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PHẤN ĐẤU ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 


SỐ 13 (7-2000) 


ĐỀ XỨNG ĐÁNG 
VỚI LÒNG TIN CUñ DÂN 


15 năm, nhưng chiến lược kinh tế của thời kỳ 

này chỉ mới có 10 năm (1991 - 2000). Sau khi 
kết thúc chiến tranh ngày 30-4-1975, chúng ta phải 
đi vào khôi phục kinh tế. Hậu quả của chiến tranh 
thật nặng nê và thời gian khắc phục phải kéo dài 
nhiều năm. Nhận thức của chúng ta về chủ nghĩa xã 
hội cũng có mặt chưa thật đầy đủ. Điều này, trong tự 
phê bình, Đảng cũng đã thấy. Lúc â Ấy, chúng ta đang 
trong tình trạng, khủng hoảng kinh tẾ - xã hội trầm 
trọng. SỰ SỤP đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên 
Xô và các nước Đông Âu đã ảnh hướng không nhỏ 
đến chúng ta. Ta không chi mắt một nguôn viện trợ 
rất lớn, mà còn phải chịu đựng một khoảng trống về 
tỉnh thân. Ây là nỗi thiếu vắng, hãng hụt về sự động 
viên, giúp đỡ nhau trong tình bạn bè, đồng chí của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Trong hoàn cảnh 
như thế, ta vẫn đi tới và càng đi càng vững vàng trên 
chính đôi chân của mình. Phải nhớ rắng vào thời 


Cà ta đã tiến hành công cuộc đổi mới được 


điểm đó, đối với DƯỚC ta, khó khăn chồng chất lên. 


những khó khăn. Ấy là sự bao vây cấm vận của Mỹ. 
Chiến tranh xâm lược đã làm cho kinh tế chúng ta 
kiệt quệ, nhưng chính sách bao vây cấm vận sau 
cuộc chiến này càng làm chúng ta khó khăn hơn, tổn 
thất lớn hơn. Sự phát triển đi lên của ta trong hoàn 
cảnh như thế là một thành tích vĩ đại ; ví đại không 
kém gì thắng lợi VỀ vang chống xâm lược. Thành 
tích ây mang lại niềm vui cho toàn Đảng và toàn dân. 
Trong chuyến thăm châu Âu vừa qua, khi hội đàm 
với Tổng thống Pháp, Tổng thông I-ta-li-a hay 
Chủ tịch Liên minh châu Âu, tôi đều thấy sự đồng 
tình như vậy trong cách nhìn nhận, đánh giá của họ 
về Việt Nam. Chính trong những lúc khó khăn nhất, 
nội lực của ta đã được phát huy và thêm một lần nữa 
chứng tỏ ta đã cố gắng như thế nào. Nhớ lại thời kỳ 
người dân thiếu lương thực những năm trước đó, 
càng cảm nhận con đường đi của chúng ta là đúng. 
Và càng đi càng sáng dần lên. Nhân dân trước đó đã 


_ Tổng Bí thư LÊ KHẢ PHIÊU 


từng bị thiếu, bị đối, hăng năm Nhà nước phải nhập 
khâu hàng triệu tân lương. thực. Nhưng ta đã vượt 
qua, tự mình chủ động giải quyết đủ lương thực ; 

không những thế còn dư thừa lương thực để xuất 
khẩu. Niềm vui ấy còn được nhân lên khi nhìn vào 
sự phát triển mọi mặt về đời sống kinh tế - xã hội của 
cả nước, đặc biệt là về văn hóa. Trong thời kỳ gian 
khó, ta đã phát huy được nội lực của mình cũng 
chính là nhờ phát huy được sức mạnh văn hóa của 
dân tộc Việt Nam, đạo đức, trí tuệ Việt Nam. Trình 
độ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa của người dân 
được âng lên rõ rệt. Những đức tính quý báu của 
dân tộc tiêm ẩn trong mỗi người đã được khơi dây, 
không chỉ là động lực tính thần to lớn, mà còn trở 
thành sức mạnh vật chất để chúng ta vượt qua mọi 
khó khăn, thử thách trong thời điểm gian nguy nhất. 
Chúng ta đã xây dựng được những công trinh thuộc 
kết câu hạ tầng phát triển hơn rất nhiều so với trước 
đây. Điện, thủy điện và hệ thống thủy lợi, dầu khí đạt 
được những thành tựu lớn. Đường dây 500kV là một 
ví dụ... Và điều ¡đáng nói hơn cả là lòng, tin của nhân 
dân đối với chế độ, với tiền đô đất nước, VỚI Đảng 
được khẳng định. Nhờ có sự phát triển trong nước 
như vậy, nên mối quan hệ của chúng ta với quốc tế 
ngày càng rộng mở. Đến nay, ta đã có quan hệ với 
167 nước, buôn bán song phương với 154 nước ; gia 
nhập những tổ chức quốc tế như ASEAN, APEC, 
AFTA... Ngay từ năm 1993, Việt Nam đã là thành 
viên của Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tỆ quốc tế ; là 
thành viên sáng lập của Diễn đàn Á - Âu. Cũng 
chính nhờ Vậy, uy tín và vai trò của Việt Nam trên 
trường quốc tế tăng lên. Mỹ đã bỏ cấm vận, trở lại 
quan hệ bình thường với. Việt Nam. Tất cả những 
niềm vui Ấy tạo thành niềm vui lớn cho nhân dân. 
Điều đó có nghĩa là gì ? Có nghĩa là Đảng và Nhà 
nước đã dần dần nâng cao được đời sông của nhân 
dân, cả vật chất lẫn tinh thần. Đó là điều cần khẳng 


định. Đường lối chính sách đổi mới đã được đề ra từ 
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năm 1986 nhưng thực sự phát huy hiệu quả mới được 
10 năm. Thực tế là, mãi đến năm 1995 chúng ta mới 
vượt qua khủng hoảng và từ đó đến nay mới ổn định. 
Nhưng tình hình còn rất phức tạp. Năm 1297, cuộc 
khủng hoảng tài chính ở một. số nước châu Á, rồi 
thiên tai trong nước liên tiếp xảy ra... Như vậy mà ta 
vẫn đi tới. Thật đáng mừng. Cái đáng mừng ấy 
không chỉ của những người cộng sản, mà trước hết là 
của nhân dân. Đảng có đường lối lãnh đạo đúng 
nhưng chính sự nỗ lực của nhân dân đã tạo nên thành 
tích ấy. Niềm vui chung của nhân dân là niềm vui 
của Đảng, của Nhà nước và của mỗi cán bộ, 
đảng viên. 

Tuy nhiên, vẫn còn những điều chúng ta chưa 
thật hài lòng. Trước hết là về đời sống của nhân dân. 
Nếu chúng ta nỗ lực hơn, làm tốt hơn nhiều mặt, 
chúng ta sẽ phát triển kinh tế cao hơn, không phải 
như bây giờ. Nghĩa là ta còn có thể đi nhanh hơn, đi 
mạnh hơn. Cuộc sống của nhân dân có thể ấm no 
hơn. Nguyên nhân vì sao ư ? Cũng vì nhiều lẽ, trong 
đó có cái do khách quan, có cái do chủ quan mà ta 
vẫn chưa tự mình vượt qua. Chính vì thế, tốc độ phát 
triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và trí tuệ 
của nhân dân. Tài nguyên và sức lao động của nhân 
dân chưa được bồi dưỡng, khai thác hết để tạo thành 


của cải vật chất phục vụ cho nhân dân. Ta chưa tổ 


chức hành động tốt đê phát huy hết nội lực của nhân 
dân, khai thác tốt tài nguyên đất nước. Nhân dân ta 
rất năng động và sáng tạo, sức vươn lên rất đáng 
khâm phục. Nhiều người Việt ở nước ngoài biết làm 
kinh tế rất giỏi. Ở Mông Cổ, nhiều người Việt Nam 
làm ăn rất khá. U-crai-na có 50 triệu dân mà cộng 
đồng người Việt ở đây mỗi ngày sản xuất gần 50 
triệu gói mì tôm. Như thế là rất giỏi. Vấn đề là ta 
phải tổ chức tốt để bồi dưỡng, phát huy hết năng lực 
của nhân dân, để các thành phần kinh tế cùng phát 
triển. Đó là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước. Cần 
phải chú ý tổ chức tốt để mọi thành phần kinh tế đều 
phát triển, góp phần thúc đây cả xã hội phát triển. 
Thế nhưng cũng không phải chỉ trong kinh tế. Trong 
khoa học cũng vậy. Ta có một đội ngũ đông đảo các 
nhà khoa học, nhưng chưa phát huy tốt trí tuệ của họ. 
Cần làm sao khai thác, bồi dưỡng, sử dụng tốt trí tuệ, 
năng lực của đội ngũ các nhà khoa học, trí thức và 
của nhân dân. Đó cũng là trách nhiệm lớn của Đảng 
và Nhà nước. 
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Còn điều gì cần nói nữa ? Đó là bộ máy của 
chúng ta còn cồng kềnh, chưa hoàn thiện, chưa 
mạnh. Ta đã cố gắng khắc phục và đạt được những 
kết quả nhất định, nhưng chưa được như mong 
muốn. Dĩ nhiên, phải có thời gian thì bộ máy mới 
gọn, mới tỉnh được, nhưng, cái lớn hơn lại là ở chỗ 
này : đó là sự chưa thật trong sạch của bộ máy. Phải 


có một bộ máy bao gồm những người vừa có đạo 


đức, vừa có năng lực. Lòng dân chưa yên vì bộ máy 
của ta chưa được như vậy. Và khi dân chưa yên lòng 
thì Đảng còn trăn trở. Nói chung, bộ máy của ta bây 
giờ thật sự là của dân, do dân, vì dân, nhưng có 
những người cụ thể trong bộ máy ấy thì lại không 
như thế. Còn nhiều tiêu cực đau lòng. Chính cái đó 
làm bộ máy kém hiệu lực. Và sự kém hiệu lực ấy lại 
gây thêm những khó khăn, làm cho một số nhà đầu 
tư nước ngoài hiểu lầm, do dự ; người dân bất bình, 
oán thán, không vui. Đó không phải là sự bất bình, 
oán thán với Đảng, với Nhà nước, mà là với những 
con người cụ thể kém phẩm chất trong bộ máy này. 

Đây cũng là trách nhiệm lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước. Phải tổ chức, bôi dưỡng cân bộ như thế 
nào để họ ngày càng, tốt hơn, càng giỏi hơn. Xã hội 
không ngừng phát triển, tin học phát triển như thế mà 
có những cán bộ hỏi đến cái gì cũng không biết, cả 
tháng vẫn chưa tìm được những số liệu cân biết là 
không được. 

Chắc sẽ có người đặt vấn đề : Phải chăng nguyên 
nhân của những tôn tại đó là do ta chưa giải quyết tốt 
chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, đặc biệt là vấn đề 
tiên lương Không phải chí là do lương. Nhưng đây 
cũng là một vấn đề lớn phải sớm được giải quyết. 
Đáng lẽ phải có một chính sách lương thật phù hợp 
nhưng ta chưa làm được. Sự bất hợp lý một cách quá 
đáng và kéo dài trong vấn đề tiền lương có ảnh 
hưởng đến những tiêu cực trong công chức nhà nước. 
Lương là gì ? Là một sự phân phối, phân phối theo 
lao động, theo tài năng, thế nhưng sự phân phối ấy 
lại bất hợp lý quá. Đấy cũng là nỗi trăn trở. Việc xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, chấn chỉnh bộ máy là yêu cầu 
bức thiết. Nếu ta chưa giải quyết tốt những tiêu cực 
và những tệ nạn xã hội thì Đảng, Nhà nước chưa thể 
nói là đã làm dân yên lòng. Cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng chúng ta đã tiến hành được 1 năm. 
Nhìn lại, rút ra được cái gi ? Đối với Đảng cảm 
quyền, có 2 vấn đề được Bác Hồ đặc biệt lưu ý và các 
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nghị quyết. của Đảng cũng đã đề cập. Thứ nhất là đề 
phòng sai làm về đường lối. Sai lầm này Cực kỳ nguy 
- hiểm. Cách mạng sẽ bị tổn thất nặng. nề, thậm chí 
thất bại hoàn toàn nếu mắc phải sai làm này. Trên 
thực tế, đường lối của ta là đúng đắn, cả đối nội và 
đối ngoại. Và đấy là điều đáng tự hào. Thế nhưng, 
với vấn đề thứ hai là bộ máy suy thoái thì rất lo ngại. 
Nếu bộ máy đó mà suy thoái thì vô cùng nguy hiểm. 
Thời gian qua, một bộ phận cần bộ trong bộ máy 
chúng ta bị suy thoái về phẩm chất đạo đức và lối 
sống. Điều này Đảng đã nghiêm túc nhìn nhận và có 
biện pháp khắc phục. Chúng ta không chịu bó tay và 


đang tiếp tục làm mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng phải. 


thấy răng, nó là một căn bệnh nguy hiểm ta phải 
chữa liên tục. Có lúc bệnh bớt đi nhưng rồi lại tái 
phát, có lúc phát mạnh, hoành hành nhân dân, hoành 
hành đất nước, gây đau đớn cho Đảng, cho mọi 
người. Nhưng đây là căn bệnh không dễ chữa, gần 
như đã trở thành căn bệnh mạn tính. Trong chiến 
tranh ác liệt, đối mặt với cái sống và cái chết, rất 
hiểm nguy nhưng cũng dễ thấy, dễ nhận mặt, dễ biết 
anh nào đũng cảm, anh nào hèn nhát. Nhưng trong 
hòa bình, nhất là trong xây dựng kinh tế thị trường, 
vấn đề trở nên phức tạp hơn. Không phải là chúng ta 
không đấu tranh với tiêu cực, với cái sai, với chủ 
nghĩa cá nhân, nhưng phải thắng thắn nói rằng, ta 
đấu tranh chưa triệt để nên bệnh mới tái phát, dai 
dẳng. Thời điểm này bệnh đang khá tràm trọng. Bốc 
thuốc phải đúng bệnh, đúng bài. Nhưng cũng có vấn 
đề là, có những người bị bệnh không chịu dùng 
thuốc, hoặc dùng thuốc chưa đúng liều, uống một, 
hai ngày, bỏ thuốc không uống nữa vì đắng quá. 
Sau một năm tiến hành cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình, chúng ta 
đã đạt được những kết quả bước đầu. Điều này không 
phải là do Đảng tự nhận, mà nhân dân cũng thấy vậy. 
Nhân dân thừa nhận và vui mừng thấy Đảng tự phê 
bình, đấu tranh với cái sai của mình để làm tròn trách 
nhiệm trước dân, nên dân ủng hộ. Nhưng dân chưa 
thật vui vì ta chưa làm triệt đê với cái sai, với từng 
con bệnh. Có người bị bệnh, thấy bệnh, chịu uống 
thuốc, thân thể khỏe mạnh lên. Nhưng có người bị 
bệnh lại giấu bệnh, hoặc không muốn nhận mình có 
bệnh, nên không chịu uống thuốc. Số người biết 
bệnh nhưng giấu bệnh bây giờ không phải ít. Ở loại 
người này, cái sai cứ nối tiếp cái sai. Vì sợ mọi người 
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biết mình có bệnh, nên kéo bè, kéo cánh để cùng 
giấu bệnh cho mình. Khi bị vạch trần, họ chống trả 
nhiều khi rất quyết liệt và vô nhân đạo đối với chính 
người chữa bệnh cho mình. Vậy thì chúng ta phải 
tiếp tục đấu tranh. Phải tiếp tục làm với tinh thần tích 
cực nhất, kiên quyết nhất. Không “đao to búa lớn”, 
cũng không phải cứ kỷ luật thật nhiều mà cái chính 
là mọi người, mọi đảng viên, cán bộ phải có ý thức 
tự giác, tự kiểm tra lại mình, vừa chống vừa xây, vừa 
xây vừa chống, mỗi người phải tự phòng, tự chống 
bệnh cho mình và cả tập thể xung quanh cùng tham 
gia chống và xây, giống như cả xã hội tham gia 
chống bệnh dịch. Vừa tự chữa cho mình, vừa chữa 
cho người khác làm cho con “ma cá nhân” phải gục 
ngã. Có như thế thì cuộc vận động xây dựng, chính 
đốn Đảng mới thành công. 

Hiện nay toàn Đảng đang tích cực chuẩn bị cho 
Đại hội các cấp và Đại hội IX của Đảng. Đại hội IX 
sẽ quyết định nhiều vấn đề. Nhưng vấn đề quan trọng 
nhất là phải kiên định con đường mà nhân dân và 
Đảng ta đã lựa chọn. Đó là con đường xã hội chủ 
nghĩa. Nhưng phải rất sáng tạo. Căn cứ vào thực tiễn 
của đất nước ta, căn cứ vào hoàn cảnh quốc tế, chúng 
ta phải có những biện pháp sát nhất, phù hợp nhất, 
dựa vào thế và lực của chúng ta lúc này, nhất là phải 
tính đến tài nguyên, sức lao động đồi dào của chúng 
ta và trí tuệ của nhân dân để phát huy hết nội lực. 
Cùng với phát huy nội lực là mở cửa hợp tác với bạn 
bè xây dựng nền sản xuất hàng hóa, không chỉ đáp 
ứng nhu cầu trong nước mà còn để xuất khẩu. Phải 
đấy mạnh phát triển công nghiệp, thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước một cách sâu rộng. 
Muốn thế phải phát triển mạnh khoa học - công 
nghệ. Nước ta là nước nông nghiệp, bị chiến tranh 
tàn phá nhiều năm, trình độ khoa học - công nghệ 
còn lạc hậu. Thế giới người ta đã vượt qua mình hai, 
ba thế hệ rồi. Vì vậy, ta phải có bước đi phù hợp, 
trong đó có cái ta tự làm, có cái ta phải nhập công 
nghệ, và thật khôn ngoan tận dụng thời cơ có lợi đề 
đi thăng vào công nghệ hiện đại. Đó là những công 
nghệ tiên tiến và công nghệ cao như công nghệ tin 
học, công nghệ vật liệu mới, cơ khí chế tạo... Chính 
những nội dung này sẽ làm chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế tạo ra nhiêu ngành công nghệ mới tác động trực 
tiếp trong việc phát triên các sản phẩm xuất khẩu 
mũi nhọn có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 
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Bên cạnh đó, phải nghiên cứu để từng bước xây dựng 
một nền kinh tế tri thức tạo sức mạnh để phát triển 
đất nước. Hết sức coi trọng lĩnh vực dịch vụ. Chúng 
ta có nhiều ưu thế để phát triển dịch vụ một cách 
toàn diện, trong đó có cả vấn đề du lịch... Rồi vấn đề 
văn hóa và việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa 
của dân tộc... Đại hội IX sẽ tập trung giải quyết 
nhiều vấn đề nhằm đưa kinh tế Việt Nam phát triên 
với tốc độ nhanh hơn. Đông thời với đó là xây dựng 
Đảng thật tốt. Nói thế cũng có nghĩa là bao gồm cả 
việc xây dựng bộ máy nhà nước nữa. Muốn vậy, 
trước mắt lại phải tập trung làm tốt cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình. 

Đại hội IX dứt khoát phải lựa chọn cho được 
những người có đủ cả đức lẫn tài, trong đó đức là 
“gốc”. Những người có tài đức nhưng không phải là 
đảng viên vẫn có thể làm bộ trưởng, làm cán bộ lãnh 
đạo quản lý đầu ngành nếu được tín nhiệm. Nhân 
dân cần những người lãnh đạo có kiến thức chuyên 
môn, có phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của thời 
kỳ mới, chứ không phải là những cán bộ, đảng viên 
không có đạo đức, không có chuyên môn, kéo lùi sự 
phát triển. 

Nói cán bộ có đức, tài là bao gồm cả cán bộ già, 
cán bộ trẻ, cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng. Song 
phải đặc biệt chú ý tới lớp trẻ. Họ rất thông minh và 
năng động. Nếu biết bồi dưỡng, khơi gợi, sử dụng 
đúng sự thông minh và năng động của tuổi trẻ thì họ 
sẽ phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng đất nước. 

Bước vào thế kỷ mới, đồng thời cũng là thiên 
niên kỷ mới, đất nước ta phải đối đầu với hàng loạt 
khó khăn, thách thức. Vì thế cần phải có bản lĩnh và 
trí tuệ. Dù trong tình huống khó khăn nào, chúng ta 
cũng phải vững vàng đi lên, không thụt lùi. Ta đã 
đánh thắng nhiều tên đế quốc lớn trong chiến tranh 
xâm lược. Bây giờ, trong mặt trận xây dựng kinh tế, 
chống nghèo nàn lạc hậu, ta cũng phải có ý chí quyết 
đánh, quyết thắng. Việt Nam không chịu thua, và 
nhân dân Việt Nam phải được no ấm hơn, hạnh phúc 
hơn, giàu mạnh hơn. Muốn thế, chúng ta phải tiếp 
tục đấy mạnh công cuộc đổi mới đất nước. Phải phát 
huy hết tiềm năng các thành phần kinh tế để giải 
phóng và phát triên lực lượng sản xuất, thực hiện 
từng bước tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và 
công băng xã hội. Trong hệ thống chính trị hiện 
hành, cần đặc biệt quan tâm đến vai trò giám sát của 
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cơ quan lập pháp. Lập pháp rồi, làm luật rồi thì phải 
giám sát việc thực hiện. Cơ quan hành pháp phải làm 
đúng chức năng, quyền hạn của mình để nâng cao 
hiệu lực của chính quyền từ trung ương đến cơ sở. Bộ 
máy tư pháp phải được chấn chỉnh. Số đông cán bộ 
ngành tư pháp ta là tốt, nhưng có những người, 
những bộ phận chưa tốt, thậm chí mắc những khuyết 
điểm nghiêm trọng. Cán bộ tư pháp trước hết phải có 
cái “tâm”, cùng với trình độ nghiệp vụ giỏi, công 
minh, không làm oan sai dân. Nếu các cơ quan này 
không công minh thì còn đâu là công lý của nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa. Và như thế cũng là vi phạm 
quyền dân chủ của nhân dân. Bộ chính trị đã ra chỉ 
thị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 
sở. Chính phủ cũng đã có các nghị định về việc ban 
hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. Vì thế, dân 
chủ trực tiếp và dân chủ đại diện đều phải làm cho 
đúng, cho tốt. Mọi người có quyền bình đẳng, quyền 
dân chủ, quyền phát biểu, tất nhiên phải phát biểu có 
tổ chức, có nguyên tắc. Vấn đề là chúng ta phải tổ 
chức thực hiện sao cho các quy chế dân chủ đã ban 
hành tạo nên được đời sống chính trị ngày càng lành 
mạnh và ngày càng tốt hơn. Chúng ta có Quốc hội 
của chúng ta. Luật pháp là Quốc hội quyết định, 
ngân sách là Quốc hội phân phối. Quốc hội chất vấn 
Chính phủ trong điều hành, quản lý thực hiện các 
vấn đề đặt ra của đất nước. Dưới cơ sở ta lại có Hội 
đồng nhân dân để nhân dân bàn bạc những vấn đề 
của chính mình. Thế có nghĩa là ta thực hiện dân chủ 
dựa trên hệ thống chính trị dân chủ chặt chẽ của ta. 
Dân phải được biết, được bàn, được giám sát, kiểm 
tra những vấn đề liên quan thiết thực đến lợi ích của 
mình. Họ bầu cử những người đại biểu đại diện cho 
mình và nếu những đại biểu đó sau thời gian được 
bầu không đủ tư cách thì dân chính là người đưa đại 
biểu đó ra ngoài bộ máy. Cách làm đó của ta không 
phải là phe nọ, phái kia, tranh giành quyên lực mà tắt 
cả là đều vì dân, vì xây dựng một nên dân chủ xã hội 
chủ nghĩa thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Trong 
Đảng, trong tổ chức Nhà nước cũng vậy. Việc gì làm 
cũng có bàn bạc tập thê để có quyết định đúng. Khi 
đã quyết định đúng rồi thì chấp hành nghiêm. Có như 
thế thì dân mới tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng 
và sự điều hành của Nhà nước. D 
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Lời BBT - Trong hai ngày 13 và 14-6-2000, Hội thảo khoa học Việt Nam - 
Trung Quốc dưới chủ đè “Chủ nghĩa xã hội, cái phổ biến và cái đặc thù” đã được 


tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. 


_ Đồng chí Nguyễn Đức Bình, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội 
đông lý luận Trung ương, Trưởng đoàn các nhà khoa học Việt Nam và đông chí 
Lý Thiết Ánh, Viện trưởng Viện hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc, Trưởng đoàn 
các nhà khoa học Trung Quốc, đã chủ trì hội thảo và đọc báo cáo Tiêu bật ý M/ nghĩa quan 
trọng của việc nghiên cứu lý luận vê chủ nghĩa xã hội và những vấn đề trọng yếu xoay 
quanh chủ đê hội thảo. Sau đây là báo cáo của đông chí Nguyễn Đức Bình. 


ới chủ đề lớn của Hội thảo chúng ta : 
` / “Chủ nghĩa xã hội - cái phổ biến và 
cái đặc thù”, tôi xin bày tỏ đôi điều 

suy nghĩ về vận mệnh của chủ nghĩa xã hội. 


1. Sau các biến cố chính trị dữ dội cuối 
những năm 80 đầu 90 ở Đông Âu và Liên Xô, 
dường như toàn bộ vận mệnh của chủ nghĩa xã 
hội bị đặt thành vấn đề : phải chăng chủ nghĩa 
xã hội đã cáo chung ? phải chăng “lịch sử đã 
kết thúc” (Fukuyama) với sự tồn tại vĩnh hằng 
của chủ nghĩa tư bản ? 

Sự tình nếu quả đúng như vậy thì chúng ta 
còn gì để bàn về cái phổ biến - cái đặc thù của 
chủ nghĩa xã hội ! 

Trước biến cố nói trên, ở Việt Nam đã có 
một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân tỏ 
ra hoang mang, dao động. Cá biệt có cân bộ 
mất hắn niềm tin, thậm chí có người “sám 
hối”, trở cờ ! Mặc dầu vậy, vào giữa 
năm 1991, ngay khi Liên Xô chưa đổ vỡ, Đại 


hội VII Đảng Cộng sản Việt Nam, trong 
“Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội” vẫn nhận định và 
cho đến nay vẫn nhận định rằng : “Chủ nghĩa 
xã hội hiện đứng trước nhiều khó khăn thử 
thách. Lịch sử thế giới đang trải qua những 
bước quanh co, song loài người cuối cùng nhất 
định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội, vì đó là quy 
luật tiến hóa của lịch sử”. 

Thực tiễn 10 năm qua - thực tiễn nước Nga và 
các nước trong Liên Xô trước đây, thực tiễn Đông 
Âu, thực tiễn thế giới tư bản và các nước đang 
phát triên, thực tiễn cải cách mở cửa ở Trung 
Quốc, thực tiễn đổi mới ở Việt Nam v.v. - 
toàn bộ thực tiễn ngày càng cho thấy rõ : chủ 
nghĩa tư bản, với những mâu thuẫn vốn có 
không sao giải quyết được của nó, dứt khoát 
không phải là nấc thang tận cùng của lịch sử ; 
vận mệnh chủ nghĩa xã hội không kết thúc như 
một số người lầm tưởng. Chúng ta tin chắc 
rằng, dù quanh co, phức tạp như thế nào thì 
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lịch sử cũng tìm ra con đường đi cho mình và 
cuối cùng tương lai nhân loại nhất định thuộc 
về chủ nghĩa xã hội. 

2. Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương 
“chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc”, 
Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương “chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội phù hợp với điều kiện và những đặc điểm 
Việt Nam”. Như vậy, hai Đảng chúng ta đều 
lấy sự kết hợp thống nhất cái phô biến với cái 
đặc thù của chủ nghĩa xã hội làm luận cứ xuất 
phát. Và tôi nghĩ quy luật là như thế, không thể 
khác được. Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam vạch ra “6 đặc trưng” và 
“7 phương hướng” chính là thê hiện sự cố gắng 
của Đảng chúng tôi theo hướng đó. Nghiên 
cứu quan hệ giữa cái phổ biến và cái đặc thù 
của chủ nghĩa xã hội, giới lý luận và khoa học 
xã hội Việt Nam mấy năm nay đã làm được 
một số việc, nhưng mới là bước đầu, kết quả 
còn khiêm tốn. Để đây tới việc nghiên cứu chủ 
đề quan trọng này chúng tôi cần học hỏi nhiều 
và cuộc hội thảo với các đông chí, các nhà 
khoa học Trung Quốc hôm nay, đối với chúng 
tôi là một cơ hội lớn. 

Trong lịch sử phong trào xã hội chủ nghĩa 
đã diễn ra nhiêu cuộc tranh luận xoay quanh 
vấn đề cái phổ biến và cái đặc thù của chủ 
nghĩa xã hội. ŸÝ kiến khác nhau không chỉ do 
chỗ người này tuyệt đối hóa cái phổ biến, 
người khác cường điệu cái đặc thù, mà còn - có 
thể đây là nguyên nhân chính - do sự khác 
nhau trong việc xác định cái gì là chân lý phổ 
biến của chủ nghĩa xã hội và vấn đề nảy sinh 
thường khi không phải từ sách vở mà chủ yếu 
từ thực tiễn chính trị. 

Tôi cho rằng để làm sáng tỏ mối quan hệ 
cái phô biến - cái đặc thù của chủ nghĩa xã hội, 
không thể không nhận thức lại cho đúng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, học thuyết soi đường cách 
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mạng ; không thể không gắn với tổng kết 
những kinh nghiệm lịch sử mà phong trào 
cộng sản quốc tế tích lũy được hơn 100 năm 
nay, những kinh nghiệm thành công và cả 
những kinh nghiệm không thành công. Về chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, trên cơ sở thực tiễn mới, 
chúng ta cần làm rõ đâu là những giá trị cơ 
bản, bền vững của học thuyết ; các nguyên lý 
nào hiện nay vẫn đúng và tiếp tục soi sáng con 
đường đi tới của loài người ; những luận điểm 
nào đúng với bối cảnh thời Mác, Ăng-ghen, 
Lê-nin, nhưng đã không còn phù hợp với điều 
kiện hiện nay ; những luận điểm, phán đoán 
nào không chính xác mà phần nhiêu trong số 
đó đã được chính các nhà kinh điển xem xét 
lại, tự phê phán và điều chỉnh. Lý luận cũng 
cần thắng thắn chỉ ra các trường hợp di sản 
kinh điển bị hiểu sai, vận dụng sai, gây hậu 
quả nghiêm trọng cho thực tiễn, không thể “đổ 
oan” cho các nhà kinh điển. 

Trọng tâm chú ý của chúng ta, tôi nghĩ, 
phải đặt vào những vấn đê mới mà thực tiễn 
cuộc sống, sự phát triển của đất nước và thế 
giới đang đặt ra hiện nay, những vần đề mà các 
nhà kinh điển chưa thể dự kiến được và do đó 
các vị “không để lại một lời nào rõ rệt cả". Mối 
quan hệ giữa cái phô biến và cái đặc thù được 
xem xét dưới ánh sáng thực tiễn hiện nay tôi 
nghĩ là vẫn đề cực kỳ quan trọng đối với lý 
luận chủ nghĩa xã hội khoa học, có liên quan 
đến vận mệnh của chủ nghĩa xã hội. Nó phản 
ánh nhận thức mới của chúng ta về chủ nghĩa 
xã hội. 

3. Liên quan đến cái phổ biến và cái đặc thù 
trong lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội, phải chăng trước hết cần làm rõ vấn đề 
tính chất thời đại chúng ta. Chỉ trên cơ sở hiểu 
đúng thời đại “chúng ta mới có thể định ra 
đúng đắn sách lược của chúng ta ; và chỉ có 
dựa trên cơ sở hiêu biết những đặc điểm cơ bản 
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của một thời đại, chúng ta mới có thể tính đến 
những đặc điểm chỉ tiết của nước này hay nước 
nọ” °, 

Vậy thời đại hiện nay là thời đại gì ? Là 
thời đại “xã hội hậu công nghiệp”, thời đại “xã 
hội thông tin”, thời đại “văn minh trí tuệ”, 
“thời đại kinh tế tri thức” hay đơn giản là “xã 
hội hiện đại” v.v... ? Những tên gọi Ấy đã nêu 
lên được những mặt, những đặc điểm quan 
trọng này hay khác của thời đại. Song chúng 
chưa trả lời được vấn đề căn bản : bản chất 
kinh tế - xã hội của thời đại ngày nay là gì và 
giai cấp nào đáng đứng ở trung tâm thời đại 2 
Những định nghĩa trên chưa vạch rõ được thời 
đại với tính cách thời đại lịch sử xã hội loài 
người xét trong nền tảng và trong tính 
chỉnh thể. : _ 

Mặc dù nhiều biến cố lớn đã diễn ra từ hơn 
10 năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn 
khẳng định : Thời đại chúng ta về cốt lõi mà 
nói vẫn là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội, mở đầu từ Cách mạng 
Tháng Mười Nga vĩ đại. Toàn bộ lịch sử 
Việt Nam ngót thế kỷ qua với sự lựa chọn con 
đường giải phóng dân tộc đi vào quỹ đạo cách 
mạng vô sản, với thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945, với việc đánh thắng hai 
đế quốc to là Pháp và Mỹ và nói chung với 
thực tiễn thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh 
gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, tất cả 
điều đó để có được Việt Nam ngày nay đều 
nằm trong dòng chính của thời đại. 

Về phân kỳ thời đại lịch sử, chủ nghĩa Mác 
không coi nhẹ nhân tố kỹ thuật, công nghệ, nói 
chung là trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất. Chính Mác đã nói : “Cái cối xay tay cho 
ta một xã hội có lãnh chúa phong kiến, cái máy 
chạy bằng hơi nước cho ta một xã hội có nhà 
tư bản công nghiệp đứng đầu”. Mác chỉ rõ vai 
trò quyết định, xét đến cùng, của lực lượng sản 
xuất đối với sự phát triển xã hội. Song, theo 
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Mác, xã hội không đồng nhất với lực lượng sản 
xuất, mà xã hội là quan hệ xã hội, là sản phẩm 
của sự tác động lần nhau giữa người với người. 
Như mọi người đều biết, chủ nghĩa duy vật 
lịch sử căn cứ vào phương thức sản xuất, vào 
hình thái kinh tế - xã hội, phân ra các thời đại 
lịch sử là xã hội cộng sản nguyên thủy, xã hội 
chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, xã hội tư 
bản chủ nghĩa, xã hội cộng sản mà giai đoạn 
đầu của nó là chủ nghĩa xã hội. Giữa các hình 
thái xã hội cơ bản, xét trên phạm vi toàn thế 
giới, có các thời đại lịch sử quá độ từ xã hội nọ 
sang xã hội kia. Trong thời đại quá độ, hình 
thái kinh tế - xã hội cũ đang thống trị bắt đầu 
bị phá vỡ, hình thái kinh tế - xã hội mới ra đời 
và phát triên dần. Chế độ mới giành thắng lợi 
trước chế độ cũ, ban đầu như hiện tượng đơn 
lẻ, dần dần lan rộng trở thành phổ biến. Chưa 
bao giờ trong lịch sử sự thay thế hình thái kinh 
tế - xã hội này bằng hình thái kinh tế - xã hội 
khác lại diễn ra đông loạt, nhanh chóng, một 
lần là xong ở khắp các quốc gia, các châu lục 
trên toàn thế giới. 

Thời đại chủ nghĩa tư bản ra đời, xác lập, 
củng cố đã trải bao thăng trầm : từ cách mạng 
tư sản Hà Lan đến cách mạng tư sản Pháp kéo 
dài 2 thế kỷ ; sau cách mạng Pháp 1789, cuộc 
đầu tranh phục hồi và chống phục hôi giữa chế 
độ cũ và chế độ mới vẫn tiếp tục diễn ra mấy 
lần và qua nhiều thập niên. Thời đại quá độ từ 
chế độ phong kiến sang chủ nghĩa tư bản đã 
như vậy thì thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội đánh dấu bước ngoặt căn 
bản của loài người chuyển từ các chế độ áp bức 
bóc lột sang thời đại con người làm chủ xã hội, 
làm chủ tự nhiên, làm chủ bản thân, lại càng 
quanh co phức tạp bội phần, điều đó không có 
øì lạ. 


(1) V.I.Lê-nin : Toàn tập. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1980, t 2ó, 
tr74 - 
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Sẽ là đơn giản nếu giải thích nguyên nhân 
thoái trào cách mạng xã hội chủ nghĩa, Sự SỤp 
đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu chỉ bằng 
cách nêu lên tính quanh co phức tạp của sự 
thay đối các hình thái kinh tế - xã hội. Cần đi 
sâu hơn phân tích nguyên nhân cụ thể của sự 
sụp đổ. Phải nói rằng sự sụp đổ Liên Xô và 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa là một trong 
những tổn thất lớn lao nhất của loài người 
trong cuộc đấu tranh cho tự đo, là thất bại đau 
đớn nhất của phong trào xã hội chủ nghĩa. 
Song sự biến chưa từng có đó không làm bánh 
xe lịch sử toàn thế giới quay ngược lại, không 
làm thay đổi tính chất căn bản của thời đại 
chúng ta. Mở ra thời đại mới là cuộc Cách 
mạng Tháng Mười Nga do V.LLê-nin lãnh 
đạo. Mặc dầu chế độ xã hội do cuộc cách 
mạng ấy tạo dựng chỉ mới tổn tại trên 70 năm, 
nhưng nó đã làm thay đối cả thế giới trong 
phân lớn thế kỷXX. Nó biến nước Nga lạc hậu 
thành cường quốc công nghiệp hàng đầu. Nó 
giải phóng nhân dân khỏi ách địa chủ, tư bản 
và đế quốc. Nó đóng vai trò quyết định trong 
việc đập tan chủ nghĩa phát xít. Nó thúc đây 
phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới. Nó 
làm cho chủ nghĩa tư bản buộc phải tự điều 
chỉnh, tô vẽ lại bộ mặt. Chỉ riêng những điều 
nói trên đã chứng tỏ Cách mạng Tháng Mười 
và sự tôn tại của chế độ xã hội chủ nghĩa hoàn 
toàn không phải hiện tượng ngẫu nhiên, là 
bước đi chệch của lịch sử. Song đáng tiếc, do 
nhiêu nguyên nhân phức tạp, cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa đầu tiên mở ra thời đại mới, 
bản thân nó vừa qua đã gặp một thất bại nặng 
nề. Trong tô hợp các nguyên nhân mà ở đây 
không đi sâu, chúng tôi cho rằng sự trì trệ, kém 
hiệu quả của nền kinh tế bắt đầu từ những 
năm 70, tỉnh trạng tập trung quan liêu của 
quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước và xã hội 
không đơn thuần là những khuyết điểm có tính 
chất cá nhân mà về căn bản là nhược điểm đã 
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trở thành khuyết tật được duy trì quá lâu của 
một mô hình chủ nghĩa xã hội đã từng có vai 
trò, tác dụng to lớn về mặt lịch sử, đó là mô 
hình dựa trên chế độ kế hoạch hóa tập trung 
cao. Cải cách, cải tổ, thay đổi mô hình, sửa 
chữa khuyết tật trong cơ chế là tất yếu để khắc 
phục khủng hoảng, tạo sức sống mới cho chủ 
nghĩa xã hội. Lịch sử Xô viết cần đến một cuộc 
cải tổ nhằm bảo vệ và phát triển những thành 
quả của chủ nghĩa xã hội. Nhưng cuộc cải tổ 
như thực tế đã diễn ra theo cái gọi là “tư duy 
chính trị mới”, được các nước phương Tây 
ngàn lần cổ vũ, hậu thuẫn lại là cái cách - bất 
kế động cơ ban đầu thế nào - người ta đập tan 
ngôi nhà xã hội chủ nghĩa từ thượng tầng chính 
trị và tư tưởng đến hạ tầng cơ sở kinh tế. “Cải 

tổ” kiểu như thế mà chế độ không SỤP đổ mới 
là đáng ngạc nhiên ! Bài học lịch sử ở đây có 
thể nói cải tổ là tất yếu nhưng sụp đổ lại không 
là tất yếu nêu có đường lối đúng, trung thành 
(chứ không xa rời, phản bội lại) với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. 

4. Trong giới lý luận xã hội chủ nghĩa xem 
ra đang có khuynh hướng phủ nhận, hoài nghi 
hoặc hạ thấp ý nghĩa hai phát hiện vĩ đại của 
Mác là chủ nghĩa duy vật lịch sử, cốt lõi là lý 
luận hình thái kinh tế - xã hội, và học thuyết 
giá trị thăng dư. Khuynh hướng này thể hiện 
đa dạng, trong đó có cả ở quan điêm về thời 
đại và về toàn cầu hóa. Những người theo quan 
điêm này “lãng quên” bản chất xã hội - giai 
cấp của thời đại ; dường như họ cho rằng toàn 
cầu hóa mới là đặc trưng căn bản của thời đại 
chúng ta, răng toàn cầu hóa về thực chất là sự 
thay thế các xã hội truyền thống bằng “xã hội 
hiện đại”, dường như tất cả chỉ còn lại vấn đề 
toàn cầu hóa được quan niệm một cách rất trừu 
tượng, tước bỏ đi nội dung xã hội - kinh tế, 
giai cấp. 

“Thời đại quá độ” là nói cả một thời đại 
lịch sử rất dài, còn hiện nay chủ nghĩa tư bản 
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đang thống trị phần lớn thế giới. Sau khi tạm 
thời thắng thế trong cuộc đấu tranh với chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản đang chuyên 
mạnh sang giai đoạn mới của chủ nghĩa tư bản 
độc quyền mà có người gọi là giai đoạn “chủ 
nghĩa tư bản toàn cầu hóa”. Điều trái ngược là 
trong khi các nhà tư tưởng và chính khách 
phương Tây cao giọng về cuộc: diễu hành 
thắng lợi của chủ nghĩa tư bản - họ tự gọi là 
“chủ nghĩa tư bản” không úp mở - thì nhiều 
người xã hội chủ nghĩa lại phủ nhận tính chất 
thuần túy tư bản chủ HE của các “xã hội 
hiện đại”. 

Toàn bộ các dữ kiện thực tế chứng minh 
rằng toàn cầu hóa trong điều kiện hiện nay về 
cơ bản không gì khác hơn là quá trình tư bản 
độc quyền bành trướng ra phạm vi toàn cầu. 
Xu hướng tư bản chủ nghĩa chi phối toàn cầu 
hóa không khó thấy khi mà các nước tư bản 
chủ nghĩa giàu cố nhất, các công ty tư bản 
xuyên quốc gia đang nắm trong tay những 
nguồn lực vật chất và phương tiện hùng mạnh 
nhất để tác động lên toàn thế giới như vốn, kỹ 
thuật, công nghệ, các tổ chức và thể chế kinh 
tế, tài chính, tiền tệ, thương mại quốc tế. Họ 
nắm cả những phương tiện hùng mạnh nhất 
trong lĩnh vực sản xuất tinh thần và tác động 
tỉnh thần, cả những nguồn lực quan trọng nhất 
về chất xám... 

Toàn bộ vấn đề là ở chỗ, chúng ta, những 
người xây dựng chủ nghĩa xã hội, có thái độ và 
cần hành động như thế nào trước quá trình toàn 
cầu hóa hiện nay ? Câu trả lời của chúng ta là : 
“hội nhập”, “nở cửa”, đĩ nhiên trên cơ sở 
những nguyên tắc của chúng ta, VÌ: lợi ích của 
chúng ta. Tính nguyên tắc ở đây đòi hỏi trước 
hết phải phân rõ mặt sức sản xuất, kỹ thuật với 
mặt quan hệ sản xuất, mặt chính trị. Sức sản 
xuất được quốc tế hóa cao và ngày càng cao 


_ nhờ kết quả của cách mạng khoa học và công 


nghệ hiện đại là bước tiến vĩ đại của văn minh 
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- loài người, nó tạo ra cơ hội lớn cho các dân tộc 


và các nước chậm phát triển. Còn mặt quan hệ 
sản xuất vì đang do chủ nghĩa tư bản chủ đạo 
nên đó là một thách thức cực lớn buộc ta trong 
hội nhập phải chủ động, phải căn cứ thực lực 
và không thể không cảnh giác, không thể quên 
đấu tranh, phải lnôn nhớ hội nhập mà Mu 
hòa tan. 

Việt Nam từ nhiêu năm nay đã từng bước 
hội nhập, mở cửa đối ngoại và vẫn đang tiếp 
tục thực hiện nhất quán đường lối đó. Chúng 
tôi chấp nhận cuộc đấu tranh phức tạp, gay go 
đề tranh thủ tối đa các cơ hội và loại trừ hoặc 
giảm thiêu hết mức những rủi ro và cạm bẫy: 
Vấn đề không phải là có hội nhập hay không 
mà vấn đề ở chỗ chèo lái con thuyền đất nước 
như thế nào, đi đến bến bờ nào giữa trào lưu 
toàn cầu hóa. Với một đất nước không lớn, 
một nền kinh tế còn rất yếu kém, Việt Nam 
càng phải tính toán kỹ điều đó. Theo tôi, nếu 
không tranh thủ được những cơ hội do toàn 
cầu hóa mang lại, dù là toàn cầu hóa đang do 
chủ nghĩa tư bản chỉ phối như ngày nay, thì 
chúng ta không thể xây dựng chủ nghĩa xã hội 
được. Đó là, như Lê-nin nói “buộc phải để cho 
chủ nghĩa tư bản tham gia vào sự nghiệp của 
mình” ®. Chỉ riêng vẫn đề “học hỏi” chủ nghĩa 
tư bản (chứ chưa nói đến tranh thủ những 
nguồn lực vật chất cần thiết) đã là một yêu cầu 
bắt buộc đối với việc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở các nước chậm phát triển. Lê-nin viết : 
“Khi ở đây có người nói rằng có thê tiến tới 
chủ nghĩa xã hội mà không cần học hỏi giai 
cấp tư sản thì tôi hiểu rằng đó là tâm lý của 
người dân miền Trung Phi. Chúng ta không 
hình dung một thứ chủ nghĩa xã hội nào khác 
hơn là chủ nghĩa xã hội dựa trên cơ sở những 
bài học mà nền văn minh lớn của chủ nghĩa tư 
bản đã thu được” ®, Lại có người nêu ra đã lâu 


(2) V.LLê-nin : SđØ, t 45, tr 141 
(3) V.LLê-nin : Sđd, t 36, tr 334 
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rằng : chúng ta chưa có đủ “tiền đề vật chất” 
để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng cũng 
theo lối nói của Lê-nin, chúng ta có cách giải 
quyết, đó là “mượn tiền đề của các nước tư bản 
phát triển”. 

Lịch sử đi lên phía trước, thậm chí đi 
nhanh, với “toàn cầu hóa”. Chủ nghĩa tư bản 
toàn cầu hóa - nếu có thể gọi như thế - đó là 
thứ chủ nghĩa tư bản đang chuẩn bị những tiền 
đề vật chất đầy đủ nhất cho chủ nghĩa xã hội. 
Điều đó không có nghĩa là nhân loại đang đi 
đến một cái “làng toàn cầu” không giai cấp, 
không dân tộc, không biên giới quốc gia. Trái 
lại, toàn cầu hóa khi ưu thế còn thuộc về chủ 
nghĩa tư bản thì về bản chất là quá trình đầy 
mâu thuẫn, một quá trình vừa hợp tác, liên kết, 
hội nhập, vừa đấu tranh, trong sâu xa là cả một 
cuộc đấu tranh quyết liệt vì sự toàn cầu hóa 
bình đẳng giữa các quốc gia dân tộc, vì một xã 
hội quốc tế công bằng ngày càng thoát khỏi bá 
quyền áp đặt, sự khống chế và can thiệp phí 
đạo lý của các thế lực đế quốc tư bản quốc tế 
đối với các dân tộc và nhân dân tất cả các nước 
trên thế giới. 

Toàn câu hóa đang diễn ra trước mắt chúng 
ta với bao nhiêu là mâu thuẫn đủ loại, cực kỳ 
phức tạp, đan xen. Những gì diễn ra chỉ mới 
đây thôi ở Xít-tơn cuối tháng 11-1999, Đa-vốt 
cuối tháng 1-2000, Băng Cốc tháng 2-2000, 
La-ha-ba-na tháng 4-2000, Oa-sinh-tơn tháng 
4-2000, Chiềng Mai tháng 5-2000 chắng phải 
đã nói lên điều đó hay sao ? Đó là mâu thuẫn 
giữa một bên là quyên lực và lợi ích chi phối, 
thao túng của những thế lực tư bản.quốc tế, các 
nước lớn tư bản chủ nghĩa với một bên là chủ 
quyền và lợi ích các quốc gia, dân tộc. Đó là 
mâu thuẫn khá gay gắt ngay giữa các nước tư 
bản chủ nghĩa, giữa các tập đoàn tư bản với 
nhau. Đó là mâu thuẫn giữa tăng trưởng của 
cải với phân phối không công bằng dẫn tới 
phân cực giàu nghèo ngày càng tăng giữa các 


12 


SỐ 13 (7-9000) 


quốc gia và trong mỗi nước, giữa trung tâm với 
ngoại vi, giữa Bắc với Nam ; phân cực giàu 
nghèo ngày càng tăng ngay cả trong lòng các 
nước tư bản phát triên. Đó là mâu thuẫn giữa 
kinh tế tăng trưởng với văn hóa, đạo đức, xã 
hội thì suy đồi do tác động từ mặt trái của kinh 
tế thị trường toàn cầu hóa. Đó là mâu thuẫn 
giữa hợp tác với đấu tranh. Đã hội nhập thì 
phải có hai mặt, đâu tranh mà vẫn phải hợp 
tác, bản thân hợp tác cũng lại là đấu tranh và 
kết quả của đấu tranh. Một mâu thuẫn nữa đặc 
trưng cho các nước như Việt Nam, 
Trung Quốc v.v..., ngoài độc lập dân tộc, chủ 
quyền quốc gia còn có con đường xã hội chủ 
nghĩa mâu thuẫn với toàn cầu hóa do chủ 
nghĩa tư bản chỉ phối, khống chế, với sức ép đi 
con đường tư bản chủ nghĩa bằng tự do hóa, tư 
nhân hóa kinh tế từ đó đi đến chuyển hóa về 
chế độ chính trị. Cùng với những mâu thuẫn xã 
hội nói trên, ngày càng nối bật một mâu thuẫn 
lớn giữa xã hội với thiên nhiên biểu hiện ở 
hiểm họa ngày càng tăng đối với đời sống con 
người do tàn phá môi trường sinh thái. 

Tất cả những mâu thuẫn kể trên, xét cho 
cùng, đều bắt nguồn từ mâu thuẫn cơ bản nhất, 
sâu xa nhất, bao trùm nhất là mâu thuẫn giữa 
lực lượng sản xuất, nền sản xuất ngày càng 
được xã hội hóa đến cao độ, vượt khỏi biên 
giới quốc gia, với chế độ chiếm hữu tư nhân tư 
bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất cơ bản từ 
trong mỗi nước, đặc biệt là các nước lớn, bủa 
ra khắp toàn cầu, từ trung tâm đến ngoại vi. 
Mâu thuẫn này cần được xét trong quan hệ 
biện chứng hai mặt, không nên thấy bước diễu 
hành chiến thắng của chủ nghĩa tư bản hiện đại 
mà choáng ngợp. Còn phải thấy mặt khác là 
nếu như “Giai cấp tư sản không thể tồn tại nếu 
không luôn luôn cách mạng hóa công cụ sản 
xuất” (C.Mác) thì cũng chính bằng cách đó, về 
khách quan, nó đang đây nhanh việc tạo tiền 
đề cho một xã hội tương lai từ trong lòng chủ 
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nghĩa tư bản mà ngày nay là cả trên quy mô 
toàn câu. Cho nên chủ nghĩa tư bản ngày càng 
không thể chấp nhận được trước toàn thế giới, 
không phải chỉ đối với giai cấp những người 
lao động mà cả đối với toàn nhân loại, không 


phải chỉ đôi với các dân tộc mà đôi với cả loài . 


người. Điều này chính ngay nhiều học giả và 
chính khách phương Tây ít nhiều có đầu óc 
tỉnh táo, sáng suốt cũng thừa nhận. Đến nay 
ông Gioóc Xô-rốt nhà đại tài phiệt Mỹ đầu cơ 
tiền tệ nối tiếng cũng phải thừa nhận tính bất 
ổn của chủ nghĩa tư bản biện đại trong cuốn 
sách ông vừa cho ra năm 1998-1999 được đặt 
tên là “Khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản toàn 
cầu”. Tháng 1-1999 trả lời báo Yomiuri (Nhật) 
về câu hỏi “Liệu chủ nghĩa tư bản và nền kinh 
tế thị trường có thỏa mãn đời sống dân chúng 
không ?”, ông Xô-rốt nói : “Trước hết, chủ 
nghĩa tư bản có hệ tư tưởng của riêng nó. Tôi 
gọi đó là trào lưu chính thống trị trường. Hiện 
tại nó là một hệ tư tưởng rất-có ảnh hướng. 
Nhưng nó không phải là một hệ tư tưởng duy 
nhất. Có nhiều người cảm thấy rất không thoải 
mái với chủ nghĩa tư bản vì đó là một hệ thống 
vô nhân đạo hiểu theo nhiều cách. Có những 
người lo ngại về sự thiếu công bằng xã hội, và 
tôi nằm trong số những người đó. Những người 
khác lo ngại về sự xâm lược chủ quyền quốc 
gia. Vì vậy thế kỷ XXI sẽ không phải là thời 
điểm chấm dứt vấn đề hệ tư tưởng. Sẽ có nhiều 
cuộc xung đột mang hình thức hệ tư tưởng”. 
Ông Xô-rốt tìm cách cứu chữa cho chủ 
nghĩa tư bản bằng cái gọi là “xã hội mở”. Tôi 
thì cho rằng lối thoát lịch sử ở đây chỉ có thể 
là chủ nghĩa xã hội và tôi nghĩ thế kỷ XXI sẽ 
là thế kỷ chủ nghĩa xã hội nhất định lấy lại sức 
lực của mình và thế tiến công, giành những 


thắng lợi nếu không là căn bản thì cũng rất 


quan trọng trước chủ nghĩa tư bản. “Vật cực tất 
phản”, những mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa 
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tư bản có thể trầm trọng đến đỉnh điểm, có thể 
dẫn đến dễ xuất hiện những khâu yếu dễ bị tổn 
thương ở chỗ này hay chỗ khác trong sợi dây 
chuyền tư bản chủ nghĩa toàn cầu. Vấn đề chỉ 
còn tùy thuộc ở các nhân tố chủ quan của cách 
mạng và các lực lượng xã hội tiến bộ. 

5, Cái đặc thù lớn nhất của Việt Nam, v.v... 
là xuất phát từ một xã hội vốn là thuộc địa nửa 
phong kiến, kinh tế chậm phát triển, quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội theo con đường “rút ngắn” 
không kinh qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đây 
là kiểu “quá độ đặc thù” nhưng đặc thù cho 
nhiều nước nằm ở ngoại vi thế giới tư bản phát 
triển nên lại là tương đối phổ biến. | 

Theo Mác và Ăng-ghen, mặc dầu “tất cả 
mọi xung đột trong lịch sử đều bắt nguồn từ 
mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và hình 
thức giao tiếp” (tức quan hệ sản xuất), song 
“Hoàn toàn không cần thiết là mâu thuẫn đã 
phải đẩy đến cực độ ở trong một nước mới gây 
ra những cuộc xung đột trong nước ấy. Sự 
cạnh tranh với những nước phát triển hơn về. 
mặt công nghiệp, cạnh tranh do sự giao tiếp 
quốc tế, cũng đủ để gây ra một mâu thuẫn loại 
đó, ngay cả ở những nước kém phát triển hơn 
về mặt công nghiệp” , Thật là một cái nhìn 
rất biện chứng đối với sự vận động lịch sử. Khi 
bàn về các quan hệ xã hội ở Nga, Ăng-ghen có 
dự báo nếu cách mạng vô sản thắng lợi ở 
Tây Âu thì công xã nông thôn Nga có thể là 
khởi điểm cho một sự tiến triển cộng sản chủ 
nghĩa : _ | ¬ 

Thời Lê-nin, vấn đề quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội bỏ qua chế độ tư bản trở thành hiện thực 
trực tiếp. Theo Lê-nin “Với sự giúp đỡ của giai 
cấp vô sản các nước tiên tiến, các nước lạc hậu 
có thể tiến tới chế độ Xô viết, và qua những 
giai đoạn phát triển nhất định tiến tới chủ 


(4) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyên tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1981, t 1, tr 508 | 
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nghĩa cộng sản, không phải trải qua giai đoạn 
phát triển tư bản chủ nghĩa” ®. Lê-nin nhân 
mạnh hai điều kiện bảo đảm thắng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở một nước chậm phát 
triển : một là, có sự ủng hộ kịp thời của một 
nước hay một số nước xã hội chủ nghĩa tiên 
tiến ; hai là, có sự liên minh giữa giai cấp vô 
sản đang thực hiện nền chuyên chính của mình 
với quần chúng nông dân đông đảo. 

Ngày nay, điêu kiện quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội của những nước chậm phát triển như 
Việt Nam khác rất nhiều so với thời Lê-nin, 
song tư tưởng của Lê-nin về vấn đề quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa vẫn có giá trị phổ biến. Đương nhiên sự 
vận dụng những tư tưởng về thời kỳ quá độ của 
Mác, Áng-ghen, Lê-nin phải đặc biệt linh 
hoạt, sáng tạo và cần được bổ sung, phát triển 
thêm nhiều cái mới bởi thế giới ngày nay đã 
khác nhiều so với 100 - 150 năm về trước. 

Di sản của Lê-nin tập trung nói về đường 
lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga, một 
nước tư bản ở trình độ phát triển trung bình và 
xung quanh nước Nga là hàng loạt các nước 
vốn là thuộc địa của đế quốc Nga hoàng hết 
sức lạc hậu, đặc biệt vùng Trung Á thuộc Liên 
bang Xô viết. Vậy trong những di sản Lê-nin 
để lại có gì gần gũi với các nước đang phát 
triển hiện nay ? Tôi cho rằng có rất nhiều, đặc 
biệt là tư tưởng Lê-nin về chính sách kinh tế 
mới (NEP). NEP không xa lạ đối với các nước 
đang phát triển hiện nay quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Bởi hai lẽ : Một là : để đi sâu vào 
những đặc thù của Nga, giải quyết những vấn 
đề của nước Nga, Lê-nin luôn quan tâm giải 
_ quyết những vấn đề căn bản chung đối với tất 
cả các nước ; Hai là, “cái đặc thù Nga” lại là ở 
chỗ tình trạng lạc hậu về kinh tế, những quan 
hệ tiền tư bản, tiểu nông chiếm ưu thế chứ 
không phải những quan hệ tư bản chiếm ưu 
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thế. Cái đặc thù đó được phản ánh trong Chính 
sách kinh tế mới. Qua nhiều lần phát biểu về 
con đường phát triển phi tư bản của các nước 
cộng hòa Xô viết Trung Á, như mọi người đều 
biết, Lê-nin đã có những chỉ dẫn hết sức sâu 
sắC. 

Ở đây tôi muốn đề cập đến học thuyết 
Lê-nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước, điểm đặc 
sắc nhất trong chính sách kinh tế mới. Phân 
tích chủ nghĩa đế quốc, Lê-nin nhận thấy rằng 
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là “cái 
phòng chờ của chủ nghĩa xã hội”, nó là một 
chủ nghĩa tư bản “đang phát triển lên chủ 
nghĩa xã hội”, tất nhiên không thể chuyển lên - 
chủ nghĩa xã hội được nếu không có chuyên 
chính vô sản. Chủ nghĩa tư bản nhà nước ngay 
dưới chế độ tư bản là một hình thái tổ chức 
kinh tế tính vi khoa học, dựa trên cơ sở lực 
lượng sản xuất hiện đại xã hội hóa cao. Đó là 
cái có thể gợi ra hình mẫu của xã hội tương lai, 
với giả định gạt bỏ sự thống trị của tư bản. 
Theo Lê-nin, những nước tư bản phát triển, với 
nhân tố chủ quan đầy đủ, có thể “chuyển trực 
tiếp” lên chủ nghĩa xã hội, vì đã qua “trạm 
trung gian...” là chủ nghĩa tư bản nhà nước. 
Những nước lạc hậu chưa qua trạm trung gian 
này, thậm chí chưa qua giai đoạn phát triên ít 
nhiều chủ nghĩa tư bản thì không thể chuyển 
trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội mà phải qua 
“những giai đoạn quá độ đặc biệt”, thậm chí 
phải trải qua “hàng loạt bước quá độ trong cả 
thời kỳ quá độ”, phải “bắc những nhịp cầu nhỏ 
xuyên qua chủ nghĩa tư bản nhà nước để tiến 
dần lên chủ nghĩa xã hội”. Chủ nghĩa tư bản 
Nhà nước ở đây lại là một thứ “chủ nghĩa tư 
bản nhà nước đặc biệt” do chỗ nhà nước ở đây 
đã không phải nhà nước tư bản mà là nhà nước 
vô sản, xã hội chủ nghĩa. Bằng việc thực hiện 


(5) V.I.Lê-nin : Sđở, t 41, tr 295 
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chủ nghĩa tư bản nhà nước kiểu đặc biệt, phục 
tùng chuyên chính vô sản, giai cấp vô sản phải 
làm cái phần việc mà lẽ ra về mặt lịch sử chủ 
nghĩa tư bản đã làm, đó là tạo ra tiền đề văn 
minh cho chủ nghĩa xã hội, trước hết là lực 
lượng sản xuất hiện đại và khoa học tổ chức, 
những công nghệ quản lý tiên tiến. Như vậy, ở 
Lê-nin vấn đề chủ nghĩa tư bản nhà nước có 
nội dung và ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều so với 
một trong những hình thức của nó là sự kết hợp 
trong kinh doanh giữa nhà nước với tư bản tư 
nhân. Giới học thuật Việt Nam đã có nhiều 
cuộc tranh luận về chủ nghĩa tư bản nhà nước. 
Có đồng chí không muốn dùng thuật ngữ chủ 
nghĩa tư bản nhà nước, nhưng tư tưởng Lê-nin 
về chủ nghĩa tư bản nhà nước lại không tránh 
được trong thực tiễn vận dụng một số hình 
thức kinh tế xét ra ngày nay phong phú, đa 
dạng hơn nhiều so với thời Lê-nin. 

Tôi cho rằng vấn đề ở đây không phải tên 
gọi mà là quan niệm về một con đường, một 
phương thức mới tiễn hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở một nước kém phát triên. Điều 
kiện nước Nga đầu những năm 20 khác rất 
nhiều so với điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã 
hội của chúng ta ngày nay. Song tôi nghĩ có 
không ít sự trùng hợp về những vấn đề được 
đặt ra và cách thức giải quyết chúng giữa chính 
sách kinh tế mới ở Nga với công cuộc đổi mới 
ở Việt Nam và có lẽ ở chừng mực nào đó cả 
với công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc. 
Đương nhiên không thể không thấy rằng 
những vấn đề đặt ra cho chúng ta hôm nay có 
những điều mới mẻ, phức tạp và phong phú 
hơn nhiều so với những vấn đề của nước Nga 
năm 1921 - 1923 và thật không đúng nếu nghĩ 
răng những gì chúng ta làm hôm nay chỉ lặp lại 
nguyên xi Chính sách kinh tế mới ở Nga. 

Chúng tôi cho rằng NEP của Nga, cuộc đổi 
mới của Việt Nam, cuộc cải cách mỡ cửa của 
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Trung Quốc có những cái riêng và những cái 
chung. Vậy cái gì là chung ? Tôi thử nêu một 
số điểm có thể là chung cơ bản nhất sau đây để 
cùng nhau trao đổi : 

- Việc thực hiện NEP ở Nga, công cuộc đổi 
mới ở Việt Nam, công cuộc cải cách mở cửa ở 
Trung Quốc, đều do Đảng Cộng sản khởi 
xướng và lãnh đạo, đều nhằm mục tiêu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. - 

- Cải cách, đổi mới, và Chính sách kinh tế 
mới đều nhằm mục tiêu bức xúc là giải phóng 
lực lượng sản xuất, thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, để nâng cao đời sống nhân dân, 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội. 

- Chuyển từ nền kinh tế một thành phần 
(chế độ công hữu đơn nhất) sang nền kinh tế 
nhiều thành phần, từ chế độ công hữu đơn nhất 
sang cơ cấu kinh tế nhiêu loại hình sở hữu, lấy 
công hữu làm nên tảng, chủ thể hay chủ đạo. 
Phải chăng nước Nga của Chính sách kinh tế 
mới, Trung Quốc và Việt Nam trong đổi mới, 
cải cách, mở cửa đều sử dụng chủ nghĩa tư bản 
theo những mức độ, cách thức và hinh thức 
khác nhau. 

- Trong khi NEP lần đầu tiên chấp nhận tự 
do buôn bán trong phạm vi trao đối ở địa 
phương, thừa nhận sự cần thiết phải lợi dụng 
thị trường và thương nghiệp thì Việt Nam lần 
đầu tiên không chỉ chấp nhận thị trường mà 
còn vận dụng cơ chế thị trường kết hợp với kế 
hoạch hướng dẫn để vận hành nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời 
kỳ quá độ. Còn Trung Quốc ở giai đoạn đầu 
của chủ nghĩa xã hội thì thực hiện kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa. 

- Về quan hệ kinh tế đối ngoại, nếu như 
Lênin chủ trương phát triển quan hệ kinh tế, 
giao lưu buôn bán với các nước tư bản, dùng cả 
đến biện pháp “tô nhượng” để khuyến khích tư 
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bản nước ngoài đầu tư vào nước Nga Xô viết, 
sẵn sàng “dang cả hai tay ra mà nắm lấy” tất 
cả những gì là tiên tiến, hiện đại nhất của chủ 
nghĩa tư bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì 
Trung Quốc và Việt Nam cùng với chính sách 
phát huy tối đa nội lực, thực hiện chính sách 
“mở cửa”, “hội nhập” với tất cả các nước trên 
thế giới để thu hút ngoại lực nhằm đẩy nhanh 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

6. Một trong những cội nguồn sức mạnh 
của chủ nghĩa xã hội là sự đoàn kết ngày càng 
được tăng cường giữa các lực lượng cách 
mạng, là sự kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn 
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế. 
Cách đây 150 năm Mác đưa ra khẩu hiệu “Vô 
sản tất cả các nước, đoàn kết lại”. Cách đây 
hơn 80 năm, Lê-nin phát triển thành “Vô sản 
tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn 
kết lại !”. Các lực lượng cách mạng, giai cấp 
công nhân và các dân tộc bị áp bức đã hưởng 
ứng lời kêu gọi ấy, biến thành lực lượng vật 
chất. Chính vì vậy mà-thế giới đã thay đổi như 
chúng ta từng chứng kiến. Ngày nay sự đoàn 
kết quốc tế giữa các lực lượng cách mạng, giữa 
các dân tộc yêu hòa bình, độc lập tự do vẫn là 
yêu cầu tuyệt đối cần thiết. Nếu các lực lượng 
cách mạng, các dân tộc đấu tranh cho độc lập, 
tự do không đoàn kết lại thì sẽ không bao giờ 
có được một trật tự thế giới tương đối công 
bằng, không thể có được một thế giới hòa 
bình, ốn định chứ chưa nói đến mục tiêu chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Trong khi 
các thế lực cường quyền đế quốc mặc dầu cạnh 
tranh nhau kịch liệt vẫn cấu kết khá chặt chẽ 
với nhau đê hòng thống trị thế giới, lẽ nào giai 
cấp công nhân, nhân dân lao động, các dân tộc 
đang phát triên, chậm phát triển, các nước yếu 
thế, các phong trào dân chủ, tiến bộ và cách 
mạng, các nước xã hội chủ nghĩa, tất cả những 
người cộng sản, các Đảng Cộng sản lại không 
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cần tăng cường đoàn kết để bảo vệ lợi ích 
chung. | | 

Tôi cho rằng, điều kiện thế giới thay đổi, 
chủ nghĩa quốc tế cũng phải thay đối cả nội 
dung lẫn hình thức. Đối với các nước xã hội 
chủ nghĩa, phải chăng thực hiện chủ nghĩa 
quốc tế cần bảo đảm những yêu cầu chính sau 
đầy : 

- Ra sức phần đấu đề xây dựng thành công, 
bảo vệ vững chắc chủ nghĩa xã hội trên đất 
nước mình, đó là nghĩa vụ dân tộc thiêng liêng 
nhất, đồng thời là nghĩa vụ quốc tế, là sự đóng 
góp to lớn, quý báu cho việc thực hiện các mục 
tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội trên toàn thế giới. 

- Ra sức ủng hộ, với các hình thức thích 
hợp, các phong trào cách mạng, các phong trào 
yêu nước tiến bộ, ủng hộ các Đảng Cộng sản 
và công nhân (hiện nay đang hoạt động rất khó 
khăn) trong cuộc đấu tranh cho độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

- Tăng cường đoàn kết giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa trong cuộc đấu tranh chung vì 
những mục tiêu của thời đại là hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Để kết thúc, tôi bày tỏ sự nhất trí hoàn toàn 
với ý kiến quan trọng sau đây của đồng chí Lý 
Thiết Ánh trong một cuộc nói chuyện nhân 
chuyến thăm Việt Nam tháng 2 năm 2000 : 
“Thế kỷ XX là 100 năm huy hoàng nhất trong 
lịch sử loài người. Trong thế kỷ này, dưới ngọn 
cờ của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phong trào xã 
hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc 
đã giành được thắng lợi vĩ đại trên phạm vi 
toàn thế giới. Mặc dù sự tan rã của Liên Xô đã 
gây nên những khó khăn ghê gớm đối với các 
nước xã hội chủ nghĩa, nhưng ngọn cờ xã hội 
chủ nghĩa vẫn bay cao ở những quốc gia như 
Trung Quốc, Việt Nam v.v... Chúng ta hoàn 
toàn tin tưởng vào tương lai của mình”. 
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DŨNG CHÍ HNGUYÊN VĂN LINH - 
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RONG Lời điểu của đồng chí Lê Khả 
| Phiêu, Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Cộng 
sản Việt Nam, đọc tại lễ truy điệu đồng 
chí Nguyễn Văn Linh, ngày 29-4-1998, đã khẳng 
định : đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng 
Bí thư BCHTƯ Đảng Cộng s sản Việt Nam, 
“người đảng viên cộng sản rất mực kiên Cường, 
trung thành tận tụy, suốt đời chiến đấu vì lý 
tưởng độc lập dân tộc và chủ, nghĩa Xã hội, vi 
hạnh phúc của nhân dân, một người lãnh đạo có 
uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, 
người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế, người học 
trò xuất sắc của Chủ tịch Hô Chí Minh”. 

Trong gần 710 năm hoạt động cách mạng, 
đồng chí Nguyễn Văn Linh được Đảng, Nhà 
nước, nhân dân giao phó nhiêu trọng trách. Dù ở 
cương vị nào, hoạt động ở bất kỳ vùng, miền nào 
của đất nước và trước mọi hoàn cảnh dù là khó 
khăn, phức tạp đến máy, đồng chí đều hoàn thành 
xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Một người cộng sản rất mực kiên cưởng, 
nhà tổ chức xuấtsắc - 

_ Trong gần 70 năm hoạt động cách mạng, 
đồng chí Nguyễn Văn Lính đã hai lần bị kể thù 
bắt và lưu đày 10 năm nơi “địa ngục trần gian” ở 
Côn Đảo. Ra tù, đông chí lại lao vào hoạt động, 
có mặt ở cả ba miền Trung, Nam, Bắc và thường 
xuất hiện ở những địa bàn, những thời điểm khó 
khăn, gian khổ nhất của cách mạng. Năm 1936, 
sau khi ra tù lần thứ nhất, thoát khỏi án lưu đầy 
chung thân, theo sự phân công của Đảng, đồng 
chí đã đến hoạt động ở Hải Phòng với nhiệm vụ 


VitB VÌ ti 
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TÍN LỮN. 


PHAM HỒNG CHƯƠNG ° 


xây dựng thêm nhiều cơ sở cách mạng và tái l 
Thành ủ ủy Hải Phòng. 

Cuối năm 1939, do hoạt động phá hoại của 
bọn AB chui vào Đảng, đảng bộ Trung Kỳ bị vỡ, 
các đồng chí lãnh đạo Xứ ủy lần lượt sa lưới kẻ 
thù, đồng chí Nguyễn Văn Linh được phân công 
về miền Trung ráp nối các cơ sở bị đứt liên lạc, 
xây dựng lực lượng cách mạng và tham gia thành 
lập lại Xứ ủy Trung Kỳ. Đầu năm 1941, thực dân 
Pháp lại bắt được đồng chí ở Vinh và lần thứ hai 
chúng lại đày đồng chí đi nhà tù Côn Đảo. 

Cách mạng Tháng Tâm năm 1945 thành 
công, đông chí trở về hoạt động ở miễn Nam và 
từ đây đồng chí liên tục sống và chiến đấu ở nơi 
"thành đông Tổ quốc”. Kể từ khi tham gia cách 
mạng đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
và chống đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí đã hiển 
dâng hơn nửa cuộc đời hoạt động cách mạng của 
mình gắn bố mâu thịt với miền. Nam trong, sự 
nghiệp đầu tranh giải phóng miền Nam, thống 
nhất Tổ quốc. 

_ Từ năm 1957, với trách nhiệm là Quyền Bí 
thư Xứ ủy Nam Bộ và từ năm 1961 là Bí thư 
Trung ương Cục miễn Nam, đồng chí đã chủ trì 
và cùng các đồng chí khác lãnh đạo phong trào 
cách mạng miên Nam ở vào thời điềm 8AY g0 
nhất và oanh liệt nhất, phi lại những dấu ấn 
không phai mờ về Cuộc đồng khởi và cuộc kháng 
chiến chống xâm lược. Ở thời điểm khó khăn 
nhất của cách mạng miền Nam, dưới sự lãnh đạo 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí đã 
cùng Xứ ủy Nam Bộ và sau đó là Trung ương 
Cục miền Nam chỉ đạo thực hiện các nghị quyết 
của Đảng về cách mạng miền Nam, đã lánh đạo, 
tổ chức Đảng nhân dân cách mạng miền Nam 
(1959), xây dựng Mặt trận dân tộc giải phóng 
(1960) và thành lập Bộ chỉ huy các lực lượng vũ 
trang giải phóng miền Nam (1961). Việc tổ chức 
Đảng bộ, Mặt trận và Bộ chỉ huy quân Sự Ở 
miền Nam là sự chuẩn bị đầy đủ và rất thành 
công của Đảng ta về các điều kiện đối nội, đối 
ngoại cho Đảng phát động cuộc chiến tranh giải 
phóng ở miền Nam, tạo nên chuyển biến có ý 
nghĩa bước ngoặt của cách mạng miền Nam 
trong điều kiện tình hình quốc tế hết sức phức 
tạp. Tính đến khi Nghị quyết 15 của Đảng ta ra 
đời, Đảng ta đã mất 1/10 cắn bộ, đẳng viên ở 
miền Nam, riêng ở Nam Bộ có 70 000 cán bộ, 
đảng viên bị sát hại ; hơn 50% cán bộ từ chi ủy 
đến tỉnh ủy viên của khu V bị tổn thất °, thì 
thành công trên của Đảng là cực kỳ to lớn. 

Bám trụ ở miền Nam trong cuộc kháng chiến 
chống xâm lược Mỹ, trên cương vị của mình, 
đồng chí đã tỏ rõ sự kiên cường, niềm tin tất 
thắng của người cộng sản. trước kẻ thù xâm lược, 
tỏ rõ tài năng lãnh đạo, tô chức chỉ đạo thực tiên 
một cách đúng đắn và sáng tạo, góp phần biến 
đường lối và các nghị quyết của Đảng ta về cách 
mạng miền Nam thành hiện thực thắng lợn. 

Sau ngày Tổ quốc thống nhất, với ba lần giữ 
cương vị Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí 
Minh, đông chí lại tiếp tục tô chức thực hiện các 
chủ trương của Đảng về khôi phục đời sống và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở thành phố đông dân 
nhất nhưng cũng khó khăn, phức tạp nhất trong 
cả nước. Cũng chính ở đây, đồng chí lại ¡tiếp tục 
có những cống hiến mới, đi sát thực tiễn và từ 
tông kết thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, đã cùng 
Trung ương Đảng đóng góp tích cực và có hiệu 
quả vào việc thiết kế đường lối, chính sách đổi 
mới của Đảng, góp phần mở ra thời kỳ đôi mới 
trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Từ năm 1986, trên cương vị Tổng Bí thư 
BCHTƯ Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh lại 
trực tiếp tổ chức, lãnh đạo thực thi nghị quyết đổi 
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mới do Đại hội VI của Đảng đề ra. Với trách 
nhiệm cao nhất của Đảng, đồng chí đã cùng tập 
thể lãnh đạo Đảng ta nhạy bén, chủ động, sáng 
tạo, khôn khéo lái con thuyền cách mạng vượt 
qua những bước hiểm nghèo của thời kỳ xảy ra 
những biến động to lớn trên thế giới, đẩy mạnh 
công cuộc đổi mới và thu được những thành tựu 
rất quan trọng, thực hiện hai nhiệm vụ. chiến lược 
xây dựng. và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - 
Xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, cải thiện 
đời sống nhân dân. 

Từ chủ trương trong nghị quyết đến thành 
công trên thực tế là một khoảng cách không nhỏ. 
Đối với sự nghiệp đổi mới, con đường xây dựng 
chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta đang khai phá, thì 
khoảng cách đó lại càng lớn hơn. Ở đây càng nổi 
bật lên sự sắng tạo, vai trò và tài năng tổ chức, 
triển khai thực hiện của tập thể lãnh đạo Đảng ta 
đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư của Đảng. Do 
vậy, thành công trong 5 năm đầu tiên (1986 - 
1991) của thời kỳ đối mới trong xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta trước hết phải nói tới 
thành công về mặt tổ chức thực hiện nghị quyết 
của Đăng, Trước sự khủng hoảng ngày càng sâu 
sắc của hệ thống xã hội chủ nghĩa, thắng lợi từng 
bước đưa đất nước 1a vượt qua hiểm nghèo của 
khủng hoảng kinh tế - xã hội đã khẳng định sự tin 
tưởng của nhân dân vào con đường đôi mới mà 
Đảng ta khai phá, củng cố niềm tin của đân với 
Đảng, với chế độ đồng thời xác định quyết tâm 
của toàn Đảng, toàn dân phấn đấu xây dựng 
thành công của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Thành công đầu tiên đó là sự chuẩn bị đầy đủ cơ 
sở lý luận và thực tiến cho Đảng ta vạch ra 
Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoạch 
định kế hoạch dài hạn trong xây dựng đất nước 
các păm tiếp theo được thông qua tại Đại hội VHI, 
tạo những điêu kiện cơ bản cho cách mạng nước 
ta tiến lên. 

Bên cạnh việc triển khai, tô chức, chỉ đạo thực 
hiện thành công những nhiệm vụ đối nội theo các 
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nghị quyết của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh 
đã có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực 
mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế của 
nước Việt Nam trên trường quốc tế, hiện thực hóa 
chủ trương của Đảng trong việc tăng cường quan 
hệ với Lào và Cam-pu-chia, từng bước hội nhập 
với các nước trong khối ASEAN, khởi động quá 
trình bình thường hóa quan hệ và tiến tới nối lại 
quan hệ Việt Nam với Trung Quốc vào 
năm 1990, từng bước thi hành các biện pháp 
nhằm hướng đến bình thường hóa và thiết lập 
quan hệ ngoại giao với nước Mỹ, tiến hành các 
giải pháp toàn diện và cần thiết để xây dựng, 
củng cố mối quan hệ hữu nghị với các nước Ở 
châu Á, tạo thêm những điều kiện quốc tế thuận 
lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc. Trong điều kiện tốc độ khủng 
hoảng toàn diện của Liên Xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu ngày Càng gia tăng làm Suy 
giảm và mắt dần đi. sự ủng hộ, giúp đỡ truyền 
thống đối với nước ta, những thành công về đối 
ngoại đó đã từng bước xây dựng được một môi 
trường khu vực và quốc tế thuận lợi, vừa hạn chế 
và đi đến xóa bỏ được sự bao vây, cấm vận của 
kẻ địch. Môi trường quốc tế ngày càng thuận lợi 
đã thúc đây và góp phân quan trọng vào sự 
chuyển biến của kinh tế - xã hội nước ta, thực 
hiện thành công các nhiệm vụ của Đại hội VỊ. 
Thành tựu kinh tế - xã hội của những năm 1986- 
1991 đã đưa đất nước xã hội chủ nghĩa của chúng 
ta vượt qua thời điểm khó khăn nhất trước sự tan 
rã của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu. Việc thực thi thành công các nhiệm vụ 
đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội VI của Đảng 
đã tạo ra những điều kiện cơ bản cho các thắng 
lợi trên lĩnh vực ngoại giao của nước ta trong 
thập niên 90, là thực hiện thành công tư tưởng 
ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh : làm bạn 
với tẤt cả các nước, không gây thù oán với ai. 
Công cuộc đổi mới đất nước đến nay đã được 
15 năm. Chúng ta đã thu được những thành tựu 
quan trọng. Thời gian chưa nhiều, khó khăn còn 
không ít với các nguy cơ và thách thức nhưng 
những thành tựu đạt được đã củng cố chế độ, 
khẳng định hướng đi đúng đắn lên chủ nghĩa xã 


hội. Thành tựu ấy gắn liền với sự lãnh đạo của 
Đảng, trong đó có cống hiến của đồng chí 
Nguyễn Văn Linh, người Tổng Bí thư BCHTƯ 
Đảng ở những năm khởi đầu của công cuộc 
đổi mới. _ 
Phẩm chất chính trị kiên định 
của một trí tuệ sáng tạo 

Là người góp phần hoạch định đường lối đổi 
mới và lại là người chịu trách nhiệm cùng Trung 
ương tổ chức thực thí đường lối đổi mới của 
Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có thái độ 
đứt khoát và khẳng định sự lãnh đạo của Đẳng 
đối với xã hội ta là một tất yếu khách quan, và 
không chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Đồng chí 
chỉ rõ rằng : trong điều kiện Việt Nam, hiện nay 
cũng như trong tương lai, không có sự cần thiết 
khách quan nào để tạo dựng nên các đảng phái 
đối lập,... Một chế độ dân chủ chân chính không 
phải được quyết định ở chỗ có một hay nhiều 
đảng. Vấn đề là ở chỗ nền dân chủ hình thức hay 
có thực chất, dân chủ cho một thiểu số hay đa số 
nhân dân. Nắm vững chân lý sơ đẳng này. có ý 
nghĩa nguyên tắc để không bị tuyên truyền về 
dân chủ tư sản mê hoặc và lừa mị chúng ta. 

_ Để tiến hành thực hiện Nghị quyết VI của 
Đảng, đồng chí luôn lưu ý Đảng phải nhìn thẳng 
vào sự thật, phải thấy thiếu sót chủ quan của 
chúng ta là nghiêm trọng và kéo dài. Đảng phải 
có tinh thần đũng cảm tự phê phán mạnh mẽ và 
triệt để để đổi mới. Không như thể chúng ta sẽ rơi 
vào tinh trạng tri trệ kéo dài với những tai họa 
thật sự - những tai họa không phải do bản chất 
chế độ chúng ta gây ra mà là do khuyết điểm của 
chúng ta gầy Ta. Phát biểu tại lớp nghiên cứu 
Nghị quyết Đại hội VI (5-1987), đồng chí cho 
rằng, đê không mắc tiếp các sai lầm, chúng ta 
phải đôi mới tư duy và phong cách. Theo đồng 
chí thì có thật sự đổi mới tư duy và phong cách 
mới hiểu được thực chất của hiện trạng, phân biệt 
rõ đúng sai, phát huy được nhân tổ tiến bộ, gạt bỏ 
được những sai lầm. Từ đấy mở ra một trình độ 
mới trong việc nhận thức và vận dụng đúng đắn 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, khơi dậy được tính chủ 
động sáng tạo vô tận của nhân dân lao động, phát 
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huy được tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội để đưa 
đất nước tiến lên. 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh cho rằng, nói đến 
tư duy là nói đến trình độ nắm bắt các quy luật 
khách quan, nói đến việc suy nghĩ theo đòi hỏi 
của các quy luật đó và áp dụng phù hợp với điều 
kiện cụ thể của đất nước, nói đến quá trình sáng 
tạo đề xuất ra các sáng kiến mới, nói tới việc tìm 
tòi các biện pháp có hiệu quả cho hành động... 
Điều này đòi hỏi phải chống chủ nghĩa kinh 
nghiệm, sự hời hợt trong nhận thức, chống cách 
suy nghĩ chủ quan, bảo thủ, giáo điều, chống việc 
tách rời lý luận và thực tiễn. Đồng chí còn khẳng 
định : muốn làm được việc này phải gắn lời nói 
với việc làm, có nhiệt tỉnh cách mạng cao thống 
nhất với trí thức khoa học vững chắc, dám nhìn 
thẳng vào sự thật, công khai hóa hoạt động, đi 
sâu, đi sát thực tiễn, lấy hiệu quả thực tiễn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội làm mục đích, biết giải 
quyết mọi công việc trên cơ sở phát huy quyên 
làm chủ và tính chủ động của quần chúng nhân 
dân lao động. 

Hiểu rõ tầm quan trọng và vai trò tiên phong 
của lý luận, đồng chí Nguyễn Văn Linh xác định, 
đề tiền hành công cuộc đôi mới ở bất cứ lĩnh vực 
nào của đời sống xã hội, cần phải chuẩn bị trước 
về cơ sở lý luận làm cơ sở cho sự đổi mới trong 
hoạt động thực tiễn. Đông chí đề xuất : trên cơ sở 
lý luận đúng đắn dẫn đường, tiến hành thiết kế 
các cơ chế quản lý cụ thể cũng như soạn thảo các 
chính sách, biện pháp phù hợp đáp ứng được yêu 
cầu của cuộc sống. Thông qua phương pháp thử 
nghiệm xã hội ở những mô hình trong các ngành 
và các địa phương khác nhau, chọn lọc những 
nhân tố phù hợp VỚI quy luật và được cuộc sống 
chấp nhận, ứng dụng triển khai trên quy mô đại 
trà. Đồng chí cho rằng chỉ có lý luận nào vận 
động theo chu trình nghiêm ngặt đó mới có tương 
lai đầy hứa hẹn và làm đúng chức năng xã hội 
của nó. Và cũng chỉ trên cơ sở tuân theo chu trình 
đó thì hoạt động thực tiễn mới thoát khỏi chủ 
nghĩa kinh nghiệm, tự phát, bớt mò mẫm đường 
vòng và đỡ phải trả giá. 

Đông chí Nguyễn Văn Linh đặc biệt lưu ý 
phương pháp tư duy đúng đắn, không thừa nhận 
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sự cường điệu hóa, nhắn mạnh mặt này coi nhẹ 
mặt kia như kế hoạch và thị trường, tập trung và 
dân chủ trong hoạt động lý luận và thực tiễn ở 
nước ta ; phê phán xu hướng nhân danh đổi mới 
để phủ định những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin hoặc đề xuất những giải pháp 
không phân biệt nguyên tắc, xóa nhòa ranh giới 
có tính nguyên tắc giữa chủ nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa Xã hội. 

Đồng chí chỉ rõ muốn giành thắng lợi trong 
cuộc tiến công vào nhận thức, phong cách cũ, cần 
có đủ đũng khí cách mạng, hết sức kiên trì và 
nhất thiết phải tiến hành trên cơ sở khoa học, 
thậm chí, trong cuộc đấu tranh này, còn cần phải 
có ý thức tự giác, vì những cái cũ vốn năm ngay 
trong bản thân mỗi con người, và chúng rất dễ 
khôi phục dưới những hình thức có vẻ như mới. 
Cần phân biệt đâu là cái cần đối mới, đâu là cái 
cần bôi đắp, nâng cao hơn. Đồng chí viết : Nói 
đổi mới tư duy hoàn toàn không có nghĩa là phủ 
nhận những thành tựu lý luận và quan điểm đúng 
đắn của Đảng, phủ nhận những quy luật phổ biến 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa, trái lại, cần tiếp 
tục hoàn chỉnh và phát triển thêm DDMHE thành 
tựu đó. 

Cùng với việc tạo ra những điều kiện thúc đẩy 
sự sáng tạo khoa học thông qua đôi mới tư duy lý 
luận của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, đồng chí 
Nguyên Văn Linh rất quan tâm và luôn đặt vẫn 
đề Đảng ta phải không ngừng nâng cao và hoàn 
thiện sự lãnh đạo của mình để xứng đáng là 
người lãnh đạo chính trị đối với xã hội, xứng 
đáng với niềm tin yêu và hy vọng của nhân dân. 
Đồng chí cho rằng, phải hết sức coi trọng và đặt 
lên trước hết vấn đề soạn thảo chiến lược và sách 
lược của Đảng, đáp ứng đúng yêu cầu cách 
mạng trong từng thời kỳ để định hướng cho xã 
hội tiến lên. 

Đồng chí luôn nhấn mạnh tới chủ trương đổi 
mới của Đảng là trên cả hai lĩnh vực kinh tế và 
chính trị nhưng phải đặt trọng tâm vào đổi mới 
kinh tế và việc đổi mới chính trị phải tiến hành 
tích cực nhưng vững chắc để mang lại kết quả 
thực tế, không gây ra sự mất ổn định về chính trị 
và làm phương hại đến toàn bộ công cuộc đổi 
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mới nói chung. Tất cả những công việc trên đây 
của sự nghiệp đổi mới là mới mẻ, chỉ có thể vừa 
làm vừa tìm tòi khám phá. Do vậy, một mặt phải 
nghiên cứu, nắm vững các nguyên tắc cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mặt khác phải tăng 
cường thâm nhập, tổng kết thực tiễn. Theo đồng 
chí, phải huy động trí tuệ của toàn Đảng, toàn 
dân, đặc biệt của các ngành khoa học xã hội, 
khoa học tự nhiên và khoa học - kỹ thuật, đóng 
góp cho sự nghiệp này. 

Để nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng, 
bên cạnh việc hoạch định đường lối, chính sách 
đúng đắn, đồng chí Nguyễn Văn Linh nhắn mạnh 
tới việc Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra, 
theo dõi việc thực hiện các chủ trương, chính 
sách đó ; phải tập trung đầu tư công sức đào tạo 
và bồi dưỡng cán bộ để thực thi đúng đắn công 
cuộc đổi mới, chuẩn bị tốt cho việc chuyển tiếp 
thế hệ lãnh đạo và phải suy nghĩ nghiêm túc vấn 
đề quan hệ giữa Đảng với dân trong điều kiện 


Đảng cầm quyên nhằm đổi mới công tác vận 


động quần chúng cho phù hợp. 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh còn khẳng định 
sức mạnh, uy tín và chất lượng lãnh đạo của 
Đảng phụ thuộc một phần quyết định ỏ Ở việc phát 
huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bao gồm cả dân 
chủ trong Đảng và trong xã hội vì chỉ có đem lại 
dân chủ thực sự cho nhân dân và thông qua đó 
mới phát huy cao độ tính tích cực, sáng tạo của 
họ trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Để phát triển dân chủ và ngăn chặn những biểu 
hiện dân chủ cực đoan, vô nguyên tắc, nặng về 
đòi hỏi mở rộng dân chủ, nhẹ về tôn trọng kỷ 
luật, kỷ cương và pháp luật, đồng chí đã chỉ ra 
cho Đảng ta những phương hướng chủ yếu và 
một loạt các công tác để giải quyết vấn đề này. 
Đó là phải bổ sung, hoàn thiện và xây dựng mới 
các thiết chế và cơ chế đân chủ nhằm xác định 
quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trên các lĩnh 
VỰC hoạt động khác nhau ; bảo đâm thực thi đúng 
các quyên và nghĩa vụ của công dân đã được ban 
hành, nghiêm trị những hành vi xâm phạm dân 
chủ theo đúng pháp luật của Nhà nước ; củng cố 
về tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động của hệ 
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thống thanh tra và kiểm tra, của tòa án, viện kiểm 
sát và công an nhân dân ; giáo dục và tuyên 
truyền sâu rộng Hiến pháp và pháp luật trong các 
nhà trường và trong xã hội. Tuy nhiên, vấn đề cốt 
lõi, theo đồng chí thì để thực hiện dân chủ hóa xã 
hội, trước hết phải dân chủ hóa trong Đảng. Từ 
BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đến các tô 
chức đảng ở cơ sở phải là tắm gương mẫu mực 
trong việc thực hiện dân chủ. Mọi cán bộ, đảng 
viên, nhất là cán bộ, đảng viên có chức vụ cao, 
đều phải sống và làm việc theo pháp luật. Cùng 
với các hoạt động nhằm thúc đây quá trình dân 
chủ hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta, học tập 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn 
Linh đã trực tiếp chỉ ra “Những việc cần làm 
ngay” trên báo Nhân Dân vào thời kỳ đầu đổi 
mới và đã tạo ra luồng sinh khí mới trong xã hội : 
dân chủ, công khai, nói thẳng, nói thật, lời nói đi 
đôi với việc làm, góp phần đấu tranh chống tiêu 
cực, làm trong sạch bộ máy các cơ quan đảng, 
nhà nước. 

Thường xuất hiện không ồn ào ở những địa 
điểm, thời điểm khó khăn và cả trong những 
bước ngoặt của cách mạng để tổ chức thực hiện 
thành công các nghị quyết của Đảng, đồng chí 
Nguyễn Văn Linh đã thể hiện nổi bật phẩm chất 
chính trị kiên định, sự tận tụy, lòng trung thành 


- của người cộng sản, tài năng tô chức và trí sáng 


tạo của một nhà hoạt động chính trị, một người 
lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và 
quân đội ta. 

Gần 70 năm hoạt động cho Đảng vì độc lập, 
vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, đồng chí 
Nguyễn Văn Linh đã giữ trọn danh hiệu cao quý 
của người đảng viên, một lòng, một dạ phụng sự 
Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hy sinh cao cả vì lý 
tưởng của Đảng. Đồng chí đã để lại cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân ta một tắm gương sáng về 
phẩm chất của người cộng sản, tận trung với 
Đảng, tận hiếu với dân, sống liêm khiết, trung 
thực, thẳng thắn, chan hòa, gần gũi với mọi 
người, giản dị và cần kiệm, ghét thói phô trương 
hình thức. C 
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VIỆT NAM VÀ TƯƠNG LAI CHẦU Á ** 


HÌN lại thế kỷ XX, trong lịch sử châu Á có 
hai mốc lớn : một là, sau chiến tranh thế 
giới thứ hai nhiêu nước đã thoát khỏi ách 
thống trị của chủ nghĩa thực dân, trở thành các 
quốc gia độc lập và hai l4, trong những thập niên 
cuối của thế kỷ, không ít nước đã đạt được những 
thành tựu kỳ diệu trên con đường phát triển và đã 


999 ‹é 


từng được mệnh danh là những “con rồng”, “con 


hổ” châu Á. 

Tiếc rằng, châu lục chúng ta giã từ thế kỷ XX 
bằng một cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ 
nặng nề, và từ đó, một số người đã vội vã tuyên bố 
về sự cáo chung của “sự thần kỳ châu Á”. Nhưng 
rồi chỉ trong vài ba năm, châu Á đã phục hồi với 
tốc độ đầy ấn tượng, chẳng khác nào phượng 
hoàng vươn cánh từ đâm tro tàn. 

Phải chăng đó là nhờ ở những nên tảng kinh tế 
mà nhân dân châu Á đã xây dựng nền trong mấy 
thập niên qua, khi môi trường tài chính - tiền tệ 
được cải thiện thì lập tức phát huy tác dụng 2 

Phải chăng đó là nhờ ở một tài nguyên sáng 
giá mà châu Á vốn giàu có : tài nguyên con người 
cần cù sáng tạo, được đảo tạo tốt ? 

Phải chăng đó là kết quả của sự hợp tác, cho 
đù còn nhiều khiếm khuyết, giữa các nước châu ` 
với nhau và với bên ngoài ? 

Phải chăng đó là do những biện pháp cải cách 
mạnh mẽ mà các nước châu Á đã và đang tiến 
hành trên cơ sở những bài học cay đắng rút ra từ 
cuộc khủng hoàng ? 

Cho dù quá trình phục hồi kinh tế ở châu Á 
còn đang tiếp diễn, ở một số nước chưa mạnh mẽ 
và bèn vững, nhưng chúng ta có cơ sở để lạc quan, 
hay chí ít là không bi quan về tương lai châu Á. 

Dù sao đi nữa thì châu Á vẫn là thị trường rộng 
lớn bậc nhất thế giới với hàng tỉ dân, vẫn là vùng 
có nhiều tài nguyên phong phú, nằm ở ngã ba các 
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con đường thông thương quan trọng của thế giới, 
và đặc biệt là có nguồn nhân lực dôi dào, người 
dân chịu thương chịu khó, nhanh nhạy với cái 
mới. Trong mấy thập niên qua, châu Á đã xây 
dựng nên nhiều cơ sở kinh tế - xã hội, kể cả kết 
cấu hạ tầng mà ngay cả cuộc khủng hoảng lớn vừa 
qua cũng không thể xóa bỏ được. Hơn thế nữa, so 
với nhiều khu vực khác, tình hình châu Á tương 
đối ổn định mặc dầu không phải không còn 
những nhân tố có thể gây mất ổn định ; xu hướng 
hợp tác giữa các nước ở châu Á với nhau như 
trong khối ASEAN, Đông Á ; cũng như giữa các 
nước châu Á với các châu lục khác như trong các 
tổ chức APEC, ASEM, ALAFE.. ngày càng được 
tăng cường. 

Nói như vậy hoàn toàn không có nghĩa là 
tương lai châu Á sẽ chỉ có chiều thuận. Châu Á 
cũng đang đứng trước nhiều thách thức cam go. 
Một số thách thức mang tính toàn cầu, một số 
thách thức khác là của riêng châu lục. 

Cho dù còn nhiều điều khó dự báo về thế kỷ 
tới, mọi người đều nhất trí rằng, loài người sẽ 
chứng kiến nhiều thành tựu kỳ diệu về khoa học, 
công nghệ đưa tới sự hình thành một nền kinh tế 
tri thức. Tiếc rằng, châu Á chưa phải là trung tâm 
của những tiến bộ này mà chủ yếu mới chỉ ứng 
dụng những thành tựu của Mỹ và châu Âu, hơn 
thế nữa nhiều nước còn đang phải vật lộn với tình 
trạng lạc hậu hoặc đang tiến hành công nghiệp 
hóa. Mặt khác, những chuyển biến nhanh chóng 
về khoa học - công nghệ lại đòi hỏi những nỗ lực 
vượt bậc về phát triển nguồn nhân lực - một điều 
không phải nước nào cũng có khả năng thực hiện. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thương mại 

** Trích tham luận tại Hội nghị quốc tế về chủ đề “Tương lai 
của châu Á” tổ chức trong các ngày 8 và 9-6-2000 tại Tô-ki-ô, 
Nhật Bản 


Nghiên cứu - Yrae đổi 


Nếu không khắc phục được những điểm yếu này, 
© răng châu Á sẽ bị tụt hậu thêm. 

Quá trình toàn cầu hóa theo hướng tự do hóa 
thương mại, đầu tư, dịch vụ cũng đặt ra không ít 
thách thức đối với nhiều nước châu Á còn thua 
kém về khả năng cạnh tranh. Hội nghị Liên hợp 
quốc thương mại và phát triển (ƯNCTAD) họp 
hồi tháng 2-2000 ở Băng Cốc cũng đã chỉ rõ : 
“toàn cầu hóa cũng làm tăng nguy cơ các nước bị 
pạt ra ngoài lề, đặc biệt là các nước nghèo nhất... 


Hồ ngăn cách về thu nhập trong nội bộ và giữa . 


các nước với nhau vẫn còn lớn, và số người sông 
trong nghèo khổ gia táng. Sự thiếu cần đối và tình 
trạng phân hóa trong nền kinh tế quốc tế táng lên. 
Sự bất ổn định trong hệ thống tài chính quốc tế 
tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng và đòi hỏi có 
sự quan tâm cấp thiết”. Cuộc khủng hoảng kinh 
tế - tài chính vừa qua ở châu Á với sức tàn phá ghê 
gớm của nó cũng minh chứng cho những nhận 
định trên. Tình hình đó đòi hỏi mối quan tâm sâu 
sắc và sự hợp tác bình đẳng giữa các quốc gia vì 
trong một thế giới mà tính tùy thuộc lẫn nhau 
ngày càng gia tăng, tỉnh trạng phân hóa không 
đem lại lợi ích cho một ai, kể cả các nước phát 
triển. 

Đó là chưa kể những bất ổn về xã hội Ở nước 
này hay nước khác, những mâu: thuẫn, xung đột 
tiềm ẩn giữa các quốc gia, các vẫn đề xã hội, môi 
trường... có thể cần trở sự phát triển bền vững của 
châu Á. 

Không có sự hợp tác chặt chế trong việc đối 
phó với những thách thức trên thì cũng khó bề bảo 
đâm mệt tương lai tươi sáng của châu Á. 

Việt Nam là một bộ phận cầu thành của 
châu Á; . nó tận hướng những cơ hội thuận lợi của 
châu Á, đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn 
của châu lục. 

Trong hơn một thập niên qua, thực hiện đường 
lối đổi mới, Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành 
quả to lớn, rất quan trọng. Với tốc độ tăng trưởng 
GDP tương đối cao (bình quân 7,4%/năm trong 
10 năm qua), từ chỗ khan hiếm mọi thứ, nay Việt 
Nam đã tự bảo đảm được một số mặt hàng chủ 
yếu, nhất là lương thực, đồng thời không ngừng 
đầy mạnh xuất khâu với mức tăng trưởng bình 
quân gần 18%/năm đi đôi với việc thu hút trên 
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36 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 
và trên 15 tỉ USD vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA). Một thành quả rất đáng tự hào của Việt 
Nam là xóa đói giảm nghèo, đưa tỷ lệ các hộ 
nghèo từ 30% (1992) xuống còn 13,7% (1999). 

Tiếc rằng cơn bão tấp của cuộc khủng hoảng 
khu vực đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh 
tế của Việt Nam. Một phần quan trọng do tác 
động tiêu cực của nó, tốc độ tăng trưởng kinh tế 
của Việt Nam tuy vẫn ở mức dương nhưng có 
phần chậm lại. 

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức đối 
với mình khi bước vào thiên niên kỷ mới, Việt 
Nam đang chuẩn bị hành trang nhằm đẩy mạnh sự 


nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cơ sở 


tiếp tục chính sách đổi mới, chủ động hội nhập 
vào nên kinh tế khu vực và thế gIỚI. 

Theo hướng đó, Việt Nam chủ trương tạo mọi 
thuận lợi cho các thành phần kinh tế cùng phát 
triển. Theo hướng đó, chúng tôi đây mạnh quá 
trình đổi mới các doanh nghiệp quốc doanh 
bằng cách giảm thiểu số lượng từ 12 600 (1992) 
xuông còn trên 5 000 hiện nay và sẽ "xuống còn 
khoảng 2 000 vào năm 2005 ; thúc đẩy quá trình 
cô phần hóa ; đối với các doanh nghiệp thua lỗ 
kéo dài thì bán, khoán hoặc giải thể. Cũng theo 
hướng đó, thị trường chứng khoán sẽ sớm đi vào 
hoạt động. 

Tháng 5 vừa qua Quốc hội Việt Nam đã sửa 
đối, bô sung Luật đầu tư nước ngoài và Luật dầu 
khí nhằm tạo nhiều thuận lợi hơn nữa cho các nhà 
đầu tư. Đi đôi với việc xây dựng và bổ sung luật 
pháp, công cuộc cải cách hành chính đang là mối 
quan tâm hàng đầu của Chính phủ Việt Nam. 

Việt Nam cũng đang xây dựng một lộ trình cắt 
giảm thuế nhập khâu, xóa bỏ dân hàng rào phi 
quan thuế, thiết lập chế độ đãi ngộ quôc gia phù 
hợp với các cam kết trong khuôn khô Khu VỰC 
mậu dịch tự do ASEAN (AFT A}, đồng thời chuẩn 
bị trong những ngày tới tiền hành vòng 4 cuộc. họp 
Nhóm làm việc vê việc Việt Nam gia nhập Tổ 
chức thương mại thế giới (WTO). 

Nói tóm lại, quá trình thực hiện chính sách đối 
mới và hội nhập đang được tích cực xúc tiến và 
Việt Nam tiếp tục là một vùng “đất hứa” đối với 
sự hợp tác, đầu tư. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÁCH MẠNG 
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ TRÍ THỨC 


IỂM vượt trội của Hồ Chí Minh so với các sĩ phu 
+) nước và các nhả cách mạng Việt Nam 

đương thời là Người đã sớm nhận thức được 
đặc điểm và xu thế phát triển của thời đại để gắn chặt 
cách mạng Việt Nam với cách mạng ti:ế giới, kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tử đó làm nên 
một sự nghiệp oanh liệt, in dấu ấn sâu sắc vào thế 
kỷ XX. 

Thế kỷ XX là thế kỷ của các cuộc cách mạng xã 
hội : Cách mạng Nga 1905, Cách mạng Tân Hợi Trung 
Quốc 1911, Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 và sau 
đó là cao trào cách mạng vô sản ở một số nước châu 
Âu, cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước châu Á... 
Hồ Chí Minh đã đi sâu nghiên cứu, tổng kết các cuộc 
cách mạng đó, rút ra những bài học bổ ích, từ đó đưa 
cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta 
đi tới thắng lợi vẻ vang. 

Thế kỷ XX cũng là thế kỷ phát triển như vũ bão của 
cách mạng khoa học - công nghệ, là thế kỷ bùng nổ tri 
thức của loài người về thời gian, không gian, về cấu 
trúc và cơ chế vận động của thế giới vật chất (vi mô và 
vĩ mô),... làm cho sự hiểu biết của nhân loại trong thế 
kỷ XX vượt xa tổng số kiến thức của tất cả các thời đại 
trước cộng lại. 

Là một nhà chính trị có tầm trí tuệ nhạy bén và 
sáng suốt, Hồ Chí Minh không những đã phát 
hiện được vai trò và sức mạnh vô địch của quần chúng 
nhân dân, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và 
vũ khí tinh thần của nó là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mà 
còn nhìn thấy rất rõ vai trò to lớn, động lực mạnh mẽ 
của khoa học - công nghệ, của trí thức đối với sự phát 
triển của loài người. 

Tổng kết thành tựu khoa học - công nghệ nhân loại 
nửa đầu thế kỷ XX, mở đầu Báo cáo chính trị tại Đại 
hội toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951), Hồ Chí 
Minh đã viết : 
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"Năm mươi năm vừa qua có những biến đổi mau 
chóng hơn và quan trọng hơn nhiều thế kỷ trước 
cộng lại. 

Trong 50 năm đó, đã có những phát minh như 
chiếu bóng, vô tuyến điện, vô tuyến truyền hình (télévi- 
sion) cho đến sức nguyên tử. Nghĩa là loài người đã 
tiến một bước dài trong việc điều khiển sức thiên nhiên” 
(t6, tr 153) °. Như vậy, trong việc khái quát đặc điểm 
của thời đại, Hồ Chí Minh đã bắt đầu từ sự phát triển 
của khoa học - kỹ thuật, của sức sản xuất vật chất 
trước khi nói đến đấu tranh giai cấp và cách mạng 
xã hội. 

Nói chuyện tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ 2 
(5-1958), Hồ Chí Minh yêu cầu thanh niên trí thức 
phải có 6 cái yêu : yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu 
chủ nghĩa xã hội, yêu lao động... và yêu khoa học, “Bởi 
vì tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải có khoa học... 
Thời đại của chúng ta bảy giờ là thời đại vệ tinh nhân 
tạo, nghĩa là thời đại của khoa học phát triển rất 
mạnh” (t 9, tr 174), “chủ nghĩa xã hội cộng với khoa 
học, chắc chắn sẽ đưa loài người đến hạnh phúc vô 
tận” (t9, tr 131). 

Trong lỗ nhận bằng Tiến sĩ danh dự cho Trường đại 
học Pátgiagiaran, Băng Đung (In-đô-nê-xi-a) trao tặng 
(3-1959) một lần nữa Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò 
và sự phát triển của khoa học - kỹ thuật đối với tương 
lai của loài người : “Thế giới ngày nay đang tiến những 
bước khổng lồ về mặt kiến thức của con người. Khoa 
học tự nhiên cũng như khoa học xã hội không ngừng 
mở rộng ra những chân trời mới, con người ngày càng 
làm chủ được thiên nhiên, cũng như làm chủ được vận 
mệnh của xã hội và của bản thân mình” (t 9, tr 355). 


* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 6, tr 153. Từ đây các chú thích được dẫn từ Hồ Chí Minh, 
Toàn tập được đưa vào ngoặc đơn 


Nghiên ciứu - Yrao đổi 


Từ một nước công nghiệp lạc hậu, chưa trải qua sự 
phát triển của chủ nghĩa tư bản, Hồ Chí Minh hiếu rất 
rõ vai trò động lực của khoa học - công nghệ đổi với 
tương lai của dân tộc ta như thế nào. Vì vậy, Người 
luôn luôn nhắc nhở các thế hệ thanh niên, trước hết là 
thanh niên trí thức, phải ra sức “vượt mọi khó khăn để 
mà chiến thắng, để hưởng thụ tất cả những khoa học, 
những hiểu biết của thời đại thế kỷ XX” (t 9, tr 471). 
Tiến lên một bước nữa, Người yêu cầu phải biết vận 
dụng những thành tựu khoa học đó “nhằm thiết thực 
giải quyết các vấn để do cách mạng nước ta đề ra và 
trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của 
khoa học và kỹ thuật” (t 12, tr 403). 

Trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI, khi nhân loại 
đang quá độ bước vào nền văn minh trí tuệ với hai biểu 
hiện đặc trưng của nó là xã hội thông tin và nền kinh 
tế trị thức, nhắc lại những yêu cầu, chỉ giáo của 
Hồ Chí Minh về bước tiến và tầm quan trọng của cách 
mạng khoa học - công nghệ trong thế kỷ XX, chúng ta 
xiết bao ngạc nhiên trước tầm nhìn xa trông rộng của 
lãnh tụ, càng thấm thía lời dạy của Người, rằng “một 
dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, càng cảm thấy bức xúc 
trước công việc cấp bách phải làm là “nâng cao dân 
trí”, một việc mà Người đã nêu ra ngay tử những ngày 
đầu chính quyền mới về tay nhân dân. 

Ngảy nay, nói hiện đại hóa là nói đến các công 
nghệ cao mà nhân lõi của nó là công nghệ thông tin. 
Khi Đảng ta chủ trương tiến hành sự nghiệp công 
nghiệp hóa, gắn liền với hiện đại hóa, thực chất là đặt 
vấn để thực hiện một cuộc cách mạng kép : cách mạng 
công nghiệp gắn liền với cách mạng tin học. Đó chính 
là con đường “đi tắt, đón đầu” nếu chúng ta không 
muốn rơi vào nguy cơ tụt hậu ngày càng xa. Để tiếp 
cận xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức trong thế kỷ 
tới thì trình độ dân trí, trình độ giáo dục - đào tạo của 
chúng ta hiện nay quả là còn thấp, đòi hỏi chúng ta 
phải có nỗ lực phi thường để có thể tiến kịp đà phát 
triển chung của nhân loại, mới có thể thực hiện mục 
tiêu xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp 
hơn, giảu mạnh hơn, văn minh hơn” như sinh thời 
Bác Hồ hằng mong muốn. 

Chính trên tinh thần ấy, Đảng ta đặt vấn đề phải 
đưa giáo dục - đào tạo thảnh “quốc sách hàng đầu”. 
Giáo dục phải đào tạo ra nguồn nhân lực có hàm lượng 
chất xám cao, đào tạo ra đội ngũ “công nhân - khoa 
học” có khả năng vận dụng tri thức và tái sản xuất ra 
tri thức như Ăng-ghen đã dự báo, nhằm từng bước đáp 
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ứng yêu cầu của một nền kinh tế lấy sản xuất ra tri thức 
làm hoạt động chủ yếu. 

Trong khi chờ đợi thực thi một chiến lược giáo dục - 
đào tạo, một vấn đề có tầm quan trọng không kém là 
sử dụng, bồi dưỡng đội ngũ trí thức hiện có như thế nào 
trong việc phát huy khả năng và nhiệt tình đóng góp 
của họ. Trong vấn đề này, chúng ta cần thừa kế và 
phát huy tốt bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Hồ Chí Minh với tầm nhìn của một lãnh tụ lỗi lạc, 
một nhà văn hóa kiệt xuất, luôn luôn đánh giá cao sức 
mạnh của trí tuệ, luôn luôn coi trọng trí thức. 
Người nói : “Cách mạng rất cần trí thức và chính ra chỉ 
có cách mạng mới biết trọng trí thức” (t 7, tr 33), 
"trí thức không có bao giờ thừa, chỉ có thiếu trí thức 
thôi” (t7, tr 36). 

Cách mạng thành công, công việc nội trị, ngoại 
giao bề bộn, cần đến rất nhiều nhân tải kiến quốc. 
Người chủ trương phải mở rộng hơn nữa Chính phủ 
lâm thời, cần mời thêm nhiều nhân sĩ, trí thức dân chủ 
tham gia. Người nhắc nhở : phải khắc phục khuynh 
hướng chật hẹp và bao biện, “không biết đem người 
có danh vọng hoặc có tài cán ở địa phương vào giúp 
việc” (t 7, tr 20). Chỉ trong vòng một năm, Hồ Chí Minh 
đã hai lần viết bài đăng báo tìm nhân tài cho sự nghiệp 
kiến quốc. Có thể xem bài Tìm người tài đức của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 20-11-1946 là “chiếu cầu 
hiền” của cách mạng, với những lời lẽ rất chân thành : 
"Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng 
bảo, chắc không thiếu người có tài, có đức. E vì Chính 
phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những 
bực tài đức không thể xuất thân” (t 4, tr 451). Vì vậy, 
Người yêu cầu các địa phương phải điều tra và báo cáo 
ngay cho Chính phủ biết những kẻ hiền năng, người tài 
đức có thể làm được những việc ích nước, lợi dân. 

Hiện nay, cuộc cạnh tranh quyết liệt trên thế giới, 
xét đến cùng, là cuộc cạnh tranh nhân tài. Sự bỏ rơi, 
lãng quên, làm mất mát nhân tải cũng là làm mất mát 
tài sản quốc gia quý giá nhất. Nhiều nước lớn trên thế 
giới đã lập ra các cơ quan, dịch vụ chuyên săn lùng, 
mua chuộc, lôi kéo,... những “cái đầu lỗi lạc” về làm 
việc cho mình. Chính sách đó hiện nay vẫn được họ 
kiên trì thực hiện như là một quốc sách, trong khi ở các 
nước nghèo, chất xám đã ít, mà lại chưa được quý 
trọng và tận dụng, để có người phải bỏ nước ra đi. Vì 
vậy càng thấy việc làm của Hồ Chí Minh cách đây hơn 
nửa thế kỷ là nhạy bén, sáng suốt biết nhường nào ! 
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Bác Hồ coi trọng trí thức vì Người rất tin vào trí 
thức. Con đường của trí thức, nhất là trí thức cũ, đến 
với cách mạng vô sản không phải lúc nào cũng dễ 
dàng, suôn sẻ. Có nhiều nguyên nhân. Có nguyên 
nhân từ “địa vị trung gian, bấp bênh, mâu thuẫn” của 
họ như Lê-nin đã phân tích về nhược điểm của tầng lớp 
trí thức Nga”. Có nguyên nhân do tuyên truyền xuyên 
tạc, vu cáo của bọn thực dân, đế quốc nhằm ngăn cản 
họ đi với cách mạng. 

Hồ Chí Minh với trí tuệ cao rộng và tấm lòng nhân 
ái, bao dung, đã nhìn thấy trí thức Việt Nam khác với 
trí thức các nước tư bản, đế quốc ở hai điểm căn bản : 

- Trí thức nước ta, dù “một số khá đông thuộc thành 
phần phú nông, địa chủ, phong kiến, tư sản mà ra 
nhưng cũng đều bị đế quốc áp bức”, "vì vậy, trí thức 
Việt Nam có đầu óc dân tộc và đầu óc cách mạng”. 

- Trí thức là người “có học thức nên xem được sách, 
biết được dân chủ, biết được lịch sử cách mạng, nhất 
là lịch sử cách mạng Pháp, nên dễ hấp thụ được tinh 
thần cách mạng”. 

“Thế là trí thức của ta, trí thức Việt Nam có ưu điểm 
đấy" (t7, tr 33-34). 

Do đánh giá đúng trí thức, Hồ Chí Minh trọng dụng 
trí thức, rất tin vào lòng yêu nước và tinh thần các 
mạng của họ. 

Trí thức, hiển tài chân chính thời nào cũng gắn bó 
với nhân dân, Tổ quốc, cũng hướng về chân lý, chính 
nghĩa và cách mạng. Nhưng không phải vì thế mà mọi 
chuyện sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi. Mỗi người một 
hoàn cảnh, một tâm trạng nên con đường của họ đến 
với cách mạng cũng có những trăn trở, dẫn vặt khác 
nhau. Trí thức sở dĩ được gọi là trí thức trước hết là vì 
họ có lòng tự trọng cao, có suy nghĩ độc lập, có khả 
năng tim tòi sự thật và có can đảm bảo vệ chân lý, 
trong khoa học cũng như trong các lĩnh vực khác. Độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là những chân lý lớn 
của thời đại, không một trí thức chân chính nào suy 
nghĩ khác, vấn đề là ở chính sách sử dụng họ như thế 
nào. Bài học tập hợp, quy tụ trí thức, nhân tải của 
Hồ Chí Minh là : đánh giá cao, tin cậy, trọng dụng, giao 
việc lớn, vì lợi ích trọng đại của quốc gia mà xóa bỏ mọi 
thành kiến, nghi ky hẹp hòi. Bằng những việc làm cụ 
thể, đức độ trong sáng và tấm lòng chân thành, bao 
dung. Hồ Chí Minh đã cảm hóa, lôi cuốn được cả một 
lớp trí thức cao cấp hàng đầu của đất nước, làm cho họ 
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xóa bỏ mặc cảm, đi với cách mạng và kháng chiến đến 
cùng, trong đó có không ít trí thức xuất thân quan lại, 
hoàng tộc. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp đàm 
phán (1946) cũng đã có nhiều trí thức tên tuổi sẵn sàng 
rời bỏ cuộc sống sung túc ở nước Pháp để theo Người 
về nước tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ 
của dân tộc. 

Tất nhiên, trí thức cũ cũng có nhiều khuyết, nhược 
điểm như cá nhân chủ nghĩa, tính không kiên quyết, 
thái độ chờ đợi, bảng quan, v.v. Những “bệnh chung 
của giai cấp tiểu tư sản và anh chị em trí thức bị văn 
hóa nhồi sọ của thực dân để lại. Bất kỳ anh chị 
em đảng viên hay không đảng viên là đều có cả” (t7, 
tr 35-36). Vì vậy, Hồ Chí Minh đặt vấn đề : Đảng phải 
chú ý giúp đỡ anh em trí thức cũ tiến bộ, cải tạo tư 
tưởng, đồng thời đào tạo ra trí thức mới từ giai cấp 
công nhân, nông dân. Trí thức nước ta ngày cảng có 
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung 
của dân tộc, góp phần làm rạng danh Tổ quốc là nhờ 
sự chăm lo, giáo dục, đào tạo của Đảng và Nhà nước, 
trước hết là nhờ có đường lối, chính sách đúng đắn đối 
với trí thức của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Bài học quy tụ và sử dụng nhân tài của 
Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị đối với chúng ta 
hôm nay trong việc hoạch định và thực thi chiến lược 
đào tạo - sử dụng nhân tài để bước vào cuộc chiến 
khốc liệt về trí tuệ trong thế kỷ XXI. Do hoàn cảnh lịch 
sử và chiến tranh, chúng ta vẫn đi vào công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa chậm hàng trăm năm so với các 
nước phát triển và cũng chậm vải chục năm so với các 
nước trong khu vực. Chúng ta đang tim tòi “con đường 
phát triển rút ngắn”, “đi tắt, đón đầu”, lựa chọn và đột 
phá vào các ngành công nghiệp mũi nhọn để nhanh 
chóng đuổi kịp các nước trong khu vực, hy vọng biến 
nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp vào cuối 
những năm 20 của thế ký tới. 

Nhưng chúng ta có đi đến được mục tiêu đó hay 
không, phụ thuộc chủ yếu vào nhân tố con người, mà 
trong chiến lược con người thì yếu tố hàng đầu là chiến 
lược nhân tài. Hiện nay, chúng ta đang thiếu nhiều thứ, 
nhưng có lẽ cấp bách nhất là thiếu người tài và chưa 
phát huy được trí tuệ tài năng của họ. Lê-nin đã từng 
chỉ ra một cách gay gắt : “Nghiên cứu con người, tìm 
những cán bộ có bản lĩnh. Hiện nay đó là then chốt ; 


(Xem tiếp trang 30) 
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NÊN TẢNG 
SÚC MANH ĐẢNG TA 


NHỊ LÊ 


ƯƠNG ứng với mỗi thời kỳ lịch sử, cách mạng 

lại đòi hỏi toàn thể dân tộc nói chung, đội ngũ 

đảng viên nói riêng, một hệ phẩm chất tương 
xứng và ngang tầm. Hơn bao giờ hết, hiện nay, Đảng 
Cộng sản Việt Nam với tư cách là một Đảng cầm 
quyền phải là một Đảng cách mạng - trí tuệ - hành 
động - đoàn kết thống nhất. Đó không chỉ là đòi hỏi 
khách quan của công cuộc đổi mới xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc ; mà Xét ở tẳng sâu 
hơn, còn là quy luật nội tại phát triển tất yếu của Đẳng 
đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 

Nói khái quát, sự nghiệp cách mạng, khát vọng 
của nhân dân và sự tự phát triển của Đảng, tất thảy 
hợp thành nhu cầu tổng thể tạo ra một hệ quy chiếu, 
chi phối một cách thống nhất và triệt để đòi hỏi Đảng 
phải VƯơn lên tầm cao mới về chất lượng. Bởi vậy, 
việc tiếp tục đổi mới, nhằm xây dựng một hệ giá trị 
hợp thành tiêu chuẩn của người đảng viên hiển nhiên 
trở thành một trong những nhiệm vụ hết sức cơ bản và 
quan thiết, mang ý nghĩa nền tẳng góp phần quyết 
định hình thành chất lượng mới bảo đảm Đảng xứng 
đáng vừa là người lãnh đạo ngang tầm lịch sử cách 
mạng vừa là người đây tớ thật trung thành của nhân 
dân. 

Xuất phát từ yêu cầu của công cuộc đổi mới đất 
nước, kế thừa những hạt nhân hợp lý về tiêu chuẩn mà 
Đảng ta không ngừng hoàn thiện suốt hơn 70 năm 
hoạt động và trưởng thành của mình, trong bối cảnh 
hiện nay, có thể nói, tiêu chuẩn người đảng viên tối 
thiểu bao gồm những tiêu chí cơ bản cấu thành như 
Sau : 

1. Đảng viên trước hết phải là một công dân ưu 
tú - người lao động chân chính và đạt hiệu quả cao. 

Dưới góc độ đạo lý, một đảng viên theo đúng 
nghĩa đích thực của nó, trước hết, phải là một con 


người phát triển toàn diện. Dưới góc độ pháp lý, để 
xứng đáng thật sự là một người đảng viên đông thời 
phải là một người công dân ưu tú - một người lao động 
chân chính và đạt hiệu quả cao. Tổng hòa những 
phẩm chất ấy, đó chính là cơ sở tự nhiên và cơ sở xã 
hội đảm bảo và khẳng định tư cách của người đảng 
viên vừa là một cá nhân của cộng đồng vừa là một 
công dân của chính thể cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Không có đầy đủ tư cách song trùng đó, rõ 
ràng không thể có điều kiện trở thành một đảng viên. 

Nhưng chỉ ở mức độ đó thì hiển nhiên là chưa đủ. 
Vì những công dân chưa vào Đảng, trên lãnh thổ Việt 
Nam, đã phải hàm chứa một cách tự nhiên những tư 
cách đó rồi. Là một thành viên của đội ngũ tiền phong 
của giai cấp công nhân Việt Nam, do đó, những tư 
cách đó phải đạt tới mức độ cao hơn, với tính chất tiêu 
biêu sâu sắc và phong phú hơn. 

Sở đĩ hiện nay, cần thiết phải khẳng định và khắc 
sâu tố chất căn bản này, bởi không ít người được gọi 
là đảng viên nhưng sự thật tư cách công dân và tư cách 
con người của họ chỉ dừng lại ở mức trung bình, thậm 
chí còn thua kém những người ngoài Đảng. Như thế 
thì họ sao có thể đủ phẩm chất của một người đảng 
viên được ? Vì vậy, đã là một người đảng viên trước 
hết phải là công dân ưu tú của nước nhà ; đồng thời, 
là người lao động chân chính và đạt hiệu quả cao. 
“Đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ 
quốc, của giai cấp”®, Nói cụ thể, phải là người đi đầu 
trong việc tuyên truyền, gương mẫu chấp hành bảo vệ 
pháp luật của Nhà nước ; phải là người sống và phát 
triển bằng sự lao động không ngừng, đạt hiệu quả cao 
của chính bản thân ; đồng thời, phải là một nhân cách 
mẫu mực. Không thể dung thứ tình trạng đảng viên 
sống bất chấp, ngoài vòng và đứng trên pháp luật ; 
đảng viên đánh mất thiên chức lao động tự nhiên và 
văn hóa lao động ; đảng viên tha hóa, thậm chí thoái 
hóa trong mối liên hệ với cộng đồng. Nhấn mạnh điều 
này, cũng chính là nhấn mạnh một tiêu chí để đưa 
những đảng viên không còn giữ được tố chất tiên 
quyết và căn bản nói trên ra khỏi Đảng, trong cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, tập 8, tr 34 
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2. Đảng viên phải là người có bản lĩnh chính trị 
kiên định, năng lực trí tuệ cao, thực tế hành động 
tiên phong và toàn diện, có phẩm hạnh cá nhân 
trong sáng và mẫu mực. 

Hiện nay, bản lĩnh chính trị kiên định cần được 
hiểu chính là sự giữ vững những nguyên tắc đảm bảo 
thắng lợi của SỰ nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo VỆ Tổ quốc. Những nguyên tắc đó là : Độc lập dân 
tộc gắn chặt với chủ nghĩa xã hội ; Đảng Cộng sản 
Việt Nam là người duy nhất lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam ; chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam 
hành động của Đảng ; Nhà nước Việt Nam là Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và 
vì dân ; đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở liên minh 
công - nông - trí, dưới sự lãnh đạo của Đảng ; tập 
trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong sinh hoạt, tổ 
chức và hoạt động của Đảng ; tự phê bình và phê bình 
là quy luật, là động lực phát triển của Đảng ; kết hợp 
nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế trong sáng theo lập trường của giai cấp 
công nhân trong thời đại ngày nay. 

Đảng ta là một đảng cách mạng - chiến đấu, do đó, 
đẳng viên phải là người hành động không ngừng với 
chất lượng trí tuệ cao và hiệu quả lớn. Thời đại ngày 
nay là thời đại của trí tuệ. Đảng muốn xứng đáng là 
đội tiên phong thì mỗi đảng viên cần trau dôi bản chất 
và lập trường cách mạng ; đồng thời, phải vươn lên 
ngang tầm trí tuệ của thời đại. Đây là tiêu chuân, là 
thước đo sự hiện diện, vị trí và sự đóng góp thực tế của 
người đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng 
và của dân tộc. Suy rộng ra, đây là yếu tố quyết định 
địa vị lãnh đạo của Đảng. Bởi nói như Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Đảng cũng ở trong xã hội, cho nên 
Đảng phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất, hoạt 
động nhất và chân thực nhất ; chỉ trong đầu tranh và 
trong công tác hăng ngày, khi quân chúng rộng rãi 
thừa nhận chính sách đúng đắn và sáng tạo của Đảng, 
thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo. Hiện nay, 
khi nền kinh tế tri thức đã trở thành xu thế phát triển 
của nhân loại, thì người đảng viên phải là người cộng 
sản có học thức ngang tầm nhiệm vụ cách mạng. 
Nẵng lực của người đảng viên phải là năng lực vừa 
chiến lược vừa thiết thực, cụ thể ; kết hợp 8IỮA SUY 
nghĩ và hành động ; thông nhất giữa nói và làm ; hài 
hòa giữa nêu gương và lôi cuốn mọi người cùng hành 
động. Đó cũng là năng lực phê phán, tự phê phán và 
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tự hoàn thiện ; tổng kết lý luận và tổ chức phát triển 
thực tiễn ở trình độ cao. 

Do đó hiện nay, người đảng viên cùng với năng 
lực hành động với tầm trí tuệ cao, phải có tư cách, đạo 
đức. Nói cụ thê, phải có phẩm hạnh cá nhân trong 
sáng và mẫu mực, phải là tấm gương sáng có sức thu 
hút và lôi cuốn mọi người tin yêu và đi theo. Nói như 
Bác Hồ, phải thật thà, ngay thăng, không được cơ hội, 
giấu dốt, giấu khuyết điểm, sai lầm ; phải khiêm tốn, 
không được kiêu ngạo ; phải thực sự câu thị, không 
được chủ quan, v.v... Đó là đạo đức cửa ' người cộng 
sản. Đạo đức đó là hành động thống nhất chứ không 
phải là đạo đức Suông. Vì, môi đẳng viên, suy rộng ra 
cả một đảng, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn 
lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vân được 
mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không 
trong sáng nữa, nói và làm không vi lý tưởng chung 
nữa. Cơ chế thị trường hiện nay là một cuộc thử thách 
khắc nghiệt về đạo đức xã hội nói chung, trước hết là 
người cộng sản nói riêng. 

Suy thoái về chính tị, bạc nhược về đạo đức, phân 
liệt vê hành động là mầm họa đối với Đảng. Do đó, 
mỗi đẳng viên phải góp phần củng cố niềm tin, sức 
mạnh của Đăng bằng phâm giá cách mạng, bằng đạo 
đức trong sáng, mẫu mực của mình, mà tập trung biều 
hiện bằng hành động góp phần nâng cao thành tựu 
kinh tế - xã hội đất nước, vì mục tiêu dân øiàu, nước 
mạnh, xã hội công băng, văn minh. 

3. Đảng viên phải chấp hành vô điều kiện Ì Điều 
lệ, Nghị quyết của Đảng ; bảo vệ và phát triển sự 
đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

Điêu lệ và Nghị quyết của Đảng là pháp luật trong 
Đảng. Và đã là pháp luật, phải “quốc pháp vô thân”. 
Cần thiết phải khắc sâu điều này, bởi chưa bao giờ 
tình trạng đẳng viên hoặc cố tình hoặc vô ý không 
chấp hành kỷ luật của Đảng, thậm chí biến kỷ luật 
thành “trò đùa”, thành “con bài” để mưu đoạt lợi ích 
cá nhân phi pháp đến mức trầm trọng và có nguy cơ 
lan rộng như hiện nay. Đây là một nguy cơ. Không có 
kỷ cương thì không còn tô chức. Đánh mắt kỷ cương, 
tô chức ắt tan vỡ. Điều lệ Đảng là rường cột kỷ cương 
của Đảng. Nghị quyết của Đảng là một quyết định tập 
thể hành động trên tinh thần dân chủ của Đảng, làm 
cho Đảng hoạt động một cách tập trung, thống nhất và 
sáng tạo. Chối bỏ hoặc cắt xén Điều lệ, thực hiện đối 
phó hoặc cắt xén Nghị quyết thực chất là hành động 
phá vỡ kỷ cương của Đảng, phá vỡ tô chức Đảng cả 
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về tư tưởng, tổ chức và hành động. Không thê dung 
thứ và để tôn tại những đảng viên hành động như vậy 
trong Đảng. Cho nên, kỷ luật của Đảng phải được 
thực hiện trước hết ở việc giữ nghiêm tính pháp lý của 
Điều lệ, Nghị quyết của Đảng. Nói như Bác Hỗ, “đạo 
đức cách mạng của người đảng viên là bất kỳ khó 
khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính 


sách và nghị quyết của Đảng” ®, Đây phải là tiêu chí 


bắt di bất dịch đối với mỗi đảng viên ; là thước đo về 
lòng trung thành, bản lĩnh chính trị, phẩm giá đạo đức 
của mỗi đảng viên đối với Đảng và sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc. “Không có đảng viên nào đứng trên 
Đảng, tự cho mình là hơn Đảng” ®, Đảng viên càng 
giữ chức Vụ caO trong Đảng cân phải bị kỷ luật nặng 
gấp nhiều lần so với đẳng viên không giữ chức VỤ, nếu 
họ vi phạm cùng một mức độ Điều lệ, Nghị quyết của 
Đảng. 

Chấp hành vô điều kiện Điều lệ, Nghị quyết của 
Đảng là tiên để, là một bảo đảm, là động lực để thực 
hiện và giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. 
Đến lượt nó, sự đoàn kết thống nhất là môi trường, là 
SỰ kiểm chứng mức độ, trình độ và tính chất thực hiện 
Điều lệ, Nghị quyết trong Đảng. Tổng hòa những tố 
chất này tạo nên khả năng và trình độ thực tế để Đăng 
ta xứng đáng là một tổ chức cách mạng - chiến đấu - 
đoàn kết thông nhất. Do đó, bảo vệ và phát triển sự 
đoàn kết thống nhất phải là một nhân tố hết sức quan 
trọng của đảng viên. Thực tế cho thấy, sự phân liệt về 
tư tưởng, sự chia rẽ về tổ chức tất yêu dẫn đến sự tan 
vỡ về bộ máy và sự thủ tiêu về hành động của Đảng. 
Tình trạng mát đoàn kết trong Đảng thường bắt dầu và 
chủ yếu từ VIỆC buông lỏng hoặc lãng quên điều này. 
Vì vậy, để việc giữ gìn và phát triển sự đoàn kết trong 
Đảng không dừng lại là một đạo lý, là một khâu hiệu 
suông, I tất yếu cần phải đông thời nêu cao và thực hiện 
triệt để, nghiêm khắc và dân chủ kỷ luật Đảng. Đấu 
tranh và khắc phục mọi biểu hiện “khoanh vùng”, 
“đẳng cấp” trong việc thực thi kỷ luật Đảng. Nói cách 
khác, thực hiện dân chủ phải gắn chặt với đề cao kỷ 
luật, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. 

4. Đảng viên phải là hạt nhân thu hút và đoàn 
kết nhân dân lao động. 

Gắn bó và sống trong lòng nhân dân, chiến đấu vì 
nhân dân, đó là sức mạnh vô địch của Đảng ta suốt 
hơn 70 năm qua. Nhân dân chính là cơ sở nên tảng xã 
hội - chính trị của Đảng ta. Bì kịch lớn của một số 
Đảng Cộng sản ở một số nước xã hội chủ nghĩa đã sụp 
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đồ cho thấy, phải chăng một phần căn bản là xa rời 
nhân tố cơ bản đó ? Đảng ta tuyệt đối không phải là 
một tổ chức của tầng lớp đặc quyền đặc lợi, của những 
người đè đầu, cưỡi cổ nhân dân, đục khoét và sách 
nhiễu nhân dân. 

Như trên đã nói, mỗi đẳng viên trước hết phải là 
một công dân ưu tú, một con người mẫu mực mới có 
thể sống và làm việc trọn vẹn trong lòng cộng đồng 
dân cư. Đây là cơ sở xã hội, cơ sơ tự nhiên của đàng 
viên. Từ đó mới có thể xây dựng được cho mình một 
cơ sở xã hội - chính trị với tư cách là một đảng viên. 
Không là một công dân ưu tú, một con người mẫu mực 
thì sao có thê trở thành một đảng viên cộng sản ? 

Do vậy, tiêu chuẩn gắn bó với nhân dân của đảng 
viên hiện nay cần phải được hiểu và thực hiện rõ rệt : 
Là hạt nhân thu hút và đoàn kết nhân dân hành động 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ 
nghĩa xã hội, vì hành phúc của nhân dân. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh dạy : Phải “hết lòng hết sức phục vụ 
nhân dân. Phải yêu kính nhân dân. Phả; thật sự tôn 
trọng quyền làm chủ của nhân dân... Phải thật thà, 
ngay thẳng... Phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng... 
Phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. Phải 
“chí công vô tư” và có tỉnh thần “†o trước thiên hạ, vui 
sau thiên hạ” *. Bởi lẽ giản dị, ' quần chúng chỉ quý 
mến những người có tư cách, đạo đức ức” 

Nhưng gắn bó, hòa mình với quần chữ lao động 
tuyệt nhiên không phải là trò mị dân, a dua, kiểu “theo 
đuôi quần chúng” ; mà trái lại “đẳng viên đi trước, 
làng nước theo sau”, xứng đáng là một hạt nhân thu 
hút và đoàn kết nhân dân chung quanh Đảng, ủng hộ 
và hành động theo Đảng. Do vậy, mặt khác cần phát 
huy vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với 
đẳng viên ở mọi nơi (tại cơ quan, đoàn thể công tác 
cũng như tại nơi cư trú, ở mọi lúc trong mọi hoàn 
cảnh. Và đến lượt mình đẳng viên phát có nghĩa vụ tự 
nguyện bảo vệ, ủng hộ sự kiểm tra, giám sát đó. 

Š% Đảng viên phải là người chiến sĩ tiên phong, 
có tỉnh thân quốc tế trong sáng trên lập trường của 
giai cấp công nhân. 

Bản chất của Đảng Cộng sản là bản chất mang 
tính quốc tế. Vì mục tiêu lý tưởng và hành động của 


(2) Hỗ Chí Minh : Sđữ, t 9, tr 288 
(3) Hồ Chí Minh : Sđơ, t 8, tr 279 
(4) Hồ Chí Minh : Sđở, t 10, tr 311 
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Đảng Cộng sản là đấu tranh và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trên đất nước mình và cũng vì chủ nghĩa xã hội 
trên thế giới. 

Do đó, đảng viên của Đảng ta ¡phải là người chiến 
sĩ tiên phong, có tĩnh thần quốc tế trong sáng trên lập 
trường của giai cấp công nhân Việt Nam, trở thành 
một tổ chất - một tiêu chí hợp thành hệ tố chất - tiêu 
chí của người đảng viên cộng sản hiện nay. 

Lúc này, hơn lúc nào hết, vị trí và. vai trò của 
người chiến sĩ tiên phong có tinh thân quốc tế trên lập 
trường của giai cấp công nhân cân và phải được thể 
hiện một cách phong phú, hài hòa và cụ thể trong 
cuộc đầu tranh bảo vệ và phát triển không ngừng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hô Chí Minh ; ủng hộ 
và đi đầu trong sự nghiệp đôi mới xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ; EÓP phần đấu 
tranh vì một nền hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội 
trên thế giới. Đó chính là SỰ biểu hiện tập trung thống 
nhất và sinh động nhất về đập trường chính trị, vê 
phương châm hành động, về đạo đức cách mạng, về 
lương tâm và phẩm giá của người đảng viên hiện nay, 
trên phương diện này. 

Hơn 70 năm qua, đặc biệt hiện nay trước thềm thế 
kỷ XÃI, thế giới biến đổi không ngừng, Nhưng Đảng 
ta vẫn vững vàng \ và lớn mạnh hơn, vì “... Đảng ta vân 
đứng vững trên nền móng của một đứa ' 'con nòi”, đó 
là bản chất công nhân, bản chất của của người chiến 
sĩ cộng sản, nồng nàn yêu nước và thương dân..., bản 
chất cách mạng, khoa học và niềm tin cộng sản dù 
trong gông cùm, trong máu lửa, trong xây dựng kinh 
tế hay trong đời sống hàng ngày, trong từng đảng bộ, 
trong từng đẳng viên...” ® Do đó, việc then chốt cấp 
bách là tổng hòa toàn bộ các giá trị trên, không ngừng 
phát triển và hoàn thiện nhằm xác lập hệ giá trị với 
các tiêu chí hợp thành tiêu chuẩn của người đảng viên 
và khắc phục mọi sự lệch chuẩn là việc hết sức căn 
bản, mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa to lớn của công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Chỉ có như 
vậy, mới bảo đâm cho Đảng ta xứng đáng “là đạo đức, 
là văn minh, là thống nhất, hòa bình, ấm no” ; xứng 
đáng là người lãnh đạo cách mạng, là người đầy tớ 
thật trung thành của nhân dân Việt Nam, như Chủ tịch 
Hô Chí Minh từng mong muốn. 


(5) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Hội nghị lần thứ 6 
(lân 2) Ban Châp hanh TƯ khóa VIII, Nxb Chinh trị quôc gia, 
Hà Nội, 1999, tr 51 - 52 
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CHỦ TỊCH HỖ CHÍ MINH.. 
(1 ïếp theo trang 26) 


nếu không thế thì tất cả mọi mệnh lệnh và quyết định 
sẽ chỉ là mớ giấy lộn” ®, 

Đảng và Nhà nước ta đang triển khai nhiều biện 
pháp đào tạo nhân tài như : mở các lớp phổ thông 
trung học trọng điểm, các trường đại học quốc gia 
trọng điểm, khuyến khích phát triển du học nước 
ngoài, nhất là ở cấp sau đại học v.v. Nhưng quan trọng 
là làm sao để cho những nhân tài đã có, dù còn ít ỏi, 
được sử dụng và phát triển tốt, để không rơi vào tình 
trạng bị vô hiệu hóa, bị mai một hoặc “chảy máu chất 
xám? tại chỗ. 

Người trí thức thời nào cũng vậy, được học hành, 
đào tạo thành tài cũng mong được sử dụng, được cống 
hiến. Thiên chức của người trí thức là tìm tòi, khám 
phá, không chịu thỏa mãn với lỗi cũ, đường mòn. 
Người trí thức chân chính xa lạ với mọi thói xu thời, cơ 
hội, nịnh bợ, chủ nghĩa thân cận, bè cánh. Trí thức 
luôn luôn muốn vượt lên những khuôn sáo, tầm 
thường, đi tìm những ý tưởng mới mẻ, độc đáo, dẫu có 
thể sai lầm. Vì vậy, ở đây họ cần được “bảo đảm phạm 
vi hết sức rộng rãi cho sáng kiến cá nhân, cho khuynh 
hướng cá nhân, cho tư tưởng và sức tưởng tượng..." ®. 
Nếu chỉ vì những tìm tòi khoa học, xuất phát từ động 
cơ tâm huyết xây dựng mà các công trình, để tài 
nghiên cứu khoa học bị thất bại hoặc chưa thành công, 
chăng những không được động viên, khuyến khich, 


_ trao đổi kinh nghiệm mà còn bị kỷ luật, trù dập, “chụp 


mũ” thì tài năng đến mấy cũng sẽ chán nản mệt mỏi, 
thui chột. Người làm khoa học cần một môi trường, cơ 
chế dân chủ để trao đổi, tranh luận như cần không khí 
để thở vậy. 

Tài năng nào cũng chỉ có thể phát triển khi được tạo 
điều kiện thuận lợi để làm việc, được đãi ngộ thỏa 
đáng. Tài năng trí thức trẻ có nảy nở và phát triển được 
hay không, nhân tài có thế nở rộ để đưa nước ta đuổi 
kịp và vượt các nước trong khu vực trong vài thập niên 
tới hay không, một phần là ở chỗ chúng ta có thực hiện 
được một chiến lược đào tạo và sử dụng trí thức, nhân 
tài theo tư tưởng của Hồ Chí Minh hay không. C1 


(2) V.I.Lê-nin : Thư gửi Txi-u-ru-pa : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, t 44, tr 449 

(3) V.I.Lê-nin : Tổ chức đảng và văn học có tính đẳng : Toàn 
tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1979, t 12, tr 124 
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HÍNH sách thương mại là một hệ thống các 

nguyên tắc, công cụ và biện pháp thích 

hợp mà Nhà nước áp dụng để quản lý, điều 

chính các hoạt động thương mại của một quốc gia 

trong từng thời kỳ, nhằm đạt được các mục đích 

đã định trong chiên lược phát triển kinh tế - xã hội 
của quốc gia đó. 

Chính sách thương mại Tà một trong những 

chính sách quan trọng mà mỗi quốc gia, xuất phát 

từ đặc điểm và mục tiêu kinh tế - xã hội của mình 


Chí D stCD tDItOH9 1HạI 
của Việt Nam trong xu thê 


flirơn 1ai quốc tê DIÊH ray 


NGUYÊN THỊ THANH HOÀI °* 


xây dựng nên một. cách phù hợp. Ngoài ra chính 
sách thương mại của một nước chịu ảnh hưởng và 
cũng chỉ phối hoạt động ngoại thương của các 
nước khác. Trong xu thê toàn cầu hóa, khu VỰC 
hóa nên kinh tế, chính sách thương mại của nhiều 
nước thực hiện theo hướng tự do hóa. 

Ở Việt Nam, thời gian qua Chính phủ đã có 
nhiều nỗ lực lớn trong cải cách chính sách 
thương mại phù hợp với cơ chế thị trường. Điều 
này có thể được thấy trên các khía cạnh sau đây : 

Một là, mở rộng quyền tham gia hoạt động 
kinh doanh xuất, nhập khẩu cho các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế. Nghị định 
57/1998/NĐ-CP ngày 30-7- 1928 của Chính phủ 
được ghi nhận là một bước tiến mới trong quá 
trình đó. Theo quy định của Nghị định, mọi doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều được 
tham gia xuất, nhập khẩu trong phạm vi đăng ký 
kinh doanh mà không cần bất kỳ loại giấy phép 
xuất, nhập khâu nào. Trước khi tiến hành hoạt 
động kinh doanh xuất, nhập khẩu, doanh nghiệp 
chỉ phải đăng ký mã số doanh nghiệp kinh doanh 
tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố. 
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Hai là, thuế xuất, nhập khẩu có nhiều thay đổi 
căn bản và hoàn thiện hơn. 

- Thuế suất của thuế xuất khẩu và thuế nhập 
khẩu được thiết kế hợp lý hơn. Hiện nay đối với 
phần lớn hàng xuất khẩu có thuế. suất 0% trừ một 
sô mặt hàng như dầu thô, một số quặng và SOng, 
mây. Thuế suất nhập khẩu có 3 loại : thuế suất ưu 
đãi, thuế suất thông thường và thuế suất ưu đãi 
đặc biệt để áp dụng trong những trường hợp khác 
nhau tùy thuộc vào mức độ quan hệ thương mại 
giữa Việt Nam với các 
nước, tạo thuận lợi trong 
đàm phán về thuế, phù hợp 
với các quy định quốc tế 
mà nước ta cam kết thực 
hiện. 

Số lượng mức thuế nhập 
khẩu có xu hướng giảm. 
Biểu thuế nhập khẩu hiện 
hành có 18 mức thuế suất 
khác nhau, dàn trải từ 0% 
đến 100%. Các mức thuế 
cao nhất (100% ; , 60%) áp 
dụn g chủ yếu cho rượu, bia, 
quân áo cũ, ô tô, xe máy... ; mức thấp nhất (0%) 
áp dụng cho những nhóm hàng thuộc hóa 
chất cơ bản, máy móc thiết bị, cây giống, con 
giống... œ 

- Về quản lý giá hàng nhập khẩu : số lượng các 
mặt hàng thuộc diện Nhà nước quản lý giá ngày 
càng giảm. Hiện nay chỉ còn 15 mặt hàng, ngoài 
ra Nhà nước quy định bỏ áp dụng giá tối thiểu đối 
với tất cả các mặt hàng nhập khẩu của các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Ba là, Nhà nước tiễn hành nới lỏng kiểm soát 
hành chính đối với hoạt động xuất, nhập khẩu và 
các biện pháp hạn chế số lượng. Nhà nước đã bãi 
bỏ việc cấp giấy phép chuyển đôi đối với mọi 
hàng hóa không thuộc diện quân lý của các bộ 
chuyên ngành, bên cạnh danh mục hàng hóa được 
quản lý bằng hạn ngạch giảm. Hiện nay, danh 
mục hàng hóa thuộc quyền quản lý của Nhà nước 
bao gồm : 


* Trường đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội 
(1) Số liệu lầy từ phòng thuế xuất nhập khâu - Tổng cục Thuế 
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- Hàng hóa cắm xuất nhập khẩu (gồm 6 nhóm 
hàng) ; cấm nhập khẩu (gồm 10 nhóm hàng). 

- Hàng hóa xuất khẩu theo hạn ngạch (2 nhóm 
mặt hàng) ; hàng hóa nhập khâu bằng hạn ngạch 
của Bộ Thương mại (9 nhóm mặt hàng) ; hàng 
nhập khẩu theo giấy phép của các bộ chuyên 
ngành (8 nhóm hàng). 

Có thể nói rằng trong thời gian qua, chính sách 
thương mại được cải tiến theo hướng ngày càng 
đơn giản, thông thoáng hơn đã có tác dụng thúc 
đẩy sản xuất, làm cho xuất khẩu tăng nhanh, nhập 
khẩu phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống, kim 
ngạch xuất khẩu ngày càng tăng qua các năm. 
Tống kim ngạch xuất khẩu trong 9 năm (1991 - 
1999) đạt 43 tỉ USD, mức tăng xuất khẩu trung 
bình hằng năm đạt tỷ lệ 22%, đáp ứng được 
3/4 nhu cầu nhập khẩu. Năm 1999, nhập siêu 
giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua 
và về cơ bản nước ta thực hiện được cân bằng cân 
cân xuất nhập khẩu ®), 

Về cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu 
được thay đối đâng kể. Hiện nay tỷ trọng. hàng 
Xuất khẩu qua chế biến chiếm 60% trong tông số 
hàng xuất khẩu. Một số hàng xuất khâu chủ lực 
được hình thành và được thị trường thế giới chấp 
nhận như dầu thô, hải sản, dệt may, giày dép, cà 
phê... Về cơ cầu hàng nhập khẩu : hàng tiêu dùng 
có xu hướng giảm, các hàng hóa máy móc, thiết 
bị, nguyên vật liệu... chiếm tỷ trọng chủ yếu 
trong tông kim ngạch nhập khẩu hằng năm. 

Thị trường xuất, nhập khâu của nước ta được 
mỡ rộng và ngày càng tăng so với trước đây. Hiện 
nay, Việt Nam đã đặt quan hệ buôn bán với hơn 
100 nước trên thế giới, trong đó có 10 quốc gia là 
bạn hàng lớn nhất chiếm tỷ trọng trên dưới 75% 
tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu. Hàng xuất 
khâu của Việt Nam đã bắt đầu xâm nhập thị 
trường Mỹ. Hiện nay ta đang khôi phục lại các thị 
trường truyền thống đối với các nước thuộc 
Liên Xô (cũ) và Đông ÂẦu... 

Cần phải nhận thấy rằng, bên cạnh những kết 
quả tích cực, khả quan do cải cách chính sách 
thương mại mang lại, chính sách thương mại hiện 
hành còn nhiều điểm chưa thật phù hợp trong bối 
cảnh Việt Nam là thành viên của ASEAN, APEC 
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và đang xin gia nhập WTO. Một số tổn tại của 
chính sách thương mại có thể kể đến như : 

Thứ nhất, về lý thuyết, chiến lược phát triển 
của Việt Nam có thể được xem xét như là sự kết 
hợp giữa khuyến khích xuất khẩu và thay thế nhập 
khẩu. Tuy nhiên, trên thực tế chính sách và hoạt 
động thương mại nước ta trong thời gian qua cho 
thấy chiến lược thay thế nhập khẩu vẫn được thể 
hiện một cách rõ ràng hơn. Chúng ta đã khuyến 
khích nhập khẩu các hàng hóa tư bản, nguyên vật 
liệu chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tông kim ngạch 
nhập khẩu, trong khi tỷ trọng hàng tiêu dùng ngày 
càng nhỏ và giảm sút. Chính sách bảo hộ có khi 
được áp dụng một cách tràn lan, làm cho người 
tiêu dùng có khi phải trả giá đắt khi mua hàng 
hóa, tình trạng buôn lậu gia tăng, khả năng cạnh 
tranh của sản phẩm kém,... Trong cơ cầu hàng hóa 
xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và các sản 
phẩm thô vẫn là chủ yếu. Một số nội dung trong 
chính sách thương mại cũng có phần chưa thật rõ 
ràng, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển lâu 
đài của nền kinh tế. Đặc biệt khi mà thời hạn thực 
hiện các cam kết của AFTA và APEC đang đến 
gân, nếu như chúng ta không có các chủ trương. 
biện pháp thích hợp, kịp thời thì sẽ bị thua thiệt 
khi thực hiện tự do hóa thương mại. 

Thứ hai, về thuế quan, nhin chung thuế suất 
còn cao và còn quá nhiều mức. Điều nay tuy cũng 
có ưu điểm là bảo hộ đến từng doanh nghiệp và 
từng nhóm doanh nghiệp sản xuất, nhưng lại làm 
cho biểu thuế phức tạp, gây khó khăn trong quản 
lý. Biểu thuế nhập khẩu hiện hành được xây dựng 
trên cơ sở danh mục điều hòa (HS), tạo điều kiện 
cho thực hiện phân loại hàng hóa. Tuy nhiên do để 
Áp dụng phù hợp với chủ trương bảo hộ sản xuất 
của một số ngành, nên vẫn còn có mặt hàng chưa 
phù hợp với cách phân loại của danh mục. Vấn đề 
dịch thuật chưa thật chuẩn, một số mặt hàng có 
thể áp dụng nhiều mã số, tạo kẽ hở cho gian lận 
trốn thuế. Ngoài ra, hiện nay còn có một số mặt 
hàng nhập khẩu thuộc diện Nhà nước quản lý giá. 
Việc áp dụng giá tính thuế tối thiểu như hiện nay 
chưa phù hợp với quy định quốc tế mà Việt Nam 


(2) Số liệu lấy từ Tông cục Hải quan 


Nghiên cứu - Yrao đổi 


đã và sẽ phải cam kết thực hiện khi gia nhập 
ASEAN và WTO. Đó là quy định của Hiệp định 
trị giá hải quan theo GATT, theo đó giá tính thuế 
nhập khẩu sẽ là giá mua bán theo hợp đồng trong 
điều kiện mua bán thông thường. 

Thứ ba, về hàng rào phi quan thuế. Hiện nay 
để kiểm soát hoạt động ngoại thương, bên cạnh 
hàng rào thuế quan, chúng ta còn áp dụng các biện 
pháp phi thuế quan như : cấm nhập khẩu, hạn chế 
số lượng, cấp giây phép... Việc áp dụng các biện 
pháp này tỏ ra không hoàn toàn phù hợp VỚI Các 
nguyên tắc cơ bản của các tô chức kinh tế thương 
mại khu vực như khu vực ASEAN, APEC mà Việt 
Nam là thành viên chính thức, là không phân biệt 
đối xử, tự do cạnh tranh, mở cửa thị trường, lấy 
thuế quan làm công cụ bảo hộ chủ yếu, không 
thừa nhận bảo hộ bằng phi quan thuế,... Chính vì 
vậy trong thời gian tới chúng ta cần xem xét nhằm 
giảm bớt các hàng rào phi quan thuế. 

Trong thời gian tới một số mục tiêu cơ bản mà 
chính sách thương mại cần hướng tới là : 

_= Thực hiện quá trình tự do hóa thương mại từ 
thấp đến cao theo xu hướng chung của các nước 
trên thế giới. Trước mắt cần bảo đảm thực hiện 
các cam kết với các nước trong AFTA. Đây là 
mục tiêu quan trọng và cấp bách hiện nay trong 
chính sách thương mại. Trước hết, chúng ta cần 
thực hiện cắt giảm thuế quan ở mức 0 - 5% theo 
lịch trình cắt giảm thuế sao cho việc này được 
hoàn tất vào năm 2006 theo cam kết với AFTA. 
Đồng thời cần chuẩn bị phương á án để loại bỏ hàng 
rào phi quan thuế theo cam kết với các nước. 

- Xây dựng chiến lược thương mại thích hợp 
với điều kiện bên ngoài, từ việc xác định thị 
trường trọng điểm, quy hoạch mặt hàng xuất - 
nhập khẩu, thực hiện chính sách đầu tư thích hợp, 
tổ chức mạng lưới phân phối hàng xuất khẩu 
hữu hiệu... 

- Sử dụng tổng hợp các công cụ tỷ giá hối đoái, 
trợ cấp và các biện pháp quản lý hành chính để 
điều chỉnh hoạt động thương mại theo các mục 
tiêu đã đặt ra. 

Đề thực hiện được những mục tiêu trên, cần 
hoàn thiện chính sách thương mại phù hợp với xu 
thế thương mại quốc tế. Đó là : 
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- Đơn giản hóa các mức thuế xuất, nhập khẩu, 
tiến tới bãi bỏ thuế xuất khẩu để khuyến khích 
xuất khâu, giảm dần thuế suất thuế nhập khẩu tối 
đa, giảm số lượng mức thuế suất thuế nhập khẩu, 
mở rộng khoảng cách giữa các mức thuế. Trong 
tương lai, biểu thuế nhập khẩu hoàn thiện là 8 
mức : 0%, 3%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40% và mức 
thuế suất cao nhất là 50%. 

- Tiến hành thực hiện Hiệp định xác định trị 
giá hải quan theo quy định của GATT/WTO. Giá 
tính thuế nhập khẩu được xác định trên cơ sở hợp 
đồng ngoại thương. 

- Sớm hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn thực 
hiện quy định về đánh thuế nhập khẩu bổ sung 
trong trường hợp hàng nhập khâu được bán phá 
giá, được trợ cấp làm ảnh hưởng tới sản xuất 
trong nước. 

- Về các biện pháp phí quan thuế : trong thời 
gian trước mắt, cần chuẩn bị điều kiện để tiến tới 
thực hiện đấu thầu hạn ngạch nhập khẩu và bán 
hạn ngạch xuất - nhập khẩu một cách công khai. 
Việc quy định các mặt hàng cấm nhập khẩu cần 
có cân nhắc cần thận, tránh gây ra các tác động 
tiêu cực như buôn lậu, trốn thuế. Việc tài trợ xuất 
khẩu cần xác định rõ mục đích, phương thức và cơ 
chế bảo đảm tránh tình trạng các doanh nghiệp ỷ 
lại, trì trệ và không cố gắng cải thiện tình hình, 
vươn ra thị trường thế giới. Xét về chuẩn mực 
quốc tế thì biện pháp phi quan thuế nhằm bảo hộ 
sản xuất trong nước không được WTO chấp nhận. 
Vì vậy, về lâu dài chúng ta cần xem xét để có thể 
bãi bỏ các biện pháp này và tiến hành thuế hóa 
các biện pháp phi quan thuế phù hợp với quy định 
của WTO. 

- Về thể chế thương mại : cần tiếp tục hoàn 
thiện hệ thống luật pháp, chính sách, quy định về 
quản lý thương mại, chủ động phê chuẩn các công 
ước quốc tế về thương mại quốc tế và ký kết các 
hiệp định thương mại với các nước để tạo cơ sở 
pháp lý thuận lợi cho hoạt động thương mại của 
các doanh nghiệp. Bên cạnh đó cần tăng cường 
hiệu lực thực hiện các quy định pháp luật về 
thương mại, bảo đam thực hiện nghiêm minh, hạn 
chế đến mức cao nhất những vi phạm pháp luật 
thương mại. 
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I - Kinh tế môi trường - ngành khoa học mới 

Môi trường là một khái niệm tổng hợp, phức 
tạp, mang tính mở và phát triển cùng với trình độ 
phát triển của khoa học - công nghệ nói riêng, của 
nên kinh tế - xã hội và nhận thức của loài người nói 
chung. Theo nghĩa rộng, môi trường của con người, 
của vật thể hay sự kiện là tổng thể các điều kiện bên 
ngoài bao gồm các vật thể hữu sinh và vô sinh, các 
tương tác giữa chúng, cùng các sản phẩm của 
những tương tác Ấy, có liên quan trực tiếp cung như 
gián tiếp đến đời sống, động thái của con người, sự 
vật hay sự kiện đó. 

Môi trường, theo cách hiểu của kinh tế học môi 
trường, là toàn bộ các vùng địa - vật lý và sinh học, 
các điều kiện vật chất - tự nhiên, bao gôm sinh 
quyên (không khí, nước, đất đai, ánh sáng...) và hệ 
sinh thái với tư cách là sản phẩm lâu dài của tạo 
hóa, có trước con người, tương tác lẫn nhau, và 
cùng tác động đến sự hình thành, sinh tồn và phát 
triển của con người cùng các hoạt động xã hội của 
họ. Bản thân các hoạt động sinh tôn của con người 
cũng đang ngày càng làm biến đối mạnh mẽ môi 
trường. Với nghĩa đó, về bản chất, môi trường là hệ 
thống với nhiều phân hệ từ vi mô đến vĩ mô, có cấu 
trúc phức hợp từ nhiều thành tố có bản chất khác 
nhau, vận động theo các quy luật khác nhau, có tính 
động, tính mở và khả năng tự tô chức, tự điều 
chỉnh, đồng thời giữa chúng thường xuyên tác động 
qua lại, quy định và phụ thuộc lẫn nhau thông qua 
dòng trao đôi vật chất, năng lượng và thông tin 
liên tục... 

Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, môi 
trường ngày càng mang đậm tính chất của một dạng 
hàng hóa công cộng đa dụng, với đặc trưng cơ bản 
là không cạnh tranh và không loại trừ. Môi trường, 
với tất cả những tiện ích của mình, ngày càng trở 
thành tài sản chung của cộng đồng, vì cộng đồng và 
do cộng đồng cả ở cấp vùng, quốc gia, khu vực và 
toàn câu. Nói cách khác, bảo vệ môi trường vì mục 
tiêu phát triển bèn vững ngày càng trở thành trách 
nhiệm, nghĩa vụ và quyên lợi của mọi quốc gia, 
cộng đồng và cá nhân, trong đó nhà nước cần đảm 
trách vai trò chủ đạo trong toàn bộ quá trình khai 
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thác, bảo quản, cải thiện và tái sản xuất môi 
trường... 

Ra đời và phát triên trong những năm 80 - 90, 
kinh tế môi trường là một ngành khoa học đa ngành 
và mới mẻ, lấy các vấn đề môi trường làm đối 
tượng nghiên cứu chính của mình và tiếp cận chủ 
yếu chúng dưới góc độ kinh tế. So với các khoa học 
chuyên ngành kinh tế và các bộ môn khoa học 
khác, kinh tế môi trường có xu hướng thiên về 
nghiên cứu mối quan hệ biện chứng, nhiều chiều 
giữa môi trường với tư cách là hệ thống chỉnh thể 
với các hoạt động kinh tế - xã hội, nhằm ngăn chặn 
và giảm thiểu những sai lầm của thị trường, hoặc 
những mặt trái trong các quyết định và cơ chế khai 
thác, phân phối và tiêu dùng tài nguyên cho các 
hoạt động kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ hàng đầu đặt 
ra cho các nhà kinh tế môi trường là làm rõ các 
tương quan mật thiết giữa đời sống kinh tế - xã hội 
với môi trường ; nghiên cứu, xây dựng các cơ chế 
khuyến khích và các cách thức chi phí một cách 
hiệu quả (cả về kinh tế, xã hội và môi trường) và 
công bằng nhất trong quá trình khai thác, bảo vệ và 
cải thiện môi trường, thực hiện quyên tài sản quốc 
gia, phát triển và chuyển giao công nghệ, hình 
thành phong cách và lối sống thân thiện, hòa 
đồng với môi trường... trên cả cấp độ quốc gia, lẫn 
quốc tế. 

Kinh tế môi trường là một ngành khoa học ngày 
càng mang tính tông hợp cao sử dụng các loại 


* TS, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội 
Hà Nội 

** TS, Trưởng phòng, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - 
xã hội Hà Nội 
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phương pháp và công cụ nghiên cứu của nhiều 
ngành khoa học tự nhiên và xã hội khác nhau. Tuy 
nhiên, phương pháp phân tích của kinh tế vĩ mô và 
vi mô, trước hết là công cụ phân tích chỉ phí - "hiệu 
quả, và công cụ phân tích lợi ích - chi phí vẫn là 
phương pháp chủ yếu mà kinh tế môi trường 
thường áp dụng. 

Kinh tế môi trường nghiên cứu các quan hệ giữa 
môi trường với đời sống kinh tế - xã hội như là 
phức hợp các mối tương quan nhân quả, trực tiếp, 
tự nhiên, rộng lớn, đa diện, thường xuyên, nhiều 
cấp độ, phức. tạp và mang tính 2 chiều rất sâu sắc. 
Trong hệ thống các tương quan đó, có thể nhận 
thấy nối lên 3 tương quan chủ đạo sau đây : 


I - Tương quan 2 chiều giữa môi trường với tài 


nguyên thiên nhiên. 

Tài nguyên thiên nhiên là toàn bộ những yếu tố 
vật chất có sẵn trong tự nhiên và được con người 
trực tiếp khai thác sử dụng cho đời sống kinh tế - xã 
hội của họ. Về cơ cấu, tài nguyên thiên nhiên được 
chia làm 2 loại : tài nguyên không có khả năng tái 
tạo (như nguyên liệu và các loại quặng trong lòng 
đất) và tài nguyên có khả năng tái tạo (như nước, 
ÔXy, độ phì của đất, sự đa dạng sinh học trong rừng 
và trong lòng biến.. 3 Tài nguyên thiên nhiên cũng 
là một khái niệm mở. Cùng với sự phát triên khoa 
học - công nghệ, con người càng khám phá, khai 
thác được nhiều công dụng có ích của những thành 
tố vật chất tự nhiên trong môi trường xung quanh 
mình - tức tài nguyên thiên nhiên (chăng hạn, 
những loại nguyên vật liệu mới từ vũ trụ hoặc trong 
lòng đất, những nguồn năng lượng mới như điện 
được sản xuất từ sóng biển hoặc địa nhiệt...). Theo 
nghĩa đó có thể nói, bản thân môi trường là nguồn 
tài nguyên rộng lớn nhất và tiềm tàng vô tận của 
COn người. 


2 - Tương quan hai chiêu giữa môi trường với 


các chính sách và trình độ phát triên kinh tế vĩ mô. 

Dưới giác độ của kinh tế học môi trường thì mối 
tương tác giữa kinh tế và môi trường là quan trọng 
nhất, cốt lõi nhất mà chúng ta còn chưa thể cảm 
nhận và tiên đoán hết được kết quả cuối cùng của 
nó. Nhân tổ môi trường đóng vai trò ngày càng lớn 
chỉ phối các quyết định đầu tư, các nội dung thương 
lượng, giao dịch... vi mô và vĩ mô, tư nhân và nhà 
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nước, đồng thời cũng trở thành cơ hội kinh doanh 
trong đời sống kinh tế - xã hội hiện đại. Trên thế 
giới đã hinh thành cả một “thị trường sinh thái” 
thực sự bao gôm các hàng hóa, công nghệ và dịch 
vụ “sạch”, có tác dụng bảo vệ và cải thiện môi 
trường, có quy mô toàn cầu và đang phát triển sôi 
động nhất trên thế giới (với kim ngạch từ 200 tỉ 
USD năm 1990, tăng lên 300 tỉ USD năm 1993 và 
426 tỉ USD năm 1997, dự kiến năm 2000 sẽ lên tới 
600 tỉ USD, trong đó 85% kim ngạch của thị trường 
này thuộc vê các nước phát triên). 

Môi trường là xuất phát điểm quan trọng cho 
việc hình thành các chính sách kinh tế vĩ mô của 
nhà nước, cũng như cho việc triển khai các hoạt 
động kinh tế trên thực tế (chẳng hạn, chính sách 
định canh, dịnh cư, trồng và bảo vệ rừng đầu 
nguôn... đều có căn nguyên và mục tiêu chống XÓI 
lở, rửa trôi đất và duy trì lưu lượng nước ổn định 
của các dòng sông... bảo vệ môi trường). Đồng 
thời, bất cứ hệ thống kinh tế nào cũng sẽ gây tác 
động xấu đến môi trường, nếu nó vận hành trên các 
nguyên tắc và các thê chế không được thiết kế 
nhằm khuyến khích và định hướng hành vi, thái độ 
ứng xử của cá nhân và tập thể người sản xuất cũng 
như người tiêu dùng cho việc giảm thiểu và đi tới 
loại trừ các tác động xấu đó, ở cả cấp vi mô lẫn vĩ 
mô. Hơn nữa, khi đó, những lợi ích kinh tế ban đầu 
thu được từ việc khai thác và sử dụng bừa bãi thiên 
nhiên sẽ không bù lại được những chỉ phí đắt đỏ và 
tôn thất to lớn mà con người phải hứng chịu về sau 
trong quá trình khôi phục môi trường, hay để thích 
ứng với một môi trường mới đã bị biến dạng, bị 
xuống cấp bởi chính bàn tay con người. 

Trên thực tế, một nền kinh tế ở trình độ thấp lại 
chủ trương tăng trưởng quá nóng, thường thiếu các 
điều kiện vật chất, tài chính và dễ bỏ qua các 
nguyên tắc, yêu cầu bảo vệ môi trường. Thậm chí 
có nước đã chủ trương “hy sinh” môi trường đề đạt 
được sự tăng trưởng nhanh chóng nhờ tiết kiệm các 
khoản chỉ phí ngân sách cho bảo vệ môi trường, 
cũng như để giảm ch phí sản xuất kinh doanh, làm 
tăng sự cạnh tranh về giá cả của sản phẩm được sản 
xuất tại địa phương nước đó, từ đó tăng hấp dẫn các 
nhà đầu tư nước ngoài. Song về lâu dài, chính sự 
suy thoái của môi trường lại là nguyên nhân quan 
trọng làm giảm tính hấp dẫn của thị trường nước 
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đó, và thúc đây sự ra đi của các nhà đâu tư cả trong 
nước lân nước ngoài. 


3 - Tương quan hai chiều giữa môi trường với 


vấn đề dân số, đô thị hóa và ý thức cộng đông. 

Chất lượng môi trường chì phối sự phân bố dân 
cư và chất lượng sống của con người. Ngược lại, sự 
phân bố dân cư, mức sống và lối sống của họ cũng 
có tác động mạnh đến chất lượng môi trường. Chất 
lượng môi trường có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với 
sự gia tăng nhanh chóng dân sô và quá trình đô thị 
hóa, nhưng tỷ lệ thuận với sự nâng cao ý thức và sự 
tham gia rộng rãi của cộng đồng xã hội vào bảo vệ 
môi trường. 

Sự bùng nổ quá nhanh dân số và tốc độ đô thị 
hóa, làm tăng vọt tổng cầu tiêu dùng vật chất, từ đó 
tăng sự khai thác tài nguyên, cũng như tăng nguồn 
phát thải gây ô nhiễm, vượt ngưỡng chịu đựng tự 
nhiên của môi trường (mặc dù sự nâng cao trình độ 
công nghệ và ý thức cộng đồng có thể cải thiện và 
nâng ngưỡng chịu đựng của môi trường lên cao). 
Hiện nay, trung bình mỗi năm dân số trên thế giới 
tăng thêm khoảng 80 triệu người (tương đương dân 
số của Việt Nam). Tháng 10-1999 dân số thế giới 
đã lên tới 6 tỉ người so với con số 10 triệu người 
cách đây khoảng 9 000 năm ; l1 tỉ người vào 
năm 1830 ; 2 tỉ người vào năm 1930 ; 3 tỉ người vào 
năm 1959; 4 ti người vào năm 1975 và 5 tí người 
vào năm 1987. 4/5 tông dân số thế giới đang sông 
ở các nước đang phát triển, mà 50% trong số họ có 
mức sống dưới l USD/ngày. Khoảng 50% dân số 
thế giới đang sống trong các đô thị, so với 3% vào 
năm đầu thế kỷ XIX ; 13% vào năm đầu thế 
kỷ XX ; 30% (1950) ; 37% (1970) ; 40% (1990) và 
45% vào năm 1995. Đặc biệt, trên thế giới đang có 
xu hướng bành trướng các đô thị siêu lớn tập trung 
tới 28 triệu dân như Tô-ki-ô của Nhật, và 23 triệu 
dân như Sao Pao-lô của Bra-xin vào năm 2000. 
Điều này đang và sẽ Bây những á áp lực thái quá lên 
cơ sơ hạ tầng và dịch vụ ở các khu đô thị. Hiện nay, 
70% lượng rác thải trên thế giới thuộc về các đô thị. 
Khoảng 30% rác đô thị được thải vào nguồn nước. 
Trong vòng 23 năm tới việc ô nhiễm nguồn nước 
có thê tăng gấp 10 lần và lượng khí thải có thể tăng 
gấp 15 lần (hiện nay trên thế giới có khoảng L4 tỉ 
người không đủ nước sách để dùng, và cứ 5 phút lại 
có | người chết vì các lý do liên quan đến nguồn 
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nước)... Nghĩa là, nguy CƠ Suy thoái môi trường 
đang và sẽ gia tăng theo cấp sô nhân cùng vỚI sự 
gia tăng dân số, đô thị và nền sản xuất nếu thiếu 
những cách thức phòng ngừa thích đáng trong 
tương lai. 

II - Phát triển ngành kinh tế môi trường ở 
Việt Nam 

Xu hướng và kinh nghiệm phát triển ngành kinh 
tế môi ¡ trường thế giới, cùng những nguy cơ từ thực 
tiễn cấp bách về môi trường toàn câu và Việt Nam 
đang đặt ra yêu cầu và tạo điều kiện xúc tiến phát 
triển đồng bộ, sâu rộng hơn _ngành kinh tế môi 
trường, bảo đảm sự phát triển bền vững nên kinh tẾ - 
xã hội đất nước. Với tỉnh thần đó, trước mắt chúng 
ta cần tập trung xử lý những vấn đề chính sau đây : 

Thứ nhất, xây dựng chiến lược và các chương 
trình kế hoạch bảo vệ môi trường. Chiến lược bảo 
vệ môi trường xác định những phương hướng, mục 
tiêu, nguôn lực và giải pháp lớn thực hiện các mục 
tiêu một cách khoa học, thực tiễn và khả thi. Chiến 
lược bảo vệ môi trường phải trở thanh một bộ phận 
hợp thành tất yêu của chiến lược quy hoạch tông 
thê hợp nhất Ở các cấp, ngành và mang tính liên 
vùng, liên quốc BIA ; đồng thời với việc xây dựng 
các chương trình và dự án bảo vệ môi trường phải 
có căn cứ và được cụ thể hóa trong chiến lược bảo 
vệ môi trường. Phải coi đầu tư cho phát triển nguồn 
nhân lực và bảo vệ môi trường là đầu tư phát triên. 

Thứ hai, xây dựng và củng cố hệ thống pháp lý 
và thể chế bảo vệ môi trường. Cần nhanh chóng 
đồng bộ hóa và hoàn thiện không ngừng hệ thống 
pháp luật bảo vệ môi trường quôc gia (gồm Luật 
bảo vệ môi trường và các bộ luật khác về thành 
phân hay khu vực môi trường quốc gia như : luật 
rừng, luật biển, luật khoảng sản, luật đất đai...). Hệ 
thống luật và các thể chế càng đầy đủ, cụ thể, đồng 
bộ, tiên tiến (nhất là định hình các tiêu chuẩn gây ô 
nhiễm và tiêu chuẩn kiểm định môi trường) và 
được thực thi nghiêm túc, thì chắc chắn sẽ trở thành 
công cụ hữu hiệu bảo vệ môi trường. Đa dạng hóa 
các thể chế bảo vệ môi trường (bao gồm các tổ 
chức, cơ quan, hiệp hội, nhà nước hay phi nhà 
nước, các ngành và chuyên trách trong các lĩnh vực 
nghiên cứu, quản lý và bảo vệ môi trường chung). 

Thứ ba, đánh giá tác động môi trường và quản 
lý tai biến môi trường. Đánh giá tác động môi 
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trường phải sử dụng các công cụ của khoa học kinh 
tế môi trường và khoa học khác (đặc biệt, các công 
cụ kế toán và kiểm toán môi trường thường được SỬ 
dụng rất đắc lực, vì chúng cho phép đo lường số và 
chất lượng tài nguyên dưới dạng tiền tệ) để đánh 
giá cái “được” và cái “mất” khi khai thác, sử dụng 
tài nguyên và môi trường trong các hoạt động kinh 
tế - xã hội. Một dự án phát triển hiệu quả phải có 
mục tiêu bảo vệ, cải thiện môi trường. Kiên quyết 
loại bỏ những dự án phát triển như gây tổn hại 
nghiêm trọng đến môi trường. 

Đề quản lý tai biến môi trường cần xác định đặc 
trưng, xác suất và khả năng gây hại môi trường của 
nó. Vị vậy, cần tiến hành điều tra cơ bản môi 
trường và thu nhập các dữ liệu liên quan đề xây 
dựng hệ thống dữ liệu môi trường thống nhất của 
quôc gia. Các thông số về các tai biến môi trường 
cân được thu thập, hệ thống hóa đầy đủ và phô biến 
rộng rãi hơn trong phạm vi quốc gia, cũng như trên 
toàn thế giới để làm cơ sở cho xây dựng cơ chế 
quản lý thích ứng và hiệu quả ở mỗi cấp. Cần khẩn 
trương xây dựng đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống 
quan trắc môi trường quốc gia. 

Thứ tư, giáo dục dân số, môi trường và xã hội 
hóa công tác bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường 
chỉ có thể tiến hành thành công khi huy động được 
toàn dân tham gia chủ động, tự giác, liên tục và 
rộng rai. Vì vậy, cần tô chức, cập nhật, hoàn thiện 
và hệ thống hóa các kiến thức chung về dân số, môi 
trường. Đưa giáo dục dân số và môi trường vào các 
cấp học và phổ biến cho đông đảo các tầng lớp, dân 
cư khác nhau. Thông tin rộng rãi và thường xuyên 
thực trạng môi trường cho toàn dân, nhất là dân địa 
phương. Nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội 
về sự cần thiết phải hạn chế tốc độ tăng dân số, về 
SỬ dụng tài nguyên nhằm bảo vệ môi trường. Cung 
cấp thông tin cho những người có quyền ra quyết 
định và hoạch định chính sách. Kết hợp vấn đề dân 
số và tiêu thụ tài nguyên vào trong các chính sách 
và kế hoạch nhà nước. Đào tạo đội ngũ chuyên gia 
về môi trường hùng hậu và chất lượng cao làm lực 
lượng nòng cốt để triển khai trên thực tế các hoạt 
động môi trường. 

Thứ năm, đẩy mạnh nghiên cứu và nâng cao 
trình độ khoa học - công nghệ bảo vệ môi trường. 
Ủng hộ và thúc đây xu hướng của thế giới về tái cơ 
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cấu toàn bộ nên kinh tế quốc gia và các doanh 
nghiệp, các danh mục, hình dáng, công. dụng, chất 
lượng sản phẩm và dịch vụ trên cơ sở các công 
nghệ mới về chât, theo hướng ít tiêu thụ tài nguyên, 
ít chất thải, “sạch”, nhân đạo và hòa đồng với thiên 
nhiên hơn. Đặc biệt cần ưu tiên sản xuất ngày càng 
nhiều các sản phẩm có khả năng nâng cao chất 
lượng môi trường, chất lượng sống (thiết bị chống 

ô nhiễm, các hàng hóa bảo đảm yêu cầu vệ sinh) 
hoặc các sản phẩm giảm thiểu tác hại đối với môi 
trường và con người so với các sản phẩm truyền 
thống. 

Việc quản lý chất thải phải lấy mục tiêu cao 
nhất là giảm thiểu lượng chất thải. Cần sớm xây 
dựng và thực hiện những hệ thống quy định tiêu 
chuẩn chất lượng công nghệ bắt buộc cho các loại 
hinh doanh nghiệp và cho lĩnh vực kinh doanh cụ 
thể, đồng thời sớm hình thành các doanh nghiệp 
chuyên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực môi 
trường. Có chế độ hỗ trợ thích đáng cho các doanh 
nghiệp này. 

Thứ sáu, xúc tiến các biện pháp kinh tế - tài 
chính bảo vệ môi trường. Theo OECD, trên thế giới 
hiện có ít nhất 150 loại công cụ kinh tế - tài chính 
đang được đề xuất và triển khai nhằm theo đuổi 
mục tiêu bảo vệ môi trường. Về nguyên tắc, việc 
sử dụng các biện pháp tài chính phải giúp cho tăng 
cường năng lực và động lực tài chính, cũng như bảo 
đảm phân phối công bằng các lợi ích thụ hưởng và 
các chí phí phải gánh chịu cho mục đích bảo vệ môi 
trường. Trước hết, cần bảo đảm yêu cầu : người sản 
sinh ra phế thải và các tác nhân gây ô nhiễm môi 
trường sẽ phải trực tiếp chịu trách nhiệm tài chính 
về hậu quả do mình gây ra, theo mức luỹ tiến tương 
ứng với sự gia tăng các hậu quả đó ; còn người được 
hưởng lợi từ việc sử dụng những sản phẩm và dịch 
vụ bảo vệ môi trường thì phải trả tiền, cũng với 
mức luỹ tiến theo mức thụ hưởng. Đồng thời các 
biện pháp tài chính được đưa ra cũng phải khuyến 
khích hạn chế tiêu dùng tài nguyên không có khả 
năng tái tạo, tăng áp dụng công nghệ cao không có 
chất thải hoặc sử dụng nguyên liệu tái chế, nguyên 
nhiên liệu không gây ô nhiễm (chẳng hạn dùng 
xăng không chì thay cho xăng pha chì). 


(Xem tiếp trang 52) 
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HÁT triển nông nghiệp, nông thôn là nội 
P›› quan trọng của công cuộc công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất 
nước. Nó bao hàm nhiều nội dung, trong đó công 
tác thủy lợi đóng vai trò đặc biệt quan trọng. 
Nhiều văn bản, nghị quyết của Đảng và Nhà nước 
đã khẳng định thủy lợi là “biện pháp hàng đầu để 
phát triên nông nghiệp”. Đại hội VIII của Đảng 
nhấn mạnh : “Phát triển nhanh hệ thống thủy lợi ở 
tất cả các vùng, đặc biệt là khôi phục, sửa chữa, 
nâng cấp và mở rộng hệ thống thủy lợi đã có ở hai 
đồng bằng lớn của đất nước...” °, Bao đời nay, 
ông cha ta đã khái quát : nhất nước, nhì phân, tam 
cần, tứ giống. Đồng thời, khi nói đến tác hại của 
nước đối với các hiểm họa khác, thường cướp giật 
sự sống của con người ông cha ta cũng đã xếp thứ 
tự : “thủy, hóa, đạo, tặc”. 

Bởi vậy, hàng nghìn năm nay, ông cha ta luôn 
quan tâm tới việc làm thủy lợi. Và thực tiến đã 
cho thấy thời đại nào làm thủy lợi tốt thì “quốc 
thịnh dân an” và ngược lại thì diễn ra lắm tai họa. 

Trong thời kỳ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn theo hướng CNH, HĐH, chúng ta càng cần 
coi trọng công tác thủy lợi, bởi những cơ sở chủ 
yếu sau đây : 

Một là, nước ta đến nay vẫn còn là một nước 
nông nghiệp thuộc loại những nước nghèo. Dân số 
(từ 1-4-1999) ở nông thôn và sống bằng nghề 
nông là chính có 58,4 triệu người, chiếm 76,52% 
trong tổng số, và lực lượng lao động chiếm hơn 
70% sức lao động cả nước, trong đó số lao động 
thiếu việc làm (bán thất nghiệp) hơn 50%. Công 
nghiệp nông thôn, công nghiệp ở thành phố, các 
vùng, dịch vụ phát triển còn ở mức thấp chưa đủ 
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sức thu hút nguồn lao động đang dư thừa lớn ở 
nông thôn. Trong khi đó, đất có khả năng đưa vào 
sản xuất nông - lâm - thủy sản còn 15 triệu ha 
(riêng đất nông nghiệp còn từ 3 - 4 triệu ha) chưa 
được sử dụng, vì cơ bản là chưa có thủy lợi. Trên 
thực tế trong số 7 triệu ha đất nông nghiệp đã đưa 
vào sử dụng như hiện nay chỉ mới có hơn 2 triệu 
ha (bằng 50%) đất trồng lúa và 25% diện tích của 
các cây trồng khác (rau, màu, cây công nghiệp...) 
được tưới bằng hệ thống thủy nông (còn lại phải 
dùng biện pháp khác, hoặc “nhờ trời”). Có tình 
hình đó là do hệ thống thủy lợi xây dựng chưa đủ ; 
một số xây dựng không đồng bộ, chất lượng kém ; 
công tác quản lý còn có mặt bất cập, việc duy tu, 
bảo dưỡng, sửa chữa không kịp thời... không bảo 
đảm yêu cầu nguồn nước chủ động tưới tiêu. 

Hai là, do đặc trưng về vị trí địa lý và khí hậu, 
cùng với việc trái đất nóng lên những năm gần 
đây, nước ta luôn phải gánh chịu những thiên tai, 
hạn hân, lũ lụt, mưa bão với cường độ nhiều hơn 
và quy mô lớn hơn. Thiên tai xây ra không những 
ảnh hướng tới đời sống của nông dân, nông thôn 
vùng bị bão lũ mà còn ảnh hướng tới toàn bộ đời 
sống kinh tế - xã hội của cả nước như giao thông 
ngưng trệ, môi trường sinh thái bị phá hoại... 
Vì vậy, thực hiện thủy lợi hóa không chỉ đáp ứng 
nhu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn 
mà còn là yêu cầu của công cuộc CNH, HĐH 
đất nước. 

Ba là, thủy lợi hóa kéo theo hàng loạt yêu cầu 
phát triển các ngành, các lĩnh vực khác như thủy 


* PGS, TS, Viện trưởng Viện phát triển quốc tế học 
(1) Văn kiện Đại hội đai biếu toàn quốc lần thứ VIHI. Nxb 
Chinh trị quôc gia, Hà Nội, 1996, tr 178 
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điện (nơi có điều kiện), làm đường, cải tạo đồng 
ruộng, hô ao nuôi tôm, cá..., mở mang thêm diện 
tích đất canh tác gắn với thâm canh, tăng vụ ; cải 
tiến cơ cấu cây trồng, tăng năng suất cây trồng và 
con gia súc, tăng việc làm và thu nhập cho người 
nông dân. 

Bốn là, kinh nghiệm thực tiễn đã chỉ ra rằng 
một cơ sở nông nghiệp nào (hộ, trang trại, doanh 
nghiệp), một địa phương nào sản xuất nông 
nghiệp phát triển, nông thôn được đôi mới, đời 
sống nông dân được cải thiện và nâng cao, hầu hết 
đều bắt đầu từ thủy lợi hóa. Ngược lại, các địa 
phương không sử dụng thủy lợi như một điểm bắt 
đầu cho phát triển thì gặp rất nhiều khó khăn 
trong xóa đói, giảm nghèo. 

Vì những lý do nêu trên, và từ kết quả nghiên 
cứu thực tế về thủy lợi hóa qua nhiều giai đoạn 
lịch sử, chúng tôi rút ra kết luận : phát triển nông 
nghiệp, nông thôn hãy bắt đầu từ thủy lợi hóa. 
Vậy việc thực hiện thủy lợi hóa ở nước ta đã đạt 
được những kết quả gì ?, tồn tại chủ yếu ở đâu ?, 
để giải quyết tồn tại thì trong thời gian tới cần lưu 
ý những gì ? 

Công cuộc thủy lợi hóa trên thực tế phải thực 
hiện bốn nội dung cơ bản là : 1 - Trị thủy các dòng 
sông lớn, bao gồm xây dựng các đập ngăn nước, 
hô chứa nước và nhà máy thủy điện ; nạo vét các 
dòng sông, các cửa biển ; bảo vệ và trồng rừng - 
đặc biệt là rừng đầu nguồn ; củng cố các hệ thống 
đê sông, đê biển, đê bao ; có kế hoạch phân lũ 
hằng năm. 2 - Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống công 
trình thủy nông (bao gồm đại, trung, tiểu thủy 
nông) có chất lượng cao và quản lý sử dụng tốt hệ 
thống đó. 3 - Thực hiện chế độ tưới tiêu hợp lý, 
tiến lên tưới tiêu khoa học. 4 - Cung cấp tốt nước 
sạch cho người và gia súc trong các hoạt động sản 
xuất và sinh hoạt. 

Ở nước ta, có thể khái quát về kết quả làm 
thủy lợi để phát triển nông nghiệp và nông thôn 
như sau : 

Đã xây dựng được các hệ thống thủy nông, bao 
gồm 75 công trình thủy nông loại lớn và vừa, 
trong đó có 13 công trình thủy nông lớn được 
xây dựng từ trước 1945, có năng lực thiết kế tưới 
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cho 315 600 ha. Có 754 hỗ đập loại lớn và vừa, 
hơn 4 000 loại nhỏ, với dung tích hơn 30 tỉ m' nước. 
Cả nước hiện có 2 000 trạm bơm lớn, nhỏ và hơn 
10 000 máy bơm các loại, trong đó có hơn 300 máy 
có công suất từ 800 đến 32 000 m?⁄h. 

Hệ thống đê đã đào, đắp tu bổ thường xuyên 
10 700 km, trong đó có 5 700 km đê sông chống lũ, 
2 000 km đê biến và có hơn 3 000 km đê bao ngăn 
lũ (chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long). Trên các 
tuyến đê có 600 kè và dưới đê có 3 000 cống. 

Tổng giá trị tài sản cố định do nhà nước đầu tư 
(theo giá năm 1992), chưa kể tiền và công lao 
động của nông dân là 20 000 tỉ đồng. 

Năng lực : bảo đảm tưới nước cho 84% diện 
tích đang gieo trồng lúa (5,94 triệu ha/7 triệu ha) 
và 25% cho diện tích các loại cây trồng khác (rau, 
màu, cây công nghiệp...) ; tiêu nước cho khoảng 
1,4 triệu ha, ngăn mặn được 70 vạn ha. 

Cùng với việc thực hiện các chính sách đổi 
mới trong nông nghiệp và nông thôn, nhờ làm 
tốt công tác thủy lợi và Áp dụng các biệp pháp 
kỹ thuật khác, nhất là giống cây trồng, trong 
những năm qua, mặc dầu gặp thiên tai : hạn hắn, 
bão lụt, lũ lớn, nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn 
tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng GDP của 
nông nghiệp qua các năm từ 1995 đến 1999 là 
4,80% ; 4,40% ; 4,33% ; 4,50% ; 5,50%. Sản lượng 
lương thực quy thóc năm 1995 là 27,5 triệu tấn ; 
năm 1996 là 29,2 triệu tấn ; năm 1997 là 
30,6 triệu tấn ; năm 1998 là 31,7 triệu tấn và 
năm 1999 là 33,8 triệu tấn. Gạo xuất khẩu 
năm 1996 đạt 3,04 triệu tấn đến năm 1999 tăng 
lên đạt 4,40 triệu tấn. 

Tác động của hệ thống thủy lợi đến năng suất, 
sản lượng cây trồng đã được các nhà khoa học 
nghiên cứu, tính toán : chẳng hạn trên đất Thái 
Bình, ở những nơi chủ động nước đã làm tăng sản 
lượng cây trông, tăng hiệu quả kinh doanh nông 
nghiệp lên 30% ; nơi có hệ thống tiêu úng, ngăn 
mặn thì hiệu quả tăng lên 50%. Theo kết quả 
điều tra mới đây cho thấy ở tỉnh Sóc Trăng, sản 
lượng lúa tăng lên gấp 1,85 lần, từ 826 837 tấn 
(năm 1992) lên 1 530 100 tấn (năm 1999) là nhờ 
sức mạnh tổng lực của hơn một triệu nông dân 
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dồn sức làm thủy lợi... Trong vòng ba năm, toàn 


tỉnh đã đầu tư hơn 400 tỉ đồng đắp xong hệ thống 


đê biển dài 53 km và 462 km đê sông cùng hệ 
thống cống ngăn mặn giữ ngọt ®, Nhờ đó mà 
chuyển đổi được cơ cấu mùa vụ và cây trồng, từ 
chỗ một năm chỉ làm một vụ lúa mùa, đã chuyển 
làm 3 vụ/năm gồm : vụ lúa đông xuân + hè thu + 
màu (hoặc 3 vụ lúa ốn định), hay một vụ lúa mùa 
(có nơi còn kết hợp thả vịt) + 1 vụ cá hoặc tôm ; 
đồng thời còn khai hoang, phục hóa đưa tổng diện 
tích gieo trồng lúa năm 1999 lên 365 555 ha, tăng 
hơn năm 1992 là 46,84%. 

Huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) và huyện 
Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã nghiên cứu cách bao 
đê chống lũ lụt, đào xây kênh, cống kết hợp với 
làm đường giao thông nông thôn đã mang lại hiệu 
quả về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn 
rất to lớn. Huyện Tháp Mười nhờ làm thủy lợi và 
áp dụng các biện pháp kỹ thuật khác đã tăng được 
diện tích và năng suất lúa lên gần gấp 3 lần, tăng 
sản lượng thóc lên gấp 8,74 lần (năm 1999 so với 
năm 1981), sản lượng thóc năm 1981 là 45 781 
tấn thì năm 1999 đã tăng lên 400 213 tấn. Bình 
quân lương thực năm 1999 là 3 328 kg/người, cao 
nhất so với cả nước. Nông nghiệp phát triển kéo 
theo các ngành trong nông thôn cũng phát triển 
nhanh. Về tiểu thủ công nghiệp, nếu năm 1990 
huyện mới đạt gần 1,5 tỉ đồng thì năm 1999 tăng 
lên 14 tỉ đồng. Các công trình điện, trường, trạm 
y tế, nước sạch... và các mặt về đời sống văn hóa, 
văn minh nông thôn cũng được nâng cao. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được 
như đã nói ở trên công cuộc thủy lợi hóa nông 
nghiệp trong thời gian qua vẫn còn một số tôn tại : 

e Hệ thống đê điều, công trình đại - trung - 
tiểu thủy nông hiện có chưa đủ năng lực tưới - 
tiêu, ngăn mặn, chặn lũ, chế ngự bão lụt... nhất là 
những năm thời tiết có những biến động lớn. Đáng 
lưu ý là hệ thống đê sông, đê biển của nước ta - 
như hệ thống đê sông Hồng, sông Thái Bình - 
được xây dựng hàng nghìn năm, nay nhiều nơi 
xuống cấp ; hệ thống đê và công trình mới xây 
dựng thì nhiều công trình có chất lượng không bảo 
đảm, có thể gây ra nhiều ẩn họa. 
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e Nhu cầu nước phục vụ cho phát triển sẵn 
xuất nông nghiệp và các ngành nghề khác cũng 
như lượng nước sạch cho sinh hoạt ở nông thôn và 
thành thị ngày càng tăng, nhưng nguồn nước và 
chất lượng nước đang có xu hướng ngày càng 
giảm sút. 

e Việc nghiên cứu, điều tra quy hoạch tổng 
thể, khảo sát thiết kế và tổ chức thi công từ trung 
ương đến cơ sở đang có nhiều vấn đề bất hợp lý, 
dẫn đến chất lượng về thủy lợi hóa nhìn chung 
chưa đáp ứng được yêu cầu, đã và sẽ gây nên 
nhiều tốn thất lớn. Chẳng hạn tỉnh Kom Tum vốn 
đầu tư theo thiết kế cho sử dụng nước tưới của một 
héc ta cây trồng chung toàn tỉnh là 29,76 triệu 
đồng, nhưng trên thực tế nhà nước phải đầu tư 
111,11 triệu đồng cho một héc ta cây trồng. Vì 
diện tích được tưới so với công suất thiết kế mới 
khai thác được từ 26,32 đến 26,78%. 

e Việc phân cấp đầu tư xây dựng, quản lý sử 
dụng, tu bổ và thu, nộp thủy lợi phí nhiều nơi thực 
hiện rất tùy tiện (không tuân theo luật định) dẫn 
đến có tình hình lãng phí nước và tham nhũng tiền 
của, công sức của nhà nước, của nhân dân rất lớn. 

Có tình hình trên là do mấy nguyên nhân chủ 
yếu : 1 - nhận thức về vị trí và nguyên nhân yếu 
kém của thủy lợi hóa có lúc, có nơi chưa đúng 
mức ; 2 - do chính sách của Nhà nước về đầu tư 
cho thủy lợi hóa để phát triển nông nghiệp, nông 
thôn chưa hợp lý giữa cái đầu tư và cái chưa cần 
đầu tư ở thành thị so với nông thôn ; 3 - cơ chế 
quản lý về thủy lợi hóa như hiện nay dẫn đến tham 
nhũng, lãng phí trong xây dựng, trong sửa chữa và 
cả trong thu, nộp thủy lợi phí là rất lớn. 

Để khắc phục những mặt yếu kém, tôn tại 
trong công tác thủy lợi hóa nhằm thúc đây phát 
triển nông nghiệp, nông thôn ổn định bên vững, 
thực hiện xóa được đói nghèo, nâng cao đời sông 
nông dân, trong thời gian tới theo chúng tôi cần 
tập trung giải quyết một số vấn đề sau đây : 

Một là, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn, các vụ, viện, trường... chuyên 


(Xem tiếp trang 4®) 


(2) Xem báo Nhân Dân, I1 -1 1-1999 
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UÔNG TY 20 - BỐN MƯỚI BA NM 
XÂY DƯNG VÀ TRƯƠNG THANH 


TRẤN BANG ° 


ƠN nửa thế kỷ qua, nhân dân và quân đội 
H: đã giành thắng lợi to lớn trong sự 

nghiệp chống giác ngoại xâm, giành độc 
lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong tiến trình 
lịch sử anh dũng, hào hùng ấy, những người thợ 
may quân trang đã đóng một vai trò khiêm tốn 
nhưng không thể thiếu được trong bước đường 
xây dựng và trướng thành của quân đội nhân dân 
Việt Nam anh hùng. Từ tấm áo của người chiến 
sĩ, đến chiếc mũ tai bèo của anh giải phóng quân 
đã trở thành một biểu tượng đẹp, tạo nên vóc dáng 
của Anh bộ đội Cụ Hồ. Trong chiến công chung 
của những người lính hậu cần quân đội nhân dân, 
có công lao, thành tích của cán bộ chiến sĩ, công 
nhân viên Công ty 20. 

Công ty 20 bắt đầu sự nghiệp của mình bằng 
một xưởng sản xuất nhỏ “xưởng đo may hàng kỹ" 
thành lập ngày 18-2-1957. Ngay từ khi ra đời đến 
nay, Công ty luôn khẳng định vị trí của mình, 
giành được sự tin cậy của các cấp lãnh đạo, chỉ 
huy quân đội và lòng tin yêu, mến mộ của hàng 
triệu người lính. Phát huy truyền thống của quân 
đội nhân dân Việt Nam, Công ty 20 đã trải qua 
một chặng đường dài với phương châm : “vừa sản 
xuất, vừa xây dựng và trưởng thành”, trong đó 
nhiệm vụ sản xuất phục vụ quốc phòng luôn được 
đặt lên hàng đầu và không một ngày ngừng nghỉ 
trong suốt 43 năm qua. Cứ mỗi một chiến dịch, 
một mùa sản xuất, Công ty 20 lại trưởng thành 
thêm lên. Từ “xưởng đo may hàng kỹ” đã nhanh 
chóng trở thành “Xí nghiệp may 20”. Là một xí 
nghiệp may quốc phòng, Xí nghiệp may 20 đã 
hoàn thành sứ mệnh của mình một cách vẻ vang 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó 
là những năm tháng gian khổ nhất, nhưng cũng vẻ 
vang nhất của những người thợ may quân trang. 
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Dưới đạn bom, vượt qua muôn 
vàn khó khăn về đời sống và sự 
thiếu thốn về trang bị kỹ thuật, 
Xí nghiệp may 20 đã hoàn 
thành mọi mệnh lệnh sản xuất, 
dù đó là mệnh lệnh theo kế 
hoạch thường ,xuyên hay đột 
xuất. Nhiều khi kế hoạch đột xuất lại Vượt rất xa 
khả năng hiện thực của Xí nghiệp, cả về năng lực 
sản xuất lẫn trình độ kỹ thuật, công nghệ. Đó là 
nghiên cứu, sản xuất các loại quần áo trang dụng 
đặc biệt cho cán bộ, chiến sĩ đi B. Đây là một yêu 
cầu cao vì nếu không nghiên cứu tỉ mỉ trên cơ sở 
am hiểu cách ăn mặc của từng vùng ở miễn Nam 
thì có khi chỉ vì một chiếc khuy áo, một dải mũ 
không bình thường cũng có thể bị lộ, gây ra 
những tốn thất nghiêm trọng. Trong số những mặt 
hàng đột xuất, bí mật mà người thợ X 20 được 
vinh dự nghiên cứu, sản xuất, có một sản phẩm 
đặc biệt, sau này đã nối tiếng không chỉ ở trong 
nước mà trên khắp thế giới, đó là chiếc mũ tai bèo 
của chiến sĩ giải phóng quân miền Nam. Thực 
hiện khẩu hiệu “tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất 
cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, những 
người thợ may Xí nghiệp 20 đã vượt qua mọi 
khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, 
Nhà nước và quân đội giao phó. 

Điều sung sướng nhất của những người thợ 
Xí nghiệp may 20 là được vinh dự may trang phục 
cho Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời, cũng như khi 
Người đã đi xa. Những đường kim mũi chỉ đã gửi 
gắm tấm lòng của người lính thợ đối với vị lãnh 
tụ kính yêu của dân tộc. 

Nhờ những thành tích lớn lao đó, Xí nghiệp 
may 20 đã được Hội đồng Nhà nước tuyên dương 
danh hiệu cao quý - Đơn vị Anh hùng lao động 
năm 1989. 

Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo, hơn mười năm qua, phẩm chất 
anh hùng lại càng được phát huy. Từ một đơn vị 
bao cấp, sản xuất theo mệnh lệnh, Xí nghiệp đã 


* Giám đốc Công ty 20, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng 
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vượt qua những khó khăn đặc biệt, chuyển đổi 
sang cơ chế mới, trở thành một doanh nghiệp nhà 
nước có vị trí, có thực lực. Do biến động chính trị 
ở Liên Xô và Đông Âu, Xí nghiệp đã mất đi 
những bạn hàng truyền thống, nguy cơ thiếu việc 
làm xuất hiện. Để khắc phục khó khăn trên, Đảng 
ủy và Ban giám đốc Công ty một mặt tích cực mở 
rộng quan hệ tìm khách hàng mới, mặt khác chủ 
động củng cố nội bộ, sắp xếp bộ máy tăng cường 
hiệu quả quản lý và đội ngũ thợ lành nghề. Từ 
Xĩ nghiệp may 20 trở thành Công ty 20 là bước 
chuyển mình quan trọng để có đủ điều kiện vươn 
lên, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ của quân đội 
giao cho trong thời kỳ mới ; : đồng thời, tạo thế và 
lực mới, cùng những tiên đề quan trọng cho bước 
đi vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, từng bước hội nhập với thị trường 
trong nước và khu vực, quốc tế. 

Là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc 
Tổng cục Hậu cần, từ năm 1993 đến nay, nhiệm 
vụ của Công ty luôn có sự thay đổi, bổ sung theo 
hướng phát triển, vừa phục vụ nhiệm vụ xây dựng 
quân đội chính quy, hiện đại, vừa từng bước thực 
hiện chức năng sản xuất - kinh doanh. Quy mô tổ 
chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
ngày càng được mở rộng. Từ chỗ chỉ sản xuất sản 
phẩm về may, từ năm 1995 đến nay, Công ty đã 
mở thêm ngành dệt vải, dệt kim cung cấp nguyên 
liệu tại chỗ tạo thành một dây chuyên sản xuất 
khép kín, vừa chủ động, vừa bảo đảm quân trang 
đúng mùa, đúng hẹn cho cán bộ, chiến sĩ, đồng 
thời mở rộng thị trường xuất khẩu và kinh tế nội 
địa. Năm 1994 về trước, Công ty có 5 phân xưởng 
sản xuất và các bộ phận nghiệp vụ với hơn 1000 
cán bộ, công nhân viên. Đến nay (4 - 2000), Công 
ty đã có hơn 3000 cán bộ, công nhân viên và 7 xí 
- nghiệp (Š xí nghiệp may, 2 xí nghiệp dệt), 6 
phòng nghiệp vụ, Ì trường đào tạo nghề may, 
1 trường mầm non. Địa bàn hoạt động của Công 
ty trải rộng ở l1 phường, xã, thuộc 7 quận, huyện 
ở 3 thành phố : Hà Nội, Nam Định, thành phố Hồ 
Chí Minh. Nhiệm vụ chính của Công ty là sản 
xuất quân trang cho quân đội, song do yêu cầu 
giảm biên chế trong lực lượng vũ trang nên số 
lượng sản phẩm ngày một giảm nhưng chất lượng, 
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mẫu mã, kiểu dáng lại đòi hỏi ngày càng cao. 
Song song với phát triển ngành nghề sản xuất 
kinh doanh, các điều kiện nhà xưởng, máy móc, 
thiết bị cũng được đầu tư mở rộng, đổi mới. Trong 
5 năm (1995 - 2000) Công ty đã xây mới hơn 
15 000 m2 và sữa chữa, nâng cấp hơn 5000 m2 nhà 
xưởng, đầu tư hơn 50 tỉ đồng để cải tạo điều 
kiện làm việc. Đời sống, việc làm của cán bộ 
công nhân viên ngày càng ôn định và nâng cao, 
thể hiện qua mức thu nhập bình quân hằng 
năm. Năm 1995 thu nhập bình quân của công 
nhân là 595 000 đồng/tháng và đến năm 1999 là 
885 000 đồng/tháng. 

Tuy gặp không ít khó khăn do tác động của cơ 
chế thị trường, sự khủng hoảng tài chính của các 
nước trong khu vực, trong những năm qua lãnh 
đạo Công ty 20 cùng toàn thể cán bộ, công nhân 
viên đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, sản xuất - kinh doanh từng bước ổn định và 
tăng trưởng, doanh thu năm sau cao hơn năm 
trước. Tông doanh thu năm 1995 là 95,9 tỉ đồng, 
năm 1999 là 201 tỉ đồng đạt 210% và năm 2000 
phấn đấu đạt 232 tỉ đồng. Nộp ngân sách nhà 
nước năm 1995 là 5,3 tỉ đồng, năm 1999 là 10,1 tỉ 
đồng đạt 191%. Nhờ những thành tích đã đạt được 
Công ty được tặng thưởng Huân chương lao động 
hạng I năm 1996 ; Huân chương lao động hạng II 
ngành giáo dục năm 1998 ; 3 cúp chất lượng quốc 
tế châu Âu (năm 1996, 1997, 1998) ; bằng khen 
của Bộ Thương mại về thành tích xuất khẩu năm 
1998 - 1999 và nhiều cờ thưởng, giấy khen cho 
các tổ chức và hoạt động khác. 

Kinh nghiệm của 43 năm đã trở thành một tài 
sản vô giá, là hành trang để Công ty 20 bước tới 
tương lai. 

I - Công ty đã hội tụ được công sức, trí tuệ của 
các thế hệ công nhân dưới sự lãnh đạo trực tiếp 
của tổ chức cơ sở Đảng. 

Tổ chức đảng của Công ty trưởng thành từ chỗ 
chỉ có một chi bộ sinh hoạt ghép, đến nay đã có 


một đâng bộ 3 cấp với 2 đảng bộ bộ phận, 19 chỉ 


bộ và hơn 200 đảng viên. Trong quá trình lãnh 
đạo, Đăng bộ luôn chấp hành nghiêm chỉnh 
nguyên tắc tập trung dân chủ, quan tâm xây dựng 
Đảng trên cả ba mặt : chính trị, tư tưởng và tô 
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chức. Duy trì chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng hằng 
tháng, phát huy dân chủ, tính độc lập sáng tạo của 
mỗi đảng viên, đề cao tính đấu tranh tự phê bình 
và phê bình. Xây dựng quy chế làm việc của Đảng 
ủy và chỉ huy, mối quan hệ làm việc của Bí thư 
Đảng ủy và Giám đốc. Thường xuyên quản lý 
giáo dục và rèn luyện đẳng viên, gắn xây dựng đội 
ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ. Chăm 
lo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh. 
Đảng bộ ý thức sâu sắc rằng sự lớn mạnh của tổ 
chức đảng là chỗ dựa vững chắc để đơn vị vững 
bước đi lên. Nhờ vậy Đảng bộ Công ty nhiều năm 
liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững 
mạnh, năm 1998 được Đảng bộ Tổng cục Hậu cần 
tặng bằng khen. 

Các thế hệ cán bộ, công nhân đã kế tiếp nhau 
xây dựng nên những giá trị về vật chất và tỉnh 
thần của Công ty hôm nay. Nhiều gia đình có tới 
ba thế hệ là công nhân của Công ty. Bản chất giai 
cấp công nhân Việt Nam, những người thợ chiến 
sĩ ấy đã thể hiện rõ rệt ở lòng say mê nghề nghiệp, 
không ngừng học tập sáng tạo, tận tụy phục VỤ, 
khắc phục khó khăn gian khổ, ý thức tổ chức kỷ 


luật, tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, 


ý thức ham học hỏi, cầu tiến, hướng tới sự hoàn 
thiện của bản thân và của toàn đơn vị. Phát huy tốt 
vai trò tiên phong của đội ngũ công nhân dưới sự 
lãnh đạo của Đảng để xây dựng đơn vị là yếu tố 
chủ quan quyết định đến thắng lợi trong quá trình 
xây dựng và trưởng thành của Công ty. 

2 - Luôn nâng cao ý chí cách Inang tiễn công, 
hên tục tự vươn lên, không ngừng phẫn đấu từ các 
tập thể nhỏ, cơ sở sản xuất đến các phân xưởng, 
tạo nên sức mạnh tổng hợp để khắc phục những 
mặt yếu kém, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 
81A0. 

Sức mạnh tổng hợp bắt nguồn từ mỗi người 


thợ, mỗi tô sân xuất, mỗi đảng viên, cán bộ. Mỗi _ 


người trong quá trình phấn đấu đều tự mình vượt 
qua những khó khăn, hạn chế phân đấu Vươn lên 
cùng với sự giúp đỡ của tập thê. Mỗi tổ, mỗi phân 
xưởng đều có mục tiêu phần đấu của mình trong 
từng giai đoạn. Nhiều đồng chí đã dần dần nâng 
cao năng lực, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 
trở thành thợ giỏi, người cán bộ quản lý có trình 
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độ. Mỗi người thợ đều không ngừng học tập, rèn 
luyện, nâng cao tay nghề, tiếp thu công nghệ mới, 
tác phong làm việc mới. Công ty tô chức các 
phong trào thi đua, các đợt thi thợ giỏi, nhiều lớp 
học tập nâng cao tay nghề để luôn có nguồn thợ 
giỏi trong các dây chuyền sản xuất. Sự tiến bộ của 
mỗi người thợ đã tạo nên thế và lực cho sự đi lên 
của Công ty. Đó là nét đặc trưng của mối quan hệ 
giữa cá nhân và tập thể được thể hiện ở Công ty 
20 suốt mấy chục năm qua. 

3 - Xây dựng tốt và kế thừa có hiệu quả các 
mối quan hệ với nhân dân, với các đơn vị bạn, với 
khách hàng trong nước và quốc lế. 

Môi trường kinh doanh hiện đại đòi hỏi người 
quản lý phải có tầm nhìn toàn diện, luôn nhìn thấy 
mối quan hệ giữa đơn vị mình với toàn bộ guông 
quay của nền kinh tế, phải có mối quan hệ ngày 
càng tốt đẹp với các đơn vị bạn, với khách hàng. 
Là đơn vị sản xuất kinh doanh của quân đội, Công 
ty coi trọng việc kế thừa và phát huy những truyền 
thống tốt đẹp, quý báu của quân đội nhân dân Việt 
Nam. Đó là coi trọng chữ tín, giữ vững niềm tin, 
lòng trung thực, dựa vào quần chúng, dựa vào 
nhân dân, dựa vào bạn bè để phát huy sức mạnh 
giành chiến thắng. Nhờ vậy, Công ty đã tạo cho 
mình nhiều thế và lực mới để một mặt giữ vững và 
phát huy truyền thống của một đơn vị anh hùng 
lao động, mặt khác để hòa mình vào cuộc sống 
kinh tế sôi động của đất nước, của thời đại. 

s 
* * 

Gánh trên vai sứ mệnh vừa nặng nề vừa vẻ 
vang mà quân đội và nhân dân giao phó, để giữ 
vững và phát huy bản chất anh hùng cách mạng, 
Công ty đang đứng trước những thời cơ mới, 
thách thức mới. Tuy nhiên, với bề dày kinh 
nghiệm 43 năm qua, lại được tôi luyện qua thực 
tiễn cuộc sống, cán bộ, đảng viên, công nhân 
Công ty quyết tâm giữ vững bản chất anh hùng 
của mình trong giai đoạn mới. Điều đó được thể 
hiện cụ thể như sau : 

Thứ nhất, Đảng ủy và lãnh đạo Công ty luôn 
coi trọng yếu tố con người, coi đầu tư vào con 
người là đâu tư cho thắng lợi của mọi nhiệm vụ 
trong hiện tại và tương lai. 
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Dù trong điều kiện nào, Công ty cũng tìm mọi 
cách để từng bước nâng cao đời sống cho người 
lao động, để người lao động gắn bó với Công ty, 
phát huy hết mọi năng lực, sáng tạo của mình. 
Bảo đảm cho người lao động có điều kiện làm 
việc tốt nhất, đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, để 
họ theo kịp với sự phát triển của đời sống xã hội 
và nhịp độ phát triển của nền sản xuất kỹ thuật 
hiện đại. Hằng năm, Công ty thực hiện tốt các 
chính sách xã hội. Chế độ tiền lương, tiền thưởng 
luôn được xem xét, bảo đảm công bằng và thực sự 
là đòn bẩy để nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm. Chế độ về nhà ở, nghỉ ngơi, hưu trí, ốm 
đau... được quan tâm chu đáo. Việc chăm lo, giáo 
dục con em cần bộ, công nhân trong Công ty được 
cấp ủy đảng và lãnh đạo quan tâm. Nhà trẻ mẫu 
giáo của Công ty là một trong những trường “dạy 
tốt, học tốt”, chăm sóc trẻ em tốt của thủ đô Hà 
Nội. Trung tâm dạy nghề của Công ty hình thành 
từ những năm trước đây không những chỉ là nơi 
con em công nhân học nghề mà còn là nơi mỗi 
người thợ có điều kiện để học tập, nâng cao tay 
nghề. Hàng trăm công nhân, cán bộ của Công ty 
đã được khuyến khích, tạo điều kiện tham gia học 
tập ở các trường đại học. Nhiều đồng chí trở thành 
cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật giỏi. 

Thứ hai, không ngừng xây dựng cơ sở vật chất, 
kỹ thuật, đôi mới công nghệ đưa Công ty thành 
một doanh nghiệp nhà nước có cơ sở vật chất và 
trang bị kỹ thuật tương đối hiện đại. 

Phát huy truyền thống tự lực, tự cường, những 
người thợ may Công ty hôm nay tự hào khi làm 
chủ một cơ nghiệp khang trang do các thế hệ cha 
anh và bản thân mình góp công, góp sức xây dựng 
nên. Từ chỗ trước đây nhà xưởng còn thô sơ, chật 
hẹp, ngày nay Công ty 20 đã có cơ sở vật chất 
tương đối hoàn thiện cho 5 xí nghiệp may và 2 xí 
nghiệp dệt kim. Từ chỗ chỉ có vài chục máy may 
đạp chân thô sơ, ngày nay Công ty đã có nhiều 
dây chuyền may với hàng nghìn thiết bị hiện đại. 
Công tác quản lý cũng được hỗ trợ bằng hệ thống 
vi tính. Tất cả những cơ sở vật chất kỹ thuật đó, 
bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước và quân đội, có 
phần đóng góp mô hôi công sức của các thế hệ 
cán bộ, công nhân của Công ty. 
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Trong nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật, Công ty đã có những bước đi vững chắc, ưu 
tiên mua sắm trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ 
tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng để cải thiện 
điều kiện môi trường lao động và đời sống người 
công nhân cũng được quan tâm đồng bộ. Các khu 
nhà ở tập thể, nhà làm việc, nhà ăn, đường sá, 
trường học, điện nước cũng từng bước được cải 
thiện. Có được những thành tựu và cơ nghiệp như ` 
hôm nay là do những nỗ lực 43 năm qua của mọi 
người, là kết quả quan tâm của các cơ quan quản 
lý cấp trên đối với Công ty. Tuy mọi điều chưa 
phải đã hoàn hảo, khang trang, hiện đại song đó là 
tiền đề quan trọng để Công ty có một bàn đạp, 
một điểm tựa đi tới tương lai. 

Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy 
và thủ trưởng Tổng cục Hậu cần, Đảng ủy và thủ 
trưởng các cục chuyên ngành và các cơ quan 
nghiệp vụ cấp trên, sự ưu ái đàm bọc của nhân dân 
là yếu tố quan trọng giúp Công ty vượt qua mọi 
khó khăn, thử thách trong nên kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Biểu hiện cụ thể của sự lãnh đạo và chỉ huy 
sâu sát của các cơ quan cấp trên là khuyến khích 
độc lập suy nghĩ, sáng tạo, lắng nghe, ủng hộ mọi 
sáng kiến tích cực của cấp dưới. Chính điều này 
đã tạo ra tỉnh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, 
dám chịu trách nhiệm của cán bộ, công nhân 
Công ty. Tất cả những nỗ lực của các cấp lãnh 
đạo, chỉ huy và các cơ quan chức năng cấp trên là 
chỗ dựa vững chắc, đông thời là động lực khuyến 
khích cán bộ, công nhân Công ty làm nên chiến 
công, trở thành một đơn vị anh hùng, một doanh 
nghiệp có tầm vóc, có uy tín của quân đội và của 
ngành may trong cả nước. Trên bước đường xây 
dựng, trưởng thành của mình, dù thuận buồm xuôi 
gió hay trắc trở, chông gai, Công ty luôn nhận 
được sự giúp đỡ, chi viện kịp thời của các đơn vị 
ngành hậu cần, ngành quân trang và các đơn vị, 
xí nghiệp trong ngành may Việt Nam. Sự giúp đỡ 
đó đã giúp cán bộ, công nhân Công ty vượt qua 
nhiều khó khăn, cùng phát triển. 


Ymue tiễn - Minh nghiệm 


VE PHÁT TBIÊN 
NHÀ Ở THEO 
MÔ HÌNH XÂY DỰNG 


CHUNG CƯ CAO TẢ NG, 
NGUYÊN HIỆP “ ` 


1 - MỘT SỐ ĐẶC ĐIỀM VỀ TÌNH HÌNH 
XÂY DỰNG NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG . 

Xóa bỏ bao cấp về nhà ở, chuyển sang phương 
thức kinh doanh các dự án phát triển nhà ở là một 
chủ trương đúng. Song trong điều kiện nước ta 
thu nhập bình quân đầu người còn thấp, giá nhà 
và giá đất quá cao, xu hướng thị trường hóa đang 
lấn át ý nghĩa xã hội trong lĩnh vực nhà ở, việc 
đáp ứng nhu cầu nhà ở của đại đa số nhân dân, 
đặc biệt đối với những người hưởng lương từ 
nguôn ngân sách nhà nước và những người có thu 
nhập thấp còn hết sức khó khăn. Vì VẬY, vấn đề 
đặt ra ở đây là phát triên nhà ở như thể nào để có 
thể phục vụ được nhu cầu của đại đa số nhân dân. 

Hiện nay giải pháp để đáp ứng nhu cầu chỗ ở 
cho nhân dân chủ yêu theo hướng xây dựng chung 
Cư CaO tầng vì nó có nhiều ưu điểm so với dạng 
nhà liên kề kiêu dây phố được xây dựng ở nước ta 
trong những năm gần đây như : 

- Sử dụng đạt hiệu quả nhất, nhất là trong điêu 
kiện đất đô thị ngày càng chật hẹp, khan hiếm và 
đáp ứng nhu câu nhà ở cho đông đảo khách hàng. 

- Là giải pháp tốt nhất về mặt quy hoạch đô 
thị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý phát 
triển đô thị không những chỉ về phương diện 
không gian kiến trúc mà còn cả về phương diện 
hành chính, xã hội. 

- Tạo điều kiện phát triển hệ thống hạ tầng đô 
thị theo tiêu chuẩn hiện đại, bảo đảm việc phát 
triển các đô thị mang tính cộng đồng và xã hội 
hóa cao. Giá thành một mét vuông sàn nhà thấp 
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có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều tầng lớp dân cư. 
Tuy nhiên ở nước ta hiện nay; trong ý thức của 
đại đa số nhân dân còn có tâm lý ngại sống trong 
các chung cư cao tầng. Sự e ngại này hoàn toàn có 
cơ sở, bởi vì từ trước tới nay, tại Hà Nội và một 
số thành phố lớn mới chỉ xây dựng các chung cư 
có chiều cao đến 5 tầng. Các chung cư này được 
xây trong thời gian bao cấp, phần nào chỉ đáp ứng 
được về chỗ Ở, chưa tính hết những nhu cầu khác 
cũng như những khó khăn của người sử dụng, đặc 
biệt với những hộ dân cư ở trên các tầng cao. Đó 
là : chỉ có cầu thang bộ, lên xuống bất tiện, vấn đề 
trông giữ các phương tiện giao thông cá nhân như 
xe đạp, xe máy; việc quản lý vận hành khu chung 
Cư, VIỆC cung câp các loại hình dịch vụ nhỏ, thiết 
yếu hằng ngày v.v... chưa quan tâm đầy đủ. - 
Một thực tế nữa là sau khi xóa bỏ bao cấp về 
nhà ở, việc xây dựng các chung cư cao tầng thông 
qua kế hoạch đầu tư của Nhà nước chưa được 
quan tâm. Các chủ đầu tư phát. triển đô thị và nhà 
ởchi quan tâm kinh doanh hạ tầng và các khu nhà 
ở thấp tầng vừa dễ tiêu thụ vừa thu hồi vốn 
nhanh..., còn xây dựng các chung cư cao tầng chỉ 
xây dựng theo vôn đặt trước của khách hàng; còn 
nếu như sử dụng vốn tín dụng ưu đãi thì việc đầu 
tư phải hết sức thận trọng vì giá thành cao, chưa 
phù hợp với khả năng mua của khách hàng. 
Nguyên nhân giá thành một mét vuông sàn nhà 
cao vì chủ đầu tư phải phân bô một loạt các chỉ 
phí đầu vào như lãi suất ngân hàng, chi phí đền bù 


giải toa mặt bằng, chì phí thuế VAT, thu về tiền 


sử dụng đất, thuế chuyên quyền sử dụng đất v.v... 
Đây là chưa tính đến khoản kinh phí phân bổ vào 
hạ tầng xây nhà ở do các chỉ phí đầu tư xây dựng 
công trình hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào dự 
án mà chủ đầu tư phải bỏ ra như hệ thống đường 
g1ao Kon hệ thống cấp điện nước từ nguồn đến 
dự án v.v.. 

Vì vậy, việc phát triển nhà ở theo kiểu chung 
Cư CaO tầng ở nước ta, đặc biệt là tại các đô thị lớn 
như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh... là xu hướng tất 
yếu. Vấn đề là tìm ra các giải pháp hợp lý để xây 
dựng các căn hộ chung cư với giá thành hợp lý để 
người dân có thể mua được. 


* Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng Công 
ty đâu tư phát triên nhà và đồ thị Bộ Xây dựng 
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2 - THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH NHÀ 
CHUNG CƯ 9 TẦNG BẮC LINH ĐÀM 

Trong các dự án Tông Công ty đầu tư phát 
triển nhà và đô thị đang triển khai như khu nhà ở 
Bắc Linh Đàm, khu đô thị mới Định Công, chúng 
tôi đã bước đầu tháo gỡ một số vướng mắc nêu 
trên với mục tiêu phát triển nhà ở theo chương 
trình của thành phố Hà Nội. 

Khởi đầu Tổng Công ty đã mạnh dạn đầu 
tư xây dựng nhà chung cư 9 tầng tại khu nhà ở 
Bắc Linh Đàm. Đây có thể xem là bước đi mạnh 
đạn, là một thử thách lớn để từ đó từng bước 
mở ra hướng phát triển các chung cư cao tầng 
khác. Công trình có tổng diện tích sàn khoảng 
13 200 m2 với 144 căn hộ. 

Để triển khai xây dựng và vận hành chung cư 
9 tầng mang tính hiện thực và khả thi, Tổng Công 
ty đầu tư phát triển nhà và đô thị đã chú trọng giải 
quyết một số vấn đề cơ bản sau : 

- Về thiết kế công trình và bố trí các căn hộ. 
Ngay từ khi thiết kế, Tổng Công ty đã thực hiện 
thăm đò nhu cầu thị trường (với hình thức thông 
báo đến các cơ quan, trường học, bệnh viện) một 
số thông số cơ bản như mẫu mã, mức độ trang bị, 
điều kiện của căn hộ, điều kiện hạ tầng, các điều 
kiện dịch vụ cung cấp cho chung cư... để đưa ra 
giải pháp thiết kế cho các loại căn hộ và điều 
chỉnh kịp thời. Với cơ cầu mỗi căn hộ bao gồm 
1 phòng khách, 1 phòng bếp ăn, khu vệ sinh, 
phòng tắm và tối thiểu 2 phòng ngủ đáp ứng tốt 
nhu cầu cho 1 gia đình trong điều kiện hiện tại, 
đồng thời còn bảo đảm không lạc hậu trong tương 
lai. Bên ngoài chung cư, hệ thống sân, đường nội 
bộ, bồn hoa cây cảnh, cây bóng mát, được quy 
hoạch chỉ tiết và đầu tư xây dựng. 

- Giải quyết vấn đề giao thông đứng. Ngoài 
cầu thang bộ, trong chung cư 9 tầng được trang bị 
các thang máy lớn (tải trọng 1 tấn), phục vụ vận 
chuyển người và hàng hóa lên xuống nhanh 
chóng, thuận tiện. N guồn điện cung. cấp cho hoạt 
động của thang máy là điện lưới quốc gia. 

- Đáp ứng các dịch vụ. Toàn bộ mặt bằng 
tầng 1 của chung cư được sử dụng với mục đích 
công cộng, trong đó một phần được dùng làm nơi 
trông giữ các phương tiện giao thông cá nhân, 
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phần còn lại được dùng cho các hoạt động dịch vụ 
thương mại, đáp ứng các nhu cầu thiết yêu hằng 
ngày, trong đó có cả địch vụ vận chuyên rác thải 
và các loại dịch vụ vui chơi, giải trí. 

- Quản lý, vận hành chung cư. Từ trước tới 
nay, trên địa bàn thành phố chưa có cơ chế, chính 
sách về quản lý, vận hành các chung cư cao tầng 
nên chưa tạo đƯỢC sự hấp dẫn và chưa hình thành 
nếp sống tại các chung cư cao tầng. Để giải quyết 
vấn đề này, Tông Công ty thực hiện quản lý theo 
hình thức tập trung với việc giao cho một xí 
nghiệp trực thuộc đảm nhận, chịu trách nhiệm bảo 
đảm an ninh và tổ chức các dịch vụ cần thiết trong 
chung cư, trong đó có các dịch vụ thu gom vận 
chuyển rác thải, bơm nước sinh hoạt, bảo quản 
vận hành thang máy... Việc quản lý chung cư 
9 tầng đang đi vào nên nếp, bước đầu tạo ra mô 
hình quản lý chung cư thống nhất để áp dụng cho 
các chung cư cao tầng khác sau này. - 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Chung 
cư 9 tầng được xây dựng trong khu nhà ở Bắc 
Linh Đàm là một khu đô thị mới có đầy đủ các 
công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ. 
Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng 
tạo sự hấp dẫn cho chung cư và tạo điều kiện 
thuận lợi cho gia đình đến định cư. 

- Vấn đề giá bán : Với mục tiêu thực hiện thí 
điểm để xây dựng rộng rãi các chung cư cao tầng 
tại các khu nhà đô thị mới mà Tông Công ty đang 
triển khai, giá bán chung cư 9 tầng được xác định 
ở mức thấp nhất có thể để thu hút khách hàng. 
Trong điều kiện thu nhập của đại đa số nhân dân 
còn thấp, giá bán căn hộ là yếu tố hết sức quan 
trọng. Điều này được chứng minh rõ nết qua việc 
các căn hộ ở các tầng 8 và 9 có giá bán thấp đã 
tiêu thụ hết. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng, 
thể hiện việc sống trên các tầng cao đối với người 
dân là một giải pháp chấp nhận được khi mà các 
nhu cầu được đáp ứng một cách thích đáng. Từ 
đây có thê hy vọng rằng với một mức giá bán hợp 
lý, với việc giải quyết các khó khăn và quản lý tốt 
các chung cư có thể xóa dần tâm lý e ngại sống 
trên tầng cao của người dân. 

Hiện nay, chung cư đã đưa vào sử dụng, nhiều 
hộ gia đình đã chuyển đến và ổn định cuộc sống 
tại đây. Tầng 1 chỉ được sử dụng cho mục đích 


Ywe tiên - Hinh nghiệm: 


công cộng và được quản lý chặt chế nên không có . 


hiện tượng cơi nới lấn chiếm như thường thấy tại 
các chung cư khác. Toàn bộ khu vực khuôn viên 
bên ngoài chung cư được chăm sóc cẩn thận tạo ra 
một khu vực xanh, sạch và đẹp. 

Qua quá trình đầu tư xây dựng và vận hành 
chung cư 9 tầng, tại khu nhà ở Bắc Linh Đàm, có 
thể rút ra một số yếu tố cơ bản làm cho chung cư 
trở nên hấp dẫn và thu hút được khách hàng là giá 
bán, các dịch vụ phục vụ và công tác quản lý 
chung cư khi đưa vào sử dụng. _ 

3 - PHƯƠNG HƯỚNG ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

Như trên đã đề cập, các yếu tố cơ bản để chung 
cư cao tầng có thể đi vào cuộc sống, trở thành 
hàng hóa thông dụng, được khách hàng chấp nhận 
là giá bán, điều kiện hạ tầng, các dịch vụ hằng 
ngày và việc quản lý vận hành chung cư. Ba yếu 
tố sau đây được Tổng Công ty đầu tư phát triển 


nhà và đô thị tổ chức thực hiện tốt, đem lại lòng ' 


tin cho khách hàng. Yếu tố quan trọng nhất và có 
tính quyết định là giá bán các căn hộ được hình 
thành bởi giá hạ tầng và giá xây dựng công trình 
trong đó giá xây dựng là thành phân gần như cố 
định. Vì vậy, để giảm giá bán, cần phải tác động 
và làm giảm giá hạ tầng. Giảm giá bán thông qua 
việc giảm giá hạ tẳng một mặt là biện pháp tích 
cực để tiêu thụ nhà ở chung cư, từng bước đưa 
việc sống trong các chung cư trở thành điều bình 
thường, mặt khác cũng chính là chính sách hữu 
hiệu nhất hỗ trợ cho người có thu nhập thấp có 
điều kiện cải thiện chỗ ở của mình. 

Tham khảo giá trị quyết toán chính thức của 
chung cư 9 tầng tại khu nhà ở Bắc Linh Đàm, giá 
thành xây dựng chung cư theo các yêu cầu đề ra 
khoảng 2 triệu đ/m?2 tính cho sàn căn hộ và toàn 


bộ diện tích tầng 1 sử dụng công cộng (không tính 


phân hành lang giao thông chung ở các tầng), 
giá hạ tầng phân bổ trong khoảng từ 100 ngàn - 
200 ngàn đ/m2 sàn. Nếu tính thêm các loại thuế 
và lãi thì giá bán căn hộ sẽ khoảng 2,3 triệu - 
2,5 triệu đ/m? sàn. Căn cứ theo nhu cầu và khả 
năng tiêu thụ hiện nay thì mức giá bán căn hộ vào 
khoảng 2,2 triệu - 2,3 triệu đ/m2 sàn căn hộ là 
hợp lý. 


- BỐ 13 (7-9009) 


Hiện nay, trong các dự án phát triển các khu đô 
thị mới có nhiều khu VỰC được quy hoạch để xây 
dựng chung cư cao tầng, tổng diện tích sàn chung 
Cư CaO tầng chiếm một tỉ trọng không nhỏ trơng 
tổng thể các dự án khu đô thị mới. Vì vậy,cần phải 
có hướng đầu tư hợp lý để một mặt bảo đảm xây 
dựng theo quy hoạch đã được duyệt, mặt khác đáp. 
ứng nhu câu nhà ở của những ñgợợi có thu nhập 
thấp. 

Từ thực tế bước đầu có thể khẳng định quy mô 
các chung cư có chiều cao từ 9 tầng trở lên thích 
hợp hơn so với các chung cư có quy mô 5 hoặc 
6 tầng, bảo đảm việc sử dụng thang máy hiệu quả 
nhất, mức giá thành công trình tính cho một m2 
sàn thấp hơn. Từ bài học kinh nghiệm này, hiện 
nay Tổng Công ty đang từng bước tô chức triển 
khai xây dựng các chung cư từ 9 đến 15 tầng tại 
khu nhà ö ở Bắc Linh Đàm và các chung cư từ 9 đến 
H1 tầng tại khu đô thị mới Định Công. Khi xây 
dựng các chung cư cao tầng ngoài việc thực hiện 
theo quy hoạch bảo đảm chất lượng công trình ổn 


- định, bên vững còn phải tính đến khả năng hoàn 


vốn, không bị lỗ. Tông Công ty cũng đặt ra mục 
tiêu để phần đấu phục vụ những người có thu nhập: 
thấp trong những điều kiện có thể. Đây là những 
người có nhu cầu về nhà ở rất cấp bách nhưng lại 
không có khả năng thanh toán ngay tiền mua nhà. 


: Mặc dù đối tượng chính là để phục VỤ của chung 


CƯ CaO tầng là những người có thu nhập thấp 
nhưng cơ cấu, mẫu mã các căn hộ vẫn có sự thiết 
kế kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp cho lâu dài. Để đạt 
được mục tiêu đề ra, dự kiến các căn hộ sẽ được 
bán theo phương thức trả góp với lãi suất thấp. - 

Đề thực hiện được dự kiến này, cần phải có 
một số điều kiện cần thiết từ phía khách hàng : 
phải thanh toán ngay một phân giá trị căn hộ, có 
việc làm ổn định, có mức thu nhập bình quân tính 
theo đầu người trong gia đình sau khi chỉ tiêu còn 
khoản tích lũy đủ thanh toán tiền trả góp, chưa có 
nhà ở hoặc hiện nay nhà ở quá chật. 

Về hình thức trả góp có thể có 2 dạng : 

- Thông qua các ngân hàng hoặc tổ chức 
tín dụng. Chủ đầu tư liên kết với các ngân hàng 
hoặc các tổ chức tín dụng, các cơ quan này thanh 
toán tiền nhà một lần cho chủ đầu tư, khách hàng 
thanh toán định kỳ tiền trà gốp cho các cơ quan 
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đó, tài sản thế chấp tại các cơ quan đó là chính các 
căn hộ. 

¬ Khách hàng thanh toán định kỳ tiền trả góp 
trực tiếp cho chủ đầu tư. 

4 - KIÊN NGHỊ 

Để các chung cư được xây. dựng đạt hiệu quả 
toàn diện theo các mục tiêu đề Ta, đặc biệt là về 
phương diện kinh tế - xã hội cần có sự hỗ trợ 
nhiều mặt của các cơ quan trung ương và thành 


phố. Từ kinh nghiệm của mình, Tổng Công ty đầu: 


tư phát triển nhà và đô thị có một số kiến nghị như 
sau : 

“ Đối với vốn xây dựng hạ tầng : Các chung cư 
cao tầng được xây dựng trong các khu đô thị mới, 
trong đó hệ thống hạ tầng do chủ đầu tư sử dụng 
vốn tự bô sung của mình và huy động các nguôn 
vốn để đầu tư xây dựng, suất đầu tư xây dựng hạ 
tầng được phân bồ cho các loại đất trong đó có đất 
dành cho chung cư. Trong suất đầu tư xây dựng 
hạ tầng có giá trị đầu tư xây dựng các công trình 


hạ tầng xã hội mà chủ đầu tư sẽ bàn giao không -ˆ 
bồi hoàn cho thành phố khi đưa vào sử dụng. Để 


giảm suất đầu tư hạ tầng, trên cơ sở đó hạ giá 
thành các chung cư nhằm đáp ứng rộng rãi mọi 
đối tượng có nhu cầu về nhà ở, nhất là những 
người có thu nhập thấp, đề nghị Nhà nước đầu tư 
bằng vốn ngân sách toàn bộ các công trình hạ 
tầng xã hội (khấu trừ vào tiền sử dụng đất chủ đầu 
tƯ được chậm nộp), hỗ trợ một phần vốn ngân 
sách để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật 
đầu mối trong phạm vi dự án khu đô thị mới và 
đầu tư vốn ngân sách xây dựng hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật ngoài hàng rào có liên quan. Việc đầu tư 
các công trình này bằng nguồn vốn ngân sách sẽ 
làm giảm đáng kể hoặc loại hắn suất đầu tư hạ 
tầng phân bổ trong giá bán công trình. 

- Đối với vốn xây dựng chung cư : Để tạo điều 
kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, đề nghị Nhà nước 
hỗ trợ cho vay dài hạn từ Quỹ đầu tư phát triển 
quốc gia và các nguồn vốn khác, với mức lãi suất 
thấp, cụ thể vào khoảng 0,3 - 0,4%/tháng. 

- Nhà nước và thành phố sớm ban hành cơ chế, 
chính sách đối với việc xây dựng, sử dụng và 
quản lý các chung cư cao tâng, đặc biệt quan tâm 
đến chính sách đáp ứng nhu cầu nhà ở cho những 
người có thu nhập thấp. 
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SỐ 18 (7-9000) 


h ' LỢI ` tt Ã ì 


sriể‡ 1V £Ệ XÈI}W- FILE vÀ Xưz, 


_ (Tiếp theo trang 40) 


ngành nghiên cứu xây dựng dự án “hãy bắt đầu từ 
thủy lợi hóa” theo bốn nội dung như đã nói ở trên 
sao cho phù hợp với đặc trưng về địa lý, địa chất, 
thủy văn, môi sinh... ở từng địa phương để phát 
triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng CNH, 
HĐH đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội cao. 

Hai là, Nhà nước nâng cao hơn nữa tỷ lệ đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển nông 
nghiệp, nông thôn trong đó đặc biệt coi trọng đầu 
tư cho các công trình thủy lợi trên cơ sở rà soát và 
cân đối lại các khoản đầu tư sao cho bảo đầm hiệu 
quả và đúng mục đích. 

Ba là, trên cơ sở điều tra, thăm dò, khảo sát 
nghiên cứu lập quy hoạch, lập các phương án sử 
dụng nguồn nước tông hợp từ tổng thể đến cụ thể 
và thiết kế xây dựng từng loại công trình có căn 
cứ khoa học về kinh tế - kỹ thuật (hướng tới 
những tiến bộ về khoa học công nghệ) tối ưu. Cân 
có những giải pháp hữu hiệu để thï công đông bộ 
và hoàn chính, bảo đảm chất lượng (theo đúng 
tiêu chuẩn quốc tế) và đưa nhanh công trình vào 
sử đụng để sớm phát huy hiệu quả kinh tẾ tổng 
hợp của vốn đâu tư. 

Bốn là, nghiên cứu sửa chữa, bổ sung hoàn 
thiện chế độ và luật pháp trong xây dựng quản lý 
sử dụng, bảo dưỡng, tu sửa công trình thủy lợi và 
thu nộp thủy lợi phí... bảo đảm thực hiện tốt các 
chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đã được xác định. 

Năm là, để có một lượng vốn lớn và đầu tư có 
hiệu quả cho các hệ thống công trình thủy lợi (bao 
gồm cả xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, 
trồng rừng đầu nguồn, v.v.) thực hiện yêu cầu 
“hãy bắt đầu từ thủy dợi hóa” để phát triển nông 
nghiệp, nông thôn, đề nghị việc đâu tư vốn phải 
gắn VỚI CáC giải ¡ pháp chống tham những, lãng phí 


một cách kiên quyết và hữu hiệu. Nếu ta ngăn 


chặn được “quốc nạn” này thì đây là một nguôn 
vốn rất lớn mà nhà nước có thể dùng để tăng đầu 
tư cho thủy lợi hóa chắc chắn sẽ góp phần mang 
lại hiệu quả kinh tế - xã hội rất cao.) 


Vthœe tiền - Ninh nghiệm 


_*Lước ta là một nước nông nghiệp với 
N.= 80% dân số sống ở nông thôn và 
làm nghề nông. Tính đến thời điểm 

hết năm 1999, mật độ điện thoại cả hước đạt 
3,2 máy/100 dân (năm 199] là 0,18 máy/100 dân) 
vần chủ yêu tập trung tại các vùng đô thị và mới có 


Về mô hình điểm 


81,89% số xã có dịch vụ điện thoại, 18 43% số xã 
có báo đến trong ngày. Tại một số địa phương, 
nhất là các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 
vùng căn cứ cách mạng, kinh tế còn kém phát triển, 
người dân vẫn chưa được sử dụng các dịch vụ điện 
thoại, thậm chí ít có điều kiện mua và đọc sách, 
báo ; cái đói văn hóa, nghèo thông tin là vấn đề bức 
xúc, đang được Đảng và Nhà nước quan tâm giải 
quyết. Trước hết là việc đưa các dịch vụ văn minh, 
mang sách báo đến phổ biến cho nhân dân đọc. 

Quán triệt Nghị quyết 5 của: Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa VII) về xây dựng và phát 
triển nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc và Chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị về 
phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn, 
Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam đã 
triển khai mô hình điểm bưu điện - văn hóa xã 
(BÐ - VH) trên quy mô toàn quốc. Điểm BÐ - VH 
Xã Sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ bưu 
chính, viễn thông phổ cập, đồng thời thực hiện một 
số hoạt động văn hóa góp phần phát triển nền văn 
hóa mới, nâng cao dân trí và thúc đẩy quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ' và phát 
triển nông thôn. 

Điểm BÐ - VH xã là điểm đại lý bưu điện đặc 
biệt, cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông, 
thực hiện miễn phí việc đọc sách báo và tiến hành 
một số hoạt động văn hóa cho phép khác, nhằm 
phục vụ nhân dân ở các xã, mà ở đó chưa có đủ 
điều kiện thành lập bưu cục. Điểm BÐ - VH xã 


bưu điện - - văn hóa xã 
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năm trong hệ thống cung cấp dịch vụ bưu chính, 
viễn thông của Tổng Công bê Bưu S2 ti Viễn 
thông Việt Nam. 
` Trong hai năm 1998 và 1999, Tổng Công ty 
Bưu chính - Viễn thông đã triển khai xây 
dựng điểm BĐ - VH xã trên quy mô toàn quốc 
(3 567 điểm/7 862 xã chưa CÓ 
bưu cục) với tổng số vốn đầu tư 
gần 200 tỉ đồng, mức đầu tư bình 
. quân là 55 triệu đồng/điểm. 
Các điểm BĐÐ - VH xã được xây 
dựng theo mẫu thiết kế đã 
được Tổng Công ty duyệt và 
ban hành, có điều chỉnh cho phù 
hợp với thực tế. Những tỉnh 
có địa bàn rộng lớn được đầu 
tư xây dựng nhiều nhất là 
Thanh Hóa : 281 điểm ; Nghệ An : 244 điểm ; 
Hà Tây : 162 điểm ; Bắc Giang : 140 điểm... - 

Tính đến hết năm 1999, đã có 2 426 điểm BÐ - 
VH xã được đưa vào hoạt động. Diện tích bình 
quân của một điểm là 200 m°, được cấp chủ yếu từ 
nguôn quỹ đất công (đất 5%) và đất chuyên dùng 
với thời gian sử dụng từ 20 - 50 năm hoặc lâu dài. 
Các điểm BÐ - VH Xã được trang bị tài sản ban đầu 
trị giá 1Ũ triệu đồng gồm các thiết bị văn phòng cơ 
bản, có tủ sách khoảng 100 đầu sách các loại như 
luật, khoa học, kỹ thuật, kinh tẾ, nông, lâm, ngư 
nghiệp, y tế, giáo dục..., cung cấp thường xuyên 
một sô tờ báo : “Nhân Dân”, “Bưu điện Việt Nam", 
báo địa phương ; cấp bố sung 500 000 đồng/điểm 
hằng năm để mua sách ; sử dụng 40 kW điện/ Itháng 
đề phục vụ nhân dân đọc sách, báo, tài liệu tại chỗ 
miên phí. Các điểm BĐ - VH xã cung cấp các dịch 
vụ bưu chính, viễn thông tối thiểu, nhận đặt mua 
báo chí dài hạn và bán lẻ ; điện thoại trong nước và 
quốc tế ; nhận điện báo trong nước ; hướng dẫn sử 
dụng dịch vụ 108 đề tìm hiểu các thông tin về kinh 
tế, xã hội, pháp luật, văn hóa, sức khỏe... và các 
dịch vụ tư vân khác. 

Từ hoạt động của các điểm BÐ - VH xã có thể 
khẳng định tính thiết thực, đa mục đích của loài 
hình kinh doanh gắn chặt với địa bàn nông thôn, 
lấy nông dân làm đối tượng phục vụ và hướng tới 
thị trường tiềm năng tương lai ; kết hợp với tuyên 


* Thạc sĩ, Tông Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam 
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truyền pháp luật ; phổ biến các chính sách của 
Đảng, Nhà nước với việc nâng cao dân trí, mở rộng 
hiểu biết, tăng cường các mối giao lưu của đông 
đảo quần chúng nhân dân, đóng góp tích cực vào 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và phát triển nông thôn. 

Đến 31-12-1999, mạng bưu cục của Tổng Công 
ty Bưu chính - Viễn thông có 2 983 bưu cục và 
340 đại lý bưu điện ; sau khi đưa thêm 2 426 điểm 
BÐĐ - VH xã vào phục vụ, đã nâng tổng. số điểm 
phục vụ của Tổng Công ty lên 5 749 điểm, cung 
cầp các dịch vụ bưu chính, viên thông phổ cập đến 
53,3% số xã trong toàn quốc (năm 1998 là 43,4%). 
Diện tích bao phủ bình quân của một điểm giật: 
vụ giảm từ 107,11 km? xuống còn 57,6 km: ; số 
dân phục vụ bình quân của một điểm phục vụ 
giảm từ 24 700 người/điểm phục vụ xuông còn 
13 273 người/điểm phục vụ. Đặc biệt, trong số 
2426 điểm BĐ - VH xã đưa vào hoạt động có gần 
40% số xã trọng điểm nằm trong “Chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn 
miên núi, vùng sâu, vùng xa” của Nhà nước 
(Chương trình 135). 

Thực tế hoạt động doanh thu các dịch vụ bưu 
chính, viễn thông tại các điểm BĐ - VH xã có xu 
hướng tăng dần (bình quân chiều đi của một điểm 
đạt gần 1 triệu đồng/tháng, điểm doanh thu cao 
nhất là điểm BĐ - VH xã Chư K. Pâng tỉnh Đặc- 
lak là 5,4 triệu đồng/tháng). Tỷ trọng doanh thu 
bưu chính bình quân của các điểm BĐ - VH xã 
(chiếm 12,95%) cao hơn tỷ trọng doanh thu bưu 
chính bình quân cả nước (5,6%). Tại các tỉnh có 
mật độ điện thoại ở nông thôn thấp thì doanh thu 
bình quân tháng của một điểm BĐ - VH xã thường 
cao hơn các tỉnh có mật độ điện thoại ở nông thôn 
cao. Điều này đã khẳng định việc đưa các dịch vụ 
bưu chính, viễn thông phổ cập đến nông thôn là 
một chủ trương đúng. Hoạt động kinh doanh này 
đã tuyển dụng được trên 3 000 lao động địa 
phương. Tính đến cuối năm 2000, nếu phát triển 
được gần 5 000 điểm BĐÐ - VH xã (chiếm 50% số 
xã trong cả nước) thì sẽ có 7 - 8 nghìn thanh niên 
nông thôn sẽ có việc làm. 

Các điểm BĐ - VH xã đều được ghi tên trong 
danh bạ điện thoại bưu điện, là địa chỉ cho cả xã 
khi cần có thể liên lạc (đặc biệt là các ngư dân đánh 
cá xa bờ). 
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Tương lai khi nông nghiệp, nông thôn phát 
triển thì các điểm BĐ - VH xã sẽ là nơi người dân 
có thể tiếp xúc, sử dụng các dịch vụ tiên tiến như 
dịch vụ In-tơ-nét hoặc chữa bệnh từ xa bằng hình 
ảnh... Nó sẽ hạn chế hiện tượng lao động nông thôn 
ồ ạt đổ về thành phố ngày một gia tăng như 
hiện nay. 

Các điểm BĐ - VH xã còn là trung tâm hoạt 
động văn hóa ở nông thôn ; ở đây người dân có thể 
đọc, tìm hiểu các thông tin về văn hóa, pháp luật, 
y tế, nông nghiệp... để nâng cao tri thức, phục vụ 
cho lao động sản xuất, tìm hiểu các nghị quyết, chủ 
trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. 
Hiện nay, nhân dân ở các vùng nông thôn có nhu 
cầu đến điểm BÐ - VH xã ngày một tăng. (Tính 
binh quân hăng ngày tại các điểm có trên 20 lượt 
người đến đọc sách báo. Ở Phùng Xá (huyện Mỹ 
Đức, tỉnh Hà Tây), Hòa Tiến, Yên Phụ (huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh), Bảo Kiệm, Bình An (tỉnh 
Đồng Nai)... mỗi ngày có tới hàng trăm lượt - 
đến đọc sách báo). 

Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã phát động 
phong trào “Trồng cây văn hóa”, đã quyên góp 
sách báo trong toàn ngành cho K điểm BÐ - VH 
xã, đồng thời một số bộ, ngành, đoàn thể các bộ : 
Văn hóa - Thông tin, Tư pháp, Trung ương Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh... cũng đưa sách 
báo đến các điểm BÐ - VH xã. 

Nhiều điểm BĐÐ - VH xã thuộc Bưu điện tỉnh 
Bắc Ninh đã thiết lập “đường dây nóng” giúp 
người dân liên lạc trực tiếp với lãnh đạo chủ chốt 
của huyện để phản ánh tình hình an ninh chính trị 
và đóng góp nhiều ý kiến bổ ích. 

Các điểm BĐ - VH xã còn là nơi sinh hoạt của 
đoàn thể như kết nạp đội viên, đoàn viên mới, nơi 
hội họp các cụ nghỉ hưu, Hội Cựu chiến binh, Hội 
Phụ nữ. (BĐ - VH xã Đoan Ngũ, huyện Kiến 
Thụy, TP Hải Phòng có sân cầu lông, có hội văn 
nghệ thi thơ của các cụ nghỉ hưu ; điểm BĐ - VH 
xã Lê Lợi, huyện Hoành Bỏ, tỉnh Quảng Ninh là 
nơi tập hợp để trao đôi cách trồng hoa, chăm sóc 
cây ăn quả. Như vậy nông thôn Việt Nam đã xuất 
hiện thêm một thiết chế về văn hóa cơ sở, đó là 
điểm BÐ - VH xã của làng quê. 

Nét đẹp văn hóa của các điểm BÐ - VH xã là 
thái độ phục vụ tận tình, văn minh trong giao tiếp 
của nhân viên các điểm BĐ - VH xã. Về các vùng 
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biên giới ở'Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai ; 

vùng sâu, vùng xa của các tỉnh Hà Tỉnh, Quảng 
Trị, Quảng Bình ; các vùng căn cứ cách mạng 
thuộc các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang... 
cũng như bất cứ điểm BĐ - VH xã nào trong cả 


nước, có thể bắt gặp các nhân viên giao dịch nhiệt . 


tinh phục VỤ, hướng dẫn bà con nông dân làm 
quen, tiếp cận với các dịch vụ bưu chính, viễn 


thông tiên tiến. Nếu như trước đây, người dân chưa ' 


hiểu bưu điện là gì thì đến nay họ hiểu bưu điện là 
nơi rất gần gũi và có những dịch vụ hấp dẫn có thể 
sử dụng được như gọi điện thoại, gửi thư, đọc sách 


_ 


báo... Thật xúc động khi một người dân vùng cao ˆ 


lúng túng ban đầu cầm ngược cả tổ hợp máy nhưng 
sau đó là cuộc gặp gỡ người thân với hai dòng 


nước mắt chảy dài và một câu nói bột phát “Thế là ' 


Đảng đã mang xã hội chủ nghĩa đến bản này 

rồi” Câu nói đơn giản nhưng khẳng định vai trò 
thiết yếu của mô hình điểm BĐ - VH xã trong việc 
cung cấp những dịch vụ thông tin, đưa ánh sáng 
văn hóa đến các làng quê nông thôn. 


Từ những kết quả bước đầu đạt được trên đây, 


có thể rút ra một số bài học sau : 

Thứ nhất, điểm BĐ - VH xã là một chủ trương 
đúng, ý Đảng hợp với lòng dân, khi triển khai đã 
được các ngành hữu quan, các cấp lãnh đạo đẳng, 


chính quyền hưởng ứng chỉ đạo có hiệu quả, được : 


nhân dân nhiệt tình ủng hộ. 


Thứ hai, ngành Bưu điện đã cụ thể hóa các chủ. 


trương, đường lối của Đẳng, Nhà nước thực hiện 


bước đi mang tầm chiến lược, tạo cơ hội kinh : 


doanh lâu dài, ổn định. 
Thứ ba, quyết tâm và tinh thần đầy trách nhiệm 


vượt trên mọi khó khăn thử thách để hoàn thành ' 


nhiệm vụ của toàn thể cán bộ công nhân viên 
ngành Bưu điện.. 


Thứ tư, điểm BĐ - VH xã kết hợp hài hòa giữa. 


hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ bưu 
chính, viên thông ; hoạt động văn hóa giữ vai trò 
nên tảng, và động lực thúc đây kinh doanh phát 


triển, góp phần cho Tổng Công ty làm tốt chức ' 


năng là doanh nghiệp nhà nước chủ đạo, nâng cao 
năng lực cạnh tranh trong điều kiện kinh tế thị 
trường và hội nhập quốc tế. 

_ Thứ năm, điểm BĐ - VH xã gắn kết giữa các 
giá trị đạo đức kinh doanh của Tổng Công ty với 
giá trị lợi ích của cộng đồng, xã hội ; thể hiện nghĩa 
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tình của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông với 
bà con nhân dân vùng nông thôn. 

Việc triển khai điểm BĐ - VH xã trong thời 
gian qua là một bước đột phá thử nghiệm cho một 
mô hình mới chưa có tiền lệ, do vậy bên cạnh 
những mặt làm được, cũng bộc lộ những nhược 
điểm sau : 

- Hoạt động ban đầu của các điểm BÐ - VH xã 
với mục đích tạo sự công bằng thông qua việc sử 
dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông phổ cập và 
phục vụ một số hoạt động văn hóa cho nhân dân. 
Vì thế mà hiệu quả kinh tế - xã hội của các điểm 
BÐ - VH xã là rất cao. Thế nhưng, nếu xét riêng 
hiệu quả kinh doanh thì còn thấp do kinh phí đầu 
tư ban đầu lớn ; có điểm BĐ - VH xã thuộc Bưu 
điện tỉnh Lạng Sơn, doanh thu còn thấp. chỉ đạt 
15 000 đ/tháng, chưa đủ bù đắp chỉ phí để duy trì 
khai thác, vận hành. 

- Một số điểm BĐ - VH xã chưa nhận thức đầy 
đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của VIỆC gắn kết giữa 
cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông với các 
hoạt động văn hóa nên tập trung nhiều vào việc 
cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông mà coi nhẹ 
hoạt động văn hóa ; hoặc có điểm BÐ - VH xã khi 
lập kế hoạch xây dựng chưa điều tra khảo sát kỹ 
mà cho xây dựng Ở những, nơi chưa có điện thoại, 
điện lưới hoặc diện tích quá nhỏ, vị trí không thuận 
tiện, dẫn đến hạn chế trong phát triển kinh doanh. 

- Thù lao cho người lao động là 10% trên tổng 
doanh thu cước bình quân tháng hoặc mức tối thiểu 
150 000 đ/tháng chưa phù hợp với sự phát triên 
kinh tế, điều kiện địa lý và đời sống nhân dân giữa 
các vùng, miên khác nhau, khi họ phải thường trực 
cả ngày, LENh 

- Cung cấp số lượng và chủng. loại sách báo còn 
hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu đọc của người 
dân. 

Xây dựng các điểm BÐ - VH xã đã khó nhưng 
để các điểm BĐ - VH xã tiếp tục phát triển bên 
vững và kinh doanh có hiệu quả còn là vẫn đề khó 
hơn. Chúng tôi xin đề xuất một số biện pháp nhằm 
phát triển các điểm BĐ - VH xã theo hướng phát 
triển bên vững. 

- Tổng Công ty tiếp tục tập trung chỉ đạo, tim 
mọi biện pháp và các nguồn lực để củng cố, phát 
triển các hoạt động tại các điểm BĐÐ - VH xã đạt 
hiệu quả cao. Các bưu điện tỉnh, thành phố cần 
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phát huy nội lực, chủ động sáng tạo, tìm mọi biện 
pháp khai thác tốt nhất tiềm năng của thị trường 
nông thôn, miền núi. 

- Tiếp tục phát triển các điểm BĐ - VH xã ; 
phấn đấu đến cuối năm 2000 có 50% số xã có 
điểm BÐ - VH xã và đến cuối năm 2005 hầu hết 
các xã có điểm BĐ - VH xã. Tổ chức trao đối, rút 
kinh nghiệm giữa các bưu điện tỉnh, thành phố 
trong việc đầu tư, triển khai các hoạt động kinh 
doanh và phục vụ văn hóa, các cơ chế quản lý để 
các điểm BĐ - VH xã tiếp tục phát huy hiệu quả 
về kinh tế - văn hóa - xã hội. 

- Điểm BÐ - VH xã chỉ nên phát triển đến các 
xã có đủ điều kiện cần thiết như : có thể cung cấp 
các dịch vụ bưu chính, viễn thông tối thiểu ; địa 
phương hỗ trợ các điều kiện về đất đai và có lao 
động đủ khả năng đâm trách công việc quản lý 
điểm BÐ - VH. 

- Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông cần 
phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Tổng cục Bưu điện, 
Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ Tài chính để tổ chức thêm các 
hoạt động văn hóa và có các chính sách khuyến 
khích mô hình hưu ích này phát triển.  “ 

- Tổng Công ty cần kết hợp với các cơ quan 
báo chí thường xuyên đăng tải các bài báo, phát 
sóng các chương trình tuyên truyền về hiệu quả 
kinh tế - xã hội thiết thực của điểm BÐ - VH xã ; 
phát động các phong trào quyên góp sách báo, tạp 
chí trong các cơ quan , đoàn thể, địa phương, 
doanh nghiệp và cá nhân để bổ sung và làm phong 
phú thêm tủ sách báo tại điểm BĐ - VH. 

- Khuyến khích những người làm việc tại điểm 
BĐ - VH, Tổng Công ty cần nghiên cứu điều 
chỉnh, sửa đối, bổ sung phương thức trả thù lao cho 
phù hợp với điều Kiện địa lý, đặc điểm kinh tế - xã 
hội của vùng, miền và mức sống của người dân tại 
từng địa phương. 

- Tông Công ty cần hướng dẫn các bưu điện 
tinh, thành phố tô chức huấn luyện bổ sung các 
kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh, giúp các nhân 
viên điểm BĐ - VH xã “làm giàu” công việc đề 
khai thác triệt để các dịch vụ bưu chính. viên thông 
phổ cập ; phục vụ tốt các nhu cầu văn hóa của 
nhân dân ; tiến tới mở thêm các dịch vụ g1a tăng 
giá trị tại các điểm có đủ điều kiện để nâng cao sản 
lượng, doanh thu và chất lượng phục vụ. | 
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PHÁT TRIỀN KINH TẾ... 
(Tiếp theo trang 37) 


Các công cụ kinh tế - tài chính được sử dụng 
cho mục tiêu bảo vệ môi trường cần được đa dạng 
hóa, áp dụng linh hoạt và thích hợp với các điều 
kiện và đối tượng cụ thể của mỗi địa phương. Xét 
trên mức độ phô biến toàn cầu, chúng bao gồm : 
Các định chế tài chính - tín dụng môi trường ; thuế, 
phí và lệ phí tài nguyên, môi trường ; trợ cấp và 
thưởng, phạt tài chính ; chế độ giây phép phát thải / 
xả thải có thể chuyển nhượng, mua bán được... 
Ngoài những công cụ và giải pháp này, cần xúc 
tiên đông bộ một loạt giải pháp khác để bảo vệ môi 
trường như : xây dựng các chương trình quốc gia và 
quốc tế nhằm phục hôi tài nguyên môi trường, như 
tạo mưa nhân tạo hay phát. triển thủy lợi tại các 
vùng hạn hán ; tăng cường trồng cây phủ xanh diện 
tích hoang hóa ; thành lập các khu bảo tôn thiên 
nhiên, lập các “danh sách đỏ” các loại động - thực 
vật cần bảo vệ, tránh diệt chủng, các kho giống, 
kho gien ; hoàn thiện và nâng cao chất lượng công 
tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, nông 
thôn và các vùng kinh tế... trên cả nước, đi đôi với 
tích cực thu gom, xử lý rác thải, tây trừ các nguồn 
ô nhiễm... nâng cao tinh thần và hoàn thiện cơ chế 
hợp tác khu vực và quốc tế nhăm cùng khai thác 
hiệu quả hơn các tài nguyên chung (sông, biển 
chung), giải tỏa các tranh chấp tài nguyên và chồng 
lại sự chuyển dịch ô nhiễm (từ các nước phát triên 
sang các nước đang phát triển). Tranh thủ sự giúp 
đỡ của nước ngoài về thông tin, đào tạo, tài chính 
trong lĩnh vực môi trường. Hoàn thiện công tác dự 
báo và cách đối phó với các thiên tai. Củng cố tô 
chức và năng lực, hiệu lực hoạt động của các cơ 
quan tư pháp, các cơ chế tài chính nhằm siết chặt 
kỷ luật và nâng cao hiệu lực của các luật lệ và chế 
định về môi trường trên thực tẾ. Lông ghép các 
chương trình phát triển kinh tế và bảo vệ môi 
trường với xóa đói giảm nghèo để cải thiện mức thu 
nhập của dân chúng, tránh tinh trạng vì mục đích 
sinh tôn trước mắt mà người dân phá rừng, hủy 
hoại môi trường. Đặt các giải thưởng tinh thần và 
vật chất nhằm khuyến khích kịp thời, thích đáng 
những tập thê, cá nhân có đóng góp hữu ích cho 
công tác bảo vệ môi trường. C] 
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NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU - 
ĐIỂM SÁNG VŨNG NÔNG NGHIỆP. 


Chuyện cây lúa 

e Cửu Long (ĐBSCL) 

Thóc gạo là vấn đề then chốt của nông nghiệp ; 
cung cấp đủ và ổn định thóc gạo nói riêng và lương 
thực nói chung là yếu tố quan trọng đảm bảo cho ổn 
định xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành sự 
nghiệp CNH, HĐH. 15 năm qua, sản xuất thóc gạo 
trong nước đã tăng nhanh nhờ có chính sách đổi mới 
về đất đai, thị trường nông sản ; nhờ những nỗ lực 
to lớn của Nhà nước trong đầu tư phát triển thủy lợi, 
áp dụng khoa học kỹ thuật, cải tạo giống. Năm 1298 
là năm thứ mười chúng ta liên tục thắng lợi, tổng 
sản lượng quy thóc đạt mức kỷ lục (31,8 triệu tấn, 
trong khi sản lượng màu quy thóc vụ đông năm 
1997 - 1998 vừa qua đã giảm 18 nghìn tấn). Thời 
báo Lốt An-giơ-lét số ra ngày 26-3-1999, trong bài 
“Xuất khẩu gạo đem lại lợi nhuận lớn cho người 
nông dân Việt Nam” có đoạn viết : “Việt Nam đã 
trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thể 
BIỚI, chỉ đứng sau Thái Lan ; trong năm 1998, đã 
xuất được gần 4 triệu tấn gạo ra nước ngoài. Đây là 
một trong những thành công nhất về sản xuất 
nông nghiệp ở khu vực Đông - Nam Á. Mới chỉ 
năm 1986, Việt Nam còn là nước phải nhập gạo và 
đứng trước nguy cơ của nạn đói”. 

Ở ĐBSCL, lúa là cây trồng thích hợp nhất. 
Khu vực này, ngay từ cuối thế kỷ XIX, đã là một 
trong những vùng xuất khẩu gạo chính của thế giới 
do có điều kiện thiên nhiên ưu đãi, giá nhân công rẻ, 
thóc gạo có giá thành thấp. Đã có những tư liệu cho 
thấy, giá thóc gạo ở ĐBSCL thuộc loại thấp nhất so 
với các nước trồng lúa lớn của thế giới. Sản xuất 
thóc gạo là nguồn thu nhập chính của gần l2 triệu 
nông dân sinh sống trong vùng. 

Hiện nay, hằng năm, vùng này sản xuất ra 
khoảng 50% sản lượng lương thực của cả nước và 


ở Đông bằng sông 
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hầu hết lượng gạo xuất khẩu. Xác định vị trí quan 
trọng của khu vực trong chiếm lược đảm bảo an 
ninh lương thực của đất nước, tháng 2-1996, Thủ 
tướng Chính phủ ra Quyết định 99/TTg về phát triển 
thủy lợi, giao thông, và xây dựng nông thôn 
ĐBSCL. Cũng trong năm 1996, kim ngạch xuất 
khẩu gạo đã đạt gần 1 tỉ USD, chiếm gần 15% tổng 
kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, trong 
những năm tiếp theo, do giá thốc, gạo có nhiều biến 
động nên cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến thu 
nhập và đời sông của nông dân. Nông dân trồng 
nhiều giống lúa gạo có chất lượng thâp khó xuất 
khẩu ; năng lực của các công ty xuất khẩu lương 
thực hạn chế... là những nguyên nhân trực tiếp ảnh 
hưởng đến quá trình xuất khẩu gạo. Vì thế, chỉ có 
cải tiến cơ chế chính sách tiêu thụ thóc gạo mới tác 
động nhanh chóng và mạnh mẽ, tạo thị trường thuận 
lợi cho những giai đoạn sau. Nếu năm1997, Chính 
phủ mới giao hạn ngạch cho các đơn vị xuất khẩu 
2 lần/năm ; sang năm 1298, đã mạnh dạn giao hết 
hạn ngạch một lần ngay từ đầu năm, tạo điều kiện 
để các đơn vị xuất khẩu chủ động tìm kiếm thị 
trường và ký kết hợp đồng bán và thu mua lương 
thực dự trữ phục vụ hoạt động này. Đối tượng được 
phép xuất khẩu cũng được mở rộng ra cả các đơn vị 
tư nhân hoặc liên doanh. Thị trưởng xuất khẩu gạo 
trực tiếp của Việt Nam được mở rộng, ra Đông - 
Nam Á, Trung Đông và Tây Phi ; số đầu mối qua 
các nước trung gian ít hơn. | 

II. Vươn lên từ vùng đất trũng Tây sông Hậu 

Trong 6 vùng sinh thái nông nghiệp ở ĐBSCL, 
vùng đất trũng Tây sông Hậu ít được nhắc tới nhất 
bởi diện tích không lớn. Ơ đây, từ lâu đã có tập quân 
cây lúa nôi, năng suất thấp. 

Ngày nay, nói về sự đối thay, đi lên của vùng đất 
này, nhiều người, ở cả trong và ngoài nước thường 
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lấy Nông trường sông Hậu (NTSH) (Ô Môn - Cần 
Thơ) làm điển hình tiêu biểu. Sau ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, 7 000 ha đất (thuộc NTSH 
ngày nay) còn là vùng mênh mông lau sậy; chằng 
chị: gò trũng. Tháng 4-1979, Nông trường chính 
thức được khai sinh trên mảnh đất còn rất hoang sơ 
ấy với vỏn vẹn l6 cán bộ, công nhân viên 
(CBCNV), 10 chiếc máy cày và 3 000 ha đất. 

Sau 20 năm tự khẳng định mình, Nông trường đã 
vững vàng đi lên từ lúa nổi 1 vụ, bấp bênh, thành 2 - 
3 vụ/năm (lúa - cá - tôm), với sản lượng từ 2 000 tấn 
lên 60 000 tấn/năm. Lúc vào nhận khoán, thu nhập 
của nông dân ở mức nghèo hoặc đủ ăn ; nay đã giải 
quyết ổn định đời sống cho gần 3 000 hộ nông dân. 
Lợi nhuận hàng năm từ 7 - 8 tỉ đồng ; doanh số 
1 138 tỉ đồng vào năm 1998. Thu nhập bình quân 
nông hộ là 33 triệu/năm. Con em nông dân đến 
tuổi đều được đến trường ; y tế, giáo dục hoàn toàn 
miễn phí. 

Hai mươi năm . phát triển của Nông trường là 
hình ảnh thu nhỏ về bước đường đầy chông gai, khó 
khăn của sản xuất nông nghiệp nước ta sau ngày 
miền Nam hoàn toàn giải phóng. Nếu chỉ nhìn vào 
cuộc sống no đủ, sung túc hiện nay của CBCNV 
nông trường, sẽ không thấy hết được chặng đường 
dài mà họ đã trải qua ; không hinh dung được ngày 
hôm qua họ đã sống và làm việc thế nào. Gần một 
phân tư thế kỷ, những người nông dân cần cù, tần 
tảo của vùng đất phương Nam này đã vượt bao gian 
truân, vất vả, tìm tòi mới vươn tới những thành công 
của hôm nay. 

I. Mười năm xây dựng và củng cố (1979 - 1282) 

Thành công, của thời kỳ xây dựng cơ SỞ vật chất 
và kỹ thuật : biến từ vùng đất hoang hóa thành đồng 
ruộng phi nhiêu ; bước đầu á 4p dụng cơ khí hóa nông 
nghiệp và đầu tư cho phát triển văn hóa xã hội chính 
là “vạn sự khởi đầu nan” cho sự phát đạt của những 
giai đoạn sau này mà người có đóng góp lớn là 
Giám đốc Năm Hoằng, một cựu chiên bình, một 
đảng viên nhiều kinh nghiệm sống và luôn gắn bó 
với ruộng đồng. Người giám đốc dám nghñ, dâm 
làm ây đã biết dựa vào trí tuệ của đội ngũ cán bộ ; 
tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan, các tổ chức (cả 
Ở trong và ngoài nước). Ông biết xác định đúng tiềm 
năng, thế mạnh tự nhiên của vùng đất ; gắn trồng 
trọt với chăn nuôi ; xác định những nibifeni Vụ trọng 
yếu cụ thể cho từng giai đoạn, từng con người. Theo 
ông, công cụ, máy móc càng tinh xảo thì kỹ năng, 
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lối sống của con người phải tương đương, vì thế, 
phải chăm lo giáo dục, xây đắp cho con người. Một 
trong những việc đầu tiên là đầu tư xây dựng đội 
ngũ, nâng cao trình độ dân trí cho người lao động. 
Nông trường viên là những người đã đến với đôi bàn 
tay trắng, tài sản của họ không có gì ngoài lòng 
hăng say lao động. Đối nghèo, đổ nát, đau thương, 
mất mát, thất học... hậu quả của chiến tranh kéo dài 
còn in sâu trong mỗi mảnh đời. Vậy mà, đến năm 
1985, mặc dù ở ĐBSCL, tỷ lệ người mù chữ còn khá 
cao so với cả nước, Nông trường đã hoàn thành 
công tác xóa nạn mù chữ cho CBCNV. 

Theo năm tháng, mảnh đất “hoang sơ đã dân thay 
da, đổi thịt, CuUỘC sống đã hồi sinh, Những cánh 
đồng lúa nhiều vụ trải rộng dần để trồng ngày càng 
nhiều các loại nông sản luân canh. Máy cơ giới, 
máy xay xát... được trang bị nhiều thêm. Từ 40 con 


_glông ban đầu đã phát triển lên đàn gia súc lớn gấp 


nhiều lần cả về số lượng và chủng loại. Năm 1985, 

300 tấn chuối khô của Nông trường đã vượt hàng 
ngàn cây số sang tận thị trường Liên Xô (cũ) V.V, 

Ghi nhận công lao to lớn của những người mở đất, 
năm 1985, Nhà nước đã phong tặng đơn vị danh 
hiệu Anh hùng lao động và Huân chương lao động 
hạng nhất. 

2. Chuyên dịch cơ cấu kính tế theo hướng CNH, 
HDH 

+ Thời kỳ (1220 - 1995): 

Khi sản xuất lúa đã khá ổn định, công việc tiếp 
theo cần phải làm là tập trung chuyển đổi cơ cầu sản 
xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm ; 
xây dựng hệ thống chế biến nông sản, mở rộng vùng 
nguyên liệu. Thế độc canh cây lúa đã được thay thể 
băng luân canh lúa - màu ; các mô hình kết hợp : 
trông trọt - chăn nuôi - thủy sản, được mở rộng. 
Song, vấn đề được quan tâm nhất khi quy mô sản 
xuất đã phát triên là thị trường đầu ra. | 

Ở ĐBSCL, từ nhiều năm, có tới 90% nông dân 
bán lúa tại nhà, chủ yếu bán cho lực lượn£ tiểu 
thương hàng xáo có phương tiện ghe, thuyền nhỏ 
đến mua. Trên thực tê, tư thương mua và phân phối 
tới 95% : các doanh nghiệp quốc doanh chỉ thu mua 
trực tiếp khoảng 5% lượng thóc của dân ; còn chủ 
yếu thu mua lại qua nhiều tầng lớp tư thương. Vì 
vậy, cần một hệ thống kinh doanh thóc gạo trong 
nước và xuất khẩu hoạt động hiệu quả hơn mới duy 
trì được giá lương thực ở mức có lợi cho nông dân ; 
đây là khâu quyết định trong kinh doanh của các 
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doanh nghiệp. Lãnh đạo NTSH đã mạnh dạn 
kiến nghị Nhà nước cách quản lý thị trường xuất 
khẩu gạo, cho xuất trực tiếp không qua trung gian. 
Năm 1992, NTSH chính thức được phép xuât nhập 
khẩu, được thành lập doanh nghiệp nhà nước. 

Khi sản xuất lúa đã ổn định và có dư, Phó giám 
đốc Ba Sương - một cán bộ nữ hoạt bát, năng nô ; 
nhà kinh doanh có kiến thức về nông nghiệp đã chủ 
động tìm kiếm thị trường cả trong và ngoài nước để 
tiều thụ các loại nông sản. Nhờ vậy, không còn tình 
trạng ứ đọng nông sản ; doanh thu đạt nắm sau cao 
hơn năm trước (năm 1992, xuất được 607 tấn rau, 
quả các loại ; doanh thu 158 368 USD. Năm 1993, 
thu được trên 170 000 USD. Năm 1994, kim ngạch 
xuất khẩu trên 1 triệu USD. Năm 1995 tăng lên 
3 triệu USD). Các Công ty cổ phần liên doanh với 
các địa phương cũng lần lượt ra đời. Năm 1993, liên 
kết trồng và chế biến gừng, nắm rơm ở Đác Lắc ; kế 
đó, đã thành lập phân xưởng chuối ¡sấy ở Đồng Nai. 

_ Năm 1995, Nông trường. xuất khẩu ủy thác 
khoảng Š 000 tấn gạo cho Hồng Công ; trực tiếp 
xuất 5 500 tấn cho In-đô-nê-xi- a, 300 tân cho Nhật. 
Tuy hàng nông sản chế biến xuất khẩu chưa nhiều 
(chỉ chiếm 3% - 4% tổng doanh SỐ), _nhưng bước 
đầu đã thâm nhập thị trường quốc tế (cả các thị 
trường khó tính như Nhật, Mỹ.. .). Do chưa trực tiếp 
xuất khẩu gạo nên phần lớn sản phẩm chế biến xay 
xát cung ứng cho các đơn vị bạn xuất khẩu và phục 
vụ nội địa. Mức lãi ròng năm 1995 đạt 8,7 ti đồng. 
Sản phẩm của Nông trường đã được tặng 8 Huy 
chương Vàng, nhiêu Bằng khen tại Hội chợ Nông 
nghiệp quốc tế Việt Nam các năm 1993, 1994. 

Nhờ những tiến bộ trong sản xuất, đời sống văn 
hóa, xã hội được cải thiện đáng kể. Đội ngũ cán bộ 
kỹ thuật, quản lý ngày được nâng cao : 53 người có 
trình độ đại học, 4 người trên đại học, 80 người có 
trình độ trung cấp. Năm 1995, đã hoàn thành phổ 
cập văn hóa câp I cho những người trong độ tuổi. 
Theo chủ trương xây dựng nông thôn mới, do tự tạo 
được nguồn gỗ xây dựng, tới năm 1996, đã có 2 000 
hộ cất nhà gỗ bạch đàn. Nông trường có hẳn một 
lâm trường riêng. Một lần nữa, vinh dự lớn lao lại 
đến với tập thể CBCNV nôn g trường - Huân chương 
độc lập hạng III do Nhà nước trao tặng n năm 1992, 

+ Giai đoạn từ [996 : 

Trong Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KT - XH của 
tỉnh Cần Thơ các năm 1996, 1997 và thời kỳ sau đó 
luôn nổi cộm vấn đề, ngày một nhiều các công ty, 
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xí nghiệp, cả của tư nhân và Nhà nước (nhất là trong 
lĩnh vực xuất nhập khẩu), làm ăn thua lỗ. Khả năng 
sinh lời, tỉ suất lợi nhuận, vòng quay vốn, nộp ngân 
sách... của doanh nghiệp Nhà nước đều giảm SO VỚI 
năm trước. Nguy cơ giải thể hoặc tuyên bố phá sản 
các doanh nghiệp đó là hiện thực. Trong bối. cảnh 
chung không mây sáng sủa đó, NTSH vấn nổi lên, 

là điểm sáng lung linh bởi tốc độ chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế phát triển khá nhanh ; vẫn là tắm gương 
cho các doanh nghiệp của tính, của nhiều địa phương 
trong cả nước. Tiếng lành về Nông trường đã lan ra 
cả ngoài nước. Tờ Tin tức buổi chiều của TTXVN 
(15-11-1995) đã đưa nhận xét của Đao Giôn : 
“Nông trường. sông Hậu vừa là nhà xuất khẩu gạo 
thử nghiệm, vừa là ví dụ về mô hình HTX kiểu mới 
mà Chính phủ Việt Nam đang cố gắng áp dụng”. 

"Trong sự nghiệp đầy mạnh CNH, HĐH đất 
nước, ưu tiên đầu tư nghiên cứu khoa học và đổi mới 
công nghệ, gắn với thực tiễn đóng vai trò rất quan 
trọng. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn (NN & PTNT), trong tổng giá trị 
tăng trưởng hàng năm của ngành, hơn 1/3 là do ứng 
dụng khoa học và công nghệ mang lại. Xã luận của 
báo Nhân Dân (ngày 26-1-2000) đã coi NTSH là 
một điển hình của việc gấn nghiên cứu khoa học và 
đôi mới công nghệ với thực tiễn. Xin nêu một ví dụ. 
Khá phố biên Ở ĐBSCL một thực. trạng, do không 
có điều kiện phơi sấy và bảo quản, tới trên 75% 
nông dân bán lúa ngay sau thu hoạch (nhất là vụ hè 
thu). Tình trạng này tạo sức ép làm giảm giả thóc 
gạo sau thu hoạch, ảnh hưởng xấu tới thu nhập của 
nông dân. Thiệt hại này ở ĐBSCL ước tính khoảng 
10 - 15%/năm (khoảng 600 tỉ đồng). Việc từ năm 
1996, NTSH áp dụng sáng kiến phơi sấy lúa rất đơn 
giản băng lêu ni-lôn của kỹ sư Nguyễn Văn Kết, đã 
gIÚp hạn chế được đáng kể tình trạng lúa nảy mầm, 
ấm, mốc sau khi thu hoạch. Kinh nghiệm này đã 
được nhân rộng ra nhiều tỉnh bạn. 

Từ đầu năm 1997, chính sách xuất khẩu gạo của 
Nhà nước đã có những thay đổi đáng kể (70% trong 
2,5 triệu tấn gạo dự định xuất khẩu trong năm được 
ưu tiên cho các công ty lương thực của Trung ương ; 
30% còn lại giao cho UBND các tính ĐBSCL chủ 
động đấu thầu cho các đơn vị xuất khẩu trực tiếp). 
NTSH được Bộ NN & PINT đê nghị là một đâu 
mối xuất khẩu gạo, thực hiện thí điểm mô hình đơn 
vị sản xuất lúa gạo tham gia xuất khẩu và mua lúa 
của nông dân theo giá bảo hiểm. Cảng Cần Thơ 
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được đầu tư xây dựng thành cảng xuất khẩu gạo lớn 
của ĐBSCL. Trong sơ thảo Dự án vùng lúa xuất 
khẩu ĐBSCL (1-1998), Bộ NN & PTNT đã ghi 
nhận, cần : “nhân rộng mô hình thu mua, chế biến, 
xuất khẩu øao như NTSH đã thực hiện... để nâng 
cao chế độ trách nhiệm và bảo đảm quyền lợi cho cả 
hai phía". 

Nông trường đã xuất khẩu được nhiều mặt hàng 
phong phú (gạo thơm ; chuối, hành, khổ qua sấy ; 
gừng muối ; thạch nước dừa ; gà Nhật...) thu lợi cho 
nông trường viên, cho tỉnh Cần Thơ và cho Nhà 
nước. Sản phâm mang nhãn hiệu SOHAFARM đã 
trở nên quen thuộc và ngày càng có uy tín trên thị 
trường quốc tế. Không dừng lại ở những kết quả 
đã đạt được, Giám đốc Ba Sương (người kế tục 
Năm Hoằng) tiếp tục tìm kiếm đầu ra cho sản 
phẩm ; Chị đặc biệt quan tâm đến thị trường Nhật 
Bản, khối EU và Mỹ. Năm 1998, kim ngạch xuất 
khẩu đạt 57,22 triệu USD. 

Đời sống của 2 800 hộ đã được cải thiện đáng kể 
nhờ làm theo mô hình sản xuất đa canh (ruộng, rẫy, 
vườn, ao, chuồng). Thu nhập bình quân 1998 lên tới 
3 150 000 đồng/tháng. Các công trình hạ tầng văn 
hóa - xã hội tiếp tục được đầu tư. 5 km đường nội bộ 
được trải nhựa ; 200 km trải cát núi. Cung cấp 100% 
điện sản xuất và 30% điện sinh hoạt. Hệ thống 
trường cấp II, III được xây dựng. Đội ngũ giáo viên 
150 người được chuẩn hóa, giảng dạy cho hơn 3 000 
học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật đã lên tới 
371 người NTSH còn giúp cho 31 HTX nông 
nghiệp trong và ngoài tỉnh ; mở rộng vùng nguyên 
liệu chế biến cho nông trường. 
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Giáo sư Võ Tòng Xuân trong Hội thảo khoa học 
“NTSH -mô hình phát triên theo định hướng 
XHCN” đã nhấn mạnh, đây là mô hình doanh 
nghiệp đa năng, phát triển nông nghiệp và nông 
thôn theo trình độ của nông dân nước ta hiện nay. 
Theo ông, những kinh nghiệm thành công được rút 
ra là : hiểu rõ các yếu tố tự nhiên và xã hội ; quy 
hoạch sản xuất khoa học, theo hướng kinh doanh 
nông nghiệp tổng hợp, đa năng ; tăng cường quản lý 
(khoa học và công nghệ, chất lượng sản phẩm, cơ 
giới hóa, tô chức khuyến nông, cung ứng vật tư 
nông nghiệp) ; có chính sách tiết kiệm ; xây dựng 
đào tạo đội ngũ, quan tâm đến người lao động ; kết 
hợp hài hòa mối quan hệ (nhà nước - tập thể - cá 
nhân) trong cơ chế khoán ; xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Tất nhiên, trong hơn 20 năm hoạt động, không 
phải lúc nào cũng gặt hái thành công. Đã có rất 
nhiều lần va vấp, cũng có rất nhiều những vướng 
mắc từ hoạt động thực tiễn (chính sách thuế, chính 
sách vốn đầu tư, chính sách tiêu thụ nông phẩm v.v) 
cần được tháo gỡ bằng chính sức mạnh nội lực cũng 
như có sự trợ giúp của Nhà nước, của Tỉnh và các 
đơn vị bạn. Song, những gì mà NTSH đã làm và 
đang mạnh dạn đi tới là những nhân tố mới rất cần 
được khuyến khích, được nhân rộng theo tỉnh thần 
Nghị quyết số 06/NQ/TƯ : “Coi trọng thực hiện 
CNH, HĐH trong phát triển nông nghiệp... đưa 
nông nghiệp và kinh tế nông thôn lên sản xuất lớn... 
là cơ sở để ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã 
hội... đây mạnh CNH, HĐH đất nước theo định 
hướng XHCN”.T 


LỜI CẢM ƠN 


Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6), Bộ biên tập 
Tạp chí Cộng sản đã nhận được sự chúc mừng và những tình cảm thân thiết của các cơ 
quan, đoàn thể, đơn vị, cá nhân... ở trung ương và các địa phương trong nước ; của các đại 


sứ quán và cơ quan ngoại giao tại Việt Nam. 


Chúng tôi coi đó là nguồn động viên to lớn đối với tập thể cán bộ, phóng viên, công 
nhân viên của Tạp chí Cộng sản ; đồng thời càng thấy rõ vinh dự và trách nhiệm để tiếp 
tục rèn luyện phấn đấu đáp ứng với niềm tin yêu, sự mong mỏi của bạn đọc, cũng như xứng 
đáng là cơ quan lý luận - chính trị của Trung ương Đảng trong thời kỳ mới của đất nước. 
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GÀY 23-4-1959, Cục trinh sát biên phòng 
N= Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng được 

thành lập. Trải qua hơn 40 năm chiến đấu, 
xây dựng và trưởng thành, Cục đã góp phần quan 
trọng cùng Bộ đội Biên phòng hoàn thành nhiệm 
vụ được g1ao. 

Với bao hy sinh anh dũng Cục trinh sát Bộ đội 
Biên phòng đã lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc 
biệt 15 năm đổi mới vừa qua. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục đã thu hàng 
vạn tin, tài liệu nguyên bản, trong đó có nhiều tin 
mang tính chiến lược như phát hiện chiến dịch 
“chuyển lửa về quê” năm 1986 và gần đây là kế 
hoạch “Trung sơn”, chiến dịch “Hòa bình” của bọn 
phản động lưu vong lôi kéo, tuyên. lực lượng, đưa 
ra nước ngoài huấn luyện rồi tung về Việt Nam phá 
hoại... Trinh sát biên phòng đã kịp thời tham mưu 
cho chỉ huy các cấp và tô chức các kế hoạch đánh 
bắt, thực hiện đối sách tốt không để bị động bất ngờ 
trước những âm mưu và hoạt động chống phá của 
địch. Qua các biện pháp nghiệp vụ, đã xác lập 80 
chuyên án trinh sát (gồm 56 chuyên án chính trị, 24 
chuyên án đấu tranh với bọn vận chuyển và tàng 
trữ buôn bán ma túy, vũ khí, tiền giả, đưa phụ nữ, 
trẻ em qua biên giới) hàng trăm vụ án và triển khai 
nhiều kế hoạch nghiệp vụ đạt kết quả. Kết quả đấu 
tranh chuyên án đã góp phần phát hiện 10 nhóm, tô 
chức phản động lưu vong như : “Chính phủ Việt 
Nam tự do”, “Đang nhân dân hành động”, “Việt 
Nam xã hội liên hoa đảng”, “Việt tân”... được nước 
ngoài nuôi dưỡng và tìm cách đưa về Việt Nam 
hoạt động phá hoại. Phát hiện một số tô chức, lực 
lượng phỉ hoạt động vào biên giới ta ; một số hoạt 
động của cơ quan đặc biệt bên ngoài lợi dụng liên 
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doanh, liên kết kinh tế, quan hệ hai bên biên giới để 
móc nối vào biên giới nước ta. Phát hiện nhiều đối 
tượng, trong đó có cả cân bộ, đảng viên, cán bộ 
chính quyền cơ sở, người trong lực lượng vũ trang 
của ta bị cơ quan đặc biệt nước ngoài móc nỗi, sử 
dụng... Với phương châm giữ vững bên trong là 
chính, chủ động vô hiệu hóa hoạt động bên ngoài 
bảo vệ an toàn nội bộ, Cục đã phối hợp với các 
ngành chức năng. giúp cấp ủy, chính quyền địa 
phương và một số đơn vị quân đội kiểm tra, xác 
minh để làm trong sạch nội bộ. 

Hoạt động của bọn tội phạm những năm gần 
đây ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Tội 
phạm là hiện tượng xã hội, vi thế cuộc đấu tranh 
này rất khó khăn gian khổ, hoạt động vừa mang 
tính nghiệp vụ, độc lập sáng tạo cao, vừa mang tính 
hiệp đông tập thê, vừa mang tính quân chúng sâu 
sắc, tô chức nhân dân cùng đấu tranh. Nhờ vậy đã 
phát hiện 38 tô chức đường dây đưa người xuất 
nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam đi 
nước thứ 3. Phát hiện hàng trăm vụ đối tượng 
chuyên dụ dõ, lừa phinh phụ nữ, trẻ em bán ra nước 
ngoài. Phối hợp với các cơ quan chức năng đưa 
hàng nghìn phụ nữ, trẻ em về đoàn tụ với gia đình. 
Thực hiện quyền điều tra của Bộ đội Biên phòng, 
Cục trinh sát đã phối hợp trinh sát các cấp điều tra, 
xử lý hàng chục nghìn vụ đối tượng vi phạm pháp 
luật như xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, buôn 
bán ma túy, chất nô, tiền giả... Đặc biệt những năm 
gần đây đã phát hiện thu 210,13 kg thuốc phiện ; 
10,86 kg hêrôin, 126 kg cần sa ; 13 286 ống thuốc 
gây nghiện ; hàng trăm súng các loại, hàng nghin 


* Đại tá, Cục trưởng Cục trình sát Bộ đội Biên phòng 
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ki-lô-gam thuốc nổ. Phối hợp với các lực lượng bắt 
xử lý 158 vụ trần cướp có vũ trang. Trên mặt trận 
đâu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, 
Cục đã tham mưu cho Bộ tư lệnh ra các văn bản chỉ 
đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng 
phát hiện đấu tranh có hiệu quả. Bắt và xử lý hàng 
nghìn vụ, hàng nghìn phương tiện vận tải giao cho 
các cơ quan chức năng xử lý thu về cho Nhà nước 
hàng trăm tỉ đông. 

Biên giới thường là nơi tập trung nhiều đồng 
bào tôn giáo, dân tộc. Kẻ địch và các tội phạm triệt 
để lợi dụng sự hiểu biết có hạn, đời sống kinh tế 
còn khó khăn của đồng bào để lôi kéo vào tổ chức 
phản động, gây mất ổn định. Đây cũng là nhiệm vụ 
nặng nề đối với lực lượng biên phòng nói chung và 
trinh sát biên phòng nói riêng phải gánh vác để giữ 
yên biên cương Tổ quốc và họ đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ này. 

Có được những kết quả trên đây là cả quá trình 
hy sinh phấn đấu kiên cường bên bï, đoàn kết của 
các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong Cục. Dù ở địa bàn 
nào, cán bộ, chiến sĩ đều dũng cảm nhận về mình 
gian khổ khó khăn, xa gia đình, người thân, bám 
biển, bám rừng sâu, núi cao nắm vững địa bàn. 
Nhiều khi phải nhịn đói khát, chấp nhận mọi thiếu 
thốn gian khổ, ốm đau, dựa vào dân, bám địch ròng 
rã hằng tuần, hằng tháng trời ; đối mặt với bao 
nguy hiểm. 

Trong khó khăn gian khổ, cán bộ, chiến sĩ càng 
được tôi luyện lòng trung thành dũng cảm, tình yêu 
đồng đội, niềm tin với Đảng, Nhà nước, quyết tâm 
bảo vệ an ninh biên giới. Cục đã có nhiều thế hệ 
can bộ trinh sát là vợ chồng, cha con, anh em cùng 
chung chiến hào, cùng theo nghề nghiệp lớn - một 
nghề đòi hỏi sự hy sinh và lòng dũng cảm trên trận 
tuyến thầm lặng. Song mọi cán bộ, chiến sĩ đều tự 
hào về truyền thống vẻ vang của người chiến sĩ 
biên phòng và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời 
đại hiện nay. 

Hơn 10 năm qua, Cục đã 3 làn được nhận cờ 
luân lưu của Chính phủ, 6 băng khen của Bộ Công 
an, Bộ Quốc phòng, 3 năm Đảng bộ Cục được nhận 
cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh ; 18 lượt tập thể, 
66 cá nhân được tặng Huân chương chiến công 
hạng I, H, II và Băng khen của Chính phủ về thành 
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tích đầu tranh chuyên án và chống tội phạm hình sự 
ở biên giới. Liên tục trong nhiều năm Cục đã phát 
động phong trào gắn xây dựng chỉ bộ trong sạch 
vững mạnh với xây dựng đơn vị cơ quan vững 
mạnh toàn diện, nên mặc dù các đơn vị ở phân tân 
nhiều nơi nhưng ít xảy ra những. vụ vi phạm kỷ luật 
nghiêm trọng, nội bộ đoàn kết thống nhất, giữ 
nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, giữ 
vưng danh hiệu đơn vị an toàn. 

Những năm qua, từ thực tiễn đấu tranh chuyên 
án, hoạt động nghiệp vụ chuyên môn có thể rút ra 
những kinh nghiệm chủ yếu sau : 

- Dũng cảm, thông minh, kiên trì, bí mật, âm 
thầm phát hiện đấu tranh đón bắt đối tượng. Dựa 
vào quần chúng cùng ăn, cùng ở, cùng lao động với 
bà con, xây dựng cơ sở, phát hiện tin tức hoạt động 
của đối tượng. Cảnh giác với mọi âm mưu thâm 
độc của kẻ xấu đe dọa, mua chuộc. Giữ vững ý chí, 
không nghiêng ngà ; giữ vững phẩm chất cao đẹp 
của Bộ đội Cụ Hồ, của người chiến sĩ trinh sát biên 
phòng, lập nhiều chiến công. Khiêm tốn học hỏi, 
miệt mài nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất, đối mới 
phương thức hoạt động, chọn phương án tối ưu đem 
lại hiệu quả cao. Các bộ phận trong Cục thường 
Xuyên nêu cao tinh thần tận tụy phục vụ, cải tiến lề 
lối làm việc để làm tốt nhiệm vụ phục vụ chuyên 
môn. 

- Là lực lượng đặc thù với nhiệm vụ nặng nề, 
tính chất công tác trên địa bàn khó khăn, hiểm trở, 
đối tượng đấu tranh phức tạp, nên việc xây dựng 
lực lượng là khâu hết sức quan trọng để tạo nên SỨC 
mạnh giành chiến thắng. Ngay từ khâu tuyển lựa 
cán bộ đến đào tạo nghiệp vụ được lãnh đạo, chỉ 
huy thường xuyên quan tâm và thực hiện chặt chế, 
thống nhất. Chủ động tham gia tuyển chọn, thử 
thách, đào tạo và bố trí cán bộ. Không thụ động 
ngôi chờ các trường lớp đào tạo cán bộ, trái lại chú 
trọng tham gia vào quá trình này đề có đội ngũ có 
phẩm chất đạo đức và năng lực đáp ứng được yêu 
câu nhiệm vụ. Chú trọng xây dựng đội ngũ cân bộ 
trinh sát có kiến thức toàn diện, giỏi về nghiệp vụ 
pháp luật, vững vàng, khiêm tốn tự tin. 

- Có được sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ thì 
việc tăng cường bô sung, nâng cao nghiệp vụ công 
tác luôn luôn được chú ý đúng mức và phải mất 
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nhiều công phu rèn luyện. Đó là việc phát huy tính 
kiên cường tự lực của mỗi cá nhân, tập thể ; không 
ngừng tiến quân vào khoa học - công nghệ hiện đại. 
Trong chiến đấu, việc tìm kiếm phát huy chiến 
thuật nghiệp vụ truyền thống kết hợp với hiện đại, 
tạo sức mạnh tổng hợp để chiến thắng là điều hết 
sức quan trọng và trở thành “bí quyết” của trinh sát 
biên phòng. Một “bí quyết” nữa phải kê đến, hay 
nói cách khác nó là hòn “đá tảng” tạo nên sức mạnh 
của trinh sát biên phòng là cán bộ chiến sĩ thường 
xuyên tông kết kinh nghiệm chiến đấu. Mỗi vụ án, 
môi chuyên án sau khi phá đều được tô chức rút 
kinh nghiệm như một hội thảo nhỏ dưới những hình 
thức thích hợp. Nhiều kinh nghiệm hay được đúc 
kết, phổ biến, trình độ nghiệp vụ của cán bộ ngày 
được nâng cao rõ rệt. 

- Thực hiện đại đoàn kết, dựa trên tình thương 
yêu đồng đội cũng là một yếu tố tạo nên sức mạnh 
của trinh sát biên phòng. “Tình thương và trách 
nhiệm đã tạo niềm tin sâu sắc vào Đảng, Nhà nước, 
đối với mỗi chiến sĩ trinh sát khi â âm thầm chiến 
đấu với quân thù. Không có tình yêu và niềm tin 
sâu sắc, không thể hoàn thành nhiệm vụ to lớn và 
nguy hiểm mà họ được giao. Mỗi thành viên trong 
đơn vị như một người thân trong gia đình. Mọi khó 
khăn gian khô của mỗi cá nhân, cấp ủy, tập thể coi 
như của chính mình, mọi người phải đứng ra giải 
quyết, giúp đỡ. Đối với các cấp lãnh đạo và chỉ huy 
trong Cục khi giải quyết mọi công việc đều bàn bạc 
tập thể, thống nhất. Duy trì nghiêm nguyên tắc tập 
trung dân chủ, cá nhân phụ trách. Chú trọng, quan 
tâm đến công tác và sinh hoạt của từng thành viên 
trong Cục. Chính vì lẽ đó mặc dù đời sống cán bộ, 
chiến sĩ trinh sát biên phòng nói chung còn rất 
nhiều thiếu thốn, nhưng họ đã vượt lên tất cả hoàn 
thành ve vang nhiệm vụ giữ yên biên giới “phên 
dậu” của nước nhà. 

- Đảng ủy Cục và các cấp ủy thường xuyên lãnh 
đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm quy định 
quản lý cán bộ. Với phương thức kiểm tra thông 
qua quá trình lập kế hoạch hành động của mỗi 
người, mỗi tổ và quá trình thực hiện kế hoạch đó, 
lãnh đạo Cục luôn luôn nắm sát các hoạt động triển 
khai kế hoạch một cách kịp thời. Lãnh đạo bám sát 
cơ sở, nắm bắt tình hình cán bộ, chiến sĩ và động 
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viên chỉ đạo uốn nắn kịp thời. Sau mỗi đợt công tác 
của mỗi tập thể, cá nhân đều có ý kiến nhận xét của 
cơ sở, địa phương, đánh giá kết quả tỉnh thần công 
tác, rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc. Đây là 
việc làm đã thành nền nếp, có tác dụng tích cực 
động viên và quản lý cán bộ, chiến sĩ. 

- Nếu nói quân và dân như cá với nước, điều 
này đối với Cục trinh sát càng có ý nghĩa sâu sắc. 
Nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ có hoàn thành hay 
không phụ thuộc vào lòng dân vào việc quan hệ với 
nhân dân, dựa vào nhân dân. Nhân dân đùm bọc, 
bảo vệ, và chính nhân dân với “trăm tay ngàn mắt” 


là “phên dậu” giúp trinh sát biên phòng hoàn thành 


nhiệm vụ trong mọi tình huống. Do đó bảo vệ dân, 
giúp đỡ nhân dân, hy sinh vì nhân dân là để dân 
giúp đỡ mình và là lương tâm, là mệnh lệnh của 
mọi cán bộ, chiến sĩ trinh sát biên phòng. Những 
việc như giúp dân “xóa mù chữ”, xóa đối giảm 
nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân đã là biểu 
tượng của “chiến sĩ quân hàm xanh” từ nhiều 
năm nay. | 

- Hợp đồng chặt chẽ giữa các ngành có liên 
quan để giữ gìn an ninh biên giới là điều không thể 
coi nhẹ ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Sự hiệp đồng 
tác chiến trong lực lượng biên phòng đặc biệt giữa 
Biên phòng, Công an, Hải quan... là hết sức quan 
trọng. Không có sự hợp đồng đó thì khó nói đến 
việc hoàn thành nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng 
và của trinh sát biên phòng. 

Những kết quả đạt được và kinh nghiệm rút ra 
chỉ là bước đầu. Nhiệm vụ sắp tới của Bộ đội Biên 
phòng nói chung, cán bộ chiến sĩ trỉnh sát nói riêng 
là hết sức nặng nề và vẻ vang. Để tiếp tục hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, đòi hỏi trinh sát biên 
phòng phải tăng cường đổi mới các biện pháp 
nghiệp vụ, đổi mới trang bị kỹ thuật cho phù hợp, 
kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng, nâng cao 
chất lượng toàn diện của đơn vị. Đây là quá trình 
tiến hành đồng bộ hài hòa, thống nhất, xây dựng, 
củng cố lực lượng vũ trang về chính trị, tư tưởng, tô 
chức, chuyên môn nghiệp vụ. Như vậy Cục trính 
sát Bộ đội Biên phòng mới làm nhiệm vụ tham 
mưu với các cấp lãnh đạo một cách sắng tạo, chính 
xác, kịp thời, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo 
vệ bình yên của Tổ quốc. 1 
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HI bộ có vai trò như một 

tế bào trong toàn bộ cơ 

thể sống của Đảng. 
Muốn Đảng mạnh và gắn với 
dân, hằng tháng, chỉ bộ phải tiến 
hành sinh hoạt định kỳ để nắm 
bắt được tình hình, tư tưởng 
đảng viên trong chỉ bộ cũng như 
việc thực hiện nghị quyết, chỉ 
thị cấp trên, đề ra nhiệm vụ của 
chì bộ và từng đảng viên. 


Điều lệ Đảng đã dành 


nguyên một chương “Chấp 
hành Điều lệ Đảng”, để nói về 
tầm quan trọng của công tác 
này. HH đó, Điều 46 đã quy 
định : “mọi đẳng viên và tổ 
chức của Đảng có trách nhiệm 
chấp hành nghiêm chỉnh, và kịp 
thời đấu tranh chống mọi biêu 
hiện vi phạm Điều lệ Đảng”. 

Nhìn chung, hoạt động của 
phân lớn các tô chức đáng, tuân 
thủ đúng quy định của Điều lệ 
Đảng. Song, có những tô chức 
đảng vân chưa tuân thủ nghiêm. 
Thực tế, đã có trường hợp, có 
CƠ SỞ đảng, tuy khi phân loại 
đảng viên hằng năm và qua các 
thời kỳ đại hội đạt chất lượng 
trong sạch, vững mạnh, đang 
viên tiên tiến, xuất sắc, nhưng, 
lúc bị đổ bể, nhiều vụ việc bị 
phanh phui, không ít cần bộ, 
đàng viên đã lãnh án kỹ luật bị 
khai trừ, thậm chí bị truy tố. 

Có nhiều nguyên nhân mà 
một trong những nguyên nhân 
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đó là sự “cá nể” trong sinh hoạt 
đảng. Có người bảo như vậy 
và đã nêu lên một trường hợp 
có thật. Ỗ 

Cuối năm 1999, đảng bộ cơ 
sở nọ tiến hành đại hội. Trong 
báo cáo được trình bày trước 
đại hội, phần đánh giá thành 
tích có nêu khá nhiều mặt làm 
được. Nhờ có rất nhiều ưu 
điểm, nên qua phân loại tất cả 
các chỉ bộ trong đảng bộ đều 
đạt “trong sạch, vững mạnh". 
Song, cũng chính báo cáo đó lại 
làm cho mọi người rất thắc mắc 
khi chỉ ra mặt hạn chế, nhất là 
tình trạng có chi bộ tới hai năm 
liền không tiến hành đại hội. 
Nếu như vậy, không biết vì 
thành tích gì, đảng bộ lại công 
nhận chi bộ đó là trong sạch, 
vững mạnh ?! Chẳng lẽ vi hai 
năm liền không tiến hành đại 
hội ?! Xi xào cứ xi xào ; thắc 
mắc cứ thắc mắc, đại hội vẫn 
kết thúc tốt đẹp với kết quả 
100% số chi bộ được công nhận 


đạt “trong sạch, vững mạnh” kể 


cả chỉ bộ hai năm liên không 
họp đại hội ! 

Nhưng đâu chỉ có thế. 
Không chỉ hai năm liên không 
tiến hành đại hội, chi bộ Ấy còn 
viện cớ “neo” người nên ngay 
cả họp chỉ bộ cũng đành 
“xuân - thu nhị kỳ”. Bí thư chì 
bộ 6 tháng mới triệu tập đảng 
viên họp một lần, nội dung 
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cũng “linh động” trên tình đồng 
chí. Việc chuẩn bị cho đại hội 
đảng bộ cũng làm qua loa, bí 
thư triệu tập ba đẳng viên (còn 
đương chức) hội ý chớp 
nhoáng, thông qua dự thảo báo 
cáo của đảng bộ và danh sách 
đề cử Ban chấp hành đảng bộ 
khóa mới - do Ban chấp hành 
đảng bộ đương nhiệm (tất 
nhiên có cả đồng chí bí thư) 
giới thiệu. Quá trình chuẩn bị 
đại hội như vậy về cơ bản coi 
là xong. 

Ban chấp hành đảng bộ quá 
biết về cách làm việc đó, nhưng 
“thông cảm” với hoàn cảnh 
công tác, và với lãnh đạo của 
đơn vị nên cũng cho qua. Vì 
thế, cho tới gần 6 tháng sau khi 
đại hội đảng bộ họp, vẫn chưa 
thấy chi bộ rậm rịch gì, ngay cả 
việc họp chỉ bộ cũng được gác 
lại. Nếu sinh hoạt của một tô 
chức đảng ở cơ quan là như vậy, 
không biết ở địa phương, trong 
các doanh nghiệp và ở câp cơ 
sở, tỉnh trạng “linh động” 
“thông cảm” ấy sẽ còn tới « 
nào ? 

Thật khó mà cắt T răng 
đó chỉ là sự “cả nề” trong sinh 
hoạt đảng. “Cả nể” để một chỉ 
bộ yếu kém trở thành chi bộ 
trong sạch vững mạnh ư ? Hay 
“cả nể” để dẫu có nhiều chỉ bộ 
yếu kém trong đẳng bộ thì đảng 
bộ vẫn cứ là trong sạch vững 
mạnh 2 Phải nói đó là tư tưởng 
thành tích chủ nghĩa, là sự 
không trung thực trong sinh 
hoạt đảng nếu không muốn nói 
đó là sự vô nguyên tắc trong 
chấp hành Điều lệ Đảng. 
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HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH GIỮA HAI MIỄN 
NAM - BẮC TRIÊU TIÊN 


Ù ngày 13 đến 15 tháng 6 vừa qua, tại Bình 

Nhưỡng đã diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa 

Tổng Bí thư Đảng lao động Triều Tiên, 
Chủ tịch Ủy ban quốc phòng CHDCND Triều Tiên 
Kim Châng In với Tổng thống Hàn Quốc Kim Tê 
Chung. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên bàn 
về hòa bình và hợp tác giữa hai miền trong 55 năm 
qua kể từ khi bán đảo bị chia cắt. 

Tổng Bí thư Đảng lao động Triều Tiên Kim 
Châng In ra tận máy bay đón Tổng thống Kim Tê 
Chung. Một tuyên bố chung gồm 5 điểm đã được 
ký kết. Nhiều vẫn đề quan trọng khác đã được bàn 
bạc tại cuộc gặp thượng đỉnh lần này. Những hoạt 
động sôi nổi đã diễn ra ở Bình Nhưỡng và Xơ-un. 
Hàng loạt các phương tiện thông tin đại chúng ở 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Hàn Quốc 
và nhiều nước trên thế giới đã đưa tin, bình luận về 
sự kiện này. 

Để đi tới cuộc gặp thượng đỉnh lần này, các nhà 
lãnh đạo Binh Nhưỡng và Xơ-un đã từng gặp gỡ, 
trao đối tìm kiếm những biện pháp cho việc giải 
quyết những vấn đề của bán đảo. Nhiều vòng họp 
chuẩn bị của hai bên cũng đã được tiến hành. 
Nhiều nước ở châu Á và thế giới bày tỏ sự ủng hộ 
cho tiến trình hòa bình, hòa giải ở Triều Tiên. 

Trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh đã có 
chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng Bí thư Đảng lao 
động Triều Tiên Kim Châng In. Đây là chuyến 
thăm nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi lên 
nắm quyên lãnh đạo CHDCND Triều Tiên. Và tiếp 
đó, lại là cuộc gặp gỡ, kéo dài nửa giờ giữa Tổng 
thống Hàn Quốc Kim Tê Chung với Tổng thống 


XUÂN KIM 


Mỹ Bin Clin-tơn và Thủ tướng Nhật Bản Mo-ri 
ngày 8-6-2000, bên lề tang lễ Thủ tướng Ô-bu-chi, 
tại Tô-ki-ô. Sau cuộc gặp đó, chính cố vấn cao cấp 
của Nhà trắng phụ trách các vấn đề châu Á đã cho 
biết là để “phối hợp biện pháp về hội nghị thượng 
đỉnh sắp tới”. Cũng vào thời điểm trước khi diễn ra 
cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng Bí thư Đảng lao 
động Triều Tiên Kim Châng In và Tổng thống Hàn 
Quốc Kim Tê Chung, nước Nga rathông báo Tổng 
thống Pu-tin sẽ sang thăm Triều Tiên trong thời 
gian tỚI. 

Cuộc họp thượng đỉnh liên Triều chỉ diễn ra 
trong 3 ngày, chắc chắn không thể đề cập và giải 
quyết hết được những vấn đề tồn đọng của lịch sử 
nửa thế kỷ qua ở bán đảo Triều Tiên, cũng như 
những vấn đề của hiện tại và tương lai cho bán đảo 
này. Nhưng qua nghị trình đã nêu lên gồm 3 chủ đề 
chính là : hòa bình thống nhất đất nước, giao lưu, 
hợp tác kinh tế và đoàn tụ các gia đình ly tán đã 
cho thấy sự xích gần nhau của hai nhà lãnh đạo, 
cũng như kết quả quan trọng của cuộc họp. Nó đã 
tạo một bước tiến tích cực như Tổng Bí thư Kim 
Châng In và Tổng thống Kim Tê Chung đã khẳng 
định : thành công cuộc gặp mở ra trang mới cho 70 
triệu dân trên bán đảo Triều Tiên. 

Trong bản tuyên bố chung gồm 5 điểm đã nhắn 
mạnh “tầm quan trọng to lớn” của cuộc gặp thượng 
đỉnh liên Triều ; : khẳng định : “miền Bắc và miền 
Nam đã thỏa thuận giải quyết vấn đề tái thống nhất 
một cách độc lập băng những nỗ lực phối hợp” do 
chính người Triều Tiên giải quyết, theo hướng 
thành lập liên bang ; thảo luận giải quyết các vấn 


ó1 


Thế giới : Vấn đề, sư Hiện 


đề nhân đạo, bao gồm việc trao đổi các chuyến 
thăm của các nhóm gia đình và người thân bị ly tán 
và thả tù nhân của miền Bắc ; thỏa thuận “thúc đây 
sự phát triển cân đối nền kinh tế quốc dân thông 
qua hợp tác kinh tế và xây dựng lòng tin lẫn nhau 
bằng cách thúc đấy hợp tác và trao đối trong tất cả 
các lĩnh vực về xã hội, văn hóa, thể thao, môi 
trường...” ; hai miền sẽ tổ chức các cuộc đối thoại 
giữa các nhà chức trách của hai bên để thực hiện 
những điều đã thỏa thuận trong bản tuyên bố ; thảo 
luận việc mở văn phòng đại diện tại Bình Nhưỡng 
và Xơ-un ; thỏa thuận thiết lập đường “điện thoại 
nóng” giữa lãnh đạo hai miền. 

Bên cạnh ký tuyên bố chung 5 điểm và bàn bạc 
những vẫn đề quan trọng khác, người ta thấy trong 
thành phần của đoàn cấp cao Hàn Quốc sang Bình 
Nhưỡng lần đầu tiên gồm 130 người và 50 nhà báo, 
có nhiều quan chức trong Chính phủ, đại diện các 
đảng đối lập, đoàn thể, các nhà doanh nghiệp, các 
chuyên gia nghiên cứu. Điều đó cho thấy triển 
vọng của sự tăng cường hợp tác kinh tế và các mặt 


giữa hai bên sẽ được thực hiện tạo điều kiện hỗ trợ - 


lẫn nhau cũng như sự hòa giải giữa hai miền nhằm 
hướng tới một tương lai hòa bình, phát triển. 

Bình luận về sự kiện này, Hãng thông tin Trung 
ương Triều Tiên (KCNA) nêu rõ : cuộc gặp đã mở 
ra triển vọng sáng sủa để khắc phục tình trạng nghi 
ky và đối đầu nhau giữa hai miền, mang lại sự đoàn 
kết dân tộc và thống nhất đất nước trên nguyên tắc 
độc lập dân tộc. Các phương tiên thông tin đại 
chúng và dư luận ở Hàn Quốc cho rằng : cuộc gặp 
đã mở ra cơ hội giảm căng thắng, thúc đây hòa dịu, 
tăng cường hiểu biết lẫn nhau, hợp tác và trao đôi 
song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh 
tế và giải quyết các vấn đề nhân đạo. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc 
bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ đem lại kết quả tích cực 
và cải thiện quan hệ hai miền trên bán đảo Triều 
Tiên. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hoan nghênh 
cuộc gặp và coi đó như một bước tiến quan trọng 
nhằm giảm căng thắng ở Triều Tiên, phù hợp với 
lợi ích của hòa bình và ổn định ở khu vực cũng như 
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thế giới. Còn Tổng thống Mỹ Bin Clin-tơn ngày 
14-6 phát biểu rằng : tuyên bố chung của cuộc 
gặp thượng đỉnh liên Triều là “đầy hy vọng”. Tổng 
thư ký Liên hợp quốc C.An-nan bày tỏ : cuộc gặp 
sẽ mang lại kết quả thật sự, mở ra một chương 
mới trong việc tăng cường hiểu biết và hợp tác 
liên Triều. 

Nhật Bản, Mông Cổ, Thái Lan, Phi-líp-pin, 
Ô-xtrây-li-a và đại diện nhiều nước trên thế giới 
hoan nghênh và bày tỏ hy vọng những cuộc đối 
thoại giữa hai miền ở Triều Tiên sẽ tăng cường hòa 
bình, ôn định, hợp tác trên bán đảo này cũng như ở 
khu vực và thế giới. 

Cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng Bí 
thư Kim Châng In và Tổng thống Kim Tê Chung 
là một bước tiến tích cực trên bán đảo Triều Tiên. 
Nhưng đây mới chỉ là những bước đi quan trọng 
đầu tiên trên tiến trình hòa hợp và thống nhất đầy 
khó khăn và trở ngại, bởi tính chất phức tạp của 
mối quan hệ Nam - Bắc Triều Tiên và vị trí, vai trò 
của bán đảo này trong quan hệ địa - chính trị quốc 
tế. Để đạt được mục đích nêu lên cũng như nguyện 
vọng của nhân dân hai miền về hòa bình, ổn định 
và thống nhất đất nước, cần tiếp tục có sự nỗ lực 
vượt bậc của cả hai miền Nam - Bắc Triều Tiên và 
các bên liên quan. 

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 15-6-2000 
vừa qua ở Hà Nội, trả lời câu hỏi của một số nhà 
báo nước ngoài, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao 
Việt Nam khẳng định : Việt Nam luôn mong muốn 
hòa bình, ổn định ở bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi 
ủng hộ việc giải quyết các vấn đề ở Triều Tiên một 
cách hòa bình thông qua đối thoại,ủng hộ nguyện 
vọng của nhân dân trên bán đảo Triều Tiên về hòa 
bình thống nhất đất nước. 

Cuộc họp thượng đỉnh giữa CHDCND Triều 
Tiên và Hàn Quốc là một bước tiễn mới tích cực và 
rất quan trọng trong quan hệ hai miền của Triều 
Tiên. Việt Nam hoan nghênh những kết quả đã đạt 
được giữa hai miền. Những kết quả đó đã góp phần 
làm dịu căng thẳng và duy trì hòa bình, ổn định 
trên bán đảo Triều Tiên và khu vực. 


| BỘ XÂY DỰNG 
TÊN CÔN TY ĐÂU TƯ PHAT TRIÊN NHÀ VÀ ĐÔ THÍ 


21 phố Kim Đồng - Giúp Bớt - Hò Nội -ViệtNam Tel:04.8.647129 Fax: 04.8.647144 
BqL DA KHU DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ NHÀ Ử HỒ LINH ĐÀM : Thôn Đại Từ - Xã Đại Kim - Thanh Tri - Hà Nội. Tel : 8.550873 


KHU DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ NHÀ Ở HỒ LINH 
ĐÀM (184 Ha) nằm cách trung tâm Hà Nội 7km về 
phía nam - là một khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ, với 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt tiêu chuẩn cao, có cảnh 
quan thiên nhiên đẹp, (Diện tích mặt hồ: 74 ha) và có 
nhiềi di tích lịch sử nằm trong quần thể dự án. 

DỰ ÁN KHU NHÀ Ở BÁN ĐẢO HỒ LINH ĐÀM 
(35ha) là dự án thành phần (Đợt II) của dự án KHU 
DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ NHÀ Ở HỒ LINH ĐÀM, 
nằm ở giữa Hồ Linh Đàm, đây là một địa điểm có 


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Mạnh Kiểm và Phó Chủ tịch cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, xung quanh là hồ 
UBND TP. Hà Nội Đỗ Hoàng Ân ký và phát lệnh khởi công nước tự nhiên. Giao thông vào khu bán đảo rất thuận 


xây dựng KHU NHÀ Ở BÁN ĐẢO HỖ LINH ĐÀM. tiện, có thể đi từ quốc lộ 1A qua tuyến vành đai 3 hoặc 
từ KHU NHÀ Ở BẮC LINH ĐÀM. 
QUY MÔ DỰ ÁN : 350.000m2, trong đó : 
m Hô điều hòa : ` 4I.747 m2 m Đất xây dựng văn hóa tổng hợp : 8.955 m2 
= Đường giao thông khu vực : 70.496 m2 m Đất cây xanh vui chơi giải trí : %8.860 m2 
m Hãi đỗ xe công cộng : 1.512 m2 = Đất xây dựng nhà ở cao cấp, VP: 77.487 m2 
s Đất công công thành phố : 17.489 m3 m Đất xây dựng biệt thự : 6.3..3) m2 


Ngày 28/04/2000, Tổng Công ty đã tổ chức LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở BÁN ĐẢO HỒ LINH 
ĐÀM và triển khai thi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng. Dự kiến từ giữa năm 2000 
sẽ chuyển giao hạ tầng cho các đơn vị và cá nhân có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở và văn phòng. 

Việc kinh doanh mặt bằng hạ tầng và nhà ở được thực hiện theo nhiều hình thức : Chuyển giao mặt bằng hạ 
tầng để khách hàng có nhu cầu tự xây dựng nhà ở; Kinh doanh phần xây thô nhà ở ; Chuyển giao mặt bằng các 
lô đất chuyên dùng ; Cho thuê lại mặt bằng. 


Phối cảnh mô hình KHU DVTH VÀ NHÀ Ở HỖ LINHĐÀM — Đường nối QL 1A vào dyán KHU DỊCH VỤ TỔNG HỢP 
(Nhìn từ nút giao thông Pháp Vân - đường 1A) VÀ NHÀ Ở HỖ LINH ĐÀM 


CÔNG TY GẠCH MEN COSEVCO xin trân 


TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG MIỄN TRUNG F * 44.06426664 Ai 
VI z2 Ÿz~ CÔNG TY GẠCH MEN COSEVCO là doanh nghiệp 
K ( J À( H \II:` nhà nước, trực thuộc Tống công ty Xây dựng miền 
— ¬ : 2a} 34j Trung. Các sản phẩm chính của công ty chúng tôi là : 
và Q@ Ê Gạch men, xi măng, tấm lợp Fibrocement mang nhãn 

hiệu COSEVCO. 
Gạch men COSEVCO được sản xuất trên dây chuyền 
sản xuất đồng bộ, hiện đại của hãng SAMIC - Italia. 
: Gạch men COSEVCO được người tiêu dùng tín nhiệm 
MÀỒ bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” hai năm 
; liền 1999 và 2000. 

Chất lượng ổn định - Giá cả hợp lý - Phương thức phục 
vụ nhanh chóng, sản phẩm gạch men, xi măng, tấm 
lợp Fibrocement nhãn hiệu COSEVCO sẽ mang lại hài 
lòng cho quý khách. Nhu cầu của quý khách là niềm 

hân hạnh được phục vụ của chúng tôi. 


CÔNG TY GACH MEN COSEVYCO 


KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH - QUẬN LIÊN CHIỀU - TP ĐÀ NẴNG 
ĐIỆN THOẠI: (84.511) 842142/730188 FAX: (84.511) 8.42756 
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ội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VII) đã họp từ 
ngày 26-6 đến ngày 4-7-2000 tại Thủ đô Hà Nội. 

Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chủ trì Hội nghị, đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc và bế 
mạc Hội nghị. 

Các đồng chí Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng : Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt đã dự 
Hội nghị. | 

Trước giờ khai mạc, toàn thể Ban Chấp hành Trung \ ương Đảng đã mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Phạm 
Văn Đồng, nguyên Cố vẫn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Hội nghị Trung ương lần này tiếp nối Hội nghị Trung ương lần thứ tám và thứ chín, tiếp tục thảo luận 
sâu hơn bốn vấn đề lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội IX mà Hội nghị Trung ương lần thứ chín đã 
giao Bộ Chính trị và Tiểu ban văn kiện chuẩn bị, để sau Hội nghị Trung ương lần thứ mười hoàn chỉnh 
toàn bộ dự thảo các văn kiện Đại hội IX của Đảng  - " 

Bốn vấn đề đó là : 

- Đánh giá bối cảnh quốc tế và trong nước, thời cơ, thách thức và nguy cơ của đất nước trong những 
năm đầu của thế kỷ XXỈT; 

- Chế độ sỡ hữu và các thành phân kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ; 

- Xây dựng nên kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tẾ ; 

- Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng trong tình hình mới. 

Cùng với bốn vấn đề trên, Hội nghị tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị, 
dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2001 - 2010) và dự thảo Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 
(2001 - 2005), dự thảo Báo cáo sửa đối, bổ sung Điều lệ Đăng, trình Đại hội D. 

Hội nghị đã nghe Bộ Chính trị báo cáo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về xây tt: chính: 
đốn Đảng từ Hội nghị Trung ương 9 đến nay. 

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm cá nhân, dân chủ thảo 
luận, tranh luận thắng thắn, cởi mở các nội dung báo cáo trình bày của Bộ Chính trị. Hội nghị nhất trí cho 
rằng Đại hội IX của Đảng họp vào đầu thế kỷ XXI có ý nghĩa chính trị và lịch sử trọng đại đối với nước 
ta, phải năm chắc thời cơ lớn, vượt qua các nguy cơ, thách thức lớn, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp 
tục đổi mới, đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa. 

Trên cơ sở những nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ chín đã nhất trí, Hội nghị Trung ương lần thứ 
mười tiếp tục phân tích sâu sắc và làm rõ thêm những vấn đề rất cơ bản, khăng định mạnh mẽ : trong quá 
trình đổi mới, phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Khẳng định thành tựu đổi mới 15 năm qua đã tạo ra thế và lực mới, nâng 
cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, tạo ra thời cơ lớn cho dân tộc bước vào thời kỳ mới ; nhưng 
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bên cạnh thời cơ lớn là những thách thức lớn, quyết liệt trong thập niên đầu của thế kỷ XXI. Vấn đề sống 
còn là ra sức nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức, nêu cao tỉnh thần cách mạng tiến công, tiếp tục đưa đất 
nước tiến lên. 

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) sẽ trình Đại hội là 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trọng điểm là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn, đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển ; chất lượng các mặt đời sống nhân dân được 
nâng lên một mức đáng kể ; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được định hình VỀ CƠ 
bản ; năng lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cầu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng 
được tăng cường ; vị thế trong quan hệ quốc tế được củng cố và nâng cao, tạo tiền đề để đến năm 2020 
đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp. 

Trong 5 năm tới, phải bảo đảm tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao và bền vững, chuyển dịch nhanh 
cơ cầu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng rõ rệt chất lượng và sức 
cạnh tranh của hàng hóa ; tạo chuyển biến mạnh mẽ về phát huy nhân tố con người, phát triển khoa học 
và công nghệ, giáo dục - đào tạo ; giải quyết vẫn đề bức xúc về việc làm, cơ bản xóa đói, giảm mạnh hộ 
nghèo, ồn định và cải thiện vững chắc hơn đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và an 
toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 
quốc. Phải phát huy cao độ nội lực, đồng thời chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của đại đoàn kết 
dân tộc, phát huy khả năng của các thành phần kinh tế và toàn xã hội vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. 

Hội nghị nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, kiến nghị với Đại hội tiếp tục 
Cuộc vận động xây dựng, chính đốn Đảng với quyết tâm rất cao, phát huy bản chất giai cấp công nhân và 
tính tiên phong của Đảng, tổ chức học tập tư tưởng, đạo đức, lối sống Hồ Chí Minh, nâng cao kiến thức 
các mặt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm mọi cán bộ, đảng 
viên nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng nắm thực tiễn, kiên định và sáng tạo, quán triệt và tổ chức thực 
hiện có kết quả cao nhất nhiệm vụ chính trị, kiên quyết đấy lùi tệ quan liêu, tham những ; xử lý nghiêm 
minh những người vi phạm, bất kể người đó là ai ; giữ vững đoàn kết nội bộ, xử lý kỷ luật, trước hết người 
đứng đầu ở nơi để xảy ra mất đoàn kết. 

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị và các Tiểu ban văn kiện tiếp 
thu ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện để gửi đến Đại hội các cấp 
tham gia ý kiến trước khi trình ra Đại hội IX của Đảng. 

Toàn Đảng, toàn dân ta đang khẩn trương chuẩn bị Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ IX vào cuối quý I năm 2001. Ban Chấp hành Trung ương Đảng tin tưởng sâu sắc răng : quá trình 
tiến hành đại hội đảng các cấp là một đợt sinh hoạt chính trị tư tướng rộng lớn trong đời sống xã hội trên 
đất nước ta. Trên cơ sở kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta với lòng yêu nước nồng nàn, hãy phát huy trí tuệ và trách nhiệm đảng viên, trách nhiệm công dân 
để đóng góp nhiêu ý kiến quý báu vào các dự thảo văn kiện Đại hội IX. 

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường 
sức mạnh tổng hợp, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua yêu nước đề thúc đây 
sự tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2000, thực hiện có kết quả Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
đó là những nhân tố rất quan trọng để góp phần vào sự thành công của Đại hội IX của Đảng, đưa đất nước 
ta vững vàng bước vào thế kỷ XXI. Q 
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Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư LÊ KHẢ PHIÊU 
bế mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) 
ngày 4 tháng 7 năm 2000 


Thưa các đông chí, 

Sau hơn một tuần làm việc, với tinh thần dân 
chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ mười 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng ” hoàn thành 
chương trinh đề ra. 

Tiếp theo Hội nghị Trung ương lần thứ tám, 
lần thứ chín, Hội nghị Trung ương lần này đã 
thảo luận sâu thêm một số vấn đề cơ bản, hoàn 
chỉnh dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần 
thứ IX của Đảng để Đại hội đẳng bộ các cấp thảo 
luận, góp ý kiến. 

Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng sẽ tiến 
hành vào cuối quý I năm 2001, là thời điểm có ý 
nghĩa lịch sử trọng đại khi loài người vừa kết 
thúc thế kỷ thứ XX, bước sang thế kỷ thứ XXI. 
Toàn Đẳng, toàn dân, toàn quân vừa kỷ niệm 
trọng thể 70 năm Ngày thành lập Đảng, 1 10 năm 
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sắp tới sẽ 
kỷ niệm 5Š năm Ngày thành lập nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, 55 năm Đảng lãnh đạo 
chính quyền xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. Kế thừa truyền thống vẻ 
vang của dân tộc, truyền thống và kinh nghiệm 
lãnh đạo của Đảng trong bảy thập niên của thế 
kỷ XX, Đại hội lần thứ IX của Đảng tiến hành 
tông kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại 
hội VI, 15 năm đôi mới, 10 năm thực hiện 


Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định và 
phát triên kinh tế - xã hội (1991 - 2000), tiếp tục 
cụ thể hóa, bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính 
sách ; xác định phương hướng, nhiệm vụ của 
những năm đầu của thế kỷ XXI ; do đó có ý 
nghĩa cực kỳ quan trọng. Đại hội IX của Đảng sẽ 
là Đại hội phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp 
tục đổi mới, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. 

Trước khi kết thức Hội nghị quan trọng này, 
tôi xin phát biểu một số vấn đề về quan điểm 
trong dự thảo các văn kiện sẽ trình Đại hội lần 
thứ IX của Đảng. 

Thưa các đông chí, 

Thế kỷ XX để lại trong lịch sử loài người 
những dấu ấn cực kỳ sâu sắc. Đó là thế kỷ của 
kinh tế phát triên mạnh mẽ xen lẫn những cuộc 
khủng hoảng lớn của chủ nghĩa tư bản thế giới, 
thế kỷ của những tiến bộ vượt bậc về khoa học 
và công nghệ. Thế kỷ đã diễn ra hai cuộc chiến 
tranh thế giới đẫm máu do chủ nghĩa đế quốc 
gây ra cùng hàng trăm cuộc xung đột vũ trang và 
chạy đua vũ trang ở mức cao chưa từng thấy. 
Thế kỷ chứng kiến một cao trào cách mạng sâu 
rộng trên phạm vi toàn thế giới với thắng lợi 
của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, mở ra 
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thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội ; mặt khác lại xây ra sự thoái trào của chủ 
nghĩa xã hội vào cuối thế kỷ. 

Đối với nước ta, thế kỷ XX là thế kỷ của 
những biến động to lớn và sâu sắc, thế kỷ đầu 
tranh gian nan, oanh liệt của nhân dân ta để 
giành lại độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, thế kỷ của những 
chiến công và thăng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời 
đại. Với những thăng lợi vĩ đại đã giành được 
trong thế kỷ thứ XX dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
nước ta từ một nước thuộc địa đã trở thành một 
quốc gia độc lập, tự do và phát triển theo con 
đường xã hội chủ nghĩa ; nhân dân ta từ thân 
phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, 
làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nên kinh tế 
nghèo nàn, lạc hậu đang bắt đầu tiến vào thời kỳ 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việt 
Nam từ chỗ không có tên trên bản đồ thế giới đã 
trở thành nước độc lập. có quan hệ rộng rãi, có 
tiếng nói và vị trí xứng đáng trong khu vực và 
thế giới. 


Trong 15 năm đổi mới, thực hiện Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá. độ lên chủ 
nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định và phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm (1991 - 2000), dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng và toàn dân đã 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được 
những thành tựu to lớn và rất quan trọng. Kinh tế 
phát triên nhanh ; tông sản phẩm quôc dân trong 
nước tăng gấp đôi trong 10 năm, kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội và năng lực sản xuất (một sô sản 
phẩm quan trọng) tăng hơn trước ; đất nước đá ra 
khỏi khủng hoàng kinh tế - xã hội. Nền kinh tế 
từ chô thiêu lương thực và hàng tiêu dùng đến 
chỗ có dư ; tử CƠ chế tập trung quan liêu, bao cấp 
đã chuyển sang cơ chế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa ; từ chỗ chủ yếu có hai 
thanh phần kinh tế đã chuyển sang nên kinh tế 
nhiều thành phân, trong đó kinh tế nhà nước là 
chủ đạo. Văn hóa - xã hội có những tiến bộ mới ; 
đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Chính 
trị - xã hội ôn định ; quốc phòng, an ninh được 
gIỮ vững. Quan hệ đối ngoại mở rộng. Trong 
5 năm vừa qua, trước những diễn biến phức tạp 
của tình hình thế giới và thiên tai xảy ra liên tiếp, 
rộng khắp ở trong nước, chúng ta đã chèo lái con 
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thuyên Việt Nam không để xô Vào vòng xoây 
của cơn bão khủng hoàng kinh tế khu vực và thế 
giới, hạn chế những biến động, khắc phục khó 
khăn, đạt được những thành tựu quan trọng về 
kinh tế - xã hội. 

Nhìn tổng quất lại, thế và lực của nước ta 
mạnh hơn nhiều so với thập kỷ trước, làm thay 
đổi bộ mặt thành thị, nông thôn, miền núi, củng 
cố vững chắc độc lập dân tộc, nâng CAO uy tín 
quốc tê của nước ta. Cũng với những thắng lợi đã 
giành được trong thế kỷ XX, những thành tựu rất 
quan trọng của 15 năm đôi mới, 10 năm thực 
hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã 
hội, những kinh nghiệm lãnh đạo của Đẳng được 
bổ sung... là những nhân tố chủ yếu của nội lực 
tạo ra thuận lợi và thời cơ lớn cho sự phát triển 
của những năm tới. 

Nhưng chúng ta phải thắng thắn chỉ ra những 
yếu kém, khuyết điêm. Nhịp độ tăng trưởng kinh 
tế mấy năm gần đây chậm dân, năm 2000 có 
chiều hướng tăng lên nhưng chưa đạt được mức 
độ tăng trường cao như giữa thập niên 90. Nên 
kinh tê còn ở trình độ thấp kém, lực lượng sản 
xuất chưa được giải phóng hết và phát triển 
mạnh. Giáo dục - đào tạo chưa theo kịp yêu cầu, 
đặc biệt là về chất lượng ; khoa học và công nghệ 
chưa thật sự trở thành đòn bẩy cho sự phát triên. 
Nhiều vấn đề xã hội bức xúc và gay gắt chưa 
được giải quyết tốt, như tình trạng thiếu việc 
làm, tệ nạn xã hội phát triển, đời sống của một 
bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, tệ quan 
liêu, tham những chưa được ngăn chặn, đây lùi. 
Bốn nguy cơ mà Đảng đã cảnh báo là nguy cơ 
tụt hậu xa hơn về kinh tế, chệnh “hướng xã hội 
chủ nghĩa, “diễn biến hòa bình” và tệ quan liêu, 
tham nhũng, suy thoái về phâm chất, đạo đức 
của một bộ phận cán bộ, đang viên, công chức 
vẫn còn tôn tại và diễn biến phức tạp. Đó đà 
những khó khăn và thách thức lớn. Đặc biệt cần 
phải nhân mạnh thách thức lớn nhất có tính chất 
cơ ban, lâu dài mà chúng ta phải đương đầu vẫn 
là tỉnh trạng thấp kém của nên kinh tê, khoảng 
cách về trình độ phát triên giữa nước ta với nhiều 
nước trên của thế giới còn rất lớn, trong khi đó 
đất nước ta đi lên trong điều kiện cuộc cạnh 
tranh quốc tế ngày càng quyết liệt ; trong bộ máy 
của Đảng và Nhà nước đang diễn ra tệ quan liêu, 
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tham những và sự suy thoái về phẩm chất, đạo 
đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang làm 
nhức nhối xã hội, làm suy giảm niềm tin trong 
nhân dân. 

Đứng trước thuận lợi và thời cơ lớn, khó khăn 
và thách thức lớn đó, phát huy có hiệu quả thuận 
lợi, nắm được thời cơ thì sẽ tạo điều kiện để khắc 
phục được khó khăn, vượt qua được thách thức, 
cũng như có khắc phục được khó khăn, vượt qua 
được thách thức chúng ta mới tận dụng được 
thuận lợi, nắm được thời cơ, nêu cao tỉnh thần 
cách mạng tiến công, vững vàng trước mọi sóng 
gió, tỏ rõ khí phách của dân tộc Việt Nam, của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thưa các đông chí, 

Đại hội lần thứ VI của Đảng mở đầu thời kỳ 
đổi mới đất nước đã khẳng định : “Toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng quyết 
tâm đem hết tỉnh thần và lực lượng tiếp tục thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội Đảng 
lần thứ VII thông qua, khẳng định : “Nắm vững 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó 
là bài học xuyên suốt trong quá trình cách mạng 
nước ta”. 

Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ VIH của 
Đảng nêu lên bài học đầu tiên : “Giữ vững mục 
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong 
quá trình đổi mới ; nắm vững hai nhiệm vụ chiến 
lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên trì chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. 

Lần này trong dự thảo văn kiện trình Đại hội 
lần thứ IX của Đảng, qua tông kết thực tiễn, Ban 
Chấp hành Trung ương nhấn mạnh những điều 
sâu sắc đó và khẳng định : “Trong quá trình đối 
mới, phải kiên tr mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội trên nên tảng chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đó là quan 
điểm cốt lõi mà Ban Chấp hành Trung ương 
trình với Đại hội, quán xuyến trong các dự thảo 
văn kiện. 
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Một nội dung cơ bản và nhất quán trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh là giải phóng dân tộc bằng 
con đường cách mạng vô sản, cách mạng giải 
phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng 
xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi 
hoàn toàn. Bác Hồ nói rõ “ham muốn' ' tột bậc 
của Người là làm sao cho đất nước được hoàn 
toàn độc lập, dân tộc được hoàn toàn tự do, đồng 
bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học 
hành. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đạt được sự 
“ham muốn ° tột cùng của Bác Hồ và cũng là sự 
mong muốn nghìn đời của toàn dân ta. Sự lựa 
chọn đó không phải là do ý muốn chủ quan mà 
chính là do sự phát triển hợp quy luật của lịch sử. 


Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để 
thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội 
là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. 
Không giành được độc lập dân tộc thì không thể 
có điều kiện để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Độc 
lập dân tộc thật sự đòi hỏi xóa bỏ áp bức, nô dịch 
của dân tộc này với dân tộc khác, gắn liền độc 
lập dân tộc với tự do, binh đẳng, hạnh phúc của 
nhân dân, do đó chỉ có thể gắn liền với sự phát 
triển xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư 
bản chủ nghĩa là sự biến đối về chất trên tất cả 
các lĩnh vực, là sự nghiệp khó khăn, phức tạp, tất 
yếu phải qua một thời kỳ quá độ lâu dài, với 
nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh 
tế, xã hội có tính chất quá độ ; trong các lĩnh vực 
của đời sống xã hội, diễn ra sự đan xen và đấu 
tranh giữa cái mới và cái cũ. 

Trong thời kỳ quá độ, Ở nước ta còn tồn tại 
nhiều hình thức SỞ hữu về tư liệu sản xuất, nhiều 
thành phần kinh tế. Lợi ích giai cấp thống nhất 
với lợi ích dân tộc. Để thực hiện mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn 
minh theo con đường xã hội chủ nghĩa, điều 
quan trọng nhất là phải cải biến căn bản tình 
trạng kinh tế - xã hội kém phát triển, chiến thắng 
những lực lượng cân trở việc thực hiện mục tiêu 
đó. 

Động lực chủ yếu để phát triên đất nước lúc 
này là phát huy sức mạnh tông hợp của toàn dân, 
của đại đoàn kết dân tộc, phát huy khả năng 
của các thành phần kinh tế và toàn xã hội vì 
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dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. 

Thưa các đông chí, 

Trong quá trình đối mới, Đảng ta đã xác 
định: phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung 
tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. 
Do đó, trong các dự thảo văn kiện của Ban Chấp 
hành Trung ương trình Đại hội lần này, cùng 
với dự thảo Báo cáo chính trị có dự thảo 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
(2001 - 2010) và Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 
(2001 -2005). 

Tư tưởng trong các dự thảo văn kiện khẳng 
định và nhất quán thực hiện nền kinh tế nhiều 
thành phần với kinh tế nhà nước là chủ đạo, xây 
dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Tuy nhiên, đó là những vấn đề rất 
mới mẻ trong lịch sử. Văn kiện Đại hội VỊ, Đại 
hội VII, Đại hội VIII và nhiều nghị quyết của 
Trung ương, của Bộ Chính trị trong nhiều khóa 
đã từng bước làm rõ vấn đề cơ bản đó. Lần này, 
qua thực tiễn 15 năm đổi mới, Ban Chấp hành 
Trung ương khẳng định rõ thêm những nội dung 
thể hiện tư duy, quan niệm của Đảng ta về sự phù 
hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình 
độ lực lượng sản xuất, xác định mô hình kinh tế 
tông quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội để trình Đại hội. 

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo 
luận về một vấn đề rất hệ trọng là xây dựng nên 
kinh tẾ độc lập, tự chủ gắn liền với hội nhập kinh 
tế quốc tế. Chúng ta khẳng định và nhất quán 
chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa trong 
hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm bảo đảm lợi ích 
của nước ta và đê giữ vững độc lập, tự chủ về 
kinh tế ; tranh thủ các thời cơ để hội nhập. Xác 
định độc lập, tự chủ về kinh tế là nền tâng vật 
chất cơ bản, bảo đảm sự bền vững của độc lập, 
tự chủ về chính trị ; do đó phải có đường lối, 
chính sách kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế trên nguyên tắc 
bao trùm là bảo đâm giữ vững độc lập, tự chủ và 
định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đâm an ninh 
quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ 
môi trường ; hợp tác bình đăng cùng có lợi, 
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- 


chống lại sự áp đặt không công bằng, không bình 
đẳng. 

Mục tiêu tổng quát củaChiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 2001 - 2010 là : đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa đất nước 
ra khỏi tình trạng kém phát triển ; tập chung sức 
xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp 
nặng quan trọng và công nghệ cao sản xuất tư 
liệu sản xuất cân thiết để trang bị và trang bị 
lại kỹ thuật công nghệ tiên tiến cho các ngành 
kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đáp 
ứng nhu câu quôc phòng, tạo nên tảng để đầu 
năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công 
nghiệp. Chất lượng đời sống vật chất và tỉnh 
thần của nhân dân được nâng lên một mức đáng 
kể. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa được định hình về cơ bản. Nguồn lực 
con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết 
cấu hạ tâng, tiêm lực kinh tế, quốc phòng được 
tăng cường, vị thế trong quan hệ hợp tác quốc tế 
được củng cô và nâng cao. Đến năm 2010, tông 
sản phẩm trong nước (GDP) sẽ tăng gấp. đôi 
năm 2000, tỷ lệ tích lũy từ nội bộ nền kinh tế đạt 
30% GDP ; nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh 
của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế, coi 
trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn, đấy mạnh chuyển dịch cơ cầu 
kinh tế ; giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống 
còn 50% ; có kết cấu hạ tầng bảo đảm phát triển 
kinh tế - xã hội ; năng lực nội sinh của khoa học 
và công nghệ được phát huy ; kinh tế nhà nước 
được tăng cường, các thành phân kinh tế khác 
đều phát triển mạnh ; chỉ số phát : triển con người 
(HDJ) được nâng lên đâng kể, về cơ bản không 
còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn hiện nay. 


Trong 5 năm 2001 - 2005 phải điều chỉnh 
theo hướng Chiến lược 10 năm, bảo đảm : tăng 
trưởng kinh tế với nhịp độ cao và bên vững, 
chuyên dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 
động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
nâng rõ chất lượng và sức cạnh tranh của hàng 
hóa ; tạo chuyển biến mạnh mẽ về phát huy nhân 
tố con người, phát triển khoa học và công nghệ, 
giáo dục - đào tạo ; giải quyết vấn đề bức xúc về 
việc làm, cơ bản xóa đói, giảm mạnh hộ nghèo, 
ồn định và cải thiện hơn nữa đời sống nhân dân, 
øI1Ữ vững ốn định chính trị - xã hội, tăng cường 
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quốc phòng, an ninh, bảo. vệ vưng chắc độc 
lập tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh Tổ quốc. 
Phấn đấu đạt tốc độ tăng GDP ít nhất 7% 
một năm. 

Đó là phương hướng, mục tiêu kinh tế - xã 
hội mà chúng ta phải quyết tâm đạt tới vì sự 
phồn vinh của đất nước, hạnh phúc của nhân 
dân. 

Thưa các đông chí, 

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố 
hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách 
mạng, sự vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt 
Nam. 

Đảng lãnh đạo đất nước thì phải chịu trách 
nhiệm với nhân dân về sự phát triển đất nước. 
Trong thời kỳ đôi mới, Đảng ta xác định phát 
triên kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ then chốt như trên đã trình 
bày. Trách nhiệm lãnh đạo của Đảng, sự tin cậy 
của nhân dân đặt vào Đảng trước hết đòi hỏi 
Đảng phải bảo đảm lãnh đạo, quản lý phát triển 
kinh tê - xã hội nhanh và bên vững, đúng định 
hướng xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực 
hiện công bằng xã hội. Muốn làm được như vậy 
phải xây dựng, chỉnh đốn Đăng, bảo đam Đảng 
ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng lòng tin cậy của 
nhân dân ; chính vì vậy, công tác xây dựng Đảng 
là then chốt. 


Trong suốt quá trinh lãnh đạo cách mạng, 
cũng như l5 năm đôi mới vừa qua, sự phát triên 
đất nước đã làm tăng thêm niêm tin của nhân dân 
đối với Đảng. Sự hy sinh vì độc lập dân tộc và 
thống nhất đất nước, ý thức gắn bó máu thịt với 
nhân dân, tình thân tận tụy phục vụ nhân dân, 
nếp sống cân cù, giản dị của nhiều cán bộ, đẳng 
viên là những tấm gương sáng trong xã hội. 
Trong sự nghiệp đối mới, nhiều đồng chí đã phát 
huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, 
trung thành với lý tưởng của Đảng, năng động, 
sáng tạo, giữ gìn kỷ luật Đang, kỷ Cương phép 
nước, hết lòng phục vụ nhân dân, giữ gin nếp 
sống trong sạch, giản dị, đã góp phân tạo nên 
những thanh tựu rât quan trọng của đất nước 
hôm nay. Tuy nhiên, có một bộ phận cán bộ, 
đảng viên, công chức suy giảm vê lý tưởng chính 
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trị, về đạo đức và lối sống, không giữ vững 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt 
Đảng, đã làm ảnh hưởng tới uy tín của Đảng đối 
với nhân dân và hiệu lực điều hành đất nước của 
bộ máy nhà nước. Cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng theo tinh thân Nghị quyêt Trung 
ương 6 (lần 2) được tiến hành đã đem lại một số 
kết quả tích cực ; nhận thức chính trị được nâng 
cao hơn, nhiều vấn đề nổi cộm tôn đọng từ nhiều 
năm được đặt ra để làm rõ đúng, sai, tỉnh thần 
đoàn kết nội bộ được củng cô một bước, ý thức 
trach nhiệm trong công tác và tác phong đi sát cơ 
sở có chuyển biến, các hiện tượng tham nhũng bị 
phê phán, một số vụ việc vi phạm kỷ luật Đảng 
và pháp luật Nhà nước được xử lý kỷ luật, truy 
tố trước pháp luật, do đó lòng tin của nhân dân 
được cúng cô. 

Tuy nhiên, cần thăng thắn nhận rõ : kết quả 
Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa 
đạt yêu cầu do Trung ương đề ra và chưa đáp ứng 
lòng mong muôn của nhân dân. Sự suy thoái vê 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng 
quan liêu, tham nhũng ở một bộ phận cán bộ, 
đang viên, công chức là nghiêm trọng, chưa 
được ngăn chặn và đấy lùi một cách cơ bản, 
vững chắc, gây bất bình trong nhân dân. Tình 
trạng kèn cựa địa vị, tranh giành danh lợi, “chạy 
chức”, „ chạy quyên”, mất đoàn kết nội bộ còn 
nặng nề ở nhiều nơi. Một số nơi để Xây ra căng 
thắng giữa cân bộ với nhân dân chưa được giải 
quyết kịp thời ; quan hệ giữa các cân bộ với công 
nhân, nhân viên ở một số nơi chưa tốt. Sự thiếu 
thống nhất về tư tưởng, nhận thức, quan điểm, 
việc tô chức thực hiện các Nghị quyêt Đẳng và 
pháp luật Nhà nước chưa nghiêm, dẫn tới việc 
chậm đưa các Nghị quyết Đảng và pháp luật Nhà 
nước vào cuộc sông. Công tác lý luận, tô chức, 
cán bộ còn nhiều yếu kém... Nguyên nhân có 
nhiều, nhưng chủ yếu là do chủ nghĩa cá nhân 
phát triên, không ít cán bộ, đẳng viên, kể cả cán 
bộ lãnh đạo, quản lý chưa gương mẫu rèn luyện 
về phâm chất, đạo đức, lười học tập, việc tự phê 
bình và phê bình và sữa chữa khuyết điểm ở 
không ít nơi chưa nghiêm túc, đấu tranh đề ngăn 
ngừa và khắc phục bệnh quan liêu, tham nhũng. 
phô trương, lãng phí chưa quyết liệt. Trong việc 
thi hành Nghị quyết Đảng và pháp luật Nhà nước 
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còn mắc bệnh “nói nhiều, làm ít”, “nói NàN. 
không làm”, “nói một đằng làm một nẻo”. 


Do đó, Ban Chấp hành Trung ương kiến nghị 
với Đại hội sẽ tiếp tục Cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, coi đó là một nhiệm vụ bao 
trùm với quyết tâm và nỗ lực cao hơn để tạo ra 
sự chuyển biến cơ bản trong Đảng về cả ba mặt : 
chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phát huy bản chất 
giai câp và tính tiên phong của Đảng, tổ chức 
phong trào học tập tư tưởng, đạo đức, lối sống 
Hồ Chí Minh ; nâng cao kiến thức các mặt, năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức 
đảng và đảng viên, bảo đảm mọi tổ chức đảng và 
đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, tăng 
cường khả năng nắm bắt thực tiễn, kiên định và 
sáng tạo, bắt nhịp một nền kinh tế tri thức và xã 
hội thông tin trong thời kỳ mới. Củng cố về tổ 
chức, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, kiên 
quyết xử lý kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước 
những cân bộ, đảng viên, bât kê người đó là ai, 
có sai phạm rõ ràng ; giữ vững đoàn kết trong 
Đảng, trong các cơ quan nhà nước, XỬ lý kỷ luật, 
trước hết là người đứng đầu ở nơi để xảy ra mất 
đoàn kết. 


Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công 
nhân, hết lòng phục vụ nhân dân. Mục tiêu chiến 
đấu của Đảng là vi độc lập dân tộc, vì hạnh 
phúc của đồng bào, không có mục tiêu nào khác. 
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý là để bảo đảm 
nhân dân làm chủ theo luật pháp, do đó kiên 
quyết chống lại mọi hành vi cửa quyền, gầy 
phiền nhiễu, áp bức, vi phạm quyền làm chủ của 
dân. Mối quan hệ khăng khít giữa Đảng, Nhà 
nước với nhân dân là sự sống còn của Đảng, sự 
vững mạnh của Nhà nước. Toàn Đảng phải theo 
tư tưởng của Bác Hô, bảo đảm bao nhiêu lợi ích 
đều vì dân, bao nhiêu quyền hành đều ở nơi dân, 
ølương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, tôn 
trọng người hiền tài, chăm sóc người có công, 
khuyến khích mọi người làm giàu chính đáng, 
hết lòng giúp đỡ người nghèo khó, người có 
hoàn cảnh rủi ro, cơ nhỡ, tất cả vì sự nghiệp dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh, vững bước di lên chủ nghĩa xã hội. Trước 
khi tiến hành Đại hội, Ban Chấp hành Trung 
ương sẽ công bố dự thảo văn kiện của Đảng để 
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xin ý kiến nhân dân, dựa vào nhân dân để giám 
sát cân bộ, đẳng viên, công chức... Tin ở dân, 
dựa chắc vào dân, Đảng sẽ có thêm sức mạnh tO 
lớn để có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo đất 
nước mà nhân dân giao phó. 

Thưa các đồng chí, 

Sau Hội nghị Trung ương lần này là bắt tay 
ngay vào việc tiền hành Đại hội đảng các câp. 
Đại hội đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ IX là sinh hoạt chính trị lớn nhất 
của Đảng ta 5 năm một lần, và là mối quan tâm 
lớn nhất của toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc 
tẾ. Phải dựa vào các văn kiện của Trung, Ương, 
đồng thời phải căn cứ vào thực tế của địa 
phương, của ngành, của đơn vị mình mà cụ thể 
hóa, rất thực tiến, rất sáng tạo, với tỉnh thần tiến 
công, tỉnh thần quyết thắng. Phải trả lời cho 
được câu hỏi : 5 năm tới, các bộ, các ngành và 
địa phương, đơn vị mình (từ xã, phường, quận, 
huyện, tỉnh, thành phố, xí nghiệp, công ty, cơ 
quan...) thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
thế nào ? Phải nắm . vững tiêu chuẩn và phải thật 
sự dân chủ trong bầu cử cấp ủy mới và đại biểu 
đi dự đại hội câp trên. 

Đặc biệt, phải chân thành xin ý kiến của nhân 
dân và yêu cầu nhân dân tham gia xây dựng 
Đảng, xây dựng các chương trình hành động về 
kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác trong những 
tháng còn lại của năm 2000. 

Các ngày lễ lớn là những sinh hoạt tư tưởng 
và văn hóa sâu sắc, bồi đắp lý tưởng, lẽ sống của 
nhân dân ta. 

Sau đại hội cấp nào thì tổ chức thực hiện 
ngay nghị quyêt, kiên quyết sửa chữa 
khuyết điểm ' tẤt cả đàng viên, cân bộ đều 
CÓ SỰ chuyển biến mới, phát động cao trào cách 
mạng, quyết giành thắng lợi to lớn và toàn diện 
năm 2000 và những năm đầu của thế kỷ XXI. 


Trước mắt chúng ta thuận lợi có nhiều, khó 
khăn cũng không nhỏ, nhưng với tỉnh thần cách 
mạng tiến công, chúng ta vững tin vào thắng lợi 
của sự nghiệp cách mạng, tiến tới Đại hội lần 
thứ IX của Đảng, đưa đất nước vững bước vào 
thế kỷ XXLL 
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CÔNG ĐOÁN VIET NAM VỚI CUỐC VẬN ĐÔNG 
XÂY ĐỰNG, CHÍNH ĐÔN ĐĂNG 


Ê thực hiện cuộc vận động xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng, tổ chức công đoàn Việt 

Nam đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) do đông chí Bí 
thư Đảng đoàn làm trưởng ban. Đã tổ chức các 
lớp học tập, nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) và bài phát biểu quan trọng của đồng chí 
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên trong cơ quan Tổng Liên đoàn. Đoàn 
chủ tịch đã có văn bản hướng dẫn các cấp công 
đoàn trong cả nước vận động công nhân, viên 
chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia xây dựng 
chỉnh đốn Đảng ; tổ chức và tạo điều kiện cho 
đoàn viên - CNVCLĐ tham gia đóng øÓp ý kiến 
xây dựng Đảng từ địa phương, cơ sơ, giúp các cấp 
ủy đẳng nắm được tâm tư, nguyện vọng của người 
lao động, góp phần tăng cường mối quan hệ máu 
thịt giữa Đảng với giai cấp công nhân và tổ chức 
công đoàn. 

Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trên cơ 
sở tự phê bình và phê bình nghiêm túc, với tính 
thân trách nhiệm cao, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn 
lao động Việt Nam đã chủ động triên khai các nội 
dung, xây dựng chương trinh hành động một cách 
cụ thể, bám sát và vận dụng chủ trương đường lối, 
nghị quyết của Đảng vào phong trào công đoàn 
và xây dựng giai cấp công nhân. Đã chú ý kết hợp 
cả hai mặt “xây” và “chống "nhưng “xây” là chính. 
Coi trọng giáo dục và nâng cao nhận thức, tính tự 
giác của tập thê và cá nhân, phát huy dân chủ, 
khắc phục tình trạng nể nang, xuê xoa, né tránh ; 
đồng thời, nghiêm cấm việc lợi dụng phê bình để 
đã kích cá nhân làm mất đoàn kết, gây rồi nội bộ. 


CÙ THỊ HẬU * 


Tháng 11-1999, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn 
(TLĐ) đã tổ chức kiểm điểm tập thể và từng đồng 
chí ủy viên. Bản tự kiểm điểm của tập thể được 
chuẩn bị nghiêm túc, lấy ý kiến đóng góp của 
LĐLĐ các địa phương, thành phố, công đoàn 
ngành trung ương và các ban, đơn vị trực thuộc ; 
đã bám sát ba nội dung hướng dẫn của Bộ Chính 
trị ; nêu rõ những ưu khuyết điểm chính, phản ánh 
trung thực tình hình cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ. 
Công tác tự phê bình của từng thành viên Đảng 
đoàn được tiễn hành nghiêm túc, trung thực và tự 
giác thể hiện ý thức rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn 
phẩm chất của người cán bộ. đảng viên, về việc 
chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng. pháp 
luật Nhà nước. 

Trong suốt 70 năm, nhất là trong những năm 
đôi mới vừa qua, hoạt động công đoàn đã gắn liền 
với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc. hăng hái đi 
đầu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của 
Đang, Nhà nước ; động viên CNVCLĐ phát huy 
mạnh mẽ nội lực, mở rộng kinh tế đối ngoại để 
phát triên kinh tế đất nước. Công đoàn đã xác 
định cho CNVCLĐ thấy được tầm quan trọng của 
việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và coi trọng 
bảo vệ lợi ích đất nước, bảo vệ lợi ích người lao 
động, không sử dụng định công trong øiải quyết 
quan hệ lao động mà tiễn hành thương lượng, hòa 
giải. bảo đảm cho sẵn xuất ôn định và phát triển. 

Thực hiện chủ trương của Đảng về phát triên 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, các tổ chức 
công đoàn đã tiến hành phát triển đoàn viên và 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động 
Việt Nam 


lãi 


Phan đấu đưa Nghị quyếc cua Đảng vào cuộc sóng 


xây dựng các công đoàn cơ sở trong các thành 
phần kinh tế. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 
8b (khóa VI) về đa dạng hóa các hinh thức tập 
hợp quân chúng, công đoàn đã kịp thời quy định 
các loại hình công đoàn cơ sở, các nghiệp đoàn 
phù hợp từng loại hình sở hữu để tập hợp 
CNVCLĐ. Công đoan đã tham gia thực hiện 
chương trình giai cấp công nhân với sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ủng hộ và tích cực 
tuyên truyền giải thích để người lao động thông 
suốt chủ trương sắp xếp doanh nghiệp, cô phần 


hóa các doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời tô 


chức công đoàn còn trực tiếp phát hiện những bất 
hợp lý, kiến nghị với Nhà nước xây dựng, sửa đôi 
những chính sách bảo đảm quyền lợi cho người 
lao động khi tiến hành sắp xếp và cô phần hóa 
doanh nghiệp. 

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã kiểm 
tra tô chức phong trào thi đua lao động giỏi, lao 
động sáng tạo, thì đua yêu nước trong CNVCLĐ. 
Hằng năm, có hàng triệu lượt CNVCLĐ đạt danh 
hiệu lao động giỏi, hàng trăm người được Tông 
Liên đoàn tặng bằng lao động sáng tạo, hàng 
nghìn người được tặng bằng khen của Ban chấp 
hành Tổng Liên đoàn. Những phong trao thị đua 


của công nhân, công đoàn đã góp phân đáng kê 


vào sự phát triên kinh tế của địa phương, ngành 
và đất nước. Thông qua việc tập hợp, vận động 
đông đảo CNVCLĐ vào công đoàn và tham gia 
các phong trào do công đoàn tổ chức, Tổng Liên 
đoàn tích cực tham gia với Đảng, Nhà nước về 
chính sách đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ 
văn hóa, khoa học - kỹ thuật, tay nghề, ý thức tô 
chức kỹ luật và tác phong công nghiệp của đội 
ngũ CNVCLĐ. Được sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, 
Tông Liên đoàn đã tham gia tích cực vào việc 
chuân bị báo cáo về xây dựng giai cấp công nhân 
để Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) 
ra Nghị quyết Trung ương 7 “vê phát triển công 
nghiệp, công nghệ đến năm 2000, theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây 
dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới”. 
Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị BanChấp hành 
Trung ương Đảng (khóa VIII), Tông Liên đoàn 
đã tô chức nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị 
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chuẩn bị ra Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây 
dựng giai cấp công nhân - nông dân và tâng lớp 
trí thức. Trên cơ sở quán triệt quan điểm, đường 
lối, chủ trương của Đảng, Tông Liên đoàn đã xây 
dựng chương trình của công đoàn về xây dựng 
giai cấp công nhân, đồng thời đặt nhiệm vụ xây 
dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đôi mới là 
một nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ Đại 
hội VIII Công đoàn Việt Nam. Tông Liên đoàn 
đã góp phân xây dựng giai cấp công nhân ngày 
một lớn mạnh, đáp ứng với yêu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước ; xây dựng liên minh 
công nhân, nông dân, trí thức, củng cố khối đại 
đoàn kết dân tộc ngày càng bền vững, giữ vững 
ổn định chính trị. 

Tổ chức và hoạt động công đoàn đã từng bước 
đổi mới theo hướng đa dạng hóa các hình thức tập 
hợp người lao động trong các thành phần kinh tế 
vào công đoàn. Hoạt động công đoàn ngày càng 
được mở rộng theo hướng xã hội hóa. Công đoàn 
đã tích cực nghiên cứu, tập hợp ý kiến của đoàn 
viên, CNVCLĐ, phát hiện, đề xuất, tham gia với 
Đảng, Nhà nước xây dựng, bô sung, sửa đổi các 
chính sách, luật pháp liên quan đến CNVCLĐ 
như các chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm, 
tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao 
động, các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hộ 
lao động. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã 
tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến 
hành kiểm tra, giám sát việc thi hành luật pháp và 
các chính sách liên quan đến quyền lợi và lợi ích 
CNVCLĐ; động viên CNVCLĐ thi đua phát huy 
tính năng động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ công tác 
của CNVCLĐ và đơn vị. Công đoàn các cấp đã 
hướng ứng mạnh mẽ các phong trào, các cuộc vận 
động lớn như xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp 
nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện... 

Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo công đoàn các cấp 
coi trọng việc giáo dục nâng cao giác ngộ chính 
trị trong CNVCLĐ, tuyên truyền, giải thích vận 
động, thuyết phục đoàn viên, CNVCLĐ thông 
hiêu và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính 
sách, luật pháp của Đảng, Nhà nước ; phát huy 
quyền làm chủ, tích cực đấu tranh chống tham 
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nhũng và các tệ nạn xã hội, chống âm mưu “diễn 
biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần 
làm cho tổ chức đảng, tổ chức công đoàn và bộ 
máy chính quyên trong sạch, vững mạnh, bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền của đất nước. 

Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo chặt chế công tác 
báo chí, xuất bản, hoạt động văn hóa, văn nghệ - 
thể thao của công đoàn góp phần tích cực vào 
việc phản ánh tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ 
đối với Đảng, Nhà nước, Công đoàn ; cổ vũ 
những gương “người tốt, việc tốt”, tuyên truyền 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ; giáo 
dục lòng yêu nước, ý chí quật cường, truyền 
thống cách mạng của giai cấp công nhân, của dân 
tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đẳng. 

Hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam 
đã thực hiện đúng đắn chủ trương của Đảng ta về 
mở rộng quan hệ đối ngoại. Công đoàn Việt Nam 
đã quan hệ với trên 70 tô chức công đoàn trên thế 
giới, mở rộng và nâng cao vai trò của Công đoàn 
Việt Nam, góp phần nâng cao vị trí của nước ta 
trên trường quốc tế. 

- Về công tác tổ chức, cán bộ. _ g Liên đoàn 
lao động Việt Nam đã đặc biệt chú ý nghiên cứu, 
cụ thể hóa và thực hiện đúng đắn quan điểm, 
đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng về tổ 
chức, cán bộ trong hệ thống công đoàn. 70 năm 
qua, tô chức công đoàn luôn là tổ chức thống nhất 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, là tổ chức duy nhất, 
là người đại diện về mặt luật pháp, chăm lo, bảo 
vệ quyền lợi hợp pháp cho CNVCLĐ ; luôn bảo 
đâm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức 
cũng như hoạt động của minh. 

Các cấp công đoàn đã tập trung xây dựng, 
phát triển tổ chức công đoàn trong các thành phần 
kinh tế. Thời gian qua, số lượng công đoàn cơ sở 
trong khu vực ngoài quốc doanh đã tăng 14 lần ; 
số đoàn viên, hội viên tăng gần 5 lần so với trước 
Đại hội VII Công đoàn Việt Nam. Đến nay, cả 
nước có 5 694 công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh, 
nghiệp đoàn, hội nghề với gần 46 vạn đoàn viên, 
hội viên. Công tác xây dựng công đoàn cơ sở và 
nghiệp đoàn vững mạnh được coi trọng. Số lượng 
công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh 
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tăng hơn trước, bình quân cả nước đạt 58,8% tổ 
chức công đoàn, nghiệp đoàn vững mạnh, có nơi 
đạt 86%. Riêng công đoàn cơ sở khu vực kinh tế 
ngoài quốc doanh đạt 27,49%. 

Tổ chức công đoàn các cấp được kiện toàn và 
được sắp xếp lại gọn nhẹ, nâng cao năng lực 
hướng dẫn, chỉ đạo phong trào. Công đoàn cấp 
huyện và một số công đoàn ngành, địa phương 
được củng cố. Mối quan hệ phối hợp giưa Liên 
đoàn lao động tỉnh, thành phố và công đoàn 
ngành trung ương trong việc chỉ đạo công đoàn 
cơ sở được nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh hài 
hòa hơn. Lê lối làm việc, thủ tục hành chính được 
nghiên cứu cải tiến từng bước. Do vậy, hiệu quả 
hoạt động của hệ thống tổ chức công đoàn được 
nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu hoạt động của 
cơ sở trong tình hình mới. 

Các cấp công đoàn đã tập trung sức cho công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhanh chóng trang 
bị những kiến thức cần thiết để hoạt động trong 
điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần, nhất là 
việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chủ tịch công 
đoàn cơ sở và việc đào tạo cán bộ chủ chốt kế cận 
từ CNVCLĐ ưu tú. Công tác quy hoạch, bố trí, sử 
dụng cán bộ được chú ý hơn. Tổng Liên đoàn có 
văn bản hướng dẫn tạm thời về công tác quy 
hoạch cán bộ. Trên cơ sở đó, các cấp công đoàn 
đã cụ thê hóa tiêu chuân đồng thời đánh giá, 
phân loại cán bộ để lựa chọn, bồi dưỡng, bố trí sử 
dụng cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa 
phương, ngành mình. Vì vậy, đã giúp cho đại hội 
công đoàn các cấp lựa chọn được đội ngũ cán bộ 
đáp ứng yêu cầu chỉ đạo phong trào trong giai 
đoạn mới. 

Tông Liên đoàn lao động Việt Nam luôn coi 
trọng sự chỉ đạo của Trung ương Đảng đối với 
công tác công đoàn, tôn trọng ý kiến và tích cực 
tham gia với các ban của Đảng về việc nghiên 
cứu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thực hiện 
nghị quyết của Đảng. Tổng Liên đoàn đã phối 
hợp chặt chẽ với các tinh, thành ủy, ban cán sự 
đảng bộ, ngành để giải quyết các vấn. đề về tô 
chức, cán bộ và chỉ đạo phong trào công đoàn. 
Đảng đoàn, Đoàn chủ tịch Tông Liên đoàn đã xây 
dựng quy chế phối hợp làm việc với Chính phủ. 
Trên cơ sở đó. tổ chức công đoàn các cấp cũng đã 
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xây dựng quy chế phối hợp công tác với chính 
quyền đồng câp. Hằng năm, Đoàn chủ tịch Tông 
Liên đoàn và Chính phủ đều kiểm điểm việc thực 
hiện chương trình cũ và đề ra chương trình phối 
hợp mới với nhiều chính sách, chế độ liên quan 
đến CNVCLĐ, trước khi Chính phủ ban hành đều 
có ý kiến tham gia của Tông Liên đoàn. Nhiều 
kiến nghị của CNVCLPĐ phản ánh qua Tổng Liên 
đoàn đều được Chính phủ xem xét, cân nhắc khi 
quyết định. 

Bên cạnh những ưu điểm, kết qua đạt được nói 
trên trong thời gian qua, tô chức công đoàn Việt 
Nam, công tác công đoàn vẫn còn một số khuyết 
điểm, tôn tại như : 

- Chưa xây dựng được chương trình hành động 
cụ thể, phân công trách nhiệm chưa rõ ràng ; việc 
vận dụng thực hiện các chức năng của công đoàn 
được pháp luật quy định trên thực tế còn thiếu sót. 
Chưa có nhiều đề xuất ngang tâm với vai trò, vị 
trí của tô chức công đoàn trong việc giải quyết 
các vấn đề kinh tế - xã hội. Công đoàn chưa thực 
hiện tốt chức năng kiêm tra, giảm sát việc chấp 
hành chế độ, chính sách, luật pháp cho nên quyên 
lợi của người lao động còn bị thiệt thòi. 

- Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức chưa đáp ứng 
được yêu cầu của hoạt động công đoàn trong tinh 
hình mới. Phương pháp hoạt động công đoàn 
trong các cơ sở ngoài quốc doanh, nhất là các 
doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài còn lúng túng. Vai trò của công 
đoàn trong các cơ sở này chưa rõ. Một số công 
đoàn cơ sở hầu như không hoạt động. lệ quan 
liêu, xa rời quân chúng còn tôn tại ở một số tô 
chức công đoàn cấp trên cơ sở. Công tác chỉ đạo 
còn thiếu nhạy bén, thiếu dứt khoát, có những tồn 
tại yếu kém từ nhiều năm nhưng chưa được xem 
xét giải quyết. Trong công tác cán bộ, công đoàn 
chưa chủ động, chưa được đầu tư thỏa đáng, 
chưa xây dựng được chiến lược cán bộ, do vậy tạo 
nên sự hụt hãng cán bộ, nhất là cần bộ công đoàn 
CƠ SỞ. 

- Công tác tuyên truyền giáo dục mới được 
quan tâm chú ý ở khu vực doanh nghiệp nhà 
nước, còn ở khu vực kinh tế tư nhân, doanh 
nghiệp có vốn đâu tư nước ngoài chưa đúng mức. 
Nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục còn 
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rập khuôn, nhiều khi không thật phù hợp với đặc 
điểm của cơ sở và yêu câu của công nhân, lao 
động. Việc tuyên truyền chính sách, pháp luật 
trong CNVCLĐ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn 
hạn chế ; nắm bắt diễn biến tư tưởng trong 
CNVCLĐ còn yếu. Chưa tạo ra được phong trào 
quân chúng đấu tranh chống tham nhũng, chống 
các tệ nạn xã hội trong các doanh nghiệp, cơ quan 
nhà nước do chưa xây dựng được cơ chế để người 
lao động có thể kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa 
các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động kinh tế, tài 
chính cũng như chưa có biện pháp tích cực ngăn 
chặn có hiệu quả hành động trù dập, trả thù người 
đấu tranh. 

Trên cơ sở quán triệt 10 nhiệm vụ được đề ra 
trong Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), trong thời 
gian tới tổ chức công đoàn Việt Nam tập trung 
vào chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung, yêu 
cầu chính sau đây : 

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo 
dục, tô chức, động viên cán bộ, đoàn viên, 
CNVCLĐ hưởng ứng cuộc vận động xây dựng 
chỉnh đốn Đảng. Trong việc giới thiệu, nghiên 
cứu Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) của Đảng, 
các cấp công đoàn cần làm cho mỗi cán bộ, đoàn 
viên công đoàn và CNVCLĐ hiểu rõ hơn sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, vai trò quyết 
định của Đảng đối với vận mệnh và tương lai của 
dân tộc. Nhận thức đúng đắn những thành quả 
cách mạng, những thành tích trong công cuộc đôi 
mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Thường 
xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, giữ 
vững bản chất giai cấp công nhân, củng cố vững 
chắc niềm tin vào sự nghiệp đôi mới. Trong từng 
cấp công đoàn kiên định con đường xã hội chủ 
nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa 
chọn, kiên quyết khắc phục những biểu hiện hoài 
nghi, dao động. Cảnh giác đấu tranh với các luận 
điệu tuyên truyền xuyên tạc sai lệch, phản động 
của các thế lực thù địch ; phát hiện kịp thời những 
phân tử cơ hội về chính trị, những cán bộ, đâng 
viên là đoàn viên công đoàn thoái hóa vê tư 
tưởng, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, góp 
phân làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đang viên 
của Đang. 
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Hai là, quán triệt lời dạy của Bác Hồ và Nghị 
quyết của Trung ương Đảng về tự phê binh và phê 
bình, các cấp công đoàn cần tổ chức cho đoàn 
viên, CNVCLĐ tham gia góp ý, phê bình cần bộ, 
đẳng viên. Đề làm tốt công việc này, từng cấp 
công đoàn cần xác định cho đoàn viên, CNVCLĐ 
có thái độ đúng đắn, thắng thắn đấu tranh với 
những biểu hiện sai trái của một bộ phận cán bộ, 
đảng viên có sai phạm ; khắc phục thái độ né 
tránh, thiếu tinh thần trách nhiệm, thờ ơ đối với 


những biểu hiện sai trái, những vi phạm khuyết 


điểm của cán bộ, đảng viên. 

Ba là, các cấp công đoàn cần phối hợp với 
lãnh đạo chuyên môn tổ chức phong trào hành 
động cách mạng, thi đua yêu nước mạnh mẽ, sâu 
rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ, nhằm phát huy 
tính năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, có 
những đóng góp tích cực cụ thể vào công cuộc 
xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa. Trong những năm qua, các 
phong trào thi đua “lao động giỏi”, “lao động 
sáng tạo”, "phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 
hợp lý: hóa sản xuất”, “thực hành tiết kiệm”... đã 
lôi cuốn đông đảo cán bộ CNVCLĐ tham gia, 
góp phân tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh 
tế, thúc đây sản xuất phát triển, nâng cao thêm 
đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. 
Qua các phong trào thi đua yêu nước xuất hiện 
hàng chục vạn công nhân lao động đạt danh hiệu 
“lao động giỏi”, danh hiệu “bàn tay vàng”, nhiều 
người được Nhà nước tặng thưởng Huân chương 
lao động. Hướng tới Đại hội Thi đua toàn quốc 
năm 2000, các cấp công đoàn cân đánh giá, tông 
kết, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm đưa 
phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ phát 
triển liên tục, có chất lượng cao, đẩy mạnh và góp 
phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH - HĐH 
đất nước. 

Bốn là, chú trọng bôi dưỡng những công nhân 
ưu tú trưởng thành từ phong trào thi đua yêu nước 
giới thiệu cho Đẳng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp 
vào Đảng. Mặc dù công tác phát triển đẳng trong 
CNVCLĐ những năm gân đây có nhiều tiến bộ, 
song tỷ lệ đàng viên trong công nhân lao động 
chiếm tỷ lệ rất thấp, khoảng 7% trong tổng số 
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đẳng viên mới được kết nạp. Nguyên nhân có 
nhiều, nhưng trước hết là do việc tuyên truyền, 
giác ngộ về Đảng chưa làm tốt, chưa CÓ sự quan 
tâm thường xuyên, đúng mức của tổ chức công 
đoàn và sự thiếu gương mẫu của một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đẳng viên trong học tập, công 
tác, lao động sản xuất, rèn luyện phẩm chất đạo 
đức, lối sống ảnh hưởng đến sự phấn đấu của 
không ít người. Hướng ứng: cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp công đoàn cần coi 
trọng phát hiện công nhân ưu tú trong phong trào 
thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập. 
giới thiệu cho tổ chức đảng để bồi dưỡng họ trở 
thành đảng viên cộng sản. Tăng cường thành 
phân công nhân trong đội ngũ đẳng viên của 
Đảng là một yêu cầu rất quan trọng của công tác 
xây dựng Đảng. Tuy nhiên, để trở thành đảng 
viên, đòi hỏi người công nhân vừa phải có những 
phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, vừa phải có năng 
lực cần thiết mới có thể hoàn thành được nhiệm 
vụ do tổ chức đảng phân công. Vì vậy, một mặt 
tổ chức đảng cần có kế hoạch cụ thể bồi dưỡng 
đối với công nhân, tạo môi trường thuận lợi cho 
họ rèn luyện, phần đấu và trưởng thành ; mặt 
khác, các câp công đoàn cần đây mạnh hơn nữa 
công tác tuyên truyện, bôi dưỡng, giúp đỡ đề 
người công nhân lao động có thêm nhận thức 
đúng về Đảng, có niềm tin vững chắc vào lý 
tưởng. của Đảng, tự giác học tập, ren luyện đạo 
đức, lối sống, gương mẫu trong lao động sản suất, 
phần đấu để trở thành đẳng viên. 

Năm là, xây dựng tô chức công đoàn vững 
mạnh. Các câp công đoàn cân tiếp tục triển khai 
thật tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Công 
đoàn Việt Nam, cụ thê hóa những nội dung của 
Nghị quyết, từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc 
sống. Mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn phải nêu 
cao tinh thân tự rèn luyện, tự tu dưỡng, phấn đấu 
trở thành người công nhân, công đoàn vừa có 
năng lực trí tuệ, vừa có phẩm chất đạo đức trons 
sáng, lành mạnh, sống cần, kiệm, liêm. chính, chí 
công, vô tư, nêu cao tỉnh thần đoàn kết, chống 
chủ nghĩa cá nhân, luôn luôn khát khao vươn lên 
làm chủ khoa học và công nghệ hiện đại, có tư 


(Xem tiếp trang 22) 
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NÂN G CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC 
KIẾM SÁT VIỆC TUẦN THEO PHÁP LUẬT 
VÀ THỤC HÀNH QUYÊN CÔNG TỔ 


GÀY 26-7-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã ký lệnh công bố Luật tổ chức Viện 
kiểm sát nhân dân và theo đó là sự ra đời 
của ngành kiểm sát trong bộ máy nhà nước xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. Trải qua 40 năm xây dựng 
và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, sự quan tâm, phối hợp. của cơ 
quan nhà nước, các tổ chức, được sự đồng tình 
ủng hộ của nhân dân, ngành kiểm sát đã không 
ngừng củng có, phát triển và hoạt động ngày một 
nâng cao chất lượng hiệu quả, tích cực góp phần 
bảo vệ và xây dựng đất nước, giữ gìn kỷ cương, 
bảo đảm pháp luật được châp hành nghiêm chính 
và thống nhất, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp 
pháp của công dân. Trong 40 năm qua, ngành 
kiểm sát nhân dân luôn bám sát nhiệm vụ chính 
trị, tiến hành công tác kiểm sát việc tuân theo 
pháp luật, thực hành quyên công tố, góp phần 
tích cực bảo vệ và xây dựng đất nước. 

Công tác kiểm sát thực chất là công tác chính 
trị. Từ khi ra đời đến nay, Viện kiêm sát nhân dân 
các cấp căn cứ vào đường lối của Đảng trong 
từng thời kỳ cách mạng đê tiến hành hoạt động 
kiểm sát. Từ năm |260 đến 1975, hoạt động của 
Viện kiểm sát chủ yếu trên phạm vi miền Bắc. 
Thực hiện Nghị quyêt Đại hội II của Đang, 
(1960) Viện kiểm sát nhân dân đã hướng hoạt 
động vao phục vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội Ỡ 
miễn Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, 
tiến tới thông nhất đất nước. Công tác kiểm sát 
việc tuân theo pháp luật tập trung vao xây dựng 
quan hệ sản xuất mới và bảo vệ dân chủ ở nông 
thôn, phối hợp với các ngành bảo vệ pháp luật 


lồ 


HÀ MẠNH TRÍ * 


khác, đấu tranh có hiệu qua với bọn tội phạm 
phản cách mạng và những phần tử phạm tội nguy 
hiểm khác, góp phần củng cố pháp chế xã hội 
chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc nước ta. Trong những năm có 
chiến tranh ác liệt, Viện kiểm sát nhân dân đã 
hướng hoạt động vào kiểm sát, bảo đảm pháp chế 
thời chiến, phục vụ các mục tiêu : an ninh chính 
trị và trật tự xã hội, quyền tự do dân chủ của nhân 
dân, bảo vệ thành quả của công cuộc cải tạo và 
xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, làm tròn 
nghĩa vụ hậu phương lớn của cả nước. Cùng với 
việc phục vụ bảo vệ Tổ quốc, Viện kiểm sát sớm 
đi vào kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong 
quản lý kinh tế, kiểm sắt việc chấp hành pháp 
luật đối với cơ quan và cần bộ nhân viên nhà 
nước ; bảo đảm trật tự quản lý kinh tế theo kế 
hoạch tập trung, thống nhất. 

Từ 1976 đến 1986, ngành kiểm sát nhân dân 
được tổ chức và hoạt động trên phạm vi ca nước. 
Trên cơ sỡ thực hiện chức năng nhiệm vụ được 
quy định trong Hiến pháp 1980 và Luật tổ chức 
Viện kiểm sát nhân dân năm 1981, ngành kiểm 
sát nhân dân đã tiến hành hoạt động kiểm sắt 
nhăm bảo vệ chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm quyền làm chủ của nhân dân, chú trọng 
kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc bắt 
giam, giữ nhăm bảo vệ quyền dân chủ của công 
dân trong hoạt động tư pháp, góp phân tích cực 
vao đâu tranh chồng bọn tội phạm phan cách 


* Uy viên Trung ương Đang, Viện trường Viện kiếm sát 
nhân dân tôi cao 
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mạng, phục vụ việc thực hiện chính sách cải tạo 
xã hội chủ nghĩa ở các tỉnh phía Nam. 

Trong những nắm đầu thực hiện công cuộc 
đối mới, khó khăn của công tác kiểm sát là trước 
sự chuyến đổi căn bản về quản lý kinh tế từ chế 
độ tập trung bao cấp sang cơ chế quản lý kinh tế 
nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, các văn bản pháp luật về 
quản lý kinh tế theo cơ chế mới chưa kịp xây 
dựng và ban hành, trong khi đó các văn bản pháp 
luật về quản lý kinh tế theo cơ chế cũ chưa được 
xóa bỏ. Một vấn đề lớn nổi lên trong quản lý kinh 
tế là mâu thuẫn giữa việc khuyến khích các thành 
phần kinh tế phát triển, phát huy năng động sáng 
tạo của các đơn Vị cơ sở VỚI VIỆC quản lý, điều 
tiết của Nhà nước bảo đảm nền kinh tế phát triển 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước tình 
hình đó, hoạt động của Viện kiểm sát các cấp đã 
được tiến hành nhằm vừa ngăn chặn những hành 
vi lợi dụng tự chủ để vi phạm pháp luật, vượt ra 
ngoài khuôn khổ điều chỉnh của pháp luật, ngăn 
chặn những hành vi vi lợi ích cục bộ, lợi ích cá 
nhân mà xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, đến 
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng 
thời góp phần kiến nghị với Đảng và Nhà nước 
những biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
về cơ chế quản lý để phát huy tính năng động, 
khuyến khích sản xuất của cơ sở, của các doanh 
nghiệp, của các thành phần kinh tế. 

Những năm gần đây, nhiều vấn đề pháp chế 
trong quản lý kinh tế đã được thể hiện trong các 
văn bản pháp luật. Ngành kiểm sát nhân dân đã 
căn cứ vào đó để tiến hành công tác kiểm sát theo 
một kế hoạch thống nhất và tập trung chủ yếu 
vào các ngành kinh tế trọng điềm có vị trí quan 
trọng trong nên kinh tế quôc dân. Đã chú trọng 
đến việc phát hiện và kiến nghị những biện pháp 
khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động 
quân lý nhà nước. 

Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát các cấp 
đã kháng nghị, yêu cầu các ngành, các cấp có vi 
phạm có biện pháp khắc phục vi phạm và chấn 
chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước 
thuộc trách nhiệm của mình, góp phần vào công 
tác củng cố pháp chế và trật tự pháp luật trong 
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các lĩnh vực kinh tế có vi phạm, góp phần tích 
cực vào việc quản lý kinh tế, xử lý hình sự với 
người có hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. 

Gần đây tình hình tội phạm ngày một diễn 
biến phức tạp, một số loại tội phạm có chiều 
hướng gia tăng, tính chất và mức độ nguy hiểm 
ngày càng nghiêm trọng với thủ đoạn tính vi, táo 
tợn. Ngành kiêm sát nhân dân chủ động phối hợp 
với các cơ quan bảo vệ pháp luật khác phát hiện 
và xử lý nghiêm minh các tội phạm. Hằng năm 
đưa ra truy tố và xét xử trên sáu ván vụ án hình 
sự, trong đó tập trung vào các loại tội xâm phạm 
an ninh quốc gia, tham nhũng, buôn lậu, ma túy 
và các tội phạm liên quan đến các tệ nạn xã hội. 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp với 
Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao điều tra đưa 
ra truy tố và xét xử nhiều vụ án lớn, tính chất đặc 
biệt nghiêm trọng. Viện kiểm sát các cấp chú 
trọng việc kiểm sát tuân theo pháp luật đối với 
hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, 
người tiến hành và người tham gia tố tụng, bảo 
đảm cho các hoạt động tố tụng tuân thủ đúng 
pháp luật, bảo vệ các quyền dân chủ của công 
dân. Viện kiểm sát các cấp đã kiểm sát chặt chẽ, 
thận trọng hơn việc âp dụng các biện pháp ngăn 
chặn, nhất là kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm 
giam. Kiên quyết không phê chuẩn các lệnh bắt 
khân cấp, lệnh gia hạn tạm giữ, lệnh tạm giam và 
gia hạn tạm giam xét thấy không đủ căn cứ theo 
quy định của pháp luật. Mặt khác, yêu cầu phải 
bắt giam những trường hợp xét thấy cần phải tạm 
giam... Gần đây, Viện kiểm sát nhân dân đã phối 
hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nghiêm 
chỉnh thực hiện Nghị quyết 32/2000/NQ-QH10 
ngày 21-12-1999 của Quốc hội và Nghị quyết số 
229/2000/NQ-UBTVQHI10 ngày 28-1-2000 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Bộ luật 
hình sự năm 1999, nên số người bị bắt, tạm giữ, 
tạm giam đã giảm nhiều. Kết quả kiêm tra việc 
bắt tạm giữ, tạm giam ở thanh phố Hà Nội cho 
thấy số người bị bắt giữ trong quý 1/2000 giảm 
trên 35% so với cùng kỳ năm 1999 và so với 
quý IV/1999, trong đó tỷ lệ người bắt giữ đưa vào 
xử lý hình sự chiếm khoảng 90%. 

Trong cơ chế kinh tế thị trường, các quan hệ 
xã hội trong lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh tế, 
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lao động và phá sản doanh nghiệp phát triển rất 
phong phú, đa dạng. Theo đó, các tranh chấp 
phát sinh trong các lĩnh vực này cũng ngày một 
nhiều, tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp. 
Nhận thức được điều đó, Viện kiểm sát nhân dân 
các cấp đã chú trọng hơn đối với công tác kiểm 
sát, tăng cường tô chức và cán bộ cho việc giải 
quyết các vụ án thuộc loại này, góp phần bảo vệ 
lợi ích nhà nước, quyên và lợi ích hợp pháp của 
cônb dân. 

Công tác kiêm sát thi hành án được củng cố 
và tăng cường, nhất là sau khi ban hành Pháp 
lệnh thi hành án dân sự, Pháp lệnh thi hành án 
phạt tù. Viện kiểm sát đã phối hợp với các cơ 
quan công an, tòa ân, cơ quan thi hành án có các 
biện pháp quản lý chặt chẽ hơn số bản án, quyết 
định của tòa án có hiệu lực pháp luật cần phải thi 
hành, khắc phục nhiều tôn tại của công tác thi 
hành án từ những năm trước đây. 

Trước yêu cầu của hoạt động kiểm sát, bộ 
máy và cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân các 
cấp đang từng bước đối mới và kiện toàn. Công 
tác đào tạo, tuyển chọn và bồi dưỡng cán bộ được 
chú ý hơn. Tỷ lệ kiểm sát viên, điều tra viên có 
trình độ đại học luật và cao đẳng kiểm sát chiếm 
tỷ lệ khoảng trên 80%. Đại đa số cán bộ, kiểm sát 
viên có quan điểm lập trường chính trị vững 
vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của 
Đẳng, có phẩm chất đạo đức tốt, cố gắng VƯỢT 
qua những hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành 
nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, so với chức năng nhiệm vụ được 
giao, trước yêu cầu của công cuộc đôi mới, hoạt 
động của ngành kiểm sát nhân dân đã bộc lộ 
những khuyết điểm trên cả phương diện nhận 
thức và tô chức thực hiện. Nhiều Viện kiểm sát 
chưa thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm 
vụ do Hiến pháp và pháp luật quy định ; chưa chú 
trọng vào công tác kiểm sát văn bản quy phạm 
pháp luật ; chưa phát hiện và kiến nghị xử lý 
được những người có vị phạm trong việc ban 
hành văn bản pháp luật sai trái. Chất lượng các 
cuộc kiêm sát chưa cao, có nơi, có lúc còn trùng 
lặp với chức năng của cơ quan kiểm tra, thanh 
tra. Thậm chí có nơi kiêm sát do không làm đúng 
các quy định về nghiệp vụ dẫn đến hiệu quả kém, 
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không phát hiện và kiến nghị được biện pháp 
khắc phục vi phạm. 

Thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư 
pháp và thực hành quyền công tố nhà nước cũng 
có nhiều thiếu sót và khuyết điểm. Nhiều Viện 
kiểm sát chưa làm tốt công tác kiểm sát việc bắt, 
tạm giữ, tạm giam. Công tác kiểm sát điều tra 
chưa được tiến hành chặt chẽ, có nơi còn để 
nhiều vụ án quá hạn luật định, có vụ bắt giam lâu 
nhưng chưa được giải quyết. Nhiều vụ điều tra và 
truy tố không đúng quy định của pháp luật, để lọt 
tội phạm, thậm chí có vụ còn oan sai, vi phạm 
nghiêm trọng quyền dân chủ của công dân. Công 
tác kiêm sát xét xử còn nhiêu hạn chê, số kháng 
nghị của Viện kiêm sát còn ít và tỷ lệ số kháng 
nghị được tòa án chấp nhận còn thấp. Công tác 
kiêm sát thi hành án tuy đã có cố găng trong việc 
phối hợp với các ngành khác tổ chức rà soát, 
phân loại để yêu câu bắt thi hành án nhưng đến 
nay số án phải thi hành hình phạt tù (án đã có 
hiệu lực pháp luật) vân còn Ở ngoài xã hội nhiêu. 
Viện kiểm sát các cấp chưa chú ý quan. tâm nhiêu 
đến việc nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện tội 
phạm để làm tốt công tác phòng ngừa. 

Trong lĩnh vực kiểm sát xét xử dân sự, kinh 
tế, hành chính, lao động và phá sản doanh nghiệp 
của các doanh nghiệp, các Viện kiểm sát nhân 
dân chưa thực hiện đây đủ các biện pháp kiểm sát 
để góp phân khắc phục những vi phạm trong việc 
giải quyết các vụ ân thuộc lĩnh vực này, dân đến 
một số việc giải quyết không đúng, kéo dài. 

Công tác xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ 
cán bộ còn thiếu sót. Một bộ phận cán bộ, kiểm 
sát viên không giữ vững phẩm chất, vi phạm đạo 
đức cách mạng và quy chế nghiệp vụ đã bị xử lý 
kỷ luật, thậm chí một số. bị truy tố trước pháp 
luật. Thực tế cho thấy muốn nâng cao chất lượng 
hoạt động của Viện kiêm sát theo chức năng quy 
định trong Hiến pháp phải tập trung làm tốt chức 
năng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. 

Đề thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của 
Đẳng và các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội 
đến năm 2010, 2020 ngành kiểm sát nhân dân 
tiếp tục đôi mới, tăng cường hơn nữa công tác 
kiểm sát việc tuân theo pháp. luật và thực hành 
quyền công tố nhà nước nhằm nâng cao chất 
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lượng hoạt động, xây dựng ngành kiểm sát nhân 
dân thật sự trong sạch, vững mạnh để hoàn thành 
nhiệm vụ, bảo đảm cho pháp chế xã hội chủ 
nghĩa được thực hiện nghiêm chỉnh và thống 
nhất, cần tập trung vào những việc chính sau : 

1. Thực hiện có hiệu quả hơn các khâu trong 
công tác kiểm sát. 

Đối với công tác kiểm sát việc tuân theo pháp 
luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội, 
Viện kiểm sát các cấp tập trung kiểm sắt văn bản 
pháp luật, góp phần bảo đảm tính thống nhất 
trong hệ thống pháp luật và pháp chế trong công 
tác xây dựng pháp luật. Trong công tác kiểm sát 
văn bản, Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhấn 
mạnh Viện kiểm sát các cấp chú trọng : “Xác 
định rõ hậu quả thiệt hại vật chất do văn bản vi 
phạm phấp luật gây ra, tìm cho được nguyên 
nhân của việc vi phạm và kiến nghị xử lý trách 
nhiệm cá nhân người vi phạm trên cơ sở thực 
hiện đúng các quy định của Luật ban hành các 
văn bản quy phạm pháp luật” (). Trong công tác 
trực tiếp kiểm sát việc chấp hành pháp luật, Viện 
kiểm sắt các cấp tiến hành theo một kế hoạch 
thống nhất, tập trung vào một lĩnh vực cụ thể 
nhất định, có những vi phạm mang tính phổ biến 
trong phạm vi cả nước phục vụ những nhiệm vụ 
trọng tâm về kinh tế và xã hội theo Nghị quyết 
của Quốc hội. Hiện nay : “Quản lý nhà ĐI, 
chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ mới ; 
chưa phát huy đây đủ mặt tích cực và hạn chế 
được tính tự phát, tiêu cực của kinh tế thị 
trường” (2), đặt ra cho ngành kiểm sát phải tập 
trung vào phát hiện và kiến nghị biện pháp khắc 
phục vi phạm pháp luật đối với các đơn vị, cơ 
quan có chức năng quản lý nhà nước. Từ đó kiến 
nghị với Đảng và Nhà nước về các biện pháp 
tăng cường về quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô. 
Thực hiện đúng các quy định của luật, Viện kiểm 
sát các cấp chỉ tiến hành kiểm sát khi phát hiện 
có vi phạm pháp luật, bảo đảm khi kiểm sắt ở 
đơn vị nào thì kết luận rõ được các vi phạm ở đó. 
Ngoài phương thức trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm 
sát SỬ dụng rộng rãi các phương thức yêu cầu CƠ 
quan cùng câp kiểm tra câp dưới, yêu cầu cơ 
quan thanh tra tiến hành thanh tra việc làm vi 
phạm pháp luật. Để góp phần đấu tranh có hiệu 


SỐ 14 (7-9000) 


quả đối với các tội tham nhũng, buôn lậu và 
những loại án kinh tế khác, Viện kiểm sát các cấp 
chú trọng kiểm sát ở những nơi, những lĩnh vực, 
những ngành dễ xảy ra những vụ án kinh tế lớn, 
tìm ra nguyên nhân của tội phạm để kiến nghị với 
cơ quan có thấm quyên các biện pháp khắc phục 
và chân chỉnh quản lý nhà nước. Đồng thời kiểm 
sát thường xuyên và chặt chẽ đối với các cơ quan 
có thầm quyền xét xử phạt hành chính để phát 
hiện các trường hợp lọt tội phạm, nhất là các vụ 
án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu. 

Thực hiện chức năng kiếm Sát hoạt động tư 
pháp, thực hành quyên công tố nhà nước, Viện 
kiểm sát các cấp phối hợp chặt chế VỚI CÁC: CƠ 
quan pháp luật khác, đây mạnh đấu tranh chống 
tội phạm xâm phạm an nính quốc gia, tham 
nhũng, buôn lậu, ma túy và các tội phạm liên 
quan đến các tệ nạn xã hội. 

Công tố là một biện pháp chuyên chính trong 
bất cứ một nhà nước nào. Thực hiện đầy đủ 
quyền công tố nhà nước có tác dụng bảo vệ trật 
tự kỷ cương xã hội, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyên 
và lợi ích hợp pháp. của công dân. Quyền công tố 
là quyền riêng có của Viện kiểm sát nhân dân mà 
Hiên pháp và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân 
dân quy định. “Không có cơ quan nhà nước nào 
có thể thay thế Viện kiếm sát để sử dụng quyên 
công tố. Bắt giam, điêu tra, tha, truy tố, xét xử có 
đúng người, đúng tội, đúng pháp: luật hay không, 
có đúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà 
nước hay không, điều đó chính là Viện kiêm sát 
phải trông nom, đảm bảo làm tốt”. Viện kiểm sát 
các cấp đặc biệt chú trọng kiểm sát chặt chẽ, thận 
trọng hơn việc âp dụng các biện pháp bắt g1am, 
tạm giữ, tạm giam, góp phần bảo vệ quyên dân 
chủ công dân trong hoạt động tư pháp, phấn đâu 
để hạn chế các trường hợp để lọt tội phạm, hạn 
chế đến mức thấp nhất các vụ án oan, sai, nhất là 
các vụ oan. Để xảy ra các vụ án oan, sai, nhất là 
các vụ oan sẽ làm giảm niềm tin của nhân dân 
đối với các cơ quan bảo vệ pháp Ì luật trong đó có 
Viện kiểm sát. Toàn ngành kiểm sát đang cố 


(1) Xem: Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại 
Hội nghị công tác Viện kiểm sát năm 1998, ngày 19-1-1999 

(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 38 - 
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gắng thực hiện : “Kiên quyết không dung thứ 
những điều oan ức và không làm điêu oan cho bắt 
cứ một ai. Một người bị tội oan, chẳng những 
người này đau khô, mà gia đình, con cái, càng 
đau khổ hơn. Làm điều oan cho một người nào 
đó thì chúng ta không còn lẽ sống nữa, bởi vì, 
chúng ta là những người cộng sản” @). Chấp hành 
Chỉ thị số 53/CT-TƯ ngày 21-3-2000 của 
Bộ Chính trị về một số công việc cấp bách của cơ 
quan tư pháp cần thực hiện trong năm 2000 đã 
nhân mạnh : “Tăng cường trách nhiệm pháp lý 
của Viện kiêm sát nhân dân đối với công tác bắt, 
giam, gIữ. Việc bắt, giam phải được xem xét, phê 
chuẩn đối với từng trường hợp, từng đối tượng cụ 
thể ; đối với trường hợp bắt, giam cũng được 
hoặc không bắt, giam cũng được thì không bắt 
giam. Sai sót trong việc bắt, giam, giữ ở địa 
phương nào thì trước hết Viện kiểm sát nhân dân 
ở địa phương đó chịu trách nhiệm” . Viện kiểm 
sát nhân dân các cấp đã và đang phối hợp với các 
cơ quan công an, tòa án, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam thực hiện kiểm tra về công tác bắt, 
giam, giữ ở các trại tạm giam, nhà tạm giữ trong 
phạm ví cả nước. Trả tự do ngay cho những 
người bị bắt, giữ, giam oan, sai, những người 
được hướng chính sách nhân đạo theo quy định 
của Bộ luật hình sự mới. Kết quả bước đầu cho 
thấy các cơ quan bảo vệ pháp luật trong toàn 
quốc đã rà soát và quyết định trả tự do cho hàng 
ngàn người được hướng chính sách nhân đạo 
theo qui định của Bộ luật hình sự mới. 

Trong kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm 
sát các cập chú ý tông hợp các vi phạm của các 
cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, của cơ 
quan tòa ấn trong hoạt động xết xử để kiến nghị 
các cơ quan này khắc phục. Công tác điều tra của 
Viện kiểm sát nhân dân tập trung vào điều tra các 
tội xâm phạm hoạt động tư pháp để kiên quyết 
đưa ra truy tố, xét xử những cán bộ của các cơ 
quan tổ tụng có hành vi phạm tội trong việc thực 
hiện các quy định của Bộ luật hình sự và Bộ luật 
tố tụng hình sự. 

Công tác giải quyết các vụ án dân sự, hành 
chính, kinh tế, lao động, ngành kiêm sát tăng 
cường hoạt động ở cả 3 cấp kiểm sát, nhất là 
Viện kiểm sát cấp huyện là địa phương trực tiếp 
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giải quyết phân lớn các loại ân này, góp phân đây 
nhanh tiên độ giải quyết các vụ án, hạn chế mức 
thấp nhất các vụ án phải xử đi xử lại nhiêu lân. 
Đối với công tác kiêm sát thi hành án, Viện 
kiểm sát các câp chủ động phối hợp với cơ quan 


| công an, tòa ân và cơ quan thi hành án, nắm chắc 


sô án và quyết định của tòa án có hiệu lực pháp 
luật cần phải thi hành ; phân loại cụ thể, rõ ràng 
về nguyên nhân các trường hợp chưa thi hành để 
từ đó có kiến nghị cơ quan có trach nhiệm thi 
hành, tập trung giải quyết các trường hợp tồn 
đọng từ nhiều năm nay. 


Viện kiểm sát các cấp chú trọng giải quyết 
các loại khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của 
ngành kiểm sát, tập trung vào các đơn khiếu nại, 
tô cáo liên quan đến bản án hình sự, dân sự, các 
đơn tổ cáo hành vị tham những, buôn lậu, vị 
phạm quyên dân chủ của công dân, các đơn 
khiếu nại, tô cáo lâu ngày, bảo đảm thực hiện 
đúng quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. 

2. Xây dựng đội ngũ cắn bộ, kiểm sắt viên 
trong sạch, vững mạnh. 

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Hi. 
pháp và Luật tô chức quy định, Viện kiểm sắt 
nhân dân các cấp đã và đang chú trọng đên công 
tác xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên trong 
sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, kiểm sát viên 
ngành kiêm sát nhân dân luôn phần đấu, rèn 
luyện để trở thành những người vừa có lập trường 
tư tưởng vững vàng, vừa có kiến thức chuyên 
môn nghiệp vụ, thực hiện đúng lời dạy của Bác 
Hồ : mỗi cán bộ kiểm sát phải “công mình, chính 
trực, khách quan, thận trọng, khiêm tôn” 

Viện kiểm sát nhân dân các cấp thường xuyên 
lam công tác bồi dưỡng , quản lý cân bộ và thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở... Phát hiện, ngăn 
chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán 
bộ có hanh vi vị phạm pháp luật. Kiên quyêt đưa 
ra khỏi ngành những cán bộ thoái hóa biên chất. 
Cán bộ, kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm 
sát nỗ lực phần đấu vươn lên để xứng đáng với 
tên gọi cao quý của ngành là “Viện kiểm sát 
nhân dân”. 


(3) Bài kết luận của đồng chí Trường Chinh tại phiên họp 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 7-1967 ` 

(4) Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo đảm quyên làm 
chủ tập thể của nhân dân, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1976, tr 59 
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3. Tăng cường chỉ đạo công tác điêu hành, 
thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Viện kiểm sát nhân dân các cấp phấn đấu thực 
hiện ngày một tốt hơn nguyên tắc tập trung dân 
chủ trong mọi hoạt động. Phân công và xác định 
rõ những loại việc nào thuộc trách nhiệm tập thể, 
những loại việc nào thuộc trách nhiệm cá nhân. 
Trên cơ sở đó đánh giá, nhận xét đầy đủ về hiệu 
quả và trách nhiệm trong công tác của từng đơn 
vị, từng người. Trong quá trình tiếp tục thực hiện 
đổi mới, Viện kiểm sát nhân dân đặc biệt chú ý 
nâng cao vai trò điều hành của Viện trưởng Viện 


kiểm sát nhân dân các cấp. Ở những câp có thanh . 
lập ủy ban kiểm sát phải phân định rõ phần việc 


nào thuộc trách nhiệm của tập thể lãnh đạo viện, 
của ủy ban kiểm sát, của viện trưởng. Trong mọi 
trường hợp, vai trò của viện trưởng đều rất quan 
trọng. Viện trưởng là người phải chịu trách 
nhiệm về kết quả, chất lượng công tác của Viện 
kiểm sát mà mình được lao là người đứng đầu. 
Tăng cường công tác kiểm tra của Viện kiêm sát 
câp trên đôi với Viện kiểm sát cấp dưới. Viện 
kiêm sát các cấp đã và đang chú trọng thực hiện 
quy chế dân chủ trong ngành, nhiều nội dung 
được báo cáo công khai rộng rãi đề mỗi cán bộ, 
kiêm sát viên có điều kiện tham gia góp ỹ kiến 
như : các chủ trương công tác, công tác cán bộ, 
công tác tài chính... 

Qua thực tiễn hoạt động 40 năm của ngành 
kiêm sát, chúng tôi xin kiến nghị một số vẫn đề 
như sau : 

- Hiến pháp đã ghi rõ : bảo đảm cho pháp luật 
được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất là 
trách nhiệm của Viện kiêm sát. Bảo đảm cho 
pháp chế thống nhất là một đòi hỏi khách quan 
xuất phát từ tính chất và mục đích của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. Pháp chế là sự hiện diện của hệ 
thống pháp luật và sự tuân thủ pháp luật của các 
cơ quan nhà nước, các tổ chức và công dân. Do 
vậy, để tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
trước hết cần có một hệ thống pháp luật đầy đủ 
và hoàn thiện, tiếp đó là tổ chức có hiệu quả VIỆC 
thi hành pháp luật. Tăng cường pháp chê xã hội 
chủ nghĩa là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn 
dân trong đó có trách nhiệm của ngành kiểm sát 
nhân dân. Từ nhận thức trên, ngành kiểm sát đề 
nghị Quốc hội và các cơ quan nhà nước có thẩm 
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quyên tăng cường hơn nữa công tác xây dựng 
pháp luật trong tình hình hiện nay. Kịp thời ban 
hành những văn bản pháp luật để điều chỉnh 
những vân đề mới nảy sinh trong CƠ chế quản lý 
kinh tế mới, những lĩnh VỰC còn thiếu các văn 
bản pháp luật. Rà soát để bãi bỏ những văn bản 
pháp luật không còn phù hợp với thực tế khách 
quan, sửa đổi và bổ sung đối VỚI những quy 
phạm pháp luật đã được ban hành để phù hợp với 
nội dung và yêu câu của thời kỳ đổi mới đất 
nước. Hệ thống pháp luật hoàn thiện sẽ là cơ sở 
pháp lý quan trọng cho hoạt động của các cơ 
quan nhà nước, các tổ chức và công dân, là căn 
cứ pháp lý để ngành kiêm sát thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ được Hiến pháp và Luật tổ chức 
Viện kiểm sát nhân dân quy định. 

- Điều 12 Hiến pháp năm 1992 quy định : 
“Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không 
ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đề 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trước hết 
các cơ quan nhà nước, các cán bộ, công chức, 
viên chức nhà nước phải tiên phong gương mẫu, 
thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp 
luật. “Muốn cho pháp luật của Nhà nước được 
giữ gin và thì hành đúng, điều quan trọng trước 
nhất là các cơ quan chính quyên, các cán bộ của 
Đẳng và Nhà nước phải tuân thủ pháp luật một 
cách nghiêm chỉnh, phải tôn trọng các quyên tự 
do, dân chủ của nhân dân, phải làm đúng trách 
nhiệm là người thừa hành ý kiến của nhân dân, là 
người bảo vệ lợi ích của nhân dân”. Đề kịp thời 
phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 
pháp luật, tội phạm nhất là các vi phạm pháp luật 
của các cơ quan nhà nước, vi phạm pháp luật và 
tội phạm của cán bộ công chức viên chức nhà 
nước, đề nghị các cơ quan nhà nước cấp trên tăng 
cường kiểm tra, giảm sát đối với hoạt động của 
cơ quan nhà nước câp dưới. Đồng thời đề nghị 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân tăng cường giảm 
sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ 
chức và công dân, trong đó có Viện kiểm sát 
nhân dân. 

- Hiễn pháp nước ta thừa nhận vai trò lãnh đạo 
của Đẳng Cộng sản Việt Nam đối với mọi hoạt 
động của Nhà nước, trong đó có hoạt động của 
Viện kiểm sát nhân dân. Thực tiên hoạt động 
trong 40 năm qua cho thấy muốn thực hiện có 
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Phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sếng 


hiệu quả hoạt động kiểm sát mỗi cán bộ, kiểm sát 
viên phải nắm vững quan điểm, đường lối của 
Đảng, từ đó cụ thể hóa trong các kế hoạch, biện 
pháp công tác. Vì vậy, ngành kiểm sát nhân dân 
đề nghị các cấp ủy đảng tăng cường hơn nữa sự 
lãnh đạo đối với ngành kiểm sát nhân dân trong 
thực hiện đổi mới. Đảng thường xuyên nghe báo 
cáo, cho ý kiến về chủ trương công tác và kiểm 
tra hoạt động của ngành kiểm sát. Tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với Viện kiểm sát nhân 
dân các cấp trong việc thực hiện việc tuân theo 
pháp luật, thực hành quyền công tố, đấu tranh 
chống vi phạm và tội phạm. Đồng thời các cơ 
quan có thâm quyền tạo điều kiện thuận lợi, tăng 
cường cả về con người, cơ sở vật chất cho ngành 
kiểm sát đủ sức đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu 
tranh chống tội phạm trong tình hình hiện nay. 

- Đấu tranh chống và ngăn ngừa tội phạm là 
việc làm của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. 
Một mặt phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm 
những tội phạm đã xảy ra ; mặt khác nghiên cứu 
các nguyên nhân và điều kiện của tội phạm để từ 
đó tìm các biện pháp ngăn ngừa hạn chế không 
cho tội phạm xảy ra. Đúng như đồng chí Tổng 
Bí thư Lê Khả Phiêu đã nhấn mạnh : “Vấn đề 
quan trọng của chế độ xã hội chủ nghĩa chúng ta 
là ngăn ngừa tội phạm” (5). Từ nhận thức trên, đề 
nghị các ngành, các cấp, các cơ quan nhà nước, 
các tô chức, trong đó có các cơ quan bảo vệ pháp 
luật tăng cường sự phối hợp hơn nữa với ngành 
kiểm sát để kịp thời phát hiện và đưa ra xử lý 
nghiêm minh các vụ vi phạm pháp luật, các loại 
tội phạm nguy hiểm và đang có tính chất gia tăng 
như : tham nhũng, buôn lậu, ma túy... Phối hợp 
tổ chức nghiên cứu đầy đủ, toàn diện, có hệ 
thống tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều 
kiện làm phát sinh, phát triên tội phạm, đề xuất 
các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Đề nghị 
nhân dân tích cực ủng hộ những việc làm đúng 
của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, các cơ 
quan bảo vệ pháp luật trong đó có ngành kiểm 
sát nhân dân. 


(5) Báo Nhân Dân số ra ngày 28-7-1999 
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CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM... 


(Tiếp theo trang 15) 


duy sáng tạo và kỹ năng thực hành giỏi, có tác 
phong công nghiệp, ý ý thức tô chức ky luật cao, có 
sức khỏe và lối sông văn hóa giàu tình nghĩa, giữ 
vững bản chất giai cấp công nhân, xứng đáng vai 
trò nòng cốt trong khối liên minh công - nông - | 
trí thức và khối đại đoàn kết dân tộc. Trong chỉ 
đạo, công đoàn các cấp tạo điều kiện thuận lợi để 
cán bộ, đoàn viên phấn đấu, khuyến khích cán 
bộ, đoàn viên tích cực lao động sản xuất, làm 
giàu chính đáng bằng sức lao động của mình. Cần 
phải đề cao động lực tỉnh thần, chuẩn mực giá trị 
đạo đức, tham gia tích cực chống tham nhũng, 
buôn lậu, lên án và phê phán lối sống xa hoa, lãng 
phí ở một bộ phận cán bộ, đoàn viên công đoàn. 
Các cấp công đoàn cần coi trọng tổng kết, nhân 
rộng điền hình tiên tiến kết hợp chặt chẽ giữa 
“xây” và “chống” trong đó '° Xây” là chính, lấy 
gương “người tốt, việc tốt” để tuyên truyền giáo 
dục đoàn viên, CNVCLĐ, làm cho tổ chức công 
đoàn thực sự vững mạnh. 

Các cấp công đoàn phải từ hoạt động thực tiền 
đề xuất với cầp ủy đẳng về nội dung đôi mới 
phương thức hoạt động của mình, góp phần phát 
huy hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước ; 
không ngừng hoàn thiện các chính sách, luật 
pháp bảo đảm mọi mặt hoạt động của công đoàn, 
giữ vững ốn định chính trị, phát triển kinh tế đất 
nước, tạo sự đoàn kết xã hội, củng cố gắn bó giữa 
Đảng với các tô chức quần chúng, với nhân dân. 

Sáu là, các tô chức công đoàn, đội ngũ 
CNVCLĐ chủ động, tích cực tham gia để Đại hội 
Đảng các cấp thành công tiến tới Đại hội IX của 
Đảng. Các tô chức công đoàn chủ động phối hợp 
VỚI Các cấp ủy đảng-chuân bị tốt công tác nhân sự 
để góp phân nâng cao hơn. nữa: thành phần giai 
cấp công nhân trong các cấp ủy đang hiện nay, 
tăng cường những đại biêu .ưu tú, tre, có trĩ tuệ 
của giai câp công nhân và tô chức công đoàn vào 
hàng ngũ những người lãnh đạo của Đảng. Bảo 
đam trong câp ủy đang các cấp có đại diện của tổ 
chức công đoàn, đại diện cho đông đảo đội ngũ 
CNVCLĐ nước ta. 
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CÁCH MANG CHÍNH TRỊ 
VÀ CÁCH "LẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI 


RONG quá trình nghiên cứu lý luận từ ba 
| đỉnh cao của triết học Đức, kinh tế chính 
trị học Anh, chủ nghĩa xã hội Pháp, những 
thành tựu của khoa học tự nhiên và tri thức nói 
chung về nhiều lĩnh vực khác đã đạt được đến 
giữa thế kỷ thứ XIX và sau đó, Mác và Ăng-ghen 
phát hiện những quy luật vận động khách quan 
của giới tự nhiên, xã hội loài người, tư duy con 
người. Sự ra đời của chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử mở ra một 
bước ngoặt lớn của lịch sử phát triển tư tưởng 
nhân loại, trực tiếp là của châu Âu, nói rõ hơn là 
Tây Âu. Nền văn minh văn hóa, tư tưởng, khoa 
học thành văn Địa Trung Hải xuất hiện muộn 
hơn Trung Hoa, Ân Độ, Lưỡng Hà, Ai Cập 
nhưng lần lượt mở ra nhiều cuộc đột phá lớn, bắt 
đầu từ Hy Lạp, La Mã, thời kỳ Phục Hưng, thế kỷ 
ánh sáng. Châu Âu trước hết là mấy nước Tây Âu 
là nơi thực hiện sớm nhất cách mạng văn hóa, 
cách mạng khoa học, cách mạng chính trị, cách 
mạng kinh tế - xã hội. Trong khi các nên văn 
minh rực rỡ khác ra đời sớm hơn, song sự chìm 
đắm trong ' 'giắc ngủ mùa đông” kéo dài của các 
giáo lý thần quyền, vương quyền, sự kiêu ngạo 
mang tính chủng tộc, châu Âu vượt lên, từ những 
thành tựu của những nhận thức và thực tiến khoa 
học, phê phán mọi trào lưu tư tưởng không được 
cuộc sông chứng minh, đi vào khoa học, mở ra 
những cuộc tranh luận rộng rãi về tẤt cả các môn 
học. Nhờ đó các bộ môn khoa học đều thi nhau 
ra đời : vật lý thiên văn, vật lý, hóa học, sinh học 
ra đời kéo theo cả toán học. Các thuyết nhật tâm, 
hấp dẫn phổ quát, bảo toàn và chuyển hóa năng 
lượng, cạnh tranh sinh tồn, cấu tạo vật chất từ tÊ 
bào đều xuất hiện từ khu vực này của thế giới. 
Máy hơi nước, máy công tác, thoi bay, lò luyện 
thép cũng xuất hiện ở đây. 


HOÀNG TÙNG 


Tổng kết thành tựu văn hóa Tây Âu, đỉnh cao 
nhất của văn hóa nhân loại là tổng kết tư tưởng 
nhân loại, nhưng vẫn chưa phải là của tất cả. Các 
nên văn minh khác tuy trì trệ song vẫn có những 
giá trị mang tính phổ quát dù còn ở dạng thô, 
chưa được tinh chê. 

Châu Âu vượt lên từ thế kỷ thứ XV. Phần còn 
lại của xã hội loài người vẫn vùi đầu vào những 
cuốn sách đã mốc meo, vẫn được coi là thiên 
kinh địa nghĩa, cho rằng thế giới và chân lý là 
nhất thành bất biến, thậm chí đến tận ngày nay. 
Sự phân kỳ lịch sử theo trình độ kỹ thuật cũng 
xuất hiện từ châu Âu : kỷ nguyên đá, kim khí, 
cơ khí. 

Trước Mác, quan niệm phát triển lịch sử do 
giới tỉnh hoa, thậm chí do một vài nhân vật lỗi 
lạc quyết định ; những nhân vật ấy đánh dấu 
những cái mốc của lịch sử. Lần đầu tiên tiếng nói 
trái lại là của Mác và Ăng- ghen : nên tảng sự tôn 
tại của xã hội loài người là nên sản xuất vật chất 
trong đó kỹ thuật sảp xuất là nhân tố quyết định 
sự hình thành sự phân công lao động xã hội, hình 
thái kinh tế - xã hội, cấu trúc thượng tầng. Sự 
khái quát này là hoàn toàn khoa học, song nó chỉ 
là chân lý phổ quát mà thôi. Cuộc sông của các 
cộng đồng ° 'muôn màu nghìn vẻ”, phát triên 
không đồng đều, trong khi loài người đang đi vào 
nên kinh tê tri thức, toàn cầu hóa, con người đã 
bay vào vũ trụ thì vân còn nhiều bộ tộc đóng khó, 
một số nơi vẫn còn ngai vàng. Từ “cách mạng” 
xuất hiện từ lâu, con người không ngừng tìm 
đường giải thoát khỏi xã hội đau khổ. Mác và 
Ăng-ghen xác lập nền tảng khoa học cho những 
cuộc cách mạng xã hội, dự báo xư thế phát triên 
của lịch sử nhân loại. Hai ông không hê đặt cho 
mình việc kê sẵn đơn thuốc hồi sinh, phát triển 


Bức, 


Nghiên cưu - Prao đôi 


cho tất cả các dân tộc trong mọi thời đại và nhắc 
đi nhắc lại những người các đời sau chớ nên gắn 
cho hai ông sứ mạng không ai gánh vắc nôi ây. 

Nhân danh là người mác-xít, không ít người 
không thật sự nhận thức đúng cái linh hôn của nó 
là chủ nghĩa duy vật biện chứng, coi những trước 
tác của Mác là chân lý cụ thể của mọi không 
gian, thời gian, toàn thế giới đều như mấy nước 
Tây Âu, người ta nghĩ và hành động như thế nào 
mình cũng phải nghĩ và làm như vậy. Trái lại, là 
tà giáo, đáng phải lên dàn thiêu như Ga-li-lê hoặc 
truy nã như Cô-péc-níc. Giữa thế kỷ thứ XIX 
Mác và Ảng- ghen trinh bày một Cương lĩnh cách 
mạng vô sản cho mấy nước châu Âu đã trải qua 
cách mạng tư sản, bước vào giai đoạn công 
nghiệp hóa. Qua thực tiễn, hai ông nhiều lần thay 
đổi, bổ sung. Mác đưa ra một thời kỳ quá độ. 
Trước khi qua đời năm 1899, Ăng- ghen Viết : 
Lịch sử đã cho chúng tôi và những ai cũng hiểu 
như chúng tôi sự sai lầm. Nó chỉ rõ rằng tình 
trạng phát triển kinh tế trên lục địa (châu Âu) thế 
giới còn xa mới chín muỗi cho sự xóa bỏ nền sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. 

Lê-nin đã đưa ra thuyết cách mạng của công, 
nông đánh đô chế độ chuyên chế phong kiên 
đang chuyển sang chế độ tư bản và ông đã thành 
công ; đồng thời ông đã đưa ra con đường phát 
triên lên chủ nghĩa xã hội từ một nước tiểu nông. 
Sau Lê-nin, người ta bái bỏ con đường 2 ấy và đưa 
ra ba cương lĩnh mâu cho cách mạng tât cả các 
nước và thực chất chẳng khác nhau bao nhiêu vì 
tất cả đều đi ngay vào chế độ công hữu, kể cả nền 
kinh tế du mục. Một sự lẫn lộn lớn phố biến là 
ĐỘP làm một cách mạng chính tr, cách mạng 
kinh tế, cách mạng văn hóa, lối sống trong một 
cái khuôn cứng nhắc dưới sự điều hành từ một 
trung tâm, thậm chí của một người. Lịch sử đã 
diễn ra khác. Bắt đầu là cách mạng chính trị như 
các cuộc cách mạng tư sản ở Hà Lan, Anh, Pháp. 
Sau đó, mới đi vào cách mạng công nghiệp, xây 
dựng hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa, 
có nước người chỉ đạo cuộc xây dựng chế độ tư 
bản lại là một hoàng đề. 

Cuộc Tổng khơi nghĩa năm 1245 và 30 năm 
kháng chiến của nước ta, trước hết là cách mạng 
chính trị, tuy có đông thời tiến hành một phần 
cách mạng kinh tế - văn hóa, xã hội. Công cuộc 
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cách mạng kinh tế ngày nay mới thật sự là nhiệm 
vụ trung tâm nhằm phát triển sức sản xuất xã hội 
và đi liền với nó phải đồng thời hoàn thành, hoan 
thiện cơ sở hạ tầng, cấu trúc thượng tầng của xã 
hội mới, hội nhập quá trình tiến hóa chung của 
lịch sử nhân loại trong kỷ nguyên mới. Mác viết : 
“sự tiến hóa của đời sống xã hội do sự phát triển 
của năng suất lao động hoàn toàn quyết định” và 
“tổ chức xã hội cộng sản chủ yếu là kinh tế”. 

Khác với thế kỷ trước, một số dân tộc, mặc 
cho trời đất đối thay vẫn dương dương tự đắc với 
nền văn minh cổ đại của mình, thực hành chính 
sách “bế quan tỏa cảng”, để rồi phải chịu khuất 
phục trước những cuộc đổ bộ xâm chiếm của 
thực dân phương Tây. Ngày nay các nước chậm 
tiến, buộc phải mở cửa, chạy nước rút cho kịp 
trào lưu tiến hóa chung. Người ta đi một bước, 
mình phải gắng sức vượt nhanh ! Vì vậy, phải 
gấp rút chuẩn bị thế hệ những tay đua nước rút 
đường dài, cả thể lực lẫn trí lực. Toàn câu hóa là 
xu thế tất yếu của lịch sử do nền khoa học, công 
nghệ hiện đại quyết định. Nó là một quá trinh 
phát triển lớn của lịch sử nhân loại, là thời cơ lớn 
đồng thời cũng là thách thức lớn đối với mọi dân 
tộc, cả lớn lẫn nhỏ, cả phát triển lẫn lạc hậu. 
Cuộc cạnh tranh đang và tiếp tục gay gắt như 
chiến tranh tuy tiếng nô chỉ lẻ tẻ, song không ai 
dám quả quyết loại trừ nguy cơ chiến tranh lớn 
và sự trở lại của một cuộc “chiến tranh lạnh” 
mới. Xu thế tất yếu của toàn cầu hóa sẽ là lúc đầu 
khoảng cách giữa phát triển và lạc hậu mở rộng 
thêm rồi sau đó dẫn đến sự phát triển tương đối 
đồng đều giữa các nước, các châu lục, chấm dứt 
vai trò trung tâm của một vài nước, một vài châu 
lục. Thuyết chuyển hóa trung tâm phát triển của 
thế giới không có cơ sở cũng như ước mơ một 
nước hoặc một vài nước nắm quyền lãnh đạo 
toàn cầu. Nhịp độ phát triển của lịch sử các tập 
đoàn siêu khổng lỗ lần lượt phá sản, sự ra đời của 
những hinh thức kinh tế mới là dấu hiệu của sự 
thay đổi sắp tới, nền kinh tế thế giới hầu như lúc 
nào cũng đứng trước nguy cơ khủng hoàng sẽ 
ngày càng nhanh hơn. 

Tiền đồ nhân loại khá sáng sủa tuy trước mắt 
bầu trời đang còn nhiêu mảng xám. 


Nghiên cứu - Yrae đồi 


Máy vấn đê 

KINH TẾ 

TRONG THỜI KỲ 
QUÁ ĐỘ LÊN CNXH - 
CÁI PHỔ BIẾN 

VÀ CÁI ĐẶC THỦ” 


TRẤN XUÂN TRƯỜNG * 


UÁ độ lên chủ nghĩa xã hội từ những 
nước lạc hậu, nơi mà trình độ phát triển 
kinh tế dường như chưa chín muỗi cho 
một cuộc cách mạng. xã hội chủ nghĩa, thường 
làm náy sinh nhiều vấn đề đặc thù đòi hỏi Đẳng 
Cộng sản phải giải quyết một cách hết sức sáng 
tạo. Tuy nhiên kinh nghiệm Việt Nam cho thấy, 


sự sáng tạo đó không thê tùy tiện vượt ra khỏi. 


khuôn khổ những nguyên lý phố biến. Chỉ có kết 
hợp cái phô biên với cái đặc thù trong khi hoạch 


định đường lối chính trị, thì chủ nghĩa xã hội đích 


thực mới có thê ra đời. 


Những người cộng sản đấu tranh để xóa bỏ. 


chế độ tư hữu, nguồn gốc của chế độ người bóc 
lột người, đúng như “Tuyên ngôn của Đảng Cộng 
sản” đã khẳng định. Khi nước ta bước vào thời kỳ 
quá độ, chúng ta nhanh chóng xóa bỏ chế độ tư 
hữu qua cuộc vận động cải tạo xã hội chủ nghĩa 
trong nông nghiệp và công thương nghiệp tư bản 
chủ nghĩa. Một nền kinh tế “thuần khiết” xã hội 
chủ nghĩa quả thực đã ra đời ; đã xuất hiện một 
lý luận cho rằng quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa có thể đi trước lực lượng sản xuất, thúc đấy 
lực lượng sản xuất phát triển theo. Thế nhưng, 
thực tế cuộc sống chứng tỏ rằng đó là một quyết 
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định chủ quan, duy ý chí. Quy luật phô biến về 
mỗi quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ 
sản xuất, đã buộc chúng ta phải lập lại trật tự 
trong phát. triển kinh tế. Do sự phát triển còn thấp 
kém của các lực lượng sản xuất xã hội, mà chế độ 
sở hữu tư nhân, kể cả tư nhân tư bản chủ nghĩa 
chưa phải đã lỗi thời, còn cần thiết tỒn tại một 
cách khách quan, còn có vai trò thúc đẩy nhất 
định đối với sự phát triển của các lực lượng sản 
xuất xã hội. 

Nhận thức rõ điều đó, Đảng ta chủ trương xây 
dựng một nền kinh tế nhiều thành phân. Bên 
cạnh các thành phần kinh tế nhà nước và kinh tẾ 
hợp tác xã đang có, các thành phần kinh tế tư 
nhân, tư nhân tư bản chủ nghĩa và tư bản nhà 
nước được khuyến khích phát triên. Các thành 
phần kinh tế tuy khác nhau về chế độ sở hữu, 
nhưng đều. là những bộ phận hợp thành của nền 
kinh tế quốc dân thống nhất, đều có vai trò quan 
trọng đối với quốc kế dân sinh, đều bình đẳng về 
kinh tế và chính trị, đều làm cho lực lượng sản 
xuất phát triển đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Thực tiễn phát triển kinh tế của đất nước, 
chứng tỏ rằng mô hình kinh tế nhiều thành phần 
là một chủ trương đúng đắn, là một sáng tạo về 
lý luận, nói lên cái đặc thù của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở 
những nước lạc hậu chủ nghĩa tư bản chưa phát 
triển. Mô hình đó cần được duy trì và phát triển 
tương đối lâu đài trong suốt thời kỳ quá độ, chứ 
không phải là một giải pháp tình thế, một chủ 

trương sách lược nhất thời. 

Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, từ thực tiễn 
thành công của mô hình kinh tế nhiều thành phần 
lại có người muốn coi mô hình đó chính là kết 
cấu kinh tế xã hội chủ nghĩa. Họ cường điệu, 
tuyệt đối hóa mặt tích cực của thành phần kinh tế 
tư bản chủ nghĩa đến mức coi nó không còn là 
chủ nghĩa tư bản. Người ta cho rằng, cần phải từ 


* GS, Trung tướng, Giám đốc Học viện chính trị quân sự, Bộ 
Quốc phòng 

** Báo cáo tham luận trong cuộc Hội thảo khoa học Việt Nam - 
Trung Quốc tai Bắc Kinh với chủ đề : “Chủ nghĩa xã hội - cái phổ 
biến và cái đặc thù” (ngày 13 và 14-6-2000) 
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bỏ lý luận về mâu thuẫn giữa hai con đường tư 
bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ 
quá độ. 

Ở đây, sự tuyệt đối hóa cái đặc thù, nhân danh 
sự sáng tạo đã trở thành sai lầm. Đúng là thành 
phần kinh tế tư bản chủ nghĩa theo đường lối đổi 
mới có nhiều đặc điểm và đóng vai trò tích cực 
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Sự phát triển của nó phù hợp, phục vụ cho lợi ích 
của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhưng 
một sự tư nhân hóa tràn lan, không được định 
hướng đúng đắn và quản lý chặt chẽ sẽ thực sự đe 
dọa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Một sự 
phát triển lệch lạc như vậy lại chính là điều mà 
các thế lực thù địch đang khuyến khích. Do đó, 
chúng ta thừa nhận kinh tế tư bản chủ nghĩa là 
một bộ phận tích cực của nên kinh tế quốc dân và 
các tầng lớp tư sản, là một thành phần của mặt 
trận đại đoàn kết toàn dân, tham gia chính quyền 
nhân dân. Tuy nhiên, trong thời kỳ quá độ ở 
Việt Nam, cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
vẫn cứ tồn tại. Dĩ nhiên nó sẽ không diễn ra một 
cách thô thiển như đã từng diễn ra trong quá khứ. 
Không thừa nhận cái phô biến về kinh tế và chính 
trị này của thời kỳ quá độ sẽ sai lầm trong hoạt 
động chính trị thực tiền. 

Trong quá trình vận hành nên kinh tế nhiều 
thành phần, về mặt chính trị thực tiễn không nên 
có thái độ biệt phái, phân biệt đối xử giữa thành 
phần kinh tế nhà nước và thành phần kinh tế tư 
bản tư nhân. Nhưng về mặt khoa học và trong ý 
thức của người cộng sản giác ngộ thì nhất thiết 
không được xóa nhòa ranh giới phân biệt đó. 

Đã chấp nhận cùng tồn tại với chế độ tư hữu 
tư bản chủ nghĩa thì phải chấp nhận sự bóc lột tư 
bản chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ. Những người 
cộng sản chủ trương xóa bỏ chế độ bóc lột tư bản 
chủ nghĩa. Nhưng trong điều kiện những nước lạc 
hậu đi lên chủ nghĩa xã hội, do chế độ tư hữu còn 
đóng vai trò tích cực đối với sự phát triển kinh tế 
- xã hội, chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa tuy bị 
hạn chế nhưng còn lý do khách quan để tôn tại. 
Mâu thuần chủ - thợ tuy thực sự tôn tại trong khu 
vực kinh tế tư bản tư nhân, có nơi, có lúc gay sắt, 
nhưng chúng ta có Đảng, chính quyên, đoàn thể 
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nên có thể điều hòa được và không để dẫn đến 
xung đột xã hội. Đảng Cộng sản điều hòa các lợi 
ích của lao động và tư bản theo tỉnh thần “lao - tư 
lưỡng lợi”. Đảng và Nhà nước phải bảo vệ lợi ích 
của người lao động, nhưng cũng phải bảo đảm 
cho lợi ích của nhà tư sản. Nếu không thì cơ cấu 
kinh tế nhiều thành phần cũng không thể phát 
triển được. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội không chỉ có sự phân phối của nguyên tắc 
phân phối theo lao động, mà còn cô nguyên tắc 
phân phối theo tài sản, tức là theo tư bản. Giải 
pháp dường như có tính chất cải lương đó lại 
chính là một chính sách cách mạng thuộc phạm 
trù đường lối chính trị, là một đặc điểm của con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Nền kinh tế nhiều thành phân, tất yếu phải là 
một nền kinh tế hàng hóa. Trong điều kiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế khu 
vực và thế giới, đòi hỏi phải tiến lên một nên 
kinh tế thị trường có cùng trình độ hiện đại như 
kinh tế thị trường thế giới. Nhưng đó là một nền 
kinh tế thị trường đặc thù, một nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Kinh tế thị trường là một thành tựu vĩ đại về 
mặt kinh tế - tổ chức của loài người, đã phục vụ 
đắc lực chủ nghĩa tư bản và ngày nay cũng có thể 
phục vụ đắc lực cho chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, 
kinh tế thị trường vẫn là một phạm trù lịch sử. 
Không phải Mác, Ăng-ghen đã dự báo sai khi 
cho rằng lao động trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
và cộng sản chủ nghĩa có tính xã hội trực tiếp và 
do đó, xã hội có thê điều hành sản xuất và phân 
phối một cách trực tiếp sản phẩm làm ra không 
cần qua quan hệ thị trường. Tuy nhiên, các ông 
có thê đã không nghiên cứu kỹ, hoặc nói cho 
đúng hơn, chưa đặt ra cho mình vấn đề nghiên 
cứu đó, nên ở một vài chỗ trong các tác phẩm đã 
nói răng, một khi giai cấp công, nhân giành được 
chính quyền thì không cần đến quan hệ hàng 
hóa - tiền tệ nữa. Lê-nin đã bắt đầu chính xác hóa 
lại nhận thức mắc- xít về vấn đề này khi đưa ra 
chính sách kinh tẾ mới (NEP). Ngày nay, những 
Đảng Cộng sản cầm quyền đang phát triển sáng 
tạo hơn nữa lý luận về quan hệ giữa chủ nghĩa xã 
hội và kinh tế thị trường. 


Cho đến nay, chúng ta vấn chưa thực sự thảo 
luận kỹ lưỡng về mối quan hệ giữa kinh tế thị 
trường và chủ nghĩa xã hội khi chủ nghĩa xã hội 
đã thắng lợi ở Việt Nam như thế nào, vì điều đó 
còn là tương lai xa. Tuy nhiên, một điều chắc 
chắn là trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam, tất yếu phải tồn tại một nền 
kinh tế thị trường phát triển cao, một nền kinh tế 
thị trường vừa có các thuộc tính chung cho mọi 
nên kinh tế thị trường hiện đại, vừa có những đặc 
trưng riêng biệt của một nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; một nền 
kinh tế thị trường phục vụ cho thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội và bản chất xã hội chủ nghĩa, nhân 
văn và dân chủ sẽ ngày càng lớn lên và trở thành 
phổ biến. Nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa đó tất yếu phải kết hợp biện chứng 
giữa thị trường và kế hoạch. Chúng ta phê phân 
chế độ bao cấp và sự kế hoạch hóa quan liêu, đẩy 
mạnh sự phát triển mạnh mẽ, đồng bộ của các 
nhân tố thị trường, của cơ chế thị trường. Điều đó 
không có nghĩa là chúng ta hạ thấp và phủ định 
kế hoạch hóa. Chúng ta từ bỏ phương thức kế 
hoạch hóa, quan liêu, bao cấp. Nhưng nếu không 
có kế hoạch hóa, không có sự chỉ huy kinh tế 
theo một phương thức thích hợp với cơ chế thị 
trường thì chúng ta cũng sẽ chẳng có chủ nghĩa 
xã hội. Các trường phái kinh tế theo chủ nghĩa tự 
đo không thích hợp với kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Nên kinh tế xã hội chủ nghĩa phải có lực 
lượng sản xuất hiện đại phát triển, năng suất lao 
động cao. Do đó, ở những nước lạc hậu như Việt 
Nam đi lên chủ nghĩa xã hội, tất nhiên phải đặt 
lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển lực lượng sản 
xuất, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. Từ một nước nông nghiệp đi lên, 
phải công nghiệp hóa đất nước và đó là nhiệm vụ 
chính trong thời kỳ quá độ. Vì ngày nay, các nên 
kinh tế hiện đại trên thế giới đang trở thành kinh 
tế tri thức, nên các nước lạc hậu cũng phải bắt 
đầu tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và hai quá trình đó gắn bó đan xen với nhau 
thành một quá trình thống nhất. 
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Các nước tư bản phát triển đã từ văn minh 
nông nghiệp, trải qua văn minh công nghiệp, 
bước vào giai đoạn văn mỉnh trí tuệ. Đó là con 
đường phát triển phổ biến của các lực lượng sản 
xuất xã hội của loài người. Việt Nam là nước đi 
sau, có thể đi nhanh hơn, Tất ngắn quá trình, 
không nhất thiết phải mất mẫy trăm năm, như các 
nước tư bản đã đi, nên có thể kết hợp công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa ; có thể đi tắt đón đầu nhiều 
công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, dù có đi nhanh 
thế nào cũng không thể bỏ qua một số bước phát 
triển khách quan của các lực lượng sản xuất xã 
hội. Có thể bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa để đi 
lên chủ nghĩa xã hội, nhưng không thể bỏ qua 
những giai đoạn phát triển cơ bản, tất yếu của lực 
lượng sản xuất mà chủ nghĩa tư bản đã trải qua. 
Không trải qua văn minh công nghiệp thì cũng 
không thể đi lên văn minh trí tuệ. Vì vậy, tiến 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 
tuy đã bước vào trào lưu kinh tế tri thức của thế 
giới và nội dung hiện đại hóa nền kinh tế, sẽ ngày 
càng tăng lên trong thời kỳ quá độ, nhưng chúng 
ta không coi nhẹ chút nào nội dung công nghiệp 
hóa. Trước hết, phải làm cho đất nước chúng ta 
trở thành một nước công nghiệp với mức độ hiện 
đại hóa bước đâu. Sau đó mới có cơ sở vật chất - 
kỹ thuật vững chắc để tiếp tục hiện đại hóa mạnh 
mế trong chặng đường tiếp theo. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 
định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội, chứ không phải đề 
xây dựng chủ nghĩa tư bản. Định hướng đó không 
chỉ chi phối mục tiêu chính trị - xã hội của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa mà còn quy định con 
đường với các giải pháp cơ bản của công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Một vấn đề gay gắt thường 
xuyên của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là vân 
đề vốn. Là một nước đang xây dựng chủ nghĩa xã 
hội do Đảng Cộng sản lãnh đạo, Việt Nam không 
thể giải quyết vốn bằng cách nô dịch các dân tộc 
khác, không thể bần cùng hóa bất cứ một bộ phận 
cư dân nào trong nước, mà chỉ có thể trông vào 
lao động của nhân dân mình, vào tinh thân tự lực, 
tự cường, tài năng, trí tuệ trong lao động của mọi 
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ĐI TRRNH CHỖN. 
'DIÊN BIẾN HÒN BÌNH 
TRÊN P0 CHÍ 

VŨHIN 


1 - “Diễn biến “hòa bình” là một bộ phận trong 
chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Các thế 
lực thù địch với phương. thức hành động tổng lực, 
phức hợp, rộng lớn chống các nước xã hội chủ 
nghĩa và phong trào độc lập dân tộc. Diễn biến hòa 
bình được tiến hành trên mọi lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, tư tưởng, văn hóa, xã hội bằng mọi biện 


pháp, trong đó nổi bật là theo cách từ bên ngoài. 


gây ảnh hướng, thúc đẩy, kích thích hoạt động của 
các nhân tế đối lập, ngược chiều, phản diện ở bên 
trong ; gián tiếp làm cho chúng dần dần lấn át, 
vượt trội và đè bẹp các nhân tố xã hội chủ nghĩa tại 
đây ; cuối cùng gây nên sự chuyển hóa dường như 
là “tự thân” của bản chất thể chế và toàn bộ hệ 
thống xã hội. Chiến lược “diễn biến hòa bình” sử 
dụng biện pháp chiến lược “phi quân sự” là chủ 
yếu, nhưng sẽ kết hợp bạo loạn lật đổ, can thiệp vũ 
trang, kể cả xâm lược khi có điều kiện thời cơ. 

Trong toàn bộ hệ thống kế hoạch “diễn biến 
hòa bình”, “diễn biến hòa bình” trên phương tiện 
thông tin đại chúng, đặc biệt là trên báo chí là một 
bộ phận quan trọng trong cuộc chống phá ta về tư 
tưởng nói chung. Có thể nói đây là vũ khí lợi hại 
nhất vì nó thẩm thấu từ từ, lặng lẽ, tiến tới triệt tiêu 
hoàn toàn mà hằng trăm tỉ USD đã không làm 
được. Trong những năm vừa qua, từ bên ngoài lãnh 
thổ nước ta đã có gần 40 đài phát thanh truyền hình 
có chương trình tiếng Việt, gần 500 tờ báo, tạp chí, 
bản tin bằng tiếng Việt xuất bản ở nước ngoài, 
trong đó có không ít báo chí đưa thông tin vào 
chống phá nước ta. 

Do tính chất đặc biệt nguy hại của thủ đoạn 
“diễn biến hòa bình” trên báo chí, chống “diễn 
biến hòa bình” trên báo chí là một bộ phận hợp 
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thành quan trọng trong toàn bộ hệ thống công tác 
chống “diễn biến hòa bình” nói chung, hoạt động 
chống “diễn biến hòa bình” về tư tưởng nói riêng 
của chúng ta. _ 

2 - Là một công cụ sắc bén của cuộc đấu tranh 
tư tưởng, báo chí nước ta thường xuyên có những 
bài viết chống lại các quan điểm thù địch, uốn nắn 
những tư tưởng lệch lạc nảy sinh trong cán bộ, 
đảng viên và quần chúng. 

Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn 
biến hòa bình”, hệ thống thông tin đại chúng của 
chúng ta thời gian qua đã có những đóng góp tích 
cực thể hiện trên những mặt sau : 

Một là, thường xuyên và kịp thời phản bác lại 
những luận điệu xuyên tạc bóp méo, vu cáo của kẻ 
địch, kịp thời vạch trần động cơ, ý đồ đen tối đằng 
sau các sự kiện. Có nhiều báo, tạp chí mà đặc biệt 
là báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân đã duy trì 
thường xuyên mục Chuyện thời sự ; Tạp chí Cộng 
sản có thường xuyên mục : Thế giới - Vấn đề, sự 
kiện, là các mục thể hiện rõ tính đấu tranh của báo 
chí nước ta. 

Hai là, cách thể hiện có sự năng động, sáng tạo, 
lý luận khá sắc bén, cách viết sinh động dễ vào 
lòng người. 

Theo chức năng và nhiệm vụ của mình, các cơ 
quan báo chí đều có những cách làm riêng để 
chống trả những luận điệu và những việc làm sai 
trải. Báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Đài 
Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, 
Tạp chí Cộng sản là những cơ quan báo chí quan 
trọng nhất tham gia nhiệm vụ này với nhiều bài 
chuyên luận sâu sắc giải quyết khã tốt về mặt lý 
luận của vấn đề, nhiều bài bình luận đạt được độ 
sắc bén về cách nhìn và lập luận. 

Ba là bước đầu thể hiện tính chủ động, 
tích cực. 

Tính chiến đấu của báo chí ta chống lại âm 
mưu “diễn biến hòa bình” ngày càng rõ hơn, thể 
hiện ở nhiều mức độ khác nhau, từ thụ động phân 
bác luận điểm, thụ động vạch trần âm mưu đăng 
sau các sự kiện vừa xảy ra, đến chủ động tấn công 
chính ngay các khuyết tật của xã hội tư sản ; từ thụ 
động đối phó với từng lời chỉ trích từ bên ngoài 


Nghiên cứu - Trao đôi 


đến chủ động trình bày chính diện quan điểm của 
Đảng, Nhà nước ta một cách có hệ thống trên 
những vấn đề lớn như tự do, dân chủ, nhân quyền, 
sở hữu, kinh tế nhiều thành phân và định hướng xã 
hội chủ nghĩa v.v.. 

Bốn là, thực hiện tốt phương châm kết hợp 
“chống” và “xây”, chống quyết liệt và xây tích cực. 

Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” không 
chỉ là thụ động phản bác những luận điệu xuyên 
tạc, bóp méo vu cáo bịa đặt của địch, mà điều quan 
trọng là khẳng định tính đúng đắn của đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước ta ; là xây dựng 
cách nhìn, quan điểm đúng đắn cho đông đảo quân 
chúng, đặc biệt là cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
bởi đây là đối tượng quan trọng hàng đầu của âm 
mưu “diễn biến hòa bình”. Có thể khẳng định đây 
là vấn đề mà báo chí của chúng ta quán triệt một 
cách đầy đủ. 

Mặc dù đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, có sự 
nhất quán và quyết tâm cao và đã đạt được những 
kết quả đáng ghi nhận trong việc đấu tranh chống 
“diễn biến hòa bình” trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, đặc biệt là báo chí, nhưng hoạt động này 
của chúng ta còn nhiều mặt hạn chế, bộc lộ những 

khuyết nhược điểm. Đó là : 

- Thứ nhất, để chống “diễn biến hòa bình” có 
hiệu quả trên báo chí nói riêng cũng như trên mặt 
trận tư tưởng - văn hóa nói chung, còn nhiều vấn 
đề lý luận, quan điểm cơ bản chúng ta chưa nghiên 
cứu thật sâu, chưa làm sáng tỏ, nhất là những 
nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
trong thời đại ngày nay, lý luận về chủ nghĩa xã 
hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta. Báo chí cũng chưa tạo ra được một cách chắc 
chắn sự “miễn dịch” đối với các thông tin trái 
chiều về những vấn đề trên. 

- Thứ hai, trong những năm qua, mặc dù đã có 
sự chỉ đạo tập trung và có sự phối kết hợp giữa các 
lực lượng thông tin đại chúng trong việc chống 
“diễn biến hòa bình”, nhưng sự tham gia của các cơ 
quan báo chí chưa thật mạnh mẽ, chưa đồng đều. 
Có những cơ quan báo chí thuộc các ngành, đoàn 
thể, phát hành với số lượng lớn song còn ít tham 
gia cuộc đầu tranh này. Ngay ở những cơ quan báo 
chí lớn, mặc dù vẫn coi việc đấu tranh tư tưởng, 
đầu tranh chống “diễn biến hòa bình” là công việc 


SỐ 14 (7-2000) 


thường xuyên, nhưng thực tế là vẫn chưa tập trung 
một cách đúng mức về sức lực và trí tuệ cho nhiệm 
vụ đó. 

- Thứ ba, các bài báo, tác phẩm báo chí tham 
gia đấu tranh vẫn thiếu chủ động, chưa thật sắc 
bền, tính thuyết phục chưa cao ; nhiều khi bị động, 
dây lên từng đợt rồi lại lắng xuống ; đôi khi nặng 
về khía cạnh chính trị, thời sự trực tiếp, ứ thiếu cơ 
bản và hệ thống. 

- Thứ tư, trong khi sự phản bác còn có phần 
chưa mạnh mẽ, thì hoạt động báo chí lại nhiều khi 
sơ hở. Đúng là tệ quan liêu, tham nhũng, buôn lậu, 
tiêu cực xã hội còn rất nghiêm trọng, chúng ta phải 
kiên quyết đấu tranh, nhưng do thiếu thận trọng, 
hoặc do chưa hiểu thấu đáo vấn đề mà đã đưa ra 
những điều không đúng sự thật, có khi vô tình tiết 
lộ bí mật, cung cấp chứng cớ để các thế lực bên 
ngoài chống ta. 

- Thứ năm, chưa có sự đầu tư đúng mức cho 
việc nghiên cứu cơ bản về cả lý luận và nghiệp vụ 
đối với các nhà báo và các cán bộ quản lý báo chí ; 
chưa có sự quan tâm, tăng cường thích đáng về 
phương tiện, chính sách chế độ đối với những 
người trực tiếp tham gia vào công việc này. 

3 - Đấu tranh chống hoạt động phá hoại tư 
tưởng thông qua báo chí là một cuộc đấu tranh gay 
go và không kém phân ác liệt, nhưng nếu báo chí 
tổ chức tốt công tác phòng ngừa, giữ vững bên 
trong, đồng thời tích cực và chủ động giáng trả mọi 
âm mưu, luận điệu thù địch bất cứ từ đâu đến thì 
nhất định sẽ làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa 
bình” của chúng. Trên cơ sở nắm vững phương 
hướng và chủ trương của Đảng, Nhà nước, chúng 
ta cần tiến hành những giải pháp đồng bộ, cụ thể 
cho hoạt động báo chỉ. 

a) Xác định rõ những nội dung cân tập Rưni 
đấu tranh. 

Có thể nêu một số nội dung cơ bản trên một số 
lĩnh vực như sau : 

Về chính trị tư tưởng. 

Hệ thống thông tin đại chúng của chúng ta 
phải làm rõ những vấn đề sau : Khẳng định những 
gIÁ. trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
Khẳng định và làm rõ chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư 
tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim 
chỉ nam cho cách mạng Việt Nam ; sự lựa chọn 
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con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là 
đúng đắn ; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam là điều kiện tiên quyết làm cho 
cách mạng Việt Nam thành công ; làm rõ cơ sở 
khoa học của các chủ trương đường lối của Đảng, 
chính sách của Nhà nước về đoàn kết dân tộc, về 
dân chủ, về nhân quyền, về hệ thống chính trị, Nhà 
nước của dân, do dân và vì dân ; làm rõ những 
quan điểm cơ bản của Đảng trong sự nghiệp đổi 
mới, các nghị quyết, văn kiện của Trung ương ; 
những thành tựu và tồn tại cũng như bài học kinh 
nghiệm của thời kỳ đổi mới... 

Trên lĩnh vực kinh tế. 

Mục tiêu “diễn biến hòa bình” là lợi dụng sự 
đổi mới, mở cửa của Đảng ta để tấn công vào định 
hướng kinh tế xã hội chủ nghĩa, khuyến khích xu 
hướng thị trường tự do và tư nhân hóa tràn lan ; 
tách rời sự quản lý của Nhà nước, từng bước làm 
cho nền kinh tế nước ta lệ thuộc vào nước ngoài. 
Vì thế, báo chí phải là những kênh thông tin đa 
dạng, nhiều chiều, với phạm vi thông tin rộng, 
lượng thông tin lớn và kịp thời, góp phân đắc lực 
vào việc nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội. Một mặt, tuyên truyền đưa đường lối, 
chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống ; 
mặt khác, là kênh thông tin phản ánh các vấn đề 
thực tiễn sinh động đang diễn ra, tổng kết thực tiễn 
để bổ sung lý luận, kiểm tra sự đúng đắn của đường 
lối, chính sách. Điều đó cũng tức là đưa cuộc sống 
vào đường lối, chính sách của Đảng. 

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. 

Văn hóa - xã hội là nền tảng tỉnh thần của xã 
hội, là động lực thúc đây tiến bộ xã hội, đồng thời 
là mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội. Văn hóa 
có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng 
và phát huy nhân tố con người, xây dựng xã hội 
mới và con người mới. Đây là một lĩnh vực rộng 
lớn, phức tạp, nhạy cảm gắn với tư tưởng, tình cảm, 
tâm tư của con người. Hệ thống báo chí, một mặt 
kịp thời ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn xuyên 
tạc, bôi nhọ của kẻ thù ; mặt khác, quan trọng hơn 
là phải biết khai thác, giữ gìn và phát huy truyền 
thống văn hóa dân tộc, làm cho truyền thông Ấy 
được hòa nhập và nâng cao trên cơ sở tiếp thu 
những tính hoa văn hóa nhân loại, tạo ra động lực 
mạnh cho sự phát triển đất nước. 
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b) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước 
với hệ thông báo chí, 

Chi thị 22/CT-TƯ ngày 17-10-1997 của Bộ 
Chính trị về trếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh 
đạo quản lý công tác báo chí, xuất bản nêu rõ : 
“Báo chí - xuất bản đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn 
khổ pháp luật, là tiếng nói của Đảng, của Nhà 
nước, của các tổ chức chính trị, xã hội và là diễn 
đàn của nhân dân, luôn đi đầu trong việc bảo vệ 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chủ 
đề trung tâm của hoạt động báo chí - xuất bản là 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. 

Đây là quan điểm và định hướng rất cơ bản của 
Đảng đối với hoạt động báo chí trong cuộc đấu 
tranh chống “diễn biến hòa bình” trên các phương 
tiện thông tin đại chúng hiện nay. Quán triệt và 
thực hiện nghiêm túc vấn đề này cũng chính là một 
giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả của cuộc 
đấu tranh. 

Báo chí nước ta đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của 
Đảng - một đảng được vũ trang bằng lý luận cách 
mạng và khoa học -sẽ đưa báo chí đối mới và phát 
triển đúng hướng ; đưa cuộc đấu tranh chống “diễn 
biến hòa bình” đi đến thắng lợi. Trong điều kiện 
đổi mới và mở cửa ngày nay thì sự lãnh đạo của 
Đảng đối với báo chí càng quan trọng và cần thiết 
hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, nó giúp cho đội ngũ các 
nhà báo chủ động và sáng tạo ra nhiều tác phẩm 
báo chí mang tính chiến đấu cao, thuyết phục được 
người đọc, người nghe, góp phần ổn định chính trị, 
thúc đẩy xã hội phát triển. 

c) Tăng cường sức chiến đấu trên cơ sở phát 
triển và hoàn thiện hệ thống các phương tiện 
thông tin đại chúng. 

Xây dựng một hệ thống truyên thông đại chúng 
phong phú, đa dạng. 

Hệ thống này phải bảo đảm đủ sức mạnh và khả 
năng để đáp ứng một cách tích cực nhất các nhu 
cầu thông tin ngày càng tăng lên của nhân dân. 
Không những thế, truyền thông đại chúng còn phải 
có đủ khả năng và sức mạnh tham gia vào hoạt 
động giao lưu thông tin quốc tế. Nó phải có khả 
năng tiếp nhận xử lý và tung vào dòng giao lưu 
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thông tin truyền thông quốc tế một lượng thông tin 
đủ lớn, đủ mạnh để tạo ra một tiếng nói công bằng, 
tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các 
nước, phát huy và bảo vệ những lợi ích kinh tế, 
định hướng chính trị, những giá trị văn hóa của dân 
tộc, quốc gia và chế độ. 

Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm 
phát huy hiệu quả cao của các phương tiện thông 
tin đại chúng, 

Đổi mới nhanh trang thiết bị kỹ thuật thông tin 
để có thể hòa nhập vào trình độ kỹ thuật thông tin 
thế giới, có như vậy mới phát huy hiệu quả cao. 
Sóng phát thanh truyền hình chưa đủ mạnh dủ tốt, 
băng cát-xét và băng hình chưa bảo đảm kỹ thuật 
để trao đổi với các nước, các loại ấn phẩm vừa 
thiếu về số lượng, vừa yếu về chất lượng... Đó là 
những hiện thực làm hạn chế rất nhiều hiệu quả của 
thông tin tuyên truyền, đòi hỏi chúng ta phải mạnh 
đạn đầu tư, đón trước sự phát triển như vũ bão của 
kỹ thuật điện tử trong thời đại ngày nay. 

d) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm 
công tác thông tin đại chúng, trong đó đặc biệt 
chú trọng đến các chiến sĩ xung kích trên mặt 
trận đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. 

Giải pháp có ý nghĩa quyết định là việc xây 
dựng, tuyển chọn, đào tạo, bồi đưỡng đội ngũ cán 
bộ thông tin đại chúng từ những người lãnh đạo 
đến các chuyên gia, người làm báo cũng như các 
nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ. Rút cục lại, cân bộ 
là yếu tố đầu tiên và cuối cùng chỉ phối khuynh 
hướng, chất lượng, khả năng tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ hoạt động thông tin đại chúng. Xây dựng 
đội ngũ cán bộ cần được thực hiện trên các mặt 
Sau : 


- Nâng cao bản lĩnh chính trị, mài sắc ý chí 


chiến đấu bảo vệ lý tưởng xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta. 

Không ai có thể phủ nhận răng đại đa số những 
người làm công tác thông tin đại chúng ở nước ta 
hiện nay là những người tâm huyết với dân tộc, tin 
theo Đảng, theo cách mạng và chiến đấu để thực 
hiện lý tưởng cách mạng. Song bên cạnh đó, phải 
nói rằng tỉnh thần đấu tranh của đội ngũ đó chưa 
đồng đều. Những yếu kém của đội ngũ cán bộ làm 
công tác báo chí, xuất bản đã được nhận định một 
cách xác đáng trong Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị về 
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công tác này. Những yếu kém đó đã hạn chế hiệu 
quả của cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” 
qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bởi vậy, 
một mặt chúng ta cần phát huy mạnh mặt ưu điểm, 
củng cố vững chắc trận địa đấu tranh. Mặt khác, 
phải gấp rút và kiên quyết sửa chữa những mặt yếu 
kém. 

- Nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, 
nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác truyện 
thông đại chúng. 

Cùng với ý chí, lòng dũng cảm, hiệu quả của 
Cuộc đấu tranh chống “ diễn biến hòa bình” còn phụ 
thuộc phần lớn vào tài trí của đội ngũ cán bộ. Tài 
trí thể hiện ở chỗ đấu tranh thắng lợi trên mặt trận 
chính trị, vạch rõ bản chất, thủ đoạn của kẻ thù, 
nhưng không làm phương hại đến chính sách đối 
ngoại thêm bạn bớt thù, mở cửa hội nhập. Muốn 
vậy, đội ngũ cán bộ cần thường xuyên trau dôi kiến 
thức nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp 
vụ phục vụ cho cuộc đấu trí này. Trước hết, đội 
ngũ của chúng ta cần được trang bị một cách 
đầy đủ, vững chắc lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như thông suốt 
đường lối chính sách của Đảng. Chúng ta coi đây 
là cuộc đâu tranh quan điểm nhằm làm sáng tỏ tính 
đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, của con đường xã hội chủ nghĩa mà 
Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn. Trau dồi ngoại ngữ 
và các kiến thức khác cũng là công việc cần thiết 
để tiếp cận mạng thông tin, nắm bắt và xử lý thông 
tin một cách nhanh nhạy, chính xác. 

- Tô chức lực lượng chuyên sâu trong nghiên 
cứu và tuyên truyền. 

Đấu tranh thông qua các sản phẩm của thông 
tin đại chúng là công việc thường xuyên. Bởi vậy, 
phải có lực lượng chuyên sâu tập trung công sức để 
thực hiện công việc này, tránh tỉnh trạng “ăn 
đong”, bị động. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với 
việc phân tích, lý giải có cơ sở khoa học, có sức 
thuyết phục và trong những chiến dịch tập trung 
phan kích các âm mưu của kẻ thù. Do vậy, đào tạo 
những cây bút chuyên sâu và có chính sách khuyến 
khích học tập, khuyến khích sự tiếp cận với xu 
hướng đổi mới thông tin của thế giới, là một việc 
làm vừa cho trước mắt vừa cho lâu dài. 
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1. Toàn câu hóa - sự lựa chọn các giá trị 

Không phải đợi đến ngày nay, con người mới 
thực thi quá trình toàn cầu hóa. Bản chất sự sống 
của con người là sự mở rộng những liên kết 
không ngừng giữa họ với nhau thành xã hội. 
Lịch sử đã chứng minh răng các nền văn minh 
bao giờ cũng làm giàu cho nhau 
qua những quá trinh vay mượn, 
thâm thấu, tiếp thu và tương tác 
văn hóa. Xã hội ngày càng văn 
minh thi quá trình này càng rộng 
mở để phục vụ cho chính sự phát 
triên tiến bộ của con người. 

Ngày nay, sự mở rộng nói trên 
đã không còn dừng lại ở những 
phạm vi nhỏ hẹp của các nhóm 
xã hội, các dân tộc và quốc gia 
mà đã ở phạm vi rộng lớn nhất - 
phạm vi toàn cầu. Toàn cầu hóa 
đã trở thành một xu thế khách quan gắn liền với 
sự phát triển của các quá trình đan xen, hội nhập 
và tùy thuộc lẫn nhau trên phạm vi quốc tế. 

Trái đất dường như cũng đang nhỏ hẹp đi 
nhiều, khi chỉ với một vài giờ bay thôi, người ta 
có thể có mặt ở bất cứ mọi nơi nào trên khắp địa 
cầu. Hôm nay, bạn đang đứng dưới chân các 
kim tự tháp cổ kính Ai Cập nhưng chỉ ngày mai 
thôi đã có thê dừng bước trên các bậc thềm rêu 
phong của Vạn lý trường thành Trung Quốc. 
Một vụ nô bom ở sứ quân Mỹ tại châu Phi, một 
vụ giết người ở các khu định cư Do Thái, một vụ 
cướp máy bay trên vùng trời Áp-ga-ni-xtan... chỉ 
sau đó ít phút đã có thê gây những chấn động 
cho toàn thế giới. 

Quá trình toàn câu hóa cũng không chỉ diễn 
ra trên phạm vi mở rộng các không gian địa lý 
mà còn ở tất cả các lĩnh vực hoạt động sống của 
con người từ chính trị ạ kinh tế đến văn hóa, xã 
hội. Sự cạnh tranh của các công ty đa quốc gia 
có thê gây ra những xáo trộn to lớn về kinh tế 
cho cuộc sống của các nhóm cư dân ở rất nhiều 
quốc gia nhỏ bé. Chỉ một cuộc khủng hoảng tài 
chính ở khu vực châu Á mới diễn ra gần đây thôi 
cũng đã tác động tới nền kinh tế của thế giới, gây 
nổi lo lắng cho rất nhiều quốc gia ở tận các cực 
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xa xôi khác của địa cầu. Thực tế đã cho thấy, sự 
cắm vận quốc tế đối với một quốc gia đã gây ra 
những khó khăn, thậm chí là những thảm họa to 
lớn như thế nào cho chính quốc gia đó. 

Quá trình toàn cầu hóa, cũng có thể được 
nhận diện không mấy khó khăn giống như hình 


VẤN ĐỀ T0ÀN CÂU HÓA 
VÀ THẾ HỆ TRỂ 
VIỆT NAM HIỆN NAY 


ĐĂNG CẢNH KHANH ° 


ảnh bộ âu phục lịch sự của đàn ông với những 
chiếc cà vạt duyên dáng mà mọi người đều có 
thể nhìn thấy ở mọi quốc gia, dù là nhỏ bé và hẻo 
lánh nào, nhưng cũng có thể tinh vi, chỉ thông 
qua các thỏa ước tài chính bí mật, những tâm séc 
nhà băng kín đáo mà chăng mấy ai biết rõ. Tuy 
nhiên, dù diễn ra dưới hình thức nào, trong phạm 
vi và mức độ ảnh hướng ra sao, thì về bản chất, 
toàn câu hóa bao giờ cũng là một quá trình lựa 
chọn các giá trị. Sự lựa chọn này diễn ra khi 
êm ả, khi quyết liệt, lúc âm thầm, lúc sôi động, 
nhưng bao giờ đó cũng là một quá trình vừa xây 
dựng, vừa đào thải, vừa tiếp thu, vừa loại bỏ - 
điều mà không ít các học giả lớn trên thế giới đã 
không ngần ngại gọi là một “cuộc tranh đấu”. 
Sẽ thực là sai lầm nêu xem thường tính “tranh 
đâu” này trong sự chọn lựa các giá trị của quá 
trình toàn cầu hóa. Bởi lẽ trên thực tế, quá trình 
toàn cầu hóa, nếu ở lĩnh vực này có thể là sự mở 
rộng những giá trị tiến bộ và văn minh thì ở lĩnh 
vực khác lại ch là thoái bộ, là sự thâm nhập của 
những điều kỳ quái, thạm chí lạc hậu và phi nhân 
đạo, ở nơi này có thê gắn liền với sự tăng trưởng 
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và phát triển nhưng ở nơi khác lại có thể là thảm 
họa, thậm chí hủy diệt. Toàn cầu hóa có thể là 
luồng gió mát nhưng cũng không ít trường hợp 
lại là khí độc. Trong nhiều trường hợp, toàn cầu 
hóa còn đồng nghĩa với sự xâm lược của các giá 
trị này đối với các giá trị khác, sự loại bỏ, thậm 
chí tiêu diệt bản sắc và sự đa dạng về văn hóa. 
Đó cũng chính là tính hai mặt của toàn cầu hóa, 
nó khiến cho sự tính toán các cách thức tiến tới 
toàn cầu hóa luôn luôn là khác nhau đối với mọi 
quốc gia. 

Giáo sư Giăng Ma-ri-ơ Gu-hen-nơ làm việc 
tại Viện nghiên cứu quốc phòng Pháp trong một 
bài viết nhan đề “Mỹ hóa toàn cầu hay là toàn 
cầu hóa nước Mỹ" đã cảnh báo rằng về thực 
chất, hiện nay “toàn cầu hóa đang là một quá 
trình Mỹ hóa toàn cầu”, là “sự mở rộng giấc mơ 
Mỹ ra toàn bộ hành tỉnh”. Ông tự đặt câu hỏi là 
trong cái thế giới đang bị Mỹ hóa đó, liệu chính 
sách đối ngoại của Mỹ rồi có phải sẽ tới lúc chỉ 
còn là sự mở rộng đơn giản chính sách đối nội 
của nước Mỹ hay không ? Nếu toàn cầu hóa về 
bản chất là những sự lựa chọn giá trị, thì phải 
chăng trong thời đại hiện nay, đã đến lúc toàn 
câu hóa chỉ còn có nghĩa là sự lựa chọn những 
giá trị của người Mỹ (). Mà như vậy, đối với các 
dân tộc nhỏ bé nhưng có các giá trị văn hóa lâu 
đời và phong phú, toàn cầu hóa có phải là một 
thử thách sống còn, một trở lực hay không. Toàn 
cầu hóa, do vậy có cần thiết phải gắn liền với ý 
thức cảnh giác, sự lựa chọn minh mẫn và sáng 
suốt các giá trị. 

Có thể nói, sự lựa chọn các giá trị diễn ra 
trong quá trinh toàn cầu hóa đang đặt nhân loại 
trước những thử thách lớn trên con đường phát 
triển và tự hoàn thiện mình. Vấn đề là ở chỗ cần 
phải làm sao để toàn cầu hóa sẽ đưa đến một kết 
quả tốt đẹp chứ không phải là một sự hủy hoại 
cho chính nhân loại. Toàn cầu hóa sẽ nâng nhân 
loại lên một tầm cao mới, hợp tác và đấu tranh 
vì những quyên lợi chung gắn liền với những giá 
trị nhân đạo từ truyền thống và bản sắc của tất cả 
các nền văn minh. Với ý nghĩa như vậy toàn cầu 
hóa sẽ không phải là sự mở rộng chay đua vũ 
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trang, sự xâm lược và chiếm đoạt tài nguyên, sự 
hủy hoại môi trường, sự chèn ép những nhóm 
người và dân tộc yếu thế, sự lan rộng lối sống ích 
kỷ, những thói hư tật xấu trên phạm vi toàn cầu. 
Toàn cầu hóa không phải là toàn cầu hóa tội 
phạm, ma túy, mãi dâm, buôn bán phụ nữ và 
xâm hại tình dục trẻ em, không phải là sự mở 
rộng phạm vi và sự ngăn cách giàu nghèo. 

2. Thế hệ trẻ và sự hội nhập (rong toàn 
câu hóa 

Nằm ở một vị trí địa lý thuận lợi, trên con 
đường giao lưu giữa nam - bắc và đông - tây, dân 
tộc ta từ lâu đã có những truyền thống tốt đẹp 
trong việc tiếp thu tinh hoa của những nên văn 
hóa khác phục vụ cho quá trình xây dựng, bảo vệ 
và phát triên đất nước. Việc tiếp thu có chọn lọc 
các kiến thức của nhân loại, kết hợp với việc kế 
thừa những giá trị cổ truyền của người Việt đã là 
cơ sở để tạo nên những nét độc đáo của một nền 
văn minh Việt Nam phong phú và đây bản sắc. 

Lịch sử dân tộc đã để lại cho chúng ta những 
bài học sâu sắc, những kinh nghiệm phong phú 
trong việc giao lưu, quan hệ với các nước khác, 
để một mặt vẫn giữ gìn được độc lập dân tộc, bảo 
lưu những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống, 
mặt khác vẫn tiếp thu được những kiến thức mới 
mẻ và tốt đẹp của các dân tộc khác. Chúng ta đã 
tiếp thu Phật giáo, Nho giáo, tiếp thu những kiến 
thức chung của nhân loại trong việc tổ chức và 
quản lý xã hội nhưng vẫn giữ được bản sắc 
truyền thống, chiến thắng mọi âm mưu đồng hóa 
của kẻ thù từ bên ngoài. 

Sự nghiệp đổi mới toàn diện và sâu sắc do 
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã tạo ra một 
thời cơ mới cho sự phát triển của dân tộc, đưa 
dân tộc ta hội nhập vào Sự phát triển chung của 
những nước tiến bộ, tiếp cận với những kiến thức 
mới mẻ và tiên tiến nhất của thời đại. Mỡ cửa với 
bên ngoài và làm bạn với tất cả các nước trên cơ 
sở tôn trọng lợi ích của mỗi nước chính là những 
chủ trương đúng đắn không chỉ vì sự phát triển 


_ (1) Jean - Marie Guehenno. Mỹ hóa toàn cầu hay là toàn cầu 
hóa nước Mỹ. Tài liệu phục vụ nghiên cứu - Viện thông tin khoa 
học xã hội - sô TN99 - 112 Hà Nội - 1999 - tr 3 
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của đất nước mà còn hướng sự phát triển đó vào 
sự phát triển tiến bộ chung, tạo điều kiện để nền 
văn minh Việt Nam đóng góp tích cực vào nền 
văn minh nhân loại. Toàn câu hóa, do vậy vừa 
có ý nghĩa tiếp nhận những giá trị tốt đẹp của 
nhân loại tiến bộ vừa là sự đóng góp tích cực 
vào sự tiễn bộ này. Về phương diện này, chúng 
ta cần phải sẵn sàng về nhận thức, tư duy và hành 
động, phải chuẩn bị cho toàn thể nhân dân, trong 
đó có thế hệ trẻ những kiến thức cân thiết để đối 
diện với quá trình toàn câu hóa. 

Toàn câu hóa tác động trước hết đến những 
người trẻ tuổi, bởi những đặc trưng phổ biến của 
nhóm người này. Sinh lực tràn trễ, chứa đầy 
những mẫn cảm với cuộc sống, trái tim nóng 
bỏng những khát khao về những điều mới mẻ và 
tốt đẹp, tuổi trẻ bao giờ cũng là lực lượng nhạy 
câm nhất với quá trình toàn cầu hóa. Nhiều nhà 
xã hội học đã có lý khi coi thế hệ trẻ như là người 
tiên phong, là sứ giả tích cực trong việc giao lưu, 
gắn kết những con người xa lạ từ những quốc 
gia, những xã hội và những nền văn hóa khác 
nhau vào quá trình toàn cầu hóa. Họ luôn đi đầu 
trong việc tham gia giải quyết những vấn đề 
nóng bỏng và thời sự mang tính toàn cầu, đấu 
tranh để bảo vệ cuộc sống hòa bình và hữu nghị 
giữa các dân tộc, ngăn chặn sự xâm phạm và hủy 
hoại môi trường sinh thái, tỉnh nguyện gia nhập 
các đội công tác xã hội, tới những vùng xa xôi 
hẻo lánh trên khắp hành tỉnh, trợ giúp những 
nhóm người nghèo khổ và yếu thế trong các 
quốc gia nhỏ bé, nghiên cứu, sáng tạo và thông 
qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền 
bá những kiến thức khoa học kỹ thuật, văn hóa 
xã hội, những cảm xúc nghệ thuật, điện ảnh, âm 
nhạc, hội họa... ra phạm vi toàn cầu. 

Ở nước ta, trong những điều kiện mới của 
chính sách mở cửa và giao lưu quốc tế, chưa bao 
giờ thế hệ trẻ lại có điều kiện tiếp xúc mạnh mẽ 
và sâu sắc đến như vậy với những kiến thức mới 
. mẻ về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của thế 
giới. Toàn cầu hóa đã không còn là một từ ngữ 
chỉ có trên lý thuyết mà đã thâm nhập vào từng 
ngõ ngách của cuộc sống xã hội, đã hiện diện 
cụ thê trong từng khoảnh khắc của đời 
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thường với các chương trình vi tính phức tạp của 
Mi-crô-xốp, với In-tơ-net, sữa Hà Lan, Cocacola 
Mỹ và trò chơi điện tử của Nhật Bản... 

Dưới ảnh hưởng của xu hướng toàn cầu hóa, 
thanh thiếu niên nước ta ngày càng quan tâm tới 
những vấn đề đang đặt ra trong xã hội hiện đại, 
những kiến thức khoa học công, nghệ tiên tiến, 
tham gia nghiên cứu và giải quyết những vấn đề 
phức tạp và khó khăn nhất mà nhân loại đang 
quan tâm. Nhiều tài năng trẻ của nước ta đã có 
mặt trong đội ngũ những nhà khoa học những 
sinh viên xuất sắc, đoạt được những giải thưởng 
cao nhất của thế giới. Nhiều thanh niên đã vận 
dụng những tiến bộ về khoa học, công nghệ và 
kỹ thuật của thế giới vào công việc lao động 
sáng tạo xây dựng và phát triển đất nước. Họ có 
mặt ở những khu vực sản suất phức tạp và hiện 
đại nhất, trên các dàn khoan dầu ngoài khơi xa, 
trong các xướng lắp, ráp, chế tạo cơ khí tự động, 
sáng tạo ra các chương trình phần mềm vi tính. 
Nhu cầu về toàn cầu hóa đã thúc đẩy thanh thiếu 
niên đến với các lớp ngoại ngữ, tin học, quản trị 
kinh doanh, tiếp xúc và trao đổi với những nhà 
khoa học, những sinh viên, thanh niên các nước 
về những vấn đề đang đặt ra với nhân loại và 
hành tính. 

Trên lĩnh vực văn hóa, trong quá trình giao 
lưu với thanh niên thế giới và khu vực, thế hệ trẻ 
nước ta đã đi đầu trong việc giao lưu, giới thiệu 
với bè bạn bốn phương về những giá trị truyền 
thống và sắc thái của văn hóa Việt Nam. Chúng 
ta cũng tỏ ra nhanh nhạy và sắc bén trong việc 
tiếp thu có chọn lọc những tỉnh hoa của văn 
minh nhân loại. Nhiều bạn trẻ của chúng ta đã 
đoạt được những giải thưỡng cao trong các cuộc 
thi âm nhạc, hội họa, kiến trúc, điện ảnh. 

Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hóa cũng đang 
đặt ra nhiều vấn đề, nhiều thách thức đối với thế 
hệ trẻ nước ta hiện nay. Dưới ảnh hướng của quá 
trình toàn cầu hóa mà thực chất hiện nay đang bị 
chủ nghĩa tư bản thế giới chi phối, bên cạnh xu 
hướng tích cực và tiễn bộ, nhiều mặt tiêu cực và 
hạn chế từ các nước khác cũng thâm nhập và gây 
ra những tác động không nhỏ tới nhận thức và 
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hành vi của thanh thiếu niên nước ta. Nhiều vấn 
đề có liên quan tới nhận thức tư tưởng, sự nhạy 
bén về quan điểm chính trị, lối sống, đạo đức, 
nhân cách còn chưa được thanh niên quan tâm 
đúng mức. Trong nhiều trường hợp, những giá trị 
truyền thống, gia đình, văn hóa, đạo đức còn bị 
xem nhẹ. Sự tìm hiểu, phân tích và tiếp thu các 
xu hướng tư tưởng và trào lưu của xã hội hiện đại 
còn có phần cảm tính, thiếu sự cân nhắc và chọn 
lọc sáng suốt. 

Thanh niên 'ehiltb ta cũng chưa được chuẩn 
bị đầy đủ về sự cảnh giác chính trị, ý thức sẵn 
sàng đối phó với việc lợi dụng vấn đề toàn cầu 
hóa để thâm nhập, can thiệp, làm lung lạc ý chí 
của thanh niên, phá hoại sự nghiệp cách mạng 
của dân tộc ta, Điều đó đã khiến cho một bộ 
phận không nhỏ thanh thiếu niên gặp phải những 
vấp váp, sai làm trong nhận thức và hành động. 
Chúng ta đều biết, cùng với quá trình toàn câu 
hóa, mở cửa và giao lưu quốc tế, hàng loạt những 
vấn đề tiêu cực gắn liền với xã hội phương Tây 
và lối sống phương Tây, vốn còn làm đau đầu 
các nhà quân lý và chưa được các nước này giải 
quyết cũng đã thâm nhập vào nước ta. Văn hóa 
phẩm đồi trụy, lối sống thực dụng đề cao hưởng 
thụ và dục vọng cá nhân, nạn mãi dâm và ma 
túy, nạn bạo hành và tội phạm, việc coi nhẹ các 
chuẩn mực của cuộc sống gia đình, sự ngược đãi 
cha mẹ và người già, sự thiếu quan tâm chăm 
sóc, thậm chí còn lạm dụng tình dục trẻ em... len 
lỗi vào cuộc sống thường ngày. 

Do thiếu những kiến thức và sự tỉnh táo cần 
thiết, bên cạnh việc tiếp thu kiến thức tiên tiến và 
tỉnh hoa văn hóa từ các nước khác, một bộ phận 
không nhỏ trong thanh niên còn chịu ảnh hướng 
của những mặt trái, mặt tiêu cực từ chính những 
nước này. Không phân biệt được một cách rõ 
ràng, trắng đen, tốt xấu, họ đã sa vào cạm bẫy 
của những tệ nạn xã hội và lối sống vị kỷ, nhầm 
lẫn giữa những giá trị tốt đẹp chân chính với 
những đòi hỏi vật chất, những dục vọng cá nhân 
tầm thường. Chính điều đó đã và đang đặt 
ra những nhu cầu và đòi hỏi mới đối với việc 
nâng cao nhận thức của thanh niên và công tác 
thanh niên. 


SỐ 14 (7-9000) 


3. Toàn câu hóa và chính sách đối với thế 
hệ trẻ 

Trong sự lựa chọn các giá trị tương lai của 
toàn cầu hóa, thể hệ trẻ cần phải đứng vững trên 
những giá trị tốt đẹp và nhân đạo từ truyền thống 
dân tộc, sẵn sàng tiếp thu những tinh hoa của 
toàn thế giới. Chỉ có thực hiện tốt điều này, 
chúng ta mới có thể vừa giữ vững được độc lập 


_ tự chủ vừa đưa đất nước vào hàng ngũ những 


nước phát triển trên hành tỉnh. 

Chúng ta cần phải xây dựng một chiến lược 
rõ ràng và cụ thể để có kế hoạch chủ động thực 
hiện việc tham gia và hội nhập vào quá trình 
toàn cầu hóa xuất phát từ tình hình thực tế của 
đất nước. Trong chiến lược này, cần vạch ra 
được những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể, từng 
giai đoạn, từng bước đi tương ứng với những đòi 
hỏi của tình hình trong nước và quốc tế, phát huy 
những mặt tích cực, hạn chế những mặt tiêu cực 
của toàn cầu hóa. Cần nghiên cứu, ban hành và 
thực hiện những chính sách đúng đắn về thế hệ 
trẻ, tạo điều kiện cho họ chủ động và tự giác 
trong nhận thức và hành động, xử lý đúng đắn 
những vẫn đề của toàn cầu hóa. 

Ngay từ bây giờ, chúng ta cần phải sớm đưa 
những kiến thức chung về toàn cầu hóa vào các 
chương trinh giảng dạy và học tẬp, giúp. thế hệ 
trẻ thấy rõ được tầm quan trọng của vấn đề, trách 
nhiệm lịch sử với. tổ quốc của tuổi trẻ trong việc 
xử lý đúng đắn vấn đề này. Phải đẩy mạnh công 
tác truyền thông, thông qua các hình thức đa 
dạng, phong phú, của mạng lưới thông tin đại 
chúng, tạo điều kiện để thanh thiếu niên nhận 
thức được đầy đủ về những mục tiêu chiến lược 
và nội dung cơ bản của vấn đề toàn cầu hóa ở 
nước ta. 

Nhà nước cũng cần đầu tư thích đáng cho 
việc bồi dưỡng nâng cao trình độ tư tưởng, học 
vấn, chuyên môn và ngoại ngữ, giúp thế hệ trẻ có 
đủ năng lực cần thiết để tiếp thu những tri thức 
tiên tiền của nhân loại. Cần thường xuyên nghiên 
cứu, chọn lựa những thanh thiếu niên có tài năng 
và triển vọng để đào tạo chuyên sâu vào những 
lĩnh vực khoa học công nghệ hiện đại, chiếm 
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lĩnh được những đỉnh cao của tri thức, sẵn sàng 
tham gia vào quá trình cạnh tranh phát triển 
trong phạm vi khu vực cũng như toàn cầu. Bên 
cạnh các chính sách về giáo dục đào tạo, chúng 
ta cũng cần tăng cường mở rộng việc giao lưu 
văn hóa dưới nhiều hình thức đa dạng, phong 
phú với các nước trên thế giới không phân biệt 
chế độ chính trị, giúp thanh niên làm quen và 
hiểu biết đúng đắn về các nền văn hóa khác, 
cùng thanh niên các nước trao đổi, bàn bạc về 
những vấn đề được đặt ra trên phạm vi toàn cầu. 
Sẵn sàng cử những đội thanh niên tình nguyện, 
những cán bộ trẻ có năng lực tham gia các đội 
tình nguyện quốc tế giúp đỡ các nước bè bạn, 
các nước kém phát triển trong cuộc đấu tranh 
chống nghèo đói, bệnh tật, giải quyết những vấn 
đề mang tính toàn cầu, nâng cao vị trí và uy tín 
của thanh niên Việt Nam. 

Chúng ta cũng cần phải làm cho thế hệ trẻ có 
những hiểu biết sâu sắc và toàn diện về các giá 
trị truyền thống của dân tộc, nhận thức đầy đủ về 
lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tính cộng 
đồng, những cảm xúc trong sáng về quê hương, 
gia đình, về văn hóa và bản sắc Việt Nam. Cần 
phải tạo cho thanh niên ý thức cảnh giác trước 
những tư tưởng xấu, những âm mưu, thủ đoạn 
muốn lợi dụng quá trình toàn cầu hóa để thâm 
nhập vào đời sống xã hội, lôi kéo kích động 
thanh thiếu niên, phá hoại sự ổn định và phát 
triên của đất nước. Phải đấu tranh phê phán 
những nhận thức và hành vi sai lệch do tác động 
từ những mặt trái, những ảnh hướng tiêu cực của 
toàn cầu hóa, chống lại những trào lưu và lối 
sống không lành mạnh, ngăn chặn văn hóa phẩm 
đồi trụy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã 
hội, xây dựng một môi trường xã hội trong sáng. 

Đứng vững trên những giá trị truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc, thế hệ trẻ nước ta hoàn toàn 
có đủ khả năng tham gia và hội nhập vào quá 
trình toàn cầu hóa, đưa đất nước phát triển trên 
một tầm cao mới, sánh vai với các cường quốc 
năm châu như điều mong ước của Bác Hỏ.L 
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(Tiếp theo trang 27) 
người dân lao động cho mình, cho đất nước. Dĩ 
nhiên, trong một thế giới toàn cầu hóa, chúng ta 
mở cửa nền kinh tế và có thể sử dụng ngoại lực 
để đầy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Nhưng xét đến cùng, nội lực vẫn là nhân tố quyết 
định. Ỷ lại, phụ thuộc vào ngoại lực là không 
đúng bản chất công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, là một sự phát 
triền không bền vững, thậm chí phiêu lưu. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa dẫn đến biến 
đổi cơ bản trong cơ cấu kinh tế quốc dân. Mô 
hình cơ cấu kinh tế Việt Nam rồi đây sẽ phát 
triển theo xu hướng chung của các nền kinh tế 
hiện đại trên thế giới như sự biến đổi trong quan 
hệ tỷ lệ giữa công nghiệp, nông nghiệp và dịch 
vụ, sự tăng lên hàm lượng trí tuệ trong sản 
xuất. v.v.. Nhưng Việt Nam sẽ không dập khuôn 
bắt chước nguyên xi mô hình kinh tế của các 
nước phương Tây, coi đó là “khuôn vàng thước 
ngọc” nhất nhất phải theo mà tùy vào tình hình, 
đặc điểm của đất nước, ở mỗi giai đoạn lịch sử 
cụ thể để lựa chọn những giải pháp và bước đi 
phù hợp với mục tiêu đề ra. Trong công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, sản xuất và dịch 
vụ là điểm xuất phát của tiêu dùng, nhưng tiêu 
dùng sẽ đóng vai trò đặc biệt tích cực trở lại đối 
với sản xuất. Tiêu dùng theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam sẽ không hoàn toàn giống, 
thậm chí phải khác so với tiêu dùng của các “xã 
hội tiêu thụ” phương Tây hiện đại. Chúng ta tiến 
lên mức sống hiện đại nhưng không đi theo lối 
sống của một xã hội mà các nhu cầu được “hâm 
nóng” lên theo quảng cáo. Tiêu dùng Việt Nam 
hiện tại và tương lai sẽ được nghiên cứu một cách 
khoa học, kết hợp nhu cầu vật chất và tỉnh thần, 
hưởng thụ các sản phẩm vật chất và dịch vụ 
trong một môi trường thiên nhiên và môi trường 
xã hội phát triên hài hòa. Nếu giải quyết đúng 
đắn những vẫn đề nêu trên của công nghiệp hóa, 


"hiện đại hóa thi cùng một trình độ phát triển 


giống nhau chúng ta có thê đem lại hạnh phúc, 
âm no cho đại đa sô nhân dân. D 
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Ai hội VI (năm 1986), tiếp đó là các Đại 
+)› VI và VII của Đảng đã đề ra đường 


lối đổi mới sâu sắc và toàn diện đất nước, 

trong đó đối mới về kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm 
và đổi mới hệ thống doanh nghiệp nhà nước là 
khâu đột phá. Trong 10 năm qua, thực hiện đường 
lối đổi mới của Đảng, các cơ quan đảng và nhà 
nước ở trung ương đã ban hành trên 200 văn bản 
(các nghị quyết của Trung ương bướu các nghị 
quyết, luật pháp, nghị ˆ 
định, quyết định, chỉ 
thị... của Quốc hội, Ủy | 
ban Thường vụ Quốc - 
hội, Chính phủ và. Thủ 
tướng Chính phủ) về sắp 
xếp lại và đổi mới cơ 
chế quản lý các doanh 
nghiệp nhà nước. Đến 
nay hệ thống doanh. 
nghệp nhà nước 
(DNNN) đã được sắp 
xếp lại một bước khá 
căn bản, đã giảm quá 
nửa số doanh nghiệp 
(những doanh nghiệp 
nhỏ bé và yếu kém) và 
số doanh nghiệp còn lại 
được củng cô một bước. 
Cơ chế quản lý mới 
được hình thành, ngày càng Tiện thiện g1Úp các 
doanh nghiệp chuyển đối và thích nghi dần với 
các quy luật của kinh tế thị trường trong bối cảnh 
nên kinh tế mở, hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bên 
cạnh những thành tích đáng khích lệ, vẫn còn 
nhiều tồn tại và hạn chế. Trước những yêu cầu to 
lớn của CNH, HĐH đất nước và cạnh tranh trên 
thị trường ngày càng gay gắt, cần phải tiếp tục đổi 
mới DNNN. Công việc này gồm hai nội dung lớn 

: Sắp xếp lại các doanh nghiệp và đổi mới cơ chế 
quân lý. 

l- Những thành mì và những. vấn đề đặt ra 
cân tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý doanh 
nghiệp. 

Cùng với sắp xếp lại các DNNN, trong hơn 10 
năm qua, cơ chế quản lý mới đã phát huy tác dụng 
rõ rệt. Tuy số DNNN giảm xuống hơn 50%, song 
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hệ thống DNNN ngày càng được củng cố và góp 
phân phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà 
nước. Các DNNN được tổ chức lại theo các hình 
thức và cơ cấu : 17 Tổng công ty 91 ; 76 Tổng 
công ty 90 và trên 4 000 DNNN độc lập. Đến đầu 
năm 2000 cả nước đã sáp nhập 3 100 doanh 
nghiệp, giải thể 3 350 DNNN, cổ phần hóa 
370 DNNN. Nhờ vậy trình độ tích tụ và tập trung 
vốn trong DNNN được nâng lên. Số DNNN 
có vốn dưới I tỉ đồng đã 
giảm từ 50% (năm 1994) 
xuống còn dưới 26% 
(năm 1998) ; trong cùng 
thời kỳ tương ứng 
số DNNN có vốn trên 
10 tỉ đồng tăng từ 10% 
lên 20% ; sản xuất kinh 
doanh phát triển và hiệu 
quả được nâng lên rõ rệt. 
Tỷ trọng sản phẩm do 
các DNNN tạo ra trong 
tổng sản phẩm quốc nội 

_(GDP) tăng từ 36,5% 

năm 1991 lên 40,07% 

năm 1998. Tỷ lệ nộp 

ngân sách trên vốn nhà 

” nước tăng tương ứng tử 

_— 14,7% lên 27,89%. Tỷ 

". -' suất lợi nhuận trên vốn 

nhà nước tăng từ 6,8% năm 1993 lên 12,31% 

năm 1998. Năm 1999, các DNNN đã làm ra 

40,2% GDP, trên 50% giá trị xuất khẩu và đóng 
góp 39,25% tổng nộp ngân sách nhà nước. 

Nhìn chung, trong 10 năm qua hoạt động sản 
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn phát 
triên khá. Trong 5 năm 1991 - 1995 tốc độ tăng 
trưởng bình quân của kinh tế quốc doanh là 
11,7%, gần gấp 1,5 lần tốc độ tăng trưởng bình 
quân của toàn bộ nên kinh tế và gần gấp 2 lần kinh 
tế ngoài quốc doanh. Trong giai đoạn 1996 - 
1999, do ảnh hướng của cuộc khủng hoảng tài 
chính tiền tệ trong khu vực và thiên tai liên tiếp 
xảy ra nên tốc độ tăng ĐẾN của nền kinh tế nói 


* GS, TS, Phố hiệu trưởng Trường đại học quản lý kinh đoanh 
Hà Nội 
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chung giảm dần. Song kết quả hoạt động của các 
doanh nghiệp vẫn cao hơn mức tăng trưởng của 
nên kinh tế quốc dân. Cụ thể là năm 1999 so với 
năm 1998 GDP tăng gần 5% trong khi tăng trưởng 
của các doanh nghiệp đạt 8 - 9%. : 

__ Bên cạnh những tiến bộ, các doanh nghiệp còn 
có những tồn tại và hạn chế, biểu hiện chủ yếu 
trên các mặt sau : 

Một là, các DNNN còn nhỏ bé về quy mô và 
đàn trải về ngành nghề. Đến nay cả nước có 
5 280 doanh nghiệp, bình quân mỗi doanh nghiệp 
chỉ có 22 tỉ đồng (khoảng 1,5 triệu USD). Trong 
đó số doanh nghiệp có vốn dưới 5 tỉ đồng (khoảng 
350 nghìn USD) chiếm tới 65,45%, số doanh 
nghiệp có vốn trên 10 tỉ đồng (trên 700 nghìn USD) 
chỉ chiếm dưới 21%. Đặc biệt số doanh nghiệp do 
địa phương trực tiếp quản lý, quy mô còn nhỏ bé 
hơn nhiều, trong đó số doanh nghiệp có vốn dưới 
1 tỉ đồng (khoảng 70 nghìn USD) còn chiếm tới 
hơn 30%. Nhiều doanh nghiệp cùng loại hoạt 
động trong tình trạng chồng chéo về ngành nghề 
kinh doanh, cấp quản lý và trên cùng một địa bàn 
tạo ra sự cạnh tranh không đáng có trong chính 
khu vực kinh tế nhà nước với nhau. DNNN cũng 
còn dàn trải trên tất cả các ngành nghề từ sản xuất 
đến thương mại, du lịch, dịch VỤ, gây tình trạng 
phân tán, manh mún về vốn trong khi vốn đầu tư 
nhà nước rất hạn chế ; gây chỉ phối, xé lẻ các 
nguồn lực kê cả hoạt động quản lý của nhà nước, 
không thể tập trung vào được những ngành, lĩnh 
vực chủ yếu, then chốt. 

Hai là, trình độ kỹ thuật, công nghệ lạc hậu, 
dẫn đến năng lực cạnh tranh kém và thua thiệt 
trong hội nhập về kinh tế với khu vực và quốc tế. 
Hầu hết các DNNN được trang bị máy móc, thiết 
bị từ nhiều nước và thuộc nhiều thế hệ, chủng loại 
khác nhau. Theo kết quả khảo sát của Bộ Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường tại nhiều DNNN 
thuộc 7 ngành, thì dây chuyền sản xuất, máy móc 
thiết bị của ta lạc hậu so với thế giới từ 10 đến 20 
năm ; mức độ hao mòn hữu hình từ 30 đến 50%, 
có tới 38% ở dạng phải thanh lý. Thời gian khấu 
hao tài sản cố định kéo dài bình quân 10 - 12 năm, 
trong khi mức khấu hao bình quân của khu vực và 
thế giới chỉ từ 7 - 8 năm. Bởi nhiều lý do khác 


38 


_xi măng, kính xây dựng... 


SỐ 14 (7-2000) 


nhau, không ít trường hợp nhập khẩu thiết bị, 
công nghệ không đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa. 
Số liệu khảo sát của Viện khoa học bảo hộ lao 
động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
tiến hành gần đây ở 42 cơ sở thuộc một ngành cho 
thấy trong 727 thiết bị và 3 dây chuyền nhập 
khẩu, có tới 76% thuộc thế hệ những năm 50 - 60, 
trên 70% đã hết khấu hao, gần 50% được tân trang 
lại. Báo cáo điều tra ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh 
cho biết số máy móc có tuổi trung bình trên 
10 năm chiếm tới 40% và chỉ có 30% dưới 5 năm. 
Thiết bị máy móc cũ kỹ, lạc hậu đã ảnh hưởng 
lớn, trực tiếp đến chất lượng, giá cả và cuối cùng 
đã hạn chế năng lực cạnh tranh (các mặt hàng sản 
xuất trong nước như sắt, thép, phân bón hóa học, 
có mức giá cao hơn 
hàng cùng loại nhập khẩu từ 20 - 40%, cá biệt như 
mặt hàng đường thô cao hơn tới 70 - 80%). Nhiều 
mặt hàng tổn tại được lâu nay là do chính sách bảo 
hộ của Nhà nước thông qua thuế nhập khẩu cao. 
Song các doanh nghiệp vẫn thường xuyên bị đe 
dọa bởi hàng lậu từ nước ngoài tràn vào nước ta. 
Nhìn chùng, chất lượng sản phẩm làm ra ở trong 
nước còn quá thấp. Chỉ khoảng 15% sản phẩm đạt 
chất lượng xuất khẩu. Đến giữa năm 1999 cả nước 
mới có 105 DNNN, trong đó chỉ có 70 đơn vị cấp 
giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/9000 và 
16 đơn vị khác đang đề nghị xem xét. 

Ba là, các DNNN nợ quá lớn. Theo báo cáo 
của Ban đôi mới doanh nghiệp Trung ương, 
năm 1996 tông số nợ là 174 797 tỉ đồng, 
năm 1999 lên tới 199 060 tỉ đồng. Trong đó, nợ 
phải trả là 126 366 tỉ đồng và nợ phải thu là 
72 644 tỉ đồng. So với tổng số vốn toàn bộ doanh 
nghiệp, số nợ phải thu chiếm tới 62% và số nợ 
phải trả bằng 109%, trong khi khả năng thanh 
toán rất thấp, nợ quá hạn hoặc khó đòi chiếm tỷ lệ 
không nhỏ đang là gánh nặng đối với nhiều 
DNNN. Không ít các DNNN vẫn còn phải dựa 
vào sự bao cấp rất lớn của Nhà nước. Ngoài phần 
vốn đầu tư ban đầu khi thành lập, hằng năm 
các doanh nghiệp còn phải vay tới 85% vốn từ 
Nhà nước với lãi suất ưu đãi. Trong điều kiện 
ngân sách luôn thiếu hụt nhưng Nhà nước vẫn 
phải dành một tỷ lệ đáng kể để hỗ trợ cho một số 
doanh nghiệp. Trong ba năm 1997 - 1999, ngân 
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sách nhà nước đã đầu tư trực tiếp cho doanh 
nghiệp gần 8 000 tỉ đồng, trong đó 6 482 tỉ đồng 
cấp bổ sung vốn cho doanh nghiệp, 1 464,4 tỉ đồng 
bù lỗ, hỗ trợ cho các DNNN để giảm bớt khó khăn 
về tài chính. Ngoài ra, từ năm 1996 đến nay Nhà 
nước còn miễn giảm thuế 2 288 tỉ đồng, xóa nợ 
1 088,5 tỉ đồng, khoanh nợ 3 392 tỉ đồng, giãn nợ 
540 tỉ đồng, cho vay tín dụng ưu đãi 8 685 tỉ đồng. 
Mặc dù nguồn vốn hỗ trợ lớn như vậy nhưng hoạt 
động kinh doanh ở nhiều DNNN đã không đem 
lại hiệu quả tương ứng. Số nộp vào ngân sách nhà 
nước của các DNNN này ít hơn phần mà Nhà 
nước đã hỗ trợ. Trên thực tế nhiều DNNN đang là 
gánh nặng cho ngân sách nhà nước. 

Bốn là, thiếu việc làm, số lao động dôi dư lớn. 
Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, hiện nay số lao động không có việc làm 
trong DNNN vào khoảng 6%. Nhiều doanh 
nghiệp có số lao động quá lớn so với yêu cầu như 
Tổng công ty than Việt Nam, Công ty gang thép 
Thái Nguyên, các nhà máy xi măng địa phương. 
Số lao động dôi thừa ở Tổng công ty than Việt 
Nam là 30%, ở Tổng công ty lương thực miền Bắc 
là 28%, ở Tổng công ty thép Việt Nam là 12%. Tỷ 
lệ này ở nhiều DNNN địa phương còn cao hơn - 
khoảng 27 - 33%. Phần lớn người lao động trong 
các DNNN không được đào tạo hoặc đào tạo lại, 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lao động 
và chất lượng sản phẩm. 

Năm là, do những thực trạng nói trên cùng với 
những ảnh hưởng khách quan của nên kinh tế và 
bối cảnh hội nhập, cạnh tranh không thuận lợi trên 
thị trường khu vực và quốc tế, những năm gần đây 
tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sản xuất kinh 
doanh trong các DNNN vốn đã thấp lại càng khó 
khăn hơn và đang có xu hướng giảm dân. Nếu như 
tốc độ tăng trưởng của các DNNN từ năm 1997 về 
trước liên tục đạt 13% thì đến năm 1998 và đầu 
năm 1999 giảm xuống còn 8 - 9%. Hiệu quả sử 
dụng vốn giảm. Năm 1995, một đồng vốn nhà 
nước tạo ra được 3,46 đồng vốn doanh thu và 
0,19 đồng lợi nhuận. Năm 1998, các chỉ tiêu 
tương ứng chỉ đạt 2,9 đồng và 0,14 đồng. Thậm 
chí trong ngành công nghiệp một đồng vốn chỉ 
làm ra được 0,024 đồng lợi nhuận. Năm 1998, 
theo đánh giá chung số DNNN thực sự có hiệu 
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quả chỉ chiếm khoảng 40%, số bị lỗ liên tục chiếm 
tới 20% (nếu tính đủ khấu hao tài sản cố định thì 
tỷ lệ này còn lớn hơn) ; còn lại 40% là những 
doanh nghiệp nằm trong tình trạng khi lỗ, khi lãi 
và lãi cũng chỉ là tượng trưng, nói chung là không 
có hiệu quả. 

Thực trạng nói trên đòi hỏi phải tiếp tục sắp 
xếp lại và đối mới cơ chế quân lý DNNN. 

2- Mẫy giải ¡ pháp chủ yếu nhằm tiếp LTO đổi 
mới cơ chế quản lý doanh nghiệp. 

Những hạn chế và yếu kém nối trên của các 
DNNN do nhiều nguyên nhân, trong đó có những 
nguyên nhân chủ yếu về cơ chế quản lý. Đó là hệ 
thống văn bản pháp luật về quân lý doanh nghiệp 
nói chung và DNNN nói riêng tuy đã ban hành 
khá nhiều song vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ và 
hoàn chỉnh, có nhiều nội dung còn quá chung, chỉ 
dừng lại ở những nguyên tắc, hoặc có những quy 
định quá cũ nay không phù hợp với sự chuyển 
biến của môi trường kinh doanh của doanh 
nghiệp. Các văn bản pháp quy dưới luật quá 
nhiều, không ít trường hợp chồng chéo, không 
nhất quần, thậm chí có một số văn bản hướng dẫn, 
cụ thể hóa trái với nội dung Luật định làm phức 
tạp thêm thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp. 
Luật DNNN ban hành từ đầu năm 1995, tuy 
Chính phủ chưa kịp ban hành số nghị định hướng 
dẫn đề thực hiện, đã có nhiều điểm không còn phù 
hợp, đồng thời cũng còn nhiều vấn đề chưa quy 
định rõ như : về quyên tự chủ kinh doanh của 
doanh nghiệp, về phạm vi, quyền hạn và trách 
nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành, 
UBND cấp tỉnh đối với doanh nghiệp, mô hình tổ 
chức và cơ chế quản lý Tông công ty nhà nước, 
các doanh nghiệp cô phần hóa..., cơ chế quản lý - 
nhất là về quản lý tài chính đối với doanh nghiệp 
công ích, doanh nghiệp kinh doanh (vừa quá chặt 
gây khó khăn, song cũng vừa quá lỏng dễ bị 
doanh nghiệp dựa dâm, lợi dụng, gây thiệt hại cho 
ngân sách nhà nước). Cơ chế đào tạo, đào tạo lại 
công nhân lành nghề theo yêu cầu CNH, HĐH, cơ 
chế tuyên chọn, đào tạo, đãi ngộ cân bộ lãnh đạo 
quân lý DNNN vừa đi theo lối mòn của cơ chế 
bao câp cũ, vừa có nhiều vấn đề nổi cộm, bất hợp 
lý, phải tiếp tục nghiên cứu giải quyết. 
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Xuất phát từ những nguyên nhân đã nêu, 
nhiệm vụ đổi mới cơ chế quản lý DNNN cần được 
tiếp tục thực hiện bằng những giải pháp chủ yếu 
sau đây. 

a - Nhà nước sớm ban hành Luật khuyến khích 
cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền, Luật cổ 
phần hóa DNNN, Luật kế toán - thống kê thay cho 
Pháp lệnh kế toán - thống kê năm 1989. Ban hành 
Luật bổ sung và sửa đổi Luật DNNN theo hướng 
định nghĩa rõ DNNN trong điều kiện đa dạng hóa 
hình thức sở hữu. Và trên cơ sở đó có quy định rõ 
ràng mô hình tổ chức và cơ chế quản lý phù hợp 
với các loại hình doanh nghiệp : hoạt động công 
ích, hoạt động kinh doanh, 100% vốn nhà nước, 
có vốn thuộc các thành phần kinh tế khác mà nhà 
nước nắm cổ phần chi phối hoặc cổ phần đặc biệt, 
Tổng công ty nhà nước, quyền tự chủ kinh doanh 
của doanh nghiệp và phạm vi quản lý nhà nước 
của các bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh, cơ chế 
quản lý tài chính phù hợp với từng loại hình 
doanh nghiệp theo hướng phát huy quyền tự chủ 
về tài chính của doanh nghiệp, xóa bỏ bao cấp về 
vốn của nhà nước đối với doanh nghiệp. 

Cơ quan quản lý nhà nước, nhất là ở trung 
ương khẩn trương rà soát, loại bỏ những văn bản 
pháp quy đã cũ, lỗi thời hoặc chồng chéo gây 
phiên hà cho doanh nghiệp. Gân đây Bộ Tài chính 
đã xóa bỏ trên 700 văn bản, Bộ Thương mại đã 
xóa bỏ trên 300 văn bản thuộc loại này. Đồng thời 
Chính phủ và các bộ hữu quan ban hành kịp thời, 
chuẩn xác những văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa 
việc thi hành các luật, pháp lệnh, đặc biệt là Luật 
doanh nghiệp, Luật DNNN, Luật đất đai, Bộ luật 
thuế, Luật thương mại, Luật đầu tư, Luật phá sản 
doanh nghiệp, Luật ngân hàng, Luật tô chức tín 
dụng, Bộ luật lao động, những luật, bộ luật và 
pháp lệnh liên quan trực tiếp đến tô chức, quản lý 
và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trên 
cơ sở đó sớm hình thành khung pháp lý đồng bộ 
và hoàn chỉnh về cơ chế quản lý doanh nghiệp 
phù hợp với yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện 
một nền kinh tế mở, hội nhập quốc tế, cạnh tranh 
ngày càng gay gắt trên thị trường trong nước và 
thế giới. 

b - Tổng kết và đánh giá thí điểm mô hình 
Tổng công ty nhà nước. Trên cơ sở đó tìm ra mô 
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hình tổ chức có hiệu quả doanh nghiệp có quy mô 
lớn dưới dạng tập đoàn kinh doanh ở những 
ngành, những địa bàn phù hợp, đồng thời có cơ 
chế, chính sách quản lý thích ứng với mô hình 
doanh nghiệp này. Trong tổng kết thí điểm cần đi 
sâu nghiên cứu những vấn đề như : quy mô, cơ cấu 
tổ chức quản lý (Hội đồng quản trị, quan hệ công 
tác giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị với Tổng 
giám đốc, quan hệ giữa Tông công ty với các 
doanh nghiệp thành viên, quan hệ giữa Tổng công 
ty với cơ quan nhà nước cấp trên...) ; cơ cấu 
ngành nghề kinh doanh theo hướng kết hợp 
chuyên môn hóa với đa dạng hóa... cơ chế quản 
lý các mặt hoạt động, nhất là quản lý tài chính, cơ 
chế quản lý doanh nghiệp nói chung trong điều 
kiện cổ phần hóa nhưng Nhà nước vẫn giữ cổ 
phần chi phối hoặc cổ phần đặc biệt... 

Trên cơ sở đó, sớm xác định được mô hình 
Tổng công ty - doanh nghiệp quy mô lớn có tính 
chất tập đoàn kinh doanh, Ở nhưng ngành và địa 
bàn quan trọng, làm nòng cốt cho hệ thống doanh 
nghiệp mà Nhà nước có điều kiện tập trung vốn 
đầu tư và quản lý đúng mức bảo đảm hoạt động 
kinh doanh có hiệu quả, thực sự là một công cụ 
quan trọng của Nhà nước trong quản lý và điều 
tiết nền kinh tế quốc dân theo định hướng XHCN. 

c - Nhà nước có cơ chế, chính sách và đầu tư 
thỏa đáng cho công tác đào tạo, đào tạo lại, tuyên 
dụng và đãi ngộ hợp lý để sớm hình thành đội ngũ 
công nhân lành nghề, cán bộ lãnh đạo quản lý 
doanh nghiệp giỏi, năng động, sáng tạo đáp ứng 
yêu cầu CNH, HĐH đất nước và hoạt động kinh 
doanh trong môi trường quốc gia và quốc tế luôn 
biến động. 

Trước mắt, từ mỗi DNNN đến từng ngành, 
từng địa phương. và cả nước cần xây dựng chiến 
lược đào tạo nguôn nhân lực. Nội dung chiến lược 
phải thể hiện được mục tiêu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số 
lượng từng loại công nhân viên, cân bộ lãnh đạo, 
quản lý để có phương hướng và giải pháp thiết 
thực bảo đảm thực hiện. Chiến lược được xác định 
đến năm 2010 hoặc xa hơn nữa và làm căn cứ lập 
các kế hoạch 5 năm, hằng năm để triển khai thực 
hiện. Các kế hoạch phải đề ra nhiệm vụ và biện 
pháp cụ thể về đào tạo theo cơ cấu, số lượng công 
nhân lành nghề theo yêu cầu trang bị và áp dụng 
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công nghệ hiện đại ; về tuyển chọn và đào tạo các 
chức danh chủ tịch, các thành viên hội đồng quản 
trị, giám đốc (tông giảm đốc), các phó giám đốc 
(phó tổng giám đốc), các nhân viên quản lý đảm 
nhiệm những mảng, loại công việc cụ thê trong 
quản lý doanh nghiệp. Thực tiễn đã khẳng định 
người giám đốc doanh nghiệp thực thụ trong cơ 
chế thị trường phải có tư duy kinh tế, kinh doanh 
rộng, phải có kiến thức sâu về kinh tế, tài chính và 
kỹ thuật thuộc lĩnh vực sân xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp, phải biết được các vấn đề liên quan 
đến quá trình sản xuất kinh doanh, từ các yếu tố 
đầu vào, các yếu tố trong quá trình sản xuất, chế 
biến đến các yếu tố đầu ra. Quản lỷ kinh doanh, 
trước hết và quan trọng hàng đầu là quản lý con 
người. Thông qua con người mà tác động vào các 
yếu tố khác của sản xuất kinh doanh và bảo đảm 
có hiệu quả kinh tế cao. Rõ ràng người giám đốc 
được trang bị những kiến thức cần thiết về tâm lý 
phục vụ cho quá trình lãnh đạo, quản lý doanh 
nghiệp. Một yếu tố hàng đầu không thể xem nhẹ 
là người giám đốc phải nắm vững luật pháp và 
nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật trong mọi hoạt 
động quản lý của bản thân cũng như mọi hoạt 
động của doanh nghiệp. Cơ chế thị trường đòi hỏi 
người giám đốc doanh nghiệp phải có bản lĩnh, 
quyết đoán, dám chịu rủi ro; phải nhanh nhạy, biết 
phán đoán và kịp thời ứng phó với mọi tình huống 
xảy ra trong hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp. Rõ ràng không dễ gì ai cũng có thể làm 
được giám đốc doanh nghiệp. Để có được những 
giám đốc doanh nghiệp giỏi, chúng tôi cho rằng 
cần tìm tòi, phát hiện qua. thực tiễn cuộc sống 
những người có năng lực sở trường, có kinh qua 
thực tiễn sản xuất kinh doanh để đưa vào quy 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng trở thành giám đốc 
doanh nghiệp. Tiếp đó phải tổ chức các lớp đào 
tạo một cách cơ bản ở trong nước và nước ngoài. 
Trước mắt nhằm vào những cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, công nhân đang hoạt động ở các cơ sở sản xuất 
kinh doanh và các cơ quan quản lý kinh tế của 
Nhà nước trong độ tuổi 40 đã được đào tạo cơ bản 
(thường là đã tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học) 
về kinh tế, kỹ thuật và xã hội. Đông thời cần có cơ 
chế tuyển chọn chặt chế, giao việc thử thách và đánh 
giá sau mỗi thời gian nhất định (6 tháng, l năm - 
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thường là năm tài chính hoặc một số chu kỳ sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp), căn cứ vào 
thực tiễn công tác của cá nhân và kết quả hoạt 
động của doanh nghiệp. 

Để khuyến khích cán bộ lãnh đạo, quản lý 
doanh nghiệp, trước hết là giấm đốc doanh 
nghiệp, làm việc hết sức mình, Nhà nước cần có 
cơ chế đãi ngộ thỏa đáng gắn bó hơn lợi ích cá 
nhân với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, 
mà cụ thể là sự đóng góp của doanh nghiệp với 
Nhà nước. Tổng thu nhập (gồm tiền lương, tiền 
thưởng) của giám đốc và cán bộ, nhân viên quản 
lý của doanh nghiệp cần được quy định theo chế 
độ khoán thu nhập, theo tỷ lệ % so với số tiền thuế 
thực tế doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước. 
Tý lệ này căn cứ vào chế độ tiền lương cơ bản 
chung của nhà nước trong hệ thống DNNN và đặc 
điểm từng ngành sản xuất kinh doanh để quy định 
thích hợp. Chẳng hạn, với những ngành sản xuất 
hàng tiêu dùng, thường là biểu thuế cao thì tỷ lệ 
thu nhập của bộ máy quản lý thấp hơn. Ngược lại, 
với những ngành khai thác mỏ, sản xuất tư liệu 
sản xuất, biểu thuế thấp thì tỷ lệ thu nhập của cán 
bộ, nhân viên quản lý cao hơn. Trường hợp doanh 
nghiệp bị rủi ro, kinh doanh kém hiệu quả, nộp 
được ít thuế thì giám đốc và nhân viên quản lý chỉ 
được hưởng thu nhập theo chế độ tiền lương cơ 
bản. Nguồn để chỉ mức tiền lương trong thời gian 
này là quỹ thu nhập dự phòng của doanh nghiệp. 
Quỹ này được hình thành băng cách trích một 
phân từ quỹ thu nhập trong thời kỳ doanh nghiệp 
hoạt động thuận lợi, có hiệu quả cao, đóng được 
nhiều thuế vào ngân sách nhà nước. Như vậy là 
thu nhập của mỗi cán bộ, nhân viên quản lý tùy 
thuộc vào đặc điêm của ngành và vào kết quả sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không hạn chế 
mức tối đa. Người có thu nhập cao được điều tiết 
bằng thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ vào quỹ thu 
nhập, lãnh đạo và tập thể doanh nghiệp (thông qua 
đại hội công nhân, viên chức) quy định mức (hệ 
số) thu nhập cụ thể của từng người tùy theo kết 
quả đóng góp của mỗi người cho doanh nghiệp. 
Giám đốc có thể được hướng mức thu nhập theo 
hệ số gấp 3 - 5 lần mức thu nhập bình quân của 
cán bộ, nhân viên quản lý trong doanh nghiệp. C] 
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TỈNH ỦY BẮC GIANG GẮN VIÊC THỰC HIÊN 
NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG ó (LẦN 2) VỚI 
GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI 


RONG bản tự kiểm điểm của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủ ủy Bắc Giang (ngày 24-10-1999) theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 và 
Trung ương 6 (lần 2), ngoài phần thành tích, ưu 
điểm, phần khuyết điểm có đoạn đáng chú ý : “Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận thức rõ việc lãnh đạo 
phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của đảng 
bộ, song việc chỉ đạo thực hiện còn lúng túng, 
thiếu tập trung, nên chưa phát huy mạnh mẽ tiềm 
năng và nội lực của tính cũng như chưa phát huy 
tốt việc hợp tác đầu tư với các địa phương khác và 
nước ngoài. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch 
chậm, chưa vững chắc ; chủ yếu vẫn dựa vào sản 
xuất nông, lâm là chính. Chưa đề ra được các giải 
pháp, biện pháp tích cực để phát triển công nghiệp, 
tiểu, thủ công nghiệp địa phương ; trong đó công 
nghiệp chế biến, bảo quản nông, lâm sản đang là 
một nhu cầu cấp thiết của địa phương cũng 
chưa được chú trọng đầu tư phát triển. Việc chỉ đạo 
âp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sẵn xuất 
còn yếu ; trong nông nghiệp chưa tích cực chỉ 
đạo đưa các giông cây trồng, vật nuôi có năng 
suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất. Năng 
suất cây trồng, vật nuôi còn thấp so với bình quân 
chung cả nước (hiện nay năng suất lúa mới đạt 
36,5 tạ/ha, trong khi đó bình quân cả nước là hơn 
40 tạ/ha ; bình quân lương thực của tỉnh mới đạt 
320 kg/người/năm, bình quân cả nước là trên 
400 kg/người/năm). Chưa có những biện pháp tích 
cực để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng 
hóa cho nông dân như các mặt hàng nông sản, thực 
phẩm, rau quả. Việc đầu tư, khai thác tiềm năng ở 
địa phương để phát triển du lịch, dịch vụ còn yếu. 
Công tác liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư, lưu 
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thông, phân phối, xuất, nhập khẩu phục vụ cho 
phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh chưa được quan 
tâm chỉ đạo đúng mức nên kết quả đạt thấp (cụ thể 
như : tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh năm 1999 mới 
đạt hơn 6 USD/người, trong khi mức bình quân cả 
nước là trên 130 USD/người). Nguồn thu ngân 
sách của tỉnh còn xưng đáp ứng được 25% nhu cầu 
chỉ hằng năm” 

Đánh giá trên đây phản ánh đúng sự thật và 
phân nào thể hiện bức tranh kinh tế của tỉnh Bắc 
Giang. Nhưng điêu quan trọng là qua tự phê bình 
và phê bình thể hiện tỉnh thần, thái độ nghiêm túc, 
cầu thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dám nói rõ sự 
thật, nhin thắng vào sự thật và xác định rõ trách 
nhiệm của lãnh đạo tỉnh trước Đảng, trước dân. 
Những yếu kém về kinh tế của Bắc Giang hiện nay 
có nhiều nguyên nhân khách quan : ảnh hướng của 
cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ trong khu vực ; 
đầu ra của sản phẩm nông nghiệp có nhiều khó 
khăn ; một số doanh nghiệp của trung ương trên 
địa bàn như Công ty phân đạm và hóa chất Hà Bắc 
không tiêu thụ được sản phẩm, thua lỗ liên miên ; 
doanh nghiệp của địa phương nhỏ bé, manh mún ; 
tỉnh mới được tái lập rất nhiều khó khăn, bất 
cập v.v. Tuy nhiên, Tỉnh ủy Bắc Giang vẫn xác 
định nguyên nhân chủ quan là chủ yêu. Diện tích, 
năng suất, sản lượng cây trồng chưa cao, việc 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa phát huy 
mạnh mẽ tiềm năng về đất đai, về con người, về 
truyền thống... hoàn toàn không do khó khăn 
khách quan mà phần nhiều do sự lãnh đạo, chỉ đạo. 
Tại sao cùng trong điều kiện, hoàn cảnh, cơ chế 
như nhau mà nhiều nơi ở trong tỉnh lại có sự tiến 


Yhưc tiễn - Hinh nghiệm 


bộ, đạt được những thành tích rõ rệt về kinh tế - xã 
hội ? Chính vì vậy, ngoài những vấn đề kiểm điểm 
theo quy định của Trung ương, một trong những 
nội dung rất quan trọng mà Tỉnh ủ ủy Bắc Giang đặc 
biệt chú ý trong cuộc vận động xây dựng, chính 
đốn Đảng, tự phê bình và phê bình là gắn cuộc vận 
động nà y VỚI VIỆC kiểm điêm, giải quyết những vấn 
đề bức xúc về kinh tế - xã hội. 

Trong quá trình chuẩn bị tự kiểm điểm của tập 
thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như của từng 
đồng chí ủy viên Ban Thường vụ cho đến khi tiến 
hành kiểm điểm, ngoài việc thẳng thắn chỉ ra 
những thành tích, ưu điểm, những khuyết điểm, tồn 
tại, còn xây dựng được kế hoạch, chương trình 
hành động nêu lên được những biện pháp khắc 
phục, sửa chữa cụ thể, có tính khả thi. Chẳng hạn, 
trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội thời gian 
qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa đề ra được giải 
pháp tích cực, có hiệu qua nhằm phát huy mạnh mẽ 
tiềm năng, nội lực của tỉnh để đấy nhanh tốc độ 
phát triển và chuyển dịch cơ cầu kinh tế. Việc lãnh 
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của 
Đảng hiện nay vẫn là khâu yếu của Ban Thường vụ 
cũng như của nhiều cấp ủy đảng, chính quyền... 
Ban Thường vụ đã đề ra chủ trương, biện pháp để 
nhanh chóng đưa giống lúa lai, lúa thuần vào sản 
Xuất ; đầy mạnh xây dựng CƠ SỞ hạ tầng phục VỤ 
sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế ; triển 
khai việc đầu tư để kiên cố hóa kênh mương ; giao 
cho các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chủ 
trương, biện pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất 
công nghiệp ; xúc tiễn xây dựng nhà máy chế biến 
hoa quả ; đầy mạnh việc cổ phân. hóa doanh nghiệp 
nhà nước ; thực hiện chuyển đôi hợp tác xã theo 
luật ; đồng thời làm tốt hơn công tác xây dựng, 
củng cố các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể 
nhân dân, nhất là cấp cơ sở, để đáp ứng nhu cầu 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội. 

Đối với các cấp ủy trực thuộc, Tỉnh ủy đã chọn 
hai đơn vị làm điểm trong đợt kiểm điểm tự phê 
bình và phê bình là Ban cán sự đẳng Sở Nông 
nghiệp và phát triên nông thôn và Ban Thường vụ 
Thị ủy Bắc Giang. Ngoài ra, trên cơ sở bản kiểm 
điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo cấp ủy các huyện, 
thị xã, ngành, Ban Thường vụ Tĩnh ủy dựa vào các 
ban, ngành tham mưu để gợi ý những vấn đề yếu 
kém, tồn đọng hoặc nổi cộm ở từng ngành, từng 
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cấp. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý bổ 
sung kiểm điểm đối với 66/66 đơn vị bao gồm : 10 
Ban Thường vụ huyện, thị ủy ; 4 Ban Thường vụ 
đảng ủy trực thuộc ; 52 ban cán sự đảng, đảng 
đoàn, tập thể lãnh đạo ngành của tỉnh. . Những nội 
dung gợi ý thường tập trung vào một số vấn đề nổi 
cộm, VƯỚng mắc và gắn trách nhiệm cá nhân với 
những tôn tại, yếu kém như : lãnh đạo phát triển 
công nghiệp, ' tiểu, thủ công nghiệp ra sao ; quân lý 
đô thị như thế nào ; giải quyết việc giải phóng mặt 
bằng đền bù cho dân ra sao ; tại sao chậm đưa 
giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất 
lượng tốt vào sản xuất ; tại sao năng suất lúa thấp ; 
việc đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, 
đời sống mắc ở khâu nào ; nguyên nhân gì làm tốc 
độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm ; v.v. Với 
tinh thần thắng thắn, chân thành, xây dựng, không 
đổ trách nhiệm cho ngành khác, cập khác, người 
khác, bước đầu qua hai đơn vị làm điểm và một số 
ngành, cấp khác đã có chuyển biến tích cực, nhất 
là về nhận thức, tỉnh thần trách nhiệm, tính chủ 
động sáng tạo phát huy nội lực, khắc phục khó 
khăn để lãnh đạo ngành mình, cấp mình chủ động 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu đi lên. 

Sau khi được Bộ Chính trị gợi ý, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã bổ sung bản tự kiểm 
điểm, làm rõ các vấn đề được gợi ý sau đây : 

+ Vệ vận dụng các quan điểm, đường lối, nghị 
quyết của Đẳng vào phát triên kinh tế - xã hội ở địa 
phương. 

¬ Trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 
từng Ủy viên Ban Thường vụ trong VIỆC phát huy 
nội lực, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh 
tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu trong nông, lâm 
nghiệp, việc hợp tác, đầu tư trong nước và ngoài - 
nước, trong đầu tư xây dựng cơ bản ? 

- Tại sao việc phát triển cơ sở hạ tầng còn phân 
tán, công tác quản lý bị buông lỏng, lãng phí thất 
thoát ngân sách nhà nước ? 

- Nguyên nhân gì làm một số doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài, 
việc thực hiện cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước 
còn chậm, chuyển đối hợp tác xã theo luật hợp tác 
xã còn lúng túng, hiệu quả thấp?  › 

- Xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá 
nhân trong việc chỉ đạo, điều hành để việc chỉ tiêu 
hành chính hằng năm quá cao. 
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: + Về đạo đức, lỗi sống 

- Trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
trong việc quản lý, giáo dục đẳng viên về đạo đức, 
lối sống ? 

- Làm rõ một số cán bộ giàu lên nhanh chóng, 
làm nhà, mua sắm tiện nghi sinh hoạt đắt tiền 
không tương xứng với nguồn thu nhập chính đáng 
của bản thân ; có cần bộ chỉ lo vun vén cho lợi ích 
bản thân và gia đình, ít chú ý đến công việc của tập 
thể cơ quan, đơn vị, ý thức tổ chức kỷ luật kém ? 

+ Về tổ chức chỉ đạo, điều hành 

- Trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
trong công tác xây dựng Đăng ; việc quản lý đẳng 
viên ở một số câp ủy chưa chặt chẽ, có nơi nào vị 
phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ mất 
đoàn kết, tham những không 3 

- Tại sao việc tô chức, triển khai nghị quyết của 
Đảng hiệu quả chưa cao, chậm đi vào cuộc sông ? 

- Làm rõ việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có thực 
hiện đúng theo quy trình không ? 

- Trong tự phê bình và phê bình có tư tưởng hữu 
khuynh, né tránh, ngại va chạm, biểu hiện tư tưởng 
dòng họ, cục bộ địa phương không ? 

- Trong Ban cán sự đẳng Ủy ban nhân dân tỉnh 
có biểu hiện thiếu cộng tác không ? Chuyên viên 
giúp việc có biểu hiện sách nhiễu không 2 

- Trách nhiệm của Ban Thường vụ trong lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện việc quản lý nhà nước trên 
một số lĩnh vực như quân lý đất đai, xây dựng cơ 
bản, cấp phát ngân sách, thực hiện các chính sách 
xã hội, quản lý chương trình, dự án ? 

- Xử lý các vi phạm ở Ủy ban nhân dân huyện 
Sơn Động. huyện Yên Dũng, Ban cán sự đảng Sở 
Địa chính, dự án bản Vua Bà (Lục Nam). việc đền 
bù giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A như thế nào ? 

Để trả lời một cách chính xác, thỏa đáng và 
thuyết phục các vấn đê, các câu hỏi trên đây là cả 
quá trinh đấu tranh nội bộ, đấu tranh với chính bản 
thân mình trên tỉnh thần thắng thắn, xây dựng. giúp 
đỡ nhau cùng tiến bộ. 

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đạt được kết quả, 
nhiều vấn đề được làm rõ, có câu trả lời thỏa đáng. 
Cụ thể là : 

Đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy : cấc ủy 
viên Ban Thường vụ nhất trí cao với nội dung bản 
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tự kiểm điểm và bản bổ sung tự kiểm điểm theo các 
nội dung gợi ý của Bộ Chính trị, tập trung đi sâu 
phân tích, kiểm điểm các nội dung này và thống 
nhất khẳng định : : 

+ Về việc vận dụng các quan . điểm, đường lối, 
nghị quyết của Đảng vào phát triển kinh tế - xã ¡ hội 
ở địa phương : 

- Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có 
nhiều chủ trương, biện pháp phát huy nội lực để 
phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được một số kết 
quả tốt. Song, nhìn chung, tốc độ phát triển kinh tế 
và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh còn chậm. 
Yếu kém này có nguyên nhân khách quan và chủ 
quan, song nguyên nhân chủ quan là do trách 
nhiệm của Ban Thường vụ tỉnh ủy trong lãnh đạo, 
chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy chưa mạnh dạn đề ra được giải pháp tích 
cực, có hiệu quả, nhằm phát huy mạnh mẽ tiềm 
năng, nội lực của tỉnh để đây nhanh tốc độ phát 
triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

- Đã khắc phục được tình trạng đầu tư phát triển 


. cơ sở hạ tâng phân tán. Một sô công trình đầu tư 


xây dựng cơ bản có sai phạm, như công trình nhà 
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động đã được chỉ đạo 
thanh tra, kiểm tra phát hiện kịp thời. nên đã ngăn 
chặn được sự thất thoát. _ 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt tỉnh thần 
tiết kiệm và thực hiện trong chỉ tiêu hành chính 
hăng năm. 

+ Về đạo đức lối sống : 

- Ban Thường vụ Tỉnh ỦY quan tâm lãnh đo 
công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, 
đảng viên. Đa số cán bộ, đảng viên trong đảng bộ 
giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch. 
Các trường hợp có sai phạm về đạo đức, lối sống 
được phát hiện đều được xử lý nghiêm minh. Việc 
thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong cưới, 
tang. lễ hội 2 năm 1998-1999 có nhiều chuyển biến 
tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cán bộ, đang viên 
chưa gương mẫu thực hiện. 

- Đối với dư luận về một số cán bộ giàu lên 
nhanh chóng, không tương xứng với thu nhập 
chính đáng của bản thân, Ban Thường vụ đã chỉ 
đạo nắm tình hình gợi ý cụ thể để các đồng chí 
kiểm điểm trong đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình 
và phê bình, đặc biệt là trong các vấn đề nhà, đất. 


Yhwe tiễn - Hinh nghiệm 


Qua kiểm điểm, đã kết luận được nhiều trường hợp 
mà những dư luận về vấn đề này không có cơ sở. 

+ Về tổ chức chỉ đạo tiến hành còn những thiếu 
sót khuyết điểm sau : 

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện Nghị 
quyết của Đảng vẫn là khâu yếu hiện nay của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy cũng như của nhiều cấp ủy 
đảng, chính quyền mà trong thời gian tới cần ra sức 
khắc phục, sửa chữa. 

- Việc quản lý, giáo dục và nắm tình hình cần 
bộ ở một sô đơn vị cầp cơ sở làm chưa tốt. Qua 
cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân các cấp vừa qua có một số cán bộ chủ chốt cấp 
xã tín nhiệm thấp, nhưng cấp ủy cơ sở vẫn giới 
thiệu ra ứng cử để bầu vào Hội đồng nhân dân, nên 
đã không trúng cử. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thấy rõ 
đây là vấn đề cần quan tâm rút kinh nghiệm và 
khắc phục trong thời gian tới, đồng thời đã gợi ý 
cho một số ban thường vụ huyện ủy ở những nơi 
xảy ra hiện tượng nêu trên cần nghiêm túc kiểm 
điểm trong đợt tự phê bình và phê bình này. 

- Trong những năm qua, các cấp ủy, chính 
quyền đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân 
chủ, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí để lãnh đạo nhân 
dân hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, đơn vị. Song một số cơ quan, đơn vị ở cơ 
sở cũng còn hiện tượng mắt đoàn kết, sau khi kiểm 

ta phát hiện đều được xử lý và khắc phục. 

- Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong thời gian 
qua bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc, quy định 
của Trung ương. 

Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã khẳng định trong Ban cán 
sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh không có biêu hiện 
thiếu cộng tác, coi thường nhau. Chưa có cơ sở kết 
luận các đồng chí chuyên viên Ủy ban nhân dân 
tỉnh có biểu hiện gây phiền ha, sách nhiễu trong 
công tác. Song trong giải quyết công việc còn có 
một số việc còn chậm trễ, dẫn đến có những dư 
luận nêu trên. Ban Thường vụ Tỉnh Ủy đã lưu ý 
Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh cân nghiêm 
túc xem xét, kiểm điểm và có biện pháp giáo dục, 
ngăn ngừa các hành vị đó. 

- Kết quả kiểm điểm đối với các đồng chí ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy : các ý kiến thảo luận, 
đóng gÓp đều nhất trí với nội dung tự kiểm điểm và 
phần kiểm điểm bổ sung của các đồng chí Ủy viên 
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Ban Thường vụ Tĩnh ủy. Đã tập trung phân tích, 
BÓp ý đối với từng đồng chí về các mặt ưu, khuyết 
điểm và từng đồng chí đã kiểm điểm giải trình rõ 
những nội dung mà Thường vụ Bộ Chính trị và 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý bố sung kiểm điểm. 
Qua kiểm điểm, đã đi đến kết luận không có đồng 
chí nào có biểu hiện tiêu cực, sai phạm, vi phạm về 
đạo đức, lối sống như dư luận đã nêu. 

- Nhìn chung, việc triển khai thực hiện kiểm 
điểm tự phê bình và phê bình theo tỉnh thần Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2) của Tỉnh ủy Bắc Giang 
được tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm thiết thực 
và hiệu quả theo đúng sự chỉ đạo của Bộ Chính trị. 
Tập thể và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã chuẩn bị bản tự kiểm điểm bám sát các 
nội dung, yêu cầu và lấy ý kiến đóng góp của các 
đối tượng theo đúng quy. định, hướng dân của Bộ 
Chính trị ; nghiêm túc bô sung tự kiểm điểm theo 
các nội dung gợi ý của Thường vụ Bộ Chính trị và 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị kiểm điểm tự 
phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
thể hiện sự thẳng thắn, cởi mở, chân thành và dân 
chủ với ý thức trách nhiệm và tỉnh thần xây dựng ; 
góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí hơn. Qua 
kiểm điểm, những ưu điểm và khuyết điểm của tập 
thể và từng đồng chí ủy viên được làm rõ. Các 
đồng chí được góp ý đều tiếp thu các lễ kiến đóng 
góp của tập thể. Ban Thường vụ Tỉnh ủ uy cũng đá 
chi đạo các ngành chức năng xem xét, điều tra, xử 
lý ky luật đối với một sô cân bộ lanh đạo vi phạm 
kỹ luật Đảng, pháp luật Nhà nước trong các vụ việc 
ở Uy ban nhân dân huyện Sơn Động, huyện ủy 
Yên Dũng, Ban cán sự đảng Sở Địa chính, Dự án 
Bàn Vua Bà (Lục Ngạn) và việc giải phóng mặt 
bằng quốc lộ 1A. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo 
các đang đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các 
ngành của tỉnh và các cấp ủy, tổ chức cơ sở đẳng 
tập trung kiểm điểm tự phê bình và phê bình, hoàn 
thanh trong tháng 5-2000. 

Cách làm nghiêm túc của Tỉnh ủy Bắc Giang 
trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. bước đầu đã có tác động tích cực, 
được cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh 
hoan nghênh. Tin rằng kết quả cuộc vận động lần 
này sẽ thúc đây nhanh hơn sự phát triển kinh tế - 
xã hội ở Bắc Giang - một tỉnh có nhiều tiềm năng 
và truyền thống quý báu. 
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I - Thực trạng về các khu công nghiệp 

Sau 9 năm thành lập và phát triển (1991 - 1999), 
đến đầu năm 2000, nước ta đã có 66 khu công 
nghiệp (KCN) tập trung (63 KCN, 3 khu chê xuât 
(KCX), chưa kể KCN Dung Quất), trong đó Nam 
Bộ có 40, miền Bắc có 13 và miên Trung có 
13 KCN. 27/61 tỉnh, thành phố có KCN và tập 
trung nhiều ở vùng tứ giác kinh tế trọng điểm phía 
Nam : TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng 
Tàu và Bình Dương. Các KCN được quy hoạch sử 
dụng khoảng 10 nghìn ha đất, trong đó có 6 500 ha 
quy hoạch cụ thể phát triển công nghiệp. Đến đầu 
tháng 2-2000, diện tích thực tế của các KCN đã sử 
dụng là 2 000 ha, chiếm 32% tổng diện tích đất quy 
hoạch dành cho công nghiệp và 20% tổng diện tích 
đất quy hoạch chung. 

Sau 9 năm hình thành và phát triển, đến nay các 
KCN đá trở thành một bộ phận không thể thiếu 
trong cơ cấu kinh tế Việt Nam. Nó đã đem lại 
những kết quả đáng khích lệ cả về kinh tế - xã hội, 
đồng thời cũng đã xuất hiện những vấn đề mới cần 
quan tâm. 

Các KCN ở nước ta đến nay đã thu hút 850 dự 
án đầu tư nước ngoài với số vốn 7,84 tỉ USD của 
24 nước và vùng lãnh thô, phần lớn thuộc vùng 
Đông - Bắc Á, (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan) và 
Đông - Nam Á (Ma-lai-xi-a, Xin- -ga-po, Thái Lan). 
Những năm gần đây, các KCN cũng đã thu hút 
các nhà đầu tư trong nước với số vốn đến nay là 
16 998 tỉ đồng. Nhiều dự án đầu tư trong và ngoài 
nước tại các KCN đã triển khai và đi vào hoạt động 
với số vốn 3 tỉ USD. 

Xu hướng tích cực là, trong những năm gần đây, 
tuy số lượng KCN tăng chậm, nhưng số dự án và 
vốn đăng ký và triển khai lại tăng khá nhanh. Nhiều 
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dự ân đầu tư đã đi vào hoạt động 
ổn định, góp phần tạo ra nhiều sản 
phâm công nghiệp với số lượng 
lớn, chất lượng cao, đủ sức cạnh 
tranh trên thị trường trong nước và 
xuất khẩu. Ngành nghề trong các 
KCN rất đa dạng : công nghiệp 
nhẹ, hóa chât, chê biên thực phâm, 
nông sản, thủy sản, điện dân dụng, 
điện tử, tin học. Nhiều hãng công 
nghiệp nối tiếng của thế giới đã có 
mặt tại các KCN Việt Nam và sản 
xuất những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các 
công ty của Nhật Bản thực hiện các dự án có công 
nghệ cao và đạt giá trị xuất khẩu lớn như vi điện tỬ, 
động cơ điện, người máy, thuốc chữa bệnh, chế 
biến thực phẩm... Các công ty của Hàn Quốc, Đài 
Loan sản xuất các sản phâm điện tử, sợi, dệt, may 
mặc, giày da, chế biến nông sản chất lượng cao.. 
Sản phẩm của các KCN đã góp phần làm phong 
phú thêm các mặt hàng công nghiệp phục vụ thị 
trường trong nước và “xuất khâu. Chính yếu tỐ 
này đã tạo nên tốc độ ốn định về giá trị xuất khâu 
của cả nước trong những năm gân đây, nhất là 
năm 1999 với tốc độ tăng trưởng 23%, gâp 3 lần kế 
hoạch. 

Kết quả. hoạt động của các KCN đã và đang tạo 
ra những tiền đề vật chất rất quan trọng. Trước hết 
là vốn và khoa học công nghệ để thúc đấy nhịp độ 
tăng trưởng của ngành công nghiệp và của nên 
kinh tế đạt mức nói chung. Trong những năm gần 
đây, có các KCN, nên nhịp độ tăng trường của công 
nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài thường 
cao hơn khu vực công nghiệp nội địa từ 2 lần 
đến 3 lần (1996 = 21,6/11,1 ; 1997 = 23.1/10,4 ; 
1998 = 23/0/76 và 1999 = 20. 0/6,1). Xu hướng 
tương tự cũng diễn ra đối với toàn bộ nền kinh 
tế. Năm 1997, các KCN đạt giá trị sản xuất 
1 155 triệu USD, chiếm 15% giá trị sản xuất công 
nghiệp, trong đó xuất khẩu 848 triệu USD chiếm 
10% tông giá trị xuất khâu cả nước và 47% giá trị 
xuất khâu khu vực FDI và tăng 2 lần so năm 1996. 
Năm 1998, các con số tương ứng là ] 871 triệu 
USD; 20% ; 1 300 triệu USD; 14% ; 65% và 50%. 
Năm 1999, tuy hoạt động đầu tư nước ngoài chững 


* PGS, TS, Vụ trưởng, Tông cục Thống kê 
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lại, nhưng hoạt động của các KCN vẫn khởi sắc, 
đem lại hiệu quả thiết thực cho nền kinh tế. Điều 
đáng chú ý là số KCN tăng không nhiều (7 KCN), 
nhưng số dự án đầu tư đạt 183 dự án, tăng 55%, số 
vốn đầu tư đạt 632 triệu USD tăng 54% so với năm 
1998. Các dự án tăng vốn trong các KCN đạt 75 dự 
án với số vốn 425 triệu USD và 108 dự án trong 
nước với số vốn 2 887 tỉ đồng. Hoạt động của các 
KCN tiếp tục sôi động và đã tạo ra 1,7 tỉ USD giá 
trị sản xuất, chiếm 20% giá trị sản xuất công 
nghiệp, trong đó đã xuất khẩu 1,5 tỉ USD, chiếm 
13% tổng giả trị xuất khẩu Cả nước, tăng 200 triệu 
USD, gÓp phân chủ yếu tạo nên sự đột biến về xuất 
khẩu của khu vực EDI với giá trị 4 594 triệu USD, 
tăng 42,4% so năm 1998, 

Các KCN còn góp phân thúc đẩy nên kinh tế 
nước ta phát triển với nhịp độ khá cao và tương đối 
ổn định trong những năm qua so với các nước trong 
khu vực. Đông thời, nó tạo ra tiền đề và điều kiện 
để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Điều này thể hiện rõ nhất 
ở các tỉnh Đông Nam Bộ, nơi tập trung nhiều KCN, 
trong đó xuất hiện những mô hình KCN, KCX 
hoạt động có hiệu quả. Chẳng hạn, KCN Biên 
Hòa 2 (Đông Nai) đã thu hút 99 dự án với số vốn 
1,16 tỉ USD, tạo việc làm mới cho 34 nghìn lao 
động, chiếm 70% số dự án và 35% số vốn đầu tư 
của 9 KCN trong tỉnh. Về diện tích đất đã cho thuê 
của KCN Biên Hòa 2 đạt tỷ lệ cao nhất trong các 
KCN cả nước : 93% (243 ha). Đây là KCN do 
Công ty Sonadezi đầu tư xây dựng với số vốn trên 
16,7 triệu USD. 

Hiện nay ở 2 KCX Tân Thuận và Linh Trung 
(TP Hồ Chí Minh) đã thu hút 144 dự án (Tân 
Thuận 117, Linh Trung 27) với số vốn đầu tư 
634,7 triệu USD, thu hút 49 581 lao động, chiếm 
40% lao động dự tuyển và sử dụng 110,6 ha đất. 
Hoạt động của 2 KCX này trong năm 1999 khá 
sôi động : giá trị hàng hóa mua từ nội địa đạt 
20,6 triệu USD (tăng 33,6%), hàng gia công 
8,6 triệu USD. Trong đó, nội địa nhận gia công cho 
KCX 6,6 triệu USD, chủ yếu ở các mặt hàng may, 
thêu, dán vải và in nhãn. KCX gia công cho nội địa 
2 triệu USD, tập trung ở mặt hàng kéo sợi (77,5%). 
Số lao động tăng thêm trong năm qua là 9,3 nghìn 
người, chiếm 8,5% số lao động dự tuyển, phần lớn 
đạt yêu cầu về trình độ nghề nghiệp. 2 KCX Tân 
Thuận và Linh Trung đã được kết nạp vào Hiệp hội 
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các KCX thế giới. KCX Việt Nam - Xin-ga-po ở 
Bình Dương cũng là một mô hình sản xuất, kinh 
doanh có hiệu quả với nhiều ngành nghề và chủng 
loại sản phẩm có chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh 
trên thị trường trong nước và xuất khẩu. - 

Các KCN ở miền Bắc và miền Trung tuy ít sôi 
động hơn KCN Nam Bộ, nhưng trong những nắm 
gần đây (nhất là năm 1999) cũng có khởi sắc, như 
KCN Sài Đông (Hà Nội). 

Cơ cầu vốn đầu tư của các KCN hiện nay cũng 
đã thay đôi so với các năm trước. Trong giai đoạn 
đầu, đầu tư nước ngoài chiếm trên 50% vôn đầu tư 
phát triển cơ sở hạ tầng KCN, gần 90% số dự án và 
93% tổng số vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong 
các KCN. Đến nay, 3 tỷ lệ tương ứng là 40%, 64% 
và 83%. Sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà 
đầu tư trong nước vào các KCN đã và đang tạo ra 
những nhân tố mới để phát triên mô hình này theo 
hướng đa dạng, nhiều chế độ sở hữu. Từ đó nó tăng 


: sức cạnh tranh cả trong và ngoài nước. Tính đền 


thời điểm cuối năm 1999, tổng số vốn đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng các KCN ở nước ta lên tới trên 
2 tỉ USD và hàng nghìn tỉ đồng. Xu hướng này có 
khả năng tăng nhanh trong năm 2000 do tác động 
tích cực của các chủ trương, chính sách mới thông 
thoáng hơn của Chính phủ Việt Nam phát huy tác 
dụng. Mặt khác, số dự án đầu tư nước ngoài và 
trong nước vào các KCN tăng lên cũng GINP” tạo ra 
cầu mới về cơ sở hạ tầng. 

Các KCN đã và đang tạo thêm việc làm mới thu 
hút lao động xã hội vào làm việc lâu dài. Đến đầu 
năm 2000, trong các KCN đã có khoảng 30 vạn lao 
động Việt Nam làm việc với nhiều ngành nghề 
khác nhau và tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng 
cao. Năm 1999, cả nước đã có thêm 13,7 vạn lao 
động vào làm việc tại các KCN, trong đó Đông Nai 
là 17 600 người, còn TP Hồ Chí Minh chỉ riêng 
2 KCN Tân Thuận và Linh Trung thu hút thêm 
9,3 nghin lao động. Nếu tính cả lao động làm dịch 
vụ gián tiếp ngoài KCN (như sản xuất nguyên liệu, 
vận chuyển, tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm v.v...) thì 
con sô việc làm mới do các KCN đạO ra lên đến 
hàng triệu người. Không chỉ tăng về số lượng, các 
KCN còn là trường học để người lao đồng rèn 
luyện kỹ năng và tác phong lao động công nghiệp. 

Các KCN phần lớn được xây dựng tại các vùng 
nông thôn ven đô thị, nên sức lan tỏa của nó rất lớn. 
Cùng với sự ra đời của KCN là sự xuất hiện các 
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ngành nghề và dịch vụ phi nông nghiệp mới ở nông 
thôn, thúc đây quá trình đô thị hóa và công nghiệp 
hóa. Việc xây dựng mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng 
cũng như hình thành các đô thị vệ tỉnh phục vụ các 
KCN đang gÓp phân thu hẹp khoảng cách về thu 
nhập và đời sông giữa t thành thị với nông thôn, đây 
nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
thôn và phân công lại lao động xã hội theo hướng 
tiến bộ, xây dựng nông thôn mới. 

Thực tế những năm qua cho thấy, chủ trương 
của Đảng và Nhà nước ta phát triển các KCN là 
hoàn toàn đúng đắn. Vai trò của các KCN trong quá 
trình CNH, HĐH đất nước là quan trọng và cân 
thiết, xét cả 2 mặt kinh tế và xã hội. Hiệu quả kinh 
tế đang có xu hướng tăng dân trong những năm gần 
đây làm vơi đi nỗi lo về cung lớn hơn cầu của hệ 
thống cơ sở hạ tầng trong các KCN. 

Tuy nhiên, 9 năm thử nghiệm một mô hình mới 
như KCN, KCX ở một nước nông nghiệp như nước 
ta thì bên cạnh những thành công và kết quả không 
thê tránh khỏi những yếu kém và những vấn đề mới 
phát sinh cần được quan tâm. Theo chúng tôi, cho 
đến nay các KCN, KCX ở nước ta còn nôi lên các 
vấn đề lớn sau đây : 

Một là, tỷ lệ diện tích đất và cơ sở hạ tầng đã 
cho thuê còn thấp : khoảng 20% so với diện tích đất 
quy hoạch (2 000/10 000 ha) và 32% so với quỹ đát 
dành cho các KCN (6 500 ha). Tỉnh trạng này kéo 
dài nhiều năm đã và đang tạo ra sự lãng phí quỹ đất 
và Ứ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thậm 
chí lô vôn như KCN Nomura (Hải Phòng) (Hiện 
nay KCN này phải chịu lỗ hằng năm là 6 triệu USD). 
Do không thu hút được các dự án đầu tư nên nhiều 
KCN đã xây dựng xong lại không có người thuê. 
Trong số 22 Ban quản lý KCX ở các tỉnh được Ủy 
quyền cấp phép đầu tư chỉ có 10 Ban hoạt động, số 
còn lại không có việc làm vì không có ai đến thuê. 
Chính tình hình này đang đặt vấn đề cần xử lý : 
phải chăng ở Việt Nam đã thừa KCN ? 

Hai là, tình trạng thiếu lao động lành nghề có đủ 
điều kiện làm việc trong các KCX là phô biến. Điều 
này đã và đang làm nấy sinh mâu thuẫn về cung - 
cầu lao động trong các KCN nước ta vốn tổn tại từ 
nhiều năm nay. Lao động thủ công thừa nhưng lao 
động lành nghề thiếu, nên khả năng thu hút lao 
động vào các KCN không tương xứng với nhu cầu 
nhân lực của các dự án đã triển khai. Thí dụ, ở TP 
Hồ Chí Minh, tại 2 KCN Tân Thuận và Linh Trung 
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năm 1999 có 108 049 lao động giới thiệu nhưng chỉ 
có 9 260 người được tuyển dụng, chiếm tỷ lệ 8,5%. 
Vì vậy, đến đầu năm 2000, TP Hồ Chí Minh còn 
thiếu 12 nghìn lao động cho các KCN, nhưng chưa 
tuyển được, trong đó nhu cầu cần tuyển là 75% - 
85% (nữ), trình độ đại học 5- 7%, lao động phổ 
thông 32 - 35%, làm việc trong các ngành may 
mặc, sợi, dệt, cơ khí, điện, điện tử và chế biến 
thực phẩm. 

Ba là, nhiều KCN xây dựng gần thành phố hoặc 
khu dân cư nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn vệ 
sinh, môi trường nên khi có dự án đầu tư đi vào hoạt 
động đã ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái 
của địa phương. Thí dụ, KCN Việt Hương (xã 
Hưng Định, huyện Thuận An (Bình Dương) khi 
hoạt động đã thải hóa chất độc hại làm chết 1 425 
ha vườn cây ăn trái nôi tiếng ở Lái Thiêu và ảnh 
hưởng trực tiếp đến môi trường nước, không khí và 
đất đai xung quanh KCN. Tình hình tương tự cũng 
đã xảy ra ở các KCN ở Biên Hòa, TP Hồ Chí Minh 
với mức độ khác nhau. 

Bốn là, nhiều KCN không quan tâm đến chỗ ở 
cho công nhân, để người lao động tự Jo liệu. Tình 
hình này đang gây tác động tiêu cực về nhiều mặt : 
người lao động không yên tâm làm việc, sức khỏe 
không bảo đảm, các địa phương trên địa bàn có 
KCN gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, quản lý 
nhân khẩu, hộ khẩu và làm nảy sinh nhiều vấn đề 
xã hội khác như y tế, giáo dục, dân số, kế hoạch hóa 
gia đình, bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

Năm là, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh 
giữa các tỉnh, các vùng trong nước và ngay cả các 
KCN trong cùng một tỉnh diễn ra phổ biến. Thực tế 
năm 1999 cho thấy, nhiều nhà đầu tư ở Đồng Nai 
và TP Hồ Chí Minh đã chuyển dự án của họ về 
KCN ở Bình Dương, là nơi có điều kiện làm ăn dễ 
dàng hơn, dù có khó khăn về thủ tục chuyển đổi địa 
điểm. Trong cùng một tỉnh, cũng có sự cạnh tranh 
giữa những cơ quan cấp phép cho các dự án trong 
và ngoài các KCN. Bệnh quan liêu và thủ tục rườm 
rà của các cấp chính quyền địa phương tuy có giảm 
so với trước, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu 
chính đáng của các nhà đầu tư vào KCN. 

Nguyên nhân của tình trạng này, một mặt là do 
xu hướng giảm sút của đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam chưa được khắc phục, mặt khác môi trường 
đầu tư, giá thuê đất, thuê cơ sở hạ tầng tại các KCN 
chưa thật hấp dẫn. Công tác quy hoạch và định 
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hướng phát triển KCN chưa ổn định. Tư tưởng cục 
bộ, địa phương và xu hướng thích nhiều KCN 
nhưng chưa tính đến tính khả thi và các điều kiện 
cân và đủ cho các KCN hoạt động cũng là những 
nguyên nhân chủ quan cần khắc phục. Về định 
hướng đầu tư, coi trọng thu hút các dự án và vốn 
nước ngoài là cần thiết, nhưng xem nhẹ các nhà đầu 
tư trong nước tại các KCN lại không đúng về quan 
điểm, không phù hợp với mục tiêu đề ra. 

II - Các giải pháp chủ yếu 

Thứ nhất : Hoàn thiện quy hoạch các KCN trên 
phạm vi cả nước phù hợp với quy hoạch tổng thể 
kinh tế - xã hội từng vùng, từng địa phương, từng 
ngành và cân đối với các điều kiện cụ thể. Trên cơ 
sở quy hoạch chung, các Ban quản lý KCN ở trung 
ương và địa phương cần xây dựng phương án về 
xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật ; về thu hút các 
dự án đầu tư trong và ngoài nước ; về đào tạo bôi 
dưỡng cán bộ, công nhân để tạo nguồn nhân lực 
phù hợp với yêu cầu của từng KCN, từng loại 
ngành nghề cùng với hoàn chỉnh quy hoạch. Các 
bộ, ngành và các địa phương cần rà soát lại các 
KCN, rút ra những mặt được và chưa được, làm căn 
cứ cho việc phê duyệt các dự án thành lập mới 
hoặc mở rộng các KCN bảo đảm hiệu quả kinh tế - 
xã hội. 

Thứ hai : Việc xây dựng mới là cần thiết nhưng 
phải rất thận trọng từ khâu quy hoạch, lập dự án, 
phê duyệt, triển khai và bảo đảm tính khả thi của 
nó. Các KCN mới nên hướng vào quy mô vừa và 
nhỏ. tránh xu hướng tham quy mô lớn, bao chiếm 
nhiều diện tích đất như trước đây. Song dù quy mô 
nào, các KCN mới xây dựng từ nay về sau cũng cần 
bảo đảm có hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh theo 
tiêu chuân quốc tế. Trong các KCN xây dựng mới 
cần quan tâm thu hút các doanh nghiệp công nghệ 
cao, sản xuất các sân phẩm xuất khẩu quy mô lớn, 
các doanh nghiệp chuyền từ nội thành, nội thị đến 


do yêu câu quy hoạch đô thị mới, có liên quan đến 


bao vệ môi trường sinh thái: Việc xây dựng các 
KCN mới chi được thực hiện ở những vùng, địa 
phương có đủ các điều kiện, có tính khả thi cao. 
Nhà nước kiên quyết xử lý những KCN đã xây 
dựng, nhưng đến nay không có khả năng hoạt động 
hoặc hoạt động kém hiệu qua. Những KCN đá 
duyệt quy hoạch, đã cấp phép nhưng ít có triên 
vọng thì nên kiên quyết rút giày phép để tranh gây 
ra lãng phí nhiều hơn, hậu quả nặng nề hơn. 
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T hứ ba : Đào tạo nguồn nhân lực cho các KCN. 
Sự mất cân đối giữa cung và cầu nguồn nhân lực đã 
và đang đặt ra hàng loạt vấn đề về đào tạo, bồi 
dưỡng và nâng cao tay nghề cho người lao động 
trước khi được tuyển chọn vào các KCN. Để giải 
quyết vấn đề này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa 
các Ban quản lý KCN với các bộ, ngành trung ương 
có liên quan (Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ 
Công nghiệp), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trong việc tuyển chọn. đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 
tay nghề cho người lao động. Để sự phối hợp đạt 
kết quả, trước. hết Ban quản lý các KCN cân xác 
định rõ nhu cầu số lượng, cơ cấu và trình độ đội 
ngũ lao động cần tuyến dụng từng năm và dự báo 
nhu cầu lao động dài hạn cho các KCN phù hợp với 
các ngành nghề đã được quy hoạch. Căn cứ vào nhu 
cầu đó, các ngành chức năng và các địa phương sẽ 
tuyển chọn lao động để đào tạo theo số lượng, kết 
cấu và trình độ tay nghề tương ứng. Kinh phí đào 
tạo được huy động từ các nguồn : nhà nước, các 
KCN và người lao động, phân bổ theo tỷ lệ hợp lý 
bảo đảm hài hòa lợi ích của môi bên. Tổng Cục dạy 
nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) có 
vai trò chủ yếu trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghề 
nghiệp cho đôi ngũ lao động được bổ sung vào các 
KCN. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, cần được các 
ngành, các địa phương và các KCN làm thử trước 
khi mở rộng. Dù có khó khăn bước đầu, nhưng nếu 
được tổ chức, chỉ đạo tốt và có sự phối hợp chặt chế 
giữa các bộ, ngành trung ương, các địa phương và 
các KCN thì vân có khả năng thực hiện. Như vậy, 
vấn đề thiếu lao động có tay nghề Cao trong các 
KCN hiện nay sẽ được giải quyết một cách chủ 
động. Tình trạng tự phát trong cung - cầu nguồn lao 
động tại các KCN sẽ được khắc phục một cách 
cơ bản. 

Thứ tư : Tiếp tục hoàn thiện các mô hình tổ chức 
và quản lý KCN. Để hoàn thiện mô hình KCN, có 
nhiều việc phải làm nhưng trong đó vấn đề nổi lên 
hàng đầu hiện nay là phải đối mới hệ thống tổ chức 
và bộ máy quản lý KCN, bảo đâm thống nhất trên 
phạm vi cả nước, phù hợp với mục tiêu và yêu cầu 
phát triển trong thời kỳ mới, lấy hiệu quả kinh tế xã 
hội - môi trường làm hướng chính. Thực tiễn tổ 
chức quản lý KCN ở nước ta từ năm 1991 đến nay 
đã có 3 mô hình quản lý khác nhau. Năm 1991. khi 
có quy chế về KCX. Ban quản lý KCX cấp tình. 
thanh phố được thành lập với chức năng. nhiệm vụ 
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và quyền hạn rộng rãi, chủ yếu gắn với các hoạt 
động đầu tư nước ngoài. Năm 1994, khi ban hành 
quy chế KCN, Ban quản lý KCN cấp tỉnh, thành 
phố. được thành lập với chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn hẹp hơn nhiều so với Ban quản lý KCX. 
Tháng 4-1997, Chính phủ ban hành quy chê mới về 
KCX, KCN, khu công nghệ cao thay thế hai quy 
chế riêng biệt nêu trên. Trong đó quy định Ban 
quản lý KCX cấp tỉnh, thành phố chịu sự lãnh đạo 
song trùng của ủy ban nhân dân các cấp và của các 
bộ, ngành trung ương. Theo mô hình mới này chức 
năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý 
KCX, KCN được mở rộng thêm, một số nhiệm vụ 
thông qua quy chế ủy quyền của các bộ, ngành 
trung ương và ủy ban nhân dân cấp tỉnh như : câp 
giây phép đầu tư nước ngoài, xét duyệt kế hoạch và 
quản lý xuất nhập khẩu, cập. giấy chứng chỉ Xuất XỨ 
hàng hóa ; thực hiện một sô chức năng về quản lý 
lao động, quản lý môi trường..., các hoạt động hải 
quan, công an, thuế vụ.. - thực hiện theo phương 
thức đặt cơ quan đại diện đủ thấm quyền giải quyết 
những vướng mắc của từng KCN, hoặc từng, cụm 
KCN, KCX. Ưu điểm của mô hình này là xóa bỏ 
dần quy chế “xin - cho”, linh hoạt và mềm dẻo hơn 
trong việc làm thủ tục xây dựng, đầu tư, xuất nhập 
khẩu. Đối với các KCX, quy định còn chỉ rõ trong 
KCN có thể có KCX và doanh nghiệp chế xuất hoạt 
động trong thị trường. nội địa mở ra lối thoát cho 
sản phẩm của KCX vào thị trường trong nước bảo 
đảm sự bình đẳng với các KCN và các trung tâm kỹ 
thuật cao, công nghệ cao. 

Những đôi mới trong mô hình tô chức, quản lý 
này đã bước đầu đem lại kết quả rõ nét nhất là cơ 
chế quản lý “một cửa, tại chỗ” tạo điều kiện thuận 
lợi cho các doanh nghiệp thực hiện quyền tự chủ 
sản xuất kinh doanh trong khuôn khô pháp luật, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính vốn là vật cản đối 
với các KCX và các nhà đầu tư lâu nay. 

Tuy nhiên, ngay cả mô hình mới này cũng còn 
nhiều nhược điểm. Trong đó, rõ nét nhất là mô hình 
này vẫn chưa tạo được một “sân chơi thật sự bình 
đẳng” giữa KCN với các doanh nghiệp ngoài KCX, 
giữa các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư 
nước ngoài trên cùng một địa bàn. Ngay trong Luật 
Đầu tư nước ngoài, Luật Doanh nghiệp nhà nước, 
Luật Công ty cũng như các chính sách hiện hành 
cũng trong tinh trạng tương tự. Vì vậy, nó chưa 
khuyến khích việc đầu tư vào các KCN. Đây chính 
là một trong những nguyên nhân cơ bản gây ra 


50 


SỐ 14 (7-9000) 


những hạn chế nhất định đối với khả năng lấp đầy 
KCN. Để khắc phục những tồn tại trên, cân hoàn 
thiện luật pháp, cơ chế và chính sách đối với KCX ; 

phải đôi mới hệ thống tô chức và quản lý KCN theo 
hướng tỉnh giản gọn nhẹ nhưng có hiệu lực. Chức 
năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý 
KCN cần được mở rộng hơn phù hợp với yêu cầu mở - 
rộng đối tượng cho thuê các doanh nghiệp đầu tư 
nước ngoài và các doanh nghiệp đầu tư trong nước. 

Thứ năm : Tăng cường vai trò của nhà nước đối 
với các KCN. Để các giải pháp trên đây có tính khả 
thị, nhất thiết phải tăng cường vai trò của nhà nước 
đối với các KCN. Vai trò đó thể hiện trên các mặt : 
định hướng và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch các 
chính sách vĩ mô, kiểm tra, kiểm soát việc thực 
hiện luật pháp và chính sách của Nhà nước ở trong 
các KCN, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà 
đầu tư và của người lao động trong KCN, giải quyết 
các vấn đề xã hội trong các KCN. Ban quân lý các 
KCN cấp tỉnh là cơ quan trực tiếp thực hiện nhiệm 
vụ quản lý nhà nước đối với KCN theo cơ chế “một 
cửa, tại chỗ”. Các ngành trung ương và ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố ủy quyền cho các Ban quản 
lý KCN cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 
nước trong phạm vi quyền hạn được phân câp, bỏ 
dần cơ chế “xin - cho” chuyển dần sang Cơ chế 
“đăng ký, hậu kiểm”. Cùng với việc phân câp mạnh 
cho Ban quản lý KCN các tỉnh, thành phô cần tăng 
cường vai trò kiểm tra, kiểm soát của các bộ ngành 
chức năng và Ban quản lý KCN trung ương để phát 
hiện và xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh 
trong các KCN. 

Để tăng cường vai trò nhà nước trong các KCN, 
chức năng, nhiệm vụ và quyên hạn của Ban quản lý 
KCN và của các bộ, ngành ở trung ương cũng cân 
được mở rộng toàn diện hơn. Đây là điều hoàn toàn 
hợp lôgíc, vì việc hình thành và phát triển các KCN 
là xuất phát từ lợi ích quốc gia gắn với quy hoạch 
phát triên kinh tế - xã hội của. cả nước. Do đó xu 
hướng “tập trung hóa” trong tổ chức và quản lý sẽ 
khắc phục được tình trạng tùy tiện, lạm phát KCN 
đã từng diễn ra ở các địa phương những năm qua. 
Nhìn ra các nước, cho đến nay chưa có nước nào 
thực hiện mô hình địa phương hóa các KCN. Vì 
vậy, ở nước ta “tập trung hóa cao độ” đi cùng với 
tăng cường “kỷ cương phép nước” trong tổ chức và 
quản lý KCN hiện nay là yêu cầu cấp thiết nhằm 
đưa nền kinh tế nước ta phát triển theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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PHONG TRÀO THỊ ĐƯA - KHEN THƯỜNG 
Ở CÔNG TY VIÊN THÔNG LIÊN TỈNH 


ÔNG ty Viễn thông liên tỉnh nhờ đẩy 
( mạnh phong trào thi đua - khen thưởng 

đã động viên và phát huy được tinh thần 
lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán 
bộ, công nhân viên, đổi mới công nghệ và tác 
phong công nghiệp, vươn lên vị trí là đơn vị 
hàng đầu của ngành Bưu chính - Viễn thông, 
đang được ngành đề nghị Đảng và Nhà nước xét 
phong tặng danh hiệu “Đơn vị anh hùng thời kỳ 
đổi mới”. 

Công ty Viễn thông liên tỉnh được thành lập 
từ năm 1990, có nhiệm vụ : tổ chức, xây dựng, 
quản lý, vận hành, khai thác, kinh doanh mạng 
lưới viễn thông liên tỉnh ; làm đầu mối kết nối 
mạng lưới viên thông các tỉnh trong cả nước và 
VỚI nước ngoài, bảo đảm thông tin nhanh nhạy, 
thông suốt ; phục vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế, 
xây lắp chuyên ngành thông tin - liên lạc ; 
bảo trì các thiết bị thông tin liên lạc ; kinh 
doanh các ngành nghề khác trong phạm vi pháp 
luật cho phép và thực hiện các nhiệm vụ Tổng 
công ty giao. 

Công ty do nhiều đơn vị tiền thân hợp lại 
như : vi ba, tải ba, vô tuyến sóng ngắn... Mỗi 
đơn vị đều có mặt mạnh nhất định, nhưng cũng 
có không ít tồn tại, khó khăn đặc thù không dễ 
gì có thê khắc phục ngay được. Lãnh đạo Công 
ty đã tìm phương án tối ưu cho con đường đi 
chung ; uốn nắn khắc phục dần những hạn chế 
trong thói quen sinh hoạt, thao tác kỹ thuật Cũ, 
trong quy trình sử dụng thiết bị khác nhau ở mỗi 
nơi, mỗi miền cho thống nhất và phù hợp với 
thiết bị mới, công nghệ mới. 


NHẬT TÂN 


Mạng lưới viễn thông liên tỉnh trải rộng ở 
6T tỉnh, thành trong cả nước với gần 300 trạm, 
có 70% số trạm ở các vùng núi cao, xa xôi, hẻo 
lánh và hải đảo. Nhiều trạm ở chon von trên 
đỉnh núi, quanh năm mây mù bao phủ, xa dân, 
sinh hoạt rất khó khăn, phải tiết kiệm từng giọt 
nước để sinh hoạt. Nhiều hệ thống thông tin cáp 
quang liên tỉnh chôn ngầm dưới đất chạy dài 
hàng nghin km, băng qua những địa hình phức 
tạp, đồi núi, đèo cao, rừng già, cầu công, sông 
sâu, thác ghềnh... Đã thế, thời tiết lại rất khắc 
nghiệt, thất thường như mưa lũ, bão lụt có thể 
gây ra các sự cố làm ách tắc thông tin. Để bảo 
đảm mạng lưới thông tin vận hành nhanh nhạy, 
thông suốt, liên tục như hệ thống thần kinh 
trong cơ thể con người, cán bộ, công nhân viên 
của Công ty phải làm ca KÍp, bám máy, bám 
tuyến suốt ngày đêm, kể cả ngày lễ, ngày tết. 
Do ý thức được nhiệm vụ chính trị và niềm vinh 
dự, tự hào nên hàng nghìn cán bộ, công nhân 
viên của Công ty luôn khắc phục khó khăn, cố 
gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Công ty chủ trương dựa vào sức mình là 
chính, phát huy nội lực, khơi dậy tính tích cực 
của đội ngũ cán bộ, công nhân phát huy truyền 
thống giữ vững thông tin thông suốt trong mọi 
hoàn cảnh của thời kỳ chiến tranh ác liệt trước 
đây, đôi mới công nghệ và tác phong công 
nghiệp đề đi lên. Được Đảng và Nhà nước quan 
tâm giúp đỡ, động viên, Công ty quyết tâm đối 
mới, phát huy dân chủ, đây mạnh phong trào thi 
đua - khen thưởng, huy động sức mạnh vượt 
mọi khó khăn, từng bước trưởng thành vững 
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chắc. Trong 10 năm qua Công ty đã được tặng 
6 Huân chương lao động các loại ; 26 cờ luân 
lưu, thi đua ; 7l bằng khen ; 400 huy chương 
Vì sự nghiệp bưu điện cho tập thể và cá nhân ; 
10 năm Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tổ chức 
công đoàn, Đoàn thanh niên đều đạt danh hiệu 
xuất sắc của ngành Bưu chính - Viễn thông. 

Thực tế hoạt động của Công ty đã khẳng 
định, trong thời kỳ đổi mới, phát triển nên kinh 
tế thị trường, thi đua - khen thưởng vẫn là động 
lực mạnh mẽ. Phong trào thi đua - khen thưởng 
của Công ty có mục tiêu cụ thể, nội dung rõ 
ràng, với hình thức phong phú lôi cuốn cán bộ, 
công nhân viên tham øia. 

Về mục tiêu thi đua - khen thưởng, nhằm tạo 
nên phong trào quần chúng mạnh mẽ, lao động 
sáng tạo, phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, đây nhanh tốc độ phát 
triên của hệ thống Bưu chính - Viễn thông, 
tiếp cận dần với trình độ khoa học - kỹ thuật - 
công nghệ tiên tiến của thế giới, phục vụ đắc lực 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Về nội dung thi đua - khen thưởng, bám sắt 
nhiệm vụ chính trị - kinh tế của ngành, tập trung 
vào một số điểm chính sau : 

1 - Hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh 
doanh. 

Bằng nhiều hình thức, Công ty động viên 
cân bộ, công nhân phát huy sáng kiến, sử dụng 
có hiệu quả các nguồn kinh phí, tập trung đầu tư 
cho các công trình trọng điểm. Xây dựng và 
phát triển đồng bộ mạng lưới viễn thông, phấn 
đấu làm nhanh, dứt điểm các công trình, xong 
đến đâu đưa ngay vào sử dụng đến đó. Công ty 
tận dụng tối đa, khai thác triệt đê các thiết bị. 
Giám sát và cập nhật lưu lượng trên các tuyến 
thông tin, xem xét và điều chính lưu thoát điện 
thoại đập ứng yêu cầu thông tin kịp thời. Tổ 
chức đâu nối kênh luông phục vụ thông tin 
nhanh, đặc biệt cho quốc phòng, an ninh, đường 
sắt, hàng không, ngân hàng, điện lực, phòng 
chống lụt bao và các sự kiện chính trị trọng đại 


hi 


SỐ 14 (7-2000) 


khác của Đảng và Nhà nước. Xây dựng phương 
án bảo đảm thông tin cho mạng viễn thông liên 
tỉnh, các nút tông đài kép, tuyến đường trục 
quốc gia Bắc - Nam có các mạng vòng, tạo độ 
an toàn về đường thông cao v.v.. Công ty phối 
hợp và hỗ trợ các bưu điện tỉnh, thành xây lắp 
một số tuyến thông tin nội tỉnh, bảo dưỡng, sửa 
chữa mạng viễn thông cấp 2 ; nhanh chóng đưa 
các tổng đài địa phương hòa vào mạng viễn 
thông liên tính. Qua các phương tiện thông tin 
đại chúng, Công ty quảng cáo và hướng dẫn 
khách hàng sử dụng các dịch vụ viên thông liên 
tỉnh. Tổ chức các hội nghị khách hàng, tạo mối 
quan hệ tốt trong kinh doanh. Tuyên truyền, 
phố biến cho nhân dân dọc các tuyến thông tin 
bảo vệ an toàn mạng lưới cáp quang, thực hiện 
xã hội hóa công tác này, đặc biệt trên các quốc 
lộ giao thông lớn. 

Mười năm qua, Công ty luôn bảo đảm thông 
tin thông suốt trên các tuyến trục quốc gia, hoàn 
thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. 
Sản lượng điện thoại liên tính bình quân tăng 
trưởng hăng năm là 35%. 

2 - Từng bước đôi mới, hoàn thiện công tác 
quản lý sản xuất kinh doanh. 

Công tác quản lý của Công ty được từng 
bước đổi mới cho phù hợp với sự phát triển của 
kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, đặc biệt qua hai 
giai đoạn tăng tốc. 

Từng khâu công tác của Công ty được thể 
chế hóa bằng các văn bản sau khi đã được cán 
bộ, công nhân đóng góp ý kiến. Gần 40 loại quy 
chế, quy trình, nội quy, tạo hành lang pháp lý 
cho công tác quản lý Công ty đã được xây dựng. 
Hầu hết các khâu công tác như xây dựng cơ bản, 
tuyên dụng lao động, điều hành xử lý thông tin, 
tuần tra bảo vệ cáp quang, quản lý tài chính, 
phân phối thu nhập, sử dụng quỹ phúc lợi, khen 
thưởng thi đua v.v.. đều được ban hành thành 
quy chế. Mọi hoạt động của Công ty dựa trên 
các quy chế này đã phát huy tinh thần dân chủ, 
bảo đảm quyền làm chủ của cán bộ, công nhân 
viên chức. 
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Việc tổ chức cho cán bộ, công nhân tham gia 
thảo luận xây dựng quy chế, có tác dụng phát 
huy quyền làm chủ của mỗi người, đồng thời 
động viên nhắc nhở lẫn nhau trong công tác. Đó 
là một trong nội dung thị đua quan trọng ở các 
đơn vị. 

3 - Đổi mới khoa học, công nghệ, xây dựng 
và phát triên mạng lưới thông tin quốc gia. 

Chưa có thời kỳ nào ngành Bưu chính - Viễn 
thông nước ta lại phát triển vượt bậc như 
10 năm qua. Cùng với kế hoạch tăng tốc của 
ngành, mạng lưới viễn thông liên tỉnh đã được 
đầu tư chiều sâu, tiếp cận công nghệ kỹ thuật 
hiện đại. Công tác đầu tư công nghệ được hoạch 
định đúng hướng và nhanh chóng phát huy 
hiệu quả. 

Từ hệ thống vi ba số AWA 1 504 với dung 
lượng 60 kênh thoại sử dụng công nghệ cận 
đồng bộ (PDH), hiện nay đã có hệ thống thông 
tin cáp quang 2,5 Gb/s sử dụng công nghệ đồng 
bộ (SDH) với dung lượng trên 30 000 kênh 
thoại. Từ lúc chưa có tổng đài liên tỉnh, đến nay 
đã có 5 tổng đài liên tỉnh tại ba khu vực Hà Nội, 
Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh với dung 
lượng gần 70 000 trung kế. Sắp tới sẽ thử 
nghiệm công nghệ không đông bộ (ATM) trên 
mạng lưới của Công ty, một công nghệ hiện đại, 
tiên tiến và hợp nhất mọi loại hình dịch vụ hiện 
có. Tông công ty đầu tư xây dựng mạng đồng 
bộ kỹ thuật với 3 đồng hồ chuẩn chất lượng cao 
của quốc tế, đóng vai trò “trái tim” cầm nhịp 
cho mạng lưới viễn thông liên tỉnh quốc gia 
hoạt động. Kỹ thuật này cùng với các tuyến 
truyền dẫn quang SDH, các tổng đài kỹ thuật số 
với báo hiệu C7 đã nâng chất lượng mạng viễn 
thông ngang tầm quốc tế, tạo tiền đề cho phát 
triển dịch vụ mới. 

Tin học đã sử dụng rộng rãi ở mọi cơ sở sản 
xuất và các phòng, ban chức năng. Giá trị phần 
mềm trong thiết bị viễn thông ngày càng lớn 
(chiếm khoảng 40%). Hiện nay, toàn bộ hệ 
thống, thiết bị viễn thông liên tỉnh đều do phần 
mềm điều khiển. Hàng loạt tuyến cáp quang và 
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vi ba dung lượng lớn đá và đang được thi công 
mới và nâng cấp mở rộng nhằm tăng dung 
lượng khai thác, giảm giá thành trên một đường 
sản phẩm. 

Các dịch vụ viễn thông trên mạng ngày càng 
đa dạng như : Truyền tín hiệu phát thanh, phát 
hình, điện báo, telex ; các dịch vụ ISDN, cầu 
truyền hình phục vụ cho các hội nghị và các 
ngày lễ lớn của dân tộc ; cho phòng chống lụt 
bao đã được nhân dân khen ngợi. Đặc biệt 
đợt lũ lụt thế kỷ tại miền Trung tháng I1, tháng 
12-1999 vừa qua, mặc dù tuyến cáp quang trục 
Bắc - Nam bị đứt nhiều điểm trên các đèo Hải 
Vân và Phước Tượng, hơn 60 điểm bị ngập lụt, 
nhưng Công ty vẫn bảo đảm thông tin thông 
suốt. Tiêu biểu là Trung tâm Viễn thông khu 
vực 3, trong lúc nước dâng cao, tài sản gia đình 
và người thân gặp nguy nan, anh chị em vẫn 
bám trụ kiên cường không rời vị trí, phục vụ tốt 
các chương trình truyền hình để kịp thơi liên tục 
đưa những hình ảnh vê lũ lụt ở các tỉnh miền 
Trung đến với đồng bào cả nước và kéo dài tổng 
đài liên tính Đà Năng phục vụ cho các tỉnh ủy, 
ủy ban nhân dân tính và Bưu điện Thừa Thiên - 
Huế liên lạc với Ban phòng chống lụt bão 
Trung ương. 

Một nét đẹp ở hầu hết các đơn vị trong Công 
ty là càng khó khăn, ý chí phấn đấu, tỉnh thần 
thi đua sáng tạo của cán bộ, công nhân càng 
được khơi dậy mạnh mẽ. Năm 1991, Công ty có 
32 sáng kiến, với số tiền thưởng là 2 500 000 đ. 
Đến năm 1999, mặc dù nhiều khó khăn hơn, 
nhưng vẫn có 67 đề tài, sáng kiến, với số tiền 
thưởng là 34 500 000 đ. Các đề tài, sáng kiến 
đã được áp dụng vào thực tế sản xuất đạt hiệu 
quả cao. 

4 - Thường xuyên chăm lo công tác bôi 
dưỡng, đào tạo cán bộ, công nhân phát triên 
toàn diện về trí tuệ, năng lực, phâm chất và thể 
chất. 

Phong trào thi đua của Công ty trong những 
năm qua không chi hướng vào nhiệm vụ tăng 
tốc độ đầu tư, đổi mới trang thiết bị hiện đại, rèn 
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luyện tác phong công nghiệp, mà còn coi trọng 
chiến lược xây dựng con người, bồi dưỡng và 
đào tạo cán bộ, công nhân viên. Trong kế hoạch 
công tác hằng năm của lãnh đạo chính quyên, 
các tổ chức đảng, đoàn thể từ Công ty tới các 
đơn vị, đều có chương trình bôi dưỡng, đào tạo 
cán bộ, công nhân, xây dựng con người. 
Chương trình bồi dưỡng, đào tạo cán bộ được tổ 
chức dưới nhiều hình thức như đào tạo tại chỗ 
qua chuyên giao thiết bị công nghệ ; mở lớp 
học tại chỗ, mời giáo viên và chuyên gia đến 
giảng ; cử người đi học dài hạn ; khuyến khích 
những người tự học tập nâng cao trình độ về 
mọi mặt... 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị 
và phẩm chất đạo đức cho cán bộ, công nhân 
cũng được chăm lo dưới nhiều hình thức đa 
đạng và linh hoạt. Hàng trăm cán bộ, công nhân 
được cử đi học các lớp lý luận chính trị cao cấp, 
trung cấp. Theo định kỳ, hoặc khi có các sự kiện 
chính trị lớn, Công ty thường mời giảng viên, 
báo cáo viên đến giảng, thông báo tình hình thời 
sự trong nước và quốc tế. Đảng ủy, Đoàn thanh 
niên, Công đoàn và các đơn vị tô chức nhiều 
cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống cách 
mạng, nền văn hóa dân tộc... nhằm nâng cao 
kiến thức, bồi dưỡng phâm chất, đạo đức, lối 
sống cho cán bộ, công nhân. Qua các phong 
trào thi đua và hội thi như “Trưởng trạm viễn 
thông giỏi”, “Nữ tài năng ngành Bưu điện”, “An 
toàn vệ sinh viên giỏi”... đã phát hiện và bồi 
dưỡng được nhiều nhân tố tích cực, bổ nhiệm 
vào các chức vụ phụ trách và quản lý. 

Cùng với việc chăm lo đời sống tinh thần, 
Công ty luôn luôn chăm lo, cải thiện đời sống 
vật chất cho đội ngũ cân bộ, công nhân viên. 
Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi người 
làm việc với năng suất cao đề tăng thu nhập một 
cách chính đáng. Có chế độ khen thưởng thích 
đáng những người lao động giỏi, các sáng kiến 
hay. Thực hiện nghiêm chính chính sách bảo 
hiểm ca ba, độc hại, xây dựng quỹ phúc lợi. 
Phân phối thu nhập theo năng suất và chất 
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lượng lao động có tính đến quá trình đào tạo, 
thâm niên công tác trong ngành theo quy chế 
công khai, dân chủ. Những người công tác trên 
các vùng núi cao, xa xôi, hẻo lánh... được đãi 
ngộ xứng đáng, được trang bị ti vi, sách báo. 

5 - Thường xuyên chăm lo công tác bảo vệ 
an ninh Tổ quốc, bảo đảm an toàn mạng lưới, an 
toàn vệ sinh lao động, chấp hành nghiêm chỉnh 
pháp luật. 

Mặc dù phải bảo đảm các tuyến thông tin dài 
hàng nghìn cây số, bảo dưỡng hệ thống cột cao 
ăng-ten, thông tin vi ba, cấp quang và nguồn 
điện ; bảo đảm hàng vạn lượt xe đi lại xử lý ứng 
cứu thông tin suốt đêm ngày, nhưng tới nay 
Công ty chưa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm 
trọng nào. Các năm 1994, 1996, 1997 và 1999 
Công ty đã được Bộ Công an tặng cờ về phong 
trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các Trung tâm 
thông tin liên tỉnh đều được khen thưởng về 
công tác bảo đẫm an ninh, phòng gian bảo mật, 
8 năm liền Công ty được tặng cờ, bằng khen 
về công tác an toàn vệ sinh lao động, xanh, 
sạch, đẹp. 

Tháng 3-1996 và tháng 3-1997 xây ra hai vụ 
cháy rừng lớn tại trạm Sơn La I và Mộc Châu 
đều được anh em phát hiện kịp thời và tìm mọi 
biện pháp dập tắt ngọn lửa không cho lan vào 
khu vực trạm mây. Đặc biệt trong việc triên 
khai bảo vệ khu kỹ thuật đầu mối thông tin C2 
Hà Nội, với diện ích gần 20 000 m? là khu làm 
việc của 7 công ty và đơn vị lớn trong ngành, có 
tài sản lớn. Anh chị em bảo vệ đã giữ nghiêm bí 
mật thông tin, an toàn tài sản nhà nước, tài sản 
công dân, bảo đảm an ninh chính trị ; đồng thời 
góp phần bảo vệ an toàn các đoàn khách cao 
cấp quốc tế và lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Ban 
bảo vệ Trung tâm Viễn thông khu vực Ï đã được 
ngành và Tổng cục An ninh kinh tế Bộ Công an 
đề nghị Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới. 

6 - Coi trọng xây dựng tổ chức đảng, chính 
quyên, các tổ chức quân chúng, tăng cường 
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đoàn kết nội bộ, xây dựng mối quan hệ tốt với 


các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn 
công tác. 

Đảng bộ Công ty tập trung chỉ đạo thực hiện 
đường lối đối mới của Đảng và kế hoạch 
10 năm tăng tốc của ngành Bưu điện. Tổ chức 
học tập các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, 
các chương trình nội dung kế hoạch tăng tốc 
của ngành để người lao động tin tưởng, phấn 
khởi vượt lên mọi khó khăn thách thức, tự 
khẳng định mình trong cơ chế mới. Củng cố và 
xây dựng tổ chúc đẳng trong sạch, vững mạnh từ 
chi bộ đến đẳng bộ “Vững về tư tưởng, mạnh về 
năng lực, nghiêm về ý thức tổ chức kỷ luật, đẹp 
vê đạo đức lối sống”. Trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảng bộ 
luôn luôn phối hợp với chuyên môn, Công đoàn 
và Đoàn thanh niên, thực hiện tốt nhiệm vụ sản 
xuất kinh doanh, tổ chức tốt các đợt thi đua có 
nội dung thiết thực. Thực hiện 5 cuộc vận động 
của Công đoàn Bưu điện Việt Nam, động viên 
toàn thể cán bộ, công nhân viên hăng hái công 
tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các 
chỉ tiêu kế hoạch của Tổng công ty giao. 

* 


* * 


Phong trào thi đua - khen thưởng ở Công ty 
Viên thông liên tỉnh sở dĩ phát huy được tác 
dụng, thúc đấy mọi mặt hoạt động của Công ty 
là do cán bộ, công nhân viên đã có nhận thức và 
hành động đúng đắn, thể hiện ở những điểm 
chính sau : 

1 - Thừa nhận công tác thi đua - khen thưởng 
là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ cách mạng. Biến công tác thi 
đua - khen thưởng thành phong trào quân 
chúng, mang tính tự nguyện, tự giác cao, không 
gò ép, miễn cưỡng. 

2 - Thị đua - khen thưởng có mục tiêu rõ 
ràng, nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ 
chính trị - kinh tế - xã hội, hướng vào những 
phân việc khó khăn, những khâu yếu cần khắc 
phục. Các bản đăng ký thi đua có nội dung, chì 
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tiêu cụ thể, không đồng nhất với bản kế hoạch 
công tác của các đơn vị. Bên cạnh những đợt 
thi đua dài ngày, có những đợt thi đua ngắn 
ngày, đột xuất hướng vào giải quyết một vài 
việc cụ thể, có tính chất mũi nhọn trong từng 
thời gian. 

3 - Hình thức, biện pháp tổ chức, động viên 
thi đua thực chất cũng là hình thức, biện pháp tổ 
chức, vận động quần chúng phong phú, đa 
dạng, linh hoạt phù hợp với từng lúc, từng nơi, 
từng đối tượng, có nhiều tên gọi khác nhau hoặc 
lồng ghép thi đua - khen thưởng với các hoạt 
động của Công ty. Biện pháp tô chức, vận động 
quần chúng có hiệu quả, biến các hoạt động thị 
đua thành thói quen, nếp làm việc, nếp sinh hoạt 
hằng ngày của mọi người. Căn cứ vào các 
chương trình công tác, nội quy, quy chế Công ty 
định ra tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp. 

4 - Công tác thi đua - khen thưởng của Công 
ty đã đi vào thực chất, tránh hình thức “đầu voi 
đuôi chuột”, “đánh trống bỏ dùi”, “chỉ phát mà 
không động”, Công ty đã tăng cường và thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tông kết, rút 
kinh nghiệm, khen thưởng thỏa đáng và kỷ luật 
nghiêm minh. Từng thời gian, Công ty tô chức 
các cuộc kiểm tra chéo, tham quan, học tập lẫn 
nhau giữa các đơn vị. Mỗi đợt thi đua, xây dựng 
một vài điển hình, đúc kết kinh nghiệm nhân ra 
diện rộng. Những gương người tốt, việc tốt, 
điển hình tiên tiến, được giới thiệu rộng rãi trên 
các phương tiện thông tin đại chúng. 

5 - Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thê 
coi trọng công tác thị đua - khen thưởng, thường 
xuyên quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, phối hợp 
trong việc tô chức động viên phong trào. Công 
tác thi đua - khen thưởng là của mọi người, tuy 
nhiên đối với một Công ty lớn, cần có cán bộ 
chuyên trách và người cán bộ chuyên trách có 
đủ uy tín, năng lực và nhiệt tình. Để công tác thi 
đua - khen thưởng hoạt động tốt, có hiệu quả, 
Công ty cũng đã đầu tư kinh phí thỏa đáng đề 
bảo đảm cho các hoạt động và làm phần thưởng 
xứng đáng khích lệ phong trào. 
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éx N6 Q là quan chức đầu 
tỉnh. Mối quan hệ bằng 

hữu của ông rất rộng: 
không chỉ ở địa phương, mà 
còn ở khá nhiều bộ, ban, ngành 


của trung ương. Trong công 
việc, ông giải quyết mọi thứ 
đều êm, nhẹ, có lý, có tình, 
được nhiều người ủng hộ. 
Trong cuộc sống cá nhân, ông 
gương mẫu, liêm khiết, giản dị, 
vì thế được nhiều người nể 
trọng. 

Sẽ không có chuyện rắc rồi 
nếu không có việc cô con gái 
lớn của ông đi lấy chồng. Thủ 
tục hôn nhân phức tạp đến mức 
phải trải qua đâu tranh trong 
nội bộ gia đình. Vợ ông báo :; 
Con đầu, cháu sớm đi lấy 
chông phải tô chức cho đàng 
hoàng. Nhất thiết phải có đầy 
đủ các thủ tục : chạm ngõ, ăn 
hỏi, tổ chức lễ cưới. Lễ cưới dứt 
khoát phải làm tiệc mặn, mời 
tất cả họ hàng hai bên nội, 
ngoại, bạn bè thân quen của bố, 
mẹ và của bản thân cô dâu... Bà 
còn đe : Nếu ông sợ mang tiếng 
là kinh doanh thì tôi sẽ cho in 
thêm vào thiếp mời dòng ghi 
chú : “Xin vui lòng không 
mang theo phong bì hay quà 
tặng”. Bố mẹ và cả con gái ông 
đều cùng ý với vợ ông. Nếu cứ 
dân chủ bàn bạc và biểu quyết, 
rõ ràng ông bị thiểu số. Mà làm 
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tiệc cưới như thế là không ổn. 
Bởi vì, chỉ tính riêng bữa tiệc 
mặn, nếu theo đúng yêu cầu 
của bố mẹ và vợ con ông, ít 
nhất cũng phải tới hàng trăm 
mâm cô. Họ hàng đông, bạn bè 
lắm, mời người này chẳng lẽ 
không mời người kia. Vả lại, đã 
đến dự tiệc cưới, ai chẳng có 
chút quà gọi là “mừng hạnh 
phúc của các cháu”. Ông là 


người có chức, có quyên, tô 


chức đâm cưới cho con linh 
đình như thế, làm sao tránh 
khỏi sự dị nghị 2? 

Ông Q có thói quen không 
bao giờ lùi bước trước những 
khó khăn. Ông tìm cách thuyết 
phục bố mẹ và vợ con từng 
bước một. Dân gian có câu : 
“Nói phải củ cải cũng nghe”. 
Cuối cùng phương án của ông 
được chấp nhận với mấy nội 
dung chính như sau : 

- Có lễ ăn hỏi, nhưng bàn 
với nhà trai mang đô lễ in ít 
thôi. Trầu, cau, chè, thuốc, 
bánh, kẹo... mỗi thứ một tý gọi 
là cho đúng tập tục. 

- Ngày cưới sẽ tố chức tiệc 
mặn trong phạm vi hẹp, chi 
mời họ hàng rất gần của cả hai 
bên nội ngoại, tông cộng 
khoảng vài ba chục người, gọi 
là để báo cáo và để họ hàng 
nhận rẽ. 
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- Sau ngày cưới độ khoảng 
một tuần lễ thì gửi giấy bao hý 
tới tất cả các bạn bè gần, xa. 

Lịch trình đám cưới diễn ra 
đúng như kịch ban của ông. 

Nhưng... sau khi gửi giấy 
báo hỷ được ít ngày thì tại nhà 
riêng của ông, khách ra vào 
nườm nượp. Bạn bè thân hữu 
của vợ chông ê ông rất đông, bơi 
có sự quý mến vợ chồng ông. 
Không ít người thật lòng muốn 
mừng châu chút quà. Nhưng vợ 
chồng ông đều từ chối rất khéo, 
chăng để mất lòng ai. 

Một số người độc miệng 
bàn tán : “Ông Q khôn thật. 
Cưới con không mời ai, đỡ tốn 
tiền, nhưng sau đó lại nhận 
được không biết bao nhiêu là 
phong bị”. 

Ông Q biết tất cả những 
chuyện đó, đã tự an ủi minh : 
“Ma chê, cưới trách, đó là quy 
luật của muôn đời”. 

Tôi tin rằng sau này mọi 
người sẽ nhận ra sự thật. Dân ta 
khách quan, công băng và nhân 
hậu lắm. Nỗi oan của ông Q 
chắc chăn sẽ được giải. Bởi vì 
nối oan đó đích thực là “oan 
Thị Kính”. 

Điều tôi băn khoăn là tại sao 
người tốt lại bị oan ? Bởi lẽ, 
trước ông, cùng lúc với ông và 
sau ông, đã có những đâm cưới 
tổ chức không phải để vui 
mừng một việc hệ trọng, mà là 
để phô trương thanh thế và sự 
giàu có, thậm chí đề qua đó, 
thực hiện việc “kinh doanh”. 
Dâu sao ông Q cũng đã làm 
được một việc tôt, mà đã là tôt 
th “cây ngay không sợ 
chết đứng”. 


T—>) Thú giúi : Vẫn đề, sự kiện 
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“NÊN KINH TẾ MỚI? CỦA NƯỚC MỸ. 
CẢI MANH VÀ CÁI YÊU 


HUYẾT “Kinh tế mới” của Mỹ lần đầu tiên 

được nhà tương lai học A. Tốp-phlơ 

(A. Toffler) nêu lên trong cuốn sách “Làn 
sóng thứ ba”, xuất bản năm 1980. Tờ Business 
week ngày 30-12-1996 cho rằng kể từ thập niên 80, 
nước Mỹ đã tiến vào nền kinh tế mới - dựa trên cơ 
sở cách mạng công nghệ thông tin và sự toàn cầu 
hóa kinh tế thị trường. Khái niệm “Kinh tế mới” 
cũng được Phó tổng thống A.Go trình bày trong 
cuộc hội thảo về công nghệ mới và kinh tế mới 
tô chức tại thành phố Xít-tơn thắng 5-1997. 
Trong một bài phát biểu tại Đại học Ca-li-pho-ni-a 
(9-1998) ông A. Grin-xpan (A. Greenspan), Chủ 
tịch Hội đồng dự trữ liên bang đã đặt vấn đề “Liệu 
có một nền kinh tế mới hay không” và “câu trả lời 
đã quá rõ ràng, nền kinh tế của Mỹ đang biến đổi 
hằng ngày và hiểu theo nghĩa đó, nó luôn luôn mới”. 

Hiện nay nền kinh tế mới, dựa chủ yếu vào trỉ 
thức và thông tin, không những đã xuất hiện ở Mỹ 
mà bước đầu đang tiến vào các nền kinh tế phát 
triển nhất ở Tây Âu, Nhật và trên phạm vi toàn cầu 
nó mới ở trong trạng thái manh nha. 

Những đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế mới 
(hay kinh tế tri thức) của Mỹ là : 

1 - Nên kinh tế lấy tri thức và công nghệ mới 
làm cơ sở và là động lực chủ yếu của sự tăng 
trưởng. 

Mỹ đang chuyển từ nền kinh tế công nghiệp 
sang nên kinh tế tri thức và thông tin. Ngành thông 
tin bao gồm thiết kế lưu trữ, truyền tải và xử lý 
thông tin, các ngành hữu quan và ngành dịch vụ 
chiếm vị trí chủ đạo trong nền kinh tế Mỹ 
(72% GDP). 

Sản phẩm thông tin và chi phí dịch vụ tăng lên 
nhanh chóng dẫn đầu các lĩnh vực khác. Theo 
thống kê năm 1997, ở Mỹ chỉ phí của các sản phẩm 
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“kinh tế cũ” như ô tô, thực phẩm, đồ điện gia 
dụng v.v... bình quân tăng 0,9%, nhưng chi phí cho 
các sản phẩm “Kinh tế mới” như điện thoại di 
động, máy tính, vui chơi, dịch vụ tài chính tiền 
tệ v.v... lại tăng bình quân 12,5%. Mấy năm gần 
đây, ngành thương mại điện tử hằng năm tăng với 
tốc độ 200%. Năm 1999 có 39% hàng hóa bán lẻ ở 
Mỹ tiêu thụ trên mạng điện tử. Theo Thông điệp 
liên bang của Tổng thống Mỹ (27-1-2000), ngành 
thông tin chỉ chiếm 8% lực lượng lao động nhưng 
chiếm 1/3 mức tăng trưởng kinh tế của Mỹ và 
lương nhân viên của ngành này cao hơn mức trung 
bình của khu vực tư nhân khoảng 80%. Vào cuối 
năm 1999, trên thế giới có 180 triệu người sử dụng 
In-tơ-nét trong đó ở Mỹ : 90 triệu, Đức : 10 triệu, 
Anh : 9 triệu, Pháp : 4,5 triệu, Nhật : 15 triệu, 
Trung Quốc : 7 triệu, Hàn Quốc : 4 triệu, Đài 
Loan : 3 triệu (theo báo Phi-ga-rô 1 8-1-2000). 

Do các ngành nghề kinh tế mới đều phải dựa 
vào công nghệ mới để thường xuyên đổi mới sản 
xuất, tăng sức cạnh tranh và phát triển nên các 
doanh nghiệp đều có các cơ quan chuyên trách 
nghiên cứu và triển khai công nghệ mới, đồng thời 
có nhiều doanh nghiệp chuyên sản xuất công nghệ 
trong đó khoa học ứng dụng và sản xuất được nhất 
thể hóa. Những người làm việc trong đó là công 
nhân - trí thức, họ vừa nghiên cứu, thực nghiệm, 
triển khai và sản xuất. 

Sự hình thành và phát triển các khu công nghệ 
cao góp phân quan trọng vào việc phát triển nhanh 
các công nghệ mới. Khu công nghệ cao tiêu biêu 
nhất là Thung lũng Si-li-côn ở bang Ca-li-pho-ni-a. 
Nó là cái nôi tập trung các nhân tài uyên bác 
sản xuất ra công nghệ cao, trước hết là công nghệ 
thông tin. 

Vì nền sản xuất dựa vào công nghệ cao, tiêu hao 
ít nguyên liệu, năng lượng, thải ra ít phế thải, cho 
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nên trong nên kinh tế tri thức có thể thực hiện được 
việc sản xuất sạch không gây ô nhiễm môi trường. 
Những công nghệ mới không những có thể làm 
giảm việc thải khí độc mà thậm chí còn thúc đẩy 
tốc độ tăng trưởng. Ví dụ, đầu tháng 1 năm 2000, 
các nhà sản xuất ô tô ở Mỹ đã cho ra mắt xe hơi 
chạy từ 110 - 130 km chỉ mất 1 ga-lông xăng 
(3,8 lít). Sắp tới việc sản xuất thành công nhiên liệu 
sinh học sẽ tạo được kết quả mới : sử dụng ô tô 
chạy 160 km chỉ mất 1 ga-lông xăng. 

Động lực chủ yếu tăng trưởng kinh tế kéo dài 
của Mỹ thời gian qua là những công nghệ mới. Nhờ 
áp dụng rộng rãi công nghệ mới, năng suất lao 
động tăng bảo đâm cho kinh tế phát triển, lợi nhuận 
tư bản tăng, lạm phát và thất nghiệp đều giảm. Từ 
năm 1990, trong các công ty phi tài chính, năng 
suất lao động tăng 2,1% một năm so với 1,5% từ 
năm 1973 đến 1990, còn trong ngành công nghiệp 
tăng 3,6% hằng năm. Năng suất lao động trong các 
công ty công nghiệp Mỹ có sử dụng máy vi tính 
trong những năm 90 đã tăng trung bình 5,7% hằng 
năm so với 3,2% trong những năm 80. Việc tăng 
mạnh đầu tư của các công ty Mỹ vào phát triển 
công nghệ mới không chỉ góp phần đây nhanh sự 
phát triển kinh tế mà còn làm giảm rủi ro lạm phát. 

Qua phân tích trên cho thấy, nền kinh tế m 
hay nền kinh tế tri thức nước Mỹ, bước đầu hình 
thành lấy tri thức, thông tin và công nghệ mới làm 
lực lượng sản xuất trực tiếp, lấy khoa học và công 
nghệ cao mà tiêu biểu là ngành thông tin và hệ 
thống máy tính làm nòng cốt. Hiện 60% tổng sản 
phẩm quốc dân Mỹ do lao động phi vật chất (hay 
bàn giấy) tạo thành và trong vòng 25 năm tới, 
1⁄3 trong số 60% đó sẽ do In-tơ-nét tạo ra. 

Các chuyên gia Mỹ cho rằng, sở đĩ nền kinh tế 
Mỹ đã có chuyên hướng mạnh mẽ bước đầu sang 
kinh tế mới, một phân quan trọng là từ những năm 
80, 90 Mỹ đã tiễn hành cải cách cơ cấu và hệ thống 
tài chính tiên tệ thành công hơn các đối thủ cạnh 
tranh quốc tế như Tây Âu, Nhật Bản. Trong quá 
trình cơ cầu lại nên kinh tế, tiền tệ, từ năm 1980 nền 
kinh tế Mỹ đã mất khoảng 48 triệu việc làm trong 
các ngành sản xuất không có khả năng cạnh tranh 
(bị xóa bỏ). Nhưng cũng vào những năm đó đã xây 
dựng được các xí nghiệp mới tạo ra 73 triệu việc 
làm. Ngày nay 55% tổng số việc làm ở Mỹ đã được 
tạo ra từ năm 1980. Trong những năm 90, nền kinh 
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tế mới của Mỹ đã tạo ra trên 20 triệu việc làm trong 
khi Liên minh châu Âu (EU) bị mất trên 5 triệu 
việc làm và tỷ lệ thất nghiệp cao (tới mức hai chữ 
số - trung bình khoảng 11-12%) ở nhiều nước trong 
khối này và đến nay vẫn chưa khắc phục được. 

2 - Đã diễn ra sự thay đổi quan trọng vê cơ 
cấu trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ. Điều tiết vĩ 
mô tài chính, tiền tệ trở thành vấn đề then chốt 
trong việc duy trì tăng trưởng ổn định nên 
kinh tế. 

Cùng với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt 
hơn ở thị trường trong và ngoài nước, vai trò của 
công nghệ mới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, 
tiền tệ ngày càng quan trọng. Đã xuất hiện những 
dấu hiệu của một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tài 
chính, chủ yếu do công nghệ thông tin mang lại. 
Việc đa dạng hóa các thị trường đầu tư làm cho vai 
trò của các ngân hàng lớn giảm bớt trong các 
nghiệp vụ cho vay và quản lý các nguồn tài chính, 
đồng thời các quỹ hỗ tương và các quỹ điều hành 
đầu tư khác tăng lên một cách tương ứng. Tiếp theo 
việc nới lóng luật lệ của thị trường tài chính và sự 
đổi mới ngành tài chính, thị trường chứng khoán và 
thị trường trái phiếu, các quỹ hỗ tương, các nhà 
quản lý đầu tư, quỹ tự bảo hiểm Tủi ro, quỹ hoa lợi 
cao, quỹ góp vốn mạo hiểm và cấp vốn cô phần ban 
đầu (IPO) mọc lên khắp nơi, VƯỢT Xã tổng số các 
loại hình kinh doanh tài chính ở tất cả các nước Tây 
Âu, Nhật cộng lại. Kết quả là, có khá nhiều địa 
danh và tổ chức đầu tư để các công ty và người dân 
bình thường lựa chọn đầu tư vốn. 

Mấy năm qua, hằng năm ở Mỹ đã đổ 35 tới 
50 tỉ USD vào vốn cổ phần ban đầu và 10 tỉ đến 
15 tỉ USD vào vốn mạo hiểm. Đây là vốn đầu tư dài 
hạn, nhiều rủi ro. Trong những năm 1990 Mỹ đầu 
tư khoảng 250 tỉ USD dưới hình thức IPO cho 
khoảng 4000 công ty. Các khoản đầu tư mạo hiểm 
ở Tây Âu cùng thời gian này ít hơn 10 lần. Khác 
với phần lớn các nước phát triển khác, ở Mỹ hiện 
nay có bao nhiêu công ty tài chính lớn thì cũng có 
bấy nhiêu hãng tài chính thế hệ mới đóng vai trò 
ngày càng lớn hơn các tổ chức tài chính truyền 
thống (ngân hàng lớn và hãng bảo hiểm). 

Chi phí của nhà nước Mỹ từ năm 1991 - 1997 
chiếm 1,7% GDP, giảm hơn rất nhiều so với 14,8% 
thời kỳ từ năm 1982 - 1992. Việc giảm bớt đơn đặt 
hàng quân sự - thời gian trên khoảng 65% và việc 
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ngân sách Mỹ chuyển sang thặng dư (từ tài khóa 
_ 1998 và 1999), làm cho chính phủ liên bang không 
phải vay 60% nguồn tài chính trên thị trường tín 
dụng để bù cho thâm hụt ngân sách, nên nguôn tài 
chính này có thể đầu tư linh hoạt vào nền kinh tế. 

Cho tới gần đây kinh tế Mỹ luôn tuân thủ một 
số quy tắc chỉ đạo : sự tăng trưởng một cách an toàn 
khoảng 2 - 2,5% năm, thất nghiệp 5,5 - 6%, trong 
tình hình mới do xu hướng tăng năng suất kể từ 
năm 1995, theo tính toán của các chuyên gia Mỹ, 
tốc độ tăng trưởng hiện nay của nền kinh tế Mỹ ở 
mức an toàn mới là 3,5 - 4% và thất nghiệp khoảng 
4%. Nếu tỷ lệ lạm phát tăng hơn nữa có thể dẫn đến 
gia tăng áp lực lên tiền lương. Tình hình trên giải 
thích lý do vì sao lãi suất tăng. 

Tóm lại, cùng với việc cải cách ngành tài chính 
tiền tệ từ đầu thập niên 90, thị trường vốn đa dạng 
hoạt động hiệu quả, đặc biệt việc câp các khoản 
vốn phong phú cho các xí nghiệp có nhiều triển 
vọng thu được lợi nhuận đầu tư cao ở các ngành 
công nghệ cao kết hợp với việc cải cách sự điều tiết 
kinh tế vĩ mô linh hoạt đã trở thành những yếu tố 
không thể thiếu cho sự tăng trưởng của nền kinh tế 
mới của Mỹ. 

3 - Nên kinh tế lấy toàn cầu làm thị trường. 

Tni thức và thông tin lưu động không có biên 
giới, làm cho nền kinh tế tri thức và thông tin hoạt 
động mang tính toàn cầu. Các nhân tố cơ bản của 
sản xuất kinh doanh như sản xuất, quản lý sản 
phẩm, sức lao động, thông tin, công nghệ, nhất là 
vốn lưu động xuyên quôc gia ; các mối quan hệ và 
hợp tác kinh tế, công nghệ giữa các xí nghiệp ngày 
càng được tăng cường, đồng thời cạnh tranh cũng 
ngày càng gay gắt. Trong nền kinh tế mới, các công 
ty phải luôn luôn đổi mới và phải kịp thời chuyển 
hướng sản xuất kinh doanh theo sự phát triển của 
công nghệ. Để có đủ tài lực phát triển công nghệ 
mới, tăng sức cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu, đã 
diễn ra sự sắp nhập hoặc mua bán lẫn nhau từng 
phần hay toàn thê giữa các công ty lớn. Ở Mỹ cũng 
như Tây Âu, Nhật đang diễn ra việc mua, sáp nhập 
của rất nhiều công ty xuyên quốc g1a, tạo ra những 
tập đoàn tư bản chỉ phối thị trường khu vực và thế 
giới. Mặt khác các công ty kếch xù trong kỷ 
nguyên thông tin - hoạt động theo hình thức mạng 
lưới, thường chia ra nhiều công ty con được quyền 
tự chủ kinh doanh và sự linh hoạt thích nghi với sự 
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đôi mới công nghệ và môi trường cạnh tranh ở 


- trong và ngoài nước. 


Việc mở rộng sản xuất hàng hóa và dịch vụ để 
xuất khâu ra thị trường toàn cầu là một trong những 
yếu tố cơ bản cho sự tăng trưởng kinh tế Mỹ. Gần 
1/3 tăng trưởng GDP hằng năm của Mỹ là nhờ xuất 
khẩu các mặt hàng sản xuất ở các khu công nghệ 
cao và nhờ năng suất cao của nền kinh tế. Mười 
năm về trước, các xí nghiệp Mỹ kinh doanh trên 
toàn cầu chỉ chiếm 20% tổng số các xí nghiệp toàn 
nước Mỹ, hiện nay con số này đã vượt quá 60%. 
Mức độ dựa dẫm của nền kinh tế Mỹ vào mậu dịch 
đối ngoại ngày càng tăng. Kim ngạch xuất nhập 
khẩu Mỹ nâng từ 14% GDP của năm 1986 lên 25% 
vào năm 1998. Đặc biệt sự đóng góp của ngành 
xuất khẩu đối với sự tăng trưởng kinh tế đã vượt 
ngành xây dựng và ngành gang thép. 

Trong những năm 70, đầu tư ra nước ngoài của 
các công ty Mỹ trị giá hằng năm là 45 tỉ USD, mấy 
năm gân đây đạt 117,5 tỉ USD/năm. Thương mại 
điện tử ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế Mỹ và 
thế giới. Báo chí Mỹ cho biết giá trị sản xuất của 
In-tơ-nét trong 17 năm qua tương đương với sự 
phát triển của ngành ô tô trong một trăm năm qua. 

Tóm lại, nền kinh tế mới của Mỹ hình thành 
bước đầu trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang 
toàn cầu hóa mạnh mẽ với đặc điểm : tốc độ quốc 
tế hóa sản xuất nhanh hơn tốc độ tăng trưởng thu 
nhập, tốc độ tăng trường thương mại quôc tế nhanh 
hơn tốc độ quốc tế hóa sản xuất, khối lượng lưu 
thông tiền tệ, vốn trên toàn cầu tăng nhanh hơn sự 
tăng trưởng thương mại thế giới. Sự bành trướng 
của tư bản Mỹ ra toàn cầu diễn ra mạnh mẽ song 
song với sự bành trướng vê chính trị, quân sự. Các 
công ty xuyên quôc gia không lồ Mỹ và phương 
Tây phát triên nhanh chóng đã nắm phân lớn của 
cải của thế giới, đang chuyên mạnh sang lũng 
đoạn các ngành công nghệ cao và tài chính tiền tệ 
thế giới. 

4 - Thay đổi cơ cấu ngành nghê, cơ cấu việc 
làm, chế độ quản lý xí nghiệp, chính sách vê đào 
tạo nhân tài. 

Trong nền kinh tế cũ, sản xuất, phân phối, tiêu 
thụ lấy của cải vật chất làm nội dung chủ yếu, yếu 
tố sản xuất chủ yếu là vốn, tài nguyên thiên nhiên 
và sức lao động v.v.. - rong nền Kinh tế mới, tri thức 
lại là nội dung chủ yếu của sản xuất, phân phối và 
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tiêu thụ, tri thức và sức lao động có tri thức là yếu 
tố sản xuất quan trọng nhất. Ở Mỹ mỗi năm các 
khoản chi tiêu cho việc sáng tạo tri thức mới, công 
nghệ mới và công tác giáo dục, truyền thông chiếm 
khoảng 20% GDP, trong. đó giáo dục chiếm 10% 
GDP, chỉ cho đào tạo, bồi dưỡng tại chức chiếm 
5%, chi cho nghiên cứu và triển khai chiếm 5%. 
Hiện nay hầu như 60% công nhân Mỹ là công 
nhân - trí thức, 80 - 90% nghề nghiệp mới là do 
ngành nghề tập trung tri thức tạo ra. Theo một bản 
điều tra của Mỹ, trong 30 năm qua, số công nhân 
làm việc trong ngành công nghiệp Mỹ giảm từ mức 
chiếm 30% lực lượng lao động xuông còn 17%. 
Trong chục năm tới số này chỉ còn 12%. Công 
nhân “cổ xanh” hoặc công nhân thuộc ngành nghề 
lao động chân tay sẽ giảm mạnh, còn công nhân 
“cổ trắng” làm-việc trong các lĩnh vực giáo dục, 
văn hóa, vui chơi, nghiên cứu khoa học, sản xuất, 
thương mại, đầu tư và nhiều ngành dịch vụ không 
ngừng Täng lên. 


: : : si" 
Nên kinh tê trĩ thức là sự thông nhât;s1ữa trị thức 


và nhân tài. Không có nhân tài thì không thể có tri 


thức và công nghệ mới. Trong nền kinh tế mới ở 
Mỹ và các nước phương Tây đều xẩy ra hiện tượng 
khan hiếm nhân tài, nhất là nhân tài trên lĩnh vực 
công nghệ thông tin và họ tìm mọi cách mời chào 
thu hút các nhân tài thuộc các nước khác nhất là các 
nước đang phát triển. Sang thế kỷ XXI, theo dự báo 
của tạp chí Business week (9-1998), phân lớn chỗ 
làm việc mới ở Mỹ sẽ thuộc về dân nhập cư. Tới 
năm 2006 họ sẽ chiếm gần 1⁄2 số người được nhận 
vào làm việc ở Mỹ và sau 30 năm nữa, tỷ lệ người 
nhập cư được nhận vào làm việc sẽ lên tới 60%. 
Nếu thiếu những dân nhập cư có văn hóa, theo số 
liệu của Viện đô thị hóa Mỹ, thì nhân lực được đào 
tạo sẽ giảm dần cho tới năm 2015. 

Chế độ xí nghiệp. bao gồm quyền sở hữu, hình 
thức tổ chức và cơ chế quản lý xí nghiệp đang trong 
quá trình cải cách. Về mặt tổng thể, việc điều tiết vĩ 
mô nền kinh tế, một mặt có sự nới lông luật lệ và 
xóa bỏ nhiều hạn chế, phát huy đầy đủ hơn vai trò 
của cơ chế thị trường tự do, mặt khác về nhiều lĩnh 
vực quan trọng, tăng cường vai trò của nhà nước. 
Cơ chế quản lý đang có nhiều thay đôi. Mô hình xí 
nghiệp phi đăng cấp, phi tập trung, mô hình mạng 
lưới thắng từ trung tâm trực tiếp đến từng thành 
viên không qua cấp trung gian đang thay thế mô 
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hình tập trung thống nhất chỉ huy dọc, theo đẳng 
cấp của xí nghiệp cũ. 

Quan niệm về phát triển cũng thay đổi từ chú 
trọng gia tăng tốc độ và số lượng sang chú 
trọng hiệu quả và chất lượng (hàng hóa, dịch vụ, 
đời sống). 

Tóm lại, trong quá trình chuyển biến từ kinh tế 
công nghiệp sang nền kinh tế tri thức và thông tin, 
nhiều sự thay đổi sâu sắc về cơ cấu kinh tế, cơ cấu 
xã hội, nhiều sự điều chỉnh và cải cách về điều tiết 
kinh tế vĩ mô được thực hiện. Những biến đổi và 
cải cách này hết sức sâu sắc nhưng vẫn nằm trong 
phạm trù của phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa. 

5- Tuy có nhiều thế mạnh, nhưng nền kinh tế 
mới của Mỹ đang đứng trước nhiều khó khăn, 
thử thách nan giải. 

Trước hết, con số thâm hụt tài chính và mậu 
dịch ở Mỹ vẫn rất lớn, số nợ của các công ty, của 
cá thể người dân Mỹ và của cả chính phủ liên bang 
tuy mấy năm nay có giảm bớt song vẫn còn cao. 

Thâm hụt thương mại là vấn đề làm đau đầu các 
nhà kinh tế Mỹ suốt mấy năm qua : Năm 1998, 
thâm hụt 164 tỉ USD và năm 1999 là 271 tỉ USD. 
Thâm hụt về cán cân thanh toán vãng lai cũng tăng 
từ 200 tỉ năm 1993 lên 340 tỉ USD trong năm 1999. 
Tình trạng này đang đe dọa sức mạnh của đồng đô 
la Mỹ và có thể làm cho Mỹ phụ thuộc vào hàng 
nhập khẩu cũng như nguồn vốn của nước ngoài để 
thúc đây sự tăng trưởng kinh tế. 

Mặt khác, nền kinh tế mới tăng trưởng mạnh 
mẽ, liên tục đã kích thích thói quen truyền thống 
của người Mỹ vốn hay vay nợ để tiêu xài và đầu tư 
vào thị trường chứng khoán nhằm kiếm thêm thu 
nhập. Tông số nợ của các gia đình Mỹ năm 1992 
bằng 85% GDP đã tăng lên 103% trong năm 1999. 
Đối với các công ty Mỹ, không tính ngành tài 
chính - ngân hàng, mỗi năm số nợ tăng thêm 900 ti 
(hơn 12% số nợ cũ). Trong thập niên 60 số nợ của 
các công ty tư bản Mỹ bằng 80% GDP, năm 1999 
lên tới 132% GDP. Ngay cả nợ của chính quyền 
liên bang tuy có giảm bớt nhưng hiện vẫn lên tới 
gần 50% GDP. Cho đến nay phần lớn con nợ chưa 
gặp nhiều khó khăn trong việc trả lãi hay gốc do có 
thê dựa dẫm vào lãi suất thấp, thị trường cổ phiếu 
phồn vinh, lương bổng và lợi nhuận cao. Nhưng 
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điều gì sẽ xẩy ra nếu lãi suất tăng cao hơn nữa, sự 
tăng trưởng bị chậm lại, lạm phát tăng và thất 
nghiệp cao, thị trường chứng khoán rớt mạnh ? 

Thứ hai, nước Mỹ còn phải đối mặt rất nhiều 
vấn đề xã hội nóng bỏng. Đó là vẫn còn 1,4 triệu 
thanh niên thất học; 5000 trường học cần tu bổ ; 
43 triệu người chưa được bảo hiểm y tế; gần 1⁄3 trẻ 
em nước Mỹ sống thiếu bố ; tỷ lệ tai nạn súng do 
trẻ em gây ra cho Mỹ cao gấp 10 lần tỷ lệ trung 
bình của 25 quốc gia công nghiệp hàng đầu. Theo 
số liệu của Viện chính sách Bộ Tư pháp Mỹ, dân số 
Mỹ chiếm 5% dân số thế giới nhưng : số tù nhân Mỹ 
lên tới 2 triệu người, chiếm 25% tổng số tù HIẾN 
khắp toàn câu ! 

Giữa tháng 2-2000, Báo cáo của Hội đồng cố 
vấn kinh tế của Tổng thống cho biết kế từ năm 
1993 đến 1998 thu nhập của 20% dân số Mỹ ở tầng 
lớp nghèo khổ nhất lần đầu tiên có tăng chút ít. Tuy 
nhiên, hố ngăn cách về thu nhập giữa tầng lớp giàu 
và tầng lớp nghèo đang rộng thêm. Trong hai thập 
niên qua, tầng lớp giàu có gia tăng thu nhập nhanh 
nhất. Ngoài những người làm việc trong nền “kinh 
tế mới” ; những người Mỹ làm việc (rong các ngành 
truyền thống như công nhân nhà máy, công nhân 
cứu hỏa, các nhân viên quản lý công ty điện thoại, 
các viên chức - hầu như không được tăng gì. Nhờ 
có sự gia tăng năng suất lao động mạnh mẽ, những 
người có thu nhập cao nhất là những người làm việc 
trong nền kinh tế công nghệ cao thông tin. Thu 
nhập của họ cao gấp 10 lần mức lương của những 
công nhân viên DO UY, các ngành công nghiệp 
truyền thống. 

Thứ ba, vẫn đề đặt ra là nền kinh tế mới của Mỹ 
đang ở thời kỳ “phát triển dài nhất và mạnh mẽ 
nhất trong lịch sử nước Mỹ” (Clin-tơn, 5-5-2000) 
với tỷ lệ thất nghiệp thấp (3,9% tháng 4-2000, 
tháng 5 : 4,1%) và lạm phát thấp (1997 là 1,6%, 
1998 là 1,9%, 1999 là 2,7% chủ yếu do giá dầu lửa 
tăng), có tuân theo quy luật phát triển theo chu kỳ 
kinh doanh (phát triển, suy thoái, hồi phục) như 
trước đây không. Một số người lạc quan cho rằng 
điều đó sẽ không xảy ra, nhưng đa số các nhà kinh 
tế Mỹ và thế giới đều cho rằng chu kỳ phát triển rồi 
suy thoái là khó tránh nhưng hình thái biểu hiện sẽ 
_ khác trước. Đây mới là nền kinh tế tri thức và thông 
tin ở giai đoạn đầu, mà tri thức có đặc điểm như liên 
tục tăng trưởng, giá trị gia tăng ngày càng lớn, sử 
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dụng trùng lắp, có lợi cho việc làm dịu những mâu 
thuần, kéo dài chu kỳ tăng trưởng kinh tế. 

Từ những năm 90 đến nay, chu kỳ kinh doanh 
của nên kinh tế Mỹ có đặc điểm là có thời kỳ phát 
triển tương đối nhanh, xen kẽ với thời kỳ phát triển 
chậm, đặc biệt thị trường chứng khoán Mỹ phát 
triển nhanh nhất từ trước đến nay, nhưng không ổn 
định, các “cơn sốt” xen kẽ với thời kỳ suy giảm sâu 
đậm sau đó lại tiếp tục phát triển lên những đỉnh 
Cao mới. 

Tổng quát lại, sự chuyển biến sang nền kinh tế 
mới - kinh tế tri thức, sang xã hội thông tin của Mỹ 
và nhiều nước phát triển phương lây là một sự 
chuyển biến mang tính giai đoạn của nền kinh tế - 
xã hội tư bản chủ nghĩa. Nó không thể hoàn thành 
trong một thời gian ngắn. Hiện nay sự chuyển biến 
này vừa mới bắt đầu. Các thập niên đầu tiên của thế 
kỷ XXI là một thời kỳ quan trọng. của sự chuyển 
biến này. Đây là một sự chuyển biến mới của nền 
kinh tế - xã hội do sự phát triển nhanh chóng của 
khoa học - công nghệ cao và lực lượng sản xuất mới 
mang lại. 

Nhưng dù là “kinh tế mới”, “thời đại kinh tế 
mới” hay “xã hội thông tin”, đứng về chế độ kinh 
tế - xã hội, Mỹ và phương Tây là xã hội tư bản chủ 
nghĩa. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và chế độ 
kinh tế có thể có sự điều chỉnh và thay đổi nhất 
định nhưng vẫn nằm trong phạm vi phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Các loại quy luật cơ bản 
của nó vẫn phát huy tác dụng. Hơn nữa vai trò của 
một số quy luật chẳng hạn quy luật tích lũy tư bản, 
quy luật giá trị, quy luật phát triển không đều v.v.. 
càng trở nên nổi bật. 

Đối với nhân dân lao động, sự chuyển biến sang 


- nền kinh tế mới, ngoài việc đưa lại một số mặt tích 


cực, có thể nảy sinh nhiều mâu thuẫn và vấn đề xã 
hội phức tạp. Xã hội phân hóa hai cực gay gắt hơn, 
sự tương phản giữa yêu cầu hiệu quả cao (đòi hỏi kỹ 
năng kiến thức Cao, được đào tạo tốt...) và công 
bằng xã hội càng nổi bật. Các tập đoàn tư bản kếch 
xù có thể lợi dụng thành quả kỳ diệu của công nghệ 
cao - trước hết công nghệ thông tin để tăng cường 
mạnh mẽ thực lực của minh, tăng cường sự lũng 
đoạn và chỉ phối đối với nền kinh tế xã hội. Tất cả 
những nhân tố không ồn định tiềm tàng trên, như tờ 
báo Lốt Ăng-giơ-lét gần đây cho rằng đó là “quả 
bom nổ chậm” trong nền kinh tế - xã hội Mỹ. 
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PẦ/Z^RI ¬ NI IANI ĐAO” VÀ ^^ ARI TLIIỄD ^ DĐACŒ@* 
H ĐỌÀN (3 INFT1RÁN A1 V¬h CN IFHEI NH/ \Ð) 


Hành động nhân đạo có cơ sở từ Luật nhân đạo, là luật lúc đầu chỉ hạn chế ở chiến trưởng : đòi hỏi các bên tham chiến 
phải có trách nhiệm tôn trọng cá nhân con người. “Hành động nhân đạo” đã trải qua 3 giai đoạn nối tiếp nhau. Giai đoạn một, - 
vần đề được đặt ra là phải cứu trợ cho tất cả những người bị thương trên chiến trường. Hội chữ thập đỏ được thành lập năm 
1862, sau chiến tranh Cơ Rưm, chính là đáp ứng mục tiêu này (cho đến nay, Hội chữ thập đỏ quốc tế vẫn chỉ can thiệp khi có 
sự đồng tình của các bên tham chiến). Giai đoạn thứ hai gắn liền với quan niệm của các bác sĩ Pháp trong chiến tranh Bi-a-phơ- 
ra (1967 - 1970) cho rằng : không thể không cứu chữa cho những người bị thương với lý do là họ ở phía bên kia chiến tuyến. 
Giai đoạn thứ ba là giai đoạn “hoạt động nhân đạo của nhà nước”, chủ yếu được nước Pháp thể nghiệm. Chính giai đoạn này 
đã dẫn đến chỗ bổ nhiệm các “tùy viên nhân đạo” trong các sứ quán, thành lập cơ quan cứu trợ y tế khẩn cấp toàn thế giới, và 
cũng chính từ giai đoạn này đã làm xuất hiện hoạt động “Can thiệp nhân đạo”, một hoạt động gây ra những cuộc tranh luận rộng 
lớn trên thế giới. 

Can thiệp nhân đạo là hành động đáp ứng quyền của nạn nhân được cứu giúp khi họ cầu cứu một cách chính đáng trong 
các trường hợp thiên tai và những tình hình khẩn cấp cùng loại. Nghị quyết 43/131 ngày 8-12-1988 của Đại hội đồng Liên hợp 
. quốc đã thửa nhận vai trò của các Tổ chức phi chính phủ (NGO) trong hoạt động “Can thiệp nhân đạo” (việc thửa nhận này xuất 
phát từ một thực tế là nên để những người tham gia công việc cứu trợ nhân đạo là những người tỉnh nguyện, có nghiệp vụ và 
trung lập về mặt chính trị). Nghị quyết này cũng khăng định “ quyền của nhưng nạn nhân được cứu giúp” và đưa ra những nguyên 
tắc hỗ trợ nhằm mục đích nhân đạo : - Trường hợp thứ nhất, nhà nước có nạn nhân cần cứu trợ phải có sáng kiến trong việc 
tiếp nhận và bảo đảm quá trình tiến hành cứu trợ nhân đạo ; - Trong trưởng hợp thứ hai, khi nhà nước này bất lực thì Liên hợp 
quốc có thể hành động thay thế nhà nước đó (đây chính là trường hợp gây nhiều tranh luận). 

Trường hợp thứ nhất không đặt ra nhiều khó khăn, khi nước tiếp nhận “Can thiệp nhân đạo” bảo đảm cho hoạt động cứu 
trợ. Có thể minh họa trưởng hợp này bằng việc chính quyền Liên Xô tiếp nhận những bác sĩ, lính cứu hỏa người nước ngoài và 
toàn bộ đồng đội của họ mà không hề có một cản trở nhỏ nào sau trận động đất ở Ac-mê-ni vào tháng 12-1988, lúc đó việc cứu 
trợ nạn nhân được coi là nhiệm vụ trên hết. Trong trường hợp nhà nước có người cần cứu trợ không đồng tình với hoạt động này, 
thi tiến trình “Can thiệp nhân đạo” sẽ trở nên phức tạp. Do vậy, Nghị quyết 45/100 của Đại hội đồng LHQ ngày 14-12-1990, đã 
dự kiến mở một hành lang y tế hạn chế cả về thời gian, không gian, cả về đối tượng và hoạt động, đồng thời phải tôn trọng những 
quy tắc hành nghề. Tuy nhiên, khi nghị quyết này lần đầu tiên được áp dụng tại I-rắc, sau cuộc chiến tranh của Mỹ và đồng minh 
chống Sat-đam Hut-xen, thì nó đã bộc lộ những điểm bất cập, đã có sự nhập nhằng giữa “Can thiệp nhân đạo” và các kiểu can 
thiệp khác, thực chất là can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước khác. 

“Can thiệp nhân đạo” xuất phát từ những ý tưởng tốt đẹp, tuy nhiên trong không ít trường hợp nó đã bị lợi dụng vào các mục 
đích chính trị đen tối. Một số nước đã dùng cái vỏ “nhân đạo” để khoác lên các hoạt động vô nhân đạo của mình, che giấu những 
mưu đồ chính trị, những âm mưu bá quyền, phá hoại độc lập, chủ quyền của nước khác. Thế giới đã chứng kiến và vạch rõ bản 
chất những hiện tượng ấy, đặc biệt là ở Cô-xô-vô gần đây. 


———TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỀN—— 


HỘI TH/ AO KHOA HỌC “KINH ï TẾ TRI THỨC VÀ 
N IỮNG VẤN ĐỀ Ð ẶT RA ĐÓI VỚI VIET NAM 

Nước ta đang trên con đường đổi mới, lả nước đi sau trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đây là thời cơ không 
thể bỏ qua. Thời cơ của một quy trình kép, vừa chuyển biến từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, và từ nền 
kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức. Thấy rõ vị trí vai trò của một giai đoạn lịch sử đặc biệt như Vậy, các cơ quan Bộ 
Ngoại giao, Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Ban Khoa giáo Trung ương đã có sáng kiến đồng tổ chức cuộc Hội thảo 
khoa học với chủ đề : “Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”. 

Cuộc hội thảo được tổ chức trong 2 ngày 21 và 22-6-2000 với sự có mặt của nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và 
Nhà nước, các nhà ngoại giao, các nhà khoa học, cán bộ quản lý các ngành, các Cấp... 

Bên cạnh những vấn đề bức xúc cần làm rõ như bản chất, tiêu chí, khái niệm của nền kinh tế tri thức, những đặc trưng, xu 
thế, nội dung của nền kinh tế tri thức, theo gợi ý chi đạo của đồng chí Lê Xuân Tùng, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, 
có hàng loạt câu hỏi đặt ra được mọi người thảo luận sôi nổi. Chàng hạn : chiến lược phát triển của đất nước, phải găn với nền 
kinh tế tri thức như thê nào ? Những khó khăn thuận lợi, thời cơ và thách 'thức của nên kinh tế trí thức đang đặt ra trước dân tộc 
ta ? Cái gì sẽ thực sự tạo ra bước đột phá, đi tắt, đón đầu, đi thăng vào nền kinh tế trí thức của đất nước ? Vân vân và vân vân... 

Hàng chục báo cáo khoa học và rất nhiều ý kiến trao đi đối lại, hội thảo đã nhìn nhận thống nhất trên một số mặt : 

1 - Thế giới đang đi rất nhanh, rất táo bạo vào nền kinh tế tri thức. Nước ta mới khởi đầu, đã chậm, lại đang mày mò trên 
con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây là vấn đề hệ trọng liên quan mật thiết đến quá trình phát triên đất nước, liên quan 
đến vận mệnh của dân tộc, phải sớm đặt ra, sớm thảo luận và kiến nghị với Đảng và Nhà nước. Điều có ý nghĩa cấp bách là 
cần làm sao có thể kết hợp được một cách nhuần nhuyễn. hai nhiệm vụ : ới lên công nghiệp hóa và đi vào nền kinh tế trì thức. 
Muốn vậy phải có một hệ thông giải pháp đồng bộ : 
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- Trước hết phải thực sự đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức toản xã hội ; phải làm rõ khái niệm, tiêu chí, bản chất, đặc trưng 
của nền kinh tế tri thức. Từ chỗ nhận dạng nền kinh tế tri thức phải xác định chỗ đứng, tiền đề, nội dung, mục tiêu và triển vọng 
thực hiện mục tiêu đó ; vạch ra con đường ới tới, đặc biệt phải nhìn nhận những ảnh hưởng to lớn: của a nến kinh tế tri thức đôi 
với Sự tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội trong điều kiện chúng ta đang đi lôn chủ nghĩa xã hội. 

- Phải tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác trong toàn xã hội đi vào nền kinh tế trỉ thức ; . lập trung nâng cao tri 
thức của người dân, làm tốt công tác cai cách giáo dục để có đủ nhân lực, nhân tài phục vụ nền kinh tế tri thức. 

- Phải tăng cưởng năng lực nội sinh, phát triển mạnh khoa học - công nghệ, chú trọng các ngành thông tin, sinh học, vật 
liệu mới vả năng lượng. Vận dụng sáng tạo những cái đã có, tìm cách đi tắt, đón đầu, tận dụng những thành tựu tiên tiến của 
nhân loại. 

- Đổi mới cơ chế chính sách, cải cách hành chính, cải tiến bộ máy sao cho phù hợp với đòi hỏi rất cao của nền kinh tế tri 
thức ; nhà nước cần tạo cơ sở pháp lý giải phóng mọi tiểm năng sáng tạo của tết cẻ t cả các thành phần kinh tế, tạo ra bầu không 
khí dân chủ đủ sức tập hợp những nhà quản lý nổi tiếng, những doanh gia giỏi nghiền cứu sâu về mặt lý luận, kinh nghiệm các 
nước, dự báo xu hướng phát triển và tìm cách đới riêng cho nước ta. 

2 - Tập trung xây dựng chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng kinh tế tri thức ; trước mắt xác định phương 
hướng từ nay đến 2010, trong đó chú ý các yêu tố sau đây : 

-_= Xác định từng bước cơ cấu kinh tế, ngành nào ưu tiên làm trước trong điều kiện nước ta. 

- Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. 

- Xác định cơ cấu lao động, theo đó là những mục tiều giáo dục, đảo tạo, bồi dưỡng, giải quyết tốt việc làm trong xã hội. 

- Xử lý mối quan hệ giữa nông thôn và thành thị ; chú ý yếu tố văn hóa, xã hội, con người ngay trong quá trình xây dựng kế 
hoạch phát triển, đầu tư trong kinh tế tri thức. 

3 - Trước mắt, cần kiến nghị với Đảng và Nhà nước nên có chương trình liên ngành cấp quốc gia nghiên cứu toàn bộ nền 
kinh tế tri thức, từng bước tổ chức thực hiện thí điểm, SƠ kết, tổng kết rút kinh nghiệm mở rộng dần. Phổ biến, tuyên tuyển rộng 
rãi, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy ở tất cả các cấp các ngành và toàn xã hội về kinh tế tri thức. Tăng cường hợp tác quôc 
tế, trao đổi kinh nghiệm với các nước đã ới trước ta, đồng thời tổng kết những điển hình tốt ở trong nước, chuẩn bị cơ sở lý luận 
và thực tiễn cho vấn để quan trọng này. Ä 


e VỀ CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH 6 THÁNG CUÔI NĂM 2000 


Ngày 16-6-2000, tại Hà Nội, Bộ Tài chính mở hội nghị quan trọng đề cập đến các giải pháp tài chính 6 tháng cuối năm 2000. 
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Tại hội nghị này, Bộ Tài chính 
đã đưa ra những nhận định quan trọng về tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - tài chính trong những tháng đầu năm và nêu 
bật những giải pháp tài chính 6 tháng cuối năm 2000. Sau đây là những giải pháp chủ yếu : 

1 - Chính sách tài chính phục vụ đầu tư phát triển. Đẩy nhanh quá trình thực hiện các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp 
về kinh tế nông thôn, xây dựng cơ. sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn, các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng nhăm sớm 
đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thực hiện khẩn trương các nhiệm vụ mà ngân sách 
năm 2000 đã ưu tiên bố trí về nghiên cứu khoa học nông nghiệp, nhất là khâu giống cây, con, chương trình hệ thống hóa kênh 
mương thủy lợi, thúc đẩy phát triển kinh tổ - xã hội của đất nước. 

2 - Chính sách tải chính thúc đẩy việc nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn thành 
tổng hợp. và xử lý kết quả kiểm kê, phân loại, phân tích, đánh giá tài sản và tình hình tài chính của các doanh nghiệp nhà nước 
làm cơ sở cho việc sắp xếp và cổ phần hóa các doanh nghiệp. Thiết lập môi trường thuận lợi cho ra đời và hoạt động Của các 
loại hình doanh nghiệp, tiếp tục xử lý thanh toán công nợ giai đoạn II. Xây. dựng và hoàn thiện quy chế tài chính đối với công ty 
chứng khoán. Nhanh chóng hoàn thiện cơ chế tài chính hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có biện pháp ưu đãi : 
thông qua tin dụng doanh nghiệp như : Quỹ bảo lãnh tín dụng, Quy bảo hiểm xuất khẩu... 

3 - Giải pháp tài chính để mở rộng thị trường ngoài nước và chủ động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Chủ động xử 
lý thuế nhập khẩu đối với các nhóm hàng đã cam kết phải xóa bỏ hàng rào phi thuế quan theo các hiệp định thương mại song 
phương và đa phương. Bố trí ngân sách hỗ trợ cho quá trình hội nhập : hỗ trợ tài chính cho các hoạt động đảo tạo, giải quyết 
lao động dôi dư tại các doanh nghiệp không đu khả năng cạnh tranh khi tiến hành hội nhập. Cấp kinh phí cho các hoạt động 
tuyên truyền, phổ biến về nguyên tắc hội nhập và cam kết của Việt Nam để các doanh nghiệp chủ động điều chỉnh sản xuất, 
kinh doanh. 

4 - Các giải pháp về ngân sách nhà nước. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về chính sách và tổ chức thực hiện 
các luật thuê ; cải tiễn quy trinh thủ tục về thuế theo hướng đơn giản, dễ làm, dễ kiêm tra ; thực hiện hoàn thuế kịp thời, đúng 
quy định. Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế, chống buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại nhằm tạo môi trưởng 
kinh doanh lành mạnh. Thực hiện Các biện pháp hỗ trợ lãi suất nhăm khuyến khích phát triển sản xuất, tìm thị trường và xuất 
khẩu. Bám sát diễn biến giá cả quốc tế và rong nước để điều hành khung thuế xuất nhập khẩu linh hoạt, cùng với việc điều 
hành các khoản chênh lệch giá để góp phần ổn định cán cân thanh toán quốc tế, khuyến khích xuất khẩu, giảm nhập siêu Ở 
mức hợp lý. Cấp phát kịp thời các khoản dư trong dự toán ngân sách, không để tồn đọng vốn dồn vảo các tháng cuối năm. 

5- Tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra, thanh tra tài chính. Xác lập lại vị trí, vai trò, chức năng của thanh tra tài chính, 
xử lý dứt điểm các vụ việc đã được kiểm tra kết luận, nâng cao hiệu lực công tác thanh tra tài chính. Nghiên cứu hỉnh thành hệ 
thống giám sát các nguồn vốn ngắn hạn, các khoản nợ vay, các khoản đầu tư tử ngoài vào. Việc phát hành trái phiếu, tín 
phiếu huy động vốn trong nước và ngoài nước cần tính toán kỹ và phải qua đấu thầu tín dụng, có mục đích, cho vay khi đã có 
nhu cầu. 


Thực hiện tốt các giải pháp trên sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2000. 
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BRC | CÔNGTYCAO SUBARIA 


NANO BARIA HUBBER COMPANY (BARUCO) 


a_ Địa chỉ : Quốc lộ 56 xã Bình Ba - huyện Châu Đức - Bà Rịa Vũng Tàu 
a Điện thoại : 064.881025 (GĐ) - 064.8881302 (VP) Fax: 064.881169 
3. VP Đại diện tại TP.HCM : 39 Bến Vân Đồn, Q.4 - ĐT : 8.263970 Fax : 8.263971 


Công ty có một xí nghiệp chế biến với hai nhà máy : Nhà máy Hòa Bình công suất 6.000 tấn 
môi năm và nhà máy Xà Bang công suất 15.000 tấn môi năm, sản xuất mủ cao su khối theo 
tiêu chuẩn Việt Nam, TCVN 3769 : 1995 với các chủng loại sản phẩm : SVR 3L, SVR CV60, SVR 
CV50, SVR 5,SVR 10,SVR20. 
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ÍNG SAN PHẨM CHẤT LUONG CAO, TẦNG TUÔI THỌ, PHÙ HÖÓP VỚI ĐUƯONG SA VIET NAM 


VỚI CHÁT LƯỢNG ISO 9002 BẠN ĐƯƠNG TIN CẬY 


ẤT7 “7< B10 DÂM RN T0ÀN HÀNG HAI VIỆT NAM 


VIETXNAM MAREFTLWE S4AFEIX ANGEXNCY 


TRỤ Sứ: 31 Bà Nẵng - Quận Ngô (uyền - TP Hải Phòng 0I NHÁNH TẠI TP HCM: 27-28Tôn Bức Tháng - Quận Í 
TEL' 8431.844563 / 846429 / 846511 FAN: 84.31846791 TEL: 84.8.8231010 FAN: 84.8.8297010 


TỒNG GIÁM ĐỐC: KS. NGUYÊN VĂN ĐỢI 


Bảo đảm An toàn Hàng hải Việt Nam là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích được thành lập theo quyết định 
của Bộ Giao thông vận tải. 

Là một doanh nghiệp duy nhất trong cả nước, có quá trình hình thành và phát triển 45 năm, Bảo đảm An toàn Hàng hải 
Việt Nam có 12 đơn vị thành viên đóng trên các địa phương của cả nước theo các khu vực trách nhiệm. Bảo đảm An toàn 
Hàng hải Việt Nam là thành viên của Hiệp hội báo hiệu hàng hải quốc tế (LALA) 


0T DŨNG CHU YÊU CÚA DŨANH NGHIỆP 


1. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển hệ thống báo hiệu hàng hải. 

2. Xây dựng quy trình, quy phạm kỹ thuật; các định mức kinh tế kỹ thuật về xây 
dựng và quản lý báo hiệu hàng hải. 

3. Được Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền thông báo hàng hải về độ sâu 
luồng lạch, hệ thống báo hiệu, chướng ngại vật, các thông tin có ảnh hưởng đến 
khai thác hàng hải. 

4. Tổ chức quản lý và thực hiện các công trình bảo đảm an toàn và quản lý giao 
thông hàng hải sau đây : 


Hải đăng Phú Quý - Tỉnh Bình Thuận 


«. Quản lý vận hành hệ thống đèn biển. 

«. Quản lý vận hành hệ thống báo hiệu luồng tàu biển. 

«. Khảo sát độ sâu chuyên ngành luồng tàu biển, trên biển. 

« Nạo vét duy tu luồng dẫn tàu. 

«. Thanh thải chướng ngại vật trên các luồng. 

s._ Tìm kiếm cứu nạn trên biến. 

«_ Phối hợp với các ngành thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên biển. 

5. Sản xuất công nghiệp : Sửa chữa các phương tiện thủy, bộ... Gia công 
chế tạo, đóng mới phao báo hiệu, phao neo tàu và công nghiệp khác. 

6. Xây dựng cơ bản : Xây dựng, cải tạo nâng cấp, sửa chữa các công trình 
phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải. Xây dựng các công trình dân dụng 
và công nghiệp. 

7. Kinh doanh một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. 

8. Đề xuất và tư vấn cho các cơ quan chức năng và chuyên ngành về quản 
lý nhà nước; các thông tin khoa học và công nghệ của các nước trong 
khu vực và thế giới trong lĩnh vực báo hiệu hàng hải. 


TIỀM NĂNG PỦA D0ANH NGHIỆP TRONG HỢP TÁC ĐẦU TƯ 
« Tại Hải Phòng : Có cầu tầu cho tầu có trọng tải 5.000 DWT, diện tích 
mặt bằng liền kề với cầu tầu là 25.000m. 
Tại Vũng Tàu : Có cầu tầu cho tầu có trọng tải 500 DWT, diện tích mặt . 
bằng liền kề với cầu tầu là 17.000m. 


NGUYỆN VN CỦA D0ANH NGHIỆP 
Liên doanh hợp tác trong các linh vực : 
«_ Vận tải hàng hóa công nghệ cao. 
„. Gia công chế tạo phao neo tầu, phao báo hiệu hàng hải và các nghi khí 
hàng hải, phao báo hiệu bằng nhựa tổng hợp. 
« Gia công chế tạo thiết bị hàng hải. 


Cán bộ kỹ thuật cài đặt phân mêm cho tàu nạo vét 
Trân Hưng Đạo hoạt động ở luông vào Cảng Hải Phòng 
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Chê tạo phao báo hiệu hàng hải 


NGÂN HẰNG NôNG NGHIỆP 
WÀ PHÁT TRIẾN NôNG THÔN VIỆT NAM 


VIETNAM BANK FOR AGRICUL TURE AND RURAL DEVELOPMENT 


VA dậlHOM ONQN ĐNYH Jh -‹Â: 


ẤYy ruền NÔNG THÔN VIỆT NAM 


PHẤN ĐẤU ĐỀ 100% HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH 
CÓ NHU CẦU VÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC VAY VỐN 


Hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp không phân biệt thành thị, nông thôn có tư liệu 
sản xuất (bao gồm đất, đôi rừng, mặt nước...) và mở thêm các ngành nghề sản xuất, chế biến, 
dịch vụ, nếu có nhu cầu vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 
từ 10 triệu đồng trở xuống thì không phải thế chấp tài sản, chỉ cần thực hiện thủ tục sau : 

I - Có “Giấy đề nghị vay vốn” theo mẫu in săn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn Việt Nam. 

2 - Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sẽ được lưu giữ tại Ngân hàng Nông 
nghiệp). Nếu nơi nào chưa có Giấy chứng nhận quyên sử dụng đấtthì người vay phải được 
UBND xã, phường, thị trấn xác nhận “Đá đang sử dụng và không có tranh chấp” vào 
“Giấy đề nghị vay vốn”. 

Sau khi có đầy đủ các thủ tục trên, khách hàng cùng Ngân hàng Nông nghiệp nơi vay Âốn 
lập “Sổ vay vốn ””theo mẫu in sẵn. Sổ vay vốn được dùng cho nhiều lần vay, trả. Khi Sổ vay 
vốn viết hết trang thì được thay số mới. 


Q. TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỄN NÔNG THÔN VIỆT NAM 


LÊ VĂN SỞ 
Trụ sở chính: Số 2, Lúng Hạ, Bqœ Đình, Hò Nội 


Điện thoại: 8.313710 ; 8.313776 Fox: 8.313717 ; 8.313719 
SWIFT: VBAAVNVX E-moơil: qhq†@fpt.vn 


XIN MỜI QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI 1.367 ĐƠN VỊ 
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN TRONG CẢ NƯỚC. 


ÍINH HẠT 


NỘI BỘ 


x2 svases- 


- Tạp chi 
- €ọngsữn 


'THỦ ĐỨC POST AND TELECOMMUNICAITIONS - 
128 Kha Vạn Cân - Thú Đức - ĐT: 8966595 Fax: 8960810 - 8961676 
Biám đốc : ĐÂM THỊ NB0C LIÊN 


Bưu chính Hiên thông 


Z2 Nhận phát bưu phẩm, bưu “2 Dịch vụ Facsimile, điện thoại, 


kiện, bưu phẩm EMS, bưu điện báo trong nước và quốc tế.. 
phâm không địa chi... — #a Điện thoại Collect Call trong và 

Z› Thư chuyên tiên, điện chuyên ngoài nước. (thu cước ở người 
tiên, phát hành báo chí, phát được goi) 
tận nhà, điện hoa. sế Ƒ Z› Cung cấp các dịch vụ điện thoại 

Z› Nghiệp vụ trả tiên quôc tê MPI. cộng thêm 

Bưu phâm A trong nước. Z› Hộp thư thoại Voicelink 

“ Dịch vụ tiêt kiệm bưu điện với zø›; Lắp đặt: Máy điện thoại, Fax, 
các hình thức tiết kiệm : tổng đài (PABX), trên địa bàn 
- Tiết kiệm co ky hạn. Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức 
- Tiết kiệm gưi góp... TP. Hồ Chí Minh. 
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Tạp chí Công sản 


CƠ QUAN LỸ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
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BỘ BIÊN TẬP : ƒ Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061, Fax : 8222846 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 
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NGUYỄN PHÚ TRỌNG - Một số nội dung cơ bản trong Dự thảo Báo cáo 
chính trị trình Đại hội lX của Đảng 3 


** Bảy mươi năm công tác tư tưởng của Đảng - truyền thống vẻ vang, 
trách nhiệm to lớn k 


NGUYỄN TRỌNG THỤ - Nguyễn Ái Quốc - người sáng lập và chủ biên 
đầu tiên của Tạp chí lý luận và chính trị của Đảng 22 


*** Tạp chí Cộng sản - 70 năm xây dựng và trưởng thành 24 


NGUYỄN THỊ HẰNG - Tiếp tục đổi mới vâ thực hiện tốt công tác đền ơn 
đáp nghĩa trong thời kỳ mới 29 


LÊ NGỌC HOÀN - Ngành giao thông vận tải trong cuộc hành trình 55 năm 32 


VŨ KHOAN - Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 35 
ĐẬU NGỌC XUÂN - Về hội nhập kinh tế quốc tế 38 
NGUYÊN THÀNH BANG - Về xã hội thông tin của nền văn minh trí tuệ 44 
TRẤN VĂN VỤ - Con đường đi lên của Sóc Trăng 49 
NGUYÊN HÙNG PHONG - Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên 

hậu cần quân đội trong thời kỳ mới 53 
MAI NINH - “Khó lãnh đạo” 57 


PHẠM QUỐC TRỤ - Kinh tế trí thức và những tác động đối với quan hệ kinh tế 
quốc tế 58 
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG 


FTỘT SỐ PiỘI 
TẾ: 


.UG CƠ DÁN 


S DỰ THÁO DÁO CÁO C7721 TRÌ 


TRÌ:”7I DAI IÔI IX CỦA DAI ) 


HEO quyết định của Hội nghị lần thứ 
"[m Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa VII), ngày 12-7-2000, Bộ Chính trị 
đã hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo Chính trị để 
gửi đến Đại hội đảng bộ các _cấp. Dưới đây tôi 
xin trình bày một số nét chủ yếu về Đại hội IX và 
một số nội dung cơ bản trong Dự thảo Báo cáo 
Chính trị. 

Theo dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng sẽ được tiến hành vào cuối quý I 
năm 2001. Đây là Đại hội có ý nghĩa lịch Sử 
trọng đại, vì nó diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi 
loài người vừa kết thúc thể kỹ XX, bước sang thế 
kỷ XXI, là Đại hội quyết định đường lỗi đưa nước 
ta vững bước sang một thế kỷ mới. Đại hội tiến 
hành sau khi chúng ta kỹ niệm 71 năm Ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 5Š năm Ngày thành 
lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 55 năm 
Đảng lãnh đạo chính quyền, xây dựng đất nước, 
110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
25 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống 
nhất đất nước v.v.. Đó cũng là thời điểm toàn 
Đảng, toàn dân ta đã trải qua 15 năm thực hiện 
đường lối đôi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội và Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội (1991 - 2000), trực tiếp là 5 năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng. 

Trên cơ sở khẳng định Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
do Đại hội VĨII của Đảng đề ra Và nghị quyết các 
Đại hội trước đây, đồng thời xuất phát từ việc tông 
kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, Đại hội IX tiếp 
tục bô sung, phát triển, hoàn thiện đường lối, quan 


NGUYÊN PHỦ TPRỌNG 


điểm của Đảng, làm sáng tỏ thêm con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đại hội IX của Đảng 
sẽ là Đại hội phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp 
tục đối mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. 

Do ý nghĩa, tầm quan trọng to lớn của Đại 
hội IX cho nên từ rất sớm, Trung ương Đảng, 
Bộ Chính trị đã chỉ đạo chuẩn bị các nội dung 
Đại hội. Từ tháng 4-1998, Bộ Chính trị đã quyết 
định thành lập Tiểu ban chuẩn bị văn kiện do đồng 
chí Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo và đồng chí 
Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị làm 
Trưởng tiểu ban, đưa ra những vấn đề lý luận và 
thực tiễn cần được làm rõ. Để có căn cứ khoa học, 
lý luận và thực tiễn chuẩn bị Dự thảo, Ban chỉ đạo 
thuộc Bộ Chính trị dựa vào 3 “kênh” chủ yếu : 
một là, nghiên cứu lý luận (chủ yếu là dựa vào kết 
quả nghiên cứu của Hội đồng lý luận Trung 
ương) ; hai là khảo sát thực tế ; ba 1à, tổng kết một 
số vấn đề ở tầm vĩ mô. 

Tháng 8 năm 1999, Hội nghị Trung ương bảy 
đã quyết định chính thức thành lập các Tiêu ban 
văn kiện của Đảng, trong đó Tiểu ban Báo cáo 
Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng tiểu 
ban. Tháng 11-1999, Hội nghị Trung ương tám đã 
cho ý kiến về định hướng chuẩn bị các văn kiện 
trình Đại hội IX. 

Với sự chuẩn bị hết sức tích cực, được 
Bộ Chính trị cho ý kiến nhiều lần, các dự thảo 


(*) Lược ghi bài giới thiệu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội IX, 
trình bày tại Hội nghị báo cáo viên do Ban Tư tường - Văn hóa 
Trung ương tô chức, ngày 17-7-2000 tại Hà Nội 
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_văn kiện đã được hoàn thành và lần đầu được 
trình ra Hội nghị Trung ương chín (tháng 4-2000). 
Hội nghị đã đóng góp rất nhiều ý kiến để bổ sung, 
chính lý. Các bản dự thảo sau cùng đã được trình 
Hội nghị Trung ương mười (tháng 6-2000). Hội 
nghị này tập trung thảo luận sâu bốn vấn đề lớn 
trong các dự thảo văn kiện : 

- Đánh giá bối cảnh quốc tế và trong nước, thời 
cơ, thách thức và nguy cơ của đất nước trong 
những năm đầu thế kỷ XXI. 

- Chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

- Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội 
nhập kinh tế quốc tế. 

- Phương hướng, nhiệm vụ và giải phấp xây 
dựng Đảng trong tình hình mới. 

Hội nghị cũng trực tiếp cho ý kiến về các bản 
dự thảo : Báo cáo Chính trị, Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội (2001 - 2010) và Kế hoạch kinh 
tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005), Báo cáo sửa đổi, 
bổ sung Điều lệ Đảng. Như trên đã nói, Hội nghị 
Trung ương mười đã giao cho Bộ Chính trị và các 
Tiểu ban văn kiện tiếp thu ý kiến của Ban Chấp 
hành Trung ương, chỉ đạo việc hoàn chính các văn 
kiện để gửi đến Đại hội các cấp tham gia ý kiến. 

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội IX của 
Đảng gôm 10 nội dung cơ bản sau đây : 

1 - Việt Nam trong thế kỷ XX và triển vọng 
phát triển trong thế kỷ XXI. 

2 - Tình hình đất nước 5 năm qua và sau 
15 năm đổi mới. 

3 - Mấy vấn đề về con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. 

4 - Đường lối kinh tế và chiến lược phát triển. 

5 - Phát triên văn hóa - xã hội và xây dựng con 
người. 

6 - Tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. 

7 - Mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế. 

8 - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. 

9 - Tiếp tục cải cách và hoàn thiện Nhà nước, 
phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế. 

I0 - Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 
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Mười nội dung trên đây là những vấn đề rất 
lớn, phong phú, quan trọng thuộc vê đường lối xây 
dựng đất nước vào những năm đầu của thế kỷ mới. 
Trong khuôn khổ có hạn, ở đây xin chỉ nêu vắn tắt 
một số nội dung cơ bản nhất. 

I: VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX VÀ 
TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỀN TRONG THẺ 
KỶ XXI 

Khi đánh giá Việt Nam trong thế kỷ XX và dự 
báo triển vọng phát triển trong thế kỷ XXI, chúng 
ta không thể không đánh giá, nhận định về tình 
hình thế giới. Việc phân tích, đánh giá, nhận định 
về tình hình thế giới là công việc rất khó khăn, 
phức tạp, nhất là trong tình hình hiện nay. Trong 
phạm vi một bản Báo cáo Chính trị khó có thể 
đánh giá đầy đủ và toàn diện những vấn đề của cả 
một thế kỷ qua và càng khó có thể dự báo cụ thể 
thế giới sẽ phát triển như thế nào trong một trăm 
năm tới. Tuy nhiên, chúng ta lại không thể không 
đề cập đến vấn đề này tại Đại hội toàn quốc của 
Đảng sắp tới, hơn nữa Đại hội lại họp đúng vào lúc 
kết thúc thế kỷ XX, mở đầu thế kỷ XXI. Đồng 
thời, đây là một căn cứ rất quan trọng đề chúng ta 
hoạch định đường lối, chủ trương xây dựng và 
phát triển đất nước trong thời gian tới. Dự thảo 
Báo cáo Chính trị không đặt vấn đề đánh giá cụ 
thể mọi mặt tình hình thế giới cả một thể kỷ, 
không đi quá sâu vào việc nghiên cứu các vấn đề 


- có tính học thuật về thời đại và mâu thuần thời đại, 


nhưng cần nêu khái quát một số nét chủ yếu của 
thế kỷ XX, sau đó tập trung vào việc dự báo bối 
cảnh quốc tế trong khoảng 10 năm đầu thế 
kỷ XXI, làm nổi bật một số đặc điểm và xu thế 
quốc tế có ảnh hưởng đến việc xây dựng đường 
lối, chiến lược cách mạng nước ta và chủ trương, 
chính sách của ta trong 5 - 10 năm tới. 

Vậy trong thế kỷ XX có những điểm gì nối 
bật ? Dự thảo Báo cáo Chính trị nhận định : 

Thế kỷ XX để lại trong lịch sử loài người 
những dấu ấn cực kỳ sâu sắc. Đó là thế kỷ kinh tế 
phát triên mạnh mẽ xen lẫn những cuộc khủng 
hoảng lớn của chủ nghĩa tư bản thế giới, thế kỷ của 
những tiến bộ vượt bậc về khoa học và công nghệ, 
tạo ra giá trị sản xuất vật chất tăng gấp 15 lần so 
với thế kỷ trước và lớn hơn cả toàn bộ giá trị của 
hai thiên niên kỷ trước cộng lại. Đó là thế kỷ diễn 
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ra hai cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu do chủ 
nghĩa đế quốc gây ra cùng hàng trăm cuộc xung 
đột vũ trang, cướp đi hàng chục triệu sinh mạng, 
sau đó là cuộc “chiến tranh lạnh” cũng do chủ 
nghĩa đế quốc gây ra kéo dài gần 5 thập niên và 
cuộc chạy đua vũ trang ở mức cao chưa từng thấy. 
Đó cũng là thế kỷ chứng kiến một phong trào cách 
mạng sâu rộng trên phạm vi toàn thế giới với 
thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga - cuộc 
cách mạng vĩ đại mở ra thời đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, của cách mạng 
4ã hội chủ nghĩa ở một loạt nước từ châu Âu sang 
châu Á và Mỹ-la tinh, sự giải phóng hầu hết các 
nước thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, sự phát 


triển của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế 


và phong trào hòa bình, dân chủ trên thế giới ; mặt 
khác lại xảy ra sự thoái trào của chủ nghĩa xã hội 
trên thế giới vào cuối thế kỷ. 

Đối với nước ta, thế kỷ XX là thế kỷ của những 
biến đối to lớn và sâu sắc, thế kỷ đấu tranh gian 
nan, oanh liệt của nhân dân ta giành lại độc lập, tự 
do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, thế kỷ của những chiến công và thắng lợi có ý 
nghĩa lịch sử và thời đại. 

Dự thảo Báo cáo Chính trị đánh giá rất cao các 
phong trào yêu nước của nhân dân ta ba mươi năm 
đầu thế kỷ XX. Các phong trào đó diễn ra liên tục, 
sôi động, vô cùng anh dũng nhưng đều không 
thành công vì thiếu một đường lối đúng. Năm 
1930, kế thừa Hội Việt Nam cách mạng Thanh 
niên và các tô chức cộng sản tiền thân, Đảng Cộng 
sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt mới và 
một thời đại mới của cách mạng Việt Nam. Trong 
71 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh 
đạo nhân dân ta kết hợp chủ nghĩa yêu nước 
với chủ nghĩa xã hội, giành được những thắng lợi 
vị đại : 

Một là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 
và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa. Đây là kết quả tông hợp của các phong 
trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau 
ngày thành lập Đảng, từ Xô viết Nghệ Tĩnh, cuộc 
vận động dân chủ năm 1936 - 1939 đến phong trào 
giải phóng dân tộc năm 1939 - 1945, mặc dù có 
những lúc cách mạng bị đìm trong biển máu. Chế 


độ thuộc địa gần một trăm năm bị đánh sập, chế độ - 
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phong kiến hàng nghìn năm ở nước ta bị xóa bỏ, 
một kỷ nguyên mới mở ra cho dân tộc ta - kỷ 
nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội. 

Hai là, thắng lợi của những cuộc chiến đấu 
oanh liệt để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc 


- tế. Hai cuộc kháng chiến cứu nước đã đánh thắng 


cả chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân 
mới, đưa đến việc hoàn thành cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, 
đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần 
xứng đáng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế 
giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội. 

Ba là, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, từng 
bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc khi còn chiến tranh, 
Đảng ta, ngay sau khi nước nhà thống nhất, trải 
qua nhiều năm tìm tòi, khảo nghiệm mô hình, đã 
đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc phù hợp 
với thực tiễn Việt Nam. Thành công bước đầu của 
công cuộc đổi mới đã làm thay đổi bộ mặt đất 
nước và xã hội ta. 

Dự thảo Báo cáo Chính trị khẳng định : Với 
những thắng lợi vĩ đại đã giành được trong thế 
kỷ XX, nước ta từ một nước không có tên trên bản 
đô thế giới, một nước thuộc địa đã trở thành một 
quốc g!a độc lập, tự do, phát triển theo con đường 
xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có 
tiếng nói và vị trí ngày càng quan trọng trong khu 
vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô 
lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã 
hội. Đất nước ta từ một nên kinh tế nghèo nàn, lạc 
hậu đang bước vào thời kỳ đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

Chúng ta tự hào một cách chính đáng về dân 
tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng 
tạo ; tự hào về Đảng ta - Đảng do Chủ tịch Hô Chí 
Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện - một lòng, 
một dạ chiến đấu, hy sinh vì đất nước độc lập, tự 
do, nhân dân hạnh phúc. 

Càng tự hào nhìn lại thế kỷ XX, chúng ta 
càng vững tin vào tiên đỗ của đất nước trong thế 
kỹ XXI. 
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Về thế kỹ XXI, Dự thảo Báo cáo Chính trị đã 
đưa ra những nhận định cực kỳ quan trọng : Thế 
kỷ XXI có thể sẽ có nhiều biến đối to lớn và sâu 
sắc. Đó là thế kỷ mà khoa học và công nghệ sẽ có 
những bước nhảy vọt chưa từng thấy. Kinh tế tri 
thức sẽ chiếm vị trí ngày càng lớn trong quá trình 
phát triển. Toàn cầu hóa là một xu thế khách quan 
ngày càng có nhiều nước tham gia, đang bị một số 
nước phát triển và các tập đoàn kinh tế xuyên quốc 
gia chỉ phối, chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có 
mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác 
vừa có đấu tranh. Các mâu thuẫn cơ bản trên thế 
giới, biêu hiện dưới những hình thái và mức độ 
khác nhau vẫn tồn tại và phát triển, có mặt sâu sắc 
hơn. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp tiếp 
tục diễn ra dưới nhiều hình thức, lúc hòa hoãn, lúc 
gay gắt. Chủ nghĩa tư bản hiện đại còn tiếp tục tự 
điều chỉnh, nắm và sử dụng các thành tựu khoa 
học và công nghệ, song không thể khắc phục nổi 
những mâu thuần vốn có. Các quốc gia độc lập sẽ 
ngày càng tăng cường cuộc đấu tranh để tự lựa 
chọn và quyết định con đường phát triển của mình, 
chống sự áp đặt, can thiệp và xâm lược của nước 
ngoài, bảo vệ độc lập, chủ quyền và nên văn hóa 
dân tộc. Chủ nghĩa xã hội thế giới tạm thời lâm 
vào thoái trào nhưng có điều kiện và khả năng để 
phục hồi và phát triển. Tính chất của thời đại vẫn 
không thay đối. Lịch sử thế giới đã, đang và sẽ còn 
trải qua những bước quanh co, song loài người 
cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì 
đó là quy luật tiến hóa của lịch sử. 

Những năm đầu thế kỷ XXI, thế giới tiếp tục 
có những biến động phức tạp, đầy bất trắc khó 
lường. Trong khoảng 10 - 15 năm tới ít có khả 
năng xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba, chiến tranh 
tông lực dùng vũ khí hạt nhân và vũ khí giết người 
hàng loạt. Hòa bình và hợp tác vẫn là một xu thế 
lớn phân ánh đòi hỏi bức xúc của các quốc gia, dân 
tộc. Nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, 
xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt 
động can thiệp lật đô, khủng bố, khủng hoảng kinh 
tế - xã hội sẽ còn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới 
và tính chất phức tạp ngày càng tăng. Cuộc đấu 
tranh của các dân tộc cho hòa bình và phát triển, 
chống chiến tranh và chạy đua vũ trang, chống 

chính sách cường quyên, áp đặt, vị độc lập dân tộc, 
dân chủ, dân sinh, tiến bộ và công bằng xã hội sẽ 
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có những bước tiến mới. Khu vực Đông - Nam Ẫ, 
châu Á - Thái Bình Dương sau khi khắc phục được 
khủng hoảng tài chính - tiền tệ, có khả năng tiếp 
tục phát triển năng động nhưng vẫn tiềm ẩn những 
nhân tố gây mất ổn định. 

Từ những dự báo nói trên, Dự thảo Báo cáo 
Chính trị nêu rõ : 

Những nét mới ấy trong tình hình quốc tế và 
khu vực, với những xu thế phát triển của nó, tác 
động mạnh mẽ đến tình hình nước ta. Trước mắt 
chúng ta có cả cơ hội lớn và thách thức lớn. 

Cùng với những thắng lợi đã giành được trong 
thế kỷ XX, những thành tựu to lớn và rất quan 
trọng của 15 năm đổi mới làm cho thế và lực của 
nước ta lớn mạnh lên nhiều. Cơ sở vật chất - kỹ 
thuật của nền kinh tế được tăng cường. Đất nước 
còn nhiều tiềm năng lớn về tài nguyên, lao động. 
Nhân dân ta có nhiều phẩm chất cao quý. Tình 
hình chính trị - xã hội ổn định. Môi trường hòa 
bình, sự hợp tác, liên kết, chủ động hội nhập kinh 
tế quốc tế ngày càng phát triển tạo điều kiện để 
chúng ta tiếp tục phát huy nội lực và lợi thế so 
sánh, tranh thủ ngoại lực, nguôn vốn, công nghệ 
mới, kinh nghiệm quản lý, mở rộng thị trường 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Đó là cơ hội lớn để chúng ta tạo ra bước phát triên 
mới. 

Đồng thời, chúng ta phải đối mặt với nhiều 
thách thức. Thách thức lớn nhất vẫn là tình trạng 
thấp kém của nền kinh tế, khoảng cách về trình độ 
phát triển giữa nước ta với nhiều nước trên thế giới 
còn rất lớn, trong khi đó đất nước đi lên trong điều 
kiện cuộc cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết liệt, 
trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, tệ quan liêu, 
tham nhũng và sự thoái hóa về phẩm chất, đạo đức 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đầy 
lùi. Bốn nguy cơ mà Đảng ta từng cảnh báo vẫn 
tồn tại và diễn biến phức tạp. Các nguy cơ này đan 
xen và tác động lẫn nhau, không thể xem nhẹ nguy 
CƠ nào. 

Vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chúng ta là 
nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, nêu cao tinh 
thần cách mạng tiến công, tiếp tục vươn lên mạnh 
mẽ, vững vàng trước mọi sóng gió quốc tế hay khu 
vực. Thế kỷ XX là thế kỹ đấu tranh rất oanh liệt và 
chiến thắng rất vẻ vang của dân tộc ta. Thế kỷ XXI 
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sẽ là thế kỷ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc ta. 

II - TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC § NĂM QUA 
VÀ SAU 15 NĂM ĐỔI MỚI 

Trong phần này, Dự thảo Báo cáo Chính trị 
đi sâu làm rõ những thành tựu nổi bật cùng 
những yếu kém, tôn tại và các bài học kinh nghiệm 
của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII 
(1996 - 2000), 10 năm thực hiện Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội (1991 - 2000), 15 năm đôi 
mới đất nước (1986 - 2000). 

Dự thảo nêu rõ : 5 năm qua, bên cạnh một số 
thuận lợi, nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức, 
nhưng trong hoàn cảnh đó, toàn Đảng và toàn dân 
ta ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, đạt 
được những thành tựu quan trọng. Cụ thể là : kinh 
tế tiếp tục phát triển nhanh ; văn hóa, xã hội có 
những tiến bộ mới, đời sống nhân dân tiếp tục 
được cải thiện ; ổn định chính trị, xã hội, quốc 
phòng, an ninh quốc gia được giữ vững ; công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh, hệ 
thống chính trị tiếp tục được đổi mới ; quan hệ đối 
ngoại mở rộng thêm, việc chủ động hội nhập kinh 
tế quốc tế đạt kết quả tốt. 

Những thành tựu trong 5 năm qua đã góp phân 
tiếp tục tăng cường sức mạnh của đất nước, thay 
đổi bộ mặt thành thị, Tông thôn, miền núi và cuộc 
sống của nhân dân, củng cỗ vững chắc độc lập dân 
tộc, nâng cao uy tín quốc tế của nước ta. 

Những nguyên nhân nào làm nên những thành 
tựu ấy ? Dự thảo Báo cáo Chính trị chỉ rõ một số 
nguyên nhân chủ yếu : đạt được những thành tựu 
nói trên là do Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững 
vàng và đường lối lãnh đạo đúng đắn, công cuộc 
đôi mới được tiếp tục thực hiện, toàn dân và toàn 
quân ta có lòng yêu nước và tinh thân dũng cảm, 
đoàn kết nhất trí, ra sức xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Đồng thời với việc khẳng định những biến đổi 
sâu sắc, những thành tựu quan trọng, với tỉnh 
thần không né tránh, nhìn thắng vào sự thật, nói 
rõ sự thật, Dự thảo Báo cáo Chính trị đã chỉ ra 
những yếu kém, khuyết điểm trong việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội VIII. Đó là : Nền kinh tế phát 
triển chưa vững chắc, SỨC cạnh tranh thấp. Nhịp độ 
tăng trưởng kinh tế mấy năm gần đây chậm dần, 
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năm 2000 có chiều hướng tăng lên nhưng chưa đạt 
được mức tăng trưởng cao như giữa thập niên 90. 
Một số vẫn đề xã hội bức xúc và gay gắt chưa 
được giải quyết tốt. 'Tình trạng không có việc làm 
ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn đang 
là một trong những vấn đề nóng bỏng của xã hội. 
Cơ chế, chính sách còn thiếu và chưa tạo động lực 
mạnh để phát triển. Một bộ phận cán bộ trong hệ 
thống chính trị suy thoái về phẩm chất, đạo đức, 
yếu kém về năng lực và trình độ nghiệp vụ, 
chuyên môn đang là lực cản gây nhiều quan ngại 
trong nhân dân. Kỷ luật, kỷ cương phép nước chưa 
nghiêm. 

Dự thảo Báo cáo Chính trị cũng chỉ rõ rằng 
những yếu kém, khuyết điểm làm hạn chế những 
thành tựu lẽ ra có thể đạt được nhiều hơn. Sở đĩ có 
tình trạng đó là do những nguyên nhân khách quan 
và chủ quan, nhưng chủ quan là chính. Đó là : 
Việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước chưa tốt. Một số quan điểm, 
chủ trương chưa được thông suốt ở các cấp, các 


ngành dẫn đến việc thực hiện thiếu thống nhất 


và chậm trễ. Việc cải cách nên hành chính nhà 
nước tiến hành chậm, thiếu kiên quyết. Công tác lý 
luận, công tác tổ chức, cán bộ có nhiều yếu kém, 
bất cập. 

Việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1996 - 2000) 
đã góp phần kết thúc tốt đẹp 10 năm thực hiện 
Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã 
hội (1991 - 2000). Tuy một số chỉ tiêu của kế 
hoạch 5 năm (1996 - 2000) không đạt, một số 
nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội VIII đề ra chưa 
được thực hiện tốt nhưng nhìn tổng thể 10 năm và 
nhất là căn cứ vào những chỉ tiêu do Chiến lược 
10 năm đề ra thì chúng ta đã đạt được những thành 
tựu to lớn và rất quan trọng. Đánh giá dưới đây 
trong Dự thảo Báo cáo Chính trị có ý nghĩa rất 
quan trọng khi nhìn nhận về thành tựu của chúng 
ta trong thời gian qua : 

Tổng sản phẩm trong nước năm 2000 tăng gấp 
đôi so với năm 1990. Kết cấu hạ tâng kinh tế - xã 
hội và năng lực sản xuất một số sản phẩm quan 
trọng tăng hơn trước. Nền kinh tế từ chỗ sản xuất 
thiếu lương thực và hàng tiêu dùng đến chỗ đã có 
dư ; từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp 
đã đổi sang cơ chế thị trường định hướng xã hội 
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chủ nghĩa ; từ chỗ chủ yếu có hai thành phần kinh 
tế đã chuyển sang nên kinh tế nhiều thành phân. 
Đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện. 
Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, 
vượt qua được cơn chấn động chính trị và sự hãng 
hụt vê thị trường ‹ do những biến động ở Liên Xô và 
các nước Đông Âu gầy ra ; không ‹ để bị cuốn sâu 
Vào Cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở khu vực 
châu Á mặc dù hậu quả của nó đối với nước. ta 
cũng khá nặng nề ; phá được. thế bị bao vây cấm 
vận, mở rộng được quan hệ đối ngoại và chủ động 
hội nhập kinh tẾ quốc tế ; giữ vững ổn định chính 
trị, củng cố quốc phòng - an ninh. Sức mạnh về 
mọi mặt của nước ta đã lớn hơn nhiều so với mười 
năm trước. 

Khi nói về 15 năm đổi mới (1986 - 2000), Dự 
thảo Báo cáo Chính trị chủ yếu đi sâu vào các bài 
học kinh nghiệm. Dự thảo khẳng định những bài 
học đổi mới do các Đại hội VI, VI, VIH nêu lên 
đến nay vẫn còn có giá trị lớn. Qua thực tiễn đôi 
mới, càng thấy nổi bật nhiều điều sâu sắc. 

Một là, trong quá trình đối mới, phải kiên trì 
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên 
nên táng. tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Đây là quan điểm cốt lõi mà 
Trung ương trình Đại hội. Quan điểm này quán 
xuyến tất cả các dự thảo văn kiện. Đứng trước 
những khó khăn, thử thách, những biến động phức 
tạp của tình hình thế giới và khu vực, Đảng ta luôn 
kiên định mục tiêu cách mạng, vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
trên cơ sở đó, xây dựng các chủ trương, chính sách 
đổi mới. Chúng ta kiên trì bảo vệ những truyền 
thống quý báu của dân tộc và những thành tựu 
cách mạng đã đạt được, giữ vững mục tiêu độc lập 
dân tộc, vững bước đi theo con đường xã hội chủ 
nghĩa. Dù gặp khó khăn, vấp váp, vẫn nhất quần 
thực hiện đôi mới, không động dao, không xa rời 
mục tiêu đã chọn, cũng không quay lại tư duy cũ, 
-_ cách làm cũ, cơ chế quản lý cũ. 

Hai là, đôi mới phải dựa vào nhân dân, phù hợp 
với thực tiễn, luôn sáng tạo và có những khâu đột 
phá mới. Chúng ta tiến hành đổi mới xuất phát từ 
thực tiễn và cuộc sống của xã hội Việt Nam, 
không sao chụp máy móc bất cứ một mô hình có 
sẵn nào ; đổi mới toàn diện, đồng bộ và triệt để với 
những bước đi, hinh thức và cách làm phù hợp. 
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Thường xuyên tông kết thực tiễn và nghiên cứu lý 
luận, có những điều chỉnh, bổ sung và phát triển 
cần thiết về chủ trương, phương pháp, biện pháp, 
tìm và lựa chọn những khâu đột phá mới nhằm 
khắc phục sự trì trệ, làm chuyển biến tình hình, tạo 
ra sự phát triển mới với sự linh hoạt, sáng tạo, 
nhạy bén nắm bắt cái mới, tận dụng thời cơ. 

Ba là, đổi mới phải kết hợp sức mạnh của dân 
tộc với sức mạnh của thời đại. 

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là 
nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi 
mới. : 

II - MẪY VẤN ĐỀ VỀ CON ĐƯỜNG ĐI 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA 

Đây là một nội dung rất cơ bản và cực kỳ quan 
trọng, làm nền tảng và chi phối các nội dung sau. 
Thực tiên phong phú và những thành tựu thu được 
qua 15 năm đôi mới đã chứng minh tính đúng đắn 
của Cương lĩnh được thông qua tại Đại hội VH của 
Đảng, đồng thời giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Lần 
này, Dự thảo Báo cáo Chính trị một lần nữa khẳng 
định : Đẳng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất 
nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa 
trên nên tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hô Chí Minh. 

Dự thảo khẳng định, làm rõ thêm một số 
nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh : Tư tưởng 
Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự vận dụng và phát 
triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều 
kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các 
giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu 
tinh hoa văn hóa nhân loại, đà một hệ . thống quan 
điêm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản 
của cách mạng Việt Nam. Đó là tư tưởng về giải 
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con 
ngƯỜI ; về độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa 
xã hội ; về lòng yêu nước thương dân, về sức mạnh 
của nhân dân, lấy dân làm gốc ; về đoàn kết trong 
Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại ; về xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ; xây dựng nhà 
nước của dân, do dân, vì dân ; về xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân ; về văn hóa, về đạo đức 
cách mạng... Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang 
soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta 
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giành thắng lợi ; đó là tài sản tỉnh thần to lớn vô 
giá của Đảng ta, dân tộcta.  ' 

Khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ 
nam cho hành động của Đảng là sự tổng kết 
sâu sắc thực tiễn cách mạng và là bước phát triển 
quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của 
Đảng ta. 

Trong phần này có một vấn đề rất quan trọng 
là thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội đã khẳng định và quán xuyến vấn đề 
này. Lần này trong Dự thảo nhấn mạnh thêm : Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất 
cả các lĩnh vực là sự nghiệp rất khó khăn, phức tạp, 
tất yếu phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với 
nhiều chặng đường, nhiễu hình thức tổ chức kinh 
tế, xã hội có tính chất quá độ. Từ sau Đại hội VII 
của Đảng, đất nước ta đã chuyển sang chặng 
đường mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, phần đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp. Trong chặng đường hiện nay 
còn phải tiếp tục hoàn thành một số nhiệm vụ của 
chặng đường trước. 

Trong thời kỳ quá độ, có nhiễu hình thức sở 
hữu về tư diệu sản xuất, nhiều thành phần kinh tẾ, 
giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau, nhưng cơ cấu, 
nội dung, tính chất, vị trí của các giai cấp trong xã 
hội ta đã thay đổi nhiêu cùng với những biến đổi 
to lớn về kinh tế, xã hội. Mối quan hệ giữa các giai 
cấp, các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng 
không như trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân 
chủ. Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp 
trong giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, đấu tranh làm thất bại mọi 
âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù 
địch, xây dựng nước ta thành một nước xã hội chủ 
nghĩa phổn vinh. Động lực chủ yếu để phát triển 
đất nước là phát huy sức mạnh tông hợp của toàn 
dân, của đại đoàn kết dân tộc, phát huy khả năng 
của các thành phần kinh tế và toàn xã hội vì 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. 
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Dự thảo một lần nữa khẳng định : Đảng và Nhà 
nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài 
chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phân, vận động theo cơ chế thị trường, có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, nói gọn là nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Vậy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa khác kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa như 
thế nào ? Dự thảo Báo cáo Chính trị đã làm rõ một 
số sự khác nhau đó, thể hiện cụ thể ở 4 điểm sau : 

Một là, nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa của ta khác với kinh tế thị trường tư 
bản chủ nghĩa ở chỗ, mục đích phát triển lực lượng 
sản xuất, phát triển kinh tế là để xây dựng cơ sở 
vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Sử dụng 
cơ chế thị trường, ập dụng các hình thức kinh tế và 
phương pháp quản lý của kinh tế thị trường để kích 
thích sản xuất, phát huy tinh thần năng động, sáng 
tạo của người lao động, giải phóng sức sản xuất, 
thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lãnh đạo 
quản lý nên kinh tế để phát triển đúng hướng đi lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Hai là, khác về chế độ sở hữu. Kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
cũng như kinh tế thị trường ở các nước tư bản chủ 
nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần 
kinh tế, nhưng trong nền kinh tế thị trường của ta 
sở hữu công cộng (toàn dân và tập thể) dần dần 
trở thành nên tảng ; kinh tế nhà nước giữ vai trò 
chủ đạo. 

Ba là, khác về chế độ quản lý. Kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
cũng như kinh tế thị trường ở các nước tư bản chủ 
nghĩa đều có sự quản lý của nhà nước, nhưng hai 
nhà nước khác nhau về bản chất. Nhà nước ta là 
nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước thật sự của 
dân, do dân, vì dân, quản lý nền kinh tế theo 
nguyên tắc kết hợp thị trường với kế hoạch, phát 
huy mặt tích cực, hạn chế, khắc phục mặt tiêu cực 
của cơ chế thị trường, bảo vệ lợi ích của nhân dân 
lao động, của toàn thể nhân dân. 

Bốn là, khác về chế độ phân phối : Kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện 
phân phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu 
quả kinh tế, đồng thời phân phối theo mức đóng 
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góp vốn và trí tuệ vào sản xuất kinh doanh và 
thông qua phúc lợi xã hội ; tăng trưởng kinh tế gắn 
liền với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong 
từng bước phát triên. 

Chủ trương xây dựng và phát triển nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện tư 
duy, quan niệm của Đẳng ta về sự phù hợp giữa 
quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực 
lượng: sản XUẤt. Cũng có thể nói, đây là mô hình 
kinh tế tổng quát ở nước ta trong thời kỳ quá độ đi 
lên chủ nghĩa xã hội. 


IY- ĐƯỜNG LỐI KINH TẾ VÀ CHIẾN 
LƯỢC PHÁT TRIỂN 

Trong phần này, Dự thảo Báo cáo Chính trị 
nêu lên đường lối phát triển kinh tế của Đảng, mục 
tiêu tổng quát Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội 10 năm (2001 - 2010) và Kế hoạch 5 năm 
(2001 - 2005). 

Đường lối kinh tế của Đảng ta là : Đấy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nên kinh 
tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước 
công nghiệp ; ưu tiên phát triên lực lượng sản xuất 
đông thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa ; phát huy cao độ nội 
lực của cả dân tộc gắn với tận dụng mọi nguôn. lực 
bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để 
phát triên nhanh, có hiệu quả và bên vững ; tăng 
trưởng kinh tế đi liên với từng bước cải thiện đời 
sống vật chất và tinh thân của nhân dân, thực hiện 
tiễn bộ và công bằng xã hội ; kết hợp phát triển 
kinh tế - xã hội với tăng cường quôc phòng - an 
ninh. 

Mục tiêu tông quát của chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội I0 năm 2001 - 2010 là : Đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước ra 
khỏi tỉnh trạng kém phát triên, tập trung sức xây 
dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng 
quan trọng và công nghệ cao sản xuất tư liệu sản 
xuất cần thiết trang bị và trang bị lại kỹ thuật, công 
nghệ tiên tiến cho các ngành kinh tế nông nghiệp, 
công nghiệp, dịch vụ và đáp ứng yêu cầu quốc 
phòng, tạo nên tảng đê đến năm 2020 nước ta cơ 
bản trở thành một nước công nghiệp. Chất lượng 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được 
nâng lên một mức đáng kể. Thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa được định 
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hình về cơ bản. Nguồn lực con người, năng lực 
khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiêm lực 
kinh tế, quốc phòng - an ninh được tăng cường. 
Vị thế của nước ta trong quan hệ quốc tế được 
củng cố và nâng cao. Năm 2010 GDP tăng gấp đôi 
so với năm 2000 ; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh 
tế và cơ cấu lao động, giảm tỷ lệ lao động nông 
nghiệp xuống còn khoảng 50%. 

Kế hoạch 5 năm (2001 - 2005) là bước quan 
trọng đặt nên móng cho việc thực hiện chiến lược 
10 năm 2001 - 2010 nhằm : tăng trường kinh tế với 
nhịp độ cao và bên vững. Chuyển dịch nhanh cơ 
cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nâng cao rõ rệt chất 
lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả phát triển kinh - 
tẾ. Xây dựng một bước quan trọng thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tạo 
chuyển biến mạnh về phát huy nhân tố con người, 
giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ. Giải 
quyết các vấn đề xã hội bức xúc về việc làm, cơ 
bản xóa đói, giảm mạnh số hộ nghèo, ngăn chặn 
và đây lùi các tệ nạn xã hội ; ổn định và cải thiện 
hơn đời sống nhân dân. Tiếp tục tăng cường kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho giai 
đoạn phát triển tiếp theo. Giữ vững ổn định chính 
trị và an toàn xã hội, bảo VỆ vững chắc độc lập chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia. 

Một số quan điểm cơ bản là : 

1 - Phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa là nhiệm vụ trung tâm. 

Dự thảo cho rằng con đường công nghiệp hóa 
của nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian so với 
các nước đi trước, vừa có những bước tuần tự, vừa 
có bước nhây vọt. Công nghiệp. hóa, hiện đại hóa 
đất nước phải nhăm xây dựng nên kinh tế độc lập 
tự chủ. Phải phát triển kinh tế - xã hội nhanh, có 
hiệu quả và bèn vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tại Hội nghị Trung ương ch. và Hội nghị 
Trung ưƠng mười (khóa VIII) vừa rồi, vấn đề xây 
dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế được thảo luận khá kỹ và sâu. 
Trung ương đã chỉ ra những yêu cầu, tư tưởng chỉ 
đạo và các giải pháp bảo đâm thực hiện việc xây 
dựng nên kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế. 
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Trong nhiều năm tới, vẫn coi công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn là một 
trọng điểm cần tập trung sự chỉ đạo các nguồn lực 
cần thiết. Công nghiệp vừa phát triên các ngành sử 
dụng nhiều lao động, vừa áp dụng công nghệ tiến 
bộ, đi nhanh vào một số ngành, lĩnh vực có công 
nghệ hiện đại, công nghệ cao. Bộ khung kết cấu hạ 
tằng giao thông, thông tin liên lạc, điện lực được 
xây dựng đông bộ và từng bước hiện đại hóa ; hệ 
thống cấp, thoát nước ở cả thành thị và nông thôn 
được phát triển. 

Về cơ cấu kinh tế vùng, tiếp tục phát triển các 
vùng động lực có mức tăng trưởng cao, tích lũy 
lớn, bền vững về kết cấu hạ tầng, môi trường. 
Đồng thời phát triển các vùng khác trên cơ sở phát 
huy thế mạnh của từng vùng, liên kết với vùng 
động lực tạo mức tăng trưởng khá. Đặc biệt quan 
tâm phát triển kinh tế ở các vùng biên giới. Có 
chính sách hỗ trợ nhiều hơn cho các vùng khó 
khăn phát triển kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, 
nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo... giúp các 
vùng này vượt qua tình trạng chậm phát triển và 
thu hẹp khoảng cách giữa các vùng. 

Dự thảo Báo cáo Chính trị đặc biệt nhắn mạnh 
đến việc phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - 
công nghệ, coi đó là những vấn đề có tính nền tảng 
trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Về giáo dục - 
đào tạo, tiếp tục phát triển mạnh nền giáo dục 
quốc dân, tạo chuyển biến căn bản và toàn diện về 
nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thống 
trường lớp, hệ thống quản lý giáo dục nhằm đáp 
ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cho các lĩnh vực 
hoạt động kinh tế - xã hội. Về khoa học và công 
nghệ, bằng nguôn lực của Nhà nước và các doanh 
nghiệp, tăng cường đầu tư cho đối mới công nghệ, 
đôi mới sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh 
của hàng hóa trên thị trường, xây dựng năng lực 
công nghệ quốc g1. 

2 - Phát triển nên kính tế nhiều hình thức sở 


hữu, nhiêu thành phân với nhiều hình thức tổ 


chức kinh doanh. 

Dự thảo Báo cáo Chính trị khẳng định : Thực 
hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế 
nhiều thành phần ; các thành phần kinh tế kinh 
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doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành 
quan trọng của nên kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, cùng phát triển lâu dài, hợp tác 
và cạnh tranh lành mạnh ; trong đó kinh tế nhà 
nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng 
với kinh tế hợp tác xã dần dần trở thành nền tảng. 

Từ các hình thức sở hữu cơ bản : sở hữu toàn 
dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân, hình thành 
nhiều thành phần kinh tế với những hình thức tổ 
chức kinh doanh đa dạng, đan xen, hỗn hợp. 

Dự thảo đã nêu lên những chính sách cụ thể 
nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành 
phần kinh tế phát triển. Các thành phần đó là : 
kinh tế nhà nước ; kinh tế hợp tác ; kinh tế cá thê, 
tiêu chủ ; kinh tế tư bản tư nhân ; kinh tế tư bản 
nhà nước ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

Dự thảo cũng nêu lên những chính sách nhằm 
khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư kinh doanh 
ở trong nước ; phát triển các hình thức tổ chức kinh 
doanh đan xen, hỗn hợp nhiều hình thức sở hữu, 
giữa các thành phần kinh tế với nhau, giữa trong 
nước và ngoài nước ; phát triển mạnh hình thức tổ 
chức kinh tế cổ phân nhằm huy động và sử dụng 
rộng rãi vốn đầu tư xã hội. 

3 - Tiếp tục tạo lập đông bộ các yếu tổ của 
kinh tế thị trường ; tăng cường vai trò quản lý 
kinh tẾ của Nhà nước. 

Dự thảo nêu lên sự cần thiết thúc đẩy sự hình 
thành, phát triển và từng bước hoàn thiện các loại 
thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc 
biệt quan tâm các thị trường quan trọng nhưng 
hiện chưa có hoặc còn sơ khai như : thị trường lao 
động, thị trường chứng khoán, thị trường bất động 
sản, thị trường khoa học - công nghệ. Phát triển thị 
trường hàng hóa và dịch vụ. Mở rộng thị trường 
lao động trong nước. Khân trương tô chức thị 
trường khoa học - công nghệ và bảo hộ sở hữu trí 
tuệ. Phát triển nhanh thị trường vốn. Chủ động tô 
chức, phát triển thị trường bất động sản. 

Chủ trương trong 5 năm tới hình thành tương 
đối đồng bộ cơ chế quản lý nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và tiếp tục đổi mới 
các công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với 
nên kinh tế. 
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V- PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - XÃ HỘI VÀ 
XÂY DỰNG CON NGƯỜI 

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đã đề cập 
khá toàn diện, đầy đủ và sâu sắc về vấn đề phát 
triển văn hóa xã hội, xây dựng con người. Lần này 
Dự thảo Báo cáo Chính trị chỉ nhấn mạnh một số 
nội dung chủ yếu sau đây : 

Văn hóa là nền tảng tỉnh thần của xã hội, thể 
hiện tầm cao và chiều sâu về trình độ phát triển 
của dân tộc, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa Việt 
Nam là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp trong quan 
hệ giữa con người với con người, giữa con người 
với xã hội và thiên nhiên, được đúc kết từ cuộc 
sống và từ thực tiễn đấu tranh dựng nước và giữ 
nước của nhân dân ta qua hàng ngàn năm lịch sử, 
tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là 
nên văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa với những đặc trưng 
cơ bản là đại chúng, dân tộc, hiện đại và nhân văn. 

Nhiệm vụ trung tâm của sự nghiệp văn hóa là 
bồi dưỡng con người Việt Nam vê trí tuệ, bản lĩnh, 
đạo đức, tâm hôn, tình cảm, lối sống, nhân cách, 
xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan 
xã hội chủ nghĩa, hướng con người tới những giá 
trị chân, thiện, mỹ. Trong quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội, coi trọng chính sách đầu tư cho văn 
hóa, đầu tư cho con người. Khuyến khích và tạo 
điều kiện để nhân dân tham gia phát triển và sáng 
tạo văn hóa, đồng thời được hưởng thụ văn hóa 
ngày càng nhiêu hơn. 

Về các vấn đề xã hội, Dự thảo nêu rõ : 
Hệ thống chính sách xã hội phân ánh những giá 
trị nhân văn của nền văn hóa Việt Nam, thể hiện 
lợi ích và trách nhiệm của cộng đồng xã hội nói 
chung và của từng công dân, điều chỉnh các mối 
quan hệ lợi ích giữa con người với con người, giữa 
con người với xã hội, nhằm mục đích cao nhất là 
thỏa mãn những nhu cầu ngày càng cao về đời 


sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giải 


quyết việc làm là một trong những chính sách xã 
hội cơ bản của quốc gia. Chính sách xóa đói, giảm 
nghèo được thực hiện thông qua những biện pháp 
cụ thể, sát với tình hình từng địa phương để xóa 
nhanh các hộ đói, giảm mạnh các hộ nghèo. Chính 
sách dân số nhằm kiểm soát sự phát triên dân số và 
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nâng cao chất lượng dân số phù hợp với những yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chính sách chăm 
sóc, bảo vệ trẻ em được thực hiện gắn với chiến 
lược phát triên kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho 
trẻ em được sống trong môi trường an toàn và lành 
mạnh, được phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, 
tinh thần và đạo đức. Chính sách an ninh xã hội 
thể hiện tỉnh thần kiên quyết đấu tranh chống tội 
phạm, ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn 
trật tự xã hội và bảo vệ môi trường. Chính sách 
tiên lương và chế độ đãi ngộ lao động thể hiện sự 
công bằng trong phân phối và tôn vinh lao động 
sáng tạo, trọng dụng nhân tài. 

'VI- TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH BẢO VỆ 
TỔ QUỐC 

Nghị quyết Đại hội VII và Nghị quyết 08 của 
Bộ Chính trị đã đề cập sâu sắc, toàn diện về quốc 
phòng - an ninh. Lần này, Dự thảo Báo cáo Chính 
trị nhấn mạnh : Củng cố quốc phòng, ø1ữ vững an 
ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ 
trọng yêu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và 
của toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công 
an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Cần thực hiện 
những nhiệm vụ chủ yếu : 

Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội, xây dựng 
“thế trận lòng đâ dân”. Đề cao cảnh giác, chủ động 
phòng ngừa và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt 
động phá hoại khối đoàn kết toàn dân, gây mất ôn 
định chính trị - xã hội, xâm phạm độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc : đầy lùi mọi 
loại tội phạm nguy hiểm và các tệ nạn xã hội ; bảo 
đầm tốt trật tự, an toàn xã hội. 

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, 
chính quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, trình độ sẵn sàng chiến 
đầu và sức chiến đấu ngày càng cao, kế thừa và 
phát huy được truyền thống. vẻ vang của Quân đội 
nhân dân trong điều kiện mới, kịp thời đập tan mọi 
hoạt động xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ của Tô quốc. 

Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính 
quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là 
lực lửợng vũ trang xung kích trên mặt trận bảo vệ 
an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 
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Tận dụng tối đa năng đực công nghiệp dân sinh 
phục vụ quốc phòng, đầu tư thích đáng cho các xí 
nghiệp công nghiệp quốc phòng. Chăm lo xây 
dựng tổ chức Đảng trong lực lượng Quân đội nhân 
dân và Công an nhân dân, tăng cường sự lánh đạo 
của Đảng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng 
và an ninh. 


VII - MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI 
VÀ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ 


QUỐC TẾ _ 

Đại hội VII (1991), Hội nghị Trung ương 3 
(khóa VI) và Đại hội VI của Đảng đã đề ra và 
phát triển đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, 
chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa 
phương hóa quan hệ đối ngoại. Việc thực hiện 
đường lỗi, chính sách đối ngoại đó đã đưa lại 
những kết quả quan trọng, phục vụ có hiệu quả 
công cuộc đối mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao 
vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Dự 
thảo Báo cáo Chính trị lần này đề cập một số nội 
dung cơ bản sau : 

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc 
lập tự chủ, rộng mở, chính sách đa phương hóa, đa 
dạng hóa các quan hệ quốc tế ; Việt Nam muốn là 
bạn và là đốt tác (In cậy của các nước trong cộng 
đông quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và 
phát triển. 

Nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới là tiếp 
tục tạo môi trường hòa binh và điều kiện quốc tế 
thuận lợi để đầy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phân tích cực 
vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới 
vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội. 

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 
theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao 
hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đâm độc lập tự chủ 
và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân 


tộc, giữ vững an ninh quốc gia, phát huy bản sắc 


văn hóa dân tộc, bảo: vệ môi trường sinh thái. 

Coi trọng và ra sức phát triển quan hệ hữu nghị, 
hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa và các nước 
láng giềng. Tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ 
với các nước bạn bè truyền thống, các nước độc 
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lập dân tộc, các nước đang phát triển ở châu Á, 
châu Phi, Trung Đông và Mỹ-la tỉnh, với Phong 


trào không liên kết, ủng hộ lẫn nhau cùng phát 


triển, phối hợp bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau. 
Thúc đây quan hệ đa dạng với Các nước phát triển 
và các tổ chức quốc tế. Củng cố và tăng cường 
quan hệ đoàn kết và hợp tác với các đảng cộng sản 
và công nhân, với các phong trào cách mạng, độc 
lập dân tộc và tiến bộ trên thể gIỚI. Tiếp tục mở 


rộng quan hệ với các đảng cầm quyên. Mở rộng 


hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân. 


VIII - PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN 
KẾT TOÀN DÂN 

Kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc, 
Đảng ta luôn giương cao n gọn cờ đại đoàn kết toàn 
dân, coi đó là đường lối chiến lược cơ bản, lâu đài, 
là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Dự thảo Báo cáo Chính trị 
chỉ rõ những tiền đề, điều kiện chủ yếu, quan trọng 
để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân : Thực 
hiện đại đoàn kết các giải cấp, các tầng lớp, dân 
tộc, tôn giáo, thành phân, mọi giới, mọi lứa tuổi, 
mọi vùng của đất nước, người trong đẳng và người 
ngoài đảng, người đang công tác và người đã nghỉ 
hưu, mọi thành viên trong đại gia đình dân tộc 
Việt Nam, dù sống ở trong nước hay định cư Ở 
nước ngoài. Phát huy sức mạnh của cả cộng đồng 
dân tộc, truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân 
tỘc, lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất vì 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh làm điểm tương đồng ; chấp nhận những 
điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của 
dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, định kiên, kỳ thị về quá 
khứ, giai cấp, thành phần, xây dựng tỉnh thân cởi 
mở, tin cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai. Khối đại 
đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam luôn được củng cô và phát triển sâu rộng trên 
CƠ SỞ liên minh vững chắc giai cấp công nhân với 
giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 

Chính sách và pháp luật của Nhà nước là yếu 
tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện đại đoàn 
kết toàn dân và sinh hoạt dân chủ trong xã hội. 
Xây dựng đồng bộ các chính sách kinh tế - xã hội 
đúng đắn vì hạnh phúc con người, làm cơ sở phát 
huy mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân và mọi 
công dân có cơ hội bình đẳng làm ăn theo pháp 
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luật. Đổi mới và hoàn thiện các chính sách cụ thể 
đối với các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, tôn 
giáo, đặc biệt là các chính sách phát triển kinh tế - 
xã hội, phân phối, tiêu dùng, bảo đảm quyền lợi và 
trách nhiệm của công dân,... tạo ra những động lực 
thúc đẩy phong trào hành động cách mạng của 
nhân dân, xây dựng cuộc sống mới. 

Dự thảo Báo cáo Chính trị đã đưa ra những 
chính sách cụ thể đối với giai cấp công nhân, 
giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức ; đối với thanh 
niên, phụ nữ, cựu chiến binh ; các lão thành cách 
mạng, những người có công với nước, các cán bộ 
nghỉ hưu, đối với các nhà doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế ; đối với vấn đề dân tộc, vấn 
đề tôn giáo, và đối với đồng bào định cư ở nước 
ngoài v.v.. 

Dự thảo Báo cáo Chính trị nhấn mạnh vai trò 
quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 
đoàn thể nhân dân trong sự nghiệp đại đoàn kết 
toàn dân xây dựng và bảo vệ Tô quốc, phát huy 
dân chủ, giữ gìn kỷ cương phép nước, nâng cao 
trách nhiệm công dân, thúc đấy công cuộc đổi 
mới, thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước 
với nhân dân. 

Muốn vậy, cần tiếp tục đổi mới phương thức 
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể nhân dân ; khắc phục tình trạng hành 
chính hóa, quan liêu, xa dân. Xây dựng các phong 
trào quần chúng gắn liền VỚI Các chương trình, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và 
từng địa phương. Hướng mạnh về cơ sở để phát 
triển tổ chức, tăng cường sinh hoạt chính trị, tư 
tưởng đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của các 
đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, nhằm 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. 


IX - TIẾP TỤC CẢI CÁCH VÀ HOÀN 
THIỆN NHÀ NƯỚC, PHÁT HUY ĐÂN CHỦ, 
TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ 

Đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của dân, đo dân, vì dân, bảo đảm cho Nhà 
nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động 
có hiệu lực và hiệu quả, Dự thảo Báo cáo Chính trị 
ch¡ ra những công việc lớn sau đây : 

- Giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công 
nhân, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân 
do Đảng lãnh đạo. 
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- Phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, 
giữ vững trật tự kỷ cương, chống quan liêu, tham 
nhũng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững 
mạnh. 

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm tra, 
giám sát của Nhà nước và nhân dân đối với hoạt 
động của Nhà nước. 

- Cải cách thể chế nhà nước và tổ chức bộ máy 
theo nguyên tắc thống nhất quyền lực của Nhà 
nước, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ 
quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập 
pháp, hành pháp và tư pháp. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức. 

Dự thảo Báo cáo Chính trị nhấn mạnh : cải 
cách và hoàn thiện Nhà nước phải gắn liền với xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới nội dung, phương 
thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Nhà 
nước là trụ cột của hệ thống chính trị và là công cụ 
chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. 
Phát huy trách nhiệm, tính chủ động, sắc bén và 
hiệu lực trong quản lý, điều hành của Nhà nước, 
bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, tạo động lực 
cho sự phát triển kinh tế, xã hội. 

Dự thảo cũng nhấn mạnh việc cải cách và kiện 
toàn bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng một 
nên hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, 
từng bước hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu tăng 
cường quản lý nhà nước trong cơ chế kinh tế mới. 

X - XÂY DỰNG, CHỈNH ĐÔN ĐẢNG, 
NÂNG CAO NẴNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ 
SỨC CHIẾN ĐẦU CỦA ĐẢNG 

Đây là một nội dung có ý nghĩa cực kỳ quan 
trọng. Dự thảo Báo cáo Chính trị nêu rõ : Sự lãnh 
đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết 
định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 
Những thành tựu to lớn và rất quan trọng của sự 
nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
15 năm qua chứng minh sự phát triển và trưởng 
thành của Đảng. 

Từ Đại hội VIII đến nay, Đảng ta đã dành 
nhiều công sức tiến hành công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, gắn liền với việc củng cố kiện toàn hệ 
thống chính trị và việc thực hiện nhiệm vụ trung 
tâm là phát triển kinh tế. 


Viến tới Đại hội IX ca Đảng 


Các cấp ủy và tổ chức đảng đã triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội VII và các nghị quyết 
của Ban Chấp hành Trung ương, coi trọng công 
tác tư tưởng để thống nhất ý chí và hành động 
trong Đảng và trong xã hội, phần đấu thực 
hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ do Đại 
hội VII đề ra. Đảng đã xây dựng và triển khai 
thực hiện chiến lược cán bộ ; kiện toàn cơ quan 
lánh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, bảo đâm 
tính kế thừa và phát triên. Tiếp tục hoàn chính 
quan điểm và bổ sung chủ trương, giải pháp xây 
dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân ; lãnh đạo 
xây dựng quy chế phát huy quyên làm chủ của 
nhân dân, trước hết ở cơ sở ; kiện toàn tổ chức, bộ 
máy của hệ thống chính trị và cải tiến tiền lương, 
trợ cấp xã hội thuộc ngân sách nhà nước. Tiếp tỤC 
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, mở rộng 
dân chủ trong Đảng và trong xã hội, tập hợp trí tuệ 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình 
ra nghị quyết, thể chế hóa về mặt nhà nước các 
nghị quyết của Đảng. 

Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) đã ra Nghị quyết 
về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công 
tác xây dựng Đảng ; mở cuộc vận động Xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, tiến hành việc kiểm điểm tập thể, 
tự phê bình và phê bình cá nhân cán bộ, đảng viên 
trong các cấp ủy và tổ chức đảng từ trên xuống 
dưới, tập trung vào ba vấn đề : tư tưởng chính trị, 
đạo đức lối sống và trách nhiệm chính trị trước 
nhiệm vụ được giao. Qua gần hai năm triển khai 
thực hiện, với sự chỉ đạo kiên trì và tập trung, cuộc 
vận động tuy chưa đáp ứng được yêu câu đề ra, 
nhưng cũng đã đạt được một số kết quả và kinh 
nghiệm bước đầu quan trọng. Qua tự phê bình và 
phê bình, đã nâng cao thêm nhận thức đối với 
nhiệm vụ xây dựng, chinh đốn Đảng ; giáo dục, 
ngăn ngừa những sai phạm ; củng cô đoàn kết nội 
bộ, chấn chỉnh các khâu lãnh đạo và quản lý theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường chế độ 
trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Đã xử lý ký 
luật đảng, ký luật hành chính và pháp luật đối vỚi 
không ít cán bộ sai phạm, kể cả một số cán bộ cấp 
cao, được nhân dân đông tình. 

Tuy nhiên, trong công tác xây dựng Đảng, 
đang nôi lên một sô vấn đề rất đáng quan tâm : 

- Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối 
sống, tệ quan liêu, tham nhũng ở một bộ phận cán 
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bộ, đẳng viên là nghiêm trọng, chưa được khắc 
phục có hiệu quả. 

- Chưa làm rõ và chưa tạo được sự thống nhất 
cao đối với một số quan điểm, chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước. 

- Tổ chức đảng ở các cấp chưa được chỉnh đốn 
thực sự vững mạnh, ở nhiều nơi dân chủ, kỷ luật, 
kỷ cương chưa được tăng cường, đoàn kết nội bộ 
kém ; chất lượng sinh hoạt đẳng giảm sút. 

- Việc thực hiện chiến lược cán bộ chưa được 
quan tâm đúng mức. Trình độ kiến thức và năng 
lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chưa theo kịp yêu 
cầu của thời kỳ mới. 

- Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
còn chậm, một số tổ chức đảng và các cơ quan nhà 
nước để xảy ra những mâu thuẫn với nhân dân, 
chậm được giải quyết, gây bất bình trong nhân 
dân. 

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của 
Đảng và pháp luật Nhà nước chưa nghiêm. 

Dự thảo Báo cáo Chính trị đã đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ và những giải pháp để đấy mạnh, 
tăng cường xây dựng Đảng trong tình hình mới. 
Đặc biệt chú ý một số vấn đề : 

I- Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị và 
tư tưởng, bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành 
động của toàn Đảng ; nâng cao kiến thức, năng lực 
lãnh đạo, rèn luyện đạo đức và lối sống cách mạng 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Bồi dưỡng nâng cao nhận thức của cán bộ, 
đảng viên và tạo ra sự thống nhất cao trong Đảng 
về lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, vê nên tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về nguyên 

ắc tập trung dân chủ trong tô chức, sinh hoạt 
Đảng. Mỡ rộng trong Đảng và trong nhân dân: 
phong trào học tập và làm theo tư tướng và đạo 
đức Hồ Chí Minh. 

Các cấp ủy và tô chức đảng nắm vững và chủ 
động làm tốt công tác tư tưởng trong nội bộ Đảng 
và trong nhân dân ; đấu tranh với những khuynh 
hướng tư tưởng sai trái và âm mưu phá hoại của 
các thế lực thù địch. Từng bước nâng cao trình độ 
trí tuệ, kiến thức, năng lực lãnh đạo và vai trò tiên 
phong, gương mâu của cán bộ, đảng viên. 
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Viến tới Đại hội IX của Đảng 


Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sông, tệ quan liêu, tham nhũng, tư tưởng thực 
dụng, tham vọng cá nhân, lối sống vị kỷ, sa đọa. 

2 - Củng cố Đẳng về tổ chức, mở rộng dân chủ, 
tăng cường kỷ luật và giữ vững đoàn kết trong 
Đảng. 

Kiện toàn hệ thống tổ chức của Đảng gắn liền 
với việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của Nhà nước 
và các đoàn thể chính trị - xã hội. Xác định chức 
năng, nhiệm vụ của các cơ quan đảng, làm việc 
theo. đúng quy chế, xây dựng chức danh, tiêu 
chuẩn cán bộ và áp dụng vào việc đào tạo, bôi 
dưỡng, tuyển chọn cán bộ. 

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ 
chức và sinh hoạt đảng, chống mọi biểu hiện vi 
phạm quyền dân chủ, dân chủ hình thức, hoặc lợi 
dụng dân chủ để mưu cầu lợi ích cục bộ, bản vị, 
làm suy yếu sức mạnh của tổ chức đảng. 

3 - Tích cực thực hiện chiến lược cán bộ. 

Thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào 
cách mạng của nhân dân, nâng cao trình độ dân trí 
để tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Chăm lo xây 
dựng đội ngũ chuyên gia hoạt động trên các lĩnh 
vực của đời sống xã hội. Có chính sách đoàn kết, 
tập hợp rộng rãi các loại cán bộ ; phát hiện, bôi 
dưỡng, trọng dụng những người có đức, có tài Ở 
trong và ngoài Đảng. Thực hiện nghiêm nguyên 
tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và 
quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ ; đồng thời, phát huy trách nhiệm của các 
tô chức và người đứng đầu trong các tổ chức của 
hệ thống chính trị, tôn trọng pháp luật nhà nước và 
điều lệ của các đoàn thể nhân dân. Xây dựng cho 
được một đội ngũ cán bộ đắp ứng yêu câu mới, 
trước hết là đội ngũ cốt cán của Đảng và Nhà nước 
các cấp, đặc biệt là ở cấp chiến lược, thật sự vững 
vàng về chính trị, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức 
và năng lực lãnh đạo. 

4 - Tiếp tục đôi mới ¡ phương thức lãnh đạo của 
Đảng, tăng Cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân 
dân. 

Đây là một nội dung trọng yếu trong nhiệm vụ 
của các cấp ủy đảng nhằm hoàn thiện cơ chế Đảng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. 
Vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị 
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được thể hiện bằng đường lối, chính sách, chủ 
trương, bằng công tác tô chức, cần bộ, công tác 
kiểm tra của Đảng và sự gương mẫu của cán bộ, 
đảng viên. 

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối 
với Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo 
của Đảng, phát huy đầy đủ hiệu lực quản lý, điều 
hành của các cơ quan nhà nước. Đảng lãnh đạo và 
kiểm tra cán bộ, đảng viên hoạt động trong các cơ 
quan nhà nước thực hiện đúng trách nhiệm và 
quyền hạn được giao. 

5 - Nâng cao trình độ tổ chức và chỉ đạo thực 
hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước. 

Cấp ủy và tổ chức đảng ở các cấp lãnh đạo việc 
cụ thể hóa một cách nghiêm túc, khẩn trương và tổ 
chức thực hiện các nghị quyết của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm tình hình 
Ở từng cấp, từng ngành ; phân công rõ trách nhiệm 
của môi thành viên, định rõ thời gian hoàn thành 
từng việc ; khắc phục tỉnh trạng chậm trễ, nửa vời, 
nói không đi đôi với làm, làm không đến nơi đến 
chốn ; chế độ trách nhiệm không rõ ràng ; thưởng, 
phạt thiếu nghiêm minh. 

Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng. Lãnh 
đạo việc đôi mới và tăng cường công tác thanh tra 
của Chính phủ và các cơ quan. hành pháp, công tác 
giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các 
đoàn thể theo đúng chức năng và thấm quyên. 

*% 
* 3x 


Sau khi trình bày nội dung mười vẫn đề nêu 
trên, Dự thảo Báo cáo Chính trị kết luận : 

Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội 
của Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đôi mới, thê hiện 
ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả 
dân tộc ta, trong thời điểm lịch sử trọng đại bước 
vào thiên niên kỷ mới. 

Toàn Đảng, toàn dân ta quyết tâm phát huy 
truyền thống vẻ vang của dân tộc và chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách 
thức, phân đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn minh, 
vững vàng xốc tới tương lai ngày càng tốt đẹp và 
rạng rỡ. C] 


NHÂN KỶ NIÊM 70 NĂM NGÀY TRUYÊN THỐNG NGÀNH TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA 
(1-8-1930 - 1-8-2000) 


năm trước, ngày I-8- 1930, Ban Cổ 
/ động và Tuyên truyền của Đảng 
Cộng sản Việt Nam ra mắt quốc dân 


đồng bào bằng bản Tuyên truyền đại cương ngày 
Quốc tế đỏ mông ] thắng 8, tuyên bố cùng gánh 
vác trọng trách lịch sử cách mạng do Đảng và dân 
tộc ta giao phó. Và kể từ đó, ngành công tác tư 
tưởng của Đảng chính thức hoạt động, khẳng định 
vị trí, Vai trò của mình. Việc lập ra Ban Cô động 
và Tuyên truyền là kết quả tất yếu xuất phát 
từ yêu câu, nhiệm vụ của Đảng, của cách mạng. 
Ngay từ lúc Đảng mới khai sinh, điều đó khẳng 
định trong bản Sách lược vấn tắt của Đảng : 

.. Trong khi tuyên truyền cái khẩu hiệu nước Án 
Nam độc lập, phải đồng tuyên truyền và thực hành 
liên lạc với bị áp bức dân tộc và vô sản giai cấp 
thể giới... "được nhấn mạnh trong cuốn Điều lệ 
văn tất của Đảng Cộng sản Việt Nam : “Tuyên 
truyền chủ nghĩa cộng sản và cô động quân chúng 
theo Đảng”. Mặt khác qua thực tiễn, công tác tư 
tưởng càng khẳng định và trở thành một bộ phận 
cơ bản của chỉnh thể hữu cơ toàn bộ công việc 
lãnh đạo của Đảng, như Bác Hồ đã từng căn dặn : 
“cổng việc thành hay bại một phần lớn là do nơi 
tư tưởng đạo đức, thái độ và lề lối làm việc...”, do 
đó, “toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động 
nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm trọn nhiệm vụ 
của Đẳng”. 


* * 

Đứng ở vị trí đặc biệt đó, với vai trò to lớn và 
trách nhiệm nặng nề, 70 năm qua, trong mỗi 
chặng đường của cách mạng, của dân tộc, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, ngành công tác tư tưởng 
không ngừng trưởng thành và vững mạnh, góp 
phần quan trọng vào sự nghiệp vĩ đại giành độc 
lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc. 


e Mười lăm năm đầu tiên non trẻ (1930 - 
1945) là thời gian mà công tác tư tưởng sinh thành 
củng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
nô lực vượt bậc cho công, tác chuân bị giành chính 
quyền. Với kỳ công của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã được gieo mầm và 
thấm sâu vào phong trào yêu nước và phong trào 
công nhân Việt Nam, tới độ chín muỗi về tư tưởng 
chính trị và cùng với công tác tổ chức khoa học, 
Đảng Cộng sản Việt Nam được khai sinh. Mới ra 
đời, Đảng ta đã nhận thức rõ ràng và sâu sắc rằng, 
công tác tư tưởng là mặt trận có tầm quan trọng 
hàng đầu. Các văn kiện như Chánh cương vắn tắt, 
Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ 
vắn tắt của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
soạn thảo được thông qua tại Hội nghị hợp nhất 
Đảng đã trở thành Cương lĩnh đầu tiên của Đảng. 
Ngọn gió tư tưởng chính trị đó, qua những đẳng 
viên cộng sản - những chiến sĩ tiền phong tư tưởng 
đã thôi bùng ngọn lửa yêu nước Việt Nam thành 
cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931, nuôi 
dưỡng phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 
1935, dù bị thực dân phong kiến đàn áp đẫm máu. 

Như mạch ngầm sôi sục, trận địa tư tưởng của 
Đảng với đội ngũ chiến sĩ trung kiên, đã tỏa rộng 
trong nhân dân suốt cao trào 1936 - 1939 và tiếp 
đó đến cao trào 1939 - 1945 vừa kịp thời tuyên 
truyền các nhận định và chủ trương của Đảng, đưa 
ra những khẩu hiệu hướng dẫn tư tưởng và hành 
động của quàn chúng, vừa đấu tranh sắc bén với 
các khuynh hướng tư tưởng sai lầm như rụt rè, do 
dự sợ địch hay phiêu lưu, nôn nóng, manh động... 
Tất cả nhằm tập trung sức mạnh toàn dân tộc vào 
nhiệm vụ phản đế, giành độc lập cho dân tộc. Và 
năm 1945, thời cơ cách mạng đã chín muôi. Từ 
mặt trận tư tướng, với hàng loạt binh chủng ra 
quân, với những hinh thức hoạt động phong phú 
linh hoạt vừa mềm dẻo vừa táo bạo, những chiến 
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sĩ tư tường. đã góp phần to lớn trong việc cô vũ và 
tổ chức quân chúng cách mạng nổi dậy đồng loạt 
và rộng khắp, huy động sức mạnh toàn dân tộc 
vùng lên lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành 
lại độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa. 

Thắng lợi vĩ đại đó là thắng lợi của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và đường lối cách mạng độc lập tự 
chủ, sáng tạo của Đẳng ta ; thắng lợi của ý chí độc 
lập, tự do của nhân dân ta, đồng thời cũng là thắng 
lợi to lớn của công tác tư tưởng trong việc tuyên 
truyền, giáo dục và cổ động biến những tư tưởng 
lý luận thành hiện thực cách mạng, biến chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, đường lối chính trị của Đảng thành 
phong trào hành động cách mạng sâu rộng của 
nhân dân. 

® Chặng đường tiếp theo là chặng đường công 
tác tư tưởng ra sức vận động nhân _dân bảo vệ 
vững chắc nên độc lập của Tổ quốc, giữ vững 
thành quả cách mạng vừa mới giành được sau 
Cách mạng Tháng Tám và tiễn hành cuộc kháng 
chiến thần thánh đánh thắng thực dân Pháp. 

Bối cảnh lịch sử thời gian sau khi vừa giành 
được chính quyên đã đặt ra trước Đảng ta vô vàn 
khó khăn, thách thức to lớn. Và do đó, cũng đặt ra 
trước công tác tư tưởng không ít thử thách cam go, 
không ít trách nhiệm nặng nề. Nếu những ngày 
đầu tiên năm 1946 công tác tư tưởng hướng trọng 
tâm vào nhiệm vụ củng cố, bảo vệ chính quyên 
non trẻ, chống giặc đói, giặc dốt, chuẩn bị chống 
giặc ngoại xâm..., thì ngay sau đó ít tháng và suốt 
chín năm trường của cuộc kháng chiến chống 
Pháp xâm lược, công tác tư tưởng gÓp phân quan 
trọng vào việc xây dựng đường lối và biến đường 
lối ấy thành phong trào vừa kháng chiến vừa kiến 
quốc, với phương châm “toàn dân, toàn diện, 
trường kỳ, dựa vào sức minh là chính”, quyết 
chiến thắng vì độc lập tự do. Các phương diện tiền 
công của mặt trận tư tưởng được mở rộng không 
ngừng, sâu rộng trong cả nước và không ngừng 
gây ảnh hưởng trên trường quốc tế. Các binh 
chủng tư tưởng ra quân đồng loạt, từ báo chí công 
khai đến tuyên truyền binh vận trong lòng địch ; 
từ giáo dục nội bộ : rèn cán, chỉnh quân, chính 
huấn Đảng đến cổ động phong trào toàn dân thi 
đua yêu nước... tạo nên một trận địa tư tường lòng 
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dân vững chắc, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của 
nhân dân thế giới, quyết tâm đưa cuộc kháng 
chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Và 
Việt Nam đã chiến thắng. Trong thắng lợi này, 
công tác tư tưởng đã góp phân xứng đáng và hết 
sức quan trọng. Chúng ta không chỉ chiến thắng 
đế quốc Pháp bằng sức mạnh quân sự với vũ khí 
quân sự mà còn chiến thắng bằng sức mạnh tư 
tưởng với vũ khí tư tưởng... Tất cả tông hòa thành 
sức mạnh của bạo lực cách mạng Việt Nam, dưới 
ngọn cở của Đảng. 

® Tiếp tục truyền thống quý giá Ấy, 21 năm 
(1954 - 1975) cả dân tộc vừa kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam vừa xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, thực hiện thắng lợi 
hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng, công tác tư 
tưởng jạI đi đầu tô chức, động viên, phát huy sức 
mạnh: của dân tộc trong thời đại mới. Các binh 
chúng tư tưởng lại vào trận : từ giáo dục lý luận 
chính trị đến báo chí, xuất bản, từ tuyên truyền cổ 
động đến văn hóa - văn nghệ... ; trải rộng khắp hai 
miền Bắc-Nam từ hậu phương tới tiền tuyến, Ở 
vùng địch tạm chiếm hay vùng tự do, tử miền xuôi 
tới miền rừng núi..., xứng đáng là lực lượng xung 
kích cách mạng trong cuộc chiến đấu của dân tộc. 
Công tác tư tưởng góp phần mở rộng quan hệ 
quốc tế, nêu cao chính nghĩa Việt Nam, chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng Việt Nam, hình thành hậu 
phương quốc tế của sự nghiệp giải phóng miền 
Nam, bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc, thống nhất đất nước. Hàng nghìn cán bộ tư 
tưởng đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân 
tộc nhưng đội ngũ vẫn tiếp tục không ngừng lớn 
mạnh ; trong tô chức của toàn ngành tư tưởng, 
binh chủng nào cũng được củng cố và phát triên. 
Và năm 1975, Việt Nam đã đi, đã đến chiến 
thắng. Từ đây, chúng ta giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất Tô quốc, cả nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi vĩ đại đó là kết quả 
tất yếu của đường lỗi cách mạng do Đảng ta và 
Chủ tịch Hô Chí Minh vạch ra ; là kết tỉnh của sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Công tác tư 
tưởng và hoạt động của đội ngũ những người làm 
Công tác tư tưởng đã góp phân xứng đáng vào 
chiến thắng thần kỳ ấy. Có thể nói, đó là thành tựu 
vô cùng to lớn và rất đáng tự hào của công tắc tư 
tưởng của Đang ta. 
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-® Tròn 25 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc trên cả nước, kể từ chiến thắng 
lịch sử mùa Xuân 1975, công tác tư tưởng đã trải 
qua một tiến trình phức tạp và có bước phát triển 
khá phong phú. Trong chặng đường 10 năm đầu 
(1975 - 1985), công tác tư tưởng tập trung tuyên 
truyền giáo. dục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, truyền thống yêu nước trong chiến tranh 
vào thực tiễn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc, động viên các tầng lớp 
nhân dân khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua 
thử thách của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội 
trầm trọng, chống lại những luận điệu phủ định 
quá khứ cách mạng tốt đẹp và những mưu đồ chia 
rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Chặng đường 
15 năm tiếp theo (1985 - 2000), công tác tư tưởng 
không ngừng góp phân xây dựng ý chí kiên định 
con đường xã hội chủ nghĩa, xây dựng tỉnh thần 
độc lập tự chủ trong việc xác định phương hướng, 
bước đi của công cuộc đổi mới toàn diện, kịp thời 
cổ vũ những thành tựu của công cuộc đôi mới, 
những sáng kiến của quần chúng, đấu tranh chống 
lại những luận điệu xuyên tạc, phân động và khắc 
phục tâm trạng hoài nghi, bị quan, củng cố niềm 
tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đặc 
biệt, ở chặng đường sau này, công tác tư tương đã 
góp phần cơ bản và quan trọng trong việc từng 
bước hình thành những quan điểm chỉ đạo công 
cuộc đổi mới, những quan niệm vê chủ nghĩa xã 
hội và về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, động viên và tập hợp đông đảo nhân dân 
cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc đê xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận công 
tác tư tưởng ngày càng trưởng thành và khẳng 
định vị trí tiên phong khi sự nghiệp đổi mới đi vào 
chiều sâu, trở thành động lực mạnh mẽ tạo nên 
bước chuyển lớn cả về tính chất, quy mô, tốc độ 
và mức độ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc hiện nay. 

Tuy còn những hạn chế, khuyết điểm, thậm chí 
có mặt còn non yếu nhưng trong 25 năm qua, nhất 
là l5 năm đổi mới, công tác tư tưởng đã góp phần 
quan trọng tuyên truyền giáo dục những quan 
điêm đổi mới, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng 
và con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững sự thống 


SỐ 15 (8-2000 


- nhất tư tưởng và hành động trong Đảng và trong 


toàn xã hội, đấu tranh chống lại mọi âm mưu và 
thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của kẻ thù đối với 
Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Thành tựu đáng kể 
nhất là đã góp phân to lớn đổi mới tư duy, tông kết 
thực tiễn, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, cụ thể hóa và phát triển 
đường lối, xây dựng các luận cứ khoa học cho 
những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, thúc 
đây phong trào thi đua hành động cách mạng của 
nhân dân, nâng cao hiệu quả xã hội và ý nghĩa 
quốc tế của Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 


và bảo vệ Tô quốc của Đảng, của nhân dân ta. 
* 


* * 


Thực tiễn công tác tư tưởng 70 năm qua với 
những thành tựu to lớn giành được, cùng những 
khuyết điểm cần khắc phục đã đưa lại cho chúng 
ta nhiều bài học quý báu. 

Một là, trước hết, phải kiên định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hô Chí Minh, vận dụng 
sáng tạo gắn với thực tiễn cuộc sống, phục vụ cho 
Việc xây dựng đường lối chính trị, đưa đường iối 
ấy vào cuộc sống, thực hiện nhiệm vụ chính trị 
trong từng thời kỳ cách mạng. 

Thực tiễn 70 năm qua của sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc ta đã chỉ rõ vì sao trước những 
thách thức hiểm nghèo, trước các bước ngoặt của 
cách mạng, Đảng ta vẫn kiên định vững vàng lãnh 
đạo nhân dân Việt. Nam tiến lên giành những 
thắng lợi vĩ đại. Bài học kinh nghiệm lớn của 
công tác tư tưởng là phải tập trung xây dựng Đảng 
về chính trị, làm cho toàn Đảng kiên định mục 
tiêu lý tưởng, kiên định nên tảng tư tưởng, kiên 
định nguyên tắc cơ bản trong hoạt động, kiên định 
sự lãnh đạo của Đảng. Chỉ trên cơ sở Đảng và các 
tô chức đảng vững mạnh về chính trị mới bảo đảm 
cho Đảng - Bộ tham mưu chính trị của giai cấp, 
lãnh tụ chính trị của dân tộc kiên định vững vàng 
trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình, đề ra 
đường lối, chiến lược đúng đắn. Đó chính là cơ sở 
làm cho toàn xã hội thống nhất về chính trị tư 
tưởng để vượt qua mọi thách thức, phần đấu thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ, đưa 
cách mạng tiếp tục tiến lên. 
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Giáo dục kiên định mục tiêu, lý tưởng của 
cách mạng, nền tảng tư tưởng, nguyên tắc cơ bản 
của hoạt động không có nghĩa là để rập khuôn, 
máy móc, mà chính là nắm bản chất cách mạng, 
khoa học của nó để vận dụng một cách sáng tạo 
vào thực tiễn cách mạng, phục vụ cho việc xây 
dựng đường lối chính trị, đưa đường lối đó vào 
cuộc sống nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 
chính trị. Đó là nhiệm vụ nặng nề của công tác tư 
tưởng của Đảng. 

Hai là, công tác tư tưởng phải gắn liền với 
công tác tổ chức, với phong trào cách mạng của 
quân chúng, nói đi đôi với làm. 

Sau khi có đường lối chính trị đúng đắn, có 
phương hướng công tác tư tưởng thì phải có 
phương hướng, kế hoạch công tác tổ chức và dày 
công tổ chức thực hiện phong trào cách mạng 
quân chúng thì tư tưởng mới biến thành hành 
động. Nói phải đi đôi với làm. Cán bộ, đảng viên 
phải gương mẫu trong hành động cách mạng, dẫn 
đầu phong trào quần chúng theo phương châm 
“đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. 

Ba là, định hướng tư tưởng đúng và kịp thời, 
nhất là khi có tình hình biến động phức tạp và 
trong các bước ngoặt của cách mạng. 

Công tác tư tưởng cần bám sát thực tiễn, kịp 
thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, dự báo chiều 
hướng phát triên để định hướng tư tưởng đúng và 
kịp thời. Định hướng đúng và kịp thời thì thống 
nhất được tư tưởng và hành động, phát huy được 
các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực, làm cho 
cách mạng phát triên thuận lợi. Việc định hướng 


tư tưởng đúng và kịp thời không những quan trọng - 


đối với các vẫn đề chiến lược hoặc những biến 
động chính trị lớn, mà còn cần thiết cả đối với các 
vấn đề thời sự quan trọng, nhưng vấn đề mới nảy 
sinh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đối 
với những thủ đoạn lừa bịp, phá hoại của kẻ thù, 
việc chỉ đạo tư tưởng cần đi sát cuộc sống, có định 
hướng đúng, nhất là đối với báo chí, văn nghệ là 
những công cụ quan trọng, nhạy cảm, hằng ngày 
tác động đến đông đảo quần chúng. 

Bồn là, phát huy thế chủ động, tiến công trên 
mặt trận tư tương, kết hợp chặt chế “xây” và 
“chống”, biểu dương và phê bình. 
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Không thụ động, né tránh, bỏ trống trận địa tư 
tưởng. Đó là biểu hiện tính khoa học và tính chiến 
đấu của công tác tư tưởng. 

Tính chủ động còn thể hiện ở chỗ coi trọng cổ 
vũ, biểu dương những điển hình tốt, những nhân 
tố tích cực trong cuộc sống, đi đôi với phê phán 
những cái xấu, những hiện tượng tiêu cực. “Xây” 
là chính, đó là cách “chống” một cách chủ động 
để ngăn ngừa cái xấu. Nhưng “xây” phải đi liền 
với “chống” thì mới “xây” được vững chắc. Đẩy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước là một nhiệm 
vụ rất quan trọng. Báo công, lập công đi đôi với 
tự phê bình và phê binh là hình thức giáo dục có 
hiệu quả. 

Năm là, kết hợp ba mặt giáo dục lý luận Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính 
sách của Đảng, kiến thức văn hóa, quản lý, kỹ 
thuật, phẩm chất và đạo đức cách mạng. 

Trong việc giáo dục cán bộ, đảng viên, cần 
coi trọng việc thống nhất lý luận và thực tiễn, 
học đi đôi với hành, giáo dục lý luận gắn chặt với 
giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng. Muốn 
nắm vững thực chất chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh vừa phải có tri thức cách 
mạng, vừa phải có tỉnh thần cách mạng, nhiệt tình 
cách mạng. ' 

Việc giáo dục toàn diện đối với cán bộ, đẳng 
viên là nội dung rất quan trọng của công tác xây 
dựng Đảng, làm cho Đảng ta thực sự tiên phong 
về đạo đức cách mạng, về trí tuệ và năng lực tô 
chức thực tiễn trong tình hình hiện nay. 

Sáu là, nâng cao tính khoa học, thực hiện dân 
chủ trong công tác tư tưởng. 

Phải tăng cường nghiên cứu lý luận Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc tổng kết kinh 
nghiệm thực tiễn. Phải phản ánh đúng hiện thực 
khách quan, quy luật vận động, đúng sự thật, tức 
là thê hiện tính chân thực của công tác tư tưởng. 
Thái độ của Đảng là nhìn thắng vào sự thật, nói 
đúng, nói rõ sự thật cho nhân dân biết. Phải 
nghiên cứu đặc điểm của các tầng lớp nhân dân, 
từng đối tượng đề có nội dung, phương pháp thích 
hợp. Cần tống kết khoa học nghiệp vụ của các 
binh chủng (tuyên truyền miệng, báo chí, xuất 
ban, văn học - nghệ thuật, trường học...). 
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Thực hiện dân chủ là một phương châm cơ bản 
của công tác tư tưởng. Trong nghiên cứu lý luận, 
cần có cơ chế khuyến khích phát huy tự do tư 
tưởng, tạo môi trường cho sự thảo luận dân chủ, 
tranh luận để tìm ra chân lý khách quan, tránh 
được những kết luận chủ quan một chiều, đồng 
thời bảo đảm được sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ 
và phất triển được chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, chống lại các lý thuyết phản 
động, các quan điểm sai lâm. Thực hiện mở rộng 
thông tin, bảo đảm quyền được thông tin của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân, mở rộng những hinh 
thức đối thoại, thảo luận dân chủ cởi mở với các 
tầng lớp nhân dân đi đôi với chống quan liêu, 
ngăn ngừa và hạn chế sai lầm. 

Bảy là, tăng cường vai trò fãnh đạo của Đảng, 
cải tiến phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh 
tổng hợp trong công tác tư tưởng. 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng t trên các 
mặt : nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiên, phát 
huy vai trò và tiêm lực của đội ngũ cân bộ ; định 
hướng chính trị tư tưởng đúng và kịp thời, nắm bắt 
diễn biến tư tưởng nhanh nhạy, nâng cao chất 
lượng dự báo các chiều hướng phát triển, đấu 
tranh sắc bén với các thủ đoạn chiến tranh tâm lý 
của các thể lực thù địch ; chỉ đạo chặt chẽ việc 
tuyên truyền đường lối, chính sách, nghị quyết, 
quan điểm của Đảng, tăng cường giáo dục lý 
tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, 
đảng viên ; xây dựng đội ngũ cần bộ công tác 
tư tưởng. 

Câi tiến phương thức lãnh đạo, phát huy sức 
mạnh của công tác tư tưởng : chỉ đạo chặt chẽ về 
định hướng chính trị tư tưởng thông qua cấp ủy, 
các tổ chức Đảng, huy động và phối hợp lực lượng 
toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, kết hợp các lực 
lượng, chuyên trách và không chuyên trách, phát 
huy sức mạnh tông hợp của công tác tư tưởng, vai 
trò và hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước, 
sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại 
_ chúng ; bám sắt cơ sở, gắn với thực tiễn ở cơ sở. 

* 

*$ * 


Dân tộc ta đang cùng nhân loại bước tới thiên 
niên kỷ mới. Sự nghiệp . đổi mới, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân 
dân ta đang đứng trước những cơ hội lớn và những 
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thách thức lớn. Đảng ta đang tích cực chuẩn bị 
toàn diện tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng. 

Tình hình và điều kiện đó đã và đang đặt ra 
trước công tác tư tưởng của Đảng hàng. loạt vẫn đề 
vừa cơ bản vừa bức xúc đòi hỏi phải giải quyết kịp 
thời và hiệu quả, trong đó nồi bật là : Tăng Cường 
tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, góp phần 
kiến giải những vấn đề bức xúc nấy sinh từ 
thực tiễn ; tiếp tục làm rõ hơn những vấn đề cơ 
bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta ; bổ sung, phát triển đường 
lỗi của Đảng một cách đúng đăn và sáng tạO ; 
nâng cao chât lượng, bồi dưỡng nhận thức của cán 
bộ, đảng viên nhằm tạo ra sự thống nhất cao về 
lý tưởng, mục tiêu độc lập đân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, về nên tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; góp phần 
mở rộng trong Đảng và trong nhân dân phong 
trào học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh ; 
từng bước nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh 
đạo và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, 

đẳng viên ; góp phần kiên quyết đấu tranh và đẩy 
lùi chủ nghĩa cá nhân, sự Suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức lối sống, tệ quan liêu, tham 
những, tư tưởng thực dụng, tham vọng cá nhân, lối 
sống vị kỷ, sa đọa, tệ mât đoàn kết trảm trọng ở 
một số nơi.. 

Trong khi đó, phải thừa nhận rằng, công tác tư 
tưởng chưa dự báo đầy đủ thực trạng tư tưởng nói 
trên, chưa tiến hành giáo dục một cách có hệ 
thống, phù hợp với thực tế và có hiệu quả, thậm 
chí có nơi, có lúc còn buông Jồng. Hinh thức và 
phương _pháp công tác tư tưởng chậm đổi mới, 
hiệu quả chưa cao. Các phương tiện công tác tư 
tưởng cỏn lạc hậu... 

Mặc dù vậy, với tất cả những thành tựu đã đạt 
được, những khiếm khuyết, hạn chế đã được 
nghiêm túc xem xét, bằng những kinh nghiệm 
máu thịt được rút ra từ thực tiến sôi động trong 
70 năm qua, chúng. ta tin tưởng vững chắc rằng, 
công tác tư tưởng của Đảng tiếp tục phát huy tỉnh 
thần cách mạng tiến công, nắm bắt cơ hội, vượt 
qua thách thức, không ngừng vươn lên mạnh mẽ, 
vững chắc, hoàn thành trọng trách mà sự nghiệp 
cách mạng của Đảng, của dân tộc giao phó, xứng 
đáng với sự tin cậy của Đảng và của nhân dân.Q 
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NHÂN KỶ NIỆM 70 NĂM TẠP CHÍ LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 
(5-8-1930 — 5-8-2000) 


NÑ GUYỀN AI QUỐO - 


NGƯỜI SÁNG LẬP VÀ (HỦ BIỂN ĐẦU TIỀN CỦA 
TẠP GHI LÝ LUẬN VÀ CHÍNH THỊ CUA ĐĂNG ˆ 


À một nhà hoạt động cách mạng, lỗi lạc, 
| đồng chí Nguyễn Ái Quốc hiểu rất rõ tác 

dụng quan trọng của báo chí trong công 
tác tuyên truyền và tổ chức cách mạng. Thời còn 
hoạt động trên đất Pháp, Người đã tham gia sáng 
lập tờ báo Le Paria (Người cùng khổ). Tháng 6 
năm 1925, sau khi sáng lập Việt Nam Thanh niên 
cách mạng đông chí Hội, Người lại cho ra đời 
tuần báo Thanh niên. Số đầu tiên của tuần báo 
Thanh niên đề ngày 21-6-1925. Ngày đó đã trở 
thành Ngày Nhà báo Việt Nam. 

Việc xuất bản Tạp chí Đở là một chủ trương đã 
được thông qua trong Hội nghị thành lập Đảng, do 
Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Theo biên bản vắn tắt 
của Hội nghị đó đề ngày 7-2-1930, hiện được 
lưu giữ tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương 
Đảng, thì cùng với việc thông qua các văn kiện 
quan trọng của Đảng như Chính cương văn tắt, 
Sách lược vấn tắt, Điều lệ vắn tắt v.v... do 
Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, Hội nghị đã quyết 
định : “Ban Trung ương có thể xuất bản một tạp 
chí lý luận và ba tờ báo tuyên truyền ở ba xứ...”. 

Tháng 6-1930, sau một thời gian đi công tác ở 
Đông Bắc nước Xiêm (Thái Lan), ở Ma-lai-xi-a 
và ở Xin-ga-po làm nhiệm vụ do Quốc tế 
Cộng sản giao, Nguyễn Ái Quốc trở lại Thượng 
Hải. Người nhận định răng, lúc này phong trào 
trong nước đã lên khá cao, cần tranh thủ sự giúp 
đỡ của các Đảng anh em để đây mạnh công tác, 
đặc biệt là công tác tuyên truyền báo chí. Theo 
đồng chí Nguyễn Lương Bằng kể lại thì lúc đó 
Nguyễn Ái Quốc đã giới thiệu Nguyễn Lương 
Bằng tới gặp một số cán bộ của Đảng Cộng sản 
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Trung Quốc. Sau những cuộc gặp gỡ này, các 
đồng chí Trung Quốc đã giúp các phương tiện vật 
liệu làm báo và đảm nhiệm việc ấ#loát, phát hành 
báo vào các trại lính Việt Nam đóng ở tô giới 
Pháp tại Thượng Hải.(+) 

Đầu tháng 8-1930, Tạp chí Đỏ 3 cơ quan lý 
luận và chính trị của Đảng - ra mắt bạn đọc. Theo 
lời ghi trong hồ sơ lưu trữ của Quốc tế Cộng sản 
thì Tạp chí Đở được những người cộng sản Đông 
Dương xuất bản ở Trung Quốc. Nhiều tư liệu lịch 
sử đã chứng minh rằng Nguyễn Ái Quốc là người 
sáng lập và chủ biên Tạp chí Đỏ. 

Tạp chí Đỏ số 1 đề ngày 5-8-1930, với khổ 
trung bình 13 x 19 cm, chữ đánh máy, In rô-nê-ô. 

Hiện nay, Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương 
Đảng còn lưu trữ Tạp chí Đỏ số l (ra ngày 
5-8-1930), số 2 (không đề ngày tháng), số 3 (ra 
ngày 25-8-1930), số 9 (không đề ngày tháng). 

Lời nói đầu trong số 1 của Tạp chí Đỏ ghi rõ : 

“1 - Tạp chí này sau sẽ tiếp tục in mãi. Hoặc 
nhiêu hoặc ít, hoặc I! tuần hoặc 10 ngày, nửa 
tháng, không nhất định. 

2 - Tài liệu trong Tạp chí : hoặc là cách làm 
việc, hoặc là kinh nghiệm cách mạng các nước, 
hoặc là tin tức thế giới, hoặc là phê bình công việc 
của mình, v.v. Sẵn gì in nấy. 

3 - Trách nhiệm các cơ quan đối với Tạp chí : 
a - đem làm tài liệu huấn luyện và nghiên cứu cho 
đảng viên, b - lẫy tài liệu trong này mà làm báo, 
c - bài nào nên truyền bá cho đa số quần chúng thì 


+ Xem : Bác Hô, hôi ký, Nxb Văn học, Hà Nội, 1960, tr 65 - 66 
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kiếm cách in thêm ra, d - xem chỗ nào có tâm đắc, 
chỗ nào khó hiểu, chỗ nào nên sửa đổi, chỗ nào 
không hợp với hoàn cảnh riêng của địa phương 
mình v.v. thì phải phê bình, phải hỏi. Nói tóm lại 
là các đồng chí phải hết sức truyền bá và giúp cho 
Tạp chí được hoàn toàn và phát triển”. Như vậy, 
trong Lời nói đâu, Tạp chí Đỏ đã tự đặt cho mình 
trách nhiệm hướng dẫn các tờ báo khác của Đảng 
và hướng dẫn các cán bộ, đảng viên về mặt lý 
luận, đường lối chính trị. 

Sau Lời nói đầu, Tạp chí Đỏ số 1 dành toàn bộ 
nội dung nói về bí mật trong công tác. Đây là một 
nội dung cần thiết hàng đầu cho hoạt động của 
Đảng, khi Đảng ta vừa mới ra đời được khoảng 
nửa năm. Với lối viết ngắn gọn, theo lối đặt câu 
hỏi và trả lời, bài “Bí mật công tác” đăng suốt 12 
trang báo đã đề cập các vấn đề : vì sao phải bí mật ; 
VÌ SaO CÁC CƠ quan thường bị bắt ; các khuynh 
hướng sai làm đối với vấn đề giữ bí mật. Tiếp đó 
bài viết nêu rõ l2 điều khuôn phép của công việc 
bí mật, và nêu vắn tắt 10 cách bí mật cân lưu ý, 
cân tùy hoàn cảnh, tùy cơ ứng biến cho khéo. 

Số 2 cũng 12 trang. Ngoài bìa đề “Xuân hoa 
thu nguyệt” nhằm đánh giá lạc hướng bọn mật 
thám. Tuy vậy, mở đầu trang 1 vẫn ghi rõ Tạp chí 
Đỏ số 2. Số này dành toàn bộ 12 trang đăng bài 
viết về kinh nghiệm bãi công xe điện ở Thượng 
Hải. Sau khi nêu nguyên nhân của bãi công, bài 
báo đã vạch lại quá trình diễn biến của cuộc bãi 
công, những khó khăn xấy ra và cách đối phó, 
những kết quả đã đạt được. Bài báo cũng đã phê 
phán những nhận thức sai đối với cuộc bãi công, 
nêu bật ý nghĩa thắng lợi chính trị của cuộc bãi 
công và rút ra những bài học kinh nghiệm. Có thể 
coi đây là một tài liệu quý báu để cán bộ, đảng 
viên hướng dẫn tổ chức các cuộc bãi công cho 
công nhân, đặc biệt là trong cao trào 1930 - 1931. 

Tạp chí Đỏ số 3 gồm hai bài chính. Bài thứ 
nhất đề cập các vấn đề của cách mạng tư sản dân 
quyên. Sau những lời phê phán cách mượn tiếng 
nước ngoài mà không cắt nghĩa cho quần chúng 
thợ thuyền và dân cày rõ, bài viết đã bằng những 
lời lẽ ngắn gọn, giản dị, trình bày các vấn đề : vì 
sao đã làm cách mạng lại còn tư sản ; tính chất, 
cách làm và mục đích của tư sản dân quyên cách 
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mạng ; xã hội cách mạng và dân quyền cách mạng 
khác nhau như thế nào. Vì sao các nước thuộc địa 
và nửa thuộc địa phải làm dân quyền cách mạng 
mà không làm ngay xã hội cách mạng. Đây có thể 
coi là một bài viết nhằm nói rõ thêm về mặt lý 
luận những cơ sở chủ yếu của Chính cương vấn tắt 
và Sách lược vắn tắt của Đảng. 

Bài thứ hai viết về cách rải truyền đơn và phát 
hành báo. Sau khi nỗi rõ tính chất quan trọng của 
việc rải truyền đơn và phát hành báo, bài iết đã 
nêu nhữn g khuyết điểm của các đẳng viên và của 
các tô chức đảng trong công việc đó. Tiếp đó, bài 
viết trình bày các cách làm và cách tổ chức việc 
phát hành. 

_ Tạp chí Đỏ số ố 9có sáu trang, chị gồm một bài 
viết về công Xưởng ủy viên hội. Sau khi | giải thích 
rõ “công xưởng ủy viên hội là nhóm tất cả công 
nhân trong mội xưởng (bất kỳ đã hiểu hay là chưa 
hiểu giai cấp) lại thành một đoàn thể, cùng nhau 
đứng vào một mặt trận để mưu lợi ích chung cho 
nhau..., là lợi dụng cách đấu tranh để huấn luyện 
cho tất cả công nhân, làm cho người rụt rề cũng 
tấn tới, làm cho họ đều hiểu ý nghĩa chính trị và 
giai cấp đấu tranh”, bài báo đã đề cập tiếp các vấn 
đề : công xưởng ủy viên hội và hành động ủy viên 
hội ; ai lãnh đạo công xưởng ủy viên hội ; cách tổ 
chức và công việc công xưởng ủy viên hội ; cách 
làm cho công xưởng ủy viên hội phát triển ; trách 
nhiệm công xưởng ủy viên hội bây giờ và về sau... 

Căn cứ vào nội dung những số Tạp chí Đỏ còn 
lưu giữ được, có thể nói rằng Tạp chí đã giới thiệu 
một cách sơ giản những vấn đề lý luận (ví dụ vấn 
đề cách mạng tư sản dân quyền), trình bày những 
kinh nghiệm hoạt động cách mạng (như kinh 
nghiệm cuộc bái công Thượng Hải), hoặc hướng 
dẫn một cách có hệ thống các mặt công tắc (việc 
giữ bí mật, công tác rải truyền đơn và phát hành 
báo v.v). Trong năm đầu khi Đảng mới thành lập, 
phần đông cán bộ, đảng viên còn bỡ ngỡ trong 
hoạt động, lại chưa hiểu biết gì mấy về chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, Tạp chí Đỏ đã có tác dụng tích cực 
trong việc hướng dẫn nhận thức, hướng dẫn công 
tác cho cán bộ, đảng viên. Tuy về nội dung và 
hình thức còn đơn giản, do phải thích ứng với điều 
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ẢNG ta do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện đặc 

biệt coi trọng công tác lý luận, coi trọng việc 

xuất bản tạp chí lý luận. Hội nghị thành lập 
Đảng hợp từ ngày 3 đến L tháng 2 năm 1930, dưới sự 
chủ trì của Bác Hô, đã quyết định : Ban Chấp hành 
Trung ương lâm thời của Đảng xuất bản một tờ tạp 
chí lý luận (chung cho toàn Đảng) và ba tờ báo để 
tuyên truyền (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ mỗi xứ 
một tờ báo). 

Thi hành Nghị quyết đó, Ban Chấp hành Trung 
ương lâm thời của Đảng đã xuất bản tạp chí lý luận 
lấy tên là Tạp chí Đỏ. Số 1, Tạp chí Đỏ ra ngày 
5-8-1930 do Bác Hồ sáng lập và trực tiếp phụ trách. 

Tiếp theo Tạp chí Đỏ là Tạp chí Cộng sản (1931), 
Tạp chí Bôn-sơ-vic (1934 - 1936), Tạp chí Cộng sản 
(1941), Tạp chí Cộng sản (1943), Tạp chí Sinh hoạt 
nội bộ (1947 - 1950), Tạp chí Cộng sản (1950), Tạp 
chí Học tập (1955 - 1976) và Tạp chí Cộng sản (1977 
đến nay). 

Như vậy là Tạp chí Cộng sản đã có bề dày lịch sử 
70 năm, trong đó có 45 năm ra liên tục đều kỳ hằng 
tháng. Quá trình phát triển của tạp chí luôn gắn liền 
với quá trình cách mạng và sự phát triển lý luận cũng 
như trình độ tổng kết thực tiễn của Đảng ta. 

Trong suốt 70 năm qua, Tạp chí lý luận của Đảng, 
dù với tên gọi này hay tên gọi. khác tùy theo từng thời 
kỳ, đã không ngừng phần đầu trưởng thành. Trong 
từng chặng đường phát triển của cách mạng, đặc biệt 
là lúc chuyên giai đoạn, Tạp chí đã đóng góp tích cực 
vào công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng, làm sáng 
tỏ đường lối, quan điểm tư tưởng của Đảng, bồi dưỡng 
trình độ lý luận và trình độ chính trị cho cán bộ, đảng 
viên ; phê phán các quan điểm tư tưởng sai trái, tăng 
cường sự nhất trí trong Đảng và động viên phong trào 
hành động cách mạng của nhân dân. Có th nói, trong 
mọi thời kỳ, Tạp chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng, 
của kháng chiến, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 
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Nhìn lại quá trình phát triển và trưởng thành của 
Tạp chí có thể chia thành mấy giai đoạn sau : 

1 - Giai đoạn 1930 - 1954. 

Đây là giai đoạn nước ta còn dưới ách thống trị 
của thực dân Pháp, cách mạng gặp muôn vàn khó 
khăn. Đảng ta ' phải hoạt động bí mật ; do sự cấm 
đoán, khủng bố của địch, Tạp chí của Đảng không ra 
được đều kỳ và liên tục. Từ khi Đảng ta thành lập cho 
đến khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải 
phóng, Trung ương Đảng ta lần lượt xuất bản cắc tạp 
chí sau : 

Tạp chí Đỏ được xuất bản ở Trung Quốc. Tạp chí 
giới thiệu những vấn đề lý luận và kinh nghiệm hoạt 
động cách mạng. Tuy nội dung và hình thức còn đơn 
giản, nhưng nó đã mang tính chất của một tạp chí lý 
luận của Đảng ; đã góp phần hướng dẫn nhận thức, 
công tác cho cán bộ, đảng viên NHh giai đoạn đầu 
khi Đảng ta mới thành lập. 

Tạp chí Cộng sản ra số 1 ngày 1-1-1931, ngay sau 
Hội nghị lần thứ nhất của Trung ương Đảng ít lâu. 
Tạp chí do đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú phụ trách. 
So với Tạp chí Đở, Tạp chí Cộng sản có nội dung 
phong phú hơn, và thê hiện rõ nét là cơ quan lý luận 
và chính trị của Đảng. Tháng 4-1931, cơ quan Trung 
ương Đăng bị vỡ, đồng chí Trần Phú bị bắt, Tạp chí 
Cộng sản phải đình bản (1). 

Tạp chí Bôn-sơ-vic được xuất bản theo quyết định 
của Ban chỉ huy Ở nưỚc ngoài của Đảng trong 
cuộc họp với các đại biểu các đảng bộ trong nước 
tháng 6-1934. Lúc đầu, Tạp chí Bôn-sơ-vic là “cơ 
quan lý thuyết của Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng 
Cộng sản Đông Dương (phân bộ của Quốc tế Cộng 
sản)” : đến sau Đại hội lân thứ nhất của Đảng thắng 
3-1935 thì được đổi thành “cơ quan lý thuyết của 


(1) Có tài liệu ghi đến tháng 8 - 1934, Tạp chí Cộng sản còn tồn 
tại. Xem : Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (sơ thảo). Nxb 
Sự thật, Hà Nội, 1983, tr 209 
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Đảng Cộng sản Đông Dương”. Tạp chí đã giới thiệu 
với bạn đọc các luận điểm của Lê - nin về đảng, nông 
dân, tôn giáo ; các bài đấu tranh tư tưởng và kinh 
nghiệm hoạt động cách mạng cũng được chú ý. Nó 
đóng gÓp vai trò quan trọng trong việc khôi phục cơ 
sở và hệ thống tô chức đẳng, thông nhất đảng vê lý 
luận, tư tưởng, chính trị và tô chức để chuẩn bị đón 
cao trào cách mạng mới. 

Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị 
của Trung ương Đảng, được xuất bản lại vào cuối 
tháng 9 - 1941, do đồng chí Tổng Bí thư Trường 
Chinh trực tiếp phụ trách. Tạp chí đã đặc biệt chú ý 
các vấn đề : xây dựng Đảng, thay đôi khẩu hiệu cách 
mạng, tổ chức mặt trận chồng Pháp, Nhật, phát động 
Cao trào cứu nước, xây dựng các lực lượng vũ trang... 
Tạp chí chỉ tồn tại một thời gian ngắn rồi đình bản. 

Đầu năm 1243, Tạp chí Cộng sản được xuất bản 
lại theo quyết định của Ban Thường vụ Trung ương 
Đảng. Đông chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của 
Đảng, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Tạp chí được in 
tại Nhà in mang tên đồng chí Trần Phú. Tạp chí đã 
đăng các văn kiện và bài quan trọng về tình hình và 
nhiệm vụ cách mạng trong nước và thế giới như : 
Nchị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Trung ƯƠNG ; 
Vài ý kiến vê chỉ bộ Đăng (bài dịch của đồng chí 
Hoàng Văn Thụ) ; Việc giải tán Quốc tế Cộng sản ; 
Vấn đề khởi nghĩa - Kỷ niệm Xô viết Nghệ An (của 
đồng chí Trường Chinh)... Tạp chí có tác dụng hướng 
dẫn quần chúng vào những nhiệm vụ chủ yêu lúc đó 
là sửa soạn khởi nghĩa, lật đổ ách thống trị của thực 
dân phong kiến, giải phóng, dân tộc. 

Tháng 8-1947, trong bối cảnh cuộc kháng chiến 
của nhân dân ta chống. thực dân Pháp giành được 
những thắng lợi bước đầu, Trung ương Đảng quyết 
định xuất bản Tạp chí Sinh hoạt nội bộ nhằm đáp ứng 
yêu cầu của việc xây dựng Đảng và tăng cường công 
tác lãnh đạo của Đảng. Tạp chí là “cơ quan trung 
ương huấn luyện công tác và lý luận”, do đồng chí 
Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng trực tiếp 
phụ trách. Nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng như 
Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp, 
Lê Đức Thọ, Trần Đăng Ninh, Lê Văn Lương, 
Nguyễn Chí Thanh... đã viết bài trên tạp chí. Nội 
dung chính của tạp chí là các vấn đề lý luận cơ bản, 
việc tô chức, lãnh đạo các hoạt động thực tiên. Nó có 
tác dụng to lớn trong việc tuyên truyền đường lối và 
các chính sách lớn của Đảng trong thời kỳ đầu của 
cuộc kháng chiến chống Pháp. 
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Tháng 7-1950, theo quyết định của Hội nghị 
toàn quốc lần thứ ba của Đảng họp tại Việt Bắc từ 
ngày 21-1-1950 đến ngày 3-2-1950, Tạp chí Cộng 
sản lại được xuất bản thay cho Tạp chí Sinh hoạt nội 
bộ, và do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh làm 
chủ nhiệm, đồng chí Trần Quang Huy làm thư ký tòa 
soạn. Với tiêu đề “cơ quan trung ương huấn luyện lý 
luận và công tác của Đảng”, so với S¡nh hoạt nội bộ, 
Tap chí Cộng sản đi vào lý luận nhiều hơn, các vấn 
đề đề cập trên tạp chí mang tính khái quát cao hơn, và 
do đó góp phần nâng cao trình độ lý luận và công tác 
của cán bộ và đẳng viên trong toàn Đảng. 

Sau đó một năm, tháng 7-1951, tạp chí _Nghiên 
Cứu, cơ quan lý luận của Trung ưƠng CỤC miền Nam, 
cũng được xuất bản. Tạp chí do đồng chí Hà Huy 
Giáp làm chủ nhiệm, đông chí N guyên Văn Nguyễn 
làm chủ bút. Tạp chí đăng, các bài viết, bài nói của 
Chủ tịch Hô Chí Minh, của đồng chí Tổng Bí thư 
Trường Chinh, của các đồng chí ủy viên Trung ương 
công tác của các "4y 2M anh em. 

2- Giai đoạn 195SS - 1976. 

Kế từ giai đoạn này, tạp chí lý luận của Đảng được 
xuất bản liên tục đều kỳ hàng tháng. 

Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp, cách mạng nước ta chuyên sang giải đoạn 
mới. Đề “giúp vào việc nghiên cứu chính sách và giáo 
dục tư tưởng, bước đầu xây đựng công tác lý luận của 
Đảng”, Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng 
(khóa II) họp vào tháng 3-1955 đã ra nghị quyết xuất 
bản tạp chí Học tập. Sau khi có nghị quyết, một ban 
biên tập đã được thành lập gồm 4 đồng chí 
Trường Chinh, Tổng biên tập ; Võ Nguyên Giáp, ủy 
viên ; Hà Huy Giáp, ủy viên ; Trần Quang Huy, thư 
ký tòa soạn. Tạp chí ra số đầu tiên vào tháng 12-1955. 
Đó là “cơ quan lý luận và chính trị của Đảng”, do 
Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo. Nhiệm vụ của 
Tạp chí Học tập là “lấy học thuyết Mác - Lê-nin làm 
cơ sở, kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn cách 
mạng nước ta để tuyên truyền, giáo dục đường lối, 
phương châm, chính sách của Đảng một cách sâu 
sắc”. Nó còn có nhiệm vụ “hướng dẫn cán bộ học tập 
theo chương trình do Đảng quy định”. Đối tượng phục 
vụ của Tạp chí là “cán bộ Đảng từ trung cấp trở lên, 
những cán bộ ngoài Đảng và những người trí thức 
thích nghiên cứu chính trị và có trình độ đọc hiểu 
được”. Phương châm biên tập của Tạp chí là “làm cho 
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nội dung Tạp chí gắn chặt với chính sách và sinh hoạt 
chính trị, sinh hoạt tư tưởng của Đẳng”, “dựa trên cơ 
sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin để giải thích đường lối, 
phương châm, chính sách của Đảng, kết hợp với thực 
tế nước ta mà giáo dục lý luận”. 

Giữa năm 1957, Ban Bí thư chỉ định đồng chí 
Trần Quang Huy làm Tổng biên tập Tạp chí. Tại Đại 
hội II của Đảng (tháng 3-1260), đồng chí 
Trần Quang Huy được bầu làm Ủy viên dự khuyết 
Trung ương Đảng. Tháng 2-196 ], đồng chí được phân 
công chuyên trách tuyên giáo. Đồng chí Trần Hồng 
Chương được Bộ Chính trị chỉ định làm quyền Tổng 
biên tập Tạp chí. Tháng 9-1962, Ban Bí thư cử 
đồng chí Vũ Tuân làm Tông biên tập Tạp chí. Tháng 
3-1965, đồng chí Vũ Tuân chuyển sang công tác khác ; 
đồng chí Trần Quang Huy lại được Bộ Chính trị cử 
làm Tổng biên tập Tạp chí. Tháng 8-1965, đồng chí 
Đào Duy Tùng được Bộ Chính trị cử làm Tổng biên 
tập Tạp chí thay đồng chí Trần Quang Huy trở lại 
chuyên trách công tác tuyên giáo. 

Được sự quan tâm của Trung ương Đảng, của các 
đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với chức năng 
nhiệm vụ được giao, Tạp chí Học tập đã ngày một 
trưởng thành, góp phản tích cực trên mặt trận chính 
trị, tư tưởng, trong công tác đối ngoại của Đảng. 
Ngày 25-8-]962, Tạp chí đá được Nhà nước tặng 
thưởng Huân chương Lao động hạng hai, và năm 1965 
được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động 
hạng nhất. 

Từ đầu năm 1966, Tạp chí Học tập bước vào thời 
kỳ mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 116/CT- 
TƯ (ngày 14- 12-1965) về Nâng cao chất lượng của 
Tạp chí Học tập để phục vụ sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước và tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. 

Là cơ quan lý luận và chính trị của Đảng, Tạp chí 
Học tập trong thời kỳ này đã tập trung tuyên truyền 
cho đường lối chống Mỹ cứu nước, đấu tranh thực 
hiện thống nhất nước nhà, coI trọng nhiệm vụ xây 
dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Tạp chí đã tích 
cực đấu tranh chống những tư tưởng sai lâm trong một 
bộ phận cân bộ, đảng viên, góp phân nâng cao phẩm 
chất cách mạng của mọi người, củng cố sự đoàn kết 
nhất trí trong Đang. Tạp chí cũng đã tích cực tuyên 
truyền đường lối đối ngoại và quan điểm quốc tế đúng 
đắn của Đảng, Nhà nước ta, bảo vệ sự trong sáng của 
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chủ nghĩa Mác - Lê-nin và sự đoàn kết quốc tế, ủng 
hộ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Bên cạnh Tạp chí Học tập, tạp chí chung của toàn 
Đảng, ở miền Nam trong những năm 1962 - 1975 còn 
có Tạp chí Tiền phong, do Trung ương cục miền Nam 
xuất bản làm tài liệu nghiên cứu, học tập cho cán bộ 
có trình độ tương đương từ quận ủy trở lên. 

Tham gia Ban biên tập Tạp chí Tiên phong qua 
các thời kỳ có các đông chí Trần Trọng Tân, 
Trần Văn Quang, Trần Bạch Đằng, Tô Văn Lâm, 
Hà Phú Thuận... Cuối năm 1969, Ban biên tập Tạp 
chí Tiên phong do đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Trung 
ương cục đứng đầu. 

Ra đời trong hoàn cảnh hết sức khó khăn tại chiến 
trường miền Nam, dưới tiêu đề “Nội san của Đảng 
nhân dân cách mạng Việt Nam”, Tạp chí Tiên phong 
đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của minh, tích cực 
gỐp phân vào thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước ở miền Nam. Ngày 10-1-1971, Tạp chí đã vinh 
dự được Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam tặng thưởng Huân chương Giải 
phóng hạng nhất. 

Năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
của đân tộc toàn thắng. Tạp chí Tiên phong giải thê vì 
đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình. 

3- Giai đoạn 1977 - 1986. 

Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng họp vào 
tháng 12-1976 đã vạch ra đường lối cách mạng xã hội 
chủ nghĩa trên phạm vi cả nước và quyết định đồi tên 
Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 5-1-1977, 
Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa IV) đã ra Nghị quyết số 01/NQ - TƯ đổi tên 
Tạp chí Học tập thành Tạp chí Cộng sản. Đồng chí 
Đào Duy Tùng là Tổng biên tập Tạp chí Học tập lúc 
đó, tiếp tục làm Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. 

Nhiệm vụ của Tạp chí Cộng sản như Chỉ thị số 
32/CT-TƯ ngày 7-1-1978 của Bộ Chính trị nêu rõ là 
“đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, 
lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm cơ sở kết hợp chặt 
chẽ lý luận Mác - Lê-nin với thực tiễn cách mạng Việt 
Nam để tuyên truyền đường lối, chính sách và quan 
điểm của Đảng một cách sâu sắc”. Tạp chí phải “vận 
dụng lý luận Mác - Lê-nin, phân tích những chủ 
trương, chính sách của Đảng, nâng cao nhận thức của 
cán bộ và đảng viên về tư tưởng, chính sách và quan 
điểm của Đảng, phê phán những khuyết điểm, sai lầm 
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trong khi thí hành các chủ trương chính sách của 
Đảng và Nhà nước ta”. Tạp chí phải ' giáo dục tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa, chống tư tưởng tư sản và tàn 
dư tư tưởng phong kiến, phê phán tư tưởng tiểu tư sản, 

quét sạch ảnh hưởng của tư tưởng thực dân mới”. Tạp 
chí phải “đi hàng đầu trong việc bảo vệ sự trong sáng 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bảo vệ đường lối cách 
mạng và các quan điểm của Đảng, đồng thời làm nổi 
bật việc Đảng ta vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác... ”. 

Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng họp vào 
tháng 4-1982 đã khẳng định những thắng lợi to lớn 
mà nhân dân ta giành được trong những năm qua, 
đồng thời cũng phân tích những khuyết điểm thiếu sót 
trong công tác lánh đạo của Đảng. Ngày 30-4-1982, 
Bộ Chính trị ra quyết định đề bạt đồng chí Hồng 
Chương lúc đó là Phó tổng biên tập giữ chức 
Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, thay đồng chí 
Đào Duy Tùng được cử làm Trưởng Ban tuyên huấn 
của Trung ương Đảng. 

Tháng 12-1985, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày 
xuất bản số đầu Tạp chí Học tập - Tạp chí Cộng sản 
(1955 - 1985), Tạp chí Cộng sản đã được Nhà nước 
tặng thưởng Huân chương Hô Chí Minh vì '“Trong 
30 năm qua đã có nhiều công hiến vào Việc giáo dục 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tuyên truyền đường lối, 
chính sách của Đảng cho cán bộ và nhân dân”. Trong 
thư của đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Hội đồng 
Nhà nước, gửi Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản nhân 
buổi lễ kỷ niệm và trao tặng huân chương cao quý đó, 
có đoạn viết : “Đông đảo cán bộ trong Đảng và ngoài 
Đảng coi tạp chí là tài liệu tin cậy để học tập, nghiên 
cứu đường lối, chính sách và quan điểm của Đảng và 
Nhà nước ta. Tạp chí Cộng sản xứng đáng là ngọn cờ 
lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam”. 

4- Giai đoạn từ 1986 đến nay. 

Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tháng 
12-1986, sau khi đánh giá những thắng lợi mà Đảng 
và nhân dân ta đã giành được, và thắng thắn phân tích 
những sai lầm, khuyết điểm, trong đó có những sai 
lâm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện, đã 
quyết định phải tiến hành đổi mới toàn diện các lĩnh 
vực từ kinh tế, chính trị đến tư tưởng, văn hóa, xã hội, 
khắc phục tư duy cũ và cách làm ăn cũ, xa rời cuộc 
sống, kìm hãm sự phát triển năng động. Sau 
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Đại hội VI, đồng chí Hà Xuân Trường, Ủy viên dự 
khuyết Trung ương Đảng, được cử làm Tổng biên tập 
thay đồng chí Hồng Chương nhận công tác khác. 
Ngày 29-3-1988, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra 
chỉ thị về công tác của Tạp chí Cộng sản trong công 
cuộc đổi mới. 

Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng họp vào 
tháng 6-1991 đã khẳng định toàn Đảng, toàn dân tiếp 
tục thực hiện đổi mới, đưa công cuộc đổi mới đi vào 
chiều sâu, nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội trên đất nước Việt Nam. Tháng 8-1991, đồng chí 
Hà Xuân Trường thôi giữ chức Tông biên tập ; đồng 
chí Nguyễn Phú Trọng, Phó tổng biên tập, được cử 
làm Tổng biên tập Tạp chí. 

Đầu năm 1992, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra 
Nghị quyết 01/NQ-TƯ “Về công tác lý luận trong giai 
đoạn hiện nay” nhằm nâng cao trình độ lý luận của 
toàn Đảng, thúc đây công tác lý luận của Đảng lên 
một bước mới. Cùng với các văn kiện của 
Đại hội VII, Nghị quyết trên của Bộ Chính trị có ý 
nghĩa quyết định chỉ đạo nội dung biên tập và soi 
sáng hoạt động của Tạp chí. 

Từ tháng 5-1995, trước yêu cầu của tình hình và 
nhiệm vụ mới, Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí 
thư quyết định từ tháng 7-1995 “Tạp chí Cộng sản cần 
ra nửa tháng một số”. Từ đó đến nay, mặc dù đội ngũ 
cán bộ không tăng, Tạp chí vẫn hoàn thành tốt nhiệm 
vụ ra đều kỳ 2 số một tháng, bảo đảm chất lượng và 
mỗi năm lại tăng thêm số phát hành. 

Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng họp vào 
tháng 6 năm 1996 đã đề ra nhiệm vụ đấy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng trưởng kinh tế 
nhanh, hiệu quả Cao và bèn vững đi đôi với giải quyết 
những vẫn đề bức xúc về xã hội, bảo đảm an ninh 
quốc phòng, cải thiện đời sống của nhân dân, nâng 
cao tích lũy từ nội bộ nên kinh tế, tạo tiên đề vững 
chắc cho bước phát triển cao hơn vào đầu thế kỷ sau. 
Tháng 8-1996, đồng chí Hà Đăng, nguyên Trưởng 
Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương được cử làm Tông 
biên tập Tạp chí thay đồng chí Nguyễn Phú Trọng 
được Trung ương điều động sang công tác khác. 

Trong những năm vừa qua, Tạp chí đã liên tục 
tuyên truyền, phô biến, giáo dục về _Ngh\ quyết 
Đại hội VỊI của Đảng và các nghị quyết của Trung 
ương, cố gắng bằng lý luận và thực tiễn, góp phân làm 
rõ thêm đường lối, quan điểm của Đảng và chủ nghĩa 
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xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam, về hai nhiệm vụ chiến lược, về công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, về kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, về nền văn hóa tiên tiến đậm 
đà bản sắc dân tộc, về chính sách đối ngoại rộng mở, 
về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, về xây dựng nhà 
nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, về cuộc đấu tranh chống các 
quan điểm thù địch, sai trái, chống quan liêu, tham 
nhũng và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội v.v. 

Trong cuộc thăm và làm việc với Bộ Biên tập 
Tạp chí Cộng sản ngày 18-2-1998, đồng chí Tổng Bí 
thư Lê Khả Phiêu đã biểu dương thành tích mà 
Tạp chí Cộng sản đã làm được. Đồng chí đánh giá : 

“Tạp chí Cộng sản là một trong những công cụ tuyên 
truyền, giáo dục trực tiếp, chủ yêu của Đảng ta. 
Chúng ta cân phải nắm lấy công cụ này đề truyền bá 
đường lối, chủ trương, chính sách và những quan 
điểm của Đảng, đấu tranh chống những quan điểm 
lệch lạc ; phô biến những kinh nghiệm hay, những 
điển hình tốt trong cuộc sông xã hội trước nhân dân. 
Xét cả quá trình, Tạp chí đã có tác dụng như thế và 
thực tế những năm qua vai trò của Tạp chí được thể 
hiện là tốt, có uy tín cả ở trong nước và cả ở ngoài 
nước. Có thê thấy Tạp chí Cộng sản chững chạc, thể 
hiện được phong thái dân chủ, phân ánh những quan 
điểm chung trong cuộc sống chứ không phải tuyên 
truyền gượng Ép”. Đồng chí Tổng Bí thư khen Tạp chí 
Cộng sản có nhiều bài hay và nói : “Điều đó chứng tỏ 
nội dung các bài trên Tạp chí của chúng ta không xa 
với thực tế cuộc sống mà nó bám sát thực tiễn, thể 
hiện yêu cầu của bạn đọc nhưng dưới sự chỉ đạo 
chung theo tôn chỉ, mục đích của Tạp chí, theo nhiệm 
vụ chính trị mà Đảng đã giao cho”. Đồng chí Tổng Bí 
thư cũng đã chỉ thị Tạp chí Cộng sản phải tiếp tục 
tuyên truyền tốt cho các Nghị quyết của Trung ương, 
các chủ trương và chính sách của Nhà nước, đấy 
mạnh nghiên cứu lý luận và tông kết thực tiễn, góp 
phần vào việc chuẩn bị Đại hội IX của Đảng. 

Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, 
Tạp chí đã có nhiều cố gắng và không ngừng phấn 
đấu vươn lên làm tròn nhiệm vụ cơ quan lý luận - 
chính trị của Trung ương Đảng, gỐp phân cùng toàn 
Đảng, toàn dân tiếp tục đổi mới, đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
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(Tiếp theo trang 23) 
kiện Đảng mới thành lập và còn hoạt động bí mật, 
Tạp chí Đỏ đã mang tính chất một tạp chí lý luận 
và chính trị của Đảng, ở chỗ nó không làm nhiệm 
vụ thông tin như các tờ báo mà chủ yếu hướng 
dẫn nhận thức, nâng cao trình độ hiểu biết trong 
hoạt động cách mạng. 

Sau Tạp chí Đỏ, Đảng ta tiếp tục xuất bản Tạp 
chí Cộng sản (1931), Tạp chí Bôn-sơ-vic (1934 - 
1937) rồi đến Tạp chí Cộng sản (1941) và Tạp chí 
Cộng sản (1943). Trong những năm kháng chiến 
chống thực dân Pháp, có Tạp chí Sinh hoạt nội bộ 
và Tạp chí Cộng sản (1950). Sau khi hòa bình 
được lập lại ở miền Bắc, Tạp chí Học tập ra đời 
tháng 12-1955 và xuất bản đều kỳ hằng tháng. Từ 
ngày 5 tháng l năm 1977, Tạp chí Học tập được 
đổi tên là Tạp chí Cộng sản. Ở miền Nam, trong 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung 
ương cục miền Nam đã xuất bản Tạp chí Nghiên 
cứu và trong những năm chống Mỹ, cứu nước đã 
xuất bản Tạp chí Tiền phong. 

Từ khi xuất bản số đầu tiên, đến nay Tạp chí 
lý luận và chính trị của Đảng đã có 70 năm cống 
hiến, trưởng thành. Tuy tên gọi của Tạp chí có lúc 
khác nhau (trong đó tên Tạp chí Cộng sản được 
dùng đến năm lần) nhưng Xét về mặt nội dung, 
Tạp chí luôn luôn là Tạp chí lý luận và chính trị 
của Đảng. Qua những chặng đường phát triển, 
Tạp chí của Đảng đã không ngừng trưởng thành 
và đã có những đóng góp tích cực vào việc vận 
dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, vào công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng, giáo dục lý luận của Đảng. 

Năm nay, Tạp chí Cộng sản tô chức kỷ niệm 
70 năm Ngày thành lập. Đây là việc làm có ý 
nghĩa thiết thực nhằm khẳng định công lao to lớn, 
tầm nhìn xa, trông rộng của Bác Hồ và của Đảng 
ta. Đồng thời cũng là dịp để khẳng định truyền 
thống lâu dài và vẻ vang của Tạp chí lý luận và 
chính trị của Đảng để từ đó vươn lên làm tốt hơn, 
đáp ứng ngày càng cao những yêu cầu của sự 
nghiệp đổi mới đất nước.L] 


ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 
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TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ THỤC HIỆN TỐT 
CÔNG TÁC ĐẾN ƠN ĐÁP NGHĨA 
TRONG THỜI KY MỚI 


ĂM 2000 - năm chuyển giao thế kỷ và 
thiên niên kỷ, cũng là năm kỷ niệm lần 


thứ 53 Ngày thương binh - liệt sĩ. Đây là 
sự kiện quan trọng có ý nghĩa chính trị - xã hội 
rất sâu sắc, “là dịp để nhân dân ta bày tổ lòng 
hiểu nghĩa bác ái, tỏ lòng yêu mến đối với 
thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có 
công với cách mạng”. Cứ mỗi năm trôi qua, 
cùng với những thành tựu của công cuộc đối 
mới, công tác thương binh - liệt sĩ và người có 
công lại có bước phát triển mới, tạo cơ chế, giải 
quyết phù hợp, hiệu quả hơn trong thực hiện 
chính sách, chế độ ưu đãi cũng như cuộc vận 
động toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình 
liệt sĩ và người có công với cách mạng. 

Theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban 
Chấp hành Trung ương (khóa VIII), mới đây Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội đã sửa đổi Điều 21 
Pháp lệnh ưu đãi người có công, Thủ tướng 
Chính phủ đã ra Quyết định bổ sung các chính 
sách ưu đãi đối với thanh niên xung phong và 
người tham gia kháng chiến cùng con đẻ của họ 
bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh 
chống Mỹ. Đó là quá trình hoàn thiện chính sách 
và đối mới cơ chế đối với người có công. Đó 
cũng chính là quá trình cụ thể hóa những quan 
điểm, chủ trương của Đảng thành cơ chế, chính 
sách, là tiếp tục ghi nhận, tôn vinh sự hy sinh, 
cống hiến của những cán bộ, chiến sĩ và nhân 
dân ta đã không tiếc máu xương vì sự nghiệp 
cách mạng, độc lập, thông nhất của Tổ quốc ; là 
biều hiện sinh động của “lòng dân - ý Đảng”, 
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của truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguôn” 
trong thời kỳ mới - thời kỳ tiếp tục công cuộc đổi 
mới xây dựng đất nước. 

Năm năm qua, Pháp lệnh ưu đãi người có 
công, Pháp lệnh phong tặng danh hiệu Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng cùng hệ thống các văn bản 
hướng dẫn được triển khai thực hiện khá đồng 
bộ, hiệu quả, đã và đang từng bước đi vào cuộc 
sống, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, 
góp sức, góp của để cùng hàng triệu gia đình 
chính sách ổn định đời sống. Nhiều vấn đề chưa 
hợp lý do quá trình phát triển, cùng những vấn 
đề mới nảy sinh sau khi chuyển đối cơ chế kinh 
tế - xã hội và những vấn đề tồn đọng về chính 
sách sau chiến tranh, đã được định hướng và 
từng bước giải quyết như : : vấn đề xác nhận đối 
tượng có công ; quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng, 
tu bổ, nâng cấp nghĩa trang, tượng đài liỆt sĩ ; các 
vấn đề ưu đãi về nhà ở, giảm thuế, giáo dục - đào 
tạo, y tế, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm... 

Chỉ tính từ khi thực hiện Pháp lệnh ưu đãi 
người có công đến nay, cả nước đã xác nhận mới 
và thực hiện chế độ ưu đãi với gần 2,4 triệu 
người có công ; trong đó có hơn 100 nghìn liệt 
sĩ, gần 650 nghìn thương binh, người hưởng 
chính sách như thương binh và bệnh binh ; gần 
20 nghin cán bộ hoạt động trước Cách mạng 
ThángTáâm 1945 ; trên 43 nghin Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng ; hơn 1,3 triệu người hoạt động kháng 
chiến... Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 
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xây dựng tu bô mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, 
bia ghi tên và các công trinh ghi ơn liệt sĩ được 
Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm đầu tư. 
Cả nước đã xây dựng được trên 3 000 nghĩa 
trang, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của liệt sĩ. Nhiều 
công trình tướng niệm, ghi ơn liệt sĩ đã được xây 
dựng, chi tính riêng nhà bia ghi tên liệt sĩ ở xã, 
phường là trên 1500. Hệ thống cơ sở sự nghiệp 
nuôi dưỡng, điều dưỡng, phục hồi chức năng cho 
thương bệnh binh và người có công tiếp tục được 
đầu tư, nâng cấp xây dựng mới, đã và đang đáp 
ứng nhiệm vụ điều dưỡng và phục hôi sức khỏe 
cho thương bệnh binh và người có công. 

Phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, 
gia đình liệt sĩ tiếp tục phát triển cả bề rộng và 
chiều sâu, đã thực sự huy động được sức mạnh 
của toàn xã hội. Xây dựng xã, phường làm tốt 
công tác thương binh, liệt sĩ và người có công, đã 
trở thành phong trào được các cấp ty, chính 
quyền, Ủy ban mặt trận Tô quốc các cấp đưa vào 
kế hoạch phần đâu hằng năm, tạo nên không khí 
lành mạnh ở cơ sở. Đến nay đã có 100% số xã, 
phường đạt tiêu chuẩn làm tốt công tác thương 
binh - liệt sĩ và người có công. Trách nhiệm, 
nghĩa vụ đối với người có công đã trở thành một 
nội dung quan trọng trên các diễn đàn và phương 
tiện truyền thông đại chúng, trở thành nét đẹp 
trong đời sống văn hóa của nhân dân ta. 
5 chương trình lớn là : xây dựng nhà tình nghĩa ; 
lập Quỹ ‹ đền ơn đáp nghĩa ; tặng số tiết kiệm tình 
nghĩa ; ổn định đời sông thương bệnh bình nặng 
Ở gia đình ; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ cô đơn, con liệt sĩ 
mô côi, đã và đang phát triển về chất và ngày 
càng thiết thực. Đến nay, cả nước đã đóng góp 
được trên 300 tỉ đồng Quỹ đèn ơn đáp nghĩa, xây 
dựng mới và sửa chữa trên l4 vạn nhà tình 
nghĩa, với số tiền lên tới trên 600 tỉ đồng, tặng 
trên 300 000 số tiết kiệm. Trong số 43 ngàn Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng và truy 
tặng, có trên 10 ngàn Mẹ còn sống đều được các 
tô chức và cá nhân nhận phụng dưỡng, chăm sóc 
đến cuối đời. Riêng năm 1999, năm đầu tiên 
thực hiện Nghị định 91/1998/NĐ-CP của Chính 
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phủ ngày 9-11-1998, Quỹ đền ơn đáp nghĩa đã 
được triên khai ở 4 cấp và đã huy động được gần 
78 tỉ đồng, hỗ trợ cho việc xây dựng, sửa chữa 
nhà ở cho thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ ở các 
tỉnh miền Trung bị lũ lụt và một số tỉnh khó khăn 
khác. 

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đùm 
bọc, giúp đỡ của nhân dân đã khích lệ và khơi 
dậy truyền thống cao đẹp của thương binh, bệnh 
binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách 
mạng, với chế độ. Hầu hết các gia đình chính 
sách đã nỗ lực phần đấu vươn lên tự ổn định cuộc 
sống và có những đóng góp trong các hoạt động 
kinh tế - xã hội, trở thành những “công dân kiểu 
mẫu”, “gia đình cách mạng gương mẫu”, 
“thương binh, gia đình liệt sĩ làm kinh tế giỏi”, 
những anh hung, chiến sĩ thi đua... 

Có thê nói, hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh 


đạo của Đảng và Bác Hô, công tác thương binh - 


liệt sĩ và người có công đã thu được những thành 
quả to lớn và rất đáng tự hào, góp phần làm ổn 
định đời sống đại bộ phận người có công, tạo 
động lực mới cho sự ốn định và phát triển đất 


' nước theo định hướng XHCN. Từ thực tiễn đó, 


chúng ta có thể rút ra một số kinh nghiệm sau : 

Một là, xuyên suốt mọi thời kỳ, Đảng, Nhà 
nước ta luôn xác định công tác thương bình - liệt 
sĩ và người có công là vấn đề rất quan trọng, có 
ý nghĩa chính trị, xã hội, nên sớm có chủ trương, 
chính sách phù hợp, đặc biệt là khơi dậy và phát 
huy truyền thống yêu nước, cách mạng ; khẳng 
định và tạo thành thang giá trị xã hội trong công 
cuộc đôi mới xây dựng đất nước. 

Hai là, xa hội hóa công tác chăm sóc người có 
công, phát huy sức mạnh của thế “chân kiềng” 
Nhà nước - cộng đồng và bản thân đối tượng - 
một cơ chế đúng đắn. Chỉ có như vậy mới phát 
huy được nội lực và giải pháp cơ bản, hiệu quả 
công tác chăm sóc người có công. 

Ba là, các cấp ủy đang thường xuyên quan 
tâm lánh đạo, tổng kết, đối mới nội dung, cơ chế 
và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, xây 
dựng điển hình, mô hình tiêu biểu trong hoạt 
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động chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và 
người có công đã và đang tạo ra động lực mới 
cho công tác này. Đây là vấn đề không chỉ có ý 
nghĩa trước mắt mà còn có tác dụng giáo dục 
truyền thống cho các thế hệ mai sau. 

Bốn là, công tác kiểm tra, thanh tra, chấn 
chính, xử lý kịp thời, xác đáng những sai sót, vi 
phạm. Đây cũng là kinh nghiệm, không chỉ giải 
quyết vấn đề tài chính, kinh tế mà còn là sự bảo 
đảm niềm tin, thiết lập kỷ cương và ý thức tôn 
trọng pháp luật. 

Những vấn đề tôn tại của lĩnh vực này không 
nhỏ và rất khó khăn, phức tạp. Đời sống của một 
bộ phận người có công còn khó khăn, nhất là ở 
vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và 
những địa phương có số lượng lớn người hưởng 
chính sách ưu đãi. Những vấn đề tồn đọng sau 
chiến tranh phân lớn là vấn đề không dễ dàng 
xác minh, kết luận... Đất nước ta đang bước vào 
thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng và văn minh. Có được cuộc sống 
hôm nay, chúng ta đã thực hiện lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Ăn quả phải nhớ người 
trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm 
nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng, liệt 
sĩ của Đảng ta, của dân ta”. Cho nên, chúng ta 
cần tiếp tục phấn đấu với tinh thần tôn vinh 
những hy sinh, cống hiến của những người có 
công, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chính sách, 
chế độ ưu đãi của Nhà nước, đây mạnh phong 
trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo bồi dưỡng, tạo 
điều kiện cho con em người có công với cách 
mạng kế tục sự nghiệp vẻ vang của ông bà, cha 
anh, phấn đấu thực hiện cho được điều mong 
muốn của Bác Hồ là làm cho những người và gia 
đình có công với cách mạng được “yên ốn về vật 
chất, vui vẻ về tinh thần”. 

Với tinh thần đó, thời gian tới công tác 
thương binh - liệt sĩ và người có công cần thực 
hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau : 

- Nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện hệ thống 
chính sách, cơ chế ưu đãi của Nhà nước. Cùng 
với công tác khen thương và đãi ngộ xứng đáng, 
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phải giúp cho các gia đình chính sách phát triển 
kinh tế, tạo công ăn việc làm, bảo đảm cho họ có 
mức sống trong những năm tới bằng và cao hơn 
mức sống trung bình của cộng đồng dân-cư xã, 
phường. Giải quyết căn bản những tồn đọng về 
xác nhận và đưa vào quản lý nền nếp diện chính 
sách ưu đãi. 

- Tổ chức triển khai chỉ đạo thực hiện tốt các 
chế độ, chính sách, bảo đảm để người có công 
được hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi của Nhà nước. 
Tổ chức công khai, dân chủ, kiểm tra, thanh tra 
phát hiện và xử lý kịp thời những sai sót, vi 
phạm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở từng 
cấp đến cơ sở. 

- Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân chăm 
sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công 
với cách mạng. Phát triển nhiều hình thức đền ơn 
đáp nghĩa với nội dung phong phú, thiết thực, 
phù hợp với điều kiện mới. Triển khai thực hiện 
có hiệu quả công tác xây dựng, quản lý Quỹ đền 
ơn đáp nghĩa ở các cấp. Mục tiêu những năm tới 
là làm cho phong trào toàn dân chăm sóc thương 
binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách 
mạng thực sự trở thành tư tưởng, tình cảm, lương 
tâm ; thành việc làm cụ thể của mỗi người, phần 
đấu để toàn bộ xã, phường trên cả nước đạt tiêu 
chuẩn làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ và 
người có công. 

- Phát huy truyền thống tốt đẹp, ý chí tự lực 
tự cường của những người có công với cách 
mạng, phán đấu ôn định cuộc sống bản thân, góp 
phần làm giàu quê hương, đất nước, trở thành 
những “công dân kiều mẫu”, “gia đình cách 
mạng gương mẫu”. 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu trên đây, 
thực chất chúng ta đã coi công tác đền ơn đáp 
nghĩa đối với người có công với cách mạng vừa 
là đạo lý vừa là trách nhiệm của toàn xã hội và 
chỉ có như vậy mới có thể làm vơi đi những hy 
sinh mất mát của thương binh, gia đình liệt sĩ và 
người có công với cách mạng. Đó chính là 
những việc làm thiết thực trong dịp kỷ niệm lần 
thứ 53 Ngày thương binh - liệt sĩ. CÌ 
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NGẢNH GIAO THÔNG VẬN TÀI TRONG 
CUỘC HANH TRINH 55 NĂM 


GAY sau khi Cách mạng Tháng Tám 
N= công, cùng với sự ra đời của Chính 

phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 
28-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 
thành lập Bộ Giao thông công chính, nay là Bộ 
Giao thông - Vận tải (GTVT). 

Trải qua hơn nửa thế kỹ, được sự quan tâm lãnh 
đạo của Đảng, Nhà nước và bằng sức lực, trí tuệ, 
Xương máu của các thế hệ cán bộ, công nhân, thanh 
niên xung phong nối tiếp nhau, toàn ngành giao 
thông đã xây đắp nên truyền thống về vang › BÓP 
phần xứng đáng vào sự nghiệp đầu tranh giải 
phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tô quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. 

Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, lực lượng giao thông cùng 
nhân dân đã phá câu, đường nhằm làm thất bại ý đô 
“đánh nhanh thắng nhanh” của địch. Tiếp đó là 
nhiệm vụ bảo đâm giao thông ở các căn cứ kháng 
chiến và vùng tự do, khôi phục và làm mới nhiều 
tuyến đường, cầu tạm, bến phà, xây dựng lực lượng 
vận tài thô sơ - đân công hoa tuyên và cơ giới, phục 
vụ đắc lực các mặt trận, đặc biệt là chiến dịch 
Điện Biên Phủ. Hỏi đó, do tầm quan trọng của 
chiến dịch TY, Trung ương Đảng quyết định thành 
lập Hội đông cung cấp mặt trận Trung ương do 
Phó Thủ tướng Phạm Văn Đông làm Chủ tịch 
Hội đồng. 

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc vẻ 
vang cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân 
Pháp. Miền Bắc bước vào thời kỳ khôi phục và 
phát triển kinh tế. Sau 10 năm, chúng ta đã khôi 
phục và làm mới được hơn 900km đường sắt trên 
5 tuyến, hơn I0 000km đường ô tô, khai thác hàng 
vạn km đường sông, xây dựng nhiều cây cầu, bến 
Cang, mở mang giao thông nông thôn, miên núi.. 
Nhưng để quôc Mỹ leo thang chiến tranh phá hồi: 
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miền Bắc, chúng đã tập trung máy bay phản lực các 
loại đánh phá trên 70 ngàn trận với trên 2,5 triệu 
tấn bom và 0 vạn quả đại bác từ các chiến hạm 
trút xuống các mục tiêu GTVT và thả nhiều thủy 
lôi, mìn phong tỏa các cảng biển, cảng sông, bến 
phà hòng cô lập Việt Nam, cắt đứt sự chỉ viện vào 
miền Nam, đưa miền Bắc nước ta trở về thời kỳ 
đồ đá ! 

Trong thời gian này, Đảng ta đã xác định : 
“Bảo đảm giao thông vận tải là nhiệm vụ trung 
tâm, đột xuất của toàn Đảng, (oàn dân, (oàn 
quân (a” Vì sự :' nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng 
miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Để tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng trên mặt trận GTVT, cuối 
năm 1966, Bộ Chính trị ra quyết định thành lập 
Đảng bộ GTVT Trung ương do đồng chí Phan 
Trọng Tuệ - Ủy viên Trung ương Đăng, Bộ trưởng 
Bộ GTVT, làm Bí thư. Những năm đâu của thập 
niên 70, Đảng và Chính phủ thành lập Ban điêu 
hòa vận tải Trung ương do Phó Thủ tướng 
Đỗ Mười làm Trưởng ban. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
dù bận trăm công ngàn việc vẫn hết sức quan tâm 
theo dõi, chỉ đạo, động viên ngành GTVT. Đặc 
biệt, một sự kiện đã đi vào lịch sử - truyền thống 
của ngành là Bác Hỗ đến thăm và nói chuyện tại 
Đại hội thỉ dua bảo đảm giao thông vận tải 
quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” từ 
ngày 2l đến 25-3-1966. Người đã chỉ rõ : 4TVT 
là một mặt trận. Mỗi cán bộ, thanh niên xung 
phong, xã viên vận tải là một chiến sĩ... GTVT 
thắng lợi là chiến tranh đã thắng lợi phân lớn 
rôi”, 

Cán bộ, công nhân ngành GTVT, lực lượng 
thanh niên xung phong (TNXP), quân đội và nhân 


* Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải 
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dân ta trên các tuyến đường đã kiên cường, sáng 
tạo giữ vững mạch máu giao thông nhằm chỉ viện 
cho tiền tuyến và bảo đảm sản xuất, đời sống ở hậu 
phương. Cuộc chiến đầu trên mặt trận này với ý chí 
“Sống bám câu đường, chết kiên cường dũng 
cảm”, “địch phá ta sửa ta đi”, rồi phá thê độc 
tuyến bằng nhiều hướng đường, nhiều phương án 
vượt sông, để “đích phá ta cứ đi”. Những hình ảnh 
: khói bom đạn chưa tan công nhân đã có mặt cứu 
chữa đường, chị em TNXP làm cọc tiêu sống trong 
đêm để mở đường cho xe ra tiền tuyến... là những 
dấu ấn của một thời oanh liệt, nhưng rất lạc quan 
yêu đời với phong trào “tiếng hát át tiếng bom'”... 

Cuộc chiến đấu gian khổ, kiên cường trên 
đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là một kỳ 
tích anh hùng của dân tộc Việt Nam trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là biểu tượng nổi 
bật của ý chí và tình cảm thống nhất đất nước, của 
sức mạnh tỉnh thần và trí tuệ Việt Nam. 

Những địa danh : cảng Hải Phòng, nhà máy 
đóng tàu Bạch Đằng, kênh đào Nhà Lê, cầu Hàm 
Rồng, phà Bến Thủy, phà Gianh, ngã ba Đồng Lộc, 
ngầm Long Đại, phà Xuân Sơn... mãi mãi khắc sâu 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lịch sử 
dân tộc. 

Nhân dân ta dọc các tuyến đường chiến lược đã 
chịu hy sinh to lớn, góp bao công sức đảm bảo giao 
thông với tấm lòng “%e chưa qua, nhà không 
tiếc”, tạo nên thế trận và sức mạnh GTVT nhân 
dân. Nhiều địa phương trên các tuyến đường này đã 
được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân, mà thực chất là anh hùng 
chiến đấu trên trận tuyến bảo đảm giao thông, chấp 
nhận mọi tôn thất vì sự sống của con đường ra tiền 
tuyến. Trong báo cáo của Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Văn Đồng trước Quốc hội khóa III - kỳ họp 
thứ 4 (Š-1968) đã đánh giá khái quát : “.. Cuộc 
chiến đấu trên mặt trận giao thông vận tải ở 
khắp miền Bắc là một thiên anh hùng ca của các 
chiến sĩ giao thông vận tải và của đông bào ta 
dọc các tuyến đường”. 

Cũng trong thời kỳ này, ngành GTVT cũng đã 
bổ sung lực lượng chuyên ngành cho vùng căn cứ 
cách mạng và vùng mới giải phóng ở miền Nam ; 
làm nghĩa vụ quốc tế đối với hai nước bạn Lào-và 
Cam-pu-chia. 
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Với tỉnh thần cách mạng tiến công “nở đường 
mà đỉ, đánh địch mà tiến”, lực lượng tự vệ giao 
thông vận tải đã trực tiếp chiến đấu, bắn rơi 95 máy 
bay các loại ; cùng với quân dân các địa phương 
bắn bị thương 203 chiếc, bắt sống 18 giặc lái Mỹ ; 
rà phá hơn 16 000 bom từ trường... 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sự hy 
sinh của ngành GTVT là rất lớn. Riêng lực lượng 
GTVT và TNXP do Trung ương quản lý, đã có gần 
2 600 liệt sĩ và gần 5 500 người được xác nhận 
hưởng chế độ thương binh. Ban xây dựng 67 (nay 
là Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5) 
với nhiệm vụ “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, 
đã quy tập được phần mộ của 1 088 liệt sĩ về 3 
nghĩa trang ở Quảng Bình. Cán bộ, công nhân và 
TNXP giao thông vận tải các địa phương khác như 
Nghệ An gần 500 liệt sĩ, Hà Tĩnh gần 600 liệt sĩ... 
Cũng từ năm 1964 đến 1973, ngành GTVT đã được 
Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao 
động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 
53 tập thể và cá nhân. 

# 
* * 


Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất Tô quốc, toàn ngành đã khân trương thực hiện 
nhiệm vụ khôi phục, cải tạo hệ thống glao thông, 
nổi bật là thông xe tuyến đường sắt thống nhất dài 
trên 1700 km chỉ sau 14 tháng thì công. 

Những năm tiếp đó, chủ yếu là duy trì mạng 
lưới đường bộ, xây dựng được một số câu lớn như 
Thăng Long, Chương Dương, mở rộng nâng cấp 
một sô cảng, đóng mới tàu pha sông biển... Song 
hoạt động trong cơ chế bao cấp và thiếu vốn đầu tư, 
nên sự phát triên của ngành GTVT Bập nhiều. khó 
khăn và còn hạn chế. Thực trạng cơ sở vật chất kỹ 
thuật GTVT lạc hậu, sau bao nhiêu năm chiến 
tranh tàn phá bị xuống cấp nặng nề, trở thành khâu 
yếu cản trở sự phát triên đất nước. 

Đại hội VI của Đảng (12-1986) đã đề ra đườn 
lối đổi mới, xác định GTVT là (rung tâm của kết 
cấu hạ tâng phải được phát triển mạnh mế để 
tạo điều kiện cho các ngành, cho nên kinh tế - xã 
hội phát triển. Từ đó, cả nước bước vào thời kỳ 
đổi mới, phân đấu kiên cường suốt 10 năm mới 
vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, để từ Đại 
hội VIII (6-1996), thực hiện nhiệm vụ đây mạnh 
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công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngành 
GTVT đã xây dựng những mục tiêu, chương trình 
đồng bộ, gắn liền với đối mới tổ chức và cơ chế 
quản lý theo tỉnh thần xóa bỏ quan liêu bao cấp, 
thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 

Vị trí quan trọng và nhiệm vụ nặng nề của 
ngành GTVT, cùng với sự quan tâm đặc biệt của 
Đảng và Nhà nước - đó cũng chính là cơ hội để 
phát triển ngành. Chính sách hội nhập, mở cửa, 
tăng cường quan hệ quốc tế, thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài của Đảng và Chính phủ đã tạo điều 
kiện cho ngành có vốn và công nghệ mới xây dựng 
công trình giao thông. 

Nhiều cầu lớn được xây dựng như Bến Thủy, 
Thái Bình, Yên Bái, Lào Cai, Việt Tn, Phú Lương, 
Sông Gianh, Sông Hàn, Đăkrông, Sông Mã (Hoàng 
Long)...; đường Thăng Long - Nội Bài và một số 
dự án khôi phục cải tạo quôc lộ L, đặc biệt là toàn 
bộ dự án nâng câp quốc lộ 5 nối liền Thủ đô Hà Nội 
với thành phố càng Hải Phòng và cầu Mỹ Thuận - 
cây cầu dây văng hiện đại đầu tiên ở Việt Nam và 
lớn nhất Đông - Nam Á, được hoàn thành đưa vào 
sử dụng. Một số công trình ở biên Đông, hải đảo 
cũng đã được xây dựng. Trong thập niên 90 này, cả 
nước xét chọn được 43 công trình chất lượng tiêu 
biểu, trong đó có lố công trinh thuộc ngành 
GTVT. Hãng năm, có thêm gần 100 xã, cụm xã có 
đường ô tô vê trung tâm. Giao thông phát triển đến 
đầu, kinh tế , văn hóa, văn minh vươn tới đó, rút 
ngắn khoảng cách thành thị với nông thôn, miền 
núi, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo. 

Về vận tải, hành trình tàu khách thống nhất từ 
12 giờ rút xuống còn 32 giờ, với chất lượng, phục 
vụ tôt hơn. Vận tải đường bộ, đường sông với các 
thành phần kinh tế phát triển khá mạnh. Đội tàu 
biển Việt Nam với hơn l triệu tấn trọng tải, đã cập 
nhiều cảng biển khắp năm châu. Sản lượng hàng 
hóa thông qua cảng năm 1999 đạt 63 triệu tấn, 
trong đó càng Hải Phòng đạt gần 6,4 triệu tấn, cảng 
Sài Gòn đạt 8,3 triệu tân - mức cao kỹ lục từ trước 
tới nay. Công nghiệp chuyên ngành đã lắp đặt được 
ụ nôi có sức nâng 8 500 tấn, đóng tàu trọng tài 6 
500 tấn, hoàn thành đưa vào sử dụng nhà máy tàu 
biển liên doanh HYUNDAI - VINASHIN tại 
Khánh Hòa - nhà máy tàu biển lớn nhất Đông - 
Nam Á. Cơ khí giao thông đã chế tạo được trạm 
trộn bê tông nhựa nóng công suất 104T/h, dầm cầu 
thép khẩu độ lớn... 
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Trước mắt, đến cuối năm 2000, ngành GTVT 
phải phần đấu quyết liệt để hoàn thành các dự án 
trọng điểm quốc gia có nhu cầu bức bách : đường 
Hà Nội - Lạng Sơn (trong đó có đoạn cao tốc Hà 
Nội - Bắc Ninh), đường cao tốc Pháp Vân - Cầu 
GIể, cầu Quán Hàu, ổ câu trên đường sắt 
thống nhất, dự án nâng cấp cảng Hải Phòng, cảng 
Sài Gòn (giai đoạn I)... Đẩy mạnh thi công các 
công trình trọng điểm : đường Vinh - Đông Hà 
(QLI), kiên cô hóa một sô đoạn đường miền 
Trung, đường Xuyên Á, đoạn An Sương - An Lạc 
(TP Hồ Chí Minh), hai tuyến đường thủy phía 
Nam. Đặc biệt là dự án đường Hồ Chí Minh - công 
trình của “ Đảng lòng dân”, đã có 20 đơn vị ra 


- quân, phấn đấu hoàn thành giai đoạn Ì trong 


3 năm. Chuẩn DỊ, khởi công các dự ân : hàm đường 
bộ Hải Vân, tuyến tránh TP Huế trong năm 2000 ; 
các cầu lớn Cần Thơ, Thanh Trì, Bãi Cháy, đường 
Cần Thơ - Năm Căn vào năm 2001. Với những dự 
án lớn này, cả nước nhộn nhịp những công trường 
xây dựng công trình giao thông nối hai thế kỷ, và 
cũng là những công trình quan trọng, then chốt có 
ý nghĩa chào mừng Đại hội Thi đua toàn ngành, 
Đại hội Thí đua toàn quốc và Đại hội lần thứ IX 
của Đẳng. 

Đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đã 
được Cải thiện rõ rệt, nhưng vân là khâu yêu so với 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh 
quốc phòng, nhất là ở khu vực miền Trung luôn bị 
thiên tai đe dọa, và nhin chung còn cách xa so với 
các nước tiên tiến ở khu vực. Trong xây dựng cơ 
bản, còn có công trình lập dự án, thiết kế, tổ chức 
xét thầu, tư vấn giám sát làm chưa tốt, ảnh hưởng 
đến chất lượng hoặc dư luận chưa đông tình. Quản 
lý giao thông thiếu chặt chẽ, phát hiện Và XỬ lý 
khâu yêu chưa được kịp thời, còn để xảy ra sự cô. 
Về vận tải, đã đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa 
và sự đi lại của nhân dân, song chất lượng phục vụ, 
hiệu quả quản lý, sự kết hợp các phương thức vận 
tải và giao thông đô thị còn nhiều vẫn đề bất cập. 
Công nghiệp chuyên ngành sản lượng tăng trưởng 
khá, có thêm sản phẩm mới, nhưng nhin chung 
công nghệ còn lạc hậu, sản xuất còn đơn chiếc và 
chủ yếu chỉ là lắp ráp. Đội ngũ cán bộ, công nhân 
có bước trưởng thành trong cách làm ăn và tiếp thu 
công nghệ mới, tuy nhiên nhiều lĩnh vực còn 
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GÀY 13 tháng 7 vừa qua, tại Oa-sinh-tơn 
đã diễn ra lễ ký kết Hiệp định thương 
mại giữa CHXHCNVN và Hoa Kỳ. Sự 
kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong 
quan hệ vốn rất phức tạp giữa hai nước Việt Nam 
và Hoa Kỳ. 

Thật vậy, trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ 
giữa Hoa Kỳ với nước ta đã trải qua nhiều chông 
gai. Ngay sau khi Nhà nước Việt Nam độc lập 
mới ra đời, người sáng lập là Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã có nhiều cử chỉ thiện chí kêu gọi Hoa 
Kỳ công nhận nền độc lập và thiết lập quan hệ 
hợp tác hữu nghị với Nhà nước Việt Nam mới. 
Tiếc rằng, những cử chỉ ấy đã không được chính 
quyên Hoa Kỳ đáp ứng. Ngược lại, Hoa Kỳ đã 
chọn con đường khác : con đường giúp thực dân 
Pháp trở lại Đông Dương để khôi phục ách thống 
trị. Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết vào 
năm 1954, Mỹ ngày càng dẫn sâu vào chính sách 
can thiệp, xâm lược Việt Nam và cuối cùng đã 
tiến hành một cuộc chiến tranh tàn khốc chống 
lại nước ta. Và từ cuối những năm 70, lấy cớ 
“vấn đè Cam-pu-chia”, Mỹ đã cùng nhiêu nước 
khác tiến hành chính sách bao vây cô lập về 
chính trị, cấm vận về kinh tế đối với Việt Nam. 

Từ đầu những năm 90, trước những biến đổi 
trong tình hình ở Đông - Nam Á và trên thế giới, 
cũng như trước những thành tựu của nước ta 
trong công cuộc đôi mới và mở cửa, Hoa Kỳ 
từng bước binh thường hóa quan hệ với nước ta : 
năm 1993 tuyên bố bỏ cấm vận và năm 1995 
thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Kể từ 
đó quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam đã từng 
bước được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Riêng 
trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, quan hệ 


buôn bán giữa hai nước không ngừng tiến triển, 
kim ngạch trao đối hàng hóa hai chiều đã tăng từ 
222 triệu USD năm 1994 lên trên 879 triệu năm 
1999 ; về đầu tư phát triển nay Hoa Kỳ đứng 
hàng thứ 9 với 188 dự án với tông số vốn đăng 
ký trên 1,4 tỉ USD. Hai nước cũng đã giải quyết 
xong vấn đề nợ cũ của chế độ Sài Gòn, đã ký 
Hiệp định về bảo vệ bản quyền, thỏa thuận về 
hoạt động của Công ty đầu tư tư nhân ở nước 
ngoài (OPIC) - một tổ chức của chính quyền Hoa 
Kỳ hỗ trợ cho các nhà đầu tư Mỹ ở nước ngoài. 
Ngân hàng xuất nhập khẩu (Eximbank) - một 
ngân hàng chuyên hỗ trợ cho việc buôn bán với 
nước ngoài. Các hiệp định về hợp tác khoa học - 
công nghệ và hàng không cũng đang được 
dàn xếp. 

Tuy nhiên, trong quan hệ giữa hai nước vẫn 
còn một “điểm khuyết” ; đó là chưa có Hiệp định 
thương mại (HĐTM), hạn chế sự phát triển mạnh 
mẽ của mối quan hệ về kinh tế - thương mại, một 
cơ sở vật chất cho sự hợp tác lâu dài, ổn định 
giữa bất kỳ quốc gia nào. Chính vì vậy mà hai 
bên coi việc tiến hành đàm phán và ký HĐTM là 
một ưu tiên. Theo tinh thần đó cuộc đàm phán đã 
được khởi động từ năm 1996 và kéo dài suốt trên 
bốn năm trời. 

Có thể nói đây là một kỷ lục về thời gian đàm 
phán cũng như vê quy mô, tính phức tạp trong 
các cuộc đàm phán của nước ta với nước ngoài 
về một Hiệp định thương mại. Sở dĩ vậy vì một 
loạt lý do. Một là, chế độ chính trị - xã hội ở hai 
nước hoàn toàn khác nhau, cộng vào đó gánh 
nặng quá khứ tiếp tục đè lên quan hệ. Hai là, quy 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại 
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mô kinh tế hai nước quá khác nhau, kinh tế 
Hoa Kỳ là một nên kinh tế hùng mạnh nhất thế 
giới với GDP trên 8 000 tí USD trong khi Việt 
Nam đang còn là nước đang phát triển với GDP 
chỉ khoảng trên dưới 30 tỉ USD. Riêng về mặt 
xuất khẩu, kim ngạch hằng năm của Hoa Kỳ lên 
tới gần 1 000 tỉ trong khi ta chỉ mới xuất khẩu 
được khoảng 13 tỉ. Ba là, cơ chế kinh tế của hai 
nước khác nhau : Hoa Kỳ theo cơ chế thị trường 
tự do hoàn toàn, còn nước ta mới trong quá trình 
chuyển đối từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị 
trường định hướng XHCN. Bốn là, Hoa Kỳ là 
thành viên của Tô chức thương mại thế giới 
(WTO) còn nước ta mới còn đang trong quá 
trình khởi động đàm phán để gia nhập tổ chức 
này. 

Do có nhiều sự khác biệt như vậy nên ngay từ 
đầu, khi mới bắt tay vào đàm phán ta đã nhân 
mạnh một số nguyên tắc cơ bản. Đó là tôn trọng 
độc lập, chủ quyên của nhau, không can thiệp 
công việc nội bộ của nhau, hơp tác bình đẳng 
cùng có lợi ; cần tính đến thực tế là Việt Nam 
còn là nước đang phát triển ở trình độ thấp ; tuy 
đàm phán trên cơ sở luật lệ thương mại quốc tế 
song Việt Nam chưa phải là thành viên WTO. 
Những nguyên tắc ấy đã được ghi trong Lời nói 
đầu của Hiệp định và được phản ánh trong nhiều 
nội dung của Hiệp định. Đặc biệt Hiệp định 
không kèm theo bất cứ một điều kiện chính trị 
nào, kê cả những điều kiện gần đây các nước 
công nghiệp phát triển hay âp đặt như “nhân 
quyên”, “dân chủ”, “tiêu chuẩn lao động”... 

Xuất phát từ nguyên tắc hình thành một Hiệp 
định phù hợp với thông lệ quốc tế hiện đại, sau 
khi WTO ra đời nên tuy tên gọi là HĐTM song 
bao gồm cả 5 lĩnh vực : thương mại hàng hóa, 
thương mại dịch vụ, đầu tư, bản quyền, tài sản trí 
tuệ. Nói một cách khác, khái niệm “thương mại” 
được hiểu theo nghĩa hiện đại. Do Hiệp định 
được xây dựng trên các tiêu chuẩn của WTO nên 
cốt lõi của các cam kết là dành cho nhau quy chế 
tối huệ quốc, từng bước giảm thuế nhập khâu, 
mở cửa thị trường cho nhau, từng bước tạo sự 
bình đẳng giữa các công ty trong và ngoài nước 
mà theo ngôn từ chuyên môn gọi là dành cho 
nhau chế độ “đãi ngộ quốc gia”, bảo vệ bản 
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quyền và nhãn mác hàng hóa. Tuy nhiên, như 
trên đã nói, do nước ta là nước đang phát triển ở 
trình độ thấp lại đang trong quá trình chuyển đổi 
cơ chế quản lý kinh tế nên Hoa Kỳ đã chấp nhận 
Việt Nam có một lộ trình chuẩn bị dài ngắn tùy 
theo từng lĩnh vực. 

Tuy Hiệp định đã được ký song chỉ có hiệu 
lực sau khi nó được phê chuẩn mà quá trình này 
không đơn giản, nếu tính rằng ở Hoa Kỳ có một 
số thế lực vẫn chưa giã từ với quá khứ “chiến 
tranh lạnh” và “hội chứng thất bại ở Việt Nam”. 
Nếu Hiệp định được phê chuẩn và đi vào cuộc 
sống thì nó sẽ mở ra một thị trường mới rộng lớn 
cho hàng hóa của ta. Mọi người đều biết, Hoa 
Kỳ là nước lớn với trên 279 triệu dân, lại có thu 
nhập cao và thói quen tiêu dùng nhiều, nay đã 
chuyển dịch cơ cấu sang sản xuất các sản phẩm 
có hàm lượng công nghệ cao nên hằng năm nhập 
khẩu tới trên I 000 tỉ đôla hàng hóa của nước 
ngoài, trong đó có nhiều hàng tiêu dùng đòi hỏi 
nhiều lao động như hàng may mặc, giày dép, 
nông - thủy sản, các loại hàng tiêu dùng khác. 
Một đặc điểm nữa của thị trường Hoa Kỳ là rất 
đa dạng do Hoa Kỷ là Hợp chúng quốc có đủ các 
nhóm người thuộc đủ màu da và mọi giải tầng xã 
hội, từ những người giàu nhất thế giới tới những 
người vô gia cư. Việc được hưởng quy chế tối 
huệ quốc sẽ làm cho thuế suất đánh vào hàng 
Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ giam bình quân từ 
khoảng 40 - 50% xuống còn 3%, từ đó nước ta 
có thê gia tăng việc thâm nhập thị trường này, 
thúc đây sản xuất trong nước, tạo công ăn 
việc làm. 

Bên cạnh đó, Hoa Kỳ nắm nhiều đỉnh cao của 
khoa học và công nghệ đầu nguồn, là nước 
đầu tư lớn ở nước ngoài (tới năm 1998 khoảng 
861 tỉ USD), chiếm khoảng trên 20% tổng số 
vốn đầu tư ra nước ngoài của thế giới. Việc ký 
HĐTM trong đó có chương đầu tư cũng có thể 
khuyến khích các doanh nghiệp Hoa Kỳ gia tăng 
đầu tư vào Việt Nam. Đó là chưa kể doanh 
nghiệp của các nước khác cũng tính đến khả 
năng đầu tư ở Việt Nam có lao động rẻ, “khéo 
tay hay làm” đề xuất sang thị trường Hoa Kỳ. 

Do Hiệp định được xây dựng trên cơ sở các 
tiêu chuân của WTO nên cũng có thể coi đây là 
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một bước chuẩn bị tham gia tổ chức này. Đó là 
chưa kể việc ký HĐTM với Hoa Kỳ đi đôi với 
việc thúc đây hơn nữa sự hợp tác kinh tế với các 
đối tác khác như ASEAN, Trung Quốc, Nhật 
Bản, Liên mình châu Âu, Ân Độ, Nga, các 
nước ở châu Á, châu Phi, Trung Cận Đông, Mỹ - 
la tỉnh sẽ góp phần thực hiện đường lối đối ngoại 
độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của 
Đảng và Nhà nước ta. 

Đương nhiên, việc ký HĐTM là cần thiết và 
quan trọng, song mới chỉ là bước đầu. Điều quan 
trọng hơn, có ý nghĩa quyết định là nỗ lực của 
chúng ta khai thác tiềm năng phong phú của đất 
nước để thúc đẩy sản xuất, trong đó có sản xuất 
hàng xuất khẩu. Thị trường Hoa Kỳ cho dù sẽ 
được mở nhưng không phải tự nhiên hàng của ta 
có thể xâm nhập nếu các ngành, các địa phương 
và nhất là các doanh nghiệp không chủ động, 
tích cực tiếp cận : tìm hiểu luật lệ, phong tục tập 
quán kinh doanh, thị hiếu người tiêu dùng, từ đó 
sản xuất hàng hóa phù hợp, hình thành mạng 
lưới tiêu thụ... Yêu cầu hàng đầu vẫn là nâng cao 
khả năng cạnh tranh cả ở tầm quốc Bia lần doanh 
nghiệp và từng sản phẩm. Điều này càng cần 
thiết vì năng suất lao động ở Hoa Kỳ cao nhất 
thế giới, do đó giá thành hạ ; trên thị trường Hoa 
Kỳ có hàng hóa của cả thể giới, trong đó có 
nhiều nước có khả năng cạnh tranh rất cao, hàng 
của ta không dễ chen chân ; hơn nữa theo 
nguyên tắc “có đi có lại”, hàng hóa và dịch vụ 
của Hoa Kỳ sẽ được phép thâm nhập vào thị 
trường Việt Nam cũng đòi hỏi các doanh nghiệp 
nước ta phải chủ động, tích cực nâng cao sức 
cạnh tranh của minh. 

Tóm lại, nếu HĐTM với Hoa Kỳ được phê 
chuẩn thì sẽ mở ra một số khả năng mới để phát 
triển quan hệ hai nước phục vụ lợi ích của nước 
ta, đồng thời cũng sẽ đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ 
cần phải xử lý. Có thể tin tưởng rằng, với thể và 
lực mới được tạo dựng trong những năm đổi 
mới, với kinh nghiệm đã thu lượm được trong 
những năm qua, các doanh nghiệp của ta có đủ 
khả năng, tài trí tận dụng thuận lợi, khắc phục 
khó khăn, mở rộng thị trường, góp phần 
phát triển đất nước, đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 
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hãng hụt chuyên gia đầu ngành và cán DỘ quản lý 
giỎI. Triển khai cải cách hành chính, tổ chức sắp 
xêp lại doanh nghiệp, tiền hành cô › phần hóa một sô 
doanh nghiệp nhà nước còn chậm. N gành GTVT là 
một ngành sử dụng nhiều vốn đầu tư của Nhà nước, 
do vậy phải thực hành tiết kiệm, làm gì cũng phải 
cân nhắc hiệu quả, chất lượng, phải kiên quyết đầu 
tranh chống tham những, lăng phí, xây dựng và 
thực hiện nghiêm các quy chê quản lý, kiểm tra. 
Đó cũng là một nhiệm vụ hết sức nặng nề của 
ngành. 

Trật tự an toàn giao thông - một vấn đề lớn, bức 
xúc đang là mối quan tâm của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân. Từ đề án “Tăng cường bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông năm 2000- 2005” đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban an toàn 
giao thông quốc gia đã ¡ phân thành 17 dự án cụ thể 
giao các bộ, ngành triển khai. Ủy ban Trung ƯƠng 
MTTQ Việt Nam cũng đã ˆ 'vào cuộc”, có chương - 
trình phối hợp vận động “#oàn đân tham gia bảo 
đảm an toàn giao thông”. Nguyên nhân sô một 
gây tai nạn là ý thức chấp hành luật lệ giao thông 
chưa tốt của người tham gia giao thông, do đó 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cần tiếp tục vẫn là 
đầy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục. 

Qua 55 năm gắn bó và trung thành với sự 
nghiệp cách mạng của Đảng, hăng hái lao động, 
chiến đấu và không ngừng trưởng thành với những 
hy sinh và công lao to lớn, ngành GTVT đã được 
Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh 
hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân cho 58 tập thể, 47 cá nhân; Huân chương 
Hồ Chí Minh (1990), Huân chương Sao vàng 
(1995) cho cán bộ, công nhân viên toàn ngành và 
nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Đứng trước thời cơ và thách thức mới, được sự 
quan tâm của Đảng và Nhà nước, ngành GTVT 
nhất định sẽ phát huy truyền thống vẻ vang “đừng 
cảm, thông mình, sáng tạo”, khơi dậy mọi nguôn 
lực, đây mạnh phong trào thi đua yêu nước, phân 
đầu đưa giao thông vận tải đi trước một bước trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
phục vụ sự đi lại của nhân dân ngày càng thuận lợi. 
an toàn, văn minh. Q 
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éé khu vực và thế giới” là một chủ 

trương sáng suốt của Đại hội VIII 
Đảng ta, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy khoa 
học phù hợp với nhu cầu của đất nước và thực tiễn của 
thời đại. 

Mọi người đều biết : Nhiều thế kỷ trước, những 
tiến bộ trong kỹ thuật hàng hải và công nghệ đóng 
tàu, khai phá đường giao thông, những bước phát triển 
của thị trường hàng hóa đã tạo điều kiện mở mang 
giao lưu buôn bán giữa các quốc BlA. Trải qua quá 
trình phát triển lâu dài, quan hệ kinh tế quốc tế ngày 
càng trở nên phổ biến, bao quát nhiều lĩnh vực vỚI 
nhiều hình thức. Đặc biệt vài chục năm gân đầy, xuất 
hiện những nhân tổ kinh tế - kỹ thuật rất mới dẫn đến 
bước phát triển nhảy vọt là toàn cầu hóa các quan hệ 
kinh tế. Đó là : 

a) Lực lượng sản xuất vươn mạnh ra ngoài biên 
giới quốc gia cùng nhiều công nghệ hiện đại, nhất là 
cuộc cách mạng thông tin đã tạo nên mạng thông tin 
liên hoàn toàn cầu ; những tiến bộ mới trong giao 
thông vận tải đã rút ngăn thời gian giao tiếp giữa các 
vùng lãnh thổ thế giới... Những điều kiện vật chất có 
tính quyết định đó làm cho các hoạt động kinh tế lan 
tỏa khắp toàn cầu. 

b) Sự phân công lao động quốc tế vừa phô cập 
trên diện rộng, vừa phát triển theo chiều sâu. Các 
quan hệ thương mại, các dòng vốn đầu tư, các hoạt 
động dịch vụ phát triển rộng khắp chưa từng có giữa 
Các nước. 

c) Mức độ liên kết thống nhất của thị trường thế 
giới được tăng cường : không còn hiện tượng tách rời 
thị trường XHCN (khu vực ]) với thị trường TBCN 
(khu vực II) ; các cường quốc công nghiệp không còn 
phân chia thị trường thế giới thành những vùng ảnh 
hưởng rõ rệt của riêng từng nước ; các công ty đa quốc 
gia phát triển nhanh chóng, trong cùng một lúc, thâm 
nhập thị trường nhiều nước ; quy mô và tốc độ chu 
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chuyển vốn, hàng hóa, dịch vụ, lao động, công nghệ 
tăng lên rất nhanh, diễn ra đồng thời trên cả ba cấp : 
quốc gia, khu vực, toàn cầu. 

Đúng như nhận định của Mác - Ăng-ghen trong 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản : “Đại công nghiệp 
tạo ra thị trường thế giới... Thay cho tình trạng cô lập 
trước kia của các địa phương và dân tộc tự cung tự 
cấp, ta thấy phát triển những quan hệ phổ biến, sự phụ 
thuộc phổ biến giữa các dân tộc”. Hoặc như một suy 
tưởng khác của các nhà kinh điển cho răng : Giá rẻ (2) 
của sản phẩm là những trọng pháo bắn thủng vạn lý 
trường thành của các quốc ø1a. 

Hiện thực đời sống cho thấy : quan hệ kinh tế có 
tính toàn cầu là sản phẩm tất yếu, xu thế khách quan 
khi lực lượng sản xuât đạt trình độ quôc tê hóa rât cao, 
khoa học - công nghệ tiến bộ vượt bậc, kinh tế thị 
trường trở nên phô cập. Nói cách khác, không phải 
giai câp nay hay thế lực Kia có thê tự mình sáng tạo ra 
toàn câu hóa theo ý ý muốn chủ quan mà chính những 
điều kiện kinh tế - kỹ thuật nhât định ð) đa quốc tế 
hóa các quan hệ kinh tế phát triển đến đỉnh cao là toàn 
cầu hóa. Trong buổi đầu lịch sử cũng như suốt quá 
trình về sau, chủ nghĩa tư bản, vì mục tiêu lợi nhuận, 
đã nhanh chóng năm bắt, lợi dụng những thành tựu 
mới về kinh tế - kỹ thuật, thúc đấy xu hướng quốc tế 
hóa các hoạt động kinh tế, đồng thời choàng lên nó 
những nhân tổ tiêu cực, làm vân đục không gian kinh 
tế toàn câu. 


(1) Khái niệm “hội nhập” tiếng Pháp là Intégration. Trước đây, 
thường dịch là “nhất thể hóa” hay “liên kết”, nay dịch là "hội 
nhập”. Trong bài, cụm từ ` tội nhập kinh tế quốc tế” ở nhiều chỗ 
được viết gọn là “hội nhập quốc tế” 

(2) Giá rẻ là kết quả của một năng suất lao động cao, một công 
nghệ tiên tiền, một cơ chế quản lý khoa học 

(3) Đương nhiên, khoa học và công nghệ cũng như công nghiệp 
và kinh tế thị trường không phải là những lực lượng siêu nhiên, mà 
đều là tác phẩm của con người. Tuy nhiên, con người ở đây chủ 
yếu là lao động trí óc và lao động chân tay tồn tại trong các chế 
độ xã hội khác nhau 
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Dưới tác động của xu thế toàn cầu hóa, xuất hiện 
nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế là hoạt động của các 
quốc gia về mở rộng hợp tác kinh tế nhưng không chỉ 
đơn giản bằng các quan hệ giao dịch song phương mà 
bằng hình thức cao hơn là xây dựng các tô chức kinh 
tế khu vực và toàn cầu. Ngày nay, nhiều vấn đề kinh 
tế, xã hội, môi trường, chỉ riêng một quốc gia, dù là 
quốc gia lớn mạnh nhất, cũng không thể giải quyết 
được, mà phải có sự liên kết của nhiều nước. Trung 
Quốc với hơn I,2 tỷ dân, với nhiều nguồn tài nguyên 
hàng đầu thế giới, với nguồn lao động và các mặt tiềm 
năng vô cùng lớn, tự riêng nó đã hình thành một thị 
trường thật sự không lồ, thế mà Thủ tướng 
Trung Quốc Chu Dung Cơ đã nói : “Nền kinh tế của 
Trung Quốc sẽ không phát triển được nếu không có 
châu Á, và sự thịnh vượng kinh tế của châu Á sẽ 
không được tạo ra nếu không có Trung Quốc”. Các 
nên kinh tẾ phát triển cao nhất trên thế giới cũng 
không thể tôn tại riêng lẻ. Thực hiện hội nhập quôc tế 
đã trở thành nhu câu câp thiết của mọi quôc gia, nhăm 
tận dụng các mặt lợi thể của toàn cầu hóa ; đồng thời 
qua hoạt động thực tế, mặc nhiên BÓP phần thúc đây, 
làm phong phú nội dung cơ bản của xu thế này. Hiện 
nay, Cuộc đấu tranh phan kích của các nước chậm 
phát triển không phải nhằm xóa bỏ, đảo ngược xu thế 
toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, mà chỉ nhằm cải 
biến những định chế kinh tế quốc tế không hợp lý, 
chống lại những mưu đồ và thủ đoạn trong việc lợi 
dụng xu thế toàn cầu hóa và mở rộng hội nhập 
quốc tế. 

L Đặc điểm chủ yếu của giai đoạn trước mắt. 

Trải qua quá trình phát triển lâu dài của các quan 
hệ kinh tê quốc. tế, ngày nay xu thế toàn cầu hóa và 
hội nhập quốc. tế có những đặc điểm lớn như sau : 

J - Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã tạo nên 
nhiều sự liên kết giữa các nên kinh tế quốc tế, đây tới 
mức độ chuyên sâu của phân công lao động quôc tế : 
Từ phân công theo sản phẩm chuyển dần sang phân 
công theo chỉ tiết của sản phẩm. Các nèn kinh tế quốc 
gia quan hệ chăng chịt, đan xen lẫn nhau đến mức tạo 
ân tượng răng kinh tê thê giới là một “mạng lưới” 
không lồ, rất đa dạng, không thuần nhất, trong đó các 
nên kinh tế quốc gia là những điểm nút vừa bảo vệ 
tính tự chủ, vừa tác động lẫn nhau và chịu ảnh hưởng 
của cả “mạng lưới”. Về cơ chế quản lý, ở tầm vĩ mô 
cũng như vi mô xuất hiện nhữn sảng kiến mới phủ 
hợp với đặc điểm mới của kinh tê thế gIỚI. Những tiến 
bộ về khoa học - công nghệ, về tổ chức sản xuất và 
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quản lý đã tạo ra năng suất lao động cao hơn, hiệu quả 
kinh te lớn hơn, làm cho lợi nhuận của CNTB đạt mức 
tối đa chưa từng có. 

2. Đi liền với toàn cầu hóa, xu thế khu vực hóa 
cũng sớm hinh thành phù hợp với trình độ lực lượng 
sản xuất và các quan hệ kinh tế giữa các quốc gia 
trong khu vực ; đáp ứng nhu câu “co cụm, tập hợp lực 
lượng” Của từng khu vực để thích ứng với cạnh tranh 
toàn cầu. Vì vậy, hội nhập quốc tế đã diễn ra với 
nhiều cấp độ khác nhau : Song phương, tam giác, tứ: 
giác, tiểu khu vực, khu vực, liên khu vực, liên châu 
lục và toàn cầu ; đưới nhiều phương thức đa dạng : 
Khu vực mậu dịch tự do, liên minh thuế quan, thị 
trường chung, liên mình kinh tế, diễn đàn hợp tác 
kinh tế ; bằng cơ chế ngày càng thông thoáng theo 
hướng tự do hóa (4). Cho đến nay đã hình thành ba tổ 
chức kinh tế toàn câu : Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF gồm 
182 nước thành viên) ; Ngân hàng thế giới (WB gôm 
180 nước thành viên) ; Tô chức thương mại thế giới 
(WTO gồm 136 nước thành viên) và hàng trăm tổ 
chức kinh tế khu vực : Liên lục địa (ASEM, Đại Tây 
Dương...) ; Khu vực (EU ®), APEC, Ấn Độ 
Dương...) ; Tiểu khu vực (Đông - Nam Á, Nam Á, 
Tây A, Nam Mỹ, Bắc Mỹ. ..) ; Liên quốc gia (chỉ 
nêng ASEAN đã có Tam giác phía Nam, Tam giác 
phía Bắc, Tam giác phía Đông, Tứ giác, Tiểu vùng 
lưu vực sông Mê-kông...). Có thể nói thế giới đã thật 
sự bước vào “cao trào hội nhập” với tốc độ ngày càng 
nhanh, với lĩnh vực ngày càng nhiều, với hình thức 
ngày càng đa dạng. 

Bên cạnh vô số công ty quốc gia, đã hình thành 
khoảng 60 000 công ty đa quốc gia chiếm 25% tổng 
giá trị sản xuất thế giới, 64% kim ngạch mậu dịch 
quốc tế ; 70% tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài, 90% 


(4) Tự do hóa là một xu hướng mới, trái với chủ nghĩa bảo hộ, 
chủ nghĩa biệt lập đã từng tồn tại trên thế giới. Thế nhưng, trong 
xu thế chung tự do hóa, có những thái cực. rất khác nhau. Do vậy, 
trước mắt, tự do hóa những Ïï lĩnh vực cụ thể nào, với mức độ và lộ 
trinh ra sao thị đương là đầu đề tranh chấp Øay gắt không chỉ giữa 
các nước phát triển và đang phát triển, mà có phần cả giữa các 
nước phát triên với nhau 

(5) Cộng đồng châu Âu (EU) lúc mới ra đời, có nội dung hoạt 
động đơn giản hơn khu vực ASEAN hiện nay, nhưng nay nó là 
khu vực phát triển cao thể hiện ở ba điểm nổi bật : 

a. Bên cạnh Quốc hội, Chính phủ của các nước thành viên, có 

Quốc hội của cả Cộng đồng và Ủy ban châu Âu ; 

b. Quyền lực thương mại của từng nước thành viên được thay 

thể bằng quyên lực của cấp Cộng đồng 

c. Đồng euro - đồng tiền chung của Cộng đồng - đến năm 2003 

sẽ thay thế, xóa bỏ các đồng tiền quốc gia của các nước 
thành viền 
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công nghệ cao và hơn 70% hoạt động chuyển giao 
công nghệ. Gần đây xuất hiện khuynh hướng sáp 
nhập, hình thành những công ty đa quôc gia cực lớn. 
Sự ra đời của công ty đa quôc gia không phải đơn giản 
sâu, đó là sản phẩm của quá trình tích tụ, tập trung và 
liên hợp sản xuất trên phạm vi thế giới dựa trên những 
thành tựu kinh tế - kỹ thuật hiện đại và tô chức quản 
lý tiên tiến do loài người sáng tạo nên ; các thế lực tư 
bản kếch sù đã kịp thời nắm lấy và cố nhào nặn sản 
phẩm Ấy, nhằm thiết lập địa vị độc quyên, Vai trÒ 
khống chế thương trường quốc tẾ, thâu tóm các lợi thế 
của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tẾ, giành lợi nhuận 
tối đa. Như vậy, công ty đa quốc gia không chỉ là 
công cụ bóc lột, tạo lợi nhuận bằng những hình thức 
mới rất hữu hiệu, mà còn phản ánh trình độ quốc tế 
hóa cao của lực lượng sản xuất, tính toàn cầu của các 
hoạt động đầu tư, thương mại. 

Những nhân tố nói trên phát sinh từ toàn cầu hóa 
và hội nhập quốc tế đã tạo nên quan hệ “tùy thuộc lần 
nhau” giữa các nền kinh tế mà không một ai có thể 
cưỡng lại. Quan hệ “tùy thuộc lẫn nhau” cho phép 
phát huy các “thế mạnh” và bổ khuyết các “thế yêu” 
của nền kinh tế quốc gIa, đồng thời gÓP phần củng cố 
tính độc lập tự chủ của nên kinh tế quốc gia trong 
cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, đối với các nước 
chậm phát triển, cần đề phòng một nguy cơ ngược lại 
nêu đề diễn ra trên thực tế không phải sự “tùy thuộc 
lẫn nhau” mà là sự “tùy thuộc một chiều” của nên 
kinh tế quốc gia vào nền kinh tế nước khác. 

3 - Thời đại chúng ta đang sống không còn là thời 
đại tư bản chủ nghĩa trước đây mà đã là “thời đại quá 
độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi thế giới”.Trên 
thực tế, ngày nay lực lượng tham gia, thúc đẩy toàn 
cầu hóa và hội nhập quốc tế không chỉ có các nước tư 
bản phát triển mà bao gôm ba loại nước với hàng trăm 
dân tộc và nhà nước khác nhau : 

a. Các nước tư bản phát triên . 

b. Các nước dân tộc chủ nghĩa vừa thoát khói ách 
đồ hộ thực dân. 

c. Các nước phát triên theo định hướng XHCN 6). 

Với phương thức sản xuất của riêng từng nước 
mang tính đặc thù quốc gia, các nước, các dân tộc lợi 
dụng toàn câu hóa và tham gia hội nhập quốc tế đều 
theo đuôi những mục tiêu, ý đồ khác nhau, thậm chí 
đối lập nhau. 
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Có thể tóm tắt như sau : Một số ít nước tư bản phát 
triển cao không chỉ theo đuôi mục tiêu lợi nhuận mà 
quan trọng hơn là tìm cách chi phối, khống chế thị 
trường thế giới, cải biến kinh tế các nước khác theo 
quỹ đạo của mình. Các nước dân tộc chủ nghĩa tận 
dụng xu thế toàn cầu hóa và tham gia hội nhập quốc 
tế, để có điều kiện xây đựng nền kinh tế quốc gia tự 
chủ. Các nước XHCN vận dụng xu thế toàn cầu hóa 
và chủ động hội nhập quốc tế, đề tranh thủ những khả 
năng có lợi trên thị trường thế giới, phục vụ mục tiêu 
phát triển kinh tế theo định hướng XHCN, không chỉ 
chống nguy cơ tụt hậu xa hơn, mà còn nhằm thu hẹp 
khoảng cách về tiềm lực kinh tế so với các nước khác. 

Điều đó nói lên tính chất “đồng sàng dị mộng”, đa 
mục tiêu và ý đồ của hội nhập quốc tế, hình thành 
những cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các loại thế lực, 
báo hiệu những khả năng biến đổi sẽ tiếp tục diễn ra 
trong toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối 
cảnh rất đa dạng, không thuần nhất bao trùm hầu 
khắp toàn cầu, sẽ không hợp lý, thậm chí có khả năng 
dẫn đến sai lệch, nếu chỉ nhìn thấy tính chất TBCN 
của toàn cầu hóa mà không thấy những nội dung mới 
trong nèn kinh tế thế giới không chỉ về mặt lực lượng 
sản xuất và khoa học công nghệ, mà cả về quan hệ 
tương tác giữa các nền kinh tế quốc gia, nhất là về sức 
mạnh vươn lên của các nước chậm phát triên. Mặt 
khác cũng sẽ không đúng nếu không thấy răng quá 
trình toàn cầu hóa hiện đang bị CNTB thế giới chỉ 
phối, do đó, đó là một quá trình chứa đầy mâu thuẫn 
vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp 
tác vừa có đấu tranh. 

4 - Y thế sức mạnh kinh tế và khoa học - kỹ thuật, 
với bản chất vốn có của giai cấp tư sản, các nước lớn, 
nhất là nước tư bản phát triển cao nhất đang khống 
chế các tô chức kinh tế toàn cầu (IMF, WB, WTO), 
áp đặt những quy chế và phương thức hoạt động 
không bình đẳng, gây thiệt hại cho các nước chậm 
phát triển, tạo trạng thái thất nghiệp, phân hóa giàu 
nghèo ngay càng nghiêm trọng, uy hiếp chủ quyền 
quốc gia các dân tộc kém phát triển. 


(6) Nếu trước đây Liên Xô và tất cả các nước XHCN đều thực 
hiện thành công Cuộc cải tổ, cải cách theo định hướng XHCN thì 
ngày nay sự đoàn kết giữa các nước XHCN với các nước đang phát 
trên đã làm cho lực lượng so sánh và bộ mặt thương trường quốc 
tế khác hãn diện mạo hiện nay 
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Để đối phó lại, các nước chậm phát triển chiếm 
hơn 4/5 thành viên của các tô chức kinh tế toàn cầu(?, 
thông qua tổ chức UNCTAD, nhất là nhóm G71, 
Trung tâm Phương Nam và nhiều diễn đàn khác, đang 
đoàn kết lại, không ngừng đầu tranh chống sức ép và 
khả năng thao túng của các nước phát triển, bảo vệ lợi 
ích quốc gia chính đáng của mình. 

Cuộc đấu tranh giữa khống chế, o ép và chống 
khống chế, o ép diễn ra ngày càng quyết liệt, chủ yếu 
do khả năng tập hợp lực lượng của các nước đang phát 
triển, đồng thời do các nước phát triển, trong chừng 
mực nhất định, rất cần thị trường, nguồn lao động, 
nguồn tài nguyên... của các nước đang phát triển.. Vì 
vậy, các nguyên tắc chung của WTO không những 
thể hiện mưu đồ, lợi ích của các nước phát triển, mà 
còn bao hàm những, quy định có lợi cho các nước 
đang phát triển và kém phát triển. Trước làn Sống 
phản ứng của nhiều quốc gia, các nước phát triển đã 
buộc phải xóa nỢ, dãn nợ cho các nước kém phát 
triển. Thất bại của vòng đàm phán tháng 1 ]- 1999 của 
WTO ở Mỹ, diễn biến của Diễn đàn kinh tế thế giới ở 
Đa-vốt (Thụy 5) cuối tháng l1 năm 2000, của Hội 
nghị UNCTAD - 10 tại Băng Cốc nửa đầu tháng. 2 
năm 2000, của Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất của 
Phương Nam tại Cu Ba cuối tháng 3 năm 2000... 
không chỉ bộc lộ mâu thuẫn giữa các nước tư bản phát 
triển mà còn là và chủ yếu là minh chứng sức mạnh 
vươn lên của các nước đang phát triển đã hạn chế 
được từng phân sự khống chế, điều tiết của các nước 
lớn. Thực tế cho thấy, đã đến lúc không phải các nước 
phát triển có thể hoàn toàn tự do hành động trong mọi 
quan hệ kinh tế quốc tế. 

5 - Hợp tác kinh tế giữa các quốc gia theo chương 
trình dài hạn hay theo vụ việc cụ thể đã từng diễn ra 
phô biến trên thế . BIỚI. Nhưng ngày nay, hợp ' tác kinh 
tế thường phải diễn ra trên cơ sở hội nhập quốc tế, tỨc 
là gia nhập, trở thành thành viên của các tổ chức kinh 
tế quốc tế. Điều đó được minh chứng ở chỗ tuyệt đại 
đa số các quốc gia trên hành tỉnh đều tham gia các tổ 
chức kinh tế khu vực, toàn cầu. 

Là thành viên, các quốc gia phải thực hiện những 
định chế, những hiệp định, những cam kết do các bên 
thỏa thuận. Người ta coi đó là “Tuật chơi” chung hay 
còn gọi là “thông lệ quốc tế” mà các quốc gia phải 
tuân thủ. Nhưng tuyệt đối không nên nghĩ răng các 
“luật chơi”, các thông lệ hiện hành đã hoàn hảo, bất 
di bất dịch. Đầu tranh để cải tiến, hoàn thiện nó theo 
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hướng tích cực đã trở thành nhu cầu, trách nhiệm của 
các quốc gia, trước hết và chủ yếu là các quốc gia 
chậm phát triển. 

Hội nhập quốc tế bao gồm quan hệ đa phương lẫn 
song phương. Hội nhập quốc tế không chỉ có việc gia 
nhập AFTA, APEC, IMF, WB... mà việc thiết lập 
quan hệ thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật với 
từng nước riêng rẽ có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy 
nhiên, cần thấy răng trong thực tiễn hiện nay của thế 
giới, các định chế kinh tê do cấp đa phương, nhất là 
đa phương toàn câu quy định, có giá trị hướng dẫn, 
tạo khuôn khổ khống chế các quan hệ sọng phượng. 
Nói cách khác, định chế của quan hệ song phương về 
cơ bản phải phục tùng định chế chung của quan hệ đa 
phương. Vì vậy, hội nhập quốc tế không. thể không 
tham gia quan hệ đa phương, tức không thể không gia 
nhập, trở thành thành viên của các tổ chức kinh tế khu 
vực và toàn cầu. Nếu chỉ dừng lại ở quan hệ hợp tác 
song phương thì sẽ không được hưởng những lợi thế 
do quan hệ đa phương tạo nên, không có điều kiện và 
cơ hội nói lên tiếng nói đâu tranh bảo vệ lợi ích quốc 
gia trên các diễn đàn quốc tẾ, đặc biệt không tận dụng 
được SỨC mạnh tập thể của các nước đang phát triển 
để chống thái độ ‹ cửa quyền, sức ép của các nước 
phát triển. 

6 - Do những đặc điểm nói trên, trong xu thế toàn 
cầu hóa và hội nhập quốc tế, luôn luôn tiềm ẩn hai 
khả năng : thời cơ và thách thức, mặt phải và mặt trái, 
hợp tác và đấu tranh, phát đạt và phá sản, vươn lên và 
tụt hậu, tự chủ và phụ thuộc... 

Những khả năng đó tác ,động theo chiều hướng 
nào và với mức độ ra sao đối với từng quốc gia, tùy 
thuộc trước hết và chủ yếu ở bản lĩnh, khả năng chủ 
quan của từng quốc gia. Run sợ trước thách thức, dó 
đó không mạnh dạn, kịp thời hội nhập quốc tế, để tận 
dụng các loại lợi thế thì sẽ bỏ lỡ thời cơ, lầm hãng hụt 
các nguồn lực, làm chậm đà tăng trưởng kinh tế. 
Ngược lại, coi thường thách thức, không thấy hết 
chiều sâu của thách thức, do đó hội nhập một cách tùy 
tiện, không tính toán thì vấp váp, thua thiệt, thậm chí 
đổ vỡ là không tránh khỏi. Đồng thời phải thẳng thắn 
thấy rằng : Hậu họa lớn nhất là không hội nhập. Bởi 
vì không nên nghĩ rằng không hội nhập thì có thể 
tránh được mọi thách thức ; trái lại có khi thách thức 
còn lớn hơn ! Thời cơ và thách thức là hai mặt của hội 


(7) 85% Tổ chức thương mại thế giới (WTO), 82% Quỹ tiền tệ 
quốc tế (IMF) 
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nhập quốc tế, thậm chí của cùng một hành động hội 
nhập. Để vượt qua thách thức, cân chủ động nắm thời 
cơ, giữ vững mục tiêu, vươn lên khai thác những øi là 
lợi thế của hội nhập, để tạo ra thế mới và lực mới. Nếu 
đặt mình ra ngoài xu thế chung, thí hành chính sách 
“tự lực một chiều” , không biết tận dụng ưu thế của 
phân công lao động quôc tẾ thì không tránh khỏi tụt 
hậu ngày càng xa hơn, cuối cùng sẽ vỡ mộng về nền 
kinh tế tự chủ, rơi vào trạng thái kinh tế phụ thuộc, 
kéo theo những tác động khó lường về chính trị - 
xã hội. 

II. Kinh tế Việt Nam với hội nhập quốc tế. 

1 - Bức tranh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cực 
kỳ đa dạng và phức tạp. Do đó, hiện có tình hình là 
trên thế giới cũng như trong một nước, thậm chí trong 
cùng một trường đại học, một cơ quan nghiên cứu lý 
luận, đang có những quan niệm và nhìn nhận khác 
nhau, thậm chí đối lập nhau về toàn cầu hóa và hội 
nhập quốc tế, thể hiện ở rất nhiều tài liệu nghiên cứu 
và sách báo xuất bản, mặc dầu hầu như không một ai 
phủ nhận trên thực tế có sự tồn tại của xu thế toàn cầu 
hóa và hoạt động hội nhập quốc tế. 

Trong bối cảnh đó, đối với nước ta, điều đặc biệt 
quan trọng là phải xuất phát từ lợi ích và điều kiện cụ 
thể của nước ta, chủ động, xem xét, nhận biết xu thế 
diễn biến của kinh tế thế giới, tự minh nhìn nhận 
những gi là thời cơ, lợi thế có thể và cần tranh thủ, 
những gì là thách thức cần đối phó, là tiêu cực cần 
phòng chống, để độc lập xác định thái độ, chủ trương, 
phương án hội nhập một cách thích hợp, nhằm mục 
tiêu : đi đôi với khai thác tối đa mọi tiềm năng nội lực, 
cần ra sức tranh thủ các nguồn ngoại lực như là những 
nguồn lực bổ sung rất : quan trọng cho phát triển kinh 
tế - xã hội, tạo cho nên kinh tế nước ta vị thế có lợi 
trong phân công lao động quốc tế trên cơ sở giữ vững 
độc lập tự chủ và định hướng XHCN, bảo đảm an 
ninh quốc gia và bản sắc văn hóa dân tộc. 

Nếu chỉ hạn chế trong nguôn lực hạn hẹp hiện có 
thì không thê đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, 
không thể giải quyết sớm những vấn đề xã hội bức 
xúc như việc làm, xóa đói giảm nghèo... Thậm chí 
nguy cơ tụt hậu xa hơn sẽ trở thành hiện thực nghiệt 
ngã, phát sinh nhiều vấn đề kinh tế xã hội rất phức 
tạp. Ai cũng biết trên thị trường thế giới, rất dồi dào 
thiết bị, vật tư và nhiều nguồn vốn đầu tư. Nhưng 
không hội nhập quốc tế, đứng ngoài quan hệ đa 
phương, song phương thi việc tận dụng các nguồn vật 
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chất đó nhất định gặp nhiều khó khăn, hạn chế, phải 
trả giá cao hơn ; nợ nần khó vay, khó trả, thậm chí 
không trả được, hậu họa sẽ rất lớn. 

2. Đối với nước ta, xuất phát từ nhiệm vụ trung 
tâm là đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội 
nhập quôc tế sẽ tạo điều kiện thu hút những nguồn vật 
chất như vốn, thiết bị, vật liệu mà nước ta rất thiếu và 
rất cần ; những tiến bộ khoa học và công nghệ, những 
kiến thức hiện đại về quản lý kinh tế cần nắm bắt và 
vận dụng ; những thị trưởng mới cần thâm nhập đề 
tăng nhanh xuất khẩu, phục vụ mục tiêu ¡ thay thế nhập 
khẩu một cách có hiệu quả ; những đối tác mới cần 
thu hút nhằm thực hiện tốt hơn chủ trương đa phương 
hóa, chống vị thế độc quyền của bất kỳ ai trên bất cứ 
[ĩnh vực nào của nền kinh tế nước ta. 

Thực trạng kinh tế nước ta cho thấy : tiềm lực kinh 
tế rất lớn, phong phú và đa dạng, bao gồm nhiều lĩnh 
vực, trải rộng khắp các vùng lãnh thô. Nhưng thực 
trạng trước mắt cũng cho thấy : đề khai thác nhanh 
những tiềm lực đó, trong không ít trường hợp, rất cần 
sự tác động tích cực, có hiệu quả của các nguồn. kinh 
tế bên ngoài như là những nhân tố không thể thiếu để 
khai thác, phát huy nội lực. Nói cách khác, phát huy 
nội lực là chính, nhưng phải kịp thời tận dụng các 
nguồn ngoại lực ; kết hợp nội lực với ngoại lực thành 
sức mạnh tông hợp tiến quân mạnh mẽ vào công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Mặt khác, thách thức cần đối phó không phải nhỏ : 
Làm thế nào giữ vững được chủ quyền quốc gia và 
định hướng XHCN trong suốt quá trình hội nhập quốc 
tế ? Làm thế nào không để xây ra thua thiệt, thậm chí 
thất bại trên thương trường nội địa và quốc tế do khả 
năng cạnh tranh quá yếu ; không đề xẩy ra sơ hở, thua 
thiệt do trình độ non kém của cán bộ và bộ máy quản 
lý ; không bị động trước những biến động lớn xẩy ra 
trong khu vực và trên thế giới do năng lực dự báo quá 
yêu ; bằng cách gì ngăn chặn hoặc hạn chế những tác 
động bất lợi từ bên ngoài như khủng hoảng kinh tế, 
rôi loạn thị trường ; làm thế nào không để xẩy ra lơ là, 
mắt cảnh giác trước những âm mưn, Nụ đoạn của các 
thế lực thù địch... 

3. Để tận dụng có hiệu quả mọi thời cơ thuận lợi, 
đồng thời đối phó thành công với các loại thách thức, 
bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, các bên cùng có lợi, 
điều quyết định là : 

a) Chủ động hội nhập quốc tế bằng một chương 
trình tổng thể với những nội dung và lộ trình hợp lý ; 
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không bị động, lôi cuốn chạy theo, nhưng không do 
đự, bỏ lỡ thời cơ, thậm chí phải biết sử dụng hội nhập 
quốc tẾ làm động lực thúc đây sự phát triển tiến bộ 
của nền kinh tế. Thực tế vừa qua cho thấy : 

doanh nghiệp nào chấp nhận cạnh tranh, kế cả cạnh 
tranh quốc tế, ra sức cải tiến quản lý và công nghệ thì 
không những làm chủ thị trường nội địa mà còn đứng 
vững trên thương trường quốc tế. Không ít tiến bộ 


trong nông nghiệp, công, nghiệp, dịch vụ đều là kết Ẳ 


quả của sự kết hợp nhân tố bên trong với nhân tổ 
bên ngoài. 

Chương trình hội nhập phải phù hợp với chiến 
lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phải đáp 
Ứng yêu cầu của những định chế kinh tế quôc tế mà 
nước ta cam kết. 

b) Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế tiêu hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa với chất t lượng và hiệu 
quả ngày càng cao, nhằm khai thác tối đa mọi tiềm 
năng của đất nước, tạo ra những chuyên biến to lớn về 
cơ câu lao động, ngành nghè, vùng lãnh thổ, về hiện 
đại hóa từng bước nên kinh tế quốc dân theo hướng 
kinh tế tri thức, gắn chặt thị trường trong : nước với thị 
trường quốc tế, tham gia ngày càng nhiều vào phân 
công lao động quốc tế một cách có lợi nhất... 

c) Kiên trì đường lối đối mới, đưa đổi mới lên 
bước phát triển cao hơn là xây đựng nhanh thể chế 
kinh tế thị trường định hướng XHCN: cũng cố vai trò 
chủ đạo của kinh tế nhà nước đi đôi với tạo điều kiện 
cho các thành phần kinh tế khác cùng phát triển ; cải 
tiến chế độ phân phối, 'kết hợp tăng trưởng kinh tế với 
giải quyết các nhu câu xã hội ; xây dựng đồng bộ các 
yếu tố của kinh tế thị trường ; xác lập tư duy mới về 
Vai trò của thị trường trong xây dựng quy hoạch, kế 
hoạch kinh tế ; kết hợp “cung” với “câu”, coi “cầu” là 
điểm xuất phát, là đối tượng của “cung” ; lấy chất 
lượng và hiệu quả làm tiêu chuẩn hàng đầu ; kịp thời 
điều chỉnh, bổ sung các chính sách thương mại, tài 
chính, ngân hàng : tăng cường và đôi mới chức năng 
quản lý của Nhà nước... 

đ) Nâng cao không ngừng khả năng cạnh tranh 
trên cả ba mặt : sản phẩm hàng hóa (chất lượng. giá 
cả) ; doanh nghiệp (năng lực công nghệ, trình độ 
quản lý, hiệu quả sản xuất kinh doanh) ; tông thể nèn 
kinh tế (kinh tế vĩ mô ổn định, phát triển nhanh và bền 
vững ; hệ thống pháp luật, chính sách hoàn chỉnh, 
thông thoáng ; môi trường hấp dẫn, sự tín nhiệm 
quốc tẾ...). 


e) Ra sức xây dựng doanh nghiệp, công ty, nhất là 
doanh nghiệp nhà nước thành những đơn vị mạnh về 
công nghệ, giỏi về quản lý, năng động, sắng tạo trong 
làm ăn. Muốn vậy, với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, 
cần kiên quyết, khẩn trương tiến hành cải cách, đổi 
mới hệ thống doanh nghiệp nhà nước đựa trên tư duy 
mới về vai trò, vị trí và trách nhiệm của doanh nghiệp 
nhà nước, về cơ chế quản lý, chứ không chỉ dừng lại 


_Ở sắp xếp đơn giản, thuần túy về số lượng nhiều ít. 


8) Gấp rút đào tạo một đội ngũ cán bộ ngang tầm 
nhiệm vụ về cả hai mặt nghiệp vụ và phẩm chất 
đạo đức. I 

Dựa trên mục tiêu, chủ trương chung, kết hợp chặt 
chẽ hoạt động của các ngành kinh tế với các ngành 
văn hóa, an ninh, quốc phòng, hình thành sức mạnh. 
tổng hợp CỦa Cả nước... - 

h) Kết hợp chặt chẽ chính trị đối ngoại với kinh tế 
đối ngoại, nhằm _iâng cao vị thế của nước ta trên 
chính trường quốc tế, đồng thời tạo thế đứng vững 
chắc, có lợi của nền kinh tế nước ta trên thương 
trường toàn cầu và khu vực. 

4. Đời sống thực tế chứng tô : hội nhập quốc tế đã 
trở thành nhu cầu cấp thiết của nền kinh tế, nhất là khi 
sự nghiệp công nghiệp. hóa, hiện đại hóa đã trở thành 
sự nghiệp tối thượng của quốc gia. Rụt rè, chậm chạp 
hội nhập, dẫn sâu trong quan niệm cũ về tự lực, tự 
cấp ; không chịu gồng mình lên để khắc phục thách 
thức, tiêu cực... là đi ngược tinh thần tiến công của, 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 

Trên thực tế, nền kinh tế nước ta đã hội nhập quốc 
tế từ lâu, nếu kể từ khi nước ta tham gia Hội đồng 
tương trợ kinh tế của các nước XHCN (SEV) và 
những hoạt động tích cực, đa dạng của nước ta mẫy 
năm gần đây trên lĩnh vực quan trọng này. 

Thực tế cũng cho thấy những gì nước ta thu nhận 
được từ hội nhập quốc tế, đã góp phần xứng đáng với 
những thành tựu kinh tế to lớn, có ý IÊn rất quan 
trọng của thời gian qua. 

Những øi đã thực hiện, đã giành được ghi minh 
rằng : Đảng ta, Nhà nước ta và nhân dân ta có đủ bản 
lĩnh và khả năng khai thác những gì là lợi thế của hội 
nhập quốc tế, đồng thời đối phó thành công với nhiều 
loại thách thức phức tạp. Thực tế vừa qua về cả hai 
mặt “được” và “chưa được” đều là những kinh nghiệm, 
bài học bồ ích giúp chúng ta mạnh dạn chuyên qua 
bước phát triên mới của hội nhập quốc tế. LJ 
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'?“" Aứi Ê(Uí ' [ljẽ£ mà cả trong quản lý kinh doanh 
`. và lập kế hoạch phát triển kinh 

2368 8952 °8 t6 X£$ 8£ 6555g se» É =scc:ô — tế - xã hội, người ta đã bàn đến 
ý 06€£ifã Ÿ?iít /y$/ lít fÚE£ “xã hội thông tin” như một dự 
đoán viễn tưởng về tương lai 

` của nhân loại. Bước sang thập 

NGUYỄN THÀNH BANG niên 70 các thế hệ máy tính lần 


IỆT Nam đang ở giai đoạn đầu của quá 
tình công nghiệp hóa. Trong khi đó, 

\ nhân loại đang khẩn trương chuẩn bị hành 
trang để tiến vào xã hội thông tin của nền văn 
minh trí tuệ. Trên bình diện phát triển lực lượng 
sản xuất xã hội, đây là một thách thức to lớn song 
cũng có thể là vận hội để vươn lên mạnh mẽ nếu 
chúng ta biết chớp lấy thời cơ. Tìm hiểu thấu đáo 
xu thế lớn này của thế giới là một yêu cầu cấp 
thiết trong chiến lược phát triển quốc gia. 

1 - Sự chuyển biến có tính chất cách mạng 
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đã diễn ra 
trong nửa đầu thế kỷ XX mà biểu hiện có tính chất 
bước ngoặt là sự xuất hiện chiếc máy tính điện tử 
hiện đại đầu tiên trên thế giới vào năm 1946 cùng 
với sự ra đời của điều khiến học, lý thuyết hệ 
thống và lý thuyết thông tỉn. Tiếp theo đó là sự 
bùng nổ cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
vào nửa cuối thế kỷ XX với sự phát triển như vũ 
báo hàng loạt công nghệ mới và các ngành khoa 
học vê sự sống - chìa khóa quan trọng cho việc 
đáp ứng các nhu cầu thiết yếu về lương thực, bảo 
vệ sức khỏe và môi trường, tạo ra các tiền đề vượt 
qua các mặt hạn chế của nền văn minh công 
nghiệp. 

Khác với các cuộc cách mạng công nghiệp 
trong thế kỷ XVII và XIX, cuộc cách mạng khoa 
học và công nghệ trong thế kỷ XX không chỉ I góp 
phân nâng cao năng lực có hạn của cơ bấp, nối dài 
cánh tay và các giác quan của con người, mà còn 
tạo ra được các phương tiện nâng cao năng lực tư 
duy vượt qua các giới hạn sinh lực của con người. 

2 - Từ thập niên 60 khi máy tính điện tử đã 
được dùng rộng rãi để thu thập và xử lý thông tin 
không chỉ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 


ÁA 


lượt ra đời và công nghệ của 

ngành công nghiệp điện tử đã 
có khả năng cung cấp hàng triệu rồi hàng chục 
triệu máy tính điện tử cá nhân. Vào giữa thập 
niên 80, với năng suất chung tăng gấp 400 lần và 
dung lượng chung của bộ nhớ tăng lên 4000 lần 
(sau 10 năm) mà giá bán lại giảm xuống một nửa 
chỉ sau hơn một năm (trong vòng 20 năm qua), thì 
đây quả thực là một hiện tượng thần kỳ chưa từng 
thấy trong lịch SỬ phát triển, Vượt Xa sự phỏng 
đoán của hầu hết các chuyên gia tầm cỡ thế giới 
cũng như sức tưởng tượng và sự hình dung của 
con người từ những kinh nghiệm trong quá khứ. 

Nhờ những thành tựu kỳ điệu nói trên, việc 
xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho xã hội 
thông tin đã có được cơ sở vững chắc để trở thành 
hiện thực. 

3 - Trong thập niên 90 - thập niên bản lề “vượt 
thế kỷ” nhờ những đột phá quan trọng trong công 
nghệ thông tin đã dẫn đến sự phát triển có tính 
chất bùng nổ các mạng thông tin truyền dữ liệu 
quốc gia và quốc tế, nhất là sau khi hợp nhất các 
mạng telex, điện thoại, phát thanh, truyền hình 
trên cơ sở kỹ thuật vi ba, số hóa và nén số, cáp 
quang, công nghệ la-de, công nghệ chuyển tải 
không đồng bộ (ATM), công nghệ thông tin tầm 
thấp, v.v.. đã tạo được khả năng nối mạng rộng rãi 
với các trung tâm thông tin cũng như với hàng 
trăm triệu máy tính cá nhân, có khả năng truy cập 
đến hàng triệu nguồn thông tin thế giới, thì việc 
hình thành “không gian điều khiển ” toàn câu trên 
CƠ SỞ Các „siêu lộ thông tin cao tốc” cũng như sự 
chuyển đổi cấu trúc xã hội dựa vào sản xuất, phổ 
biến, truy nhập và sử dụng thông tin, kiến thức 
một cách rộng rãi để sáng tạo ra sản phẩm mới, trí 
thức mới đã phác họa những đường nét cơ bản đặc 


trưng cho “xã hội thông tin”. 
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Người ta thường lấy Nhật Bản để làm dẫn 
chứng cho vấn đề này. Là một đảo quốc nghèo tài 
nguyên, Nhật Bản đã vượt xa các nước giàu tài 
nguyên hơn rất nhiều lần là Anh, Pháp, CHLB Đức 
để vươn lên hàng thứ hai sau Hoa Kỳ trong nền 
kinh tế thế giới. Một trong những nhân tố có ý 
nghĩa quyết định cho những thành công của Nhật 
Bản là việc cải tổ triệt để các thể chế lỗi thời nhằm 
tô chức khai thác với quy mô công nghiệp các 
nguồn thông tin quốc gia và quốc tế, biến chúng 
thành các lợi ích cụ thể trên thị trường. Đến nay 
Nhật Bản đã thật sự trở thành xã hội thông tin vì 
mỗi thành viên của nó đều có thể tiếp nhận dễ 
dàng mọi thông tin cần thiết cho hoạt động hàng 
ngày như chúng ta tiếp nhận điện và nước. 

Đến năm 2005, hầu hết các cư dân của các 
nước công nghiệp phát triển đều nối mạng 
In-tơ-nét, hình thức làm việc tại nhà thông qua 
máy tính điện tử cá nhân kết nối với cơ quan trở 
nên phổ biến, mọi người có thể theo học các 
trường đại học tiên tiến nhất trên thế giới thông 
qua mạng In-tơ-nét... 

4 - Trên thị trường thế giới, kết quả của việc tổ 
chức khai thác với quy mô công nghiệp các nguồn 
thông tin quốc gia và quốc tế được biểu hiện dưới 
ba hình thức xuất khẩu : xuất khẩu hữu hình (xuất 
khẩu các loại sản phẩm mang tính chất khoa học 
như máy bay, các loại vũ khí hiện đại, mây tính 
điện tử, được phẩm, ...), xuất khẩu vô hình (xuất 
khẩu các bằng phát minh, sáng chế và các giấy 
phép sản xuất, sử dụng chúng) và xuất khẩu quản 
lý (xuất khâu các bí quyết công nghệ quản lý, các 
phương pháp và kỹ thuật quân lý). 

e Xuất khâu vô hình quyết định cái được gọi 
là “tình trạng gián đoạn công nghệ”, tức khoảng 
cách giữa công nghệ gốc và công nghệ được 
chuyển giao, hay còn gọi là “hảng rào công 
nghệ”. Cái này được các nhà ngoại giao phương 
Tây đánh giá tương đương với mấy đạo quân viễn 
chỉnh trong thế kỷ XIX, vì nó buộc các nước 
chậm phát triên phải lệ thuộc vào các nước công 
nghiệp phát triển về mặt công nghệ. Ngoài ra, 
việc duy trì “hàng rào công nghệ” còn mang 
lại cho các nước công nghiệp phát triển hàng 
chục tỉ USD/năm, nhưng đó không phải là tất cả ! 
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Các sản phẩm của ngành công nghiệp dựa vào tri 
thức có thể xuất dưới dạng hữu hình cũng như vô 
hình hoặc dưới hình thức dịch vụ. Chẳng hạn, việc 
xuất khẩu máy tính điện tử có thể dưới dạng bán 
sản phẩm máy tính điện tử hoặc dưới dạng cấp 
giấy phép, bán bản quyền hoặc thông qua dịch vụ 
xử lý thông tin, số liệu truyền về từ các chỉ nhánh, 
các khách hàng của các công ty xuyên quốc gia 
trên khắp thế giới và không được thể hiện rõ ràng, 
chính xác trên cán cân thương mại quốc tế vì các 
thông tin được truyền dẫn trong các kênh nội bộ 
của các công ty xuyên quốc gia, thậm chí còn 
được xem như là nhập khẩu. 

Như vậy, xuất khẩu vô hình các sản phẩm 
CÔng nghiệp đựa trên tri thức có thể mang lại lợi 
nhuận và Việc làm nhiều hơn so với xuất khẩu hữu 
hình và điêu đặc biệt quan trọng là chúng có thể 
xuất nhiêu lần. 

e Việc xuất khẩu các bí quyết của công nghệ 
quản lý, các phương phấp và kỹ thuật quản b“ 
cũng phát triển nhanh trong mấy thập niên gần 
đây ở các nước công nghiệp tiên tiến, chẳng hạn 
như Hoa Kỳ hiện nay có tới hàng nghìn công ty tư 
vấn về quản lý với tổng số nhân viên làm việc lên 
đến hàng triệu người, doanh số bán ra các dịch vụ 
tư vấn lên đến hàng tỉ USD và cuộc cách mạng 
thông tin đang đây nhanh các dịch vụ này với tốc 
độ trên 15% hằng năm. 

Rõ ràng, ngoài các ngành công nghiệp truyền 
thống, trong nên kinh tế thế giới đang hình thành 
và phát triên mạnh mẽ các ngành công nghiệp mới 
mà nguyên liệu đầu vào chủ yếu là thông tin và 
kiến thức với tốc độ tăng trưởng cao hơn gấp 
nhiêu lần so với tốc độ phát triển kinh tế nói 
chung. Khu vực công nghiệp mới này đã sản 
sinh ra nhiều doanh nhân giàu có nhất thế giới. 
Ở Hoa Kỳ, trong số 20 người giàu nhất đã có 
14 người thuộc khu vực công nghiệp mới này, 
đứng đầu là Bin Ghết. 

Bộ phận cốt lõi của nền kinh tế trì thức bao 
gồm các ngành viễn thông, ngân hàng điện tử, 
thương mại điện tử, truyền thông đa phương tiện 
và phân giá trị gia tăng do các ngành công nghiệp 
mới đã đạt khoảng một nửa GDP của các nước 
công nghiệp phát triền. 
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5 - Việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tin 
học cũng như truyền thông ngày càng phổ biến. 
Theo số liệu năm 1998, ở Hoa Kỳ cứ 100 lao động 
cổ trắng thì có 103 máy vi tính và cứ 100 dân thì 
có 46 máy vi tính, con số tương ứng của EU là 
78 và 33. Số người sử dụng mạng In-tơ-nét hiện 
nay đã vượt quá 200 triệu và vẫn tăng với tốc độ 
hàm mũ. Thương mại điện tử mới bùng nô trong 
mấy năm gần đây đã đạt tới doanh số 30 tỉ USD 
vào năm 1998, dự đoán đến năm 2002 sẽ đạt tới 
300 tỉ USD và năm 2005 sẽ đạt 1 000 tỉ USD ! 

Vì Vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi chính 
phủ của mọi quốc B13, giàu cũng như ngheẻo, lớn 
cũng như bé, đều cố găng đưa ra các chính sách 
và giải pháp nhằm bắt kịp trào lưu hướng tới xã 
hội thông tin. Mấy năm trước đây mới chỉ có 
Xin-ga-po đưa ra một tập hợp các chính sách quốc 
gia được thiết lập một cách rõ ràng có liên quan 
đến thông tin và việc sử dụng chúng trong xã hội. 
Đến nay hầu như quốc gia nào cũng có các chính 
sách thông tin, thậm chí có nước còn đang thực 
hiện các nỗ lực để tự khẳng định mình là một xã 
hội thông tin. 

Trên khắp thế giới, mục tiêu của các chính 
sách thông tin và các giải pháp chủ yếu đều giống 
nhau một cách kỳ lạ. Đó là xây dựng một kết cấu 
hạ tầng thông tin vững chắc và phong phú trền cơ 
sở phát triển mạng các xa lộ thông tin và tham gia 
vào In-tơ-nét, phát triển văn hóa kinh doanh dựa 
trên công nghệ thông tin và tri thức đề tăng năng 
lực cạnh tranh của nên kinh tế, đào tạo lại kỹ năng 
của người lao động và tạo ra nhiều việc làm hơn 
nữa, cải tổ về căn bản hệ thống giáo dục và phổ 
cập chế độ học liên tục, học suốt đời cho mọi 
người, phát triển các ngành công nghiệp mới dựa 
vào tri thức và đẩy nhanh việc cải cách các thiết 
chế xã hội để thích ứng với thổi đại thông tin. 

6 - Tùy thuộc vào trình độ phát triển cũng như 
hoàn cảnh cụ thể của từng nước, sự khác nhau 
trong các giai pháp hướng tới xã hội thông tin 
chính là ở lựa chọn cơ chế đê đạt tới các mục tiêu 
nói trên. ) 

Trước hết, các quốc gia đều muốn đạt tới một 
cơ sở hạ tầng viễn thông rẻ và hiệu quả, cho phép 
các cá nhân cũng như các tô chức có thể liên lạc 
được với nhau và tiến tới mở rộng phạm vi của 
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các mạng lưới đó để có được ‹ dịch vụ thông tin thật 
phô biến. Một mạng lưới viễn thông có tính năng 
cao là thành phân quan trọng nhất trong xã hội 
thông tin thành đạt. 

Thứ hai, nâng cao năng suất lao động và khả 
năng cạnh tranh công nghiệp, thương mại bằng 
cách khuyến khích các cá nhân và tổ chức sử dụng 
thông tin như một đâu vào gu trọng trong phát 
triên sản xuất. 

Có thể đạt tới năng suất lao động cao thông 
qua việc khai thác, ứng dụng các thành tựu khoa 
học và công nghệ hiện đại để đây nhanh quá trình 
đôi mới công nghiệp, nâng cao năng lực tiếp thu, 
làm chủ, thích ứng với các công nghệ mới được 
chuyển giao và tiến lên chọc thủng “hàng rào 
công nghệ” để sáng tạo ra các công nghệ mới, các 
tri thức mới hoặc bằng cách áp dụng các phương 
pháp và kỹ thuật quản lý: thích hợp trong, tiếp cận 
thị trường, xử lý các nguôn thông tin quôc gia và 
quôc tẾ, tô chức lại sản xuất, chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế mang hàm lượng thông tin cao, làm tăng 
năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp, tạo ra 
sự tăng trưởng “thật” trong nền kinh tế. 

Thứ ba, có một lực lượng lao động có trinh độ 
kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ và 
thông tin bằng cách nâng cao hệ thống giáo dục 
và đào tạo SaO cho có khả năng đáp ứng yêu câu 
học tập suốt đời và không ngừng mở rộng kiến 
thức, làm giàu trí tướng tượng và óc sáng tạo của 
các thế hệ trẻ. 

Tổ chức tư vấn chính trị và rủi ro kinh tế 
(PERC) có trụ sở tại Hồng Công trong bản báo 
cáo công bố ngày 29-8-1999 đã đưa ra nhận định 
sau đây : “Ngoại trừ Xin-ga-po và Phi-líp-pin, các 
nước ASEAN đều rất thiếu lao động có tay nghê, 
được đào tạo tốt để đối đầu với thế kỷ mới”. Theo 
PERC thì nét đặc trưng quan trọng trong ưu thế 
cạnh tranh của mỗi nước trong tương lai sẽ là chất 
lượng của công nhân có tay nghề và PERC đã đưa 
ra bảng xếp hạng các nền kinh tế châu Á dựa trên 
trình độ tay nghề của công nhân : ba vị trí đầu là 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc ; sau đó là 
Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Việt Nam và In-đô-nê-xi-a. 
Báo cáo của PERC nhấn mạnh : “Một trong 
những bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng châu Á 
là các nước trong khu vực phải tập trung mạnh 
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hơn vào năng suất lao động. Điều này sẽ được 
thực hiện dễ dàng hơn nếu như có đủ lực lượng lao 
động được đào tạo tốt và có tay nghê cao”. 

Những kết luận và dẫn chứng trên đây cho 
thấy tầm quan trọng của nguồn nhân lực có kiến 
thức và tay nghề cao trong thế kỷ XX%I, được 
mệnh danh là thế kỷ Hồng tin của nên văn minh 
trí tuệ. 

7 - Quá trình hướng tới sự định hình một xã hội 
thông tin đã đặt ra một số yêu cầu đối với việc 
khai thác và sử dụng thông tin như một nguôn lực 
quan trọng để phát triển quốc ØI4. 

Đặc tính cơ bản của nguồn lực này (thông tin 
và tri thức) là sau khi sử dụng không những không 
mất đi mà càng dùng càng được hoàn thiện để 
tăng thêm giá trị, tức khả năng tái sinh, tự sinh sản 
và không bao giờ cạn. 

Trong vòng ba thập niên cuối thế kỷ XX, thế 
giới đã sản sinh ra một lượng trì thức và thông tin 
khổng lồ bằng toàn bộ tri thức trong mấy ngàn 
năm trước đó. Vào những năm cuối thế kỷ XX, 
hơn 60% hoạt động của các nước công nghiệp 
phát triển đều gắn liền với việc thu thập, xử lý, 
chuyên giao và phô biến các nguồn thông tin đã 
khai thác được. Đối với mọi quốc gia, điều quan 
trọng sống còn rong tương lại không phải chỉ đơn 
thuần là nắm đầy đủ các nguôn thông tin quốc gia 
và quốc tế mà chủ yếu là phải biết cách khai thác 
chúng ở quy mô công nghiệp để phục vụ cho việc 
nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc 
gia trên thị trường thế giới. 

Trong thời đại thông tin, lợi thế so sánh sẽ 
thuộc về quốc gia nao có năng lực tô chức khai 
thác với hiệu quả cao nhất các nguôn thông tin và 
tri thức hiện có của nhân loại. Nhật Bản không 
phải là nước đứng đầu về sản xuất thông tin và số 
hóa các nguồn tri thức, song lại là nước số một 
trong khai thác và sử dụng thông tin, tri thức để 
phát triển kinh tế và tạo lập vị thế của mình trên 
thị trường thế giới. 

Rõ ràng là các nguồn tin cũng như phương 
thức khai thác, xử lý và bảo quản chúng đã trở 
thành tài nguyên quý giá nhất đối với các nước 
công nghiệp phát triển và trọng tâm của cuộc cạnh 
tranh để giành ưu thế trên thị trường thế giới đã 
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được chuyên Sang phương thức thu thập, xử lý và 
khai thác các nguôn thông tin quốc gia và quốc tế 

8 - Trong xã hội thông tin, việc xác định quyền 
hạn về truy cập thông tin và trách nhiệm bảo vệ an 
ninh thông tin là vấn đề cốt lõi. Một mặt, mỗi cá 
nhân trong xã hội đều có quyên thụ hưởng một số 
quyền lợi mới như quyền được truy cập các nguồn 
thông tin quốc gia và quốc tế một cách bình đẳng, 
quyền được bảo vệ thông tin cá nhân và quyền 
riêng tư. Mặt khác, cần có những biện pháp bảo vệ 
an ninh và an toàn dữ liệu tại cơ sở dữ liệu, trên 
các mạng điện tử để ngăn chặn các loại tội phạm 
ăn cắp, kiếm lời, báo thù, khủng bố, kích động 
bạo lực, truyền bá văn hóa đôi trụy, v.v.. hoặc các 
loại vi rút máy ' tính ; làm tê liệt các hệ thống máy 
tính của một tổ chức, của một quốc gia ; gây tắc 
nghẽn việc truy cập trên các mạng, các xa lộ 
thông tin, v.v.. 

Như trên đã phân tích, nhờ có không gian điều 
khiển nối mạng toàn cầu (bao gồm hệ thống cấp 
quang xuyên đại dương và xuyên lục địa cũng như 
hệ thống các vệ tinh trái đất tầm thấp) các cá nhân 
và các tổ chức ở bất kỳ quốc gia nào đều có thể 
vượt qua giới hạn của quốc gia để liên lạc với 
nhau hầu như tức khắc, khiến cho hành tinh của 
chúng ta trở nên nhỏ bé giống một làng mà người 
ta gọi là “làng toàn câu”. Hoạt động của “làng 
toàn cầu” trong không gian điều khiển nối mạng 
toàn cầu, trong đó In-tơ-nét đã trở nên sôi động và 
cũng đã nảy sinh nhiêu vấn đề, đòi hỏi phải thiết 
lập các thể chế của mạng thông tin toàn cầu như 
mở cửa thị trường viễn thông, loại bỏ hàng rào 
thuế quan cho hàng hóa, dịch vụ viễn thông, v.v.. 
và các công ước quốc tế (giống như các hương 
ước trong các làng truyền thống của Việt Nam), 
trước hết là công ước về quyền sở hữu trí tuệ, vì 
trong xã hội thông tin mà nhân loại đang dẫn sâu 
vào, quyên sở hữu trí tuệ đã được mở rộng, cần bồ 
sung và sửa đôi về căn bản các công ước đã có sao 
cho có thể bảo đảm hợp lý quyên lợi của các chủ 
thể sở hữu, đồng thời có sự phân biệt ưu đãi thích 
đáng đối với các nước chậm và đang phát triển, và 
phải tương thích với các thể chế của mạng thông 
tin toàn cầu. 

9 - Cuộc cách mạng thông tin đang đầy nhanh 
sự thay đôi trong nên kinh tế toàn cầu, làm mờ 
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nhạt ranh giới giữa các ngành công nghiệp. Trong 
nền kinh tế dựa vào tri thức, các công ty cạnh 
tranh với nhau chủ yếu bằng các bí quyết công 
nghệ, kể cả các bí quyết công nghệ trong quản lý. 
Chẳng "hạn tạo lập các hệ thống phân ứng linh 
hoạt để đáp. ứng nhanh nhạy các đơn đặt hàng và 
trở thành tô hợp các mạng thật SỰ tiếp xúc với 
người tiêu dùng. Có thể nói hầu hết các bí quyết 
công nghệ trên thế giới đều nằm trong tay các 
công ty đa quốc gia (MNC). Hiện có hàng vạn 
MNC trên thế giới và mặc dù chúng cạnh tranh 
với nhau ngày càng gay gắt, các MNC khổng lồ 
đang sáp nhập với nhau để tạo nên các nhóm độc 
quyền, hình thành các “ trung tâm quyên lực” ở 
các nước phát triển cao và đấy không chỉ các nước 
đang phát triển mà cả các nước phát triển chậm 
hơn ra vùng “ngoại vi” của nền kinh tế dựa trên trỉ 
thức trong quá trình toàn cầu hóa. 

Người ta đã từng nói đến chủ nghĩa thực dân 
thông tín. Nó ra đời từ khi hoạt động của các 
ngành sản xuất tốn nhiều vật liệu, năng lượng 
hoặc gây ô nhiễm môi trường được chuyển ra 
ngoài “mẫu quốc” và nguồn lợi thu về là các 
chuyên gia tài ba của nước ngoài. Hơn nữa, cần 
phải kể đến cuộc đấu tranh thầm lặng nhưng quyết 
liệt của các MNC để giành quyền kiểm soát thông 
tin tại các nước đặt chi nhánh. Các thông tin, số 
liệu thu được tại các nước này thường chuyển về 
công ty mẹ để xử lý và sau đó các thông tin đã 
được xử lý lại quay trở lại các nước có nguôn tin 
đề sử dụng, tìm ra các giải pháp thực hiện chiến 
lược kinh doanh. Các giới chính trị và các nhà 
khoa học ở nhiều nước trên thế giới đã nhiều lần 
bày tổ lo ngại về các phương diện kinh tế của 
chủ quyền thông tin và một số nước đã thành lập 
các ủy ban đặc biệt có nhiệm vụ nghiên cứu 
ảnh hướng của truyền thông đối với chủ quyền 
thông tin. 

Trong điều kiện không công bằng của trật tự 
kinh tế thế giới hiện hành, nhiều câu hỏi bức xúc 
được đặt ra. Liệu tình hình nói trên có dẫn đến chủ 
nghĩa bá quyền, chủ nghĩa đế quốc thông tin cũng 
như sự phân cực giàu nghèo sâu sắc hơn nữa trên 
phạm vi toàn cầu hay không ? Liệu nhân loại có 
tìm được phương thức ngăn chặn các âm mưu sử 
dụng ưu thế về thông tin như một công cụ để nô 
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dịch các nước chậm phát triển hay không ? Con 
đường dẫn đến nền kinh tế tri thức trong nền văn 
minh trí tuệ rõ ràng là không thể đồng đều cho 
mọi quốc gia và tất nhiên không thể tạo ra năng 
lực ngang bằng cho mọi người, song nó có thể 
mang lại lợi ích và cơ hội cho mọi người. 

Vấn đề đặt ra đối với “làng toàn cầu” là tạo ra 
môi trường thể chế thích hợp để mọi người trên 
hành tinh có điều kiện thụ hưởng các cơ hội và lợi 
ích của xu thế đó. Đây là vấn đề cần kíp nhưng 
thực hiện được là cực kỳ khó khăn. Thời gian quá 
độ từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin sẽ 
diễn ra nhanh chóng trong vài ba thập niên đầu 
thế kỷ XXI và nó sẽ kéo theo hàng loạt những 
thay đối sâu sắc trong mọi lĩnh vực hoạt động của 
toàn xã hội và của mỗi con người. Và nữa, khi xã 
hội thông tin và nền văn minh trí tuệ càng phát 
triển thì ngay tại nhiều nước phát triển nhất, tính 
chất xã hội hóa của nền sản xuất sẽ càng cao, mâu 
thuẫn gay gắt với quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, do đó không loại trừ khả năng xảy ra những 
biến động lớn về xã hội do chính nền văn minh 
này đưa tới. 

10 - Những biến đổi sâu sắc trong thời đại 
thông tin của nền văn minh trí tuệ khiến cho một 
số phương pháp tư duy truyền thống trở nên lạc 
hậu. Nhiều lý thuyết phát triển tỏ ra bất lực đối 
với chức năng giải thích và cải tạo thế giới. Dân 
tộc Việt Nam chúng ta đã bao lần đứng trước sự 
lựa chọn khó khăn về con đường hiện đại hóa đất 
nước, về mô hình phát triển xã hội, về tổ chức hệ 
thống giáo dục, bảo vệ sức khỏe và giải quyết việc 
làm,... Và trên thực tế chúng ta đã có lúc phải trả 
giá cho sự lựa chọn thiếu luận cứ khoa học, không 
gắn với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của đất 
nước. Không thể có chân lý vĩnh hằng, không thể 
có mô hình đúc sẵn duy nhất đúng cho mọi quốc 
gia. Hơn nữa sự phát triển trong tương lai sẽ biến 
hóa khôn lường, không thể hy vọng dựa vào một 
mô hình phát triển nào đó có sẵn để quyết định 
vận mệnh của đất nước, mà phải vận dụng sáng 
tạo cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu trí tuệ của nhân loại 
và của toàn dân, không ngừng tổng kết thực tiễn 
để tìm ra mô hình thích hợp với Việt Nam. 


Thực tiên = lĩnh nghiêm . 


SỐ 1ð (8-9000) 


CON ĐƯỜNG ĐI LÊN 
CỦA SÓC TRĂNG 


tiêu biểu của đồng bằng Nam Bộ, cả về điều 

kiện tự nhiên và xã hội. Nằm ở cuối sông 
Hậu, Sóc Trăng có 72 km bờ biển, 261 549 ha đất 
nông nghiệp, 30 000 ha đất bồi ven biển trên tổng 
diện tích tự nhiên là 320 026 ha. Trong tổng dân 
số I triệu 17 vạn người, thì người Khơ-me chiếm 
28% ; người Hoa 8% ; còn lại là người Kinh và các 
dân tộc khác. Tuy vừa có rừng, vừa có đồng bằng, 
vừa có biển, với tiềm năng nông nghiệp rất dôi 
dào, nhưng là tỉnh thuần nông, để tiến hành CNH, 
HĐH thành công, Sóc Trăng phải tìm lời giải đúng 
cho hàng loạt bài toán khó. 

Tính từ thời điểm tách Hậu Giang thành 2 tỉnh 
mới (4-1992), Sóc Trăng là một trong những tỉnh 
đứng đầu khu vực về tỉ lệ hộ nghèo (chiếm 64% số 
hộ toàn tỉnh) ; cơ sở hạ tầng yếu kém ; hệ thống 
thủy lợi nội đồng thiếu, nhất là những vùng đất 
phèn mặn. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún 
VỚI độc canh cây lúa, năng suất thấp (700 nghin 
tấn lúa/năm). Thủy sản chủ yếu là nuôi "trồng tự 
nh:ên, không có quy hoạch, năng suất thấp ; công 
nghiệp hầu như chưa có gì đẳng kế. Vì thiếu đói, 
dân phải chặt phá rừng lấy củi, lấy đất nuôi tôm. 
Thiên nhiên bị tàn phá khá nghiêm trọng, dẫn tới 
tình trạng thiếu rừng che chăn, triều cường đưa 
nước mặn vào sâu nội địa. Trước đây, hằng năm, 
phải đưa hàng trăm tấn gạo xuống cứu đói ở nhiều 
huyện. Đời sống văn hóa thấp, dẫn đến bệnh dịch 
và các tệ nạn xã hội khác hoành hành, nhất là ở các 
vùng đông bào dân tộc. 

Trong 8 năm (1992 - 2000), Sóc Trăng đã tiến 
một bước dài hơn chặng đường 17 năm trước đó 
(1975 - 1991). Tỉnh ủy đã xác định, một trong 
những yếu tố bảo đâm cho thắng lợi của quá trình 
phát triển sản xuất là phải tìm được khâu thiết yếu 
tập trung sức giải quyết. Đối với địa bàn nằm trong 
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vùng nhiễm mặn trên bán đảo Cà Mau như Sóc 
Trăng, muốn phát triển sản xuất và ổn định đời 
sống, không còn cách nào khác là phải làm thủy 
lợi, đắp đê ngăn mặn. Theo kế hoạch ban đầu, Dự 
án ngăn mặn sẽ làm trong 4 năm. Nhưng, do hiểu 
rõ tầm quan trọng của dự án này đối với đời sống, 
“ý Đảng” được sự ủng, hộ của “lòng dân”, bằng 
quyết tâm và nỗ lực, với sự đoàn kết nhất trí chỉ 
hơn 3 năm, 53 km đê biển và 462 km đê sông biển 
cùng hệ thống cống ngăn mặn giữ ngọt đã hoàn 
thành, mở đầu cho thời kỳ đi lên của vùng đất này. 
Sản xuất nông nghiệp : Từ thời Pháp thuộc, 
Sóc Trăng đã là một trong những vựa lúa nổi tiếng 
của khu vực đồng bằng sông, Cứu Long (ĐBSCL) 
và có tiếng trên thị trường thế giới. Vậy mà, người 
dân nơi đây vẫn không thoát khỏi nạn đói triền 
miên. Với 2/3 diện tích là vùng nông thôn, 85% 
dân số sinh sống chủ yếu là nghề nông, 5/6 huyện 
là vùng bị nhiễm mặn, đời sống bà con gặp nhiều 
khó khăn cả về vật chất và tỉnh thần. Cho tới 1992 
(năm thứ hai của kế hoạch 5 năm lần thứ năm 
1991 - 1995, và năm tiếp theo, tuy lúa là cây 
lương thực chính và là thế mạnh nông nghiệp hàng 
đầu của tỉnh, nhưng sản xuất lúa vẫn chỉ được một 
vụ (một năm, gần 80% diện tích canh tác bỏ hóa 5 - 
6 tháng), với năng suất bình quân 30 tạ/ha ; tổng 
sản lượng quy thóc chỉ đạt 826,837 tấn. Sản xuất 
nông nghiệp ngoài nghĩa vụ lương thực với nhà 
nước, còn phải bảo đảm nuôi sống I 122 500 dân 
địa phương. Đây là thời kỳ rất khó khăn, bởi vừa 
mới chia tỉnh, thời tiết các năm đó cũng không 
máy thuận lợi ảnh hướng đến sản xuất nông nghiệp 
của tỉnh. 
Đề chuyển dịch cơ cấu cây trồng và Vật nuôi, 

thay đổi tập quán canh tác lạc hậu cố hữu bao đời, 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng 
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không còn đường nào khác là từng bước phát triển 
sản xuất nông nghiệp theo các hướng : 

- Thay đối CƠ cấu giống, đưa vào sử dụng 
giống lúa năng suất cao, rút ngắn thời gian sinh 
trưởng, khả năng kháng bệnh tốt. 

- Cơ cấu lại mùa vụ, tăng vòng quay sử dụng 
đất, thực hiện luân canh, gôI vụ. 

- Đa dạng hóa cây trồng và sản phẩm, phá thế 
độc canh cây lúa, cải tạo vườn tạp. 

- Chuyển dịch cơ cấu vật nuôi với chương 
trình nạc hóa heo Ba Xuyên ; nâng cao. tầm vóc 
đàn bò ; từng bước đưa các giống gia cầm ngoại 
thay dần giống địa phương. 

Đến hết kế hoạch 5 năm (1991 - 1995), 62% 
điện tích đất nông nghiệp đã trồng được 2 vụ lúa ; 
bước đầu khẳng định tính hiệu quả bền vững của 
mô hình tôm - !úa vùng ven sông, biển của tỉnh. 

Diện tích trồng lúa thơn Dawk Mali (2 Huy 
chương vàng Hội chợ triển lãm quốc tế năm 1994 - 
1995) được mở rộng (năm 1995 tăng 30% so với 
năm 1994) nhằm phát huy thế mạnh độc đáo của 
chất đất thích nghi những giống lúa có phẩm chất 
cao, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Bước đầu, đã ứng dụng 
công nghệ sinh học cho rau, màu. Công tác khuyến 
nông được phát triển sâu, rộng đến tận vùng nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 
Khơ-me. Phong trào toàn dân trồng cây được đặc 
biệt quan tâm. 

Quyết định 99 - QĐ/TTg năm 1996 của Thủ 
tướng Chính phủ có ý nghĩa rất quan trọng đối với 
việc phát triển thủy lợi, giao thông, dân cư nông 
thôn và nông nghiệp của toàn khu vực ĐBSCL và 
Sóc Trăng nói rêng. Dự án Quản Lộ - Phụng Hiệp 
hoàn thành, nguôn nước ngọt đã về tới nhiều 
huyện, tạo bước nhảy vọt trong tăng vụ, khai 
hoang, phục hóa và di dân xây dựng vùng kinh tế 
mới. Qua 4 năm thực hiện Quyết định 99 của Thủ 
tướng Chính phủ, toàn tỉnh đã đầu tư 1 068 t 
654 triệu đồng xây dựng hạ tầng nông thôn (thủy 
lợi, giao thông, điện, giáo dục, y tế.. -) trong đó, 
nhân dân đóng góp 363 tỉ 196 triệu đồng (chiếm 
34% tổng vốn đầu tư). Kết quả đó thể hiện tỉnh 
thần phát huy nội lực của địa phương. góp phần ôn 
định và nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Kinh tế 
tăng trưởng ở mức cao và có những yếu tố bền 
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vững hơn ; cây lúa ổn định ; đánh bắt, nuôi trồng 
thủy sản không còn yếu tố tự phát. 

Năm 1999, năng suất bình quân lương thực 
đạt 42,28 tạha với sản lượng Ï triệu 507 nghìn 
562 tấn, tăng cả : chỉ tiêu diện tích và năng suất. 
Diện tích gieo trồng các loại rau màu, cây công 
nghiệp như : bắp lai, củ hành tím, đậu xanh, mía... 
được. mở rộng ; 1 924,96 ha vườn tạp được cải tạo 
để trồng các loại cây có hiệu quả kinh tẾ cao hơn ; 
314 ha rừng phòng hộ ven biên được trông. Riêng 
ngành chăn nuôi vân gặp nhiều khó khăn vê giá trị, 
năng suất và chất lượng sản phẩm. 

Đời sống nông dân được cải thiện đáng kể. Tuy 
nhiên, kinh tế hộ nông dân còn gặp khó khăn về 
vốn, công nghệ, thông tin và thị trường, giá cả bấp 
bênh. 

Về thủy sản : Đây là mũi nhọn kinh tế thứ hai 
của tỉnh sau cây lúa. Chính vi vậy, tỉnh đã ưu tiên 
tập trung nguồn lực đầu tư phát triên toàn diện cả 
3 lĩnh vực : khai thác, nuôi trông và chế biến. Nếu 
năm 1992, diện tích nuôi thủy sản tự nhiên mới chị 
là 19 799 ha, đến nay đã tăng lên 36 000 ha. Phong 
trào nuôi tôm sú trong nhân dân từng bước phát 
triển có hiệu quả, gÓp phần thúc đây kinh tế nông 
thôn, nhất là vùng dân tộc. Ngoài nuôi tôm quảng 
canh, lấy giống tự nhiên, nhiều hộ đã bỏ vốn đầu 
tư nuôi theo phương thức nửa công nghiệp cho 
năng suất, lợi. nhuận cao. Một số địa phương trong 
tỉnh đã chuyển được 20 000 ha lúa trước đây chỉ 
canh tác một ` vụ sang cơ cầu “một vụ lúa + một vụ 
tôm f  BÓP phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giải 
quyết việc làm, tăng thêm thu nhập. Ở những vùng 
được ngọt hóa, nông dân kết hợp nuôi các loại thủy 
sản nước ngọt với điện tích hơn 3 000 ha ruộng lúa, 
ao, mương, vườn. Các mô hình nuôi hiệu quả cao 
được nhân rộng ; nhiều hình thức khuyến ngư ra 
đời. Năm 1992, tỉnh mới chỉ có Ï nhà máy chế biến 
thủy sản (công suất l2 tắn/ngày) tiếp quản từ tỉnh 
Hậu Giang cũ ; sản phẩm chủ yêu là tôm đông lạnh 
với tổng kim ngạch xuất khẩu 4,4 triệu USD. Đến 
nay, đá có 5 nhà máy, hằng năm chế biến 12 000 
tấn với nhiêu mặt hàng tinh chế, xuất đi nhiều thị 
trường thế giới như : Hồng Công, Xin-ga-po... và 
cả những thị trường khó tính như Nhật, Mỹ, EU... 
với kim ngạch xuất khẩu 122 triệu USD. Các cơ sở 
sản xuất này đã giải quyết việc làm cho 4 000 lao 
động. Hoạt động khai thác biển cũng có những 
bước phát triển, từ chỗ trước đây chủ yếu là khai 
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thác ven bờ nay đã vươn ra khai thác xa bờ với đội 
tàu 480 chiếc, công suất 40 000 CV. 

Tuy nhiên, cũng còn rất nhiều vấn đề của ngành 
cần tiếp tục giải quyết cả trước mắt và lâu dài, 
như : tìm những giải pháp hữu hiệu để phát huy hết 
tiềm năng nuôi trồng ; phát triển đa dạng các loài 
có giá trị kinh tế cao ; phát triển công tác khuyến 
ngư, chú trọng nâng cao trình độ, số lượng cán bộ 
chuyên môn, kỹ thuật. Đẩy mạnh đầu tư phát triển 
đội tàu đánh bắt xa bờ, công suất lớn ; tăng cường 
đầu tư, cải tạo, nâng cấp trang thiết bị chế biến 
thủy sản xuất khẩu ; chủ động tìm kiếm, mở rộng 
thị trường v.v... 

Công nghiệp (CN) - tiểu thử công nghiệp 
(TTCN) : Từ khi tái lập tỉnh, công nghiệp phát 
triển với tốc độ tăng bình quân hằng năm 28,02%, 
chiếm tỉ trọng hơn 14% trong cơ cấu kinh tế. Toàn 
tỉnh có khoảng 3 000 cơ sở sản xuất CN- TTCN 
ngoài quốc doanh, 9 doanh nghiệp nhà nước và l 
doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Ngành 
chế biến lương thực chủ yếu là xay xát lúa gạo. 
Hiện toàn tỉnh có 545 cơ sở xay xát. Tổng công 
suất chế biến lương thực đạt 1,4 triệu tấn lúa/năm. 
Nếu trước đây công nghiệp chế biến thủy sản chủ 
yếu cho ra đời các sản phẩm thô, nay đã xuất hiện 
những sản phẩm tinh chế cao cấp. Nhiều sản phẩm 
công nghiệp mới có uy tín trên thị trường : bia Sài 
Gòn sản xuất tại Sóc Trăng là sản phẩm được tiêu 
thụ mạnh, 10 triệu líƯnăm. Nhà máy đường với 
thiết bị của Trung Quốc, công suất 1 000 tấn mĩa 
cây/ngày. Vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của người tiêu dùng... Mục tiêu phần đầu 
của CN-TTCN Sóc Tráng trong những giai đoạn 
tới là hình thành các khu công nghiệp tập trung (thị 
xã Sóc Trăng, Đại Ngãi - Long Đức). Trước mắt, 
hoàn thành khu cảng cá Trần Đề. Tập trung phát 
triển cơ khí ¡ phục Vụ nông nghiệp và khôi phục các 
ngành nghề truyền thống, chú ý đến các ngành 
nghề thu hút nhiều lao động, nhất là ngành chế 
biến nông, thủy sản với quy mô vừa và nhỏ. 

Thương mại và du lịch : Trong những năm 
qua, điểm nổi bật của hoạt động thương mại Sóc 
Trăng là xuất khẩu hàng hóa (chủ yếu là gạo, thủy 
sản chế biến và nông sản) với kim ngạch xuất khẩu 
ngày càng tăng : 1992 là 25,317 triệu USD ; 1997 
là 141,377 triệu USD và 1998 đạt 163 triệu USD. 
Thị trường nội địa cũng phát triển khá tốt, nhất là 
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thị trường nông thôn : năm 1992 là 561 tỉ đồng ; 
1997 - 1 280 tỉ đồng, và 1998 là 1 800 tỉ đồng. 

Hòa vào xu thế phát triển của khu vực ĐBSCL 
và cả nước, hoạt động ‹ du lịch của Sóc Trăng ngày 
càng thêm khởi sắc. Nền văn hóa đặc thù, đa dạng 
với những lễ hội đặc sắc, những công trình kiến 
trúc độc đáo của các dân tộc Kinh, Khơ-me, Hoa ; 
những miệt vườn cây trái sum suê với mênh mang 
sông nước, những dải cù lao trù phú chạy dài ra tận 
cửa biển... là những điều kiện thuận lợi lớn để phát 
triển các loại hình du lịch xanh, du lịch sinh thái, 
du lịch văn hóa v.v. thu hút khách trong và ngoài 
nước. Khâu đầu tiên cần chú trọng là xây, dựng cơ 
sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Tranh thủ vốn đầu tư 
của trung ƯƠng để thực hiện các công trình giao 
thông trọng điềm : quốc lộ ó0, liên tỉnh lộ 38, tỉnh 
lộ 8 và các khu thương cảng v.v. Nhân tố con 
người cũng là khâu quyết định, để tổ chức các đua 
du lịch hấp dẫn, hiệu quả và bổ ích. Bài học về tổ 
chức hoạt động du lịch, bảo vệ môi trường sinh 
thái, hạn chế sự phát sinh của những tệ nạn xã hội... 
từ thực tế của địa phương cũng như của các tính 
khác trong nước cũng rất cần được nghiên cứu, rút 
kinh nghiệm để dịch vụ du lịch ngày một tốt hơn. 

Văn hóa - giáo dục - y tẾ : ; Vào thời điểm 
tách tỉnh, tuy chiến tranh đã qua đi gần I0 năm ; 
nhưng, việc khắc phục hậu quả chiến tranh, giải 
quyết chế độ, chính sách cho thương binh, gia đình 
liệt sĩ ; bố trí công ăn việc làm, khắc phục những 
hậu quả. vê mặt xã hội ; xây dựng mạng lưới các 
thiết chế văn hóa và đội ngũ cán bộ quản lý văn 
hóa ; nâng cao trinh độ dân trí v. v. là những vấn 
đề nhức nhối mà đảng bộ, chính quyền địa phương 
tập trung sức giải quyết. 

Trong điều kiện hiện nay, làm tốt công tác xã 
hội sẽ góp phần đáng kể thu hẹp khoảng cách giàu 
nghèo. Với một địa phương có tỉ lệ đồng bào dân 
tộc khá cao như Sóc Trăng, thu hẹp sự chênh lệch 
về trình độ giữa các dân tộc còn có nghĩa là bảo 
đảm cho họ quyền bình đẳng, thể hiện tính ưu việt 
của CNXH. 

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần 
thứ IX (1996 - 2000) đã ghi nhận, qua 4 năm xây 
dựng và phát triển, đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh 
tế - xã hội cao ; các nguồn lực được huy động và 
sử dụng có hiệu quả ; các mặt văn hóa, xã hội có 
những chuyển biên tích cực ; đời sống nhân dân 
từng bước được cải thiện và nâng lên. Tuy nhiên, 
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hiện số hộ nghèo vẫn còn chiếm 20,85%, tập trung 
nhiều ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là 
vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc Khơ-me. Mục 
tiêu của tính là phấn đầu đến cuối năm 2000, giảm 
số hộ nghèo xuống còn 16,5%. 

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” đã công 
nhận 128 790 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 
mới, 141 ấp văn hóa và 1 420 khu dân cư quy ước 
xây dựng Khu dân cư văn hóa. Những truyền thống 
văn hóa tốt đẹp của cộng đòng các dân tộc ở đây 
được trân trọng, gin giữ và phát huy, làm phong 
phú thêm nét đẹp văn hóa của địa phương và cả 
nước. 

Năm 1999, tỉnh đã được công nhận đạt Chuẩn 
quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học. 
So với nhiều địa phương trong cả nước, về tiến độ 
có thể còn chậm, song với tính có nhiều đặc thù 
(giao thông khó khăn, đa dân tộc, trình độ dân trí 
thấp...) như Sóc Trăng đạt được kết quả như vậy là 
sự nỗ lực vượt bậc. 

Ngành y tế đã tổ chức tốt việc khám, điều trị 
cho 2 500 000 lượt người trong năm 1999. Công 
tác tiêm chủng mở rộng, phòng dịch được triển 
khai toàn tỉnh. Chương trình phòng chống suy dinh 
dưỡng trẻ em được tiến hành ở 69 xã. 

Cuối năm 1999, các xã cuối cùng của Sóc 
Trăng ở cù lao Long Phú, Kế Sách đã có điện. Đây 
là sự kiện có ý nghĩa to lớn, bởi đã hiện thực hóa 
được ước mơ ngàn đời của cư dân ở đây. 

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội các vấn đề : 
nâng cao chất lượng sống của người dân (nhất là ở 
vùng sâu, vùng dân tộc) ; khắc phục tệ nạn xa hội 
(tham nhũng, mại dâm, ma túy...) ; cải thiện điều 
kiện lao động ; nâng cao hiệu quả của giáo dục 
cộng đồng ; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ y tế, văn 
hóa của mọi thành phần cư dân ; thực hiện chương 
trình nhà ở khu vực thành thị và nông thôn... còn 
nhiêu tôn đọng, nhiều việc phải làm. 

Thực hiện CNH, HĐH, để kinh tế - xã hội phát 
triển bền vững, tỉnh còn phải giải quyết hàng loạt 
vấn đề. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh, hai thế mạnh nông nghiệp và thủy sản sẽ 
tiếp tục được phát huy có hiệu quả hơn. Đòn bẩy 
cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp của tính 
phát triên là hoạt động xuất, nhập khẩu ; đầu tư, 
liên doanh, liên kết, trong đó, sản xuất và chế biến 
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hàng xuất khẩu, khâu trọng tâm sẽ được ưu tiên 
đầu tư, nhất là việc tìm kiếm thị trường. ồn định để 
xuất khẩu những mặt hàng truyền thống và mở 
rộng những mặt hàng mới. | 

- Các hình thức đầu tư cả trong và ngoài nước 
sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm huy động 
nguồn vốn cho sự nghiệp CNH, HĐH. 

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất, mở rộng ngành 
nghề và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông 
thôn ; phấn đấu giải quyết cho khoảng 25 000 - 
30 000 lao động hằng năm ; tăng thu nhập, cải 
thiện đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào 
Khơ-me. 

Xây dựng khu "vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ 
an ninh bờ biển của địa phương. Gắn nhiệm vụ xâ 
dựng kinh tế với quốc phòng và an ninh v.v. là môi 
quan tâm hàng đầu không chỉ của Đảng, Nhà nước, 
mà cả lực lượng của toàn xã hội. 

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đang 
diễn ra, Sóc Trăng không những phải theo kịp các 
địa phương, mà còn phải tự vươn lên đáp ú Ứng yêu 
cầu chung một cách mạnh mẽ hơn. Điều đó đòi hỏi 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quan lý cũng phải có tầm 
nhìn xa, bao quát và tỉnh táo hơn. Đảng bộ địa 
phương nhận thức đúng đắn những thuận lợi và 
khó khăn, kịp thời uốn nắn những quan điểm lệch 
lạc, đấu tranh với những biểu hiện sai trái ; đoàn 
kết, nhất trí phần đấu thực hiện bằng được kế 
hoạch. Tĩnh đã tiến hành rà soát, quy hoạch cần bộ 
đồng bộ và có kế hoạch đào tạo, bôi dưỡng đội ngũ 
kế cận. Đẩy mạnh phát triển Đảng nhất là trong các 
đối tượng nữ, dân tộc và trong các ngành y tế, giáo 
dục... 

Những đổi thay trong cuộc sống người dân từ 
sau ngày giải phóng thật sự là những bước tiến dài 
nhờ sự quan tâm của Đẳng, Nhà nƯỚC, SỰ giúp đỡ 
chí tình của các ngành, các cấp cùng với những nỗ 
lực vượt bậc của đẳng bộ và nhân dân địa phương. 
Chúng tôi cũng xác định răng, những thành tựu đạt 
được mới là những gặt hái ban đầu ; để có một vụ 
mùa bội thu, phải đầu tư nhiều công sức, trí tuệ ; 
phải nâng nu, gìn giữ ngay cả khi đã thu hoạch về 
từng bông lúa, con tôm... thành quả của những 
ngày tháng nhọc nhăn, vất vả ; rút kinh nghiệm. để 
vụ mùa sau thắng lợi lớn hơn. Khó khăn còn nhiều, 
gian nan còn lắm, nhưng Sóc Trăng nhất định sẽ 
tiến bước vững chắc cùng với sự phát triển của đất 
nước.Q 
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#ÂU DỰNG ĐỘI N@ữ 
CÁA BỘ, CHIẾM SĨ, - 
NHÂM UIÊM HẬU CÂM 
0UÂN ĐỘI 

TROAIG THỜI KÙ MỚI 


NGUYÊN HÙNG PHONG “ 


ẬU cần quân đội bao gồm nhiều chuyên 
H- như : Quân y, vận tải, quân nhụ, 
xăng dầu, xây dựng và quản lý nhà đất... 

Tổ chức hậu cần được phân thành nhiều cấp theo hệ 
thống : Hậu cần chiến lược, Hậu cần chiến thuật, 
Hậu cần chiến dịch... Tương ứng, Bộ Quốc phòng 
có Tổng cục Hậu cần ; các quân khu, quân đoàn, 
quân chủng, binh chủng có Cục Hậu cần. Các sư 
đoàn, lữ đoàn có phòng Hậu cân. Có thể nói, ở đâu 
có đơn vị bộ đội, ở đó có tô chức hoạt động hậu cân. 
Công tác hậu cần có vị trí, vai trò trọng yếu đối 
với sự tôn tại, hoạt động và phát triên của quân đội. 
Hậu cần quân đội tham mưu cho Đảng ủy Quân sự 
Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng đường lối 
hậu cần nhân dân, kế hoạch bảo đảm hậu cần cho 
quân đội trong các tình huống và trực tiếp bảo đảm 
hậu cần phục, vụ các nhu câu huấn luyện, công tác, 
sẵn sàng chiến đấu, và chiến đấu của quân đội ; 
đồng thời xây dựng hậu cần địa phương đáp ứng 
các yêu cầu quốc phòng tại chỗ, trước mắt và lâu dài. 
Công tác hậu cần quân đội mang tính cách 
mạng, quân sự, kinh tế và khoa học - kỹ thuật. Mọi 
hoạt động của công tác hậu cần đều hướng vào mục 

_ đích phục vụ, xây dựng quân đội cách mạng, chính 
quy, tinh nhuệ và ngày càng hiện đại, có chất lượng 
tông hợp ngày càng cao, luôn luôn sẵn sàng chiến 
đấu và chiến đấu thắng lợi, góp phần hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quân sự, nhiệm vụ 
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kinh tế và khoa học - kỹ thuật. Trong khi thực hiện 
công tác hậu cần, phải nắm vững và vận dụng sáng 
tạo các quy luật đấu tranh cách mạng, quy luật tiến 
hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, quy luật 
kinh tế và quy luật tự nhiên ; xác định và thực hiện 
đúng đắn các mối quan hệ trong công tác hậu cần 
như : quan hệ giữa chính trị - tư tưởng và khoa học - 
kỹ thuật - chuyên môn, giữa yêu cầu ¡ nhiệm vụ quân 
SỰ và công tác bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật, giữa 
số lượng và chất lượng, giữa tiền tuyến và hậu 
phương, giữa xây dựng và chiến đấu, giữa kinh tế 
và quốc phòng. Có thể nói 50 năm qua kể từ khi 
thành Jlập đến nay (11-7-1950 - 11-7-2000), ngành 
hậu cần quân đội. đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
của mình, góp phần làm nên những chiến công - 
lẫy và những truyền thống vẻ vang. 

Hiện nay, cách mạng nước ta đã chuyển sang 
giai đoạn mới. Đất nước đối mới toàn diện và hội 
nhập với thế giới đang đặt ra cho công tác quốc 
phòng - an ninh nhiều nhiệm vụ nặng nề, mới mẻ ; 
cùng lúc, chúng ta bước vào thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Tình hình đó đòi 
hỏi phải có một quân đội mạnh, đủ sức làm nòng cốt 
của quốc phòng toàn dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế 
độ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thô và cuộc sống lao động 
hòa bình của nhân dân. Sự nghiệp xây dựng quân 
đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước 
hiện đại, đặt ra yêu cầu đồng bộ trên tất cả các mặt. 
Công tác hậu cần với những tính chất, nhiệm vụ của 
nó, càng thể hiện rõ nét vai trò trọng yếu của nhân 
tố con người. Từ trước đến nay đã thế, trong điều 
kiện của giai đoạn cách mạng mới, xây dựng “con 
người hậu cân” vốn là vấn đề cơ bản, then chốt, 
đóng vai trò quyết định, càng có ý nghĩa chiến lược 
sâu sắc. Phương thức công tác hậu cần hiện nay đòi 
hỏi người cán bộ, chiến sĩ phải nắm vững đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước, quy định của quân đội ; có kiến thức kinh ˆ 
tế, chính trị, khoa học - kỹ thuật chuyên ngành... ; 
đồng thời biết chủ động, sáng tạo tìm nguồn, tạo 
nguôn, bảo đảm đáp ứng hậu cần hiệu quả nhất, sao 
cho với tiêu chuẩn Ấy, điều kiện sinh hoạt và đời 


* Đại tá, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc 
phòng 
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sống của bộ đội ngày \ càn E tốt hơn. Công tác hậu cần 
không ngừng được đổi mới đáp ứng tốt nhất mọi yêu 
cầu hoạt động của quân đội. Bên cạnh những mặt 
tích cực, mặt trái của nên kinh tế thị trường đã và 
đang làm này sinh những hành vi tiêu cực như tệ nạn 
xã hội, tham nhũng, lối sống thực dụng thiếu lành 
mạnh. Những hành vi ấy hằng ngày, hằng giờ tác 
động vào quân đội. Nếu không có bản lĩnh vững 
vàng và tri thức khoa học sẽ dễ bị sa ngã, thoái hóa, 
biến chất. Thực tế đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nhân 
viên, chiến sĩ hậu cần phải có bản lĩnh chính trị, tư 
tưởng kiên định, trong sạch về đạo đức, lối sống và 
giỏi về chuyên môn nghiệp vụ để góp phần xây 
dựng quân đội vững mạnh toàn diện. Điều đó thể 
hiện ở những điểm chính sau : 

Í - Bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững và 
vận dụng sáng tạ0 quan điềm của Đảng, tư tưởng 
của Chủ tịch Hô Chí Minh về công tác hậu cân 
quân đội. 

Đây là phẩm chất cơ bản, hàng đầu của người 
cán bộ, chiến sĩ ngành hậu cần. Mỗi người phải 
kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, dân tộc ta đã lựa 
chọn. Phải nắm vững đường lối chính sách của 
Đảng, quy định của quân đội và tư tưởng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về công tác hậu cần. Đó là phát 
huy sức mạnh của quần chúng, tiến hành công tác 
hậu cần quân đội bằng sức mạnh toàn dân. Hoạt 
động hậu cần quân đội phải bảo đâm sự lãnh đạo 
của Đảng và tổ chức chặt chẽ của quân đội, hết lòng 
phục vụ bộ đội vì mục đích đánh thắng là phẩm 
chất chính trị, đạo đức và động cơ hành động của 
người làm công tác hậu cân ; biết vận dụng sáng tạo 
những quan điềm, tư tưởng đó vào từng điều kiện 
hoàn cảnh cụ thể để hoàn thành thắng lợi mọi 
nhiệm vụ. 

2 - Tận tâm, tận lực phục vụ bộ đội. Cân. kiệm, 
liêm, chính, chí công, vô tư. Đoàn kết hiệp đông 
lập công tập thê. 

Phẩm chất này phản ánh quan điểm phục vụ 
đúng đắn, nêu cao tinh thần trách nhiệm và mang 
hết tài năng, tạo sức mạnh tông hợp phục vụ bộ đội. 
Bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuân bộ đội được 
hưởng một cách kịp thời với chất lượng tốt nhất. 
Bộ đội hậu cần phát huy tỉnh thần tự lực, tự CưỜng, 
dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo, vượt mọi 
gian khổ,... để hoàn thành nhiệm vụ. Phát huy ưu 
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thế của cá nhân, tập thể, đơn vị, địa phương và của 
toàn xã hội để đáp ứng yêu cầu phục vụ bộ đội. 
Thực hiện dân chủ công khai, công bằng, cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư như lời Bác Hồ 
dạy : “Cán bộ cung cấp càng phải làm kiểu mẫu 
cần, kiệm, liêm, chính”. Kiên quyết đấu tranh 
chống tiêu cực. Mặt khác, do công tác hậu cần 
thường hoạt động phân tán, gồm nhiều chuyên 
ngành khác nhau trong một kế hoạch bảo đảm 
thống nhất nên phải có sự đoàn kết hiệp đông, 
thương yêu, giúp đỡ nhau giữa các ngành, các mặt 
công tác, giữa người phục vụ và người được phục 
vụ, tạo thành SỨC mạnh tông hợp. 

3 - Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tích cực 
học hỏi, không ngừng vươn lên làm chủ khoa học - 
kỹ thuật. 

Công tác hậu cần gồm nhiều chuyên ngành 
khác nhau có vị trí độc lập tương đối như quân y, 
vận tải, xăng dầu, quân nhu, xây dựng - quản lý nhà 
đất, nhưng giữa chúng lại có quan hệ chặt chẽ, bổ 
sung cho nhau. Hoạt động hậu cần mang tính phục 
vụ đáp ứng mọi yêu cầu luyện tập, chiến đấu của 
quân đội trong mọi hoàn cảnh. Đây cũng là lĩnh vực 
hoạt động khoa học với trình độ cao. Cơ chế, 
phương thức bảo đảm hậu cần, nhất là trong điều 
kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, đòi 
hỏi con người làm công tác hậu cần phải vừa nắm 
được kiến thức hậu cần một cách toàn diện, vừa 
chuyên sâu, gioi chuyên môn thuộc lĩnh vực được 
phân công, đồng thời có năng lực nghiên cứu, vận 
dụng khoa học - công nghệ vào công tác hậu cân, 
đặc biệt là đối với phương thức bảo đảm trong các 
tình huống khi đất nước có chiến tranh. Thực tiễn 
ấy yêu cầu người làm công tác hậu cần say mê học 
hỏi, nghiên cứu, vươn lên làm chủ khoa học - kỹ 
thuật nghiệp vụ hậu cần, có năng lực sáng tạo, nhạy 
bén trong bảo đảm hậu cần thời bình cũng như 
trong chiến tranh hiện đại. 

4 - Đoàn kết chặt chẽ với nhân dân, biết dựa 
vào dân đê làm công tác hậu cân và có tỉnh thần 
quốc tế chân chính. 

Đây là một trong những nội dung cốt lõi của tư 
tưởng Hồ Chí Minh về công tác hậu cần, hậu cân 
nhân dân. Đó cũng là truyền thống quý báu của 
quân đội ta. Năm mươi năm qua, ngành hậu cần 
quân đội luôn luôn quán triệt và thực hiện tốt đường 
lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn bó với 
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nhân dân, dựa vào dân để tạo ra sức mạnh phục vụ 
bộ đội, bảo đảm cho chiến đấu thắng lợi. Đội ngũ 
cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hậu cần luôn tôn trọng, 
đoàn kết với nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân 
dân trong khai thác, tạo nguồn hậu cần, phối hợp 
phục vụ quân đội. Đối với nhân dân nước bạn, cán 
bộ, chiến sĩ hậu cần chấp hành nghiêm đường lối 
đối ngoại của Đăng, các quy định của quân đội về 
quan hệ quốc tế, tôn trọng pháp luật và phong tục 
tập quán của nhân dân nước bạn, sẵn sàng hợp tác 
trao đổi, nâng cao hiệu quả công tác, phát triển 
khoa học hậu cân với quân đội các nước anh em. 

Phẩm chất của bộ đội hậu cần được hình thành 
qua quá trình giáo dục và rèn luyện, tạo nên nhân 
cách của người làm công tác ;hậu cần, và không 
ngừng được bổ sung, phát triển cùng với Sự phát 
triển của ngành, của quân đội và của đất nước. Vì 
thế nhân cách con người làm công tác hậu cần ngày 
càng được hoàn thiện và phát triển. 

Để thực hiện những mục tiêu phương hướng trên 
đây nhằm xây dựng đội ngũ ‹ cán bộ chiến sĩ hậu cần 
trong giai đoạn mới, có nhiều việc phải làm, trước 
mắt tập trung những biện pháp cơ bản sau : 

Một là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, 
rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống 
và đây mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trĩ thức, 
năng lực nhiệm vụ, phẩm chất nghề nghiệp cho cán 
bộ, chiến sĩ, nhân viên làm công tác hậu cần. 

Đây là biện pháp quyết định hàng đầu, trực tiếp 
góp phần xây dựng con người làm công tác hậu cần 
một cách toàn diện, vừa hồng vừa chuyên. 

Bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống 
của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên hậu-cần không hình 
thành một cách tự phát mà phải thông qua quá trình 
giáo đục, rèn luyện trong thực tiễn đấu tranh cách 
mạng. Coi trọng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo 
dục chính trị tư tướng ; rèn luyện phẩm chất đạo 
đức, lối sống làm cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân 
viên hậu cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, không 
giao động, ngả nghiêng trước mọi khó khăn ; không 
bị sa ngã trước những cám dỗ vật chất hay tác động 
bởi mặt trái của kinh tế thị trường. Hiện nay, cuộc 
đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng đang diễn 
ra gay gắt và hết sức phức tạp. Các thế lực thù địch 
dùng mọi thủ đoạn thâm độc, tỉnh vi nhằm phi 
chính trị hóa quân đội, xóa bỏ chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam. Hơn nữa mặt trái của kinh tế thị 
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trường đã và đang tác động hằng ngày, hằng gIỜ 
đến tâm tư, tình cảm, đạo đức, lối sống của mọi 
người. Những điều nói trên dễ làm cho một bộ phận 
cán bộ, đảng viên mơ hồ, mất cảnh giác, dao động, 
giảm sút lòng tin vào chủ nghĩa xã hội, suy thoái về 
đạo đức, lối sống với những mức độ khác nhau. 
Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
ủy Quân sự Trung ương và sự chỉ đạo của các cơ 
quan nghiệp vụ câp trên, Đảng ỦY, chỉ huy Tông 
cục hậu cần đã có nhiều biện pháp đôi mới công tác 
giáo dục chính trị. Kế hoạch giáo dục chính trị hằng 
năm đều được xây dựng cụ thể. Hoạt động giáo dục 
được thực hiện bằng nhiều biện pháp linh hoạt. 
Tuy nhiên đến nay, nội dung, phương pháp giáo 
dục chính trị cho bộ đội vẫn còn hạn chế, phương 
pháp giáo dục đơn điệu, chưa hấp dẫn, có nơi giáo 
dục chưa hết nội dung, làm qua loa cốt cho xong 
chương trình, dẫn đến hiệu quả giáo dục thấp. 
Khắc phục tình trạng trên, cùng với tăng cường 
giáo dục chính trị tư tưởng, đây mạnh đào tạo bồi 
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quán triệt sâu sắc 
phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, “học 
đi đôi với hành”, phải làm tốt công tác quy hoạch 
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và nuôi dưỡng nguồn để bảo đảm chất lượng cán 
bộ, nhân viên tốt. Kết hợp chặt ché giữa đào tạo tại 
trường với đào tạo tại đơn vị và tự đào tạo, tự rèn 
luyện của mỗi cán bộ, nhân viên hậu cần. Kết hợp 
giữa đào tạo cơ bản từ đầu với đào tạo lại bằng 
nhiều hình thức khác nhau. Phát huy tốt vai trò 
công tác huấn luyện tại chức, kết hợp giữa huấn 
luyện các nội dung theo kế hoạch của trên với 
những nội dung thiết thực phù hợp với đặc điểm, 
nhu câu của đơn vị. Chú trọng huấn luyện những 
vấn đè mới đặt ra trong thực tiễn và những vấn đề 
còn yếu, chưa thống nhất. 

Hai là, xây dựng môi trường thuận lợi thông qua 
hoạt động thực tiễn để xây dựng và rèn luyện con 
người làm công tác hậu cần. 

Hoạt động phong phú, đa dạng và phức tạp đầy 
sáng tạo và thử thách của ngành hậu cân là môi 
trường trực tiếp góp phần hình thành, nuôi dưỡng 
và hoàn thiện các phẩm chất về chính trị, bản lĩnh, 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người làm công 
tác hậu cần. Môi trường tốt sẽ làm tăng lên hiệu 
quả, chiều sâu của trình độ nhận thức, hành động và 
thái độ, tình cam của con người. Môi trường hậu 
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cần cũng không tự phát hình thành mà phải được 
quan tâm đầu tư xây dựng trên cơ sở các hoạt động 
tích cực, tự “BIáC của các chủ thể quan. hệ trong 
ngành hậu cần, được củng cố và phát triển trên cơ 
sở các hoạt động hậu cân. 

Việc Xây dựng môi trường ngành hậu cần đặt 
trong mối quan hệ với việc xây dựng môi trường 
quân sự và môi trường xã hội. Để xây dựng và phát 
huy vai trò của môi trường hậu cần quân đội, cần 
làm tốt các nội dung chính sau : 

Xây dựng tô chức đảng ở các đơn vị hậu cần 
thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là hạt 
nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết và là chỗ dựa 
vững chắc cho quần chúng, có sức chiến đấu tốt, đủ 
khả năng lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi 
nhiệm vụ được giao. 

Xây dựng các cấp chỉ huy, quản lý có đủ năng 
lực tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, mệnh lệnh của 
người chỉ huy. Xây dựng đội ngũ cán bộ có uy tín 
thực sự, đủ sức tổ chức đơn vị hoàn thành mọi 
nhiệm vụ theo chức trách, quyền hạn, đông thời 
làm gương cho chiến sĩ học tập, noi theo. Tạo ra 
môi trường đơn vị đoàn kết, dân chủ, tin cậy lẫn 
nhau và phối hợp hoạt động một cách khoa học, 
hiệu quả. 

Xây dựng các tổ chức quần chúng (công đoàn, 
thanh niên, phụ nữ) vững mạnh, phối hợp công tác 
chặt chẽ, thu hút quần chúng tham gia vào các hoạt 
động, nhất là hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính 
trị và các hoạt động khác của đơn vị, đồng thời thực 
hiện tốt chức năng giáo dục và bảo vệ lợi ích của 
quần chúng. 

Xây dựng cảnh quan và môi trường lao động, 
công tác văn minh sạch đẹp. Mỗi cơ sở sản xuất, 
từng cơ quan, xí nghiệp, cêng sở, trận tuyến hậu 
cần là một không gian xã hội ấm cúng góp phần bồi 
dưỡng về chân, thiện, mỹ, giúp người chiến sĩ hậu 
cần luôn luôn có nhu cầu phát huy tính tích cực xã 
hội. 

Đầu tư phương tiện làm việc, thông tin nghe 
nhìn, sách báo giúp cán bộ, chiến sĩ khắc phục tình 
trạng lạc hậu về tình hình thời sự trong nước và thế 
giới. Đưa người làm công tác hậu cần vào hoạt 
động thực tiễn phong phú để tu dưỡng, rèn luyện 
phẩm chất và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu 
trước tình hinh mới. 
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Cũng thông qua hoạt động thực tiễn, lãnh đạo 
chỉ huy và các tổ chức có cơ sở đánh giá con người 
một cách khoa học, chính xác, kịp thời uốn nắn 
những khuyết điểm để con người ngày càng hoàn 
thiện hơn. Những năm qua, Tổng cục Hậu cần đã 
xây đựng quy hoạch, kế hoạch đưa cán bộ vào hoạt 
động thực tiễn, trực tiếp giải quyết những vấn đề 
vướng mắc trong thực tế công tác hậu cần. Bố trí 
cán bộ, chiến sĩ đi tham quan diễn tập hoặc thâm 
nhập hoạt động hậu cần cơ sở. Luân chuyển cán bộ 
giữa cơ quan với đơn vị và mạnh dạn giao nhiệm vụ 
cho những người trẻ tuổi nhưng có phẩm chất và 
năng lực tốt đảm đương những công việc thích hợp. 

Ba là, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất 
và tỉnh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong 
đơn vị, tạo điều kiện ổn định hậu phương, gia đình 
để mọi người yên tâm gắn bó với đơn vị. 

Những năm qua mặc dù trong hoàn cảnh đất 
nước còn khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước đã 
quan tâm, có chính sách chăm sóc, nâng cao đời 
sống cho bộ đội. Bản thân các đơn vị trong ngành 
hậu cần cũng có nhiều cố gắng chăm lo đời sống 
cho cán bộ, chiến sĩ. Tuy nhiên nhiều gia đình bộ 
đội, đời sống còn chưa ổn định và khó khăn. Vì vậy 
vấn đề chăm lo đời sống cho bộ đội vẫn thường 
xuyên đặt ra một cách tích cực bằng những biện 
pháp cụ thể sau : 

- Bảo đảm tốt nhất các chế độ, tiêu chuẩn cho 
bộ đội về ăn, mặc, ở, cải thiện điều kiện học tập, 
làm việc, nghiên cứu khoa học, các điều kiện sinh 
hoạt văn hóa - thể thao. 

- Từng đơn vị, căn cứ vào điều kiện cụ thể để 
đây mạnh các hoạt động tăng gia sản xuất, làm kinh 
tế theo đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của 
quân đội, góp phần tăng thu nhập cải thiện đời sống 
sinh hoạt cho bộ đội. 

- Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nghiên cứu đề ra 
những chủ trương, biện pháp cụ thể để phát huy thế 
mạnh của đơn vị, cân đối hợp lý giữa các chương 
trình hoạt động, tạo điều kiện về vốn, thời gian, 
phương tiện... cho mọi người tham gia lao động sản 
xuất, dịch vụ kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao mức 
sống và ổn định nơi ăn ở. Bên cạnh đó, khơi dậy 
truyền thống đoàn kết gắn bó, tình nghĩa, giúp nhau 
cùng phát triển, nhất là với những gia đình chính 
sách, gia đình gặp khó khăn. Q 


NH ấy là bí thư đảng ủy 
xã. Xã anh là một trong 
những xã có nhiều 
khiếu kiện nhất trong huyện. 
Anh cũng là một trong những 


đối tượng bị khiếu kiện. Có điều | 


dân không kêu ca anh vì tội 
tham những mà chỉ phàn nàn về 
tội quan liêu, hách dịch. Dưới 
con mắt anh, dân xã anh thuộc 
loại cứng đầu, cứng cổ. Lớp 
thanh niên hay lắm chuyện, hết 
đòi việc này lại đòi việc khác. 
Các cụ lão thành thì nói năng 
ngang như cua. Cho nên khi cấp 
trên ban hành “Quy chế dân chủ 
ở cơ sở”, anh phản ứng ra mặt. 
Anh bảo : “Làm thế này khó 
lãnh đạo lắm ! Cái gì cũng phải 
hỏi dân, mà dân thì chín người 
mười ý, lãnh đạo làm sao quyết 
được ?” Anh cho răng cấp trên 
không hiểu được cái cực nhọc 
của cấp xã. Anh tỏ ra rất tâm đắc 
với cái câu vè không biết từ đâu 
Tả: 

“Cực nhọc là cấp xã 

Vất vả là cấp huyện 

Lắm chuyện là cấp tỉnh 

Đủng đỉnh là cấp trung ương 

Nất bét như tương là cấp 
quốc tế” 

Bàn về việc thực hiện “Quy 
chế dân chủ ở cơ sở” trong cấp 
ủy, ý kiến của anh không hoàn 
toàn thiểu số. Tuy vậy, anh cũng 
thật bụng nghĩ rằng, cung cách 
làm việc của mình không phù 
hợp với cơ chế dân chủ này. Anh 


MAI NINH 


đã xin từ chức, một phần vì tự 
nguyện, phân khác cũng do sức 


_ ép từ phía các cán bộ trẻ và dân 


trong xã. Tôi biết việc anh từ 
chức khi cùng một đoàn cán bộ 
của tỉnh về khảo sát tình hình xã 
anh. Anh tâm sự : “Đồng chí ở 
trung ương, chưa chắc đã tường 
việc dưới xã. Xin hãy chờ xem 
hậu quả của việc thực hiện quy 
chế này”. 

Bằng đi hơn một năm, giữa 
lúc tôi đang làm việc ở cơ quan 
thì được báo có người từ dưới 
quê lên thăm. Đúng là anh bí thư 
xã nói trên. Anh tham gia một 
đoàn cán bộ về hưu thăm thủ đô. 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng, tôi 
hỏi chuyện ở xã anh, chuyện về 
các đồng chí lãnh đạo mới. Anh 
CƯỜIi Vui VỀ : 

- Lãnh đạo kiểu này thì dễ 


_- Dễ thế nào ? 

- Cân bộ cứ nhũn như con chi 
chỉ. Cái gì cũng hỏi dân, dân 
bàn, dân quyết thì lấy đâu ra mà 
khiếu với kiện nữa 2 

- Nhưng việc có chạy 
không ? | 


- Chạy thì chạy đấy. Sau khi 


tôi và mây đồng chí nữa nghỉ, số 
cán bộ thay thế đều là cánh tr, 
thuộc loại đàn em, có người tuôi 


thua tôi đến gần hai giáp. Theo 


chỉ đạo của cấp trên, các cậu ấy 
họp dân lại, xem xét và trả lời 
từng khiếu kiện, nói chung là 
nhận lỗi và hứa sửa chữa, không 
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dám hó hé øi. Và có sửa thật, cái 
2 -À ze .Ắ 2 

sưa nhiêu, câi sưa ít nhưng đêu 

có sửa. Dân tình hề hả. Đền cái 


.việc bê tông hóa kênh mương, 


xây mới trạm cấp nước, nâng 
cấp trạm y tế xã mà cần huy 
động sự đóng góp của dân, nhất 
nhất đều đưa ra dân bàn. Tài 
chính cũng công khai. Mắt công 
nhiều nhưng thực hiện trót lọt 
hơn. 

- Hinh như anh còn có chút 
gì băn khoăn ? 

- Có đầy. Việc chạy, nhưng 
cải uy của cân bộ chẳng có mấy. 
Ai đời mấy ông nông dân nói 
chuyện với bí thư và cần bộ chủ 
chốt của xã cứ như nói chuyện 
với người dưới quyền mình. 
Nào là chú bí thư làm việc này 
được đấy, anh chủ tịch làm việc 
kia không được đâu, lại còn bảo 
nên như thế này, nên như thế 
khác... Chẳng hóa ra mình làm 
đầy tớ à ? 

Đến đây, anh cảm thấy bị hớ. 
Bác Hồ đã chẳng dạy rằng, 
Đảng ta phải vừa là người lãnh 
đạo vừa là người đầy tớ thật 
trung thành của nhân dân đó 
sao ? Anh liền chữa : 

- Nói vậy chứ làm dân sướng 
thật. Hơn một năm làm dân, tôi 
mới cảm thấy được cái khổ và 
cái sướng của người dân. Khô là 
phải chịu đựng với tệ nạn quan 
liêu, tham những và hách dịch 


_ của cán bộ. Nhưng sướng là khi 


thật sự có dân chủ. Cái cơ chế 
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra” hóa ra lại là phương 
thuốc hay. Cứ tưởng thực hiện 
“Quy chế dân chủ ở cơ sở” sẽ 
dẫn tới “khó lãnh đạo”, hóa ra 
lại là “dễ lãnh đạo”. 
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KINH TẾ TRI THÚC VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG 
ĐÔI VỚI QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ 


1. Xu thế phát triển của kinh tế tri thức 

Sự phát triển có tính bùng nổ của lực lượng sản 
xuất những năm gần đây, đặc biệt là ở các nước 
phát triển, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa 
học - công nghệ hiện đại, đang làm xuất hiện một 
hình thái kinh tế mới dựa chủ yếu trên việc sản 
xuất, phân bổ và sử dụng tri thức. Nhiều người gọi 
đó là “kinh tế tri thức” (knowledge economy hoặc 
knowledee based econormy) hoặc “kinh tế mới”, 
hay “kinh tế hậu công nghiệp”... Dù cho tên gọi thế 
nào đi nữa, trong nên kinh tế này, tri thức vừa là nội 
dung vừa là động lực của sản xuất. Có thể khái quát 
mấy đặc trưng cơ bản của kinh tế tri thức như sau : 

Thứ nhất, trì thức, trong đó đặc biệt là khoa học 
và công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin, công 
nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới và công nghệ 
quản lý, là cơ sở chủ yếu và phát triển rất mạnh. 
Các yếu tố vật chất của quá trình sản xuất cũng như 
giá trị của hàm lượng vật chất trong các sản phẩm 
ngày càng giảm vai trò quan trọng để nhường chỗ 
cho các yếu tố tri thức. Với sự phát triển cao của 
công nghệ thông tin, các tri thức mới, đặc biệt là 
thành tựu khoa học - công nghệ, được phổ biến 
và ứng dụng hết sức nhanh chóng trên phạm vi toàn 
cầu. Quy trình từ khoa học - công nghệ đến sản xuất 
ngày cảng được rút ngăn, do vậy thúc đây tăng 
trưởng kinh tế, đôi mới công nghệ, thay đôi chủng 
loại hàng hóa, sản phẩm cũng như nhiều ngành 
sản xuất. 


Thứ hai, dịch vụ, nhất là các dịch vụ trí tuệ 


(nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, tư vấn, thiết kế. y 
tế, tài chính, giáo dục, thông tin liên lạc...) trở thành 
loại hình hoạt động kinh tế chiếm phần chủ yếu với 
số người tham gia nhiều nhất. Điều này cũng có 
nghĩa là đầu tư xã hội vào các lĩnh vực để phát triển 
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tri thức, nhất là khoa học, kỹ thuật và công nghệ là 
quan trọng nhất. 

Thứ ba, kinh tế trì thức là một nền kinh tế mở 
cao, lấy thị trường toàn cầu là môi trường hoạt động 
chính. Tri thức và thông tin mang bản chất linh hoạt 
và lan tỏa sẽ đưa hoạt động kinh tế và phân công lao 
động vượt ra khỏi phạm vi các biên giới quốc gia, 
trở thành hoạt động mang tính toàn cầu. Nền kinh 
tế thế giới sẽ trở thành một mạng lưới gồm nhiều 
tầng nấc quan hệ đan xen giữa các nèn kinh tế 
quốc gia. 

Thứ tư, nền kinh tế tri thức do được nuôi dưỡng 
bằng nguồn năng lượng vô tận và năng động là tri 
thức nên phát triển nhanh và khả năng bèn vững 
cao. Bởi vậy, diện mạo của các quá trình kinh tế - 
xã hội trong mỗi nước và trên toàn thế giới sẽ thay 
đối mạnh mẽ, kéo theo những biến đổi cơ bản trong 
cấu trúc giai cấp - xã hội ở mỗi quốc gia cùng như 
tương quan so sánh lực lượng và địa vị của các quốc 
gia trên trường quốc tế. 

Không ít nhà phân tích cho rằng dưới tác động 
của cách mạng khoa học - công nghệ và toàn cầu 
hóa, kinh tế trí thức đang hình thành ở nhiều nước 
phát triên và sẽ trở thành một xu thế quốc tế lớn 
trong một hoặc hai thập niên tới. Tuy nhiên, bao giờ 
thì nền kinh tế tri thức sẽ hiện hình một cách hoàn 
chỉnh và lan tỏa ra toàn thế giới thì còn có nhiều ý 
kiến khác nhau : những người lạc quan nhất cho 
răng điều đó sẽ xảy ra vào khoảng nửa cuối thập 
niên thứ 2 của thế kỷ XXI ; Liên hợp quốc thì dự 
báo vào thập niên thứ 3 ; một số người khác lại cho 
rằng giai đoạn quá độ sang kinh tế tri thức sẽ kéo 
dài suốt thế kỷ XXI. Bất luận thế nào thì cũng đang 


* TSKH, Bộ Ngoại giao 
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diễn ra trên thực tế sự quá độ sang một nền kinh tế 
khác với nền kinh tế tồn tại cho tới nay. Quá trình 
chuyển giao này đã và đang diễn ra mạnh mẽ trong 
các nền kinh tế đã phát triển, đặc biệt là ở Mỹ, 
Ca-na-đa, Tây Âu, Nhật Bản, Xin-ga-po, Hồng Công, 
Ô-xtrây-li-a. Các nước công nghiệp mới (NIC§) 
từ một số năm gần đây cũng đã hướng mạnh vào 
kinh tế trị thức. Quá trình quá độ sang kinh tế tri 
thức không hoàn toàn loại bỏ các nước đang phát 
triển. Không ít nước trong số này (như Trung Quốc, 
Ấn Độ, Ma-lai-xi-a, Thái Lan...) đã tập trung nỗ lực 
phát triển một số ngành kinh tế tri thức. Do tính quá 
độ đó nên sẽ có sự đan xen giữa các nhân tố của nền 
kinh tế cũ và những nhân tố của nên kinh tế mới; 
ngay trong từng lĩnh vực sản xuất cụ thể dù là nông 
nghiệp hay công nghiệp, những yếu tố truyền thống 
để tạo nên các sản phẩm vẫn tiếp tục tham gia vào 
quá trình sản xuất, nhưng giá trị của chúng ngày 
càng giảm đi, và ngược lại giá trị của phần chất xám 
(vốn con người, công nghệ cao và thông tin) ngày 
càng chiếm vị trí áp đảo. 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới, đặc biệt là 
nghiên cứu của nhóm đặc trách thuộc APEC về 
kinh tế tri thức, vừa mới công bố cho thấy : ở hầu 
hết các nước thuộc Tô chức hợp. tác và phát triên 
kinh tế (OECD) và một số nền kinh tế phát 
_ triển trong APEC như Mỹ, Ca-na-đa, Nhật Bản, 
Xin-ga-po, Ô-xtrây-li-a, các yếu tổ của kinh tế tri 
thức đã phát triển ở mức khá cao. Trong các nước 
thuộc OECD, các ngành công nghiệp dựa trên tri 
thức (knowledge based ¡industries : công nghệ cao 
và tương đối cao, thông tin, tài chính, bảo hiểm, 
dịch vụ cộng đồng, xã hội và chăm sóc sức khỏe) 
đã đóng góp trên 40% GDP. Tỷ lệ này là 57,3% ở 
Xin-ga-po, 55,3% ở Mỹ, 53% ở Nhật Bản, 51% ở 
Ca-na-đa và 48% ở Ô-xtrây-li-a. Các cơ sở hạ tầng 
thông tin (TTC) được đặc biệt quan tâm đầu tư và 
phát triển mạnh ở những nước này bảo đảm tốt các 
nhu cầu thông tin với giá cả ngày càng giảm. Đây 
là một trong số các lĩnh vực có mức tăng trưởng 
cao nhất : Ô-xtrây-li-a và Ca-na-đa có tới 50% số 
người sử dụng điện thoại di động, 40% có máy 
com-piu-tơ, 30% sử dụng mạng In-tơ-nét. Thương 
mại điện tử, một lĩnh vực quan trọng của kinh tế trí 
thức, phát triển hết sức nhanh chóng, đặc biệt là ở 
Mỹ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a. Mức tăng trong lĩnh 
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Vực này trong vài nấm qua đạt tới mấy trăm %/năm. 
Nhiều nước phát triển đã và đang tiếp tục tăng đầu 
tư vào phát triển khoa học, công nghệ và giáo dục. 
Năm 1995, tông đầu tư của nhà nước cho nghiên 
cứu khoa học, công nghệ và phát triển giáo dục 
chiếm 8,8% GDP ở Ca-na-đa, 8,4% ở Mỹ, 6,8% ở 
Ô-xtrây-li-a và 6,6% ở Nhật Bản. Tính từ giữa thập 
niên 80 trở lại đây, mức tăng bình quân đầu tư vào 
nh vực này của các nước trên đạt 2,8%/năm. Việc 
phát triển các ngành kinh tế tri thức kéo theo đòi hỏi 
có một đội ngũ công nhân trï thức (những người lao 
động được đào tạo có kiến thức và trình độ nghề 
nghiệp cao). Đội ngũ này trong các nước phát triển 
tăng lên nhanh chóng : hiện nay tỷ lệ công nhân tri 
thức chiếm gần 40% lực lượng lao động ; dự kiến 
đến năm 2010 sẽ tăng lên đến 80%. 

Đối với các nước và khu vực phát triển ở trình 
độ thấp hơn trong APEC, nghiên cứu của Nhóm đặc 
trách nói trên cũng chỉ ra răng hầu hết các nền kinh 
tế thuộc loại công nghiệp mới cũng đã chuyển 
mạnh theo hướng phát triển kinh tế tri thức và đã 
đạt được nhiều tiến bộ. Một số nước khác như 
Trung Quốc, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Chi-lê đang 
tích cực chuẩn bị các cơ sở cơ bản cho phát triển 
kinh tế tri thức, đặc biệt là đã tập trung xây dựng và 
phát triển những ngành kinh tế dựa trên tri thức như 
thông tin, công nghệ phần mềm, nghiên cứu và ứng 
dụng một số công nghệ hiện đại, dịch vụ, đảo tạo - 
giáo dục... Trước tình hình đó, APEC đang tích cực 
nghiên cứu và xây dựng chương trình hợp tác giữa 
các thành viên nhằm cùng nhau phát triên kinh tế trỉ 
thức. Vấn đề này đang dần dần trở thành một chủ 
đề và nội dung quan trọng trong hợp tác APEC. 

Như vậy, có thể thấy phát triển kinh tế tri thức 
đang trở thành xu hướng của thế giới, trước hết là 
trong các nước phát triển và các nước công nghiệp 
mới. Động lực chủ yếu của xu hướng này là sự bùng 
nô của tri thức, trong đó đặc biệt quyết định là cuộc 
cách mạng khoa học - công nghệ với nội dung then 
chốt là cách mạng trong Ïính vực thông tin - tin học, 
quản lý và sinh học, và xu thế toàn cầu hóa. 

2- Tác động của xu thế phát triển kinh tế tri 
thức tới quan hệ kinh tế quốc tế 

Quá trình chuyển từ kinh tế công nghiệp sang 
kinh tế tri thức có tác động mạnh mẽ tới toàn bộ 
quan hệ kinh tế quốc tế, từ phương thức hoạt động 
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kinh tế quốc tế đến nội dung, cấu trúc của các mối 
quan hệ này. Có thể hình dung những các động chủ 
yếu của quá trình này như sau : 

Thứ nhất, kinh tế trí thức đây nhanh quá trình 
toàn câu hóa, làm cho nó trở thành xu thế bao trùm 
của quan hệ quốc tế hiện đại. 

Điều này được lý giải cả trên phương diện lý 
luận lẫn thực tiễn. Về mặt lý luận, do kinh tế tri thức 
dựa chủ yếu trên việc tạo ra và sử dụng tri thức vốn 
mang bản chất năng động, lan tỏa không biên giới - 
trong đó trước hết là khoa học - công nghệ, đặc biệt 
là lĩnh vực thông tin, một lĩnh vực có tính thông 
quan rất cao, cho nên lực lượng sản xuất thế giới và 
các hoạt động kinh tế của con người ngày càng 
được quốc tế hóa và đa phương hóa trên phạm vi 
toàn cầu. Về mặt thực tiễn, không ít công trình 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng toàn cầu hóa ngày nay là 
một xu thế khách quan và phổ biến, được thúc đẩy 
chủ yếu bởi những tiền bộ của khoa học - công 
nghệ. Quả vậy, trong gần một thập kỷ qua, tổng giá 
trị thương mại thế giới đã tăng lên gần gấp 2 lần 
(đạt mức tăng hàng năm trên 7%, cao hơn 2 lần so 
với mức tăng GDP); tổng FDI tăng gần 3 lần, đạt 
trên 4 400 tỉ USD vào 1999 với mức tăng bình quân 
hằng năm là trên 12% (tính trong vòng 2 thập niên 
qua); hiện nay, mỗi ngày tông giá trị các giao dịch 
tài chính quốc tế lên tới 3 500 t USD. Trên 
50 nghin công ty xuyên quốc gia VỚI khoảng 
300 nghìn công ty con nằm khắp các nước trên thế 
giới kiểm soát gần 50% GDP, 60% tổng mậu dịch, 
80% - 90% danh mục các sản phẩm công nghệ cao 
và 90% tông FDI của toàn thế giới. 

Đối mặt với xu hướng này, ở nhiều nước, nhất là 
các nước phát triển, nhà nước đặc biệt khuyến khích 
việc phát triển và sử dụng các khoa học - công nghệ 
cao trong sản xuất. Các công ty cũng ra sức nắm bắt 
và ứng dụng những tiến bộ mới về khoa học - công 
nghệ để tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị trường 
của mình không phải chi ở trong nước mà cả ở nước 
ngoài. Trong thập niên qua, khoa học và công nghệ 
đã đóng góp tới trên 60% vào mức tăng GDP trong 
các nước phát triển, đặc biệt ở Mỹ tới trên 70%. 
Bên cạnh đó, trên phương diện vĩ mô, các nước 
đều tìm cách tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế để 
tận dụng tối đa các cơ hội và hạn chế các bất lợi 
của quá trình toàn cầu hóa. Trong 50 năm qua, hơn 
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100 định chế kinh tế quốc tế (toàn cầu và khu vực) 
đã ra đời, chỉ riêng trong thập niên 90, số lượng các 
định chế mới thành lập tăng gấp 3 lần thập niên 80. 

Thứ hai, quá trình phát triển kinh tế trỉ thức làm 
cho phân công lao động trở nên sâu sắc và rộng 
khắp toàn câu. 

Cùng với quá trình chuyển từ kinh tế công 
nghiệp sang kinh tế tri thức, tri thức mà trước hết là 
khoa học - công nghệ sẽ phát triển hết sức nhanh 
chóng, làm cho phân công lao động quốc tế phát 
triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, bởi vì trong 
thời đại kinh tế tri thức, thay vì đất đai, tài nguyên 
và vốn trước đây, tri thức ngày càng làm nên giá trị 
áp đảo trong mỗi sản phẩm. Các nước có thế mạnh 
về khoa học - công nghệ ra sức đầu tư, phát triển 
những ngành kinh tế dựa trên tri thức. Quả thật, 
trong những năm qua Mỹ ráo riết chuyển nhanh 
sang nền kinh tế trị thức, đặc biệt đầu tư phát triển 
những ngành như thông tin, vũ trụ, sinh học, dịch 
vụ cao cấp... Nhật Bản nỗ lực nâng cấp các cơ sở 
nghiên cứu khoa học - công nghệ, đầu tư sâu vào 
chương trình nghiên cứu nano. Trung Quốc đưa ra 
“Kế hoạch 863” với 15 lĩnh vực khoa học - công 
nghệ cần tập trung phát triển nhằm sớm đuôi kịp 
trình độ thế giới. Xin-ga-po tập trung ưu tiên phát 
triên công. nghệ điện tử, tin học và tự động. Đối lập 
với xu thế các nước phát triển nắm giữ ưu thế tri 
thức khoa học - công nghệ hướng mạnh vào phát 
triển các ngành dựa trên tri thức, các nước đang và 
kém phát triển do trình độ khoa học - công nghệ 
thấp, thiếu đội ngũ công nhân tri thức nên nhìn 
chung bị đây vào vị trí sản xuất, cung cấp cho thị 
trường quốc tế Các sản phâm, dịch vụ thuộc loại vừa 
và thấp hơn về công nghệ và chất lượng, hoặc ít 
hàm lượng tri thức hơn và các sản phâm ở dạng 
nguyên nhiên liệu hoặc sơ chế. 

Bên cạnh xu thế trên của phân công lao động 
quốc tế, với sự phát triển của tri thức khoa học - 
công nghệ, sự phân công chuyên sâu trong hợp tác 
quốc tế cũng được tăng cường theo hướng ngày 
càng có nhiều công ty trong các nước đì chuyên vào 
sản xuất một mặt hàng, một chỉ tiết cụ thể nào đó 
của một sản phâm hoặc chỉ cung cấp một dịch vụ 
chuyên môn nhất định. Tuy nhiên, trong hình thức 
phân công này, khuynh hướng phân công theo trình 
độ của trình tự công nghệ trong sản xuất của nội bộ 
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ngành sẽ tiếp tục phát triển mạnh. Loại phân công 
này dựa trên ưu thế tương đối khác nhau về nguồn 
lực giữa các nước để chuyên môn hóa đối với các 
khâu của trình tự công nghệ gia công. Theo đó, Các 
nƯỚC phát triển chuyển một . số công đoạn sản xuất 
sang các nước đang phát triển (có thể là một số chỉ 
tiết hoặc lắp ráp) nhằm tận dụng nhân công rẻ và 
nguồn tài nguyên của các nước này. 


Thứ ba, phát triên kinh tế trỉ thức sẽ làm thay đổi 


sâu sắc cơ cấu kinh tế thế giới và cấu trúc của quan 
hệ kinh tế quốc tế. 

Với sự xuất hiện của kinh tế tri thức, cơ cầu kinh 
tế thế giới đứng trước một sự thay đổi sâu sắc và bất 
ngờ nhất kể từ khi thế giới chuyền từ xã hội nông 
nghiệp sang công nghiệp vào thế kỷ XVII và XIX. 
Trong những năm 60, ngành nông - lâm - ngư 
nghiệp chiếm 10,4% cơ cấu sản phẩm thế giới, 
ngành công nghiệp chiếm 28,4%, dịch vụ 50,4%; 
đến những năm 90, với sự phát triển của khoa học - 


công nghệ, cơ cấu trước đây đã thay đôi mạnh mẽ . 


với các tỷ lệ tương ứng là 4,4%, 21%, 62,4%. Trong 
các nước phát triên, các ngành dịch vụ đặc biệt phát 
triển và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong 
tổng sản phẩm xã hội : năm 1997, tỷ lệ tham gia của 
khu vực dịch vụ vào GDP và tạo công ăn việc làm 
ở Mỹ theo thứ tự là 76% và 73%, ở Ca-na-đa 
là 79,7% và 80%, ở Liên minh châu Âu (EU) là 
64% và 60%. Như vậy, các ngành dựa trên tr thức 
đã chiếm vị trí ngày càng quan trọng hơn và trong 
tương lai với sự phát triển kinh tế tri thức, các ngành 
dựa trên trì thức sẽ chiếm vị trí áp đảo trong, cơ cầu 
kinh tế thế giới. Sự thay đối trong cơ câu của kinh 
tế các nước và kinh tế thế giới kéo theo SỰ thay đối 
trong cầu trúc của quan hệ kinh tế quốc tế, thể hiện 
chủ yếu trên các khía cạnh sau : 

Một là, những hàng hóa, dịch vụ có hàm lượng 
trí tuệ cao (bao gồm cả chính thông tin và tri thức, 
đặc biệt là kỹ thuật và công nghệ) ngày càng chiếm 
vị trí chủ chốt trong thương mại quôc tế. Chiều 
hướng này đã được thể hiện tương đôi rõ trong thực 
tiễn thương mại hàng hóa thế giới. Năm 1950, tỷ lệ 
hàng nông sản chiếm 47%, hàng công nghiệp 
chiếm 38%; đến năm 1996, các tỷ lệ tương ứng 
là 12% và 77%; ty lệ các hàng hóa có kỹ thuật cao 
được trao đồi quốc tế tăng nhanh và hiện nay chiếm 
70% trong tổng các sản phẩm buôn bán giữa các 
nước phát triển. Trao đôi kỹ thuật và công nghệ 
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giữa các nước đạt 1 10 tỉ USD năm 1990, 250 tỉ USD 
năm 1995 và ước đạt trên 500 tỉ USD năm 2000. 
Thương mại dịch vụ cũng tăng nhanh và chiếm 
phần ngày càng quan trọng trong thương mại quốc 
tế ; trong thập niên 90 thương mại dịch vụ tăng cao 
hơn mức tăng của thương mại hàng hóa 1,5 lần và 
hiện chiếm trên 20% tổng kim ngạch thương mại 
thế giới. 

Hai là, thương mại điện tử là lĩnh vực phát triển 
nhanh nhất và sẽ đóng vai trò hàng đầu trong 
thương mại quốc tế. Thực tế trong những năm qua 
cho thấy, mặc dù là một lĩnh vực còn rất mới, nhưng 
thương mại điện tử đã phát triển với một tốc độ 
ghê gớm từ tổng trị giá 17 tỉ USD năm 1997 lên 
trên 70 tỉ năm 1999 và dự kiến sẽ đạt 1 000 tỉ vào 
năm 2002. 

Ba là, qua trình phát triển kinh tế tri thức và xu 
thế toàn cầu hóa làm tăng tình trạng vừa cạnh tranh 
vừa hợp tác giữa các doanh nghiệp và tính năng 
động, linh hoạt của chúng trên phạm vi quốc tế. Đề 
tồn tại và phát triển trong nền kinh tế tri thức toàn 
cầu hóa, các công ty luôn luôn tìm cách đổi mới 
công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh. Sẽ có 
những công ty thành công và lớn mạnh nhanh hơn. 
Những công ty khác có thể bị phá sản hoặc phải 
chuyển hướng hoạt động. Tuy nhiên, một số công 
ty cũng có thể phải sáp nhập lại với nhau để tăng 
sức mạnh cạnh tranh và khả năng kiểm soát thị 
trường. Trong mấy năm trở lại đây chúng ta đã 
chứng kiến một làn sóng mua bán và sáp nhập 
không lồ giữa các công ty trong nhiều nước trên thế 
giới với tông trị giá giao. dịch lên tới hàng chục 
nghìn tỉ USD. Ngược lại với xu hướng mua bán, sáp 
nhập giữa các công ty, cũng đồng thời diễn ra một 
xu hướng thành lập, duy trì nhiều công ty có quy 
mô nhỏ, hoạt động rất linh hoạt nhờ vào hệ thống 
thông tin thuận lợi (đặc biệt là mạng In-tơ-nét), 
hoặc chia các công ty lớn thành nhiều công ty nhỏ 
trong một số lĩnh vực để tăng khả năng thích nghi 
và hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện toàn cầu 
hóa và ¡ chuyển từ nên kinh tế công nghiệp sang nên 
kinh tế trỉ thức. Ở Mỹ hiện có trên 2 triệu công ty, 
trong đó trên 90% là công ty nhỏ ; hăng năm số 
lượng các công ty nhỏ tăng lên rất nhanh : ví dụ 
năm 1993 toàn nước Mỹ có 666 800 công ty nhỏ, 
năm 1994 tăng lên 706 000. Việc tăng số lượng các 
công ty nhỏ vừa do lập mới nhưng cũng là kết quả 
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của quá trình chia nhỏ các công ty lớn. Công ty điện 
báo - điện thoại Mỹ chia thành 8 công ty nhánh và 
22 công ty phân nhánh, công ty IBM chia thành 
13 công ty nhỏ. 

Bốn là, quá trình chuyển từ kinh tế công nghiệp 
sang kinh tế tri thức và xu thế toàn cầu hóa đã và 
đang làm thay đổi các lợi thế so sánh của các quốc 
gia trong thương mại quốc tế theo hướng giảm dần 
các lợi thế truyền thống như đất đai, tài nguyên, 
nhân công rẻ, vị trí địa lý... và tăng vai trò, giá trị 
của các yếu tố tri thức. Nước nào khai thác, phát 
triển tốt nguồn tri thức sẽ có cơ hội phát triển và 
ngày càng có vị trí cao trên thương trường quốc tẾ 
cũng như vai trò quan trọng trong quan hệ quốc tế. 
Nhin chung, các nước phát triển có điều kiện và lợi 
thế hơn các nước đang phát triển vì nền kinh tế của 
họ phát triển cao, đặc biệt là đã có nhiều ngành kinh 
tế dựa trên tri thức nắm giữ được khoa học - công 
nghệ hiện đại, cũng như hầu hết các nguồn vốn và 
có đội ngũ nhân công tri thức đông đảo. Do vậy, 
quá trình toàn cầu hóa và chuyên sang kinh tế tri 
thức đang và có thể sẽ làm gia tăng sự phân cực về 
trình độ phát triển và khoảng cách giàu - nghèo giữa 
các nước trên thế giới. Tuy nhiên, quá trình này 
không hoàn toàn chi tác động một cách tiêu cực 
hoặc bất lợi đối với các nước đang phát triển. Trái 
lại, nó mở ra nhiều cơ hội mà các nước đang phát 
triển có thể tận dụng để “đi tắt, đón đầu”, trên con 
đường phát triển kinh tế và thu hẹp dần khoảng 
cách với các nước đã đi trước. Thực tế đã chứng 
minh không ít nước trước đây thuộc loại đang phát 
triển sau 2-3 thập niên đã bứt lên đứng vào hàng các 
nước công nghiệp mới. 

Thứ tư, theo một số nhà kinh tế, nền kinh tế tri 
thức mang đặc tính tăng trưởng bền vững và thoát 
được sự phát triển theo chu kỳ (tăng trưởng - suy 
thoái). Nếu điều này đúng thì có thê là quan hệ kinh 
tế quốc tế cũng sẽ phát triển một cách ổn định, nguy 
cơ về khủng hoảng kinh tế khu vực và thế giới 
không còn là bóng đen kinh hoàng trùm lên quan hệ 
kinh tế quốc tế nữa. Đây sẽ là một sự biến đổi lớn 
về chất của quan hệ kinh tế quốc tế. 

3. Kết luận 


Mặc dù có thê còn nhiêu ý kiên khác nhau về 


tên gọi, thời điểm xuất hiện và lan tỏa của một nên 
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kinh tế “hậu công nghiệp”, cũng như còn phải tiếp 
tục nghiên ‹ cứu kỹ hơn về bản chất và tác động của 
nên kinh tế này, nhưng điều có thê khó phủ nhận 
được là sẽ có một nên kinh tế lấy tri thức, trước hết 
là khoa học - công nghệ cao và thông tin làm động 
lực và nội dung chủ yếu của sự phát triển và thịnh 
vượng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế 
và xã hội. Dùng thuật ngữ “kinh tế tri thức” cho một 
nền kinh tế như vậy có lẽ cũng là hợp lý. Dưới tác 
động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - 
công nghệ hiện đại và xu thế toàn cầu hóa, xu 
hướng chuyển sang kinh tế tri thức đã và đang là 
một thực tế và ngày càng được khẳng định trước hết 
là trong các nước phát triển và các nước mới công 
nghiệp hóa. 

Cùng với xu thế toàn cầu hóa, quá trình phát 
triển kinh tế trì thức có tác động hết sức to lớn tới 
câu trúc kinh tẾ, phương thức hoạt động và tổ chức 
quản lý về kinh tế và Xã hội trong mỗi quốc gia 
cung như diện mạo, cấu trúc và bản chất của các 
mối quan hệ quốc tế, đặc biệt là quan hệ kinh tế 
quốc tế. Khi kinh tế tri thức được khẳng định một 
cách mạnh mẽ và vững chắc, nhất định nó sẽ kéo 
theo sự biến chuyển về mặt xã hội, dẫn tới thay đổi 
phương thức sản xuất xã hội. Vì lẽ đó có nhiều nhà 
khoa học khẳng định rằng kinh tế tri thức đang được 
hình thành một cách tất yếu và khách quan trong 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và tất yếu đó 
dẫn tới một tất yếu khác là một mặt, kinh tế tri thức 
khi phát triển và lan tỏa sẽ làm sâu sắc thêm những 
mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản, mặt khác 
sẽ tạo ra những tiền đề vật chất to lớn cho một xã 
hội cao hơn xã hội tư bản chủ nghĩa. 

Trở lại những vấn đề hiện nay, những thay đổi 
rất đa dạng do kinh tế tri thức tác động đang đặt ra 
nhiều cơ hội và thách thức cho mỗi quốc gia, mỗi 
doanh nghiệp. Nếu quốc gia nào, đặc biệt là các 
nước đang phát triển, không nhận thức được vai trò 
ngày càng quan trọng của tri thức, không có sự tập 
trung đầu tư xứng đáng và khai thác hợp lý các 
nguồn tri thức, không hội nhập vào xu thế chung để 
tận dụng các cơ hội cho phát triển mà quá trình toàn 
cầu hóa và “trị thức hóa” kinh tế mang lại, thì quốc 
gia đó tất sẽ ngày càng tụt hậu và ngày càng thiếu 
sức cạnh tranh trên thương trường quốc tế. L1 
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NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BẠCH ĐẰNG 


® cà _) 
ĐAÀCrli DÀNG StlPYrAÀRÐb 
ĐỊA CHỈ : 3 PHAN ĐÌNH PHÙNG - Q. HỒNG BÀNG - HẢI PHÒNG 
TEL: (031) 842782/842677/842771  TELEX: 31.1264BDSY FAX: 84.31.842282 


NĂNG LỤC CỦA NHÀ MÁY 
1.ĐÚNG MỨI DÁC PHƯƠNG TIỆN THỦY 
$ Các loại tàu chở hàng khô, tàu chở dầu, tầu chuyên dùng, tàu 
tuần tiễu, tàu chiến, tàu viễn dương, sà lan vận tải biển viễn 
dương có trọng tải đến 10.000 DWT. 
$ Các loại tàu kéo và tàu dịch vụ kỹ thuật, tàu hút bùn và các 
loại tàu công trình, tàu đánh cá 150HP - 3000HP. 
® Tàu khách và tàu du lịch cao cấp - Cần cẩu nổi có sức cẩu từ 
600-1000 tấn - Tàu tuần tra, tàu chiến, du thuyền, tầu bằng chất 
liệu composite. 


GIÁM ĐỐC : KỸ SƯ PHẠM ĐÌNH ĐÁ 


2. SỬA CHỮA bÁC L0ẠI TÀU VÀ PHƯƠNG TIỆN NỔI TRÊN \J NỐi ĐẾN 10.000 DWT, ử BẾN ĐẾN 30.000 DWT 
3. PHẾ TẠ0 CÁC THIẾT BỊ LẮP TRÊN TÀU VÀ SÀ LAN „#2 226 
® Máy kéo neo và neo - Các loại xích neo tàu cỡ ® 60mm - Hệ thống trục máy chính và chân vilf bày diết 


4.000HP - Các loại bơm, van, cửa kín nước, ; máy lái điện, cần cẩu tàu thủy... - Cung cấp các loại Sài c: b4 Đ* 
công chế tạo các loại chỉ tiết cơ khí, các kết cấu kim loại. 


4. DỊCH VỤ GIA CÔNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ Cữ KHÍ _ .š' J6) 
$ Khảo sát, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, các trang thiết bị phụ tùng phụ kiện cơ khí, kết cấu bằng kim tạ tết bị đẹp 
điện tử, điện lạnh tàu thủy. S.Á  tuệ L4 


® Đại lý, dịch vụ kinh doanh hàng xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng, phụ kiện các loại, tây chậm luân Ên| 

# Thực hiện các dịch vụ tư vấn thiết kế kỹ thuật, công nghệ, giám sát đóng và sửa chữa tàu, vệ sinh tàu thủy, két dầu, 
bồn M. > dầu; nụ hạc các = vụ si thuyền viên trong và 'hgöài _ vào sửa MiOHGE và tin kg tại nhà 
máy. Ji te v4 

* Kiểm rachất lượng thiết bề neo vã vật lệu đóng tàu bằng máy si siêu uâm hphẩntc tiđi thóa ahoc, tếnu ta kim tương 
và các tính năng cơ giới của kim loại và chỉ tiết máy. - | | 
Sửa chữa dịch vụ tàu tại cảng - Có xưởng sản xuất 
oxygene, xưởng ngâm tẩm chống mối mọt gỗ, sấy 
đảm bảo chống cháy theo quy phạm tàu biển, M1 
cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu. Sản „uất / 
Im cấu thê thép có khối lượng, trọng lượng lớn.. 


CHẤT LƯỢNG SÀN PHẨM: : 
_btẻø yêu cầu của khách hàng, theo quy ... 


- ước nhoku hải Skc Hồ Có chế xà bảo cán 
“hí kẻ: 


"z⁄znw"wz =s7:77.y. Vu 


_ BẰNG TY 0Ñ PHÊ IRA0 


Vinh dự tự hào được Đảng và 
Nhà nước phong tặng danh hiệu 


ANH HÙNG LAO ĐỘNG 


Nằm trên cao nguyên đất đỏ có độ cao > 700m 
diện tích tự nhiên 2.900 ha, 53% đồng bào dân tộc. 
CB-CNV 650 người, Đảng bộ 52 đảng viên (6 đẳng 
viên người dân tộc). Là Đảng bộ vững mạnh và 
trong sạch. Công ty đã phát triển 2130 ha cà phê, 
sản lượng 5.000 tắn/năm với giá trị hàng hóa thực hiện trên dưới 80 tỷ đồng. Sau gần 10 năm đổi mới. 
Năng suất vườn cây được tăng lên luôn là đơn vị có năng suất bình quân cao nhất ngành cà phê Việt Nam. 
Sau 10 năm đổi mới từ một vùng đất hoang sơ đầy khó khăn gian khổ nhờ sự giúp đỡ tận tình của các cấp 
lãnh đạo và sự nỗ lực phấn đầu không mệt mỏi của CBCN, Công ty cà phê Drao hôm nay đã thực sự là 
một điểm sáng trong vùng đất Tây Nguyên. Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, luôn luôn đổi mới và tự 
hoàn thiện mình, Công ty cà phê D'rao đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, bằng 
khen, cờ thi đua của Chính phủ, ban, ngành TW và địa phương. Vinh dự tự hào cho tập thể CB-CNV công 
ty cà phê D"rao được Nhà nước phong tặng danh hiệu ANH HÙNG LAO ĐỘNG. 


m> 3X  Qœa 


Đối với công ty đầu tư XNK ĐAKLĂK gần 24 năm trực tiếp đầu tư cho sản xuất kinh 
doanh XNK, công ty có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng không ít khó khăn, như giá 
cả trên thị trường quốc tế về mặt hàng cà phê, mặt hàng chủ lực của công ty có biến động 
phức tạp. Trách nhiệm của công ty 
làm sao đảm bảo kế hoạch tỉnh 
giao, đảm bảo đời sống cho 500 lao 
động. Với chức vụ đảng ủy viên 
Phó giám đốc thường trực, bí thư 
chi bộ kinh doanh đ/c Văn Thành Huy đã trăn trở, 
phát huy năng lực và trách nhiệm, có nhiều sáng 
kiến cải tiến kinh doanh, đưa công ty ngày một 
phát triển, đời sống công nhân được cải thiện. 
Những mục tiêu làm công ty đứng vững và phát 
triển là : tiếp tục mở rộng mạng lưới cơ sở tại các 
vùng dân cư mới có sản xuất nguồn hàng xuất khẩu 
kể cả tỉnh khác, chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn từ 
dài hạn sang phương thức cung ứng trước đầu vụ, cuối vụ thu sản phẩm, theo dõi sát tình hình diễn biến 
thị trường thế giới, đối với việc chế biến trực tiếp điều hành chế biến ra nhiều cấp loại để chào bán với 
khách nước ngoài. Đây được coi như nét đột phá tạo nên đặc thù của công ty. Nâng cao chất lượng hàng 
xuất khẩu, nâng cao kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho người lao động ở địa phương. Với những 
biện pháp được áp dụng đã đem lại kết quả : 


Đ/c VĂN THÀNH HUY - Đảng ủy viên, 
Phó Giám đôc thường trực công ty 


Tổng kim ngạch xuất khẩu (1995 - 1999) đạt 375,5 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước 105,5 tỷ đồng. 
Tiền lương CB-CNV đạt 1.000.000 đồng/người/tháng. Riêng năm 1999 thu mua chế biến xuất khẩu cà 
phê 51.000 tấn là năm thu mua lớn nhất từ trước tới nay. Uy tín của công ty ngày càng được củng cố vững 
chắc trên thị trường quốc tế, thiết lập được mối quan hệ lâu dài với 30 tập đoàn kinh doanh lớn của các 
nước trên thế giới và mặt hàng của công ty có chỗ đứng trên thị trường Nhật Bản, Mỹ. 


CÔNG TY BÊ TÔNG - TIEP NINH BÌNH 


ĐỊA CHÍ : KM SỐ 3 QUỐC LỘ 1A ĐƯỜNG NINH BÌNH - THANH HÓA 
Tel : 030 - 860009 
Fax : 030 - 860681 
Giam đốc : KS. ĐÔ THỊ LIÊN 


HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT 


SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 
ĐƯỢC SẢN XUẤT 
THEO TIÊU CHUẦN 


- Thép tròn văn cán nóng các 
loại: Q@10- 12- 14- 16 - I8-20- 
22 - 24 được hợp chuẩn theo 
TCVN 1651-1985. _ 


- Cột điện bê tông cốt thép ly 
tâm được hợp chuẩn theo TCVN 
5846 - 94 và TCVN 5847- 95. 


- Sản phẩm của công ty bê 
tông - thép Ninh Bình sản xuất 
đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, chất 
lượng và có uy tín trên thị 
trường. 


GIẢI THƯỞNG CHÁT LƯỢNG VIỆT NAM 96 - 99 


RẬT HÂN HẠNH ĐƯỢC pHỤC VỤ QUÍ KHACH 


| ˆ ” Pv D » | 
N6 TY 00 PRRN MI DƯƠNG LAM SỮN 
ĐỊA CHỈ: THỊ TRẤN LAM SƠN - THỌ XUÂN THANH HÓA 
TEL:378344/41 — FAX:0383440 
SA đưdc dhA ước Ðkoa2 tX@@ CaxÉ, (iệu - 


42 2/1 +40 ĐỜN/ 


No. : HT019989 15 Certificate No. Q16561 


~ ? ” ? L.4 
NHUNG SAN PRAM CRHU YÊU 
- Đường vàng tinh khiết - Phân bón tổng hợp sinh học 
- Đường trăng RS - TC VN 1695 - 87 - Thức ăn gia súc 
- Đường tinh luyện tiêu chuẩn EU-1 - Nước hoa quả cô đặc 
- Bánh kẹo các loại - Cồn thực phẩm chất lượng cao 


Sản phẩm có bán tại: Các đại lý khắp các tỉnh thành trong cả nước 
hết “ae S04 ~ TỦaý TỈ22s - “lui, ®Khôôt 
_ Iuôn thôa mãn nhu câu của mọi người tiêu dùng 


cụ NHÍNH TẠI THÀNH PHỮ THANH HÓA 0HI NHÂNH TẠI HÀ NỘI 


Số 01 Đình Hương Đường Bà Triệu - TP. Thanh Hóa Số 123 Đường Giải Phóng Tel/Fax: (84.4). 8693748 
Tel: (84.37). 854009 Fax: (84.37). 855788 Số 5B Minh Khai.Q. Hai.Bà Trưng Tel/Fax: (84.4).8621 106 
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0ÔNG TY 6Ä PHÊ PHƯÚDAN - 


KEESX kẽnm ĐANG BỘ 
NĂM 


LIÊN TỤC 
TRONG SẠCH 


ĐíC Tạ Quang Hợi ĐC A Ma Gái 


la... - VỮNG MẠNH 


Là nơi chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh ĐAKLAK hoạt động bí mật để lãnh đạo phong trào cách mạng. Nơi đây 
có phong trào công nhân đấu tranh mạnh mẽ trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Với bản chất và bản lĩnh của giai cấp công 
nhân, từ lãnh đạo đến CN-VC đã kiên định đi theo Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng, đoàn kết nhất trí, khắc 
phục mọi khó khăn gian khổ xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh toàn diện. 

Công ty cà phê Phước An là doanh nghiệp nhà nước, với nhiệm vụ trồng, thâm canh chế biến và thu mua xuất khẩu. 
Tổng diện tích ban đầu là 200 ha đến nay tổng diện tích cà phê của công ty là 2.000 ha, có 18 đội sản xuất, 2 nhà máy chế 
biến, 2 chi nhánh kinh doanh (Gia Lai và Lâm Đồng), 2 xí nghiệp thành viên, 1 văn phòng đại diện tại TP.HCM. Sản xuất 
hằng năm 300-400 tấn cà phê nhân xuất khẩu. Thu mua từ 10-12.000 tấn cà phê nhân xuất khẩu. Doanh số kinh doanh từ 
180-300 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu từ 15-20 triệu USD/năm, cơ sở vật chất tổng giá trị trên 200 tỷ đồng, là một trong 
những doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất của tỉnh Đaklak. Ngày đầu thành lập có 500 CB-CNV đến nay đã có 1.120 CB- 
CNV. Công ty có 11 chỉ bộ Đảng là 11 tấm gương trong sáng điển hình đã làm cho Đảng bộ của công ty vững mạnh trong 
sạch suốt 20 năm liền. Lực lượng Đảng viên giữ các vị trí then chốt trong sản xuất kinh doanh, Đảng : viên luôn lấy phương 
châm tập thể trên hết. Hàng quý các chỉ bộ sinh hoạt phê bình và tự phê bình công khai trước tập thể CB-CNV, Đảng viên 
luôn nhận sự góp ý của CB-CNV. Đảng viên luôn đầu tàu gương mẫu, sau đảng viên là lực lượng công đoàn có 1.128 đoàn 
viên, nhiều công đoàn bộ phận được công nhận là đơn vị vững mạnh toàn diện. Được tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen của 
Tổng liên đoàn và liên đoàn Tỉnh. Với 460 Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn thể hiện vai trò tiên phong trong 
lao động sản xuất, hàng: năm được công nhận là tổ chức Đoàn vững mạnh. Khó khăn của những ngày đầu thành lập tưởng 

Ù nổi. Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Đảng, CB-CNV công ty đã quyết tâm đoàn kết, 
ọi gian khổ đẩy lùi từng bước khó khăn. Công ty xây dựng lực lượng sản xuất mới, cải tạo 200 ha cà 
phê già cỗi, trồng mới trên 1. .500 ha cà phê, tạo việc làm cho hàng ngàn người lao động, hàng ngàn nhân khẩu người Ê Đê 
đã định canh định cư và là ‹ cô ng nhân của công ty. Công ty đã xây dựng được t thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn 
dân vững chắc làm tro 1 \g sạc 1địa bàn không để các tệ nạn xã hội xẩy ra. Đời sống người lao động ngày càng được cải thiện 
tăng trưởng. Hiện có 119 › hộ thu nhập 100 triệu đồng/năm, 15% hộ thu nhập 70-100 triệu đồng/năm. Có trên 850 hộ thu 
nhập 30-40 triệu đổng/năm. Bình quân hàng năm có từ 40-60% các tập thể tổ đội đăng ký phấn đấu trở thành tổ đội LĐ- 
XHCN. Hằng trăm LÐ là chiến sĩ thi đua, là LÐ tiêu biếu. Nhiều sáng kiến cải tiến hợp lý hóa làm lợi hàng trăm triệu đồng. Sự 
nghiệp văn hóa giáo dục chăm lo sức khỏe được đầu tư đúng mức. Chính sách đền ơn đáp nghĩa công ty đã giúp đỡ hàng 
trăm triệu đồng cho các đối tượng Đánh sách và nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Xây dựng 3 ngôi nhà tình nghĩa. 
Trong 10 năm Công ty đã bình chọn được 600 lượt người đạt danh hiệu CSTĐ. 70 tổ đội đạt danh hiệu Tổ đội LĐXHCN. 

90% CNV đạt danh hiệu tiên tiến. 

Trong 23 năm với sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi, vượt qua bao khó khăn gian khổ, Đảng bộ CB-CNV của của công ty đã 
vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng : * 2 huân chương kháng chiến (hạng 2 - 3); * 2 huân CHƯNG _ 
hạng 3 ; # 2 huân chương lao động hạng nhì ; # 2 huân chương lao động hạng nhất. Nhiều cờ thi đua và bằng 9n cua 
chính phủ. và các ban ngành TW. Nhiều cờ thi đua và bằng khen của tỉnh và các ban ngành tỉnh Đaklak. Đảng Jbị ộ 20 
liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. 2 đồng chí lãnh đạo được tặng Huân chương Lao động kệ k> chi 
được tặng bằng khen Chính phủ. 2 đồng chí được Liên đoàn LĐVN tặng bằng Lao động sá mỊ<:OOINNG cT 
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KỶ NIỆM 55 NĂM bÁCH MẠNG 
THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 
? - 9 (1945 - 20010) 


TIẾN TỨI ĐẠI HỘI IX 0A ĐẢNG 


ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG 
VÀ0 CUỘC SốN8 


TIẾN TỨI ĐẠI HỘI THỊ ĐUA 
T0ÀN QUỐC NĂM 2000 


NGHIÊN CỨU - TRA0 Đổi 


THỰC TIỀN - KINH NGHIỆM 


SINH H0ẠT TƯ TƯỞNG 


THẾ li : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 
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UỘC Tông khởi nghĩa Tháng Tám năm 
1945 của nhân dân ta là một sự kiện xưa 


nay hiếm trong lịch sử dân tộc ta và nhiều 
dân tộc khác. Nó cũng là cuộc tông khởi nghĩa duy 
nhất thành công của một dân tộc không có sự giúp 
đỡ trực tiếp từ bên ngoài Ở giữa các nước do các th 
lực phản động thống trị sau khi chủ nghĩa phát xít 
và chủ nghĩa quân phiệt bị đánh bại. Cuộc nổi dậy 
chính thức nổ ra ngày 19 ở Hà Nội, ngày 23 ở Huế 
và ngày 25 ở Sài Gòn. Từ ba trung tâm này lan 
nhanh và mạnh như một đợt sóng thần ra các vùng 
phụ cận. Bộ máy thống trị và lực lượng vũ trang 
của chế độ cũ bị sụp đồ, tan biến nhanh như ma quỷ 
độn thổ. Nhân dân tự thiết lập quyền lực của mình, 
tổ chức đội ngũ chiến đấu từ làng xóm đến cả nước, 
xử lý công việc của toàn xã hội. Sự bùng nổ và 
thắng lợi nhanh đến như vậy là điều bất ngờ đối với 
cả những người trong cuộc. Đối với nhân dân các 
nước, không ít người đến lúc này mới biết rằng, 
trên thế giới có một dân tộc tên là Việt Nam. Kẻ thù 
và bạn bè quốc tế không ai ngờ lại xảy ra một hiện 
tượng ngạc nhiên này. Tháng 7-1945 tại Hội nghị 
Pốt-xđam, bốn nước chiến thắng chủ yếu là Liên 
Xô, Mỹ, Anh, Pháp quyết định phân chia lại ảnh 
hưởng của các cường quốc. Mỹ, Anh kiểm soát Tây 
Âu (họ muốn cả Đông Âu, song không chạy kịp với 
quân đội Xô-viết), châu Á - Thái Bình Dương, châu 
Phi, châu Mỹ. Hai nước này giúp Pháp chiếm lại 
các thuộc địa đã mất về tay Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản 
trong thời gian chiến tranh. 

Hội nghị Pốt-xđam quyết định chia Đông 
Dương làm hai khu vực : từ vĩ tuyến 16, quân Anh 
vào miền Nam, quân Tưởng vào miền Bắc tiếp 
nhận sự đầu hàng của quân Nhật, lập lại ách thống 
trị của Pháp được vĩ tuyến phân ranh giới ; thiết lập 
sự thống trị của Tưởng thông qua một chính phủ bù 
nhìn do Mỹ đỡ đầu. Trên vĩ tuyến được phân chia 
đó, Anh, Pháp, Tưởng nhanh chóng tổ chức cuộc 


HOÀẢNG TÙNG 


hành quân vội vã vào Đông Dương. Họ lập tức bị 
hai cú choáng : quân đội Xô viết hành quân thần 
tốc đến Mãn Châu quét sạch quân Nhật ; Việt Nam 
đánh đổ chính quyền do Nhật dựng lên. Thế là, mấy 
cường quốc loại một này bị “lỡ tàu” ! Rồi lần lượt 
phải chấp nhận thất bại cay đắng. Toàn bộ hệ thống 
thuộc địa của chúng bị phá vỡ hoàn toàn trước cuộc 
nổi dậy liên tiếp của các dân tộc bị thực dân hóa 
trên toàn thế giới. Chủ nghĩa đế quốc quốc tế bị tấn 
công từ ba phía : các nước xã hội chủ nghĩa, các dân 
tộc bị áp bức và nhân dân các nước đó. Bộ mặt thế 
giới thay đổi sâu sắc. 

Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 
của chúng ta không phải là một cuộc bột phát nhất 
thời mà nó đã được chuẩn bị chu đáo, trải qua nhiều 
cuộc thao diễn. Sự chỉ đạo khá chu đáo, dự liệu 
trước cả những tình huống phức tạp cùng các biện 
pháp đối phó. Khi vào cuộc, tình hình diễn ra vượt 
cả dự kiến ban đầu, vì dân tộc ta đã từng trải qua 
khởi nghĩa và chiến tranh chống xâm lược đã mấy 
nghìn năm, được tôi luyện, thử thách nên khá thông 
thạo, năng động, nắm bắt, sáng tạo thời cơ và biết 
chớp lấy thời cơ, có tinh thần chủ động, sáng tạo 
rất cao. Một người có uy tín hiệu triệu, cả nước 
đứng lên. 

Đúng lúc các thế lực thù địch ở thời điểm yếu 
nhất, ta liền nổi dậy giành quyền làm chủ. Quân 
Nhật thất bại, quân Anh, quân Tưởng, quân Pháp 
mở hết tốc lực, nhưng cuộc hành quân của chúng 
vẫn chậm hơn cuộc nổi dậy của ta. Sức mạnh chủ 
yếu của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám là lực 
lượng chính trị của quân chúng cả nước. Từ khắp 
các vùng, miên, cả dân tộc ta đã nhất tê đứng lên 
với khí thế cuồn cuộn triều dâng, cuốn trôi bọn vua 
quan, hào lý và những đảng phái phản động, lập 
nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do nhân 
dân làm chủ. 
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Cuộc nổi dậy đông loạt của toàn dân Tháng 
Tám năm 1945 là sự biểu dương sức mạnh vô địch 
của dân tộc ta, một dân tộc dày đạn trong chiến đấu 
giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc, từng trải mọi loại thử 
thách, có nền văn hóa lâu đời mà hạt nhân là tỉnh 
thần cộng đồng, tỉnh thần dân tộc đã nuôi dưỡng và 
hun đúc nên ý chí độc lập tự cường, không chịu 
khuất phục bất kỳ một thế lức xâm lược nào, dù 
chúng đã từng xưng hùng, xưng bá một thời. 

Chủ nghĩa đế quốc lại một lần nữa bị bất ngờ 
lớn khi quân Pháp đầu hàng ở Điện Biên Phủ ; quân 
Mỹ cuốn cờ rút về nước, không kèn không trống ; 
sự sụp đổ như một lâu đài bằng giấy của trên một 
triệu quân ngụy Sài Gòn do Mỹ chỉ huy, nuôi 
dưỡng, kết thúc bằng việc tháo chạy của Thiệu và 
Ma-tin. 

Hồi kết thúc của cuộc chiến tranh 30 năm cũng 
diễn ra đúng thời cơ thuận lợi nhất và bằng hai lực 
lượng lớn. Các lực lượng vũ trang của toàn dân đi 
đến đâu quần chúng nổi dậy đến đó. Đòn thứ nhất 
chặt đứt phòng tuyến kiểu con rắn của địch ở khúc 
giữa ; đòn thứ hai chặt đứt khúc đuôi ; đòn thứ ba 
đập nát khúc đầu còn lại đã hết sức sống. Phần còn 
lại Ở đồng bằng Nam Bộ, một lần nữa nhân dân 
tổng nổi dậy. Quân địch tan rã chạy theo ba ngả : 
đường biển, đường không Ì hoặc vứt vũ khí lần trốn. 
Cuộc Tông tiến công, nổi dậy của quân và dân 
miền Nam (1975) là cuộc biểu dương lực lượng lần 
thứ hai lớn nhất trong lịch sử dân tộc ta : đồng loạt, 
thân tốc, khí thế áp đảo. Với I triệu rưỡi quân chính 
quy làm nòng cốt tô chức thành 5 quân đoàn và các 
binh chủng hợp thành, chỉ trong thời gian rất ngắn, 
trước sức tấn công và nôi dậy như vũ bão của quân 
và dân ta, toàn bộ hệ thống quân sự không lồ và 
chính quyền ngụy Sài Gòn được Mỹ nuôi dưỡng đã 
bị đánh đổ hoàn toàn. Các tướng lĩnh ở Lầu Năm 
Góc chỉ còn biết lơ láo bất lực ngồi nhìn sự thất bại 
quân sự của một siêu cường, lớn tiếng đô lỗi cho 
nhau về tai họa lớn này. 

Cuộc cách mạng của nhân dân ta nô ra được 
kiên trì ròng rã 30 năm và kết thúc thắng lợi hoàn 
toàn một cách chớp nhoáng, là một trong những 
hiện tượng nổi bật, hồi hộp, hấp dẫn, bất ngờ đối 
với nhân loại và nó cũng mang tính toàn cầu, nhất 
là nó đi đầu cuộc nôi dậy lần lượt trong cùng thời 
gian đó của thế giới bị áp bức, có tác dụng thúc đẩy 
tiến trình lịch sử nhằm cắt bỏ hoàn toàn cái “ung 


Á 


nhọt” lớn là chủ nghĩa thực dân. Đặc biệt, đó là sự 
thể hiện sức mạnh của một cộng đồng mà mọi 
thành viên sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự sống còn 
của dân tộc, lại biết đánh, “biết đi tới và làm nên 
thắng trận” 

Thắng lợi của cuộc Tông khởi nghĩa Tháng 
Tám 1945 và Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân 
1975 của dân tộc ta là thắng lợi của một dân tộc anh 
hùng, giàu trí tuệ, giàu tính sáng tạo. Nguyên nhân 
thất bại của các thê lực xâm lược là vi sự tính toán 
của họ theo số cộng vật thể vô tri, họ mất tỉnh táo 
khi nắm trong tay những phương tiện bạo lực không 
ai so sánh nổi, nhưng lại hết sức kém cỏi về SỰ hiểu 
biết đối với những con người có bộ óc thông minh, 
trái tim cao thượng, dám chiến đấu, dám hy sinh 
bảo vệ cuộc sống của mình. Bằng một đội quân, 
một khối thép và chất nổ không lồ, với sự dã man 
kiểu thú rừng, họ tưởng rằng sẽ dễ dàng đè bẹp 
được một dân tộc nhỏ bé, nghèo nàn, đứng lên 
chiến đấu với vũ khí thô sơ, lạc hậu, thiếu thốn về 
lương thực, phải ăn lương khô, rau rừng, uống nước 
suối... ; chẳng khác gì một cuộc hành quân dạo mát 
trên con đường vắng, gió mát trăng trong vậy. Khi 
vào cuộc té ra là một “con đường không vui”, đầy 
máu, nước mắt đối với họ, cuôi cùng phải gạt lệ, 
nuốt quả đắng rút về mình đầy thương tích. Nguyên 
nhân thắng lợi của ta là biết rõ, khai thác, phát huy 
cao độ sức mạnh vốn có của dân tộc, nhân dân 
mình, đưa cả. nước vào cuộc chiến tranh nhân dân 
thần thánh, tổ chức chiến đấu ở từng làng, xã, ở đó 
mọi người đều gắn bó với nhau về huyết thống, 
kinh tế, văn hóa, truyền thống quân sự. 

Với sức mạnh to lớn đó và những thắng lợi, 
những kinh nghiệm được tích lũy trong thế kỷ XX, 
dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, dân tộc ta đã được chắp cánh để bay lên 
những tầm cao mới, nâng mình lên tầm cao mới của 
trí tuệ, tâm hôn. Dù còn chậm bước, nhưng chúng 
ta tin tưởng rằng, một dân tộc trí tuệ, thông minh 
như dân tộc Việt Nam, hoàn toàn có khả năng hội 
nhập với trào lưu tiến hóa chung của nhân loại. 

Nhân tố quyết định sự phát triển vẫn là con 
người trí tuệ, lỗi sống cao thượng. Người xưa nói 
rằng : Hiên tài là nguyên khí quốc g!a. Cầu này 
đúng biết bao đối với cả ngày nay. Điều cần làm rõ 
thêm là hiền và tài phải đi liên với nhau, là sự thống 
nhất trong con người cả tài lẫn đức, khối óc và trái 
tim. 
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CÔNG AN NHÂN DÂN ‹ LỰC LƯỢNG NÒNG CÓT 
BẢO YỆ AN NINH CHÍNH TRỊ, GIỮ GÌN TRẬT TỰ 
AN TOẢN XÃ HÓI 


GÀY 19-8-1945, cuộc Tổng khởi nghĩa 

Tháng Tám vĩ đại giành được thắng lợi và 

cũng là ngày ra đời của lực lượng Công an 
nhân dân Việt Nam. 55 năm qua, được Đảng Cộng 
sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu giáo dục, rèn 
luyện, lực lượng Công an nhân dân đã luôn đi đầu 
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền 
cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân 
dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Năm mươi lắm năm qua là một quá trình lịch sử 
chiến đấu rất vẻ vang, gắn liền với cuộc đấu tranh 
cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt 
của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những đội 
“Tự vệ đỏ” của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh năm 
1930 - 1931, các đội “Tự vệ công - nông”, “Đội trinh 
sát”, “Đội danh dự trừ gian” (trong giai đoạn 1940 - 
1945), đã ra đời làm nhiệm vụ trừ gian, diệt ác, bảo 
vệ các hoạt động của Đảng và quân chúng cách 
mạng, bảo vệ các cơ quan lãnh đạo của Đảng, bảo vệ 
cân bộ.,... Trong những ngày Tông khới R2 Tháng 
Tám năm 1945, các lực lượng tiền thân của Công an 
nhân dân đã cùng các lực lượng chính trị và vũ trang 
của quân chúng cách mạng đập tan những công cụ 
đàn á áp của chế độ cũ, góp phần giành chính quyền 
về tay nhân dân, xây dựng Nhà nước dân chủ nhân 
dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. 

Những năm sau Cách mạng Tháng Tám, chính 
quyên dân chủ nhân dân non trẻ - Nhà nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa đã phải đương đầu với những 
thử thách cực kỳ nghiêm trọng. Ở cả hai miền Nam - 
Bắc, hàng chục vạn quân Tưởng Giới Thạch và quân 


LÊ MINH HƯƠNG * 


Anh tràn vào nước ta, mượn danh tước vũ khí của 
quân đội phát xít Nhật bại trận, thực chất chúng thực 
hiện âm mưu tiêu diệt Đảng Cộng sản Việt Nam và 
xóa bỏ chính quyền dân chủ nhân dân vừa mới thành 
lập. Được sự đùm bọc, hỗ trợ của nhân dân, lực 
lượng Công an nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với 
Quân đội nhân dân chiến đấu mưu trí, dũng cảm, đập 
tan âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực 
thù địch, bảo vệ chính quyền cách mạng. Đáng nhớ 
nhất thời kỳ này là việc khám phá vụ án phố Ôn Như 
Hầu, vụ âm mưu lật đổ Chính phủ Việt Nam dân chủ 
cộng hòa, do Đại Việt Quốc dân đảng và Việt Nam 
Quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp dự định 
gây ra vào ngày 14-7-1946. Theo kế hoạch của 
chúng, nhân ngày kỷ niệm Quốc khánh Pháp (14-7), 
quân đội Pháp xin Chính phủ Việt Nam được diễu 
binh trên một số đường phố Hà Nội, người của Quốc 
dân đẳng sẽ ném lựu đạn vào lính Âu - Phi, tạo cớ 
cho quân Pháp bao vây các cơ quan đầu não của ta, 
bắt cán bộ lãnh đạo và nhân viên chính phủ, nhân dịp 
đó Quốc dân đẳng sẽ tuyên bố đảo chính, lập 
chính phủ mới. Do sớm phát hiện âm mưu này, ngày 
12-7-1946, công an đã đột nhập trụ sở bí mật của 
Quốc dân đẳng ở số nhà 132 phố Đuy-vi-nhô (nay là 
phố Bùi Thị Xuân) bất nhiều tên phản động, thu 
nhiều truyền đơn, tài liệu. Cùng ngày, công an tấn 
công vào một sào huyệt khác của bọn phan động ở 
nhà số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia 
Thièu) là đệ nhất chiến khu của Việt Nam Quốc dân 
đăng do Phan Kích Nam, Ủy viên trung ương Việt 
Nam Quốc dân đẳng cầm đầu. Đồng thời, công an 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, 
Bộ trường Bộ Công an 
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còn khám phá nhiều trụ sở khác của bọn phan động 
ở Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh. Vụ án phố Ôn 
Như Hầu đã góp phần vạch trần bản chất bán nước, 
hại dân của Quốc dân đảng trước dư luận quần 
chúng ; ; đánh một đòn quyết định vào bọn phản động 
nấp dưới chiêu bài cách mạng quốc gia, cách mạng 
hải ngoại ; là cơ sở để chúng ta truy kích bọn phản 
cách mạng chạy trốn ở nhiều tỉnh, giành thắng lợi 
trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền 

cách mạng, bảo vệ nhân dân, góp phần quan trọng 
trong việc chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến 
chống Pháp. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 
lực lượng Công an nhân dân non trẻ (trang bị hầu 
như không có gì) đã chiến đấu mưu trí, dũng cảm 
trên nhiều lĩnh vực phức tạp, đối phó với nhiều loại 
kẻ thù nguy hiểm, luôn sát cánh cùng với toàn dân, 
toàn quân đập tan mọi âm mưu phá hoại và hoạt 
động gián điệp, biệt kích của địch, giữ vững trật tự, 
an ninh ở vùng tự do, ở các khu căn cứ, bảo vệ an 
toàn các cơ quan lãnh đạo kháng chiến ; luôn sâu vào 
vùng địch tạm chiếm, xây dựng cơ sở cách mạng, 
tiến hành các hoạt động điệp báo, phá tê, trừ gian, 
diệt ác. Vụ đánh thông báo hạm A-mi-ô Đanh-vin 
của quân Pháp ở vùng biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) do 
tổ điệp báo A13 thực hiện đã thể hiện nổi bật tỉnh 
thàn chiến đấu dũng cảm, mưu trí của lực lượng 
Công an nhân dân. Ngày 27-9-1950, ngụy trang dưới 
danh nghĩa cán bộ Việt Minh theo xu hướng ø quốc gia 
về hợp tác với Chính phủ Bảo Đại, tổ điệp báo A13 
đã mưu trí đưa đồng chí Nguyễn Thị Lợi và 30 kg 
chất nô lên thông báo hạm A-mi-ô Đanh-vin và làm 
nô tung thông báo hạm tiêu diệt 200 sĩ quan, binh 
lĩnh Pháp, trong đó có viên thuyền trưởng, phá hủy 
hàng trăm tấn vũ khí, quân trang, quân dụng. Đồng 
chí Lợi đã anh dũng hy sinh và được Nhà nước truy 
tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Chiến 
công của tổ điệp báo A13 đã góp phần đập tan âm 
mưu của địch mua chuộc, lôi kéo những người kháng 
chiến ly khai Chính phủ Việt Minh ; đồng thời ngăn 
chặn ý đồ của thực dân Pháp đánh chiếm vùng tự do 
Thanh - Nghệ - Tĩnh. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực 
lượng Công an nhân dân miền Bắc vừa bảo vệ công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chiến đấu mưu 
trí, dũng cảm tiêu diệt các toán gián điệp, biệt kích 
Mỹ - ngụy tung ra phá hoại miền Bắc, vừa chỉ viện 
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cho các lực lượng an ninh ở miền Nam. Với nhiệm 
vụ to lớn đó, Công an nhân dân đã bảo vệ an toàn các 
cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân 
dân, bảo vệ các cơ sở kinh tế, văn hóa ; đồng thời bóc 
gỠ các tô chức gián điệp của thực dân Pháp và để 
quốc Mỹ cài lại, ngăn chặn và đập tan âm mưu gây 
bạo loạn của các tô chức phản động. Được quân 
chúng nhân dân hỗ trợ, lực lượng Công an nhân dân 
đã truy quét và làm tan rã nhiều ổ, nhóm phỉ hoạt 
động ở các vùng rừng núi dọc biên giới Việt - Trung, 
tiêu diệt và bắt gọn hâu hêt các toán gián điệp. biệt 
kích của Mỹ - ngụy tung ra phá hoại miền Bắc, bảo 
vệ an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng điểm. 
Trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở 
miền Bắc, lực lượng Công an nhân dân đã tận tụy 
cứu giúp nhân dân, chiến đấu ngoan cường, dũng 
cảm, SÓp phân hạn chế tới mức thấp nhất sự thiệt hại 
về người và của. giữ vững an ninh chính trị và trật tự 
an toàn xã hội. 

Ở miền Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng (trực 
tiếp là Trung ương cục) lực lượng An ninh miễn 
Nam đã kiên cường bám đất, bám dân, chủ động diệt 
ác, phá kìm, làm thất bại các kế hoạch tình báo, gián 
điệp và hoạt động “bình định”, “chiêu hồi” của địch, 
góp phân vào việc bảo vệ phong trào đấu tranh mạnh 
mẽ của quân chúng, bảo vệ các căn cứ địa kháng 
chiến của cách mạng và tạo thế thuận lợi. chuẩn bị 
cho bước quyết định giải phóng hoàn toàn 
miền Nam. 

Sau đại thăng mùa Xuân năm 1975, dân tộc ta lại 
phải đương đầu với những âm mưu phá hoại mới vô 
cùng thâm độc của bọn đề quốc và các thế lực phản 
động. Một lần nữa, Công an nhân dân đã phát huy 
vai trò xung kích trên mặt trận chiến đấu thầm lặng, 
cùng với quân, dân cả nước đập tan mọi âm mưu và 
hành động phá hoại của địch, giữ vững an nình, trật 
tự đất nước, kịp thời triệt phá nhiều tổ chức phản 
động, tiêu diệt bọn phun-rô, bắt sống nhiều toán giấn 
điệp, biệt kích xâm nhập vào nước ta, đập tan nhưng 
âm mưu gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch 
chống chủ nghĩa xã hội. Vụ án gián điệp lớn do Lê 
Quốc Túy và Mai Văn Hạnh chỉ huy nhằm lật đổ chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là một thắng lợi to lớn 
của lực lượng Công an nhân dân trong lĩnh vực bảo 
vệ an ninh quôc gia. Túy, Hạnh cùng đồng bọn đã 
móc nối với một số phân tử phản động cũ tuyên bố 
thành lập “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu 
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nước øiải phóng Việt Nam”, lập căn cứ ở nước ngoài, 
tuyển người, lập khung cho ba quân khu. nhiều đơn 
vị hoạt động độc lập ; huấn luyện gián điệp, lam tiên 
giả ; vận chuyển nhiều vũ khí, phương tiện ; tô chức 
hàng chục toán gián điệp xâm nhập vào nước ta ; 
móc nỗi với các phần tử phản động, bọn phun-rô, các 
đảng viên cũ của Đại Việt Quốc dân đẳng và một số 
-sĩ quan ngụy cũ không chịu cải tạo đê tập hợp lực 
lượng, phát triển tổ chức ở một số địa phương. 
Chúng dự định tiễn hành các hoạt động phá hoại, ám 
sát, đánh chiếm một số vùng quan trọng, lập các mật 
cứ để làm bàn đạp từng bước tiến tới lật đô chính 
quyền cách mạng trong cả nước. Do sớm phát hiện 
hoạt động của tô chức gián điệp này, từ năm 1979 - 
1984, lực lượng An ninh đã phối hợp với các lực 
lượng khác bắt gọn các toán gián điệp do Túy, Hạnh 
chỉ huy. thu toàn bộ vũ khí. tiền giả và các phương 
tiện hoạt động khác (có hai tàu biển). 

Trong công cuộc đôi mới đất nước, lực lượng 
Công an nhân dân đã đổi mới chủ trương và biện 
pháp công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật 
tự, an toàn xã hội. Lực lượng Công an nhân dân đã 
mưu trí, dũng cảm, phát hiện và ngăn chặn kịp thời 
nhiều hoạt động phá hoại của kẻ địch, bảo vệ an toàn 
các mục tiêu kinh tế, chính trị quan trọng, khám 
phá nhiều vụ án kinh tế lớn (như các vụ Đệt 
Nam Định, Tamexco. Tân Trường Sanh, Epco - 
Minh Phụng, v.v.), nhiều đường dây buôn lậu lớn, 
kiềm chế hoạt động của bọn tội phạm hình sự. ngăn 
chặn tốc độ gia tăng của tình hình tệ nạn xã hội, giữ 
vững ổn định chính trị - xã hội. Trong cuộc chiến đấu 
thầm lặng này, thời gian vừa qua đã có l 10 cán bộ. 
chiến sĩ công an anh dũng hy sinh, 415 đòng chí 
khác phải chịu thương tật vì sự nghiệp bảo vệ an ninh 
trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. 

Năm mươi lăm năm chiến đấu, trưởng thành, lực 
lượng Công an nhân dân Việt Nam đã hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao 
phó, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn quân 
và toàn dân ta đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc 
Mỹ xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyèn, 
toàn vẹn lãnh thô của Tô quốc, bảo vệ vững chắc chế 
độ xã hội chủ nghĩa. 

Nhiều thế hệ công an đã vun đặp nên bản chất 
cách mạng, phẩm chất cao đẹp và truyền thống quý 
báu cửa lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. 


Đó là truyền thống (rung thành vô hạn với lý 
tương cộng san. với Đảng Cộng sản Việt Nam, với 
Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với 
nhân dân Việt Nam ; thấm nhuân lời dạy của Bác Hô : 
“Vị nước quên thân, vi dân phục vụ”. Can bộ, chiến 
sĩ trong lực lượng Công an nhân dân là những đảng 
viên trung kiên, những đoàn viên thanh niên ưu tú, 
sẵn sàng xả thân vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự 
bình yên của cuộc sống và sự phát triển của xã hội. 
35 năm qua, lực lượng công an luôn quán triệt và 
thực hiện nghiêm chính quan điêm, đường lối của 
Đảng. pháp luật của Nhà nước vào nhiệm vụ bảo vệ 
an ninh chính trị, giữ gin trật tự, an toàn xã hội. 

Đó là truyền thống mưu trí, dũng cảm. vượt mọi 
khó khăn. gian khổ. nỗ lực vươn lên, nắm bất thời cơ 
đê chiến thắng kẻ thù, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được gIao. Gần ba trăm đơn vị và hang trăm cán bộ, 
chiến sĩ thuộc lực lượng Công an nhân dân được 
Đang và Nhà nước tặng thường danh hiệu Anh hùng 
lực lượng vũ trang ; hàng trăm ngàn đơn vị, cá nhân 
được tặng thương huân, huy chương và các danh 
hiệu cao quý khác. Đó là phân thưởng cao quý mà 
Đang và Nhà nước dành cho lực lượng Công an nhân 
dân, thê hiện lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân 
Việt Nam. 

Đó là truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, 
đoàn kết nội bộ. luôn luôn đôi mới, cải tiễn các biện 
pháp công tác. Nhờ có sức mạnh của sự đoàn kết nội 
bộ, sự gắn bó với nhân dân mà lực lượng Công an 
nhần dân không ngừng phát huy được sức sáng tạo, 
tranh thủ được sự. đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ to lớn 
của đông đào quần chúng nhân dân ở mọi lúc, mọi 
nơi, mọi miền đất nước. Vì Vậy, thế trận an ninh 
nhân dân đã được hình thành, nên an ninh nhân dân 
đang được củng cố, sức mạnh của Công an nhân dân 
được nhân lên gấp bội. được phát huy đề bảo vệ vững 
chắc an ninh chính trị, giữ øin trật tự. an toàn xã hội 
trong mọi tỉnh huống. 

Đó là truyền thống luôn kê vai, sắt cánh cùng 
Quân đội nhân dân, cùng các cấp. các ngành. các 
đoàn thê nhân dân chiến đấu cho mục tiêu cao cả : 
xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. Nhờ có truyền thống tốt đẹp này mà 
lực lượng công an đã luôn tranh thủ được sự giúp đỡ 
và hỗ trợ nhiệt tình của các cấp. các ngành, các cơ 
quan, đơn vị bộ đội và các tầng lớp nhân dân. phát 
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huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 
trị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn 
trật tự an toàn xã hội. 

Có thể nói, quá trình xây dựng và trưởng thành 
của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong 5Š 
năm qua là quá trình phân đấu liên tục, không biết 
mệt mỏi của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn trung 
thành tuyệt đối với sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ 
cách mạng, bảo vệ nhân dân, biết đồng lòng, hiệp 
sức, biết vượt khó vươn lên, mưu trí, dũng cảm, găn 
bó với nhân dân, với quân đội, với các ngành, các 
cấp ; đồng thời biết đối mới cả về phương thức và 
nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng 
xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và 
giữ øin trật tự an toàn xã hội. 

Trong 10 năm đầu của thế kỷ XXI, tình hình thế 
giới còn diễn biến hết sức phức tạp, mau lẹ, có mặt 
khó lường và nguy cơ. thuận lợi, đan xen nhau. Các 
thể lực thù địch ráo riết thực hiện âm mưu "'diễn biến 
hòa bình”, bạo loạn lật đô hòng xóa bỏ vai trò lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã 
hội chủ nghĩa trên đất nước ta. Do đó, nhiệm vụ bảo 
vệ an ninh quốc gia .và giữ gìn trật tự an toàn xã hội 
càng trở nên nặng nề, đòi hỏi Công an nhân dân cần 
khắc phục ngay những yếu kém, tiếp tục phát huy 
những truyền thống tốt đẹp của mình, khân trương 
đôi mới về nhận thức và phương pháp công tác, 
không ngừng nâng cao trinh độ mọi mặt, xây dựng 
lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy 
tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại. Để thực hiện tốt các 
yêu câu trên, trong thời gian tới Công an nhân dân tập 
trung giải quyết một số vấn đề trọng tâm sau đây : 

- Một là, xây dựng lực lượng Công an nhân dân 
thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng 
và tô chức, bảo đảm xứng đáng là lực lượng nòng 
cốt. xung kích trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh 
chính trị, giữ gin trật tự an toàn xã hội. Công an nhân 
dân phải luôn luôn có lý tưởng cao đẹp, có tỉnh thân 
cách mạng tiến công, gắn bó máu thịt với nhân dân, 
làm tốt công tác vận động quản chúng tham gia bao 
vệ an ninh Tô quốc, tinh thông về nghiệp vụ. có trinh 
độ khoa học - kỹ thuật khá, được trang bị tỐt về Cơ 
sở vật chất và các phương tiện kỹ thuật, xây dựng 
thanh lực lượng chính quy tình nhuệ, từng bước 
hiện đại. 

- Hai là. cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân 
thường xuyên rèn luyện phâm chất cách mạng trong 
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sáng, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, của Nhà 
nước và của nhân dân. Những tiêu cực trong lực 
lượng Công an nhân dân phải được phát hiện kịp 
thời, xử lý nghiêm khắc ; những gương “người tốt, 
việc tốt” phải được tuyên dương kịp thời đề mọi 
người học tập, noi theo và nhân rộng. 

- Ba là, cần bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thường 
xuyên tự nâng cao trinh độ về mọi mặt, chủ động, 
mưu trí và sáng tạo trong công tác, chiến đấu, trong 
nghiên cứu khoa học và xây dựng lực lượng. Trong 
quá trình đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế sẽ xuất hiện 
nhiều vấn đề phức tạp tác động đến an ninh quốc gia. 
Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ øin trật tự, an toàn xã 
hội ngày càng nặng nè, khó khăn, nhiều vấn đề mới 
sẽ nây sinh chưa lường hết được. Các thế lực thù địch 
không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn xảo trá, thâm độc nào ; 
chúng lợi dụng những thành tựu mới nhất của khoa 
học - công nghệ để chống phá cách mạng nước ta, 
nêu các lực lượng Công an nhân dân không ra sức 
học tập đê nâng cao trình độ thì không thể chủ động 
trong công tác và chiến đấu, sẽ không hoàn thành 
được nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn 
trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

- Bốn là, tăng cường đoàn kết hơn nữa với Quân 
đội nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các 
cấp, các cơ quan, đoàn thể nhân dân trong hoạt động 
bảo vệ an ninh trật tự. Chỉ có đoàn kết chặt chẽ với 
Quân đội nhân dân, với các cấp. các ngành, các đoàn 
thê và quần chúng nhân dân mới tạo nên sức mạnh 
tông hợp, bảo đâm thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ 
an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công an nhân 
dân Việt Nam, chúng ta có quyên tự hào về những 
thanh tích đã đạt được trong những năm qua, tự hào 
về những truyền thống vẻ vang của lực lượng Công 
an nhân dân và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của. 
các cấp ủy đẳng, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp 
chính quyền. được nhân dân tin tưởng, giúp đỡ, được 
quân đội và các ngành hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, lực 
lượng Công an nhân dân nhất định sẽ hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh chính 
trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong quá trình đây 
mạnh công nghiệp hóa. hiện đại hóa đất nước, góp 
phân thực hiện mục tiêu : dân giàu. nước mạnh, xã 
hội công băng, dân chủ, văn minh. C] 
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XAY DŨNG HAI QUÁN NHÂN DẪN 


VỮNG MA 


Nam đã cùng quân dân miền Bắc lập nên 

chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5-8-1964, 
một thắng lợi có ý nghĩa chính trị lớn, thể hiện ý 
chí dám đánh, quyết đánh và biết đánh Mỹ, khẳng 
định sức mạnh to lớn của yếu tố chính trị tư tưởng, 
xứng đáng với thư khen của Bác Hồ “Hải quân 
Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, tích cực tiêu diệt 
địch, bắn rơi máy bay, đánh đuổi tàu chiến Mỹ, 
đoàn kết lập công, bảo vệ vùng trời, vùng biên của 
Tổ quốc”. 

Trận đầu đánh thắng đã để lại những bài học 
kinh nghiệm quý báu là : Không ngừng nâng cao 
cảnh giác, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của địch, 
mài sắc ý chí chiến đấu, nêu cao tinh thần độc lập 


C` đây 36 năm, Hải quân nhân dân Việt 


tự chủ, tự lực, tự cường, dám đánh, biết đánh và. 


quyết chiến, quyết thắng ; biết tổ chức xây dựng 
lực lượng, huấn luyện rèn luyện bộ đội toàn diện. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ 
đại của dân tộc, nhất là từ sau ngày chiến thắng 
trận đầu, Hải quân nhân dân Việt Nam với vai trò 
nòng cốt trong chiến tranh nhân dân trên biển 
đã chủ động và hiệp đồng chặt chẽ với các lực 
lượng vũ trang nhân dân, góp phần cùng quân dân 
cả nước giành thắng lợi trọn vẹn sự nghiệp bảo 
vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước. 

Trong sự nghiệp đổi mới, Hải quân nhân dân đã 
quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo và quyết tâm 
chiến lược của Bộ Chính trị, Thường vụ Đảng ủy 
Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, nỗ lực 
phần đấu vượt bậc, chấp hành nghiêm chỉnh và tổ 
chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, từng 
bước cải thiện thế bố trí chiến lược của ta trên các 
vùng biên, cùng toàn quân, toàn dân bảo vệ vững 
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chắc chủ quyền vùng biển, hải đảo, thêm lục địa 
của Tổ quốc, góp phân giữ vững ổn định tình hình 
của khu vực. 

Ngày 5-5-2000, Quân chủng Hải quân nhân 
dân đã được đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 
đến thăm và khen ngợi : “Quân chủng Hải quân 
được Đảng, Bác Hô luôn chăm lo về mọi mặt. 
Chưa đây 10 tuôi ra quân trận đầu đã đánh thắng 
tàu Ma đốc của Mỹ. Mới 45 tuổi đã lập nên những 
chiến công oanh liệt, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu 
thắng mạnh, lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, đã góp 
phân cùng toàn quân, toàn dân đánh thắng giặc Mỹ 
xâm lược giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ 
quốc, bảo vệ vững chắc vùng biển, hải đảo của Tổ 
quốc ta”. 

Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong lần về 
thăm Quân chúng ngày 10-8-1998 đã khen ngợi : 
“Bằng sự dũng cảm tuyệt vời và mưu trí sáng tạo, 
thực hiện đúng đắn đường lỗi quân sự của Đảng 
trong từng giai đoạn, lực lượng Hải quân đã lập 
nhiêu chiến công góp phân xứng đáng vào sự 
nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc... Ngày nay, 
trong điều kiện mới, các đông chí đã thực hiện tốt 
nhiệm vụ xây dựng lực lượng Hải quân, bảo vệ chủ 
quyên vùng biên của Tổ quốc, tổ chức tốt việc tuân 
tra, canh gác, tạo điều kiện thuận lợi cho đông bào 
ta làm ăn sinh sống trên biên”. 

Ngày 7-5-2000, nhân dịp kỷ niệm 45 năm 
thành lập Quân chúng, Hải quân nhân dân Việt 
Nam, một lần nữa vinh dự được Đảng và Nhà nước 
tặng thưởng Huân chương độc lập hạng nhất vì đã 
lập nhiều thành tích xuất sắc trong 10 năm của sự 
nghiệp đổi mới. 


* Chuẩn đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân 
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Những lời huấn thị của đồng chí Tổng Bí thư và 
đồng chí Chủ tịch nước, cùng với thành tích và 
những bài học kinh nghiệm qua 45 năm xây dựng, 
chiến đấu của Hải quân nhân dân Việt Nam và 
.36 năm đánh thắng trận đầu là tiền đề quan trọng, 
điều kiện thuận lợi để xây dựng Quân chủng cách 
mạng, chính quy, tĩnh nhuệ, từng bước hiện đại, 
thực sự là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng 
toàn dân trên biển, trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Ngày nay, trong nhận thức của thế giới văn 

minh, biển ngày. càng chứng tÓ đặc ân của tạo hóa 
đối với loài người và đối với mỗi quốc gia, khi mà 
không gian đất liền đã có biểu hiện chật chội và 
vơi cạn vê tài nguyên. Biển ngày càng có ý nghĩa 
trọng đại và sống còn đối với toàn nhân loại và 
từng quốc gia, dân tộc. 

Việt Nam là một quốc gia có biên, với diện tích 
vùng biển rộng gấp 3 lân diện tích đất liên. Vùng 
biển nước ta có vị trí hết sức quan trọng về chính 
trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh đối với sự tôn 
tại và phát triên của đất nước. 

Tuy vậy, tình hình tranh chấp chủ quyền trên 
các vùng biển, đảo ở biển Đông đang tiếp tục diễn 
biến phức tạp. Cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập chủ 
quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh trên biến, hải đảo, 
thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của đất 
nước càng trở nên quan trọng. Cuộc đấu tranh này 
gắn liền với cuộc đấu tranh bảo vệ chế độ xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo 
vệ thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

Xuất phát từ đòi hỏi khách quan cấp bách đó, 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đẳng 
đã xác định : “Khai thác tối đa tiềm năng và các lợi 
thế của vùng biển, ven biển. kết hợp với an ninh, 
quốc phòng, tạo thế và lực để phát triên mạnh kinh 
tế - xã hội, bảo vệ và làm chủ vùng biển của Tổ 
quốc” 0, 

Thực tiễn đã khẳng định : Sức mạnh để làm chủ 
vùng biển và hải đảo Tổ quốc là sức mạnh tổng 
hợp của nền quốc phòng toàn dân trên biên, trong 
đó Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng 
cốt. Để tạo nên sức mạnh trên biên, phải kết hợp 
chặt chẽ các mặt đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại 
g1aO, pháp lý, tạo nên phong trao chính trị của nhân 
dân cả nước hướng về biển, tiến ra biển. 
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Cùng với Hải quân nhân dân Việt Nam, còn có 
nhiều lực lượng khác hoạt động trên biển, trong đó 
có cả lực lượng quân sự, an ninh, các ngành kinh tế 
biên, các địa phương và các ngành có liên quan. 
Do đó, cần có sự phối hợp chặt che, đồng bộ, thống 
nhất giữa lực lượng khai thác kinh tế biển và bảo 
vệ biến, đặc biệt là quân chủng Hải quân với công 
an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, thủy 
sản, giao thông vận tải và các quân khu ven biển để 
đạt được kế hoạch cụ thể từ khu vực biển gần đến 
biển xa, tạo thành thế trận liên hoàn : biển - đảo - 
bờ, để không những khẳng định chủ quyền, thực 
hiện chủ quyền, làm kinh tế mà còn tạo cơ sở xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận 
chiến tranh nhân dân trên biển theo kế hoạch 
phòng thủ khu vực tỉnh, huyện ven biển. 

Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, 
kinh tế với quốc phòng ; giữa xây dựng lực lượng 
bảo vệ và hoạt động khai thác kinh tế biển ; giữa 
xây dựng lực lượng Hải quân với xây dựng lực 
lượng khai thác kinh tế biển. Xây dựng công trình 
phòng thủ trên biển cũng đồng thời phục vụ cho 
khai thác biển và ngược lại. Đây chính là cơ sở để 
Nhà nước đầu tư cho quốc phòng trên biển. Điều 
này, không những ảnh hưởng đến xây dựng kinh tế 
trước mắt mà còn tăng thêm điều kiện, khả năng 
xây dựng phát triển kinh tế lâu dài. 

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị nặng nè 
nhưng rất vẻ vang, vấn đề quan trọng hàng đầu là 
Hải quân nhân dân Việt Nam được xây dựng theo 
hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng 
bước hiện đại trong sự nghiệp công nghiệp hóa. 
hiện đại hóa đất nước. Xây dựng Hải quân luôn 
quán triệt sâu sắc và vận dụng đúng đắn, sáng tạo 
các quan điểm, nguyên tắc về xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân 
của Đảng trong tình hình mới ; đồng thời, thấy rõ 
và giải quyết tốt những đặc thù của Hải quân. 

Từ những bài học kinh nghiệm đánh thắng trận 
đầu, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của 
45 năm Xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến 
thắng vẻ vang, hơn lúc nào hết, Hai quân nhân dân 
Việt Nam “nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí VÙnØ 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 211 


HMỷ niệm 55 năm €ách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 1-9 (1945 - 3006) 


biển của Tổ quốc ta và cũng phải hiểu sâu sắc hơn 
nữa mọi biện pháp bảo vệ toàn vẹn vùng biên của 
Tổ quốc trong mọi tình huống” ®, nhận thức sâu 
sắc, vị trí, vai trò, nhiệm vụ chính trị rất nặng nề 
nhưng rất vinh quang của mình trong tình hình 
mới ; phát huy cao độ truyền thống anh hùng, tỉnh 
thần độc lập tự chủ, tự cường, khai thác mọi nguồn 
lực, mọi thời cơ, quyết tâm vượt khó khăn, thử 
thách, xây dựng Quần chủng vững mạnh toàn diện. 

Trước hết, đặt lên hàng đâu nhiệm vụ xây dựng 
Quân chủng vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng 
về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng 
hợp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đâng viên, chiến sĩ, 
quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc 
phòng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ 
quốc, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa, 
có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, ý chí 
quyết tâm sẵn sàng chiến đấu cao, tỉnh thần cảnh 
giác cách mạng, có trách nhiệm chính trị, có trình 
độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu ; có kiến thức, 
đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm nòng cốt 
trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của 
Tổ quốc, góp phân cùng toàn quân, toàn dân đánh 
bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật 
đổ của các thế hệ lực thù địch trong mợi tình 
huống. Đây là yếu tố cơ bản nhất, cốt lõi nhất tạo 
nên sức mạnh để Hải quân làm nên chiến thắng 
trước đây ; những chiến công hôm nay và mai sau. 

Thực hiện có chất lượng cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn đảng, tự phê bình và phê bình, 
không ngừng nâng cao chất lượng, năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức đảng và 
đẳng bộ Quân chủng. Kết hợp giữa xây dựng tổ 
chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn 
vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức chỉ 
huy, tổ chức quần chúng vững mạnh hoạt động 
đúng chức năng ; xây dựng đội ngũ cân bộ với rèn 
luyện đội ngũ đảng viên. Coi trọng giáo dục tỉnh 
thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội gắn với yêu 
tàu, yêu biển, yêu đảo. Phát huy bản chất cách 


mạng, truyền thống anh hùng của Đảng, của dân - 


tộc, của quân đội và Quân chủng, tạo sự chuyển 
biến về ý chí, niềm tin vào sự nghiệp cách mạng 
của Đảng, vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất 
nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. 
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Đẩy mạnh phong trào thí đua quyết thắng 
học tập và làm theo huân thị của Tông Bí thư 


. Lê Khả Phiêu trong thư gửi cán bộ, chiến sĩ toàn 


quân nhân dịp xuân Canh Thìn 2000 vừa qua. 
Tranh thủ thời cơ, tập trung nâng cao chất lượng 
xây dựng, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiên 
đấu, nên nếp chính quy, rèn luyện quản lý kỷ luật, 
tạo nên chuyên biến mạnh mẽ, cơ bản, vững chắc 
trên 3 nội dung lớn : Bản Ĩnnh chính trị, tư tưởng, 
đạo đức lối sống của quân nhân cách mạng ; chất 
lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng 
chiến đấu ; trình độ chính quy hóa, bảo đảm trong 
mọi tình huống các lực lượng trong quân chủng 


_ luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến 


đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân. 

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổ chức, xây dựng 
lực lượng ngày càng đồng bộ, phù hợp VỚI yêu cầu 
nhiệm vụ của quân chủng, với đặc điểm của từng 
vùng biển, đảo nước ta. Lấy xây dựng vùng Hải 
quân mạnh làm chỗ dựa vững chắc, cầu nôi giữa 
đất liền với biển, đảo, thực hiện tốt nhiệm Vụ quản 
lý trong thời bình và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật 
trong thời chiến. Xây dựng lực lượng cơ động 
mạnh. Đó là các đơn vị tàu chiến đấu, đơn vị Hải 


. quân đánh bộ ; đặc công Hải quân có sức cơ động 


cao, uy lực mạnh, đủ khả năng hoạt động tác chiến 
trên mọi vùng biển, đảo của Tổ quêc. Đông thời, 
chăm lo xây dựng, củng cố, tăng cường sức mạnh 
chiến đấu cho các lực lượng tại chỗ trên các đảo 
phía trước, lực lượng thường trực chiến đầu trên 
biển và chuẩn bị lực lượng cơ động, sẵn sàng chiến 
đấu chỉ viện trong bờ. 

Để đáp ứng đòi hỏi bức bách, ngày càng cao 
của công cuộc bảo vệ toàn vẹn lánh thổ, chủ quyên 
quốc gia, một mặt đề nghị Đảng và Nhà nước có kế 
hoạch dài hạn và ngắn hạn với chương trình ưu tiên 
đầu tư xây dựng lực lượng Hải quân toàn diện, cân 
đối và đồng bộ hơn. Mặt khác, Hải quân nhân dân 
ra sức phát huy nội lực, tận dụng những thành tựu 
của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, sự 
nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước để 
từng bước nâng cấp, xây dựng, đổi mới cơ sở, vật 
chất kỹ thuật và hạ tầng cơ sở, khắc phục dân sự 
bất cập. | 


(2) Trích lời Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi thăm và phát biểu 
với cán bộ chiên sĩ Quân chủng Hải quân ngày 5-5-2000 
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Nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tích cực chủ 
động khai thác mọi tiềm năng về lao động, cơ sở 
vật chất, tay nghề, làm kinh tế, tham gia khai thác 
tài nguyên biên, vận tải biển, đánh cá, dịch vụ dầu 
khí, sản xuất công nghiệp, sửa chữa đóng mới tàu 
có hiệu quả, đúng pháp luật nhà nước, góp phần 
xây dựng Quân chủng và cải thiện đời sống bộ đội. 

Tích cực áp dụng nhiều biện pháp duy trì kéo 
dài tuôi thọ của các phương tiện, trang bị tàu 
thuyền hiện có, đồng thời nghiên cứu, sản xuất, 
mua sắm, đóng mới phương tiện phù hợp. 

Phát huy cao độ hiệu quả của các trang bị trong 
chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lao động sản xuất 
và làm kinh tế biển. Sử dụng có hiệu quả ngân 
sách, vật tư của Nhà nước, từng bước xây dựng cơ 
sở, bảo đảm hậu cần kỹ thuật, khắc phục dần sự 
mất cân đối. 

Hải quân nhân dân Việt Nam dù có được tăng 
cường thêm nhiều trang bị vũ khí hơn hiện nay thì 
thực lực trang bị vũ khí chiến đấu của Hải quân ta 
vẫn còn nhiều hạn chế so với yêu cầu, nhiệm vụ 
bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc. Vì vậy, việc 
quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo “đánh 
thắng địch bằng trang bị hiện có”, “lấy nhỏ thắng 
lớn”, “lấy ít địch nhiều”, “lấy chưa hiện đại và hiện 
đại thắng hiện đại” ; phát huy sức mạnh của yếu tố 
chính trị tỉnh thần”, vận dụng đường lối chiến 
tranh nhân dân trên chiến trường sông, biển là vô 
cùng quan trọng và có tính quyết định. Kết hợp 
phòng tránh và đánh địch bảo vệ lực lượng và đánh 
đúng thời cơ, đạt hiệu suất chiến đấu cao. Thường 
xuyên bằng nhiều kênh, nhiều nguồn nắm chắc 
tình hình trên biển, không để bị bất ngờ, chuẩn bị 
và sẵn sàng chiến đấu cao, nhất là các vùng biển 
đảo trọng yếu. 

Phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, các 
lực lượng Hải quân nhân dân đi đầu, tận dụng, 
dũng cảm quên mình làm tốt công tác tìm kiếm, 
cứu nạn, cứu hộ trên biển, giúp đỡ nhân dân khắc 
phục hậu quả của thiên tai bão lũ, nhanh chóng ôn 
định cuộc sống, cùng nhân dân xây dựng an toàn 
địa bàn đóng quân, tham gia phát triển kinh tế - xã 
hội, củng cố quôc phòng an ninh ở các địa bàn 
chiến lược trên các vùng biển, đảo, xứng đáng vỚI 
phẩm chất cao quý “Bộ đội cụ Hồ” và truyền 
thống vẻ vang của quân chủng anh hùng.3 
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GIÁO DỤC THẤM MỸ... 
(Tiếp theo trang 50) 


Cho đến nay, chúng ta còn thiếu một chiến lược giáo 
dục thầm mỹ toàn dân, mang tính đồng bộ và thống 
nhất. Các hoạt động về giáo dục thấm mỹ mới được 
thực hiện một cách riêng rẽ theo từng chức năng, 
nhiệm vụ của một sô ngành cụ thể như : văn hóa 
thông tin, giáo dục đào tạo, thông tin đại chúng, các 
đoàn thể xã hội v.v... Các hoạt động, này cân được 
tiến hành theo một kế hoạch chung thống nhất, có sự 
bảo trợ về ngân sách, nhân sự, phương tiện và đặc biệt 
là về cơ chế hoạt động của Nhà nước. 

Hình thành văn hóa thầm mỹ cá nhân gắn liền với 
quá trình phát triển theo quy luật phát triển tự nhiên 
của con người qua từng bước hoàn thiện dần các 
thuộc tính tâm lý cá nhân thông qua hoạt động thầm 
mỹ của con người, từ tuổi ấu thơ cho tới lúc trưởng 
thành. Vì vậy, chương trình giáo dục thầm mỹ phải 
thật cụ thể, sát với yêu cầu của từng giai đoạn phát 
triên văn hóa thẩm mỹ cá nhân đó. 

Giai đoạn tốt nhất của sự hình thành và phát triển 
nhân cách là khoảng 20 năm đầu tiên của cuộc đời, 
tức là suốt quá trình học tập, từ mầm non đến đại học. 
Cần có sự kết hợp hài hoà giữa giáo dục thẩm mỹ 
trong nhà trường, trong gia đình và toàn xã hội. Chiến 
lược giáo dục thầm mỹ cần tập trung vào những công 
việc cụ thể : 

- Chương trinh giáo . dục thầm mỹ phải thật sát, 
thật phù hợp với thê chất, tâm lý, trí tuệ... của từng 
lứa tuổi, lưu ý LỆ đến đặc thù của môi vùng dân cư, mỗi 
địa phương để cụ thể hóa nội dung giáo dục thấm mỹ 
cho phù hợp. 

- Về nội dung, cần ưu tiên thích đáng cho giáo dục 
nghệ thuật, nhất là các loại hình nghệ thuật dân tộc. 

- Trong gia đình, bằng mọi cách, phải nâng cao 
nhận thức cho các bậc cha mẹ, cho người lớn đề đóng 
Vai trò trỰC tiếp trong việc giáo dục nhân cách cho trẻ 
em. 

- Nhà trường được xem là hạt nhân của chương 
trình giáo dục thầm mỹ. Thông qua các hoạt động của 
nhà trường và các môn học, nhất là văn học, âm nhạc, 
hội họa, thể dục đạo đức công dân..., trau dồi văn hóa 
cảm quan cho học sinh, sinh viên ; giáo dục lòng yêu 
thiên nhiên, sự tinh tế trong cảm nhận vẻ đẹp của tự 
nhiên, lịch sự, tế nhị trong giao tiếp giữa con người 
với nhau v.v... C 
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VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HÔI 


IÊN định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội không phải là một cái gì trừu 


ø, cứng đờ. Sự kiên định ấy có cuộc 
sống sinh động trong đấu tranh cách mạng, qua 
các giai đoạn cách mạng khác nhau, trong những 
điều kiện, hoàn cảnh khác nhau. Trong các giai 
đoạn và điều kiện, hoàn cảnh Ấy, luôn luôn g!ữ 
vững mục tiêu cuối cùng phải đi tới, nhưng biết 
phân tích tình hình cụ thể, nhận rõ mâu thuẫn cơ 
bản và chủ yếu trong mỗi giai đoạn cách mạng và 
có đối sách phù hợp, để chiến thắng những thế lực 
thù địch, những lực cân, không ngừng tiến lên đạt 
đến mục tiêu. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh luôn luôn soi sáng con đường 
chúng ta đi. 

1 - Con đường cứu nước mà Hồ Chí Minh tìm 
ra và nhân dân ta đã lựa chọn, là con đường độc 
lập dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội, gắn độc lập 
dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Sự thống nhất 
giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Ở nước 
ta đã có ngay từ đầu, từ năm 30 của thế kỷ này, 
khi ngọn cờ dân tộc chuyển sang tay giai cấp 
công nhân thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam, 
nhưng có quá trình phát triên lâu dài qua các giai 
đoạn (thời kỳ) cách mạng. Sự thống nhất ấ ẤY, tuy 
mới được ghi lên lá cờ của Đảng, đã đưa đến một 
sức mạnh mới cả về tinh thần và vật chất cho cách 
mạng giải phóng dân tộc, cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân và đã đưa đến thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945 và sau đó, thắng lợi 
của kháng chiến chống Pháp. Đương nhiên, chủ 
nghĩa xã hội lúc ấy mới là mục tiêu của tương lai, 
chưa phải là một hình thái kinh tế - xã hội 


QUANG CÂN 


hiện thực. Do đó, sự thống nhất ngay I từ đầu Ấy 
không giống như SỰ thống, nhất phát triển dần dần 
VỀ Sau. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc từ 
sau thắng lợi của kháng chiến chống Pháp, đã đưa 
đến trong sự thống nhất nói trên, những nhân tố 
đầu tiên của chủ nghĩa xã hội, như một hình thái 
kinh tế - xã hội mới : “chủ nghĩa xã hội thời 
chiến”. Mặc dù có khiếm khuyết, “chủ nghĩa xã 
hội thời chiến” ở miền Bắc, đã tạo thêm một-sức 
mạnh mới nữa, kết hợp với cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân ở miền Nam, đưa đến thắng lợi 
hoàn toàn của kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ 
miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước. Tuy nhiên, vi cách mạng xã hội chủ nghĩa 
mới bắt đầu trên. nửa nước là miền Bắc giải 
phóng, nên Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội khi đó 
chưa phải “là một”, dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
chưa phải “là một”. 

Sau thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ, khi 
đất nước được hoàn toàn giải phóng, cách mạng 
xã hội chủ nghĩa được triển khai trên cả nước, thì 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội lại có sự 
thống nhất mới nữa - chủ nghĩa xã hội trong tư 
cách một chế độ xã hội hiện thực trên cả nước, 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội cũng chỉ bắt đầu trên cả nước, còn đang trong 
thời kỳ quá độ đi lên, hơn nữa trong điều kiện của 
nước ta, phải là một thời kỳ quá độ dài. Cả một 
cuộc trường chinh mới ngàn lần khó hơn để giành 
thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội trong nên độc lập 
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của dân tộc ngày càng được củng cố băng chính 
những thành quả của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

Từ sự phân tích trên, ta thấy, độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, một tất yếu lịch sử của thời 
đại mới, đã trở thành hiện thực ở Việt Nam, trong 
những điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng 
Việt Nam được tạo nên từ 70 năm nay. Không 
phải là áp đặt. Nếu là áp đặt thì đó là sự “áp đặt” 
của tất yếu lịch sử cách mạng Việt Nam, tất yếu 
lịch sử dân tộc Việt Nam. 

Cũng từ sự phân tích trên, ta lại thấy độc lập 
đân tộc và chủ nghĩa xã hội là hai, thống nhất làm 
một chứ không phải là một và có quá trình phát 
triển từ thấp lên cao. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
Xã hội có vị trí và vai trò khác nhau : độc lập dân 
tộc là tiền đê, là điều kiện tiên quyết để đi vào 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và là cơ sở để xây 
dựng chủ nghĩa xã hội thành công, còn chủ nghĩa 
xã hội là định hướng cho độc lập dân tộc, là cơ sở 
để bảo vệ độc lập dân tộc vững chắc và bảo đảm 
giải phóng dân tộc triệt để. 

Làm rõ vấn đề nêu trên, không chỉ có ý nghĩa 
lý luận mà quan trong hơn là có giá trị thực tiễn. 

Chúng ta thường nói độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội thống nhất trong “một ngọn cờ”, 
phải giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Hơn nữa, dân tộc Việt Nam ta sau 
khi giành được độc lập dưới ngọn cờ của Đảng 
Cộng sản, đang từng bước bỏ qua dân tộc tư sản 
để bước vào kỷ nguyên dân tộc xã hội chủ nghĩa 
thời đại Hồ Chí Minh. Những điều đó là đúng 
trong bản chất của nó. Song, như ta đã thấy, độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không đồng nhất, 
sự thống nhất giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội có quá trình phát triển trong đấu tranh cách 
mạng. Trong tính hiện thực của nó, độc lập dân 
tộc luôn luôn đi trước, tập hợp dân chung quanh 
ngọn cờ độc lập dân tộc ngày cảng rộng rãi những 
lực lượng của dân tộc đi theo con đường xã hội 
chủ nghĩa. Hiện thực đó đã được phản ánh đúng 
đắn trong tư tưởng Hồ Chí Minh và đây chính là 
sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc vận dụng và 
phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện 
cụ thể của cách mạng Việt Nam : độc lập dân tộc 
luôn luôn được đặt lên hàng đầu. 
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Do vậy có thể cho rằng, Đảng ta phải luôn 
luôn nắm vững ngọn cờ dân tộc. Ngày nay trong 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, phải tiếp tục giương 
cao ngọn cờ dân tộc, giương cao ngọn cờ dân tộc 
để đi vào chủ nghĩa xã hội, gắn liên độc lập dân 
tộc với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội với 
độc lập dân tộc. Động viên sức mạnh của cả dân 
tộc Việt Nam - con người Việt Nam, đất nước 
Việt Nam, lịch sử Việt Nam để xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc 
Việt Nam, của văn hóa Việt Nam kết hợp với sức 
mạnh của thời đại mới để xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Việt Nam. Động 
viên lòng yêu nước của mọi người dân Việt Nam, 
từ những người yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội 
đến những người yêu nước chưa gắn bó với chủ 
nghĩa xã hội. Những người Việt Nam yêu nước ở 
nước ngoài trước đây vì lý do này khác, chưa 
tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc, nay thực 
lòng muốn góp phần xây dựng đất nước giàu 
mạnh, xã hội văn minh, công bằng, dân chủ, cả 
những người Việt Nam trong quá khứ ở “phía bên 
kia”, nay quay về với Tổ quôc thân yêu, với 
“đồng bào” (cùng trong cái bọc trăm trứng). 
Đương nhiên, không thể chấp nhận những người 
tự xưng là yêu nước nhưng chống lại chủ nghĩa xã 
hội, bởi trong những điều kiện lịch sử của Việt 
Nam, chủ nghĩa xã hội thống nhất với độc lập dân 
tộc. Quyết không để cho ai mượn danh dân tộc 
để chống lại chủ nghĩa xã hội, chống lại độc lập 
dân tộc. 

2 - Kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, bảo vệ độc lập dân tộc và con đường xã hội 
chủ nghĩa là phải xử lý đúng đắn hai mối quan hệ 
cơ bản đối lập nhau (mâu thuẫn cơ bản) là độc lập 
dân tộc với chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa xã hội 
với chủ nghĩa tư bản. 

Về sự đối lập giữa độc lập dân tộc với chủ 
nghĩa đề quốc, cái khác là trước kia ta dùng chiến 
tranh yêu nước, chiến tranh cách mạng chống 
chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, 
giành độc lập dân tộc. Ngày nay là xây dựng đất 
nước giàu mạnh, chiến thắng mọi âm mưu xâm 
lược của chủ nghĩa đế quốc bằng kinh tế, chính 
trị, văn hóa, “diễn biến hòa bình”, cả vũ trang 
xâm lược, để bảo vệ độc lập dân tộc. Chủ nghĩa 
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đề quốc là lực cản của cả độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Do vậy chủ nghĩa đế quốc là mối đe 
dọa rất lớn. Theo đường lối đổi mới đúng đắn về 
đối ngoại (và cả về đối nội), chúng ta cần phát 
huy sức mạnh của thời đại mới, tập hợp mọi lực 
lượng có thể được, không nói chủ nghĩa để quốc 
nói chung mà tập trung mũi nhọn vào những thế 
lực của chủ nghĩa đế quốc thù địch với độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội.. 

Về sự đối lập giữa chủ nghĩa xã hội với chủ 
nghĩa tư bản, tất yếu diễn ra một cách khách quan 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh đó gắn 
chặt với cuộc đấu tranh giữa độc lập dân tộc với 
chủ nghĩa đế quốc. Do đặc điểm của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, bỏ qua chế độ tư bản, vẫn cần phát triển tư 
bản trong quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội, cho nên 
ta không nên hiểu đây là chủ nghĩa tư bản nói 
chung mà là những mặt tiêu cực của chủ nghĩa tư 
bản trái với định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Do vậy, phải tích cực xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, ngăn 
ngừa và khắc phục chệch hướng sang con đường 
tư bản chủ nghĩa, nhất là hiện nay quá trình toàn 
cầu hóa diễn ra dưới sự chi phối của chủ nghĩa tư 
bản. Phải vừa đoàn kết vừa đấu tranh, tỉnh táo đấu 
tranh chống những mặt tiêu cực của chủ nghĩa tư 
bản, làm hại đến con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội về kinh tế, chính trị, văn hóa, lối sống, đồng 
thời sử dụng những mặt tích cực khách quan của 
kinh tế tư bản phục vụ cho sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và giữ vững độc lập dân tộc. 

Những mối quan hệ cơ bản giữa độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa đề quốc, giữa hai con đường xã 
hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, tông hợp thành 
mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và con đường 
xã hội chủ nghĩa với chủ nghĩa đế quốc và con 
đường tư bản chủ nghĩa. Những mối quan hệ cơ 
bản đó không chỉ tôn tại trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, mà còn tồn tại cả khi 
kết thúc thời kỳ quá độ, bước vào hoàn thiện và 
phát triên chủ nghĩa xã hội, khi chủ nghĩa xã hội 
mới thành công trên một số nước, chưa thành 
công trên toàn thế giới (như kinh nghiệm hơn 
70 năm của chính quyên Xô viết). 


SỐ 16 (8-2000) 


Tuy nhiên, sẽ không phải là người mác xít nếu 
quên lời dạy của Mác : lực lượng sản xuất là 
quyết định nhất trong mối quan hệ với quan hệ 
sản xuất. Không thể giải quyết thành công mẫy 
mối quan hệ cơ bản nêu trên, nếu không giải 
quyết gắn liền với mối quan hệ cơ bản nhất giữa 
tiên tiến, hiện đại với lạc hậu, nghèo nàn. Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chính là để xử 
lý mối quan hệ cơ bản này. Ưu tiên phát triển 
mạnh mẽ lực lượng sản xuất là như vậy. Đó phải 
là nội dung chủ yếu của xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, của đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp 
trong thời kỳ quá độ ở nước ta. Đó cũng là sự phắt 
triển tư tưởng trước đây của Đảng, coi “cách 
mạng kỹ thuật là then chốt”. Phải dựa vào khối 
đại đoàn kết của toàn dân tộc, lấy liên minh công 
nhân, nông dân và trí thức làm nên tảng, tận dụng 
điều kiện quốc tế thuận lợi để hoàn thành sự 
nghiệp lịch sử vĩ đại này. Đó không phải là cái gì 
khác mục tiêu của độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho 
nhân dân. 

Cũng sẽ không phải là người mác xít nếu lại 
quên lời dặn của Mác : quan hệ sản xuất phụ 
thuộc vào lực lượng sản xuất nhưng có tính độc 
lập tương đối, tác động trở lại lực lượng sản xuất 
(cả theo hướng tích cực hoặc tiêu cực). Không có 
một trình độ phát triển nào của lực lượng sản xuất 
lại không gắn liền với một hình thức nhất định 
của quan hệ sản xuất. Do vậy, khó mà nói rằng cứ 
phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất đã, còn 
quan hệ sản xuất như thế nào sau hãy hay. Đứa trẻ 
Việt Nam phải đúng là Việt Nam từ cái thai trong 
bụng mẹ, không đợi đến khi nó oe oe cất lên tiếng 
khóc chào đời mới nói nó là Việt Nam ! Định 
hướng xã hội chủ nghĩa cho công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước cân thiết ngay từ đầu và cho 
cả quá trình. Xử lý vấn đề quan hệ sản xuất theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp mỗi bước đi 
của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa để 
phát triển lực lượng: sản xuất, đương nhiên là khó 
nhưng không thể lấn tránh. Bởi như thế mới là 
làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, không nhường 
cho sự phát triển tự phát. Đương nhiên làm cách 


(Xem tiếp trang 23) 
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B1 TIẾT LÍ FSÁTTn 


của phát triển là sự vận động theo hướng đi 

lên của bản thân sự vật, hiện tượng của giới 
tự nhiên, con người và xã hội. Nguyên lý của sự 
phát triển đó là : sự biến đổi về lượng dẫn đến sự 
chuyển đổi dần về chất, tạo nên mâu thuẫn trong 
bản thân sự vật, hiện tượng, và Sự phủ định của 
phủ định - kết quả của quá trình giải quyết mâu 
thuẫn, - tạo nên bước nhảy vọt biến SỰ vật này 
thành một sự vật khác mới và cao hơn về chất. Đó 
là tiến trình có tính qui luật tất yếu khách quan 
của thế giới. Quá trình đó diễn ra theo các vòng đi 
lên vô tận, làm cho thế giới ngày càng được nâng 
cao và hoàn thiện. 

Xã hội loài người, một bộ phận của giới tự 
nhiên, là trình độ phát triên rất cao của thế giới. 
Quá trình nâng cao và hoàn thiện xã hội theo 
nguyên lý phát triển biện chứng đã được các nhà 
kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin phân tích 
một cách khoa học và thuyết phục ở chính bản 
thân lịch sử phát triển của xã hội : Từ xã hội 
nguyên thủy đến xã hội chiếm hữu nô lệ, từ xã hội 
phong kiến sang xã hội tư bản và tiến lên xã hội 
xã hội chủ nghĩa - cộng sản chủ nghĩa. Quá trình 
đi lên tất yếu đó của xã hội loài người cũng đã 
được Mắc, Ăng- -phen, Lê-nin kiểm chứng qua 
thực tẾ Ỡ một sô nước châu Âu, nước Nga và 
châu Á. Sự kiểm chứng đó chứng minh rằng, dù 
các nước đang ở các trình độ khác nhau, dù lịch sử 
mỗi nước diễn ra theo nhiều hướng phức tạp,... 
nhưng tất cả cuối cùng đều đi lên chủ nghĩa xã 
hội ; rằng, với những hoàn cảnh và điều kiện khác 
nhau, đưới sự lãnh đạo của đội tiên phong của giai 
cấp công nhân - Đảng Cộng sản - các dân tộc có 
thể tuần tự hoặc nhây vọt tiến tới xã hội xã hội chủ 
nghĩa - cộng sản chủ nghĩa. 


P:: biện chứng mácxít chỉ ra rằng, bản chất 
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Theo quan điểm duy vật biện chứng - duy vật 
lịch sử, xã hội được cấu thành bởi các quan hệ xã 
hội chặt chế và phức hợp : quan hệ con người - 
con người, con người - xã hội, con người - tự 
nhiên. Sự phát triển của một xã hội diễn ra bởi 
những mâu thuẫn cơ bản, trước hết là mâu thuẫn 
giữa sản xuất và tiêu dùng ; giữa lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất ; giữa nhu cầu (lợi ích) 
và khả năng đáp ứng các nhu câu (lợi ích) ; v.v. 
Do vậy, sự thúc đẩy xã hội đi lên là do nhiều yếu 
tố : lợi ích con người, hoạt động xã hội, đấu tranh 
giữa các giai cấp, khả năng và khát vọng cải tạo 
tự nhiên, cải tạo xã hội thể hiện ở tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật - công nghệ ; v.v. Tuy nhiên, tựu 
trung lại, nền tảng của sự phát triên xã hội trước 
hết chính là sản xuất vật chất. Sự tông hợp tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật, nên đại công nghiệp, trình độ 
quản lý khoa học, quản lý kinh tế - xã hội cao v. v. 
là nguồn lực và là động lực phát triển xã hội. 

¡ Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã 
đưa ra một hệ thống tiêu chuẩn như là các chỉ số 
đánh giá một xã hội phát triên : mức độ giải phóng 
và phát triển con người, sự phát triển lực lượng 
sản xuất phù hợp với quan hệ sản xuất, năng suất 
lao động, trong đó sự phát triển lực lượng sản xuất 
là quyết định. Xem yếu tố kinh tế là chỉ số có tính 
quyết định sự phát triển xã hội, các nhà kinh điển 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin không xem nhẹ các yếu tố 
tỉnh thần, văn hóa, chính trị, pháp quyền như là 
các chỉ số chất lượng sống cao và đặc biệt là sự 
phát triển con người với tư cách vừa là mục tiêu 
vừa là động lực của phát triển. 


* PGS. TS, Phó viện trưởng Viện Triết học thuộc Trung tâm 
KHXH và Nhân văn quốc gia 
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Do tính lịch sử của nó, quan điểm về sự phát 
triển của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin chưa tính đến tất 
cả các khía cạnh mà những vấn đề lý thuyết phát 
triển hiện đại phải giải quyết, tuy nhiên trong đó 
đã hội đủ và thể hiện tính tông hợp, toàn diện các 
yếu tố cơ bản : nội sinh - ngoại lực, vật chất - tỉnh 
thần, kinh tế - văn hóa, cá nhân - cộng đồng, con 
người - tự nhiên ; v.v. Tất cả các yếu tố đó vừa là 
điều kiện cho sự phát triển, đồng thời là mục tiêu 
của sự phát triển xã hội. 

Đứng vững trên nguyên lý phát triên mácxít, 
Hỗ Chí Minh không chỉ tiếp thu, kế thừa lý thuyết 
phát triển phổ quát về thế giới, mà điều quan 
trọng hơn, là đã vận dụng và phát triển một cách 
sáng tạo nguyên lý đó vào vấn đề phát triên 
xã hội. 

Sống trong cảnh mất nước, nhân dân bị 
đọa đày trong nô lệ, lầm than dưới ách thống trị 
của thực dân để quốc, “ham muốn tột bậc” của 
Hỗ Chí Minh là đem lại tự do hạnh phúc cho dân 
tộc. Chất lọc những tinh hoa tư tưởng phương 
Đông và phương Tây, chọn lọc tất cả các yếu tố 
hợp lý, các mô hinh phát triên của nhiều dân tộc 
và nhiều quốc gia trên thế giới, Hồ Chí Minh luôn 
suy nghĩ nhằm thực hiện mục đích cao cả của 
minh là làm sao tìm ra được con đường đi và cách 
thức xây dựng thành công đất nước theo hướng 
nhân vấn. Vận dụng một cách sáng tạo nguyên lý 
phát triển mácxít, kế thừa những truyền thống 
dựng nước và giữ nước của dân tộc, đặc biệt là từ 
thực tế đất nước, con người, kinh tế, xã hội, tâm 
lý, phong tục, tập quán... Việt Nam, Hỗ Chí Minh 
đã xây dựng được một mô hình phát triển đất nước 
Việt Nam phù hợp và hiệu quả. 

Đặc điểm tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng - 
hành động. Nhân lõi triết lý của Hồ Chí Minh về 
một đất nước phát triển và giải pháp có tính 
nguyên tắc đối với việc thực hiện quá trình phát 
triển đất nước cũng không chỉ dừng lại ở trong lý 
thuyết, mà nó được hòa quyện vào trong hành 
động của Người, nó thể hiện ngay trong toàn 
bộ sự nghiệp xây dựng và phát triên đất nước Việt 
Nam dưới sự lãnh đạo của Người. 

Để một đất nước có thể phát triển thì điều tiên 
quyết, theo Hồ Chí Minh, đất nước phải được độc 
lập, dân tộc phải được tự do. Độc lập tự do là điều 
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kiện để một dân tộc tự quyết định vận mệnh và 
tương lai của mình, đồng thời có thê phát huy toàn 
bộ nội lực cho sự phát triển. Chính vì vậy, trong 
hệ thống những vẫn đề tạo nên sự phát triển 
Hồ Chí Minh, nhiệm vụ đầu tiên của cách mạng 
Việt Nam là giải phóng dân tộc, độc lập tự do cho 
Tổ quốc. “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không 
chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, 
“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” ! 

Có độc lập, tự do rồi thì vấn đề quyết định bảo 
đảm cho một đất nước phát triển là xác định con 
đường đi đúng đắn của cách mạng. Tin tưởng sắt 
đá vào nguyên lý phát triển mácxít, Hồ Chí Minh 
khẳng định : chủ nghĩa xã hội là đường đi tất yếu 
của lịch sử nhân loại. Người cho răng : loài người 
đã trải qua sự phát triên từ xã hội nguyên thủy 
sang xã hội chiêm hữu nô lệ, xã hội phong kiên rồi 
đến xã hội tư bản ; xã hội tư bản với bản chất vô 
nhân đạo và đầy mâu thuẫn tự trong lòng nó, cũng 
giống như những qui luật của lịch sử xã hội, xã hội 
tư bản sẽ chuyển sang xã hội chủ nghĩa - cộng sản 
chủ nghĩa. Tư tưởng sâu xa của Hỗ Chí Minh 
không chỉ là ở sự lựa chọn hướng đi của dân tộc 
phù hợp với qui luật phát triển của lịch sử. Giá trị 
nhân văn trong cách nhìn mới của Hỗ Chí Minh là 
ở chỗ Người xem xã hội xã hội chủ nghĩa là 
hướng đi tối ưu của loài người. Theo Người, “Chỉ 
có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại 
cho mọi người... tự do, bình đẳng, bác ái,... hòa 
bình, hạnh phúc” (). 

Chính vì vậy, ngay từ khi đất nước còn chìm 
trong nô lệ, Hô Chí Minh đã quyết chọn con 
đường cách mạng dân quyền để thực hiện dân 
sinh, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội, 
với bản chất nhân đạo và đây sức sống của nó, - 
nơi thể hiện lý tưởng cao đẹp của con người, - có 
khả năng tự tạo ra sức mạnh nội sinh để thúc đây 
xã hội đi lên phù hợp với lý tưởng chân chính của 
nhân dân Việt Nam. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội đã trở thành nhân lõi xuyên suốt lý tưởng 
xây dựng xã hội mới, của triết lý phát triển xã hội 
Hồ Chí Minh. 

Chủ nghĩa xã hội - cái xã hội mà theo Hồ Chí 
Minh, nó có khả năng tạo ra sự phát triên, - khác rất 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 1, tr 46] 
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xa chủ nghĩa xã hội theo nhiều người quan niệm 
đương thời. Đó là một xã hội được xây dựng trên 
cơ sở các điêu kiện hiện thực của nên kinh tế - 
chính trị -xã hội... Việt Nam mà nội dung cơ bản 
của nó là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh ; đó là một xã hội ngày càng 
đáp ứng cao và toàn diện mọi nhu cầu chính đáng 
của nhân dân mà sau này Người khái quát là : Độc 
lập - Tự do - Hạnh phúc. Chỉ có độc lập dân tộc 
mới có tự do cho nhân dân ; độc lập tự do là môi 
trường, là điều kiện cho mỗi cá nhân, cho toàn xã 
hội phát huy mọi tiềm năng sáng tạo mưu cầu 
hạnh phúc của chính mình. Do vậy, chủ nghĩa xã 
hội không chi là ước mơ, mà bản thân nó có khả 
năng tối ưu (so với tất cả các xã hội đã có trong 
lịch sử) trong việc tạo ra động lực, sức sống nội 
sinh thúc đây xã hội tiến lên. Có thể nói, đối với 
Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội là mục tiêu của 
phát triển, đồng thời là phương thức, phương tiện 
thực hiện sự phát triển. 

Xã hội xã hội chủ nghĩa với bản chất và sức 
sống như thế, theo Hồ Chí Minh chỉ thực hiện 
được trên cơ sỡ một nhà nước vững mạnh của dân, 
đo dân, vì dân. Đó là một nhà nước do nhân dân 
làm chủ. Chính phủ là cơ quan nhà nước tập trung 
quyền lực của nhân dân, do nhân dân giao phó vận 
hành theo cơ chế pháp quyên, thực hiện mọi trách 
nhiệm vì cuộc sống của nhân dân. Cán bộ là người 
đại diện cho ý chí của dân, là “công bộc” của dân. 
Bao nhiêu quyền lợi đều thuộc về dân. Một nhà 
nước như vậy sẽ là nơi tập trung và thê hiện toàn 
bộ sức mạnh của nhân dân, tạo ra sức mạnh xã 
hội. Điều đó cho thấy, ở Hồ Chí Minh, sức phát 
triển của một xã hội được tạo ra từ chế độ dân chủ 
thực sự : “Mọi sức mạnh đều ở dân” ; “Dễ trăm 
lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu 
cũng xong” ! Dân chủ như vậy không chỉ đơn 
thuần là yếu tố tinh thần, cơ chế, mà trở thành lực 
lượng vật chất, nó tạo ra sức mạnh ngay trong các 
lĩnh vực hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội,... của 
một quốc gia. 

Từ nhận thức sâu sắc rằng kinh tế quyết 
định chính trị, chính trị tập trung ở kinh tẾ, 
Hỗ Chí Minh đặc biệt chú trọng xây dựng một nền 
kinh tế vững mạnh theo hướng xã hội chủ nghĩa. 
Lôgïc phát triên thường trực ở Hồ Chí Minh là 
trước hết phải làm cho dân “ăn no mặc ấm” rồi 


lệc 
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mới đến “học hành, tiến bộ”. Ngay từ ngày đầu 
đất nước độc lập, Người đã tiền hành xây dựng và 
phát triển kinh tế, thực hiện hợp tác hóa để ; quy tụ 
sức mạnh toàn dân xây dựng nên kinh tế mới ; 
phát triển lực lượng sản xuất, cải tạo quan hệ sản 
xuất, từng bước công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở 
vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng 
của Hồ Chí Minh là phải có một nền kinh tế vững 
mạnh, do nhân dân lao động làm chủ mới có thể 
bảo đảm cho phát triển đất nước. 

Nếu như kinh tế là nền tảng và là yếu tố hàng 
đầu của phát triển xã hội, thì văn hóa - khoa học - 
giáo dục được Hồ Chí Minh xem là nguồn lực nội 
sinh từ thượng tầng kiến trúc tác động đến hạ tầng 
cơ sở tạo nên sự vận động của tất cả các lĩnh vực 
hoạt động xã hội. Bởi theo Người, lực lượng sản 
xuất quyết định quan hệ sản xuất, làm biến đổi 
phương thức sản xuất, đưa xã hội chuyển từ xã hội 
thấp lên xã hội mới cao hơn. Khoa học - kỹ thuật 
là trình độ chiếm lĩnh tự nhiên, cải tạo xã hội, đó 
là hạt nhân của lực lượng sản xuất. Hồ Chí Minh 
hiểu sự phát triển của trình độ khoa học - kỹ thuật 
tương ứng với sự phát triển của xã hội. Người viết : 
“từ đời xưa đến đời nay, cách sản xuất từ chỗ 
dùng cành cây, búa đá phát triển dần đến máy 
móc, sức điện, sức nguyên tử. Chế độ xã hội cũng 
phát triển từ cộng sản nguyên thủy đến chế độ nô 
lệ, chế độ phong kiến, đến chế độ tư bản chủ 
nghĩa...” 2). Cho nên Hồ Chí Minh nhấn mạnh 
phát triên khoa học - kỹ thuật ngay từ khi nước ta 
còn hết sức nghèo nàn lạc hậu. Người từng nói 
răng, chúng ta chỉ có thể xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội trên một nên khoa học - ky thuật tiền 
tiến. Chúng ta phải thi đua phát huy sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động. 
Ngay từ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 
1965), Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề tiến hành cách 
mạng khoa học - kỹ thuật, từng bước tiến hành 
công nghiệp hóa đất nước, khoa học - kỹ thuật là 
then chốt của công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 
Chúng là lực lượng làm tăng sức sản xuất, tạo ra 
động lực chuyển biến nền kinh tế - xã hội, thay 
đổi quan hệ sản xuất, quan hệ xã hội, làm chuyển 
chất xã hội lên xã hội xã hội chủ nghĩa. 


(2) Hồ Chí Minh : Sơở.. t.9, tr. 282 
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Phát triển khoa học - kỹ thuật tất yếu gắn liên 
với giáo dục - đào tạo con người. Con người là nội 
lực quyết định nhất của lực lượng sản xuất ; nó 
cũng là chủ thể tạo ra, đồng thời sử dụng khoa 
học - kỹ thuật, điều hành toàn bộ quá trình xã hội. 
Vì vậy, bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề : “Muốn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trước hết phải có con người xã hội 
chủ nghĩa”, những con người “vừa hồng vừa 
chuyên”. Theo Hồ Chí Minh, sức mạnh của một 
dân tộc là tri thức, là trí tuệ. "Một dân tộc dết là 
dân tộc yếu”. Phải diệt giặc dốt, nâng cao dân trí, 
bôi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài. Non sông 
Việt Nam có sánh vai được với các cường quốc 
năm châu hay không là nhờ ở công học tập của 
các em học sinh. Dân trí là điều kiện để thực hiện 
văn hóa xã hội, tạo tiềm năng trí tuệ và sức vươn 
lên một xã hội nhân văn. 

Văn hóa theo Hồ Chí Minh vừa là mục tiêu 
vừa là động lực phát triển xã hội. Người cho rằng, 
lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài 
người mới sáng tạo và phát minh ra... những giá 
trị văn hóa @). Như vậy, văn hóa, một mặt là nền 
tảng tinh thần xã hội, mục tiêu phần đấu của xã 
hội, mặt khác, là yếu tố bên trong thúc đây xã hội 
tiến lên. Muốn phát triển xã hội, nền văn hóa dân 
tộc phải : xây dựng tâm lý, lý cách, tỉnh thần độc 
lập tự cường ; xây dựng luân lý, biết hy sinh cho 
lợi ích quần chúng, xây dựng xã hội. Văn hóa phải 
soi đường cho quốc dân đi 4). Ngay từ ngày đầu 
của nhà nước cộng hòa, Hồ Chí Minh đã đề ra tư 
tưởng xây dựng nên văn hóa Việt Nam theo 
nguyên tắc dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng 
hóa với nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân 
tộc. Vì theo Người. đó là những nguyên tắc giải 
phóng năng lượng lớn lao của tuyệt đại bộ phận 
nhân dân lao động, tham gia xây dựng Tô quốc. 
Tính chất đó của nên văn hóa sẽ phát huy cao độ 
nội lực trong việc tiếp thu, tiếp | biến các giả trị phô 
biến của nhân loại, làm sâu sắc và đậm đà thêm 
bản sắc văn hóa Việt Nam tạo sức mạnh to lớn 
cho phát triển xã hội. 

Sự phát triển xã hội và một xã hội phát triển, 
theo Hồ Chí Minh, tất cả đều qui tụ ở vấn đề con 
người. Mục tiêu phát triển của một xã hội theo 
hướng nhân văn là đáp ứng mọi khát vọng chính 
đáng của con người, tạo điều kiện cho con người 


SỐ 16 (8-2000) 


ngày càng phát triển toàn diện - hài hòa như một 
chủ thể văn hóa. Mặt khác, xã hội đó lại do chính 
bản thân con người làm ra với tư cách là chủ thể 
lịch sử, xã hội. Con người tự đặt ra mục đích và 
đồng thời là người thực hiện mục đích cao quý đó. 
Cho nên, một xã hội có thể phát triển phải đi 
trúng mục tiêu con người với hai khía cạnh cơ bản 
đó. Trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng (giải 
phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội) 
Hồ Chí Minh luôn đặt con người ở vị trí trung 
tâm theo hai hướng thống nhất. Con người mà 
Hồ Chí Minh quan niệm là từng cá nhân, tập thể, 
mọi tầng lớp người, nhưng tựu trung lại là nhân 
dân : Những lực lượng xây dựng và phát triển xã 
hội là “quân đội nhân dân”, “công an nhân dân” ; 
những danh hiệu cao quý cho con người cũng là 
“nhà giáo nhân dân”, “nghệ sĩ nhân dân” ; v.v. 
Phương thức đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng là 
chính quyên nhân dân, chiến tranh nhân dân ; v.v. 
Cơ cấu xã hội tạo nên sức mạnh phát triển xã hội 
là khối đại đoàn kết : công nhân - nông dân - trí 
thức và tất cả các thành phần dân tộc Việt Nam. 

Ở Hồ Chí Minh, phát triển không chỉ là các 
yếu tố tạo nên động lực phát triển, mà còn là tổng 
hòa tất cả các mối quan hệ với sự tác động nhiều 
chiêu, đa dạng, biện chứng. 

Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam chỉ có được khi 
chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được phát huy cao 
độ và được nâng lên thành chủ nghĩa yêu nước 
mới, - một chủ nghĩa yêu nước cộng sản đây trí 
tuệ, tài năng, toàn bộ tỉnh hoa và khí phách dân 
tộc được biến thành hành động, chuyển ý tưởng 
thành hiện thực. Chủ nghĩa yêu nước mới như vậy 
thực chất đã thể hiện một nền đạo đức mới, - nền 
đạo đức lấy tiêu chí tiến bộ, nhân văn làm đích 
phần đấu. Các yếu tố tinh thần này cộng hưởng 
với tiềm năng vật chất xã hội nhằm thực hiện một 
mục tiêu chung : tiến bộ và phát triển toàn nhân 
loại, trong đó có tiến bộ và phát triển con người - 
xa hội Việt Nam. 

Sức sống của phát triên lâu bền chỉ có được khi 
một xã hội phát huy cao độ các yếu tố sức mạnh 
truyền thống và cái mới hiện đại. Sự gắn bó hài 
hòa truyền thống - hiện đại, theo Hồ Chí Minh là 


(3). (4) Xem Hỗ Chí Minh : Sơở. t3, tr. 431 
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nguyên. tắc của phát I triển. Bởi vì ở đó tương lai 
được tiếp sức từ nguồn sống của quá khứ và của 
hiện tại. Truyền thống là tinh hoa và sức mạnh kết 
tụ ngàn đời của một dân tộc. Nó làm cơ sở cho xã 
hội truyền thống đi vào hiện đại. Hiện đại nâng 
cao truyền thống - đó là sức mạnh và sức bền của 
phát triển. 

Cũng tương tự, yếu tố dân tộc và yếu tố quốc 
tế được thể hiện qua quan hệ riêng - chung trong 
triết lý phát triển xã hội Hồ Chí Minh. Dân tộc là 
bộ phận của quốc tế. Một dân tộc phải nằm trong 
và dựa vào cộng đồng nhiều dân tộc khác như là 
quan hệ tất yếu tự nhiên mới có thể cùng tôn tại 
và trưởng thành. Cách mạng dân tộc không thể 
tách rời cách mạng thế giới, nó như “hai cánh của 
con chim”, tạo lực cho nó bay lên cao. Xu thế và 
hoàn cảnh quốc tẾ là điều kiện quan trọng cho sự 
tồn tại và phát triển của một quốc gia. 

Ngay từ thời đại mình, từ những năm giữa thế 
kỷ XX, Hồ Chí Minh đã có cái nhìn khoa học và 
hiện đại về phát triển, trong đó những vấn đề mà 
nhiều lý thuyết phát triển ngày nay. đang đặt ra 
như : phát triển bèn vững, phát triển nhân vấn. 
Những vấn đề về tăng trưởng và phát triển, 
nội sinh và ngoại lực, kinh tế và xã hội, vật chất 
và tỉnh thần, hiện tại và tương lai,... đã được 
Hô Chí Minh đề cập sâu sắc trong quan niệm của 
Người về bản chất của chủ nghĩa xã hội, quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Về nội sinh - ngoại 
lực, theo Hồ Chí Minh, chỉ có cách mạng vô sản 
mới giải phóng được dân tộc, xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội ; Sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội là do nhân dân tự làm lấy ; phải tranh 
thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới. Về táng 
trưởng và phát triên, Hồ Chí Minh cho rằng, vẫn 
đề không chỉ là sản xuất ra nhiều của cải, mà quan 
trọng hơn là làm sao nâng cao được chất lượng đời 
sống của nhân dân. Chúng ta xây dựng chủ nghĩa 
xã hội mà dân không được hướng hạnh phúc thì 
chủ nghĩa xã hội đó cũng không có nghĩa lý gì ! 

Đặc biệt, đối với Hồ Chí Minh, mối quan hệ 
thiên nhiên - con người là hết sức gắn bó, nó như 
chỉnh thể tất yếu tự nhiên, không thể chia cắt. 
“Trời có bốn mùa, người có bốn đức”. Thiên thời - 
địa lợi - nhân hòa là điều kiện cho sự ổn định, phát 
triên và trường tồn. Người nói : “Việt Nam ta có 


hai tiếng Tổ quốc, ta cũng gọi Tổ quốc là đất nước; 
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có đất và có nước, thì mới thành Tổ quốc. Có đất 
lại có nước thì dân giàu, nước mạnh... Nhiệm vụ 
của chúng ta là làm cho đất với nước điều hòa với 
nhau để nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội” 6. Quan điểm và hành vi 
“trồng cây”, “trồng người” của Hồ Chí Minh thể 
hiện ẩn ý sâu xa của Người về mỗi quan hệ con 
người - thiên nhiên trong sự hài hòa và trường tôn 
Vũ trụ. 

Trong hệ thống các yếu tố phát triển, Hồ Chí 
Minh đặc biệt quan tâm yếu tố chủ thể của quá 
trình phát triển - Đảng Cộng sản. Sự lãnh đạo của 
một đảng chân chính trí tuệ và sáng tạo là yếu tố 
đầu tiên, cũng là yếu tố cuối cùng có tính quyết 
định đối với sự định hướng, hành động và xây 
dựng một xã hội. Bởi theo Hồ Chí Minh, Đảng 
Cộng sản là đẳng của nhân dân, của cách mạng, 
mục đích của Đảng không có gì khác là đem lại 
cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc cho nhân dân, 
cho muôn đời con cháu mai sau. Đó cũng thực sự 
là mục tiêu của bất kỳ một triết lý phát triển nào 
nhằm mục tiêu phát triển xã hội bền vững. 

Toàn bộ sự nghiệp cách mạng Hỗ Chí Minh 
thực hiện ở Việt Nam chính là triết lý phát triển xã 
hội của Người. Do hoàn cảnh và điều kiện thời kỳ 
đầu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Hồ Chí Minh chưa thể thực hiện toàn vẹn các vấn 
đề cụ thể, song nội dung cơ bản của triết lý phát 
triển Hồ Chí Minh, đặc biệt là nguyên lý, linh hồn 
triết lý phát triển đúng nghĩa của nó, - phát triển 


_ bền vững, phát triển theo hướng nhân văn, - đó là 


quan điểm phát triển đúng đắn, phù hợp với xu thế 
thời đại ngày nay. 

Nếu như Mác, Ăng-ghen, Lê-nin đưa ra 
nguyên lý phát triển phô biến về giới tự nhiên và 
xã hội, thì Hồ Chí Minh đã xây dựng một hệ thống 
vấn đề, hệ thống yếu tố của phát triển xã hội bèn 
vững trong hiện thực. Nguyên lý phát triển 
mácxít là nền tảng lý luận của triết lý phát triển 
xã hội Hồ Chí Minh. Triết lý phát triển xã hội 
Hồ Chí Minh là lôgíc tất yếu của quá trình kế 
thừa, tiếp nỗi và là kết quả biện chứng của sự vận 
dụng sáng tạo và thiên tài nguyên lý phát triển 
mácxít. Cì 


(5) Hồ Chí Minh : Sdơ, t9, tr 506 
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IỆT Nam chính thức tham gia vào ASEAN 
V từ tháng 7-1995, nhưng trước đó đã có 
những mối quan hệ với từng thành viên 
ASEAN và là quan sát viên của ASEAN từ 7-1992. 
Cũng trong tháng 7-1995 còn có hai sự kiện ngoại 
giao quan trọng khác nữa là bình thường hóa quan 
hệ với Mỹ và ký kết Hiệp định khung về hợp tác 
giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU). Cả ba 
sự kiện này có liên quan đến nhau, đánh dấu một 
bước tiến rất có ý nghĩa trong quá trình triển khai 
thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương 
hóa, đa dạng hóa quan hệ và hội nhập quốc tế 
từ Đại hội lần thứ VI (1986), được khẳng định và 
tiếp tục ở các Đại hội VH (1991) và VI (1996) 
của Đảng. 

Sự tham gia của Việt Nam vào ASEAN đã làm 
thay đổi ASEAN cả về bản chất lẫn định hướng 
phát triển của tổ chức này. Đông - Nam Á từ một 
khu vực có đối đầu và xung khắc giữa các quốc 
gia trở thành khu vực hữu nghị và hợp tác ; 
ASEAN từ một tổ chức trong khu vực trở thành tổ 
chức của khu vực khi sau này kết nạp thêm Lào, 
Mi-an-ma và Cam-pu-chia, nhờ đó có được vị thế 
và ảnh hưởng quôc tẾ to lớn, có tiếng nói trọng 
lượng hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tê. 

Sau 5 năm, Việt Nam đã tham gia đầy đủ, 
đóng góp tích cực vào các hoạt t động của ASEAN. 
Năm năm không phải là nhiều đôi với một đất 
nước có hoàn cảnh đặc thù và mối quan hệ cũn 
rất đặc thù với ASEAN như Việt Nam. Vì thể, 
những gì đã đạt được trong mối quan hệ với 
ASEAN là rất đáng kể, rất có ý nghĩa đối với cả 
ASEAN lần Việt Nam. Trong 5 năm qua, sự kiện 
nổi bật nhất là việc Việt Nam đăng cai và tô chức 
thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6 ở 
Hà Nội (12-1998) và việc Việt Nam từ tháng 8-2000 
đảm nhận trong thời gian một năm trọng trách 
Chủ tịch Ủy ban Thường trực ASEAN (ASC), 
Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) và Ban điều 


NGUYÊN DY NIÊN °* 


phối Hiệp ước Đông - Nam Á không có vũ khí hạt 
nhân (SEANWFZ). Hay nói cách khác, sau 5 năm 
trong ASEAN, Việt Nam đã tử tham gia vào hoạt 
động của ASEAN tiến tới cùng điều hành 
ASEAN, hoạch định chính sách cho ASEAN. Ủy 
tín và vị thế quốc tế của Việt Nam đã được nâng 
cao. Sự tham gia của Việt Nam vào ASEAN 
khẳng định chính sách đối ngoại rộng mở, đa 
phương hóa, đa dạng hóa quan hệ và hội nhập 
kinh tế quốc tế của Đảng từ Đại hội VI theo tỉnh 
thần “Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước”, 
là kết quả của việc triển khai hoạt động đối ngoại 
nhằm tạo dựng môi trường quốc tế và khu vực hòa 
bình, ổn định và hữu nghị cho đất nước ta để thực 
hiện thành công công cuộc đổi mới, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự kiện 
này đánh dấu bước tiến quan trọng của quá t trình 
Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tê, hỗ trợ 
quan hệ song phương với từng nước thành viên 
ASEAN, mở rộng quan hệ kinh tế, đầu tư, thương 
mại, giao lưu văn hóa, nâng cao vị thế quốc tế của 
Việt Nam, hỗ trợ cho hoạt động đối ngoại của 
Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế khác và đối 
với các nước khác trên thế giới, mở ra những 
“kênh” quan hệ khác cho Việt Nam như ASEAN 
trong khuôn khô Diễn đàn hợp tác kinh tẾ châu 
Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Á - Âu 
(ASEM) và góp phần nâng cao năng lực, tích lũy 
kinh nghiệm cho những bước hội nhập xa hơn 
trong tương lai. Tham gia vào ASEAN cũng còn 
là gắn kết Việt Nam vào khu vực, tranh thủ, tận 
dụng những xu thế hợp tác khu vực chung có lợi 
nhất cho mình, kết hợp sức mạnh của mình với thế 
mạnh của khu vực, tranh thủ ngoại lực hỗ trợ cho 
phát huy tối đa nội lực. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trường Bộ Ngoại giao 
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Đối với khu vực Đông - Nam Á, sự tham gia 
của Việt Nam vào ASEAN đã thúc đây xu thế hòa 
bình, ốn định và hợp tác ở khu vực, mở ra con 
đường để ASEAN kết nạp các nước còn lại trong 
khu vực, trở thành ASEAN của tất cả 10 nước khu 
VỰC, BÓP phần nâng cao vai trò, anh hướng quốc 
tế của cả tổ chức ASEAN, tạo cho ASEAN điều 
kiện và tiền đề bắt tay vào giải quyết những vấn 
đề liên quan đến lợi ích và sự quan tâm chung của 
tất cả các nước thành viên hay của nhiều nước 
thành viên như an ninh khu vực, môi trường sinh 
thái, du lịch, giao lưu văn hóa... 

Trong 5 năm qua, Việt Nam đa tham gia trên 
bình diện rộng các hoạt động của ASEAN về 
chính trị, an ninh như trong khuôn khô Diễn đàn 
khu vực ASEAN (ARF), Diễn đàn Á - Âu 
(ASEM), tham gia Hiệp ước Đông-Nam Á không 
có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), thúc đầy xây 
dựng Bộ quy tắc ứng xử biên Đông (COC), góp 
phần thúc đẩy quan hệ với các đối tác quan trọng 
khác là Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Mỹ... củng cố 
và nâng cao uy tín của ASEAN, kiên trì nguyên 
tắc đề giúp ASEAN khắc phục sự bất đồng nội bộ, 
hạn chế sự can thiệp của bên ngoài dưới chiêu bài 
các vẫn đề như nhân quyền, dân chủ,... Về hợp tác 
kinh tế, thương mại và đầu tư, Việt Nam đã từng 
bước tham gia vào hầu hết các chương trình hợp 
tác kinh tế, đầu tư và thương mại của ASEAN, mở 
rộng sang cho nhiều lĩnh vực khác như Khu vực 
mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Chương trình 
thuế quan ưu đãi hiệu lực chung (CEFT), ký Nghị 
định thư về sửa đối Hiệp định khuyến khích và 
bảo hộ đầu tư ASEAN (9-1996) và Hiệp định 
khung về việc thiết lập Khu vực đầu tư ASEAN 
(AIA, 10-1998), tham gia các hiệp định và nghị 
định thư của ASEAN về hợp tác dịch vụ, nông, 
lâm và ngư nghiệp, công nghiệp, giao thông vận 
tải, bưu chính viên thông, năng lượng và du lịch. 
Đặc biệt, về hợp tác phát triển tiểu vùng trong 
ASEAN, Việt Nam đã chủ động có những sáng 
kiến quan trọng như : Chương trình hợp tác phát 
triển kinh tế các vùng nghèo liên quốc gia dọc 
hanh lang Đông - Tây (WEC), được ghi nhận 
trong Chương trình hành động Hà Nội, thúc đẩy 
ASEAN triển khai chương trình hợp tác ASEAN 
về phát triển lưu vực sông Mê Công. 
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Với tư cách là thành viên ASEAN, Việt Nam 
tích cực tham gia các chương trình hợp tác giữa 
ASEAN và các nước đối thoại : AFTA-CER 
(với Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân), Diễn đàn Thứ 
trưởng Tài chính và Phó thống đốc Ngân hàng 
ASEAN + 3, hợp tác kinh tế ASEAN với Nhật, 
đối thoại kinh tế ASEAN với EU, Hàn Quốc, 
Trung Quốc, Nga, Mỹ, Ân Độ và Ca-na-đa cũng 
như nhiều lĩnh vực hợp tác chuyên ngành khác. 

Đóng góp tích cực và chủ động của Việt Nam 
được ghi nhận tại các cuộc hội nghị nhân dịp Hội 
nghị Bộ trường Ngoại giao ASEAN lần thứ 33 ở 
Băng Cốc từ 24 đến 29-7-2000. Ở Hội nghị này 
cũng như ở Hội nghị ASEAN + 3 giữa Bộ trưởng 
Ngoại giao các nước ASEAN với Bộ trưởng 
Ngoại giao Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, 
Diễn đàn khu vực ASEAN (ARE) lần thứ 7 và Hội 
nghị sau Hội nghị Bộ trưỡng (PMC) giữa ASEAN 
và 10 nước đối thoại, Chương trình hành động 
Hà Nội đều được đề cao và khẳng định là phương 
hướng chính cho ASEAN cũng như quan hệ hợp 
tác giữa ASEAN và các đối tác trong thời gian tới. 
Kết quả nối bật nhất của các Hội nghị này là nhận 
thức chung về sự cần thiết phải bảo đảm hòa bình 
và ốn định để phát triển, ASEAN phải đoàn kết và 
duy trì những nguyên tắc cơ bản là đồng thuận 
trong đa dạng và không can thiệp vào công việc 
nội bộ, ASEAN phải tăng Cường hợp tác giữa các 
nước thành viên và VỚI các nước đôi thoại để tập 
trung vào phát triển kinh tế nhằm vừa phát triển đi 
lên, vừa khắc phục được khoảng cách về trình độ 
phát triển giữa các nước. ASEAN vừa trải qua một 
giai đoạn đây thử thách, vượt qua được cuộc 
khủng hoảng tài chính - tiền tệ, nhưng để duy trì 
được tăng trưởng lâu bền và giải quyết được các 
vấn đề của tô chức cũng như góp phần vào ôn 
định và phát triển ở các nước thành viên thì 
ASEAN phải đoàn kết, sáng tạo, thực hiện hiệu 
qua những dự ân đã thỏa thuận và tăng cường sự 
hợp tác và hỗ trợ từ bên ngoài. 

Các hội nghị vừa qua ở Băng Cốc cũng đã đưa 
lại được một vài kết quả cụ thê như thông qua một 
văn bản quy định về hình thức Bộ ba (Troika), 
chấp thuận Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều 
Tiên tham gia vao ARE. Hội nghị ASEAN + 3 
vừa qua ở Băng Cốc là Hội nghị Bộ trưởng Ngoại 
giao đầu tiên giữa ASEAN và ba nước Đông - 
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Bắc Á này, được tiến hành theo tỉnh thần của 
Tuyên bố chung về hợp tác Đông Á được các vị 
đứng đầu nhà nước và chính phủ 10 nước ASEAN 
và ba nước Đông Bắc Á thông qua tại Hội nghị 
cấp cao ở Ma-ni-a nám 1999. Hội nghị đã thông 
qua quy trình sửa đổi để thực hiện nhanh hơn và 
hiệu quả hơn Tuyên bố chung này. 

Với Hội nghị Bộ trưởng AMM lần thứ 33 tại 
Băng Cốc, Việt Nam chính thức tiếp nhận từ Thái 
Lan chức vụ Chủ tịch ASC và ARF. Đây là một 
thách thức lớn đối với ngoại giao Việt Nam, 
nhưng trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện tại, 
với nhận thức chung của các nước tham gia các 
hội nghị ở Băng Côc vừa qua thi việc này cũng 
tạo những điều kiện thuận lợi hơn cho Việt Nam 
nâng Cao uy tín và vị thế quốc tế, tập trung các 
nguôn lực và vốn cần thiết để thúc đây quá trình 
thực hiện Chương trình hành động Hà Nội, củng 
cố nội bộ ASEAN, tăng cường sức sông của 
ASEAN để ASEAN làm tốt hơn nữa vai trò hạt 
nhân trong tất cả các diễn đàn nói trên. Sự tham 
gia của CHDCND Triều Tiên vào ARF và quyết 
tâm chung của các nước liên quan sớm hoàn tất và 
thông qua Bộ quy tắc ứng xử biển Đông là những 
dấu hiệu rất tích cực từ Hội nghị ARF lần này. 

Năm năm qua, Việt Nam đã có những bước đi 
vững chắc tham gla vao ASEAN, hội nhập vào 
khu vực và quốc tế. Những kết quả và kinh 
nghiệm thu được từ đó đến nay tuy cỏn khiêm 
nhường, nhưng cũng đủ để có thể tin tưởng rằng 
Việt Nam sẽ đâm nhận tốt những trọng trách mới 
này. Việt Nam đã có kinh nghiệm tốt qua VIỆC tổ 
chức thành công Hội nghị câp cao lần thứ 7 các 
nước có sử dụng tiếng Pháp và Hội nghị cấp cao 
ASEAN lần thứ 6. Vẫn đề quan trọng và câp thiết 
hơn là phải có những sáng kiến mới, những ý 
tưởng mới để đưa ASEAN bước vào thiên niên kỷ 
mới và thế kỷ mới. Tất cả những sáng kiến và ý 
tưởng Ấy phải nhằm vào củng cố nội bộ ASEAN, 
sao cho ASEAN vừa duy trì được những nguyên 
tắc tổ chức và hoạt động. của mình, lại vừa tạo 
dựng được sự phát t triên bền vững và năng động. 
Chỉ có đoàn kết, nhất trí và tăng cường sự hợp tác 
với bên ngoài, nhất là với các nước khác, Ở cùng 
khu vực Đông Á, ASEAN mới có thể nhanh 
chóng vượt qua được thách thức lớn nhất hiện tại 
là vừa phát triển đi lên, vừa thu hẹp được khoảng 
cách phát triển giữa các nước thành viên. L] 
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mạng phải tuân theo quy luật khách quan, không 
chủ quan duy ý chí. Giải quyết mối quan hệ cơ 
bản nhất giữa tiên tiến, hiện đại với lạc hậu, 
nghèo nàn, không tách rời việc giải quyết hai mối 
quan hệ cơ bản giữa độc lập dân tộc với chủ 
nghĩa đế quốc và chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa 
tư bản. “Toàn cầu hóa” cũng là tất yếu khách 
quan do sự phát triển của lực lượng sản xuất, của 
khoa học - công nghệ. Nhưng “toàn cầu hóa” khi 
mà chủ nghĩa đế quốc đang trong thế “thượng 
phong” thì không thể không nghĩ tới việc toàn 
cầu hóa bị chủ nghĩa tư bản chỉ phối và lợi dụng. 
Cần thiết khách quan phải hội nhập thế giới, 
nhưng nếu không chuẩn bị đầy đủ và có bước đi 
thích hợp vào thời gian thích hợp thì sẽ mất đi 
độc lập tự chủ và bị phụ thuộc bên ngoài. Tư duy 
mới về nhiệm vụ xây dựng đất nước, bảo vệ độc 
lập dân tộc và con đường xã hội chủ nghĩa hiện 
nay có những vấn đề đó. 

Tổng hợp lại, có thể cho rằng, trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, có ba 
mỗi quan hệ (mâu thuẫn) cơ bản liên quan chặt 
chẽ với nhau là : độc lập dân tộc với chủ nghĩa đề 
quốc ; chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản ; 
tiên tiến - hiện đại với lạc hậu, nghèo nàn ; trong 
đó mối quan hệ (mâu thuẫn) cơ bản nhất là giữa 
tiên tiến, hiện đại với lạc hậu, nghèo nàn. Từ ba 
mối quan hệ (mâu thuần) cơ bản nêu trên, Lộ) lên 
mâu thuẫn chủ yếu là : một bên, yêu câu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ độc lập 
dân tộc và con đường xã hội chủ nghĩa ; bên kia, 
tình trạng lạc hậu, nghèo nàn của đất nước và 
những thế lực cân trở con đường độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. 

Xây dựng kinh tế, xây dựng đất nước là trung 
tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Toàn Đảng ta, 
từ trung ương đến cơ sở, mọi tổ chức cũng như 
từng đảng viên có đủ bản lĩnh và trí tuệ xử lý 
được mọi vấn đề cụ thể trong sự nghiệp đổi mới, 
đó là thể hiện sự kiên định mục tiêu độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, để cuối cùng đi tới mục 
tiêu đó. 
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PHÁT TRIỀN Y TÊ NÔNG THÔN 
TRONG GIAI ĐOẠN XMIỚI 


đúng đắn của Đảng vê phát triển sự nghiệp 
e chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế đã thu 
được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực phòng 
bệnh, chữa bệnh, sản xuất thuốc, phát triển khoa học - 
kỹ thuật y dược cũng như công tác chăm sóc sức khỏe 
ban đầu. Trong những thành tựu quan trọng đó. xây 
dựng và phát triển y tế nông thôn được đánh giá là một 
trong những thành tựu nổi bật, mang lại lợi ích thiết 
thực trong chăm sóc sức khỏe (CSSK) cho nhân dân 
khắp mọi miền, từ đồng bằng đến miền núi, vùng cao, 
vùng sâu. 

Trong quá trình xây dựng và phát triển ngành y tế, 
chúng ta đã thiết lập được mạng y tế nông thôn rộng 
khắp trên phạm vi cả nước. Sau khi hòa bình lập lại. hệ 
thống y tế nông thôn đã được Đảng và Chính phủ quan 
tâm xây dựng. Vào năm 1955, nước ta mới có 57 bệnh 
viện tỉnh, huyện và gần 200 trạm Y tế xã. Hiện nay, tất 
cả các huyện đã có trung tâm y tế và bệnh viện huyện, 
hâu hết các xã đã có trạm y tế, nhiều thôn, bản đã có 
cán bộ y tế hoạt động, kể cả vùng bản cao, vùng sâu. 
Với mạng lưới y tế trải rộng trên mọi miền nông thôn, 
nước ta được đánh giá là có hệ thống y tế cơ sở nông 
thôn tốt hơn nhiều nước trong khu vực. 

Nhờ phát triển mạng lưới y tế cơ sở, công tác chăm 
sóc sức khỏe ban đầu ở nông thôn đã được đây mạnh. 
Trên 95% trẻ em dưới I tuổi ở nông thôn đã được tiêm 
chúng đầy đủ phòng 6 bệnh gây dịch nguy hiểm, 99% 
các cháu dưới 3 tuôi được phong bệnh mù lòa bằng 
uống vitamin A, 95% các cháu dưới § tuôi được 
chương trinh phòng chống bệnh tiêu chây bảo vệ. Với 
hệ thống điều trị và dự phòng tích cực, tỷ lệ bệnh tật ở 
trẻ em đã giảm rõ rệt. Đặc biệt, tỷ lệ chết trệ em dưới 
| tuổi, một chỉ số rất quan trọng để đánh giá tình trạng 
y tế của một nước, trong những năm qua đã giảm đáng 
kể, đến nay chỉ còn 36,7/1000. Tỷ lệ này thấp hơn rất 
nhiều so với các nước có cùng mức thu nhập. Nhiều 
huyện nông thôn có tỷ lệ chết trẻ em dưới Ï tuổi thấp 


| Trong hơn nửa thế kỷ qua, thực hiện đường lối 
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dưới 20/1000. Với nguồn kinh phí nhà nước chi cho 
y tế rất hạn hẹp (khoảng trên 3 USDingườinăm), 
nhưng các chỉ sô sức khỏe cơ bản của Việt Nam (tuổi 
thọ rung, binh, tỷ lệ tử vong trẻ em...) đều tốt hơn rất 
nhiều nước có cùng mức độ kinh tế. 

2. Bên cạnh những thành tựu đa đạt được, xây dựng 
và phát triển _y tê nông thôn trong giai đoạn mới cũng 
có một số vấn đề cơ bản sau đây cần được quan tâm 
giải quyết. 

Một là, trong những năm qua, sản xuất nông 
nghiệp phát triển nhanh tương đối toàn diện, tăng 
trường bình quân 4,35%/năm, đời sống nhân dân đã 
được cải thiện rõ rệt, do đó nhu câu về sô lượng và chất 
lượng dịch vụ CSSK của nhân dân ngày càng cao. Vấn 


- đề đặt ra cho y tẾ nông thôn là đồng thời với việc tăng 


cường cung câp số lượng dịch vụ y tế, cũng cần phải 
quan tâm nâng Cao chất lượng chăm sóc y tê. 

Hai là, khi nền kinh tế thị trường phát triên, sự phân 
hóa giàu nghèo trong xã hội là điều khó tránh khỏi. 
Vùng nghèo và người nghèo lại chủ yếu ở nông thôn 
sẽ có it cơ hội tiệp cận với các dịch vụ y tế có chất 
lượng cao. Vì vậy, Nhà nước cần phải có chính sách hỗ 
trợ tạo điều kiện cho nhân dân vùng nghèo, người 
nghèo ở nông thôn trong chăm sóc y tê. 

Ba là, làm thế nào để phát triển hơn mạng lưới y tế 
nông thôn trong điều kiện tác động mạnh mẽ của nền 
kinh tẾ vận hành theo cơ chế thị trường. Ngành y tế 
cùng cần tìm ra giải pháp để quản lý và chỉ đạo thích 
hợp để mạng lưới y tế nông thôn trở nên năng động 
hơn và hiệu quả hơn, phát huy được sức mạnh nội lực 
của ngành y tế nhiều hơn. 

Bốn là. hiện nay y tế địa phương, y tế nông thôn 
đang được tổ chức lại theo hệ thống ngành đọc. Nhưng 
công tác CSSK lại đòi hỏi lãnh đạo đang, chính quyên 
các cấp, với sự tham gia của các ngành, các đoàn thể 
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thì mới có hiệu quả cao. Vì vậy, cần phải chú trọng 
tăng cường sự quân lý và chỉ đạo của từng cấp đối với 
hoạt động CSSK, nghĩa là phải có sự kết hợp hài hòa 
giữa quản lý cộng tác y tế theo ngành với chỉ đạo công 
tác CSSK nhân dân trên địa bàn. 

Năm là, địa bàn nông thôn rộng lớn, dân cư miền 
núi rất phân tán, chị phí cho y tế rất tốn kém, trong khi 
đó khả năng đầu tư có hạn. Do vậy, việc xác định các 
nội dung và địa điểm ưu tiên để đầu tư đạt hiệu quả cao 
là vân đề quan tâm. 

Giải quyết tốt những vấn đề cơ bản nêu trên chính 
là quá trình phát triển M tế nông thôn theo định hướng 
công bằng, hiệu quả và chất lượng, nâng cao sức khỏe 
nhân dân, nhằm đấy mạnh công cuộc đổi mới và phát 
triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. 

3, Nông thôn và nông dân từ xưa đến nay là nền 
tảng của xã hội Việt Nam. Xuất phát từ nền văn minh 
lúa nước, nông dân chiếm đến 90% trong nhữn 
năm 60 và hiện nay vẫn còn ở mức gần 80% dân sô. 
Từ thời xa xưa, nông thôn vốn là những căn cứ của 
nhiều cuộc chiến tranh khẳng chiến chống xâm lược. 
Nông dân là nguôn cung câp sức người, sức của cho 

các cuộc kháng chiến vừa qua, cũng như trong công 
cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Do đó, từ khi Cách 
mạng Tháng Tám thành công, Đảng ta đã có nhiều 
chính sách để phát triên nông thôn về kinh tế, xã hội, 
văn hóa, trong đó có y tế. 

Nông. thôn Việt Nam là “cái nôi _ của những truyền 
thống quý báu của dân tộc. Những truyền thống ñ ấy rất 
CÓ giá trị trong việc phát triển sự nghiệp y tế của nước 
ta. Chẳng hạn, sự găn bó của các thành viên trong gia 
đình với nhau. Hiêu lê với ông bà, cha mẹ và thương 
yếu con cái là nhưng yếu tố quan trọng trong chăm SÓC 
SỨC khỏe người già và trẻ em. Văn hóa làng - xã là yếu 
tố quan trọng xây dựng sức khỏe cộng đông như vệ 
sinh môi trường, hỗ trợ nhau khi đau ôm.. . Tĩnh cộng 
đồng là yêu tö quan trọng để việc chăm sóc sức khỏe 
ban đầu có hiệu quả và bên vững. 

Chính nông thôn Việt Nam là đặc trưng cho tính 
cách, bản sắc của con người Việt Nam : cần cù, chịu 
khó, chất phác, lối sống thanh đạm và lành mạnh. Các 
yếu tố này là một trong những nguyên nhân quan trọng 
góp phân tạo ra tình trạng sức khỏe của nhân dân nói 
chung tương đối tốt so với đời sống vật chất còn nhiều 
thiếu thốn và khó khăn. 

Chúng ta có những kinh nghiệm trong nửa thế kỷ 
qua về phát triển y tế nông thôn. Tuy nhiên, nông thôn 
Ở nước ta hiện nay đang thay đổi nhanh chóng từ kinh 
tế đến lối sống và môi trường. Môi trường không 
những bị ô nhiễm sinh vật dẫn đến các bệnh nhiễm 
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trùng. truyền nhiễm, mà còn bị ô nhiễm hóa chất do 
dùng hóa chất trong nông nghiệp và một phần do chất 
thải công nghiệp, dẫn đến ngộ độc và các bệnh không 
nhiềm trùng khác. Đời sống nông thôn đã dần dần 
được cải thiện, nhưng những nguy cơ mới cũng này 
sinh và phát triển như tai nạn thương tích, bạo lực, 
nghiện hút, thuốc lá, rượu. .. nhất là ở những vùng 
đang có xu hướng đô thị hóa nhanh. Bệnh tâm thần và 
tim mạch tuy không phát triên nhanh như ở thành thị, 
nhưng xu hướng cũng ngày một tăng. 

Do đó, phát triển y tế nông thôn hiện nay và trong 
giai đoạn sắp tới cần chú trọng phát huy những truyền 
thống. lối sông nhân văn tôt đẹp và những kinh nghiệm 
có săn, đồng thời phải nghiên cứu thực trang và xu 
hướng phát triển sức khỏe nông thôn, sự biến đối của 
kinh tế, xã hội nông thôn để đưa ra những chính sách 
và giải pháp thích hợp. 

4. Quan điểm của Đảng ta là tăng trưởng kinh tế 
phải đi đôi với công băng xã hội. Chúng ta không đợi 
đến khi đất nước có tăng trưởng kinh tế đầy đủ mới đề 
cập đến công bằng xã hội vì tăng trưởng kinh tế là điều 
kiện đề thực hiện công bằng xã hội, ngược lại công 
bằng xã hội sẽ huy động được các nguồn lực xã hội và 
động lực để thúc đây tăng trưởng kinh tế nhanh hơn. Vì 
vậy, thực hiện công bằng CSSK ở nông thôn vừa là 
nhiệm vụ. vừa là mục tiêu trong quá trình phát triển 
nông thôn Việt Nam. 

Thực hiện công bằng CSSK ở nông thôn, trước hết 
là tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận, sử dụng các 
dịch vụ y tẾ cơ bản ngay tại Cơ sở và coi đồ là quyền 
của người dân về CSSK. Do vậy, cần nghiên cứu và 
xây dựng các chỉ tiêu trong CSSK ở nông thôn trên các 
mặt khám, chữa bệnh thông thường, vệ sinh phòng 
bệnh nâng cao sức khỏe, CSSK bà mẹ, trẻ em, người 
cao tuôi... và coi đó như một trong những mục tiêu cơ 
bản cần đạt được của chiến lược phát triển nông thôn 
trong I0 năm tới. Khi đã xác định đó là quyền của 
người dân thi nhà nước và nhân dân cùng phần đấu đề 
thực hiện, vừa nâng cao trách nhiệm của môi cấp Ủy 
đảng, chính quyên, các ngành và nhân dân, vừa tạo 
điều kiện phát huy dân chủ trong nhân dân. Dựa vào 
các chi tiêu này, y tẾ các cấp cũng xác định được tinh 
trạng hiện tại của minh. thầy được mục tiêu cần phần 
đấu ra sức thi đua để thực hiện. 

Để nhân dân tiếp cận và sử dụng được các dịch vụ 
CSSK cơ bản, cần phát triên mạng lưới cơ sở, nơi gần 
dân nhất, trực tiếp cung cấp dịch vụ CSSK cho người 
dân. Y tế cơ sở hiện nay đang được quan tâm đúng 
mức hơn. Cán bộ y tế cơ sở tuy chưa được coi là viên 
chức nhà nước nhưng cũng đã được hưởng phụ cấp 
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hoặc lương như trong biên chế nhà nước. Bộ Y tế đang 
tiếp tục đề nghị Nhà nước giải quyết cho cán bộ y tế xã 
được hưởng mọi quyên lợi như các cán bộ, công nhân 
viên nhà nước. Có như vậy các đối tượng này mới yên 
tâm phục vụ lâu dài. 

Về cơ sở nhà trạm. hiện có 9 630 xã có trạm y tế 
(chiếm 93,3%). Nhân lực, hiện có 4l 141 cán bộ y tế 
đang công tác tại các xã, trong đó có I7 029 người 
thuộc biên chế nhà nước, còn 24 113 người (58,6%) 
chưa được vào biên chế nhà nước. Hiện nay đã có 
2 408 bác sĩ đang công tác tại 2 343 trạm y tê cơ sở, 
như vậy 22,6% số xã có bác sĩ. Nếu tính cả 500 phòng 
khám đa khoa khu vực (có bác sĩ) gắn với trạm y tế thì 
số xã có bác sĩ đạt 27,4%. Có một số tỉnh, thành phố 
đạt tỷ lệ khá cao như TP Hồ Chí Minh (gần 90%), 
Đồng Tháp (75%). An Giang (70%). Từ năm 1998, 
Hà Nội và Cần Thơ là hai địa phương đầu tiên trong cả 
nước đạt 100% số trạm y tẾ xã có bác sĩ công tác. 
Ngoài cán bộ, các trạm y tế cần được cung cấp các 
trang thiết bị thích hợp và bảo đảm có đủ thuốc thiết 
yếu đê điều trị cho nhân dân. 

Về y tế thôn, bản, hiện nay cả nước có gần 80 000 
thôn, bản, ấp. Trong đó có I7 853 bản thuộc 1 870 xã 
vùng cao, 19 061 bản thuộc 2 032 xã miền núi, 4 446 
ấp thuộc xã vùng sâu. Cả nước mới có 31 732 thôn, 
bản có cán bộ y tế hoạt động, chiếm khoảng 44%, 
trong đó chỉ có 25% số xã trả phụ cấp cho ỳ tê thôn. 
bản. Việc phấn đấu đạt 100% thôn, bản có cần bộ y tế 
là một nhiệm vụ nặng nề cân được Đảng và Nhà nước 
quan tâm hỗ trợ. Kết hợp chặt chẽ giữa quân y và dân 
y trong đào tạo y tế thôn, bản, đặc biệt là vùng cao, 
vùng biện giới. 

Bên cạnh đó, cần có các giải pháp thích hợp để sử 
dụng lực lượng cán bộ y tế đã nghỉ hưu nhưng không 
còn kha năng đóng góp hoạt động CSSK ở nông thôn, 
thông qua việc ký hợp đồng với trạm y tế xã hoặc trun 
tâm y tế huyện đề thực hiện một số dịch vụ y tế cụ thê, 
ví dụ tiêm chủng mơ rộng, khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường. 

5. Chăm sóc sức khỏe cho vùng nghèo, người 
nghèo và người có thu nhập thấp là trọng tâm ưu tiên 
của Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm 
nghèo và công băng trong chăm sóc sức khỏe. 

Nước ta hiện nay có Ï 715 xã nghẻo, trong đó có 
I 000 xã đặc biệt khó khăn, Nhà nước đã hỗ trợ phần 
kinh phí xây dựng và trang bị cho trạm y tế xã. Trong 
hai năm 1999 - 2000. với nguồn vốn của Nhà nước cấp 
(năm 1999 có Il/7 tỉ đông) và từ vôn vay của 
Ngân hàng thế giới sẽ bảo đảm xây dựng và trang bị 
cho I 000 xã đặc biệt khó khăn. Với chính sách hỗ trợ 
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của Nhà nước, các xã nghèo cũng sẽ được ưu tiên đầu 
tư để xây dựng và cung cấp đủ các trang thiết bị y tế 
trong năm tiếp theo. 

Thực hiện công bằng trong CSSK, một mặt phải 
quan tâm đến vùng nghèo, người nghẻo. Nước ta có 
khoang 20% dân sô nghèo, trong đó có khoảng 4 - 6% 
thuộc diện quá nghèo. Những đối tượng này do tình 
trạng sức khỏe thường kém hơn, nên nhu cầu chăm sóc 
y tẾ cũng lớn hơn. Hầu hết các quốc gia trên thể 
giới, nhất là các nước quan tâm đến phát triển xã 
hội đều thực hiện chính sách hỗ trợ cho người 
nghèo trong khám chữa bệnh. Ở nước ta Chính phủ 
quy định người quá nghèo sẽ được miễn viện phí khi 
khám chữa bệnh ; được cấp thẻ bảo hiểm y tế với giá 
30 000 đồng/người/năm. Nguồn kinh phí để mua 
BHYT này lấy từ dự toán chi bảo hiêm xã hội đã được 
bồ trí hằng năm từ nguôn ngân sách địa phương. Đồng 
thời cần huy động thêm sự đóng góp của các tô chức 
kinh tế, xã hội, Hội Chữ thập đỏ, các tổ chức từ thiện. 
Ngành y tế khuyến khích các cơ sở y tế khám chữa 
bệnh miền phí cho người thuộc diện người nghèo chưa 
có thẻ BHYT. Với những giải pháp đó, người quá 
nghèo sẽ được khám chữa bệnh không mật tiên với sự 
hỗ trợ của Nhà nước và xã hội. 

Bên cạnh những người quá nghèo ở nông thôn. số 
người nghèo và cận nghèo ít có khả năng thanh toán 
khi khăm chưa bệnh cũng rất đáng quan tâm. Nhà nước 
cần có chính sách cụ thê đề hỗ trợ với các giải pháp 
khác nhau như vận động tham gia BHYT với mức độ 
đóng góp phù hợp khả năng của nông dân, cấp thẻ 
BHYT nhân đạo, khi triên khai chê độ viện phí mới 
cần đê dành một phân (10%) tiền thu được đề hỗ trợ 
miễn giảm cho đối tượng này. Trong quá trình thực 
hiện BHYT cho nông dân, một số địa phương đà có 
nhưng kinh nghiệm tốt, trong đó Nhà nước hô trợ một 
phần kinh phí nhằm tạo điêu kiện và khuyến khích 
nông dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Những 
kinh nghiệm này cân được tông kết và nhân rộng trong 
thời gian tỚiI. 

Đê thực hiện công bằng trong CSSK của nhân dân 
vùng nông thôn, chúng ta cần triển khai đồng bộ các 
giải pháp từ củng cô y tế cơ sở đền các giải pháp hỗ trợ 
cho vùng nghèo, người nghẻo và nông dân có thu nhập 
thấp, nhăm Lạo điều kiện cho mọi người đều được 
hương các quyền lợi chăm sóc y tế cơ bản theo các chỉ 
tiêu đã đặt ra. 

6. Cần tiếp tục quan điểm dự : phòng tích cực và chủ 
động trong chiến lược phát triển y tế nông thôn. Dự 
phòng tích cực và chủ động trước hết là chủ động 
phòng chống dịch, không để bệnh dịch xảy ra, dự báo 
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được kha năng xuất hiện dịch trong nước cũng như anh 
hương dịch trong khu vực để chủ động đề phòng. Đẩy 
mạnh việc thực hiện các chương trinh mục tiều quôc 
gia để đạt được và duy trì các thành quả trong tiềm 
chúng phòng bệnh cho trẻ em, phòng chống sốt rét, sốt 
xuất huyết, viêm não, viêm gan B... Đồng thời chú 
trọng phát triên các chương trình vệ sinh phòng dịch, 
các chương trình nâng cao sức khỏe sinh sản, SỨC khỏe 
trẻ em, người già, vị thành niên, phòng chống thảm 
họa, xây dựng cộng đồng an toàn và lối sống lành 
mạnh có lợi cho sức khóc. Phòng chống các tác nhân 
có hại cho sức khỏe như hút thuộc lá, nghiện rượu. sử 
dụng ma túy, và ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS lan 
rộng trong nông thôn. Quán lý có hiệu quả các hóa 
chất sử dụng trong nông nghiệp để không gây tác hại 
cho sức khỏe nông dân. Quan tâm giải quyết vấn đề 
giun sán, tô chức thực hiện hiệu quả chương trình 
phòng chống duy dinh dưỡng cho trẻ em. 

Nhưng vàn đề vệ sinh phòng bệnh như phân, nước, 
rác là những vấn đề đặc biệt quan tâm giải quyết tại 
nông thôn. Ty lệ nông thôn được dùng nước sạch, có 
hồ xí hợp vệ sinh, có nhà tăm đang còn thấp. Cần đưa 
nội dung y tế vào phong trào xây dựng làng văn hóa, 
nên nếp vệ sinh nông thôn. “sạch từ nhà ra ngõ”, “sức 
khỏe cho mọi người mọi nhà”, chất lượng các công 
trinh vệ sinh gia đình... 

7. Quan tâm đến vấn đề khám chữa bệnh ở nông 
thôn. tạo ra khả năng cho nông dân tiếp cận với các 
dịch vụ khám chữa bệnh với chất lượng ngày càng cao 
cũng là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát 
triên y tế nông thôn. Người dân thành phố, do 
khoang cách gần và phương tiện đi lại thuận lợi. chì 

sau 30 phút đến 1 giờ là có thê tiếp cận được với dịch 
vụ khám chữa bệnh với chất lượng tốt nhất ở các bệnh 
viện tuyến thành phố hoặc trung ương. Trái lại, ở nông 
thôn, nhất là miền núi, vùng sâu thi việc tiếp cận và sử 
dụng các dịch vụ khám chữa bệnh ở tuyến cao là rất 
khó khăn do nhiều nguyên nhân. Ví dụ : khoảng cách 
xa, điều kiện kinh tế khó khăn, phong tục tập quán lạc 
hậu... Do vậy, cần ưu tiên để đầu tư từng bước nâng 
cao chất lượng khám chưa bệnh cho nhân dân vùng 
nông thôn ở cả tuyến huyện và tuyến tỉnh. Đối VỚI CÁC 
trung tâm y tế huyện, trong giai đoạn tới cần tiếp tục 
nâng cấp cơ sở, trang thiết bị ; cụ thể là ưu tiên trang 
bị máy siêu âm. máy chụp X quang và các trang thiết 
bị hỏi sức cấp cứu và các phương tiện tiệt trùng. Đối 
với các huyện xa trung tâm tĩnh, cần quan tâm phát 
triên cấp cứu ngoại khoa và sản khoa. 


Mặt khác, cân phát triển vườn thuốc nam trong 
làng xóm. áp dụng các kinh nghiệm chữa bệnh của các 
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lương y, Hội ỳ học dân tộc tại các địa phương, kết hợp 
y học cổ truyền dân tộc và y học hiện đại tại các trạm 
y tế xã, bệnh viện huyện trong chăm sóc sức khỏe ban 
đầu cho nông dân. 

Trong thời gian tới cần xây dựng các trung tâm y tế 
vùng như Cần Thơ (Đồng bằng sông Cứu Long), Buôn 
Ma Thuật (Tây Nguyên), Sơn La (Tây Bắc) và Thái 
Nguyên ( Việt Bắc). Những trung tâm vùng này sẽ đảm 
nhận nhiệm vụ khám chữa bệnh ở tuyên cao nhất trong 
vùng ; đồng thời cùng với các chuyên khoa đầu ngành 
Ù Trung ương, phát triển khoa học - Ký thuật trong hệ 
thống y tế chuyên sâu và nghiên cứu ứng dụng các kỹ 
thuật y dược thích hợp. hỗ trợ cho tuyến tỉnh và y tế cơ 
Sở ở nông thôn trong vùng. 

Chất lượng khám chữa bệnh không chỉ đơn thuần 
phụ thuộc vào chất lượng kỹ thuật chuyên môn. Y đức 
là một bộ phận tạo ra chất lượng trong khám chữa 
bệnh. Bước sang. thế kỷ mới, lời dạy của Bác Hồ ' "thầy 
thuốc như mẹ hiền” càng phải được thấm nhuân trong 
đội ngũ cán bộ y tế, nhát là ở nông thôn, nơi "tình làng, 
nghĩa xóm” đã thắm đượm như một nét đẹp truyền 
thống. 

8. Đề thực hiện các nhiệm vụ trong chiến lược phát 
triển y tế nông thôn. yếu tố con người đóng vai trò hết 
SỨC quan trọng. Vì vậy, cần phải xây dựng chính sách 
phát triển nguôn nhân lực cho y tế nông thôn. Một mặt 
cần đào tạo đủ cán bộ để bố trí cho nhu cầu của nông 
thôn ; mặt khác có kế hoạch đào tạo bổ túc, nâng cao 
trình độ. Tiếp tục thực hiện chế độ cử tuyển trong đào 
tạo bác sĩ đề bó trí về xã công tác, nhăm thực hiện mục 
tiêu năm 2000 có 40% số trạm y tế xã có bác sĩ. Đào 

tạo nhân viên y tế cộng đồng cho các thôn, bản. Tăng 
cường đào tạo y sĩ sản nhi, nữ hộ sinh và dược tá cho 
tuyến xã. Việc đào tạo bác sĩ chuyền khoa cấp 1, cấp 2 
cho nông thôn cũng cần được đặt ra thường xuyến. 
Việc bố trí ngân sách hỗ trợ cho các tỉnh miền núi để 
đào tạo chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 phải được xem 
như một vấn đẻ ưu tiên. 

Phát triên y tế nông thôn là một nhiệm vụ trọng 
tầm của ngành y tế trong giai đoạn tỚI. Tiếp tục củng 
cố và phát triển mạnh mạng lưới y tế nông thôn, kế cả 
cơ sở vật chất và cần bộ, chú trọng tuyến huyện, xã và 
thôn, bản ; tăng cường chất lượng dịch vụ khám chữa 
bệnh và các chương trình y tế dự phòng. đồng thời bảo 
đảm công bằng trong CSSK cho người nghèo. vùng 
nghèo và người có thu nhập thấp. Ngành y tế cần có sự 
quan tâm hồ trợ của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, 
đoàn thê và sự tham gia tích cực của cộng đồng đề đạt 
được các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 
nông thôn trong giai đoạn mới. CÌ 
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ĐƯA LUẬT KHOA HỌC 


VÀ CÔNG NGHỆ VÀO CUỘC SỐNG 


PHAM KHÔI NGUYÊN * 


GHỊ quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp 
[2 trung ương Đang khóa VIII đã 

khăng định : khoa học và công nghệ 
(KH & CN) là yếu tố quan trọng hàng đầu, là 
động lực thúc đây phát triển nhanh, bền vững 
kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng, an ninh, 
ØÓp phần thực hiện thành Công sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đây tiến 
trình hội nhập khu vực và quốc tế. 

Từ khi chuyển sang phát triển nẻn kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng 
và Nhà nước ta chủ trương phải nhanh chóng 
hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật trong lĩnh 
vực KH & CN. Đây là một định hướng hết sức 
quan trọng và cần thiết để một mặt bảo đảm 
tăng cường quản lý nhà nước, mặt khác tạo điều 
kiện để mọi tô chức, cá nhân tham gia vào các 
hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ, nhằm từng bước tăng cường tiềm lực 
KH & CN nước nhà, phát huy tối đa vai trò của 
KH & CN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 

Trong hơn 40 năm qua, các cơ quan nhà 
nước đã ban hành trên 200 văn bản quy phạm 
pháp luật về KH & CN. Hệ thống văn bản này 
đã góp phần tích cực vào việc phát triển nền 
KH & CN Việt Nam, phịc vụ sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc và từng bước xây dựng 
đội ngũ cán bộ làm công tác KH & CN. Tuy 
nhiên, các văn ban này đèu là văn bản dưới luật, 
trong đó gần 40% được ban hành trong thời kỳ 
quản lý theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung. bao 
cấp. Vì vậy, khi chuyên sang phát triển nên kinh 
tế thị trường, các văn ban nay đã bộc lộ nhiều 
nhược điểm, không đáp ứng được yêu cầu phát 
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triển KH & CN và việc 
quản lý nhà nước trong tỉnh 
hình mới. Nhin chung, hệ 
thống văn bản quy phạm 
pháp luật về KH&CN 
hiện nay còn rất tản mạn, 
hiệu lực thấp và không 
đồng bộ. Trong bối cảnh 
đó, Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 7 đã thông qua 
toàn văn Luật KH & CN. Việc ban hành Luật 
KH & CN đã thể chế hóa đường lối, chính sách 
mới của Đảng về KH & CN, tạo điều kiện thúc 
đây phát triển mạnh mẽ KH & CN, phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Đây cũng là mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương 
hai (khóa VIII) của Đảng đã khẳng định. Luật 
KH & CN đã thể hiện sâu sắc những nội dung, 
quan điểm cơ bản sau : 

- Cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 
năm 1992 về phát triển KH & CN trong giai 
đoạn mới : xác định vai trò, vị trí của KH & CN 
trong chiến lược phát triên KT-XH nước nhà ; 
quy định các chính sách ưu tiên của Nhà nước 
trong phát triên KH & CN, trước hết là các chính 
sách đối với tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng kết 
quả KH & CN vào sản xuất và đời sống ; bảo 
đảm vừa tăng cường việc quản lý nhà nước về 
KH & CN, vừa có các biện pháp thiết thực, hiệu 
quả thúc đấy phát triển KH & CN. 

- Xác định phát triển KH & CN là quốc sách 
hàng đầu, là sự nghiệp của nhà nước và toàn dân ; 
bảo đảm KH & CN trở thành nội dung then chốt 
trong hoạt động của tất cả các ngành, các cấp, 
phục vụ thiết thực, có hiệu quả việc thực hiện các 
nhiệm vụ KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, 
thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

- Bảo đảm nâng cao năng lực nội sinh về 
KH & CN của đất nước, xác định rõ vai trò của 


* TS, Thứ trương, Phó Ban thường trực Ban soạn thảo luật 
Khoa học và Công nghệ 
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Nhà nước, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân 
trong việc đầu tư xây dựng và phát triển tiềm lực 
KH & CN nước nhà ; bảo đảm tiếp thu và ứng 
dụng có hiệu quả các thành tựu KH&CN trong 
nước và trên thế giới vào tất cả các lĩnh vực của 
đời sống KT-XH. 

- Thể hiện tính đặc thù của KH & CN là một 
hoạt động sáng tạo. Vì vậy, Luật có các quy định 
điều chỉnh phù hợp, nhằm tạo lập môi trường 
pháp lý thuận lợi, bình đẳng, tự do sáng tạo các 
thiết chế dân chủ khác để phát huy tối đa sức sáng 
tạo của các nhà KH & CN, các tập thể KH & CN 
và của toàn dân phục vụ cho sự nghiệp phát triển 
nhanh, bền vững đất nước. 

Luật được xây dựng trên cơ sở tông kết kinh 
nghiệm tô chức, quản lý hoạt động KH & CN và 
xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 
về KH & CN ở nước ta trong hơn 40 năm qua và 
tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước 
trên thế giới trong lĩnh vực này. 

Với 8 chương và 59 điều, Luật KH & CN đã 
thể hiện được những tư tưởng chỉ đạo lớn và điều 
chỉnh tương đối đầy đủ các quan hệ xã hội phát 
sinh trong hoạt động KH & CN. Sự ra đời của 
Luật KH & CN đã tạo ra một hành lang pháp lý 
hết sức quan trọng, định hướng và thúc đây 
hoạt động KH & CN. Đây sẽ là luông sinh khí 
mới làm cho các hoạt động về KH & CN phát 
triển nhanh, rộng, phục vụ kịp thời các mục tiêu 
KT-XH và an ninh quốc phòng. 

Mục tiêu cua hoạt động KH & CN được xác 
định trong Luật KH & CN là : xây dựng nên 
KH & CN tiên tiến, hiện đại để phát triên lực 
lượng sản xuất, nâng cao trình độ quản lý ; sử 
dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi 
trường, đây mạnh công nghiệp hóa ; xây dựng 
nên văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây 
dựng con người mới Việt Nam ; góp phần phát 
triên nhanh, bèn vững KT-XH, nâng cao chất 
lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh. 

Đối tượng điều chỉnh của Luật KH & CN bao 
gôm các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động 
KH & CN ở cả 3 lĩnh vực : khoa học xã hội và 
nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật 
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và công nghệ. Hoạt động KH & CN được Luật 
quy định theo nguyên tắc : xây dựng và phát huy 
năng lực nội sinh, kết hợp với việc tiếp thu có 
chọn lọc các thành tựu KH & CN của thế giới, 
phù hợp với thực tiễn Việt Nam ; kết hợp chặt chẽ 
khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công 
nghệ với khoa học xã hội và nhân văn ; : găn 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với 
giáo dục và đào tạo, với hoạt động sản xuất và 
kinh doanh, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh đồng thời với việc 
phát huy khả năng lao động sáng tạo, tự chủ, dân 
chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân. 

Để hỗ trợ cho các hoạt động KH & CN, Luật 
quy định Nhà nước có trách nhiệm trong việc 
bảo đảm để KH & CN là căn cứ và nội dung 
quan trọng trong mọi chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình, dự án phát triển của đất 
nước ; có trách nhiệm trong việc đầu tư xây dựng 
năng lực nội sinh, khuyến khích mọi tổ chức, cá 
nhân đầu tư cho KH & CN, đẩy mạnh hợp tác 
quốc tế ; khuyến khích ứng dụng kết quả hoạt 
động KH & CN, phát triển dịch vụ KH & CN, 
xây dựng và phát triển thị trường công nghệ, 
khuyên khích hoạt động phát huy sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, phố biến tri 
thức KH & CN và kinh nghiệm thực tiễn... 

Tuy hoạt động KH & CN được tạo nhiều điều 
kiện rộng rãi đê phát triển như vậy, nhưng Luật 
KH & CN cũng xác định rõ ràng là nghiêm cấm 
các hành vi lợi dụng hoạt động KH & CN để 
xuyên tạc, chống lại đường lối, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết 
toàn dân, hoặc xâm phạm lợi ích của Nhà nước, 
lợi ích hợp pháp của tô chức, cá nhân, gây thiệt 
hại đến tài nguyên, môi trường, sức khỏe con 
người, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của 
dân tộc, hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 
chiếm đoạt, chuyển nhượng, chuyển giao bất hợp 
pháp kết quả KH & CN, tiết lộ tư liệu, kết quả 
KH & CN thuộc danh mục bí mật Nhà nước, lừa 
dối, giả mạo trong hoạt động KH & CN. 

Luật cũng quy định các cơ quan KH & CN 
bao gồm 3 loại : tô chức nghiên cứu và phát triển, 
trường đại học và tô chức dịch vụ KH & CN. 
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Trong đó, các tổ chức nghiên cứu và phát triển 
được phân thành 3 cấp (cấp quốc gia ; cấp bộ, cấp 
ngành và cơ sở) theo thầm quyền thành lập. Theo 
Luật KH & CN, mọi tổ chức KH & CN, không 
phân biệt cơ quan nào thành lập, cấp nào ra quyết 
định, đều có quyên ngang nhau trong việc tham 
gia tuyển chọn và nghĩa vụ như nhau trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ KH & CN. Theo Luật 
này, trường đại học được khẳng định là tổ chức 
KH&CN. Nhiệm vụ của các trường đại học được 
xác định rõ ràng là : tiến hành nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với 
nghiên cứu KH & CN, với sản xuất và dịch vụ 
KH & CN. Trường đại học có trách nhiệm đặc 
biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ 
bản, nhiệm vụ KH & CN ưu tiên, trọng điểm của 
Nhà nước song song với các hoạt động KH & CN 
khác. 

Quyền và nghĩa vụ của cá nhân hoạt động 
KH & CN, chủ thể cơ bản và trực tiếp của các 
hoạt động KH & CN cũng được xác định rất rÕ 
ràng. Điêu 17 (Chương II) của luật nêu rõ, mỗi cá 
nhân làm công tác nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ, dịch vụ KH & CN và các hoạt 
động KH & CN khác, có quyền tự mình hoặc hợp 
tác với tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động, 
ký kết hợp đồng, thành lập các tổ chức KH & CN, 
đăng ký tham gia tuyên chọn thực hiện nhiệm 
vụ KH & CN ; được bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ, bình đẳng, tự do sáng tạo, chuyển nhượng 
và công bố kết quả hoạt động KH & CN theo 
quy định ; được tham gia tô chức KH & CN, hội 
KH & CN, tham gia hoạt động đào tạo, tư vấn, 
hội nghị KH & CN, góp vốn và nhận tài trợ để 
hoạt động KH & CN. Như vậy, Luật KH & CN 
đã tạo ra sự bình đẳng cho mọi đối tượng tham 
gia hoạt động KH & CN. Đây là một trong những 
vấn đề mấu chốt nhằm giải phóng mọi năng 
lực và tạo ra tiền đề cho việc xã hội hóa hoạt 
động KH & CN. 

Trong việc tố chức thực hiện nhiệm vụ 
KH & CN, điểm mới trong Luật đã quy định rõ 
ràng việc thông báo nhiệm vụ KH & CN, chế độ 
tuyển chọn cơ quan thực hiện và công bố kết quả 
tuyến chọn công khai để bảo đảm sự công bằng, 
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dân chủ, khách quan. Cần nhấn mạnh rằng, các 
nhiệm vụ KH & CN có sử dụng ngân sách nhà 
nước được thực hiện theo 3 phương thức : tuyên 
chọn, giao trực tiếp và thông qua Quỹ phát triên 
KH & CN. Tuyển chọn sẽ là phương thức giao 
nhiệm vụ chủ yếu, mang tính phô biến. Phương 
thức giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ thực hiện đối với 
những nhiệm vụ KH & CN mang tính đặc thù 
hoặc phục vụ quốc phòng, an ninh. Phương thức 
giao nhiệm vụ thông qua Quỹ phát triển KH & 
CN được thực hiện chủ yếu đối với các nhiệm vụ 
nghiên cứu cơ bản, các nhiệm vụ quan trọng, có 
triển vọng nhưng độ rủi ro cao. Trong quy trình 
xem xét, xây dựng nhiệm vụ KH & CN cũng 
như tuyển chọn và đánh giá kết quả, Luật quy 
định 3 loại hội đồng KH & CN : Hội đồng tư vân 
xác định nhiệm vụ KH & CN ; Hội đồng tuyến 
chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ 
KH & CN và Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết 
quả KH & CN. Luật cũng quy định các cá nhân 
tham gia hội đồng phải là những người công tâm, 
có đạo đức, có trình độ chuyên môn và quản lý 
giỏi để bảo đảm ý kiến của Hội đồng được công 
minh, chính xác và khẳng định trách nhiệm của 
các hội đồng đối với việc xác định nhiệm vụ, 
tuyên chọn cơ quan thực hiện cũng như nghiệm 
thu kết quả. 

Một trong những nội dung. quan trọng của 
Luật là việc tô chức ú (mg dụng kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ. Xuất phát từ 
nhận thức muốn đầy mạnh ứng dụng KH & CN 
phải giải quyết được hai vân đề cơ bản. Một là, 
đôi mới cơ bản cơ chế, chính sách KH & CN đi 
đôi với việc hình thành thị trường công nghệ. Hai 
là, tiếp tục đôi mới mạnh mẽ hơn nữa chính sách, 
cơ chế kinh tế để tạo động lực cạnh tranh, khuyến 
khích và “buộc” các doanh nghiệp tích cực ứng 
dụng các thành tựu KH & CN. Luật KH & CN đã 
dành hẳn một mục gồm 6 điều về xây dựng, phát 
triển thị trường công nghệ và khuyến khích ứng 
dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đời sống. Luật 
nhấn mạnh việc khuyến khích các doanh nghiệp 
ứng dụng các công nghệ được tạo ra ở trong nước 
và giao cho Chính phủ quy định cụ thê mức ưu 
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đãi này. Thực hiện đây đủ các nội dung trên chắc 
chắn sẽ thúc đây việc ứng dụng KH & CN vào 
sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống nhân 
dân. Trong Chương III của Luật, lần đầu tiên Nhà 
nước ta quy định việc các dự án đầu tư, các 
chương trình KT-XH phải có hạng mục nghiên 
cứu KH & CN cân thiết. Ngoài ra, để nhanh 
chóng thực hiện việc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp và phát triên nông thôn, nơi tập 
trung gần 80% dân số nước ta, Luật giao Chính 
phủ xây dựng các chính sách ưu tiên và biện 
pháp thúc đây việc ứng dụng rộng rãi các thành 
tựu KH & CN với các công nghệ thích hợp, công 
nghệ truyền thống được nâng cấp để một mặt 
tăng nhanh giá trị tuyệt đối của sản phẩm nông 
nghiệp ; mặt khác giảm tỷ trọng của sản phẩm 
nông nghiệp trong cơ cầu GDP chung của cả 
nước. 

Một định hướng quan trọng của hoạt động 
KH & CN trong thời gian tới là phát triển công 
nghệ cao. Luật nêu rõ : Nhà nước có chính sách 
phát triên công nghệ cao, đầu tư có trọng điểm, 
đây mạnh hợp tác quốc tế để nghiên cứu phát 
triển công nghệ cao ; xây dựng một số khu công 
nghệ cao nhằm nâng cao năng lực công nghệ và 
phát triên các ngành công nghiệp công nghệ cao 
của đất nước. Tô chức KH & CN, doanh nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao và sản xuất sản phẩm 
công nghệ cao được hưởng ưu đãi đặc biệt về 
thuế, tín dụng và các ưu đãi khác. 

Song song với các biện pháp mang tính chất 
khung về đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, sử 
dụng nguồn nhân lực, về đa dạng hóa các nguồn 
đầu tư cho KH & CN..., Luật khẳng định đầu tư 
cho KH & CN là đầu tư phát triển. Điểm đáng 
chú ý là ở Điều 39, Chương IV đã quy định về các 
loại hinh quỹ phát triên KH & CN các cấp (cấp 
quốc gia, cấp bộ, tỉnh, thành phố và quỹ của các 
tô chức, cá nhân) cũng như cơ chế quản lý và sử 
dụng các quỹ này. Theo Luật KH & CN, mọi tổ 
chức, cá nhân, về các nguyên tắc, đều được lập 
quỹ phát triển KH & CN. Việc quy định cụ thể 
các loại quỹ một mặt sẽ tạo điều kiện cho tổ chức 
công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ được linh hoạt, kịp thời và ốn định hơn ; mặt 
khác, cũng tạo điều kiện kêu gọi nhiều nguồn vốn 
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hình thành quỹ. Chính sách về thuế đối với hoạt 
động KH & CN cũng được quy định ở mức ưu đãi 
cao nhất, có thể được. Luật quy định rõ các sản 
phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, các 
sản phâm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp 
dụng ở Việt Nam, các công nghệ khi xuất khẩu... 
được ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật. 

Trong sự nghiệp đổi mới, phát triển KT-XH 
và hội nhập hiện nay, hợp tác quốc tế có vai trò 
hết sức quan trọng, đặc biệt là đối với sự phát 
triên KH & CN. Chính vì vậy, Luật KH & CN đã 
dành riêng Chương V đề quy định nội dung hợp 
tác quôc tế với tinh thần chung là Nhà nước Việt 
Nam mở rộng hợp tác quôc tế về KH & CN, tranh 
thủ tối đa sự giúp đỡ của các nước và các tổ chức 
quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyên 
quốc gia, bình đẳng và cùng có lợi để tận dụng 
mọi khả năng hợp tác phát triển KH & CN nước 
nhà. Do đó, Luật quy định Nhà nước có chính 
sách khuyến khích thu hút trí thức là người Việt 
Nam ở nước ngoài và các chuyên gia giỏi của thế 
giới tham gia phát triển KH & CN ở Việt Nam ; 
được tạo điều kiện khuyến khích thành lập hoặc 
hợp tác thành lập tổ chức KH & CN tại Việt 
Nam ; được hướng các ưu đãi theo quy định của 
pháp luật Việt Nam. Mặt khác, đối với các tổ 
chức, cá nhân, hoạt động KH & CN trong nước, 
Luật cũng chính thức cho phép khuyến khích họ 
được tham gia vào hoạt động nghiên cứu, đào tạo, 
tư vấn, hợp tác thực hiện nhiệm vụ KH & CN, 
tham dự các hội nghị khoa học và nhận tài trợ của 
các tổ chức quốc tế, tô chức, cá nhân nước ngoài. 
Ngoài ra, Luật cũng chú ý đến các vấn đề vay vốn 
và nhận viện trợ của nước ngoài để đầu tư cho 
KH &CN. 

Đối với việc quân lý nhà nước trong lĩnh vực 
hoạt động KH & CN ở trung ương và địa phương, 
Luật KH & CN nhấn mạnh vai trò quản lý nhà 
nước của các bộ. ngành và ủy ban nhân dân các 
cấp. Chương VỊ của Luật còn quy định hệ thống 
tiêu chí thống kê KH & CN thống nhất trong cả 
nước cũng như trách nhiệm các ngành, các cấp, 
các tô chức và cá nhân phải báo cáo đầy đủ, trung 
thực số liệu thống kê về KH & _CN cho cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định 
của Chính phủ. 


3] 


Đưa Nghị quyết cua Đảng vào cuộc sông 


Luật đề cập đến vấn đề khen thưởng và xử 
phạt, song song với các giải thưởng KH & CN 
hiện hành (giải thưởng Hồ Chí Minh và giải 
thưởng Nhà nước). Luật quy định rõ cho các tô 
chức, cá nhân trong. nước, người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế ; tổ chức, cá 
nhân nước ngoài được đặt, tặng và nhận giải 
thưởng về KH & CN. Vấn đề nhận danh hiệu của 
tổ chức, cá nhân nước ngoài và nhận phong tặng 
của tô chức quốc tế cũng được Luật quy định. 

Tuy Luật KH & CN là luật khung, chứa đựng 
những quan điểm, những điều khoản mang tính 
nguyên tắc, nhưng đối với các vấn đề đã rõ, đã 
được thực tế kiểm nghiệm cũng được quy định cụ 
thể để có thể thi hành ngay. Đối với những vấn đề 
mới trong thực tiễn, cần thiết phải được điều 
chỉnh bằng pháp luật thì Luật quy định các 
nguyên tắc cơ bản và giao Chính phủ cụ thể hóa 
trong các văn bản dưới luật. Riêng đối với một số 
vấn đề phát sinh chưa được thực tiễn kiểm 
nghiệm thì chưa đưa ngay vào Luật, mà để nghiên 
cứu thêm. 

Luật KH & CN đã thể chế hóa được các quan 
điểm và đường lối cơ bản của Đảng về KH & CN, 
tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng, dân chủ 
trong hoạt động KH & CN tư lĩnh vực khoa học 
xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên đến khoa 
học kỹ thuật và công nghệ nhằm phát huy tài trí 
của người Việt Nam, khuyến khích tìm tòi sáng 
tạo, bảo đảm SỰ quản lý thống nhất của Nhà nước, 
đồng thời gắn kết được các lĩnh vực KH & CN 
với nhau, găn kết KH & CN với giáo dục và đào 
tạo, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, 
phục vụ tốt Các mục tiêu phát triển KT-XH và 
bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Luật KH & CN ra đời đã tạo ra khí thế hào 
hứng, phẫn khới không chỉ trong giới KH & CN 
mà còn được các nhà sản xuất, kinh doanh, những 
nhà quản lý, hoạch định chính sách, những người 
hưởng thụ kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ hân hoan đón chào. Đây là tiền đề 
rất cơ bản để Luật KH & CN nhanh chóng đi vào 
Cuộc sống, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ 
trong việc nghiên cứu, sáng tạo cũng như ứng 
dụng KH & CN. Tuy nhiên, Luật KH & CN đưa 
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ra những quy định mới, nên chắc chắn khi áp 
dụng vào thực tế sẽ gặp phải những khó khăn nhất 
định. Do vậy, trong thời gian tới Chính phủ 
nhanh chóng ban hành Nghị định hướng dẫn thi 
hành Luật KH & CN và các văn bản khác có liên 
quan tới nhiệm vụ thực hiện Luật KH & CN. Vấn 
đề cơ bản là Luật đã tạo điều kiện cho KH & CN 
phát triên, các cá nhân hoạt động KH & CN được 
quyền tự do sáng tạo rất lớn, đồng thời Luật cũng 
quy định rõ trách nhiệm của cá nhân hoạt động 
KH & CN. Nếu làm tốt trách nhiệm đó thì hoạt 
động khoa học sẽ có hiệu quả cao. Cũng từ Luật 
này mọi tổ chức, cá nhân có đây đủ các cơ hội 
bình đẳng trong hoạt động KH & CN ; việc ứng 
dụng kết quả KH & CN trong đời sống kinh tế - 
xã hội, nhất là các kết quả KH & CN tạo ra trong 
nước được đặc biệt khuyến khích. 

Vấn đề quan trọng là phải đấy mạnh công 
tác truyền thông, phô biến Luật KH & CN sâu 
rộng trong quân chúng, làm cho không chỉ giới 
KH & CN mà toàn dân đều hưởng ứng, tham 
gia thực hiện Luật KH & CN, đưa các kết quả 
KH & CN vào đời sống. Để luật KH & CN nhanh 
chóng được triền khai trong thực tế, nhất thiết 
phải có sự nỗ lực của các cấp Ủy đàng, chính 
quyên, các đoàn thể xã hội, các tô chức, cá nhân 
hoạt động KH&CN và SỰ tham gia tỰ giác, sảng 
tạo của toàn dân. Thực tế cho thấy, ở đâu quân 
chúng tích cực tham gia hương ứng đưa các thành 
tựu KH & CN Vào cuộc sông ; ở đâu các - cấp Ủy 
đàng, chính quyền tích cực tuyên truyền, vận 
động để nhân dân hiểu biết, tham gia ứng dụng 
các kết quả KH & CN thì ở đó KH & CN mới 
thực sự trở thành động lực thúc đấy sản xuất phát 
triên mạnh mẽ, bền vững. 

Thế kỷ XXI là thế kỷ phát triển của nền kinh 
tế tri thức. Với Luật KH & CN, chúng ta đã có 
trong tay một công cụ pháp lý hữu hiệu và cần 
thiết, tạo điều kiện cho mỗi tô chức và cá nhân 
tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học, 
phát triên công nghệ, làm cho KH & CN thực sự 
trở thành nên tảng của sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ cấp thiết 
của chúng ta hiện nay là phải khẩn trương đưa 
tinh thần và nội dung đổi mới của luật KH & CN 
nhanh chóng đi vào cuộc sống. 
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PHONG TRÀO THỊ ĐUA 
THANH NIÊN TỈNH NGUYÊN 


ỘT trong những nét nổi bật trong Năm thanh 

niên - năm 2000 là tuôi trẻ cả nước sôi nôi 

đây mạnh các hoạt động thi đua yêu nước, 
hướng tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI. Theo lời 
chỉ dân ân cần của đồng chí Tông Bí thư Lê Khả Phiêu, 
Năm thanh niên : “12 năm tình nguyện, xông pha, đem 
sức trẻ và hoài bão cách mạng hoàn thành bất cứ nhiệm 
vụ khó khăn nào của Đảng, Nhà nước giao cho” ; là năm 
“trong phong trào thi đua yêu nước, thanh niên ta phải là 
những người đi đầu”, 

Với ý nghĩa ấy, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 6 (khóa 
VI) đã tuyên bố phát động phong trào thanh niên tình 
nguyện với nội dung : “Tỉnh nguyện lao động sẵn xuất 
vượt mức kẻ hoạch ; tinh nguyện học tập, nghiên cứu 
khoa học, Ứng ‹ dụng tiễn bộ kỹ thuật ; tình nguyện đi bất 
cứ đâu, làm bất cứ việc gì nhân đân yêu cầu”. Tuyên bỗ 
kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên hãy “Tích cực 
tham gia các đội thanh niên xung phong xây dựng kinh 
tế, các đội thanh niên tình nguyện xóa đói giảm nghèo, 
bảo vệ môi trường, chống thất nghiệp, chống thất học, 
chỗng các tệ nạn xã hội, nhất là xóa bỏ tệ nạn ma tÚy... 
Mỗi cơ sở Đoàn, Hội đăng ký đảm nhận công trình thanh 
niên, phân việc thanh niên ; tổ chức cho tất cả thanh niên 
tham gia hoạt động giáo dục truyền thống, học tập chính 
trị, rèn luyện thê lực, sinh hoạt văn hóa...”. Bản tuyên bố 
đã nhanh chóng được sự hưởng ứng rộng rãi của các tầng 
lớp thanh niên, thu hút ngày càng đông đảo đoàn viên, 
hội viên, thanh niên tham gia, làm bừng lên “ngọn lửa 
thanh niên tình nguyện”. 

Lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta đã chứng 
kiến nhiêu phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ, trong 
đó có thời kỳ đã được đây lên thành cao trào chưa từng 
thấy như “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”. 

Ngày nay, thám nhuàn lời đạy của Bác Hồ : "Yêu 
nước thì phải thi đua, thi đua tức là yêu nước”, tuôi trẻ 


VŨ TRỌNG KIM ° 


nước ta vẫn tiếp nối truyền thống thi đua yêu nước vẻ 
vang của các thế hệ cha anh, đã và đang tạo ra những 
chuyển biến tích cực phù hợp với điều kiện mới. 

Phong trào thanh niên tình nguyện được dây lên rộng 
khắp, trùng hợp với thời điểm Đảng và Nhà nước ta 
chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc. Đặc trưng 
nôi bật của phong trào thể hiện tính quần chúng sâu sắc, 
có sức thu hút mạnh mẽ hàng triệu người tham gia. 
Điều này khẳng định sự phát triển ở tầm cao mới của 
phong trào lớn là “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuôi trẻ 
gIữ nước”. 

Tình nguyện là nét đẹp truyền thống trong bản chất 
của tuôi trẻ nước ta. Đây là sức mạnh tiềm tàng nêu được 
khơi dậy đúng lúc, đúng hướng, bằng những biện pháp 
hiệu quả vừa kết hợp giữa cổ vũ, động viên tinh thân với 
tô chức lực lượng một cách thích hợp. 

Thực tiễn cho thấy, từ đầu năm đến nay, được sự chỉ 
đạo trực tiếp của các cấp bộ Đoàn, phong trào thi đua 
trong thanh thiếu nhi cả nước, đã phát triển cả bề rộng 
lẫn chiều sâu, mở ra nhiều hướng mới, với những chương 
trình hành động cụ thê, đáp ứng nguyện vọng thiết tha 
của tuôi trẻ. 

Trên địa bàn nông thôn, miên núi, phong trào thanh 
niên tỉnh nguyện tham gia xóa đói giảm nghẻo ; Xây 
dựng kết cầu hạ tâng ; hoạt động trợ vốn để phát triển sản 
xuất ; chuyền giao tiến bộ khoa học - kỹ. thuật ; đảm nhận 
công trình thanh niên v.v... 5 tháng đầu năm 2000, số 
thanh niên được tập huấn kỹ thuật đã tăng gần ]5% so 
với 6 tháng đầu năm 1999. Phấn đấu cuối năm sẽ vượt 
mức chỉ tiêu đề ra về tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa 
học kỹ thuật cho 800 000 thanh niên nông thôn. Việc xây 
dựng các điểm trình diễn kỹ thuật, các câu lạc bộ khuyến 
nông, khuyến ngư, thu hút ngày càng đông đảo thanh 
niên tham gia. Đây là nguồn lực quan trọng, góp phân 
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đắc lực phát triển sản xuất. Nét nôi bật trong phong 
trào xung phong tình nguyện của thanh niên nông thôn 
6 tháng đầu năm 2000 là hình thành các đội thanh niên 
tình nguyện tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là 
xây dựng đường giao thông nông thôn, kể cả ở vùng sâu, 
vùng xa. Tiêu biểu cho hoạt động này là Chương trinh 
Đoàn Thanh niên tham gia xóa câu khí, làm câu vững 
chắc cho người đi bộ và xe hai bánh ở vùng sâu đồng 
bằng sông Cứu Long. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng 
trăm chiếc cầu vững chắc đã được hoàn thành trước sự 
vui mừng của bà con nông dân và họ đã đặt cho các cây 
cầu này cái tên thân thương “cầu thanh niên tình 
nguyện”. Riêng tỉnh Cà Mau, các đội thanh niên tình 
nguyện đã góp phần xây dựng 943 chiếc cầu, trong đó có 
hàng chục chiếc cầu bê tông. Trong 3 năm (2000 - 2002) 
Đoàn thanh niên cùng với nhân dân địa phương sẽ triển 
khai chương trình xóa cầu khi, xây dựng 2100 chiếc cầu 
vững chắc do bàn tay của hàng vạn đội viên thanh niên 
tình nguyện tạo đựng nên, góp phân làm thay đổi bộ mặt 
nông thôn đồng bằng sông Cửu Long. Cố vấn Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Võ Văn Kiệt, cố vẫn chương 
trình xóa cầu khi của Đoàn Thanh niên đã nhận xét : 
“Đây là một chương trình được Đảng, Nhà nước và xã 
hội rất hoan nghênh, trước hết là hoan nghênh sáng kiến 
và tinh thân tình nguyện của thanh niên”. 

Cùng với phong trào thực hiện chương trình xóa đói 
giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hàng nghìn cán 
bộ, đoàn viên, thanh niên đã tính nguyện trở lại con 
đường Trường Sơn huyền thoại mà cha anh họ đã từng 
đem xương máu bảo đảm nối liền hậu phương lớn với 
tiền tuyến lớn trong những năm tháng mưa bom bão đạn 
mà mỗi mét đường là một chiến công. Các Tổng đội 
Thanh niên xung phong Trường Sơn, Quảng Nam, Đà 
Năng, Sông Đà... các đội thanh niên tình nguyện địa 
phương có đường Hồ Chí Minh đi qua đã ký hợp đồng 
khoán gọn những phản việc thủ công với các đơn vị thi 
công. Kể từ ngày làm lễ xuất quân 23-4-2000 đến nay, 
trên cung đường thanh niên xung phong có chiều dài 
51 km cùng với ca tuyên đường Hồ Chí Minh bừng lên 
khí thế thi đua sôi nối. Nhiều đơn vị và tập thể đã phấn 
đầu vượt cả 4 mục tiêu : tiến độ nhanh nhất, chất lượng 
tốt nhất, tiết kiệm và an toàn. Một lớp chiến sĩ Trường 
Sơn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đàng 
tiếp bước cha anh viết nên bản anh hùng ca với tinh thần 
xung phong tình nguyện mới. Rồi đây, cũng chính họ, 
bằng, những giọt mô hôi cùng nhiệt huyết của tuôi xuân, 
sẽ trồng hàng chục vạn ha rừng cung như lập nên hàng 
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chục điểm dân cư theo mô hình “Làng thanh niên lập 


_ nghiệp” dọc hai bên tuyến quốc lộ Hồ Chí Minh dài hơn 


nghìn cây số ấy, mở ra thời kỳ “ 
tới tương lai giàu mạnh. 

Trong chương trình mục tiêu năm 2000 của Đoàn 
thanh niên, một dự án dành cho những trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi đã được 
triển khai trong khí thế thi đua sôi nôi với số thanh niên 
tình nguyện vượt xa yêu cầu. 500 trí thức trẻ đã lên 
đường, và sẽ còn nhiều hơn nữa những thanh niên mang 
trái tim chí nguyện, rời các thành thị về công tác ở hàng 
trăm xã nông thôn, miền núi đang gặp khó khăn. Họ sẽ 
cùng với cán bộ, đoàn viên, thanh niên và bà con nông 
dân địa phương tô chức các hoạt động khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyến ngư, góp phân chuyên dịch cơ câu 
kinh tẾ, chống mù chữ, phát triên y tẾ cơ sở, phô cập giáo 
dục tiểu học, phòng chóng tệ nạn xã hội, xây dựng Đoàn, 
Hội, Đội trên địa bàn dân cư... Đối với những người vừa 
TỜI ghế nhà trường, đây là niềm tự hào cho họ khi có một 
quảng đời đẹp đẽ, được công hiến tuổi xuân cho đất nước 
và gÓp phần đem lại hạnh phúc cho mọi người. 

Đến nay, phong trào thanh niên tinh nguyện đã phát 
triển vượt ra ngoài dự kiến. Một số hoạt động nêu trên 
chi là những dân chứng bước đầu so với thực tiễn phong 
phú đang diễn ra ở các địa phương, cơ sở. Từ sáng kiến 
và nguyện vọng của tuôi trẻ, vào dịp kỷ niệm 69 năm 
Ngày thành lập Đoàn vừa qua, Đoàn Thanh niên, Hội 
Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam phát động 
“Ngày thứ bảy tình nguyện” trên phạm vi toàn quốc. Đó 
là một ngày rất có ý nghĩa với hàng triệu bạn trẻ xuống 
đường đề làm xanh, sạch, đẹp phố phường : tuyên truyền, 
cổ động phòng chống tệ nạn xã hội, giúp đỡ các gia đình 
thương bình, liệt sĩ và tham gia công tác xã hội trên địa 
bàn dân cư. 

Từ phong trào thanh niên tỉnh nguyện, đã này sinh 
các hoạt động thi đua muôn màu, muôn vẻ ở khắp mọi 
lĩnh vực, khấp các địa bàn. Biết bao gương sáng thanh 
niên được giới thiệu hãng ngày trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, vừa cô vũ, lôi cuốn vừa gÓp phần 
tích cực thúc đây các phong trào thi đua phát triển theo 
nhiều hướng, nhiêu chiêu, đặc biệt là đi vào tâm thức của 
từng người để ai ai cũng có địp thể hiện tỉnh thần tình 
nguyện ngay trên bàn làm việc, bên cỗ máy, trong phòng 
nghiên cứu, trên mảnh vườn... của mình. 

Chắng còn bao lâu nữa, sẽ đến ngày hội lớn của nhân 
đân lao động - ngày Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI. 
Các cấp bộ Đoàn, Hội từ trung ương đến cơ sở đang ra 
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sức chỉ đạo thực hiện có kết quả chương trình mục tiêu 
trong Năm thanh niên bằng phong trào thị đua hành động 
lập thành tích xuất sắc tiến tới Đại hội thanh niên tiên 
tiền toàn quốc và Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VỊ. 

Thi đua với tỉnh thần giác ngộ cách mạng là một 
trong những phương thức để giáo dục, bồi dưỡng lòng 
yêu nước cho thế hệ trẻ. Thi đua ái quốc theo tư tưởng 
của Bác Hồ là hoạt động tự nguyện, tự giác của từng cá 
nhân và tập thể, tác động tới tiến trình phát triển xã hội. 
Đặc biệt đối với tuổi trẻ, khi được lý tưởng cách mạng 
soi sáng, có cơ hội phát huy sức sáng tạo, tinh thần đám 
nghĩ, dam làm thì hoạt động thi đua là động lực mạnh mẽ 
giúp tuôi trẻ vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Quán triệt lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Lê 
Khả Phiêu về thi đua trong Năm thanh niên và triển khai 
tuyên bố của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, phong 
trào thanh niên tình nguyện thực sự đang là môi trường 
thuận lợi cho mọi tầng lớp thanh niên tham gia bằng 
nhiều hoạt động phong phú trên các lĩnh vực : học tập, 
lao động, công tác, rèn luyện của mình. Đây là nét đặc 
trưng đáng khích lệ của phong trào thi đua trong thanh 
niên ngày nay, mang đậm tính quần chúng rộng rãi, 
không còn đóng khung trong bộ phận thanh niên tiên 
tiền. Chính vì vậy, công tác chi đạo của các cấp bộ Đoàn 
cần đặc biệt chú trọng những vấn đề sau đây, đề thi đua 
thực sự trở thành ngày hội của tuôi trẻ, với tinh thần phần 
khích cao, với chương trình hành động cụ thê đến từng 
CƠ SỞ, tỪng người : 

- Đặt niêm tin yêu vững chắc và thấy rõ vai trò, lực 
lượng to lớn của thanh niên trong các phong trào thi đua 
từ trước đến nay. Thanh niên ta giàu lòng yêu nước, được 
Đảng và chế độ bồi dưỡng, xây dựng. Vì vậy, dù ở hoàn 
cảnh nào, trong cơ chế nào tuổi trẻ nước ta đều có 
nguyện vọng được cống hiến. Đây là cơ sở, là lợi thế 
hàng đầu cho các cuộc vận động thi đua trong thanh 
niên. Nhận thức rõ điều này là tiền đề quan trọng đề phần 
đầu đặt công tác thi đua ngang tầm đòi hỏi và ý nghĩa lớn 
lao của nó như Bác Hô đã dạy. Vận động thi đua trong 
thế hệ trẻ là công tác tư tưởng, chính trị ; công tác tổ 
chức, giáo dục v.v.. với sự tác động tích cực trên nhiều 
mặt giúp cho thanh niên tự giác, sáng tạo hoàn thành sứ 
mệnh lịch sử được giao. Mọi thái độ thiếu chú trọng, 
thậm chí coi nhẹ cần được khắc phục kịp thơi. 

- Phong trào thanh niên tình nguyện làm nảy nở hàng 
loạt hình thức thi đua phong phú trên nhiều bình diện 
khác nhau. Phong trào ấy từ quần chúng mà ra, được lãnh 
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đạo các địa phương năm bắt kịp thời và sử dụng nhiều 
giải pháp thích hợp. Hoạt động thi đua Dao giờ cũng gắn 
liền với tính sáng tạo, tính năng động vốn có của tuôi trẻ 
trong điều kiện của thời cơ mới, thuận lợi mới. Vì VẬY, 
quá trình chí đạo công tác thi đua trong thanh niên là quá 
trình nghiên cứu, tìm tòi để khơi dậy tinh thần dám nghĩ, 
dám làm trên cơ sở mở rộng sinh hoạt dân chủ cho mọi 
người, mọi cơ sở được tham gia tháo gỡ khó khăn và hiến 
kế, tránh những biêu hiện chủ quan, áp đặt. Khi tổ chức 
các hoạt động thi đua và tình nguyện ở cơ sở, cần chú 
trọng đến hiệu quả thiết thực, tránh lãng phí sức người, 
tiên của và thời gian. 

- Phong trào thi đua của giới nào, ngành nào..., trước 
tiên phải tạo được cơ chế phối hợp. Thanh niên có mặt 
trong mọi giaI cấp, mọi mặt sinh hoạt xã hội, mọi nh 
vực hoạt động, nên việc tạo ra cơ chế phối hợp như là 
một tất yếu. Nói đến phối hợp mà không đề cập đến trách 
nhiệm của các chủ thể tham gia phối hợp, có thể sẽ rơi 
vào tình trạng kêu gọi chung chung. Vì vậy, sự phối hợp 
cần đi liền với quá trình phân công trách nhiệm. Thí dụ, 
các ngành nhà nước, với chức năng là cơ quan quản lý sẽ 
chú trọng việc tạo điều kiện về chính sách. Các đoàn thể 
quần chúng sẽ chú trọng việc giáo dục, tô chức v.v.. 
Càng phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ bao nhiêu thì hiệu 
quả thi đưa càng đạt được cao bấy nhiêu. Động lực tỉnh 
thần đối với thanh niên là cơ bản. Song, nếu kết hợp 
đồng bộ với khuyến khích vật chất ở mức độ cân thiết, sẽ 
là điêu kiện không thể thiếu để duy trì và phát triển 
phong trao thị đua. 


* * 


Trong không khí tràn đầy phân khởi trước những 
thăng lợi của công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, cùng 
với phong trào quần chúng tình nguyện rộng lớn đang 
trên đà chuyển động đi lên, Đoàn Thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường chỉ đạo để tuổi trẻ cả 
nước hướng tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI và 
đặc biệt là hướng tới Đại hội IX của Đảng với những 
thành tích cao nhất, những hoạt động mang lại hiệu quả 
thiết thực nhát. Chúng ta có cơ sở đề tin tương răng, tuổi 
trẻ nước ta mãi mãi xứng đáng với sự tin cậy của Đảng 
và nhân dân và luôn phân đấu thực hiện lời dạy của 
Bác Hồ kính yêu trong mọi hoạt động thi đua yêu nước : 
“Thi đua là một cách tốt, rất thiết thực để làm cho mọi 
người tiến bộ. Thi đua phải lâu dài, rộng khắp không chỉ 
một thởơi gian “LÌ 
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UÁ trình thực hiện đường 
Q đôi mới của Đảng ta 


về phát triển nông 
nghiệp, nông thôn đã khơi dậy 
nguồn lực, tiềm năng to lớn 
trong nhân dân. Mặt trận nông 
nghiệp sau gần 15 năm đối mới 
đá thu được những thành tựu Tất 
quan trọng. Nhiều nhân tố mới 
trong nông nghiệp Và xây dựng 
nông thôn mới xuất hiện, gÓp phần rẤt quan trọng 
vào VIỆC ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. 

Ghi nhận và khẳng định những thành tựu đã đạt 
được, đánh giá cao những nhân tố mới, đồng thời 
để góp phần kịp thời động viên, khơi dậy phong 
trào thi đua yêu nước trong quá trinh thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vừa qua 
Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh 
hùng lao động cho 5 xã có thành tích đặc biệt xuất 
sắc thời kỳ đôi mới I989 - 999, góp phân vào sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc, đồ là : 

- Xã Hòa Quang, thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

- Xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa 

- Xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

- Xã Bình Phục Nhất, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiên Giang 

- Xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 

* Xã Hòa Quang là một xã vùng bán sơn địa, có 
tổng diện tích tự nhiên 88,38km', có 11 thôn. 2 hợp 
tác xã nông nghiệp với 4 108 hộ. hơn 2l 000 nhân 
khẩu. Trong kháng chiến chống Mỹ, Hòa Quang là 
căn cứ cách mạng bị địch tàn phá nặng nề, có 65% 
dân số bám trụ giữ làng, số còn lại phải đi nơi khác 
sinh sống, sau giải phóng mới trở vê xây dựng quê 
hương. Toàn xã có 357 liệt sĩ, 135 người có công 
với cách mạng, 35 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, là 
đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. 

Trong 10 năm đôi mới xây dựng nông thôn, 
Hòa Quang đa đoàn kết, khắc phục khó khăn, từng 
bước đi lên và phát triển toàn diện, đặc biệt là kinh 
tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, ổn định từ 15 đến 
20%. Từ một xã ngheo khó, lạc hậu, bằng chính sự 
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Về một số xã anh hùng 
trong thời ky đôi mới 


THÁI SƠN 


nỗ lực của bản thân, Hòa Quang đã vươn lên, 
không những xóa được đói, giảm được nghèo, nâng 
trình độ dân trí, giữ vững được an ninh trật tự mà 
còn trở thành một xã điền hình toàn diện, 10 năm 
qua (1989 - 1999), luôn là lá cờ đầu của tỉnh về 
phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn 
mới. Đảng bộ Hòa Quang giữ vững danh hiệu đơn 
vị “trong sạch, vững mạnh”. Các cơ sở trong xã 
được Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương lao 
động hạng II, toàn xã được tặng 2 Huân chương 
lao động hạng IL, I Huân chương lao động hạng IH. 

* Xã Bình Phục Nhất có diện tích tự nhiên 
17 000 ha, có 7 ấp, dân số 12 092 người. Tuyến 
giao thông chính của xã là kênh Chợ Gạo chạy qua 
xã dài 4,5km. Là căn cứ cách mạng trong hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, lại nằm trên 
trục tuyến giao thông huyết mạch nối Sài Gòn với 
các tỉnh miền Tây Nam Bộ, xã bị địch tập trung 
đánh phá rất ác liệt. Sau ngày giải phóng, toàn xã 
có hơn 75% số hộ nghèo đói phải trợ cấp thường 
xuyên, kinh tế, xã hội kém phát triển. Trong 
I0 năm đối mới, đảng bộ và nhân dân xã không 
ngừng khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, làm 
tốt công tác vận động quần chúng nhân dân... đạt 
kết quả tốt trong phát triển nông nghiệp, xóa đói, 
giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống nhân 
dân. giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội, dẫn đầu toàn diện trong huyện, và về một số 
mặt trong tính. Năm 1996 được Nhà nước tặng 
thưởng Huân chương lao động hạng Ï. 

* Xã Tân Sơn ở vùng lúa của huyện Đô Lương, 
tỉnh Nghệ An. diện tích tự nhiên là 595.4 ha, dân 
số 5 707 người trong đó 95% sống chủ yếu bằng 
nông nghiệp. Trong những năm kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, vừa săn sàng chiến đấu, vừa xây 
dựng quê hương với tinh thần “thóc không thiếu 
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một cân, quân không thiếu một người”, nhân dân 
Tân Sơn luôn đi đầu trong lao động sản xuất, ứng 
dụng nhiêu phương pháp kỹ thuật canh tác tiên 
tiến, đã biến mảnh đất căn côi thành xã đạt năng 
suất 5 tấn thóc/ha đầu tiên của tỉnh Nghệ An, là 
điển hình tiên tiến của tỉnh trong việc giữ vững và 
củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Trong 
10 năm đổi mới, đảng bộ và nhân dân Tân Sơn đã 
phát huy nội lực, đạt được nhiều thành tích xuất sắc 
trong xây dựng và phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự, 
an toàn trên địa bàn, luôn dẫn đầu các phong trào 
thi đua toàn diện của huyện, có một số mặt dẫn đầu 
của tỉnh. Từ năm 1986 đến nay, đảng bộ xã liên tục 
được công nhận là “đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh” ; chính quyền và các đoàn thể đạt xuất sắc 
toàn diện. 

* Xã Đông Văn nằm ở vùng chiêm trũng của 
huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có diện tích tự 
nhiên là 630 ha, diện tích canh tác là 474 ha ; có 
1 050 hộ với 4 784 nhân khẩu. Trong cơ chế bao 
cấp, Đông Văn là xã khó khăn nhất của huyện 
kinh tế chậm phá: triển, nhân dân nghèo đói, cơ sở 
hạ tầng yếu kém. hạn hán, úng lụt xảy ra thường 
xuyên, trình độ dân trí thấp, tư tưởng trông chờ, ÿ 
lại cấp trên khá phổ biến... Nhưng sau 10 năm đổi 
mới, dưới sự lãnh đạo của đang bộ, cán bộ và nhân 
dân Đông Văn đã đạt nhiều thành tích, hoàn thành 
xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội, ổn định 
chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng. Từ một xã 
khó khăn yếu kém, Đông Văn trở thành xã có 
phong trào thi đua phát triển toàn diện, là đơn vị 
dẫn đầu tỉnh Thanh Hóa trên nhiều lĩnh vực. 

* Xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa, có tống diện tích tự nhiên 527 ha, diện tích 
canh tác là 312 ha, dân số 7 200 người. Từ năm 1980 
trở về trước, Thiệu Đô là một trong những xã có 
nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển, nhân dân 
nghèo đói thường xuyên, an ninh trật tự mất ổn 
định... Thực hiện công cuộc đối mới với tỉnh thần 
phần đấu vượt bậc, Thiệu Đô đã đoàn kết, phát huy 
tính sáng tạo, dám nghĩ, dâm làm, áp dụng tiễn bộ 
khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tăng. Cường công 
tác quản lý, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
vươn lên đi đầu trong huyện và tỉnh trên nhiều lĩnh 
vực như : bê tông hóa kênh mương nội đồng ; gạch 
và bê tông hóa hệ thống giao thông nông thôn, giao 
thông nội đồng ; ngói hóa nhà ở, điện khí hóa sản 
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xuất và sinh hoạt ; làm tốt công tác dân số, kế 
hoạch hóa gia đình. Băng việc phát huy nội lực và 
tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành, 10 năm qua, 
Thiệu Đô là đơn vị dẫn đầu toàn diện cả về kinh 
tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện và tỉnh, 
từ năm 1998 đến nay là xã điểm của tỉnh về việc 
thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường. 
* 


+ * 


Năm xã vừa được Nhà nước phong tặng danh 
hiệu Anh hùng lao động nêu trên, dù ở các vùng, 
miền khác nhau, với những đặc điểm, tình hình 
khác nhau, nhưng đều có những thành tích xuất 
sắc, tiêu biểu cho sự phát triển nhanh, vững chắc 
của nông nghiệp, nông thôn và nông dân nước ta 
trong quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Những đặc trưng chung nhất của 5 xã là : 

1 - Dẫn đâu vệ việc đưa nhanh tiễn bộ khoa 
học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. 

Để đưa nhanh tiến bộ khoa học - kỹ thuật nông 
nghiệp vào sản xuất, ngoài việc mời các chuyên 
gia, cộng tác chặt chế với các cơ quan khoa học, 
các xã đều rất coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, 
Và Sử dụng đội ngũ cán bộ kỹ thuật tại chỗ, thường 
xuyên. tổ chức, mở các lớp tập huấn chuyển 
giao tiễn bộ kỹ thuật cho bà con nông dân. Các xã 
nói trên đều là những xã dẫn đầu của địa phương 
trong cải tạo đồng ruộng và thâm canh tăng vụ, 
đưa giống lúa lai có năng suất cao, cây trồng và 
vật nuôi có chất lượng cao, kỹ thuật canh tác tiên 
tiến vào sản xuất, nuôi trồng. Do vậy, tất cả các 
xã đều đạt năng suất cao : trên 120 tạ/ha/năm ; 
bình quân lương thực đầu người cao, có xã đạt tới 
Ì 121 kg/ngườinăm, bảo đảm ổn định an ninh 
lương thực, không còn hộ đói nghèo. Đông Văn 
dẫn đầu tỉnh Thanh Hóa trong cải tạo đồng ruộng, 
gieo trồng 100% giống lúa cấp I cho sản xuất đại 
trà. Thiệu Đô thực hiện có hiệu quả các chương 
trình lúa lai, tằm lai, ngô lai, lợn lai. Hòa Quang đi 
đầu tỉnh Phú Yên đưa các chương trình khuyến 
nông đến hộ nông dân, đặc biệt là việc lai tạo, chọn 
lọc đàn bò giống nền và chương trình nạc hóa đàn 
lợn thị. - 

2 - Ôn định và từng bước cải thiện đời sống 
vật chất, tỉnh thân của nhân dân. 

Các xã nói trên đều có cảnh làng quê trù phú 
với những nhà ngói khang trang, đường làng được 
gạch hóa, bê tông hóa sạch đẹp. Thu nhập của 
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người dân ngày một tăng, số hộ giàu ngày càng 
nhiều. Ở xã Hòa Quang, trước năm 1989, sô hộ 
đói nghèo chiếm tới 28%, nay chỉ còn 3% hộ 
nghèo (giam 25%), không còn hộ đói ; toàn xã có 
17% hộ giau, 44% hộ khá, 36% hộ trung binh ; 
98% nhà ở ngói hóa ; trên 65% số hộ có xe máy, 
80% số hộ có phương tiện nghe nhìn ; 10% số 
hộ có điện thoại. Bình quân lương thực đầu 
người năm 1999 đạt | 121 kg, mức thu nhập đạt 
3 746 000 đồng/người. (tương đương 260 USD). 
Xã Bình Phục Nhất, năm 1986 số hộ đói nghèo là 
41,36%, đến năm 1998 chỉ còn 4,56% số hộ nghèo, 
không còn hộ đói ; gần 80% số hộ có máy thu hình, 
hơn 35% số hộ có xe gắn máy. Xã Tân Sơn, những 
năm 1989 - 1990. số hộ giàu là 6%, tạm đủ ăn 
74%. nghèo đói 20% ; bình quân thu nhập đầu 
người 870 000 đồng/năm. Năm 1998, số hộ giàu 
chiêm 15%. hộ khá 80%, hộ nghèo còn 5%, không 
có hộ đói. Xã Đông Văn, năm 1989 có 13.7% hộ 
nghèo đói. đến năm 1998. hộ đói không còn. hộ 
nghèo chỉ còn 5%, số hộ giàu và khá là 60% ; 
79% số hộ có máy thu hình, 10% hộ có xe gắn 
máy : bình quân thu nhập là 4,35 triệu đông/người 
(tăng 62.9% so với năm 1989). Xã Thiệu Đô 
năm 1989 có 15% hộ nghèo đói, đến năm 1998 
không còn hộ đói, số hộ nghèo chỉ còn 4%. số hộ 
giàu và khá chiếm 63%, thu nhập bình quân 
năm 1989 là 2.4 triệu đồng/người. đến năm 1998 là 
3,2 triệu đòng/người (tăng 25%). Trong xã 14 hộ 
có ô tô, 264 hộ có xe máy. gàn ] 000 hộ có ti vi, 
hơn 100 hộ có điện thoại. 

Bên cạnh việc phát triển kinh tế cải thiện đời 
sống vật chất các xã đều rất quan tâm nàng cao đời 
sống tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt các chính 
sách xa hội, đặc biệt là phong trào đên ơn đạp 
nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và các 
gia đình khó khăn. Các xã đều thực hiện tốt cuộc 
vận động xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn, 
đạt tiêu chuân xã văn hóa, làng văn hóa : làm tốt 
công tác y tế. dân số, kế hoạch hóa gia đình. công 
tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, công 
tác giáo dục truyền thông và thực hiện đồng bộ các 
biện pháp tránh thai. sinh đẻ có kế hoạch, công tác 
VỆ sinh môi trường. xây dựng nép sóng văn minh, 
gia đình văn hóa mới... Đến nay. các xã nói trên đều 
cơ ban thanh toán xong các bệnh xã hội. tỷ lệ tăng 
dân số tự nhiên thấp : Năm 1998 xã Thiệu Đô 
còn 0.78% ; Đông Văn 0,86% : Tân Sơn 1%... 
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3 - Làm tốt công tác xây dựng cơ sở vật chất 
hạ tâng. 

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng 
làm, trong 10 năm qua, các xã đã tổ chức và huy 
động mọi nguồn lực, cả ngân sách xã và sự đóng 
góp của nhân dân, đầu tư xây dựng các công trình 
phục vụ sản xuất, văn hóa, xã hội và đời sống nhân 
dân, chủ yếu là : hệ thống thủy lợi, các công trình 
phúc lợi (điện, đường, trường, trạm, đài tưởng 
niệm, trụ sở của xã). 

Thiệu Đô là xã có mô hình bê tông hóa kênh 
mương, hệ thống thủy lợi nội đồng đầu tiên của 
tính Thanh Hóa và cả nước từ những năm 1979 - 
1980. Mỗi năm băng vốn tự có, bằng nguyên liệu, 
kỹ thuật và sức lao động tại chỗ, xã đã đầu tư hàng 
trăm triệu đồng cho việc nâng cấp hệ thống thủy 
lợi, kiên cố hóa kênh mương. Đến nay, đã hoàn 
thanh cơ bản 10km kênh mương xây lắt bằng gạch, 
I km kênh mương bê tông cốt thép, đô bề tông 
250 cầu công lớn nhỏ. Cách làm này đã tiết kiệm 
được diện tích canh tác, giảm chỉ phí đầu tư, tiết 
kiệm nước ; 100% diện tích canh tác được tưới tiêu 
chủ động theo yêu cầu phát triển của cây trồng ; 
thực hiện thâm canh ăn chắc 2 vụ lúa ; chủ động 
chuyển đổi cơ cầu mùa vụ ; nâng hệ số lần trồng từ 
2.1 lần năm 1988 lên 2.55 lần năm 1998 ; năng 
suất cây trồng, vật nuôi. giá trị sản lượng trên đơn 
vị diện tích không ngừng tăng. Xã Hòa Quang đã 
đầu tư hơn l tỉ đồng cho sửa chữa. nâng cấp và 
hoan thiện hệ thống thủy lợi với 8 km trọng yếu, 
20 km kênh mương thủy lợi. bờ vùng, bờ thứa được 
bê tông hóa, chủ động tưới tiêu 95% điện tích lúa 
2 vụ. Lấy xây dựng hệ thống thủy lợi là điểm đột 
phá. trong 10 năm qua, xã Bình Phục Nhất luôn là 
đơn vị dẫn đầu của tỉnh vẻ việc làm thủy lợi nội 
đồng. Nhân dân trong xã đã đóng góp hàng trăm 
triệu đồng. hàng chục nghìn ngày công lao động 
nạo vét, nâng cấp được gần 40km kênh mương nội 
đồng, bảo đảm chủ động tưới tiêu cho 100% diện 
tích canh tác 2 vụ. ngoài ra còn tiếp ứng cho trên 
500 ha của 2 xã Đông Sơn và Bình Nhì huyện Gò 
Công Tây. Xây dựng được hệ thống giao thông 
nông thôn và các công trinh phúc lợi như : trường 
học. điện cho sản xuất và sinh hoạt, trạm y tế, đài 
tưởng niệm... Đây là chương trình mà cả 5 xã đều 
làm và đều mang lại hiệu quả phục vụ tốt cho sản 
xuất và đời sống nhân dân, làm thay đổi bộ mặt, 
quê hương, làng xóm. 
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4 - Làm tốt công tác quốc phòng - an ninh, 
trật tự an toàn xã hội. 

Các tổ chức đảng, chính quyền đã chủ động 
tuyên truyền giáo dục, phổ biến các chủ trương, 
chính sách về an ninh, quốc phòng của Đảng, Nhà 
nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ; thường 
xuyên chủ động nắm tình hình và xử lý kịp thời 
những diễn biến có liên quan đến an ninh, những 
vấn đề nảy sinh ở địa phương, trong nhân dân, giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toan xã hội trên 
địa bàn. Trong suốt 10 năm qua, cả 5 xã đều là 
những đơn vị dẫn đầu huyện, tỉnh về xây dựng lực 
lượng an ninh, quốc phòng. 

Qua những thành tích của các xã anh hùng nêu 
trên, bước đầu rút ra một số bài học kinh nghiệm 
sau đây : 

Một là, đoàn kết và sáng tạo. Đây là vấn đề 
tưởng như muôn thuở nhưng trong thực tế đúng là 
nhân tố quan trọng nhất bảo đảm thắng lợi. Có 
đoàn kết trong đảng ủy. trong hội đồng nhân dân, 
ủy ban nhân dân. trong đẳng bộ và trong nhân dân, 
các xã mới có thể đồng tâm hiệp lực đề ra chủ 
trương đúng và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Sáng 
tạo cũng là phâm cách đặc biệt của các xã anh 
hùng. Muốn vươn tầm, phát triển mạnh mẽ và 
vững chắc, các cấp lãnh đạo của xã cùng với nhân 
dân không ngừng sáng tạo, biết phân tích nhìn 
nhận đúng tinh hình và từ đó tìm đúng đường đi 
nước bước, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phát huy 
thế mạnh của địa phương, tạo ra động lực to lớn, 
thúc đây các mặt hoạt động của xã đi lên. 

Hai là, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân 
chủ ở cơ sở. Tổ chức đảng, chính quyền các xã nói 
trên luôn xác định rõ đây là một công tác trọng 
tâm, thường xuyên trên tinh thần phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm 
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

Đối với mọi chủ trương của Đảng và Nhà nước, 
các cấp ủy đảng, chính quyền ở đây đều lãnh đạo, 
chỉ đạo xây dựng các chương trình để dân thực 
hiện : xây dựng quy ước nông thôn, quy ước xây 
dựng nếp sông văn hóa, làng văn hóa ; quy chế bảo 
vệ môi trường... Các khoản đóng góp xây dựng cơ 
sở hạ tầng đều thông qua dân ; thông báo cụ thể các 
quyền và nghĩa vụ của dân, lấy ý kiến đóng góp 
của dân. Trước khi lên kế hoạch và tổ chức thực 
hiện các công trình về xây dựng giao thông nông 
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thôn, đường điện, thủy lợi nội đồng... mạnh dạn 
đưa ra dân bàn bạc, đóng góp ý kiến. Những công 
trình hoàn thành khi thanh toán, quyết toán đều 
được công khai cho dân biết. Mặc dù trong những 
nắm qua, sự huy động đóng ØÓp Xây dựng cơ SỞ vật 
chất hạ tầng ở cả 5 xã nói trên là khá nhiều, nhưng 
nhân dân đều nhất trí cao, không có đơn thư khiếu 
kiện, tạo được lòng tin trong nhân dân. 

Ba là, luôn quan tâm đến công tác cán bộ, nhất 
là cán bộ chủ chốt ở cơ sở, coi đây là nhân tố quyết 
định nhất để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng 
trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm 
vụ chính trị. Cấp ủy đảng. chính quyên thường 
xuyên chăm lo đào tạo, bôi dưỡng nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhất là cán 
bộ trẻ, cán bộ nữ ; gắn liền việc tiêu chuẩn hóa đội 
ngũ cán bộ theo hướng trẻ hóa và nâng cao trình độ 
học vấn. Đội ngũ cán bộ phải thực sự đoàn kết, có 
tinh thần trách nhiệm, tận tâm, sâu sát với dân. 
Kiên quyết, kịp thời thay thế những. cán bộ yếu 
kém bằng những người có phẩm chất, năng lực, 
được dân tín nhiệm. 

Bốn là. tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là 
nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đảng bộ, chi bộ 
vững mạnh là khâu then chốt. Các xã đều tích cực 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ 
trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ 
trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng : lao 
động, đất đai, tài nguyên. Gắn kinh tế với quốc 
phòng an ninh, coi nhiệm vụ phát triển kinh tế, 
nâng cao đời sống nhân dân là cơ sở để củng cố, 
giữ vững ôn định chính trị, nâng cao uy tín của 
Đang và lòng tin của nhân dân. Quan tâm xây dựng 
Đảng và các tổ chức chính trị vững mạnh nhằm 
thống nhất ý chí hành động, tăng cường đoàn kết, 
giữ vững ốn định chính trị, tạo cơ sở cho kinh tế 
phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. 

Năm là, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 
cấp trên (huyện, tỉnh, trung ương) và sự tận tình 
giúp đỡ của các ngành hữu quan, Những sự quan 
tâm, chỉ đạo, giúp đỡ về chiến lược đầu tư, về thị 
trường và chế biễn nông sản, bảo hiểm giá trị nông 
sản, về đầu tư vốn, các thiết chế kỹ thuật, về đào 
tạo can bộ, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ 
của cơ sở... là yếu tố rất quan trọng giúp đẩy nhanh 
và thực hiện tốt các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong nông nghiệp, nông thôn. ~] 
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THỊ TRÙNG (HỨNG WHONN UIỆT NIM ` 
MỘT tÔNú tỊ HIIƯ ĐỘNG UỦN 


RONG nền kinh tế thị trường tư bản chủ 

nghĩa, thị trường chứng khoán đã có từ lâu 

và chứng tỏ là một công cụ đắc lực trong 
việc tích tụ và tập trung tư bản. Đối với Việt 
Nam, Nhà nước ta đã xác định thị trường chứng 
khoán là một công cụ rất quan trọng trong việc 
huy động vốn cho công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đât nước. Thị trường chứng khoản 
(TTCK) ở nước ta vừa mới ra đời, đề thực sự trở 
thành một công cụ có hiệu qua cho việc huy 
động vốn, còn nhiều việc cần phải làm. 

Cân có một nền tảng kinh tế - xã hội ổn 
định, vững chắc. 

Ủy ban chứng khoán Nhà nước được thành 
lập từ thàng I1-1996, với nhiệm vụ chuẩn bị một 
hành lang pháp lý để cho ra đời một TTCK. Vào 
thời điểm đó, không ít chuyên gia đã nhận định 
là TTCK Việt Nam sẽ được ra đời ngay sau đồ 
và hoạt động nhộn nhịp trong một thời gian gản. 
Tuy nhiên, do những biến động bất lợi của nền 
kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ 
khu vực, TTCK nước ta đã không ra đời sớm như 
dự kiến ban đầu. Nếu vì một lý do nào đó, TTCK 
xuất hiện sớm hơn thì cũng khó thực hiện được 
những mục tiêu về phát hành chứng khoán và 
huy động vốn. Sau gần bốn năm nỗ lực chuẩn bị 
của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, chiều ngày 
20-7 vừa qua, một Trung tâm giao dịch 
chứng khoán đầu tiên đã được đưa vào hoạt 
động tại 45 - 47 Bến Chương Dương quận Ï, 
TP Hồ Chí Minh, nơi được coi là trung tâm tài 
chính lớn nhất của cả nước. 

Thị trường chứng khoán chỉ có thể ra đời và 
hoạt động có hiệu quả trong điều kiện một nên 
kinh tế hàng hóa phát triển khá ôn định và có 
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tích lũy, nhu cầu cho đầu tư phát triển ở mức cao. 
Trong hoàn cảnh đó, TTCK mới phát huy được 
vai trò của mình là tạo ra một kênh dẫn vốn dài 
hạn cho nên kinh tế. Chính vì vậy, để Trung tâm 
giao dịch chứng khoán ở nước ta hoạt động có 
hiệu quả, chúng ta cần _phải tạo ra một 
môi trường tốt, đó là một nền tảng kinh tế - xã 
hội ồn định, vững chắc. Một số TTCK mới ra 
đời trong những năm gân đây ở Trung Quốc như : 
Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyên 
(năm 1988) là năm mà nền kinh tế Trung Quốc 
đạt tới tốc độ phát triển cao, ồn định và bắt đầu 
có tích lũy khá. Tuy nhiên, trong những năm sau 
đó, khi nền kinh tế Trung Quốc có những dấu 
hiệu mất ôn định, các TTCK này hầu như không 
hoạt động. Đến năm 1992, khi nền kinh tế 
Trung Quốc tăng trưởng trở lại, Mỹ xóa bỏ cắm 
vận đối với Trung Quốc, kênh huy động vốn qua 
các TTCK mới được khai thông trở lại. 

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các 
giao dịch chứng khoán, bao gôm : cổ phiếu, trái 
phiếu và các loại giấy tờ có giá. Trong những nỗ 
lực nhăm thành lập một Trung tâm giao dịch 
chứng khoán, điều không thể thiếu được là chuẩn 
bị hàng hóa cho thị trường một cách phong phú 
về chủng loại, đủ lớn về mặt số lượng. © Trung 
tâm giao dịch chứng khoán TP Hỗ Chí Minh, 
trong những ngày đầu tiên, hàng hóa trong phiên 
giao dịch chủ yếu là cổ phiếu và trái phiếu, đây 
là hai loại chứng khoán cơ bản. Đối với cô phiếu 
là loại chứng khoán mà giá cả phụ thuộc vào 
mức độ sinh lợi của doanh nghiệp, thì doanh 
nghiệp có khả năng sinh lợi cao, ôn định càng 
hấp dẫn người mua. Nếu một doanh nghiệp nào 
đó chưa chứng minh được khả năng sinh lợi õn 
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định thì sẽ rất khó khăn trong việc phát hành cổ 
phiếu của mình ra thị trường. Một nền kinh tế - 
xã hội phát triên ổn định, vững chắc là điều kiện 
cần thiết đề các doanh nghiệp phát triển ổn định 
và ngược lại. Còn trái phiếu là loại chứng khoán 
chịu ảnh hưởng ít hơn của nền kinh tế, nên 
thường ít rủi ro hơn, nhưng khả năng sinh lợi lớn 
cũng ít xảy ra. Tuy nhiên, trong điều kiện một 
nên kinh tế không ổn định, đặc biệt là sự không 
ổn định của thị trường tiền tệ thì ngay cả việc 
phát hành trái phiếu cũng khó thu hút được sự 
đầu tư của khách hàng. 

Theo tin từ Trung tâm giao dịch chứng khoán 
TP Hồ Chí Minh, hàng hóa trong phiên giao dịch 
đầu tiên có từ 300 - 500 tỉ đồng (tương đương 
30 triệu USD), đây là một con số khá khiêm tốn 
so với các nước trong khu vực. Điều này cũng 
phản ánh phần nào điểm xuất phát của nền kinh 
tế nước ta. Hiện nay theo Quyết định số 
139/1999/QĐ-TTg, các tổ chức, cá nhân nước 
ngoài được nắm giữ tối đa 20% tổng số cổ phiếu 
đang lưu hành của một tổ chức phát hành. Điều 
này thể hiện sự thận trọng của chúng ta, nhưng 
đồng thời cũng phản ánh sự nhỏ bé của TTCK 
Việt Nam. Khi nền kinh tế nước ta chứng minh 
được sự phát triển liên tục, ổn định thì không 
những chúng ta thu hút được nguôn vốn từ các 
nhà đầu tư chứng khoán trong nước mà còn thu 
hút được nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư 
chứng khoán nước ngoài. 

Nhìn xa hơn, khi TTCK của ta phát hành một 
lượng chứng khoán đủ lớn ra nước ngoài, không 
loại trừ khả năng chúng ta sẽ bị các nhà đầu cơ 
chứng khoán nước ngoài thao túng. Sự kiện ngày 
2-7-1997 ở Thái Lan là một bài học, khi các nhà 
đầu cơ chứng khoán bán ò ạt cổ phiếu ra thị 
trường đã tạo ra sức ép khủng khiếp lên tỷ giá 
đồng Bạt. Nền kinh tế của Thái Lan do thiếu một 
nên tảng vững chắc nên đã không chống lại được 
làn sóng bán phá giá này. Đây là một trong 
những nguyên nhân quan trọng gây phát ngòi nổ 
cho cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực. 
Một nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc thì có 
thể ngăn ngừa được những cuộc “tháo chạy” ð ạt 
của các nhà đầu tư nước ngoài. 
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Cổ phân hóa, một yếu tố cần thiết để cung 
cấp hàng hóa cho TTCK. 

Hàng hóa cho TTCK là các loại giấy tờ có 
giá. Tuy nhiên, loại hàng hóa thông dụng và cơ 
bản nhất của TTCK là cô phiếu của các doanh 
nghiệp. Loại hàng này hiện nay chúng ta còn quá 
¡t. Thông qua việc phát hành cổ phiếu, các doanh 
nghiệp sẽ huy động được vốn cho nhu cầu đầu tư 
phát triển của mình. Theo chủ trương của Nhà 
nước, sẽ từng bước cô phần hóa các doanh 
nghiệp nhà nước, chỉ giữ lại những doanh nghiệp 
có vai trò đặc biệt đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, 
tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp ở nước ta 
diễn ra hết sức chậm chạp, không đạt được mục 
tiêu mà Nhà nước đã đề ra. Vật cân của quá trình 
cổ phân hóa có nhiều, nhưng quan trọng nhất là 
tâm lý của các doanh nghiệp không muốn phải 
chia tay với “áo khoác cũ” với cơ chế quản lý 
còn nhiều “kẽ hở" để vận dụng và có thể ÿ lại 
vào sự che chở của Nhà nước. Tính đến hết 
quý II năm 2000, cả nước ta đã cổ phần hóa được 
400 doanh nghiệp, trong đó có hơn 50 doanh 
nghiệp có vốn điều lệ hơn 10 tỉ đông, và trong số 
này chỉ có khoảng 50% doanh nghiệp có đủ điều 
kiện bán cô phiếu ra thị trường. 

Khi đã có một số lượng khá lớn các doanh 
nghiệp đã được cổ phân hóa thì còn phải chờ 
xem, số lượng cổ phiều được bán ra thị trường tự 
do là bao nhiêu và bao nhiêu khách hàng đón 
nhận những cổ phiếu đó. Khi đã có sự giao dịch 
chứng khoán khá nhộn nhịp thi Trung tâm giao 
dịch chứng khoán nhà nước mới có sức sống. 

Trong phiên giao dịch đầu tiên ở Trung tâm 
giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh chỉ có 
cổ phiếu của 5 công ty được chào bán, đó là : 
Công Ly cổ phân cơ điện lạnh KEE ; Công ty cổ 
phần cáp và vật liệu viễn thông SACOM ; Công 
ty cổ phần kho vận và giao nhận ngoại thương 
(TRAN SIMEX) ; Công ty giấy Hải Phòng ; 
Công ty cổ phân bao bì TP Hồ Chí Minh. So vỚi 
gân một ngàn công ty phát hành cổ phiếu ở 
TTCK Thâm Quyến thì đây là một số lượng nhỏ. 
Điều này chứng tỏ công cuộc cổ phần hóa của 
chúng ta cần phải được đây nhanh hơn nữa. Với 
tốc độ cố phần như hiện nay thì việc khai trương 
Trung tâm giao dịch chứng khoán ở 45 - 47 Bến 
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Chương Dương chỉ mới là bước đầu và có nhiều 
việc chúng ta còn phải làm để cho Trung tâm 
này hoạt động nhộn nhịp, có hiệu quả. 

Cải cách và đổi mới hoạt động của doanh 
nghiệp. 

Muốn TTCK không bị khan hiếm hàng hóa, 
trước hết phải có một số lượng lớn các doanh 
nghiệp hội đủ những điều kiện để có thể phát 
hành chứng khoán ra thị trường, bao gôm : uy tín 
trên thương trường, lợi nhuận sau thuế cao và ồn 
định, hệ thống số sách kế toán minh bạch... 

Hệ thống các doanh nghiệp nước ta được 
đánh giá là một khâu yếu nhất trong nền kinh tế. 
Còn có quá ít những doanh nghiệp xây dựng cho 
mình được một nên nếp, kỹ cương hoạt động 
kinh doanh ổn định. Thiếu một hệ thống chính 
sách luật pháp cụ thể quy định, giám sát quyền 
và nghĩa vụ, trách nhiệm cá nhân trong bộ máy 
lãnh đạo doanh nghiệp. Chính vì vậy, khi có sự 
thay đối về nhân sự trong các doanh nghiệp nhà 
nước là có hiện tượng “chân không” quyền lực. 
Người đi trước “hạ cánh an toàn” người đi sau 
phải thu dọn hậu quả, hoặc di sản của người đi 
trước, người đi sau không gánh chịu. Điều này SẼ 
làm mất lòng tin của người đầu tư trái phiếu. 
Chính vì vậy, việc cải cách hệ thống doanh 
nghiệp theo hướng : vừa có thể khuyến khích 
được tài năng, vừa giám sát được trách nhiệm cá 
nhân để tạo cho doanh nghiệp có được một sự 
phát triên ôn định, bền vững ít lệ thuộc vào việc 
biến đối nhân sự quan lý thì mới tạo được niềm 
tin cho người đầu tư cổ phiếu. 

Việc thiết lập một thói quen minh bạch trong 
hệ thống số sách kế toán là hết sức cần thiết, kể 
cả một số doanh nghiệp lớn của nhà nước được 
coi là kinh doanh có hiệu quả. Tình trạng thiếu 
minh bạch và rõ ràng trong hệ thống tài chính 
doanh nghiệp hiện nay cũng là một vật cản đáng 
kê làm cho các cổ phiếu niêm yết. ở TTCK trở 
nên kém hấp dẫn các nhà đầu tư. Về nguyên tắc, 
các doanh nghiệp đã cô phần hóa muốn bán 
chứng khoán ra thị trường phải niêm yết công 
khai báo cáo tài chính của mình theo định kỳ. 
Việc này tưởng như đơn giản nhưng hiện nay 
chưa phải là thói quen đối với các doanh nghiệp 
Việt Nam. Nhiều chuyên gia kinh tế người nước 
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ngoài rất ngạc nhiên về hiện tượng này, nhất là 
doanh nghiệp đó lại thuộc sở hữu nhà nước. Ông 
Ru-gơ Vôn Rô-sen, một chuyên gia kinh tế 
người Đức cho rằng : Không thể có một TTCK 
chừng nào còn chưa có một hệ thống tài chính 
doanh nghiệp minh bạch. 

Hệ thống ngân hàng thương mại nước ta cũng 
là một vẫn đề. Cũng như hệ thống doanh nghiệp, 
các ngân hàng thương mại nước ta chưa có thói 
quen công khai kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh tình hình tài chính của mình theo định kỳ 
hăng quý chứ chưa nói đến hằng tháng. Một số 
chuyên gia kinh tế nước ta cho răng, hoạt động 
của hệ thống ngân hàng hiện nay còn tồn đọng 
nhiều vấn đề như : nợ quá hạn lớn, tiền huy động 
bị ứ đọng, lãi suất và tỷ giá không ổn định. Điều 
này đã làm cho hệ số tín nhiệm của hệ thống 
ngân hàng nhà nước đạt mức thấp (trước là 
loại B nay là loại C), nếu ta phát hành trái phiếu 
ra nước ngoài thì phải chịu một lãi suất cao. 
Chính vi vậy, chúng ta chưa có khả năng khơi 
thông kênh huy động vốn bằng cách mở TTCK 
và bán trái phiếu cho người nước ngoài. Những 
tín hiệu tốt từ nền kinh tế cộng với việc vừa mới 
ký Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã 
làm cho các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm hơn 
đối với việc đầu tư chứng khoán ở Việt Nam. Sự 
có mặt của đông đảo ngoài dự kiến của các nhà 
đầu tư nước ngoài ngay từ phiên giao dịch đầu 
tiên đã nói lên điều đó. 

Cùng với sự hôi phục của kinh tế khu vực, 
trong tiến trình hội nhập và những khả năng về 
thương mại và đầu tư được khai thông sau Hiệp 
định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, chuẩn bị 
cho các bước để tham gia WTO... nền kinh tế 
nước ta sẽ hỏi phục và cất cánh. Đó là thời điểm 
để TTCK phát triển và phát huy tác dụng là một 
kênh huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế. Cổ 
phiếu của các doanh nghiệp nước ta sẽ vượt ra 
ngoài biên giới và sẽ được các nhà đầu tư chứng 
khoán nước ngoài tìm đến như là một cơ hội để 
phát tài. Những chỉ số của TTCK cũng sẽ được 
các hãng thông tấn nước ta và một số lớn các 
nước trên thế giới đưa tin hằng ngày như tinh 
hình sức khỏe của một nên kinh tế có tầm cỡ ở 
khu vực. C] 
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Mấy vấn đề 

LÚ LUẬN UÀ 

THỰC TIÊN 

UÈ KINH TÊ HỢP TÁC 
Ở NƯỚC TA HIỆMW NAV 


PHẠM THỊ CẦN * 


I - VẼ SỰ CÂN THIÊT KHÁCH QUAN, 
Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH CỦA KINH TÊ 
HỢP TÁC 

Hợp tác lao động là nhu cầu khách quan của 
quá trình sản xuất bắt nguồn từ tính chất xã hội của 
lao động, nhăm tạo nên sức mạnh của tập thể. 
Ngoài ra hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp còn 
giúp các hộ nông dân thực hiện được những công 
việc mà từng hộ gia đình không có kha năng thực 
hiện, hoặc thực hiện kém hiệu qua, như phòng 
chống thiên tai, xây dựng công trình thủy nông, 
phòng trừ sâu bệnh v.v... Bên cạnh mục tiêu kinh 
tế, hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn còn nhằm 
thực hiện các mục tiêu xã hội quan trọng, như góp 
phần xây dựng tình đoàn kết xóm làng, tỉnh thần 
tương thân tương ái, nhằm xây dựng tính cộng 
đồng xã hội tốt đẹp ở nông thôn. 

Gần nửa thế kỹ qua, phong trao hợp tác hóa ở 
nước ta đã trải qua nhiêu thăng trầm. Thời kỳ Cao 
điểm cả nước có khoảng 100 ngàn tổ chức kinh tế 
hợp tác (KTHT) bao gồm cả HTX và các hình thức 
giản đơn như : tập đoàn sản xuất, tổ hợp tác, tô đôi 
công v.v..., thu hút tới hơn 90% số hộ nông dân và 
hoạt động trên 80% diện tích canh tác, gần 90% số 
hộ tiểu thương, tiểu chủ và những người lao động 
cá thể. Nhờ vậy, lịch sử phát triên KTHT đã đi liền 
với quá trình phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật 
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chất kỹ thuật phục vụ sản xuất đời sống, gÓp phần 
làm nên chiến thắng vĩ đại trong sự nghiệp kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. 

Tuy vậy, sau một thời gian hoạt động, đặc biệt 
là giai đoạn xây dựng đất nước thời bình, mô hình 
HTX “kiểu cũ” ngày càng tỏ ra không phù hợp VỚI 
đặc điểm yêu cầu của sự phát triên kinh tế trong 
điều kiện mới, nhiều HTX bị tan rã hoặc chỉ tỏn tại 
về hình thức. Số HTX hoạt động có hiệu quả 
chiếm tỷ lệ rất thấp. Tính đến tháng 12-1996 trong 
lĩnh vực nông nghiệp, cả nước còn lại 13 782 
HTX, trong đó số HTX đã tự giải thể và gần như 
giải thể lên tới gần 35%. Như vậy, chỉ còn 65% số 
HTX trong diện thực hiện chuyển đổi sang mô 
hình HTX “kiểu mới”. Tương tự, số tập đoàn sản 
xuất giải thê là 93%. Số hộ nông dân tham gia 
HTX ở Nam Bộ giảm từ 85% xuống còn 10%, ở 
miền núi phía Bắc từ 91% xuống 45%. 

Bên cạnh xu hướng nhiều hộ nông dân không 
thiết tha với HTX “kiểu cũ”, thì trong thực tế cũng 
có một xu hướng trái ngược là không ít hộ nông 
dân gặp rất nhiều khó khăn và lúng túng trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh, do không thể tự lo được 
tất cả các khâu sản xuất. Từ thực tế đó nông dân ở 
nhiều địa phương đã tự nguyện góp vốn và công 
sức hình thành các tô, nhóm hợp tác để giúp nhau 
trong sản xuất và đời sống. Tính đến cuối 12-1999 
cả nước đã có khoảng hơn 60 000 tổ hợp tác (THT) 
trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó 70% là ở các 
tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 

Tình hình trên cũng diễn ra ở một số ngành 
khác, đặc biệt trong lĩnh vực tín dụng nông thôn. 
Nếu như đầu năm 1990, tổng số HTX tín dụng và 
quỹ tín dụng nhân dân trong cả nước là 7 660 đơn 
vị (trong đó có 7 160 đơn vị ở nông thôn), thi từ 
giữa năm 1990 đến cuối năm 1993 các tô chức này 
đã đổ vỡ hàng loạt. Cuối năm 1993 còn lại 350 
HTX tín dụng nông thôn và chỉ hoạt động cầm 
chừng, phân lớn trong số đó là nằm chờ thanh ly, 
giải thể. Trong khi đó, do nhu cầu hợp tác làm ăn 
của người dân nên các tô nhóm vay vốn do nông 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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dân tự nguyện thành lập lại tăng lên mạnh. Đến 
tháng 12-1993 đã có khoảng 35 000 tổ, nhóm tín 
dụng tự nguyện. Tại một số địa phương các tổ chức 
này đã tranh thủ được sự giúp đỡ đáng kể của các 
tô chức quần chúng, như : Hội nông dân, Hội cựu 
chiến binh, nhất là Hội phụ nữ... tại địa phương. 
Có tổ chức đã kết hợp chặt chẽ được với Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân 
hàng phục vụ người nghèo, sử dụng các chương 
trình, dự án... để giúp đỡ nông dân vay vốn. 

Đến cuối năm 1995 đã có gần 50 000 nhóm 
phụ nữ vay vốn và tiết kiệm trong cả nước. Đồng 
thời, sau khi rút kinh nghiệm từ sự sụp đô của các 
HTX tín dụng năm 1993, Chính phủ cũng đã có sự 
tác động tích cực thông qua Ngân hàng nhà nước 
để thiết lập lại hệ thống tài chính nông thôn. Do 
vậy, từ tháng 7 năm 1993 các hội vay vốn, quỹ tín 
dụng nông thôn, thực chất là HIX tín dụng câp xã, 
được xây dựng lại và phát triển mạnh. Đến cuối 
năm 1995 cả nước có 534 nhóm hoạt động. Đầu 
năm 1997 con số đó tăng lên 881 nhóm. Tháng 6 
năm 1998, 53/61 tỉnh, thành phố đã có 971 quỹ tín 
dụng với 575 000 thành viên tham gia và 1 619 tỉ 
đồng vốn hoạt động, trong đó số vốn huy động là 
1 046 tỉ. Hơn 255 000 lượt thành viên đã được vay 
vốn. Hoạt động của các tô chức tín dụng nông thôn 
đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu vốn của 
nông dân, góp phân đắng kể vào việc giúp đỡ nông 
dân tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo. 

Rõ ràng là nếu mô hình KTHT, HTX hoàn toàn 
dựa vào tính tự nguyện của nông dân và xuất phát 
từ nhu cầu thực sự của quá trình sản xuất và cải 
thiện đời sống của họ, thì hoạt động có hiệu quả, 
được nông dân thừa nhận và tích cực tham gia. 

Thực tế đó một lần nữa chứng minh rằng, 
không thể vì những thiếu sót, sai lầm của mô hình 
HT1X “kiểu cũ” mà phủ nhận vai trò, tác dụng và 
Sự cần. thiết tất yếu của nó trong quá trinh phát 
triển nên nông nghiệp hàng hóa. Điều quan trọng 
là phải lựa chọn các mô hinh KTHT, HTX 
phù hợp, thực sự đem lại hiệu quả cho kinh tế hộ 
nông dân. ` 

II - VỀ CÁC LOẠI HÌNH KINH TẾ 
HỢP TÁC 

Nghiên cứu những tài liệu của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chúng ta thấy Bác đã nêu 4 loại HTX 
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theo đặc điểm, nội dung hoạt động của chúng. Đó 
là sự hợp tác xã tiền bạc (HTX tín dụng), hợp tác 
xã mua ; hợp tác xã bán ; hợp tác xã sinh sản (HTX 
sản xuất) (). Để giải thích cặn kẽ nội dung hoạt 
động, tác dụng của từng loại HTX, Bác nói : HTX 
khác hội buôn, vì hội buôn lợi riêng, HTX lợi 
chung. HTX tuy là để giúp đỡ nhau, nhưng không 
giống các hội từ thiện. Vì các hội Ấy có tiêu đĩ mà 
không làm ra... HTX có tiêu đi, có làm ra, chỉ giúp 
cho người trong hội, nhưng giúp một cách binh 
đăng (2. Bác cũng quan niệm răng HTX có nhiều 

“cấp độ” hợp tác khác nhau tùy theo tính chất, 
trình độ xã hội hóa : tổ đối công và tô đổi công: 
thường xuyên 3). Đây là các hình thức KTHT giản 
đơn phù hợp trong điều kiện trình độ sản xuất 
nông nghiệp hàng hóa chưa phát triển cao. Sau tổ 
đổi công và tổ đổi công thường xuyên sẽ phát triển 
thành HTX. HTX quy mô nhỏ phát triển thành 
HTX quy mô lớn, hợp tác trong một số khâu phát 
triển thành HTX nhiều khâu, hợp tác xã toàn 
diện... Các HTX phát triển tất yếu sẽ nảy sinh quá 
trình liên kết các HTX cùng loại hoặc khác loại (4), 
cũng như quá trình hợp tác giữa. các chủ thể kinh 
tế thuộc các ngành, các thành phần kinh tế có liên 
quan với nhau. Qua nghiên cứu lý luận và tư tưởng 
của Bác và từ thực tế hiện nay, chúng ta có thể tạm 
thời phân thành 3 loại hinh KTHT trong lĩnh vực 
nông nghiệp, nông thôn, đó là : 

1 - Các hình thức KTHT giản đơn, bao gồm : 
Thứ nhất, tổ nhóm hợp tác, tổ đối công giữa ‹ các hộ 
nông dân để giúp nhau giải quyết một số khâu 
công việc nhằm đáp ứng yêu cầu thời vụ, chất 
lượng, hiệu quả. Thứ hai, tổ, hội nghề nghiệp như 
hội nuôi ong, tổ nuôi trồng thủy sản, hội làm 
vườn v.v... Các mô hình này có thê làm tốt một số. 
chức năng, như khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 
ngư. Các hội viên giúp nhau trong việc tiếp thu kỹ 
thuật công nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất. 
Thứ ba, tổ kinh tế hợp tác được hình thành từ nhu 
cầu thực tế của việc phát triển kinh tế hộ. Nhìn 
chung, quy mô, nội dung hoạt động và hình thức 


(1) (2) Xem Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia. 
Hà Nội, 1995, t2, tr 314, 315 


(3) Sđd, t 8, tr 199 
(4) Sdd. t 2, tr 318 
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quân lý của THT rất đa dạng ; quy mô trung bình 
trên dưới 10 hộ, tổ chức gọn nhẹ, nội dung hoạt 
động đơn giản, nhưng thiết thực, phù hợp với trình 
độ của nông dân. THT hình thành và hoạt động 
thường là tự phát, do đó cũng có những hạn chế, 
như : chủ yếu dựa vào quan hệ tình cảm, không có 
điều lệ, quan hệ hợp tác lỏng lẻo, quy mô nhỏ nên 
khả năng đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ cho kinh 
tế hộ còn hạn chế. Thực tế đã có nhiều loại hình 
THT ra đời, như THT đường nước, THT liên kết 
vay vốn, THT cung ứng vật tư, THT trồng và bảo 
VỆ rừng v.v... 

2 - Hợp tác xã là một hình thức KTHT cao hơn 
phù hợp với điều kiện nền nông nghiệp hàng hóa. 
HTX là một tổ chức kinh tế tự chủ do những người 
lao động có nhu cầu lợi ích chung, tự nguyện cùng 
góp vôn, góp sức lập ra theo quy định của pháp 
luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng 
xã viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn 
các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và cải 
thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. Có nhiều loại hình HTX : HTX dịch 
vụ từng khâu (chuyên khâu), HTX dịch vụ tổng 
hợp (đa chức năng), HTX sản xuất, HTX mua, 
bán, HTX tín dụng, HTX sản xuất kết hợp dịch vụ, 
HTX sản xuất kinh doanh ở mức độ hợp tác toàn 
diện v.v... Nội dung hoạt động của HTX cũng đa 
dạng tủy thuộc đặc điểm của từng lĩnh vực, từng 
vùng. 

Sau 3 năm thực hiện Luật HTX (từ I-l-1997 - 
12- 1999) cả nước đã chuyển đổi được 5 740 HTX, 
chiếm 66,8% so với tông số HTX cũ và thành lập 
mới được l 093 HTX. Các HTX sau chuyển đổi 
thường phân biệt thành 2 loại : loại có đông xã 
viên và loại có ít xã viên. Loại thứ nhất gọi là 
“HTX cả làng”, số vốn của mỗi thành viên rất nhỏ 
(có nơi chỉ vài chục ngàn đồng/xã viên), thường 
được chia ra từ giá trị tài sản của HTX cũ. Xét từ 
mục tiêu kinh tế thì HTX kiểu này ít phát huy tác 
dụng. Nhìn chung nhiều HTX loại này sau khi 
chuyển đổi thường gặp không ít khó khăn và lúng 
túng trong việc chuyên hướng nhiệm vụ. Vì thế số 
HTX loại này phần lớn vẫn tôn tại trên hình thức. 
Loại thứ hai do các xã viên hoàn toàn tự nguyện 
gÓp vốn với giá trị thường từ 1 đến 3 triệu đồng/xã 
viên, lại có ít xã viên hơn (thậm chí chỉ chiếm từ I 
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đến 5% tổng số lao động nông thôn). Hoạt động 
của HTX thường chỉ trong 1 hoặc 2 khâu dịch vụ, 
chịu trách nhiệm bảo toàn vốn tài sản nếu được 
chính quyền xã giao khoán, hoặc cho thuê. Chế độ 
phân phối trong HTX được thực hiện theo vốn góp 
và kết quả hoạt động, nên lợi ích giữa xã viên với 
ban quản trị gắn bó rất mật thiết, và do đó HTX 
loại này nhiều nơi đã phát huy hiệu quả khá tốt. 

Thực tế các HTX mới thành lập, chủ yếu ô Ở các 
tính Nam Bộ và một số ở phía bắc, cho thấy những 
nơi sản xuất hàng hóa phát triển mạnh, yêu câu 
tiêu thụ nông sản và cung cập tín dụng trở nên cấp 
thiết, thì tổ chức HTX thường được hình thành bắt 
đầu từ khâu “đầu ra” của sẵn xuất sau đó mới đến 
tổ chức hợp tác “đầu vào” và các khâu khác. 
Ngược lại, ở những nơi khối lượng nông sản hàng 
hóa ít hơn lại bắt đầu từ hợp tác “đầu vào”. Bên 
cạnh các HTX tự nguyện của các hộ nông dân, ở 
một số địa phương bước đầu đã xuất hiện các HTX 
của các chủ trang trại, như ở tỉnh Bình Dương. 
vùng Tây Nguyên v.v. 

3 - Hợp tác xã đa ngành, đa thành phần kinh tế. 
Các mô hình như Hiệp hội mía đường Lam Sơn 
(nay là Công ty cô phần) ; các “liên hiệp” xí 
nghiệp chè (nay là các công ty chè) ; Nông trường 
sông Hậu hợp tác giúp đỡ các HTX, hộ, trang trại 
gia đình ; các liên doanh chế biến tiêu thụ nông 
sản, xây dựng và dịch vụ tưới tiêu, hiệp hội thủy 
nông... là hình thức KTHT phát triển ở trình độ 
cao. Quan hệ hợp tác diễn ra giữa các chủ thể kinh 
tế độc lập thuộc nhiều thành phần kinh tế, bao gồm 
DNNN, HTX, hộ, trang trại gia đình. Đông thời, 
mô hình này còn phân ánh quan hệ hợp tác giữa 
các khâu, các ngành liên quan đến quá trình sản 
xuất nông sản hàng hóa. Đó là sản xuất nguyên 
liệu, công nghiệp chế biến, hoạt động thương mại, 
tín dụng, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công 
nghệ vào sản xuất, hoạt động đào tạo nâng cao 
trình độ người lao động v.v. Về mặt xã hội, mô 
hình KTHT loại này phản ánh mối quan hệ của 
người lao động thuộc các ngành, lĩnh vực khác 
nhau : nông dân, công nhân, trí thức v.v... 

Nếu hoạt động tốt, mô hình KTHT loại này sẽ 
góp phân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống 
người lao động, củng cố liên minh công - nông - trí 
thức v.v. thực hiện tốt chủ trương, chính sách của 
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Đảng và Nhà nước đối với nông dân, nông thôn 
miễn núi. Do vậy, đây là mô hình cần được nghiên 
cứu tổng kết. 

II - MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIÊN 
KINH TÊ HỢP TÁC GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, muốn 
xây dựng tổ đổi công, HTX thành công, phải đoàn 
kết nông dân theo tỉnh thần tự giác tự nguyện tham 
gia, không được gò ép, phải bàn bạc dân chủ, công 
bằng hợp lý, phải giải quyết hài hòa lợi ích của 
nông dân, HTX và nhà nước, phải coi trọng ý kiến 
của nhân dân. Quá trình tiến hành hợp tác hóa phải 
thực hiện dần dần từng bước từ thấp đến cao, từ 
nhỏ đến lớn, từ giản đơn đến phức tạp, coi trọng sự 
đa dạng về các hình thức KTHT, trước hết phải tổ 
chức tổ đổi công cho tốt rồi tiến dần lên HTX 
nông nghiệp, đồng thời phải coi trọng tiêu chuẩn, 
thiết thực. 

Trong điều kiện hiện nay, nghiên cứu tư tưởng 
Hồ Chí Minh về KTHT có ý nghĩa thực tiễn hết 
sức quan trọng. Để phát triển các hình thức KTHT 
trong lĩnh vực nông nghiệp. nông thôn, chúng tôi 
thấy cần lưu ý một số vấn đề sau : 

Một là, phát triển KTHT gắn với mục tiêu 
CNH, HDH nông nghiệp, nông thôn và hội nhập 
kinh tế quốc tế, trong điều kiện phát triển nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta. Do đó phải gắn quá trình phát triển KTHT với 
việc thực hiện đông bộ các chương trình quốc Øia, 
như Chương trinh 5 triệu ha rừng, Chương trinh 
xóa đói giảm nghèo đối với ! 715 xã đặc biệt khó 
khăn của cả nước, Chương trình chuyên dịch cơ 
cầu kinh tế nông nghiệp nông thôn, xây dựng kết 
cấu hạ tầng nông thôn, miên núi, phát huy vai trò 
của khoa học, công nghệ, phát triển công nghiệp 
chế biến, tiêu thụ nông sản v.v.. . nhăm mục tiêu 
phát triển nên nông nghiệp sinh thái bền vững với 
tỷ suất hàng hóa ngày càng cao, từng bước nâng 
cao đời sống, giảm dân khoảng cách giữa nông 
thôn và thành thị. 

Hai là, quá trình phát triển KTHT trong nông 
nghiệp phải đạt các mục tiêu cơ ban như : tôn 
trọng tính tự chủ của nền kinh tế hộ, kinh tế trang 
trại gia đình và tạo điều kiện cho các hình thức 
kinh tế này phát triên. Cùng với mục tiêu phát triển 
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kinh tế, quá trình xây dựng HTX phải đạt mục tiêu 
xã hội là xây dựng tính cộng đồng tốt đẹp ; xây 
dựng thị trường tài chính lành mạnh ở nông thôn, 
tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tự nguyện, quản 
lý dân chủ, cùng có lợi, tranh phô trương hình thức 
và chạy theo số lượng đơn thuần. Nơi nào các hình 
thức KTHT giản đơn còn phù hợp, nông dân 
chưa có nhu cầu chuyển thành HTX, thì không 


.được gò ép. 


Ba là, đây mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng 
cán bộ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 
Trước nhiệm vụ to lớn của sự nghiệp CNH, HĐH 
nông nghiệp, nông thôn, trong thời gian tới phải 
gấp rút phát triển nguồn nhân lực cho nông nghiệp, 
nông thôn. Bởi vì, hiện nay trình độ cần bộ HTX 
còn thấp nhiều so với yêu cầu, số chưa qua đào tạo 
chiếm tỷ lệ lớn, không ít chủ nhiệm HTX có trình 
độ văn hóa cấp I. Theo số liệu ở ! 347 HTX đã 
chuyển đôi theo Luật thuộc 10 tỉnh phía Bắc, trong 
số các chủ nhiệm, số có trình độ đại học chiếm tỷ 
lệ 6,3%, trung cấp 13,7%, sơ cấp 22,4%, chưa qua 
đào tạo 57,6%. Tương tự, với kế toán trưởng của 
HTX là 2,2% ; 12,5% ; 48% và 37,3%. Đây là một 
khó khăn lớn cho việc thực hiện chủ trương phát 
triển KTHT trong điều kiện hiện nay. Do vậy, nhà 
nước nên có chủ trương gấp rút đào tạo cán bộ chủ 
chốt của HTX với phương châm “nhà nước và 
_nhân dân cùng làm”, trung ương và địa phương 
cùng chịu trách nhiệm, coi trọng mở các lớp bôi 
dưỡng tại cấp tỉnh, huyện. 

Bên cạnh số cán bộ chủ chốt của HTX, thì hiện 
nay trình độ đào tạo của trên 70% tông số lao động 
trong độ tuôi của cả nước là lao động nông thôn 
(LĐNT) còn quá thấp. Cụ thể tỷ lệ LĐNT đã qua 
đào tạo chỉ đạt 8,3% (thấp hơn từ 3,8 - 4 lần so với 
lao động khu vực thành thị). Có nơi lao động làm 
việc tại các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ ở 
nông thôn chưa qua đào tạo nghề chiếm tới 84%. 
Lực lượng lao động trẻ ở nông thôn chưa qua đào 
tạo chiếm tới 65,4%. Thực trạng này ảnh hướng rất 
lớn đến mục tiêu phát triển nông nghiệp. nông 
thôn, gây dư thừa quá nhiều lao động giản đơn. 
Bởi vậy, việc đây mạnh công tác đào tạo nghề cho 
LĐNT cần được coi là chương trình quốc gia. 
Trước mắt có thể băng ngân sách nhà nước kết hợp 
với các chương trình quốc gia, chương trình hỗ trợ 
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các doanh nghiệp vừa và nhỏ và người lao động tự 
động đóng góp để nhanh chóng nâng cao trình độ 
LONT. 

Bốn là, nâng cao nhận thức về KTHT, HTX 
cho cán bộ các cấp các ngành và nhân dân thông 
qua công tác tuyên truyền Luật HTX và các chủ 
trương chính sách của Đảng và Nhà nước bằng 
nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng loại đối 
tượng nhằm giúp mọi người phân biệt được sự 
khác nhau cơ bản giữa 2 mô hình HTX cũ và mới, 
để từ đó nông dân hăng hái tự nguyện gia nhập 
HTX “kiểu mới”. Đồng thời nâng cao ý thức trách 
nhiệm của cán bộ trong việc thực hiện chủ trương 
của Đảng, Nhà nước đối với KTHT, HTX.. 

Năm là, xây dựng và lựa chọn các mô hình 
KTHT, HTX phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động, 
từng vùng và thường xuyên tổng kết nhân rộng 
những kinh nghiệm điển hình. Trên phạm vi cả 
nước hiện đang tồn tại nhiều loại hình KTHT, 
HTX với đặc điểm, nội dung hoạt động, quy mô và 
hiệu quả khác nhau. Bởi vậy, từng địa phương cần 
đi sâu tông kết, xây dựng các mô hình KTHT từ 
giản đơn đến các loại hình HTX, công việc này 
phải do cơ sở tự làm là chính trên cơ sở phối hợp 
với các cơ quan chức năng và các viện nghiên cứu. 

Sáu là, tạo điều kiện pháp lý cho thị trưởng tài 
chính ở nông thôn phát triển đúng hướng và lành 
mạnh nhằm đáp ứng nhu câu vôn cho phát triên 
sản xuất của kinh tế hộ, kinh tế trang trại gia đình 
và hoạt động của HTX với nhiều hình thức huy 
động và cấp vốn đa dạng. Cần coi trọng phát triển 
HTX, quỹ tín dụng nông thôn, tăng cường hình 
thức tín chấp thông qua các đoàn thể quần chúng 
và chính quyền câp xã để cho các hộ đói nghèo, 
các hộ gặp rủi ro vay vốn sản xuất. 

Bảy là, đối với các HTX nông nghiệp trong 
diện chuyển đổi cần thực hiện tốt các bước chuẩn 
bị cho quá trình chuyên đổi có kết qua. Đặc biệt 
coi trọng quyền dân chủ, tự nguyện của xã viên, 
giải quyết dứt điểm, công khai vấn đề tài sản, công 
nợ, lựa chọn phương án, QUY. mô, nội dung hoạt 
động của HTX sau chuyển đối. Kiên quyết tránh 
lặp lại sai lâm, như chạy theo hình thức, phong trào 
xem nhẹ các nguyên tắc cơ bản của HTX và nội 
dung của Luật HTX. Ở nơi nào hộ nông dân chưa 
thực sự có nhu cầu tham gia HTX mới, thì tuyệt 
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đối không gò ép theo kiêu “HTX cả làng” như đã 
diễn ra ở một số địa phương. Đối với các HTX đã 
chuyển đổi cần tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy 
tổ chức và quản lý tinh gọn, hiệu quả. Bàn bạc dân 
chủ trong việc xây dựng quy chế làm việc của ban 
quản trị, phương án hoạt động phát triển của HTX 
và chế độ phân chia lợi ích công bằng, hợp lý. 

Tám là, đối với HTX yếu kém, các cấp lãnh 
đạo địa phương cần có biện pháp giải quyết dứt 
điểm theo nguyên tắc tôn trọng nguyện vọng của 
nhân dân ; chấm dứt các hoạt động tài chính, như 
vay nợ, chỉ công quản lý v.v... phần tài sản chung, 
như hệ thống kho tàng, thủy nông, đường điện v.v. 
Trước mắt, phải chuyển giao cho chính quyền địa 
phương quản lý, coi đây như là tài sản cộng đồng 
để đáp ứng nhu cầu của kinh tế hộ. Tránh tình 
trạng vô chủ làm hư hại tài sản chung. Đồng thời 
tích cực tuyên truyền, hướng dẫn để nông dân hiểu 
rõ đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 
KTHT và HTX, từ đó tự nguyện thành lập mới các 
mô hinh KTHT phù hợp. 

Chín là, làm rõ mối quan hệ giữa Đảng, chính 
quyền và hợp tác. HTX là một tổ chức kinh tế tự 
nguyện của nông dân, quyền quyết định cao nhất 
trong HTX là đại hội xã viên. Tuy nhiên, HTX 
nằm trong địa bàn nên sự phát triển của HTX có 
ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn. Bởi vậy, KTHT phải chịu sự lãnh đạo của 
Đảng và quản lý giúp đỡ của chính quyền địa 
phương. Đề giải quyết tốt mối quan hệ này cần có 
một cơ chế phối hợp hoạt động có hiệu qua. Tô 
chức đẳng thực hiện vai trò lãnh đạo chung thông 
qua chủ trương, nghị quyết và vai trò gương mẫu 
của người đẳng viên. Chính quyên địa phương có 
quyên và có trách nhiệm kiểm tra, giám sát HTX 
trong việc tuân thủ luật pháp và các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp đỡ cho 
HIX hoạt động theo pháp luật, nhưng không can 
thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của HTX, 
không làm thay chức năng của HTX. HTX ngoài 
mục tiêu kinh tế (là số 1) còn phai đặt mục tiêu xã 
hội, góp phần xây dựng tính cộng đồng, đoàn kết, 
tương trợ trong xã viên, song không thê biến HTX 
thành tổ chức xã hội, làm thay nhiệm vụ của hệ 
thống chính trị ở địa phương. 1 
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phát triển nhân cách đá được đề cao. Tuy 

nhiên, trước kia, vấn đề giáo dục thầm mỹ 
thường được đề cập nghiêng vê giáo dục nghệ 
thuật và chủ yếu là nhằm vào một bộ phận dân cư 
nhất định. 

Mỹ học mác xít nhìn nhận giáo dục thẩm mỹ như 
một hệ thống, bao hàm sự phát triên năng lực thầm 
mỹ cho con người và việc hình thành thâm mỹ, nghĩa 
là phát triển nhân cách 
toàn diện. Nhân cách 
toàn diện, theo quan 
niệm của Mác chính là 
con người của tương 
lai : con người ngày 
càng nhận thức được 
quy luật của cái đẹp, 
hoạt động và sáng tạo 
theo quy luật cái đẹp. 
Giáo dục thẩm mỹ 
được thể hiện trong tât 
cả các lĩnh vực hoạt 
động của toàn xã hội, 
hướng đến toàn dân - 
chủ thể chân chính 
của mọi sáng tạo vật 
chất và tinh thần. Giáo 
dục thẩm mỹ bắt đầu 
từ việc nâng cao năng 
lực thụ cảm các giá trị 
thâm mỹ trong cuộc 
sống, trong nghệ thuật, trong thiên nhiên ; từ đó nâng 
cao tính tích cực sáng tạo trong hoạt động sống và xây 
dựng xã hội trên cơ sở nhận thức được quy luật của 
cái đẹp. 

Nhiệm vụ đặc trưng của giáo dục thầm mỹ là hình 
thành nhu câu và nắng . lực của cá nhân vê thụ cảm và 
sáng tạo các giá trị thẩm m ÿy trong mọi lĩnh vực hoạt 
động. Từ sự phát triển, hoàn thiện các năng lực thẩm 
mỹ mà năng lực sáng tạo của con người không ngừng 
được phát huy. 

Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước đã chú 
trọng phát triển hệ thống giáo dục trong đó có sự chăm 
lo đến phát triển giáo dục thẩm mỹ cho các lứa tuổi từ 
mâu giáo - mầm non đến đại học. Ngành giáo dục và 
các ngành hữu quan đã đưa vào chương trình giáo dục 
và chương trình hoạt động những nội dung giáo dục 
thầm mỹ ngày càng có bài bản và phong phú. 
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Tuy nhiên, do những khó khăn về điều kiện vật 
chất, và nhận thức lý luận, về năng lực tổ chức các 
hoạt động giáo dục thẩm mỹ, v.v... nên hiệu quả của 
giáo dục thầm mỹ chưa cao (chưa kể tới những ảnh 
hưởng xấu, những yếu tố tiêu cực của lối sống và văn 
hóa phản diện du nhập trong quá trình chúng ta mở 
cửa, hội nhập) 

Đánh giá những mặt hạn chế trong việc phát huy 
năng lực hiện có để xây dựng nền giáo dục toàn diện 
bao gôm cả giáo dục 
thẩm mỹ cho con 
người mới, Văn kiện 
Hội nghị lần thứ năm 
BCH Trung ương 
(khóa VII) đã chỉ rõ : 
Việc giáo dục thẩm 
mỹ, giáo dục thị hiếu 
nghệ thuật cho thanh 
niên, thiếu niên, nhi 
đồng, học sinh chưa 
được coi trọng... Tình 
trạng đó đã dẫn đến 
khá nhiều biểu hiện 
tiêu cực trong Ïĩnh 
vực đạo đức, lối sống, 
nhân cách, trong môi 
trường xã hội. Một bộ 
phận học sinh, sinh 
viên coi nhẹ giáo dục 
đạo đức, thâm mỹ, 
làm cho sự phát triền 
nhân cách trong quan hệ thầy trò, bè bạn bị xuống 
cấp. Vì thế, việc nghiên cứu mối quan hệ giữa giáo 
dục thẩm mỹ đối với sự phát triển nhân cách của thế 
hệ trẻ có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực 
tiễn °', 

Sự nghiệp. đổi mới và quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước đặt ra những yêu cầu mới đối với 
việc giáo dục thẩm mỹ trong nhân dân nói chung và 
trong thế hệ trẻ nói riêng. Tính bức thiết của việc đổi 
mới và đây mạnh giáo dục thẩm mỹ hiện nay biểu hiện 
trên ba khía cạnh. 

Thứ nhất, sự đòi hỏi ở con người những phẩm chất 
mới và yêu cầu cao về thẩm mỹ : sự phong phú và 


* TS. Trường đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh 
(1) Xem : Văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ (khóa VIII), 
Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội., 1998, tr. 47 
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tỉnh tế về thị hiểu ; khả năng nhanh, nhạy trong đánh 
giá về hệ giá trị và phản giá trị để đáp ú ứng yêu cầu về 
thị hiểu, năng lực sáng tạo theo quy luật cái đẹp ngày 
càng cao trong xã hội. 

Thứ hai, cơ chế thị trường và _quá trình mở cửa 
giao lưu kinh tế, văn hóa, dẫn đến những thay đổi 
trong quan niệm về các giá trị nói chung và giá trị 
thấm mỹ nói riêng. Những sản phẩm văn hóa độc hại 
cũng ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thẩm mỹ của 
một bộ phận không nhỏ công chúng. Để khắc phục, 
sẽ không đủ nếu chỉ dựa vào các biện pháp hành 
chính ; giải pháp triệt để hơn, nhân văn hơn chính là 
làm phong phú và lành mạnh hóa thị hiếu thẩm mỹ 
cho con người thông qua giáo dục thẩm mỹ. Quan điểm 
chỉ đạo mà Hội nghị Trung ương năm (khóa VHD đã 
đề ra là : “Không ngừng nâng cao thị hiếu thẩm mỹ 
và trình độ thưởng thức nghệ thuật của công chúng, 
đặc biệt quan tâm tầng lớp thanh niên, thiếu niên, nhỉ 
đồng” ?, Sự phong phú, tinh tế và lành mạnh hóa thị 
hiếu thấm mỹ là cách tốt nhất để hạn chế tối đa ảnh 
hưởng phản thầm mỹ. 

Thứ ba, khâu quan trọng là chuẩn bị hành trang 
cho thế hệ trẻ Việt Nam bước vào thế kỷ XXI. Hành 
trang đó sẽ là nhân cách phát triển toàn diện : phát 
triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong 
phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức... Con người 
ấy, nhân cách ấy sẽ là động lực của sự nghiệp xây 
dựng xã hội mới và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 

Để đáp ú ứng các yêu câu của xã hội và con người 
hiện nay, cân xây dựng một hệ thống giáo dục thầm 
mỹ toàn diện, khả thi. Hệ thống đó phải là một tổng 
thể với phương thức giáo dục thường xuyên tác động 
đến con người, nhằm mục đích hình thành và phát 
triển những năng lực thẩm mỹ theo hướng phát triển 
con người như một nhân cách toàn diện. Hệ thống 
đó cần được xây dựng trên những nguyên tắc cơ bản 
sau đây : 

1. Nguyên tắc xã hội : Hệ thống giáo dục thấm mỹ 
của chúng ta phải hướng vào toàn dân, lấy dân làm 
đối tượng giáo dục, trong đó tuổi trẻ học đường là đối 
tượng trực tiếp nhất. Xã hội hóa giáo dục nói chung, 
và giáo dục thấm mỹ nói riêng được coi là nguyên tắc 
bảo đảm tính khả thi liên tục của nó. Chính cơ chế thị 
trường quy định và tạo điều kiện cho xã hội hóa giáo 
dục. Nhờ thế, giáo dục thẩm mỹ có thể mở rộng được 
đối tượng giáo dục, cũng như được nâng lên một trình 
độ mới bằng các điều kiện vật chất, kỹ thuật phong 
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phú mà nền kinh tế thị trường theo say hướng xã hội 
chủ nghĩa tạo ra. 

2. Trong điều kiện kinh tế thị trường, giao lưu và 
hòa nhập quốc tế, giáo dục thẩm mỹ phải hình thành 
và củng cố trong học sinh - sinh viên thế giới quan 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh, những phẩm 
chất đạo đức cách mạng, tình yêu đất nước và chủ 
nghĩa quốc tế cao cả, tinh thần nỗ lực phần đấu cho lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa. 

3. Sự đa dạng vê hình thức làm cho công tác giáo 
dục thầm mỹ thêm sinh động, gây được hứng thú và 
đạt được mục đích giáo dục. 

- Giáo dục bằng lao động. thông qua lao động. Mỹ 
học mác xít nhìn nhận lao động không chỉ là một 
phương thức duy trì sự tôn tại của con người, mà hơn 
thế, còn là một phương thức phát triển con người. 
Không phải mọi dạng lao động đều đáp ứng được yêu 
cầu đó. Lao động bị tha hóa, lao động thiếu tích cực, 
không hứng thú (lao động trong đói rét hoặc dưới làn 
roi vọt) không có khả năng sáng tạo và đương nhiên 
không thể là phương thức phát triển con người. Vấn 
đề là làm sao để lao động thực sự là một hinh thức có 
hiệu quả đối với mục tiêu giáo dục thâm mỹ. Bằng 
các giải pháp kinh tế - xã hội, đặc biệt là các chính 
sách lao động, tạo nhiều điều kiện nhất để người lao 
động thê hiện được những năng lực bản chất của mình 
trong quá trình lao động. Hạn chế và khắc phục 
khuynh hướng khai thác cạn kiệt lao động của con 
người chỉ vì lợi ích kinh tế. 

- Giáo dục bằng các tấm gương người tốt, việc tốt. 
Đây là một hình thức giáo dục rất hiệu quả. Khi trong 
xã hội còn tồn tại những biểu hiện tiêu cực, thì những 
gương người tốt, việc tốt càng có ý nghĩa đạo đức - 
thấm mỹ cao quý, hướng con người noi theo những 
cái tích cực. Đó là nhiệm vụ của giáo dục thầm mỹ cả 
trong điều kiện hiện nay và trong tương lai. 

- Giáo dục bằng các giá trị nghệ thuật vốn đã được 
SỬ dụng từ lâu trong lịch sử. Đây là sự kết tỉnh của văn 
hóa thấm mỹ, nghệ thuật, tác động tới thế giới tỉnh 
thần của con người bằng các giả trị chân - thiện - mỹ. 
Tuy nhiên, cũng phải tính đến sự phản tác dụng của 
những tác phẩm nghệ thuật kém giá trị hoặc có nội 
dung tiều cực. 

- Giáo dục mỹ học Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hô Chí Minh là trang bị cho mọi người những quan 
điểm cơ bản và khoa học về văn hóa thấm mỹ, giúp 


(2) Sdd. tr 62 


49 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


họ định hướng trong thụ cảm, trong đánh giá và sáng 
tạo thâm mỹ. Đó cũng là phương thức giáo dục lại, 
như Mác nói trong luận đề VỊ về Phơ-bách : “Những 
người đi giáo dục cũng cần được giáo dục lại”. Trong 
điều kiện hiện nay, khi vẫn có những tư tưởng không 
lành mạnh, cùng với quá trình giao lưu và du nhập 
văn hóa từ bên ngoài, thì việc nâng cao trình độ lý 
luận Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh về mỹ 
học và nghệ thuật sẽ vừa giúp ngăn chặn ảnh hưởng 
xấu của các giá trị thấp hèn, vừa tạo cơ sở vững chắc 
cho việc nâng cao năng lực sáng tạo của con người. 

Những điều nêu trên mới chỉ là lý thuyết, còn việc 
vận dụng vào thực tế đòi hỏi phải vừa đồng bộ, vừa có 
sáng tạo và hết sức công phu. 

4. Sự đa dạng về hình thức cũng cần được kết hợp 
chặt chẽ với tính đặc thù của đối tượng giáo dục thẩm 
mỹ. Mục đích giáo dục thấm mỹ của chúng ta là 
hướng đến toàn dân. Song, không thể xem nhẹ các 
yêu tố về lứa tuổi, giới tính, nghệ nghiệp, nhóm xã 
hội... Giáo dục thâm mỹ sẽ có hiệu quả cao khi sử 
dụng những phương pháp, hình thức phù hợp với từng 
đối tượng cụ thể. Thị hiếu thấm mỹ tuy đều mang tính 
xã hội, nhưng lại thể hiện rất đa dạng Ở từng con 
NgưỜi CỤ thể. Chú trọng sự đa dạng của thị hiếu và 
năng lực thầm mỹ, không, chỉ nhằm đạt được hiệu quả 
giáo dục cao, mà còn thể hiện tính nhân văn của hệ 
thống giáo dục trong chế độ mới. 

$% Cuối cùng, giáo dục thâm mỹ chi phát huy được 
đầy đủ tác dụng khi nó kết hợp chặt chẽ với các 
hình thức giáo dục khác : chính trị - tư tưởng, tr¡ thức, 
đạo đức, thể lực..., bởi đây là những hình thức giáo 
dục đặc thù, làm điều kiện cần thiết cho giáo dục 
thầm mỹ. 

Ngoài những phẩm chất yêu nước, lối sống lành 
mạnh, lao động sáng tạo..., một phâm chất không thể 
thiếu là trình độ thâm mỹ. Giáo dục thấm mỹ nhằm 
nâng cao trình độ thẩm mỹ của cá nhân, góp phần 
phát triển hài hoà con người trí tuệ Việt Nam. 

Để phát huy hơn nữa vai trò của giáo dục thâm mỹ 
trong việc hình thành nhân cách cho lứa tuổi học 
đường, Đảng và Nhà nước ta, nhất là các cơ quan, các 
tổ chức văn hóa nên tập trung giải quyết các vấn đề. 

+ Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam 
phải chú trọng tới việc xây dựng một nên văn nghệ 
với ba thành tố chính : nghệ Sĩ - tác phẩm - công 
chúng, nâng cao trình độ và trách nhiệm của văn nghệ 
sĩ trước công chúng, trước dân tộc và thời đại, tức là 
theo quan điểm của Bác Hỗ : “Văn hóa, văn nghệ 
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cũng là một mặt trận. Anh chị em văn nghệ sĩ là chiến 
sĩ trên mặt trận ấy” ®. Mỗi nghệ sĩ phải vươn lên đê 
đạt tới : trách nhiệm công dân - tài năng nghệ sĩ - 
dũng khí của người chiến sĩ ; đó là những yêu cầu cần 
thiết của phẩm chất nghệ sĩ. Đề tài được khai thác 
phải toát lên tâm tư, tình cảm, tư tưởng và nguyện 
VỌNg... của con người và dân tộc Việt Nam. Một tác 
phẩm nghệ thuật vừa phải phản ánh tinh tế bản sắc 
dân tộc, vừa phải mang, hơi thở của cuộc sống hiện 
tại, của sự nghiệp đổi mới đất nước. Phải phần đầu để 
tạo ra một môi trường văn hóa lành mạnh cho công 
chúng - trước hết là cho tuổi trẻ, đồng thời nâng cao 
trình độ nhận thức và thị hiếu nghệ thuật của công 
chúng để chính họ sẽ tạo ra những đơn đặt hàng lành 
mạnh cho nghệ thuật. Định hướng tích cực cho công 
chúng thông qua hoạt động phê bình, giới thiệu và 
phổ biến các giá trị nghệ thuật v.v... 

+ Phát triển ngành mỹ thuật ứng dụng theo định 
hướng nhân văn, chủ động đưa cái đẹp vào các lĩnh 
vực của đời sống. Sự ra đời của ngành mỹ thuật công 
nghiệp là kết quả của sự tác động qua lại giữa nghệ 
thuật và kỹ thuật, giữa văn hóa thâm mỹ và cách 
mạng khoa học - kỹ thuật. Bởi vậy, phát triển ngành 
này cho phép sử dụng nhiêu phương tiện thể hiện 
nghệ thuật trong nhiều hình thức hoạt động xã hội 
như : tuyên truyền, giáo dục, y tế, thể thao, giao thông 
vận tải, thương nghiệp, dịch vụ... tạo điều kiện để văn 
hóa thầm mỹ xâm nhập vào đời sống, tăng cường tác 
động của nghệ thuật tới con người, ảnh hướng tích 
cực đến quá trình sản xuất và đên người lao động. 

Bằng việc tạo ra một thế giới đồ vật vừa hợp lý về 
kỹ thuật, hài hòa về thầm mỹ, mỹ thuật công nghiệp 
tham gia vao quá trình. điều chính hành vi, tạo ra 
những thói quen, nếp sống, lối sống mới mang tính 
khoa học, nâng cao thầm mỹ cho con người. Môi 
trường đời sống, môi trường sản xuất của con người 
được tô chức một cách hợp lý, hài hòa, SẺ ,BÕp phần 
phát triển nhân cách con người, nhất là đối với học 
sinh, sinh viên. 

+ Hướng tới xây dựng một chương trình ør4o dục 
thấm mỹ toàn dân. Công việc này không thê thực hiện 
một cách tự phát, hay một sớm một chiêu, mà đòi hỏi 
có sự chung sức của toàn xã hội đưới sự chỉ đạo 
của Nhà nước thông qua một chương trình dài hạn. 


(Xem tiếp trang 12) 


ˆ_(3) Về văn hóa - văn nghệ. Nxb Văn hóa, Hà Nội, 1976, tr 67 


Thực tiên - = linh nghiệm 
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BƯỚC TIẾN MỚI CỦA CÁC H0AT ĐÔNG 
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 


Ở CÁC TÍNH, THÀNH NAM BỘ 


À một vùng đất mới, tương đối phát triên 
| hơn so với các vùng khác trên đât nước ta, 
Nam Bộ ngày nay là vùng kinh tế, văn 
hóa lớn của cả nước, có cơ cấu kinh tế “nông - 
công - thương nghiệp - dịch vụ” khá phát triển 
với thị trường luôn năng động... Hằng năm, Nam 
Bộ sản xuất hơn 50%, sản lượng lúa, cung cấp 
hơn 80% gạo xuất khẩu và chiếm hơn 65% sản 
lượng thủy hải sản SO VỚI cả nước. Ngoài ra, 
Nam Bộ còn có tiềm năng kinh tế lớn với những 
sản phẩm xuất khẩu chiến lược như dầu khí, chè, 
cà phê, cao su, hồ tiêu, trái cây nhiệt đới và lợi 
thế du lịch sinh thái miệt vườn, kênh rạch. Đặc 
biệt, Nam Bộ còn có vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam (với các khu công. nghiệp, khu chế 
xuất) hằng năm đóng góp gần 40% GDP cả 
nước. 

Nam Bộ là vùng dân cư đông đúc (chiếm gần 
1⁄3 dân sô cả nước), có cộng đông dân cư nhiều 
dân tộc (Việt, Khơ-me, Hoa, Chăm và các dân 
tộc ít người) với những, tôn giáo khác nhau (Phật 
giáo Đại thừa, Phật giáo Tiêu thừa, Thiên chúa 
giáo, Hỏi giáo, Cao đài, Hòa hảo) ; có lực lượng 
lao động dồi dào VỚI CƠ cầu khá trẻ và tính Tiắng 
động cao. Có thê nói, đây là vùng có nguôn tài 
nguyên con người rất lớn và phong phú ; nếu 
được đào tạo, bôi dưỡng, khai thác, sử dụng 
đúng mức sẽ tạo ra động lực lớn và mang lại hiệu 
quả kinh tế - xã hội cao. 

Nam Bộ có mạng lưới “chum” đô thị lớn (mà 
trung tâm là TP Hỗ Chí Minh) được liên kết với 
nhau bằng quan hệ của các yếu tố kinh tế, xã hội, 
văn hóa. Nơi đây đang diễn ra quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và xã hội 
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hóa với quy mô ngày càng lớn và tốc độ ngày 
càng nhanh. Chính quá trình này kích thích sự 
tích tụ, tập trung lớn các nhân tố, nguồn lực đạo 
ra động lực thúc đẩy cả vùng phát triển. Đồng 
thời, cũng chính quá trình này làm nảy sinh 
những vấn đề phức tạp : sự cạnh tranh quyết liệt, 
di dân tự do ; tình trạng quá tải ở đô thị về dân 
số, giao thông, môi trường, điện nước, bệnh 
viện, trường học ; tình trạng thất nghiệp, thất 
học, phân hóa giàu nghèo, các tệ nạn xã hội... 

Trên vùng đất trẻ này, cộng đồng các dân tộc 
đã tạo nên một dấu ấn văn hóa riêng, thể hiện 
bản sắc dân tộc một cách đặc sắc và phong phú 
thông qua tập quán, thói quen, lối sông, phong 
cách kinh doanh và sinh hoạt... của người dân 
miễn văn minh kênh rạch. Bên cạnh mặt tích 
cực, những năm gần đây đã xuất hiện những hiện 
tượng văn hóa đáng lo ngại ở một bộ phận 
dân cư như lối sống ích kỷ, thực dụng, thờ ơ với 
các giá trị văn hóa dân tộc. 

TP Hồ Chí Minh là một trong những trung 
tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước, là “hạt 
nhân” động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam. Ở đây, nhân dân có truyền thống cách 
mạng kiên cường gắn với những địa danh nổi 
tiếng như “mười tám thôn vườn trầàu”, “địa đạo 
Củ Chi”... Bước vào thời kỳ đổi mới, thành phố 
là một trong những địa phương đi đầu về phát 
triển kinh tế - xã hội, hằng năm cung cấp hơn 
30% sản lượng công nghiệp Cả nước. Thể nhưng 
trong vài năm gân đây, tốc độ phát triển kinh tế 
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của thành phố có giảm đi trong khi lại có phần 
gia tăng vê các tệ nạn xã hội... 

Tóm lại, Nam Bộ là một thực thể kinh tẾ - xã 
hội - văn hóa khách quan, có vị trĩ, vai trò quan 
trọng và tiêm năng lớn trong chiến lược phát 
triển của cả nước. Mỗi biến đổi, phát triên ở 
vùng này vừa mang tính địa phương và khu vực, 
lại vừa mang tính toàn quốc. Nét đặc thù đó là 
tiền đề rất quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho 
hoạt động khoa học xã hội và nhân văn các tỉnh, 
thành phố Nam Bộ phát triển mạnh mẽ. 

Cùng với sự phát triển của khoa học xã hội và 
nhân văn cả nước, hoạt động khoa học xã hội và 
nhân văn ở Nam Bộ trong những năm qua đã có 
luồng sinh khí mới và đạt được những kết quả 
khả quan : 

Triết học - lĩnh vực khoa học thường được coi 
là trừu tượng, khái quát hóa cao đã từng bước “hạ 
cánh” xuống mảnh đất hiện thực, bước đầu đi 
vào phân tích tính cách, tâm hôn con người và 
văn hóa ở Nam Bộ cũng như tàn dư của “phương 
thức sản xuất châu Á” và việc hình thành 
phương thức sản xuất mới. Ở đây, bộc lộ rõ nét 
hướng nghiên cứu triết học ứng dụng như : triết 
học văn hóa, triết học chính trị, triết học đạo đức, 
triết học tôn giáo, v.v... Trước yêu câu của việc 
nghiên cứu khoa học và giảng dạy triết học cho 
sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, 
một số công trình chuyên khảo về lịch sử triết 
học Trung Quốc, Án Độ, phương Tây và lịch sử 
tư tưởng Việt Nam đã được bạn đọc đón nhận. 

Kinh tế học đã từng bước đề cập đến những 
nét đặc thủ trong chế độ sở hữu ruộng đất, cách 
thức sản xuất và kinh doanh cũng như sự phát 
triển đan xen giữa các thành phần kinh tế ở vùng 
đất này. 

Ngôn ngữ và văn học không dừng lại Ở việc 
nghiên cứu đời sống văn hóa tỉnh thân, mà còn 
từng bước khám phá đời sống văn hóa vật chất 
góp phần làm sáng tỏ hơn đặc điềm, nội dung 
của vùng văn hóa mới Việt Nam ở Nam Bộ. 

Khảo cổ học đã dũng cảm đi vào lòng đất 
khám phá văn hóa Óc Eo, văn hóa Sa Huỳnh, 
đàn đá Lộc Ninh. 

Sử học bước đầu đã phác thảo bức tranh toàn 
cảnh về quá trình hình thành, phát triển con 
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người và vùng đất Nam Bộ trong dòng chảy phát 


| triển liên tục của nước Việt Nam thống nhất. 


Dân tộc học đã tô đậm thêm “bức tranh toàn 
cảnh” này bằng các công trình nghiên cứu về 
cộng đồng các dân tộc (Việt, Hoa, Khơ-me, 
Chăm...) cùng hội nhập, chung sống một cách ổn 
định. 

Hán Nộm - một lĩnh vực nghiên cứu mang 
tính đặc thù, bước đầu đã sưu tập các thư tịch, 
văn bia cổ ; phân tích, giới thiệu các giá trị 
truyền thống dân tộc góp phần tích cực vào việc 
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... 

Có được những thành tựu nêu trên trước hết 
là do các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học 
xã hội và nhân văn ở Nam Bộ đã quán triệt sâu 
sắc tư tưởng chỉ đạo của Đảng về chức năng, 
nhiệm vụ của khoa học xã hội và nhân văn trong 
giai đoạn cách mạng hiện nay là : Hướng vào 
VIỆC giải đáp các vấn đề lý luận và thực tiễn, tạo 
cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ 
trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và 
xây dựng con người, sáng tạo những giá trị văn 
hóa mới của dân tộc. 

Điều hết sức quan trọng nữa là các nhà khoa 
học đã đổi mới tư duy và phương pháp tiếp cận 
nghiên cứu. Điều đó thể hiện ở chỗ : 

- Thứ nhất, chuyển từ cách tiếp cận nhỏ lẻ, 
phân tán, cục bộ sang cách tiếp cận hệ thống đối 
với hiện thực xã hội. Những năm qua, các nhà 
nghiên cứu đã chú trọng việc kết hợp phương 
pháp nghiên cứu chuyên ngành với phương pháp 
nghiên cứu liên ngành và đa ngành. Nằm trong 
tông thê phát triên của cả nước, thực tiên xã hội 
ở Nam Bộ hiện ra như một cấu trúc chỉnh thể và 
luôn liên hệ tương tác với các vùng khác của đất 
nước ; đồng thời trong nó bao gồm những yếu tố, 
bộ phận (kinh tế, xã hội, văn hóa, tư tưởng, chính 
trị, đạo đức, dân tộc, tôn giáo...) gắn bó hữu cơ 
và luôn tác động lẫn nhau. Mỗi yếu tố lại có cầu 
trúc bên trong và có lịch SỬ phát sinh, phát triển 
của chúng. Để tránh tình trạng “chỉ thấy cây mà 
không thấy rừng”, việc vạch ra cải bản chất, tính 
quy luật của quá trình phát triên của mỗi yếu tố 
và của cả cái chỉnh thể đó đòi hỏi phải vận dụng 
cách tiếp cận hệ thống trong sự kết hợp tông hợp 
các phương pháp chuyên ngành và liên ngành. 


Vhwse ciền - Ninh nghiệm 


Những chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản 
các nguồn lực phát triên kinh tế - xã hội ở miền 
Đông Nam Bộ và đồng bằng, sông Cửu Long, 
những đề tài nghiên cứu tổng hợp vê Tây 
Nguyên và TP Hồ Chí Minh của các nhà khoa 
học xã hội và nhân văn đã thể hiện cách tiếp cận 
nghiên cứu này. ` 

- Thứ hai, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu 
cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển 
khai. Trước thời kỳ đôi mới, vân đề này chưa 
được chú trọng. Trong hệ thống các đẻ tài nghiên 
cứu còn có sự tách rời giữa nghiên cứu cơ bản, 
nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai. 
Một số đề tài chuyên bàn về những vấn đề học 
thuật mang tính “kinh viện”. Một số đề tài khác 
lại đi vào mô tả thực trạng kinh tế (hoặc xã hội, 
văn hóa) chỉ trong phạm vi một quận, huyện 
thậm chí một xã, phường. Cách làm như vậy đã 
đã hạn chế ưu thế vốn có của khoa học xã hội và 
nhân văn do đó giảm đi hiệu quả thực tiễn của 
nó. Trong những năm đổi mới, các nhà khoa học 
xã hội và nhân văn ở Nam Bộ có điều kiện 
nghiên cứu bài bản hơn, sâu hơn từ cội nguồn 
của những luận điểm. và phương pháp khoa học 
đến quá trình phát triển và vận dụng chúng trong 
thực tiễn. Những đề tài nghiên cứu về chính sách 
kinh tê mới (NEP) của V.L Lê-nin và những 
kinh nghiệm thực hiện chính sách đó ở nước Nga 
Xô việt (1221 - 1924) ; việc vận dụng chính sách 
kinh tế mới của Lê-nin vào thực tiễn đối mới Ở 
Việt Nam ; những công trinh. nghiên cứu về tư 
tưởng Hồ Chí Minh... đã góp phân giúp đội ngũ 
nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn rút ra 
những nguyên tắc, phương pháp luận và phương 
pháp nghiên cứu có hiệu quả. Có thể nói răng, 
nghiên cứu CƠ bản, nghiên cứu ứng dụng và 
nghiên cứu triển khai trong các công trình khoa 
học xã hội và nhân văn luôn gắn chặt với nhau 
và ngày càng bộc lộ rõ nét hơn ; trong đó nghiên 
cứu cơ bản giữ vai trò nền tảng. Bởi thực tế cho 
thấy nghiên cứu cơ bản càng sâu và mang tỉnh hệ 
thống bao nhiêu, thì nghiên cứu mg dụng và 
nghiên cứu triên khai càng rộng và có hiệu quả 
bây nhiêu. 

- Thứ ba, kết hợp chặt chế giữa nghiên cứu lý 
luận và nghiên cứu thực tiễn. Thời kỳ trước đôi 
mới, việc nghiên cứu lý luận và nghiên cứu thực 
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tiến thường tách rời nhau. Các công trình nghiên 
cứu lý luận thường chỉ dừng lại Ở việc thuyết 
minh các luận điểm kinh điển mà ít gắn với đời 
sống thực tiễn đang biến đổi ; còn việc nghiên 
cứu thực tiễn chỉ là các khảo sát, mô tả, thống kê 
và báo cáo tông kết, rút kinh nghiệm. Cách làm 
này đã hạn chế chức năng “tư vẫn, phản biện và 
cải tạo” của khoa học xã hội và nhân văn. Trong 
mấy năm gần đây, nhiều chương trình nghiên 
cứu khoa học xã hội và nhân văn của các tinh, 
thành phố ở Nam Bộ đã thể hiện rõ xu hướng 
tích cực gắn bó chặt chẽ lý luận và thực tiễn, đặc 
biệt trong việc sử dụng tổng hợp các phương 
pháp. của lý luận và thực tiễn và bước đầu đã đem 
lại kết quả đáng ghỉ nhận. 

- Thứ tư, có sự kết hợp đan xen giữa khoa học 
xã hội và nhân văn với khoa học tự nhiên và 
công nghệ (nhất là các ngành địa lý, nông học, 
khí tượng thủy văn, địa chất...), giữa các phương 
pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn 
với các phương pháp nghiên cứu khoa học tự 
nhiên và công nghệ. Các chương trình nghiên 
cứu “Tổng kết vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam”, “Lịch sử phát triển kinh tế, xã hội, văn 
hóa ở các tỉnh Nam Bộ”... đã bộc lộ rõ xu hướng 
này. 

Những năm tới, hoạt động khoa học xã hội và 
nhân văn ở Các tỉnh, thành phố Nam Bộ sẽ tiếp 
tục phát triền theo hướng : 

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu và phổ biến 
sâu rộng lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước trong nhân dân để góp phần 
nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo 
nguôn nhân lực. 

- Xây dựng những chương trình nghiên cứu, 
tông kết kinh nghiệm thực tiễn Ở các tỉnh, thành 
phô của Nam Bộ về những vấn đề : Công nghiệp 
hóa để xây dựng lực đượng sản xuất hiện đại, 
đồng thời xây dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa để tạo ra quan hệ sản 
xuất phù hợp. Xây dựng các mô hình kinh tế, 
trong đó chú ý sự kết hợp và tương tác giữa các 
thành phần kinh tế. Con đường và phương pháp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 
nông thôn. Xây dựng đô thị phát triển bền vững 
TP Hô Chí Minh và các đô thị phía Nam. 


533 


Thưc tiễn - Hinh nghiệm 


SỐ 16 (8-2000) 


Nghiên cứu tông kết thực tiễn vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam. Nghiên cứu tổng kết kinh 
nghiệm của cuộc đấu tranh cứu nước trên mảnh 
đât Nam Bộ. Những đề tài nghiên cứu này chắc 
chắn là có ích, góp phân làm sáng tỏ hơn mô 
hình, con đường và phương pháp đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 

- Việc nghiên cứu con người Việt Nam trên 
vùng đất Nam Bộ cần chú ý trên nhiều phương 
diện : a - Cá nhân gắn với tập thể, cộng đồng, 
dân tộc, nhân loại ; b - Phương diện cá nhân - 
nhân cách, tức là “cái tôi riêng biệt” ; c - Phương 
diện nhu cầu, lợi ích, mục đích và cơ chế tác 
động giữa chúng trong hoạt động người. Từ kết 
quả nghiên cứu về con người Việt Nam (điểm 
mạnh, điểm yếu), chúng ta xây dựng và phát 
triển nguồn nhân lực dựa trên ba tiêu chuẩn cơ 
bản là phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và 
trinh độ chuyên môn nghiệp vụ. Điều rất quan 
trọng trong việc xây dựng, phát triển nguồn nhân 
lực là phải chú ý cả khâu tuyến chọn đào tạo, sử 
dụng và bôi dưỡng, đãi ngộ. Trong đó, quan tâm 
đến việc xây dựng nguôn nhân lực cho khoa học 
xã hội và nhân văn (chú trọng đào tạo đội ngũ 
chuyên gia giỏi, đầu ngành). 

- Nghiên cứu một cách hệ thống di sản văn 
hóa, văn minh Việt Nam ở vùng Nam Bộ đề bảo 
tôn, phát huy những giá trị truyền thống, góp 
phân thiết thực cho sự nghiệp xây dựng nên văn 
hóa mới tiên tiền, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng 
thời, nghiên cứu cả con đường, phương pháp loại 
trừ văn hóa độc hại ra khỏi đời Sông xã hội. 

- Nghiên cứu những vẫn đề dân tộc và tôn 
giáo ở vùng Nam Bộ - nơi có cộng đồng các dân 
tỘc với nhiều sắc thái tôn giáo khác nhau cùng 
chung sống đề góp phần lý giải truyền thống 
đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, 
đồng thời góp phần xây dựng những luận cứ 
khoa học cho các chính sách dân tộc và tôn giáo 
trong phát triên kinh tế - xã hội ở vùng này. 

Để khoa học xã hội và nhân văn thực hiện 
được chức năng “tư vấn, phan biện và cái tạo”, 
đồng thời thực hiện được những nhiệm vụ nêu 
trên cần có một hệ thống các giải pháp đông bộ. 
Chúng tôi xin mạnh dạn đề xuất một số giải pháp 
vừa mang tính cơ bản lâu dài, vừa mang tính câp 
bách trước mắt. Đó là : 
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+ Cần có hành lang pháp lý vừa đủ để bảo 
đảm độ “an toàn” cho hoạt động khoa học xã hội 
và nhân văn, trong đó, chú trọng tự do tư tướng, 
khuyến khích tính độc lập, sáng tạo trong hoạt 
động khoa học. Đông thời, cần đổi mới cơ chế 
quản lý và chính sách khoa học gắn với việc 
hoàn thiện hệ thống tô chức các cơ quan nghiên 
cứu khoa học, trong đó cần nhanh chóng xây 
dựng những ngành khoa học mới như chính trị 
học, địa lý nhân văn, dân số - môi trường, tương 
lai học, văn hóa học để đáp ứng yêu cầu phát 
triển trong điều kiện hiện nay. 

+ Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan 
nghiên cứu với các cơ quan đào tạo giảng dạy và 
các cơ quan ứng dụng những thành tựu khoa học 
trên địa bàn vùng. Trong nghiên cứu, chú trọng 
kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu 
ứng .dụng và nghiên cứu triển khai, giữa phương 
pháp nghiên cứu chuyên ngành với phương pháp 
liên ngành và đa ngành. Đây mạnh hợp tác khoa 
học quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, phương 
pháp khoa học, đồng thời tranh thủ nguồn kinh 
phí và quảng bá các giá trị Việt Nam ra thể giới. 

+ Cần thực hiện xã hội hóa, tạo thị trường và 
môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt 
động khoa học. Đông thời, có chính sách sử 
dụng, đãi ngộ và tôn vinh xứng đáng các nhà 
khoa học lão thành và kích thích lực lượng khoa 
học trẻ. 

Trước thềm thế kỷ XXI - thế kỷ của nền kinh 


ˆ tế tri thức, hoạt động khoa học xã hội và nhân 


văn nước ta cần tạo ra “nội lực” đủ mạnh, đồng 
thời tiếp thu và chuyển hóa “ngoại lực” thành cái 
của mình, kết hợp nội lực và ngoại lực thành 
nguôn lực tổng hợp để góp phân thúc đây công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm đi tới mục tiêu 
“dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh”. _ 
Trong bối cảnh đó, hoạt động khoa học xã 
hội và nhân văn ở các tỉnh, thành Nam Bộ cần có 
bước nỗ lực vượt bậc : xác định chiến lược 
nghiên cứu, định hướng sự phát triển và các giải 
pháp đồng bộ ; đồng thời nhanh chóng xây dựng 
lực lượng cân bộ khoa học đủ sức giải quyết 
những nhiệm vụ do thực tiễn xã hội đặt ra.Cì 
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DHÁT TDIỆN KINH TẾ - XÃ HÔI 
Ở HUYỆN ĐAKDÔNG, TÍNH QUẢNG TDI 


NGUYÊN THẾ TRÀM ° 


AKRÔNG là huyện miền núi của tỉnh Quảng 

Trị được thành lập từ đầu năm 1997 trên 

cơ sở 10 xã của huyện Hướng Hóa và 3 xã 
của huyện Triệu Phong với dân số 28 847 người, 
trong đó 82,4% là đồng bào dân tộc Vân Kiều và 
Pa Cô. Diện tích đất tự nhiên 118 336 ha, trong đó 
diện tích đất chưa Sử dụng 85 103 ha. Huyện 
Đakrông có điểm xuất phát rất thấp so với các 
huyện của tỉnh Quảng. Trị về các mặt, đặc biệt là 
trình độ dân trí, mức sông, cơ sở hạ tầng, đường sá 
giao thông nông thôn, tập quán sản xuất còn lạc 
hậu, phương thức canh tác chủ yếu là nương rẫy, 
kinh tế tự cung, tự cấp khép kín. Trong thời kỳ 
chiến tranh nơi đây đã bị tàn phá nặng nề, hậu quả 
để lại về môi trường và xã hội cho đến nay vẫn còn 
rất nghiêm trọng. 

Sản lượng lương thực quy thóc trong 2 năm 
1998 - 1999 chỉ đạt được 68 400 tần (bằng 70% so 
với kế hoạch đề ra). Cây công nghiệp có giá trị 
như : cao su, cà phê, đậu, lạc, vừng, thuốc lá... phát 
triển chậm. Tình trạng khai thác bừa bãi, phá rừng 
làm nương rấy đã làm cho diện tích rừng giảm đi 
đáng kể ; tỷ lệ rừng giàu chỉ còn lại 19%, rừng 
trung bình 36%, còn lại là rừng nghèo và rừng 
phục hỏi. Vốn là một huyện miền núi giàu có vê 
tài nguyên rừng, thế mà nay độ che phủ của rừng 
ở Đakrông chỉ còn 25%. Công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp, chủ yếu chỉ phục vụ đơn thuần cho 
sản xuất đời sống trên địa bàn với quy mô gia 
đình, chưa có sản phẩm mang tính hàng hóa lưu 
thông trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Thương 
mại vẫn còn mang tính tiểu thương, tự sản xuất, tự 
tiêu thụ. Việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng 
trong 2 năm qua tuy đã được quan tâm hơn, nhưng 
so với yêu cầu thì mức độ đáp ứng vẫn còn rất 
thấp. Đặc biệt, hệ thống đường giao thông nông 
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thôn, nước sạch, 
_ trường học, trạm y tế, 
trụ sở làm việc còn 
nhiều thiếu thốn... 
Huyện Đakrông 
có nguồn thu ngân 
sách hằng năm rất 
thấp. Năm 1997 thu 
được 1,7 tỉ đồng, 
năm 1998 là 2,2 tỉ đồng. Thu ngân sách tại địa 
phương chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu chỉ 
thiết yếu trên địa bàn. Mức sống dân cư còn thấp, 
bình quân GDP là 47 USD/người/năm (bình quân 
chung toàn tỉnh Quảng Trị là 160 USD). Số hộ đói 
nghèo chiếm 58,4%, có nơi tỷ lệ này lên tới 70%. 
Đến nay, trên địa bàn huyện Đakrông có 15 trường 
học phố thông với 147 phòng học, mới chỉ đáp 
ứng phần cơ bản yêu cầu học hành của dân cư 
trong huyện. Trường học của các xã vùng sâu, 
vùng Xã, phần lớn còn là trường tạm, hư hồng, 
xuống cấp nghiêm trọng. Mạng lưới thông tin phát 
thanh, truyền hình ở các vùng sâu, vùng xa chưa 
phát triển. 

Nhìn chung việc tổ chức, xây dựng, chỉ đạo 
thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện còn gặp nhiêu khó khăn và lúng túng. 
Thực tế cho thấy, đây là huyện nghèo nhất của tỉnh 
Quảng Trị, và cũng là huyện có tính đặc thù riêng 
so với những nơi khác, đặc biệt là tỷ lệ đồng bào 
dân tộc ít - người vào loại đông nhất tỉnh. Nhưng 
đến nay vẫn còn 7 xã trong huyện chưa được công 
nhận là xã đặc biệt khó khăn. Trình độ dân trí 
rất thấp, các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan 
vẫn còn nhiều. Đất đai bạc màu, phân lớn diện 
tích đôi, núi, nguồn nước chưa bảo đảm, thời tiết 
khắc nghiệt, khó canh tác đối với những cây có 
giả trị kinh tế như cao su, cà phê, tiêu... Năng suất 
cây trồng trên địa bàn của huyện còn thấp, chỉ 
bằng 63% so với năng suất bình quân chung của 
tính Quảng Trị. Diện tích trồng cây lâu năm hiện 
nay mới có 125,7 ha chiếm 3,2%, trong đó diện 
tích cây công nghiệp cà phê, tiêu chỉ có 63,4 ha. 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện 
Đà Nẵng 
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Đây là một bất hợp lý đối với một huyện miễn núi 
có điều kiện sinh thái phù hợp với việc phát triển 
nhiều loại cây công nghiệp dài ngày. 

Trong cơ cấu nông nghiệp của huyện, chăn 
nuôi chỉ chiếm 19,4%, trong khi đó toàn tỉnh 
chiếm 25,1%. Mặt khác, trình độ quản lý nhà nước 
về kinh tế của cần bộ cấp huyện và xã còn rất hạn 
chế, phần lớn chưa được đào tạo một cách cơ bản 
về kiến thức quản lý kinh tế, khoa học - kỹ thuật 
trong sản xuất nông, lâm, công nghiệp. Tỉnh cũng 
chưa có chính sách khuyến khích thu hút nguồn 
nhân lực trên địa bàn nên nhìn chung chưa có được 
đội ngũ lao động và quản lý có trình độ tương 
xứng với yêu cầu đặt ra. Vấn đề thông tin và 
phương tiện thông tin, tiếp cận thị trường trong và 
ngoài tỉnh còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến quá 
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và khả năng phát 
triển sản xuất hàng hóa... 

Để thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển 
kinh tẾ - xã hội của huyện, theo chúng tôi cần tiến 
hành mấy việc sau đây : 

Thứ nhất, đồi mới cơ chế, phương pháp xây 
đựng và triền khai thực hiện công tác quy hoạch, 
kế hoạch, chiến lược phát triên kinh tế - xã hội trên 
địa bàn từ 2000 - 2005 và 2010 một cách cụ thể, 
nhất quán và đề cập chi tiết nội dung, lịch trình 
của từng giai đoạn phát triên. Trước hết, có sự 
chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức tư duy đến 
hành động trong việc chuyền dịch cơ cấu kinh tế 
phát triển nông - lâm - công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp và dịch vụ. Sớm hình thành các vùng 
sản xuât chuyên môn hóa nông - lâm sản, đặc biệt 
là cao su, cà phê, tiêu, cây ăn quả. Xác định và quy 
hoạch trồng cây dài ngày, cây ngắn ngày và cây 
lương thực phù hợp với môi trường sinh thái của 
từng vùng và tiểu vùng. Đồng thời, đẩy mạnh 
thâm canh cây lương thực, mạnh dạn chuyển đổi 
cơ cấu cây trông đối với những vùng đất lâu nay 
trồng cây lương thực, nhưng hiệu quả thấp do 
không đủ các điều kiện về khí hậu, chất đất và môi 
trường để dần chuyển sang trồng cây khác có thể 
mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cây lương thực. 

Đakrông là địa bàn đầu nguồn xung yếu của 
tỉnh Quảng Trị. Do vậy, vấn đề hàng đầu là quản 
lý bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng hiện có và nhanh 
chóng phát triển vốn rừng bao gồm cả khoanh 
nuôi, tái sinh và trồng mới. Muốn đưa diện tích 
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che phủ rừng lên 53% như kế hoạch đã đẻ ra trong 
những năm tới, trước mắt cần đầy mạnh công tác 
định canh, định cư, kết hợp với giao đất, giao rừng 
cho các hộ gia đình quản lý bảo vệ. Gắn bó nhân 
dân với lợi ích nghề rừng, chấm dứt tình trạng chặt 
phá rừng làm nương rẫy. Trong cơ cấu rừng trồng 
có thể đưa vào một số cây nông nghiệp lâu năm 
như nhãn. Xây dựng mô hình phát triển rừng bền 
vững theo hướng lâm nghiệp xã hội gắn với đời 
sống dân cư hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm. 
Đây mạnh diện tích trông mới đới đôi với khai thác 
và sử dụng trên cơ sở kết hợp giữa khai thác và 
trồng lại rừng, bảo đảm môi trường sinh thái. Phát 
triển rừng trồng trên đất trống, đổi núi trọc, từ 
nguồn vốn cắc chương trình, dự án và tài trợ, cùng 
với vốn tự có của nhân dân. Đổi mới cách quản lý, 
chế độ canh tác gắn với lợi ích lâu đài của người 
trồng rừng. Kiến n¿hị Chính phủ cho miễn thuế sử 
dụng đất lâu dài và giao quyền sử dụng cho họ. 
Thực hiện chuyên dịch cơ cấu sẵn xuất đa đạng, 
kết hợp nông - lâm nghiệp, phát triên cây công 
nghiệp lâu dài, xây dựng vườn rừng, kết hợp rừng 
phòng hộ và rừng kinh tế. Mặt khác, tỉnh cằn có kế 
hoạch phát triển dự án chăn nuôi bò, dê và một số 
động vật quý hiếm khác. 

Khuyến khích và ưu tiên tạo điều kiện cho 
ngành công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp trên địa 
bàn phát triển trên cơ sở đa dạng hóa các hình thức 
và quy mÔ của lĩnh vực hoạt động. Kiến nghị để 
được miễn thuế và được Vay vốn ưu đãi đối với các 
hộ nông dân phát triển tiểu thủ công. nghiệp, sản 
phẩm truyền thống nhằm khai thác thế mạnh ở địa 
phương. Quan tâm phát triển "hệ thống điện, trạm 
biến thế tại thị trấn, phát triển đường dây 22 kV 
theo dọc đường 9 để phục vụ cho việc sản xuất và 
đời sống dân cư. Ưu tiên vốn một cách thỏa đắng 
cho việc xây dựng CƠ SỞ công nghiệp chế biến 
nông - lâm sản với quy mô thích hợp và công nghệ 
tiên tiến. Xây dựng xưởng chế biến cao su, cà phê, 
hoa quả, mộc gia dụng và nước khoáng ở trên địa 
bàn; đồng thời xây dựng cơ sở khai thác đá, vàng, 
sản xuất vật liệu xây dựng, trạm sửa chữa cơ khí 
nông nghiệp nông thôn, ở các thị tứ và trung tâm 
cụm xã. 

Thứ hai, có biện pháp phát t triên và sử dụng 
nguôn nhân lực một cách có hiệu quả, gắn liền với 
thu hút lực lượng lao động có chất lượng cao về 
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chuyên môn kỹ thuật, kinh tế nhằm đáp ứng nhu 
câu phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài. 
Phải coi trọng việc phát triên, sử dụng nguồn nhân 
lực, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc 
đây phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Xét về 
thực chất, kinh tế huyện Đakrông sẽ không có sự 
phát triển gia tốc và lâu dài nếu không nhanh 
chóng chuyên dịch cơ cấu kinh tế. Để thực hiện 
vấn đề này, ngoài việc bảo đảm nguồn vốn thì vấn 
đề nâng cao trình độ dân trí, trình độ quân lý kinh 
tế và trình độ khoa học - kỹ thuật nông - lâm 
nghiệp là đặc biệt quan trọng. Nên có chính sách 
trợ giúp học phí thỏa đáng cho số cán bộ được cử 
đi học. Có chính sách ưu tiên trong việc bồi 
dưỡng, lựa chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ là 
đồng bào dân tộc ít người. Muốn thu hút sinh viên 
và công nhân kỹ thuật mới ra trường, cán bộ, công 
nhân ở các tỉnh khác đến công tác trên địa bàn một 
huyện nghèo như ở Đakrông thì phải có chế độ ưu 
đãi thông qua một khoản tiền phụ cấp thêm, (theo 
chúng tôi khoản đó ít nhất phải bằng 30% so với 
làm việc ở thị xã Đông Hà) thì mới khuyến khích, 
thu hút lực lượng lao động và trí tuệ ở trong và 
ngoài huyện, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn hiện nay 
cũng như lâu dài. 

Thứ ba, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn tĩnh Quảng Trị cân có chiến lược cho 
vay vốn đối với việc phát triển nông, lâm, công 
nghiệp, tiêu thủ công nghiệp trên địa bàn. Tỉnh 
cần có chính sách kinh tế vi mô có tính đặc thù 
phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trên 
cơ sở vận dụng một cách năng động và phù hợp 
với các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước đề 
khuyến khích, phát huy cao nhất nội lực và ngoại 
lực, tạo khả năng tích lũy vốn ngày càng cao. Đây 
là vấn đề có tính quyết định trong việc phát triển 
kinh tế - xã hội trước mắt cũng như lâu dài. Đồng 
thời, cần xây dựng các danh mục dự án ưu tiên, 
bảo hộ ở các vùng, các lĩnh vực ưu tiên, các mặt 
hàng sản phẩm cần hỗ trợ. Xã hội hóa quá trình tài 
trợ, ưu tiên cho các xã, các làng bản và thành lập 
quỹ tài trợ ưu đãi cho đồng bào dân tộc ít người ở 
huyện Đakrông là vấn đề hết sức cần thiết hiện 
nay. Thực hiện đầu tư dứt điểm, đồng bộ, không 
phân tán dàn trải ở tất cả các khu vực kinh tế, cũng 
như hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, 


cầu cống, điện lực, cấp nước, cải tạo vùng đồi, 
lòng hồ, trường, trạm, trại và nước sạch ở các khu 
vực, các làng bản nhằm sớm đưa vào sử dụng để 
nâng cao hiệu qua, tạo môi trường thuận lợi cho 
sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống của 
đồng bào dân tộc. Đa dạng hóa hình thức huy động 
vốn, tạo vốn, đặc biệt chú trọng xây dựng chiến 
lược, chính sách, biện pháp nuôi dưỡng, bồi dưỡng 
nguôn thu một cách có hiệu quả, phù hợp với tính 
đặc thù ở vùng này. Cần có chính sách miễn, giảm 
thuế lâu dài đối với sản xuất kinh doanh của đồng 
bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Trước hết là 
chính sách thuế phải nhằm mục đích kích thích 
phát triên kinh tế - xã hội, không kể thu nhiều hay 
thu ít, mà thu như thế nào để sản xuất vẫn phát 
triển, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc mở rộng 
kinh doanh, sản xuất hàng hóa hòa nhập với thị 
trường cả nước. 

Việc chú trọng nâng cao sức mua thị trường tại 
chỗ, trên cơ sở nâng cao đời sống của đồng bào 
dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng mới định canh, 
định cư gắn liền với các chính sách đổi mới về 
nông nghiệp nông thôn và chuyển đổi cơ cấu nông 
nghiệp nông thôn của huyện là vấn đề có tính 
chiến lược quan trọng mang ý nghĩa chính trị, kinh 
tế, xã hội sâu sắc. Do vậy, các Cơ quan quản lý nhà 
nước ở tỉnh và trung ương cần ưu tiên vôn đầu tư 
xây dựng, các dự ân phát triển kinh tế nông - lâm 
nghiệp, dự ân xóa đói giảm nghèo, tạo môi trường 
cung câp thông tin tiếp thị, tìm kiếm và phát triển 
thị trường vê các sản phẩm được làm ra. lận dụng 
khai thác ưu thế về vị trí địa lý kinh tế trong ø1aO 
lưu kinh tế cả nội địa và quốc tế, như với thị trường 
Lào, Thái Lan. 

Thứ tư, các ngành hữu quan đặc biệt là sở khoa 
học công nghệ Quảng Trị cần có kế hoạch đẩy 
mạnh đầu tư ứng dụng các tiến bộ khoa học - công 
nghệ nhằm nhanh chóng nâng cao hiệu quả sản xuất 
và điều kiện làm việc, chú trọng ứng dụng các tiễn 
bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ sinh học : giống, 
cây, con, phân bón, bảo vệ thực vật... công nghệ sau 
thu hoạch, bảo vệ và chế biến nông - lâm sản cũng 
như vật liệu xây dựng, thủy điện nhỏ, sử dụng năng 
lượng g1ó, năng lượng mặt trời..., thực hiện tốt chính 
sách khuyến nông, khuyến lâm có hiệu quả, tranh 
thủ mọi nguồn và mọi hình thức đầu tư cho việc ứng 
dụng tiễn bộ khoa học - công nghệ. CÌ 
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Ư phê bình chạy được hiểu 
theo nghĩa là tự phẻ bình 
không trung thực mà là đề 
trốn chạy sự phê bình của người 
khác. Tự phèẻ bình chạy cô nhiều 
kiêu, nhiều cách. Dưới đây chỉ xin 
nêu một vài biểu hiện thường thấy. 

Một, tự phê bình che. Chỉ tự 
phê binh về những sai lầm, khuyết 
điểm mọi người đã biết, còn cái 
chưa ai biết thì cố che, dẫu cạy 
răng cũng không nói. Bởi nghĩ 
NT Nói. đề làm gì ? Nói đề 
người ta mô xẻ mình à ? 

Hai, tự phê bình bịt. Cũng hơi 
na ná tự phê bình che. Song ở đây, 
chỉ tự phê bình về khuyết điểm 
nhỏ, không động đến khuyết điểm 
lớn. Cái túi khuyết điểm quá to, 
chỉ hé mở cái nắp nhỏ, còn cái nắp 
lớn thì bịt lại. Bởi nghĩ rằng. nếu 
để bật tung mọi nắp ra thì còn øì là 
thể thống của mình nữa (!) 

Ba. tự phê bình cạn. Chỉ nói 
hiện tượng, không nói bản chất. 
Chỉ nói tác phong, không nói tư 
tưởng. Nói để người ta vuốt đuôi 
minh. Chăng hạn, tự lên ân mình 
về cái sự nóng nảy, hay cái tính 
nói thắng khiến người ta ghét. 
Nóng nảy là không tốt nhưng nóng 
này trong việc chi trích cái xâu thì 
có gì là xấu ? Nói thăng (hay trực 
tính) là một tính tốt, có gì phải chê 
trách ? Vậy đằng sau những cái ấy 
là gi 2 Là sự chủ quan, hách dịch, 
coi người băng nửa con mắt ? Hay 
là nhân danh nói thăng để bộc lộ 
cai cá nhân chủ nghĩa cực đoan 
của mình, và bằng cách ấy, thả sức 
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chi trích, thậm chí thóa mạ người 
khác 2 

Bốn. tự phê bình đứ. Nói thử 
một vài khuyết điêm đề xem phản 
ứng của người nghe ra sao. Nếu có 
ai chỉ ra thêm vài khuyết điểm nào 
nữa thì nhân ngay để tỏ ra thành 
thật. Nếu không thì mô Phật, nạn 
khỏi tai qua. Có người gọi kiểu tự 
phê bình này là tự phê bình nhỏ 
gIỌI. 

Năm. tự phê binh vờ. Giả vờ 
thành thật, nêu đủ mọi thứ khuyết 
điêm nhưng rốt cuộc là để nói 
mình có ưu điểm. Giả dụ như kiểm 
điểm về tư tưởng chính trị. Đã rõ 
mười mươi là rất hoang mang dao 
động trước biến động của tình 
hình, nhưng lại bảo : tôi có khuyết 
điểm là rất lo lắng kẻ định mưu 
toan “diễn biến hòa bình” mà 
trong bộ máy cua ta thì tệ quan 
liêu, tham nhúng ngày càng 
nghiền trọng không ngăn chặn 
được. Ô hay ! Ai là người có tâm 
huyết mà không lo lắng trước tình 
hình đó và nếu chỉ có thế thì việc 
øI phải tự phê bình 2 

Sáu, tự phê bình vống. Nói 
vống khuyết điểm để tỏ ra là 
nghiêm túc, thậm chí khuyết điểm 
một, nói thành một rưỡi, thành hai. 
Thế nhưng khi người nghe xác 
nhận những khuyết điểm đó, nhắn 
mạnh thêm và bô sung đôi chỗ cho 
sắc nét hơn thì người tự phê bình 
lại bảo : sự thật tôi không đến nỗi 
như thế, chăng qua nói mạnh là vì 
có tam trạng. Phải chăng ta tự 
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“phê” minh còn hơn đề người khác 


“phê” ? Mà nếu người ta vẫn 
“phê” thì đã có cái khiêng tâm 
trạng † 

Bảy, tự phê bình guật. Ta tự 
phê bình đó, nhưng nếu ai phê ta 
thì băng cách tự phê bình ta quật 
lại một đòn cho biết tay. Rằng 
đúng là tôi có kiêu ngạo, nhưng 
anh còn kiêu ngạo hơn tôi. Rằng 
tôi có sai trong chính sách cân bộ, 
nhưng các anh còn sai nhiều hơn 
tôi. răng anh em trong đơn vị tôi 
kêu các anh lắm. thắc mắc các anh 
nhiều, ... vân vân và vân vân. Lối 
tự phê bình này còn được gọi là tự 
phê bình phản kích. Nó nhằm bịt 
miệng người phê bình. nếu không 
quật ngã được thị ít ra cũng là 
răn đe. 

Có người gọi bảy biểu hiện tự 
phê bình chạy trên đây là thất sách 
tự phê bình. Chữ thất vừa có nghĩa 
là bẩy lại vừa có nghĩa là mát. Tôi 
đồng tình với chữ mất. cho nên 
tạm gọi là tự phê bình thất sách. 
Thất sách vì nó trái với nguyên tắc 
tự phê binh và phê bình trong 
Đảng. Nếu hỏi trong bảy biêu hiện 
đó, biêu hiện nào tệ hại hơn. xin 
được thưa : Tất cả đều tệ hại ! 
Song có lẽ tệ hại nhất là kiêu tự 
phê binh quật. Bơi ở đây, tự phê 
bình không chỉ đê trốn chạy phê 
bình mà còn để đả kích người phê 
bình mình. Rất tiếc rằng, những 
biêu hiện tự phê bình chạy nêu 
trên, không chỉ có trong sinh hoạt 
kiêm điềm thông thường mà còn 
có cả trong sinh hoạt tự phê bình 
và phê bình theo Nghị quyết 
Trung ương sâu (lần 2). 

Cái tên của từng biêu hiện 
chưa chắc đã chuân. Xin tạm đặt 
như vậy đê góp phân nhận dạng. C1 
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THƯƠNG MAI CÔNG BẰNG 


HÁI niệm “Thương mại công bằng” (Fair 

Trade) được nêu ra vào nhưng năm Ó0. 

Trong một phiên họp của Hội nghị quốc tế 
về thương mại và phát triển (UNCTAD) ở Giơ-ne-vơ 
năm 1964, lần đầu tiên lời kêu gọi “Thương mại chứ 
không phải viện trợ” được đưa ra trong bối cảnh các 
nước công nghiệp muốn tránh bàn đến các chủ đề 
then chốt như giá cả nguyên liệu, vấn đề mở cửa thị 
trường cho các nước đang phát triển, mà chỉ muốn 
nói đến viện trợ phát triển và cho vay. Trong hội 
nghị lần thứ hai của UNCTAD tại Niu Đê-li năm 
1968, các nước đang phát triên lại nêu vẫn đề thương 
mại công bằng, đề rồi một lần nữa không được các 
nước giàu có quan tâm bàn đến chủ đề quan trọng 
này. 

Vào những năm 60, vừa thoát ra khỏi chiến tranh 
không lâu, châu Âu chưa chú ý mấy đến thế giới thứ 
ba. Nhưng một vài nhóm vận động cho các nước 
nghèo và những người nghèo thuộc các nước đang 
phát triển đã tiến hành một bước đột phá bằng việc 
lập ra các “Cửa hàng UNCTAD”, sau đó gọi là “Cửa 
hàng thế giới”. Mục đích là kinh doanh các sản phẩm 
của thế giới thứ ba, mà do những hàng rào thuế quan 
được các nước phát triển dựng lên, nên khó có thể 
thâm nhập được thị trường châu Âu. Việc mua bán 
các sản phẩm này chính là để biểu thị ý thức chống 
lại sự lũng đoạn thương mại thế giới của các tập đoàn 
tư bản đối với các nước nghèo. Hành động đó 
bắt nguồn từ việc làm của một số nhóm tiễn bộ ở 
châu Âu. Năm 1959, sau chuyến thăm đảo Xi-xin, 
I-ta-li-a, một nhóm thanh niên Hà Lan, đã mở một 
cuộc vận động để quyên góp sữa bột giúp những 
người cơ cực ở hòn đảo này khói bị mua sữa với giá 
cắt cổ. Trước đó không lâu, một tổ chức từ thiện ở 
miền Nam Hà Lan có tên là “SOS Wereld Handel” 
được các thanh niên công giáo thành lập năm 1957 
với mục đích là nhập khẩu theo giá công bằng sản 
phẩm của các nước đang phát triên. Trong năm 1967, 


NGUYÊN VĂN THANH 


lần đầu tiên tổ chức “SOS Wereld Handel” nhập các 
sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ các nước thế giới thứ 
ba. Tháng 4 năm 1969, “Cửa hàng thế giới” đầu tiên 
chào đời tại Hà Lan, mở đầu cho sự phát triền nhanh 
chóng của một phương thức mua bán mới. Chi trong 
vòng hai năm, đất nước của hoa tuylíp đã có 120 
“Cửa hàng thế giới”. Và mô hình này đã lan rộng 
mau lẹ sang Đức, Thụy Sĩ, Áo, Pháp, Thụy Điển, 
Anh và Bï. Các “Cửa hàng thế giới” trở thành những 
mạng lưới bố sung cho việc phân phối các sản phẩm 
của “SOS Werel Handel”. Thành công của việc mua 
bán sản phẩm thủ công ở các nước Đức, Áo, Thụy Sĩ, 
làm nảy ra ý kiến kinh doanh thêm các mặt hàng 
khác là thế mạnh của các nước đang phát triển. Mở 
đầu là cà phê. Mùa thu năm 1973, cà phê thương mại 
công bằng đầu tiên xuất hiện. Đó là “cà phê đoàn kết 
In-đi-ô” của các hợp tác xã sản xuất cà phê Goa-tê- 
ma-la. Cà phê nhanh chóng vượt sản phẩm thủ công 
đề trở thành mặt hàng chủ lực của Thương mại công 
bằng. Vào những năm 70, các “Cửa hàng Thế giới” 
trở thành những điểm vận động cho thương mại công 
bằng, còn hơn cả chức năng mua bán. Tại đấy người 
ta thảo luận các mục tiêu của thương mại công bằng ; 
việc bán hàng được coi là cách trình diễn thực tế và 
vận động cho phương thức mua bán mới, công bằng 
và phù hợp với đạo lý, một công cụ quan trọng của 
cuộc chiến đấu chống đói nghèo. 

Thập niên 80 chứng kiến một sự phát triển quan 
trọng của phong trào thương mại công băng. Cuộc 
vận động cho việc mua bán với sự chú ý thích đáng 
đến quyền lợi của các nước đang phát triển ngày 
càng được quan tâm, việc đa dạng hóa và nâng cao 
chất lượng của các sản phẩm trong quan hệ đối tác 
với các nước phương Nam được nhân mạnh. Danh 
mục các sản phâm thương mại công bằng kéo dài : 
cà phê, chè, mật ong, đường, ca cao v.v. Và cả danh 
mục của các mặt hàng thủ công mỹ nghệ cũng vậy. 
Thương mại công băng từng bước trưởng thành. 
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Nhưng nó không thê dựa mãi vào thiện chí của một 
bộ phận người mua côn bị hạn chế về số lượng, mà 
phải đấu tranh để tìm chỗ đứng trên thị trường, đến 
với đông đảo khách hàng, thuyết phục họ bằng chính 
chất lượng, sự phong phú về chủng loại, mẫu mã và 
những yêu cầu mới của tiêu dùng trong một thế giới 
ngày càng khắt khe về môi trường, sinh thái và nhạy 
cảm hơn với cuộc sống của những người làm ra sản 
phẩm nhưng lại không được hưởng một mức sinh 
hoạt đáng phải có. Nói cách khác, muốn tôn tại lâu 
dài trong một thế giới bị chi phối bởi thương mại gọi 
là thương mại truyền thống hay thương mại quy ƯỚC, 
thương mại công băng phải châp nhận cuộc chơi, 
chấp nhận là một bộ phận của thị trường đó, sẵn sàng 
thích ứng với các quy luật khắc nghiệt của cạnh tranh 
tự do, vì thật ra cũng không thể nào làm khác được. 
Đúng là cuộc đấu tranh giữa chàng Đa-vít và gã 
không lồ Gô-li-at. Nhưng có bao giờ cái mới ra đời 
lại không nhỏ yếu hơn cái cũ ? Và há chẳng phải 
trong cái mới bao giờ cũng có màm mống của cái 
phù hợp với quy luật phát triển, của cái tất thắng. 
Dù sao thương mại công bằng cũng phải dùng 
chính các kỹ thuật của thương mại nói chung đề đưa 
sản phẩm đến với người tiêu dùng, và các sản phẩm 
đó mang trong mình chúng bức thông điệp của thời 
đại : con người đi từ trao đôi sang mua bán sản phẩm 
khi tiền tệ xuất hiện, từ mua bán sản phẩm theo kiểu 
áp giá người sản xuất, bắt chẹt người tiêu dùng sang 
mua bán sòng phẳng hai bên cùng có lợi. Ở đây, nổi 
lên vấn đề mối quan hệ giữa người sản xuất và người 
tiêu dùng. Quan hệ đó càng mang tính chất trực tiếp 
càng có lợi cho cả đôi bên ; càng mang tính chất gián 
tiếp, tức là phải qua nhiều trung gian, càng bất lợi 
cho cả người sẵn xuất lẫn người tiêu dùng. Trong 
thương mại quy ước, những trung gian đó, ở quy mô 
nhố là các thương lái, ở quy mô lớn hơn là các công 
ty thương mại quốc gia. Trên bình diện quốc tế, đó 
là các công ty siêu quốc gia, các hiệp định thương 
mại được các nước ký kết với nhau, các hiệp định 
thương mại của khu vực và các Hiệp định chung về 
thuế quan và mậu dịch (GATT), và gân đây nhất là 
Tô chức thương mại thể giới (WTO). Thương mại 
công băng tự nguyện đóng vai trò của một trung gian 
kiêu mới, một trung ø1an tích cực, không vụ lợi, hoặc 
có thể nói, một cầu nối giữa người sản xuất và người 
tiêu dùng. Thương mại công bằng hướng tới một 
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phương thức rút ngắn cự ly từ sản xuất đến thị 
trường, giảm đến mức tối đa các khâu trung gian 
không cần thiết, tốn kém, bảo đảm cho người sản 
xuất có thu nhập ôn định và thỏa đáng, người tiêu 
dùng giảm chi phí mua sắm. Vai trò người đứng giữa 
của thương mại công bằng chắc chắn phải khác với 
các trung gian truyền thống lấy lợi nhuận làm mục 
đích tối thượng. chẳng chút bận tâm đến phát triên 
hay xóa đói giảm nghèo ở các nước đang phát triển. 
mà chính Bà Sa-lin Ba-sép-xki (Charlene 
Barchefsky), đại diện thương mại Mỹ cũng phải 
mệnh danh cho nó là “thương mại không công băng” 
(unfair trade). (D 

Theo FINE,0) có thể định nghĩa thương mại công 
bằng như sau : Thương mại công bằng là một 
phương pháp tiếp cận thay thế cho thương mại quốc 
tẾ quy ước. Thương mại công bằng là một quan hệ 
đối tác thương mại nhằm giúp cho những người sản 
xuất ở tình trạng bị loại trừ và thiệt thòi có thể phát 
triển bền vững. Thương mại công bằng làm điều đó 
bằng cách cung cấp những điều kiện mua bán tốt 
hơn, bằng cách nâng cao nhận thức và bằng phương 
pháp vận động. 

Một định nghĩa khác được Oxfam GB, một tổ 
chức phi chính phủ ở Anh tích cực đấu tranh cho sự 
phát triên của thương mại công bằng, đưa ra cũng 
tương tự nhưng phản ánh sâu sắc và chính xác hơn ý 
tưởng của tô chức này là làm thế nào để thương mại 
công bằng hoạt động như một công cụ của phát triên : 
Thương mại công băng là thương mại thúc đẩy phát 
triển bên vững băng cách cải thiện cơ hội tiếp cận thị 
trường cho những người sản xuất ở vào thế bất lợi. 
Thương mại công bằng vượt qua nghèo khổ thông 
qua quan hệ đối tác giữa tất cả các bên dính líu đến 
quá trình thương mại : người sẵn xuất. công nhân, 
thương nhân và người tiêu dùng. 

Trở lại với vấn đề toàn cầu hóa kinh tế và tự do 
hóa thương mại. Cái gọi là thương mại tự đo và tự do 
hóa thương mại không đơn thuần chỉ phục vụ cho 

(I1) Charlene Barshefsky. Điều trần tại Tiểu ban thương l 
Hạ viện Hoa Kỳ. Những bước tiệp theo của WTO. 8-2-2000 

(2) FINE là chữ việt tất của Liên mình bón nhóm thương mại 
công băng : a) Các tô chức dán nhân hàng hóa thương mại công 
băng (FLO), b) Liên đoàn quốc tế những thương nhân kiểu mới 


(IFAT). c) Mạng lưới các Cửa hàng thể giới của chầu Âu (NEWS) 
và d) Hiệp hội thương mại công bằng châu Âu (EFTA) 
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những mục đích kinh tế, mà còn chủ yếu là phục vụ 
cho những mục đích chính trị. Như chính vị đại diện 
thương mại của Mỹ đã nói về triết lý thương mại của 
Mỹ : “... chính sách thương mại của chúng ta có 
những hệ quả vượt lên trên kinh tế, vươn tới những 
hoài bão lớn lao, và muốn hiểu tại sao như vậy thì 
phải trở về với những ngày đầu ra đời của Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO)... Chúng ta đã kéo Nhật 
và Đức trở lại với kinh tế thế giới, đã hưởng ứng 
chấm dứt chủ nghĩa thực dân, và nay đang chuyên 
sang sứ mệnh vĩ đại hỗ trợ cải cách và hội nhập ở 
Nga, Trung Quốc, Trung và Đông Âu, Đông Dương 
và các nước khác đoạn tuyệt với kế hoạch cộng sản 
cứng nhắc đề trở về với thị trường”. Và không chỉ có 
vậy, nước Mỹ đang tìm cách quay ngược bánh xe 
lịch sử về mấy trăm năm trước để trở lại chính sách 
thương thuyền đi kèm với pháo hạm. Cũng chính lời 
của Sa-lin Ba-sép-xki : “Cân nhắc vị trí quan trọng 
sâu sắc nhất trên tất cả các mặt thì hệ thống thương 
mại và các cam kết quân sự của chúng ta ở châu Âu 
và châu Á (người viết nhân mạnh) cùng với sự tôn 
trọng đang tăng lên đối với quyên con người và Sự 
cai trị bằng pháp luật, đã giúp cho thế giới phồn 
thịnh hơn, ổn định và hòa bình hơn”) (!?). 

Vậy liệu có thể phát triển thương mại công bằng 
trong một số thế giới đang toàn cầu hóa và tự do hóa 
theo khuynh hướng tư bản chủ nghĩa không ? Hơn 
một trăm năm mươi năm trước, thế giới đã chứng 
kiến một cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa 
những kẻ chủ trương mậu dịch tự do và những người 
tán thành thuế quan bảo hộ. Nhưng như lời Ăng- 
ghen, “dưới chế độ này (mậu dịch tự do) hay chế độ 
kia (thuế quan bảo hộ), người công nhân cũng chỉ 
được lĩnh vừa vặn bằng số tiền cần thiết để duy trì 
anh ta với tư cách một chiếc máy công tác đang hoạt 
động mà thôi”.4) Nhận xét của Mác gần 150 năm 
trước đến nay vẫn làm cho chúng ta kinh ngạc về 
tính thời sự của nó : “Hai xu hướng của chính sách 
mậu dịch tư sản, mậu dịch tự do và thuế quan bảo hộ, 
đương nhiên đều bất lực như nhau trong việc xóa bỏ 
những hiện tượng hoàn toàn chỉ là kết quả tất yếu và 
tự nhiên của cơ sở kinh tế thuộc xã hội tư sản”.(5) 

Không thiếu những hoài nghi đối với thương mại 
công bằng, nhất là khi phương thức mua bán này 
xuất hiện trong lòng chế độ tư bản chủ nghĩa đặc 
trưng bằng quy luật lợi nhuận, người bóc lột người. 
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Quả thật, tuy thương mại công bằng vẫn đang phát 
triển từng bước nhưng phạm vi mua bán còn rất hẹp, 
số lượng các mặt hàng còn rất hạn chế, chỉ quanh 
quân trong các thức uống và hàng thủ công mỹ nghệ 
truyền thống, và ngay trong những mặt hàng này, 
thương mại công bằng cũng chỉ chiếm được một tỷ 
lệ hết sức khiêm tốn. Tuy nhiên, sự ra đời và phát 
triển của thương mại công bằng cho phép người ta có 
quyền hy vọng về tương lai của nó. 

Từ những phong trào riêng rẽ trong từng nước, 
năm 1990 EFTA (European Fair Trade 
Associations), Hiệp hội thương mại công bằng của 
châu Âu, đã ra đời, tập hợp 12 nhà nhập khẩu và giao 
dịch của chín nước Áo, Bỉ, Pháp, Đức, I-ta-li-a, Hà 
Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Anh. 

Màng lưới của hiệp hội quốc gia các cửa hàng thể 
giới gọi tắt trong tiếng Anh là NEWS (Network Of. 
National Associations of World Shops) đại diện cho 
3 000 cửa hàng ở 15 quốc gia thành viên là Áo, Bỉ, 
Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ai-rơ-len, I-ta-li-a, 
Lúc-xăm-bua, Hà Lan, Na-uy, Tây Ban Nha, Thụy 
Điển, Thụy Sĩ, Anh. 

FLO quốc tế (Fairtrade Labelling 
Organisations) là một màng lưới bao gồm 15 sáng 
kiến dán nhãn thương mại công bằng của các tô chức 
TransFar, Max Havelaar và Fairtrade Mark 
ứng dụng ở Áo, Bỉ, Ca-na-đa, Đan Mạch, Pháp, Đức, 
Ai-rơ-len, I-ta-li-a, Nhật Bản, Lúc-xăm-bua, Hà Lan, 
Thụy Điển, Thụy Sĩ, Anh và Hoa Kỳ. Sáng kiến này 
nhăm mục đích mở rộng thị trường cho các sản phâm 
thương mại công bằng bằng cách đưa sản phâm vào 
thị trường chủ lưu, như các siêu thị, đồng thời cung 
cấp cho người tiêu dùng một bảo đảm độc lập các 
tiêu chuẩn của thương mại công bằng. Cho đến nay, ` 
các sản phẩm sau này đã được dán nhãn : cà phê, ca 
cao, chè, mật ong, đường và chuối. FLO hiện có 
khoảng 300 nhà sản xuất xin đăng ký dán nhãn 
thương mại công bằng thuộc khoảng 30 quốc gia, với 
cà phê là mặt hàng chủ lực. 


(3) Sa-lin Ba-sép-xki : Chính sách thương mại của Hoa Kỳ 
và hệ thống thương mại. Báo cáo tại Viện nghiên cứu quốc tế. 
Oa-sinh-tơn DC, 2-3-2000 

(4) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 4, tr 95 

(5) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Sơơ, t 8, tr 496 


Si 
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IFAT (International Federation for Alternative 
Trade), Liên đoàn quốc tế tìm kiếm các phương thức 
thương mại thay thế, được các tô chức thương mại 
thay thế (Alternative Trade Organisations - ATO) 
châu Phi, châu Á, Ô- -xtrây-li-a, châu Âu, Nhật Bản, 
Bắc và Nam Mỹ thành lập vào tháng Năm 1989. 
IFAT là một liên minh xúc tiến thương mại công 
bằng đồng thời là một diễn đàn trao đổi thông tin. 
IFAT giúp đỡ tăng cường các tô chức sản xuất thủ 
công và nông nghiệp Ỡ phương Nam và nối liền họ 
VỚI các ATO¿ ở cả phương Bắc và phương Nam. Mục 
tiêu chủ yếu của IFAT là bênh vực quyên lợi và góp 
phần cải thiện đời sống của người sản xuất. 

Thương. mại công bằng nay được biết đến rộng 
rãi ở Tây Âu, và cũng bắt đầu lan đến Đông Âu. 
Hung-ga-ri vừa mới mở Cửa hàng Thế giới đầu tiên. 
Nhiều nước khác như Hoa Kỳ, Ca-na-đa, Nhật Bản, 
Ô- -xtrây-li-a, Niu Di-lân v.v... cũng có phong trào và 
tổ chức thương mại công bằng khá mạnh. Tuy nhiên, 
nhìn chung Thương mại công bằng vẫn còn quá mới 
mẻ, nhỏ bé bên cạnh thương mại lợi nhuận đang 
thịnh hành và được thê chế hóa cả trên phạm vị quốc 
gia lẫn quốc tế. Theo những ước tính mới nhất có 
được thì tông doanh số Thương mại công bằng chỉ 
vào khoảng từ 300 đến 500 triệu USD mỗi năm, một 
con số quá nhỏ bé so với 7 000 tỉ USD giá trị xuất 
khâu của thế giới năm 1997. Riêng doanh số bán lẻ 
của các tô chức này ở 16 nước châu Âu là hơn 200 
triệu Ecu (Ở-rô). Cũng trong năm 1997, các tổ chức 
Thương mại công bằng châu Âu sử dụng lực lượng 
được trả lương tương đương 1 500 biên chế, ngoài ra 
còn được sự hồ trợ của hàng trăm nghìn người tỉnh 
nguyện. Các tổ chức Thương mại công bằng có quan 
hệ đối tác với khoảng 800 tô chức thuộc 45 nước ở 
phương Nam, phân lớn là các hiệp hội, hợp tác xã, 
xưởng thủ công và công nghiệp nhỏ và nhiều xí 
nghiệp tư nhân. Ước tính có đến 800 000 cơ sở sản 
xuất quy tụ khoảng năm triệu lao động (6), 

Thương mại công băng, xóa nợ và viện trợ phát 
triển trở thành chương trình nghị sự ưu tiên của quan 
hệ Bắc - Nam. Thương mại công bằng là một bộ 
phận quan trọng của cuộc đầu tranh của những người 
tiến bộ Ở các nước phương Tây, của các nước đang 
phát triển chống, lại tình trạng bất bình đẳng trong 
mậu dịch quôc tế. Đầy là cuộc đấu tranh bên trong 
mỗi nước, chủ yếu là ở các nước phương Tây, về đạo 
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đức tiêu thụ, về những tiêu chí của sản phẩm, về tình 
đoàn kết giữa người sản xuất ở các nước đang phát 
triển và người tiêu dùng ở các nước công nghiệp. 

Tuy còn nhỏ bé và yếu đuối về phương diện kinh 
tế nhưng thương mại công bằng mang trong mình 
những giá trị tích cực. Chính vì thế, vào cuối những 
năm 80, nó đã có thể thâm nhập vào thị trường 
thương mại cổ điển, hơn nữa sản phẩm thương mại 
công bằng không chỉ được “ký gửi” mà còn được 
những nhà nhập khẩu mua buôn, thậm chí hợ còn tìm 
cách để trực tiếp mua hàng của các nhà sản xuất 
trong màng lưới mua bán công bằng, bắt chước dán 
nhãn hiệu “sản phẩm tiêu chuẩn thương mại công 
bằng”. Người dân châu Âu ngày càng tỏ ra sẵn sàng 
trả giá cao hơn cho các sản phẩm mà họ tin là đáp 
ứng tốt hơn các tiêu chí quan trọng và tăng thêm 
được thu nhập cho những người sản xuất nghèo. Tại 
Anh, 68% người tiêu dùng tuyên bố sẵn sàng mua 
các sản phẩm thương mại công bằng với giá cao 
hơn ; ở Thụy Điển tỷ lệ đó là 64%. Số người tiêu 
dùng biết đến thương mại công bằng ở Anh là 86%, 
ở Thụy Điển là 84%, ở Hà Lan là 66% và ở Bỉ 62%. 
Chỉ lấy một thí dụ về cà phê. Năm 1987, cà phê 
thương mại công bằng dự một cuộc thi và được chọn 
là cà phê ngon nhất. Quốc hội Hà Lan quyết định từ 
đó trong văn phòng quốc hội và các cuộc họp quốc 
hội, chỉ uống loại cà phê này. Hơn một chục tòa thị 
chính trong nước theo gương đó. Vài năm sau đến 
lượt Nghị viện châu Âu quyết định cũng chỉ uống 
độc một loại cà phê này. Đầu năm 1995, khoảng 250 
trên tổng số 800 tòa thị chính, bốn chính quyền tỉnh 
và hơn 1 500 xí nghiệp và thiết chế chuyển sang 
uống cà phê thương mại công bằng. Chỉ trong năm 
1994, các cơ sở trên phục vụ hơn 100 triệu tách cà 
phê cho khoảng 200 000 người”0), 

Thành công kinh tế bước đầu của thương mại 
công băng cho phép người ta hy vọng - dù còn phải 
vượt qua muôn vàn khó khăn - tiến tới việc đưa các 
nguyên tắc mua bán mới này vào thị trường quốc tế. 
Và cũng chính thông qua thương mại công bằng 
mà lợi ích của các nước phương Nam mới được 
khẳng định. L1 


(6) EFTA. Thương mại công bằng. tr. 22 
(7) EFTA. Thương mại công bằng trên thị trường cô điền. tr. 31 


'VIÊN CHĂN NUOI 


Địa chỉ: Chèm, Từ Liêm - Hà Nội 
Tel : (04) 8389267 ; (04) 8362385 ; (04) 8385023 
Fax : (04) 8389775 
CÁC BỘ MÔN NGHIÊN CỨU: 


- Giống lợn hướng nạc, giống bò thịt, bò sữa, trâu lai, ngựa lai 
Cabadin, dê thịt, dê sữa, gà thịt công nghiệp, gà trứng, gà thả 


.. vườn, gà tây, gà ác, vịt siêu trứng, siêu thịt, ngan lai, ngỗng, 

hươu, nai, gấu, đà điểu. 

- Nghiên cứu về thức ăn phụ phẩm, đậm đặc, thức ăn bổ sung, khí 
biogas. 

- Nghiên cứu và dịch vụ về thụ tinh nhân tạo cho đại gia súc, lợn, 
gia cầm. 

- Nghiên cứu và dịch vụ phân tích thành phần dinh dưỡng thức ăn 
gia súc và thực phẩm cho người bằng thiết bị hiện đại. 

- Nghiên cứu về cấy truyền phôi bò, di truyền phân tử. 

VIỆN CÓ CÁC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO 

TBKT, DỊCH VỤ GIỐNG VẬT NUÔI TẠI HÀ NỘI, HÀ TÂY, THÁI 

NGUYÊN, BÌNH ĐỊNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 
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NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. 
IỀ` CHÍ NHÀNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 


BIDV 
TRỤ SỬ CHÍNH 
¡B Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
vn Tel : 8208124 / 8268123 / 8253288 / 8.201831 
ba F2:04624090  Telex:84.4.8411359 
ĐỊA CHÍ BIA0 DỊCH TẠI HÀ NỘI 
Blám đốc : 1. Phòng giao dịch số 1 : 
Nguyễn Đưởng luấi  só 4YétKiêu-HaNộ Tel :8221301 
2. Phòng giao dịch số 2 : 
Số 2 Sông Lừ, phường Phương Mai Tel : 8685147 
3. Chỉ nhánh Gia Lâm : 
Thị trần Đức Giang, Gia Lâm Tel : 8272731 
4. Phòng giao dịch : 
Số 52 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm Tel : 8271732 
5. Chi nhánh Đông Anh : 
Thị trần Đông Anh Tel :8832203 
6. Phòng giao dịch : 
Số 45 - Khu thương mại Đông Anh Tel : 8834262 
7. Chi nhánh Thanh Trì : 
Km 8 đường Giải Phóng Tel : 8613003 Nội DUNG H0ẠT ĐỘNG CHÍNH 
8. Chi nhánh Từ Liêm : Số 194 Cầu Giấy Tel : 8344999 : 
1. Huy động vốn từ mọi nguôn trong và ngoài nước để 


phục vụ đâu tư phát triển. 

2. Cho vay các tổ chức, thành phần kinh tế. 

3. Kinh doanh ngoại tệ - hùn vốn liên doanh 

4. Dịch vụ thanh toán, bảo lãnh, tư vấn đầu tư phát triển 
và các dịch vụ ngân hàng khác. 


420, Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh, TP. HCM 
ĐT: 8433907 - 8433903 - 8433655 - 8433653 


Fax: 8432372 
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cung cầp đây đủ 

các chúng loại mặt hàng thịt 

tươi sông, thực phẩm chê biến: 

- Thực phẩm đông lạnh: chả 
giò, hoành thánh, há cảo... 

- Đồ hộp các loại: heo. bò. øà, 
cá 

- Xúc xích tiệt trùng: Heo, bò, 
sà, tôm 

- Thịt nguội cao cấp: xúc xích, 
jambon. thịt xông khói... 

- Lạp xưởng Mai Quê Lộ 
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" KHÔNG GÌ THAY ĐỔI ĐƯỢC TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP NGÀN ĐỜI 


Ông cha †o có côu: "Nụ cười đóng gió ngòn vòng". Vì vậy mặc 
dù chúng tôi tự hòo có một trong những đội móy boy trẻ nhốt 
thế giới vò đö đổi mới trên nhiều mặt nhưng chúng tôi không bao 
giờ coi nhẹ việc duy trì vò phót triển truyền thống hiếu khóch, sự 


thôn thiện sốn có củg dôn tộc được thể hiện qua những gương 
MIETAANWH Af“NiIf/(VF€S 


: ` gBỆ : Kê ; Ki › ch ĐÁ WWww.vietnamair.com.vn 
một, nụ cười củo Vietnam Airlines. Chính vì thế, chúng tôi luôn đặt 


lên hòng đồu công tóc tuyển chọn, đờo †go về kỹ nöng vò văn 
hóo cho cóc nhôn viên củo mình, 4€ họ đưo tới cho Quý vị sự 


phục vụ tôn †ình như mong đợi. 


củc Thiên Niên: Kỷ mới 
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VIETSOYVPE TRO là đơn vị hiên doanh giữa Việt Nam và Liên Bang Nơa khai 
thác dầu khí lớn nhất ở Việt Nam. đang hoạt động trên 3 mỏ Bạch Hổ. Rồng và Đại 
Hùng. Sản lượng dâu khai thác từ năm 1986 đến tháng 8 năm 2000 đạt 83 trriệu tấn. 
Khí cung cấp vào bờ từnăm 1995 đến tháng 8 năm 2000 đạt 4,4 tỉ mét khối. 

Kế hoạch dự kiến giai đoạn 1996-2000: 

Khai thác dâu: 54 triệu tấn, đưa khí vào bờ: 4- 4,5 tỉ mét khối. 


— 

.—=1 9 

F.~..-. 
.~.. 
› 
——" 
v3 
~ 
— 


Tạp chí Cô@reg san 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÀNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


€8§ố¡9 Ð>  THHÁNGã RA HAI KỲ 
BỘ BIÊN TẬP : ? Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061, Fax : 8222846 - 


Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 e TỒNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


1ï 
9-2000 


MỤC) LỤC” 


._ TRẤN ĐỨC LƯƠNG - Phát huy cao độ truyền thống cách mạng kiên cường 
:_ của dân tộc, vì độc lập, tự do và phồn vinh của Tổ quốc, vững bước tiến vào 


thế kỷ XXI 3 

_ NIỆM 55 NĂM CÁCH MẠN6 -_ NÔNG ĐỨC MẠNH - Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

__ THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH2-9 của Quốc hội trong thời kỳ mới : 
_ (845 - 2000) __ NGUYỄN MẠNH CẦM - Ngoại giao Việt Nam thời kỳ đổi mới 14 
z k 
. PHẠM THANH NGÂN - Phong trào Thi đua Quyết thắng trong quân đội 19 
h ._ LÊ VĂN DŨNG - Xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược đáp ứng sự tin cậy 
d :_ của Đảng, quân đội và nhân dân 23 
} t 
h . NGUYÊN SINH CÚC - Kinh tế - xã hội Việt Nam 55 năm xây dựng và phát triển 27 


, ĐẶNG HỮU - Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
-- BƯA NEHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG Xs: ._ nông nghiệp và phát triền nông thôn 32 
_ PUỘC SỐNG :- NGUYÊN DUY QUÝ - Phát huy truyền thống Xô-viết, xây dựng quê hương 
-_ Thanh Chương giàu đẹp 38 
. DOÃN KHÁNH - Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam 10 năm qua 41 
d = 
"NHÂN KỶ NIỆM 700 NĂM LÊ ĐÌNH SỸ - Trần Quốc Tuấn - nhân cách lớn của người anh hùng dân tộc, 
NGẢY MẤT CỦA HƯN§ ĐẠU” nhà quân sự kiệt xuất 44 
. BẠI VƯƠN& TRẤN QUỐC TUẤN 
. 1800- 2000) 
: : TÀO HỮU PHÙNG - Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay nước ngoài để đầu tư 
._ NGHIÊN ỨU - TRAO ĐỐI - _ phát triển kinh tế - xã hội 47 
l5 r : 
| NGUYÊN QUỐC ANH - Công bằng xã hội trong giáo dục ở nước ta hiện nay 53 
ị- 
ˆ THƯ §ỬI BỘ BIÊN TẬP -_ PHẠM NGỌC QUANG - Nghĩ về một biện pháp khắc phục bệnh quan liêu 58 
.. SINM W0ẠT TƯ TƯỞNG VŨ LÂN - Vẫn còn “nín thở” 
.- TÌM HIỂU KHÁI NIỆM ._ Phát triển con người. Chỉ số phát triển con người 61 


Bìa 1: Chảo mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 _ _ Tranh :HƯƠNG HẠNH 


su 15. . “đ. thu, 60 CV pg‹ẻ 9 g6) 6, /ý6 Qịt 0a 


COEREPKAHIWE 


tAH BbiK ƒIHOHTI: IpoaHo pcrynwTre B XXỈ B©eK, BC©eMGDHO D23BWBAf D@BOIIOLWOHHbI© TDARWLIMM HAULWM, 33 
H©3ABWCWMOCTb, CBOõOny w_ npouperaHwe PonwHui. HOHE BblK  MAHb: flpononxare noBblll4Tb KA⁄4@CTBO, 
2CQ{Q©KTMWBHOCTb M D©3ynbTATbi neaTenbHoCTwW HauwoHancHoro CoÕØpaHWa B HOBOM ñnepwone. HFYEH MAHb KAM: 
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OTB©vaiOuiyO noBepwio Ílaprww, apMMM W Hapona. HFYEH LUWHb KYK: koHoMWKA w O6ulecrpo BoeTHaMa 3a 55 
neT yKpenneHMn w pa3pwrwn. HAH[ XbIY: Hayka W TeXHOnorWn Ha CnyxÕ©e WHRYCTDManW3aALIMM, MOR©DHM3ALIMW 
C©enbCKOrO XO38CTBA, M pa3pwTwO nepesHu. HFYEH 3YW KYU: flocrpowTb KpacWwpull, ÕOraTbll DOnMMbIH Kpal 
TxaHb TbblOHF, pDa3BWBaf TDanMuMlử coserosn. 3OAH XAHb: kcnopr Topapos BbeTrHaMa sa 10 npoulenuwx neT. /]E 
HMHb LUIW: dan KyoK TyaH -— rpaHnWwO3Hble nưdHoie RnOCTOWHCTBaA HauWOoHanoHoro Fepoa, BuinaOuleroca 
BoeHauantHMka. TẠO XbIY @YHF: [loptiuaTob 2€@KTMWBHOCTb MWCTOPb3OBAHMR WHOCTDAHHOrO B3AMWMHOrO Kanw1rana, 
IDMñOX@HHOrO j8 COLlWanbHO-3KOHOMWd©CKOrO pa3pwrwua. HFYEH KYOK AHb: CouwantHan cnpapennWBOCTb B 
OÕpA3OBAHWW B H2UJ©Ù CTDAH© HA HbIHOUIHOM 3Tane. 
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tÉ: 


Tang KIÊN Uống GA Dàn Tủ, 


VÌ ñò2 LỆ?, Tự bỞ VA Fiôii Vi 60A Tô G06 


LŨi:3 B1ú 


ÁCH đây 55 năm, trong không khí sục sôi 
( cách mạng của những ngày Tông khởi 

ngha Tháng Tám, ngày 2-9-1945, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc “Tuyên 
ngôn độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Với sự mở đầu của Cách mạng Tháng 
Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên 
phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử của mình, kỷ 
nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội. Truyền thống dựng nước và giữ nước mấy 
nghìn năm của dân tộc đã được các thế hệ 
Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, trong thời đại Hồ Chí Minh phát huy 
cao độ, đưa dân tộc ta vươn tới những thắng lợi có 
ý nghĩa lịch sử to lớn và tính thời đại sâu sắc. Đó 
là thành công vang dội của Cách mạng Tháng 
Tám ; là thắng lợi to lớn của dân tộc ta trong hai 
cuộc kháng chiến cứu nước và những thắng lợi 
quan trọng của sự nghiệp đôi mới trong 15 năm 
cuối thế kỷ XX. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự nhất 
tê vùng lên của cả một dân tộc bị đọa đầy đau 
khổ, quyết xóa bỏ gông xiềng nô lệ, áp bức bất 
công vươn lên làm chủ vận mệnh của minh ; là 
thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh ở một nước thuộc địa, nửa 
phong kiến ; là sự khẳng định sứ mệnh lịch sử của 
Đảng Cộng sản Việt Nam trong vai trò tô chức và 
lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện các 
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ước vọng cao cả của dân tộc trong thời đại mới ; 
là đỉnh cao của nghệ thuật lãnh đạo chớp thời cơ 
đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Cách mạng 
Tháng Tám đã đập tan ách thống trị thực dân tàn 
bạo, xóa bỏ chế độ phong kiến lỗi thời, lập nên 
chế độ Cộng hòa dân chủ nhân dân tiễn theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. Đó là Nhà nước kiểu 
mới, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam 
châu Á. 

Trong thời kỳ lịch sử 5Š năm qua, nhân dân ta 
đã anh dũng đứng lên, chịu đựng những hy sinh 
và tôn thất lớn lao, thực hiện hai cuộc kháng 
chiến thần thánh chống lại các thế lực để quốc 
hung bạo của thế kỷ, giành thắng lợi vang dội, 
bảo vệ được độc lập tự do cho dân tộc, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc. Các dân tộc bị 
áp bức và loài người tiến bộ trên thế giới ghi nhận 
sự đóng góp to lớn của dân tộc ta, một dân tộc 
dũng cảm đi tiên phong trong cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc, góp phần làm sụp đồ hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ, chống lại sự 
áp bức, thống trị của chủ nghĩa t thực dân mới, góp 
phần gìn giữ độc lập chủ quyền và quyền bình 
đẳng giữa các dân tộc, bảo vệ lương tri và phẩm 
giá con người. 

Từ sau khi giành được độc lập và thống nhất 
đất nước vào tháng 5-1975, trong lúc vết thương 
chiến tranh còn chưa được hàn gắn, nhân dân ta 


* Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN 
Việt Nam 
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lại phải tiếp tục chịu đựng những thử thách gay 
gắt mới để chống lại chính sách bao vây, cắm vận 
kéo dài của các thế lực thù địch, đối phó với chiến 
tranh biên giới, giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát 
khỏi họa diệt chủng, khắc phục tình trạng trì trệ 
kéo dài của nền kinh tế chúng ta và những hậu 
quả sau khi Liên Xô và các nước XHCN ở Đông 
Âu sụp đổ. Trước bối cảnh cực kỳ khó khăn đó, 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tiếp tục tổ rõ bản 
lnh vững vàng, sáng. tạO, ra SỨC hàn gắn vết 
thương chiến tranh ; cải tiến, đổi mới từng phần 
các chủ trương, chính sách, tạo được những tiền 
đề cần thiết cho sự nghiệp đổi mới toàn diện giai 
đoạn tiếp theo. 

Đường lối đổi mới do Đảng ta phát động từ 
Đại hội VỊ (1986) và Cương lĩnh 199] đã đưa sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta không những 
vượt qua được mọi thử thách mà còn mở ra thời 
kỳ phát triển mới rất đáng tự hào. Nước ta ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội. Sau 15 năm đối mới 
thế và lực của đất nước đã có sự thay đổi căn bản, 
đời sống vật chất, tỉnh thần của nhân dân được cải 
thiện TÕ rệt, tạo dựng được những, điều kiện và cơ 
sở vật chất - kỹ thuật nền tảng của chặng đường 
đầu tiên đưa đất nước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vững bước đi lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Trải qua 55 năm đây biến động và thử thách, 
đất nước ta từ một nước thuộc địa bị xóa tên trên 
bản đồ thế giới, đã trở thành một quốc gia độc 
lập, tự do, phát triên theo con đường xã hội chủ 
nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có tiếng nói và 
vị trí ngày càng quan trọng trong khu vực và trên 
thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành 
người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. 

Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong 
55 năm qua tuy trải qua nhiều giai đoạn có bối 
cảnh quốc tế và trong nước khác nhau, nhiệm vụ 
cụ thể và sách lược cách mạng có sự vận dụng 
linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn, song sợi chi 
đỏ xuyên suốt là mục tiêu của sự nghiệp cách 
mạng, của nhân dân ta luôn kiên định. Đó là : độc 
lập cho dân tộc ; thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 
cho đất nước ; tự do, dân chủ, ấm no, hạnh phúc 
cho nhân dân ; công bằng, văn minh, đoàn kết, 
nhân ái cho xã hội ; hòa bình, hữu nghị và muốn 
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là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế 
giới. Đó chính là con đường độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội. 

Độc lập dân tộc và thống nhất đất nước là 
nguyện vọng sâu xa của toàn dân tộc. Đó là một 
nên độc lập thật sự, trọn vẹn và đầy đủ, không 
chấp nhận bất cứ sự lệ thuộc, áp đặt nào. Đó là 
tỉnh thần “không có øi quý hơn độc lập, tự do”, 
“thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất 
nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Ngay từ 
những ngày đầu của cách mạng, khi chính quyền 
còn trong trứng nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
khẳng định nguyện vọng và ý chí đanh thép của 
nhân dân ta : “Nước Việt Nam là một, dân tộc 
Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, 
song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Hiến 
pháp đầu tiên của nước ta năm 1946 đã ghi rõ 
“Đất nước Việt Nam là một khối thống nhất 
Trung Nam Bắc không thể phân chia”. Để có 
được nên độc lập thật sự và sự thống nhất, toàn 
vẹn lãnh thổ như ngày nay, nhân dân ta đã phải 
chịu biết bao tổn thất và hy sinh, biết bao người 
con ưu tú của dân tộc ngã xuống. Cho đến nay 
những hậu quả chính sách xâm lược của các thế 
lực thù địch vẫn còn nặng nề trong đời sống xã 
hội. Câm nhận một cách sâu sắc và thâm thía giá 
trị của độc lập, tự do, nhân dân ta coi việc bảo vệ 
độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất Tổ 
quốc là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân tộc. 

Giải phóng dân tộc, _giảnh chính quyền về tay 
nhân dân, đem lại quyền tự do, dân chủ thực sự 
cho nhân dân là thành tựu vĩ đại của sự nghiệp 
cách mạng nước ta. Chế độ xã hội của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam ngày nay đã xác lập và khẳng 
định nhất quán quyên tự do, dân chủ của nhân dân 
ngay từ Hiến pháp đầu tiên năm 1946 đến Hiến 
pháp năm 1992. Nền dân chủ của xã hội ta là nền 
dân chủ của khối đại đoàn kết toàn dân, cho tất cả 
các tầng lớp nhân dân đang xây dựng cuộc sống 
mới, ở đó, mọi người dân, không phân biệt địa vị 
xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo, dân tộc, giới tính, 
thành phần xã hội... đều là chủ nhân chân chính 
của đất nước. Công nhân làm chủ nhà máy, công 
xưởng ; nông dân làm chủ ruộng đồng và thực 
hiện ước nguyện làm giàu ; trí thức có điều kiện 
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vươn tới đỉnh cao của khoa học - công nghệ, đem 
trí tuệ phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân ; 
người có tài sản đem tài lực và vật lực của mình 
ra sản xuất kinh doanh làm giàu cho mình và cho 
xã hội, phụ nữ được giải phóng và binh đẳng với 
nam giới ; người già, người có công với cách 
mạng được chăm sóc chu đáo ; người có khó khăn 
có nơi nương tựa ; tuổi trẻ được học hành và phát 
triển tài năng, “rèn đức, luyện tài” để trở thành 
những chủ nhân tương lai tài giỏi của đất nước ; 
đồng bào các dân tộc ít người bình đẳng trong 
cộng đồng các dân tộc Việt Nam, có vị trí, vai trò 
xứng đáng trong xã hội,... tất cả điều đó nói lên 
tính ưu việt của chế độ ta, một chế độ công bằng, 
dân chủ, nhân ái và văn minh. Nền dân chủ mà 
nhân dân ta xây đắp khác về chất với kiểu dân 
chủ do sức mạnh của đồng tiền và bạo lực chỉ 
phối. 

Nhân dân mong ước cuộc sống của mình ngày 
càng tốt hơn về cả vật chất và tinh thần. Dân chỉ 
biết giá trị của độc lập, tự do khi mà dân được ăn 
no, mặc đủ, được học hành, được chữa bệnh. Vì 
vậy, “việc nhân nghĩa cốt ở yên. dân”, “khoan thư 
sức dân, lấy kế sâu TẾ, bên gôc”, những tư tưởng 
lớn của người xưa vẫn còn nguyên giá trị, được kế 
thừa và nâng cao trong đường lối, chính sách của 
Đảng, Nhà nước ta ngày nay. Khi sinh thời 
Bác Hồ luôn căn dặn : độc lập, tự do phải gắn liên 
với âm no, hạnh phúc, quyền được sông trong độc 
lập, tự do gắn liền với quyên mưu câu hạnh phúc. 
Thắm nhuần lời dạy của Bác Hỗ, Đảng và Nhà 
nước ta nhận thức sâu sắc rằng, làm cách mạng 
cũng là vì nhân dân, xây dựng đất nước phôn vinh 
là để cuộc sống của nhân dân được ấm no, hạnh 
phúc, đất nước mạnh giàu thì nhân dân phải được 
giàu có, xã hội phải công bằng, dân chủ, văn 
minh. Khi đất nước mới gianh được độc lập, việc 
đầu tiên Đảng và Nhà nước ta quan tâm là vấn đề 
dân sinh ; ngay từ khi cách mạng mới thành công, 
nhiệm vụ diệt giặc đói, giặc dốt được đặt ngang 
với diệt giặc ngoại xâm. Nhờ vậy, nạn đói làm 
chết 2 triệu đồng bào ta năm 1945 đã nhanh 
chóng được khắc phục ; nền kinh tế nước nhà dần 
thoát khỏi tình trạng tiêu điều, xơ xác, nạn mù 
chữ ở hơn 90% dân từng bước được xóa bỏ. 
Trong hai cuộc kháng chiến kéo dài mấy chục 
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năm, với những tổn thất không kể xiết, nhân dân 
ta đã thực hiện đường lối : vừa kháng chiến, vừa 
kiến quốc ; vừa chiến đấu, vừa xây dựng ; hậu 
phương thi đua với tiền phương. Chính vì vậy, 
trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, đời sống 
của mọi tầng lớp nhân dân vẫn được bảo đảm và 
chính nhân dân ta đã tạo ra sức mạnh phi thường 
để chiến thắng các kẻ thù hung bạo và giàu có. 

Ngày nay nhân dân ta có được độc lập,thống 
nhất hoàn toàn, nhiệm vụ phát triển kinh tế vì dân 
giàu, nước mạnh là nhiệm vụ trung tâm của cách 
mạng. Sự nghiệp đổi mới hiện nay chính là sự 
nghiệp vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. Tính từ năm 1990 đến nay, tổng sản phẩm 
trong nước (GDP) đã tăng gấp 2 lần ; từ một nước 
thiếu ăn triền miên, đến nay đã tự sản xuất đủ 
lương thực cho nhân dân, có dự trữ khá, xuất khẩu 
ngày càng tăng, các cân đối lớn của nên kinh tẾ 
quốc dân được cải thiện căn bản, cơ cấu kinh tế 
được dịch chuyển một cách tích cực theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; các lĩnh vực văn 
hóa, giáo dục, y tế, xã hội có những bước phát 
triển quan trọng ; đời sống vật chất, văn hóa, tỉnh 
thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt 
thành thị và nông thôn thay đối từng ngày. 

Dân tộc ta là một dân tộc yêu chuộng hòa 
bình, mong muốn có một nền hòa bình thực sự, 
hòa bình trong độc lập, tự do. Nhận thức rõ cái 
giá phải trả đê có được hòa bình cho công cuộc 
xây dựng, phát triển hôm nay là rất đắt, nhân dân 
ta càng ra sức gin giữ hòa bình, coi đó là trách 
nhiệm và nghĩa vụ của thế hệ người Việt Nam 
hiện tại đối với cha ông, và đối với con cháu mai 
sau. Chúng ta cũng tôn trọng và mong muốn hòa 
bình trong độc lập, tự do cho mọi quốc gia, dân 
tộc trên toàn thế giới, không phân biệt lớn, nhỏ, 
giàu, nghèo. 

Dân tộc ta là dân tộc chuộng nhân nghĩa, thủy 
chung với bạn bè. Phát huy truyền thống đó, suốt 
quá trình cách mạng, chúng ta luôn thực hiện tốt 
quan hệ hữu nghị và đoàn kết với các dân tộc và 
nhân dân tiến bộ trên thế giới. Đồng thời, nhân 
dân ta cũng nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ chí 
tình, chí nghĩa và có hiệu quả của đông chí và bạn 
bè khắp năm châu. Ngày nay, Đảng và Nhà nước 
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ta luôn coi trọng và thực hiện chính sách đối 
ngoại rộng mở, có ý thức trách nhiệm cao, với 
tỉnh thần xây dựng trong các vẫn đề khu vực và 
quốc tế. Cùng với nhân dân tiến bộ trên thế giới, 
chúng ta phần đấu hết sức mình vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên hành 
tinh này. 

Kết thúc thế kỷ XX, nhìn lại chặng đường 
55 năm qua,nhân dân ta rất đối tự hào về những 
thắng lợi và thành tựu vẻ vang của dân tộc. Đất 
nước ta từ một nước thuộc địa. nửa phong kiến trở 
thành một quốc gia độc lập. tự do. từng bước đi 
lên CNXH. Ngày nay. cộng đồng quốc tế biết đến 
Việt Nam không chỉ là một dân tộc dũng cảm, có 
tinh thần độc lập, tự chủ. ý chí kiên cường, bất 
khuất chống ngoại xâm mà còn là một dân tộc có 
bản lĩnh vững vàng. có ý chí vươn lên mạnh mẽ 
trong xây dựng cuộc sống mới ấm no. hạnh phúc. 
xây dựng đất nước phát triển và phôn vinh. 

Thế kỷ XXI sắp tới, thể giới sẽ có những biến 
động phức tạp. khó lường, nhưng độc lập dân tộc 
gắn liên với chủ nghĩa xã hội vẫn là xu thế cơ bản 
của thời đại, vẫn là mục tiêu lý tưởng và động lực 
phát triển của chúng ta. Chúng ta khẳng định chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh mãi 
mãi là nên tầng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hoạt 
động của Đang, của Nhà nước, của toàn dân và 
toàn quân ta. Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội là quan điểm cốt lõi của chúng 
ta trong quá trình đôi mới đất nước. Sự phát triển 
như vũ bão của cách mạng khoa học - công nghệ, 
đặc biệt là cách mạng tin học, ... đã và sẽ tạo ra 
sự lớn mạnh chưa từng có của lực lượng sản xuất, 
làm biến đôi cuộc sống nhân loại, thúc đây sự 
phát triển vượt bậc và cũng sẽ tác động sâu sắc 
đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa 
của mọi quốc gia trên thế giới... Đó là thuận lợi, 
thời cơ đối với sự phát triển của đất nước ta. Mặt 
khác toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đang diễn ra 
hiện nay cũng kéo theo những mặt trái khó lường 
đối với an ninh của các quốc gia. đối với môi 
trường sống của hành tỉnh. phân cách giàu nghèo 
giữa các nước trên thé giới .gày càng sâu rộn, 
thêm, đó cũng là thách thức. khó khăn má chúng 
ta phải cảnh giác và quyết tâm vượt qua. 


6 


+, 


SỎ 17 (9-2000) 


Bước vào thế kỷ mới. thế và lực của chúng ta 
đã mạnh hơn trước nhiều. Sons nước ta vẫn là 
một trong những nước nghèo. Bỏn nguy cơ mà 
Đảng ta từng cảnh báo có mặt được hạn chế một 
phân, có mặt đã và đang diễn ra gav gắt hơn. Đó 
là những khó khan và thách thức to lớn mà nhân 
dân ta phải đương đầu, trước hết là tình trạng thấp 
kém của nên kinh tế. khoảng cách về trình độ 
phát triển giữa nước ta với nhiều nước trên thể 
giới còn rát lơn, trong khi đó đất nước đi lên trong 
điều kiện cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết liệt. 
trong bộ máy của Đảng và Nhà nước tệ quan liêu, 
tham nhũng và sự thoái hóa về phâm chất . đạo 
đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên 
chưa được đây lùi đang làm nhức nhối xã hội. 
Nhiều vấn đề xã hội khác cũng chưa được giải 
quyết tốt, như tinh trạng thiếu việc lam. tệ nạn xã 
hội phát triên, đời sống của các tầng lớp nhân dân 
tuy có được cai thiện nhưng còn nhiều khó khăn, 
đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
căn cứ cách mạng trước đây. 

Những vận hội và thời cơ, những khó khăn và 
thách thức đối với chúng ta đều lớn và không tồn 
tại biệt lập mà đan xen, tác động lần nhau. Vấn đề 
có ý nghĩa sống còn đối với chúng ta là nêu cao ý 
chí cách mạng tiến công, phát huy cao độ nội lực, 
tranh thủ sự hợp tác quốc tế, nắm bắt thời cơ, vượt 
qua thách thức đê vươn lên hoàn thành nhiệm vụ 
cách mạng trong giai đoạn mới. 

Đây mạnh sự nghiệp đôi mới, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc ngày càng phát triển vững chắc, đúng 
định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước thoát 
khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên văn minh, 
hiện đại, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn 
minh” là nguyện vọng tha thiết của mọi người 
dân Việt Nam, là nỗi trăn trở hằng ngày của Đảng 
và Nhà nước ta. Phát triển kinh tế luôn là nhiệm 
vụ trung tâm đòi hỏi sự nỗ lực rất cao của toàn thể 
dân tộc, phát huy mạnh mẽ nguôn lực con người 
và nội lực của đất nước. Trong 10 năm tới đây, 
phải phần đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP hơn 
7%/năm để đến năm 2010 tông thu nhập quôc 
dân sẽ tăng ít nhất là gấp đôi so với năm 2000, 
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phát huy tình thân tự lực. tự CưƯỜn?, cân kiệm XâV 
dựng đất nước. đưa tí lệ tích lũy từ nội bộ nên 
kinh tẾ vườt trên 30G tông thụ nhập quốc đân : 
đẩy mạnh chuyên dịch cơ câu kinh tế. định hình 
về cơ bản thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nohĩai, giam tý lệ lao động nònð 
nghiệp xuống dưới 50%. Kinh tế nhà nước được 
tung cường, các thành phần kinh tế đều được 
khuyến khích phát triên mạnh. Chú trọng thực 
hiện thăng lợi các chương trình quốc ga về khoa 
học - công nghệ. giáo dục. y tế, văn hóa, xã hội. 
cải thiện một bước quan trọng đời sống nhân dân, 
cai thiện mới trường sinh thái, nàng lên đáng kê 
chỉ số phát triền con người, và tiềm lực đất nước.. 

Tạo nên tảng vũng chấc cho việc xây dựng nước 
ta thanh một nước công nghiệp vào năm 2020, 

Đất nước muốn phát triên. đòi hỏi chính trị 
phải ôn định. xã hội phải lành mạnh. quốc phòng. 
tư ninh phải vững chắc. mọi người sống và làm 
việc theo pháp luật. Kinh nghiệm 5Š năm qua cho 
thầy chúng ta không lúc nào được lơ là, mất cảnh 
giác, sao nhãng việc củng cố quốc phòng, an 
ninh. Phải biết tự bảo vệ, tự xây dựng nền tảng 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, những yếu tổ 
bảo đảm sự vững chắc của chế độ. Giữ vững ôn 
định chính trị - xã hội. nhân tố quan trọng hàng 
đầu bảo đảm sự phát triển đất nước trong tỉnh 
hình mới là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của 
Đảng và Nhà nước ta. Giữ vững chủ quyền quốc 
gia. đỘC lập tự chủ về chính trị và kinh tế trong 
mọi tình huống, không ngừng phát huy nội lực là 
yêu câu cơ bản để chúng ta chủ động hội nhập với 
thế giới. Bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. tiếp thu 
có chọn lọc tỉnh hoa văn hóa nhân loại là nhụ cầu 
phát triển của dân tộc. là phương châm chỉ đạo 
hành động của chúng ta trong điều kiện toàn cầu 
hóa. 

Thế kỷ XXI là thế kỷ chúng ta có điều kiện 
hơn tập trung vào nâng cao đời sống vật chất - 
tỉnh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Chủ nghĩa 
xã hội sinh động trong đời sống hiện thực, sức 
hấp dẫn và bản chất tốt đẹp cua nó biêu hiện cụ 
thể trong đời sống của hàng triệu con người. 
Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khăng định : 
“Chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho nhân 


dân lao động thoát khỏi nạn bần cùng, làm cho 
mọi người có công ăn việc làm. được ấm no và 
sống một đời hạnh phúc”. Thực hiện lời dị huận 
của Bác Hồ kính yêu. mọi cán bộ, đẳng viên. dù 
ở bất cứ cường vị công tác nào, cũng đều phải là 
tắm sương đẹp đề vẻ tỉnh thần "tận trung với 
nước. tận hiểu với dân”, là “công bộc”. “đầy tớ 
trung thành và tận tụy của nhân dân”. chứ không 
phái là “quan cách mạng”. Thước đo đức. tài của 
cán bộ, đang viên là ở thái độ. tình cam và hành 
động cụ thê đối với nhân dân. ở việc họ làm việc 
như thế nào, đem lại cái gì cho nhân dân. Tình 
trạng quan liêu, tham những, thoái hóa biến chất 
trong đội ngũ cán bộ. đẳng viên cần phải được 
khắc phục một cách có hiệu quả. Bản chất của 
chế độ ta và yêu cầu của sự phát triển đất nước 
đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục cải cách và hoàn 
thiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa. công cụ chủ yếu 
để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. Phải kiên quyết đấu tranh đây 
lùi tệ quan liêu và nạn tham nhũng. tiễn hành ráo 
riết cuộc cải cách hành chính ở tất cả các cấp. 
nâng cao trách nhiệm và hiệu lực quần lý của Nhà 
nước, cải cách tô chức và hoạt động của bộ máy 
nhà nước phải gắn chặt với xây dựng và chỉnh 
đốn Đảng. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng. Vì vậy, Đảng tạ coi xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với kiện toàn hệ 
thống chính trị là nhiệm vụ then chốt để đủ sức 
lãnh đạo toan dân thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu chiến lược của cách mạng trong thời kỳ mới. 

Kỷ niệm 55 năm Cách mạng Thắng Tám và 
ngày thành lập nước. càng tự hào về quá khứ. 
chúng ta càng vững tin ở tương lai và tiền đồ của 
dân tộc. 

Hướng tới Đại hội IX của Đẳng, các tàng lớp 
nhân dân ta nỗ lực hơn nữa, phát huy cao độ ý chì 
tự lực - tự cường, truyền thống yêu nước. đoàn kết 
dân tộc. tận dụng thời cơ. vượt qua thư thách. đây 
lùi nguy cơ, khác phục tiêu cực. tập trung trí tuệ 
và lực lượng, đây mạnh phong trào thi đua yêu 
nước. hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2000. 
tạo tiền đẻ vững chắc cho đất nước bước vào thể 
ky XXI.A 
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1. Cách đây hơn nửa thế kỷ, trong thế nước 
"ngàn cân treo sợi tóc”, với nhãn quan chính trị sâu 
rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị "tổ chức 
càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ. 
phố thông đầu phiếu" () nhằm xác lập nền tảng 
chính trị - pháp lý cho chính quyền cách mạng 

non trẻ và thực hiện nhất quán tư tưởng xây dựng 
bộ máy nhà nước hoàn chính lấy dân làm gốc. 
Ngày 6-1-1946 đã diễn ra cuộc Tổng tuyển cử bầu 
Quốc hội khoá I - cơ quan quyền lực nhà nước cao 
nhất đầu tiên của chính quyền nhân dân. Từ đó đến 
nay, ở nước ta, kế tiếp nhau đã có 10 khóa Quốc 
hội. Với thực tiến phong phú về tổ chức và hoạt 
động sau gần 55 năm xây dựng và trưởng thành, có 
thể khái quát một số thành tựu và kinh nghiệm quý 
báu sau đây về Quốc hội của chúng ta. 

- Một là, Quốc hội nước ta là hình ảnh chân 
thực của nhân dân được thu nhỏ, là hiện thân sức 
mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân được 
thống nhất lại dưới hình thức nhà nước. 

Sở dĩ Quốc hội kết tinh được những tinh hoa đó, 
bởi vì trong suốt 55 năm qua, dưới sự lãnh đạo của 
Đâng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội được 
hình thành, củng cố và phát triên dựa trên cơ sở xã 
hội rất rộng lớn, bao gồm các giai cấp, các tầng lớp 
nhân dân và các dân tộc Việt Nam. Khác với Liên 
Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa trước đây, sau 
cách mạng, giai cấp tư sản địa chủ, phú nông bị 
tước quyền bầu cử. Ở nước ta, ngay từ khi ra đời, 
Quốc hội khóa I - khóa đầu tiên đã được xây dựng 
trên nên tảng : "Đoàn kết toàn dân không phân biệt 
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giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo" 2). Các khóa 
Quốc hội tiếp theo đều được xây dựng và củng cố, 
dựa trên nguyên tắc nền tảng đó. Quốc hội khóa IX 
và khóa X, cũng dựa trên nguyên tắc này, nhưng 
được Hiến pháp 1992 kế thừa và phát triển một 
cách toàn diện và sâu sắc hơn. 

Dựa trên nền tảng tư tưởng đó, chế độ bầu cử 
của tất cả các khóa Quốc hội ở nước ta đều theo 
nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ 
phiếu kín, bảo đảm cho tất cả "hễ là những người 
muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử ; hễ 
là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia 
gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, 
đẳng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai 
quyên đó " ®). Trong khi đó, ở nhiều nước trên thế 
giới, cho đến nay vẫn đang sử dụng chế độ bầu cử 
với hàng loạt các quy định hạn chế quyền tự do bầu 
cử và ứng cử của công dân. 

Với quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và 
chế độ bầu cử tự do, tiến bộ như trên, thành phần 
đại biểu được bầu vào Quốc hội qua các khóa 
đều thể hiện chân thực hình ảnh "nhân dân được 
thu nhỏ". Ngoài đại biêu của giai cấp công nhân và 
giai cấp nông dân, nhiều nhân sĩ, trí thức, các nhà 
hoạt động tôn giáo, những người thuộc tầng lớp 


* Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 4, tr 8 

(2) Hiến pháp Việt Nam (năm 1946, 1959, 1980 và 1992). Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 7 

(3) Hồ Chí Minh : Sđở, t 4, tr 133 
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trên đã được bầu vào Quốc hội. Đúng như Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã từng nhận định : "Đó là một truyền 
thống quý báu của Quốc hội ta, một ưu điểm căn 
bản của chế độ ta"). Nhờ vậy, hơn nửa thế kỷ qua, 
các khóa Quốc hội kế tiếp nhau đã tập hợp, đoàn 
kết được mọi lực lượng của toàn thể dân tộc dưới 
hình thức cơ quan quyên lực nhà nước cao nhất, cơ 
quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Từ đó có thể 
khẳng định : để phát huy vai trò của khối đại đoàn 


kết dân tộc, sức mạnh của nhân dân, không thể 


không đê cao và phát huy vai trò của Quốc hội. 
Ngược lại, coi nhẹ hoặc hạ thấp vị trí và vai trò của 
Quốc hội chính là xem thường và hạ thấp vai trò 
của nhân dân trong tổ chức và thực thi quyên lực 
nhà nước, trong việc thực hiện những nhiệm vụ 
chính trị của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
đồng thời làm cho bộ máy nhà nước xa rời bản chất 
của dân, do dân và vi dân. 

- Hai là, Quốc hội của chúng ta trong hơn nửa 
thế kỷ qua là nên tảng chính trị - pháp lý cho sự tôn 


tại và phát triên của Nhà nước và xã hội ta. Nhờ đó - 


mà toàn bộ tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 
nước được xây dựng, củng cố và hoàn thiện dựa 
trên nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc. 

Ở nước ta, chính quyên nhà nước được xác lập 
kê từ khi Chủ tịch Hô Chí Minh đọc Tuyên ngôn 
độc lập khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa ngày 2-9-1945. Trước đó, tiền thân của 
nó đã tồn tại dưới hình thức Ủy ban khởi nghĩa do 
Đại hội quốc dân Tân Trào cử ra, với nên tảng xã 
hội là Mặt trận Việt Minh. Tuy vậy, nhà nước đó 
xét về mặt pháp lý lẫn phương diện tô chức bộ 
máy vẫn chưa phải là một nhà nước chính thức và 
hoàn chỉnh. Trên thực tế chỉ mới tồn tại một bộ 
máy hành pháp mang tính chất lâm thời. Đề bảo 
đảm tính pháp lý và uy tín của nhà nước trước 
toàn thể nhân dân và cộng đồng thế giới, mặc dầu 
trong tình hình cực kỳ khó khăn, phức tạp, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng : "phải bầu ngay Quốc 
hội, càng sớm càng tốt. Bên trong thì nhân dân tin 
tưởng thêm vào chế độ mình. Trước thế giới, Quốc 
hội do dân bầu ra sẽ có một giá trị pháp lý không ai 
có thể phủ nhận" (5). Thực hiện quyết tâm đó, sau 
một thời gian chuẩn bị hết sức khân trương, cuộc 
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Tổng tuyển cử đầu tiên của dân tộc ta đã bầu ra 
Quốc hội khóa I. Quốc hội đã cử ra Chính phủ. 
Chính phủ đó, như Bác nói, mới "thật là Chính phủ 
của toàn dân"). Quốc hội khóa I ra đời đã tạo ra 
nên tảng chính trị - pháp lý cho chính quyên cách 
mạng non trẻ, khẳng định tính pháp lý - và uy tín 
của nó, đồng thời là một dấu mốc cực kỷ quan 
trọng thể hiện sự hoàn chỉnh về cơ bản bộ máy nhà 
nưỚc ta. 

Trên cơ sở Hiến pháp 1959 và Luật bầu cử đại 
biểu Quốc hội được ban hành ngày 31-12-1959, 
Quốc hội các khóa II, HI, IV, V đã được bầu ra 
đúng kỳ hạn, tiếp tục đóng vai trò là nền tảng chính 
trị - pháp lý cho sự ra đời các cơ quan trong bộ máy 
nhà nước. 

Sau ngày miền Nam giải phóng, quá trình thống 
nhất đất nước về mặt chính trị - nhà nước được 
khẩn trương tiến hành. Trên cơ sở nghị quyết của 
Hội nghị Hiệp. thương thống nhất Tô quôc, đã tiến 
hành cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống 
nhất - Quốc hội khóa VỊ - làm cơ sở chính trị - pháp 
lý cho sự ra đời Chính phủ và các cơ quan tư pháp 
thống nhất trong cả nước. Dựa trên các Hiến pháp 
1980 và Hiến pháp 1992, Quốc hội các khóa VII, 
VIII, IX và X lần lượt được nhân dân bầu ra làm 
nên tảng chính trị - pháp lý cho việc củng cố và 
hoàn thiện bộ máy nhà nước ta, trong đó có việc cải 
cách và hoàn thiện bộ máy nhà nước trong thời kỳ 
đổi mới. 

Gần 55 năm với 10 khóa Quốc hội, ở nước ta đã 
có 4 bản Hiến pháp và nhiều đạo luật và pháp lệnh, 
trong đó có những bộ luật lớn như Bộ luật dân sự 
(Quốc hội khóa IX thông qua ngày 28-10-1995), 
Bộ luật hình sự (Quốc hội khóa X thông qua ngày 
21-12-1999) làm nên tảng chính trị - pháp lý không 
những cho tô chức và hoạt động của bộ máy nhà 
nước, mà còn làm cơ sở pháp lý cho sự tôn tại và 
phát triển các quan hệ kinh tế - xã hội ở nước ta. 
Hiện nay, tuy hệ thống pháp luật chưa thật hoàn 
chỉnh và đồng bộ, nhưng nhìn chung trên hầu hết 


(4) Hồ Chí Minh : Sởdởđ, t 9, tr 158 

(5) Sơ thảo lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam. Nxb Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1983, tr 40 

(6) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 133 
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các lĩnh vực của đời sống nhà nước và xã hội từ 
chính trị, kinh tế, an ninh - quốc phòng đến các lĩnh 
vực văn hóa, khoa học - công nghệ, giao lưu dân 
sự... đều đã có luật hoặc pháp lệnh điều chỉnh, bước 
đầu đã hình thành khung pháp lý cho sự phát triển 
ổn định đất nước theo đường lối đôi mới của Đảng. 
Điều đó chứng tỏ Quốc hội ngày càng khẳng định 
được vai trò của minh trong việc thực hiện chức 
năng lập hiến và lập pháp. 

Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, 
55 năm qua, thay mặt nhân dân, thể hiện đúng đắn 
ý chí của nhân dân, Quốc hội đã quyết định nhiều 
vấn đề trọng đại của đất nước. Các quyết định đúng 
đắn của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội, về chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, về 
dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách 
nhà nước, quyết định sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ 
thuế... cùng với các quyết định về chính sách dân 
tộc, tô chức bộ máy nhà nước, chính sách cơ bản về 
đối ngoại đã góp phần đưa đất nước ta ngày càng 
phát triển. Đi đôi với việc thực hiện chức năng lập 
hiến và lập pháp, quyết định những vấn đề trọng đại 
của đất nước, Quốc hội ngày càng CoI trọng và tăng 
cường các hoạt động giám sát tối cao việc tuân thủ 
Hiến ¡ pháp, luật và nghị quyết. Các hoạt động giảm 
sát tối cao của Quốc hội đã góp phần làm cho Hiến 
pháp, luật và pháp lệnh ngày càng được tôn trọng 
và thi hành thống nhất trong cả nước, thúc đây việc 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra, 
tăng cường được hiệu lực và hiệu quả của quản lý 
nhà nước trên các lĩnh vực ; phòng và chống các 
biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong bộ 
máy nhà nước. 

Như vậy, thực tiễn hơn nửa thế kỷ qua chỉ ra 
rằng, muốn xây dựng và củng cố nên tảng chính 
trị - pháp lý của đất nước, nhất định phải không 
ngừng chăm lo xây dựng và củng cố Quốc hội, phát 
huy vai trò của Quốc hội trong việc thực hiện các 
chức năng lập hiến, lập pháp ; quyết định những 
vấn đề trọng đại của đất nước ; giám sát tối cao toàn 
bộ hoạt động của Nhà nước. 

- Ba là, Quốc hội của chúng ta là nơi thể hiện 
và thực hiện ngày càng sâu sắc sự kết hợp giữa dân 
chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Nhờ đó, dân chủ 
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xã hội chủ nghĩa ngày càng phát huy vai trò và trở 
thành động lực của sự phát triên xã hội ta. 

Quốc hội cũng như Hội đồng nhân dân các cấp 
ở nước ta vừa có tư cách nhân dân, lại vừa có tư 
cách nhà nước. Với tư cách là nhân dân, trong quá 
trình hoạt động của mình, Quốc hội luôn luôn thể 
hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, nói tiếng nói 
của nhân dân trong mối quan hệ với các cơ quan 
khác của nhà nước. Đông thời, thông qua Quốc hội, 
nhân dân lại có điều kiện tham øia trực tiếp một 
cách rộng rãi, có hiệu lực và hiệu quả vào các hoạt 
động của nhà nước. 

Với tư cách là Nhà nước, Quốc hội chính là 
nhân dân được thống nhất lại dưới hình thức nhà 
nước, được nhân dân ủy quyền thực hiện quyền lực 
nhà nước. Có thể nói, từ ngày tiến hành công cuộc 
đổi mới, dân chủ ở nước ta, nên dân chủ xã hội chủ 
nghĩa của khối đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở liên 
minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân 
và tầng lớp trí thức do Đảng Cộng sản lãnh đạo 
được thể hiện và phát huy mạnh mẽ qua các kỳ họp 
của Quốc hội. Các kỳ họp của Quốc hội khóa IX và 
khóa X đã thực sự trở thành nơi sinh hoạt chính trị - 
dân chủ rộng rãi của đất nước, cô vũ mạnh mẽ tỉnh 
thần và ý thức làm chủ của nhân dân, được cử tri 
trong nước, kiêu bào ở nước ngoài và bạn bè 
quốc tế quan tâm theo dõi. Vì thế, xây dựng và phát 
huy vai trò của Quốc hội cân được coi là một quy 
luật phát triển của Nhà nước dân chủ. Đúng như 
V.I. Lê-nin đã nói, không thể quan niệm một nền 
dân chủ mà lại không có cơ quan đại diện. 

2. Kỷ niệm 55 năm ngày Quốc khánh nước ta 
trong một thời điểm lịch sử trọng đại, cùng với toàn 
thể nhân loại, đất nước ta, nhân dân ta đang chuẩn 
bị bước vào thiên niên kỷ mới. Đây là thời điểm vô 
cùng quan trọng với những biến động lớn và sâu 
sắc, thế kỷ đấu tranh gian nan, oanh liệt của nhân 
dân ta để giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội ; thế kỷ của những 
chiến công và thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử và 
thời đại. Mười lăm năm đổi mới, thực hiện Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định và phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm (1991-2000), chúng ta đã 


Hÿ niệm 55 năm €ách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 3-9 (¡945 - 2006) 


đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng : 
cơ sở vật chất - kỹ thuật của nền kinh tế được tăng 
cường. Đất nước còn nhiều tiềm năng lớn về tài 
nguyên, lao động. Nhân dân ta có nhiều phâm chất 
cao quý. Tình hinh chính trị - xã hội ổn định. Sự 
hợp tác, liên kết chủ động hội nhập quốc tế ngày 
càng phát triển, tạo điều kiện để chúng ta tiếp tục 
phát huy nội lực, và các lợi thế so sánh, tranh thủ 
nguôn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý 
mở rộng thị trường phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Những thắng lợi mà chúng ta 
giành được đã tạo ra thế và lực mới cho sự phát 
triển của sự nghiệp cách mạng nước ta trong những 
năm sắp tới. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang còn 
những yếu kém và khuyết điểm : Nền kinh tế còn ở 
trình độ thấp kém, lực lượng sản xuất chưa phát 
triển mạnh. Nhiều vấn đề xã hội bức xúc gay gắt 
chưa được giải quyết tốt. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về 
kinh tế, chệch hướng xã hội chủ nghĩa, “diễn biến 
hòa bình”, tệ quan liêu, tham nhũng, suy thoái về 
phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng 
viên, công chức vẫn tôn tại và diễn biến phức tạp. 
Đó là những khó khăn và thách thức lớn đối với đất 
nước trong giai đoạn mới. 

Bước vào thiên niên kỷ mới, mặc dầu hòa bình 
và hợp tác là một xu thế phản ánh đòi hỏi bức xúc 
của các quốc gia, dân tộc, nhưng những xung đột 
vũ trang, chiến tranh cục bộ, sắc tộc, tôn giáo, 
khủng bố... sẽ còn xảy ra ở nhiều nơi, kể cả trong 
khu vực và xung quanh ta. Có thể nói, giai đoạn 
đầu của thê kỷ mới, thế giới vẫn tiếp tục có những 
biến động phức tạp, khó lường và đầy bất trắc. 
Trước tinh hinh trong nước và quốc tế như vậy, 
toàn Đảng, toàn dân ta cân kiên trì mục tiêu độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hô Chí Minh, xác định 
phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ then chốt. Tiếp tục cải cách và 
hoàn thiện nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa theo phương hướng : giữ 
vững và phát huy bản chất ¡ giai câp công nhân, Xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân và vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Giữ vững trật tự kỷ cương, chống quan liêu, tham 
nhũng, xây dựng nhà nước thực sự trong sạch, vững 
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mạnh. Nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm tra, 
giám sát của nhà nước và nhân dân đối với các hoạt 
động của các cơ quan nhà nước. Cải cách thể chế 
nhà nước và tổ chức bộ máy theo nguyên tắc quyền 
lực nhà nước là thống nhất, nhưng có sự phân công 
và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc 
thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư 
pháp. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức 
có năng lực và tỉnh thần trách nhiệm. 

Quốc hội có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng 
trong bộ máy nhà nước. Trước tình hình mới, tiếp 
tục nâng cao chất lượng hoạt động và kiện toàn tổ 
chức Quốc hội là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng của cải cách bộ máy nhà nước. 

Mặc dầu các khóa Quốc hội gần đây đã có nhiều 
tiến bộ trong việc thực hiện chức năng lập pháp, 
nhưng hệ thống pháp luật nước ta cho đến nay vẫn 
chưa hoàn chỉnh, đồng bộ. Một số văn bản luật và 
pháp lệnh mới ban hành chất lượng chưa cao, chưa 
sát hợp với cuộc sống, chưa thể hiện được đầy đủ ý 
chí của nhân dân. Nhiều quy định của luật còn 
chung chung, chưa điều chỉnh được ngay các quan 
hệ xã hội mà phải chờ đợi ban hành nhiều văn bản 
cụ thể hóa. Để đạt được mục tiêu xây dựng một hệ 
thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ, cần có chiến 
lược lập pháp dài hạn cho cả thời kỳ đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhưng cho đến 
nay chưa có chiến lược này, nên việc xây dựng 
chương trình làm luật và pháp lệnh hằng năm và 
nhiệm kỳ của Quốc hội chưa thật chủ động, khoa 
học. 

Cùng với chức năng lập hiến và lập pháp, những 
năm gần đây, việc thực hiện chức năng quyết định 
những vấn đề trọng đại của đất nước và chức năng 
giám sát tối cao của Quốc hội đã có nhiều đôi mới. 
Tuy nhiên, việc thực hiện các chức năng này vẫn 
còn có những biêu hiện mang tính hình thức, hiệu 
lực và hiệu quả chưa cao. Trước tình hình nói trên, 
vấn đề quan trọng hàng đầu là tiếp tục nâng cao 
chất lượng của chế độ dân chủ đại diện, nâng cao 
năng lực, trình độ hiều biết và hiệu quả hoạt động 
của các đại biêu Quốc hội, hoàn thiện những quy 
định về bầu cử, ứng cử, đông thời mở rộng và thực 
hiện chế độ dân chủ trực tiếp một cách thiết thực, 
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trước hết là ở cơ sở. Tiếp tục nâng cao hơn nữa 
chất lượng hoạt động lập pháp, phần đầu tiến tới 
Quốc hội thực hiện đầy đủ quyền quyết định ngân 
sách như Hiến pháp quy định, bảo đảm các điều 
kiện đề Quốc hội xem xét một cách thực chất các 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương 
trình lớn của quốc gia, các dự án đầu tư lớn cũng 
như các vấn đề quan trọng về tô chức bộ máy và 
nhân sự. Nâng cao chất lượng giám sát của Quốc 
hội, khẩn trương xây dựng cơ chế giảm sát có hiệu 
lực và tiếp tục kiện toàn tô chức của Quốc hội. 

Thực hiện những nhiệm vụ nói trên. một mặt 
tiến hành tổ chức nghiên cứu sửa đôi, bổ sung một 
số vấn đề tô chức bộ máy nhà nước liên quan đến 
Hiến pháp 1992 và các luật về tổ chức các cơ quan 
nhà nước. Mặt khác, có thể tiến hành ngay những 
nhiệm vụ cần thiết, không chờ đến sửa đôi Hiến 
pháp 1992 và các luật về tô chức các cơ quan nhà 
nước. Hiến pháp và luật tổ chức quy định càng cụ 
thể, chính xác thì việc tô chức thực hiện các chức 
năng và nhiệm vụ càng có chất lượng, hiệu quả và 
hiệu lực càng cao hơn. Trong khi chờ đợi nghiên 
cứu, sửa đổi một số điều của Hiến pháp ' và Luật Tổ 
chức Quốc hội, có thể làm ngay một số công việc 
sau đây để nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu 
lực của thực hiện các chức năng của Quốc hội. 

- Quốc hội với bản chất vừa là cơ quan nhà 
nước, lại vừa là tổ chức đặc biệt của quảng đại nhân 
dân lao động. Vì thế, trong mối quan hệ với các cơ 
quan khác của Nhà nước, Quốc hội cũng như đại 
biểu Quốc hội là những chủ thể mang quyền lực 
nhà nước, do đó có thể xem là những chủ thể quản 
lý nhà nước. Mặt khác, trong mối quan hệ với nhân 
dân, Quốc hội cũng như các đại biểu Quốc hội lại 
là người được nhân dân ủy nhiệm, người thừa hành. 
Do đó, để nâng cao chất lượng. hiệu quả và hiệu lực 
hoạt động của mình, trước hết Quốc hội và đại biều 
Quốc hội phải thường xuyên gắn bó với nhân dân, 
nói được đầy đủ, chính xác tiếng nói của nhân dân 
trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của 
mình. Để thực hiện phương châm này, cần tiếp tục 
đối mới phương thức và phương pháp hoạt động. 
Tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân. Đối 
thoại cho phép người đại biểu nhận được các thông 
tin khách quan, chân thật từ cử tri, do đó hiểu biết 


12 


SỐ 17 (9-2000) ˆ 


một cách thấu đáo tâm tư, ý nguyện của nhân dân, 
chủ động bàn và quyết định các chủ trương xuất 
phát tỪ Các vần đề bức xúc của đời sông xã hội, 
đồng thời tiếp nhận được những ý kiến và kinh 
nghiệm của nhân dân tham gia vào việc quản lý nhà 
nước và xã hội. Tạo lập các buổi tiếp xúc cử tri một 
cách tự nhiên, thu hút được mọi tầng lớp dân cư 
tham gia. Cùng với việc đó, tăng cường hơn nữa 
tính công khai trong các hoạt động của Quốc hội và 
đại biểu Quốc hội. Công khai, một mặt là điều kiện 
để nhân dân thực hiện sự giám sát hoạt động của 
các đại biểu Quốc hội, nhân dân nhận biết được 
chính kiến của đại biểu, quan điểm, quyết định của 
Quốc hội ; mặt khác có tác dụng như một cơ chế 
đòi hỏi nâng cao trách nhiệm của đại biểu. Để tăng 
cường hơn nữa tính công khai của các kỳ họp, 
phiên họp của Quốc hội, hoạt động của đại biểu 
Quốc hội, các phương tiện thông tin đại chúng cần 
quan tâm theo dõi đưa tin một cách kịp thời, rộng 
rãi. Báo chí, đài phát thanh và truyền hình trung 
ương cũng như địa phương có chuyên mục phản 
ánh các hoạt động của đại biểu Quốc hội và Quốc 
hội. Đồng thời có thể có các hình thức thích hợp và 
phong phú hơn thu hút nhân dân đến dự thính các 
kỳ họp của Quốc hội, và các cuộc tiếp xúc cử tri 
của đại biểu Quốc hội. Bằng cách đó, nhân dân 
tham gia ngày càng nhiều hơn vào đời sống chính 
trị - xã hội của đất nước, bôi dưỡng kiến thức dân 
chủ và giáo dục pháp luật cho nhân dân. 

- Kỳ họp và phiên họp là phương thức hoạt động 
chủ yêu của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. 
Hầu hết các chức năng của Quốc hội đều được thực 
hiện ở đây. Vì vậy, thảo luận, tranh luận và biểu 
quyết một cách dân chủ, công khai là hình thức 
hoạt động đặc thù của Quốc hội và cũng là cách 
thức thê hiện, và thực hiện ý chí, quyền lực nhà 
nước của nhân dân. Kết quả của thảo luận, tranh 
luận, biểu quyết là để thông qua các đạo luật và 
nghị quyết. Chất lượng của các đạo luật và nghị 
quyết có thể nói phụ thuộc phần lớn vào việc phát 
huy trí tuệ của các đại biểu Quốc hội qua thảo luận 
và tranh luận. Vì thế, tại các kỳ họp, phiên họp của 
Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, cần có hình 
thức, phương pháp thích hợp khuyến khích thảo 
luận, tranh luận, làm cho các ý kiến, các phương án 
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đưa ra đều có phản biện, so sánh lợi, hại, tốt, xấu 
giữa các phương án, với không khí thật sự dân chủ, 
trên cơ sở đó tìm ra phương án, các công thức pháp 
lý tối ưu. 

- Chất vấn là quyền của đại biểu Quốc hội do 
Hiến pháp và Luật Tô chức Quốc hội quy định. Đây 
là hình thức thực hiện quyền lực nhà nước được 
nhân dân ủy thác cho đại biểu của mình. Chính vì 
thế, chất vấn là một trong những phương thức thực 
hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội ; là 
nguyên tắc phô biến trong hoạt động của các cơ 
quan dân cử, nhằm khắc phục những khuyết tật vốn 
có trong bộ máy nhà nước. Quá trình dân chủ hóa 
ở nước ta mấy năm qua đã đưa chất vấn thành một 
nội dung quan trọng trong hoạt động của Quốc hội. 

Để chất vẫn thực sự có hiệu quả, đòi hỏi trách 
nhiệm rất cao trước nhân dân của cả hai phía : 
người chất vấn và người được trả lời chất vấn. Chất 
lượng của các câu hỏi và chất lượng trả lời các câu 
hỏi quyết định chất vấn có hiệu lực, hiệu quả hay 
chỉ là hình thức. Thực tiễn mấy năm qua chỉ ra 
rằng, chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành 
công khai trước phiên họp toàn thể của Quốc hội và 
được truyền hình trực tiếp để nhân dân theo dõi là 
một hình thức sinh hoạt dân chủ, được nhân dân 
hoan nghênh. Vấn đề còn lại hiện nay là dư luận xã 
hội mong muốn sao cho những lời hứa hẹn sẽ giải 
quyết và khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của các 
cá nhân và cơ quan qua các buổi trả lời chất vấn 
sớm trở thành hiện thực. Cần có một cơ chế kiểm 
tra hữu hiệu hơn để đề cao trách nhiệm của cá nhân 
về việc khắc phục những khuyết tật trong lao động 
quyên lực do các đại biểu Quốc hội thực hiện quyền 
chất vấn đặt ra. 

- Dân chủ đại diện phải kết hợp chặt chẽ với dân 
chủ trực tiếp. Dân chủ đại diện có những ưu điểm 
rất cơ bản, thể hiện được trí tuệ và sự sáng suốt 
trong việc quyết định những vấn đề trọng đại của 
đất nước. Tuy vậy, dân chủ đại diện dù được hoàn 
thiện đến đâu, cũng khó khắc phục được một cách 
triệt để căn bệnh quan liêu và cũng không phải lúc 
nào cũng thể hiện được ý chí của nhân dân. Để khắc 
phục được căn bệnh nói trên ở ngay trong cơ quan 
quyền lực nhà nước cao nhát, cần sử dụng dân chủ 
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trực tiếp. Điều đó đòi hỏi tăng cường sự giảm sát 
của nhân dân đối với các hoạt động của các đại biểu 
Quốc hội. Coi trọng hình thức lấy ý ý kiến đóng góp 
của nhân dân đối với những vấn đề quan trọng 
trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Phát 
huy những hình thức dân chủ trực tiếp này sẽ giúp 
Quốc hội có các quyết định hợp ý nguyện của nhân 
dân và chính xác hơn. Như Vậy, sự kết hợp giữa dân 
chủ đại diện với dân chủ trực tiếp sẽ góp phần hoàn 
thiện hơn dân chủ đại diện. 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân 
dân, đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng 
Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, nâng 
cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của 
Quốc hội không thể tách rời việc phát huy trách 
nhiệm và khả năng của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các tổ chức thành viên trong việc tham gia 
ý kiến vào các dự thảo pháp luật, pháp lệnh, trước 
khi thông qua và thực hiện sự giám sát của nhân 
dân đối với hoạt động và lối sống của các đại biêu 
Quốc hội. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với bộ 
máy nhà nước nói chung, đối với Quốc hội nói 
riêng là để bảo đảm cho Nhà nước ta, Quốc hội ta 
mãi mãi là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, 
bảo đảm cho tất cả quyền lực nhà nước thuộc về 
nhân dân. Thực tiễn cải tổ ở một số nước xã hội chủ 
nghĩa trước đây cho thấy : “khi đảng của giai cấp 
công nhân bị mất quyền lãnh đạo nhà nước thì 
chính quyền cũng không còn ở trong tay nhân dân 
và chế độ xã hội thay đối”Ớ). Vì thế, để tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt 
động của Quốc hội, phải tiếp tục tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở tiếp tục đổi mới nội 
dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực 
phần đấu của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, chắc 
chắn chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của 
Quốc hội sẽ ngày một nâng cao, đáp ứng đòi hỏi 
của sự nghiệp xây dựn0g và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.) 


(7) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Nxb Sự 
thật, Hà Nội, 1991, tr 123 
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†IGOẠI GIAO VIET NARI1 
BIOI ICY ĐÔI MỚI 7 


GÀY 2 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập - bản 
Tuyên ngôn mang tính chất một thông 
điệp ngoại giao quan trọng đầu tiên, khăng định 
trước toàn thế giới “Nước Việt Nam có quyên 
hưởng tự do, độc lập và thực sự đã trở thành một 
nước tự do, độc lập”. Nhà nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa ra đời, mỡ ra một kỹ nguyên mới 
cho dân tộc ta, đồng thời cũng đặt nên móng cho 
một nên ngoại giao Việt Nam hiện đại, tiếp nối 
và vận dụng sáng tạo những tinh hoa ngoại g1ao 
của tổ tiên - ngoại giao Hỗ Chí Minh. 

Năm mươi lăm năm qua là một chặng đường 
hoạt động đầy gian truân vất vả, nhưng cũng rực 
rỡ chiến công, ngoại giao luôn gắn liền với 
những giai đoạn lịch sử đấu tranh khó khăn, gian 
khô, song cực kỳ oanh liệt, vẻ vang của dân tộc. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam và Chủ tịch Hỗ Chí Minh, Ngoại giao Việt 
Nam từng bước lớn mạnh, trở thành một mặt trận 
đầu tranh góp phần bảo vệ chủ quyền dân tộc, 
thống nhất quốc gia, khôi phục và phát triển kinh 
tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục 
tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh”, BÓP phần không ngừng nâng Cao 
vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quôc tẾ. 

Ngay từ những ngày đầu tiên sau khi gianh 
được độc lập, Đảng ta đã khẳng định chính sách 
ngoại giao hòa bình, hữu nghị, hòa hiếu với các 
dân tộc, sẵn sàng có quan hệ “thân thiện với các 
nước tôn trọng nên độc lập của Việt Nam”. Ngày 
25 tháng I1 năm 1945 Thường vụ Trung ương 
Đảng ra chỉ thị “Kiên trì chủ trương ngoại giao 
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NGUYỄN MANH CẦM * 


với các nước trên nguyên tắc "bình đăng tương 
trợ”. Phải đặc biệt chú ý làm cho nước mình ít kẻ 
thù hơn hết và nhiêu bạn đông minh hơn hết” và 
“Thông báo về ngoại giao” của Chính phủ lâm 
thời đã khẳng định “Người Việt Nam gác sang 
một bên tất cả những khác biệt trong quan điểm 
chính trị, đoàn kết với nhân dân các nước tôn 
trọng chủ quyên lãnh thổ của nhau, duy trì hòa 
bình ổn định giữa các nước trong khu vực và thế 
giới, thực hiện độc lập dân tộc, tôn trọng công lý 
và luật pháp quốc tẾ”. 

Có thể nói, đó là những nguyên tắc cơ bản của 
chính sách ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta, 
được xác định ngay từ những ngày tháng hào 
hùng 55 năm về trước mà xuyên suốt hơn nửa thế 
kỷ đấu tranh dựng nước và giữ nước vẫn luôn giữ 
nguyên giá trị là những nguyên tắc đối ngoại nhất 
quán định hướng cho các hoạt động thực tiễn của 
chúng ta. 

Cách mạng mới thanh công, đất nước kiệt 
quệ, muôn vàn khó khăn chồng chất, lực lượng 
vũ trang còn non yếu, lại phải đối phó một lúc 
với cả giặc ngoài lẫn thù trong, nền độc lập vừa 
mới giành được như "ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ 
tịch Hô Chí Minh đã vận dụng tài tình sách lược 
ngoại giao, phân hóa hàng ngũ địch, đưa cách 
mạng ra khỏi tình thế hiểm nghèo, tranh thủ từng 
ngày hòa bình bảo toàn chế độ dân chủ cộng hòa, 
đồng thời chuẩn bị mọi mặt để đi vào cuộc kháng 
chiến trường kỳ. 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ 
(**) Bài phát biểu tại Hội thảo Ngoại giao Việt Nam trong 
thời đại Hỗ Chí Minh, Hà Nội, 15-8-2000 
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Vì độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc, 
chúng ta đã phải tiến hành liên tiếp hai cuộc 
kháng chiến lâu dài gian khổ. Trong suốt hai 
cuộc kháng chiến anh dũng đó, ngoại giao đã góp 
phần làm sáng tỏ chính nghĩa của dân tộc, vừa 
biểu thị quyết tâm bảo vệ độc lập và thực hiện 
thống nhất đất nước, vừa thể hiện nguyện vọng 
hòa bình của nhân dân ta và với tư cách là một 
mặt trận đã phối hợp chặt chế và nhịp nhàng với 
mặt trận quân sự và mặt trận chính trị, góp phần 
giành thắng lợi từng bước, tiến tới thắng lợi hoàn 
toàn, bảo vệ trọn vẹn nên độc lập của dân tộc, 
thống nhất của Tổ quốc, đưa đất nước tiến theo 
con đường xã hội chủ nghĩa. 

Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng và 
thống nhất, chưa kịp phục hồi kinh tế bị chiến 
tranh tàn phá nặng nề, chúng ta đã phải đối phó 
với ý đồ thâm độc của các thế lực thủ địch, ra SỨC 
cô lập ta về chính trị và bao vây cấm vận ta về 
kinh tế, và có lúc phải đối phó với việc biên giới 
và lãnh thổ ta bị xâm phạm. Trong lúc đó chúng 
ta lại phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng 
kinh tế - xã hội kéo dài. Để vượt ra khỏi khó 
khăn chồng chất, Đại hội VI của Đảng tháng 12 
năm 1986 quyết định chuyển hướng chiến lược, 
thực hiện công cuộc đổi mới mọi mặt đời sống xã 
hội. Trên lĩnh vực đối ngoại, phù hợp với yêu cầu 
đổi mới, tháng 8 năm 1988 Bộ Chính trị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa VỊ đã thông 
qua Nghị quyết 13 đánh giá tình hình quốc. tế và 
khu vực, kiểm điểm với tỉnh thần thực sự cầu thị 
chính sách đối ngoại của ta thời gian hơn 10 năm 
từ sau ngày thực hiện thống nhất và đề ra chủ 
trương "thêm bạn bớt thù”, đáp ứng yêu cầu của 
thời kỳ đôi mới. 

Công cuộc đổi mới bắt đầu chưa được bao lâu 
thì cuối những năm 80, đầu những năm 90, các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đô, Liên Xô 
tan rã, chỗ dựa chủ yếu của ta về kinh tế, chính 
trị, quân sự, v.v... không còn nữa, gây cho ta 
thêm nhiều khó khăn, phức tạp mới. 

Trước tình hình đó, Đại hội VII của Đảng 
cùng với việc đề ra đường lối đối ngoại "độc lập 
tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc 
tế", đã xác định nhiệm vụ đối ngoại là "giữ vững 
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hòa bình, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, 
tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, đông thời góp phân tích 
cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế 
giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội 

Ngoại giao Việt Nam bước. sang một giai 
đoạn mới trong bối cảnh quốc tế có những biến 
đôi sâu sắc và phức tạp. Đặc biệt, các mối quan 
hệ đối tác - đối thủ, hợp tác - cạnh tranh diễn ra 
nhiều chiều, đan xen nhau, đòi hỏi ngoại giao 
phải nâng cao tính linh hoạt, chủ động và sáng 
tạo. Đây là một giai đoạn vừa có thời cơ vừa có 
thách thức. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, thực 
hiện Nghị quyết của các Đại hội Đảng lần thứ VI 
và thứ VII và những Nghị quyết của Trung ương 
và Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương lần thứ 3 (khóa VII) về đối ngoại, 
ngoại giao đã góp phần xoay chuyến cục diện 
trong nước và quôc tế có lợi cho ta. 

Nhiệm vụ chủ yếu của ngoại giao giai đoạn 
này là ra sức phá thế bao vây, câm vận và cô lập 
nước ta, tranh thủ càng nhiêu bạn càng tốt, giảm 
bớt kẻ thù càng nhiều càng hay, góp phần đưa đất 
nước ta nhanh chóng ra khỏi khủng hoảng kinh 
tế - xã hội. Thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà 
nước giao phó, dựa vào đường lối của Đại hội VII 
và những nguyên tắc cơ bản đã được vạch ra từ 
những ngày đầu cách mạng mới thành công, 
chúng ta chủ trương “hợp tác bình đẳng, cùng có 
lợi với tất cả các nước, không phân biệt chế độ 
chính trị - xã hội khác nhau, trên cơ sở các 
nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyên, toàn vẹn 
lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ 
của nhau, cùng tôn tại hòa bình" với phương 
châm "Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các 
nước trong cộng đông thế giới phấn đấu vì hòa 
bình, độc lập và phát triển". _ 

Lúc này trên thế giới cuộc cách mạng khoa 
học - công nghệ chuyền sang một giai đoạn mới, 
phát triển VỚI tốc độ cực kỳ nhanh chóng, dẫn 
đến quốc tẾ hóa cao độ lực lượng sản xuất, thúc 
đẩy kinh tế phát triển, đưa phân công lao động 
vào thời kỳ chuyên môn hóa ngày càng sâu và 
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càng chỉ tiết hơn. Tình hình đó đặt các quốc gia 
trước yêu cầu tập trung nỗ lực trước hết và chủ 
yếu vào việc phát triển kinh tế, xây dựng đất 
nước và ra sức giành cho minh vị thế thuận lợi 
nhất trong phân công lao động quốc tế. 

Nắm bắt đặc điểm đó của tình hình quốc tế, 
ngoại giao đã chuyển hướng mạnh sang phục vụ 
kinh tế và để làm được việc đó đã ra sức tạo môi 
trường hòa bình ổn định và điều kiện quốc tế 
thuận lợi, tranh thủ hợp tác của các nước, bù đắp 
sự thiếu hụt do việc Liên Xô và phe xã hội chủ 
nghĩa tan rã gây nên, gốp phần tăng cường sức 
mạnh tông hợp của quốc gia. Kết hợp ngoại g1ao 
chính trị với ngoại giao kinh tẾ, ngoại giao đã 
tham gia tích cực vào việc mở rộng quan hệ 
thương mại với trên 150 nước, thu hút đầu tư trực 
tiếp của các tập đoàn, công ty của hơn 60 nước 
và lãnh thổ, tranh thủ viện trợ phát triển chính 
thức (ODA) của gân 50 nước và định chế tài 
chính - tiền tệ quốc tế. 

Triển khai đường lối độc lập tự chủ, đa dạng 
hóa, đa phương hóa nhằm phá thế bao vây, cấm 
vận đồng thời củng cố môi trường hòa bình ôn 
định để phát triên, ta tính toán từng bước đi vững 
chắc, ưu tiên cải thiện quan hệ với các nước láng 
giềng cùng chung biên giới, các nước trong khu 
vực, chủ động và tích cực giải quyết những vấn 
đề tôn tại trong quan hệ với các nước này. 

Để tạo tiền đề cho việc thực hiện chủ trương 
đó, trước hết chúng ta đã tích cực góp phần vào 
việc giải quyết vấn đề Cam-pu-chia thông qua 
đàm phán ; là một bên đề xướng và tham gia ký 
kết Hiệp định hòa bình ở Cam-pu-chia, tạo điều 
kiện không những bảo đảm một nền hòa bình 
công bằng và vững bèn cho nhân dân Cam-pu-chia 
mà còn góp phân giữ gìn ôn định cho cả khu vực. 
Sau khi hòa bình được lập lại ở Cam-pu-chia, 
quan hệ láng giềng hợp tác và hữu nghị giữa hai 
nước phát triển tốt đẹp. Quan hệ đặc biệt và hợp 
tác toàn diện với Lào cũng tiếp tục được củng cố 
và tăng cường. 

Chúng ta đã bình thường hóa quan hệ với 
Trung Quốc và từ đó đến nay quan hệ hữu nghị 
truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước 
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đã được phục hôi và phát triển nhanh chóng và 
được nâng lên tầm cao mới với khuôn khổ được 
xác lập trong Tuyên bố chung cấp cao hai nước 
tháng 2 năm 1999 là : "láng giềng hữu nghị, 
hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới 
tương lai”. 

Chúng ta đã chủ động đến với các nước lắng 
giềng khác trong cùng khu vực, cải thiện quan hệ 
với các nước này và trên cơ sở sự hiểu biết lẫn 
nhau được tăng cường ta đã gia nhập Hiệp hội 
các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN), tiếp đó 
ủng hộ Lào, Mi-an-ma, Cam-pu-chia tham gia 
ASEAN, biến ASEAN thành ASEAN-10 bao 
gồm tất cả các nước ở khu vực, đoàn kết và hợp 
tác với nhau để phát triển, đẩy lùi xa về quá khứ 
thời kỳ các nước trong khu vực chia làm hai 
nhóm đối lập nhau. 

Cũng trong khuôn khổ cải thiện quan hệ với 
các nước láng giêng, chúng ta đã ký Hiệp định 
phân định biên giới trên biển với Thái Lan, tiến 
hành khai thắc chung với Ma-lai-xi-a trong khi 
chờ đợi giải quyết vùng chồng lấn, ký Hiệp định 
về biên giới trên bộ và đang đàm phán để 
phân định vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc, đang 
cùng In-đô-nê-xi-a tiếp tục tìm cách giải quyết 
hợp lý vùng chồng lấn và thêm lục địa, và theo 
yêu cầu của Cam- pu-chia đang đàm phân xem 
xét lại biên giới giữa hai nước trên cơ sở các Hiệp 
định đã được ký kết trong các năm 1983 và 1985. 

Đồng thời chúng ta củng cố quan. hệ với 
những nước vốn có quan hệ truyền thống, mở 
rộng quan hệ với các nước ở khắp các châu lục, 
thiết lập quan hệ với tất cả các nước lớn, nâng số 
nước có quan hệ ngoại giao với ta lên 167. Triển 
khai đường lối đối ngoại đa phương hóa, chúng 
ta đến với các nước dù ở châu Á hay châu Âu, 
châu Phi hay châu Mỹ, ở Bắc Âu hay Nam Thái 
Bình Dương, đâu đâu chúng ta cũng đã khơi dậy 
tình cảm vốn có đối với Việt Nam của những 
người trước đây la sinh viên, học sinh, thanh 
niên, nhà báo... đã từng xuống đường biểu tình 
ủng hộ Việt Nam chống Mỹ xâm lược, nay trở 
thành những nhà lãnh đạo quốc gia, bộ trưởng, 
thủ tướng, tông thống.... Với tình cảm đó, họ 
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khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, sẵn 
sàng giúp Việt Nam phát triển. Đến nay, đây vẫn 
còn là một cơ hội để ta mở rộng quan hệ hợp tác. 

Cùng với việc mở rộng quan hệ ngoại giao 
với các nước, chúng ta đã sớm bình thường hóa 
quan hệ với các định chế tài chính tiền tệ quốc tế 
IMF, WB, ADB... kiên trì cải thiện quan hệ với 
các nước lớn cũng như với đông đảo các nước 
trên thể gIỚI, thông qua đó từng bước phá thế bao 
vây, cấm vận, và cuôi cùng Mỹ đã phải tuyên bố 
bỏ cấm vận và tiếp đó bình thường hóa quan hệ, 
thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Mới 
đây tiến thêm một bước, sau bốn năm đàm phán, 
chúng ta đã ký Hiệp định thương mại với Mỹ, 
hoàn chỉnh việc bình thường hóa quan hệ kinh tế 
giữa hai nước, thực hiện thỏa thuận giữa hai 
chính phủ khi thiết lập quan hệ ngoại giao là 
bước đầu tiên phải bình thường hóa quan hệ kinh 
tế thương mại. 

Nhận thức rõ xu thế toàn cầu hóa và khu vực 
hóa phát triển nhanh chóng, Việt Nam đã chủ 
động tiến từng bước vững chắc trên con đường 
hội nhập với khu vực và thế giới. Tiếp theo việc 
gia nhập ASEAN tháng 7-1975, chúng ta tham 
gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) đầu 
năm 1996, là một thành viên sáng lập Diễn đàn 
hợp tác Á - Âu (ASEM) tháng 3 năm 1996, chính 
thức trở thành thành viên Diễn đàn hợp tác kinh 
tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tháng 11 
năm 1998, và đang đàm phán đê gia nhập Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO), thực hiện hội 
nhập ở phạm vi rộng hơn và với mức độ sâu hơn. 
Với vai trò câu nôi ¡ giữa nước ta với thế giới, giữa 
dân tộc với quốc tế, ngoại giao đã và đang là một 
đội quân tiên phong của quá trinh hội nhập, với 
nhận thức hội nhập nhưng giữ vững độc lập tự 
chủ, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc và định 
hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập để tranh thủ 
ngoại lực trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, kết 
hợp ngoại lực với nội lực tạo thành lực lượng 
tông hợp thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, củng cố nên kinh tế độc lập, tự 
chủ, bảo đảm cho đất nước phát triên vững bền 
và ôn định. Mới gia nhập ASEAN được 3 năm, 
Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị cấp 
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cao của Hiệp hội, mà Chương trình hành động 
Hà Nội do Hội nghị thông qua đang là phương 
hướng hoạt động của các nước thành viên và các 
nước đối thoại trong hai năm cuối thế kỷ XX và 
bốn năm đầu của thế kỷ XXI. Theo nguyên tắc 
luân phiên, từ giữa năm nay Việt Nam lần đầu 
tiên đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch ủy ban Thường 
trực ASEAN (ASC) trong thời gian một năm. 
Với vị trí địa chính trị và địa kinh tế của nước ta, 
với quá khứ hào hùng của dân tộc, với đường lối 
đối ngoại hòa hiếu, nhân nghĩa, coi trọng đạo lý 
và thủy chung với bạn bè, Việt Nam đã và đang 
giành được cảm tình và sự tín nhiệm của các 
nước trong khu VựC. 

Một lĩnh vực rất quan trọng trong bối cảnh 
mới của tình hình quốc tế mà ngoại giao Việt 
Nam giành được không ít thành công, đó là hoạt 
động ngoại g!ao đa phương. Sự tham gia nghiềm 
túc và năng động của chúng ta trên các diễn đàn 
đa phương và trong các tô chức quốc tế. Liên hợp 
quôc, Phong trào Không liên kết, Cộng ng các 
quôc gia có sử dụng tiếng Pháp, Nhóm 1 nn 
việc ta góp phần tích cực giải quyết những vấn + 
bức xúc mang tính toàn câu đặt ra trước nhân loại 
đã nâng cao vai trò và uy tín của Việt Nam trên 
trường quốc tế. Trên cơ sở đó, nước ta đã được cử 
giữ những chức vụ quan trọng ở các kỳ họp Đại 
hội đồng Liên hợp quốc, được bầu vào Hội đồng 
kinh tế - xã hội (ECOSOC) của Liên hợp quốc, 
cơ quan quan trọng thứ hai sau Hội đồng Bảo an, 
vào Ban điều hành Chương trình phát triển của 
Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ dân số Liên hợp 
quốc (UNFPA), và Ủy ban nhân quyền Liên hợp 
quôc, v.v... Việt Nam luôn được tôn trọng với tư 
cách là một thành viên tích cực của Phong trào 
Không liên kết và Cộng đồng các nước có sử 
dụng tiếng Pháp. 

Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, những năm 
qua ngoại giao đã phối hợp chặt che VỚI CÁC 
ngành có liên quan đấu tranh chống ý đồ dùng 
vấn đề “dân chủ, nhân quyền”, và gần đây cả vấn 
đề tôn giáo, hòng can thiệp vào chủ quyền và 
công việc nội bộ nước ta. Đây là một nội dung 
trong chính sách đối ngoại của các nước phương 
Tây trong tình hình mới. Tùy từng đối tượng, khi 
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đấu tranh, lúc giải thích, thuyết phục, chúng ta đã 
làm rõ đường lối đúng đắn, chính nghĩa của Đảng 
và Nhà nước ta trên lĩnh vực này, tranh thủ được 
sự hiểu biết và sự đông tình của dư luận quốc tế, 
nhờ đó đã không chỉ một lần gạt bỏ được ý đồ, 
thậm chí một số dự thảo nghị quyết của các lực 
lượng xấu người Việt Nam và một số tổ chức 
nước ngoài đưa ra tại một số diễn đàn quốc tế 
nhằm vu khống và bôi nhọ ta. 

Cuối cùng, cần nhấn mạnh là hoạt động ngoại 
giao của chúng ta thời kỳ đổi mới không những 
đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng 
đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp 
phần bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lánh 
thô của quốc gia - một nhiệm vụ chủ yếu và 
thường xuyên của ngoại giao, mà còn góp phần 
tích cực vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tình 
hữu nghị giữa các dân tộc, vì một trật tự thế giới 
công bằng và hợp lý. 


* * 


Cũng như thắng lợi ngoại giao 55 năm qua, 
thắng lợi ngoại giao thời kỳ đôi mới bắt nguôn từ 
sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, từ tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó là kết 
quả của tư duy biện chứng khoa học của Đảng ta 
trước những bước chuyển quan trọng của tình 
hình quốc tế, trước những yêu câu của công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc, đáp ứng lợi ích của 
dân tộc ở từng giai đoạn cách mạng. 

- Nhân tố có ý nghĩa quyết định đầu tiên bảo 
đam thành công trên mặt trận ngoại giao là việc 
phát huy tinh thân độc lập tự chủ. Độc lập tự chủ 
không đồng nghĩa với dân tộc hẹp hòi, tuyệt đối 
không phải là chủ trương biệt lập. Chu tịch 


Hỗ Chí Minh đã chỉ rõ : “Trong tình hình quốc tế 


hiện nay, những đặc điểm dân tộc và những điêu 
kiện nêng biệt của từng nước ngày càng trở thành 
nhân tô quan trọng trong việc vạch ra chính sách 
của mỗi đảng cộng sản và đảng công nhân” *', 
Cũng như sự nghiệp cách mạng nói chung, hoạt 
động ngoại giao phải quán triệt tinh thần dựa vào 
sức minh là chính, phải có tư duy độc lập, biết 


18 


SỐ 17 (9-2000) 


tiếp thu kinh nghiệm và trí tuệ của các dân tộc 
nhưng ứng dụng phù hợp với điều kiện đặc thù 
của nước mình, tự mình quyết định đường lối chủ 
trương và hành động của minh. 

Thực tế chứng minh, do nắm bắt xu thế của 
thời đại, quy luật vận động của tình hình thế giới, 
kết hợp với tư duy thực tiễn và biện chứng, Đảng 
và Nhà nước ta đã hướng ngoại giao xác định 
đúng mục tiêu và chính sách trong từng giai đoạn 
lịch sử trong kháng chiến cũng như trong thời kỳ 
đổi mới. Trên cơ sở đó, hoạt động đối ngoại nói 
chung và ngoại giao nói riêng vừa xuất phát từ 
tình hình và yêu câu của đất nước vừa căn cứ vào 
sự biến chuyên của tình hình thế giới, đặc biệt là 
những đảo lộn sâu sắc và phức tạp thời gian qua. 
Đây là một vấn đề chính trị mang tính khoa học 
và nghệ thuật cao trong sự nghiệp cách mạng nói 
chung và trong hoạt động ngoại giao nói riêng. 

Cũng như trong kháng chiến, trong xây dựng 
hòa bình, ngoại glao đã thực hiện tốt vai trò cầu 
nối gấn sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của 
thời đại tạo thành sức mạnh tông hợp hùng mạnh, 
bảo đâm giành thắng lợi trong mọi tình huống. 
Với nguyên tắc này, trong thời chiến ta đã làm 
thất bại những kẻ thù lớn mạnh hơn mình gấp 
bội, ở thời bình xây dựng tuy sức mạnh vật chất 
còn yếu, trình độ phát triển còn thấp, đất nước 
còn nghèo, ta đã tạo được thế và lực chưa từng 
có, trở thành một đối tác tin cậy của cộng đồng 
quốc tế. 

Kiên trì thực hiện chính sách đối ngoại hòa 
bình, phát huy truyện thống hòa hiếu của cha ông 
là di sản quý báu, là đạo lý của dân tộc và cũng 
là nhiệm vụ của nền ngoại giao hiện đại. Ngày 
nay, tư tưởng lớn này bắt gặp xu thế "hòa bình và 
hợp tác" đang là xu thế chính, phản ánh nguyện 
vọng bức xúc của các dân tộc, được thể hiện nhất 
quấn trong tư duy và trong hoạt động thực tiễn 
với phương châm “Việt Nam sẵn sàng là bạn của 
tất cả các nước trong cộng đông quốc tế. C 


(1) Hồ Chí Minh, Củng cổ và phát trên sự thống nhất tư tưởng 
của các Đang mắc xít - Lê-nin nít / Kết hợp chặt chẻ lòng yêu nước 
với tinh thân quôc tê vô sản. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1976, tr 126 
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PHONG TRÀO THỊ DUA QUYÊT THÁNG 


RONG quá trình lãnh đạo, tô chức toàn dân, 
toàn quân tiến hành kháng chiến giải phóng 
dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn xác 
định thi đua - khen thưởng là biện pháp quan 
trọng, tích cực để động viên tính sáng tạo, ý chí 
quyết tâm, năng lực hành động, tạo lập và thúc 
đầy phong trào quần chúng, nhằm thực hiện thành 
công những mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong từng 
giai đoạn cách mạng. 

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu 
và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam quang vinh, Quân đội nhân dân 
Việt Nam đã cùng toàn dân lập nên những kỳ tích 
anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng 
giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quôc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quá trình chiến đấu 
và chiến thắng vẻ vang đó ; luôn luôn gắn liên với 
những phong trào hành động cách mạng thi đua 
yêu nước của toàn quân sôi nổi, liên tục, rộng 
khắp, thấm nhuân sâu sắc lời dạy của Bác Hồ : 
“Thi đua là yêu nước ; yêu nước thì phải thi đua”. 
Từ phong trào thi đua “Giết giặc lập công” _ trong 
kháng chiến chống Pháp ; phong trào “Ba nhất” 
trong những năm xây dựng quân đội thời binh 
(1959 - 1964) ; thi đua “Quyết tâm đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược” trong kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước và từ năm 1975 đến nay là phong trào 
“Thi đua Quyết thắng”, đã kế tiếp nhau phát huy 
hiệu quả, tạo ra động lực cho từng đơn vị, từng 
cán bộ, chiến sĩ vươn lên lập những thành tích 
mới, chiến công mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao trong mọi tình huống, qua từng giai 
đoạn cách mạng. Chính trong các phong trào thi 
đua ấy, đã xuất hiện hàng nghìn, hàng vạn đơn vị 
anh hùng, đơn vị quyết thắng, những anh hùng, 
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dũng sĩ, nhiều chiến sĩ quyết thắng, chiến sĩ thi 
đua đã góp phần đưa chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng Việt Nam lên đỉnh cao và trở thành sức 
mạnh tinh thần to lớn của quân và dân ta. Tính 
đến tháng 2 năm 2000, Nhà nước đã tuyên dương 
danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 
và Anh hùng lao động cho 4 327 tập thể, cá nhân 
trong quân đội, trong đó tập thể là 2 951 và cá 
nhân là I 376. Huân, huy chương các loại trong 
cuộc kháng chiến chống Pháp là 455 859, kháng 
chiến chống Mỹ là 142 714. 

Từ năm 1986 đến nay, thực hiện đường lối đổi 
mới của Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng giao lưu 
hợp tác với các nước, trong xã hội tuy có những ý 
kiến, nhận thức khác nhau về công tác thi đua - 
khen thướng, nhưng trong quân đội, Đảng Ủy 
quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng vẫn khẳng 
định Phong trào "Thi đua Quyết thắng" là động 
lực tỉnh thần to lớn để lực lượng vũ trang nhân dân 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác thi 
đua - khen thưởng trong quân đội vẫn giữ vững 
nền nếp và từng bước được đôi mới. Trên thực tế 
Phong trào "Thị đua Quyết thắng" đã mang lại 
hiệu quả. thiết thực, góp phần tạo sự chuyển biến 
cơ bản về chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến 
đâu của lực lượng vũ trang nhân dân, xứng đáng 
là lực lượng nòng cốt xây dựng, củng cô nên quôc 
phòng toàn dân, thế trận quôc phòng - an ninh 
nhân dân bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thắng lợi 
mọi nhiệm vụ cùng toàn Đảng ; toàn dân đánh bại 
mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo 


* Ủy viên Bộ Chính trị. Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục 
Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam 
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loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối 
phó thắng lợi {rong mọi tình huống, bảo Vệ vững 
chắc chủ quyên, toàn vẹn lãnh thô của Tổ quốc, 
bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo 
vệ công cuộc lao động hòa bình và thành quả cách 
mạng của nhân dân. 

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh vê thi đua 
yêu nước, những năm qua, trong quân đội đã tổ 
chức nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận 
động, bao trùm là Phong trào Thị đua Quyết 
thắng với mục tiêu : Nâng cao trình độ, khả năng 
sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân 
dân, làm chuyển biến tốt hơn vê nhận thức tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp 
hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, nâng 
cao chất lượng tông hợp, sức mạnh chiến đấu của 
quân đội, trước hết là chất lượng chính trị, làm 
chuyên biến toàn diện, mạnh mẽ, vững chắc tình 
hình đơn vị, và chất lượng toàn quân. Ngoài ra các 
cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, học viện, nhà 
trường, nhà máy, xí nghiệp, các tổ chức Đảng, tổ 
chức quần chúng cũng tổ chức các phong trào thi 
đua với chủ đề, nội dung phù hợp với đặc điểm, 
nhiệm vụ của đơn vị như : Cuộc vận động “Xây 
dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh” ; cuộ 
vận động “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn 
diện” ; cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn 
hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” ở các đơn vị 
quân đội ; cuộc vận động ` 'Quản lý, khai thác vũ 
khí, trang bị kỹ thuật tốt, bên, an toàn, tiết kiệm 
và an toàn giao thông” của ngành kỹ thuật quân 
đội ; phong trào thi đua “N gành hậu cân quân đội 
làm theo lời Bác Hồ dạy” của ngành Hậu cần 
quân đội ; phong trào thi đua “Đơn vị quân lý tài 
chính tốt” của ngành Tài chính quân đội ; phong 
trào thi đua “Giành 3 đỉnh cao quyết thắng” của 
Thanh niên quân đội ; phong trào “Phụ nữ 2 giỏi” 
của Phụ nữ quân đội : phong trào “Năng suất, chất 
lượng, hiệu quả” của Công đoàn quốc phòng, 
phong trào , Dạy tốt, học tốt” của các nhà trường 
quân đội... Ở các đơn vị cơ sở cũng tô chức nhiều 
phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm những ngày 
lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của quân đội và kỷ 
niệm ngày truyền thống của đơn vị. 

Nhìn chung, Phong trào Thi đua Quyết thắng 
trong quân đội tiếp tục được giữ vững, phát huy và 
đạt hiệu quả thiết thực, thực sự là động lực tinh 
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thần to lớn, là đòn bây thúc đẩy mọi tập thể, cá 
nhân phát huy nội lực, khai thác mọi tiềm năng, 
khắc phục mọi khó khăn vươn lên hoàn thành mọi 
nhiệm vụ được giao, góp phần chống mọi biểu 
hiện tiêu cực như : tham ô, tham nhũng, buôn lậu, 
quan liêu, xa hoa lãng phí, vi phạm pháp luật Nhà 
nước, kỷ luật quân đội. Phong trào thực sự là 
nguồn động lực giáo dục, tổ chức, động viên cán 
bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quôc phòng, 
luôn có bản Ïĩnh chính trị vững vàng, tiếp tục 
phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, 
vượt lên khó khăn, thử thách trong cơ chế thị 
trường, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm VỤ và 
có nhiều tiến bộ. Phong trào đã góp phần xây 
dựng từng | tổ chức và từng con người vững mạnh. 
Qua đó, bôi dưỡng được nhiều đơn vị anh hùng, 
anh hùng lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao 
động, nhiều đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến ở 
các câp. 

Chỉ thị số 35/CT-TƯ ngày 3-6-1998 của Bộ 
Chính trị về đổi mới công tác thi đua - khen 
thường trong giai đoạn mới ra đời là thời cơ lớn 
để quân đội tiếp. tục đẩy mạnh hơn nữa phong 
trào thi đua lên tầm cao mới, với chất lượng và 
hiệu quả cao hơn. Ngày 22-10-1998, Thường vụ 
Đảng ủy quân sự Trung ương đã ra Chỉ thị 
số 198/CT-ĐUQSTƯ về tiếp tục đổi mới công tác 
thi đua - khen thưởng trong quân đội. Toàn quân 
đã nghiêm túc học tập, quán triệt, triển khai thực 
hiện lời dạy của Bác Hồ, Chỉ thị số 35/CT-TƯ của 
Bộ Chính trị và Chỉ thị số 198/CT-ĐUQSTƯ của 
Thường vụ Đăng ủ Uy quân sự Trung ương. Thông 
qua học tập, quán triệt cán bộ, chiến sĩ, nhất là 
lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã nâng cao nhận thức 
về vai trò, vị trí công tác thi đua - khen thưởng 
trong tình hình mới ; khắc phục những nhận thức 
lệch lạc cho rằng “trong cơ chế thị trường không 
cần phải thi đua”, “không thi đua thì cũng phải 
làm”, khuynh hướng đề cao quá mức nhu câu vật 
chất, coi nhẹ động lực tinh thần, tư tưởng cạnh 
tranh, ganh đua chạy theo thành tích, cục bộ, bản 
vị, che dấu khuyết điểm, phô trương hình thức, 
lãng phí v.v... Chính nhờ đó mà trách nhiệm của 
lãnh đạo, chỉ huy các cấp đối với công tác thị 
đua - khen thưởng có sự chuyển biến rõ nét. Bộ 
Quốc phòng đã có quyết định ! 416/QĐ-BQP 
ngày 22-10-1998 về thành lập Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng các cấp. Tính đến nay, 100% số đơn 
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vị từ cơ sở lên đến Bộ Quốc phòng đã thành lập 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, bảo đảm đúng 
số lượng, cơ cấu thành phần, có quy chế hoạt 
động, chương trình công tác, đi vào nên nẾp, ngày 
càng phát huy được vai trò tác dụng. Hệ thống tổ 
chức cơ quan nghiệp vụ chuyên trách thi đua - 
khen thưởng được củng có, tạo điều kiện thúc đây 
Phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển cả bề 
rộng và chiều sâu. 

Tiến tới Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn 
quân lần thứ VI và Đại hội Thi đua yêu nước toàn 
quốc cuối năm 2000, toàn quân đã triển khai toàn 
diện, đồng bộ, thống nhất các hoạt động thi đua - 
khen thưởng và đẩy mạnh Phong trào Thi đua 
Quyết thắng. 

1 - Toàn quân phát động Phong trào Thi đua 
Quyết thắng với chủ đề : Phát huy truyền thống 
"Bộ đội Cụ Hồ" ra sức xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện, xây dựng quân đội nhân dân cách 
mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, 
hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Mục tiêu chủ 
yếu nhằm nâng cao khả năng chiến đấu và trình 
độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân 
dân. Làm chuyển biến tốt hơn về tư tưởng, đạo 
đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, 
pháp luật Nhà nước, nâng cao chất lượng tổng 
hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, trước hết 
là chất lượng chính trị, làm chuyển biến mạnh mẽ 
toàn diện, vững chắc tình hình đơn vị và chất 
lượng của toàn quân. Phương châm hành động 
. của phong trào thi đua là "chất lượng, hiệu quả, 
đoàn kết, kỷ luật". 

Nội dung chính của phong trào thi đua là tập 
trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn 
với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây 
dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, nhiệm vụ kết 
hợp quốc phòng với an ninh, tham gia xây dựng 
kinh tế, xây dựng các khu vực kinh tế - quôc 
phòng trên các địa bàn chiến lược của cả nước. 
Củng cố cơ sở chính trị, quốc phòng - an ninh ở 
các xã vùng sâu, vùng xa và giúp dân xóa đói, 
giảm nghèo. Mặt khác, hướng vào phát huy dân 
chủ, nhất là dân chủ ở cơ SỞ, đề cao ý thức chấp 
hành kỷ luật, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
bộ đội và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, 
tiêu cực. Ngay trong 6 tháng đầu năm 2000, các 
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đơn vị đã hướng ứng và tổ chức nhiều đợt thi đua 
chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn : 3-2 ; 
30-4; 19-5. Đặc biệt đã tích CựC học tập quán triệt 
và tô chức thực hiện thư của đồng chí Tổng Bí thư 
Lê Khả Phiêu, gắn với đợt tự phê bình và phê bình 
trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
thực hiện Nghị quyêt Trung ương 6 (lần 2) bằng 
phong trào thi đua cụ thể, nội dung sát thực như 
phong trào “Ba nhất” (ý chí quyết tâm CaO nhất, 
kỷ Cương nghiêm nhất, tình thương lối sống đẹp 
nhất) của Binh đoàn Tây Nguyên ; “Thần tốc 
quyết thắng” của Binh đoàn Quyết thắng ; “Tháng 
hành động cao điểm chấm dứt các vụ vi phạm kỷ 
luật” của Quân khu thủ đô ; “Xuất kích lập công 
ngàn hoa dâng Bác” của Quân chủng Phòng 
không - Không quân... Kết quả thực hiện các mục 
tiêu thi đua, nhất là thực hiện nhiệm vụ trung tâm 
được nâng lên rõ rệt. Qua kiểm tra huấn luyện 6 
tháng đầu năm, đều đạt 100% yêu cầu, trong đó sĩ 
quan 78,7% khá giỏi, hạ sĩ quan, chiến sĩ 71,3% 
khá giỏi... 

2~ Toàn quân tiến hành \ xong Đại hội Thi đua 
Quyết thắng từ cơ sở đến cấp trực thuộc Bộ Quốc 
phòng và đang tích cực chuẩn bị tiến tới Đại hội 
Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ VI. Nhìn 
chung, đại hội các câp đã được lãnh đạo chỉ đạo 
chặt chế, thực hiện đúng hướng dẫn của trên, chất 
lượng đại hội ngày càng tốt hơn, nhiều đơn vị đã 
phát huy tốt kết quả, tạo được khí thế mới thúc 
đẩy phong trào thi đua của đơn vị. Đại hội Thi đua 
các câp là dịp tổng kết phong trào thi đua - khen 
thường các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Qua đại hội 
các câp đã có 360 đơn vị trung đoàn, sư đoàn được 
tặng cờ thành tích xuất sắc 5 năm. Hơn 600 đồng 
chí được công nhận chiến sĩ thi đua cấp trực thuộc 
bộ ; lựa chọn, đề nghị Bộ Quốc phòng xét công 
nhận Chiến sĩ thi đua toàn quân 223 đồng chí và 
đề nghị Nhà nước xét tặng Chiến sĩ thi đua toàn 
quốc cho 29 đồng chí. 

3 - Công tác xây ,dựng, bồi dưỡng các điển 
hình tiên tiền, tập thể, cá nhân được các ngành, 
các cấp, các đơn vị thường xuyên chú ý đúng 
mức. Trong đó đã quan tâm chỉ đạo, phát hiện, 
xây dựng những điền hình cá nhân khắc phục mọi 
khó khăn gian khổ, phát huy nội lực, vươn lên đạt 
những thanh tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn 
sàng chiến đấu, lao động sản xuất, giúp dân xóa 
đói, giảm nghèo, xóa mù chữ, phòng chống và 


2I 


Wỷÿ niệm 55 năm Cách mạng Tháng Tám và ®ués khánh 2-9 (0945 - 20606) 


khắc phục thiên tai, lũ lụt ; những tập thể và cá 
nhân làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, 
vùng xa... Toàn quân đã xây dựng được hàng ngàn 
điển hình, riêng các đơn vị trực thuộc Bộ đã có 
hơn 500 điển hình, trong đó nôi lên các tập thể và 
cá nhân tiêu biểu như : Đảo Song Tử Tây - Quân 
chủng Hải quân - Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân thời kỳ đổi mới ; Đoàn 13 - Binh 
chủng đặc công - đơn vị 2 lần Anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân ; Bộ chỉ huy quân sự TP Hô 
Chí Minh, Quân khu 7, xã Mo-ray huyện Sa Thầy 
tỉnh Công Tum - Quân khu 5 ; Trung đoàn 43 - 
Quân khu 3 ; Nông Thị Nôm (dân tộc Tày) ‹ chính 
trị viên xã đội xã Giáo Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Cạn - Quân khu I, lực lượng vũ trang huyện 
Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang - Quân khu 2 ; Đại tá 
Trần Thanh Quang - bác sĩ - Giám đốc Viện 
quân y 121 - Quân khu 9 - Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân thời kỳ đổi mới ; trung tá Nguyễn 
Vũ Thực, Đồn trưởng Đôn biên phòng 501 Thanh 
Hóa, Bộ đội Biên phòng... Chính những tấm 
gương tiêu biểu đó đang hăng ngày phát huy tốt 
tác dụng giáo dục, cô vũ động viên cán bộ, chiến 
sĩ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ và sẽ mang 
đến cho Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân 
những, gương mặt mới trong quân đội thời kỳ 
đổi mới. 

4 - Về công tác khen thưởng, các đơn vị đã 
triển khai kịp thời, đúng quy định, đúng tiêu chuẩn 
theo Nghị định 56/1998/NĐ-CP ngày 30-7-1998 
của Chính phủ và Thông tư 2377/1999/TT-BQP 
của Bộ Quốc phòng về khen thưởng. Từ đầu năm 
đến hết tháng 6-2000 đã có hàng ngàn cá nhân và 
tập thể được khen thưởng trong các cuộc vận 
động, các phong trào thi đua của các ngành, các 
cuộc hội thi, hội thao, hội diễn, trong thành tích 
đột xuất phòng chống bão lụt, phòng chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội... Bộ Quốc phòng đã đề nghị 
Nhà nước xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng 
vũ trang, Anh hùng lao động trong thời ky đôi 
mới cho các tập thê và cá nhân ; khen thường 97 
băng khen Chính phủ, 85 huân chương các loại 
(trong đó đã có quyết định 47 huân chương các 
loại, 62 băng khen Chính phủ). 

3- . Công tác tuyên truyền. gương "người tốt, 
VIỆC tốt” các điển hình tiên tiến được các đơn vị 
quan tâm, các cơ quan thông tin đại chúng trong 
và ngoài quân đội, hệ thống báo cáo viên trong 
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quân đội ; tích cực đưa tin tuyên truyền về Phong 
trào Thi đua Quyết thắng, về kết quả Đại hội Thi 
đua Quyết thắng các cấp. Báo Quân đội nhân dân, 
Chương trinh Phát thanh Quân đội nhân dân, 
Truyền hình Quân đội nhân dân đều mở chuyên 
mục gương tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến. 
Riêng Chương trình Phát thanh Quân đội nhân 
dân từ đầu năm đến nay đã tuyên truyền được 
65 tập thể và hàng trăm gương “người tốt VIỆC 
tốt”. Tổng Cục Chính trị đang cho biên tập để xuất 
bản tập sách về những điển hình, cá nhân tiên tiến 
và chuẩn bị triển lãm những thành tựu của Phong, 
trào Thi đua Quyết thắng quân đội trong thời kỳ 
đổi mới. 

Tuy nhiên, công tác thi đua - khen thưởng và 
Phong trào Thi đua Quyết thắng trong những năm 
gần đây còn bộc lộ những bất cập và hạn chế cả 
trong nhận thức, tư tưởng, trong lãnh đạo, chỉ đạo 
điều hành tổ chức nền nếp thí đua, cả trong nội 
dung, chỉ tiêu, biện pháp tiến hành, trong. bồi 
dưỡng, xây dựng ; nhân rộng điển hình tiên tiến... 
Ý thức được những ảnh hưởng, tác động của 
những hạn chế, khuyết điểm trên đối với công tác 
thi đua - khen thưởng và Phong trào Thi đua 
Quyết thắng, các cấp ủy, người chỉ huy, Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng, cơ quan chính trị, các tô 
chức quần chúng, mọi ngành, mọi cấp, mọi người 
đã bàn bạc, đề ra những biện pháp để khắc phục 
có hiệu quả những yêu kém, làm cho Phong trào 
Thi đua Quyết thắng thực sự trở thành động lực 
tỉnh thần to lớn, là trường học thực tiễn sinh động 
để giáo dục, bồi dưỡng nên những tập thể và con 
người xã hội chủ nghĩa vươn lên hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Hướng tới những ngày kỷ niệm lịch sử trọng 
đại của Đảng, Nhà nước, của dân tộc, của quân 
đội ; hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn 
quốc lần thứ VỊ và Đại hội toàn quốc lần thứ IX 
của Đảng, toàn quân đang ra sức phát huy truyền 
thống anh hùng, phát huy mạnh mẽ nội lực đẩy 
mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, ra sức học 
tập, lao động, công tác, phấn đấu lập được nhiều 
chiến công, thành tích mới góp phần cùng toàn 
dân đưa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh ; xây dựng và bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
tiến tới những đỉnh cao mới. 
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XÂY DỰNG tữ QUAN THAM MƯU CHIẾN LƯC 
DẬP ỨNö SƯ TIN 0ÂY 
0Uñ DĂN6, QUÂN BũI UÄ NHÂN DÂN 


GÀY 7-9-1945, sau 5 ngày thành lập nước 
N= Nam dân chủ cộng hòa, tại Hà Nội, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập đồng chí 
Hoàng Văn Thái, giao nhiệm vụ tổ chức cơ quan 
Bộ tông tham mưu (BTTM). Người chỉ thị : "...Bộ 
Tổng tham mưu là cơ quan quân Sự cơ mật của 
Đoàn thể, là cơ quan trọng yêu của Quân đội, có 
nhiệm vụ : tổ chức, huấn luyện Quân đội cho giỏi, 
tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng, bày mưu kế khôn 
khéo ; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh 
chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ 
thù, bảo vệ cách mạng"... Đến ngày 7-9-2000, 
BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tròn 
55 tuổi. 

Hơn năm mươi năm xây dựng và chiến đấu dưới 
ngọn cờ vinh quang của Đang, BTTM đã trưởng 
thành nhanh chóng, góp phần xứng đáng cùng toàn 
quân, toàn dân đánh thắng những kẻ thù xâm lược 
hùng mạnh vào bậc nhất của thế kỷ XX, hoàn 
thanh SỰ nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất 
Tô quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Các 
thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên BTTM đã 
lập nhiều chiến công, nhiều thành tích xuất sắc, 
viết nên và không ngừng tô thắm những truyền 
thống rất vẻ vang. 

Những năm đầu của chính quyền cách mạng 
non trẻ, tình hình đất nước vô cùng khó khăn, phức 
tạp. Tuy mới thành lập, nhưng BTTM đã được 
Trung ương Đảng giao nhiệm vụ trọng đại, cấp 
bách : chỉ đạo xây dựng và phát triển lực lượng vũ 
trang nhân dân, tổ chức bộ đội Nam tiến để chỉ viện 
cấp tốc cho chiến trường Nam Bộ và Nam Trung 
Bộ, chỉ đạo đâu tranh với thủ trong, giặc ngoài đề 
bảo vệ chính quyên cách mạng, chỉ đạo chuẩn bị 


LÊ VĂN DŨNG * 


mọi mặt cho cả nước bước vào cuộc kháng chiến 
lâu dài của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Nhờ nắm chắc âm mưu địch và tình hình chung, 
BTTM đã Chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) phối 
hợp cùng toàn dân tiến công đồng loạt các đơn vị 
quân địch ở một số thành phố, thị xã bắc vĩ tuyến 
16. Tham mưu kịp thời để Trung ương chỉ đạo cả 
nước chuyến từ thời bình sang thời chiến. Tập 
trung chỉ đạo việc di chuyển lực lượng, xây dựng 
căn cứ địa cách mạng, điều chỉnh lại thế trận, xây 
dựng kế hoạch bảo vệ an toàn cơ quan đầu não 
kháng chiến. Đồng thời, chỉ đạo, chỉ huy các chiến 
trường phối hợp chiến đấu, đánh bại cuộc phản 
công lớn của địch lên Việt Bắc, đánh bại chiến lược 
"đánh nhanh, thắng nhanh" của địch. Chủ động 
nắm bắt thời cơ chiến lược, tích cực xây dựng và 
phát triển lực lượng ba thứ quân, chỉ đạo phát triên 
chiến tranh du kích, đưa phong trào toàn dân đánh 
giặc từ thấp lên cao, tạo thế và lực góp phần đẩy 
mạnh chiến tranh du kích ở khắp các vùng sau lưng 
địch. BTTM đã trực tiếp chỉ huy điều hành nhiều 
chiến dịch như : chiến dịch Biên giới, Tây Bắc, 
Hòa Bình, Thượng Lào, v.v.. Trong chiến cuộc 
Đông Xuân 1953 - 1954, BTTM đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ cả về tham mưu chiến lược lẫn 
nghệ thuật quân sự, điều hành chiến dịch, chỉ đạo 
tác chiến trên khắp các chiến trường, buộc địch 
phải phân tán lực lượng để ta tập trung đánh đòn 
quyết định ở chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Kế thừa kinh nghiệm và truyền thống trong 
kháng chiến chống Pháp, BTTM luôn nhạy bén, 


b Ủy viên Trung ương Đảng.Trung tướng. Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng, Tông tham mưu trưởng QĐND Việt Nam 
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năm chắc tình hinh, đánh giá chính xác, dự báo sát 
đúng, đề xuất kịp thời, giúp Bộ Chính trị, Quân ủ UY 
Trung ương và Bộ Quôc phòng chỉ đạo thắng lợi 
cuộc kháng. chiến chống Mỹ cứu nước. BTTM đã 
có những đề xuất kịp thời, sát hợp giúp Quân ủ Ủy 
Trung ương và Bộ Quốc phòng chỉ đạo chuyển 
phương thức đấu tranh ở miền Nam trong: thời kỳ 
chống chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của địch. 
Đẩy mạnh xây dựng LLVT nhân dân, góp phần 
nghiên cứu cách đánh ; xây dựng kế hoạch chiến 
lược bảo vệ miền Bắc. Xây dựng nhiều phương án 
tác chiến, đánh bại các hành động khiêu khích, phá 
hoại của địch. Đề đạt chủ trương, kế hoạch huy 
động tiềm lực hậu phương lớn chỉ viện cho tiền 
tuyến lớn. Khi đế quốc Mỹ thực hiện chiến lược 
"chiến tranh cục bộ", BTTM nhanh chóng soạn 
thảo và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, 
chuyển miền Bắc từ thời bình sang thời chiến, chỉ 
đạo Xây dựng và phát triển LLVT gồm ba thứ quân 
trên cả hai miền Nam, Bắc ; nghiên cứu và phối 
hợp. chỉ đạo xây dựng đường vận tải chiến lược 
huyền thoại - Đường Hồ Chí Minh ; nghiên cứu, 
chỉ đạo vận dụng cách đánh trong chiến tranh cách 
mạng miền Nam và trong chống chiến tranh phá 
hoại bằng không quân, hải quân của địch đối với 
miền Bắc. Điều nối bật là chúng ta đã phát huy 
sáng tạo nhiều biện pháp đúng đắn, kịp thời, hạn 
chế chỗ mạnh của quân Mỹ, khoét sâu chỗ yếu của 
chúng, đánh bại các thủ đoạn tác chiến chiến lược 
của địch. BTTM không chỉ thực hiện tốt chức năng 
nghiên cứu, tham mưu, mà còn chuẩn bị chiến 
trường, chuẩn bị lực lượng, tổ chức bảo đảm các 
mặt, chỉ huy, chỉ đạo thống nhất, thực hiện tốt công 
tác tổ chức hiệp đồng. 

Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp và đề quốc Mỹ có vai trò to lớn của cơ 
quan tham mưu chiến lược, sự cố gắng và trưởng 
thành vượt bậc của BTTM về nghệ thuật quản lý, 
điều hành LLVT trong chiến tranh. 

Khi đất nước hòa bình, thống nhất, BTTM chủ 
động tham mưu với Trung ƯƠng Đăng và Bộ Quốc 
phòng giải quyết nhiều công tác có ý nghĩa chiến 
lược sau chiến tranh, tiếp tục hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế. 

Quân triệt đường lối đôi mới của Đảng, trong 
bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục có 


24 


SỐ 17 (9-2000) 


nhiều diễn biến phức tạp, BTTIM - cơ quan BQP 
nhanh chóng đổi mới tư duy về quốc phòng, quân 
sự, thường xuyên nghiên cứu đánh giá đúng tình 
hình, kịp thời phát hiện âm mưu, thủ đoạn mới của 
kẻ thù. Cơ quan đã giúp Quân ủy Trung ương, Bộ 
quốc phòng lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiện nghiêm 
túc chế độ sẵn sàng chiến đấu ; điều chỉnh bố trí 
chiến lược LLVT trên qui mô cả nước phù hợp với 
tình hình mới. Ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm 
vụ : tác chiến, nắm địch, huấn luyện, tổ chức lực 
lượng, nghiên cứu khoa học, BTTTM - cơ quan BỌP 
còn phối hợp với các “Tổng cục thuộc Bộ Quốc 
phòng giúp cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc 
phòng chi đạo, chỉ huy LLVT tham gia xây dựng 
kinh tế, giữ gìn trật tự 'trị an, phòng chống diễn biến 
hòa bình, phòng chống thiên tai. Trong chỉ đạo 
nghiên cứu khoa học, đã triển khai một khối lượng 
tương đối lớn đề tài nghiên cứu, trong đó có nhiều 
đề tài có ý nghĩa chiến lược, phục vụ đắc lực cho 
sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quân đội, đáp 
ứng được yêu cầu xây dựng Quân đội với củng cô 
nên Quốc phòng toàn dân. 

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên, Bộ Tổng 
tham mưu - cơ quan Bộ Quốc phòng luôn chăm lo 
xây dựng đáng bộ, xây đựng cơ quan vững mạnh 
toàn diện. Trong xây dựng Đảng, luôn chú trọng 
nâng cao năng lực lãnh đạo và SỨC chiến đấu của 
các tổ chức đảng, quán triệt sâu sắc các quan điểm, 
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Tô 
chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cơ 
quan, đơn vị. Chăm lo xây dựng các tô chức đăng 
cả về số lượng và chất lượng. Thực hiện tốt cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2). Duy trì nền nếp hoạt 
động công tác kiêm tra, phát triển đảng, công tác 
quần chúng. Thường xuyên coi trọng và làm tốt 
công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tuyệt đối trung 
thành với Đảng, với Tô quốc, với nhân dân. Luôn 
tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, 
chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật 
Quân đội. Thực hiện chủ trương đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo 
hướng cơ bản, chuyên sâu, đại học hóa, bảo đảm cơ 
cầu hợp lý, cân đối, đồng bộ, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, 
nâng cao sức chiến đấu. Kiện toàn cơ quan theo 
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yêu cầu gọn, mạnh, hợp lý. Cải tiến lề lối làm việc 
và phương pháp, tác phong công tác, sâu sát thực 
tiễn, sắt cơ sở. 

Hơn nữa thế kỷ xây dựng và chiến đấu, các thế 
hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên BTIM - CƠ 
quan BỌP đã xây đắp nên những truyền thống vẻ 
vang. Nối bật là : „lòng trung thành vô hạn với 
Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân ; mưu lược, 
sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng ; ; tận tụy 
trong công tác, sẵn sàng hy sinh, vượt qua gian 
khó, ác liệt để hoàn thành mọi nhiệm vụ ; đoàn 
kết hiệp đông vì mục tiêu của cách mạng. 
Truyền thống ây góp phần tô thắm truyền thống 
anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định : “Quân đội ta 
trung với Đảng, hiểu với dân, sẵn sàng chiến đấu 
hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa 
xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". 

Trong những nắm tới, tình hình thế giới và khu 
vực sẽ còn diễn biến phức tạp, biến đôi nhanh 
chóng. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
đang phát triển mạnh mẽ, tác động đến mọi lĩnh 
VỰC của đời sống xã hội trên phạm vị toàn cầu và 
từng quốc gia. Cuộc chiến tranh trong tương lai sẽ 
là cuộc chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, 

Kong tranh không tiếp xúc", "chiến tranh thông 

„ Điều đó đặt ra cho công tác tư tưởng, công 
tác tổ chức, huấn luyện tác chiến, công tác phòng 
thủ và bảo vệ Tô quốc những vấn đề mới. Xu thế 
toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới sẽ tạo ra 
cơ hội để phát triên, đồng thời, cũng là những thách 
thức lớn đối với nước ta. Trong bối cảnh quốc tế và 
khu vực còn những biến động phức tạp ; kinh tế - 
xã hội trong nước còn yêu kém, tiềm ẩn những 
nhân tố có thể gây mất ôn định ; cơ hội và nguy cơ 
thách thức tồn tại đan xen nhau, có ảnh hướng trực 
tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. 

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ lịch sử 
mới đang đặt ra trước BTTM - cơ quan BỌP những 
nhiệm vụ to lớn, nặng nề và vẻ vang. Để có thể 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đang, Quân đội 
và nhân dân giao phó, đòi hoi cán bộ, công nhân 
viên, chiến sĩ cơ quan tham mưu chiến lược có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ giỏi, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, kịp 
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thời đập tan mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của 
các thế lực thù địch. 

Là cơ quan tham mưu chiến lược, nhiệm vụ chủ 
yếu của BTTM - cơ quan BQP là nấm chắc tình 
hình địch và ta, tình hình trong nước và thế giới, 
phân tích và đánh ' giá một cách đúng đắn, dự 
đoán sát đúng chiêu hướng phát triển của tình 
hình, theo đối phát hiện kịp thời âm mưu và 
hành động , của địch, vạch kế hoạch tác chiến và 
chỉ đạo ở tâm chiến lược, xử lý linh hoạt các tình 
huống. Điều đó đòi hỏi cơ quan tham mưu chiến 
lược luôn nhạy bén, theo dõi, phân tích, nắm chắc 
tình hình bên trong và bên ngoài. Đánh giá chính 
xác, dự báo sát đúng, phát hiện kịp thời, giúp Bộ 
Chính trị, Quân ủ uy Trung ương và Bộ Quốc phòng 
có đường lối chiến lược, sách lược và chủ trương 
đúng, fao thế chủ động chiến lược, đấy lùi, ngăn 
chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động 
"diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ và đe đọa 
chiến tranh của các thế lực thù địch. Đầy lùi và 
khắc phục các nguy cơ đe đọa an ninh đất nước 
và toàn vẹn lãnh thổ ; giữ mồi trường hòa bình 
ổn định lâu dài. Ngăn ngừa và làm thất bại âm 
mưu chống phá ta từ bên trong gây mất ốn định 
chính trị, đông thời, loại trừ các nguy cơ mà kẻ địch 
có thể tạo ra để can thiệp vũ trang. Điều đó đòi hỏi 
đội ngũ cân bộ làm công tác tham mưu chiến lược 
có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, trình độ 
lý luận đủ sức tiếp thu và có đủ năng lực nghiên 
cứu, vận dụng, thực hiện sáng tạo trong thực tiến. 
Nắm vững quan điểm cơ bản và tư tường chỉ đạo 
của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc 
là yêu cầu không thể thiếu trong xây dựng bản lĩnh 
chính trị của Quân đội ta. 

Trong xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược, 
đặc biệt coï trọng và đặt lên hàng đâu việc xây 
dựng cơ quan vững mạnh về ô chính trị. Xây dựng 
Quân đội vững mạnh vẻ chính trị là nguyên lý cơ 
bản trong học “thuyết Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới của 
giai cấp công nhân. Đây cũng là bài học kinh 
nghiệm quí báu của Đảng ta trong lãnh đạo Xây 
dựng quân đội cách mạng. Trong cuộc đầu tranh ý 
thức hệ hiện nay, chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh đang bị tấn công hàng ngày, 
hàng giờ. Chính vì vậy, nhiệm vụ cấp bách, quan 
trọng nhất là phải tăng cường giáo dục chính trị - 
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tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính 
trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tạo nên sự 
chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đẳng viên, 

chiến sĩ, công nhân viên sau khi thực hiện Nghị 
quyết: Trung ương 6 (lần 2). Cũng cố vững chắc 
chính trị, tư tưởng và tổ chức của giai câp công 
nhân trong Quân đội. Sự vững vàng về chính trị của 
cơ quan tham mưu chiến lược cũng như sự vững 
vàng về bản lĩnh chính trị của từng cán bộ, đâng 
viên, chiến sĩ được thê hiện ở sự kiên định mục 
tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội. Kiên trì bảo vệ những truyền thống 
quí báu của dân tộc và những thành quả của cách 
mạng, kiên quyết bảo vệ độc lập dân tộc, vững 
bước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.Trình độ, 
bản lĩnh chính trị của cơ quan tham mưu chiến lược 
chính là sự nhạy cảm của cơ quan về tình hình 
nhiệm vụ, về diễn biến tình hình trong nước và 
quốc tế, trước những biến động phức tạp của tình 
hình. 

Điều đó đòi hỏi tăng cường sự lãnh đạo tuyệt 
đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng đối với 
BTTM - cơ quan BỌQP. Xây dựng cơ quan vững 
mạnh toàn điện, xây dựng Đảng bộ ngang tâm 
với yêu câu lãnh đạo cơ quan tham mưu chiến 
lược trong thời kỳ mới. Mỗi tổ chức Đảng, mỗi 
cấp ủy Đảng không ngừng nâng cao trí tuệ, năng 
lực lãnh đạo và năng lực hoạt động thực tiền ngang 
tầm với yêu cầu của cách mạng. Công tác giáo dục 
chính trị - tư tưởng gắn chặt với nhiệm vụ đổi mới 
và chỉnh đốn Đảng về mặt chính trị - tư tưởng nâng 
cao đạo đức lối sống làm cho mỗi cấp ủy, mỗi đẳng 
viên thực sự xứng đáng bản chất bộ đội Cụ Hồ. 
Công tác Đang - công tác chính trị đi vào từng 
người, từng đối tượng cụ thể, đặc biệt là những cán 
bộ, chiến sĩ ở vị trí quan trọng. Vạch trần luận điệu 
phản động cho răng "Quân đội đứng ngoài chính 
trị", thực chất là đòi phi chính trị hóa quân đội, đòi 
tách rời quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản, đối lập quân đội với nhân dân, với Đảng, vô 
hiệu hóa quân đội. 

Nâng cao năng lực và sức chiến đầu của BTTM, 
sao cho, mỗi cán bộ ở cơ quan cấp chiến lược 
không những nhạy bén, cảnh giác và làm thất 
bại mọi âm mưu thâm độc của kẻ thu, mà con 
thật sự trở thanh một chuyên gia sâu về từng 
mặt, vượt hắn trên tâm nghiệp vụ đơn thuân, có 
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khả năng đề xuất cho lãnh đạo những phát hiện mới 
về mặt lý luận và thực tiễn trên lĩnh vực của mình, 
góp phân bồ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối 
quân sự của Đảng. Thắng lợi trên chiến trường, xét 
cho cùng là do yếu tổ tinh thần và trình độ năng lực 
quân sự của người lính quyết định. Vì vậy, phải 
thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng, xây 
dựng con người một cách toàn diện. Xây dựng đội 
ngũ cán bộ có chất lượng đủ về số lượng, cơ cầu 
hợp lý, đáp ú ứng đòi hỏi ngày càng cao của cơ quan 
tham mưu chiến lược. Xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân, phát triển nghệ thuật quân sự. 
Đồng thời, thường xuyên quan tâm xây dựng cơ 
quan, xây dựng đơn vị, xây dựng các tổ chức quần 
chúng vững mạnh. Làm tốt công tác dân vận, giúp 
dân, thực hiện tốt các chế độ chính sách, quân đội 
và hậu phương quân đội, giúp đỡ nhân dân sản xuất 
phát triển kinh tế. v.v.. 

Phần khởi, tự hào kỷ niệm 55 năm ngày thành 
lập BTTM - cơ quan Bộ Quốc phòng, cán bộ, nhân 
viên, chiến sĩ phát huy bản chất cách mạng và 
truyền thống vẻ vang ; kiên định mục tiêu, lý 
tưởng chiến đấu, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được g1aO để 
xứng đáng với lòng tin yêu, sự tin cậy của Đảng, 
Quân đội và nhân dân. Không ngừng xây dựng cơ 
quan luôn luôn vững vàng về chính trị, tư tưởng 
trung thành với nhân dân với sự nghiệp cách mạng 
của Đảng, của dân tộc nhất trí cao với đường lối đôi 
mới của Đảng. Ra sức học tập, huấn luyện và chỉ 
đạo huấn luyện, nắm vững quan điểm, đường lối 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc, năm vừng 
khoa học, đường lối, nghệ thuật quân sự của Đảng. 
Nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, chỉ đạo tác 
chiến, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ 
chuyên môn, làm chủ vũ khí, giữ gìn và bao quan 
tốt các trang bị kỹ thuật. Rèn luyện kỷ luật, xây 
dựng nền nếp chính qui, góp phần không ngừng 
nâng cao sức mạnh chiến đấu và trình độ sẵn sàng 
chiến đấu của quân đội. Thường xuyên củng cố, 
tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân, dựa 
vào nhân dân xây dựng Quân đội vững mạnh, xứng 
đáng là lực lượng trung thành, chỗ dựa tin cậy của 
toàn Đăng, toàn dân trong sự nghiệp đổi mới, xây 
dựng Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giâu 
mạnh, công băng, dân chủ, văn minh. Q 
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KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM SỐ NĂM 
XÂY DỤNG VÀ PHẬT TRIỀN 


GÀ Y 2 -9-2000, nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam tròn 5Š tuôi. Quá trình xây 


dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta 
trong 55 năm qua diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt : 
trong 30 năm đầu, từ 1945 - 1975, cả nước phải tập 
trung, toàn lực cho nhiệm vụ chống giặc ngoại xâm 
để giải phóng dân tộc và bảo vệ thành quả của cách 
mạng ; trong 25 năm cuối 1975 - 2000, đất nước 
thống nhất, cả nước cùng tập trung cho nhiệm vụ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó chỉ có 20 năm 
thực sự xây dựng trong hòa bình và 15 năm đổi mới. 

Với bối cảnh đặc biệt đó, quá trình xây dựng và 
phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn và 
thách thức lớn cả khách quan và chủ quan, nhưng 
đưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta với truyền 
thống yêu nước nông nàn, tinh thần đoàn kết và ý 
thức tự lập, tự cường đã vượt qua khó khăn và giành 
được những thành tựu ngày càng to lớn. 

Những ngày đâu chông chất khó khăn. 

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, chính quyền 
cách mạng chỉ tiếp thu được một di sản kinh tế 
nghèo nàn và lạc hậu do chế độ thực dân và nửa 
phong kiến để lại. Nền kinh tế cơ bản là nông 
nghiệp, công nghiệp nhỏ bé chủ yếu là thủ công 
nghiệp, kinh tế nông thôn nghèo nàn dựa trên nên 
tảng của nông nshiệp lạc hậu, sản xuất phân tán, tự 
cấp, tự túc. Hậu quả của chế độ thực dân và nửa 
phong kiến đề lại rất nặng nề, nhất là:quan hệ ruộng 
đất và bóc lột bằng tô tức. Trước cách mạng, giai 
cấp địa chủ chỉ chiếm 2% số dân nhưng sở hữu 
52,1% ruộng đất, trong khi đó nông dân lao động 
chiếm 97% số dân chỉ sở hữu 36% ruộng đất. Trong 
nông thôn có 59,2% số hộ nông dân không có đất 
phải đi làm thuê, chịu sự bóc lột nặng nề về tô tức. 
Chế độ thực dân phong kiến hà khắc đã gây ra nạn 
đói lịch sử năm 1945 với hơn 2 triệu người chết đói. 


NGUYỄN SINH CÚC “* 


Sản xuất công nghiệp hết sức nhỏ bé, chủ yếu là 
công nghiệp khai thác mỏ và một số cơ sở công 
nghiệp nhẹ, nhằm bóc lột nguồn nhân công rẻ mạt 
và vơ vét tài nguyên khoáng sản. Năm 1945, cả 
nước chi có 200 xí nghiệp công nghiệp và 90 nghìn 
công nhân, trong đó 60% là công nhân khai thác 
mỏ. 

Hậu quả về xã hội cũng rất nặng nề : 30% số 
dân mù chữ. Cơ sở y tế thiểu thốn và chủ yếu phục 
vụ cho đội quân viên chính Pháp và bọn tay sai 
phản động. 

Năm 1946, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước 
ta và cả nước lại phải tập trung sức người, sức của 
cho kháng chiến chống ngoại xâm. Nền kinh tế vốn 
đã yếu kém lại phải chuyển hướng phục vụ chiến 
tranh. _ 

Trụ vững trong chiến tranh. 

Với phương châm chiến lược đúng đắn, vừa 
kháng chiến vừa kiến quốc và tư tưởng chủ đạo 
trong chính sách kinh tế của Chính phủ và Chủ tịch 
Hà Chí Minh lúc đó là đấy mạnh tăng gia sản xuất 
để tự cấp tự túc đi đôi với tiêu thổ kháng chiến nên 
nhiều vùng và địa phương đã khắc phục được tình 
trạng kiệt quệ về kinh tế ; bảo đảm hậu cần cho 
kháng chiến. Trong thời kỳ này, kinh tế nông thôn 
và sản xuất nông, nghiệp có vị trí đặc biệt quan 
trọng nên cùng với việc động viên nông dân tích 
cực tăng gia sản xuất, Chính phủ đã từng bước thực 
hiện các chính sách về ruộng đất, giảm tô, giảm tức. 
Năm 1949, sắc lệnh "giảm tÔ, giảm tức được ban 
hành đông thời tạm cấp ruộng đât thu được của thực 
dân Pháp và địa chủ bỏ chạy vào vùng địch tạm 
chiếm chia cho nông dân nghèo. Nhờ đó, trong các 
vùng giải phóng sản xuất nông nghiệp phát triển, 
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sản lượng lương thực năm 1954 đạt gần 3 triệu tấn, 
tăng 13,7% so năm 1946, tốc độ tăng giá trị sản 
lượng nông nghiệp ở miền Bắc trong 9 năm kháng 
chiến đạt 10%/năm. Nhiêu cơ sở công nghiệp quan 
trọng phục vụ quốc phòng và sản xuất hàng hóa tiêu 
dùng thiết yếu cho nhân dân được khôi phục và mở 
rộng. 

Ở các vùng giải phóng, từ năm 1946 đến năm 
1954 đã thanh toán nạn mù chữ cho 10,5 triệu 
người. Các trường trung học và đại học được xây 
dựng và phát triển. Đến năm 1954 đã có 5 trường 
trung học chuyên nghiệp với 95 giáo viên và 
2 054 học sinh, 4 trường đại học với 89 giáo viên và 
1 020 sinh viên. Nhiều cơ sở y tế được khôi phục và 
mở rộng với 135 bệnh viện, bệnh xá, 790 phòng 
khám, 740 trạm cứu thương và 300 nhà hộ sinh. 
Phong trào xây dựng nếp sống mới phát triển mạnh, 
quan hệ quân dân và tình làng nghĩa xóm được giữ 
vững phát triển theo hướng tích cực. 

Sau khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc 
(1954), sản xuất công nghiệp từng bước được khôi 
phục và phát triển. Trong 3 năm khôi phục kinh tế 
(1955 - 1957) và tiếp theo là kế hoạch 5 năm 1961 - 
1965, với đường lôi công nghiệp hóa, nhiều cơ sở 
sản xuất công nghiệp mới được phục. hồi và xây 
dựng. Từ năm 1965 đến 1975, tuy miền Bắc phải 
đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại của để 
quôc Mỹ, nhưng sản xuất công nghiệp vẫn được 
duy trì và phát triển. Giá trị tông sản lượng công 
nghiệp năm 1975 tăng gấp 16,6 lần năm 1955, bình 
quân mỗi năm tăng 14,7%. Hầu hết các sản phẩm 
công nghiệp tính bình quân đầu người năm 1975 đã 
đạt mức cao hơn nhiều so với năm 1955, trong đó : 
điện gấp 13,8 lần, than 4,8 lần, xi măng 25,2 lần, 
giấy 14,5 lần, vải 4,8 lần, đường 4.0 lần. Năm 1975, 
miền Bắc đã có l 335 xí nghiệp công nghiệp quốc 
doanh, tăng 323 xí nghiệp so năm 1960, một số 
ngành công nghiệp nặng có năng lực sản xuất khá 
lớn : ngành điện có 38 xí nghiệp, trong đó 19 xí 
nghiệp do trung ương quản lý với tông công suất 
thiết kế 429 216 kW. Công nghiệp cơ khí có 292 cơ 
sở với 60 nghìn công nhân, công nghiệp vật liệu 
xây dựng 506 cơ sở với 86 657 công nhân, công 
nghiệp hóa chất 74 cơ sở, với 23 nghìn công nhân. 
Tỷ trọng công nghiệp trong tông sản phẩm xã hội 
tăng từ 32,7% năm 1960 lên 42.6% năm 1975, thu 
nhập quốc dân từ 18,2% lên 28,7% trong 15 năm 
tương ứng. 
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Trong nông nghiệp, Đảng và Nhà nước đã có 
nhiều chủ trương Và chính sách kinh tế, tài chính 
tích cực, trong đó nồi bật nhất là cải cách ruộng đất, 
thực hiện người cày có ruộng, 810 nghin ha đất 
nông nghiệp của địa chủ được tịch thu và chia cho 
nông dân nghèo. Hàng chục vạn hộ nông dân có 
ruộng cày, từ vị trí làm thuê sang làm chủ đã tạo ra 
động lực mới thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và 
kinh tế nông thôn phát triển. Sau 3 năm khôi phục 
kinh tế (1955 - 1957) diện tích gieo trông tăng 
23,5%, năng suất lúa tăng 30,8%, sản lượng lương 
thực tăng 57%, đàn trâu tăng 44,2%, đàn bò tăng 
39%, đàn lợn tăng 20% so với năm 1939, lương 
thực bình quân đầu người năm 1957 đã đạt 303 kg. 
Đó cũng là thời kỳ hoàng kim của nông nghiệp Việt 
Nam kê từ năm 1939. 

Từ năm 1958 đến năm 1975 nông nghiệp và 
nông thôn miền Bắc chịu sự tác động của nhiều yếu 
tố không thuận lợi trong quân lý và chiến tranh phá 
hoại của để quốc Mỹ. Sản lượng lúa miền Bắc năm 
1974 đạt 5,48 triệu tấn. Lương thực bình quân đầu 
người chỉ đạt 276 kg, bằng 91% so năm 1957, 
lương thực nhập khẩu lên tới 1,5 triệu tấn, thu nhập 
và đời sống của nông dân gặp nhiều khó khăn. 

Những thành tựu nổi bật trong 15 năm đổi 
mới 

Năm 1975, miền Nam được hoàn toàn giải 
phóng, đất nước thống nhất và cả nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Những năm đầu, một mặt chúng ta 
phải dành thời gian và công sức để khắc phục hậu 
quả nặng nề của chiến tranh và cải tạo nên kinh tế 
miền Nam cho phù hợp với mô hình kinh tế mới xã 
hội chủ nghĩa. Thêm vào đó chiến tranh biên giới 
cũng đã gây thêm nhiều khó khăn về kinh tế - xã 
hội. Mặt khác, việc duy trì quá lâu cơ chế quản lý 
kế hoạch hóa tập trung, bao câp và cả những sai 
lầm, khuyết. điểm trong tổ chức và chỉ đạo nên kết 
quả phát triển kinh tế - xã hội cả nước trong 10 năm 
1976 - 1985 đạt thấp, khủng hoảng kinh tê kéo dài, 
lạm phát lên đến 774,7 % năm 1986. 

Trước tình hình đó, tháng 12 - 1986. Đại hội VI 
của Đảng đã quyết định thực hiện đường lối đối mới 
toàn diện mang tính chiến lược, mở ra thời kỳ mới 
phát triển nền kinh tế đất nước. Trong công nghiệp, 
Quyết định 217 HĐBT trao quyền tự chủ sản xuất 
kinh doanh cho các doanh nghiệp nhà nước, thực 
hiện hạch toán kinh tế, lấy thu bù chi, xóa dần bao 
cấp, giảm bớt các chỉ tiêu pháp lệnh, khuyến khích 
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các thành phân kinh tế ngoài quốc doanh mở rộng 
sản xuất để thu hút vốn đầu tư phát triển công 
nghiệp. Tháng 12-1987, Luật đầu tư nước ngoài với 
nhiều khoản ưu đãi được công bố, đồng thời khuyến 
khích xuất khẩu đã làm cho môi trường đầu tư 
thông thoáng hơn, góp phần tăng năng lực sản xuất 
ngành công nghiệp. Sản xuất của các ngành công 
nghiệp then chốt đã phục hôi và tăng trưởng khá ô ôn 
định, hơn hắn các thời kỳ trước đó. Bình quân mỗi 
năm của kế hoạch 5 năm 1986 - 1990, sản lượng 
điện tăng l1, l2, xi măng tăng 11,0%, thép cán 
tăng 8,0%, thiếc tăng 10%. Đáng chú ý là đã xuất 
hiện ngành sản xuất mới : khai thác dầu thô của 
công nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI). Sản lượng dầu thô tăng từ 40 nghìn tấn năm 
1986 lên 280 nghìn tấn năm 1987 ; 680 nghìn tấn 
năm 1988 ; l5 triệu tân năm 1989 và 2,7 triệu tấn 
năm 190. Chất lượng sản phâm công nghiệp đã có 
những tiến bộ so với trước. Cơ chế hạch toán tự chủ 
đã buộc các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, ứng 
dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm 
tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, 

những tiến bộ đó mới chỉ là bước đầu và chưa vững 
chắc. Tốc độ tăng trưởng của công nghiệp vẫn chưa 
ốn định. Những thành tựu và khởi sắc của công 
nghiệp thực sự bắt đầu những năm 90. Bình quân 3 
năm 1991 - 1995, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 
công nghiệp toàn nganh đạt 13,7%, vượt xa kế 
hoạch đề ra (7,5 - 8,5%), trong đó khu vực kinh tế 
nhà nước tăng 15%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 
10,6%. Các ngành công nghiệp then chốt chiếm tỷ 
trọng lớn và nhiều sản phẩm công nghiệp quan 
trọng tăng trưởng khá : điện tăng 10.8%, dầu thô 
tăng 23,3%, thép cán tăng 30,3%, lắp ráp ti vi các 
loại tăng 4 ],&%, phân bón hóa học tăng 20,4%, xi 
măng tăng 20,9%, đường kính tầng 30,3%, xà 
phòng tăng 12,9%. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng vừa tăng nhanh sô lượng, vừa nâng cao chất 
lượng nên bước đầu đã tăng SỨC cạnh tranh với hàng 
ngoại. Cơ cấu ngành, CƠ cấu thành phần kinh tế 
cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó 
đáng chú ý là công nghiệp khu vực FDI ngày càng 
chiêm vị trí xứng đáng trong cơ câu công nghiệp 
nước ta. 

"Trong 5 năm 1996 - 2000, sản xuất công nghiệp 
nước ta tiếp tục phát triển ồn định và tăng trưởng 
với nhịp độ cao. Tuy 2 năm 1998 và 1999, tốc độ 
tăng trường có chậm lại, nhưng vẫn đạt mức 2 con 
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số. Không chỉ tăng trưởng cao mà sản xuất công 
nghiệp những năm cuôi cùng của thập niên 20 đã 
xuất hiện xu hướng đa ngành, đa sản phẩm VỚI SỰ 
tham gia của các thành phần kinh tế quốc doanh, 
ngoài quốc doanh và công nghiệp - có vốn FDI, 
trong đó công nghiệp quốc doanh vẫn giữ vai trò 
chủ đạo. 

Công nghiệp các thành phần kinh tế tăng trưởng 
nhanh và khá ôn định trong những năm đổi mới, 
nhất là 10 năm cuối của thập niên 90, là một thành 
tựu quan trọng và nổi bật của kinh tế Việt Nam 
trong 55 năm qua. S0 với trước Cách mạng. Tháng 
Tám, một số sản phẩm công nghiệp chủ yêu hiện 
nay đã tăng với nhịp độ rất cao. Năm 1999 so VỚI 
năm 1944 điện phát ra 23,8 tỉ kWh, tăng 290 lần, 
than tăng 20 lần, xi măng tăng gấp 52 lần, so với 
năm 1976, điện tăng 79,3 lần, than tăng 1,93 lần, 
thép cán tăng 12 lần. Những thành tựu đó đã góp 
phân đầy nhanh quá trình chuyển dịch cơ câu kinh 
tế của cả nước theo hướng công nghiệp hóa và tác 
động tích cực đối với sự phát triên nông nghiệp. 

Trong nông nghiệp, vượt qua tỉnh trạng suy 
thoái và khủng hoảng kéo dài những năm 1976 - 
1980, tháng 1-1980 Chi thị 100 của Ban Bí thư 
Trung ƯƠng Đảng ra đời lúc đó với nội dung khoán 
sản phẩm cây lúa đến nhóm và người lao động được 
coi là chia khóa vàng mở ra thời kỳ mới của nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn. Những kết quả đạt 
được trong sản xuất nông nghiệp thời kỳ 1981 - 
1985 là những thành tựu bước đầu, hơn hắn các thời 
kỳ trước. Bình quân 5 năm từ 1981 - 1985 so với 
bình quân 5 năm từ 1976 - 1980, sản lượng lương 
thực tăng 27%, riêng thóc tăng 32%, năng suật 
lúa tăng 23%, lương thực bình quân đầu người 
tăng 14%, đàn trâu tăng 8%, đàn bò tăng 39%, 
đàn lợn tăng 22%. Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị 
(5-4-1988) về đôi mới quản lý nông nghiệp với nội 
dung cơ bản thừa nhận hộ nông dân là đơn vị kinh 
tế tự chủ ở nông thôn, đánh dấu sự mở đầu của thời 
kỳ đối mới trong nông nghiệp và nông thôn nước ta. 
Cùng với Nghị quyêt 10, Đảng và Nhà nước đã có 
nhiều chủ trương, chính sách đôi mới, tăng cường 
đầu tư, khuyến khích nông nghiệp và kinh tế nông 
thôn phát triển theo hướng kinh tế hàng hóa và đã 
đạt được những thành tựu quan trọng, nhất là trong 
thập niên 90. 

Thành tựu nối bật và to lớn nhất của nông 
nghiệp (và cũng là của kinh tế Việt Nam) trong 
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55 năm qua, đặc biệt l5 năm đổi mới là đã giải 
quyết vững chắc vân đề lương thực, bảo đảm an 
ninh lương thực quốc gia, đưa nước ta từ chỗ thiếu 
lương thực triền miên thành nước xuất khẩu gạo 
đứng hàng thứ 2 thế giới, liên tục từ nhiều năm nay. 
Sản xuất lương thực tăng liên tục từ năm 1988 theo 
hướng năm sau cao hơn năm trước với tốc độ 
nhanh và khá vững : 1987 = 17,5 triệu tấn ; 1988 = 


19,6 ; 1989 = 21,5 ; 1991 = 21,9 ; 1992 = 24,2 ; 
1993 = 25,5 ; 1994 = 26,2 ; 1995 = 27/6 ; 
1996 = 29,2 ; 1997 = 30,6 ; 1998 = 318 ; 


1999 = 34,3 và ước năm 2000 trên 35,5 triệu tấn. 
Mỗi năm sản lượng lương thực tăng 5% (1,3 triệu 
tấn) cao hơn tốc độ tăng dân số (1,8%) nên lương 
thực bình quân nhân khẩu/năm cũng tăng dần : từ 
280 kg năm 1987, lên 324 kg năm 1990 ; 372 kg 
năm 1995 ; 447 kg năm 1999 và ước đạt 455 kg 
năm 2000 

Trong lương thực, sản xuất lúa tăng nhanh cả 
diện tích, năng suất và sản lượng. Nếu năm 1990 cả 
nước mới gieo cấy 6,0 triệu ha thì năm 1999 đã tăng 
lên trên 7,65 triệu ha do khai hoang và tăng vụ. 
Trình độ thâm canh lúa của nông dân tăng lên cùng 
VỚI tác động tích cực của khoa học - kỹ thuật, nhât 
là giống lúa mới đã tạo ra sự phát triển ổn định về 
năng suất lúa từ 32,0 tạ/ha năm 1990 lên 39 ta/ha 
năm 1228 ; 41 tạ/ha năm 1229. Binh quân 10 nám 
náng suất lúa tăng gân Ì tạ/ha/năm. Tăng năng suất 
lúa là yếu tố quan trọng làm tăng sản lượng lúa của 
Việt Nam từ 19,2 triệu tấn năm 1990 lên 26,4 triệu 
tần năm 1996 ; 27,5 triệu tấn năm 1997 ; 29,1 triệu 
tán năm 1998 ; 3],39 triệu tấn năm 1999 và năm 
2000 ước tính là 32,4 triệu tắn. 

Trong 3 năm từ 1996 - 1998 nước ta xuất khâu 
10,2 triệu tấn gạo, nhiều hơn lượng gạo xuất khâu 5 
năm trước đó gần | triệu tấn ; năm 1999 xuất 4,6 
triệu tân và năm 2000 sẽ xuất khâu 4 triệu tấn, tính 
chung 12 năm từ 1989 - 2000, nước ta xuất khẩu 
30,5 triệu tắn. 

Sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả, rau đậu 
có nhiều khởi sắc. Trong trồng trọt bước đầu đã 
thực hiện phương châm "đất nào cây ấy" đê tăng 
hiệu qua, chuyển dân những diện tích trước đây 
trồng lúa, màu năng suất và hiệu quả thấp sang 


trồng cây công nghiệp hoặc cây ăn quả có lợi hơn. 


Bình quân 10 năm từ 1990 - 1999 so với binh quân 
5 năm trước đó, sản lượng lạc tăng 34%, mía tăn 
14%, cà phê nhân tăng 2,8 lân, cao su tăng 87%, hô 
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tiêu tăng 68 %, chè tăng 27,3%, bông tăng 2,38 lần. 


Đặc biệt sản lượng cà phê tăng “nhanh : 1990 = 
119 ngàn tấn ; 1995 = 268 ngàn tân ; 1996 = 
320 ngàn tân ; 1999 = 509 ngàn tấn. Cà phê trở 


thành mặt hàng nông sản xuất khẩu có giá trị lớn 
thứ 2 sau gạo. Riêng năm 1997 xuất khẩu 390 ngàn 
tấn cà phê nhân, thu về trên nửa tỉ USD. Năm 1995, 
thu nhập ngoại tệ do xuất khẩu cà phê đã vượt giá 
trị xuất khẩu gạo do giá cà phê lên cao. Năm 1999, 
xuất khẩu 487 nghìn tấn, đạt giá trị trên 600 triệu 
USD. 

Cùng với cà phê là cây cao su. Năm 1998 sản 
lượng cao su (mủ khô) đạt 199 ngàn tấn, tăng 3,5 
lần so năm 1990 (199/57), năm 1999 đạt 248 nghìn 
tấn. Cao su vẫn là mặt hàng nông sản xuất khẩu còn 
thị trường và có giá trị lớn thứ 3 sau gạo và cà phê. 

Năm 1999, diện tích cây ăn quả các loại đạt 
512,8 nghìn ha, tăng 82% so năm 1990, sản lượng 
đạt gần 3 triệu tấn, gấp 2 lần năm 1990. 

Chăn nuôi tăng trưởng cao và ổn định. Bình 
quân 10 năm từ 1990 - 1998 so với bình quân 5 năm 
trước đó đàn trâu tăng 5%, đàn bò tăng 10%, đàn 
lợn tăng 20%, đàn gia cầm tăng 25%, sản lượng thịt 
hơi xuất chuồng tăng 25%, sản lượng trứng tăng 
33%. Đặc biệt, đàn bò sữa tăng khá, năm 1999 đạt 
gàn 34 ngàn con, trong đó TP Hồ Chí Minh có gần 
25 ngàn con, tăng gấp 3 lần so với năm 1990. 

Hoạt động kinh tế đối ngoại có nhiều chuyển 
biến tích cực, nhất là những năm gần đây. Năm 
1955, giá trị xuất khẩu đạt 75,4 triệu USD, giá trị 
nhập khẩu 399,9 triệu rúp - đôla, nhập siêu 432%. 
Năm 1995, 3 con số tương ứng đã lên tới 5,3 tỉ 
USD ; 7,5 tỉ USD ; 41% và năm 1999 là 11,5 tỉ 
USD ; I 1,6 tỉ USD và 0,8%. Từ nền kinh tế tự cấp 
tự túc là chính, nhập siêu rất cao, tỷ lệ giữa xuất 
khâu và nhập khâu những năm 1976 - 1980 là 1⁄4 ; 
1981 - 1985 là 1⁄2,8 ; 1986 - 1990 là l/ 1,8 ; 1991 - 
1995 là 11,3 ; 1996 là 1⁄15 ; 1997 là 1⁄1,26 ; 1998 là 
11,22 ; 1999 là 11,06. 

Kim ngạch xuất khẩu bình quân một năm từ 304 
triệu USD thời kỳ 1976 - 1980 ; 570 triệu USD thời 
kỳ 1981 - 1985 tăng lên l 370 triệu thời kỳ 1986 - 
1990 ; 3 401 triệu USD thời kỳ 1991 - 1995 và 
5 646 triệu USD thời kỷ 1996 - 2000. Riêng năm 
1999, đạt 11 523 triệu USD, gấp 5I,9 lần năm 1976 ; 
17,7 lần năm 1985 ; 2,12 lần năm 1995. 6 tháng đầu 
năm 2000 giá trị xuất khẩu cả nước đạt 6 427 triệu 


Mỹ niệm 55 năm €ách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 20600) 


USD, xấp xỉ giá trị xuất khâu 5 năm đầu của thời kỳ 
đổi mới 1986 - 1990 là 7 USD. Mức xuất khẩu 
tháng 6 năm 2000 đạt 1 220 triệu USD gần bằng 
mức xuất khâu bình quân một năm của thời kỳ 1986 
- 1990. Khả năng năm 2000 đạt 12,8 tỉ USD là chắc 
chắn. Cơ cấu nhập khẩu đã có nhiều chuyển biến 
tích cực, tỷ trọng hàng xuất khẩu qua chế biến công 
nghiệp tăng, hàng nguyên liệu chưa qua chế biến 
giảm. Tổng giá trị hàng nhập khẩu cũng tăng dần từ 
329 triệu rúp - đôla năm 1955, 1 tỉ USD năm 1976 
và l1,6 tỉ USD năm 1999. Cơ cấu hàng nhập chuyển 
nhanh từ hàng tiêu dùng sang tư liệu sản xuất. Cán 
cân xuất - nhập khẩu về cơ bản đã cân bằng. Đến 
nay, nước ta đã có quan hệ thương mại với trên ] 50 
quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều hàng hóa mang 
nhãn hiệu Việt Nam đã có mặt trên thị trường thế 
giỚới VỚI SÔ lượng ngày càng nhiều, chủng loại 
phong phú và chất lượng ngày càng tiến bộ. 

Hoạt động đầu tư nước ngoài bắt đầu sôi động 
từ năm 1988 với 37 dự án và 37 I,8 triệu USD vốn 
đầu tư 288,4 triệu USD vốn pháp định. Năm 1996 
là năm thu hút vốn nước ngoài nhiều nhất với 
8 497,3 triệu USD, 325 dự án. Đến tháng 7-2000 cả 
nước có khoảng 3 000 dự án của 700 doanh nghiệp 
thuộc 62 nước và vùng lãnh thô với tổng sô vôn 
đăng ký 36 tỉ USD, vốn thực hiện 16,89 tỉ USD 
(chưa tính Liên doanh dầu khí Việt Xô). Hoạt động 
đầu tư nước ngoài đã nộp ngân sách I,52 tỉ USD, tạo 
ra hơn 21,6 tỉ USD hàng hóa xuất nhập khẩu, giải 
quyết việc làm cho 32 vạn lao động trực tiếp và hơn 
I triệu lao động gián tiếp, nhất là trong ngành xây 
dựng. Nguồn vốn FDI cùng với vốn tài trợ ODA đã 
giải ngân 7 tỉ USD và đã trở thành nguồn vốn lớn 
của nền kinh tế, bảo đảm cho sự phát triển và tăng 
trưởng ổn định của các ngành sản xuất và dịch vụ. 
Năm 1299, khu vực FDI đã tạo ra 10,7% GDP, 25% 
giá trị xuất khẩu, góp phần quan trọng để phát huy 
nội lực của toàn DỘ nền kinh tế, bảo vệ chủ quyên 
quốc gia trong điều kiện hội nhập và mở cửa. 

Sự hình thành và phát triển của 3 vùng kinh tế 
trọng điểm ở 3 miền Bắc, Trung, Nam và 68 KCN, 
KCX đã là những mô hình mới và là điểm sáng 
trong bức tranh kinh tế nước ta, góp phần quan 
trọng đây nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch 
cơ câu kinh tế theo hướng tiến bộ. 

Do các ngành và lĩnh vực kinh tế phát triển, táng 
trưởng khá, nên đến nay hầu hết các mục tiêu đề ra 
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cho năm 2000 đều đã đạt và vượt, trong đó nối bật 
nhất là sản xuất lương thực, giảm tốc độ tăng dân 
số, xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ. Nhịp độ tăng 
GDP bình quân thời kỳ 1991 - 1995 là 8,2% ; thời 
kỳ 1996 - 2000 ước tính hơn 7%. Cơ cấu GDP 
chuyển dịch theo hướng tích cực. 

Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) 10 
năm từ 1991 - 2000 đã có sự chuyển dịch đáng kể : 
Giá trị khu vực I (nông, lâm, thủy sản) từ 40,49% 
năm 1991 đã giảm xuống 25% năm 2000, giá trị 
khu vực II (công nghiệp và xây dựng) trong các 
năm tương ứng tăng từ 23,79% lên 35% và giá trị 
khu vực II (dịch vụ) tăng từ 35,72% lên 40%. 

Bộ mặt đất nước đôi thay theo hướng văn minh, 
hiện đại, đời sống, vật và tinh thần của các tầng lớp 
nhân dân được cải thiện, công bằng xã hội từng 
bước được bảo đảm. Đến năm 2000, điện lưới quôc 
gia đá phủ khắp gần 98% số huyện hơn 70% số xã, 
thị trần và 98% số hộ ở thành thị và 70% số hộ nông 
thôn. Hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và 
đường thủy được Xây dựng mới, nâng câp Và Vươn 
tới mọi miên đất nước, kể cả vùng sâu, vùng xa với 
chất lượng ngày càng tiến bộ so với trước, phục vụ 
tốt hơn nhu cầu lưu thông hàng hóa và đi lại của 
nhân dân. Thu nhập của dân cư năm 1999 đạt bình 
quân 295 nghìn đồng Ì người Ï tháng, tăng 30, Ì% so 
với năm 1996. Tốc độ tăng thu nhập của dân cư từ 
năm 1975 đến nay đạt khoảng 10% năm, trong đó 
thời kỳ 1296 - 2000 đạt 8,8%. Số hộ giàu tăng lên 
cả về số lượng và tỷ trọng, số hộ nghèo giảm dần 
với tốc độ bình quân l%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 
từ trên 50% vào những năm 80 xuống còn 18% năm 
1994 ; 16,5% năm 1995 ; 15,7% năm 1996 và 
13,3% năm 1999, về cơ bản không còn hộ đói. Tình 
trạng thiếu đói giáp hạt ở các vùng nông thôn kéo 
dài hàng chục năm nay đã chấm dứt, kể cả ở vùng 
nghèo, miễn núi cao. Đời sống tinh thần của dân cư 
được cải thiện : tỷ lệ số hộ có đồ dùng lâu bền ngày 
càng tăng và đến nay trên 50% số hộ có tỉ vi, 42% 
có máy nghe nhạc, 25% có xe máy, 52% số hộ có 
nước sạch, 100% số xã phường có trường học và 
trạm y tê, tỷ lệ người biết chữ đạt trên 90% so với 
9% trước cách mạng. Năm học 1999 - 2000 cả nước 
có 18,4 triệu học sinh phố thông và 2,2 triệu học 
sinh mẫu giáo, bình quân ] vạn dân có gần 3 000 
người đi học, cao gấp 10 lần năm 1945. Trình độ 


(Xem tiếp trang 37) 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
PHUC VU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 


ÀN 15 năm qua, sản xuât nông nghiệp và 


kinh tế nông thôn đã đạt được nhiều 

thành tựu to lớn, góp phần quan trọng ổn 
định và phát triển kinh tế - xã hội, đưa nước ta 
bước sang một giai đoạn mới, đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước. 
Tuy nhiên, cho đến nay với gần 80% dân số của 
cả nước sống ở nông thôn, trong đó tỷ lệ đói 
nghèo vẫn còn trên 17%, có nơi như ở một số 
huyện miền núi còn trên 35%. Mặt khác, cũng 
do nên kinh tế nước-ta mới bước đầu chuyển từ 
nên sản xuất theo cơ chế tập trung, quan liêu, 
bao cấp sang nên kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa rên năng suất, chất lượng và 
sức cạnh tranh của nông sản, hàng hóa còn rất 
thấp so với nhiều nước trong khu vực và thế giới. 
Điều đó làm cho thu nhập và tích lũy của đại bộ 
phận dân cư nông thôn còn bấp bênh, sức mua có 
khả năng thanh toán về tư liệu sản xuất và tư liệu 
tiêu dùng đều rất hạn chế, gây ảnh hưởng lớn đến 
sự chuyển dịch cơ cấu của toàn bộ nên kinh tế, 
đồng thời gây cản trở việc phát triển công nghiệp 
và dịch vụ trên địa bàn nông thôn. 

Các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Thái Lan.... khi bước vào giai đoạn CNH, 
HDH cũng gặp những khó khăn tương tự như 
nước ta hiện thời, song đến nay đã giải quyết 
được về cơ bản. Một trong những kinh nghiệm 


thành công của các nước này là ưu tiên đâu tư 


cho việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyền giao tiền 
bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, trước 
hêt là công nghệ sinh học, công nghệ chê biên và 
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công nghệ. sau thu hoạch. Nhờ có các tiến bộ 
vượt bậc về giống cây trồng, vật nuôi, về công 
nghệ dự trữ, bảo quản, chế biến nông sản phẩm 
hiện đại mà tiềm năng tự nhiên, sinh thái của 
nông nghiệp không những được khai thác tốt hơn 
mà còn được nhân lên gập bội ; hàm lượng chất 
xám trong hàng hóa nông sản ngày càng tăng, 
đáp ứng đòi hỏi đa dạng, khắt khe của thị trường 
trong nước và thế giới, sản phẩm có sức cạnh 
tranh và lợi thế SO sánh cao hơn trước... Đó cũng 
là những yếu tố quyết định đến tính ổn định, bền 
vững của cơ cấu sản xuất, cũng như khả năng 
tiêu thụ nông sản trên thị trường, đặc biệt là vê 
năng lực xuất khẩu. 

So với các giải pháp khác, thi giải pháp về 
khoa học và công nghệ yêu cầu vốn đầu tư 
không quá lớn mà đem lại hiệu quả cao. Theo 
đánh giá chung, trong nông nghiệp ước tính 
1/3 giá trị tăng của san xuất lương thực thời gian 
vừa qua là do nông dân tiếp thu, ứng dụng các 
tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào sản xuất. 
Một số hàng nông sản xuất khẩu của ta như gạo, 
cà phê, chè, rau quả, thủy sân... trong những năm 
gần đây đã tăng nhanh về số lượng và chất 
lượng, được thị trường quốc tế chấp nhận, chủ 
yếu là nhờ đã ứng dụng các tiễn bộ kỹ thuật, 
công nghệ về giống, về chế biến... 

Tuy nhiên, tiềm lực về khoa học và công 
nghệ của nước ta chưa được phát huy đây đủ cho 


* GS, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa giáo 
Trung ương 


Đưa Nghị quyếé€ sa Đảng vào cuộc sống 


sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ; 
nhiều vân đề bức xúc của sản xuất nông nghiệp 
và kinh tế nông thôn đặt ra đối với các lực lượng 
khoa học và công nghệ đến nay chưa giải quyết 
được ; trong đó đáng lưu ý hơn cả là : 

- Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn là nội dung quan trọng trong 
quá trinh thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, 
nông thôn, mà sự chuyển đối đó phụ thuộc vào 
việc tổ chức âp dụng thành tựu khoa học và công 
nghệ vào sản xuất và các chính sách thúc đẩy 
phát triển sản xuất. Chỉ trên cơ sở có đủ giống tốt 
và các tiến bộ kỹ thuật khác, kết hợp với việc 
phát triển các quan hệ thị trường đúng hướng 
mới có thể chuyển cơ cấu sản xuất nông nghiệp 
từ thuần nông, độc canh sang đa dạng hóa cây 
trồng, vật nuôi, tạo ra được các vùng tập trung, 
chuyên canh, sản xuất hàng hóa, làm tiền đề phát 
triển công nghiệp ở nông thôn. Hiện nay việc 
chuyên đổi kinh tế nông thôn từ nông nghiệp 
sang công nghiệp, dịch vụ mới chỉ xuất hiện Ở 
một số vùng ven đô, vùng có làng nghề truyền 
thống, có cơ sơ hạ tầng kỹ thuật, có trinh độ dân 
trí khá, có khả năng tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật ; 
còn ở các vùng khác, đặc biệt là vùng miền núi, 
vùng sâu, vùng xa sự chuyên đối diễn ra chậm 
chạp, thậm chí vẫn ở trong tình trạng thuân 
nông, độc canh, tự túc, tự cấp và lao động thủ 
công là chính. 

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng nông, 
lâm, thủy sản hằng năm tuy chiếm gần 40% tổng 
giá trị kim ngạch xuất khâu của cả nước ; 
nhưng nhìn chung, năng suất, chất lượng và sức 
cạnh tranh của nông sản hàng hóa còn thấp so 
với các nước trong khu vực và trên thế giới, 
khiến cho các sản phẩm làm ra tiêu thụ khó 
khăn, ảnh hưởng bắt lợi đến thu nhập của người 
sản xuất. Lượng hàng hóa nông, lâm, thủy sản đã 
xuất khẩu được trong năm 1999 đều cao hơn 
năm 1998, nhưng hầu như đều bị giảm giá : 
cà phê tăng 27,6% vê lượng, nhưng do giá 
giảm 21,9%, nên kim ngạch giảm 0,4% ; chè 
tăng 13% về lượng, nhưng giá giảm 20%, nên 
kim ngạch giảm 9,6% ; cao su tăng 37,7% về 
lượng, nhưng giá giảm 17,3%, nên kim ngạch 
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chỉ tăng 14% ; gạo tăng 21,4% về lượng, nhưng 
giá giam 16,9%, nên kim ngạch chỉ tăng 1%. Do 
giá giảm, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này 
đã bị thua thiệt ước tính 532 triệu USD, chiếm 
trên 15% kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy 
sản. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng trên là 
do bố trí cây trồng, vật nuôi chủ yếu dựa vào 
tiềm năng tự nhiên mà chưa dựa vào các luận cứ 
khoa học, cũng như chưa tổ chức tốt việc ập 
dụng các tiến bộ kỹ thuật, do đó việc chặt phá 
cây này, trông cây kia vẫn xảy ra hằng năm. 
Khoa học và công nghệ chưa có sự tác động cần 
thiết và hiệu quả bảo đảm tính ổn định, bền vững 
của nông sản hàng hóa khi gặp phải rủi ro của 
thiên tai và thị trường. Kinh nghiệm của các điển 
hình tiên tiến ở trong nước, cũng như ở một số 
nước có nền nông nghiệp phát triển là thực hiện 
đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi trên cơ sở lựa 
chọn các sản phẩm có ưu thế ở từng địa phương, 
để từ đó nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới, 
nhằm làm cho sản phẩm đó có tính cạnh tranh 
cao. Đó là một trong những điều kiện tiên quyết 
để phát triên được nên nông nghiệp hướng vê 
xuất khẩu có tính ổn định và bền vững. 

- Phát triển công nghiệp chế biến là nhiệm vụ 
hàng đầu trong quá trình thực hiện CNH, HĐH 
nông nghiệp, nông thôn, nhưng phát triển công - 
nghiệp chế biến như thế nào, quy mô, trình độ 
công nghệ, cơ cấu sản phâm và bước đi ra sao... 
là những vấn đề bức xúc đang đòi hỏi nghiên cứu 
và làm rõ. Thực tế hiện nay, chương trình mía 
đường quốc gia đang gặp nhiều khó khăn lớn : 
Năm 1999, lượng đường tồn kho lớn, và vào đầu 
năm 2000 ước tính còn tôn đọng 350 000 tấn 
đường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá mua 
mía của nông dân trong các vùng, nguyên liệu. 
Nguyên nhân chủ yếu là năng suất, chất lượng 
mía còn thấp, chỉ đạt bình quân. 45 tấn mía 
cây/ha làm cho giá nguyên liệu chế biến đường 
cao, cộng với hiệu suất thu hồi đường thấp, nhà 
máy chỉ sử dụng được 25 - 30% công suất thiết 
kế, sự phát triển ô ạt các nhà máy (43 nhà 
máy trong 2 năm) chưa gắn với vùng nguyên 
liệu, chưa kiểm soát tốt việc nhập lậu đường... đã 
dẫn đến giá thành một tấn đường lên đến 
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hơn 300 USD, rất khó tiêu thụ cả ở trong nước 
và ngoài nước. Chương trinh cao su, mấy năm 
nay cũng chưa có biện pháp kỹ thuật để tháo gỡ, 
do sản phẩm chế biến ra không còn phù hợp với 
nhu câu của thị trường thế giỚiI... 

Mặt khác, do các loại nông sản đều có tính 
thời vụ, đòi hỏi phải nghiên cứu, ứng dụng các 
công nghệ sau thu hoạch như : sơ chễ, bảo quản, 
dự trữ... nhằm hạn chế tốn thất, duy trì được chất 
lượng nông sản. Lúa hè thu ở đồng bằng sông 
Cửu Long do không sấy kịp thời, đã có năm sản 
lượng giảm tới 10% ; rau quả tươi do không có 
công nghệ bảo quản, hằng năm sản lượng giảm 
tới 20%... 

- Gần đây, Nhà nước đã tiếp tục tăng cường 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho 
nông nghiệp, nông thôn. Tổng vốn đầu tư của 
Nhà nước cho nông nghiệp, nông thôn năm 1999 
tăng gấp rưỡi so với năm 1998, chủ yếu tập trung 
vào các công trình thủy lợi, giao thông, điện và 
các công trình phúc lợi khác. Hiện có rất nhiều 
vấn đề về kỹ thuật để bảo đảm hiệu quả vốn đầu 
tư của Nhà nước chưa được giải quyết tốt như : 
xây dựng luận cứ khoa học cho các quy hoạch 
tông thê và quy hoạch ngành ; các giải pháp kỹ 
thuật đối với các công trình thủy lợi ở đồng bằng 
sông Cửu Long để bảo đảm "sống chung với lũ", 
các công trình thủy lợi vừa và nhỏ ở miền Trung, 
miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ bảo đảm 
hạn chế được thiệt hại do thiên tai, áp dụng tưới 
tiều theo phương pháp khoa học... ; các phương 
án kinh tế - kỹ thuật khả thi đối với các công 
trình giao thông nông thôn, điện sinh hoạt, nước 
sạch cho khu vực nông thôn... Do đó, nông 
nghiệp, nông thôn đang rất cần có sự tác động 
của lực lượng khoa học và công nghệ. 

Một bộ phận vốn ngân sách nhà nước đầu tư 
cho nông nghiệp và nông thôn được thực hiện 
thông qua các Chương trinh mục tiêu quốc gia 
(MTQO), đặc "biệt là Chương trình trồng 5 triệu 
ha rừng với số vốn dự tính trên 30 ngàn ti đồng 
(thực tế năm 1999 chỉ chỉ 328 tỉ đông), nhưng 
xung quanh việc xác định trồng cây gì, CƠ cấu 
cây trông nào đê vừa bảo đảm tăng nhanh tốc độ 
phủ xanh đất trống, đôi trọc, vừa đem lại hiệu 
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quả kinh tế cao đang còn nhiều ý kiến khác 
nhau. Điều đáng quan tâm là thiếu sự phối hợp 
giữa các chương trình MTQG với các chương 
trình khoa học công nghệ, các dự án khoa học 
công nghệ đã thành công chưa được nhân rộng, 
đội ngũ cán bộ khoa học chưa được huy động 
phục vụ các chương trình MTQG. Chính phủ đã 
có nhiều quyết định, chủ trương hợp nhất, lông 
ghép các chương trình MTQG trên cùng một địa 
bàn, nhưng chỉ có một số ít địa phương đã tổ 
chức thực hiện khá tốt như Bình Định, Khánh 
Hòa, Hà Giang ; nhiều tỉnh còn lúng túng. 

Tình hình trên khẳng định vai trò của khoa 
học và công nghệ trong quá trình thực hiện 
CNH, HDH nông nghiệp, nông thôn ở nước ta 
hiện nay và đó cũng chính là những yêu cầu bức 
xúc đang đặt ra đối với các nhà khoa học vì sự 
phát triển của nông nghiệp, nông thôn. Tuy 
nhiên, để huy động được các lực lượng khoa học 
và công nghệ phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp, 
nông thôn, Nhà nước cân phải có cơ chế, chính 
sách tạo điều kiện môi trường cho việc huy động 
các lực lượng khoa học và công nghệ phục vụ 
nông nghiệp, nông thôn ; chú ý các vấn đề về tổ 
chức bộ máy, cơ chế vận hành và các chính sách 
tác động, trong đó cốt lõi là giải quyết hợp lý lợi 
ích cho người làm nghiên cứu, triển khai các 
thành tựu của khoa học và công nghệ. 

Thực tế thời gian qua, chúng ta đã đạt được 
một số kết quả bước đầu trong việc đưa cán bộ 
ký thuật, quản lý về trực tiếp giúp các xã. Nhiều 
tỉnh miền núi phía Bắc đã triển khai có kết quả 
tốt. Hà Giang đã đưa 151 cán bộ từ trưởng, phó 
phòng trở lên của tỉnh, huyện xuống l17 xã đặc 
biệt khó khăn (toàn tỉnh có 184 xã) ; Cao Bằng 
đã tổ chức đưa 212 cán bộ từ các sở, ban ngành 
của tỉnh xuống các xã vùng cao, vùng sâu, vùng 
biên giới đặc biệt khó khăn với thời hạn 3 năm ; 
Lào Cai đã đưa 15 cán bộ của huyện về công tác 
ở các xã với thời hạn 3 năm ; Tuyên Quang đã 
bố trí ở 100% số xã (135 xã) đều có l cán bộ 
khuyến nông ; Sơn La, Lai Châu đã bố trí cán bộ 
của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn về 
giúp các xã trong vùng trông cà phê với thời hạn 
3 năm... 
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Việc tăng cường cán bộ xuống cơ sở mà một 
số tỉnh miền núi phía Bắc thử nghiệm đã chứng 
tỏ đó là một chủ trương đúng, vừa hỗ trợ các xã 
trong vấn đề chỉ đạo, triển khai phát triển kinh 
tế - xã hội tại địa bàn, vừa kết hợp bồi dưỡng cho 
lực lượng cán bộ tại xã, giới thiệu, trình diện 
những mô hình tổ chức, quản lý, sản xuất, kinh 
doanh thông qua người thật việc thật ; mặt khác 
việc làm này cũng là nội dung luân chuyên cán 
bộ, tạo điều kiện rèn luyện, thử thách, đào tạo 
cán bộ trẻ, có năng lực nhằm phát hiện những 
nhân tài trong lãnh đạo, tô chức, quản lý chuẩn 
bị lực lượng cho Đảng trong thời gian tới. Do 
vậy, cần phổ biến, chỉ đạo để các tỉnh khác trong 
cả nước thực hiện. 

Về áp dụng các biện pháp kỹ thuật và công 
nghệ đã có kết quả bước đầu : tăng sản lượng 
lương thực bằng áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để 
sản xuất lượng thực hàng hóa. Vẫn đề này không 
chỉ nổi lên ở vùng đồng băng sông Cứu Long - 
nơi chiếm 90% số lượng gạo xuất khẩu của cả 
nước, mà ngay cả ở một sô địa phương vùng 
miền núi phía Bắc, nơi trước đây vốn thường 
xuyên khó khăn về lương thực, nay đã tự cân đối 
được và không phải nhận trợ cấp của trung ương. 

Để làm được, các tỉnh miền núi phía Bắc đã 
chuyển theo hướng thâm canh cây lương thực 
như : giảm diện tích lúa nương quảng canh, 
chuyển sang đầu tư thâm canh với diện tích ít 
hơn, nhưng hiệu quả cao hơn bằng việc áp dụng 
các loại giông lúa nương mới, đặc biệt là giông 
ngô mới có năng suất và giá trị hàng hóa cao hơn 
gấp nhiều lần. Đẩy mạnh thâm canh trên diện 
tích lúa nước bằng đầu tư xây dựng các công 
trình thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương nội đồng 
và tăng diện tích cấy lúa lai. Chuyên đổi cơ cầu 
cây trông, vật nuôi trên cơ sở lựa chọn các loại 
giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, hinh thanh 
các vùng tập trung, chuyên canh sản xuất hàng 
hóa lớn. 

Nhiều tỉnh đã có các biện pháp tổ chức thực 
hiện có hiệu quả như : tô chức khảo sát, bình 
chọn các loại giống cây, con tốt đang có tại địa 
phương để nhân giông, hoặc nghiên cứu, thử 
nghiệm các giống cây, con mới từ nơi khác đến, 
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khi có kết quả tốt, giao cho lực lượng khuyến 


nông, khuyến lâm tô chức tuyên truyền, phổ cập 
nhân rộng. Điêu tra cơ bản, xây dựng quy hoạch 
một số vùng cây, con chủ lực của tỉnh. Trên cơ 
sở đó tổ chức thành các dự án như : dự án vùng 
chè, cà phê, mía đường, trầu, hồi quế, cây ăn 
quả... gắn. với dự á án xây dựng nhà máy chế biến, 

cơ sở hạ tầng để tổ chức thực hiện. 

Đã có nhiều mô hình địa phương, cơ sở triển 
khai, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cũng 
như huy động các lực lượng khoa học công nghệ 
khá hiệu quả như ở Cao Bằng, Hà Giang, Lào 
Cai, Tuyên Quang, Khánh Hòa (Công ty đường 
Khánh Hòa), Thanh Hóa (Công ty mía đường 
Lam Sơn), Cần Thơ (Nông trường sông Hậu), 
nhưng các mô hình này hầu như rất khó nhân 
rộng. Có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng 
nguyên nhân chính vẫn là vai trò của người đứng 
đầu các tổ chức. Nếu không có những cán bộ 
năng động, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn tiếp 
thu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản 
xuất thì không có những điển hình. Vì Vậy, viỆc 
lựa chọn đúng cán bộ, giao đúng người, đúng 
việc là yếu tố quyết định sự thành bại. Những địa 
phương nào làm tốt sự phối hợp hoạt động giữa 
các ban đẳng và các cấp chính quyên, thì tại đó 
công tác huy động các lực lượng khoa học công 
nghệ thực hiện các chương trình MTQC phục vụ 
phát triển nông nghiệp và nông thôn được thực 
hiện tốt. Địa phương nào có chính sách đối với 
các lực lượng khoa học công nghệ phù hợp thì tại 
đó có thể huy động lực lượng khoa học - công 
nghệ, trước mắt là lực lượng trẻ về cơ sở, đến 
vùng sâu, vùng xa tham gia phát triển kinh tế - 
xã hội, và do vậy các thành tựu khoa học công 
nghệ cũng dễ đưa vào sản xuất. 

Hiện nay ở các tỉnh đang triển khai chương 
trình, dự án quốc gia như : Chương trình giải 
quyết việc làm (120) ; Chương trinh xóa đói 
giảm nghèo (133) ; Chương trình trồng mới 
5 triệu ha rừng ; Chương trình dân số và kế 
hoạch hóa gia đình ; Chương trình tăng cường y 
tế, giáo dục cơ sơ... và các chương trình, dự án 
khác hỗ trợ chủ yếu cho miền núi như : Chương 
trình xây dựng trung tâm cụm các xã ; Chương 
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trình hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn ; 
Chương trình xóa bỏ cây thuốc phiện (V06) ; 
Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã 
đặc biệt khó khăn ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa 
trung tâm (135)... Do chủ đầu tư là các cơ quan 
khác nhau, thủ tục, tiến độ giải ngân của từng 
chương trình, dự án cũng khác nhau, trong khi 
nguồn vốn còn hạn chế, nên đã có nhiều công 
trình xây dựng dở dang, một số dự án kéo dài, 
chậm đưa vào phục vụ sản xuất và đời sống dân 
cư trên địa bàn. Để khắc phục tinh trạng đó các 
tỉnh đã tổ chức lồng ghép các chương trình, dự 
án ngay trên từng địa bàn, xây dựng hoàn chỉnh 
các công trình phúc lợi theo quy hoạch, kế hoạch 
của tỉnh. 

Lông ghép các chương trình, dự án trên cùng 
địa bàn là đòi hỏi khách quan của thực tiễn. 
Nhưng cách tổ chức thực hiện thế nào đang là 
vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu. Qua khảo 
sát thực tế ở huyện Mèo Vạc (Hà Giang) và 
huyện Bát Xát (Lào Cai) cho thấy những dự án 
triển khai ở đầu mối (chủ dự án) tiếp nhận các 
nguồn vốn từ tỉnh về tô chức thực hiện. (Chương 
trình 135 giao cho xã làm chủ dự án, trên thực tế 
trình độ, năng lực của các xã ở miền núi chưa thể 
đảm đương được, nên các dự án của Chương 
trình 135 đều giao cho huyện điều hành). Những 
dự án triên khai ở phạm vi liên huyện (thủy lợi, 
giao thông, điện,...) nên giao cho tỉnh làm đầu 
mối (chủ dự án) tiếp nhận các nguồn vốn để tổ 
chức thực hiện. Với quyết định mới, Quốc hội, 
Chính phủ đã giao cho chủ tịch tỉnh, thành phố 
chịu trách nhiệm điều hành, thực hiện có hiệu 
quả các chương trình quốc gia, bao gồm cả việc 
lông ghép mục tiêu các chương trinh quốc gia 
trên địa bàn. Điều đó, đã bắt đầu khắc phục được 
tinh trạng phân tán, sử dụng kém hiệu quả các 
nguồn vốn lâu nay tập trung ở một số cơ quan 
trung ương. 

Việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công 
nghệ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật phục vụ kinh 
tế nông nghiệp và nông thôn là một việc làm 
hiệu quả, đã khẳng định vai trò động lực chủ đạo 
phát triên kinh tế nông nghiệp và chuyển đồi cơ 
cấu kinh tế nông thôn ; cần tô chức, vận động 
thanh phong trào rộng lớn đưa khoa học công 
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nghệ về phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp và 
nông thôn nhằm tạo ra bước chuyển biến rõ rệt 
về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh của nông sản hàng hóa, chủ động hội nhập 
với khu vực và quôc tế ; góp phần chuyển đôi 
nhanh cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn ; 
thực hiện đa dạng hóa cây trồng vật nuôi để có 
cơ sở lựa chọn, nhân giông các sản phẩm có ưu 
thế ở từng vùng, từng địa phương, sớm hình 
thanh các vùng tập trung, chuyên canh sản xuất 
hàng hóa lớn ; phát triên công nghiệp, công 
nghiệp chế biện. ý ứng dụng các công nghệ sau thu 
hoạch nhằm hạn chế tổn thất, duy trì chất lượng 
nông sản ; tạo việc làm ; khai thác các tiềm năng 
chưa phát huy hết ; tăng cường luận cứ khoa học 
để bảo đảm hiệu quả đầu tư cho khu vực nông 
nghiệp và nông thôn, như : luận cứ khoa học cho 
các quy hoạch (tổng thể, vùng, ngành), các giải 
pháp kỹ thuật đối với các công trinh thủy lợi ; 
các phương án kinh tế - kỹ thuật khả thi đối với 
các công trinh giao thông nông thôn, điện sinh 
hoạt, nước sạch,... 

Để có thể vận động được một chiến dịch như 
vậy cần tập trung thực hiện một số giải pháp 
sau : 

1. Khảo sát, điều tra, quy hoạch và xây dựng 
các chương trinh tông hợp phát triển nông thôn 
ở từng vùng, chú trọng các vùng miền núi, dân 
tộc, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng tập 
trung chuyên canh gắn với cơ sở chế biến sản 
xuất nông sản hàng hóa. Các chương trình này 
phải có mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, có tính khả 
thi cao. 

2. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của các 
chương trình phát triển nông thôn tiến hành lồng 
ghép, phối hợp các chương trình kinh tế - xã hội, 
khoa học và công nghệ hiện có trên cùng một địa 
bàn để tập trung các nguôn lực, giải quyết đồng 
thời nhiêu mục tiêu. Việc phối hợp phải được 
tiến hành theo một quy trình chặt chế, thể hiện 
được nội dung của các dự án một cách khoa học, 
có tính tối ưu, gôm cả ứng dụng các thành tựu 
khoa học mới nhất, đã được các _cấp có thầm 
quyên giám định, phê duyệt, tạo tối đa quyền tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm cả về nội dung và tài 
chính cho người chủ trì dự án. Các chương trình 
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khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp, 
nông thôn không triển khai riêng biệt mà phải là 
hạt nhân để thực hiện của các chương trình, 
dự án. 

3. Xây dựng đề án huy động các lực lượng 
khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý VỀ CƠ SỞ 
tham gia vào các chương trình, dự ân ở nông 
thôn. Tổ chức các đoàn của các trung tâm khoa 
học quốc gia, các viện nghiên cứu, các trường 
đại học, trường chuyên nghiệp, các tô chức 
chính trị, xã hội, nghề nghiệp về cơ sở tham gia 
trực tiếp vào tổ chức hướng dẫn thực hiện các 
chương trinh dự ân một cách thiết thực. Nhà 
nước dành ngân sách cần thiết bảo đảm nguồn 
tài chính cho đào tạo, bôi dưỡng, sử dụng, phụ 
cấp lương, ưu tiên tuyển dụng... để huy động và 
khuyến khích lực lượng này. 

4. Các đơn vị ứng dụng kỹ thuật tiến bộ trong 
sản xuất nông nghiệp theo hướng gắn kết trách 
nhiệm và lợi ích với các đơn vị nghiên cứu ; 
"bằng các hợp đồng với các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh và hộ nông dân. Lấy hộ nông dân, trang 
trại, đơn vị quốc doanh, công ty sản xuất, chế 
biến và các thành phân kinh tế khác làm chủ thê. 
Các cơ quan ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hợp đông 
với các chủ thể trên. Nhà nước hỗ trợ kinh phí 
hoạt động và động viên các chủ thể nói trên 
cùng bỏ vốn để thực hiện hợp đồng. Nếu ứng 
dụng có kết quả thì hai bên được chia lợi ích 
theo thỏa thuận và không điều tiết thuế thu nhập 
trong thời hạn nhất định. 

Š. Phát triển mạng lưới các trung tâm ứng 
dụng, tư vấn, các công ty chuyển g1ao công 
nghệ - tô chức sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cho 
nông nghiệp, nông thôn. 

6. Các ngành, các cấp hằng năm dành một tỷ 
lệ thích đáng cho triển khai khoa học và công 
nghệ, tô chức và phát triển các chương trình, dự 
án phát triển nông nghiệp và nông thôn nhăm 
xây dựng một sô trung tâm nghiên cứu khoa học 
cơ bản hiện đại, nhất là về công nghệ sinh học, 
tạo bước đột phá mới về giống, quy trình sản 
xuất, bảo quản, chế biến nông „ lâm, thủy sản. 
Xây dựng thí điểm các khu sản xuất nông nghiệp 
dựa vào công nghệ cao, tạo ra sản phâm nông 
nghiệp có sức cạnh tranh cao.C) 
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KINH TẾ - XÃ HỘI... 


(Tiếp theo trang 31) 


dân trí của dân cư được nâng lên, công tác dân số 
và kế ,hoạch hóa gia đình có nhiều tiến bộ và đạt 
được những thành tựu đáng ghi nhận ; tỷ lệ tăng tự 
nhiên của dân số giảm từ 2,5% năm 1989 xuống 
còn 2,0% năm 1995 ; 1,5% năm 1999, tỷ lệ trẻ em 
suy dinh dưỡng giảm bình quân 2%/năm, từ 55% 
năm 1990 xuống 43% năm 1994 và 35% hiện nay. 
Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng 
dần và đến nay đã đạt trên 70 tuổi. Đến năm 2000 
cả nước có 147 nghìn cán bộ y tế, trong đó có 37, 
nghìn bác sĩ, 1Š5I nghìn y sĩ, bình quân Ì vạn dân có 
16 cán bộ y tế, trong đó có 11 y, bác sĩ. Các đối 
tượng già yếu, neo đơn và những người có công với 
cách mạng được Nhà nước quan tâm giúp đỡ. Vấn 
đề việc làm được Nhà nước quan tâm và đầu tư thỏa 
đáng nên hằng năm có từ l,2 đến 1,3 triệu lao động 
có việc làm mới ; riêng 6 tháng đầu năm 2000 đã 
tạo được 55 vạn chỗ làm mới, trong đó 15 vạn từ 
chương trình quốc gia. giải quyết việc làm. Các 
chương trinh quốc gia về xóa mù chữ, xóa đói giảm 
nghèo, phát triển kinh tế - văn hóa miền núi, vùng 
đồng bào dân tộc, y tế cộng đồng, nước sạch nông 
thôn, phố cập tiểu học, đào tạo nghề nghiệp cho 
người lao động, chương trình 135 tôn cao nên nhà 
vùng bị lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long, điện 
nông thôn... được triển khai đồng bộ và đạt kết quả 
tốt góp phần thực hiện mục tiêu : dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
* 

Năm mươi lăm năm sau Cách mạng Tháng 
Tám, bộ mặt đất nước đã có nhiều đối thay theo 
hướng văn minh, hiện đại, kinh tế phát triên toàn 
diện và tăng trưởng với nhịp độ khá cao, đời sống 
các tầng lớp nhân dân ngày càng được cải thiện cả 
về vật chất và tinh thần, công bằng xã hội được bảo 
đảm. Hầu hết các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra cho 
năm 2000 đã trở thành hiện thực. Đó là những 
thành tựu kinh tế, xã hội to lớn chưa từng có trong 
lịch sử phát triển của đất nước ta, dân tộc ta, là hành 
trang để đất nước ta tiến vào thế kỷ XXI với triển 
vọng tốt đẹp. C1 
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PHÁT HUY TRUYÊN THỐNG XÔ-VIẾT, 
XÂY DỤ QUÊ HƯU THANH CkU0N€ €IÀU ĐẸP 


RONG lịch sử dựng nước và giữ nước của 
| dân tộc Việt Nam, nhiều tên đất, tên người 
đã đi vào lịch sử như những mốc son chói 
lọi. Thanh Chương (Nghệ An) là một trong những 
địa danh đó. Thanh Chương, Xô- viết bình minh đó, 
niềm tự hào của nhân dân, nguồn cổ vũ chúng ta đi 
tới những chân trời xán lạn, chiến công nối tiếp 
chiến công, một miền đất đã sinh ra những người 
con ưu tú, thế hệ nối tiếp thế hệ, vượt qua muôn 
trùng thử thách, giữ vững lòng son dạ sắt, hào khí 
Xô-viết đang thúc giục chúng ta trong công cuộc 
đối mới hôm nay. 

Ngay từ khi Pháp bắt đầu xâm lược nước ta, 
hàng chục người con ưu tú của Thanh Chương đã 
tham gia các phong trào chỗng Pháp. Năm 1897, 
khi tiếng súng Cần Vương trong toàn quốc và ở 
Nghệ Tĩnh đã bị dập tắt thì ở Đồn Nụ (nay là xã 
Thanh Xuân) vẫn diễn ra những trận chiến đấu cuối 
cùng vốn là nghĩa quân Phan Đình Phùng chống 
thực dân Pháp. Khi Hội Duy Tân tiến hành cuộc 
vận động Đông Du, nhiều sĩ phu yêu nước ở Thanh 
Chương được lựa chọn đưa sang Nhật học tập. Cụ 
phó bảng Đặng Nguyên Cấn và tú tài Đặng Thúc 
Hứa (Thanh Chương) đã trở thành những người bạn 
chiến đấu gần gũi của cụ Phan Bội Châu. Đặng 
Thúc Hứa là một chiến sĩ cách mạng đã trọn đời 
phần đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ông đã 
được gặp Nguyễn Ái Quốc ở Thái Lan năm 1928, 
tham gia Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và 
trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông 
mất tại Thái Lan ngày 12-3-1931. 

Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 - 
1918), Pháp tăng cường khai thác thuộc địa, nhân 
dân cùng cực, lầm than, Thanh Chương trở thành 
mảnh đất tốt cho tư tưởng Mác - Lê-nin bắt rễ phát 
triền. 
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Từ năm 1920 trở đi, nhất là từ sau năm 1925, 
nhiều người con ưu tú của Thanh Chương đã đi theo 
con đường cách mạng, tham „gia phong trào đấu 
tranh chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc, 
giành độc lập tự do cho Tô quốc. 

Khi phong trào mới lên, bọn thực dân và phong 
kiến chủ trương dùng chính sách "quan nhà trị dân 
nhà”, chúng điêu một số quan lại quê Nghệ An làm 
quan nơi khác, trở về làm quan ở Nghệ An để dẹp 
cộng sản, như đưa Phan Sĩ Bàng quê Thanh Chương 
vê lam tri huyện Thanh Chương, đưa Nguyễn Đức 
Đôn quê Nghỉ Lộc về làm bang tá huyện Nghỉ Lộc. 

Nhưng tất cả những chính sách ấy không ngăn 
cân được phong trào cách mạng nắm 1930 - 193] 
đang dâng lên như ngọn triều ở biển Đông : 

"Kìa Bên Thủy đứng đầu dậy trước. 

Nọ Thanh Chương tiếp bước, đứng lên. 

Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên. 

Anh Sơn, Hà Tĩnh, một phen đậy rồi". 

Ngày 1-9-1920, cả Thanh Chương . nổi dậy, 
đóng lên tiếng trống Võ Liệt làm kinh hồn bọn để 
quốc và tay sai. Khi cuộc biểu tình của trên hai vạn 
nông dân kéo đến đốt phá huyện đường và nhà lao, 
thả tủ chính trị, trí huyện Phan Sĩ Bàng, đã phải chạy 
trốn. Chính quyền địch ở huyện và tông, xã nhiều 
nơi bị tê liệt và tan rã. Ở một số nơi, những làng 


- chưa có phong trào, cán bộ cách mạng về đánh 


trống họp dân công khai ở đình làng để tổ chức 
nông hội. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng, chính 
quyền cách mạng được thành lập ở làng, xã đã làm 
ngay một số việc bảo đảm lợi ích thiết thực của 
quân chúng nhân dân. 

Xô-viết Nghệ An là định cao của phong trào 
cách mạng toàn quốc năm 1930- 1931, mặc dù bị 


* GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Giảm đốc Trung tâm 
khoa học Xã hội và Nhân văn quộc gia 
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dìm trong biến máu, nhưng rất đáng khâm phục và 
tự hào về tinh thần đấu tranh, hy sinh dũng cảm của 
các chiến sĩ Xô-viết, là tám gương sáng cho các 
thế hệ noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết : 
"Xô-viết Nghệ An bị thất bại, nhưng đã có ảnh 
hưởng lớn. Tinh thần anh dũng của nó luôn luôn 
nông nàn trong tâm hồn quân chúng, và nó đã mở 
đường cho thắng lợi về sau"0). 

Xô-viết Nghệ An đá được Nguyễn Ái Quốc theo 
dõi sát sao vào thời điểm diễn Ta sự kiện lịch Sử này 
và tố cáo trước dư luận quốc tế về sự khủng bố, đàn 
áp dã man của thực dân Pháp đối với phong trào. 

Trong thư ' gửi Ban Chấp hành Quốc tế : cộng sản 
của Nguyên Ái Quốc ký tên là Victo đã viết : "Ngày 
11 tháng 9, nông dân Thanh Chương lại biểu tình. 
Họ xung đột với lính và hơn 20 nông dân bị giết"(). 

Thư củaN guyền Ái Quốc gửi Quốc tế nông dân 
ngày 5-11-1930 có đoạn : "Đế quốc Pháp khủng bố 
phong trào nông dân dữ dội chưa từng thấy. Như ở 
Nghệ An chỉ trong một cuộc biểu tình ở phủ Hưng 
Nguyên, máy bay thả bom giết chết 171 nông dân. 
ỞƠ Thanh Chương (một huyện khác ở Nghệ An) 103 
người bị bắn chết trong một lúc. Riêng tỉnh Nghệ 
An đã có 393 người bị giết trong 7 cuộc biểu tinh, 
nhiều làng đỏ bị triệt hạ và đốt trụi. Mặc dầu bị đan 
áp dã man, phong trào vẫn tiếp tục phát triển"G). 

Bên cạnh nông dân là học sinh và thây giáo 
hăng hái tham gia phong trào. Trong bài "Phong 
trào cách mạng ở Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc 
lại viết : "Giữa tháng 8 và tháng 12 Trường trung 
học Vịnh, trường Avenir (Tương lai) Nam Định, 
Trường trung học Mỹ Tho và toàn bộ các trường ở 
huyện Thanh Chương và Nam Đàn đều bị đóng cửa 
vì hoạt động cách mạng. Trong cùng thời gian đó 
và trong phạm vi l] tĩnh, chúng tôi tìm hiểu thì 130 
học sinh trai và học sinh gái cùng 9 thầy giáo bị bắt 
IƯ, nhiều người trong số học sinh này không quá 
12 và 14 tuôi” @). 

Trong Báo cáo gửi Ban phương Đông của Quốc 
tế cộng sản có đoạn : "Ngày 11-12-1930 ở các 
huyện Anh Sơn, Thanh Chương và Nam Đàn, hơn 
J0 000 nông dân, nam nữ và trẻ em đã tô chức 
những cuộc biểu tình kỷ niệm Quảng Châu bạo 
động : họ kéo cờ đỏ đi biểu tình và rải truyền 
đơn 6). Chúng ta nhớ tới người chiến sĩ cách mạng 
xuất sắc, người con của Thanh Chương là đồng chí 
Nguyễn Sĩ Sách, biệt hiệu Kiếm Phong. Đồng chí 
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1905 tại xã Thanh Lương. Lúc nhỏ học chữ nho, rồi 
ra học chữ tây Ở Trường trung học Vĩnh. Năm 1924, 
ông tốt nghiệp, ra làm giáo học ở Hà Tĩnh, vận 
động học sinh, cùng bạn đồng nghiệp lập ra hội 
Phục Việt. Được anh em trong hội cử đi Trung 
Quốc nên ông bỏ chức giáo học đi ra Hải Phòng tìm 
đường sang Trung Quốc. Nhưng không tìm được, 
việc không thành, nên ông phải trỞ về Hà Nội. Ở 
Hà Nội ông nghiên cứu, mới hiểu răng chỉ có giai 
cấp VÔ sản mới gánh vác nổi công việc cách mạng. 
Ông trở về Thanh Hóa làm thư ký nhà ga để vận 
động thợ thuyền. Chủ nhà ga là người Pháp ghét 
ông, nên đuôi ông đi. Ông về làng hoạt động. 

._ Tháng 8-1927, ông đi Trung Quốc nghiên cứu. 
Ở đây ông gia nhập Hội Việt Nam cách mạng thanh 
niên. Trở vê phụ trách công tác ở Trung Kỳ, viết 
nhiều bài và dịch sách, in phát cho các đồng chí 
nghiên cứu. Ông đi từ tỉnh này sang tỉnh kia đê đôn 
đốc và chỉ đạo, trong một năm đã thành lập được 6 
tỉnh bộ và nhiều hội quần chúng. Bị lộ, ông bị bắt ở 
Vĩnh vào tháng 11-1928. Một tháng sau ông bị giải 
về Huế nhưng sau đồ lại được thả. Tháng 3-1929, 
ông đi dự đại hội ở Trung Quốc. Về nước ông định 
đi làm thợ để tổ chức thợ thuyền và tổ chức đẳng. 
Nhưng tháng 8-1929 ông lại bị bắt và bị kết án tù 
chung thân khổ sai, bị đày đi Lao Bảo. Vì vận động 
cách mạng trong ngục nên ngày 9-12-1929 ông bị 
kẻ địch băn chết ở ngục Lao Bảo. 

Học sinh Thanh Chương hôm nay rất tự hào 
được trưởng thành dưới mái trường xã hội chủ 
nghĩa mang tên Nguyễn Sĩ Sách, Đặng Thúc Hứa, 
Đặng Thai Mai, tự hào về các chiến sĩ cách mạng 
tiền bối như Nguyễn Côn, Tôn Quang Phiệt, Tôn 
Thị Quế, Võ Thúc Đông... Chúng ta ôn lại lịch sử 
đề một lần nữa thây rõ hơn ý nghĩa trọng đại của 
phong trào Xô-viết cách đây 70 năm, khẳng định 
con đường cách mạng đúng đắn do Đảng Cộng sản 
Việt Nam lãnh đạo. 

Ngày nay, trong sự nghiệp đôi mới, nhân dân ta 
đã vượt qua nhiều thách thức, đạt được những thành 
tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, đã khắc phục 
được khủng hoang kinh tÊ - xã hội, đưa đất nước 
bước vào thời kỳ phát triển mới, đây mạnh công 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995,t6, tr 155 

(2) Hồ Chí Minh : Sđớ, t3, tr 51 

(3) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 3, tr 54 

(4), (5) Hồ Chí Minh : Sđơ, t 3, tr 57, 6l 
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nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững 
bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Thanh Chương vỚi thế mạnh về tỰ nhiên và con 
người, mà điểm nổi bật là bề dày truyền thống cách 
mạng, hoàn toàn có khả năng vượt qua những khó 
khăn, thiếu thốn hôm nay, xây dựng quê hương ta 
giàu đẹp. 

Trong những năm qua, nhờ sự nỗ lực của các 
đồng chí lãnh đạo huyện và sự phấn đấu bền bỉ của 
nhân dân Thanh Chương chúng ta đã đạt được 
nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, đời sống nhân 
dân đã có bước cải thiện đáng kể. Tuy nhiên khó 
khăn còn nhiều. Trong nhiệm vụ phát triển kinh 
tế của huyện nhà trong những năm đầu của thế 
kỷ XXL chúng ta phải nghiên cứu chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Vi là huyện nông - lâm nghiệp là 
chính, nên trong hướng phát triển nông - lâm 
nghiệp gắn liền từng bước với chế biến sản phẩm. 
Khuyến khích công nghiệp chế biến, chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế lao động nông thôn theo hướng mở 
mang công nghiệp và dịch vụ, phát triển tiểu thủ 
công nghiệp ở các xã, nhất là các xã có nghề thủ 
công truyền thống. 

Vấn đề hết sức cơ bản là tìm được thị trường 
trong nước và xuất khâu. Vì vậy trong kế hoạch 
tổng thể cần có sự giúp đỡ của tỉnh và các bộ, ngành 
trung ương. Tranh thủ mọi khả năng có thể tranh 
thủ được, từng bước mở rộng hình thức liên kết, liên 
doanh với các tô chức kinh tế trong nước và với các 
tổ chức kinh tế nước ngoài. Để làm tốt việc này, 
một nhiệm vụ quan trọng là tiến hành điều tra, khảo 
sát đề đánh giá đúng tiềm năng về tài nguyên của 
huyện, vừa đề phục vụ cho công tác quy hoạch, vừa 
phục vụ cho công tác liên doanh, liên kết với các tô 
chức kinh tế, khoa học của nước ngoài với phương 
châm đa phương hóa, đa dạng hóa, phát huy nội! lực 
của huyện trong phát triên kinh kế - xã hội. 

Có kế hoạch để với sự giúp đỡ của tỉnh, của 
trung ương và sự đóng góp của nhân dân, từng bước 
xây dựng kết cấu hạ tàng mà trước hết là đường 
giao thông, điện, trạm bơm, trường học, các xí 
nghiệp chế biến nhỏ và vừa phù hợp với điều kiện 
của huyện. 

Song song với việc từng bước xây dựng kết cấu 
hạ tầng, hết sức coi trọng việc ứng dụng các công 
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nghệ tiên tiến, hiện đại, đặc biệt là các giống cây 
trồng, vật nuôi. Ngoài những giống cây lương thực 
(lúa, ngô, lạc, đậu...) chú ý đến các cây lấy gỗ, đặc 
biệt là tập đoàn các cây ăn quả, cây công nghiệp, 
cây thuốc, phù hợp với điều kiện địa lý có nhiều đất 
rừng, đất đồi. Mở rộng VIỆC Ø1aO đất, giao rừng bảo 
hộ rừng đầu nguồn, kết hợp việc trồng rừng mới và 
rừng tái sinh, coi trọng những cây gô quý bản địa. 
Nghiên cứu và phục hồi nghề trồng dâu nuôi tăm ở 
các địa phương có truyền thống. Đây là những 
hướng có hiệu quả kinh tế cao, nhưng phải biết 
phấn đấu từng bước phù hợp với tập quán canh tác 
của Thanh Chương. 

Thanh Chương là một trong những miền đất có 
truyền thống hiếu học. Trước mắt tuy còn nhiều khó 
khăn, nhưng không phải vì thế mà không tập trung 
đầu tư cho giáo dục. Đây chính là cội nguồn của 
sức bật đi lên. Phải mạnh dạn xã hội hóa giáo dục, 
chăm lo đầy đủ với khả năng hiện có của huyện nhà 
vào sự nghiệp giáo dục ; phải có nhiều sáng kiến đề 
duy trì và phát triên tốt sự nghiệp giáo dục vì tương 
lai con em chúng ta, vì sự giàu đẹp của quê hương, 
vì sự hưng thịnh của đất nước. Phải có chính sách 
bồi dưỡng cả về vật chất và tinh thần để động viên 
giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh tham gia 
tích cực phong trào “dạy tốt, học tốt". 

Với truyền thống cách mạng của huyện, đối 
tượng cán bộ và gia đình thuộc diện thực hiện chính 
sách ưu đãi là rất lớn, cán bộ cách mạng lao thành, 
cán bộ hưu trí, lực lượng cựu chiến binh, các gia 
đình liệt sĩ, thương binh, cần bộ và gia đình có công 
với cách mạng phải có sự quan tâm chăm sóc. Thực 
hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ người 
trồng cây, chăng những tạo ra sự ổn định chính trị - 
xã hội, mà còn là một nguồn lực to lớn về vật chất 
và tỉnh thần động viên thế hệ trẻ thực hiện các chủ 
trương chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng là 
một nguồn động lực thúc đấy sự phát triển kinh tế - 
xã hội, văn hóa hết sức quan trọng. 

Với lòng yêu quê hương, với tấm lòng biết ơn 
các chiến sĩ Xô-viết, các chiến sĩ cách mạng và tất 
ca những người con của quê hương đã hy sinh vì sự 
nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, thế hệ hôm 
nay phát huy truyền thống Xô-viết, sẽ làm hết sức 
mình để xây dựng Thanh Chương thành một huyện 
giàu đẹp trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 
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XUẤT KHẨU 
HÀNG HÒA VIT NÁM 
I0 NÁM QUÁ 


DOÄN KHÁNH ° 


xuất khâu trong hơn 10 năm qua có thê xem 

là một thành tựu nối bật của công cuộc đổi 
mới. Năm 1989, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 
4 511,8 triệu rúp - đôla, xuất khâu 1 946,0 và nhập 
khẩu 2 565,8 . Năm 1999, đạt 23,160 tỉ USD 
trong đó xuất khẩu khoảng 11 540 triệu USD, 
nhập khẩu 11 620 triệu USD. Tốc độ tăng kim 
ngạch xuất khẩu bình quân hằng năm của thời kỳ 
199] - 1995 là 28%. 

Đánh giá chung là xuất khẩu hàng hóa ở nước 
ta tuy chậm, nhưng cơ cấu nhóm, mặt hàng xuất 
khẩu vẫn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng 
dần tỷ trọng hàng đã qua chế biến, nhất là chế 
biến sâu. Nếu như hàng nguyên liệu thô năm 199] 
chiếm trên 92%, thì nay chỉ còn chiếm khoảng 
60% kim ngạch xuất khẩu. Hàng chế biến (trong 
đó có hàng chế tạo) năm 1991 chỉ chiếm 
khoảng 8%, năm 1999 đã tăng lên khoảng 40%. 
Nhóm hàng nông, lâm, thủy sản - hải sản 
năm 199] chiếm 53%, đến nay xuống còn 36,5% ; 
nhóm hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
năm 199I chiếm 47%, năm 1999 đã tăng 
lên 63,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. 

Mặt hàng xuất khẩu ngày càng được mở rộng, 
đã có l6 nhóm, mặt hàng hoàn toàn mới và 
khoảng 20 nhóm, mặt hàng lần đầu tiên thâm 
nhập vào một số thị trường. Năm 1991 mới có 
4 nhóm, mặt hàng xuất khẩu chủ lực là dầu thô, 
thủy - hải sản, gạo, dệt may, đến năm 1999 đã có 
thêm 8 mặt hàng chủ lực mới là cà phê, cao su, 
điều, giày dép, than đá, hàng điện tử, hàng thủ 
công mỹ nghệ và rau quả. Bốn nhóm, mặt hàng 
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đạt kim ngạch từ 1 tỉ USD đến 1,3 tỉ USD/năm là 
gạo, giày dép, dệt may, dầu thô và 3 mặt hàng đạt 
xấp xỉ 500 triệu đến I tỉ USD/năm là cà phê, hàng 
điện tử, thủy - hải sản. 

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cũng đã có những 
chuyển biến theo hướng tích cực. Ở khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương, do các thị trường 
trong khu vực đang trên đà hôi phục, sức mua tăng 
lên, nên một số mặt hàng của Việt Nam xuất khâu 
được cũng tăng nhanh (hàng điện tử, lương thực - 
thực phẩm...). Năm 1999, thị trường Bru-nây đã 
bắt đầu mở cửa đối với Việt Nam và trong 6 tháng 
đầu năm bước đầu ta đã xuất khâu được trên 
0,3 triệu USD. 

So với các khu vực khác, khu vực Âu - Mỹ, 
hằng năm nước ta thường xuất siêu trên 2 000 
triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là : 
hàng may mặc, giày dép, thủy sản, cao su, cà phề, 
gạo, nông sản chế biến, đồ thủ công mỹ nghệ, linh 
kiện phụ tùng điện tử. Các mặt hàng nhập khẩu 
chủ yêu là phân bón, sắt thép, thiết bị máy móc, ô 
tô, hóa chất, nguyên vật liệu, dược phẩm... 

Với thị trường Tây - Nam Á - châu Phi, quan 
hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và khu vực 
này chưa được phát triên đáng kể, mặc dù ta có 
khả năng xuất khâu gạo, chè, đồ điện tử, hàng 
may mặc, giày dép, hàng gia dụng, máy nông 
nghiệp nhỏ, máy xay xát các loại... Có thể nói đây 
là khu vực thị trường còn nhiều tiềm năng để khai 
thác, nếu xử lý tốt vấn đề thông tin, xây dựng 
đtrợc lòng tin và sự tín nhiệm... 

Tuy đạt được những thành tựu nôi bật, nhưng 
cho đến nay, trước thềm thế kỷ XXI, nhìn chung 
xuất khẩu của Việt Nam vẫn còn khá nhỏ bé, xét 
cả về giá trị tuyệt đối lẫn tương đối. Kim ngạch 
xuất khâu trung bình mới đạt chừng 10 tỉ USD, 
trong khi Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin - 
những nước có tiềm năng tương tự như ta, đã đạt 
và vượt mức này từ lâu. Ma-lai-xi-a đã đạt kim 
ngạch xuất khâu xấp xỉ 14 tỉ USD ngay từ năm 
1986 và hiện đã lên tới 80 - 90 tỉ USD. Thái Lan 
đạt kim ngạch xuất khâu 10 tỉ USD từ năm 1987, 
hiện đã lên tới 55 - 60 tỉ USD. Phi-líp-pin là nước 
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kém hơn nhưng cũng đã đạt kim ngạch xuất khẩu 
10 tỉ USD vào năm 1992, và hiện nay đã xấp xi 
25 tỉ USD. Nếu tính theo kim ngạch xuất 
khâu/đầu người vào năm 1996, Ma-lai-xi-a đã đạt 
3 700 USD, Thái Lan 930 USD và Phi-líp-pin 
285 USD, trong khi Việt Nam mới đạt 96 USD. 
Năm 1999, In-đô-nê-xi-a đạt 267 USD, 
Phi-líp-pn 344 USD, Thái Lan 943 USD, 
Ma-lai-xi-a 3 750 USD, Hàn Quốc 3 961 USD, 
Xin-ga- po 4 167 USD, Việt Nam 150 USD/người. 
Thực tế này cho thấy nguy cơ tụt hậu xa hơn là 
hiện thực nêu như chúng ta không có giải pháp để 
tạo ra những chuyển biến cơ bản, mang tính động 
lực cho hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và 
xuất nhập khẩu nói riêng. 

Nhìn vào số liệu thống kê từ năm 1989 tới nay, 
có thể nhận thấy tốc độ xuất khẩu đang tăng chậm 
dần (năm 1994 tăng 358%, năm 1995 tăng 
34,4%, năm 1996 tăng 33,2%, năm 1997 chi còn 
tăng 26%, năm 1998 chỉ là 2,4%, năm 1999 là 
23,1%). Một trong những nguyên nhân quan trọng 
của hiện tượng này là do cơ cấu hàng xuất khâu 
chưa có những "thay đôi căn bản so với thời kỳ 
991 - 1995 để tạo ra những xung lực mới cho 
tầng trưởng xuất khẩu. Việc chuyên dịch cơ cấu 
xuât khẩu diễn ra chủ yếu nhờ tăng nhanh kim 
ngạch xuất khẩu của 4 nhóm hàng : dệt may, glày 
dép, sản phẩm gỗ tinh chế và điện tử (bao gôm cả 
linh kiện máy tính). Trong số này chỉ có sản phẩm 
gỗ tinh chế là đạt hàm lượng nội địa cao, các 
nhóm còn lại, chủ yếu dựa vào phương thức gia 
công, hàm lượng nội địa tương đối thấp. Vì lý do 
đó việc tạo công ăn việc làm còn nhiều hạn chế, 
chưa cải tạo được cơ bản hiện trạng công nghiệp 
xuất khẩu của Việt Nam, chưa tạo được những 
ngành công nghiệp gắn kết với nhau để cùng 
hướng về xuất khâu và tạo ra giả trị gia tăng ngày 
càng lớn. Trong những nám qua, việc chuyền 
hướng. các mặt hàng xuât khẩu, đặc biệt là thịt chế 
biến vào thị trường Liên Xô (cu) gập rất nhiều khó 
khăn. Cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực cũng 
như sự gia tăng xuất khẩu của Trung Quốc đã 
làm cho việc xuất khẩu thịt lợn sữa sang thị 
trường Hồng Công trở nên bế tắc. Tiếp theo đó là 
sự thụt lùi và “dẫm chân tại chỗ” của hai nhóm 
hàng rau quả và thủ công mỹ nghệ - vốn đã đem 
lại gần 10% kim ngạch xuất khâu. Đây chính là 
lời giải cho câu hỏi vì sao cơ cấu hàng xuất khâu 
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có Sự thay đổi tích cực, nhưng tông kim ngạch 
xuất khẩu vẫn tiềm ân nguy cơ tăng trưởng chậm 
dần. Hiện nay, nước ta đã có quan hệ thương, mại 
VỚI hơn 60 nước và đã có thỏa thuận đối xử tối 
huệ quốc (MEN) với 68 quốc gia và vùng lãnh 
thô. Sự tan rã của khối SEV đã dẫn đến những 
thay đổi lớn trong cơ cấu thị trường xuất khẩu của 
Việt Nam (đến nay Liên (cũ) và Đông Âu chỉ còn 
chiếm gần 2% kim ngạch xuất khẩu, đạt 230 triệu 
USD). Châu A nhanh chóng trở thành thị trường 
xuất khâu chính của ta. Tỷ trọng kim ngạch 
xuất cho thị trường này đã tăng từ 26,73% vào 
năm 1989, lên 43,29% vào năm 1990. Năm 1991, 

con số đó là 76,73% và luôn duy trì được trong 
khoảng 72 - 74% từ đó đến nay. Trong số các 
nước châu Á thì Nhật Bản và ASEAN đóng vai 
trò lớn (Nhật Bản chiếm 15,8%, các nước 
ASEAN chiếm 21,3%). 

Kim ngạch xuất khẩu chính ngạch sang Trung 
Quốc tăng từ 340,2 triệu USD năm 1996 lên 858,9 
triệu USD năm 1999, song còn hạn chế so với 
tiêm năng của hai nước. 

Tỷ trọng xuất khẩu sang EU nói riêng và châu 
Âu nói chung tăng dần trong những năm qua. 
Thực tế cho thấy năm 1991, EU mới chiếm 5 ,6% 
kim ngạch xuất khâu của ta, nay đã lên tới 21,7 %. 

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Bắc 
Mỹ, mà chủ yếu là Hoa Kỳ đã có bước phát triển 
khá. Năm 1995 đạt 170 triệu USD (3,1%), tới năm 
1998, dù chưa được hưởng quy chế MEN, vẫn đạt 
469 triệu USD (5%) ; năm 1999 đạt 504 triệu 
USD (4,4%), với các mặt hàng chủ yêu là cà phê, 
tôm đông lạnh, giày dép, hàng đệt may... Giá trị 
xuất khâu sang thị trường này chắc chắn sẻ còn 
tăng mạnh sau Hiệp định thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỹ được ký kết. 

Với thị trường châu Đại Dương (chủ yếu là 
Ô- xtrây-i- a), đa tăng từ 0,2% vào năm 1991 lên 
3,3 % và năm 1999. Thị trường châu Phi và Nam 
Mỹ không có chuyển biến, và cho tới nay vẫn 
chiếm chưa đầy ]% kim ngạch xuất khẩu của ta. 

Nhin chung quá trình chuyển dịch cơ cầu thị 
trường xuất khẩu đã diễn ra tương đối tốt trong 
10 năm qua, góp phân đáng kể vào việc duy trì tôc 
độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu sau khi mất 
các thị trường truyền thống. Tuy nhiên, sự chuyển 
dịch này chưa được định hướng trên một tầm nhìn 
dài hạn, chủ yếu mới chỉ là sự thích ứng với thay 
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đổi đột biến của tình hình và vì vậy đã nhanh 
chóng bộc lộ những điểm yếu. Từ chỗ trước đây 
phụ thuộc chủ yêu vào buôn bán với Hội đồng 
tương trợ kinh tê (SEV), xuất khẩu của ta hiện nay 
lại phụ thuộc quá lớn vào thị trưởng châu Ẫ. Kêt 
quả là cơ cấu thị trường xuất khẩu nhìn chung vẫn 
thiên lệch, thậm chí trên phương diện nào đó còn 
thiên lệch hơn thời gian trước đầy. Việc chạm trở 
lại với khu vực thị trường truyền thống và mở lối 
để “lách chân” vào các thị trường khác trong 
những năm gần đây thể hiện sự bất cập trong 
chính sách bạn hàng (hay chính sách thị trường) 
xuất khẩu của ta. Như vậy, mặc dù chúng ta chủ 
trương đa phương hóa thị trường, đa phương hóa 
quan hệ nhưng trên thực tế lại thiếu những 
chính sách và giải pháp cụ thể để thúc đây các 
quan hệ đó. 

Bên cạnh những chuyển động về cơ cấu thị 
trường, cơ cấu chủ thể tham gia hoạt động xuất 
khẩu cũng đã có sự thay đôi lớn trong những năm 
vừa qua. Ngày 30-07-1998 Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 37/1998/NĐ-CP quy định chỉ 
tiết về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công 
và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài. 
Nghị định này đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ giây 
phép kinh doanh xuất nhập khẩu. Tới nay đã có 
8 137 doanh nghiệp đăng. ký mã số doanh nghiệp 
kinh doanh xuất nhập khẩu, tăng hơn 3 lần so với 
thời gian trước ngày 01-9-1998, trong đó các 
doanh nghiệp quôc doanh là 4 497, ngoài quốc 
doanh là 3 640. Cùng với sự thay đổi cơ cầu mặt 
hàng, cơ cấu thị trường thì Sự thay đôi cơ câu chủ 
thê tham gia hoạt động xuất khâu được xem là SỰ 
thay đổi sâu rộng nhất. Tuy nhiên, đang có một số 
bất cập : 

- Quyên kinh doanh xuất khẩu được mở rộng 
cho tất cả các doanh nghiệp nhưng phạm vì được 
phép kinh doanh xuất khẩu vẫn phụ thuộc vào nội 
dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Quyền kinh doanh xuất nhập khâu được mở 
nhưng phương thức quản lý hoạt động của các 
doanh nghiệp và phương pháp phô cập thông tin 
(hàng hóa, thị trường, giá cả, quy định vê quản lý 
xuất nhập khẩu...) vân chưa có sự thay đôi tương 
ứng. 

Trước thèm thế kỷ XXI, những khó khăn từ 
bên ngoài cộng với những khó khăn từ bên trong 
và cả những khó khăn do thiên tai gây ra đang thật 
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Sự trở thành những thách thức to lớn đối với hoạt 
động xuất nhập khẩu nói chung và xuất khẩu nói 
riêng của nước ta. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu 
năm 2000 đạt khoảng 13 tỉ USD đòi hỏi một nỗ 
lực phần đâu to lớn trong bối cảnh khả năng cạnh 
tranh của hàng Việt Nam vốn đã yếu lại bị yêu 
thêm. Nhu cầu của châu Á giảm sẽ làm cho giá 
nhiều mặt hàng trên thị trường giảm khá mạnh, 
trong đó có những mặt hàng là hàng chủ lực của 
ta. Luông vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 
đang giảm sẽ gây ảnh hưởng đến tốc độ táng kim 
ngạch xuất khẩu cũng như tốc độ chuyển dịch cơ 
câu hàng xuất khẩu trong những năm sau 2000. 
Các biện pháp bảo hộ sản xuất trong nước là cần 
thiết nhưng cũng sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến khả 
năng đàm phán trong các môi quan hệ đa phương 
và song phương về mỡ cửa thị trường cho hàng 
hóa của ta. 

Những chính sách và giải pháp đây mạnh 
xuất nhập khẩu 

1 - Đây mạnh các hoạt động xúc tiến thương 
mại, kiện toàn hệ thống thương vụ ở nước ngoài, 
hệ thống thông tin thương mại trong nước.. . nhằm 
tạo ra một hệ thông tin thương mại hoạt động 
thông suốt trong cả nước, có khả năng cập nhật tin 
thương mại, đáp ứng được nhu cầu thông tỉn trong 
và ngoài nước, có khả năng thực hiện vai trò tư 
vấn cho các chủ thể sản xuất, kinh doanh trong 
hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường và 
đầu tư mở rộng sản xuất. 

2 - Xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, dự áâ ân 
phát triển sản xuất hàng hóa hướng về xuất khâu 
trên cơ sở đánh giá đúng tiềm năng và lợi thế so 
sánh của từng vùng. Kết hợp với các biện pháp 
khuyến khích đầu tư, đối mới công nghệ, trình độ 
quản lý để nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng 
Việt Nam sản xuất trên thị trường thế giới và ngay 
tại thị trường trong nước. 

3 - Khuyến khích các thương nhân kinh doanh 
cùng ngành hàng thành lập Hiệp hội ngành hàng 
xuất khẩu, nhập khẩu, được phép nhận gia công 
cho thương nhân nước ngoài, không hạn chế số 
lượng, chủng loại, được quyền đặt gia công ở 
nước ngoài các loại hàng hóa được phép lưu thông 
trên thị trường Việt Nam, được phép làm đại lý 
mua, bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài 


(Xem tiếp trang 52) 
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NHÂN KỶ NIỆM 700 NĂM NGÀY MẤT CỦA HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG TRẤN QUỐC TUẤN 
(1300 - 2000) 


TRẤN QUỐC TUẤN 


- NHÂN CÁCH LỚN 


CỦA NGƯỜI ANH HÙNG DÂN TỘC, 
NHÀ QUÂN SỰ KIỆT XUẤT 


HÉ kỷ XIII, dân tộc Việt Nam đã sinh ra một 
người con vĩ đại, một nhà quân sự kiệt XUẤT - 
| anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn. 

Trần Quốc Tuấn quê ở phủ Thiên Trường (Nam 
Định), con của Khâm minh Đại Vương Trần Liễu, 
cháu ruột của vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh) và 
thượng hoàng Trần Thừa. Ông sinh năm 1231, khi họ 
Trần mới thay thế họ Lý làm vua trong một đất nước 
đây biến động. Lúc đó, vua Trần Thái Tông mới 
13 tuôi là chồng của Lý Chiêu Hoàng. Sự kiện kinh 
thành ngày 11 tháng Chạp năm Ất Dậu (10-1-1226), 
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh là do 
sự xếp đặt của Trần Thủ Độ nên không tránh khỏi sự 
đị nghị của hàng ngũ tông thất nhà Lý. Vì thế, ở buổi 
ban đầu ấy, cả triều đình mới đều mong mỏi Trần 
Thái Tông sớm có hoàng tử để thế ngôi. Công chúa 
Thuận Thiên, vợ Trần Liễu, anh vua, đang có mang. 
Trần Thủ Độ bắt ép Trần Liễu nhường vợ cho 
Trần Cảnh đề sớm có người kế vị. Trần Liễu tức giận 
dấy binh nôi loạn. Thủ Độ đẹp tan, nhưng vua Thái 
Tông đã tha chết cho Liễu. Tuy vậy, Trần Liễu vẫn 
mang nặng hận thù, kén thầy dạy cho con trai thành 
bậc văn võ toan tài và ký thác vào con mình mối thù 
riêng sâu nặng ấy. Trước khi mất, Trần Liễu cầm 
tay con nói : "Con mà không vì cha lấy được thiên 
hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm 
mắt được”. Người con ấy của Trần Liễu chính là 
-_ Trần Quốc Tuấn. 

Từ nhỏ, Quốc Tuấn đã có tướng mạo oai hùng, tỏ 
ra thông minh hơn người, ai cũng khen Quốc Tuấn 
kỳ tài, ngày sau có thể "kinh bang tế thế”. Lớn lên, 
Quốc Tuần đọc rộng, biết nhiều, tài kiêm văn võ. 
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Cuộc đời Trần Quốc Tuấn trải qua một lần gia 
biến, ba lần quốc nạn, nhưng ông đều vượt qua và 
luôn luôn tỏ ra là một bậc hiền lương, anh hùng. Thù 
nhà không đặt lên trên quyền lợi của dân nước, xã 
tắc. Ông đẹp thù riêng để vun trồng cho mối đoàn kết 
trong tông tộc, trong triều đình. 

Quốc Tuấn để lời cha dặn trong lòng, nhưng 
không cho là phải. Khi đã có quyền cao chức trọng, 
ông đem lời cha dặn thử hỏi gia nô là Yết Kiêu và Dã 
Tượng. Cả hai người đều can ông : Làm kế â Ấy tuy 
được phú quý một thời, nhưng để lại tiếng xấu muôn 
năm. Nay Đại Vương há chăng đã phú quý rôi sau ? 
Chúng tôi xin thê chết làm gia nô, chứ không muốn 
làm quan mà không có trung hiếu..." Quốc Tuẫn 
nghe vậy cảm phục, khen ngợi hai người. Ông lại 
đem chuyện riêng vờ hỏi con mình. Hưng Vũ Vương 
trả lời ngay : "Dẫu khác họ cũng không nên, huống 
chi là một họ”. Quốc Tuấn nhìn con mà vui trong 
lòng. Còn Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng lại 
nói : “Tống Thái Tô vốn là một người làm ruộng, đã 
thừa cơ dấy vận nên có được thiên hạ”; tức là có ý 
khích việc cướp ngôi. Quốc Tuấn tức giận lắm, tuốt 
gươm kế tội Quốc Tầng Tăng: "Tên loạn thân là từ 
đứa con bất hiếu mà ra" và toan chém Quốc Táng, 
may nhờ có Hưng Vũ Vương xin cho. Quốc Tuần 
dặn Vụ Vương : "Sau này, khi ta chết, Hãy đậy nắp 
quan tài rôi mới cho Quốc Tầng vào viếng”. 

Trần Quốc Tuấn và Trần Quang Khải là hai đại 
thân trong triều, nhưng hai người lại là đại diện hai 
chi họ Trần vốn có hiềm khích. Một người là con 
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Trần Cảnh, một người là con Trần Liễu, hai anh em 
đối đầu của thế hệ trước. Khi quân Nguyên sắp sang 
xâm lược, trước cảnh xã tắc lâm nguy, Trần Quốc 
Tuấn vì lợi ích chung mà xóa thù nhà, chủ động hòa 
giải với Trần Quang Khải. Sử chép, tại bến Đông, 
Quốc công tiết chế mời Thượng tướng thái SƯ Sang 
thuyền mình chơi cờ, trò chuyện và sai nấu nước 
thơm, rồi tự mình tắm cho Quang Khải. Điều đó 
càng làm cho Quang Khải cảm kích và yêu quý 
Quốc Tuần. Sự hòa hợp đó chính là sự thống nhất ý 
chí của toàn bộ vương triều, củng cố thêm sức mạnh 
đánh giặc. Trong quá trình chiến tranh, Trần Quốc 
Tuấn thường hộ giá bên vua. Tuy ông chỉ cầm chiếc 
gậy bịt sắt thế mà vẫn có người dị nghị, gườm mắt vì 
sợ ông nhân đó giết vua. Biết ý, ông liền vứt bỏ đầu 
sắt nhọn, chỉ chống gậy trơn khi ở gần vua. Sự dị 
nghị cũng chấm dứt. 

Giỏi tâm lý, yên lòng quân, giữ lòng dân, đoàn 
kết nội bộ vi nghĩa lớn quốc Bìa, quả Trần Quốc 
Tuấn có tâm lòng trung trinh, son sắt vì vua, vì nước. 
Sử thần Ngô Sĩ Liên viết : "Bậc đại thần ở vào hoàn 
cảnh bị hiêm nghỉ nguy hiểm, tất phải thành thực tin 
nhau, sáng suốt khéo xử thì mới có thể giữ tròn danh 
dự, làm nên sự nghiệp ˆ. Ông tuy ở ngôi cao chức 
trọng mà vẫn giữ được tiết nhã nhặn, lòng trung 
trong sáng, được mọi người tôn quý và tin yêu. Vì có 
công lao to lớn đối với dân, với nước, nên vua Trần 
Thánh Tông cho phép Quốc công tiết chế quyền 
phong tước cho ai cũng được. Nhưng Trần Quốc 
Tuấn chưa phong cho một người nào. Khi chiến 
tranh ác liệt, những người có công đóng góp nhiều 
lương thực nuôi quân, được ông phong "Giả lang 
tướng" để phân biệt với những tướng "thực" khác. 
Ông không lợi dụng chức quyền để làm những việc 
trái với luân thường đạo lý, trái với kỷ cương phép 
nước. 

Trần Quốc Tuấn coi trọng hiền tài, dùng người 
hiền lương và thường tiến cử những người tài đức 
giúp nước. Môn khách của ông có nhiều người sau 
trở thành anh hùng, văn chương chính sự đều có 
tiếng trên đời như Trương Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão, 
Yết Kiêu, Dã Tượng, v.v... Ông đánh giá cao những 
người bên mình, cho rằng: "Chim hông hộc bay cao 
được nhờ có sáu trụ cánh". Tràn Quốc Tuấn rất 
thương yêu binh lính, họ cũng rất trung thành với 
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ông, đội quân cha con ấy đã trở thành một đội quân 
bách thắng. 

Từ khi bị ốm đến lúc lâm chung, Trần Quốc Tuần 
vẫn luôn lo việc nước. Câu trả lời ông với vua Trần 
Anh Tông đã được sử sách xưa nay ghi lại và phẩm 
bình với một lòng kính phục. Là một vị đại tướng 
trong vòng 30 năm ba lần chỉ huy toàn quân đánh 
thắng giặc, ông có đủ uy tín và thẩm quyền để tổng 
kết bài học lịch sử, đồng thời là kinh nghiệm về giữ 
nước. Còn vua Trần Anh Tông, với trách nhiệm của 
người đứng đầu đất nước, không thể không canh 
cánh bên lòng về họa xâm lăng như đã từng xảy ra 
và ai dám bảo đảm là không xây ra nữa. Sau khi tông 
kết bài học lịch sử chống giặc từ thời Đinh, Lê và Lý, 
Trần Quốc Tuấn rút ra từ các cuộc kháng chiến 
chống Nguyên - Mông vừa qua bài học về đoàn kết 
nhất trí, về nghệ thuật quân sự, về chọn tướng dùng 
binh và xây dựng một quân đội phụ tử. Và, hơn hết 
ông dặn nhà vua về bài học dựa vào dân, "khoan thư 
sức dân làm kế sâu rễ bên gốc, là thượng sách giữ 
nước". Cả cuộc đời cầm quân, ra sống vào chết, 
chiến đấu cho độc lập của đất nước, tự do cho giống 
nòi, khi ốm nặng Trần Quốc Tuấn vẫn lo nghĩ đến 
dân đến nước. Tấm lòng của ông thật đáng trân 
trọng, kính phục. 

Là một đại quý tộc công danh sự nghiệp lẫy lừng, 
nếu muốn, hắn Trần Quốc Tuấn không thua kém ai 
vê giàu sang phú quý. Nhưng với ông, dường như tất 
cả điều đó không làm ông bận tâm cho tận đến lúc ra 
đi. Ông chỉ có một nguyện vọng hết sức khiêm tốn là 
khi ông mắt thì hỏa táng, đựng xương trong vật tròn, 
bí mật chôn trong vườn An Lạc tại phủ đệ Vạn Kiếp, 
rồi xóa sạch mọi vết tích. Sự nghiệp của ông mãi mãi 
còn với non sông và nghĩa trang trong lòng dân là 
nơi cao đẹp nhất, bền chặt và thiêng liêng nhất, 
không thể mua được bằng tiền bạc hoặc quyền uy 
mà ông đã xây dựng bằng cả cuộc đời vì dân, vì 
nước. Đó cũng là một nét đặc sắc trong nhân cách 
Trần Quốc Tuấn. 

Nếu như yêu nước, thương dân, xả thân vì nước 
là đặc điểm nối bật, biểu hiện trong quá trình chiến 
tranh, thì tỉnh nghĩa thủy chung, coi thường giàu 
sang phú quý trong hòa bình cũng là những đường 
nét kết hợp hài hòa tạo nên một chỉnh thể thống nhất, 
tô điêm cho nhân cách của ông thêm ngời sáng. 
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Trần Quốc Tuấn là bậc tướng cột đá chống trời, 
rường cột của quốc gia. ông là nhà quân sự đại tài, 
được g1ao quyền Tiết chế, thông đốc tất cả các vương 
hâu, tông thất, tướng lĩnh, điều động binh nhung, khí 
giới. Ông có công lao đệ nhất trong ba lần đại phá 
Nguyên - Mông. Là vị thống soái luôn chủ động và 
linh hoạt, biết mình biết người, biết rút lui, phòng 
ngự và phản công - tiến công đúng lúc. Khi đại quân 
rút, kể cả những lúc gian nan nhất ông vẫn tin tưởng 
vào thăng lợi, giữ vững được lòng dân và lòng quân. 
Cái tài giỏi của ông là biết chuyển từ thế hiểm nghèo 
thành điều kiện thuận lợi, XOAY chuyên thế trận, tạo 
nên thời cơ lớn. Khi chuyển sang phản công, ông 
biết chọn đúng hướng, đúng mục tiêu, đánh những 
trận quyết định khiến kẻ thù không kịp trở tay, trong 
chốc lát đã bị thất bại. Ông luôn luôn "xem xét 
quyền biến, tùy thời mà làm". Tài năng quân sự của 
ông dựa trên cơ sở sức mạnh đoàn kết quyết chiến 
của quân và dân, sự tin yêu và năng lực chỉ huy của 
các tướng. 

Ở Trần Quốc Tuấn, tinh thần dám đánh, quyết 
đánh và quyết thắng rất cao. Năm 1285, đất nước 
đứng trước nguy cơ lớn, sự mất còn chỉ trong gang 
tác, thế nước như trứng chồng. Triều đình và quân 
đội liên tiếp phải rút lui ; quân xâm lược đã chiếm 
được nhiều địa bàn trọng yếu trong đó có cả thành 
Thăng Long và Phù Thiên Trường. Trong nội bộ quý 
tộc và quan lại nhà Trần đã có nhiều người nao núng, 
hàng giặc. Tuy thế, Trần Quốc Tuần vẫn hiên ngang, 
một lòng tin son sắt vào cuộc kháng chiến của quân 
đội và nhân dân. Câu trả lời vua Trần Nhân Tông 
răng : "Bệ hạ muốn hàng trước hết hãy chém đầu 
thần đi đã", chứng tỏ tỉnh thần quyết tâm kháng 
chiến mãnh liệt của ông. Ông nêu một tắm gương lớn 
về tinh thần và ý chí trước triều đình, trong toàn quân 
và toàn dân ta. 

Nghệ thuật quân sự trong cuộc khẳng chiến 
chống Nguyên - Mông là định cao của nghệ thuật 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta 
trong thời đại phong kiến. Người đề ra và vận dụng 
thiên tài chiến lược, chiến thuật chiến tranh nhân dân 
đó không ai khác là Trần Quốc Tuấn. Với tri thức 
quân sự uyên bác, kết hợp với tinh thân yêu nước 
nông nàn và lòng trung thành vô hạn với vua, với 
nước, Trần Quốc Tuần đã gớp phần lớn lao vào quá 
trình tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến của 
đân tộc. 
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Câu nói bất hủ "Năm nay đánh giặc nhàn" khi 
hàng chục vạn quân Nguyên sắp Sang xâm lược 
(1288), càng chứng tỏ Quốc công Tiết chế đã biết rõ 
địch, biết rõ ta và làm chủ được quy luật của chiến 
trận. Tư tưởng quân sự tiên tiến của ông nảy sinh và 
phát triên trong thực tiễn chiến tranh giữ nước của 
dân tộc. Từ lời Hịch kêu gọi tướng sĩ đầy khí phách 
hiên ngang đến bản Di chúc lịch sử đều khẳng định 
cái cốt cách của tư tưởng quân sự của Trần Quốc 
Tuấn là "dĩ đoản chế trường", "chúng chí thành 
thành", cả nước chung sức quyết tâm chiến đấu, vua 
tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, quân tướng một dạ 
cha con... Ông là nhà lý luận quân sự nối tiếng, đã 
soạn hai bộ binh thư ; Binh thư yếu lược và Vạn Kiếp 
tông bí truyền thư là sách gia truyền, để dạy các 
vương hầu, tướng lĩnh cách cầm quân đánh giặc. 

Trần Quốc Tuấn là người tướng giỏi gồm đủ đức 
tài trọn vẹn. Là tướng Nhân, ông hết lòng thương 
yêu quân dân, chỉ cho quân dân con đường sống. 
Là tướng Nghĩa, ông luôn coi việc phải hơn điều lợi. 
Là tướng Trí, ông biết lẽ đời sẽ dẫn đến đâu. Là 
tướng Dũng, ông sẵn sàng xông pha vào chiến trận 
dấu lúc gian nan nhất để đánh giặc, lập công ; cho 
nên trận Bạch Đăng oanh liệt nghìn đời là đại công 
của ông vậy. Là tướng Tín, ông bày tỏ trước cho 
quân lính biết theo ông sẽ được gì, trái lời ông sẽ bị 
gì. Bởi vậy, ba lần kháng chiến chống Nguyên - 
Mông, ông đã lập công lớn, được vua tin dùng, gia 
phong Thượng quốc công. 

Trái tim Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn 
ngưng đập vào mua Thu, tháng Tám, năm Canh Ty 
(1300). Sau khi ông mất, vua phong tước Hưng Đạo 
Đại Vương. Triều đình và nhân dân lập đèn thờ ông 
tại Vạn Kiếp (Hải Dương), Bảo Lộc (Nam Định) và 
nhiều nơi khác. Công lao và sự nghiệp của ông ít ai 
sánh kịp. Vua Trần coi ông là bậc Thượng phụ, trăm 
họ kính trọng gọi ông là Hưng Đạo Đại Vương, hoặc 
là Đức Thánh Trần. 

Mùa Thu năm nay (Canh Thìn, 2000), cả nước tô 
chức kỷ niệm 700 năm ngày mất của vị anh hùng 
dân tộc, nhà quân sự kiệt xuất. Với tắm lòng biết ơn 
và kính trọng, chúng ta noi gương và học tập ông về 
nhân cách sống, về tắm lòng vị nước, vì dân, về nghị 
lực, ý chí vươn lên quyết tâm khắc phục khó khăn 
gian khó đê hoàn thành nhiệm vụ. Nhân cách cao 
đẹp và sự nghiệp vĩ đại của Hưng Đạo Đại Vương 
Tràn Quốc Tuấn trở thành bất tử.) 
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NÂNG CAO HIỆU QUÁ SỬ DỤNG 
VỐN VAY NƯỚC NGOÀI ĐỀ ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIÊN KINH TẾ —- XÃ HỘI 


ỐN vay nước ngoài (VVNN) là nguồn lực 
V quan trọng, nhất là đối với những nước 
đang phát triển nhằm đây nhanh nhịp độ 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNN-HĐH), 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng, đổi mới công nghệ thiết bị, nâng cao 
chất lượng sản phẩm và dịch vụ, sức cạnh tranh 
của hàng hóa. Mặc dù vậy, việc sử dụng VVNN 
một cách hợp lý và có hiệu quả luôn đặt ra những 
thách thức lớn với các nước đang phát triển, đòi 
hỏi phải có các giải pháp hữu hiệu. Bài viết này, 
xin trình bày khái quát một số vấn đề nhằm góp 
phân nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn 
VVNN, đặc biệt là vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (Official Development Assistane - ODA). 

I- Một số vấn đề cơ bản về vốn vay nước 
ngoài. 

Trên phương điện quốc gia, khi sản xuất trong 
nước chưa đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường 
xuyên và đầu tư phát triên thì việc vay nợ là một 
sự cần thiết khách quan. Điều tương đồng giữa các 
nước là đê có nguồn trả nợ và tạo ra công ăn việc 
làm thì vốn vay phải được sử dụng cho đầu tư phát 
triển sản xuất kinh doanh, chứ không phải cho tiêu 
dùng. 

Nếu căn cứ vào chủ thể đi vay thì VVNN chia 
làm 2 loại : vay của chính phủ và vay của các 
doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội. Gộp 2 
loại vốn này gọi là vốn vay nhà nước. Thông 
thường vốn vay của chính phủ được hoàn trả bằng 
nguôn ngân sách nhà nước (NSNN), còn vốn Vay 
của nhà nước do phạm vi rộng hơn nên nguồn trả 
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cũng đa dạng Ì hơn, bao gồm trả nợ của chính phủ 
và những nguồn khác của các con nợ. Trong điều 
kiện luật pháp về vay mượn chưa nghiêm, vì uy tín 
của quốc gia, nếu con nợ không có khả năng trả 
nợ thì chính phủ thường phải trả nợ thay cho các 
con nợ, lấy từ nguồn NSNN hằng năm. Vay của 
chính phủ thường là vay ODA theo các hiệp định 
song phương và đa phương. Vốn ODA có 2 hình 
thức. Một là, viện trợ không hoàn lại : thường có 
quy mô nhỏ và chỉ giới hạn trong các lĩnh vực 
nhân đạo, y tế, văn hóa, giáo dục. Hai là, vốn vay 
thường có quy mô lớn, dĩ nhiên, vay thì gắn liên 
với trả nợ, nhưng với ưu đãi lãi suất thấp và thời 
gian hoàn trả dài. 

Như vậy, thực chất của vốn ODA là vốn vay, 
phải trả cả gốc lẫn lãi, gắn liền với kế hoạch trả nợ 
của NSNN hằng năm, nhưng đó là hình thức vay 
phát triên dài hạn, thời gian hoàn trả dài (từ 20 - 
30 năm) và thường có thêm thời gian ân hạn (từ l0 - 
I2 năm) nên thích hợp cho các nước đang phát 
triển sử dụng đề xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - 
xã hội, làm nền tảng cho tiễn tình CNH-HĐH. 
Tuy vậy, kinh nghiệm quốc tế gần đây cũng bộc 
lộ rất rõ tính hai mặt của VVNN. Đa số các nước 
đang phát triển (chủ yếu ở châu Phi, Mỹ- -la tinh và 
Nam Á) chỉ thu được những thành quả tăng trưởng 
khiêm tốn từ VVNN trong khi phải chịu gánh 
nặng nợ nần chồng chất. Một số nước (chủ yếu là 
các quốc gia Đông Á) tuy đã khéo léo tận dụng 
được sức mạnh từ VVNN để tăng tốc và vọt lên 


* GS, TS khoa học, Thứ trưởng Bộ Tài chính. 
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nhưng lại lâm vào khủng hoảng tài chính - tiền tệ 
tháng 7-1997. Điều đó cho thấy, VVNN là một 
trong những vấn đề phức tạp và nhạy cảm, đòi hỏi 
môi nước phải tự định ra chiến lược vay nợ hợp lý 
trên cơ sở cân nhắc nhiều yếu tố trong và ngoài 
nước như nhu cầu vốn, khả năng tái tạo nguồn 
ngoại tệ đề trả nợ, thời hạn vay, điều kiện lãi suất, 
tỷ lệ giữ nợ phải trả hằng năm và kim ngạch xuất 
khẩu, giữa nợ và GDP... Việc phân bổ các nguồn 
vốn vay vào các mục đích đâu tư, cũng như sắp 
xếp thứ tự ưu tiên SỬ dụng các nguồn vốn vay cho 
các dự án hạ tầng cơ sở và dự ấn thương mại có tỷ 
suất lợi nhuận cao cũng cần cân nhắc kỹ nhằm bảo 
đảm khả năng trả nợ các khoản vay khi đến hạn. 

Ngày nay, không thấy có nước phát triển nào 
nhắc đến chỉ tiêu 1% GDP dành cho viện trợ như 
đã nêu ra trong những thập niên 60 và 70 của thế 
kỷ XX. Một mặt, khả năng của các nước cấp viện 
trợ cũng đã giới hạn nhiều so với trước, mặt khác, 
nhiều nước cũng đã mỏi mệt trước hiệu quả sử 
dụng vốn ở những nước nhận viện trợ. Hơn nữa, 
ngây nay, viện trợ cũng không còn là một công cụ 
chính trị quốc tế để can thiệp chủ quyền quôc g1a. 
Do đó, phần viện trợ không hoàn lại ngày càng 
giảm, trong khi phần cho vay theo quỹ hàng hóa, 
theo dự án phát triển ngày càng tăng. Cạnh tranh 
giữa các nước nhận viện trợ ngày càng trở nên 
gay gắt. 

Đối với nước ta, vốn ODA có tâm quan trọng 
đặc biệt, giúp giải quyết tình trạng cơ sở hạ tầng 
lạc hậu, nhỏ bé và phân bồ không đều, tác động 
tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
của các địa phương và các vùng lãnh thô, thu hút 
đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước, giảm phân 
hóa trong phát triên giữa các vùng, miền, đô thị 
với nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, giúp 
xóa đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện sinh hoạt 
và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. 
Vì vậy, Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng đã 
khẳng định : “Tranh thủ thu hút nguồn tài trợ phát 
triển chính thức (ODA) đa phương và Song 
phương, đập trung chủ yếu cho việc xây dựng kết 
cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, nâng cao trinh độ 
khoa học, công nghệ và quản lý, đông thời dành 
một phần vốn tín dụng đầu tư cho các ngành nông, 
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lâm, ngư nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng. Ưu tiên 
dành viện trợ không hoàn lại cho những vùng 
chậm phát triển. Các dự án Sử dụng vôn vay phải 
có phương án trả nợ vững chắc, xác định rõ trách 
nhiệm trả nợ, không được gây thêm gánh nặng nợ 
nàn không trả được. Phải sử dụng nguồn vốn 
ODA có hiệu quả và kiểm tra, quản lý chặt chẽ, 
chống lãng phí, tiêu cực”(). 

II- Tình hình huy động và sử dụng vốn 
ODA ở Việt Nam thời gian qua. 

Từ năm 1993 đến nay, thông qua 7 Hội nghị 
nhóm tư vấn các nhà tài trợ đành cho Việt Nam, 
lượng vốn ODA được cam kết (bao gồm cả viện 
trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi dài hạn) đạt 
trên 16,4 tỉ USD. Tính đến 31-12-1999, chúng ta 
đã giải ngân được 6,731 tỉ USD, đạt khoảng 
41,03% tổng số vốn cam kết. Trong đó, phân viện 
trợ không hoàn lại giải ngân khoảng 2,5 tỉ USD 
(phản ánh qua NSNN là 1,025 tỉ USD) ; phần vốn 
vay ưu đãi đã ký theo các Hiệp định vay cụ thể đạt 
trên 10,374 tỉ USD, phần lớn có thời hạn từ 10 - 
40 năm, mức lãi suất từ 0-5%/năm. Tổng số vốn 
vay đã giải ngân quy ra USD đạt khoảng 3,627 tỉ 
USD, trong đó vốn vay cho ngân sách đạt hơn 2 tỉ 
USD và vay về cho vay lại đạt hơn 1,6 tỉ USD. 

Trong số vốn vay ODA được tập trung vào 
NSNN, chủ yếu để đầu tư xây dựng các công trình 
hạ tầng quan trọng như điện, giao thông, nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, chương trình xóa 
đói giảm nghèo, giáo dục, y tế... theo kế hoạch 
xây dựng cơ bản hằng năm của Nhà nước và một 
phần cho các doanh nghiệp nhà nước vay lại để 
đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra 
năng lực sản xuất lớn cho xã hội. 

Nhin chung, việc sử dụng vốn ODA để đầu tư 
xây dựng và cải tạo các công trình hạ tầng cơ sở 
là thiết thực và mang lại hiệu quả lâu dài về kinh 
tế và xã hội. Trong công nghiệp, vốn ODA đã góp 
phân đẳng kê trong việc tăng năng lực sản xuất 
của một sô ngành, đặc biệt là ngành điện. Hầu hết 
các nguồn điện, hệ thống đường dây, trạm biến thế 
quan trọng đều được đầu tư bằng vốn ODA (nhà 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIH, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 197 
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máy thủy điện Hòa Bình 1920 MW, thủy điện Trị 
An 440 MW, nhiệt điện Phả Lại 440 MW...). 
Trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy 
lợi, viện trợ không hoàn lại chiếm tới 50,3%, các 
linh vực như tín dụng nông thôn, thủy lợi, lâm 

nghiệp, tăng cường thê chế... đã thu hút sự quan 
tâm đáng kể từ Các nguồn viện trợ song phương, 
đa phương, vốn vay của ADB, WB. Việc phân bổ 
vốn ODA theo vị trí địa lý đồng đều hơn, các vùng 
khó khăn như miền Trung, đồng bằng sông Cửu 
Long... đã được chú trọng. Trong giao thông vận 
tải, nhiều công trình trọng điểm đã được các nhà tài 
trợ cam kết hỗ trợ xây dựng trong thời kỳ 1996 - 
2000. Các dự án giao thông nông thôn cũng được 
đầu tư bằng vốn ODA của các nhà tài trợ lớn như 
Nhật Bản, WB, ADB, Trong lĩnh vực giáo dục - 
đào tạo, khoa học - công nghệ, các cơ quan Việt 
Nam đã phối hợp tốt, tích cực và chủ động xây 
dựng và thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA 
nên đạt tỷ lệ dự ân cao so với các ngành khác, đào 
tạo được một số lượng đáng kể cán bộ khoa học - 
kỹ thuật thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng của nền 
kinh tế quốc dân, tăng cường năng lực vật chất và 
những thiết bị nghiên cứu hiện đại, nhiêu công 
nghệ hiện đại đã được đưa vào sản xuất và vận 
hành có kết quả... 

Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng vốn ODA 
ở nước ta thời gian qua còn bộc lộ một số tôn tại 
nhất định đang làm hạn chế hiệu quả sử dụng 
nguôn vốn này. Về mặt nhận thức, vẫn còn những 
quan niệm và cách hiểu khác nhau về vốn ODA, 
có người cho đây là khoản cho không, quà biếu, 
vật tặng... Một số địa phương có quan niệm sử 
dụng vốn ODA “vay là được” mà không tính đến 
khả năng trả nợ và hiệu quả sử dụng dẫn đến tình 
trạng lãng phí và tham nhũng, gây hậu quả xấu 
cho việc tiếp nhận ODA. 

Quá trình lập, duyệt dự án kéo dài, thường mất 
từ l - 3 năm, phân bổ vốn cho dự án chưa thật sự 
gắn với nhu cầu sử dụng vốn trong thực tế, có 
trường hợp ký Hiệp định khung với nước ngoài rồi 
mới làm thủ tục phê duyệt dự án khả thi trong 
nước dân đến dự án chậm được khởi động, thậm 
chí phải thay dự án khác. Quy trình đấu thâu phức 
tạp, tổ chức lỏng lẻo, xuất hiện tình trạng chạy đua 
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hạ giá bỏ thầu đến mức vượt quá hệ số an toàn về 
chất lượng công trinh ; các nguyên tắc và điều 
kiện đấu thầu theo thông lệ quốc tế chưa được làm 
quen hoặc chưa công khai nên phân lớn phải mua 
thiết bị từ các nước tài trợ với giá cao, chuyển giao 
kỹ thuật lạc hậu, các khoản thanh toán, lương 
bổng, sinh hoạt phí phải trả rất cao cho chuyên gia 
nước ngoài, chịu sự lệ thuộc nhất định vào thị 
trường kỹ thuật, công nghệ của nước tài trợ. 

Chính sách và công tác đền bù giải phóng mặt 
bằng, di dân, tái định cư chưa hợp lý dẫn tới một 
số dự ấn giao thông chậm triên khai. Vốn đối ứng 
tuy chiếm tỷ trọng thấp trong tổng số vốn đầu tư 
cho dự án ODA nhưng lại ảnh hưởng đáng kể đến 
tiến độ triển khai dự án do việc kế hoạch hóa làm 
chưa tốt (kể cả vốn cấp phát từ ngân sách và vốn 
tín dụng). Các chủ dự ân khi lập dự toán chưa 
phản ánh đủ hoặc không kịp thời vốn đối ứng để 
đưa vào kế hoạch NSNN hằng năm nên thường 
phải điều chỉnh bổ sung, gây khó khăn và bị động 
cho NSNN. 

Từ những tôn tại trên dẫn đến tốc độ giải ngân 
vốn ODA tuy có tăng qua hằng năm, song vân 
chậm và không đạt kế hoạch đề ra. Mặc dù Chính 
phủ đã có nhiều cố gắng nhằm đẩy nhanh tốc độ 
giải ngân, nhưng mức giải ngân bình quân trong 
4 năm 1996 - 1999 mới chỉ đạt hơn 1,1 tỉ USD, 
bằng hơn 70% kế hoạch đề ra. Tại Hội nghị các 
nhà tài trợ cho Việt Nam (14 và 15-12-1999), ông 
Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) đã nói : 
“Việt Nam cân giải ngân nhanh hơn 1,5 tỉ USD 
trong vòng 3 năm tới mới có thê làm tăng mức tăng 
trưởng”. Đó quả là một thách thức lớn. Việc giải 
ngân trong một số ngành và lĩnh vực chủ yếu cũng 
rất chậm, thường chỉ đạt từ 22 - 71% trị giá ký vay. 

Nguyên nhân dẫn đến những tôn tại trong công 
tác quản lý và sử dụng ODA có nhiều, cả từ phía 
các nhà tài trợ và phía Việt Nam. Về phía các nhà 
tài trợ, quy trình thủ tục giải ngân của họ khá phức 
tạp, đòi hỏi phải có nhiều thời gian chuẩn bị, bình 
quân không dưới 24 - 27 tháng cho một dự án. 
Hơn nữa, nhiều trường hợp các quy định cua họ 
không rõ ràng, nhất quán. Hồ sơ rút vốn của các 
chủ dự án núi phù hợp với thỏa thuận cam kết 
được các nhà tài trợ chấp thuận nhiều khi chưa hài 
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hòa với các quy định của Việt Nam nên ảnh hướng 
đến các bước triển khai dự án. Về phía Việt Nam, 
chưa xây dựng được quy chế phân định rõ nhiệm 
vụ cho các cơ quan hoặc cá nhân chịu trách nhiệm 
hoạch định, thiết kế xây dựng dự án, thẩm định và 
ra quyết định đầu tư, sử dụng vốn, thu hôi vốn vay 
và trả nợ. Đối với một số dự án của nganh và địa 
phương, công tác thầm định còn sơ sài, chưa thực 
sự tính toán chặt chẽ đến các khía cạnh hiệu quả 
kinh tế của dự án. Các chủ dự án chưa tận dụng 
được sự tham gia của chuyên gia trong nước, 
nhiều khi bị động theo chuyên gia nước ngoài và 
phải chấp nhận một số chi phí không hợp lý. 
Nhiều dự án khi làm nghiên cứu khả thi đã không 
xác định rõ mục tiêu đầu tư, hạng mục đầu tư và 
tính đồng bộ giữa các khâu dẫn đến việc nhập 
khẩu thiết bị không đồng bộ, nguyên liệu không 
đủ, công suất thiết kế đạt thấp, thị trường tiêu thụ 
hạn hẹp... Điều đó đã làm cho hiệu quả kinh tế của 
dự án thấp, gây khó khăn trong việc trả nợ. Ngoài 
ra, năng lực của các Ban quản lý dự ấn về trình độ 
ngoại ngữ cũng như kinh nghiệm quản lý còn hạn 
chế, nhất là các Ban quản lý tiểu dự án ở các địa 
phương trong việc phân tích, đàm phán, ký kết 
hợp đồng mua sắm, xây lắp, nhiều trường hợp 
phải điều chỉnh hồ sơ thanh toán. Công tác quản 
lý tài chính vốn ODA của Chính phủ chưa tập 
trung vào một đầu mối, do đó dẫn đến trách nhiệm 
chưa rõ ràng trong việc theo dõi, quản lý và tông 
hợp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay ODA. 

Hiện tại, Việt Nam còn hơn 9 tỉ USD đã cam 
kết nhưng chưa giải ngân. Tuy đây la một nguồn 
vốn quan trọng nhưng cần quan tâm đến hiệu quả 
sử dụng. Bởi vi, thực tế đã xuất hiện một số dự án 
gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn đê trả nợ 
nước ngoài, đặc biệt là trong các ngành che, mía 
đường, dâu tằm tơ, cơ khí, chế biến thủy sản... 
Những dự án này tập trung chủ yếu dưới hình thức 
vay song phương của một số chính phủ như Pháp, 
I-ta-li-a, Ấn Độ... 

HI- Một số giải pháp và chính sách nhằm 
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay nước ngoài 
trong thời gian tơi. 

Trong thời gian tới, việc phát triển kinh tế - xã 
hội nước ta được tiễn hành trong xu thế hội nhập 
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với nền kinh tế khu vực và thế giới. Theo tính toán 
của các nhà kinh tế, nhu cầu vốn đầu tư để thúc 
đấy tăng trưởng, thu hẹp dần khoảng cách 
phát triển giữa nước ta với các nước trong khu vực 
và trên thế giới là rất lớn, trong đó cần phải huy 
động vốn nước ngoài từ 50 - 60 tỉ USD (giai đoạn 
2001 - 2010). Đề thực hiện được mục tiêu đó cần 
quán triệt quan điểm, tư ; tưởng chi đạo của Nghị 
quyết Trung ương 4 : tiếp tục nâng cao hiệu quả 
hợp tác quôc tế, coi vốn trong nước là quyết định, 
vôn ngoài nước là quan trọng. Chiến. lược huy 
động các nguồn vốn nước ngoài phải gắn liền với 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược 
kinh tế đối ngoại trong từng giai đoạn và phải thực 
hiện được các nhiệm vụ của chính sách tài chính 
quốc gia : chỉ tiêu tiết kiệm, có hiệu quả và lấy 
hiệu quả kinh tế - xã hội làm thước đo chủ yếu. 

Vốn vay nước ngoài của nước ta trong thời 
gian tới chủ yếu là vốn ODA, là một trong những 
nguồn vốn vay để đầu tư phát triển. Vì vậy, giải 
pháp trước mất là phải tăng cường quản lý việc sử 
dụng có hiệu quả nguôn vôn này đi đôi với việc 
đàm phán phải đạt yêu cầu tối thiểu về lãi suất, 
thời hạn vay, thẩm định, giá, định mức chỉ tiêu, 
phí tư vẫn, chính sách đối với chuyên gia trên cơ 
sở bình đẳng, cùng có lợi. Cần nâng cao nhận thức 
và thống nhất quan điểm về vốn ODA, không nên 
coi đó là nguồn viện trợ thuần túy, dẫn đến sử 
dụng kém hiệu quả, lãng phí, không trả được nợ 
và cuối cùng bị lệ thuộc vào bên ngoài. Viện trợ 
không hoàn lại cần được quản lý như đối với 
nguôn thu của NSNN dành cho đầu tư phát triền, 
phần vay ưu đãi được hạch toán bù đắp bội chỉ 
ngân sách đê bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ 
nước ngoài và ổn định chi NSNN, kiên quyết 
không vay cho chi thường xuyên. Chính phủ 
không nên vay thương, mại hoặc sử dụng những 
khoản vay không đạt yếu tố ưu đãi cao về lãi suất 
và thời gian trả nợ cũng như vay băng các loại tiên 
có rủi ro lớn về tý giá hối đoái để đầu tư cho các 
dự án cơ sở hạ tầng không có khả năng thu hôi vốn 
hoặc thu hôi vốn chậm. 

Trong tổ chức thực hiện cần đổi mới cơ chế 
quản lý và năng lực điều hành của các cơ quan 
quản lý và sử dụng vốn ODA. Các ngành, địa 
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phương và đơn vị xin sử dụng vốn ODA cần tính 
toán hiệu quả và xác định đây đủ nghĩa vụ trả nợ, 
chịu trách nhiệm chính trong quá trình sử dụng 
vốn có chọn lọc và đặt lợi ích quốc gia lên hàng 
đầu. Đối với một số lĩnh vực sử dụng vốn ODA 
lớn cần nghiên cứu chính sách huy động và hoàn 
trả nợ trong từng giai đoạn, bảo đảm đầu tư sinh 
lời và có phương án thu một phần phí để hoàn trả 
nợ nước ngoài. Tất cả các dự án sử dụng vốn ODA 
phải thực hiện tốt các khâu của quy trình đự án 
đầu tư, thực hiện đúng các quy định về đầu tư xây 
dựng trong nước và phù hợp với thông lệ quốc tế, 
đặc biệt là khâu lựa chọn dự án, đấu thầu xây lắp 
và mưa sắm vật tư thiết bị, tư vấn... 

Tốc độ giải ngân chậm sẽ làm giảm hiệu quả 
sử dụng vốn để phát triển kinh tế đất nước và làm 
nản lòng các nhà tài trợ, thậm chí nếu vốn không 
sử dụng hết theo Hiệp định sẽ bị cắt bỏ, có thể 
được bổ sung vào Hiệp định sau nhưng sẽ phải 
vay với mức lãi suất cao hơn. Do đó, cần đây 
nhanh nhịp độ giải ngân bằng. các giải pháp đồng 
bộ : bảo đảm chất lượng chuẩn bị dự án của chủ 
đầu tư, thầm định xét duyệt dự ân, hướng dẫn đấu 
thầu và xét chọn nhà thầu; có chính sách và biện 
pháp hữu hiệu đối với công tác di dân và tái định 
cư, giải phóng mặt bằng, bảo đảm vốn đối ứng đây 
đủ và kịp thời cho các dự án cần thiết... 

Đồng thời với các giải pháp trên cần chú trọng 
đến công tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ về 
chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và 
khả năng quản lý. Nâng cao năng lực và hiệu lực 
quản lý nhà nước, thầm quyền, trách nhiệm và sự 
phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tông hợp 
trong bộ máy nhà nước (như Bộ Kế hoạch đầu tư, 
Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước), các bộ quản 
lý ngành trong việc quản lý và sử dụng ODA, kịp 
thời xử lý các vấn đề phát sinh, bố sung và điều 
chỉnh chính sách, cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi 
đề thực hiện các dự án đầu tư, đông thời thực hiện 
tốt chức năng giám sát kiểm tra và đánh giá hiệu 
quả sử dụng vốn, chức năng kế toán thống kê, 
kiểm toán các báo cáo tài chính. Đơn giản hóa và 
nâng cao chất lượng khâu thẩm định dự án, tổ 
chức đấu thầu, xét chọn thâu, đàm phán các hợp 
đông vay bảo đâm tuân thủ đúng pháp luật trong 
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nước và thông lệ quốc tế ; chỉ đạo quyết liệt và dứt 
điểm việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính ở 
mọi khâu, mọi cấp ; công khai hóa các quy trình, 
thủ tục, thời hạn, trách nhiệm xử lý trong quá trinh 
triển khai dự án. 

Về lâu đài, cần thực hiện : chức năng hoạch 
định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Nhà 
nước có liên quan mật thiết đến lĩnh vực thu hút 
và sử dụng vốn vay nước ngoài. Đây là điều kiện 
tiên quyết để nâng cao chất lượng và hiệu quả sử 
dụng vốn ODA. Nâng cao chất lượng quy hoạch 
tổng thể, đồng bộ các nguồn vốn đầu tư, phù hợp 
và gắn liền với quy hoạch ngành, lãnh thổ, lĩnh 
vực ưu tiên, mặt hàng sản xuất chủ lực... từ đó lựa 
chọn dự án khả thi, dự án ưu tiên đầu tư từ nguồn 
vốn vay ODA. Bên cạnh đó, công tác vận động 
vốn ODA cần được đổi mới cơ bản về nội dung và 
phương thức thực hiện, chú trọng khâu lập dự ân 
nghiên cứu khả thi bảo đảm chất lượng trước khi 
đàm phán vay vốn ODA, cũng như phải lựa chọn 
thận trọng trong giao việc cho tư vấn. Trong quá 
trình tổ chức vận động vốn cần xuất phát từ lợi ích 
tổng thể quốc gia, hiệu quả công việc trên cơ sở 
nâng cao tính chủ động của phía Việt Nam với 
bên nước ngoài, cần mạnh dạn chối bỏ các nguồn 
vốn không đáp ứng yêu câu, định hướng và hiệu 
quả đầu tư của Nhà nước. 

Kiểm soát có hiệu quả các nguôn VVNN nói 
chung và vốn ODA nói riêng trên cơ sở phân tích 
cụ thê các điều kiện vay, các điều kiện ràng buộc 
để bố trí sử dụng vốn hiệu quả, chấm dứt tình 
trạng sắp xếp nhà tài trợ rồi mới xây dựng dự án. 
Kiên quyết loại bỏ dự án không có luận chứng 
kinh tế - kỹ thuật khả thi, chủ động lựa chọn danh 
mục các dự án sử dụng theo mục tiêu đã định 
trước khi huy động vốn, khắc phục tình trạng bố 
trí, sử dụng vốn dàn trải. Thực hiện thanh toán trả 
nợ nước ngoài một cách đây đủ và đúng hạn, tránh 
để nợ quá hạn phát sinh làm ảnh hưởng sự phát 
triển của các quan hệ quốc tế. Đồng thời nghiên 
cứu đồng bộ và có khoa học các biện pháp chuyển 
đổi nợ thành đầu tư trong nước, xin xóa nợ, mua 
bán nợ, tăng khả năng thanh toán trả nợ bằng 
hang... nhằm tạo ra khả năng trả nợ hoặc làm 
giảm nghĩa vụ trả nợ trong tương lai. 
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Luật hóa các hoạt động đầu tư gián tiếp nước 
ngoài, trong đó có việc quân lý và sử dụng hiệu 
quả vốn ODA. Khắc phục tình trạng quản lý 
chồng chéo giữa các cơ quan trong bộ máy nhà 
nước, tạo hành lang pháp lý thống nhất để điều 
tiết có hiệu quả các hoạt động vay nợ nước ngoài. 
Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa các cơ 
quan hữu trách trong việc ra quyết định, trong 
quản lý nguồn vốn cũng như đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, cần thiết phải lựa chọn một cơ quan 
chịu trách nhiệm toàn diện từ khâu chuẩn bị dự án 
đến thực hiện và vận hành khai thác dự án. Có thể 
nghiên cứu thành lập cơ quan liên ngành làm 
nhiệm vụ tổng hợp, phân tích thông tin, đánh giá 
tình hình, xem xét trong mối quan hệ không tách 
rời với các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng 
tổng sản phẩm trong nước (GDP), kim ngạch xuất 
nhập khẩu, cán cân thanh toán, bội chỉ ngân 
sách... để đề xuất chiến lược Vay Và trả nợ nước 
ngoài, trong đó có việc vay và trả nợ vốn ODA. 

Vốn ODA và vốn nước ngoài nói chung là 
quan trọng, nhưng nó chỉ là chất xúc tác giúp các 
nước đang phát triển khai thác tiềm năng bên 
trong của môi nước. Tuy chỉ gián tiếp tác động 
đến sức mạnh kinh tế của quôc gia, nhưng nêu 
không sử dụng hiệu quả thì việc thu hút quá nhiều 
vốn ODA sẽ gây cho nền kinh tế nguy cơ chịu 
đựng gánh nặng nợ nân rất lớn. Tại Hội nghị đầu 
tiên với các nhà tài trợ (tháng 11-1993) đại diện 
của Chính phủ Việt Nam đã nêu rõ : ” . Điều 
quan trọng là các nguôn vốn bên ngoài tiệt SỬ 
dụng hiệu quả, Chính phủ chịu trách nhiệm điều 
phối và sử dụng viện trợ nước ngoai với nhận thức 
sâu sắc rằng nhân dân Việt Nam sẽ là người chịu 
cái giá phải trả cho sự thất bại nếu nguồn vốn này 
không được sử dụng có hiệu quả”. Và lời khuyến 
cáo của ông kinh tế viên trưởng của UNDP tại 
Hà Nội Robert Glofcheski về vấn đề sử dụng có 
hiệu quả nguồn vốn ODA : Chúng ta nên quan 
tâm ít hơn tới số lượng ODA và chú trọng nhiều 
hơn đến chất lượng và tính chất bèn vững của các 
dự án ODA. ODA có một tiềm năng rất lớn trong 
việc đóng góp cho việc tạo ra phúc lợi bên vững 
cho nhân dân Việt Nam nếu được sử dụng một 
cách có hiệu quả và có trách nhiệm. C 
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XUẤT KHẨU... 


(Tiếp theo trang 43) 


khi có đăng ký phù hợp với ngành hàng kinh 
doanh. Nghiên cứu thành lập một số công ty, chỉ 
nhánh công ty của Việt Nam ở nước ngoài để giúp 
các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng 
hóa, xúc tiễn đầu tư và xúc tiến thương mại. 

4 - Hoàn thiện cơ chế quản lý xuất nhập khẩu 
theo hướng đơn giản đến mức tối đa các khâu, 
nấc, nhằm tạo hành lang thật sự thông thoáng cho 
hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đồng thời 
vẫn bảo đâm thi hành nghiêm luật pháp, phù hợp 
với tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, 
phù hợp với chính sách bảo hộ sản xuất trong 
nước theo nguyên tắc bảo hộ có chọn lọc, có điều 
kiện và có thời hạn. 

5 - Nhanh chóng thành lập Quỹ hỗ trợ tín dụng 
xuất khẩu nhằm mục đích trợ giúp các doanh 
nghiệp có tiềm năng phát triển xuất khẩu nhưng 
không có điều kiện tiếp cận nguồn vốn của ngân 
hàng do không có tài sản thế chấp. Quỹ sẽ đứng 
ra bảo lãnh các khoản vay, cung cấp các khoản tín 
dụng để doanh nghiệp có thể bán hàng trả chậm 
cho nước ngoài. Quỹ sẽ cùng chia sẻ thành công 
với doanh nghiệp và rủi ro với ngân hàng. 

Các hiệp hội ngành hàng được khuyến khích 
tự nguyện thành lập các Quỹ phòng ngừa rủi ro 
riềng cho ngành mình, đặc biệt là những ngành có 
khối lượng xuất khâu lớn như gạo, cà phê, cao su. 
Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ các thành viên của hiệp 
hội khi giá cả thị trường biến động. Cơ chế hoạt 
động của Quỹ sẽ do từng hiệp hội tự xác định. 

6 - Áp dụng chế độ thưởng khuyến khích như 
ưu tiên hạn ngạch xuất nhập khâu một số mặt 
hàng có tỷ suất lợi nhuận cao để các doanh nghiệp 
có điều kiện mở được thị trường mới, mặt hàng 
xuất khâu mới vào các khu vực này. 

7 - Với thị trường SNG nói chung và Liên 
bang Nga nói riêng, có thể hình thành một tổ chức 
chuyên trách kinh doanh, tập trung tháo gỡ văn đề 
bảo lãnh tín dụng xuất khâu, thiết lập lại guỗng 
tàu và thực hiện trợ cước hàng hải, tô chức kho 
hàng ở Viễn Đông. triển khai nhanh phương thức 
hàng đối hàng với một số nước SNG.A 
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GHỊ quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp 
N=" Trung ương Đảng (khóa VII) đã 

xác định : Thực hiện công bằng xã hội 
trong giáo dục đào tạo, tạo điều kiện để ai cũng 
được học hành. Người nghèo được nhà nước và 
cộng đồng giúp đỡ để học tập. Giữ vai trò nòng 
cốt của các trường công lập đi đôi với đa dạng hóa 
các loại hình giáo dục - đào tạo, tạo cơ hội cho 
mọi người có thể lựa chọn cách học phù hợp với 
nhu cầu và hoàn cảnh của mình. Đây là một vấn 
đề lớn và phức tạp, cần được nghiên cứu kỹ cả 
về lý luận và thực tiễn. Bài viết này xem xét thực 
trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm bảo 
đảm công bằng xã hội trong giáo dục ở nước ta 
hiện nay. 

1 - Công bằng xã hội là một khái niệm phức 
tạp, được hiểu là sự ngang bằng nhau trên phương 
diện quan hệ giữa nghĩa vụ và quyên lợi, giữa 
cống hiến và hưởng thụ (trong xã hội kinh tế thị 
trường hiện đại còn hàm ý cả giữa việc chỉ trả và 
dịch vụ được hưởng) của các thành viên trong xã 
hội. Nguyên tắc chỉ đạo việc xác định công bằng 
xã hội là những người thực hiện nghĩa vụ (hoặc có 
công hiến) ngang nhau thì sẽ được hưởng quyền 
lợi (hưởng thụ) ngang nhau. Bảo đảm công bằng 
xã hội có nghĩa là tất cả các nhóm người phải 
được xã hội bảo đảm quyền hưởng một mức phúc 
lợi và dịch vụ cơ bản tối thiểu phù hợp với trình 
độ phát triển và khả năng đáp ứng chung của xã 
hội ; một số nhóm khác có thể được hưởng nhiều 
hơn do đã thực hiện nghĩa vụ, có cống hiến hoặc 
chi trả nhiều hơn. Điều đó cho thấy công bằng xã 
hội không phải là sự cào bằng bình quân mà công 
bằng xã hội có thể chấp nhận một sự chênh lệch 
hợp lý về phúc lợi xã hội được hưởng giữa người 
này với người khác, giữa nhóm, tầng xã hội này 
với nhóm, tầng xã hội khác. 

Công bằng xã hội là một trong những vấn đề 
chính của việc thực hiện các chính sách xã hội, do 
đó nhà nước đóng vai trò quyết định trong việc 
bảo đảm công bằng xã hội. Căn cứ vào điều kiện 
cụ thể của từng quôc gia, nhà nước xác định chuẩn 
tối thiểu đối với mọi TIEƯỜI dân của nước minh có 
quyền được hưởng đối với từng loại dịch vụ xã hội 
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CÔNG BẰNG XÃ HỘI 
TRONG GIÁO DỤC 
Ở NƯỚC TA 
HIỆN NAY 


NGUYÊN QUÔC ANH" 


trong từng giai đoạn. Nhà nước có chính sách điều 
tiết, sử dụng hợp lý mọi nguồn lực của quốc gia, 
bảo đảm cơ hội cho mọi người được hướng các 
dịch vụ theo chuẩn tối thiểu đó ; đồng thời có 
chính sách thích hợp quy định những điều kiện và 
tạo cơ hội cho từng nhóm người có thể hưởng 
những dịch vụ đó ở mức cao hơn. Điều này có 
nghĩa là, có thể có các chuẩn công bằng quy định 
cho từng nhóm xã hội, từng khu vực khác nhau 
của một quốc gia. Bên cạnh việc tạo cơ hội của 
nhà nước, từng cá nhân, từng nhóm, giai tầng xã 
hội lại có khả năng nắm bắt và tận hướng cơ hội 
đó khác nhau, có khả năng được hưởng các phúc 
lợi xã hội không đều nhau. Sự nỗ lực của cá nhân, 
của các nhóm, các giai tầng xã hội vì vậy cũng 
đóng vai trò quan trọng để các vấn đề xã hội được 
thực hiện công bằng. Ở nước ta, vấn đè công bằng 
xã hội còn phải tính đến những đóng góp, hy sinh 
của nhiều thế hệ TIEƯỜI Việt Nam trong cuộc đầu 
tranh gần nửa thế kỷ chống ngoại xâm, xây dựng 
và bảo vệ chính quyền cách mạng. Các chính sách 
xã hội muốn thực sự công bằng phải tính đến các 
ưu tiên đối với những người có công với nước, với 
chế độ xã hội chủ nghĩa và có sự trợ giúp đối với 
những vùng khó khăn, những dân tộc ít người và 


các đối tượng khuyết tật. Những nhóm người này 


* TS, Phó vụ trương Vụ giáo dục, Ban Khoa giáo Trung ương 
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rất cần sự quan tâm không chỉ của nhà nước, mà 
của cả các nhóm người, các vùng thuận lợi hơn. 

Cần phải dứt khoát đoạn tuyệt với tư tưởng 
bình quân chủ nghĩa, chấp nhận chưa thể có công 
bằng tuyệt đối và chấp nhận một mức chênh lệch 
cho phép trong VIỆC thực hiện các chính sách xã 
hội. Mục tiêu cuối cùng của các quan niệm mới về 
công bằng xã hội là một mặt phải bảo đảm quyền 
được hưởng thụ theo một chuân tối thiểu phù hợp 
với điều kiện hiện tại của đất nước cho mọi người 
dân ; mặt khác khuyến khích từng nhóm xã hội tổ 
chức thực hiện được các dịch vụ xã hội đó ở mức 
cao hơn chuẩn trong khuôn khổ quy định của 
pháp luật. Đó chính là cơ hội và con đường đạt tới 
sự công. bằng xã hội, thúc đây công bằng xã hội 
phát triển. 

Từ những quan niệm chung đó, công bằng xã 
hội trong giáo dục ở nước ta hiện nay bao gôm các 
nội dung chính sau đây : 

- Bảo đảm công bằng xã hội trong việc thực 
hiện chuẩn tối thiểu về giáo dục là phổ cập giáo 
dục tiểu học vào năm 2000 và phổ cập trung học 
cơ sở vào năm 2010. Nhà nước thực hiện chính 
sách nhằm tạo cơ hội cho mọi người dân đều đạt 
trình độ phổ cập. 

- Tạo cơ chế, chính sách thích hợp để những 
nơi có điều kiện tổ chức giao dục trên mức chuẩn 
bình quân của quốc gia đối với bậc học phô cập 
cũng là thực hiện công bằng › hơn nữa, lại là cơ sở 
đề từng bước làm cho các chuẩn giáo dục phổ cập 
được nâng cao. 

- Công bằng đối với các bậc học sau bậc phổ 
cập trước hết thê hiện trong tạo cơ hội bình đẳng 
cho mọi người có nhu câu học tập trong chế độ 
tuyển sinh. Về nguyên tắc, VIỆC có một chế độ 
tuyến sinh công khai, binh đẳng và dân chủ là 
điều kiện tiên quyết để bảo đảm công bằng. 


- Công bằng đối với các bậc học sau bậc phổ 


cập còn ở việc phải đa dạng hóa các loại hình, 
phương thức đào tạo để cho những người không 
đủ điều kiện hoặc tiêu chuẩn vào học chính quy 
vẫn có khả năng tiếp nhận học vấn, được đào tạo 
nghề nghiệp khi họ có nhu cầu học tập và có khả 
năng đóng góp kinh phí cho việc đảo tạo. 

2 - Trong những năm đối mới, những nội dung 
về công băng xã hội trong giáo dục đã được Đảng 
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và Nhà nước ta thực hiện bằng những chủ trương, 
chính sách thiết thực mang lại quyền và cơ hội 
học tập cho đại đa số nhân dân lao động. Nhưng 
mặt được và chưa được của việc thực hiện các 
chính sách đó là : 

- Chính sách chống mù chữ, phổ cập giáo dục 
tiểu học : Đến tháng 4-2000 đã có 58/61 tỉnh, 
thành phó đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và 
phố cập tiểu học. Đây có thể coi là một thành tựu 
rất lớn của giáo dục nước nhà trong nỗ lực bảo 
đảm công bằng xã hội trong giáo dục thời gian 
qua. Tuy nhiên, kết quả đó cần được củng. cố vững 
chắc để chống tái mù chữ và mở rộng đề tiến tới 
bảo đảm 100% số người được xóa mù chữ, thực 
hiện 100% trẻ trong độ tuôi được phô cập tiểu 
học. Ngoài ra, vẫn còn hiện tượng học sinh bỏ 
học ở tiểu học tại một số vùng khó khăn thuộc các 
địa phương đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia 
về chống mù chữ và phô cập tiểu học ; còn có sự 


- chưa công bằng giữa học sinh ở nông thôn và 


thanh thị trong việc được đi học mầm non để 
chuẩn bị vào học lớp 1. 

- Chính sách vê tuyển sinh vào các cấp học, 
bậc học. Việc ngành giáo dục công khai hóa công 
tác tuyên sinh là một cố gắng. nhằm tạo sự dân 
chủ, tạo điều kiện giâm sát của xã hội đối với 
công tác tuyến sinh. Tuy nhiên, đi vào những chủ 
trương và biện pháp cụ thể, còn rất nhiều việc 
chưa được giải quyết. Thí dụ, ở phô thông, trong 
điều kiện ở các địa phương chưa thể đáp ứng hết 
nhu cầu vào học trung học cơ sở THCS) và nhất 
là trung học phổ thông (THPT) và trong quan lý 
còn nhiều yêu kém, việc quy định hai hình thức 
tuyển sinh (thi tuyển và xét tuyển) đã Bây ra 
không It CáC hiện tượng tiêu cực làm mất công 
bằng xã hội đối với nhiều học sinh. Tương tự như 
vậy, việc mở rộng diện tuyển thắng ở đại học 
cũng gây không ít thắc mắc của xã hội về tính 
thiếu nghiêm minh trong thực thi các chủ trương 
này dẫn đến những sự không công bằng về cơ hội 
được tuyển chọn vào đại học của học sinh thuộc 
các vùng, miền và đối tượng khác nhau. Ngoài ra, 
trong công tác tuyến sinh, vấn đề tổ chức kỳ thi 
nghiêm túc, chấm thi và chấm phúc tra trung thực 
là yếu tố quyết định bảo đảm công bằng. Trong 
những năm gân đây ngành giáo dục đã để xảy ra 
nhiều sai sót nghiêm trọng (như lộ đề thi. coi thi 
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không nghiêm ở nhiều nơi, chấm thi và đặc biệt là 
chấm phúc tra có nhiều vấn đề...) làm cho những 
nghi ngại. của xã hội về sự thiếu công bằng trong 
tuyển sinh là có cơ SỞ. 

- Chính sách vê tổ chức dạy học, đánh giá học 
sinh. Để tạo điều kiện thực hiện công bằng trong 
học tập cho học sinh, việc có một chương trình, 
nội dung học tập phù hợp mặt bằng chung và có 
sách giáo khoa ôn định có vai trò rất quan trọng. 
Trong lĩnh vực này, thời gian qua nhà nước và 
ngành giáo dục đã đầu tư không ít kinh phí và sức 
lực, nhưng kết quả hầu như không đạt được như 
mong muốn. Tình trạng thử nghiệm nhiêu loại 
chương trình, điều chỉnh thường xuyên nội dung 
dạy học dẫn đến việc thay đôi sách giáo khoa 
hằng năm khiến không thể xây dựng hệ thống thư 
viện, tủ sách dùng chung, không thể tận dụng 
được sách của những học sinh đã học xong làm 
cho học sinh thường xuyên phải mua sách giáo 
khoa mới với giá thành không nhỏ, nhất là so với 
thu nhập của các hộ nghèo v.v. Trong khi đó, 
chúng ta lại thiếu chính sách trợ giá về sách giáo 
khoa, dụng cụ học tập, giấy bút, v.v. cho học sinh 
con em các hộ nghèo, nhất là các hộ nghèo nông 
thôn, vùng khó khăn nói chung (không chỉ cho 
vùng cao, vùng dân tộc và chỉ ở bậc tiểu học như 
đã làm). Các trang thiết Dị, đồ dùng dạy học “cao 
cấp” như máy vi tính, thiết bị nghe nhìn, dụng cụ 
thí nghiệm trực quan, hướng nghiệp dạy nghề v.v. 
rất thiếu. Đó là một trong các nguyên nhân chính 
làm cho ở nhiều nơi học sinh đi học nhưng thiếu 
điều kiện bảo đảm chất lượng học tập và đã làm 
giảm đáng kể cơ hội được thực hiện công bằng xã 
hội trong học tập. 

- Chính sách, chế độ về học phí, học bồng, 
tín dụng học tập. Theo Quyết định 241/TTg ngày 
24-5-1993, bắt đầu từ năm học 1993 - 1994 thực 
hiện việc thu học phí và trợ cấp xã hội đối với mọi 
sinh viên theo học các trường đại học, cao đẳng. 
Tuy vậy, việc thực hiện miễn giảm học phí và trợ 
cầp xã hội mới chi thực hiện được Ở các trường 
công lập. Các chính sách về học bổng, học phí có 
mặt tích cực là huy động được nguồn lực của 
xã hội, của người học để bổ sung kinh phí cho đào 
tạo, kích thích sự phần đấu học tập, rèn luyện 
của sinh viên. Mặt hạn chế của chính sách học phí 
trước hết là ở mức thu tuy còn thấp so với chi phí 
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đào tạo thực tế, nhưng lại quá cao so với thu nhập 
của nhân dân nói chung, của nông dân và các gia 
đình nghèo nói riêng, làm cho các gia đình này rất 
khó có khả năng cho con em mình theo học đại 
học. Theo kết quả điều tra của Ban Khoa giáo 
Trung ương năm 1999, ở 9 426 hộ nghèo của các 
tỉnh, tỷ lệ số hộ có con em được đi học lên trung 
học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học rất thấp : 

ở Nghĩa Hưng (Nam Định) là 2,4% ; ở Thái 
Bình - 2,89% ; ở Bắc Bình (Bình Thuận) - 2,80% ; 
ở Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) - l,45% ; ở thị xã Sơn 
La - 4% ; ở Sóc Trăng - 0,18% ; ở Phú Yên - 0,50%. 
Hơn nữa, việc cho phép có số sinh viên ngoài chỉ 
tiêu và mức thu học phí của số sinh viên này chỉ 
băng khoảng 1/3 kinh phí ngân sách cấp cho đào 
tạo sinh viên trong chỉ tiêu làm cho trên thực tế 
những sinh viên chính thức đỗ vào các trường đại 
học, cao đẳng theo chỉ tiêu đã phải chia sẻ phần 
kinh phí đào tạo của mình (do ngân sách cấp) cho 
số sinh viên ngoài chỉ tiêu, tức là chính họ phải 
chịu thiệt thòi vì không được quyền nhận mức chỉ 
phí đào tạo lẽ ra phải được áp dụng theo tiêu 
chuẩn quy định. Ngoài học phí, các khoản đóng 
góp khác quá nhiều, cách thu dồn vào đầu năm 
học hoặc vào đầu các học kỳ cũng là những khó 
khăn, gánh nặng quá sức đối với các hộ nghèo. 

- Chính sách tạo điều kiện vê sinh hoạt, nơi ở 
cho sinh viên, học sinh các trường đại học và 
chuyên nghiệp. Hiện nay mới chỉ có từ 30 đến 
40% sinh viên các trường đại học công lập được ở 
trong ký túc xá (tùy điều kiện từng trường) ; các 
trường đại học dân lập hoàn toàn không có ký túc 
xá. Nếu phải thuê nhà ở, sinh viên phải chi phí khá 
cao, từ 50 000 đồng đến trên 200 000 đồng/tháng ; : 
vượt quá khả năng chịu đựng của sinh viên, nhất 
là các sinh viên nghèo. Đẩy nhanh việc xây dựng 
ký túc xã sẽ BÓP phân quan trọng trong việc thiết 
lập công bằng vê cơ hội học tập cho sinh viên các 
vùng nông thôn, sinh viên nghèo và đối tượng 
chính sách. 

- Đầu tư về cơ sở vật chất, trường lớp và các 
điêu kiện bảo đảm việc dạy và học, nhất là vê sách 
giáo khoa và các trang thiết bị dạy học. NÑ Iguyên 
tắc phân bổ đầu tư tính theo mức chỉ trên đầu dân 
hiện nay ở giáo dục phổ thông làm cho các vùng 
nông thôn, đặc biệt là vùng cao, vùng sâu, vùng 
xa chịu nhiều thiệt thòi. Đó là vì ở những nơi này 
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dân cư thưa thớt nên chỉ nhận được đầu tư ít, 
nhưng chỉ phí lại phải chịu giá thành cao hơn do 
điều kiện rất khó khăn. Ngoài ra, nhiều địa 
phương thực hiện chủ trương: tỉnh, huyện đầu tư 
xây dựng trường trung học phổ thông, xã tự đầu tư 
xây dựng trường tiểu học và trung học cơ sở. Điều 
này làm cho mức đóng góp của nhân dân cho xây 
dựng trường lớp ở nông thôn rất lớn (vốn từ ngân 
sách trung ương chỉ chiếm ]9,2% tổng số vốn và 
chỉ bằng 70% vốn huy động từ nhân dân), nhất là 
ở những nơi tích cực thực hiện chủ trương cao 
tầng hóa, ngói hóa trường học. Vì vậy, có một 
nghịch lý thể hiện sự mất công bằng là trong khi 
thu nhập của người dân ở nông thôn rất thấp thì họ 
lại phải lo đóng góp chính vào việc xây dựng 
trường lớp cho con em họ ; còn ở thành thị người 
dân có thu nhập cao hơn thì việc xây dựng trường 
lớp lại do ngân sách gánh vác. 

- Trong việc quy hoạch mạng lưới trường lớp, 
nhất là các trường tiểu học Và trung học cơ SỞ Ở 
vùng khó khăn, nông thôn cần chú ý để khắc phục 
tình trạng hiện vẫn còn nhiều nơi học sinh gặp 
khó khăn do phải đi học xa, không có đường giao 
thông thuận lợi ; một số phải bỏ học, hoặc mất cơ 
hội học tập lên cao vì lý do này. Một số quy định 
về điều kiện mở lớp (như về số lượng học sinh, 
điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất...) đã có tính 
toán đến đặc thù các vùng khó khăn mà có các 
giải pháp linh hoạt (như cho phép mở nhiêu điểm 
trường, lớp ghép v.v.) nhưng cần có hướng dẫn và 
âp dụng thông nhất nguyên tắc chung, phù hợp 
với đặc thù của từng vùng khó khăn. 

- Đâu tư vê đội ngũ giáo viên. Hiện nay, so với 
mức độ chung thì miền núi, vùng sâu đang thiếu 
giáo viền gay gắt hơn. Nguôn tuyển giáo sinh 
(đầu vào) của các trường sư phạm miên núi, vùng 
sâu đang rất khó khăn ; chất lượng đội ngũ giáo 
viên miền núi, vùng sâu, vùng dân tộc xấp xi 50% 
dưới chuân trong khi chung trong. toàn quốc 67% 
giáo viên tiểu học đã được chuẩn hóa. Ở TH 
thôn, tình trạng chung là thiếu giáo viên các “môn 
phụ” ở các cấp học, nhất là tiêu học và trung học 
cơ sở, dẫn đến học sinh nông thôn phải chịu thiệt 
thòi hơn trong việc được giáo dục toàn diện, học 
có chất lượng các môn học theo quy định. 

- Trong 8 năm qua (1991 - 1998) chương trinh 
phát trên giáo dục miên núi, vùng dân tộc đã 
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được Nhà nước đầu tư hơn 500 tỉ đồng và đã xây 
dựng được một hệ thống các trường phổ thông dân 
tộc nội trú khá hoàn chỉnh bao gồm 10 trường do 
trung ương quản lý, 43 trường câp tỉnh, 183 trường 
cầp huyện và khoảng 200 trường cụm xã. Hệ 
thống các trường phổ thông dân tộc nội trú bảo 
đảm giảng dạy cho hơn 60 000 học sinh là con em 
các dân tộc ít người sống ở vùng cao, vùng sâu ; 
hằng năm có khoảng 7 000 em tốt nghiệp trung 
học cơ sở, 4 000 em tốt nghiệp trung học phô 
thông, tạo nguồn được ưu tiên tuyển vào học tại 
các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp và dạy nghề. Đã thực hiện dự ân cung câp 
sách giáo khoa tiểu học theo chương trình học rút 
gọn 120 tuần, 100 tuần cho học sinh các vùng 
giáo dục khó khăn. Chương trình này đã góp phần 
quan trọng vào việc thực hiện công bằng xã hội 
trong giáo dục cho Các đối tượng cân đặc biệt ưu 
tiên và cần được tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn để 
đây nhanh quá trình khắc phục sự chưa công bằng, 
rút ngắn khoảng cách về giáo dục giữa các vùng, 
các nhóm xã hội của đất nước. 

- Xây dựng hệ thống các trường dự bị đại học 
và chế độ “cử tuyển”. Do chất lượng học sinh 
vùng cao, người dân tộc còn hạn chế, nên cần thiết 
phải có biện pháp bồi dưỡng kiến thức, tạo điều 
kiện cho các em có thể đủ trình độ tiếp thu kiến 
thức khi được tiếp nhận vào học các trường cao 
đẳng, đại học. Hệ thốn Ø Các trường dự bị đại học 
dân tộc : Việt Trì, Nha Trang và TP Hồ Chí Minh 
được thành lập nhằm giải quyết yêu cầu đó. Đông 
thời, chúng ta chủ trương ưu tiên tuyển sinh vào 
học hệ “cử tuyển” đối với một số học sinh là con 
em người dân tộc ở vùng cao, vùng sâu đặc biệt 
khó khăn để đào tạo họ trở về phục vụ quê hương, 
tạo nguôn can bộ cho những vùng này. Việc thực 
hiện các chính sách này thời gian qua nhin chung 
có kết quả, nhưng cũng còn một số vẫn đề cần 
quan tâm giải quyết như cân tuyển chọn đúng đối 
tượng, đúng địa chỉ ; khắc phục các hiện tượng 
lạm dụng chủ trương này để đưa con em người 
kinh, hoặc người dân tộc đông người vùng thấp 
vào các trường đại học không qua thi tuyên và 
lại được hưởng chế độ ưu đãi ; có chính sách để 
đào tạo đúng theo địa chỉ, bảo đảm người được 
đào tạo theo chính sách cử tuyển trở về và được 
bố trí công tác tại quê hương theo đúng mục đích 
cử đi học. 
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- Các hộ nghèo nói chung, các hộ nghèo ở 
nông thôn nói riêng, có thu nhập thấp và không ô ồn 
định, do đó rất cần được hỗ trợ vốn cho sản xuất 
để bảo đảm cuộc sống và tạo nhu cầu, điều kiện 
chăm lo cho việc học tập của con cái. Vừa qua, 
Nhà nước ta đã có chính sách xóa đói, giảm 
nghèo, hỗ trợ được một số hộ nghèo vốn sản xuất 
và đã góp phân làm giảm tỷ lệ hộ đói nghèo. Tuy 
nhiên, sô hộ ở nông thôn được vay các loại quỹ 
xóa đói giảm nghèo, trợ g1Úp sản xuất từ ngân 
hàng người nghèo và từ các tô chức xã hội vừa qua 
chưa nhiều. Số vốn được vay thường lại quá ít về 
số lượng và thời gian được vay chưa phù hợp với 
chu trình sản xuất nông nghiệp. 

3 - Giải quyết vấn đề công bằng xã hội trong 
giáo dục chỉ có thể thực hiện được triệt để khi 
không còn các chênh lệch về trình độ kinh tế - xã 
hội giữa các vùng, miền, giữa các cộng đồng 
người. Trong điều kiện hiện nay, hướng giải quyết 
nhằm vào hạn chế tối đa những chênh lệch vê 
quyền và điều kiện hưởng thụ giáo dục giữa các 
nhóm, tầng xã hội, tạo cơ hội cho mọi người ^aI ai 
cũng được học hành” theo khả năng và nguyện 
vọng của mình. Các giải pháp chính cần tập trung 
giải quyết là : 

- Thay thế chính sách phân bố ngân sách giáo 
dục bình quân (theo số dân hoặc theo đầu sinh 
viên, học sinh trong các trường chuyên nghiệp) 
bằng một chính sách mới theo hướng ưu tiên đầu 
tư cho những khu vực, đối tượng khó khăn, những 
lĩnh vực đào tạo mà Nhà nước có nhu cầu. Như 
vậy, phải tăng tỷ lệ chi ngân sách giáo dục cho 
giáo dục phô cập và giáo dục phổ thông ; cho VIỆC 
trợ giúp các vùng miên núi, vùng sâu, vùng đồng 
bào dân tộc ; cho các đối tượng nghèo và chính 
sách ; cho dạy nghề và giáo dục đại học trong 
những lĩnh vực ngành nghề mà đất nước có nhu 
cầu cao như sư phạm, nông, lâm, ngư nghiệp, thủy 
lợi,... ; cho việc bồi dưỡng nhân tài. Các khu vực 
và lĩnh vực khác cần tăng huy động từ người học, 
giảm tỷ lệ chỉ từ ngân sách. 

- Cần có ngân sách để tiếp tục thực hiện các 
biện pháp nhằm củng cố vững chắc kết quả đã đạt 
được về chống mù chữ và phổ, cập tiêu học ; có 
chương trình quốc gia về _phổ cập THCS ; 
chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non 
nông thôn. 
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- Cần tiếp tục thực hiện chính sách “cử tuyển” 
và ưu tiên cho con em người dân tộc, người kinh 
nhưng sống ở vùng sâu, vùng cao trên cơ sở khắc 
phục. những tồn tại trong việc thực hiện chính sách 
này ở một số nơi thời gian qua. 

- Các chính sách về học phí phải phù hợp với 
hoàn cảnh từng địa phương, từng trường mà cố 
quy định riêng ; gắn với trách nhiệm của sinh viên 
đối với. Nhà nước, với xã hội ; chấm dứt tình trạng 
“thả nổi đầu ra” đối với các cơ sở đào tạo bằng 
ngân sách nhà nước ; quy định trách nhiệm đóng 
góp cho giáo dục của các cơ sở sử dụng lao động 
đã qua đào tạo và người lao động được đào tạo ; 
có chính sách khuyến khích, thu hút lao động đã 
qua đào tạo, đặc biệt thu hút trí thức tới những 
vùng, khu vực, lĩnh vực khó khăn. 

- Đẩy nhanh việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp 
hoặc xây mới ký túc xá sinh viên, tạo điều kiện 
cho đông đảo sinh viên nói chung, nhất là sinh 
viên nông thôn và sinh viên nghèo được sống 
trong ký túc xả. 

- Ôn định nội dung, chương trình và sách giáo 
khoa ở phổ thông để làm cơ sở xây dựng hệ thống 
thư viện, tủ sách dùng chung, tạo điều kiện cho 
học sinh, nhất là học sinh nghèo, có thể tận 
dụng sách giáo khoa, không phải thay và mua 
sách giáo khoa mới hằng năm. Khắc phục tình 
trạng dạy thêm, học thêm tràn lan theo kiểu bị 
“thương mại hóa”. 

- Nhanh chóng khắc phục những thiếu sót 
trong công tác tuyển sinh, không áp dụng những 
chủ trương tuyển sinh chưa được thực tiễn chấp 
nhận như mở TỘng diện tuyển thắng đại học, xét 
tuyển Ở các câp học phổ thông chưa đủ điều kiện 
tiến tới phô cập v.v. Có những biện pháp kiên 
quyết xử lý các hiện tượng tiêu cực trong thi cử, 
đánh giá phân loại học sinh, sinh viên ; có giải 
pháp thực sự có hiệu quả chống hiện tượng “mua 
bằng, bán điểm”, tệ nạn bằng giả đang lan tràn 
hiện nay. 

- Đẩy mạnh tiến độ và tăng cường hiệu quả 
các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, hỗ 
trợ giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội 
các xã đặc biệt khó khăn, v.v. tạo lập cơ sở kinh 
tế cho các nhu cầu học tập và bảo đâm điều kiện 
học tập cho nhân dân các vùng này. Q 


`X/ 


Tĩnr gi Hộ biên (tập 


Nøhĩ về một biện pháp 
khác phục bệnh quan liêu 


HO đến nay, bốn nguy cơ 

mà Đảng ta từng cảnh báo 

vẫn tôn tại, tuy có mặt được 
đầy lùi một bước, nhưng có mặt lại 
phát triển và trở thành hiểm họa 
như tệ quan liêu, tham nhũng và sự 
thoái hóa về phẩm chất, đạo đức 
của một bộ phận cán bộ, đảng 
viên. 

Vì sao tệ quan liêu, tham 
nhũng có chiều hướng gia tăng ? 
Vì sao những sai lầm, khuyết điểm 
trên lính vực này trong những năm 
qua lại thường do quân chúng 
nhân dân và các cơ quan thông tin 
đại chúng phát hiện là chính 2 Vị 
sao sô vụ, việc và con người lãnh 
đạo có sai phạm nghiêm trọng trên 
vấn đề này do chính tô chức cơ sở 
đảng và quần chúng ở cơ sở đó 
phát hiện ra lại chiếm tỷ trọng, rất 
không đáng kể ? Vì sao tư tưởng 

"đấu tranh thì tránh đâu" vẫn chưa 
bị loại bỏ khỏi tâm tư, tình cảm 
của nhiêu người ? Chúng tôi 
không có tham vọng mang lại lời 
giải đắp đúng đắn, toàn diện cho 
tât ca những câu hỏi đó, song từ 
VIỆC nghiên cứu kinh nghiệm Ở 
một số nước, xin đề xuất một số 
gợi ý cho vài khía cạnh có 
liền quan. 

Trong thể chế chính trị của 
Nhật Bản, bộ trường được xem là 
chính khách, do Quốc hội bố 
nhiệm nên có nhiệm ky trùng với 
nhiệm kỳ của Quốc hội. Bộ trưởng 
chỉ mất chức, khi có sai phạm lớn 
bị Quốc hội bãi miễn hay tự từ 
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chức. Thứ trưởng thường làm việc 
không quá 2 năm, trung bình là 
I năm. Thay thế nhanh như vậy 
nhưng không hãng hụt cán bộ, bởi 
vị việc đào tạo cán bộ qua thực tế 
ngành, thực tế của bộ được đặc 
biệt quan tâm. Ở Nhật Bản, mỗi 
bộ một năm chọn một số lượng 
xác định (khoảng 20) sinh viên tôt 
nghiệp loại xuât sắc ở một số 
trường có Uy. tín đào tạo chuyển 
sâu vê luật và kinh tẾ. Thời gian 
đầu (khoảng ] năm), tất cả đều 
đam đương công việc bình thường 
ở các vụ trong bộ. Sau đó, luân 
chuyển qua một số vụ trong bộ. 
Nếu phát hiện ra một vài người 
trong số đó có triển vọng, họ đề 
bạt từng bước và luân chuyển làm 
việc qua tất cả các vụ trong bộ. 
Sau khoảng I0 - l5 năm, một 
trong sô đó được đề bạt làm thứ 
trưởng, số còn lại ra khỏi bộ. Do 
sự luân chuyển như vậy, ngay 
trước khi được đề bạt làm thứ 
trưởng, người này đã năm được 
toàn bộ công việc của bộ. Họ có 
khả năng thực hiện ngay nhiệm vụ 
từ khi mới được đề bạt, mà không 
cần có "bước quả độ”, không có 
cái gọi là "giai đoạn làm quen 
công việc”. Ở Hàn Quốc, sau thời 
kỳ Pắc Chung Hy, người ta quy 
định Tổng thống giữ chức vụ 
không quá 2 nhiệm kỳ, Thủ tướng 
có nhiệm kỷ 2.5 năm (bằng một 
nửa nhiệm kỳ Tổng thống). Các 
chức vụ tương đương vụ trưỡng Ở 
Việt Nam thì ở Nhật Bản và Hàn 
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Quốc. cũng thường xuyên luân 
chuyên. 

Đương thời Lẻ-nin đã tưng doi 
hỏi : Muôn tiếp tục công. cuộc Xây 
dựng chủ nghĩa xa hội có kết quả, 
thi cần thiết và cấp bách phải tiếp 
tục đấu tranh chóng chủ nghĩa 
quan liêu. 

Về mặt này, công tác mật thiết 
gắn liền với việc thực hiện nhiệm 
vụ lịch sử chủ yếu của chính 
quyên Xô- viết trước hết phải lam 
cho môi ủy viên trong Xô-viết 
nhất thiết phải gãnh vác một công 
tác nao đó trong lĩnh vực quan lý 
nhà nước ; hai là. làm cho những 
công tác đó được thay đói liên tiếp 
đề mỗi ủy viên đều năm được toàn 
bộ các công việc quan lý nha nước 

và tất cả các ngành của công tác 
quản lý đó. (Ù) 3 "I] VIỆU : "môi 
ủy viên trong Xô-viết" nói chung. 
chứ không chỉ ở Xô- viết tối cao. 
Phải chăng phải hiệu điều đó cân 
được áp dụng cho mọi cấp lãnh 
đạo và quản lý 2 

Kinh nghiệm cho thấy việc bổ 
nhiệm có thơi hạn không qua lầu. 
việc luân chuyên cán bộ như vậy, 
theo chúng tôi. có tác động tích 
cực ít ra trên ba phương điện. Môi 
là. góp phần tăng cường tính năng 
động. tính đôi mới của bản thân 
cán bộ quản lý. Một người biết 
răng mình chỉ ở cương vị đó một 
thời gian không đàn. triên vọng 
tiếp theo của họ như thế nào... tùy 
thuộc vao sự bộc lộ năng lực của 
mình trong thời gian ngăn đó. họ 
sẽ phát huy mọi kha năng có thê 
có đê hoàn thành tốt nhiệm vụ 
đang đam trách. Người không có 
năng lực tương xứng sẻ nhanh bị 
đào thải. Hai là. khắc phục bệnh 


*®GS. TS Học viện Chính trị quốc gia 
Hò Chí Minh 

(l) Xem VÌ] Lê-nm : Toàn tạp, Nxb 
Tiền bộ, Mát-xcơ-va, t 38, tr 115 - l16 


'Yhư gửi Bộ biên tập 


kinh nghiệm chủ nghĩa, chủ quan, 
trì trẻ của người đa được vào 
ĐUÒNg mÁY. Bà là, tạo cơ hội cho 
người khác vươn lên khăng định 
mình. Nhờ v qy, bệnh quan liễu sẽ 
được hạn chẻ tới mức tôi đa. 


Xét từ góc độ đây mạnh phê 
bình. việc bô nhiệm có thời hạn 
ngắn và luân chuyển căn bộ có cái 
lợi là : nhân viên cấp dưới hoặc 
cán bộ không có cương vị, nhân 
dân nói chúng biết được ' chắc chắn 

TA NGƯỜI lành đạo của mình chỉ 
điịn đương chức vụ ấy trong vòng 
|- 2 năm, nếu cần bộ lãnh đạo đó 
có khuyết điểm, họ dám thăng 
thăn đâu tranh. Không may gặp 
phái mọt người lãnh đạo thù vặt. 
họ cũng chí chịu thiệt thỏi trong 
mọt thời gian ngăn. Bởi vậy. họ 
chấp nhận hy sinh vì chân lý trong 
khoang thời gian ngắn đó. 

Thực tế ở nước ta trong những 
năm quả cho thấy, hàu như không 
có cần bộ nào bị cách chức do 
năng lực Kém, do phẩm chất "có 
vấn đề" nhưng chưa tới mức bị kỷ 
luật nặng. do công việc của đơn vị 
không tiến. triên nhanh như yêu 
cầu. Một số người trong thời gian 
phản đầu đề vươn tỚI chức quản lý 
đó tỏ ra có rất nhiều cố gắng, khi 
được “đất” vào "ghế" đó tôi thi 
"xa hơi”. làm việc câm chừng. Có 
những nơi tỉnh trạng đó keo dài 
hàng chục năm. Họ trở thành vật 

can cho sự phát triên của đơn vị, 
của ngành nhưng chưa "hội đủ” 
những yeu tô cầu thành khuyết 
điểm tới mức phải cách chức hay 
bái nhiệm. 

Từ nhận thức nẻu trèn, phải 
chăng chúng ta cần hoàn thiện 
thẻm một bước “Quy chế CÔng tác 
cán bỏ” của Đăng. NeÌị quyết 
Trung ương ba (khóa VIII) của 
Đang Vẻ chiến lược cán bộ thời kỳ 
đìy mạnh CÓIg nghiệp hóa. hiện 
đại hóa đất nước mới chỉ nêu ra 
thửi hạn đam đương mọt chúc Vụ 
khong quá hai nhiệm Kỳ ở cùng 


một đơn vị, một địa phương đối 
với cân bộ do bầu cư. Nên chăng 
cần mở rộng vấn đề này Sang cả 
cán bộ do bổ nhiệm, trừ một vài 
lĩnh vực đặc biệt (như thầm phân 
tòa án nhân dân các cấp). Thêm 
vào đó. độ dài một nhiệm kỳ 
không nẻn nhất loạt như nhau. 
Trong "Quyết định về việc ban 
hạnh quy chế bổ nhiệm cán bộ" 
(số 31-QĐ/TUƯ ngày, 03-5-1999) 
viết : "Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm 
chức vụ là 5 năm đối với cán bộ 
cấp trưỚng, cấp phó Ỡ cơ quan, 
đơn vị trong bộ máy tổ chức đảng, 
nhà nước, đoàn thê, các đơn vị sự 
nghiệp từ cấp huyện trở lên.... " 
Trong Quyết định này. không x xác 
định số lần được tái bổ nhiệm trên 
Củng một cương vị, Ở cùng IIỘt CƠ 
quan. Phải chăng việc tái bô 
nhiệm trên cùng cương Vị Và Ở 
cùng cơ quan không quá một lần 
(tức là trên cùng cương vị và Ở 
cùng cơ quan không quá 2 nhiệm 
kỳ). Hơn nữa, không nẻn quy định 
đông loạt mỗi nhiệm kỳ 5 năm cho 
mọi cấp lãnh đạo và quản lý ; t ùy 
theo cương vị mà một nhiệm kỳ có 
độ dài khác nhau. Chẳng hạn, bộ 
trưởng một nhiệm kỳ là 5 năm, 
nhìmg đôi với thứ trưởng nhiệm kỳ 
nên ngắn hơn ; nhiệm kỳ đối với 
Vụ trưởng, đối với trưởng phòng 
lại ngắn hơn nữa. Việc luân 
chuyên cán bộ không nèn giới hạn 
chỉ ở cần bộ cao cấp, mà cân mở 
rộng ra mọi cân bộ lãnh đạo và 
quản lý. Ngoài những cái lợi như 
đã nêu trên, việc luân chuyển đó 
còn tạo cơ hội để cán bộ khác 
khăng định vị thể của mình. 
Không phải mọi nước thực 
hiện chế độ bố nhiệm có thời hạn, 
quy định số nhiệm kỳ tối đa được 
đảm nhiệm và đây mạnh luân 
chuyên cán bộ đều là nơi không có 
quan liêu, tham nhúng, thoái hóa 
biẻn chất của cân bộ. Đông thời 
môi thê chế chính trị và truyền 
thông văn hóa, chính trị của môi 


SỐ 17 (9-2000) 


quốc gia cũng như trinh độ phát 
triển cụ thê ở mỗi nước mà quy 
định công tác cần bộ phải khác 
nhau... Song, vô luận thẻ nào. việc 
kéo dài quá lâu trên cùng một 
cương vị và ở cùng một nơi thì khó 
tranh khói phát sinh hiện tượng 
tiêu cực. 

Liên quan tới biện pháp chống 
quan liêu, tham những, thoái hóa, 
biến chất của cán bộ và nâng cao 
khả năng phê bình... điều đó càng 
rõ. Một hiện tượng không hiểm 
gặp trong cuộc sông hiện nay la 
khi cán bộ lãnh đạo còn đương 
chức, đương, quyền thi ít người 
dám nói thắng nói thật . 
khuyết điểm của họ. Khi họ " 
chiều" hoặc đã bị giải phóng khỏi 
cương vị lãnh đạo do tuôi cao, sức 
yếu.... thì những lời bàn tán, xi xèo 
phê phán cái quá khứ của người 
lanh đạo. Ấy. nôi lên. Đó là do ai 
cũng biết rằng những thiếu sót 
không lớn, tình trạng công việc ít 
nhiều trì trệ,... không đủ đê người 
lãnh đạo bị cách chức. Người cán 
bộ lãnh đạo còn làm việc dài dài 
trong cương vị hiện có và nêu họ 
là người thủ vặt với những sự trả 
thù tinh vi, tế nhị, vô cùng đau 
đớn, kéo dài sẽ giáng xuống đầu 
người góp ý. 

Những nghị quyết gần đây của 
Đăng ta đã nhân mạnh vân đề luân 
chuyên cần bộ và bô nhiệm có thời 
hạn 5 năm. Vấn đề thứ nhất đã có 
bước tiến đảng kế đối với cán bộ 
cao cấp. Vấn đề thứ hai lại hầu 
như chưa được triển khai ở nhiều 
cơ quan, đơn vị. Việc vi phạm quy 
định giới hạn về tuôi trong việc bô 
nhiệm lần đầu vào cương, vị cấp 
trưởng còn diễn ra ở nhiều nơi. 
Không khắc phục kịp thời tình 
hình đó thì khó tránh khỏi làm suy 
giảm niềm tin không chi của quân 
chúng, mà việc chồng chủ nghĩa 
quan liêu, thực hiện tự phè bình và 
phê bình trong Đẳng sẽ bị hạn chế, 
hiệu quả không cao. Q 
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ÔI đang ngồi trong phòng 

làm việc của anh bạn đồng 

môn, hiện đang làm thư ký 
tống hợp của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh, thì có tiếng gõ nhè 
nhẹ vào cửa và một người đàn ông 
chừng trên, dưới năm mươi tuổi, 
quần áo rất đúng mốt, lách cửa 
bước vào. Vừa nhìn thấy người kia, 
bạn tôi đứng dậy vồn vã : 

- Chảo ông anh ! Gớm, dạo 
này đi đâu mà có vẻ im hơi lặng 
tiếng thế ? Mà sao ông anh vốn 
được mệnh danh là người "ăn to 
nói lớn" chưa thấy người đã thấy 
tiếng vậy mà hôm nay xuất hiện 
nhẹ nhàng, đột ngột thế làm vậy? 

Người đàn ông kia vừa giơ tay 
cho chúng tôi bắt vừa nói như nửa 
đùa nửa thật. 

- Chú em thông cảm cho, đang 
thời điểm "đi nhẹ nói khế " mà. 

Khi đã xong việc, người khách 
kia đi khỏi, anh bạn tôi mới "bật 
mi' : 

- Ông vừa rồi là người đứng 
đầu một ngành quan trọng của 
tỉnh. Oách ra phết đấy và cũng là 
tay biết ăn chơi ra trò. Có điều dạo 
này ông ta vẫn đang trong thời kỳ 
"nín thở" cho nên từ tốn hơn trước 
nhiều. Từ sau đợt tự phê bình và 
phê bình theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) nhiều người 
trong cơ quan đặt cho ông ta cái 
tên : ông "vẫn còn nín thở". 

Và vừa uống nước bạn tôi kể 
cho nghe câu chuyện dưới đây : 

Là một người đứng đầu một 
lĩnh vực trọng yếu của tỉnh cho 
nên ông được nhiều người biết đến 
và vị nề, nhờ cậy. Mối quan hệ của 
ông một phần cũng vì thế mà rất 
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rộng rãi. Hơn nữa, ông vốn lại là 
lay "biết chơi" cho nên trong cơ 
chế hiện ,nay tỏ ra rất phủ hợp. 
Thăng thắn và công bằng mà xem 
xét thì ông thuộc vào loại cán bộ 
lãnh đạo có tài, nhất là tài quan hệ 
giao dịch với các ngành ở trung 
ương. Nhiều ngành của tỉnh nhiều 
khi cũng vì thế mà được nhờ. Thế 
nhưng cái anh có tài thì lại thường 
hay có “tật. "Tật" rõ nhất của ông 
là thích xải sang và tính. tỉnh phóng 
đãng, đôi khi phớt lờ cả quy định. 
Chẳng hạn, theo quy định của 
Chính phủ, đối tượng cán bộ như 
ông không thuộc diện có xe đưa, 
xe đón hằng ngày. Khi có văn bản 
quy định, ông chấp hành bằng 
việc dùng xe máy cá nhân đi làm. 
Nhưng cũng chỉ được "dăm bữa 
nửa tháng", sau đó, bằng lý do này 
hay lý do khác, xe cơ quan lại đưa 
đón ông dài dài như trước. Mà xe 
lại là loại xe "xịn", đắt tiền nhiều 
khi thành cái để “trêu ngươi” người 
khác. Phòng làm việc của ông, 
theo nhiều anh em kể, còn hơn 
phòng làm việc của nhiều thứ, bộ 
trưởng. Sáng nào cũng vậy, cô 
nhân viên lễ tân xinh đẹp, duyên 
dáng đều đặn thay một bình hoa 
mới, mặc dù hoa cũ vẫn còn tươi. 
Trong tủ lạnh ở phòng ông không 
lúc nào thiếu rượu ngon, bia, nước 
ngọt, hoa quả. Nhưng vào giữa 
buổi làm việc buổi sáng, nếu ông 
không đi công tác, họp hành ở 
đâu, cô nhân viên lễ tân cũng phải 
bưng lên một tách cà phê sữa 
nóng, pha đúng "gu" của ông. 
Thỉnh thoảng khi có khách, nhất là 
khách ở tỉnh khác hoặc ở trung 
ương về, sau khoản "chiêu đãi", 
nếu còn thời gian và khách thích 
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thì bao giờ ông cũng mời khách 
vào phòng karaokê... "sạch" kể 
ngay cơ quan. 

Cách sống của ông tuy làm 
nhiều người khó chịu, dị nghị, 
nhưng ông lại là người làm ăn có 
hiệu quả cho tỉnh, cho nên nhiều 
khi người ta cũng nể mà cho qua. 

Trước khi đi vào kiểm điểm tự 
phê bình và phê binh theo Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2) ông 
thấy tỉnh hình có vẻ căng nên đã 
lệnh cho văn phòng : 

- Hãy tạm dừng xe đưa đón, 
tạm không cắm hoa tươi, dẹp bớt 
rượu bia, nước ngọt trong tủ lạnh, 
không chiêu đãi khách... 

Trong buổi tự kiểm điểm của 
ông, tuy có một số ý kiến phê bình 
thăng thắn phong cách, lối sống 
của ông nhưng nhìn chung người 
ta vân coi ông là "công tám, chín, 
khuyết điểm chỉ một, hai". Ông thở 
phào nhẹ nhõm như trút được 
gánh nặng. Sau buổi kiểm điểm 
mây hôm, chánh văn phòng XỈn ý 
kiến ông để quay trở lại nếp sinh 
hoạt trước đây. Ong đặt ngón tay 
trỏ trước miệng, “suyt” một tiếng 
mà răng : 

- Ấy chết, chưa được, vẫn đang 
trong thời ky "nín thở". Cậu không 
biết đợt sinh hoạt này đang tiếp 
tục và trước: mắt còn dịp Đại hội 
Đảng các cấp đó sao ? Có đồng 
chí lãnh đạo tỉnh ủy gợi ý rằng có 
thể khóa này đưa tớ vào tham gia 
cấp ủy tỉnh. Phải "nín thở" một thời 
gian nữa ! 

Kể đến đây anh bạn tôi hạ một 
câu vừa như hỏi, vừa như kết luận : 

- Không biết ông đi nhiều nơi 
thấy thế nào chứ theo tôi biết, hiện 
nay không ít cán bộ, đảng viên 
đang "nín thở" kiểu như thế để chờ 
"con đò" cập bến. 

Tôi thi cho rằng, những cán bộ, 
đảng viên như vậy mà cứ "nín thở" 
dài dài thì sẽ đỡ tốn hại cho Đảng, 
cho Nhà nước và cho nhân dân 
nhiều lắm. Q 
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'Pìm hiểu khái nỉ 


PHÁT TRIỀN CON NGƯỜI. CHỈ SỐ PHÁT TRIỀN CON NGƯỜI 


Phát triển con người - là quan điểm về phát triển, trong đó lấy con người làm trung tâm. Đó là phát triển của con người, 
VÌ con người vả do con người. 

Phát triển của con người có nghĩa là đầu tư vào phát triển tiềm năng của con người như giáo dục, y tế, kỹ năng... để 
con người có thổ làm việc một cách sáng tạo và có năng suất cao nhất. Phát triển vì con người là bảo đảm sự tăng trưởng 
kinh tế mà con người tạo ra phải được phân phối rộng rãi và công bằng. Phát triển do con người là hướng vào việc tạo cho 
con người có cơ hội tham gia mọi hoạt động của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội). 

Lịch sử loài người từ trước đến nay là lịch sử của sự phát triển con người. Nói cách khác, sự phát triển của các xã hội, 
sự thay thế của các hình thái kinh tế - xã hội là lịch sử đấu tranh, phát triển và giải phóng con người. Con người đóng vai 
trò chủ thể sáng tạo lịch sử thông qua các hoạt động cải tạo thế giới, cải tạo thực tiễn. Qua các cuộc đấu tranh đó, con 
người sáng tạo ra lịch sử, xã hội và sáng tạo ra chính mình. Do vậy, con người luôn là giá trị tổng hòa cao nhất, có ý nghĩa 
thúc đẩy sự vận động, phát triển của xã hội. 

Với tư cách là chủ thể xã hội, con người tham gia sự phát triển sản xuất vật chất. Chính sản xuất vật chất và tái sản 
xuất con người là nhân tố quyết định sự tổn tại, phát triển của xã hội. Xã hội cảng phát triển, con người ngày càng hoàn 
thiện mọi mặt, càng có nhu cầu tham gia tổ chức, quản lý xã hội và sự phát triển của bản thân mình. Con người, một khi 
được thỏa mãn những nhu cầu đó, số có đóng góp to lớn, trở thành động lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển xã hội. 
Muốn vậy, con người phải được hoàn thiện mọi mặt, được đặt vào vị trí trung tâm. Mọi chiến lược phát triển đều hướng vào 
con người. 

Đây là mối quan hệ biện chứng. Muốn phát triển, phải dựa vào con người. Mặt khác, đích cuối cùng của chiến lược phát 
triển là vì con người, phục vụ con người, tạo ra sự phát triển và mức sống vật chất, tình thần phong phú và văn minh hơn. 
Mục tiêu đó chỉ có thể đạt được nếu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù hợp và gắn liền với sự phát triển con người, 
kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng và công bằng xã hội. Thực hiện đồng bộ điều đó, con người mới phát huy được mọi mặt, 
khơi dậy sức sáng tạo và tiểm năng, thể hiện đầy đủ vai trò quyết định của mình đối với xã hội và lịch sử nhân loại. Như 
vậy, con người vừa là chủ thể vừa là đối tượng của quá trình phát triển xã hội và là sản phẩm của xã hội, đại diện cho trình 
độ xã hội. 

Trong các thập niên qua, nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện chiến lược quốc gia nhằm phát triển con người và cũng 
đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Nhân loại sắp bước vào thế kỷ mới nhưng ở một số quốc gia, khu vực, vẫn còn số lớn 
người dân đói nghèo, lạc hậu. Nam Á chiếm 2/5 số người nghèo đói (615 triệu/1,3 tỉ người). Châu Phi đang đối mặt với đại 
dịch AIDS, nghèo đói, môi trường xuống cấp. Thu nhập bất bình đăng giữa các quốc gia, khu vực và trên thế giới vẫn là 
một vấn đề lớn của nhân loại. 

Từ sự nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển, Đảng và Nhà nước 
ta đã ban hành một hệ thống chính sách nhân bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng của con người thông qua đào tạo, 
bồi dưỡng nhân lực đồng thời tạo điều kiện đổ sử dụng có hiệu quả vốn con người - nguồn tài sản giá trị cao của quốc gia. 
Năm 1991, Nhà nước Việt Nam đã thông qua “Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến 2000”. Nghị quyết Đại - 
hội lần thứ VIII của Đảng đã điều chỉnh “Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến 2000”. Những chính sách đó 
đã góp phần quan trọng vào sự phát triển con người ở Việt Nam trong thời gian qua, thúc đấy sự đới lên của đất nước. 

Chỉ số phát triển con người (Human Development Index - HDI) là tiêu chí xác định sự phát triển con người qua trình 
độ phát triển của mỗi quốc gia. Chỉ số HDI nhằm xác định những thành tựu của một quốc gia trong việc đáp ứng những 
nhu cầu cơ bản của con người như : có mức sống vật chất, có sức khỏe và tuổi thọ, có trình độ giáo dục. Chỉ số này chỉ 
mức độ phát triển của một quốc gia qua mức thu nhập của con người. Nước nào có chỉ số càng gần đến 1 thì càng được 
coi như là quốc gia có tiềm năng khá. Chỉ số HDI cũng cho thấy khoảng cách một đất nước tiến tới để đạt giá trị số tối đa, 
và cũng đặt ra sự so sánh giữa các quốc gia. Như vậy, để có được chỉ số HDI cao, một quốc gia không thể chỉ tập trung 
các nỗ lực của mình vào tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo điều kiện để những thành quả của sự tăng trưởng đó đến được 
với tất cả người dân của mình trên cơ sở bảo đảm sự tham gia và bình đăng cho mọi người. 

Thực tế cho thấy không một nước nào có thể duy trì mức tăng trưởng cao nếu không có nền tảng vững chắc về phát 
triển con người. Đầu tư vào giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng con người về mọi mặt là đầu tư vào tăng trưởng, phát 
triển kinh tế. Những quốc gia nào thiếu chăm sóc sức khỏe cơ bản, xuống cấp về giáo dục, không có chiến lược dài hạn 
cho đảo tạo, phát triển con người sẽ không thể bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước. Cốt lõi của sự phát triển 
chính là nguồn nhân lực có tri thức, kinh nghiệm. 

Hằng năm, Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tính toán chỉ số HDI cho hầu hết các nước trên thế giới. 
Theo Báo cáo phát triền con người 2000 của UNDP, trong năm nay, Việt Nam nâng vị trí xếp hạng là 108 trong số 174 nước 
(năm 1999 Việt Nam xếp ở vị trí 110 trong số 174 nước), với chỉ số HDI là 0,671. 

Xét riêng yếu tố thu nhập, Việt Nam có vị trí xếp hạng thấp hơn nhiều so với vị trí 108 về HDI. Nhưng thành tựu phát 
triển con người của Việt Nam lại cao hơn rất nhiều so với mức thu nhập. Điều này cho thấy Việt Nam đã thực hiện có hiệu 
quả chiến lược phát triển con người và tốt hơn một số nước khác. O 
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Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng,phục vụ hành khách, từ tháng 6 / 2000, 
lần đầu tiên, Công ty Pacific Aiflines đưa máy bay lớn, thân rộng A310-300, 
với ghế ngồi rộng rãi, thoải mái, vào sử dụng thưởng kỳ 
trên tuyến bay trong nước và Quốc tế. 
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00: 70 H0ÀNG H0A THÁM - HÀ NỘI; TEL: 8453843 - 8463378; FAX: (844) 8464549 


(TIMEXCO!) 


Tên giao dịch tiếng Anh: Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company 

Địa chỉ : 191 Quang Trung - Phườný Hiệp Phú - Quận 9 - TP. HCM | 
Điện thoại : 8.966.819 - 8.973.136 -8.967.772 - Fax: 8.963.210 | 
E-mail : timexcofhuduc(@hcm.vmn.cn 

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc: Ông Ma Đức Tú 
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* Sản xuất kinh doanh hàng xuất 
nhập khẩu lâm sản chế biến, nông 
thủy hải sản, thực phẩm, bao bì, 
hàng thủ công mỹ nghệ, kim khí 
điện máy, vật tư nguyên liệu, nhiên 
liệu, phụ tùng, vật liệu xây dựng, 
phương tiện vận tải, dịch vụ xuất 
nhập khẩu và thương mại. 


*- Kinh doanh dịch vụ kho bãi. 
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PILM §Ó Y (L]LVYT (01I/P?1LV1 (6C) 
TRỤ SỞ: PHƯỜNG BA ĐÌNH - THỊ XÃ BỈM SƠN - TỈNH THANH HÓA 
ĐIỆN THOẠI: OZ7.224242, 224056 FAX: 24.Z7.22404ô6 


GIAM ĐỐC CÔNG TY : KS LÊ VĂN CHUNG 


mCông suất thiết kế: I2 triệu tắn /năm 
m Sản phẩm xỉ măng có các loại: PC40, PC50. TCVN 
2682-1999, sản xuất theo đơn đặt hàng PCB30. 
TCVN 6260-1997 
m Từ ngày 1/6/1999, Công ty sản xuất và lưu thông trên 
thị trường sản phẩm xi măng PCB30 với đặc tính kỹ 
thuật: 
+ Thời gian đông kết: 
+ Bắt đầu không sớm hơn 45 phút 
+ Kết thúc không muộn hơn 10 giờ 
+ Giới hạn bền nén 
+ Sau 3 ngày: Không nhỏ hơn I4N/mmÏ 
+ Sau 28 ngày: Không nhỏ hơn 30N⁄/mmf 
+ Sản phẩm được đóng 50 + Ikg trong bao PP, in 2 màu 
xanh, đỏ, có đóng dấu giáp lai ở hai đầu bao. 
NHỮNG THANH TI0H ĐÃ ĐẠT DƯỢC Xi măng PCH30 có chất lượng tương đương chất lượng 
xi măng PC30 được sản xuất và lưu thông trước đây. 


Từ năm 1998 đến nay được cấp dấu chất lượng cấp | nhà nước 
Từ năm 1991 đến nay : Bộ xây dựng chứng nhận và tặng cờ sản phẩm 
chất lượng cao 

| Từ 1990-1998 : được tặng huy chương vàng Hội chợ Quốc tế hàng Công 
nghiệp Việt Nam. 
Từ năm1994-1999 : được cấp chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn 


Ủy ban Quốc tế của tổ chức DID (có trụ sở tại Madrit - Tây Ban Nha) đã 
tặng thưởng “Sao Vàng Quốc tế” về tinh thần tập thể và chất lượng sản 
phẩm cho Công ty Xi măng Bỉm Sơn. 

Được cấp chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao” năm 1998, 1999 
và 2000 do người tiêu dùng bình chọn. 

Được cấp giấy chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn tháng 10-1999 

Được giải thưởng bạc về chất lượng sản phẩm năm 1999. 


Quý khách có nhu cầu sử dụng các loại xi măng do Công ty xi măng Bim Sơn sản xuất có thể liên hệ trực tiếp với Công ty hoặc 
các chỉ nhánh, đại lý của Công ty tại các tỉnh và thành phố: 


- Trung tâm GDTT - Thị xã Bim Sơn Thanh Hóa: Tel: 824214 : 

- Chi nhánh Hà Tình: Tel: 855492 - Chi nhanh Nghệ An: Tel: 853107 - Chi nhanh ThanhHóa: Tel: A- 80 

-Chi nhânh Ninh Bình: Tel: 871002 - Chỉ nhánh Thái Bình: Tel: 836570 - Chi nhânh Nam Định: Tel: 847317 
Các đơn vị tiêu thụ số lượng lớn Xi măng Bim Sơn: - Công ty Vật tư Kỹ thuật Xi măng: Tel: 8643315 
- Tổng đại lý tại Huế (Công ty Xi măng Thạch cao Huế) Tel: 825492 - Tổng đại lý tại Đà Nẵng: Tel: 821491 
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TỔNG CỤC HẬU CẦN BỘ QUỐC tớ: 


Công ty 20. 


Thành lập năm 1957, năm 1989 Công ty được nhà nước phong 
tặng "Đơn vị anh hùng lao động". Là doanh nghiệp chuyên sản xuất 
- kinh doanh - xuất nhập khẩu hàng may mặc, hàng dệt kim, dệt vải 
và hàng may mặc phục vụ quân đội. Kinh doanh xuất nhập khẩu 
trang thiết bị ngành may -dệt - dệt kim, sản xuất kinh doanh hàng 
dệt nhuộm. Kinh doanh vật tư thiết bị, nguyên liệu hóa chất phục vụ 
ngành dệt, nhuộm. 


+ Các loại áo Jacket nam, nữ ; quần áo sơ mi nam, nữ, váy thời 
trang, quần áo đua mô tô ; 

+ Các sản phẩm dệt kim ; 

+ Vải các loại ; 

+ Trang phục quân đội. 


+ May: 5 triệu bộ sản phẩm/năm 

+ Dệt kim : 6,4 triệu áo dệt kim/năm, 6 triệu đôi tấtnăm, 

3 triệu khăn/năm 

+ Dệt vải: 19 triệu mét/năm 

Công ty có 8 đơn vị thành viên : xí nghiệp may cao cấp 1, xí 
nghiệp dệt 2,3,4,6,xí nghiệp dệt kim, xí nghiệp dệt, trường đào tạo 
thợ may. ` 

Công ty có đội ngũ công nhân lành nghề, trang thiết bị hiện đại 
đồng bộ của Mỹ, Đức, Nhật. Sản phẩm của Công ty có mặt trên 
khắp thị trường trong nước và nhiều nước trên thế giới, được tặng 
thưởng huy chương vàng tại các Hội chợ quốc gia và 3 cúp chất 
lượng quốc tế châu Âu 1997, 1998,1999... Công ty luôn săng sàng 
hợp tác đầu tư, phát triên, liên doanh, liên kết, sản xuất - kinh doanh 
với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 


Trụ sở chính : Phường Phương Liệt 
Quận Thanh Xuân - Hà Nội 
ĐT: 8641617 - 8645077 - 8643381 
Fax: 84-4-8641208 
E-mail: gatexco2@0 fpt.vn 
Giam đốc: Cử nhân kinh tế - luật TRẦN BANG 
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Địa chỉ: số 1, đường 19-8, Phường Mai Dịch, - 
_ Quận Cầu Giãi V, Hà Nội 
Điện thoại : 7680067 - 7680063 _ 
Fax : (84-4) 7680072 - 7680073 ` 


ác tlư án xâY (lưng nông trình gia0 (lông - 
- TN, thuộc Ban Quản lÿ pâ0 Dư an l8. 
Š- = "Bộ Bia0 thông Vận li. 
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RAI qua 50 năm thực hiện Lời kêu gọi thi 

đua ái quốc của Bác Hô, phong trào thi đua 

yêu nước đã trở thành động lực thúc đẩy 

mọi tầng lớp nhân dân phát huy cao độ lòng yêu 

nước, ý chí quật cường, tinh thần chiến đấu và lao 

động quên mình, phát huy chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng, vượt qua mọi khó khăn thử thách lập 

nên những chiến công hiển hách, thực hiện thắng 

lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ chính trị của 
Đảng qua từng giai đoạn của cách mạng. 

Từ phong trào thi đua yêu nước và cách mạng 
Ấy, đã xuất hiện nhiều tập thể anh hùng, cá nhân 
anh hùng, chiến sĩ thi đua và nhiều tắm gương điển 
hình xuất sắc của các phong trào, được hội tụ qu2 
các Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua năm 1952. 
1958, 1962, 1966, 1986. Đó là những mốc son 
được ghi vào lịch sử của dân tộc, đánh dấu công lao 
to lớn của các tập thể và cá nhân anh hùng, chiến 
sĩ thi đua của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố 
trong cả nước. 

Từ Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986), phong 
trào thi đua đặt trong công cuộc đôi mới toàn diện 
của đất nước. Công cuộc đổi mới được mở đầu và 
phát triển từ những tìm tòi sáng tạo của đông đảo 
người lao động, người quản lý và lãnh đạo ở các 
cấp. Từ những kinh nghiệm mới, nhân tố mới trong 
phong trào quần chúng, Đảng và Nhà nước đã tông 
kết nâng lên thành chính sách, thể chế mới. 

Ngày 03 tháng 6 năm 1998, Bộ Chính trị 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 
35-CTTƯ về đẩy mạnh công tác thi đua khen 
thưởng trong giai đoạn cách mạng mới. Từ đó đến 
nay, các câp, các ngành, các đoàn thể quần chúng 
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trong cả nước đã tích Cực triển khai thực hiện. 
Chính phủ cũng đã có nhiều chủ trương, biện pháp 
chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước, gắn phong 
trào thi đua yêu nước với các hoạt động mang lại 
hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực. Vì thế, phong 
trào thi đua yêu nước trong thời gian qua đã có 
chuyên biến bước đầu và đạt được kết quả tích cực. 

Đại hội Thị đua toàn quốc lần thứ VI sẽ họp vào 
tháng II năm 2000 có ý nghĩa đặc Diệt quan trọng, 
là đại hội tông kết thi đua của bước đầu thời kỳ đổi 
mới, định hướng thúc đây phong trào trong giai 
đoạn tiếp theo. 

Bước vào thế kỷ mới, chúng ta đứng trước 
những thời cơ lớn và cả thách thức lớn trên con 
đường xây dựng và phát triển đất nước. Một trong 
những khó khăn và thách thức đó là nguy cơ tụt hậu 
xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và 
trên thế giới. 

Để vượt qua các khó khăn và thách thức, Đảng 
ta đã xác định phương hướng và nhiệm vụ của 
những năm tới là phát huy sức mạnh toàn dân tộc, 
tiếp tục đôi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, phát huy nội lực, nâng cao hiệu 
quả và sức cạnh tranh của nên kinh tế, mở rộng 
quan hệ quốc tế, cần kiệm, nỗ lực phấn đấu thực 
hiện thắng lợi chiến lược phát triển và các nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội được đề ra. 

Trong phương hướng và nhiệm vụ chung đó, 
công tác thi đua phải hướng vào việc giáo dục 
truyền thống yêu nước, khơi dậy và phát huy cao 


* Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - 
Khen thương Trung ương 


Yiến tới Đại hội Thí đua đoàn quôc năm 2@©@© 


độ ý chí quật cường và lòng tự hào dân tộc của mọi 
người dân trong công cuộc xây đựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Trước đây từ truyền thống thi đua yêu nước, 
ý chí quật cường dân tộc... Đảng ta đã lãnh đạo 
nhân dân ta vượt mọi khó khăn thử thách, làm Cách 
mạng Tháng Tâm thành công, kháng chiến thắng 
lợi thu non sông về một mỗi, đưa cả nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, cũng tử truyền thống 
thi đua yêu nước, tỉnh thần tự lực tự cường, lòng tự 
hào dân tộc, chúng ta phải coi cái đói, cái nghèo, 
Sự lạc hậu, chậm phát triên... là kẻ thù phải kiên 
quyết xóa bỏ. Muốn Vậy, chúng ta phải thực hiện 
lời dạy của Bác Hồ, biến thi đua yêu nước thành 
sức mạnh nội sinh, bằng lao động sáng tạo và tài trí 
của người Việt Nam chiến thắng đói nghèo và sự 
lạc hậu. Đó là bản lĩnh của dân tộc ta, được hun đúc 
từ trong quá trình dựng nước và giữ nước như 
Bác Hồ đã dạy : Nước ta kinh tế lạc hậu nhưng 
lòng yêu nước và ý chí quật cường chăng kém ai. 

Năm 2000 - năm bản lề trước thềm thiên niên 
kỷ mới - nước ta có nhiều ngày kỷ niệm lớn, cũng 
là năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại 
hội lần thứ IX của Đảng và là năm tổ chức Đại hội 
Thi đua toàn quốc lần thứ VI. 

Từ đầu năm đến nay, toàn dân ta đã nỗ lực phân 
đấu vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đạt được 
nhiều thành tích đáng khích lệ trên các mặt kinh tế, 
văn hóa - xã hội. Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 
chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2000 đã 
được thực hiện tốt trong 6 tháng đầu năm, trong đó 
tổng sản phẩm trong nước (GDP) đã tăng 6,2%, 
vượt dự kiến đề ra. So với 6 tháng đầu năm 1999, 
trong 6 tháng đầu năm 2000, hầu hết các khu vực, 
các ngành và các lĩnh vực then chốt đều có nhịp độ 
tăng trưởng cao hơn. Tuy còn nhiều yếu tố chưa 
thật vững chắc nhưng xu hướng giảm sút nhịp độ 
tăng trưởng đã bước đầu chặn được. 

Từ nay đến cuối năm, toàn Đảng, toàn dân tiếp 
tục triển khai nhiều việc lớn để thiết thực lập thành 
tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến 
tới Đại hội lần thứ IX của Đảng và chào mừng 
Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI. Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng các bộ, ngành, đoàn thể trung 
ương và các tình, thành phố trực thuộc trung ương 
cần tập trung tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt một số 
VIỆC Sau : 
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 - Tiếp tục tạo cho được phong trào thi đua sâu 
rộng đến tận cơ sở và người lao động, đặc biệt là 
phong trào thi đua trong nông thôn, vùng sâu, vùng 
xa hiện còn yếu. Lãnh đạo chính quyên các cấp và 
các cân bộ làm công tác quần chúng, công tác 
phong trào cần xuống tận các thôn xóm, bản làng, 
các tổ dân phố, các xã, phường giúp đỡ nhân dân 
giải quyết các khó khăn và giúp tô chức các phong 
trào thi đua thiết thực với từng địa bàn. Mỗi đơn vị, 
mỗi cơ quan chọn ra một vài việc trọng tâm, nhằm 
vào những công việc mới, việc khó, việc yếu kém 
tồn đọng từ lâu để tổ chức thi đua thực hiện bằng 
được mục tiêu đề ra. 

2 - Phong trào thi đua trong thời kỳ đôi mới 
phải bao quát cho được tất cả các lĩnh vực, các 


_ ngành, các giới từ cán bộ quản lý đến người trực 


tiếp lao động giỏi, các thành phần kinh tế, quốc 
doanh, tư doanh, hợp tác xã, trang trại v.v, các tầng 
lớp trẻ, già, các dân tộc v.v. Tóm lại là phải lựa 
chọn được những cá nhân, tập thể có thành tích nồi 
bật nhất. 

3 - Phát động mạnh hơn nữa phong trào thị đua 
đăng ký các công trình, sản phẩm chào mừng các 
ngày lễ lớn trong năm. Mỗi đợt thi đua cần làm tốt ' 
việc sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời các 
tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. 

4 - Để Đại hội Thi đua toàn quốc vào cuối 
tháng 11 năm 2000 có được những Anh hùng, 
Chiến sĩ thi đua tiêu biểu cho từng phong trào, từng 
lĩnh vực công tác về dự Đại hội, Thường trực Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp từ trung ương 
đến cơ sở trước khi trình Nhà nước xét tuyên dương 
danh hiệu Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 
cân rà soát thật chặt chẽ từng trường hợp ; phải căn 
cứ vào kết quả của các phong trào thi đua để lựa 
chọn tấm gương tiêu biểu ; bám sát vào tiêu chuẩn 
Chiến sĩ thi đua toàn quốc được quy định tại Nghị 
định 56/CP của Chính phủ và tiêu chuẩn về Anh 
hùng được quy định tại Quyết định 38-QĐ/TTg 
của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn vận dụng 
trong tình hình hiện nay của Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng Trung ương, không chạy theo số 
lượng, tránh tỉnh trạng xem xét lựa chọn thành tích 
theo niên hạn làm giảm đi tính tiêu biểu, đại diện 


(Xem tiếp trang 13) 
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Ự thảo Báo cáo chính trị Đại hội IX và 

những nội dung cơ bản của Dự thảo đö 

đã được giới thiệu rộng rãi. Cái mới là 
gì? Đó là câu hỏi được đặt ra, cũng là đối tượng 
tìm tòi của mọi cuộc sinh hoạt nghiên cứu, ở các 
cơ quan khoa học, ở Mặt trận Tô quốc Việt Nam 
và các đoàn thê chính trị Trung ưƠng, Ở các cấp 
ủy đẳng và các đại hội Đẳng cập cơ sở đang diễn 
ra. Cảm nhận chung là có rất nhiều cái mới. 
Nhưng cụ thể đó là gì thì không phải mọi nơi đều 
nói giống nhau. Điều đó tùy thuộc trước hết ở 
nhận thức về cái mới. Cái mới ở đây được hiểu 
là cái lần đầu được nêu lên, cũng có thể là cái đã 
từng được nói tới, nhưng nay đề cập với tinh thần 
mới và nội dung mới, cũng có cái tưởng như cũ 
nhưng do đặt trong bối cảnh tình hình đã khác 
trước mà trở thành mới. Cái mới ở đây còn được 
hiểu là mới so với Nghị quyết Đại hội VIII, bao 
gồm cả những điều đã được phát triển qua các 
Hội nghị Trung ương tiếp theo, nay được đúc kết 
lại. Trong tỉnh thần đó, xin thử nêu lên sau đây 
một số điểm mới về nội dung của Dự thảo : 

Một : Chủ đề Đại hội. 

Dự thảo có tiêu đề là “Phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới. đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đây là lần 
đầu tiên một Báo cáo chính trị trình Đại hội 
Đảng có mang tiêu đề và tiêu đề ấy cũng chính 
là chủ đề của Đại hội. Tách từng về của tiêu đề 
ra, sẽ không thấy có gì mới, vì đó đều là những 
việc đã từng được đề cập nhiều lần. Nhưng nếu 
đặt các về ấy vào một tông thể, và đặt cái tông 
thể ấy trong bối cảnh tình hình đất nước đang 
bước vào thế kỷ mới với những nhiệm vụ to lớn 
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nêu lên trong 10 vấn đề nội dung của Dự thảo, 
chúng ta sẽ thấy chủ đề của Đại hội IX có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng. Chủ đề ấy nêu bật 
nhiệm vụ bao trùm nhất, trọng yếu nhất của toàn 
Đảng, toàn dân ta lúc này là đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu để 
trong vài thập niên đầu của thế kỷ đưa nước ta cơ 
bản trở thành nước công nghiệp. Thực hiện 
nhiệm vụ bao trùm ấy bằng phương cách nào? 
Bằng việc tiếp tục đổi mới, bởi lẽ đối mới là 
chiếc chìa khóa mở ra những thắng lợi to lớn vừa 
qua và cả sau này. Bằng sức mạnh gì? Bằng sức 
mạnh toàn dân tộc chứ không phải sức mạnh của 
riêng một giai cấp hay một tầng lớp xã hội nào. 
Nếu coi công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một 
trận chiến lớn để đưa đất nước đi lên giàu mạnh, 
công bằng, dân chủ, văn minh thì tư tưởng cơ 
bản của chủ đề Đại hội có thể được hiểu là : “Vì 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, toàn dân 
tộc ra trận !” 

Hai : Cái nhìn thế kỷ. 

Họp vào thời điêm mở đầu thế kỷ mới, Đại 
hội IX đã làm điều mà các Đại hội trước của 
Đảng chưa từng làm : phóng tâm mắt nhìn lại thế 
kỹ XX và đưa ra những dự báo cho thế kỷ XXI - 
cả trên thế giới và trong nước - đề từ đó rút ra 
những kết luận cho việc hoạch định đường lối, 
chính sách của mình. Dù chỉ là những nét chính 
yếu nhất, có thể còn chưa đầy đủ hoặc có chỗ 
còn phải phân tích kỹ hơn bức tranh thế giới thế 
kỷ XX và chiều hướng phát triển của thế giới 
trong thế kỷ tới mà Dự thảo đưa ra có thể được 
coi là trung thực. Đối với dân tộc ra, thế kỷ qua 
quả là thế kỷ của những chiến công và thắng lợi 
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có ý nghĩa lịch sử và thời đại ; thế ký tới, nhất là 
mấy thập niên đầu, là thời kỳ của cả cơ hội lớn 
và thách thức lớn. Cái nhìn thế kỷ ấy mách bảo 
rằng : Vấn đề sống còn đối với chúng ta là nắm 
bắt cơ hội, vượt qua thách thức, nêu cao tỉnh thần 
cách mạng tiến công, tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, 
vững vàng trước mọi sóng gió quốc tế hay khu 
vực, đưa đất nước ta đi lên, sánh vai cùng các 
nước phát triển trên thế giới. 

Ba : Tư tưởng Hô Chí Minh. 

Cùng với việc kiên định con đường phát triển 
của đất nước ta là độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội, Đảng ta cũng kiên định lấy chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hô Chí Minh làm 
nên tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng. Sự phát triển, cũng là cái mới, trong 
Dự thảo lần này là đã nhắn mạnh thêm và đưa ra 
một định nghĩa sáng tỏ về tư tưởng Hồ Chí Minh. 
“Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự vận 
dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và 
phát triển các giá trị truyền thống của dân tộc, 
tiếp thu tỉnh hoa văn hóa nhân loại, là một hệ 
thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những 
vần đề cơ bản của cách mạng Việt Nam”. Nội 
dung tư tưởng Hồ Chí Minh cũng được xác định 
rõ hơn : “Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, 
giải phóng giai cấp, giải phóng con người ; về 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ; về 
lòng yêu nước thương dân, về sức mạnh của 
nhân dân, lấy dân làm gốc ; về đoàn kết trong 
Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, kết 
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại ; về 
xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ; xây dựng 
Nhà nước của dân, do dân, vì dân ; xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân ; về văn hóa, đạo đức 
cách mạng...”. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh 
được chỉ rõ : “Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang 
soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta 
giành thắng lợi ; đó là tài sản tinh thần to lớn vô 
giá của Đảng ta, dân tộc ta”. 

Bốn : Mục tiêu dân chủ. 

Cho đến Đại hội VIII, mục tiêu lý tưởng của 
chúng ta là chủ nghĩa xã hội đã được trình bày 
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khái quát bằng công thức đi vào lòng dân : “Dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. 
Nay Dự thảo thêm hai từ “dân chử”, thành ra 
“Dân giàu, nhi mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh”. Trước đây, cứ nghĩ răng bản 
chất của chủ nghĩa xã hội là dân chủ, cho nên dù 
có nêu hay không nêu hai từ đó, chế độ ta vẫn là 
chế độ dân chủ. Song thực tiễn cho thấy, cái bản 
chất dân chủ ấy không chỉ phải được nói lên mà 
còn cần nhấn mạnh thêm và nhất là, đưa vào 
cuộc sống hằng ngày. Dân chủ, hay quyền làm 
chủ của nhân dân, vừa là bản chất của chế độ vừa 
là mục tiêu phần đấu, lại vừa là một động lực 
phát triển xã hội. Việc bổ sung hai từ dân chủ 
làm cho công thức 12 chữ này trở nên trọn vẹn 
hơn, sống động hơn. 

Năm : Con đường công nghiệp hóa rút 
ngắn thời gian. 

Công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm của 
cả thời kỳ quá độ, đó là điều đã được Đảng ta 
khẳng định từ lâu. Song khái niệm về công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nêu lên từ Hội nghị đại 
biều toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, qua Đại 
hội VIHIH, đã bao hàm nội dung mới. Đó không 
phải là công nghiệp hóa theo lối cô điển mà là 
công nghiệp hóa gắn liên với hiện đại hóa, tức là 
gắn liền với khoa học và công nghệ phát triển 
cao. Đó cũng không phải là công nghiệp hóa tư 
bản chủ nghĩa mà là công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, có nghĩa là trong quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, phải kết hợp một cách tốt nhất 
việc phát triên lực lượng sản xuất với việc xây 
dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp và nâng cao 
đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân. Dự thảo 
Báo cáo chính trị Đại hội IX lại phát triển thêm 
một bước mới : “Con đường công nghiệp hóa 
của nước ta có thể rút ngắn thời gian so với các 
nước đi trước, vừa có những bước tuần tự vừa có 
bước nhảy vọt”. Bốn nội dung chỉ rõ con đường 
công nghiệp hóa rút ngắn thời gian đó là : 1) 
Phát huy những lợi thế của đất nước, gắn công 
nghiệp hóa với hiện đại hóa trong từng bước, 
tiếp cận với kinh tế tri thức. 2) Tận dụng mọi khả 
năng để đạt trình độ tiên tiến, hiện đại về khoa 
học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông 
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tin. 3) Phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh 
tính thần của người Việt Nam thông qua phát 
triên giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ. 
4) Phát triển một số ngành công nghiệp then 
chốt, đông thời coi trọng công nghiệp hóa nông 
nghiệp và nông thôn. 

Chỉ bằng con đường công nghiệp hóa rút 
ngắn thời gian, chúng ta mới có thể nhanh chóng 
thu hẹp khoảng cách về sự phát triển giữa nước 
ta với các nước đi trước. 


Sáu : Kinh tế thị trường định hướng xã hội 


chủ nghĩa. 

Chính sách nhất quán và lâu dài của Đảng và 
Nhà nước ta là phát triển nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phân, vận động theo cơ chế thị 
trường, có sự quản lý của nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Dự thảo lần này nói gọn 
là : Kính tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Cách nói gọn này không làm thay đối 
thực chất của nèn kinh tế mà chúng ta đang xây 
dựng. Tuy nhiên về nhận thức đã có sự phát triển 
thêm : 1) Không coi kinh tế thị trường là cái 
riêng có của chủ nghĩa tư bản cũng không coi nó 
đồng nhất với chủ nghĩa tư bản mặc dù trong chủ 
nghĩa tư bản, kinh tế thị trường phát triển ở mức 
cao. 2) Kinh tế thị trường không đồng dạng : có 
kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và có kinh tế 
thị trường xã hội chủ nghĩa. Mỗi loại kinh tế thị 
trường này đều có nhiều mô thức khác nhau, tùy 
từng xã hội và đất nước khác nhau. 3) Tuy cùng 
vận động theo quy luật của thị trường song kinh 
tế thị trường xã hội chủ nghĩa khác về bản chất 
với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. 

Dự thảo đã nêu lên những điểm khác nhau 
giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta với kinh tế thị trường tư bản chủ 
nghĩa trên nhiều mặt : về mục đích và phương 
hướng phát triên, về chế độ sở hữu, chế độ quản 
lý và chế độ phân phối. Từ đó, kết luận rằng : 
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
là mô hình kinh tế tông quát của nước ta trong 
thời ký quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Bảy : Các thành phân kinh tế. 

Việc phân định các thành phần kinh tế, về cơ 
bản, không khác so với sự phân định tại Đại 
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hội VIIIL Chỉ khác ở sự sắp xếp thứ tự : kinh tế 
nhà nước ; kinh tế hợp tác ; kinh tế cá thể, tiểu 
chủ ; kinh tế tư bản tư nhân ; kinh tế tư bản nhà 
nước. Cái mới trong Dự thảo là thêm thành phân 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Và cái mới nữa 
là sự khẳng định : “Các thành phần kinh tế kinh 
doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành 
quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, cùng phát triển lâu dài, hợp tác 
và cạnh tranh lành mạnh ; trong đó kinh tế nhà 
nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng 
với kinh tế hợp tác xã dần dần trở thành nền 
tàng”. 

Về hình thức tô chức kinh doanh, Dự thảo 
nêu rõ : “Phát triên các hình thức tổ chức kinh 
doanh đan xen, hỗn hợp nhiều hình thức sở hữu, 
giữa các thành phần kinh tế với nhau, giữa trong 
nước và ngoài nước. Phát triển mạnh hình thức 
tô chức kinh tế cổ phần nhằm huy động và sử 
dụng rộng rãi vốn đầu tư xã hội”. 

Tám : Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả xây 
dựng quan hệ sản xuất. 

Dự thảo lần này nêu rõ ba tiêu chuẩn căn bản 
để đánh giá hiệu quả xây dựng quan hệ sản xuất 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa là : 1) Thúc 
đây phát triển lực lượng sản xuất, 2) Cải thiện 
đời sống nhân dân, 3) Thực hiện công bằng xã 
hội. Chủ trương và chính sách phát triển các 
thành phần kinh tế, các hình thức tô chức kinh 
doanh, xây dựng và phát triển các loại thị trường 
đều phải căn cứ vào ba tiêu chuẩn này mà đánh 
giá. Không thê coi một chủ trương, một chính 
sách, một hành động là tốt, là đúng nếu chủ 
trương, chính sách và hành động â ây kim hãm lại 
hoặc là có hại cho việc phát triên lực lượng sản 
xuất, cải thiện đời sống nhân dân và thực hiện 
công băng xã hội. 

Chín : Động lực chủ yếu để phát triển đất 
nước. 

Giải quyết mối quan hệ giữa đấu tranh giai 
cấp và đấu tranh dân tộc trong thời kỳ quá độ là 
một vấn đề có ý nghĩa CựC kỳ quan trọng. Từ 
nghiên cứu lý luận và tông kết thực tiễn mấy 
chục năm xây dựng đất nước quá độ đi lên chủ 
nghĩa xã hội vừa qua, Dự thảo đã đưa ra một 
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nhận định xác đáng : “Ngày nay, lợi ích giai cấp 
thống. nhất với lợi ích dân tộc, cuộc đấu tranh 
giai cấp, đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa diễn ra trong những 
điều kiện mới, với những nội dung mới và những 
hình thức mới, gắn với cuộc đấu tranh bảo vệ 
độc lập dân tộc, khắc phục tình trạng nước 
nghèo, chậm phát triển”. Từ nhận định ấy, Dự 
thảo đưa ra kết luận tưởng như cũ mà lại rất mới : 
“Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp là thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đấu 
tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá 
hoại của các thế lực thù địch, xây dựng nước ta 
thành một nước xã hội chủ nghĩa phôn vinh. 
Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là phát 
huy sức mạnh tông hợp của toàn dân, của đại 
đoàn kết dân tộc, phát huy khả năng của các 
thành phân kinh tế và toàn xã hội vì dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn 
minh”. Khối đại đoàn kết dân tộc ấy đương nhiên 
dựa trên nên tâng liên minh công - nông - trí. 

Mười : Nguôn lực con người. 

Nguồn lực con người được hiểu là sức mạnh 
của con người, do con người và vị con người. 
Con người đó chính là con người Việt Nam. Sức 
mạnh của con người Việt Nam được bồi dưỡng 
và nhân lên bằng việc phát triển đồng bộ sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học và công 
nghệ, coi đó không chỉ là quốc sách hàng đầu mà 
còn là bộ phận nền tảng của chiến lược phát triên 
kinh tế - xã hội ; bằng việc phát triển nền văn 
hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ; băng việc 
thực hiện một hệ thống chính sách xã hội phản 
ánh những giá trị nhân văn của nền văn hóa Việt 
Nam, thể hiện lợi ích và trách nhiệm của cộng 
đồng xã hội nói chung và của từng công dân. 

Trên cả bốn lĩnh vực đó, hệ thống các giải 
pháp và chính sách đưa ra trong Dự thảo có thê 
còn chưa đủ sâu, chưa đủ mạnh, song phát huy 
tối đa nguồn lực con người luôn luôn là tư tưởng 
chỉ đạo cơ bản đối với việc xây dựng và thực 
hiện các giải pháp và chính sách ấy. 

Mười một : Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. 

Cũng xuất phát từ nguôn lực con người, 
chúng ta coi sức mạnh bảo vệ Tô quốc là sức 
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mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, 
của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Đó là sức mạnh dân tộc kết hợp với sức 
mạnh thời đại ; sức mạnh của lực lượng và thế 
trận quốc phòng toàn dân kết hợp với sức mạnh 
của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân ; sức 
mạnh của sự kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc 
phòng và an ninh, quốc phòng và an ninh với 
kinh tế trong các chiến lược, quy hoạch và kế 
hoạch kinh tế - xã hội ; của sự phối hợp hoạt 
động quốc phòng, an ninh với hoạt động đối 
ngoại. 

Bảy nhiệm vụ chủ yếu nêu lên cho lĩnh vực 
quốc phòng và an ninh đều nhằm mục đích tăng 
cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc ấy. 

Mười hai : Chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế. 

Trong khi khăng định việc thực hiện nhất 
quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng 
mở và chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa 
các quan hệ quốc tế, Dự thảo tuyên bố “Việt 
Nam muốn là bạn và là đối tác tin cậy của các 
nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa 
bình, độc lập và phát triển”. Muốn !à bạn là điều 
đã nói, muốn là đối tác tin cậy là điều mới nói. 
Điều mới nói đó phản ánh thực tế của thế giới 
ngày nay : toàn cầu hóa về kinh tế là một xu thể 
khách quan ; hòa bình và hợp tác cũng là xu thế 
phản ảnh đòi hỏi bức xúc của các quốc gia dân 
tộc ; hội nhập kinh tế quốc tế là cần thiết trên con 
đường phát triển. Việt Nam muốn là đối tác tin 
cậy của các nước bởi lẽ nước ta thật sự mong 
muốn thực hiện hội nhập. Điều cần nhắn mạnh là 
chúng ta chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế và 
khu vực một cách chủ động, không chịu bất cứ: 
sức ép nào, không phải với bất cứ giá nào mà theo 
tỉnh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu 
quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và 
định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân 
tộc, giữ vững an ninh quốc phòng, phát huy bản 
sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Mươi ba : Cải cách và hoàn thiện Nhà 
nước. 

Vấn đề này cũng đã được nêu lên từ nhiều 
năm nay, nhưng cái mới của Dự thảo là đặt "cải 
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cách và hoàn thiện Nhà nước gắn liền với xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới nội dung và 
— thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 

ước”. Khăng định rằng “Nhà nước là trụ cột của 
+ thống chính trị và công cụ chủ yếu để thực 
hiện quyền làm chủ của nhân dân”, Dự thảo 
nhân mạnh phải “phát huy trách nhiệm, tính chủ 
động, sắc bén và hiệu lực trong quân lý, điều 
hành của Nhà nước, bảo đảm giữ vững ôn định 
chính trị, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - 
xã hội”. 

Năm công việc lớn mà Dự thảo đề ra để xây 
dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt 
động có hiệu lực và hiệu quả, thật ra đều là 
những công việc từng được nêu lên trong các 
nghị quyết trước đây của Trung ương, song đặt 
trong tình hình mới, sẽ thấy rõ tính thời sự cấp 
bách của những công việc ấy. 

Mười bốn : Xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Xây dựng Đảng luôn luôn được coi là khâu 
then chốt trong sự nghiệp cách mạng của chúng 
ta. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng không phải là vấn 
đề mới. Cái mới là ở chỗ Dự thảo khẳng định : 
“Trong mấy năm tới, toàn Đảng tiếp tục thực 
hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
với quyết tâm và nỗ lực cao hơn, tạo chuyển biến 
cơ bản trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ 
chức”. Điều khẳng định đó có nghĩa là cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng phát động gần 
hai năm qua, tuy đã đạt được một số kết quả và 
kinh nghiệm bước đầu quan trọng nhưng rÕ ràng 
là trước mắt Đảng ta còn có rất nhiều việc phải 
làm cho cuộc vận động â Ấy thành công. 

Năm vấn đề cụ thể nêu lên để xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng không nhăm mục đích nào khác 
là phát huy mạnh mẽ bản chất giai cấp công 
nhân và tính tiên phong của Đảng ; nâng cao 
trình độ kiến thức, năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán 
bộ, đảng viên ; ngăn chặn và đấy lùi các biểu 
hiện suy thoái ; củng cố mối quan hệ mật thiết 
với nhân dân ; bảo đảm hoàn thành thắng lợi 
những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội IX của 
Đảng đề ra. 
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Mươi lăm : Những khâu đột phá mới. 

Đề ra phương hướng cơ bản, xác định nhiệm 
vụ trung tâm, lựa chọn khâu đột phá,... là những 
vấn đè cốt tử trong nghệ thuật lãnh đạo. Trong 
khi khẳng định “những bài học đối mới do các 
Đại hội VI, VII, VII nêu lên đến nay vẫn còn 
giá trị lớn”, Dự thảo nhấn mạnh những điều sâu 
sắc nhất, trong đó có đoạn chỉ rõ : “Đồi mới phải 
dựa vào nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn 
sáng tạo và có những khâu đột phá mới” . Cụ thể 
là : Tiến hành đối mới xuất phát từ cuộc sống của 
xã hội Việt Nam, không sao chụp bất cứ mô hình 
có sẵn nào ; đổi mới toàn diện, đồng bộ và triệt 
để với những bước đi, hình thức và cách làm phù 
hợp. Thường xuyên tổng kết thực tiễn và nghiên 
cứu lý luận, có những điều chỉnh, bổ sung và 
phát triển cần thiết về chủ trương, phương pháp, 
biện pháp, tìm và lựa chọn những khâu đột phá 
mới nhằm khắc phục sự trì trệ, làm chuyển biến 
tỉnh hình, tạo ra sự phát triển mới với sự linh 
hoạt sáng tạo, nhạy bén nắm bắt cái mới, tận 
dụng thời cơ. 

Thực tiễn đôi mới cho thấy Đảng ta đã từng 
có những đột phá như vậy, trong tư duy, trong tô 
chức cán bộ, trong cơ chế chính sách, v.v.. Tiếp 
tục đổi mới, vì thế là một yếu tố quan trọng của 
chủ đề Đại hội. 


* * 


Nêu lên mười lăm điểm mới như trên chưa 
hắn đã đủ. Nếu quan niệm cái mới một cách tổng 
hợp hơn thì có thể thu gọn lại chừng mươi điểm, 
tương ứng với 10 vấn đề nội dung của Dự thảo. 
Còn nếu muốn nói cụ thể hơn, có thể mở ra đến 
vài chục điểm. Bởi lẽ trong mỗi điểm mới trên 
đây, có thể chiết ra nhiều chỉ tiết được coi là 
mới, rất mới. Người viết bài này không có ý định 
đề cập cái mới của Dự thảo Báo cáo chính trị Đại 
hội IX dưới góc độ học thuật mà chỉ xin trình 
bày một số cảm nhận với mong muốn góp một 
phần nhỏ vào cuộc thảo luận làm sáng tỏ những 
nội dung cơ bản của Dự thảo. Q 
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NGOẠI GIAO VIỆT HAI1 
THOTIG THƠI DẠI HỖ CHI FiINHI 


chinh phục thiên nhiên và chống giặc ngoại 

xâm, ông cha ta đã sử dụng ngoại giao như 
một phương sách đắc dụng. Từ những đặc thù về 
địa lý và chính trị, ngành ngoại giao đã trở thành 
một binh chúng không thể thiếu được, cả khi vận 
nước thịnh lần lúc SUY. Ông cha ta luôn chủ trương 
bang giao hữu hảo với ngoại bang đề có hòa bình, 
hòa hoãn mà chấn hưng đất nước. Theo thời glan, 
ngoại glaO Việt Nam đã có được bề dày truyền 
thống và truyền thống ngoại giao đã trở thành một 
phần của truyền thống lịch sử dân tộc. 

Nền ngoại giao hiện đại Việt Nam ra đời cùng 
với Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở 
Việt Nam, ở Đông - Nam Á. Sinh ra và trưởng 
thành trong cách mạng, nên ngoại giao ấy đã trở 
thanh nên ngoại giao cách mạng và 55 năm qua đã 
có đóng góp xứng đâng vào sự nghiệp cách mạng 
quang vinh của dân tộc ta. 

Thời đại Hồ Chí Minh đã đem lại cho nền ngoại 
giao ấy sức sống và sức chiến đấu để nó phát huy 
được vai trò của mình ngay sau khi ra đời là góp 
phần bảo vệ chính quyên cách mạng non trẻ trong 
bối cảnh thù trong giặc ngoài, duy trị hòa hoán 
nhằm tranh thủ thời gian củng cố lực lượng, chuẩn 
bị bước vào cuộc kháng chiên trường kỳ khi hòa 
bình không thể cứu vãn được nữa. Ngoại giao 
Việt Nam đã trở thành một mặt trận cách mạng 
trong hai cuộc kháng chiến, góp phần cùng dân tộc 
làm nên những chiến thắng vẻ vang, đưa đến ngày 
toàn thắng 30-4-1975, thống nhất Tổ quốc. Ngoại 
giao Việt Nam đã là một lực lượng chủ lực trong 
công cuộc mở Tộng quan hệ quốc tế, nâng cao vị thế 
quôc tế cho đất nước và huy động nhiều nguồn lực 
cần thiết cho thành công của sự nghiệp đổi mới, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
Ngoại giao đã góp phần to lớn để đất nước ta ngày 


T RONG lịch sử dân tộc, trong cuộc đầu tranh 
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nay có được vị thế và ảnh hưởng quốc tế thuận lợi 
chưa từng có trong lịch sử. 

Những đóng góp và thành tích đó của ngành 
ngoại giao được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi 
nhận và đánh giá cao. Năm 1995, nhân dịp kỷ niệm 
50 năm thành lập ngành, ngành ngoại giao đã vinh 
dự được trao tặng Huân chương Sao Vàng. Sự đánh 
giá cao của Đảng và Nhà nước dành cho ngành 
ngoại giao về đóng góp vào sự nghiệp cách mạng 
của dân tộc một lần nữa được thê hiện trong phát 
biểu của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhân dịp 
35 nấm ngành ngoại glao Việt Nam : “Dựa vào 
chiến lược đối ngoại của Đảng, Ngoại glao Việt 
Nam luôn là một trong những mái chèo góp phân 
đưa con thuyền của đất nước vượt qua mọi thác 
ghênh và các vòng xoáy của lịch sử giành thắng lợi 
vẻ vang của dân tộc... Ngoại 8120 Việt Nam đã phát 
huy được vai trò và thế mạnh của một trong những 
mặt trận đấu tranh có ý nghĩa chiến lược, một binh 
chúng hợp thành của cách mạng Việt Nam qua các 
thời kỳ lịch sử và “Ngoại giao Việt Nam mấy thập 
kỷ qua đã thực hiện đúng đường lối đối ngoại Của 
Đảng ; luôn ở thế chủ động tiến công ; biết 
mình, biết người, mưu trí, sáng tạo, thu hút được số 
đông các dân tộc trên thế giới Ủng hộ Việt Nam, 
biết tạO ra thời cơ và nắm thời cơ để làm lợi cho 
Tổ quốc” ()). 

Năm mươi lắm năm qua, thời đại Hồ Chí Minh 
đã đưa ngoại giao Việt Nam đến được những tầm 
cao mới. Kế thừa truyền thống văn hiến và ngoại 
giao ngàn năm của cha ông, được nuôi dưỡng băng 


tư tưởng và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao 

(1) Phát biểu của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội thảo khoa 
học “Ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh” tổ chức 
ngay 15-8-2000 tại Hà Nội 
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được soi đường chỉ lối bằng chính sách đối ngoại 
đúng đắn, phù hợp với thế và lực của đất nước, với 
xu thế của thời đại và dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
ngoại giao Việt Nam đã vừa trưởng thành trong 
thực tiễn đấu tranh cách mạng, vừa tạo dựng, hoàn 
thiện và tô đậm thêm bản chất của một nền ngoại 
giao của dân tộc ta trong thời đại mới, thời đại mà 
dân tộc Việt Nam trở thành ngọn hải đăng trong 
cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên thế 
giới giành lấy độc lập dân tộc, tự do, bình đẳng, 
chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống chủ 
nghĩa đế quốc và chiến tranh xâm lược. 

Truyền thống văn hiến lâu đời của đất nước 
Việt Nam tạo nên bản sắc của con người Việt Nam, 
cũng là nên tảng tỉnh thần của ngoại giao Việt Nam. 
Vì thế, văn hóa Việt Nam hiện hữu trong ngoại giao 
Việt Nam, trước hết trong bản chất và nội dung của 
ngoại giao Việt Nam. Đó là tính hòa hiếu và nhân 
nghĩa, là bản chất hòa bình và khoan dung, là sự 
ứng xử tinh tẾ, linh hoạt và mềm dẻo mà kiên định 
theo nguyên tắc “đĩ bất biến, ứng vạn biến” phục vụ 
cho lợi ích của dân tộc, coi trọng đạo lý, dùng ! trí tuệ 
và bản lĩnh để bảo vệ và thực hiện lợi ích quốc g1A, 
mở rộng quan hệ quốc tế mà vẫn . giữ được bản sắc 
dân tộc, tư thế đât nước và phẩm giá con người 
Việt Nam. Trên nền tảng văn hiến ây, ngoại g1ao 
hiện đại Việt Nam mang bản chất của một nền 
ngoại giao cách mạng, kê thừa những tỉnh hoa của 
truyền thống ngoại giao hòa bình, chính nghĩa, hòa 
hiếu, thủy chung, khoan dung, trở thành một nền 
ngoại ølao mang đậm bản sác dân tộc. Nội hàm văn 
hóa kết tụ lại thành bản sắc của nên ngoại giao hiện 
đại _Việt Nam, được thể hiện cụ thể trong những 
chiến lược đối ngoại nhìn xa trông rộng, cũng như 
trong, từng quyết sách cụ thể của Đảng và Bác Hồ. 
Tất cả những điều ấy đã hợp lại thành cội nguồn sức 
mạnh của ngoại giao Việt Nam. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi sáng 
_COn đường cách mạng Việt Nam và tư tưởng ngoại 
giao Hồ Chí Minh là sợi chỉ đỏ, là kim chỉ nam cho 
ngoại giao Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh kết 
hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính 
và chủ nghĩa quôc tế trong sáng, kết hợp hài hòa 
giữa truyền thông với giá trị văn hóa phương Đông 
và phương Tây ; đồng thời kết hợp tài tinh truyền 
thống vẻ Vang của cha ô ông ta với thực tiễn rất sinh 
động của đất nước ta, của khu vực và thế giới trong 
thời kỳ hiện đại. Nhờ đó, ngoại giao Việt Nam đã 
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không chỉ làm cầu nối giữa Việt Nam và thế giới, 
mà còn trở thành một bộ phận của ngoại giao thế 
giới. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh được thể 
hiện trong những mục tiêu mà ngoại giao Việt Nam 
phấn đấu 55 năm qua. Thêm bạn, bớt thù, muốn 
làm bạn với tất cả và hiện nay đồng thời muốn làm 
đối tác tin cậy với tất cả theo tính thần Việt Nam 
muốn “làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và 
không gây thù oán với một ai”) và “nếu khôn 
được lòng họ 100% thi cũng không được làm mât 
lòng ai 100%”G) - đó luôn là tư tưởng chỉ đạo cho 
ngoại giao Việt Nam. Thủy chung với bạn bè, đoàn 
kêt dân tỘC và đoàn kết quốc tế là những vấn đề 
then chốt của ngoại giao Việt Nam. 

Gắn liền với tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh 
là phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh. Phong cách 
ngoại giao ấy là phép ứng XỬ “biết mình, biết 
người và thấu hiểu sâu sắc về đất nước Việt Nam 
và thế giới. Phong cách ngoại giao ấy kết hợp 
những tính túy của văn hóa Việt Nam với những 
tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác dưới ánh 
sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, xử lý hài hòa giữa 
cái chung và cái riêng, giữa yếu tố dân tộc và yêu 
tổ quôc tế, lợi ch dân tộc và lợi ích chung của các 
dân tộc khác, kết hợp và phát huy sức mạnh dần tộc 
VỚI sức mạnh của thời đại, giành thắng lợi từng 
phần để đi đến giành thắng lợi hoàn toàn, bao đảm 
lợi ích cao nhất của đất nước. Phong cách ngoại 
giao ấy kiên trì chân lý mà vẫn có sức cảm hóa và 
thuyêt phục to lớn đôi với mọi đôi tượng và các 
tầng lớp nhân dân thế giới. 

Ngoại giao Việt Nam đi ra từ văn hóa, tựa vào 
chính nghĩa của sự nghiệp dựng nước và giữ nước 
của dân tộc và được phát huy cao độ trong kỷ 
nguyên độc lập tự do, được chắp cánh và tiếp sức 
trong thời đại Hỗ Chí Minh. Mọi thành tựu ngoại 
giao 55 năm qua đều có cội nguồn từ đó. 

Hơn nửa thế kỷ qua, ngoại giao Việt Nam đã đi 
được chặng đường dài, đá hiện diện Và CÓ Vai trÒ 
xứng đảng trong môi giai đoạn lịch sử của đất nước. 
Thành tựu thật đẳng kể và những bài học kinh 
nghiệm cũng ví vồ cùng quý giá. Nếu như thành tựu 
ấy là tiền đê cần thiết và là cả niềm tin để ngoại 


(2) Hồ Chí Minh. Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995,t 5, tr 220 

(3) Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị cán 
bộ ngoại giao lần thứ năm, ngày 16-3-1966 
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giao Việt Nam vững bước đi lên trong thế kỷ mới 
thì những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt 
động ngoại giao 55 năm qua có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng đối VỚI Việc hoạch định và thực hiện 
đường lối quốc tế và chính sách đối ngoại của đất 
nước ta cho thời gian tới, bởi yêu cầu nhiệm vụ đặt 
ra cho cả dân tộc nói chung và cho ngành ngoại 
giao nói riêng ngày càng cao hơn trong khi tỉnh 
hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, 
khó lường trước, thuận lợi và khó khăn, thời cơ và 
thách thức đan xen nhau. Lưu ý thỏa đáng đến 
những bài học kinh nghiệm ấy chính là để nhận 
thức đầy đủ hơn về giá trị của thành tựu đã đạt 
được, để “biết mình, biết người” đầy đủ hơn, đúng 
hơn và kịp thời hơn, từ đó có nhận thức, cách ứng 
xử và tiếp cận thích hợp trong hoạt động ngoại giao. 

Sau hơn nửa thế kỷ, ngoại giao Việt Nam giờ 
đây cùng đất nước bước vào một thời kỳ mới mà 
nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân là 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc ta và xây dựng đất nước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Nhiệm vụ cụ 
thể của ngành ngoại giao đã được Tổng Bí thư Lê 
Khả Phiêu chỉ ra là phải ' Sóp phân tạo thế đứng ôn 
định lâu bên và có lợi nhất cho đất nước trong bối 
cảnh của xu hướng toàn câu hóa - hội nhập quốc 
tẾ... Nàng cao năng lực phục vụ cho hoạt động kinh 
tế... Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, ngoại 
ØI1ao phải đóng vai trò chủ lực.. (4). 

Để hoàn thành được những nhiệm vụ to lớn này 
trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp, ngoại 
glaO Việt Nam phải luôn luôn dựa vào những thế 
mạnh của nền ngoại glao cách mạng phục vụ cho sự 
nghiệp chính nghĩa của cả dân tộc, kế thừa và tiếp 
tục phát triển truyền thống, phải luôn biết phát huy 
sức mạnh bắt nguồn từ bản chất và bản sắc của 
ngoại giao Việt Nam, học hỏi những kinh nghiệm 
ngoại giao quốc tế thích hợp với điều kiện và lợi ích 
của Việt Nam, trên cơ sở đó nâng mình lên ngang 
tầm với thời đại. Hội nhập quốc tế là sự bố sung cần 
thiết cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
là sự hỗ trợ đắc lực cho việc xây dựng nền kinh tế 
độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng chính ở thời kỳ này, bài học về tính độc lập 
tự chủ, tự lập tự cường trong hoạch định và thực 
hiện chính sách đối ngoại và đoàn kết quốc tế lại trở 
nên thời sự hơn bao giờ hết. Phải có độc lập tự chủ 
thì mới có thể chủ động hội nhập quốc tế, mới giữ 
gìn và phát huy được bản sắc dân tộc trong quá 
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trình hội nhập và từ đó thúc đẩy sự đoàn kết quốc tế 
trong Phong trào Không liên kết, trong hoạt động 
của các nước đan phát triển, trong phong trào cộng 
sản, công nhân và lao động quôc tê. 

Kế thừa và phát huy tính độc lập tự chủ như 
trong 5 năm qua, ngoại giao Việt Nam dựa vào thế 
và lực của đất nước đề gỐp phần tăng cường thế và 
lực cho đất nước. Thế và lực của đất nước luôn là 
nhân tố quyết định thành bại của ngoại gla0, nhưng 
ngoại giao cũng luôn góp phần tăng thê và lực cho 
đất nước. Bác Hồ đã từng nói : “Đánh thắng lợi thì 
ngoại giao thắng nhiều. Không cứ gì ở ta mà ở nước 
nào cũng vậy. Cố nhiên ngoại giao là rất quan 
trọng, nhưng cái vốn chính là mình phải đánh thắng 
và mình phải có sức mạnh thì ngoại giao sẽ 
thắng 0). Ngoại giao có nhiệm vụ phục vụ kinh tế, 
tranh thủ mọi nguồn ngoại lực để bổ sung cho nội 
lực tạo nên những điều kiện thuận lợi cho công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bài học về biết 
mình, biết người, về kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh của thời đại, về nắm bắt và tạo dựng thời 
cơ của ngoại giao Việt Nam 55 năm qua vẫn là chìa 
khóa mở ra những thắng lợi cho ngoại giao Việt 
Nam trong giai đoạn tới. Chỉ như vậy mới có thể 
khai thác được những cái lợi nhất cho đất nước và 
đóng góp được phần mình cho nhân loại khi hòa 
vào dòng chảy của thời đại. 

Môi trường quốc tế hòa bình, ôn định thuận lợi 
cho phát triển và quan hệ quốc tế là một biểu hiện 
của thế đứng ổn định lâu bền và có lợi cho đất nước 
mà ngoại giao Việt Nam có nhiệm vụ đóng góp 
phần tạo dựng. Chính sách đối ngoại mở rộng, đa 
phương hóa, đa dạng hóa quan hệ và hội nhập quốc 
tế của Đảng và Nhà nước ta là những định hướng 
chiến lược lớn. Vấn đề cụ thể đối với ngoại giao 
Việt Nam là xác định những ưu tiên đối ngoại và xử 
lý tông thể những mối quan hệ quốc tẾ của Việt 
Nam sao cho hài hòa. VỚI những ưu tiên ấy. Quan hệ 
với các nước láng giêng, VỚI Các nước lớn, VỚI Các 
nước có quan hệ truyền thống, với các tô chức khu 
vực và quốc tế đều phải đặt trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế, với tất cả những tác động tích cực cũng như 


(4) Phát biêu của Tông Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội thảo khoa 
học “Ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hô Chí Minh” tổ chức 
ngày 15-8-2000 tại Hà Nội 

(5) Bài nói chuyện của Chủ tịch Hỗ Chí Minh tại Hội nghị cán 
bộ ngoại giao lần thứ năm, ngày 16-3-1966 


Tiến tới Đại hội Thí đưa teản quốc năm 2©®©© 


tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa, hợp tác và đấu 
tranh vẫn sẽ chi phối tình hình thế giới trong một 
vài thập niên tới. Chính trong bối cảnh ấy và trước 
yêu câu nhiệm vụ to lớn, ngoại giao Việt Nam lại 
càng cần phải thấm nhuần tư tưởng ngoại giao 
Hồ Chí Minh và phát huy cao độ phong cách ngoại 
giao Hồ Chí Minh. Kiên trì độc lập tự chủ, kiên 
định nguyên tắc và trung thành với lợi ích tối cao 
của dân tộc, nhưng ứng xử linh hoạt, mềm dẻo, tỉnh 
tế và thuyết phục, dựa vào chính nghĩa và lợi ích 
chung để tập hợp lực lượng là những bài học thành 
công của ngoại giao Việt Nam 55 năm qua và nay 
càng có giá trị thực tiễn trong giai đoạn tới. 

Thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới và vị 
thế quốc tế ngày càng tăng của đất nước đã tạo cho 
ngoại giao Việt Nam những điều kiện thuận lợi 
chưa từng có để phục vụ sự nghiệp cách mạng của 
dân tộc mà trong đó ngành ngoại giao có thê và cần 
phải đóng một vai trò rất quan trọng. Những thành 
tựu và kinh nghiệm của 55 năm qua là hành trang 
ngành ngoại giao mang theo vào thế kỷ mới. Ở đây, 
có một nhân tố cũng mang ý nghĩa quyết định là sự 
hỗ trợ và phối hợp hài hòa của các ngành khác với 
ngành ngoại giao. Trong hai cuộc kháng chiến, thế 
và lực trên chiến trường đã phân chia thắng bại trên 
bàn đàm phán. Đông thời, thắng lợi ngoại giao đã 
hỗ trợ cho thế và lực trên chiến trường. Trong thời 
kỳ đôi mới, những thành tựu phát triển kinh tế - xã 
hội, sự ốn định chính trị là những chỗ dựa không 
thể thiếu được, là sự hỗ trợ vô cùng quan trọng cho 
ngoại giao. Ngoại giao là một bộ phận của cách 
mạng, có nhiệm vụ hỗ trợ các binh chủng cách 
mạng khác, nhưng cũng cần đến sự hỗ trợ và phối 
hợp của các binh chủng ấy. Ngành ngoại giao cần 
có sự hỗ trợ và phối hợp hài hòa của các ngành an 
ninh, quốc phòng và kinh tế, của các địa phương, 
các đoàn thể, các tổ chức quần chúng dưới sự chỉ 
đạo và quản lý thống nhất của Đảng. Ngoại giao 
nhân dân là sự bổ sung không thể thiếu được cho 
ngoại giao chính thức của nhà nước. 

55 năm qua, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, ngoại 
giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã làm giàu 
thêm truyền thống lịch sử ngoại giao của cha ông 
và gÓp phần tạo ra được điểm xuất phát thuận lợi 
hơn, ở tầm vóc cao hơn để dân tộc bước vào chặng 
đường mới, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. L1 
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TIẾP TỤC TẠO PHONG TRÀO.. 


(Tiếp theo trang 4) 


thật xứng đáng của chiến sĩ thi đua, nhất là ở các 
cấp, ngành, tỉnh,.. Cần quan tâm hơn nữa đối 
tượng khen thưởng là những người trực tiếp sản 
xuất, công nhân, nông dân, nhân viên kỹ thuật. 

5 - Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các 
tỉnh, thành phố chưa tổ chức Đại hội Thi đua, cần 
quan tâm chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội Thi 
đua của cấp mình, ngành mình, tạo nên một không 
khí sôi nôi, hồ hởi. Đại hội các ngành, các địa 
phương phải tập hợp cho được tất cả những điền 
hình xuất sắc nhất, những nhân tố mới tiêu biểu 
cho các phong trào thi đua, lựa chọn những lá cờ 
đầu của các lĩnh vực đề phát động phong trào học 
tập và làm theo các gương điền hình tiên tiến. 

6 - Thi đua và tuyên truyền luôn luôn gắn bó 
chặt chế với nhau. Các cơ quan thông tin đại 
chúng, cần làm tốt hơn nữa việc nêu gương “người 
tốt, việc tốt”, động viên, cổ vũ phong trào thi đua 
yêu nước của quần chúng, tổng kết điển hình, giới 
thiệu và tuyên truyền các điển hình tiên tiến sâu - 
rộng và nhiều hơn nữa. 

7 - Đại hội Thi đua toàn quốc, các ĐỘ, ngành, 
đoàn thể trung ương, các địa phương, cần tô chức 
phát động đợt thi đua nước rút nhằm thực hiện xuất 
sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm Z000, 
phát động đợt thi đua mới lập thành tích xuất sắc 
chào mừng ngày thành lập Đang 3-2-2001 và chào 
mừng Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng. 

Cần tổ chức tốt để các tập thể, cá nhân của 
ngành, địa phương được phong Anh hùng và Chiến 
sĩ thi đua toàn quốc báo cáo thành tích và kinh 
nghiệm trong ngành và địa phương, động viên mọi 
người học tập và làm theo các gương điển hình, 
tiên tiến. 

Với tỉnh thân cách mạng và ý chí tiến công, tôi 
tin răng 7 việc chủ yếu nêu ra trên đây, sẽ được các 
bộ, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện tốt ; 
phong trào thi đua yêu nước của năm 2000 nhất 
định sẽ có kết quả rực rỡ, góp phần tích cực vào 
việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh 
tế - xã hội của đất nước. L] 
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QUẢN LÝ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH 
TRONG TINH HINH MỚI 


Đại hội VỊ của Đảng, nên kinh tế nước ta đã 
đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 
rất quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình 
quân trong giai đoạn 199] - 1999 đạt 7,3%/năm ; 
sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ đều 
có bước phát triển. Đã cải thiện một bước quan hệ 
tích lũy và tiêu dùng theo hướng tiết kiệm tiêu dùng 
để tăng tích lũy cho phát triển ; tông quỹ tích lũy 
tăng bình quân hăng năm trên 10% ; toàn bộ tích 
lũy tài sản so với GDP được nâng từ 15% năm 199] 
lên gần 29% năm 2000 (bình quân 5 năm 1996 - 
2000 là 28,4%). Tỷ lệ tiết kiệm trong nước so với 
GDP từ 10% năm 199] tăng lên gân 25% năm 
2000. Tuy trong 2 năm 1997 và 1998 nền kinh tế 
nước ta chịu tác động bất lợi của khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ khu vực, nhưng vẫn tiếp tục tăng 
trưởng, trong khi nhiều nước trong khu vực tăng 
trưởng âm hoặc lâm vào tình trạng suy thoái. Đời 
sống các tầng lớp dân cư nói chung được cải thiện. 
Quỹ tiêu dùng của dân cư tính theo giá so sánh tăng 
binh quân hơn 5%/năm. Ngân sách nhà nước 
(NSNN) đã có nhiều chuyển biến về chất khá rõ rệt, 
đã được cơ cấu lại theo hướng tích cực và hiệu quả 
hơn. Thu ngân sách không những đáp ứng. đủ nhu 
cầu chỉ thường xuyên, mà còn dành được phần đáng 
kế cho dự phòng, dự trữ tài chính, đầu tư phát triển 
và trả nợ tỷ lệ thu thuế và phí dành cho đâu tư phát 
triển và trả nợ so GDP đã tăng từ 4,1% giai đoạn 
1991 - 1295 lên 4,85% giai đoạn 1996 - 2000). Số 
thu vào NSNN thông qua thuế và phí chiếm tới hơn 
90% tông thu NSNN. Cơ cầu thu theo ngành cơ bản 
phù hợp với yêu cầu chuyên dịch cơ cấu kinh tế, 
bao quát được nguồn thu và bảo đảm được nhiệm 
vụ động viên mà Đại hội VIII của Đảng đã đề ra. 
Chị NSNN đã góp phần quan trọng tạo ra những 
tiến bộ trong phân phối tông sản phâm trong nước 


T HỰC hiện đường lối đổi mới theo tỉnh thần 
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(GDP), nâng dân tỷ lệ tích lũy nội bộ của nền kinh 
tế, tăng dự trữ tài chính và xử lý có kết quả các vấn 
đề nợ quá hạn từng bước xóa bao cấp, bao biện 
trong sản xuất và tiêu dùng, quán triệt nguyên tắc 
tiết kiệm, hiệu quả. Các khoản chi ngân sách đã 
từng bước được cơ cấu lại. Chi đầu tư phát triển 
được tập trung cho công tác cải tạo và xây dựng kết 
cầu hạ tầng, tạo môi trường và điều kiện cho các 
doanh nghiệp thuộc mọi thanh phần kinh tế phát 
triển. Nhiều công, trình giao thông quan trọng đa 
được khởi công và đưa vào sử dụng, hệ thống bến 
cảng, sân bay từng bước được mỡ rộng và hiện đại 
hóa, hệ thống thủy lợi, thủy điện và nhiều công 
trình quan trọng khác cũng đã hoàn thành và đưa 
vào sử dụng. Chi thường xuyên của ngân sách ngoài 
việc bảo đảm đáp Ú ứng được các nhu câu duy trì hoạt 
động của bộ máy nhà nước, củng cố QUỐC phòng an 
ninh, đã tập trung mạnh cho các nhiệm vụ giáo dục 
và đào tạo, nghiên cứu khoa học và xóa đói giảm 
nghèo, trợ cấp các mặt hàng chính sách cho vùng 
sâu, vùng xa, vùng dân tộc khó khăn. 

Hệ thống chính sách tài chính đã từng bước 
được hoàn chỉnh, cơ bản phù hợp với cơ chế quản 
lý và thực trạng nền kinh tế đất nước trong giai đoạn 
chuyển đôi, đã quán triệt và thúc đây Sự phát triển 
nền kinh tế - xã hội theo đường lối đối mới của 
Đảng. Từng bước xây dựng và phát triển nền tài 
chính quốc gia ốn định, đủ mạnh thực hiện chính 
sách động viên phân phối và sử dụng có hiệu quả 
các nguồn dực tài chính trong và ngoài nước, bảo 
đảm cho nên kinh tế tăng trưởng, chuyển dịch cơ 
cấu hợp lý, từng bước hội nhập quốc tế. 

Tuy có những thành công khá toàn diện trong 
đối mới tài chính - ngân sách giai đoạn 1991 - 2000, 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính 
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nhưng hoạt động tài chính - ngân sách thời gian qua 
cũng còn nhiều hạn chế, thể hiện ở chỗ : 

“ Thu NSNN chưa thực sự dựa trên nền tảng 
phát triển kinh tế và hiệu quả kinh tế, số thu còn bị 
anh hưởng bởi gIÁ. cả dầu thô và thị trường ngoài 
nước (thu thuế xuất nhập khẩu), do đó tính vững 
chắc của NSNN không cao. Tiềm lực tài chính quôc 
gia còn yêu và phân bô không đều. Trong sô 6] 
tỉnh, thành phố thì hơn 50 tỉnh có tổng thu nhập trền 
địa bàn không đủ để đáp ú ứng nhu câu chi ngân sách 
địa phương (theo phân câp chỉ có 5 tỉnh, thành phố 
tự cân đối và có điều tiết về trung ương, số còn lại 
trung ương trợ cấp). 

- Công tác quản lý thu ngân sách đã có tiến bộ 
như : cải tiến phương thức hành thu, thu trực tiếp 
vào Kho bạc nhà nước,... nhưng tỉnh trạng thất thu, 
trốn thuế, kiểm soát nguồn thu thiếu chặt chẽ vẫn 
chưa được khắc phục. 

- Chỉ NSNN còn dàn trải, chưa tập trung, nên 
vai trò là công cụ điều tiết nền kinh tế - xã hội của 
NSNN còn yêu. Trong khi đó, sức ép tăng chỉ để 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa 
đói giảm nghèo và bảo đảm an ninh quốc phòng 
ngày càng lớn. 

Ngoài ra, các lĩnh vực hoạt động tài chính khác 
như tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính và 
công tác hội nhập quôc tê trong lĩnh vực tài chính 
thời gian qua tuy có những bước phát triên mới (đặc 


biệt là sự ra đời của thị trường chứng khoán, thị 


trường mở và việc ký kết Hiệp định thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỳ) nhưng vẫn còn nhiều khó khăn 
vướng mắc cần phải nghiên cứu, tháo gỡ. 

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho công tác 
quản lý tài chính - ngân sách hết sức nặng nề, đòi 
hỏi phải có những giải pháp đúng đắn, toàn diện và 
kịp thời để tạo ra những bước đột phá, nhằm phục 
vụ đắc lực và có kết quả cho chiến lược phát triền 
kinh tế - xã hội trong những năm tới của đất nước. 
Mục tiêu và nhiệm vụ trọng yếu trong giai đoạn tới 
là : trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đôi mới 
tài chính, tiền tệ, hình thành nền tài chính quốc gia 
vững chắc, phục vụ đắc lực cho tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Duy trì môi trường tài 
chính vĩ mô ổn định, an toàn, đồng thời xác lập cơ 
chế quản lý và điều hành tài chính, tiền tệ phù hợp 
với nền kinh tế thị trường theo định hướng của 
Đang và Nhà nước, vừa có khả năng giải phóng sức 
sản xuất xã hội, khuyến khích sản xuất - kinh 
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doanh, vừa thúc đẩy nâng cao hiệu quả, chất lượng 
tăng trường. Trên cơ sở đó rút ngắn khoảng cách 
phát triển so với các nước trong khu vực, giải quyết 
vấn đề đói nghèo, tạo nhiều việc làm cho xã hội. 
Nhiệm vụ của chính sách ngân sách là vừa phải chỉ 
cho nhu cầu công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an 
ninh quốc. phòng, vừa trở thành công cụ điều tiết 
kinh tế - xã hội của Nhà nước. Muốn vậy, một mặt, 
phải bảo đảm nguyên tắc thiết thực, hiệu quả trong 
chi tiêu ngân sách ; mặt khác, phải từng bước cơ câu 
lại ngân sách, hướng ngân sách vào việc thực hiện 
hai mục tiêu chiến lược của nền kinh tế - xã hội là 
tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. 

Với định hướng và nhiệm vụ đó, dự kiến những 
giải pháp chủ yếu của công tác quản lý tài chính - 
ngân sách trong thời gian tới là : 

]- Tiếp tục đôi mới và kiện toàn hệ thống chính 
sách, bảo đảm nguyên tắc công bằng về thuế giữa 
các thành phần kinh tế ; động viên thuế và phí vào 
NSNN phải vừa giải quyết hài hòa về lợi ích kinh tế 
giữa Nhà nước và xã hội, vừa bảo đảm đủ nguồn tài 
chính để. Nhà nước thực hiện chức năng điều chỉnh 
ví mô nên kinh tế, thực hiện chính sách xã hội. 
Trước mắt trong một vài năm tập trung vào thực 
hiện một sô nhiệm vụ như : 

- Thu hẹp dần các mức thuế gián thu, giảm thuế 
thu nhập doanh nghiệp, ban hành thuế thu nhập cá 
nhân thay thuế thu nhập đối với người có thu nhập 
cao và mở rộng diện chịu thuế nhăm phát huy vai 
trò điêu tiết của thuế ; cải tiến thu hẹp hinh thức thu 
phí, lệ phí qua NSNN ; đồng thời á ập dụng hình thức 
thu đối với việc sở hữu một số tài sản có giá trị lớn. 

- Đối mới hình thức quản lý hành chính thuế 
theo hướng đối tượng nộp thuế tự kê khai, tự tính 
thuế, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp 
luật. Nhà nước chỉ kiểm tra, đôn đốc việc nộp thuê, 
hoàn thiện hệ thống cơ sơ hạ tầng thuế phục vụ cho 
công tác quản lý thu có hiệu quả. 

- Thực hiện giảm dần thuế nhập khẩu và xóa bỏ 
dân các biện pháp phi thuế quan theo cam kết đã ký 
và lịch trình hội nhập với các tô chức quốc tế và khu 
vực. Đồng thời phải bảo đảm không gây ảnh hướng 
lớn đến nguồn thu của NSNN ; tạo điều kiện 
khuyến khích việc chuyên giao kỹ thuật, đôi mới 
công nghệ cho nền sản xuất trong nước ; tranh thủ 
các ưu đãi mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút 
đầu tư nước ngoài ; bảo hộ hợp lý, có thời hạn đối 
với các ngành sản xuất trong nước để tạo thời gian 
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cho các ngành chuyển đổi CƠ cầu sản xuất cho phù 
hợp với lịch trình cam kết cắt giảm thuế trong quá 
trình hội nhập. 

2 - Cơ cấu lại chỉ NSNN theo hướng triệt để 
chống bao. cấp, tập trung vào việc xử lý các mục 
tiêu kinh tế vĩ mô, xây dựng cơ sở hạ tầng (tập trung 
cho các công, trình trọng điểm không thu hồi được 
vốn, không có khả nẵng sinh lời trực tiếp, nhưng có 
tầm quan trọng đối với nên kinh tế - xã hội), hỗ trợ 
thúc đây sản xuất kinh doanh phát triển (đặc biệt hỗ 
trợ về khoa học, công nghệ, thị trường, hỗ trợ sản 
xuất các sản phâm quan trọng, ngành trọng điểm, 
địa phương trọng điêm) và chỉ phát triển con người 
(bảo đảm chế độ đối với người có công với cách 
mạng, thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, tập 
trung chi cho giáo dục - đào tạo và khoa học - công 
nghệ nhằm xây dựng đội ngũ. trí thức và cân bộ 
khoa học có trình độ cao cho đất nước). 

- Cải cách cơ bản chế độ tiền lương, giải quyết 
dứt điểm những bất hợp lý trong chính sách tiên 
lương và thu nhập, lấy nguyên tắc phân phối theo 
lao động làm chủ yêu kết hợp với các hình thức 
phân phối khác nhằm bảo đảm phân phối công bằng 
trong xã hội. 

- Tiếp tục đây mạnh xã hội hóa một số khoản 
chi NSNN, , thực hiện CƠ chế tự trang trải chí tiêu, tự 
bảo đảm tiền lương đối với một số đơn vị sự nghiệp 
có thu. 

- Thực hành tiết kiệm trên cơ sở triển khai sâu 
rộng Pháp lệnh thực hành tiết kiệm và chống lãng 
phí. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các định mức 
kinh tẾ - kỹ thuật làm thước đo mức độ tiết kiệm. 
Sớm tông kết rút kinh nghiệm việc thực hiện thí 
điểm khoán chi hành chính để mở rộng diện nhằm 
tạo cho các đơn vị thụ hướng ngân sách chủ động 
trong điều hành và sử dụng kinh phí ngân sách một 
cách tiết kiệm và có hiệu quả nhất. Tăng cường 
công tác kiểm tra, thanh tra các đơn vị dự toán, xử 
lý nghiêm những trường hợp vi phạm chế độ kế 
toán, lập quỹ đen. Trong xây dựng cơ bản, thận 
trọng khâu lựa chọn dự á ân, mở rộng diện và nâng 
cao chất lượng đấu thầu, kiểm soát đơn giá chặt 
chẽ, thực hiện cấp phát vốn theo giá đâu thầu, 
khoán gọn. 

- Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phân cấp quản 
lý tài chính, ngân sách nhăm giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa trung ương và địa phương và giữa các 
cơ quan chức năng trong quản lý tài chính, bảo đảm 
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tính thống nhất của nền tài chính quốc gia, vai trò 
chủ đạo của trung ương và tính chủ động của địa 
phương trong điều hành tài chính, ngân sách phục 
vụ các nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế, chính 
trị - xã hội, an ninh quốc phòng trên phạm vi cả 
nước và từng địa phương. 

3 - Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính doanh 
nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói 
riêng : 

- Đẩy nhanh thực hiện cổ phần, bán, khoán, cho 
thuê doanh nghiệp nhà nước, không thực hiện biện 
pháp mang tính tình thế (khoanh nợ, xóa nợ, giảm 
thuế, hỗ trợ tài chính ..) đối với những doanh 
nghiệp lỗ. Ưu đãi đối với các doanh nghiệp mới đi 
vào hoạt động để khuyến khích các thành phần kinh 
tế bỏ vốn đầu tư... Tiếp tục cải thiện môi trường 
đầu tư (cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, cải cách thủ 
tục hành chính ...) nhăm khuyến khích các nhà đầu 
tư nước ngoài đầu tư trực tiếp vào các lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực chế biến nông sản 
phẩm xuất khâu, lĩnh vực công nghệ cao. 

- Sửa lại cơ chế phân phối tài chính, quản lý 
kiểm soát chỉ phí sản xuất kinh doanh đối với 
doanh nghiệp, nhằm khuyến khích các doanh 
nghiệp tích tụ vốn đầu tư chiều sâu, mở rộng sản 
xuất - kinh doanh. 

- Nghiên cứu cơ chế tài chính khuyến khích sản 
xuất hướng mạnh vào xuất khẩu, làm chủ thị trường 
trong nước, đồng thời có các “biện pháp kích cầu 
phù hợp từng thời kỳ để khuyến khích tiêu thụ sản 
phẩm hàng hóa sản xuất ra, trên cơ sở đó thúc đây 
sản xuất trong nước phát triển. 

4 - Xây dựng và phát triển hệ thống thị trường 
tài chính đồng bộ, vận hành theo cơ chế thị trường 
CÓ sự giám sát chặt chế của Nhà nước. 

- Tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống các 
công cụ của thị trường tiền tệ, đặc biệt là thị trường 
mở, thị trường nội ngoại tệ liên ngân hàng, thị 
trường tín dụng thuê mua tài chính. 

- Bao đâm sự vận hành an toàn, lành mạnh và 
hiệu quả của thị trường chứng khoán. Theo dõi chặt 
chẽ mọi diễn biến của thị trường để có giải pháp 
điều chỉnh thích hợp nhằm khuyến khích sự phát 
triển ồn định của thị trường, ngăn ngừa mọi hiện 
tượng tiêu cực có thể phát sinh. 


(Xem tiếp trang 40) 
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XÂY DƯNC NÊN KINH TẾ 
DỘC LẬP, TỰ CHỦ 


ÂY dựng nèn kinh tế độc lập, tự chủ là 
\ vấn đề không phải bây giờ chúng ta 
mới đặt ra. Trong lịch sử hàng ngàn 
năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã rất 
chú trọng đến “thực túc, binh cường” để yên dân 
và bảo đảm cho non sông bèn vững. Đảng ta 
trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng 
luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề này và quan 
điểm về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ đã 
được đề cập đến trong nhiều nghị quyết quan 
trọng của Đảng, nhất là từ Đại hội VI đến nay. 
Tuy nhiên, trong bối cảnh của thế giới hiện 
nay, khi toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc 
tế đang diễn ra như một xu thế khách quan ngày 
càng có nhiều nước tham gia (trong đó nước ta 
không phải là ngoại lệ), mà quá trình đó lại 
đang bị những nước tư bản phát triển và các tập 
đoàn siêu quốc gia chi phối, thì vẫn đề xây 
dựng kinh tế độc lập tự chủ với những nội dung 
mới càng được đặt ra một cách nghiêm túc và 
bức xúc. 


Khi nói đến tầm quan trọng cũng như sự cần 
kíp của việc xây dựng nên kinh tế độc lập, tự 
chủ của nước ta hiện nay, các nhà nghiên cứu 
rất thống nhất với nhau. Thế nhưng nhìn nhận 
cụ thể hơn về hình dáng cũng như cách thức 
xây dựng nên kinh tế độc lập, tự chủ, thì lại có 
nhiều quan điểm khác nhau. 

Loại ý kiến thứ nhất đồng nhất nền kinh tế 
độc lập, tự chủ với nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, cho rằng bản thân nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 


VŨ HIẾN 


đã bao hàm đây đủ tố chất của kinh tế độc lập, 
tự chủ. Vậy nên cần phải nói đến kinh tế độc 
lập, tự chủ nhưng coi đó là nhận thức, là định 
hướng, là nguyên tắc chỉ đạo khi xây dựng kinh 
tế thị trường xã hội chủ nghĩa ; còn trong thực 
tế không nên đặt ra những chính sách, quy định 
riêng về nó. 

Loại ý kiến thứ hai thấy cần thiết phải có 
định hướng chính sách cũng như những tiêu chí 
cụ thể về nền kinh tế độc lập, tự chủ, nhưng 
nhấn mạnh tính mềm dẻo của nền kinh tế này. 
Trong tình hình hiện nay, khi cả thế giới là một 
thị trường, phân công hợp tác và hội nhập kinh 
tế quôc tế là một quá trình tất yếu mà ta đã và 
nhất định tiếp tục tham gia, càng tham gia được 
nhiều càng có lợi, thì việc xây dựng nên kinh tế 
độc lập, tự chủ nên đặt trong một khung cảnh 
chung với việc thực hiện các cam kết song 
phương, đa phương và toàn cầu. Như thế thì 
khái niệm độc lập, tự chủ về kinh tế là một khái 
niệm rất tương đối. Đã thực hiện kinh tế thị 
trường, tham gia quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế, điều quan trọng nhất là làm øì, làm thế 
nào để có được hiệu quả kinh tế cao, thu được 
nhiều lợi nhuận, có tích lũy cho nền kinh tế. 
Không nhất thiết phải phát triển tất cả một cách 
đồng bộ, nhất là không nên đầu tư quá nhiều 
cho công nghiệp nặng vì mất rất nhiều vốn mà 
vẫn khó có thể ngang tầm quốc tế. Chỉ nên phát 
triển mạnh nhất ngành nào thị trường cần mà 
mình có khả năng làm được. Có nhiều tiền thì 
sẽ thành “thượng đế”, mua gì cũng được, kể cả 
vũ khí đặc biệt. Trong hội nhập, hợp tác phân 
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công quốc tế cần chủ động, không việc gì phải 
rụt rè mà phải tích cực đây tới, thực hiện tự do 
hóa thương mại, có cơ chế thông thoáng nhất để 
thu hút đầu tư và tiếp nhận được càng nhiều 
vốn, kỹ thuật bên ngoài càng tốt. Nếu quản lý 
kinh tế thật tốt, vay được và trả được, sản xuất 
kinh doanh có hiệu quả, tăng sức cạnh tranh, 
tiêu thụ được sản phẩm, hiện đại hóa được công 
nghệ, thì sức mạnh nền kinh tế sẽ tăng lên, kinh 
tế vì vậy sẽ độc lập, tự chủ được. Ngay cả về an 
ninh quốc gia, khi đầu tư nước ngoài vào nước 
ta nhiều thì lợi ích các bên được gắn kết và như 
vậy an ninh quốc gia sẽ có cả khía cạnh an ninh 
cộng đồng. 

Loại ý kiến thứ ba có chiều cứng rắn, nhấn 
mạnh thực lực và tính đồng bộ của nền kinh tế, 
cho rằng độc lập tự chủ về kinh tế là phải có các 
ngành và cơ sơ công nghiệp nặng hiện đại có 
đủ sức đê bảo đâm nhu cầu về máy móc, thiết 
bị, nguyên vật liệu quan trọng, có khả năng sản 
xuất vũ khí, khí tài quan trọng cho lực lượng vũ 
trang. Kinh tế độc lập, tự chủ còn là nền kinh tế 
đủ sức chăm lo những mặt cơ bản cho đời sống 
đất nước, có đủ lương thực, thực phẩm và hàng 
tiêu dùng cho nhân dân. Về vốn và kỹ thuật, 
phải dựa vào tích lũy và nguồn vốn trong nước 
là chủ yếu, những công trình cần thiết phải xây 
dựng thì ta huy động vốn bên trong là chính kết 
hợp với nhiều hình thức vay vốn bên ngoài đề 
ta tự làm lấy ; hạn chế dùng vốn ODA cũng như 
hạn chế việc nước ngoài trực tiếp đầu tư 
100% vốn ; các cơ sở hợp tác liên doanh thì vốn 
của ta ít nhất phải ngang họ và tốt nhất là nhiêu 
hơn họ. Phải hết sức cảnh giác trong mở cửa, 
hội nhập, đề phòng các lực lượng thù địch dùng 
kinh tế để chống phá ta, thực hiện “diễn biến 
hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế. 

Những ý kiến nêu trên đều có những khía 
cạnh đúng nhưng lại nhấn mạnh một chiều gây 
ra cách hiểu hoặc thiếu đây đủ, hoặc sai lệch về 
kinh tế độc lập, tự chủ. Dựa trên những quan 
điểm chỉ đạo của Đảng ta, có thể quan niệm 

rằng, độc lập, tự chủ về kinh tế là nền tảng vật 
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chất cơ bản để phát triển đất nước trong điều 
kiện hiện nay, để bảo đảm sự bền vững của độc 
lập, tự chủ về chính trị. Trong lý luận cũng như 
trong thực tiễn, không thể có độc lập về chính 
trị nếu như không có nền kinh tế độc lập, nếu 
như bị phụ thuộc về kinh tế. Độc lập, tự chủ 
kinh tế theo quan điểm toàn diện, luôn được đặt 
trong mối quan hệ biện chứng với độc lập, tự 
chủ về chính trị, văn hóa, xã hội và các mặt cụ 
thể khác, tạo thành sự độc lập, tự chủ và sức 
mạnh tông hợp của quốc gia. 

Nói tới độc lập tự chủ về kinh tế, trước hết 
phải nói tới sự độc lập, tự chủ về đường lối, 
chính sách phát triển, nói tới một nền kinh tế 
phát triển bền vưng, không bị lệ thuộc, phụ 
thuộc vào nước khác, hoặc phụ thuộc vào tô 
chức quốc tế nào đó về đường lối, chính sách, 
định hướng phát triển, vào những điều kiện 
kinh tế, chính trị mà họ áp đặt cho ta, gây tốn 
hại đến chủ quyền quốc gia và lợi ích cơ bản 
của dân tộc. 

Độc lập, tự chủ về kinh tế, do vậy cũng là sự 
bình ôn, có khả năng chủ động và thích ứng 
cao, có thể đuy trì sự ôn định kinh tế - xã hội và 
giữ vững định hướng phát triên ngay cả trong 
tình hình chấn động của thị trường, của khủng 
hoảng kinh tế, tài chính ở khu vực và trên thế 
giới, trong tình thế bị bao vây, cô lập và chống 
phá của các thế lực thù địch. Bảo đảm độc lập, 
tự chủ về kinh tế chính là bảo đảm vững chắc 
định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc văn hóa 
dân tộc trong hội nhập, mở cửa, đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đương nhiên, trong thời đại ngày nay, độc 
lập, tự chủ về kinh tế tuyệt nhiên không phải là 
nên kinh tế “khép kín”, “tự cung tự cấp”, mà 
đặt trong mối quan hệ biện chứng với việc chủ 
động tham gia vào quá trinh g1aO lưu, hợp tác 
và cạnh tranh quốc tế trên cơ sở phát huy tốt 
nhất nội lực và lợi thế so sánh của quốc gia. 
Trong mối quan hệ đó, nên nhìn cả hai mặt : 
một mặt, cần thấy nên kinh tế vững mạnh độc 
lập, tự chủ là điều kiện quan trọng nhất đề hội 
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nhập kinh tế quốc tế, nhưng không phải vì thế 
mà chỉ đợi cho kinh tế mạnh ngang bằng, cân 
sức với các nước khác thi mới tham gia hội 
nhập. Ta chủ động hội nhập dựa trên sức lực 
của ta, tham gia đến đâu, mức độ nào là do ta 
độc lập suy nghĩ để quyết định. Mặt khác, 
chính việc hội nhập kinh tế quốc tế là phương 
thức nhanh nhất, là giải pháp tốt nhất để chúng 
ta thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc 
lập, tự chủ. Như vậy, nền kinh tế độc lập, tự chủ 
là tiền đề và là mục tiêu mà chúng ta xây dựng, 
vấn đề mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế có thể 
được coi là phương tiện hưu hiệu để đạt tới mục 
tiêu đó. 

Để bảo đảm độc lập, tự chủ về kinh tế và 
từng bước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ 
ngày càng lớn mạnh, vưững chắc, cân thực hiện 
tốt một số nhiệm vụ chính yếu sau : 

Một là, thực hiện tốt đường lối chung và 
đường lối kinh tế để xây dựng và phát triển đất 
nước. Đường lối đó do Đảng ta đề ra và lãnh 
đạo thực hiện, thể hiện sự độc lập, tự chủ trong 
tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội, trong đó xây dựng kinh tế là nhiệm vụ 
trung tâm. Chúng ta khẳng định sự quyết tâm 
xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã 
hội chủ nghĩa trên nền tảng tư tưởng là chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Xây dựng chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư 
bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đối về chất của xã 
hội là sự nghiệp vô cùng khó khăn và phức tạp 
nhưng nhất định chúng ta sẽ đi tới đích. Đích 
chủ nghĩa xã hội và mục tiêu của cách mạng 
Việt Nam mà chúng ta hướng tới và thực hiện 
bằng được là dân giàu, nước mạnh, xa hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. 

Quá trình thực hiện mục tiêu cao ca đó bao 
hàm nội dung trọng yếu là từng bước xây dựng 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa - nền kinh tế độc lập tự chủ. Cho đến giai 
đoạn phát triển mới hiện nay, Đảng ta hình 
thành đường lối kinh tế là : Đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế 
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độc lập, tự chủ, đưa đất nước ta thành một nước 
công nghiệp ; ưu tiên phát triển lực lượng sản 
xuất đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù 
hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; phát 
huy cao độ nội lực của cả dân tộc gắn với tận 
dụng mọi nguôn lực bên ngoài và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có 
hiệu quả và bền vững ; tăng trưởng kinh tế đi 
liền từng bước với cải thiện đời sống vật chất và 
tỉnh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và 


' công bằng xã hội ; kết hợp phát triển kinh tế - 


xã hội và tăng cường quốc phòng - an ninh. 

Như vậy, việc thực hiện thắng lợi đường lối 
kinh tế của Đảng chính là xây dựng được nên 
kinh tế độc lập, tự chủ phù hợp với điều kiện 
của đất nước và thích ứng với tình hình quốc tế. 
Làm được như vậy sẽ phát huy mọi nguồn lực 
bên trong và tận dụng các nguồn lực bên ngoài 
để xây dựng nên kinh tế độc lập, tự chủ. Đến 
lượt nó, từng bước phát triển của nền kinh tế có 
tính độc lập, tự chủ cao sẽ tăng cường tiềm lực 
đất nước, tạo sức mạnh cho đất nước vượt lên. 

Hai là, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm 
xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, xây dựng 
cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, giúp chúng 
ta đi tắt, đón đầu, tránh được nguy cơ tụt hậu xa 
hơn về kinh tế so với các nước khác. Con 
đường công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước 
được thực hiện với những bước đi vững chắc, 
vừa tuần tự, vừa nhây vọt, phát huy mạnh mẽ 
các lợi thế của đất nước, gắn với công nghiệp 
hóa với hiện đại hóa từng bước, tiếp cận và ứng 
dụng kinh tế tri thức trong những ngành nghề 
thích hợp ; tận dụng mọi khả năng để đạt trình 
độ tiên tiến, hiện đại về kinh doanh, công nghệ, 
đặc biệt là công nghệ thông tin ; phát huy 
nguôn lực trí tuệ và sức mạnh tỉnh thần của 
người Việt Nam thông qua phát triển giáo dục - 
đào tạo, khoa học và công nghệ ; phát triên một 
số ngành công nghiệp then chốt, xây dựng và 
phát triển một số lĩnh vực kinh tế mũi nhọn ; 
đồng thời coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn. 
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Công nghiệp hóa, hiện đại hóa được thê hiện 
ở việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cầu đầu 
tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển 
kinh tế, tăng sức cạnh tranh ; tập trung nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước, hiệu 
quả đầu tư, hiệu quả hợp tác quốc tế, sử dụng 
vốn nước ngoài. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế và cơ cấu đầu tư phải dựa trên phát huy thế 
mạnh, lợi thế so sánh của đất nước, gắn với nhu 
cầu thị trường trong và ngoài nước ; đập ứng 
nhu cầu thiết yêu về đời sống của nhân dân và 
yêu cầu quốc phòng - an ninh, tăng lượng hàng 
hóa xuất khẩu ra bên ngoài. 

Ba là, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và 
chủ động hội nhập quốc tế. Thực hiện nhất 
quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng 
mở, chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa 
quan hệ quốc tế ; Việt Nam muốn là bạn, là đối 
tác tin cậy của các nước trong cộng đồng thế 
giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát 
triển. Đây là nhiệm vụ công tác hết sức trọng 
đại, tạo môi trường hòa binh và điều kiện quốc 
tế thuận lợi cho chúng ta thực hiện nhưng mục 
tiêu chiến lược của đất nước ; đồng thời tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng nên kinh 
tế độc lập, tự chủ. Mở rộng quan hệ đối ngoại 
là mở rộng quan hệ nhiều mặt, chú trọng cả 
quan hệ song phương và đa phương đối với các 
nước, các tổ chức khu vực và quốc tế theo 
nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau, bình đăng cùng 
có lợi, chống mọi hành vi đe dọa, gây sức ép, 
áp đặt và cường quyền. 

Nội dung trọng yếu của quan hệ đối ngoại là 
quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế đáp ứng yêu cầu và lợi ích của 
nước ta trong quá trình phát triển, đồng thời qua 
đó phát huy vai trò của nước ta trong quá trinh 
hợp tác với các nước, các tô chức khu vực và 
thế giới. Chủ động hội nhập là để kết hợp nội 
lực là chính với ngoại lực là quan trọng, tạo 
thành sức mạnh to lớn đưa đất nước tiến lên. 
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Những nguôn ngoại lực đó là vốn, thiết bị, vật 
tư, tiến bộ khoa học và công nghệ, kiến thức và 
kinh nghiệm quản lý, mỡ rộng thị trường và các 
quan hệ hợp tác cùng có lợi. 

Thực hiện chính sách đối ngoại đa phương 
hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động hội 
nhập quốc tế được thúc đây không chỉ với việc 
gia nhập AFTA, APEC, WTO..., mà còn thiết 
lập các quan hệ thương mại, đầu tư, khoa học - 
kỹ thuật với từng nước. Chúng ta tham gia các 
tổ chức đa phương đề đây mạnh quan hệ song 
phương trước hết với tất cả các nước là thành 
viên của các tổ chức kinh tế quốc tế. Sự hợp tác 
cùng có lợi với các nước và các tổ chức càng 
được đây mạnh càng tăng cường sự liên kết 
trong tổ chức, với các nước đang phát triển đê 
cùng nhau đấu tranh bảo vệ lợi ích chung trên 
các diễn đàn quốc tế, chống lại sự áp đặt không 
bình đẳng của các nước phát triển. 

Nguyên tắc cơ bản và bao trùm trong hội 
nhập kinh tế quốc tế là bảo đảm giữ vững độc 
lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn bản 
sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường. Trong 
hội nhập kinh tế quốc tế. phải vừa hợp tác, vừa 
đấu tranh, vừa kiên quyết vừa mềm dẻo đề 
tranh thủ được thời cơ và hạn chế nguy cơ, bảo 
vệ lợi ích chính đáng của đất nước, nâng cao vị 
thế của nước ta trên trường quốc tế. 

Đương nhiên, trong tình hình thế giới phức 
tạp như hiện nay, chúng ta chủ động hội nhập, 
bảo đảm thực hiện các cam kết trong các quan 
hệ song phương và đa phương nhưng phải luôn 
đề cao cảnh giác, không mơ hồ trước các âm 
mưu đen tối của các thế lực thù địch. Thực tiễn 
cho thấy, điều cơ bản có tính chất quyết định đề 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nền 
kinh tế độc lập, tự chủ, là phải phát huy được 
nội lực, tranh thủ ngoại lực, tạo thành quốc lực 
mạnh, đặc biệt chăm lo xây dựng, củng cô niềm 
tin, sự ủng hộ và gắn bó của nhân dân với chế 
độ, với Đảng và Nhà nước. 
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5Š NĂM 

TÔ CHỨC NHÀ NƯỚC TA - 

NHỮNG ĐÒI HỎI 

TRƯỚC TINH HÌNH MỚI 
NGUYÊN VĂN THẢO * 


1- Tình hình mới, áp lực mới. 

Thế giới hiện đang ở vào một thời kỳ chuyển đổi 
cực kỳ nhanh với những diễn biến hết sức phức tạp, 
Các Cuộc khủng hoảng khu vực, tranh chấp sắc tộc, 
sự thao túng của các thế lực trong mối quan hệ quôc 
tẾ, xu thể toàn cầu và hội nhập, sự xuất hiện những 
mầm mống của một nên kinh tế tri thức chứa đựng 
nhiều khả năng khó lường. Tình hình đó, ở nhiều 
quốc gia đã đặt vẫn đề cải tô nhà nước như là tâm 
điểm của mọi sự cải tổ, đề tạo nên nguôn lực của sự 
phát triển trong mọi lĩnh vực. 

Ở nước ta, từ góc độ nhà nước, tinh thế có điểm 
gì mới 2? 

Trước hết, kinh tế thị trường phát triên với nhiều 
yếu tố mới. Thị trường chứng khoán bắt đầu hoạt 
động, kinh tế trang trại nông thôn trở thành một nhu 
cầu khách quan. Luật Doanh nghiệp mới đi Vào cuộc 
sống, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2000 đã có hàng 
ngàn doanh nghiệp tư nhân được thành lập ° ở Hà Nội, 
TP Hồ Chí Minh. Hiệp định thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ tiếp tục để chúng ta tiếp cận, hội nhập với 
thị trường thể giới... đòi hoi rất nhiêu lĩnh vực : trong 
nước phải điều chỉnh lại về chính sách, cơ cấu, thê 
chế, nên hành chính, nên tư pháp. 

Thứ hai, tập thể chế hiện hành có ưu điểm là khá 
đầy đủ bao gồm các luật, pháp lệnh, nghị định, thông 
tư kể cả văn bản quy phạm pháp luật của cấp chính 
quyền địa phương. Nhưng nhược điểm của nó là 
thiếu thống. nhất, nhiều chỗ mâu thuẫn hoặc triệt tiều 
nhau, nên rất khó thi hành nghiêm chỉnh. Tập thể chế 
này chỉ tính 5 năm gần đây (1295 - 1999) đã có tới 
60 luật, pháp lệnh của Quôc hội, I 507 văn bản quy 
phạm pháp luật của Chính phủ. Số lượng thông tư 
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của 24 bộ, 26 tổng cục trong 5 năm qua chưa thống 
kê được, mới tính 20 bộ, tông cục ciáa ban hành tới 
703 thông tư. 

Công việc xây dựng thể chế, từ soạn thảo các dự 
luật, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ đến soạn 
thao thông tư của bộ, tổng cục đều do các bộ, tổng 
cục phụ trách về các lĩnh vực thuộc phạm vi 
ngành mình. 

Tập thể chế đó có nhược điểm là các quy định 
thuộc ngành nào thường nghiêng về lợi ích của 
ngành đó, nên khi thi hành pháp luật, người ta mới 
phát hiện ra những mâu thuẫn của thể chê ngành này 
vỚI thể chế ngành khác, _8ây ách tắc cho hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, phiền hà cho đời sống công dân. 

Để sự điều hành của Chính phủ ‹ có hiệu lực, cần 
tiền hành pháp điển hóa tập thê chế này, không nên 
tiến hành theo cách làm hiện nay là rà soát trong 
phạm vi từng ngành, từng bộ. 

Pháp điển hóa tạo cơ SỞ: pháp lý thống nhất, 
khung pháp lý cơ bản làm nền tảng của mọi hoạt 
động trong xã hội. Pháp điển hóa đòi hỏi Nhà nước 
quan tâm dành nhiều thời giờ hơn cho công việc này. 

Thứ ba, xã hội hóa công tác y tế, giáo dục, văn 
hóa, thể thao và một số lĩnh vực khác. Chính phủ 
xem xét các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm 
vị hoạt động của cơ quan hành chính các › Cập, chuyển 
dần một sô chức năng “thực hiện trực tiếp”, “quản lý 
trực tiếp” đặc biệt là các chức năng dịch vụ xã hội 
cho các tổ chức xã hội, đoàn thể, công dân ; từ quốc 


lập sang bán công hoặc dân lập ; từ khu vực công 


sang khu vực tư ; từ cấp trên xuông cấp dưới ; từ tô 
chức hành chính phụ thuộc sang tô chức hành chính 
tự quản. 

Đây cũng là xu thế phát triển chung của nhiều 
nước trên thẻ giới, được gọi là vấn đề dịch vụ công, 
một quan niệm chuyển từ nền hành chính truyền 
thống sang nên hành chính phát triển. 

Thứ tư, toàn câu hóa, sự hội nhập của chúng ta. 

Cuộc cách mạng công nghệ, đặc biệt là công 
nghệ thông tin là yêu tô làm xuât hiện quá trình toàn 
câu hóa và hội nhập. 

Quá trình này bao gồm nhiều lĩnh vực, nhất là 
quá trinh toàn câu hóa về thông tin, thương mại, tài 
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chính, và sự vận động của các luông vốn, về bảo vệ 
môi trường và công nghệ sinh học. Quá trình hội 
nhập theo chủ trương đa phương hóa các mỗi quan 
hệ quốc tế của Đảng ta với những sự kiện nối bật gần 
đây trong quan hệ thương mại Việt - Mỹ, các quan 
hệ khu vực với ASEAN, EU... đã tạo ra nhiều thuận 
lợi và cũng không ít khó khăn. Việc điều hành một 
bộ máy nhà nước công kènh, nặng nề với một hệ 
thống doanh nghiệp nhà nước yếu kém, thua lỗ triền 
miên quan hệ với một bộ máy có kỹ năng hiện đại, 
hệ thống công ty rất nhạy bén trong thương mại quốc 
tẾ, quả là một cơ hội cho chúng ta vươn lên và cũng 
là một thách thức lớn về năng lực quản lý kinh tế, xã 
hội của Nhà nước. 

Thứ năm, nên kinh: tẾ tri thức còn rất mới mẻ, 
nhưng Nhà nước cũng cần đón trước những g ì Sẽ Xây 
ra để vững vàng bước vào thời kỳ mới. Nét nổi bật 
của nẻn kinh tế tri thức là tri thức trở thành nhân tố 
sản xuất quan trọng nhất, đóng gÓp vào tăng trường 
kinh tế, phát t triên xã hội ở môi quốc gia. Các nguồn 
lực truyền thống của sản xuất là lao động, đất đai, 
tiền vốn SO VỚI khả năng sáng tạo thi tri thức đang trở 
thành nguôn lực quyết định sức mạnh mỗi quốc g Ø1, 
mỗi doanh nghiệp trên thị trường. Có thể nói dang ‹ có 
một chuyển biến toàn cầu từ nền Kinh tế dựa vào vốn, 
sức lao động cơ bắp, đất đai sang nền kinh tế dựa vào 
trí não con người. 

Nghiên cứu, đón trước những phát triên mới là 
trách nhiệm của mỗi quốc gia, trước hết là của 
nhà nước. 

2 - Dịch vụ công - vai trò nhà nước. 

Nhà nước ta cũng như tất cả các nhà nước trên thế 
giới mặc dù bản chất khác nhau, chức năng, khối 
lượng công việc, cách tô chức có thể rất khác nhau, 
nhưng đều có nhiệm vụ phục vụ cho đời sống dân cư, 
làm cho đất nước phát triển, nhân dân ngày càng 
hưởng nhiều phúc lợi do nhà nước đem lại. 

Quan niệm nhà nước là bộ máy công quyền do 
dân bầu, thành lập, do dân đóng thuế lập nên ngân 
sách nhà nước, một phần ngân sách nuôi bộ máy 
công quyền, một phân thực hiện phúc lợi chung cho 
toàn thê dân cư là quan niệm truyền thống đã tôn tại 
nhiều thế kỷ. 

Ý nghĩa của việc thực hiện các dịch vụ công là 
xuất phát từ trách nhiệm đạo lý và pháp lý của nhà 
nước đối với dân cư. Sự hưởng dụng của dân đối với 
các dịch vụ do nhà nước cung cấp, bất luận ở lĩnh 
vực nào đều là bình đẳng, mọi người hưởng như 


95) 


SỐ 18 (9-2000) 


nhau, không mất tiền. Như vậy, dịch vụ công được 
xem như là các hoạt động của bộ máy nhà nước 
nhằm cung cấp cho xã hội, tất cả mọi người đêu được 
hưởng dụng những lợi ích mà dịch vụ công đem lại. 

Dịch vụ công có thể được thực hiện ở một hoặc 
nhiều lĩnh vực, tùy theo sự lựa chọn ưu tiên của nhà 
nước, tùy vào ngân sách mỗi nước, mức phát triển 
dân trí, truyền thống dân tộc và năng lực bộ máy. 

Nhiều quốc gia đã xác định các cơ quan nhà nước 
phải coi nhiệm vụ chính của mình là cung cấp ngày 
càng nhiều dịch vụ cho xã hội, coi người dân, người 
quản lý doanh nghiệp, các thương nhân, doanh nhân 
là khách hàng của mình, cơ quan nhà nước là tổ chức 
phục vụ, từ chức năng trước đây cai quan xã hội, 
chuyển thành chức năng cung cấp dịch vụ cho 
xã hội. 

Quan niệm về dịch vụ công ngày càng bổ sung, 
phát triển, mở rộng, bao trùm lên toàn bộ hoạt động 
của bộ máy nhà nước, ngay cả những chức năng cai 
quân (quản lý nhà nước) cũng được xem đó là một 
dịch vụ công, phục vụ cho trật tự quản lý, mọi người 
dân đều được hưởng lợi ích của trật tự chung. 

Một chính phủ có năng lực hiện nay Ở nhiều quốc 
gia, được hiểu là biết cung câp nhiều dịch vụ cho 
nhân dân, thông qua các chiến lược, chương trình 
phúc lợi công cộng cho nhân dân. 

Nhà nước phân bô ngân sách vào các lĩnh vực 
cần ưu tiên, tô chức một bộ máy cung cấp dịch vụ có 
hiệu qua, huy động toàn xã hội thực hiện các dịch vụ 
công cùng nhà nước, tìm kiếm nhiều hình thức thích 
hợp đê cung cấp dịch vụ. 

Sự phát triên quan niệm về dịch vụ công trong 
nhiều lĩnh vực hoạt động của nhà nước cho thấy, cần 
thiết phân loại các dịch vụ công để hoạt động của 
nhà nước có hiệu quả hơn. 

Có loại dịch vụ công phục vụ cho toàn thể dân 
chúng cả nước hoặc từng vùng, mọi người đều hưởng 
dụng như nhau, không loại trừ người nào, việc hướng 
dụng không cần có sự phân phối, không có thị 
trường, không phải trả tiền. Đặc điểm của loại dịch 
vụ này là mọi người đều tiêu dùng chung, hưởng lợi 
chung, chỉ có nhà nước, khu vực công cung câp, các 
khu vực khác như khu vực tư nhân, khu vực tập thể 
không thê cung ứng, cũng không muốn quan tâm đến 
các loại dịch vụ này, vì nó phi kinh tẾ, không có lợi 
cho họ. Ví dụ các dịch vụ phòng chống dịch bệnh 
trong cả nước, như tiêm phòng cho trẻ em sơ sinh, 
các hoạt động bảo vệ trật tự chống khủng bố, 
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các chiến dịch khẩn cấp chống thiên tai, bão lụt, 
động đất, cháy rừng, các hoạt động bảo vệ biên giới, 
an ninh quốc gia v.v.. 

Có loại dịch vụ công phục vụ cho một hoặc một 
vài đối tượng trong dân chúng được hưởng dụng 
không mắt tiên, nhà nước cung câp hoàn toàn kinh 
phí hoặc có thể cung cấp phần lớn, phân còn lại do 
các đối tượng được hưởng dụng đóng góp vào. Loại 
dịch vụ này có thể chiếm một "khối lượng lớn trong 
các loại dịch vụ công. 

Có loại dịch vụ hành chính công phục vụ cho nhu 
câu của một công dân, một tô chức cũng là những 
hoạt động cần thiết của cơ quan nhà nước. Những 
dịch vụ này không thể thiếu trong hoạt động thường 
ngày của cơ quan hành chính và cơ quan tư pháp 
(chủ yếu là tòa án, viện kiểm sát và một sô tô chức 
bổ trợ tư pháp như công chứng, giám định, thi hành 
án, lý lịch tư pháp). 

Là dịch vụ công. lại phục vụ cho nhu cầu cụ thể 
của công dân, nên không thể phục vụ không mắt 
tiền, vì như vậy dễ lạm dụng. Tuy nhiên, việc trả tiền 
cho những dịch vụ công lại cũng không thể ngang 
giá, cũng không tìm kiếm lợi nhuận. Đó là ly do các 
nhà nước trên thế giới đều quy định về lệ phí trong 
một số dịch vụ công bên cạnh việc đóng, thuế. Đóng 
thuế là sự đồng gÓp t của dân, VIỆC đóng góp đó không 
được hoàn trả lại để nhà nước có kinh phí thực hiện 
dịch vụ công không mất tiên. 

Nộp lệ phí là sự đóng BÓP. của dân được hoàn trả 
lại bằng sự phục VỤ CỤ thể Của CƠ quan hành chính 
đối với người đóng góp đề nhà nước có kinh phí thực 
hiện các dịch vụ hành chính công. 

3 - Bộ máy nhà nước tổ chức các dịch vụ cổng. 

Nhiều nước đang cô gắng tìm kiếm các hình thức 
dịch vụ công, sao cho có nhiêu hiệu quả, thuận tiện, 
nhanh chóng, huy động được lực lượng của toàn xã 
hội cùng nhà nước thực hiện các loại dịch vụ. 

Cơ quan nhà nước không nhất thiết đứng Ta trựC 
tiếp thực hiện tất cả các loại dịch vụ, vì sản phẩm của 
dịch vụ công rất đa dạng, mỗi lĩnh vực có sản phẩm 
khác nhau, cách cung cập khác nhau. Có việc giao 
cho các tổ chức tự quản của nhà nước (các Agency, 
bệnh viện công, trường công, viện nghiên cứu v.v..) ; 
có việc giao cho các tô chức phi chính phủ, các tổ 
chức xã hội ; có việc giao cho các khu vực tư nhân, 
các công dân ; có việc tự minh đứng ra thực hiện. 

Giao cho các tổ chức tự quản của nhà nước : 

Hình thức này khá phổ biến, các Agency là 
những cơ quan trực thuộc các bộ của chính phủ, có 
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tư cách pháp nhân, hoạt động độc lập không giống 
như các vụ (department) của bộ, gân giông như các 
cơ quan sự nghiệp thuộc bộ ở nước ta. 

Các bệnh viện công, trường công, thuộc hệ thống 
Bộ Y tế, Bộ Giáo dục cũng được xếp vào loại này. 

Đặc điểm của các tô chức tự quản của nhà nước 
là được giao thực hiện một chức năng dịch vụ công, 
được ngân sách câp cho các hoạt động chủ yêu, có 
nguôn thu do các dịch vụ công đem lại, tự trang trải 
kinh phí. Những người làm việc trong các tổ chức 
này một phần là công chức nhà nước, một phần là 
những viên chức tự do tổ chức tự quản ký hợp đồng 
dài hạn hoặc ngăn. hạn, mức lương có thể cao hơn 
công chức nhà nước, tùy theo trình độ và sự cống 
hiến. 

Lãnh đạo các tổ chức tự quản có thể là một ban 
lãnh đạo hoặc một hội đồng gồm cả những công 
chức và viên chức tư. 

Bộ là cơ quan đứng ra ký một khế ước hành chính 
với tô chức tự quản, đặt rõ yêu cầu phải thực hiện 
những dịch vụ gi trong năm, được ngân sách cấp 
theo khối lượng dịch vụ. Tổ chức tự quản cam kết 
trong bản khế ước ký với bộ thực hiện những dịch vụ 
đó theo đơn đặt hàng của bộ. 

Đây là một hình thức cung cấp dịch vụ phô biến 
vì hầu như ở bộ nào trong chính phủ cũng có nhiều 
loại dịch vụ công, nên một bộ có thể có nhiều tổ chức 
tự quản thuộc bộ. 

Hoạt động của các tổ chức tự quản (Agency), các 
bệnh viện, trường học công ngày càng đi vào chế độ 
tự quản lý, tự trang trải kinh phí, nên nó dần dần trở 
thành tổ chức nửa công nửa tập thể, hoạt động uyền 
chuyển, vừa theo yêu cầu mệnh lệnh của bộ, vừa 
theo nhu cầu của dân trong vùng, chỉ phí ít tốn kém 
cho ngân sách, biên chế không phụ thuộc vào biên 
chế nhà nước ; đồng thời việc cung câp dịch vụ vẫn 
theo nguyên tắc không tìm kiếm lợi nhuận nhưng 
cũng rât phát triển. 

Ở một số nước, khi chuyên các Agency này sang 
chế độ tự trang trải thì biên chế ở khu vực công giảm 
rất nhanh nhưng họ vẫn làm tại các Agency như cũ, 
tiền lương nói chung cao hơn khi còn làm việc tại 
khu vực công thuần túy. 

Giao cho các tổ chức phí chính phủ, hoặc giao cho 
khu vực tư nhân thực hiện cung câp dịch vụ công. 

Vấn đề thườn xuyên đặt cho các. chính phủ, 
muốn thực hiện tốt các dịch vụ công, cần tính toán 
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chỉ phí ngân sách, nên bỏ vào lĩnh vực nào cần ưu 
tiên, cân nhắc tô chức nào, ai làm là tốt nhất. Người 
ta đã tính toán rằng, trong nhiều lĩnh vực, khu vực tư 
nhân hoặc các tô chức xã hội đảm nhận việc cung 
cấp các dịch vụ công theo yêu câu của nhà nước, có 
hiệu quả hơn so với việc nhà nước tự đứng ra thực 
hiện, vì không. tốn biên chế mà thái độ phục vụ lại 
không cửa quyền. 

Năng lực thực hiện các dịch vụ công của các tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp, khu vực tư nhân còn rất 
lớn, mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác nhau như bảo vệ 
môi trường, cung cấp nước sạch, xây dựng đường sá, 
cầu công, bệnh viện, trường học, cung cấp thông tin, 
tư vấn, dịch thuật, phòng chống cháy, vận chuyển 
hành khách và hàng hóa v.v.. 

Đương nhiên, khi giao việc cung cấp các dịch vụ 
công cho khu vực tư nhân, cơ quan nhà nước, cũng 
có nhiều mối lo ngại về Sự làm ä ăn bất chính của họ. 
Nhưng nguyên tắc có tính nèn tâng của nhà nước đối 
với khu vực này là lòng tin của chính phủ vào đại đa 
số dân chúng và các doanh nghiệp tư làm ăn lương 
thiện, không vì sợ một số Ít người làm xấu mà thành 
kiến, gây khó khăn. 

4 - Đội ngũ cán bộ - công chức. 

Phân tích nguyên nhân thành công của sự phát 
triển ở mỗi quôc gia, nhiều nước nhân mạnh đến vai 
trò của quan chức. Ở nước ta, nhiều nghị quyết của 
Đảng đều nhân mạnh vấn đề cán bộ là nguyên nhân 
của mọi nguyên nhân. 

Đội ngũ cán bộ, công chức hình thành trong một 
quá trình dài 55 năm, qua nhiều thế hệ, trưởng thành 
trong chiến đấu và thực tiễn sản xuất, tạo nên sức 
mạnh hùng hậu cho Nhà nước, một niềm tự hào của 
chúng ta. 

Thời kỳ đầu của Nhà nước, đội ngũ này với tắm 
lòng đây tâm huyết, gắn bó với dân, nay đã dần dần 
được thay thế bằng đội ngũ trẻ, được đào tạo có hệ 
thống hơn, có kiến thức, trình độ, làm tăng lên nhiêu 
sức mạnh của Nhà nước. Ở cấp trung ương, chức vụ 
Vụ trưởng, Phó vụ trường, Cục trưởng, Phó cục 
trưởng, Thứ trưởng tính trong số 165 người có 
44% trên đại học, 51% đại học, 5% trung cấp. Tuổi 
đời từ 30 đến 40 chiếm 1%, 40 đến 50 chiếm 15%, 
50 đến 60 chiếm 65%, trên 60 chiếm 19%. Năng lực, 
đạo đức là hai tiêu chí luôn luôn được Đảng đề cao 
và xem trọng, mặc dù mỗi thời kỳ có thể nghiêng về 
tiêu chí này hoặc tiêu chí kia. 
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So với các tiêu chí đó, nhược điêm hiện nay của 
đội ngữ công chức là thụ động, ít sáng tạo, sợ TÚI T0... 
khi giải quyết công việc. Y thức, “hướng về dân, 
phục vụ dân” ít được chú ý. Bệnh “ SUY dinh dưỡng 
tâm hôn”, thờ ơ trước những yêu câu của dân, sách 
nhiễu nhiều hơn tận tình, chỉ hăng hái khi có những 
lợi ích trước mắt, còn tồn tại khá phổ biến. 

Thực trạng đó có thể do nhiều nguyên nhân, 
trong đó có sự phần đấu tu dưỡng của bản thân người 
công chức. 

Nhưng có lé trừ những ngoại lệ trong một thời kỳ 
lịch sử nào đó, năng lực và đạo đức của cán bộ, công 
chức không phải là bẩm sinh mà hầu hết được nuôi 
dưỡng, phát huy bằng một hệ thống chính sách, cơ 
chế, phương pháp quản lý của nhà nước đối với cán 
bộ, công chức. 

Khi bàn đến hiệu lực, hiệu quả, uy quyền của bộ 
máy nhà nước, nếu có đề cập đến vân đề cán bộ, 
công chức, chúng ta cũng chỉ nói đến đức tài, các 
tiêu chí về năng lực là học vị, thâm niên, tích lũy 
kinh nghiệm, các tiêu chí đạo đức là lòng trung 
thành, lối sống. sự tín nhiệm trước quân chúng. Tuy 
nhiên, những tiêu chí đó lại được quyết định bởi cơ 
chế và chính sách đối với cán bộ, công chức. 

Cần có chính sách mới, cơ chế mới tạo nên một 
tâm lý của cán bộ, công chức trong mối quan hệ VỚI 
nhân dân, tô chức xã hội, tô chức kinh doanh. Mối 
quan hệ đó không phải là mối quan hệ sách nhiễu mà 
là môi quan hệ được xây dựng trên cơ sở tâm lý của 
người công chức là ''không cân, không thích, không 
muôn, không dám, không vui” khi có sự mua chuộc, 


tặng cho, cám dỗ. 
* 


* * 

Vấn đề nhà nước là một vấn đề có tính lý luận 
Cao, tính thực tiễn sâu sắc. Sự tín nhiệm của nhân 
dân đối với nhà nước cũng như sự hấp dẫn của nhà 
nước đối với nhân dân là những giá trị đích thực mà 
nhà nước đem lại cho nhân dân. 

Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vị dân, 
có nhiệm vụ quản lý đất nước phát triên theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. Năng lực của nhà nước bao 
gồm sự quyết tâm chính trị, nghệ thuật điều hành của 
lãnh đạo, năng lực, tư chất của cán bộ, công chức, 
tỉnh thần dám kinh doanh của các giám đốc doanh 
nghiệp nhà nước chỉ có thê được phát huy nếu chúng 
ta có một hệ thống chính sách, cơ chế và bộ 'máy nhà 

nước hoạt động phù hợp với tất yếu kinh tế, tât yếu 
xã hội. Q 


Nghiên ctứu - Yrae đôi 


ÀO giữa thế kỷ XIX, Mác và Ăng-ghen, thay 

mặt Liên đoàn những người cộng sản, đã cho 

công bố Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và 
đưa ra khẩu hiệu hành động “Vô sản toàn thế giới 
đoàn kết lạt”. Cơ sở thực tiễn của lời kêu gọi ấy, như 
Mác và Ẩng-ghen đã phân tích : cuộc đầu tranh cách 
mạng của giải cấp vô sản nhằm lật đồ ách thống trị 
và bóc lột của chủ nghĩa tư bản đòi hỏi toàn bộ giai 
cấp vô sản phải liên kết lại do Đảng Cộng sản - đội 
tiền phong cách mạng - lánh đạo mới có thể giành 
được chiến thắng. Thực tiễn phong trào công nhân và 
hoạt động của các Đảng Cộng sản và công nhân nửa 


TÌ.M HIỂU TIIE.M 
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sau thế kỷ XIX, kể từ khi có Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản, cho thấy, Mác và Ảng-phen đã kiên trì 
đầu tranh cho sự đoàn kết, thống nhât của phong trào 
công nhân, các Đẳng Cộng sản và công nhân quốc 
tế. Cả về lý luận và hoạt động thực tiên, hai ông đã 
làm hết sức mình để thực hiện khẩu hiệu “Vô sản 
toàn thế ` giới đoàn kết lại”. Là linh hồn của Quốc tế Ï, 
Quốc tế II, Mác, sau đó là Ăng-ghen, là hiện thân 
của sự đoàn kết. Những tác phẩm, thư từ trao đổi 
giữa Mắc, Ăng- -ghen VỚI Các lãnh tụ của Quốc tế Ï, 
Quốc tế II đều thê hiện quan điểm coi đoàn kết là 
chiến lược của cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng 
giai câp công nhân, nhân dân lao động và cũng là cái 
bảo đảm cho xây dựng chế độ mới : xã hội xã hội chủ 
nghĩa. và chủ nghĩa cộng sản. 

Đến đầu thế kỷ. XX, Lê-nin, người sáng lập Đảng 
Bôn sê vích Nga, bằng sức mạnh của sự đoàn kết giai 
cấp, đoàn kết dân tộc đã tổ chức, lãnh đạo cuộc Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại năm 1917, 
Trong chiến lược cách mạng, Lê-nin đã phát triển 
quan điểm của Mác, Ăng-ghen về đoàn kết trong 
điều kiện lịch sử mới. Lê-nin đưa ra khâu hiệu “Vô 
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sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết 
lại”. Lê-nin thực hành khẩu hiệu ấy cả trước và sau 
Cách mạng Tháng Mười Nga. Chính Lê-nin là hiện 
thân của khối đoàn kết vô sản quốc. tẾ và các dân tộc 
bị áp bức, nô dịch của chủ nghĩa đề quốc, chủ nghĩa 
thực dân và chế độ phong, kiến. Lê-nin đã sáng lập và 
lãnh đạo Quốc tế cộng sản và đề ra con đường giải 
phóng cho các dân tộc thuộc địa khỏi chủ nghĩa đề 
quốc đề đi lên chủ nghĩa xã hội. Lê-nin cũng là 
người đề ra các nguyên tắc xây dựng đẳng của giai 
câp công nhân và nhân dân lao động, trong đó 
nguyên tắc về SỰ thống nhất, đoàn kết về chính trị, tư 
tưởng, tố chức là nhân tố bảo 
đảm sự sống còn của đẳng, hạt 
nhân của đoàn kết quốc tế, đoàn 
kết dân tộc. 

Lê-nin để lại một đi sản tỉnh 
thần rất to lớn để hướng dẫn lý 
luận và hành động, phát triển các 
Đảng Cộng sản và công nhân, 
giải phóng cho toàn thê những 
người bị áp bức, bóc lột, cho cả 
loài người. Đặc biệt, những Di 
huấn cuối đời của Lê-nin chứa 
đựng rất nhiều những tư tưởng 
có giá trị lý luận và thực tiên về 
con đường phát triển của nhân loại đi lên chủ nghĩa 
xã hội và xây dựng một Đảng Cộng sản cầm quyền 
vững mạnh. Trong những điêu mà Lê-nin Di chúc 
lại, nổi bật nhất, cốt lõi nhất là vấn đề đoàn kết, 
thống nhất của Đảng, về vấn đề chống chia rẽ, bè 
phái trong Đảng. Lê-nin cho rằng, nguy cơ dẫn đến 
tan rã Đẳng là sự chia rẽ, bè phái trong Đăng, mà vận 
mệnh của chủ nghĩa Xã hội lại phụ thuộc vào đâng 
cộng sản cầm quyền có thật sự trong sạch, vững 
mạnh hay không. Lê-nin cho rằng kẻ thù của chủ 
nghĩa xã hội, của Đảng Cộng sản trong mưu đồ của 
chúng chống lại nước Nga Xô viết, chúng đã ' trông 
chờ vào sự chia rẽ trong đảng ta, và... trông chờ vào 
những sự bất đồng ý kiên cực kỳ nghiêm trọng trong 
đẳng” (1), 

Để tăng cường và gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất, 
chống chia rẽ bè phái trong Đảng, Lê-nin đã nêu lên 
một số biện pháp chủ yếu : 


* TS, Báo Nhân Dân 
(1) V.I.Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1979, t 45, 
tr 394 
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l- Chống chia rẽ, bè phái từ cợ quan lãnh đạo 
cao nhất của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng ; Bộ Chính trị và những cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt nhất của Đảng. 

2 - Tăng số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương. Lúc ây, Lê-nin cho răng có thể tăng vài chục, 
thậm chí 100 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. 
Chú ý đưa những người đã qua rèn luyện, công tác ở 
môi trường công nhân công nghiệp. 

3 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đẳng, 
làm 'trong sạch bộ máy đẳng và nhà nước. Lê-nin chỉ 
rõ rằng, toàn bộ chính sách và mẫu chốt của vấn đề 
là kiểm tra và thanh tra. Người yêu cầu Ban Chấp 
hành Trung Ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của 
Đảng cùng với sự phát h hiện ra những rạn nứt, chia rẻ 
trong Đảng thì “c ân kiểm tra năng lực của nhân viên 
công tác, kiểm tra việc chấp hành thực tế. Cuộc 
thanh đảng tới đây sẽ nhằm vào những người cộng 
sản lên mặt làm quan cai trị... Kiếm tra nhân 
viên công tác và kiểm tra việc chấp hành thực tẾ 
công tác - mẫu chốt của toàn bộ công tác, của toàn 
bộ chính sách hiện nay là ở đấy, vẫn ở đây và chỉ có 
ở đây” (2). 

4 - Chỉnh đốn và củng cố công tác kết nạp đảng 
viên mới. Lê-nin đã đề nghị trình ra Ban ¡ Chấp hành 
Trung ương những quy định về việc kết nạp đẳng 
viên. Lê-nin đặc biệt COI trọng việc kết nạp vào Đảng 
những công nhân và binh sĩ Hồng quân xuất thân từ 
công nông và quy định hết sức chỉ tiết nội dung phấn 
đầu của đảng viên dự bị cũng như những điều kiện 
cụ thể, chỉ tiết để kiểm tra chứng thực rằng thời gian 
dự bị thực sự là thời gian thử thách. 

5 - Thường xuyên tiến hành thanh đảng để đưa ra 
khỏi Đảng những người không đủ tư cách đẳng viên 
cộng sản. Lê-nin yêu câu “cân phải đề ra một số biện 
pháp nhằm làm cho đảng có thê gạt bỏ ra khỏi đẳng 
một cách dễ dàng hơn những đẳng viên nào hoàn 
toàn không phải là những đảng viên cộng sản” ð), 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cộng sản Việt 
Nam đầu tiên, khi tiếp thu chân lý của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, đã tìm ra con đường cứu nước, giải 
phóng. dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
Có thể nói, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
về đoàn kết đã được. Hồ Chí Minh kế thừa và phát 
triển trên cơ sở truyền thống đoàn kết hàng nghin 
năm lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đối với cách 
mạng Việt Nam, đại đoàn kết trở thành chiến lược 
lớn nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát thành 
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khâu hiệu hành động của toàn Đảng, toàn dân ta : 
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, 
thành công, đại thành công”. 

Vấn đề cốt lõi trong tư tưởng đoàn kết của 
Hồ Chí Minh là đoàn kêt trong Đảng để đoàn kết 
toàn dân và đoàn kết quốc tế. Điều ấ ày cũng còn có ý 
nghĩa là trong Đảng ‹ có đoàn kết mới đoàn kết được 
toàn dân và đoàn kết quốc tế. Ngay từ năm 1927, 
trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Nguyễn Ái Quốc 
đã chỉ rõ : Đảng có vững mạnh cách mạng mới thành 
công. Năm 1920, với tư cách là đại diện của Quốc tế 
cộng sản, Ủy viên Bộ phương Đông, phụ trách Cục 
phương Nam, trong 5 điểm lớn đề nghị các tổ chức 
cộng sản ở Việt Nam trong Hội nghị thành lập Đảng, 
Nguyễn Ái Quốc đã nêu bật vấn đề thống nhất, thành 
thật hợp tác của các nhóm cộng sản Đông Dương và 
định ra kế hoạch thực hiện thống nhất trong nước. 
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trước đòi hỏi của 
lịch sử, của nhân dân, Tổ quốc và thời đại, “các 
nhóm cộng sản đã giúp nhau sửa chữa những hạn chế 
về nhận thức, đồng lòng đoàn kết và hợp nhất” (4). 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết còn có cội 
nguồn sâu xa từ truyền thống “Con Lạc cháu Hồng”, 
của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Đoàn kết, thương 
yêu lẫn nhau “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người 
trong một nước phải thương nhau cùng” là đặc trưng 
nôi bật nhất của chủ nghĩa yêu nước mà dân tộc ta từ 
hàng nghìn đời nay đã hun đúc, vun đắp, xây dựng 
qua quá trình dựng nước và giữ nước. Năm 1942, sau 
hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, khi về nước 
lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã diễn nôm lịch sử Việt Nam và 
kêu gỌI : 

“Dân ta xin nhớ chữ đồng : 

Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”. 

_ Hồ Chí Minh còn viết trên báo Việt Nam Độc 
lập, số 117 ra ngày 1-2-1942 “Sử ta dạy cho ta bài 
học này : 

Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì 
nước ta độc lập, tự do. 

Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước 
ngoài xâm lắn. 


(2) V.LLê-nin : Sớd, t 45, tr 19 

(3) V.1.Lê-nin : Sđởd, t 45, tr 25 

(4) Lê Khả Phiêu : Đảng Cộng sản Việt Nam 70 năm xây dựng 
và trưởng thành, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 12 
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Vậy ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn kết 
chắc chắn thêm lên mãi dưới ngọn cờ Việt Minh để 
đánh đuổi Tây - Nhật, khôi phục lại độc lập, tự do”. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, SỰ đoàn kết thống 
nhất của Đảng phải trên cơ sở thấm nhuần sâu sắc 
chủ nghĩa Mắc - Lê-nin và tuyệt đối trung thành với 
lợi ích của giai cấp và của dân tộc thì mới chắc chắn, 
cách mạng mới thành công, mới đoàn kết được toàn 
dân và đoàn kết quốc tế tốt được. Hồ Chí Minh viết : 
Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của 
Đảng và nhân dân ta. Đó là cái bảo đảm chắc chắn 
nhất cho cách mạng thắng lợi. Từ trước đến nay, 
Đảng ta đã làm đúng như thế. Từ nay về sau Đảng ta 
nhất định sẽ làm đúng như thế. 

Trước khi đi xa, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh khẳng định : “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng 
một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ 
Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta 
đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái 
đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn : “Các đồng chí từ 
Trung ương đến các chỉ bộ cần phải giữ gìn sự đoàn 
kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt 
minh. 

Trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, 
thường xuyên và nghiêm chính tự phê bình và phê 
bình” ; “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm 
nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong 
sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày 
tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Tư tưởng đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi 
trở thành chiến lược của cách mạng Việt Nam đã tạo 
nên sức mạnh vô địch để toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, Đó 
là sức mạnh của đoàn kết toàn dân kết hợp với sức 
mạnh thời đại đã đưa tới thắng lợi huy hoàng mùa 
xuân năm 1975, đánh bại thế lực đề quốc sừng só, 
giàu mạnh nhất thế kỷ XX, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh có ý nghĩa 
vĩnh hằng, bởi vì “Đại đoàn kết dân tộc là lâu dài, 
mãi mái, ngày càng mở rộng, ngày càng gắn bó” 6)... 
Tình đoàn kết rộng lớn ây đã là sức mạnh, sẽ mãi mãi 
là sức mạnh của chúng ta” (6). Tiến tới thế kỷ XXI, 
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trong xu thế toàn cầu hóa về kinh tế, khi nhân loại 
tiến đến nền kinh tế tri thức, cuộc cách mạng khoa 
học, kỳ thuật bùng nổ, Việt Nam hội nhập trong điều 
kiện có những thuận lợi nhưng cũng có nhiều thách 
thức, khó khăn mới. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước đề đem lại ấm no, hạnh phúc cho mọi nhà, 
mọi người là sự nghiệp của toàn dân Việt Nam. Đảng 
ta là đảng cầm quyền. Yêu cầu khách quan đòi hỏi 
Đảng ta phải thật sự trong sạch, vững mạnh, tự chỉnh 
đốn và tự đổi mới. Đảng không chỉ phải vươn lên 
tiêu biểu, hội tụ trí tuệ mà mỗi cán bộ, đảng viên còn 
là tắm gương tiêu biểu cho “đạo đức, văn minh”, cho 
một lối sống mới, phong cách mới theo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tỉnh thần Nghị quyết 
Trung ương Ó (lần 2 đã đạt được những kết quả bước 
đầu và đang được tiếp tục để trở thành nền nếp, góp 
phần làm cho Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh. 
Một vấn đề quan trọng hàng đầu của các câp ủy đẳng 
là phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, chống chia rẽ, 
bè phái, cục bộ địa phương, phường hội, thực hiện 
đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh 
hoạt đảng, chống quan liêu tham những, tiêu cực, 
làm cho Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân. Cần có 
những chính sách, biện pháp hữu hiệu ngăn chặn sự 
chia rẽ, bè phái, ' giá đoàn kết”, thực chất là phản 
đoàn kết trong một số cấp Ủy đảng hiện nay. Cũng 
cần nghiên cứu, tìm nguyên nhân và giải pháp khắc 
phục hữu hiệu tỉnh trạng ' “bè cánh, mất đoàn kết” có 
tính phô biến ở nhiều cấp ủy đảng địa phương, CƠ 
quan, đơn vị. Cần trả lời và giải quyết được vấn đề 
vì sao cán bộ, đẳng viên lại vi phạm kỷ luật ngày 
càng tăng, trong đó có không ít bị kỷ luật vì mất 
đoàn kết nội bộ ? 

Trước thềm thế kỷ XXI, đọc lại những điều Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nói về đoàn kết, chúng ta càng 
thám thía và khâm phục tầm nhìn xa, trông rộng của 
Người. Có thể nói trong tình hình hiện nay, đoàn kết 
trong Đảng là yếu tố quan trọng hàng đầu để thực 
hiện “điều mong muốn cuối cùng” của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh là : “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn 
đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống 
nhát, độc lập, dân chủ và giàu mạnh...” . 


(5). (6) Lê Khả Phiêu : Đảng Cộng sản Việt Nam 70 năm 
xây dựng và trưởng thành, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, 
tr 29, 33 
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IÁO dục tiểu học là bậc học nền tảng của 
(: thống giáo dục quốc dân. Trong tương 

lai, nước ta còn có người mù chữ hay 
không Ì là tùy thuộc vào việc thực hiện phổ cập giáo 
dục tiểu học (PCGDTH) cho trẻ em từ 6 đến 14 
tuổi ngay từ ngày hôm nay. Luật Giáo dục của 
nước ta ghỉ rõ : Giáo dục tiêu học là bậc học bắt 
buộc đối với mọi trẻ em từ 6 đến I4 tuổi. 

I- Mười năm thực hiện Luật phổ cập giáo 
dục tiểu học 

Từ năm 1990 đến nay, 
Đảng và Nhà nước ta đã ra 
nhiều chỉ thị, nghị quyết, 
đặc biệt là đã ban hành 
Luật về xóa mù chữ và 
PCGDTH. Nhà nước ta đã 
ký vào Tuyên bố chung của 
thế giới, về giáo dục cho 
mọi người, khẳng định xóa 
mù chữ và PCGDTH là 
mục tiêu quốc gia phải thực 
hiện vào năm 2000. 

Chúng ta thực hiện Luật 
phổ cập giáo dục tiểu học 
từ khởi điểm thấp kém. 
Năm học 1990 - 1991, tổng 
số trẻ em từ 6 đến 14 tuôi 
đi học tiểu học là 8 858 000 em nhưng trong độ 
tuổi này chưa được đi học còn trên 2 000 000 em. 
Trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 có l 663 770 em, so với 
tổng số trẻ em 6 tuổi trong cả nước thì số trẻ 6 tuổi 
được huy động vào học lớp 1 chỉ đạt 83,9%. Cũng 
trong năm học này, số học sinh lưu ban của cả bậc 
tiểu học là 8,77%, tỷ lệ học sinh bỏ học của cả bậc 
học chiếm tới 12,35% và hiệu quả đào tạo sau 5Š 
năm chỉ đạt 39,97% (số học sinh tốt nghiệp lớp 5 
so với số học sinh vào lớp 1 cách đó 5 năm). Cũng 
trong năm học này cả nước có 252 413 giáo viên 
tiểu học, trong đó chỉ có 146 915 (58,2%) giáo viên 
đạt chuẩn về trình độ đào tạo trung học sư phạm 
(THSP) hoàn chỉnh (12 + 2) và 10 + 3 ở vùng núi, 
vùng sâu, vùng xa. Số giáo viên chưa đạt trình độ 
đào tạo lại thuộc nhiều thế hệ đào tạo cấp tốc khác 
nhau : lớp 10 và 12 cộng thêm một số tháng đào tạo 
sư phạm, thậm chí có cả giáo viên chỉ có trình độ 
lớp 5 được đào tạo một số tháng hoặc 1 - 2 năm. 


PHÔ CẬP 
GIÁO DỤC TIỂU HỌC - 


T0AN DÂN 
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Hằng năm thiếu hàng nghìn giáo viên tiểu học. Đời 
sống của giáo viên tiểu học còn thiếu thốn do 
lương thấp. Những giáo viên công tác ở vùng núi, 
vùng sâu thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần. 
Nhiều người trong số họ hy sinh cả tuổi xuân của 
mình, đến tuổi về hưu hoặc sắp về hưu mà vẫn 
không có hạnh phúc riêng. Một số năm học tiếp 
theo còn có khá nhiều giáo viên phải bỏ nghề đi 
kiếm sống bằng những việc khác. 

Mạng lưới trường lớp 
tiểu học đầu những năm 
90 còn nhiều mảng trồng, 
nhiều bản trắng và có cả 
những xã còn chưa có 
trường tiểu học. Cơ sở vật 
chất của trường lớp tiểu 
học, đại bộ phận, còn rất 
đơn sơ, nhiều phòng học 
tạm. bợ như trong thời 
chiến, có hàng nghìn 
phòng phải sử dụng để 
học 3 ca trong ngày. 
Ngoài ra, hậu quả của 
việc sáp nhập cấp I vào 
cấp II thành trường phổ 
thông cơ sở từ đầu những 
năm 80 đã để lại hậu quả 
nặng nè về tổ chức và quản lý giáo dục bậc tiểu 
học. Mặc dù cuối những năm 80 đã có chủ trương 
tách cấp HĨ ra khỏi cấp I để lập lại trường tiểu học, 
tạo điều kiện tổ chức và quản lý giáo dục bậc học 
nền tảng này tốt hơn, nhưng vẫn còn nhiều trường 
chưa có điều kiện tách riêng. 

Vào những năm đầu của thập niên này, ở nhiều 
người dân, đặc biệt là người thuộc các dân tộc ít 
người và kể cả một bộ phận người Kinh vùng miền 
núi, còn có quan niệm lạc hậu về giáo dục, về _VIỆC 
học của con trẻ. Họ cho rằng, con gái không cần đi 
học, không cần phải biết chữ. Một bộ phận trong số 
họ lại quan niệm trước đây đồng bào không biết 
chữ vẫn làm ăn, sinh sống được do đó, không cần 
phải học, không cần phải biết cái chữ. Do quan 
niệm như vậy nên ở nhiều nơi việc huy động trẻ em 


* PGS, TS khoa học, Vụ trưởng Vụ tiểu học, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 
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đi học gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, vùng núi, 
vùng sâu, nhiều nơi dân cư ở rất phân tán, tổ chức 
trường lớp rất khó khăn. Có xã ở miền núi diện tích 
rộng bằng cả một tỉnh nhỏ ở miền xuôi mà dân cư 
lại thưa thớt ; có bản chỉ có vài ba trẻ em ở cùng độ 
tuổi, không đủ điều kiện để mở trường, lớp. 

Trước những khó khăn và thử thách đó, chúng 
ta đã tìm ra được những giải pháp thực hiện 
PCGDTH có hiệu quả, trong đó nhóm giải pháp 
thứ nhất là : Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và 
quản lý của Nhà nước. 

Để đạt được mục tiêu phố cập giáo dục tiểu 
học - chống mù chữ (PCGDTH-CMC) vào năm 
2000 Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, 
biện pháp, chính sách thích hợp, tăng cường kiểm 
tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện PCGDTH- 
CMC. Dấy lên phong trào thi đua dạy và học trong 
cả nước. Từ trung ương đến cơ SỞ Xã (phường) đều 
thành lập các Ban chỉ đạo, Ủy ban quốc gia chống 
nạn mù chữ, cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ 
đạo cụ thể PCGDTH-CMC. Ở các địa phương có 
Ban chỉ đạo PCGDTH-CMC cấp tỉnh, huyện, xã. 
Ủy ban và các ban chỉ đạo đặt dưới SỰ lãnh đạo của 
Đảng, Chính phủ và chính quyền các cấp, nhằm tập 
hợp và huy động sự tham gia của các ban, ngành, 
đoàn thể. Nhiệm vụ PCGDTH-CMC của các bộ 
phận chức năng được kiểm tra, đánh giá thường 
xuyên, nghiêm túc. Chính phủ đã có Chương trình 
mục tiêu về PCGDTH-CMC (gọi là Chương 
trình 6 về giáo dục). Các địa phương đều có đầu tư 
về người và kinh phí, có sự lồng ghép, kết hợp với 
các chương trình quốc gia khác như Chương trình 
định canh định cư, xóa đói giảm nghèo, v.v... nhằm 
thực hiện PCGDTH-CMC. 

Thứ hai là nhóm giải pháp vê xã hội hóa sự 
nghiệp PCGDTH-CMC. Đây là nhóm giải pháp 
phong phú, đa dạng và phù hợp với từng địa 
phương, từng thời gian. Nhờ có các giải pháp xã 
hội hóa sự nghiệp giáo dục nên đã tuyên truyền 
giác ngộ người dân ở những vùng dân trí thấp, quan 
niệm còn lạc hậu. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục 
đã huy động được các nguồn lực cho công cuộc 
PGDTH-CMC, trong đó có sự hỗ trợ của 
nước ngoài, của các tổ chức quốc tế như UNICEE, 
WEB, v.v... 
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Thứ ba là nhóm các giải pháp về chuyên môn. 
Nhóm các giải pháp này được Bộ Giáo dục và Đào 
tạo sử dụng hợp lý, có hiệu quả, như thực hiện đa 
dạng hóa về chương trình tài liệu và phương thức 
huy động, tổ chức cho trẻ em trong độ tuổi được 
học tập. Để đạt được mục tiêu PCGDTH ở mọi 
miền của đất nước trong điều kiện kinh tế - xã hội 
còn cách biệt và nhiều nơi còn khó khăn, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo căn cứ vào mục tiêu, những yêu cầu 
cơ bản thống nhất, ngoài chương trình và sách đại 
trà, đã xây dựng chương trình và sách tinh giản, 
thiết thực dành cho học sinh dân tộc ít người Ở 
miền núi, vùng sâu (chương trình và sách 120 tuần) 
và sách dành cho trẻ em lang thang cơ nhỡ (sách 
100 tuần). Đã tổ chức đưa lớp học đến gần với trẻ 
em dưới dạng lớp ghép, lớp linh hoạt, tạo điều kiện 
cho trẻ em trong hoàn cảnh khó khăn vẫn được học 
tập thuận lợi nhất. 

Ngành giáo dục rất coi trọng công tác đào tạo 
bồi dưỡng giáo viên cho sự nghiệp PCGDTH- 
CMC. Đây là giải pháp có tính chất tình thế đặt 
trong chiến lược xây dựng đội ngũ giáo viên và cán 
bộ quản lý của ngành. Nhờ vậy, đã có được đội ngũ 
giáo viên và những người tham gia làm công tác 
PCGDTH-CMC thực thi được nhiệm vụ đặt ra. Các 
địa phương rất quan tâm đến việc xây dựng cơ sở 
vật chất - thiết bị cho các trường lớp tiêu học. Công 
tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, động viên khen 
thưởng cũng được sử dụng như một giải pháp để 
phát huy nội lực. 

Từ thời điểm còn rất thấp về giáo dục tiêu học 
nhưng với quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân 
và bằng nhiều giải pháp đồng bộ, thích hợp mà Sự 
nghiệp PCGDTH-CMC đã từng bước phát triển và 
đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Cụ thể là : năm 
1992 có 3 tỉnh, năm 1993 có I tỉnh, năm 1995 có 5 
tỉnh (thành), năm 1996 có 6 tỉnh, năm 1997 có 13 
tỉnh (thành), năm 1998 có 14 tỉnh, năm 1999 có 8 
tỉnh và năm 2000 có 4 tỉnh đạt chuẩn quốc gia về 
PCGDTH-CMC. 

Chuẩn quốc gia về PCGDTH-CMC được quy 
định theo một số chỉ tiêu cụ thể như : trẻ em phải 
tốt nghiệp tiểu học trước 15 tuổi. Đơn vị cơ sở (xã, 
phường) được công nhận PCGDTH phải có 80% 
trở lên số trẻ. em trong độ tuổi 14 tốt nghiệp tiêu 
học (riêng miền núi, vùng khó khăn : 70% trở lên) ; 
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đơn vị tỉnh, huyện được công nhận đạt chuẩn phải 
có 90% trở lên số đơn vị xã (phường) thuộc tỉnh, 
huyện được công nhận đạt chuẩn. Người được công 
nhận biết chữ phải đạt mức 3 chương trình chống 
mù chữ (hoặc lớp 3 tiểu học). Xã (phường) được 
công nhận xóa mù chữ phải có 90% trở lên số 
người từ l§ - 35 tuổi được công nhận biết chữ ; 
tỉnh, huyện và đơn vị tương đương được công nhận 
xóa mù chữ phải có 90% trở lên số đơn vị cơ sở 
(xã, phường) được công nhận đạt chuẩn (rêng 
miền núi, vùng khó khăn : 80%). 

Đến nay, 61 tỉnh, thành trong cả nước đã được 
công nhận đạt chuẩn quốc gia về PCGDTH-CMC, 
4 tỉnh về đích cuối là Kon Tum, Ninh Thuận, 
Lào Cai và Lai Châu. Sau khi được công nhận đạt 
chuẩn, các tỉnh đều tiếp tục làm tốt hơn công tác 
này, nhờ vậy mà kết quả PCGDTH-CMC được duy 
trì và phát triển, năm sau đạt cao hơn năm trước, 
tiến tới ổn định và bảo đảm chất lượng. 

Về giáo dục tiểu học, tính đến cuối năm học 
1999 - 2000 nước ta đã đạt được các chi tiêu như : 
số học sinh tiểu học là 10 063 250, so với năm học 
1998 - 1999 giảm 1,73%, nhưng là sự giảm sút lành 
mạnh vì số trẻ em đi học đúng độ tuổi đã đạt tỷ lệ 
cao và do kết quả của việc thực hiện Chương trình 
dân số - kế hoạch hóa gia đình. Một bộ phận học 
sinh đã được học 2 buổi/ngày (có địa phương đã 
đạt tới 25 - 30% như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và 
một số tỉnh khác). Số học sinh lưu ban và bỏ học 
đã giảm nhiều, chỉ còn dưới 10% ; hiệu quả đào tạo 
của bậc học đạt 70%. Số giáo viên ở đa số các tỉnh 
đã đạt chỉ tiêu về số lượng và trình độ đạt chuẩn 
đào tạo đã được 78%, trong đó có một bộ phận đạt 
trình độ cao đẳng và đại học. Mạng lưới trường lớp 
tiểu học, nhìn chung được bố trí hợp lý, tạo điều 
kiện thuận lợi cho trẻ em đi học. Cơ sở vật chất - 
thiết bị của trường tiểu học được tăng đáng kể so 
với đầu những năm 90. Đặc biệt, trình độ dân trí đã 
được nâng cao, nên các bậc cha mẹ quan tâm nhiều 
hơn đến việc học tập của học sinh tiểu học. 

II - Tạo lập nên tiểu học Việt Nam 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 
(khóa VIII) về giáo dục và đào tạo, chuân bị tiền đề 
cho những bước phát triên mạnh vào đầu thế 
kỷ XXI ngành giáo dục đã triển khai thực hiện tạo 
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bước chuyển ở bậc tiểu học với 3 định hướng cơ 
bản : 

I - Hiện nay ngành giáo dục các địa phương 
đang thực hiện những biện pháp tích cực để huy 
động số trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 còn thất 
học được tới trường. Đến giữa năm 2000 cả nước 
còn khoảng trên nửa triệu trẻ em ở độ tuổi này đang 
thất học. Chúng ta phấn đấu để đến năm 2005 về 
cơ bản, mọi trẻ em đều được tới trường học tập đây - 
đủ và đạt kết quả. 

2 - Những năm gân đây, ngành giáo dục đã có 
chủ trương và những biện pháp cụ thể, tích cực để 
học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, đủ các 
môn ; được thực hiện các hoạt động nhằm tạo sự 
phát triển hài hòa, toàn diện ; tổ chức hoạt động 
học tập, rèn luyện và vui chơi hợp lý cho trẻ, bảo 
đảm mục tiêu giáo dục tiểu học, giúp học sinh hình 
thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng 
đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thầm mỹ 
và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học 
trung học cơ sở. 

Nội dung giáo dục cho học sinh tiểu học phải 
bảo đảm có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự 
nhiên, xã hội và con người ; có kỹ năng cơ bản về 
nghe, đọc, nói, viết và tính toán ; có thói quen rèn 
luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, có hiểu biết ban đầu 
về hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật. Đây là những nội 
dung không thể thiếu ở bậc tiểu học. Thực hiện đây 
đủ, có chất lượng những nội dung này chính là thực 
hiện giáo dục toàn diện ở bậc tiêu học. Cũng cần 
giảm tài nội dung học tập dành cho học sinh tiêu 
học. Điều chỉnh và tiếp tục hoàn thiện bộ sách ở 
tiểu học nhằm bảo đảm mục tiêu giáo dục, bảo đảm 
nội dung học tập của học sinh, làm cho quá trình 
học tập của học sinh tiểu học được nhẹ nhàng, tự 
nhiên, chất lượng và hiệu quả. Ngoài chương trình 
và sách đã được giảm tải, điều chỉnh và hoàn thiện, 
cần đáp ứng yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ 
năng các môn học cho từng lớp ở bậc tiểu học. Đây 
là tiêu chuẩn để đánh giá trình độ học sinh, quy 
định cho giáo viên phải dạy theo chuẩn, không 
được yêu cầu cao quá hoặc thấp quá làm ảnh hưởng 
đến sự phát triển lành mạnh của học sinh. Đó chính 
là sự thống nhất của bậc tiểu học : về mục tiêu, 
quan điểm và về các tiêu chuẩn đánh giá giáo viên 
và học sinh, v.v... 


Nghiên gu - Yrae đôi 


Hiện nay ngành giáo dục đang tích cực chuẩn bị 
để thực hiện việc đổi mới chương trình và sách 
giáo khoa tiểu học. Theo chúng tôi, điểm yếu của 
chương trình và sách tiểu học hiện nay là ở môn 
khoa học và lĩnh vực nghệ thuật. Các môn học đã 
có truyền thống và khá ôn định như tiếng Việt, 
Toán đã được điều chỉnh vào đầu những năm 90 
(đối với lớp 4 và lớp 5) và vừa qua đã có sự rà soát, 
giảm tải và hoàn thiện ở tất cả các lớp. Thiết nghĩ, 
chúng ta nên giữ ôn định từ nay đến năm 2005, 
đồng thời tích cực chuẩn bị, thực hiện chuẩn hóa 
bậc học để tạo tiền đề cho bước phát triển mạnh 
vào giai đoạn 2005 - 2010 và tiếp theo. 

3 - Từ năm học 1997 - 1998 đến nay, ngành 
giáo dục triển khai thực hiện tích cực chủ trương 
chuẩn hóa bậc học bằng những biện pháp cụ thể và 
đã đạt được kết quả bước đầu rất đáng khích lệ. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 
(khóa VIII) của Đảng về những giải pháp chủ yêu, 
trong đó có giải pháp ban hành chuẩn quôc gia. Về 
trường học, quy chế công nhận trường tiểu học đạt 
chuẩn quốc Ø1a giai đoạn 1996 - 2000, quy định b 
tiêu chuẩn trường tiểu học. Năm tiêu chuẩn này 
được thiết kế trên cơ sở những quy định cụ thể về : 
tô chức và quản lý trường học ; đội ngũ giáo viên ; 
cơ sở vật chất - thiết bị ; xã hội hóa giáo dục ; triển 
khai thực hiện quá trình giáo dục, chất lượng và 
hiệu quả giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn nêu trên được cụ 
thể hóa thành một số chỉ tiêu có thể lượng hóa. Từ 
1997 đến nay và tiếp tục trong những năm tới, tất 
cả các trường tiểu học trong cả nước (trên 14 000 
trường) đều xây dựng và vận động theo hướng đạt 
chuẩn quốc gia và hướng dẫn tới đạt chuẩn quốc 
gia. Đến tháng 8-2000, cả nước đã có 800 trường 
được công nhận đạt chuẩn quốc gia và con số đó sẽ 
tăng nhanh trong những năm tới. 

Cùng với việc củng cố, nâng chất lượng 
PCGDTH và xây dựng nhà trường theo tiêu chuẩn 
quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành 
kiểm tra, đánh giá và công nhận phổ cập giáo dục 
tiểu học đúng độ tuổi. Đến cuối năm học 1999 - 
2000, cả nước đã có § tỉnh được công nhận đạt 
chuẩn quốc gia về PCGDTH đúng độ tuổi với các 
tiêu chí cơ bản như : huy động ít nhất 95% trẻ em 
6 tuổi vào lớp 1, có ít nhất 80% trẻ em 11 tuổi tốt 
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nghiệp tiểu học, số trẻ em còn lại trong độ tuổi 
đang học các lớp tiểu học ; v.v... (tiêu chuẩn 
PCGDTH đúng độ tuổi cao hơn tiêu chuẩn đã dùng 
để kiểm tra công nhận 61 tỉnh thành PCGDTH 
bước ]) ; tiêu chuẩn PCGDTH bước 1 cũng không 
thấp hơn tiêu chuẩn của nhiều nước đã thực hiện 
PCGDTH. Theo lô gíc phát triển thì một tỉnh đạt 
chuẩn quốc gia về PCGDTH bước I1 sẽ có thể đạt 
chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi sau đó khoảng 7 - 10 
năm. Đây là cơ sở không thể thiếu để đạt được phổ 
cập trung học cơ sở. Đến năm 2010, cả nước có thể 
đạt PCGDTH đúng độ tuôi và phổ cập trung học cơ 
sở, sẽ không còn người tái mù chữ và người bổ 
sung vào con số những người mù chữ hiếm hoi còn 
lại trên đất nước ta. 

III - Giáo dục tiểu học trong thập niên đầu 
thế kỷ XXI 

Vào thế kỷ mới, bậc tiểu học cần ổn định và 
phát triển (giữ ổn định để phát triển, phát triển trên 
cơ sở ổn định - vì đây là bậc học có tính nền tảng). 
Việc tạo lập nên tiểu học quốc gia là mục tiêu của 
giai đoạn 2001 - 2005 và nâng nên tiểu học quốc 
gia đạt trình độ phát triển mới vào giai Cận 2005- 
2010. 

Nền tiểu học quốc gia trong 5 năm đầu của thế 
kỷ XXI sẽ là nền tiểu học đạt các chỉ tiêu : 100% 
trẻ em trong độ tuổi được đến trường (trừ một số 
trường hợp rất đặc biệt), được học tập đầy đủ, đạt 
kết quả theo chuân quy định. Đội ngũ giáo viên 
tiêu học đủ về số lượng và đạt trình độ đào tạo tối 
thiêu theo quy định tại Điều 67 Luật Giáo dục, 
trong đó có trên 30% có trình độ cao đẳng và đại 
học. Cơ sở vật chất - thiết bị đáp ứng yêu cầu tối 
thiểu của hoạt động dạy và học, có ít nhất 30% số 
trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục đạt 
trình độ tương đối đồng đều (ít cách biệt) giữa các 
trường trong một địa phương (tỉnh, huyện) và giữa 
địa phương này với địa phương khác. Hiệu quả đào 
tạo đạt 80%. 

Trên nền tiểu học tạo lập được của giai đoạn 
đầu, giai đoạn tiếp theo (2000 - 2010) nền tiểu học 
của nước ta sẽ phát triển lành mạnh, ôn định, đậm 
đà bản sắc dân tộc và có thể hòa nhập, đạt trình độ 
khu vực và thế giới. L3 
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THÁNG LONE - HẢ NỘI NGÀN NÀM 
“HƯU TOÁN NGHIỆP LỨN, TÍNH KÈ MUÔN ĐÙP 


THĂNG LONG “NƠI TRUNG TÂM CỖI BỜ 

1 ĐẤT NƯỚC”. 

Đó là điều được viết trong “Chiếu dời đô” của vua 
Lý Thái Tổ cách đây 990 năm trước. 

Đã có một thời, vào đầu thế kỷ XIX, khi đất nước ta 
đã dài rộng như ngày nay, nhờ công lao của nhiều thế 
hệ người dân Việt theo các chúa Nguyễn mở mang bờ 
cõi, nhờ công lớn của người anh hùng áo vải Quang 
Trung thống nhất giang sơn chấm dứt phân tranh 
Nam - Bắc, nhà Nguyễn đã bỏ đất Thăng Long dời đô 
vào Phú Xuân - Huế. Xét trên bản đồ thì Huế đúng là 
nằm trên trung độ của hình thể nước Việt Nam giữa hai 
đầu Nam - Bắc. Triều Nguyễn có làm khởi sắc đất 
nước một thời nhưng rất ngắn ngủi và chỉ nửa thế kỷ 
sau (từ 1858) đã phải đứng trước thử thách mà lịch sử 
tiếp theo là cả một chuỗi diễn ra sự tàn lụi của một triều 
đại và sự tủi nhục cho một quốc gia khi chủ quyền đã 
mất và nước Việt Nam bị chia làm ba kỳ trở thành 
thuộc địa của thực dân Pháp. Huế vẫn được gọi là 
"Kinh đô nước An Nan? và triều đình nhà Nguyễn vẫn 
tổn tại cho đến ngày nhân dân quyết định số phận 
bằng một cuộc cách mạng (8-1945). Vua Bảo Đại thoái 
vị, nền quân chủ cáo chung, cũng chính là vào lúc 
cách mạng đã thành công, nước Việt Nam đã độc lập 
và thủ đô của nước Việt Nam độc lập ấy - nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa lại trở về Hà Nội - Thăng Long 
Xưa. 

Số phận của cái vương triểu đã dời đô khỏi đất 
Thăng Long không biết có ứng nghiệm với lời tiên đoán 
của nhà sử học Ngô Thì Sĩ trong sách “Đại Việt Sử ký 
tiền biên” khi viết về cõi địa linh Thăng Long : “Hinh thế 
nước Việt không nơi đâu hơn được nơi này. Cho nên 
trước kia vua nhà Đinh, nhà Lê (tức nhà Tiền Lê của Lê 
Đại Hành - DTQ) bỏ đất ấy mà ở Hoa Lư, sau đó nhà 
Hồ cũng bỏ đất ấy mà ở An Tôn thì đời làm vua ngắn 
ngủi, thân bị bắt, nước bị mất là vì không được địa lợi” 
hay không ? Nhưng điều chắc chắn là ngay ở cái thế 
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kỷ XIX ấy, dù Hà Nội chỉ còn là Bắc thành, hay tỉnh 
thành, dù thành quách bị hạ thấp hay thu hẹp, dù các 
thiết chế của triều đình trung ương có di dời vào Huế, 
thì “Dù không còn là nơi của vua chúa nứa, nhưng Hà 
Nội vẫn là thành phố đứng đầu vương quốc nảy về 
nghệ thuật, công nghiệp, thương nghiệp và sự giảu có, 
số dân đông đúc, về sự lịch duyệt và học vẫn. Tóm lại, 
nó vẫn chính là trái tim đất nước này” như là sự đánh 
giá của một sử gia người Pháp, Silvestre viết trong 
cuốn sách “Vương quốc An Nam” (L' Empire de 
PAnnam) xuất bản ở Pháp vào cuối thế kỷ XIX (1889). 

Bởi thế, dù rằng ở thế kỷ thứ X, khi vua Lý Thái Tổ 
dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, khoảng cách địa lý 
chẳng xa nhau bao nhiêu thì cái ý nghĩa “trung tâm cõi 
bở” được viết trong “Chiếu dời đô” hắn đã nói lên một 
cái gì sâu xa, linh thiêng hơn nhiều. 

Sách sử ghi rõ : “Lý Thái Tổ lên ngôi, chưa vội làm 
việc khác mà trước tiên mưu tính việc định đô... Xót vi 
sự quyết đoán sáng suốt, mưu kế anh hùng, thực 
những vua tầm thường không thể theo kịp”. Sau này, 
Bác Hồ khi viết sách diễn ca “Lịch sử nước ta” (xuất 
bản năm 1942) cũng gọi người đã có quyết sách dời đô 
là “/ vua phi thưởng”. 

Sự “phi thường” ở đây hắn không chỉ nhờ con mắt 
tinh tường của một con người có trí tuệ xuất chúng về 
một vùng đất như đã được mô tả : “được cái thế rồng 
cuộn, hổ ngồi, vị trí ở giữa bốn phương đông, tây, nam, 
bắc tiện hình thể núi sông sau trước. Ở đó địa thế rộng 
mà bằng phẳng, vùng đất cao mà sáng sủa, dân cư 
không khổ vì ngập lụt, muôn vật rất phong phú, tốt tươi. 
Xem khắp đất Việt chỗ ấy là nơi hơn cả, thật là chỗ hội 
họp của bốn phương, là nơi đô thành bậc nhất của đế 
vương” (Chiếu dời đô). 

Người có cái nhìn “phong thủy” thì ca ngợi xứ sở núi 
Tản và sông Nhị : “Núi là vạt áo che, sông là dải đai 
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thắt, sau lưng là nước sông, trước mặt là biển, địa thế 
hùng mạnh mà hiểm, rộng mà dài, có thể là nơi vua ở 
hùng tráng, ngôi báu vững bền. Hình thế nước Việt 
không nơi nào hơn được nơi nảy” (Ngô Thi Sĩ). 

Sự phi thường ở vị vua khai lập triều Lý còn là khơi 
lại dòng chảy từ nguồn cội, kể từ sau khi người anh 
hùng Ngô Quyền bằng trận thắng quân Nam Hán trên 
sông Bạch Đằng (938), đã lập lại nền tự chủ cho đất 
nước. Tình thế khiến cho những người kế tiếp Ngô 
Vương Quyền phải chuyển dời kinh đô từ vùng đất Cổ 
Loa lui dần về phương Nam tìm thế đất hiểm ở Hoa Lư 
để giữ vững cơ đồ. Nay nhà Lý trở lại mảnh đất từng 
được chọn làm trụ sở của ngàn năm thời nhà Hán đô 
hộ, còn mang dấu tích thành Đại La nhưng lại kề bên 
Cổ Loa thời còn là thành Ốc của An Dương Vương 
trước cả thời Bắc thuộc, cận kề với đất Phong Châu cổ 
xưa thời các Vua Hùng. Và ngay giữa thiên niên kỷ Bắc 
thuộc, năm 544 một hào trưởng đất Thái Bình là Lý Bí 
đã nổi dậy lật đổ ách đô hộ của Phương Bắc, xưng để - 
Lý Nam Đế ; đặt quốc hiệu là “Vạn Xuân” chính là 
người đầu tiên cắm đất dựng thành tại cửa sông Tô 
Lịch dựng chùa Khai Quốc (mở nước), nay là Trấn 
Quốc bên Hồ Tây. Triều Tiền Lý và nước Vạn Xuân tuy 
rất ngắn ngủi nhưng đó là những nét phác thảo sớm 
chuẩn bị cho một kinh đô của một quốc gia tự chủ sẽ 
ra đời. Trở lại vùng đất cổ bên dòng sông Hồng, cái nôi 
của cả một nền văn minh nuôi sống dân Việt ; trở lại 
với cội nguồn sức mạnh thuở dựng nước, Thăng Long 
kinh đô nhà Lý như một dấu son, một cái mốc khăng 
định sự trưởng thành của dân tộc Việt Nam, vươn mình 
đứng dậy sau cả thiên niên kỷ bị đô hộ để trở thành 
một dân tộc mang chí lớn “Đại Việt”. Từ tên gọi của 
kinh đô “Thăng Long” bắt nguồn từ hình tượng đầy tính 
huyền thoại “rồng bay”, chăng bao lâu sau đã vang lên 
thành lời thơ thần thánh biểu trưng cho chí lớn của dân 
tộc : “Nam quốc sơn hà nam đế cư”. 

Sau khi Lý Thường Kiệt phá Tống, nước Đại Việt 
giữ vững kinh đô đặt tại Thăng Long với hào khi “Đông 
A” ba lần đánh bại giặc Nguyên - Mông ; nước Đại Việt 
ấy tuy có bị mắt Thăng Long vào tay giặc Minh hai thập 
niên, đã lập lại nền Trung hưng của mình với chiến 
công của Lê Thái Tổ từ Lam Sơn dấy nghĩa đã lấy lại 
bờ cõi, sảng khoái tuyên ngôn “Như nước Đại Việt ta từ 
trước - Vốn xưng nền Văn hiến đã lâu - Núi sông bờ cõi 
đã chia - Phong tục Bắc Nam cũng khác...” 

Thăng Long có thêm tên gọi là Đông Đô thời Lê 
Thái Tổ để ghi dấu sự nghiệp giải phóng đất nước khởi 
nghiệp từ vùng đất xưng danh là Tây Đô (Thanh Hóa). 
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Thăng Long - Đông Đô thời Lê đã chứng kiến một sự 
hưng thịnh lâu dài dù đã từng trải những thăng trầm 
của cuộc phân tranh Trịnh - Nguyễn. Đất nước nay đã 
dài rộng hơn, đã xuất hiện ngay kề Kẻ Chợ là một Phố 
Hiến ở Đàng Ngoài, lại có Hội An ở Đàng Trong rồi trên 
cả nước đã có Vị Hoàng (Nam Định), Gia Định, Thanh 
Hà (Huế), Cù Lao Phố (Biên Hòa), Hà Tiên (Kiên 
Giang)... là những đô thị thể hiện sức sống của dân tộc 
Việt Nam. Nhưng Thăng Long vẫn mãi mãi là "nơi đô 
thành bậc nhất như lời ghi từ Chiếu đời đô. 

Thế kỷ XVII - XVIII từng là thời Thăng Long 
“mở cửa” do người phương Tây qua lại. Giáo sĩ 
A. De Rhodes từng phỏng đoán Kẻ Chợ có đến cả triệu 
dân (?!), lái buôn Dampier đếm được khoảng 2 vạn nóc 
nhà, nhiều người phương Tây nhắc đến những địa 
danh nổi tiếng như Pa-ri (Pháp), Vơ-ni-dơ (I-ta-li-a) khi 
liên tưởng đến Thăng Long như một thành phố lớn ở 
phương Đông... 

Rồi Thăng Long trải qua những biến động lớn và 
một lần nữa trong lịch sử của mình lại rơi vào tay giặc 
Thanh vào cuối thế kỷ XVIII. Nhưng Thăng Long cũng 
lại lóe sáng một lần nữa như sự ló rạng của bình minh 
với sự xuất hiện của vị anh hùng kiệt xuất Nguyễn 
Huệ - Quang Trung áo bào xạm màu thuốc súng kéo 
đại quân giải phóng kinh đô đất nước của triều Lê khỏi 
ách đô hộ của gần 30 vạn quân Thanh vừa bị tan tác 
bởi cuộc hành binh thần tốc của những chiến binh Tây 
Sơn. Dẫu cho Quang Trung đã nghĩ đến việc chọn đất 
Phú Xuân hay Phượng Hoàng Trung đô (gần Vinh) 
nhưng một phần vì cái chết đột ngột của người anh 
hùng và uy linh của Thăng Long nên việc dời đô vào 
Huế chỉ diễn ra khi nhà Nguyễn lên ngôi (1802). 

Những gì đã diễn ra ở thế kỷ XIX khi kinh đô đất 
nước chuyển khởi Thăng Long nay mang tên mới là 
Hà Nội (kể từ thời Minh Mạng, 1831) thì càng khẳng 
định thêm cái vị thế không thay đổi của một “trung tâm 
cöi bờ. 

Vua chúa, triều đình dời vào Huế, nhưng Hà 
Nội vẫn là trái tim giữ gìn và truyền đi sức sống của 
dân tộc. 

Thực dân Pháp ra đòn phủ đầu ở Đà Nẵng 
(1-9-1858) ngay ở cửa ngõ kinh đô Huế, rồi kéo quân 
vào đánh chiếm miền Nam làm thuộc địa. Nhưng chỉ 
sau ngày Hà Nội thất thủ, với tấm gương nghĩa liệt của 
hai vị tướng quê hương ở miền Trung : Nguyễn Tri 
Phương (Huế) và Hoàng Diệu (Quảng Nam), thực dân 
Pháp mới thực sự chiêm được đất nước ta. Nhưng cũng 
từ đây, một Hà Nội thời hiện đại mới hình thành với 


33 


Nhăn hỷ niệm ®®©@ năm Thăng Leng - Hà Nội 


dáng vẻ bề ngoài bị Âu hóa bởi một nền kiến trúc mới, 
bị áp đặt bởi một bộ máy cai trị thực dân. Nhưng chế 
độ thuộc địa không triệt hạ được cái sinh khí của dân 
tộc, cái bản sắc và cốt cách của một trung tâm văn 
hiến Việt Nam. 

Tính thực dụng của chủ nghĩa thực dân khiến ngay 
những kẻ cai trị nhận ra cái vị thế không thay đổi của 
Hà Nội. Buổi đầu, chế độ thực dân đặt Soái phủ và bộ 
máy cai trị chủ yếu ở Sài Gòn, nhưng cho đến đầu thế 
kỷ này, Hà Nội đã được coi là trung tâm chính trị, kinh 
tế của toàn bộ xứ Đông Dương thuộc Pháp. 

Ngày đầu thực dân Pháp đánh chiếm Nam Bộ, ở 
đó đã vang lên lời tuyên chiến của người anh hủng 
Nguyễn Trung Trực : “Bao giở nhổ hết cỏ nước Nam 
mới hết người Nam đánh Pháp”. Đỏ chính là ý chí của 
toàn thể dân tộc Việt Nam và tổ tiên của nước Nam ấy 
mãi mãi vẫn gắn bó với cội nguồn “Con Rồng cháu 
Tiên” mà Thăng Long là biểu tượng. Nhắc lại câu thơ 
của nhà thơ Nam Bộ Huỳnh Văn Nghệ : “Tử thuở mang 
gươm đi mở nước. Nghìn năm thương nhớ đất Thăng 
Long”, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
đủ để hiểu cái vị thế của Thăng Long trong tâm hồn, 
cái sức sống cội nguồn trong huyết quản tinh thần của 
người Việt Nam. 

2 - “HÀ NỘI LÀ TRUNG TĂM ĐẦU NÃO CỦA 
CÁ NƯỚC". 

“Hà Nội niềm tin và hy vọng” tên gọi một bài hát bắt 
nguồn từ những ngày “kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước” dường như là một chân lý đối với lịch sử những 
thử thách mà dân tộc Việt Nam đã trải qua trong trường 
kỳ sự nghiệp dựng nước và giữ nước của mình. 

Kỷ niệm 300 năm Sài Gòn - Gia Định và cả Nam 
Bộ được minh định vào lãnh thổ Việt Nam, có người 
muốn sửa lại lời thơ của Huỳnh Văn Nghệ thành “Tử 
thuở mang cây đi mở nước” để diễn đạt đủ ý lớn cái sức 
mạnh cội nguồn mà Thăng Long là biểu tượng. Không 
chỉ bằng vũ khí và sức mạnh đã từng làm nên những 
chiến công hiển hách ở Bạch Đăng, Chi Lăng, Đống 
Đa... mà sâu hơn, cái sức mạnh làm nên nghiệp lớn và 
trường tồn của dân tộc Việt Nam lại chinh là một nền 
văn hiến đã sâu rễ bền gốc trong hàng ngàn năm lịch 
sử, lấy trí sáng tạo và sự cần cù làm cốt cách. 

Người ta hay nhắc đến câu nói : “Thăng Long phi 
chiến địa”. Không ai biết xuất xứ câu khẩu ngữ ấy từ 
đâu. Lịch sử đã từng ghi dấu những trận tàn phá kinh 
thành Thăng Long trong những thế kỷ xa xưa của các 
đạo quân nước ngoài xâm lược hay những cuộc tranh 
hùng của các thế lực phong kiến. Gần với chúng ta còn 


34 


SỐ 18 (9-2000) 


vết tích phát đạn đại bác của giặc Pháp tiến công 
thành Cửa Bắc, hay cả một cuộc triệt hạ thành quách 
và các di tích cổ xưa của Hà Nội bởi tay bọn thực dân 
ở cuối thế kỷ trước đầu thế kỹ này. Trong ký ức của thế 
hệ chúng ta còn biết đến một Hà Nội 60 ngày đêm khói 
lửa cuối năm 1946 đầu năm 1947. Và gần hơn nữa 
những trận đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ trong suốt 
cuộc chiến tranh phá hoại (1966 - 1972), mà cao điểm 
là những trận rải thảm bom của “Pháo đài bay B52” 
vào cuối năm 1972. 

Lịch sử cũng đã ghi nhiều dấu son về Thăng Long - 
Hà Nội như những chiến công hiển hách của lịch sử 
chống xâm lăng của dân tộc với những địa danh 
từng được vang lên trong câu thơ Trần Quang Khải đọc 
trên mình ngựa khi tiến vào giải phóng Thăng Long thế 
kỷ XIII. 

“Đoạt sáo Chương Dương độ 

Cầm hồ Hảm Tử quan 

Thái bình tu nỗ lực 

Vạn cổ thử giang san”. 

Cuộc vây hãm thành Đông Quan (tên gọi thời Minh 
thuộc) và đại bản doanh của Nguyễn Trãi đặt tại dinh 
Bồ Đề đã kết thúc cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại 
thành một bản hùng ca “ấy đại nghĩa thắng hung tàn, . 
lây chí nhân thay cường bạo”và cuộc Hội thề giữa lòng 
Thăng Long (địa điểm nay là chùa Chân Tiên, phố 
Bà Triệu) tại đó tinh thần hòa hiếu của người Việt Nam 
thuyết phục những kẻ xâm lược ràng buộc vào lời thể 
châm dứt chiến tranh. 

Và giữa lòng Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội ở thế 
ký XV một truyền thuyết đã hình thành và trao truyền 
cho các thế hệ về ước vọng thái bình muôn thuở của 
dân tộc Việt Nam gửi gắm vào câu chuyện Vua Lê 
trả kiếm thần sau khi đã làm xong sứ mạng giải phóng 
đất nước. | 

Cuôi thế kỷ XVIII, âm vang cho tới tận ngày nay 
tiếng quân reo, pháo nổ vào giữa ngày Tết năm Kỷ 
Dậu (1789) khi đại quân Nguyễn Huệ hạ thành Ngọc 
Hồi, đánh tan giặc ở Đống Đa, truy đuổi loạn quân của 
giặc Thanh trốn chạy qua cầu phao sông Nhị... tiến 
vào giải phóng kinh thành Thăng Long... 

Hình ảnh và âm hưởng chiến thắng ấy, 165 năm 
sau lại được tái hiện trong ngày Giải phóng Thủ đô 
(10-10-1954), chỉ có điều chiến trận diễn ra trên cả 
nước trong suốt 9 năm kể từ ngày đồng bào Nam Bộ 
kháng chiến (23-9-1945) và kết thúc quyết định bằng 
chiến thắng ở Điện Biên (7-5-1954). 


MNhăn wỷ niệm ®99© năm Thăng Leng - Hà Nội 


Và gần 2 thập niên sau, thắng lợi giòn giã “Điện 
Biên Phủ trên không” ngay trên bầu trời Hà Nội cuối 
năm 1972 đã hoàn thành sứ mạng “đánh cho Mỹ cứt 
để đẩy tiếp sự nghiệp giải phóng miền Nam thống 
nhất Tổ quốc thắng lợi trọn vẹn vào Đại thắng mùa 
Xuân 1975, 

Những trang sử hào hùng ấy cho thấy lòng yêu 
chuộng hòa bình mà Hà Nội là một biểu tượng của dân 
tộc ta cũng gắn liền với ý chí “không có gì quý hơn độc 
lập, tự do" mà từ Thủ đô Hà Nội, Bác Hồ đã phát đi lời 
hịch hào hùng “chúng ta muốn hòa bình, chúng ta 
phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng 
thực dân Pháp càng lấn tới... Chúng ta thà hy sinh tất 
cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ” (Lời kêu gọi ngày 20-12-1946) 
và “Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí 
nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam 
quyết không sợ ! Không có gì quý hơn độc lập tự do... 
Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại 
đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” (Lời kêu gọi 
ngày 17-7-1966). 

Cái sức mạnh mang “niềm tin và hy vọng” cổ vũ 
toàn dân tộc ấy bắt nguồn từ một khúc ngoặt lịch sử 
biểu tượng như một sự thăng hoa của dân tộc Việt 
Nam : Cách mạng Tháng Tám 1945. 

Sức sáng tạo ẩn chứa trong tinh hoa của Thăng 
Long - Hà Nội đã khiến cho cả một thành phố thuộc 
địa, đầu não của bộ máy thống trị thực dân, phát xít và 
bù nhìn dưới sự lãnh đạo của Đảng, đi đầu là những 
chiến sĩ Việt Minh của một thành phố lúc này mang tên 
của bậc tiền bối đã sống chết với thành Hà Nội năm 
xưa : Hoàng Diệu ; trở mình trong bước đi thần tốc của 
cách mạng giành chính quyền trọn vẹn trong khoảnh 
khắc trước cả khi nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa từ 
chiến khu Tân Trào chuyển về... Nhưng cái khoảnh 
khắc lịch sử ấy là kết tụ của biết bao hy sinh xương 
máu, của biết bao trí tuệ lãnh đạo của Đảng và sức 
mạnh truyền thống tự ngàn xưa của mảnh đất “lắng 
hồn núi sông ngàn năm” mà nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn 
Đình Thi đã viết trong bài ca “Người Hà Nội”. 

Muốn thấu hiểu cái ý nghĩa của “mảnh đất lắng hồn 
núi sông ngàn năn? đối với vận mệnh của dân tộc, xin 
đọc lại lời đánh giá của một người đã tham gia lãnh đạo 
cuộc khởi nghĩa ở Sải Gòn và sau này cũng là một nhà 
sử học hàng đầu. 

"Các nhà viết sử khởi nghĩa Cách mạng Tháng 
Tám phải ghi công đầu rất lớn cho Đảng bộ và nhân 
dân Hà Nội trong cuộc chiến đấu mang tính chất quyết 
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định này. Hà Nội khởi nghĩa thành công ngày 19 tháng 
Tám, thì Huế mới khởi nghĩa thành công ngày 23 và 
Sài Gòn khi ây nóng lòng chờ tin Hà Nội. Hà Nội có 
khởi nghĩa thi Sài Gòn mới làm. Hà Nội có làm sớm Sài 
Gòn mới khỏi trễ nãi nguy hiểm. 

Tuy Sài Gòn đã tập hợp đủ lực lượng, nhưng nếu 
Hà Nội chưa làm thỉ vị tất Sài Gòn đã làm vỉ nhớ mãi 
kinh nghiệm của tháng 11-1940. Nói khởi nghĩa ở Hà 
Nội có tâm quyết định là như vậy” (Trần Văn Giàu). 

Và ngày 25-8-1945 lần đầu Bác Hồ đặt chân 
lên Hà Nội, ngày 28-8-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ. Và ngày 
2-9-1945 bản Tuyên ngôn đó đã vang vọng từ Quảng 
trường Ba Đình lịch sử báo tin sự ra đời của Nhà nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


w * 


Sau ngày Cách mạng thành công, Bác Hồ đã đến 
thăm Đền Đô (Bắc Ninh) nơi thờ Lý Thái Tổ và các vị 
vua triều Lý như để cáo với các bậc tiên đế rằng nay 
nước nhà đã độc lập, non sông đã về một mối và Hà 
Nội nay đã nối lại mạch xưa. Từ Thăng Long thời vua 
Lý Thái Tổ dựng đô đến Hà Nội của thời đại Hồ Chí 
Minh, Hà Nội luôn là trái tim của Tổ quốc Việt Nam. 

Công cuộc xây dựng Thủ đô của nước Việt Nam 
độc lập từ năm 1945 phải trải mất 30 năm chiến tranh 
liên tục, chỉ thực sự bắt đầu từ sau ngày giải phóng 
(1954), được đẩy mạnh khi Hà Nội trở thành Thủ đô 
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1976) và 
tăng tốc phát triển, gắn với công cuộc đối mới (1986) 
cho đến nay đã mang lại cho Hà Nội một diện mạo và 
tầm vóc mới : “Hà Nội là trung tâm đầu não về chính 
trị, về văn hóa và khoa học - kỹ thuật, đồng thời là 
trung tâm lớn kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước” 
(Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, 1983), xây dựng “Thủ 
đô xã hội chủ nghĩa giàu về kinh tế... vững về chính trị, 
có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ; có 
nền quốc phòng từng bước vững mạnh” (kết luận của 
Bộ Chính trị 5,1966). 

Thực tiễn sự nghiệp xây dựng Thủ đô Hà Nội dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 
nửa thế kỷ qua cũng như triển vọng hướng tới thời điểm 
Thăng Long - Hà Nội tròn ngàn năm tuổi đã góp phần 
khẳng định lời tiên liệu thần tỉnh của cha ông ta 990 
năm trước khi định đô ở Thăng Long : “Chỉ vì muốn 
đóng đô ở trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế 
muôn đời”.Q 


ị 
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THÀNH ỦY HÀ NỘI RÚT KINH NGHIÊM 
QUA ĐẠI HỘI ĐIỂM 
Ở MỘT SÔ TÔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG 


HỤC hiện Chỉ thị số 54 của Bộ Chính trị về 
Đại hội đẳng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại 


biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, thời 
gian qua, Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, 
hướng dẫn các cấp ủy đảng trực thuộc thực hiện 
nhiệm vụ quan trọng này. Sau khi có Chỉ thị 54 của 
Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội đã kịp thời xây 
dựng kế hoạch về tô chức Đại hội Đảng các cấp và 
tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các khâu công 
việc trọng tâm là : tiếp tục đã \y mạnh cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoàn thành thật tốt đợt 
tự phê binh và phê binh theo tính thần Nghị quyết 
Trung ương 6 (lân 2; đây mạnh các phong trào thi 
đua sôi nôi, rộng khắp trên toàn thành phố lập thành 
tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 990 năm 
Thăng Long - Hà Nội ; găn nhiệm vụ thực hiện tốt 
các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 
2000 với nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công 
Đại hội Đảng các câp và Đại hội Đảng bộ thành phố 
lần thứ XIII. 

Tính đến ngày 15-8-2000, công tác tiến hành tự 
phê bình và phê bình theo tỉnh thần Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) của các đảng bộ trực thuộc đã 
được tập trung chì đạo và xúc tiến mạnh mẽ hơn. Ở 
khối quận, huyện, tổng số có 1 140 tổ chức cơ sở đã 
có 1 134 cơ sở bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo, sau khi 
có gợi ý của Ban thường vụ các quận, huyện đạt 
99% ; số cơ sở kiểm điểm xong tập thê là 1 075 (đạt 
94%) ; số cơ sở đã kiêm điểm xong cá nhân lãnh 
đạo là 33 đơn vị (đạt 87%). Đã có 7 quân, huyện 
cơ bản tô chức xong kiêm điêm ở các tô chức cơ sở 
đảng là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, 
Thanh Xuân, Sóc Sơn, Gia Lâm. Ở khốt các doanh 
nghiệp có 13 đảng bộ trực thuộc, trong đó đã có 
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8 đơn vị kiểm điểm xong tập thể và cá nhân lãnh 
đạo ; 147 trong số 373 tổ chức cơ sở đảng của khối 
đã kiểm điểm xong tập thể (đạt 39%), 145 cơ sở đã 
kiểm điểm xong cá nhân lãnh đạo (đạt 38,5%). Ở 
khối sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố có 55 cơ 
SỞ, trong đó 29 đơn vị đã kiểm điểm xong tập thể 
và ca nhân lãnh đạo. Ở khối trường đại học và cao 
đẳng có 40 cơ sở thì 10 cơ sở đã tổ chức xong kiếm 
điểm cá nhân lãnh đạo ; 20 đảng bộ trường mới tổ 
chức xong kiểm điểm tập thể. 

Nhìn chung tiến độ tiến hành tự phê bình và phê 
bình còn chậm, đặc biệt là ở các khối sở, ban, 
ngành, đoàn thể ; khối doanh nghiệp trực thuộc và 
khối đảng bộ các trường đại học - cao đẳng tỷ lệ 
đạt thấp. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ 
được phân công chỉ đạo địa bàn và các tô công tác 
của Ban Thường vụ Thành ủy đang tập trung chỉ 
đạo, tích cực kiểm tra, đôn đốc để các cơ sở trực 
thuộc thực hiện đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng 
cao. Nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hàng đâu 
hiện nay là phải thực hiện, hoàn thành tốt đợt tự phê 
bình và phê bình để bước vào tổ chức Đại hội Đảng 
các cấp. 

Để thống nhất chỉ đạo thực hiện kế hoạch tổ 
chức Đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ, Ban 
Thường vụ Thành ủy đã mở hội nghị cán bộ chủ 
chốt thành phố để phổ biến, quán triệt nội dung và 
phương pháp tiến hành triển khai đến các đảng bộ 
trực thuộc. Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định 
thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội và thành lập 
3 tổ công tác giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo 


* Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy 
Hà Nội 


Thực tiễn - Ninh nghiệm 


Đại hội Đảng các cấp ; chọn 6 đảng bộ làm điểm để 
rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Các đồng chí 
Thường trực Thành ủy và Ủy viên Ban Thường vụ 
Thành ủy thường xuyên theo dõi, bám sát địa bàn, 
đơn vị để trực tiếp chỉ đạo cơ sở chuẩn bị và tiến 
hành tổ chức tốt Đại hội, nhất là đối với các cơ sở 
làm điểm. Các ban đảng của Thành ủy đã tô chức 
các lớp tập huấn bồi dưỡng nội dung, phương châm, 

phương pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị sô 54 của Bộ 
Chính trị, kế hoạch số 57 của Thành ủ Ủy và các văn 
bản hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy cho 
cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng Đảng của 
Thành ỦY, các quận, huyện ủy và Đảng Ủy trực 
thuộc để làm nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn cơ sở tổ 
chức thực hiện. 

Đối với các quận, huyện ủy và đẳng ủy trực 
thuộc, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính 
trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy. Tính 
đến ngày 15-8-2000, hầu hết các đảng bộ trực thuộc 
và các tổ chức cơ sở đảng đã triển khai kế hoạch 
Đại hội Đảng. Khối quận, huyện ủy đã cô 12/12 
đơn vị xây dựng được kế hoạch và ban hành các văn 
bản hướng dẫn tổ chức Đại hội ; tổ chức Hội nghị 
cán bộ chủ chốt, hội nghị Ban chấp hành để quán 
triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban 
Thường vụ Thành ủy để triên khai ở cấp mình ; 
thành lập các tổ công tác đê giúp cấp ủy chỉ đạo Đại 
hội. Các quận, huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các tô 
chức cơ sở đảng khẩn trương hoàn thành kiểm điểm 
tự phê bình và phê bình theo tỉnh thần Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) trước khi bước vào Đại hội ; 
cung cấp đủ tài liệu và các văn bản hướng dẫn đến 
các tô chức cơ sở đảng để nghiên cứu, triển khai 
thực hiện. 

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính 
trị và kế hoạch của Thành Ủy, Ban Thường vụ 
Thành ủy đã chọn 6 tổ chức làm điểm của thành 
phó, gồm 3 đơn vị là tổ chức cơ SỞ đảng và 3 đơn 
vị cấp trên cơ sở. Cả 3 cơ sở đã tô chức xong Đại 
hội là Đảng bộ phường Thành Công (quận Ba 
Đình), Đảng bộ xã Phù Đồng (huyện Gia Lâm) và 
Đảng bộ Trường đại học kiến trúc Hà Nội. 3 đơn vị 
cấp trên cơ sở đang khẩn trương chỉ đạo đại hội cơ 
sở và chuẩn bị tổ chức Đại hội cấp mình là Đảng bộ 
quận Hoàn Kiếm, Đảng bộ huyện Sóc Sơn và Đảng 
bộ Tổng Công ty xây dựng Thăng Long. Nhìn 
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chung, các cơ sở làm điểm của thành phố đều được 
chuẩn bị kỹ, tổ chức Đại hội bảo đảm các yêu cầu 
về nội dung, quy trình và đạt chất lượng tốt. 

Song song với việc làm điểm ở các Đẳng bộ 
phường Thành Công và xã Phù Đống, Các quận, 
huyện ủ ủy đã tập trung chỉ đạo tiến hành tổ chức Đại 
hội điểm ở một số cơ SỞ đẳng trực thuộc. Trong 12 
quận, huyện ủy có tông số Ï 140 tổ chức cơ sở đảng. 
Các quận, huyện ủy đã chọn 38 cơ sở làm điểm. 
Hầu hết các đơn vị được chọn làm điểm là các tổ 
chức cơ sở đảng “trong sạch, vững mạnh” và đã tổ 
chức thực hiện tốt đợt tự phê bình và phê bình theo 
tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) nên bước 
vào Đại hội thuận lợi. 

Đến ngày 19-8-2000, đã có 36/38 tổ chức cơ sở 
đảng ở các quận, huyện tổ chức xong Đại hội điểm. 
Sau khi hoàn thành cơ bản công tác chỉ đạo điểm, 
các quận, huyện ủy đang khẩn trương chuẩn bị nội 
dung và tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm để 
kịp thời triển khai rộng trong toàn Đảng bộ thành 
phố. 

Qua các đại hội điểm ở các cơ sở đảng ở thành 
phố Hà Nội, có thể rút ra một số kết quả bước đầu. 

Những mặt làm được : 

- Do có sự chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ và đồng bộ 
của các cấp ủy đảng từ thành phố tới các đảng bộ 
trực thuộc và tổ chức cơ sở đảng, cho nên công tác 
chuẩn bị cho Đại hội bảo đảm khẩn trương, tích 
Cực. Các tổ chức cơ sở đảng làm điểm đã thực hiện 
tốt đợt tự phê binh và phê bình theo tỉnh thần Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2), công tác chuẩn bị được 
tiến hành khẩn trương, chu đáo, có một số công 
việc được giải quyết tốt ở hội nghị trù bị, nên bước 
vào Đại hội chính thức khá thuận lợi, cơ bản thực 
hiện tốt yêu cầu, nội dung và chương trình Đại hội 
đề ra. 

- Việc thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn 
kiện của cấp trên được tiến hành từ các hội nghị chỉ 
bộ và hội nghị quần chúng do Mặt trận Tổ quốc chủ 
trì. Tại Đại hội có nhiều ý kiến thảo luận sôi nối, 
một số tham luận của đại biểu được chuẩn bị kỹ, 
phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp: nhân dân địa phương đối 
với Đảng và công cuộc đôi mới đất nước. 

- Việc chuẩn bị báo cáo và thảo luận báo cáo 
tổng kết nhiệm kỳ, xác định nhiệm vụ chính trị 
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nhiệm kỳ tới của các tổ chức sơ sở đảng làm điểm 
được tiến hành nghiêm túc, bám sát đặc điểm, tình 
hình của địa phương, đơn vị. Những vấn đề trọng 
tâm và các giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 
của nhiệm kỳ mới thể hiện trong báo cáo được Đại 
hội dành thời gian thỏa đáng để thảo luận và ra nghị 
quyết. 

- Về công tác nhân sự, nhiều cấp ủy cơ sở đã 
thực hiện đầy: đủ quy trình công tác nhân sự theo 
Hướng dẫn số 14 của Ban Tổ chức Trung ương 
như : lấy ý kiến cán bộ chủ chốt giới thiệu nguôn 
nhân sự ; từng đồng chí cấp ủy viên đương nhiệm 
có ý kiến về mình, về đồng chí cấp ủy khác và đề 
xuất các đồng chí mới tham gia cấp ủy. Trong Đại 
hội sau kết quả bầu cấp ủy mới, một số cơ sở đã lấy 
ý kiến đại biểu Đại hội giới thiệu bí thư. Tại Đại hội 
đã thực hiện đúng các quy định của quy chế bầu cử 
trong Đảng, ít có phát sinh vướng mắc trong điều 
hành của Đoàn chủ tịch. Danh sách đề cử bầu Ban 
chấp hành đều được giới thiệu dư từ 10% trở lên. 
Kết quả bầu Ban chấp hành khóa mới đều diễn ra 
khá thuận lợi, dân chủ, kỷ cương, bảo đảm được 
tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi và có chất lượng tốt. 

Nhìn chung, các đơn vị được chỉ đạo điểm của 
Thành ủy và các quận, huyện ủy đều đã tổ chức 
thành công Đại hội, bảo đảm được các yêu cầu : dân 
chủ, trí tuệ, trách nhiệm, kỷ cương, đoàn kết. 

Những hạn chế : 

- Do thời gian chuẩn bị gấp, tài liệu của Trung 
ương và Thành ủy gửi tới muộn, số lượng tài liệu 
nhiều, thời gian nghiên cứu ít cho nên có một số cơ 
sở còn bị động, lúng túng trong công tác chuẩn bị, 
số lượng, ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện 
của Trung ương, của Thành ủy chưa nhiều, chất 
lượng còn hạn chế. Khâu yếu khá phổ biến ở các 
Đại hội là việc ghi biên bản, tổng hợp ý kiến thảo 
luận các dự thảo Văn kiện và chuẩn bị nội dung 
nghị quyết Đại hội chưa khoa học, chất lượng thấp ; 
có nơi báo cáo tông hợp ý kiến thảo luận của cơ sở 
còn chưa kịp tông hợp vào báo cáo chung. 

- Nội dung dự thảo báo cáo chính trị của một số 
cơ sở chuẩn bị chưa kỹ, phần kiểm điểm thực hiện 
nhiệm kỳ qua còn dài dòng, trùng lặp ; phần 
phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ 
tới thường còn chung chung, thiếu giải pháp thiết 
thực ; phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 
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Trung ương 6 (lần 2) và kiểm điểm của cấp ủy 
nhiệm kỳ qua chưa sâu sắc. 

- Việc thực hiện quy trình nhân sự có nơi còn 
lúng túng, sự vận dụng hướng dẫn của Trung ương 
chưa thống nhất. Những nơi có khó khăn về nhân sự 
thường ngại làm theo đúng, đủ quy trình trong 
hướng dẫn. Việc lấy ý kiến giới thiệu công tác và ý 
kiến tham gia tại nơi ở chưa được thực hiện đầy đủ. 

- Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội 
ở một số cơ sở còn lúng túng, thiếu khoa học, chuẩn 
bị chưa kỹ lưỡng. Khi xử lý những vấn đề phát sinh 
ngoài dự kiến thường bị động như : công tác giới 
thiệu nhân sự ; xem xét cho người xin rút tên trong 
danh sách đề cử ; thông qua danh sách bầu cử lần 
cuối ; thông qua nghị quyết về các chỉ tiêu, giải 
pháp của nhiệm kỳ mới v.v. 

Từ kết quả và thực hiện trong quá trình chỉ đạo 
Đại hội điểm ở một số tổ chức cơ sở đảng thuộc các 
quận, huyện ủy, có thể rút ra một số kinh nghiệm 
bước đầu để tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị và tiến hành 
Đại hội các cấp khi triển khai ra diện rộng. 

Một là, phải đặc biệt coi trọng công tác chỉ đạo 
chuẩn bị Đại hội. Một yếu tố quan trọng, quyết định 
thành công của Đại hội là phải làm thật tốt và chu 
đáo khâu chuẩn bị. Trên cơ sở chỉ thị, kế hoạch và 
các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của 
Thành ủy, các cấp ủy, các ngành chức năng phải 
phối hợp đồng bộ, có phân công nhiệm vụ cụ thể, 
thường xuyên kiêm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở 
tổ chức thực hiện trong suốt quá trình từ khi chuẩn 
bị đến khi kết thúc Đại hội. Để làm tốt việc này, cấp 
ủy cấp trên cơ sở (nhất là những nơi có nhiều tô 
chức cơ sở đảng), nên thành lập các tổ công tác, quy 
định rõ nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ 
sở tổ chức đại hội. 

Hai là, các cấp ủy cần tổ chức tốt việc nghiên 
cứu, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 54 của Bộ Chính 
trị, kế hoạch số 57 của Thành ủy, các văn bản 
hướng dẫn của Trung ương và của Thành ủy về Đại 
hội Đảng các cấp trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt 
là trong cấp Ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt, thấy rõ 
những yêu câu, nội dung và cách làm mới để vận 
dụng một cách sáng tạo và phù hợp với tinh hình, 
đặc điểm của địa phương, đơn vị. Đó là cơ sở và 
tiền đề rất quan trọng đề nâng cao nhận thức, thống 
nhất ý chí và hành động, phát huy sức mạnh tông 
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hợp của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các đoàn thê 


quần chúng nhân dân giúp cho cấp ủy chuẩn bị nội 
dung và tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt. 

Ba là, việc nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến vào 
các dự thảo Văn kiện của Trung ương, Thành ủy và 
báo cáo của cấp ủy cấp trên phải được tổ chức 
nghiêm túc, chặt chẽ, kỷ cương, theo một quy trình 
thống nhất và bố trí thời gian hợp lý. Qua thực tiễn 
chỉ đạo các cơ sở làm điểm, có thể vận dụng các 
bước tiến hành như sau : 

- Cấp ủy cấp trên cần phải tổ chức truyền đạt kỹ 
nội dung các văn kiện, trong đó cần tập trung phân 
tích, làm rõ những nội dung mới, những vấn đề còn 
có những ý kiến khác nhau, những định hướng và 
mục tiêu quan trọng v.v. . Muốn thực hiện được 
công việc này cân phải bồi dưỡng tốt đội ngũ báo 
cáo viên. 

- Phải nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung, gợi ý 
thảo luận từng loại văn kiện, từng lĩnh vực cụ thể 
cho sát hợp với trình độ, nhận thức của đẳng viên, 
với tình hình thực tiễn của đơn vị và với từng loại 
hình tổ chức cơ sở. Có như vậy việc góp ý vào các 


dự thảo văn kiện mới đạt được yêu cầu, đúng trọng 


tâm và có chất lượng tốt. 

- Phải lựa chọn, bồi dưỡng được một số đồng chí 
đảng. viên có trình độ và khả năng tổng hợp, biên 
tập tốt đề giúp cấp Ủy làm công tác tông hợp báo 
cáo những ý kiến gÓp M vào các dự thảo văn kiện 
Đại hội các cấp. Bản tổng hợp ý kiến phải ghi theo 
từng phần, từng vấn đề trong từng văn kiện, ghỉ rõ 
những vấn đề nhất trí, hoặc không nhất trí ; vấn đề 
cần bổ sung, sửa đối và lý lẽ về những vấn đề đó. 
Cần dành thời gian để đại biểu tiếp tục thảo luận. 

- Phải bố trí hợp lý thời gian cho phần thảo luận, 
góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện và báo cáo của 
cấp ủy, tránh tình trạng làm lướt, hoặc gò ép thời 
gian, hoặc chỉ chú trọng dành thời gian cho vấn đề 
nhân sự. Nên có thêm thời gian cho việc đóng góp 
ý kiến vào các văn kiện của cấp trên, cho việc thảo 
luận và quyết định những vấn đề cấp thiết của mình 
và cho công tác bầu cử. 

Bốn là, báo cáo của cấp ủy trình ra Đại hội cần 
được chuân bị kỹ lưỡng, công phu, phản ánh và 
đánh giá được toàn diện các lĩnh vực hoạt động của 
đơn vị ; đồng thời phải đi sâu, tập trung kiếm điểm 
và làm rõ sự lãnh đạo của cấp ủy đối với những 
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nhiệm vụ trọng tâm, then chốt như : kinh tế - xã hội, 
xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê 
bình theo tính thần Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2), đề ra các giải pháp tích CỰC, CỤ thể để đưa 
nghị quyết của Đăng vào cuộc sống. Tùy theo đặc 
điểm, tình hình của mỗi loại hình tổ chức cơ sở 
đảng, cấp ủy cấp trên phải gợi ý những định hướng 
chính về nhiệm vụ chính trị cho cấp dưới ngay từ 
khi chuẩn bị báo cáo. Đối với cơ sở cần nghiên cứu, 
vận dụng các quan điểm, chủ trương đổi mới của 
Trung ương và của Thành ủy để xác định rõ ràng, 
đúng đắn phương hướng, nhiệm vụ của địa phương, 
đơn vị. Chú ý xây dựng các giải pháp tổ chức thực 
hiện có tính khả thi cao. Quá trình tổ chức lấy ý 
kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 
cũng như thảo luận góp ý kiến của các đại biểu tại 
Đại hội phải tiếp thu và được cụ thể thành các 
chương trình công tác của cấp ủy sau Đại hội. 

Năm là, về công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, 
cần phải làm đúng nội dung và quy trình hướng dẫn 
trong Chỉ thị số 54 của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 
14 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 57 
của Thành ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức 
Thành ủy, đồng thời tùy theo tình hình đặc điểm 
của từng địa phương, đơn vị để vận dụng cho phù 
hợp. | 

- Việc lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân giới thiệu nguồn nhân sự cấp ủy có thể vận 
dụng một số hình thức khác nhau cho phù hợp, 
nhưng phải bảo đảm thực hiện được những khâu 
công việc cơ bản trong quy trình nhân sự theo 
hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác 
nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, 
càng mở rộng dân chủ càng phải tăng cường trách 
nhiệm của tập thể cấp ủy cơ sở và sự chỉ đạo của 
cấp ủy cấp trên. 

- Khi mở rộng và phát huy bờ dân chủ trong 
việc giới thiệu nguồn nhân sự cấp ủy thì câp Ủy 
đương nhiên sẽ có nhiều kênh thông tin, giúp cho 
việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới được khách 
quan và chính xác hơn. 

- Ở những nơi tình hình diễn biến phức tạp, có 
khó khăn về công tác giới thiệu nhân sự cấp ủy, thì 
kết quả thăm dò tín nhiệm cần được phân tích, cân 
nhắc kỹ lưỡng, cấp ủy phải có quan điểm rõ ràng 
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trong việc đánh giá cán bộ, để chủ động trong việc 


giới thiệu với Đại hội. 

- Những nơi chưa tổ chức tốt việc kiểm điểm tự 
phê bình và phê bình theo tính thần Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2), hoặc tình hinh phức tạp, nội 
bộ mất đoàn kết nghiêm trọng, ban thường vụ cấp 
ỦY cấp trên phải kiên quyết chỉ đạo giải quyết dứt 
điểm những vân đề nôi cộm liên quan đến cán Độ, 
đảng viên, nếu chưa làm được thì chỉ đạo chưa bầu 
câp ủy mới. 

- Tổ chức tham khảo ý kiến của đại biểu nhân 
dân đối với người được dự kiến giới thiệu tham gia 
cấp ủy. Đây là một vấn đề mới (nêu trong Hướng 
dẫn số 14 của Ban Tổ chức Trung ương) cần được 
chỉ đạo thực hiện tốt cả về cách làm và nội dung, 
sao cho có tác dụng thiết thực. 

Sáu là, về thủ tục, quy trình và việc chỉ đạo, 
điều hành Đại hội : 

- Về thời gian Đại hội, để thực hiện tốt chương 
trình và nội dung của Dại hội, phải dành thời gian 
hợp lý cho từng phần việc cụ thể. Đối Với Đại hội 
câp cơ sở (xã, phường, doanh nghiệp) cần dành thời 
gian từ l,5 đến 2 ngày. Đối VỚI CƠ SỞ có số lượng 
đảng viên ít, thời gian tổ chức Đại hội tối thiểu là I 
ngày. Chương trinh Đại hội phải khoa học, chính 
xác, chủ động về thời gian. 

- Hình thức tổ chức Đại hội phải bảo đảm trang 
nghiêm, thể hiện được không khí trang trọng của 
đợt sinh hoạt chính trị lớn của Đảng bộ và nhân dân 
địa phương, không phô trương hình thức, nhưng 
cũng không quá đơn giản. 

- Công tác chỉ đạo, điều hành của Đoàn chủ tịch 
Đại hội có vai trò rất quan trọng, góp phần cho 
thành công của Đại hội. Đoàn chủ tịch phải có 
chương trình làm việc khoa học, phân công rõ 
nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên. Các 
vấn đề trình bày ở Đại hội phải được chuẩn bị bằng 
văn bản để khắc phục tình trạng bị động, lúng túng. 
Phải chuẩn bị kỹ những vấn đề cần thảo luận, tranh 
luận tại Đại hội, những vấn đề cần xin ý kiến Đại 
hội biểu quyết. 

- Việc hướng dẫn thảo luận ở Đại hội cần tập 
trung vào những vấn đề trọng tâm, mấu chốt, vẫn 
đề còn có những ý kiến khác nhau và gợi ý cần tập 
trung đi sâu bàn biện pháp thực hiện phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm ky tới. Q 
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QUẢN LÝ TÀI CHÍNH... 


(Tiếp theo trang 16) 


- Củng cố và phát triển hệ thống các trung gian 
tài chính trong việc khai thác nguồn cung cấp các 
dịch vụ tài chính ; kiện toàn hệ thống pháp luật về 
các dịch vụ tài chính. 

- Củng cố và phát triển thị trường bất động sản, 
khuyến khích mở rộng thị trường có tô chức nhằm 
tạo điều kiện cho thị trường phát triển lành mạnh, 
khai thác có hiệu quả các nguồn tài chính tiềm 
năng, phục vụ cho yêu cầu phát triển đất nước. 

- Tăng cường năng lực và hiệu quả giám sát của 
Nhà nước đối với các hoạt động của thị trường tài 
chính ; bảo đảm an toàn, minh bạch, công khai và 
bảo vệ lợi ích của người đầu tư. Hiện đại hóa công 
nghệ hoạt động, nâng cao năng lực bộ máy quản lý, 
kiện toàn hệ thông pháp luật trong việc điều chỉnh 
các hoạt động của thị trường tài chính. 

3~ Chủ động tham gla tiến trình hội nhập tài 
chính quốc tế trên cơ sở giữ. vững độc lập, chủ 
quyên quốc gia, vừa phát huy tối đa nội lực vừa huy 
động triệt để n goại lực và nội lực hóa các nguồn lực 
bên ngoài phục vụ cho các mục tiêu chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

- Thực hiện các cam kết thuế quan theo chương 
trình CEPT/AFTA, kịp thời điều chỉnh chính sách 
thuế cho phù hợp với quá trình hội nhập, chuân bị 
các phương án và giải pháp về thuế và phi quan 
thuế trong tiến trình triển khai Hiệp định thương 
mại Việt Nam - Hoa Kỳ và đàm phán WTO. Củng 
cố và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính 
tiền tệ với các nước SNG và Đông Âu nhằm thực 
hiện chủ trương đa phương hóa và đa dạng hóa 
trong quan hệ hợp tác và hội nhập quốc tế về tài 
chính, tiền tệ. 

- Thực hiện mở cửa có chọn lọc với mức độ hợp 
lý thị trường tài chính, vừa tạo điều kiện cho các tổ 
chức tài chính trong nước phát triển, vừa bảo đảm 
sự vận hành an toàn của thị trường tài chính. Đồng 
thời, chủ động và tích cực chuẩn bị các điều kiện 
tham gia thị trường tài chính quốc tế, xây dựng cơ 
chế tham gia hợp tác, giám sát và trao đối thông tin 
với các khối liên minh khu vực và quốc tế (như cơ 
chế giám sát tài chính ASEAN, APEC...). 


YThưựe tiễn - Hinh nghiệm 


CHĂM SÚC UÀ BẢ0 UỆ 
SIÍC KHỦE N€UfỜI MGHÈ0 


LÊ NGỌC TRỌNG ° 


IET Nam là một trong những nước nghèo 
+ thế giới. Phần lớn nhân dân sông Ở 

nông thôn, nhất là ở miền núi và những 
vùng sâu, vùng xa, thu nhập thực tế ở mức thấp. 
Giao thông ở những vùng này chưa phát triển. Dân 
cư phân tân tản mác trong các bản làng xa xôi. Một 
số đồng. bào dân tộc còn sống du canh, du cư. Có 
vùng biến động dân cư tương đối lớn, tốc độ tăng 
dân số lại cao, điều kiện cải thiện đời sống và chăm 
sóc sức khỏe còn đang gặp nhiều khó khăn. Qua 
khảo sát cho thấy có khoảng 70% người dân tự 
chữa bệnh khi đau ốm. 

Sự phát triển về kinh tế trong gần 15 năm đổi 
mới đã mang lại nhiều kết quả tốt cho sức khỏe của 
nhân dân (do được cải thiện về điều kiện ăn, ở, 
mặc, học hành...). Tuy nhiên đến năm 1999, nước 
ta vân còn khoảng dưới 20% dân số ở mức nghèo. 
Có 1715 xã nghèo, trong đó 1000 xã đặc biệt khó 
khăn, phần lớn thuộc về vùng núi, vùng sâu, vùng 
xa. Sự phân hóa giàu nghèo là một yếu tố quan 
trọng tạo ra sự bất bình đẳng về chăm sóc sức khỏe 
(CSSK) và hưởng thụ dịch vụ y tế. 

Người nghèo vẫn chịu nhiều thiệt thòi trong 
khám chữa bệnh và chăm sóc y tế. Có nhiều 
nguyên nhân, nhưng cơ bản vẫn là do khả năng 
kinh tế của họ không đáp ứng được cho nhu cầu 
khám chữa bệnh. Mặt khác, một số chính sách của 
Nhà nước trợ giúp cho họ về khám chữa bệnh miễn 
phí, bảo hiểm y tế chưa được thực thi đồng bộ. 
Đảng ta đã chỉ rõ : Trong xã hội ta, mọi người 
nghèo đều phải được khám chữa bệnh và chăm sóc 
chu đáo. Từ nhiều năm qua, Nhà nước đã tập trung 
đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội ở những vùng 
nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo 
phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước cải thiện 
đời sống, bảo đảm CSSK. 
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Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân 
dân, đặc biệt cho người nghèo đang từng. bước 
được xã hội hóa. Đây cũng là trách nhiệm của các 
cấp ủy đảng và chính quyên, Các ngành, các đoàn 
thê xã hội, trong đó ngành y tẾ giữ vai trò nòng cốt. 
Ngành y tế chăm lo về chuyên môn kỹ thuật và tổ 
chức hướng dẫn, huẫn luyện cho nhân dân thực 
hiện. Ngành lao động - thương binh - xã hội giúp y 
tế thực hiện các chính sách xã hội trong khám chữa 
bệnh cho người có công, người nghèo và các đối 
tượng chính sách xã hội khác. N gành nông nghiệp 
và phát triển nông thôn tổ chức lại các cụm dân cư 
cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ; 
sử dụng hợp lý, an toàn các hóa chất trừ sâu, bảo 
đảm cung cấp rau quả và thực phẩm sạch. Các đơn 
vị sản xuất kinh doanh quan tâm bảo trợ cho hoạt 
động CSSK người nghèo. Các đoàn thể quân chúng 
như Phụ nữ, Thanh niên, Hội nông dân, Hội chữ 
thập đỏ... kết hợp với ngành y tế vận động nhân 
dân, nhất là người nghèo tham gia thực hiện tốt mọi 
nội dung về CSSK, hoàn thành các chương trình y 
tế như : tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt rét, 
phòng chống rối loạn do thiếu hụt i-Ốt, phòng 
chống lao, phong... Phát huy truyền thống “tương 
thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, huy động sự 
đóng góp của cộng đồng hỗ trợ cho người nghèo, 
vùng nghèo ; giúp cho người nghèo có thêm nhiều 
điều kiện thuận lợi về CSSK. Một số tổ chức từ 
thiện kết hợp với bệnh viện chăm lo nuôi dưỡng 
cho người bệnh nghèo khó khăn. 

Nhiều năm qua, chúng ta đã chăm lo củng. cố hệ 
thống y tế, trước tiên là mạng lưới y tẾ CƠ SỞ, gần 
dân để phát huy vai trò CSSK cho nhân dân nói 
chung và người nghèo nói riêng. Theo các cuộc 
điều tra xã hội học có khoảng 70 - 80% nông dân 
khám chữa bệnh tại nhà và trạm y tế xã vì có đến 
60% là các bệnh nhẹ thông thường. Hằng năm Nhà 
nước đầu tư kinh phí để nâng câp y tẾ CƠ SỞ VỀ Xây 
dựng nhà, trạm, mua sắm dụng cụ y tế, đào tạo cán 
bộ. Với cơ chế chính sách đầu tư đúng đắn đã tạo 
cho y tế cơ sở từng bước phát huy được vai trò 
CSSK ban đầu cho nhân dân ở những vùng sâu, 
vùng xa của đất nước. 


* PGS.TS Thứ trưởng Bộ Y tế 
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Yhtye tiễn - Minh nghiệm 


Ngành y tế đã nỗ lực phấn đấu thực hiện chủ 
trương “chăm sóc sức khỏe cho người nghèo”, 
tham gia giải quyết công bằng xã hội trong chăm 
sóc y tế. Hàng loạt sáng kiến giải quyết việc khám 
chữa bệnh cho người nghèo được phát huy. Đó là 
việc thanh toán thực chỉ cho người nghèo ở các 
bệnh viện Hà Nội, cấp số khám bệnh cho người 
nghèo ở TP Hồ Chí Minh, mua thẻ bảo hiểm y tế 
cho người nghèo ở Hải Phòng... Kinh tế thị trường 
hiện nay đang đặt đồng tiền xen giữa người thầy 
thuốc và người bệnh. Ngành y tế đã nêu ra một số 
vấn đề câp bách về y đức và đang được thực hiện 
tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiêu chuẩn cơ bản 
công bằng - chất lượng - tiễn bộ đang được quán 
triệt trong toàn bộ hệ thống y tế. 

Công bằng trong khám chữa bệnh cho nhân 
dân, thực chất là quan tâm đến người có công với 
cách mạng, đến người nghèo, vùng nghèo. Điều 
đáng phấn khởi là những năm qua phong trào thi 
đua “người tốt, việc tốt” trong CSSK cho nhân dân 
phát triển mạnh. Theo thống kê chưa đây đủ, chỉ 
trong hai năm gần đây đã có trên 1500 đơn vị và 
trên 9 200 cá nhân là gương sáng, điên hình tiên 
tiến ; nhiều đơn vị và cá nhân đã được Nhà nước 
phong tặng danh hiệu anh hùng. Trong hệ thống y 
tế cơ sở đã xuất hiện những đơn vị tiêu biêu như là : 
Trạm y tế xã Hợp Tiến, huyện Đông Hỷ, tỉnh 
Thái Nguyên có mạng lưới y tế đến thôn bản, làm 
tốt các nội dung CSSK ban đầu cho nhân dân, được 
đồng bào các dân tộc tín nhiệm. 

Trong hệ thống chữa bệnh đã có nhiều tiến bộ 
mới về đào tạo cán bộ, áp dụng các tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết 
thực nâng cao hiệu quả và chất lượng khám chữa 
bệnh. Người thầy thuốc có thái độ phục vụ chu 
đáo, tận tình hơn với người bệnh, đặc biệt là người 
bệnh gặp khó khăn, rủi ro. Bệnh viện đa khoa 
Đồng Tháp là một điển hình của các bệnh viện 
tuyến tỉnh về tinh thần và thái độ phục vụ tận tụy 
người bệnh. Trong hệ y học cô truyền dân tộc, có 
Trung tâm y tế Điện Bàn (Quảng Nam) đã khôi 
phục được vườn thuốc nam, thực hiện “Thầy thuốc 
tại nhà, thuốc tại vườn”, tăng cường y học cổ 
truyền chăm sóc sức khỏe nhân dân. Một số điên 
hình tiên tiến nối lên trong hệ y tế dự phòng, như là 
Trung tâm y tế Phụng Hiệp (Cần Thơ) đã đạt được 
kết qua khá cao và toàn điện trong việc thực hiện 
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mục tiêu chương trình “nâng cao chất lượng công 
trình vệ sinh và phòng chống dịch chủ động”, xây 
dựng một mạng lưới nhân viên sức khỏe cộng đồng 
hoạt động có hiệu quả. Trong các nhà trường y 
dược, có thể kể đến : Đại học Y Hà Nội, Đại học Y 
Thái Bình, Đại học Y Thái Nguyên có nhiều công 
trình nghiên cứu khoa học về y tế công cộng hướng 
về cơ sở CSSK cho nhân dân. Phong trào “hiến 
máu nhân đạo” của nhà trường lan rộng trong học 
sinh, sinh viên y dược, đã cứu sống hàng ngàn 
người bệnh thoát khỏi hiểm nghèo. Mỗi khi có 
thiên tai, thâm họa, thầy và trò của Trường đại học 
Y Hà Nội, ngành y tế Hà Nội và TP Hô Chí Minh 
lại lên đường cập. cứu người bệnh, đóng góp hàng 
trăm triệu đồng và nhiều vật dụng khác cùng nhân 
dân cả nước cứu giúp đồng bào vượt qua cơn hoạn 
nạn. Bệnh viện Vân Đình (Hà Tây), Khoa A9 
(Bạch Mai), Khoa điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa 
Uông Bí (Quảng Ninh), Bệnh viện Thống Nhất 
(Đồng Nai),... là những đơn vị anh hùng. Viện 
răng - hàm - mặt Hà Nội và Viện răng - hàm - mặt 
TP Hồ Chí Minh kết hợp chặt chẽ với các địa 
phương triển khai có hiệu quả chương trình nha 
học đường và phẫu thuật nụ cười. Trong sự nghiệp 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, còn có nhiều tập thê, 
cá nhân anh hùng, những tấm gương tiêu biêu tận 
tụy phục vụ của người cán bộ y tế. 

Với những quyết tâm, nỗ lực đó đến nay chúng 
ta đã thu được những kết quả rất cụ thể về CSSK 
nhân dân. Theo Niên giám thống kê y tế năm 1999 
của Bộ Y tế thì ở nước ta tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 
1 tuổi đã giảm xuống. còn 36,120, tỷ lệ tử vong Ỡ 
trẻ em dưới 5 tuôi giảm xuống còn 42%›, tỷ suất 
chết mẹ trong 100 000 trẻ để sông là 390; và 95,4% 
trẻ em dưới 1 tuôi được tiêm 6 loại vắc xin phòng 
các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, số trẻ sơ sinh 
cân nặng dưới 2500 gam đã giảm xuống còn 8%. 
Tuổi thọ trung bình là 67, dân số được sử dụng 
nước sạch là 50%... 

Những thành tựu trong CSSK nhân dân, đặc 
biệt cho người nghèo gắn liền với sự lãnh đạo của 
Đảng, vai trò chủ động, tích cực của ngành y tế. 
Nước ta có hệ thống y tế rộng khắp “của dân, do 
dân, vì dân”, với đội ngũ cán bộ y tế đông đảo, 
được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Nhà nước. Chính 
quyền các cấp triển khai có hiệu quả hàng loạt các 
chương trình y tế để giải quyết các bệnh tật ảnh 
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hưởng tới cộng đồng dân cư. Đó là đôi mới hợp lý 
và khoa học các hoạt động Ỹ tế trong kinh tế thị 
trường, hướng về chăm sóc và chữa bệnh cho người 
nghèo. Đó là sự cống hiến và đóng góp lớn lao vi 
sự nghiệp bảo vệ và CSSK người nghèo của hàng 
ngàn cán bộ, nhân viên y tế trên khắp mọi miền của 
Tổ quốc. 

Mặc dù chúng ta đã giành được một số kết quả 
bước đầu trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho 
người nghèo, nhưng trong thực tế vẫn còn nhiều 
khó khăn và thách thức lớn. Đó là, tỷ lệ người 
nghèo đông, bệnh tật nhiều, khả năng nguôn lực để 
đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh còn thấp, chưa 
tương xỨng. Trong các nguồn lực cho y tẾ cơ sở, thì 
nguôn nhân lực. còn thiếu nhiều, cả về số lượng và 
chất lượng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Người 
bệnh nghèo đang rất khó khăn trong tiếp cận với 
các dịch vụ y tế kỹ thuật cao. Một số nội dung công 
tác CSSK cho người nghèo thực hiện chưa đồng bộ 
giữa các bộ, ngành và các địa phương. Kiến thức về 
CSSK của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
kinh tế khó khăn chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là 
về CSSK ban đầu. Theo UNDP thì Việt Nam còn 
5 khó khăn trong việc xóa đói giảm nghèo để phát 
triên và CSSK nhân dân. Đó là bị cách biệt vê xã 
hội ; ngôn ngữ và địa dư ; có nhiều nguy cơ lụt, bão 
và bệnh tật ; thiếu nguồn lực cho sản xuất, đặc biệt 
là đất đai và ngân sách ; các điều kiện tài chính và 
môi trường không ổn định ; thiếu sự quan tâm của 
nhân dân vào việc lập kế hoạch và thực hiện các 
chương trình phát triển. Trong cải cách kinh tế, sự 
phân hóa giàu nghèo, người nghèo và người có thu 
nhập thấp là trọng tâm ưu tiên của Nhà nước ta 
_ nhằm thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và 
công băng trong CSSK. Để thực hiện được mục 
tiêu đó, chúng ta cần tập trung giải quyết một số 
vấn đề cấp thiết sau đây : 

- Chú trọng đào tạo lại đội ngũ cán bộ y tế cơ 
sở, giúp cho họ đủ sức cập nhật với sự phát triển 
khoa học - kỹ thuật và yêu cầu nhiệm vụ mới. Tính 
đến 31-12-1999 cán bộ y tẾ Xã, phường trong cả 
nước có hơn 42 997 người, nhưng sô được đào 
tạo lại còn rất ít. Hiện nay đội ngũ này cân tới gần 
50 000 người, do vậy yêu cầu đào tạo mới cũng rất 
cấp thiết, đặc biệt là đội ngũ nữ hộ sinh và y sĩ sản 
nhỉ. Tính đến nay cả nước còn khoảng 17% số xã 
chưa có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi, trong đó ở 
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miền núi có tới 30% số xã thiếu đội ngũ cán bộ 
này. Các trường trung học y tế phải tập trung đào 
tạo đề đáp ứng yêu cầu trên. Các trường đại học 
cần tập trung ưu tiên đào tạo đội ngũ bác sĩ xã với 
chương trình thích hợp, tuyển sinh theo địa chỉ, sau 
khi tốt nghiệp phải trở về xã phục vụ. Đến năm 
1999, cả nước đã có 3 545 xã có bác sĩ (trong tổng 
số 10 469 xã) đạt khoảng 33,9% , nhưng các tỉnh 
miền núi mới chỉ đạt được 22,2%. Những xã có bác 
sĩ làm việc cần bổ sung trang thiết bị và dụng cụ y 
tế, tăng cường thuốc thiết yếu để đáp ứng kỹ thuật 
cao hơn về phòng bệnh và chữa bệnh. 

- Xây dựng vốn kinh phí sự nghiệp cho y tẾ xã. 
Đây là yêu cầu rất cấp thiết, để phát huy cao hơn 
năng lực của trạm y tế xã, đủ sức hỗ trợ cho người 
nghèo khám chưa bệnh. Kinh phí sự nghiệp của 
trạm y tẾ xã phải vận động nhiều nguồn đóng BÓp, 
từ hỗ trợ của cộng đồng đến kinh phí Nhà nước câp 
và với tỉnh thân “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. 
Phải đôi mới và tăng cường đầu tư hơn nữa cho 
phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt đầu tư cho 
CSSK ở những vùng nghèo. Mỗi cán bộ y tế thôn, 
bản đều có túi thuốc và dụng cụ y tế thích hợp, 
nhằm phát huy vai trò của mình. Để hỗ trợ cho y tế 
CƠ SỞ hoạt động, khi chưa đủ mạnh, cần đưa các đội 
y tế lưu động về cơ sở, nhất là các vùng nghèo, 
giao thông đi lại khó khăn. Các đội y tế lưu động 
này sẽ giúp nhân dân trong phòng chống sốt rét và 
dập tắt các dịch bệnh, CSSK đến hộ gia đình trong 
thôn, bản. 

- Coi trọng rèn luyện y đức, nâng cao tỉnh thần 
tận tụy phục vụ người bệnh theo lời dạy của 
Bác Hồ : “thầy thuốc như mẹ hiền”. Đó là tiêu 
chuẩn số một của người cân bộ y tế. Nhân dân ta 
mong mỏi nâng cấp ngành y tế : từ cơ sở vật chất, 
trang thiết bị y tế đến chất lượng và thái độ phục 
vụ ; chân chỉnh việc thu và sử dụng viện phí, chống 
tiêu cực trong các dịch vụ y tế. Bảo đảm cho y tế 
phục vụ người nghèo ngày một tốt hơn. 

- Phát triên bảo hiêm ytê : cho người nghèo. Đây 
là việc làm cấp thiết và rất cơ bản. Sau hơn 8 năm 
triển khai, bảo hiểm y tế đã giải quyết tốt khám 
chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc. 
Bảo hiểm y tế tự nguyện, trong các trường học (bảo 
hiểm y tế học sinh) và bảo hiểm y tế cho người 
nghèo đã tạo điều kiện tốt hơn về bình đẳng trong 
khám chữa bệnh. Vận động sức mạnh tông hợp của 
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cộng đồng, của các cấp, các ngành, các hội từ 
thiện, các nhà hảo tâm, các cơ sở y tế ... đóng góp 
mua bảo hiểm y tế cho người nghèo. Nhưng hiện 
nay mệnh giá bảo hiểm y tê cho người nghèo ở 
mức thấp, chỉ có 30 000đ/cho một người trong một 
năm, cần phải được sửa đôi trong thời gian tới mới 
đủ sức chi trả cho người nghèo khám chữa bệnh. 
Thực hiện tốt chủ trương mỗi cơ sở khám chữa 
bệnh đều triển khai chế độ bảo hiểm y tế, miễn phí 
cho người nghèo, thu phí với người có khả năng 
đóng góp theo yêu cầu. Điều này cũng phù hợp với 
cơ chế kinh tế mới. 

- Thực hiện tốt mục tiêu của các chương trình y 
tế, hướng tới những vùng khó khăn và vùng nghèo 
để phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, như 
phòng chống sốt rét, lao, suy dinh dưỡng,... Làm 
sao để nhân dân các vùng nghèo đều nhận được 
màn chống muỗi, thuốc chữa bệnh, muối trộn i-ốt 
phòng chống bướu cổ, tiêm chủng mở rộng... 

- Y học cổ truyền hướng về cộng đông, hướng 
dẫn nhân dân phát huy truyền thống dùng cây, con 
làm thuốc chữa bệnh thông thường cho gia đình, 
cũng như các phương pháp châm cứu chữa bệnh 
không phải dùng thuốc, luyện tập và phục hôi chức 
năng. Có chính sách bảo đảm thuốc thiết yếu cho 
cơ sở, nhất là các vùng kinh tế khó khăn, đáp ứng 
yêu cầu của nhân dân về thuốc chữa bệnh. 

- Phát huy hơn nữa truyên thống quân - dân - y 
kết hợp. Từ trong chiến tranh đến thời bình, đặc 
biệt ở những vùng sâu, vùng xa như hải đảo, biên 
giới... bộ đội luôn gắn bó mật thiết với dân, hướng 
dẫn nhân dân làm kinh tế, học văn hóa, CSSK và 
đã thu được nhiều thành tựu đáng khích lệ. 

- Tiếp tục đây mạnh công tác phòng bệnh, 
tuyên truyên, giáo dục sức khỏe một cách tích cực 
và chủ động với những nội dung về CSSK ban đầu 
cho mọi người, mọi nhà, chủ động tham gia vệ sinh 
phòng bệnh, sử dụng nước sạch, vệ sinh an toàn 
thực phẩm, bảo vệ môi trường sống và lao động ; 
đặc biệt quan tâm CSSK bà mẹ và trẻ em ; nỗ lực 
phần đấu làm giảm nhanh tỷ lệ suy dinh dưỡng ở 
trẻ em dưới 5 tuôi. Người nghèo thường phải gánh 
chịu những hậu quả xấu của môi trường. Ngay tại 
các đô thị, họ thường sống trong. các ngôi nhà lụp 
xụp, ẩm ướt, không đủ tiêu chuẩn vệ sinh. Ở các 
vùng cao, vùng sâu, thiếu nước sạch, lụt lội, ô 
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nhiễm môi trường cũng nặng nề. Các ổ dịch bệnh 
thường xảy ra từ đó, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sức khỏe người nghèo. Hướng dẫn người nghèo ăn 
ở sạch sẽ, hợp vệ sinh là rất cần thiết.Thường 
xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường và 
phòng dịch bệnh là bảo vệ sức khỏe cho người 
nghèo. 

- Quan tâm tới đời sống cán bộ y tế là tạo điều 
kiện cụ thể và thiết thực để đội ngũ cán bộ y tế toàn 
tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ to lớn chăm sóc và 
bảo vệ sức khỏe nhân dân, trong đó có người 
nghèo. Đảng và Nhà nước ta đã và đang tiếp tục 
ban hành các chế độ, chính sách ưu tiên cho ngành 
y tế, trong đó có chính sách đãi ngộ để sử dụng tốt 
cán bộ y tế, nhất là ở những nơi khó khăn ; có chế 
độ phụ cấp trực ; phẫu thuật, ..phù hợp để động 
viên cán bộ trong ngành hăng hái hoàn thành 
nhiệm vụ. 

Vấn đề quan trọng là củng cố hệ thống y tế nhà 
nước vững mạnh, đặc biệt là y tế thôn bản, xã, 
huyện. Mở rộng, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả các dịch vụ CSSK. Đổi mới và tăng 
cường công tác quan lý bệnh viện, kiện toàn hệ 
thống khám chữa bệnh đủ sức đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao và đa dạng của nhân dân. Tăng đầu 
tư nhà nước kết hợp với tạo thêm nguồn kinh phí 
khác cho y tế như : phát triển bảo hiểm y tế, tiến tới 
bảo hiểm y tế toàn dân là điều kiện tốt nhất để thực 
hiện mục tiêu của bảo hiểm y tế, lấy số đông bù số 
ít, mở rộng hợp tác quốc tế, khuyến khích và quản 
lý tốt hoạt động CSSK của các tô chức và cá nhân. 
Xây dựng và phát triển công nghiệp dược, thiết bị 
y tế đáp ứng nhu câu trong nước và xuất khẩu ; 
cung ứng đây đủ cho người nghèo, vùng nghèo. 

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân nói 
chung, trong đó có người nghéo là nhiệm vụ rất cấp 
bách, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Đây cũng là trách nhiệm của cấp 
ỦY đăng, chính quyền địa phương, của các ngành, 
đoàn thê và tô chức xã hội. Ngành y tế có vai trò 
nòng cốt triên khai thực hiện và phối hợp hành 
động để tạo thành sức mạnh tổng hợp. Sự nghiệp 
này phai là của dân, do dân và vì dân. Quan tâm 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người nghèo là 
thiết thực phân đấu cho một xã hội công băng và 
văn minh. C 
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ÀO những năm cuối của thập niên 80, 
XI» nước ta bắt đầu chuyển sang kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
ngành quản lý bay chỉ là những bộ phận riêng lẻ, 
phân tán trong các lĩnh vực hàng không. Phương 
tiện nghiệp vụ của ngành hết sức thô sơ, lạc hậu ; 
môi trường hoạt động chỉ bó hẹp trong những 
tuyến bay nội địa. Nhưng chỉ sau hơn 10 năm đôi 
mới đến nay, Trung tâm quân lý bay dân dụng 
Việt Nam đã chuyên từ phân tán, manh mún 


TDUNC TÂM QUÁN LÝ BAY 
DÂN DUNG VIỆT NAM - 


HÀNH TDÌNH MỘT CHẰNG ĐƯỜNG 


TRẤN XUÂN MÙI ° 


thành tập trung, thông nhất ; từ phương thức cô 
điền về công nghệ quản lý điều hành bay, sang 
hiện đại, tự động hóa ; từ không phận quốc gia 
mở rộng ra không gian quốc tế, cung câp dịch vụ 
điều hành bay theo tiêu chuân quốc tế, đưa 
ngành quân lý bay Việt Nam hội nhập vào nên 
không vận của các nước trong khu vực và thế 
gIỚI. 

Năm 1975, sau khi nước nhà thống nhất, cuộc 
đấu tranh giành quyền kiểm soát vùng thông báo 
bay Hồ Chí Minh (FIR HCM) đã bắt đầu. Trước 
năm 1975, Trung tâm kiểm soát đường dài Sài 
Gòn là một trung tâm mạnh trong khu vực, nên 
được Tô chức hàng không dân dụng quốc tế giao 
cho vùng thông báo bay rất rộng, kéo dài từ vĩ 
tuyến 17 xuống tới 07 vĩ độ Bắc, chiều rộng từ 
biên giới Việt - Lào, Việt - Cam-pu-chia ra tới 
114 độ kinh tuyến Đông. Xét về địa lý, vùng 
thông báo bay Sài Gòn có ý nghĩa quan trọng vê 
kinh tế, chính trị và quốc phòng. Khi miền Nam 
được hoàn toàn giải phóng, Việt Nam chưa tuyên 
bố tiếp quản và mở cửa hoạt động vùng thông 
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báo bay Sài Gòn, nên giao lưu hàng không quốc 
giữa Đông - Tây, Nam - Bắc trên biển Đông bị 
bế tắc. Tổ chức hàng không quốc tế đã khai 
thông sự bế tắc này bằng một kê hoạch giao tạm 
thời vùng trời trên biên Đông trong vùng thông 
báo bay Sài Gòn cũ cho 3 Trung tâm kiêm soát 
đường dài : Hồng Công, Băng Cốc, Xin-ga-po 
đảm nhiệm. Việt Nam chỉ còn quản lý và điêu 
hành vùng trời duy nhất trên lãnh thô đất liền 
của vùng thông báo bay Sài Gòn cũ. Ngành quản 
lý bay được giao là đơn vị 
chủ thể trực tiếp trong cuộc 
đấu tranh giành quyền kiểm 
soát vùng thông báo bay Sài 
Gòn. Đầu năm 1988, 
Chủ tịch Hội đông Bộ trưởng 
đã ra Nghị định số 05/HĐBT 
về việc phục hôi vùng thông 
báo bay Hồ Chí Minh và 
nâng cấp vùng thông báo bay 
Hà Nội (FIR HAN) để câp 
tốc giành quyền điều hành 
vào năm 1293 tại Hội nghị 
khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương. Lúc này đặt lên vai ngành quần lý bay 
hai nhiệm vụ nặng nề là : quản lý và bảo đảm 
điều hành bay trong nước an toàn và tập trung 
mọi sức lực, trí tuệ tham mưu đúng, chính xác 
trong thời gian ngắn nhất, nâng cấp trang thiết bị 
đồng bộ, hiện đại hóa bỏ qua giai đoạn công ' 
nghệ thấp, tiến thắng lên công nghệ cao, đáp ứng 
6 lĩnh vực chuyên ngành để Tổ chức hàng không 
quốc tế (CAO) xem xét g1ao quyền kiêm soát 
vùng thông báo bay. Một vấn đề vô cùng quan 
trọng là làm sao đê có được lực lượng cán bộ kỹ 
thuật làm chủ, khai thác trang thiết bị hiện đại. 
Lực lượng kiểm soát viên điều hành không còn 
năm trong phạm vi hạn hẹp của một quốc gia, 
mà phải trở thành lực lượng điều hành khu vực 
và quốc tế, thành thạo, xử lý kịp thời, an toàn, 
hoạt động thành hệ thống, cung cấp dịch vụ 
chất lượng cao 24/24 giờ. Với sự tích cực 
chủ động mọi mặt của chúng ta, vào lúc 0 giờ 


* Tông giám đốc, Bí thư đảng ủy Trung tâm quản lý bay 
dân dụng Việt Nam 
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ngày 8-12-1994, Tổ chức hàng không dân dụng 
quốc tế quyết định trao quyền kiểm soát phần 
phía Nam vùng thông báo bay Hồ Chí Minh cho 
Việt Nam, trực tiếp do Trung tâm quản lý bay 
dân dụng Việt Nam thực hiện. Việc Trung tâm 
chính thức tiếp nhận điều hành vùng thông báo 
bay Hồ Chí Minh khẳng định sự phát triển về tô 
chức, lao động và trình độ công nghệ, trang thiết 
bị của mình. Từ thắng lợi to lớn này, Trung tâm 
đã góp phần đắc lực quản lý các hoạt động hàng 
không trật tự, an toàn tại khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương, đạt hiệu quả về kinh tế, hằng năm 
thu thêm được nhiều ngoại tệ mạnh cho Nhà 
nước và nâng tầm quản lý điều hành bay của 
Việt Nam trên trường quốc tế. Việc đầu tư trang 
thiết bị ngày càng hiện đại hóa và tự động hóa 
đòi hỏi sự lớn mạnh của lực lượng sản xuất trong 
các công đoạn điều hành bay. Do vậy, vào giữa 
năm 1996, Cục hàng không đã quyết định giao 
phần kiểm soát tại sân ở 3 sân bay quốc tế và các 
sân bay địa phương cho Trung tâm quản lý bay 
dân dụng Việt Nam quản lý và điều hành thống 
nhất từ khi cất cánh đến khi hạ cánh. Hiện nay, 
việc điều hành bay ở Việt Nam được thực hiện 
tại hai vùng thông báo bay FIR Hà Nội và FIR 
Hồ Chí Minh với 2 trung tâm kiêm soát đường 
dài, 3 trung tâm tiếp cận, 16 đài kiểm soát tại 
sân, 14 đường bay trong nước và 23 đường bay 
quốc tế (trong đó có 3/23 đường bay quá cảnh có 
hoạt động bay với tân suất cao nhất trên thế 
giới), hơn 20 hãng hàng không cua các nước có 
đường bay thường lệ đến Việt Nam, gần 100 
hãng hàng không bay quá cảnh trên vùng thông 
báo bay Hà Nội, Hồ Chí Minh. Sản lượng điều 
hành bay trong 5 năm từ 1995 - 1999 tăng trung 
bình hằng năm 13.4%. Năm 1989, sản lượng 
điều hành bay của Trung tâm là 43 320 chuyền, 
thì năm 1999 sản lượng đạt 144 702 chuyến, gấp 
3,3 lần và tông sản lượng điều hành bay trong 
10 năm là I 094 274 chuyến, trong đó có 1 179 
chuyến chuyên cơ, tốc độ tăng trương bình quân 
8%/năm. Kế hoạch được giao năm 2000 doanh 
thu 760 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 426 tỉ 
đồng. 

Trung tâm quan lý bay dân dụng Việt Nam là 
đơn vị kinh tế nhà nước với công nghệ kỹ thuật 
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cao, địa bàn hoạt động rộng, lại trực tiếp cung 
ứng dịch vụ công cộng do Nhà nước giao kế 
hoạch và đặt hàng theo giá và phí của Nhà nước 
quy định. Kinh doanh chủ yếu không vì mục tiêu 
lợi nhuận, mà đặt TỤC đích an toàn, hiệu quả lên 
hàng đầu. Từ đầu năm 1998, Trung tâm đã 
chuyển từ đơn vị sự nghiệp có thu, thành doanh 
nghiệp nhà nước hoạt động công ích. Tuy nhiên, 
trong phạm vi quốc gia, dịch vụ điều hành bay là 
dịch vụ công ích độc quyền, nhưng với quốc tế 
lại là dịch vụ cạnh tranh. Đây cũng là hoạt động 
có tính thống nhất cao giữa dân dụng và quân sự, 
từ các công đoạn trong chỉ huy điều hành bay. 
Những đặc trưng đó đòi hỏi cán bộ làm công tác 
đảng không chỉ là cấp ủy đẳng, mà còn là ' 'cấp 
ủy” của chuyên môn kỹ thuật, các cơ quan quản 
lý chuyên môn phải nắm vững luật pháp, am 
hiểu kiến thức nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, 
giám sát, phát huy trí tuệ lãnh đạo tập thể, khai 
thác tối. đa những lợi thế của doanh nghiệp để 
phát triên. 

Trải qua chặng đường tuy chưa dài, nhưng 
Trung tâm quản lý bay dân dụng đã có những 
bước đi vững chắc : giành lại được quyền điều 
hành bay FIR Hồ Chí Minh; tăng. sản lượng điều 
hành bay và nguồn thu; thống nhất lĩnh vực điều 
hanh bay vê một mối để phát huy sức mạnh 
chuyên ngành kỹ thuật đặc thù ; trang bị và làm 
chủ phương tiện kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu 
cầu của ngành hàng không quốc tế... Trung tâm 
quản lý bay dân dụng Việt Nam cung câp các 
dịch vụ như : kiếm soát không lưu, không báo, 
viên thông hàng không ; khí tượng hàng không 
và tìm kiêm cứu nạn hàng không.... Trung tâm 
còn kết hợp với các cơ quan quốc phòng trong 
việc quản lý vùng trời, bảo đầm an ninh, an toàn 
và chủ quyên vùng trời quốc gia. Sở đĩ Trung 
tâm quan lý bay dân dụng đạt được những thành 
tựu trên là nhờ có những bước đi thích hợp, vững 
chắc, có thể gọi là những kinh nghiệm bước đầu 
như sau : 

I. Coi đôi mới công nghệ, Ứng dụng tiễn bộ 
khoa học - kỹ thuật, phát huy sáng kiến cải tiễn 
kỹ thuật, bao vệ môi trường sinh thái là nhiệm vụ 
trọng tâm hàng đâu của Trung tâm. 

Nhận thức sâu sắc răng, để ngang tầm với 
hàng không quốc tế, vì sự phát triển của đất 
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nước, Trung tâm coi đầu tư phát triển khoa học - 
công nghệ hiện đại là khâu then chốt, có ý nghĩa 
quyêt định. Quá trình đôi mới công nghệ ngành 
quản lý bay trong một thời gian ngăn đá đạt được 
những thành tích to lớn. Đổi mới kỹ thuật công 
nghệ trang thiết bị, làm thay đổi có tính cách 
mạng đối với công nghệ quản lý, điều hành bay 
từ đơn giản, cổ điên sang tiên tiến hiện đại, bằng 
các phương, tiện nói - nghe - nhin đạt chất lượng 
dịch vụ ở câp quốc tế, được CAO đánh giá cao. 
Công nghệ kiểm soát tiên tiến, hiện đại của quản 
lý bay Việt Nam, được áp dụng cho toàn bộ các 
mây bay quốc tế bay qua hai vùng thông báo bay 
của Việt Nam. Trong khi đó, một số quốc Ø1a CÓ 
các vùng thông báo bay liền kề chưa thực hiện 
được điều này. Với khả năng của kỹ thuật công 
nghệ mới, các dịch vụ quản lý bay hoàn toàn 
thỏa mãn mọi nhu cầu của hoạt động bay trong 
nước và quốc tế. Đôi mới, hiện đại hóa ngành, 
với phương châm đi thẳng vào công nghệ mới 
nhất, được thực hiện thông qua một loạt các dự 
án. Về cơ bản ngành đã đôi mới toàn bộ dây 
chuyên công nghệ cân thiết, đặc biệt ở 2 trung 
tâm kiểm soát đường dài, 3 trung tâm kiểm soát 
tiếp cận, l7 đài kiểm soát tại sân, 6 trạm ra đa sơ 
thứ cấp, gần 40 đài dẫn đường bay, 14 trạm vệ 
tỉnh mặt đất, hàng chục trạm viba số và trên 20 
trạm VHF. Những dây chuyên quan trọng được 
tự động hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật, công nghệ mới chất lượng cao như : điện 
tử, kỹ thuật số, vệ tỉnh, cáp quang... Kết quả này 
không chỉ đáp ứng và thỏa mãn sự tăng trưởng 
hoạt động hàng không trong nước, cũng như giao 
lưu hàng không quốc I tế, duy trì sự tăng trưởng 
cao, mà còn là tiền đề quan trọng cho sự phát 
triển trong những năm tiệp theo. Đồng thời với 
hệ thống trang thiết bị ky thuật hiện đại cũng 8 gÓp 
phân nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng 
chiến đấu quản lý vùng trời quôc gia của lực 
lượng phòng không không quân tại các sân bay 
hỗn hợp dân sự - quân sự và các sở chỉ huy điều 
hành bay trên toàn quốc. 

Bên cạnh việc mạnh dạn đầu tư, đôi mới 
trang thiết bị, phát huy nội lực, hoạt động nghiên 
cứu triển khai tiếp thu ứng dụng công nghệ mới 
cũng đồng thời được thực hiện. Đến nay Trung 
tâm đã hoàn toàn làm chủ các hệ thống trang 
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thiết bị kỹ thuật từ khai thác bảo trì đến sửa chữa, 
bảo dưỡng định kỳ. Các cán bộ khoa học - kỹ 
thuật đã khai thác tối đa khả năng cơ sở vật chất - 
kỹ thuật, tự thiết kế, chế tạo nhiều thiết bị, vật tư, 
phụ tùng thay thế nhập ngoại; tự triên khai lắp 
đặt các hệ thống thiết bị quan trọng, nhiều công 
trình nghiên ‹ cứu ứng dụng triên khai cấp ngành, 
cấp CƠ SƠ, cấp nhà nước được đánh giá đạt chất 
lượng cao và đưa vào ứng dụng. 

Phát triển kỹ thuật, đôi mới công nghệ gắn 
liền với bảo vệ môi trường sinh thái, xã hội. Ở 
bất kỳ đâu là địa bàn đứng chân của Trung tâm, 
các vấn đề môi trường, xã hội được quan tâm 
thích đáng, từ các đài, trạm trên núi cao, vùng 
sâu, vùng xa đến đồng bằng, đô thị. Hàng trăm 
triệu đồng được Trung tâm đầu tư cho bảo vệ 
môi trường đô thị. Sử dụng các phương ân kỹ 
thuật tối ưu, hạn chế tới mức tối thiểu ảnh hưởng 
của công trình tới môi trường sinh thái. Trong 
từng công trình, hệ thống trang thiết bị công tác 
bảo hộ, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động 
được chú trọng thường xuyên. Nhờ vậy trong 
vòng 10 năm nay, Trung tâm không có vụ tai 
nạn lao động, cháy nổ nào gây thiệt hại về người 
và tài san ; hơn 1 000 lao động làm công việc 
khác nhau không bị mắc bệnh nghề nghiệp. 

2 - Chủ động đào tạo, bôi dưỡng nâng cao 
trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, 
công nhân viên chức đê tiếp thu kiến thức công 
nghệ - ky thuật mới. 

Hoạt động, cung cấp dịch vụ điều hành bay 
của Trung tâm có tính chất chuyên ngành. Trong 
điều kiện trang thiết bị hiện đại, phương thức 
điều hành bay tiên tiến, khoa học đòi hỏi hiệp 
đồng, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận. Mỗi 
vị trí làm việc của Trung tâm là một mắt xích 
trong dây chuyền công nghệ, bảo đảm dịch vụ 
điều hành bay tương thích với các trung tâm điêu 
hành bay kế cận. Do đó, công tác đào tạo, bôi 
dưỡng, nâng cao trinh độ cho cán bộ, công nhân 
viên mang tính toàn diện. Mục tiêu của Trung 
tâm là huấn luyện, đào tạo đội ngũ cân bộ, công 
nhân viên có đủ trinh độ quản lý, chuyên môn 
thực hiện phương thức điều hành bay tiên tiến, 
hiện đại; quản lý khai thác và bảo dưỡng trang 
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thiết bị kỹ thuật chuyên ngành, cung cấp dịch vụ 
điều hành bay đạt chất lượng cao theo tiêu chuẩn 
quốc tế. Để thực hiện mục tiêu trên, Trung tâm 
đã thực hiện nhiêu giải pháp linh hoạt, sáng tạo 
trong công tác huấn luyện, đào tạo. Ngoài sử 
dụng nguôn kinh phí cho bảo đảm hoạt động 
thường xuyên do Nhà nước duyệt cấp hằng năm, 
Trung tâm còn khai thác có hiệu quả nguôn kinh 
phí thuộc các dự án đầu tư, cung cấp, lắp đặt 
nâng cấp trang thiết bị chuyên ngành, đông thời 
khai thác triệt để các nguôn tài trợ của nước 
ngoài. Có chính sách hợp lý, khuyến khích, tạo 
mọi điều kiện để cán bộ, công nhân viên tham 
gia các khóa huấn luyện, đào tạo trong nước 
nhằm nâng cao trình độ. Thực hiện nhất quán 
nguyên tắc : làm việc øÌ huấn luyện, đào tạo việc 
đó, không huấn luyện đào tạo tràn lan. Coi trọng 
đào tạo trong nước, đào tạo tại chỗ, tự học, tổng 
kết công tác thực tiễn là chủ yếu ; huấn luyện, 
đào tạo ở nước ngoài là quan trọng. Tập trung 
xây dựng lực lượng kỹ thuật đầu ngành, đủ sức 
giải quyết các vấn đề phát triên khoa học - công 
nghệ hàng không. Các mạng kỹ thuật quan trọng 
của quản lý bay, nhất thiết phải do đội ngũ kỹ sư 
khai thác, vận hành. Tô chức kế hoạch hóa công 
tác huấn luyện, đào tạo và phân cấp quản lý cho 
các đơn vị thành viên, nhăm tạo điều kiện cho 
các đơn vị thành viên chủ động trong khai thác 
nguôn đào tạo, đối tác, phương thức tô chức, 
kinh phí... Thực hiện nhiêu loại hình huấn luyện 
đào tạo phù hợp với tính đặc thù của từng 
chuyên ngành hẹp như : tô chức huấn luyện theo 
chế độ cho kiểm soát viên không lưu trên thiết bị 
giả định và bay cảm giác ; huấn luyện cơ bản và 
nâng cao trinh độ cho lực lượng lao động làm 
công tác chuyên môn ; huấn luyện chuyển giao 
công nghệ cho lao động khai thác và bảo trì thiết 
bị... Việc rèn luyện, phần đấu nâng cao trình độ 
của cán bộ, nhân viên trở thành phong trào có 
tính tự giác, được duy trì thường xuyên trong 
toàn cơ quan. Kết quả là, từ chỗ chỉ có mấy chục 
kỹ sư thuộc các chuyên ngành khác nhau, cộng 
với SỐ lượng. bổ sung từ các nguôn khác, đến nay 
trong tông số trên một ngàn lao động, đã có gần 
400 người có trình độ đại học, hàng chục người 
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có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ; hàng trăm người có 
2 bằng đại học, hoặc các bằng nghiệp vụ khác ; 
hầu hết số lao động trong 2 ngành kỹ thuật và 
không lưu sử dụng thành thạo ít nhất l ngoại 
ngữ. Về cơ bản, Trung tâm đã đạt được mục tiêu 
huấn luyện đào tạo theo từng giai đoạn. Trình độ 
quản lý và cung cấp dịch vụ điêu hành bay đã 
đuổi kịp và hội nhập với ngành quản lý bay của 
các nước trong khu vực. 

3 - Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
xây dựng Đảng, chính quyên và các tổ chức quần 
chúng vững mạnh. 

Nét đặc thù của ngành quản lý bay, hoạt động 
cung cấp các dịch vụ điều hành bay của Trung 
tâm là liên kết nhiều chuyên ngành hẹp trong 
một dây chuyền công nghệ khép kín. Chỉ một 
khâu, một mắt xích trong dây chuyên ấy không 
hoạt động sẽ không tạo ra sản phẩm dịch vụ điều 
hành bay. Tính liên kết trong quá trình sản xuất 
buộc các bộ phận phải hiệp đồng, gắn bó chặt 
chẽ, đoàn kết mới tạo ra sản phẩm dịch vụ điều 
hành bay. Cho nên xây dựng, khối đoàn kết thông 
nhất có ý nghĩa sống còn đối với hoạt động của 
Trung tâm. Nhận rõ điều đó, Đảng bộ thường 
xuyên chủ động làm tốt công tác giáo dục chính 
trị - tư tưởng, để toàn bộ cán bộ, công nhân viên 
tự hào về truyền thống đoàn kết, coi giữ gìn sự 
đoàn kết thống nhất của Trung tâm là nhiệm vụ 
và trách nhiệm thường xuyên. Đẳng ủy, Ban 
giám đốc và Công đoàn tìm nhiều biện pháp cụ 
thể, thiết thực phát huy sức mạnh của các tổ chức 
quân chúng tham gia xây dựng quân lý cơ quan. 
Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở 
trong doanh nghiệp nhà nước, công khai hóa chế 
độ tài chính, lương, đề bạt cán bộ... Bảo đảm 
thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Trong thời gian qua, để phù hợp với tiến trình 
đối mới, Nhà nước đã ban hành và sửa đối nhiều 
văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp tới hoạt 
động của Trung tâm như : Luật Hàng không dân 
dụng Việt Nam, Luật Doanh nghiệp, Luật Lao 
động..., các văn bản pháp quy về quân lý đầu tư 
xây dựng cơ bản, tài chính doanh nghiệp, xuất 
nhập khâu, lao động tiền lương, an toàn lao 
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động. Tập thể cán bộ, công nhân viên được học 
tập, nghiên cứu kỹ các chủ trương, chính sách 
của Đảng và các văn bản pháp luật của 
Nhà nước. Đồng thời Trung tâm luôn quán triệt 
các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước ta. Duy trì thường xuyên quan hệ hợp 
tác với chuyên ngành quản lý bay các. nước trong 
khu vực, các hãng hàng không, các tổ chức hàng 
không quốc tế trong quá trinh thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ cung câp dịch vụ điều hành bay, 
trong hợp tác đầu tư, thanh toán quốc tế trên cơ 
SỞ tôn trọng pháp luật Việt Nam, công pháp 
quốc tế, hợp tác cùng có lợi với các trung tâm 
quản lý bay kế cận. 

Trung tâm coi xây dựng, chỉnh đốn Đảng là 
nhiệm vụ then chốt. Tổ chức đảng của Trung 
tâm trong những năm qua về cơ chế tổ chức có 
thay đổi, song trưởng thành từ truyền thống anh 
hùng quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng bộ 
luôn luôn là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 
toàn diện. Đảng bộ luôn coi trọng công tác bồi 
đưỡng phát triển đảng viên mới nên trong vòng 
10 năm qua đã kết nạp được 161 đảng viên. Tổ 
chức công đoàn cũng ngày càng phát triển phù 
hợp với cơ chế, quy mô hoạt động, nhiều năm 
liền được nhận bằng khen của công đoàn ngành 
Hàng không, của Tông Liên đoàn lao động 
Việt Nam. 

4. Những thành tích mà Trung tâm quản lý 
bay dân dụng Việt Nam đạt được trong những 
năm qua, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của các cơ quan cấp trên, trực tiếp là Đảng ủy, 
các đông chí lãnh đạo Cục, các cơ quan chức 
năng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam. Đồ 
là sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của lãnh đạo, 
cơ quan, đơn vị thuộc các cụm cảng hàng không 
khu vực, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, 
đặc biệt là sự hiệp đồng thông báo bay giữa 
Trung tâm quản lý bay và các đơn vị quân đội 
trong công tác quản lý vùng trời, quản lý bay ; sự 
giúp đỡ, đùm bọc của chính quyên, đoàn thể, 
nhân dân địa phương và sự nỗ lực của các thế hệ 
cán bộ, công nhân viên Trung tâm. 

Thế kỷ XXI là thế kỷ mà việc ứng dụng công 
nghệ cao, công nghệ mới làm nền tảng cho phát 
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triển mọi hoạt động của xã hội, trong đó có hoạt 
động điều hành chỉ huy bay. Vì vậy, trong kế 
hoạch xây dựng và phát triển thời gian sắp tới, 
Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam tiếp 
tục quá trình đầu tư trang thiết bị mới, hiện đại 
ứng dụng công nghệ cao nhằm hoàn thiện cả ba 
hệ thống : thông tin, dẫn đường và giám sát phục 
vụ quản lý không lưu an toàn, điều hòa, hiệu 
quả, đáp ứng yêu câu điều hành, chỉ huy bay 
theo tiêu chuẩn mà hàng không dân dụng quốc tế 
quy định. Cụ thể đến năm 2001 Trung tâm lắp 
đặt xong và đưa vào hoạt động 03 trạm rađa 
mới(giám sát), 04 trạm dẫn đường điểm 
DVOR/DME (dẫn đường) và 03 trạm VSAT 
(thông tin). Việc lựa chọn trang thiết bị mới phù 
hợp với phương pháp điều hành chỉ huy mới 
(CNS/ATM) Sử dụng hệ thống dẫn đường vệ 
tỉnh toàn cầu là vấn đề rất lớn, đòi hỏi phải triển 
khai nhiều năm, theo nhiều bước, đầu tư trên cơ 
sở phù hợp với quá trình chuyển giao công nghệ 
mới và thực hành phương pháp điều hành chỉ 
huy bay thống nhất trong khu vực và quốc tế. 
Trước mắt, năm 2000 phấn đấu thực hiện các dự 
án đầu tư mới kịp đưa vào khai thác vận hành 
như các dự án : mạng giám sát FIR/HAN ; trạm 
rađa thông tin Cà Mau ; hệ thống dẫn đường 
VOR/DME cho FIR/HAN và FIR/HCM, tiếp tục 
hiện đại hóa các hệ thống trang bị tại các Trung 
tâm kiểm soát không lưu (ACC/HAN, 
APP/TWRDAN v.v..). 

Trung tâm tiếp tục nâng cao trình độ quản lý, 
chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng tác nghiệp 
các cán bộ, công nhân viên chức, để có đủ khả 
năng làm chủ công tác quản lý và kỹ thuật. Phát 
động các phong trào “thi đua yêu nước”, “uống 
nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, phát hiện 
và nêu gương, nhân rộng các điên hình tiên tiến 
trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể để đạt được 
mục tiêu cao nhất của Trung tâm quản lý bay 
dân dụng Việt Nam là : chỉ huy, điều hành bay 
an toàn, điều hòa, hiệu quả, cung cấp các dịch vụ 
không lưu chính xác, văn minh, lịch sự, góp 
phần giữ gìn bình yên bầu trời Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. Q 
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I - Quá trình phát triển công nghiệp chế biến 
cao su Việt Nam. 

Sau ngày giải phóng, ngành cao su tiếp quản 
toàn bộ các nhà máy sơ chế mủ cao su của chính 
quyền Sài Gòn cũ. Tuy tổng công suất thiết kế vào 
khoảng 20 000 tấn/năm, nhưng trong thực tế chỉ còn 
một số ít nhà máy có khả năng hoạt động, như các 
nhà máy chế biến mủ cao su An Lộc, Tam Hiệp, 
Dâu Dây, Long Thành, Phước Bình, Phước 
Hòa v.v... Số còn lại hầu như đã bị hư hỏng không 
còn khả năng hoạt động. Thiết bị, máy móc của 
những nhà máy trên nhịn chung quá cũ kỹ, không 
có phụ tùng thay thế, thiếu hóa chất, hệ thống kiểm 
phẩm hoạt động không hiệu quả, thêm vào đó hệ 
thống các định mức kinh tế - kỹ 
thuật quy trình sơ chế, tiêu 
chuẩn và chất lượng sản phẩm 
không đồng bộ và xuống cấp 
nghiêm trọng. 

Đứng trước những khó khăn 
đó, Tống công ty cao su Việt 
Nam đã tiến hành chương trình 
phục hồi và phát triển công 
nghiệp chế biến cao su, đến nay 
có thể tạm chia làm 3 giai đoạn, như sau : 

- Giai đoạn 1976 - 1980 : nhiệm vụ chủ yếu của 
giai đoạn này là tập trung phục hôi các nhà máy chế 
biến cũ để bảo đảm chế biến hết sản lượng mủ có 
thể khai thác được. 

- Giai đoạn 1981 -1985 : Tiếp tục phục hồi, cải 
tạo nâng cao chất lượng dây chuyền công nghệ, 
tăng năng suất chế biến toàn ngành. Một số nhà 
máy : Dầu Dây, Cẩm Mỹ, Lộc Ninh, Bình Long, 
Phước Bình, Đồng Phú, Tây Ninh bắt đầu đổi mới 
quy trình sản xuất, chuyên một số đây chuyền sang 
sản xuất mủ cốm. 

- Giai đoạn 1986 - 1990 : Do nhu cầu chế biến 
ngày càng tăng, nên toàn ngành đã đấy mạnh 
việc cải tạo, mở rộng và bắt đầu xây dựng mới một 
số cơ sở chế biến. Đầu tiên là xây dựng mới 
xưởng chế biến Lai Khê với thiết bị hiện đại nhập 
từ Ma-lai-xi-a, xây dựng mới nhà máy chế biến 
Hàng Gòn (Công ty cao su Đồng Nai) với thiết bị 
ngoại nhập, cải tạo và mở rộng các nhà máy Phước 
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Bình, Đồng Phú, Cẩm Mỹ, Dầu Tiếng và xây dựng 
mới nhiều phòng kiếm phẩm ở các công ty cao su 
thành viên. 

- Trong 10 năm (1990 - 1999), một mặt ngành 
cao su tiếp tục nâng cấp các nhà máy chế biến đã có 
ở các công ty ; mặt khác, mở rộng quy mô sản xuất, 
áp dụng công nghệ hiện đại, cơ khí hóa cao, tiết 
kiệm nhiên liệu và năng lượng, giảm cường độ lao 
động, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi 
trường... Nếu trước năm 1989, cả nước mới chỉ có 
15 nhà máy tại 10 công ty, thì đến cuối năm 1999, 
Tổng công ty cao su Việt Nam đã có 30 nhà máy 
tại 19 công ty với tổng công suất thiết kế đạt tới 
225 000 tấn/năm. 


icP CHẾ BIẾN CAO SU 
HỘI NHẬP 


So với 15 năm trước đây, trong thời kỳ đất nước 
tiến hành công cuộc đổi mới, ngành cao su đã có 
bước phát triên nhanh cả về số lượng các nhà máy 
và quy mô sản xuất. Tổng số công ty và số nhà máy 
chế biến cao su đã tăng hầu như gấp đôi, bình quân 
công suất cho môi nhà máy cũng tăng lên đáng kể, 
từ 6 800 tắn/năm lên 7 500 tắn/năm (tăng hơn 
110%). Tổng công suất chế biến cao su cả nước 
tăng hơn 2,2 lần. Đặc biệt số công ty có công suất 
trên 25 ngàn tắn/năm tăng lên 4 lần (năm 1975 chi 
có Ì công ty). Đã có 20 nhà máy sản xuất cao su có 
công suất từ 2 ngàn đến 12 ngàn tắn/năm ; 6 nhà 
máy chế biến mủ tạp ; Ì nhà máy sản xuất mủ tờ ; 
3 nhà máy sản xuất mủ ly tâm (mủ kem) có công 
suất từ l 500 - 5 000 tấn/năm. Nhiều nhà máy chế 
biến hiện đại đã ra đời, hoạt động có hiệu quả. Các 
công ty công suất từ 10 đến 20 ngàn tân/năm không 
những không tăng, mà còn giảm xuống chỉ còn 
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2 công ty. Trong khi đó, số lượng các công ty có 
quy mô lớn trên 25 ngàn tắn/năm (Công ty cao su 
Đồng Nai có công suất 53 ngàn tấn/năm) hoặc có 
quy mô dưới 10 ngàn tấn/năm tăng mạnh, vừa tăng 
sức cạnh tranh trên thị trường thế giới, vừa tìm cách 
để có mạng lưới các nhà máy thuận lợi cho các vùng 
nguyên liệu. Có thể nói đây là một hướng đi tương 
đối hợp lý. 

Nhờ tích cực đổi mới kỹ thuật, công nghệ chế 
biến, nâng cao tay nghề công nhân, mà Tổng công 
ty cao su Việt Nam đã thành công trong việc chuyên 
hướng sang sản xuất cao su định chuẩn (SVR). 
Nếu năm 1987, các công ty cao su đã sản xuất 
được 75,9% mủ khối cao su định chuẩn, 3,5% mủ 
ly tâm (mủ kem), 13,5% mủ tờ (ICR, RSS) ; 2,9% 
mủ crê-ve và 4,4% cao su tỉnh sét, thì đến năm 1996 
cơ cấu này đã có nhiều thay đối, tỷ lệ tương ứng là 
94.4% ; 3,0% ; 1,4% ; và 0,2% ; và cơ cấu ấy của 
năm 1999 là 94,4% ; 24% , 0,9% ; 0,5%. 

Các số liệu thống kê còn cho thấy, bên cạnh 
nhiều chủng loại mủ cao su tăng mạnh qua các năm, 
như SVR CV 50, SVR CV 60, SVR 10 và SVR 
20..., thì một số chủng loại mủ cao su khác như 
SVR 5, Crê-ve, ICR, RSS lại giảm đi đáng kể. Điều 
đó chứng tỏ Tông công ty cao su cũng đã có sự 
chuyển đổi cơ cấu sản phẩm cho phù hợp hơn với 
nhu câu thị trường. 

Tính chung giai đoạn 1976 - 1980 sản lượng cao 
su chế biến đạt 190 ngàn tấn ; giai đoạn 1981 - 1990 
đạt 488 ngàn tấn ; giai đoạn từ 1990 - 1999 sản 
lượng cao su đã tăng lên nhanh chóng, đạt 1050 
ngàn tấn, như vậy là đa tăng gấp 2,3 lần so với 10 
năm trước và gấp 5,5 lần so với 5 năm sau giải 
phóng. Đây là những thành tựu đáng tự hào trong 
thời gian qua đối với ngành công nghiệp chế biến 
cao su Việt Nam. 

II - Những khó khăn và thách thức đang 
đặt ra. 

Phát triển nhà máy, đổi mới công nghệ để đạt 
được từ 84 - 85% cao su sơ chế loại l là một cố 
găng lớn của Tông công ty cao su trong những năm 
vừa qua. Tuy vậy, cơ câu này chi phù hợp với nhu 
câu thị trường ở giai đoạn từ năm 1990 về trước, khi 
mà thị trường Liên Xô hăng năm tiêu thụ tới 80% 
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sản lượng cao su của Việt Nam. Song những năm 
gân đây, thị trường này không những không được 
mở rộng mà còn bị thu hẹp. 

Trong khi thị trường truyền thống này không 
còn, thi thị trường mới là Trung, Quốc cũng gặp 
không ít khó khăn, trắc trở do xuất qua tiểu ngạch 
thường xuyên bị ép giá, nhu cầu mặt hàng không ổn 
định, tình trạng ứ đọng sản phẩm thường xuyên xảy 
ra. Nhu cầu thị trường thay đối đã gây ra rất nhiều 
khó khăn cho ngành công nghiệp chế biến CAO SU 
của Việt Nam, đặc biệt là cơ cấu sản xuất sản phẩm 
chế biến không phù hợp với xu thế chung của nhu 
cầu thị trường tiêu thụ trên thế giới. 

Cụ thể là, từ những năm 70, các hãng làm lốp 
trên thế giới đã nhận ra rằng với các loại cao su cấp 
thấp (loại mủ SVR 10 và SVR 20) họ vẫn có khả 
năng sản xuất được loại lốp tốt đạt được yêu cầu của 
người tiêu dùng, mà giá cao su loại này lại thấp hơn 
nhiều so với chủng loại cao su loại l và loại thượng 
hạng. Hằng năm các tập đoàn sản xuất lốp lớn trên 
thế giới, vì thế, chuyên săn đón mủ cao su loại 
2 này, và thực tế đã tiêu thụ trên 70% toàn bộ lượng 
cao su tự nhiên xuất khẩu hăng năm của các nước 
Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a và Thái Lan. Trong khi 
đó, Tổng công ty cao su Việt Nam lại sản xuất phần 
lớn cao su loại l và thượng hạng. 

Trong khi sản lượng cao su thượng hạng chiếm 
tỷ lệ rất nhỏ trong tông sản lượng cao su định chuân 
xuất khẩu của các nước, như thời điểm năm 1995 ở 
Ma-lai-xi-a tỷ lệ đó là 5,03% và ở In-đô-nê-xi-a là 
5,27%, thì ở Việt Nam tỷ lệ đó lại hoàn toàn ngược 
lại, trên 91% tông số cao su định chuẩn là loại cao 
su tốt và thượng hạng, và mới chỉ có chưa đầy 10% 
là cao su loại 2 (SVR 10 và SVR 20). 

Theo các nhà nghiền cứu và dự báo thị trường, 
thi hiện nay chưa có dấu hiệu cho thầy các tập đoàn 
sản xuất lốp nôi tiếng trên thế giới sẽ thay đối chiến 
lược về cơ cấu sử dụng cao su tự nhiên trong việc 
sản xuất lốp của họ. Đây quả là điều bất lợi và là 
thách thức lớn đối với ngành công nghiệp chế biến 
cao su của Việt Nam trong những năm trước mắt, 
đặc biệt là trong tiến trình hội nhập với các nên kinh 
tế thế giới. 
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II. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất, bước đầu 
hòa nhập thị trường thế giới. 

Nhận thức được những khó khăn đang đặt ra như 
đã nêu trên đây, từ năm 1997, Tổng công ty cao su 
Việt Nam đã thực hiện một bước điều chỉnh cơ cấu 
sản phẩm cao su chế biến : chuyển một phần cao su 
mủ nước sang chế biến mủ ly tâm hoặc loại SVR 
CV 50 và SVR CV 60 và giảm bớt loại SVR 3L và 
SVR 5 ; đồng thời tăng cường thu gom mủ tạp 
(chống mất cắp mủ tạp trong quá trình thu hoạch) 
để chế biến nhiều hơn loại cao su SVR 20. Kế 
hoạch đã đề ra của Tông công ty cao su cho năm 
2000 là phải bảo đảm được cơ cấu sản phẩm chế 
biến, như sau : 

- Loại SVR 3L. SVR 5 ; SVR CV 50, SVR CV 
60 chiếm khoảng 60% (trong đó loại mũ SVR CV 
50 và SVR CV 60 chiếm khoảng 30%); 

- Loại SVR 10, SVR 20 chiếm khoảng 20%; 

- Mũ ly tâm (mủ kem) chiếm khoảng 15 - 17%; 

- Cao su tờ (ICR, RSS), Crê-ve và các loại khác 
chiếm khoảng 3-5%. 

Chúng tôi cho rằng, chủ trương này của Tổng 
công ty cao su là hoàn toàn đúng đắn và có tính khả 
thị, bởi vì trong điều kiện hiện nay nhu cầu tiêu thụ 
cao su mủ ly tâm (mủ lem) trên thị trường thế giới 
vẫn còn lớn. Cụ thể là, nếu năm 1991 thế giới tiêu 
thụ 596 ngàn tấn mủ ly tâm (mủ kem), thì đến năm 
1996 đã lên đến 781 ngàn tấn, nghĩa là tăng 31,0% 
trong vòng 5 năm. Cũng trong thời gian đó toan bộ 
cao su tự nhiên tiêu thụ trên thị trường thế giới chỉ 
tăng 21,1%. Điều này có thê mở ra triển vọng cho 
cao su Việt Nam khả năng chen chân vào thị trường 
cao su mủ ly tâm (mủ kem) đang rộng mở. Trước 
hết là thị trường Ma-lai-xi-a, Hàn Quốc, Đài Loan, 
Trung Quốc, Pháp v.v.. . hiện đang nhập mặt hàng 
này của Việt Nam và nhu cầu mỗi năm một tăng, 
theo dự kiến mỗi năm có thể tăng thêm vài vạn tấn. 

Tuy nhiên, muốn biến khả năng thành hiện thực, 
ngoài sự nhiệt tình và lòng quyết tâm, cần phải hành 
động nhanh nhạy và có những giải pháp cụ thể. 
Theo chúng tôi, trước mắt ngành công nghiệp chế 
biến cao su phải thực hiện một số giải pháp trước 
mắt, như sau : 

Một là, có biện pháp thiết thực để tăng nhanh tỷ 
lệ mủ ly tâm. Sớm đưa nhà máy chế biến cao su mủ 
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kem Thuận Phú vào hoạt động để có thể sản xuất 
được khoảng 11 - 12 ngàn tấn mủ kem (quy khô). 
Các năm sau nếu có nhu cầu mủ kem cao hơn, sẽ 
mở rộng các nhà máy hiện tại đề có thể nâng công 
suất gấp đôi hiện nay. 

Hai là, nên duy trì tỷ lệ cao su SVR CV 50 và 
SVR CV 60 trong khoảng 30% tông sản lượng cao 
su sơ chế trong năm 2000 (trên cơ sở ký được các 
hợp đồng tiêu thụ). Điều quan trọng là làm thế nào 
để trong những năm tới tăng nhanh tỷ lệ cao su loại 
SVR 10, SVR 20, vi đây là loại cao su đang có thị 
trường tiêu thụ lớn trên thế giới. Theo tính toán của 
chúng tôi, nếu tăng ca kíp sản xuất và giải quyết tốt 
nguyên liệu đầu vào, thì khả năng có thể đạt được 
30 - 35 ngàn tấn loại SVR 10, SVR 20 vào những 
năm tiếp theo (2001 - 2003) là có tính khả thi. 

Ba là, cần tạo điều kiện cho nhà máy Phú Bình 
(Công ty cao su Dầu Tiếng) chuyên sơ chế mủ tạp 
đi vào hoạt động tốt hơn, nâng cấp các dây chuyền 
sơ chế loại cao su SVR 10, SVR 20 hiện có của các 
công ty và cần thiết có thể chuyển một số nhà máy 
sơ chế loại cao su SVR 3L, SVR 5 sang sản xuất 
loại SVR 10, SVR 20 bằng cách thay đối, bổ sung 
thiết bị, thay đối công nghệ theo nhu cầu của thị 
trường. 

Bốn là, Tổng công ty cao su Việt Nam cần khẩn 
trương tiến hành một số công VIỆC sau : a/ tăng 
cường củng cô các dây chuyền công nghệ sản xuất 
cao su loại SVR 20 hiện có, tập trung bôi dưỡng, 
đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề, nhất 
là đối với cán bộ, công nhân trực tiếp Ở các nhà máy 
sơ chế ; b/ cải tiễn và nâng cao chất lượng bao bì 
đóng gói, ghï nhãn hiệu sản phẩm đáp ứng yêu cầu 
của khách hàng ; c/ tổ chức quản lý, có cơ chế rõ 
ràng trong việc thu øom mủ, hạn chế mất mát, nhằm 
tăng khối lượng mủ tạp ; d/ bên cạnh việc chuyển 
đối cơ cầu sản phẩm, cũng cần tiếp tục tìm kiếm thị 
trường mới, đặc biệt là thị trường vốn trước đây đã 
quen với sản phâm cao su của Việt Nam như Nga 
và Đông Âu ;e/ tăng. cường hệ thống thông: tin, tiếp 
thị, nắm bắt diễn biến của thị trường về số lượng, 
chúng loại, chất lượng các mặt hàng cao su đề kịp 
thời có giải pháp phù hợp, hội nhập thị trường thế 
giới một cách chủ động và hiệu quá. 


— 4 Tĩnr cửi Hộ biên tập 


Nông cao chất lượng trung UiẬr làm 
thấu suốƒ phi quyfƒ da Đảng ở cơ sử 


RONG tinh hình hiện nay, việc 

nâng cao chất lượng quán 

triệt nghị quyết của Đảng là 
hết sức quan trọng, nhăm nâng cao 
chất lượng công tác đảng, công tác 
chính trị - tư tương trong toàn Đang. 
Nếu làm tốt, sẽ tạo nên sự thống 
nhất trong Đảng về nhận thức và 
hành động, góp phần thực hiện 
thăng lợi nghị quyết của Đảng. Nghị 
quyết của Đang bao gồm : Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toản quốc, 
nghị quyết các Hội nghị Trung ương 
và nghị quyết các Bộ Chính trị ; găn 
với các nghị quyết trên là nghị quyết 
của các cấp ủy đảng. Do vậy, đòi 
hỏi mỗi cán bộ, đáng viên phải luôn 
học tập đê nâng cao trình độ lý luận, 
trình độ nhận thức, trước hết là nhận 
thức đầy đủ, đúng đắn nghị quyết 
cua “Đảng va thực hiện tốt nghị 
quyết của Đảng. 

Trong thời gian qua, việc học tập 
nghị quyết của Đảng thường từ ba 
đến bốn ngày đối với cấp tỉnh và hai 
đến ba ngày đối với cấp huyện, thị 
ủy. Tài liệu được cung cấp đây đủ. 
Các đồng chí được phân công 
truyền đạt nghị quyết và các đồng 
chí dự tiếp thu nghị quyết nhìn 
chung có trình độ học vấn, trình độ 
văn hóa, vả trinh độ lý luận chính trị 
cao, chính vì vậy chất lượng quán 
triệt nghị quyết bao đảm so với yêu 
câu đặt ra. Nhưng ở cấp cơ sở, đặc 
biệt là một sô cơ sở đảng ở nông 
thôn thời gian qua có những cơ sở 
đang trình độ (văn hóa, lý luận chính 
trị) của cán bộ, đảng viên còn hạn 
chế. Trong khi đó vị những lý do 
khác nhau nên thời gian học tập 
nghị quyết thường bị rút ngắn. Tải 


LÊ XUÂN BẢO ° 


liệu không đủ nên cán bộ, đảng viên 
thường phai sử dụng chung tài liệu 
học tập. Việc quản lý lớp học thiếu 
chặt chẽ, thường phụ thuộc vao tính 
tự giác của cán bộ, đảng viên. Sau 
mỗi đợt học nghị quyết hầu như 
không tổ chức thảo luận, giải đáp và 
thu hoạch. Có những nơi khi tổ chức 
học nghị quyết, báo cáo viên cứ 
trinh bay còn một bộ phận người 
nghe vẫn bản những công việc riêng 
hoặc công việc của đơn vị. Việc thực 
hiện các quy trình quán triệt nghị 
quyết chưa nghiêm túc. Tỉnh hình 
trên làm cho hiệu quả học tập nghị 
quyết ở những nơi nảy có nhiều hạn 
chẽ. 

Làm như thế nào để công tác 
quán triệt nghị quyết của Đảng có 
hiệu quả ? Bài viết này chỉ nêu lên 
mấy vấn đề : 

Trước hết, về quy trình chuẩn bị 
quần triệt nghị quyết của Đảng. Báo 
cáo viên phải năm chắc nhưng nội 
dung của nghị quyết, đặc điểm tình 
hình, xuất phát từ đâu mà đề ra nghị 
quyết, những nội dung cơ bản, cốt 
lõi của nghị quyết, những biện pháp 
thực hiện cần chú ý. Cá những căn 
cư ly luận, căn cứ khoa học, căn cứ 
thực tiễn, cả những quan điểm khác 
nhau. Phải xác định rõ đối tượng để 
có nội dung, phương pháp truyền 
đạt cho phù hợp. Cần tránh nhận 
thức không đúng cho rằng tài liệu 
nào, nội dung nào cũng áp dụng cho 
mọi đối tượng. Báo cáo viên phải 
được chọn lọc một cách kỹ càng cả 
học vấn, trình độ lý luận chính trị, 
phẩm chất tư cách, nghiệp vụ sư 
phạm, tâm lý, phương pháp truyền 
thụ, diễn đạt phải mạch lạc, dễ 
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nghe, dễ hiểu, dễ nhớ. Khi trình bày 
nghị quyết báo cáo viên phải làm rõ 
các quan điểm, phương hướng và 
các giải. pháp mà nghị quyết nêu, 
không lồng ý kiến cá nhân, khác 
với tinh thần nghị quyết ; tranh cả 
hai khuynh hướng : quá lạc quan về 
thành tích cũng như thái quá về 
những khó khăn. Cần giúp người 
nghe từ quan điểm chung mà nhận 
thức rõ đặc điểm riêng của cơ sở, 
địa phương minh. Những năm qua, 
báo cáo viên ở cơ sở thường là đồng 
chí bí thư cấp ủy hoặc là báo cáo 
viên của trên. Cá hai dạng nảy đều 
có những thế mạnh và những hạn 
chế nhất định, cần phải được bổ 
sung cho nhau. Theo tôi nên để 
đồng chí bí thư cơ sở đảng báo cáo, 
vừa sát thực tế, lại vừa không bị 
động về thời gian. Ban Tuyên giáo 
nên tập huấn cho đội ngũ này về 
nghiệp vụ. 

Đối với cán bộ, đảng viên cần ý 
thức được răng học tập quán triệt 
nghị quyết của Đảng là một đòi hỏi 
bắt buộc, cần xác định rõ tinh thần 
trách nhiệm khi dự các lớp tiêp thu 
nghị quyết, học tập với tinh thần tự 
nguyện tự giác, nghiêm túc, tích 
cực, chủ động sáng tạo để nắm 
vững và thực hiện có hiệu quả nghị 
quyết của Đảng. Đây là cơ sở để 
nâng cao chất lượng học tập. 

Về việc tổ chức các lớp học nghị 
quyết. Việc quy định các đợt học và 
phân cấp tổ chức học tập nghị quyết 
theo tưng đôi tượng là hết sức cần 
thiet nhằm bảo đảm có sự tác động 
cho phủ hợp với từng loại đối tượng. 
Nhưng người học phải được cung 
cấp tải liệu ít nhất cũng mỗi đảng 
viên một cuỗn nghị quyết, hoặc tài 
liệu nghiên cứu. Thời gian học tập 
nghị quyết nhất thiết phải bảo đảm 
đủ phù hợp với nội dung, không nên 
vị những lý do khác nhau mà rút 
ngắn thời gian tiếp thu nghị quyết. 


(Xem tiếp trang 54) 


* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang 
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NH H bạn tôi vốn là giám đốc 

một cơ quan lớn nhưng đã về 

hưu 3 năm nay. Lúc còn 
đương chức, anh được cán bộ công 
nhân quý mến. Cấp trên đánh giá là 
cán bộ có năng lực, nên đã có lần 
định điều anh ra Hà Nội đảm nhận 
trách nhiệm cao hơn. 

Khi anh về nghỉ ở địa phương bà 
con nhân dân trong khu phố biết 
tiếng, mến mộ nên mới về vài tháng 
anh được mời tham gia công tác vả 
được bầu làm tổ trưởng dân phố, bí 
thư chỉ bộ và ủy viên ban chấp hành 
Hội người cao tuổi. 

Anh H làm việc hết mình. Quần 
chúng, đảng viên khen : 

- "Không ai như ông H tận tụy, 
chịu khó, việc gì có ống là khó mấy 
cúng xong. Bà con yên tâm P. 

Ở trong củng khu phố, có nhả 
ông Thanh. Ông Thanh là giáo viên 
trường cấp 3 ở quận khác, về hưu 
sau ông H vài tháng. 

Vốn là bạn quen biết từ ngoài 
Bắc, thấy ông Thanh về hưu mà 
không chuyển sinh hoạt đảng về địa 
phương, ông H hỏi. Ông Thanh bảo : 

- Chuyển làm gì, tôi vẫn sinh hoạt 
ghép với chi bộ trường củ. 

Hưu rồi, không còn làm việc ở cơ 
quan, về đời thường thì nên chuyển 


Nâng cao... 
( Tiếp theo trang 5.3) 


Đối với cán bộ, đảng viên ở cơ sở, 
phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực 
tiếp, cụ thế của các cấp ủy đảng từ 
nội dung, tổ chức lớp học đến các 
điều kiện bảo đảm khác ; đồng thời 
phải có sự kiểm tra theo dõi chặt 
chẽ của cấp ủy cấp trên trực tiếp. 
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sinh hoạt về khu phố. Về đây sống 
với dân, nghe dân nói, cậu sẽ thấy 
thú vị, sáng ra nhiều vấn đề. 

- Còn làm việc gì nữa đâu mà 
sảng với tối Ở đó quen biết, anh em 
thông cảm. Về đây, lắm chuyện 
nhiêu khê, động chạm. 

- “T hi CÓ động chạm, có biện 
pháp giải quyết, cung như lúc làm 
việc thôi. Về đây tham gia sinh hoạt 
công tác với bà con, với bọn mình. 
Họ rất cần chúng ta !”. 

Nghe ông H nói, thuyết phục 
nhiều lần, ông Thanh tỏ ra khó chịu. 


_ Một hôm ông bảo : 


- Đã hưu là nghỉ. Ông còn ham 
hố địa vị, cứ việc ! Riêng tôi, thì 
không. 

Nghe ông Thanh nói, ông H có 
phần ngỡ ngàng, mặt nóng lên, 
nhưng ông vân binh tỉnh nói lại với 
ông Thanh : 

- Ông hiểu lầm rồi. Tôi chỉ vì 
trách nhiệm của một người đảng 
viên. 

„ Nhiều người nghe chuyện, bảo 
thăng ông Thanh : 

- "Ham hố, địa vị gì cái chức tổ 
trưởng dân phố, bí thư chỉ bộ. 

Nếu địa vị thi địa vị của ông H là 
thứ trưởng, tổng giám đốc kia chứ 
đâu phải như anh nghĩ !". 


Trong quá trình tổ chức quán triệt 
nghị quyết nhất thiết phải giảnh thời 
gian thảo luận và giai đáp. Đây là 
khâu quan trọng trong qua trinh học 
tập nghị quyết. Lâu nay ở cơ sở 
thường coi nhẹ phần thảo luận và 
giải đáp nên hiệu quả đối với người 
học không cao. Theo tôi để nâng 
cao chất lượng quán triệt nghị quyết 
nhất thiết phải có phần thảo luận, 
giải đáp. 
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Đúng vậy, đảng viên về hưu sống 
đời thường tham gia công tác địa 
phương là tiếp tục làm tròn trách 
nhiệm đảng viên, cùng giáo dục, lãnh 
đạo, gương mẫu vận động nhân dân 
thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
Bổng lộc không, lương không, quyền 
hành không, sao gọi là địa vị. Ông 
Thanh sinh hoạt đảng một nơi ở một 
nẻo. Nơi này đề nghị tham gia công 
tác, thì đổ nơi kia. Nơi kia yêu cầu 
đóng góp thì bảo đã làm ở nơi nọ. Ở 
nơi cơ quan thì hết nhiệm vụ. Ở nơi 
cư trú thi xa dân. Bà con bên cạnh 
nghĩ gì, mong muốn gì, không biết, 
không hay. Đổ cho người cùng gánh 
vác công việc với phường, với khu 
phố là “địa vị”, còn tự mình thì lại trốn 
tránh trách nhiệm. Thiết nghĩ đừng 
gán ghép từ "ham hố, địa vị” cho 
người tốt để bảo chữa cho việc trốn 
tránh trách nhiệm đảng viên của 
mình. Có nhiệt huyết, ham hố việc 
dân, việc nước, đem tâm tri đóng góp 
cho sự nghiệp chung kể cả khi đã 
nghỉ hưu là điều đáng quý. Những 
người như đồng chí H nên được 
khích lệ động viên. Các tổ chức đảng 
cũng nên tạo điều kiện để đồng chỉ 
mình tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm 
vụ đảng viên ở cương vị mới. Ham 
phục vụ dân, luôn ở vị trí đảng viên 
để làm việc cho Đảng khi đã về hưu, 
tưởng cũng là điều vinh dự và hạnh 
phúc. Biết bao nhiêu đảng viên, cán 
bộ đã và đang làm như thế. Q 


* TP Hồ Chí Minh 


Nắm vững nghị quyết mới chỉ là 
kết quả bước đầu rất quan trọng, 
vấn để quyết định là biến nghị 
quyết, chương trình hành động 
thành hiện thực. Những ý kiến trên 
mong góp phần vảo việc quán triệt 
nghị quyết của Đảng, trước mắt là 
các văn kiện Nghị quyết Đại hội IX 
và Đại hội đảng bộ các cấp trong 
thời gian tơi. Q 
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Tháng Mười Nga năm 1917, tiến trình quá độ từ 

chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên chủ nghĩa xã hội 
(CNXH) trên phạm: vị toàn thế giới đã bắt đầu. Tiến 
trình chung đi lên ấy vẫn tiếp diễn liên tục từ đó đến 
nay, và xét trên toàn cục không thể bị gián đoạn hay 
đảo ngược. Giai đoạn hiện nay được đánh dấu bởi 
những sự kiện mới mẻ và quan trọng trong vòng vài 
thập niên gần dây, như cuộc cách mạng khoa học - 
công nghệ bùng nổ từ khoảng đầu những năm 80 vả 
vẫn đang tiếp tục tiến triển mạnh mẽ, sôi động ; hay 
sự tan rã, sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông Âu và Liên 
Xô vào cuối những năm 80 - đầu những năm 90... Tuy 
nhiên, giai đoạn này vẫn thuộc về tiến trình quá độ 
chung lâu dài, rộng lớn và đi lên tất yếu đó. 

Liên quan trực tiếp và chặt chẽ với nội dung, xu 
hướng và tính chất cơ bản không thay đổi của cả thời 
đại quá độ, trong giai đoạn hiện nay những mâu thuẫn 
cơ bản của thời đại đang tiếp tục tồn tại ; đồng thời 
chúng cũng mang một số biểu hiện mới đáng chú ý. 
Các mâu thuần đó là : mâu thuân giữa CNXH và 
CNTB ; mẫu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp 
tư sản ; mâu thuẫn giữa các nước tư bản công nghiệp, 
phát triển và các nước dân tộc độc lập đang phát 
triển ; mâu thuẫn giữa các nước, các trung tâm tư bản 
lớn với nhau (1). 

Nếu như mâu thuẫn đầu là mâu thuẫn giữa các 
chế độ, hay các hình thái kinh tế - xã hội có bản chất 
đối lập nhau, thì ba mâu thuẫn sau là những mâu 
thuần bên trong vốn có của riêng hình thái kinh tế - xã 
hội tư bản chủ nghĩa (TBCN). Trong đó mâu thuẫn thứ 
hai là biểu hiện về mặt giai cấp - xã hội của mâu thuần 
cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ yếu. Ở 
phạm vi từng nước. Mâu thuần thứ ba và mâu thuẫn 
thứ tư là mâu thuần giữa các bộ phận khác nhau của 
giai cấp tư sản trên quy mô quốc tế. Hai mâu thuẫn 
này, do đó, còn có nội dung đấu tranh dân tộc bên 
cạnh nội dung xung đột về kinh tế và chính trị. 

Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư 
sản diễn biến rất phức tạp và khác nhau xét theo cả 


IE sau thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng 


PHAM VĂN CHÚC 


phương diện phân bố vùng, khu vực địa lý lẫn ph 
diện hệ thống - cấu trúc của nền sản xuất xã hội. Ở 
“vùng trung tâm” của thế giới TBCN hay “tầng thượng 
đỉnh” của “kim tự tháp” sản xuất - trao đổi của CNTB 
(tỨc là các nước công nghiệp phát triển phương Tây), 
mâu thuẫn này vẫn tồn tại tuy biểu hiện có lúc rất gay 
gắt, có lúc tưởng như hòa dịu. Trong đội ngũ công 
nhân, số người chỉ sốr;g bằng trợ cấp thất nghiệp và 
số người làm dịch vụ không sản xuất trực tiếp ngày 
càng nhiều. Khoảng cách (tương đối và tuyệt đối) về 
thu nhập giữa chủ và thợ tiếp tục gia tăng, mặc dù 
mức sống của người lao động có được nâng lên. 
Chẳng hạn, dưới thời Tổng thống My Ken-nơ-đới, lương 
của giám đốc mới chỉ gấp 44 lần lương công nhân, 
thỏi, đến nay đã là hơn 326 lần. Còn ở “vùng ngoại 

, mâu thuần này ngày càng trở nên căng thắng ; 
ngờ lao động bị bản cùng hóa cả theo nghĩa tương 
đối lẫn tuyệt đối một cách rõ rệt. Theo một số thống 
kê, năm 1960 bình quân thu nhập đầu người ở các 
nước giàu so với các nước nghèo (đều cùng chiếm 
20% dân số thế giới) cao hơn 30 lần, đến nay đã là 
78 lần ; tổng số tài sản của 358 tỉ phú trên thế giới 
bằng thu nhập của 2,5 tỉ người ở các nước nghèo (tức 
là gần 50% dân số toàn thế giới) (2). 

Mâu thuẫn giữa các nước tư bản phát triển và các 
nước dân tộc đang phát triển, cũng như mâu thuẫn 
giữa các nước, các trung tâm tư bản lớn với nhau đang 
và sẽ ngày càng tăng lên cùng với nhịp, độ chiếm lĩnh, 
“tiêu hóa” toàn bộ thị | trường toàn cầu. Ở giới hạn địa - 
chính trị và địa - chiến lược tối đa cuối cùng ấy, ngoài 
tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, công nghệ và quản lý, 
khó có một “trật tự”, hay “cơ chế” kinh tế và chính trị 
quốc tế nào của CNTB thế giới có thể giúp cho nó 
tránh thoát được sự va chạm, xung đột nội bộ, hoặc 


(1) Xem : Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VII ; 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 6 - 7 

(2) Theo : Tuần báo Đức Tấm gương (“Der Spiegel"), ra ngày 
21-6-1999 
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thậm chí “sự sụp đổ trên quy mô toàn cục” như chính 
nhà tỉ phú Mỹ G. Xô-rốt đã cảnh báo gần đây (3). Tính 
hiện thực của khả năng nảy càng tăng lên khi đặt nó 
trong triển vọng diễn biến tích cực của một quá trình 
“kép”. Đó là, một mặt, sự tồn tại ổn định, phát triển bền 
vững, tiến bộ vượt cấp và liên kết quốc tế có hiệu quả, 
thành công bằng nhưng con đường, biện pháp, 
phương thức và hình thức đối mới, sáng tạo của các 
nước XHCN ; mặt khác, việc các quốc gia dân tộc 
đang phát triển đẩy mạnh liên kết với nhau, từng bước 
giải quyết, tháo gỡ có kết quả những khó khăn, hạn 
chế bên trong và đồng thời củng cố, tăng cường được 
nền độc lập, quyền tự chủ thực sự của mình trên chính 
trường và thị trường thế giới. 

Nhìn chung hiện nay cả ba mâu thuẫn trên không 
những vẫn còn tồn tại, mà trong nội dung cấu trúc của 
các mâu thuẫn ấy mặt “đấu tranh” ngày càng bộc lộ rõ 
rệt và nổi trội hơn mặt “thống nhất so với tương quan 
cũ về cơ bản là cân bằng giữa chúng suốt thời kỳ 

"chiến tranh lạnh”. Trong khoảng một thập niên qua, 
có lúc không ít người tưởng rằng, đã bắt đầu thời “hậu 
chiến tranh lạnh” theo nghĩa không còn cục diện đối 
đầu giữa hệ thống TBCN và XHCN cũng như không 
còn chính bản thân các chế độ XHCN và TBCN. Và do 
đó, điều này lại có nghĩa là, trên toàn thế giới sẽ chỉ 
còn một "xã hội hậu tư bản” ngự trị trong một “thời đại 
hậu tư bản” mới mẻ hoàn toàn. Nhưng cho đến nay 
chính diễn biến tình hình thực tế khẳng định rằng : một 
mặt CNTB vẫn còn là chính nó, tuy có “tự điều chính”, 
“cách tân" song không hề vì thế mà “tiến hóa”, “tự lột 
xác” để trở nên tốt đẹp hơn. Nhiều đánh giá “mới về 
bản chất hiện thực xã hội và quan hệ quốc tế đã 
nhanh chóng được xác định nếu không phải là xuyên 
tạc, lừa bịp, thì ít nhất cũng là sự ngộ nhận, lầm lẫn. 
Ngay chính một số học giả phương Tây đã vạch rõ 
rằng, cả trong điều kiện toàn cầu hóa, Nhà nước chứ 
không phai các công ty đa quốc gia vẫn là trung tâm 
của hệ thống quan hệ quốc tế, răng các Tổ chức phi 
chính phủ (NGO) thật ra vân lệ thuệc chặt vào chính 
phủ các nước lớn và giàu (4)... Còn bản thân quá trình 
“toàn cầu hóa”, ngoài căn nguyên kinh tế - kỹ thuật 
không phải luôn luôn là trực tiếp, phổ biến và có tác 
động ngang bằng đối với tất cả các nước, ngày càng 
bộc lộ bản chất kinh tế - xã hội TBCN rõ rệt của nó xét 
theo các quan hệ sản xuất, kinh tế cũng như “trật tự” 
quốc tế về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng 
mà nó triển khai và hình thành. Mặt khác, những mâu 
thuẫn cơ bản nội tại của nó vẫn hết sức trầm trọng và 
triển vọng giải quyết chúng cũng không hề sáng sủa. 
Thất bại của "vòng đàm phán thiên niên kỷ” của Tổ 
chức thương mại thế giới (WTO) họp tại Xi-a-tơn (Mỹ) 
cuối năm 1999 ít nhất đã xác nhận sự bất đồng trong 
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quan điểm về việc kiến tạo tương lai kinh tế giữa “vùng 
trung tâm” và “vùng ngoại vi" của hệ thống TBCN toàn 
cầu. Trên thực tế, kết cục ấy còn vạch rõ cả sự bất ổn 
hiển nhiên trong mối quan hệ kinh tế, chính trị thực 
tiền cũng như trong hệ giá trị văn hóa, lối sống và tinh 
thần giữa các “vùng” này. Còn “sáng kiến” về một “con 
đường thứ ba” với cao vọng dung hòa và vượt trên cả 
chủ nghĩa tự do mới lẫn chủ nghĩa dân chủ xã hội do 
chính giới một số nước phát triển hàng đầu ở phương 
Tây đề xuất (6) lại chính là lời phản biện gián tiếp 
nhưng không kém phần mạnh mẽ đối với chính “tính 
hợp lý” và “sức sống” của tất cả mọi loại đề án phát 
triển xã hội TBCN đã và đang có từ trước tới nay nói 
chung. Cuộc họp mặt trong khuôn khổ định hướng tư 
tưởng đã nêu của lãnh đạo 15 nước tư bản lớn và phát. 
triển đầu tháng 6-2000 ở Béc-lin (Đức) để thảo luận về 
chủ đề “Cách thức cẩm quyền hiện đại trong thế kỷ 
XXI” rõ rằng đã bộc lộ “những vấn đề” không đơn gian 
về các lĩnh vực hệ thống chính trị, cơ cấu kinh tế - xã 
hội và tương quan giai cấp - xã hội trong xã hội tư ban 
ở phạm vi từng quốc gia, dân tộc cũng như trên quy 
mô toàn hệ thông thế giới. 

Mâu thuẫn giữa CNXH và CNTB với tính cách là 
hai chế độ xã hội hiện thực ngày nay đang diễn ra giữa 
một số nước XHCN riêng lẻ với các nước và các nhóm 
nước TBCN gắn kết thành hệ thống theo những mức 
độ và phương thức ít nhiều khác nhau. Khoảng cách 
về tiêm lực vật chất - kỹ thuật giữa CNXH và CNTB 
tăng lên nhiều so với ở giai đoạn trước (thời kỳ “chiến 
tranh lạnh”) theo hướng có lợi cho CNTB. Hai điểm 
mới này làm cho tương quan giữa CNXH và CNTB về 
nhiều mặt gân như trở về trạng thái đã có ở giai đoạn 
đầu tiên (1917 - 1945) của cả thời đại quá độ nói 
chung. Tức là, CNXH ngày nay phải tiếp tục tồn tại và 
đi lên chủ yếu trong điều kiện từng nước riêng biệt và 
đơn lẻ, chứ không phải nhiều nước đồng loạt và hỗ trợ 
lẫn nhau, với cơ sở vật chất - kỹ thuật thua kém xa 
CNTB, cả về tương đối lần tuyệt đối. Kinh nghiệm 
thành công và thất bại hơn 80 năm qua của CNXH 
hiện thực thế giới khẳng định tăng : CNXH ngày nay 
cần phát triển mạnh mẽ cơ sở kinh tế - kỹ thuật của 
mình, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ quyền 
đất nước, củng cố an ninh chính trị và ổn định đời 
sống xã hội, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân lao 


(3) G.Xô-rốt : Khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
(xã hội mở bị hiểm nguy). Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội, 1999, 
tr 265 - 267 

(4) Theo : Quốc tế. ngày 25-5-2000 ; An nĩnh thế giới. ngày 
15-6-2000 

(5) Theo : 
tháng 6-2000 


Nguyệt san Nhật Bản Diễn đàn ngoại giao 
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động, giữ vững chế độ XHCN, tăng cường sự lãnh đạo 
và vai trò quản lý của các thiết chế Đảng và Nhà nước 
của giai cấp công nhân, nhờ đó tận dụng và phát huy 
mọi nguồn nội lực của quốc gia, dân tộc. Điều này đòi 
hỏi các nước XHCN phải khắc phục được những trở 
ngại cả từ bên trong như xu hướng tự cấp, tự túc, biệt 
lập, đóng cửa, bảo thủ lẫn bên ngoài như âm mưu 
phong tỏa, cô lập hay ngược lại là cái bây “tự do hóa 
thị trường” và thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Từ đây 
các nước này mới có thể thích ứng một cách chủ động, 
kịp thời, hợp lý và có hiệu quả với môi trường thế giới 
hiện đại để tiếp cận tới những trung tâm tiên tiến nhất 
về các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, khoa học - công 
nghệ, tài chính - tiền tệ, quản lý sản xuất, trao đổi và 
dịch vụ của khu vực và thế giới. Chính trong quá trình 
thực tiễn quan hệ đối tác, đối sánh và cọ xát trực tiếp 
ấy, và cũng chỉ có dựa trên cơ SỞ ấy, CNXH mới từng 
bước tự hình thành, củng cố và khẳng định vững chắc 
bản chất xã hội tiến bộ cùng tính ưu việt lịch sử của 
mình không phải chỉ về mặt tư tưởng, tinh thần, mà 
còn về mặt vật chất hiện thực. 

Liên quan trực tiếp đến yêu cầu nhiệm vụ cách 
mạng thực tiễn xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa được 
nêu ở đây là một số tư tưởng quan trọng của các nhà 
sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học về quan hệ tác 
động qua lại (bao gồm cả “đấu tranh”, “đối lập”, “đối 
kháng”) giữa các xã hội có trình độ phát triển (cao hay 
thấp) khác nhau nói chung, giữa CNTB phát triển với 
CNTB chưa phát triển và những xã hội tiền TBCN nói 
riêng : 

- Từ sự kiện thực tế cuối thời cổ đại là tộc người 
Giéc-manh sau khi phá vỡ đế quốc La Mã đã không đi 
vào chế độ chiếm hữu nô lệ mả chuyển lên ngay chế 
độ phong kiến, Mác đã rút ra nhận xét chung : để thực 
hiện được bước phát triển bỏ qua hình thái kinh tế - xã 
hội kể sát, thi một trong những điều kiện quan trọng 
đối với xã hội kém phát triển hơn là nó không cô lập, 
mà phải tiếp xúc, quan hệ với xã hội phát triển cao 
hơn. Nhưng ở đây xã hội kém phát triển hơn cần giữ 
vững được độc lập, chủ quyền và một số yếu tố cần 
thiết nhất định trong hệ thống cấu trúc kinh tế - xã hội 
vốn có của mình (6). 

- Trong thời hiện đại, cúng theo Mác, việc nhưng 
nước tư bản phương Tây xâm chiêm các thuộc địa có 
tác động về căn bản vả toàn cục là tiêu cực đối với khu 
vực này. Bởi vì, tuy CNTB thực hiện được một hành 
động có tính “cách mạng” là phá bỏ phương thức sản 
xuất lạc hậu khép kín cổ truyền nghìn đời tại đây, 
nhưng nó lại hủy diệt luôn cơ sở cần thiết tối thiếu cho 
sự tồn tại bình thường của đời sống xã hội ở đó. Do 
vậy mà con đường tiến hóa, phát triển tự thân của các 


SỐ 18 (9-2000) 


nước phương Đông đã bị cắt đứt, đấy lùi và bị cưỡng 
bức đi theo một phương hướng, mô hinh ngoại lai, xa 
lạ, lệ thuộc và kém sức sống 0). 

- Từ khoảng những thập niên cuối thế kỷ XIX, tình 
hinh nước Nga thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của Mác 
và Ăng-ghen. Hai ông cho rằng, khác biệt hẳn với 
trường hợp các nước Ấn Độ và Trung Quốc bị xâm 
lược và biến thành thuộc địa hay nứa thuộc địa, nước 
Nga vẫn giữ vững chủ quyền quốc gia và nền độc lập 
dân tộc của mình. Nhờ thế xã hội Nga vẫn tồn tại, phát 
triển trong sự ổn định tương đối theo những quy luật 
nội tại của nó. Mác và Ăng-ghen đã đẻ cập tới khả 
năng nước Nga lúc đó với nên kinh tế tiểu nông chưa 
hoàn toàn tư bản hóa có thể sẽ đi ¡ thẳng lên CNXH bỏ 
qua “khe núi Cáp-đi-a” - tức là những nỗi thống khổ 
của xã hội TBCN. Điều kiện tiên quyết cho sự tiến triển 
tốt đẹp ấy là : thứ nhất, có được sự tác động qua lại hỗ 
trợ lẫn nhau giữa cuộc cách mạng của giai cấp công 
nhân Nga và những cuộc cách mạng của giai cấp 
công nhân ở phương Tây ; thứ hai, giai cấp công nhân 
Nga phải đánh đổ chế độ chuyên chế phản động Sa 
hoàng và giữ vững được chính quyền của mình trong 
mọi trưởng hợp. Điều nảy có ý nghĩa quan trọng đặc 
biệt cả với cách mạng ở phương Tây nói riêng và 
cách mạng thế giới như một quá trình thống nhất nói 
chung (8). 

- Trong thời đại của mình, Lê-nin đã tiếp thu, phát 
triển những tư tưởng quan trọng trên của Mác - Ăng- 
ghen. Qua “Chính sách kinh tế mới” (NEP) do Lê-nin 
đề xuất và chỉ đạo thực hiện, có thể thấy rõ những nội 
dung cơ bản của “giải pháp” chiến lược tổng thể lâu 
dài về xây dựng CNXH tại một nước riêng biệt trong 
vòng vây của CNTB, chủ nghĩa đế quốc và từ xuất 
phát điểm chủ yếu là nền kinh tế tiểu nông. Riêng về 
vấn đề chính sách quốc tế của Đảng Bôn-sê-vích và 
Nhà nước Xô-viết, nối lên rõ rệt tư tưởng của Lê-nin 
cho rằng, để chiến thắng CNTB, không chỉ về lý luận 
mà chủ yếu còn về mặt thực tiên, để phủ định nó trong 
thực tế chứ không phải chỉ trên lời nói, thì CNXH 
không thể tự cô lập mình trong các điều kiện thấp 
kém, lạc hậu và tình trạng thiếu thốn, nghẻo nàn. Trái 
lại, chính quyền Xô-viết phải “học” CNTB về nhiều 
mặt, phải duy trì quan hệ với các nước TBCN phát 
triển nhất để từ đây có thể tranh thủ tiếp nhận được tri 
thức khoa học - kỹ thuật (điện khí hóa, đường sắt...) và 


(6) Xem : C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyến tập, Nxb Sự thật, Hà 
Nội, 1980, t 1, tr 356 - 357 

(7) Xem : C. Mác- Ph.Ăng-ghen : Sớơ, t 2, tr S51 - 570 

(8) Xem: C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Sơd, 1983 t4, tr 415 - 462 ; 
Toàn tập, 1995, t 19, tr 601 
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kinh nghiệm quản lý tiên tiến (phương pháp Tay-lo, 
nền giáo dục Mỹ, kỷ luật lao động Phổ,...). Thậm chí 
cũng cần lợi dụng các thế lực khác nhau của CNTB 
làm đối trọng kiềm chế lẫn nhau, qua đó mà bảo đảm 
và thực hiện được lợi ích của CNXH (khuyến khích tư 
bản Mỹ đầu tư khai thác miền Đông Xi-bia để hạn chế, 
ngăn chặn ảnh hưởng của quân phiệt Nhật)... Chính 
trong sự cọ xát, thử thách và tranh đấu trực tiếp ấy, 
các nhân tố XHCN nội sinh mới hình thành và được 
khẳng định một cách vững chắc, bền lâu và hiện thực. 
Mặt khác, Lê-nin cũng luôn luôn nhấn mạnh một vấn 
đề có tính nguyên tắc là, trong mọi trường hợp thì sự 
lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích, sự quản lý của Nhà 
nước Xô-viết công - nông, độc lập chủ quyền của 
quốc gia cũng luôn luôn phải được duy trì, củng cố và 
không thể đem ra nhân nhượng được 0. 

Trong điều kiện hiện nay kinh nghiệm lê-nin-nít về 
quá độ phi TBCN lên CNXH từ những nước XHCN 
riêng lẻ còn lại và mới chỉ ở trình độ đang hoặc chậm 
phát triển một lần nữa trở nên có giá trị và ý nghĩa thời 
sự nổi bật to lớn cấp thiết. Tất nhiên, một cương lĩnh 
hoàn toàn hoàn thiện, đầy đủ, cụ thể, chính xác và 
cập nhật về tiến trình “quá độ” ấy không thể có sẵn từ 
đầu, mà chỉ có thể hình thành trong chính thực tiễn 
Xây dựng CNXH. Song vẫn có thể khẳng định ngay 
rằng : theo tinh thần của lý luận Mác - Lê-nin nêu trên, 
một khi bản chất thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH 
trên phạm vi toàn thế giới mở đầu bằng Cách mạng 
Tháng Mười Nga vẫn không thay đổi, thì không thể 
trông chờ các nước TBCN tiếp lực cho các nước 
XHCN xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Nhưng 
mặt khác “mối quan hệ” giữa các nước XHCN và các 
nước TBCN là một thực tế khách quan. Trong phương 
hướng chung của mối quan hệ ở suốt thời đại lịch sử 
lâu dài, phức tạp và khó khăn này với CNTB thế giới - 
một hình thái xã hội quá thời về mặt trình độ phát triển 
kinh tế - xã hội , nhưng lại đồng đại song tồn về lịch 
sử - các nước XHCN ngày nay cần mở rộng sự hợp 
tác và tranh thủ lực lượng của các nước đang phát 
triển để tạo thêm thế và lực cho mình, đồng thời triệt 
để khai thác mâu thuẫn giữa các nước tư bản phát 
triển, thống nhất lực lượng đấu tranh nhằm tích cực 
hóa môi trưởng quốc tế, từng bước đẩy lui CNTB áp 
bức và bóc lột ra khỏi “vùng ngoại vi”, tiến tới thực hiện 
nhiệm vụ cơ bản xóa bỏ CNTB và quá độ lên CNXH 
trên phạm vi toàn thế giới. 


(9) Xem : VI. Lê-nin : Toàn tập. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t 45 (các văn phâm về NEP) 
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NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG 
ĐÔNG - NAM Á 


NGUYỀN PHAN THỌ ° 


dân tộc đều phải dựa trên nền tảng của những giá 
trị văn hóa nhất định. Giá trị văn hóa vừa là mục 
đích, vừa là nội lực cho sự phát triển đối với môi nước. 

Trong quá trình hình thành, phát triển của văn hóa - 
nghệ thuật, mỗi nước đều có sự tiếp biến, vươn lên 
chiếm lĩnh những giá trị mới của nhân loại, tôn vinh, 
bảo tôn những giá trị truyền thống, những bản sắc độc 
đáo của mình. 

Đông - Nam Á là một trong những khu vực có nền 
văn hóa cổ xưa nhất thế giới, nó vừa hội tụ đủ những 
nét văn hóa Đông - Tây, vừa mang sắc thái độc đáo, lại 
muôn hình muôn vẻ. Nghệ thuật biểu diễn Đông - 
Nam Á đặc sắc và đa dạng, có phong cách nghệ thuật 
riêng và với triết học phương Đông có nội hàm vừa 
hiện thực, vừa huyền i ảo, CÓ sức truyện cảm mạnh mẽ. 
Nghệ thuật truyền thống Đông - Nam Á là tiếng nói 
phản ánh tư tưởng và ý nghĩa tâm linh của con người 
luôn vươn tới thánh thiện và đầu tranh chống CâI ác. 
Sân khấu, ca múa nhạc truyền thống của CÁC nưỚC 
Đông - Nam Á phù hợp và ăn sâu VàO Cuộc sống của cư 
dân vùng văn minh lúa nước, rất gần gũi với Việt Nam. 

Nền văn hóa Đông - Nam Á có cội nguồn và bản 
sắc riêng, đã phát triên liên tục trong lịch sử. Đó là phức 
thê văn hóa của các cư dân thuộc nền văn minh lúa 
nước, với ba yếu tố : văn hóa núi, văn hóa đồng bằng, 
văn hóa biến ; › trong đó văn hóa đồng bằng, tuy CÓ Sau, 
nhưng đóng vai trò chủ đạo. Tại đây đã diễn ra những 
quá trình phát tán - hội tụ, dân đến những phức thể văn 
hóa mới, chung cho toàn vùng, bước hội tụ sau cao hơn 
bước hội tụ trước, đồng thời cũng để lại những sắc thái 
khác nhau, có tính dân tộc hoặc mang dấu ấn địa 
phương. Vì vậy, đặc trưng nổi bật của nghệ thuật truyền 
thống Đông - Nam Á là “thống nhất trong đa dạng”. 
Nếu coi văn hóa lúa nước Đông - Nam Á là sàn diễn 


€ Ự phát triển bèn vững đối với mỗi quốc gia, môi 


* Nha xã hội học nghệ thuật 
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của sân khấu thì lễ hội chính là sân khấu tổng hợp của 
các loại hình ca, vũ, kịch truyền thống. Tất cả đều được 
nảy sinh từ các cơ tầng văn hóa bản địa. 

Thiên nhiên quả đã an bài cơ sở cho con người 
Đông - Nam Á có những thế ứng xử tương đồng trên 
đồng ruộng, núi rừng, giao lưu, trao đổi dọc theo các 
triền sông, qua đường biển, tạo nên tính thống nhất 
trong văn hóa - nghệ thuật ở những khu vực này. Khi kỹ 
thuật sản xuất còn thô sơ thì thiên nhiên đóng vai trò rât 
quan trọng trong nếp sống của con người, in đậm trong 
tư duy và hành động của họ từ thế hệ này qua thế hệ 
khác. Và cứ như thế truyền thống định hình từ đó. Sân 
khẩu thể hiện truyền thông đó qua các trò, các hội diễn 
kết hợp nhiều bộ môn như nhảy múa, nhạc, ca hát, tích 
trò, làm cho mối cộng cảm trong khu vực thêm sâu 
đậm. Trong các hoạt động trình diễn, nhảy múa là một 
trong những hình thức cô xưa nhất, nó được. kết hợp 
chặt chế với âm nhạc và thơ ca. Nếu nhảy múa có tác 
động trực tiếp đến giác quan, thì âm nhạc tác động sâu 
lắng vào tâm hồn. Hai thứ này kết hợp chặt chẽ với 
nhau, khơi dậy cái thiêng (lé sacré) trong con người, 
dẫn dắt cái thiêng theo những định hướng nhất định. Có 
thể nói nghệ thuật buôi đầu của Đông - Nam Á là có 
tính tâm linh, tính thiêng, phản ánh niềm lạc quan yêu 
đời của các cư dân sở tại. 

Sự hình thành các nền nghệ thuật dân tộc Ở các nước 
Đông - Nam Á là cả quá trình phát triển nội tại của nó, 
đông thời cũng là quá trình tiếp xúc với văn hóa thế 
giới. Sâu khấu Đông - Nam Á chịu ảnh hướng rất lớn 
của sân khấu Ân Độ và sân khấu Trung Quốc. 

Sân khấu Ấn Độ và cuộc tiếp xúc đầu tiên của sân 
khấu Đông - Nam Á. Các sư tăng phật giáo đi cùng với 
thương gia Ân Sang, Đông - Nam Á mang theo các 
phong tục, tập quán Ân và những hình thức nghệ thuật 
cô xưa nhất củng cả một hệ nguyên lý thâm mỹ. Cho 
đến nay các biểu tượng trong nghi lễ, trong nghệ thuật 
Ờ các nước Đông - Nam Á hầu hết có nguồn gốc từ 
Ân Độ giáo. 

Ngày nay những đề tài trong Ramayana và 
Mahakharata vân còn được trình diễn trong các nước 
thịnh hành phật giáo như Thái Lan, Cam-pu-chia hay 
Hồi giáo như Ma-lai-xi- â, In-đô-nê-xi-a... Một "trong 
những yêu cầu lớn nhất của các nhà nước đang ö ơ buôi 
sơ khai là có một hệ tư tưởng chính thống làm nên tầng 
tỉnh thần cho toàn thê quôc gia, dân tộc. Đông - Nam A 
đã tìm thấy lời giải này trong nghỉ lễ vua - thân của 
Ân Độ. Cùng với hệ tư tưởng tôn giáo, những người 
cảm quyên Ở các nước này cũng. cần xây dựng những 
mẫu người lý tưởng cho thời đại của mình. Và họ đã tìm 
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thấy những mẫu người này ở những nhân vật trong các 
bộ sử thi và phật thoại Ân Độ. 

Nghệ thuật Hôi giáo, dù rất hiếm hoi, đã thâm nhập 
vào Đông - Nam Á từ thế kỷ XVII - Xử, chủ yêu 
thông qua người Ấn - cho nên nghệ thuật Hồi BiáO và 
Đồng - Nam Á là nghệ thuật Ân - Hồi, có cả yếu tố 
Ân Độ giáo và Hồi giáo hôn hợp. 

Ở Đông - Nam Á, sân khẩu Việt Nam chịu tác động 
của sân khấu Trung Quốc nhiều hơn. Điều kiện địa lý, 
hoàn cảnh lịch sử là những nguyên I nhân trực tiếp. Về 
nội dung, phần lớn các vở tuông cô là mượn các tích 
truyện Trung Quốc. Kịch hát truyền thống Việt Nam 
thường dùng các thủ pháp cách điệu, ước lệ, sân khẩu 
mở, gân với kịch hát Trung Quốc. 

Ngoài ảnh hưởng từ Ấn - Hồi và Trung Hoa, nghệ 
thuật biểu diễn ở Đông - Nam Á sau này còn chịu ảnh 
hưởng của sân khấu phương Tây, Sân khấu và kịch nói 
phương Tây vào những năm đầu thế kỹ XX thúc đây 
quá trình hiện đại hóa nền sân khấu các nước Đông - 
Nam Á. 

Khi bọn thực dân Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ 
Đào Nha, Anh, Mỹ v.v... đã củng cố được vị trí của họ, 
thì những sản vật của văn minh vật chất, những khuôn 
thước về văn hóa đã theo chân họ và có ảnh hưởng đến 
đời sống chính trị, xã hội và văn hóa tại các nước 
Đông - Nam Á. Những điều kiện sinh hoạt vật chất mới 
làm nảy sinh tâm lý mới, nếp ứng xử mới. Đó là điều 
kiện thuận lợi đề văn hóa phương Tây xác lập chỗ 
đứng trong lòng xã hội phương Đông. Sân khấu cô điển 
Pháp mà các tác giả tiêu biểu là Ro-xinơ Coóc-nây và 
Mo-li-e đã xâm nhập vào Việt Nam đầu thế kỷ XX. Sự 
hiện diện của người. Anh trên đảo Penang (Ma-lai- -KI- -A) 
từ năm 1776 đã kết thúc quá trình chiếm đóng của 
người Bồ Đào Nha và Hà Lan. Trước năm 1870 ở 
đât nước này chỉ có các hình thức trình diên dân 
gian, với đặc trưng là ngẫu hứng và phi văn bản. Kịch 
nói In-đô-nê-xi-a xuất hiện vào những năm 20 của thế 
kỷ này là sản phẩm trực tiếp của sinh viên và trí thức (tử 
nước ngoài về), đấu tranh cho sự thống nhất dân 
tộc. Đến giữa thế kỷ XX người Tây Ban Nha đưa vào 
Phi- -lip-pin loại hình sân khấu Zarzuela - một loại ca 
kịch có xen ke đối thoại. Đối với Thái Lan, Xin- -gA-po, 
kịch nói phương Tây cũng có ảnh hưởng lớn. 

Sân khấu Đông - Nam Á rất đa dạng, tựu trung có 3 
loại hình : sân khâu bóng (théatre d' ombre), sân khấu 
kịch múa và sân khấu kịch hát. 

Trong sân khấu bóng, hình ảnh đến VỚI người xem 
là những hình bóng được chiếu lên tắm màn vải. Diễn 
viên có 2 loại : rôi hoặc người, tạo thành 2 loại khác 
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sớm và khá phát triển. Ba loại hình kịch hát chính ở đây 
là chèo, tuông và cải lương. Sau này có thêm các loại 
hình kịch hát dân ca, gắn liền với đặc điểm từng địa 
phương. 

Hầu hết kịch hát ở Lào đều gọi là Lãm-luông, xuất 
hiện đàu thế kỷ XX, nảy sinh trên truyền thống dân 
gian, mà nhạc cụ tiêu biểu là khèn. Ở Thái sân khấu 
Likay ra đời vào cuối thế kỷ XI, là kịch hát kết hợp giữa 
thoại và múa Likay cung đình sau này trở thành hinh 
thức sân khấu phô biến nhất nhờ đi vào quân chúng. Ở 
Cam-pu-chia có Ayay- rương là kịch hát nảy sinh từ 


nhau : sân khấu bóng - rồi và sân khấu bóng - người. Ở 
Ấn Độ có sân khấu bóng - người, CÒn Ở Đông - Nam Á 
có sân khấu Đóng- Tôi. Sân khấu bóng rối là loại hình 
nghệ thuật có nguồn gốc ở Đông - Nam Á, mà quê 
hương đầu tiên là Java. 

Múa rồi Pu-nhơ-nha- nhơ của Lào luôn thể hiện lòng 
biết ơn công đức khai khẩn đất đai của tô tiên, Xua 
đuôi tà ma, quỷ quái. Cam-pu-chia gọi . rỗi mặt nạ là 
Lo-khon, chủ yêu diễn truyện Riếm-kê. Ở Thái Lan có 
rối khon, thường được diễn trong các ngày hội, ngày 
cưới hay tang lễ. Nát là rỗi mặt nạ ở Mi-an-ma. Còn ở 


In-đô-nê-xi-a người ta gọi loại rồi này là Wayang 
Topeng. Từ xa Xưa rồi bóng Wayang Kulit của Ma-lai- 
xi-a đã phát triển mạnh. Múa mặt nạ ở Phi-lip-pin được 
coi là nghi lẽ đây tính tôn nghiêm. Ngoài rối nước cô 
truyền và rối que, múa mặt nạ ở Việt Nam cũng đã có 
từ lâu đời. 

Kịch múa là hình thức độc đáo của các nước Đông - 
Nam Á. Có những nơi múa dân gian phát triển rât mạnh 
như ở Ba-li. Tại cung đình một số vương triều nghệ 
thuật múa được xây dựng thành một nền múa cổ điển. 
tỉnh tế. Sân khấu múa là nét đặc trưng của sân khấu 
Đông - Nam Á. Tại đây sân khấu múa rối trội hơn và 
hình thành sớm hơn sân khấu hát. 

Trong sân khấu múa ta có thể phân biệt sân khấu 
dân gian với sân khấu cung đình, sân khấu mặt trần với 
sân khẩu mặt nạ. Loại sân khấu Tiày ở Ba-li gọi là 
Wayong wong, có tính tôn giáo ; còn ở Thái Lan gọi là 
Khon, thuộc loại cô điên. So với sân khấu múa có mặt 
nạ thi sân khấu múa không. mặt nạ xuất hiện muộn hơn. 
Sản khấu Wayang Orang ở Java mang tính cung đình 
rất rõ và được xem là hình thức hoàn hảo nhất. Ở đây 


múa la nghệ thuật quý tộc. Cam- -pu- -chia củng là xứ sở ` 


có nên nghệ thuật múa lâu đời và giau bản sắc dân tộc. 
Nghệ thuật múa cô điển của Lào là từ Cam-pu-chia 
truyền sang từ thế ky XIV. Đến thế kỷ XVII-XIX sân 
khâu múa Thái bắt đầu ít nhiều có ảnh hướng tới sân 
khấu Lào. Kịch múa cô điện Thái Lan khá phát triển. 


Một mặt nó có thê có nguôn gốc Xã XÔI trong nghệ thuật. 


Rơ-băm. mặt khác nó có thể hình thành từ múa Khơ- me 
mà Thái Lan thu nhận được do những cuộc xâm chiếm 
Ảng- co vào thế kỷ XV. Trên cơ sở đó người Thái phát 
triên thành hình thức La-khon của mình. Sân khấu kịch 
múa Thái truyền sang Mi-an-ma vào năm 1767 
khi quần Miến đánh vào kinh đô Auýt Thaya và bắt 
về những vũ nữ của cung đình Thái. Sân khấu múa 
Mi-an-ma phát triên muộn hơn so với các nước trong 
khu vực. 

Trong khi Ỡ nhiều nước Đông - Nam Á kịch múa 
giữ vai trò chủ yêu, thì ở Việt Nam. Phi-lip-pin và Lào 
kịch hát lại là nét tiêu biêu. Ở Việt Nam kịch hát ra đời 
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vùng Ayay, là lối hát trai gái ở nông thôn. Đến thế kỷ 
XIX - XX lại xuất hiện thêm kịch hát Lakhon Bassac. 
Loại hình này chịu ảnh hướng của sân khấu Việt Nam 
và Trung Quốc. Cam-pu- -chia là nước có nhiều loại hình 
sân khấu. Sự phong phú về loại hình của sân khấu Cam- 
pu-chia cũng là nét đặc trưng về sự đa dạng của sân 
khấu các nước Đông - Nam Á. 

Bên cạnh những khác biệt vốn có ở mỗi nước, nghệ 
thuật biêu diễn Ở Đông -Nam Á có những nét tương 
đồng về nguôn gốc, ý niệm và nội dung. Ý niệm thiêng 
liêng trong việc tái thê hiện nhân vật tạo nên các yếu | tổ 
tầm linh. Cách nhìn con người, sự vật đều có linh hồn 
và cách thể hiện nhân vật mang tính siêu phàm. Tính 
tôn giáo cũng thể hiện rõ nét trong các vở diễn thuộc 
loại truyền thông. Đây là dạng sân khấu tổng hợp có cả 
đạo và đời. Tính nhân văn, tính dân gian là hiện tượng 
phô biến trong sân khâu Đông - Nam Á. Sự tương đồng 
còn thấy rõ ở phương pháp nghệ thuật - đó là phương 
pháp diện xướng tông thể, tính cách điệu, ước lệ. Đó là 
sân khấu sử thi, sân khấu kế chuyện. 

Sân khẩu Đông - Nam Á hiện đang trong tình trạng 
suy thoái, nhất là đối với các loại hình truyền thống : 
kịch bản thiếu tràm trọng, diễn viên tài năng ngày càng 
hiếm hoi ; trên sàn diễn ít có những vở hay, có giá trỊ ; 
khán giả ngày một thưa dân ; tính chưa hợp lý về mặt 
quản lý và tô chức biêu diễn... 

Bao truủm lên các hoạt động sân khâu hiện nay ở 
Đông - Nam A là bôn khuynh hướng chính : truyền 
thống. hình thức, thương mại và cách tân. Bốn khuynh 
hướng này không tách biệt, má cùng tôn tại trong một 
quốc gia, nhiều lúc ngay cả trong một con người tác giá 
hay đạo diễn. 

Quan hệ Việt Nam với các nước Đồng - Nam Á 
đang phát triển tốt đẹp với mục tiêu vì hòa bình, ổn 
định. hợp tác, phát triển thông qua Việc giao lưu văn 
hóa. Quá trình xây dựng nên văn hóa của mỗi nước 
trong khu vực cung chính là quả trình thực hiện chiến 
lược con người. Hơn nữa sự tôn tại của một nền văn hóa 
không chỉ có ý nghĩa bản địa, mà còn có giá trị đóng 
góp vào kho tang văn hóa chung của các dân tộc. Cì 
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG SẲN XUẤT KINH DOANH CHÍNH 


“ .x ÊENW,L (sÀAxêấrrôxs<:: _ 
d ỊB: ¡ li ðf Tổng đài số mang tên DTS là sản phẩm Việt Nam, 100% nội đị 
W Ă ‹ 1 VITECO thiết kế toàn bộ phần cứng, phần mềm và chế tạo. DTS có 
NỔ &Œ“ (ú c ớ. 
| d nhiều cỡ dung lượng từ 16 số đến 4000 số. Với tính năng hiện é đại, - 
} _ "ụ. ¿/. | hoạt động tin cậy và thuận tiện trong khai thác nên hiện có trên. 00 - 
_ “Í tổng đài DTS đang hoạt động trên mạng viễn thông nông thôn Việt _ - 
ý. -- Í Nam. DTS còn được sử dụng tốt cho mạng điện thoại nội bộ của các 
h ` ` kí Cơ quan, xí nghiệp, khách sạn, nhà máy. 
2P, 3A. Fx 2. BẢO TRÌ TỔNG ĐÀI: 
e VITECO đang thực hiện bảo trì trong phạm vi toàn quốc các loại tổng - 


K VITECO dang theo dõi và trợ giúp vận hành từ xa cho 
AE TT he) “g4 z đài lớn với hàng trăm nghìn số do các hãng nổi tiếng nước ngoài chế 


tạo như : TDX - 1B(LG - Hàn Quốc), 1000E10 (ALCATEL - Pháp), EWSD (SIEMENS - Đức), Neax - 61 (NEC - Nhật), Fetex 
150 (FUJITSU - Nhật), DMS (NORTEL - Canada), AXE (ERICSSON - Thụy Điển),... | 
e VITECO còn nhận bảo dưỡng các tổng đài dùng cho mạng điện thoại nội bộ cơ quan, xí nghiệp, khách sạn như: HICOM, 
ALCATEL 4300, 4400, 4200, 4100,.. 

3. CUNG CẤP, LÁP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ CÁC DỊCH VỤ KỲ THUẬT: 

VITECO nhận cung cấp thiết bị và các dịch vụ liên quan về tổng đài, về nguồn điện dùng cho thiết bị viễn thông do VITEGO. 
sản xuất hoặc nhập từ nước ngoài. 


Chất lượng và uy tín các sản 
phẩm của VITECO được đàm 
bao qua kênh giám sát hệ 
thống và hô trợ kỹ thuật O & M 


mà VITECO thiết lập, luôn săn 
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sang phục vụ kịp thời mọi nhu : : ƒ ll lÏ II cIJ 
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khách hàng trên toàn quôc. —.Ÿ" : : 
Bộ nguôn thông tin - Sản phẩm hợp tác sản xuất Tổng đài DTS 2(XM) - sản nhẩm 100% nội địa d0 
giữa VITECO và hãng ARGUS - Canada __ VITECOsắnxuấ 


| Ôuú kháck hà HT CÚ THÍTH râu tr thiết hị tổn ai, trIÊN trâna | 


xi hưng Huần ngài, 2iáu liên lê tới ri†únng tât. 
Ko “-... S4) 29 š vỦ oipyk»OOGIG 


M(zÀN nhà NGà An W M9 M¿0 


VIE TNAM BAMN&K PFOR TH POOR 
Địa ChÍ : 24 Láng Hạ - Quận Đóng Đa - Hà Nội 
Điện thũạÏ : 3211732 FaX : 3211794 


NHIỆM VỤ 
1. Huy động vốn của mọi tổ chức kính tế - Sáng dân cư trong và ngoài 
nước. 
2. Cho hộ nghèo vay vốn ngắn hạn, trung hạn phục vụ si Juậ§ kinh 
doanh, dịch vụ. 
3. Nhận làm dịch vụ ủy thác cho vay từ các tổ chức, cá nhân trong nước 
và quốc tế đối với hộ nghèo. 
Qua hơn 4 năm hoạt động (từ 1996 đến 30-06-2000), Ngân 
hàng Phục vụ Người nghèo đã cho vay vốn đến trên 5 triệu lượt 
hộ nghèo thiếu vốn sản xuất với doanh số cho vay đạt 7.755 tỷ 
đồng. Hiện nay 2,41 triệu hộ nghèo còn - ty dư nợ với số tiền 
đạt 4.134 tỷ đồng. 


NGÂN HÀNG PHÚC tụ NGƯỜI NGHỆO 
M2 CHỈ F171 cấy Clie HHHỮHNg Tiqưới nghềo: “thiếu vốn Sản xuraf. 


'ˆ PHÂN VIÊN QUY H0A0H VÀ THIẾT KẾ NÔNê NGHIỆP MIỄN NIIM 


Địa chỉ : 20 Võ Thị Sáu - Quận I - TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại : 8.204.038 - 8.204.037 - 8.204.043 - 8.204.042. - Fax : 84:8.8204:039 
| Phân viện Trưởng : Tiến sĩ Nguyễn An Tiêm  E-mail :antiem@®hcm.vnn.vn 
Phân viện Phó : Tiến sĩ Nguyễn Thế Bình E-mail : tbinh@ht€o.com.vn 


- Điều tra đánh giá các nguồn tài nguyên nông nghiệp 
- Phân vùng quy hoạch và thiết kế nôngnghiệp —- 
| - Quy hoạch sử dụng đất theo lãnh thổ và theo ngành 
- Lập dự án đầu tư phát triển nông nghiệp và nông thôn 
- Nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn 
| - Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới 
| - Tổ chức huấn luyện đào tạo các kỹ thuật có liên quan 
| # Ngoài ra ; Phân viện còn hợp tác với các chuyên gia và các tổ chức 
| trong và ngoài nước trong các hoạt động nghiên cứu và chuẩn bị các dự 
|... án đầu tư phát triển nông nghiệp và nông thôn. Tổ chức các hội thảo 
trong và ngoài nước có liên quan đến phát triển nông nghiệp và nông 
thôn... 
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BA0 VỀ LƯỚI BIỂN 


Trong lịch sử chống ngoại xâm và bè lũ tay sai của 
dân tộc Việt Nam, nhiều lớp người thợ đã xứng đáng trở 
thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng trong đó có thợ cạo mủ cao su (Công nhân cao 
SU). 


$ 


Đ/c Nguyên Phúc Ký 
Bí thư Đảng ủy Công ty 


Đ/c Lê Minh Xước 
Giám đốc 


Là một doanh nghiệp nhà nước nằm trên địa bàn 
huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước - một huyện vùng sâu 
vùng xa, công ty cao su Bình Long đã được tổng công ty 
cao su Việt Nam đánh giá và xếp loại là một trong những 
đơn vị làm ăn giỏi, dẫn đầu các đơn vị miền Đông Nam 
Bộ và ngành cao su. Công ty cao su Bình Long được 
thành lập tháng 12-1978 tổng số CBCNV : 5600 người, 8 
nông trường, 2 xí nghiệp, 3 đơn vị trực thuộc, 8 phòng 
ban, quản lý tổng giá trị tài sản cố định 303,3 tỉ đồng. 
Tống diện tích cao su 16.000 ha. Qua 25 năm xây dựng 
và trưởng thành, từ đơn vị trung bình vươn lên dẫn đầu 
trong ngành cao su. Đặc biệt trong 10 năm đổi mới đã 
khai thác được 99.282,17 tấn mủ với trị giá tổng sản 
lượng 1.074.932.856.000 đồng, lợi nhuận 
249.900.241.000 đồng. Nộp ngân sách 
209.317.649.000 đồng. Đời sống CBCNV ngày được cải 
thiện nâng cao, lương thưởng bình quân công nhân 
1.100.000đ/tháng. Công ty có 606 hộ giàu (thu nhập 
40.000.000đ/năm), 2546 hộ khả (thu nhập 
30.000.000đ/năm). Đời sống văn hóa xã hội của công ty 
phát triển mạnh, 100% địa bàn dân cư nông trường là mô 


=> /0⁄(/EJ( ĐỜI THỚ) & TEMWỜN/ “T222 
UŨNG TY 00 SU BINRH LŨNG 


BINH LONG RUBBER COMPANY 
Thị trấn An Lộc - Bình Long - Bình Phước 


hình văn hóa mới, 500 con em công nhân đang học các 
trường đại học. Làm tốt công tác đồng bào dân tộc, định 
canh định cư cho 240 hộ, ổn định công ăn việc làm cùng 
sống cộng đồng với công ty. 

Hơn mười năm đổi mới CBCNV Công ty thực sự trăn 
trở, một nắng hai sương chắt chiu từng giọt mủ, chăm 
chút từng mầm xanh, bám lô, bám nhà máy, chạy đua với 
thời gian, năng động chiếm lĩnh thị trường và cạnh tranh 
thắng lợi. Đặc biệt Công ty cao su Bình Long đã tiên 
phong trong toàn ngành áp dụng cơ chế khoán sản xuất 
cao su. Nghiên cứu áp dụng máng che mưa cho cây cao 
su đảm bảo khai thác trong mùa mưa, làm lợi cho nhà 
nước hàng tỉ đồng. Có được kết quả sản xuất kinh doanh 
tốt là do công tác chính trị được thường xuyên coi trọng. 
Đảng bộ là hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị, 15 
năm liên tục là Đảng Bộ trong sạch vững mạnh. 
Trong 10 năm đổi mới kết nạp 150 đảng viên mới có chất 
lượng đang là nòng cốt lãnh đạo của công ty. Công đoàn 
15 năm liên tục được tổng LÐ LĐVN công nhận công 
đoàn cơ sở vững mạnh. Đoàn thanh niên xứng đáng là 
hậu bị tin cậy của Đảng. Nữ công, hội cựu chiến binh 
hoạt động có hiệu quả góp phần vào việc thực hiện 
nhiệm vụ của công ty. Trong mười năm đổi mới công ty 
cao su Bình Long đã được Đảng, Chính phủ và bộ, 
ngành, tỉnh tặng nhiều phần thưởng. 

e Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. (1996) 

® 4 huân chương độc lập hạng 3. (tập thể và 3 cá 

nhân) 

e2 huân chương lao động hạng nhất. (cho 2 tập thể) 

e 10 huân chương lao động hạng nhì (cho 5 tập thể và 

5 cá nhân) 

e 26 huân chương lao động hạng ba (cho 12 tập thể và 

14 cá nhân) 

® 4 huân chương chiến công hạng nhì (cho 2 tập thể 

và hai cá nhân) 

e 1 huân chương chiến công hạng 3 (cho cá nhân) 

e 160 bằng khen của bộ, tỉnh, ngành (cho tập thể và 

cá nhân), và nhiều danh hiệu và cờ thi đua. 

Với truyền thống của đơn vị anh hùng, công ty cao su 

Bình Long đã góp phần cùng ngành cao su vững bƯớc 

đi lên. 
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JIE XA Q@MEY: [lpononxaeM BbIỐpaHHuli nyTb, XOTfI 3TO MOXGT npopRMTbCñ1 50, 100 ner wnn 
Ốonee, HO Mbi HWKOr]na He ỐyneM 3aKOne©ÕaTbCf, COLWaATM3M OÕ3aT@]bHO ỐYyR@T yCTn©UIHO nñOCTDO©H. 
HrYEH @©Y HOHI: 990-nerHan xw3H©eHHOCTb TxaHr JloHra - XaHoa. ®@YHF XbIY @Y: TxaHr Jlonr - 
XaHOÄ CO BpOMGOHMW CO3naHWs [laprww. MHbÌiOHL KYAHE HHOK: Paapupareb Tpanwuwl© 70-nerHel 
pa6ØoTbi no HApOnHBM MaCccaM [laprwu. HIYEH HbK HWMEY: 70-neTHM neperonH BbeTHaMCKOH 
KpecTbsHCKOW Accouwauwu  HIYEH (ŒOYK TXAHb: Ycwnwrpe rocynapCTeeHHoe ynpapnneHwue 
Õ663OnaCHOCTbiO rpaHWLibi, MOpel w ocrpososn. MAÙW BAH 3AY: OpweHTauwf TOpFOBOĂ nñOnWTMKW B 
npouecce M©XHYHADOHHOW 3KOHOMMH©CKOW MHTerpauwuu. (ŒĐAM (@AH 3YH[: 2koHoMWd©eCKWeE W 
ŒMWHAHCOBbl@ M©DOTDMSTM3 n1 p238WTMW HGrOCYHApCTBGHHbX npennpwusTul MAI XAHW OAHb: 
CyuleCTBy@T ñMW KDW3WC B nWT©paTYpHOJ TeOpWMM wM Kpwrwxe? BO TXY ŒblOHI: KoH@epeHuwn B 
Bepxax Tbicndenerwa wW MWp, 0ÕpaulaOoululcq K ỐynyuteMy. HFYEH TXY KYU: Kwraä nepen 
TeH]Đ@HLM©UH M©XÿYHADORHOÙ 2KOHOMMd6CKOH rno6anw3auwu. 
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Lời BBT - Từ /9 đến 21-9-2000, tại Hà Nội, Hội thảo quốc tế “Việt Nam trong 
thế kỷ XX” do Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia cùng Đại học quốc gia 
Hà Nội tổ chức, đã họp và thành công tốt đẹp. 

Dự Hội thảo có nhiều đông chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, đại diện lãnh 
đạo các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và Hà Nội, gần 400 đại biêu là những nhà khoa 
học, nhà hoạt động ‹ chính trị - xã hội và quản lý, trong đó có hơn 100 đại biểu quốc tế, nhiều 
người là học giả nôi tiếng nghiên cứu vê Việt Nam thuộc 38 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 
toàn thế giới. 

Hơn 300 báo cáo khoa học được trình bày tại các Tiểu ban thuộc tám chuyên đề, đã khái 
quát, phân tích có hệ thống, toàn diện với những luận cứ khọc học xác đáng những vấn đê 
trọng đại của lịch sử dân tộc ta trong thế kỷ XX. 

Sáng 21-9, tại Phủ Chủ tịch, Tông Bí thư Lê Khả Phiêu đã gặp gỡ, trao đôi ý kiến một 
cách thân tình với các đại biếu quốc tế dự Hội thảo. 

Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc Lời phát biểu của đồng chí Tổng 
Bí thư tại cuộc gặp mặt này. 


RONG những ngày mùa thu đẹp trời 


này, các vị đã từ các châu lục dành 

thời gian đến đất nước chúng tôi để 
tham dự cuộc Hội thảo quốc tế “Việt Nam 
trong thế ký XX”. Đó là sự cổ vũ rất lớn đối 
với chúng tôi. 

Tôi được đọc các bài phát biểu của các 
vị tại Hội trường, ở các Tiểu ban và vô cùng 
xúc động trước những lời nói tốt đẹp của 
các vị đối với nhân dân, Đảng và Chủ tịch 


Hồ Chí Minh của chúng tôi. Ngài Rô-mét 
Chan-đra, Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa 
bình thế giới, vị cao tuổi nhất trong cuộc Hội 
thảo này, đã nói : “Từ nửa sau thế kỷ XX, có 
một từ mang rất nhiêu ý nghĩa : đấu tranh, 
dũng cảm, anh hùng và nó còn có ý nghĩa là 
chiến thắng, độc lập, tự do. Từ đó là 
Việt Nam. 

Việt Nam là một mẫu mực trong sáng của 
thế ký XX (Ngài Phăn-đuông Chít-vông-xa, 
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Hội thảo quốc đế : Việt Nam trong thế hỷ XX 


Giám đốc Học viện Hành chính Chính trị 
quốc gia Lào). Cái gì còn đọng lại trong trái 
tim người dân Cam-pu-chia về Việt Nam 
trong thế kỷ XX. Đó là lòng biết ơn, đó là 
tình hữu nghị, hình ảnh của một đội quân nhà 
Phật từ cõi thiện xa xôi đến cứu nhân dân 
Cam-pu-chia (Ngài Chay Y Hiêng, Cố vấn 
Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia). Tôi đã 
từng chứng kiến chủ nghĩa anh hùng mang 
tính huyên thoại của các bạn, điều đã từng 
làm rung động thế giới và đem lại niềm tự hào 
cho bè bạn. Không phải ngẫu nhiên mà khi 
một kẻ nào đó tiến công hoặc chuẩn bị tiến 
công một kẻ khác thì người ta thường nhắc : 
hãy cẩn thận, đừng quên hội chứng Việt Nam. 
Trên bình diện chiến lược, thắng lợi của các 
cuộc cải cách của các bạn sẽ phục hôi lại ở 
mức độ lớn ý nghĩa chiến lược của chủ nghĩa 
xã hội trong sự phát triển thế giới (GS, TS 
A.Li-lốp, Bun-ga-ri). Chỉ có gắn cuộc đấu 
tranh dân tộc và những yêu sách của những 
người nông dân, đó là chỗ dựa cơ bản để 
Nguyễn Ái Quốc có thể tổ chức được, trên cơ 
sở chủ nghĩa Mác và Đảng Cộng sản, mối liên 
kết giữa phong trào dân tộc và cách mạng xã 
hội, và đó chính là Cách mạng Tháng Tám 
(GS Sác-lơ Phuốc-ni-ô, Pháp). Sự nổi bật của 
công cuộc đôi mới của Việt Nam có ảnh 
hưởng vượt tâm quốc gia, gây ấn tượng cho cả 
thế giới (Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tè 
Kiến Quốc). Việt Nam sẽ sáng tạo ra được 
một cái gì cho văn minh nhân loại. Tôi hy 
vọng răng Việt Nam tiếp tục đóng vai trò tích 
cực trong việc vươn tới thực hiện mang tính 
toàn câu của nhân loại trong thế kỷ XXI 
(GS Phu-ru-ta Mô-tô, Đại học quốc gia Nhật 
Bản) v.v. 

Tôi bồi hồi nhớ lại tất cả những việc làm 
cao thượng của bạn bè thế giới đã và đang ủng 
hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập 
dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và 
sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của chúng tôi ngày nay. Vợ chồng Cụ Luật 
sư vô vàn kính yêu Lô-dơ-bai, những 
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người anh hùng đã quên mình vì Việt Nam : 
Hăng-n Mác-tanh, Ray-mông Điêng (Pháp), 
Mô-ri-xơn, người con ưu tú của nhân dân Mỹ, 
vào buổi chiều ngày 21-11-1965, đã tự thiêu 
để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
Nam, cụ Béc-tơ-răng Rút-xen, nhà triết học . 
Pôn Xác-tơ-rơ. Nhân dân, Chính phủ các 
nước, những người anh hùng có tên và không 
tên, các đảng cộng sản và công nhân, phong 
trào hòa bình và phong trào không liên kết, từ 
các thủy thủ ở bến tàu Mác-xây, ở Pa-ri, ở 
Lào và Cam-pu-chia, ở châu Phi, châu Mỹ, 
Đức, I-ta-li-a, ở Liên Xô vĩ đại, ở Phần Lan, ở 
Trung Quốc từ Thẩm Tây cho đến 
Quảng Châu, ở Nhật Bản, ở Thái-Lan, 
Ấn Độ, ở An-giê-ri và Ma-đa-ga-xca, ở Hồng 
Công và những nơi mà tôi không thể kể hết, 
đã âm thầm và bền bỉ giúp đỡ Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam từ thuở 
mới chỉ là “... đứa trẻ sinh nằm trên cỏ...” (1). 

Chúng tôi không bao giờ quên lời nói chan 
chứa tỉnh thần quốc tế trong sáng của 
Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô trong những 
ngày chúng tôi phải chiến đấu quyết liệt nhất : 
Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng 
cả máu mình và người anh hùng Mỹ - la tỉnh 
Hô-xê Mác-ti, từ năm 1895 đã viết về 
Việt Nam, về nhân dân chúng tôi. 

Việt Nam chân thành cảm ơn các vị, cảm 
ơn tất cả và đời đời ghi nhớ công ơn đó. 
Chúng tôi chưa có thê biết hết và chưa có dịp 
gặp hết những ân nhân ấy. Xin nhờ các vị, khi 
trở về đất nước hoặc khi đi đến một nơi nào 
đó trên trái đất đã từng ủng hộ chúng tôi, 
chuyển lời biết ơn từ đáy lòng của nhân dân 
Việt Nam chúng tôi. 

Sức mạnh đoàn kết quốc tế là một trong 
những nhân tố quyết định thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam. Hiểu sâu sắc điều đó, hiện 
nay và trong tương lai, dù bất kỳ tình huống 
nào, chúng tôi cũng kiên quyết củng cố và 
phát huy sức mạnh ấy. 


(1) Thơ Tố Hữu, Nxb Văn học, 1983 


Hội thảo quốc tế : Việt Nam: treng thế wyỷ XX 


Những hành động vì Việt Nam và những 
lời khen ngợi quý báu của các vị đã khích lệ 
nhân dân và Đảng chúng tôi phải cố gắng 
hơn, không nao núng và lùi bước trước bất kỳ 
khó khăn nào. Nhận ra những vấn đề tồn tại 
và khuyết điểm là biểu hiện sức mạnh và ý chí 
tiến công của một dân tộc và của một đảng 
cách mạng. Chúng tôi sẽ quyết tâm khắc phục 
những tồn tại và khuyết điểm, phát huy những 
thành tựu đã đạt được để xứng đáng với sự tin 
cậy của bạn bè quốc tế. 

Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã 
chuyển thành chủ nghĩa đế quốc. Như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định : đến năm 
1906, các nước đế quốc đã hoàn thành việc 
chia nhau thuộc địa, chia nhau thị trường trên 
thế giới. 

Chủ nghĩa tư bản trở thành chủ nghĩa đề 
quốc và sau khi xuất hiện chủ nghĩa đế quốc, 
mâu thuẫn cơ bản của thế giới không chỉ là 
giữa tư bản và vô sản mà đã mở rộng thêm : 
mâu thuẫn giữa đế quốc vài các dân tộc 
thuộc địa, mâu thuẫn giữa để quốc và để 
quốc. Lê-nin đề ra khẩu hiệu : giai câp vô sản 
và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới liên 
hiệp lại là dựa trên cơ sở thực tiễn đó. 

Mới chia nhau thuộc địa được 8 năm, chủ 
nghĩa đế quốc lại đã phát động chiến tranh thế 
giới lần thứ nhất (1914 - 1918) để giành giật 
và chia lại thị trường. 

Lợi dụng mâu thuẫn giữa các đế quốc, giai 
cấp vô sản Nga đã làm cuộc Cách mạng 
Tháng Mười vĩ đại xây đựng nên chế độ Xô- 
viết, mở ra thời đại mới : thời đại quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, đánh 
dấu bước ngoặt căn bản của xã hội loài người. 

Dù có những khuyết điểm, vấp váp khó 
tránh khỏi trong quá trình trưởng thành, chế 
độ xã hội chủ nghĩa, trên vùng đất bằng 1/6 
địa cầu đã cơ bản xóa bỏ nạn người bóc lột 
người, dân tộc lớn áp bức dân tộc nhỏ, tư liệu 
sản xuất, cơ sở vật chất để làm ra của cải xã 
hội nuôi sống con người không còn nằm trong 
tay giai cấp bóc lột mà đã thuộc về nhân dân 
lao động. 
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Suốt mấy thiên niên kỷ từ khi xã hội loài 
người phân chia thành giai cấp, chưa từng có 
điều ấy. Đó là cái mới nhất, cái lớn lao nhất 
của thế kỷ XX mà ở các thế kỷ trước chỉ là mơ 
ước. Chính sự kiện ấy quyết định chiều hướng 
phát triển của lịch sử. 

Chủ nghĩa đế quốc không cam chịu bị đẩy 
lùi và bị đánh bại và cũng không thể điều hòa 
được mâu thuẫn vốn có giữa họ. Phát-xít Đức, 
trung tâm phản động của thế giới lúc bấy giờ 
đã phát động chiến tranh thế giới lần thứ hai 
hòng tiêu diệt chế độ Xô-viết, lại vừa để độc 
chiếm quyên thống trị thế giới. Tấn thảm kịch 
và số phận chung cuộc của chủ nghĩa phát-xít 
bắt nguồn từ mục tiêu độc ác và tham lam Ấy. 

Phát huy sức mạnh ưu việt của chế độ xã 
hội chủ nghĩa, khôn khéo lợi dụng mâu thuẫn 
giữa các đế quốc, đoàn kết chặt chẽ với các 
dân tộc bị áp bức và nhân loại tiến bộ, 
Liên Xô cùng các nước đồng minh, trong đó 
Liên Xô giữ vai trò quyết định đã đánh bại 
chủ nghĩa phát-xít, chấm dứt cuộc chiến tranh 
xâm lược tàn khốc nhất của chủ nghĩa đế quốc 
trong lịch sử loài người, giải phóng một bộ 
phận nhân loại khỏi chủ nghĩa phát-xít man 
rợ. Hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời. 

Bên cạnh sự nghiệp xây dựng Liên bang 
Xô-viết thành một đất nước hùng 
cường, chiến công chói lợi đập tan chủ nghĩa 
phát-xít, giải phóng nhân loại thoát khỏi thâm 
họa phát-xít là một cống hiến cực kỳ vĩ đại 
của Liên Xô. Đó không những chứng minh 
sức mạnh to lớn mà còn là biểu hiện sáng ngời 
bản chất tốt đẹp và ưu việt của chủ nghĩa xã 
hội. Dù ngày nay, chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên Xô và các nước Đông Âu bị tan rã, 
nhưng giai cấp công nhân, nhân dân các dân 
tộc và toàn thể nhân loại đời đời ghi nhớ công 
ơn của Đảng, nhân dân, Nhà nước và Hồng 
quân Liên Xô vì cống hiến lịch sử đó. Chúng 
ta thử hỏi : nếu chủ nghĩa phát-xít không bị 
đánh bại thì nhân loại sẽ phải chịu những 
thảm cảnh đau thương như thế nào ? 
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Dựa vào thành công của Cách mạng 
Tháng Mười, chiến thắng chủ nghĩa phát-xít 
và sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
các dân tộc bị áp bức đã vùng dậy đánh đổ 
chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân 
mới, làm tan rã cơ bản hệ thống thuộc địa, 
giải phóng hàng tỷ người và hàng trăm dân 
tộc chìm đắm trong nô lệ, thoát khỏi ách 
thống trị của để quốc. Phong trào giải phóng 
dân tộc, phong trào công nhân, phong trào 
đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội 
đã kết hợp thành một cao trào cách mạng 
chưa từng có trong lịch sử nhân dân thế giới 
“tiến công chủ nghĩa đế quốc, đẩy lùi từng 
bước âm mưu của họ, buộc chủ nghĩa để quốc 
phải điều chỉnh chiến lược và sách lược. 

Vào cuối thế kỷ, nhân loại phải chứng kiến 
một biến cố đau lòng, đó là sự tan rã của 
Liên Xô và chế độ xã hội chủ nghĩa ở các 
nước Đông Âu. Như GS, TS A.Li-lốp đã nói : 
Các xã hội sinh ra không phải trong một thể 
hình hoàn chính. Chủ nghĩa xã hội cũng 
không phải là trường hợp ngoại lệ của lô-gíc 
lịch sử này. Đảng chúng tôi nhận thức rằng : 
dù phải trải qua quanh co, phức tạp, lâu dài, 
chủ nghĩa xã hội nhất định sẽ được hoàn thiện 
và chiến thắng. 

Tính từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi 
tìm đường cứu nước đến nay đã 90 năm. 
Người đã dành hơn nửa cuộc đời vượt qua 
3 đại dương, đến 4 châu lục, 28 nước, bôn ba 
ròng rã trên một đoạn đường ước tính 
20 vạn km, từ những trung tâm văn minh nhất 
của thế giới tới những nơi bần cùng và đau 
khô nhất của nhân loại thời ấy. Trên mỗi đoạn 
đường, tình yêu nước thương nòi từ thuở ấu 
thơ và nỗi đau trước sự cùng khổ của các dân 
tộc bị áp bức, lòng khát khao sớm giải phóng 
Tổ quốc và ước mơ xây dựng một xã hội tốt 
đẹp, văn minh, hạnh phúc vì giai cấp cần lao 
thấm quyện vào nhau. Kết tinh văn hiến dân 
tộc và đính cao của trí tuệ nhân loại, nhờ đó 
mà Người lý giải được sâu sắc nỗi đau của 
dân tộc, của giai cấp, của nhân loại, nhận ra 
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con đường đúng đắn xóa bỏ nỗi đau ấy, xác 
lập được ý chí và bản lĩnh anh hùng : “Hai tay 
xây dựng một sơn hà”. 

Không phải chỉ có Người được đọc Luận 
cương dân tộc và thuộc địa của Lê-nin. 
Nhưng chính 10 năm ròng rã thấm dày thực 
tiễn đã làm cho Người hấp thụ nồng nàn và 
mãnh liệt cái tỉnh túy nhất của bản Luận 
cương ấy. 

Cái tỉnh túy nhất đó là : trong thời đại ngày 
nay cách mạng giải phóng dân tộc phải gắn 
liên với cách mạng vô sản ; độc lập dân tộc 
phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

Người đã tập trung truyền bá và vận dụng 
chân lý ấy vào thực tiễn Việt Nam, kiên trì 
làm cho chân lý ấy trở thành sức mạnh 
tự thân, vô địch của nhân dân và Đảng 
chúng tôi. 

Chân lý ấy đã thể hiện trong Cương lĩnh 
1930 và Cương lĩnh 1991, cụ thể hóa trong 
các đường lối, chính sách của Đảng, Nhờ vậy 
mà nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã : 

- Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công, 
lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên 
ở Đông - Nam Á, mở ra thời đại Hồ Chí Minh 
trong tiến trình lịch sử của dân tộc. 

- Tiến hành thắng lợi các cuộc chiến tranh 
giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc trong 
hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, đánh bại những 
kẻ địch to và có sức mạnh vật chất - kỹ thuật 
vào bậc nhất thế giới, hoàn thành cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, đưa 
nước Việt Nam tiến thắng lên chủ nghĩa xã 
hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. 

- Thực hành sự nghiệp đôi mới, kết hợp 
chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược, giành được 
những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa rất quan 
trọng, củng có độc lập dân tộc, tiến bước vững 
chắc trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong những tình huống phức tạp và hiểm 
nghèo. 

- Làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, cứu 
nhân dân Cam-pu-chia thoát khói họa diệt 
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chủng. Nhà vua Nô-rô-đôm Xi-ha-núc đã 
nói : “Không có bộ đội Việt Nam giúp đỡ giải 
phóng nhân dân Cam-pu-chia thoát nạn diệt 
chủng thì con cháu nhà Vua cũng chết hết”. 

Thủ tướng Hun-Xen nói : “Một sự đòi hỏi 
xét xử Khmer đỏ là sự trả giá về chính trị và 
công lý cho tất cả những người tham gia giải 
phóng nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi chế 
độ diện chủng Pôn Pốt. Do đó, họ phải thừa 
nhận sự thật là : nếu đòi xét xử bọn đầu sỏ 
Khmer đỏ chừng nào thì phải ca ngợi sự anh 
hùng của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt 
Nam, những người đã hy sinh thân minh vi 
nhân dân Cam-pu-chia chừng đó”. Tinh thần 
quốc tế trong sáng được hình thành và không 
ngừng bồi đắp từ khi giai cấp công nhân Việt 
Nam mới ra đời, cho đến ngày nay, với tư 
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Giúp 
nhân dân nước bạn là mình tự giúp mình”. Tư 
tưởng ấy trùng hợp với tư tưởng cao cả của 
Thánh Gan-đi và Nê-ru anh hùng : độc lập 
của Ấn Độ không bao giờ có thể có được hoàn 
toàn chừng nào tất cả các dân tộc khác còn 
chưa tháo bỏ được xiêng xích thực dân. 

Cách đây 5 ngày, tại Kiếp Bạc, ngày 15-9, 
dân tộc Việt Nam làm lễ 700 năm Ngày qua 
đời của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc 
Tuấn. 

Thú thật với các vị, cho đến hôm nay, tôi 
vẫn bồi hồi nhớ mãi buổi sáng hôm ấy. Hầu 
như đại biểu của cả dân tộc đã về đây để kính 
viếng Người, xem thao diễn trở lại cuộc thủy 
chiến trên sông Thương. Trong khung cảnh 
hùng tráng và trước lòng thành kính của nhân 
dân, tôi nhớ lại lời dạy của Đại Vương : 
Khoan sức dân để làm kế sâu rễ bên gốc ; trên 
dưới đông lòng, anh em hòa thuận, cả nước 
góp sức. 

Tôi cũng đã nhiều lần đến viếng vị Anh 
hùng dân tộc và Nhà văn hóa Nguyễn Trãi ở 
Côn Sơn, cách Kiếp Bạc mấy cây số. Khi tuổi 
trên 50, Nguyễn Trãi về Côn Sơn. Ông viết : 
đêm ngày lòng dạ nỗi lo dân. Kết tỉnh đạo lý 
Việt Nam, Ông đã để lại cho con cháu tư 
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tưởng bất hủ : chỉ cân vẹn đất, cốt sao an ninh, 
chỉ muốn hòa hiếu, tắt muôn đời chiến tranh. 

Dân tộc chúng tôi hiểu đầy đủ răng : dân 
tộc mình là một dân tộc nghèo, một đất nước 
tuy đang phát triên nhưng ở mức thấp. 

Theo lời dạy của cha ông, Việt Nam chỉ 
muốn hòa bình, ổn định để xây dựng, mưu 
cầu hạnh phúc cho nhân dân, ai cũng có cơm 
ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Chúng tôi 
hiểu rõ khoảng cách giữa nền kinh tế của 
chúng tôi và nên kinh tế của những nước phát 
triển trên thế giới. Chúng tôi hiểu rõ khoa học 
công nghệ trong thế kỷ XXI sẽ có những bước 
tiến khổng lồ. Thực hiện tư tưởng vĩ đại của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh : /ấy sức ta mà giải 
phóng cho ta, chúng tôi phải tri thức hóa 
Đảng, tri thức hóa dân tộc, tiếp tục tri thức 
hóa công nông, cả nước là một xã hội học tập, 
phát huy truyền thống những ngày mới giành 
được độc lập năm 1945, cả nước học chữ, cả 
nước diệt giặc dốt, cả nước diệt giặc đói... 
Phải nắm lấy ngọn cờ khoa học như đã nắm 
ngọn cờ dân tộc. Một dân tộc dốt, một dân tộc 
đói nghèo là một dân tộc yếu. Nhân dân Việt 
Nam ngày nay có câu : đã biết cầm đũa thì 
biết vót chông, đã biết vót chông thì 10 ngón 
tay ấy sẽ biết học tập, sử dụng máy vi tính, đi 
vào công nghệ thông tin, cánh cửa của kinh tế 
tri thức. 

Lời cô vũ của GS Len En-đi đối với chúng 
tôi thật là sâu sắc và chân tình : Giành được 
độc lập trong nhiêu năm đấu tranh, chịu đựng 
những hy sinh mất mát lớn lao, Việt Nam 
không chấp nhận thua trong mặt trận kinh tế. 

Chúng tôi sẽ thực hiện quyết tâm đó. Thế 
kỷ XX, dân tộc Việt Nam đã đấu tranh giành 
độc lập, thống nhất hoàn toàn đất nước, quá 
độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Thế kỷ XXI, 
chúng tôi quyết bảo vệ vững chắc nền độc lập, 
thống nhất của Tổ quốc, mưu cầu hạnh phúc 
cho nhân dân, tiếp tục đi theo con đường đã 
chọn, dù 50 năm, 100 năm hay lâu hơn nữa, 
chúng tôi cũng không bao giờ nao núng, chủ 
nghĩa xã hội nhất định thành công. 1 


KỶ NIỆM 990 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI 
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Sức SÔNG 990 NấãM 
THấNG LONG - Hã NỘI 


Thăng Long - Hà Nội : 

Nơi lắng hôn dân tộc, 

Nơi hội tụ khí thiêng sông núi, 

Nơi kết tính và tỏa sáng văn hóa Việt Nam... 

Kỷ niệm 990 Thăng Long - Hà Nội là một sự 
kiện trọng đại và là dịp tốt để chúng ta “biểu thị 
tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn của 
người Việt Nam đối với các thế hệ cha ông đã có 
công dựng nước, giữ nước ; là dịp giáo dục 
truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc ; 
động viên toàn Đảng, toàn dân phấn đấu xây 
dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa... Đây cũng là dịp để giới thiệu và nâng 
cao tầm vóc của Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt 
Nam nói chung ở khu vực và trên thế giới” (). 

* 
* * 

1. Trước thế kỷ XI, Hà Nội (khi ấy gọi là Đại 
La) đã là một thành thị có tầm cỡ. Nếu nhìn xa 
hơn, từ thuở các vua Hùng, vùng đất Hà Nội đã 
là một trong những nơi trù phú nhất nước Văn 
Lang. Còn nếu tính từ khi Cổ Loa (nay thuộc 
huyện Đông Anh ngoại thành Hà Nội) trở thành 
thủ đô của nhà nước Âu Lạc (208 đến 179 trước 
công nguyên), thì vùng đất này cũng đã có hơn 
2000 năm tuổi. 

Trong suốt hơn 1000 năm bị phong kiến 
phương Bắc đô hộ, Đại La đã trở thành trung tâm 
của nhiều cuộc kháng chiến chống xâm lược. 

Năm 544, Lý Bí giành độc lập, đặt tên nước 
là Vạn Xuân, xưng là Lý Nam Đề (để sánh 
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ngang Bắc đế). Thành lũy do Lý Nam Đế xây 
là cơ sở đầu tiên của thành Đại La và 
Thăng Long sau này. 

Trong các năm 766 - 791, Bố Cái Đại Vương 
Phùng Hưng và những người kế vị ông giành 
được độc lập, đều đóng đô ở thành Đại La. 

Vào các năm 819 - 820, Dương Thanh dùng 
Đại La làm căn cứ chống giặc. Năm 905 Khúc 
Thừa Dụ nổi dậy chiếm thành Đại La, tự xưng là 
tiết độ sứ và nắm quyền quản lĩnh đất nước. Hai 
năm sau, khi ông mất, con ông là Khúc Hạo, rồi 
sau đó cháu ông là Khúc Thừa Mỹ tiếp tục cải 
cách xã hội - chính trị, củng cố nên tự chủ nước 
nhà. Năm 930, nhà Nam Hán lại sang cướp nước 
ta. Dương Đình Nghệ tiến quân đánh giặc, đuổi 
quân xâm lược ra khỏi thành Đại La.. ˆ 

Năm 938, Ngô Quyên chiến đấu oanh liệt 
giành chủ quyên cho dân tộc, kết thúc thời kỳ 
Bắc thuộc cũng từ việc chiếm lại thành Đại La 
và sau đó đánh tan quân Nam Hắn trong trận 
chiến Bạch Đằng. 

Đến năm 1010, khi lên ngôi vua, mở đầu nhà 
Lý, với con mắt nhìn xa trông rộng, Lý Công 
Uấn - tức Lý Thái Tổ - đã quyết định dời đô về 
Đại La và đối tên là Thăng Long (Rông bay lên). 
Trong Chiếu dời đô, vua Lý Thái Tô phân tích : 
“Đại La ở vào nơi trung tâm trời đất ; được cái 
thế rông cuộn hồ ngôi. Đã đúng ngôi Nam Bắc 
Đông Tây ; lại tiện hướng nhìn ra sông dựa núi. 

* PGS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội 


(1) Chỉ thị số32-CT/TƯ ngày 4-5-1998 của Bộ Chính trị Ban 
Châp hành Trung ương Đảng 


Mỹ niệm ®99®© năm Thăng Leng - Hà Nội 


Địa thế rộng mà bằng ; đất đai cao mà thoáng. 
Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt ; muôn 
vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp 
đất nước ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là 
chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước ; 
cũng là nơi kinh đô bậc nhất của để vương muôn 
đời”. 

Thế là, từ đầu thế kỷ XI, Thăng Long chính 
thức trở thành Thủ đô của quốc gia phong kiến 
Việt Nam độc lập có chủ quyên, mở ra một thời 
kỳ mới trong lịch sử nghìn năm văn hiến và anh 
hùng của dân tộc. Đó là thời kỳ Thăng Long với 
biêu tượng rồng bay vừa mang khí thế vươn lên 
mạnh mẽ của đất nước, vừa bao chứa ý niệm 
thiêng liêng về cội nguồn “con Rồng cháu Tiên” 
và ước rhơ về nguồn nước, mưa thuận gió hòa 
của cư dân văn minh nông nghiệp trồng lúa 
nước. Tám thế kỷ độc lập, Thăng Long (có lúc 
được đổi tên là Đông Đô, Đông Quan, Đông 
Kinh) là niềm kiêu hãnh của dân tộc, nơi sản 
sinh ra và hội tụ không biết bao nhiêu anh hùng 
dân tộc và danh nhân văn hóa lớn, nơi minh 
chứng cho không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu 
và chiến thắng giặc ngoại xâm : Ngô Quyên 
thắng Nam Hán, Lê Hoàn thắng Tống, 
Lý Thường Kiệt thắng Tống, 3 lần Trần Hưng 
Đạo thắng Nguyên Mông, Lê Lợi thắng Minh, 
Quang Trung thắng Thanh... Thăng Long đã đi 
vào tâm huyết, vào sử sách của dân tộc, là niêm 
tự hào của cả nước. 

Đầu thế kỷ XIX, nhà Nguyễn đóng đô ở 
Huế và sau đó đối tên Thăng Long thành Hà Nội 
(1831). 

Từ giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược 
Việt Nam, Hà Nội đã cùng cả nước đứng lên 
chống xâm lược ; và trong suốt gần một thế kỷ 
Hà Nội đã là chứng nhân của biết bao phong trào 
yêu nước và cách mạng sục sôi, cực kỳ anh 
dũng. Ngày 19-8-1945, Cách mạng Tháng Tâm 
đã giành thắng lợi trọn vẹn ở Hà Nội, nhanh 
chóng lan tỏa đi khắp nơi,.cổ vũ và thúc đây 
mạnh mẽ nhân dân cả nước nôi dậy khởi nghĩa 
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giành chính quyền. Ngày 2-9-1945, tại quảng 
trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc 
bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử, khai sinh ra 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mỡ ra một kỷ 
nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước ta. Hà Nội lại được 
khẳng định là Thủ đô của nước Việt Nam mới. 

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, 
nhân dân Hà Nội và cả nước không có nguyện 
ước gì hơn là được sống trong hòa bình để xây 
dựng đất nước. Nhưng thực dân Pháp lại dã tâm 
cướp nước ta một lần nữa. Ngày 19-12-1946, đáp 
lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thà hy 
sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, 
nhất định không chịu làm nô lệ...”, Hà Nội đã 
nhất t đứng lên chống giặc, giành thế chủ động 
cho cuộc kháng chiến. Phát súng đầu tiên từ 
pháo đài Láng bắn vào trại giặc đã trở thành 
hiệu lệnh cho cuộc kháng chiến thần thánh của 
dân tộc. 

Với cuộc chiến đấu 60 ngày đêm vô cùng 
oanh liệt, Hà Nội đã mở đầu cuộc kháng chiến 
toàn quốc 9 năm và kết thúc bằng trận Điện Biên 
Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, 
buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, công 
nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 
của ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 

Sáng 10-10-1954, cả Hà Nội là một rừng cờ 
hoa, rạo rực niềm vui giải phóng, đón chào đoàn 
quân chiến thắng trở về. Hà Nội đã sạch bóng 
quân thù, mở đầu thời kỳ phát triển mới của Thủ 
đô và đất nước. 

Tiếp đến là những năm tháng hào hùng vừa 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hậu phương miên 
Bắc, vừa chi viện cho tiền tuyến miền Nam. 

Trong những ngày đầu miền Nam đông khởi 
(1959 - 1960), Hà Nội đã cử những người con 
thân yêu của mình vượt Trường Sơn vào tiếp sức 
cho đồng bào, đồng chí ở tiền tuyến lớn. Sau đó, 
hàng vạn con em và cán bộ, chiến sĩ Thủ đô đã 
lên đường vào Nam chống Mỹ cứu nước. Chính 
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trên mảnh đất ngàn năm văn hiến đã sản sinh các 
phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Ba 
quyết tâm”... “Mỗi người làm việc bằng hai” vì 
miền Nam một thịt, vì Huế, Sài Gòn kết nghĩa. 

Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh bằng 
không quân ra miền Bắc và đánh phá Thủ đô, Hà 
Nội đã chấp nhận cuộc đối đầu lịch sử. Đặc biệt, 
trong 12 ngày đêm từ 18-12-1972 đến 30-12- 
1972, Hà Nội đã tạo ra một “Điện Biên Phủ trên 
không”. Đế quốc Mỹ với toàn bộ pháo đài bay 
B52 và phương tiện chiến tranh hiện đại nhất lúc 
đó (trừ bom nguyên tử) được huy động đánh phá 
Hà Nội, nhưng chúng đã không chịu nối sự đánh 
trả của quân dân Thủ đô sang ngày thứ 13. Với 
cách đánh trí tuệ, sáng tạo - cách đánh Hà Nội, 
cách đánh Việt Nam - đánh địch ở nhiều tuyến, 
nhiều tầng, nhiêu hướng ; làm chủ thế trận, làm 
chủ tình huống, làm chủ các phương tiện vũ khí 
có trong tay... Hà Nội đã làm cho bọn giặc 
hoảng loạn. Hàng chục “pháo đài bay” B52 và 
máy bay cường kích, kể cả “cánh cụp, cánh xòe” 
F111 bị bắn cháy trên bầu trời Hà Nội, nhiều 
giặc lái bị bắt sống. Đây là chiến công xuất sắc 
nhất trong lịch sử chiến tranh nhân dân của 
chúng ta chống chiến tranh phá hoại bằng không 
quân của đề quốc Mỹ. 12 ngày đêm “Điện Biên 
Phủ trên không” đã làm phá sản quan điểm 
“không quân quyết định thắng lợi trong chiến 
tranh” của giới quân sự Mỹ, buộc chúng phải ký 
Hiệp định Pa-ri, rút hết nửa triệu quân viễn chinh 
Mỹ ra khỏi Việt Nam, chấm dứt 115 năm chiếm 
đóng của quân đội thực dân trên đất nước ta. Từ 
đây tạo ra bước chuyển vô cùng quan trọng tiến 
tới chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đại thắng 
mùa Xuân 1975, thu non sông về một mối, cả 
nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Với 
chiến công này, càng làm cho Hà Nội xứng đáng 
với truyền thống ngàn năm văn hiến, xứng đáng 
với niềm tin và lòng tự hào của nhân dân cả 
nước, được bạn bè trên thế giới mến yêu, khâm 
phục, ca ngợi là “Thủ đô của lương tri và phâm 
giá con người”. 
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2. Từ năm 1986, dưới ánh sáng các Nghị 
quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII của 
Đảng, Thủ đô Hà Nội đã thực hiện công cuộc đổi 
mới, thu nhiều thành tựu quan trọng. 

Từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung 
bước đầu đã chuyển sang nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu kinh tế 
từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ; từ công nghiệp - nông 
nghiệp - dịch vụ đã chuyển sang công nghiệp - 
dịch vụ - nông nghiệp. 

Tổng sản phẩm của Hà Nội năm 2000 so với 
1985 đã tăng hơn 4 lần, trong đó tốc độ tăng 
trưởng GDP bình quân thời kỳ 1986 - 1990 là 
7,1%, thời kỳ 1991 - 1995 là 12,52%, thời kỳ 
1996 - 2000 đạt 10,38%. Hà Nội là một trong số 
các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao (tốc độ 
tăng GDP trung bình của Thủ đô giai đoạn 
1990 -1999 cao hơn cả nước từ 2 đến 3%). GDP 
bình quân đầu người từ 470 USD (năm 1991) 
tăng lên 915 USD (năm 1999) và khoảng 990 
USD vào năm 2000, bằng khoảng 2,2 lần vùng 
đồng bằng sông Hồng và 2,07 lần cả nước. 

Về đầu tư nước ngoài, năm 1989 chỉ có 4 dự 
án với số vốn đầu tư là 48 triệu USD, đến nay Hà 
Nội có 382 dự án với số vốn đầu tư là 8,3 tỉ USD, 
đứng thứ hai cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài. 

Xây dựng và quản lý đô thị có nhiêu tiến bộ. 
Quy hoạch tông thể phát triển thành phố đến 
năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt. Bộ mặt 
đường phố Hà Nội ngày càng khang trang, sạch 
đẹp, phát triển theo hướng đô thị hiện đại. Giao 
thông vận tải có bước tiến bộ, từ chỗ chỉ có một 
cầu qua sông Hồng, đến nay đã có 3 cầu. Sân 
bay Nội Bài được nâng cấp. Nhiều tuyến đường, 
trục đường lớn, nút giao thông quan trọng được 
mở rộng như : Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh, 
Thái Hà - Chùa Bộc - Kim Liên, Láng - Hòa 
Lạc, Trần Khát Chân - Đại Cô Việt, Huỳnh Thúc 
Kháng, Hoàng Quốc Việt v.v.. phù hợp với quy 
hoạch chung. 
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Mạng lưới thông tin liên lạc phát triển nhanh 
với trang bị khá hiện đại. 100% số xã ngoại 
thành đều có điện thoại. Bình quân 100 dân từ 
0,57 máy nay đã lên 18 máy. Bình quân nhà ở đã 
lên gần 6m2/người. 

Cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất, 
quan hệ sản xuất mới từng bước được xây dựng 
và củng cố. Các doanh nghiệp Hà Nội được sắp 
xếp lại theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, tăng sức cạnh tranh. Đã cơ bản chuyển đôi 
các hợp tác xã theo luật. Nhiều ngành nghề 
truyền thống được khôi phục. So với năm 1990, 
giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp bình quân trên 
1 ha canh tác tăng gần 4 lần. Bộ mặt nông thôn 
ngoại thành thay đổi rõ rệt, mức thu nhập tăng 
2,6 lần. Đến nay, tỷ lệ hộ giàu ở nông thôn đạt 
24%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3% (cả thành phố 
còn 1,7%). 

Chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được 
giữ vững. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, khoa 
học - công nghệ có bước phát triển. Hà Nội đã 
hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào 
năm 1999 (đi trước bình quân cả nước 10 năm). 
100% các trạm y tế xã, phường có bác sĩ. Nhiều 
xã, phường nhân dân được theo dõi và chăm sóc 
sức khỏe tại gia đình. Tỷ lệ trẻ em suy dinh 
dưỡng từ 37% năm 1994 đến nay giảm xuống 
còn 18,7%. Chương trình dân số - kế hoạch hóa 
gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em, 
người cao tuổi, các đối tượng chính sách được 
thực hiện tích cực. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 
1989 là 1,51% nay giảm xuống còn 1,08%. Mỗi 
năm đã giải quyết khoảng 5 vạn người có việc 
làm ; xóa hàng trăm nhà “dột nát”. Xây dựng và 
tặng 1001 nhà tinh nghĩa, phụng dưỡng 100% Bả 
mẹ Việt Nam anh hùng. Phong trào thi đua 
“Người tốt, việc tốt”, “xây dựng nếp sống văn 
minh, gia đình văn hóa” đạt hiệu qua tích cực. 
Nhiều di tích lịch sử - văn hóa được trùng tu, tôn 
tạo. Hoạt động sáng tạo văn học - nghệ thuật sôi 
động và có bước phát triên. 
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Ghi nhận những thành tựu trên, UNESCO đã 
đánh giá: “Thành phố Hà Nội có một quá trình 
phát triển đầy ấn tượng” và đã quyết định chọn 
Hà Nội là thành phố duy nhất ở khu vực châu Á- 
Thái Bình Dương được nhận danh hiệu “Thành 
phố vì hòa bình” Đây là niềm vui, vinh dự 
không chỉ của riêng Hà Nội, mà còn là niềm vui 
chung của nhân dân cả nước. Sự kiện này càng 
làm cho Hà Nội kỷ niệm 990 năm thêm ý nghĩa. 

Cùng với sự phát triển của cách mạng, Đảng 
bộ Hà Nội không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. 
Nếu năm 1945, Đảng bộ Hà Nội mới có hơn 50 
đảng viên ; năm 1954 có khoảng vài trăm đảng 
viên, thì đến nay đã có trên 153 000 đẳng viên. 
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIIJ), 
Chương trình 14 của Thành ủy và Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2), khóa VI, vai trò lãnh đạo 
của Đảng bộ các cấp được khẳng định và phát 
huy. Cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng 
bước đầu thu được kết quả. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn 
và cơ bản, Hà Nội cũng còn nhiều yếu kém và 
khuyết điểm... Hiện nay, so với Thủ đô nhiều 
nước trên thế giới, Hà Nội vẫn là một Thủ đô 
nghèo ; kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất còn kém ; 
nhiều vấn đề trong quản lý đô thị còn bất cập ; 
nhiều vấn đề bức xúc về xã hội chưa được giải 
quyết tốt ; công tác xây dựng Đảng bộc lộ một số 
yếu kém ; tiêu cực trong hệ thống chính trị chưa 
được đẩy lùi... Tình hình đó đòi hỏi Hà Nội phải 
có quyết tâm cao và có giải pháp tích cực để 
nhanh chóng khắc phục. 

3. Để chuẩn bị kỷ niệm 990 năm và hướng 
tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội theo tỉnh 
thần Chỉ thị số 32-CT/TƯ của Bộ Chính trị, 
ngày 19-5-1998, Thành ủy Hà Nội đã có Kế 
hoạch 30-KH/TƯ, UBND và Ban chỉ đạo kỷ 
niệm 1000 Thăng Long - Hà Nội đã xây dựng 
các đề án cụ thể. Ngày 19-7-1999, Hội đồng 
nhân dân thành phố khóa XI, đã thông qua Nghị 
quyết về chuẩn bị kỷ niệm 990 năm Thăng 
Long - Hà Nội. Hà Nội động viên và tổ chức 
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toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân khai thác và 
sử dụng có hiệu quả các nguôn lực, thi đua thực 
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây 
dựng các công trình hạ tầng đô thị và phúc lợi xã 
hội, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa. 
Kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với 
những chuyển biến về mặt xã hội, văn hóa, quốc 
phòng, an ninh, bảo đảm ổn định về chính trị. 

Đến nay, 24 công trình hạ tầng đô thị, phúc 
lợi xã hội và tu bồ, tôn tạo di tích lịch sử - văn 
hóa cơ bản đã được thực hiện đúng tiến độ, như : 
cải tạo, chính trang tuyến đê nội thành đoạn từ 
An Dương đến Vĩnh Tuy ; hoàn thành giai đoạn I 
công trình thoát nước đâu mối Yên Sở ; cải tạo 
4 sông : Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu ; kè và làm 
đường ven hồ Trúc Bạch ; cải tạo khu di tích 
tượng vua Lê ; xây dựng khu Thái học thuộc Văn 
Miếu - Quốc Tử Giám ; xây dựng khu vui chơi 
giải trí Hồ Tây ; hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng 
lại nhà cũ nát ; chính trang mặt nhà, quét vôi, sơn 
cửa tại các khu nhà ở, tuyến phố, trục đường 
chính ; bảo đảm vệ sinh sạch đẹp các đường phó, 
nơi công cộng, khu dân cư... 

Song song với những việc trên, Hà Nội đã tô 
chức các phong trao thị đua, các hoạt động tuyên 
truyền giáo dục truyền thống, văn hóa, nghệ 
thuật, thể dục, thê thao, nghiên cứu khoa học... 
Tuân văn hóa kỷ niệm 990 năm Thăng Long 
cùng với Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức trọng thể 
như một ngày hội lớn của nhân dân Thủ đô và cả 
nước, cố gắng thể hiện cho được tính tiên tiến, 
hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc, cũng như 
bản sắc văn hóa của người Tràng An. 

Hà Nội kỷ niệm 990 năm Thăng Long, đông 
thời cũng là hướng tới 1000 năm Thăng Long 
vào năm 2010. Đây là dịp để nâng cao hơn nữa 
ý thức trách nhiệm, lòng tự hào của mỗi người 
dân Hà Nội nói riêng và nhân dân cả nước nói 
chung về Thủ đô, về dân tộc và đất nước. 

Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não về chính 
trị, văn hóa, khoa học - công nghệ ; đồng thời là 
trung tâm lớn của đất nước về kinh tế và giao 
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dịch quốc tế. Vì vậy, Thủ đô Hà Nội phải là 
thành phố hiện đại, văn minh, kế thừa và phát 
huy được truyền thống lịch sử ngàn năm văn 
hiến, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hà Nội phải 
phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội toàn diện, 
bên vững ; bảo đảm ổn định vững chắc chính trị, 
an ninh, quốc phòng. Dự kiến đến năm 2010, 
Hà Nội sẽ cơ bản xây dựng được nền tảng vật 
chất, xã hội của Thủ đô văn minh, hiện đại, 
đậm đà bản sắc dân tộc và văn hóa Thăng Long - 
Hà Nội ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân. 

Từ thành Đại La chỉ với chu vi 3000 bộ 
(khoảng 5 580m) đến Thủ đô khi giải phóng 
khỏi ách thực dân Pháp (1954) đã có diện 
tích 152km? (nội thành 12km2, ngoại thành 
140 km2), Thủ đô Hà Nội hôm nay đã được mở 
rộng 927 km2 với khoảng 2,8 triệu dân. Chẳng 
bao lâu nữa, Hà Nội sẽ phát triển sang phía bắc 
sông Hồng, Hà Nội sẽ “to đẹp hơn, đàng hoàng 
hơn”, trở thành một Thủ đô hiện đại ở khu vực. 

Với nguồn lực của ngàn năm Thăng Long và 
15 năm đối mới, Hà Nội đang mỗi ngày có thêm 
thế và lực mới. Bản lnh , trí tuệ, chiêu sâu của 
văn hóa Thăng Long tiếp thêm sức mạnh cho 
nhân cách người Hà Nội tỏa sáng trong những 
lúc gAy EO, Ở những thời điểm bước ngoặt. 

Kế từ “Chiếu dời đô” của Lý Thái Tổ năm 
1010 đến nay, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua 
và chứng kiến biết bao sự thăng trầm của lịch sử. 
Nhưng Thăng Long - Hà Nội vẫn là “chốn tụ hội 
trọng yếu của bốn phương đất nước”, vẫn tràn 
đầy sức sống để từng bước đi lên một cách chững 
chạc, đàng hoàng. Hướng tới 1000 năm 
Thăng Long, thời cơ rất lớn nhưng khó khăn và 
thử thách cũng không nhỏ. Với truyền thống 
Thăng Long - Hà Nội, với bản lĩnh và bản sắc 
văn hóa Việt Nam, chúng ta có cơ sở để tin rằng 
Hà Nội sẽ tạo được bệ phóng vững chắc đề cùng 
cả nước tiến vào thế kỷ XXI - thế kỷ xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
thân yêu của chúng ta. 
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THĂNG LONG - HÀ NỘI 
TỪ KHI CÓ ĐANG 


Ề từ khi Lý Thái Tổ ban chiếu dời đô (năm 
JK mo đến nay, nhân dân Thăng Long - 

Đông Đô - Hà Nội cùng nhân dân cả nước 
đã trải qua gần 10 thế kỷ dựng nước, giữ nước ; đã 
bên bï đấu tranh, lao động sáng tạo, góp công sức, trí 
tuệ làm nên nền văn minh Đại Việt và nên văn minh 
thời đại Hồ Chí Minh. Mặc dù, so với chiều dài 
990 năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, Đảng 
Cộng sản Việt Nam mới chỉ lãnh đạo hơn 70 năm, 
song đây là thời kỳ rực rỡ, vẻ vang nhất vì Đảng đã 
kế thừa, phát huy đến đỉnh cao sức mạnh truyền 
thống dân tộc, truyền thống Thủ đô, tạo ra những 
chiến công vĩ đại, những biến đổi sâu sắc nhất trong 
lịch sử dân tộc, lịch sử Thủ đô. 

Lịch sử Hà Nội trong thế kỷ XX gắn liền với sự 
ra đời, hoạt động và trưởng thành của Đảng bộ thành 
phố Hà Nội. Hơn 70 năm qua, mọi thắng lợi và thành 
quả của nhân dân Hà Nội đều không tách rời với hoạt 
động không mệt mỏi và vai trò lãnh đạo của Đảng 
bộ, đồng thời chính nhờ gắn bó mật thiết với nhân 
dân, phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng, xây dựng, bảo 
vệ Hà Nội mà Đảng bộ không ngừng lớn mạnh. 

Nhìn lại chặng đường hơn 70 năm kể từ khi có 
Đảng, từ hàng trăm, nghìn sự kiện sinh động, phong 
phú diễn ra trong đời sống xã hội có thể tông kết 
phững thành tựu quan trọng nhất mà Đảng bộ và 
phân dân Hà Nội đã giành được trong quá trình 
phần đầu bên bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Thứ nhất, Đảng bộ Hà Nội đã anh dũng, sáng 
tạo, lãnh đạo nhân dân đi đâu trong sự nghiệp 
đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. 

Vào đầu những năm 20 của thế kỷ XX, Hà Nội là 
một trong những mảnh đất đầu tiên của Tô quốc 
được đón nhận trào lưu tư tưởng cách mạng mới 


PHÙNG HỮU PHÚ ° 


thông qua một số tài liệu cách mạng được bí mật 
chuyển về từ Pháp, Trung Quốc... Cuối năm 1924, 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Trung Quốc hoạt động, 
chuẩn bị những điều kiện cần thiết để thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Hà Nội trở thành một đầu mối 
quan trọng đưa đón các thanh niên ưu tú của cả nước 
sang Quảng Châu (T rung Quốc) dự các lớp đào tạo 
cán bộ cách mạng kiểu mới do Nguyễn Ái Quốc 
trực tiếp huấn luyện. Nhưng năm cuối thập niên 20, 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng cứu nước 
theo con đường cách mạng vô sản của lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc đã được các cán bộ cách mạng (từ 
các lớp huấn luyện ở Quảng Châu trở về) truyền bá 
sâu rộng trong công nhân, nông dân, thanh niên, học 
sinh..., tạo nên một bước chuyển biến mới của phong 
trào công nhân, phong trào yêu nước. Đó là những 
tiền đề về chính trị, tư tưởng và tô chức dẫn đến sự 
ra đời của Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở số nhà 5D 
Hàm Long (tháng 3 năm 1929) và sau đó là sự ra đời 
Ban chấp hành lâm thời của Đảng bộ Đảng Cộng sản 
Việt Nam thành phố Hà Nội (ngày 17-3-1930). 
Ngay từ khi ra đời, Đảng bộ Hà Nội đã chủ động 
vận dụng sáng tạo đường lối cách mạng của Trung 
_ Dáng vào điều kiện cụ thể của thành phố ; Kiên 
tri vận động, tô chức lực lượng quần chúng ; tiến 
hành cuộc đầu tranh không khoan nhượng chống để 
quốc, phong kiến, chuẩn bị tiến tới giành chính 
quyền. Suốt 15 năm đấu tranh gian khổ (1930 - 
1945), Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo công nhân, nông 
dân, nhân dân lao động thành phố tiến hành những 
hoạt động tích cực trong cao trào 1930 - 1931 ; 
tiến hành cuộc đấu tranh kiên cường, quả cảm chống 


* PGS, TS, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Thành ủy Hà Nội 


13 


Mỹ niệm ®®© năm: Thăng Long - Hà Nội 


cuộc khủng bố trắng tàn bạo của thực dân Pháp đề 
bảo vệ, khôi phục cơ sở đảng, cơ sở cách mạng 
những năm 1932 - 1935 ; triển khai cuộc đấu tranh 
đòi dân sinh, dân chủ rộng khắp, với những nội 
dung, hình thức vô cùng phong phú những năm 
1936 - 1939. Bước vào cao trào cứu nước, giải phóng 
dân tộc (1939 - 1945), Đảng bộ Hà Nội. đã tập trung 
lãnh đạo nhiệm VỤ xây dựng, phát triển lực lượng 
chính trị của quần chúng, nòng cốt là các đoàn thể 
Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh, thành lập các 
đội vũ trang sơ khai (các đội tự vệ chiến đấu, các đội 
xung phong tuyên truyền...), đây mạnh các phong 
trào đấu tranh mà đỉnh cao là phong trào phá kho 
thóc của Nhật chia cho dân nghèo, tiến tới khởi 
nghĩa giành chính quyền mùa thu năm 1945. 

Cuộc khởi nghĩa thắng lợi ngày 19 Tháng Tám 
năm 1945 là kết tỉnh sức mạnh của Đảng bộ, nhân 
dân Hà Nội tích lũy suốt 15 năm, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, của Bác Hồ. Sự kiện này đánh dấu bước 
ngoặt vĩ đại của Hà Nội - sau hàng ngàn năm sống 
dưới ách thống trị của phong kiến, gần một thế kỷ 
nghẹt thở dưới ách đô hộ của thực dân, đế quốc, 
Hà Nội trở thành thành phố của nhân dân ; trở thành 
Thủ đô của nước VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG 
HÒA. Với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính 
quyền ngày 19 Tháng Tám năm 1945, Đảng bộ, 
nhân dân Hà Nội, càng được sự tin yêu, ngưỡng mộ 
của đồng bào, chiến sĩ cả nước về vai trò tiên phong 
trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do. Với sự 
kiện trọng đại đó, Đảng bộ Hà Nội càng được nhân 
dân gắn bó, tin tưởng - niềm tin tưởng về phẩm chất 
kiên trung bất khuất, tỉnh thần xả thân vì nghĩa lớn, 
về năng lực sáng tạo cách mạng của những người 
cộng sản Hà Nội. Quan hệ khăng khít giữa Đảng bộ 
với nhân dân là một đặc trưng mới trong lịch sử Hà 
Nội cách mạng, là nhân tố có ý nghĩa quyết định 
thắng lợi của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô 
suốt mấy chục năm qua. 

Thứ hai, trong khói lửa chiến tranh, Đảng bộ 
Hà Nội vững vàng lãnh đạo quân và dân thành 
phố phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, giải phóng, bảo vệ vững chắc Thủ đô, 
góp phân xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyên, thống nhất 
đất nước. 
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Vừa giành được chính quyền, Đảng bộ và nhân 
dân Hà Nội đã phải cùng toàn Đảng, toàn dân tiến 
hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ 
chống lại chiến tranh xâm lược của các thế lực đế 
quốc. Chiến tranh là thử thách khắc nghiệt nhất đối 
với một dân tộc, một chế độ. Chính trong thử thách 
ác liệt đó, Đảng bộ Hà Nội đã thể hiện rõ phẩm chất 
và bản lĩnh của một Đảng bộ vững vàng, dạn dày 
kinh nghiệm. 

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, dưới sự lãnh 
đạo trực tiếp của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, Đảng bộ Hà Nội đã tổ chức, hướng dẫn 
nhân dân Thủ đô tiến hành cuộc đấu tranh xây dựng, 
bảo vệ chính quyền cách mạng ; chống giặc đói, giặc 
dốt, chống các hành động phá hoại của quân đội 
Tưởng Giới Thạch và hành động khiêu khích của 
thực dân Pháp ; hết lòng ủng hộ đồng bào Nam Bộ 
kháng chiến. Đến khi thực dân Pháp đã phơi bày dã 
tâm xâm lược nước ta một lần nữa, theo lời kêu gọi 


của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 


đêm 19 tháng 12 năm 1946, quân dân Hà Nội đã nổ 
súng đánh Pháp mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc. 
Trong 60 ngày đêm bao vây, kìm chân địch trong 
thành phố, những đảng viên cộng sản cùng với quân 
và dân Hà Nội đã nêu cao tỉnh thần “Cảm tử cho Tổ 
quốc quyết sinh”, đào đường, lập chiến lũy, giành 
giật với địch từng căn nhà, từng góc phố. Tinh thần 
quyết chiến của Đảng bộ và quân dân Thủ đô tiêu 
biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, 
cổ vũ, động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước tích cực 
triền khai thế trận đánh giặc. 

Từ năm 1947, sau khi thực dân Pháp mở rộng 
phạm vi chiếm đóng, Trung đoàn Thủ đô rút lên căn 
cứ địa, tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài, Đảng bộ 
Hà Nội đã bám trụ, tiến hành cuộc kháng chiến trong 
lòng địch. Những năm tháng đầy khó khăn, gian khô, 
những đảng viên cộng sản đã kiên cường bám đất, 
bám dân, xây dựng, phát triển lực lượng kháng chiến 
trong vùng sau lưng địch ; lãnh đạo quân dân Hà Nội 
tiến hành chiến tranh du kích, tiêu hao, tiêu diệt sinh 
lực địch ; đây mạnh các cuộc đấu tranh chính trị, phá 
hoại kinh tế địch, làm thất bại âm mưu “lấy chiến 
tranh nuôi chiến tranh” của thực dân Pháp. Cuộc 
chiến đấu của Đảng bộ và quân dân Hà Nội đã phối 
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hợp chặt chẽ với hoạt động của quân, dân ta trên 
chiến trường cả nước, góp phần làm chuyển hóa 
tương quan lực lượng giữa ta và địch, đưa tới chiến 
thắng Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng 
chiến 9 năm oanh liệt chống thực dân Pháp xâm 
lược. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, Thủ đô hoàn toàn 
giải phóng. Hà Nội sạch bóng quân thù, vững vàng 
cùng cả nước bước vào một thời kỳ cách mạng mới. 

Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống đội 
quân xâm lược Mỹ, Hà Nội là mảnh đất diễn ra cuộc 
đọ sức quyết liệt giữa chính nghĩa và phi nghĩa, văn 
minh và bạo tàn. Với ý đô đánh sụp ý chí và quyết 
tâm kháng chiến của chúng ta, để quốc Mỹ đã chọn 
Hà Nội làm một trọng điểm đánh phá. Trong hai 
cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, đế quốc Mỹ đã 
huy động gần 6.000 lượt chiếc máy bay các loại hiện 
đại nhất, ném hơn 20 000 tấn bom, bắn hơn 1 000 tên 
lửa xuống 1 200 mục tiêu lớn, nhỏ trên địa bàn Hà 
Nội, trong đó có những cụm dân cư đông đúc (phố 
Khâm Thiên, khu An Dương...). Quán triệt sâu sắc 
và vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng ; thực hiện 
lời kêu gọi của Bác Hồ “Không có gì quý hơn độc 
lập, tự do”, Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo quân dân 
Thủ đô phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, đánh trả hai cuộc 
chiến tranh phá hoại bằng không quân của để quốc 
Mỹ, bảo vệ vững chắc Thủ đô xã hội chủ nghĩa, hết 
lòng chi viện sức người, sức của cho cuộc chiến đấu 
của đồng bào miền Nam. Hàng chục vạn thanh niên 
Hà Nội tình nguyện nhập ngũ, trực tiếp tham gia 
chiến đấu trên các mặt trận nóng bỏng phía Nam. 
Hà Nội bừng bừng khí thế cách mạng, trở thành quê 
hương của các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm 
đang”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì đồng bào 
miền Nam một thịt, vì Huế- Sài Gòn kết nghĩa”... Cả 
Hà Nội là một thế trận phòng không nhân dân với 
lưới lửa nhiều tầng, nhiều hướng, với sự tham gia của 
tất cả các lực lượng trẻ già, trai gái, công nhân, nông 
dân, trí thức... - trong đó những đảng viên cộng sản 
luôn có mặt ở những nơi ác liệt nhất. Hà Nội kiên 
cường bắn rơi 358 máy bay Mỹ các loại, bắt sống 
nhiều giặc lái. Đặc biệt, trong 12 ngày đêm đối đầu 
với cuộc tập kích chiến lược của để quốc Mỹ cuối 
năm 1972, quân, dân Hà Nội đã bắn rơi 30 máy bay 
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Mỹ, trong đó có 23 chiếc B52, 2 chiếc F. 111, lập 
nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, mở 
đường cùng quân dân cả nước đi đến Đại thắng mùa 
Xuân 1975, kết thúc thắng lợi sự nghiệp chống Mỹ 
cứu nước. - 

Trong sự nhìn nhận của bạn bè quốc tế, Hà Nội 
trở thành “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con 
người”, “Thủ đô anh hùng của một dân tộc anh 
hùng”. Truyền thống anh hùng, tài hoa, thanh lịch 
của người Thăng Long - Hà Nội hun đúc từ cuộc đấu 
tranh lâu đài chống các đội quân xâm lược Tống - 
Nguyên - Minh - Thanh đã được nâng lên một tầm 
cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh, mà cội nguồn 
sức mạnh chính là chủ nghĩa anh hùng của quân 
dân Hà Nội đã được phát huy cao độ dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, của Bác Hỗ, mà trực tiếp là sự lãnh 
đạo của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành 
phố Hà Nội. 

Thứ ba, Đảng bộ Hà Nội vững vàng, kiên trì, 
sáng tạo lãnh đạo nhân dân thành phố tiến hành 
công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội, tạo nên những biến đổi sâu sắc trong đời 
sống của Thủ đô. 

Bắt đầu từ năm 1954, sau khi hoàn toàn giải 
phóng, Hà Nội bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội theo đường lối của Đảng. Đây là một sự 
nghiệp vô cùng khó khăn, lâu dài, phức tạp ; một sự 
nghiệp hoàn toàn mới mẻ. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo 
trực tiếp của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự giúp 
đỡ, phối hợp của các bộ, ban, ngành ở Trung ương, 
sự ủng hộ của các địa phương trong cả nước, mấy 
chục năm qua, Đảng bộ Hà Nội đã kiên trì lãnh đạo 
nhân dân thành phố tiến hành khôi phục, cải tạo, 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, 
quốc phòng, xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ 
thống chính trị, tạo nên những chuyên biến sâu sắc 
chưa từng có trong đời sống của Thủ đô. 

Gần nửa thế kỷ (1954 - 2000) lao động sáng tạo, 
Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã trải qua bốn thời kỳ 
phấn đấu đầy khó khăn, thử thách : 

- Thời kỳ tiếp quản thành phó, tiến hành khôi 
phục, cải tạo, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội (1954 - 1964). 
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- Thời kỳ vừa sản xuất, vừa chiến đấu, tiếp tục 
duy trì, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong hoàn 
cảnh chiến tranh ác liệt (1965 - 1972). 

- Thời kỳ hàn gắn vết thương chiến tranh, phục 
hôi, phát triển kinh tế, tháo gỡ những khó khăn nhiều 
mặt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế - xã hội, 
từng bước tìm tòi con đường đổi mới (1973 - 1985). 

- Thời kỳ cùng cả nước thực hiện sự nghiệp đối 
mới toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
từng bước xây dựng Thủ đô xã hội chủ nghĩa văn 
minh, hiện đại (1986 - 2000). 

. Thông qua 12 kỳ Đại hội, Đảng bộ Hà Nội đã 
vận dụng, cụ thể hóa đường lối xây dựng chủ nghĩa 
xã hội của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của Nhà nước phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của 
thành phố, lãnh đạo các tầng lớp nhân dân Thủ đô 
triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thiết 
thực. Mặc dù trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ Hà 
Nội còn có những hạn chế, thiếu sót, một bộ phận 
cán bộ, đảng viên có biểu hiện sa sút về phẩm chất, 
bất cập về năng lực, song, nhìn tông thể, sau gần 50 
năm phấn đấu bên bỉ, Đảng bộ Hà Nội đã tổ chức, 
hướng dẫn nhân dân Thủ đô sáng tạo nên những 
thành quả to lớn, quan trọng. 

Tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn Thủ đô 
luôn luôn ổn định, kể cả những thời điểm đời sống 
chính trị quốc tế còn diễn biến phức tạp, tác động 
trực tiếp đến nước ta. 


Về kinh tế, từ một thành phố tiêu thụ trong thời . 


kỳ địch tạm chiếm, Hà Nội đã trở thành một thành 
phố sản xuất. Từ một nền kinh tế lạc hậu, mất cân 
đối nghiêm trọng thời. thực dân - phong kiến, sau đó 
là nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung thời kỳ bao cấp, 
Hà Nội đã và đang chuyển sang nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa với cơ cầu kinh 
tế từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, đạt tốc độ tăng trưởng cao, liên 
tục. Tính riêng trong 10 năm (1991 - 2000) tốc độ 
tăng trưởng bình quân GDP đạt 10,18%. 

Về xây dựng và quản lý đô thị, từ một thành phố 
chỉ đủ sức đáp ứng nhu cầu của hai, ba chục vạn dân, 
đến nay, Hà Nội đã trở thành một đô thị lớn, hạ tầng 
kỹ thuật phát triển vượt bậc, đáp ứng về cơ bản nhu 
cầu của gần 3 triệu dân. Bộ mặt của thành phố đối 
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thay từng ngày theo hướng đô thị hiện đại, được 
đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế ghi 
nhận. 

Văn hóa, xã hội của Thủ đô ngày càng phát triên, 
nhiều lĩnh vực như : giáo dục - đào tạo, y tế, dân số - 
kế hoạch hóa gia đình, thể dục - thể thao... đạt những 
thành tựu nổi bật. Đời sống vật chất, tỉnh thần của 
nhân dân Hà Nội không ngừng được cải thiện. 

Có thể nói, sau gần 50 năm, diện mạo đô thị, đời 
sống xã hội và con người Thủ đô đều đổi mới căn 
bản. Thành quả đó gắn liền với sự trưởng thành của 
Đảng bộ Hà Nội - từ chỗ chỉ có vài chục đẳng viên 
thời kỳ cách mạng Tháng Tám năm 1945, đến nay đã 
có gần 16 vạn đảng viên, sinh hoạt trong 5 000 chỉ 
bộ. Hơn 70 năm gắn bó với nhân dân, phần đầu vì sự 
nghiệp giải phóng, bảo vệ, phát triển Thủ đô, Đảng 
bộ Hà Nội đã bồi đắp và không ngừng củng cố 
truyền thống VỮNG VÀNG, SÁNG TẠO, ĐOÀN 
KẾT, GƯƠNG MÂU, đã đúc kết được những bài 
học kinh nghiệm quý báu : 

- Vận dụng sáng tạo và tổ chức thực hiện hiệu 
quả các đường lối, chủ trương của Đảng. 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp trên địa bàn để 
hoàn thành các nhiệm vụ, phù hợp với từng thời kỳ 
cách mạng. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị 
đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. 

- Xây dựng, bồi đắp quan hệ Đảng với nhân dân, 
phát huy sức mạnh đoàn kết và quyền làm chủ của 
nhân dân. 

- Phát huy nguồn lực, lợi thế của Thủ đô, vừa 
tranh thủ sức mạnh của cả nước đê xây dựng, phát 
triển Hà Nội, vừa phát huy vai trò của Thủ đô đối với 
cách mạng cả nước. 

Ở thời điểm chuẩn bị khân trương kỷ niệm 000 
năm Thăng Long - Hà Nội, tiến hành Đại hội Đảng 
bộ các cấp tiến tới Đại hội XI Đảng bộ thành phố 
và Đại hội IX của Đảng, Đảng bộ Hà Nội đang tập_ 
trung trí tuệ để tổng kết sâu sắc hơn các bài học kinh 
nghiệm, nhất là bài học trong 15 năm đổi mới, xây 
dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Thủ đô tiến bước 
vững chắc vào thế kỷ XXI. 
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PHÁT HUY TRUYÊN THỐNG 70 NĂM 
CÔNG TÁC DÂN VÂN CỦA ĐANG 


É thừa truyền thống quý báu của dân tộc, 
lK nm ta luôn luôn giương cao ngọn cờ đại 

đoàn kết toàn dân, coi đó là đường lối chiến 
lược cơ bản, lâu dài, là nguồn sức mạnh và động lực 
to lớn đề xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay từ khi 
thành lập (3-2-1930), Đảng ta đã đặc biệt coi trọng 
công tác dân vận và khẳng định : sức mạnh của cách 
mạng là ở nơi dân. Đảng phải dựa vào dân để làm 
cách mạng. Đây là điều cốt yếu trong công tác hằng 
ngày của Đảng. Tư tưởng đó đã thể hiện rõ nét trong 
Luận cương chính trị và Án Nghị quyết của Đảng 
(10-1930) với sự ra đời của các tổ chức quần chúng 
của Đảng gồm : Công vận, Nông vận, Thanh vận, 
Phụ vận, Quân đội vận, Mặt trận phản để... 

Sự ra đời của các Ban chuyên môn về công tác 
dân vận của Đảng thể hiện rõ quan điểm “1ấy dân 
làm gốc của cách mạng” được hình thành ngay từ khi 
thành lập Đảng và công tác dân vận của Đảng được 
xác định là một nhiệm vụ trung tâm hàng đầu của 
toàn Đảng. Có thể khẳng định đây là một chủ trương 
đúng đắn và sáng suốt góp phần đưa cách mạng Việt 
Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo đi từ thắng lợi này 
đến thắng lợi khác. Thực tiễn lịch sử Việt Nam trước 
khi Đảng ta ra đời đã cho thấy rất rõ điều đó. Dưới 


ách đô hộ của thực dân Pháp, nhân dân ta đã liên. 


tục đứng lên chống lại bọn đế quốc, phong kiến 
nhưng nhiều cuộc nôi dậy đã bị thất bại. Sở dĩ như 
vậy vì chưa có một đảng cách mạng đề ra được 
đường lối đúng đắn. Sự ra đời của Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã giải quyết được sự khủng hoảng đó. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo nguyên 
lý chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam để sáng lập 
ra Đảng Cộng sản hội đủ các yếu tố, nhận lãnh trách 
nhiệm vẻ vang trước dân tộc. Người đã chỉ rõ : muốn 
cách mạng thắng lợi phải có đảng cách mạng lãnh 


TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC ˆ 


đạo. Đảng ấy phải lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm 
nên tảng tư tưởng ; phải biết vận động, tập hợp, huấn 
luyện quần chúng, tạo ra sức mạnh để thực hiện 
đường lối cách mạng của đảng. Cần phải có một 
đảng có đường lối đúng lãnh đạo ; nhưng cách mạng 
có thành công hay không là do quần chúng được hiểu 
biết, được tổ chức lại, quyết liệt đầu tranh thực hiện 
đường lối đó. 

Nhìn lại 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
công tác dân vận luôn có vị trí quan trọng trong việc 
chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc 
sống, trực tiếp vận động nhân dân thực hiện. Nhờ 
vậy, đã góp phần xây dựng được mối quan hệ Đảng - 
dân ngày càng bền chặt. 

Trong giai đoạn 1930 - 1245, những tổ chức cách 
mạng đã được hình thành và những cao trào cách 
mạng đã liên tiếp nô ra như Xô viết Nghệ Tĩnh, 
Mặt trận dân chủ, Mặt trận phản đế, Mặt trận Việt 
Minh, mà đỉnh cao là Tông khởi nghĩa Tháng Tám 
năm 1945, đã chứng minh Cương lĩnh chính trị của 
Đảng là đúng đắn. Đây là thắng lợi của đường lối 
chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Đảng, là thắng 
lợi của khoa học và nghệ thuật vận động nhân dân : 
tin vào dân, gắn bó với nhân dân, dựa vào sức mạnh 
của nhân dân ; tuyên truyền giác ngộ nhân dân ; tô 
chức tập hợp lực lượng nhân dân trong các đoàn thể 
chính trị ; phát động nhân dân đấu tranh từ thấp đến 
cao, từ nhỏ đến lớn đi đến thắng lợi hoàn toàn. Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã chứng 
minh hùng hồn sức mạnh vô địch của quần chúng 
nôi dậy để đi theo Đảng làm cách mạng, giành chính 
quyền về tay nhân dân. 


kẻ Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương 
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Đưa Nghị quyếc của Đảng vào cuộc sếng 


Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
(1945 - 1954), chống đế quốc Mỹ (1955 - 1975) 
công tác dân vận của Đảng đã đạt đến đỉnh cao cả về 
lý luận và thực tiễn. 

Khi bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, 
Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã sáng 
suốt đề ra được đường lô lối “toàn dân kháng chiến”. 
Đường lối đó thể hiện đậm nét, nhất quán tư tưởng 

“cách mạng là sự nghiệp của quần. chúng”. Nhờ đó 
đã mở rộng được khối đại đoàn kết toàn dân VÌ SỰ 
nghiệp. kháng chiến kiến quốc, với yêu cầu “vận 
động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không bỏ 
sót một người nào, gÓp thành lực lượng toàn dân”. 
Trong 9 năm kháng chiến, với chính quyên trong tay, 
tuy còn non trẻ, Đảng ta đã lãnh đạo triển khai một 
cách sáng tạo công tác dân vận phù hợp ở hai vùng, 
vùng tự do và vùng tạm bị địch chiếm đóng. Do vậy 
đã xây dựng được một lực lượng chính trị hùng hậu 
tập trung rộng rải trong Mặt trận (Việt Minh và Liên 
Việt), trong các đoàn thể quần chúng và các đảng 
phái (Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội), tạo thành sức 
mạnh tổng hợp to lớn. Sự phát triển sáng tạo của 
công tác dân vận trong thời kỳ này đã đặt nên móng 
cho việc hình thành và phát triển mối quan hệ giữa 
Đảng, chính quyên, Mặt trận và các đoàn thể, lực 
lượng vũ trang gắn bó chặt chẽ với nhân dân trong 
việc thực hiện đường lối “kháng chiến kiến quốc” do 
Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Đó là sự thể hiện một 
cách nhất quán, đậm nét tư tưởng “mọi quyền hành 
và lực lượng đều ở nơi dân”. | 

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, công tác dân vận đã góp phân quan trọng vào 
việc tuyên truyền, vận động, tổ chức, tập hợp lực 
lượng, tích cực tăng gia sản xuất và chiến đấu với các 
phong trào : “Thóc không thiếu một cân, quân không 
thiếu một người”, “Thanh niên 3 sẵn sàng”, “Phụ nữ 
3 đam đang”, “Tay cày, tay súng”, “Tay búa, tay 
súng”, “Bám thắt lưng địch mà đánh”... Do vậy đã 
đưa công tác dân vận phát triển lên một trình độ mới, 
động viên đến mức cao nhất lực lượng của toàn dân 
đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước đến toàn thắng. 

Sau chiến thắng lịch sử mùa Xuân 1975, Đảng 
tiếp tục lãnh đạo nhân dân cả nước thống nhất, đoàn 
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kết cùng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn mới của cách mạng, 
công tác dân vận có vị trí, vai trò ngày càng to lớn. 
Đại hội lần thứ V của Đảng xác định : “Ở thời kỳ nào 
công tác vận động và tô chức quần chúng làm cách 
mạng cũng có ý nghĩa chiến lược. Trong giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và hiện nay khi cách 
mạng nước ta làm hai nhiệm vụ chiến lược : xây 
đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa, tầm quan trọng của công tác vận động quần 
chúng chẳng những không giảm bớt mà còn tăng 
thêm”. 

Trong 10 năm đầu cả nước cùng đi lên chủ nghĩa 
xã hội (1975 - 1985), công tác dân vận đã có nhiều 
đóng góp to lớn, quan trọng vào việc vận động nhân 
dân cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trong giai đoạn 
này, những khuyết điểm chủ quan trong công tác 
quản lý và cải tạo xá hội chủ nghĩa đã có ảnh hưởng 
tiêu cực đến việc tô chức và động viên phong trào 
cách mạng của nhân dân. Ở nhiều nơi quyền làm chủ 
của nhân dân bị vi phạm đã làm giảm động lực phát 
triên của xã hội, hạn chế phát huy tinh thần và năng 
lực làm chủ của nhân dân. 

Từ năm 1985 đến nay, công tác dân vận của 
Đảng tập trung vào việc tuyên truyền, vận động, tô 
chức nhân dân thực hiện sự nghiệp đôi mới, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày 20-3-1990, 
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương 
(khóa VI) đã ra nghị quyết về “Đổi mới công tác 
quân chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa 
Đảng và nhân dân” (gọi tắt là Nghị quyết Trung 
ương 8B). Nghị quyết Trung ương 8B ra đời đã đáp 
ứng đúng những vấn đề cấp bách về công tác vận 
động quần chúng trong bối cảnh đất nước và thể giới 
đang có nhiều diễn biến phức tập. Nghị quyết nhân 
mạnh trước hết là đôi mới quan điểm về công tác dân 
vận của Đảng đồng thời nâng cao trách nhiệm của cả 
hệ thống đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn 
thể trong việc đôi mới nội dung, phương thức tập 
hợp, vận động, phát huy sức mạnh của toàn dân. Kết 
quả của quá trình triên khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 8B đã làm cho mối quan hệ Đảng - dân 
gắn bó chặt chẻ hơn, Đảng tăng thêm sức mạnh 
chiến đấu, chính quyền được củng cố, Mặt trận và 
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các đoàn thể khắc phục sự trì trệ, xơ cứng, tập hợp 
thêm đoàn viên, hội viên. Ban Dân vận từ trung ương 
đến huyện được hình thành, BÓp phần quan trọng vào 
việc tham mưu cho các cấp Ủy đảng đây mạnh các 
phong trào cách mạng của quần chúng. Nét nôi bật 
là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, 
đền ơn đáp nghĩa và các cuộc vận động nhân. dân xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong 
sạch, vững mạnh. Kết quả các phong trào cách mạng 
của nhân dân là thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng 
VỚI lòng dân trong quá trình thực hiện sự nghiệp đôi 
mới đất nước. 

Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 8B, từ năm 1997, Ban Dân vận các 
cấp từ trung ương đến tỉnh, thành phố đã tổ chức 
nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp để hiện thực hóa 
phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiêm 
tra”. Ngày 18-2-1998, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 
30/CT-TU về “Xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ 
ở cơ sở”. Căn cứ vào chi thị trên, ngày 11-5-1998, 
Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/NĐ-CP kèm 
theo là quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn, 
cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà 
nước. Hơn 2 năm qua, việc thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở đã được dân đồng tình hưởng ứng, trở 
thành một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, tác động 
tích cực đến nhiều mặt của đời sống chính trị, kinh 
tế, xã hội. Trước hết là đã nâng cao ý thức của các 
cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, của 
cán bộ, đảng viên, nhân dân về thực hiện và phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở, làm chuyển 
biến một bước phương thức lãnh đạo của các cấp ủy 
đảng, phương thức điều hành và lề lối làm việc của 
các cấp chính quyền, nhất là ở cơ sở. Đã tác động 
tích cực tới việc “Xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt 
trận các đoàn thể nhân dân ở các cấp, các ngành. 

Để quán triệt sâu sắc hơn quan điểm dân vận của 
Đảng trong quá trình thực hiện sự nghiệp đôi mới, 
năm 1995, Ban Dân vận các cấp đã tô chức tuyên 
truyền sâu rộng bài báo Dân vận của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Năm 1999, nhân kỹ niệm 55 năm bài 
báo Dân vận của Bác, đồng chí Tông Bí thư Lê Khả 
Phiêu đã viết bài “Nhớ ngày 15 tháng 10”. Bài báo 
nhắc nhở các cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước, 
các cấp, các ngành học tập và thực hiện tốt lời dạy 
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của Bác về công tác dân vận. Đây chính là việc làm 
thiết thực trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng theo tính thân Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2), xây dựng mối quan hệ Đảng với dân ngày 
càng bền chặt. 

Việc làm tốt công tác dân vận thông qua thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 8B, Quy chế dân chủ ở 
cơ sở, và quán triệt tư tưởng dân vận của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vào thực tiễn hăng ngày đã góp phần 
tích cực vào việc xây dựng chính quyền các cấp. 
Biểu hiện rõ nét nhất là cuộc bầu cử hội đồng nhân 
dân 3 cấp (năm 1999) đã được tiến hành dân chủ 
hơn, được cử tri quan tâm hơn, số người tham gia bầu 
cử đông đảo hơn. Và cũng do làm tốt công tác dân 
vận, tình đoàn kết “tương thân, tương ái” giữa các 
cộng đồng dân cư trong cả nước được tăng cường và 
củng cố. Khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng mở 
rộng thêm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân 
dân phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, động viên 
nhân dân xây dựng quê hương đất nước, tham gia 
sinh hoạt chính trị, hoạt động xã hội, đoàn kết quốc 
tế. Các phong trào của quần chúng từng bước đi vào 
nội dung thiết thực, gắn liền với các chương trình, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu và 
lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên, các tâng 
lớp nhân dân. 

Qua 70 năm công tác dân vận của Đảng, có thể 
rút ra một số kinh nghiệm : 

Một là, trong bất cứ hoàn cảnh và điều kiện nào 
cũng phải tin ở lực lượng và sức mạnh của nhân dân, 
gắn bó máu thịt với nhân dân, một lòng một dạ phục 
vụ nhân dân. 

Hai là, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, 
xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất nhất quán và 
phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. 

Ba là, linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức, tập 
hợp nhân dân bằng các hình thức hoạt động thích 
hợp trong từng giai đoạn cách mạng. 

Bốn là, công tác dân vận phải bám sát đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gắn 


việc chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân với động 


viên nhân dân xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị. 
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Năm là, công tác dân vận luôn gắn chặt với công 
tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền Nhà 
nước của dân, đo dân, vì dân. 

Sáu là, thường xuyên chăm lo xây dựng bộ máy 
và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. 

Năm nay chúng ta kỷ niệm 70 năm công tác dân 
vận của Đảng gắn liền với kỷ niệm ngày Bác Hồ viết 
bài báo “Dân vận” và một năm thực hiện bài “Nhớ 
ngày 15 tháng 10” của Tông Bí thư Lê Khả Phiêu, 
đúng vào lúc Đảng ta tiến tới Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ [X của Đảng. Tình hình trên đặt ra cho 
công tác dân vận hàng loạt nhiệm vụ mới cần phải 
giải quyết có hiệu quả. 

Thứ nhất. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, 
nâng cao nhận thức cho cán bộ, đẳng viên, nhất là 
những người thường xuyên có quan hệ mật thiết với 
dân, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng dân vận của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trong bài báo “Dân vận”. Nghiên 
cứu, thực hiện tốt lời chỉ dẫn của Tổng Bí thư Lê Khả 
Phiêu về công tác dân vận trong bài “Nhớ ngày 15 
tháng 10”. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng đối 
với việc xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây 
đựng chế độ ta. Nếu không có nhận thức đúng đắn về 
dân, về công tác dân vận thi không thể có được việc 
làm tốt đẹp vì dân. 

Thứ hai. Huy động đông đảo mọi tầng lớp nhân 
dân tự giác tham gia công cuộc xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, đóng góp những ý kiến thiết thực vào dự thảo 
các văn kiện trình Đại hội IX của Đảng. Mối quan hệ 
giữa Đảng và nhân dân là mối quan hệ máu thịt, sức 
mạnh của Đảng không chỉ ở tô chức đẳng, Ở từng 
người đảng viên, mà còn ở sự củng cố mối quan hệ 
gắn bó giữa Đảng với dân. Đảng phải lắng nghe ý 
kiến của dân, đóng góp vào việc xây dựng Đảng. 
Nghe kết hợp với phân tích, nghiên cứu chọn lọc, 
xem xét đâu là vấn đề cấp bách cân giải quyết ngay, 
đâu là vấn đề cần được bàn bạc, trao đổi thêm để đi 
đến thống nhất ý kiến. Thực tiễn cho thấy không ít 
nghị quyết tưởng đúng nhưng khi đi vào thực tế chỉ 
đúng một phân, có điểm không phù hợp, không vào 
lòng dân. Vì vậy, để dân tham gia xây dựng Đẳng, 
các cấp cần lắng nghe ý kiến của dân đóng góp vào 
các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp. 
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Thứ ba. Quán triệt và vận dụng tốt tư tưởng 
Hồ Chí Minh về dân vận trong chính quyên. Cái gốc 
của vấn đề dân vận là ở chỗ, như Bác Hồ chỉ rõ 
“Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì 
dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân” (1). Đẳng ta 
ra đời, vận động dân đấu tranh cách mạng là đề lập 
nên chế độ dân chủ, xây dựng chính quyền của dân, 
do dân, vì dân. Vậy có chính quyền dân chủ rồi thì 
cán bộ các cấp chính quyên phải làm dân vận đề vận 
động tất cả lực lượng của mỗi người dân..., để thực 
hành những công việc nên làm. “Dân vận không 
chỉ là của cán bộ dân vận, cán bộ đoàn thể mà, “tất 
cả cán bộ chính quyền... đều phải phụ trách dân 
vận” @). 

Công tác dân vận đặt ra đối với các cấp chính 
quyền hiện nay trước hết là tổ chức triển khai tốt việc 
thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, cơ quan, 
doanh nghiệp. Chính phủ cần chỉ đạo chặt chẽ, đối 
mới cách làm cho “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra”, đầy mạnh cải cách hành chính và đổi mới 
sự quản lý điều hành ở các cấp, nhất là ở cơ sở. Chỉ 
có như vậy mới chống được quan liêu, xa dân. 

Thứ tư. Tăng cường, nâng cao khả năng tổ chức 
nhân dân tạo ra khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh 
nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trước mắt từ 
nay đến hết năm 2000 và tạo tiền đề vững chắc để 
tiến bước vào thế kỷ XXI Đây là việc làm có ý nghĩa 
chiến lược quan trọng, là nguồn sức mạnh và động 
lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi 
thời kỳ của cách mạng. Muốn đoàn kết được mọi lực 
lượng của dân đòi hỏi các cấp, các ngành phải phát 
huy dân chủ trong đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo 
của Đảng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng v.v. 

Phát huy truyền thống công tác dân vận 70 năm 
qua của Đảng, thấm nhuân lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về dân vận, tin tưởng chắc chắn rằng 
công tác dân vận của Đảng, của các cấp chính quyền 
và đoàn thể sẽ không ngừng được nâng cao về mọi 
mặt góp phần quan trọng đưa sự nghiệp đôi mới, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước đến 
thắng lợi. 


(1), (2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 5, tr. 698, 699 
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CHẶNG DUO1?:G 70 NĂM 
CỦA HỘI NÔNG DẦN VIỆT NAM 


GÀY 14-10-1930, tại Hội nghị Trung ương 
Ñ" thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã 

ra Nghị quyết về củng cố và tăng cường 
tô chức Nông hội, xác định nhiệm vụ chính trị và 
Điều lệ của Nông hội. Từ đây, lần đầu tiên giai cấp 
nông dân chính thức có tô chức của mình, và cũng từ 
đây giai cấp nông dân có mục tiêu đấu tranh cho 
quyên lợi chính đáng của mình và của dân tộc. Sự ra 
đời của Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930) dưới 
sự lãnh đạo của Đảng đánh dấu một bước ngoặt quan 
trọng, một sự chuyển biến về chất trong lịch sử giai 
cấp nông dân Việt Nam. 

Trong suốt 70 năm qua, Hội Nông dân Việt Nam 
dù mang những tên gọi khác nhau (Nông hội đỏ, Hội 
Nông dân phản đế, Hội tương tế ái hữu, Hội Nông 
dân cứu quốc, Hội Nông dân giải phóng miền Nam, 
Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam, Hội Nông 
dân Việt Nam) nhưng luôn luôn thống nhất về nội 
dung, mục đích hoạt động, vượt lên mọi khó khăn, 
không ngừng được củng cố và lớn mạnh, trở thành 
lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, vận động giai cấp nông dân dây lên các phong 
trào thi đua yêu nước gắn liền với từng thời kỳ cách 
mạng, đóng góp đáng kể vào thắng lợi của dân tộc, 
xứng đáng với lòng tin cậy của Dảng và Bác Hồ 
muôn vàn kính yêu. 

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ gian khô 
chống thực dân, để quốc giành độc lập dân tộc, thống 
nhất nước nhà, hưởng ứng lời kêu gọi thiêng liêng 
của Bác Hồ : “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, 
“thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất 
nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, giai cấp nông 
dân Việt Nam đã tỏ rõ quyết tâm và niềm tin sắt đá 
của mình, vùng lên đấu tranh kiên cường, bất khuất, 


NGUYÊN ĐỨC TRIỂU ° 


cùng toàn dân, toàn quân đưa cuộc kháng chiến đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đâu đâu 
trên đất nước ta cũng dấy lên phong trào của nông 
dân thi đua xây dựng các khu căn cứ, xây dựng làng 
chiến đấu, ấp chiến đấu, nuôi giấu cán bộ, chăm sóc 
thương, bệnh binh, đây mạnh sản xuất, động viên lớp 
lớp con em lên đường nhập ngũ, đi thanh niên xung 
phong phục vụ tiền tuyến. Trong kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, nông dân miền Bắc dấy lên phong trào 
thi đua “Hai giỏi” với khâu hiệu “Mỗi người làm 
việc băng hai”, “Tay cày, tay súng”, “Thóc “không 
thiếu một cân, quân không thiếu một người”... góp 
phần đánh thắng chiến tranh phá hoại và chi viện to 
lớn SỨC người, sức của cho sự nghiệp giải phóng 
miền Nam. Nông dân miễn Nam kiên cường đấu 
tranh chống khủng bố, thi đua giết giặc lập công, 
đồng khởi diệt ác, phá ách kìm kẹp, góp phần làm 
phá sản các chiến lược chiến tranh của Mỹ - ngụy, 
cùng nhân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong mọi thời kỳ 
cách mạng, giai cấp nông dân Việt Nam luôn xứng 
đáng là đội quân chủ lực trong sự nghiệp giải phóng 
dân tộc. Mặc dù sự hy sinh mất mát là vô cùng to 
lớn, nhưng giải cấp nông dân được giải phóng khỏi 
ách thống trị của thực dân, phong kiến và đế quốc, 
ước mơ ngàn đời là độc lập dân tộc và người cày có 
ruộng được thực hiện. Từ thân phận nô lệ, nông dân 
đã trở thành địa vị người làm chủ đất nước, đánh dấu 
một mốc son chói lợi trong lịch sử giai cấp nông dân 
Việt Nam. 

Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội là xây dựng và bảo vệ 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam 
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Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giai cấp nông 
dân cả nước đã phấn khởi đón nhận đường lối đổi 
mới của Đảng, với một niềm tin và sức mạnh mới. 
Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 
nhằm phát huy quyền làm chủ của giai cấp nông dân, 
nhất là việc xác định hộ nông dân là đơn vị kinh tế 
tự chủ, đi đôi với việc giao quyền sử dụng ruộng đất 
lâu dài cho hộ nông dân, đã tạo ra sức bật và chất 
lượng mới của phong trào nông dân nước nhà. Hội 
Nông dân Việt Nam được xác định là tổ chức chính 
trị - xã hội của giai cấp nông dân. Từ 1988 đến nay, 
qua ba kỳ Đại hội, tô chức của Hội được xác lập từ 
trung ương đến cơ sở. Hoạt động của Hội ngày càng 
phong phú, thiết thực, đáp ứng tốt hơn các nguyện 
vọng, lợi ích chính đáng của hội viên, trở thành lực 
lượng nòng cốt của phong trào nông dân. 

Với việc đổi mới cơ chế, chính sách của Đảng và 
Nhà nước và sức mạnh của tổ chức Hội, các phong 
trào nông dân thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây 
dựng nông thôn mới không ngừng phát triển cả bề 
rộng lẫn chiều sâu. 

Có thể nói phong trào thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo 
và làm giàu chính đáng là “khâu đột phá” trên lĩnh 
VỰC nông nghiệp - nông thôn. Phong trào thi đua sản 
xuất giỏi vừa là nơi hội tụ, vừa là nơi phát huy các 
nguôn lực để phát triển nông nghiệp, nông thôn. 
Tiềm năng đất đai, lao động, vốn liếng của kinh tế hộ 
được khai thác. Thế mạnh của từng địa phương, cơ 
SỞ được phát huy. Các nguồn đầu tư của Nhà nước 
được sử dụng có hiệu quả, tạo thành sức mạnh tông 
hợp chuyên dân nên nông nghiệp từ tự cấp, tỰ tÚC 
sang sản xuất hàng hóa ; từ độc canh, thuần nông 
sang đa canh, đa nghề, v.v... 

Mười năm qua đã có trên 7 triệu lượt hộ sản 
xuất - kinh doanh giỏi trong lĩnh vực nông, lâm, ngư 
nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp và dịch vụ, với mức 
thu nhập bình quân hàng chục, hàng trăm triệu đồng, 
nhiều hộ có thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm. Phong 
trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi 
không chỉ phát triên trong trồng trọt, chăn nuôi, nghề 
rừng, nghề biển mà còn mở ra giai đoạn phát triển 
mạnh mẽ các ngành nghề ở nông thôn. Đến nay, đã 
có trên ] 000 làng nghề chế biến nông, lâm, thủy sản, 
tiêu, thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, thu hút 
và tạo việc làm ổn định cho khoảng 10 triệu lao động 
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(chiếm 29,45% lực lượng lao động nông thôn), gÓp 
phần không nhỏ vào giải quyết việc làm và thúc đẩy 
quá trình phân công lại lao động trên lĩnh vực nông 
nghiệp và địa bàn nông thôn. 

Từ phong trào sản xuất của nông dân, nhiều hợp 
tác xã kiểu mới đã xuất hiện, vươn lên đáp ứng các 
nhu cầu về làm đất, tưới tiêu nước, phòng, trừ dịch 
bệnh, đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và 
đời sống, cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm. 
Nhiều điển hình tốt xuất hiện như ở tỉnh An Giang, 
Hội Nông dân đã thành lập 2 018 tổ nông dân liên 
kết sản xuất, 42 câu lạc bộ nông dân và 84 hợp tác 
xã, giúp đỡ hàng vạn hộ nông dân trong tỉnh có điều 
kiện phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mang 
lại hiệu quả kinh tế cao, góp phân giải quyết những 
bức xúc của nông dân trong sản xuất và đời sống. 

Phong trào thi đua sản xuất giỏi phát triển đồng 
thời đã thúc đây và đòi hồi sự đổi mới và tăng cường 
sự hoạt động của các cấp Hội Nông dân. Ở nhiều địa 
phương, các cấp Hội Nông dân đã tích cực, tận tụy 
phục vụ hội viên, nông dân trong nhiều việc như : tổ 
chức tập huấn chuyển. giao các tiến bộ khoa học - 
công nghệ ; hướng dẫn tham quan, học hỏi kinh 
nghiệm ; tô chức các cuộc thi tìm hiểu khoa học, kỹ 
thuật ; phát hành báo chí của Hội ; tín chấp cho nông 
dân nghèo vay vốn ngân hàng ; xây dựng Quỹ hỗ trợ 
nông dân ; thực hiện các dự án phát triển sản xuất, 
giải quyết việc làm ; xây dựng các câu lạc bộ đề bàn 
cung cách làm ăn ; tổ chức các hình thức hợp tác hỗ 
trợ nông dân ; giúp đỡ việc sơ kết, tông kết hằng 
năm, nhân rộng các điển hình tiên tiến... Thông qua 
các hoạt động đã tạo ra các hình thức tập hợp nông 
dân phong phú đa dạng. mở ra những khả năng mới 
cho việc củng cố, phát triển hội viên, xây dựng Hội 
ngày càng vững mạnh. 

Phong trào thi đua của nông dân và các cấp 
hội đã thúc đẩy và mở rộng quan hệ quốc tế. Đến 
nay, Hội Nông dân Việt Nam đã có quan hệ với 
11 tổ chức nông dân các nước, 4 tổ chức của Liên 
hợp quốc và nhiêu tô chức phi chính phủ. Nhiều 
đoàn đại biểu nông dân đã tham quan, học tập, trao 
đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác với tô chức 
nông dân các nước, nhất là các nước trong khu vực. 
Đã thu hút 15 dự án với số vốn đầu tư I,7 triệu USD 
vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở 
nông thôn. 
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Phong trào của nông dân còn thu hút sự hoạt 
động của các cơ quan khoa học, các ngành kinh tế, 
kỹ thuật và các doanh nghiệp. Trường đại học cần 
Thơ, Trường đại học Nông nghiệp I đã gắn lý thuyết 
với thực tiễn trên đồng ruộng, đưa khoa học - kỹ 
thuật vào sản xuất. Các viện nghiên cứu nông nghiệp 
đã đưa vào sản xuất nhiều giống mới có năng suất 
cao, phẩm chất tốt. Nhiều trung tâm khuyến nông đã 
phối hợp với Hội Nông dân tổ chức các lớp tập huấn 
ngắn ngày cho nông dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn 
nuôi và phòng, trừ dịch hại. Nhiều doanh nghiệp đã 
dựa vào Hội Nông dân và thông qua Hội Nông dân 
để mở rộng sản xuất, kinh doanh, coi sự phát triển 
sản xuất, kinh doanh của nông dân là sự sống còn 
của doanh nghiệp. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, thông qua việc phối hợp với Hội 
Nông dân, chỉ trong thời gian ngăn đã giải ngân được 
108 tỉ đồng cho 2,9 vạn lượt hộ vay. Công ty Supe 
phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Nhà máy phân bón 
Bình Điền II, Công ty phân bón sông Gianh... mỗi 
năm cung cấp cho nông dân hàng vạn tấn phân bón 
theo phương thức trả chậm. Công ty mía đường Lam 
Sơn, Nông trường Sông Hậu, Công ty chế biến, xuất 
khẩu nông sản Chu Văn Dũng đã ứng trước vốn cho 
nông. dân đầu tư vào sản xuất, tạo ra vùng nguyên 
liệu ồn định, gắn nông dân với nhà máy, gắn sản xuất 
với chế biến và tiêu thụ, đạt hiệu quả kinh tế cao. Đó 
là những điển hình về liên minh công nhân - nông 
dân - trí thức trong thời kỳ đổi mới. 

Kết quả của phong trào thi đua lao động sản xuất 
giỏi trong giai cấp nông dân những năm qua đã góp 
phần tích cực vào việc đây nhanh tốc độ xóa đói, 
giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo Ở 
nông thôn, tạo ra bước chuyên đôi cơ cấu nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất 
hàng hóa, thúc đấy lực lượng sản xuất phát triển, 
đồng thời với việc đối mới quan hệ sản xuất, lập nên 
những thành tựu to lớn. Nhiều chỉ tiêu trong sản xuất 
nông, lâm, ngư nghiệp đã hoàn thành trước kế hoạch 
5 năm (1996 - 2000). Đặc biệt là sản xuất lương thực, 
liên tục trong 11 năm (kể từ năm 1989) bình quân 
mỗi năm tăng thêm I triệu tấn. Nhờ vậy, nước ta 
chẳng những khắc phục được tình trạng thiếu lương 
thực triền miên mà còn đứng thứ hai trong các nước 
xuất khâu gạo. Hiện nay, nên nông nghiệp của nước 
ta đạt giá trị hơn 8 tỉ USD, trong đó xuất khẩu hơn 
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4 tỉ USD mỗi năm. Một số mặt hàng khác như cà 
phê, cao su, điều... đang có vị trí và uy tín đối với thị 
trường thế giới. 

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và an ninh, quốc 
phòng ở nông thôn, phong trào nông dân cũng có 
những đóng góp không nhỏ. Với phương châm “Nhà 
nước và nhân dân cùng làm”, phong trào xây dựng 
kết cấu hạ tầng nông thôn đã đạt được những kết quả 
rất đáng khích lệ. Trên 86% số xã và 65% số hộ nông 
dân có điện sử dụng. Trên 90% số xã có đường giao 
thông đến trung tâm. Nhiều nơi đã hoàn chỉnh đường 
liên xã, liên thôn và đang triển khai việc thực hiện 
cứng hóa kênh, mương. 100% số xã có trường phô 
thông cơ sở và trạm y tế. Trên 55% số hộ nông dân 
có nước sạch sử dụng. Từ 1995 đến 1998, riêng việc 
củng có và phát triển đường giao thông nông. thôn, 
nông dân đã đóng gÓp khoảng 1 300 tỉ đồng, chiếm 
60% tổng số vốn đầu tư. 

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân đã 
tập trung chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia 
đình trở thành phong trào thi đua sôi động trong các 
tầng lớp nông dân, kể cả nông dân vùng dân tộc 
thiểu số, vùng tôn giáo. Bằng nhiều hình thức tuyên 
truyền, vận động nông dân đã thay đổi nhận thức, 
thái độ, hành vi, chấp nhận quy mô gia đình 2 con, 
từ bỏ dân tư tưởng trọng nam khinh nữ, nâng cao 
trách nhiệm chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, xây 
dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Bằng nhiều mô 
hình hoạt động như : “Câu lạc bộ nông dân với dân 
số và phát triển”, “Gia đình nông dân 6 tiêu chuẩn”, 
“Chi, tô, Hội không có người sinh con thứ ba”, 
“Nhóm nông dân theo nghề nghiệp”... đã thu hút 
11 triệu hộ nông dân tham gia, trong đó có 5 triệu hộ 
có người trong độ tuôi sinh đẻ. Đến nay có trên 
2 triệu cặp vợ chông trong độ tuôi sinh đẻ áp dụng 
các biện pháp tránh thai, trong đó có gân 3 vạn người 
tự nguyện đình sản, 12 vạn chỉ, tô, Hội trong tổng số 
24 vạn chỉ, tô, Hội, không có người sinh con thứ ba 
trên 2 triệu hộ đạt gia đình nông dân 6 tiêu chuân. 
Những thành tích đó đã góp phần tích cực vào việc 
hạ tỷ lệ tăng dân số ở nông thôn từ 3,01% 
(năm 1989) xuống còn 2,07% (năm 1999). 

Phong trào nông dân thi đua phát triển văn hóa, 
văn nghệ, thể dục, thể thao, phòng, chống các tệ nạn 
xã hội cũng phát triển. Các cấp Hội đã phối hợp với 
ngành giáo dục và đào tạo thực hiện chương trinh 
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xóa mù chữ và phô cập giáo dục tiểu học. Hội Nông 
dân ở nhiều nơi đã điều tra, nắm chắc số người mù 
chữ và thất học, lập kế hoạch vận động và tạo điều 
kiện thuận lợi để người mù chữ được đi học, trẻ em 
thất học được đến trường, thực hiện vừa học ở lớp, 
vừa học ở nhà với phương châm “Người biết chữ dạy 
người chưa biết chữ”. Các cấp Hội đã vận động hội 
viên, nông dân góp công, góp của, cho mượn nhà đề 
mở lớp học, giúp đỡ giáo viên, giúp đỡ những học 
sinh khó khăn, khai thác và phát huy nguôn lực của 
cộng đồng vào công tác xóa mù chữ và phố cập giáo 
tục tiêu học, góp phần hoàn thành chương trình quôc 
gia về công tác này .Ở nhiều địa phương, Hội Nông 
dân đã tham gia tích cực vào phong trào xây dựng 
đời sống và gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa. 
Nhiều tỉnh Hội đã xây dựng tiêu chuẩn cụ thể, hằng 
năm tổ chức đăng ký, bình xét, công nhận gia đình 
văn hóa. Đến nay, cả nước đã có hơn 6 triệu hộ đạt 
tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 8 000 làng được công 
nhận làng văn hóa. Huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) 
dẫn đầu cả nước về xây dựng thiết chế văn hóa và đời 
sống văn hóa ở khu dân cư. Các cuộc thi Nhà nông 
đua tài, Tiếng hát nông dân, đấu vật, đua thuyền, 
bóng chuyền do Hội Nông dân tô chức, được 
đông đảo nông dân hưởng ứng và tham gia. Những 
kết quả nêu trên đã góp phần vào VIỆC thực hiện 
Nghị quyết 5 của Trung ương về xây dựng nên văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, Hội 
Nông dân có chương trình hành động “Vì trẻ em 
nông thôn 1991 - 2000”. Các cấp Hội đã tham gia 
tích cực vào việc vận động hội viên, nông dân hưởng 
ứng ngày toàn dân đưa trẻ tới trường, phòng chống 
suy dinh dưỡng, thực hiện chương trình tiêm chủng 
mỡ rộng, phòng chống trẻ em nghiện ma túy và tội 
phạm xâm hại trẻ em. Ở nhiều nơi, Hội Nông dân đã 
vận động hội viên, nông dân mở các lớp tình thương, 
xây dựng quỹ vì trẻ em, hỗ trợ trẻ em nghèo học giỏi, 
chăm sóc trẻ em tàn tật, trẻ em bị nhiễm chất độc 
màu da cam. 

Để thực hiện các chương trình quốc gia về phòng, 
chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, cung cấp nước 
sạch, vệ sinh môi trường, các cấp Hội Nông dân đã 
tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, mở các lớp 
tập huấn để trang bị kiến thức cho cán bộ, hội viên 
và nông dân. Hội Nông dân ở nhiều nơi, nhất là ở các 
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tỉnh miền núi, đã vận động nông dân không nghiện 
hút, không tàng trữ, không trồng cây có chất ma túy. 

Quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng nên 
quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, các cấp 
Hội Nông dân đã phối hợp với các ngành chức năng 
đây mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao 
tỉnh thần cảnh giác cách mạng và trách nhiệm của 
cán bộ, hội viên, nông dân trong việc tham gia củng 
cố quốc phòng, giữ vững ôn định chính trị và trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Cán bộ, hội 
viên và nông dân ở nhiều nơi đã tham gia diễn tập 
khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng dân quân tự 
VỆ, Xây dựng các tô hòa giải, tô an ninh nhân dân, tổ 
liên gia, tổ tuần tra, tô khai báo tạm trú, tạm vắng ; 
xây dựng hòm thư phát hiện và tố giác tội phạm trên 
địa bàn thôn, xóm. Trong những năm qua, 20 ngàn 
tổ hòa giải và 14 ngàn tổ an ninh đã giải quyết được 
trên l5 ngàn vụ tranh chấp đất đai, 21 ngàn vụ mâu 
thuần nội bộ, cung cấp cho cơ quan công an 23 ngàn 
nguôn tin để bắt giữ ! 076 đối tượng có lệnh truy nã, 
9 798 đối tượng tàng trữ chất ma túy, 450 đối tượng 
truyền đạo trái phép, phát hiện 19 ngàn người nghiện 
hút, vận động 11 ngàn người đi cai nghiện, cảm hóa 
giáo dục 18 ngàn người lầm lỗi, I 268 đối tượng 
phạm tội ra tự thú, tự báo, ngăn ngừa 4 350 vụ phạm 
pháp, v.v... Hội Nông dân ở các vùng biên giới, ven 
biển, hải đảo đã vận động hội viên, nông dân tham 
gia đầu tranh chống buôn lậu, chống lấn chiếm biên 
giới, góp phần giữ gìn trật tự, an ninh biên giới, hải 
đảo. 

Phát huy truyền thống. tốt đẹp của dân tộc về đạo 
lý “uống nước nhớ nguồn”, các cấp Hội Nông dân đã 
tham gia tích cực vào việc thực hiện chính sách hậu 
phương quân đội. Ở nhiều nơi, hội viên nông dân đa 
hăng hái BÓP công, góp của xây dựng 1 450 nhà tỉnh 
nghĩa, nhiều vườn cây tình nghĩa, mua 20 520 sô tiết 
kiệm tặng các gia đình liệt sĩ, thương bình, gia đình 
có công với cách mạng, nhận phụng dưỡng l 485 Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng. Hằng năm, vào các dịp lễ, 
tết, các cấp hội đã tô chức thăm hỏi, tặng quà các đơn 
vị bộ đội đóng tại địa phương, nơi biên giới, hải đảo, 
các gia đình chính sách, gia đình có công với 
cách mạng. 

Để phát huy quyền làm chủ của giai cấp nông 
dân trong sự nghiệp đổi mới, các cấp hội đã tô chức 
các đợt sinh hoạt ở cơ sở lấy ý kiến hội viên, nông 


Đưa Nghị quyếc của Đảng vàe cuộc sông 


dân tham gia xây dựng đường lối, chính sách của 
chính quyền, xây dựng qui chế dân chủ ở cơ sở, thực 
hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Ở 
nhiều nơi, Hội Nông dân đã phối hợp với các cơ 
quan chức năng giải quyết kịp thời những đơn, thư 
khiếu tố và những vấn đề của nông dân đặt ra đối với 
cán bộ, đảng viên, không để xảy ra tình trạng khiếu 
kiện vượt cấp, đông người, nâng cao ý thức xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền, vừa bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của hội viên, nông dân 
* 
* * 


Tuy đã đạt được nhiều thành tựu về nhiều mặt 
nhưng trên mặt trận nông nghiệp, địa bàn nông thôn 
thời gian qua và hiện nay vẫn đang đặt ra nhiều khó 
khăn, bức xúc. Hoạt động của nhiều cấp Hội chưa 
ngang tầm nhu cầu đòi hỏi của người nông dân cũng 
như của cơ chế mới. Bước vào thời kỳ đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong đó 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, ông 
thôn là một trọng điểm, Hội Nông dân phải tiếp tục 
đổi mới để vươn lên xứng đáng với vai trò nòng cốt 
của phong trào nông dân trong thời kỳ mới. Phong 
trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân 
Việt Nam phải được tiếp tục đây mạnh theo một số 
hướng chủ yếu sau : 

1. Vừa tăng cường đầu tư chiều sâu, vừa mở rộng 
sản xuất để có nhiều sản phâm hàng hóa với chất 
lượng cao, giá thành hạ, đáp ứng nhu cầu ngày càng 
lớn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và tiêu 
dùng trong nước, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh 
để mở rộng xuất khẩu, hội nhập quốc tế. Có như vậy 
mới có thê nâng cao hơn nữa mức thu nhập và tích 
lũy của nông dân. Đi đôi với sản xuất lương thực bảo 
đảm an toàn quốc gia và xuất khâu, cần phát huy thế 
mạnh của từng vùng, từng địa phương, từng CƠ SỞ Và 
từng hộ gia đình, đấy mạnh việc chuyển đôi cây 
trồng, vật nuôi, ngành nghề theo hướng sản xuất 
hàng hóa và cơ cấu nông - công nghiệp - dịch vụ. 
Thu hút lao động nhàn rỗi, giải quyết việc làm tại 
chỗ theo phương châm “ly nông bất ly hương”, thúc 
đây nhanh quá trình phân công lại lao động nông 
nghiệp. Phát huy truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn 
nhau, tạo ra nguồn lực to lớn từ nội bộ nông dân, góp 
phần đây nhanh tốc độ xóa đói, giảm nghèo và làm 
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giàu, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo ở nông thôn, 
theo phương châm “ai chưa giỏi thì giỏi lên, ai giỏi 
rồi thì giỏi nữa”, “làm cho người nghèo thì đủ ăn ; 
người đủ ăn thì khá, giàu ; người khá, giàu thì giàu 
thêm” như Bác Hỗ đã dạy. 

2. Khai thác và sử dụng có “hiệu quả các nguồn 
vốn đầu tư của Nhà nước, bao gồm vốn vay của ngân 
hàng và vốn của các chương trinh, dự á an. Tạo nguôn 
vốn gắn liền với khuyến nông. Ai trồng cây gì, nuôi 
con gì, làm ngành nghề gì phải được tập huấn kỹ 
thuật và hướng dẫn quy trình sản xuất của cây, con, 
ngành nghề ấy. Ở đâu nông dân có nhu cầu hợp tác 
thì tổ chức các hình thức kinh tế hợp tác : hợp tác 
trong sản xuất, hợp tác trong cung ứng vật tư và tiêu 
thụ sản phẩm... để đáp ứng nhu cầu của nông dân về 
sản xuất hàng hóa. Cần học tập cách làm của tỉnh 
An Giang, phát triển mạnh các hình thức kinh tế hợp 
tác, gÓp phân giải quyết những bức xúc của nông dân 
trong sản xuất và đời sống, thúc đây sản xuất hàng 
hóa phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh. Chú ý sản xuất đi đôi với giữ gìn vệ sinh môi 
trường. Thực hiện tốt các quy định về sử dụng phân 
bón và các loại thuốc phòng trừ dịch bệnh, tiến tới 
thực hiện một nên nông nghiệp sạch ; vừa khuyến 
khích mở rộng quy mô sản xuất, vừa bảo đảm vệ 
sinh môi trường. 

3. Tổ chức dạy nghề tại chỗ cho nông dân bằng 
kinh nghiệm của những nông dân sản xuất, kinh 
doanh giỏi và băng kiến thức của những chuyên gia 
đã từng lăn lộn trong thực tế. Bằng cách này sẽ góp 
phần phô cập nghề và kỹ năng lao động cho hàng 
chục triệu lao động trong một thời gian ngắn, đáp 
ứng yêu cầu của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhân rộng các điển 
hình tiên tiến và xây dựng mối quan hệ kinh tế giữa 
nông dân với các cơ quan khoa học, các ngành kinh 
tế - kỹ thuật và các doanh nghiệp. Gắn khoa học, kỹ 
thuật với sản xuất, thu hút các nguồn vốn đầu tư, 
cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm trực tiếp giữa 
nông dân với các doanh nghiệp, góp phần thiết lập 
thị trường có tổ chức ở nông thôn. Mở rộng môi 
quan hệ hợp tác kinh tế với nước ngoài, nhất là các 
nước trong khu vực, theo đường lối đối ngoại của 
Đảng và trên cơ sở các bên cùng có lợi, nhằm học tập 


(Xem tiếp trang 30) 
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TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
VỀ AN NINH BIÊN GIỚI, BIỂN, ĐẢO 


IÊN giới quốc gia theo cách hiểu phổ biến 
B nhất là dấu hiệu phân định chủ quyền quốc 

gia, là tiêu chí xác định một quốc gia hoàn 
chỉnh, bao gồm phần lãnh thổ có giới hạn và một 
nhà nước thực thi quyền lực do nhân dân làm chủ 
phần lãnh thổ đó. Biên giới quốc gia của ta là 
thiêng liêng, bất khả xâm phạm, là biểu tượng tỉnh 
thần tự tôn dân tộc, là toàn vẹn chủ quyền quốc gia, 
thành quả vô giá của quá trình đấu tranh dựng nước 
và giữ nước bền bỉ, kiên cường của dân tộc 
Việt Nam, được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. Nước ta có 4 510 km đường biên giới trên bộ, 
tiếp giáp với Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia và 
3 260 km bờ biển ; có hàng nghìn đảo, quần đảo 
lớn nhỏ gắn liền với vùng đặc quyền kinh tế, rộng 
hơn nhiều lần diện tích đất liền. Là tuyến đầu, là 
cửa ngõ của Tổ quốc, rất nhạy cảm và đặc biệt 
quan trọng, nên biên giới luôn luôn chịu ảnh hướng 
của mọi động thái tích cực cũng như tiêu cực từ 
bên ngoài. 

Để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia 
trong tình hình mới, cùng một lúc chúng ta phải 
giải quyết hai mặt của một vấn đề đó là tiếp tục 
chính sách mở cửa để giao lưu trao đôi hàng hóa 
tranh thủ điều kiện đầu tư vốn và công nghệ hiện 
đại, nhưng đồng thời phải quản lý chặt chế, giữ 
vững an ninh chủ quyên biên giới quốc Bla. Công 
tác quản lý nhà nước về an ninh biên giới, biên 
đảo, lãnh thổ cần được nâng lên đặt đúng tầm của 
nhiệm vụ hết sức quan trọng này. 

Trong tiến trình chung của công cuộc đổi mới, 
hoạt động quản lý nhà nước về an ninh biên giới, 
biển đảo đã từng bước được tăng cường và đôi mới, 
thể hiện rõ trên mấy điểm sau : 

1 - Thực hiện ngày càng tốt hơn định hướng 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với 
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xây dựng, củng cố tiêm lực quốc phòng, an ninh 
trên biên giới, biên đảo. 

Để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng 
thời kỳ cách mạng, nhiều năm qua hệ thống quan 
điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước đối với địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa, 
biên giới, hải đảo đã từng bước được bổ sung, hoàn 
thiện. Đó là Nghị quyết số 22 ngày 27-1 1-1989 của 
Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách lớn 
phát triển kinh tế - xã hội miền núi và nhiều văn 
bản, nghị quyết, chỉ thị, quyết định khác của Đảng, 
Quốc hội, Chính phủ về miền núi, biên giới. Việc 
tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách đó 
đã bước đầu đi vào cuộc sống. Nhiều chương trình, 
mục tiêu quốc gia, nhằm nhanh chóng thu hẹp sự 
chênh lệch về đời sống giữa các vùng và các dân 
tộc đã được triển khai. Chương trình xóa đói, giảm 
nghèo và chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở 
các xã đặc biệt khó khăn vùng núi, vùng sâu, vùng 
xa, khu vực biên giới, tuy mới triển khai, nhưng đã 
đem lại hiệu quả, hợp lòng dân. Trên 2 000 công 
trình hạ tầng cơ sở được đưa vào sử dụng. Bộ mặt 
xã hội và đời sống đồng bào nhiêu nơi được cải 
thiện. Số hộ nghèo giảm từ 15,7% năm 1998 
xuống 13% năm 1999, Những nhiệm vụ cụ thể như 
chăm lo xây dựng nền biên phòng toàn dân, trên cơ 
sở nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng 
toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ; xây 
dựng khu vực phòng thủ, xây dựng “thế trận lòng 
dân”... được tăng cường và có hiệu quả. Nhờ đó, 
tiềm lực và thế trận phòng thủ chung của cả nước 
cũng như trên từng hướng chiến lược tiếp tục được 
củng cố, bổ sung. Đó là những nhân tố tích cực góp 


hư Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ 
nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội 
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phần củng cố cơ sở chính trị vững chắc, làm nền 
tảng cho việc quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. 

Bộ đội biên phòng, Hải quân nhân dân, Công 
an nhân dân và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 
các quân khu đóng trên địa bàn biên giới, biển đảo 
tiếp tục được quan tâm xây dựng về mọi mặt. Các 
lực lượng này được điều chỉnh tổ chức, biên chế và 
trang bị hợp lý ; nâng cao sức chiến đấu và khả 
năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các 
đơn vị, các lực lượng, thường xuyên. tô chức tuần 
tra, kiểm tra, kiểm soát, theo dõi nắm chắc tình 
hình biên giới, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các 
hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ chủ quyền lãnh 
thổ, øiữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã 
hội ở khu vực biên giới, các vùng biển đảo, duy trì 
và phát triển quan hệ hữu nghị với các nước 
láng giềng. | 

Chủ trương phát triển kinh tế biển của Đảng và 
Nhà nước đã và đang tạo ra thế trận làm chủ và 
động lực mới cho các hoạt động phát triển kinh tế 
kết hợp với bảo vệ biển đảo. Hằng năm, Nhà nước 
ta đã đầu tư khoản ngân sách khá lớn để xây dựng 
các công trình biển đảo ; triển khai Chương trình 
đánh bắt hải sản xa bờ, bước đầu đã làm thay đổi 
diện mạo và thực lực của ta cả về kinh tế và quốc 
phòng, an ninh, theo đúng tỉnh thần vươn ra làm 
chủ vùng biển. Hệ thống công trình hạ tầng : điện, 
đường, cầu cảng, âu tầu và các dịch vụ nghề cá ; 
hàng nghìn tàu thuyên đánh cá công suất từ 90 CV 
trở lên được đóng mới trong vòng 3 năm: 1997 - 
1999 và việc đấy mạnh dân sự hóa đời sống các 
đảo đã thể hiện tỉnh thần đó. Đảng và Nhà nước ta 
đã quyết định thành lập lực lượng Cảnh sát biển 
Việt Nam, là bước tiến quan trọng trong cải cách 
hành chính nhà nước, từng bước hoàn thiện tổ chức 
bộ máy cũng như các lực lượng chuyên trách quản 
lý, bảo vệ biên giới, biên đảo. 

Đèá an tổng thể quân đội tham gia xây dựng phát 
triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng các khu vực 
quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược, biên 
giới, ven biển đang được các đơn vị quân đội tích 
cực triển khai. Đó là điều kiện hết sức quan trọng 
để quy hoạch dân cư, đưa dân ra làm chủ biên giới, 
xây dựng các trung tâm kinh tế, văn hóa, nhằm gÓp 
phân cải thiện và từng bước nângcao đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân, kết hợp bảo đảm 
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quốc phòng - an ninh ở địa bàn chiến lược, biên 
giới, ven biển. 

2 - Tăng cường hiệu lực quản lý và bảo vệ của 
Nhà nước đối với địa bàn chiến lược biên giới, biển 
đảo. Bước đầu đã chuyển được nhận thức vê vai 
trò, vị trí của khu vực chiến lược tuyến biên giới 
biển đảo và hoạch định chiến lược tổng thể đầu tư 
phát triên biên giới biến đảo. 

Nhà nước ta cố gắng thể chế hóa đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng về nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ biên giới, biển - đảo bằng cách ban 
hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Đó là : 
Luật hàng hải, Luật hàng không dân dụng, Luật 
bảo vệ môi trường ; Pháp lệnh về Hải quan, Pháp 
lệnh về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, đi lại của 
người nước ngoài tại Việt Nam, Pháp lệnh Bộ đội 
biên phòng, Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát biến ; 
các luật, pháp lệnh trực tiếp thuộc lĩnh vực quốc 
phòng an ninh. Cùng với đó có Nghị quyết Quốc 
hội phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về 
Luật biển năm 1982, phê chuẩn Hiệp ước biên giới 
trên đất liền giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cùng 
nhiều văn bản pháp quy của Chính phủ... Tất cả đã 
hình thành một hệ thống văn bản ngày càng hoàn 
thiện, góp phần. quan trọng vào việc quản lý, bảo 
vệ biền giới quốc B13, g1ữ gìn an ninh trật tự biên 
giới đất liền, trên biển, đảo và tại các cửa khẩu. 

3 - Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp 
tác, ôn định và phát triên. 

Chính phủ và các cơ quan hữu quan có nhiều cố 
gắng giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ ; đã ký 
28 điều ước quốc tế và 9 văn kiện khác với Cộng 
hòa nhân dân Trung Hoa, 20 điều ước quốc tế với 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và 19 điều ước 
quốc tế với Vương quốc Cam-pu-chia. Hiệp ước về 
biên giới trên đất liền với Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa mới được Quốc hội khóa X ra Nghị 
quyết phê chuẩn tại kỳ họp thứ 7 vừa qua. 

Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành từ 
trung ương đến địa phương chủ động phối hợp với 
các nước láng giềng để triển khai thực hiện những 
văn bản đã ký. Đồng thời thường xuyên trao đổi để 
cùng nhau xử lý các vấn đề nấy sinh trên biên giới 
(kể cả đất liền và biển,đảo), góp phần bảo vệ vững 
chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 
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Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, 
trong xây dựng, bảo vệ và quản lý nhà nước về 
biên giới, biển, đảo cũng còn một số mặt tồn tại, 
yếu kém như : 

- Nhận thức vê vai trò, vị trí chiến lược của 
tuyến biên giới, biền,đảo của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân còn chậm, chưa theo kịp với những 
chuyên biến của tình hình mới. Việc quán triệt và 
tô chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước vê biên giới, biển 
đảo có lúc, có nơi chưa tốt. 

Đây vừa là tồn tại, vừa là một trong những 
nguyên nhân làm cho tình hình kinh tế - xã hội ở 
khu vực biên giới, biển đảo phát triển chậm, chênh 
lệch khá xa so với đồng bằng và thành thị. Ở miền 
núi, vùng sâu, vùng xa nói chung và biên giới nói 
riêng kinh tế tự nhiên, nửa tự nhiên chiếm tỷ lệ cao, 
tình trạng du canh, du cư chưa được khắc phục. 
Đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận dân 
cư (trừ một số thị xã, thị trần khu dân cư tập trung) 
còn nhiều khó khăn, có nhiều vùng đặc biệt khó 
khăn. Nạn buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán 
ma túy, tội phạm ở khu vực biên giới vẫn diễn ra 
khá phổ biến. Lợi dụng hoàn cảnh đói nghèo, lạc 
hậu, dân trí thấp, thiếu thông tin, bọn phản động đã 
xâm nhập vào một số địa bàn vùng sâu, biên giới 
để tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách 
của Đảng và Nhà nước ta. Chúng truyền đạo trái 
phép, kích động, chia rẽ tình đoàn kết các dân tộc, 
âm mưu chống phá cách mạng. 

- Công tác đâu tư xây dựng cơ sở hạ tâng ở biên 
giới, biên đảo thời gian qua chưa tương xứng với vị 
trí chiến lược của nó. Thêm vào đó, địa hình đồi 
núi, sông suối, kênh rạch chia cắt, nên việc phát 
triển sản xuất, giao lưu kinh tế của vùng sâu, vùng 
xa dọc tuyến biên giới càng khó khăn hơn. Hiện 
nay, nhiều đồn biên phòng chưa được xây dựng cơ 
bản, ô tô không đến được ; nhiều điểm dân cư và 
đồn biên phòng chưa có điện lưới quốc gia ; nhiêu 
đồn biên phòng và điểm đảo không có nguồn nước 
sinh hoạt, phải khắc phục bằng khâu hứng nước 
mưa hoặc chở từ nơi khác đến. 

- Các lực lượng hoạt động quản lý, bảo vệ biên 
giới, biên đảo còn bất cập vê nhiêu mặt so với yêu 
câu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trình độ 
hiểu biết vê luật pháp và ngoại ngữ. Còn thiếu quy 
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chế phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn nên 
hạn chế sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, biển, đảo. 
Còn thiếu chiến lược toàn diện về biên giới, biển, 
đảo nên các chính sách đã và đang được triền khai 
phần nhiều mang tính chất giải pháp tình thế, chưa 
cơ bản, thiếu đồng bộ và lâu dài. 

Những tổn tại trên có cả nguyên nhân khách 
quan và nguyên nhân chủ quan, nhưng nguyên 
nhân chủ quan là chủ yếu. Đó là, một số Hịa 
phương, đơn vị lực lượng chuyên trách trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên 
giới, biển, đảo chưa kết hợp hài hòa hai chức năng 
cơ bản của biên giới là : hàng rào pháp lý và không 
gian hợp tác, nên hiệu quả công tác còn hạn chế. 
Có lúc, có nơi còn lúng túng trong xử lý, giải quyết 
những vụ việc phát sinh do phân định phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ giữa lực lượng của trung 
ương và địa phương ; giữa các lực lượng cùng đóng 
trên địa bàn chưa rõ ràng, rành mạch. Trong tổ 
chức thực hiện còn dàn đều, thiếu tập trung dứt 
điểm. Những luật, pháp lệnh đã được ban hành có 
liên quan trực tiếp đến quản lý biên giới, biển đảo 
chậm được hướng dẫn thi hành.v.v 

Qua nghiên cứu và giám sát tỉnh hình quản lý 
nhà nước về an ninh biên giới, biển đảo, bước 
đầu chúng ta có thể rút ra một số kinh nghiệm 
chính sau : 

1. Hoạt động quản lý và bảo vệ biên giới quốc 
gia chỉ thực sự có hiệu quả khi cấp ủý, chính quyền 
và các lực lượng chuyên trách trên từng địa bàn coi 
trọng công tác xây dựng cơ sở chính trị vững 
mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân”, phát động 
được toàn dân tham gia giữ gìn và làm chủ biên 
giới. Thực tiễn đấu tranh chống xâm canh, xâm cư, 
lần chiếm đất trên biên giới, xâm phạm vùng biển, 
đảo cho thấy, lực lượng đấu tranh có hiệu quả nhất 
không ai khác chính là nhân dân tại chỗ, có sự hậu 
thuần của các lực lượng chuyên trách của Nhà 
nước. 

2. Nơi nào tình hình kinh tế - xã hội phát triển, 
giải quyết tốt những khó khăn về đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân dân, thì ở đó tình hình ôn 
định, tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng 
cường, nhân dân gắn bó với bản làng, hạn chế hiện 
tượng tiêu cực, làm liều, dẫn. đến vi phạm pháp 
luật, buông lơi ý thức chủ quyền quốc gia. 
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3. Biên giới, biển,đảo là những vấn đề có tính 
nhạy cảm. Điều đó khiến chúng ta phải bảo đảm sự 
lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tập trung, thống nhất 
VỚI phương châm kiên tn, mêm dẻo nhưng kiên 
quyêt, không nhân nhượng về chủ quyền lãnh thổ. 
Luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hêt, tuân thủ chủ 
trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là xây 
dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, 
hợp. tác cùng phát triển ; tôn trọng độc lập, chủ 
quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Như vậy chúng 
ta sẽ tạo được môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn 
định và phát triển. 

4. Với vai trò là nòng cốt trong nhiệm vụ quản 
lý và bảo vệ biên giới, biển, đảo, các đơn vị lực 
lượng chuyên trách tuyệt đối trung thành với Tổ 
quốc, với nhân dân, vững về chính trị, tỉnh thông 
nghiệp vụ, tận tụy trong công tác. 

5. Phát huy hiệu lực của hành lang pháp lý về 
biên giới, biển đảo để bảo đảm tính thống nhất và 
liên tục trong hoạt động quản lý của Nhà nước đối 
với lĩnh vực quan trọng này. 

* 


* * 


Hiện nay chúng ta đang bước vào thời kỳ mới, 
thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Điều đó đòi hỏi tăng cường nguôn lực 
con người, phát triển năng lực khoa học và công 
nghệ, xây dựng kết cầu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, 
quôc phòng - an ninh, đưa đất nước ra khỏi tình 
trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 
nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp có 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được 
nâng lên một bước đáng kể. Để thực hiện được 
mục tiêu này, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ra 
SỨC phần đấu trên nhiều mặt kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững 
chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Vấn đề 
quản lý nhà nước về biên giới, biển đảo cũng được 
đặt ra trước những đòi hỏi và yêu cầu mới. 

Một là, Nhà nước tiếp tục bố sung hoàn chỉnh 
chiến lược xây dựng và phát triển toàn diện về biên 
giới quốc gia, chiến lược phát triển kinh tế biển 
đào, trong đó xác định rõ yêu cầu kết hợp chất chế 
giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc 
phòng - an ninh. Cụ thể là xây dựng củng cô nền 
biên phòng toàn dân, trên cơ sở nên quôc phòng 
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toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với 
thế trận an ninh nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp 
để quản lý, bảo vệ biên giới, biển,đảo. Tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với biên giới, biển 
đảo, tương xứng với vị trí chiến lược quan trọng 
của nó. Ban hành mới và sửa đổi, bổ sung những 
văn bản pháp luật cần thiết. Kịp thời ban hành các 
văn bản hướng dân thi hành luật, pháp lệnh có liên 
quan. Phát huy tính năng động, sáng tạo và nội lực 
của từng địa phương với tỉnh thần trung ương và 
địa phương cùng làm. 

Hai là, tập trung nỗ lực chăm lo cải thiện đời 
sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc 
ở khu vực biên giới, biển,đảo, là điều kiện cần thiết 
để giải quyết các vấn đề khác góp phần ø1Ữ vững 
an ninh biên giới, biển,đảo. Trong quá trình triển 
khai các chương trình, mục tiêu kinh tế, cần coi 
trọng nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh tại 
các địa bàn ¡ làm chuyển biến nhận thức của các 
cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, cơ 
Sở, coi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới, 
biển đảo là một bộ phận hữu cơ trong chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Xác định 
trách nhiệm xây dựng, giữ gìn biên cương Tổ quốc 
là nhiệm vụ của toàn dân, của cả hệ thống chính trị. 
Phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở miền núi, khu vực 
biên giới với mức cao hơn mức bình quân chung 
của cả nước. Giảm khoảng cách chênh lệch giữa 
khu vực biên giới với các vùng khác. Thực hiện 
mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đói, theo tinh thần 
Nghị quyêt của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2000. 
Nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần cho nhân 
dân ; bảo đảm đa số nhân dân vùng sâu, vùng xa, 
biên giới hải đảo được xem truyền hình. Chăm lo 
xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, địa bàn dân 
cư trong sạch ; hoàn thành có chất lượng chương 
trinh xây dựng trung tâm cụm xã miên núi, vùng 
cao ; phát huy vai trò hạt nhân của các đồn biên 
phòng. Tăng cường cán bộ cho cơ sở, đào tạo cán 
bộ người dân tộc theo địa chỉ. Đầu tư phát triển cơ 
sở hạ tầng, kết hợp với bố trí lại dân cư, đưa dân ra 
sát biên giới ; áp dụng chính sách khuyến khích 
đặc biệt, tạo điều kiện để họ làm ăn sinh sống, trụ 
vững ở biên giới. Đồng thời, tập trung xây dựng 
các trung tâm kinh tế, văn hóa như : thị trần, thị tứ, 
trung tâm thương mại, khu kinh tế mở, khu kinh tế 
quốc phòng... tạo sự tác động tương hỗ, thúc đây 
nhau phát triển. 
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Nhà nước dành một tỉ lệ ngân sách tương xứng 
đề xây dựng khai thác thế mạnh của biển đảo. 
Thực tế nguồn ngân sách hiện nay của Chương 
trình biên Đông - hải đảo rất hạn hẹp, so với một 
số nước trong khu vực. Tiếp tục xây dựng, củng cố 
các tuyến phòng thủ biển đảo. Có kế hoạch khảo 
sát bố trí dân ở các đảo có vị trí quan trọng. Có 
chính sách thỏa đáng khuyến khích ngư dân sắm 
ngư cụ tàu thuyền đánh bắt hải sản xa bờ. Tổ chức 
bao tiêu sản phẩm, các hoạt động dịch vụ bảo đảm 
ngư dân yên tâm làm ăn trên biển, đảo, phát triển 
các đoàn tàu quốc doanh đánh bắt xa bờ. Tổ chức 
tốt lực lượng dân quân tự vệ biển, phối hợp chặt 
chế các lực lượng hoạt động trên biển, tạo sức 
mạnh tổng hợp để giữ vững chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ quốc gia, bảo đâm an ninh trật tự trên biên 
giới, biển, đảo. 

Ba là, tiếp tục nâng chất lượng tổng hợp các lực 
lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ, đủ sức làm 
chủ biên giới, đất liền và trên biển. Trước mắt, ưu 
tiên bồi dưỡng về chính trị, pháp lý và ngoại ngữ, 
đi đôi với mua sắm trang bị, phương tiện, nhất là 
trang bị, phương tiện đặc chủng cho từng lực lượng 
đáp ú ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sớm ban hành quy chế 
phối hợp các lực lượng tham gia hoạt động quản lý 
biên giới, trên biên, khắc phục tình trạng. nhiều lực 
lượng tham gia, nhưng không mạnh, vì thiếu sự 
phối hợp, chỉ đạo thống nhất, mạnh ai nấy làm. 

Bồn là, xúc tiến đàm phán, giải quyết cơ bản 
những vấn đề pháp lý về biên giới trên bộ với các 
nước lắng giêng. Phấn đấu sớm đi đến ký kết phân 
định vịnh Bắc Bộ với nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa trong năm 2000 và phân định ranh giới 
biển với các nước có liên quan, nhằm đạt được giải 
pháp cơ bản, lâu dài về biển Đông. Tích cực phối 
hợp với các nước trong việc đấu tranh chống tội 
phạm quốc tế, nhất là tội phạm ma túy và cướp 
biên nhằm xây dựng môi trường hòa bình, hữu 
nghị và hợp tác cùng có lợi. 

Năm là, tổng kết thực tiễn hoạt động quản lý 
nhà nước về biên giới, biển đảo làm cơ sở đê nghiên 
cứu mô hình tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về 
biên giới, biển đảo đúng tầm là cơ quan chịu trách 
nhiệm trước Chính phủ, chủ trì quản lý và bảo vệ 
biên giới, biên đảo, vừa phù hợp với tình hình mới, 
vừa tương xứng với vai trò, vị trí hết sức quan trọng 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.A 
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CHẶNG ĐƯỜNG... 


(Tiếp theo trang 25) 


kinh nghiệm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, tìm 
đối tác đầu tư và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. 

4. Tiếp tục đây mạnh phong trào thi đua xây 
dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo phương châm 
“Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chú ý đến vùng 
sâu, vùng cao và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Hướng phong trào vào xây dựng các công trình điện, 
đường, trường, trạm, chợ nông thôn. Những nơi có 
điều kiện cần đẩy mạnh việc cứng hóa mặt đường, 
bê tông hóa kênh mương. Gắn việc xây dựng kết cấu 
hạ tầng với quy hoạch theo hướng đô thị hóa nông 
thôn. 

5. Nhân rộng các điên hình tiên tiến về văn hóa, 
xã hội, xây dựng người nông dân mới xã hội chủ 
nghĩa. Phát huy quyền làm chủ của giai cấp nông 
dân trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, 
phát triển mạnh các tổ hòa giải, kịp thời giải quyết 
những thắc mắc và khiếu kiện của nông dân ngay từ 
cơ sở. Nâng cao ý thức công dân trong việc giữ gìn 
ký cương, phép nước, trách nhiệm xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyên trong sạch, vững mạnh, tăng 
cường mỗi tương thân, tương ái, đoàn kết ở nông 
thôn. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia 
đình văn hóa, làng, xã văn hóa, thực hiện việc cưới, 
việc tang và lễ hội văn minh, tiến bộ, góp phần thực 
hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tiếp tục phát triển 
phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao đời 
sống tỉnh thần và thể lực của nông dân. Nhân rộng 
mô hình gia đình 2 con và chỉ, tổ, Hội không có 
người sinh con thứ ba, gắn liền với việc bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em, nhằm nâng cao chất lượng cuộc 
sống của nông dân và góp phần hạ tỷ lệ tăng dân số 
ở nông thôn. Tuyên truyền sâu rộng trong nông dân 
về phòng, chống các tệ nạn xã hội, tham gia chống 
buôn lậu, đề cao cảnh giác chống âm mưu “diễn biến 
hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần tích cực 
vào việc giữ gin an ninh chính trị và trật tự, an toàn 
xã hội.Q 


Nghiên eưu - Trao đôi 
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ĐINH HƯỚNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI 
TRONG TIỀN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 


HỰC hiện chủ trương của Đảng về việc đa 

dạng hóa thị trường, đa phương hóa quan hệ 

kinh tẾ.. gia nhập các tô chức và hiệp hội 
kinh tế quốc tế khi cần thiết và có điều kiện, nước 
ta đã trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN và 
AFTA vào năm 1995, của ASEM vào năm 1996 và 
của APEC vào năm 1998. Với WTO, nước ta trở 
thành quan sát viên từ năm 1995 và hiện đang 
trong quá trình đàm phán để gia nhập tổ chức này. 
Gần đây, sau hơn 4 năm đàm phán, Hiệp định 
thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã được ký kết 
theo những tiêu chuẩn của WTO, đánh dấu một 
bước mới trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 
của Việt Nam. Những sự kiện đó, kết hợp với nhu 
câu nội tại của nền kinh tế, đã và đang gợi ra những 
yêu cầu mới cho chính sách thương mại. 

Có thể nói hội nhập kinh tế quốc tế là nhu cầu 
cần thiết của quá trình phát triển lực Tượng sản 
xuất. Sự lớn mạnh<ủa lực lượng sản xuất khiến thị 
trường nội địa trở nên nhỏ hẹp, buộc các quốc gia 
phải ngồi lại với nhau để tìm cách khơi thông dòng 
chây của hàng hóa, dịch vụ, đông vốn và sức lao 
động. Họ đấu tranh và thỏa hiệp với nhau nhằm 
mở rộng hơn nữa thị trường cho phát triển kinh tế. 
Xét cả về phương diện nhu cầu phát triển của bản 
thân, cả về phương diện “buôn có bạn, bán có 
phường”, Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế 
này. 

Hội nhập kinh tế tạo điều kiện cho các quốc gia 
tận dụng được lợi thế so sánh của mình. Tăng 
trưởng kinh tế, nhờ vậy, trở nên ổn định và bèn 
vững hơn, nguồn lực được phân bổ một cách có 
hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hội nhập cũng làm gia 
tăng tình trạng phụ thuộc lẫn nhau và đặt ra những 
thách thức gay gắt, nhất là cho các nước đang phát 
triển. Đối với Việt Nam, cơ hội và thách thức trong 
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quá trình hội nhập đều lớn bởi một mặt nước ta mở 
rộng được thêm thị trường, mặt khác sẽ phải chịu 
cạnh tranh gay gắt do năng lực cạnh tranh và nh 
năng động của nền kinh tế còn yếu ; cơ cấu kinh tế 
và cơ cấu đầu tư còn nhiều bất hợp lý ; nguồn lực 
phát triền tuy còn nhiều nhưng cơ chế huy động lại 
chưa thật sự hoàn thiện, nên hiệu quả huy động 
chưa cao ; tư duy kinh doanh và tư duy quản lý còn 
nặng về thụ động... Tất cả những yếu tố đó đã và 
đang đặt ra bài toán không mấy dễ dàng cho việc 
hoạch định chính sách, trong đó có chính sách 
thương mại. 

Để có thể vượt qua những thách thức gay gắt, 
chủ động hội nhập một cách thành công trên cơ sở 
phát huy nội lực và ý chí tự lực, tự cường, xin thử 
đề xuất một số định hướng cho chính sách thương 
mại trong thời gian tới, cụ thể là các chính sách có 
liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu. 

1. Chú trọng hơn tới mục tiêu nâng cao chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, hay nói cách 
khác là bên cạnh tốc độ tăng trưởng cần chú ý 
hơn tới chất lượng tăng trưởng. 

Cho tới nay xuất, nhập khẩu thường được bàn 
nhiều hơn về mặt số lượng. Các chỉ tiêu như kim 
ngạch, tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng nhập siêu... rất 
được quan tâm trong khi các vấn đề mang tính 
quyết định như chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh chỉ được đề cập đến một cách rất chung, 
không được chỉ tiết hóa thành các biện pháp cụ thể 
trong tất cả các khâu từ đầu tư đến quản lý sản 
xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Tư duy chỉ 
chú trọng chạy theo giá trị kim ngạch cần được 
thay đối. Toàn bộ các biện pháp, đặc biệt là các 


* Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại 
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biện pháp khuyến khích xuất khẩu, cần được tập 
trung vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cũng 
như sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Chất 
lượng và hiệu quả nói đến ở đây là chất lượng và 
hiệu quả của hoạt động chung, không phải của một 
sản phẩm cụ thể hay một giao dịch cụ thể. Hoạt 
động xuất, nhập khẩu sẽ được coi là có chất lượng 
khi nó được tiến hành một cách bài bản, dựa trên 
những tính toán vỚI tầm nhìn dài hạn. Còn hiệu quả 
của hoạt động xuất, nhập khẩu sẽ được thể hiện 
qua các chỉ số như hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu 
vào, mức độ đóng góp cho GDP và mức độ “đầu 
tàu” trong việc lôi kéo, thúc đây các ngành công 
nghiệp khác cùng phát triển v..v. 

Về sức cạnh tranh, có thể có hai hướng đi. 
Hướng đi thứ nhất là dựa vào các lợi thế có sẵn như 
lao động, tài nguyên, vị trí địa lý... Hướng đi thứ 
hai là dựa vào các lợi thế có được nhờ nâng cao 
năng lực trong việc cắt giảm chi phí bình quân và 
hợp lý hóa quy trình sản xuất, kinh doanh. Hướng 
thứ nhất có phần thụ động và chỉ có tác dụng ngắn 
hạn. Hướng thứ hai chủ động hơn và có tác dụng 
lâu đài hơn. Đó chính là điểm mấu chốt của vấn đè. 

“Các biện pháp khuyến khích trong thời gian tới đây 

cần chú trọng hơn tới hướng thứ hai, tức là bằng 
mọi cách tạo môi trường thích hợp để thúc đẩy 
doanh nghiệp đi theo hướng chủ động, xóa bỏ 
chiến lược kinh doanh thụ động, ỷ lại như hiện nay. 
Chỉ có như vậy hoạt động xuất, nhập khẩu mới có 
được những thay đổi về chất so với thời kỳ trước 
đây. Việc tạo ra những ngành hàng mới, hay dịch 
chuyển cơ cấu hàng xuất theo hướng tăng nhanh tỷ 
trọng của hàng đã qua chế biến và hàng có hàm 
lượng nội địa cao sẽ mang lại những thay đổi về 
chất nhưng, suy cho cùng, chỉ là hệ quả của mệnh 
đề nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
mà thôi. 

2. Coi xuất khẩu là hướng ưu tiên và trọng 
điểm của hoạt động kinh tế đối ngoại. 

Cho đến nay, xét trên các chỉ tiêu kinh tế, Việt 
Nam vấn là một trong những nước nghèo của thể 
gIỚI. Để có thể vươn lên đạt trình độ phát triển 
ngang tầm với các quốc gia khác, ít nhất là với các 
quôc gia trong khu vực, chúng ta cần phải đạt nhịp 
độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững trong một 
thời gian tương đối dài. Định hướng quá thiên về 
thay thế nhập khẩu, như kinh nghiệm của nhiều 
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nước đã chỉ ra, có thể mang lại tốc độ tăng trưởng 
cao nhưng không thật sự bên vững. Đến một giai 
đoạn nhất định, thị trường nội địa, do sức mua hạn 
chế, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới tốc độ tăng 
trưởng. Bên cạnh đó, do chịu sức ép cạnh tranh, 
chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất sẽ không 
cao. Đồng thời, không một nước nào có đủ khả 
năng tự làm được mọi thứ, vẫn phải nhập khẩu máy 
móc, thiết bị và cả vật tư, không đây mạnh xuất 
khẩu thì khó bề bảo đảm. Phát triển theo hướng 
xuất khẩu thì sản xuất có thể đạt đến quy mô kinh 
tế và việc sử dụng các nguồn lực được tối ưu hóa, 
qua đó bảo đảm nhịp độ tăng trưởng cao và bền 
vững trong một thời gian tương đối dài, 

Hiện nay đang có ý kiến cho răng ranh giới 
giữa “hướng về xuất khẩu” và “thay thế nhập 
khâu” đã mờ đi do có sự liên thông giữa thị trường 
trong nước và thị trường ngoài nước. Vì vậy, 
không nên đặt ra vấn đề “hướng về xuất khẩu” hay 
“thay thế nhập khẩu”. Chiến lược duy nhất đúng là 
lựa chọn sản phẩm có thị trường tiêu thụ (cả trong 
nước, cả ngoài nước), tập trung đầu tư phát triển và 
nâng cao sức cạnh tranh trên cơ sở các lợi thế có 
sẵn như sức lao động, tài nguyên thiên nhiên và vị 
trí địa lý. Nếu có sức cạnh tranh, vấn đề đầu ra sẽ 
mặc nhiên được giải quyết. 

Cách nhìn nhận vấn đề như vậy cũng có lý. 
Tiến trình toàn cầu hóa và khu vực hóa đúng là đã 
làm ranh giới giữa thị trường trong nước và thị 
trường ngoài nước mờ đi. Nội-hàm của các khái 
niệm như “hướng về xuất khẩu” và “thay thế nhập 
khẩu”, vì vậy, cũng đã có sự thay đối. Hai chiến 
lược này, trong những điều kiện nhất định, không 
nhất thiết phải loại trừ nhau mà có thể bổ sung cho 
nhau để tạo thành động lực tăng trưởng chung. Vấn 
đề cốt lõi là sức cạnh tranh. Nếu đã có sức cạnh 
tranh thì một sản phẩm có thể duy trì được chỗ 
đứng của mình trên cả thị trường trong và ngoài 
nước. Sự phát triên sản phẩm đó sẽ vừa mang ý 
nghĩa hướng về xuất khẩu, vừa có tác dụng thay thế 
nhập khẩu. Tuy nhiên, quan điểm “chiến lược song 
hành” này cần tính đến một vài khía cạnh sau : 

Thứ nhất, nếu cơ sở của sức cạnh tranh chỉ là 
các lợi thế có sẵn như lao động và tài nguyên, thì 
kết quả của sự lựa chọn sẻ vân là hướng về xuất 
khẩu, theo đúng lý thuyết về lợi thế so sánh. Chỉ 
khi trình độ phát triển của quốc gia đã lên tới một 
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mức nào đó, kéo theo sự phát triển của công nghệ, 
mới có thể bắt đầu quá trình “thay thế nhập khẩu” 
song song với “hướng về xuất khẩu”. Nói cách 
khác, ranh giới giữa “thay thế nhập khẩu” và 
“hướng về xuất khẩu” sẽ chỉ mờ đi khi một quốc 
gia đã tiến hành thành công giai đoạn đầu của quá 
trình công nghiệp hóa. 

Thứ hai, sức cạnh tranh của sản phẩm, có được 
nhờ công nghiệp hóa, sẽ chỉ duy trì được dài hạn 
nếu môi trường công nghiệp hóa là môi trường 
cạnh tranh tương đối hoàn hảo, tức là không có các 
rào cân gây lệch lạc cho tính toán về chỉ phí và giá 
thành. Đối với nước ta, việc xây dựng một môi 
trường như vậy còn là một quá trình. 

Thứ ba, trong những điều kiện chưa chín muỗi, 
khó xác định được ranh giới giữa hai chiến lược 
“hướng về xuất khẩu” và “thay thế nhập khẩu”, dễ 
này sinh tình trạng định hướng không rõ ràng, gây 
bị động, lúng túng trong điều hành, gây lãng phí và 
lệch lạc trong đầu tư. Nguy hiểm hơn, nếu chiến 
lược “thay thế nhập khẩu” được thực thi chủ yếu 
dựa vào các rào cản thương mại, không dựa trên 
các tính toán về chi phí và giá thành trong môi 
trường cạnh tranh thì cả hai chiến lược sẽ khó thu 
được kết quả như mong muốn. Hiệu quả của “thay 
thế nhập khẩu” sẽ rất hạn chế. Xuất khẩu cũng rất 
khó phát triển, bởi trong bối cảnh toàn cầu hóa và 
khu vực hóa như hiện nay, sẽ không thể có thị 
trường xuất khẩu một khi vẫn đóng cửa thị trường 
của mình. 

Như vậy, vẫn tồn tại nhu cầu làm rõ và cụ thể 
hóa nội dung của “hướng về xuất khẩu” và “thay 
thế nhập khẩu”. 

3. Bảo đảm mục tiêu chủ động thâm nhập thị 
trường quốc tế theo nguyên tắc đa phương hóa. 

Chủ động thâm nhập thị trường quốc tế, trong 
chừng mực nào đó, là một khía cạnh của nâng cao 
sức cạnh tranh. Nếu sức cạnh tranh được xác định 
theo nghĩa “chủ động” thì khâu cuối cùng của hoạt 
động sản xuất - kinh doanh, tức là khâu thâm nhập 
thị trường, cũng mặc nhiên có được tính chủ động 
cần thiết, khắc phục được đồng thời cả hai biểu 
hiện “phó mặc cho doanh nghiệp” và “ý lại vào 
Nhà nước”. Tuy nhiên, do môi trường kinh doanh 
quốc tế chưa thật sự hoàn hảo và rào cản thương 
mại còn tôn tại khá nhiều, nên nếu chỉ có sự chủ 
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động từ phía các doanh nghiệp thì chưa đủ. Nhà 
nước cần có sự trợ giúp nhất định thông qua việc 
hoạch định chiến lược và tổ chức thâm nhập thị 
trường một cách có bài bản. 

Đa phương hóa không có nghĩa là đàn đều tỷ 
trọng của các thị trường, bởi chỉ riêng các yếu tố 
góp phần xác định luồng chu chuyển của hàng hóa 
như vị trí địa lý, truyền thống thương mại, văn 
hóa... đã không cho phép chúng ta làm như vậy. Đa 
phương hóa cần được hiểu theo nghĩa rộng, phần 
nào mang tính tương đối, là cân bằng quan hệ với 
các đối tác chủ yếu, tránh lệ thuộc quá nhiều vào 
một bạn hàng nào đó. Nguyên tắc này là hết sức 
quan trọng, không những đối với hoạt động xuất, 
nhập khẩu mà còn đối với cả tiến trình hội nhập 
của nước ta. Bởi, Việt Nam hội nhập kinh tế quốc 
tế trong điều kiện có sự khác biệt về chế độ chính 
trị, cục diện kinh tế thế giới chứa đựng nhiều nhân 
tố khó xác định. Vì vậy, cần tránh mở rộng thị 
trường một cách quá mức về những hướng tiềm ẩn 
nguy cơ bất lợi về lâu dài. 

Một nguyên tắc nữa của đa phương hóa là duy 
trì nhịp độ tăng trưởng trên tất cả các thị trường. 
Nói chung, cần đạt được tỷ trọng thị trường hợp lý 
thông qua kích thích nhịp độ tăng trưởng trên tất cả 
các thị trường trọng điểm, không phải đơn thuần 
dịch chuyên kim ngạch từ nơi này sang nơi khác. 

4. Khai thác triệt để thế mạnh của chính 
sách kinh tế nhiều thành phân để tăng cường 
tính năng động và khả năng thích ứng nhanh. 

Một trong những hệ quả tất yếu của hội nhập 
kinh tế quốc tế là chuyển dịch cơ cấu và bế trí lại 
các nguồn lực trong nước. Dưới sức ép của cạnh 
tranh, một ngành sản xuất không hiệu quả có thể sẽ 
phải mất đi để nhường chỗ cho một ngành khác có 
hiệu quả hơn. Quá trình này sẽ diễn ra một cách 
suôn sẻ hơn và với chỉ phí thấp hơn, nếu nền kinh 
tế có được tính năng động và khả năng thích ứng 
cần thiết. 

Kinh nghiệm của một số nền kinh tế chuyển đổi 
cho thấy các doanh nghiệp lớn, công kềnh thường 
gặp nhiều khó khăn hơn trong việc chuyển đổi 
định hướng sản xuất - kinh doanh. Trong khi đó, 
các nên kinh tế bao gồm phần lớn là các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa lại thường tỏ ra năng động hơn 
và thích ứng tốt hơn với sự thay đổi của tình hình. 
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Hiện chưa có lý thuyết nào khẳng định điều này là 
quy luật, nhưng rõ ràng là tính năng động và khả 
năng thích ứng nhanh của một nên kinh tế (hoặc 
của một khu vực kinh tế) có ảnh hưởng rất lớn đến 
sự thành bại của tiến trình hội nhập. 

Đối với nước ta, hai đặc tính này sẽ được tăng 
cường nếu khai thác được hết thế mạnh của chính 
sách kinh tế nhiều thành phân. Trước hết, số lượng 
doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh chiếm 
đa số áp đảo trong tông số các doanh nghiệp đã và 
đang hình thành trong nền kinh tế. Thứ hai, trong 
khi các doanh nghiệp quốc doanh, đặc biệt là các 
doanh nghiệp thương mại, tỏ ra hết sức lúng túng 
trong việc chuyển đổi định hướng sản xuất - kinh 
doanh thì các doanh nghiệp ngoài quốc doanh lại 
tỏ ra khá năng động trong lĩnh vực này. Họ âm 
thầm tiến hành quá trình dịch chuyển cho đến khi 
tìm được hiệu quả, không đòi hỏi ¡ phải bù lỗ, không 
yêu cầu trợ giúp trong các vấn đề có liên quan đến 
lao động, đất đai, tài sản cố định... Với ưu điểm đó, 
có lẽ đã đến lúc phải nhìn nhận một cách đúng đắn 
hơn về vai trò của kinh tế ngoài quốc doanh. Chính 
sách thương mại một mặt cần thúc đây việc nâng 
cao hiệu quả của các doanh nghiệp quốc doanh, 
mặt khác cần khuyến khích sự phát triển của các 
thành phân kinh tế ngoài quốc doanh trong lĩnh 
vực xuất nhập khẩu, trong đó đặc biệt chú trọng tới 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tận dụng triệt để 
tiềm năng và khả năng thích ứng nhanh của các 
doanh nghiệp này. 

Vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh cần 
được hiểu theo nghĩa “chất lượng” hơn là “số 
lượng”. Vị trí của các doanh nghiệp quốc doanh 
cần được thể hiện ở chỗ : xuất hiện tại những vị trí 
then chốt trong những thời điểm then chốt nhằm 
cung ứng hàng hóa và các dịch vụ cơ bản cho nên 
kinh tế, tạo những bước đột phá mang tính tiền đề 
cho kinh tế phát triển. 

5. Hướng tới một sự thay đổi căn bản về đối 
tượng và phương thức quản lý nhập khẩu. 

Hiện nay, để điều tiết hàng hóa xuất, nhập 
khâu, chúng ta còn đang sử dụng nhiều công cụ 
hành chính như cảm, tạm ngừng, ra hạn ngạch, 
định chỉ tiêu, cấp giấy phép không tự động, tính 
phụ thu và giá thuế tối thiểu. Các công cụ này đều 
là đối tượng phải bãi bỏ dân từng bước trong tiến 
trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
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So với thực tiễn quản lý phô biến trên thế giới 
thi nước ta chưa áp dụng các công cụ như : hạn 
ngạch thuế quan, thuế tuyệt đối, thuế theo mùa vụ, 
thuế chống phá giá và thuế chống trợ cấp. Cơ chế 
quản lý: xuât, nhập khẩu cũng chưa đề cập đến 
nguyên tắc và thầm quyền ban hành các biện pháp 
phòng vệ trong trường hợp khẩn cấp. Đây là những 
công cụ được các tổ chức thương mại quốc tế và 
khu vực thừa nhận, chí ít là cũng không đặt ra yêu 
cầu xóa bỏ. Vì vậy, định hướng cơ bản của cơ chế 
quản lý trong thời kỳ 2001 - 2005 sẽ là giảm dần 
các công cụ phi thuế quan thuộc nhóm thứ nhất 
(nhóm ta đang áp dụng) và tăng dân các công cụ 
thuộc nhóm thứ hai này. Tỷ trọng của thuế nhập 
khẩu trong cơ cấu nguôn thu ngân sách cũng cân 
phải được giảm dần để tránh thiếu hụt nguồn thu, 
khi nước ta thực hiện giảm thuế theo lộ trình đã 
cam kết, thí dụ như với AFTA. 

Quan trọng hơn cả, cần nhanh chóng khắc phục 
sự mất cân đối về đối tượng bảo hộ. Nhìn vào danh 
mục hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, có thể nhận 
thấy rất rõ tỷ trọng áp đảo của các sản phẩm công 
nghiệp. Việc nhập khẩu nông sản vào nước ta là 
khá dễ dàng (không hạn ngạch, không giấy phép) 
trong khi các nước trên thế BIỚI, nhất là các nước 
phát triển, đều tìm mọi cách đề bảo hộ sản xuất 
nông nghiệp trong nước. 

Trên thực tẾ, một nước càng phát triền sẽ càng 
mất đi lợi thế về sản xuất nông nghiệp, chủ yêu do 
chi phí đầu vào tăng. Nhu câu bảo hộ sản xuất 
nông nghiệp, vì vậy, tăng theo thời gian và tỷ lệ 
thuận với trình độ phát triển. Chính sách thương 
mại trong thời gian tới cần hết sức lưu ý đến yếu tố 
này để có sự điều chỉnh phù hợp. Nếu không, sau 
khi gia nhập WTO, việc bảo hộ sản phẩm nông 
nghiệp của ta có thể sẽ gặp khó khăn. 

Trên đây là một số suy.ngẫm về định hướng 
chính sách thương mại trong quá trinh hội nhập 
kinh tế quốc tế. Những vấn đề cơ bản này (hiệu quả 
và sức cạnh tranh, tính năng động và khả năng 
thích ứng nhanh, ranh giới giữa “hướng về xuất 
khẩu” và “thay thế nhập khẩu”, đa phương hóa, đối 
tượng và phương thức quản lý), sau khi được bàn 
bạc thống nhất, có thể trở thành cơ sở cho việc 
hoạch định một hệ thống chính sách thương mại 
đồng bộ, phù hợp với đòi hỏi của tình hình, tận 
dụng được những tác dụng tích cực của tiến trình 
hội nhập kinh tế quốc tế. 
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CÁC GIẢI PHÁP VỀ 
_KINII TẾ - TÀI CHÍ!H 
ĐỂ DŨANH IIGHIỆP 
/\€0ÀI QUỐC Đ0ANiI 
PHÁT TRIỂN 


PHAM PHAN DŨNG “ 


ÀN 10 năm qua, khu vực kinh tế tư nhân đã 
C7 triển và đóng góp 60% GDP. Đó là 

dâu hiệu rất đáng mừng, biểu hiện sự 
chuyển đổi. cơ cấu kinh tế theo chủ trương phát 
triên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần của Đảng 
đã và đang đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, các 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD) bao 
gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 
phân, công ty tư nhân... cũng mới chỉ đóng góp ở 
mức khiêm tốn (khoảng 10% GDP). Mặc dù 
chiếm tỷ trọng nhỏ so với doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN) trong nên kinh tế, nhưng trong tương lai 
chính các doanh nghiệp này sẽ góp phần thúc đẩy 
nên kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Nghị quyết số 16 ngày 15-7-1987 của Bộ 
Chính trị, lần đầu tiên đã thừa nhận khu vực kinh 
tế ngoài quốc doanh. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) 
cũng đã xác định : “Tiếp tục cụ thể hóa chủ trương 
nhất quán xây dựng nên kinh tế nhiều thành phần 
vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa” °', 
Các chủ trương, quan điểm của Đảng về phát triển 
kinh tế tư nhân cũng đã được thực hiện bằng Luật 
công ty và Luật doanh nghiệp tư nhân, và nay 
được thay bằng Luật doanh nghiệp. Như vậy, trên 
thực tế Nhà nước đã tạo khuôn khổ pháp lý cho 
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việc thừa nhận sự tôn tại lâu dài và phát triển của 
khu vực kinh tế tư nhân. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, bên cạnh những 
chủ trương biện pháp mà Đảng và Nhà nước đã đề 
ra để thúc đây nên kinh tê tê phát triên, thì một số 
chính sách kinh tế - tài chính đối với các DNNQD 
còn bộc lộ nhiều hạn chế. Các thành phần kinh tế 
chưa thật sự binh đẳng trước pháp luật, một số chế 
độ, biện pháp ưu đãi chưa thật sự hấp dẫn để thúc 
đẩy các DNNQD hãng hái, yên tâm, mạnh dạn đầu 
tư vốn vào sản xuất kinh doanh ; việc tiếp cận với 
các nguồn lực phát triển (vốn, đất đai, lao động.. .) 
và nguôn thông tin về thị trường còn hạn chế. Tỷ 
lệ tín dụng dành cho DNNQD còn bị hạn chế (cả 
về thế chấp để vay vốn, lãi suất lẫn mức tiền được 
vay.. 3: Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
VIỆC sử dụng đất và tài sản gắn với đất làm tài sản 
thế chấp ; quyền sử dụng đất của khu vực tư nhân 
có giá trị tương đối thấp, sử dụng giá trị quyền sử 
dụng đất của DNNQD trong đầu tư liên doanh với 
doanh nghiệp nước ngoài... vẫn còn nhiều hạn chế. 

Từ nay đến năm 2005, ở nước ta với xu hướng 
hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, các doanh 
nghiệp sẽ phải đương đầu với những thách thức : 

Một là, hệ thống cô-ta xuất khẩu trong quan hệ 
thương mại quốc tế dự kiến sẽ được bãi bỏ vào 
ngày 1-1-2005 theo thỏa thuận ngành dệt của Tô 
chức thương mại thế giới (WTO). 

Hai là, Việt Nam sẽ xóa bỏ hàng rào thương 
mại phi thuế quan và giảm thuế nhập khẩu 
xuống 5% hoặc thấp hơn cho phù hợp với quy 
định của AFTA vào ngày 1-1-2006, hạn chế định 
lượng và kiểm soát ngoại hối, mở rộng hơn con 
đường tiếp cận của bên ngoài vào thị trường nội 
địa. Do đó công nghiệp thay thế nhập khẩu, chủ 
yếu các doanh nghiệp được Nhà nước bảo hộ sẽ 
chịu những tác động lớn. 

Ba là, khi Việt Nam trở thành thành viên của 
WTO, chúng ta bắt buộc phải tuân theo những 
hướng dân của WTO vào năm 2010 hoặc sau đó. 


* Phó vụ trưởng, Vụ chính sách tài chính., Bộ Tài chính 
(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 72 
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Do vậy, Nhà nước cần tạo ra những cơ hội kinh 
doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế. Điều đáng chú ý là các lợi ích 
mà hiện nay một số các doanh nghiệp được độc 
quyền lúc đó sẽ bị xóa bỏ. 

Như đã nêu trên, nếu các DNNQD bị bỏ lại 
đằng sau thì doanh nghiệp nước ta khó có thể gánh 
vác được trọng trách của nó trong nền kinh tế Việt 
Nam vào năm 2005 và sau đó, khi mà các thử 
thách khốc liệt bắt đầu. Do đó, việc thúc đẩy các 
DNNQD phát triển là vấn đề cấp thiết. 

Một số quan điểm chung 

Trong giai đoạn từ năm 2000 - 2005, với mục 
tiêu khuyến khích các doanh nghiệp phát triển 
kinh doanh trong môi trường có tính cạnh tranh 
cao, theo tôi cân tập trung vào một số vấn đề sau : 

- Chính sách kinh tế - tài chính đối với các 
doanh nghiệp phải gắn với định hướng phát triển 
chung của đất nước, của từng vùng lãnh thổ và quy 
hoạch phát triển tổng thể của từng ngành, từng 
nhóm. Ở nước ta, đất đai nông nghiệp chiếm 
tỷ trọng lớn. Nền kinh tế thị trường phát triển sẽ 
dẫn tới sự di dân ô ạt từ khu vực nông thôn vào 
các thành phố lớn. Do vậy, cần ổn định xã hội 
bằng cách phát triển kinh tế để tạo việc làm ở khu 
vực nông thôn nhằm tăng thu nhập, xóa đói 
giảm nghèo. 

- Mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh 
theo hướng xây dựng một môi trường kinh doanh 
bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp, 
bảo đảm quyền tự do cạnh tranh của doanh nghiệp, 
bảo đảm sự bình đăng thông qua sự phát triên cân 
đối giữa các vùng, giữa thành thị với nông thôn, 
chú trọng phát triển vào vùng cao, vùng sâu, 
vùng Xa. 

- Chính sách kinh tế - tài chính cần tạo điều 
kiện huy động tối đa các nguồn lực phát triển như 
vốn, đất đai, nhân lực, thông tin và công nghệ kể 
cả trong và ngoài nước. Trước mắt, cần có các giải 
pháp đê huy động các nguôn vốn sẵn có (nội lực) 
trong các tổ chức tín dụng, trong dân cư đề đưa 
vào đầu tư phát triển, đồng thời tranh thủ tốt hơn 
nguôn lợi từ bên ngoài. 

- Cơ chế chính sách của Nhà nước cần tạo điều 
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc mọi thành 
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phần kinh tế khai thác được các lợi thế so sánh của 
nên kinh tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp mạnh 
dạn đầu tư đổi mới trang thiết bị, điều chỉnh cơ cấu 
sản xuất, nâng cao hiệu quả, đáp ứng được sự 
thay đôi trong tương lai về điều kiện cạnh tranh 
quốc tế theo lộ trình hội nhập. Nâng cao chất 
lượng của các ngành dịch vụ và tiêu chuẩn của sản 
phẩm hàng hóa nhằm tăng khả năng cạnh tranh 
của các doanh nghiệp trong nước với các nguồn 
hàng hóa khác. 

- Khuyến khích sự phát triển của các thành 
phân kinh tế, trên cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt 
động của DNNN, xóa bỏ sự bao cấp, để các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được cạnh 
tranh lành mạnh, phát triển kinh doanh. 

Cần thực hiện một số giải pháp về kinh tế - tài 
chính như sau : 

1 - Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý về 
kinh tế - tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản 
xuất, bảo đảm được khả năng hội nhập quốc tế của 
doanh nghiệp. Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật 
cần phù hợp với quá trình chuyển đổi sang nền 
kinh tế thị trường. Xây dựng môi trường kinh 
doanh bình đẳng, thông thoáng cho tất cả các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tê trong 
việc tiếp cận với nguồn vốn, đất đai, lao động, 
công nghệ và thông tin thị trường theo hướng : cơ 
chế chính sách phải đồng bộ. Xóa bỏ những phân 
biệt đối xử về tín dụng, thuế, giá thuê đất và các 
ưu đãi khác... giữa các doanh nghiệp ; ban hành 
một Luật doanh nghiệp, Luật khuyến khích đầu tư 
áp dụng chung cho cả doanh nghiệp trong nước và 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chủ động 
giảm dân bảo hộ đối với các ngành kinh tế trong 
nước, tạo môi trường cạnh tranh để thúc đẩy các 
doanh nghiệp phát triển. Giảm dân, đi tới xóa bỏ 
các hàng rào phi thuế quan, thực hiện công khai, 
rõ ràng chính sách trong lĩnh vực thuế (chỉ bảo hộ 
thông qua thuế quan). Công bố lịch trình cắt giảm 
thuế quan để các doanh nghiệp chủ động trong 
kinh doanh. 

2 - Phát triển đây đủ và đồng bộ các thị trường 
nhân tố sản xuất. Khả năng tiếp cận của các doanh 
nghiệp đối với các nhân tố sản xuất (vốn, đất đai, 
lao động, thông tin...) với phí tôn thấp là một trong 
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những nhân tố hàng đầu tác động đến khả năng 
cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong giai đoạn hiện 
nay, chúng tôi thấy cần chú trọng đến vai trò của 
thị trường trong việc phân bổ các nguồn lực sản 
xuất, biểu hiện ở một số lĩnh vực : 


+ Thị trường tài chính (bao gôm cả các loại 


hình dịch vụ tài chính, tín dụng) : Thị trường tài 
chính đóng một vai trò CựC kỳ quan trọng trong 
quá. trình phát triển kinh tế. Tìm ra hướng giải 
quyết vấn đề nguồn vốn đầu tư cho các doanh 
nghiệp cần được đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu 
trong việc hoạch định chính sách. Nền kinh tế của 
một quốc gia sẽ không phát triển được nếu thiếu 
vắng các định chế trung gian tài chính hoạt động 
có hiệu quả, các loại hình dịch vụ tài chính, tín 
dụng cần thiết. Trước mắt phải làm lành mạnh hóa 
tình hình tài chính của các tổ chức tín dụng như : 
tăng vốn tự có cho các tổ chức tín dụng (đối với 
các ngân hàng thương mại quốc doanh có thể sử 
dụng từ nguôn phát hành từ những năm trước đây, 
đối với các ngân hàng thương mại cổ phần thì tiến 
hành sáp nhập, mua lại...) tạo ra tiềm lực mạnh để 
tăng khả năng hoạt động và đáp ứng việc bù đắp 
những rủi ro. Đồng thời xử lý dứt điểm các khoản 
nợ quá hạn, nợ đọng thông qua việc thành lập 
công ty khai thác tài sản thế chấp với nhiệm vụ 
mua lại tài sản khê đọng, nợ chờ xử lý, tài sản thế 
chấp của các ngân hàng thương mại để bán lại, thu 
hồi nợ, làm lành mạnh tình hình tài chính của các 
doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng. Xây dựng 
thêm loại hình tổ chức tín dụng mới để hỗ trợ lẫn 
nhau, bảo đảm tính an toàn của hệ thống, an toàn 
cho người gửi, thực hiện các hoạt động mang tính 
xã hội, nhưng vẫn bảo đảm tính hiệu quả của hoạt 
động kinh doanh ngân hàng như : thành lập Ngân 
hàng chính sách để phục vụ các chương trình 
mang tính xã hội. Có các giải pháp thúc đây sự 
phát triển của thị trường vốn (hệ thống các ngân 
hàng thương mại, các công ty tài chính, quỹ đầu 
tư, thị trường chứng khoán...). Phát triển các loại 
công cụ tài chính cần thiết, tạo hàng hóa (cổ phiếu 
của các công ty cổ phân, trái phiếu chính phủ) để 
đưa trung tâm giao dịch chứng khoán vào hoạt 
động, thúc đẩy quá trình luân chuyển vốn. Ban 
hành cơ chế tài chính đối với việc chiết khấu và tái 
chiết khấu các công cụ tài chính... Khuyến khích 
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việc phát triển các định chế trung gian tài chính 
như các công ty đầu tư tài chính, công ty thuê mua 
tài chính, quỹ tín thác đầu tư... để tắng cường việc 
huy động và luân chuyển vốn trên thị trường... 
Tiếp tục các biện pháp lành mạnh hóa thị trường 
tài chính để hạ thấp chi phí vốn vay cho doanh 
nghiệp. Nghiên cứu xây dựng và áp dụng một hệ 
thống giám sát đối với thị trường tài chính theo các 
chuẩn mực và thông lệ quốc tế, thực hiện cơ chế 
giám sát từ xa (giám sát thông qua chế độ báo cáo 
trên cơ sở hình thành một số chỉ số giám sát). 
Thành lập Quỹ đầu tư vốn hoặc Công ty đầu tư tài 
chính với mục tiêu : Nhà nước góp vốn vào các 
doanh nghiệp có triển vọng (gồm các doanh 
nghiệp ưu tiên do Chính phủ quy định như : 
khuyến khích xuất khẩu, phát triển thị trường, giới 
thiệu công nghệ mới, hỗ trợ doanh nhân khởi động 
kinh doanh, bảo vệ môi trường...) thông qua việc 
mua cổ phân hoặc trái phiếu chuyển nhượng. Quỹ 
đầu tư vốn sẽ tham gia vào việc quản lý các doanh 
nghiệp được đầu tư qua hình thức góp vốn cô phần 
và đóng một vai trò quan trọng trong việc nuỡi 
dưỡng, định hướng phát triển cho doanh nghiệp. 
Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNQD mà 
chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện nay, các 
DNNQD vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong 
việc tìm kiếm các khoản vay trung và dài hạn do 
không đủ tài sản để bảo đảm tiền vay. Quỹ bảo 
lãnh tín dụng cho DNNQD sẽ đứng ra bảo lãnh 
một phần nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp 
cận được các khoản vay ngắn, trung và dài hạn 
(bao gồm cả gốc và lãi) tại các tô chức tín dụng 
thông qua việc cấp bảo lãnh, tái bảo lãnh tín dụng ; 
đồng thời chia sẻ rủi ro giữa quỹ bảo lãnh tín dụng, 
và doanh nghiệp với tô chức tín dụng khi gặp rủi 
ro bất khả kháng không trả được nợ vay. Nghiên 
cứu để bố sung sửa đổi Điều 26 của Nghị định 
số 52/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của Chính phủ 
về Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng theo hướng 
cho phép các dự án của DNNQD vay vốn tín dụng 
đầu tư phát triển của Nhà nước không cần phải có 
sự “phê duyệt của cơ quan chủ quản” vì các doanh 
nghiệp loại này không có cơ quan chủ quản. Mặt 
khác, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh không phải là 
người phê duyệt hay ra quyết định đầu tư đối với 
các dự án của họ. 
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+ Thị trường bất động sẵn (chính sách đất đai) : 
Xây dựng hệ thống đăng ký và hình thành một loại 
hình dịch vụ chuyển nhượng. quyền SỬ dụng đất, 
làm cho việc kinh doanh quyền Sử dụng đất được 
trôi chảy và khắc phục sự bất bình đẳng trong VIỆC 
phân phối đất. Mở rộng quyền của doanh nghiệp 
trong việc chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, 
cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của doanh 
nghiệp... ; về quyền sử dụng đất chỉ cần đăng kỹ 
với một cơ quan duy nhất (ngoại trừ một sô trường 
hợp). Đẩy nhanh quá trình cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất (cố gắng hoàn thành trong 
năm 2000) để tạo điều kiện khai thông các hoạt 
động giao dịch trên thị trường. Giảm mức thu tiền 
sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất... ; 
hoặc chậm nộp áp dụng các khoản thu này trong 
một thời gian nhất định. Hình thành các trung tâm 
đăng ký bất động sản (với sự hỗ trợ về tài chính 
ban đầu của Nhà nước) để tạo điều kiện xác lập 
quyền sở hữu cho các tổ chức và cá nhân. Ngoài 
chức năng đăng ký về sở hữu, trung tâm này còn 
thực hiện chức năng đăng ký về trạng thái của 
tài sản liên quan đến các hoạt động cầm cố, thế 
chấp. Cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài được quyền thế chấp giá trị quyền SỬ 
dụng đất để vay vôn tại các ngân hàng hoạt động 
ở Việt Nam (bao gồm cả chi nhánh các ngân hàng 
nước ngoà!). 

+ Thị trường lao động : Mở rộng quyền của 
doanh nghiệp trong việc thuê và tuyên dụng lao 
động, cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài được tuyển dụng lao động, không phải 
qua các trung tâm tư vấn việc làm. Có chính sách 
khuyến khích các doanh nghiệp tiền hành các hoạt 
động đào tạo, dạy nghề nâng cao trình độ chuyên 
môn của người lao động. Nhà nước có thể cấp lại 
một phần hay toàn bộ số tiên thuế thu nhập mà các 
cơ sở đào tạo, dạy nghề đã nộp vào ngân sách đê 
dùng vào đầu tư phát triển. Xem xét sửa lại thuế 
thu nhập đối với người Việt Nam. Nghiên cứu xây 
dựng hệ thống bảo hiểm thất nghiệp để tạo điều 
kiện thuận lợi cho quá trình cơ cấu lại DNNQD, 
giải thể, phá sản các doanh nghiệp làm ăn thua 
lỗ... Chuyển việc yêu cầu doanh nghiệp phải trích 
lập quỹ phúc lợi, trợ cấp thôi việc sang tham gia 
Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 
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3 - Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 
thực hiện quyên kinh doanh. Cần cải cách thủ tục 
hành chính trong một số lĩnh vực như : đăng ký 
kinh doanh, câp giấy phép đủ điều kiện kinh 
doanh, thủ tục vay vôn, phương thức thanh toán, 
kê khai nộp thuế..., nhằm tạo chủ động, linh hoạt 
cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, với 
phương châm Nhà nước không can thiệp trực tiếp 
(thông qua chế độ xin và cấp phép...) vào quá trình - 
tô chức hoạt động và sân xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp được tự do đăng ký kinh 
doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm, tự 
do thay đối sản phẩm và kinh doanh trong phạm vi 
toàn quốc. Tất cả các loại hàng hóa được phép 
xuất khẩu và nhập khẩu, không chỉ các loại hàng 
hóa liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
đã được câp phép kinh doanh (trừ những hàng hóa 
thuộc diện cấm xuất khẩu hoặc nhập khẩu hoặc 
hàng hóa Nhà nước yêu cầu xuất khẩu hoặc nhập 
khẩu theo những điều kiện nhất định). 

4 - Chính sách ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước 
cho các doanh nghiệp. Chính sách hỗ trợ về tài 
chính của Nhà nước : Hỗ trợ về tài chính của Nhà 
nước đối với các doanh nghiệp là rất cần thiết, 
nhất là các doanh nghiệp vừa mới cô phân hóa, 
hoặc các DNNQD có quy mô vừa và nhỏ mới 
được thành lập. Tuy nhiên, để phù hợp với khả 
năng của ngân sách nhà nước, vừa bảo đảm được 
các định hướng phát triển và định hướng đầu tư 
chung (quy hoạch vùng, ngành nghề...) các chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước chỉ nên tập trung 
vào một số doanh nghiệp có ngành nghề và quy 
mô nhất định, không nên áp dụng chính sách hỗ 
trợ một cách tràn lan, phân tán. Chính sách hỗ trợ 
của Nhà nước về nguyên tắc cần bảo đâm được sự 
bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. 

Chính sách ưu đãi cần có tác dụng định hướng 
đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nền 
kinh tế. Hạn chế việc ban hành các chính sách ưu 
đãi khuyến khích chỉ để phục vụ mục tiêu trước 
mắt hoặc có lợi cho cục bộ một ngành kinh tế 
hoặc một khu vực. Vì vậy, cần tiến hành rà soát, 
bổ sung và sửa đổi các chính sách khuyến khích, 
ưu đãi đầu tư thông qua việc sử dụng công cụ 
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tài chính, tín dụng, thuế... theo hướng : nghiên cứu 
xóa bỏ các hình thức ưu đãi thông qua thuế gián 
thu, chỉ ưu đãi thông qua. thuế trực thu ; tập trung 
các hình thức ưu đãi thuế về một đầu mối là các 
luật thuế, xóa dần tình trạng ban hành quá nhiều 
các ưu đãi thuế tại nhiều văn bản khác nhau, dẫn 
đến khó điều hành và tùy tiện trong thực hiện. 
Chính sách khuyến khích, ưu đãi phải nhằm vào 
các mục tiêu phát triển rõ ràng, mang lại lợi ích lâu 
dài cho nền kinh tế. 

Chính sách hỗ trợ về thông tin, đào tạo : Hinh 
thành hệ thống thông tin vê kinh tế - tài chính 
doanh nghiệp trong phạm vi cả nước để tạo điều 
kiện cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các cơ 
quan quản lý nhà nước có khả năng tiếp cận với 
những thông tin cân thiết về các doanh nghiệp. 
Nhà nước thiết lập và công bố công khai những 
thông tin về các định hướng đầu tư phát triên của 
từng ngành, vùng và lãnh thổ. Mặt khác, Nhà nước 
thực hiện việc hướng dẫn và hỗ trợ về nghiệp vụ, 
về phương pháp quản lý... 

Hỗ trợ về cơ sở hạ tầng : Để giảm thiểu chi phí 
kinh doanh, bảo đảm sự ổn định về địa bàn kinh 
doanh cho các doanh nghiệp và công tác quy 
hoạch đô thị, cần hình thành các cụm công nghiệp 
quy mô nhỏ ở một số thành phố. Nhà nước bảo 
đâm chỉ phí xây dựng cơ sở hạ tầng đến chân hàng 
rào các khu công nghiệp. 

5% - Chính sách thị trường, khuyến khích xuất 
khẩu. Để việc khuyến khích xuất khẩu được tiến 
hành có hiệu quả, cần hỗ trợ cho các doanh nghiệp 
trực tiếp xuất khẩu và cho các bên gián tiếp tham 
gia vào hoạt động xuất khẩu ở các giai đoạn kinh 
doanh xuất khẩu khác nhau. Các hình thức khuyến 
khích xuất khẩu bao gồm : 

Một là, thành lập Quỹ hỗ trợ tín dụng xuất 
khẩu (sẽ chuyển thành Ngân hàng xuất nhập 
khẩu - Eximbank). Đối tượng được xem xét hỗ trợ 
là những doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào các 
hợp đồng xuất khẩu, không phân biệt mặt hàng 
xuất khẩu. Lãi suất ưu đãi có thể được áp dụng đối 
với một số ngành được xác định theo quyết định 
của Chính phủ. 

Hai là, mở rộng các nghiệp vụ bảo hiểm xuất 
khẩu. Hầu hết các nước của bên xuất khẩu đều có 
hệ thống bảo hiểm xuất khẩu do Chính phủ bảo trợ 
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mà trong đó bên xuất khẩu có thể mua bảo hiểm 
rủi ro tín dụng và rủi ro khác của bên nhập khâu 
và ngược lại. Các loại nghiệp vụ bảo hiểm cần 
được nghiên cứu áp dụng bao gồm : bảo hiểm xuất 
khẩu toàn diện, trong đó bên xuất khẩu được bảo 
hiểm từ khi ký hợp đồng xuất khẩu đến khi thanh 
toán xong ; bảo hiểm hóa đơn xuất khẩu. Khi chiết 
khấu hóa đơn xuất khẩu, các tổ chức bảo hiểm sẽ 
bảo vệ quyền lợi bên xuất khẩu khi bên nhập khẩu 
không chịu thanh toán. 

Ba là, phát triển loại hình bảo hiểm nông 
nghiệp thông qua việc thành lập Công ty bảo hiểm 
tương hỗ. Đây là một loại doanh nghiệp, có thể do 
Hội Nông dân Việt Nam đứng ra thành lập với số 
vốn điều lệ do các cổ đông sáng lập như : Nhà 
nước, các tô chức chính trị - xã hội, các doanh 
nghiệp kinh doanh các mặt hàng nông, lâm, hải 
sản, người nông dân (vừa là cổ đông, vừa là người 
mua bảo hiểm...). Hằng năm, hoặc tùy từng năm, 
Nhà nước sử dụng nguồn ngân sách phòng chống 
lụt bão không sử dụng hết để góp vốn. Lợi nhuận 
phát sinh hằng năm không được rút ra mà được 
chia cho các cô đông dưới hình thức giảm tương 
ứng với phí bảo hiểm sẽ mua cho năm tới. 

Xây dựng các cơ chế, chính sách về khuyến 
khích cạnh tranh, chống độc quyên. Xây dựng các 
cơ chế khuyến khích cạnh tranh trong nước, xem 
cạnh trong trong nước là “bước đệm” cho các 
doanh nghiệp trước khi phải đối mặt với cạnh 
tranh quốc tế trong quá trình hội nhập. Ban hành 
các chính sách chống độc quyền trong kinh doanh 
hiện đang tổn tại trong một số ngành như kinh 
doanh bưu điện, giao thông vận tải, kinh doanh 
điện. 

6 - Phát triên dịch vụ tư vấn kế toán, kiểm toán. 
Khuyến khích việc phát triển dịch vụ tư vấn tài 
chính, kế toán, kiểm toán và những dịch vụ liên 
quan đến tài chính doanh nghiệp. Xây dựng một 
khuôn khổ pháp lý rõ ràng, tương tích với những 
thông lệ và tiêu chuẩn kế toán, kiểm toán quốc 
tế đang được áp dụng, thông qua việc ban hành 
Luật kế toán và Pháp lệnh về kiểm toán nhà nước 
nhằm cải tiến hệ thống kế toán, kiểm toán và để 
tăng cường khả năng quản lý của khu vực kinh tế 
tư nhân thông qua việc áp dụng các chuẩn mực 
quốc tế. Ll 
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ẾN nay, ai cũng hiểu một điều không còn 
mới răng sự phát triển của lý luận phê binh 
văn học là yêu tố và là điều kiện để thúc 
đây sự phát triển của một nền văn học. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, lý luận phê bình văn học mấy 
chục năm qua đã thu được những thành tựu đáng 
ghi nhận. Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa VIII) đã 
đánh giá “Hoạt động lý luận 
phê bình (văn học nghệ thuật - 
M.H.O-) đã đạt được những 
kết quả tích cực, khăng định 
mạnh mẽ văn nghệ cách mạng 
và kháng chiến, đây lùi một 
bước những quan điểm sai 
trái”). Đúng là đến nay, 
chúng ta đã có một đội ngũ 
phê bình khá đông đao (đó là 
chưa nói đến hiện tượng các nhà văn viết phê binh) 
và không ít công trình lý luận phê bình văn học có 
đóng góp vào thành quả chung phát triển nền văn 
học. Phần lớn các nhà phê bình hiện nay được đào 
tạo cơ bản, trình độ học vấn cao, có khả năng hấp 
thụ cái mới. Nhưng, bên cạnh những thành tựu đã 
nói, không ít người băn khoăn : liệu lãnh địa lý luận 
phê bình có còn khởi sắc ? Các nhà lý luận phê 
bình đã từ bỏ vị trí của mình ? Hay đang có hiện 
tượng “khủng hoảng” và “ngải ngủ” ở lãnh địa lý 
luận phê binh ? Thực ra, các nhà lý luận phê binh 
vẫn còn đây, chỉ có điều, đời sống lý luận phê binh 
văn học lại đang đứng trước thực trạng “có vẫn đề”. 
Nói lý luận phê bình văn học “khủng hoảng” thì e 
hơi quá, nhưng nói đến tình trạng đã đến mức báo 
động thì hẳn là đúng. Trong bài phát biểu tại đại 
Hội liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật toàn 
quốc lần thứ VI Tông bí thư Lê Khả Phiêu đã 
khẳng định “Một vấn đề mà lâu nay các Hội còn 
coi nhẹ (hoặc) chưa có biện pháp giải quyết là vấn 
đề lý luận phê bình. Yếu kém về mặt này SẼ là một 
thiệt thòi làm ảnh hưởng không nhỏ đến nền văn 
học nghệ thuật nước nhà”. Theo chúng tôi, có mây 
nguyên nhân sau làm cho lý luận phê bình văn học 
hiện nay khó khởi sắc. 
1 - Sự thiểu chuẩn mực trong đánh giá í ha yla 
áp lực của cơ chế thị trường 


Nhnn lại lý luận phê bình văn học từ thời kỳ đổi 
mới đền nay, độc giả dâu khó tính vẫn có thê nhận 
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ra một số không ít cây bút thực sự có tài năng và 
tâm huyết. Nhưng dường như những trang viết của 
họ không đủ “uy” để ngăn chặn những trang viết 
phê bình vô thưởng vô phạt. Bằng chứng là số báo 
nào cũng có một góc phê bình, các bài phê binh 
này, dù ngắn, cũng đủ để người đọc cảm thấy lý 
luận phê bình vẫn còn tồn tại, dẫu là... “thoi thóp”. 


CÚ HAJ KHÔNG SIf KHIÌA@ H0ẢNG 
Lý LUẬN PHÊ BÌNH UĂN HỌC 


MAI HẢI OANH 


Vấn đề là ở chỗ, nhiều bài phê bình (đặc biệt là 
mục điểm sách) đường như không có chừng mực 
trong các lời khen chê. Nào là một tập thơ “đáng để 
suy ngâm”, nào là một truyện ngắn nhiều khám phá 

“mới mẻ”, mang cái nhìn “hiện đại”... Khép lại các 
bài viết này thường là một mong ước chung chung : 
hy vọng tác giả X sẽ cho ra mắt bạn đọc những tác 
phẩm “chín hơn” “mới mẻ và ấn tượng hơn”. Xem 
ra, đã có thể viết một tiểu phẩm vui về “ba rem” 
phê bình. Và nếu cứ tin vào những lời tán tụng kia 
thì người ta dễ lầm tưởng răng, sao mà lắm tài năng 
văn học đến thế. Những độc giả kỹ tính thì sẽ cau 
mày : Chẳng nhẽ phê bình lại gần với quảng cáo, 
tiếp thị đến vậy. 

Hiểu một cách nghiêm túc, lý luận phê bình văn 
học là một phần quan trọng, nó góp phần định 
hướng cho độc giả, phân biệt và đánh giá đúng các 
giá trị văn học đích thực. Nó cũng có nhiệm vụ 
tông kết đúc rút các bài học lịch sử và theo một 
khía cạnh nào đó nó là “bà đỡ” cho các nhà văn. 
Công việc của nhà phê bình trước hết phải là người 
nhạy cảm với cái mới cái đẹp, biết khen chê một 
cách chính xác. Nó đòi hỏi sự tỉnh tế và công tâm. 
Một khi tâm nhà phê bình không sáng, mắt nhà phê 
bình không tỉnh thì rất đễ nhầm. Đúng là ngay cả 
các thiên tài cũng nhầm, nhưng “nhằm” đến nỗi 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa VIII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 43 - 44 
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một tác phẩm xoàng xĩnh cũng được đề cao hết 
mức hoặc là phê bình kiểu “khen một tí, chê một tí” 
thì thật đáng buồn. Lép Tôn-xtôi đã nói rất hay về 
lý luận phê bình : “Nếu chỉ xem phê bình là một sự 
đánh giá thì vô nghĩa, còn nếu như nhìn nhận nó 
như là một sự thuyết giải thì nó có ý nghĩa vĩ đại”. 
Đây là một yêu cầu rất cao đối với lý luận phê bình. 
Còn Bê-lin-xki thì khẳng định “phê bình là mỹ học 
vận động". 

Những năm gần đầy, do cơ chế thị trường, ai 
cũng có quyền in sách. Đề trở thành một “nhà thơ”, 
một “nhà văn”, họ sẵn sàng bỏ tiền ra in (đến mức, 
có một tập thơ - theo quan sát của một nhà phê 
bình - có tới 23 bài/35 bài được viết trong vòng 
| tháng ? !). Làm nhà thơ dễ như vậy thì làm một 
nhà phê binh cũng dễ thôi. Soạn vài quyền dưới 
dạng sưu tập, viết và cóp vài trăm trang vê một số 
tác giả nào đó rồi đem in, rồi bán, rồi để bụi bám.. 
Kệ, khi xét vào “hội này, ban nọ” thì mình cũng có 
đầu sách như ai ! 

Thực trạng này đã được nhiều người lên tiếng 
báo động. Nhưng tình hình không hề giảm. Thậm 
chí, để nhanh, người ta sẵn sàng “đạo văn” hàng 
chục trang liền không hề sửa chữa cho đỡ thẹn, khi 
bị phê bình, họ lờ đi. Lâu ngày, thấy họ “lì”, người 
ta cũng đành tặc lưỡi. 

Những nhà lý luận phê bình nghiêm túc, sau 
một vài lần lên tiếng thấy không cưỡng được sự 
“bung ra” này, đành lui về ở ân. Họ giữ “khi tiết” 
theo lối co mình lại. Lẽ ra, các cây bút phê bình 
(cùng với nhiều ngành chức năng khác) cần có biện 
pháp hữu hiệu để chân chỉnh lại sự lồng lẻo này. 
Nhưng tình hình vẫn trong im lặng đáng sợ. Đã và 
đang xuất hiện sự “loạn chuẩn” trong đánh giá văn 
học. Nếu có thơ nghiệp dư, văn nghiệp dư thì cũng 
có phê binh nghiệp dư. Thực ra hai chữ nghiệp dư 
không có tội tỉnh gì. Thậm chí, từng có nhiều cây 
bút nghiệp dư, viết chơi lại trở thành tài năng. Ở 
đây chúng tôi hiểu nghiệp dư ở cái sự làng nhàng 
của nó như là những hiện tượng bất thường trong 
văn học. 

Thực ra, văn chương không tự gò vào một 
“chuẩn” nào cụ thể. Nhưng những tác phẩm xuất 
sắc bao giờ cũng là những tác phẩm vươn tới các 
giá trị Chân - Thiện - Mỹ có tác dụng bôi dưỡng 
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tình cảm tâm hồn, nhân cách và bản lĩnh các thế hệ, 
xây dựng nên các mẫu hình con người mới cao đẹp 
hơn. Lý luận phê bình văn học, dù tiếp cận tác 
phẩm dưới góc độ nào, chữ nghĩa nào, phương 
pháp nào cũng phải khẳng định được : a) Tác phẩm 
ây phải là một tác phẩm mang tư tưởng tiến bộ, là 
tiếng nói của lương tri đầy trách nhiệm, trung thực, 
tự do ; phân ánh được nguyện vọng của nhân dân, 
mang hơi thở của thời đại, không phản lại lợi ích 
của Tổ quốc, nhân dân ; b) Đó là tác phẩm cổ vũ 
và ngợi ca cái đẹp, sự nhân ái, bao dung ; c) Văn 
chương là cái đẹp, vậy nên, làm sao để người đọc 
có thể rung động, sống với vẻ đẹp văn chương. Đây 
không phải là chủ nghĩa hình thức mà là hoạt động 
sáng tạo thực sự của nhà văn. Làm sao Truyện Kiêu 
của Nguyễn Du có thể sống mãi với thời gian nếu 
không có những câu thơ tuyệt bút và sự thấu hiểu 
của nhà văn trước cuộc đời và số phận con người. 
2 - Tranh luận để tìm chân lý thay vì đấu 
khẩu để làm nhiễm hại môi trường văn chương. 
Bản chất của sự học thuật là sự tranh biện, tìm 
tòi để phát hiện chân lý. Ngoại trừ những công 
trình lý luận phê bình văn học nghiêm túc của 
nhiều cây bút tâm huyết vì sự nghiệp đổi mới, nền 
văn học ta vẫn còn thấy không ít các công trình 
khoa học chưa đạt độ tin cậy vê học thuật. Đây là 
những công trình dù được ngụy trang bằng những 
lời lẽ sang trọng câu kỳ, rốt cuộc cũng bị người đọc 
nhận ra thật - giả. Thời gian qua, nhiêu cuộc tranh 
luận lý thú về văn học đã được tô chức : cuộc tranh 
luận về vấn đề văn học phân ánh hiện thực, đánh 
giá lại 50 năm văn học cách mạng, về chủ nghĩa 
hiện thực phê phán, cuộc tranh luận về tính dân tộc 
trong thơ, cuộc tranh luận về mối quan hệ giữa văn 
nghệ và chính trị, những trao đôi xung quanh môn 
Văn trong nhà trường phô thông... Nhìn chung, 
những hoạt động lý luận này cho thấy động hướng 
mới của lý luận phê bình ; đó là nỗ lực hiện đại hóa, 
ý thức thay đổi hệ hình tư duy đề bắt kịp thời đại. 
Nó đòi hỏi phải đối xử với văn chương như là một 
loại hinh nghệ thuật đặc thù. Trong những cuộc 
tranh luận này, đã xuất hiện không ít trường hợp 
thái quá, như việc coi văn học không phản ánh hiện 
thực mà chỉ nghiền ngẫm hiện thực, việc đề cao 
những xu hướng vọng ngoại (tiêu biểu là loại thơ 
“mông lung”). Thực ra những tìm tòi trong sáng tạo 
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văn học bao giờ cũng đáng hoan nghênh nhưng sai 
lầm của một cá nhân (hay một nhóm người nào đó) 
cũng thật tai hại. 

Độc giả đã nhiều lần than thở về hiện tượng ô 
nhiễm môi trường học thuật, từ tranh luận chuyển 
sang cãi vã. Đây là biểu hiện có tính bất bình 
thường trong tranh luận khoa học vi tranh luận bình 
đẳng đòi hỏi các cây bút lý luận phê bình phải giữ 
được văn hóa tranh luận. Văn chương bao giờ cũng 
ngợi ca cái đẹp, cái cao cả, lẽ nào các cuộc tranh 
luận về văn chương, tự nó lại thiếu mất sự trang nhã 
và tính đối thoại nghiêm túc cần thiết ? Bài học cải 
tổ của Liên Xô đã là một minh chứng lịch sử cho 
những ai có thái độ thái quá trong tranh luận. Bơi 
lẽ nếu như phát triển phiến diện thái quá một hay 
nhiều nhận xét, đặc điểm nào đó thành tuyệt đối thì 
cũng chỉ là một biểu hiện của nhận thức chưa đầy 
đủ. Hơn nữa, không giữ được văn hóa tranh luận thì 
chẳng những làm mất uy tín người khác mà còn 
ảnh hưởng ngay đến sự tin cậy học thuật và uy tín 
của chính minh. 

Bên cạnh sự “xuống cấp” trong văn hóa tranh 
luận, nhiều ý kiến tranh luận cho thấy không ít cây 
bút hồng về kiến thức, mặt bằng lý luận phê bình 
chưa vươn tới tầm hiện đại. Đó là chưa kể đến một 
hiện tượng đáng buôn : viết phê bình mà không có 
văn. Thiếu chất văn, bài phê bình cũng không có gì 
khác một bài luận văn thông thường. L£ đương 
nhiên, văn phong phê bình khác văn phong sáng 
tác. Nhưng một khi chất liệu của phê bình là những 
sáng tác văn chương thì những trang viết phê bình, 
bền cạnh sự chặt chẽ và sắc sảo về tư tưởng, lập 
luận còn phải in đậm niềm say mê và phong cách 
riêng của nhà phê bình. Đây là một yêu câu cao, nó 
đòi hói những tài năng thực sự trong lý luận phê 
bình. 

3 - Tính định hướng của công tác lý luận phê 
bình. 

Văn chương không phải là “một trò chơi vô tăm 
tích”. Không ai phủ nhận chức năng giải trí của văn 
chương. Nhưng các bậc anh tài văn học xưa nay 
đều thừa nhận ý nghĩa tích cực của văn chương 
đối với đời sống. Lịch sử văn học nước nhà đã 
từng chứng kiến nhiều tác phẩm văn học có giá trị 
to lớn về hiệu quả thực tiễn, như Bài thơ thần 


Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt), Hịch tướng sĩ 
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(Trần Quốc Tuấn), Cáo Bình Ngô (Nguyễn Trãi), 
Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh). Khi đất nước 
có xâm lăng văn học phải là vũ khí chống quân thù 

“vóc nhà thơ phải ngang tầm chiến lũy”. Khi đất 
nưƯỚC thanh bình, văn học phải góp phần dựng xây 
Tổ quốc, vun bồi những giá trị tốt đẹp, trở thành 
món ăn tỉnh thần có ích cho cộng đồng. Cũng như 
sáng tác, lý luận phê bình văn học cũng không phải 
là một trò chơi tùy hứng. Lý luận phê binh bình văn 
học phải phân biệt được thứ văn chương chân - giả, 
phải vạch rõ thau - vàng, đen - trắng. Một nhà phê 
bình chân chính không thê cô súy cho thứ văn học 
phản nhân tính, chạy theo những dục vọng thấp 
hèn, đề cao bạo lực... Ở đây, vai trò của nhà phê 
bình cực kỳ quan trọng trong việc khẳng định 
những xu hướng văn học tích cực, phê phán những 
khuynh hướng văn học không lành mạnh, đồng 
thời, giúp bạn đọc tìm đến những tác phẩm nghệ 
thuật vừa mang nội dung tư tưởng tiến bộ vừa mang 
tính nghệ thuật cao. 

Tính định hướng về mặt tư tưởng không hạn chế 
sự tự do sáng tạo của lý luận phê bình. Đảng ta 
nhiều lần chỉ rõ, hoạt động văn học phải hướng tới 
mục đích cao cả là phục vụ Tổ quốc và nhân dân. 
Vì thế hoạt động lý luận phê bình văn học phải 
thắm nhuân tư tưởng cách mạng, đặt lợi ích của dân 
tộc lên trên hết. Đáng tiếc là trong thời gian qua đã 
có những cây bút lý luận phê bình động dao về tư 
tưởng. Điều này đã được nghị quyết Trung ương 
Đảng nhắn mạnh và uốn nắn kịp thời. 

4 - Mối quan hệ giữa lý luận phê bình và 
sáng tác văn học gặp không ít sóng gió. 

Đây đó chúng ta đã nói đến mối quan hệ lỏng 
leo giữa lý luận phê bình và sáng tác trong thời 
gian qua. Cho đến nay, vẫn còn tôn tại dai dẳng 
quan niệm phê bình là một nghề “ăn theo” sáng tác, 
răng không có sáng tác thì làm gì có phê bình. Quả 
thật, đây là một quan niệm phiến diện, bởi lẽ một 
khi sáng tác mà không có phê bình thì rất đễ rơi vào 
tình trạng tự phát. Nhưng cũng không thể hiểu 
ngược lại, nhà phê bình có quyền dạy bảo các nhà 
sáng tác. Quan hệ giữa sáng tác và phê binh văn 
học là quan hệ hữu cơ cần thiết, bô sung cho nhau. 
Công bằng mà nói cả sáng tác lẫn phê bình văn học 
nhiều năm qua vẫn chưa có “đỉnh” mặc dù là “nền” 


Nghiên cưu - Yrae đổi 


đã cao hơn trước, và đời sống văn hóa cũng đã trở 
nên đa dạng hơn, phong phú hơn. Các nhà sáng tác 
thì thường cố tỏ vẻ col thường phê bình. Điều này 
hoàn toàn có lý bởi tiếp xúc với những bài phê bình 
vô thưởng vô phạt thì thà không đọc còn hơn. Đọc 
rồi lại bực mình. Nhưng cũng thường khi xảy ra 
một cái “tật” : không ít tác giả được khen thi vui 
mừng, nhưng bị chê thì nổi giận. Thiết nghĩ, ở đây 
cần đến tài năng của nhà phê bình : phải khen, chê 
đúng, có lý le hắn hoi, và cần đến cả lòng dũng cảm 
bảo vệ chân lý, chính kiến của mình. Các nhà phê 
bình văn học rất cần lên tiếng trước tình hình văn 
học có nhiều “lộn xộn”. Người đọc, trước sự bùng 
nô sách vở, không biết chọn sách nào mà đọc. Cái 
hay không đọc, lại đọc phải cái dỡ. Lâu thành quen, 
rồi xa lánh văn chương và phê bình. Người sáng tác 
chỉ có thể yên tâm khi họ được đọc những công 
trình nghiêm túc, có tư tưởng. Đúng là những nhà 
phê binh văn học cũng như những cây bút sáng tác 
có tầm cỡ, bao giờ cũng là những người tạo ra được 
tư tưởng riêng. Không có điều này, lý luận phê bình 
sẽ rơi vào te vụn, khen chê một cách cảm tính. Các 
công trinh lý luận phê binh vừa phải mang tính 
chuyên sâu, vừa thể hiện một tầm văn hóa rộng lớn 
và gợi mở được nhiều điều có lợi cho sáng tác. 
Thiết tưởng sáng tác và phê bình chỉ thực. sự gắn bó 
khi tôn trọng nhau, và quan trọng hơn cả, phải trở 
thành những người bạn đồng hành, giúp đỡ nhau 
cùng phát triển. Đây là một vấn đề bức xúc đòi hỏi 
phải có sự “điều chỉnh” để thúc đây sự nghiệp văn 
họ của nước ta lên một tầm cao mới. 


% - Rồi đồng nhuận bút quả cũng cân phải 


nói... 

Một nguyên nhân không kém phần quan trọng 
khiến phê bình văn học rơi vào tình trạng èo uột là 
vấn đề tài chính dành cho các nhà phê bình. Ở đây 
cần chú ý hai khía cạnh. Thứ nhất vị trí các bài lý 
luận phê bình chưa thực sự được coi trọng. Dường 
như tờ báo nào cũng có trang phê bình nhưng vị trí 
bài phê bình rất khiêm tốn, nhuận bút khá bọt bèo. 
Rõ ràng đây là điều bất hợp lý trong cơ thế thị 
trường hiện nay. Không phải ngẫu nhiên mà trong 
Hội nghị các nhà văn trẻ lần thứ 5, số đại biểu lý 
luận phê bình chỉ vén vẹn có 5 người, trong đó 
người ít tuổi nhất cũng suýt soát bốn mươi. Cũng 
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không phải ngẫu nhiên mà các văn nghệ sĩ thời mở 
cửa lại nổi tiếng hơn, xôn xao hơn bởi cái nghề tay 
trái là kinh doanh “quán”. Cái nghề phê bình cũng 
như các lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật có phần “bạc” 
hay nó chưa có được vị trí thích đáng trong thực 
tiễn đời sống hôm nay, nó khiến người ta giữ thái 
độ “kính nhi viễn chi”. Để nuôi sống được mình, 
người ta dễ nản và đi tìm nghề khác, thi thoảng viết 
dăm ba bài cho đỡ... buồn. Thử hỏi với tình trạng 
như vậy lấy đâu ra cho đất nước những tài năng và 
những tên tuổi tin cậy trong lĩnh vực lý luận phê 
binh và sáng tạo nghệ thuật. Điều này dẫn đến khía 
cạnh thứ hai : Các nhà văn viết theo lối công chức. 
Vì để sống họ đã có lương “bảo hiểm”. Câu hỏi 

“nhà văn liệu có sống được bằng nghề của mình ?” 
dường như vẫn còn bỏ ngỏ. Trong lịch sử văn học 
thế giới nhà văn O. Ban-dắc dường như đã may 
mắn trở thành nhà văn lớn chỉ vì ông luôn phải viết 
tiểu thuyết để lấy tiền trả nợ, lúc nào ông cũng phải 
làm việc vì nợ nần đang đuổi phía sau lưng. Nói 
vậy đề thấy được, chế độ nhuận bút dành cho văn 
học (bao gồm cả sáng tác lẫn phê bình) phải được 
cải tiến. Dĩ nhiên, để sống được bằng nghề, bản 
thân các nhà lý luận phê bình phải nỗ lực rất nhiều, 
biến bài viết của mình thành một sản phẩm tỉnh 
thần đích thực, và được trả giá cao trong Cơ chế thị 
trường ! 

Những nguyên nhân trên đây, tuy chưa đủ, bước 
đầu cho phép ta nhận diện được sự yếu kém trong 
lĩnh vực lý luận phê bình. Tình hình đất nước hiện 
nay đòi hỏi đội ngũ các nhà văn, các nhà lý luận 
phê bình phải cố gắng lên rất nhiều để đáp ứng lòng 
mong đợi của nhân dân. Để làm được điều đó, phải 
khơi dậy nguồn lực sáng tạo của đội ngũ lý luận 
phê bình. Theo chúng tôi, có những vấn đề đáng 
chú ý sau : 

_Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tường 
Hô Chí Minh trong lý luận phê binh văn học. Ơ 
nước ta với tư tưởng xây dựng “một nền văn hóa 
tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” lý luận phê bình 
phải khẳng định được xu hướng văn học vươn tới 
cái cao đẹp, tiền bộ, ngăn chặn những tư tưởng độc 
hại. Đảng ta luôn nhấn mạnh nền văn học ta phải 
biết phát huy tỉnh hoa văn hóa dân tộc nhưng cũng 
phải biết hấp thụ tinh hoa văn hóa nhân loại. Thời 
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gian qua, nhiều xu hướng lý luận phê bình mới 
được nghiên cứu và giới thiệu đã góp phần phong 
phú thêm cho đời sống văn học nghệ thuật, tệ dung 
tục hóa văn chương đã được lên tiếng báo động, 
nhưng những nỗ lực của lý luận phê bình văn 
học vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu 
của cuộc sống và của chính bản thân văn học. 
Không kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tướng 
Hồ Chí Minh thiếu cái nhìn biện chứng, tầm mắt 
của nhà lý luận phê bình lập tức sẽ rơi vào phiến 
diện. Đây là một sự thực đã được chứng minh. Gần 
đây nhiều nhà lý luận phê bình văn học đã nhấn 
mạnh vấn đề hiện đại hóa lý luận phê bình và đổi 
mới tư duy lý luận phê bình. Đây không phải là vấn 
đề của một nền văn học mà còn là sự thay đổi rộng 
lớn mang tính chất toàn cầu. Việc nghiên cứu văn 
chương từ các góc nhìn khác như tâm lý học nghệ 
thuật, xã hội học nghệ thuật, thị pháp học, phân 
tâm học, ký hiệu học, sẽ mở ra nhiều “ô cửa” để 
làm phong phú hơn đời sống lý luận phê bình. 

Muốn hiện đại hóa lý luận phê bình văn học 
trước hết nhà phê bình phải đổi mới mình, phải 
tăng cường vốn học vấn và năng khiếu thâm định 
văn chương. Các nhà lý luận phê bình không được 
né tránh các vấn đề nóng bỏng của đời sống mà 
bằng hoạt động của mình, phải tham gia vào để giải 
quyết những vấn đề ấy một cách thiết thực. 

Sự đối mới lý luận phê bình cũng đòi hỏi sự đa 
dạng hóa. Bên cạnh những công trinh khoa học 
nghiêm túc, mang tính hàn lâm cũng cần đến 
những trang viết mang đậm hơi thở của cuộc sống, 
tránh sự đơn điệu khô cứng. Chất văn của tác phẩm 
lý luận phê binh thể hiện qua sự gắn kết của nhiều 
yếu tố : tư duy sắc sảo, lập luận chặt chẽ, sự tỉnh 
nhạy, nhiệt huyết, cá tính... Nhưng tài năng đích 
thực trong lĩnh vực lý luận phê bình bao giờ cũng 
là những phong cách độc đáo. 

Hoạt động văn học suy cho cùng là hoạt động 
mang tính cá nhân. Phê bình văn học cũng thế. 
Nhưng nếu vậy thì chưa đủ, nó còn đòi hỏi sự tập 
hợp của các cây bút trong đội ngũ này. Tập hợp 
không có nghĩa là nhất trí một chiều mà là tạo ra 
một môi trường rộng lớn cho các nhà phê bình, 
giúp họ trao đôi tranh luận một cách thoải mái, dân 
chủ để tìm ra chân lý nghệ thuật. Trong thực tế, 


44 


SỐ 19 (10-2000) 


công tác lý luận phê bình thời gian qua chưa tạo 
được một môi trường hoạt động sôi động. Vẫn có 
hiện tượng phe này phái nọ... Nếu là trường phái 
khoa học thì đáng hoan nghênh, nhưng chia phe 
phái để quy kết, thậm chí thóa mạ nhau thì kẻ thua 
thiệt chính là bản thân nền lý luận phê bình. 

Nhiều năm qua Hội nhà văn đã có những cải 
tiến để giúp đỡ các nhà văn, nhà thơ có điều kiện 
sáng tác. Nhưng hoạt động lý luận phê bình, có le 
do đặc thù của nó, đến nay vẫn chưa có những biến 
chuyển lớn. Theo chúng tôi, các báo (trước hết là 
các tờ báo chuyên về văn chương) nên thường 
xuyên tổ chức các cuộc trao đôi học thuật để các 
cây bút có dịp cọ xát tranh luận, kiên quyết loại trừ 
lối phê bình quảng cáo, chung chung ; gia tăng tính 
học thuật của các trang viết lý luận. Ngoài ra phải 
có chế độ nhuận bút thích đáng cho các công trình 
lý luận phê bình, đồng thời, tạo ra sự giao lưu bình 
đẳng, thăng thắn giữa sáng tác và phê bình. Có một 
khu vực rất nhạy cảm với văn chương là khu vực 
học đường. Các em học sinh, ngoài việc đọc tác 
phẩm rất cần đến sự 'hướng dân của các cây bút phê 
bình văn học tỉnh tế, cần đến những phương pháp 
phân tích tác phẩm mới mẻ, cần đến sự tôn trọng và 
tin tưởng vào uy tín của người thầy... Bởi lẽ thế, 
công việc của phê bình văn học là giúp đỡ định 
hướng cho độc giả tiếp cận say mê vẻ đẹp của văn 
chương, gắn bó với văn chương trong thời đại bùng 
nô các phương tiện thông tin. 

Những khó khăn mà lý luận phê bình văn học 
đang gặp phải hiện nay rõ ràng là rất lớn. Nhiệm vụ 
của lý luận phê bình trước tình hình mới của đất 
nước cũng hết sức nặng nề. Nhưng một khi chúng 
ta biết khơi dậy nguồn lực sáng tạo của đội ngũ lý 
luận phê binh, một khi các cây bút lý luận phê bình 
vần còn tâm huyết với sự nghiệp văn học dân tộc, 
bằng nghề nghiệp của mình đóng góp vào công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quốc và chủ nghĩa xã 
hội ; phần đấu vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của 
nhân dân, thì tôi tin chắc, lý luận phê bình văn học 
sẽ vượt lên và thu được những thành tựu mới. Đó 
không chỉ là mong muốn của chính bản thân nên lý 
luận phê bình mà còn là mong muốn của Đảng, của 
nhân dân trong công cuộc xây dựng một nên văn 
nghệ mới vì Tô quốc vì nhân dân. Œ 


Thục tiến ~ lĩnh nghiệm 
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bằng sông Cửu Long (Nam Bộ). Mảnh đất 

này nhờ một điều kiện tự nhiên đặc biệt ưu 
đãi là có hai cửa sông lớn của chín con sông (Cửu 
Long Giang) mang nặng phù sa bồi đắp làm cho cỏ 
hoa cây trải bốn mùa xanh tốt. Đây là vùng "Bạo 
trắng, nước trong”, là trung tâm kinh tế, văn hóa và 
đầu mối giao thông quan trọng, thuận tiện của các 
tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cân Thơ có diện tích tự 
nhiên 2 962 km2, 6 huyện, 1 thành phố, l thị xã, với 
số dân khá đông : 1 800 000 người. 

Đúng vào ngày 30-4-1975, tỉnh Cần Thơ đã 
hoàn toàn giải phóng. 

Mười năm sau giải phóng, 1975 -1985, Cần 
Thơ tập trung khắc phục hậu quả do chiến tranh để 
lại, cải tạo và xây dựng kinh tế, giải quyết các vấn 
đề xã hội, tạo tiền đề cho thời kỳ cùng cả nước tiến 
hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa sau này. 

_ Từ sau Đại hội VI của Đẳng (1986), cùng cả 
nước thực hiện đường lối đôi mới, Cần Thơ đã có 
những bước chuyển mình đáng kể trên tất cả các 
lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nếu tốc độ tăng GDP của 
giai đoạn 1976 - 1985 là 4,99%, thì đến giai đoạn 
1986 - 2000 đã là 9,32%. Từ một tỉnh thuần nông, 
cơ cấu kinh tế đã có những chuyển dịch tích cực 
theo hướng giảm dần tỉ trọng nông nghiệp, tăng dân 
tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Năm 
1986, khu vực I chiếm 50,77% ; khu vực II, HI là 
19,87% và 29,36%. Năm 2000, tí lệ này đã là 
41,45% ; 24,73% và 33,82%. Giai đoạn trước, chỉ 
tồn tại hai thành phần kinh tế chủ yếu là quốc doanh 
và tập thể ; ở giai đoạn này, đã song song tôn tại các 
thành phần kinh tế khác với nhịp độ phát triển GDP 
bình quân qua các thời kỳ : (1986 - 1990) - 
108,86% ; (1990 - 1995) - 111,77% ; và (1996 - 
200) - 107,63%. 


T5 Cần Thơ nằm ở trung tâm vùng đồng 


LƯ VĂN ĐIỀN ° 


Đi đôi với đấy mạnh chuyển dịch cơ cấu các 
ngành kinh tế, ngành. nông nghiệp đã có những 
bước đổi thay đáng kể, tạo sự phát triển vượt bậc 
nhờ chính sách đất đai, thâm canh tăng vụ, lai tạo 
nhiều giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao, 
có khả năng kháng dịch, bệnh. Thành tựu nổi bật 
nhất là sản lượng lúa từ 524 000 tấn (1976), tăng lên 
L, ] triệu tấn 1990 và năm 1999 đã là trên 2 triệu 
tấn. Ngoài lúa, các loại cây hoa màu, cây công 
nghiệp và cây ăn quả (hơn 40 000 ha) cũng được 
trông chuyên canh với quy mô lớn. Chăn nuôi, thủy 
sản, lâm nghiệp... đều có tiến bộ đẳng kể, sản phẩm 
ngày càng đa dạng, hiệu quả kinh tê cao, phục vụ 
tôt yêu câu tiêu dùng. và xuất khâu. Nông trường 
Sông Hậu, đơn vị lá cở đầu trong nông nghiệp tính 
Cần Thơ, là hình ảnh thu nhỏ của nên nông nghiệp 
tỉnh trong quá trình đi lên, gắn phát triên nông 
nghiệp toàn diện với công nghiệp chế biến và đây 
mạnh xuất khẩu. 

Công nghiệp chế biến phát triển, ngày càng gắn 
với nguôn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ, tạo 
điều kiện thúc đây kinh tẾ nông nghiệp và nông 
thôn. Công nghiệp phát triển với tốc độ bình quân 
114,89% (tăng 6,3% so với giai đoạn 1976 - 1986). 
Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn đang được thúc đây. Nhiều dự án 
phát triển khu chế xuât Trà Nóc, khu công nghiệp 
Hưng Phú (nam TP Cần Thơ), thị xa VỊ Thanh... đã 
và đang được triên khai. Nếu giai đoạn trước, thị 
trường xuất khẩu là các nước XHCN ; thời kỳ này, 
hoạt động ngoại thương, đã được mở rộng đi nhiều 
nước trên thê giỚI. Các sản phẩm công nghiệp ngoài 
đáp ứng nhu câu tiêu thụ nội địa đã vươn ra các thị 
trường : Nga, Mỹ, Nhật, EU. Kim ngạch xuất khẩu 
là 662,000 rúp (1976), tăng lên 10 triệu USD 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ 
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(1986) và 257 triệu USD (2000). Sản phẩm của Xí 
nghiệp liên hiệp dược Hậu Giang được công nhận 
ISO 9002. Xí nghiệp chế biến thủy súc sản xuất 
khẩu (CAFATEX), đơn vị được Nhà nước phong 
tặng danh hiệu. Anh hùng lao động đã đạt tiêu chuẩn 
quản lý chế biến thực phẩm quốc tế (HACCP')... 

Năm 1290, tỉnh phát động “Năm văn hóa - xã 
hội”, tiếp theo là “Năm cân kiệm xây dựng quê 
hương, tập trung cho cơ sở”, nhờ đó, đã tạo được 
những bước chuyển biến tích cực trong mọi mặt của 
đời sông xã hội, nhất là nông thôn. Huyện Long 
Mỹ, vùng đất phèn chua, nước mặn, từng chịu hậu 
quả náng nề của chiến tranh (đến 10 năm sau chiến 
tranh vân là huyện nghèo, nhất tỉnh) đã làm nên kỳ 
tích, trở thành một điểm sáng giữa vùng sâu 
ĐBSCL với điện, đường, công trình thủy lợi ngọt 
hóa... Đầu năm 1998, tỉnh đã cơ bản hoàn thành 
mục tiêu xóa mu chữ - phổ cập giáo dục tiêu học. 

Nông nghiệp, công nghiệp phát triển tạo điều 
kiện tăng thu nhập, nâng cao trình độ dân trí. Đời 
sống vật chất, tỉnh thần của đại bộ phận nhân dân 
trong tính đã được nâng lên. GDP bình quân đầu 
người đã đạt hơn 4,5 triệu đồng năm 1999. Số hộ có 
cuộc sống trung bình, khá giả và giàu tăng lên. Số 
hộ nghèo giảm từ 15,2% năm 1993 xuống còn 
6,67% năm 1999 ; 100% xã đã có điện thoại, điện 
phục vụ sinh hoạt. Đường giao thông nông thôn đã 
được bê tông, nhựa hóa, xã liền xã. Năm 2000, ước 
tính, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 5 triệu 
đồng. Tỉ lệ tăng dân số hạ xuống còn 1,5% ; 
53,14% dân số được dùng nước sạch. 

Trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế - 
xã hội đã khởi động với nhịp độ khả quan, mặc dù 
thị trường thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng 
trực tiếp đến xuất khâu, đầu ra sản phẩm không ôn 
định. Tỉnh đã chủ trương giãn nợ và chậm thu thuế, 
giảm bớt gánh nặng cho nông dân ; , điều chính 
giá lúa, va mức thuê nông nghiệp... Đến hết tháng 
6-2000, toàn tính đã thu hoạch lúa đông xuân sản 
lượng đạt Ì triệu 29 116 tấn (tăng 67 480 tấn) ; giá 
trị sân xuất công nghiệp tăng 25% so cùng kỳ năm 
trước ; thu ngân sách trên địa bàn đạt 66,6% so với 
kế hoạch. 

Trong thời kỷ CNH, HPH. để xứng đáng vai trò 
trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng ĐBSCL, Cần 
Thơ phải tiếp tục tập trung cho việc chuyển đồi cơ 
cầu kinh tế, trong đó nông nghiệp vân là mặt trận 
hàng đầu : tiến hành thủy lợi hóa, áp dụng tiến bộ 
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khoa học - công nghệ ; nâng cao chất lượng cây 
trông, vật nuôi ; gắn sản xuất với thị trường là 
những khâu quan trọng tính đang tập trung giải 
quyết. 

Từ những bài học của quá khứ, nhìn lại chính 
mình, có thê đánh giá bước đường đã qua : Yếu tố 
đầu tiên bảo đảm cho sự thành công của địa 
phương, cơ sở là sự đoàn kết, nhất trí, gương mẫu, 
không ngừng nâng Cao năng lực chuyên môn, khả 
năng lãnh đạo của bộ máy lãnh đạo đàng và chính 
quyên. Mối lên hệ chặt chẽ giữa Đảng, chính 
quyên với quần chúng cũng là điều kiện quyết định 
thành công bởi : “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. 
Cho nên, cân huy động mọi lực lượng xã hội, đoàn 
thể tham gia tháo gỡ khó khăn, từng bước đi lên. 

Trong lĩnh vực công nghiệp, tập trung phát triển 
công nghiệp chế biến nông sản phục vụ cho nhu cầu 
không chì địa phương mà toàn khu vực. Phát triển 
chế biến những sản phẩm 8ì, với quy mô như thế 
nào cho hợp lý, là cả một vân đề cần xem xét, lựa 
chọn rất kỹ càng. Trước mắt, tỉnh ưu tiên phát triển 
các cơ sở sản xuất với quy mô vừa và nhỏ, sẽ mang 
lại hiệu quả cao hơn. 

Quá trình hội nhập quốc tế về khách quan đòi 
hỏi phải từng bước chuẩn hóa sản phẩm theo những 
tiêu chuẩn quốc tế để đủ sức cạnh tranh trên thị 
trường xuất khâu, giải quyết được đầu ra cho sản 
phâm. Muốn vậy, phải đặc biệt chú trọng tới công 
nghệ sau thu hoạch. 

Muốn nông nghiệp, công nghiệp, các ngành 
kinh tế khác phát triển phải tiếp tục đầu tư cho xây 
dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, thủy lợi, 
mạng lưới điện... phục vụ cho. sản xuất ; kết hợp với 
cơ giới hóa, hợp tác hóa kiểu mới. Tỉnh Sẻ cùng 
Trung ương nâng, cấp các tuyến đường quốc lộ 1 và 
91B lên đường câp 2 ; mở rộng cảng Cần Thơ ; cải 
tạo nâng câp và khai thác sân bay Cần Thơ, đặc biệt 
là đầu tư xây dựng cảng Cái Cui - một cảng có quy 
mô lớn phục vụ cho cả vùng ĐBSCL. Đông thời 
sớm thực hiện dự án cầu Cần Thơ (qua sông Hậu) 
và nhà máy điện Ô Môn (600 kW ). 

Trước mắt, chú trọng giải quyết công ăn, việc „ 
làm ; nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ ; 
mở rộng đào tạo nghề cho những ngành sản xuất, 
lĩnh vực đời sông đang có nhu câu cao (nông 
nghiệp, ngư nghiệp, điện, cơ khí, sư phạm...). Đặc 
biệt chú trọng đao tạo cán bộ đội ngũ lãnh đạo, 


(Xem tiếp trang 5l) 
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THANH HÓA 


TRONG SỰ NGHIỆP ĐẨY MANH 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA _ 


TRỊNH TRỌNG QUYỀN ° 


không khí tưng bừng, phấn khởi trước 

những thành tựu đạt được trong sự nghiệp 
đôi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tính 
Thanh Hóa đang chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đảng toàn quôc 
lần thứ IX. Đây là dịp để Đảng bộ nhìn lại quá khứ 
và hướng tới tương lai, kiếm điểm và đánh giá 
những gì làm được và chưa làm được, những thành 
tựu và khuyết điểm trong quá trinh thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị, rút ra những kinh nghiệm, đề ra 
phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp cho 
thời kỳ tới, đưa Thanh Hóa vững vàng tiên bước 
trong thiên niên kỹ mới. 

Mười năm thực hiện Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội q21 - 2000), là một thời kỳ nhiều 
thử thách đối với Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa 
vê nhiều mặt, đặc biệt là sự chuyển đối căn bản từ 
cơ chế cũ sang cơ chế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng 
với quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách và được 
sự lãnh đạo, giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, 
nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phần đấu 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tinh nhiệm kỳ (1991 - 1995) và (1996 - 2000), góp 
phần kết thúc tốt đẹp 10 năm thực hiện Chiến lược 
ôn định và phát triển kinh tế - xã hội. So với nhiều 
tinh, thành phố trong cả nước, Thanh Hóa còn thua 
kém về nhiêu mặt. Song, nếu đem so 10 năm vừa 
qua với những năm trước đó, chúng tôi vui mừng 
nhận thây răng Thanh Hóa đá đạt được nhiều thành 
tựu, có mặt có khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
khá cao, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) thời kỳ 
1991 - 2000 đạt trên 72/năm, năm 2000 tăng gân 
gấp đôi năm 1990. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 


JB ƯỚC vào những tháng cuối năm 2000, trong 
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đúng hướng ; tỷ trọng nông, 
lâm, ngư nghiệp trong GDP từ 
52% (năm 1990) đã giảm 
xuống 40,6% năm 2000. Tỷ 
trọng công nghiệp - xây dựng 
tăng từ 18,6% lên 25,8%, dịch 
vụ tăng từ 29,4% lên 33,6%. 
GDP bình quân đầu người đạt 
286,4 USD (tăng 114,4 USD so 
với năm 1991). Giờ đây, thế và 
lực, của Thanh Hóa đã lớn hơn 
nhiều so với những năm trước ; 
những nhân tố mới, các mô hình làm ăn mới đã 
xuất hiện ở nhiều nơi, tạo ra được tiền đề quan 
trọng cho sự phát triển nhanh hơn trong những năm 
sắp tỚI. 

Đạt được những thánh tựu nói trên là do trong 
quá trinh đổi. mới, giữa bộn bê công việc đặt ra 
trong cuộc sống thường ngày, Thanh Hóa đã tập 
trung giải quyết những công việc trọng tâm, 
trọng điểm, tạo ra môi trường lành mạnh cho sự 
phát triển. 

Trong nông nghiệp, tỉnh đã tập trung chỉ đạo 
phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng : tập 
trung đầu tư cho thủy lợi, chuyển dịch cơ câu mùa 
Vụ, ứng dụng các tiên bộ về kỹ thuật và công nghệ 
mới, nhân rộng các giông cây trồng, vật nuôi... có 
năng suất, chất lượng cao, ứng dụng ky thuật thâm 
canh, đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính ở 
nhiều huyện. Tông sản lượng lương thực từ 
năm 1997 đến nay liên tục đạt trên ] triệu tấn, 
năm 2000 ước đạt 1,3 triệu tấn ; binh quân lương 
thực đầu người đạt 365,7 kB› tăng gần gâp đôi so 
với những năm 80. Có thể nói đây là thành tựu có 
ý nghĩa quan trọng ; từ chỗ thiếu đói lương thực, 
hăng năm phải xin Trung ương hỗ trợ, nay không 
những đủ lương thực cho cả tinh mà còn có dự trữ 
một phân lương thực hàng hóa. 

Cùng với sự tăng trưởng nhanh về lương thực, 
tỉnh đã tiến hành quy hoạch và xác định được cơ 
cầu cây công nghiệp một cách hợp lý trên phạm vi 
toàn tính và từng vùng ; đã lựa chọn được cây 
trông, vật nuôi găn với công nghiệp chế biến, vừa 
đáp ú ứng được nhu cầu của thị trường, vừa phù hợp 
với điều kiện tự nhiên, phát huy được lợi thế so 


*# Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa 
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sánh của từng vùng, miền trong tỉnh. Các vùng cây 


công nghiệp tập trung, chuyên canh được quan tâm 


đầu tư, tạo bước chuyển dịch rõ nét cơ cấu kinh tế 
vùng trung du - miên núi, ven biển của tỉnh. Đã 
hình thành các vùng : 30 000 ha mía, 7 000 ha 
cao su, Í 500 ha cả phê. Cây ăn quả và các cây lạc, 
đay, cói, thuốc lá, đỗ tương... „ tăng cả về diện tích, 
năng suất, sản lượng. Tỷ xuất nông sản hàng hóa 
ngày càng tăng, góp phần vào giữ vững an toàn 
lương thực, táng thu nhập, cải thiện đời sông nhân 
dân, ôn định kinh tế - xã hội. 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
trong các thành phần kinh tế, các ngành nghê đều 
phát triển. Đã chủ trọng đầu tư phát triên công 
nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, gắn với quy 
hoạch và phát triển vùng sản xuất nông sản hàng 
hóa tập trung như mía đường, vùng nuôi trồng hải 
sản v.V.. . lrong lãnh đạo đã chú trọng các sản phẩm 
có lợi thế, có nhu cầu của thị trường đề đầu tư chiều 
sâu, đối mới công nghệ tạo nên sản phẩm: đạt chất 
lượng cao hơn, góp phần kích thích sản xuất và đáp 
ứng nhu câu tiêu dùng. Mặc dù còn gấp nhiều khó 
khăn, thách thức, song giá trị sản xuât công nghiệp 
vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng bình quân hằng 
năm đạt mức 14,0%, riêng năm 2000 đã có mức 
tăng trưởng nhảy vọt 47,8%. 

Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển đa 
dạng ở ở nhiều thành phần kinh tế và ở khắp các vùng 
miên trong tỉnh, kê cả ở vùng sâu, vùng Xã, VÙng 
khó khăn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, đời 
sống. Hệ thống dịch vụ về giống, vật tư, phân bón, 
dịch vụ vận tải v.v phát triển khá. Thương mại xã 
hội phát triển, hàng hóa phong phú, lưu thông thuận 
tiện, giá cả thị trường ổn định. Thương nghiệp quốc 
doanh đang được sắp xếp lại, phục vụ Kịp thời các 
mặt hàng chính sách cho đồng bào miền núi và 
cung cập một số mặt hàng, vật tư thiết yếu phục vụ 
sản xuât và đời sông của nhân dân trong toàn tỉnh. 
Các điểm du lịch như Sâm Sơn, Lam K¡nh,... được 
đầu tư, tôn tạo, nâng. cấp, chất lượng phục vụ tốt 
hơn, ngày càng hấp dẫn khách du lịch. 

Những năm qua, cũng là thời kỳ Thanh Hóa có 
nhiều cố gắng trong việc huy. động các nguồn vốn 
đầu tư phát triển, nhất là nguồn vốn trong tỉnh. Về 
xây dựng cơ bản, tỉnh vừa tập trung đầu tư cho cơ 
sở hạ tầng phục vụ phát triên kinh tế, vừa chú ý 
đúng mức đến cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động 
xã hội ; vừa tập trung cho các vùng, các ngành có 
khả năng phát huy hiệu quả nhanh, vừa chú ý tới sự 
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đồng đều giữa các vùng. Số công trình được đưa 
vào sử dụng nhiều hơn, năng lực của hầu hết các 
ngành sản xuất, dịch vụ và kết cấu hạ tầng. được 
nâng lên rõ rệt. Hệ thống giao thông phát triên với 
tộc độ nhanh. Các trục giao thông chính được nâng 
cấp, hầu hết các cầu qua sông lớn được xâ dựng, 
giao thông nông thôn đa phần được cấp phôi và rải 
nhựa, bảo đảm giao thông thông suôt. Hệ thống 
thủy lợi sông Chu, Cẩm Thủy, Bắc sông Mã, Nam 
sông Mã... được đầu tư nâng câp, cải tạo, xây dựng 
mới, tạo thế chủ động tưới phần lớn diện tích lúa và 
hoa màu, giải quyết một phần tiêu úng và cung cấp 
nước cho sinh hoạt. Với phương châm “Nhà 
nước và nhân dân cùng làm”, _đến nay đã có hơn 
2 000 km kênh mương các tuyến được kiên cố hóa. 
Hệ thống điện lưới được xây dựng. ở 26/27 huyện, 
thị ; 80% sô xã có điện, 84,1% số hộ được dùng 
điện. Bưu chính viễn thông được đầu tư xây dựng 
và hiện đại hóa với tốc độ nhanh ; 574/630 xã, 
phường có điện thoại, bình quân đạt hơn | máy! 100 
dân. Cơ sở vật chất của các ngành giáo dục - 
đào tạo, y tẾ, văn hóa, phát thanh - truyền hình, 
thể dục - thể thao... được tăng cường đáng kể. 

Từ cơ chế quản lý theo kế hoạch hóa tập trung 
Thanh Hóa đã chuyên sang cơ chế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Nên kinh tế chuyển dần từ 
thuần nông, tự cấp tự túc, đơn thành phần sang phát 
triển đa dạng, đa thành phần theo hướng sản xuất 
hàng hóa và hướng ra xuất khẩu. Hơn 20 doanh 
nghiệp nhà nước sau khi được cổ phần hóa đã kinh 
doanh có lãi và thu hút thêm lao động. Một số dự án 
sản xuất công nghiệp trong các khu kinh tế động 
lực : Thanh Hóa - Sâm Sơn, Thạch Thành - Bim 
Sơn, Mục Sơn - Lam Sơn, Nghỉ Sơn - Tĩnh Gia 
được đầu tư xây dựng, bắt đầu đi vào sản xuất, tạo 
ra một số sản phẩm xi măng, đường, BÌẤy, bao bị, 
giầy xuất khẩu... Kinh tẾ có vôn đầu tư nước ngoài 
tăng nhanh, bằng 40% tông vốn đầu tư trên địa bàn, 
giả trị sản phâm chiếm tỷ trọng gần 23,9% giá trị 
sản xuất công nghiệp. của tỉnh. Kinh tế hợp tác phát 
triển đa đạng trên nhiều lĩnh vực. Có 413 hợp tác xã 
được tổ chức lại và thành lập mới, nội dung và 
phương thức hoạt động thiết thực. Kinh tế ngoài 
quốc doanh có bước phát triển đáng kể, chiếm tỷ 
trọng ngày càng tăng, góp phần quan trọng cùng 
với kinh tế nhà nước từng bước đáp ứng nhu câu 
tiêu dùng nội địa và tham gia xuất khẩu. Vị trí kinh 
tế hộ được xác lập và ngày càng. giữ vai trò quan 
trọng trong phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, 
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xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có gần 
2 00 trang trại (theo tiêu chí của Trung ương). 
Kinh tế trang trại ngày càng chứng tỏ lợi thế sản 
XuẤt - kinh doanh có hiệu quả, thực sự góp phần 
thúc đẩy chuyên đổi cơ cầu kính tế nông nghiệp - 
nông thôn, xóa đói, giảm nghèo. 

Cùng với kinh tế, nhiều lĩnh VỰC Xã hội được 
triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực. Tĩnh độ 
dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và tính năng 
động trong xã hội được nâng lên. Đã hoàn thành 
mục tiêu xóa mù chữ và phô cập giáo dục tiểu học ; 
40% xã, phường, thị trần đạt chuẩn phô cập trung 
học cơ sở. Người có trình độ đại học, cao đẳng, 
được đào tạo nghề công tác ở các lĩnh vực tăng lên. 
Năng lực nghiên cứu khoa học được tăng cường, 
ứng dụng được nhiều công nghệ tiến bộ vào sản 
xuât. Các hoạt động văn hóa, thông tin phát triển 
rộng rãi, chất lượng tốt hơn. 

Đời sống các tầng lớp nhân dân được nâng lên, 
tình trạng đói nghèo từng bước được thu hẹp. Mỗi 
năm tạo thêm 3,5 vạn chỗ làm việc. Tỷ lệ hộ nghèo 
từ 23,77% (năm 1995) nay giảm xuông 14,2%. lý 
lệ tăng dân số năm 1990 là 2,2% nay giảm xuống 
còn 1,52%. Việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chăm lo 
SỨC: khóc cộng đồng, phòng, chống dịch bệnh có 
nhiều tiến bộ. Phong trào rèn luyện sức khỏe có 
- bước phát triển. Việc thực hiện các chính sách đối 
với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bình, gia 
đình liệt sĩ, người có công với nước được tốt hơn. 
Các hoạt động nhân đạo, Jừ thiện được tiến hành 
rộng rãi đang trở thành nếp sống đẹp, lành mạnh, 
mang tính nhân văn sâu sắc. 

Các cấp, các ngành trong tỉnh cũng. đã bước đầu 
thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện 
một số việc như : công khai trong quản lý ngân 
sách, quản lý đất đai, quản lý xây dựng cơ bản... 
góp phân ổn định tình hình, thúc đẩy kinh tế - xã 
hội phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội được giữ vững, mâu thuần trong nội bộ nhân 
dân được giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm 

nóng. 

Mười năm qua tuy Thanh Hóa đã có bước phát 
triển quan trọng, song vần còn là một. tính nghèo, 
kinh tế vân còn yêu kém, đời sống. của nhân dân 
còn nhiều khó khăn. Do đó, bước vào thời kỳ đầy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưỚc 
Thanh Hóa vừa có cơ hội đề phát triển vừa phải đối 
mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Phương 
hướng phát triển của Thanh Hóa được xác định 
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không chỉ giới hạn trong 5 năm trước mắt, mà phải 
hướng tới 15 - 20 năm sau. Đảng bộ và nhân dân 
Thanh Hóa sẽ không ngừng phấn đấu để trong 
những năm tới đưa địa phương mình tiến kịp với 
mức bình quân chung của cả nước và thu ngắn 
khoảng cách so với các tinh, thành phố khác, tạo ra 
tiền đề và bước. tiến vững chắc cho những giai đoạn 
tiếp theo đề đến năm 2020 Thanh Hóa trở thành 
một tinh công nghiệp. 

Với định hướng trên, Tỉnh ủ ủy Thanh Hóa xác 
định: 5 năm tới phải đạt được các chỉ tiêu chủ yếu 
là : tốc độ tăng GDP bình quân hằng năm : 7,5% trở 
lên, trong đó, tốc độ tăng GDP nông - lầm - ngư 
nghiệp : 4,32%/năm ; công nghiệp - xây dựng : 
13,&%/năm ; các ngành dịch vụ : 7,5%/năm. Cơ cấu 
nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ trong GDP 
năm 2005 là : 33,6% - 29,5% - 36,9%. Sản lượng 
lương thực (quy thóc) năm 2005 đạt 1,5 triệu tấn. 
Giảm lu lệ sinh hăng năm 0,5%o. Giảm ti lệ tăng 
dân số xuống còn 1,3%. Giải quyết, việc làm cả 5 
năm là 185.000 người. Cơ bản xóa hết hộ đói, giảm 
hộ nghèo xuống 5%. 80% dân số nông thôn được 
dùng nước sạch. Tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm 
xuống còn dưới 23%. Tỉ lệ lao động được đào tạo là 
25 - 28%. 

Để thực hiện được mục. tiêu tổng quát và các chỉ 
tiêu kinh tế - xã hội chủ yêu nói trên, trong Đại hội 
Đảng bộ tỉnh sắp tới, chúng tôi sẽ tập trung thảo 
luận để quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chương 
trình kinh tế - xã hội trọng tâm : chương trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, chú trọng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông 
thôn ; chương trình sản xuất lương thực, cây công 
nghiệp, cây ăn quả ; chương trình, xuất khẩu ; 
chương: trình xây dựng kêt câu hạ tầng ; chương 
trình giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện các chương 
trình trên đây, chúng tôi nhận thức sâu sắc răn 
việc tiếp tục thực hiện công cuộc đôi mới, đây 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
trước hết là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp - nông thôn, đưa nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn lên sản xuất lớn vẫn là nhiệm vụ quan 
trọng cả trước mắt và lâu dài. Đây là cơ sở đê ôn 
định tỉnh hình kinh tế - chính trị - xã hội, củng cố 
khối liên minh công - nông - trí thức, góp phần thúc 
đây công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương. Vì 
vậy, trong lĩnh vực nông nghiệp chúng tôi sẽ đưa 
nhanh những thành tựu của công nghệ sinh học vào 
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sản xuất, gắn với việc đổi mới cơ cầu mùa vụ, cơ 
cấu cây trông, vật nuôi nhằm tăng nhanh giá trị thu 
nhập trên một đơn vị điện tích. Phát triên mạnh 
công nghiệp chế biến nông - lâm - hải sản, chú 
trọng công nghiệp. chế biến quy mô vừa và nhỏ ở 
nông thôn, găn với quy hoạch Vùng nguyên liệu ; 

tập trung đầu tư tạo ra những sản phẩm chủ lực có 
SỨC cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. 

Để ổn định kinh tế - Xã hội phải đầu tư phát triển 
nông nghiệp, nhưng để làm giàu Thanh Hóa phải 
dồn sức làm công nghiệp. „Công nghiệp Thanh Hóa 
phải vươn lên đê phát triển VỚI tôc độ nhanh, hiệu 
quả cao, tăng hàm lượng chất xám trong các sản 
phẩm. Phải sử dụng vừa công nghệ Cao, vừa công 
nghệ thích hợp, ưu tiên quy mô vừa và nhỏ, với 
phương châm tạo nhiều việc làm, thu hồi vốn 
nhanh. Đặc biệt chúng tôi chủ trương phát triên một 
số ngành công nghiệp mà tỉnh có thế mạnh về 
nguôn nguyên liệu và đội ngũ cân bộ khoa học 
như : công nghiệp xây dựng và vật liệu xây dựng ; : 
công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy hải sản ; 
công nghiệp dệt - may - da giày ; công nghiệp cơ 
khí... , mạnh dạn đầu tư phát triển công nghiệp sản 
xuất phần mêm. 

Nhằm đạt đúc mục tiêu đề ra, Thanh Hóa phải 
chủ động đầu tư thích đáng cho việc cài tạo, xây 
dựng và hiện đại hóa kết cầu hạ tầng, từng, bước cải 
tạo, nâng cấp các tuyến đường hiện có, đầu tư xây 
dựng các tuyến đường miền núi : Hồi Xuân - 
Mường Lát, Bái Thượng - Bát Mọt, Lang Chánh - 
Yên Khương.... Xây dựng thêm các trạm 110 kV 
theo quy hoạch ; cải tạo lưới điện các thành phó, thị 
xã; đưa điện lưới lên huyện vùng cao Mường. LÁt ; 
dùng điện. "Tiếp tục hiện đại hóa và đây nhanh tỐc 
độ phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông. Triển 
khai xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện Cửa 
Đạt, đập ngăn mặn Lên (Hà Trung), hô Hao Hao 
(Tĩnh Gia), thủy lợi, thủy điện Tén Tần (Mường 
Lát), quai đê lấn biển _Nga Sơn, dự án tiêu thoát lũ 
Hà Trung, hệ thống cấp nước Nghỉ Sơn (Tĩnh Gia). 
Sửa chữa, cải tạo, làm mới các phai đập vùng miền 
núi. Xây dựng các công trình thủy lợi tiêu úng theo 
vùng và khu vực. 

Đối với khu công nghiệp Nam Thanh - Bắc 
Nghệ đã được Chính phủ phê duyệt, đá có nhà máy 
xi măng Nghi Sơn công suất 2,3 triệu tấn/năm đi 
vào hoạt động ; đã có đủ điều kiện để xây dựng 
cảng nước sâu Nghi Sơn, phát triển công nghiệp lọc 
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hóa dầu, công nghiệp cán kéo thép hợp kim và phát 
triển cơ khí chế tạo... Thanh Hóa đề nghị ( Chính phủ 
và các bộ, ngành trung ương xúc tiến triển khai các 
dự án trên. 

- Cùng với sản xuất công nghiệp, Thanh Hóa cố 
gắng tạo ra tiến bộ mới trong hoạt động thương mại, 
du lịch, dịch vụ. Phát triển thương mại nhiều thành 
phần, trong đó kinh tế quốc doanh chủ đạo nắm và 
chỉ phối các mặt hàng thiết yếu ; cung ứng vật tư, 
nguyên liệu cho sản xuất, mua nông sản của nông 
dân, phát. triển các siêu thị, cửa hàng hợp lý ; đây 
mạnh xuất khẩu. Phát triển du lịch, tạo tuyến du 
lịch nối liền Thanh Hóa với các tỉnh trong cả nước. 

Chúng tôi xác định công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa không chỉ là phát triền công nghiệp, mà là quá 
trình chuyên dịch cơ cầu trong từng ngành, từng 
lĩnh vực và toàn bộ cơ cấu nên kinh tế trong tinh. 
Trên cơ sở khai thác các tiềm năng, lợi thê, phát 
huy tiềm lực liên kết kinh tế giữa các vùng theo 
hướng điều chỉnh và tái điều chỉnh cơ cấu kinh tế 
ngày càng hợp lý, từng bước đưa kỹ thuật và công 
nghệ tiên tiến vào từng ngành, ưu tiên và tập trung 
đầu tư phát triển các trung tâm, các vùng kinh tế 
động. lực để tạo ra bước tăng trưởng nhanh, thu hút 
và hỗ trợ sự phát triển của tất cả các vùng, miễn 
trong. tỉnh. 

Về quan hệ sản xuất tiếp tục phát triên nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phân có sự quản lý của Nhà 
nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Theo đó, sẽ 
tiếp tục sắp xếp lại các cơ sở kinh tế nhà nước trong 
những lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, 
những cơ sở sản xuất, thương mại, dịch vụ then 
chốt. Đây mạnh việc cô phân hóa doanh nghiệp 
Nhà nước, xây dựng một số công ty mạnh hoặc hiệp 
hội sản xuất kinh doanh theo ngành nghề. Đa dạng 
hóa các hinh thức hợp tác, phát triển và đối mới 
hoạt động hợp tác xã. Khuyến khích kinh tế tư 
nhân, kinh tế trang trại và liên doanh, liên kết, hợp 
tác giữa các thành phần kinh tế trong sản xuất kinh 
doanh với nhau. Chấn chỉnh công tác quản lý nhà 
nước đối với doanh nghiệp và kinh tế có vốn đầu tư 
nưỚớc ngoài. 

Tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa phải nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng đủ đội 
ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cân bộ công nghệ, 
quản lý doanh nghiệp giỏi và đông đảo công nhân 
kỹ thuật lành nghề. Các ngành, các câầp, các địa 
phương, nhất là ở cơ sở cần phải rà soát lại đội ngũ 


YThưc tiễn - Hinh nghiệm 


cán bộ để lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bằng 
nhiều hình thức khác nhau. Tùy theo › yêu câu công 
việc mà chuẩn bị cán bộ có phâm chất và kiến thức 
để giao nhiệm vụ. Bằng mọi nguồn vốn từ ngân 
sách, lợi nhuận, tiết kiệm, đóng góp của mọi thành 
phần kinh tế, nhanh chồng hình thành quỹ đào tạo, 
bồi dưỡng cần bộ ở các cập, các ngành để chủ động 
giải quyêt kịp thời yêu câu bức xúc của phát triển 
kinh tế - xã hội cả cho trước mắt và lâu dài. 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của 
tỉnh năm trong tiên trình chung của cả nước. Bởi 
vậy, chúng tôi cho răng, Nhà nước có vai trò hết sức 
quan trọng, thể hiện trước hết ở các chính sách mà 
Nhà nước đang và sẽ đề ra. Các chính sách để 
chuyển đổi cơ cấu kinh tẾ, bảo, đảm định hướng 
kinh tế mở và hướng về xuất khẩu. Các chính sách 
thị trường bảo đảm cho các quan hệ thị trường phát 
huy tác. dụng và khi cần thiết Nhà nước nên can 
thiệp để hỗ trợ giá nông sản, giữ ổn định thị trường 
nông sản, tạo thế cho bà con hăng hái sản xuẤt. 
Chính sách tài chính - tiền tệ bảo đảm sự ổn định 
đồng tiền và huy động vốn, phân bổ vốn h lý và 
có hiệu quả, nhật là vôn trung và dài hạn đê đầu tư 
vào phát triển công nghiệp. 


À 
CAN THƠ... 
(Tiếp theo trang 46; 


quản lý, khoa học - kỹ thuật có đủ năng lực đáp ứng 
nhiệm vụ ở thời kỳ mới. 

Tranh thủ lợi thế của tỉnh, của cầu Mỹ Thuận 
trong khu Vực, tạO mọi điều kiện thuận lợi thu hút 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát 
triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch... ; tăng 
kim ngạch xuất khẩu trung bình 13% năm. Những 
thế mạnh của vùng miệt vườn, sông nước, của đa 
sắc thái và đặc trưng văn hóa Nam Bộ, du lịch văn 
hóa - sinh thái là nguồn tiềm năng kinh tế to lớn, 
cần được khơi dậy và phát triển (tỉnh đang lập dự án 
khôi phục vùng sinh thái Lung Ngọc Hoàng). 

Mặc dù dựa chủ yêu vào nội lực, địa phương vẫn 
rất cần tới sự trợ giúp của nhà nước, các ngành liên 
quan trong việc cấp vốn ; tìm kiếm thị trường đầu 
ra cho nông sản ; ; quy hoạch các vùng sản xuất ; 
tháo gỡ ách tắc về khan kiếm cán bộ chuyên môn, 
kỹ thuật ; xây dựng một hệ thống các trường đào tạo 
những nghê đặc trưng cho vùng sông nước 
ĐBSCL ; có chính sách trợ giá nông sản ; chính 
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Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên đây, công tác 
xây dựng Đảng bộ trong sạch - vững mạnh luôn 
luôn được coi là nhiệm vụ then chốt. Trong những 
năm tới, Đảng bộ Thanh Hóa chủ trương đưa cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi vào chiều 
sâu, nhằm phát huy bản chất giai cấp công nhân và 
tính tiên phong của Đảng ; nâng cao trình độ kiến 
thức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ 
chức đáng và ¡đội ngũ cân bộ, đảng viên ; khắc phục 
những mặt yếu kém, ngăn chặn và đầy lùi các biểu 
hiện suy thoái, củng cố mối quan hệ mật thiết với 
nhân dân. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện 
tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân để giải quyết thật tốt những vấn 
đề mới đặt ra trong cuộc sống. Tạo ra sự nhất trí 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân xây đựng khối 
đoàn kết nhất trí, phát huy tốt hơn tỉnh thần sáng 
tạo, ý thức tự lực tự cường, cần kiệm xây dựng quê 
hương theo phương châm Nhà nước và nhân dân 
cùng làm, tạo ra sức mạnh tổng hợp đầy mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. C 


sách phúc lợi xã hội (y tế, giáo dục, thương binh, 
gia đình liệt sĩ...) phù hợp, nhất là đối với đồng bào 
dân tộc, vùng sâu, vùng xa... ; giảm bớt gánh nặng 
đóng góp huy động trong dân...v.v. 

Những ai, sau 25 năm quay trở lại vùng đất này, 
sẽ thấy một bức tranh Cần Thơ hoàn toàn khác, bởi 
những đổi mới đáng kế cả về cảnh vật Và con người. 
Vẫn như trước đây, để xứng đáng với vai trỏ trung 
tâm của ĐBSCL, Cần Thơ phải nô lực hơn nữa mới 
có thể thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đặt ra 
trước khi bước vào thiên niên kỷ mới và giai đoạn 
từ nay đến 2010 : 

Đạt tăng trưởng bình quân từ 8% - 9%/năm, 
tăng tích lũy trong GDP từ 21,5% lên 25%, tăng 
thu nhập đầu người từ 385 USD/năm lên 
875 USD/năm ; giảm tỉ lệ tăng dân số tự nhiên từ 
1,5% xuống 1,15%, phần đầu xóa hộ nghèo xuống 
mức thấp nhất ; 90% số hộ được dùng điện ; §,5% 
máy điện thoại trên 100 đầu người ; giảm tỉ lệ thất 
nghiệp từ 6,75% xuống khoảng 3%. Đó là những 
Con sô nêu rõ mục tiêu, đầy thách thức nhưng cũng 
đây tin tưởng đối với toàn Đảng bộ và nhân dân Cần 
Thơ trong thập niên đầu của thiên niên kỷ mới. L1 
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cỦA ĐỀ DÀNH 


NGUYÊN TUẤN DŨNG “ 


Lời BBT : Khi tuôi đã cao, 


người ta thường nghĩ đến việc để 


lại một tài sản nào đó cho con 
cháu. Có người nghĩ rằng. đó là của 
cải vật chất, như nhà cưa, ruộng 
vườn, tiền bạc. Có người ‹ cho răng 
đó là của cải tỉnh thân, lấy việc tu 
nhân tích đức làm trọng. Cũng có 


người chọn sách báo làm cua đê 


dành. Dưới nhan đê “Người say 
mê đọc Tạp chí Cộng sản”, gửi 
Bộ biên tập T.CC.S tác giả 
Nguyễn Tuấn Dũng giới thiệu 


dưới đây mẫu người thứ ba này. 
k2 


* * 

Mùa đông rét cóng, gió bắc 
gào, trời thâm xì, mưa bụi. Ngoài 
đường thi thoảng mới có một chiếc 
xe vút nhanh. Nhà nào cũng kín 
cửa, người lớn trẻ em co cụm 
trong lò sưởi hoặc bếp than để 
chuyện vãn. Còn cụ thì ngồi quấn 
chăn bên ngọn điện miệt mài đọc 
Tạp chí Cộng sản. Ngày hè nóng 
bức 3óo, 37o bên cái quạt quay vù 
vù tôi cũng cứ thấy cụ mải đọc như 
thể. | 
Tôi vào chơi với cụ nhiều lần, 
lần nào cũng gặp cụ đọc Tạp chí 
Cộng sản, chỉ trừ khi cụ tiếp 
khách. Đã đọc đà cụ ngôi, tôi 
không thấy cụ năm đọc bao gIỜ. 
Khi tôi cất tiếng chào, cụ mới 
ngấng lên rồi 8Ỡ cặp kính đứng 
dậy đón. Câu đầu tiên tôi hỏi cụ 
vấn là Tạp chí số này có những bài 
nào cân đọc. Cụ nói ngay, khi thì 
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bài của các giáo sư nói về dự đoán 
thế kỷ XXI, khi thì bài của các 
đồng chí lãnh đạo ở tỉnh Ninh 
Bình, khi thì bài của Tổng Bí thư 
đương nhiệm, khi thì chuyên mục 
Sinh hoạt tư tưởng... 

Đọc Tạp chí Cộng sản đâu có 
như đọc tiểu thuyết hay đọc báo. 
Dấu có đọc báo, kể cả báo Văn 
nghệ, Văn nghệ quân đội đi nữa 
rồi cũng có lúc díu mắt lại. Tôi hỏi 
cụ Tạp chí Cộng sản toàn lý luận 
khó đọc thế cụ có buồn ngủ bao 
giờ không ? Không - hoàn toàn 
không. Cụ trả lời. Nghĩ cũng thật 
kỳ lạ. Học vấn của cụ không cao, 
đọc không nhanh. Khi đọc bằng 
mắt, khi phát âm nho nhỏ ây là 
những chỗ cụ cần ghi nhớ. Cụ đọc 
kỹ, đọc say chắc là có sự thoải 
mái, thích thú hợp khẩu vị như khi 
ăn thấy ngon miệng mới ăn nhiều, 
còn không thì chỉ liếc mắt. Cái sự 
chán lười vốn không cùng cửa với 
say mê. 

Vậy cụ là nhà nghiên cứu, nhà 
văn, nhà báo hay cán bộ trung cao 
cấp về hưu ?.. . Không ! Hoàn toàn 
không. Cụ chỉ là cán bộ xã về hưu. 
Tôi biết rất rõ một thời chưa xa cụ 
còn rất nghèo, nhà tranh vách đất, 
giường tre ọp ẹp, rau cháo tần tảo 
nuôi 8 con ăn học. Mà cán bộ xã 
thì tôi biết rất nhiều, nhiều xã cả 
đương nhiệm và về hưu. Kể cả cán 
bộ cấp trên xã, có học vị cao hơn 
cụ họ cũng có đọc Tạp chí Cộng 
sản nhưng ít người đọc say và có 
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hệ thống như cụ. Có người đọc để 
mà đọc, đọc cho thời gian trôi đi. 
Thế còn hơn là không đọc. Tôi đã 
hỏi cụ một câu, nghĩ lại tôi thấy 
ngớ ngân, tò mò, có phần tỉnh 
nghịch nữa : “Ngày nay cụ còn say 
đọc Tạp chí Cộng sản liệu còn 
giúp ích gì, có quá căng thắng đầu 
óc không ?”. Cụ cười vui vẻ. Cụ 
trả lời không đi vào tầm trích kinh 
điển, cũng không đi thăng vào câu 
hỏi của tôi : “Xin ông đừng cho tôi 
là khoe. Nhà tôi trai, gái, dâu, rể 
có 8 đảng viên đang làm việc ở 
Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh, 
Vũng Tàu, Ninh Bình, Hà Nội. 
Giá cụm lại thì thành một chi bộ. 
Cái thủa tôi làm công tác thì 
không có tệ nạn tham nhũng, cửa 
quyền, và lúc ấy đâu có được 
sướng như chúng nó bây giờ. Tôi 
chỉ sợ chúng nó là đẳng viên mà 
đánh mất phẩm chất cộng sản thì 


_tôi không chỉ buôn mà còn... xâu 


nữa. Thật vậy”. Cụ nhấn mạnh. 
Tôi cũng đã có lần ngôi im 
lặng để nghe cụ và các con cụ 
tranh luận về tham ô, tham nhũng 
có lụi tàn hay bành trướng. Bao 
giờ cụ cũng bảo vệ ý kiến của cụ 
thành công mà không lấn át hay cố 
chấp. Lập luận của cụ chắc chắn, 
niềm tin vững vàng. Tôi chắc là 
Tạp chí Cộng sẵn đã đem lại vốn 
liếng to lớn cho cụ. Cụ bằng lòng 
cho tôi chọn trên giá sách những 
quyển cần mượn. Thì ra từ năm 
1990, cụ và cả cụ bà phải đi theo 
con ở nơi này nơi khác để các con 
tiện phục vụ. Do vậy không còn 


(Xem tiếp trang 55) 


* Thôn Xuân Trì, xã Gia Sinh, huyện 
Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
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>>) Thổ giới : Văn đề, sự kiện 
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HỘI NGHỊ THIỮNG ĐỈNH THIÊN NIÊN KỦ 


WỲ MỘT THẾ (II HƯỚNG VÊ TIIỮNG. LũI 


HÀNG còn bao ngày nữa, thế kỷ XX cùng 

với thiên niên kỷ thứ II sẽ lùi vào dĩ ï vãng. 

Tại thời gian chuyển giao lịch sử này, 
theo sáng kiến của Tông thư ký Liên hợp quốc - 
ông Cô-phi An-nan, một Hội nghị mang ý nghĩa 
lịch sử trọng đại - Hội nghị Thượng đỉnh thiên 
niên kỷ (HNTĐTNK), đã được tổ chức tại Niu-oóc 
từ ngày 6 đến 8- 9-2000. Hội nghị quy tụ 152 “nhà 
lãnh đạo thế giới”, và hơn 40 vị lãnh đạo nhà nước 
cao cấp khác cùng hàng ngàn quan chức cấp Cao đi 
theo các vị Trưởng đoàn. Đây là hội nghị quốc tế 
lớn nhất từ trước đến nay, là hội nghị chuẩn bị cho 
nhân loại bước vào thế kỷ XXI. 

Giã biệt thiên niên kỷ thứ II, nhân loại mang theo 
một hành trang khá phong phú, với nên kỹ thuật và 
công nghệ hết sức tiên tiên, với sự tiến bộ vượt bậc 
của cách mạng thông tin, của công nghệ sinh học, 
y học và khoa học vũ trụ,... đề bước vào thiên niên 
kỷ thứ II. Tuy nhiên những vấn đề đối nghịch và bất 
cập về kinh tế - xã hội mà phân lớn các quốc gia 
đang phải đương đầu, đặc biệt là các quốc gia đang 
phát triên, tình trạng bất công, hố ngăn cách giâu 
nghèo giữa các quốc gia và trong từng quốc gia, mâu 
thuẫn giữa nguyện vọng được sông hòa bình và ổn 
định với sự đe dọa chiến tranh và can thiệp vũ trang, 
mâu thuẫn giữa độc lập dân chủ với cường quyên và 
sự áp đặt còn là những thách thức lớn mà nhân loại 
hàng ngày hàng giờ phải đối mặt. Trên nền của bối 
cảnh thế giới phức tạp như vậy, trong bài diễn văn, 
có tính chất đề dẫn, ông Cô-phi An-nan đã khẳng 
định nhiệm vụ của HNTĐTNK là “xác định được 
những thách thức lớn đang đặt ra và đề ra hành động 
thiết thực, xây dựng thế kỷ XXI an toàn và công 
bằng hơn thế kỷ XX, trong đó Liên hợp quốc có thê 
đóng một vai trò xứng đáng hơn”. 

Hội nghị với những mối quan tâm 

Dựa vào chủ đề chung “Vai trò của Liên hợp 
quốc trong thế kỷ XXI”, Hội nghị đã tập trung 


VÖ THỦ PHƯƠNG 


vào các vấn đề trọng yếu nhất của thế giới đương 
đại : - Tăng Cường củng cố hòa bình, ốn định, tôn 
trọng các nguyên tắc của Hiến chương LHQ, 
giải trừ quân bị ; , - Hỗ trợ phát triên và xóa đói 
nghèo ; - Chia sẻ các lợi ích của toàn cầu hóa và hạn 
chế các mặt tiêu cực của nó ; - Thúc đấy thực hiện 
chương trình hành động của các Hội nghị quốc tế 
của LHQ về quyền trẻ em, phụ nữ, dân sô, bảo vệ 
môi trường, phát triển xã hội,..; - Xây dựng các 
quan hệ kinh tế quốc tế công bằng, hợp tác trên cơ 
sở hai bên cùng có lợi, không áp đặt các điều kiện 
phi lý... 

Tăng cường củng cố hòa bình, ôn định là một 
chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia trên 
thế giới. Điều đó cũng là lẽ đương nhiên, vì thế 
kỷ XX đã được nhiều nhà sử học gọi là thế kỷ của 
“chiến tranh và hòa bình”, trong 100 năm qua đã có 
khoảng 150 cuộc chiến tranh với 2 cuộc chiến tranh 
thế giới, làm hơn 150 triệu người chết, 85 triệu 
người bị tàn phế và những cuộc chiến tranh này đã 
đề lại một hậu quả nguy hại, lâu dài. Chiến tranh 
thường gắn liền với chạy đua vũ trang, theo một báo 
cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ thì năm 1997 chỉ phí 
quân sự trên toàn thế giới là 842 tỉ USD, riêng các 
nước đang phát triển chiếm 232 tỉ (28%). Trong bài 
phát biểu của mình, Tổng thống Nga Pu-tin đã cảnh 
báo vấn đề an ninh trong đó có nguy cơ “quân sự 
hóa khoảng không vũ trụ”. Chủ tịch Trần Đức 
Lương, trưởng đoàn Việt Nam, cũng nhấn mạnh 
vân đề : củng cố hòa bình, ổn định, xây dựng các 
mối quan hệ quốc tế bình đẳng, văn minh trên cơ SỞ 
tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia... 
Thúc đây VIỆC giải trừ quân bị, chống chạy đua vũ 
trang, giải quyết xung đột bằng các biện pháp hòa 
bình, bác bỏ các hành động can thiệp, bao vây cắm 
vận, vì nó vi phạm chủ quyền các quốc gia, đe dọa 
hòa bình thế giới và gây ra vô vàn đau khổ cho 
người dân. Nhiều nước, đặc biệt là các nước không 
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liên kết, kiên quyết bác bỏ việc một số nước lợi 
dụng chiêu bài can thiệp ' nhân đạo” để xâm phạm 
độc lập, chủ quyền của các quốc gia khác, tiến hành 
bao vây cấm vận gây ra những cảnh khốn khó cho 
hàng triệu dân lành. 

Chiến tranh, xung đột luôn đi đôi với nghèo đói, 
hơn 1 tỉ dân trên thể giới ở vào tình trạng đói nghèo, 
cùng quân - hẳn là một con số đáng kinh ngạc và 
đáng sợ, trong khi đó cuộc bao vây cấm vận của Mỹ 
tại I-rắc đang hàng ngày hàng giờ đe dọa tính mạng 
của hàng triệu trẻ em và phụ nữ, chết đói, bệnh tật 
luôn rình rập xung quanh họ. Đây cũng là một vấn 
đè lớn mà HNTĐTNK đặc biệt quan tâm : Hỗ trợ 
phát triển và xóa đói nghèo. Quả là một nghịch lý 
và là thách thức lớn đối với nhân loại khi sắp bước 
sang thiên niên kỷ mới mà còn tới một phần năm số 
dân lâm vào tình trạng bị nạn đói đe dọa. Về vấn đề 
bức xúc này, Tổng thư ký LHQ, Cô-phi An-nan đã 
khẳng định khi trả lời phỏng vấn sau lễ khai mạc : 
“LHQ không thể không gánh vác cuộc đấu tranh 
chống đói nghèo, bởi vì người nghèo luôn luôn ở 
bên cạnh chúng ta”. Với tỉnh thần ấy ông Tổng thư 
ký và hai đồng chủ tịch Đại hội đồng (Tổng thống 
Phần Lan - bà T. Ha-lô-nen và Tổng thống Na-mi- 
bi-a ông X. Nu-giô-ma) đã đề xuất việc ưu tiên xóa 
đói nghèo, phòng chống dịch bệnh, tăng cường giúp 
các nước nghèo và các nước đang phát triển hội 
nhập với nền kinh tế quốc tế. Tại diễn đàn trọng thể 
của HNTĐTNK, một sáng kiến của Việt Nam được 
nhiều nước hoan nghênh đó là đề nghị lấy thập niên 
đầu tiên của thế kỷ XXI làm Thập niên của những 
nỗ lực toàn câu cao nhất nhằm xóa đói nghèo. 

Một nét nổi bật của nửa sau thế kỷ XX là hầu hết 
các nước trên thế giới đều bị cuốn vào cơn lốc 
“toàn cầu hóa”. Dưới ảnh hướng của cuộc cách 
mạng tin học và khoa học - kỹ thuật đang bùng lên 
mạnh mẽ, toàn cầu hóa là ngọn triều cường đang tác 
động tới mọi quốc gia ở mọi khía cạnh của đời sống 
kinh tế - chính trị - xã hội. Trong quá trình phát 
triển của mình, toàn cầu hóa đã bộc lộ cả mặt tích 
cực lẫn mặt tiêu cực, đây là điều không thể tránh 
khỏi của quá trình phát triển : bên cạnh những tiến 
bộ không ngừng về khoa học, kỹ thuật, công nghệ 
mà nhân loại được hưởng lợi là hố ngăn cách ngày 
càng tăng giữa giàu và nghèo, là mâu thuẫn giữa 
dân chủ và sự áp đặt, là tình trạng các nước nghèo 
“ở vùng ngoại vi” có xu hướng bị văng ra bên lề của 
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sự phát triển... trong khi đó cam kết của các nước 
phát triển tăng nguồn viện trợ phát triển (ODA) 
đạt 0,7% chưa có gì là bảo đảm sẽ được thực hiện. 
Tổng thống Ca-dăc-xtan A. Na-dắc-bai-ép cảnh cáo 
rằng nếu chỉ một nhóm nhỏ các nước phát triển 
được hưởng lợi từ thành quả của toàn cầu hóa thì 
chắc chắn sẽ dẫn đến đối đầu, xung đột và bất ôn xã 
hội. HNTĐTNK đã dành thời gian bàn bạc về chủ 
đề rất nóng bỏng này : các vấn đề tăng trưởng bền 
vững, bảo đảm cho các nước nghèo cũng được 
hưởng lợi từ quá trình toàn cầu hóa, và không bị gạt 
ra ngoài lề của sự phát triển. 

Tại diễn đàn và các hội nghị bàn tròn của 
HNTĐTNK, nhiều chủ đề. quan trọng khác cũng 
được bàn bạc và xem xét : - Bảo vệ môi trường, tôn 
trọng thiên nhiên ; - Bảo đảm nhân quyền, dân 
chủ ; - Bảo vệ những đối tượng dễ bị tốn thương, trẻ 
em, phụ nữ, người g1à... Tất cả những vấn đề được 
Hội nghị thảo luận đều có mối liên quan chặt chẽ tới 
vai trò của LHQ trong tương lai, và đây chính là chủ 
đề chính yếu của Hội nghị : “Vai trò của LHQ trong 
thế kỷ XXI”. Liên hợp quốc, một tổ chức quốc tế 
lớn nhất thế giới, hiện có 189 thành viên, từ khi ra 
đời năm 1945, đã trải qua 55 năm hoạt động, và đã 
đạt được những thành quả đáng khích lệ, tuy nhiên 
bên cạnh những mặt tích cực và thành công, trong 
quá trình phát triển của mình, LHQ cũng đã bộc lộ 
những mặt yếu kém và bất cập trong cơ cấu tổ chức 
cũng như trong hoạt động. Một số vấn đề được 
nhiều nước quan tâm về vai trò và tổ chức của LHQ 
là : LHQ phải được cải tổ theo hướng dân chủ hóa, 
công khai hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động trên cơ 
sở duy trì các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến 
chương LHQ ; cần có cơ chế bảo đâm cho LHQ 
không bị một nước hay một nhóm nước lợi dụng, và 
nâng LHQ trở thành một tổ chức thật sự phục vụ lợi 
ích của tất cả các thành viên. Đặc biệt LHQ cần 
phải trở thành tổ chức bảo vệ các nước nghèo, các 
nước chậm phát triển. 

Để đáp ứng các mục tiêu cải tổ LHQ, ý kiến 
chung của nhiều nước là cần tăng cường vai trò 
trung tâm của Đại hội đồng LHQ - cơ quan đại diện 
của tất cả các nước thành viên, trên nguyên tắc bình 
đẳng ; cải tổ Hội đồng Bảo an theo hướng tăng số 
lượng thành viên và phân bổ hợp lý số thành viên 
thường trực cũng như không thường trực để tăng 
tính đại diện của các nhóm nước, khu vực..., phải 
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dân chủ hóa cơ quan quyên lực có ảnh hưởng, rất lớn 
đến an ninh thế giới này. Cần tăng cường mối quan 
hệ và sự phối hợp hành động giữa LHQ với các tổ 
chức khu vực để giải quyết vấn đề nóng bỏng của 
khu vực và liên khu vực. Thúc đây các hoạt động và 
nỗ lực của LHQ nhiều hơn nữa vào những vấn đề 
cấp bách của đời sống nhân loại : bảo vệ môi 
trường, kiểm soát dân số, phát triển xã hội... 

Tuyên bố thiên niên kỷ và một thế giới hướng 
về tương lai 

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương và tích cực, 
chiều ngày 8-9, HNTĐTNK đã bế mạc với tuyên bố 
lịch sử mang tên “Tuyên bố thiên niên kỷ” gồm 
32 điểm, trong đó xác định bảy mục tiêu then chốt, 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn nhân 
loại : 1. Bảo đảm hòa bình, an ninh và giải trừ quân 
bị ; 2. Phát triển và xóa đói nghèo ; 3. Bảo vệ môi 
trường sinh thái ; 4. Nhân quyên, dân chủ và quản 
lý tốt ; 5. Bảo vệ những đối tượng dễ bị tốn thương ; 
6. Đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của châu Phi ; 
7. Tăng cường vai trò của Liên hợp quốc. 

Tuyên bố có đoạn viết : “Chúng ta, những người 
đứng đầu nhà nước và chính phủ, đã họp nhau tại 
Niu-oóc, vào buổi bình minh, của Thiên niên kỷ 
mới, đề khẳng định lại niềm tin của mình đối với tổ 
chức và Hiến chương Liên hợp quốc như những nên 
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tảng không thể thiếu được trong một thế giới hòa 
bình, thịnh vượng và công bằng hơn. Chúng ta nhận 
thấy răng ngoài trách nhiệm riêng rẽ của chúng ta 
đối với từng xã hội, chúng ta còn có trách nhiệm tập 
thể đề cao các nguyên tắc về nhân phẩm, công bằng 
và bình đẳng ở cấp độ toàn cầu. Vì vậy, với tư cách 
là những nhà lãnh đạo, chúng ta có nghĩa vụ với 
toàn thể nhân dân thế giới, đặc biệt đối với những 
đối tượng dễ bị tổn thương, nhất là trẻ em thế giới - 
những người chủ của tương lai”. 

Tuyên bố TNK khẳng định quyết tâm của các 
nhà lãnh đạo thế giới - muốn xây dựng một thế giới 
hòa binh, công bằng, ôn định lầu dài phù hợp với 
các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương LHQ, 
khẳng định ý nguyện tiếp tục cống hiến hết SỨC 
mình cho các nỗ lực đề cao bình đẳng, chủ quyền, 
tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập chính trị 
của các quốc gia. Tuyên bố thiên niên kỷ cũng phản 
ảnh rõ nét nguyện vọng và ý chí của các nước đang 
phát triển trong hầu hết các lĩnh vực. Và cuối cùng 
Tuyên bố TNK cũng khẳng định quyết tâm cải tổ 
LHQ, biến LHQ thành một tổ chức hoạt động có 
hiệu quả hơn nữa nhằm đấu tranh vì sự phát triển 
của tất cả các dân tộc trên thế giới, hướng thế giới 
đến một tương lai tươi sáng hơn nữa trong thế 
kỷ XXI.Q 


CỦA ĐỀ DÀNH. 


(Tiếp theo trang 52) 


chỗ để mượn hoặc đọc nhờ nên cụ 
đã đặt mua Tạp chí Cộng sản từ 
bấy đến nay. Vậy là cụ có tới ngót 
300 số Tạp chí. Có số thất lạc cụ 
nhờ con châu tìm mượn phôtô lại 
toàn bộ cho cụ. Nhờ được tự chọn 
để mượn tôi gặp cả những số từ 
năm 1943, 1949, 1980... dưới 
những tên khác nhau : Học tập, 
Sinh hoạt nội bộ, Nghiên cứu, 
Bồn-sơ-vích. Thư giãn thì cụ nghe 
đài, xem tỉ vi, chăm cây cảnh, 
hoặc nghe băng ghi âm các vị lãnh 
đạo cao cấp nói chuyện ở hội nghị 
nào đó. 


Cụ là ai vậy ? Cụ là Nguyễn 
Hữu Cung, sinh năm 192] tại xã 
Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh 
Ninh Bình. Từ ngày cụ bà mất ở 
Vũng Tàu, cụ về ở với anh con trai 
cả là Nguyễn Đức Tiến, thương 
binh một thời chống Mỹ, tại số 
nhà 137 đường Lê Đại Hành thị xã 
Ninh Bình, tính Ninh Bình. Cụ 
là đáng viên chính thức từ ngày 
25-12-1959. Chỗ này thì cụ phàn 
nàn, lẽ ra cụ được chính thức đảng 
viên từ 25-l 1-1947 nhưng vì công 
tác phản gián nên đứt đoạn sau kết 
nạp lại. Thủa nhỏ nhà nghèo cụ 
phải đi ở chăn trâu mãi tỉnh Bắc 
Giang rồi lớn lên lẫy vợ ở đó, sau 
mới về lại Yên Mạc sinh sống. 
Những năm 1955 - 1961 cụ là 


chiến sĩ thi đua nông nghiệp của 
tính Ninh Bình. Quảng thời gian 
công tác dài nhất của cụ ở xã là 
công tác văn hóa - thông tin, tuyên 
truyền phát thanh, tuyên huấn... 
Thời chống Pháp làm cả công tác 
địch vận. Cụ có 5 con trai, 3 con 
gái thì có tới 7 người có bằng cao 
đăng, đại học trở lên. Nghỉ hưu cụ 
được 150 ngàn đồng/tháng mà vẫn 
dành tiền để mua Tạp chí đều đều. 
Tôi trả lại cụ vài quyển Tạp chí. 
Cầm sách trả cụ xem lại cẩn thận 
rồi cất vào giá sách. Cụ nói : “Của 
để dành cho các cháu đây. Tôi tin 
những cháu nào có vốn học rộng, 
biết nhiều, ham tìm hiểu chúng nó 
sẽ tìm đọc lại...” . Q 
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TPDƯỚC XU THẾ TOÀN CẤU HÓA KINH TẾ 


OÀN cầu hóa kinh tế đang diễn ra với nhịp 
lì độ nhanh chóng, tác động mạnh mẽ vào 
mọi mặt đời "sống của các quốc gia, dân 
tộc. Tuy vậy, toàn cầu hóa là một quá trình đang 
diễn biến, chưa định hình, chưa thể có một định 
nghĩa hoàn chỉnh. Mỗi khu vực, mỗi quốc gia, 
mỗi tầng lớp xã hội, xuất phát từ lợi ích của mình, 
có sự nhìn nhận riêng và những ý kiến riêng về 
toàn cầu hóa kinh tế. Nhìn chung, chủ động thúc 
đẩy toàn cầu hóa kinh tế, và được lợi nhiều nhất 
trong toàn cầu hóa kinh tế là các nước tư bản phát 
triển, trước hết là Mỹ. Các nước đang phát triển 
nhận thức được xu thế của toàn cầu hóa kinh tế, 
hy vọng tận dụng được những cơ hội, lo lắng đối 
phó với những thách thức do toàn cầu hóa kinh tế 
dẫn tới. Riêng đối với các nước XHCN như Trung 
Quốc, Việt Nam v.v... còn phải giải quyết mối 
quan hệ giữa toàn cầu hóa kinh tế với việc kiên trì, 
củng cố, và phát triển chế độ XHCN, đối phó với 
những ý đồ chính trị của những thế lực âm mưu 
thông qua toàn cầu hóa kinh tế đề “toàn cầu hóa” 
cả văn hóa, chính trị theo hướng TBCN. Trong 
bối cảnh đó, việc nghiên cứu để tìm hiểu quan 
điểm và giải pháp của Trung Quốc trước xu thế 
toàn cầu hóa kinh tế rất có ý nghĩa. 
I. NHỮNG QUAN ĐIỂM CHỦ YÊU VỀ 
TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ 
Các nhà lãnh đạo và các học giả Trung Quốc 
đã có nhiều công trình nghiên cứu và tổ chức 
nhiều cuộc thảo luận về xu thế toàn cầu hóa kinh 
tế. Trên thực tế, công cuộc cải cách mở cửa tiến 
hành ở CHND Trung Hoa từ năm 1978 tới nay, là 
một quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, là một 
sự chuẩn bị về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn 
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trước xu thế toàn cầu hóa kinh tế. Quyết tâm 
của Chính phủ Trung Quốc trong việc gia nhập: 
Tổ chức thương mại thế giới (WTO), nhất là việc 
ký Hiệp định thương mại Trung - Mỹ cuối 
năm 1999 cũng là một biểu hiện quan điểm của 
Trung Quốc đối với xu thế toàn cầu hóa kinh tế. 
Quan điểm của Trung Quốc có điểm chung với 
quan điểm của các nước đang phát triển là chủ 
trương toàn cầu hóa kinh tế không được chỉ phục 
vụ lợi ích của các nước tư bản phát triên, đẩy các 
nước đang phát triển vào tình trạng khó khăn, lạc 
hậu và phụ thuộc, mà phải phù hợp ' với lợi ích của 
tất cả các quốc gia, dân tộc, và các tầng lớp xã hội. 

Tuy nhiên, đấu tranh cho một trật tự kinh tê š thế 
giới công bằng là một vấn đề không đơn giản, đòi 
hỏi sự nỗ lực chủ quan của mỗi quốc gia, và sự 
đồng cảm, hợp tác giữa các dân tộc. 

Từ ngày 15 đến 16-6 vừa qua, tại Bắc Kinh, đã 
tiến hành một “Diễn đàn thế kỷ XXI” với chủ đề 
“Toàn cầu hóa kinh tế - châu Á và Trung Quốc” 
(do Hội Hiệp thương chính trị Trung Quốc tổ 
chức). Hơn 400 nhà lãnh đạo và các học giả nổi 
tiếng của Trung Quốc và 20 nước châu Á đã tới 
dự. Nhiều nhà lãnh đạo và các học giả hàng đầu 
của Trung Quốc đã phát biếu tại cuộc hội thảo ; 
thể hiện những quan điểm chủ yếu của họ đối với 
xu thế toàn cầu hóa kinh tế. 

1. Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế tất 
yếu 

Trong diễn văn khai mạc “Diễn đàn thế 
kỷ XXI”, Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ 
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khẳng định : “Nhân loại đang bước sang thế 
kỷ XXI trong một thời điểm lịch sử trọng đại, thế 
giới đang có sự thay đối cực kỳ rộng lớn và sâu 
sắc. Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật thể hiện 
chủ yếu ở kỹ thuật tin học đã phát triển mạnh mẽ, 
nhanh chóng ; sự điều chỉnh cơ cấu kinh tế quốc 
tế đã tăng tốc ; quá trình toàn cầu hóa kinh tế đã 
diễn ra ngày càng nhanh. Nền kinh tế các nước đã 
- đón nhận nhiều cơ hội mới, nhưng cũng đã đứng 
trước những thách thức mới” “®, Các nhà lãnh đạo 
và các học giả Trung Quốc cho răng toàn cầu hóa 
kinh tế là một xu thế của thời đại, là kết quả của 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật, là một quá trình diễn 
ra không tùy thuộc vào ý muốn của con người và 
không thể đảo ngược. Hiện nay có một số quốc 
gia, một số địa phương, một số ngành chưa thực 
sự hòa nhập vào trào lưu toàn cầu hóa kinh tế, 
nhưng đó chỉ là hiện tượng tạm thời trong thời kỳ 
quá độ, sớm muộn sẽ phải hòa nhập. Các nhà lãnh 
đạo và học giả Trung Quốc đã phê phán một số 
cán bộ đã không nhận thức được xu thế tất yếu và 
tầm quan trọng của xu thế toàn cầu hóa kinh tế, do 
đó có thái độ thờ ơ trước tình thế khách quan, 
không có sự chuẩn bị về tư tưởng và hành động để 
thích nghi với trào lưu mới. 

2. Toàn cầu hóa kinh tế quyết không thể là 
“nhương Tây hóa” hoặc “Mỹ hóa”, mà phải 
phù hợp với lợi ích của tất cả các quốc gia, dân 
tộc trên thế giới. 

Thực tế, trật tự kinh tế thế giới trong những 
năm qua chứng tỏ có sự không bình đẳng. Cuộc 
khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á vừa qua là 
một dẫn chứng về vị trí bất lợi của các nước đang 
phát triển trong quá trình toàn cầu hóa, chứng tỏ 
thể chế tài chính - tiền tệ quốc tế hiện nay là công 
cụ chủ yếu phục vụ cho lợi ích của các nước phát 
triển, chứ không phải phục vụ lợi ích của các nước 
đang phát triển. Do có một lực lượng kinh tế 
mạnh, có một trình độ khoa học - kỹ thuật cao, và 
do cơ chế kinh tê tế tương đối thích ứng với quá 
trình toàn cầu hóa, nên nước Mỹ có ưu thế và 
được lợi nhiều nhất trong quá trình đó. Toàn cầu 
hóa kinh tế có nguy cơ làm tăng thêm khoảng 
cách chênh lệch giàu nghèo giữa các quốc g1a, 
một số nước nghèo nhất có nguy cơ bị đây vào vị 
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thế “ngoài rìa” của đời sống kinh tế thế giới. 
Trung Quốc chủ trương trong quá trình toàn cầu 
hóa kinh tế, cộng đồng quốc tế cần xác lập những 
nguyên tắc “công bằng, cùng có lợi” trong trật tự 
kinh tế thế giới, hạn chế bất công giữa các quốc 
gia dân tộc, bảo đảm cho nên kinh tế thế giới phát 
triển một cách lành mạnh, liên tục. 

3. Toàn câu hóa kinh tế là một “con dao hai 
lưỡi”, vừa mang lại “phúc” vừa dẫn tới “họa”. 

Năm 1999, trong giới học giả Trung Quốc đã 
có cuộc tranh luận hết sức sôi nổi về cái được và 
cái mất, cái lợi và cái hại khi Trung Quốc g1a nhập 
WTO - một bước quan trọng trong quá trình hội 
nhập nền kinh tế thế giới. Cuộc tranh luận đã đi 
đến kết luận, cái lợi là chủ yếu, cái hại là thứ yếu, 
cái lợi là lâu dài, cái hại là tạm thời. Bước sang 
năm 2000, các công trình nghiên cứu về xu thế 
toàn cầu hóa kinh tế vẫn tiếp tục. Quan điểm được 
chấp nhận phổ biến là xu thế toàn cầu hóa kinh tế 
như “con dao hai lưỡi”, có thể đem lại cái “phúc”, 
nhưng cũng có thể gây ra cái “họa”. Song cái 
“họa” chỉ là tạm thời và có thể hạn chế, còn cái 

“phúc” mới là cơ bản và lâu dài. Có thể dẫn chứng 

quan điểm của một nhà kinh tế thể hiện quan điểm 
tương đối phổ biến ở Trung Quốc : “Việc gia nhập 
WTO đã tạo ra một cơ hội, nhưng đông thời cũng 
dẫn tới những thách thức. Đó là sự cạnh tranh ở 
một loạt các ngành như chế tạo ôtô, ngành viễn 
thông, ngành tài chính - tiền tệ v.v.. Nhưng xét về 
tông thể thì những thách thức lớn mà Trung Quốc 
phải đối phó gồm có : Một là, tình trạng chảy chất 
xám, vì khi các ngân hàng, công ty bảo hiêm nước 
ngoài vào thị trường Trung Quốc sẽ bằng hình 
thức trả lương cao thu hút một lượng lớn nhân tài 
vào làm việc. Hai là, sức ép về công ăn việc làm, 
vì khi vốn và sản phẩm nước ngoài tràn vào sẽ 
làm cho một số sản phâm của Trung Quốc bị hạ 
giá, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp. Một số 
công ty trong nước sẽ bị phá sản. Mặt khác, thu 
nhập của nông dân bị giảm, một số bộ phận sẽ vào 
thành phố, làm tăng sức ép về việc làm. Ba là, sau 
khi sức cạnh tranh xí nghiệp bị giảm sẽ ảnh hướng 
đến hiệu quả kinh tế của toàn bộ các xí nghiệp. 


(1) Nhân dân nhật báo, ngày 15-6-2000 
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Tuy vậy, việc Trung Quốc gia nhập WTO là 
cần thiết. Mặc dù bị nhiều thách thức, nhưng về 
lâu dài thì cơ hội sẽ nhiều hơn thách thức. Nếu xét 
về nghĩa hẹp, gia nhập WTO SẼ g1Úp Trung Quốc 
thu hút vốn và kỹ thuật quốc tế, mở rộng xuất 
khẩu. Ngoài ra, tham gia tiến trình toàn cầu hóa 
và gia nhập WTO còn có những ý nghĩa như sau : 
Trước hết là chỉ có mở cửa mới thúc đây được cải 
cách thực sự. Khi đã mở cửa, công cuộc cải cách 
của Trung Quốc sẽ có sự đánh giá của nước ngoài, 
từ đó tránh được tình trạng cải cách giả tạo. Thứ 
hai, nếu đã mở cửa mà không cải cách thì sẽ nây 
sinh nhiều vấn đề, nền kinh tế sẽ rơi vào khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ, và chỉ có cải cách mới 
tăng được sức đề kháng”... ®, Về vấn đề này, cựu 
Thủ tướng Xin-ga-po Lý Quang Diệu cũng đã 
phát biểu tại “Diễn đàn thế kỷ XXI” ở Bắc Kinh 
vừa qua như sau : “Cuộc cạnh tranh quy mô toàn 
cầu sẽ làm cho các doanh nghiệp Trung Quốc 
nâng cao hiệu quả và sức sản xuất, đồng thời cũng 
làm cho các xí nghiệp lỗi thời bị sụp đô, dẫn tới 
thất nghiệp và nhiều vấn đề xã hội. Thế nhưng, 
kết quả sẽ làm cho Trung Quốc có điều kiện phát 
huy hết tiềm năng của mình trở thành một trong 
những nước cạnh tranh chủ yếu nhất về hàng hóa, 
dịch vụ, và tiền vốn trên phạm vi toàn câu trong 
thế kỷ XXI ®, 

II. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 
NHẰM THÍCH ỨNG VỚI XU THẾ TOÀN 
CÂU HÓA KINH TẾ 

Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đã khái 
quát 4 giải pháp chủ yếu Trung Quốc sẽ áp dụng 
nhằm thích ứng với xu thế toàn cầu hóa kinh tế là : 

“1, Điều chỉnh chiến lược kết cấu kinh tế. 
2, Cải cách tầng sâu thê chế kinh tế. 3, Tăng 
cường khoa học - kỹ thuật và giáo dục. 4, Đây 
mạnh mở cửa đối ngoại một cách toàn diện...” ®. 

1 - Đẩy mạnh cải cách kết cấu kinh tế và thể 
chế kinh tế, tăng tốc phát triển giáo dục và khoa 
học - kỹ thuật nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường quốc tế. 

Nói cho cùng, vị trí của Trung Quốc trong nền 
kinh tế toàn cầu hoá phụ thuộc vào thực lực, vào 
sức cạnh tranh của chính mình. Muốn vậy, Trung 
Quốc phải đây mạnh cải cách kết cấu và thể chế 
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kinh tế, trước hết là cải cách kinh tế nhà nước. Về 
mặt này, Trung Quốc đã thu được những thành 
tựu đáng kể, nhưng chưa đủ để thích ứng với xu 
thế toàn cầu hóa. Theo tài liệu công bố vào 
tháng 3-2000, trong tông số 6 599 doanh nghiệp 
lớn và vừa, của nhà nước hoặc do nhà nước khống 
chế cổ phần, trước đây sản xuất kinh doanh thua 
lỗ nay đã có 3 387 doanh nghiệp khắc phục được 
tinh trạng khó khăn, trong đó có một số xí nghiệp 
đã đạt hiệu quả kinh tẾ cao, BÓp phần quan trọng 
thúc đây toàn bộ nền. kinh tế quốc dân phát triển. 
Các nhà lãnh đạo và giới kinh tế Trung Quốc dự 
đoán : Nếu không xảy ra tình hình bất trắc kế 
hoạch 3 năm (1998 - 2000) giải thoát các doanh 
nghiệp lớn và vừa khỏi tình trạng khó khăn sẽ 
được hoàn thành vào cuối năm nay. Tuy nhiên, 
nhìn chung kinh tế Trung Quốc so với kinh tế các 
nước tư bản phát triển thì kết cấu chưa hợp lý, 
hiệu quả chưa cao, sức cạnh tranh chưa mạnh, 
chưa có những công ty siêu quốc gia mạnh chiếm 
linh vị trí quan trọng trên thị trường quốc tế. Do 
vậy, trong thời gian tới Trung Quốc sẽ đây mạnh 
cải cách ở tầng sâu của nền kinh tế nhằm thiết lập 
một kết cấu kinh tế và thể chế kinh tế hợp lý hơn. 
Đồng thời, Trung Quốc sẽ Áp dụng một số biện 
pháp phát triển kinh tế nhằm giảm bớt sức ép 
thiếu việc làm như tăng cường xây dựng nhà ở, 
đây mạnh khai phá miền Tây, khởi động thị 
trường nông thôn ; kết hợp điều tiết thị trường với 
điều tiết nhà nước và “điều tiết đạo đức” nhằm 
hạn chế những vấn đề xã hội nảy sinh do mặt trái 
của kinh tế thị trường và toàn cầu hóa kinh tế. 
Trước xu thế toàn cầu hóa và trí tuệ hóa của nền 
kinh tế thế giới, Trung Quốc đặc biệt coi trọng 
việc phát triển giáo dục và khoa học - kỹ thuật. 
Tại Đại hội viện sĩ Viện khoa học Trung Quốc lần 
thứ X, Tổng Bí thư Giang Trạch Dân đã kêu gọi 
“hãy dấy lên một cao trào tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật và sáng chế phát minh... Đó là sứ mệnh lịch 
sử của những người làm công tác khoa học - 


(2) Lịch Dĩ Ninh : “Toàn cầu hóa và kinh tế Trung Quốc”. 
Tạp chí Kinh tế chính trị thế giới (Trung Quốc), số tháng 6-2000 

(3) Nhân dân nhật báo. ngày 15-6-2000 

(4) Bài phát biểu của Thủ tướng Chu Dung Cơ tại “Diễn đàn thể 
kỷ XXI”. Nhân dân nhật báo, ngay 15-6-2000 
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kỹ thuật ở nước ta trong giai đoạn hiện nay”. 
Đồng thời với việc đào tạo nhân tài cần có biện 
pháp ngăn chặn tình trạng “chảy chất xám” do các 
công ty nước ngoài trả lương cao sẽ thu hút những 
cán bộ khoa học - kỹ thuật ưu tú của Trung Quốc 
làm việc cho họ. 

2. Đẩy mạnh mở cửa đối ngoại toàn diện. Để 
tránh bị động trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế, 
cách tốt nhất là tích cực chủ động tham gia các 
hoạt động giao lưu quốc tế một cách toàn diện. 
Quá trình mở cửa kinh tế đối ngoại của Trung 
Quốc đã diễn ra hơn 20 năm nay và đã thu được 
những kết quả đáng khích lệ, nhưng một vài năm 
gần đây các hoạt động giao lưu quốc tế đã diễn ra 
dồn dập hơn bao giờ hết, thể hiện rõ nhất là những 
nỗ lực của Trung Quốc nhằm tiến tới Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO). Con đường Trung 
Quốc tiến tới Tổ chức thương mại thế giới tương 
đối dài, bắt đầu từ đề nghị gia nhập GATT (tiền 
thân của WTO) năm 1986 cho tới tháng 11-1999 
khi ký Hiệp định song phương Trung - Mỹ. Quá 
trình đàm phán giữa Trung Quốc với 37 quốc gia 
thành viên của WTO gần đi tới hoàn tất, ngày 
Trung Quốc gia nhập WTO không còn xa. Thủ 
tướng Chu Dung Cơ rất lạc quan trước sự kiện đó. 
Ông cho rằng : “Cùng với quá trình Trung Quốc 
tiến tới WTO càng tăng nhanh, chúng ta càng 
tham gia quá trình toàn cầu hóa kinh tế với tư thế 
tích cực hơn, trong nhiều lĩnh vực rộng mở hơn... 
Sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, sự tham gia 
của Trung Quốc vào nền kinh tế thế giới sẽ được 
nâng lên một tầm cao mới... mậu dịch đối ngoại 
và thu hút vốn ngoại phát triển nhanh sẽ thúc đẩy 
kinh tế Trung Quốc phát triển tốc độ cao và liên 
tục... mở cửa đối ngoại của Trung Quốc cũng sẽ 
có bước đột phá...” °. Nhằm tăng cường mở cửa 
đối ngoại, Trung Quốc đã đồng ý năm 2000 giảm 
thuế quan bình quân xuống khoảng ]5%, 
năm 2005 xuống khoảng 10%. Đồng thời, Trung 
Quốc cam kết trong 10 năm tới sẽ tăng cường mỡ 
cửa các ngành thương nghiệp, mậu dịch đối ngoại, 
ngân hàng tiền tệ, bảo hiểm, chứng khoán, viễn 
thông, du lịch, dịch vụ môi giới cho nước ngoài 
đầu tư. Để hạn chế vai trò chỉ phối của Mỹ trong 
quan hệ kinh tế thế giới, Trung Quốc đã tăng 
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cường quan hệ kinh tế với các đối tác khác : EU, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN..., nhằm tiến tới một 
cục diện đa trung tâm trong trật tự thế giới mới. 

3. Trước xu thế toàn cầu hóa kinh tế, ngoài 
những biện pháp kinh tế nói trên, Trung Quốc còn 
tăng cường công tác tư tưởng - văn hóa, nhằm 
ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực của toàn cầu 
hóa kinh tế đối với “văn minh tinh thần XHCN”. 

Các nhà lãnh đạo, các học giả Trung Quốc cho 
răng chỉ có toàn cầu hóa kinh tế, tuyệt đối không 
được “toàn cầu hóa” chính trị và “toàn cầu hóa” 
văn hóa - tư tưởng. 

Các thế lực thù địch của CNXH hy vọng toàn 
cầu hóa kinh tế sẽ làm thay đổi tư tưởng chính trị 
trong nhân dân các nước XHCN, dẫn tới “diễn 
biến hòa bình” theo hướng TBCN. Để ngăn chặn 
nguy cơ này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặc 
biệt nhắn mạnh công tác tư tưởng trong giai đoạn 
mới. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 79 Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 28-6-2000 đã 
tiến hành Hội nghị công tác chính trị - tư tưởng 
nhằm tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu 
tỉnh hình và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhằm 
tăng cường và cải tiến công tác tư tưởng chính trị 
trên tất cả các phương diện nội dung, hình thức, 
phương pháp, biện pháp, cơ chế v.v... Đó là Hội 
nghị công tác chính trị tư tưởng lần đầu tiên do 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đứng ra tổ 
chức. Trong bài phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí 
thư Giang Trạch Dân nhắn mạnh rằng : “Thế giới 
đang diễn ra sự biến đối sâu sắc... Công tác chính 
trị - tư tướng của Đảng đang đứng trước những 
tình thế phức tạp hơn, những nhiệm vụ nặng nề 
hơn, những công việc gian khổ hơn... Đứng trước 
tình hình mới, công tác chính trị - tư tưởng trên cơ 
sở kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp trước 
đây, cần phải ra sức cải tiến, đối mới trên tất cả 
các phương diện... đặc biệt là phải hết sức nhạy 
bén với thời cuộc nâng cao tính chiến đấu, tính 
thực tế, và tính chủ động” ®%. 


(5) Bài nói chuyện của Thủ tướng Chu Dung Cơ tại "Diễn đàn 
thế kỷ XXI”. Nhân dân nhật báo, ngày 15-6-2000 

(6) Bài phát biểu của Tổng Bí thư Giang Trạch Dân tại Hội nghị 
công tác chính trị tư tưởng, Nhân dân nhật báo, ngày 29-6-2000 
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e HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN VÀ BẠN ĐỌC CỦA TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


Ngày 8-9-2000 tại thị xã Hà Tĩnh, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị cộng 
tác viên, thông tin viên và bạn đọc của Tạp chí Cộng sản khu vực phía Bắc miền Trung gồm : Thanh Hóa, 
Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. 

Tham dự Hội nghị có gân 100 đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Hà Tĩnh, 
lãnh đạo các Ban Tuyên giáo, giảm đốc các Sở Bưu điện, các trường chính trị của 4 tỉnh ; lãnh đạo một sỐ CÁC 
ban, ngành, cơ quan các tính nói trên ; đại diện lãnh đạo Quân khu IV, Trường đại học Sư phạm Vinh, các 
đồng chí bí thư huyện ủy của tỉnh Hà Tĩnh ; đại diện cơ quan thông tin đại chúng, cộng tác viên và bạn đọc của 
Tạp chí. 

Đồng chí Hà Đăng - Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản và đồng chí Đặng Duy Báu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị. Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận về các vấn đề mà bạn đọc 
quan tâm. 

1 - Về nội dung của Tạp chí. Nhìn vào tông thể, kết cầu của Tạp chí được bạn đọc đánh giá là hợp lý, cân 
đối ; các chuyên mục phục vụ được tôn chỉ mục đích của Tạp chí cũng như yêu cầu của bạn đọc. Bạn đọc luôn 
coi Tạp chí là người hướng dẫn cho tư tưởng và hành động, các cấp lãnh đạo tim thấy trong Tạp chí những gợi ÿ 
quý báu cho công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực tiễn. Qua các bài viết trên Tạp chí, các nghị quyết của Đảng và 
nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn vê chủ nghĩa xã hội và về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được làm sáng tỏ. 

Bạn đọc dành sự quan tâm sâu sắc đến các bài trong chuyên mục Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, 
coi đây là những hướng dẫn quý báu về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng giúp cán bộ, đảng viên nhận 
thức rõ hơn nhiệm vụ và tự tin trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Đối với mục Nghiên cứu - Trao đôi, ý kiến chung cho rằng các bài trong mục này đều mang giá trị lý luận 
và thực tiễn, có tác động rõ rệt đối với nhận thức và hành động của cán bộ, đẳng viền. Cũng có ý kiến đề nghị 
trong khi nâng cao chất lượng lý luận cần có cách viết dễ hiểu hơn cho các đối tượng ở các huyện, xã. 

Các bài trong mục Thực tiễn - Kinh nghiệm cung cấp cho bạn đọc nhiều hiểu biết bổ ích qua thực tiễn hoạt 
động, chỉ đạo của các địa phương, đơn vị, Vấn đề bạn đọc quan tâm làm sao giới thiệu ngày càng nhiều điển hình, 
có tính tổng kết cao, có khả năng gợi mở vấn đề, giúp cho công tác chỉ đạo thực tiễn tốt hơn nữa. 

Có những ý kiến yêu cầu trên Tạp chí nên có nhiều hơn nữa các bài mang tính chiến đấu, trực tiếp đối với 
các quan điểm và khuynh hướng sai trái đang cản trở sự nghiệp xây dựng nước ta. Tạp chí nên có những bài đấu 
tranh chống tham những thường xuyên, mạnh mẽ hơn, bởi đây là “một quốc nạn”. Đối với lĩnh vực văn học - 
nghệ thuật, Tạp chí cần tiếp tục có những bài phê bình sâu sắc, nhất là đối với những tác phẩm đang có nhiều sự 
đánh giá khác nhau, giúp bạn đọc có định hướng đúng đắn trong nhận thức của mình. 

Mục Tìm hiểu khái niệm cung cấp một cách ngắn gọn, chính xác, đa dạng các khái niệm, thông tin, giúp bạn 
đọc cập nhật hiểu biết của mình. Các bài trong mục S¡nh hoạt tư 'tƯƠNg làm hài lòng bạn đọc một cách nhẹ nhàng, 
nhưng cũng có giá trị cảnh tỉnh cao đối với những thói hư tật xấu trong đội ngữ. cán bộ, đảng viên. 

2- Hình thức của Tạp chí được bạn đọc đánh giá là trang nhã, cân đối, màu sắc hài hòa. Đi vào giai đoạn 
phát triển mới, Tạp chí cần nghiên cứu thêm về thị hiếu thâm mỹ của bạn đọc để hình thức Tạp chí càng đẹp hơn 
nữa. 

3 - Việc phát hành và sử dụng Tạp chí cũng có nhiều ý kiến. Tỷ lệ số ch¡ bộ có Tạp chí Cộng sản là ít (ở 
một số đảng bộ, thấp nhất là 20% sô chi bộ cơ sở có Tạp chí Cộng sản, cao nhất là 59% số chi bộ có Tạp chí 
Cộng sản). Đây cũng là vấn đề bức xúc không chi của các cấp lãnh đạo mà còn là của những người làm công tác 
phát hành. Về vấn đề này cần có sự quan tâm thích đáng của nhiều phía như các chỉ thị về phát hành Tạp chi, 
công tác tuyên truyền hướng dẫn của lãnh đạo địa phương, đơn vị bên cạnh việc nâng cao chất lượng Tạp chí. 

Hiệu quả sử dụng Tạp chí cũng là vấn đề gắn với việc phát triển đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí. Các cần 
bộ, đảng viên cần thấy rõ trách nhiệm và lợi ích của mình trong việc nghiên cứu Tạp chí Cộng sản. Tạp chí Cộng 
sản thông qua việc đến với bạn đọc rộng khắp hơn, gắn chặt với bạn đọc hơn sẽ phát triển được đội ngũ cộng tác 
viên của minh. 
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CÔNG TY CAO SU DẦU TIẾNG 
VỮNG BƯỚC ĐI LÊN _ 


Công ty Cao Su Dầu Tiếng tiền thân là đòn điền Cao Su Dầu Tiếng của 
Pháp, khai hoang và trồng cao su vào những năm 1917. Sau Giải phóng 
Chính phủ cho thành lập Nông trường quốc doanh Cao Su Dầu Tiếng. Cơ 
ngơi được tiếp quản 4000 ha cao su già côi thưa thớt và một xưởng chế biến 
mủ, máy móc cũ kỹ lạc hậu, từ cơ ngơi đó Nông trường đã từng bước khắc 
phục khó khăn vươn lên từ quy mô nhỏ, vừa, tiến lên từng bước vững chắc. 
Đến ngày 21/5/1981 Nông trường được chuyển thành Công ty Cao Su Dầu 
Tiếng, là thành viên của tổng Công ty Cao Su Việt Nam, đóng trên địa bàn 
huyện Dầu Tiếng và Bến Cát tỉnh Bình Dương. Quản lý 29.755 ha cao su, 
diện tích cao su khai thác 27.655 ha. Tổng số lao động 12.200 người có l I 
nông trường và 5 xí nghiệp cùng các phòng ban, tổng số vốn sản xuất là 
690,24 tỷ đồng. Là Doanh nghiệp Nhà nước với nhiệm vụ tròng, khai thác, 
chế biến tiêu thụ cao su, chăm lo đời sóng CB - CNV, làm nhiệm vụ với nhà 


EBUƯU ĐIỂN GIÁ LAI 
NGÀNH GIA0 BƯU - THÔNG TIN 


Lực lượng Giao Bưu Thông Tin, một binh chủng thầm lặng song đảm 
trách những nhiệm vụ quan trọng đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, trưởng 
thành nhanh chóng. Đóng góp những thành tích vẻ vang trong sự nghiệp 
thống nhất Tổ Quốc của dân tộc nói chung và của quân dân tỉnh Gia Lai nói 
riêng. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) ngành Giao Bưu 
Thông Tin Gia Lai đã giữ vững liên lạc vô tuyến, điện báo với khu ủy khu 5, 
xây dựng các đường giao liên nội tính. Đảm bảo giữ vững giao liên tỉnh và với 
tiểu khu 5, soi đường lập khu căn cứ của tỉnh, mở các trạm giao liên trên các 
tuyến. Mọi nỗ lực đều được huy động đến mức cao nhất, chuẩn bị mọi mặt 
bước vào phục vụ chiến dịch giải phóng xuân 1975. Ngày 20/3/1975, vào 
tiếp quản thị xã, Ban giao bưu đã triển khai ngay mạng điện thoại phục vụ ủy 


ĐẠI HỘI ĐIỂN HI NH Ti 


nước. Trong 10 năm qua Công ty không ngừng phát triển và đi lên. Từ 1990 - 
1999 Công ty đã khai thác chế biến và tiêu thụ được 21 1.399 tắn mủ cao su các 
loại, tổng doanh thu 2.258.7 tỷ đồng, nộp ngân sách 479,684 tỷ đồng, trồng 
mới 3.799 ha cao su. Đặc biệt khâu trồng mới chăm sóc, bảo đảm mật độ cây 
sống cao, quản lý tốt đưa năng suất từ 6,5 tạ/5 lên 1.52 tắn/năm. Trong chế 
biến đã nghiên cứu SX ra nhiều loại, riêng loại HA không sử dụng TMP/ZnO 
mà vẫn bảo đảm các chỉ tiêu VFA, KOH. Phát huy cải tiến kỹ thuật Công ty đã 
chế tạo thành công các loại máy chế biến cao su như : Máy cắt lát, máy băm, 
máy cắt khô ba trục, bơm cốm, giàn rung... tiết kiệm ngoại tệ giảm chỉ phí tạo 
công ăn việc làm cho người lao động, 26 đề tài nghiên cứu khoa học, 72 sáng 
kiến cải tiền kỹ thuật làm lợi trên 20 tỷ đồng. Tổng LĐLĐ tặng hai bằng LĐ 
sáng tạo. Công ty đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn ISO 9002. Với một Đảng bộ có 26 chỉ bộ gồm 572 Đảng viên 
nhiều năm liền được tỉnh ủy công nhận đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đảng 
bộ có đội ngũ CB lãnh đạo quản lý năng động, nhạy bén, giám nghĩ giám làm, 
kịp thời xử lý nắm bắt thông tin, mạnh dạn đầu tư KHKT công nghệ, đội ngũ 
công nhân kỹ thuật có tay nghề vững vàng, Đảng viên gương mẫu. Công ty 
được Đảng và Nhà nước tặng thưởng * Danh Hiệu Anh hùng Lực Lượng Vũ 
Trang * Danh Hiệu Anh Hùng Lao Động * Huân Chương Độc Lập Hạng Ba * 
46 Huân Chương Lao Động (3 hạng nhất, 5 hạng nhì, 38 hạng ba) * 4 Huân 
Chương Chiến Công và nhiều luân lưu của Chính phủ, của Bộ, ngành, tỉnh. 
91.188 lượt CB - CNV đạt danh hiệu lao động giỏi. 
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ban quân quản, Tỉnh ủy, Tỉnh đội, Công an v.v... Trong 21 năm kháng chiến 
chống Mỹ, lực lượng Giao Bưu Thông Tin Gia Lai đã thể hiện tình thần độc 
lập sẵn sàng trong hoạt động, dũng cảm mưu trí trước kẻ thù, đã có những nỗ 
lực vượt bậc và trưởng thành. Mạng lưới viễn thông từ cơ sở ban đầu hầu như 
chưa có gì với phương châm vừa XD vừa khai thác và thay thế dàn. Đến nay 
mạng lưới viễn thông đã trải đều khắp các cơ sở toàn tỉnh, doanh thu hàng năm 
luôn vượt mức chỉ tiêu, đội ngũ CB-CNV luôn được chú trọng phát triển, công 
tác xây dựng đoàn thể ngày càng lớn mạnh, Đảng bộ nhiều năm liền được 
công nhận trong sạch vững mạnh, đoàn thanh niên xứng đáng là lực lượng kế 
cận của Đảng, công đoàn luôn được công nhận là đơn vị có phong trào công 
đoàn mạnh. Ghi nhận công lao của Bưu Điện Gia Lai, Đảng và Nhà nước đã 
tặng thưởng : *2 Huân Chương Chiến Công Hạng Hai * 2 Huân Chương Giải 
Phóng Hạng Nhất * 4 Huân Chương Giải Phóng Hạng Hai * 3 Huân Chương 
Giải Phóng Hạng Ba * 1 Huy Chương Giải Phóng Hạng Nhất *2 Huy Chương 


._ Giải Phóng Hạng Hai * 2 Huân Chương Lao Động Hạng Hai, ba * cờ thi đua 


xuất sắc của Chính phủ, cờ thi đua xuất sắc của tông cục Bưu Điện, cờ thi đua 
xuất sắc của Tổng Công Ty Bưu Chính Việt Nam và nhiều bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ, bộ, ko 6ý @2127: k¬yởng CNV 
trong ngành. Digitized by Á 


(Nữ TY SẢN XUẤT KINH D0ANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÂN THỨ 


(9AIMC0 CAN TH9) 
7 ‹ “ ` + Ầ 
10 NĂM ĐÔI MỚI VÀ PHÁT TRIÊN | 
KIÊN TRÌ MỤC TIÊU ĐÓN ĐẦU CÔNG NGHỆ - CHỌN ĐÚNG THỊ TRƯỜNG 


Đến Cần Thơ - quê hương lúa gạo, có một 
đơn vị cần nhớ là SADICO Can Tho, một công ty 
sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hiện đại 
nhất Việt Nam. 


Cách đây hơn 10 năm, CTy SX KINH 
DOANH VLXD Cần Thơ đã có tầm nhìn và đánh 
giá đúng tiềm năng thị trường mục tiêu mình tiến 
tới. Đó là vật liệu xây dựng, không chỉ ở Cần Thơ 
mà là cả ở đồng bằng Sông Cửu Long trong bước 
phát triển mới. Năm 1986, SADICO chỉ có 1 xí 
nghiệp là nhà máy phân vôi, hoạt động không 
hiệu quả, sau được cải tạo thành nhà máy xi măng 
5,000 tấn/năm với số lượng vài chục công nhân, 
tổng số vốn vẻn vẹn 2,5 tỷ đồng. 


Qua 10 năm xây dựng và đổi mới công 
nghệ, đổi mới phương thức hoạt động, SADICO 
Can Tho đã có tổng số vốn 335 tỷ đồng, tăng gấp 
134 lần, nay có 4 XN trang thiết bị hiện đại. Năm 
1987, công ty đầu tư xây dựng nhà máy xi măng 
3.000 tần/năm, chất lượng tốt, giá cả phải chăng, 
sản xuất được tiêu thụ nhanh, làm ăn có lãi, Cty 
tiếp tục mở rộng SX đưa công suất nhà máy lên 
90.000 tấn/năm. Nắm bắt đúng thị trường, 
SADICO Can Tho cùng xi măng Hà Tiên II xây 
dựng Nhà Máy Xi Măng Hà Tiên II Cần Thơ có 
công suất 20.000 tấn/năm, sản phẩm bán nhanh 
trên thị trường, SADICO Can Tho sản xuất VLXD 
đã thành công tốt đẹp. 


Nhu cầu bao bì đựng lúa gạo và bao bì cho 
các loại phân bón, nông sản và xi măng cho Đồng 
bằng sông Cửu Long hàng năm là rất lớn. 
SADICO Can Tho đã nắm bắt được thị trường, 
mạnh dạn đón đầu đi vào sản xuất bao PP cao 


cấp phục vụ thị trường. Tháng 7/1991, nhà máy _ 
bao PP công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện. đại quy - 
mô lớn nhất ngành nhựa Việt Nam được. khánh “ 
thành với công suất 14 triệu ban/năm, Sản phẩm. : 


_ cấp bao bì PP của SADICO Can Tho lại ghi thêm. 


chắc, Đã được nhà nước g 


được thị trường chấp 
nhận, nhiều chuyên 
gia hàng đầu VN 
đánh giá cao tầm 
nhìn và nghệ thuật 
đơn đầu của 
SADICO Can Tho. 
Không dừng ở đó, 


giám đốc Từ Quang Ssxzoki7U trang 
Trạch vốn là kỹ sư . t ° 


Giám đốc Công lá 
là yeni hóa từng am 


hiểu và ước vọng xây dựng một nhà máy bao bì " 
hiện đại lớn hơn, ngay trên trung tâm ĐB SCL. 
Thời cơ đã đến SADICO Can Tho tiếp tục con - 
đường phát triển của mình, xây dựng thêm nhà - | 
máy bao bì PP II công suất 40 triệu bao/năm. Bao. 
bì PP cao cấp của Cty có mặt khắp nơi trên cả. 


`" 


nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Sản phẩm cac 


thành công khai thác thế mạnh địa phương chọn - 
đúng thị trường. Với 2 mặt hàng trên của SADICO _ 
Can Tho đã thu được lợi nhuận 4,5 tỷ đồng. " ` 
sống CB CNV ngày càng cao, bình quần 18 
triệu đồng-người/năm. 


Đảng bộ công ty có 56 Đảng viên, 4 chỉ bộ è 
Đảng bộ Nhiều năm trong sạch vững mạnh. - 
Cty SADICO Can Tho là doanh nghiệp kh ¬yng Đ k: 
biết phát huy nội lực, sáng tạo trong quản lý $ 
Kinh doanh, nhanh chóng thích ứng với ( b ưè ngt ló 
đổi mới và cơ cấu thị trường, phát huy ( . ức có cưic 
tính ưu việt quan hệ sở hữu nhà n nướ c, là 
nghiệp có bước đi. thận. "tà, ng b ¡ bứ 


= lao t ì 


và cá nhân, được tặng thư Šr 


cỡ thí x. bằng Nai 


CÔNG TY ĐỊA ỐC 9ˆ 


® ĐC: Km 11 + 300, đường Hà Nội, phường Hiệp Phú - Q.9 - TP.Hồ Chí Minh 
® ĐT : 8.963.233 - 8.870.616 Fax : 84. 8, §. 870. .-Ẩi | 


` 


“# Kinh doanh địa ốc 
+ —: thầu thi công xây lắp các công trình xây y dng Xẹi 
__ €ông nghiệp và dân dụng đã 
+ Sản xuất cung cấp các cấu kiện thép, khung nhà kho, 
_ nhà xưởng, nhà ở lắp ghép... 
+ › Sản xuất các sản phẩm mộc, trang trí nội thất, thiết bị 
phục vụ giảng dạy học tập. 
«+ Lắp đặt, trang bị các hệ thống điện sinh hoạt và điện 
công nghiệp. 
_*‡* Sản xuất, cung cấp cọc bê tông cốt thép để xây dựng 
- nhà cao tầng, cầu giao thông 


¬¬——— ——--.—-—— 


-=‡=_ Sang lấp mặt bằng, đường nội bộ khu dân cư 


Ẫ 


xả2 zSÀ Cầu nông thôn công cộng (dài 20m - 40m) | 


bả 


”— Công ty có kinh nghiệm trong ngành xây dựng cơ bản hơn 20 năm nay và được thành lập lại theo Nghị 
__ định 388/CP của Chính phủ (QĐÐ243/QĐ-UB ngày 25/12/1992) _ 
_ Công ty có đầy đủ đội ngũ cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm được đào tạo chính quy trong nước, có đội 
_ ngũ công nhân lànhnghề, có đủ thiết bị thi công xe máy. _ 


| ` Cầu kuớy thôn gia đình (dài 6m - 10m) Kèo không gian khẩu độ 15m - 60m 


—— Mong tÐược !ƒ)Wuue (Oụ Quý 


CÔNG TY (A0 §UCHUPRÔNG Z5 
VỮNG BƯỚC ĐI LÊN 
I0 năm đổi mới và phát (riên 


Đồng chí Phan Quốc Trực, 
Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty 


Với tỉnh thần đoàn kết trên dưới một lòng 
bám trụ và nỗ lực phấn đấu trong suốt 23 năm 
Công ty Cao su Chưprông đã đứng vững và 
trưởng thành, phát triển mọi mặt. Ở miền Cực 
Nâm của Tổ quốc rừng thiêng nước độc, đồi núi 
hoang sơ, đây rây những vết tích của chiến 
tranh. Từ tiền thân là vùng kinh tế mới Hà Nam 
Ninh nằm trên địa bàn 11/14 xã thuộc huyện 
Chưprông (Huyện Biên giới vùng sâu, vùng xa) 
của Tỉnh Gia Lai ; Công ty hình thành từ bộ 
khung của kinh tế mới gần 55 cán bộ và 3.455 
người. Công ty Cao su Chưprông đã biến nơi đây 
thành trung tâm văn hóa, kinh tế, của địa 
phương. 

23 năm qua công ty không ngừng phát triển, 
vững mạnh đi lên nhất là trong thời kỳ đổi mới. 
Trồng thêm được 5.152 ha/7.264 ha chiếm 80% 
sản lượng khai thác. Chế biến mủ cao su 9.245,7 
tấn tổng doanh thu 156.4 tỷ chiếm 80%. Tổng lợi 
nhuận đạt 27,9 tỷ đồng chiếm 90%. Tổng nộp 


ngân sách đạt 16,9 tỷ đồng chiếm 95%. Năng' 


suất vườn cây tăng từ 0,3 tấn ha lên 0,983 tấn 
ha. Nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước 
từ 2 triệu đông lên 2,6 tỷ đồng tăng 1000 lần, nộp 
ngân sách trong 10 năm 17.766.001.481 đồng, 
đời sống CB - CNV ngày càng được cải thiện, 


đông bào dân tộc ổn định đời sống, định canh 
định cư 712 người/1963 người CB - CNV công ty. 
Công tác tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh. 
Một chỉ bộ có 80 đảng viên trong thời kỳ đổi mới 
kết nạp thêm 37 đảng viên. Nhiều năm liên được 
Tỉnh ủy tặng danh hiệu Trong sạch vững mạnh. 
Đảng viên luôn được bố trí các vị trí then chốt. 
Đoàn viên là lực lượng hùng hậu tin cậy của 
Công ty nhiều năm liền được TƯ Đoàn khen ngợi 
và tặng Cờ luân lưu. Công đoàn là cơ sở vững 
mạnh luôn được Tổng liên đoàn và Tổng công ty 
khen ngợi tặng bằng khen và cờ thi đua. Nhờ sự 
đoàn kết nhất trí cao, phát huy vai trò lãnh đạo, 
tôn trọng nhân quyền và trí tuệ của đội ngũ cán 
bộ, kỹ thuật, công ty đã có nhiêu sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật làm lợi cho nhà nước hàng tỷ đông. 
Như sáng kiến làm 25ha vườn ươm tự chảy, sáng 
kiến làm mái che mưa cho vườn cây (trời mưa 
không bị mất mủ), sáng kiến ép xanh vườn cây 
xây dựng cơ bản. Ý thức được văn hóa là món ăn 
tỉnh thần không thể thiếu và để nâng cao trình 
độ dân trí cho CB - CNV. Công ty đã mạnh dạn 
lắp 1 dàn ăng - ten Parabol để thu tín hiệu đài 
truyền hình TƯ phục vụ cho CB - CNV và nhân 
dân trong vùng. Công ty cao su Chưprông Đảng 
và Nhà nước đã tặng thưởng cho công ty : 

*9 Huân chương lao động (II, ID 

* 1 Huân chương chiến công hạng I 

* 3 Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, 6 cờ thi đua của Tổng công ty 
cao su, 10 bằng khen của Chính phủ, 40 bằng 
khen của Bộ NN và PTNT, 3 bằng khen của 
Công an và hàng trăm bằng giấy NT của các Bộ 
ngành, Tỉnh ủy và UBNItinh( ` c Ì © 


+ 


ị 
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KIMAN H 
CÔNG TY CỔ PHẦN 


CHE KIM ANH 


KM ANH TEA S5TOCK - HOIDNG COMPANY 


Dây chuyên đóng gói Chè túi lọc của hãng IMA - [TALIA duy nhất có tại Việt Nam 


Công ty Chẻ Kim Anh là một đơn vị san xuất chẻ thương phấm lớn 
nhất trong TỐng Công ty chè Việt Nam. đến lượng chè của Công ty từ 
17OO tấn đến 2OOO tấn một năm. 

cïũn phẩm Chẻ Kim Anh được sản xuất từ nguỗn nguyên liệu chọn lọc 
của vùng chè Thái Nguyên trên dây ch uyên công nghệ hiện đại của 
Italia - Ân Độ - Đài Loan... đền phẩm Chè Kim Anh đã loại trừ được dư 
lượng hóa học gây độc hại cho sức khóc của con nsười 

Với hơn 4O mặt hàng chẻ thương phẩm của Công ty có mặt trên thị 
trưởng trong nước và quốc tế được người tiêu dùng ưa chuộng. đen 
phẩm chẻ Kim Anh được tặng thưởng nhiều Huy chương vàng, Bông lúa 
Vang tại Hội chợ Triển lãm quốc tế Giảng Võ - Hà Nội, ( lân Thơ và được 
bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. 


4Wát đặc tua cá cá & (0Wa ?Kine zÂdÍ, V2, Ée@mA2 0c 
(2 “1wA¿ “ax„ô« 


Chẻ Km Anh loại nước uồng bổ dưỡng 
kinh tê - an toàn vả tiện lợi, 
phủ hợp với mọi ø¡a đỉnh Việt Nam | 
Kim Anh Teca - A Đefrcshins, ŠaÍc, and Économical 
Instant Drink Íor all Victnamcse Familics Ì 


Công ty cổ phần chè Kim Anh - Km số 2 


Hà Nội 
e [el: 04.8843222 - 8843265 - 8843263 
eFax: 04.8840724 


Che Thai Nguyên, 
` ˆ .^ ˆ ~“ 

Che hộp Viẹt - Nhật, Tuyết San 

Sản phẩm được sản xuất theo quy trình công 
nghệ của Nhật Bản từ nguyên liệu được chọn lọc 
của vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên. 
Công nghệ tiên tiên đã loại trừ các dư lượng hóa 
học gây độc hại cho sức khỏe của con người 

Nguyên chất - Tĩnh bhiết gi? nguyên bương tỉ 


thiên nhiên tt chăi Chỉ cô ở chè Thái Nguyên, chờ 
Tiuyết San tà chè Việt:-/Vbật 


GIẦY THƯỢNG ĐÌNH 


Thuong dinh Footwear company 


0fite : Z77 Nguyen Trai, Thanh Xuan Dist, ianei-ietnam 
Tel : (64-3) 8544312 / 8541263 / 8544600 Fax : (08-4) 8582063 


DO NGƯỜI TIỂU DÙNG 


hftp:/Nww. thuonginh.com.em ° Email: tứfootwear@fpLvn BÌNH CHỌN _ 


Công ty giầy Thượng Đình là một doanh nghiệp nhà nước 
được thành lập năm 1957. Hơn 40 năm phát triển, hiện nay 
Công ty giầy Thượng Đình đã và đang được các khách hàng 
trong và ngoài nước tín nhiệm với các hoạt động chính : sản 
xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu giầy vải, giầy thể thao, giầy 
bảo hộ lao động, dép chất lượng cao. 

Với 03 dây chuyển sản xuất giầy vải, 02 dây chuyển sản 
xuất giầy thể thao hoàn chỉnh và đội ngũ gần 2000 chuyên gia, 
cán bộ quản lý, kỹ sư và công nhân lành nghề. Năng lực sản 
xuất hơn 5.000.000 đôi/năm. 

Hiện nay sản phẩm đã và đang được tiêu thụ mạnh mẽ tại 
các thị trường nước ngoài chủ yếu như EU (Pháp, Đức, Anh, 
Bỉ...), Ôt-xtrây-li-a, Nhật, Ac-hen-ti-na, Ca-na-đa,v.v... 

Tại thị trường trong nước liên tục 5 năm liền (1996-2000) 
sản phẩm của Công ty giầy Thượng Đình được người tiêu 
dùng bình chọn là một trong mười sản phẩm được yêu thích 
nhất. 

Năm 1999, Công ty giầy Thượng Đình là một DNNN đầu tiên 
thuộc ngành da giầy Việt Nam đã xây dựng và áp dụng thành 
công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002. 


MẠNG LƯỚI TIỂU THỤ : 
* Chi nhánh TP.HCM : 
78A Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận - ĐT : (08) 8447998. 
* Tổng đại lý miền Bắc : 
107 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội - ĐT : (04) 8512909 
* Tổng đại lý miền Trung : 
426 Hùng Vương, TP Đà nẵng - ĐT : (0511) 891526 
Các đại lý khắp các tỉnh thành phố toàn quốc. 


®hương frinh khuyến mại đặc biệt chào mừng 
Quốc khánh 2⁄9 và 990 năm Thăng: Lò Xã Hội 


UNIV. OF MICH. 
\0V 08 2004 


ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG 
[ai PaJer (011IJailY [B440 
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JNGAIYC 


b0ng trình Nụp lác Việt Nam - Thuy 0i: 


YIETNAM - SWEDEN FRIENDSHIP AND COOPI-:R AI PI\CIIC | 


Tạp chí Cộng san 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


THANG RA HAI KỲ - 


.>L . 


BỘ BIÊN TẬP : ? Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061, Fax : 8222846 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại :8225768 + TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


20 


10-2000 


IMỤC? LỤC 
HÀ THỊ KHIẾT - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sau 70 năm hình thành 
và phát triển 3 
ĐỖ QUANG TRUNG - Về cải cách hành chính hiện nay 7 


ĐƯA N6HỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VŨ KHOAN - Xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 10 năm đầu của thế kỷ mới 12 


VÀ0 CUỘC SốNG | ị 
BÙI NGỌC THANH - Việc làm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
giai đoạn 2001 - 2010 16 
ĐỖ VĂN ÂN - Xây dựng ngành cơ yếu Việt Nam chính quy, hiện đại 20 
TIẾN TỨI ĐẠI HỘI THÍ ĐUA T0ÀN ĐĂNG NGỌC CHIẾN - Công nhân, viên chức, lao động và công đoàn 
qUỐC. NĂM 2000 Việt Nam với phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới 23 
RÔ-MÉT CHAN-ĐRA - Việt Nam - Hồ Chí Minh - Chiến thắng 27 
HỘI THẢ0 QUỐC TẾ : VIỆT NAM A-LÉCH-XĂNG LI-LỐP - Tầm quan trọng lịch sử của công cuộc đổi mới 28 
TR0NG THẾ KÝ XX HÊ-XÚT AI-XÊ XÔ-TÔ-LÔNG-GÔ - Đổi mới của Việt Nam - một tiến trình 
sáng tạo 31 
TRẦN QUANG NHIẾP - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 34 
NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỐI LÊ THỊ - Phụ nữ Việt Nam bước vào thế kỷ XXI 38 
DƯƠNG VŨ - Phát triển du lịch trong tầm nhìn mới 42 


PHẠM KHÔI NGUYÊN - Giải pháp khắc phục hậu quả lũ lụt ở đồng bằng 


ñ sông Cửu Long Á7 
THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM ẳ ¬"  ẮẦ “'Š -.^' 
TRẤN KIM DŨNG - Đông băng sông Cưu Long - mùa lũ cuôi thiên niên ky 50 
VŨ NGỌC AM - Góp phần nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên 
mới 54 
SINH H0ẠT TƯ TƯỬNG MAI NINH - Mong được xóa tên 57 
THẾ BIÚT : VẤN ĐỂ, $Ự KIỆN NGUYÊN LƯƠNG TRÀO - Những vấn đề đặt ra từ khóa họp đặc biệt của 
Đại hội đồng Liên hợp quốc về phát triển xã hội 58 


Bìa 1 : Nhà máy dệt kim Hải Phòng đổi mới thiết bị, đẩy mạnh sản xuất ` _ Ảnh : VŨ DŨNG 


CONREPXAHME 


XA TXW XMET: BoeTHaMCKas X@eHCKan ACccouwauwna nocne 70 nerT CO3naHMn M pa3pwrwa. HO 
KYAHF HYHT: O HbiHeuiHel anMMHWCTDpAaTWBHOU pe@opMe. BY XOAH: kcnopr w wMnOpT BbeTHaMađ B 
nepBbe pnecsTb neT Hoporo peKa BYW HFOK TXAHb: Pa6oroi B CTpATerwW COUuWanbHO- 
9KOHOMMH€CKOFrO p238MWTM3 nepwona 2000-2010. HO BAH AH: Ykpennsreb w cnenare (OrneneHue 
lwuÐpa 6bTreb perynapHbIM M COBDOMGHHDM. HAHE HfOK TbEH: Pa6ðoswe, rocynapCTB@eHHbie 
Cnyxaulwe, nñpoQ@Colo3bi ĐbeTHaMđ M raTDMOTWd©CKAW KAMïIA4HM3 8 nepwone oðHopgneHua. POMEULI 
HAHRPA: BoerHaM - Xo Liu MunH - no6ena. A/IEKCAHHP HNMnOB: MWcropwuaeckaa BaXHOCTb Kÿypca 
O6HoBneHua. XMECYC AHUIE UIOTOIOHFO: O6HopneHwe BbeTHaMa - TBOpdeCKMB npouecc. HAH 
KYAH” HMEI Paapwrwe cCWnbi BenWKOW BC©eHaponHoửW ConwnapHocrw. ílE TXM: BöbeTrHaMCKW© 
X©@HUIMHbIL BCTynalor g8 XXI pek. 3blOH[ BY: Paapnwrwe TypW3Ma no] HOBbDIM KDYTO3ODOM. HFYEH 
HbiOHE HAO: [Ipo6neMbi, nocragneHHbie Ha cneuWanbHOl C©eCCMW [eHepanbHoro AHcaMðna OOH. 


CONTENTS 


HÀ THỊ KHIẾT: Vietnam Women Association after 70 years of founding and developmert. ĐỖ QUANG 
TRÙNG: Regarding the present - day administrative reform. VŨ KHOAN: Export and import of Vietnam in the 
10 first years of the new century. BÙI NGỌC THANH: Employment in the strategy of socio-economic 
development of the period 2001-2010. ĐỖ VĂN ÂN: To build the Cipher branch to be regular and modem. 
ĐẶNG NGỌC CHIẾN: Workers, state employees, trade unions of Vietnam and the patrotic campaign in the 
renovation period. romesh CHANDRA: Vietnam - Hồ Chí Minh - Victory. ALEXANDR LILOV: Historical 
significance of the renovation cause JESUS AISE SOTOLONGO: Renovation of Vietnam - a creative 
pDrocess. TRẤN QUANG NHIẾP: To develop the power of the Great National Solidarity. LÊ THỊ: Vietnam 
Women entering the XXI century. DƯƠNG VŨ: To develop tourism under a new outlook. NGUYỀN LƯƠNG 
TRÀO: The problems put forward at the special session of UN General Assembly. 


SOMMAIRE 


HÀ THỊ KHIẾT: La Fédératon des femmes vietnamiennes après 70 ans de fondation et de 
développement. ĐÔ QUANG TRUNG: Sưur la réforme administrative à lheure actuelle. VŨ KHOAN: La 
perspective de l'import-export du Vietnam dans les dix premières années du nouveau siècle. BÙI NGỌC 
THANH: Lemploi dans la stratégie de développement socio-économique de la période 2001-2010. ĐỖ VĂN 
ÂN: L'édification de la branche de décodage vietnamienne régulier et moderne. ĐẶNG NGỌC CHIẾN: 
Ouvriers, employés, travailleurs et syndicats vietnamiens et lo mouvement d'émulation patriotique dans la 
période de renouveau. ROMESH CHANDRA - Vietnam - Ho Chi Minh - victoire. ALEXANDR LILOV - 
Limportance historique de l'œuvre de renouveau. JESUS AISE SOTOLONGO - Le renouveau du Vietnam - 
un processus de créativité. TRẤN QUANG NHIẾP: Faire valoir la force de la grande solidarité de tout le 
peuple. LÊ THỊ: Les femmes vietnamiennes au seuil du XXIe siècle. DƯƠNG VŨ: Le développement du 
Tourisme sous le nouvel angle de vue. NGUYÊN LƯƠNG TRÀO: Les problèmes posés de la session 
extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU sur le développement social. 


SUMARIO 


— HÀ THỊ KHIẾT: La Federación de Mujeres de Vietnam después de 70 años đe fundación y desarrollo. 
ĐÔ QUANG TRUNG: Sobre la actual reforma administrativa. VŨ KHOAN: Perspectivas de la impor- 
exportación de Vietnam en la primera década del nuevo siglo. BÙI NGỌC THANH: EI trabajo en la estrategia 
del desarrollo socio-económico del periodo 2001-2010. ĐÔ VĂN ÂN: Edificación de una rama de 
descodificación regular y moderna. ĐĂNG NGỌC CHIẾN: Obreros, empleados, trabajadores y los Sindicatos 
de Vietnam para con el movimiento de emulación patriótica en la renovación. ROMESH CHANDRA - Vietnam 
- Ho Chi Minh - victoria. ALEXANDR LILOV - La importancia histórica de la renovación. JESUS AISE 
SOTOLONGO - La renovación de Vietnam, un proceso de carácter creatvo. TRẤN QUANG NHIẾP: 
Desplegar la fuerza de gran unidad đe todo el pueblo. LÊ THỊ: La Mujer vietnamita ante el umbral del siglo 
XXI. DƯƠNG VŨ: Desarrollo del turismo con nuevo punto de vista. NGUYÊN LƯƠNG TRÀO: Las cuestiones 
propuestas en la Sesión extraordinaria de la ONU sobre el desarrollo social. 


H# 

®[ lX.;Ÿ: 70 - tk dì $3 RÉ 1/ N bh Ä  *° 1L k3: Hnị 9 Í†#L ( # + K Ñ:: 6 †t th? # 0U 9 0) 
1À dị ĐH dị ơ ÈL * R É TW: 2001 ®# #2010 3 tp Ít & R8 22 7È 2L Â l\ nệ TP ú) 4L | Xế se ‡t X8: địt 
1E HỤ, JỦ {CÁ dị ĐU É ĐÈ « Z E 3X: @ # bi tị ĐỊ † ú) đÀ dụ ð Ÿ N, 2 2Ù š * TU A 5 %x  È # 6 2 
« ROMI:SH CHANDRA: 4Ä dị - ở] 4: 9 - ft #] *° ALEXANDR LIHLOV: 3# ?#{ #⁄  ø) Ø0 È £ #&#‡ $JESUS 
AISE SOIOLONGO: #À dị # dt ÿ U — — 4 tÌ ¡ẻ †L 0) U ‡Ý + X14: X 1# ®K k l ít 2ð Ÿ ° # 
1}: MA dì tạ %Ä 0 6Ð — † — ft * l6: & tứ f¡k TT Ã K7 2t L«fc R Đi 8 ^ I3 5k 2 ñ X 
‡tˆ #4 § ff dứt lỗ ) — 3L P5] X6. 


ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 


SỐ 20 (10-2000) 


\ 


HỘI LIE.V IHIỆP PHỤ.VŨ PIỤTVV.M 


GAu TÚ lràen 


ii T 


UẬN cương Chính trị đầu tiên của Đảng 
| Cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu 
của cách mạng Việt Nam là : giải phóng dân 
tộc, giải phóng, giai cấp và giải phóng phụ nữ. Luận 
cương cũng khẳng định việc “thực hiện nam nữ bình 
quyền” là một trong 10 nhiệm vụ “cốt yếu” của 
cách mạng Việt Nam. Tháng 10-1930, trong Án 
nghị quyết của Trung ương toàn thể hội nghị, Đảng 
ta đã khẳng định mạnh mẽ và đánh giá rất cao vai 
trò, khả năng cách mạng của phụ nữ : “lực lượng 
cách mạng của phụ nữ là một lực lượng rất trọng 
yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không tham 
gia vào những cuộc đấu tranh cách mạng thì cách 
mạng không thể thắng lợi được”. Bởi vậy, công tác 
vận động phụ nữ là “phải làm cho quần chúng phụ 
nữ lao khổ tham gia vào những cuộc đấu tranh cách 
mạng của công nông ; đó là điều cốt yếu nhất, nếu 
phụ nữ đứng ngoài cuộc đẫu tranh cách mạng của 
công nông thì không bao giờ đạt được mục đích phụ 
nữ được giải phóng”. 

Xuất phát từ những quan điểm đúng đắn, phù 
hợp với điều kiện hoàn cảnh lịch sử nước ta, từ năm 
1930, Đảng ta đã tập hợp, lãnh đạo lực lượng phụ 
nữ tham gia vào các tổ chức đoàn thể với mục đích 
là mưu cầu quyền lợi cho phụ nữ, làm cho phụ nữ 
được triệt để giải phóng. Thực hiện chủ trương đó, 
các tổ chức phụ nữ với các tên gọi khác nhau đã ra 
đời : Hội Phụ nữ giải phóng, Hội Phụ nữ dân chủ, 
Hội Phụ nữ phản đế, Đoàn Phụ nữ cứu quốc... Đó là 
những tô chức về giới đầu tiên trong lịch sử cách 
mạng. Từ những tổ chức đoàn thể phụ nữ tiền thân 
đó, ngày 20-10-1946, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam đã chính thức được thành lập. 
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Ra đời với nhiệm vụ rất cơ bản là vận động, tổ 
chức quảng đại quần chúng phụ nữ thành một lực 
lượng trọng yếu tham gia vào cuộc đấu tranh cách 
mạng I nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp, giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ bỉnh 
quyên. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, suốt 70 
năm qua đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành, 
phát triển, làm tốt chức năng vận động, giáo dục, tổ 
chức đông đảo phụ nữ các tầng lớp tham gia tích 
cực, đóng góp to lớn vào thắng lợi của cách mạng, 
và cũng từ các phong trào hành động cách mạng mà 
từng bước thực hiện mục tiêu bình đẳng nam nữ. 

Thời kỳ 1930 - 1945 : cùng với các tổ chức 
Công hội, Nông hội, các tổ chức đoàn thể phụ nữ 
được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã vận 
động các tầng lớp phụ nữ tham gia bãi công, chống 
bắt lính, đòi quyền dân sinh, dân chủ... ; động viên 
phụ nữ gia nhập Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể 
cứu quốc, nuôi giấu, bảo vệ cán bộ, tham gia khởi 
nghĩa giành chính quyền, góp phần làm nên thắng 
lợi lịch sử của cuộc Tông khởi nghĩa Tháng Tám 
năm 1945, xây dựng chính quyền cách mạng với sự 
ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Trong những ngày đầu cách mạng còn trong trứng 
nước cũng như trong suốt những năm, tháng kháng 
chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, gian khổ, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã vận động các tầng 
lớp phụ nữ hăng hái tham gia phong trào Thi đua ái 
quốc, “diệt giặc đói”, “diệt giặc dốt”, “diệt giặc 
ngoại xâm” do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu 
là Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động. Trên mặt trận 


W Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam 
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“diệt giặc đói”, phụ nữ đã tích cực hướng ứng phong 
trào “Phụ nữ tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”, 
các phong trào “tuần lễ vàng”, “hũ gạo kháng 
chiến”... Trên mặt trận “diệt giặc dốt”, phụ nữ đã 
tham gia đông đảo và tích cực thi đua học tập xóa 
nạn mù chữ. Đến năm 1948 đã có 4 triệu phụ nữ 
thoát nạn mù chữ ; năm 1949 đã có 70% phụ nữ biết 
đọc, biết viết. Trên mặt trận “diệt giặc ngoại xâm”, 
ở vùng bị địch tạm chiếm cũng như trong vùng giải 
phóng, phụ nữ tích cực tham gia các phong trào đấu 
tranh của công nhân, nông dân, lực lượng dân công 
kháng chiến, đã có gần 1 triệu phụ nữ tham gia lực 
lượng dân quân du kích. Chính từ các phong trào 
trên, phụ nữ Việt Nam đã nhanh chóng trưởng 
thành, đóng góp to lớn vào thăng lợi vĩ đại của cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều phụ nữ tiêu 
biểu đã làm việc trong bộ máy của Đảng, Nhà nước. 
Chẳng hạn năm 1949, trong cả nước đã có trên 2000 
chị tham gia Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng 
chiến hành chính các cấp. 

Trong thời kỳ 1954 - 1975, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải 
phóng miền Nam Việt Nam đã tổ chức và động viên 
các tầng lớp phụ nữ cả nước hăng hái tham gia các 
phong trảo thi đua yêu nước, phát huy khả năng 
đóng góp cao nhất về sức người, sức của đề Xây 
dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải 
phóng miền Nam, thống nhất Tô quốc. Trên miền 
Bắc, hưởng ứng phong trào “Phụ nữ ba đảm 
đang” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát 
động, hàng triệu phụ nữ đã đảm đang sản xuất, công 
tác, gánh vác công việc gia đình, thay thế nam giới, 
động viên chồng, con đi chiến đấu. Hàng chục ngàn 
phụ nữ trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đầu trên 
các mặt trận theo Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh “Không có gL quý hơn độc lập, tự do”, “Tất cả 
Vì tiên tuyến”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Ở 
miền Nam, phong trào “Phụ nữ 5 tốt” là ngọn cờ 
tập hợp, đoàn kết các tầng lớp phụ nữ hình thành 
nên thế trận của “Đội quân tóc dài” kiên cường, 
dũng cảm, mưu trí, linh hoạt trong đấu tranh cách 
mạng với ba mũi giáp công : chính trị, binh vận, vũ 
trang ; tạo ra sức mạnh “níu cánh máy bay, bịt nòng 
đại bác, chặn đứng chiến xa và bẻ gẫy những cuộc 
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hành quân càn quét của địch”. Lực lượng đông đảo 
phụ nữ ở cả hậu phương cũng như tiền tuyến đã 
đóng góp to lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc, 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ 
quốc. Thành tích vẻ vang của phong trào phụ nữ và 
phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời 
kỳ này xứng đáng với tám “chữ vàng” mà Đảng, 
Bác Hồ khen tặng : “Anh hùng, Bất khuất, Trung 
hậu, Đảm đang”. Trưởng thành từ trong phong trào 
cách mạng sôi nôi, hào hùng của dân tộc, trong mọi 
giai đoạn của cách mạng, phụ nữ Việt Nam đã phát 
huy truyền thống của Bà Trung, Bà Triệu, khẳng 
định mạnh mẽ khả năng, vai trò của mình, vươn tới 
sự bình đẳng với nam giới. Trong hoàn cảnh khó 
khăn, gian khô, khắc nghiệt của chiến tranh, đông 
đảo phụ nữ vẫn tích cực học tập, nâng cao trình độ 
về nhiều mặt, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng. Đến năm 1975, chỉ tính 
riêng ở miền Bắc, trong số các cán bộ có trình độ 
đại học và trên đại học, phụ nữ chiếm tỷ lệ 23,5% ; 
trung học chuyên nghiệp chiếm 46,6% ; công nhân 
kỹ thuật chiếm 35,3%. Nữ đại biểu Quốc hội 
(khóa IV) đạt tỷ lệ 29,76% ; năm 1972 nữ đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp đạt tỷ lệ gần 40%. 

Tổ quốc thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Giải phóng miễn Nam Việt Nam hợp 
nhất trong tô chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 
Phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc” với nội dung thi đua : đấy mạnh lao động 
sản xuất, thực hành tiết kiệm ; chấp hành tốt mọi 
chính sách của Đảng, Nhà nước ; tích cực học tập 
nâng cao trình độ, đoàn kết thương yêu giúp nhau 
cùng tiến bộ ; tổ chức tốt gia định, nuôi dạy con 
theo 5 điều Bác Hồ dạy v.v..., đã có tác dụng động 
viên phụ nữ cả nước làm tốt nghĩa vụ công dân và 
trach nhiệm làm mẹ, đồng thời bôi dưỡng cho phụ 
nữ ý thức phân đầu thực hiện nam nữ bình đẳng, đưa 
sự nghiệp giải phóng phụ nữ tiến lên một bước quan 
trọng. 

Bước vào thời kỳ đôi mới, vượt qua những lúng 
túng, bỡ ngỡ ban đâu, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam đã mạnh dạn thực hiện đôi mới nội dung, 
phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu cách mạng 
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trong giai đoạn mới cũng như nguyện vọng bức 
thiết của các tầng lớp phụ nữ. Với các phong trào thi 
đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, 
nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 
“Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, 
cần kiệm xây dựng đất nước”, “Giỏi việc nước, 
đảm việc nhà” và 5 chương trình công tác trọng 
tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức 
nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả. Các cấp Hội 
đã tổ chức các lớp, các chương trình bồi dưỡng nâng 
cao kiến thức, năng lực, trình độ mọi mặt cho phụ 
nữ ; xóa đói, giam nghèo, tạo việc làm, tăng thu 
nhập ; chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em ; thực hiện 
kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con tốt ; tham gia 
xây dựng, kiểm tra giám sát, đồng thời vận động 
phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, luật pháp, 
chính sách của Nhà nước ; tham gia phòng chống tỆ 
nạn xã hội ; bảo vệ môi trường và rất nhiều hoạt 
động xã hội khác. Những hoạt động đó đã thu hút 
được sự hưởng ứng tích cực của hàng chục triệu phụ 
nữ các tầng lớp, đạt hiệu quả thiết thực, góp phân 
quan trọng vào những thành tựu to lớn của công 
cuộc đôi mới đất nước 15 năm qua. Vượt qua những 
khó khăn, dũng cảm đối mặt với những thách thức 
của thời kỳ mới, phụ nữ Việt Nam đã có những 
đóng góp xứng đáng trên mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội, một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh, phẩm chất và 
khả năng to lớn của mình trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. Trình độ mọi mặt của phụ nữ và 
phong trào của Hội có những bước phát triên mới về 
chất. Đến nay, trong số cán bộ có trình độ đại học 
và trên đại học, phụ nữ chiếm tỷ lệ 26%. Trong các 
ngành nghề chuyên môn, các cơ quan nghiên cứu 
khoa học, số lao động nữ chiếm tỷ lệ khá cao : 65% 
chuyên gia trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật, 
ngoại ngữ, lịch sử, quan hệ quốc tế ; 57% chuyên 
gia trong ngành y tế, dược phâm ; 57% các nhà khoa 
học xã hội ; 44% chuyên gia kinh tế ; 48% giáo viên 
bậc đại học và cao đẳng. Đã có 22 nhà khoa học nữ, 
6 tập thê khoa học nữ được nhận giải thưởng Cô-va- 
lép-xcai-a. Hàng chục phụ nữ được nhận “Bằng lao 
động sáng tạo” của Tống Liên đoàn Lao động Việt 
Nam. .. Nhiều phụ nữ tiêu biểu tham gia các cơ 
quan lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể các 
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ngành, các cấp : Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch 


Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung 


ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bộ trưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó chủ tịch các đoàn thể 
chính trị - xã hội v.v.. Nữ đại biểu Quốc hội đạt tỷ 
lệ 26,22%, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
và huyện đạt tỷ lệ trên 20%. 

Cùng với sự phát triện đất nước, của phong trào 
phụ nữ, tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã 
không ngừng được củng cố, phát triển, có nhiều 
đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng. của dân tộc 
và sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Từ nhiều năm aY, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn coi trọng mở 
rộng quan hệ quốc tế trên tỉnh thần hữu nghị, hợp 
tác vì hòa bình, bình đẳng và phát triển. Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thiết lập được mối quan 
hệ với nhiều tô chức quốc tế và nhận được nhiều sự 
hỗ trợ, hợp tác có hiệu quả, góp phần làm cho bạn 
bè quốc tế hiểu biết hơn về Việt Nam và phong trào 
phụ nữ nước nhà. 

Nhin lại chặng đường đã qua, nhất là những 
thành tựu tO lớn của công cuộc đối mới đất nước l5 
năm qua, về những thành tựu, những tiến bộ mà phụ 
nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã 
đạt được, có thể khẳng định rằng : Phụ nữ Việt Nam 
đã đóng góp rất tích cực, hiệu quả vào công cuộc 
đối mới, cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Song, trên bước đường thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập khu vực và 
quốc tẾ, phần đấu thực hiện mục tiêu vì sự tiến bộ, 
bình đăng và phát triên của phụ nữ, cũng còn không 
ít khó khăn, thách thức, tôn tại, những cản trở lớn 
đối với phong trào phụ nữ, hoạt động của tô chức 
hội, nhất là khi bước vào thế kỷ XXI: 

- Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ 
năng nghề nghiệp, kiến thức về văn hóa, xã hội của 
một bộ phận phụ nữ còn thấp kém, ít có cơ hội được 
học tập nâng cao trình độ học vấn cũng như đào tạo 
nghề nghiệp. Đó là những cản trở lớn trong việc tiếp 
cận khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới để thực hiện 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động 
và hiệu quả sản xuất - kinh doanh ; trong tìm kiếm 
việc làm cũng như trong tô chức cuộc sống gia đình, 
nuôi dạy con cái... 
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- Mặt trái của cơ chế thị trường cùng với các vấn 
đề xã hội khác như thiếu việc làm, sự nghèo đói, 
phân hóa giàu nghèo, các tệ nạn ma túy, mại dâm, 
bạo lực đối với phụ nữ... luôn tác động vào các tầng 
lớp trong xã hội mà phụ nữ là người phải gánh chịu 
nặng nề và chịu thiệt thòi nhất. Trong khi đó các 
biện pháp khắc phục, tháo gỡ còn nhiều khó khăn, 
bất cập. 

- Nhận thức của xã hội về bình đẳng giới còn 
hạn chế. Việc quán triệt quan điểm giới trong việc 
xây dựng chính sách, xây dựng các chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội chưa được quan tâm đây đủ và 
cụ thể sẽ làm hạn chế cơ hội, sự tham gia cũng như 
sự đóng góp tích cực của phụ nữ vào các lĩnh vực 
hoạt động kinh tế, xã hội, trong hoạt động quản lý 
cũng như tham gia vào vị trí lãnh đạo, ra quyết định. 

- Hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
còn dàn trải, hiệu quả chưa đồng đều giữa các vùng, 
miền, đối tượng. Trước đòi hỏi ngày càng cao của 
đất nước, thời đại, việc đổi mới nội dung, RE» 
thức hoạt động, khả năng hội nhập quôc (Ế... của 
nhiều cấp Hội và cán bộ phụ nữ còn bất cập. tiện 
nay rất thiếu chuyên gia giỏi, thiếu kỹ năng và 
phương pháp làm việc khoa học, nhiều cán bộ rất 
hạn chế về ngoại ngữ, một bộ phận cán bộ chủ chốt 
cấp cơ sở trình độ học vấn quá thấp, cá biệt còn mù 
chữ, khả năng tô chức triển khai thực hiện chủ 
trương công tác Hội còn hạn chế. Trong công tác 
phối hợp với các đoàn thể bạn chưa thật sự đồng bộ, 
còn có những vướng mắc, chậm được giải quyết. 

Thế kỷ XXI, là thế kỷ của kinh tế tri thức, của 
hội nhập quốc tế - thế kỷ mà bình đẳng giới là một 
trong những vẫn đề được quan tâm mang tính toàn 
cầu. Để góp phần thực hiện thắng lợi những mục 
tiêu và nhiệm vụ cách mạng do Đảng ta đề ra, phần 
đầu cho sự bình đăng và phát triển của phụ nữ Việt 
Nam, trong những năm tới, các cấp Hội cần phát 
huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, 
phát huy những thành tựu đã đạt được trong những 
ˆ năm đổi mới, kiên quyết khắc phục yếu kém để thực 
hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau : 

- Vận động phụ nữ các tầng lớp, các vùng, miền 
dây lên phong trào thi đua học tập, nâng cao trình 
độ học vấn, trình độ nghề nghiệp, nghiên cứu khoa 
học ngoại ngữ, công nghệ thông tin. Phối hợp với 
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các ngành chức năng có giải pháp hỗ trợ để thúc đẩy 
phong trào thi đua học tập của phụ nữ. 

- Vận động các tầng lớp phụ nữ đầy mạnh phong 
trào thi đua lao động sản XUẤT, thực hành tiết kiệm, 
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiệp thu kỹ 
thuật, công nghệ mới ứng dụng vào sản xuất và đời 

sống nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 

lao động, công tác ; thực hiện chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế. Phối hợp với các ngành chức năng để khai 
thác nguồn lực và có giải pháp hỗ trợ nhằm thực 
hiện xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu 
nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho phụ nữ. 

- Vận động, tổ chức, hướng dẫn cho phụ nữ đẩy 
mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ 
sức khỏe phụ nữ - trẻ em, nuôi dạy con tốt, phòng 
chống tệ nạn xã hội, bài trừ hủ tục, mê tín đị đoan 
từ mỗi gia đình và cộng đồng. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban quốc Øia VÌ SỰ 
tiến bộ phụ nữ thực hiện những giải pháp tích cực 
nâng cao nhận thức xã hội về vẫn đề giới trong phát 
triển ; nâng cao chất lượng tham gia xây dựng luật 
pháp, chính sách đê quan điềm giới được thê hiện rõ 
nét trong các chính sách của Nhà nước ; có biện 
pháp tác động và hỗ trợ cấn thiết để tăng tỷ lệ nữ 
trong các cơ quan dân cử, trong các vị trí lãnh đạo 
và ra quyết định của các ngành, các cấp tương xứng 
với lực lượng lao động xã hội và khả năng đóng góp 
của phụ nữ. 

- Tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác 
quốc tế trên cơ sở đường lối, chính sách đối ngoại 

của Đảng và Nhà nước, vì sự bình đẳng và phát triên 
của phụ nữ Việt Nam. Tăng cường sự tham gia có 
hiệu quả và vị thế của phụ nữ Việt Nam, của tổ chức 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong các hoạt động 
quốc tế ở khu vực và thế giới. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và phát 
triên tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tronờ 
đó vẫn đề quan trọng hàng đầu là nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ Hội và chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của bộ máy tổ chức Hội các cấp. Xây 
dựng cơ sở Hội vững mạnh. Đôi mới mạnh mẽ hơn 
nữa phương thức hoạt động của Hội, làm cho tô 
chức này luôn luôn là một chỗ dựa đáng tin cậy của 
phụ nữ Việt Nam.Q 
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VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HIÊN NAY 


ội nghi lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa VII xác định cải cách 

nên hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của 
việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước, đã đề ra 
mục tiêu “xây dựng một nền hành chính trong 
sạch, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và 
từng bước hiện đại hóa để quản lý có hiệu lực và 
hiệu quả công việc của nhà nước, thúc đây xã hội 
phát triển lành mạnh, đúng hướng, phục vụ đắc lực 
đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc 
theo pháp luật trong xã hội”. Cải cách hành chính 
đặt ra 3 nội dung chủ yếu là : cải cách thể chế của 
nên hành chính, chấn chỉnh tổ chức bộ máy và xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Hội nghị Trung 
ương 3 và Trung ương 7 khóa VIII đặt cải cách 
hành chính trong tổng thể đổi mới hệ thống chính 
trị, cải cách bộ máy nhà nước nói chung và được 
coi là yếu tố, là động lực quan trọng thúc đẩy kinh 
tế - xã hội phát triên. Nghị quyết kỳ họp thứ 6 
Quốc hội khóa X cũng xác định cải cách hành 
chính là khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội năm 2000. 

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng và 
Quốc hội về cải cách hành chính, đến nay chúng ta 
đã đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực sau : 

1 - Về cải cách thể chế của nên hành chính 

Đã tập trung xây dựng và ban hành các thể chế 
mới về kinh tế như : Luật doanh nghiệp nhà nước, 
Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật công ty, Lnât phá 
sân doanh nghiệp, Luật đất đai, Luật ngân sách nhà 
nước, Luật đầu tư nước ngoài, Luật khuyến khích 
đầu tư trong nước, Luật thương mại v.v... tạo hành 
lang pháp lý, nhằm giải phóng và phát triên SỨC sản 
xuất, tạo điều kiện thuận lợi và mở rộng quyền tự 
chủ trong sản xuất kinh doanh của doanh dân, giúp 
phân định rõ các quan hệ cơ ban giữa hành chính 
và doanh nghiệp, giữa quản lý nhà nước với sản 
xuất kinh doanh. Đã xây dựng, bổ sung thể chế bảo 
đâm quyền làm chủ và lợi ích hợp pháp của nhân 
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dân, phù hợp với quá trình mở rộng dân chủ, xây 
dựng một xã hội dân sự, bảo đảm cho mọi người 
dân được hưởng các dịch vụ cơ bản về giáo dục, 
dân trí, chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần v.v.. 
Cùng với Hiến pháp 1992, Luật tổ chức Chính Bhữ: 
Luật tô chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân các cấp, việc ban hành Pháp lệnh cán bộ, công 
chức và các Nghị định của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 
của các bộ, ngành và chính quyền địa phương, quy 
chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ trong hoạt 
động của cơ quan nhà nước v.v... đã tạo thành hệ 
thống thể chế mới về tổ chức nhân sự và cơ chế 
hoạt động của bộ máy hành chính phù hợp với thời 
kỳ đôi mới. 

Có thể nói, trong mấy năm gần đây, Nhà nước 
đã ban hành một khối lượng văn bản quy phạm 
pháp luật khá lớn, đáp ú ứng tốt hơn những yêu cầu 
của cuộc sống, nhăm tạo ra hành lang và môi 
trường pháp lý thuận lợi cho sản xuất kinh doanh 
theo cơ chế mới, bảo đảm quản lý nhà nước bằng 
pháp luật, tạo tiền đề để xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. 
Đó là kết quả và bước tiến bộ quan trọng trong tiễn 
trình cải cách hành chính. 

Chính phủ đã tập trung chỉ đạo cải cách thủ tục 
hành chính, trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho 
hoạt động của các doanh nghiệp, nhằm giải 
phóng sức sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư, 
giảm bớt phiền hà với dân, qua đó cải thiện mối 
quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước 
với nhân dân. Chính phủ chỉ đạo tiếp tục cải cách 
thủ tục hành chính trên các lĩnh vực có nhiều thủ 
tục phiền hà trong giải quyết công việc với doanh 
dân. Đến nay Thủ tướng Chính phủ đã quyết định 
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bãi bỏ 84 loại giấy phép không còn phù hợp 
với pháp luật hiện hành và đang tích cực chuẩn bị 
hủy bỏ gần 100 loại giấy phép nữa. Đã triển khai 
thực hiện thí điểm “mô hình một cửa, một dấu” Ở 
TP Hồ Chí Minh ; “một cửa tại chỗ” ở một số tỉnh, 
thành khác. Chính phủ đã chỉ đạo tổng kết 5 năm 
thực hiện Nghị quyết 38/CP, tổng kết thí điểm “mô 
hình một cửa một dấu”, phố biến “mô hình một cửa 
tại chỗ” v.v 

Ngoài ra, Chính phủ còn tập trung chỉ đạo công 
tác hệ thống hóa và rà soát văn bản quy phạm 
pháp luật. Đã rà soát 7059 văn bản quy phạm pháp 
luật của Chính phủ và các bộ, ngành, phát hiện 
2 014 văn bản cần hủy bỏ, 1 107 văn bản cần bổ 
sung, sửa đôi. Rà soát 54 806 văn bản của chính 
quyền cấp tỉnh, phát hiện 9 985 văn bản cần hủy bỏ 
và l 276 văn bản cần bồ sung sửa đổi. 

2 - Về cải cách, kiện toàn bộ máy hành chính 
nhà nước 

Trong những năm qua, chúng ta đã tiến hành 
cải cách, kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước 
theo hướng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thấm 
quyền của Chính phủ, của các bộ, ngành và cơ 
quan hành chính địa phương các cấp phù hợp với 
yêu cầu quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị 
trường. Kết quả nổi bật là bộ máy hành chính nhà 
nước đã chuyển dần sang chức năng quản lý nhà 
nước, làm rõ hơn chức năng quản lý vĩ mô của 
Chính phủ và các bộ, ngành đối với quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội. Chính phủ, các bộ, ngành tập 
trung nhiều hơn vào công tác xây dựng chính sách, 
pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát 
triển tổng thể kinh tế - xã hội của cả nước. Phân 
biệt, tách rõ chức năng quản lý nhà nước với chức 
năng quản lý sản xuất kinh doanh, tập trung thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan công quyên. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bước đầu 
phân cấp thẩm quyền đối với các bộ, ngành và cấp 
tỉnh trong việc quyết định các dự án đầu tư thuộc 
nhóm B, C, các dự án đầu tư từ nguồn vốn của 
nước ngoài ; trong việc thẩm định và quyết định 
thành lập các doanh nghiệp nhà nước ; trong việc 
thành lập các tô chức phi chính phủ v.v... 

Cơ quan hành chính địa phương cũng chuyển 
dần sang thực hiện chức năng quản lý hành chính 
nhà nước, tập trung vào xây dựng quy hoạch 
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kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 
Đồng thời, tăng cường sự chỉ đạo điều hành và 
thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chức 
năng quản lý hành chính nhà nước. 

Chính phủ đã thực hiện một bước quan trọng 
sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính từ trung ương 
đến địa phương. Các bộ đã chuyên sang quản lý đa 
ngành, nhiều lĩnh vực, quản lý nhà nước toàn xã 
hội. Năm 1986, có 37 bộ và cơ quan ngang bộ, 
40 cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng, đến nay có 
23 bộ, cơ quan ngang bộ và 25 cơ quan thuộc 
Chính phủ. Các sở, ban, ngành ở tỉnh và phòng, 
ban ở huyện đã được sắp xếp lại một bước, giảm 
đầu mối theo hướng tinh gọn. Năm 1986, trung 
bình có từ 30 đến 40 sở, ban thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, hiện nay trung bình từ 21 đến 25 đơn 
vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. 

Chính phủ cũng đã sắp xếp lại một số tổ chức 
theo ngành dọc như Tông cục Thuế ; Tổng cục 
quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp 
và Tổng cục đầu tư phát triển ; thành lập mới một 
số tổ chức như Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban 
chứng khoán nhà nước ; Kiểm toán nhà nước. Đã 
và đang sắp xếp các tô chức liên ngành, tư vẫn của 
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cho hợp lý 
hơn. 

Điều đáng chú ý là trong cải cách hành chính, 
Chính phủ và các bộ, ngành theo hướng kiên quyết 
giảm công việc sự vụ, bớt thì giờ hội hợp, tập trung 
làm tốt hơn chức năng nghiên cứu chiến lược, 
chính sách vĩ mô, xây dựng thể chế và tăng cường 
kiểm tra theo dõi việc thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ, pháp luật và ý thức chấp hành mệnh lệnh hành 
chính ở các cấp, các ngành. Đến nay Chính phủ và 
các bộ, ngành đã xây dựng và hoàn thiện quy chế 
làm việc, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo 
và điêu hành hoạt động của bộ máy hành chính. 

3 - Vê xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, 
công chức 

Kết quả đáng chú ý là Chính phủ đã xây dựng 
và ban hành Pháp lệnh cán bộ, công chức và các 
văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định, Thông tư) 
hướng dẫn thực hiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc 
xây dựng, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, công 
chức nhà nước, đưa công tác quản lý nhân sự từ 
khâu xây dựng chức danh, tiêu chuẩn ; thi tuyển 
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dụng ; đào tạo, bồi dưỡng ; đánh giá sử dụng ; thi 
nâng ngạch ; đề bạt ; bổ nhiệm ; thuyên chuyển, 
điều động, xây dựng và thực hiện chế độ chính 
sách khen thưởng, kỷ luật đi vào nền nếp. Trong 
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đã thực hiện 
chế độ tuyển dụng qua thi tuyển. Đến nay ở hầu hết 
các bộ, ngành và địa phương thực hiện chế độ thị, 
tuyển dụng công chức. Thị, tuyển công chức là một 
biện pháp quan trọng nhằm chọn lọc ngay từ đầu 
vào, bảo đảm sự công bằng, công khai, hạn chế 
tiêu cực trong tuyển dụng. Cùng với việc làm tốt 
công tác quản lý sử dụng cán bộ, công chức, khen 
thưởng, kỷ luật kịp thời, thì việc thi, tuyển sẽ góp 
phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức của ta. 

Công tác đào tạo bồi dưỡng cân bộ, công chức 
cũng được quan tâm, chú ý đúng hơn, nhằm nâng 
cao chất lượng, nhất là chất lượng chính trị, các kỹ 
năng và tác nghiệp hành chính của đội ngũ cán bộ, 
công chức. Năm 1998, gần 15% cán bộ, công chức 
Ở các cơ quan trung ương và 10% cán bộ, công 
chức ở địa phương được đào tạo, bồi dưỡng. Năm 
1999, số lượng này tăng lên là 20% ở trung ương 
và 12% ở địa phương. Nội dung chương trình đào 
tạo bồi dưỡng đã có những cải tiến, đổi mới, hướng 
trọng tâm vào những kiến thức cơ bản cần thiết đối 
với cán bộ, công chức như lý luận chính trị, quản 
lý hành chính nhà nước, quản lý kinh tế trong cơ 
chế thị trường, pháp luật, tin học, ngoại ngữ và các 
kỹ năng hành chính khác. 

Để sàng lọc, nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, công chức, Chính phủ đã thông qua đề án 
và đang tích cực chỉ đạo thực hiện trong 2 năm 
(2000 và 2001) giảm 15% biên chế hành chính các 
cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, biên chế gián 
tiếp trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 
nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 
(khóa VIII). Trên cơ sở xác định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, khối lượng công việc, cơ cấu tổ chức bộ 
máy để xác định cơ cấu, số lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức gắn với việc từng bước hiện đại hóa 
phương tiện và điều kiện làm việc để xác định số 
lượng, tỷ lệ giảm. 

Ngoài ra, trong xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán 
bộ, công chức, chúng ta chú ý đến cải cách chế độ 
tiền lương, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chế độ 
chính sách đối với cán bộ, công chức, nhằm 
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khuyến khích, động viên nâng cao chất lượng thực 
thi, công vụ. Cụ thể, đã thực hiện bù trượt giá vào 
lương đợt I đầu năm 2000, ban hành chế độ phụ 
cấp cho giáo viên đứng lớp, phụ cấp đối với y tế dự 
phòng, chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên, 
cán bộ thi hành án, chế độ độc hại, nguy hiểm đối 
với giáo. viên một số khoa của y tế, giáo viên thể 
dục - thể thao, điều chỉnh phụ cấp khu vực đối với 
một số ngành, nghề v.v... 

4 - Những việc chưa làm được trong cải cách 
hành chính 

Thể chế của nền hành chính vẫn chưa đáp ứng 
được đòi hỏi của phát triển kinh tế, xây dựng nhà 
nước, mở cửa hội nhập và.phục vụ nhân dân. Chưa 
cụ thể hóa tốt những chủ trương, nghị quyết của 
Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyên của dân, 
do dân, vì dân theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; 
thể chế, pháp luật không đồng bộ, chậm đi vào 
cuộc sống vì thiếu tính khách quan và hiện thực. 
Còn chủ quan, duy ý chí, trong xây dựng thể chế, 
không tôn trọng nguyên tắc “luật pháp không thể 
cao hơn hay thấp hơn trình độ phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước”. Trật tự, kỷ cương của nền 
hành chính bị vi phạm nghiêm trọng. Cải cách thủ 
tục hành chính chưa được tiến hành thường xuyên, 
liên tục, chậm tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện 

“một cửa, một dấu” ; chậm công bố những văn bản 
pháp luật qua rà soát hết hiệu lực hoặc không còn 
phù hợp. Số VỤ VIỆC khiếu nại, tố cáo hành chính 
hằng năm vẫn còn tồn đọng nhiều, chưa được giải 
quyết. Những phiền hà, sách nhiễu trong thực thi 
công vụ chưa được khắc phục triệt để. 

Nhìn chung tổ chức bộ máy của hệ thống chính 
trị, nhất là bộ máy hành chính nhà nước còn công 
kènh, nhiều đầu mối, tầng lớp trung gian, chất 
lượng hoạt động và hiệu quả thấp. Phân định chức 
năng, nhiệm vụ, thâm quyên, trách nhiệm, mối 
quan hệ giữa các tô chức cấu thành, giữa các cấp 
trong hệ thống hành chính nhà nước chưa rõ ràng, 
rành mạch. Đặc biệt là việc phân cấp thâm quyền 
trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành ; 
giữa trung ương và địa phương chưa cụ thể, thiếu 
kiên quyết và nhất quán, dẫn đến tình trạng tranh 
chấp thầm quyên, đùn đây trách nhiệm và thiếu sự 
phối hợp giữa các ngành, các cấp. 

Đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp ứng được 
yêu cầu của cải cách hành chính, yêu cầu của thời 
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kỳ đối mới, thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Đội ngũ đông nhưng không 
mạnh, không đồng bộ, vẫn còn tình trạng vừa 
thiếu, vừa thừa, còn bất cập về nhiều mặt, trình độ 
kiến thức, năng lực lãnh đạo và quản lý chưa đáp 
. ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là về quản lý 
kinh tế thị trường, quản lý xã hội, luật pháp... Một 
bộ phận cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất về 
đạo đức lối sống, lợi dụng chức quyền để tham 
nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính, quan liêu, gia 
trưởng, độc đoán, tham vọng cá nhân, cục bộ, kèn 
cựa địa vị, cơ hội, kém ý thức tổ chức kỷ luật trong 
thực thi công vụ. 

Chính sách đối với cán bộ, công chức, nhất là 
chính sách tiền lương, còn nhiều bất hợp lý, chưa 
tạo được động lực và phát huy tài năng của đội ngũ 
cán bộ, công chức. 

Nội dung chương trình và phương pháp đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức chưa bảo đảm, chậm 
đổi mới. Nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo, 
quản lý công tác cán bộ và nguyên tắc tập trung 
dân chủ chưa được cụ thể hóa, hệ thống tổ chức 
làm công tác cán bộ còn phân tán, chồng chéo, 
chức năng và nhiệm vụ chưa rõ ràng, việc phân cấp 
quản lý cán bộ tiến hành chậm, có tình trạng bao 
biện, lấn sân trong công tác nhân sự. 

5 - Nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm 

Nguyên nhân của những tôn tại trong cải cách 
hành chính có nhiều, song chủ yếu là chưa quán 
triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về hệ thống chính 
trị trong điều kiện một đẳng cầm quyền. Chậm 
tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học về tổ 
chức, lý luận về cải cách hành chính. Nhận thức 
nhiệm vụ cải cách hành chính còn đơn giản, chưa 
thấy hết vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ này 
trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước. Giải quyết 
những nội dung của nhiệm vụ cải cách hành chính 
thiếu đồng bộ, đặc biệt là không đặt vấn đề cải 
cách tài chính công là nội dung hết sức quan trọng 
trong cải cách nền hành chính. Chỉ đạo thực hiện 
thiếu quyết tâm, còn chung chung, chưa có lộ trình 
và bước đi cụ thể ; chưa có một chiến lược về cải 
cách hành chính ; chưa lường trước được khó 
khăn ; chưa tính toán hết điều kiện cơ sở vật chất 
để thực hiện. Cuối cùng, nguyên nhân của mọi 
nguyên nhân trong cải cách hành chính là ở con 
người và chính sách đối với con người. Cải cách 
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hành chính là công việc khó, nhạy cảm và phức 
tạp, đụng chạm đến quyền lợi của tổ chức và con 
người, đòi hỏi phải có thời gian, phải khắc phục 
bệnh chủ quan duy ý chí, chủ nghĩa cá nhân, cục 
bộ bản vị, tư tưởng bao cấp, cào bằng, bình quân 
chủ nghĩa trong hoạch định các chế độ chính sách. 

Từ những kết quả đã đạt được và chưa đạt được 
trong cải cách hành chính vừa qua, bước đầu chúng 
ta có thể rút ra một số bài học cơ bản sau : 

- Cải cách hành chính là công cuộc đổi mới sâu 
sắc toàn diện để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân. 
Muốn cải cách hành chính thành công phải “lấy 
dân làm gốc”, phải hướng vào phục vụ nhân dân, 
khắc phục mọi phiền hà đối với dân. 

- Cải cách hành chính phải đặt dưới sự lãnh đạo 
trực tiếp và toàn điện của Đảng, quán triệt sâu sắc 
quan điểm của Đảng về hệ thống chính trị trong 
điều kiện một đảng cầm quyền. Cải cách hành 
chính phải đồng bộ, không thể tách rời với đổi mới 
kiện toàn hệ thống chính trị, đối mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng và quản lý nhà 
nước. 

- Cải cách hành chính là vấn đề phức tạp, nhạy 
cảm. Đối với tổ chức bộ máy và thể chế vận hành, 
đòi hỏi có quyết tâm nhất trí cao và tầm nhìn chiến 
lược. Biến các nghị quyết của Đảng về cải cách 
hành chính thành quyết tâm chính trị, ý chí nguyện 
vọng của toàn Đảng, toàn dân. 

- Cải cách hành chính là một quá trình lâu dài, 
liên tục không thể “một sớm một chiều” làm XOnØ, 
cho nên cần có bước đi vững chắc và cụ thể, có thử 
nghiệm, tổng kết thực tiễn. Cải cách bảo đảm giữ 
vững được ồn định chính trị - xã hội, song đây là 
quá trình chủ động, sáng tạo, giải quyết các nhiệm 
vụ trên cơ sở kinh nghiệm, thực tiễn và lý luận 
khoa học. 

- Cải cách hành chính nhằm mục tiêu vì con 
người, phục vụ con người, nên các cấp các ngành 
tìm những giải pháp và động lực thúc đầy cải cách 
hành chính, làm cho bộ máy hành chính hướng về 
con người, phục vụ con người tốt hơn. 

6 - Phương hướng và biện pháp đây mạnh 
cải cách hành chính trong thời gian tới 

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các 
chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về 
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cải cách hành chính theo hướng : Đẩy mạnh cải 
cách hành chính đồng bộ với đổi mới kinh tế và đối 
mới hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện mục tiêu 
xây dựng một nền hành chính trong sạch vững 
mạnh hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ sự 
phát triển kinh tế - xã hội và nhân dân tốt hơn. 
Trong 5 năm tới, thực hiện một cách căn bản việc 
chuyển đôi chức năng của hệ thống hành chính 
sang tập trung vào thực hiện chức năng hành chính 
công quyên (chức năng quân lý hành chính nhà 
nước) tách chức năng này với hoạt động sản xuất 
kinh doanh và sự nghiệp, phân cấp thẩm quyền 
mạnh hơn giữa trung ương và địa phương, tạo 
quyên chủ động trong quản lý của chính quyền địa 
phương, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cấp 
trong hệ thống hành chính. Thực hiện đồng bộ 
4 nội dung cơ bản của cải cách hành chính : cải 
cách thể chế ; cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy ; xây 
dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức và cải 
cách tài chính công, trong đó trọng tâm là tổ chức 
bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. 

- Cải cách thể chế nền hành chính : 

Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
thể chế về kinh tế, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng 
nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, giải phóng và phát triển sản xuất, 
tháo gỡ khó khăn cho việc làm ăn của doanh dân, 
tạo khung pháp lý phù hợp với quốc tế và khu 
vực bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh và 
bình đẳng, hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh 
doanh v.v... 

Đổi mới và hoàn thiện thể chế xác định rõ 
nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, 
tạo khung pháp lý và cơ chế chính sách ổn định để 
họ chủ động, thuận tiện, an tâm trong làm ăn sinh 
sống và hưởng thụ các phúc lợi xã hội. 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ 
chức nhân sự và hoạt động của nên hành chính, bảo 
đảm cho bộ máy hành chính nhà nước tỉnh gọn 
hoạt động thông suốt hiệu lực hiệu quả cao, khắc 
phục những bất cập của thể chế trong tổ chức bộ 
máy, chế độ nhân sự phù hợp với điều kiện một 
đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý nền kinh tế. 

Điều quan trọng trong cải cách hoàn thiện và 
nâng cao chất lượng thể chế là bảo đảm tính đồng 
bộ, thống nhất, hiện thực, khách quan và đưa thể 
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chế luật pháp vào cuộc sống. Cần đổi mới quy 
trình xây dựng thể chế pháp luật, tạo cơ chế phản 
biện thấm định hợp lý, nâng cao năng lực, thu hút 
đội ngũ cán bộ, chuyên gia vào xây dựng thể chế. 

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Xác định đúng và rõ chức năng, nhiệm vụ, 
thấm quyên, trách nhiệm của cả hệ thống hành 
chính nhà nước và của mỗi cơ quan từ Chính phủ, 
các bộ, ngành đến cơ quan hành chính địa phương 
các cấp để khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp giữa 
các tô chức về nội dung, đối tượng, phạm vì quản 
lý, trên cơ SỞ phân công, phân câp rõ ràng, cụ thể 
vê thấm quyền, trách nhiệm giữa các cầp trong hệ 
thống hành chính nhà nước. 

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính 
nhà nước theo hướng tinh giản, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả cao ; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy 
theo mô hình quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh 
vực bao quát các thành phần kinh tế - xã hội. 

Cải tiến phương thức hoạt động, sự chỉ đạo, 
điều hành của Chính phủ, của các bộ, ngành và cơ 
quan hành chính các cấp để nâng cao chất lượng 
hoạt động, đáp ứng những biến động của cơ chế thị 
trường và những thách thức của quá trình hội nhập 
quốc tế. 

- Xây dựng đội ngũ cân bộ, công chức 

Tập trung xây dựng hoàn chỉnh thể chế và hệ 
thống văn bản tiêu chuẩn nghiệp vụ, làm cơ sở 
pháp lý và khoa học cho việc xây dựng và quản lý 
đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần của chiến 
lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu đặt ra là xây 
dựng đội ngũ cân bộ, công chức mạnh về chất 
lượng và số lượng, có kết cấu hợp lý, có đầy đủ 
năng lực và phẩm chất, thay mặt nhân dân và nhân 
danh các cơ quan nhà nước thực thi công vụ. Trước 
mắt, tập trung kiện toàn đội ngũ công chức hành 
chính nhà nước và cán bộ chính quyền cơ sở. 

Đổi mới công tác cán bộ, công chức nhà nước 
hay công tác nhân sự nhà nước ngay từ khâu quy 
hoạch, thi tuyển, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá sử 
dụng. quản lý, đến đổi mới xây dựng hệ thống các 
chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức nhà 
nước. Hoàn thiện chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ 
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OÀN Đảng, toàn dân ta đang tiến gần tới một 

sự kiện trọng đại - Đại hội toàn quốc lần thứ 

IX của Đảng. Diễn ra vào lúc giao thời giữa 
hai thế kỷ và kết thúc việc thực hiện Chiến lược ổn 
định và phát triển kinh tế - xã hội 1991 - 2000, 
Đại hội sẽ có dịp nhìn lại sự phát triển của nước ta 
trong thập niên cuối thế kỷ XX, đề ra chiến lược phát 
triển trong thập niên đầu của thế kỷ mới. Hòa mình 
với tiến trình chuẩn bị Đại hội, chúng ta hãy cùng 
nhau nhìn lại tình hình xuất - nhập khẩu trong 10 năm 
qua, dự kiến chiều hướng phát triển trong 10 năm 
tới để phục vụ thiết thực. cho những nhiệm vụ mà 
Đại hội IX sẽ nêu ra. 

Là một bộ phận cấu thành của nèn kinh tế đất 
nước, hoạt động xuất - nhập khẩu đã góp phần xứng 
đáng của mình vào những thành tựu to lớn, rất quan 
trọng mà toàn Đảng, toàn dân đã giành được trong 
thời kỳ đổi mới nói chung và trong 10 năm qua nói 
riêng - 

Những nhiệm vụ đè ra trong Chiến lược ổn định 
và phát triển kinh tế - xã hội 1991 - 2000 cho lĩnh vực 
xuất - nhập khẩu đã được hoàn thành về cơ bản. Điều 
đó được thể hiện trước hết trong việc giành được tốc 
độ tăng trưởng cao ; trong 10 năm kim ngạch xuất 
khẩu tăng 5,6 lần, từ 2,4 tỉ USD năm 1990 lên khoảng 
13,5 tỉ năm 2000, bình quân hằng năm tăng 18,4%, 
cao gấp 2,6 lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân 
hằng năm của GDP là 7,6%. Cơ cấu xuất - nhập khẩu 
chuyển dịch theo hướng tích cực. Về xuất khẩu, tỷ 
trọng sản phẩm qua chế biến tăng từ 8% lên 40%, từ 
chỗ chỉ có 4 mặt hàng có kim ngạch trên 100 triệu 
USD, nay đã có 8 mặt hàng, trong đó nước ta chiếm 
vị thế vào loại hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo, cà- 
phê, hạt điều, hồ tiêu - điều không thể hình dung nối 
vào mươi năm trước. 
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Về nhập khẩu, máy móc, thiết bị, nguyên - nhiên - 
vật liệu phục vụ sản xuất chiếm vị trí chủ yếu, tỷ 
trọng hàng tiêu dùng giảm hẳn, tình trạng nhập siêu 
lớn thuyên giảm đáng kể. 

Trong 10 năm nước ta đã vượt qua hai lần khủng 
hoảng nghiêm trọng về thị trường ; đó là sự tan rã của 
Liên Xô và chế độ xã hội chủ nghĩa bị xóa bỏ ở Đông 
Âu vào đầu những năm 90 và cuộc khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ ở Đông Á vào cuối những năm 90. Hơn 
thế nữa, nước ta đã mở rộng đáng kể thị trường, ngày 
nay Việt Nam đã có quan hệ thương mại với trên 
160 nước và vùng lãnh thổ, có hiệp định thương mại 
với trên 70 nước mà gần đây nhất là việc ký Hiệp định 
thương mại với Hoa Kỳ. Đồng thời, nước ta đã bước 
đầu hội nhập với các thể chế kinh tế thương mại khu 
vực và thế giới với việc tham gia AFTA, APEC và 
ASEM, xúc tiến đàm phán đề tham gia WTO. 

Cơ chế xuất nhập khâu đã được đôi mới một cách 
cơ bản, chuyển từ cơ chế Nhà nước độc quyền ngoại 
thương sang cơ chế mở rộng quyền xuất - nhập khẩu 
cho các địa phương, các ngành và các thành phân 
kinh tế ; từ cơ chế hành chính - mệnh lệnh sang sự 
vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Với những chuyển biến đó, hoạt động xuất - nhập 
khẩu đã góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế 
- Xã hội, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm 
nhiều công ăn việc làm, thu ngoại tệ để trang trải nhu 
cầu nhập khâu và bước đầu có tích trữ ngoại tệ, nâng 
cao vị thế nước ta trên thương trường quốc tế. 

Có được những thành tựu đó là nhờ ở đường lối 
đổi mới về mọi mặt của Đảng đã khơi dậy những tiềm 
năng to lớn ẩn chứa trong nhân dân, sự nỗ lực của các 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại 
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ngành, các cấp cũng như đường lối đối ngoại độc lập, 
tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. 

Tuy nhiên, quy mô xuất khẩu của nước ta còn 
rất nhỏ bé, nếu tính theo đầu người thì chỉ khoảng 
175 USD so với 933 USD ở Thái Lan vào năm 1966. 
Cơ cấu hàng xuất khẩu còn lạc hậu, tỷ trọng hàng chế 
biến và chế tạo, nhất là các hoạt động dịch vụ, sản 
phẩm công nghệ cao, hàm chứa nhiều chất xám còn 
rất nhỏ, khả năng cạnh tranh còn thấp do giá thành 
cao, chất lượng thấp, mẫu mã chưa đáp ứng yêu cầu 
của người tiêu dùng, một số sản phẩm không bám sát 
tín hiệu của thị trường, làm ra không tiêu thụ được. 
Thị trường của nước ta mới có chiều rộng, chưa có 
chiêu sâu, hàng hóa, dịch vụ của ta chưa chiếm được 
thị phần đáng kể tại các thị trường đã xâm nhập được, 
thậm chí có nơi còn bị mất chỗ đứng ; tại nhiều thị 
trường có dung lượng lớn, hàng hóa và dịch vụ của ta 
chưa có mặt ; việc tìm kiếm, mở rộng thị trường còn 
có phần thụ động, hoạt động xúc tiến thương mại và 
đầu tư để xâm nhập thị trường chưa được quan tâm 
đúng mức ; nhiều doanh nghiệp chưa trọng “chữ tín” 
trong kinh doanh làm mất bạn hàng. Quá trình hội 
nhập với nên kinh tế khu vực và thế giới còn lúng 
túng, chưa hình thành được một lộ trình rõ ràng trong 
việc thực hiện những quy định của các tổ chức quốc 
tế mà nước ta đã hoặc sẽ tham gia, nhiều doanh 
nghiệp chưa tích cực, chủ động chuẩn bị hội nhập, 
còn trông chờ nhiều vào sự bảo hộ và bao cấp của 
Nhà nước. 

Bước vào thập niên đầu của thế kỷ XXI, hoạt 
động xuất - nhập khẩu của nước ta thuận lợi hơn 
nhiều so với 10 năm trước. Nhìn về “thế” thì ngày nay 
nước ta chăng những không còn bị bao vây cô lập mà 
đã có quan hệ kinh tế - thương mại đa dạng với nhiều 
nước và tổ chức quốc tế cũng như khu vực. Đứng về 
“lực” thì nền kinh tế của nước ta đã khác xưa, nhiều 
ngành đã lớn mạnh cả về lượng lẫn về chất, có khả 
năng gia tăng đáng kế hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu 
với chất lượng có khả năng cạnh tranh trên thương 
trường thế giới. Trên phạm vi khu vực và toàn cầu, 
những thỏa thuận về việc thuyên giảm hàng rào quan 
thuế, dỡ bỏ các biện pháp phi quan thuế tạo ra khả 
năng mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa và 
dịch vụ. 
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Mặt khác, hoạt động XUẤT - nhập khẩu cũng sẽ 
phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Thách 
thức lớn nhất có thể sẽ là khả năng cạnh tranh của các 
doanh nghiệp cũng như hàng hóa và dịch vụ của nước 
ta còn thấp trong một thể giới mà sự cạnh tranh sẽ 
ngày càng trở nên gay gắt hơn do xu thể chung của 
mọi quốc gia đều hướng mạnh vào xuất khẩu, trên 
thương trường quốc tế ngày càng nhiều người bán ; 
thê theo “luật chơi chung”, muốn hưởng lợi từ sự mở 
cửa thị trường của các nước khác thì bản thân cũng 
phải mở cửa thị trường, từ đó phải nhập cuộc cạnh. 
tranh. Theo với đà phát triển của khoa học - công 
nghệ, cơ cấu trao đổi sẽ chuyển dịch mạnh sang các 
lĩnh vực mới như dịch vụ, các sản phẩm có hàm lượng 
công nghệ cao là những lĩnh vực nước ta còn yếu 
kém ; bên cạnh đó thương mại điện tử sẽ phát triển rất 
mạnh trong khi nước ta mới ở trong giai đoạn tiếp cận 
với phương thức mới mẻ này. Hơn thế nữa trên thị 
trường thế giới còn ẩn chứa nhiêu nhân tố khó lường 
có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế và hoạt động 
xuất nhập khẩu của nước ta. 

Ngày nay nước ta đang chuẩn bị hành trang bước 
vào thiên niên kỷ mới, trong 10 năm tới GDP phải 
tăng chí ít là gấp đôi và trong 20 năm Việt Nam về cơ 
bản phải trở thành một nước công nghiệp nếu không 
sẽ bị tụt hậu xa hơn về trình độ phát triển kinh tế so 
ngay với nhiều nước trong khu vực. Để thực hiện 
những nhiệm vụ to lớn và phức tạp này, xuất khẩu 
chiếm vị trí cực kỳ quan trọng, : tốc độ tăng trưởng của 
nó chí ít phải cao gấp đôi tốc độ tăng trưởng của 
GDP, đông thời phải hạn chế đi tới chấm dứt tình 
trạng nhập siêu, cân bằng cán cân thương mại quốc tế. 

Điều này gắn với những sự thay đổi sâu sắc trong 
trạng thái của nền kinh tế nước ta sau những năm thực 
hiện công cuộc đổi mới. Từ một nền kinh tế khan 
hiếm, nay một số ngành đã có khả năng sản xuất dư 
thừa so với nhu cầu trong nước ; yêu cầu xử lý “đầu 
ra” trở nên rất bức xúc, hễ tiêu thụ được là có khả 
năng mở rộng sản xuất. Dù đã được cải thiện đáng kể, 


thu nhập của các tầng lớp dân cư còn thấp, trong 10 


năm tới chắc cũng chỉ có thê tăng khoảng 1,7 lần nếu 
GDP chỉ tăng gấp đôi. Toàn bộ tình hình trên đặt ra 
yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu. Đó là về mặt 
nhu cầu. Về mặt khả năng thì ngày nay đã xuất hiện 
nhiều điều kiện thuận lợi hơn do nước ta đã chuyển từ 
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chỗ bị bao vây cấm vận sang mối quan hệ rộng rãi với 
nhiều nước và vùng lãnh thô. 

Để đẩy mạnh xuất khẩu trong những năm tới có ba 
khâu then chốt gắn quyện với nhau là đổi mới cơ cấu 
mặt hàng, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh 
tranh. 

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu đương nhiên sẽ tùy 
thuộc vào sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nước 
: ngược lại, sự chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu cũng sẽ 
tác động tích cực tới sự chuyên dịch cơ cấu sản xuất. 
Trong sự tác động qua lại đó, có thê cần tính đến một 
số phương châm sau : 

Một là, cơ câu đó cần thuận chiều với sự chuyển 
dịch của cơ cấu kinh tế thế giới, bám sát với tín hiệu 
của thị trường, phù hợp với nhu cầu không ngừng 
biến đổi của người tiêu dùng. Nói một cách khác, ta 
phải sản xuất những mặt hàng xuất khẩu mà thiên hạ 
cần chứ không chỉ làm ra những øì ta có. Chỉ có như 
vậy mới hạn chế được tình trạng làm ra không bán 
được, nếu bán được thì với giá không cao, hiệu quả 
không nhiều, thậm chí lỗ. 

Thể theo phương châm này, tỷ trọng hàng thô 
hoặc sơ chế phải không ngừng giảm tương đối, sản 
phẩm công nghiệp chế biến và chế tạo phải tăng 
mạnh, dịch vụ và sản phẩm của các ngành công nghệ 
cao, hàm lượng chất xám nhiều phải chiếm vị trí thỏa 
đáng. Cũng theo phương châm này, cần chuyển dịch 
cơ cấu từng ngành, thậm chí từng sản phẩm. Ví dụ, 
trong ngành nông - lâm - thủy sản thì thủy sản đang 
dễ tiêu thụ và có hiệu quả cao, trong trồng trọt thì giá 
gạo và cà - phê mít (rabusta) có xu hướng giảm, trong 
khi đó có những giống lúa vẫn có giá trị cao, cà-phê 
chè (arabica) vẫn được giá. Chính sách đầu tư cũng 
cần bám sát yêu cầu chuyển dịch cơ cầu này. 

Nhân đây cũng cần nhân mạnh rằng, lâu nay xuất 
khẩu dịch vụ không được đặt đúng chỗ, thậm chí ít 
xuất hiện trên các bảng thống kê, không tính vào xuất 
khâu. Trong khi đó, dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng 
cao trong GDP là xu hướng chung của thế giới. Theo 
quy định của WTO, thương mại dịch vụ là một nội 
dung cơ bản của nền thương mại hiện đại. Trong GDP 
của nước ta, dịch vụ cũng chiếm tỷ trọng ngày càng 
lớn. Nước ta có không ít tiềm năng phát triển và nó 
có thê đem lại thu nhập cao, tạo ra nhiều công ăn 
việc làm. 
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Hai là, tuy nhiên, trong thời gian trước mắt, đi đôi 
với phương châm trên, ta vẫn cân khai thác mọi 
nguồn lực để đẩy mạnh xuất khẩu theo phương châm 
“năng nhặt chặt bị”, vì quá trình chuyển dịch cơ cấu 
không thể hoàn thành được trong một sớm một chiêu, 
và đặc biệt lao động đôi dư của nước ta còn lớn, việc 
tạo thêm công ăn việc làm là một yêu câu bức xúc, có 
ý nghĩa quan trọng không những về kinh tế mà cả về 
chính trị - xã hội. 

Ba là, cơ cầu hàng nhập khẩu tiếp tục cần được 
duy trì theo hướng chủ yếu nhập công nghệ, vật tư 
phục vụ sản xuất, trong đó chú trọng nhập khẩu công 
nghệ nguôn, hạn chế việc nhập hàng tiêu dùng, 
khuyến khích tới mức tối đa việc sử dụng những thiết 
bị, nguyên vật liệu trong nước có thể sản xuất được đề 
thúc đẩy sản xuất, tiết kiệm ngoại tệ. Tuy nhiên, có 
một nhân tố mới là trong 10 năm tới nước ta sẽ hội 
nhập sâu hơn vào nên kinh tế khu vực và thế ĐIỚI ; thể 
theo các cam kết quốc tế nước ta sẽ phải từng bước 
mở cửa thị trường nên nhân tố quyết định trong việc 
thực hiện phương châm này là không ngừng nâng cao 
hiệu quả sản xuất cũng như chất lượng thiết bị và 
vật tư nội địa chứ không thể trông chờ vào sự bảo hộ 
quá mức. 

Như trên đã nói, trong tình hình hiện nay nhu cầu 
tiêu thụ sản phẩm, hay nói một cách khác, vấn đề th/ 


trường có tầm quan trọng tới mức nào. Nó quyết định 


â “đầu vào” lẫn “đầu ra” của sản xuất. Do trình độ 
phát triển kinh tế chưa cao, nước ta còn phải nhập 
khẩu một lượng đáng kể máy móc, thiết bị, vật tư nên 
việc nhập khẩu từ thị trường nào có lợi nhất về chất 
lượng và giá ca sẽ ảnh hướng, rất nhiều tới hiệu quả 
sản xuất và chất lượng sản phẩm. Ở phía “đầu ra” thì 
chỉ cần theo dõi đòi hỏi bức xúc của các ngành và các 
địa phương về nhu câu tiêu thụ sản phẩm cũng đủ 
thấy tầm quan trọng của nhu cầu thị trường. Về mặt 
này cân tính đến các phương châm như : 

Một là, tìm mọi cách không ngừng mở rộng thị 
trường cả về số lượng các nước và bạn hàng ta có 
quan hệ lẫn khối lượng và giá trị hàng hóa ta có thể 
tiêu thụ được ; 

Hai là, trong khi mở rộng tới mức tối đa thị 
trường, cần kiên trì chính sách đa dạng hóa và có 
trọng tâm, trọng điểm, trước hết nhằm vào các 
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thị trường cố dung lượng lớn, có khả năng thanh 
toán cao ; 

Ba là, chủ động, tích cực tìm đến bạn hàng chứ 
không thụ động ngôi chờ bạn hàng tới tìm. Trong tình 
hình các doanh nghiệp nước ta, nhất là các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, còn bỡ ngỡ trong việc tìm kiếm thị 
trường và bạn hàng thì sự hỗ trợ của các hiệp hội 
ngành hàng và của Nhà nước là rất cần thiết. Vai trò 
Nhà nước thể hiện trong việc xây dựng hành lang 
pháp lý ở trong nước và ký kết các hiệp định song 
phương và đa phương ; cung cấp thông tin, nhất là 
thông tin dự báo cho các doanh nghiệp ; tạo cơ chế 
thông thoáng cho các doanh nghiệp tìm kiếm thị 
trường, đối tác ; thông qua các bộ, ngành và hệ thống 
cơ quan đại điện ở nước ngoài giúp các doanh nghiệp 
trong việc này ; hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong 
việc tham gia hội chợ, triển lãm ; xây dựng các quỹ 
hỗ trợ xuất khẩu, các trung tâm thương mại, kho 
ngoại quan ở những nơi cần thiết để giúp các doanh 
nghiệp xâm nhập thị trường. 

Dựa vào những hoạt động đó của Nhà nước, các 
doanh nghiệp cần chủ động tích cực tìm lấy thị trường 
và bạn hàng chứ không nên chỉ trông chờ vào Nhà 
nước : Ngay trong việc tìm kiếm thông tin cũng cần 
chủ động tìm kiếm, chí ít là nêu yêu cầu cụ thê với các 
cơ quan hữu quan, chứ không thụ động ngồi chờ được 
cung cấp. 

Bốn là, chủ động hội nhập với nền kinh tế khu vực 
và thế giới, bằng cách đó tranh thủ lấy những điều 
kiện thuận lợi như hàng rào quan thuế thấp, hàng rào 
phi quan thuế bị bãi bỏ dần, các doanh nghiệp bình 
đẳng trong kinh doanh... Ở đây, các doanh nghiệp cần 
nhanh nhạy nắm bắt những cơ hội sẽ mở ra, từ đó tích 
cực chủ động tranh thủ lấy chứ không chỉ nhấn mạnh 
những thách thức để thụ động đối phó, trông chờ vào 
sự bảo hộ. Hơn thế nữa, thông qua cạnh tranh để 
trưởng thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
chất lượng sản phẩm. Ngay từ bây giờ và trong những 
năm tiếp sau, các doanh nghiệp Việt Nam cần nghĩ tỚi 
việc đầu tư, kinh doanh ngay trên “đất người” để giảm 
chi phí nhập thiết bị, nguyên liệu, vận chuyển... 

Dù sao đi nữa thì điều có ý nghĩa quyết định vẫn 
là nhu cầu không ngừng nâng cao khả năng cạnh 
tranh ở cả ba cấp độ : nhà nước, doanh nghiệp cũng 
như mặt hàng và dịch vụ. 
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Ở cấp độ nhà nước, đó là sự ổn định về chính trị - 
xã hội, quan hệ quốc tế tốt đẹp ; hành lang pháp lý 
hoàn chỉnh, rõ ràng, minh bạch và theo phương hướng 
ổn định ; bộ máy điều hành nhanh nhạy, trong sạch ; 
môi trường kinh doanh thông thoáng ; cơ chế chính 
sách, các công cụ điều hành vĩ mô hợp lý, trong đó có 
lãi suất ngân hàng, tỷ giá hối đoái có tác dụng thúc 
đấy xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu... Ở cấp độ doanh 
nghiệp là khả năng khống ngừng nâng cao hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh ; nhanh nhạy nắm bắt tình hình 
cung cầu (cả lượng lẫn chất) trên thị trường thế giới 
để tổ chức sản xuất kinh doanh... Ở cấp độ mặt hàng 
và loại hình dịch vụ thì khả năng cạnh tranh được thể 
hiện trước hết là ở giá thành hạ, chất lượng cao, mẫu 
mã, bao bì phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, 
được tiếp thị rộng rãi. Nhân đây cũng phải nói rằng 
mặt hàng và loại hình dịch vụ có khả năng cạnh tranh 
hay không còn tùy thuộc rất nhiều vào giá cước vận 
tải, viễn thông, đó là chưa kể các phụ phí khác. Nói 
một cách khác, muốn nâng cao sức cạnh tranh cần có 
giải pháp đồng bộ của mọi ngành, mọi cấp. 

Đương nhiên những nhân tố trên là rất quan trọng, 
thậm chí có ý nghĩa quyết định đối với sự thành bại 
trên mặt trận xuất - nhập khẩu và hội nhập quốc tế 
nhưng chưa phải là tất cả. Bên cạnh chúng còn là 
chính sách đâu tư thích hợp không chỉ vào khâu sản 
xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng mà còn trực tiếp cả vào 
các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến khích xuất 
khẩu. Về mặt tổ chức kinh doanh cũng còn không ít 
việc phải làm để bắt nhịp với thông lệ và những 
chuyển biến nhanh chóng trên thị trường thế giỚI ; 
một yêu cầu lớn đặt ra trong lúc này là củng ‹ cố và 
phát triển các hiệp hội ngành hàng, như các tổ chức 
thực thụ của người sản xuất kinh doanh chứ không 
phải là một cơ quan hành chính nhằm cùng nhau hợp 
lực tổ chức sản xuất, tìm kiếm thị trường. Trong thời 
đại tin học đang phát triển như vũ bão, việc tiếp cận, 
phô cập rộng rãi thương mại điện tử đã trở thành một 
yêu cầu bức bách. Hơn lúc nào hết, việc chọn lựa, đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kinh doanh xuất nhập 
khẩu kiên định về chính trị tư tưởng, thành thạo về 
nghiệp vụ, tinh thông về ngoại ngữ và cả các phương 
tiện kinh doanh hiện đại, trong sạch về phẩm chất đạo 
đức là một nhiệm VỤ sống còn cần được mọi cấp, mọi 
ngành quan tâm thỏa đáng.) | 
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ó là vấn đề then chốt nhất trong các vấn đề 

xã hội mà Đảng và Nhà nước ta liên tục xử lý 

có hiệu quả từ khi Bác Hồ công bố với thế 
giới tuyên ngôn dựng nước và được nâng lên một tầm 
trong tiến trình thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng 
khởi xướng và lãnh đạo. 

Mười lăm năm qua, kể từ sau Đại hội lần thứ VI 
của Đảng với tư duy mới của ' Đảng ta, nhận thức của 
người lao động về giải quyết việc làm đã có bước 
chuyển biến có tính cách mạng. Nâng cao hay cải 
thiện đời sống của nhân dân, kể cả các gia đình chính 
sách trước hết là phải có việc làm. Thanh niên đến 
tuổi lao động, học sinh ra trường cũng như mọi người 
lao động nói chung, người ta chỉ cảm thấy mình là 
hữu ích khi có việc làm, có thu nhập nuôi được bản 
thân, gia đình và làm được nghĩa vụ đóng góp cho nhà 
nước. Việc làm không chỉ là những chỉ tiêu tuyển 
dụng vào cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, mà là 
trong mọi thành phân và trong từng đơn vị kinh tế. 
Nhà nước tạo dựng môi trường pháp lý và những tiền 
đề cần thiết để mỗi hộ gia đình, mỗi người tự tạo việc 
làm là chính. Giải quyết việc làm là vấn đề không có 
điểm dừng, vì hằng ngày, hằng giờ lại có thêm người 
đến tuổi lao động, học sinh tốt nghiệp ra trường. 
Trong cơ chế thị trường, do tiến bộ kỹ thuật, do thay 
đổi cơ câu, quy mô sản xuất và thay đổi công nghệ mà 
người lao động rất có thể thay đối nơi làm việc, thậm 
chí có lúc hết việc làm, thất nghiệp tạm thời. Do đó 
khi nói là căn bản giải quyết được việc làm, thì nội 
dung của nó được hiểu là đã có chính sách hợp lý, đã 
tạo được tiền đề vật chất, môi trường thuận lợi, đã 
điều hành được nền sản xuất phát triển, người lao 
động có nhu câu việc làm là có thể tìm được hay tạo 
được việc làm, hoàn toàn không có nghĩa là đã bố trí 
được việc làm đến người cuối cùng trong xã hội. 

Với ý nghĩa đó có thể nói, Nhà nước và chính 
quyền các cấp đã bước đầu thành công trong vẫn đề 
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tạo việc làm. Nếu trong cơ chế cũ, năm cao nhất 
chúng ta cũng chỉ giải quyết được chừng 65 vạn chỗ 
làm việc, trong đó 1/3 là vào khu vực nhà nước nhưng 
15 năm thực thi cơ chế mới con số đó tăng lên khá 
nhanh ; việc làm được mỡ ra cả trong nước và ngoài 
nước. Những năm 1987 - 1989, mỗi năm đã có 80 đến 
90 vạn người tạo được việc làm hoặc có chỗ làm việc ; 
các năm 1990 - 1991 mỗi năm gần I triệu chỗ ; đặc 
biệt từ năm 1992 do có chương trình việc làm quốc 
gia, đến nay đã có khoảng 2000 tỉ đồng vốn, trong đồ 
Nhà nước hỗ trợ từ nguôn ngân sách là I 350 tỉ đồng, 
cùng với nhiều _nguôn vôn khác, hằng năm đã tạo ra 
trên l triệu chỗ làm việc. Riêng các năm từ 1996 - 
2000 ước tính mỗi năm là 1,2 đến 1,3 triệu chỗ. Mở 
rộng và nâng cao hiệu quả việc làm đang có xu hướng 
phát triển tốt. 

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai 
đoạn 2001 - 2010, giải quyết việc làm có yêu cầu rất 
cao là ngày càng nhiều hơn về số lượng, từng bước 
được nâng cao về chất lượng (giá trị tạo ra của mỗi 
việc làm phải lớn hơn trước), cơ cầu lao động, cơ cấu 
việc làm phải được chuyên dịch cho phù hợp với cơ 
cấu kinh tế... Từ số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở 
1-4-1999 với tông số lao động hoạt động kinh tế là 
38 triệu người (trong 76,3 triệu dân) thì đến năm 2010 
dân số nước ta vào khoảng 88 triệu, sẽ có 50 triệu 
lao động hoạt động kinh tế. Mục tiêu được đặt ra là, 
trong 10 năm phải tạo việc làm cho 13,5 triệu lao 
động, bình quân mỗi năm 1,35 triệu với cơ cấu lao 
động nông nghiệp vào năm 2010 khoảng 50%, công 
nghiệp - xây dựng khoảng 23% và dịch vụ 27%. Tổng 
quát lại là “Giải quyết cơ bản vấn đề việc làm ở cả 
thành thị và nông thôn, nâng tỷ lệ người lao động 
được đào tạo nghề lên khoảng 40%” (trang 59 dự thảo 
văn kiện). Từ mục tiêu đó, dự thảo chiến lược 
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nhân mạnh quan điểm “Phát huy nhân tố con người, 
mở rộng cơ hội cho mọi người đều có điều kiện phát 
huy tài năng, tham gia vào quá trình phát triển và thụ 
hưởng những thành quả phát triển, đồng thời có trách 
nhiệm góp sức thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh...”. Các quan điểm đó 
hoàn toàn đúng đắn và chính xác. Con người được 
sinh ra, được nuôi dưỡng, được giáo dục, được đào tạo 
để trở thành người lao động thì nhất thiết họ phải 
được đem hết tâm lực, trí lực và thể lực ra làm việc để 
nuôi sống chính bản thân mình và gia đình, đồng thời 
phải có trách nhiệm, nghĩa vụ với xã hội bằng sự cống 
hiến của chính mình. Nói gọn lại là họ phải tạo được 
việc làm đề biến nhân lực ở dạng khả năng thành hiện 
thực trong việc làm. Việc làm của họ càng phù hợp, 
càng có giá trị cao càng tốt. 

Để thực hiện được phương hướng, mục tiêu, quan 
điểm trên đây rất cân thiết phải có những giải pháp 
nhằm đáp ứng yêu cầu bức xúc của nhiều người, trong 
đó một bộ phận không nhỏ là lao động phô thông, lao 
` động có tay nghề thấp. Chúng ta đều biết giải quyết 
việc làm vừa là vấn đề kinh tế, vừa là vấn đề xã hội. 
Về kinh tế, giải quyết việc làm có nội dung chủ yếu 
là phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. 
Nó gắn liền và được thực hiện thông qua chính sách, 
chương trình phát triển kinh tế. Việc sử dụng lao động 
được hướng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế và là 
động lực của tăng trưởng kinh tế. Về mặt xã hội, giải 
quyết việc làm có mục tiêu hướng vào toàn dụng lao 
động, chống thất nghiệp và khắc phục tình trạng thiếu 
việc làm, bảo đảm tăng thu nhập. Vì thế giải quyết 
việc làm được coi là một trong những chính sách xã 
hội cơ bản của Nhà nước, góp phần ổn định và an toàn 
xã hội. Đây thực chất là giải quyết mối quan hệ giữa 
phát triển kinh tế và thực hiện công bằng : xã hội trong 
lĩnh vực việc làm. Do đó phải tạo ra nhiều việc làm, 
càng nhiều càng tốt. 

Vì giải quyết việc làm là công việc có tính liên 
ngành, có tính tổng hợp, cho nên mọi ngành, mọi cấp, 
mọi địa phương và mọi thành phần kinh tế phải trên 
cơ sở chiến lược phát triển kinh tế và phạm vi hoạt 
động của mình mà trực tiếp tham gia tạo việc làm. Về 
lâu dài, số lượng việc làm phải đạt đến trình độ, ai có 
nhu cầu việc làm đều có thể tìm được hoặc tạo ra 
được. Một mặt phải tạo việc làm ở trong nước, mặt 
khác hội nhập kinh tế quốc tế phải tranh thủ tạo việc 
làm ở ngoài nước. Nếu trong 10 năm tới phải tạo ra 
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13,5 triệu chỗ làm việc thì việc làm ở ngoài nước phải 
chiếm khoảng gần một triệu chỗ (tức là gần một triệu 
lượt người đi làm việc ở nước ngoài). Việc làm ở 
ngoài nước không chỉ là số lượng mà quan trọng hơn 
là chất lượng, là giá trị tạo ra của việc làm (một lao 
động làm việc ở ngoài nước có thu nhập cao gấp 
10 lần một lao động ở trong nước). 

Giải pháp về chất lượng (giá trị của việc làm) ở 
trong nước phụ thuộc vào hai yếu tố cơ bản : trình độ 
nghề nghiệp và tính chất công việc mà người lao động 
thực hiện. Hai yếu tố đó dẫn đến cái có tính quyết 
định là tiền công, tiền lương, thu nhập. Để từng bước 
nâng cao giá trị của lao động, trước hết phải phổ cập 
nghề cho lao động phổ thông, nhất là ở nông thôn, 
thanh niên mới bước vào độ tuổi lao động để họ có thể 
đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động, tăng cơ 
hội và khả năng tìm kiếm, lựa chọn việc làm. Phải 
tăng nhanh bộ phận lao động có trình độ chuyên môn 
kỹ thuật cao, tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo 
(nếu năm 1999 tỉ lệ này xấp xỉ 20% thì đến năm 2005 
là 32% và năm 2010 là 40% trở lên). 

Với các giải pháp về số lượng và chất lượng như 
đã trình bày chúng tôi đồng tình với chiến lược việc 
làm mà ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã 
vạch ra, trong đó phải thực hiện cho được các chương 
trình kinh tế - kỹ thuật theo những lộ trình nhất định. 

Trước hết phải thực hiện các chương trình phát 
triển nông nghiệp, nông thôn. Đó là việc thâm canh 
hơn 8 triệu ha đất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, đặc biệt là ở các vùng trọng điểm sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa, trong đó chú ý thích đáng 
đến phát triển kinh tế trang trại, nơi có khả năng thu 
hút thêm nhiều lao động. Tất cả những công việc đó 
nhăm bảo đảm việc làm cho khoảng 20 triệu lao động 
nông nghiệp. Tiếp tục phân bố lại lao động. và đân cư, 
xây dựng các vùng kinh tế - xã hội mới, gắn với việc 
thực hiện nhanh và có hiệu quả chương trình trồng 
5 triệu ha rừng theo Nghị quyết của Quốc hội, bảo vệ 
10 triệu ha rừng tự nhiên để tạo ra và ồn định việc làm 
cho 5 triệu lao động ö Ở trung du, miền núi. Tăng cường 
đầu tư phát triển nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và 
xuất khâu thủy, hải sản để tạo việc làm cho khoảng 
2 triệu lao động ở ven biến. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng nông thôn như thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, 
giao thông, các công trình phúc lợi... đề tăng tỷ lệ sử 
dụng thời gian lao động ở nông thôn. 
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Đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình phát 
triển công nghiệp và dịch vụ. Trong tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, các chương trình này có vai 
trò quyết định sự chuyển đổi cơ cấu lao động, nâng 
cao chất lượng lao động. và góp phần nâng cao sức 
cạnh tranh của nền kinh tế nước ta. Cùng với việc thu 
hút lao động vào các ngành sản xuất then chốt như 
dầu khí, phân bón, xi măng, vật liệu xây dựng, công 
nghiệp chế biến nông - lâm - hải sản, dệt, da, may, 
nhuộm, đặc biệt chú trọng 3 chương trình để góp phân 
làm giảm thất nghiệp ở đô thị : 

- Chương trình xây dựng và phát triển các khu 
công nghệ cao, chủ yếu tập trung ở các vùng kinh tế 
động lực, các đô thị lớn, thu hút lao động có trình độ 
cao để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế và các sản 
phẩm xuất khẩu. : 

- Chương trình phát triên các trung tâm văn hóa, 
thể thao và các khu du lịch, tạo việc làm, tăng thu 
nhập. 

Đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm kinh 
tế, xã hội như đường Hồ Chí Minh, thủy điện Sơn La, 
hóa dầu Dung Quất, sân bay, bến cảng để tạo việc làm 
mới cho hàng triệu lao động. 

Thực hiện tốt chương trình mở rộng, phát triển 
làng nghề, xã nghề, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo 
mở việc làm mới và việc làm đây đủ cho hàng chục 
triệu lao động cả ở nông thôn và thành thị. Trong đó 
rất col trọng khôi phục và phát triển các lỏc nghề 
truyền thông. 

Về chương trình hỗ trợ trực tiếp đề giải quyết việc 
làm cho người thất nghiệp, người thiếu việc làm, các 
đối tượng yếu thế. Nếu trong chương trinh mục tiêu 
quốc gia về giải quyết việc làm, các chương trinh kinh 
tế - kỹ thuật tạo ra khoảng 75 đến 80% tổng số việc 
làm tăng thêm hằng năm trong toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân, thì chương trình hỗ trợ này sẽ tạo ra khoảng 
20 đến 25% số lượng việc làm. Chương trình sẽ tô 
chức dạy nghề và bô túc nghề gắn với đào tạo việc 
làm cho 1,5 đến 2 triệu người ; cho vay vốn hỗ trợ giải 
quyết việc làm cho từ 2,5 đến 3 triệu người ; đôi mới 
cơ chế hoạt động, nâng cao năng lực và hiện đại hóa 
các trung tâm dịch vụ việc làm ở, các tỉnh, thành phố 
và hệ thống cơ sở vệ tinh đề cung cấp các dịch vụ tư 
vấn, giới thiệu và chắp nối việc làm cho người thất 
nghiệp, người thiếu việc làm, hoặc người muốn 
chuyển việc làm. 


lỆc 
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Về chương trình xuất khẩu lao động và chuyên 
gia. Vấn đề đặc biệt quan trọng là phải xÚC tiến mạnh 
mẽ để mở rộng thị trường lao động quốc tế. Có chính 
sách đối ngoại, thông tin, khai thông thị trường có khả 
năng tiếp nhận nhiều lao động, chuyên gia Việt Nam ; 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam trúng 
thầu các công trình và ký kết các hợp đồng cung ứng 
lao động cho nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2010 trở 
đi có từ 0,8 đến 1 triệu lao động và chuyên gia làm 
việc ở nước ngoài, góp phần nâng cao tay nghề cho 
người lao động, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước ; thu nhập hằng năm khoảng 1 tỉ USD 
trở lên. 

Trong giải quyết việc làm, đào tạo nghề là công 
việc có ý nghĩa quyết định nhằm nâng cao giá trị việc 
làm. Để đến năm 2010 đạt 40% lao động được đào 
tạo, trong đó 30% là đào tạo nghề cần tập trung vào 
4 chương trình dạy nghề sau đây : 

- Chương trình đào tạo nghề chính quy, dài hạn, 
trước mắt phải củng cố và phát triển hệ thống các 
trường dạy nghề bảo đảm cân đối nhu cầu lao động 
được đào tạo cho các ngành kinh tế mũi nhọn, 
khu công nghiệp tập trung và xuất khâu lao động, 
chuyên gia. 

- Chương trình đào tạo nghề ngắn hạn cho nông 
thôn nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng lao động 
cho người lao động, đặc biệt là chuyên g1ao 
công nghệ sinh học trong sản xuất, chế biến và tiêu 
thụ sản phẩm. 

- Chương trình đào tạo nghề cho lao động trong 
các làng nghè, phố nghề nhằm khôi phục và phát triên 
các ngành nghề truyền thống, các sản phẩm tiêu dùng 
được ưa chuộng. 

- Chương trình đào tạo nghề ngắn hạn nhằm thỏa 
mãn nhu cầu đào tạo, đào tạo lại cho lao động xã hội, 
đáp ứng nhanh nhu cầu đa dạng của thị trường lao 
động. 

Để thực hiện được mục tiêu tạo nhiều việc làm và 
việc làm có chất lượng, Nhà nước cần phải xây dựng 
và hoàn thiện một hệ thống chính sách ở tầm vĩ mô. 

Trước hết là chính sách phát triển nguồn nhân lực, 

về “chiều rộng”. Chính sách này phải khuyến khích 
mọi người có khả năng lao động đều phải tham gia 
làm việc. Để hiệu quả việc làm ngày một cao mỗi 
người phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng 
cao kỹ năng lao động, rèn luyện để thích nghi 
với nhiều công việc, lao động sáng tạo và sáng tạo 
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không ngừng. Chính sách vĩ mô phải thể hiện sự toàn 
dụng lao động, không lãng phí sức lao động, nhất là 
lao động đã được đảo tạo, lao động có trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cao. Về “chiều sâu”, 
chính sách phải đầu tư thích đáng cho việc đào tạo lao 
động phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn, các khu 
vực công nghệ cao như công nghệ tự động hóa, công 
nghệ thông tin, công nghệ sinh học... 

Để toàn dụng lao động cần thiết phải có chính 
sách phát triển thị trường lao động, tăng khả năng 
“cầu” để giải tỏa “cung” về lao động. Muốn vậy phải 
khuyến khích mạnh mẽ “đủ liều lượng” đối với người 
sử dụng lao động nhằm tạo ra nhiều việc làm, việc 
làm phong phú để thu hút lao động. Đối với người lao 
động, cho phép họ được di chuyển theo quy định của 
luật pháp để tìm kiếm, chọn lựa việc làm cho phù hợp 
với khả năng, với hoàn cảnh của mình. Tiếp tục hoàn 
thiện hệ thông thông tin thị trường lao động, tạo mọi 
điều kiện đề người lao động và người sử dụng lao 
động. đều có thê tiệp cận thường xuyên với các thông 
tin về lao động và việc làm. Đối với thị trường lao 
động ngoài nước, phải được mở rộng ra tất cả các khu 
vực, tất cả các ngành nghề mà ta có khả năng đáp ứng 
phù hợp với chính sách đối ngoại rộng mở của Việt 
Nam. Từng bước mở rộng các thành phần tham gia 
xuất khẩu lao động. Nhà nước lập quỹ tín dụng cho 
người nghèo vay để đi làm việc ở nước ngoài. 

Kinh nghiệm cho thấy các chính sách xã hội nói 
chung, chính sách nguồn nhân lực, việc làm và thị 
trường lao động nói riêng phải được luật pháp hóa thì 
tính hiệu lực mới cao và việc thực thi trong thực tế 
mới thuận lợi. Vì thế rất cần thiết phải sửa đổi, bổ 
sung một số chương, mục, điều khoản cân thiết và 
câp bách trong Bộ luật Lao động (ban hành năm 
1994) và Điều lệ bảo hiểm xã hội (ban hành năm 
1995), tiến tới xây dựng và ban hành Luật Bảo hiểm 
xã hội. Xuất khẩu lao động sẽ là công việc lâu đài và 
quy mô ngày càng lớn, vì thế phải nghiên cứu xây 
dựng Pháp lệnh xuất khẩu lao động. 

Đúng như dự thảo văn kiện trình Đại hội IX của 
Đảng đã xác định “Giải quyết việc làm là yếu tố 
quyết định đề phát huy nhân tố con người, ôn định và 
phát triển kinh tế, lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện 
vọng chính đáng và yêu cầu bức xúc của nhân dân”. 
Với ý nghĩa đó, các  Câp, các ngành, các địa phương, 
các đơn vị phải phần đấu thực hiện cho được chiến 
lược việc làm trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội giai đoạn 2001 - 2010. 
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À 2 , _ 
VE CAI CẠCH... 

| (Tiếp theo trang l I) 
ngạch công chức, nghiên cứu xác định cơ cấu cắn 
bộ, công chức. Cải cách chính sách tiền lương, 
thực hiện trả lương tương xứng với nhiệm vụ, công 
vụ được giao trên quan điểm : tiền lương gắn liền 
với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trả 
lương đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư 
phát triển. Ngoài ra ban hành các chính sách thích 
hợp để tuyển chọn được những người có đức, có tài 
vào nên công vụ. 

- Cải cách tài chính công 

Tiếp tục đổi mới chính sách và cơ chế q quản lý 
ngân sách nhà nước. Tổng kết đánh giá 4 năm thực 
hiện Luật ngân sách nhà nước và tiến hành sửa đổi 
bổ sung luật này cho phù hợp với yêu cầu đổi mới 
của sự phát triên kinh tế xã hội theo hướng ngân 
sách nhà nước bảo đảm đủ nguồn lực tài chính cần 
thiết để duy trì hoạt động bình thường của bộ máy 
hành chính. Đổi mới, hoàn thiện cơ chế phân cấp 
quản lý ngân sách nhà nước theo nguyên tắc bảo 
đảm tính thống nhất, tập trung tạo cho ngân sách 
trung ương sức mạnh tài chính phù hợp, đồng thời 
bảo đảm tính độc lập tự chủ và quyền quyết định 
của chính quyền địa phương các cấp theo luật 
định. Sửa đối quyền quyết định dự toán ngân sách 
nhà nước của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Xây 
dựng cơ chế chính sách về tự bảo đảm chỉ phí 
thường xuyên tiền lương và phụ cấp lương đối với 
một số tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực 
giáo dục y tế, bảo hiểm xã hội, phát thanh truyền 
hình, vệ sinh công cộng. Mở rộng kiểm toán ngân 
sách theo hướng bắt buộc, bảo đảm tính độc lập 
tương đối của cơ quan kiểm toán nhà nước trong 
quá trình hoạt động. 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, cần tăng 
cường công tác chỉ đạo thực hiện, bảo đâm kết hợp 
đồng bộ hai phương pháp tiến hành cải cách từ trên 
xuống, từ dưới lên. Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, nâng cao ý thức xã hội về cải cách hành 
chính. Tiến hành thí điểm đối với một số loại vấn 
đề chưa kết luận được ngay, coi trọng công tác 
đánh giá cải cách hành chính ; bố trí bước đi hợp 
lý thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 
nhằm các mục tiêu cơ bản lâu dài. 
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XÂY DỰNG NGÀNH CƠ YẾU VIỆT NAM 
CHÍNH QUY, HIÊN ĐẠI 


ÁCH mạng Tháng Tám thành công, nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, chính 

quyên non trẻ của Nhà nước ta những ngày 
đầu đứng trước biết bao nhiệm vụ lịch sử lớn lao và 
những thử thách nghiêm trọng. Trong đó, công tác 
bảo vệ bí mật nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, 
Nhà nước qua kỹ thuật mật mã đã trở thành yêu cầu 
hết sức khẩn trương và cấp bách. Thường vụ Trung 
ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị phải 
tổ chức hệ thống thông tin mật mã để bảo đảm an 
toàn, bí mật nội dung thông tin liên lạc trong cả 
nước. Ngày 12-9-1945, cơ quan mật mã của nước 
Việt Nam, nay là ngành Cơ yếu Việt Nam ra đời. Tổ 
chức mật mã đầu tiên được thành lập ở Bộ Tổng 
tham mưu - cơ quan chỉ huy quân sự cao nhất của 
Đảng, Nhà nước ta lúc bấy giờ, sau được lần lượt 
thành lập ở Văn phòng Trung ương Đảng, Phủ Thủ 
tướng, Nha công an, Bộ Nội vụ hình thành hệ thống 
tổ chức mật mã từ trung ương đến các đơn vị, địa 
phương trong cả nước. 

Ra đời trong điều kiện lịch sử cực kỳ khó khăn, 
gian khổ, nhưng với khí thế cách mạng và lòng yêu 
nước nòng nàn, ngành Cơ yếu từ tay không đã từng 
bước xây dựng hệ thống tổ chức, tuyển chọn, đào tạo 
cán bộ, nhân viên cơ yếu, nghiên cứu sáng tác các 
thể loại mật mã, kịp thời đáp ứng đòi hỏi cấp bách 
bảo đảm bí mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào cuộc đấu 
tranh giành thắng lợi trong những năm đầu của cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ Đảng, bảo 
vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ. 

Suốt 2 cuộc kháng chiến cứu nước cũng như 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc, nhiệm 
vụ của ngành Cơ yếu hết sức nặng nè, phức tạp. Vượt 
lên mọi thử thách quyết liệt, cán bộ, chiến sĩ ngành 
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Cơ yếu đã nêu cao ý chí quyết tâm, chủ động sáng 
tạo, tận tụy với công việc, chịu đựng hy sinh, liên tục 
phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của 
ngành, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thu tin, 
mã thám và gián điệp tình báo của địch, bảo đảm an 
toàn, bí mật, chính xác, kịp thời mọi thông tin lánh 
đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và các 
ngành, các cấp. Ngành đã đáp ứng yêu cầu chỉ đạo 
của Đảng liên tiếp giành thắng lợi to lớn, ngay từ 
những ngày đầu toàn quốc kháng chiến đến chiến 
dịch Điện Biên Phủ lịch sử, đánh bại thực dân Pháp, 
giải phóng miền Bắc năm 1954. Tiếp theo là những 
năm tháng hào hùng của cuộc đấu tranh chính trị, 
đầu tranh vũ trang đầy khó khăn gian khổ và ác liệt 
chống chế độ Mỹ, ngụy ở miền Nam, chống chiến 
tranh phá hoại ở miền Bắc, đấu tranh ngoại giao ở 
Hội nghị Pa-ri đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất 
nước. Ngành Cơ yếu đã phục vụ đắc lực cho lãnh 
đạo, chỉ huy chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giành thắng 
lợi bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc 
cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
trong công cuộc đổi mới. Bên cạnh đó, ngành 
Cơ yếu Việt Nam đã làm tròn nghĩa vụ quốc tế 
cao cả, góp phần vào thắng lợi của cách mạng ở 
Đông Dương. 

Quá trình phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ 
trọng đại nêu trên, bản thân ngành Cơ yếu cũng 
không ngừng được củng cố, xây dựng và phát triển. 
Ngành đã xây dựng được hệ thống tổ chức phù hợp 
với hệ thống lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của các 
ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương, từ 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban 
Cơ yêu Chính phủ 
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trong nước đến các đại sứ quán của ta ở nước ngoài, 
đáp ứng các yêu cầu thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng, Nhà nước bí mật, chính xác, kịp thời trong 
mọi tình huống. 

Ngành đã xây đựng và củng cố vững chắc hệ 
thống kỹ thuật mật mã truyền thống, đồng thời sớm 
tiếp cận và ứng dụng những thành tựu khoa học - 
công nghệ hiện đại để nghiên cứu sản xuất một số 
máy mã hiện đại, máy sản xuất khóa mã tự động. 
Việc nghiên cứu thành công và đưa vào sử dụng các 
loại máy mã đã đáp ứng yêu câu hiện đại, tự động 
hóa thông tin mật mã, phù hợp với quá trình phát 
triển của ngành bưu chính - viễn thông trong tình 
hình mới. Trước nhu cầu sử dụng đa dạng các 
phương tiện truyền tin, chúng ta đã nghiên cứu thành 
công và đưa vào ứng dụng bảo mật mạng tin học 
diện rộng của Văn phòng Chính phủ và Văn phòng 
Trung ương Đảng. Kết quả nghiên cứu và triển khai 
sử dụng kỹ thuật mật mã hiện đại trong những năm 
qua đã khăng định chủ trương và phương hướng 
nghiên cứu đúng, đáp ứng được yêu cầu cấp bách về 
thông tin mật mã hiện đại ; giải quyết hợp lý mối 
quan hệ giữa kỹ thuật truyền thống và hiện đại, giữa 
yêu cầu trước mắt và lâu dài, mở ra khả năng hiện 
thực, hiện đại hóa ngành Cơ yếu Việt Nam. 

Bước đầu ngành xây dựng được cơ sở vật chất kỹ 
thuật phục vụ cho hệ thống thông tin mật mã hiện 
đại. Hầu hết các trung tâm mật mã, phòng máy mã, 
các phòng thí nghiệm, trung tâm thực nghiệm phục 
vụ cho nghiên cứu, đào tạo, sản xuất tại Học viện Kỹ 
thuật mật mã, các nhà trường, nhà máy được trang bị 
và sản xuất theo hướng hiện đại, đáp ứng có hiệu quả 
nhiệm vụ thường xuyên và xây dựng hiện đại hóa 
ngành. Từng bước kiện toàn hệ thống tổ chức ngành 
theo Quyết định 6l của Trung ương Đảng và Nghị 
định 98 của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước, chỉ đạo tập trung, thống nhất và xác định 
rõ quyền hạn, trách nhiệm của tô chức cơ yếu Các 
ngành trong việc phân cấp quản lý công tác cơ yếu. 
Kết quả về công tác tổ chức, quản lý đã thúc đẩy toàn 
diện các mặt công tác của ngành, từng bước đi vào 
nên nếp, chính quy. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, nhân 
viên được hình thành theo yêu cầu nhiệm vụ cơ bản 
của ngành. Tiêu chuẩn, chức danh đã và đang được 
xác định rõ hơn, làm cơ sở cho việc đào tạo, xây 
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dựng lực lượng. Số cán bộ, nhân viên được đào tạo 
và số cán bộ khoa học - kỹ thuật được bô sung đã 
kịp thời đấp ứng các nhiệm vụ xây dựng, phát triển 
chính quy, hiện đại hóa ngành. Nhìn chung, đội ngũ 
cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu đã được đào tạo cơ 
bản, có phẩm chất đạo đức tốt, có nhiệt tình cách 
mạng, trung thành với Đảng, với nhân dân, tận tụy 
với công việc. 

Những truyền thống cách mạng vẻ vang đã tạo 
nên sức mạnh giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua muôn 
vàn khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ. Ngành Cơ yếu đã vinh dự được Đảng, Nhà 
nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý : Huân 
chương Hỗ Chí Minh, Huân chương Độc lập ; Huân 
chương Quân công ; Huân chương Thành đồng và 
nhiều huân chương khác. Chủ tịch nước đã tuyên 
đương nhiều tập thể và cá nhân danh hiệu Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn 60% cán bộ, chiến 
sĩ, công nhân viên ngành Cơ yếu được tặng thưởng 
huân chương, huy chương các loại. 

Có được thành tích xuất sắc trên đây, trước hết 
ngành Cơ yếu luôn luôn được Đảng, Nhà nước xác 
định rõ vị trí, tầm quan trọng là cơ quan khoa học kỹ 
thuật cơ mật đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc 
gia, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương và 
các cấp ủy đảng, chính quyền. Ngành được Trung 
ương, các bộ, ban, ngành quan tâm hỗ trợ trực tiếp và 
sự giúp đỡ đùm bọc, che chơ tận tình của nhân dân. 
Cùng với đó là sự tu dưỡng, học tập, rèn luyện, khắc 
phục khó khăn, bên bỉ chịu đựng gian khổ, giữ 
nghiêm kỷ luật, lao động cần cù, sáng tạo, trung 
thành với Tổ quốc, với Đảng, chiến đấu quên mình, 
để bảo vệ thông tin cơ mật của Đảng, Nhà nước và 
an toàn kỹ thuật mật mã quốc gia của lớp lớp các thế 
hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của ngành. 
Những yếu tố trên đã xây dựng nên truyền thống vẻ 
vang : “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng 
(ạo” của ngành Cơ yếu Việt Nam. 

Kinh nghiệm thực tiễn quá trình xây dựng, chiến 
đấu và trưởng thành của ngành cho thấy, để đủ sức 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống, 
điều trước tiên là phải đặt công tác cơ yếu dưới sự 
lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đảng và sự quản 
lý thống nhất của Nhà nước. Thường xuyên quán 
triệt sâu sắc và vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường 
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lối, quan điểm của Đảng, tình hình nhiệm vụ cách 
mạng, nắm vững vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm 
vụ và đặc điểm của công tác cơ yếu là tư tưởng chỉ 
đạo xuyên suốt để xây dựng, phát triển ngành. 

- Xây dựng tổ chức ngành thống nhất, chế độ 
công tác chặt chẽ, nghiêm minh ; đội ngũ cán bộ, 
nhân viên tuyệt đối tin cậy về chính trị, trung 
thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, có phẩm chất 
đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, đoàn kết, 
không ngừng học tập tu dưỡng, rèn luyện nâng cao 
kiến thức về khoa học, kỹ thuật và chuyên môn 
nghiệp vụ. 

- Phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, 
tự lực, tự cường, thường xuyên nêu cao tinh thần 
cảnh giác cách mạng ; năm vững tính chất của cuộc 
đâu tranh trên mặt trận bảo vệ bí mật quốc gia, làm 
thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, bảo đâm 
an toàn, tin cậy và vững chắc. 

- Xây dựng ngành đồng bộ, nghiên cứu phát triển 
khoa học - kỹ thuật và nghiệp vụ với sản xuất, triển 
khai ứng dụng trong thực tiễn bảo đảm phát triển cân 
đối, hài hòa vững chắc có hiệu quả thiết thực, nhằm 
phát huy tốt yếu tố con người và kỹ thuật. 

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng 
và thủ trưởng các cấp, các ngành, tăng cường trách 
nhiệm quản lý, kiểm tra, chỉ đạo về chuyên môn 
nghiệp vụ của tổ chức cơ yếu các cấp, hiệp đồng chặt 
chẽ với các cơ quan có liên quan. Phát huy tinh thân, 
trí tuệ và tài năng của đội ngũ cán bộ, nhân viên, tạo 
nên sức mạnh tổng hợp bảo đảm cho việc xây dựng 
và phát triển ngành đạt kết quả cao nhất. 

Chúng ta sắp kết thúc thế kỷ XX với bao kỳ tích : 
của dân tộc Việt Nam anh hùng để bước sang thế kỷ 
mới. Dân tộc ta sẽ bước sang thế kỷ mới với những 
biến đổi lớn lao, đặt đất nước ta, dân tộc ta và ngành 
Cơ yếu nước ta trước những cơ hội và thách thức rất 
lớn. Hòa bình và hợp tác đang là xu thế chung của 
khu vực và thế giới đặt ra những yêu cầu mới trên 
đường phát triển đất nước. Cuộc đấu tranh giai cấp 
và đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, khẳng định 
quyền tự quyết của các quốc gia độc lập, chống sự áp 
đặt, can thiệp sẽ diễn ra ngày càng quyết liệt. Sự phát 
triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ thông tin 
nhất là công nghệ tin học đã mở ra những khả năng 
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mới cho sự phát triên của lĩnh vực truyền tin. Hầu 
như tất cả các quốc gia trên thế giới đều có chiến 
lược phát triển riêng của mình trong lĩnh vực này. 
Ở nước ta, sự phát triển của công nghệ tin học trong 
những năm gần đây đã và đang đặt ra những yêu cầu 
mới không chi trong việc bảo vệ bí mật thông tin 
lãnh đạo, chỉ đạo ở phạm vi quốc phòng - an ninh và 
ngoại giao mà còn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 
Nhưng đồng thời với sự phát triển của công nghệ tin 
học, các thế lực thù địch càng có điều kiện sử dụng 
kỹ thuật tỉnh vi, hiện đại với các thủ đoạn mua 
chuộc, cài cắm, móc nối để tổ chức phá hoại, lấy cắp 
thông tin bí mật của ta, nhằm tạo ra các nhân tố gây 
khủng hoảng chính trị, xã hội, tạo cơ hội can thiệp 
lật đổ hòng xóa bỏ chế độ và vai trò lãnh dạo của 
Đảng ta. 

Hiện đại hóa trong hệ thống thông tin mật mã bảo 
đảm vững chắc mọi yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ 
huy trong mọi tình huống trong thời kỳ đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nghĩa vụ, 
trách nhiệm và vinh dự của ngành Cơ yếu nước ta. 
Cho dù nhiệm vụ sắp tới nặng nề, khó khăn và thử 
thách rất nhiều, nhưng trong hoàn cảnh nào ngành 
Cơ yếu cũng sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc 


nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Ngành tập 


trung mọi khả năng tiếp tục thực hiện thắng lợi Chỉ 
thị 85 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, xây dựng 
ngành Cơ yếu Việt Nam trong giai đoạn mới và 
chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến 
năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt : 
“Phấn đấu xây dựng được hệ thống thông tin mật mã 
quốc gia hiện đại, đồng bộ, phù hợp với sự phát triển 
đa dạng của phương tiện thông tin viễn thông, phục 
vụ tốt cho yêu cầu lãnh đạo của ì Đẳng và quản lý của 
Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại, kinh tế... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ ôn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của đất 
nước ; đưa trinh độ khoa học - công nghệ mật mã 
Việt Nam lên trình độ tiên tiến, bảo đảm tự động 
hóa, an toàn tuyệt đối trong sử dụng kỹ thuật và xử 
lý thông tin ; góp phần thực hiện tốt 2 nhiệm vụ 
chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời 
kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước”. C] 
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Đảng, nền kinh tế nước ta chuyển sang vận hành 

theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong tình hình 
đó, chúng ta phải tập trung thời gian và sức lực vào giải 
quyết nhiều vấn đồ bức xúc, do đó công tác thi đua khen 
thưởng có phần bị sao nhãng, ít được quan tâm đúng 
mức. Thực tế cũng đã có ý kiến cho rằng trong cơ chế 
thị trường chỉ có cạnh tranh chứ không có thi đua. 

Nhận thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân và công đoàn Việt Nam, Đại hội VỊ Công 
đoàn Việt Nam (tháng 10-1988) đã khẳng định : phải 
thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, xác định “năng 
suất, chất lượng, hiệu quả, cải thiện đời sống người lao 
động” là mục tiêu của mọi cuộc vận động thi đua và đề 
ra nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh các phong trảo thi đua 
trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). 

Cuối năm 1989, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 
và nhiều địa phương, ngành đã tổ chức các cuộc hội 
thảo với để tài “Thi đua trong nền kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa”. Hội thảo đã góp phần tích 
cực vào việc củng cố, nâng cao nhận thức về tư tưởng 

. của Đảng và Bác Hồ về thi đua, khẳng định trong cơ chế 
thị trường thi đua vẫn là đòi hỏi khách quan và cần thiết. 

Phong trào thi đua “lao động giỏi” là một trong các 
phong trào thi đua tiêu biểu, nổi bật của công nhân, viên 
chức, lao động do tổ chức công đoàn khởi xướng và làm 
nòng cốt với sự tham gia đông đảo của công nhân, viên 
chức, lao động các doanh nghiệp, các cơ quan hành 
chính, các đơn vị sự nghiệp. Được bắt đầu từ Hà Nội, 
sau đó được tổng kết và nhân rộng ra nhiều địa phương, 
ngành nghề trong cả nước và chính thức được Chính 
phủ công nhận là một trong các danh hiệu thi đua trong 
thời kỳ đổi mới. 

Tiếp tục tổng kết tử thực tiễn phong trào thi đua lao 
động giỏi, Đại hội VII Công đoàn Việt Nam (tháng 11- 
1993) nêu nhiệm vụ “Đổi mới công tác thi đua, phát động 
trong toàn quốc phong trảo thí đua lao động giỏi để 


T Ứ năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới của 


ĐĂNG NGỌC CHIẾN ° 


hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước”, “vận động CNVCLĐ tích cực góp phần 
phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, xây dựng 
nông thôn mới” ; “phát động phong trào chống tham 
nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mạÏ. 

Các cấp công đoàn đã xây dựng được quy chế về 
mối quan hệ phối hợp và lề lối làm việc với chính quyền, 
Cơ quan quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp, tạo nhiều thuận 
lợi trong phối ¡hợp chỉ đạo phong trào thi đua có hiệu quả 
thiết thực. Tổng Liên đoàn lao động, Việt Nam và công 
đoàn các cấp đã cố gắng sửa đổi, bổ sung chế độ khen 
thưởng trong tổ chức công đoàn, tham mưu cho Đảng, 
tham gia với Nhà nước, đổi mới công tác tổ chức, chỉ 
đạo, xây dựng, bổ sung chính sách thi đua - khen thưởng 
để duy trì và đẩy mạnh phong trảo. 

Phong trảo thi đua trong CNVCLĐ do công đoàn 
phát động và tổ chức trong thời kỳ đổi mới đã đạt được 
một số kết quả đáng ghi nhận. 

Phong trào thi đua lao động giỏi nhằm thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 
được các cấp chính quyền, cơ quan quản lý phối hợp chỉ 
đạo, các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, nên từng bước 
được nhân rộng. Từ lúc chỉ có ở một vài địa phương, 
ngành, đến nay, phong trào đã phát triển ra các ngành 
và địa phương trong cả nước. Từ chỗ phong trào chỉ có 
trong các doanh nghiệp nhà nước, cơ quan hành chính 
sự nghiệp, từng bước lan ra các doanh nghiệp dân 
doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Theo báo cáo của các Liên đoàn lao động các tỉnh, 
thành phố, công đoàn ngành trung ương, năm 1999 số 
CNVCLĐ hưởng ứng thi đua lao động giỏi đã tăng 2,5 
lần so với năm 1990 ; tất cả Liên đoàn lao động tỉnh, 
thành phố, công đoàn ngành nghề trong toàn quốc đầu 
phát động, tổ chức phong trào thi đua. Đã có khoảng 
60% các doanh nghiệp nhà nước, cơ quan hành chính, 


* Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 
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sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể có phong trảo thị 
đua. Nơi có tý lệ cơ sở có phong trào thi đua cao là 
Hà Nội với 90% cơ sở sản xuất kinh doanh, hành chính 
sự nghiệp, 100% trường học. Phong trào đã lôi cuốn 
được nhiều doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài hưởng ứng. 

Qua tổng kết, số cá nhân và tập thể đạt danh hiệu 
lao động giỏi đã tăng lên. Hăng năm có hàng triệu cá 
nhân, hàng nghìn tập thể đạt danh hiệu lao động giỏi. 
Nhiều địa phương, ngành đã tổ chức tốt phong trào thi 
đua lao động giỏi như : Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phỏng, 
Quảng Ninh, Nghệ An, Nam Định, Phú Thọ, thành phô 
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thái Bình, các ngành 
công nghiệp, bưu điệ lên, xây dựng, giao thông - vận tải, 
giáo dục - đảo tạo, y tế... 

Việc cụ thể hóa phong trào lao động giỏi gắn với 
những nội dung cụ thể đã mang lạ những hình thức và 
việc nhả” trong nữ CNVCLĐ ; "lao động sáng tạo”, “Phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, 
“thực hành tiết kiệm”, “thi đua hai tốt, “xanh, sạch, đẹp, 
bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “liên kết thi đua phục 
vụ nông nghiệp” ; “phong trào nhận công trình, sản 
phẩm, việc khó” ; “phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 
Phong trào 4 nhất : “chất lượng tốt nhất, tiết kiệm nhất, 
tiến bộ nhanh nhất, an toàn nhất do Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam phát động trên công trường xuyên thế kỷ, 
xây dựng đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 đã được đông 
đảo CNVCLĐ trên công trường hưởng ứng, tham gia. 

Phong trào “tao động sáng tạo”, một mùi nhọn trong 
phong trảo thi đua lao động giỏi đã được CNVCLĐ cả 
nước hưởng ứng một cách tích cực. Hằng năm, Tổng 
Liên đoàn lao động Việt Nam đã khen thưởng bằng khen 
và huy hiệu lao động sáng tạo cho các cá nhân có thành 
tích để thúc đẩy phong trào ; phối hợp với các tổ chức và 
các bộ, ngành duy trì và phát triển Quỹ hỗ trợ sáng tạo 
Kỹ thuật (VIFOTEX) ; thành lập Quỹ hỗ trợ tài năng sáng 
tạo. nữ (FAWIC) ; tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn 
quốc. 

Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn 
ngành toản quốc phối hợp với chính quyền, cơ quan 
quản lý tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật ngành, địa 
phương và hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn 
quốc ; thường xuyên chỉ đạo, tổng kết, xét duyệt thành 
tích thi đua lao động sáng tạo trong nganh, địa phương. 

Mười năm qua đã có hơn 14 000 lượt CNVCLĐ được 
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen và 
huy hiệu lao động sáng tạo với tổng số gần 600 000 
sảng kiến, cải tiễn có giá trị kinh tế - xã hội, làm lợi và 
tiết kiệm gần 1 570,3 tỉ đồng. Nhiều công đoàn ngành 
trung ương, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố tổ chức 
chỉ đạo phong trào lao động sáng tạo đạt kết quả như : 
Công đoàn công nghiệp, bưu điện, giao thông - vận tải, 
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xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Liên 
đoàn lao động Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, 
Hải Phòng, Quảng Ninh. Riêng ở tỉnh Nghệ An, 10 năm 
qua đã có 20 000 sáng kiến, 61 đề tài khoa học, làm lợi 
trên 20 tỉ đồng ; ở tỉnh Thái Nguyên có 10 200 sáng kiến, 


làm lợi 39,5 tỉ đồng v.v. 


Những năm gần đây, phong trảo liên kết phục vụ 
nông nghiệp đã động viên được can bộ, CNVC tích cực 
nghiên cứu, để xuất với Đảng, Nhà nước ban hành 
những chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển 
khoa học, công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất 
nông nghiệp. Đội ngũ cán bộ khoa học - ky thuật, CNVC 
trong các cơ quan nghiên cứu đã tập trung nghiên cứu 
các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, 
hiệu quả cao ; đưa tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, 
biện pháp thâm canh tiên tiến vào sản xuất mang lại hiệu 
quả thiết thực. Qua phong trào đã góp phần chuyển dịch 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đối tập quán canh tác, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch phân công lao 
động theo hướng tích cực, tăng năng suất, sản lượng 
lương thực, nâng cao đời sống nông dân, làm cho nông 
thôn ngảy cảng đổi mới. 

Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, phong trảo “bảo đảm an toàn 
vệ sinh lao động" đã phát triển về nội dung, trở thành 
phong trào “xanh, sạch, đẹp, bảo đâm an toàn vệ sinh 
lao động". Phong trào đã lôi cuốn đông đảo CNVCLĐ 
tích cực học tập, nâng cao hiểu biết về pháp luật bảo hộ 
lao động, năm vững và thực hiện nghiêm quy trinh sản 
xuất, quy phạm an toản, phòng chống cháy, nổ, vệ sinh 
công nghiệp. Phong trào phát huy sáng kiến, nghiên cứu 
khoa học bao hộ lao động đã được các cán bộ khoa học, 
kỹ thuật, CNVCLĐ tham gia tích cực. Việc tổ chức tuần 
lễ an toàn vệ sinh lao động đã được các cấp công đoàn 
phối hợp chặt chẽ với chính quyền, duy trì thường xuyên, 
đã thu hút hàng triệu người tham gia. Qua tổng kết năm 
1999, hầu hết Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và 
công đoản ngành toản quốc tổ chức tốt phong trào. Gần 
120 nghìn công nhân, lao động đạt tiêu chuẩn an toàn 
vệ sinh (ATVS), trên 70% cơ sở tổ chức thi ATVS giỏi ; 
158 cá nhân đạt tiêu chuẩn ATVS giỏi toàn quốc. Phong 
trào đã góp phần cái thiện điều kiện làm việc, vệ sinh 
môi trường, giam nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề 
nghiệp. 

CNVCLĐ với các nội dung như : “Phụ nữ giúp nhau làm 
kinh tế gia đình” ; “nuôi con khỏe, dạy con ngoan” ; “Dân 
số - kế hoạch hóa gia đình” mang lại nhiều hiệu quả thiết 
thực. Trong 5 năm qua, 100 tập thể và cá nhân được 
Chính phủ tặng bằng khen, 20 tập thể được Tổng Liên 
đoàn tặng cờ ; hơn 900 nữ CNVCLĐ được tặng băng khen 
và huy hiệu lao động sáng tạo ; 10 cá nhân và tập thể nữ 
CNVCLĐ được tặng giải _ Cô-va- lép xkai-a ; 
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đảm việc nhà”, trong đó có hơn 50 000 nữ đạt danh hiệu 
“giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp Tổng Liên đoàn. Tỷ lộ 
sinh con thứ 3 trong nữ CNVCLĐ giảm từ 10,5% 
(năm 1993) xuống 1,59% (năm 1999). Phong trào nữ 
CNVCLĐ đóng góp quan trọng vào kết quả các cuộc vận 
động “xây dựng gia đình văn hóa”, “khu tập thể văn 
minh”, “phòng chống các tệ nạn xã hội”. 

Những năm gần đây, các cuộc thi được tổ chức ngày 
cảng phong phú và thường Xuyên nhằm đánh giá chất 
lượng phong trào từng thời điểm, đồng thời là động lực 
thúc đẩy mọi người hăng thái thi đua. Từ “luyện tay nghề, 
thi thợ giỏi”, hiện nay đã có rất nhiều cuộc thi với những 
tên gọi khác nhau như : “bản tay vàng”, *iên phấn 
vàng”, “giáo viên dạy giỏi, ^y tá điều dưỡng viên giỏi”, 
“tiếp thị giỏi", “khuyến nông giỏi”, “cán bộ công đoản 
giỏi”, v.V... 

Các cuộc vận động gắn liền với các phong trảo thì 
đua không chỉ làm phong phú nội dung, hình thức phong 
trảo mà đã làm thay đổi về chất của phong trào thi đua, 
trở thành phong trảo hành động cách mạng của cả cộng 
đồng. Điển hình là các cuộc vận động : “kỷ cương, tình 
thương, trách nhiệm” ; “xây dựng phong cách phục vụ 
văn minh”, “người tốt, việc tốt ; “tiết kiệm vì phụ nữ 
nghèo”, “xóa đói giảm nghèo” ; “đồn ơn đáp nghĩa” ; “xây 
dựng gia đình văn hóa mới” ; “chống tham nhũng” ; 
“phòng chống các tệ nạn xã hội” v.v. 

Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được đáng 
khích lệ, trong thơi gian qua, công tác thị đua - khen 
thưởng trong CNVCLĐ cũng còn không ít tổn tại và yếu 
kém : 

- Nhìn chung phong trào chưa chuyển kịp với cơ chẽ 
mới, chưa tương xứng với tắm vóc của công cuộc đổi 
mới, chưa sâu rộng, đều khắp, liên tục. 

Phong trào mới tập trung ở các khu vực doanh 
nghiệp nhà nước và khu công nghiệp tập trung. Các 
doanh nghiệp có khó khăn trong sản xuất, kinh doanh 
còn lúng túng về nội dung thi đua và kinh phí khen 
thưởng. Trong các cơ quan hành chính sự nghiệp phong 
trào chưa rõ nét. Các doanh nghiệp tư nhân, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa nhận thức hết lợi 
ích của thi đua, số cơ sở này có phong trào còn ít. Một 
số ngành, địa phương phong trào còn yếu hoặc chưa có 
phong trào. 

- Nhiều nơi phong trào còn mang tính hình thức, 
không cụ thể hóa nội dung, đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ 
làm khen thưởng mà chưa làm thi đua. Việc tổ chức, phát 
động và bình xét thi đua ở một số nơi còn biểu hiện chiếu 
lệ, chủ quan, thiếu dân chủ, chưa công khai. 

- Phong trảo CNVCLĐ tham gia chống lãng phí, 
chống tham nhũng kết quả còn hạn chế. Số công đoàn 
cơ sở có hoạt động tự kiểm tra và số Ban thanh tra nhân 
dân có hoạt động chiếm tỷ lệ thấp, ít cơ sở hoạt động có 
hiệu quả. Những vụ việc tham ô, tham nhũng mà CNVC 
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phát hiện, tố giác, thường có giá trị không lớn. Tệ lãng 
phí, tham nhũng vẫn có chiều hướng phát triển. Công tác 
giáo dục, vận động, giám sát của Công đoàn chưa hiệu 
quả. Nhiều cán bộ, công chức liên kết với những người 
làm ăn phi pháp, lợi dụng những sơ hở trong quản lý để 
bòn rút tài sản, tiền bạc của nhà nước và của nhân dân. 
Trong các khâu đầu tư vốn, mua sắm thiết bị, vật tư, làm 
dự án, lập dự toán, xây dựng cơ bản... gây nhiều lãng phí 
và tiêu cực song Công đoàn chưa có biện pháp tham gia 
có hiệu quả để ngăn chặn và đẩy lùi. 

- Chính sách về thi đua, công tác chỉ đạo, hướng dẫn 
thi đua chậm đổi mới, các danh hiệu thi đua chưa thống 
nhất. Việc sơ kết, tổng kết, xót duyệt khen thưởng còn 
chậm, chưa có động lực thúc đẩy thi đua mạnh mẽ, mức 
thưởng còn thấp. Việc khen thưởng thi đua chưa gắn với 
nâng lương, đảo tạo và các khuyến khích về tinh thần 
nên chưa tạo được động lực thúc đẩy phong trào. Quy 
định mức thưởng của tổ chức Công đoàn chưa thống 
nhất và chưa tương xứng với mức thưởng của chính 
quyền. Quy định mức làm lợi để xót thưởng lao động 
sáng tạo chưa phủ hợp cho từng đối tượng, hướng dẫn 
phương pháp xác định giá trị làm lợi chưa cụ thể, nhất là 
lĩnh vực quản lý, văn hóa, xã hội, cho nên chưa khuyến 
khích các đối tượng khác tham gia hưởng ứng phong 
trào thi đua. 

- Chưa quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn 
nghiệp vụ thi đua, khen thưởng, thiếu đôn đốc, kiểm tra, 
tổng kết, đánh giá phong trào. Việc phát hiện nhân tố 
mới, khuyến khích và nhân điển hình tiên tiến chưa thực 
hiện tốt. 


Chúng ta đang tiến vào thế ký XXI với những biến đổi 
to lớn và sâu sắc. Đó là thế kỷ mà khoa học và công 
nghệ sẽ có những bước nhấy vọt chưa từng có. Nền kinh 
tế tri thức và xã hội thông tin sẽ chiếm vị trí ngày càng 
lớn trong quá trình phát triển. Quá trình hội nhập quốc tế 
đang đặt ra cho chúng ta nhiều thuận lợi nhưng cũng 
không ít khó khăn, thách thức. Do vậy, thi đua, khen 
thưởng trong giai đoạn mới có nhiệm vụ hết sức quan 
trọng. Các phong trào thi đua phải hướng vào tranh thủ, 
tận dụng mọi thời cơ, phát huy mạnh mẽ nội lực, khắc 
phục và vượt qua mọi thách thức để sẵn sảng vả chủ 
động hội nhập quốc tế và khu vực. Để các phong trào thi 
đua trong thời gian tới phát triển một bước mới, tương 
Xứng và ngang tầm với công cuộc đổi mới, đáp ứng nhu 
cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
các cấp công đoàn cần tập trung triển khai tốt các phong 
trào sau : 

1 - Phong trào thi đua lao động giỏi với năng suất, 
chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 
động. 

Tùy theo đặc điểm của mỗi ngảnh, địa phương, 
doanh nghiệp, phong trào tập trung hướng vảo việc phấn 
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đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã 
hội của ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ quan, đơn 
vị mình. Trong các doanh nghiệp, vận động CNVCLĐ thi 
đua tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cải tiến mẫu 
mã, nhãn mác, hoàn thành đúng thời gian, đáp ứng yêu 
cầu thị trường và mở rộng thị trường, từng bước giảm 
dần sự bảo hộ của nhà nước, vững vàng hội nhập quốc 
tế và khu vực. Động viên, khuyến khích CNVCLĐ hưởng 
ứng phong trảo đảm nhận công trình, sản phẩm, việc 
khó phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
Những doanh nghiệp đang gặp khó khăn nên hướng 
phong trào vào phát huy trí tuệ quần chúng tham gia 
tháo gỡ những khó khăn, ách tắc trong sản xuất, kinh 
doanh để duy trì, phát triển sản xuất, ổn định việc làm và 
đời sống, thu nhập của người lao động. Giáo dục, vận 
động CNVCLĐ ròn luyện tác phong công nghiệp, nắm 
vững và thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, quy trình sản 
xuất, quy trình vận hành, quy phạm an toàn, tăng cường 
tổ chức và hoạt động mạng lưới an toàn, vệ sinh lao động. 

Động viên cán bộ khoa học, kỹ thuật, công nhân lao 
động thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Hướng phong trảo vào 
giải quyết những khó khăn của cơ sở, tìm giải pháp tiết 
kiệm vả nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư, năng lượng, 
thay thế vật tư nhập ngoại bằng vật tư trong nước. Tận 
dụng phế liệu để sản xuất ra sản phẩm hữu ích ; cải tiến 
công cụ, sử dụng triệt để tính năng, công suất máy móc 
thiết bị, tìm các giải pháp giảm tính chất nặng nhọc, độc 
hại, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Nghiên cứu ứng 
dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến phù hợp vào sản xuất. 
Trong các trường học, bệnh viện, cơ quan nghiên cứu 
khoa học, nâng cao chất lượng Các phong. trào thị đua 
động giỏi”. Trong các đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành 
chính, tổ chức xã hội, động viên cán bộ, công chức, viên 
chức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phong 
trào lao động sáng tạo hướng vào phát huy trí tuệ để 
nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách, 
các giải pháp cải tiến lễ lối làm việc, cải cách thủ tục 
hành chính. Tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng 
người cán bộ, công chức, viên chức “trung thánh - sáng 
tạo - tận tụy - gương mẫư”. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể 
của ngành, địa phương, cơ sở, công đoàn vận động 
CNVCLĐ tích cực thi đua liên kết phục vụ phát triển 
nông nghiệp - nông thôn, đưa nhanh tiền bộ khoa học - 
kỹ thuật về đồng ruộng, xây dựng nông thôn mới theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

2 - Phong trào học tập nâng cao trình độ mọi mặt, 
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Trong điều kiện đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
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hóa đất nước, từng bước chủ động tham gia hội nhập 
khu vực và quốc tế, việc nâng cao chất lượng lao động 
là yêu cầu tất yếu, đòi hỏi CNVCLĐ phải không ngừng 
học tập, nâng cao trình độ vồ mọi mặt nhằm, đáp ứng 
yêu cầu ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ 
vào sản xuất. Tăng cường học tập lý luận chính trị, 
truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam. Đối với cán 
bộ, công chức, viên chức phải có kế hoạch học tập 
thường xuyên. Nội dung học tập trung vào nâng cao 
trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, năng lực hoạt 
động thực tiễn, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, từng 
bước phổ cập đại học và nâng cao tỷ lệ cao học ; nâng 
cao kiến thức tin học, vi tính, ngoại ' ngữ ; nắm vững pháp 
luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Công đoản cơ sở chủ động đề xuất, 
phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
điều tra cơ bản về trình độ tay nghề, văn hóa, chuyên 
môn, nghiệp vụ, tuổi đời, phân loại đối tượng để có kế 
hoạch đảo tạo và đảo tạo lại. Xác định mục tiêu, nội 
dung, hình thức học phù hợp. Căn cứ vào quy định của 
chính sách, pháp luật, điều kiện đơn vị, công đoàn đề 
xuất và phối hợp vận động, tổ chức cho CNVCLĐ học 
tập theo các hướng : kèm cặp đảo tạo trong quá trinh 
làm việc, khuyến khích tự học. 

3 - Thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, 
chống lãng phí, chống các tệ nạn xã hội. 

Trong sản xuất, kinh doanh tập trung phát động 
phong trào thi đua trong CNVCLĐ phấn đấu giảm định 
mức tiêu hao, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, năng 
lượng, giảm tỷ lệ sản phẩm sai hỏng, thu hồi, tái sinh, tận 
dụng phế liệu làm ra sản phẩm mới, sử dụng hiệu quả 
năng lực máy móc, thiết bị, thời gian làm việc. Trong các 
cơ quan hành chính, sự nghiệp phát động các phong 
trào thi đua tiết kiệm chỉ phí hành chính, tiết kiệm vật tư, 
văn phòng phẩm, điện năng, điện thoại, sử dụng có hiệu 
quả thiết bị, tài sản cơ quan. Sử dụng, quản lý ngân sách 
đúng quy định của chế độ tài chính, mang lại hiệu quả 
thiết thực. Các cấp công đoàn vận động CNVCLĐ tiết 
kiệm trong tiêu dùng, dành tiền đầu tư vào sản xuất, tạo 
việc làm, mua cổ phần nơi doanh nghiệp thực hiện cổ 
phần hóa, tham gia mua công trái xây dựng đất nước. 
Đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ bảo vệ an ninh Tổ quốc 
găn với chống tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. 
Động viên CNVCLĐ tích cực đấu tranh với các biểu hiện 
tiêu cực, phát hiện, tố giác những hành vi tham ô, tham 
nhũng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy định 
về công khai tài chính. Tuyên truyền giáo dục, vận động 
CNVCLĐ không ngừng rèn luyện lối sống giản dị, 
lành mạnh, tác phong gương mẫu ; xây dựng gia đình 
văn hóa mới, vận động mọi người chống các tệ nạn xã 
hội v.v. Q 
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Lời BBT : Tạp chí Cộng sản, số 19 (10-2000) đã giới thiệu Hội thảo quốc tế 
Việt Nam trong thế kỷ XX” tổ chức tại Hà Nội từ ngày 19 đến 21-9-2000. 
Dưới đây chúng tôi trích đăng các báo cáo của ngài Rô-mét Chan-đra, 
Chủ tịch danh dự Hội đông hòa bình thế giới ; của giáo sư, tiến sĩ A-lếch-xăng 
Li-lốp (đại biểu Bun-ga-ri) và của đông chí Hê-xút Ai-xê Xô-tô-lông-gô 
(đại biểu Cu Ba) tại cuộc hội thảo trên. Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản. 


VIỆT NAM - HỒ CHÍ MINH — CHIẾN THẮNG 


xuất hiện trong tiếng nói của những người bảo 

vệ và kiến tạo hòa bình trên thế giới - một từ mà 
cùng một lúc mang rất nhiều ý nghĩa : đấu tranh, dũng 
cảm, anh hùng ; và nó còn có ý nghĩa là chiến thắng, 
độc lập, tự do. Từ đó là Việt Nam. Và có một cái tên 
đã luôn gắn liền với từ nảy - từ chỉ tên của một đất 
nước. Đó là Hồ Chí Minh. 

Bác Hồ là một người rất yêu thiếu nhi Việt Nam và 
thiếu nhi trên khắp thế giới. Người là niềm cảm hứng 
cho cuộc đấu tranh bất khuất của dân tộc mình, và 
cũng là nguồn cảm hứng cho tất cả các dân tộc đang 
đấu tranh cho những điều tốt đẹp nhất của nhân loại. 

Đoàn kết với Việt Nam. 

Ngay tử lúc mới thành lập, Hội đồng hòa bình thế 
giới và tất cả những người bảo vệ và kiến tạo hòa bình 
đã tham gia hoạt động trong các phong trào thành viên 
tại các nước luôn sát cánh củng với nhân dân Việt Nam 
dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ủy ban 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trước quân phiệt 
Nhật Bản và thực dân Pháp đã dẫn đến sự ra đời của 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945. 
Bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 
trong ngày này trước 500 ngàn đồng bào tại quảng 
trường Ba Đình đã nói lên một cách rõ ràng cuộc đấu 
tranh của nhân dân Việt Nam trong những ngày tháng 


IE nửa sau thế kỷ XX, có một từ đã bắt đầu 


BÔ-MÉT CHAN-ĐRA 


đó. Bản Tuyên ngôn khẳng định : “Nước Việt Nam có 
quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một 
nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết 
đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải 
để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. 

Những năm kháng chiến chống Pháp từ 1945 đến 
1954 đã chứng kiến sự lớn mạnh của cuộc đấu tranh 
của nhân dân Việt Nam giải quyết những vấn đề mới 
nảy sinh. Ngày 3-9-1945 trong cuộc họp đầu tiên của 
Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách : phát động sản xuất, thanh 
toán nạn đói, bắt đầu một chiến dịch giúp đỡ thóc gạo 
cho người nghèo ; phát động phong trào xóa nạn mù 
chữ ; tổ chức càng sớm càng tốt Tổng tuyển cử với hệ 
thống phổ thông đầu phiếu, chuẩn bị một hiến pháp 
dân chủ ; phát động phong trào học tập tác phong 
công nghiệp, cần kiệm, trung thực, thẳng thắn, xóa bỏ 
những thói quen xấu còn lại từ thời thực dân, bỏ thuế 
thân, thuế chợ, lệ phí cầu phà ; cấm hút thuốc phiện ; 
ban hành luật tự do tín ngưỡng và đoàn kết giữa đạo 
Thiên chúa và đạo Phật. 

Điện Biên Phủ - Chiến thắng lẫy lừng. 

Thực dân Pháp đã cố gắng áp đặt một lần nữa sự 
thống trị của họ nhưng đã thất bại. Điện Biên Phủ đã 
báo trước sự tiêu diệt hoàn toàn quân đội Pháp. Hồ Chí 
Minh đã nói về Điện Biên Phủ : “Chiến thắng to lớn này 
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thuộc về nhân dân chúng ta, nhưng cũng thuộc về 
những người đang bị áp bức trên toàn thế giới... tất cả 
quân xâm lược đế quốc nhất định thất bại, tất cả các 
cuộc chiến tranh cách mạng nhất định thành công”. 

Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương kết thúc vào 
ngảy 20-7-1954. Chính phủ Pháp buộc phải đồng ý 
đình chiến trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào vả 
Cam-pu-chia. 

Trong khi chính phủ Mỹ hứa tôn trọng Hiệp định 
Giơ-ne-vơ về Đông Dương, họ đã có những kế hoạch 
xâm lược và thống trị trên ba nước Đông Dương. Hồ 
Chí Minh nói trong Thông điệp đặc biệt của mình vào 
ngày 22-7-1954 “là những bộ phận của một đất nước, 
miền Bắc, miền Trung, miền Nam phải được thống 
nhất, nhân dân cả nước phải được tự do. Ông bổ sung 
thêm rằng : cuộc đấu tranh vì hòa bình, thống nhất, 
độc lập và dân chủ là một cuộc đấu tranh lâu dài và 
khó khăn”. 

Cuộc đấu tranh của toàn thể nhân dân Việt Nam, 
Lào và Cam-pu-chia bây giờ đã chuyển sang chống lại 
Hoa Kỳ. Trong báo cáo tại Hội nghị toàn thể lần thứ 6 
của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đã vào miền 
Nam thay thế thực dân Pháp và đã “thổi lên ngọn lửa 
của cuộc chiến tranh mới... họ đã trở thành kẻ thù chủ 
yếu và trực tiếp”. - 

Nhân dân trên khắp thế giới vui mừng với những 
thành công của cuộc đấu tranh sáng suốt và gan góc 
của nhân dân Việt Nam để bảo vệ đất nước mình 
chống lại cuộc xâm lược của Mỹ giải phóng miền Nam 
và buộc quân lực Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam. 


TÂM QUAN TRỌNG LỊCH SỬ CỦA 
CÔNG CUỘC ĐỐI MỚI 


Z - nghĩa siêu quốc gia của các cuộc cải cách của 
các bạn cần được nhận thức không chỉ như một 
sự đánh giá (thành tựu của các bạn quả là rực 

rỡ), mà trước hết phải như một nhận thức tầm quan 


28 


SỐ 20 (10-2000) 


Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ bị thất bại. 

Sự dã man của quân xâm lược Mỹ - thả bom trải 
thảm các thành phố, sử dụng bom na-pan giết chóc trẻ 
em, tàn sát hủy diệt những người nông dân bình 
thường ở Mỹ Lai và các làng mạc khác, tra tấn và giết 
hại những người yêu nước miền Nam, sử dụng chất 
độc màu da cam và các vũ khí hóa học khác chống lại 
những người dân thưởng - tất cả những điều này làm 
cho cả loài người phẫn nộ trong đó có cả những người 
dân sống trong lòng nước Mỹ. 

Hội đồng hòa bình thế giới và những phong trào 
hòa bình khác đã nắm tay nhau trong những hoạt động 
đoàn kết, hội nghị, diễu hành ngoài sứ quán Mỹ yêu 
cầu Mỹ phải chấm dứt xâm lược, ném bom, chiếm 
đóng. 

Ngày cảng có nhiều thanh niên, sinh viên Mỹ từ 
chối phục vụ trong quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam. 
Những cuộc phản đối của quần chúng ở các thành phố 
nước Mỹ, tại các trường đại học, tại nơi làm việc. Tất cả 
những điều đó đã góp phần làm thất bại cuộc chiến 
tranh bạo tàn của Oa-sinh-tơn tại Việt Nam. | 

Những hình ảnh lính Mỹ và một số đồng minh của 
Mỹ tháo chạy điên cuồng khỏi Sài Gòn được phát trên 
truyền hình khắp thế giới vẫn còn in đậm trong tâm trí 
của các dân tộc đánh dấu thất bại hoàn toàn của một 
cường quốc hạt nhân mạnh nhất thế giới trước những 
người dân bất khuất của một đất nước châu Á nhỏ bó. 

Nhân dân Việt Nam thống nhất với nhau như vậy 
nên đã bảo vệ được chủ quyền đất nước mình. Việt 
Nam, Hồ Chí Minh, chiến thắng ... “Không có gì quý 
hơn độc lập, tự do". 


G$, T$ A-LẾCH-XĂNG LI-LỐP 


trọng lịch sử của những cải cách này, trách nhiệm đối 
với thắng lợi cuối cùng của những cuộc cải cách ấy. Nói 
một cách ngắn gọn, tương lai của chủ nghĩa xã hội trên 
phạm vi thế giới phụ thuộc ở mức độ quyết định vào 
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những cuộc cải cách của chủ nghĩa xã hội ở Trung 
Quốc và Việt Nam. _ 

Ý nghĩa siêu quốc gia của các cuộc cải cách này 
được thể hiện như thế nào ? Tôi muốn hệ thống hóa 
như sau : 

Trên bình diện lý luận - Sẽ phải trả lời cho câu hỏi : 
chủ nghĩa xã hội có thể cải cách được không ? Hiện nay 
rất nhiều nhà lý luận phương Tây (cả những người cánh 
hữu và những người cánh tả) đều đưa ra câu trả lời phủ 
định. Một số khác, trong đó tôi cho là có. Một trong những 
trọng tài phù hợp nhất của chân lý là thắng lợi hoặc thất 
bại của những cải cách ở Trung Quốc và Việt Nam, kết 
quả của nó và cửa sau nó. | 

Trên bình diện lịch sử - Phải tổng kết được kinh 
nghiệm lịch sử cần thiết và thúc đẩy lực quán tính lịch 
sử cho sự nghiệp đổi mới và hiện đại hóa chủ nghĩa xã 
hội với tư cách là một lý thuyết, một hệ tư tưởng và một 
xã hội hiện thực trong những điều kiện hiện thực mới 
của thế kỷ XXI. Đây là một công việc to lớn mà tất cả 
các đảng xã hội chủ nghĩa trên thế giới phải tham gia 
giải quyết. Nhưng đóng góp của các cuộc cải cách của 
các bạn sẽ là một điều cực kỳ quan trọng. 

Trên bình diện kinh tế - Cuộc cải cách cấp tiến hệ 
thống kinh tế của chủ nghĩa xã hội, việc tạo ra một 
nền kinh tế thị trường toàn diện, sự phát triển mạnh mẽ 
của lực lượng sản xuất trên cơ sở của những công 
nghệ và những thành tựu khoa học cao của thế giới, 
việc bảo đảm phúc lợi cho tất cả mọi người, sự tham 
gia với khả năng cạnh tranh cao vào nền kinh tế toàn 
cầu, là những vấn đề cần giải quyết. Về mặt này, các 
cuộc cải cách của Trung Quốc và Việt Nam có ý nghĩa 
quyết định. 

Trên binh diện chính trị - Sự kết hợp chủ nghĩa xã 
hội với dân chủ, việc cải cách dần dần hệ thống chính 
trị một cách phù hợp với những lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa chung nhưng với nét đặc trưng, lịch sử và hệ giá 
trị của các nước và các nền văn minh khác nhau. 

Trên bình diện địa chiến lược - Thắng lợi của các 
cuộc cải cách số phục hồi lại ở mức độ lớn ý nghĩa 
chiến lược của chủ nghĩa xã hội trong sự phát triển thế 
giới, sẽ mở ra những triển vọng khắc phục cuộc khủng 
hoảng đang vướng phải, và thúc đẩy việc hình thành 
một thế giới đa cực và một trật tự thế giới chính 
nghĩa hơn. 
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Một vấn đề đặc biệt to lớn là : Cần một khoảng thời 
gian bao nhiêu để cải cách và xây dựng một xã hội xã 


_ hội chủ nghĩa đầy đủ giá trị. Sự thất bại của chủ nghĩa 


xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã đặt vấn đề này một 
cách gay gắt và cấp thiết. Quan niệm trước đây của 
chúng ta vẫn còn hởi hợt, mơ hồ và không được khẳng 
định. Một xã hội hậu tư bản chủ nghĩa không thể được 
xây dựng trong vòng vài chục năm, và lại trong những 
nước vốn lạc hậu về kinh tế trong quá khứ. 

Vì vậy tôi cho rằng cả thắng lợi của cải cách, cả 
việc hiện thực hóa ý nghĩa xuyên quốc gia của cuộc cải 
cách ấy sẽ đạt được trong một khoảng thời gian cần 
thiết, chứ không phải trong một thời gian ta mong 
muốn. Kinh nghiệm thắng lợi của các bạn và kinh 
nghiệm đau xót của chúng tôi - chỉ ra rằng toàn bộ điều 
đó sẽ không thể đạt được trước giữa thế kỷ tới, hình 
thành một xã hội xã hội chủ nghĩa thực sự (autentique) 
sẽ cần một khoảng thời gian lịch sử dài hơn. Những sự 
huyễn hoặc và chủ nghĩa duy ý chí sẽ phải trả giá đắt. 
Nhưng một điều không kém phần quan trọng là sự vận 
động tới mục tiêu. 

Cải cách là cấp thiết. Luận cứ của tôi : 

- Xuất phát từ lôgic nội tại của sự phát triển lịch sử. 
Các xã hội sinh ra không phải trong một thể hình hoàn 
chỉnh. Chủ nghĩa tư bản thế kỷ XVI, XVII, XVIII hoặc 
XIX, thậm chí vào nửa đầu thế kỷ XX, hoàn toàn không 
phải là chủ nghĩa tư bản “văn minh”, “được thuần hóa”, 
"nhân dân” hiện đại. Nó đã trải qua những cuộc cải 
cách nghiêm túc và các giai đoạn (phases) phát triển. 
Chủ nghĩa xã hội cũng không phải là trường hợp ngoại 
lệ của lôgic lịch sử này. 

- Chủ nghĩa xã hội Xô viết và Đông Âu vẫn chỉ ở 
vào thời thơ ấu : với 70 năm và 45 năm. Bên cạnh đó, 
nó thắng lợi ở những nước tư bản chủ nghĩa kém phát 
triển. Chủ nghĩa xã hội chưa được phát triển một cách 
“tự nó” và phát triển “vì chúng ta”. 

- Chủ nghĩa xã hội đã bứt ra khỏi giai đoạn ấu trĩ sơ 
kỳ của mình, đã khắc phục được sự lạc hậu của các 
nước mà nó thắng lợi ở đó. Nó đã cần được phát triển. 
trong những điều kiện của những nước phát triển trung 
bình. Điều đó tự nó đòi hỏi phải cải cách. 

- Trên thế giới đã diễn ra những thành tựu to lớn 
của khoa học và công nghệ. Cuộc cách mạng hậu 
công nghiệp tạo ra khả năng cho những cải cách cấp 
tiến trong sự phát triển của lực lượng sản xuất. Nền 
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kinh tế thế giới bắt đầu được toàn cầu hóa. Những vấn 
đề môi trường có ý nghĩa sống còn. Không cải cách số 
không thể tổn tại, và vượt lên trên chủ nghĩa tư bản. 

- Cần phải mở cửa với thế giới đang toàn cầu hóa. 
Cần xuất hiện trên diễn đàn kinh tế, công nghệ, thông 
tin thế giới to lớn. Hệ thống kinh tế và chính trị của mô 
hình xã hội chủ nghĩa Xô viết, trong những điều kiện 
mới đã chỉ ra những sai sót nặng nể. Bản thân chủ 
nghĩa xã hội Xô viết cũng có nhu cầu cải cách. Đã tích 
tụ lại những vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị to lớn. Việc 
giải quyết chúng là không thể trì hoãn. Bản thân sự sao 
chụp lại mô hình Xô viết với tư cách là một chiến lược 
phát triển đã chỉ rõ ra sai lầm có tính nguyên tắc. Cần 
phải có một cộng đồng xã hội chủ nghĩa kiểu mới - chủ 
nghĩa xã hội thế giới đa dạng. 

- Việc cải cách chủ nghĩa xã hội đã bị muộn. Thời 
gian thích hợp nhất là vào những năm 60. Lúc đó, cả 
các nước tư bản chủ nghĩa cũng đã tự mình làm phù 
hợp (adapter) với những công nghệ mới. Việc bỏ qua 
cải cách chủ nghĩa xã hội hiện thực vào những năm 60 
là một sai lầm lịch sử. Mặc dù vậy, sự muộn màng này 
không có tính quyết định về mặt lịch sử. Điều có ý 
nghĩa quyết định đối với chủ nghĩa xã hội Xô viết và 
Đông Âu là sự thất bại, nói đúng hơn là sự phá sản của 
"Cải tổ”. 

Những suy nghĩ của tôi về vấn để “Tại sao cải tổ 
thất bại ?” có thể được hệ thống hóa theo những 
hướng sau : 

- Cải tổ thiếu một chiến lược tích cực được tính toán 
sâu sắc. Đã có sự phê phán đối với "sự trì trệ” nhưng 
lại không có sự rõ ràng những mục tiêu nào được đặt 
ra, chúng được thực hiện theo sự nhất quán nảo, trong 
thời gian nào, bằng nguồn tài nguyên nào, trong những 
điều kiện nào. Không có một chiến lược tích cực về mặt 
nhà nước, đảng, tư tưởng, kinh tế, chính trị. Không phải 
khẩu hiệu, mà là chiến lược. Bởi vậy, sau đó đã nảy 
sinh ra những hiện tượng nguy hiểm như luống cuống, 
hỗn độn, mất ổn định của nhà nước và xã hội, sự ngắt 
quãng kinh tế, sự xuống dốc của mức sống, khoảng 
trống cho những lực lượng phục hồi. 

- Nhận thức hời hợt về thời gian cần thiết cho việc 
cải cách chủ nghĩa xã hội. Năm 1987, Goóc-ba-trốp 
yêu cầu nhân dân mình 2 năm chịu đựng. Dự án kinh 
tế phổ biến nhất được gọi là dự án “500 ngày”. Chỉ để 
so sánh, tôi sẽ dẫn ra rằng Đặng Tiểu Bình cần một 
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thế kỹ cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội Trung Quốc. 
Rõ ràng là cải tổ tự nhận thức mình như một sự chữa 
trị ngắn hạn chứ không phải như một quá trình lịch 
sử phức tạp. Điều này dẫn đến sự bất lực trong việc 
giải quyết một cách thắng lợi những nhiệm vụ to lớn 
về kinh tế, công nghệ, xã hội, chính trị và văn hóa của 
công cuộc hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội hiện thực. 

- Đánh giá quá cao trình độ phát triển của chủ 
nghĩa xã hội và hạ thấp khả năng phục hồi. Việc hạ 
thấp yếu tố ốn định chính trị với tư cách là điều kiện để 
cải cách thắng lợi có những hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng. | 

- Không có một hệ tư tưởng nghiêm túc cho “cải tổ”. 
Cải tổ không sinh ra những tư tưởng mới. Nó không tạo 
ra những nhà lý luận lớn. Khoảng trống về tư tưởng, 
đạo đức và tinh thần là một trong những chỗ yếu nhất 
của cải tổ. 

- Cải tổ không đưa ra được những chính trị gia và 
những nhà hoạt động nhà nước ở tầm lịch sử, không 
tạo ra những nhân vật lịch sử lớn. Ở đây, tôi không 
muốn đưa ra những đánh giá cá nhân, nhưng sự thiếu 
hụt (déficit) thủ Iĩnh là một trong những nguyên nhân 
quan trọng nhất của sự thất bại của cải tổ. Rõ rằng việc 
cải cách chủ nghĩa xã hội là không thể, nếu thiếu hai 
yếu tố chủ thể quan trọng : các đẳng phái chính trị 
cánh tả đã được cải cách thắng lợi hoặc đang trong 
quá trình cải cách và những người thủ lĩnh chính trị, 
những nhà lý luận cỡ lớn. 

- Cuỗi cùng, nhưng không phải về mặt ý nghĩa - 
“cải tổ” bị thất bại với sự tham gia trực tiếp và cả về mặt 
chiến lược của phương Tây, trước hết là của Mỹ. Chiến 
lược của phương Tây là : bóp nghẹt về kinh tế và cô lập 
về công nghệ ; chiến thuật của phương Tây là : gò ép 
(gorbimania) + bao vây về công nghệ và đầu tư + 
những chương trình đặc biệt của CIA + gây rối loạn và 
phân rã. Hiện nay, ở phương Tây đã xuất bản một khối 
lượng lớn sách báo tài liệu và hồi ký, ở đó không hề 
thiếu thông tin về những vấn đề này. 

Và như vậy, theo luận thuyết của tôi, cải tổ bị thất 
bại không phải bởi không cần cải cách chủ nghĩa 
xã hội, hoặc không thể cải cách được, và cũng không 
phải cải cách quá muộn màng, mà vì “cải tổ” quá yếu 
ớt với tư cách là một chiến lược, một chính sách và một 
cầm nang chỉ dẫn quá trình cải cách. Sự thất bại của 
cải tổ không phải được định trước về mặt nguyên tắc 
hoặc về mặt lịch sử, nó diễn ra một cách cụ thể trên 
thực tế. 
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ĐỐI IÓI CỦA VIỆT NAM - 
MỘT TIỀN TRÌNH CÓ TÍNH SÁNG TẠO 


Chuyển đổi từ kém phát triển lên chủ nghĩa 

"” gã hội. _ 

Điểm lại công cuộc đổi mới của Việt Nam từ một cái 
nhìn bên ngoài, tránh thành kiến và với phương pháp 
luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chúng tôi nhận thấy 
rằng đây là một tiến trình có tính sáng tạo dựa vào cơ 
sở lý thuyết nói trên và được điều chỉnh theo các đặc 
trưng dân tộc. Mặc dù kẻ thù cố nhấn mạnh rằng nền 
tảng lý thuyết của chủ nghĩa xã hội là những phương 
cách cổ lỗ, không đứng vững, phải được thay bằng chủ 
nghĩa tư bản, song tôi nghĩ điều quan trọng và cần phải 
ghi nhớ những điểm trọng yếu để đạt được một sự 
phân tích khách quan tiến trình đổi mới. Đó là : 

Lịch sử các dân tộc đã từng có những cuộc cách 
mạng chính trị thắng lợi cho thấy sự phát triển lực 
lượng sản xuất và xã hội hóa sản xuất không phải là 
điểm xuất phát của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
vốn loại bỏ các quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nói 
một cách khác là, các dân tộc phát triển cao không hề 
trải qua bước chuyển đối sang xã hội chủ nghĩa - 
nhưng lại có những nguyên nhân khác làm khởi phát 
các cuộc cách mạng chính trị - do sự phát triển không 
đầy đủ của giai đoạn khởi đầu việc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Trong trường hợp của Nga, chính sách kinh tế mới 
được ra đời khi V.I. Lê-nin nói rõ sự phát triển không 
đầy đủ của lực lượng sản xuất trong đất nước, và ra 
sức làm tương hợp lực lượng sản xuất với quan hệ sản 
xuất. Rõ ràng là thông qua một chính sách kinh tế mà 
các quy luật thị trường, kiểm soát của nhà nước và 
thanh toán tài chính được lấy làm nền tảng. 

Tôi tán thành ý kiến cho rằng : Theo quy luật tương 
ứng giữa quan hệ sản xuất, các đặc trưng và trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất, thì tiến trình biến đổi 
xã hội chủ nghĩa phải có những bước đi và những con 
đường thích hợp. Kinh nghiệm đã dạy rằng lực lượng 
sản xuất không chỉ bị ngưng trệ do gián đoạn của quan 
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hệ sản xuất, mà còn do thiếu đồng bộ giữa quan hệ và 
những yếu tố khác vượt ra ngoài sự phát triển của 
lực lượng sản xuất. Thực tiễn đất nước Việt Nam đòi 
hỏi phải lưu tâm đến các con đường kinh tế tức thời và 
quá độ để tiến lên từ trình độ thấp đến các trình độ 
cao, từ những con đường nhỏ đến những con đường 
quan trọng. 

2 - Những nguyên nhân quyết định. 

Tiến trình đổi mới tập trung vào : từ bỏ sự thay đổi 
hấp tấp các kiểu cách sản xuất khác nhau, để đưa 
chúng vào thành những cơ cấu hợp tác và nhà nước 
quản lý. Từ bỏ nỗi ám ảnh sợ hãi thị trường và sự hiểu 
biết chủ quan đã làm biến đổi việc kế hoạch hóa kinh 
tế thành một thứ tập trung quan liêu của việc bao cấp 
phổ quát. 

Hơn nữa, buộc các yếu tố kinh tế của sự phát triển 
hạn chế (cách quản lý cá nhân hoặc quản lý nhỏ) phải 
chuyển thành yếu tố do nhà nước quản lý là không gạt 
bỏ chúng được, mà làm cho chúng trở thành bất hợp 
pháp, và như vậy là khuyến khích chợ đen. Thật vậy, 
làm như thế để gạt bỏ con đường của tư bản tư nhân 
mà không lưu tâm đến khả năng đóng góp của chúng 
vào sự phát triển của đất nước. Cũng như vậy, tiến 
trình này đã cản đường nhiều dạng hình của chủ nghĩa 
tư bản nhà nước (vốn chung, hợp đồng cho thuê từng 
phần hoặc toàn bộ, v.v..) vốn có thể được sử dụng 
trong thời kỳ chuyển đổi lên hệ thống xã hội chủ nghĩa. 

Từ khi thống nhất đất nước năm 1975, một chính 
sách kinh tế tập trung thực sự, bao cấp rộng rãi, xã hội 
hóa bằng bất cứ giá nào và ưu tiên đầu tư cho công 
nghiệp nặng, đã tác động lên Việt Nam. Về mặt này, 
điều quan trọng cần phải nói là : Việt Nam một nước 
kém phát triển với hơn 80% dân số sống ở nông thôn, 
cơ sở hạ tầng hầu hết đã bị hủy hoại do những thời kỳ 
chiến tranh lâu dài. 

Việt Nam thửa nhận những hoạt động đó đã tác 
động tiêu cực lên đất nước, bởi vì những yếu tố vừa 
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nêu trên đã làm phát triển chủ nghĩa gia trưởng và làm 
thui chột sáng kiến. Cũng như vậy, những khác biệt về 
đóng góp cho sự thịnh vượng dân tộc không được lưu 
tâm đến, làm tăng tính ỳ và tính thụ động của xã hội 
lên. Điều quan trọng là cơ cấu quốc tế đã tác động như 
một chất xúc tác cho tiến trình cải cách vốn đã được 
thực hiện về mặt khái niệm vào năm 1986 ; vậy là 
quyết định đổi mới được khởi sự. 

Nội dung đổi mới mà Đảng và Chính phủ Việt Nam 
đề ra bao gồm : 

- Thừa nhận mọi phương thức sở hữu bình đẳng về 
luật pháp và kinh tế. 

- Gạt bỏ chế độ tập trung quan liêu và quan điểm 
chủ quan của nó. 

- Xây dựng một nền kinh tế đa thành phần vận 
hành phù hợp với cơ chế thị trường dưới sự quản lý của 
Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Đa dạng hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại. 

- Củng cố dân chủ xã hội chủ nghĩa trên mỗi lĩnh 
vực. 

Để đạt được những điều đó cần thiết phải làm cho 
các khái niệm cơ bản thích ứng lại với đặc trưng dân 
tộc và với quy luật khách quan phát triển xã hội. Những 
khái niệm quan trọng nhất là : 

a) Đổi mới là thể hiện sự chuyển đổi sang chủ 
nghĩa xã hội từ những điều kiện kém phát triển. Hệ quả 
là, xã hội Việt Nam hiện thời đang trải qua “giai đoạn 
khởi đầu của thời kỳ quá độ sang chủ nghĩa xã hội”. 

b) Phải nhìn thắng vào sự thật là các cơ cấu kinh 
tế - xã hội khác nhau cùng tồn tại đã làm cho việc thể 
hiện một thái độ mới đối với việc sử dụng và biến đổi 
các cơ cấu nói trên sao cho việc xây dựng từng bước 
và tiếp tục củng cố vững chắc các quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa được hoàn thành là có tính khả thi. Do 
đó, nền kinh tế phải được kết cấu với sự lưu tâm đến 
tính đa dạng đặc biệt của nó. 

c) Trong bối cảnh này, cơ chế kinh tế thửa nhận sự 
tồn tại khách quan của các quan hệ tiền - thị trường. 
Quan hệ này làm cho việc trao đổi tương đương giữa 
các yếu tố khác nhau của cơ cấu kinh tế đa thành 
phần, quan hệ sản xuất - nhu cầu, quan hệ phí tổn - lợi 
nhuận và tự trang trải trở thành khả thi. Các quan hệ 
này là một trong những công cụ quan trọng nhất để lập 
kế hoạch quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực cũng như 
để kiểm soát kinh tế vĩ mô và vi mô. 

d) Mở rộng sự tham gia của đất nước vào sự phân 
công lao động quốc tế, và đầy mạnh các quan hệ kinh 
tế đối ngoại, quan hệ tài chính và khoa học - kỹ thuật. 
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Trong gần 15 năm thực hiện đổi mới, Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam đã trở thành một trong những 
nền kinh tế năng động của thế giới, đã đưa mức sống 
tăng lên vững vàng. Cũng như vậy, đất nước đang có 
những bước đi vững chắc trên con đường công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

3 - Thành phần kinh tế, thị trường, nhà nước và 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Về mặt lịch sử, công cuộc đổi mới của Việt Nam đã 
cải tiến về khái niệm và cách quản lý của Đảng và Nhà 
nước, cả một tiến trình phức hợp và khác biệt về kinh 
tế - xã hội và chính trị mà đất nước đang trải qua. Từ 
đó, ta có thể thấy bước tiến triển của khái niệm : kinh 
tế đa thành phần vận hành phù hợp với cơ chế thị 
trường dưới sự quản lý của Nhà nước và theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa nhằm để xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong thơi kỳ quá độ. 

Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam 
nhấn mạnh đến 5 thành phần kinh tế : nhà nước, hợp 
tác xã (nông nghiệp cỡ nhỏ hoặc thủ công, tín dụng, 
thương mại), cá thể, tư bản tư nhân và tư bản nhà 
nước. Những thành phần đó được xác lập theo nhiều 
cách và trong những lĩnh vực khác nhau. 

Đứng trước quan điểm tân tự do đang ưu trội về “thị 
trường hoàn hảo”, chúng tôi đồng ý với quan niệm của 
Việt Nam. Đây không phải là một thuộc tính riêng của 
chủ nghĩa tư bản, mà xuất hiện như là kết quả của sự 
phát triển của nhân loại và phải được nhà nước kiểm 
soát để mở rộng các tác động tích cực và hạn chế tác 
động tiêu cực. Nhà nước sở hữu các phương tiện sản 
xuất chính và kiểm soát có quyết định các hoạt động 
của đất nước. Việc chuyển từ cái gọi là “quá độ quan 
liêu” sang kế hoạch hóa có định hướng và điều tiết ở 
bậc vĩ mô và vi mô đã làm cho những việc sau đây có 
tính khả thi : 

a) Tạo cho các xí nghiệp, doanh nghiệp và các 
thiết chế kinh doanh khác được quyền tự trị về tài 
chính. Thông qua cách này, sẽ mở đường cho việc loại 
bỏ dần bao cấp tài chính phổ quát. Điều nảy là đặc 
trưng cho thời kỳ trước đổi mới ; 

b) Giữ được quyền lực của các thiết chế trung ương 
thông qua các phương pháp kinh tế và các chính sách 
kinh tế vĩ mô áp dụng có hiệu quả, gắn với các nhu cầu 
cần thiết chung và ưu tiên của đất nước ; 

c) Tạo được một không khí thuận lợi để tăng cường 
tính hiệu quả kinh tế quốc gia. Nó sẽ tạo cho quỹ dự 
trữ trung ương của chính phủ được nuôi dưỡng bằng 
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những nguồn lợi tài chính to lớn thông qua thuế để 
phục vụ cho các công trình quốc gia ; 

d) Kiểm soát được lạm phát thông qua các chính 
sách tài chính và tiền tệ khác nhau. Điều quan trọng 
cần phải nói là Dự trữ quốc gia, Ngân hàng nhà nước 
Việt Nam (Ngân hàng trung ương) củng với những 
Ngân hàng thương mại khác đóng một vai trò quyết 
định trong việc bình ổn tương đối giá cả và tiền tệ quốc 
gia ; 

e) Huy động được nguồn tài chính của dân chúng 
qua nhiều cách khác nhau (lãi suất, công trái kho bạc, 
quỹ tập thể của thôn làng, bảo hiểm, công ty, v.v..) ; 

f) Kiểm soát và thúc đẩy được các quan hệ thương 
mại đối ngoại thông qua các giấy phép xuất nhập khẩu 
ngay cả khi nhà nước không nắm được trong tay độc 
quyền thương nghiệp đối ngoại ; 

g) Nhà nước vẫn còn là nhà nước toàn dân thông 
qua các chính sách kinh tế hướng về lợi ích và khả 
năng của mọi tầng lớp xã hội, khuyến khích được các 
thành phần kinh tế và nâng cao được mức sống của 
những khu vực nghèo nhất ; 

h) Đẩy mạnh được đầu tư của nước ngoài bằng sự 
lưu tâm đến không khí kinh tế - luật pháp thuận lợi cho 
vốn và công nghệ nhập vào, kiểm soát được loại đầu 
tư đó và bảo vệ được quyền lợi người lao động và 
nguồn tài nguyên. 

Định hướng xã hội chủ nghĩa của tiến trình đổi mới 
là một sự kiện hiện thực ngay cả khi các quan điểm cũ 
dựng lên cái tiến trình đổi mới chống lại thị trường, đặt 
vấn đề nghỉ vấn sự song song tồn tại của đổi mới và 
thị trường trong một thể thống nhất biện chứng. Tôi 
righĩ đây là một tiến trình có thể tính bằng định lượng, 
cơ bản là do hiệu quả xã hội chung đã tạo ra sự tăng 
trưởng và phát triển kinh tế. 

Việt Nam đang ở trong giai đoạn khởi đầu của thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Điều đó có nghĩa là 
hướng đến giai đoạn này của sự phát triển xã hội loài 
người. Đây không phải là một lời tuyên bố suông về 
mục đích của Đảng, mà là một sự thừa nhận sự phát 
triển không đầy đủ của đất nước và sự cần thiết phải 
có nhiều cuộc chinh phục về kỹ thuật có tổ chức nhằm 
vượt qua chủ nghĩa tư bản trong mọi lĩnh vực. 

Tuy nhiên chủ nghĩa xã hội là một khái niệm đòi hỏi 
phải có một quan điểm về ý thức hệ. Do đó, tiến trình 
đổi mới là dựa trên cơ sở học thuyết Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Thành phần kinh tế, thị trường, 
nhà nước và chủ nghĩa xã hội là nền tảng của tiến trình 
đổi mới kinh tế.) 


SỐ 20 (10-2000) 


GIẢI PHÁP... 


(Tiếp theo trang 49) 


thoại... Cùng với việc thực hiện và đưa vào sử 
dụng nhanh các công trình thoát lũ, hệ thống thủy 
nông, cần triển khai những dự án khả thi để nhân 
dân có thể sống chung với lũ. Chú trọng ứng 
dụng khoa học, công nghệ vào công tác phòng 
ngừa lũ lụt ; xác định cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp như : giống cây trồng, vật nuôi mới ; phát 
triển công nghệ sau thu hoạch như sấy lúa, xay 
xát, bảo quản và chế biến nông sản phẩm. Tăng 
cường cán bộ khoa học công nghệ cho ĐBSCL. 
Có chính sách thỏa đáng để họ tận tụy và say mê 
cống hiến cùng với người dân vùng lũ. 

Năm là : Các cấp ủy đảng, chính quyền địa 
phương cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức 
đoàn thể để nắm chắc tình hình cuộc sống của 
nhân dân trong vùng ngập lũ, cứu trợ kịp thời 
những người gặp khó khăn, nhất là các gia đình 
chính sách và các gia đình phải di dời, bảo đảm 
không ai phải chịu cảnh đói rét, thiếu ăn, ở và 
thuốc chữa bệnh. Ngành khí tượng thủy văn theo 
dõi chặt chẽ diễn biến của lũ lụt và các dạng thiên 
tai khác để cảnh báo, thông báo kịp thời cho các 
địa phương chủ động đối phó. Các ngành y tế, 
giáo dục, xây dựng khoa học, công nghệ, môi 
trường... chuẩn bị đầy đủ thuốc men, sách vở, 
giống cây trồng, vật nuôi và các loại vật tư, 
phương tiện kỹ thuật, để khi lũ rút, nhanh chóng 
khôi phục đời sống, sản xuất và các hoạt động 
kinh tế - xã hội ở vùng ngập lụt, hạn chế đến mức 
thấp nhất thiệt hại do lũ gây ra. 

Đồng bằng sông Cửu Long vốn được thiên 
nhiên ưu đãi, được coi là vựa lúa với khối lượng 
lương thực hàng hóa cao nhất cả nước. Tuy 
nhiên, ĐBSCL cũng thường bị lũ lụt hoành hành 
dữ dội làm thiệt hại to lớn về người và của. Đồng 
bào cả nước, các ngành, các cấp đã và đang sát 
cánh cùng các địa phương và từng gia đình trong 
vùng lũ lụt tìm ra giải pháp, chủ động đối phó và 
chiến thắng thiên tai, nhanh chóng khắc phục hậu 
quả, ổn định đời sống. C) 
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OÀN kết là một truyền thống quý báu tạo nên sức 
+) mạnh to lớn để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn 
thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù. 

Kế thừa truyền thống đó, Đảng ta luôn giương cao 
ngọn cờ đại đoản kết toàn dân, coi đó là đường lối chiến 
lược cơ bản, lâu dài. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại 
hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng coi đây là nguồn sức 
mạnh và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Sức mạnh đại đoàn kết toản dân là sức mạnh vật 
chất, tinh thần của các tầng lớp, các thế hệ nhân dân 
được nhận thức và tổ chức lại, trên cơ sở giác ngộ sâu 
sắc về sự thống nhất giữa quyền lợi và nghĩa vụ của cá 
nhân với cộng đồng ; bộ phận với toàn thể ; quá khứ với 
hiện tại và tương lai. 

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân bắt nguồn và gắn 
liền với thực tiễn lịch sử cuộc sống xã hội của con người. 
Nguồn lực ấy được tiếp nối, phát huy bởi những giá trị 
truyền thống tốt đẹp, cùng với sự tự ý thức của mỗi 
người, chủ động góp chung công sức, trí tuệ vì sự nghiệp 
lớn lao của cộng đồng quốc gia dân tộc. Việt Nam ngoài 
những cái chung, có lịch sử phát triển khác với nhiều 
nước trên thế giới. Đây là quốc gia có bề dày lịch sử mấy 
ngản năm, nhân dân sống bằng nghề trồng lúa nước, 
luôn luôn bị thiên tai hạn úng, bão lụt đe dọa, lại liên tục 
phải đương đầu chống trả sự xâm lăng của nhiều thế lực 
từ bên ngoài, nên từ ngàn đời nay các thế hệ tổ tiên, cha 
ông chúng ta luôn đoàn kết để chống chọi với thiên tai, 
địch họa, bảo vệ cuộc sống yên lành. 

Từ thởi Hùng Vương, thời đại mở đầu lịch sử dân tộc 
Việt Nam cách đây mấy ngàn năm, tổ tiên ta đã đoàn kết 
một lòng, kiên cường anh dùng cùng nhau gây dựng nên 
quốc gia độc lập có chủ quyền đâu tiên. Tiếp đó, các 
triều đại phong kiến phương Bắc, các lực lượng xâm lăng 
từ bên ngoài liên tiếp xâm lược, đô hộ nước ta, nhưng 
chúng đều không khuất phục được ý chí độc lập tự chủ 
của dân tộc Việt Nam và cuối cùng bị nhân dân ta quét 

ˆsạch. Thực tiễn lịch sử chứng minh hùng hồn sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân đã đánh tan những thế lực xâm 
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lược dủ tàn bạo đến đâu. Đó là sức mạnh toàn dân nổi 
dậy trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sức mạnh bảo 
vệ chủ quyền dân tộc trong bài thơ thần “Nam quốc sơn 
hà”, sức mạnh của tinh thần Hội nghị Diên Hồng và hảo 
khí Đông A ; sức mạnh của “tướng sĩ một lòng phụ tử”, 
sức mạnh của ý chí “không có gì quý hơn độc lập, tự do” 
cùng đồng tâm, đồng chí, đồng lòng đánh giặc đến cùng 
để giữ trọn non sông gấm vóc. 

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân bắt nguồn từ lòng 
yêu nước, tự cường, tự chủ, đã tạo nên những giá trị tinh 
túy mang đậm bản sắc Việt Nam, hình thành truyền 
thống cực kỳ quý báu của dân tộc. Như Bác Hồ đã chỉ 
rõ, nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, mỗi 
khi đất nước bị xâm lăng thì truyền thống quý báu ấy lại 
kết thành sức mạnh nhấn chìm bọn cướp nước và bè lũ 
bán nước. Sức mạnh đó được nhân lên từ khi có Đảng 
Cộng sản Việt Nam ra đời, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vĩ đại. 

Suốt 70 năm qua, được dẫn dắt bởi chủ nghĩa Mác - 
Lô-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa truyền thống 
quý báu của dân tộc, Đảng ta đã phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân, lãnh đạo nhân dân ta giành những 
thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Mới chỉ 15 tuổi 


_ với 5 000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm 


Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt 
Nam dân chủ cộng hỏa - nhà nước công nông đầu tiên 
ở Đông - Nam Á. Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân, Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đứng đầu đã tập hợp những nhân sĩ trí thức, cán bộ cách 
mạng tiêu biểu của các tầng lớp, các giai cấp, các dân 
tộc, các tôn giáo, các lực lượng khi đó. Người còn lãnh 
đạo Đảng ta thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất. Bác 
kêu gọi : “Từ Nam đến Bắc, ai là người tán thành hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì chúng ta sẵn sàng 
đoàn kết với họ, thật thà hợp tác với họ, dù từ trước tới 
nay họ theo phe phái nào. Đoàn kết là lực lượng vô 
địch" °', 


(1) Hồ Chí Minh toàn tập, t 7, tr 310, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980 


Nghiên cứu - Vraoe đôi 


Nhờ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Nhà 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt qua 


muôn vàn khó khăn thử thách “ngàn cân treo sợi tóc” để 


đứng vững và phát triển. Trong hai cuộc kháng chiến 
thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cùng 
các thê lực thù địch suốt mấy chục năm, Đảng đã thực 
hiện cuộc chiến tranh nhân dân, dựa ' vào dân, phát huy 
mọi nguồn sức mạnh của nhân dân về nhân lực, vật lực, 
trí lực, tìm nhiều cách đánh địch, thắng địch rất thông 
minh, sáng tạo. Những thắng lợi to lớn đó không chỉ có 
sức mạnh trong nước mà có cả sức mạnh của khối đại 
đoàn kết quốc tế giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân 
các dân tộc tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới. 

Tổ quốc thống nhất, non sông thu về một mối, sức 
mạnh đại đoản kết toàn dân được nâng lên một tầm cao 
mới. Cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội khiến cho 
nhiều nước XHCN bị tan vỡ đã tác động không nhỏ đến 
nước ta. Trong khi đó Mỹ thực hiện bao vây cấm vận về 
kinh tế, tiến hành “diễn biến hòa bình”, cùng các thế lực 
thủ địch ra sức chống phá nước ta. Tình hình đất nước 
lại đứng trước thử thách quyết liệt mới. Nhân dân ta lại 
đoàn kết chung quanh Đảng chủ động, sáng tạo thực 
hiện công cuộc đổi mới. Những thắng lợi to lớn và quan 
trọng của 15 năm đổi mới, từng bước đưa nước ta ra khỏi 
cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, tiếp tục vững bước 
quá độ lên CNXH là một minh chứng khẳng định sức 
sống mãnh liệt, khá năng sáng tạo của khối đại đoàn kết 
toàn dân. 

Những năm đầu của thế kỷ XXI có vị trí quan trọng 
đối với sự phát triển của cách mạng nước ta trong tương 
lai. Để phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành 
nước công nghiệp, Đảng ta đã hoạch định chiến lược 
phát triển 10 năm và kế hoạch 5 năm với những nhiệm 
vụ to lớn, nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân ta đoàn 
kết một lòng, đồng tầm nhất trí vượt lên mọi thách thức, 
tranh thủ mọi thời cơ mới đạt được. Vì vậy, sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa những năm tới đòi hỏi 
chúng ta phát huy cao độ sức mạnh đại đoản kết toàn 
dân, dựa vào sức mình là chính, phát huy nội lực, kết 
hợp tranh thủ các nguồn ngoại lực để đưa đất nước ta 
phát triển nhanh, bền vững. 

Khắng định đại đoàn kết toản dân là nguồn sức 
mạnh và động lực to lớn đổ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
trong bối cảnh những thập niên đầy biến động đầu thế 
kỹ XXI là bước phát triển mới trong tư duy của Đảng về 
động lực phát triển xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Đường lối chiến lược đó xuất phát 
từ chỗ các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, 
các tôn giáo đều có lợi ích chung thống nhất vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
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minh. Sự tương đồng ấy sẽ gạt bỏ những mâu thuẫn, 
xung đột, chấp nhận những khác biệt, khóp lại quá khứ, 
hướng tới tương lai, vì tiền đồ tươi sáng của dân tộc. 
Nguồn lực lớn nhất để phát triển nhanh, bồn vững đất 
nước là sức mạnh cộng đồng các giai cấp, các tầng lớp 
nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở 
nước ngoài cùng hướng tới mục tiêu chưng phấn đấu xây 
dựng nước Việt Nam giàu mạnh, sánh Vai cùng các nước 
phát triển trên thế giới. 

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân của chúng 
ta hôm nay còn là sự nắm bắt và vận dụng quá trình hội 
nhập quốc tế, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của 
bạn bè thế giới gần xa, của nhân dân tiến bộ khắp năm 
châu bốn biển vì mục tiêu hòa bình, ổn định, tiến bộ và 
phát triển. Từ đoàn kết chặt chõ trong Đảng đến đoàn 
kết toàn dân, thực hiện đại đoàn kết quốc tố sẽ tạo ra 
nguồn sức mạnh vô địch như Bác Hồ đã chỉ rõ. Tư tưởng 
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành 
công, đại thành công” của Người đã được toàn Đảng, 
toàn dân ta vận dụng, thể nghiệm, bằng những thắng lợi 
vĩ đại của cách mạng Việt Nam suốt mấy chục năm qua, 
đã khẳng định tính chính xác, khoa học trên cơ sở lý luận 
và thực tiền sinh động. Bác nói phải đoàn kết trong 
Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ 
gìn con ngươi của mắt mình. Thực tế cho thấy, nơi nào, 
khi nào nội bộ mất đoàn kết là Đảng suy yếu, mất lòng 
tin với dân, không tập hợp được quần chúng nhân dân. 
Ngược lại nội bộ Đảng đoàn kết, thống nhất sẽ tạo ra sức 
mạnh, không chỉ của Đảng mà còn là sức mạnh của 
toàn xã hội. Bác dặn phải đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, 
đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đoàn kết quốc 
tế sẽ tạo ra sức mạnh dời non lấp biển. 

Bảy mươi năm lãnh đạo cách mạng của Đảng đã 
đem lại nhiều kinh nghiệm quý báu về phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân. Trong điều kiện hiện nay, 
chúng ta có thể tập trung thực hiện những biện pháp chủ 
yếu sau đây : 


Một là, phát huy sức mạnh của cả cộng đồng dân 
tộc. 


Sức mạnh của cả cộng đồng dân tộc là sức mạnh đại 
đoàn kết của tất cả các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn 
giáo, thành phần, giới tính, lứa tuổi, người trong và ngoài 
Đảng, các đoàn thể và tổ chức xã hội tiến bộ, người đang 
công tác, người đã nghỉ hưu sống ở mọi miền của đất 
nước cũng như đang cư trú ở nước ngoài. Động viên sự 
đóng góp của toàn xã hội, mọi khả năng của các tầng 
lớp nhân dân trong xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, 
công sức, trí tuệ, tiền vốn, kinh nghiệm quán lý, tài năng, 
sức sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Sức mạnh của khối đại đoàn kết ấy được tạo ra bởi 
mọi người đều có chung một cội nguồn dân tộc, chung 
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một vận mệnh quốc gia ; chung một tiền đồ phát triển. 
Bài học xương máu và hết sức giản đơn được nhân dân 
ta rút ra : nước mất thì nhà tan, có độc lập thì có tự do, 
có độc lập tự do là có tất cả. Chân lý ấy được mọi người 
Việt Nam yêu nước đồng tình công nhận. Đây cũng là 
điểm phân biệt giữa người yêu nước chân chính với 
những kẻ phản bội Tổ quốc. Thực tiễn cho thấy không ít 
kẻ nhân danh “yêu nước” ; nhân danh “dân tộc” để mưu 
cầu lợi ích cá nhân, cam tâm làm tay sai cho bọn đế 
quốc, phản động chống phá cách mạng, phản dân, hại 
nước và kết cục là những kẻ đó đều bị sức mạnh cả cộng 
đồng dân tộc gạt bỏ. 

Sức mạnh đại đoàn kết của cả cộng đồng dựa trên 
nguyên tắc xây dựng khối liên minh giai cấp công nhân, 
giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức làm nòng cốt ; trong 
đó, liên minh vồ kinh tế là cơ sở vững chắc củng cố các 


quan hộ khác bồn chặt, tạo sức mạnh vật chất và tinh. 


thần của khối đại đoàn kết toàn dân. 

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết của cả dân tộc là 
phát huy các truyền thống tốt đẹp và quý báu của dân 
tộc. Đó là truyền thống yêu nước, không chịu làm nô lệ, 
không chịu nghỏo hỏn, phụ thuộc vào bên ngoài. Phát 
huy truyền thống cẩn cù lao động, thông minh, sáng tạo, 
dám nghĩ, dám làm. Truyền thống hơp tác giúp đỡ lẫn 
nhau, thương người, sống vị tha, đại nghĩa, thủy chung, 
nhân ái, lấy lợi ích chung làm điểm tương đồng, xóa đi 
những mặc cảm, định kiến hẹp hòi, thực sự tin cậy lẫn 
nhau hướng tới sự phát triển chung của đất nước. 

Hai là, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các đoàn thể nhân dân vững mạnh. 

Đảng, Nhà nước thông qua Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thổ để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố khối thống 
nhất về chính trị, tỉnh thần, giữ gìn kỷ cương pháp luật, 
nâng cao trách nhiệm công dân, thắt chặt mối quan hệ 
giữa Đảng với dân. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh chính trị của 
các đoàn thể nhân dân và những cá nhân tiêu biểu của 
các giai cấp và tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn 
giáo ; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Xây 
dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân là xây 
dựng cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, góp 
phần xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh. Phát 
huy trách nhiệm và khả năng của công dân tham gia 
đóng góp ý kiến vào các dự thảo chính sách, luật, những 
quyết định quan trọng của Đảng và Nhà nước. Phát huy 
khả năng của nhân dân tham gia kiểm tra giám sát các 
hoạt động của cán bộ, đảng viên, công chức trong các 
cơ quan đảng và nhà nước. Để phát huy vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc và các đoản thể nhân dân, một mặt, củng 
cố các tổ chức này một cách chặt chẽ ; mặt khác, không 
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ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng 
vào phục vụ nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân. 

Ba là, thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân. 

Suốt 70 năm lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ và Đảng 
ta luôn dựa vào dân, phát hưy quyển làm chủ của nhân 
dân. Nhở vậy mà cách mạng nước ta đã giành hết thắng 
lợi này đến thắng lợi khác. Sức mạnh làm chủ của nhân 
dân không trừu tượng, xa vời mà nằm ngay ở mỗi người 
dân. Quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trên 
mọi lĩnh vực và được thể chế hóa bằng pháp luật, được 
hoàn thiện và nâng cao trong quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội. Thực hiện quyền làm chủ của nhân dân dưới 
cả hai hình thức trực tiếp và gián tiếp, bảo đảm cho nhân 
dân tham gia quán lý xã hội, thảo luận và quyết định 
những vấn đề quan trọng liên quan đến lợi ích của đông 
đảo nhân dân, sao cho những quyết sách lớn tập trung 
được trí tuệ, phản ánh đẩy đủ ý chí, nguyện vọng của 
nhân dân. Có biện pháp ngăn ngừa các hành vi mất dân 
chủ, dân chủ hình thức ; xử lý nghiêm những hành vỉ độc 
đoán, chuyên quyền, quan liêu, tham nhũng, sách nhiều 
gây phiền hà cho dân hoặc lợi dụng dân chủ vi phạm kỷ 
cương, pháp luật. Pháp huy dần chủ kết hợp với tăng 
cường pháp chế, thực hiện quản lý xã hội bằng pháp 
luật. Thể chế hóa quyền làm chủ của nhân dần trên tất 
cả các lĩnh vực của đởi sống xã hội. Thực hiện có hiệu 
quả Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, bảo đảm 
“dân biết, dân bản, dân làm, dân kiểm tra”. Thực hiện 
đân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhằm 
giữ vững bản chất dân chủ của chế độ ta, bảo đảm mọi 
lợi ích, quyền hạn đều ở nơi dân. Có quy chế phù hợp để 
bảo đảm quyền làm chủ của mọi công dân sẽ là phương 
hướng, biện pháp tích cực phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân. Một mặt nâng cao trình độ hiểu biết và khả 
năng làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực chính trị, kinh 
tố, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Mặt khác, có 
cơ chế thích hợp để nhân dân thực sự được làm chủ trôn 
các lĩnh vực đó. Tiến hành cải cách từng bước nền hành 
chính ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Rà soát các thủ 
tục hành chính, loại bỏ những quy định không cần thiết, 
gây cần trở đến phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 
Sắp xếp lại tổ chức bộ máy sao cho thật sự gọn nhẹ, 
hướng về phục vụ nhân dân ở cơ sở. Đảo tạo, xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, 
tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, năng 
động, sáng tạo, tận tụy phục vụ nhân dân. Kiên quyết 
đấu tranh đưa ra khỏi bộ máy hành chính các cấp những 
công chức thoái hóa, biến chất, tham nhũng, cửa quyền, 
ức hiếp dân, làm triệt tiêu các động lực phát huy sức 
mạnh của nhân dân ; làm suy yếu cơ quan chính quyền, 
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làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà 
nước. 
Bốn là, xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ, 
tạo cơ sở sở phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân. 

Chính sách và pháp luật của Nhà nước ta vì hạnh 
phúc của con người, là cơ sở để phát huy mọi tiềm năng 
của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, bảo đảm cho 
mọi công dân thực hiện bình đắng và phát triển. Hộ 
- thống các chính sách phản ánh những giá trị nhân văn, 
thể hiện lợi ích và trách nhiệm của cộng đồng xã hội nói 
chung và của từng công dân, điều chính các mối quan 
hệ lợi ích giữa con người với con người, giữa con người 
với xã hội, nhằm thỏa mãn những nhu cầu ngày càng 
cao, về đời sống vật chất và tinh thần của công dân. Vị 
vậy, chính sách và pháp luật là yếu tố tác động trực tiếp, 
mạnh mẽ để thực hiện dân chủ toàn xã hội, là động lực 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. 

Để nhân dân phấn khởi, chủ động, tự giác tham gia 
ngày càng đông đảo vào các hoạt động cách mạng, 
Đảng và Nhà nước không ngừng đổi mới, hoàn thiện các 
chính sách cụ thể đối với các giai cấp, các tầng lớp nhân 
dân, nhất là các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, 
chính sách phân phối, tiêu dùng nhằm bảo đảm quyền 
lợi và trách nhiệm của công dân. Những chính sách đó 
hướng vào chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo cơ 
hội phát triển mọi mặt cho các giai cấp, các tầng lớp, các 
chủ thể của các thành phần kinh tế, các dân tộc, các tôn 
giáo, đồng bào ta định cư ở nước ngoài. 

Hoàn thiện hệ thống chính sách xây dựng giai cấp 
công nhân lớn mạnh về mọi mặt, phát triển về số lượng, 
nâng cao giác ngộ giai cấp, trình độ học vấn, tay nghề, 
năng lực tiếp thu, ứng dụng những tiến bộ khoa học công 
nghệ mới, lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả 
ngày càng cao, đi đầu trong thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Thực hiện tốt chính sách với nông dân, nông nghiệp, 
nông thôn nhằm không ngừng cải thiện đời sống vật 
chất, tinh thần cho nông dân, xây dựng nông thôn mới, 
phát huy quyền làm chủ của nông dân. Có biện pháp cụ 
thể thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
nông thôn, đưa nông dân nước ta nhanh chóng vượt qua 
tình trạng nghèo nàn lạc hậu kém phát triển đi lên sản 
xuất lớn XHƠN. Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích 
trí thức tự do sáng tạo, phát minh, cống hiến cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có 
chính sách tôn vinh và đãi ngộ xứng đáng những tải 
năng của đất nước. Chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào 
tạo thế hệ trẻ về chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lồi 
sống, nghề nghiệp, tạo việc làm và phát triển toàn diện 
để thanh niên thực sự là lực lượng xung kích trong sự 
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nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện chính 
sách chăm sóc phát huy sức lực, trí tuệ của phụ nữ, cựu 
chiến binh, các nhả lão thành cách mạng, những người 
có công với nước, cán bộ nghỉ hưu ; đồng bảo các dân 
tộc ; đồng bào có đạo ; người Việt Nam sống ở nước 
ngoài đoàn kết một lòng phát huy mọi nguồn lực trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đối với các tầng lớp nhân dân, trước mắt hốt sức 
chăm lo đời sống, giải quyết việc làm, xóa đói giảm 
nghèo, bảo đảm mọi người trong độ tuổi được đi học, 
mọi người ốm đau đều được chữa bệnh. Thực hiện tốt 
chính sách với người có công, cải cách chế độ tiền lương 
bảo đảm công bằng trong phân phối. Đẩy lùi có hiệu quả 
các tiêu cực và tệ nạn xã hội, thu họp khoảng cách 
chênh lệch, bất bình đẳng giữa bộ phận dân cư nảy với 
bộ phận dân cư khác trong xã hội. Xây dựng trật tự kỷ 
cương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
bảo vệ môi trường trong sạch, lành mạnh. 

Năm là, xây dựng con người Việt Nam trong giai 
đoạn mới, phát huy nguồn lực con người. 

Nguồn lực con người là nhân tố quyết định sức mạnh 
đại đoàn kết toản dân. Đất nước ta bước vào thế kỷ XXI, 
hội nhập với thế giới hiện đại, bên cạnh những thời cơ, 
thuận lợi còn vô vàn những khó khăn, thách thức phải 
vượt qua. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước là sự nghiệp trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, là 
nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở 
nước ta. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực 
hiện thẳng lợi sự nghiệp trên, điều cốt lõi và quyết định 
nhất là phát huy nguồn nhân lực, phát huy nhân tố con 
người. Đó là những con người có lòng yêu nước nồng 
nàn, giác ngộ sâu sắc về lý tưởng độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, có hoài bão đóng góp sức lực, trí tuệ, vÌ sự 
phôn vinh của đất nước. Con người Việt Nam trong giai 
đoạn cách mạng mới là con người phát triển toàn diện, 
có nhận thức chính trị, tư tưởng vững vàng, có trình độ 
văn hóa, khoa học, ky thuật, chuyên môn nghiệp vụ cao, 
đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước đang đặt ra ; có phẩm chất đạo 
đức, lối sống lành mạnh ; dám nghĩ dám làm, say mô 
sáng tạo ; thăng thắn trung thực, kiên quyết đấu tranh 
đẩy lùi những tiêu cực và tệ nạn xã hội ; đoàn kết, sẵn 
sàng hợp tác vì sự nghiệp chung của đất nước ; có tác 
phong công nghiệp trong lao động, sinh hoạt. Để phát 
huy nguồn lực con người phải xây dựng con người bằng 
việc thực hiện đồng bộ sự nghiệp giáo dục và đào tạo, 
khoa học và công nghệ ; phát triển kinh tế - xã hội ; xây 
dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ; 
thực hiện tốt hệ thống chính sách xã hội... làm cho con 
người phát triển toản diện về thể chất và tâm hồn, trí tuệ 
và năng lực. 
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PHU NỮ VIÊT NAM 
BƯỚC VÀO THỂ KỲ XXI 


LÊ THỊ ° 


HÂN loại sắp bước sang thế kỷ XXI với 
N= dự đoán về xu hướng phát triển 

trong tương lai rất đáng chú ý. Những 
thành tựu của khoa học, công nghệ từ giữa thế 
kỷ XX và những cuộc cách mạng trong y tế, giáo 
dục, trồng trọt, thương mại, ngân hàng, giao 
thông vận tải, về quản lý kinh tế và quản lý xã 
hội đã tạo tiền đề cho cuộc sống có chất lượng 
mới ở thế kỷ XXI. Thế giới sẽ chuyển từ xã hội 
công nghiệp sang xã hội tri thức. Mô hình phát 
triển có tính chủ lực là nền kinh tế tri thức được 
xây dựng trên cơ sở sản xuất, phân phối, sử dụng 
trí tuệ và thông tin. Do đó, tổ chức xã hội, tổ 
chức kinh tế sẽ tập trung vào việc sở hữu thông 
tin và tri thức, chiếm hữu và phân phối tri thức 
sáng tạo, sử dụng thông tin. 

Nhiêu dự đoán cho rằng sự toàn cầu hóa về 
kinh tế sẽ kéo theo nhiêu biến đôi quan trọng 
trong đời sống xã hội, sinh hoạt văn hóa và tinh 
thần. Con người sẽ được giải phóng và vai trò cá 
thể được đề cao. Phụ nữ sẽ được “lên ngôi” vì 
khoa học phục vụ người phụ nữ, tạo cho họ 
những việc làm năng suất cao và nâng cao giá 
trị, vị thế của họ. Thế nhưng ở những nước đang 
phát triên, các nhà “nữ quyên” lại lo lắng rằng 
trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, phụ nữ sẽ bị gạt ra khỏi dây chuyên sản 
xuất hiện đại ; có hiện tượng “phụ nữ hóa sự 
nghèo khổ”. Nhiều nhà tương lai học lại dự đoán 
thế kỷ XXI là “thế kỷ của phái đẹp”, thế giới ở 
trong tay người phụ nữ sẽ ôn hòa hơn, ít tham 
lam hơn. Vậy tình hình sẽ diễn ra như thế nào 2 
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Phụ nữ là lực lượng lao động 
thường phải làm nhiều khâu lao 
động chân tay, nặng nhọc, hiệu 
quả thấp. Khi đưa khoa học, 
công nghệ vào các ngành trên thì 
họ sẽ được giải phóng, công việc 
| nhẹ nhàng hơn, thu nhập cao - 

hơn. Đồng thời, nhờ các dịch vụ 

phát triển, họ được giảm nhẹ 
gánh nặng nội trợ gia đình, có thêm thời gian 
nghỉ ngơi, giải trí, học hành, sức khỏe, trí tuệ sẽ 
tăng lên. Cuộc cách mạng công nghiệp trước đây 
do nhu cầu về nhân công đã lôi cuốn nhiều phụ 
nữ khỏi gia đình vào nhà máy làm việc, thì cuộc 
cách mạng khoa học công nghệ ngày nay cũng 
sẽ đây mạnh việc trí thức hóa lực lượng lao động 
nữ, do nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có tri 
thức. 

Nói về tương lai phát triển, trình độ, khả năng 
của phụ nữ, các nhà tâm lý học, giáo dục học 
công nhận có sự phát triển khác nhau về trí tuệ 
giữa nam và nữ, tuy không lớn lắm. Về biểu đạt 
ngôn ngữ, nữ trội hơn nam, nhưng về toán học 
thì nam hơn nữ. Năng lực quan sát hình khối và 
năng lực tưởng tượng thì nam hơn nữ, nhưng về 
tư duy hình tượng thi nữ lại hơn nam. Trong học 
tập Ở cấp tiểu học (sơ trung) và trung học thành 
tích của nữ hơn nam, nhưng nữ còn yếu về sự 
độc lập suy nghĩ. Trong tương lai ở các trường 
đại học, nữ sẽ trội hơn nam (hiện nay các trường 
đại học ở Mỹ nữ chiếm 54%, ở Nhật Bản nữ 
cũng bắt đầu cao hơn nam). Các nhà tâm lý học, 
xã hội học đều cho rằng trình độ nam nữ cùng 
được nâng cao thì các quan hệ giữa họ được gắn 
bó hơn, sự khác biệt về giới giảm đi, tính cách 
của nam và nữ ngày càng xích lại gần nhau. 

Bước sang thế kỷ XXI, phụ nữ sẽ phát huy 
được ưu thế của mình trong nhiều ngành nghề 
mới phát triển. Trước hết nhờ khả năng ngôn 
ngữ, phụ nữ sẽ có nhiều công việc phù hợp như 
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biên tập, hiệu đính tài liệu, phiên dịch, giáo dục 
học. Với ưu thế về khả năng tư duy hình tượng 
cùng với sự tỉ mỉ, chu đáo, thận trọng, khéo léo 
trong xem xét các vấn đề và thao tác công việc, 
phụ nữ sẽ có nhiều công việc phù hợp với họ như 
thiết kế công trình, thiết kế trang phục, sáng tạo 
văn học, biểu diễn nghệ thuật v.v... Nhìn chung, 
nhân cách phụ nữ là ôn hòa, dịu hiền, tình cảm 
đôn hậu, hòa nhã, dễ gần mọi người, dễ thông 
cảm với hoàn cảnh khó khăn của người khác. Do 
vậy, họ có nhiều khả năng giao tiếp tốt, làm 
được nhiều công việc phù hợp như buôn bán, ký 
kết các hạng mục công trình, nghiên cứu khoa 
học (đi khảo sát, gặp gỡ đối tác v.v.). Nữ lại có 
ưu thế về tính nhẫn nại, chịu khó, trong hoàn 
cảnh thiếu thốn, đơn điệu, vẫn siêng năng làm 
việc. Vì vậy, các công việc như làm thư ký văn 
phòng, quản lý hô sơ tài liệu là phù hợp với họ. 
Cuối cùng phải nói đến ưu thế về thần kinh của 
nữ. Họ vững vàng hơn nam khi xảy ra sự cố thất 
bại hoặc khó khăn đột xuất đến v.v... Ngoài ra, 
người ta còn nhắc đến hiệu ứng giới tính, nữ xinh 
đẹp, duyên dáng, có nhiều ưu thế trong làm việc, 
tiếp xúc hơn nam giới. 

Sự phân công lao động giữa nam và nữ vào 
các ngành nghề trong tương lai theo giới tính chỉ 
là một phần, mà chủ yếu theo trình độ văn hóa 
và trình độ nghề nghiệp. Nhu cầu lao động chân 
tay, phô thông ngày càng giảm đi. Ở các nước 
châu Âu, châu Mỹ có hiện tượng tỷ lệ nam thất 
nghiệp ngày càng tăng, tỷ lệ nữ thất nghiệp ngày 
càng giảm (năm 1997 châu Âu có 1Ì triệu người 
thất nghiệp thì nam nhiều hơn nữ, có lẽ vì nam 
hay chọn nghề, còn nữ sẵn sàng chấp nhận và 
đáp ứng công việc hơn). Báo Lao động ở Mỹ dự 
đoán năm 2000 sẽ có 5 ngành phát triển nhanh 
nhất trong đó nhiều ngành phù hợp với nữ. Đồ là 
các nghề : quản gia ; lập trình số liệu máy vi 
tính ; tư vấn phục vụ sức khỏe ; trông coi trẻ em 
và săn sóc người già ; thương nghiệp và phục vụ. 
Vì vậy, họ đưa ra nhận xét : nam giới đại diện 
cho thời đại công nghiệp, nữ giới đại diện cho 
thời đại thông tin. Người ta dự báo vào 
thế kỷ XXI sẽ có sự cạnh tranh nam - nữ trong 
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vấn đề tìm kiếm việc làm và phụ nữ có nhiều ưu 
thế hơn nam. (Ở nước ta hiện nay chính nam giới 
có nhiều ưu thế hơn nữ trong việc tìm kiếm việc 
làm trên thị trường lao động). VỊ trí phụ nữ trong 
thế kỷ XXI sẽ được nâng cao, sự bình đẳng. về 
giới được xác định trên các mặt trong đời sống 
xã hội và trong gia đình. Phụ nữ được hưởng 
quyên tự do cá nhân, có sự thoải mái, hài hòa 
giữa gia đình với sự nghiệp, hài hòa giữa phát 
triển cá nhân và phát triển xã hội. 
* 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa VII) về định 
hướng chiến lược phát triển khoa học và công 
nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đã nhân mạnh : cần khai thác, sử dụng các nguồn 
lực khác nhau trong đó nguôn lực con người là 
vốn quý báu nhất, có vai trò quyết định. Nguồn 
lực đó là nguôn lao động có trí tuệ cao, có tay 
nghề thành thạo, có phẩm chất tốt đẹp, được đào 
tạo, bồi dưỡng và phát huy bởi một nền giáo dục 
tiên tiến, gắn với một nền khoa học công nghệ 
hiện đại. 

Để đạt yêu cầu đó theo tôi, cần giải quyết 
được ba vấn đề sau : 

Trước hết cần nhanh chóng tăng số lượng 
những người lao động có trình độ kiến thức công 
nghệ cao (trên cơ sở trình độ học vẫn cao). Họ sẽ 
điều hành các ngành sản xuất của đất nước bằng 
tư duy trí tuệ, thông qua hệ thống máy móc tự 
động hóa, điêu khiến bằng vi điện tử. Thứ hai, là 
nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức, chuyên gia 
có trình độ khoa học và công nghệ đạt tầm cỡ 
quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia nữ. Thứ ba, 
cần chú ý đến việc trí thức hóa đội ngũ lao động 
nữ. Phụ nữ nước ta hiện chiếm tới 52% lực lượng 
lao động toàn xã hội. Song, chủ yếu là lao động 
chân tay trong nhiều ngành nghề, năng suất thấp. 
Họ là đối tượng chủ yếu của sự nghiệp trí thức 
hóa người lao động. 

Ở đây có trách nhiệm và nhiệt tình của đội 
ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia, các giảng 
viên trong việc đào tạo, bôi dưỡng người lao 
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động. Riêng với đội ngũ trí thức nữ, sự phần đấu 
của từng chị em không chỉ vì tương lai bản thân 
mà vì lương tâm, ý thức trách nhiệm, tấm lòng 
thiết tha đối với sự tiến bộ của giới nữ, lòng 
mong muốn đem tri thức góp phân cải thiện điều 
kiện lao động và nâng cao điều kiện sinh sống 
của đông đảo phụ nữ. Thực trạng đội ngũ lao 
động nữ nước ta hiện nay cho thấy, phụ nữ có 
mặt ở rất nhiều ngành, nghề. Ở một số ngành lao 
động nữ chiếm tỷ lệ lớn như thương mại, 
giáo dục : 71% ; y tế : 68% ; tài chính tín dụng : 
56% ; nông, lâm nghiệp : 55% ; ngân hàng : 
54% ; bưu chính viễn thông : 52% (1). Song nhìn 
chung, phụ nữ có trình độ học vấn thấp ở các 
cấp. Năm 1989, có 21,4% tốt nghiệp trung học 
cơ sở ; 5,1% tốt nghiệp trung học phổ thông ; 
2,7% tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp và 1% 
tốt nghiệp cao đăng, đại học. 10 năm qua, tỷ lệ 
này cũng chưa tăng được nhiều vì những năm 
1990 - 1993 tỷ lệ trẻ em bỏ học nhiều khi nhà 
nước xóa bỏ chế độ miễn học phí từ cấp 2 trở lên, 
và tỷ lệ trẻ em gái bỏ học cao hơn trẻ em trai rất 
nhiều. Cơ cấu nam, nữ sinh viên ở các trường 
chuyên nghiệp và cao đẳng, đại học năm 1993 - 
1994 là : 26,1% nữ sinh so với 73,9% nam sinh 
ở các trường trung học chuyên nghiệp ; 28,8% 
nữ sinh so với 71,2% nam sinh, ở các trường cao 
đẳng, đại học (trong số đó 51,4% nữ học cao 
đẳng). 

Trinh độ chuyên môn của đội ngũ lao động 
nam, nữ nước ta thấp, phụ nữ càng thấp hơn. 
Hiện nay, có tới 93,3% nữ trong dân số từ 15 tuôi 
trở lên không có chuyên môn kỹ thuật ; chỉ có 
0,9% nữ công nhân có bằng kỹ thuật ; 3,3% có 
trình độ trung cấp ; 1,9% có trình độ cao đẳng, 
đại học. Đông đảo lao động nữ ở nông thôn và 
thành phố làm việc theo kinh nghiệm cô truyền, 
không qua lớp chuyên môn kỹ thuật nào. 

Đội ngũ trí thức nước ta hiện nay nói chung 
là mỏng, nữ trí thức lại càng ít. Nữ trí thức được 
đào tạo ở các ngành khoa học tự nhiên chiếm 
30,90% tổng số nam nữ ; ở khoa học kỹ thuật là 
38,5% ; ở khoa học xã hội và nhân văn là 


40 


SỐ 20 (10-2000) 


38,92% ; ở ngành y - dược là 41,80%. Nhưng sau 
khi tốt nghiệp, được phân công làm việc ở các 
ngành lại có tỷ lệ khác. Đông nhất ở ngành khoa 
học xã hội và nhân văn chiếm 51% ; khoa học tự 
nhiên 30%, còn y - dược khoa học kỹ thuật, 
nông - lâm - ngư nghiệp dưới 10% (là những 
ngành có đông lao động nữ thi chuyên gia nữ lại 
quá ít). Xét về cơ cấu nam nữ theo từng nhóm 
trình độ chuyên môn trong dân số từ 16 tuổi trở 
lên thì ở bậc cao đẳng, đại học trở lên nữ là 
36,4% (nam 63,6%) ; có chuyên môn kỹ thuật 
nói chung nữ 38,6% (nam 61,4%). Cơ cấu nam 
nữ nói trên cho thấy số nữ có trình độ cao chỉ 
bằng hơn1/3 số nam. Số nữ có học hàm và trình 
độ trên đại học càng thấp hơn so với nam giới. 
Bước tiến của thế kỷ XXI đòi hỏi cần có một 
đội ngũ lao động nữ được trí thức hóa cao, nhưng 
hiện trạng của phụ nữ Việt Nam cho thấy đang 
thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng. Tuy 
nhiên, bên cạnh vốn kiến thức còn thấp thì hành 
trang mang theo của phụ nữ Việt Nam lại có 
những điểm mạnh bù đắp như : ý thức tô chức kỷ 
luật, kiên trì chịu đựng, quyết tâm khắc phục khó 
khăn để hoàn thành công việc được giao phó, 
tính cần cù chịu khó... Nước ta đang bước vào 
thời kỳ, đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa cho nên đòi hòi người phụ nữ phải 
vươn lên mọi mặt, đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế, văn hóa của đất nước và vì tương lai của 
bản thân, và để theo kịp các nước trên thế giới ; 
đồng thời lại phải làm tròn trách nhiệm người 
vợ, người mẹ trong gia đình, xây dựng gia đình 
hạnh phúc, hòa thuận, con cái được học. hành, 
tiến bộ. Vai trò “kép” vừa lao động sản xuất, vừa 
nuôi dạy con, chăm sóc gia đình, đó là gánh 
nặng trên đôi vai người phụ nữ. Họ luôn luôn 
gặp mâu thuẫn, trăn trở giữa việc phải giải quyết 
thế nào cho vẹn toàn giữa công việc của cơ quan 
và công việc gia đình, điều mà nam giới ít gặp 
phải. Có thể nói thông thường mỗi thành công 
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của phụ nữ phải “trả giá” gấp đôi nam giới. Do 
vai trò “kép”, thời gian làm việc của phụ nữ bị 
cắt xén, làm việc khó tập trung tư tưởng khi còn 
nhỏ, con ốm đau hay bố mẹ già, bệnh tật, v.v. Họ 
cũng ít có thời gian rảnh rỗi để học tập, dự các 
lớp bôi dưỡng nghiệp vụ về nghề nghiệp, tiếp 
nhận các thông tin cần thiết và bố ích, chưa kể 
đến việc nghỉ ngơi, giải trí đề nâng cao sức khỏe 
và thư giãn tinh thần. Nguyện vọng của chị em 
là làm sao công tác xã hội thành đạt, đóng góp 
nhiều cho xã hội và đất nước ; gia đình ấm no, 
hạnh phúc, bình đẳng ; bản thân tiến bộ, hòa 
nhập kịp bước tiến của xã hội Việt Nam, của phụ 
nữ thế giới. Vị vậy, họ có nhu cầu tha thiết được 
đào tạo, học tập nâng cao trình độ, trước mắt 
được học tập không thua kém nam giới ; được sử 
dụng đúng khả năng, đúng nghề nghiệp và trả 
lương thích đáng ; được đề bạt vào các cương vị 
công tác đúng khả năng, nhu câu ; được xã hội 
đánh giá đúng sự đóng góp ; trong gia đình được 
giảm nhẹ gánh nặng công việc nội trợ, với sự san 
sẻ, giúp đỡ của người chồng, sự hỗ trợ của các 
dịch vụ xã hội ; bản thân sức khỏe được nâng 
cao, có thời gian thư giãn, nghi ngơi, giải trí, 
giao tiếp xã hội. 

Để tạo điều kiện cho phụ nữ vươn lên đáp 
ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức ở thế 
kỷ XXI, cần có sự hỗ trợ của Nhà nước, của cộng 
đồng. Cụ thể là : 

- Nhà nước cân tăng cường đầu tư vào công 
tác giáo dục và y tế, văn hóa, nâng cao chất 
lượng chăm sóc sức khóe phụ nữ, trẻ em, tạo 
điều kiện thuận lợi cho con gâi được học tập như 
con trai, người lao động nữ được đi bồi dưỡng về 
chuyên môn, nghiệp vụ như đồng nghiệp nam. 
Cần tạo những điều kiện, cơ hội thuận lợi và 
những ưu tiên cần thiết cho phụ nữ để bảo đảm 
sự công bằng trong hưởng thụ giáo dục, y tẾ, văn 
hóa v.v. 

- Nhà nước cần có kế hoạch nhanh chóng đưa 
các thành tựu khoa học, công nghệ mới vào các 
ngành nghề đông lao động nữ (đặc biệt các 
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ngành nông, lâm nghiệp, công nghiệp nhẹ, dịch 
vụ), cải thiện điều kiện lao động của chị em, bớt 
các khâu lao động chân tay nặng nhọc, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công việc và tăng thu nhập 
cho họ. Cần xem xét lại các chính sách lao động 
đối với nữ như : sử dụng, đề bạt, đào tạo nghề, 
để sớm có đội ngũ lao động nữ trẻ có nhiều triển 
vọng, cũng như đội ngũ nữ trí thức, nữ chuyên 
gia giỏi. 

- Gia đình, đặc biệt người chồng, có vai trò và 
trách nhiệm hơn trong việc san sẻ với người vợ 
công việc, gia đình, động viên giúp đỡ họ vượt 
khó khăn để vừa làm việc, vừa nuôi con, vừa cố 
gắng học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề 
nghiệp. 

- Tuy nhiên, sự phần đấu của bản thân người 
phụ nữ là điều quyết định. Có biết bao tấm 
gương của những chị em gặp muôn vàn khó 
khăn về tỉnh thần và vật chất, đã vươn lên làm 
nên sự nghiệp. Mỗi người cần nhận thức được 
chỗ mạnh cũng như những hạn chế của mình để 
phát huy khắc phục, không trông chờ sự giúp đỡ 
chính từ bên ngoài hay tin vào “số phận may 
mắn”, mà phải dựa vào năng năng lực trí tuệ và 
sự phấn đấu của bản thân. 

Tương lai phát triển của mỗi cá nhân ngày 
nay thuộc vào năng lực trí tuệ, tỉnh thần học tập, 
bản lĩnh sống độc lập, tự chủ, sáng tạo, có ý chí 
vươn lên ; nhân cách, đạo đức, nhân hậu, tâm 
hồn trong sáng hòa nhập với đồng loại ; tác 
phong làm việc khẩn trương, khoa học, sức khỏe 
và thể hình tốt. Chúng ta cần biết phát huy 
những giá trị tỉnh thần truyền thống tốt đẹp của 
phụ nữ Việt Nam, cùng với việc tiếp thu kịp thời 
những giá trị văn minh của nhân loại để vững tin 
bước vào thiên niên kỷ mới. 

Không phải chỉ có danh hiệu người đẹp, 
người duyên dáng, người có cơ thể cân đối đem 
lại cho phụ nữ một vị thế cao trong xã hội mà trí 
thức, năng lực trí tuệ, tay nghê tỉnh thông sẽ giúp 
phụ nữ khẳng định chỗ đứng của mình trong 
thế kỷ XXI. Q 
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Nghiên eúu - Yrao đôi 


GÀY nay, nhiều nhà nghiên cứu cho 
răng : những đôi mới vê khoa học và 


công nghệ đã đem cả thế giới vào 
trong từng gia đình và từng - đình, từng cá 
nhân con người cũng có nhiều cơ hội đến với 
thế giới. Con người hằng ngày không chỉ 
có dịp “tham quan” khắp nơi ngay tại căn 
phòng của mình mà còn có khả năng vượt 
ra ngoài, chu du trên những mảnh đất xa xôi 
bằng những chuyến du lịch dài ngày. 

Du lịch đã một thời bị 
coi là đặc quyền của kẻ lắm 
tiền, ngày nay được nâng 
lên như một quyên lợi tối 
thiểu của con người : Du 
lịch trước kia là công việc 
hơn là sở thích thì giờ đây 
nó là niềm đam mê, hứn 
thú bất tận của mọi lứa tuôi 
được thụ hưởng, nghỉ ngơi, 
vui chơi và khám phá. 

Những năm cuối của thể 
kỷ XX, bên cạnh sự bùng 
nổ của thông tin, con người 
thấy có hiện tượng bùng nổ 
ở cả ngành du lịch. Điều đó 
hắn có căn nguyên chính 
trị, kinh tế và văn hóa. Du 
lịch đã, đang và sẽ giữ vai 
trò quan trọng trong cuộc 
sống với chức năng đa diện, 
đa phương của nó. 

Du lịch góp phần trực tiếp phục hồi và tăng 
cường sức khỏe, hạn chế bệnh tật, kéo dài tuôi 
thọ, từ đó tăng khả năng lao động, tăng niềm tin 
yêu vào lẽ sống của con người. Thông qua du lịch 
mọi giai tầng xã hội được tiếp xúc với những 
thành tựu văn hóa lâu đời của dân tộc, của nhân 
loại, tiếp xúc với những cảnh quan thiên nhiên kỳ 
vĩ, hinh thành dần những phẩm chất đạo đức tốt 
đẹp, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, lòng yêu quê 
hương đất nước, lòng yêu lao động, quý trọng tình 
bạn, gần gũi thân thiện với thiên nhiên, tạo thói 
quen bảo vệ thiên nhiên, cân bằng môi trường 
sinh thái. Lối sống máy móc, cột chặt vào máy 
móc, cô đơn ngụp lặn trong cuộc chiến săn tiền 
của xã hội công nghiệp đây con người vào tình 
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trạng Cực kỳ căng thắng, dẫn đến những cơn trầm 
uất, trầm cảm, khủng hoảng tỉnh thân. Du lịch và 
thông qua du lịch kéo con người về với cuộc sống 
thật của mình, được giải tỏa cả tâm hồn và thể xác 
trong một không gian và thời gian nhất định, đem 
lại niềm hứng khởi mới, khiến con người cảm 
thấy đáng sống, ham sống hơn. Đó là chức năng 
văn hóa - xã hội của du lịch. Nó tựa như mạch 
ngâm, thấm đượm, nâng cao chất Người trong 
mỗi con người. 

Chức năng chính trị 
của du lịch thể hiện như 
một phương tiện đẩy 
mạnh giao lưu quốc tế, tạo 
điều kiện để con người đủ 
màu da sắc tộc gặp gỠ, 
giao đãi, mở mang kiến 
thức, hiểu biết lịch sử, văn 
hóa - nghệ thuật, tập tục, 
tập quán đa dạng, phong 
phú của nhau, nhằm mục 
đích mở rộng khối đại 
đoàn kết, củng cố và bảo 
vệ hòa bình chân chính. 

Chức năng kinh tế của 


du lịch là chức năng quan 
DƯƠNG VŨ trọng nhât. Ngoài ,việc 
trực tiếp hoặc gián tiếp bù 


đấp sức vóc cho nguồn 
nhân lực, tăng hiệu quả 
lao động, du lịch được ví 
như ngành công nghiệp 
không khói, một ngành kinh tế mũi nhọn, một 
ngành thực hiện xuất khẩu tại chỗ, với số thu 
ngoại tệ không nhỏ. 

Nhiều tài liệu nghiên cứu đã chỉ rõ : du lịch là 
ngành lớn nhất thế giới tính theo sản phẩm thu 
được, là ngành đứng đầu về thu thuế, là ngành có 
khả năng nhất tăng công ăn việc làm cho người lao 
động. Thời kỳ 1990 - 1993, số người làm việc trong 
ngành du lịch tăng nhanh hơn 50% so với tốc 
độ tăng công ăn việc làm trên thế giới. Hội đồng 
du lịch và kinh doanh du lịch thế giới dự đoàn 
răng : du lịch và kinh doanh du lịch sẽ tạo ra 
144 triệu việc làm trên toàn thế giới từ nay đến 
năm 2005, trong đó 112 triệu là ở các nước đang 
phát triển thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 


Nghiên eúu - Frae đồi 


Người ta tính số tiền khách du lịch chỉ trả cho 
các chuyến du lịch sẽ tăng từ 450 tỉ USD 
năm 1998 lên 550 tỉ USD năm 2000 và 1500 tỉ 
USD vào năm 2010. Trong kim ngạch mậu dịch 
toàn cầu, năm 1997, ngành du lịch chiếm 8% thì 
đầu năm 2000 sẽ chiếm 10%. Vậy là 20 năm nữa 
du lịch rất có khả năng sẽ trở thành ngành kinh tế 
hàng đầu thế giới. 

Có thể khẳng định, đối với mỗi quốc gia, du 
lịch là một trong những ngành tạo ra nhiều lợi 
nhuận và là ngành tích lũy vốn mạnh nhất cho nên 
kinh tế. 

Bước vào thiên niên kỷ mới, không một quốc 
gia nào không vạch chiến lược phát triên ngành du 
lịch nước mình. Du lịch đang trở thành cuộc vận 
động xã hội mang tính rộng lớn, sôi động ; cuộc 
vận động đó và thể có hai bước chuyên quan 
trọng : 

Thứ nhất, tăng cường sự hợp tác, phối hợp liên 
ngành, liên vùng trong hoạt động du lịch. 

Du lịch là ngành tổn B hợp, nhiều bộ phận cấu 
thanh. Nó chịu sự chì phối của nhiều lực lượng xã 
hội khác nhau như giao thông vận tải, thương mại 
dịch vụ, bưu chính viễn thông, nội chính, ngoại 
Blao, xây dựng và văn hóa. Sự tổng hợp, đan xen 
đến mức khó mà có một định nghĩa nào có thể bao 
quát nổi mọi hoạt động đạ chiều, đa kích của nó. 

Người ta thấy du lịch quốc tế đã bị rối lên bởi 
nhiều số liệu của những nước khác nhau dựa trên 
các tiêu chí đánh giá rất khác nhau. Bởi vậy, để 
mang lại sự thống nhất cho việc thu thập dữ liệu, 
phân tích có cơ sở, thế giới đã lập ra hai cơ quan 
quan trọng : 1) Hội đồng du lịch thế giới (WHT C) 
gồm liên minh 65 quan chức đứng đầu trên các 
lĩnh vực khác nhau của ngành này. 2) Tổ chức du 
lịch thế giới (WTO), cơ quan của chương trình 
phát triển Liên hợp quốc, tập hợp thành viên của 
hàng trăm chính phủ, đại diện cho toàn ngành du 
lịch. Nó là tổ chức liên chính phủ điều hành hoạt 
động, khuyến khích và phát triên du lịch theo 
nghĩa kích thích kinh doanh dịch vụ, thúc đẩy hòa 
bình và hiểu biết giữa các dân tộc. 

Ngày nay hiên nhiên là, các yếu tố trong một 
sản phâm du lịch không thể tách rời sự đóng góp 
của không ít ngành kinh tế - xã hội. Sự phối hợp, 
liên kết, giữa các ngành uyển chuyên, ăn ý và 
đồng bộ bao nhiêu sẽ càng tạo nên hiệu quả lớn 
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lao bấy nhiêu. Chẳng hạn, với ngành giao thông 
vận tải, nhiều dự đoán cho rằng thế kỷ XXI rất có 
thể sẽ chứng kiến một cuộc cách mạng thật sự trên 
hành tỉnh về phương thức đi lại của con người và 
vì vậy từ A đên Z chi được coi là một nửa của quá 
trinh giành giật khách du lịch mà thôi. Ở nơi 
khách đến (sân ga, sân bay, bến bãi) có chật chội 
quá tài hay không ? Khách sẽ vê đích ra sao ? Họ 
sẽ được ngôi trên một phương tiện hiện đại và tiện 
dụng đến mức nào ? Khách sạn sẽ là nơi đáp ứng 
những gì theo yêu cầu của họ... ? Người đi du lịch 
thường nghĩ đến khái niệm “tổng hành trình” ; 
cũng có nghĩa chuyến du lịch sẽ được nhìn nhận 
bằng chất lượng phục vụ trên mỗi công đoạn và 
cuối cùng phải được kết thúc một cách mỹ mãn. 

Các hãng hàng không đều thi nhau giúp khách 
mang hành lý đên điểm cuối cùng là khách sạn 
của họ, đưa các thiết bị hiện đại vào phòng chờ để 
khách du lịch nếu là nhà kinh doanh có thể chỉ 
đạo ngay công việc, không hề bị gián. đoạn. Phòng 
ngủ của khách sạn đi nhiên có hệ thống thông tin 
nối mạng, fax, điện thoại để khách có thể vẫn làm 
việc một cách nhanh chóng, thuận tiện. 

Thế giới dường như ¡đang chứng kiến một cuộc 
“đại tu” tất cả các cơ sở hạ tâng giao thông để bảo 
đảm đáp ứng một lượng khách du lịch chì bằng 
máy bay thôi đã có thê tăng lên 3 lần trong vài 
thập niên tới. Ở Mỹ cần khoảng 50 tỉ USD cho 
việc tu bổ cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu 
của hơn 800 triệu lượt khách sẽ đến Mỹ vào 
năm 2001. Nhật Bản có kế hoạch đầu tư 25 tì 
USD để xây dựng 8 sân bay mới dự kiến sẽ hoàn 
thành vào cuối năm 2000. Một quân thể sân Dây 
hoàn chỉnh trị giá 16 tỉ USD xây dựng ở Hồng 
Công và "hạng mục này sẽ phục vụ 87 triệu lượt 
khách môi năm. 

Tổ chức Hàng không quốc tế công bố từ 
nay đến năm 2020, thế giới cần khoảng 40 000 
đến 50 000 máy bay hạng mới và phương hướng 
phát triển sẽ là tăng chỗ ngồi và chỗ ngôi thật 
thoải mái. Hãng Bô-ing sẽ chế tạo một thế hệ mới 
747 với vận tốc như cũ nhưng chuyên chớ sẽ nâng 
lên từ 800 đến 1000 khách. Sẽ xuất hiện không chỉ 
sân bay to rộng mà là cả một thành phố sân bay 
với một mạng lưới giao thông hiện đại nỗi liền với 
các thành phố trung tâm bằng các phương 
tiện siêu tốc, đáp ứng cao nhất đòi hỏi của khách 
du lịch. 
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Nghiên cứu - Yrae đôi 


Những nước nổi lên trong phát triển du lịch 
đều có bước đi táo bạo : Trung Quốc gần đây cho 
xây dựng hàng loạt khu nghỉ dưỡng tông thể bao 
gôm các khu ngh nÚI, khu trượt tuyết, khu chơi 
gôn, khu săn bắn. Ở Ấn Độ, đường vào một công 
trình kiến trúc cổ chỉ ngắn 7 km nhưng không 
thuận tiện, chính phủ đã quyết định cho xây ngay 
1 sân bay và 7 khách sạn lớn phục vụ khách. Để 
thỏa mãn nhu cầu của khách, nhà nước Ai Cập đã 
dành hắn 10 năm trời với kinh phí hàng chục triệu 
đô la để ngành kiến trúc tôn tạo, phục hồi con 
nhân sư... 

Nói như phương châm của người Ai Cập “trăm 
con suối đều đổ về một dòng sông”, tất cả các 
quốc gia trên thế giới chăm lo phát triển ngành du 
lịch bằng cái nhìn tầm xa, một hành động thống 
nhất, tập trung sức làm sao để tất cả các ngành 
liên quan cùng khởi động, tạo ra sức mạnh tông 
hợp đạt hiệu quả cao nhất trong mục tiêu phát 
triên du lịch. 

Thứ hai, mở rộng các loại hình du lịch và nâng 
cao chất lượng sản phẩm du lịch, đặc biệt chất văn 
hóa trong sản phẩm du lịch. 

Khai thác và ngày càng mở rộng các loại hình 
du lịch là mục tiêu vươn tới và điều chỉnh trong 


định hướng chiến lược phát triển du lịch của nhiều. 


quốc gia. Bên cạnh các loại hình du lịch truyền 
thống, ngày nay loài người đã bổ sung hàng loạt 
loại hình du lịch mới : du lịch lịch sử văn hóa, du 
lịch thương mại, du lịch thể thao, du lịch tôn giáo, 
du lịch chữa bệnh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch 
khoa học, du lịch triển lãm, du lịch hội nghị, hội 
thảo, du lịch mạo hiểm, du lịch săn bắn du ngoạn, 
du lịch sinh thái... Chỉ riêng du lịch biển đã có biết 
bao nhánh nhỏ : tắm biển, đua thuyền buồm, cầu 
trượt, lướt ván, nhảy dù, thưởng ngoạn trên mặt 
biển, lặn sâu khám phá đáy đại dương, tham quan 
bảo tàng sinh vật biển... 

Có cảm giác cả thế giới đang quay về với tự 
nhiên theo tiếng gọi của các xứ sở hoang sơ, 
hoang dã. Con người dường như khát vọng được 
nhin ngắm sự hiện diện cuối cùng của thiên nhiên 
trước khi nó đi vào đĩ vãng. Các nhà kinh tế tính 
rằng ở Ru-an-đa, khách du lịch đã phải trả đến 
170 USD/một giờ để được ngắm nhìn chú khỉ lạ 
Gơ-rin-la ; một “ông voi” ở Kê-ni-a theo tính 
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toán của Ngân hàng thế giới một năm có thể 
đem lại khoảng 610 000 USD từ khách du lịch. Ơ 
Ca-na-đa người ta thông báo thu nhập từ khách du 
lịch tới xem hải cầu đã nhiều gấp ba lần so với 
việc giết và bán da hải cầu để may quần áo. 

“Thiên nhiên tôn tại và thiên nhiên đã trả tiền 
cho chúng ta”, có lẽ sẽ là câu nói cửa miệng của 
người dân nhiều vùng trên thế giới. Quảng cáo 
rầm rộ, tuyên truyền quảng bá sâu rộng, trên khắp 
hành tinh đâu đâu cũng mô tả mảnh đất diệu kỳ, 
huyền ảo, đẹp như địa đàng, như thiên đường của 
du lịch ; đâu đâu cũng muốn đưa ra thật nhiều loại 
hình du lịch độc đáo, hấp dẫn. Song như vậy vẫn 
chưa đủ. Du lịch ăn nhau ở chất lượng dịch vụ, ở 
phương thức, phương cách chiều lòng người. 

Lòng hiếu khách, chiều khách ở mỗi dân tộc 
có nét đặc sắc riêng. Nhưng hiếu khách và chiều 
khách trong ngành du lịch ở bất cứ đâu dường như 
đã thành quy chuẩn nghiêm khắc. Ví như khách 
phải được bảo vệ an toàn, an ninh về tính mạng, 
thân thể, tài sản suốt cuộc hành trình ; khách cần 
được sống trong bầu không khí cởi mở, thân thiện, 
hiểu biết, không bị xúc phạm nhân phẩm, cảm 
thấy sảng khoái dễ chịu, quên hẳn nỗi nhớ nhà, xa 
quê ; khách được tiếp nhận nhiều kiến thức qua 
chuyền đi, thưởng thức khám phá được nhiều cái 
hay, cái đẹp, nhiều cái bất ngờ ; khách giữ lâu ấn 
tượng về sự quyến rũ của nghệ thuật, sự cám dỗ 
của cảnh quan danh thắng, sự ngọt ngào đậm đà 
của các món ăn ; khách hài lòng bởi tình cảm 
nồng hậu đăm thắm của chủ nhà ; khách được đáp 
ứng thông tin nhanh nhạy, rẻ và tiện lợi ; kết thúc 
chuyến đi khách có cái đem về với niềm vui thú, 
ắp đây kỷ niệm. 

Sản phẩm du lịch từ điểm du lịch, tuyến du 
lịch đến khách sạn, nhà hàng, phương tiện dịch vụ 
đều phải hoàn hảo. Quy toàn bộ mối quan hệ với 
khách, chủ, sản phẩm du lịch và các thiết chế tạo 
nên bộ mặt văn hóa, phản ánh chất văn hóa tiên 
tiến của một nên du lịch. 

Làm thế nào đề nâng cao hiệu quả kinh tế của 
hoạt động du lịch mà vẫn kế thừa và tôn vinh bản 
sắc dân tộc, giữ gìn môi trường tự nhiên và môi 
trường văn hóa, ôn định an ninh quốc phòng, đó 
là câu hỏi luôn mang tính thời sự của bất cứ quốc 
gia nào, bất cứ thê chế chính trị nào. 


Nghiên etứu - Yrae đôi 


Cái giống nhau trên thế giới là ở đâu cũng phát 
triển loại hình du lịch văn hóa. Du lịch văn hóa, 
đó chính là một nền du lịch dựa trên nguồn tài 
nguyên văn hóa của mỗi quốc gia. Còn văn hóa du 
lịch, tính văn hóa, chất văn hóa trong du lịch thì 
lại là bức tranh muôn màu nghìn vẻ hiếm có quốc 
gia nào giống quốc gia nào. Đó là quá trình giải 
quyết những môi quan hệ mang tính văn hóa trong 
mọi hoạt động du lịch. Nó tựa như bức chân dung 
của một nền du lịch. 

Nếu hiểu khái niệm văn hóa rộng lớn, là toàn 
bộ những giá trị vật chất cũng như tinh thần được 
tạo ra trong quá trình hoạt động của con người thì 
dễ thấy tính văn hóa ở đây mang nội hàm phong 
phú lắm. Nó là sự thể hiện những giá trị định tính 
định lượng, cả vô hình và hữu hình ; nó tồn tại ở 
dạng vật. thể, phi vật thể và được biểu hiện tập 
trung nhất ở sản phẩm du lịch và quá trình làm ra 
sản phẩm đó. Ở đây người ta thường chú ý tới 
công nghệ du lịch. Bản chất của công nghệ du lịch 
là quy trình hoạt động để biến tài nguyên du lịch 
thành sản phẩm du lịch và biến nhu cầu du lịch 
của con người thành khách du lịch. Có tài nguyên 
quý giá nhưng không biết khai thác làm thức dậy 
những tài nguyên đó hoặc khai thác vụng về, tùy 
tiện không đúng quy trình công nghệ cũng sẽ 
không tạo ra được sản phẩm du lịch tốt nếu không 
muốn nói, có thể phá nát cả một nền du lịch. Nắm 
vững thành phần công nghệ du lịch chính là nắm 
vững một dây chuyền sản xuất nghiêm ngặt nhằm 
tạo nên hiệu quả cao không những về mặt kinh tế 
mà còn ở cả mặt xã hội và văn hóa. 

Hẹ thống sản phẩm du lịch được thể hiện ở 
những giá trị hữu hình. Nó phan ánh tính riêng có, 
tính biêu trưng văn hóa của một dân tộc. Khai thác 
sâu ở vẻ độc đáo, nét đặc thù, dạng khác biệt của 
văn hóa dân tộc chính là hình thành nên sản phâm 
du lịch mang tính văn hóa cao. Chân dung một 
nền du lịch chỉ rõ nét khi nó được hiện ra dưới 
dạng biểu trưng văn hóa. Du khách có thể nhìn 
nhận nó ở sắc màu lễ hội, ở cảnh quan làng xã, ở 
gương mặt tôn giáo, ở đường nét các công trình 
kiến trúc cỗ, ở tập tục dân glan.. - Nhưng Cuôi cùng 
vẫn phải giữ lại được cái gì rất riêng ở trong lòng 
du khách về mối quan hệ con người với con 
người. Nó được hiển hiện ở môi trường xã hội 
nhân văn. Nó bao gồm trình độ phát triển xã hội, 
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ở dân trí, ở mức sống, lối sống, ở ý thức tôn trọng 
pháp luật, ở cách ứng xử trong mọi mối quan hệ. 
Vì lẽ đó loài người rất muốn trở lại khái niệm 
truyền thống : du lịch là giáo dục, du lịch nâng 
cao vị thế của con người. 

Hòa cùng bước chuyển quan trọng trên đây 
của du lịch thế giới, du lịch Việt Nam sẽ hoạt 
động thế nào và sẽ đi về đâu ? 

Việt Nam có tiềm năng du lịch to lớn, phong 
phú đa dạng và hấp dẫn : cảnh quan thiên nhiên 
đẹp, nhiều loại hình ; nhiều di tích lịch sử và văn 
hóa có giá trị ; lễ hội cổ truyền diễn ra quanh năm, 
có lễ hội khách hành hương đến hàng chục vạn 
người ; có nghệ thuật ẩm thực độc đáo ; có phố 
nghề làng nghề tương đối tập trung và nhiều sản 
vật lạ ; con người Việt Nam nồng hậu, hiếu khách, 
mến khách. Đó là vốn tài nguyên vô giá của du 
lịch. Tài nguyên đó lại được phân bổ khá đồng 
đều giữa các vùng, miền hình thành nên những 
khu liên đới nghỉ dưỡng, tham quan, các khu di 
tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng, khu núi 
đồi, sông biển, rừng rậm, miệt vườn còn giữ 
nguyên vẻ hoang sơ, hoang dã, huyền bí. _ 

Với 54 dân tộc đủ sắc màu, mỗi dân tộc đều có 
vị trí và nét đặc sắc riêng, tạo nên các tuyến du 
lịch có sức hút, rất đặc trưng, xuyên quốc gia, 
không lặp lại. Đây là tiền đề cho phép hình thành 
và phát triển nhiều loại hình du lịch và là căn cứ 
quan trọng để có thê tiến hành quy hoạch tông thể 
về mặt lãnh thô cho hoạt động du lịch. 

Buổi đầu do chưa nhận thức được hết nên tổ 
chức du lịch Việt Nam đã qua những bước thăng 
trầm, không ít lần tách ra nhập vào trước khi trở 
thành một cơ quan nhà nước riêng biệt, ôn định, 
một ngành kinh tế tổng hợp được chỉ đạo thông 
suốt từ trên xuống dưới. Đã có một hệ thống tổ 
chức hoàn chính đủ khả năng quản lý, nâng cao 
trình độ kinh doanh, một đội ngũ cán bộ đông 
đảo, đa dạng, ngày càng trướng thành về chuyên 
môn nghiệp vụ trải rộng trên khắp mọi miền đất 
nước. 

Du lịch Việt Nam ngày nay đã là thành viên 
chính thức của Tô chức du lịch thế giới (WTO), 
của Hiệp hội du lịch châu Á - Thái Bình Dương 
(PATA), của Hiệp hội du lịch Đông - Nam A 
(ASEANTA). Chi hội PATA Việt Nam hiện đã 
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có hàng trăm hội viên là các doanh nghiệp du lịch 
khách sạn trong cả nước. 

Đảng và Nhà nước ta đã dành cho du lịch vị trí 
xứng đáng, coi phát triển du lịch là hướng chiến 
lược quan trọng trong đường lôi phát triên kinh 
tế - xã hội đất nước ; “từng bước đưa nước ta trở 
thành một trung tâm du lịch - thương mại dịch vụ 
tầm cỡ trong khu vực”. „ Đó là phương hướng mang 
tính khả thi, được nhiều cấp, nhiều ngành ủng hộ, 
tham g1a. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 
Pháp lệnh du lịch, một văn bản pháp quy rất cần 
thiết để tạo thế và-lực mới, định hướng cho du lịch 
Việt Nam trở thành ngành phát triển bền vững : 
bên vững về môi trường, bên vững về văn hóa và 
bền vững về kinh tế. Pháp lệnh quy định : “Du 
lịch là ngành kinh tế mang tính tổng hợp quan 
trọng mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên 
ngành, liên vùng và xã hội hóa cao”. 

Để tập hợp các ngành, các cấp đồng tâm hiệp 
lực phát triển du lịch, Chính phủ đã quyết định lập 
Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch do một Phó Thủ 
tướng trực tiếp chỉ đạo. Một chương trình hành 
động quốc gia về du lịch đã được Chính phủ phát 
động và nụ cười cô gái Việt Nam đằm thắm tươi 
duyên với khẩu hiệu vậy gọi : Việt Nam - điểm 
đến của thiên niên ký mới đã gây â ấn tượng trong 
và ngoài nước. Đã có sự chuyên biến sâu rộng vê 
nhận thức trong xã hội, ở các ngành, các cấp đối 
với vai trò, vị trí của du lịch. Có 30 tỉnh, thành 
phố đã lập Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch ; 
14 bộ, ngành có quan hệ với du lịch hướng ứng và 
có kế hoạch phối hợp chặt chế, thực hiện chương 
trình hành động quốc gia. Các tô chức quốc tế, các 
diễn đàn, hội nghị, hội chợ, hội thảo trong khu 
vực và trên thế giới đang và sẽ giới thiệu gương 
mặt du lịch Việt Nam. Những thủ tục phiền hà, 
những rào can quá trình kinh doanh du lịch đang 
được tích cực gỡ bỏ. 

Các tô chức du lịch đây mạnh công ' tác nghiên 
cứu thị trường, tuyên truyền quảng bá về đất nước, 
_con người Việt Nam, tạo ra cục diện đồng thuận 
trong mùa văn hóa lễ hội, trong những ngày kỷ 
niệm lớn của dân tộc. Các tổ chức du lịch trong 
khí thế thi đua nâng cao chất lượng dịch vụ, xây 
dựng điểm, tuyến, tour, mang đặc thù Việt Nam. 
Ngành du lịch Việt Nam đang tập trung triên khai 
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chương trình nâng cao năng lực và hiệu lực quản 
lý nhà nước về du lịch theo hướng gọn, tỉnh, phát 
huy quyên chủ động của từng cơ sở, xây dựng 
chiến lược đào tạo và bồi dưỡng nguôn nhân lực 
của ngành, phấn đấu trong thời gian không xa du 
lịch Việt Nam có một đội ngũ cán bộ ngang tầm 
trình độ khu vực và thế gIỚI. 

Bốn mươi năm qua du lịch Việt Nam đã có 
bước trưởng thành vượt bậc. Chỉ tính từ 1990, 
năm đầu tiên tuyên bố “Năm du lịch Việt Nam”, 
tốc độ tăng trưởng đã gấp '10 lần về lượng khách 
nội địa và tăng 7 lần lượng khách quốc tế. Cơ sở 
vật chất - kỹ thuật giờ đây có đủ khả năng đáp ứng 
dịch vụ cao cho ba triệu lượt khách quốc tế đến 
Việt Nam. 3 000 khách sạn với 62 000 phòng, đủ 
sức đón một lúc 50 nguyên thủ quốc gia và tô 
chức những hội nghị, hội thảo lớn mang tính quốc 
tê. 

Gần hai năm thực hiện Pháp lệnh du lịch và 
Chương trình hành động quốc gia về du lịch ; du 
lịch Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm, nhất là kinh nghiệm về mở rộng và nâng 
cao chất lượng loại hình du lịch ; kinh nghiệm 
tuyên truyền quảng bá, kinh nghiệm quản lý 
nghiệp vụ, đặc biệt là tăng cường sự liên kết, phối 
hợp liên ngành liên vùng tạo đà cho ngành du lịch 
bước vào thiên niên kỷ mới với hành trang khá 
đầy đủ, trong niềm tự tin giành thắng lợi. 

Nhớ lại cách đây vừa tròn 40 năm, ngày 
17-7-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Sầm 
Sơn, Thanh Hóa ; tại đây Người đã hỏi đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy : “Chú có biết làm giàu không ?” 
và Người nhắc nhở : “Ở đây nên tổ chức các nhà 
nghỉ mát phục vụ chu đáo mà thu đô la. Một 
giường cho thuê một ngày ở đây bằng một tấn 
than ở Quảng Ninh. Nên tô chức cho khách đi 
chơi bằng trực thăng ra mỏ, sáng chở họ đi, chiều 
chở họ về...”. 

Ý tưởng kinh tế du lịch với tầm nhìn xa của 
Bác đã được lớp lớp cháu con trên đất nước ta ra 
sức thực hiện và giờ đây không chỉ có Sầm Sơn, 
Đồ Sơn, không chỉ một đồng chí bí thư mà có 
hàng chục đông chí bí thư sẽ trả lời : Thưa Bác, du 
lịch Việt Nam đang làm giàu cho đất nước bằng 
chính nội lực và sức vóc của quê hương mình. Q 


Thực tiên = lĩnh nghiêm 
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GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT 
Ở ĐÔNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 


ÂY năm lại đây mưa lũ, hạn hán, nước 
dâng, động đất, lở đất, núi lửa, ô nhiễm 
môi trường, dịch bệnh... xảy ra ngày 
càng nhiều trên thế giới, làm chết hàng triệu 
người, tổn thất to lớn tài sản và của cải. Theo tài 
liệu của cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc, trong 
vòng 20 năm lại đây, thiên tai làm chết gần 3 triệu 
người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống 
của gần | tỉ người, tốn thất về tài sản vật chất 
khoảng gần 100 tỉ đô la. Khu vực Đông - Nam ` 
và Nam Á lũ lụt có xu hướng ngày càng tăng và 
hậu quả rất nghiêm trọng. Ở nước ta, thảm họa lũ 
lụt. cũng Xây ra ngày càng nhiều ở các tỉnh ven 
biển miền Bắc và miên Trung. Đặc biệt, trong 
những, năm cuối thế kỷ này, lũ lụt lớn thường xảy 
ra Ở đông bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nước 
lũ đến sớm và dâng cao hơn, cuốn đi hàng ngàn 
nhà cửa, làng mạc, dìm hàng nghìn ha đồng lúa, 
hoa màu trong biên nước. 

Có nhiều nguyên nhân gây ra lũ lụt ö ơ ĐBSCL, 
Chúng ta có thê nghĩ đến việc quả đất đang ấm 
dần lên, môi trường ngày một xâu đi, lũ lụt nặng 
nề hơn. Cũng có thể nghĩ đến tỷ lệ rừng đầu 
nguôn ở Lào, Thái Lan, Mi-an-ma, Trung Quốc... 
bị tàn phá nặng nề. Chúng ta cũng chưa đủ sức để 
đào thêm kênh lớn thoát lũ ra vịnh Thái Lan, hay 
đắp đê như ở đồng bằng sông Hồng. ĐBSCL là 
phân của tam giác châu của hạ lưu sông Mê Công 
năm trong lánh thổ Việt Nam. Đinh tam giác 
châu lại là một miền đất tương đối trũng so với hạ 
lưu. Nghiên cứu bản đô quốc gia Việt Nam, 
chúng ta thấy khoanh ranh giới của bốn vùng 
ngập lũ : vùng ngập lũ dưới lm, vùng ngập từ Im 
đến 2m, vùng ngập từ 2m đến 3m và vùng ngập 
hơn 3m. Vùng ngập lũ sâu nhất tô màu đậm 
chiếm phần Bắc và có thể còn kéo dài tới gần 
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đỉnh tam giác châu, đánh dấu bằng vô số hồ nhỏ 
ở phía nam Phnôm Pênh. Mùa lũ sông Mê Công 
kéo dài 6 tháng,.bắt đầu từ tháng 7, đạt đỉnh cao 
nhất vào tháng 10 và kết thúc vào thâng 12 hằng 
năm. Cái bất thường của mùa lũ năm nay là đỉnh 
của lũ không đợi đến tháng 10 mà dâng lên quá 
cao ngay từ tháng 9. Đời sống của nhân dân ta ở 
ĐBSCL còn nhiều khó khăn, nhà cửa thường đơn 
sơ, lại tập trung ở các vùng trũng nên dễ bị lũ lụt 
tàn phá. Đây là một vân đề khó khăn, phức tập, 
đòi hỏi phải có kế hoạch tổng thể và cố gắng của 
toàn xã hội trong một thời sâu dài mới giải quyết 
được. 

Lũ ở ĐBSCL hiện nay đã vượt qua đỉnh lũ 
năm 1978 và 1996 là hai trong 4 năm xảy ra lũ lụt 
lớn nhất khu vực trong vòng 70 năm qua, gây tôn 
thất nặng nề, uy hiếp đời sống của hơn § triệu 
người dân châu thô. Vẫn biết thiên nhiên ưu đãi 
vùng đất phi nhiêu này, nhưng giờ đây người dân 
lại đang đối mặt với những thử thách khắc nghiệt 
chưa từng có. Trong vòng 7 năm kể từ năm 1994 
đến nay, ĐBSCL xảy ra 4 trận lũ lớn tầm lịch sử. 
Năm 1994, lũ lụt làm chết 407 người, thiệt hại vật 
chất khoảng 2 284 tỉ đồng, 79 778 ha vườn cây ăn 
trái bị ngập nước, phân lớn bị chết dần sau lũ, 
583 107 hộ có nhà bị ngập, trong đó hư. hỏng 
nặng 95 nghìn nhà... Năm 1995, lũ lại tiếp tục 
tràn về dâng cao xấp xỉ đỉnh lũ năm trước. 
Năm 1996, lũ lụt làm chết 206 người, 90 
nghin căn nhà bị ngập, hàng chục nghìn người 
không còn nhà ở, dù là nhà tạm, hơn 150 nghìn ha 
hoa màu, hơn 100 công trình thủy lợi và khoảng 
¡ 000 km đường giao thông bị phá hủy, hàng vạn 
người lâm vào cảnh thiếu đói phải cứu trợ. 


* TS. Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường 
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Theo thống kê chưa đây đủ, đến cuối tháng 
9-2000, lũ ở ĐBSCL đã gây thiệt hại nặng nề : 
321 710 ha lúa hè thu bị ngập úng, 40 150 ha lúa 
vụ ba bị mất trắng hoặc chết ; 18 332 ha hoa màu, 
cây ăn trái bị hư hại. Lũ lụt đã làm ngập sâu toàn 
bộ 5 huyện vùng Đồng Tháp Mười của Long An. 
Hơn 90% diện tích đất tự nhiên của tỉnh Đồng 
Tháp đã chìm trong nước ; nước lũ tràn ngập hâu 
hết các con đường trong thị xã Cao Lãnh, nhiều 
bến tàu, bến xe, trụ sở cơ quan... trong thị xã bị 
ngập sâu. Nước tràn vào TP Long Xuyên, thị xã 
Cao Lãnh làm ảnh hướng nghiêm trọng các mặt 
đời sống và sinh hoạt của nhân dân ; sản xuất, 
kinh doanh ngừng trệ ; môi trường ô nhiễm, dịch 
bệnh phát sinh. Lũ lụt đã tràn xuống các huyện 
đầu nguồn của các tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ và 
Tiên Giang, gây thiệt hại nghiêm trọng về người 
và tài sản. Tính đến ngày 3- 10-2000 có 242 người 
chết, hơn 500 nghìn nhà dân bị ngập, 808 căn 
nhà bị sập đổ hoàn toàn, 5 897 căn nhà bị xiêu 
vẹo, 40 634 hộ phải di dời, l 612 điểm trường bị 
ngập sâu, 536 720 học sinh phải nghỉ học, 157 
trạm y tế, 669 km tỉnh lộ, quốc lộ và 3 506 km 
đường nông thôn bị ngập, hàng trăm cây cầu sạt 
mó, hoặc bị trôi, hàng nghìn. km bờ bao ngăn lũ 
bị vỡ... Tất cả mới là bước đầu. Con số thiệt hại 
về người và tài sản lên từng ngày, từng giờ và sức 
tàn phá của lũ ngày càng lớn. 

Lũ lớn, nhưng đồng bào các tỉnh ĐBSCL đã 
vững vàng, binh tính vượt lũ. Các khu dân cư 
vượt lũ cùng hàng trăm nghin căn nhà trên cọc 
được Nhà nước giúp đỡ xây dựng ba năm qua đã 
giúp đồng bào tạm sống yên ôn với lũ đang dâng 
cao. Đặc biệt, hệ thống kênh thoát lũ ra biển Tây 
đã phát huy hiệu quả lớn, dù lũ cao hơn đình lũ 
năm 1996. Lũ năm 1996, chỉ riêng tỉnh Kiên 
Giang thiệt hại 10 nghìn ha lúa, 100 nghìn nhà 
dân bị ngập. Năm nay, đù lũ về sớm toàn tỉnh chỉ 
mất hơn 2 nghin ha lúa bằng 20% và 4 500 nhà 
dân bị ngập, bằng 45% năm 1996. Ở Đồng Tháp 
đã xây dựng được khu dân cư bằng hệ thống bờ 
bao ở thị trần sa Rài đang bảo vệ an toàn cho gần 
2 nghìn hộ sống trong thị trấn rộng hơn 400 ha. 
Tại thời điểm này, mặt đê còn cao hơn mức nước 
ngoài kênh trên dưới hai mét, mọi hoạt động 
trong thị trần diễn ra bình thường. Giờ đây chúng 
ta mới thấy hết giá trị của mô hình sống chung 
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với lũ kiểu này ở ĐBSCL. Tuy nhiên, những mô 
hình mẫu có hiệu quả như Sa Rài, Giồng Găng ở 
Đồng Tháp chưa được nhân rộng. 

Thử thách lớn nhất, khốc liệt nhất lúc này là 
làm sao bảo vệ được tính mạng, tài sản của nhân 
dân. Lũ lên cao, số người thiệt mạng vì lũ ngày 
môi tăng, trong đó phân lớn là trẻ em. Tôn thât vê 
vật chất cũng ngày càng lớn. Mưa lũ còn gây ra ô 
nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước. Sau 
lù lụt thường phát sinh các dịch bệnh đường tiêu 
hóa như : la chảy, tả, ly, thương hàn... các dịch 
bệnh khác như sốt xuất huyết, sốt rết do muỗi 
phát triên nhiều, sức đề kháng của nhân dân bị 
giảm sút do thiếu ăn, thiếu nhà ở sau lũ lụt. 

Trong những ngày “cơn đại -hỗng thủy” Ở 
ĐBSCL xảy ra, các câp chính quyền, đoàn thể, cơ 
quan, đơn vị và đông đảo nhân dân trong cả nước 
đã dốc sức, chung lòng giúp đỡ thiết thực, kịp 
thời, có hiệu quả. Kiều bào ta ở nước ngoài, các 
nước và các tổ chức quốc tế đã và đang chia sẻ 
những khó khăn, trợ giúp nhân dân vùng bị thiên 
tai. Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến 
người dân đang sống trong lũ lụt. Đồng chí Tổng 
Bí thư Lê Khả Phiêu và các đông chí lãnh đạo cao 
cấp của Đảng và Nhà nước đã trực tiếp xuống với 
nhân dân, chỉ đạo sát sao, kịp thời công tác chống 
lũ lụt. Hàng loạt tắm gương của quân đội, công 
an, cán bộ, công nhân viên.. . đang xã thân vì nhân 
dân vùng lũ. Họ đã chuyển đến hàng trăm tấn 
lương thực, thực phẩm, thuốc men, quân áo, sách 
VỞ, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường... cho 
nhân dân, thể hiện sâu sắc truyền thống “lá lành 
đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo cho nhau” khi 
khó khăn, hoạn nạn của dân tộc ta. Những việc 
làm đó đang được phát triển thành phong trào sâu 
rộng, thể hiện tỉnh cảm, trách nhiệm và huy động 
sự đóng góp của mỗi cấp, mỗi ngành, mọi nhà và 
mọi người đến với từng địa chỉ, từng người dân 
đang sông trong vùng lũ lụt. 

Do tính chất của lũ năm nay ở ĐBSCL xảy ra 
trên diện rộng, kéo dài, đỉnh lũ cao, nhiều vùng bị 
ngập sâu, người dân phải dồn đến ở những vùng 
đất cao chật hẹp, lượng người tập trung đông nên 
vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường, cung cấp 
nước sạch, lương thực, thực phẩm, đề phòng dịch 
bệnh đặt ra rất cấp bách. Sau lũ lụt hàng loạt vấn 
đề kinh tế, xã hội bức thiết cũng cần phải giải 
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quyết. Trước hết chúng ta tập trung thực hiện 
những vấn đề cơ bản, cấp thiết sau đây : 

"Một là : Nước lũ dâng cao mang theo nhiêu 
chất bẩn ở mọi vùng, Bây: ô nhiễm trằm trọng, 
người dân không thê ăn "uống trực › tiếp nước lũ 
chưa qua xử lý. Vì thế cần cung cấp đây đủ các 
loại thiết bị bình lọc nước, xô, chậu, thùng chứa 
nước, phèn lắng trong nước, thuốc khử trùng 
nước. Phèn, hoặc chất keo tụ lắng nước PACN-95 
cân được đóng gói nhỏ có hướng dân cách sử 
dụng của các đơn vị, xí nghiệp sản xuất. Sau khi 
nước được lắng trong, đổ vào bình lọc pha thuốc 
khử trùng như Cloramin, mới có thể uống trực 
tiếp hoặc qua đun sôi. PACN-95, Cloramin cần 

có kế hoạch chuẩn bị đầy đủ và khẩn trương, Cung 
cấp đến tận vùng ngập sâu đang bức xúc về nhu 
cầu nước uông và vệ sinh môi trường. Sử dụng 
xuÔng, thuyền chở nước sạch từ các nhà máy 
cung cấp cho các điểm dân cư tránh lũ. Ở những 
vùng xa có thể sử dụng máy bay trực thăng chớ 
nước với các nhu yêu phâm cần thiết khác để 
cung cấp kịp thời cho nhân dân. Sử dụng các loại 
hố xí, cầu tiêu nồi. Sau khi nước rút, khôi phục 
ngay các công trinh cấp nước và vệ sinh môi 
trường ; nạo vét các nguôn nước như : ao, kênh 
mương, giếng, bề chứa nước, khử trùng nước, 
thực hiện ăn chín, uống sôi... 

Tuy nhiên, về lâu dài phải có biện pháp tông 
thể hạn chế lũ lụt liên quôc gia. Tạo các hồ đập ở 
thượng nguồn sông Mê Công, tăng cường tỷ lệ 
rừng bao phủ ö ở đầu nguôn đê giam lũ lụt. Có thể 
lập các hệ thống quan trắc thủy văn ở lưu vực 
sông Mê Công để kịp thời dự báo các vấn đề về 
môi trường, lù lụt. Quy hoạch hệ thống kênh 
mương thoát lũ. Xây dựng các vùng đất cao hơn 
cốt ngập lụt để cho nhân dân tránh nạn. Coi trọng 
các công trình cung cấp nước sạch, vệ sinh môi 
trường trong các cụm dân cư tập trung có khả 
năng chống lũ lụt ở mức cao nhất theo quy hoạch 
tông thể của vùng ĐBSCL. Tô chức tập huấn, 
huấn luyện các đội cứu hộ, cung cấp thiết bị nước 
sạch và vệ sinh môi trường cho vùng bị lũ lụt. 

Hai là : Chủ động phòng chống dịch bệnh do 
ô nhiễm môi trường, nguôn nước, đặc biệt là các 
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có. thể gây dịch 
bệnh trước và sau lũ lụt. Chuẩn bị sẵn sàng các cơ 
số thuốc, hóa chất, máy phun hóa chất và các vật 
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tư chuyên dụng khác để xử lý kịp thời khi có tinh 
huồng. Khi nước bắt đầu rút, cân hướng dẫn nhân 
dân xử lý môi trường, không để dịch bệnh xảy ra. 
Nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó. 
Tô chức thu gom, dọn vệ sinh, chôn xác động vật. 
Tăng cường quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn 
thực phẩm. Nghiêm cắm việc bán thịt gia súc, gia 
câm chết hoặc giết mổ không hợp vệ sinh. Phát 


_ hiện và XỬ lý kịp thời các trường hợp mắc tiêu 


chảy, tả, sốt rét, thương hàn, đặc biệt là nguy cơ 
xảy ra dịch sốt xuất huyết rất Cao Ở các tỉnh ngập 
lụt ĐBSCL, phun hóa chất diệt ruồi, muỗi ở 
những khu vực trọng điểm. 

Ba là : Đẩy mạnh công tác giáo dục, truyền 
thông về cung cấp nước „sạch và vệ sinh môi 
trường ở vùng lũ lụt. Phổ biến trong nhân dân 
kiến thức, kinh nghiệm và pháp luật về phòng 
ngừa bão lụt. Đào tạo cán bộ, nâng cao trinh độ 
chuyên môn trong, cấp nước, tìm kiếm, vận 
chuyển, thổi ngạt, cứu trợ người bị nạn... Tổ chức 
và đầu tư xây dựng hệ thống thu thập thông tin về 
sự biến động thời tiết toàn cầu, thời tiết khu vực 
và từng vùng trong cả nước, đặc biệt là khu vực 
miên Trung và ĐBSCL. Xử lý thông tin để nâng 
cao chất lượng dự báo, cảnh báo phòng ngừa lũ 
lụt... 

Bốn là : Để nhân dân ĐBSCL sống chung với 
lũ cần quy hoạch mùa vụ tránh hẳn với mùa lũ và 
lợi dụng đúng mùa cạn để trông trọt an toàn. Dù 
có bờ bao cũng cần phải tính toán để không kéo 
dài mùa thu hoạch đến quá tháng 7 là tháng bắt 
đầu mùa lũ. Chọn những giống lúa ngắn ngày để 
trông trọt và thu hoạch gọn trong mùa cạn. 
Nghiên cứu để có thể không kéo dài mùa thu 
hoạch đến tháng 8 như năm nay. Về quy hoạch 
khu dân cư, không nên phân tán dân cư đề họ ở 
gần với đồng ruộng, chọn những vùng tương đối 
cao, chỉ ngập lũ dưới Im hoặc 2m, đắp bờ bao lấy 
một khu dân cư cố định, tạo nên những ốc đảo 
nhân tạo : có nhà ở, kho thóc, trường học, sân 
chơi, nhà văn hóa... mùa lũ dân cư sinh sống ở đó 
một cách an toàn. Trẻ em vẫn đi học bình thường. 

Sau khi lũ rút, cần hướng vào việc xây dựng 
và củng cố cơ: sở hạ tầng như điện, đường, trường 
học, trạm y tê, chợ nông thôn, nước sạch, điện 


(Xem tiếp trang 33) 
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ĐÔN4 BĂN4 

KÔN4 €ỨU (0Ná, - 
MÙA (Ũ 

€UÔI THIÊN NIÊN kỷ 


TRẦN KIM DUNG 


1. Lũ lụt nghiêm trọng và thường xuyên - 
đặc thù tự nhiên của đông bằng sông 
Cưu Long (ĐBSCL) : 

Đồng bằng sông Cửu Long lớn thứ 3 trong 
hơn 30 đồng bằng lớn của thế giới, sau đồng bằng 
sông A- ma-dôn (Bra:xin) và đồng bằng sông 
Hằng - Bra-ma-put (Ấn Độ - Bằng-le-đét). Đây 
cũng là đồng bằng lớn nhất nước ta, chiếm 
khoảng 12% diện tích cả nước. Vùng đất này rất 
phì nhiêu, thiên nhiên ưu đãi và là vùng kinh tế 
nông nghiệp trọng điểm của cả nước. 

Đặc thù tự nhiên, cố hữu, ,BẠY không ít khó 
khăn cho quá trinh phát triển của vùng nông 
nghiệp trù phú phía Nam này là tỉnh trạng lũ lụt 
nghiêm trọng và thường xuyên. Hằng năm, cả 
một vùng rộng lớn từ l,2 đến 1,4 triệu ha, (đối với 
năm lũ nhỏ) và 1,9 triệu ha (đối với năm lũ lớn) 
ở ĐBSCL chìm trong dòng nước lũ từ sông Mê 
Công tràn về. Khoảng 50% diện tích của khu vực 
bị ngập sâu 0,5 - 4 m trong vòng từ 2 - 4 tháng ; 
tới hơn một nửa dân sô ở đây sống trong vùng 
ngập lũ. Những người cao tuôi vẫn nhớ về trận 
bão lớn năm Giáp Thìn (1904) đã gây ra cho 
người dân ĐBSCL những tổn thất nặng nề. Riêng 
3 xã ven biên Gò Công đã có tới 5 000 người thiệt 
mạng. Các trận lũ lụt của các năm 1937, 1940, 
1946, 1949, 1961 và mấy năm gần đây liên tiếp, 
từ 1994 - 1997 đã gây thiệt hại nặng nê về người 
và của, phá hủy nhiêu đường sá, cầu cống, nhà 
cửa, mùa màng... Lũ lụt, thiên tai là những lực 
cân rất lớn đối với sự nghiệp phát triển nông 
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nghiệp, nông thôn ĐBSCL theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Bên cạnh những hậu họa gây ra, lũ lụt ít nhiều 
cũng có tác động tích cực, nhất là đối với phát 
triên sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. 
Nước lũ về mang theo một lượng phù sa lớn bôi 
đắp, mở rộng thêm diện tích đất về hướng biển 
Đông, tăng thêm độ phi nhiêu của đất, làm cho 
mùa màng, cây ‹ cối tốt tươi. Sau mỗi đợt lũ về, các 
loại sinh vật sống dưới nước cũng có điều kiện 
sinh sôi, này nỠ. Lũ cũng góp phân thau chua, rửa 
mặn, cải tạo đất. 

Trong lịch sử hình thành và phát triển vùng 
đất phía Nam Tô quốc, ông cha ta đã biết làm 
thủy lợi, đào kênh, mương dẫn nước tưới, tiêu cho 
đông ruộng, phục vụ nhu câu giao thông, đi lại. 
Kênh Vịnh Tế của vùng Tây - Nam Tô quốc (nối 
liền Châu Đốc - Hà Tiên) đã được xây dựng từ 
thời nhà Nguyễn (đầu thế kỷ XIX). 

Hai mươi lăm năm sau ngày giải phóng, để 
ĐBSCL trở thành vùng có sản lượng lương thực 
cao nhất nước, Nhà nước đã tập trung đầu tư rất 
lớn để khai phá nhiều vùng đất hoang hóa, chua 
phèn, nhiễm mặn trở thành những cánh đồng màu 
mỡ ; xây dựng hệ thông thủy lợi, cải tạo ngọt hóa 
đồng đât cũng như các dự ân hỗ trợ người dân 
sông cùng với lũ, chế ngự lũ. Công cuộc khai thác 
Đông Tháp Mười và vùng tứ giác Long Xuyên 
(vùng đất trũng, lòng chảo, cứ mùa lũ đến lại biến 
thành một biên nước mênh mông), đã mang lại 
cho cuộc sống người dân nơi đây những thay đổi 
đáng kể. Mặc dù được Nhà nước quan tâm đâu tư 
xây dựng thêm hạ tầng cơ sở cho phát triển nông 
nghiệp, nông thôn, nhưng so với yêu câu, vẫn còn 
những khoảng cách khá lớn : hệ thống thủy lợi 
còn nhiều hạn chế trong khả năng tiêu thoát lũ ; 
việc dẫn nước ngọt, ngăn mặn, thoát phèn hiệu 
quả chưa thật cao ; giao thông đường bộ chưa bảo 
đảm an toàn trong mùa lũ ; mạng lưới đường sá 
nông thôn chỉ tạm đáp ú ứng nhu câu cho người đi 
bộ và xe thô sơ di chuyên, chưa thích ứng cho 
việc vận tải hàng hóa, nông sản trong điều kiện 
kinh tế thị trường. Vấn đề thoát lũ cũng như tìm 
cách chung sống với lũ lụt, thay thế những ngôi 
nhà tre, lá tạm bợ bằng những ngôi nhà chắc 
chắn, khang trang cho người dân vùng lũ v.v. vẫn 
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đang là những công việc cần quan tâm hàng đầu 
không chỉ với người dân ĐBSCL, mà cũng là mối 
lo chung của Đảng, Chính phủ và nhân dân cả 
nước. 


2. Đông bằng sông Cửu Long trong mùa lũ 


năm 2000 

Theo số liệu. chính thức của Hội Chữ thập đỏ 
quốc tế công bố ngày 20-9-2000, lũ lụt nghiêm 
trọng nhất khu vực trong vòng 40 năm qua tại khu 
vực sông Mê Công ở 3 nước Cam-pu-chia, Thái 
Lan và Việt Nam từ cuối tháng 7 đên nay đã làm 
hàng trăm người chết, hơn 2 triệu người rời bỏ 
nhà cửa, hàng trăm ngàn héc ta đất màu cùng 
nhiêu loại hoa màu bị phá hủy, ảnh hưởng đến 
cuộc sống của khoảng 4 triệu người. Tô chức Chữ 
thập đỏ quốc tế tại Cam-pu-chia đang rất Ìo ngại 
về khả năng xảy ra các trận dịch bệnh khi nước 
bắt đầu rút. Còn trận lụt ở Thái Lan đã gây ra nạn 
dịch Leptospirosis (do một loại vị khuân trong 
nước tiểu chuột gây ra) làm thiệt mạng ít nhất 220 
người. Một trong những nguyên nhân gây dịch 
bệnh là do nguồn nước bị nhiễm bẩn. 

Ở ĐBSCL năm nay, lũ về sớm hơn bình 
thường một tháng. Trận lũ này ở mức cao nhất 
trong vòng 70 năm qua. Theo các chuyên gia khí 
tượng thủy văn, hiện tượng lũ về sớm có 
3 nguyên nhân chính : 

- Mùa khô 1999 - 2000, lượng mưa trên lưu 
vực trong các tháng đều vượt mức trung bình 
nhiều năm, tạo tiền đề cho lũ về sớm. 

- Mới trong những ngày đầu của tháng ö, mực 
nước ở Tân Châu (Đông Tháp) và Châu Đốc (An 
Giang) đã vượt báo động số 3 ; đồng thời, đã vượt 
quá đỉnh lũ trung bình nhiều năm (từ 1958 - 
1997). 

- Lũ về sớm ở mức cao, lượng mưa tại chỗ lớn 
(từ ngày 20-6 đến ngày 17-7, lượng mưa ở Long 
Xuyên là 300 mm), cùng với triều cường (mực 
nước triều ngày 30-8 tại Vũng Tàu là 3,8 m). 

Mùa lũ năm trước rút chậm hơn gân 1 tháng, 
vì thế vụ lúa hè thu năm nay phải BÌeO sạ trễ, chưa 
kịp thu hoạch vào tháng 7, lũ đến sớm càng gây 
tôn thất nhiều hơn cho mùa màng. Tỉnh Cần Thơ 
tuy chưa phải là tỉnh bị ảnh hưởng lũ nặng nề, 
nhưng vụ thu - đông năm nay, trong số 65 243 ha 
lúa đã gleo sạ, diện tích bị mắt trắng do lũ sớm về 
nhanh và ở mức cao là 6 677 ha. 


SỐ 20 (10-2000) 


Chưa kịp khắc phục hậu quả đợt lũ sớm đầu 
tháng 7, ĐBSCL lại phải đương đầu với đợt lũ lớn 
và bão lốc tháng 8. 

Từ khuya đêm 23 đến chiều 24-8, một cơn lốc 
dữ dội kèm mưa dông đã tràn qua 6 tỉnh, thành 
Nam Bộ : Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiên Giang, Bến 
Tre, Trà Vĩnh, An Giang, Kiên Giang, Ca Mau, 
phá sập, làm hư hỏng nhiều nhà cửa, hoa màu, 
công trình hạ tầng..., làm bị thương hàng trăm 
người. Tại Tiền Giang, mưa to và dông mạnh thôi 
qua các huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Cái Bè, Gò 
Công Đông, thành phố Mỹ Tho, làm thiệt hại 
nhiêu người và của của nhân dân. An Giang có 
494 căn nhà bị lốc đánh sập, hư hỏng. Các huyện 
Châu Thành, Tri Tôn bị thiệt hại nặng nhất. 
Bến Tre, Trà Vinh và huyện Trần Văn Thời, 
U Minh - Cà Mau cũng chịu hậu quả không nhỏ 
của mưa lốc. 

Ngày 24 và 25-9, một cơn lốc xoáy đã tràn 
qua nhiêu xã của tỉnh Cần Thơ làm sập nhiêu căn 
nhà và 5 phòng học. Lốc mạnh, gió giật 60m/s 
(cấp 17) đa đi qua. thị xa Rạch Giá - Kiên Giang, 
làm sập và tốc mái khoảng 100 căn nhà, trụ sở 
làm việc và đổ gãy nhiều cây cối. 

Trong trận lũ lịch sử cuối thiên niên kỷ này, 
mặc dù được ngành khí tượng thủy văn cảnh báo 
sớm, được sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và 
nỗ lực cao của các ngành, các cấp, các địa phương 
trong việc chủ động đối phó, tích cực phòng 
chống, né tránh, nhưng, nhiều tỉnh thuộc khu vực 
ĐBSCL, tuy Ỡ mức độ khác nhau, đều bị ảnh 
hướng nặng nề của bão lũ. Nhiều vùng biến thành 
những biên nước mênh mông ; nhiều tuyến Xe 
khách liên tỉnh phải tạm ngưng, glao thông ở Ở các 
tỉnh trong vùng chủ yếu là xuông và thuyền nhỏ. 
Đời sông của hàng triệu người dân bị đe dọa do 
mắt mùa, nhà cửa, tài sản ; dịch bệnh... 

Cả nước và bạn bè thể giới đều hướng về 
vùng bị lũ lụt : 

Khi lũ về sớm hơn một tháng, bất ngờ trong 
khi lúa của bà con chưa kịp chín, Quân khu 9 đã 
triển khai ngay sở chỉ huy tiền phương (đóng tại 
An Giang) và huy động lực lượng xuống giúp 
dân, vừa phòng nước lên, vừa hỗ trợ cho dân. 
Trong vòng hơn nửa tháng, đã triên khai gần 
6 000 bộ đội chủ lực và khoảng 3 000 dân quân 
tự vệ trên các tỉnh đầu nguồn giúp dân chống lũ. 
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong phiên họp 
(18 đến 25- 7), sau khi nghe báo cáo về tình hình 
lũ lụt sớm xây ra ở ĐBSCL, đã chỉ đạo ngay việc 
phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, lực lượng vũ 
trang ở các địa phương chủ động, tích cực đối phó 
với thiên tai, hạn chế tới mức thấp nhất những 
thiệt hại do lũ lụt gây ra. Ngày 8-9, thừa lệnh Thủ 
tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã có 
Công điện N3769/VPCP-NN hỏa tốc cho Ban chỉ 
đạo phòng chống lụt bão (PCLB) trung ương, 
UBND các tỉnh ĐBSCL, Tông cục khí tượng 
thủy văn và các cơ quan thông tấn báo chí của 
trung ương về tình hình diễn biến lũ. Từ ngày 10 
đến 13-9, Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn 
Dũng đã đến khảo sát tại vùng lũ tứ giác Long 
Xuyên và vùng lũ tuyến đầu nguôn biên giới thị 
xã Hà Tiên (Kiên Giang) ; làm việc với tỉnh Đồng 
Tháp, và tỉnh Long An, đánh giá thiệt hại, bàn 
biện pháp chống lũ. Chính phủ đã hỗ trợ ngay cho 
mỗi tỉnh 10 tỉ đồng, Long An 20 tỉ đồng làm công 
tác dân sinh. Ngày 20-9, Chủ tịch nước Trần Đức 
Lương đã có thư thăm hỏi đồng bào, cán bộ, chiến 
sĩ vùng lũ. Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị về 
việc đối phó với lũ lụt ở ĐBSCL, yêu cầu UBND 
các tỉnh ĐBSCL thực hiện 1 1 biện pháp cấp bách, 
các bộ, ngành trung ương cùng các địa phương xử 
lý ngay 9 việc sau khi lũ rút nhằm đối phó với 
tình trạng lũ kéo dài trên diện rộng và nhanh 
chóng ôn định đời sống cho nhân dân. Ngày 
27-9, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã trực tiếp thăm 
đồng, bào vùng lũ tính An Giang. Theo lời kêu gọi 
của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tô quốc Việt 
Nam, cả nước râm rộ hưởng ứng phong trào ủng 
hộ đồng bào các vùng bị lụt ở đồng bằng Sông 
Cứu Long. Tính đến 16 giờ ngày 10-10, chỉ riêng 
Ban tiếp nhận tại Ủy ban Trung ương MTTQ VN 
đã nhận được gần 24,5 tỉ đồng, 42 367 USD, 
4 000 DM, 50 000 yên và một số ngoại tệ khác 
ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các tô chức, cá 
nhân. Các ngành, các địa phương, đã liên tiếp 
chuyên đến đông bào bị lụt ương thực, thuốc 
men, quân áo, phương tiện chống lụt. Hằng ngày, 
hằng giờ, các phương tiện thông tin đại chúng 
trong nước (và không ít các hãng nước ngoài) 
luôn đưa tin, hình ảnh về diễn biến và thiệt hại do 
báo lũ gây ra không chỉ cho vùng ĐBSCL mà còn 
ở rất nhiều địa phương khác trong cả nước. Đảng 
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và Nhà nước coi việc đối phó với thiên tai, hạn 
chế thấp nhất thiệt hại, bảo đâm tính mạng và tài 
sản cho dân, di dời tới nơi an toàn và hỗ trợ về 
mọi mặt để nhanh chóng ổn định đời sống là 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. 

Các cấp lãnh đạo tỉnh và các ngành hữu quan 
đã tiền hành khảo sát các vùng trọng điểm lũ để 
có giải pháp. kịp thời cho từng khu vực, có kế 
hoạch cụ thể phòng chống lũ, nhất là khu vực 
vùng đầu nguôn, các thị xã, thị trấn và trên các 
trục đường giao thông ; KỊP thời di dân tới nơi an 
toàn, cứu trợ bà con gạo và nhu yếu phẩm ; huy 
động cơ giới và nhân công bao đê, giúp dân thu 
hoạch nhanh lúa hè - thu ; lực lượng công an, bộ 
đội tích cực giúp dân chống lũ lụt, bảo vệ an ninh, 
trật tự vùng lũ và vùng biên giới... 

Ngay sau khi bão lốc xảy ra và nhất là trong 
những ngày tháng 9, các tô chức, đoàn thể, cá 
nhân đã có rất nhiều hoạt động tích cực, kịp thời 
giúp đỡ đồng bào bị thiên tai trên tinh thân “lá 
danh sách những tám lòng 
vàng Ở mọi vùng đất nước cũng như Ở các nước, 
các tổ chức quốc tế ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt 
mỗi ngày được bổ sung nhiều thêm. 

3. Qua những trận lũ lớn của thế kỷ ở 
ĐBSCL : 

Nguyên nhân chủ yếu của các trận lụt lớn ở 
ĐBSCL, theo các nhà khoa học, là do hoạt động 
của dải hội tụ nhiệt đới tạo thành áp thấp nhiệt 
đới và bão. Trận lũ lịch sử năm 1961 do mưa của 
5 cơn bão ; trận lũ năm 1966 do ảnh hướng của 
2 cơn bão ; trận lũ năm 1978 do ảnh hướng của 5Š 
cơn báo ; năm 1984 là hậu quả của 4 cơn bão và 
áp thấp nhiệt đới ; trận lũ năm 1996 của 5 cơn bão 
và 4 áp thấp nhiệt đới. 

Tháng 9 vẫn đang là cao điểm của bão. Mặt 
khác, theo thông kê số trận bão và áp thấp nhiệt 
đới đô bộ vào nước ta trong 40 năm gân đây 
(1956-1995) cho thầy, số bão và số âp thấp nhiệt 
đới có xu thế chuyên dịch dân về cuối mùa bão, 
đặc biệt số trận bão trong tháng 10 có hiện tượng 
tăng dần lên. Trong tháng 10 - 12, hướng di 
chuyển của bão thường là hướng Tây - Tây Nam, 
khu vực đổ bộ của bão vào nước ta là bờ biên 
Nam Trung Bộ. Theo số liệu mưa bão thời kỳ 
1957 - 1986, khoảng 45% bão và áp thấp nhiệt 
đới đổ bộ vào nước ta có tông lượng mưa 200 - 


Thưực tiễn - Minh nghiệm 


300 mm ; 20% có tông lượng mưa lớn hơn 
300 mm ; cá biệt có lượng mưa tới 1 384 mm. 
Đông bằng Sông Cửu Long có các mặt giáp với 
biển nên thủy triều vào theo các cửa sông có tính 
chất và độ lớn khác nhau. Nếu lũ lớn trùng với 
triều cường sẽ cản-trở khả năng tháo nước của 
dòng chính, mực nước nội đông dâng cao, ngập 
lụt kéo dài, tác hại do lũ gây ra sẽ nghiêm trọng 
hơn. Vì thế, tình hình bão lũ năm nay diễn biến 
hết sức phức tạp. 

Trong phương 4 ân sống chung với lũ được các 
tỉnh đầu nguôn triển khai trước đây đều lấy đỉnh 
lũ 1996 làm môc. Trước đây, 4 - 5 năm mới có lũ 
một lần, lũ cũng không lớn và không kéo dài. 
Trước thực tại hiện nay, cần xem xét những giải 
pháp chống chọi với thiên tai trong phương án 
chiến lược phát triển tổng thể vùng, “sống chung 
với lũ” có nghĩa là phải chủ động cao chứ không 
phải theo kiểu lũ tới đâu chạy “ cuốn chiếu” tới 
đó, hoặc “lũ rượt ta chạy, lũ rút ta về”, 

Muốn kiểm soát lũ theo thời gian cần có công 
trình ngăn lũ và thoát lũ. Đắp bờ bao hoặc củng 


cố tôn tạo trục lộ thành bờ bao là biện pháp tốt. 


nhất để thực hiện mục đích này. Vì thế, nên chăng 
cần một hệ thống đê kiên cố, vững chắc với tổng 
chiều dài hàng chục nghìn kilômét. Sống chung 


với lũ là phải đắp đê ngăn mặn và trồng rừng - 


phòng hộ dọc theo đê ở các tỉnh ven biển ; hình 
thành hệ thống đê ở các sông lớn, Xây dựng các 
công đập, nhất là các cửa sông để vừa ngăn mặn, 
vừa giữ nước ngọt; mở thêm đường cho lũ thoát 
nhanh; xẻ kênh, đào sông ở những nơi có điều 
kiện ; nạo vét các Jòng sông ; đắp đê bảo vệ các 
vùng đông dân, vùng lúa, vùng cây ăn quả lớn; 

quy hoạch một số vùng đất an toàn để di dời dân 
và tài sản những lúc gặp hoàn cảnh cấp bách. Lũ 
của ĐBSCL không hoàn toàn giống VỚI Các trận 
lũ của đồng bằng Bắc Bộ, hệ thống đê điều cần 
tính đến tình trạng dòng chảy lũ dồn vào vùng 
thấp, trũng hơn. Quá nhiều bờ bao dòng chảy 
phải đôi hướng liên tục, độ dốc mặt nước tăng lên 
làm tăng tốc độ dòng chảy, hướng chảy, có thể 
làm vỡ bờ bao. Bờ bao kết hợp với lộ, dòng nước 
bị cản nhiều, thời gian thoát lũ chậm lại, lũ trở 
nên nghiêm trọng hơn ; nêu kéo dài việc thoát lũ, 

Sẽ anh hưởng đến thời vụ, đến hệ sinh thái và đến 
vấn đề “chung sống” giữa các tiểu vùng của 
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ĐBSCL, giữa ĐBSCL với thượng lưu sông và 
biển Đông...v.V. Trong chiến lược phát triển tổng 
thể cho khu vực này phải bao hàm cả việc nghiên 
cứu cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với mùa 
vụ, thích nghi với đặc điểm vùng lũ ; một chương 
trình, thời gian thích hợp để học sinh không bị 
gián đoạn học tập trong mùa mưa lũ ; cũng như cả 
kiến trúc đô thị từ kiểu dáng và chất liệu xây 
dựng... 

Trước mắt, để đối phó với thiên tai, thiết thực 
giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt khắc phục hậu quả 
nặng nè, các tỉnh, các ngành, đoàn thể và cá nhân 
trong cùng cả nước cần thực hành tiết kiệm, hạn 
chế thấp nhất những chỉ tiêu không cần thiết. 
Công tác dự báo khí tượng thủy văn đòi hỏi 
những nỗ lực vượt bậc bởi dự báo chính xác thời 
tiết sẽ góp phần hạn chế tối đa tác hại của thiên 
nhiên, bảo vệ được tốt nhất tính mạng, tài sản của 
nhân dân. Nhân rộng những mô hình phục vụ y tế 
cộng đồng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thích hợp 
cho vùng địa bàn sông nước v.v cũng là những 
việc cần làm ngay. Nhiều năm qua, Đồng Tháp 
đã xây dựng mô hình “thuyền y tế” hoạt động lưu 
động ở các vùng sông nước khó khăn nhất. Vào 
mùa nước nối, nhất là khi có lũ, thuyên y tế càng 
phát huy tác dụng bởi có thể di chuyển cơ động 
trên nhiều địa bàn, đến tận nơi người dân không 
có đủ phương tiện đi lại để chữa bệnh. 

Thiên nhiên ngày càng diễn biến phức tạp, tai 
họa dáng xuống đầu con người ngày càng nặng 
nề hơn, nhưng thực tế của những ngày bão lũ vừa 
qua đã chứng tỏ răng, đông bào ta ngày càng tỉnh 
táo, chủ động, bèn bỉ và bình tĩnh hơn trong 
chống chọi với thiên tai. Trong khó khăn, quân 
dân càng đoàn kết ; nhân dân cả nước, không 
phân chia dân tộc, tôn giáo, giàu nghèo, đều sẵn 
sàng nhường cơm sẻ áo cho nhau, giúp nhau vượt 
qua thử thách, hoạn nạn. Đó cũng là những truyền 
thống tốt đẹp đã được chung đúc ngàn đời của 
dân tộc ta. Chúng ta tin tưởng rằng với sự trợ sức 
của cả nước, nhất định đảng bộ chính quyền và 
nhân dân vùng lũ lụt ở ĐBSCL sẽ vượt qua gian 
khó, sớm ổn định đời sống sinh hoạt và hoạt động 
kinh tế sau khi lũ rút. Dồng bằng sông Cửu Long 
mãi mãi là miền đất trù phú, tươi đẹp, giàu có của 
đất nước Việt Nam ta. O 
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ÊT nạp đảng viên là một nhiệm vụ 
thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng 


trong công tác xây dựng Đảng nhăm 
tăng thêm sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa và 
phát triển của Đảng. Những năm qua, công tác 
phát triển đảng viên mới đã được cấp ủy đảng 
các cấp, các tô chức đảng cơ sở quan tâm chỉ đạo 
và triển khai tổ chức thực hiện thường xuyên, đã 
tạo ra những chuyển biến tích cực. Hằng năm, 
nhiều cấp ủy đẳng từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động 
xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện ngay từ 
đầu năm. Nhờ đó, số tổ chức 
đàng cơ sở có đâng viên mới 
kết nạp tăng lên đáng kê, từ 
30,4% năm 1991, tăng lên 
63,03% năm 1999 ; số đẳng 
viên mới kết nạp năm sau cao 
hơn năm trước. Nếu năm 199] 
cả nước chỉ kết nạp được 
hơn 36 000 đáng viên, thì 
năm 1995 đã kết nạp được 
hơn 85 000 và năm 1999 vừa 
qua đã kết nạp được hơn 
114 000 đảng viên mới. Đây 
là năm có số lượng đẳng viên 
mới được kết nạp cao nhất trong vòng 15 năm 
qua. Cùng với sự tăng lên về số lượng, cơ cấu 
chất lượng thể hiện trên những tiêu chí : tuổi trẻ, 
trình độ học vấn, là đoàn viên Thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh ... cũng có tiến bộ rõ rệt. Nếu 
so sánh từ năm 1997 - 1999 với những năm từ 
1993 - 1996 thì số đảng viên mới là công nhân 
tăng 0,28%, phụ nữ tăng 7,28%. Năm 1999, số 
đoàn viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
tăng 0,2% so với những năm trước đây và chiếm 
gàn 50% trong tông số đảng viên mới được kết 
nạp ; số đảng viên mới kết nạp trong năm 1999 
có trinh độ từ trung học chuyên nghiệp, cao 
đẳng, đại học và trên đại học chiếm 45,5%, 
Trong 6 tháng đầu năm 2000, cả nước đã kết nạp 
được 58 012 đảng viên mới (tăng 5 698 
đảng viên, tăng 10,8% so với 6 tháng đầu 
năm 1999) ; trong đó, đoàn viên Thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh là 52,5%, có trình độ học 
vân từ trung học trở lên đến trên đại học là 46%. 
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Như vậy, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2000 số 
đẳng viên mới kết nạp bằng gần của cả năm 
1994. Một lớp đảng viên trẻ, khỏe, có trình độ 
kiến thức được rèn luyện thử thách, trưởng thành 
trong thời kỳ đổi mới đã được bổ sung vào Đảng 
Sẽ góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến 
đấu của Đăng, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát 
triển mới của cách mạng, thời kỳ đầy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Kết quả của công tác phát triển đẳng trong 
những năm qua cho thấy : lòng tin của quần 


GÓP PHẦN NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC 
KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI 


VỮ NGỌC AM ° 


chúng nhân dân (nhất là lớp trẻ) đối với Đảng và 
sự nghiệp đôi mới do Đảng khởi xướng và lãnh 
đạo ngày một tăng. Theo kết quả khảo sát của 
Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hô Chí 
Minh trong những năm qua có 90% thanh niên 
được hỏi đã trả lời tin tướng, ủng hộ và hăng hái 
tham gia công cuộc đổi mới ; có hơn 70% thanh 
niên có nguyện vọng phấn đấu gia nhập Đảng. 
Kết quả khảo sát của Đăng ủy khối Kinh tế 
Trung ương cho thấy : có hơn 80% người được 
hỏi trả lời có nguyện vọng gia nhập Đảng để có 
điều kiện cống. hiến nhiêu hơn ; có gần 70% ỹ 
kiến trả lời muốn gia nhập Đảng vì thấy tổ chức 
đảng vững mạnh, đội ngũ cân bộ, đảng viên của 
Đảng vẫn giữ được tính tiên phong, gương mẫu. 
Đó là những thuận lợi, là điều đáng mừng, đòi 
hỏi các tô chức đảng cần có kế hoạch, tăng 


* Vụ Giáo dục lý luận chính trị Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


cường công tác giáo dục bôi dưỡng tạo nguồn 
phát triển đàng, vừa đáp ứng mong mỏi và 
nguyện vọng của quân chúng, vừa đáp ứng yêu 
cầu của công tác xây dựng Đảng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt 
được, công tác phát triển đâng trong những năm 
qua cũng có những hạn chế cần khắc phục. 

Một số cấp ủy và tô chức đảng cơ sở chưa 
nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của 
công tác phát triển đảng, nên nhiều năm nay 
chưa phát triên được đẳng viên nào. Đến nay, 
còn có 37% số tô chức đảng cơ sở chưa làm tốt 
công tác phát triển đẳng, tập trung vào khu vực 
nông thôn, vùng miên núi dân tộc... Một số 
ngành như giáo dục, y tế, công tác phát triển 
đàng còn ít. Không ¡t câp ủy chưa coi trọng công 
tác tuyên truyền, vận động, giáo dục quân 
chúng, nhất là thanh niên, chưa gắn công tác 
giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng với việc 
giao nhiệm vụ rèn luyện, thử thách trong hoạt 
động thực tiễn, tạo điều kiện để quần chúng phần 
đầu. Có nơi chưa coi trọng đúng mức quan hệ 
giữa chất lượng và số lượng, có biểu hiện chạy 
theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chât 
lượng. Có những trường hợp kết nạp không bảo 
đàm tiêu chuân về phâm chât đạo đức, lịch sử 
chính trị. Vì vậy, dẫn đến tình trạng một số đẳng 
viên mới được kết nạp nhưng phát huy tác dụng 
có nhiều hạn chế. Họ coi việc kết nạp đăng là đã 
hoàn thành việc phần đấu, bằng lòng với kết quả 
đó, ý thức tiếp tục phấn đấu giảm. Vì vậy, có 
một số không được chuyên chính thức phải xóa 
tên. Năm 1999, số đẳng viên dự bị phải xóa tên 
chiếm hơn 1,3% trong tổng số đẳng viên mới 
được kết nạp. 

Để tăng cường và bảo đảm chất lượng của 
công tác phát triển đảng, ngày 21-1-2000, Bộ 
Chính trị đã ra Chỉ thị số 51-CT/TƯ về kết nạp 
đẳng viên nhân địp kỹ niệm 70 năm Ngày thành 
- lập Đảng. Chỉ thị đã nêu rõ vị trí, ý nghĩa và tầm 
quan trọng của công tác kết nạp đảng viên mới, 
đồng thời đề ra những yêu câu cân thực hiện để 
nâng cao chất lượng của công tác phát triển 
đàng. Thực hiện Chì thị của Bộ Chính trị, cấp ủy 
đảng các cấp và các tổ chức đảng cần nắm vững 
quan điểm chỉ đạo : “Đẩy mạnh công tác phát 
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triển đảng, bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng”, 
“việc kết nạp đảng viên phải coi trọng chất 
lượng, không chạy theo số lượng”. Vì vậy, các 
cấp ủy đảng cần tiến hành rút kinh nghiệm việc 
chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đẳng trong 
những năm qua, nhất là từ Đại hội VIII đến nay. 
Đồng thời, cần có sự chuẩn bị tích cực, thường 
xuyên và chu đáo ngay từ việc tuyên truyền vận 
động, lựa chọn, giáo dục, bồi dưỡng, đến việc 
rèn luyện thử thách và xét kết nạp đảng. Các 
khâu trên hợp thành một chỉnh thể trong quy 
trình làm công tác phát triển đảng, mỗi khâu giữ 
vị trí quan trọng nhất định, không coi nhẹ khâu 
nào. Có như vậy mới bảo đảm yêu cầu nâng cao 


chất lượng của công tác phát triển đảng. 


Để làm tốt công tác phát triển đảng, thực hiện 
Chỉ thị của Bộ Chính trị và từ thực tiễn ở các cơ 
sở đã làm tốt công tác phát triển đẳng, có thể rút 
ra những kinh nghiệm sau đây : 

- Trước hết, cấp ủy các cấp và các tổ chức 
đảng cần nhận thức sâu sắc về công tác phát triền 
đẳng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, đồng 
thời với kế hoạch phải có sự lựa chọn chu đáo, 
thận trọng quân chúng tích cực để có kế hoạch 
bồi dưỡng cụ thể. Đây mới chỉ là khâu lựa chọn 
ban đầu nhưng cũng rất quan trọng, bởi nhiều 
quân chúng có nguyện vọng gia nhập đảng 
nhưng mức độ phấn đấu còn khác nhau. Lựa 
chọn, đánh giá đúng sẽ tạo ra động lực thi đua 
phân đâu. Ngược lại, nếu lựa chọn thiếu chính 
xác sẽ làm triệt tiêu tính tích cực phấn đấu của 
quân chúng. Mặt khác, tránh tình trạng công 
nhận tràn lan, dễ dãi trong đánh giá, nhận xét. 
Theo kinh nghiệm ở một số đẳng bộ cho thấy, 
khi lựa chọn phải bảo đảm đúng quy trình : 
thông qua phong trào quần chúng đề các tô chức, 
đoàn thể quần chúng bình chọn, giới thiệu, trên 
cơ sở đó tập thể cấp ủy bàn bạc, quyết định công 
nhận và có kế hoạch bồi dưỡng. Nếu thực hiện 
tốt quá trình này, vừa bảo đảm tôn trọng và phát 
huy dân chủ của các tô chức đoàn thể, vừa bảo 
đảm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. 

- Thứ hai, cần nhận thức sâu sắc và tổ chức 
nghiêm túc, có chất lượng việc giáo dục bồi 
dưỡng những kiến thức cơ bản, cần thiết về 
Đảng. Đây là quy định nhằm bảo đảm chất lượng 
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của công tác phát triển đảng, với những nội dung 
cơ bản, cần thiết, bước đầu trang bị cho người 
học có những kiến thức cơ bản về Cương Ĩĩnh, 
Điều lệ Đảng và một số chủ . trương, đường lối 
của Đảng... › tạO điều kiện để quân chúng ưu tú 
tiếp tục tìm hiểu về Đảng, xây dựng động cơ 
phấn đấu đúng đắn. Hiện nay, các Trung tâm bôi 
dưỡng chính trị cấp huyện, quận đang đảm 
nhiệm thực hiện nhiệm vụ này. Mặc dù mới 
được thành lập và còn nhiều khó khăn, nhưng 
các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, 
quận đã có những cố gắng và đạt được những kết 
quả rõ rệt. Theo báo cáo bước đầu, trong gần 4 
năm hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính 
trị của 61 tỉnh, thành phố trong cả nước đã mở 
được 7 684 lớp với 513 603 học viên (chưa kể 
lực lượng vũ trang và các đảng bộ khối thuộc cơ 
quan trung ương). Đây là nguồn để các tổ chức 
đảng tiếp tục bôi dưỡng phát triển đảng. Qua 
thực tế và ý kiến của người học cho thấy việc tổ 
chức học tập này là rất cần thiết và bổ ích, nâng 
cao nhận thức về Đảng cho người học (kể cả 
những người có học vấn cao). Tuy nhiên, cần 
khắc phục tình trạng tổ chức lớp học và thực 
hiện chương trinh chưa đúng với quy định hướng 
dẫn, làm cho kết quả bồi đưỡng bị hạn chế, ảnh 
hưởng tới chất lượng của công tác phát triển 
đàng viên mới. Hiện nay, bên cạnh việc nhiều 
nơi tô chức học tập chu. đáo, đúng quy trinh... 

cũng còn có những nơi tô chức lớp học như kiểu 
mít tỉnh, có những lớp tổ chức 300 - 400 người, 
ngồi nghe là chính. Tình trạng quản lý lớp học 
lỏng lẻo đã ảnh hưởng tới chất lượng học tập. 
Mặt khác, có những nơi người học không có tài 
liệu, điều kiện học không bảo đảm. Ngoài ra, 
một số nơi chương trình thường hay rút ngắn lấy 
lý do không có thời gian, quá bận công việc 
chuyên môn... nên làm lướt không tô chức thảo 
luận, giải đáp thắc mắc và chấm đánh giá thu 
hoạch. Chính sự thiếu nghiêm túc trong tổ chức 
như vậy dẫn đến có những học viên trong bài thu 
hoạch đã thê hiện không đúng nội dung, thậm 
chí có sự lẫn lộn giữa đảng với giai câp, giữa tô 
chức đảng với tô chức nhà nước... Mặt khác, khi 
tổ chức lớp cần có sự nghiên cứu để đối mới hình 
thức và phương pháp truyền đạt cho phù hợp với 
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đối tượng người học, tăng cường đối thoại, giải 
đáp thắc mắc, tạo điều kiện để người học năm 
chắc vấn đề, tránh tình trạng độc thoại gây sự ỨC 
chế của việc học tập. Để nâng cao chất lượng 
VIỆC bồi dưỡng kết nạp đảng, từ kinh nghiệm 
thực tế, Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung 
ƯƠnØ, khối Dân vận Trung ương đã chỉ đạo môi 
lớp học không quá 100 người và phải bảo đâm 
đầy đủ tài liệu, các khâu của quá trình học tập. 
Đảng Ủy khối Đối ngoại Trung ương đã phân 
công các đồng chí cấp Ủy viên cơ sở cùng tham 
gia quản lý lớp học, dự và hướng dẫn thảo luận 
ở từng tổ, tăng cường đối thoại... Đây là những 
kinh nghiệm hay cân được nghiên. cứu, vận dụng 
để nâng cao chất lượng học tập bồi dưỡng. 

- Thứ ba, sau khi được bôi ¡ dưỡng qua các lớp, 
các tô chức đảng cân có kế. hoạch phân công 
đàng viên tiếp tục giúp đỡ quân chúng nâng cao 
nhận thức về Đảng. Đồng thời, tạo môi trường, 
điều kiện bằng cách giao nhiệm vụ cụ thể để 
quần chúng phần đấu rèn luyện, thông qua thực 
tế để thử thách, đánh giá, lựa chọn. Công việc 
này đòi hỏi phải tỉ mỉ thường xuyên. Có như vậy, 
khi xét kết nạp mới đánh giá chính xác. Cần coi 
trọng công tác thâm tra lý lịch của người xin vào 
Đảng. Việc thấm tra phải thận trọng, khách 
quan, phải nắm vững quan điểm toàn diện, lịch 
sử cụ thể và phát triển để xem xét, kết luận một 
cách khoa học, chính xác. Trước đây, công tác 
nay đã được coi trọng, nay trong tỉnh hình mới 
càng cần phải được quan tâm nhiều hơn để làm 
tốt việc bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt Quy 
định số 75 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề 
bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, góp phần làm thất 
bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của 
các thế lực thù địch. 

Những kinh nghiệm trên rút ra tử thực tiễn ở 
một số cơ sở, chắc chắn sẽ chưa thể nói hết. Vì 
vậy, trong điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa 
phương cân có sự nghiên cứu, bổ sung, vận dụng 
linh hoạt, đưa ra những nội dung, cách làm sáng 
tạo để công tác phát triển đảng bảo đảm đúng 
yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong tinh 
hình mới nhằm góp phân nâng cao chất lượng 
đội ngũ đang viên, đáp ứng yêu cầu phát triên 
của cách mạng thời kỳ mới. Q 


MONð b00€ XÓA TÊN 


RONG buổi lễ trọng thể 

kỷ niệm lần thứ 55 ngày 

thành lập ngành ngoại 
giao Việt Nam vừa qua, một 
nhà ngoại giao kỳ cựu của ta tha 
thiết nêu lên nỗi bức xúc của 
ông : “Mong muốn Việt Nam 
sớm được xóa tên ... trong danh 
sách các nước nghèo và kém 
phát triển”. Cả hội trường nín 
lặng khi nghe ông nói tới bốn 
chữ sớm được xóa tên, nhưng 
rồi bông cười ô tán thưởng khi 
ông nói tiếp về sau. 

Sự thật là hiện nay, tuy còn 
nghèo và ở mức phát triển thấp, 
Việt Nam đang được xếp vào 
nhóm các nước đang phát triên, 
chứ không thuộc nhóm các 
nước nghèo và kém phát triển 
như trước đây. Thế là Cách 
mạng Tháng Tám đã rửa được 
cho chúng ta cái nhục mất nước, 
cải nhục Việt Nam bị xóa tên 
trên bản đồ thế giới. Và sự 
nghiệp đối mới ngày nay đã và 
đang tiếp tục rửa cái nhục 
nghèo nàn và lạc hậu, cái nhục 
bị ghi tên vào danh sách các 
nước nghèo và kém phát triển. 
Mong ước được phi lại tên Việt 
Nam trên bản đồ thế giới trước 
đây và mong ước được sớm xóa 
tên Việt Nam trong danh sách 
các nước nghèo và kém phát 
triển ngày nay là sự thể hiện ý 
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chí lớn của dân tộc ta. Chính cái 
ý chí lớn đó đã dẫn tới những 
hanh động cách mạng có ý 
nghĩa lịch sử. 

Mong ước được phi tên và 
mong ước được xóa tên như nêu 
trên đều là những mong ước 
cùng chiều, tích cực. Cũng 
giống như mới gần đây thôi, khi 
đoàn vận động viên Việt Nam 
lên đường tham dự O-lim-pic 
Xít-nây, người ta mong ước 
Việt Nam được ghi tên vào 
danh sách các nước có huy 
chương trong Thế vận hội. Thế 
rồi, khi Trần Hiếu Ngân thắng 
trận tê-cun-đô và lá cờ đỏ sao 
vàng kéo lên mừng Huy chương 
bạc, không 1t người xem đã 
nhảy lên reo hò răng Việt Nam 
đã được xóa tên trong danh sách 
các nước đến Thế vận hội mà 
không có huy chương ! 

Còn nhiều chuyện như thế 
nữa. Một tỉnh được ghi tên vào 
danh sách các địa phương tự 
trang trải được ngân sách và có 
đóng góp cho Trung ương cũng 
có nghĩa là tính đó được xóa tên 
trong danh sách các địa phương 
vẫn phải nhờ vào sự hỗ trợ của 
Trung ương. Một đảng bộ lần 
đầu được ghi tên vào danh sách 
đảng bộ trong sạch, vững mạnh 
có nghĩa là đẳng bộ đó được 
xóa tên trong danh sách đảng 
bộ trung bình hay yếu kém. 
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Một quốc gia một địa 
phương, một tổ chức đã như 
vậy, một cá nhân cũng như vậy. 
Ai cũng có tên tuổi. Ai cũng có 
quyền mong muốn được ghi tên 
mình vào danh sách này và 
được xóa tên minh trong danh 
sách khác. Được ghi tên và 
được xóa tên ở đây là với ý 
nghĩa tích cực : từ xấu thành tốt, 


- từ kém thành khá, từ yếu thành 


mạnh, từ cái ác đến cái thiện, từ 
chỗ chưa hoàn mỹ đến chỗ hoàn 
mỹ. Còn nếu ngược lại thị chữ 
được phải đối thành chữ bị : bị 
ghi tên vào danh sách này và bị 
xóa tên ở danh sách khác. Một 
viên chức nhà nước bị ghi tên 
vào danh sách những kẻ tham 
nhũng đồng nghĩa với việc bị 
xóa tên trong danh sách những 
người trong sạch và liêm khiết. 
Một đảng viên bị ghi tên vào 
danh sách đảng viên yếu kém 
đồng nghĩa với bị xóa tên trong 
danh sách đảng viên tiên tiến, 
gương mâu. 

Để được ghi tên và được xóa 
tên, cần phải phấn đấu, rèn 
luyện, phải lao tâm khổ tứ. Còn 
để bị ghi tên và bị xóa tên, chỉ 
cân buông thả và trượt dài theo 
con đường lầm lỗi. 

Bàn phiếm một chút về cái 
được và cái bị trong việc ghi tên 
và xóa tên, người viết bài này 
chỉ có một nguyện ước : mong 
sao mỗi người, mỗi tô chức, 
mỗi tập thể chúng ta đều phấn 
đấu để được ghi tên và được 
xóa tên. Và đừng ai để cho 
minh bị gh¡ tên và bị xóa tên 
như đã nói. 
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NHỮNG VÂN ĐỀ ĐẶT RA TỪ KHÓA HỘP ĐẶC BIỆT 
CUA ĐẠI HỘI ĐÔNG LIÊN HỢP QUÔC VỀ PHÁT TRIÊN XÃ HỘI 


HÁT triển xã hội công bằng và tiến bộ là 

nguyện vọng thiết tha của nhân dân các 

dân tộc trên toàn thế giới. Đó cũng là trách 
nhiệm và nỗ lực hành động chung của mỗi quốc 
gia và cộng đồng quốc tế. 

Tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển 
xã hội được tổ chức lần đầu tiên tại Cô-pen- ha- 
ghen (Đan Mạch) tháng 3-1995, nguyên thủ các 
quốc gia đã đưa ra cam kết 10 điểm về phát triển 
xã hội đến năm 2000, bao gồm : tạo môi trường 
có thể cho phát triển xã hội ; xóa đói giảm nghèo ; 
tạo việc làm đầy đủ cho mọi người ; xúc tiến hòa 
nhập xã hội ; binh đẳng công bằng giữa nam vả 
nữ ; tiếp cận đầy đủ và công bằng với giáo dục và 
dịch VỤ y tế có chất lượng cao ; đây nhanh sự phát 
triển của châu Phi và các nước chậm phát triển 
nhất ; đưa mục tiêu phát triển xã hội vào trong các 
chương trình điều chỉnh cơ cấu ; tạo nguồn lực 
cho phát triển xã hội ; hợp tác quốc tế cho phát 
triển xã hội. Trong đó, đặc biệt là ưu tiên cho tạo 
việc làm, xóa đói giảm nghèo và hòa nhập xã hội. 

Sau 5 năm, kể tử cam kết Cô- -pen- ha-ghen, 
Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định tổ chức 
khóa họp đặc biệt về phát triển xã hội từ ngày 26 
đến 30-6-2000 tại Giơ-ne-vơ - Thụy Sĩ với chủ đề 
“Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển xã 
hội : Phấn đấu vì một sự phát triển xã hội cho tất 
cả mọi người trong một thế giới đang toàn cầu 
hóa”. Mục đích của khóa họp lần này nhằm kiểm 
điểm và đánh giá 5 năm thực hiện cam kết và 
chương trình hành động về phát triển xã hội và 
đưa ra các sáng kiến tiếp theo để thúc đẩy phát 
triển xã hội theo cam kết Cô-pen-ha- -ghen. Tham 
gia khóa họp có 166 đoàn đại biểu cấp cao các 
nước thành viên, các nước quan sát viên của Liên 
hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế. 

Nhìn lại bức tranh toàn cầu về phát triển xã hội 
trong 5 năm qua, cộng đồng quốc tế một lần nữa 
khẳng định tính đúng đắn và giá trị tiến bộ của 
nhận thức mới về phát triển xã hội đã đạt được tại 
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Hội nghị Cô-pen- -ha-ghen. Khóa họp ghi nhận kết 
quả lớn nhất của quá trình thực hiện cam kết Cô- 
pen- ha-ghen 5 năm qua là đạt được sự nhất trí 
của cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng của 
phát triển xã hội và việc các quốc gia đang ngày 
càng dành cho phát triển xã hội những ưu tiên lớn 
hơn trong các mục tiêu và chính sách phát triển 
chung của mình. Nhiều nước đã xây dựng và thực 
hiện tương đối thành công các chương trình xóa 
đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, phát triển 
giáo dục và y tế, tăng cường hội nhập xã hội, cải 
thiện đáng kể đời sống nhân dân, tạo ra những 
chuyển biến tích cực về mặt xã hội. 

Tuy nhiên, trong thế giới đầy biến động, Khóa 
họp cũng nhận định rằng vẫn còn nhiều tồn tại vả 
thách thức đang đặt ra cho mỗi quốc gia và cả 
cộng đồng quốc tế. Kết quả thực hiện các cam kết 
Cô-pen- ha-ghen còn hạn chế và không đồng đều, 
kể cả với nhóm các nước đang phát triển, , cũng 
như nhóm các nước phát triển. Nhận thức về phát 
triển xã hội chưa trở thành hành động thật mạnh 
mã trong thực tế, thậm chí còn nhiều vấn đề xã 
hội lại trở nên xấu đi. Toàn cầu hóa về kinh tế vừa 
đem lại cơ hội, vừa làm phát sinh các thách thức 
mới đối với các nước đang phát triển, nhất là tỉnh 
trạng ngày càng gia tăng sự chênh lệch về trình 
độ phát triển giữa các nước giàu và nước nghẻo, 
giữa Bắc và Nam ; mở rộng khoảng cách giàu 
nghẻo bên trong mỗi nước và giữa : các quốc gia, 
hàng tỉ người trên thế giớii vân sống dưới mức 
nghèo khổ, đặc biệt là châu Phi, vùng Nam Xa- 
ha-ra, các nước nghèo Ở châu Á, Nam Mỹ... 
nhiều nước đang phát triển bị tụt hậu xa hơn. 

Chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo cực 
đoan, chủ nghĩa khủng bố và tổ chức tội phạm 
quốc tế đang làm cho nhiều quốc gia cạn kiệt các 
nguồn lực mà lẽ ra có thể dành cho phát triển xã 
hội. Vấn đề nợ nước ngoài của các nước đang 
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phát triển và kém phát triển là một gánh nặng lớn ; 
các nước này khó có thể giải quyết cùng một lúc 
vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa thanh toán nợ 
nần. Trong khi đó, phần lớn các nước công nghiệp 
phát triển (trừ một số nước Bắc Âu và Hà Lan) 
chưa thực hiện một cách đầy đủ các cam kết của 
mình về việc dành 0,7% GNP cho viện trợ phát 
triển (ODA). 

Trong khi nền kinh tế tri thức dựa trên tiến bộ 
khoa học và công nghệ thông tin đang ngày cảng 
trở thành nhân tố quyết định, đóng góp vào tăng 
trưởng kinh tế, thì ở nhiều nước đang phát triển tỷ 
lệ trẻ em đến trường vẫn dưới 50% ; tình trạng 
thất nghiệp của thanh niên còn lớn ; bà mẹ và trẻ 
em chết vì bệnh tật gia tăng ; tình trạng lan truyền 
HIV/AIDS ; các tệ nạn xã hội như ma túy, tham 
nhũng, buôn lậu, tội phạm có tổ chức ngày càng 
trầm trọng. Nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ vẫn còn 
lả nạn nhân của sự phân biệt đối xử, của những 
mối quan hệ bất bình đẳng trong gia đình vả 
ngoài xã hội. 

Khóa họp đặc biệt lần này của Đại hội đồng 
Liên hợp quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng và 
tính bức xúc hơn lúc nào hết của việc tăng cường 
hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề 
xã hội bức xúc của các quốc gia, phấn đấu cho 
phát triển xã hội, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo, 
trước hết là ở các quốc gia nghèo và vùng Nam 
Xa-ha-ra ; giải quyết việc làm cho thanh niên ; 
phát triển giáo dục ; chăm sóc sức khỏe và phòng 
chống bệnh tật (HIV/AIDS, sốt rét...) ; bảo đảm xã 
hội... Toàn cầu hóa là một xu thế đang diễn ra 
mạnh mẽ, nhưng phải đặt mục tiêu chung là làm 
cho quá trình toàn cầu hóa trở thành công cụ thúc 
đẩy tiến bộ kinh tế - xã hội cho tất cả các quốc gia 
và bảo đảm cho mọi người củng được. hướng lợi ; 
trong đó, vai trò của mỗi quốc gia và của Liên hợp 
quốc là rất quan trọng để thiết lập lại một trật tự 
kinh tế thế giới một cách công bằng và hợp lý, 
thúc đẩy phát triển xã hội. Tuy còn khác nhau về 
quan điểm của mỗi khối nước, khóa họp đã thành 
công với những đồng thuận, trong đó đáng chú ý 
là các sáng kiến và giải pháp của Hội nghị thượng 
đỉnh để thực hiện 10 cam kết cụ thể : 

Một là, đặt lợi ích của nhân dân ở vị trí trung 
tâm của mục tiêu phát triển ; tạo môi trưởng về 
kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và pháp lý để 
người dân có thể đạt được mục tiêu phát triển xã 
hội. Tăng cường năng lực cho các nước đang phát 
triển, các nền kinh tế đang chuyển đổi và các nỗ 
lực bảo đảm thực hiện các công ước quốc tế. 


SỐ 20 (10-2000) 


Hai là, đặt xóa đói giảm nghèo vào trọng tâm 
của quá trình phát triển xã hội và kinh tế ; phấn 
đâu giảm một nửa số người sống quá. nghèo khổ 
vào năm 2015. Thực hiện phối hợp các mục tiêu 
xóa đói giảm nghèo với các chiến lược quốc gia 
về phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện các ưu tiên 
cho người nghèo về : nâng cao kiến thức, kỹ năng 
và khả năng lao động, xóa nạn đói và chống suy 
dinh dưỡng. 

Ba là, tăng cường mục tiêu việc làm đầy đủ, tự 
do lựa chọn là ưu tiên cơ bản của chính sách kinh 
tế - xã hội. Thực hiện việc đánh giá lại các chính 
sách vĩ mô với mục tiêu phát triển việc làm, giảm 
đói nghèo trong khi phải duy trì lạm phát ở tốc độ 
thấp. Tạo thuận lợi cho đối thoại xã hội để mở 
rộng các cơ hội tạo việc làm. Đầu tư phát triển 
nguồn nhân lực, dạy nghề, an toàn lao động, ... 
nâng cao khả năng tiếp cận với các công nghệ 
mới. Khuyến khích các quốc gia phê chuẩn vả 
thực hiện đầy đủ các công ước quốc tế về lở 
động di cư. 

._ Bốn là, đẩy mạnh việc hòa nhập xã hội thông 
qua khuyến khích xây dựng xã hội ổn định, an 
toàn và công bằng, dựa trên việc nâng cao, bảo 
vệ nhân qúyền, bác ái, tôn "trọng những nét riêng, 
không có nạn phân biệt chủng tộc, thực hiện công 
bằng "trong xã hội, đoàn kết, an ninh và sự tham 
gia của mọi người dân. 

Năm là, đẩy mạnh việc tôn trọng nhân phẩm 
con người, đạt được công bằng và bình đẳng giữa 
nam và nữ, công nhận và tăng cường sự tham gia 
và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong đời sống 
chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa,... Giảm tỷ lệ 
bệnh tật và tử vong của bà mẹ và trẻ em - được 
coi là ưu tiên trong y tế. Xóa bỏ bạo lực đối với 
phụ nữ trong gia đình, xã hội. 

Sáu là, khuyến khích hợp tác quốc tế để hỗ trợ 
các quốc gia đạt được mục tiêu : Mọi người dân 
đều được tiếp cận công bằng và phổ biến các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản và tất cả trẻ 
em (đặc biệt trẻ em gái, trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn) được tiếp cận và hoàn thành chương trình 
giáo dục tiểu học với chất lượng tốt, miễn phí vào 
năm 2015. Bảo đảm cung cấp. cho chương trình 
giáo dục 8 tỉ USD/năm. Khuyến khích các nước 


. xây dựng các năng lực cho giáo dục đại học và 


giáo dục phổ thông, đào tạo sinh viên có kiến thức 
và công nghệ mới ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề. 
Bảy là, tăng cường phát triển kinh tế - xã hội 
vả nguồn lực của châu Phi và các nước kém phát 
triển nhất. Thúc đẩy họ tham gia trong hệ thống 
thương mại đa phương ; hỗ trợ phát triển nguồn 


59 


Thế giới : Vấn đề, sự hiến 


nhân lực. Khuyến khích các nước phát triển sớm 
thực hiện dành 0,15 - 0,2% GNP cho viện trợ phát 
triển (ODA) cho các nước kém phát triển nhất ; 
các nước cho vay xóa nợ cho các nước châu Phi 
và các nước kém phát triển nhất để dành cho đầu 
tư phát triển và xóa đói giảm nghèo. Khuyến khích 
25 nước châu Phi giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS 
ở thanh niên xuống 25% vào năm 2008. 

Tám là, thực hiện các chương trình điều chỉnh 
cơ cấu phải thống nhất với các mục tiêu phát triển 
xã hội, đặc biệt là giảm đói nghèo, tạo việc làm 
đầy đủ, tự do lựa chọn và tăng cường hòa nhập xã 
hội. 

Chín là, nâng cao sử dụng hiệu quả các nguồn 
lực cho phát triển, thông qua các hoạt động của 
quốc gia và "hợp tác quốc tế. Xúc tiến hợp tác 
quốc tế để tổ chức Hội nghị cấp cao về tài chính 
cho phát triển vào năm 2001, tái khẳng định sự 
quan tâm thực hiện cam kết quốc tế về mục tiêu 
dành 0,7% GNP cho viện trợ phát triển (ODA). 
Khuyến khích các nước thực hiện đầy đủ sáng 
kiến 20/20 theo tinh thần Tuyên bố Ô-xlô và 
Tuyên bố Hà Nội. 

Mười là, thúc đẩy tăng cường hợp tác quốc tế, 
hợp tác khu vực và tiểu khu vực về phát triển xã 
hội trên tinh thần hợp tác và đối tác, thông qua 
các thể chế của Liên hợp quốc và các cơ quan 
hợp tác đa phương. 

Các sáng kiến đưa ra tại khóa họp đặc biệt 
của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này là bước 
tiên mới trong việc phấn đấu xây dựng một. thế 
giới tiến bộ, công bằng và vì con người. Tuy răng, 
môi quốc gia có những. điều kiện và hoàn cảnh 
riêng, môi chính phủ có những lĩnh vực ưu tiên 
riêng của mình phủ hợp với từng giai đoạn phát 
triển cụ thể. Và cuộc đấu tranh biến những mục 
tiêu sáng kiến trên đây thành hiện thực trong ‹ CUỘC 
sống còn hết sức gay go quyết liệt ở tầm quốc gia 
cũng như khu vực và quốc tế. 

Trong bối cảnh chung đó, nước ta cũng đã đạt 
được những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ về 
thực hiện các cam kết Cô-pen-ha-ghen. 5 năm 
qua tỷ lệ hộ nghèo đói giảm từ 20% năm 1995 
xuống còn khoảng 11% vào năm 2000. Đến năm 
2000, cả nước đạt tiêu chuẩn quốc gia về xóa mù 
chữ và phổ cập tiểu học ; trên 90% dân cư đã 
được tiếp cận với các dịch vụ y tế ; ty lệ tăng dân 
số giảm từ 1,8% đến nay còn 1,53%, với tiến bộ 
trên năm 1999 Việt Nam đã được Liên hợp quốc 
tặng giải thưởng về công tác dân số ; 60% số hộ 
gia đình được dùng nước sạch ; sóng truyền hình 
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đã phủ 85%, sóng phát thanh đã phủ 95% diện 
tích cả nước ; đời sống các đối tượng yếu thế, thiệt 
thòi được cải thiện rõ rệt và hòa nhập tốt hơn vào 
cộng đồng. 

Kết quả trên là nhờ chính sách xã hội đúng 
đắn của Đảng và Nhà nước ta, luôn lấy con người 
làm trung tâm, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân 
dân, tử đó tạo ra động lực mới to lớn phát huy mọi 
tiềm năng sáng tạo của rihân dân trong công cuộc 
xây dựng đất nước. Quan điểm cơ bản xuyên suốt 
trong quá trình xây dựng và thực hiện hệ thống 
chính sách kinh tế - xã hội của nước ta là gắn liền 
tăng trưởng và phát triển kinh tế với tiễn bộ và 
công bằng xã hội. Đầu tư của Nhà nước cho các 
lĩnh vực xã hội ngày một tăng, chiếm trên 25% 
ngân sách nhà nước, trong đó, nhất là ưu tiên đầu 
tư cho xóa đói giảm nghẻo, giải quyết việc làm, 
giáo dục, cúng như các dịch vụ xã hội cơ bản 
khác. Hình thành các chương trình mục tiêu quốc 
gia về phát triển xã hội như chương trình mục tiêu 
quốc gia xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, 
trợ giúp các xã đặc biệt khó khăn, nước sạch 
và vệ sinh môi trường. Thực hiện xã hội hóa 
để huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực 
trong dân và ở địa phương, cơ sở cho mục tiêu 
phát triển xã hội. Đó cũng là những kinh nghiệm 
rất quý báu của Việt Nam trong quá trình thực 
hiện cam kết Cô-pen-ha-ghen về phát triển xã hội. 

Tuy nhiên, chúng ta đang đứng trước nhiều 
khó khăn, thách thức. Sự phát triển của nền kinh 
tế nước ta chưa thật vững chắc, hiệu quả và sức 


- cạnh tranh thấp, còn nhiều yếu tố chưa bảo đảm 


tăng trưởng cao và bền vững ; tỷ lệ thất nghiệp Ở 
thành thị và thiếu việc lảm Ở nông thôn còn cao. 
Thu nhập, đời sống của dân cư còn thấp. Số hộ 
nghèo đói còn nhiều, đặc biệt ở vùng cao, vùng 
sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Dân số 
vẫn gia tăng với quy mô lớn, đặc biệt Ở vùng nông 
thôn, miền núi, tạo sức ép về việc làm, giáo dục, 
y tế và việc bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản 
khác. Nhiều tệ nạn xã hội vẫn diễn ra rất phức 
tạp. Nguồn lực đầu tư cho phát triển xã hội còn 
hạn chế. 

Qua thực tiễn 5 năm thực hiện cam kết 
Cô-pen-ha-ghen, quán triệt đường lối, quan điểm 
của Đảng ta về phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục 
dành những ưu tiên cao cho phát triển xã hội 
trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 
2010, chắc chăn Việt Nam sẽ có những bước tiến 
đáng kể và là một trong những nước thực hiện tốt 
cam kết của Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát 
triển xã hội. 
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Công ty giám định hàng hóa XNK Việt Nam 
ẠP ^ : F ° (Vinacontrol) là công ty đâu tiên trong lĩnh vực giám định 
HAY LIEN LẠC VƠI CHUNG TOI : được thành lập vào năm 1957. Hiện nay, Vinacontrol là công 
ty giám định lớn nhất tại Việt Nam. 

Trung thành với nguyên tắc hoạt động độc lập - trung lập, 
tuân thủ phương châm phục vụ chính xác - trung thực - kịp 
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Tel :(84.4) 8253840, 8266011, 8265639 ; Fax : (84.4) 8253844 
E-mail : vinacontrolvn@hn vnn.vn 


CÁC CHI NHÁNH : hàng ở trong nước cũng như nước ngoài trong việc cung câp 
Hà nội : - Tel : (84.4) 8265004 ; Fax : (84.4) 8261002 các dịch vụ giám định hàng hóa. Các dịch vụ đó là : 
Hải Phòng : - Tel : (84.31) 760453 ; Fax : (84.31) 760103 ® Giám định các loại hàng hóa (trong đó bao gồm cả máy 


E-mail : vinacontrolhp@hn .vnn.vn móc - thiết bị, dây chuyền công nghệ, đá quý, kim loại quý 


Quảng Ninh : - Tel : (84.33) 825535 ; Fax : (84.33) 826169 hiếm...) về quy cách, phẩm chất, tình trạng, số khối lượng, 

E-mail : vinacontrol-qn@hhn vmn.vn HeÙD, ký te tờ » =" . `. .ốẽố F 
. Đà Nẵng: - Tel: (84.511) 821031 ; Fax : (84.511) 830084 „ ®Gilậm sät hàng hóa trong quả trình sản Xuất, giao nhận, 
: e2 bảo quân, vận chuyên, bôc đỡ... 

E-mail : vinacontroldn @dng.vnn.vn Seo sốc 2U SỐ. suà¿ .- 

TP. Hồ Chí Minh : Tel : (84.8) 8444704, 8443189 Nšgt thoa XE JE4itlcNOln6Avragusszdeesece 

vụ giâm định về hàng hải, giâm định an toàn con tàu trước 

Fax : (84.8) 8442961, 8437861 khi nhá đỡ hoặc sửa chũ 

` J\ phá dỡ hoặc sửa chữa. 

E-mail : vinacontrol@hcm vnn.vn ® Lấy mẫu, phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm ; các 
dịch vụ về khử trùng, thẩm định giá, kiểm đếm, niêm phong - 
cặp chì. 

@ Đại lý giám định hàng tổn thất, phân bổ tổn thất cho các 
Công ty bảo hiểm trong và ngoài nước. 

@ Giám định theo yêu cầu của khách hàng để cung cấp 
chứng từ phục vụ cho công tác quản lý thuộc các lĩnh vực 
như : xuất xứ hàng hóa ; quản lý chất lượng, an toàn, vệ sinh 
hàng hóa ; nghiệm thu, quyết toán công trình đầu tư ; bảo vệ 
môi trường ; làm thủ tục hải quan... 

e Tư vấn về chất lượng hàng hóa, về pháp lý thương mại ; 
xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000. 

e Giám định hàng hóa theo sự ủy thác của mọi tổ chức 
giám định đồng nghiệp trong nước và quốc tế. 

® Những dịch vụ khác có liên quan. 

Hiện nay, với mục tiêu luôn cung cấp cho khách hàng 
những dịch vụ giám định có chất lượng, công ty chúng tôi 
đang duy trì việc thực hiện các dịch vụ đó trên cơ sở hệ thống 
quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9002. 

Chứng thư giám định do Vinacontrol cấp đã và đang là 
chứng cứ khách quan giúp khách hàng giải quyết có hiệu quả 
nhiều vấn đề quan trọng trong thương mại như khiếu nại, 
thanh toán, giao nhận, vận chuyển và những vấn đề liên quan 
khác. 

Vinacontrol rất hân hạnh được cung cấp các dịch vụ của 
mình cho khách hàng trong nước cũng nhưở nước ngoài. 
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CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LÀ SỰ NGHIỆP 
KINH DOANH GỦA-HÉNG fÔI ! 


CÔNG 1Y BÁNH K0 


HAI CHẦU 


HAI CHñU CONF€CTION€RV COMPRNV 
Địa chỉ : Phố Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 
Điện thoại : (84-4) 8.624826 - 8.621664 - Fax : (84-4) 8.621520. 
Address : Minh Khai Street - Hai Ba Trung District - Hanoi 
Tel : (84-4) 8.624826 - 8.621664 - Fax : (84-4) 8.261520. 
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Công ty bánh kẹo Hải Châu là một doanh.nghiệp nhà 
nước, Thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty mía 
đường I - Bộ nông nghiệp và PTNT, thành lập từ năm 1965. . 
Công ty chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng bánh kẹo, 
thực phẩm với 35 năm không ngừng phát triển, liên tục đổi 
mới công nghệ, đầu tư thiết bị hiện đại nhất của Cộng hòa . 
Liên bang Đức, Hà Lan, I-ta-li-a, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn . 
Quốc... 

Quy mô sản xuất, kinh doanh của công ty tăng lên hàng 
năm với tốc độ tăng trưởng hơn 15% năm. Hiện nay tổng vốn 
pháp định của công ty là 24 tỷ đông, vốn kinh doanh trên 45 tỷ 
đông. Tổng sản phẩm các loại đạt trên 14.000 tấn/năm, 
doanh thu sản phẩm hàng hóa 140 tỷ đồng/năm. 

Là một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo, thực phẩm : 
với đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, đảm bảo cho công ty phát huy hiệu quả công suất của dây 
chuyên thiết bị hiện đại sản xuất các chủng loại sản phẩm rất đa đạng với 70 mặt hàng bao gồm các. 
loại bánh quy, kem xốp, bột canh, lương khô, kẹo... 

Sản phẩm của công ty bánh kẹo Hải Châu được sản xuất từ nguyên liệu có chất lượng cao, chọn lọc 
kỹ lưỡng và bằng công nghệ tiên tiến, chủng loại phong phú, bao bì mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý đã được. 
người tiêu dùng tín nhiệm và ưa chuộng. 

Công ty xác lập Quan hệ thương mại phạm vi rộng với các tổ chức sản xuất, Thương mại trong nước 
và nhiều công ty nước ngoài như Pháp, Đức, Hà Lan, Xin-sa-po, In-đô-nê-xi-a, Đài Loan, Trung Quốc, 
Nhật, Bỉ, Anh... và kênh phân phối toàn quốc với 300 đại lý chính. 

Sản phẩm của công ty được bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao 1997, 1998, 1999, 2000 đạt 20 

Huy chương vàng trong ( các Tuá Hội y triển lãm và đạt TOPTEN shs¿ hgnhững nan 18?,1eg8 1999. 
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năm gần đây. Cùng với sự phát triển của tỉnh, công ty 
BECAMEX là một doanh nghiệp có đóng góp lớn cho tỉnh 
đáng được ghỉ nhận về sự đổi mới và phát triển trong những 
năm cuối thập kỷ 20. 

Công ty BECAMEX Bình Dương là một doanh nghiệp 
Nhà nước hoạt động trên nhiều lãnh vực. Tiền thân là công ty 
Thương nghiệp tổng hợp huyện Bến Cát, BECAMEX được 
thành lập từ năm 1976, là một trong những doanh nghiệp được 
đánh giá là con chim đầu đàn của ngành thương nghiệp có thế 
mạnh vững chắc khi chuyển sang cơ chế thị trường. Sau 10 
năm đổi mới BECAMEX đã tiếp cận và mở rộng quan hệ giao 
lưu về kinh tế với các công ty trong và ngoài nước, từng bước 
phát triển mạnh mạng lưới SXKD trên nhiều lãnh vực, mang 
lại hiệu quả cao về kinh tế xã hội cho tỉnh Bình Dương và được 
đánh giá là một trong những đơn vị kinh tế mạnh của tỉnh. 
Nguồn vốn ban đầu chỉ có bốn tỷ đồng đến nay công ty đã có 
trên bốn trăm tỷ đồng, đội ngũ CBCNV từ chỗ thiếu chuyên 
môn nghiệp vụ, đại đa số chưa qua đào tạo, tỷ lệ đại học chiếm 
4- 5% đến nay đội ngũ CBCNV là nguồn lực mạnh trên 60% 
tốt nghiệp đại học. Xác định rõ nhiệm vụ của mình phát triển 
lâu dài, BECAMEX đã thực hiện xong giai đoạn 1 và tiếp tục 
thực hiện giai đoạn 2 khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. 
Đây sẽ là khu công nghiệp điển hình kỹ thuật cao, đã thu hút 
hơn 41 công ty trong đó 21 công ty đã xây đựng xong và đi vào 
hoạt động tổng số vốn hơn 300 triệu USD. Trong tương lai khu 
công nghiệp Việt Nam - Singapore với 200 nhà máy tổng 
doanh thu mỗi năm đạt 750 triệu USD, tăng nguồn thu cho 
ngân sách Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm, giải quyết 
cho 5000 người lao động có việc làm tạo ra một trung tâm 
công nghiệp và dịch vụ, hình thành đô thị với tổng số dân 
120.000 người. Đây sẽ là khu công nghiệp bước vào thiên niên 
kỷ mới bằng nguồn vốn huy động từ nhiều nguồn, hạn chế mức 
thấp nhất và đi đến không dùng nguồn vốn ngân sách mà vẫn 
xây dựng được các công trình cơ sở hạ tầng, huy động tối đa 
nguồn nội lực trong nhân dân để cùng công ty thực hiện các 
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công trình theo phương châm (Nhà nước và nhân dân cùng 
làm). 

Ngoài việc đô thị hóa công ty còn thực hiện chủ trương 
công nghiệp hóa nông nghiệp đã đầu tư 40 phân xưởng chế 
biến mủ Cao su bao tiêu giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, góp 
phần định hướng đúng về cơ cấu cây trồng. Xí nghiệp chế biến 
hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu thu nhập trên 3 tỷ đồng, tạo 
việc làm cho 800 công nhân có tay nghề cao. Hiện nay 100% 
CBCNV công ty có thu nhập ổn định từ 800.000-- 1.000.000 
triệu đồng người/ I tháng. 99% đảng viên giữ các vị trí then 
chốt, đảng bộ nhiều năm liền trong sạch vững mạnh, nhiều lần 
được tỉnh Đảng bộ tặng cờ luân lưu. Là một doanh nghiệp đi 
đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, tiêu biểu 
của tỉnh trong việc đổi mới công nghệ và quản lý, thực hiện các 
chính sách xã hội, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng 
pháp luật Nhà nước, trong việc bồi đưỡng đào tạo mọi lĩnh vực 
cho CBCNYV đặc biệt là sáng lập và duy trì trung tâm đào tạo 
kỹ thuật Việt Nam - Singapore. BECAMEX có được như ngày 
nay không thể không kể đến công lao của tập thể CBCNV và 
những người lãnh đạo mà tiêu biểu là Tổng giám đốc - Bí thư 
Đảng ủy Nguyễn Văn Hùng đã vững tay chèo lái đưa công ty 
phát triển vững mạnh. Ghi nhận thành tích của CBCNV công 
ty BECAMEX Đảng và nhà nước đã tặng thưởng cho công ty. 

* Huân Chương Lao động hạng Nhất. 

* Huân Chương Lao động hạng Nhì 

* Huân Chương Lao động hạng Ba. 

Và nhiều bằng khen, giấy khen của Chính phủ, Bộ 
Thương mại. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn 
Văn Hùng được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu 
ANH HÙNG LAO ĐỘNG, tặng thưởng : Huân Chương Lao 
động hạng Nhỉ, Huân Chương Lao động hạng Ba, Huy 
Chương vì sự nghiệp Hội chữ thập đỏ Việt Nam và nhiều bằng 
khen giấy, giấy khen khác. 

Bản lãnh và tư duy mới giúp BECAMEX đã và đang 
chuyển mình để xứng đáng với sự tin cậy của tỉnh và Nhà 
nước. 
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TỰ HÀO LÀ NHÀ SẢN XUẤT VỎ RUỘT XE DẦU TIÊN NHÂN ISO 9002, MANG ĐỀN C¡ 
NHƯỮNG SẴN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO, TÀNG TUÔI THỌ, PHÙ HỢP VỚI ĐƯỜNG SA 


VƠI CHAT LUONG ¡SO 90o2 BẠN ĐUONG TIN CAY 


(ÔN TY UÂN LÝ VÀ SỬA 0HỨA ĐƯỜNG BỘ 222 


Địa chỉ : Phường Chăm Mát - thị xã Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình 
Điện thoại : 018 852030 - 852175 


* Ngành nghề kinh doanh chú yếu : 

- Quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đường bộ. 

- Đảm bảo giao thông khi có thiên taI, địch họa xảy ra trên địa bàn quản 
hạt được giao 

- Sửa chữa lớn và xây dựng cơ bản nhỏ. 

- Sản xuất vật liệu xây dựng, bán thành phẩm, sửa chữa phụ trợ và kinh 
doanh dịch vụ khác. 

* Hình thức tổ chức doanh nghiệp : Doanh nghiệp nhà nước hoạt động 
công ích. 

* Đơn vị quản lý bao gồm 173 km trên các quốc lộ 6 và 15. 

* Được nhà nước trao tặng huân chương Lao động hạng nhất. 


TŨN@ 0ÔNô TY BẦU TƯ VÀ PHÁT TRIÊN NHÀ VÀ ĐÍ THỊ 


HDUSING AND URBAN DEVELOPMIENT COHRPORATION 


Địa chỉ liên hệ : Contacted address : 

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỀN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ H0USING AND URBAN DEVEL0PMENT C0RPORATI0N 
21 phố Kim Đồng - phường Giáp Bát 21 Kim Dong - Giap Bat 

quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội Hai Ba Trung distric - Hanoi city 
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TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỀN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ là 
Tổng công ty Nhà nước, có tên giao dịch quốc tế HOUSING AND 
URBAN DEVELOPMENT CORPORATION (HUD), hoạt động 
trong lĩnh vực đầu tư và phát triển nhà và đô thị trên phạm vi cả nước. 
Hoạt động : 

® Đầu tư phát triển các khu dân cư, các khu kinh tế và khu công 
nghiệp tập trung. 

® Tư vấn đầu tư xây dựng nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị. 
khu công nghiệp. 

® Quản lý các dự án đầu tư phát triển nhà, khu đô thị mới và khu công 
nghiệp. 

® Kinh doanh nhà, kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới và khu công 
nghiệp. 

. Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông 
thủy lợi, bưu chính viễn thông, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, 
khu công nghiệp, công trình đường dây và trạm biến thế điện, điện 
nước cho các công trình dân dụng, công nghiệp. 

® Sản xuất, kinh doanh vật tưthiết bị và vật liệu xây dựng. 

® Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị công nghệ, vật liệu xây dựng. 

® Quản lý khai thác dịch vụ tổng hợp tại các khu đô thị mới, khu dân 
cư tập trung. 


® Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước 
trong lĩnh vực đâu tư phát triên đô thị, khu dân cư và khu công nghiệp. 


Nhà chung cư 9 tầng tại khu nhà ở Bắc Linh Đàm - The 9lh 
Slorey apartmenf building in Northern Linhdam residential area. 
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Tổn đường nố quc lộ 1A vào dự án Khu dịch vụ tổng ¿ng hợp và. và L acc vài „nh 
nhà ở Hồ Linh Đàm - New roaơ linking hight way 1A and LinhDam 
lake development project. 
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Khu nhà ở B5 Giáp Bát - 85 GiapBat residential ArBẠ. 


ĐỊA CHÍ : 352 ĐỘI CẨN - BA ĐÌNH - HÀ NỘI 
ĐT : (04) 7625934 -7626408 + Fax: (04) 7625923 


Là doanh nghiệp duy nhất chuyên xuất bản sách ÿ N@& 
biểu mẫu của ngành y tế. Sách do các giáo sư, bác sĩ, đưØG 
đầu ngành biên soạn, biên dịch bao gồm : 

- Sách giáo khoa, Giáo trình y tế dùng trong các trường? 
cho giáo viên, sinh viên. 

- Sách y học, Dược học phổ thông nhằm phổ Biến Kiếu 
thức phòng và chữa bệnh. 

- Sách y học, Dược học cổ truyền. 

- Sách dịch về y học, dược học các nước trên thế giới. : 

- Các bảng biểu mâu theo quyết định mới Bán HN 
(1999) của Bộ Y tế. 

Với máy móc trang thiết bị hiện đại và đội ngũ cân ĐỘ 
năng động NXBYH có khả năng đáp ứng yêu cầu của qúWý 
khách hàng. 

Các cơ quan và cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với eWWE 
tôi theo địa chỉ trên. 


Ñát hán hạnh ðược 
phue 0w 4w khách 
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Năm 2000 Công ty bay dịch vụ Miền Nam được 
phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. 
Địa chỉ : Sân bay Vũng Tàu - TP. Vũng Tàu 
Tel : 838301 - 833495 - 838573 * Facsimilite : 84.64.838466 
Giám đốc : Thượng tá PHẠM VIÊT THÍCH 
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Hiện nay, Công ty Bay dịch vụ Miễn 

Nam có khả năng cung cấp đầy đủ 

các dịch vụ hàng không với chất 

lượng cao trên mọi lĩnh vực : 

© Bay dịch vụ thăm dò và khai thác dầu 
khí ngoài khơi. 

© Vận chuyển, treo cẩu hàng hóa. 


S© Bay phục vụ du lịch : Tuyến thường kỳ 
Vũng Tàu - Tân Sơn Nhất - Côn Đảo, 
tuần 3 chuyến 2 - 5 - 7. 


S© Bay quay phim, chụp ảnh, nhảy dù. 
Kéo rải dây điện, bảo dưỡng đường 
dây. 


* Máy bay hạ cánh trên giàn khoan 
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Tạp chí Công sản 
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Bìa 1 : Trên công trình Đường Hồ Chí Minh 
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG 


ẤT nước ta đã trải qua hơn một thế kỷ đấu 

tranh oanh liệt, đây gian khổ, hy sinh 

nhưng thắng lợi thật vẻ vang và vĩ đại. 
Bước vào thế kỷ XXI, chúng ta phải đối mặt với 
một bối cảnh quốc tế hết sức phức tạp, diễn biến 
nhanh chóng và khó lường. Tương lai đất nước ta 
trong đầu thế kỷ XXI phụ thuộc quyết định vào 
quyết sách của Đảng ta tại Đại hội IX, họp vào đầu 
năm tới. Một vấn đề rất quan trọng cần làm sáng 
tổ là cục diện cơ bản của cách mạng nước ta hiện 
nay ra sao để làm cơ sở cho việc hoạch định đường 
lối, chiến lược, kế hoạch xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Việc xác định đúng đắn cục diện cách mạng 
sẽ là cơ sở quan trọng để toàn Đảng, toàn dân thấu 
suốt tình hình, nhiệm vụ cách mạng và nghĩa vụ, 
trách nhiệm của mỗi người, đông tâm, hiệp lực, 
đoàn kết nhất trí đưa sự nghiệp đổi mới tiếp tục đi 
lên, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. 

Có thể khẳng định rằng, trong thời đại ngày 
nay, không thể phát triển nếu cô lập với thế giới 
bên ngoài. Kinh nghiệm lịch SỬ cho chúng ta thấy, 
phải chủ động hội nhập kinh tế với đời sống quốc 
tế, với những nguyên tắc chỉ đạo và phương châm 
đúng đắn, phù hợp. Muốn vậy, phải hiểu đúng 
đắn, sâu sắc về thế gIỚI. Hiện nay, không ít người 
bối rối, băn khoăn, có người bị quan, có người lạc 
quan khi đánh giá tình hình thế giới. Mọi sự vội 
vã, hời hợt hay phiến diện trong nhin nhận, đánh 
giá tình hình đều rất có hại trong việc lựa chọn, đề 
ra đường lối, chính sách cả ở cấp vĩ mô và cấp vi 
mô. Nhìn lại thế giới hơn 10 năm trở lại đây nối 
lên những sự kiện chi phối mạnh mề mọi mặt đời 
sống quốc tế. Về chính trị, các nước xã hội chủ 
nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô tan vỡ, chủ nghĩa xã 
hội lâm vào thoái trào làm đảo lộn so sánh lực 
lượng chính trị quốc tế. Trong khi đó, chủ nghĩa tư 
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bản còn sức phát triển, đang giương oai diễu võ 
khắp nơi. Chiến tranh cục bộ, xung đột dân tộc, 
tôn giáo, chạy đua vũ trang, khủng bố... vẫn xảy ra 
ở nhiều nơi trên thế giới và ngày càng diễn biến 
phức tạp. Về khoa học - công nghệ, đó là một thời 
kỳ phát triển mạnh như vũ bão của các ngành khoa 
học mũi nhọn, công nghệ cao, đặc biệt là công 
nghệ thông tin đang tác động mạnh mẽ vào đời 
sông kinh tẾ, văn hóa, quân SỰ, giáo dục... của tất 
cả các quốc gia, dân tộc ; này sinh nhiều vấn đề 
mới liên quan trực tiếp, nhiều mặt, nhiều chiều, 
đến sự phát triển của các nước. Về kinh tế, đồng 
thời với sự khủng hoảng kinh tế xảy ra ở nhiều nơi, 


xu hướng toàn cầu hóa kinh tế đang phát triển 


nhanh, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia ; 
sự phân công quôc tế phát triển, quyên chỉ phối, 
chủ động thuộc vê các nước tư bản phát triển, 
các công ty xuyên quốc gia v.v. Vậy hiểu thế 
nào về bản chất và quy luật vận động của thế giới 
ngày nay ? 

Ngay trong các nhà nghiên cứu ở các nước tư bản 
cũng có những đánh giá khác nhau. Fu-ku-ya-ma 
(Nhật Bản) cho rằng, Liên Xô tan vỡ chứng minh 
chủ nghĩa tư bản là nấc thang cuối cùng và vĩnh 
cửu của tiễn hóa nhân loại. Còn Xam-oen-sơn cho 
răng thế kỷ XXI là thế kỷ của khoa học - công 
nghệ, chỉ có khoa học - công nghệ chi phối thế 
giới, phớt lờ yếu tố quan hệ sản xuất, bản chất chế 
độ chính trị. Trong khi đó, tại các cuộc gặp gỡ ở 
Pa-rI (Không gian Mác) nhiều nhà khoa học cho 
răng : chủ nghĩa tư bản không phải là chế độ xã hội 
mong đợi, phải vượt qua chủ nghĩa tư bản đến một 
xã hội tốt đẹp hơn. Cuộc hội thảo trên In-tơ-nét 


Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách công tác tư tưởng văn hóa và 
khoa giáo 
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(tháng 5 năm 2000) của các học giả khắp thế giới 
về toàn cầu hóa đã báo động mặt tiêu cực của toàn 
cầu hóa. Còn trong chiến lược an ninh quốc gia 
của Mỹ đến năm 2025 dự báo sự chênh lệch giàu 
nghèo, nạn nghèo đói vẫn tiếp tục phát triển v.v. 
Đảng ta đánh giá thế nào về thế giới thế kỷ sắp 
tới ? Trên cơ sở nhìn nhận thế giới thế kỷ XXI, Dự 
thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X của Đảng 
đã đưa ra những nhận định cực ky quan trọng. Đặc 
điểm và xu thế của thế giới nêu trong Dự thảo Báo 
cáo chính trị đặc biệt chú ý mấy điểm sau đây : 

- Các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới biểu hiện 
dưới những hình thái và mức độ khác nhau vẫn tồn 
tại và phát triển ; lực lượng sản xuất tư bản chủ 
nghĩa tiếp tục phát triển ; khoa học - kỹ thuật tiến 
bộ như vũ bão ; nền kinh tế tri thức xuất hiện ; toàn 
cầu hóa trở thành xu thế kinh tế khách quan. 

- Lịch sử thế giới đã, đang và sẽ còn trải qua 
những bước quanh co, song loài người cuối cùng 
nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội, đó là quy 
luật tiến hóa của lịch sử. 

Theo quy luật, lực lượng sản xuất tư bản chủ 
nghĩa càng vượt ra khỏi quan hệ sản xuất tư bản 
chủ nghĩa ; quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ngày 
càng không chứa đựng nối. Nhưng chủ nghĩa tư 
bản còn có khả năng tự điều chỉnh, chúng ta không 
xem thường khả năng tự điều chỉnh này của chủ 
nghĩa tư bản trong những thời kỳ lịch sử nhất định. 
Trong cuốn “Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tột cùng 
của chủ nghĩa tư bản”, Lê-nin cũng đã từng đưa ra 
dự đoán có những thời kỳ khoa học kỹ thuật dưới 
chủ nghĩa tư bản phát triển rất nhanh. Mặt khác, 
nhân tố chủ quan chưa được chuẩn bị sẵn sàng để 
làm “nỗ tung cái vỏ” tư bản chủ nghĩa. Hoàn cảnh 
quốc tế khách quan chưa thuận lợi. Do đó, xã hội 
tư bản ngày càng chồng chất mâu thuẫn không giải 
quyết được. 

Sự thoái trào chủ nghĩa xã hội thế giới không 
có nghĩa chứng minh chủ nghĩa tư bản là nâc thang 
cuôi cùng, vĩnh cửu. Nó chỉ có nghĩa là một mô 
hình của chủ nghĩa xã hội đã không được thực hiện 
thành công. Tính chất của thời đại hiện nay vẫn là 
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội tuy tiến trình lịch sử phải đi vòng hơn so với 
khi còn Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu. Chính vì vậy mà trong cuộc hội thảo 
quốc tế mới đây tại Hà Nội (9/2000) “Việt Nam 
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trong thế kỷ XX”, nhiều đại biểu vẫn tỏ ra tin 
tưởng ở chủ nghĩa xã hội thế giới. Giáo sư, tiến sĩ 
A-lếc-xăng Li-lốp nhấn mạnh thêm : “Tương lai 
của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới 
phụ thuộc ở mức độ quyết định vào những cuộc 
cải cách của chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc và 
Việt Nam”. 

Do vậy, một nhiệm vụ rất quan trọng của công 
tác tư tưởng là phải làm cho mọi người rõ, tin 
tưởng sâu sắc vào tiến trình cách mạng thế giới. 
Cuộc cách mạng đó không đến nhanh như suy 
nghĩ lạc quan trước đây, nhưng tất yếu sẽ đến. 
Công tác tư tưởng phải khắc phục quan điểm từ 


- cực đoan này chuyến sang cực đoan khác, và cả 


hai đều nguy hiểm. Bản thân tính quy luật này 
cũng chính là một nguồn lực to lớn của nhân loại 
trong sự nghiệp đấu tranh chống áp bức, bóc lột, vì 
hòa bình và tiến bộ xã hội. Các Đảng Cộng sản 
chân chính (vẫn theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin) đều 
nghiêm túc xem xét lại mô hình chủ nghĩa xã hội 
kiểu xô viết, đổi mới tư duy lý luận, đang tổ chức 
lại Đảng. Một số Đảng Cộng sản và chủ nghĩa xã 
hội có cơ hội hồi phục và phát triên.. 

Trong những năm đầu thế kỷ XXI, chiến tranh 
thế giới thứ ba ít có khả năng xảy ra, nhưng mối 
quan hệ giữa các nước lớn, các trung tâm lớn, từ 
lợi ích kinh tế, chiến tranh thương mại giữa Mỹ - 
EU - Nhật v.v... đều dẫn đến một sự thỏa hiệp, kìm 
chế nhất định. Mỹ chưa có đối thủ thay được vị trí 
Liên Xô trước đây - nước có ưu thế về kinh tế, 
khoa học, công nghệ, quân sự. Chiến lược an ninh 
quốc gia của Mỹ đến năm 2025 cũng dự kiến chưa 
có chiến tranh thế giới thứ ba vì cán cân so sánh 
lực lượng toàn cầu chưa có khả năng đảo lộn so 
với hiện nay. Phong trào đấu tranh cho hòa bình 
của nhân dân thế giới, sự kìm chế lẫn nhau giữa 
các nước lớn, nhiều nước có bom nguyên tử, 
không thể nói là ai cũng làm chủ được trong việc 
sử dụng nó, cho nên nổ ra chiến tranh là chiến 
tranh hủy diệt, ngay đối với nước gây ra chiến 
tranh (chủ yếu là răn đe, không để xâm hại đến sự 
sống còn của mình...). Thực tế cho thấy không 
phải Mỹ và đồng minh muốn làm gì cũng được. 
Dựa vào sự phân tích toàn diện, tổng hợp các yếu 
tố chính trị, quân sự, kinh tế, v.v. Dự thảo Báo cáo 
chính trị đã có một dự báo rất quan trọng : trong 
khoảng 10 - 15 năm tới ít có khả năng xảy ra chiến 
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tranh thế giới thứ ba. Hòa bình và hợp tác vẫn là 
một xu thế lớn phản ánh đòi hỏi bức xúc của các 
quốc gia, dân tộc. 

Mặt khác, như thực tế cho thấy, chiến tranh cục 
bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, 
chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp lật đổ, 
khủng bố, khủng hoảng kinh tế - xã hội sẽ còn xảy 
ra ở nhiều nơi trên thế giới và tính chất phức tạp 
ngày càng tăng. Do vậy, công tác tuyên truyền, 
giáo dục cần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân 
dân nhận thức rõ loại nguy cơ này đối với nước ta 
để nâng cao cảnh giác cách mạng, làm thất bại mọi 
âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm 
chống phá cách mạng nước ta. Các thế lực thù địch 
công khai tuyên bố mục tiêu “diễn biến hòa bình” 
chuyển hóa chế độ ta từ chủ nghĩa xã hội sang chủ 
nghĩa tư bản. Tuy không phải mọi bất ổn của thế 
giới và khu vực đều ảnh hưởng trực tiếp đến nước 
ta, nhưng cần đặc biệt quan tâm đến tình hình của 
các nước láng giêng, khu vực. Mọi xáo động ở các 
nước gần ta, các nước láng giềng đều tác động trực 
tiếp đến nước ta. Công tác tư tưởng phải làm cho 
toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nâng cao cảnh 
giác, đề phòng các thế lực thù địch mưu toan lật đồ 
sự lãnh đạo của Đảng ta và chế độ xã hội chủ 
nghĩa bằng mọi thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, 
“bạo loạn lật đổ” ; vạch rõ mưu toan dùng chiêu 
bài dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc ; huấn 
luyện và đưa bọn phản động người Việt từ nước 
ngoài về phá hoại, gây rối, gây mất ổn định chính 
trị đối với nước ta. 

Trong nước, khi bước vào thế kỷ XXI, nước ta 
vừa có cơ hội lớn vừa đứng trước những thách thức 
lớn. Cơ hội và thách thức đan xen nhau rất phức 
tạp. Cơ hội lớn và thách thức lớn do cả yếu tố bên 
trong và bên ngoài tạo nên, song yếu tố bên trong 
là quyết định. Dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu rõ 
cơ hội lớn : trước hết, đó là thế và lực của nước ta 
lớn mạnh lên nhiều (cơ sở vật chất - kỹ thuật, tiềm 
năng lao động, tài nguyên ; dân tộc ta có truyền 
thống tốt đẹp ; chính trị, xã hội ổn định,...). Đồng 
thời, chúng ta có môi trường hòa bình, xu thế hợp 
tác, liên kết, phân công quốc tế ngày càng mở 
rộng, tạo điều kiện và khả năng để chúng ta tận 
dụng nhằm đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, rút ngắn thời gian, tiến nhanh so với các nước 
đi trước. 
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Đồng thời chúng ta phải đối mặt với nhiều 
thách thức lớn. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra 
vấn tồn tại và diễn biến phức tạp, đan xen lẫn 
nhau. Chúng ta không xem nhẹ nguy cơ nào 
nhưng nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế và nguy 
cơ suy thoái từ bên trong về phẩm chất chính trị, 
đạo đức, lối sống tạo thành thách thức lớn nhất đối 
với sự phát triên của nước ta trên con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Tính chất quyết liệt trong 
cuộc cạnh tranh về kinh tế đòi hỏi ta phải cố gắng 
vượt bậc, nếu không chúng ta sẽ bị “đánh bại” 
ngay ở thị trường trong nước, nhất là khi các hiệp 
định kinh tế song phương và đa phương mà ta 
tham gia có hiệu lực. Ngày nay “thị trường là 
chiến trường” ! 

Tính chất gay gắt, quyết liệt, khó khăn, phức 
tạp của cuộc đấu tranh hiện nay càng yêu cầu bức 
xúc đối với việc tu dưỡng, rèn luyện và bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ, đẳng viên, 
trước hết là những người hoạt động trong lĩnh vực 
kinh tế và trong các cơ quan đảng, nhà nước. 

Như vậy, để nhận rõ cơ hội, thuận lợi và các 
nguy cơ, thách thức, đề ra và thực hiện thắng lợi 
các giải pháp, phát huy thuận lợi, tận dụng thời cơ, 
phát huy nội lực, từng bước khắc phục nguy cơ, 
vượt qua thách thức... từ mọi góc độ đều thấy nổi 
bật vị trĩ, vai trò cực kỳ quan trọng và trách nhiệm 
rất nặng nề của công tác tư tưởng trong thời kỳ tới. 
Công tác tư tưởng phải làm cho toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân hiêu rõ chỗ mạnh, chỗ yếu và 
nguyên nhân của thành tích, thắng lợi cũng như 
tôn tại, yếu kém, khuyết điểm của đất nước ta hiện 
nay ; khơi dậy ý chí tự cường của cả dân tộc, quyết 
tâm vươn lên không chịu thân phận một nước đói 
nghèo, chậm phát triển. Điều quan trọng là phải 
quán triệt trong các ngành, các câp và toàn dân đề 
mọi người hiểu rõ vấn đề có ý nghĩa sống còn đối 
với sự nghiệp cách mạng nước ta trong những năm 
tới là phải chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua 
thách thức, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, 
vững vàng trong mọi tình huống, đưa đất nước tiếp 
tục tiến lên theo con đường đã lựa chọn. Mỗi 
ngành, mỗi cấp cần xác định đúng thuận lợi và khó 
khăn, thách thức cụ thể của ngành mình, cấp mình, 
đề ra giải pháp cụ thể, lựa chọn đúng những việc 
cân tập trung thực hiện để chủ động tranh thủ, tận 
dụng nắm bắt cơ hội và thời cơ, coi đó là phương 
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thức cơ bản đề khắc phục khó khăn, yếu kém và 
nguy cơ. 

Từ chỗ làm sáng tỏ cục diện cách mạng nước 
ta hiện nay, biết được điểm mạnh, điểm yếu, Đại 
hội IX của Đảng sẽ thảo luận và quyết định chiến 
lược 10 năm (2001 - 2010) và kế hoạch 5 năm phát 
triển kinh tế - xã hội (2001 - 2005) tạo đà cho 10 
năm tiếp theo, đến năm 2020 đạt mục tiêu đưa 
nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. 
Trong quá trình 5 - 10 năm tới đây, trước mắt 
chúng ta là một khối lượng công việc cực kỳ to 
lớn, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân phải có ý chí lớn, quyết tâm và một 
tinh thần tiến công cách mạng, chủ động, sáng tạo 
vượt qua mọi khó khăn, gian khổ mới đạt được. 
Song, đâu là mắt khâu then chốt của cả sợi dây 
xích mà chúng ta cần tim ra để tháo gỡ ? Đảng ta 
xác định : phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, 
xây dựng Đảng là then chốt. Động lực chủ yếu là 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy 
động tối đa tiềm lực vật chất và tinh thần của dân 
tộc, thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm, chiến lược 
10 năm do Đại hội IX đề ra. Trong nhiệm vụ phát 
triển kinh tế, cần ưu tiên phát triển lực lượng sản 
xuất. Đặc biệt chú ý việc định hướng phát triển 
một số ngành, lĩnh vực quan trọng : công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn ; ; phát 
triên công nghiệp ; xây dựng kết câu hạ tầng kỹ 
thuật, các ngành công nghiệp nên tảng, mũi nhọn ; 
các ngành dịch vụ v.v. Trong việc xây dựng và 
phát triên nên kinh tế tri thức không theo các bước 
tuần tự, mà kết hợp giữa tuần tự và đi tắt, đón đầu 
ở những ngành, lĩnh vực, những công việc có điều 
kiện và cần thiết, nhất là vai trò của khoa học - 
công nghệ trong thời kỳ mới. Bao trùm và nôi lên 
là nhiệm vụ chiến lược bồi dưỡng nguôn nhân lực, 
vai trò và yêu cầu rất cao đối với lĩnh vực giáo 
dục - đào tạo khoa học - công nghệ. 

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị đã đưa ra 
quan điểm về xây dựng quan hệ sản xuất với nhiều 
chế độ sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, coi trọng 
mọi thành phần kinh tế làm ăn đúng pháp luật, 
đem lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút được nhiều 
lao động. Chủ trương xây dựng kinh tế nhà nước 
ngày càng mạnh, có chính sách thỏa đáng, có phân 
biệt với các dạng kinh tế nhà nước (đối với các 
ngành, lĩnh vực then chốt, quan trọng và những 
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ngành, cơ sở không nhất thiết phải có kinh tế nhà 
nước). Chủ trương phát triển các hình thức kinh tế 
đan xen sở hữu như một hướng quan trọng nhằm 
tìm ra các hình thức sở hữu đa dạng để phát triền 
lực lượng sản xuất. Vai trò của tổng kết thực tiễn 
trong việc tìm ra các hình thức thực hiện sở hữu có 
hiệu quả. Từ đó nôi lên vai trò của công tác tư 
tưởng, lý luận. Công tác tư tưởng có vai trò rất 
quan trọng trong việc tác động sự phát triển kinh 
tế. Theo Lê-nin, trong thời bình phải chuyển trọng 
tâm công tác từ lĩnh vực tuyên truyền chính trị, 
quân sự sang lĩnh vực xây dựng, phát triển kinh tế. 
Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã căn dặn phải 
đi sâu vào thực tiễn, phát hiện nhân tố mới (dù 
nhỏ), phát hiện các mô hình, hình thức kinh tế có 
hiệu quả để nhân rộng, phát hiện cái sai để sửa ; 
qua đó, không ngừng. bô sung, hoàn thiện đường 
lối, chính sách, dần dần phát hiện ra quy luật của 
cách mạng nước ta, góp phần giải đáp những vấn 
đề mới do thực tiễn đặt ra. 

Đồng thời, công tác tư tưởng cân góp phân đắc 
lực vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
dân, bồi dưỡng con người, phát triển các tố chất 
cần thiết về chính trị, đạo đức, luật pháp, tri thức 
toàn diện, nhất là tri thức về kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ; bôi dưỡng năng lực hoạt 
động thực tiễn, phát huy truyền thống yêu nước, 
cách mạng, bôi dưỡng ý chí, bản lĩnh theo yêu cầu 
của cách mạng trong giai đoạn mới. 

Việc thực hiện nhiệm vụ “then chốt” cần tiếp 
tục đây mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, làm cho Đẳng trong sạch, vững mạnh, đủ 
sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ 
mới. Thực sự coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là khâu 
then chốt không chỉ trước mắt mà lâu dài, là nhiệm 
vụ thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên và của 
nhân dân. Kinh nghiệm xương máu của các Đẳng 
Cộng sản ở các nước Đông Âu và Liên Xô trước 
đây là nếu Đảng suy yếu, mất vai trò lãnh đạo thì 
chính quyền sẽ rơi vào tay các thế lực chính trị 
khác, đất nước sẽ chuyên sang quỹ đạo tư bản chủ 
nghĩa. 

Để tiếp tục thực hiện có kết quả nhiệm vụ xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục những yếu kém, 
khuyết điểm cần tập trung một số điểm sau đây : 
Khắc phục sự suy thoái vê tư tưởng chính trị, đạo 
đức lôi sông, tệ quan liêu, tham những ở một bộ 


Tiến tới Đại hội IX của Đảng 


phận cán bộ, đảng viên. Đôi mới, hoàn chỉnh cơ 
chế, chính sách. Cán bộ, đẳng viên, viên chức phải 
thường xuyên tu dưỡng, phấn đấu, tự phê bình và 
phê bình. Từng bước nâng cao thu nhập, đời sống 
cân bộ, công chức. Tăng cường vai trò quản lý cán 
bộ, đảng viên của tổ chức và sự giám sát của nhân 
dân. Kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
phải được thực hiện nghiêm minh. 

Trong bối cảnh và cục diện cách mạng nước ta 
hiện nay, cần thực hiện tốt một số việc sau đây, 
nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động 
của công tác tư tưởng : 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc 
quán triệt Nghị quyết Đại hội IX và các Hội nghị 
Trung ương, trước mắt là thảo luận, xây dựng góp 
ý vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội X ; tạo sự 
chuyển biến nhận thức, tư tưởng, nâng cao lòng 
tin, động viên nhiệt tình cách mạng và ý thức trách 
nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, 
nâng cao ý chí tự cường dân tộc ; tạo ra phong trào 
quân chúng rộng rãi thi đua thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội do Đại hội 1X đề ra. Việc 
học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết là một quá 
trình. Vì vậy, cần có những hình thức thích hợp 
trong truyền đạt, kiểm tra, phát huy tính tự giác 
học tập của mỗi cân bộ, đảng viên và quần chúng 
nhân dân. Cần sớm khắc phục một tỉnh trạng trong 
quá trinh tô chức quán triệt Nghị quyết là càng 
xuông dưới CƠ SỞ thi thời gian và những nội dung 
của nghị quyết càng bị thu hẹp lại, khiên cho VIỆC 
học tập trở thành hình thức, lãng phí và nghị quyết 
của Đảng không đi vào được cuộc sống. 

- Tăng cường nghiên cứu lý luận, tông kết thực 
tiễn, kể cả thực tiễn công tác tư tưởng - văn hóa. 
Trong nghiên cứu lý luận cần bám sắt những vấn 
đề đặt ra từ thực tiễn công cuộc đổi mới của đất 
nước. . Nghiên cứu lý luận phải gắn chặt với công 
tác tổng kết thực tiễn. Việc tổng kết thực tiễn cân 
được chì đạo chặt chẽ, cụ thể từ trung ương tới CƠ 
SỞ, bao gồm tất cả các ngành, các lĩnh vực. Tổng 
kết phải rút ra được những bài học mang tính phố 
biến, sâu sắc, có giá trị chỉ đạo thực tiễn. 

- Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính 
trị, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, giáo 
dục đạo đức và văn hóa, khoa học - kỹ thuật, nâng 
cao tố chất con người, đáp ú ứng yêu câu, nhiệm vụ 
cách mạng trong giai đoạn mới. 
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- Đối mới phương thức công tác tuyên truyền, 
giáo dục, mở rộng dân chủ trong công tác tư 
tưởng, hướng về cơ sở, sát thực tế, sát đối tượng. 
Công tác tư tưởng phải đặt lên hàng đầu việc phục 
vụ thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã 
được đề ra, nhằm tạo ra thế và lực mới cho đất 
nước đi vào thế kỷ XXL Muốn vậy, phải thật Sự 
coi trọng việc nghiên cứu và quân triệt sâu SẮC các 
quan điêm kinh tế cơ bản của Đảng, tuyên truyền 
việc thể chế hóa các quan điểm này thành các luật, 
pháp lệnh cũng như các giải pháp cụ thể của Chính 
phủ. Bên cạnh việc phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội, công tác tư tưởng phải tiếp tục phục vụ có 
hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
trên cơ sở tham gia tổng kết, phát hiện, tuyên 
truyền những bài học kinh nghiệm tốt của các địa 
phương, đơn vị trong quá trinh thực hiện tự phê 
binh và phê bình ; đưa công tác tự phê bình và phê 
bình thành nền nếp và việc làm thường xuyên 
trong toàn Đẳng. 

- Đấu tranh sắc SẢO, kịp thời chống các âm 
mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” và sự chống 
phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư 
tưởng - văn hóa. Trên cơ sở mở rộng dân chủ trong 
sinh hoạt tư tưởng kiên quyết đấu tranh chống các 
luận điệu cơ hội về tư tưởng chính trị, động viên 
các binh chúng tư tưởng, đội ngũ cán bộ khoa học 
xã hội và nhân văn cùng toàn Đảng tham gia thực 
hiện nhiệm vụ này bằng những hình thức thích 
hợp, không những trên các phương tiện thông tin 
đại chúng mà còn ở hội nghị, hội thảo... Khuyến 
khích tính tích cực trong thảo luận, tranh luận, đấu 
tranh với các quan điểm sai trái, phê phán thái độ 
thụ động “mũ nỉ che tai”... của nhiều người hiện 
nay. Việc đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái 
vê tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, tỆ quan 
liêu, tham những, mất dân chủ, ức hiếp quân 
chúng,... cũng cân đẩy mạnh và nâng cao chất 
lượng nhằm làm cho Đảng ta ngày càng vững 
mạnh, gắn bó với nhân dân hơn, năng lực, Uy tín 
và sức chiến đấu của từng tổ chức đảng ngày càng 
một nâng cao. 

- Nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng trong 
công tác tư tưởng - văn hóa, phối hợp các lực 
lượng trong công tác tư tưởng - văn hóa tạo nên 
sức mạnh tông hợp, góp sức cùng toàn Đảng, toàn 
dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng 
do Đảng ta đề ra. 


Yiến tới Đại hội IX của Đảng 
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CHIIIH SÁCH XÃ HỘI 
TRONG ĐỐI TIỚI ĐẤT NUỚC 


1 - Đổi mới tư duy trong hoạch định và thực 
hiện chính sách xã hội. 

Trong công cuộc đổi mới, thực hiện chính sách 
xã hội đúng đắn là động lực to lớn phát huy mọi tiềm 
năng sáng tạo của nhân dân trong công cuộc xây 
dựng đất nước. 15 năm qua là thời kỳ chúng ta trăn 
trở, day dứt, đấu tranh gay gắt giữa tư duy cũ Của CƠ 

chế kế hoạch hóa, tập trung, quan liêu, bao cấp và tư 
duy mới trước yêu câu của quá trình chuyển đôi sang 
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ; đồng thời cũng là thời kỳ chúng ta dày 
công tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học, tìm 
tÒi, sáng tạo để hình thành một hệ thống chính sách 
xã hội phù hợp với tiến trình đổi mới. Thực chất đó 
là cả một quá trình thay đổi về nhận thức và đổi mới 
tư duy trên nên tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hỗ Chí Minh về phát triển xã hội, mà nội 
dung cốt lõi của nó là hướng vào phát triển con 
người, lấy con người làm trung tâm, do con người và 
VÌ CON người. 

Tư tưởng lớn nhất, cái gốc của đổi mới trong 
chính sách xã hội là hướng vào giải phóng sức sản 
xuất, giải phóng sức lao động, khơi dậy tiềm năng 
của môi cá nhân và của cả cộng đồng dân tộc, coi 
trọng giá trị của lao động, của người có công, mở 
rộng cơ hội cho mọi người cùng phát triển. Đôi mới 
tư duy về chính sách xã hội trong 15 năm qua được 
ghi đậm dấu ấn trong các nghị quyết, văn kiện của 
Đảng ; đặc biệt, Nghị quyết Đại hội VII đã đề ra 3 
quan điểm lớn để hoạch định chính sách xã hội là : 

- Mục tiêu của chính sách xã hội thống nhất với 
mục tiêu phát triên kinh tế, đều nhằm phát huy sức 
mạnh của nhân tổ con người và vì con người. 


- Kết hợp hài hòa giữa phát triền kinh tế với phát | 


triên văn hóa - xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế với 
thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội. 
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- Phát triển kinh tế là cơ sở, phương tiện, là tiền 
đề để thực hiện các chính sách xã hội ; ngược lại, 
thực hiện tốt chính sách xã hội là động lực, là cơ sở 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. 

Đại hội VIII của Đảng tiếp tục bổ sung, hoàn 
chỉnh thêm một bước các quan điểm trong hoạch 
định chính sách xã hội : 

- Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và 
công bằng xã hội ngay từ đầu và trong suốt quá trình 
thực hiện các kế hoạch phát triển. Công bằng xã hội 
phải thể hiện cả ở khâu phân phối tư liệu sản xuất, 
khâu phân phối kết quả sản Xuất ; tạo điều kiện đề 
mọi người có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng 
lực của mình. 

- Sử dụng nhiều hình thức phân phối, lấy phân 
phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ 
yếu ; kết hợp phân phối dựa trên mức đóng góp các 
nguôn lực, phân phối thông qua phúc lợi xã hội ; 
thực hiện điều tiết hợp lý, bảo hộ quyền lợi của người 
lao động. 

- Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích 
cực xóa đói giảm nghẻo, thu hẹp dần khoảng cách về 
trinh độ phát triển và mức sông giữa các vùng, các 
dân tộc và các tầng lớp dân cư. 

- Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc : 
uống nước nhớ nguồn, đèn ơn đáp nghĩa, nhân hậu 
thủy chung. 

- Các vấn đề chính sách xã hội đều giải quyết 
theo tinh thân xã hội hóa ; trong đó Nhà nước đóng 
vai trò nòng cốt ; động viên toàn dân, các doanh 
nghiệp, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng quốc tế 
tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. 

* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội 


Tiến tới Đại hội IX ca Đảng 


Thực tiễn của công cuộc đổi mới đã cho ta có 
nhận thức mới về chính sách xã hội. Đó là một hệ 


thống chính sách như dự thảo Báo cáo chính trị trình - 


Đại hội IX chỉ rõ “phản ánh những giá trị nhân văn 
của nền văn hóa Việt Nam, thể hiện lợi ích và trách 
nhiệm của cộng đông xã hội nói chung và của từng 
công dân, điều chỉnh các mối quan hệ lợi ích giữa 
Con người với con người, giữa con người với xã hội, 
nhằm mục đích cao nhất là thỏa mãn những nhu cầu 
ngày càng cao về đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân. Mọi chính sách xã hội được thực hiện theo 
tỉnh thần xã hội hóa”. Hệ thống chính sách đó bao 
gồm những chính sách rất cơ bản như giải quyết việc 
làm, xóa đói giảm nghèo, chính sách ưu đãi người có 
công, chính sách dân số, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, 
chính sách an sinh xã hội, chính sách tiền lương và 
chế độ đãi ngộ lao động... 

Hệ thống các quan điểm về chính sách xã hội 
trong công cuộc đổi mới nêu trên phản ánh bản chất 
và tính ưu việt của chế độ ta, đồng thời cũng phù hợp 
với xu thế chung. 

2 - Những nhận thức, quan điểm đổi mới về 
chính sách xã hội. 

Thời gian qua, những nhận thức, quan điểm đổi 
mới về chính sách xã hội đã được thể chế hóa về mặt 
nhà nước, tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện 
các mục tiêu phát triển xã hội công bằng và tiến bộ ; 
đồng thời ngày càng được khẳng định trong cuộc 
sống, có thể khái quát trên các mặt sau : 

- Nhà nước đã ban hành hàng loạt các chính sách 
vĩ mô phát triển kinh tế nhiều thành phần ; đổi mới 
chính sách đất đai, thuế, tín dụng hướng vào phát 
triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển khu công 
nghiệp, khu chế xuất, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà 
nước, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực 
phi kết cấu... để bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao và 
ồn định, tăng nguồn thu ngân sách và điều chỉnh cơ 
cấu chỉ tiêu công, tạo điều kiện và tiền đề cho thực 
hiện các mục tiêu phát triển xã hội ; đặc biệt là giải 
quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, phát triển các 
dịch vụ Xã hội cơ ban và hòa nhập xã hội nhóm 
yếu thế. 

- Hệ thống luật đến: đã hình thành phù hợp với 
yêu câu đối mới, nhất là Bộ Luật Lao động, Luật Bảo 
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Giáo dục, 
Pháp lệnh ưu đãi người có công, Pháp lệnh phong 
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tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Pháp lệnh về Người 
tàn tật, Người cao tuổi, Điều lệ về Bảo hiểm xã hội... 
Có thể nói, hầu hết các đối tượng xã hội, dù ở mức 
độ còn thấp, nhưng đã được điều chỉnh bằng các văn 
bản pháp luật. Nhờ đó, đã hoàn thiện và tăng Cường 
khung khổ pháp luật cho việc thực hiện các mục tiêu 


phát triên xã hội công bằng và tiến bộ. 


- Hình thành các chương trình mục tiêu quốc gia 
về phát triển xã hội như chương trình ¡mục tiêu quôc 
gia về xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, trợ 
giúp các xã đặc biệt khó khăn, nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn, chương trình phát triển nông 
nghiệp và nông thôn, chương trình tiêm chủng mở 
rộng cho trẻ em, xóa mù chữ và phô cập giáo dục 
tiểu học, phòng chống tệ nạn xã hội... Đồng thời, 
hình thành các quỹ quôc gia về giải quyết việc làm, 
quỹ xóa đói giảm nghèo, các quỹ xã hội khác (quỹ 
đền ơn đáp nghĩa, quỹ tình thương...). Đó chính là 
các chương trình hành động đông bộ (từ chính sách, 
giải pháp, cho đến nguồn lực) thực hiện các mục tiêu 
phát triển xã hội có định hướng, tập trung vào giải 
quyết các vấn đề xã hội vừa cơ bản lâu dài, vừa bức 
xúc cho các đối tượng, các địa bàn trọng điểm. 

- Thực hiện chủ trương xã hội hóa trong việc thực 
hiện các chính sách xã hội nhằm huy động mọi 
nguồn lực, nhất là nguồn lực trong dân và ở địa 
phương cơ sở ; lồng ghép các chương trình mục tiêu 
nhăm sử dụng có hiệu quả các nguôn lực cho phát 
triên xã hội. Đặc biệt, nhiều chính sách xã hội hợp 
với lòng dân, được nhân dân ủng hộ và trở thành 
phong trào sôi động trong cả nước như phong trào 
xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa người có 
công, phong trào trợ giúp đồng bào bị thiên tai... Các 
phong trào này đã tạo thành nét đẹp, là thang giá trị 
xã hội trong điều kiện mới của đời sống xã hội 
nước ta. 

Nhờ thực hiện có kết quả đường lối đối mới toàn 
diện về kinh tế, xã hội do Đảng ta khởi xướng, cũng 
như hệ thống chính sách xã hội nhân bản trên đây, 15 
năm qua, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất 
quan trọng vê phát triển xã hội. Đặc biệt, công cuộc 
xóa đói giảm nghèo có những thành tựu được dư luận 
đánh giá cao. Tỷ lệ hộ đói nghèo trong cả nước giảm 
từ 30% năm 1992 xuống còn khoảng gần 11% năm 
2000, bình quân mỗi năm giảm được gần 300 ngàn 
hộ trong tông số hộ đói nghèo. Từ năm 1991 đến 
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năm 2000, số người có việc làm tăng từ 30,9 triệu lên 
40,6 triệu, tức tăng 32,2%, hằng năm tăng khoảng 


2,9%. Những năm gần đây, bình quân mỗi năm tạo - 


thêm việc làm mới cho khoảng 1,2 triệu người. Đến 
năm 2000, cả nước đạt tiêu chuẩn quốc gia về xóa 
mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học ; trên 90% dân 
cư được tiếp cận với dịch vụ y tẾ ; tỷ lệ tăng dân số 
giảm từ 1,8% đến nay còn 1,53% ; 60% số gia đình 
được dùng nước sạch ; sóng truyền hình đã phủ 85%, 

sóng phát thanh đã phủ 95% diện tích cả nước ; đời 
sông người có công được nâng cao một bước ; đời 
sống các đối tượng thiệt thòi, nhóm yếu thế được cải 
thiện rõ rệt và hòa nhập tốt hơn vào cộng đồng. Đầu 
tư của Nhà nước cho các lĩnh vực xã hội ngày một 
tăng, chiếm trên 25% ngân sách nhà nước hằng 
năm ; trong đó, đặc Diệt ưu tiên đầu tư cho xóa đói 
giảm nghèo, giải quyết việc làm, giáo dục - đào tạo, 

dạy nghề, cũng như các dịch vụ xã hội cơ bản khác. 

Những thành tựu đã đạt được trong việc thực hiện 
chính sách xã hội của thời kỳ đối mới đã góp phần 
giữ vững và ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế, 
bảo đảm trật tự - an toàn xã hội, củng cô an ninh 
quốc phòng và kiên định con đường xã hội chủ nghĩa 
mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. 

3 - Những kinh nghiệm 15 năm đổi mới chính 
sách xã hội. 

Mười lăm năm đối với lịch sử là đoạn đường 
ngắn. Song đối với bước trưởng thành của ngành Lao 
động, Thương binh và xã hội lại là giai đoạn đáng 
ghi nhận, có thê rút ra những bài học quan trọng ; 
Những bài học đó là : 

- Phải quán triệt và cụ thể hóa các quan điểm, chủ 
trương, giải pháp của Đảng về chính sách xã hội, thể 
chế hóa thành hệ thống luật pháp, các cơ chế và 
chính sách cụ thể. 

- Trong việc tô chức thực hiện, phải đồng thời 
tăng cường quản lý nhà nước, phát triển các hoạt 
động sự nghiệp, xây dựng và nhân rộng phong trào 
quân chúng, phát huy được sức mạnh tông hợp của 
toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng 
đề thực hiện các chính sách xã hội. 

- Thường xuyên nắm bắt và tông kết thực tiễn 
một cách sâu sắc, khái quát thành lý luận, bổ sung, 
sửa đôi, hoàn thiện và đưa chính sách xã hội vào 
cuộc sống, phản ánh thực tiên sinh động, sáng tạo 
của nhân dân trong sự nghiệp đôi mới vào chính sách 
xã hội. 
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- Sự lãnh đạo và quan tâm của các cấp ủy đảng, 
sự quản lý nhà nước đối với công tác xã hội từ cơ sở 
là rất quan trọng đối với việc thực thi, sửa đổi và 
hoàn thiện chính sách xã hội. 

- Tranh thủ hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa 
học, xây dựng pháp luật, phương pháp, kinh nghiệm, 
công nghệ, kỹ thuật và tài chính là rất cần thiết để 
tranh vấp váp, rút ngắn thời gian thực hiện các mục 
tiêu phát triển xã hội. 

Từ thực tiễn công tác chính sách xã hội, với 
những bài học kinh nghiệm trong thời kỳ đối mới 
vừa qua, chính sách xã hội trong mười năm tới, cần 
chú trọng những vấn đề cơ bản sau đây : 

Một là : Bước vào thế kỷ XXI, trong những thập 
niên đầu, trên thế giới tiếp tục có sự phát triển nhảy 
vọt của khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ 
thông tin và hình thành nền kinh tế tri thức, cùng với 
quá trình đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước và hội nhập trong xu thế toàn cầu hóa sẽ tác 
động mạnh và làm biến đổi sâu sắc các lĩnh vực của 
đời sống kinh tế, xã hội nước ta. Một mặt, tạo cơ hội 
để nước ta thu hẹp khoảng cách phát triển, cải thiện 
vị thế của mình ; mặt khác, cũng là một thách thức 
to lớn đối với nước ta trong thực hiện các mục tiêu 
phát triển xã hội. Những thách thức đó là sự phát 
triển của nền kinh tế nước ta chưa thật vững chắc, 
hiệu quả và sức cạnh tranh thấp ; tỷ lệ thất nghiệp ở 
thành thị còn cao ; thiếu việc làm ở nông thôn vẫn rất 
nghiêm trọng ; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp ; 
tỷ lệ hộ đói nghèo còn lớn, đặc biệt là ở vùng núi 
cao, vùng sâu, đồng bào dân tộc thiểu số ; sự phân 
hóa giàu nghèo có xu hướng gia tăng ; tệ nạn xã hội 
vẫn diễn ra rất phức tạp, nhất là nạn nghiện hút, ma 
túy, mại dâm, nhiễm HIV/AIDS... ảnh hưởng lớn 
đến môi trường xã hội ; nguồn lực đầu tư cho phát 
triển xã hội còn hạn chế... 

Từ những thách thức trên đây, trong những năm 
trước mắt, hệ thống chính sách xã hội phải nhằm vào 
thúc đây công cuộc đổi mới, ổn định và lành mạnh 
hóa xã hội, thực hiện công bằng trong phân phối, 
bình đẳng trong các quan hệ xã hội ; khuyến khích 
mọi người làm giàu hợp pháp đi đôi với đẩy nhanh 
xóa đói giảm nghèo, giảm dần khoảng cách về mức 
sống và trình độ phát triển giữa nông thôn và thành 
thỊ, miền núi và miền xuôi. 
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Hai là : Tập trung nguôn lực thực hiện có kết quả 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 
phát triển xã hội 

Giải quyết việc làm là một trong những chính 
sách xã hội cơ bản của quốc gia. Bài học sâu sắc của 
15 năm đổi mới cho thấy có những cơ ché, giải pháp 
có tính đột phá để triệt để phát huy tiềm năng lao 
động của đất nước. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
trước hết công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn nhằm chuyển dịch nhanh cơ câu kinh tế 
trang trại, kinh tế hợp I tác kiều mới, ngành nghề nông 
thôn (công nghiệp chế biến, thủ công mỹ nghệ, dịch 
vụ sản xuất, thương mại, văn hóa thông tin ; đặc biệt 
là đột phá vào xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và lao 
động) cần được phát triển mạnh . để tạo việc làm cho 
đông đảo lao động nông thôn. Ở khu vực thành thị 
nói riêng và nên kinh tế nói chung, chất lượng lao 
động là vấn đề quyết định. Phải đổi mới và bằng cơ 
chế chính sách tuyển dụng, tiền lương, tiền 
công v.V.. để đây mạnh phân luông giáo dục, đào tạo 
gắn với nhu cầu của sản xuất xã hội, của công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Trong bối cảnh hội nhập, con 
đường duy nhất để nâng cao hiệu quả việc làm, năng 
suất lao động xã hội là nâng cao chất lượng lao động 
về mọi mặt : tay nghề, tác phong công nghiệp, tính 
kỷ luật, chấp hành luật pháp, ngoại ngữ, vi tính, khẩ 
năng hành nghề v.v. 

Đi đôi với tạo việc làm trong nước là chính, phải 
đấy mạnh xuất khẩu lao động và chuyên gia theo 
tinh thần Chỉ thị 41/CT-TƯ của Bộ Chính trị. Đây là 
hoạt động đối ngoại đặc thù, là khâu đột phá, góp 
phần làm giàu cho đất nước, cho người lao động, xây 
dựng lực lượng cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và chống tụt hậu xa hơn về kinh tẾ, kỹ thuật 
cho đất nước. 

Từ nhiều năm qua, chúng ta quan niệm chưa 
đúng về xuất khẩu lao động nên làm ảnh hưởng đến 
phát triển nguồn nhân lực, tiếp cận công nghệ, kỹ 
thuật mới trong sản xuất và thu ngoại tỆ của đất 
nước, làm giảm thị trường, mất cân đối nghiềm trọng 
về cung - câu lao động. Do đó về nhận thức, cần phải 
thấy rằng xuất khâu lao động và chuyên gia là nhu 
cầu chính đáng của người lao động. Kinh nghiệm 
nhiều nước phát triên được như ngày nay, trước đó 
họ cũng xuất khâu lao động và chuyên gia. Hiện tại 
trên thế giới có 67 nước đang xuất khẩu lao động, 
chuyên gia. 
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Để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và hội nhập, vấn đề cực kỳ quan trọng là phải 
tạo ra động lực mới thông qua chính sách tiền lương 
và chế độ đãi ngộ lao động. Chính sách đó phải thực 
hiện sự công bằng trong phân phối và tôn vinh lao 
động sáng tạo, trọng dụng nhân tài, phát triển nhân 
lực. Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã chỉ rõ : 
“Lương là gì ? Là một sự phân phối, phân phối theo 
lao động, theo tài năng...” (). Phải tiếp tục cải cách 
căn bản chính sách tiền lương, tiên công và thu nhập 
theo quan điểm chỉ đạo này, bảo đảm cho người lao 
động đủ nuôi sống bản thân và gia đình, toàn tâm, 
toàn ý vì công việc, làm việc có năng suất và hiệu 
quả cao. Hợp thức hóa các thu nhập mang tính chất 
lượng, điều tiết thu nhập cao ; kiên quyết khắc phục 
tình trạng tiền lương chính thấp hơn thu nhập thêm 
ngoài lương, người làm việc trong bộ máy nhà nước 
lại sống chủ yếu bằng thu nhập khác. Tiếp tục cải 
cách chính sách bảo hiểm xã hội, xây dựng chính 
sách bảo hiểm thất nghiệp. 

Xóa đói giảm nghèo là một sự nghiệp cách mạng 


xã hội chủ nghĩa cao quý, là chính sách xã hội cơ bản 


của quốc gia, có ý nghĩa to lớn cả về kinh tế, chính 
trị, xã hội và an ninh quốc phòng, mang tính nhân 
văn sâu sắc và phát huy bản chất tốt đẹp của dân tộc 
ta. Bởi vậy, xóa đói giảm nghèo phải là nhiệm vụ 
chính trị, xã hội trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân. 
Yêu câu xóa đói giảm nghèo trong 10 năm tới là phải 
mở rộng nội dung để bảo đảm các nhu cầu cơ bản về 
lương thực, nhà ở, mặc, y tế, giáo dục - dạy nghề, 
văn hóa, thông tin, đi lại, giao tiếp ; phải tiếp cận và 
vận dụng hợp lý chuẩn quốc tế về xóa đói giảm 
nghèo ; phải bảo đảm xóa đói giảm nghèo vững chắc, 
chống tái nghèo ; phải tập trung mọi nguôn lực làm 
chuyển biến rõ rệt tình trạng nghèo đói ở các vùng 
trọng điểm, xã hội đặc biệt khó khăn. 

Xóa đói giảm nghèo phải đặt trong chiến lược 
phát triển kinh tế, xã hội chung của cả nước, của từng 
địa phượng, nhất là vùng nghèo, xã nghèo. Tập trung 
ØIÚúp cho các địa phương nghèo chuyên dịch cơ câu 
kinh tế, cơ cầu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế 
cao, phát triển sản xuất hàng hóa. Đầu tư để giải 
quyết dứt điểm về cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã 


(1) Tạp chí Cộng sản, số 13 (7-2000), tr 4 


lãi 
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nghèo, trước hết là thủy lợi, trường học, trạm y tế, 
nước sinh hoạt, trung tâm cụm xã, đường giao thông, 
điện... Có chính sách, cơ chế khuyến khích việc áp 
dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển glao công nghệ thích 
hợp đến xã nghèo, người nghèo đề phát triển kinh tế, 
tạo việc làm và tăng thu nhập cho người nghèo. 
Cung cấp các dịch vụ xã hội, nhất là dịch vụ xã hội 
cơ bản (giáo dục, y tế, dân số và kế hoạch hóa gia 
đình, nước sạch...) trực tiếp, thuận lợi, có chất lượng 
cho người nghèo, nhất là đồng bào dân tộc, phụ nữ. 
Thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã "hội, phòng 
chống thiên tai, giảm rủi ro cho nhóm yếu thế. Tăng 
cường và đa dạng . hóa nguồn lực cho xóa đói giảm 
nghèo ; từ cộng đồng dân cư, ngần sách nhà nước, 
các nguồn tại chỗ, các tổ chức kinh tế - xã hội, ca 
nhân, hợp tác quốc tế. 

Chính sách ưu đãi người có công là chính sách 
đặc biệt quan trọng, được Đảng, Nhà nước và toàn 
dân quan tâm. Trong thời kỳ mới, phải hoàn thiện 
chính sách và đổi mới cơ chế nhăm tiếp tục phát huy 
truyện thống, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần 
đối với người có công, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, 
vùng, căn cứ địa kháng chiến và cách mạng. Duy trì 
và tiếp tục phát triển các phong trào đền ơn đáp 
nghĩa. Gắn phong trào này với thực hiện các chương 
trình xóa đói giảm nghèo, chương trình việc làm, 
chương trình phát triển kinh tế, văn hóa vùng cao ; 
bồi dưỡng thế hệ con người có công tiếp nối và phát 
huy truyền thống cách mạng của cha anh. 

Ngoài các chính sách: xã hội trên đây, cần thực 
hiện chính sách dân số gắn với phát triển, nâng cao 
chất lượng dân số và phát triên nguôn nhân lực ; thực 
hiện chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt 
bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ; kiên 
quyết phòng chống các tệ nạn xã hội, trước hết là 
nghiện ma túy ; mở rộng hệ thống an ninh xã hội, trợ 
B1ÚP các đối tượng gặp rủi ro, thiệt thòi trong cuộc 
sống ; tạo điều kiện cho họ tái hội nhập cộng đồng. 

Ba là : Để đưa hệ thống chính sách xã hội vào 
cuộc sống, cân triển khai đông bộ các giải pháp sau 
đây : 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của 
hệ thống chính trị đối với việc. tổ chức thực hiện các 
chính sách xã hội. Tuyền truyền rộng rãi trong toàn 
dân về chính sách xã hội, để mỗi người, môi nhà tự 
nhận thức và tích cực tham gia trong các phong trào 
quần chúng thực hiện chính sách xã hội. 
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- Sửa đối, bổ sung, hoàn chỉnh luật pháp về các 
lĩnh vực xã hội ; có những cơ chế mới tạo động lực 
cho mỗi người lao động, mọi người dân phát huy nội 
lực của chính mình để tự tạo việc làm, nâng cao tay 
nghề, tăng thu nhập, thoát khỏi đói nghèo, vươn lên 
khá giả. Trước hết, sớm sửa đối, bổ sung Bộ Luật 
Lao động, ban hành Luật Bảo hiêm xã hội, thực hiện 
cải cách cơ bản chính sách tiền lương, tiền công, thu 
nhập ; hoàn chỉnh pháp luật về người có công và một 
số mặt công tác xã hội khác. 

- Tổ chức thực hiện chính sách xã hội không chỉ 
là tăng cường quản lý nhà nước, mà còn phải đặc biệt 
chú trọng mở rộng các hoạt động sự nghiệp (đào tạo 
nghề, giới thiệu việc làm, dự án nhỏ, cơ sở điều 
dưỡng - chăm sóc người có công, các trung tâm 
chỉnh hình - phục hồi chức năng, các dịch vụ sản 
xuất và đời sống phục vụ người nghèo, các dịch vụ 
xã hội cơ bản). Đó là những “cầu nối” giữa chính 
sách của Đảng, Nhà nước với đối tượng thụ hưởng 
chính sách xã hội. Đồng thời, phải phát triển các 
phong trào quần chúng sâu rộng, tạo điều kiện để 
toàn dân tham gia giải quyết các vấn đề xã hội của 
đất nước, theo phương châm xã hội hóa, với vai trò 
nòng cốt của Nhà nước. 

- Trong chiến lược kinh tế, xã hội, quy hoạch 
phát triển tổng thể kinh tế, xã hội của từng ngành, 
từng địa phương, trong kế hoạch nhà nước 5 năm và 
hằng năm, phải đề ra mục tiêu và chỉ tiêu phần đấu 
cụ thể về các lĩnh vực xã hội. Đồng thời, chủ động 
cân đối, bố trí các nguồn lực tương xứng để thực hiện 
các nhiệm vụ đó. Phải đa dạng hóa các nguồn lực 
(trong và ngoài nước, trong ngân sách nhà nước và 
toàn xã hội) cho việc giải quyết các vấn đề xã hội 
bức Xúc. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý 
của Nhà nước đối với việc thực hiện các chính sách 
xã hội. Đôi mới và kiện toàn hệ thông tổ chức - cán 
bộ trực tiếp phụ trách các lính vực xã hội. 

Trước thêm Đại hội IX của Đảng, chúng ta có cơ 
sở để tin tưởng vững chắc răng hệ thống chính sách 
xã hội của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ mới 
nhất định sẽ đáp ứng được nguyện vọng của nhân 
dân, được toàn dân đồng tình thực hiện và trở thành 
phong trào cách mạng sôi động trong cả nước, góp 
phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. C) 
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NHỮNC CHUYỀN BIẾN LỚN 
VỆ IINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM QUA 


ỐNG hiến đặc biệt của Đại hội VII là cùng 
( với việc thông qua những văn kiện chính 

yếu mỗi đại hội thường có, đã đưa ra 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội và văn kiện quan trọng 
nữa là Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - 
xã hội đến năm 2000. Trong Chiến lược, Đảng ta 
đã xác định rõ, 10 năm của thập kỷ 90 phải khắc 
phục những khó khăn, thử thách gay gắt, đưa đất 
nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế xã 
hội, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng kết 
cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, phát triển giáo dục 
và đào tạo, nâng cao năng lực khoa học và công 
nghệ đáp ứng nhu cầu của những năm 90 và 
chuẩn bị cho tương lai ; củng cô quốc phòng, giữ 
vững an nỉnh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ; 
bảo đảm môi trường hòa bình ôn định, hợp tác 
cho sự phát triển kinh tế. Mục tiêu lớn đặt ra là 
tăng sản phẩm trong nước đến năm 2000 đạt 
khoảng gấp đôi so với năm 1990. 

10 năm thực hiện Chiến lược do Đại hội VII 
đề ra là thời gian vừa có những thuận lợi vừa gặp 
nhiều cam go và thử thách. Với truyền thống yêu 
nước và bản chất cách mạng vốn có, với trí thông 
minh và tài năng sáng tạo, cả dân tộc ta không 
cam chịu cảnh nghèo nàn và lạc hậu, dưới sự 
lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đã vượt qua mọi 
khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thuận lợi và 
cơ hội hoàn thành tốt đẹp những mục tiêu cơ bản 
đã đề ra. Chính vì vậy, Dự thảo Báo cáo Chính 
trị trình Đại hội IX của Đảng đã nhận định : căn 
cứ vào những chỉ tiêu do Chiến lược 10 năm đề 
ra, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, 


VŨ HIẾN 


tạo ra những chuyển biến tích cực và quan trọng 
trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước. 
Những chuyển biến đó thể hiện trên một số mặt 
chính sau : 

Một là, tổng sản phẩm xã hội sau 10 năm đã 
tăng gấp 2 lần ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
và năng lực sản xuất một số sản phẩm quan trọng 
tăng hơn trước. 

Nét đặc biệt là thành tựu trong nông nghiệp. 
Các chỉ tiêu đề ra trong hai kế hoạch 5 năm đều 
đạt và vượt. Sản lượng lương thực bình quân đầu 
người từ 330 kg năm 1990 lên 370 kg năm 1995 
và 435 kg năm 2000. Cơ cấu mùa vụ chuyến 
dịch theo hướng tăng diện tích lúa đông xuân và 
hè thu có năng suất cao, giảm diện tích lúa mùa 
có năng suất thấp. Sản lượng một số cây công 
nghiệp tăng khá như : cà phê năm 2000 tăng gập 
5,4 lần so VỚI. năm 1990 ; cao su mủ khô gấp 
4,5 lần ; chè gấp 2 lần ; mía gấp 3 lần ; › ĐÔng gấp 
8,1 lần ; thuốc lá gấp 1,6 lần ; tiêu gấp 4,4 lần. 
Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất 
nông nghiệp tăng từ 13,5 triệu đồng/ha 
năm 1995 lên 17,5 triệu đồng/ha năm 2000. 
Ngành Thủy sản đã phát triển rất khá, sản 
lượng tăng bình quân hằng năm trên 8,8%, trong 
đó sản lượng nuôi trồng tăng 13%/năm. Sản 
lượng thủy sản năm 2000 đạt trên 1,9 triệu tấn : 
gấp hơn 2 lần năm 1990 và trở thành ngành xuất 
khẩu chủ lực, năm 2000 đã vượt I tỉ USD, chiếm 
8 - 9% kim ngạch xuất khâu của cả nước. Chăn 
nuôi tiếp tục phát triển, chiếm 13 - 14% giá trị 
toàn ngành nông lâm ngư nghiệp. Sản lượng 
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thịt hơi các loại năm 2000 ước trên 1,7 triệu tấn, 
gấp 1,9 lần so với năm 1990. Điểm nổi bật trong 
nông nghiệp là đã đưa nước ta thành cường quốc 
về xuất khẩu gạo (đứng thứ 2 thế giới), cà phê 
(đứng thứ 3 thế giới) ; hạt tiêu (đứng thứ 3 thế 
giới)... xuất khâu nông, lâm, thủy sản năm 2000 
đạt 4 tỉ USD, gấp 3,5 lần năm 1990. 

Ngành công nghiệp đã có nhiêu cố gắng lớn, 
đạt mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng 
giá trị sản lượng bình quân 10 năm đạt 
12,9%/năm. Sản lượng một số sản phẩm quan 
trọng tăng nhanh. Trong 10 năm, sản lượng dầu 
thô tăng gấp 6,I lần (năm 2000 đạt khoảng 
16,5 triệu tấn) ; điện gấp 3 lần (năm 2000 
khoảng 26 tỉ Kwh) ; than sạch vượt qua 10 triệu 
tấn ; thép cán gấp 13,9 lần (năm 2000 khoảng 
1,4 triệu tấn) ; xi măng gấp 4,6 lần (năm 2000 
khoảng 11,5 triệu tấn) ; vải các loại gấp 1,3 lần 
(năm 2000 khoảng 400 triệu m) ; giấy các loại 
tăng gấp 3,8 lần (năm 2000 khoảng 30 vạn tắn)... 
Xuất khẩu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp năm 2000 ước đạt 9,6 tỉ USD, gấp hơn 
7,7 lần năm 1990, chiếm khoảng 70% tông kim 
ngạch xuất khẩu cả nước. 

Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, phong 
phú, giá trị tăng 8,2%/năm. Tổng doanh thu du 
lịch tăng bình quân 5,7%/năm. Dịch vụ vận tải 
cơ bản đáp ứng nhu câu giao lưu hàng hóa và đi 
lại của nhân dân. Dịch vụ bưu chính viễn thông 
có bước phát triển và hiện đại hóa nhanh, mật độ 
điện thoại đạt 3,6 máy/100 dân, gấp 36 lần so 
với năm 1990... 

Trong 10 năm qua, tổng sản phẩm trong nước 
(GDP) tăng bình quân hằng năm 7,5% (mục tiêu 
chiến lược đề ra là 6,9 - 7,5%). Từ tình trạng mọi 
thứ hàng hóa đều khan hiếm, sản xuất không đáp 
ứng nhu câu thiết yếu, hiện nay chúng ta đã bảo 
đảm đủ lương thực, thực phẩm, nhiều loại hàng 
hóa tiêu dùng, có dự trữ và xuất khẩu ngày càng 
tăng ; cung cấp đầy đủ năng lượng và phần lớn 
vật liệu xây dựng. 

Hai là, nên kinh tế từ chỗ vì nó đã tiến tới tự 
nó, có khả năng đứng vững và phát triên. Điều 
này thể hiện ở mấy điểm : 
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- Tích lũy nội bộ của nền kinh tế tăng lên 
đáng kể : sản xuất trong nước đã đáp ứng được 
mức tiêu dùng và có phần tích lũy. Tiết kiệm 
trong nước so với GDP từ mức không đáng kể 
(khoảng gần 3% năm 1990), đã được nâng lên 
18,2% năm 1995 và 25% năm 2000. Đây là bước 
tiến quan trọng về năng lực của nền kinh tế, cải 
thiện đâng kể mối quan hệ giữa tích lũy và tiêu 
dùng, đông thời tạo sự ổn định trong phát triển 
kinh tế - xã hội nói chung. 

- Các công cụ quan trọng để quản lý, điều tiết 
của Nhà nước đều có những bước tiến bộ và đối 
mới. Chỉ tiêu kế hoạch ngày càng sát thực có 
tính khoa học hơn, khả thi hơn và hiệu quả hơn. 
Các chỉ tiêu quan trọng của từng năm đặt ra về 
cơ bản đều được thực hiện đạt và vượt mức. 
Ngân sách Nhà nước được cơ cấu lại theo hướng 
tích cực và hiệu quả hơn. Nguồn thu trong nước 
chiếm chủ yếu trong tổng thu ngân sách Nhà 
nước (nếu như năm 1990, thu trong nước chiếm 
75,9% tổng thu ngân sách Nhà nước, thì đến 
năm 2000 đã tăng lên 97,5%). Chi ngân sách đã 
được ưu tiên cho chỉ đầu tư phát triển, bảo đảm 
tăng nhanh hơn chi thường xuyên (tỷ lệ chỉ đầu 
tư phát triển so với tông chi đã tăng từ 22,5% 
năm 1991 lên 26% năm 1995 và 30% năm 2000). 
Hệ thống ngân hàng bước đầu được chấn chính 
và đổi mới, các tổ chức tín dụng phát triển, chất 
lượng và hiệu quả tín dụng được nâng lên. Đã 
hinh thành thị trường tiền tệ liên ngân hàng, thị 
trường mở và mở thí điểm thị trường chứng 
khoán. Dự trữ ngoại tệ đã tăng lên. 

- Vốn đầu tư phát triển kinh tế, xã hội đã 
thực hiện trong 10 năm 1991 - 2000 khoảng 


'632 ngàn tỉ đồng (tương đương khoảng 


57 tỉ USD), tăng bình quân hằng năm lên 17,9%. 
Trong 5 năm 1991 - 1995, vốn đầu tư thực hiện 
được 232,5 nghìn tỉ đồng (mặt bằng giữa 1995), 
tương đương khoảng 21 tỉ USD, bằng 3,5 lần 
vốn đầu tư phát triển thực hiện được trong thời 
kỳ 1986 - 1990 ; trong 5 năm 1996 - 2000, thực 
hiện được 400 nghìn tỉ đồng, tương đương 36 tỉ 
USD, gấp hơn 1,7 lần thời kỳ 1991 - 1995. Vốn 
đầu tư phát triển so với tổng GDP tăng từ 11,2% 
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năm 1990 lên khoảng 30% năm 2000. Nguồn 
vốn trong nước đã được khai thác khá hơn, 
chiếm tới 60% tổng vốn đầu tư, tạo điều kiện tốt 
hơn để tập trung vào mục tiêu phát triển nông 
nghiệp và nông thôn, xóa đói giảm nghèo, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa 
học. và công nghệ, đặc biệt là phát triển kết cấu 
hạ tầng. 

Ba là, kinh tế đối ngoại đã có những . tiến bộ 
đáng kế, vị thế nước ta trên trường quốc tế đã 
được nâng cao. 

Trong thập niên vừa qua, trong lĩnh vực kinh 
tế đối ngoại, chúng ta đã thu được một số thành 
tựu quan trọng : 

- Phá được thể bao vây cô lập về chính trị, 
cấm vận về kinh tế, khai thông được quan hệ với 
các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế như IME, 
WEB, ADB..., thiết lập quan hệ ngoại giao với 
167 nước trên thế giới, có hiệp định thương mại 
song phương với 60 nước, quy chế tối huệ quốc 
với 70 nước và vùng lãnh thổ, đã ký hiệp định 
Thương mại với Hoa Kỳ, đang đàm phán để gia 
nhập WTO. 

- Hoạt động xuất nhập khẩu có những chuyển 
biến rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất 
khẩu sau 10 năm tăng gấp 6 lần, nhanh gấp 3 lần 
tốc độ tăng GDP. Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 
năm đạt 67,3 tỉ USD, vượt mục tiêu trong Chiến 
lược 10 năm (37 - 45 tỉ USD), bình quân hằng 
năm tăng 18,2%. Tình trạng nhập siêu đã được 
cải thiện dần. Kim ngạch nhập khâu 10 năm đạt 
gần 82 tỉ USD, tăng 16,9%/năm. Chênh lệch kim 
ngạch nhập khẩu so với xuất khẩu đã giảm 
từ 49,6% năm 1995 xuống còn vài phần trăm 
năm 2000. Điêu đáng chú ý là cơ cầu hàng xuất 
khẩu đã có những biến đối quan trọng theo 
hướng tăng dần tỷ trọng các sản phẩm. công 
nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp. Từ chỗ có ít 
mặt hàng xuất khẩu trên 100 triệu USD, đến nay 
đã có 5 mặt hàng đạt trên 1 tỉ USD là dầu thô, 
gạo, hàng dệt may, glày dép và thủy sản. Trong 
cơ cầu "hàng nhập khẩu cũng có chuyển biến tích 
cực, đẩy trang thiết bị máy móc tăng lên trong cơ 
cầu nhập khẩu. 
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- Thu hút được một lượng vốn đầu tư nước 
ngoài đâng kể. Trong 10 năm qua lượng FDI đã 
thực hiện trên 15 tỉ USD, chiếm gần 30% tổng 
vốn đầu tư toàn xã hội. Năm 2000, các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tạo ra 
khoảng 34% giá trị sản phẩm toàn ngành công 
nghiệp, 22% kim ngạch xuất khẩu và đóng góp 
trên 10% GDP cả nước. Khu vực kảnh tế có vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài đã thu hút trên 30 vạn 
lao động trực tiếp và hàng chục vạn lao động 
gián tiếp. 

- Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) tiếp tục tăng. Từ năm 1993, nước ta đã 
nối lại được khoản viện trợ phát triển (ODA), 
bình quân mỗi năm có khoảng 1 tỉ USD được 
đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo 
điều kiện cho các ngành kinh tế phát triển, đóng 
góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và là nguồn 
bù đắp quan trọng cho thâm hụt cán cân thanh 
toán vãng lai, góp phần cải thiện cán cân thanh 
toán quốc tế. 

Bốn là, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch 
tích cực. Cơ chế quản lý kinh tế được đổi mới 
đúng hướng và hiệu quả. 

Có thể nói rằng 10 năm qua là thời điểm quan 
trọng, điều chỉnh cơ cấu kinh tế có tính bài bản, 
sâu sắc và đưa tới kết quả rõ nét. 

- Cơ cấu các ngành kinh tế đã từng bước 
chuyên dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, phát huy lợi thế so sánh trong từng 
vùng, từng ngành, làm tăng hiệu quả và chất 
lượng phát triển kinh tế. Năm 1990 tỷ trọng 
nông, lâm, ngư nghiệp - công nghiệp và xây 
dựng - dịch vụ trong GDP là : 38,7% - 22,7% - 
38,6% ; thì đến năm 2000 tỷ trọng đó là : 25% - 
34,5% và 40,5%. Trong nông nghiệp, tốc độ 
chăn nuôi tăng nhanh hơn trồng trọt, cây công 
nghiệp và cây ăn quả tăng nhanh hơn cây lương 
thực. Đã hình thành một số vùng chuyên canh 
phục vụ công nghiệp chế biến và xuất khâu. 
Trong công nghiệp đã hình thành một số ngành 
mũi nhọn, một số khu công nghiệp, khu chế 
xuất, công nghiệp chế biến, khai thác tăng 
nhanh. Năm 2000, ngành thương mại chiếm 


15 


Yiến tới Đại hội IX của Đảng 


khoảng 37,3% giá trị toàn ngành dịch vụ, giao 
thông bưu điện chiếm 9,4%, tài chính ngân hàng 
chiếm 4,1%, giáo dục y tế, quản lý nhà nước 
chiếm 20,5%, dịch vụ khác : 28,7%. 

- Cơ cầu vùng kinh tế gắn với quy hoạch phát 
triển kinh tế, xã hội của các vùng, các đô thị, các 
địa bàn lãnh thổ, đặc biệt là các vùng kinh tế 
trọng điểm ở cả 3 miền đang được xây dựng và 
hình thành từng bước. Các vùng kinh tế trọng 
điểm đóng góp khoảng 50% giá trị GDP cả 
nước, 75 - 80% giá trị gia tăng công nghiệp và 
60 - 65% giá trị gia tắng khu vực dịch vụ. Các 
vùng kinh tế khó khăn đang được quan tâm hỗ 
trợ đầu tư nên đang từng bước phát triển. Cơ cấu 
kinh tế trong nội bộ mỗi vùng đều có chuyển 
dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
hiệu quả ngày càng cao. 

- Các thành phần kinh tế đều có bước phát 
triển. Từ chỗ trước đây chỉ gồm có hai thành 
phân kinh tế đã chuyển sang nền kinh tế nhiều 
thành phần. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo 
trong nền kinh tế. Năm 2000, kinh tế nhà nước 
chiếm khoảng 40,2% GDP, khoảng 50% giá trị 
xuất khâu ; doanh nghiệp nhà nước đã có bước 
sắp xếp, đôi mới và phát triển. Kinh tế hợp tác 
bước đầu được tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã 
mới, năm 2000 chiếm khoảng 9% GDP. Các 
thành phần kinh tế khác phát triển khá nhanh, 
chiếm khoảng 50,8% GDP năm 2000, trong đó 
khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 
khoảng 10,3% GDP. 

- Cơ chế quản lý kinh tế có sự đôi mới mang 
tính chiến lược. Từ nền kinh tế vận hành theo cơ 
chế tập trung bao cấp chuyển sang cơ chế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa và mở rộng ra bên ngoài 
là quá trình đổi mới toàn diện và sâu sắc với 
nhiều bước đột phá mang tính sáng tạo. Sự đôi 
mới tư duy về kinh tế, đôi mới trong nhận thức 
và định hướng hành động, đôi mới trong cách 
thức tiến hành đều là những bước đi cần thiết và 
hợp quy luật gạt bỏ những trở ngại, giải phóng 
và phát triển mạnh mẽ sức sản xuất, Cùng với 
việc đôi mới cơ chế quản lý kinh tế, những chính 
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sách như : khuyến khích tính đa diện của sức sân 
xuất xã hội và tính đa dạng của cơ cầu sở hữu, 
mở cửa thị trường thông thoáng, thống nhất bên 
trong và hướng rộng ra bên ngoài, cạnh tranh 
bình đẳng và trật tự, hoàn thiện cơ chế chính 
sách để thực hiện chức năng điều tiết vĩ mô của 
Nhà nước... đã thực sự tạo ra động lực mới cho 
nên kinh tế phát triển. 

Năm là, đời sống văn hóa - xã hội có bước 
phát triển khá, trình độ dân cư cũng như chất 
lượng nguôn nhân lực và tính năng động trong 
xã hội được nâng lên. 

Do sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, sức sản 
xuất của toàn xã hội đã nâng lên một bước, đã 
kết thúc tình trạng khan hiếm hàng hóa, đất nước 
thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã 
hội ; đời sống của nhân dân ở cả thành thị và 
nông thôn đều được cải thiện đáng kể cả về vật 
chất lẫn văn hóa, tinh thân ; trình độ dân trí ngày 
một nâng lên ; tính năng động của cả cộng đồng 
cũng như của từng người trong lao động sản 
xuất, trong sinh hoạt, trong giao lưu, trong tiếp 
cận với cái mới đều có những tiến bộ rõ nét. 

Có được kết quả như vậy vì trong những năm 
qua, toàn Đảng, toàn dân đã có nỗ lực rất lớn 
trong việc chăm lo phát triền sự nghiệp giáo dục, 
văn hóa, y tế cũng như các vấn đề xã hội. 

- Về giáo dục đào tạo : đã có bước phát triển 
mới cả về quy mô, chất lượng, hình thức đào tạo 
và tăng cường cơ sở vật chất ; mạng lưới các 
trường phổ thông cũng như các trường cao đẳng, 
đại học đều được chú ý Ỹ đầu tư xây dựng và từng 
bước tổ chức, sắp xếp, hoàn thiện. Cả nước hiện 
có khoảng 21 nghìn trường tiểu học và trung học 
cơ sở, 240 trường dân tộc nội trú, 109 cơ sở đào 
tạo đại học và cao đẳng, 102 cơ sở đào tạo 
nghiên cứu sinh, 82 cơ sở đào tạo cao học. 

- Công tác văn hóa, thông tin có nhiều đóng 
góp tích cực trong việc động viên toàn dân tham 
gia vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội. 
Chương trình đưa văn hóa về cơ sở, mở rộng 
diện phủ sóng phát thanh và truyền hình đưa 
đến những vùng cao, biên giới và hải đảo đã thực 
hiện có kết quả tốt. Đến nay sóng truyền hình 
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đã phủ trên 80%, sóng phát thanh trên 90% diện 
tích cả nước và đã đưa đến nhiều nơi trên 
thế giới. 

- Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có 
nhiều tiến bộ, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế dự 
phòng. Chỉ số sức khỏe cộng đồng được 
nâng lên. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh 
dưỡng giảm từ 38% năm 1995 xuống 33 - 34% 
năm 2000. Các bệnh bại liệt, uốn ván sơ sinh căn 
bản được thanh toán vào năm 2000. Các cơ sở 
khám, chữa bệnh đều được tăng cường cán bộ 
cũng như phương tiện kỹ thuật. Các cơ sở khám 
chữa bệnh tư được phát triển. Chính sách khám, 
chữa bệnh cho người nghèo, gia đình có công 
được thực hiện ở nhiều nơi. 

- Thực hiện các chính sách xã hội : chương 
trình quốc gia giải quyết việc làm đã được triển 
khai, thực hiện có kết quả ; số lao động được huy 
động vào làm việc trong nền kinh tế quốc dân đã 
tăng từ trên 30,2 triệu người năm 1990 lên 
40,6 triệu người năm 2000 (thu hút thêm gần 
10,4 triệu người có việc làm trong 10 năm qua). 
Công tác xóa đói giảm nghèo được triển khai 
mạnh mẽ. Tỷ lệ hộ đói nghèo trên tổng số hộ 
trong cả nước theo tiêu chuẩn hiện nay đã từ 
30% năm 1992 xuống còn 11% năm 2000, đạt 
được mục tiêu đề ra và được cộng đồng quốc tế 
đánh giá là một trong những nước giảm tỷ lệ đói 
nghèo tốt nhất. Công tác chăm sóc người có 
công với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống 
nước nhớ nguồn đã được mở rộng, thu hút sự 
tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. 
Việc cứu trợ đồng bào bị thiên tai đã được quan 
tâm đặc biệt và thực hiện kịp thời, có hiệu quả 
thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thể 
hiện sức mạnh, tính ưu việt của chế độ chúng ta. 

Sáu là, cùng với sự nỗ lực của các lực lượng 
vũ trang nhân dân, những thành tựu phát triên 
kinh tế, xã hội đã tạo thêm điêu kiện tăng cường 
tiêm lực và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân 
và an ninh nhân dân, bảo đâm ổn định chính trị 
và trật tự an toàn xã hội. 


Bên cạnh những thành tựu đã đạt được như đã . 


nêu trên, thực trạng tổng thể kinh tế - xã hội vẫn 
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bộc lộ những mặt yếu kém, bất cập, chưa đáp 
ứng tốt yêu cầu phát triển, chưa tương xứng với 
tiềm năng của nhân dân và đất nước. Đó là : chất 
lượng và hiệu quả phát triển kinh tế còn thấp, 
nhiều lĩnh vực sẵn xuất kinh doanh chưa đủ sức 
cạnh tranh ; cơ cấu đầu tư còn nhiều bất hợp lý, 
một số cân đối tổng thể của nền kinh tế còn thiếu 
vững chắc ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, 
các yếu tố kinh tế thị trường chưa tạo lập đồng 
bộ, lực lượng sản xuất chưa được giải phóng triệt 
để và phát triển chưa mạnh ; công tác giáo dục 
và đào tạo, khoa học và công nghệ còn nhiều 
bất cập ; nhiều vấn đề xã hội còn nhức nhối và 
bức xúc. 

Chúng ta nhận thức rằng, những thành tựu mà 
chúng ta đạt được qua 10 năm thực hiện chiến 
lược kinh tế xã hội đã ghi nhận sự nỗ lực vượt 
bậc của toàn Đảng, toàn dân ta. Đồng thời, 
những tôn tại và những khó khăn thách thức mà 
chúng ta đang và sẽ gặp phải cũng hết sức to lớn 
đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, 
nỗ lực nhiều hơn nữa để nhất định vượt qua. 
Định hướng và giải pháp chính để thực hiện 
nhiệm vụ của chặng đường tiếp theo là : củng cố 
và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ; 
xây dựng nhà nước pháp quyền vững mạnh của 
dân do dân và vì dân ; . tiếp tục sự nghiệp đổi mới, 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo cả 
chiêu sâu, bề rộng và tầm cao ; xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật và pháp chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; thực hiện 
hài hòa mối quan hệ giữa đổi mới, phát triển và 
ổn định, bảo đảm ổn định lâu dài, tạo môi trường 
lành mạnh thuận lợi cho việc phát triển kinh tế 
xã hội. Với tầm vóc và khả năng mới của đất 
nước mà chúng ta đã tạo dựng, với kinh nghiệm 
quý báu mà chúng ta đã tích lũy được từ sự thành 
công và cả chưả thành công trong giai đoạn 
vừa qua, với bản lĩnh, trí tuệ của Đảng và niềm 
tin sắt đá đối với Đảng của nhân dân, nhất định 
chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu cao 
đẹp : dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa 
xã hội. 


17 


Đara Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 


` 


SỐ 21 (11-2000) 


ĐỐI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ THEO HƯỚNG 
TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG CHO HOẠT ĐỘNG 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


GHỊ quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng đã 
N ra đường lối đổi mới nhằm đưa đất 
nước ta chuyển dần từ kinh tế kế hoạch 
hóa tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Theo hướng đó, quản lý 
khoa học và công nghệ (KH&CN) cũng cần được 
tổ chức cho phù hợp. Nghị quyết 26/BCT (1992) 
và Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) của 
Đảng với những chủ trương cụ thể đã khẳng định 
và làm rõ đường lối đổi mới trong công tác quản 
lý KH&CN của nước ta. Những điểm nối bật về 
đổi mới cơ chế quản lý KH&CN thời gian qua 
theo hướng tạo lập thị trường cho hoạt động 
KH&CN có thể đánh giá, nhìn nhận một cách 
khái quát như sau : 

1 - Tổ chức hoạt động KH&CN. Qua hai kỳ 
kế hoạch 5 năm (1981 - 1990), số lượng các 
chương trình, đề tài cấp nhà nước đã giảm đi rõ rệt 
nhằm tập trung hơn vào các nhiệm vụ trọng điểm, 
khắc phục một bước tình trạng phân tán, dàn trải 
kinh phí. Mặc dù vậy, các chương trình KH&CN 
chưa thực sự là một bộ phận hợp thành và gắn chặt 
với phát triển kinh tế - xã hội, thiếu gắn kết ngay 
trong khi hình thành chương trình, đề tài. 

Công tác kế hoạch hóa KH&CN đã được đối 
mới về nội dung, đối tượng và phương pháp cho 
phù hợp với cơ chế thị trường. Việc hình thành 
các nhiệm vụ KH&CN đã chuyển từ cơ chế “trên 
xuống” là chủ yếu sang cơ chế kết hợp “trên 
xuống” và “dưới lên”. Song cơ chế dưới lên còn 


bị hạn chế, cụ thể là việc xác định các nhu câu về. 


KH&CN từ sản xuất, xã hội còn yếu. Nhiệm vụ 
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KH&CN cho đến nay vẫn do các nhà khoa học 
các trường, viện đề xuất là chính, sau đó do các cơ 
quan quản lý cấp trên quyết định. 

Trong nhiệm vụ phân công, phân cấp, từ 1995 
cơ chế quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ bắt đầu theo tỉnh thần 
phân cấp nhiều hơn cho các bộ, ngành và các địa 
phương. Nhưng trong quá trình thực thi, sự kiểm 
tra, đánh giá, sự điều phối của cơ quan quản lý 
KH&CN còn chưa được tăng cường tương ứng, 
cho nên còn có tình trạng tản mạn, dàn trải, trùng 
lặp các nhiệm vụ KH&CN. 

Phương thức tuyển chọn, đấu thâu các chương 
trình, đê tài, dự án đã được thử nghiệm áp dụng có 
hiệu quả tốt cho giai đoạn 1991 - 1995, nhưng đã 
không được duy trì chặt chế trong giai đoạn 
1996 - 2000 vì lý do còn có một số nhược điểm 
trong công tác tổ chức thực hiện. Quá trình tổ 
chức tuyên chọn chưa có quy trình, tiêu chuân 
đánh giá cụ thể cho từng loại hoạt động KH&CN. 
Việc kiểm tra, điều chỉnh nội dung, tiến độ nghiên 
cứu còn cứng nhắc, chưa linh hoạt bám sát và điều 
chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tiến. 

Công tác tổ chức đánh giá nghiệm thu chương 
trình, đề tài, dự án còn nhiều bất cập ; chưa có cơ 
chế đánh giá khách quan, độc lập ; quy trình đánh 
giá nghiệm thu chưa thích hợp, thiếu tiêu chí cụ 
thể áp dụng cho từng thể loại hoạt động nghiên 
cứu và phát triển,... Phần lớn các đề tài, dự án khi 
đánh giá nghiệm thu đều đạt xuất sắc và giỏi 
nhưng khả năng ứng dụng vào thực tiễn còn thấp. 


* TS, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường 
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2 - Quản lý công nghệ, ứng dụng kết quả 
KH&CN. Nhiều quy định điều chỉnh các quan hệ 
chuyển giao công nghệ trong các dự án đầu tư 
nước ngoài đã có tác dụng thực tế nâng cao trình 
độ công nghệ một cách rõ rệt ở một số ngành kinh 
tế - kỹ thuật nước ta như ngành bưu chính viễn 
thông, dầu khí, dệt may, thủy sản, xây dựng cầu, 
đường v.v.. Công tác thâm định đã bảo đảm một 
phần những công nghệ nhập phù hợp với điệu 
kiện kinh tế - xã hội và môi trường của nước ta. 
Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều công nghệ chưa được 
thầm định về trình độ và hiệu quả kinh tế ; cơ chế 
quản lý nhà nước về công nghệ chưa được phân 
định một cách rành mạch giữa các bộ, ngành có 
liên quan, thí dụ quản lý chất lượng hàng hóa, 
thiết bị, máy móc, công nghệ nhập khẩu còn 
chồng chéo. 

Các doanh nghiệp đến nay vẫn còn nhiều 
VƯỚng mắc trong vấn đề thuế và thủ tục nhập 
khẩu. Trong khi Nhà nước khuyến khích, ưu đãi 
doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động KH&CN thì 
thuế nhập khẩu lại làm cho doanh nghiệp nào 
nhập sản phẩm nguyên chiếc về bán có lãi hơn là 
doanh nghiệp nhập linh kiện và nội địa hóa sản 
phẩm trước khi lắp ráp. 

Việc mở rộng chức năng hoạt động của các 
viện ra ngoài phạm vi nghiên cứu khoa học như : 
ứng dụng kỹ thuật tiến bộ, sản xuất, sản xuất thử 
nghiệm, chuyển giao công nghệ, dịch vụ KH&CN 
đã thúc đẩy mạnh mẽ việc đưa các kết quả 
KH&CN vào sản xuất và đời sống. Việc cho phép 
thử nghiệm thành lập các doanh nghiệp trong 
viện, trường hoặc đưa viện vào trong các doanh 
nghiệp đã thúc đẩy sắn kết các hoạt động của các 
viện vào phục vụ sản xuất và đời sống. Bên cạnh 
những tác dụng tích cực, thực tế cũng chỉ ra rằng, 
chất lượng hoạt động của các tổ chức KH&CN 
thành lập theo Nghị định 35/HĐBT còn chưa cao, 
chưa có mô hình quản lý thích hợp đối với loại 
hình tổ chức này. 

Chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng 
KH&CN phục vụ phát triên kinh tế - xã hội nông 
thôn và miền núi, dân tộc được đặt ra vào 1991 và 
1997 đã có mục tiêu cụ thể, thích hợp với địa bàn 
được lựa chọn, mang lại nhiều tác dụng trong việc 
chuyển giao các kỹ thuât tiến bộ thích hợp. Song, 
tỷ lệ các dự án có hiệu quả nhân rộng ra sản xuất 
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đại trà vẫn còn thấp (chỉ khoảng 30%). Các 
chương trình kỹ thuật - kinh tế với mục đích gắn 
chặt hơn kết quả nghiên cứu (thông qua âp dụng 
một số kỹ thuật, công nghệ tiền bộ), nhưng mặt tổ 
chức còn nhiều điều chưa phù hợp với cơ chế 
quản lý hiện nay nên chưa phát huy tác dụng thiết 
thực, khó triển khai. Một số đề tài, , dự â an KH&CN 
chưa thực sự gắn chặt với nhu cầu của sản xuất 
kinh doanh, thường có cái nhìn thiên về giải quyết 
công việc của các nhà khoa học hơn là gắn với các 
nhu cầu KH&CN của các nhà sản xuất. Cơ chế 
hiện hành vẫn chưa tạo ra động lực cho các nhà 
KH&CN đến với sản xuất. Mức thù lao 30% giá 
chuyển giao công nghệ chưa hấp dẫn đối với 
người tạo ra công nghệ sử dụng ngân sách. nhà 
nước. Vẫn thiếu cơ chế bảo đảm thực hiện chuyên 
giao nhiều lần kết quả nghiên cứu và phát triển 
được tạo ra bằng tiền ngân sách. Xã hội vần chưa 
nhận thức đầy đủ vai trò của sở hữu trí tuệ đối với 
sự tổn tại và hoạt động của thị trường KH&CN. 
Thực tế những năm qua, việc đăng ký cấp bằng 
sáng chế, giải pháp hữu ích ở Việt Nam kém sôi 
động, số đăng ký thấp và được cấp bằng chưa cao. 
N (gười có sáng chế không muốn đăng ký xin cấp 
bằng công nhận sáng chế. 

Các doanh nghiệp còn tâm lý chưa coi trọng 
kết quả nghiên cứu trong nước, đánh giá rất thấp 
vai trò hỗ trợ của các viện nghiên cứu, trường đại 
học trong nước đối với các giải pháp đổi mới công 
nghệ, chưa có tinh thần cộng tác với các nhà khoa 
học. Chủ yếu các doanh nghiệp chú trọng nhập 
khẩu công nghệ từ nước ngoài, ngay cả khi phí thu 
nhập cao, thủ tục khó khăn. Năng lực nghiên cứu 
của bản thân doanh nghiệp cũng rất hạn chế, ảnh 
hưởng đến tăng cường mối liên kết với tổ chức 
KH&CN. Trình độ hạn chế khiến các doanh 
nghiệp ngại đầu tư cho nghiên cứu KH&CN. 


- Nguyên nhân trong nhiều trường hợp là bản thân 


các doanh nghiệp không có nhu cầu đổi mới thực 
sự về công nghệ. 

3 - Cơ chế quản lý tài chính KH&CN. Ngoài 
ngân sách nhà nước, các nguồn tài chính cho hoạt 
động KH&CN là các . nguôn vốn từ sản xuất, vay 
ngân hàng, tài trợ quốc tẾ và các nguôn vốn khác. 
Tuy vậy, đến nay nguồn vốn cho hoạt động 
KH&CN chủ yêu vân là từ ngân sách nhà nước 
(chiếm khoảng 80% tổng nguồn vốn). Cơ cấu 
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nguồn vốn này còn chưa phù hợp với xu hướng 
của các nước phát triển. 

Quỹ hỗ trợ phát triền KH&CN được quy định 
trong Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa 
đổi) vẫn đang trong quá trình chuẩn bị đề án thành 
lập. Các quỹ hỗ trợ tài chính cho hoạt động 
KH&CN của bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương được phép thành lập từ năm 1992, nhưng tác 
dụng huy động vốn còn yếu do nguồn trích lập 
vẫn dựa vào kinh phí thu hồi từ các hoạt động 
KH&CN. Khi Luật ngân sách ra đời, quy định về 
quỹ này đã bị mất hiệu lực. Quy định cho vay vốn 
ứng dụng KH&CN của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước, đã mở ra một hướng đổi mới quan 
trọng trong cơ chế tài chính - ngân hàng cho hoạt 
động KH&CN ở nước ta. Vấn đề vướng mắc còn 
lại là thế chấp, bảo lãnh, mức lãi suất, thời gian trả 
nợ cần được xem xét lại cho phù hợp với đặc thù 
lao động KH&CN và đối tượng được vay. 

Thực tế đã có một số tô chức KH&CN (chủ 
yếu là các viện công nghệ công nghiệp) có cơ cấu 
nguồn tài chính tới 70 - 80% là không phải của 
ngân sách nhà nước, mà từ hợp đồng với sản xuất 
và tài trợ của nước ngoài ; dẫu sao các đơn vị như 
vậy số lượng vẫn còn ít và thường tùy thuộc vào 
ngành nghê. Điều đáng nói là còn thiếu một cơ 
chế hỗ trợ vĩ mô cho các tổ chức, cá nhân hoạt 
động KH&CN trong việc tìm kiếm và khai thác 
các nguồn tài chính từ sản xuất, thiếu cơ chế cạnh 
tranh bình đẳng giữa các viện có cùng tính chất 
hoạt động. Trong các trường hợp có tính tự chủ tài 
chính cao, chủ yếu đều do sự năng động của giám 
đốc cơ quan nghiên cứu hơn là do cơ chế, chính 
sách quản lý tạo ra. 

Các doanh nghiệp đã được tính chi phí hợp lý 
về hoạt động KH&CN vào giá thành sản phẩm, 
nhưng việc lập quỹ phát triển KH&CN của doanh 
nghiệp đề chủ động đầu tư vào KH&CN còn yếu. 
Chế độ thuế cho hoạt động KH&CN đã có nhiều 
cải tiến phù hợp với phát triển kinh tế và đặc thù 
của hoạt động KH&CN. Mặc dù vậy, thuế đối với 
dịch vụ KH&CN cần được xem xét lại, đặc biệt là 
hợp đồng cũng như dịch vụ trực tiếp phục vụ quá 
trình nghiên cứu và phát triển. Nhìn chung, các 
quy định tài chính về thuế, vay vốn, về mức lãi 
suất tín dụng, thời gian hạn định hiện hành còn 
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chưa đủ kích thích các doanh nghiệp đầu tư cho 
nghiên cứu KH&CN và đổi mới công nghệ. 
Ngân sách nhà nước dành cho KH&CN vẫn 
được phân bổ cho các hạng mục theo phương thức 
truyền thống. Mặc dù từ 1992 có quyết định 
chuyển hình thức cấp kinh phí cho các viện theo 
tổ chức sang hình thức cập theo đề tài, đề án 
nhưng vân chưa được thực hiện. Tình trạng thiếu 
hụt đội ngũ cán bộ kế cận có trình độ trong cơ 
quan nghiên cứu và phát triển vẫn chưa được cải 
thiện rõ rệt do chưa có hạng mục kinh phí để giải 
quyết vấn đề này. Tài chính để hỗ trợ cũng như 
phương thức hỗ trợ cho các hoạt động KH&CN 
của doanh nghiệp chưa được triển khai thực hiện. 
4 - Hệ thống các tổ chức KH&CN. Hiện nay, 
hệ thống cơ quan KH&CN gồm trên 800 tổ chức 
thuộc mọi thành phần kinh tế. Các tổ chức 
KH&CN ngoài công lập (tập thể, tư nhân) đã phát 
triển mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu của kinh tế - 
hội. Chức năng của cơ quan KH&CN đã được mở 
rộng từ nghiên cứu đến sản xuất và dịch vụ 
KH&CN, đã có các loại hình tô chức tương ứng 
như : viện có cơ sở sản xuất, đơn vị tự hạch toán 
(đơn vị 35) ; viện hoạt động theo chế độ sự nghiệp 
có thu được quyền liên kết, liên doanh... Vân đê 
cần giải quyết. là các hình thức tổ chức này chưa 
định hình rõ về chế độ tài chính, vốn, tài sản, lao 
động, do vậy gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. 
Mấy năm qua, Nhà nước đã sắp xếp lại các cơ 
quan KH&CN một cách hệ thống. Hai Trung tâm 
KH&CN quốc gia được điêu chỉnh chức năng gắn 
với phát triển công nghệ của các hướng trọng 
điểm, ưu tiên của Nhà nước. Các trường đại học 
đã thành lập các cơ sở nghiên cứu và phát triển, 
dịch vụ KH&CN. Các hoạt động nghiên cứu cơ 
bản đã được tăng cường tại các trường đại học. 
Các viện ở các vùng đã bắt đầu hình thành phục 
vụ cho phát triển các vùng kinh tế đặc thù. Số 
lượng các viện đưa về tông công ty ngày càng 
nhiều (đã có trên 50 viện). Mục đích đưa viện về 
doanh nghiệp là nhằm gắn kết viện với cơ sở sản 
xuất của doanh nghiệp đó. Nhưng cho đến nay các 
viện này đã không gắn được với các doanh nghiệp 
tương ứng như yêu cầu, mà chủ yếu vẫn là hoạt 
động độc lập. Nguyên nhân là doanh nghiệp 
không có nhu cầu đối với viện ; thiếu cơ chế để 
các doanh nghiệp phải quan tâm, gắn kết với viện 
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hoặc sử dụng kết quả nghiên cứu của viện tạo ra. 
Năm 19%, một sô các viện thuộc bộ, ngành được 
chuyền về doanh nghiệp. Nguyên tắc sắp xếp dựa 
chủ yếu vào sắp xếp hành chính. Các viện chưa 
thấy thuyết phục vì cho rằng lĩnh vực hoạt động 
và trình độ chuyên môn của viện không tương 
thích với yêu cầu của doanh nghiệp. Doanh 
nghiệp cũng chưa sẵn sàng nhận các viện vì hoạt 
động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chưa 
đến mức cân đến một viện như vậy. 

Đến nay, nhiều viện đã về với doanh nghiệp, 
công ty, tông công ty nhưng vẫn chưa phát huy 
được tác dụng, còn hướng lương từ ngân sách nhà 
nước. Có thê nói việc chuyên viện vê doanh 
nghiệp vừa qua đôi khi vẫn chỉ là hình thức, chưa 
thực sự gắn kết được các viện này với hoạt động 
sản xuất của chính các doanh nghiệp đó. 

5 - Chính sách cán bộ KH&CN. Việc đào tạo 
cán bộ KH&CN cho các hướng KH&CN trọng 
điểm, ưu tiên quốc gia vừa mới được đặt ra. Vừa 
qua chúng ta đã gửi đi đào tạo. cân bộ có trình độ 
đại học, sau và trên đại học ở nước ngoài bằng 
tiền ngân sách nhà nước. Việc trẻ hóa đội ngũ cán 
bộ nghiên cứu và triển khai chưa có tiến bộ đáng 
kể, tuổi đời cán bộ trên đại học còn khá cao. Sự 
phân hóa đội ngũ cán bộ KH&CN ngày càng rõ 
rệt (có đến 1/3 số cán bộ làm việc với hiệu suất 
kém hoặc kém về khả năng và trình độ, cần được 
thay thế), nhưng chưa có biện pháp khắc phục. 
Việc công chức hóa các cán bộ KH&CN là không 
phù hợp với tính chất hoạt động của tô chức 
KH&CN. Sự đồng nhất hình thức thi tuyển công 
chức quản lý nhà nước với viên chức trong cơ 
quan KH&CN là không hợp lý. 

Quyên chủ động cho các cơ sở KH&CN của 
Nhà nước về các vần đề tổ chức, lao động và tiên 
lương chưa được tăng cường đúng mức để tạo điều 
kiện cho họ năng động tìm việc làm và phân phối 
thu nhập cho đội ngũ cán bộ lao động KH&CN. 
Cần cải tiến định mức chỉ phí cho lao động 
KH&CN và thông qua đó tạo điều kiện tăng thu 
nhập cho cán bộ. Tiền lương và thu nhập thấp 
trong các cơ quan KH&CN là yếu tố hạn chế chủ 
yếu làm cho cơ quan KH&CN không thu hút được 
những cân bộ trẻ, tài năng vào làm việc. Các chế 
độ phụ cấp cho cán bộ công tác vùng sâu, vùng 
xa, khen thưởng đãi ngộ thích đáng đối với các tập 
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thể và cá nhân có các công trình, sản phẩm khoa 
học có hiệu quả vẫn chưa được hoạch định đây đủ. 

Từ những nguyên nhân thành công và chưa 
thành công, những kinh nghiệm rút ra trong thực 
tiễn quản lý KH&CN thời gian qua, đê khai 
thông, mở rộng và phát triển thị trường cho hoạt 
động KH&CN trong những năm tỚi, „ chúng ta cần 
tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp cơ 
bản sau đây : 

Một là : Công tác tổ chức hoạt động KH&CN, 
cần tập trung cải tiến cơ chế, phương pháp xác 
định các nhiệm vụ KH&CN ngay từ khi hình 
thành, sao cho sát yêu cầu của thực tiễn, sản xuất - 
kinh doanh và kinh tế - xã hội. Phân công, phân 
cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN hợp lý 
giữa Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường với 
các bộ, ngành và doanh nghiệp. Tập trung cải tiến 
công tác tuyển chọn người thực hiện đề tài, dự án. 
Chương trình có Ban quản lý riêng (tách quản lý 
cụ thể khỏi quản lý vĩ mô). Cải tiến cơ bản nhiệm 
vụ tổ chức, đánh giá nghiệm thu theo hướng hình 
thành tổ chức đánh giá độc lập các công trình 
KH&CN ; đồng thời chú ý đánh giá kết quả 
nghiên cứu theo hướng bên cạnh tính khoa học, 
yếu tố đổi mới cần quan tâm hơn nữa đến khả 
năng ứng dụng vào thực tiền. 

Tất cả các khâu từ xác định nhiệm vụ 
KH&CN, tuyển chọn thực hiện các đề tài, dự án 
và đánh giá nghiệm thu kết quả KH&CN đều 
được thực hiện với sự tư vấn của Hội đồng 
KH&CN. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và trách nhiệm 
của Hội đồng được quy định chặt chẽ để nhiệm Vụ 
KH&CN xác định sát yêu cầu của thực tiến. 
Tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN trung thực, khách 
quan và đánh giá nghiệm thu kết quả sau khi kết 
thúc đề tài, dự án phải làm rõ được đầy đủ khả 
năng ứng dụng và thương mại hóa của kết quả 
nghiên cứu. 

Hai là : Công tác quản lý Công nghệ và đưa kết 
quả KH&CN vào sản xuất và đời sống được thực 
hiện thông qua việc hoàn chỉnh các loại hình tổ 
chức gắn KH&CN với sản xuất - kinh doanh và cơ 
chế quản lý các loại hình tổ chức này. Các tổ chức 
KH&CN được thành lập dịch vụ KH&CN, doanh 
nghiệp trực thuộc ; được hợp tác liên doanh với 
các tô chức, cá nhân trong và ngoài nước đê tiên 
hành hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ. 
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Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, nhất 
là khuyến khích sở hữu trí tuệ, chuyển glao công 
nghệ, làm chủ, cải tiền công nghệ nhập và chuyển 
giao kết quả KH&CN được tạo ra bằng ngân sách 
nhà nước, trong đó lợi ích người làm ra công nghệ 
và lợi ích ứng dụng công nghệ phải được xử lý 
thỏa đảng. Áp dụng chế độ thưởng cho tập thể lao 
động và cá nhân có sáng chế, sáng kiến, cải tiến 
kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và ứng dụng công 
nghệ mới được chuyển giao. Áp dụng chính sách 
ưu đãi đối với sản phẩm đang trong thời kỳ sản 
xuất thử nghiệm bằng công nghệ mới ; sản phẩm 
làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng Ở 
Việt Nam ; hoạt động tư vấn KH&CN ; thiết bị 
công nghệ cao nhập khẩu, xuất khẩu công nghệ. 

Ba là : Công tác tài chính, tập trung vào cơ 
chế, chính sách huy động nguồn từ doanh nghiệp. 
Tạo sự 'phối hợp hài hòa giữa Bộ Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường với các bộ, ngành, tính, thành 
phố trực thuộc trung ương về phân bổ ngân sách 
nhà nước và làm. rõ mục tiêu, hiệu quả sử dụng 
ngân sách được cấp. Trong hạng mục phân bổ cần 
có : đào tạo cán bộ nghiên. cứu và phát triển, hỗ 
trợ nghiên cứu và phát : triển của doanh nghiệp. 
Cân đối mức tối thiêu phần kinh phí dành phân bổ 
cho chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của tổ 
chức nghiên cứu và phát triển ; tăng mức phân bố 
theo hình thức chương trình, đề tài, đề án và các 
loại quỹ và áp dụng cơ chế tuyển chọn cá nhân, 
tập thể tham gia thực hiện đề án, dự â an - một cơ 
chế thường được áp dụng ở hầu hết các nước phát 
triển - làm cho thị trường KH&CN ngày càng 
sống động. Áp dụng cơ chế miễn, giảm thuế, chế 
độ tín dụng ưu đãi, hỗ trợ trực tiếp và các biện 
pháp tài chính khác để khuyến khích các doanh 
nghiệp đầu tư hoặc cùng phối hợp đầu tư kinh phí 
giữa Nhà nước và doanh nghiệp cho hoạt động 
KH&CN, đổi mới công nghệ, gắn kết các hoạt 
động này với các hoạt động của các tổ chức 
nghiên cứu và phát triển. Thành lập quỹ phát triển 
KH&CN của Nhà nước ; cho phép thành lập các 
quỹ phát triển KH&CN bộ, ngành, địa phương và 
khuyến khích cá nhân, tô chức thành lập các quỹ 
hỗ trợ phát. triên KH&CN. Các quỹ này sẽ tạo cho 
việc găn kết hoạt động KH&CN với mục tiêu và 
yêu cầu của kinh tế - xã hội ngày càng thiết thực 
hơn. 
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Bốn là : Tiến hành phân loại viện theo khả 
năng tự chủ tài chính trên cơ sở sản phẩm 
KH&CN, gắn với lĩnh vực nghiên cứu chung hay 
sản xuất - kinh doanh để có cơ chế, chế độ quản 
lý phù hợp (chuyển về doanh nghiệp hoặc đặt trực 
thuộc bộ). Có chế độ thỏa đáng, các điều kiện 
thuận lợi khi chuyên viện về doanh nghiệp, bảo 
đảm cho viện hoạt động bình thường trước khi 
giảm dần kinh phí cấp từ nhà nước. Tùy theo tính 
chất sản phâm KH&CN của tổ chức KH&CN 
phục vụ nghiên cứu công ích hay phục vụ thị 
trường để Nhà nước quyết định mức độ bảo đảm 
tài chính từ 20 - 100% kinh phí cho các tổ chức 
nghiên cứu và phát triển của Nhà nước hoạt động ; 
qua đó thúc đầy tổ chức nghiên cứu và phát triển 
phải gắn với thị trường, doanh nghiệp để có được 
phân kinh phí còn lại cho hoạt động của mình. 

Tiếp tục đa dạng hóa chức năng hoạt động của 
các tổ chức KH&CN và xác lập các mô hình quản 
lý tài chính của các tổ chức nghiên cứu và phát 
triển có đơn vị 35 (là tổ chức KH&CN được đăng 
ký và hoạt động theo Nghị định 35/CP) của tổ 
chức nghiên cứu và phát triển có doanh nghiệp, tô 
chức nghiên cứu và phát triển sự nghiệp có thu,... 
Đồng thời xây dựng chế độ khoán cho các tổ chức 
nghiên cứu và phát triển, nhằm nâng cao tính năng 
động của các nhà khoa học. Lập các tổ chức kinh 
doanh liên kết, liên doanh với nước ngoài, tranh 
thủ tri thức của thế giới, phục vụ cho công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và nhanh chóng nâng cao trình 
độ cán bộ KH&CN trong nước. 

Năm là : Cần có cơ chế thi tuyến, đánh giá và 
nâng ngạch, bậc riêng cho cán bộ (không ấp dụng 
theo chế độ công chức) phù hợp với đặc thù của 
lao động khoa học. Nâng cao quyền chủ động, 
trách nhiệm của lãnh đạo tô chức KH&CN. Có 
chế độ hợp đồng trung hạn để đào tạo cán bộ trẻ 
cho tô chức KH&CN. Cán bộ làm công tác nghiên 
cứu và phát triển cần được đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp. VỤ, chuyên môn kết hợp với đào tạo có 
bằng cấp về các lĩnh vực KH&CN trọng điểm, ưu 
tiên, chiến lược đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 


tế - xã hội của đất nước. Như vậy mới có được đội 


ngũ cán bộ KH&CN đủ năng lực, tạo ra sản phẩm 


(Xem tiếp trang 35) 
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ŨNG như các tỉnh, thành phố khác trong 

cả nước, Yên Bái đang đúc kết, đánh giá 

quá trình thực hiện đường lối đổi mới của 
Đảng 15 năm, 10 năm và 5 năm qua. Đối với Yên 
Bái, tổng kết 10 năm đổi mới đồng thời cũng là 
tổng kết 10 năm tái lập tỉnh sau khi tách ra từ 
Hoàng - Liên - Sơn. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XV 
nhiệm kỳ 2001 - 2005 tới đây là dịp để nhìn nhận, 
đánh giá những gì đã làm được cũng như những 
tồn tại, yếu kém, bất cập, rút ra bài học kinh 
nghiệm, soát lại hành trang trước khi bước vào thế 
kỷ XXI. Việc đánh giá thành tựu 10 năm thực hiện 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và 5 năm thực 
hiện Nghị quyết Đại hội VITI của Đảng cũng như 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV 
(1996 - 2000) sẽ được cụ thể trên từng mặt, từng 
lĩnh vực. Nhưng nhìn tổng thể, có thể khẳng định 
10 năm qua, tỉnh có bước phát triển rõ rệt và khá 
toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 
đạt 8,14%/năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 
tăng 2,12 lần so với 10 năm về trước. Một điểm 
khá nổi bật và rõ nét là cơ sở hạ tầng, thiết chế sản 
xuất được củng cố và tăng cường đáng kể. Nhiều 
tiềm năng, thế mạnh của tỉnh được đánh thức, phát 
huy, khai thác đúng hướng. Đời sống của nhân dân 
được cải thiện và nâng cao. Những“hành tựu mà 
đảng bộ, nhân dân các dân tộc Yên Bái đạt được 
10 năm qua là tiền đề rất thuận lợi để tự tin bước 


vào thế kỷ XXI. Kết quả đó cũng là tổng hợp của 


nhiều giải pháp đúng đắn và nỗ lực rất cao của 
Đảng bộ và nhân dân trong tính. Điều có ý nghĩa 


SỐ 21 (11-2000) 


quan trọng là rút ra được 
những kinh nghiệm trong quá 
trình đi lên, đẩy mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ở một tỉnh miền núi 
phía Bắc. 

1 - Luôn luôn quán triệt 
sâu sắc đường lối, nghị qu yết 
của Đảng, vận dụng sáng tạo 
vào điều kiện cụ thể của địa 
phương. 

Có thể nói đường lối đổi 
mới do Đảng ta đề xướng 15 năm trước đây sau đó 
được bổ sung, hoàn chỉnh bằng các nghị quyết Đại 
hội VH, Đại hội VIH và các nghị quyết của Trung 
ương là rất tài tình, đúng đắn. Thế nhưng để các 
đường lối, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, 
trở thành hiện thực sinh động, cụ thể còn phải có 
sự vận dụng sát hợp vào từng địa phương, địa bàn, 
lãnh thổ. Điều này thể hiện khá rõ ở Yên Bái. 
Không phải ngay từ đầu, tỉnh đã xác định đúng 
đắn và phù hợp cơ cấu kinh tế. Cũng phải trải qua 
một quá trình mày mò, thể nghiệm, có cả thành 
công và thất bại, dựa vào nhiêu yếu tổ, dần dần 
tính mới xác định được cơ cấu kinh tế phù hợp, 
nhờ đó đã đưa đến những thành tựu và chuyển Diễn 
tích cực trong 10 năm qua. Cho đến nay, cơ cấu 
kinh tế ở Yên Bái được xác định là : nông, lâm, 
ngư nghiệp - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ và 
xuất khẩu. Cơ cầu này ngày càng chuyến dịch theo 
hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ 
trọng công nghiệp và dịch vụ. Hiện nay, tỷ trọng 
nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 48% ; công nghiệp, 
xây dựng và dịch vụ 52%. Một phần nhờ có cơ câu 
kinh tế phù hợp mà nh vực nông, lâm nghiệp, 
nhìn chung phát triển với tốc độ khá cao, tăng bình 
quân 5,35% năm. Do thực hiện khá tốt việc thâm 
canh tăng năng suất, sản xuất nông nghiệp liên tục 
được mùa. Vùng lúa 15 000 ha được thâm canh 
Cao, năng suất bình quân đạt 84 tạ/ha. Năm 2000 
tông sản lượng lương thực quy thốc dự. kiến đạt 
gân 20 vạn tân, bình quân lương thực đầu người 
đạt 282 kg/năm (tăng 2,5 lần so với năm 1995). 


* TS, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái 
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Đảng bộ và nhân dân Yên Bái xác định phương 
hướng cơ bản là tập trung sản xuất hàng hóa chính 
là cây công nghiệp, cây ăn quả, vùng nguyên liệu 
công nghiệp, chế biến các sản phẩm từ nông, lâm 
sản để tiêu dùng và xuất khẩu. Từ định hướng đó, 
Yên Bái đã Xây dựng và phát triển được một số 
vùng sản xuất cây công nghiệp tập trung như : chè, 
quê, nguyên liệu giây. Vùng chè với hơn l0 nghìn 
héc ta, mỗi năm thu hoạch 4 vạn tấn chè búp tươi, 
chế biến được trên 9 nghìn tấn chè thương phẩm. 
Vùng cà phê Ca-ti-mo 2 300 ha, hiện đạt sản lượng 
1 500 tấn quả tươi/năm. Vùng quế với hơn 2 vạn 
héc ta, mỗi năm xuất khẩu 1 000 tấn vỏ quế và 
hàng chục vạn tấn nguyên liệu để chưng cất tỉnh 
dầu. Vùng nguyên liệu giây với 80 nghin héc ta, 
mỗi nắm cung câp 4 vạn tấn tre, nứa, vâu, 14 vạn 
m2 gỗ rừng trồng, phục vụ công nghiệp chế biến 
giấy của trung ương và địa phương. 

Bên cạnh việc tạo ra được những vùng nguyên 
liệu, Yên Bái đặc biệt quan tâm quy hoạch hệ 
thống các cơ sở chế biến để tiêu thụ hết sản phẩm 
nông nghiệp ; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài 
nguyên nhằm hướng sản xuất hàng hóa có giá trị 
cao hơn để nâng mức tăng trưởng kinh tế và tổng 
thu nhập trên địa bàn. Hiện nay, Yên Bái đã có 
25 cơ sở chế biến chè, 12 dây chuyền chế biến 
Biấy, trên 1Ö cơ sở chế biến gỗ tập trung, 4 nhà 
mây chế biến khoáng sản, 2 nhà máy sản xuất sứ 
cách điện và gạch cao cấp... đã đem lại cho tỉnh 
mỗi năm gần 500 tỉ đồng hàng hóa, với trên 1 000 
công-te-nơ hàng xuất khâu ra các tỉnh bạn và 
ngoài nước, làm thay đổi cơ cấu trong sản xuất, 
tiêu dùng, xuất khâu của tỉnh. 

Chính nhờ có định hướng đúng, lại nhanh 
nhạy, linh hoạt, kịp thời điều chính những chỉ tiêu 
không phù hợp ; điều chỉnh cơ cấu đầu tư, tập 
trung cho những linh VỰC, ngành sản xuất mang lại 
hiệu quả Cao, giải quyết nhiều việc làm ; găn được 
phát triên kinh tế - xã hội với củng. cố an ninh quốc 
phòng, đã tạo cho Yên Bái một tiền đề thế và lực 
khá vững chắc cho bước phát triền trong tương lai. 


2 - Định hướng đúng, nhưng phải có giải 


pháp, bước đi, cách làm phù hợp (rên cơ sở xác 
định rõ những thế mạnh, điểm yếu. 

Căn cứ vào phân tích tình hình cụ thể của mỗi 
địa phương, mỗi dự án, mỗi chương trình kinh tế - 
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xã hội, tính đã xác định lộ trình đi tới đích và 
phương pháp đạt được mục tiêu đề ra. 

Yên Bái có lợi thế về đất đai trồng cây công 
nghiệp, trông rừng, có một số khoáng sản trữ 
lượng khá, quý hiếm, có các tuyến đường giao 
thông thuận lợi để phấn đấu trở thành một tỉnh có 
kinh tế - xã hội phát triển. Song, để đi lên Yên Bái 
phải khắc phục, vượt qua rất nhiều khó khăn, thách 
thức, ràng buộc như : trình độ dân trí thấp, tập 
quán sản xuất tự túc, tự cấp còn đang nặng nề, 
chưa quen với đầu tư tập trung, đầu tư chiều sâu, 
khoa học kỹ thuật, muốn làm theo lối mòn cũ, 
chưa mạnh dạn bứt phá để đi lên sản xuất hàng 
hóa ; cơ sở hạ tầng thấp kém... Do vậy, ở một số 
chương trình trong nông, lâm nghiệp (trồng mới 
5 000 ha cà phê, đưa các giống chè mới có năng 
suất, chất lượng cao thay thế cho giống chè cũ, 
phục tráng và nâng cao các cây ăn quả như cam, 
nhãn, bưởi, tuyển chọn các tập đoàn cây công 
nghiệp...) tỉnh đã phải hướng dẫn, quán triệt, xác 
định cho từng đối tượng cụ thể về thời gian phấn 
đầu đạt mục tiêu đề ra. 

Nhờ cách làm đó mà các cơ quan tổ chức thực 
hiện chủ động xác định kế hoạch, chỉ tiêu của từng 
bước đề nhân dân tin tưởng chấp nhận cả khó khăn 
và vui mừng với các kết quả đạt được. Một nét nổi 


bật của Yên Bái những năm qua là đã hình thành 


được mô hình kinh tế trang trại, nhân rộng và phát 
triển khắp trong tỉnh, góp phần tăng diện tích rừng, 
giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu 
nhập cho hộ nông dân. Yên Bái rất chú ý việc phát 
triên kinh tế vùng cao theo hướng : xóa bỏ cây 
thuốc phiện ; phát triển nông nghiệp, chú trọng 
lương thực ; trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, 
khoanh nuôi tái sinh ; thực hiện định canh, định cư. 

Trong những năm qua, Yên Bái đã đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng đúng hướng và có trọng điểm. 
Từ 1995 đến nay, đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng kinh tế, xã hội trên 2 244 tỉ đồng, tăng 2 lần SO 
với 5 năm trước đó. Đá mở rộng và nâng cấp 
I1 830 km đường các loại. Xây dựng trên I 700 km 
đường điện. Cung cấp điện lưới quốc gia cho tất cả 
các huyện, thị xã và trên 50% số xã. Đã đầu tư 130 tỉ 
đồng cho hệ thống thủy lợi, bảo đảm chủ động tưới 
tiêu trên 70% diện tích canh tác trong tĩnh. 
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3 - Kịp thời điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm 


vụ cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện nghị 


quyết. 

Trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường, SỰ 
phát triển nhanh chóng của các quan hệ cung cầu, 
đòi hỏi các cấp lãnh đạo phải nhanh nhạy quyết 
định những chủ trương cụ thể về xây dựng các 
chương trình, các kế hoạch sản xuất lớn về kinh tế, 
xã hội phủ hợp với thực tế địa phương và nguyện 
| vọng của nhân dân, đem lại thiệu quả kinh tẾ cao 
và khắc phục được những thất thoát có thể xảy ra. 
Thí dụ, trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Yên Bái lần thứ XIV đã xác định : xây dựng nhà 
máy mía đường 1000 tấn/ngày, nhà máy Đột giấy 
60 000 tấn năm, nhà máy xi mãng | triệu tân/ năm. 
Sau quá trình chuẩn bị các dự án, nắm bắt được 
những thông tin và dự đoán được xu thế thị trường, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bàn bạc, thảo luận, báo 
cáo Ban chấp hành Đảng bộ, thống nhất không xây 
dựng các cơ sở sản xuất như nghị quyết ‹ đã đề ra và 
chuyển sang hướng mới. Tỉnh đã quyết định tập 
trung phát triển 25 cơ sở chế biến chè cỡ nhỏ để 
gắn cơ sở chế biến với vùng nguyên liệu, tiêu thụ 
hết 4 vạn tấn chè búp tươi cho nông dân, xây dựng 
12 dây chuyền sản xuất giấy thay cho nhà máy chế 
biến bột giấy. Thực hiện các chương trình này, 
mức đầu tư giảm đi 6 lần so với dự án trước. Hằng 
năm sản xuất 14 ngàn tấn giấy xuất khẩu trực tiếp 
ra nước ngoài đem lại nguồn thu nhập trên 4 triệu 
USD. Thay cho xây dựng nhà máy xi măng triệu 
tấn/năm, tỉnh xây dựng 3 cơ sở chế biến khoáng 
sản nghiền các-bon-nát can-xi trắng, Fen-pát... ra 
tỉnh bột, cung cấp nhu cầu sản xuất trong nước và 
xuất khẩu gần nửa triệu tấn sản phẩm/năm với 
doanh số gàn 70 tỉ đồng/năm. Hàng sản xuất ra 
không bị ế đọng, thu hồi nhanh vốn, thu hút được 
lao động có việc làm và thu nhập khá cao góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu cho ngân 
sách. Những điều chỉnh kịp thời như trên đã đem 
lại kết quả đáng kể, được đông đảo cán bộ đẳng 
viên và nhân dân đồng tình ủng hộ và ngày càng 
tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng. 

4 - Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy 
mà hạt nhân là “bộ tham mưu” của Đảng. 

Trong tình hình hiện nay, đông thời với việc 
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xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị 
và tổ chức, vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo, 
nhất là năng lực về trí tuệ, đang đặt ra nhu cầu bức 
thiết. Cấp ủy đảng mà hạt nhân là Ban Thường vụ - 
Bộ tham mưu của Đảng - phải là những đồng chí 
tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trí tuệ, đủ uy tín, 
năng lực, đoàn kết và lãnh đạo phong trào cách 
mạng địa phương. Muốn vậy, những người lãnh 
đạo phải thật sự cầu thị, không thỏa mãn, không 
ngừng học tập, nắm vững và vận dụng sáng tạo 
quy luật trong điều kiện kinh tế thị trường ở địa 
phương và cơ sở. Mặt khác, cấp ủy đảng, ban 
thường vụ phải biết khai thác, nắm bắt thông tin từ 
các cơ quan tham mưu, các ban của Đảng, các cơ 
quan nhà nước, từ đó có những kinh nghiệm từ lý 
luận, thực tiễn, lựa chọn và vận dụng vào điều 
kiện, hoàn cảnh của địa phương. 

Một trong những nội dung rất quan trọng nhằm 
nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng là, 
trên cơ sở quán triệt, không ngừng nâng cao nhận 
thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 


Minh, về các nghị quyết của Trung ương, kiên 


định đường lối đối mới, phải nâng cao năng lực tổ 
chức thực hiện nghị quyết. Đây là một điểm yếu 
không dễ khắc phục. Phải phân rõ trách nhiệm của 
từng cấp ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện nghị quyết. Thường xuyên, định kỳ kiểm 
tra, đánh giá, rút kinh nghiệm kiểm điểm việc thực 
hiện nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đi 
sâu, đi sát cơ sở để kiểm tra, phát hiện những vấn 
đề mới nảy sinh, có biện pháp khắc phục, đồng 
thời tiếp thu khuyết điểm, uốn nắn kịp thời những 
lệch lạc trong chỉ đạo, điều hành. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng 
còn được thể hiện ở việc đối mới phương thức lãnh 
đạo. Muốn vậy cần đổi mới và kiện toàn các ban, 
các cơ quan chuyên môn của Đảng, bảo đảm các 
cơ quan này có đủ năng lực tham mưu, giúp cấp ủy 
theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo phong trào. Đông thời 
phải cải tiến việc ra các quyết định của các tổ chức 
đảng. Coi trọng ý kiến tham gia của các cơ 
quan tham mưu, giúp việc và sự đóng góp của 
nhân dân. Q 
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NHỮNG ĐỔI THAY VÀ 
HỨA HẸN PHÁT TRIỀN 
TRÊN CAO NGUYÊN 
LẦM ĐỒNG 
NGUYÊN HOÀI BẢO ˆ 


Ê các tiềm năng tự nhiên - xã hội, so với 

nhiều địa phương khác trong cả nước, Lâm 

Đồng (tỉnh miền núi ở Nam Tây Nguyên) có 
nhiều thế mạnh : 

Diện tích rừng lớn nhất nước, nắm vị trí quan 
trọng trong gìn giữ rừng đầu nguồn, bảo vệ môi 
trường. 

Địa hình đa dạng, nhiều sông, suối thượng 
nguồn, tạo nên những cảnh quan thiên nhiên độc 
đáo, những danh thắng nổi tiếng không chỉ trong 
nước mà với cả nhiều người nước ngoài : Hồ than 
thở, Hồ Tuyền Lâm, Thác Đatanla, Thác Cam Ly, 
Thác Pongour, Thác Đambri... 

Độ cao trung bình tư 800 - † 000 m so với mặt 
nước biển, khí hậu trung bình 189C - 20°C (từ độ 
cao trên 1 000 m khí hậu quanh năm mát) đã hình 
thành những thẩm thực vật, thổ nhưỡng (với 20 tổ 
đất khác nhau : bazan, phù sa...) rất phong phú, có 
thể phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao 
(cà phê, chè, dâu tăm, điều, rau, hoa, quả...) ; nhiều 
giống vật nuôi có nguồn gốc ôn đới và những vùng 
nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái... lý tưởng (Đỉnh Lang 
Biang, Thung lũng Tỉnh yêu, Rừng Cát Tiên, 
Hồ Suối vàng Đankia...) 

Nhiều loại khoáng sản (bô xít, thiếc, cao lanh, đá 
granít, đá quý...) với trữ lượng khác nhau. 

Là địa bàn đa dân tộc, đa sắc thái văn hóa (Kinh 
chiếm 81% dân số ; KHo - 2,9% ; Mạ - 3,1% ; 
Chu, Chil ; Mnông...) củng những phong tục, tập 
quán khác biệt của các dân tộc miền núi bản địa và 
dân nhập cư là những nét văn hóa đặc sắc, hấp dẫn 
của vùng đất hùng vĩ và nên thơ này. Hiện nay, dân 
số của tỉnh là 1,4 triệu người với tốc độ tăng bình 
quân là 4,54%. 
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Nhưng, nếu chỉ nói về những thế mạnh mà quên 
đi vô số những khó khăn mà một địa phương miền 
núi như Lâm Đồng đã, đang và sẽ phải vượt qua 
trong các thời kỳ lịch sử cũng như trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, sẽ 
không thấy hết được những nỗ lực vượt bậc của 
cộng đồng cư dân địa phương trong sự nghiệp bảo 
Vệ và xây dựng quê hương, XỨ SỞ của mình. Chẳng 
hạn như, chỉ để chuyển đối phương thức canh tác tử 
trồng lúa nương sang trồng lúa nước, đã phải mất 
20 năm vận động, đầu tư. Còn biết bao những tập 
tục đã ăn sâu, bám rễ bao nhiêu đời nay ở vùng đất 
này cần phải thay đổi mới theo kịp yêu cầu của thời 
kỳ mới.. 

Mặt khác, từ xa xưa, nơi đây vẫn luôn là vùng địa 
hình hiểm trở, giao thông khó khăn, mạng lưới 
đường, điện, bưu điện - viễn thông không đồng bộ, 
điều kiện vật chất, kỹ thuật thiếu thốn, cơ sở hạ 
tầng yếu kém, thị trường tiêu thụ sản phẩm không 
ổn định. 

Yếu tố quyết định trong đẩy nhanh tiến độ phát 
triển kinh tế - xã hội là nhân tố con người, song tình 
hình thực tế lại không mấy sáng sủa : 80% dân số 
toàn tỉnh sống bằng nông nghiệp ; đời sống kinh tế, 
trình độ dân trí thấp, chất lượng giáo dục - đào tạo 
và chăm sóc sức khỏe nhân dân hạn chế ; đội ngũ 
cán bộ yếu cả về số lượng và chất lượng. Quá trình 
giao lưu kinh tế, văn hóa của cư dân địa phương, 
ngoài những khó khăn về vật chất, còn bị những rào 
cản lớn của ngôn ngữ, phong tục, tập quán, tôn giáo 
của các dân tộc. 

Tình trạng đi dân tự do cũng là một vấn đề hết 
sức bức xúc đối với địa phương. Số dân kinh tế mới 
vào Lâm Đồng giai đoạn 1991 - 1995, là 160 770 
người, trong đó, theo kế hoạch là 16 348, số dân tự 
do là 144 442 ; giai đoạn 1996 - 2000 là 104 500 
người, số này hoàn toàn là dân di cư tự do. Với tỉ lệ 
tăng dân số cơ học khá cao (thời kỳ trước đây là 
4,1%, hiện nay hơn 2,5%), hằng năm, các cơ quan 
hữu quan luôn phải đương đầu với hàng loạt những 
vấn đề liên quan đến công ăn, việc làm, nhà ở, dịch 
vụ y tế, giáo dục... cho dân nhập cư ; hạn chế tỉnh 
trạng tàn phá rừng tràn lan, hủy hoại môi trường sinh 
thái ; khắc phục sự gia tăng các tệ nạn xã hội... 

Những khó khăn trên là những nguyên nhân cơ 
bản dẫn tới sự chênh lệch khá lớn về trình độ cả vật 
chất lẫn tinh thần giữa các dân tộc ; giữa các vùng, 


* Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng 


Đưa Nghị quyếc của Đảng vào cuộc sống 


nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 
của Lâm Đồng (hiện nay toàn tỉnh còn 27 xã đặc biệt 
khó khăn). 

Làm thế nào để phát huy được thế mạnh của 
tỉnh, của từng địa phương ; chọn những phương 
thức, bước đi nào thích hợp cho từng thời điểm, từng 
nơi, là mấu chốt quan trọng bảo đảm cho thắng lợi. 
Nhưng 6ó lại là khâu khó nhất, đòi hỏi phải đầu tư 
sức lực và tâm huyết của lãnh đạo và nhân dân, 
không chỉ một thế hệ, mới hy vọng tìm được lời giải 
đúng. Biết đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh ; nhìn 
nhận đầy đủ những khó khăn, yếu kém của mình 
mới hy vọng tìm ra các "phương thuốc đặc trị”, phát 
hưy mọi thế mạnh, làm thay đổi căn bản đời sống 
người dân theo hướng đi lên. 

Bước chuyển mình đáng ghi nhận 

Mười năm gần đây, Lâm Đồng thật sự chuyển 
mình. GDP bình quân đầu người qua các năm 1991 
là 225 UDS, 1996 là 365 USD ; ước năm 2000 sẽ đạt 
501 USD. Nếu năm 1995, cơ cấu kinh tế của tỉnh 
(tính theo %) là : nông, lâm, thủy sản - công nghiệp, 
xây dựng - dịch vụ : 57,6 - 14,0 - 28,4 ; thì thời kỳ 
1996 - 2000 đã có những chuyển dịch đáng kể 
theo hướng tích cực : 52,1 - 19,4 - 28,4. Kim ngạch 
xuất khẩu tăng bình quân 9,05%, năm 1995 đạt 
36,6 triệu USD, năm 2000 ước đạt 56 triệu USD. Đổi 
mới đã diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, 
thể hiện không chỉ bằng mầu xanh trải dài trên 
những cánh rừng, những đổi cà phê, chè, điều, rau, 
cây trái ; bằng tầm cao của những tòa nhà với nhiều 
kiến dáng kiến trúc, những đô thị mới đang mọc lên 
ngày một nhiều ; những tuyến đường nhựa, bê tông 
hóa ngảy càng được bố sung, nối dài đi khắp nẻo... 
mà thể hiện cả trong cách làm, cách nghĩ của mỗi 
người dân, không phân chia dân tộc, tôn giáo. Điều 
đó có thể đọc thấy qua những khuôn mặt rạng rỡ, 
sáng sủa của những em bé ngày ngày cắp sách tới 
trường ; qua cuộc sống của đồng bào các địa 
phương trong tỉnh, nhất là ở những buôn làng hẻo 
lánh, trên núi cao. 

Đã xuất hiện nhiều điểm sáng, những điển hình 
làm ăn giỏi, những gương sáng không chỉ cho đồng 
bào trong tỉnh mà cho nhiều địa phương khác trong 
nước học tập. 

- Tân Châu, một xã vùng dân tộc thiểu số và kinh 
tế mới của huyện Di Linh, hình thành sau ngày giải 
phóng miền Nam, với 1 395 hộ, 7 500 khẩu. Nhờ tập 
trung thâm canh cà phê (4 000 ha tại chỗ và 1 000 
ha xâm canh), mười năm gần đây, đã trở thành một 
vùng quê trù phú, với 300 hộ giàu, 450 hộ khá, 600 
hộ trung bình, chỉ còn 48 hộ nghèo, trở thành thành 
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viên của câu lạc bộ 20 tấn cà phê nhân. Năm 2000, 
Tân Châu đã được Chính phủ công nhận là xã anh 
hùng. 

- Còn Lâm Hà là một huyện miền núi, được thành 
lập trên cơ sở sáp nhập vùng kinh tế mới của Hà Nội 
với một số xã đồng bảo dân tộc thiểu số của huyện 
Đức Trọng. Từ một vùng kinh tế mới, đời sống vật 
chất và tỉnh thần thiếu thốn, Lâm Hà đã vươn lên, đạt 
tổng sản lượng lương thực quy thóc bình quân từ 25 
đến 30 nghìn tấn (tăng gần 5 000 tấn/năm). Trong 
thời kỳ đổi mới, trong huyện đã xuất hiện nhiều triệu 
phú mới người dân tộc. Tỷ lệ đói nghèo hiện chỉ còn 
7,4% (giảm 28% so với năm 1994). 35 thôn, buôn cơ 
bản chấm dứt tình trạng phá rừng, làm rẫy, tái du 
canh. Huyện đã hình thành vùng chuyên canh sản 
xuất hàng hóa, xây dựng hơn 778 km đường giao 


- thông liên huyện. Đã có 8 dự án phát triển kinh tố xã 


hội vùng dân tộc thiểu số được đầu tư cho huyện với 
tổng kinh phí gần 15 tỉ đồng. Ngoài một số trường 
phổ thông các cấp, huyện còn có hai trường THPT 
với chất lượng dạy và học cao. Năm học 1999 - 
2000, trường THPT Thăng Long đạt tỉ lệ hơn 90% số 
học sinh thi đỗ đại học. 431 cán bộ được cử đi học 
tập trung, tại chức tại các trường đại học, cao đẳng, 
trung học chuyên nghiệp.v.v. 

Để có được những gì của ngày hôm nay là cả 
một chặng đường dải đầy gian nan, vất vả ; biết bao 
nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của bao 
nhiêu người đã đổ xuống cho mảnh đất thân yêu 
này. 

_Chặng đường vượt gian nan, vất vả để đi tới 
thẳng lợi lớn hơn 

Giải quyết công ăn, việc làm và tạo môi trường 
thuận lợi cho người nông dân có thể sử dụng tối đa 
Các nguồn lực của địa phương là những công việc 
được gấp rút tiến hành ngay bằng các chương trinh 
định canh, định cư với mục tiêu xóa đói giảm nghỏo, 
nâng cao chất lượng sống của người dân, khắc phục 
những bất bình đẳng giữa các vùng, các dân tộc, ổn 
định di dân tự do ; tập trung vào các vấn đề cơ sở hạ 
tầng, vốn tín dụng, y tế, giáo dục ; chú trọng tới các 
hoạt động sinh lợi trong khu vực dịch vụ văn hóa và 
du lịch sinh thái. Muốn phát huy mọợi thế mạnh sẵn 
có, để phát triển nông nghiệp, nông thôn, không thể 
dựa vào phương thức làm ăn theo lối quảng canh, du 
canh, trồng một số loại cây lương thực truyền thống 
trên những thửa ruộng manh mún mà phải thay đổi 
cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi nhằm mang 
lại hiệu quả cao trong sản xuất. Cà phê, giống cây 
trồng có thế mạnh được tập trung canh tác ở những 
vùng thổ nhưỡng thích hợp ; mở rộng diện tích trồng 
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chè với nhiều giống mới (Ngô Long, Xuân Mới, 
Tứ Quý.. .) có năng suất cao ; nhiều giống dâu tắm 
của Ấn Độ, Trung Quốc... được trồng ở nhiều nơi, 
tập trung nhất là ở Bảo Lộc. Tỉnh đã tập trung đầu tư 
có trọng điểm các dự án cho 27 xã đặc biệt khó khăn 
(trong đó có 6 xã anh hùng) ; dự án hỗ trợ sản xuất, 
phát triển ngành nghề, khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyến ngư, trồng 5 triệu ha rừng (cùng cả nước), và 
dự án xây dựng hệ thống nước sinh hoạt, vệ sinh môi 
trường... Nhờ các dự án này, người dân được huấn 
luyện kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch cả phê, chè, 
điều, cây ăn quả lâu năm ; kỹ thuật nuôi bò, lợn lai ; 
phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nghề 
thủ công tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ. Bình 
quân mỗi năm giảm được 1 900 hộ nghèo đói (tương 
đương 1,67%). Hệ thống nước sạch, cồng trình thủy 
lợi nhỏ được làm mới và sửa chữa ; trạm y tế được 
xây dựng ở tất cả các xã. Thôn 5 (Cát Tiên) nằm ở 
vị trí sâu nhất tỉnh, cũng có nhiều đổi mới rất 
đáng kể. Tỉ lệ hộ đói nghèo từ 15,9% năm 1995 
giảm xuống chỉ còn 8,8% năm 2000, trong đó, vùng 
đồng bảo dân tộc từ 40% giảm xuống còn 18,7% ; 
các xã nghèo từ 54,4% số xã toàn tỉnh giảm xuống 
còn 28%. 

Để phát huy ưu thế của vùng núi non hiểm trở 
này nhằm nâng cao đời sống của cư dân địa 
phương, tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại với 
các địa phương khác, tỉnh đã tập trung xây dựng 
cơ sở hạ tầng, chú trọng thủy lợi, làm các công 
trình giao thông. Những công trình như : thủy lợi 
Đà Roòng (Đơn Dương), Cát Tiên..., những tuyến 
đường mới của thành phố Đà Lạt..., cùng trung 
ương nâng cấp các tuyến quốc lộ 20, 27... Trong 
tương lai, việc nâng cấp sân bay Liên Khương thành 
sân bay theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ hứa hẹn nhiều 
triển vọng tốt đẹp hơn nữa trong giao lưu với khu vực 
và quốc tế. 


Người nghèo, đồng bào dân tộc ít người được hỗ 


trợ để có điều kiện trồng rừng gắn với việc tổ chức 
lại sản xuất bằng cách cho vay ưu đãi không lãi, đầu 
tư vật tư, cây giống để trồng rừng, cấp đất ở, làm 
vườn rừng. Diện tích rừng bị chặt phá thời kỳ 1996 - 
2000 bằng 52,6% so với thời kỳ 1991 - 1995 
(3 630/20 300 ha). Hiện nay, diện tích rừng hiện còn 
trên địa bàn Lâm Đồng là 618 535 ha, đạt độ che 
phủ 63% so với diện tích tự nhiên, cao nhất nước (độ 
che phủ bình quân của cả nước hiện là 28%). Tuy 
nhiên, bình quân mỗi năm, tỉnh vẫn còn mất đi từ 
1 000 - 1 500 ha rừng do phá rừng, mở rấy. Tỉnh 
đang phấn đấu từ năm 1998 - 2010 trồng hết diện 
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tích đất trống có khả năng trồng rừng 71 470 ha 
(so với tổng diện tích đất trồng là 92 608 ha), với 
tổng số vốn đầu tư là 550 tỉ đồng. 

Công tác giáo dục được đặc biệt coi trọng, nhất 
là đối với các dân tộc. 6 trường THPT tỉnh, 5 trường 
liên huyện và huyện thường xuyên bảo đảm cho 
42 000 học sinh dân tộc được học tập. 20 tỉ đồng 
được huy động từ phong trào xã hội hóa giáo dục 
cho xây dựng cơ sở vật chất. Nhờ vậy, đã cơ bản 
xóa được tình trạng học ca ba, xây dựng và nâng 
cấp vững chắc được hầu hết trường lớp cả ở vùng 
sâu, vùng xa. Giáo viên ở những địa bàn khó khăn, 
vùng dân tộc ngoài trợ cấp của nhà nước còn được 
hưởng phụ cấp cũng như những khoản ưu đãi riêng 
từ ngân sách: địa phương. Vì vậy, những năm gần 
đây, tình trạng thiếu giáo viên đã được cải thiện 
đáng kể. Năm 1997, tỉnh được công nhận hoàn 
thành xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, 
đứng thứ 28 trong cả nước và đứng đầu Tây 
Nguyên. Tuy nhiên, tỉnh vẫn đang phải đối mặt với 
tỉnh trạng quy mô giáo dục tăng nhanh (10%), trong 
khi đó, những CƠ sở giáo dục sẵn có chưa kịp đáp 
ứng với yêu cầu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đối 
tượng đồng bào di dân tự do ; tình trạng thiếu giáo 
viên không đồng bộ cũng như công tác đào tạo nghề 
chưa được chú trọng đúng mức, chưa sát với yêu 
cầu của người sử dụng... Trước những yêu cầu hiện 
nay, cần tăng cường đội ngũ các cán bộ kỹ thuật, 
công nhân lành nghề cho nhiều chuyên ngành, nhất 
là các ngành nông, lâm nghiệp. 

Trên một địa bàn rộng lớn, giao thông khó khăn, 
dân cư không tập trung, công tác y tế, bảo vệ và 
chăm sóc sức khỏe nhân dân gặp không ít khó khăn. 
Tuy vậy, 25 năm tử ngày thành lập (14-2-1976), 
ngành y tế đã không ngừng vươn lên, có những đóng 
góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương. Đến nay, tỉnh đã có một mạng lưới 
y tế hoàn thiện từ tỉnh đến từng ấp, thôn, bản. Bệnh 
dịch đã giảm, thể lực và tuổi thọ của nhân dân được 
nâng lên rõ rệt. Công tác chăm sóc sức khỏe ban 
đầu cho nhân dân được đặc biệt chú trọng bằng việc 
củng cố, phát triển y tế cơ sở, đầu tư cho tuyến xã. 
Toàn tỉnh có 1010 nhân viên y tế cộng đồng. Hiện 
nay, mỗi xã đều có từ 3 - 6 cán bộ nhân viên y tế, 
100% số xã, phường có trạm y tế được xây dựng 
khang trang và có đủ y cụ tối thiểu. Từ năm 1990 
đến nay, không có một vụ dịch lớn nào xảy ra trên 
địa bàn toàn tỉnh. Số cán bộ y tế ở vùng ba được 
hưởng phụ cấp 70% lương như đối với ngành giáo 
dục. Khó khăn hiện nay đặt ra cho công tác y tế 
Lâm Đồng là mô hình bệnh tật thay đổi phức tạp 
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hơn. Trong khi đó, trang thiết bị kỹ thuật còn lạc hậu, 
đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được với yêu cầu về 
trình độ, chưa bắt kịp với nhu cầu hội nhập cộng 
đồng trong nước, khu vực và thế giới. 

Sau chuyến thăm và làm việc với tỉnh Lâm Đồng 
(7-1999), Đoàn đại biểu của Chính phủ đã có nhận 
xót : “Đảng bộ và nhân dân Lâm Đồng đã có nhiều 
cố gắng, tạo bước chuyển biến khá rõ rệt về kinh tế - 
xã hội ; đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại, 
trồng rừng nguyên liệu, du lịch sinh thái có kết quả ; 
nhiều hộ đồng bào dân tộc đã tham gia xuất khẩu. 
Thành phố, Đà Lạt và một số huyện, thị đã có thay 
đổi đáng kể...”. Đó là những nguồn cổ vũ, động viên 
lớn nhất đối với Đảng bộ và nhân dân Lâm Đồng. 
Song, vẫn còn rất nhiều những khó khăn và thử 
thách đang đặt ra cho vùng đất nhiều tiềm năng, 
nhưng đời sống người dân vẫn còn nghèo, nhất là ở 
vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc. 

Giai đoạn từ 2001 đến 2005, tỉnh phấn đấu đạt 
mức tăng trưởng kinh tế bình quân là 9 - 10% ; tỉ lệ 
huy động GDP vào ngân sách tử 11 - 12%, trong đó, 
huy động thuế và phí vào ngân sách từ 9 - 10% so 
với GDP ; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 
là 13% ; tỉ lệ tăng dân số là 3,2%. Muốn phát triển 
kinh tế, ốn định chính trị, xây dựng niềm tin với chế 
độ, trước hết cần xác định đúng cơ cấu kinh tế. 
Trong giai đoạn tới, cơ cấu kinh tế được xác định là 
nông - lâm, công nghiệp - dịch vụ du lịch ; song sẽ 
phấn đấu đưa du lịch và dịch vụ lên hàng cao hơn 
để có thể thu lợi rất nhanh tương xứng với tiềm năng 
của tỉnh hơn. Không những thế, du lịch - dịch vụ còn 
góp phần đáng kể trong tăng cường giao lưu giữa 
các dân tộc, xóa dần sự cách biệt giữa các vùng và 
đem lại màu xanh, cải tạo môi trường sinh thái. Hiện 
tại, với tỉ trọng 6% và 27,8% trong cơ cấu kinh tế, sự 
phát triển của ngành này chưa tương xứng với tiềm 
năng, chưa là động lực phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương, chưa theo kịp yêu cầu. Trong những 
mục tiêu tâm huyết của Đảng bộ, và nhân dân Lâm 
Đồng sắp tới, có ý tưởng phát triển dịch vụ - du lịch 
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Muốn vậy cần 
phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, chú trọng đầu tư 
các sản phẩm du lịch đặc trưng, phát huy thế mạnh 
du lịch sinh thái của địa phương, và tất nhiên, 
không thể xem nhẹ công tác đào tạo cán bộ chuyên 
ngành, càng không thể xem nhẹ việc tranh thủ tối 
đa sự chỉ đạo và hỗ trợ về vật chất và tài chính của 
Trung ương. 

Phát triển sản xuất, đẩy mạnh kinh tế gia đình ; 
nhưng bước tiếp theo là tập trung giải quyết vận 
chuyển hàng hóa ; tìm lại thị trường tiêu thụ ổn định, 
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rất cần tới sự phối hợp đồng bộ của nhiều ngành, 
nhiều cấp. Với thực trạng như hiện nay, vấn đề này 
không giản đơn bởi đa số đồng bào dân tộc sống tập 
trung ở những địa bàn khó khăn về giao thông, 
phương tiện vật chất thiếu thốn. Tạo điều kiện để 
hàng hóa sản xuất ra có thị trường tiêu thụ ổn định, 
địa phương cần tập trung nghiên cứu phát triển một 
số ngành công nghiệp gắn với nguồn nguyên liệu 
sẵn có như : chế biến bột giấy (từ tre, nứa, lồ ô...) ; 
bảo quản rau quả ; chế biến khoáng sản, vật liệu xây 
dựng v.v. Xây dựng các cơ sở chế biến vừa và nhỏ, 
tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp ; nghiên 
cứu cải tiến mẫu mã, hình thức đáp ứng yêu cầu 
xuất khẩu. Nông sản, sản phẩm công nghiệp địa 
phương, nghề thủ công truyền thống rất cần một cơ 
chế trợ giá, chính sách đầu tư và hàng rào thuế quan 
hợp lí, mềm dẻo dưới sự điều tiết của Nhà nước. 

Công tác cán bộ được tỉnh quan tâm hàng đầu. 
Nhân dịp Đại hội Đảng bộ các cấp, tỉnh đang rà soát 
lại cơ cấu cán bộ cho hợp lý cả về số lượng và chất 
lượng, tuổi tác, giới tính, dân tộc và trình độ nghề 
nghiệp ; xem xét, chấn chỉnh, quy hoạch cán bộ ở tất 
cả các cấp phù hợp với đặc điểm của vùng núi, đa 
dân tộc ; tiêu chuẩn cán bộ phải nâng lên theo kịp 
với yêu cầu của tình hình mới. 

Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã 
được tiến hành sâu rộng ở tất cả các cấp ủy, tử tỉnh 
xuống tới các cơ-SỞ ; góp phần. tạo ra những chuyển 
biến tốt trong sinh hoạt đảng ở các cấp. Lễ lối, tác 
phong làm việc được chỉnh đốn theo hướng nền nếp 
và quy củ hơn. Thái độ thẳng thắn đấu tranh phê và 
tự phê bình đã tạo nên những sức mạnh mới, củng 
cố thêm uy tín và hiệu quả công tác của đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý cũng như trong lực lượng đẳng 
viên. Tuy nhiên, cũng cần chấn chỉnh tư tưởng hình 
thức chủ nghĩa, dân chủ hình thức, hiện tượng thờ ơ, 
vô trách nhiệm, lời nói không đi đôi với việc làm... 
vẫn còn không ít trong một số cán bộ, đẳng viên 
thoái hóa, mất chất, những “con sâu làm rầu nổi 
canh” ảnh hưởng đến uy tín, sự trong sạch, vững 
mạnh của Đảng. Dựa vảo dân, dựa vảo lực lượng 
đảng viên nòng cốt, những chiến sĩ cách mạng kiên 
trung đã được thử thách rèn luyện trong suốt hai 
cuộc kháng chiến và trong công cuộc xây dựng, bảo 
vệ đất nước, kiên trì sự nghiệp đổi mới, tạo nên 
những chuyển biến lớn về chất trong đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân dân địa phương, cùng cả 
nước tiến hành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, là ý nguyện to lớn của Đảng bộ và 
nhân dân Lâm Đồng. 
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ĐỐI ĐIÊN Với NÊN KINH TẾ TRI THÚỨC, 
THÁCH THÚC VÀ Cỡ HÔI 


Ó thể nói toàn cầu hóa về kinh tế là một 
hiện tượng “mở” đang vận động trên 


những chặng đường dài với biết bao diễn 
biến phức tạp và bất ngờ. Việt Nam không nằm 
ngoài dòng thác của những biến động đó. Chính vì 
thế mà phải vận dụng xu thế toàn cầu hóa để thực 
hiện quá trình hội nhập kinh tế một cách khôn 
ngoan, khai thác được những lợi thế, tránh được 
hiểm họa. Thái độ chủ động ấy không chỉ cần đối 
với sự vận dụng xu thế toàn cầu hóa mà cũng là 
cần đối với nền kinh tế tri thức. 

__ Sự phát triển của tri thức gắn liền với lịch sử 
phát triển của loài người. Con người tạo ra trỉ thức 
và sử dụng tri thức để sống, để phát triển và hoàn 
thiện cuộc sống của mình. Tri thức được dùng để 
sống, rồi tiếp đó để làm, và đến giai đoạn hiện 
nay, tri thức có thêm một chức năng mới có ý 
nghĩa hết sức quan trọng đối với kinh tế - xã hội : 
dùng tri thức để tạo trỉ thức, chức năng mới này 
là nhân tố cơ bản làm nên bước chuyển biến mới, 
hình thành nền kinh tế trỉ thức. Nền kinh tế tri 
thức ấy là một hiện thực đang hình thành ở nhiều 
nước công nghiệp phát triển và đang có sức lan tỏa 
mạnh mẻ. 

-_ Kinh tế tri thức sẽ chiếm vị trí ngày càng lớn 
trong quá trình phát triển của thế giới, đó chính là 
thách thức lớn đối với chúng ta, song cơ hội lớn 
cũng nằm trong chính thách thức đó. Vì thế, mặc 
dầu vẫn còn là một nước đang phát triển, chúng ta 
không thể không tính đến tìm lối đi thắng vào nền 
kinh tế tri thức theo cách của mình, trong hoàn 
cảnh và đặc điểm của mình, theo chiến lược và 
những bước đi phù hợp với trình độ hiện có. Cách 
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đi như thế nào, đó là chuyện cân suy nghĩ, tính 
toán, song không thể không đi ! 

Nền kinh tế trì thức không xuất phát từ nhu cầu 
của các nước nông nghiệp đang bước vào giai đoạn 
đây mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, những 
nước đang phát triển như nước ta. Nhưng, trong 
điều kiện của toàn câu hóa về kinh tế, quá trình 
chuyển biến có ý nghĩa toàn cầu từ nên kinh tế và 
xã hội công nghiệp sang nên kinh tế tri thức đang 
lôi cuốn tất cả mọi quốc gia, trong đó có nước ta, 
bằng cách này hay cách khác, tham gia vào dòng 
chảy của sự chuyển biến đó. Vì chưa có điều kiện 
để tham gia một cách thật chủ động nên những 
thiệt thòi và rủi ro là không tránh khỏi. Nhưng mặt 
khác, dòng chảy của sự chuyển biến lần này chứa 
đựng trong nó những thành tựu to lớn của khoa học 
và công nghệ, của trí tuệ loài người về kinh tế - xã 
hội mà chúng ta có thể khai thác, tiếp thu, sử dụng 
để đấy nhanh sự phát triển, bứt lên khỏi xuất phát 
điểm quá thấp hiện nay, đạt tới những mục tiêu 
mong muốn. 

Ở nước ta có một thực trạng là đến nay, 92,7% 
lao động nông nghiệp chưa được đào tạo nghề, 
trong đó phụ nữ chiếm đa số và cũng môi năm, 
người lao động nông nghiệp có tới từ 5 đến 6 tháng 

"nông nhàn”. Mà “nông nhàn” theo nghĩa trân trụi 
của nó là thất nghiệp và bán thất nghiệp. Mật độ 
dân số của ta hiện nay là 23I người/km2, gẤp 
khoảng từ 5 đến 6 lần “mật độ chuẩn” 5 - 
40 người/km2). Nếu so với nước đông đân nhất thế 
giới là Trung Quốc, mật độ dân số của ta cũng gần 
gấp đôi !. GDP bình quân đầu người của nước ta 
hiện nay chỉ bằng 1/10 của Thái Lan. Theo báo cáo 
của Ngân hàng thế giới năm 1999, thì năm 1997, 
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Việt Nam xếp thứ 186 trong tổng số 200 nước về 
GDP bình quân đầu người theo cách tính thông 
dụng và xếp thứ 167 theo cách tính so sánh sức 
mua của thu nhập (PPP). Theo báo cáo của Tổng 
cục Thống kê, tỷ trọng nông nghiệp của nước ta 
năm 1986 chiếm 41% GDP và thu hút khoảng 
74% lao động, năm 1998 còn chiếm xấp xỉ 25% 
GDP và thu hút khoảng 70% lao động. Đó là một 
tỷ trọng quá cao và tốc độ chuyển giảm quá thấp. 
Điều này cho thấy tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế ở nước ta diễn ra quá chậm so với tiến trình của 
những nước đã phải trải qua thời kỳ công nghiệp 
hóa như nước ta. Ví như Hàn Quốc, vào đầu thập 
niên 60, tức là vào thời điểm bắt đầu công nghiệp 
hóa, tỷ trọng nông nghiệp chiếm khoảng 40% 
GDP và trên 50% lao động thì giữa thập niên 80, 
giảm xuống còn khoảng từ 10 đến 15% GDP và từ 
10 đến 20% trong lao động xã hội, đến năm 1998 
thì chí còn 4,8% trong GDP và 9% trong lao động 
xã hội. Như vậy là trong vòng 30 năm, Hàn Quốc 
đã giảm tỷ trọng nông nghiệp trong nền kinh tế của 
họ đạt tới cái chuẩn để trở thành một nước công 
nghiệp. Hoặc như Ma-lai-xi-a, trong vòng 20 năm, 
từ 1976 đến 1997, tỷ trọng giá trị sản phẩm nông 
nghiệp từ 26,8% giảm xuống còn 12,1%: Cũng 
trong thời gian ấy, In-đô-nê-xi-a từ 29,7% giảm 
xuống còn 16%, Phi-lip-pin từ 29,3% giảm xuống 
còn 18,7%. Còn ta, từ 48,6% giảm xuống còn 
26,2%, tức là tỷ trọng giá trị sản phẩm nông 
nghiệp trong GDP của nước ta vẫn ở mức cao nhất 
và tốc độ giảm chậm nhất. 

Những con số đó nói lên cái tất yếu khắc nghiệt 
trước mắt dân tộc ta là phải bằng mọi cách tìm ra 
con đường đề bứt lên. Nếu không bứt lên thì nguy 
cơ bị gạt ra khỏi “dòng chảy” của sự phát triển 
hoặc bị nhân chìm trong “dòng t thác” của toàn cầu 
hóa không phải là không thể xây ra. Bứt lên bằng 
cách nào nêu không muốn nói đó chính là sự 
nhanh nhạy nắm bắt những thành tựu tiên tiễn nhất 
của khoa học và công nghệ để cố gắng vận dụng 
vào thực tiễn của ta, tạo ra những bước đột phá 
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, tạo sức 
cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế khu 
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vực và thế giới. Quá trình ấy cũng chính là quá 
trình tiếp cận với nền kinh tế tri thức, chuẩn bị 


.những điều kiện để đón nhận và tham gia vào một 


thực tế vô cùng sinh động và hấp dẫn của thế 
kỷ XXI, đồng thời cũng là sự thách đố nghiệt ngã 
đối với con người Việt Nam trước thêm thiên niên 
kỷ mới. 

Con người Việt Nam vốn đã được rèn luyện, 
không hề chịu khuất phục trước bất cứ một thử 
thách gian nan nào để tổn tại và phát triển. Chỉ 
có điều, từ cái bản lĩnh quật cường chống ngoại 
xâm chuyển thành cái bản lĩnh tiến công vào 
nghèo nàn và lạc hậu, từ cái trí tuệ vận dụng trong 
chiến tranh “lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch 
nhiêu” chuyên thành trí tuệ chiếm lĩnh khoa học và 
công nghệ, trí tuệ của quản l sản xuất kinh doanh, 
chiếm lĩnh thương trường và thị trường trong hội 
nhập kinh tẾ và cạnh tranh thương mại trong bối 
cảnh toàn cầu hóa và với sự phát triển ảnh hưởng 
mạnh mẽ của nền kinh tế trí thức đòi hỏi con người 
Việt Nam phải dám nhìn lại mình, thấy được 
những điểm yếu của mình để khắc phục và rèn 
luyện. Truyền thống Việt Nam, sự hy sinh của biết 
bao thế hệ Việt Nam không cho phép chúng ta 
chân chừ để cam chịu số phận lạc hậu và lạc điệu 
để bị nhấn chìm trong “dòng thác” của sự vận 
động đi tới của nên kinh tế toàn cầu hóa, hướng tới 
nên kinh tế tri thức. Chủ động chuẩn bị những điều 
kiện cần thiết cho từng bước có chọn lọc để đi vào 
nền kinh tế tri thức cũng chính là một trong những 
khía cạnh của quyết tâm bứt È ĐH tìm đường 
phát triển. 

Đó là quyết tâm được xây dựng trên những dữ 
liệu mà thời đại đang tạo ra chứ không phải là 
những ước vọng duy ý chí. Những thành tựu của 
khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ tin 
học và viễn thông là những ví dụ sinh động về tác 
động mạnh mế của chúng đối với tất cả những 
ngóc ngách của cuộc sông đương đại minh chứng 
cho điều đó. 

Sự phát triển nhanh chóng và ứng dụng rộng rãi 
công nghệ thông tin đã góp phần quan trọng cho 
việc tạo ra những nhân tố năng động mới của nền 
kinh tế và xã hội mà chúng ta đang sống, đẩy tới 
sự hình thành nên kinh tế tri thức, tuy chưa phải 
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của nước ta, song không thể nói là nó không có sự 
liên quan và ảnh hưởng nào. Công nghệ thông tin 
đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho môi 
trường kinh tế - xã hội biến đổi tận gốc rễ, và ta đã 
nhận thức được rằng đã đến lúc ta phải tự biến đổi 
chính mình để có thể tôn tại được trong môi trường 
mới đó. 

Môi trường mới ấy chứa đầy những yếu tố biến 
động và bất định, là không ổn định và không tiên 
đoán được, có độ phức tạp ngoài năng lực điều 
khiển của các phương pháp truyền thống. Tuy 
nhiên, nói thế không có nghĩa là con người đành 
phó mặc cho môi trường đưa đẩy. Con người 
không đứng ngoài để vạch ra cho hệ thống những 
mục tiêu định sẵn, những kế hoạch chung cứng 
nhắc, mà phải tự nhúng mình vào hệ thống, thích 
nghỉ với hệ thống, thu thập thông tin và tri thức để 
đánh giá tỉnh hình và đưa ra giải pháp hành động 


(kể cả xác định mục tiêu và kế hoạch một cách cục - 


bộ cho những yếu tố tạm thời ổn định). Vì mọi 
hiểu biết và hành động đều có thể sai, nên phải 
thường xuyên đánh giá lại tri thức cũ, giải pháp cũ 
để có hiểu biết mới, giải pháp mới cho tình hình đã 
thay đôi. 

Chính vì thế, sáng tạo và linh hoạt trong tư 
duy cũng như trong hành động là phẩm chất hàng 
đầu của con người sống trong thời đại của nên văn 
minh mới, nền văn minh trí tuệ. Trong nên văn 
minh đó, “sự thay đổi vĩ đại nhất sẽ là thay đổi 
về tri thức - về hình thức và nội dung, về ý nghĩa 
của tri thức, về trách nhiệm của tri thức và về 
những đặc điểm của con người có giáo dục” (. 

Đó cũng là thách đố gay gắt và nghiệt ngã đối 
với dân tộc ta. Bởi lẽ, là một nước nghèo, đông 
dân, không có ưu đãi nào của thiên nhiên về tài 
nguyên phong phú đặc biệt như một vài nước trên 
thế giới, thì vượt qua sự thách đố đó để bứt lên chỉ 
có thể dựa vào con người, phát huy đến cao độ 
nguồn lực con người. Nhưng là những con người 
như thế nào, với những phẩm chất gì để có thể đáp 
ứng được những thách thức nghiệt ngã đó ? Phải 
chăng đó là “con người có giáo dục” mà thời đại 
đòi hỏi ? 

Khi nói đến việc chủ động hội nhập vào nền 
kinh tế tri thức toàn cầu hóa, tôi cho rằng, điều 


32 


SỐ 21 (11-9000) 


trước hết là phải cập nhật được với những “quan 
niệm” mới, ý tưởng mới về quản lý sản xuất kinh 
doanh, quản lý xã hội, tổ chức các hoạt động của 
con người đang vận hành guồng máy kinh tế xã hội 
đó. Để cập nhật được với những cái mới đó, thì 
việc hết sức cần thiết lại là nhận cho rõ và khắc 
phục bằng được những nhược điểm cố hữu của 
“con người tiểu nông”, sản phẩm của nền kinh tế 
cổ truyền lạc hậu vẫn tiêm tàng dai dẳng đang là 
trở ngại cho sự phát triển. 

Chẳng hạn như kiểu con người cần cù chịu khó 
nhưng ít chịu cải tiến cách tân, cần cù theo kiểu 
“khéo tay hay làm” nhưng lại thiếu sự tính toán 
chính xác “được đâu hay đấy”, “lành làm gáo, vỡ 
làm môi”. Dễ dàng thích nghỉ nhưng lại chậm biến 
đổi, kém sáng tạo “trăm hay không bằng tay 
quen”. Trọng tình hơn lý, nhường nhịn hơn đấu 
tranh “một sự nhịn là chín sự lành”, nặng về tình 
nghĩa mà nhẹ về luật pháp “bên ngoài là lý 
nhưng trong là tình”, cho nên dễ dàng hành xử 
theo lệ hơn là theo luật “phép vua thua lệ làng”. 
Thích nói đạo đức mà chưa thực sự đề cao tài trí 
và coi thường chữ lợi cùng với nghề buôn và 
thương nhân mặc dù vẫn biết rằng “phí thương 
bất phú”. Có tình thần hiếu học, đó là truyền thống 
tốt đẹp song không thể không chỉ ra điểm bất cập 
trong tỉnh thân hiếu học đó, là học để làm quan, 
đề trút bỏ được thân phận “chân lắm tay bùn” hơn 
là học để làm. Ưu điểm hiếu học vì vậy cũng dễ 
chuyển thành thói hiểu danh, học để lấy bằng chứ 
chưa phải là học để biết và biết để làm cho tốt, có 
hiệu quả, năng suất cao ; chỉ biết một hướng tiến 
thân duy nhất qua thi cử, chỉ thích làm thầy mặc 
dù là thây đốt mà không chịu làm thợ, cho dù 
là thợ giỏi. Đấy là chưa nói đến cái học từ chương 
dễ luyện cho con người đầu óc sao chép mà kém 
trí tưởng tượng, một phẩm chất cực kỳ cần thiết 
cho khám phá, sáng tạo để tìm ra con đường riêng 
của mình, tự bay cao, bay xa. 


(1) Peter F. Drucker, Post - Capitalist society. Harper Biscness 
99 

(Bản dịch của Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương 1995) và 
Managing for the Future. The 1990s and Beyond. Truman Talley 
books/plume. New York 
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Dẫn ra những nhược điểm cố hữu đó để thử rà 
soát lại xem, dưới nhiều biểu hiện khác nhau, 
chúng đang tái sinh bằng những tên gọi khác nhau 
trong cuộc sống hôm nay, trở thành những vật cần 
ghê gớm. Một ví dụ, tâm lý trọng “danh” hơn 
“thực” đang được phơi bày trong thói hư danh làm 
ô nhiễm bầu không khí xã hội mà lâu nay báo chí 
không ngớt phê phán về tệ mua bằng bán điềm, xin 
học hàm, chạy học vị. Trong nhiều trường hợp lại 
thực hiện chuyện ngược đời cử trước thi sau, khiến 
cho vấn đề trên càng trở nên trầm trọng vì người ta 
phải chạy cho được văn bằng đề hợp thức hóa việc 
đề bạt và bổ nhiệm chức vụ mới. Cho nên có hiện 
tượng lạm phát” người có bằng cấp, học vị, nhưng 
lại thiếu trầm trọng những nhà quản lý, nhà doanh 
nghiệp có năng lực, biết điều hành và tô chức hoạt 
động sản xuất kinh doanh, quản lý các hoạt động 
xã hội. Hiện tượng “thừa thây, thiếu thợ” có lẽ là 
một minh chứng khá tiêu biểu cho tâm lý nói trên : 

số thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập sinh được đào tạo 
những năm gân đây nhiều gấp đôi công nhân 
bậc 7... nếu chỉ tính những sinh viên học nghề 
theo đúng nghĩa, số lượng hiện na y còn lại chưa 
bằng một phân năm so với ngày đất nước thống 
nhất... (Báo Lao Động ngày 26-6-2000). 

Giáo sư Hoàng Tụy, gần đây đã đưa ra nhận xét 
về những điểm yếu của con người Việt Nam đối 
điện với những thách thức của nền kinh tế toàn cầu 
hóa, đó là thiếu “đâu óc kinh doanh hiện đại, cung 
cách làm ăn lớn, tính toán nhìn xa trông rộng, táo 
bạo, nhạy cảm và năng động với cái mới, thích ứng 
mau lẹ để xoa y chuyên tình thế khi gấp khó khăn, 
bên bỉ và quyết tâm theo đuôi đến cùng một sự 
nghiệp được yêu thích, miệt mài học tập, ngâm 
nghĩ và phân tích sâu sắc, nghiên Cứu nghiêm túc 
để tìm hiểu cặn kẽ đạo lý của mọi vấn đê. Có lẽ do 
quá lâu quen sống trong cảnh nghèo thiếu nên 
người dân ta nhiêu khi dễ nhẫn nhục an phận, dễ 
bằng lòng với những thay đôi nhỏ, những suy tính 
cá nhân hời hợt, thiên cận theo lối cò con. Vì 
không cực đoan nên ít có đô vỡ lớn, nhưng dễ bảo 
thủ, ít dám chấp nhận rủi ro tìm con đường mới, do 
đó cũng dễ lâm vào trì trệ triên miên. Không có 
thói quen tính toán hiệu quả, thiếu đâu óc thực tế, 
lại ham chuộng hình thức, chạy theo hư danh viên 
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Vông, kém khả năng và kinh nghiệm hợp tác, góp 
sức cùng nhau thực hiện một mục tiêu, một kế 
hoạch lớn, cho nên ít xây dựng được êkíp mạnh vê 
một lĩnh vực nào, thường chỉ có nhiều cá nhân giỏi 
làm Việc nêng lẻ mà không hợp lại thành những 
tập thể hùng mạnh xuất sắc. Cộng đông người Việt 
Ở hải ngoại ít có người giàu thật lớn, ít có nhà khoa 
học thật tâm cỡ, thường chỉ đến một địa vị nào đó 
là thỏa mãn, mệt mỏi, ít khi đeo đuôi tham vọng 
thật cao xa. Tất cả những nhược điềm trên đều sẽ 
trở thành những lực cản không cho phép chúng ta 
tiến nhanh”. 0) 

Chỉ ra những nhược điểm của con người tiểu 
nông đối diện với những thách thức mới không hè . 
làm ảnh hưởng đến tính tự tôn dân tộc, ngược lại, 
chính vì để cho niềm tự hào Việt Nam không bị 
mai một trước một thế giới đang biến động đữ dội, 
phải dám có tỉnh thần tự phản tỉnh, tự chỉ trích để 
có thê thích nghi được với những thách thức mới 
đó. Không vượt qua được chính mình, không thể. 
đến được với nền kinh tế tri thức. Có lẽ còn nhiều 
nguyên nhân và chính là vì chưa vượt qua được 
chính mình cho nên, trên nhiều lĩnh vực, nền kinh 
tế nước ta vẫn giãm chân mãi ở tình trạng nghèo 
thông tin và tri thức, chưa có sức bứt phá để vươn 
lên so với khu vực và thế giới. 

Báo cáo của Ủy ban Liên hiệp về khoa học - 
công nghệ vì sự phát triển (1998) đã khuyến cáo : 
Các nước đang phát triển từ những xuất phát đi điểm 
khác nhau đều cân xây dựng một kết câu hạ tầng 
thông tin quốc gia để phục vụ các mục tiêu phát 
triển, hướng tới một “xã hội tri thức” đổi mới ; và 
dù cái giá phải trả cho việc xây dựng kết cấu hạ 
tầng thông tin đó là khá cao, nhưng cái giá phải trả 
cho việc không làm những cái đó chắc sẽ còn cao 
hơn rất nhiều. Chính vì vậy, chiến lược phát triển 
của đất nước ta, không thể nào khác, phải là chiến 
lược dựa vào tri thức và thông tin, chiên lược đi tắt, 
đón đầu với những ngành kinh tẾ mũi nhọn. Trước 
hết là công nghệ thông tin, chiến lược đi tắt, đón 
đầu với những ngành kinh tế mũi nhọn. Trước hết 
là công nghệ tin học và viễn thông, công nghệ 
sinh học, công nghệ siêu vật liệu, công nghệ nanô 


(2) Hoàng Tuụy, Khi con người Việt Nam đi vào thời đại văn 
minh trí tuệ, Báo Tuôi trẻ, ngày 24-6-2000 
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(nanotechnology). Điều quan trọng là những 
ngành kinh tế mũi nhọn â ấy không đứng tách biệt 
“và vượt. trội, chỉ là mấy ngành tự chúng mang lại 
hiệu quả cao và lợi ích nhiều, mà còn phải hơn thế, 
những ngành mũi nhọn đó phải là động lực thúc 
đẩy và thâm nhập vào mọi nh vực hoạt động 
trên quy mô lan rộng cả nước, mang lại sự chuyên 
biến toàn diện, sâu sắc Và mạnh mé của cả nên 
kinh tế, tác động trực tiếp và lâu bền đến sự phát 
triển xã hội. 

Ở đây có một vấn đề lớn đặt ra : nông thôn Việt 
Nam với gần 80% cư dân và nông nghiệp vẫn đang 
chiếm một tỷ trọng rất lớn vê giá trị sản phẩm và 
về lao động trong nền kinh tế, đang hết sức cam go 
trong vấn đề chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 
động để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa, thì vấn đề kinh tế tri thức được nêu 
lên có phải là suy nghĩ viên vông không ? Tôi nghĩ 
rằng, nêu nhìn nhận thật tỉnh táo và với một tư duy 
đổi mới và mạnh dạn thì không phải vậy. 

Chúng ta không quan niệm việc hướng tới nên 
kinh tế tri thức đi liền với loại bỏ kinh tế cũ truyền 
thống. Ngược lại, nếu trong sản xuất, kinh doanh 
nông nghiệp, việc sử đụng công nghệ cao được đặc 
biệt chú trọng, và dần dần tiến đến đạt yêu cầu 
70% sản phẩm có hàm lượng tri thức cao thì phải 
chăng, đó cũng là phương hướng tiến tới nền kinh 
tế tri thức trong hoàn cảnh của nước ta. Ngày nay 
công nghệ tin học viễn thông đã được ứng dụng 
rộng rãi để thiết lập các cơ sở dữ liệu và các kho 
thông tin phong phú trong mọi lĩnh vực, mọi cơ 
quan chỉ đạo và quản lý sản xuất, mọi doanh 
nghiệp. Chúng cũng đang được sử dụng tích cực để 
trợ giúp con người trong nhiều hoạt động trí tuệ, 
đặc biệt trong việc tìm kiếm và phát hiện tri thức 
đề góp vào những quyết định trong kinh doanh, 
sản xuất. Từ chỗ cung câp được những thông tin và 
tri thức kịp thời mà làm tăng khả năng của con 
người cũng như các tô chức trong việc phản ứng 
nhanh, linh hoạt, thích nghi một cách nhanh chóng 
và có thể tự thay đổi trước những biến. động khôn 
lường của môi trường. Điều này có ý nghĩa lớn đối 
với nên kinh tế nông nghiệp nước ta. 

Nếu hiểu rằng giải pháp đột phá cho một chiến 


lược kinh tế dựa vào tri thức là đổi mới cơ chế 


quản lý, phát huy mọi khả năng sáng tạo của 
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người dân và chăm lo phát triển nguôn nhân 
lực, nâng cao dân trí, đào tạo nhân (tài thì việc 
mạnh dạn khai thác những thuận lợi nói trên để 
làm cho gần bốn phần năm dân số đang sống ở 
nông thôn tiếp cận được với những thành tựu mới 
nhất của khoa học và công nghệ, đương nhiên là 
với những hình thức đơn giản nhất để rồi nâng cao 
dần dân, sẽ là một đường lối thể hiện tính nhân bản 
sâu sắc. 

So với nông thôn những nước ở ““— một trình 
độ kinh tế, có lẽ nông thên Việt Nam có một số 
thuận lợi : 

- Nói chung cư dân nông thôn, trừ một số ở 
vùng sâu, vùng xa, miền núi giao thông khó khăn, 
đã được học hết bậc tiểu học ; Nhiệu chủ trang trại 
và chủ hộ gia đình nông dân, nhiều chủ nhiệm hợp 
tác xã... đang làm ăn phát đạt thì đã từng là những 
sĩ quan, những công chức Nhà nước, những người 
trẻ tuổi năng động, vốn đã từng đi nhiều nơi, học 
được nhiều điều, đầu óc tương đối cởi mở, lại có 
học vấn và trình độ văn hóa khá ; Hệ thống điện 
thoại và viễn thông khá hiện đại và rộng lớn trong 
cả nước, hệ thống truyền hình đang phát triển khá 
mạnh ở nông thôn. (Song về máy tính và nối mạng 
internet thì còn quá ít) ; Từ thực tế cuộc sống, nhận 
thức và đòi hỏi của người nông dân Việt Nam 
không đến nỗi kém và đang tăng lên về sự cần thiết 
phải quan hệ với khu vực và thế giới trên nhiều 
mặt như công nghệ và quản lý sản xuất nông 
nghiệp, chế biến nông sản, hiểu biết thị trường, 
tiếp thị thương mại v..v... ; Cùng với cả nước, nông 
thôn Việt Nam, mặc dù vẫn còn rất nhiều khó 
khăn, mức sống thấp, song vẫn đang trong tiến 
trình đổi mới, một tiến trình không thể nào đảo 
ngược được, không thể dừng lại, và vẫn theo xu thế 
mở rộng hơn, toàn diện hơn. 

Chính đó là những thuận lợi, nói một cách 
khác, đó cũng là lợi thế cần khai thác, phát huy 
nhằm tạo thêm những tiền đề mới, từng bước đưa 
công nghệ tin học, viên thông thâm nhập vào mọi 
hoạt động phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng 
cao trình độ của người nông dân Việt Nam, những 
người vốn đã từng gánh trên vai mình những sứ 
mệnh lịch sử lớn lao. 


Nghiên cứu - Yrao đổi 


Hơn nữa, nếu bản chất của nền kinh tế tri thức 
thể hiện ở chỗ của cải vật chất có được chủ yếu từ 
sự nắm bắt những gì chưa biết, không phải từ 
những gì đã biết, môi trường lý tưởng để nuôi 
dưỡng những gì chưa biết chính là sự phát triển 
nhanh của việc ứng dụng công nghệ tin học, thì 
việc có ý thức chủ động đưa dần công nghệ tin 
học, viễn thông vào sản xuất nông nghiệp và phát 
triển nông thôn là biểu hiện sự nhìn xa, trông rộng 
cân thiết chứ không phải là suy nghĩ viển vông. 

Chính ở đây thể hiện tập trung sự sáng tạo 
trong việc hội nhập Ì kinh tế quốc tế, chủ động vận 
dụng xu thế toàn cầu hóa và sự hình thành nền 
kinh tế tri thức để có thể tìm ra những giải pháp 
đột phá, bứt lên, rút ngắn khoảng cách đang có 
chiều hướng doãng ra giữa nước ta với khu vực và 
thế giới. Cũng chính ở đây thể hiện khá rõ nét 
quan điềm về phát triển kinh tế gắn liền với công 
bằng xã hội. 

Đề làm được những công việc lớn lao đó thì 
phải nhắc đến một nhân tố quyết định nhất đã nói 
ở trên : con người. Mà là “con người có giáo dục” 
đề có thể thích nghỉ và đáp ứng được với xã hội 


thông tin và nên kinh tế tri thức không còn quá xa „ 


vời với chúng ta. Một nền giáo dục tiên tiến và 
một xã hội học tập cởi mở để tạo mọi điều kiện 
cho mọi người tự phân đấu trau dồi tri thức luôn 
luôn mới mẻ và ngày càng phong phú không SaO 
lường trước được. Đó là những đòi hỏi nghiêm cẩn 
của việc tạo vốn nhân lực cho nền kinh tế tri thức, 
xã hội thông tin mà chúng ta phải có quyết tâm 
chủ động tiến vào. 

Đương nhiên là khó. Đúng là “chúng ta đang 
đi trên một con đường chưa có bản đô” @) như 
cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nhắc nhớ, 
nhưng chính vì thế mà cần phát huy đến cao độ trí 
tuệ và bản lĩnh của con người Việt Nam trong 
chặng đường lịch sử mới này. 

Trên mặt đất vốn không có đường, người ta đi 
lâu thì thành đường, hình như câu nói ấy của đại 
văn hào Lỗ Tân mà lúc này đây có thể nhắc lại và 
suy ngâm. 


(3) Phạm Văn Đồng Văn hóa và đôi mới, Nxb Chính trị quốc 
gia, 1994 tr 30 
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ĐỔI MỚI CƠ CHẾ... 
(Tiếp theo trang 22) 


KH&CN có tính đột phá và thương mại hóa cao, 
thích hợp với yêu cầu của thị trường KH&CN. 

Sâu là : 'Bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN 
cần được cải tiến thích hợp, chủ yếu tập trung vào 
giải quyết các vấn đề vĩ mô, chiến lược phát triển 
KH&CN, đặc biệt phát triển công nghệ. Làm rõ 
sự phân công, phân cấp, chức năng của Bộ Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường với các bộ, ngành, 
tỉnh trong việc xác định và quản lý các nhiệm vụ 
KH&CN, sử dụng ngân sách nhà nước cấp cho 
hoạt động KH&CN ở địa phương cho phù hợp. 
Nâng cao năng lực quản lý vĩ mô để có thể đề 
xuất được các nhiệm vụ KH&CN tầm chiến lược. 

"Tiếp tục cải tiến cơ chế, chính sách tầm vĩ mô 
ở các khía cạnh có liên quan đến đổi mới công 
nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp theo hướng tạo lập cơ chế thị trường trong 
hoạt động KH&CN. - Tiếp cận hệ thống đổi mới 
quốc gia và lý luận về “khoa học đẩy”, "thị trường 
kéo”, các chính sách có liên quan cũng cần xỹk? 
hoạch định, xác lập để “hát cùng một giọng” v 
chính sách KH&CN trong công tác quản lý theo 
cơ chế thị trường. Chính sách thương mại cần 
hoạch định sao cho vừa mở cửa nhưng phải bảo 
hộ sản xuất trong nước, phát huy năng lực nội 
sinh về công nghệ đề tăng cường khả năng thay 
thế hàng nhập khẩu và hướng về xuất khẩu. Chính 
sách công nghiệp cần hoạch định sao cho phải 
thúc đây các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp 
dụng kỹ thuật tiến bộ để phát triển sản xuất, nâng 
cao khả năng cạnh tranh ; khuyến khích doanh 
nghiệp cộng tác với viện, trường để tiến hành các 
hoạt động KH&CN. 

Đồng bộ hóa chính sách KH&CN, chính sách 
công nghiệp và thương mại là tạo cơ chế thích 
hợp cho hoạt động KH&CN ở nước ta hình thành, 
phát triển và mở rộng phục vụ đắc lực cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tạo lập thị 
trường cho hoạt động KH&CN, thể chế hóa cơ 
chế, chính sách bảo đảm cho KH&CN trở thành 
căn cứ và động lực thực sự cho phát triển kinh tế - 


{| xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước. L] 
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ˆ & À 
MỆT ản sub né - VỆ NHỮNG ĐIÊU KIÊN 


vân đề có tầm quan trọng 


đun bu đ và angep CÂN THIẾT CHỦ YẾU CỦA ĐẢNG 


cách mạng và với tiên trình phát 


sana de s 4s — VÔ SÂN CẨM QUYỀN 


khẳng định điều kiện cần thiết tất 

yêu của mọi cuộc cách mạng theo 

con đường cách mạng vô sản, là 

phải có chính đảng tiền phong của 

giai cấp công nhân lãnh đạo. Chính đảng đó mang 
bản chât giai cấp công nhân, gồm những phân tử ưu 
tú nhất, giác ngộ nhất, trong công nhân và nhân dân 
lao động ; được trang bị lý luận tiên phong ; có đầy 
đủ năng lực về trí tuệ và tổ chức thực tiễn để lãnh 
đạo quân chúng tiến hành thắng lợi công cuộc giải 
phóng giai cầp, giải phóng dân tộc, đưa nhân dân 
đên âm no hạnh phúc. 

Khẳng định điều kiện tất yếu nói trên, các nhà 
sáng lập ra chính đẳng mắc xít cũng đồng thời xác 
định rõ sứ mệnh lịch: sử của Đảng đối với cách ) mạng. 
Tuy nhiên, Mác và Ảng-ghen chưa có thực tiễn sinh 
động để bàn luận nhiều vê những vấn đề đặt ra trong 
điều kiện một chính đảng mác xít khi đã năm chính 
quyên, ngoài những thực tiễn còn ít ỏi của Công xã 
Pa-n. 

Kế thừa những tư tưởng lớn về đảng của giai cấp 
vô sản của Mác và Ảng- -ghen, bằng thực tiễn phong 
phú của Đảng cộng sản (b) Nga trong quá trình lãnh 
đạo cách mạng - nhất là khi Đảng đã nắm chính 
quyền - Lê-nin đã phát triển lý luận về Đảng Vô sản 
kiêu mới, và lưu ý những vấn đề rất hệ trọng về xây 
dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyên. Người 
đặc biệt quan tâm đến vấn đề giữ vững và phát huy 
bản chất cách mạng và khoa học của Đảng, nều cao 
lý tưởng vì sự nghiệp giải phóng giai cầp và dân tộc, 
một lòng một dạ phục vụ lợi ích của nhân dân, để 
một khi Đảng nắm quyền lực trong tay, vẫn giữ 
nguyên bản chất giai câp công nhân của Đảng, 
không bị thoái hóa bởi sự câu thúc của những lợ ích 
CỤC bộ và riêng tư, đi ngược lại quyền lợi của giai 
câp và của nhân dân. Có thể nói rằng, những vấn đề 
Lê-nin đặt ra và những điều ch giáo của Người 
trong điều kiện Đảng cầm quyên đã thể hiện môi 
quan tâm sâu sắc của Người trong suốt những năm 
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lãnh đạo chính quyền, cho đến tận những tháng ngày 
cuối cùng của cuộc đời. 

Đương nhiên, mối quan tâm của Lê-nin ở đây 
cần phải được hiểu trên cả hai phương diện : đó là 
việc nâng cao năng lực lãnh đạo cách mạng, chống 
sự tụt hậu, bất cập của Đảng cả về trí tuệ, về năng 
lực tổ chức thực tiền ; đồng thời chống sự thoái hóa, 
về phẩm chất đạo đức trong đội ngũ của Đảng cũng 
như bộ máy Nhà nước. Song, không phải không có 
lúc chính Lê-nin đã tỏ ra đặc biệt quan tâm đến 
phương diện thứ hai, và đề ra những phương thuốc 
đặc hiệu để chữa trị các chứng bệnh tiêu cực, làm 
cho cơ thể Đẳng và Nhà nước lành mạnh. 

Là người kế tục và góp phân phát triên lý luận 
của các nhà kinh điển mác xít, Hô Chí Minh thấm 
nhuân và sớm vận dụng những tư tưởng của các ông 
vào việc xây dựng một chính đảng mác xít - lêninnít 
trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu - tức 
là một nước chưa có giai câp công nhân đại công 
nghiệp. Chuẩn bị về mặt lý luận cho sự ra đời một 
chính đảng cộng sản trong hoàn cảnh đặc thù như 
vậy, Người không chỉ truyền bá - giảng giải cặn 
kẻ những nguyên lý về Đảng theo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, mà đã sáng suốt: cụ thê hóa một cách sinh 
động những tiêu chuẩn của người đảng viên cộng 
sản. Trong tác phẩm Đường cách mệnh (xuất bản 
năm 1927), những tiêu chuân đó được Người khái 
quát thành Từ cách một người cách mạng, để chuẩn 
bị về tư tưởng và đạo đức cho một đội ngũ những 
người cộng sản đầu tiên của Đảng cộng sản sắp ra 
đời ở Việt Nam. Với ý nghĩa thực tiễn sâu xa của nó, 
Từ cách một người ¡ cách mạng đã trở thành cầm nang 
để rèn luyện các thế hệ đảng viên của Đảng ta qua 
các thời kỳ và trong mọi hoàn cảnh của cách mạng, 
nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền. 


Nghiên cứu - Prae đồi 


Cũng như các bậc thầy của giai cấp vô sản, 
Hồ Chí Minh đặc biệt nhạy cảm đối với nguy cơ 
thoái hóa của bản thân Đảng và của bộ máy nhà nước 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Người chăm lo ngày đêm 
cho sự lớn mạnh của Đăng, cho việc nâng cao năng 
lực lãnh đạo và uy tín của Đảng đối với xã hội, đồng 
thời Người cũng hết sức tỉnh táo đề phòng những 
diễn biến tiêu cực trong, Đảng, nhất là mỗi khi hoàn 
cảnh cách mạng thay đối. 

Tuy nhiên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, 
Hồ Chí Minh cũng không ngừng chăm lo xây dựng 
Đẳng về chính trị, tư tưởng và về tổ chức - gắn chặt 
với con người đảng viên của Đảng. Người luôn luôn 
đòi hỏi Đảng ta phải tuyệt đối trung thành với lý 
tưởng của Đảng : “Không được phút nào quên lý 
tưởng cao cả của mình là : suốt đời làm cách mạng 
phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, làm cho 
CNXH vàCNCS thắng lợi hoàn toàn trên Tổ quốc ta 
và trên thế giới” (1). Lý tưởng độc lập tự do và chủ 
nghĩa xã hội luôn luôn là một ; giải phóng dân tộc và 
giải phóng giai cấp công nhân luôn luôn gắn chặt VỚI 
nhau ; lợi ích dân tộc và lợi ích của giai cấp luôn 
luôn nhất trí. Chính vì vậy mà Đảng của giai cấp 
công nhân cũng luôn luôn là đại biểu trung thành của 
dân tộc và nhân dân lao động. Đó là điều mà Hồ Chí 
Minh đã trau đồi cho toàn Đảng ngay từ buổi sơ khai 
của Đảng cho đến tận những giây phút cuối cùng của 
cuộc đời, và đòi hỏi mọi đảng viên của Đảng, bất kỳ 
ở hoàn cảnh nào, ở cương vị nào cũng “không được 
phút nào quên”. Đó là yêu tố quyết định trước hết sự 
phát triển lớn mạnh của Đảng, để cho Đảng làm tròn 
sứ mệnh lịch SỬ trước giai câp và dân tộc. 

Nhìn lại suốt quá trình hai phần ba thế kỷ hoạt 
động của Đảng ta, nhất là từ ngày Đảng lãnh đạo 
chính quyên, hễ một lúc nào đó, một bộ phận nào đó 
của Đảng phạm sai lầm trong thực tiễn, thì nguyên 
nhân sâu xa của sai lầm chính là do ta đã xa rời điều 
cốt tử đầu tiên mà Hồ Chí Minh đã từng trăn trở và 
răn dạy chúng ta đó. 

Song, Đảng muốn thực hiện được lý tưởng giải 
phóng giải câp và dân tộc, muốn làm tròn vai trò cầm 
quyền đối với xã hội, thì Đảng phải có chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin làm cốt (như cách nói của Người), phải 
biết vận dụng sáng tạo những nguyên lý: của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể của đất 
nước, đề ra được đường lối chiến lược, sách lược 
đúng đắn, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
của cách mạng. Là người sáng lập Đảng, Người hiểu 
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rõ hoàn cảnh của Đảng ta còn non yếu về lý luận, 
cho nên Người chăm lo bồi bổ lý luận cho toàn 
Đảng, và căn đặn : chủ nghĩa Mác - Lê-nin “là nên 
tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động” là 
“Câm nang thần kỳ”, là “mặt trời soi sáng” con 
đường ta đi... Đông thời Người nhấn mạnh điêu kiện 
của một Đảng cảm quyền là phải am hiểu thực tiễn 
sâu sắc, biết vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, 
tổ chức thực tiễn một cách hiệu quả. Ngay từ sau khi 
hòa bình được lập lại trên đất nưỚC ta được vài năm, 
trong lời huấn thị tại lớp học đầu tiên. của cán bộ cao 
câp ở Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc Trung ương, 
Người nhấn mạnh nhiều lần việc vận dụng lý luận 
Mác - Lê-nin để tìm ra những hình thức, phương 
pháp nào và đi theo tốc độ nào để tiến dần Jên 
CNXH cho phù hợp với hoàn cảnh nước ‹ta. Đông 
thời phải biết học tập, vận dụng kinh nghiệm của các 
nước một cách sáng tạo, để “bớt mò mẫm, đỡ phạm 
sai làm” trong thực tiễn. Và cao hơn nữa, phải biết 
“tổng kết kinh nghiệm... phân tích đặc điểm của đất 
nước... đề dần dần hiểu được quy luật phát triên của 
cách mạng Việt Nam”. Từ cách đây gần nửa thế kỷ, 
những vấn đề Người đặt ra đó, vẫn còn nóng hổi với 
hôm nay ! 

Như vậy, tài cầm quyền của Đảng, ở đây, được 
hiểu theo nghĩa chính là tài vận dụng lý luận Vào 
thực tiễn, tổ chức thực tiễn theo một đường, lối đúng 
đắn và bằng các giải pháp khả thi, hiệu quả nhất đê 
đưa cách mạng từng bước tiến lên. 

Đảng câm quyền, theo quan điểm Hồ Chí Minh 
là Đảng lánh đạo. chính quyên ; Đẳng không bao 
biện - trực tiếp quản lý đất nước, quản lý xã hội, mà 
bằng nhà nước và thông qua Nhà nước để tổ chức 
quân chúng nhân dân biên đường lối, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước thành hiện thực. Đó 
là một Nhà nước. của dân, do dân và vì dân, dưới sự 
lánh đạo trực tiếp của Đảng. Cho nên, khi đã có 
chính quyên thì vai trò lãnh đạo của Đảng thể hiện ở 
chỗ xây dựng được một chính quyền mạnh, có năng 
lực quản lý cao, có bộ máy luôn luôn trong sạch gôm 
những con người một lòng : một đạ vi nước, vì dân. 

Hồ Chí Minh nói rắng : “Sau khi đã giành được 
chính quyên thì nhiệm vụ hàng đầu của giai cấp công 
nhân là phải tăng cường nên chuyên chính vô sản để 
hoàn thành những nhiệm vụ lịch sử của cách 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t 12, tr 93 
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mạng”@). Đó là nhiệm vụ cải tạo xã hội cũ, xây dựng 
xã hội mới. Cái đảm bảo cho nhà nước này hoàn 
thành nhiệm vụ lịch sử của mình là nó được xây 
đựng trên cơ sở một nên dân chủ vô sản - nên dân 
chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản, theo cách nói của 
Lê-nin. Đảng quyết định các chủ trương, chính sách 
lớn định hướng cho SỰ phát triển kinh tế - xã hội, 
quyết định nguyên tắc tô chức bộ máy nhà nước và 
bố trí cán bộ, kiểm tra sự hoạt động của nhà nước, 
giáo dục quần chúng tham gia xây dựng chính quyền 
Nhà nước và tuân thủ pháp luật. 

Cái mới và khó đối với Đẳng cầm quyền là làm 
sao vừa nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, vừa 
phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân lao 
động. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
bảo Vệ vững chắc thành quả cách mạng, Đảng cầm 
quyên không chỉ chăm lo thiết lập và củng cô chế độ 
công hữu tư liệu sản xuất - dù nó là nhân tố cơ bản 
đầu tiên của chế độ mới - và trấn áp kẻ thù, mà còn 
phải luôn luôn nâng cao năng, lực và hiệu quả quản 
lý đất nước, quản lý xã hội mới, đồng thời phải biết 
phát huy tất cả sức mạnh của chế độ dân chủ và 
quyền làm chủ của nhân dân để thúc đẩy sự nghiệp 
cải tạo và phát triển kinh tế. Mặt khác, Đảng lại phải 
dựa trên những thành tựu kinh tế, xã hội đã đạt được 
để củng cô và phát triển nền dân chủ cũng như quyền 
làm chủ của nhân dân. 

Song, để thực sự là Đảng cầm \ quyền có uy tín và 
hiệu lực, cũng như nhà nước muốn thực sự trở thành 
công cụ hiệu lực của Đảng, thì Đảng không những 
chỉ là trí tuệ - thể hiện ở năng lực hoạch định đường 
lối, chính sách và tài năng tô chức, mà Đảng còn “Tà 
đạo đức, là văn minh” @®). Nghĩa là, Đảng và nhà 
nước phải thu phục quần chúng bằng việc thực hành 
đạo đức cách mạng cao cả, phải trong sáng ; phải 

'quét sạch chủ nghĩa cá nhân ” 4) một “kẻ thù hung 
ác của CNXH” và là nguồn gốc sinh ra trăm thứ 
bệnh nguy hiểm : quan liêu, tham danh trục lợi, bè 
phái, kèn cựa, độc đoán chuyên quyền,... Có thể nói, 
càng nhạy cảm đối với nguy cơ thoái hóa biến chất 
của đội ngũ của Đảng trong điều kiện Đảng cầm 
quyên bao nhiêu, thì Hồ Chí Minh càng sáng suốt, 
càng nghiêm khắc trong việc đề phòng và chống các 
bệnh tiêu cực trong Đảng bấy nhiêu. Một trong 
những việc lớn của toàn bộ sự nghiệp vĩ đại của 
Người mà Người còn canh cánh âu lo cho đến tận 
nhưng ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, là sao cho 
Đảng mãi mãi là tấm gương sáng ngời vê đạo đức 
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cách mạng : “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi 
đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuân đạo đức 
cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô 
tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng 
đáng là _gười lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung 
thành của nhân dân” 6°). 

Hà Chí Minh coI đoàn kết là sức mạnh, là một 
nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Và 
Người coi sức mạnh của Đảng cầm quyên là ở khối 
đoàn kết thống nhất cả về chính trị, tư tưởng và tô 
chức của Đảng. Từ đoàn kết thống nhất trong Đảng 
đến cả hệ thống chính trị và đến đại đoàn kết toàn 
dân trong một mặt trận dân tộc thống nhất dưới SỰ 
lãnh đạo của Đảng. Người nói : “Đoàn kết, đoàn kết, 
đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành 
công”. Người cho rằng đê đoàn kết được toàn dân, 
toàn dân tộc, thì trước hết phải đoàn kết trong Đảng. 
Đoàn kết thống nhất là quy luật trưởng thành của 
một Đảng. Tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất 
đề thực hiện đoàn kết thống nhất trong Đảng. Người 
cho răng, không ít nơi, tô chức cơ sở đẳng yếu kém 
chính là do nội bộ Đẳng, nhất là giữa các cân bộ lãnh 
đạo, có mâu thuần mà không dám giải quyết mâu 
thuần, dẫn đến mắt đoàn kết nghiêm trọng. 

Người dạy : “Đoàn kết là một truyền. thống Cực 
kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ 
Trung ương đến các chỉ bộ cần phải giữ gìn sự đoàn 
kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt 
minh. 

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường 
xuyên và nghiêm chính tự phê bình và phê bình là 
cách tốt nhât đề củng cố và phát triển . sự đoàn kết và 
thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương 
yêu lẫn nhau” (6), 

Tuy nhiên, đoàn kết, thống nhất trong Đảng hay 
trong hệ thống chính trị của Đảng đã là tốt nhưng 
vân chưa đủ bởi Đảng lãnh đạo sỰ nghiệp cách 
mạng, mà cách mạng là sự nghiệp của quân chúng. 
Nước lấy dân làm gôc : “Gốc có vững cây mới bên, 
xây lâu thắng lợ trên. nên nhân dân”, cho nên Đảng 
phải luôn luôn củng cố mối quan hệ cá nước, quan hệ 


(Xem tiếp trang 53) 
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HÀ nước - Thị trường - Doanh nghiệp là vấn 
đề côt lõi của cơ chê quản lý và là nội dung 


của sự chuyển đổi từ cơ chế cũ sang cơ chế 
mới. Vì thế, nó có tầm quan trọng sống còn trong 
công cuộc đổi mới, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu 
sắc. Sự chuyển đổi này mang tính vừa cơ bản, vừa 
triệt để, từ mô hình không có thị trường kinh doanh 
sang mô hình có thị trường kinh doanh do Nhà nước 
quản lý. 

Ở Việt Nam, chuyển sang nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, có 
sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa trong 15 năm đổi mới, cũng đông thời là quá 


NI N\Ứ€ - THỊ TRƯỜNG - D0HNH NGHIỆP 
tron# quá trình chuyển đổi 
ở Việt Nam 


NGUYÊN CÚC ° 


trình chuyển đôi một cách toàn diện hoạt động của 
Nhà nước - Thị trường - Doanh nghiệp từ mô hình kế 
hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường. Đây cũng 
chính là ba yếu tố cơ bản của quá trình cấu trúc lại 
nền kinh tế, và sự thay đổi căn bản cơ chế quản lý. 

Đại hội lần thứ VI của Đảng (năm 1986) với 
những quan điểm mới phù hợp với nguyện vọng của 
nhân dân, đã nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ của toàn 
xã hội. Cùng với sự triển khai thực hiện có hiệu quả 
cơ chế mới, cơ chế thị trường đã dần được hình thành, 
phát huy tác dụng theo xu hướng dân chủ hóa, quyền 
tự đo kinh doanh của công dân và doanh nghiệp được 
khẳng định. Theo hướng đó, việc nhận thức lại về nhà 
nước, thị trường, doanh nghiệp cũng như yêu cầu 
chuyển đổi nội dung, chức năng hoạt động, vai trò và 
mối quan hệ giữa chúng thể hiện trong. thực tiễn ngày 
càng trở nên cấp bách hơn, những nỗ lực và thành 
công trong quá trình này gắn liền với các thành tựu. về 
kinh tế - xã hội giải phóng sức sản xuất, nhiều tiềm 
năng được bật dậy. 
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Công cuộc đổi mới, trước hết bắt đầu từ việc đổi 
mới những quan điểm, nhận thức, tư duy và tiếp đó là 
đổi mới phương thức tác động, tô chức bộ máy, con 
người. Một số quan điểm cơ bản tác động đến toàn bộ 
bước chuyển sang cơ chế thị trường ở Việt Nam, đến 
hoạt động của nhà nước, thị trường, doanh nghiệp mở 
đầu là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa IV) : Cho sản 
xuất bung ra, cho tự do lưu thông hàng hóa, “không 
ngăn sông cắm chợ”, thừa nhận quan hệ hàng hóa - 
tiền tệ. Đến Đại hội VI của Đảng, sau khi phê phán 
chế độ tập trung, quan liêu bao cấp, chủ trương nhất 
quán chính sách kinh tế nhiều thành phần ; chuyển 
sang cơ chế kế hoạch hóa theo nguyên tắc hạch toán 
kinh doanh. Đại hội lần thứ 
VII của Đảng đã nhất quán 
chuyển sang cơ thế thị 
trường với ba quan điểm cơ 
bản : chấp nhận thị trường 
một cách cơ bản, tổng thể, 
lâu dài ; một thị trường 
thống nhất, thông suốt, hòa 
nhập thị trường thế giới ; 
thị trường là đối tượng 
quản lý của Nhà nước. 
Theo hướng đó chúng ta đã 
mở rộng quyền tự chủ cho hộ gia đình Tông dân, 
doanh nghiệp nhà nước đã xóa dân cơ chế tập trung, 
quan liêu, bao cấp, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 
có bước phát triển vượt bậc, bước đầu đổi mới quản lý 
nhà nước về kinh tế. 

Nền kinh tế trong quá trình chuyển đối, đã bắt đầu 
xây dựng những yếu tố cơ bản của mô hình kinh tế 
mới, từ cơ cấu kinh tế đến cơ chế quản lý. Cơ chế thị 
trường và nhà nước hoạt động trong điều kiện mới 
không phải là hai thể chế cố định, mang tính bất biến, 
xây dựng một lần là xong, mà nó luôn vận động, biến 
đổi, tạo lập, gắn bó chặt với nhau, trong bối cảnh các 
nên kinh tế liên kết, phụ thuộc lẫn nhau, xu hướng hội 
nhập, mở cửa trong quá trình toàn cầu hóa. Trong 
những văn kiện của Đảng: từ các Đại hội VI, VII, VIH 
đã đề cập một cách hệ thống cơ sở khoa học, pháp lý 
về mối quan hệ của các yếu tố này, “Nhà nước từng 
bước chuyển sang chức năng quản lý nhà nước, 


` PGS, TS, Giám đốc Phân viện Hà Nội, thuộc Học viện Chính 
trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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khắc phục dần sự can thiệp vào điều hành kinh doanh 
của cơ sở”. “Nhà nước quản lý kinh tế nhằm định 
hướng, dẫn dắt, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt 
chẽ và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, bảo đảm 
hài hòa giữa phát triển kinh tế và xã hội...”. Nhờ thị 
trường mở rộng tuy còn ở mức sơ khai (chủ yếu là thị 
trường hàng hóa địch vụ) đã giải phóng nhà nước khói 
chức năng phân phối, tạo động lực kích thích sản xuất 
kinh doanh, thỏa mãn tối đa nhu cầu của người tiêu 
dùng. 

Đối với thị trường và doanh nghiệp, những nội 
dung cơ bản trong các Nghị quyết của Đảng hướng 
vào việc tạo ra cơ chế điều chỉnh giữa thị trường và 
doanh nghiệp, khẳng định quyên tự chủ sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp và dân cư. - Trong mối quan 
hệ này, thị trường có vai trò trực tiếp hướng dẫn các 
đơn vị kinh tế lựa chọn các lĩnh vực hoạt động và 
phương án tổ chức sản xuất kinh doanh ; hình thành 
thị trường hoàn chỉnh cả về sức lao động, vốn tiền 
tệ,... thông suốt trong cả nước và thị trường thế giới, 
bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo pháp luật. 

Trong những năm ¡gần đây, để đây mạnh hơn. nữa 
việc hoàn thiện các yếu tố cơ bản của mô hình kinh tế 
mới, đất nước bước vào giai đoạn đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa thì yêu cầu của công cuộc 
xây dựng và phát triển kinh tế đòi hỏi phải : Tiếp tục 
đổi mới, đồng bộ hóa hệ thống pháp luật về lĩnh vực 
kinh tế. Cải tiến công tác điều hành của Nhà nước về 
kinh tế, ở cấp cao tập trung vào quản lý vĩ mô, phân 
định rõ quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý kinh 
doanh của doanh nghiệp. Quản lý nhà nước theo 
hướng tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh, bảo đảm sự ổn định về chính trị, 
kinh tế, xã hội để mọi người yên tâm sản xuất kinh 
doanh. Thực hiện nhất quán các chính sách và thể chế 
theo hướng thị trường, xã hội công dân. Nhà nước 
không còn làm thay chức năng thị trường như trước 
đây. 

Quá trình vận dụng những quan điểm cơ bản của 
Đảng vào thực tiễn xây dựng và phát triển kinh tế ở 
nước ta, đặc biệt là sự thê hiện những chuyển đôi căn 
bản hoạt động của Nhà nước - Thị trường - Doanh 
nghiệp đã cho thấy những biến đổi lớn lao trên nhiều 
mặt của đời sống kinh tế - xã hội là sự giải phẫu về 
cấu trúc từ cơ cầu đến cơ chế, giải phóng sức sản xuất 
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xã hội. Nhờ chuyển đổi cơ chế mà đất nước đã thoát 
ra khỏi trì trệ, khủng hoảng, kinh tế phát triển, đời 
sống nhân dân được cải thiện. Tuy thị trường còn sơ 
khai nhưng đã có tác dụng kích thích điều tiết, Nhà 
nước đã trở về lãnh địa của mình. Doanh nghiệp và 
công dân được tự do làm ăn công khai hợp pháp. 

Từ thực tiễn nêu trên, có thể rút ra một số kết luận 
về những tiến bộ đã đạt được và những mặt còn hạn 
chế để có biện pháp phát huy những nhân tố tích cực, 
khắc phục những mặt còn yếu kém. 

Về Nhà nước, những chuyển đối trong vai trò, 
chức năng kinh tế cùng với việc hoàn thiện các công 
cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước đã đạt được những 
tiến bộ quan trọng, cơ cấu bộ máy nhà nước, hoạt 
động bước đầu có hiệu quả hơn, đã thích ứng dần với 
cơ chế mới, bảo đảm Nhà nước điều tiết vĩ mô, thị 
trường điều tiết doanh nghiệp. Việc thay đổi tác động 
điều chỉnh kinh tế của Nhà nước với sự điều tiết của 
cơ chế thị trường đã ¡ đạt được những kết quả rõ rệt. 
Quản lý nhà nước về kinh tế tập trung vào các lĩnh 
vực : xây dựng khung khổ pháp luật và thể chế cho 
nền kinh tế thị trường ; ổn định kinh tế vĩ mô ; ; khuyến 
khích phát triển các dịch vụ xã hội cơ bản và cơ sở 
quan trọng của hạ tầng kinh tế - xã hội ; thực hiện 
chính sách xã hội. Đồng thời, quan tâm thực hiện có 
hiệu quả vấn đề bảo vệ môi trường, xóa bỏ các tệ nạn 
Xã hội. 

Trong quá trình đôi mới chính bản thân mình, Nhà 
nước đã cơ cấu lại một cách toàn diện về tổ chức, 
chức năng, quyên hạn, trách nhiệm của từng cơ quan 
trong bộ máy nhà nước, góp phần thể chế hóa tư 
tưởng “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”. Tuy 
nhiên, những chuyên đổi căn bản trong hoạt động của 
bộ máy nhà nước thời gian vừa qua vẫn chưa xóa hết 
được các yếu kém đã bộc lộ rong nhiều năm. Hậu 
quả của cơ chế cũ còn nặng nề, bộ máy quản lý cồng 
kênh, kẽm hiệu quả ; tệ quan liêu, thủ tục hành chính 
rườm rà vẫn chưa giảm ; trong khi chưa làm tốt chức 
năng quản lý kinh tế của mình, các cơ quan của Nhà 
nước vẫn can thiệp trực tiếp và hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp và công dân. Không tránh khỏi 
những phiền hà sách nhiễu làm nản lòng các nhà đầu 
tư. Tệ tham nhũng, hối lộ còn phổ biến vì cơ chế xin 
cho vẫn còn tôn tại. Hệ thống luật pháp còn chưa đủ 
mạnh để bảo đâm hiệu quả của kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều _Tày cho thấy, 
trong thời gian tới còn cần nhiều nỗ lực hơn nữa, 
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đổi mới hoạt động của bộ máy nhà nước mới khắc 
phục được những hạn chế này. 

Về thị trường, việc thể chế hóa các quan điểm đổi 
mới của Đảng vào thực tiễn công cuộc đổi mới ở Việt 
Nam được diễn ra nhanh chóng. Từ nền kinh tế kế 
hoạch tập trung chuyển sang kinh tế thị trường, hoạt 
động của thị trường đã thay đổi căn bản. Bên cạnh 
việc thừa nhận sự điều tiết khách quan của cơ chế thị 
trường, bộ mặt của thị trường xã hội được thay đổi cả 
về nội dung, hình thức và chức năng hoạt động. Các 
loại thị trường bước đầu được hình thành, cùng với 
môi trường cạnh tranh và khả năng tự điều tiết của thị 
trường tăng lên, đang trở thành cơ chế quan trọng 
trong việc huy động luân chuyển và sử dụng có hiệu 
quả nguồn lực của xã hội. Quan hệ cung - câu và sự 
vận động của giả cả thị trường, đã dân trở thành tín 
hiệu cho các quyết định, sản xuất kinh doanh của các 
nhà đầu tư trong và ngoài nước, qua đó cũng là cơ sở 
cho Nhà nước xem xét việc hoạch định và thực hiện 
chính sách điều tiết vĩ mô. 

Thị trường đã dần mở rộng cả trong và ngoài 
nước, việc đầu tư kinh doanh và tự do hóa giá cả từng 
bước được bảo đảm, làm cho thị trường phát huy tốt 
hơn tác dụng trong VIỆC hướng dẫn, cung cấp thông 
tin để doanh nghiệp điều chỉnh hoạt động của mình. 
Những thành công trong đổi mới hoạt động thị trường 
đã đạt được là to lớn, góp phần ổn định tình hình kinh 
tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của xã hội, 
đồng thời kích thích sản xuất trong nước phát triển. 
Mặc dù vậy, bên cạnh các thành tựu đã đạt được vẫn 
còn nhiều điều hạn chế. Đó là về cơ bản, thị trường 
nước ta vẫn còn ở tình trạng sơ khai, chưa phát triển 
các thị trường quan trọng : tiền tệ, vốn, sức lao động ; 
các quan hệ thị trường tuy đã được hình thành bước 
đầu nhưng chưa đồng bộ ; mặt tích cực của cơ chế thị 
trường phát huy chưa mạnh trong khi mặt tiêu cực như 
đang lớn dân lên. Cần tạo lập môi trường cạnh tranh 
ổn định và lành mạnh hơn nữa, khuyến khích tự do 
làm ăn công khai, hợp pháp, giảm thiểu sự can thiệp 
của Nhà nước, xóa bỏ cơ chế xin cho, đồng thời tiếp 
tục hoàn thiện đầy đủ các loại thị trường nhất là thị 
trường vốn, lao động, bất động sản. Chấm dứt hoàn 
toàn việc chia cắt thị trường theo địa giới hành chính 
cũng như theo các thành phần kinh tế và kiểm soát có 
hiệu quả tình trạng độc quyên, lũng đoạn thị trường. 
Trên cơ sở đó, hạn chế môi trường xuất hiện và tác 
động xấu của cơ chế thị trường... 
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Về doanh nghiệp, từ chủ trương đa dạng hóa các 
hình thức sở hữu, thực hiện nhất quán chính sách phát 
triển kinh tế nhiều thành phần. Đây là tiền đề quan 
trọng để các doanh nghiệp có điều kiện phát triển. 
Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tư bản 
nhà nước ; kinh tế cá thể, tiểu chủ ; kinh tế tư bản tư 
nhân đã phát triển nhanh chóng bước đầu tổ chức sắp 
xếp lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà 
nước. Các doanh nghiệp đã từng bước thích nghi với 
cơ chế mới, quyền tự chủ kinh doanh được tôn trọng, 
các doanh nghiệp bình đẳng trước pháp luật về nghĩa 
vụ và quyền lợi. Đối với các doanh nghiệp nhà nước, 
bước chuyển đổi thích ứng với cơ chế mới thể hiện ở 
quá trình sắp xếp lại, giảm mạnh về số lượng và 
những lĩnh vực không cần thiết kinh tế nhà nước phải 
nắm giữ, những doanh nghiệp thua lỗ hoặc hiệu quả 
thấp. Trong đó cổ phần hóa, công ty hóa, bán khoán, 
cho thuê được coi là giải pháp có tính đột phá. Vai trò 
chủ đạo tiếp tục được khẳng định ở các lĩnh vực có 
tính chất huyết mạch và hiệu quả kinh doanh. Doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác được phát 
triển nhanh chóng trên các lĩnh vực pháp luật cho 
phép và kinh tế nhà nước không nhất thiết phải nắm 
giữ. Bước chuyển đổi của doanh nghiệp trong cơ chế 
mới đã đóng góp phân quan trọng trong việc khai thác 
tiềm năng, phát huy nội lực trong nước, tăng áp lực 
cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế phát triển. Nhưng hoạt 
động của doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhà 
nước nói riêng còn nhiều bất cập, hiệu quả trong sản 
xuất kinh doanh còn thấp, khả năng cạnh tranh kém. 
Tâm lý ỷ lại, bao cấp còn nặng nề, đặc biệt ở các 
doanh nghiệp nhà nước. Việc đổi mới công nghệ diễn 
ra chậm, đa số các doanh nghiệp thiếu vốn kinh 
doanh, thị trường tiêu thụ bấp bênh, đây là những khó 
khăn cơ bản cần nhanh chóng khắc phục trong thời 
gian tới. 

Nhà nước - Thị trường - Doanh nghiệp là vấn đề 
cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện. Vấn đề trước hết là 
tạo lập thị trường đồng bộ để luân chuyển nguôn lực 
xã hội, cũng từ đó đổi mới một cách căn bản vai trò 
Nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp theo hướng 
dân chủ hóa, giảm những chức năng vốn là chức năng 
thị trường để Nhà nước trở về với chức năng cơ bản 
của nó là quản lý vĩ mô nền kinh tế, là định hướng, 
tạo điều kiện và môi trường, điều tiết và kiểm tra.) 
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ỘI chỉ và thâm hụt là hai cách gọi khác nhau 
B một hiện tượng khi tổng nguồn thu 

không đủ trang trải tống các nhiệm vụ chỉ của 
một chính phủ, một địa phương, một đơn vị, ở trong 
một thời kỳ nhất định (thường là một năm). Khi nói 
đến bội chi hoặc thâm hụt ngân sách, người ta muốn 
đề cập đến bội chi (hoặc thâm hụt) ngân sách nhà 
nước (NSNN), tức là khoản chênh lệch thiếu giữa 
tổng các nguồn thu so với tống các khoản chỉ của 
NSNN trong một năm. 

Điều quan trọng trong quản lý bội chỉ không phải 
là sự tính toán đơn thuần 
lấy tổng thu trừ đi tổng 
chi mà là xác định hợp lý 
và quy định hợp pháp 
những khoản tiền nào 
được tính vào tổng thu, 
những khoản tiền nào 
phải tính vào tổng chỉ 
của NSNN trong từng 
năm. Đồng thời, xác định 
đúng đắn mức bội chỉ 
tích cực và dự kiến 
những biện pháp cần 
thiết để huy động đủ tiền 
bù đắp bội chi. Mức bội 
chỉ tích cực được xác định bởi hai điều kiện chủ yếu : 
Một là, không lạm dụng bội chỉ ; hai 12, bội chi phải 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mỗi một tỉ đồng bội chỉ 
dự kiến đều phải tạo ra được một lực tác động tích 
cực làm tăng nhu cầu tiêu dùng hoặc đầu tư trực tiếp 
để kích thích và làm tăng năng lực sản xuất kinh 
doanh, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, lấy tăng 
trưởng để trang trải các tác động phát sinh tiêu cực 
của bội chỉ. Ví dụ, trong 3 năm từ 2001 đến 2003, 
bình quân mỗi năm thu NSNN đạt 100 ngàn tỉ đồng, 
chỉ ngân sách đạt 125 ngàn tỉ đồng, bội chi 25 ngàn 
tỉ, tương đương 5% GDP. Nếu năm 2001, Nhà nước 
quyết định đầu tư bổ sung chương trình hiện đại hóa 
đường sắt Bắc - Nam, đầu tư trong 3 năm thì hoàn 
thành, tổng vốn lên tới 30 ngàn tỉ đồng bằng vốn đầu 
tư tập trung từ NSNN. Với quyết định này, mỗi năm, 
tỷ lệ bội chỉ NSÑNN so với GDP sẽ tăng từ 5% lên 7% 
nếu GDP không thay đổi. Tuy nhiên, ngay khi công 
trình được khởi công, tổng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa 
và dịch vụ trong cả nước sẽ tăng lên trông thấy. Một 
khối lượng khống lổ các nhu cầu như vật liệu xây 
dựng, đường ray, tà vẹt, cột và dây điện, giải phóng 
mặt bằng, xây dựng nhà ở tạm, điện, điện thoại, nước, 
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xăng, xe, cộng thêm các nhu cầu ăn, ở, đi lại, của 
đội ngũ công nhân mới huy động vào công trình này... 
sẽ nhanh chóng tăng lên kéo theo hàng loạt nhà máy, 
công xưởng, thậm chí cả đội ngũ lao động không 
chính thức thuộc các tầng lớp dân cư cung cấp hàng 
hóa và dịch vụ cho công trình thế kỷ. Những hoạt 
động đó sẽ trực tiếp làm tăng tốc độ tăng trưởng, tăng 
quy mô GDP của cả năm có đầu tư và những năm 
tiếp theo. Quy mô GDP tuyệt đối tăng sẽ làm giảm tỷ 
lệ bội chỉ tương đối. Năm nọ kéo theo năm kia cho 


đến khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. Lúc 


đó lại bắt đầu một chu kỳ 
mới. Hàng loạt công việc 
mới sẽ phát sinh phục vụ 
cho hệ thống đường sắt 
hiện đại vận hành, sự đi 
lại của hành khách và 
vận chuyển hàng hóa. 
Tới lúc đó, hàng hóa, 
nguyên, nhiên, vật liệu 
giữa các vùng trong cả 
nước sẽ dễ lưu thông 
hơn, được vận chuyển 
nhanh chóng, kịp thời và 
an toàn, tiết kiệm đáng 
kể chi phí vận chuyển so 
với các phương thức cũ và tạo ra tiểm lực cho nền 
kinh tế. 

Nếu tăng chi NSNN nhưng tập trung vào những 
công việc khởi đầu của một loạt chu kỳ sản xuất kinh 
doanh liên tiếp thì không những tý lệ bội chỉ so với 
GDP tăng không đáng kể mà còn có tác dụng đưa 
nền kinh tế vào một vòng xoáy tích cực của các hoạt 
động sản xuất kinh doanh, tạo ra hàng loạt công ăn 
việc làm mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gia tăng 
quy mô GDP. Đương nhiên, các hoạt động kinh tế đó 
sẽ đóng góp nhiều hơn vào nguồn thu của NSNN. 
Nhà nước sẽ có đủ tiền để bù đắp bội chỉ. Bội chỉ như 
vậy đích thực là bội chí tích cực. Khác với phương 
pháp cân đối hiện nay ở nước ta, trong các nền kinh 
tế hiện đại, khi xác định cân đối NSNN người ta không 
tính các khoản nợ gốc tiền vay và đương nhiên không 
tính các khoản tiền vay mới phát hành vào tổng thu 
ngân sách. Đồng thời nó cũng không tính tiền gốc 
phải trả mà chỉ tính tiền trả nợ lãi vào trong tổng chỉ 
ngân sách hằng năm. Tổng thu NSNN được xác định 
gồm toàn bộ các nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí do 


* Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu Tài chính, Bộ Tài chính 


Nghiên cứu - Yrae đôi 


Nhà nước quy định và các nguồn thu khác có được do 
việc Nhà nước sở hữu các tài sản sinh lợi, kể cả cổ 
phiếu, trái phiếu hoặc các chứng khoán và tài sản 
khác như các khoản thu nhập do phân chia lợi nhuận 
tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), tại các 
doanh nghiệp mà Nhà nước có cổ phần ; tiền cho 
thuê hoặc tiền bán DNNN ; tiền lãi hoặc tiền bán cổ 
phần, chứng khoán hoặc các tài sản khác của nhà 
nước. Tổng chỉ NSNN gồm các khoản chỉ thường 
xuyên, chỉ bảo đảm an ninh quốc phòng, chỉ đầu tư 
phát triển, chỉ viện trợ, chỉ tích lũy, chỉ trả nợ lãi và các 
khoản chỉ khác của Nhà nước năm trong kế hoạch 
ngân sách được Quốc hội phô duyệt. 

Về phương pháp nghiệp vụ quản lý và kế toán 
NSNN, nhất thiết xác định rõ những khoản thu, chỉ 
nào thực tế đã phát sinh, được tính vào tổng thu, tổng 
chỉ NSNN. Những khoản nào mới chỉ được nhà nước 
"cam kết, thực sự chưa phát sinh thì chưa được ghi 
vào tổng thu, chi NSNN. Việc Nhà nước cam kết thu, 
chỉ hoàn toàn không phải là bằng chứng chứng thực 
khoản thu, chỉ ngân sách đã phát sinh ; đó mới là giấy 
phép, là VISA cho phép khoản thu, chỉ đó có thể phát 
sinh. Những cam kết đó không làm tăng hoặc giảm 
quỹ NSNN ngay lập tức. Chính vì vậy, khi các cấp có 
thấm quyển duyệt dự toán chỉ, hoặc cấp hạn mức 
kinh phí, điều đó mới giản đơn là hành động cụ thể 
hóa các cam kết chỉ, chưa được hạch toán tăng hoặc 
giảm quỹ NSNN. Trên thực tế, các hoạt động kinh tế 
như chỉ trả lương hoặc thanh toán tiền mua sắm trang 
thiết bị... hoàn toàn chưa diễn ra, tiền chưa xuất khỏi 
quỹ ; quỹ NSNN do Kho bạc nhà nước quản lý chưa 
hụt đồng nào. Chỉ khi nào đơn vị thụ hưởng NSNN rút 
tiền từ kho bạc để chỉ lương hoặc chuyển tiền thanh 
toán cho bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ thì lúc đó 
tiền của NSNN mới thực sự giảm, bắt đầu từ khi đó 
mới được hạch toán chỉ ngân sách. Trên cơ sở nhìn 
nhận như trên, nếu được quản lý tốt và có một hệ 
thống kế toán nhà nước thích hợp thì không những số 
phản ánh đúng thực trạng thu chỉ phù hợp với thực tế 
diễn biến của các hoạt động kinh tố mà còn tránh 
được tình trạng xé lẻ quỹ NSNN về hàng chục ngàn 
két, quỹ nhỏ tại các đơn vị thụ hưởng kinh phí NSNN 
như cách thức quản lý hiện hành gây ra. Tiểm lực tài 
chính của trung ương, vốn cũng không mấy to lớn, sẽ 
không bị phân tán. Một cơ chế quản lý ngân sách, 
quản lý quỹ ngân sách và quản lý bội chi ngân sách 
tốt phải thể hiện và khắc phục được điều đó. 

Về phương pháp xử lý bội chỉ NSNN, tùy theo bối 
cảnh của nền kinh tế có thể sử dụng các loại biện 
pháp như sau : 
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1 - Phát hánh tiền để bù đắp bội chi NSNN 

Phát hành tiền để bù đắp bội chi NSNN có nhược 
điểm lớn là chứa đựng nguy cơ lạm phát, tác động 
tiêu cực đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế và 
xã hội. Thực tế nước ta đã cho chúng ta những bài 
học quý giá về việc phát hành tiền quá dễ dãi để bù 
đắp bội chỉ ngân sách gây ra lạm phát cao trong thập 
niên 80. Từ 1-4-1990, thành lập hộ thống kho bạc nhà 
nước trực thuộc Bộ Tài chính (người chịu trách nhiệm 
về bội chi NSNN) độc lập với Ngân hàng nhà nước 
(NHNN - người chịu trách nhiệm phát hành tiền vào 
lưu thông) được xem là một cuộc cách mạng cơ cấu 
nhằm tách chức năng quản lý quỹ NSNN ra khỏi chức 
năng phát hành tiền, tránh được tình trạng “mang tiền 
túi nọ bỏ vào túi kia". Cơ chế đó đã đóng góp có kết 
quả vào việc kiểm chế bội chỉ và lạm phát trong thập 
niên vừa qua. Thực tế, tử năm 1991 đến năm 1998, 
Nhà nước đã không phát hành tiền đổ trang trải thâm 
hụt ngân sách, mà thay bằng phát hành tín phiếu, trái 
phiếu kho bạc nhà nước và vay nợ nước ngoài để bù 
đắp bội chi. Kết quả của những quyết định này là đã 
góp phần tích cực vào đẩy lùi và kiểm chế lạm phát. 

Thâm hụt và các biện pháp bù đắp thâm hụt 
NSNN 1991 - 1998 


ME -—< xe ben ke bọ coi Bơi n”i nơi 


2 - Vay để bù đắp thâm hụt NSNN. 

Vay để bù đắp thâm hụt NSNN bao gồm vay trong 
nước và vay nước ngoài. Để vay được tiền, Chính phủ 
phải đa dạng hóa các hình thức vay (tín phiếu, trái 
phiếu, công trái...), đồng thời phải thực hiện nhiều 
biện pháp tăng mức độ hấp dẫn người cho vay như 
tăng lãi suất, mở rộng ưu đãi về thuế thu nhập... 
Ngoài ra, còn phải triển khai các biện pháp khác kể 
cả tuyên truyền, vận động, bắt buộc hoặc tìm nhiều 
cách để huy động được tối đa các nguồn tiền trong 
dân cư nhằm hoàn thành kế hoạch vay đã định. Tuy 
nhiên, tổng lượng tiền mà nhân dân và các đơn vị có 
thể có để cho Chính phủ vay bị giới hạn trong tổng 
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lượng tiết kiệm của xã hội. Nếu Chính phủ huy động 
được nhiều thì đương nhiên phần tiền còn lại dành 
cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh ở khu vực 
ngoài quốc doanh sẽ bị giảm đi. Nếu các biện pháp 
thu hút tiền vay của Chính phủ và ngân hàng cảng có 
lãi suất hấp dẫn thì càng tạo ra luồng tiền vốn dịch 
chuyển từ các khu vực doanh nghiệp và dân cư sang 
hệ thống tài chính ngân hàng mà không chảy vào sản 
xuất kinh doanh. Do đó, vay trong nước để bù đắp 
thâm hụt ngân sách luôn luôn chứa đựng nguy cơ kìm 
hãm các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh 
tế. Mục tiêu chấn hưng kinh tế của Chính phủ thông 
qua con đường phát hành trái phiếu, tín phiếu bị 
chính giải pháp này cản trở. Chính vì thế, trong thời 
kỳ kinh tế đình đốn, hầu như các nước đều tránh các 
biện pháp có nguy cơ làm suy giảm khả năng tự đầu 
tư của các thành phần kinh tế, kể cả doanh nghiệp 
quốc doanh, ngoài quốc doanh và các tầng lớp dân 
cư. Nhưng vay trong nước lại dễ triển khai và giúp 
Chính phủ tránh bị ảnh hưởng hoặc o ép từ bên 
ngoải. Chính vì khá dễ vay lại không chịu sức ép buộc 
từ bên ngoài nên tính tùy tiện khi đi vay và sử 
dụng vốn vay là một điều khó tránh khỏi, cần chú ý 
khắc phục. 

Vay nước ngoài phụ thuộc vào đối tác cho vay, 
thường được thực hiện dưới hình thức vay qua các 
hiệp định song phương, kể cả ODA và vay trên thị 
trường tài chính quốc tế. Dù thế nào, vay nước ngoài 
cũng chịu sự ràng buộc, áp đặt bằng nhiều điều kiện 
từ nước cho vay. Ví dụ, Quỹ Miyazawa Nhật Bản quy 
định trong tổng số vốn được cho vay tài trợ phải có ít 
nhất 50% được sử dụng để mua hàng của Nhật hoặc 
của các công ty Nhật Bản đóng tại nước sở tại. Ngoài 
ra, còn kèm theo các điều kiện, thủ tục không thành 
văn khác như phải qua trung gian là Ngân hàng xuất 
nhập khẩu Nhật Bản (JEXIM) hoặc các trung gian tài 
chính khác của Nhật thì mới có thể cho vay được tiền 
Miyazawa. Như vậy, nếu vay được quỹ này 1 tỉ đồng, 
ta đã góp phần trực tiếp chấn hưng kinh tế Nhật tới 
trên 500 triệu đồng, chưa kể đến các áp lực về thủ tục 
đấu thầu, giá cả, công nghệ... Vay nước ngoài tuy còn 
phụ thuộc rất nhiều vào uy tín và khả năng trả nợ của 
nền kinh tế, nhưng không xâm hại đến nguồn vốn 
trong nước dành cho đầu tư, lại thường có khối lượng 
đáng kể, có thời hạn đủ dài để vốn vay phát huy hiệu 
quả. Do đó, cần quan tâm đúng mức đến biện pháp 
vay nước ngoài để bù đắp bội chỉ. Nhưng dẫu thiếu 
vốn, thiết nghĩ cũng cần cảnh giác với các khoản vay 
tưởng như quá dễ, đồng thời phải chú trọng đến 
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những điều kiện bắt buộc ta sử dụng có hiệu quả vốn 
vay và khả năng trả nợ trong tương lai. Tuy nhiên, dủ 
vay trong hay ngoài nước cũng đều phải tính đến 
“hiệu ứng lãi mẹ đẻ lãi con” hay còn gọi là “hiệu ứng 
tuyết lăn" của mỗi khoản vay. Khi đi vay, lúc mới phát 
hành tín phiếu, trái phiếu, số vốn vay ban đầu còn 
nhỏ nhưng các khoản lãi phải trả và các khoản nợ gốc 
đến hạn sẽ tăng lên theo năm tháng. Cùng với thời 
gian, lãi mẹ đẻ lãi con, nợ chồng lên nợ làm cho tổng 
số tiền phải trả nhanh chóng trở nôn khó có thể chịu 
đựng được (người ta gọi đó là hiệu ứng tuyết lăn). 
Thời hạn vay càng ngắn, khoản phải trả khi đến hạn, 
kể cả gốc và lãi càng nhiều. Ví dụ, tháng 3-1991, khi 
bắt đầu phát hành tín phiếu kho bạc kỳ hạn 3 tháng 
để bù đắp thiếu hụt ngân sách, do thời hạn ngắn, lãi 
suất cao, cho nên chỉ mới tính đến cuối năm đó, trong 
tổng số 100 đồng tiền vay mới phát hành đã phải chỉ 
ngay 49 đồng để trả nợ cũ, chỉ còn thực sử dụng 51 
đồng. Sau đó, đến năm 1998, mặc dù đã sử dụng 
nhiều hình thức vay dài hạn hơn, lãi suất giảm nhiều 
so với trước nhưng trong tổng số vay mới, đã phải 
dành ngay ra 81% để trả nợ cũ, cả gốc và lãi, ngân 
sách thực chỉ còn 19% để sử dụng. 

Tình hình phát hành tín phiếu, trái phiếu kho bạc 
thời kỳ 1991 - 1998. 


JbC ¬s hi bơi mổ bại li hơi hgó bami 


Nguôn : Kho bạc nhà nước 


Càng tăng cường đới vay, Chính phủ càng chất 
thêm gánh nặng nợ và càng làm giảm quyền lực tài 
chính của chính mình. Thật vậy, nghĩa vụ nợ đến hạn 
bắt buộc phải trả hằng năm đương nhiên được trích từ 
tổng thu từ thuế và lệ phí thu được trong nền kinh tế 
của NSNN. Giả định coi tổng thu từ thuế và lộ phí từ 
nền kinh tế là tổng quyền lực tài chính hằng năm của 
Chính phủ mà trong phạm vi đó, Chính phủ được toàn 
quyền điều hành. Khi tổng số tiền phải chỉ trả nợ (lãi 
và phần gốc đến hạn) tăng lôn, cho dù tổng thu có 
tăng hay không tăng cũng đều làm cho tổng quyền 
lực tài chính của Chính phủ bị giảm đi tương ứng cả 
về số tuyệt đối và số tương đối. 


Nghiên cứu - Yrae đôi 


3 - Bù đắp thâm hụt NSNN bằng biện pháp 
tăng thuế. 

La-phe, nhà kinh tế học Mỹ, hồi thập niên 70 đã 
đồ thị hóa hai tác động trái ngược nhau của việc tăng 
thuế thu nhập tùy theo mức thuế suất áp dụng. Khi 
còn ở trong vùng có thể chịu đựng được, tăng thuế 
suất thu nhập sẽ làm tăng nguồn thu NSNN, đồng 
thời còn kích thích các đối tượng nộp thuế phát triển 
kinh doanh, mở mang các hoạt động kinh tế, tăng khả 
năng sinh lời có một phần nộp NSNN còn lại phần 
thăng dư cho mình. Trong trường hợp nảy, tăng thuế 
thu nhập có tác dụng kích thích tăng trưởng kinh tế. 
Nhưng khi vượt quá giới hạn chịu đựng của nền kinh 
tế, tăng thuế suất thuế trực thu sẽ chỉ có tác dụng làm 
giảm nguồn thu từ thuế của ngân sách. Đồng thời, 
thuế suất trực thu cao sẽ thúc đẩy trốn, lậu thuế, kìm 
hãm hoặc không kích thích hoạt động kinh tế. 

Trên thực tế, tăng thuế là giải pháp không mấy dễ 
áp dụng và tốn kém. Tăng thuế có khả thi hay không 
còn phụ thuộc vào sức chịu đựng của nền kinh tế, 
phụ thuộc vào hiệu quả làm việc của hệ thống thu, 
phụ thuộc vào hiệu suất của từng sắc thuế. Trong thời 
kỳ kinh tế suy thoái, hoạt động kinh tế mở nhạt thì 
tăng thuế không những không khả thi mà còn làm cản 
trở hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng số lượng nợ 
đọng thuế của các doanh nghiệp, đấy các doanh 
nghiệp lâm vào tỉnh trạng tài chính không lành mạnh 
và làm giảm nguồn thu ngân sách. 


Thu ngân sách 


Thuế suất 


100% 


Đường cong La-phe hay quan hệ giữa thuế suất 
thuế trực thu với thu NSNN, vấn đề buôn lậu và sự 
hưng thịnh của nền kinh tế. 


4 - Cắt giảm chỉ tiêu nhằm giảm thâm hụt 
NSNN 

Cắt giảm chỉ tiêu với hy vọng giảm tổng chỉ nhằm 
giảm bội chi ngân sách là biện pháp “tiêu cực” xét 
dưới góc độ kinh tế học, bởi vì Chính phủ sẽ thu hẹp 
khả năng tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ của khu vực 
sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp không tìm được 
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thị trường tiêu thụ thì sản phẩm sẽ tổn đọng, kinh 
doanh số gặp khó khăn sản xuất sẽ đình đốn. Trong 
điều hành vĩ mô, Nhà nước tìm nhiều cách để tăng chỉ 
tiêu nhằm đối phó với tỉnh huống này là đúng đắn. 
Điều quan trọng là tạo ra được việc làm và kích thích 
xã hội tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ số thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế. Trên bình điện quốc gia cần 
xây dựng cơ sở hạ tầng để cho nền kinh tế phát triển, 
nhằm đáp ứng cho kích cầu. Nhà nước cần tích cực 
triển khai các chương trình cải thiện cơ sở hạ tầng 
giao thông, vận tải, xây dựng mạng lưới đường cao 
tốc Bắc - Nam, hoàn thiện hệ thống giao thông nông 
thôn, triển khai hiện đại hóa, một chiều hóa và điện 
khí hóa đường sắt Bắc - Nam nhằm giảm chỉ phí vận 
chuyển, tăng khả năng lưu thông từ đó tăng khả năng 
cạnh tranh các sản phẩm hàng hóa của ta trên thị 
trường. Tuy nhiên, ở đây, cần tách bạch phạm trù tiết 
kiệm chống lãng phí với phạm trù kích cầu. Trong 
điều kiện tiểm lực NSNN có hạn, kích cầu không để 
cho những hoạt động vung tiền bừa bãi, bỏ qua các 
quy phạm tài chính về tiết kiệm, chống tham nhũng, 
lãng phí. Đầu tư có trọng điểm và dứt điểm, kiên 
quyết cắt giảm chỉ quản lý hành chính, hội họp... ở 
các đơn vị hành chính sự nghiệp, đổi mới cơ chế sử 
dụng tài sản công, cải thiện thực chất chế độ tiền 
lương theo hướng tăng thu nhập cho người hưởng 
lương nhưng không tăng biên chế để làm tăng tổng 
quỹ lương là những việc làm hợp lô gíc kinh tế. 

Tóm lại, mỗi một giải pháp bù đắp thâm hụt ngân 
sách đều có ưu điểm và nhược điểm của nó. Không 
một giải pháp nào chỉ có toàn ưu điểm, cũng không 
tồn tại một giải pháp nào chỉ có toàn nhược điểm. Do 
vậy, sử dụng đồng thời các giải pháp với những liều 
lượng hợp lý, phù hợp từng giai đoạn phát triển và bối 
cảnh của nền kinh tế nhằm phát huy tối đa tác dụng 
của mỗi giải pháp. 

Trong thời gian tới, đồng thời với việc triển khai 
các biện pháp hoàn thiện hệ thống thuế, tăng cường 
huy động vốn vay, cắt giảm chỉ tiêu lãng phí, thiết 
nghĩ cũng không nên bỏ quên giải pháp phát hành 
tiền để bù đắp thâm hụt ngân sách trong những thời 
điểm hợp lý, với một liều lượng hợp lý. Điều cần chú 
ý là khi nền kinh tế đang ở trong tình trạng giảm nhẹ, 
không được áp dụng các biện pháp kìm hãm sự phục 
hồi các hoạt động kinh tế. Nghĩa là khi xuất hiện các 
dấu hiệu xấu ới của nền kinh tế thì nhất thiết không 
nên cất giảm chỉ tiêu, cũng không nên tăng thuế. Lúc 
đó phải làm ngược lại, phải tăng lương, tăng chỉ tiêu 
của Chính phủ, chấp nhận bội chỉ ngân sách và 
khống chế bội chỉ ở trong giới hạn an toàn, không kéo 
theo lạm phát.Q 
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._ MIỄN SẲN XUẤT KIiil D0AIII TÔT 
PHÁI ĐẨY MẠRH PI:ONG TRÀO THỊ ĐUA - KHEN TRƯỞNG 


Ừ nhiều năm nay, mỏ than Cọc Sáu vẫn 

liên tục duy trì phong trào thi đua - khen 

thưởng, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, 

phát triển mọi mặt, giữ vững vị trí hàng đầu 

trong toàn ngành than, xứng đáng đơn vị anh 
hùng. 

Suốt 40 năm qua, kể từ ngày Bác Hồ về thăm, 
mỏ than Cọc Sáu luôn duy trì tốt phong trào thi 
đua - khen thưởng, liên tiếp phát động từ phong 
trào này đến phong trào khác. Từ phong trào của 
toàn mỏ, đến phong trào của công trường, phân 
xướng, đội xe, các phòng ban v.v..., phong trào 
nào cũng sôi nối, mang lại hiệu quả cao, thúc 
đầy sản xuất phát triển. Suốt 40 năm mỏ đã bốc 
xúc được 175 290 000 m3 đất đá, khai thác và 
tiêu thụ 46 500 000 tấn than. Từ 1987 - 1995 sản 
xuất của mỏ đạt 40 - 50% sân lượng của Công ty 
than Cẩm Phả, chiếm 12 - 15% sản lượng than 
toàn ngành. Hiện nay, ngành than đang có những 
khó khăn lớn, than sản xuất ra khó tiêu thụ. Số 
tiêu thụ được phải bán dưới mức giá thành. Công 
nhân không có việc làm, đời sống khó khăn. 
Trong hoàn cảnh ấy, mỏ đã tìm mọi cách tổ chức 
lại sản xuất, kinh doanh, mở thêm các dịch vụ 
giải quyết việc làm để bảo đảm cuộc sống cho 
4 523 cán bộ, công nhân. Hằng năm mỏ sản xuất 
1 200 000 tắn than, đạt doanh thu từ 172 - 250 tỉ 
đồng, luôn luôn hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu 
giao nộp ngân sách nhà nước. Các hoạt động 
khác như văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, 
trợ giúp xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng rất nối 
trội. Chi trong 5 năm gần đây, mỏ đã nhận được 
4 bằng khen, 6 huy chương vàng, 4 huy chương 
bạc của tỉnh Quảng Ninh và Tổng Công ty than 
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qua các thời kỳ hội diễn văn nghệ ; nhận cờ đơn 
vị xuất sắc trong phong trào thể dục - thể thao 
tỉnh Quảng Ninh. Mỏ còn tham gia tích cực vào 
các hoạt động xã hội. Trong 5 năm (1995 - 1999) 
mỏ tặng quà thăm hỏi các gia đình thương bính,‹ 
liệt sĩ nhân ngày 27-7 là 261 triệu đồng ; tặng 
quà cho cán bộ công nhân đã hoàn thành nghĩa 
vụ quân sự vào dịp 22-12 hơn 359 triệu đồng. 
Làm 2 nhà tỉnh nghĩa cho 2 mẹ liệt sĩ và giúp đỡ 
các gia đình cán bộ, công nhân nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn ; giúp đỡ các xã nghèo, đồng bào 
bị thiên tai bão lụt, tổng cộng hàng tỉ đồng. 
Trong 15 năm đổi mới, mỏ được Đảng, Nhà 
nước dành cho nhiều phần thưởng cao quý. Năm 
1990, mỏ là đơn vị đầu tiên của Bộ Năng lượng 
được thưởng Huân chương Độc lập hạng ba. 
Năm 1996, được Đảng và Nhà nước phong tặng 
danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động. Ngoài ra, 
mỏ còn được nhận 14 huân chương, 19 bằng 
khen, 16 cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân. 
Đảng bộ, công đoàn, đoàn thanh niên luôn luôn 
đạt danh hiệu xuất sắc của tỉnh, ngành... 

Kết quả quý báu của phong trào thi đua - 
khen thưởng ở mỏ than Cọc Sáu, đặc biệt là 
trong thời gian đổi mới đã chứng minh : Trong 
nên kinh tế sẵn xuất hàng hóa nhiêu thành phân, 
vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý 
của Nhà nước theo định hướng chủ nghĩa xã hội, 
thi đua - khen thưởng vẫn là động lực mạnh mẽ 
thúc đây sự phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực 
hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân 
chủ, công băng và văn minh”. 

Sở dĩ phong trào thi đua - khen thưởng mỏ 
than Cọc Sáu duy trì tốt và có tác dụng thúc đấy 


The tiền - Minh nghiệm 


sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao là do 
những nguyên nhân chính sau : 

1. Cán bộ, công nhân mỏ than Cọc Sáu nói 
riêng và ngành than nói chung, có truyền thống 
yêu nước, có tinh thần cách mạng triệt để, đã 
từng là một trong những “cái nôi” của cách mạng 
nước ta, một lòng một dạ gắn bó trung thành với 
Đảng, với Bác Hồ, với Tổ quốc. Đó là mảnh đất 
màu mỡ cho “phong trào thi đua ái quốc” ăn sâu, 
bám rễ để phát triển. Cán bộ công nhân luôn 
luôn ghi nhớ và hưởng ứng “Lời kêu gọi thi đua 
ái quốc” của Bác Hồ ngày 11-6-1948 mà tự giác 
hăng hái lập công. 

Ngay từ ngày đầu thành lập, cán bộ, công 
nhân mỏ đã dấy lên “phong trào thi đua phá kỷ 
lục” với khẩu hiệu “không vượt mức không về” ; 
“công trường là nhà”, “quyết tâm bám mỏ”. Các 
phong trào thi đua đều nhằm tổ chức lao động 
hợp lý, cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến, lập 
và phá kỷ lục “hôm sau cao hơn hôm trước”, 
“tháng sau cao hơn tháng trước”. 

2. Phong trào thi đua - khen thưởng của mô 
đều có nội dung thiết thực, gắn với sản xuất kinh 
doanh, nhằm vào những công việc khó khăn để 
tháo gỡ. Ở mỗi thời kỳ khác nhau, tùy theo tính 
chất nhiệm vụ của sản xuất kinh doanh mà mỏ 
đề ra những phong trào thi đua - khen thưởng có 
nội dung sát hợp. Ví dụ : thời kỳ 1990 - 1993 
tình hình khai thác than ở Quảng Ninh rất lộn 
xộn, các lò than “thổ phỉ” bung ra ngày càng 
nhiêu, người lao động từ các tỉnh tràn về, nạn 
trộm cắp than xảy ra thường xuyên và phức tạp. 
Lúc đó, nội dung của phong trào thi đua - khen 
thưởng là “lập lại trật tự” trong khai thác than. 
Hàng đoạt quy ƯỚc tự quản ra đời. Mõ thành lập 
hội đồng tự quản, tổ chức ký kết giao ước thi 
đua ; cam kết quản lý, bảo vệ tốt các khu vực sản 
xuất, kho cảng ; cam kết không tiếp tay cho 
những kẻ khai thác than trái phép. Kết quả mỏ đã 
triệt phá được 5Š lò than trái phép, giải tán 25 tụ 
_ điểm mua bán, kinh doanh than trái phép... 

Thời kỳ 1997 - 1999, tai nạn lao động diễn ra 
trong ngành than rất nghiêm trọng, làm thiệt hại 
không nhỏ đến của cải và tính mạng con người. 
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Mỏ đã hướng nội dung thi đua - khen thưởng vào 
mục tiêu “an toàn, chất lượng, hiệu quả”. Tổ 
chức đăng ký thi đua giữa các cá nhân, đơn vị 
với mỏ, tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề tìm 
ra những sai sót làm mất an toàn trong các ngành 
nghê để khắc phục. Thành lập các đoàn kiểm tra 
an toàn lao động. Hoàn chỉnh, bổ sung hệ thống 
biển báo, hệ thống quy chế, thưởng phạt về an 
toàn lao động v.v... Công tác bảo hộ lao động 
cũng được đặc biệt chú ý. Hằng năm mỏ có kế 
hoạch chỉ tiết về bảo hộ, bảo đảm an toàn cho 
người lao động và thiết bị máy móc. Mỏ phát 
động phong trào thi đua tập trung sức hoàn thành 
một số công việc lớn như đào, đắp các hồ chứa 
nước để phục vụ cho dập bụi và sinh hoạt của 
công nhân. Lắp đặt điều hòa nhiệt độ cho máy 
xúc, máy xoay cầu. Phục hồi điều hòa nhiệt độ, 
quạt máy cho ô tô vận tải... Kết quả công tác an 
toàn và bảo hộ cho người lao động ngày một tốt 
lên. Số vụ tai nạn giảm xuống mức thấp nhất. 
Mỏ được đoàn kiểm tra liên ngành của Nhà nước 
công nhận là đơn vị có nền nếp xuất sắc về an 
toàn và bảo hộ lao động... 

3. Phong trào thi đua - khen thưởng ở mỏ 
than Cọc Sáu phát triển toàn diện. Thi đua - khen 
thưởng gắn liền với sản xuất kinh doanh, phát 
triển văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao, trợ 
giúp xã hội v.v... Mọi phong trào dù lớn, nhỏ đều 
có những hình thức sinh động, có sức lôi cuốn. 
Có phong trào tương đối độc lập, nhưng cũng có 
phong trào được lồng ghép trong thực hiện các 
nghị quyết của Đảng bộ, của Đại hội cán bộ 
công nhân viên chức và của Ban giám đốc mỏ. 
Các phong trào thi đua - khen thưởng có mục 
tiêu cụ thể, nhẹ nhàng, hấp dẫn, cán bộ công 
nhân coi đó là hoạt động đương nhiên, là những 
công việc hằng ngày, khiến họ thích thú, tự 
nguyện tham gia. 

4. Đảng ủy và Ban giám đốc rất quan tâm đến 
phong trào thi đua - khen thưởng. Những năm 
trước đây, mỏ bố trí một cán bộ chuyên trách 
giúp Ban giám đốc theo dõi thi đua - khen 
thưởng. Ngày 1-5-1999, thực hiện Chỉ thị 
35/CT-TƯ của Bộ Chính trị, mỏ thành lập Phòng 
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thi đua - văn thể gồm 15 cán bộ, công nhân có 
trình độ và nhiệt tình với công việc. Tuy vậy, 
Đảng ủy và Ban giám đốc không khoán trắng 
công tác thi đua - khen thưởng cho công đoàn 
hoặc bộ phận chuyên trách. Công tác thi đua - 
khen thưởng là của mọi người, ai ai cũng có phần 
trách nhiệm, nhưng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy 
vẫn là người chịu trách nhiệm cao nhất. Phong 
trào thi đua - khen thưởng của mỏ có lên được 
hay không, phần lớn là ở sự quan tâm chỉ đạo 
của Giám đốc và Bí thư Đảng ủy. Các phong 
trào thi đua - khen thưởng luôn luôn được Giám 
đốc, Bí thư Đảng ủy theo dõi, đôn đốc, kịp thời 
chỉ đạo, sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm. Vì vậy, 
không có hiện tượng phong trào “đầu voi đuôi 
chuột”, “đánh trống bỏ dùi”, “phát mà không 
động”. 

5. Thi đua gắn liền với khen thưởng. Thi đua 
là nền tảng cho khen thưởng, qua thi đua làm 
xuất hiện những cá nhân, những thành tích nổi 
trội để khen thưởng. Ngược lại, khen thưởng tác 
động đến thi đua, kích thích tính tích cực của các 
chủ thể thi đua. Bác Hồ nói : Thi đua là gieo 
trồng, khen thưởng là thu hoạch. 

Để khen thưởng đúng người, đúng việc, mỏ 
đã kết hợp chặt chẽ báo công của cá nhân với 
bình công chấm điểm của tập thể để tuyến chọn 
điền hình tiên tiến. Mỏ luôn luôn mở rộng dân 
chủ trong khen thưởng. Đặc biệt gần đây việc 
triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 
theo Nghị định 07/NĐ-CP của Chính phủ, những 
nhân tố tích cực của mỏ được biểu dương, khen 
thưởng càng kích thích phong trào thi đua phát 
triên. 

Cùng với việc biểu dương khen thưởng về 
tỉnh thần, mỏ than Cọc Sáu chú ý khen thưởng 
bằng vật chất, đã thực sự khuyến khích người lao 
động hăng say, tự giác, phát huy sáng kiến cải 
tiền kỹ thuật, tạo năng suất, chất lượng, hiệu quả 
lao động ngày càng cao. 

Để thực hiện tốt Chỉ thị 35/CT-TƯ của Bộ 
Chính trị, mỏ than Cọc Sáu đã phát động phong 
trào thi đua - khen thưởng 2 năm 1999 - 2000, 
lập thành tích xuất sắc chào mừng những sự kiện 
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lớn của dân tộc năm 2000 với những nội dung cụ 
thể sau : 

- Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã 
hội năm 2000, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh và đời sống của cán bộ, công nhân toàn 
mỏ. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh kỷ luật an toàn lao 
động, giảm tới mức tối thiểu các sự cố, bảo đảm 
an toàn lao động. 

- Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với 
năng suất, chất lượng hiệu quả cao. 

- Cải tiến lề lối, tác phong làm việc, tổ chức 
bố trí lao động hợp lý ; thực hiện nghiêm các quy 
chế, quy trình, quy phạm trong sản xuất kinh 
doanh. 

- Triệt để thực hành tiết kiệm, giảm tối đa các 
chỉ phí trong sản xuất, chống tham ô, lãng phí, 
chống tiêu cực và tham nhũng. 

- Xây dựng cuộc sống mới nơi làm việc và 
nơi cư trú, bảo vệ cảnh quan môi trường xanh - 
sạch - đẹp. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể 
thao, tham quan du lịch, nâng cao tỉnh thân và 
thê chất cho cán bộ, công nhân. Phòng chống có 
hiệu quả các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma 
túy, mại dâm. 

- Hưởng ứng phong trào “uống nước nhớ 
nguôn” đèn ơn đáp nghĩa, làm việc thiện. 

- Quan tâm, tạo điều kiện cho lớp trẻ hưởng 
ứng phong trào “hướng nghiệp”, “lập nghiệp” 
trong thanh niên ; phong trào “phụ nữ giúp nhau 
làm kinh tế”, “xóa đói giảm nghèo”... 

- Làm tốt công tác bảo vệ trật tự, an ninh, tự 
quản. 

Chỉ còn mấy tháng nữa là bước vào Đại hội 
Thi đua toàn quốc năm 2000. Hòa với khí thế sôi 
nôi của cả nước, trên 4 500 cán bộ, công nhân 
mỏ than Cọc Sáu đang quyết tâm giữ vững danh 
hiệu đơn vị Anh hùng lao động, thì đua lập nhiều 
thành tích hơn nữa, thực hiện bằng được chương 
trình thi đua của mỏ, xây dựng mỏ vững mạnh 
toàn diện để dâng lên Đại hội. (1 
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công cuộc đổi mới, nước ta đạt được những 

thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã 
hội. Để giải quyết tình trạng nghèo đói, chúng ta đã có 
Chương trình quôc gia về xóa đói giảm nghèo. Đến 
nay, công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt được những 
kết quả như : tỷ lệ số hộ diện nghèo giảm, tình trạng 
đói cũng bớt gay gắt. Trong bản báo cáo : “Việt Nam 
tấn công đói nghèo” của Ngân hàng Thế giới (WB), 
được công bố tại Hội nghị nhóm các nhà tài trợ cho 
Việt Nam, tổ chức trong 2 ngày 14 và 15-12-1999 tại 
Hà Nội, đã khẳng định : Việt Nam đã đạt được những 
tiến bộ to lớn trong giảm đói nghèo. Tỷ lệ đói nghèo 
của Việt Nam đã giảm từ mức 58% của năm 1993, 
xuống còn 37% năm 1998... Tuy các tiêu chí phân loại 
đói nghèo và phương pháp đánh giá các hộ đói nghèo 
giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế có chỗ không 
trùng khớp r nhau, song tỷ lệ đói nghèo giảm đáng kể là 
một thực tế không ai không thừa nhận. Ngoài biện 
pháp trợ cấp đột xuất, trợ câp thường xuyên, vận động 
các tổ chức kinh tế - xã hội phụng dưỡng lâu dài các 
đối tượng chính sách, thì giải pháp vốn tín dụng cho 
thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo được coi 
là giải pháp lớn. Nhìn nhận lại kết quả thực hiện giải 
pháp này trong thời gian qua, có thê thấy các đặc điểm 
sau đây : 

- Nhà nước đã xây dựng một định chế tài chính 
riêng thực hiện giải pháp vốn tín dụng cho xóa đói 
giảm nghèo, đó là Ngân hàng phục vụ người nghèo 
Việt Nam, có hệ thống mạng lưới từ trung ương đến 
tinh, thành phó, huyện, thị xã, bắt đầu hoạt động từ 
năm 1996. Tham gia Hội đồng quản trị và Ban đại diện 
xóa đói giảm nghèo có thành phân nhiều ban, ngành, 
đoàn thể khác nhau. Sau gần 5 năm hoạt động, đến nay 
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có hàng triệu hộ nghèo được vay vốn, với doanh số 
hàng nghìn tỉ đồng. Đến hết tháng 6-2000, trong cả 
nước còn khoảng 2, triệu hộ nghèo dư nợ vốn vay trên 
4 000 tỉ đồng. 

- Đã thực sự xã hội hóa công tác xóa đối giảm 
nghèo, thu hút được toàn xã hội quan tâm đến chương 
trình này. Về nguồn vốn cho vay của Ngân hàng phục 
VỤ người nghèo, ngoài số vốn chủ lực là do ngân sách 
nhà nước cập, phân còn lại do một số Ngân hàng 
thương mại, một sô doanh nghiệp ở ở trung ương và địa 
phương đóng góp. Một số tỉnh tiết kiệm chỉ tiêu ngân 
sách chuyển sang cho Ngân hàng phục vụ người nghèo 
cho VâY. 

Ở các địa phương, trực tiếp là cấp cơ sở như xã, 
phường ; một số tô chức như : Hội liên hiệp phụ nữ, 
Hội nông dân tập thể... đã phối hợp chặt ché điều tra, 
xác nhận đối tượng và lập danh sách hộ nghèo Vay 
vốn, thành lập tổ tương trợ, tổ tiết kiệm, thúc đầy VIệC 
giải ngân vôn vay kịp thời, đúng đối tượng, giám sát 
giúp đỡ hộ nghèo sử dụng vôn vay đúng mục đích, 
hướng dẫn kỹ thuật làm ăn cho người nghèo và thực 
hiện một số công tác khuyến nông khác. 

- Thu hút được nhiều dự án và chương trình tài trợ 
quốc tế của các tô chức chính phủ, phi chính phủ... trợ 
giúp tài chính và trợ giúp kỹ thuật, cải tiến điều kiện 
sống trong cộng đồng người nghèo ở ở nhiều vùng khác 
nhau. Theo thống kê, đến nay có khoảng 60 chương 
trình và dự án ADB, WB, EU, FAO, tổ chức cứu trợ 
nhi đồng Anh, OXFAM (Anh), chương trình phát triển 
lâm nghiệp Việt Nam - Thụy Điển, SIDE (Pháp), 
IFAD (Hà Lan), INUS (Đức),.. trợ giúp vốn cho 
khoảng 67 000 hộ nghèo trong cả nước. Ngoài việc 
cung ứng vốn tín dụng, các chương trình và dự án còn 
cung cấp dịch vụ tài chính vi mô cho người nghèo, 
giúp các hộ nghèo tiếp cận với dịch vụ tài chính vi mô 
chính thức theo thông lệ quốc tế tê, nâng cao năng lực 
cuộc sống của họ. Tạo thói quen tiết kiệm, không bao 
cấp trong cộng đồng người nghèo, không trông chờ ÿ 
lại vào, tín dụng nặng lãi, hay an phận cam chịu hoàn 
cảnh sống của người nghèo. 

Giải pháp vốn trong thực hiện Chương trình quốc 
gia xóa đói giảm nghèo toàn quốc, không những cung 
cấp vốn tín dụng không bao cấp, mà còn làm thay đổi 


* TS, Ngân hàng nhà nước Trung ương 
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về nên nếp, lối sống, phương thức canh tác, ... cho cộng 
đồng dân cư được coi là còn tụt lại phía sau sự phát 
triển chung của xã hội. 

Mặc dù chương trình quốc gia nói trên đã có hiệu 
quả rõ rệt, đã có bước tiết lớn trong quá trình thực hiện, 
nhưng đang xuất hiện những thách thức mới trong công 
tác xóa đói giảm nghèo hiện nay cũng như trong thời 
gian tỚI : 

Một là, hiệu quả xóa đói giảm nghèo không bền 
vững, nguy cơ tái nghèo đang xuất hiện trở lại. Hoặc là 
chỉ cần một thành viên trong gia đình bị ốm đau, bệnh 
tật, gia đình gấp hoạn nạn, sản xuất bị thiên tai... thì đói 
ngheo lại xuất hiện trong chính gia đình họ. 

Hai là, năng lực sử dụng vốn, khả nắng hấp thu vốn 
vay trong một bộ phận hộ nghèo rất thâp. Ở một số 
vùng miên núi, một sô hộ đồng bào dân tộc nhận tiền 
về, cho vào ống tr€ - nứa cất lên mái nhà, đến kỳ hạn 
cán bộ tín dụng đến thu lãi và thu nợ, họ mang nguyên 
xi số tiền đó đưa tra ! Hoặc là tiền vay về không đầu tư 
cho phát triển sản xuất... mà chỉ cho tiêu dùng : mua 
Øao ăn, mua quân áo, sắm đồ dùng gia đình,... nhiều 
nơi khác, hộ nghèo cũng không biết sử dụng vốn để 
làm gì, do điều kiện sản xuất, kinh doanh và môi 
trường quá khó khăn, nhất là ở vùng núi cao, vùng sâu, 
vùng xa. 

Ba là, nợ quá hạn gia tăng, nguôn vốn cho vay hộ 
nghèo. bị cạn kiệt. Như trên đã đê cập nguồn vôn cho 
VaY của Ngân hàng phục vụ người nghèo gôm hai 
phân : vôn ngân sách cập và vôn huy động. Đương 
nhiên, để huy động được vốn trong xã hội phải có lãi 
suất hợp lý. Song lãi suất cho vay hộ nghèo luôn thấp 
hơn lãi suât thông thường. Cụ thê như hiện nay lãi suât 
cho vay thông thường của các Ngân hàng thương mại 
là 0,7 - 0,85%/tháng, còn lãi suất cho vay vốn đối với 
hộ nghèo là 0,6%/tháng. Nhưng để huy động được vốn 
thì Ngân hàng phục vụ người nghèo phải đưa ra lãi suất 
huy động tối thiểu là 0 ,Š%/tháng, với lãi suất quá thấp 
so với mặt bằng lãi suất chung là 0,5 - 0,6%, thì không 
thể huy động được vốn. Các doanh nghiệp và các Ngân 
hàng thương mại không thể tiếp tục đóng góp thêm vôn 
cho Ngân hàng phục vụ người nghèo. Do đó, chỉ còn 
trông chờ vào vôn thu nợ đề tiếp tục cho vay. Hiện nay, 
nhiều khoản cho vay chưa đến hạn, nên chưa thu được 
nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn còn thấp, nhưng do nhiều nguyên 
nhân khác nhau nên nhiều hộ nghèo sẽ không thê trả 
nợ đúng hạn. Tỷ lệ nợ quá hạn gia tăng, thu nợ không 
đúng đã làm hạn chế quay vòng đồng vốn chu kỳ vay 
tiếp theo. Ở nhiều tỉnh, nhiều huyện, nguồn vốn cho 
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vay của Ngân hàng phục vụ người nghèo chủ yếu dựa 
vào chi tiêu nguồn vôn câp trên phân bổ và chuyển về. 
Hiện nay giải ngân vốn cho vay hộ nghèo và thu nợ ở 
CƠ SỞ do mạng lưới của Ngân hàng nông nghiệp và 
phát triển nông thôn làm đại lý, với mức phí chung là 
0,35%, trong đó 0,1% phải trả cho tô tương trợ vay vốn 
ở cơ sở, ngân hàng chỉ còn mức phí 0,2%. Với mức phí 
thấp như vậy, ở vùng đồng bằng có thể bảo đảm bù đắp 
đủ chỉ phí, còn ở các tỉnh trung du, miền núi, vùng sâu, 
vùng xa thì không thê bù đắp đủ các chi phí cho vay, 
thu nợ. Trong điều kiện món vay nhỏ, hộ vay ở phân 
tán, khoảng cách xa, đường sá đi lại khó khăn quá trình 
cho vay vôn tới các hộ nghèo càng bị cần trở. Điều 
đáng chú ý là hiện nay đang có quá nhiều tổ chức, đơn 
vị (Kho bạc nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, 
các đoàn thể) cho vay vốn tới hộ nghèo, nguồn vốn 
phân tán, hoạt động chồng chéo, do đó hạn chế phần 
nào hiệu quả cũng như quản lý nhà nước về hoạt động 
tiên tệ - tín dụng. Đương nhiên, hoạt động tín dụng của 
các đoàn thể có mặt tốt là hỗ trợ ` vôn đúng hộ nghèo 
thành viên của tổ chức đó, góp phân đôi mới nội dung 
hoạt động của các đoàn thê... nhưng về lâu dài không 
thể cứ duy trì tình trạng đó được. 

Trong thập niên tới, xóa đói giảm nghèo chắc chắn 
vấn được coi là chương trình lớn của quốc gia. Qua 
kinh nghiệm thực tế các nước trên thế giới cho thấy nếu 
Việt Nam đạt được các : TỤC tiêu về phát triển kinh tế - 
xã hội, thì giảm bớt dân tình trạng nghèo đói và bản 
thân việc giải quyết tốt vấn đề nghèo đói cũng thúc đây 
phát triển kinh tê - xã hội một cách vững chắc. Để thực 
hiện có hiệu quả chiến lược trên, chúng tôi xin đề xuất 
một số giải pháp sau đây : 

1 - Thành lập Ngân hàng chính sách hoạt động 
không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thực hiện việc 
xóa đói giảm nghèo. 

Ở hầu hết các nước đều có một định chế tài chính 
hoạt động với tư cách là Ngân hàng chính sách của 
quốc gia, có tính chất phi lợi nhuận. Ở Việt Nam thành 
lập Ngân hàng chính sách đã được ghi trong Luật Ngân 
hàng nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng, có hiệu 
lực thi hành từ 1-10-1998, song cho đến nay ngân hàng 
này vẫn chưa ra đời. 

Hiện nay ở nước ta cùng với Ngân hàng phục vụ 
người nghèo hoạt động như một ngân hàng chính sách, 
hệ thống Kho bạc nhà nước cũng thực hiện một số loại 
tín dụng chính sách trong đó có mục tiêu phục vụ đối 
tượng đói nghèo, hoạt động tín dụng cho các thành 
viên nghèo của các tô chức chính trị - xã hội... Ngoài 
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ra còn có các chương trình cho vay do các ngân hàng 
khác thực hiện. Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng 
sông Cửu Long thực hiện chính sách cho vay vôn phát 
triển nhà ở trong vùng. Ngân hàng công thương Việt 
Nam thực hiện chính sách cho sinh viên vay vôn học 
tập. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 
thực hiện chính sách cho vay vốn làm nhà ỏ Ở trên cọc, 
cho vay vốn khắc phục bão lụt, cho vay vốn đánh bắt 
cá xa bờ... Do đó, cần sớm tông kết hoạt động của các 
ngân hàng và chương trình nói trên, sớm có kế hoạch 
thành lập Ngân hàng chính sách, mà nòng cốt là à Ngân 
hàng phục vụ người nghèo. Như vậy, nguồn vốn cho 
vay chính sách được tập trung, cơ chế tài chính dễ xử 
lý, hiệu quả hoạt động của ngân hàng và hiệu quả sử 
dụng vốn của đối tượng chính sách được nâng cao, việc 
quản lý vốn ngần sách và quản lý hoạt động ngân hàng 
được rõ ràng và minh bạch hơn. Song trong giai đoạn 
trước mắt, mạng lưới Ngân hàng chính sách nên mở chi 
nhánh tới đâu ở các tỉnh miền núi, là vấn đề cần được 
tính toán chặt chẽ, sao cho phù hợp và hiệu quả. 

2 - Có cơ chế tài chính rõ ràng trong việc giải 
quyết nguồn vốn cho vay xóa đói giảm nghèo. 

Trong đầu thập niên tới, nền kinh tế Việt Nam phải 
phán đấu để đạt được các. mục tiêu đề ra về tăng 
trưởng, về GDP bình quân đầu người như Dự thảo Văn 
kiện Đại hội IX của Đảng nêu. Song ` vấn đề việc làm 
và xóa đối giảm nghèo có những yêu cầu mới, cấp bách 
cần giải quyết. Do đó, cần có cơ chế tài chính rõ ràng, 
tích cực, ồn định ngay từ đầu giải quyết nhu cầu vốn 
ngày càng tăng cho vay người nghèo, theo các hướng : 
Một là, có nghị quyết dành một tỷ lệ nhất định GDP 
hằng năm, hoặc kim ngạch xuất khẩu dầu thô và thuế 
thu nhập cá nhân ; một tỷ lệ nhát định tiết kiệm trong 
chi tiêu ngân sách các tỉnh, thành phố,... bổ sung nguồn 
vốn cho vay xóa đói giảm nghèo. Hai là, Ngân hàng 
Nhà nước cho vay | tái câp vôn cho Ngân hàng chính 
sách, trong một số tình huống khác được vay từ nguồn 
dự trữ. 

3 - Quản lý dịch vụ tài chính vỉ mô cho người 
nghèo theo thông lệ quốc tế, phù hợp thực tế 
Việt Nam. 

Thực tế cho thấy, thời gian qua hoạt động tín dụng 
của các đoàn thể : phụ nữ, thanh niên, công đoàn, nông 
dân... đã từng gây khá nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho 
răng nên gom tất cả vào Ngân hàng hay Kho bạc Nhà 
nước để dễ hoạt động. Theo chúng tôi, trong đầu thập 
niên tới, môi trường pháp lý, CƠ chế quản lý kinh tế - 
xã hội của nước ta sẽ ngày càng ổn định, chặt chẽ hơn. 
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Do đó, các nguồn vốn, các chương trình, dự án,... của 
các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội vẫn nên 
hạch toán riêng và quản lý riêng. Nhưng để hoạt động 
này có hiệu quả cần được giao cho Ngân hàng chính 
sách làm đại lý giải ngân, thu nợ, thu lãi, quản lý ngân 
quỹ. Các đoàn thể, các tô chức chỉ nên tập trung làm 
công tác xác định thành viên nghèo có nhu cầu vay vốn 
đích thực, giúp đỡ người nhận vốn vay, sử dụng vốn 
đúng mục đích và có hiệu quả, thực hiện công tác 
khuyến nông, ... Nội dung quản lý nói trên cần đưa vào 
văn bản pháp quy của Nhà nước, có thể là một chương, 
một điều trong Nghị định quản lý hoạt động ngân hàng 
và của các tổ chức khác. 

4- Tranh thủ thu hút vốn tài trợ quốc tế cho xóa 
đói giảm nghèo. ˆ 

Những năm gân đây, các tổ chức tài chính - tiền tệ 
của quốc tế như : WB, ADB,... đã chuyển hướng sang 
không chỉ tài trợ, cho vay đầu tư cho phát triển, mà còn 
nhằm vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Đầu tháng 11- 
1999, ADB đã chính thức chấp nhận xóa đói giảm 
nghèo là mục tiêu chính của mình. Các khoản cho vay 
của ADB được tập trung, vào hỗ trợ các dự án góp phân 
trực tiếp hay gián tiếp xóa đói giảm nghèo. Chẳng hạn 
như : ADB trong khi xem xét quyết định tài trợ vốn 
làm đường giao thông ở một quốc gia, đều tính toán 
xem con đường đó có đi qua khu vực dân cư nghèo hay 
không, có tác động cải thiện điều kiện sống cho cộng 
đồng người nghèo hay không. Tương tự, trước khi WB 
phê duyệt dự á án cho vay xây dựng một mạng lưới điện 
mới ở một quốc gia họ đều xem xét liệu khu vực nông 
thôn có được hưởng lợi từ dự á an, được cung cấp điện 
hay không. Biện pháp cụ thể là phải làm tốt các khâu : 
lập dự án, đàm phán, tổ chức khảo sát, bố trí cán bộ 
điều hành dự án, bố trí vốn đối í ứng, giải phóng mặt 
bằng và thực hiện đúng các cam kết. 

Hoạt động tài trợ của các tổ chức chính phủ và phi 
chính phủ phân lớn là phi lợi nhuận, vì mục tiêu nhân 
đạo, giúp nâng cao năng lực và cải thiện điều kiện sống 
của người nghèo,... Giải pháp cần được thực hiện là đa 
phương hóa, đa cực hóa, đa dạng hóa việc thu hút 
nguôn tài trỢ ; đồng thời tích cực giới thiệu, tuyên 
truyền, tiếp cận,... các chương trình, dự án có nhu câu 
xóa đối giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cải 
thiện môi trường, giáo dục tiểu học, phòng chống bệnh 
tật, ... cho các tổ chức quốc tế. Tiếp theo là tổ chức 
thực hiện có hiệu quả, thực hiện đúng các cam kết của 
dự ân. Q 
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Đặt dumnơ tị tHí của Đai từ 
“dân cŨt” 


Báo cáo chính trị trình Đại 

hội IX của Đảng, tôi thấy văn 
bản đã được chuẩn bị rất công phu. 
Nhiều vấn đẻ thực tiễn mới nảy sinh 
được bồ sung phù hợp. có sự lý giải 
sâu sắc, có sức thuyết phục. Tôi 
hoàn toàn tán thành và rất tâm đắc 
việc bổ sung từ “dân chủ” vào mục 
tiêu chung : “Đi lên chủ nghĩa xã 
hội là con đường duy nhất đúng để 
xây dựng Tổ quốc ta dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”. Việc bổ sung từ này vào 
là rất kịp thời, chính xác, đúng đắn 
và đáp ứng nguyện vọng tha thiết 
của nhân dân, làm cho mục tiêu sự 
nghiệp cách mạng nước ta ngày 
càng đây đủ, sâu sắc và rõ ràng hơn, 
mang bản chất của CNXH ngày 
càng đặc sắc hơn, đồng thời có sự 
thống nhất giữa văn kiện Đại hội 
với Cương lĩnh chính trị và Điều lệ 
Đảng. Tuy nhiên, tôi xin đề nghị 
hoán đổi vị trí của hai từ “công 
bằng” và “dân chủ” thành : “dân 
giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, 
công bằng, văn minh”, bởi mấy lý 
đo sau : 

Một là : Trong Cương Ĩnnh 
chính trị năm 1991, Đảng ta xác 
định : “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà 
nhân dân ta xây dựng là một xã hội : 
Do nhân dân lao động làm chủ” 
(trang 8). Đây là đặc trưng của 
CNXH được đặt ở vị trí đầu tiên, vì 
đân chủ là bản chất của CNXH, là 
mong muốn và nguyện vọng thiết 
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tha của nhân dân, là yếu tế hàng đầu 
bảo đảm sự tôn tại của CNXH và 
cũng là điểm khác căn bản về chất 
so với các chế độ xã hội trước đó. 
Đông thời, khi xác định những 
phương hướng cơ bản trong quá 
trình xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ 
quốc, Cương lĩnh năm 1991 đã chỉ 
rõ : “Một là, xây dựng Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa, nhà nước cửa nhân 
dân, do nhân dân, vì nhân dân, 
lấy liên minh giai cấp công nhân với 
giai cấp nông dân và tâng lớp trí 
thức làm nên tảng, do Đảng Cộng 
sản lãnh đạo. Thực hiện quyền làm 
chủ đây đủ của nhân dân, giữ 
nghiêm kỷ cương xã hội, chuyên 
chính với mọi hành động xâm phạm 
lợi ích của Tổ quốc và của nhân 
dân” (trang 9) và : “Toàn bộ tổ chức 
và hoạt động của hệ thống chính trị 
nước ta trong giai đoạn mới là nhăm 
xây dựng và từng bước hoàn thiện 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm quyền lực thuộc về nhân dân. 
Dân chủ gắn liên với công bằng xã 
hội phải được thực hiện trong thực 
tẾ cuộc sống trên tất cả các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 
thông qua hoạt động của Nhà nước 
do nhân dân cử ra và bằng các hình 
thức dân chủ trực tiếp” (trang I9). 
Mặt khác, trong phần mở đầu của 
Điều lệ Đảng (khóa VIII) cũng xác 
định : “Mục đích của Đang là xây 
dựng nước Việt Nam độc lập, đân 
chủ, giàu mạnh, xã hội công băng, 
văn minh, thực hiện thành công chủ 
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nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ 
nghĩa cộng sản” (trang 4). 

Như vậy, trong Cương Ĩnh 
chính trị năm 1991 và Điều lệ Đảng 
(khóa VIII), ở những vấn đề cốt yếu 
nhất, Đảng ta luôn xác định “dân 
chủ” trong xây dựng CNXH ở vị trí 
hàng đầu. Vì vậy, để có sự thống 
nhất chặt chẽ giữa Cương lĩnh chính 
trị, Điều lệ Đảng và Dự thảo Báo 
cáo chính trị lần này, cần để chữ 
“dân chủ” trước “công bằng” trong 
mục tiêu chung. 

Hai là : Trong Di chúc lịch sử 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 
1969, Người viết “Điều mong muốn 
cuối cùng của tôi là : Toàn Đảng, 
toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây 
dựng một nước Việt Nam hòa bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 
mạnh, và góp phân xứng đáng vào 
sự nghiệp cách mạng thế giới” (), 
Không phải ngẫu nhiên mà Bác lại 
đặt từ “dân chứ” trước chữ “giàu 
mạnh”. Vì trong rất nhiều bài nói, 
bài viết và huấn thị, cũng như trong 
thực tế hoạt động cách mạng của 
Người, Bác luôn đề cao, coi trọng 
và thực hiện dân chủ một cách mâu 
mực. Bác thường xuyên yêu cầu 
mọi cán bộ, đảng viên, công chức 
nhà nước phải phát huy quyền làm 
chủ đầy đủ của nhân dân. Dân chủ 
đối với Bác được xác định rất rõ 
ràng ở hai khía cạnh : Địa vị pháp lý 
của nhân dân ta được Bắc chỉ rõ : 
Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao 
nhất là dân, vì dân là chủ, và quyền 
sở hữu địa vị pháp lý của nhân dân 
thì Bác khẳng định : “Dân chủ là thế 
- ? là dân làm chủ” 2) Bác còn 

¡: “Dân chủ là của quý báu nhất 
của vn dân” @). Do đó, để hiểu 
đúng đăn và làm theo ý Bác thì dân 
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chủ phải là : “Dân là chủ và dân làm 
chủ”. Vì thế, mục tiêu của xã hội 
XHCN trước hết phải là dân chủ, 
bởi chỉ khi nào nhân dân thực sự là 
chủ thì lúc đó mới có cơ sở thực tiễn 
để thực hiện quyền làm chủ của 
mình một cách đầy đủ. 

Cho nên, để từ “dân chứ” lên 
trước có ý nghĩa sâu sắc và phù hợp 
hơn với thực tế cuộc sống và cũng là 
mong muốn của Bác và hợp ý Đảng, 
lòng dân. 

Ba là : Xét về cầu trúc ngôn ngữ 
thì từ “dân chứ” có nội hàm rộng 
hơn từ “công băng”. Vì trong “dân 
chứ” đã bao hàm cả “công bằng”. 
Mặt khác, một xã hội có dân chủ 
thực sự tất yếu phải có sự công bằng 
theo nghĩa đầy đủ của nó. Hay nói 
cách khác, muốn có một xã hội công 


bằng phải bắt nguồn từ một xã hội 
dân chủ thực sự. Khi “Dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra” thì rõ 
ràng dân đang thực hiện quyền bình 
đẳng và được thể hiện sự công bằng 
xã hội của mình rất thiết thực, cụ thể 
và xác đáng. Do đó, để từ “đân 
chủ” trước “công bằng” cũng hợp lý 
hơn. 

Bốn là : Chưa bao giờ nhân dân 
ta lại tha thiết mong muốn được 
phát huy quyền làm chủ một cách 
rộng rãi, cởi mở và thông thoáng 
như hiện nay. Đó là nguyện vọng 
chính đáng và cũng là đòi hỏi bức 
xúc của thực tế cuộc sống. Được 
sống, học tập và làm việc trong một 
xã hội dân chủ, nhân dân sẽ nhất 
định vượt qua mọi khó khăn gian 
khô, đồng tâm hiệp lực đưa sự 
nghiệp cách mạng nước ta tiến lên. 
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Như Đảng ta từng chỉ ra, dân chủ, 
hay là quyền làm chủ của nhân dân, 
vừa là động lực vừa là mục tiêu cao 
cả của sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, vì thế, thực hiện tốt dân 
chủ sẽ củng cố và tăng cường lòng 
tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của 
Đảng, vào chế độ dân chủ XHCN và 
tiền đồ rạng rỡ của dân tộc ta. 

Tôi nghĩ răng xã hội dân chủ ở 
đây hiểu đúng nghĩa là xã hội do 
nhân dân lao động là chủ và làm 
chủ. Nó hoàn toàn xa lạ và không 
thể lầm lẫn được với kiểu xã hội dân 
chủ phương Tây. Xác định dân chủ 
là đặc trưng cơ bản hàng đầu trong 
xã hội XHCN thực chất là xác định 
địa vị là chủ và làm chủ của nhân 
dân vào đúng vị trí và vai trò của họ 
trong lịch sử. Q 


VỀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN... 


(Tiếp thco trang 38) 


máu thịt giữa Đảng và quần chúng. Mỗi công việc 
của Đảng phải giữ nguyên tắc liên hệ chặt chẽ với 
nhân dân, không được quan liêu, xa rời nhân dân. 

Không có quản chúng nhân dân thì “không có 
Đảng. Đảng là “sản phâm”, là “con nòi” của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động. Sức mạnh của 
Đảng là ở chỗ gắn bó mật thiết với dân, có đường lối 
chiến lược, sách lược đáp ứng đúng nguyện vọng, lợi 
Ich của dân. Quần chúng nhân dân cần có Đảng lãnh 
đạo, tổ chức thì mới có thể làm nên sự nghiệp lớn. 
Song vì Đảng là người lãnh đạo, nên Đảng phải chịu 
trách nhiệm trước sự nghiệp của quần chúng, đồng 
thời chịu trách nhiệm đối với cả bát cơm manh áo 
trong đời sống hàng ngày của quần chúng. 

Hồ Chí Minh dạy rằng : Chính sách của Đảng và 
Nhà nước là phải hết sức chăm nom đến đời sống 
nhân dân. Nếu dân đói, dân rét, dân dốt, dân ốm đau, 
bệnh tật là Đẳng và chính phủ có lỗi. 

Trước khi đi xa, Người dặn lại rằng : “nhân dân 
ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cân cù. Từ ngày 
có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất 
trung thành với Đảng. 


Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển 
kinh tê và văn hóa, nhăm không ngừng nâng cao đời 
sông của nhân dân” 0). 


* * 


Từ Mác, Ăng-ghen đến Lê-nin và cho đến 
Hồ Chí Minh, thực tiễn về Đảng vô sản cầm quyền 
càng phát triển phong phú bao nhiêu, thì các vẫn đề 
đặt ra đòi hỏi phải được nghiên cứu, giải quyết - đề 
cho Đảng có thể làm tròn vai trò cầm quyền - càng 
trở nên cấp thiết và quan trọng bấy nhiêu. 

Hồ Chí Minh, với tất cả tấm lòng vì Đảng, vì 
nước, vì dân, đã dày công rèn luyện, vun đắp cho 
Đảng ta trưởng thành, những mong Đảng mãi mãi 
xứng đáng với truyền thống anh hùng của dân tộc và 
thực hiện trọn vẹn sứ mệnh vẻ vang là đội tiên phong 
của giai cấp công nhân Việt Nam. Những lời dạy và 
kinh nghiệm quý báu của Người trong suốt quá trình 
lãnh đạo Đảng ta, nhất là trong điều kiện Đảng đã 
cầm quyên, luôn luôn thấm nhuần trong đường lối 
xây dựng Đảng, luôn luôn nhắc nhủ chúng ta : Hãy 
làm tròn nhiệm vụ “người lãnh đạo, người đây tớ thật 
trung thành của nhân dân”. CÀ 


(7) Hồ Chí Minh : Sđở. t 12, tr 511 
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NGUYÊN TRUNG THỰC 


RONG chuyến đi công tác 
ở tính H vừa rôi, thây 


đồng chí Bí thư tỉnh ủy 
chân đi tập tễnh, tôi bèn hỏi thì 
được anh trả lời : “Hôm nọ chơi 
cầu lông, bị đối phương bỏ nhỏ 
một quả hiểm hóc quá, mình 
không đỡ kịp nên bị ngã, cái 
chân phải bị bong gân. Rất may 
là cũng nhẹ thôi, bóp thuốc mấy 
hôm, bây giờ đã có thể đi lại 
được rồi”. 

Nhân chuyện đó, trong bữa 
cơm trưa, sau máy ly rượu khai 
vị, đông chí chánh văn phòng 
tính ủy thành thật tâm sự với 
tôi : “Mấy cậu nhân viên của em 
nó đốt quá anh ạ. Em đã dặn đi 
dặn lại chúng nó, khi chơi cầu 
lông với “Sếp” phải chú ý giữ 
mấy nguyên tắc : 

Một là, không được thắng 
“Sếp” mà phải thua ; nhưng. phải 
làm sao để “Sếp” cảm thấy là 
các cậu thua thật sự chứ không 
phải nịnh “Sếp” mà cố ý thua. 
Muốn thế phải chơi thật quyết 
liệt, nhưng phải tạo cơ hội để 
“Sếp” làm bàn và tuyệt đối 
không được chơi những quả quá 
hiểm hóc làm cho “Sếp” không 
đỡ được. 

Hai là, khi “Sếp” vụt cầu, 
các cậu phải đỡ cho khéo và cố 
ý nâng lên để khi quả cầu qua 
lưới, “Sếp” có thể vụt tiếp được 
thêm một, hai quả nữa. Đến quả 
thứ ba trở đi thì phải giả vờ 
không đỡ được. Nhưng giả vờ 
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cũng phải cho khéo, làm sao để 
“Sếp” thấy khoái chí vì chiến 
tích của mình. 

Ba là, khi tấn công không 
được quá nhẹ nhàng, nhưng 
cũng không được chơi quá hiêm, 
quá ác. Phải làm sao cho “Sếp” 
có thể đỡ được những quả vụt 
của các cậu ; tuyệt đối không 
được để “Sếp” phải “phơi bụng” 
trước bàn dân thiên hạ. 

Bốn là, phải thua “Sếp”, 
nhưng thua sát nút, không được 
để thua với khoảng cách quá xa, 
để bị lộ. 

Mặc dù em đã dặn đi, dặn lại 
như thế rồi nhưng không hiểu 
sao chính cậu lái xe của “Sếp” 
lại chơi khăm “Sếp” đến như 
thế. Em mắng, nó bèn gãi đầu, 
gãi tai nhận tội và phân bua : 
“Chẳng hiểu sao khi vào cuộc, 
cái máu ăn (hua của em nó cứ 
bốc lên theo bản năng. Thấy 
“Sếp” hớ hênh, em bèn bỏ nhỏ, 
không ngờ lại gây nên nông 
nôi này. Lân sau em xin rút kinh 
nghiệm..." 

Nhân chuyện kể của đồng 
chí Chánh Văn phòng tỉnh ủy, 
tôi bèn nhớ lại câu chuyện của 
đồng chí bảo vệ Bác Hồ hồi ở 
chiến khu Việt Bắc về việc Bác 
chơi bóng chuyền. (Chuyện này 
tôi được nghe khi cùng nghỉ với 
đồng chí đó tại nhà điều dưỡng 
của Trung ương ở Đầm Vạc, thị 
xã Vĩnh Yên, tính Vĩnh Phúc 
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ngày nay - NTT). Đồng chí bảo : 
“Hỏi ở Việt Bắc, hầu như chiều 
nào khi hết giờ làm việc Bác 
cũng chơi bóng chuyền với anh 
em chúng tôi. Khi chơi bố già 
cũng hăng máu lắm và cũng có 
những quả hiêm hóc ra trò. Bọn 
tôi đều có tâm lý tạo điều kiện 
cho Bác làm bàn. Nhưng hành 
động đó không qua mặt Bác 
được. Bác biết ngay và bèn 
mắng : “Chơi thể thao mà các 
chú cũng nịnh cấp trên như thế 
thì đừng chơi nữa”. Từ đó hễ vào 
cuộc là chúng tôi chơi quyết liệt 
ngay từ đầu. Bố già cũng nhiều 
phen phải ngã sóng soài đề cứu 
bóng. Mà quả thật, chơi như thế 
thoải mái hơn nhiêu”. 

Hiện nay hầu như địa 
phương nào cũng có phong trào 
các “Sếp” đua nhau chơi cầu 
lông, bóng bàn... Ở những địa 
phương có điều kiện như Hà Nội, 
TP Hồ Chí Minh... thì các “Sếp” 
còn chơi cả quần vợt. Một số địa 
phương có sáng kiến tổ chức các 
giải bóng bàn, cầu lông hay 
quân vợt dành riêng cho đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo. Điều đó cũng 
chẳng sao và theo tôi còn nên 
khuyến khích. Nhưng đã chơi 
thì phải với tỉnh thân thể thao 
thật sự chữ đừng nịnh các “Sếp” 
làm cho bản chất của thể thao bị 
méo mó, biến dạng như cái 
chuyện ở tỉnh H mà tôi vừa kể. 

Chơi thể thao là chuyện nhỏ. 
Làm công tác đảng và chính 
quyền là chuyện lớn. Chuyện 
nhỏ mà nịnh thì cái hại có thê là 
không lớn. Còn chuyện lớn mà 
nịnh thì chắc chắn là cái hại 
không nhỏ. Và cái họa lại càng 
không nhỏ. C 
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QUAN HÊ VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU 


ĂM 2000, Việt Nam và Liên minh châu Âu 
N= kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ 

ngoại giao (28-11-1990 - 28-11-2000) và 
5 năm ngày ký Hiệp định khung về hợp tác Việt 
Nam - EU (17-7- 1995- 17- 7-2000). Năm, mười năm 
qua tuy thời gian rất ngăn, nhưng quan hệ hữu nghị 
và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và EU đã đạt 
được những: kết quả lớn, tạo tiền đề cho những bước 
phát triển tiếệp theo. 

EU bao gồm 15 nước thành viên (D với dân số 
trên 360 triệu dân, GDP khoảng 10 000 ti USD, thu 
nhập binh quân trên 20 000 USD/người, có nên khoa 
học và công nghệ phát triển cao, là đối thủ cạnh 
tranh về kinh tế, thương mại, văn hóa - khoa học - kỹ 
thuật... với các đối tác lớn. Trong nhóm 7 nước công 
nghiệp hàng đầu trên thế giới (G7) thì EU có 4 nước 
(Đức, Anh, Pháp, I-ta-li-a). Ngoài ra, cộng đồng 
người Việt ở khu vực này khá lớn với con số trên 
dưới 500 000 người, trong đó đội ngũ trí thức và cán 
bộ kỹ thuật - công nhân lành nghề chiếm một tỷ lệ 
không nhỏ. Họ luôn luôn hướng về Việt Nam và 
muôn có đóng góp để xây dựng quê hương. Từ lâu, 
chúng ta đã rất coi trọng và dành ưu tiên cho việc 
phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với EU. Ngay 
trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhât đât 
nước của nhân dân ta, khu vực lây - Bắc Âu này 
cũng là nơi có phong trào quần chúng đoàn kết ủng 
hộ Việt Nam rât mạnh mẽ và là những nước đầu tiên 
ở phương Tây lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 
dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam) mở đầu là Thụy Điển (11-1-1969). Tình 
cảm đoàn kết với Việt Nam in đậm trong trải tim của 
thế hệ thanh niên những năm 60 và 70, thế hệ đang 
có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị 
và xã hội... của các nước Tây - Bắc Âu mà đa phần 
hiện nay là thành viên EU (trừ một số nước như 
Thụy Sĩ, Na-Uy, Ai-xơ-len và Man-ta). 


ĐINH TÍCH ° 


Trong quan hệ giữa Việt Nam và EU, các mối 
quan hệ hợp tác song phương giữa ta với các nước 
thành viên EU mang tính quyết định. Bởi lẽ, quan hệ 
này mang tính đặc thù giữa Việt Nam và các nước 
EU , riêng biệt, như quan hệ của Việt Nam VỚI Thụy 
Điển và các nước Bắc Âu có những điểm khác với 
quan hệ hợp tác giữa ta với Pháp, Đức, Anh... Tuy 
vậy, mối quan hệ chính trị và ngoại giao giữa ta với 
các nước EU nhìn chung là tốt đẹp, không, bị cản trở 
bởi các vấn đề do lịch sử để lại, như đối với Pháp và 
Đức, hai nước có tiềm năng lớn về mọi. mặt (ta và 
bạn đã và đang phối hợp với nhau để giải quyết tốt 
những vấn đề tôn đọng). EU coi trọng vai trò và Vị 
trí của Việt Nam trong khu vực Đông - Nam Á, trong 
quan hệ hợp tác Á - Âu, tại các diễn đàn quốc tẾ và 
Việt Nam là một đối tác có tiềm năng về kinh tế, 
thương mại, đầu tư... trong tương lai. 

Sự nghiệp đổi mới của ta có sức hấp dẫn lớn đối 
với dư luận EU, đặc biệt là chính sách đối ngoại rộng 
mỡ, đa dạng hóa, đa phương hóa, „ từng bước hội nhập 
khu vực và quốc tế, là bạn của tất cả các nước, phần 
đấu cho một Việt Nam hòa binh, độc lập, thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ và văn minh, góp phân tích cực vào 
hòa bình, hữu nghị và phát triên trên thể giới. Sự hấp 
dẫn đó tạo thêm sức mạnh cho chính sách phát triển 
quan hệ hữu nghị và hợp tác của Việt Nam với EU 
trong hơn 10 năm qua, trong hiện tại và tương lai. 
Tuy quan hệ song phương của Việt Nam và các nước 
thành viên EU mang tính quyết định, nhưng EU là 
một liên minh kinh tế đang hướng tới những thể chế 
hợp tác chặt chẽ hơn không những trong kinh tế, mà 


* Phó vụ trưởng, Bộ ngoại giao 

(1) Anh, Áo, Ai-len, Bí, Bò Đào Nha, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, 
Hy Lạp, I-ta-li-a, Lúc-xăm-bua, Pháp, Phân Lan, Tây Ban Nha và 
Thụy Điển 


S5 


Thế giới : Vấn đề, sự hiện 


cả về chính trị và an ninh quốc phòng. Các thể chế 
của EU ngày càng chặt chế và ràng buộc các nước 
thành viên. Họ thực hiện một ý tưởng “thống nhất 
trong đa dạng” nhằm phát triển nên kinh tế - xã hội 
của từng nước và khu vực. Về lâu dài, EU sẽ mở rộng 
ra ngoài phạm vi l5 nước thành viên như hiện nay và 
bao gôm nhiều nước Trung, Đông Âu và các nước 
láng giêng khu vực. Do vậy, việc hợp tác tốt VỚI Ủy 
ban châu Âu là rất quan trọng, trong các mối quan hệ 
song phương và đa phương với EU. 

Trên cơ sở các mối quan hệ chính trị ốn định và 
hiểu biết lẫn nhau, quan hệ về kinh tế, nhất là về hợp 
tác phát triển, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, 
khoa học - kỹ thuật... giữa Việt Nam và EU không 
ngừng phát triển. 

Về hợp tác phát triển, 10 năm qua, các nước EU 
dành cho Việt Nam khoản viện trợ ODA hơn 2 000 
triệu USD, trong đó phần lớn là viện trợ không hoàn 
lại để thực hiện nhiều dự án quan trọng về y tê, công 
nghiệp, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, cung câp 
nước sạch, hỗ trợ cải cách hành chính, xóa đói giảm 
nghèo, văn hóa, giáo dục - đào tạo... Ủy ban châu Âu 
(EC) - cơ quan hành pháp cao nhất của EU, cũng 
dành cho Việt Nam sự giúp đỡ rất có ý nghĩa. Trong 
những năm 1991 - 1995, viện trợ của EC chủ yêu tập 
trung vào các lĩnh vực phát triên nông thôn, nhân 
đạo, trong đó có chương trình tái hòa nhập cho người 
Việt Nam di tản hồi hương với tông kinh phí hơn 70 
triệu USD. Đây là một chương trình rất có hiệu quả 
và tiếp tục phát huy tác dụng thông qua quỹ tín dụng 
cho người hồi hương và chương trình phát triên 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra EC còn hỗ trợ về 
bảo vệ môi trường, các tô chức phi chính phủ, hỗ trợ 
các doanh nghiệp EU đầu tư vào Việt Nam... Từ 
năm 1995 đến 2000, viện trợ của EC tiếp tục tăng lên 
từ 32 triệu Ecu/năm (tương đương trên 40 triệu USD) 
giai đoạn 1994 - 1995 lên 52 triệu Ecu/năm (tương 
đương 67 triệu USD) trong những năm 1996 - 2000. 
Viện trợ này tiếp tục được đầu tư vào các lĩnh vực ưu 
tiền trong chính sách chung của ta, như phát triển 
nông nghiệp, nông thôn, xóa đói giảm nghẻo, phát 
triên nguôn nhân lực, y tế, hỗ trợ cải cách hành 
chính, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế (như gIÚp 
ta trong quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức thương 
mại thế giới WTO)... Đây cũng. là các mục tiêu chủ 
yếu trong chiến lược hợp tác với Việt Nam của EC 
nhăm gÓP phần giúp nên kinh tế - xã hội Việt Nam 
phát triển ôn định và bền vững. Giữa ta và EU đều 
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cho rằng việc trin khai thực hiện các chương trinh 
hợp tác phát triển là có hiệu quả, tuy vậy do còn 
những vướng mắc về thủ tục và bệnh quan liêu, nên 
kết quả cũng có những hạn chế và chưa đáp ứng sự 
mong đợi của cả hai bên. 

Quan hệ buôn bán thương mại Việt Nam - EU 
phát triển rất khả quan, trong l0 năm từ 1990 - 1299 
với quy mô tăng trên 12 lần và tốc độ tăng bình quân 
mỗi năm là 32%. Năm 1999, tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu hai chiều đạt gần 4 500 triệu USD, trong 
đó Việt Nam xuất khẩu hơn 3 300 triệu USD, nhập 
khẩu l 120 triệu USD. 6 tháng đầu năm 2000, Việt 
Nam xuất khẩu sang EU đạt khoảng I 400 triệu 
USD. Những mặt hàng chủ yếu ta xuất khâu sang EU 
bao gôm hàng đệt may, giày dép, thủy. sản, cà phê, 
thủ công mỹ nghệ... Việt Nam nhập khẩu từ EU chủ 
yếu là máy móc, thiết bị công nghiệp, hóa chất, tân 
dược, thực phẩm chế biến... . Việt Nam và EU đã dành 
cho nhau chế độ đãi ngộ tối huệ quốc (MEN) và EC 
cam kết dành cho hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam chế 
độ ưu đãi phổ cập (GSP), gia hạn và tăng hạn ngạch 
nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam. Đặc biệt từ 
tháng 10-1999 đến nay, EC đã công nhận hơn 40 
doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào danh 
sách 1, tức là đạt. tiêu chuân chất lượng và vệ sinh 
của EU, được xuất vào thị trường EU mà không bị 
kiểm tra thường xuyên. Đây là một lợi thế quan trọng 
đối với các hàng xuất khâu thủy sản của ta và các 
doanh nghiệp chưa được công nhận vào danh sách | 
cân tiếp tục phần đầu đề đạt được tiêu chuẩn về chất 
lượng và vệ sinh mà EC quy định. - Tuy vậy, chúng ta 
cũng mong rằng EC không vi vân đề đó mà tạo ra 
nhưng hàng rào phi thuế quan đề cân trở thương mại 
giữa EU và các nước khác, nhất là đối với các nước 
đang phát triên. Hiện nay, xuất khẩu sang EU chiếm 
khoảng 25% tông kim ngạch xuất khâu của ta, trong 
khi đó, giá trị thương mại của EU với Việt Nam chi 
chiếm 0,12% tổng kim ngạch ngoại thương của họ. 
Do đó, việc nhập siêu đối với thị trường Việt Nam 
không có ảnh hưởng gì đối với quan hệ buôn bán - 
thương mại của EU nói chung. Tuy ,VậY, về lâu dài 
lúc nền kinh tế Việt Nam đã phát trên ôn định và có 
tích lũy khá, chúng ta cũng cân tranh thủ nhập khâu 
nhưng mặt hàng có ham lượng công nghệ và kỹ thuật 
cao từ khu vực Tây - Bắc Âu. Để thúc đây hơn nữa 
quan hệ thương mại với EU (trước hết là với 
các nước thành viên quan trọng như Đức, Pháp, Anh, 
I-ta-li-a), doanh nghiệp của ta cần phải năng động 
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hơn, đa dạng mặt hàng, tăng chất lượng, tìm hiểu luật 
lệ của EC, nắm bắt cơ hội và phối hợp tốt giữa các 
doanh nghiệp trong quan hệ buôn bán với EU... Thực 
tế vừa qua cho thấy vai trò “ngoại giao làm kinh tế” 
của ngành ngoại giao đã đóng góp đẳng kể trong 
việc thúc đấy buôn bán của Việt Nam với EU nói 
riêng và trong SỰ phát triển hợp tác nhiều mặt giữa 
Việt Nam và EU nói chung. 

Lĩnh vực hợp tác lớn thứ ba giữa Việt Nam và EU 
là đầu tư. Như trên đã đề cập, các nước EU có tiềm 
năng lớn về kỹ thuật, công nghệ cao và nguôn vốn 
đồi dào mà Việt Nam đang rất cần cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính sách 
đầu tư nước ngoài và những điều kiện vật chất, nhất 
là hạ tầng cơ sở của Việt Nam, ngày càng tốt hơn đã 
và đang tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư 
nước ngoài, trong đó có các nước EU. Tổng số vốn 
đăng ký đầu tư của EU vào Việt Nam tính đến nay 
đạt tới 5 380 triệu USD với 322 dự â an được cấp giây 
phép. Tuy vậy, 7] dự án đã hết hạn, giải thê hoặc 
chuyển nhượng vốn. EU còn 24] dự án với tổng sô 
vốn đăng ký là bị 380 triệu USD, chiếm 10% vốn dự 
án và 12,2% vốn đăng ký của các dự án đang hoạt 
động tại Việt Nam. Các nước EU đầu tư lớn vào Việt 
Nam gôm Pháp (104 dự á án, vốn đăng ký 1 789 triệu 
USD), Anh (29 dự án, vốn đăng ký là 1 047 triệu 
USD) và Hà Lan (36 dự án vôn đăng ký là 578 triệu 
USD)... Đầu tư của EU tập trung chủ yếu vào các 
ngành công nghiệp như dầu khí, điện, nước, xây 
dựng cơ sở hạ tầng, chế biến nông sản thực phẩm, 
viên thông, dịch vụ tài chính, ngân hàng... Các dự á an 
đầu tư của EU nhìn chung hoạt động có hiệu quả và 
đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của Việt Nam, đạt mức doanh thu 2,3 tỉ USD, thu hút 
trên 23 000 lao động Việt Nam. Tuy Vậy, SO với. tiềm 
năng và vốn đầu tư ra nước ngoài của EU, thì số vốn 
họ đầu tư vào Việt Nam còn quá nhỏ bé. Đầy cũng 
là điều mà các nhà hoạch định chính sách và giới 
doanh nghiệp của ta phải suy nghĩ làm sao thu hút 
được thêm đầu tư của các nước EU vào Việt Nam 
trong thời gian tới. 

Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, sự 
hợp tác giữa Việt Nam và EU ngày càng được mở 
rộng và đi vào chiều sâu. Trong những năm từ 1996 
đên 1999, EU tài trợ cho chương trình “liên kết các 
trường đại học khoa học và kỹ thuật” do cơ quan đại 
học của khối các nước có sử dụng tiếng Pháp (AUF) 
tổ chức. Tiếp đó là dự án “hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào 
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tạo” với 3 hợp phần chính là hỗ trợ về thể chế, về 
quản lý và về sư phạm nhằm tăng cường hiệu quả 
của mô hình giảng dạy, trước hết là trong các trường 
tiểu học. Ngoài ra, hàng trăm sinh viên, nghiên cứu 
sinh và công nhân kỹ thuật... của Việt Nam sang học 
tập, nghiên cứu hoặc thực tập tại các trường đại học, 
học viện, các cơ sở công nghiệp tại các nước EU theo 
chương trình hợp tác ngăn hạn hoặc dài hạn giữa hai 
bên. Trong năm 1998 - 1999, cuộc triển lãm nghệ 
thuật “Việt Nam ở thế kỷ XX"” đã được tô chức thành 
công ở Brúc-xen (Bi) và Pa-lóc- mô (I-ta-li-a) gÓp 
phần nâng cao hình ảnh về đất nước và con người 
Việt Nam với một nền văn hóa phong phú, đậm đà 
bản sắc dân tộc, nhưng cũng rất gần gũi với những 
giá trị nhân văn chung của nhân loại. Nhiều hoạt 
động văn hóa, văn nghệ khác cũng. được phối hợp tổ 
chức giữa các đối tác Việt Nam và EU. Sự hợp tác 
trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo có ý nghĩa 
lớn trong quan hệ giữa Việt Nam và EU, và đang có 
đà phát triên. Hiện nay, ngoài những Ïĩnh vực hợp tác 
lớn nói trên, quan hệ du lịch giữa Việt Nam và EU 
cũng có nhiều nét nôi bật thông qua những dự án hỗ 
trợ ngành du lịch Việt Nam, ,sóp phần hấp dẫn một 
lượng khách châu Âu đáng kể vào du lịch và tìm hiểu 
thị trường đầu tư, kinh doanh và buôn bán ở Việt 
Nam. Đây cũng là một tiêm năng lớn nếu chúng ta 
biết khai thác sẽ đóng góp không nhỏ cho SỰ phát 
triển các mối quan hệ hợp tác khác, trước hết là về 
chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư. 

Mười năm qua, đặc biệt là từ khi giữa ta và EU 
có Hiệp định khung về hợp tác (năm 1995): đến nay, 
quan hệ hợp tác giữa ta và EU đã chuyển về chất và 
đạt tới một tầm cao mới với chuyến thăm lịch sử của 
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến Ủy ban châu Âu ŒC) 
Ở Brúc-xen cùng với những cuộc trao đối thắng thắn 
và bô ích với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Rô-ma-nô 
Prô-di (Romano Prodi) cùng nhiều quan chức cấp 
cao của EC tháng 5- 2000. Đây cũng là chuyến thăm 
tiếp nối ngay sau khi Tổng Bí thư ta thăm hữu nghị 
chính thức Cộng hòa Pháp và Cộng hòa I-ta-li-a - hai 
thành viên quan trọng của EU và cũng là 2 đối tác 
lớn của Việt Nam ở Tây - Bắc Âu. EC đã chính thức 
công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị 
trường. Sự công nhận này tạo thêm điều kiện thuận 
lợi trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu 
tư giữa Việt Nam và EU. Quan hệ Việt Nam với EU 


(Xem tiếp trang 63) 
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VẤN ĐỀ ÐJ LÊN HIỆN ĐẠI HÓA 
CỬA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 


Cuộc chuyển biến vĩ đại của loài người từ 
| nên văn minh nông nghiệp sang nền văn 
® minh công nghiệp trên quy mô toàn thế 
giới được mở đầu bằng cuộc cách mạng công 
nghiệp cuối thế kỷ XVII. Trải qua quá trình hình 
thành và phát triển, cuộc cách mạng kỹ thuật đã 
tiến một bước dài kỳ diệu, tạo ra trình độ phát 
triển mới của nhân loại và ngày nay đang cuốn 
các dân tộc trên thế giới vào cuộc cách mạng 
mới - cách mạng tin học. Tuy nhiên, nhiều nước 
đang phát triển và chậm phát triển vẫn đang trong 
tiến trình phát triển công nghiệp hóa, thậm chí có 
những nước mới ở giai đoạn đầu. Đi lên hiện đại 
hóa của các nước đang phát triển là một vẫn đề 
lớn, có tác động đến tiến trình phát triển của 
loài người. 

Nhìn lai lịch sử, có thể thấy các dân tộc thuộc 
địa bị cuốn vào làn sóng văn minh với những địa 
vị và hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung số 
phận lịch sử là “mất sự lựa chọn”. Thời tiền hiện 
đại, khi các dân tộc trên thế giới nói chung còn 
chưa đủ sức và khả năng vượt qua ngưỡng cửa 
biên giới châu lục và đại dương, thì sự “phát hiện” 
các vùng đất xa xôi của tư bản phương Tây đã mở 
đường cho thời kỳ mở mang, xâm chiếm, đô hộ 
thuộc địa kéo dài suốt 5 thế kỷ. 

Trước khi chịu ảnh hướng của chủ nghĩa thực 
dân phương Tây, ở các xã hội thuộc địa đã xuất 
hiện những mầm mống tư bản chủ nghĩa. Nhưng 
những yếu tố ít ỏi đó chưa đủ mạnh và chưa có 
điều kiện để có thể tạo sự chuyển biến lớn trong 
kết cấu kinh tế - xã hội đất nước. Quá trình hiện 
đại hóa của các nước đang phát triên được mở đầu 
và thúc đây bởi quá trình quốc tế hóa, toàn cầu 
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hóa kinh tế với việc mở rộng và bành trướng 
phạm vi thế lực ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản 
thế giới. Như vậy, đi đôi với sự xâm lược trực tiếp, 
chủ nghĩa tư bản phương Tây đã phá vỡ cơ cấu và 
hệ thống kinh tế - xã hội khép kín truyền thống, 
tạo ra trong lòng xã hội cổ xưa những yếu tố tư 
bản mới và phương thức sản xuất tiền bộ hơn. 
Quá trình quốc tế hóa, toàn cầu hóa do phương 
Tây chi phối đúng là có tạo điều kiện cho sự phát 
triển của chủ nghĩa tư bản, thúc đây tốc độ hiện 
đại hóa kinh tế của các nước. Nhưng vì nó gắn 
liền với mưu đồ khai thác, bóc lột, thống trị và lợi 
ích thực dân nên không làm cho xã hội thuộc địa 
phát triên được bao nhiêu, nếu có cũng chỉ là sự 
“giả phát triển”. Sự chuyên biến từ xã hội truyền 
thống sang hiện đại mang tính cưỡng bức, bột 
phát, không xuất phát từ sự vận động bên trong 
của đất nước. Sự biện minh mang đầy màu sắc kỳ 
thị chủng tộc về cái gọi là truyền bá văn minh cho 
các dân tộc chậm tiến chỉ với mục đích làm giàu 
thêm cho chủ nghĩa tư bản trên sự nghèo đói và 
bần cùng của thuộc địa. Tác động của tiến trình 
mở rộng phạm vi thế giới tư bản chủ nghĩa, suy 
cho cùng, mang nhiều mâu thuẫn. Một mặt, ở góc 
độ nào đó, nó đưa tới sự tiến bộ. Nhưng đồng thời 
nó cũng là căn nguyên của những cuộc chiến 
tranh tàn khốc, của sự hủy diệt nhiều dân tộc và 
nhiều nền văn hóa, văn minh, của sự áp đặt bộ 
máy cai trị thuộc địa với nền độc lập chính trị giả 
hiệu, kinh tế què quặt, nên văn hóa lệ thuộc và 
mất dần bản sắc. Xã hội thuộc địa trì trệ và cô xưa 
bước vào đợt sóng hiện đại hóa một cách giả tạo, 
thực chất bị biến thành những vành đai ngoại vi 
rộng lớn cung ứng hàng hóa, nguyên vật liệu, bảo 
đảm siêu lợi nhuận trực tiếp cho các chủ tư bản 
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châu Âu, góp phần tạo ra một giai đoạn mới của 
sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. 

I. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, từ những 
năm 50, 60 một loạt các nước thuộc địa và phụ 
thuộc ở khắp các châu lục đã lần lượt giành được 
độc lập. Đại đa số các nước đang phát triển mới 
bước vào giai đoạn khởi đầu phát triển. Nhìn 
chung, lần đi lên hiện đại hóa thời kỳ hiện đại 
khác xa với giai đoạn cận đại. Lực thúc đấy là từ 
bên trong, từ nhu cầu và khả năng phát triển của 
đất nước. 

Do môi trường tự nhiên, vị trí địa lý, hoàn cảnh 
lịch sử, và nhất là trình độ sức sản xuất khác nhau, 
trong các giai đoạn khác nhau, các nước đang phát 
triển lựa chọn con đường hiện đại hóa theo những 
mô hình và cách thức khác nhau. 

Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông 
Âu đã khá thành công trong những thập kỷ đầu 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công cuộc hiện đại 
hóa ở các nước này đã đạt được những kết quả kỳ 
diệu. Nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, 
trong đó có sự sai lệch về định hướng, cách thức, 
bước đi, những ưu thế của sự phát triển ở các nước 
này dần bị cạn kiệt và các cuộc cải tổ tiếp đó lại 
gặp nhiều sai lầm trầm trọng nên đã dẫn tới sự tan 
rã cả thể chế xã hội. 

Trung Quốc đi theo con đường hiện đại hóa xã 
hội chủ nghĩa. Năm 1978, Trung Quốc tiến hành 
chính sách “cải cách, mở cửa”, chủ trương thực 
hiện 4 hiện đại hóa. Qua hơn 20 năm thực hiện cải 
cách, mở cửa, Trung Quốc đã đạt được những 
thành tựu to lớn : trở thành quốc gia có trình độ 
công nghệ tiên tiến, có mức tăng trưởng cao, liên 
tục, giữ vững ổn định chính trị, cải thiện và nâng 
cao đời sống nhân dân, giảm đói nghèo trên diện 
rộng. Năm 1999, tốc độ tăng trưởng GDP của 
Trung Quốc đạt 7,1%. Trong khi đó, các nước 
Đông Á đều thi hành chiến lược công nghiệp hóa 
hướng xuất khẩu, đã lập nên “kỳ tích Đông Á” về 
tăng trưởng kinh tế cao và bên vững. Trong hơn 
ba thập niên qua, đã trỗi dậy làn sóng tăng trưởng 
kinh tế Đông Á. Tỷ lệ tăng trưởng trung bình của 
các nước này đạt 7,3%/ năm (1965 - 1980), 8% 
(1980 - 1990) và 8,1% (1990 - 1998). Các nước 
Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan 
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đứng đầu trong hàng ngũ các nước đang phát triển 
vê tăng trưởng GDP, xuất khẩu, đầu tư nước ngoài 
trong những năm 90. 

Khu vực Mỹ La tỉnh bước vào đợt sóng hiện 
đại hóa sớm hơn so với châu Á và châu Phi, nên 
đã có kinh nghiệm về loại hình phát triển công 
nghiệp. Sau một thời gian thực hiện chiến lược 
công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (thập niên 50, 
60), những giới hạn, khiếm khuyết của mô hình 
phát triển bắt đầu bộc lộ và tác động các lĩnh vực 
kinh tế, xã hội. Bắt đầu từ giữa thập niên 80 đến 
đầu thập niên 90, hầu hết các nước Mỹ La tinh 
chuyển sang mô hình phát triển mới, thiết lập nền 
kinh tế hướng ngoại, thực hiện tự do hóa mậu 
dịch. Những Cuộc chuyển ‹ đổi theo hướng dân chủ, 
tự do và cải cách kinh tế lúc đầu có giải quyết 
được những khó khăn kinh tế, tăng thu nhập, giảm 
đói nghèo nhưng cũng không vượt khỏi những 
hạn chế của mô hình mang nặng tính phụ thuộc. 
Sau khi bắt đầu các cuộc cải cách, GDP của toàn 
khu vực tăng 3,1% trong năm 1991 nhưng sau 
cuộc khủng hoảng tiền tệ Mê-hi-cô năm 1994, 
GDP của Mỹ La tinh giảm xuống còn 0,8% (1995), 
và khoảng 3% (1996). Tăng trưởng của khu vực 
này giảm từ 5,3% trước, cuộc khủng hoàng tài 
chính - tiền tệ châu Á xuống còn 2,6% năm 1999. 

Ở khu vực châu Phi, ngay sau khi giành độc 
lập, nhiều nước trong khu vực thi hành đường lối 
phát triển sai lâm, sao chép nguyên XI hình mẫu 
các nước phương Tây. Đường lối phát triển này 
không những, không giải quyết tận gốc những khó 
khăn kinh tế mà còn khơi sâu thêm các mâu 
thuẫn, xung đột dân tộc, nội chiến và những thảm 
cảnh xã hội khác. Châu Phi đang ở ranh giới giữa 
nghèo đói - phát triển, giữa tàn tích của chế độ 
thực dân với những cải cách mang tính chất đối 
phó. Hiện đại hóa chỉ đến phần nào đối với một 
bộ phận dân cư, còn tuyệt đại đa số người dân, 
nhất là các nước vùng Sừng châu Phi đang phải 
vật lộn với tình trạng đứt bữa, bệnh tật, và những 
khó khăn khác. 

Ngày nay quá trình toàn cầu hóa kinh tế đã gắn 
kết các thị trường nội địa thành làng toàn cầu, 
trong đó mỗi quốc gia là một thành viên quan 
trọng, thì đối với các nước đang phát triển, đi lên 
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hiện đại hóa, hòa nhập mạng lưới phát triển toàn 
cầu là xu thế tất yếu. Khi loài người chuẩn bị bước 
sang nền văn minh hậu công nghiệp, trên hành 
tinh vẫn còn 1,3 tỉ người ở bờ vực của nghèo đói, 
(theo dự đoán của Ngân hàng thế giới, đầu thiên 
niên kỷ mới sẽ có khoảng 1,5 tỉ người nghèo 
khổ) ; nhiều nơi, nhiều khu vực vẫn trong tình 
trạng lạc hậu, nền văn minh nông nghiệp sơ khai, 
sự tôn tại của các bộ lạc, bộ tộc cùng với sự bảo 
lưu phương thức sản xuất nguyên thủy. Trước làn 
sóng của toàn cầu hóa, đây là thách thức vô cùng 
to lớn đối với các nước đang và chậm phát triển 
trong vấn đẻ tồn tại, phát triên, hội nhập nói 
chung và đi lên hiện đại hóa của mỗi nước nói 
riêng. Các quốc gia, dân tộc nhất là các nước 
thuộc thế giới thứ ba đang phải đối diện với những 
thách thức và sự lựa chọn lịch sử : làm thế nào để 
hội đủ điều kiện, lựa chọn mô hình phát triển thích 
hợp để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
mở cánh cửa với thế giới bên ngoài, bắt được làn 
sóng văn minh trí tuệ mới. Hội nhập như thế nào 
trong khi vẫn giữ vững được độc lập chủ quyền và 
bản sắc dân tộc ? 

Nền công nghiệp quy mô lớn là nắc thang phát 
triển mà các dân tộc phải trải qua. Đây là con 
đường tất yếu để đạt tới trình độ phát triển cao 
hơn nếu không muốn bị tụt hậu, bỏ rơi. Thời đại 
ngày nay tạo nhiều cơ hội phát triển, cho sự “đi 
nhanh”, “đuổi kịp” và “bỏ qua”. Trong điều kiện 
nhất định và với tiềm năng về con người, tài 
nguyên thiên nhiên cộng với môi trường chính 
trị - xã hội ốn định, các nước đang phát triển có 
thể nắm bắt và ứng dụng những thành quả khoa 
học và những công nghệ phù hợp, tiên tiến nhất 
trên thế giới, bổ sung cho sự phát triển kinh tế, lấy 
đó làm tiền đề cho sự “cất cánh”. Có nhiều cơ hội 
cho các nước đang phát triển có thể tiến thắng, 
trực tiếp vào cuộc cách mạng, từ những mạng lưới 
kém phát triển tới những mạng lưới hoàn toàn 
được số hóa, đuổi kịp và nhảy vọt lên trước các 
nước công nghiệp, bỏ qua những công nghệ 
truyền thống không còn thích hợp nữa. Đi lên hiện 
đại hóa không hoàn toàn là dẫm lên những vết xe 
cũ của các nước đi trước, lặp lại tuần tự lối phát 
triển cổ điển của các nước phát triển Tây Âu. Với 
lợi thế của nước “đi sau”, các nước đang phát triển 
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có thể rút nhiều bài học kinh nghiệm của các nước 
đã qua, tránh được những ảnh hưởng phụ và 
những mặt trái của tiến trình công nghiệp hóa, rút 
ngắn thời gian, quá trình khởi động, đây nhanh 
tiến độ phát triển. Lịch sử cho thấy, các nước 
châu Á đã tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp 
trong 50 năm - cuộc cách mạng mà các nước 
phương Tây phải mất đến 200 năm để hoàn thành. 
Cuộc cách mạng công nghiệp Anh diễn ra từ 
khoảng năm 1780, phải đến 58 năm sau, nước này 
mới tăng thu nhập bình quân đầu người lên gấp 
đôi ; Mỹ phải mất đến 47 năm (từ 1839) để làm 
điều đó ; Nhật Bản mất 34 năm (từ 1885) ; Hàn 
Quốc đã duy trì tình hình đó trong 11 năm 
(từ 1966) ; còn Trung Quốc chưa đến 10 năm %', 

Đi lên hiện đại hóa của các nước đang phát 
triên không chỉ là sự đáp lại những thách thức bên 
ngoài. Đây phải được coi là thế chủ động trong 
lựa chọn chiến lược phát triển. Phát triển trên cơ 
sở độc lập tự chủ, tự cường, nâng cao và phát huy 
quốc lực. 

Phát triển không chỉ đơn thuần là công nghiệp 
hóa như cách định nghĩa từng tổn tại trong 50 năm 
qua ; không chỉ bao hàm nội dung kinh tế. Bởi lẽ, 
tăng trưởng nhưng có thể không bảo đảm sự phát 
triên bên vững. Có một thời kỳ, người ta dùng lý 
luận kinh tế phát triển và hiện đại hóa của phương 
Tây để xem xét và áp dụng vào các xã hội đang 
phát triển mà không tính đến bối cảnh lịch sử, 
điều kiện đặc thù và trình độ sức sản xuất của các 
nước. Đó là một quan điểm và chiến lược sai lầm, 
không tưởng, và là sự tụt lùi về mặt xã hội và lịch 
sử. Chỉ một vài quốc gia và lãnh thổ như Hàn 
Quốc, Xin-ga-po, Hồng Công, Đài Loan đã kịp 
thời nắm bắt thời cơ, nhanh chóng chuyên đổi mô 
hình kinh tế phù hợp, thành công trong công cuộc 
hiện đại hóa. Còn đại đa sô các nước lấy con 
đường hiện đại hóa phương Tây làm khuôn thước 
cho sự phát triển đều không tìm thấy lối thoát. 
Hiện đại hóa kiểu đó chỉ mang lại sự phát triển 
mang tính phụ thuộc, phiến diện, không tự giác, 
có tính chất đối phó, chủ yếu đuổi theo mô hình 
phương Tây khi các nước phương Tây đã qua giai 


(1) Xem: Thời báo Eo biên (Xin-ga-po), 21-1-1997 
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đoạn khởi động - phát triên công nghiệp hóa từ 
lâu, đã đi trước, vượt xa về trình độ phát triển và 
khi thế giới ngày nay đã khác xa so với thế kỷ 
trước đây. 

II. Thế giới ngày nay hội nhiều điều kiện, 
nhân tố cho quá trình hiện đại hóa của các nước 
đang phát triển, nhưng cũng đặt ra vô vàn thách 
thức, trong đó có một số thách thức sau : 

Hầu hết các nước đang phát triển là những xứ 
sở nghèo nàn, lạc hậu, đi lên từ xã hội nông 
nghiệp truyền thống và đều bị ách áp bức bóc lột 
của chủ nghĩa thực dân, đế quốc hàng mấy thế kỷ. 
Do vậy, các nước này không có tích lũy tư bản 
nguyên thủy kéo đài hằng trăm năm như Tây Âu. 
Các nước công nghiệp phát triển Tây Âu đã qua 
giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa dựa 
trên những cơ sở và điều kiện thuận lợi sẵn có. 
Đối với các nước tiến hành công nghiệp hóa muộn 
(từ khoảng nửa sau thế kỷ XX đến nay), con 
đường này không hoàn toàn là dễ dàng. Ngoại trừ 
các “con rồng nhỏ châu Á” hoàn thành công 
cuộc hiện đại hóa, bứt lên và đứng vào hàng ngũ 
các nước và lãnh thổ công nghiệp mới (NIC$) ; 
một số nước ASEAN như Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, 
Ma-lai-xi-a đã bước sang giai đoạn hai của quá 
trình công nghiệp hóa, còn đại đa số các nước 
đang phát triển khác trên thế giới phải trải qua quá 
trình lâu dài, quanh co và chông gai hơn mới có 
thể hoàn thành nhiệm vụ trọng đại này. 

Sự chuyển biến từ xã hội nông nghiệp truyền 
thống sang xã hội công nghiệp hiện đại Ở các 
nước đang phát triên không phải là thay đôi ngay 
lập tức cơ cấu kinh tế - xã hội từ gốc đến rễ, từ 
dưới lên trên, từ thấp đến cao. Nó cũng không 
phải là sự vượt bỏ hoàn toàn các yếu tố cũ để hình 
thành những giá trị mới. Hiện đại hóa phải được 
đặt trên cơ sở, điều kiện, tiền đề nhất định. Hội đủ 
những yếu tố cần thiết đó mới có thể bước vào giaï 
đoạn phát triên. Với những nước đi lên từ cơ sở xã 
hội quá nghèo, bị bủa vây bởi những cản ngại từ 
nhiều phía thì con đường này thường u ám và đau 
đớn. Hiện đại hóa ở các xã hội đó tất sẽ dẫn đến 
những biến đổi và căng thắng xã hội. Vấn đề là 
làm sao xử lý có hiệu quả mối quan hệ giữa giá trị 
truyền thống - hiện đại ; phát triển - văn hóa : mở 
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cửa - độc lập tự chủ ; văn hóa phương Tây và văn 
hóa bản địa. Chẳng hạn, chạy theo tăng trưởng mà 
không tính đến phân phối công bằng thành quả 
phát triển có thể dẫn đến mất ổn định xã hội. Hiện 
đại hóa mà dẫn tới cùng kiệt tài nguyên, phá vỡ 
cân bằng sinh thái, tha hóa lối sống thì sẽ là thảm 
họa. Hiện đại hóa như vậy là mất gốc lịch sử, đứt 
đoạn về tính kế thừa của văn hóa. Phát triển hay 
hiện đại hóa nói chung phải được đặt trên nền tảng 
văn hóa và tiến trình lịch sử. 

Sự chuyển biến chậm từ xã hội nông nghiệp 
lạc hậu sang xã hội hiện đại cũng là trở ngại cho 
tiến trình hiện đại hóa. Các nước nghèo bị cuốn 
vào trào lưu văn minh, trên cơ sở điểm xuất phát 
rất thấp, cơ cấu kinh tế - xã hội lạc hậu, chưa được 
cải tạo căn bản, nên không có điều kiện phát triển 
và không thể tận dụng được cơ hội và nguồn lực 
bên ngoài do xu thế quốc tế hóa kinh tế mang lại. 
Châu Phi có nguy cơ bị gạt ra ngoài lề của sự phát 
triển. Ở các nước châu Phi Nam Xa-ha-ra và các 
nước chậm phát triển, thu nhập bình quân đầu 
người ngày nay còn thấp hơn năm 1970. Nhiều 
cuộc cải cách diễn ra nhưng cho đến nay các nước 
vẫn chưa thoát khỏi tình trạng trì trệ do đang 
phải trả giá đắt cho việc áp dụng chủ nghĩa tự do 
kiểu phương Tây. Từ thập niên 90, các nước 
Mỹ La tinh đã đi đầu trong việc bán “đại hạ giá” 
các xí nghiệp quốc doanh để áp dụng chủ nghĩa tự 
do kinh tế. Từ năm 1980 đến năm 1990, 38 nước 
châu Phi Nam Xa-ha-ra tiến hành hơn 257 chương 
trình cải cách, điều chỉnh. Hai thập niên điều 
chỉnh cơ cấu dưới sự ủy trị của Quỹ tiền tệ 
quốc tế và Ngân hàng thế giới chỉ gây ra thất bại 
kinh tế và thảm họa xã hội cho các nước đang 
phát triển ®. 

Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
hầu hết các nước đang phát triển đều cần đến vốn, 
công nghệ, kỹ năng quản lý, thị trường bên ngoài. 
Nhưng sự quá lệ thuộc vào các nhân tố bên ngoài 
có thể dẫn đến tình trạng khó lường hết những hậu 
quả nếu biến động xảy ra. Bài học về cuộc khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ Đông Á năm 1997 là một 
ví dụ. 


(2) Xem: Sự trỗi dậy của Thế giới thứ ba (Ma-lai-xi-a), số 108 - 
109, tr 62, 64 
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Chủ nghĩa tư bản đã “có công” tạo ra sự thay 
đổi hệ thống kinh tế - xã hội của các nước chậm 
phát triển. Sự bóc lột của chủ nghĩa thực dân mới 
không phải bằng đại bác và chiến hạm ; cuộc xâm 
lấn thị trường và công nghệ đã thay thế cuộc 
chiếm lĩnh thuộc địa. Trong bối cảnh của thị 
trường thế giới ngày càng có xu hướng chuyển 
giao công nghệ cũ, lạc hậu sang các nước nghèo 
hơn, công nghệ của các nước đang phát triển khó 
mà chen chân được và cạnh tranh nổi trong thế 
trận mới mà các nước tư bản chiếm ưu thế. Ngoài 
ra, bằng hình thức cho vay nặng lãi qua các 
chương trình viện trợ, các nước tư bản đã tính đến 
việc “trói chặt” các nước nghèo vào sự tù túng và 
lệ thuộc mới bằng sự duy trì mức đóng góp hằng 
năm. Còn các chủ nợ phương Bắc thì đút túi cả 
vốn lẫn lãi. Trong năm 1995 ước tính số tiền 
chuyển từ Nam lên Bắc là 189 tỉ đôla, năm 1996 
tăng lên 213 tỉ. 

Toàn cầu hóa kinh tê tế tiếp tục tạo ra những 
khoảng cách về thương mại, đầu tư, sở hữu trí 
tuệ... Cuộc cách mạng tin học tạo ra những 
khoảng cách khó lấp đầy giữa các khu vực. Theo 
Báo cáo phát triển con người năm 2000 của 
chương trình phát triển của Liên hợp quốc 
(UNDP), trong năm 1998, có hơn 26% số người 
Mỹ truy nhập In-tơ-nét, so với 0,8% ở Mỹ La tỉnh 
và vùng Ca-ri-bê, 0,1% ở vùng châu Phi Nam 
Xa-ha-ra và 0,04% ở Nam Á. Trong khi đó, số 
người truy nhập In-tơ-nét trên thế giới ngày càng 
tăng, từ lố triệu người trong năm 1995 tăng lên 
304 triệu người năm 1996. 

Về mặt lý thuyết, toàn cầu hóa sẽ đây nhanh 
tốc độ hiện đại hóa, rút ngắn khoảng cách phát 
triển của các nước theo đúng quỹ đạo. Toàn cầu 
hóa sẽ thúc đây lực lượng sản xuất trên khắp thế 
giới, tạo bước nhảy vọt về lực lượng sản xuất 
trong các nước lạc hậu. Nhưng xu thế toàn cầu 
hóa cũng đang dẫn tới việc các quốc gia, nhất là 
các nước nghèo, ngày, càng phụ thuộc nhiều hơn 
vào bên ngoài. Đối với các nước nghèo, cần có 
một lượng vốn nhất định để vực dậy nên kinh tế 
vốn mỏng manh và yếu kém và đề thoát khỏi tình 
trạng nợ nước ngoài triền miên và sự phụ thuộc 
trên nhiều tầng nấc. Cần thiết phải dựa vào bên 
ngoài để tăng cường nguồn lực tự thân, phát triển 
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đất nước. Nhưng để có thể tận dụng ngoại lực, thu 
hút vốn, đầu tư, kỹ thuật - công nghệ từ bên ngoài, 
cần có sức mạnh và nguồn lực bên trong (môi 
trường chính trị - xã hội ôn định, cơ sở hạ tầng 
thích hợp, nguồn lực dồi dào...). Sẽ không còn 
thích hợp cho sự phát triển biệt lập, đóng cửa hay 
từ chối mọi liên hệ trong một hệ thống kinh tế thế 
giới ngày càng mở rộng và sự liên kết toàn cầu gia 
tăng đang đẩy các dân tộc lại gân nhau hơn. 
Nhưng cũng không chấp nhận sự áp đặt hay lệ 
thuộc nào vì nó chỉ đưa lại sự phát triển gượng ép 
và tạm thời. Nếu không xử lý đúng đắn mối quan 
hệ nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài, thì vô 
hình trung, các nước đang phát triển có thể tiếp 
tục rơi vào thế bất lợi của sự phân công quốc tế 
bất bình đẳng, trở thành khu Vực “ngoại vỉ”, VỆ 
tinh kiểu mới, chuyên sản xuất nguyên liệu, 
cung cấp những sản phẩm thô, sơ chế và là thị 
trường tiêu thụ của các trung tâm tư bản và các 
nước phát triển. 

Quá trình toàn cầu hóa phát triển vượt bậc do 
tác động của cách mạng khoa học - công nghệ 
đang gây ra sự chênh lệch ngày càng lớn về thu 
nhập giữa các khu vực, các quốc gia và trong nội 
bộ mỗi nước. Khoảng cách thu nhập giữa nước 
giàu nhất và nước nghèo nhất không ngừng tăng 
lên, từ 3/1 (năm 1820), 35/1 (1950), 44/1 (1973) 
đến 72/1 (1992). Ở Bra-xin, Goa-tê-ma-la và 
Gia-mai-ca, thu nhập của 1/5 số người giàu nhất 
Bắp 25 lần thu nhập của 1/5 số người nghèo (Báo 
cáo phát triển con người năm 7000, UNDE, tr 34). 
Doanh thu của 5 công ty đa quốc gia Bắp đôi GDP 
của 100 nước nghèo cộng lại. Ưu thế và sức mạnh 
của các trung tâm tư bản và các nước phát triên 
càng được nhân lên khi tham gia trào lưu khu vực 
hóa, toàn cầu hóa. Điều này cho thấy, sẽ rất khó 
khăn cho các nước đang phát triển trong việc thu 
hẹp khoảng cách chênh lệch phát triển. Trong khi 
đó, các nước này đang đứng trước một thực tế 
khắc nghiệt là : hàng rào bảo hộ mậu dịch của các 
nước phát triển khiến cho xuất khẩu của các nước 
đang phát triển càng thêm khó khăn ; viện trợ luôn 
kèm theo các điều kiện chính trị khiến cho các 
nước thiếu vốn để thúc đấy tăng trưởng, và sự phát 
triển có nguy cơ chệch hướng ; nợ nước ngoài 
ngày càng lớn khiến sự phụ thuộc vào các nước 


Thế giới : Vấn đề, su hiện 


phát triển càng tăng... Đó là những trở lực lớn đối 
với công cuộc hiện đại hóa đất nước cũng như quá 
trình hội nhập kinh tế thế giới của các nước đang 
phát triền. 

Một vấn đề nữa là xu hướng toàn cầu hóa có 
làm tăng khả năng đồng hóa hóa văn hóa không 
khi ngày nay, các nước Tây Âu, Mỹ lợi dụng ưu 
thế về nhiều mặt, chỉnh phục và áp đặt cách tô 
chức nhân loại theo hình thái thời thực dân cũ ? 
Qua ảnh hướng của văn hóa Mỹ, cái mà người ta 
gọi là “sức mạnh mềm”, để truyền bá rộng lối 
sống, chuẩn mực, giá trị hệ tư tưởng kiểu Mỹ trên 
toàn thế giới. 

Có thể thấy, toàn cầu hóa đang thúc đẩy mạnh 
sự giao lưu giữa các dân tộc. Đây chỉ là một quá 
trình hội nhập nhiều chiêu giữa nền văn hóa các 
dân tộc chứ không chỉ là dội vào một chiều, từ 
trên xuống dưới, từ nước giàu đến nước nghèo. 
Vấn đề là tiếp nhận và sử dụng những thành tựu 
văn minh đó như thế nào. Thái độ văn hóa trong 
ứng xử và tiếp nhận phản ánh trình độ văn hóa và 
phát triển của nước đó. Càng đi vào hiện đại hóa, 
càng cần thể hiện bản lĩnh văn hóa dân tộc. 
Không vì chạy theo văn hóa ngoại lai mà làm mờ 
bản sắc, “đổi màu” truyền thống và chuyên đối 
giá trị tinh thần ; cũng không vì quá coi trọng 
truyền thống một cách cứng nhắc và bảo thủ 
mà lỡ cơ hội tiếp nhận sản phẩm và thành tựu 
văn hóa. 

Trên đây bài viết đã đề cập đến một số cách 
thức đi lên hiện đại hóa nhưng có phần thiên về sự 
phát triển của bản thân sức sản xuất và tác động 
của bên ngoài. Thực ra, nói cho thật đầy đủ, hiện 
đại hóa là một tiến trình hướng tới một nên văn 
minh cao hơn, một xã hội công bằng, nhân văn 
hơn, trong đó con người được đặt ở vị trí trung 
tâm. Theo lẽ đó, hiện đại hóa không chỉ là những 
quá trình phát triển kinh tế, phát triển về khoa học 
kỹ thuật, mà nó còn gắn bó hữu cơ và được thúc 
đây bởi cuộc cải cách, đổi mới, đặc biệt là các 
cuộc cách mạng xã hội. Mục đích và kết quả cuối 
cùng của hiện đại hóa là một nền kinh tế vững 
mạnh, độc lập tự chủ và một xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. Điều đó hoàn toàn trùng hợp 
với lý tưởng, mục tiêu cao đẹp của chủ nghĩa 
xã hội. 
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MƯỜI NĂM... 
(Tiếp theo trang 57) _ 


đã chuyển từ hình thái mang tính chất chính trị - 
ngoại giao là chủ yếu sang một hình thái hợp tác 
năng động, vừa song phương, vừa đa phương ; từ tiếp 
nhận viện trợ là chủ yến chuyển dần sang hợp tác 
kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - kỹ thuật... 
trên cơ sở hai bên đều có lợi. Quan hệ hợp tác Việt 
Nam - EU lại có thêm điều kiện để phát triển khi SỰ 
hợp tác ASEAN - EU và hợp tác Â - Âu (ASEM) 
được quan tâm thúc đẩy với nhiều sáng kiến và các 
dự án hợp tác phong phú, đa dạng và đan xen 
lấn nhau. 

Bước Sang thế kỷ XXI, Việt Nam và EC đang 
nghiên cứu đề đi tới một chiến lược hợp tác chung 
giữa Việt Nam - EU trong 5:năm tới (2001 - 2005). 
Đối với hợp tác phát triển, EU sẽ tiếp tục tập trung 
vào các lĩnh vực xã hội, môi trường, hỗ trợ các vùng 
kém phát. triển, hỗ trợ Việt Nam hội nhập vào kinh 


'tế thê giới, cải cách kinh tế, hành chính... thông qua 


các chương trình khu vực. Với thiện chí và quyết 
tâm của cả hai phía, chúng ta tin rằng, quan hệ hợp 
tác nhiều mặt, đa dạng và phong phú giữa Việt Nam 
và EU, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa 
học - kỹ thuật và văn hóa, sẽ có những bước phát 
triển VƯỢt bậc cả về lượng và chất. Để có kết quả như 
mong muốn ở trên, bản thân chúng ta, nhất là các đối 
tác làm việc trực tiếp với các đối tác EU cần rút được 
những kinh nghiệm bổ ích trong thời gian hợp tác 
vừa qua, cần năng động hơn, nâng cao chất lượng và 
tính cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam, tạo môi 
trường thuận lợi cho đầu tư nước ngoài... 

Chính phủ và nhân dân ta luôn luôn đánh giá cao 
và biết Ơn Sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu và có hiệu 


quả về tỉnh thân và vật chất mà chính phủ, nhân dân 


các nước thành viên EU và Ủy ban châu Âu dành 
cho Việt Nam từ trước đến nay và mong rằng EU Sẽ 
tiếp tục dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ cần 
thiết trong công cuộc Xây dựng đất nước. Bởi lẽ 


,. Việt Nam, một đất nước tuy có khởi sắc trong hơn 


10 năm nay, nhưng vẫn là nước nghèo, còn nhiều 
khó khăn, chưa có mấy kính nghiệm về làm ăn kinh 
tế, thương mại trong cơ chế thị trường và hy vọng 
EU sẽ tích cực hỗ trợ cho các cố găng của "Việt Nam _ 
trong quá trình đôi mới nền kinh tế, nhằm nhanh 
chóng đưa nước. ta tham gia hội nhập khu vực và thế 
giới một cách tốt nhất. Lì 
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Emoil : ACIEXTHANOI@ hcm.fp†.vn 


2. Chi nhónh Công ly XNK nông sản 
thực phổm Hà Nội tợi Hỏi Phòng. 


* LIÊN DOANH: 

Công ty liên doœnh TNHH "Trung tôm 
thương mi OPElA “. 

Địo chỉ: Số ó Tràng Tiên - Hò Nội. 

Tel :84-4-9342919. Fox:9343824 


+ Xí nghiệp thu mua và chế biến nông lâm 
sn xuốt khổu Vĩnh Hòa: 


Điện tín : VIPlO 
Địa chỉ : Xõ Vĩnh Hòa, huyện Phú Gióo, 


Địc chỉ : 25 Lương Khónh Thiện, Thờnh phố 
Hỏi Phòng 

Tex:031-737120 Fox:84-31-846602 

3. Kho2 Cầu Tiên : 

Địa chỉ : Đối diện cửa phía Nam ga 
Gióp Bót, Hà Nội, rốt tiện cho việc vên 
chuyền hòng liên vộn sốt, bộ Nem - Bốc. 
Tel : 8.ó 12880 - 8.255129 


tỉnh Bình Dương 
Tel:065-87297/4  Fox:05-872840 


+ Nhà móy chế biến nông sỏn thực phổm 
xuốt khổu Bốc Giœng: 

Điện tín : AC[SEXPOIT Boc Ciœng 

Địo chỉ : Xã Xương Giœng, thị xủ Bắc Giœng, 
tỉnh Bắc Giang 

Tel:0240O-854ó29  Fox:0240-859593 


„ 


G PSG”. x6 = = 


=N ST: 


ĐỊA CHỈ : ĐƯỜNG NGUYÊN CHÍ THANH - PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI _ 
ĐIỆN THOẠI : 84 - 48 - 343794 - 343558 - 350606 


FAX : 84 - 48 - 350606 
EMAIL : mhcdanv @ hn - vnn.vn 


1. Chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật công tác điều tra cơ bản. 

2. Nghiên cứu khoa học phục vụ dự báo biển. 

3. Xây dựng quy trình quy phạm kỹ thuật đo đạc khí tượng Thủy 
văn biển. 

4. Điều tra khảo sát chuyên đề thu thập số liệu điều tra cơ bản về khí 
tượng Thủy văn Biên. 

5. Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo biển. 

6. Xây dựng các quy trình công nghệ tính toán và dự báo thủy triều 
và các yêu tố khí tượng Thủy văn khác phục vụ phát triển kinh tế 
biển. 

7. Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ về khí tượng Thủy văn biển. 

§. Đề xuất và tham gia kế hoạch hợp tác quốc tế về khí tượng Thủy 
văn biên. 

9. Quản lý và khai thác tàu NCB. 


EUNCTIONS 


I. Guideline and conduct basically technical survey in the Marine 

hydrometeorological Field. 

. Undertake studies and Forecast Survey. 

. Prepare technical regulation and manuals for measuring marine 

hydromemet. Elements. 

4. Carry out survey and thermatic expedition to collect and process 
basic data on hydrometeorology.. 

5. Research and perfect forecasting technology. 

6. Apply technologies, calculate and forecast tide as well as other 
marine hydrometeorological elements serving marine 
economical developmenI. 

7. Train and improve professional skills. 

§. Initiate and participate in International cooperation plans. 

9. Management and exploration Marine research vessel. 


QJ » 


Là v 
Š #722 4 
.—. Ly 
`\ | 


Hội thảo khí tường &iŠA tà š (ba 
OMM workshop in Lahabana ¡997 


BÊNH VIÊN BẠCH MAI 


Địa chỉ : 78 Đường Giải Phóng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội 
Tel : (84-4) 8693731 (84-4) 8693732 ; Fax :(84-4) 8691607 


Bệnh viện Bạch Mai là một bệnh viện đa 
khoa hoàn chỉnh, trọng tâm là hệ nội với 1370 
giường bệnh. Bệnh viện có 8 phòng ban, 6 
viện, 18 khoa lâm sàng, 5 khoa cận lâm sàng 
và một trường trung học y tế. Năm 1999, bệnh 
viện đã tiếp nhận 21591 bệnh nhân nội trú và 

292130 bệnh nhân ngoại trú. Bên cạnh chức 
năng là một bệnh viện tuyến trên quan trọng 
nhất, bệnh viện Bạch Mai được giao các nhiệm 
vụ của một cơ quan đào tạo và giáo dục. Có 
2500 học viên thuộc các đối tượng tới học tại 
bệnh viện trong năm 1999. 


Nhiệm vụ và vai trò hàng đầu của bệnh viện 
Bạch Mai bao gồm : 

1. Cấp cứu, khám và chữa bệnh. 

2. Đào tạo cán bộ y tế. 

3. Nghiên cứu khoa học về y học. 

4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật. 
5. Phòng bệnh. 

6. Hợp tác quốc tế. 

7. Quản lý kinh tế trong bệnh viện. 


- 


Máy chụp mạch p ` 
hai bình diện 


á Máy xét nghiệm 
sinh hóa tự độn 


Ị 


4 Máy chụp cắt lớp 


Máy siêu âm }› 
Dopplr màu 
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TRƯỜNG ĐẠI H00 TÀI PHÍNH - KẾ T0ÁN HÀ NỘI 


Ngày thành lập : 31/7/1963 

Hiệu trưởng : PGS.TS. NGƯT VŨ VĂN HÓA 
Địa chỉ : ĐÔNG NGẠC - TỪ LIÊM - HÀ NỘI 
Điện thoại : (04) 8.362163 - Fax : (04) 8.388909 


xe ¿? Ý ii tÀ) DỰ THỂI VĂN KIỆN 
0JI II IX l4 BẢNữ 
'/.IÍt XII IẮI€ BỘ THÀNH PHỮ HÀ NI 


S. NGƯT Ngô Thế 


A - Nhiệm vụ của trường : 
1. Đào tạo cán bộ tài chính có trình độ đại học và trên đại học. 
2. Bồi dưỡng giáo viên cho hệ thống các trường tài chính trong cả nước 
3. Nghiên cứu khoa học và xây dựng biên soạn tài liệu giáo khoa thống nhất 
về tài chính kế toán của các nước. 


Nhà trường là trung tâm đào tạo, là trung tâm nghiên cứu khoa học về tài 
chính kế toán của đât nước. 


B.- Ngành và chuyên ngành đào tạo : 
1 - Ngành đào tạo : 
- Ngành Tài chính tín dụng. Mã số : 5.02.09 
- Ngành Kế toán. Mã số : 5.02. I I 
2- Chuyên ngành đào tạo : 
- 7 chuyên ngành : Tài chính Nhà nước ; Thuế ; Kinh doanh bảo hiểm ; Tài 


chính doanh nghiệp ; Quản lý kinh doanh tiền tệ tín dụng ; Tài chính quốc 
tế ; Kế toán doanh nghiệp. 


C - Hệ đào tạo đại học tập trung 
* Đại học đài hạn chính quy tập trung 4 năm ; Đại học ngắn hạn tập trung 3 
năm ; 
* Hệ đại học tại chức : 
- Đào tạo tại chức dài hạn Š năm : Đào tạo tại chức ngắn hạn 3,5 năm cho 
đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp tài chính kế toán. 
* Hệ đào tạo trên đại học 
- Đào tạo cao học về tài chính kế toán (cấp bằng thạc sĩ kinh tế) 


- Đào tạo NCS ngành : Tài chính tín dụng và kế toán (cấp bằng tiến sĩ khoa 
học kinh tế) 


* Các lớp bồi dưỡng : 
- Bồi dưỡng sau đại học 
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ĐẢNG BỘ TRƯỜNG 
* Số lượng đảng viên : 242 
* Số chi, đảng bộ:24 * BCH Đảng bộ: 13 


* Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ vững mạnh 


- Bồi dưỡng kế toán trưởng 
- Bồi dưỡng giám đốc các doanh nghiệp 
- Bồi dưỡng các cán bộ quản lý và đầu tư nước ngoài 
- Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm 
- Bồi đưỡng nghiệp vụ theo chuyên đề 
D- Đội ngũ cán bộ : 
I - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên : 468 
2 - Đội ngũ giáo viên : 318 
Trong đó :- GS và PGS : 8: -TS : 40; Thạc sĩ : 69 ; Nhà giáo ưu tú : 14 
E.- Qui mô đào tạo : 
I - Hệ tập trung : 5.500 SV 
2 - Hệ tại chức : 12.000 SV 
3 - Cao học : I50HV 
4-NCS :40 HV 
E - Quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo và NCKH của trường đại học 
TCKTT Hà Nội hiện nay. 
I- Đã và đang thưc hiện với các trường đại học, các tổ chức và cơ sở đào tạo 
quốc tê. 
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1 - Trường ĐH kinh tế Belarus (CH Be la rus) 
2 - Trường ĐH kinh tế Xanh Petecbua (CHLB Nga) 


3 - Dựân đào tạo bồi dưỡng bảo hiểm ASSUR kết hợp với Đại học Bảo hiện 
quốc gia Pari và Liên đoàn bảo hiểm Cộng hòa Pháp. 
4- Quy Hòa bình SaSaKaoa (Nhật Bản) thông qua dự án hỗ trợ đào tạo 
các trường kinh tế Việt Nam. 
5 - Công ty Frudential (Bảo hiểm nhân thọ của Vương quốc Anh) 
- Dự án kế toán, kiểm toán EURO - TAPVIET (Bộ lài chính chủ dự án' 
7 - Dự án Bảo hiểm EURO TAPVIET (Bộ Tài chính chủ dự án) 
8 - Đào tạo Đại học và Sau đại học với CHDCND Lào. 
9 - Trường Cao đẳng Tài chính Quảng Tây Trung Quốc. 
II - Sẽ thực hiện : 
` - Trường ĐH Chulalongcon (Thái Lan) 
- Học viện Khoa học xã hội Thượng Hải (Trung Quốc) 
- Dự ân với Canađa qua Đại học Quybec 
4 Dự án hồ trợ đào tạo với CHLB Đức 
* Khen thưởng : Trường đã nhận được : 

- Huân chương Lao động hạng ba năm 1983 

- Huân chương Lao động hạng nhi, năm 1988 

- Huân chương Lao động hạng nhất, năm 1993 

- Huân chương Hữu nghị nước CHDCND Lào, năm 1998 

- Huân chương Độc lập hạng ba, năm 1998 

- Công đoàn được tặng Huân chương Lao động hạng ba, năm 1998 

- Hai giáo viên được tặng thưởng Hưânchương Ladg động hạng ba. 
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ại hội Thi đua toàn quốc 


Tạp chí Cộng sản 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG ĐÁNG CỘNG SÁN VIỆT NAM 


MP) THÁNG FLA HAI KỲ - 


BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 9422061, Fax : 8222846 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 
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IMMỤC; LUỤC” 


Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh phong trào thi đua 
yêu nước trong thời kỳ mới 


PHẠM THẾ DUYỆT - Tuyên truyền tốt hơn nữa chiến lược đại đoàn kết 
dân tộc 

TRẤN VĂN ĐĂNG - Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - 70 năm 
một chặng đường lịch sử vẻ vang 


NGUYÊN VĂN AN - Một số vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong việc chuẩn bị 
và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới 


HÀ ĐĂNG - Ý chí và duy ý chí 


ĐẶNG HỮU - Công nghệ thông tin với sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nước ta 

TRẤN ĐÌNH THIÊN - Kinh tế tri thức và vấn đề lựa chọn mô hình phát triển 
ở Việt Nam 

NGUYÊN CHÍ MỲ - Về vấn đề ý thức hệ của đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam 
NGÔ ĐỨC MẠNH - Suy nghĩ về đổi mới quy trình lập pháp của Quốc hội 


ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG - Y tế miền núi - những thách thức cần vượt qua 
PHAN THẾ HẢI - Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - 8 năm nhìn lại 
TỪ THANH - Đoàn 113 Bộ đội Đặc công ba lần anh hùng 

LÊ HANH THÔNG - Di dân tự do, nhìn từ thực tế... 


XUÂN KIM - Đâu phải vì quá độ ! 
NGUYỄN HOÀNG GIÁP - Các nước đang phát triển trong bối cảnh 
toàn cầu hóa 


ANH ĐÀO - Cuộc bầu cử Nam Tư và đôi điều suy ngẫm 


- Hội thảo khoa học - thực tiên : Chủ tịch Hồ Chí Minh với thi đua yêu nước 
- Đoàn Tạp chí Cộng sản thăm Trung Quốc 
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COHEPXKAHME 


IIEPEHOBAR: PaapnwpaTb DGBOnIOLIWOHHDIN rODOM3M, VCVIWBATb [IATDMOTMHGCKMG CODGBHOBAHM3 B HOBOM 
nepuone. ®AM TXE 3YET: ƒlydu nporiaraHnWpoBarb CrpaTrerwtO ĐenWKOW HaUWOHa'bHOW CONWIADHOCTM. tAH 
BAH HAHF: (ŒpoHr HauwoHancHoro EnwHcTea beTHaMa — CIAaBHbDMW 7ÔnGTHMN nñ©peroH. HFYEH BẠAH AH: 
HeKOTOpbO© nñDOỐNIGMbI, DMBTIOKAIOUIMAG KOHULHTDMDOBAHHOG DYKOBOICTBO B fñOnrOTOBKC M_ nDOBEneHwn 
KOHrDCCOB fIAaDTMWHbIX KOMMTGTOB DA3HbiX YDOBHOIW B ÕnWXawUlee BDeMs. XA RAHF: Đonn w BOnIOHTADW3M. 
RAHT XbHIY: WHCODMAaLUMOHHAñ TeXHOIOrWf3 W KVDC WHHVCTDMA'W3ALWM, MOR©DHW3ALJWM H2ULI6" CTDAHbI. ‹AH DUHb 
TXMEH: WhrereKTryanbHaf 2KOHOMWKA W ñIpOöneMa BbiÕOpa MORGTM pa3pMrwn Bo ĐbuerHaMe. HrYEH TM MW: O 
npoÕneMe wneonorwu BenWuKOW HaLWOHa/IbHOW COnWNADHOCTM BO ĐbueTHaMe. HFO RblK MAHb: Pa3MbIUIUIOHMWGE OÔ 
OÔHOĐ/IOHWW 3AKOHORATefbHorO npouecca HauwoHanbHoro Co6paHwa. ñO HFYEH ®bIiOHF: 3npaBooxpaHeHue bB 
[ODHbIX DAaWOHAX: Bbl3OBbl, KOTODbiI© ñO/UKHbi ÕbiTb ID©OROn€Hbi. HFYEH XOAHF SATI. PaapwBalOUl#©Cn CTDAHbI B 
OỐCTaHOBKG rnOÕanW3auWW. AHb HAO: ĐceoOuWe BbI6Opbi 8 lOrocnaBWwW W HGKOTODbI@ DA3MbIUUICHW O HWU. 


CONTENTS 


EDITORIAL: To develop revolutionary heroism, to push up the patriotic competitive movement in the new 
period. PHẠM THẾ DUYỆT: To propagandize better the strategy of great national solidarity. TRẤN VĂN ĐĂNG: 
The United National Front of Vietnam: a 70 years' glorious historical stage. NGUYÊN VĂN AN: Some problems 
requiring concentrated leadership ¡in the matter of preparing and carrying out congresses of party committees 
of different levels in the forthcoming time. HÀ ĐĂNG: Will and voluntarism. ĐĂNG HỮU: Information technology 
and the cause of industrialisation and modernisation of our country. TRẤN ĐÌNH THIÊN: Intellectual economy 
and the problem of choosing a model of development in Vietnam. NGUYÊN CHÍ MÌ: Regarding the problem of 
ideology of Great national solidarity in Vietnam. NGÔ ĐỨC MẠNH: Thoughts about the renovation of the 
legislative process of the National Assembly. ĐÔ NGUYÊN PHƯƠNG: Public health in the mountain areas: the 
challenges to be surmounted. NGUYÊN HOÀNG GIÁP: The developing countries in the context of globalisation. 
ANH ĐÀO: The General Elections in Yugoslavia and some thoughts about it. 


SOMMAIRE 


Editorial - Valoriser Ihéroisme révolutionnaire, intensifier le mouvement đémulation patriotique dans la 
nouvelle période. PHẠM THẾ DUYỆT - Pour une meilleur propagande de la stratégie de la grande solidarité 
nationale. TRẤN VĂN ĐĂNG - Le front national dunification du Vietnam - 70 années dun parcours historique 
honorifique. NGUYỄN VĂN AN - Quelques problẻmes à résoudre dans les préparatifs et l'organisation des 
prochains Congrès des différentes instances du Parti. HÀ ĐĂNG - Volonté et Volontarisme. ĐĂNG HỮU - La 
technologie informatique et I'œuvre đindustrialisation et de modernisation de notre pays. TRẤN ĐÌNH THIÊN - 
L'économie du savoir et le choix du modòle de développement au Vietnam. NGUYỀN CHI MỲ - Le problème de 
I'idéologie de la grande solidarité des peuples du Vietnam. NGÔ ĐỨC MẠNH - Réflexion sur la réforme de la 
procédure législative de I[Assemblée Nationale. ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG - La médecine dans les régions 
montagneuses: les défis à relever. NGUYÊN HOÀNG GIÁP - Les pays en voie de développement dans la 
conjoncture de la mondialisation. ANH ĐÀO - Les élections en Yougoslavie et quelques réflexions. 


SUMARIO 


Editorial - Poner en juego el heroísmo revolucionario, impulsar el movimiento de emulación patriótica en la 
nueva etapa. PHẠM THẾ DUYỆT - Por una mefor propaganda de la estrategia de gran unidad nacional. TRẤN 
VĂN ĐĂNG - El Frente Nacional Unido de Vietnam - 70 años de una gioriosa trayectoria histórica. NGUYÊN 
VĂN AN - Ciertos asuntos a resolver en la preparación y realización đe las asambleas del Partido de todas las 
instancias en el próximo tiempo. HÀ ĐĂNG - La voluntad y el voluntarismo. ĐĂNG HỮU - La technologia 
informática en la industrialización, la modernización de nuestro país. TRẤN ĐÌNH THIÊN - La economia de 
sabiduria y la selección del modelo de desarrollo en Vietnam. NGUYÊN CHỊ MỸ - Sobre el asunto ideológico de 
la gran unidad nacional en Vietnam. NGÔ ĐỨC MẠNH - Reflexiones sobre la renovación del proceso legislativo 
de la Asamblea Nacional. ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG - La salud pública en la zona montañosa - los desafios a 
superar. NGUYÊN HOÀNG GIÁP - Los países en vias de desarrollo en la coyuntura de globalización. ANH ĐÀO - 
La elección en Yugoslavia y algunas meditaciones. 
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bào, chiến sĩ cả nước, kiêu bào ta ở nước ngoài náo nức chào mừng Đại hội Thi đua toàn quốc 

lần thứ VI. Đại hội này đánh dấu những thành tựu đặc biệt quan trọng của I5 năm đôi mới, đánh 
dấu giai đoạn thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội VI, VII, VIII của Đảng. Đó là Đại hội của hùng 
khí đất nước trong thời khắc đặc biệt của sự chuyển giao thiên niên kỷ thứ hai sang thiên niên kỷ thứ ba, 
thế kỷ XX sang thế kỷ XXI. Đại hội biếu dương những tấm gương sáng ngời ‹ chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tiếp tục bôi dưỡng lòng yêu 
nước, ý chí quật cường, lòng tự tôn và tự hào dân tộc để đưa sự nghiệp cách mạng nước ta giành thêm 
những thắng lợi mới. Đại hội động viên mọi người Việt Nam đem hết tài năng và trí tuệ của mình để học 
tập, lao động và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đại hội Thi đua toàn quốc lần này là Đại hội hoành tráng nhất, kế tục những tố chất của các Đại hội 
trước đây - Đại hội lần thứ nhất tháng 5 năm 1952, Đại hội lần thứ hai tháng 7 năm 1958, Đại hội lần thứ 
ba tháng 5 năm 1962, Đại hội lần thứ tư tháng 12 năm 1966, Đại hội lần thứ năm tháng I năm 1956. 
Đại hội tụ hội khoảng 1 200 đại biểu tiêu biêu cho phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ mới. Đó là 
các anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc, đại diện các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và đại diện cho các tập 
thể anh hùng được phong trong thời kỳ đôi mới từ năm 1986 đến nay ; đại diện cho các Anh hùng chiễn 
sĩ thi đua đã được phong trong các thời kỳ trước năm 1966. Đó là đại diện cho những người có công lớn 
được nhận giải thường Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, các nhà giáo, thây thuốc, nghệ sĩ nhân dân và 
các nhà giáo, thây thuốc, nghệ sĩ ưu tú, đại diện cho các tằng lớp nhân dân, các thành phân kinh tế, tôn 
giáo, dân tộc, từ người già đến người trẻ tuổi và đông bào ta ở nước ngoài ; từ những tấm gương điên hình 
tiên tiễn của các ngành, các địa phương, các đơn vị, tô chức trong những năm gân đây, các Chủ tịch Hội 
đông thi đua - khen thưởng của các bộ, các ngành, đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương. Tham dự Đại hội còn có đại diện cho người nước ngoài đã có công với nước ta, được Nhà 
nước khen thương trong thời gian qua. 

Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI là hình ảnh sống động của phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, là biêu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Mười lăm năm quả, kể từ Đại hội thí đua toàn quốc lần thứ năm ( 1286), cũng là thời gian thực hiện 
đường lối đôi mới của Đảng, phong trào thi đua đã không ngừng phát triên (rong từng cơ sơ, từng đơn vị 
chiến đấu và sản xuất, lao động nghiên cứu và sáng tạo. Đặc biệt hai năm qua, kể từ khi có Chỉ thị của Bộ 
Chính trị vê đôi mới công tác thi đua - khen thưởng, phong trào thí đua được khơi dậy, phát triển mạnh 
mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tính từ năm 1986 đến năm 1999, cả nước có 187 tập thể và cá 
nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng ; riêng năm 2000, đã có thêm hơn 250 tập thê và cá nhân nhận 
được danh hiệu vẻ vang ấy. Sự phát triển đó đã thực sự bác bỏ những nhận định cho răng, không thể có 
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phong trào thi đua trong nên kinh tế vận động theo cơ chế thị trường. Trong những tháng ngày qua, các 
đại hội thi đua đã diễn ra ở tất cả mọi ngành, mọi địa phương, đơn vị trên khắp câ nước. Từ đó đã chọn 
lựa những đại biểu ưu tú nhất về dự Đại hội Thỉ đua toàn quốc. 

Đại hội sẽ biểu đương và ghi nhận thành quả của phong trào thị đua chung của cả nước, đông thời ghi 
Công, tôn vinh các cá nhân, tập thể tiêu biểu nhất của phong trào (rong mọi thành phân và tầng lớp nhân 
dân ở mọi lứa tuổi, tôn giáo, dân tộc, của đông bào ta ở nước ngOâi ; tiếp tục cổ vũ và khơi dậy sức mạnh 
to lớn của dân tộc, tạo động lực mới vững vàng bước vào thế ký mới, thiết thực chào mừng và thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở gặp gỡ, trao đổi và trực tiếp 
nghe những báo cáo điển hình của cá nhân và tập thể nối bật trong phong trào thi đua vừa qua, Đại hội 
tổng kết và tuyên truyền các kinh nghiệm, mô hình kiểu mẫu của các điền hình, dấy lên phong trào thi đua 
xây dựng, học tập và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phạm vi cả nước trên mọi lĩnh vực. 

Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VỊ là Đại hội tổng kết để thống nhất ý chí và là Đại hội định hướng 
thống nhất hành động. Thực tế phong trào thi đua và những tư tưởng của Đại hội chứng tỏ răng : 
Muốn thực hiện nhiệm vụ cách mạng phải có động lực cách mạng, bắt nguôn từ ý chí và tĩnh thần cách 

mạng được hinh thành từ nhận thức tự giác của môi người. Thi đua là điều kiện và là động lực to lớn để 
thúc đây phong trào cách mạng của quân chúng. Muốn được như thế, phong trào thí đua phải có nội dung 
cụ thê, thiết thực, găn bó với nghĩa vụ và quyên lợi của mỗi người và của cộng đông, khơi dậy tỉnh thần 
tự giác của mỗi cá nhân và tập thể. Từ ý thức của mỗi người, tỉnh thân tự lực tự cường sẽ được phát huy, 
(ruyên thống của từng gia đình, từng địa phương, từng ngành được khơi dậy, tạo nên khí thể “Người người 
thi đua, ngành ngành thi đua” như Bác Hô thường nói. 

Phong trào thi đua yêu nước phải phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những thành quả 
đã đạt được trong 15 năm đổi mới vừa qua, phải là một phong trào có khả năng huy động được 
sức mạnh to lớn của quân chúng nhân dân, có khả năng tạo nên một sức mạnh mới, để thực hiện 
thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Để đây mạnh hơn nữa phong trào thi đua, cần thực hiện một số nhiệm vụ chính yếu sau : 

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo sâu sát của chính quyền, sự phối 
hợp nhịp nhàng với các tổ chức đoàn thể quần chúng. Kinh nghiệm cho thấy, công tác thi đua thực sự 
là một biện pháp quản lý hữu hiệu và là một phương pháp giáo dục con người mới. 

Hai là, công tác thí đua - khen thưởng là cuộc vận động quân chúng sâu rộng đòi hỏi phải được 
tổ chức một cách khoa học. Bất cứ một phong trào thi đua nào cũng đều phải có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, 
có thời hạn. Mục tiêu đó phải bám sát nhiệm vụ chương trình chung, đông thời đáp ứng được yêu câu, 
nguyện vọng của quân chúng ở từng địa phương, đơn vị. 

Ba là, tổng kết và đánh giá, khen thưởng một cách kịp thời. Việc nhận biết kịp thời và đánh giá 
đúng mức thành tích của đơn vị hay cá nhân điển hình, tiên tiến xuất sắc chẳng những là phần thưởng 
cao quý đối với họ, mà còn có tác dụng động viên, cổ vũ mọi người học tập, noi theo. 

Bốn là, thi đua là một cuộc vận động quần chúng rộng rãi nên cân đấy mạnh công tác tuyên 
truyền, cổ động. Nhng ` người tốt, việc tốt”, những điền hình tiên tiễn xuất sắc phải được kịp thời nêu 
gương, những sáng kiến, cải tiến, những cách thức làm mới phải được phổ biến và nhân rộng. 

Chào mừng Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện khẩu 
hiệu hành động : Người người thỉ đua, ngành ngành thi đua, nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, học 
tập và làm theo các điển hình tiên tiến, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước vì mục tiêu : dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 


TAP CHÍ CỘNG SẢN 


NHÂN KỶ NIỆM 70 NĂM MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18-11-1980 - 18-11-2000) 


TUYÊN TRUYÊN TỐT HƠN NỮN 
CHIẾN LƯỢC ĐI ĐORN KÉT DẪN TỘC 


RONG những năm qua, nhất là sau khi có 

| Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa VII) về Đại 

đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc 
thống nhất và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VIII của Đảng, công tác tuyên truyền 
về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống 
nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng đã 
được quan tâm hơn trước, đã góp phần quan trọng 
nâng cao hiểu biết của cán bộ, đảng viên, các tầng 
lớp nhân dân về những chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về mở rộng khối đại đoàn kết 
toàn dân, về chương trình Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam : “Đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc” Những kết quả hoạt động của 
Mặt trận Tô quốc Việt Nam trong việc tham gia 
xây dựng Đảng, xây dựng, giám sát và bảo vệ Nhà 
nước của dân, do dân và vì dân ; tham gia xây 
dựng chủ trương, chính sách, pháp luật, vận động 
nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua yêu nước thực hiện các chương trình 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các nhiệm vụ 
quốc phòng, an ninh, đối ngoại (phong trào đền ơn 
đáp nghĩa, phong trào ủng hộ nhân dân Cu-ba anh 
em, ủng hộ đông bào các vùng bị bão lụt, phong 
trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, các phong trào xóa 
đói giảm nghèo, nhân đạo từ thiện) tập trung nhất 
ở cơ sở là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” đã đem lại một 
khí thế mới trong các tầng lớp dân cư, tạo nên sức 
hấp dẫn của nhiều phương tiện thông tin đại 
chúng. Các phương tiện thông tin đại chúng trong 
thời gian qua đã gÓp phần quan trọng tạo dư luận 
xã hội rộng rãi, đông tình, cổ vũ, động viên các 
phong trào, các cuộc vận động, các điển hình tiên 


PHAM THẾ DUYỆT ° 


tiến, các nhân tố mới, gương “người tốt, việc tốt” 
trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc ; đồng thời lên án và đấu tranh chống các thói 
hư tật xấu, tệ nạn xã hội, tham những, buôn lậu, 
phản ánh kịp thời ý chí, nguyện vọng của nhân 
dân, thiết thực góp phần tích cực vào việc phát huy 
đân chủ, tạo nên sự nhất trí về chính trị và tỉnh thần 
trong nhân dân, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân 
dân với Đảng và Nhà nước. 

Tuy đã có nhiều cố gắng và đã đạt được những 
kết quả nhất định nhưng công tác tuyên truyền về 
đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống 
nhất trong thời gian qua chưa tương xứng với vấn 
đề có tầm quan trọng chiến lược của cách mạng. 
Chúng ta chưa xây dựng đựơc chiến lược truyền 
thông, về đại đoàn kết dân tộc - một vẫn đề sống 
còn của cách mạng nước ta ; chưa phối hợp có hiệu 
quả các phương tiện thông tin đại chúng của Đảng, 
Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể trong việc 
tuyên truyền về chiến lược đại đoàn kết dân tộc và 
hoạt động của Mặt trận Tô quốc Việt Nam trong 
công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các công cụ tuyên truyền còn quá ít. Tờ báo 
Đại đoàn kết tuy ra đời sớm, có quá trình phát triên 
nhưng đến nay vẫn là báo tuần. Mặt trận chưa có 
một tờ tạp chí. Chương trình truyền hình đại đoàn 
kết mới được hình thành vài ba năm lại đây. Chưa 
có buổi phát thanh, chưa có nhà xuất bản riêng. 
Mặt khác, không ít phương tiện thông tin đại 
chúng chưa quan tâm đầy đủ và còn xem nhẹ công 
tác tuyên truyền về chiến lược đại đoàn kết dân tộc 


- Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, Chủ tịch Đoàn 


Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 


Nhân hỷ niệm 76 năm Hệ trận đân tộc thống nhấc Việt Nam ‹.. 


và Mặt trận dân tộc thống nhất, thậm chí có những 
ân phẩm còn ghi sai ngày thành lập Mặt trận dân 
tộc thống nhất, hoặc dùng những từ ngữ ảnh hưởng 
không tốt đến vấn đề đại đoàn kết dân tộc. Chủ đề 
về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống 
nhất chưa được phản ánh, đề cập đậm nét trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, nên sự hiểu biết 
của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền và các 
tầng lớp nhân dân về vấn đề này chưa thật sâu sắc, 
còn nhiều hạn chế. 

Vấn đề đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc 
thống nhất là một bộ phận quan trọng của tư tưởng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, là đường lối cơ bản của 
Đảng và Nhà nước ta, là một thành công hết sức 
lớn lao... có ý nghĩa cực kỳ quan trọng của cách 
mạng nước ta trong 70 năm qua. Đại đoàn kết dân 
tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất không phải chỉ 
là vẫn đề của 70 năm qua mà là vấn đề của hiện 
tại, của tương lai và của sự nghiệp cách mạng nước 
ta mãi mãi sau này. Nói đến cách mạng là nói đến 
vấn đề xây dựng lực lượng cách mạng. Sau khi có 
đường lối đúng, muốn biến đường lối thành hiện 
thực phải có lực lượng cách mạng đủ mạnh. Đại 
đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất là 
vấn đề tập hợp, tổ chức, xây dựng lực lượng cách 
mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định : 
“Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng 
như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mặt trận 
dân tộc thống nhất vẫn luôn luôn là một lực lượng 
cách mạng to lớn”. 

Chiến lược đại đoàn kết dân tộc là một phạm vi 
rộng lớn. Lực lượng đại đoàn kết bao gồm tất cả 
các giai tầng xã hội, các ngành, các giới, các dân 
tộc, tôn giáo, các lứa tuổi hợp thành Mặt trận dân 
tộc thống nhất. Mặt trận dân tộc thống nhất càng 
rộng rãi bao nhiêu, càng chặt chẽ, thống nhất bao 
nhiêu thì khối đại đoàn kết càng mạnh mẽ, càng 
bền vững bấy nhiêu. 

Đại đoàn kết là công việc của toàn dân tộc. 
Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận hữu cơ 
của khối đại đoàn kết dân tộc và lực lượng lãnh 
đạo, linh hồn của khối đại đoàn kết dân tộc. Một 
trong những nhiệm vụ hàng đầu của Đảng ta là 
truyền truyền, giáo dục đề quân chúng giác ngộ 
thực sự cần thiết phải đoàn kết lại, là tìm những 
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hình thức, phương pháp, tổ chức thích hợp để thu 
hút, tập hợp rộng rãi nhất các lực lượng yêu nước, 
tiến bộ trong các tầng lớp nhân dân và hướng dẫn 
khối đại đoàn kết toàn dân đấu tranh, lao động 
sáng tạo theo những mục tiêu, nhiệm vụ cách 
mạng trong từng thời kỳ, vi lợi ích thiêng liêng của 
dân tộc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội X của 
Đảng có tiêu đề “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, 
tiếp tục đổi mới, đã! y mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa”. ” Điều đó đã phần nào nói 
lên tầm quan trọng của khi đại đoàn kết dân tộc 
trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 

Tình hình quốc tế đang diễn biến hết sức phức 
tạp. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước tuy có những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng 
đang đứng trước những khó khăn, thách thức to 
lớn, đồi hỏi phải tiếp tục mở rộng khối đại đoàn 
kết toàn dân và tăng cường Mặt trận dân tộc thống 
nhất hơn bao giờ hết để phát huy truyện thống đại 
đoàn kết dân tộc lên một tầm cao mới, chiều sâu 
mới. Để thực hiện nhiệm vụ trọng đại đó, các 
phương tiện thông tin đại chúng CÓ Vai trò quan 
trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp ý ỹ 
thức dân tộc, tỉnh thần tự lực, tự cường và quyết 
tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, vươn lên đứng 
vào hàng ngũ các nước tiên tiến. Trước đây, Đảng 
và Bác Hồ đã rất thành công trong việc khơi dậy ö Ơ 
mọi người Việt Nam nỗi nhục mất nước, nỗi đau 
nô lệ, thức tính và làm bừng lên ý chí độc lập, tự 
do, thống nhất đất nước, biến những tư tưởng, tình 
cảm đó thành sức mạnh vật chất to lớn chiến thắng 
các kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập, tự do, thống 
nhất Tổ quốc. Ngày nay, chúng ta cân làm cho môi 
người Việt Nam thấm thía nỗi nhục đói nghèo, nỗi 
đau lạc hậu, nuôi dưỡng ý chí tự lực; tự cường và 
quyết tâm vươn tới hạnh phúc, văn minh, hiện đại. 
Trong công tác tuyên truyền giáo đục hiện nay cần 
quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi 
Người phát biểu tại cuộc hỌp ‹ đầu tiên của Ủy ban 
nghiên cứu kế hoạch kiến quốc, ngày 10-1-1946 : 
“Chúng ta đã tranh được tự do, độc lập rôi mà dân 
cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không 
làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc 
lập, khi mà dân được ăn no, mặc đủ”. 
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Trong tình hình hiện nay, một mặt chúng ta vẫn 
tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về niềm tự hào 
chính đáng của những chiến công oanh liệt của dân 
tộc, trong. chống giặc ngoại xâm ; mặt khác, chúng 
ta cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nỗi 
cay đắng của một dân tộc đói nghèo, lạc hậu, nuôi 
dưỡng nghị lực “học nữa, học mãi” để vươn lên 
làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. Cùng với việc giáo dục chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tương tưởng Hồ Chí Minh 
theo tinh thần phát triển sáng tạo, cần hết sức coi 
trọng việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước, giáo dục 
đạo lý làm người theo › truyền thống Việt Nam. Nội 
dung tuyên truyền cần hướng vào mục tiêu vun 
đắp, củng cố, phát huy đạo đức cách mạng, có thái 
độ đúng đắn trong việc xử lý mối quan hệ giữa cá 
nhân và xã hội, các quan hệ trong gia đình, đường 
phố, thôn xóm, cơ quan, xí nghiệp, trường học và 
tâm lý cộng đồng lành mạnh. Quan hệ tốt đẹp nhà 
- làng - nước phải được giữ gìn, phục hồi, nuôi 
dưỡng trên nên tảng nhân văn, nhân ái Việt Nam. 
Bởi vì sự bền chặt trong quan hệ của từng gia đình, 
từng cộng đồng dân cư chính là hạt nhân cốt lõi 
của đại đoàn kết dân tộc. 

Việc triển khai quy chế dân chủ ở xã, phường, 
ở các cơ quan, đơn vị... cần được tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả hơn đê xây dựng một không khí cởi 
mở, tin cậy trong toàn xã hội, khuyến khích và 
phát huy mọi tiềm năng sáng tạo trong toàn Đảng, 
toàn dân để hiến kế, xây dựng đất nước. Mặt khác, 
phải xóa bỏ hận thù, định kiến, mặc cảm quá khứ, 
khai thác các yếu tố tương đồng, tôn trọng những 
yêu tố khác biệt không trái với lợi ích chung của 
dân tộc. Việc nhân lên gấp bội sức mạnh của toàn 
dân tộc phải được coi là một trọng tâm nội dung 
hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng. 
Nếu không xóa bỏ được trong tư tưởng, trong thực 
tế những định kiến mặc cảm do lịch sử để lại, 
chúng ta sẽ khó lòng xây dựng được khối đại đoàn 
kết dân tộc bên chặt, vững chắc. 

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động cuộc vận 
động toàn dân tham gia “Ngày vì người nghèo” và 
lấy ngày 17 tháng 10 hằng năm làm ngày cao điểm 
của cuộc vận động này. Xóa đói giảm nghèo là 
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một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể 
hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa 
của chúng ta. Trong hội nghị thiên niên kỹ của 
Liên hợp quốc, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã 
đề nghị lấy thập niên đầu của thế kỷ XXI làm thập 
niên xóa đói giảm nghèo và Nhà nước ta cũng đã 
cam kết với cộng đồng quốc tế phần đấu thực hiện 
cơ bản việc xóa đói giảm nghèo trong một thời 
gian ngắn nhất. Nếu chúng ta làm tốt cuộc vận 
động xóa đói giam nghèo sẽ góp phần quan trọng 
vào việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân. Cuộc vận động toàn dân tham gia “Ngày 
vì người nghèo” được phát động vào lúc đồng bào 
và chiến sĩ cả nước, đồng bào Việt Nam ở nước 
ngoài đang tích cực ủng hộ đồng bào các tỉnh bị lũ 
lụt lại càng có ý nghĩa và tác dụng thiết thực. Đây 
không phải cuộc vận động nhất thời mà cuộc vận 
động này được làm trong một thời gian dài nhằm 
huy động nguồn lực của Nhà nước, sự đóng gÓpP tự 
nguyện của toàn dân và sự nỗ lực phấn đấu vươn 
lên của người nghèo. Vì vậy, các cơ quan thông tin 
đại chúng cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho 
cuộc vận động này cho cả những năm tới. Trong 
tuyên truyền vừa phản ánh đầy đủ kết quả thực 
hiện các chương trình, các dự án xóa đói giảm 
nghèo của Nhà nước, vừa phản ánh sự đóng góp tự 
nguyện có hiệu quả của các tầng lớp nhân dân, 

g1úp đỡ người nghèo bằng nhiều hình thức và 
những tâm gương người nghèo vươn lên khắc phục 
khó khăn, tận dụng sự giúp đỡ của Nhà nước và 
cộng đồng để thoát khỏi cảnh đói nghèo, từng 
bước vươn lên giàu có, văn minh. 

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Mặt trận dân 
tộc thống nhất là dịp để chúng ta nhin lại và đánh 
giá việc thực hiện chiến lược đại đoàn kết dân tộc 
và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất trong 
thế kỷ XX, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ mở rộng 
khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường Mặt trận 
dân tộc thống nhất, nhằm phát huy sức mạnh của 
toàn dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước ta, dân tộc 
ta vững bước vào thế kỷ XXI. Kỷ niệm 70 năm 
Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất 


(Xem tiếp trang 34) 


Nhân Hỷ niệm 76 năm Mậ trận đân tộc thống nhếc Việt Nam ‹.. 


[ẤT TRẠ1 BãN TỆP Tỉ 
10 51310030590 


dân tộc, tăng cường Mặt trận dân tộc thống 

nhất là đường lối cơ bản và nhất quán trong 
suốt tiến trình cách mạng của Đảng và Nhà nước ta, 
là một tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh : 
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết ; thành công, 
thành công, đại thành công”. 

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự 
nghiệp đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận 
dân tộc thống nhất. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng 
ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra hai 
nhiệm vụ chiến lược : Cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Theo 
Hồ Chí Minh, giai cấp vô sản lãnh đạo không thể 
tự mình làm cách mạng mà phải liên minh với các 
lực lượng yêu nước : “Cuộc cách mạng trong các 
nước thuộc địa và nửa thuộc địa là một cuộc cách 
mạng dân tộc - dân chủ. Để đưa cuộc cách mạng đó 
đến thắng lợi, có thể và cần phải thành lập một mặt 
trận ‹ dân tộc rất rộng rãi, đoàn kết tất câ các giai cấp 
và tầng lớp xã hội mong muốn được giải phóng 
khỏi ách thuộc địa” (D. Mặt trận dân tộc thống nhất 
phải do Đảng của giai cấp công nhân Janh đạo, lấy 
liên minh công nhân, nông dân làm nền tảng, đoàn 
kết mọi giai cấp khác, mọi dân tộc, tôn giáo, mọi 
giới đồng bào yêu nước. 

Ngay sau khi thành lập Đảng, ngày 18-11-1930, 
Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông 
Dương đã ra Chỉ thị thành lập “Hội phản để đồng 
minh” - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận 
dân tộc thống nhất, phân tích một cách toàn diện về 
tính chất, nhiệm vụ và biện pháp đề xây dựng Mặt 
trận dân tộc thống nhất. 

Cao trào cách mạng (1930 - 1931) mà đỉnh cao 
là Xô viết Nghệ Tĩnh đã chứng minh tính đúng đắn 


P= huy sức mạnh của khối đại đoàn kết 
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quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về 
thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, thực 
hiện đại đoàn kết dân tộc. 

Trong những năm 1936 - 1939, căn cứ vào tình 
hình trong nước và thế giới, Đảng ta đã chỉ ra 
nhiệm vụ cụ thể của cách mạng Việt Nam giai đoạn 
này là đầu tranh chống bọn phản động và tay sai, 
chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, đòi 
quyền tự do, cơm áo và hòa bình. Để thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ đó Đảng ta chủ trương thành lập 
Mặt trận nhân dân phản đế, rồi Mặt trận dân 
chủ Đông Dương, nhằm đoàn kết, tập hợp rộng rãi 
toàn dân không phân biệt giai cấp, đảng phái, tôn 
giáo, dân tộc, kiên quyết đấu tranh chống đế quốc 
phát xít và tay sai. Nhờ có chính sách đúng và 
phương pháp vận động khôn khéo, linh hoạt, Đảng 
đã tập hợp được lực lượng cách mạng rất rộng lớn. 

Trong những năm 1939 - 1945 trước những 
biến chuyển của tình hình thế giới và trong nước, 
vấn đề mất còn của dân tộc đặt ra một cách cấp 
bách. Theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Hội nghị lần 
thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết 
định thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất chống 
Pháp - Nhật lấy tên là “Việt Nam độc lập đồng 
mỉnh” gọi tắt là Việt Minh. Mặt trận Việt Minh 
tập hợp rộng rãi mọi lực lượng yêu nước, không 
phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, ... với tên gọi 
phù hợp, có tính dân tộc cao, có sức mạnh hiệu 
triệu, thức tỉnh tinh thần dân tộc của toàn dân nhằm 
đánh Pháp, đuôi Nhật. Tháng 10-1941 Mặt trận 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t 8, tr 568 - 569 
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Việt Minh công bố Tuyên ngôn, Chương trình, 
Điều lệ. Đây là lần đầu tiên tổ chức của Mặt trận 
dân tộc thống nhất trình bày rõ ràng chủ trương, 
chính sách, cách thức tiến hành và tổ chức lực 
lượng đấu tranh để thực hiện mục đích cứu nước, 
giải phóng dân tộc. Nhờ đó, Việt Minh đã phát 
triển nhanh chóng từ nông thôn đến thành thị, từ 
miền ngược đến miễn xuôi. Ở nông thôn đã tổ chức 
các Hội cứu quốc như : Hội Nông dân cứu quốc, 
Hội Phụ nữ cứu quốc, Hội Thanh niên cứu quôc, 
Hội Công nhân cứu quốc v.v.. . Ở mỗi cấp có ban 
chấp hành Hội do dân chủ bầu ra. Hội cứu quốc 
mỗi cấp cử đại "biểu tham gia Ủy ban Mặt trận 
Việt Minh của cấp mình. Ban chấp hành Việt Minh 
cử ra Ban Thường vụ đứng đầu là Chủ nhiệm 
Việt Minh. Do có tổ chức chặt chẽ, có chương trình 
hoạt động cụ thể, thiết thực, nên Mặt trận Việt 
Minh đã tập hợp được đông đảo các thành phần 
nhân dân, kể cả các trí thức, tư sản, địa chủ, nhân 
sĩ yêu nước, văn nghệ sĩ... vào sự nghiệp đấu tranh 
chống Nhật, Pháp. 

Để có thêm bạn đồng minh, Đảng Cộng sản 
Đông Dương một mặt liên minh với các đẳng phái 
chống phát xít, mặt khác xúc tiến lập “Ai Lao độc 
lập đồng minh”, và “Cao Miên độc lập đồng minh” 
để cùng với Việt Nam độc lập đồng minh hình 
thành Mặt trận thống nhất đánh Pháp đuổi Nhật 
trên toàn xứ Đông Dương. 

Mặt trận Việt Minh đã giương cao ngọn cờ độc 
lập, tự do, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và 
đoàn kết thống nhất dân tộc, dựa trên nền tảng của 
khối liên minh công - nông, đoàn kết rộng rãi với 
mọi lực lượng, mọi cá nhân yêu nước, tiến bộ ; là 
sự thể nghiệm thành công và là một bài học kinh 
nghiệm sáng tạo tuyệt vời về xây dựng và phát huy 
vai trò của Mặt trận dân tộc thống nhất trong Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945. 

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ vừa ra đời 
đã đứng trước tình hình hiểm nghèo như “ngàn cân 
treo sợi tóc”. Để bảo vệ chính quyền cách mạng, 
chuẩn bị kháng chiến, đòi hòi phải tăng cường đoàn 
kết toàn dân, loại trừ chia rẽ, đối lập, vì lợi ích 
thống nhất của quốc gia dân tộc và đề ngắn chặn sự 
chống đối quyết liệt của các đảng phái phân động, 
Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra các chủ 
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trương sáng suốt kịp thời như : tiến hành tổng tuyển 
cử ; thành lập Chính phủ liên hiệp lâm thời ; Đảng 
Cộng sản quyết định rút vào hoạt động bí mật, 

đồng thời tiếp tục mở Tộng hơn nữa Mặt trận dân 
tộc thống nhất, đưa đến sự ra đời Hội Liên hiệp 
quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Liên Việt. Mục 
đích của Liên Việt được ghi trong Cương lĩnh là : 
“Đoàn kết tất cả các đẳng phái yêu nước và đồng 
bào yêu nước vô đảng phái, không phân biệt 
giai cấp, tôn giáo, xu hướng chính trị, chủng tộc để 
làm cho nước Việt Nam : Độc lập - thống nhất - 
dân chủ - phú cường” 

Việc thành lập Liên Việt là sự phát triển mới 
của Mặt trận dân tộc thống nhất, thu hút thêm 
nhiều thành viên tham gia, như : Đảng Xã hội Việt 
Nam, Đảng Dân chủ Việt Nam, một số nhân sĩ, địa 
chủ yêu nước, một số chức sắc tôn giáo, người tiêu 
biểu trong các dân tộc thiểu số mà trước kia vì lẽ 
này hay lẽ khác chưa tham gia Mặt trận Việt Minh. 

Cùng với Việt Minh, Liên Việt dần dần được 
xây dựng ở các cấp từ trung ương đến cơ sở. 
Việt Minh và Liên Việt đã sát cánh cùng nhau 
trong mọi hoạt động nhằm mục tiêu chung là 
kháng chiến thắng lợi, giành độc lập dân tộc, thống 
nhất nước nhà. Vì vậy, thống nhất Việt Minh - Liên 
Việt trở thành một yêu cầu khách quan để củng cố 
và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. 

Tháng 3-1951, tổ chức Đại hội thống nhất hai tô 
chức Việt Minh và Liên Việt thành một mặt trận, 
lấy tên là Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam 
(gọi tắt là Mặt trận Liên Việt). Chính cương của 
Liên Việt khẳng định : sự đoàn kết các giai cấp, các 
tầng lớp trong mặt trận là lâu dài, lấy khối liên 
minh công - nông làm nền tảng để vừa kháng chiến 
vừa kiến quốc, vừa cải thiện dân sinh, kết hợp tỉnh 
thần yêu nước chân chính với tinh thần quốc tế 
đúng đắn, gắn cuộc kháng chiến của Việt Nam với 
phong trào bảo vệ hòa bình thế giới. Cũng trong 
tháng 3-1951, Hội nghị Liên minh nhân dân 3 nước 
Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia được tô chức. Mặt 
trận Liên Việt đã có công lớn trong việc củng cố và 
tăng cường đoàn kết nhân dân các nước Đông 
Dương, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp đến thắng lợi, giải phóng hoàn toàn 
miền Bắc. 
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Từ tháng 7-1954 đến tháng 4-1975, đất nước ta 
tạm thời bị chia thành hai miền Nam - Bắc, mỗi 
miền có nhiệm vụ chiến lược khác nhau, song đều 
có nhiệm vụ chung là chống Mỹ cứu nước, 
hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. 
Vì vậy cần phải có mặt trận mới, nhằm tập hợp, thu 
hút mọi tổ chức, cá nhân yêu nước và tiến bộ, nhất 
là những người ở vùng mới giải phóng. Đại hội 
Mặt trận Liên Việt toàn quốc họp từ ngày 5 đến 
9-10-1955 đã quyết định thành lập Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, thông qua Tuyên ngôn, Cương 
lĩnh và Điều lệ mới. Cương lĩnh của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam là cương Ï lĩnh đại đoàn kết dân tộc, 
rất vững chắc và rất thiết thực. Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã động viên và tổ chức nhân dân ra sức 
khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, 
đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội làm hậu 
thuần cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. 

Do tình hình chính trị, xã hội ở miền Nam có 
nhiều chuyển biến lớn, Trung ương Đảng đã quyết 
định cần có mặt trận riêng cho miền Nam. Mặt trận 
dân tộc thống nhất ở miền Nam phải thật rộng rãi, 
chắng những đoàn kết mọi tổ chức, cá nhân yêu 
nước mà còn đoàn kết với ngoại kiều, đặc biệt là 
Hoa kiều. Phải tranh thủ đoàn kết với mọi người có 
thể đoàn kết được, trung lập những ai có thể trung 
lập được, kể cả những người ít nhiều có khuynh 
hướng chống Mỹ trong chính quyên miền Nam. 
Ngày 20-12-1960, Mặt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam ra đời, giương cao ngọn cờ 
cứu nước với Chương trinh hành động 10 điểm, mà 
nội dung cơ bản là đánh đổ chế độ độc tài bán nước 
Ngô Đình Diệm, xây dựng miền Nam Việt Nam 
độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập tiến tới hòa 
bình, thống nhất Tổ quốc. Với bản cương lĩnh đúng 
đắn, thể hiện sinh động chính sách đại đoàn kết, đã 
thu hút nhiều nhân sĩ, trí thức, tư sản tham gia 
chống Mỹ và tay sai, dẫn tới thành lập “Liên minh 
các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt 
Nam”. Như vậy, trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước có lúc hai, ba tô chức Mặt trận bố sung cho 
nhau, đã hình thành 3 tầng Mặt trận ở trong nước 
và trên thế giới. Đó là bước phát triển mới, sáng tạo 
trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân 
tộc ta. 
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Với thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước bằng cuộc tông tiến công và 
nổi dậy mùa xuân 1975, nhân dân ta đã hoàn thành 
sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tô quốc 
đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội với 2 nhiệm 
vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.. 

Trước tình hình mới, Đại hội Mặt trận dân tộc 
thống nhất Việt Nam họp từ ngày 31-1 đến ngày 
4-2-1977 đã quyết định thống nhất 3 tổ chức Mặt 
trận lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã dạy : “Chính sách Mặt trận là 
một chính sách rất quan trọng, công tác Mặt trận là 
một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác 
cách mạng ;... Trong cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân, cũng như trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, Mặt trận dân tộc thống nhất vẫn là 
một trong những lực lượng to lớn của cách mạng 
Việt Nam” (2), Theo tư tưởng ấy, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam ngày một phát triển và mở rộng, thực sự 
là khối liên minh chính trị của toàn thể nhân dân. 
Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 
giai đoạn mới là phát huy vai trò làm chủ của nhân 
dân trong việc tham gia quản lý Nhà nước, quân lý 
kinh tế, quản lý xã hội, tổ chức, động viên nhân dân 
tham gia các phong trào hành động cách mạng để 
thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước ; đồng thời đấu tranh ngăn 
chặn những hành động vi phạm đường lối, chính 
sách, pháp luật, xâm phạm lợi ích và quyền làm 
chủ của nhân dân. 

Ngày 18-11-1983, Ban Bí thư Trung ương 
Đảng (khóa V) ra Chỉ thị : “Về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam trong giai đoạn mới”, đã xác định Mặt 
trận Tô quốc Việt Nam là tổ chức chính trị - xá hội 
rộng lớn nhất, phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân, là sợi dây nối liền các tầng lớp xã hội rộng rãi 
với Đảng, là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước ; 
đồng thời chỉ rõ chức năng nhiệm vụ của Mặt trận 
Tô quốc Việt Nam trong giai đoạn mới của cách 
mạng. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị này và Chương 
trinh hành động của Đại hội lần thứ II Mặt trận Tô 
quốc Việt Nam, tô chức và hoạt động của Mặt trận 


(2) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 10, tr 605 
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Tổ quốc Việt Nam đã có những chuyển biến, tiến 
bộ. Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là Mặt trận ở cơ 
sở, được củng cố từng bước, hoạt động hướng vào 
những vấn đề thiết thực trong các phong trào quần 
chúng, có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng, góp 
phần củng có khối đoàn kết toàn dân. 

Thực hiện đường lối đổi mới đất nước do 
Đại hội VI của Đảng đề ra, Đại hội HI Mặt trận 
Tổ quốc. Việt Nam (tháng 11-1988) đã đề ra 
phương hướng tăng cường đổi mới công tác Mặt 
trận nhăm mở rộng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về 
hoạt động và tổ chức, nhằm tập hợp mọi lực lượng 
để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới vì sự phỏn 
vinh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân ; 
hướng mọi hoạt động của Mặt trận các cấp Vào VIệC 
thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và 
phải chủ động vươn lên tự đổi mới và góp phần vào 
công cuộc đổi mới chung của đất nước. Thực hiện 
phương hướng đó, Ủy ban Mặt trận các cấp đã có 
nhiều cố gắng trong việc đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động, chú trọng đến công tác Mặt 
trận ở cơ sở, mở rộng dân chủ, động viên nhân dân 
tham gia các phong trào hành động, góp phần đây 
mạnh sản xuất và chăm lo đời sống nhân dân. 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VII của Đảng thông qua đã bô Sung, 
phát triên và hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra 
những phương hướng cơ bản trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc trong đó 
xác định : “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò 
rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn 
dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội lần 
thứ VII của Đảng còn xác định Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, là cơ sở 
chính trị của chính quyền nhân dân, Đảng Cộng 
sản Việt Nam vừa là thành viên vừa là người lãnh 
đạo Mặt trận. 

VỊ trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và trách 
nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chẳng 
những được xác định trong các nghị quyết của 
Đảng mà còn được thể chế hóa trong Hiến pháp 
năm 1992 và một số đạo luật và pháp lệnh. Tuy 
nhiên, để đẩy lùi các nguy cơ, đưa đất nước vượt 
qua thách thức, thoát khói tình trạng nghèo nàn, 
lạc hậu, đòi hỏi phải tiếp tục tăng cường và mở 
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rộng hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân nhằm khai 
thác mọi tiềm năng vật chất và tỉnh thần của cả dân 
tộc, kết hợp nội lực dân tộc với sức mạnh quốc tế, 
sức mạnh truyền thống với sức mạnh thời đại 
đề tiến hành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Đáp ứng yêu câu đó, ngày 
17-11-1993 Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa VII đã ra Nghị quyết 07 về “Đại 
đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc 
thống nhất”. Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ 
nghị quyết là mở rộng tối đa khối đại đoàn kết dân 
tộc, đưa sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lên tầm cao 
mới, chiều sâu mới. Nghị quyết đã đề ra 4 chủ 
trương lớn, chỉ đạo quá trình tăng cường và mở 
rộng khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục đôi mới tổ 
chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
trong tình hình mới. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, 
Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(tháng 9-1994) đã công bố Chương trình 12 điểm 
về “Đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ đất 
nước” nhằm đoàn kết rộng rãi mọi người Việt Nam 
Ở trong nước và ở nước ngoài, không phân biệt quá 
khứ và ý thức hệ, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, hận 
thù, chấp nhận sự khác nhau nhưng không trái với 
lợi ích chung của dân tộc, chân thành đoàn kết, hòa 
hợp. thanh một khối, để giữ vững độc lập, chủ 
quyên quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, sớm đưa nước ta 
thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu tiến lên dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Kỳ họp thứ V Quốc hội khóa X đã thông qua 
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sự kiện chính trị 
quan trọng này đã chứng tỏ quan điểm, chủ trương 
của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 
dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất đã được thể 
chế hóa, tạo cơ sở pháp lý quan trọng đê Mặt trận 
Tô quốc Việt Nam phát huy vị trí, vai trò của mình 
trong đời sống chính trị, xã hội. 

Nhiều năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
không chỉ tiếp tục mở rộng, tập hợp. lực lượng bằng 
tổ chức, mà còn mở rộng đoàn kết, tập hợp lực 
lượng thông qua các phong trào thi đua yêu nước, 
các cuộc vận động. Nhiều phong trào có quy mô 
toàn quốc, mang tính toàn dân do Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam phát động như Cuộc vận động “Toản dân 
đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, 


lãi 


Nhân kỷ niệm 7© nâm Hặc trận đân cệc thống nhất Việt Nam... 


đã lôi kéo được mọi giới, mọi ngành, mọi tầng lớp 
nhân dân tham gia. Sự nhất trí về chính trị và tinh 
thần trong các tầng lớp nhân dân không ngừng tăng 
lên là một nhân tố bảo đâm sự ổn định về chính trị - 
xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam (họp từ ngày 26 đến 28-8-1999) 
đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc quán triệt 
quan điểm của Đảng, tư tưởng Hỗ Chí Minh về đại 
đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất 
nhằm phát huy tỉnh thần yêu nước, sức mạnh đại 
đoàn kết dân tộc, tăng cường Mặt trận dân tộc 
thống nhất, đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Nhìn lại lịch sử cách mạng Việt Nam 70 năm 
qua, kể từ Hội phản đế đồng minh năm 1930 đến 
nay, chưa bao giờ vắng bóng tổ chức Mặt trận. Với 
nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, ở thời 
kỳ nào Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 
cũng đều mở rộng đoàn kết, tập hợp lực lượng cách 
mạng, tạo ra sự phối hợp thống nhất hành động 
nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, 
hoàn thành những mục tiêu cách mạng do Đảng 
Cộng sản Việt Nam đề ra. Mặt trận dân tộc thống 
nhất Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào 
thắng lợi vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong 
những nhân tổ quyết định thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam. 

Bài học thắng lợi của Mặt trận dân tộc thống 
nhất Việt Nam 70 năm qua, bắt nguôn từ chỉ đạo 
chiến lược của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
giải quyết đúng đắn mỗi quan hệ giữa dân tộc và 
glai câp, gIương Cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Ở mỗi giai đoạn cách mạng phải đề 
ra được mục tiêu chung, hình thức tổ chức và khẩu 
hiệu hành động phù hợp với lợi ích của đông đảo 
các tầng lớp nhân dân, có tác dụng cô vũ, động 
viên lực lượng quần chúng tích cực cách mạng, lôi 
kéo về phía cách mạng những quần chúng trung 
gian, cô lập kê thù. Ngoài việc định ra mục tiêu và 
nội dung cụ thể, còn phải có chính sách và biện 
pháp thích hợp, nhăm bảo đảm hài hòa quan hệ lợi 
ích giữa các giai tầng trong xã hội, giữa lợi ích cá 
nhân và tập thê, giữa lợi ích toàn cục và cục bộ, 
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giữa trước mắt và lâu dài và phải luôn luôn đặt lợi 
ích của Tổ quốc của dân tộc lên trên hết. 

Mặt trận dân tộc thống nhất được xây dựng 
thành một tổ chức liên minh chính trị rộng lớn và 
lâu dài, kết hợp sự đa dạng trong một thê thống 
nhất. Sức mạnh của Mặt trận dựa trên nền tảng khối 
liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức 
là gắn với khối đại đoàn kết toàn dân rộng lớn, 
đông đảo, bao gồm các giai cấp, các tầng lớp xã 
hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam định 


Cư Ở nước ngoài... 


Mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản 
Việt Nam lãnh đạo. Đường lối đúng đắn của Đảng 
là ngọn cờ đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân. 
Từng thời kỳ, nhờ có chủ trương, chính sách Mặt 
trận đúng đắn, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng và lợi 
ích của các tầng lớp nhân dân nên các thành viên 
tham gia Mặt trận đều tự giác thừa nhận vai trò lãnh 
đạo của Đảng, tự giác thực hiện Điều lệ và Chương 
trình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sự 
lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận là yêu cầu 
khách quan, là vấn đề có tính nguyên tắc bảo đảm 
cho Mặt trận không ngừng được củng cỗ và 
mở rộng. 

Trong những năm tới, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cần ra sức củng có và xây dựng đề thực sự là 
tô chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của 
tổ chức chính trị, các tô chức chính trị - xã hội, tổ 
chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai 
cấp và tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận là 
cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể 
hiện ý chí, nguyện vọng, khối đại đoàn kết toàn 
dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân, nơi hiệp 
thương, phối hợp và thống nhất hành động của các 
thành viên góp phân giữ vững độc lập dân tộc, chủ 
quyên quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng 
lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, vi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công băng, dân chủ, văn minh. Đó vừa là nhiệm vụ, 
vừa là trách nhiệm lịch sử đặt ra cho Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng 
hiện nay. QC 


TIẾN TỚI ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÂN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO 
TRONG VIỆC CHUÂN BỊ VÀ TIẾN HÀNH 
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP THÒI GIAN TÓI 


của Bộ Chính trị vê đại hội đẳng bộ các cấp, 

tiên tới Đại hội IX của Đảng, các cầp ủy trực 
thuộc Trung. ương đã tập trung chỉ đạo việc tiến 
hành đại hội đảng bộ Câp cơ SỞ, đồng thời tích cực 
chuẩn bị đại hội đại biêu đảng bộ câp huyện, cập 
tỉnh. Đến ngày 31-10-2000, hơn 95% tổng số tô 
chức cơ sở đảng đã tiến hành đại hội đẳng viên, 
hoặc đại hội đại biểu. Một số ít tỉnh do có khó khăn 
về bão, lụt hoặc do việc chuẩn bị các báo cáo và 
công tác nhân sự làm chậm nên số tổ chức đảng 
tiến hành đại hội chậm hơn. Trong đẳng bộ quân 
đội, đảng bộ công an, đã có trên 99% tổ chức CƠ SỞ 
đảng tiến hành xong đại hội. Ở các đàng bộ khối cơ 
quan Trung ương, mỗi khối mới có một số đăng bộ 
cơ sở tiễn hành đại hội. Sau khi hoàn thành về cơ 
bản đại hội đảng bộ cấp cơ sở, các cấp ủy huyện, 
tinh đã tiến hành việc sơ kết, rút kinh nghiệm để 
chỉ đạo tiếp các mặt công tác sau đại hội Cập cơ SỞ 
và chuyển sang bước hoàn thiện việc chuẩn bị và 
tiến hành đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện. 

Nhin chung, việc tiến hành đại hội đảng bộ, chỉ 
bộ ở cấp cơ sở đã được cấp ủy chuân bị tích cực, 
chu đáo, có sự chi đạo chặt chế của các cấp ủy cấp 
trên, tuy còn một số mặt hạn chế và thiểu sót nhưng 
về cơ bản đã đạt các yêu cầu mà chỉ thị 54 CT/TUƯ 
của Bộ Chính trị đề ra, tạo tiền đề thuận lợi cho 
việc tiến hành đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện 
và cấp tỉnh. 

Về đại hội đảng bộ cấp huyện, huyện tiến hành 
đại hội đại biểu đầu tiên trong toàn Đảng là huyện 
Vụ Bản, tỉnh Nam Định từ ngày 22 đến 23-9-2000. 
Đến ngày 31-10-2000 đã có 86 đẳng bộ huyện, 
quận, trên 50 đảng bộ cấp trên cơ sở (tương đương 
cấp huyện) ở 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 


Tế hiện Chỉ thị 54-CT/TƯ và Kế hoạch 


NGUYÊN VĂN AN ° 


ương, và nhiều đảng bộ cấp trên cơ sở trong Quân 
đội tiến hành đại hội. 

I. MỘT SỐ NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU VỀ 
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ Ở MỘT SỐ HUYỆN, 
QUẬN. 

Đại hội đại biểu đảng bộ ở một số huyện, quận 
nêu trên đều thực hiện 4 nội dung, tiến hành từ 2 
đến 2,5 ngày (có 2 - 3 giờ họp phiên trù bị). Ở các 
huyện, quận làm điểm, các đông chí bí thư, phó bí 
thư và ban thường vụ tỉnh, thành ủy đã trực tiếp chỉ 
đạo đại hội, có mời các đồng chí bí thư huyện, quận 
ỦY trong đảng bộ tới dự để rút kinh nghiệm. Đồng 
chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và một số đồng chí 
Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương đã đến 
dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo ; có đại diện lãnh đạo 
và chuyên viên của một số ban đảng Trung ương 
dự và tham gia ý kiến rút kinh nghiệm. Qua theo 
dõi và tông hợp tình hình ở một số đại hội đại biều 
đảng bộ câp huyện, và à ý kiên tại các hội nghị trao đôi 
kinh nghiệm vê đại hội đẳng bộ cấp huyện vừa qua, 
bước đâu thấy nôi lên một số ưu điểm sau đây : 

- Việc chuẩn bị các báo cáo trình ra đại hội (báo 
cáo chính trị, báo cáo thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2), báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của 
Ban Chấp hành, báo cáo tông hợp ý kiến. của cán 
bộ, đảng viên và của đại hội đảng bộ cấp cơ SỞ 
tham gia vào các văn kiện của Trung ương và cấp 

ủy câp trên), nhìn chung đã được chuẩn bị kỹ, 
nghiêm túc và được tu chỉnh nhiều lần. Một số 
quận, huyện đã cố gắng viết báo cáo chính trị ngắn 
gọn, súc tích (trên dưới 20 trang) và lấy được ý kiến 
tham gia của các ngành câp trên. Nhiêu nơi đã thể 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 
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hiện được tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Trung 
ương và của cập tỉnh trong báo cáo chính trị của 
mình, nêu rõ thành tựu và thiếu sót, hạn chế của 
cấp ủy và đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, đề ra được 
các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp chủ yếu đề phần 
đấu thực hiện trong nhiệm kỳ tới với tính thần tích 
cực, nhất là các nhiệm vụ lãnh đạo phát triên kinh 
tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và cài 
thiện đời sống nhân dân. Một số nơi đã bám sát vào 
nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ trước đề ra, 
các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và 
cấp Ủy câp trên để liên hệ, kiếm điểm một cách 
thắng thắn, nghiêm túc. 

- Các đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện đã 
biểu thị sự nhất trí về các quan điểm đường lối đối 
mới theo định hướng xá hội chủ nghĩa của Đảng ; : 
phát huy tỉnh thần dân chủ để thảo luận, đồng góp 
ý kiến vào báo cáo chính trị của cấp ủy cấp mình 
và vào các văn kiện của cấp trên. Nhìn chung, 
không khí thảo luận ở một sô đại hội sôi nổi, thắng 
thắn, có trách nhiệm và tỉnh thần xây dựng. Phổ 
biến mỗi đại hội có từ 12 - 16 ý kiến thảo luận, các 
đại hội ở huyện Sóc Sơn, quận Hoàn Kiếm (Hà 
Nội) đã dành trên 5 giờ để đại biểu thảo luận nên 
có từ 22 - 24 ý kiến phát biểu. Riêng đại hội đảng 
bộ ở các huyện Củ Chi (TP Hỗ Chí Minh), Châu 
Thành (Kiên Giang), Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), 
Cái Đước (Cà Mau), Long Phú (Sóc Trăng) đã chia 
tổ để thảo luận, nên có nhiều ý kiến hơn, mỗi đại 
hội có từ 50 - 70 ý kiến của đại biểu tham gia Ở tổ 
và hội trường. 

- Công tác chuẩn bị nhân sự, tiến hành bầu cử 
cấp ủy và bầu đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ 
cập trên được coi trọng về tiêu chuẩn, chất lượng ; 
tiên hành dân chủ, đúng quy trình theo hướng dẫn 
của Trung ương. Một sô câp ủy tỉnh đã quan tâm 
chỉ đạo kiện toàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp 
huyện trước đại hội (Thái Nguyên điều chuyển 6/9 
đồng chí bí thư đã qua hai nhiệm kỳ hoặc có yêu 
cầu thì điều chuyển về công tác ở các ngành tính 
trước đại hội từ 1-3 tháng ; một số trưởng, phó 
ngành tỉnh có triển vọng điều chuyển về làm bí thư, 
trực tiếp tham gia chuân bị đại hội). Các đảng bộ 
đã tập trung chi đạo giải quyết những vấn đè tổn 
đọng qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) và những đơn, thư tô cáo một sô câp Ủy viên 
đương nhiệm và cán bộ, đàng viên dự kiến tham gia 
câp ủy khóa tới. 
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- Việc tiền hành bầu cử cấp. ủy và bầu đại biểu 
đi dự đại hội đại biểu đang bộ câp trên, nhìn chung, 
đạt kết quả tốt, hầu hết chỉ bầu một lần là đủ số 
lượng quy định, số phiếu tập trung. Qua tông hợp 
tinh hình bầu cử cấp ủy ở 35 đảng bộ huyện, quận 
cho thấy, việc lập danh sách những người được câp 
Ủy khóa trước giới thiệu để bầu vào câp ủy khóa 
mới và việc lập danh sách bầu Cử cấp ỦY khóa mới 
tại đại hội đều nhiều hơn số lượng cần bầu ; bình 
quân danh sách bầu cử tại đại hội tăng so với danh 
sách được bầu là 14,2% (nơi có số dư cao nhất là 
Tiên Phước, Quế Sơn (Quảng Nam) : 30% ; Sóc 
Sơn, Hoàn Kiếm (Hà Nội) : 20%; ít nhất là Châu 
Thành (Kiên Giang) : 9.1%). Số Cấp ủy viên mới 
được bầu tham gia cấp ủy khóa đầu là 30, 06% (cao 
nhất là Sông Công (Thái Nguyên) : 48% ; : thấp nhất 
là Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) : 11,18%. Ty lệ 
nữ một số nơi đạt cao như : Quận I - TP Hồ Chí 
Minh : 33% ; Thanh Ba (Phú Thọ), Văn Yên (Yên 
Bái), VỊ Xuyên (Hà Giang), “Định Quần (Đồng 
Nai) : 21% ; Cũ Chị (TP. Hồ Chí Minh), Ninh 
Giang (Hải Dương), Hồng Bàng (Hải Phòng), Sông 
Công (Thái Nguyên), Vũ Thư ( Thái Bình), An 
Khê, lagai (Gia Lai) : 15,3% (binh quân ở 500 
huyện nhiệm kỳ trước là 11,7%). Độ tuổi dưới 35 
trong cấp ủy ở một số nơi đạt khá như : Châu 
Thành (Kiên Giang), Văn Yên ( Yên Bái), Hà 
Quảng (Cao Bằng) đạt 12% . Tuổi bình quân ở một 
sô Câp ủy thấp hơn : Vị Xuyên (Hà Giang) : 38,6 
tưổi ; Châu Thành (Kiên Giang) : 40,7 tuôi ; Quận Ï 
(TP Hồ Chí Minh), Ninh Phước (Ninh Thuận) : 
41 tuổi ; (khoá trước ở 500 huyện, quận tuổi bình 
quân là 43,4 tuổi). Trình độ cao đẳng, đại học bình 
quân ở các huyện, quận là : 56,7% (nhiệm kỳ trước 
là 39,2%). Trình độ lý luận chính trị cao câp và cử 
nhân chính trị bình quân là : 52,2% (nhiệm kỳ 
trước là 29,3%). Sau khi bầu CỬ Ban Chấp hành, 
các đại hội đều tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của 
đại biểu đại hội. đối với các chức danh bí thư, phó 
bí thư và hầu hết các chức danh này đều được tín 
nhiệm như dự kiến. Nhiều nơi đã họp Ban Chấp 
hành phiên đầu tiên ngay trong thời gian diễn ra đại 
hội đề bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, 
Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. 

- Nhiều cấp ủy trong khi chuẩn bị và tiến hành 
đại hội đã quan tâm đến việc lãnh đạo thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị Ở địa phương, nhất là chỉ đạo 
các hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm mùa vụ, 
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phòng chống. và khắc phục hậu quả bão lụt, thu 
ngân sách, giải quyết đơn, thư tố cáo và các vụ việc 
khiếu kiện của nhân dân ; tiếp tục kiểm điểm tự phê 
bình và phê bình, sửa chữa khuyết điểm theo tỉnh 
thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). Nhiều nơi 
đã chú trọng công tác tuyên truyền, phát động 
phong trào thi đua, hoàn thành một sô công trình đê 
chào mừng đại hội. Một số nơi tổ chức phát thanh, 
truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, tạo được 
không khí phần. khởi trong đảng bộ và nhân dân địa 
phương. Một sô nơi đã tập luyện để đại biểu trực 
tiếp hát Quốc ca, Quốc tẾ ca trong phiên khai mạc 
hoặc có nhạc nên, có đội văn nghệ hát nòng cốt và 
đại biểu hát theo. 

Tuy nhiên, qua đại hội ở một sô đẳng bộ huyện, 
quận đã bộc lộ một sô › hạn chế, thiếu sót : 

- Báo cáo chính trị của một số đảng bộ còn dàn 
trải, chưa thật tập trung vào những nhiệm vụ trọng 
tâm. Việc đánh giá những việc đã làm được, những 
vấn đề tồn tại và nguyên nhân trong lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội 
và công tác xây dựng Đảng, nhịn chung, chưa sâu. 
Tình thần tự phê bình của một số cấp ủy về những 
yêu kém, khuyết điểm chưa thật nghiêm túc, có nơi 
còn né tránh một số vấn đề nổi cộm, bức xúc. Báo 
cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của ban 
chấp hành và báo cáo thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2)Ở nhiều nơi còn trùng lắp. Có nơi 
đưa báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) vào một phân trong báo cáo chính trị 
hoặc đưa vào trong báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 
của Ban Chấp hành. 

- Việc chuẩn bị báo cáo tông hợp ý kiến đóng 
góp vào văn kiện Đại hội JX của Đảng ` và văn kiện 
đại hội cấp tỉnh ở một số nơi chưa tốt, còn giản 
đơn, chưa nêu rõ được những vấn đề lớn và những 
vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau để đại biểu tập 
trung thảo luận. Có nơi chỉ viết tất cả các vấn đề 
trong 3 - 4 trang, có nơi trình bày hàng chục trang 
nhưng nặng về đề nghị thay đôi, bổ sung câu chữ 
trong các văn kiện và nhìn chung chưa đạt yêu cầu 
đề ra. 

- Việc thảo luận trong đại hội vấn theo nếp cũ 
là đọc bản tham luận việt sẵn. Có đại biểu đọc trên 
40 phút nhưng nặng về lý luận chung chung hoặc 
nêu thành tích của cơ quan, đơn vị minh. Ở nhiều 
nơi chưa tạo được không khí tranh luận trong đại 
hội. Đoàn chủ tịch chưa làm tốt việc gợi ý để đại 
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biểu đi sâu thảo luận, tìm các giải pháp tháo gỡ khó 
khăn để thực hiện nhiệm vụ phát triền kinh tế - xã 
hội, nhất là những vấn đề làm thế nào đẩy mạnh 
công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn ; chuyển 
dịch cơ câu kinh tế, phát triển ngành nghề ; tiêu thụ 
sản phẩm ; xây dựng, chính đôn Đảng. Việc thảo 
luận về công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ 
Đảng, nhìn chung, còn ít và chưa sâu sắc. Một số 
nơi hầu như không có ý kiến thảo luận về thực hiện 
Nghị quyết Trung ương Ố (lần 2) và báo cáo kiếm 
điểm nhiệm kỳ của Ban Chấp hành. 

- Một số nơi do chưa làm tốt công tác chuẩn bị 
nhân sự, nhất là chưa làm rõ khuyết điểm của tập 
thể và cá nhân sau kiểm điểm, tự phê binh và phê 
bình, xử lý cán bộ, đảng viên có sai phạm chưa 
nghiêm ; việc tô chức lấy ý y kiến giới thiệu nhân sự 
Ở nơi công tá tác và nhận xét ở nơi cư trú chưa tốt nên 
có một sô đông chí là cấp ủy viên được giới thiệu 
để bầu cấp ủy mới nhưng không trúng cử. 

- Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ tuy đạt cao hơn so với 
cấp. cơ sở nhưng nhìn chung vân còn ở mức thấp, 
nhiều nơi không đáp ứng yêu cầu (Hàm Thuận 
Bắc : 3%, Điện Bàn : 6% ; Đại Lộc, Trà My, Hải 
Lăng, Phong Điền, Đắc Hà, Nghĩa Hành : 9% ; Sóc 
Sơn: 12% ; Vụ Bản : 13%). Tỷ lệ cấp ỦY viên ở độ 
tuôi trễ (dưới 35 tuổi) phổ biến đạt từ6 đến 9% ; có 
nơi chỉ bầu được 1 đồng chí 35 hoặc 36 tuôi như ở 
Hồng Bàng (Hải Phòng), Trùng Khánh (Cao 
Bằng), Định Hóa (Thái Nguyên), Chí Linh (Hải 
Dương), Binh Lục (Hà Nam), Điện Bàn (Quảng 
Nam), Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Các huyện 
Quế Sơn (Quảng Nam), Nghĩa Hành (Quảng 
Ngãi), Vũ Thư (Thái Bình) không có cấp Ủy viên 
nào dưới 35 tuổi. Tuổi bình quân của câp ủy ở 35 
huyện, quận mới được bầu là 44,1 tuổi, cao hơn so 
VỚI tuôi bình quân của cấp ủy huyện khóa trước 0,7 
tuôi (khóa trước 43,4 tuôi). Nguyên nhân chính là 
do công tác quy hoạch, đào tạo, bôi dưỡng cán bộ 
cấp huyện nói chung, cán bộ trẻ và cán bộ nữ nói 
riêng chưa được coi trọng, đúng mức. 

- Việc chuẩn bị của cấp ủy khóa trước Và VIỆC 
điều hành của đoàn chủ tịch đại hội ở một số nơi 
vẫn còn một số sai sót, lúng túng như : chưa làm tốt 
việc tổng hợp ý kiến thảo luận các văn kiện Ỡ cấp 
cơ sở ; chưa hướng dẫn để đại biêu đại hội thảo 
luận tập trung ' vào những vẫn đề trọng tâm ; việc tổ 
chức biểu quyết các vân đề qua thảo luận tại đại hội 
chưa được thống nhất, có nơi đưa ra biểu quyết 
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chung tất cả các vấn đề của các văn kiện thì sẽ rất 
khó khăn cho cấp ỦY. cấp trên tông hợp ý ý kiến ; VIỆC 
đưa ra biểu quyết về cơ câu câp ủy là không cần 
thiết... Nhiều huyện, quận có quy mô (diện tích, 
dân số, đẳng viên...) khác nhau nhưng, đều lấy số 
lượng câp ủy viên khóa mới ở mức tối đa là 33 
đồng chí (28/35 đơn vị). Do không chú trọng bầu 
những người có kinh nghiệm vào ban kiểm phiều, 
không có sự chuẩn bị, tập huấn cần thiết nên có nơi 
việc kiểm phiếu kéo dài thời gian và có Sai SỐI.. 

- Về thời gian đại hội, ở một số nơi chỉ tiến 
hành trong 2 ngày nên thời gian dành cho thảo luận 
các văn kiện còn ít và ý kiên phát | biểu của các đại 
biểu ở đại hội không : nhiều (một số nơi chỉ có dưới 
10 ý kiến). Có nơi tiến hành công tác bầu Cử ngay 
buôi chiều ngày thứ nhất, làm cho đại biểu đại hội 
hướng ngay vào công tác nhân sự, ít quan tâm đến 
việc thảo luận các văn kiện. 

Tóm lại, căn cứ yêu cầu và nội dung nêu trong 
Chi thị 34 CT/TƯ của Bộ Chính trị, các đại hội 
đảng bộ cấp cơ sở và một số đại hội đại biểu đảng 
bộ cấp huyện vừa qua đã được chuẩn bị và tiền 
hành nghiêm túc, tuy còn một số mặt hạn ché, thiếu 
sót nhât định nêu trên, nhưng đã cơ bản đắp Ứng 
được những yêu cầu chủ yếu trong Chi thị của Bộ 
Chính trị đề ra. Có được những kết quả đó là do sự 
chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị 
và các cấp ủy đảng. Chỉ thị của Bộ Chính trị, các 
văn kiện và hướng dẫn của Trung ương về đại hội 
lần “Tây tương đôi kịp thời, đồng bộ, cụ thể, có 
nhiều điểm đôi mới, được các cấp ủy, tô chức đảng 
và đông đảo đáng viên hoan nghênh, tiếp thu. Việc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và cuộc 
vận động xây dựng, chinh đồn Đảng, thực hiện tự 
phê binh và phê. bình ở các cấp đã đạt được một số 
kết quả bước đầu, tạo tiền đề thuận lợi cho việc 
chuẩn bị tiến hành đại hội ở các cấp, nhất là về 
công tác nhân sự. Tỉnh hình đất nước tuy vân còn 
một số khó khăn, bão lụt xây ra rất nặng nề ở một 
số nơi, nhưng Đang và Nhà nước ta thể hiện rõ 
quyết tâm trong chỉ đạo đề khắc phục các khó 
khăn, do vậy, kinh tế tiếp tục có sự tăng trưởng khá, 
chặn được đà suy giảm của những năm trước, tỉnh 
hình chính trị ôn định, đối ngoại có bước phát triển, 
đời sống nhân dân được cải thiện, niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng tiếp tục được nâng lên. 

Kinh nghiệm của các cấp ủy và đăng bộ vừa 
qua đã làm tôt việc chuẩn bị và tiến hành đại hội 
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đảng bộ cấp mình là : đã coi trọng việc tô chức 
quán triệt trong cán bộ, đâng viên các yêu cầu mà 
Chi thị 54 CT/TƯ và những tư tưởng, quan điểm 
chỉ đạo thê hiện trong các văn kiện của Trung ương 
Đảng ; làm tốt VIỆC tự phê bình, phê bình và sửa 
chữa khuyết điểm theo tỉnh thần Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) trước khi tiến hành đại hội ; coi 
trọng cả 2 mặt chuẩn bị các báo cáo và công tác 
nhân sự ; cấp Ủy và ban thường vụ tập trung chi đạo 
đại hội gắn với chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị ; có chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm chỉ 
đạo chung. Những nơi chưa làm đúng như vậy thi 
kết quả đạt được hạn , chế. 

II MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM 
CHÍ ĐẠO TRONG VIỆC CHUẨN BỊ VÀ 
TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP 
THỜI GIAN TỚI. 

Theo kế hoạch chỉ đạo của Bộ Chính trị, đại hội 
đảng bộ cấp cơ sở phải cơ bản hoàn thành vào cuối 
tháng 9, đầu tháng 10 ; cấp huyện phải cơ bản hoàn 
thành vào cuối tháng 11-2000 và cấp tỉnh phải 
hoàn thành chậm nhất là cuối tháng 1-2001. Đề 
tiến hành tốt đại hội đảng bộ các câp, tiền tới Đại 
hội IX của Đảng, bảo đảm yêu cầu và tiến độ đã đề 
ra, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần nghiên 
cứu, vận dụng những kinh nghiệm tốt được rút ra từ 
những nơi đã tiến hành đại hội, đồng thời tập trung 
chỉ đạo và thực hiện tốt một số vấn đề sau : 

1. Đối với những đảng bộ đã tiến hành đại 
hội. Cấp ủy cần sớm phân công nhiệm vụ của cấp 
Ủy viên, xây dựng quy chế làm việc của cấp Ủy 
mới , xây dựng chương trình hành động và kế 
hoạch để triên khai thực hiện nghị quyết đại hội ; 
chú ý ý chọn một số việc trọng tâm, bức xúc về kinh 
tế - xã hội và xây dựng Đảng để làm ngay và làm 
có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực sau đại 
hội. Tiếp tục xem xét, giải quyết dứt điểm những 
vấn đề còn tồn đọng trước đại hội, nhất là những vụ 
việc tiêu cực, có đơn thư tố cáo cán bộ, đảng viên 
và các vụ khiếu kiện của nhân dân. Tổ chức bồi 
dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên, nhất là đối với 

sô câp ủy viên mới tham gia lần đầu. 

2. Đối với những đảng bộ đang chuẩn bị đại 
hội. 

- Yêu câu chung : 

+ Các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ 
thị 54 TC/TƯ của Bộ Chính trị và các văn bản 


Tiến tới Đại hội ïX của Đảng 


hướng dẫn kèm theo trong cán bộ, đẳng viên và 
tuyên truyền trong nhân dân, chú trọng nắm vững 
các yêu câu, nội dung và ý nghĩa quan trọng của 
đại hội đẳng bộ các cáp lần này, những tư tưởng, 
quan điểm chỉ đạo thể hiện trong các văn kiện của 
Trung ương chuẩn bị trình Đại hội X của Đảng, 
nhằm củng cố sự thống nhất về quan điểm, đường 
lối chính trị của Đảng trong cán bộ, đảng viên, làm 
tốt đại hội đẳng bộ câp minh và tạo tiền đề gÓp 
phần chuẩn bị tốt Đại hội X của Đảng. 

+ Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải 
thật sự phát. huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của 
đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự 
thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân. Phải coi trọng 
làm tốt cả về nội dung (các báo cáo và công tác 
nhân sự) và phương pháp tiến hành. Cần phần đấu 
làm cho các đại hội có tính chiến đấu, thiết thực, 
tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân 
dân. Khắc phục bệnh phô trương, hình thức, 
lắng phí. 

+ Tổ chức tốt việc lấy ý kiến và tổng hợp các ý 
kiến của cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành, 
của cán bộ lão thành cách mạng, trí thức, Mặt trận 
và các đoàn thể ; ý kiến của đại hột đẳng bộ cấp 
dưới và nhân dân đóng SÓp vào báo cáo của đại hội 
đảng bộ cấp mình và các văn kiện của cấp trên. 

+ Các cấp ủy phải chuẩn bị báo cáo kết quả tự 
phê bình và phê bình và sửa chữa khuyết. điểm theo 
tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) một 
cách rõ ràng. Xem xét, kết luận các trường hợp đại 
biểu đại hội, cấp Ủy viên và người được giới thiệu 
tham gia câp' Ủy mới có đơn thư tố cáo. Những nơi 
có vẫn đề mất đoàn kết nội bộ hoặc có nhiều đơn, 
thư tố cáo, khiếu kiện của nhân dân ; những nơi có 
khó khăn về tổ chức, cán bộ, cấp Ủy câp trên cần 
tăng cường chỉ đạo, phân công câp Ủy viên và có tổ 
công tác giúp đỡ, giải quyết những tôn tại đó trước 
khi bước vào đại hội. Những trường hợp mà số 
đông cán bộ, đảng viên và nhân dân phản ứng, 
không đồng tình thì cần xem xét kỹ, không giới 
thiệu tham gia cấp ủy lần này. 

+ Cùng với quá trình chuẩn bị đại hội, các cấp 
ủy cân tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, phần 
đấu thực hiện. tốt các mục tiêu kinh tế - Xã hội 
năm 2000, khắc phục bão lụt, chỉ đạo tốt việc làm 
mùa vụ ; đây mạnh phong trào thi đua yêu nước ; 
có những công trình, việc làm cụ thể, thiết thực lập 
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thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và 
Đại hội ÄX của Đảng. 

- Yêu cầu cụ thể đối với đại hội đảng bộ cấp 
CƠ SỞ. 

Ở những tổ chức cơ sở đẳng chưa tiến hành đại 
hội, chủ yêu là những nơi có những khó khăn về lũ 
lụt, về tình hình nội bộ hoặc về nhân sự, cấp Ủy cấp 
trên cần tập trung chỉ đạo, có biện pháp cụ thê giúp 
đỡ các cơ sở đó chuẩn bị và tiến hành đại hội. Nơi 
nào thực sự có khó khăn về vấn đè nội bộ và về 
nhân sự chưa khắc phục được thì cấp Ủy cấp trên 
cân nhắc kỹ để chỉ đạo những cơ sở đó chỉ tiến 
hành đại hội với 2 nội dung như Chỉ thị 54 CT/TƯ 
đã nêu. 

- Yêu câu cụ thể đối với đại hội đảng bộ 
cấp huyện. 

+ Các đại hội đại biểu đẳng bộ cấp huyện phải 
chú trọng làm tốt các yêu cầu và nội dung theo quy 
định, khắc phục tình trạng quá tập trung về công 
tác bầu cử, coi nhẹ việc thảo luận các văn kiện. Để 
đạt được yêu cầu đó, các đại hội đại biểu đẳng bộ 

câp huyện phải bố trí thời gian đại hội từ 2,5 đến 3 
ngày (có từ 2 đến 3 giờ họp phiên trù bị) như quy 
định nêu trong Chỉ thị 54 CL/TU của Bộ Chính trị. 
Ngày đầu tiên của đại hội nhất thiết chưa tiến hành 
công tác nhân sự mà để Sang ngày thứ hai và sảng 
ngày thứ ba. Đối với các đăng bộ cấp trên cơ SỞ 
tương đương cấp huyện, có sô lượng đầu. mối trực 
thuộc và SỐ lượng đại biểu đại hội ít hơn cấp huyện, 
có thể tiến hành đại hội trong 2 ngày. 

+ Báo cáo chính trị của cấp ủy cần tiếp thu ý 
kiến của cán bộ, đảng viên và của đại hội câp dưới, 
trình bày ngắn gọn, sâu sắc, có nội dung thiết thực 
và thể hiện tỉnh thần tự phê bình và phê bình 
nghiêm túc. Báo cáo cần phải quán triệt sâu sắc 
nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, nhiệm vụ 
then chốt là xây dựng Đảng, phải bám sát mục tiêu, 
nhiệm vụ mà nphị quyết đại hội nhiệm kỳ trước đề 
ra, làm rõ thành tựu, ưu điểm, nguyên nhân từ 
những kết „quả đạt được và từ những thiếu sót, 
khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, đúc kết kinh 
nghiệm trong chỉ đạo thực hiện ; đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện các 
nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo chính trị của 
cấp Ủy trước khi trình đại hội cần được ban thường 
vụ cấp ủy cấp trên xem xét, cho ý kiến chỉ đạo đề 
bảo đảm sự thống nhất với phương hướng, nhiệm 
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vụ chung của toàn Đảng và của câp ủy câp trên. Đê 


tránh trùng lắp với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm 
điểm nhiệm kỳ của Ban Chấp hành, cần đi sâu 
kiểm điểm trách nhiệm được giao việc thực hiện 
quy chế làm việc theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ : về chế độ lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, 
về mỗi quan hệ làm việc giữa thường vụ, thường 
trực và sự phối hợp giữa các ban... Báo cáo. VIỆC 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) cần đi 
sâu đánh giá kết quả tự phê bình và phê bình trong 
cấp Ủy và cán bộ lánh đạo chủ chốt, nêu rõ những 
mặt tôn tại, kế hoạch và kết quả sửa chữa khuyết 
điểm và việc xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm. Các 
báo cáo và gợi ý thảo luận nên gửi trước cùng với 
giấy triệu tập đại hội. để đại biểu có thời gian, điều 
kiện nghiên cứu chuẩn bị ý kiến phát biểu. Báo cáo 
tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và của các 
đại hội đẳng bộ cấp cơ sở tham gia vào các dự thảo 
văn kiện của cầp trên và Trung ương cần được 
chuẩn bị kỹ, trình bày ngăn gọn. Chú ý nêu rõ 
những vấn đề đã được đa sô nhất trí, những vấn đề 
quan trọng và còn nhiều ý kiến khác nhau để đại 
hội tiếp tục thảo luận, biểu quyết từng vấn đề và 
báo cáo lên cấp trên. 

+ Về công tác nhân sự. Cần chuẩn bị tốt công 
tác nhân SỰ (cấp Ủy, đại biểu), đặc biệt chú trọng 
yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng cấp ủy viên, có 
sô lượng và cơ cầu cấp ủy viên hợp lý, phù hợp vỚi 
đặc điểm, quy mô của từng đảng bộ trên cơ sở đảm 
bảo tiêu chuân. Những trường, hợp nhân sự dự kiến 
tham gia cấp ủy để điều chuyển thi, nói chung, nên 
điều chuyển trước đại hội. Nếu chưa điều chuyển 
kịp thì phải báo cáo rõ hướng phân công công tác 
đề đại biểu đại hội biết. Những nơi nào cán bộ chủ 
chốt (bí thư, phó bí thư) đạt kết quả bầu cử tập 
trung và có đa sô phiêu giới thiệu của đại biểu đại 
_hội thống nhất với sự chuẩn bị của cấp ủy khóa 
trước thì không nhất thiết phải thăm dò tín nhiệm 
của cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy mới được bầu 
trước khi cấp ủy tiễn hành bầu cử các chức danh đó. 

+ Về tô chức và điều hành đại hội. Cần hướng 
dẫn những đồng chí tham gia đoàn chủ tịch, ban 
kiểm phiếu.. . tăm vững các nguyên tắc, thủ tục, nội 
quy đại hội và về công tác bầu cử. Đoàn chủ tịch 
đại hội cần bố trí thời gian cân đối, hợp lý để thực 
hiện các nội dung trong đại hội, hướng dẫn để đại 
biểu tập trung thảo luận vào các vấn đề trọng tâm, 
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mẫu chốt, tìm ra những giải pháp để thực hiện các 
nhiệm vụ, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội và 
công tác xây dựng Đảng một cách cụ thể, thiết 
thực. Qua thảo luận, tranh luận phải tìm ra động lực 
để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà đại hội 
đề ra. Cần gợi mở để các đại biểu phát biểu ý kiến 
tranh luận ở đại hội, khắc phục tình trạng đọc tham 
luận một cách chung chung, hinh thức. 

3. Về công tác chuẩn bị đại hội đại biểu ở các 
đảng bộ trực thuộc Trung ương. 

Cùng với việc chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng 
bộ, chỉ bộ cấp cơ sở, khẩn trương hoàn thiện việc 
chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cấp huyện và 
cấp tương đương, các tinh, thành ủ ủy, đàng Ủ Ủy trực 
thuộc Trung ương cần xúc tiến công tác chuẩn Dị 
về mọi mặt đối với đại hội đại biểu đảng bộ ở cấp 
mình, cụ thể như sau : 

- Tiếp tục tu chỉnh các báo cáo, cố gắng trình 
bày ngắn gọn và có chất lượng báo cáo chính trị. 
Cần làm tốt công tác tổng hợp ý kiến thảo luận của 
các đảng bộ cấp dưới, coi trọng việc lấy ý kiến của 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt, trí thức, cán bộ lão thành 
cách mạng và cán bộ các đoàn thể ở cấp tỉnh để bổ 
sung, nâng cao chất lượng các báo cáo của cấp 
mình và báo cáo tông hợp ý kiến tham gia các văn 
kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội 
IX của Đảng. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy trình công 
tác nhân sự như Chỉ thị 54 CT/TƯ và Hướng dẫn sô 
14-HD/TCTƯ quy định. Sớm có báo cáo kết quả 
chuẩn bị nhân sự cấp ủy và cán bộ chủ chốt về 
Trung ương theo lịch trình đá thông báo. Cần 
chuẩn bị đề đưa ra đại hội xem xét, quyết định về 
số lượng cấp ủy viên ở từng tỉnh, thành phố phù 
hợp với quy mô và điều kiện về công tác chuẩn bị 
nhân sự ở từng địa phương, không xin tăng thêm số 
lượng đã quy định trong Chi thị 54-CT/TƯ. 

- Về tiến độ thực hiện, cố gắng phần đầu thực 
hiện lịch trình đại hội cấp tỉnh như kế hoạch chỉ 
đạo của Bộ Chính trị : đa số các tỉnh cần làm xong 
đại hội đại biểu đảng bộ trước cuối tháng 12-2000 
và một số tỉnh trước Tết âm lịch Tân Ty ; không 
nên đê sau Tết mới tiến hành, vì như vậy có thê làm 
ảnh hưởng đến thời gian đã xác định để chuẩn bị và 
tiến hành Đại hội IX của Đảng vào cuối quý I 
năm 2001. Q 
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Y CHI VÀ DUY Y CHÍ 


ẤT nước ta sẽ tiến đến đâu trong thế 
kỷ XXI, đặc biệt là trong những thập 


niên đầu thế kỷ này ? Đó là câu hỏi lớn 
đặt ra cho Đảng và nhân dân ta khi đất nước sắp 
bước vào thế kỷ mới. Dự thảo Báo cáo chính trị 
trình Đại hội IX nêu lên mục tiêu “đây mạnh 


công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo nên tảng để 


đến năm 2020, đưa nước ta cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp”. Dự thảo cũng khẳng định 
một niềm tin : “Thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc ta”. Gần đây, nói chuyện với các đại 
biểu quốc tế dự Hội thảo “Việt Nam trong thể 
kỷ XX”, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lại nhấn 
mạnh : ““T lếp tục đi theo con đường đã chọn, 
dù 50 năm, I00 năm hay lâu hơn nữa, chúng tôi 
cũng không bao giờ nao núng, chủ nghĩa xã hội 
nhất định thành công”. 

Về mục tiêu và những điều khẳng định nêu 
trên, rõ ràng là đang còn có những ý kiến khác 
nhau, không phải về mặt định hướng và định tính 
mà chủ yếu là về mặt định hình và định lượng. 
Có những ý kiến cho rằng, nói thế kỷ XXI sẽ là 
thế kỷ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam là ảo tưởng, không có cơ sở. Cũng 
những ý kiến đó cho rằng mong muốn trong vòng 
vài mươi năm biến nước ta từ một nước nông 
nghiệp trình độ phát triển thấp thành một nước 
công nghiệp cũng là nóng vội. Lại có những ý 
kiến ngược lại, cho rằng cách nhìn nhận nêu trên 
là quá ư dè dặt, biểu hiện sự bảo thủ trì trệ, thiếu 
ý chí vươn lên, không thấy được những biến đôi 
to lớn của thời đại ngày nay, thời đại mà kinh tế 
tr thức đang nhanh chóng thay thế cho kinh tế 
công nghiệp... Ở đây, về mặt tư tưởng, vấn đề 
ý chí và chủ nghĩa duy ý chí một lần nữa được đặt 
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ra nóng hối. Một người làm công tác tư tưởng lâu 
năm nói : “Đối với chúng ta, một mặt phải chống 
tư tưởng chủ quan duy ý chí, nhưng mặt khác, 
phải hết sức đề cao ý chí cách mạng, không có ý 
chí đó không thể có phong trào cách mạng 
được”. Vậy xin thử bàn. 

I- TƯ TƯỞNG DUY Ý CHÍ 

Nếu tôi không nhằm thì cho đến nay, sự phê 
phán nghiêm khắc nhất đối với tư tưởng chủ 
quan, nóng vội, duy ý chí là ở Đại hội VI. 

Đại hội VI cho rằng, “do chưa nhận thức đây 
đủ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một quá 
trình lịch sử tương đối dài, phải trải qua nhiều 
chặng đường, và do tư tưởng chỉ đạo chủ quan 
nóng vội, muốn bỏ qua những bước đi cần thiết, 
Đại hội lần thứ IV chưa xác định những mục tiêu 
của chặng đường đâu tiên”. “Trong những năm 
1976 - 1980, trên thực tế, chúng ta đã chủ trương 
đẩy mạnh công nghiệp hóa trong khi chưa có đủ 
các tiền đề cần thiết, mặt khác chậm đổi mới cơ 
chế quản lý kinh tế đã lỗi thời”. Biểu hiện cụ thể 
là “trong việc bố trí cơ cầu kinh tế, thiên về xây 
dựng công nghiệp nặng và những công trình quy 
mô lớn,..."”. Trong những năm 1981 - 1986, 
“trong xây dựng cơ bản, tuy đã đình hoãn một số 
công trình tương đối lớn, tập trung hơn cho các 
trọng điểm, nhưng về cơ bản, vẫn chưa điều 
chỉnh hợp lý, không kiên quyết đình hoãn những 
công trình chưa thật cấp bách và kém hiệu quả, 
còn ham nhiều công trình quy mô lớn. Khối 
lượng xây dựng dở dang quá nhiều, khiến cho 
vốn bị đọng quá lâ lâu”. Về quan hệ sản xuất, “đã 
có những biểu hiện nóng vội muốn xóa bỏ ngay 
các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa, 
nhanh chóng biến kinh tế tư bản tư nhân thành 
quốc doanh...”. Về cơ chế quản lý kinh tế, tuy đã 
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có những chủ trương của Đảng có ý nghĩa đổi 
mới sâu sắc, nhưng “cơ chế tập trung, quan liêu 
bao cấp về căn bản chưa bị xóa bỏ...”. Đại hội VI 
kết luận rằng “khuynh hướng tư tưởng chủ yếu 
của những sai lầm, đặc biệt là những sai lầm về 
chính sách kinh tế, là bệnh chủ quan, duy ý chí, 
lối suy nghĩ và hành động giản đơn, nóng vội, 
chạy theo nguyện vọng chủ quan, là khuynh 
hướng buông lỏng trong quản lý kinh tế, xã hội, 
không chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và 
nguyên tắc của Đảng. Đó là tư tưởng tiểu tư sản, 
vừa “tả khuynh vừa hữu khuynh”. Đại hội còn 
nhân mạnh : “Trong lĩnh vực tư tưởng, đã bộc lộ 
sự lạc hậu về nhận thức lý luận và vận dụng các 
quy luật đang hoạt động trong thời kỳ quá độ ; đã 
mắc bệnh duy ý chí giản đơn hóa, muốn thực 
hiện nhanh chóng nhiều mục tiêu của chủ nghĩa 
xã hội trong điều kiện nước ta mới ở chặng 
đường đầu tiên”. 

Tôi trích lại một số đoạn (đặt trong ngoặc 
kép) nêu trên để khăng định một lần nữa rằng, sự 
phê phán của Đại hội VI đối với tư tưởng chủ 
quan nóng vội, duy ý chí là nghiêm khắc và đúng 
đắn. Chính sự tự phê bình nghiêm khắc và đúng 
đắn ấy đã giúp Đảng ta hoạch định đường lối, 
chiến lược, chủ trương chính sách và kế hoạch 
phát triển ngày càng phù hợp với thực tế và quy 
luật khách quan. Cũng xin lưu ý rằng trong khi 
phê phân tư tưởng chủ quan nóng vội, Đảng ta 
đồng thời phê phán sự bảo thủ trì trệ, nói một 
cách khác, vừa phê phán duy ý chí vừa phê phán 
sự rụt rè, giảm sút ý chí chiến đấu. Nghị quyết 
Đại hội VI viết : “... Chúng ta vừa chủ quan nóng 
vội, vừa bảo thủ trì trệ, trong thực tế, hai mặt đó 
cùng tôn tại và đều cản trở bước tiến của cách 
mạng”. 

Thực tiễn 5 năm thực hiện đường lối đối mới 
của Đại hội VI cộng với tất cả những gì giành 
được trong 10 năm trước đó (1975 - 1985) đã cho 
phép Đảng ta, tại Đại hội VII, năm 1991, đưa ra 
“Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội”. Thời kỳ quá độ được 
xác định là một thời kỳ dài, bao gồm nhiêu chặng 
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đường mà chặng đường đầu tiên có nhiệm vụ chủ 
yếu là “xây dựng những tiền đề chính trị, kinh tế, 
xã hội cần thiết để triển khai công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa trên quy mô lớn”. Đại hội VII cũng 
đề ra Chiến lược 10 năm (1991 - 2000) ồn định 
và phát triên kinh tế - xã hội. 

Cho đến nay, chưa ai nói rằng Cương lĩnh và 
Chiến lược ấy có mang màu sắc của tư tưởng chủ 
quan duy ý chí, mặc dù trong chỉ đạo thực tiến, 
có lúc, có nơi, đã có biêu hiện của cả hai loại tư 
tưởng chủ quan nóng vội và bảo thủ trì trệ. 

Tại Đại hội VIII, qua tổng kết thực tiễn 10 
năm đối mới và 5 năm đầu thực hiện Chiến lược, 
Đảng ta đã đi đến một nhận định cực kỳ quan 
trọng, răng “nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh 
tế - xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững 
chắc” ; rằng “nhiệm vụ đê ra cho chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề 
cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành cho 
phép chuyển sang thời kỳ mới đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đại hội VII 
cũng đề ra mục tiêu phần đầu đưa nước ta cơ bản 
trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Dự 
thảo văn kiện Đại hội IX, với sự kiểm điểm 
nghiêm túc 15 năm đổi mới và 5 năm thực hiện 
nghị quyết Đại hội VIII, đã một lần nữa khẳng 
định mục tiêu chiến lược ấy. 

Trong những cuộc thảo luận văn kiện 
Đại hội IX, những ý kiến phê phán tư tưởng chủ 
quan nóng vội, duy ý chí thường dựa vào chố 
nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm 
1996 - 2000 không đạt được, từ đó, cho rằng kết 
luận của Đại hội VHI nói nước ta đã bước vào 
chặng đường mới là quá sớm, quá vội vã ; rằng 
đề ra mục tiêu đến năm 2020 biến nước ta thành 
nước công nghiệp cũng là chủ quan, nóng vội. 
Ngược lại, có những ý kiến khác cho rằng chính 
là do tư tưởng bảo thủ và trì trệ, không dứt khoát 
đổi mới mà đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để phát triển, 
không thực hiện được mục tiêu. 

Do bài viết này không nhằm đưa ra một sự 
đánh giá, mà chỉ muốn góp phần nhận chân tư 
tưởng chủ quan duy ý chí và vai trò của ý chí, 
cho nên xin không trực tiếp tham gia bàn luận 
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giữa hai loại ý kiến nêu trên. Hy vọng một kết 
luận đúng đắn sẽ được rút ra từ những cuộc 
thảo luận ở nhiều diễn đàn khác nhau, đặc biệt 
là ở các đại hội đảng bộ các cấp huyện, quận 
và tỉnh, thành sắp tới. Chỉ nghĩ rằng việc kiểm 
điểm, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 
Đại hội VII, Chiến lược ổn định và phát triển 
kinh tế - xã hội là rất quan trọng, đòi hỏi phải 
khách quan, trung thực, nhin thẳng vào sự thật, 
nói đúng sự thật, không cường điệu hóa một phía 
nào. Nếu thật sự có tư tưởng chủ quan nóng vội, 
duy ý chí hoặc ngược lại, bảo thủ trì trệ trong 
lãnh đạo và chỉ đạo thì không có lý do gì không 
chỉ ra. _ 

Duy ý chí là một loại tư tưởng chủ quan, cho 
rằng ý chí quyết định tất cả, có ý chí thì việc gì 
cũng làm được, cho nên trong hoạch định chính 
sách cũng như hành động cụ thể, thường thoát ly 
tình hình thực tế, những điều kiện và khả năng 
thực tế, bất chấp quy luật khách quan. Những 
biêu hiện mà Đại hội VI nêu trên đúng là những 
biểu hiện của tư tưởng chủ quan, duy ý chí. 
Nhưng tình hình từ Đại hội VI đến nay đã có 
nhiều thay đối, thậm chí có mặt thay đổi rất cơ 
bản, thay đổi về chất. Đất nước từ trạng thái 
khủng hoảng kinh tế - xã hội chuyển sang trạng 
thái cơ bản ổn định và phát triển ; từ yếu kém 
nhiều mặt chuyển sang có đủ tiền đề cho đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từ bị bao 
vây cô lập đến mở rộng quan hệ đối ngoại và hội 
nhập quốc tế... Tóm lại, đất nước đã chuyển sang 
một giai đoạn mới với những mục tiêu phấn đâu 
mới. Nếu sự đánh giá tình hình như vậy là đúng, 
việc xác định các mục tiêu cũng là đúng, nhưng 
trong thực hiện lại có khuyết điểm, có những 
biến động khó dự báo trước cho nên mục tiêu 
không đạt được (hoặc chưa đạt được), thì đó 
không hoàn toàn là do tư tưởng chủ quan, duy ý 
chí hay ngược lại. Phải tìm đúng bệnh mới trị 
được bệnh. 

II - VAI TRÒ CỦA Ý CHÍ 

Trong khi phê phán tư tướng chủ quan duy ý 
chí, cũng cần phân biệt tư tưởng sai lầm đó với 
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việc đề cao vai trò của ý chí. Chủ nghĩa duy vật 
biện chứng cho rằng tôn tại xã hội quyết định ý 
thức xã hội, nhưng ý thức xã hội lại có tác động 
ngược lại đến tồn tại xã hội, thúc đẩy hoặc kìm 
hãm sự phát triển của xã hội. Tư tưởng và lý luận 
cách mạng, ý chí và niềm tin cách mạng khi đã 
thấm sâu vào phong trào quần chúng thì sẽ trở 
thành một lực lượng vật chất to lớn. 

Bác Hồ nói : “Không có việc gì khó. Chỉ sợ 
lòng không bên. Đào núi và lấp biển. Quyết chí 
cũng làm nên”. Lê-nin nói : “Hãy cho chúng tôi 
một tô chức những người cách mạng, tôi sẽ đảo 
ngược nước Nga”. Những lời nói ấy hoàn toàn 
không có gì là duy ý chí, bởi lẽ cái ý chí cách 
mạng mãnh liệt đó được bảo đảm bằng những 
chiến lược và sách lược cách mạng cụ thể. Trong 
chỉ đạo kế hoạch, Bác Hồ nói : “kế hoạch I0 
phần thi biện pháp phải 20 phần và quyết tâm 30 
phân”. Lê-nin, bằng việc xây dựng một đảng vô 
sản kiểu mới, đã lãnh đạo thành công Đại Cách 
mạng Tháng Mười, mở ra kỷ nguyên xã hội chủ 
nghĩa. 

Mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, nếu 
không có ý chí “thà hy sinh tất cả chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm 
nô lệ” thì cũng sẽ không có “Chín năm làm một 
Điện Biên. Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”. 

Những ngày Mỹ ào ạt đưa quân vào miền 
Nam tiến hành chiến tranh cục bộ, mối lo phổ 
biến cũng là câu hỏi đặt ra, không phải của riêng 
chúng ta mà còn của nhiều người trên thế giới, 
là : “Có đánh được Mỹ không ?”. Đảng ta nói : 
Đánh được và nhất định đánh thắng. Mà đánh 
thắng Mỹ trước hết là đánh sập ý chí xâm lược 
của chúng. Cuộc chiến tranh diễn ra quyết liệt 
không chỉ giữa hai ý chí - xâm lược và chống 
xâm lược, mà còn giữa các chiến lược, chiến 
thuật để thực hiện ý chí ấy, trong đó, ta buộc địch 
sa vào chỗ yếu của chúng, đánh theo cách đánh 
của ta, buộc chúng “ăn bằng đũa” chứ không cho 
“ăn ăn bằng cùi dìa, phuốc sét”. Nếu không có cái ý 
chí thắng Mỹ ngay từ đầu thì sẽ không có thắng ` 
lợi vĩ đại ngày 30-4-1975. 
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Tiến hành đổi mới trong thế nước muôn trùng 
khó khăn, tiếp đến là cuộc khủng hoảng dẫn tới 
sự sụp đổ ở một loạt nước xã hội chủ nghĩa Liên 
Xô và Đông Âu, chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái 
trào, Đảng ta vẫn kiên định con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội, đứt khoát tuyên bố “đổi mới không 
phải là thay đôi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là 
làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có kết quả 
băng những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã 
hội, bằng những hình thức, bước đi và biện pháp 
thích hợp”. Không có cái quyết tâm, cái ý chí ấy 
thì sẽ không có đường lối, chủ trương, chính 
sách, kế hoạch và biện pháp thực hiện đổi mới 
đưa đến những thành tựu to lớn như ngày nay. 

Bước vào thế kỷ XXI, chúng ta tin chắc ở 
thắng lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc, tin chắc chủ nghĩa xã hội 
nhất định thành công, nhất quyết tiếp tục đi theo 
con đường đã chọn, dù một thế kỷ hay lâu hơn 
nữa cũng không nao núng. Đó phải chăng là sự 
khẳng định một ý chí lớn, một niềm tin lớn, một 
quyết tâm lớn, mà nếu không có thì sẽ không thể 
tiếp tục cụ thể hóa và từng bước đưa vào cuộc 
sống những điều ghi trong Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, cũng như trong các nghị quyết của các 
Đại hội Đảng, mà sắp tới là Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IX. 

Thực tiễn đổi mới vô cùng sống động. Sự phê 
phán của Đại hội VI đối với tư tưởng chủ quan, 
duy ý chí chắc chắn không phải nhằm vào cái 
ý chí quyết “tiễn lên chủ nghĩa xã hội” ; sự phê 
phán tư tưởng thiên về công nghiệp nặng và 
những công trình quy mô lớn lúc đó cũng không 
có nghĩa là phê phán việc tập trung sức xây dựng 
những công trình trọng điểm như thủy điện Sông 
Đà và Trị An, dầu khí Vũng Tàu - Côn Đảo, cầu 
Thăng Long,... bởi nếu không có những công 
trình đó thì thành tựu về kinh tế những năm 
đầu đổi mới không nhất định “đáng kể” như đã 
gianh được. Còn biết bao nhiêu việc như thế. 
25 năm trước, mục tiêu 21 triệu tấn lương thực, 
mấy chục vạn tấn thép, vài triệu tấn xi măng/năm 
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bị coi là viên vông thì ngày nay 35 triệu tấn 
lương thực, mấy triệu tấn thép, vài chục triệu tấn 
xi măng/năm đã trở thành hiện thực. 

Bàn về chiến lược phát triển 10 năm hay vài 
chục năm tới đương nhiên phải căn cứ vào sự 
đánh giá đúng thực tế hiện nay và dự báo tình 
hình sắp tới, tính toán các điều kiện và khả năng 
phát triển, các nhân tố chủ quan và khách quan, 
bên trong và bên ngoài đất nước chúng ta. Cần có 
ý chí lớn nhanh chóng xóa bỏ tình trạng nghèo và 
kém phát triển, thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, không chấp nhận sự tụt hậu xa 
hơn mà còn phải rút ngắn khoảng cách về phát 
triên so với các nước trong khu vực và trên thế 
giới. Với ý chí đó, không thể chậm trễ trong công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cũng không 
thể tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 
quan niệm cũ, cách làm cũ. Nhưng công nghiệp 
hóa rút ngắn thời gian là như thế nào ? Đi tắt đón 
đầu trong vận dụng thành tựu khoa học và công 
nghệ vào việc phát triển kinh tế - xã hội là những 
gì ? Tiếp cận nền kinh tế tri thức hay là mạnh dạn 
đi vào nên kinh tế ấy với nội dung sử dụng ngày 
càng tốt tri thức phục vụ cho phát triển ? Trả lời 
những câu hỏi đó không thể chỉ căn cứ vào nhiệt 
tình cách mạng mà còn phải có tri thức cách 
mạng, không thể chỉ đề cao ý chí mà còn phải đề 
cao cả những tính toán khoa học để thực hiện 
được ý chí đó. Xác định phương hướng và mục 
tiêu là rất quan trọng nhưng lựa chọn bước đi và 
cách làm, tim ra các giải pháp hữu hiệu càng 
quan trọng hơn. 

Nêu cao, bồi dưỡng ý chí cách mạng và phê 
phán tư tưởng chủ quan duy ý chí là hai mặt của 
một vẫn đề. Nêu cao ý chí cách mạng là khuyến 
khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám tạo ra 
những bước đột phá có tính cách mạng để phát 
triển chứ không phải là kích thích những hành 
động chủ quan nóng vội, bất chấp quy luật khách 
quan. Phê phán tư tưởng chủ quan duy ý chí là 
nhằm hướng tới sự tỉnh táo khoa học và tính thực 
tiễn trong mọi mặt hoạt động chứ không phải là 
làm nhụt ý chí cách mạng. 
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CÔNG IGH THÔNG TINH VỚI SƯ IGHIêP 
CÔNG NGHIỆP HÓN, HIÊN ÐñI HÓA HƯỚC Tñ 


ÔNG nghệ thông tin (CNTT) là hệ thống 

các tri thức và phương pháp khoa học, các 

công cụ và phương tiện kỹ thuật hiện đại, 
các giải pháp công nghệ, ... được sử dụng để thu 
thập, lưu trữ, xử lý, sản xuất và truyền bá thông tin 
nhằm giúp con người nhận thức, tổ chức khai thác 
và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin 
như nguôn tài nguyên quan trọng nhất. 

Công nghệ thông tin bao gồm chủ yếu là máy 
tính, kể cả các bộ vi xử lý, mạng viễn thông nối 
các máy tính, phần mềm và nội dung thông tin ; 
CNTT đang phát triển theo hướng hội tụ với viễn 
thông, truyền thanh, truyền hình, báo chí, xuất 
bản... 

Người ta thường nói sự phát minh ra điện là 
phát minh vĩ đại nhất, điện đã đem lại ánh sắng 
cho con người, là nguồn động lực không thể thiếu 
của mọi hoạt động sản xuất, nó làm thay đổi cuộc 
sống của mọi gia đình, nhà máy, cơ quan, và toàn 
bộ các hoạt động của xã hội loài người. 

Cũng tương tự như điện lực, ngày nay CNTT 
có mặt trong mọi nơi, mọi lĩnh vực, thúc đẩy đổi 
mới, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản 
xuất, giảm nhẹ lao động chân tay đến tối thiểu, 
sáng tạo ra nhiều của cải, làm cho lực lượng sản 
xuất của loài người nhảy vọt, chuyển từ nên kinh 
tế Công nghiệp (kinh tế tài nguyên) sang nên kinh 
tế tri thức, từ nên sản xuất dựa vào nguôn lực vật 
chất là chủ yếu sang nên sản xuất dựa vào trí lực 
là chủ yếu. Công nghệ thông tin là mũi nhọn đột 
phá đưa con người vào nên văn minh mới - văn 
minh trí tuệ. 

Công nghệ thông tin đã phát triển tới giai đoạn 
trí tuệ nhân tạo, làm cho tri thức tăng nhanh, nhân 
lên gấp bội sức mạnh lao động trí óc con người. 


ĐĂNG HỮU * 


Các máy móc, phương tiện kỹ thuật khác giúp con 
người trong lao động cơ bắp, còn CNTT giúp con 
người trong khả năng tư duy, trong chức năng 
điều khiển, kiểm soát ; làm cho con người trở nên 
thông minh hơn, sáng tạo hơn. So với tất cả các 
công nghệ khác từ xưa tới nay, CNTT phát triển 
nhanh nhất, tác động mạnh mẽ, sâu sắc, và toàn 
diện nhất đến đời sống xã hội loài người. Sự bùng 
nổ của CNTT mới chỉ diễn ra trong thập niên 90 ; 
vai trò, tác động to lớn của nó đối với sự phát triển 
được thấy rõ cũng chỉ trong thập niên 90. 

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ 
thông tin 

Chiếc máy tính đầu tiên xuất hiện vào năm 
1946 chỉ đạt tốc độ khoảng 6 - 7 nghìn phép 
tính/giây, nhưng chiếm diện tích tới 1 800m2, với 
giá 450 nghìn USD. Ngày nay, một chiếc máy 
tính thông thường đã đạt tới tốc độ hàng tỉ phép 
tính/giây với giá chỉ còn 500 - 600 USD. Một đặc 
trưng của sự phát triên máy tính là sau 18 tháng 
tốc độ xử lý tăng gấp đôi và sau một năm giá giảm 
25 - 30%. Chiều hướng ấy không thay đối trong 
suốt 30 năm qua và hiện nay chưa thấy dấu hiệu 
thay đối. Thế giới hiện nay có khoảng 450 triệu 
máy tính cá nhân. Số lượng các bộ vi xử lý ngoài 
máy tính trên thế giới hiện nay là khoảng 6 tỉ. 

Mạng máy tính và In-tơ-nét đã và đang trở 
thành hệ thống huyết mạch quan trọng của mọi 
hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội. Mạng máy tính 
đầu tiên xuất hiện vào năm 1969 là mạng 
ARPAnet thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, tiền thân 
của In-tơ-nét ngày nay, chỉ có mấy chục máy nối 


* GS. Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Khoa giáo 
Trung ương 
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với nhau. Năm 1979, mạng này được nối ra ¡quốc 
tế. Năm 1993, đã có tới một triệu người nối vào 
mạng. Năm 1994, In-tơ-nét bắt đầu được sử :. dụng 
cho mục đích thương mại và bắt đầu bùng nổ ; sau 
6 năm, tính đến tháng 3-2000, số người dùng đã 
lên đến 280 triệu. 

Để đạt mức 50 triệu người sử dụng, điện thoại 
phải mất 74 năm ; ra-đi-ô mất 38 năm ; máy tính 
cá nhân mất 16 năm ; mây thu hình mất 13 năm ; 
còn In-tơ-nét chỉ mất có 4 năm. 

Mạng In-tơ-nét không còn là một phương tiện 
kỹ thuật đơn thuần, mà đã trở thành một môi 
trường mới cho mọi hoạt động kinh tế, xã hội, văn 
hóa, giáo dục,... có tác động rất lớn đến các 
chuyển biến nhanh chóng của đời sống con người 
trên khắp hành tỉnh. 

Lĩnh vực viễn thông cũng đang phát triển hết 
sức nhanh chóng. Khả năng chuyên tải của hệ 
thống cáp viễn thông xuyên Đại Tây Dương trong 
gần 2 thập niên qua tăng trung bình 64% một 
năm, nhưng giá thành giảm 41% một năm. 

Công nghệ thông tin được ứn ứng dụng rộng 
rãi và đã tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh 
vực hoạt động của xã hội loài người 

Công nghệ thông tin đang được ứng dụng rộng 
rãi trong mọi lĩnh vực, thúc đấy nhanh quá trình 
tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
thay đổi cơ cấu xã hội, phong cách sống, học tập 
và làm việc của con người. 

Khu vực kinh tế thông tin trở thành khu vực 
năng động nhất trong nên kinh tế. Khu vực này 
chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong nên kinh tế, có 
tốc độ tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ khu vực nào 
khác, và cũng tạo thêm được nhiều việc làm nhất. 
Năm 1995, doanh số của lĩnh vực công nghệ 
thông tin trên thế giới đạt 527,9 tỉ USD, với tốc độ 
tăng trưởng trung bình hằng năm (từ 1987 đến 
1994) là 9,9%, gấp hai lần tốc độ tăng trưởng của 
GDP nói chung. 

Công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn, tạo ra nhiều việc làm và nhiều ngành 
nghề mới, làm thay đổi sâu sắc các ngành công 
nghiệp hiện tại, tăng khả năng cạnh tranh của các 
ngành công nghiệp truyền thống. Năm 1995, giá 
trị sản xuất công nghiệp công nghệ thông tin 
chiếm 6% GDP của thế giới. 
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Thương mại điện tử đang thúc đẩy mạnh mẽ 
các ngành sản xuất, dịch vụ trên phạm vi toàn 
câu. Thương mại điện tử được bắt đầu từ 1996 và 
ngay lập tức được sử dụng rộng rãi. Lượng tiền 
giao dịch thông qua mạng năm 1998 đạt khoảng 
700 tỉ USD, năm 2000 đạt khoảng 1 000 tỉ USD, 
dự kiến năm 2003 sẽ đạt 4 000 tỉ USD. Thương 
mại điện tử đặc biệt có ý nghĩa với các nước đang 
phát triển (nhất là đối với các công ty nhỏ, các 
vùng biệt lập, xa xôi là những đối tượng lâu nay 
ít có cơ hội giao dịch, thiếu thông tin, thiếu đối 
tác) ; vì bằng phương tiện điện tử họ có thể dễ 
đàng tiếp xúc với thị trường rộng lớn ở trong nước 
cũng như ngoài nước. 

Chính phủ điện tử, trên cơ sở điện tử hóa các 
hoạt động quản lý nhà nước, đang hình thành và 
trở nên ngày càng phổ biến, giúp cho việc điều 
hành kịp thời, nhanh nhạy và hiệu lực hơn hẳn ; 
cho phép mọi người dân có thể dễ dàng tiếp cận 
các dịch vụ của nhà nước ; theo dõi, kiểm soát các 
hoạt động của nhà nước ; thông qua hệ thống 
mạng cơ quan quản lý nhà nước có thể tiếp dân, 
lắng nghe ý kiến và trả lời câu hỏi của mọi người 
dân tức thời ở mọi nơi, bảo đảm tính công khai, 
minh bạch, dân chủ, khắc phục được sự tùy tiện, 
những nhiễu của cán bộ có quyên hành. 

Chữa bệnh trên mạng (chữa bệnh từ xa) đang 
trở thành một hình thức phổ biến, có tác dụng hỗ 
trợ kịp thời và thiết thực cho dân cư ở các vùng 
còn nghèo nàn, lạc hậu nằm xa cắc trung tâm y tế. 
Giáo dục, đào tạo từ xa đang giúp nâng cao chất 
lượng các chương trình giảng dạy và học tập. 

Đối với an ninh, quốc phòng, cuộc cách mạng 
khoa học, công nghệ và nhất là sự phát triển 
nhanh chóng của CNTT đã dẫn tới cuộc cách 
mạng mới trong quân sự : chiến tranh thông tin, 
với nội dung chủ yếu là chiến trường số hóa (tự 
động hóa kiểm soát, chỉ huy, truyền tin trên toàn 
bộ chiến trường) quân đội số hóa (toàn đơn vị nối 
mạng, kiểm soát được từng người), vũ khí thông 
minh (tự động điều khiển theo chương trình tìm 
diệt mục tiêu với độ chính xác cao). 

Công nghệ thông tin thúc đẩy khoa học 
công nghệ phát triển nhanh. Bất cứ một lĩnh vực 
nào muốn phát triển nhanh đều cần CNTT. Thành 
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tựu vĩ đại nhất trong công nghệ sinh học - giải mã 
được toàn bộ bộ gen con người với 3,3 tỉ 
nucleotide vừa mới công bố gần đây là nhờ những 
mây tính cực mạnh. Khoa học công nghệ phát 
triển vượt bậc trong thập niên 90 tất yếu gắn với 
sự bùng phát của CNTT. Công nghệ thông tin 
xâm nhập vào các ngành khoa học khác thành 
những lĩnh vực khoa học mới như sinh - tin học 
(infobiotic), hay infonautic - sự hội tụ của CNTT, 
công nghệ sinh học và công nghệ nanô - động lực 
chủ yếu của nền kinh tế tri thức. 


Công nghệ thông tin còn có tác động đến mọi 


mặt hoạt động của con người - lối sống, cách làm 
việc, giao tiếp, ứng xử ; nếp sống văn hóa... và cả 
đến tư duy. Công nghệ thông tin giúp nhân lên 
gấp bội năng lực lao động trí óc con người. Công 
nghệ thông tin thúc đẩy sáng tạo, thúc đẩy đối 
mới, buộc con người phải làm việc nhanh, làm 
việc theo tốc độ của tư duy. 

Mặt trái của việc sử dụng công nghệ thông 
tin 

Cũng giống như những thành tựu khoa học và 
công nghệ khác, CNTT bên cạnh việc đem lại 
những lợi ích hết sức to lớn, thì đồng thời cũng có 
những tác động tiêu cực đến quá trình phát triển 
xã hội. Đó là do con người sử dụng nó vào mục 
đích gì, vì lợi ích của ai. Hiện nay CNTT chủ yếu 
do các nước tư bản phát triển, trước hết là Hoa Kỳ 
nắm và chỉ phối. CNTT đang trở thành công cụ 
đắc lực nhất để tiếp tục duy trì và phát triển 
chủ nghĩa tư bản, gia tăng sự lũng đoạn TBCN đối 
với nền kinh tế thế giới đang toàn cầu hóa. Thực 
tế đó đã làm cho khoảng cách giàu nghèo, sự bất 
bình đẳng trên thế giới gia tăng nhanh chóng. 
Năm 1997, chênh lệch giàu nghèo trên thế giới 
(20% giàu nhất so với 20% nghèo nhất) là 74 lần 
(chỉ số này năm 1960 là 30, năm 1913 là 11) ; thu 
nhập bình quân đầu người của nước giàu nhất 
so với nước nghèo nhất là hơn 400 lần (đầu thế 
kỷ XX chênh lệch không quá 10 lần) ; 20% dân số 
thế giới sống ở các nước có thu nhập cao nhất 
chiếm 86% GDP thế giới và 93% người sử dụng 
In-tơ-nét ; trong khi 20% dân số sống ở các nước 
nghèo nhất chỉ chiếm 1% GDP và chỉ có 0,2% 
người sử dụng In-tơ-nét. 200 tỷ phú giàu nhất có 
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tài sản tông cộng là 1 000 tỉ USD, riêng 3 người 
giàu nhất có tài sản bằng GDP của tất cả các nước 
kém phát triển cộng lại, với số dân 600 triệu 
người. 

Các mâu thuẫn của thế giới ngày nay ngày 
càng sâu sắc ; cuộc đấu tranh giữa các nước đang 
phát triển và nhân dân tiến bộ trên thế giới chống 
lại chủ nghĩa tư bản ngày càng mạnh mẽ. Do sức 
ép của cuộc đấu tranh, chủ nghĩa tư bản buộc phải 
có sự điều chỉnh trong quan hệ sản xuất, làm dịu 
bớt mâu thuẫn, nhưng không thể giải quyết nổi 
mâu thuẫn cợ bản nếu chủ nghĩa tư bản không bị 
thay thế. 

Các nước đang phát triển phải vươn lên nắm 
lấy CNTT, đấu tranh để lập lại sự bình đẳng. 
Không có đủ năng lực về CNTT, không đấu tranh 
với các nước phát triển, các nước đang phát triển 
sẽ tiếp tục bị đè nén, chèn ép. 

Mặt khác, người ta rất lo ngại In-tơ-nét sẽ làm 
mất đi bản sắc văn hóa dân tộc, dễ làm cho các 
nên văn hóa trở nên pha tạp, lai căng không còn là 
của chính mình nữa. Để giải quyết vấn đề này, 
bên cạnh việc sử dụng các biện pháp công nghệ, 
hành chính để ngăn chặn sự xâm nhập các sản 
phẩm văn hóa độc hại từ ngoài vào phải coi giải 
pháp chính và quan trọng hàng đầu là giáo dục 
truyền thống dân tộc, xây dựng nền văn hóa có 
bản sắc riêng của mình để có thể đứng vững và 
phát triển trước sự xâm nhập các nền văn hóa 
khác, đặc biệt phải chủ động và tích cực xây dựng 
và làm chủ nên CNTT của quốc gia. 

Vai trò của nhà nước có ý nghĩa quyết định 
trong việc tạo ra động lực ban đầu, tạo ra môi 
trường khuyến khích phát triển, đưa ra giải pháp 
ngăn chặn các hậu quả tiêu cực, các nguy cơ bất 
bình đẳng về thông tin và chính nhà nước phải là 
đi đầu và trở thành tấm gương mẫu mực trong 
việc ứng dụng CNTT. 

Đầu tư vào CNTT phải đồng bộ, có tính toán, 
bảo đảm hiệu quả cao nhất. Công nghệ thông tin 
không phải là “liều thuốc tiên” chữa được bách 
bệnh. Phát triển CNTT không có nghĩa là ngay lập 
tức chúng ta giải quyết được mọi vấn đề bức xúc 
về kinh tế, xã hội ; nhưng cần phải khẳng định là 
chúng ta không thể lưỡng lự hay chờ đợi, vì chính 
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điều đó sẽ dẫn đế sự trì trệ trong hành động, bỏ lỡ 
cơ hội, làm cho việc tụt hậu càng xa hơn nữa. 

Tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ 
thông tin ở Việt Nam 

Ngay từ thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Đảng và 
Nhà nước đã có chủ trương sử dụng tin học trong 
các lĩnh vực. Bước sang thời kỳ đổi mới, chủ 
trương ứng dụng và phát triển CNTT đã được 
nhấn mạnh và cụ thể hóa trong nhiều nghị quyết 
của Đảng và Chính phủ. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 
hành Trung ương (khóa VI) ngày 30-7-1994 xác 
định : u tiên ứng dụng và phát triển các công 
nghệ tiên tiến, như công nghệ thông tin phục vụ 
yêu câu điện tử hóa. và tin học hóa nên kinh tế 
quốc dân. Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 
VIII của Đảng nhấn mạnh : Ứng dụng công nghệ 
thông tin trong tất cả các lĩnh vực kinh tế quốc 
dân, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất 
lượng và hiệu quả của nên kinh tế... Hình thành 
mạng thông tin quốc gia liên kết với một số mạng 
thông tin quốc tế... Về mặt nhà nước, Chính phủ 
đã ban hành Nghị quyết số 49/CP ngày 04-8-1993 
về Phát triên công nghệ thông tin ở Việt Nam 
trong những năm 30 ; gần đây Chính phủ 
ban hành Nghị quyết số 07/2000/NQ- CP ngày 
05-6-2000 về xây dựng và phát triển công nghiệp 
phân mêm giai đoạn 2000 - 2005. 

Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà 
nước, từ những năm 70 CNTT ở nước ta đã được 
ứng dụng và . phát triên, góp phản quan trọng thúc 
đây phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Viễn thông đang phát triên nhanh theo hướng 
hiện đại hóa. Nhờ chiến lược đi thắng vào hiện đại 
theo hướng số hóa, tự động hóa, đa dịch vụ, viễn 
thông Việt Nam đã đạt được một số thành tựu 
đang tự hào, một số lĩnh vực đã vươn lên đạt trình 
độ quốc tế. 

Nguồn nhân lực về CNTT tăng lên đáng kể. 
Đã đưa được CNTTT vào chương trình đào tạo của 
các trường đại học ; bước đầu xây dựng được một 
đội ngũ chuyên gia trẻ có khả năng tiếp thu và làm 
chủ CNTT hiện đại ; đặc biệt có những học sinh, 
sinh viên trẻ đoạt các giải cao trong các cuộc thi 
quốc tế về CNTT. 
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Ứng dụng CNTT chiếm vị trí, vai trò ngày 
càng quan trọng trong các lĩnh vực tô chức quản 
lý, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại một số 
đơn vị dịch vụ nhà nước, như Hàng không, Ngân 
hàng, Bưu chính - Viễn thông. 

Tuy nhiên, CNTT Việt Nam hiện nay vẫn 
đang ở tình trạng lạc hậu, phát triển chậm. Nếu 
trong những năm 70 trình độ CNTT của ta không 
thua kém so với các nước trong khu vực thì ngày 
nay ta đã đi sau nhiều nước. Việc ứng dụng CNTT 
chưa đáp ứng được yêu cầu của công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và yêu cầu về hội nhập 
khu vực và quốc tế, vai trò động lực và tiềm năng 
to lớn của CNTT chưa được phát huy ; nguôn 
nhân lực CNTT chưa được chuẩn bị kịp thời cả về 
số lượng và chất lượng, cũng như về ngoại ngữ ; 
viễn thông và In-tơ-nét chưa thuận lợi, chưa đáp 
ứng các yêu cầu về tốc độ, chất lượng và giá cước 
cho ứng dụng và phát triển CNTT ; đầu tư cho 
CNTT chưa đủ mức cần thiết ; quản lý nhà nước 
về lĩnh vực này vẫn phân tán và chưa hiệu quả, 
ứng dụng CNTT ở một số nơi còn hình thức, chưa 
thiết thực và còn lãng phí. 

Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của các 
cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của 
CNTT chưa đầy đủ ; chưa kết hợp chặt chẽ ứng 
dụng CNTT với quá trình cơ cấu lại sản xuất, kinh 
doanh, cải cách hành chính, đối mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước ; 
chậm ban hành các chính sách đáp ứng nhu cầu 
ứng dụng và phát triên CNTT ; quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực máy tính, viễn thông và thông tin 
điện tử chưa thống nhất, thiếu đồng bộ, chưa tạo 
được môi trường cạnh tranh lành mạnh cho việc 
cung ứng dịch vụ viễn thông và In-tơ-nét, chưa 
coi đầu tư cho xây dựng hạ tầng thông tin là loại 
đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội. Lãnh đạo 
các cấp, các ngành, các lĩnh vực chưa thực sự coi 
CNTT là phương tiện chủ lực để đi tắt đón đầu 
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, Các cơ quan nhà nước chưa thực sự chú 
trọng sử dụng CNTT để đối mới lề lối làm việc, 
tăng cường hiệu quả công việc ; chưa thể hiện 
rõ vai trò “đầu tàu” của mình trong ứng dụng 
CNTT ; hệ quả chung là làm cho quá trình 
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hình thành thị trường CNTT ở Việt Nam diễn ra 
qua chậm chạp. 

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 
số 58-CT/TƯ ngày 17-10-2000 về “Đẩy mạnh 
ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục 
vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 

Chi thị đã chỉ ra vị trí. vai trò, nhiệm vụ của 
CNTT đối với công cuộc phát triển ở nước ta : 
“Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở 
nước ta nhằm góp phân giải phóng sức mạnh vật 
chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, thúc đây 
công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại 
hóa các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh 
tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có "hiệu quả 
cho quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, 
nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo 
đảm an ninh, quôc phòng và tạo khả năng đi tắt 
đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa". 

Mục tiêu phấn đấu được đặt ra là : đến 
năm 2010, CNTT Việt Nam đạt trình độ tiên tiến 
trong khu vực với các yêu cầu : 

- Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi 
trong mọi lĩnh vực, nhằm tạo một bước chuyển 
biến mạnh về năng suất, chất lượng, hiệu quả của 
tất cả các lĩnh vực hoạt động, thúc đây nhanh phát 
triên kinh tế ; 

- Phát triên mạng thông tin quốc gia phủ khắp 
nước, với thông lượng lớn, tốc độ và chất lượng 
cao, giá rẻ, tỷ lệ người sử dụng In-tơ-nét đạt mức 
trung binh thế gIỚI ; 

- Công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn, có đóng góp quan trọng cho tăng 
trương ƠDP cua cả nước. 

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Bộ Chính 
trị đã đề ra các chủ trương và giải pháp chủ yếu 
như sau : 

I - Ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả công nghệ 
thông tin trong toàn xã hỘi. 

Các cơ quan đảng, nhà nước, các tô chức chính 
trị - xã hội đi đầu trong việc triên khai, ứng dụng 
CNTT trong mọi hoạt động. Coi tin học hóa hoạt 
động của các cơ quan đảng và nhà nước là bộ 
phận hữu cơ của cải cách nền hành chính 
quôc gia. Sớm hoàn hiện, thường xuyên nâng cấp 
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và sử dụng có hiệu quả mạng thông tin diện rộng 
của Đảng và Chính phủ. 

Phát triển thương mại điện tử và các dịch vụ 
điện tử trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, 
thuế, hải quan, hàng không... nhằm nâng cao hiệu 
quả của nên kinh tế, tăng cường hiệu lực của quản 
lý kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế có hiệu quả, 
góp phần khắc phục nạn tham nhũng, quan liêu, 
gây phiền hà cho dân. Phát triển các hình thức 
giáo dục, đào tạo từ xa, chữa bệnh từ xa, thư viện 
điện tử,... 

Các doanh nghiệp cần đâu tư cho ứng dụng và 
phát triển CNTT, sử dụng thương mại điện tử, coi 
đó là biện pháp cơ bản để đổi mới quản lý, đổi 
mới công nghệ, cơ cấu lại sản xuất, mở rộng thị 
trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Sử dụng CNTT kết hợp với công nghệ sinh 
học để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp và nông thôn, đặc biệt góp phần xóa 
đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển vùng sâu, 
VÙng xa. 

Lực lượng an ninh - quốc phòng nhanh 
chóng phố cập, ứng dụng và phát triển CNTT, 
nhằm góp phần xây dựng lực lượng chính quỳ, 
tinh nhuệ, hiện đại ; bảo đảm an ninh quốc gia ; 
sẵn sàng, chủ động đối phó với chiến tranh thông 
tin hiện đại. 

Các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí, xuất 
bản khẩn trương phát triên các loại hình thông tin 
điện tử, thường xuyên tuyên truyên, phố biến, 
nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT cho 
toàn xã hội. 

2 - Tạo môi trường thuận lợi cho ứng dụng 
công nghệ thông tin và phát triên công nghiệp 
thông tin. 

Công nghệ thông tin là lĩnh vực được Nhà 
nước đặc biệt khuyến khích đâu tư. Nhà nước tạo 
điều kiện thuận lợi nhất, áp dụng mức ưu đãi cao 
nhất cho việc ứng dụng và phát triển CNTT. 

Có các biện pháp bảo đảm an toàn và an ninh 
thông tin, trước hết trong các lĩnh vực quản lý nhà 
nước, an ninh - quốc phòng. 

Khuyến khích và hỗ trợ việc phố cập và nâng 
cao trình độ ngoại ngữ trong nhân dân, trước hết 
là trong thanh niên, thiếu niên. 
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Xây dựng tiêu chuẩn ngành, nghề với mức 


lương và chế độ đãi ngộ hợp lý đối với đội ngũ 
cán bộ chuyên môn về CNTT. 

Ưu tiên đầu tư cho ứng dụng và phát triển 
CNTT trong các chương trình, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội. Coi hạ tầng thông tin là hạ tầng 
Kinh tế - xã hội quan trọng. Ưu tiên sử dụng nguồn 
vốn ODA cho ứng dụng và phát triển CNTT. 

Khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm và 
dịch vụ CNTT được tạo ra trong nước. Xử lý 
nghiêm các hành vi cố ý vi phạm hoặc gây cân trở 
việc ứng dụng các sản phẩm và dịch vụ CNTT 
được tạo ra trong nước. 

Hỗ trợ xuất khẩu trong lĩnh vực CNTT, trước 
mắt là gia công phân mêm. 

Bảo đảm việc thực hiện pháp luật về bảo hộ 
quyên sở hữu trí tuệ, trong đó có bảo hộ quyền tác 
giả đối với phần mềm và các sản phẩm CNTT 
khác. 

3 - Đấy mạnh việc đào tạo và sử : dụng nguôn 
nhân lực cho ứng dụng và phát triển công nghệ 
thông tin. 

Phát triên quy mô và tăng cường chất lượng 
đào tạo nguồn nhân lực về CNTT, đáp ứng kịp 
thời và thường xuyên nhu cầu trong nước và một 
phần thị trường nước ngoài. Đến năm 2005, 
ít nhất phải đào tạo thêm được 50 000 chuyên gia 
vê CNTT ở các trình độ khác nhau, bằng những 
hình thức thích hợp. 

Đây mạnh ứng dụng CNTT trong công tác 
giáo dục và đào tạo ở các cấp học, bậc học, ngành 
học. Phát triển các hình thức đào tạo từ xa phục vụ 
cho nhu cầu học tập của toàn xã hội. Đặc biệt tập 
trung phát triển mạng máy tính phục vụ cho giáo 
dục và đào tạo, kết nỗi In-tơ-nét tới tất cả các cơ 
sở giáo dục và đào tạo. 

Khuyến khích và thu hút các tổ chức, các cá 
nhân trong và ngoài nước tham gia đào tạo, sử 
dụng nguôn nhân lực về CNTT của Việt Nam. 

Tạo điều kiện cho đông đảo sinh viên, cán bộ 
khoa học đi học tập và nghiên cứu về CNTT 
Ở nước ngoài ; có chính sách đặc biệt cho việc đào 
tạo, bôi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực CNTT. 
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4 - Đấy nhanh việc xây dựng mạng thông 
tin quốc gia, bao gôm hệ thống viễn thông và 
In-tơ-nét Việt Nam. 

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng mạng thông tin 
quốc gia bao gồm hệ thống viễn thông và 
In-tơ-nét Việt Nam. Sớm hình thành siêu xa lộ 
thông tin trong nước và liên kết với các nước 
trong khu vực và quốc tế. Có biện pháp ngăn chặn 
những hành vi lợi dụng, gây ảnh hưởng đến an 
ninh quốc gia và việc giữ gìn bản sắc văn hóa 
dân tộc. 

Có chính sách bảo đảm thúc đây môi trường 
cạnh tranh, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh 
tế tham gia các hoạt động dịch vụ viễn thông và 
In-tơ-nét. Từ năm 2001, bảo đảm cung cấp đây đủ 
và thuận lợi các dịch vụ viên thông và Ïn-tơ-nét 
cho người sử dụng với tốc độ và chất lượng cao, 
giá cước thấp hơn hoặc tương đương so với các 
nước trong khu vực ; áp dụng giá cước ưu đãi đặc 
biệt đối với các cơ quan đảng, nhà nước và các 
lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa 
học. 

5 - Tăng cường, đổi mới công tác quản lý nhà 
nước đối với lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Chính phủ sớm kiện toàn hệ thống cơ quan 
quản lý về viễn thông và CNTT, ban hành kịp thời 
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm thúc 
đây việc ứng dụng và phát triển CNTT ; bảo đâm 
năng lực quản lý phải theo kịp tốc độ phát triển, 
đầu tư phải thiết thực, hiệu quả, không được lãng 
phí và đảm bảo công khai, rõ ràng, minh bạch. 

Công nghệ thông tin đang là động lực chủ yếu 
nhất đưa các nước đi vào kinh tế tri thức. Đối với 
các nước đi sau như nước ta, đây là thách thức lớn 
nhưng đồng thời lại là vận hội phải nắm bắt, để đi 
tắt, rút ngắn khoảng cách với các nước. Kinh 
nghiệm các nước đi sau đang tiến rất nhanh (như 
Hàn Quốc, Xin-ga-po, Trung Quốc, Ma-lai-xi-a... 
và kể cả những nước nhỏ như Cô-xta Ri-ca, 
Ê-xtô-ni-a, các quốc đảo Thái Bình Dương...) cho 
thấy nhờ họ biết nắm bắt, làm chủ được CNTT. 
Nước ta có thế mạnh về tiềm năng con người, nhất 
định phải làm chủ được CNTT để đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đi nhanh vào kinh tế 
tri thức. 
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KINH TÊ TRI THÚC VÀ VÂN ĐỀ LỰA CHỌN 
MÔ HÌNH PHÁT TRIÊN Ở VIÊT NAM 


I - Kinh tế trỉ thức và những đặc điểm 
của nó 

Nền kinh tế tri thức (knowledge - economy - 
KE hoặc knowledge based economy - KBE) được 
định nghĩa là nên kinh tế, trong đó, quá trình sáng 
- tạo và khai thác tri thức trở thành thành phần chủ 
đạo trong quá trình tạo ra của cải. Trên thế giới 
hiện nay, các nền kinh tế phát triển thuộc OECD 
được coi là kinh tế tri thức vì tại đây, 50% GDP 
được sản xuất từ những ngành có nền tảng là tri 
thức. Cũng có thể định nghĩa đơn giản hơn : kinh 
tế trì thức là nền kinh tế, trong đó khoa học - công 
nghệ - kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp, là yêu tố quyết định hàng ‹ đầu việc sản xuất 
ra của cải, sức cạnh tranh và triển vọng phát triển. 
Như vậy trong nền kinh tế tri thức, vấn đề không 
chi là tạo ra tri thức mà cả thu nhận, sử dụng và 
truyền bá tri thức. Kinh tế tri thức không chỉ bao 
hàm duy nhất các lĩnh vực hoạt động với công 
nghệ cao, sử dụng lao động tri thức và lao động 
có kỹ năng cao là chính mà còn là quá trinh tri 
thức xâm nhập vào và chi phối tất cả mọi hoạt 
động kinh tế, cũng tức nền kinh tế tri thức không 
nhất thiết có cấu trúc ngành thuần nhất về trình 
độ phát triển. Nghĩa là không phải tất cả các 
ngành đều phải dựa trên nền tảng công nghệ - kỹ 
thuật cao. Song điêu chắc chắn là tất cả các 
ngành, dù ở trình độ nào, cũng đều hoạt động 
dưới sự chi phối của tri thức. Trong nền kinh tế tri 
thức, tri thức đóng vai trò là lực lượng sản xuất 
quyết định nhất nên quy trình thực tiễn hóa trỉ 
thức cũng là quy trình sản xuất chủ yếu, quyết 
định sự phát triển. Quy trình này gồm 5 khâu : tạo 
ra kiến thức, thu nhận kiến thức, đồng hóa kiến 
thức, sử dụng kiến thức và truyền bá kiến thức. 


TĐẦN ĐÌNH THIÊN ° 


Đây là nhiệm vụ hàng đầu của phát triển. Ở đây 
khả năng đồng hóa, sử dụng và truyền bá tri thức 
(tiếp nhận - học hỏi, triển khai hay áp dụng) là 
những khâu trực tiếp quyết định thành công trong 
nền kinh tế, nhất là xét trong ngắn hạn và 
trung hạn. 

Kinh tế tri thức có nhiều đặc điểm cơ bản khác 
biệt so với các nền (hình thái) kinh tế trước nó. 
Nhưng đặc điểm này còn đang định hình và tiếp 
tục được phát hiện chứ chưa phải đã bộc lộ đầy 
đủ. Tuy nhiên, có thể nêu ba đặc trưng cơ bản có 
tính xuyên suốt. 

Thứ nhất trì thức khoa học và công nghệ cùng 
với lao động kỹ năng cao đà lực lượng sản xuất 
thứ nhất, là lợi thế phát triển quyết định. 

Lịch sử phát triển hiện đại ngày càng chứng tỏ 
rằng càng ngày, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, 
về nguồn nhân lực càng giảm bớt. Trong khi đó, 
trình độ khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực 
kỹ năng cao (bao gồm nhân lực trí tuệ) càng đóng 
vai trò quyết định thắng lợi trong cuộc đua tranh - 
cạnh tranh phát triển. 

Thứ hai câu trúc mạng - toàn cầu 

Nền kinh tế thế giới hiện đại đang được cấu 
trúc thành một mạng lưới toàn cầu. “Mạng” là 
thuộc tính phân biệt chủ yếu hệ thống này với các 
hệ thống trước. Về bản chất, hệ thống mạng được 
cầu trúc “ngang”, khác căn bản với các nèn kinh 
tế trước đây vận động trong cấu trúc chủ đạo là 
hình tháp (cấu trúc “đọc”). Đây là cơ sở để nói 
đến tính cách mạng hay bước ngoặt lịch sử của 
quá trình chuyển sang kinh tế tri thức đang diễn 


* TS, Viện Kinh tế học, Trung tâm Khoa học - Xã hội và 
Nhân văn quốc gia 
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ra. Mạng lưới toàn cầu của nền kinh tế tri thức 
được kiến tạo bởi : 

- Các “chất liệu” phát triển cơ bản khác trước 
(những công cụ mới, ví dụ máy tính, mạng viễn 
thông, mạng In-tơ-nét, các loại vật liệu mới, công 
nghệ “gen”, thương mại điện tử, v.v), những nhân 
vật mới (tầng lớp các nhà kỹ trị đóng vai trò 
quyết định, người lao động trí thức, các “siêu” 
công ty Xuyên quốc gia, V.v.) nên cũng vận động 
theo nguyên lý mới. 

- Hệ thống phân công quốc tế - toàn cầu thay 
cho hệ thống phân công lao động quốc tế - quôc 
gia. Đây là một câu trúc mới về nguyên tắc. Nó 
vận động theo những quy tắc sản xuất thương mại 
và tài chính mới (các thể chế và “luật chơi” toàn 
cầu mới (WTO thay GATT, WB và IMF hoạt 
động với các chức năng và sứ mệnh đang được 
đòi hỏi phải thay đối, tự do hóa thông tin và tri 
thức, v. V.), trong không gian. toàn cầu hóa. Đặc 
trưng của không gian toàn cầu hóa là thời gian 
ngắn lại, không gian thu hẹp và các đường biên 
giới mất dân ; 

- Quá trình phi tập trung hóa cấu trúc kinh tế - 
xã hội. Cấu trúc mạng gắn với quá trình phi tập 
trung hóa cấu trúc. Quá trình đô thị hóa diễn ra 
theo những xu hướng và quy tắc mới. Các đô thị 
không lỗ không còn là sự lựa chọn duy nhất và 
dường như ngày càng không phải là sự lựa chọn 
chủ yếu. Khái niệm văn phòng, chỗ làm việc tập 
trung hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn 
người kiểu công xưởng đã thay đổi mạnh mẽ khi 
công việc chủ yếu của xã hội là sản xuất tri thức, 
được tiền hành trong môi trường tự động hóa cao 
trên cơ sở mạng thông tin, với các công cụ chính 
là máy vi tính nối mạng. 

- Sự thay đối cơ cấu quyền lực trong nên kinh 
tế. Hình thái phát triển đựa trên quan hệ lệ thuộc - 
cai trị của các nên kinh tế trước đây được thay thế 
bằng quan hệ tham dự - bình đẳng về chức năng 
trong cơ cấu của các thành tố. 

- Sự không thuân nhất cấu trúc của nền kinh tế 
tri thức trên phạm vi toàn cầu. Trong mạng lưới 
kinh tế toàn cầu, vẫn tồn tại những mảng, vùng 
cấu trúc (khu vực, quốc gia, ngành) có trnh độ 
phát triển thấp xa các mảng, vùng khác. Do đó, sự 
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bình đẳng về nguyên tắc của các bộ phận cấu trúc 
mạng không có nghĩa là sự bình đẳng trên thực tế 
giữa chúng tại từng thời điêm xác định và trong 
những quan hệ xác định. Rõ ràng khả năng vượt 
bỏ hay tụt hậu phát triển của mỗi quốc gia (hay 
của bất cứ yếu tố cầu trúc nào) tùy thuộc vào vị 
trí - vị thế của nó trong mạng kinh tế toàn cầu, tức 
là tùy thuộc vào khả năng xác lập quan hệ với các 
nhân vật mới, công cụ mới để có được các điều 
kiện phát triển (các lợi thế phát triển do thời đại 
tạo ra). Điều đáng chú ý ở đây là gia Dhập mạng 
hàm chứa khả năng phải chịu ' Tủi ro” toàn câu. 
Sự rủi ro này có nguồn gốc từ tính không thuần 
nhất của cấu trúc mạng (vị thế không tương 
đương của các yếu tổ) - nguyên nhân gây ra sự bất 
bình đẳng thực tế giữa các yếu tố khi tham gia - 
mạng. Trinh độ phát triển càng cách xa trình độ 
chung của mạng thì độ rủi ro càng lớn. Song kinh 
nghiệm thực tế cho thấy răng, trong khi những rủi 
ro do tham gia gây ra là mang tính tiềm thế thì rủi 
ro do không tham gia mạng là chắc chắn và lớn 
hơn bất kỳ rủi ro nào do tham gia mạng. 

Thứ ba tốc độ biến đổi cực kỳ cao 

Đặc điểm quan trọng bậc nhất của kinh tế tri 
thức là tốc độ biến đối cực kỳ cao. Nó thê hiện ở 
tốc độ sản sinh tri thức tăng theo cấp số nhân. Tốc 
độ thay đối giá cả và ở tốc độ ứng dụng của phát 
minh khoa học vào thực tiền. 

Thuộc tính tốc độ biến đối nói lên rằng khả 
năng bắt kịp các nước đi trước cũng lớn như khả 
năng bị tụt hậu xa hơn. Mức độ hiện thực hóa mỗi 
một khả năng tùy thuộc vào nhiều yếu tố chủ 
quan, trong đó, trước hết phải kể đến tính hợp lý 
của mô hình và chiến lược “đi tắt” được lựa chọn 
cũng như quyết tâm theo đuôi nó. Mô hình “đi 
tất” để chuyển sang kinh tế tri thức là rất cao. 
Điều này thể hiện trong bản thân lô gíc của quy 
trình hiện thực hóa trï thức gồm 5 công đoạn nêu 
trên và khả năng “nhảy vọt cơ cấu” theo nguyên 
lý chu kỳ sản phẩm của kinh tế học. Ba đặc điểm 
nêu trên là những thuộc tính chủ yếu của kinh tế 
tri thức. Chúng cũng là nguồn gốc của mọi cơ 
may và rủi ro phát triển, nhất là đối với các nền 
kinh tế lạc hậu. Mối quan hệ này biểu hiện ra 
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thành hai loại thách thức. Thứ nhất là thách thức 
gia nhập và sinh tôn trong mạng (hay hội nhập và 
cạnh tranh trong nên kinh tế toàn cầu). Thứ hai là 
thách thức đua tranh tốc độ để thoát khỏi nguy cơ 
tụt hậu trong sự phát triển. Vấn đề thời cơ phát 
triển được hiểu là tổ hợp của hai thách thức đó. 

II - Nền kinh tế trỉ thức trong sơ đô phát 
triển tổng quát 

Về nguyên lý chung sự xuất hiện của kinh tế thị 
trường không vượt khỏi sơ đồ của Mác về sự tiến 
hóa của lịch sử thông qua ba hình thái kinh tế : 


_- Hình thái thứ Hình thái thứhai | Hình thái thứ ba 
nhất 


Kinh tế tự nhiên, | Hình thái thị Hình thái cộng sản 
tương đương vơi | trường, tương chủ nghĩa, tương 
Tiên kinh tếnông | đương với nèn kinh | đương với nền kinh 
nghiệp vàxãhội | tế thị trường của | tế có trình độ phát 
nông dân cô thời đại công triển rất cao (kinh 
truyền nghiệp cơ khí và xã | tế tri thức có thể là 
hội công nghiệp một cách diễn đạt) 
và xã hội tự do 
chân chinh 
Phân công và trao 
đối phô biến thông 
qua mạng liên kết 
toàn câu không có 
biên giới. 


Phân công và trao 
đôi bị giới hạn bởi 
các biên giới địa 

phương, quốc gia 


Tự cấp tự túc, 
¡ | khép kín trong 

từng cộng đồng 
nho tách biệt 


Tnï thức của con 
người (khoa học - 
công nghệ), kỹ 
năng lao động 
Tự do cá nhân dựa 
trên sự phát triên 
toàn diện và không 
hạn chế của họ 


Tài nguyên thiên 
nhiên 


Công cụ kỹ thuật = 
lao động văn hóa 


Sự lệ thuộc vào vật 
thỏng qua tư bản 
(lao động vật hóa) 


Sự lệ thuộc cá 
nhân trực tiếp 
dựa vào sơ hữu 
ruộng đất 


chuyên lực 


Từ lược đồ trên, có thể rút ra một số nhận xét : 

Thứ nhất, lô gíc kinh tế được hình thành trên 
nên tảng lô gíc phát triển lực lượng sản xuất. Nói 
đúng hơn, đó chính là lô gíc phát triển lực lượng 
sản xuất trong sự biểu hiện xã hội của nó. 

Thứ hai, có sự tương đồng cơ bản của nên kinh 
tế tri thức với hình thái kinh tế thứ ba trong sơ đồ 
của Mác. Dè dặt nhất cũng có thể nói rằng trong 
tất cả các nên kinh tế tôn tại hiện thực thì kinh tế 
tri thức gần hơn cả với hình thái kinh tế thứ ba 
(Mác coi đây là hinh thái cộng sản chủ nghĩa), 
mang nhiều đặc trưng chất lượng cơ bản của hình 
thái này. Ba yếu tố chính của hình thái nêu trong 
lược đồ đều chứng tỏ điều đó. Riêng về cơ sở 
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quyền lực của hình thái thứ ba, trong điều kiện 
hiện nay, có thể diễn dịch ra thành “tri thức và kỹ 
năng lao động của con người” mà không gặp một 
mâu thuẫn lô gíc nào. Tuy nhiên, để chứng minh 
nhận định đó, cần có sự nghiên cứu và trình bày 
có hệ thống hơn. Điều quan trọng nhất ở đây cần 
nhắn mạnh, đó là với việc chuyển sang nên kinh 
tế tri thức, tức là chuyển sang một hệ phạm trù 
mới, nguyên lý phát triển đã thay đổi căn bản. 
Nêu tảng phát triển mới đòi hỏi phải cấu trúc lại 
toàn bộ hệ thống xã hội (bao gồm ứng xử cá 
nhân) dựa trên các cơ sở cũ, kể cả cơ sở công 
nghiệp hiện đại nhất của thời đại cơ khí - là trạng 
thái hiện nay, nền kinh tế nước ta còn chưa đạt 
tới. Trong nền kinh tế thông tin toàn cầu hóa, tính 
hệ thống (cấu trúc mạng) và sự hội nhập phát 
triển của các bộ phận của mạng gia tăng, ngày 
càng vượt ra khỏi những ràng buộc có tính địa 
phương về truyền thống văn hóa, tôn giáo (và hệ 
tư tưởng). Loài người, dù ở những mức độ không 
giống nhau ở từng bộ phận cụ thể, đang bị cuốn 
vào và bị chỉ phối ngày càng mạnh, càng nhanh 
bởi nguyên lý (quỹ đạo) phát triển mới. 

Trên thực tế, sự phát triển của lịch sử không 
diễn ra hoàn toàn theo cách tuân tự - trực tuyến. 
Luôn luôn có sự giao thoa của 2 - 3 hình thái khác 
nhau (ba làn sóng - Toffler) trong mỗi nước và 
trên phạm vi toàn câu trong từng giai đoạn phát 
triên xác định. Nhưng đối với mỗi chủ thể (cá 
nhân, địa phương, quốc gia) ở một giai đoạn xác 
định, luôn luôn tôn tại một hình thái (trạng thái) 
chủ đạo. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, 
về mặt thời đại, xu hướng chủ đạo duy nhất là tiền 
lên kinh tế tri thức, ít nhất thì cũng phải nói mọi 
quá trình phát triển hiện thực, ở bất cứ quốc gia 
nào cũng bị chỉ phối bởi xu hướng kinh tế tri thức 
và các yếu tổ của nó như là những lực lượng quyết 
định. 

Tính phức tạp của quá trình phát triển, thực 
chất của thời cơ hay thách thức nằm trong sự giao 
thoa - hỗn hợp của các hình thái trong khuôn khổ 
tôn tại một xu hướng chính như vậy. Xét trong 
tiễn trình chung và lấy kinh tế trì thức làm mốc - 
mục tiêu hiện thực thì trình độ xuất phát thấp, yêu 
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cầu tính tuần tự trong tiến trình cơ cấu, sự níu kéo 
của các lực lượng đại diện cho các hình thái trước 
là những yếu tố cơ bản gây ra cái mà Toffler gọi 
là “cú sốc tương. lai” (future shock), hạn chế khả 
năng tiếp cận đến các nguyên lý phát triên mới 
của xã hội và của mỗi người. 

Sự khác biệt của hai hệ thống cấu trúc - cầu 
trúc dọc (hinh tháp), dựa trên quyên lực của sở 
hữu đất đai (của tiền và của tư bản) và quyền lực 
chuyên chế, bị giới hạn trong phạm vi quôc gia, 
bởi năng lực quốc gia (hệ thống đóng) của xã hội 
nông nghiệp (và xã hội công nghiệp) và cấu trúc 
ngang (mạng lưới) dựa trên quyên lực của tri 
thức, của thông tin và của chế độ dân chủ, được 
thực hiện trên phạm vi thế giới, bởi năng lực toàn 
cầu (hệ thống mở) của xã hội thông tin là nguyên 
nhân làm bước chuyển cấu trúc giữa chúng trở 
nên vô cùng khó khăn. Đối với những nước chậm 
phát triển, SỰ tồn tại Ở Vị thế thống trị hay chi phối 
của các yếu tố thuộc cơ cầu cũ tạo nên hàng loạt 
ràng buộc đối với tiến trình chuyển sang kinh tế 
tri thức. Những ràng buộc đó là : lực lượng lao 
động ít tri thức, thiếu kỹ năng (lao động nông 
nghiệp lạc hậu) chiếm tuyệt đa số làm cho bước 
quá độ lao động diễn ra chậm ; nguồn lực tài 
chính khan hiếm ; tiêm lực công nghiệp và khoa 
học (tri thức) yếu và thấp kém ; các mối liên hệ 
“mở” hạn chế. Những yếu tố này tự nó chứa đựng 
năng lực nhập “mạng” yếu, cản trở khả năng tiếp 
_ cận các cơ hội phát triển và gây ra sự chậm chạp 
của quá trình biến đôi. 

HII - Lựa chọn mô hình phát triển ở 
Việt Nam 

Việc lựa chọn mô hình phát triển ở Việt Nam 
bị ràng buộc bởi hai điều kiện cơ bản : tình trạng 
kém phát triển (nghèo + lạc hậu) ; xu hướng toàn 
câu hóa kinh tế quốc tế đòi hỏi phải đẩy nhanh 
quá trình mở cửa, hội nhập quôc tế. Theo xu 
hướng này, việc chuyên sang kinh tế tri thức trở 
thành tiền đề của sự phát triển. Mối quan hệ của 
hai điêu kiện này chứa đựng thực chất của nguy 
cơ tụt hậu và thách thức phát triển mà Việt Nam 
đang đối mặt : tình trạng yếu kém, chậm phát 
triển đối diện với một thế giới phát triển cao hơn 
và đang biến đối với tốc độ nhanh hơn. Trong khi 
đó, để phát triên và vượt qua được tình trạng 
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chậm phát triển, với tất cả sự nghèo nàn và thấp 
kém về trình độ, Việt Nam phải nhập vào quỹ đạo 
phát triển của thế giới đó, vận động trong hệ 
thống quy tắc chung của hệ thống toàn câu, bao 
gôm cả quy tắc về tốc độ. 

Đề phát triển, Việt Nam bắt buộc phải giải 
quyết nhiệm vụ “kép”: 1 - Vượt thoát khỏi sự lạc 
hậu của nền kinh tế và xã hội nông dân : 2 - 
Chuyển nhanh sang kinh tế tri thức (thực chất là 
nhảy vọt // bỏ qua một trình độ, một thời đại kỹ 
thuật). Hai nhiệm vụ đó cùng nằm trên một trục 
phát triển. Song nội dung của chúng không hoàn 
toàn đồng nhất. Nhiệm vụ thứ nhất nhấn mạnh 
đến điểm xuất phát (mục tiêu vượt thoát khỏi tỉnh 
trạng hiện tại), đến lô gíc tuần tự của sự phát triển 
(chuyển từ nền kinh tế nông dân - nông nghiệp, 
tức hình thái thứ nhất, sang nền kinh tế thị 
trường - công nghiệp, tức hình thái thứ hai. 
Nhiệm vụ thứ hai nhấn mạnh đến đích phải đạt 
đến (mục tiêu hướng đích), đến lô gíc phát triển 
nhảy vọt : định hướng và tạo lập cơ sở phát triển 
nên kinh tế tri thức (hình thái thứ ba) ngay từ khi 
chưa hoàn toàn thoát khỏi hình thái thứ nhất. Sự 
kết hợp đó tạo thành phương thức phát triển đặc 
thù trong thời hiện đại : vừa phải tuần tự, vừa phải 
nhảy vọt (bao hàm sự rút ngắn nhưng không chỉ 
có rút ngắn). 

Tình huống bắt buộc giải quyết đồng thời hai 
nhiệm vụ đó đòi hỏi phải có thái độ triệt để với 
thị trường và mở cửa - hội nhập (định hướng thể 
chế = = quyết định), các chính sách phải thực sự 
xuất phát từ mục tiêu phát triển, lấy sự phôn vinh 
của đất nước và sự giàu có của nhân dân là lợi ích 
tối cao, là trục cốt lõi của các cân nhắc phát triển. 

Thực tiễn cho thấy thị trường là cơ chế phân 
phối nguồn lực tối ưu và trong cơ chế này, cạnh 
tranh đóng vai trò là động lực phát triển. Đối với 
nước ta hiện nay, cần phải đây nhanh quá trình 
cải cách thị trường, đôi mới mạnh mẽ khu vực 
doanh nghiệp nhà nước, thực sự khuyến khích 
phát triển khu vực tư nhân thông qua hệ thống các 
chính sách thị trường trong giai đoạn ngắn và 
trung hạn trước mắt. 

Đối với vấn đề mở cửa - hội nhập, cận quán 
triệt đây là cơ hội để phát triển, chưa nói đến phát 
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triển nhảy vọt. Không đẩy mạnh mở cửa, hội 
nhập sẽ không có cơ hội phát triển chủ động mở 
cửa và hội nhập, theo nghĩa đó, là sự lựa chọn 
mang tính sông còn (tự do mậu dịch, môi trường 
thu hút đầu tư nước ngoài, các thể chế, chính 
sách, quy định) được sửa đổi hoàn chỉnh dần theo 
chuẩn mực quốc tế. 

Từ điểm xuất phát thấp, tiềm lực kinh tế - kỹ 
thuật yếu, trong điều kiện sự biến đối khoa học - 
công nghệ trên thế giới lại diễn ra rất nhanh, liệu 
nước ta có thể đạt được những thành công mong 
muốn trong việc tạo ra nền khoa học - công nghệ 
đạt tiêu chuẩn quốc tế trong một thời gian tương 
đối ngắn, vài ba chục năm, không ? Có thể đạt kết 
quả trong 4 chương trình khoa học - công nghệ ưu 
tiên (công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, 
công nghệ vật liệu mới và công nghệ tự động hóa) 
đủ làm cơ sở bảo đảm cho sự phát triển kinh tế 
trên nền tảng tự chủ công nghệ không ? v.v. 

Thực chất của vấn đề mô hình phát triển theo 
hướng kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay là xử lý 
mối quan hệ giữa mô hình nghiêng vê tiếp thu - 
ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ 
(hay còn gọi là mô hình bắt chước công nghệ) và 
mô hình nghiêng về tạo lập cơ sở khoa học riêng 
để từ đó, phát triên nền công nghệ - công nghiệp 
của mình trong 10 - 15 năm tới. Ngắn gọn hơn, 
đó là vấn đề về sự lựa chọn bước đi, lựa chọn trật 
tự ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ trong 
quan hệ với phát triển kinh tế của giai đoạn tới. 
Khi giải quyết vấn đề này, mô hình phát triển 
Đông Á đưa ra nhiều gợi ý thiết thực. Khoảng 
cách khá xa về trình độ phát triển (bao gồm trình 
độ khoa học - công nghệ) giữa nước ta với thế 
giới ; sự hạn chế về tiềm lực vật chất (tài chính, 
nên tâng vật chất - kỹ thuật) của nước ta đòi hỏi 
phải thiết lập một trật tự ưu tiên đầu tư cho nhiệm 
vụ phát triên kinh tế nhanh và nhiệm vụ xây dựng 
một nền khoa học cơ bản đạt trình độ tiên tiến của 
thế giới. Về mặt kinh tế học, đây là sự lựa chọn 
đầu tư mang tính đánh đối. Trên tầm nhìn dài hạn, 
xuất phát từ nhận thức về yêu cầu thoát khỏi nguy 
cơ tụt hậu phát triển và từ các kinh nghiệm, tuy là 
phiến diện, của mô hình phát triển Đông Á, thiết 
nghĩ sự lựa chọn hợp lý của nước ta trong giai 
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đoạn vài chục năm tới là mô hình nghiêng về tiếp 
thu - ứng dụng (hay học hỏi - khai thác) khoa 
học - công nghệ thế giới để đây nhanh quá trình 
phát triển kinh tế. Đương nhiên, sự lựa chọn này 
không có nghĩa là tuyệt nhiên bỏ mặc khoa học 
nghiên cứu cơ bản. Vấn đề đặt ra rõ ràng là cần 
ưu tiên đầu tư cho hoạt động tiếp thu - ứng dụng 
các thành tựu phát triển cao đã có sẵn trên thế 
giới , chỉ tập trung ưu tiên cho hoạt động nghiên. 
cứu khoa học cơ bản một số hướng mà ta có thể 
và có triển vọng lâu dài trên phạm vi toàn câu. 

Trong quan hệ với định hướng phát triển kinh 
tế tri thức, một trong những nội dung quan trọng 
nhất của mô hình phát triển là phát triển nguồn 
nhân lực, trong đó, mấu chốt là phát triển hệ 
thống giáo dục - đào tạo. Một yêu cầu gay gắt 
đang đặt ra cho nước ta là phải nhanh chóng cải 
cách căn bản hệ thống giáo dục - đào tạo. Tính 
hiển nhiên của yêu cầu này càng rõ ràng khi đặt 
tình trạng hệ thống giáo dục - đào tạo hiện 
thời đối diện với định hướng phát triển nền kinh 
tế trỉ thức. 

Về nguyên tắc, điểm đầu tiên, có tính quyết 
định đối với toàn bộ nhiệm vụ cải cách hệ thống 
giáo dục -đào tạo là phải coi giáo dục - đào tạo là 
hoạt động đầu tư, thậm chí là đầu tư trọng điểm 
nhất. Cách nhìn như vậy giúp hoạt động giáo 
dục - đào tạo vận hành theo các nguyên tắc phù 
hợp với cơ chế thị trường, bảo đảm cho định 
hướng sản phẩm của hệ thống giáo dục - đào tạo 
phù hợp với yêu câu phát triên kinh tế một cách 
trực tiếp ; từ đó quyết định khả năng chuyển 
hướng cơ cấu đầu tư xã hội, trước hết là đầu tư 
nhà nước cho giáo dục - đào tạo, tạo khả năng 
phối hợp tốt hơn các kênh giáo dục đào tạo đang 
ngày càng mở rộng. 

Liên quan đến mô hình phát triển có hai vẫn 
đề cần lưu ý : 

Thứ nhất, trì thức là loại sản phẩm mang nặng 
đặc trưng của hàng hóa công cộng, hiện nay lại có 
đặc điểm trực tiếp trở thành lực lượng sản xuất 
chi phí ban đầu rất lớn. Từ các đặc điểm đó, nây 
sinh hàng loạt vấn đẻ, trong điều kiện tiềm lực 
phát triển của nước ta (tiêm lực nhà nước, tiềm 
lực doanh nghiệp, tiềm lực gia đình, cá nhân), còn 
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yếu, có những câu hỏi sẽ đặt ra : ai, nhà nước hay 
doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm chính 
trong sáng tạo khoa học ? Nếu doanh nghiệp 
cũng là một nhân vật sáng tạo chính thi đó là 
những doanh nghiệp nào (tiềm lực tài chính, công 
nghệ - kỹ thuật, v.v.) ? Việt Nam có các doanh 
nghiệp đó chưa ? Cấu trúc doanh nghiệp nào bảo 
đâm thực hiện các khâu hiện thực hóa tri thức còn 
lại (thu nhận, đồng hóa, SỬ dụng, truyền bá) 2? 
Trong chiến lược _ phát triên của quốc glA, các 
công ty xuyên quốc gia có vị thế như thế nào để 
giải quyết vấn đề đó ? 

Thứ hai, mở cửa thông tin : nguồn đầu tư ban 
đầu và các rủi ro 

Mở rộng các kênh giao tiếp quốc tế là điều 
kiện sống còn để nước nghèo có thể tiếp cận được 
tri thức (thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài, 
mạng viễn thông, nối In-tơ-nét, liên kết khoa 
học, v.v). Song đối với nước nghèo, có ba vấn đề 
nảy sinh : vốn đầu tư để phát triển hệ thống giao 
tiếp ; chỉ phí giao tiếp (ví dụ chi phí điện thoại và 
In-tơ-nét của ta quá cao) ; các rủi ro văn hóa - đạo 
đức - chính trị, cơ chế phòng ngừa là gì ? Điều 
kiện tài chính, vật chất - kỹ thuật để thực hiện sự 
phòng ngừa ? 

Để có thể hội nhập phát triển, mở rộng cơ hội 
tiếp cận và tận dụng các lợi thế phát triển mà thời 
đại đã tạo ra, nước đi sau phải có những điều kiện 
tối thiểu để nhập cuộc. Từ tầm nhìn kinh tế tri 
thức, có thể nêu một số điều kiện “nhập cuộc” tối 
thiểu là : 

+ Phổ cập giáo dục ở bậc cao 

+ Phổ cập công nghệ thông tin, trước tiên là 
trong nhà trường, kể từ cấp tiểu học 

+ Phố cập ngoại ngữ (ít nhất là tiếng Anh) từ 
cấp tiểu học. 

Việc xác định những điều kiện tối thiểu như 
vậy cho thấy cách đặt vấn đề mới hoàn toàn về 
nguyên tắc đối với khái niệm “phổ cập giáo dục”. 
Nhưng có lẽ chỉ có cách đặt vấn đề như vậy mới 
phù hợp với lô gíc chuyển đôi hệ phạm trù, từ hệ 
thống kinh tế nông nghiệp và kinh tế công nghiệp 
“ống khói” sang kinh tế tri thức. Œ 
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TUYÊN TRUYỀN... 
(Tiếp theo trang 7) 


Việt Nam đúng vào dịp có nhiều sự kiện quan 
trọng khác của đất nước, nhưng với tính chất quan 
trọng của SỰ kiện này, ngay từ đầu năm, Ban 
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã có kế hoạch hướng dẫn tổ chức ngày 
hội đoàn kết ở khu dân cư, ở cơ sở xã, phường, thị 
trấn, nhằm biểu dương các khu dân cư tiên tiến, 
gương “người tốt việc tốt”, hòa giải những mâu 
thuẫn trong nội bộ nhân dân và bàn việc xây dựng 
quê hương, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, 
yên vui, ngày càng giàu đẹp. Ở trung ương sẽ tô 
chức cuộc họp mặt đại biểu các tầng lớp nhân dân 
có đông đủ đại biểu các giai cấp, các dân tộc, các 
tôn giáo, các nhân sĩ trí thức, đồng bào Việt Nam 
định cư ở nước ngoài v.v... để cùng nhau nhìn lại 
tình hình khối đại đoàn kết dân tộc trong thế 
kỷ XX và bày tỏ quyết tâm toàn dân củng cố và 
tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành 
động nhằm tạo một bước chuyển mới của đất nước 
ta, của dân tộc ta trong những năm đầu của thế kỷ 
mới, thiên niên kỷ mới. 

Tổ chức tốt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập 
Mặt trận dân tộc thống nhất sẽ góp phần quan 
trọng tạo đà cho Đại hội Thị đua toàn quôc và tiền 
tới Đại hội IX của Đảng. Với tinh thần đó, các 
phương tiện thông tin đại chúng hết sức quan tâm 
có kế hoạch tô chức tốt việc tuyên truyền kỷ niệm 
70 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống 
nhất Việt Nam với nội dung phong phú, tăng thời 
lượng phát sóng và số lượng các tin, bài. Đông 
thời, các cơ quan thông tin đại chúng đề xuất các 
sáng kiến phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng 
chiến lược truyền thông về đại đoàn kết dân tộc và 
Mặt trận dân tộc thống nhất, góp phần tích cực vào 
việc phát huy những thành quả và bài học kinh 
nghiệm để thực hiện Chiến lược đại đoàn kết dân 
tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất của 
Đảng ta và Bác Hồ suốt 7 thập niên qua trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. Q 
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Về vấn đê 

Ý THỨC HỆ CỦA 
ĐẠI ĐOÀN KÊT 
DẦN TỘC 

Ở VIỆT NAM 


NGUYỀN CHÍ MỲ ° 


ẤN đề đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam từ 
\ / lâu đã là một truyền thông quý báu và hiện 


nay đang được phát huy trở thành một trong 

những vấn đề có tính chất sống còn đối với vận 
mệnh của chế độ chúng ta. Chính vì vậy lý giải ý 
thức hệ của đại đoàn kết dân tộc làm cơ sở cho sự 
phát triên bền vững của chiến lược đại đoàn kết dân 
tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là vẫn đề có ý 
nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách hiện nay. 

1 - Các dân tộc ở Việt Nam và ý thức hệ của 
đại đoàn kết dân tộc trong tiễn trình phát triển 

Do những yếu tố đặc thù của lịch sử, nên dân tộc 
Việt Nam không hoàn toàn theo “thông lệ” như các 
dân tộc ở Tây Âu. Quá trình dựng nước và giữ nước 
ở Việt Nam gắn liền với quá trình chống giặc ngoại 
xâm và nghề trồng lúa nước, đắp đê chống thiên tai, 
từ đó đã tạo cho các dân tộc gắn bó với nhau băng 
hàng ngàn mối quan hệ trên tất cả các lĩnh vực. 

Quan hệ dân tộc bao gồm quan hệ giữa các thành 
viên trong một cộng đồng dân tộc, giữa cá nhân với 
cộng đồng dân tộc, giữa dân tộc này và dân tộc khác. 
Như vậy, ở đây có quan hệ trong nội bộ dân tộc và 
có quan hệ giữa các dân tộc với nhau. Mỗi dân tộc 
phải luôn luôn vươn lên phát triển và các dân tộc 
cũng không ngừng xích lại gần nhau. Quá trình này 
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làm phong phú cho mỗi dân tộc, nhưng cũng làm 
nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Xây dựng và phát 
triển quan hệ dân tộc, thực chất là quá trình điều 
chỉnh một cách khoa học, có hiệu quả mối quan hệ 
giữa các thành viên trong cộng đông dân tộc và các 
dân tộc với nhau trên các lĩnh vực của quá trình sinh 
sống. Quá trình này liên quan đến lợi ích, tình cảm 
của mỗi thành viên trong cộng đồng và mỗi dân tộc ; 
là quá trình phức tạp, phong phú, lâu dài, nhạy cảm, 
tế nhị, đòi hỏi không ngừng hợp tác giúp nhau vươn 
lên về kinh tế, văn hóa, xã hội..., khắc phục sự chênh 
lệch, làm phong phú bản sắc mỗi dân tộc. 

Mặt khác, các dân tộc Việt Nam ở thành từng 
khu vực nhất định, có dân tộc cư trú độc lập, nhưng 
nhìn chung trên phạm vi cả nước, các dân tộc sống 
xen kẽ là phổ biến. Thực tế lịch sử các dân tộc ở 
Việt Nam đã sống xen kẽ và xu thế sống xen kẽ sẽ 
ngày càng tăng là hợp quy luật của lịch sử và cũng 
phù hợp quy luật xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc 
sống xen kế cùng với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc đã cố kết các dân tộc Việt Nam cả trong quá 
khứ, hiện tại và tương lai. Hình thái sống xen kẽ này 
góp phần tạo thành sự đoàn kết, sự thống nhất biện 
chứng giữa xu hướng phát triển mọi mặt của từng 
dân tộc với sự xích lại, sự phát triên của cả cộng 
đồng các dân tộc. 

Các dân tộc hiện nay, thực trạng đang còn chênh 
lệch về nhiều mặt, nhưng cùng có chung một lợi ích 
là xây dựng cuộc sống bình đẳng ấm no hạnh phúc 
và nên văn hóa cộng đồng, đông thời mỗi dân tộc có 
bản sắc trong đời sống văn hóa riêng của mình. Bản 
sắc riêng biêu hiện trong văn hóa - nghệ thuật, trong 
chữ viết, y phục, phong tục tập quán, quan hệ gia 
đình, dòng họ, tôn giáo... Ở đây sự đoàn kết, tôn 
trọng, giúp đỡ nhau, vừa làm cho cái chung phát 
triển, vừa làm độc đáo cái riêng. 

Thêm nữa, xuyên suốt toàn bộ đặc điêm này của 
các dân tộc ở Việt Nam, do điều kiện địa - chính trị, 
do thực tiễn dựng nước, giữ nước và phát triển đất 
nước đã tạo ra truyền thống các dân tộc gắn bó lâu 


* PGS. TS Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo 


Thành ủy Hà Nội 


35 


Nghiên cứu - Yrae đổi 


đời, cùng làm chủ đất nước. Đặc điểm này được 
hình thành rất sớm, càng ngày càng được củng cố, 
phát triển. 

Ý thức hệ của đại đoàn kết dân tộc trong truyền 
thống lịch sử Việt Nam là chủ nghĩa yêu nước. Chủ 
nghĩa yêu nước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là nền tảng 
cho sự nghiệp đoàn kết dân tộc. 

Chủ nghĩa yêu nước trở thành thang giá trị đứng 
đầu trong bảng thang giá trị của lịch sử tư tưởng 
Việt Nam. Chủ nghĩa yêu nước trở thành chuẩn mực 
để đo phải trái, tốt xấu ; cao thượng, thấp hèn ; nên 
làm hay không nên làm ; đã chi phối mọi suy nghĩ, 
tình cảm, hành động cũng như mọi hành vi ứng xử 
của con người Việt Nam. 

2 - Chủ nghĩa yêu nước mới - chủ nghĩa yêu 
nước cách mạng, nên tảng của đại đoàn kết dân 
tộc Việt Nam 

Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ 
quý báu của dân tộc ta, là động lực cơ bản và là một 
yếu tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp 
dựng nước, giữ nước và phát triên đất nước. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh luôn luôn nêu cao tư tưởng đại đoàn 
kết toàn dân vì đại nghĩa dân tộc. Do vậy, cùng với 
việc thành lập Đảng, Người rất chú trọng việc lập 
Mặt trận đoàn kết thống nhất dân tộc. Từ đó đến nay, 
chiến lược đại đoàn kết dân tộc càng ngày càng được 
phát triển và hoàn thiện. 

Nghị quyết 7 (khóa VII) của Ban Chấp hành 
Trung ương đã nêu rõ : Phải đoàn kết đồng bào 
Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, phát huy sức 
mạnh của cộng đồng dân tộc, thực hiện đại đoàn kết 
dân tộc ở tầm cao mới và chiều sâu mới, tạo ra động 
lực mạnh mề trong sự phát triền của dân tộc. 

Công cuộc đối mới với những thành tựu quan 
trọng một lần nữa chứng minh cho chân lý : 

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 

Thành công, thành công, đại thành công. 

Chính vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, hơn bao 
giờ hết chúng ta càng cần phải thực hiện chiến lược 
đại đoàn kết dân tộc. Đoàn kết tất cả mọi người tán 
thành độc lập dân tộc, dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh, con người hạnh phúc. 

Tổng kết những năm đổi mới, Đại hội VIII của 
Đảng khẳng định, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất 
nước đòi hỏi : mở rộng hơn nữa khối đại đoàn kết 
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dân tộc, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai 
câp nông dân và tâng lớp trí thức làm nên tảng, đoàn 
kết mọi người trong đại gia đình Việt Nam dù sông 


trong nước hay đang định cư ở nước ngoài. Phát huy . 


sức mạnh của cả cộng đồng, nêu cao truyền thống 
yêu nước và lòng tự tôn dân tộc, lấy mục tiêu giữ 
vững độc lập, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh làm điểm tương đồng. 
Đồng thời chấp nhận những điểm khác nhau không 
trái với lợi ích chung của dân tộc, cùng nhau xóa bỏ 
định kiến, mặc cảm, hướng tới tương lai, xây dựng 
tỉnh thần đại đoàn kết, cởi mở và tin cậy... Như vậy, 
ý thức hệ của đại đoàn kết dân tộc hiện nay không 
tách rời lợi ích của đại gia đình các dân tộc 
Việt Nam. Dân tộc Việt Nam hôm nay, không có 
nguyện vọng lợi ích nào khác là muốn được sống 
trong độc lập, tự do, dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh, con người hạnh phúc. Đây 
chính là điểm tương đồng, là lợi ích chung của 
dân tộc. Đây chính là chủ nghĩa yêu nước mới 
Việt Nam - chủ nghĩa yêu nước cách mạng. 

Từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống đến chủ 
nghĩa yêu nước cách mạng là sự tiếp nối và chuyển 
biến về chất của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 
Ở đây chúng ta có thể nhận thấy : 

- Một là, nhiệm vụ cách mạng từng tHời kỳ có thể 
thay đôi, nhưng mục tiêu “vì nước, vì dân”, tất cả vì 
độc lập, tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân 
dân thì không bao giờ thay đối. Yêu nước vẫn là cái 
sống còn đối với sự tôn tại của đất nước và của mỗi 
con người Việt Nam hôm nay, trở thành động lực 
tiềm ẩn trong sự đua tranh quốc tế. Độc lập dân tộc, 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh... 
là cái chúng ta hướng tới và cũng là cái thử thách bản 
lĩnh yêu nước của mỗi con người Việt Nam trong sự 
biến đôi phức tạp của thế giới. 

Bác Hồ nói, chúng ta có ba thứ giặc “giặc ngoại 
xâm, giặc đói và giặc dốt”. Yêu nước là không cam 
chịu làm nô lệ cho giặc ngoại xâm thì ngày nay phải 
có ý chí quyết tâm cao để không làm nô lệ cho giặc 
đói và giặc dốt. 

Tất nhiên cái đói và cái dốt cũng phải chú ý đến 


tính lịch sử... Vấn đề hôm nay cái đói không thuần 
túy ở đói lương thực, mà phải chú ý cái đói mọi mặt : 


chất đạm, nhu cầu nhà ở, phương tiện đi lại, thông 
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tin... Chú ý các nhu cầu đa dạng phục vụ đời sống vật 
chất và tỉnh thần của con người. 

Cái dốt ở đây cũng không dừng ở chuyện xóa mù 
chữ và tái mù chữ, mà còn là vấn đề vươn lên nắm 
khoa học, công nghệ, xử lý thông tin... để không bị 
tụt hậu trước sự phát triển của thời đại. 

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam hôm nay phải làm 
sao để dân tộc Việt Nam không tủi nhục trước nghèo 
nàn và lạc hậu. Trước đây, yêu nước, là không chịu 
cái nhục mất nước. Trong thời đại ngày nay yêu 
nước, là Không cam chịu sự nghèo nàn và kém phát 
triển. Muốn vậy, người Việt Nam phải vươn lên phát 
huy tối đa nội lực, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp 
tác quốc tế, nắm bắt, vận dụng sáng tạo khoa học, 
công nghệ, đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh. 

Để thực hiện điều đó, xã hội phải phát triển theo 
hướng chủ nghĩa xã hội. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới 
có thể tạo ra cho đất nước vừa phát triển kinh tế, vừa 
phát triển văn hóa, vừa phát triển đạo lý làm người. 
Mỗi bước phát triển về kinh tế đồng thời cũng từng 
bước tạo ra những điều kiện nhằm thực hiện xã hội 
công bằng, văn minh và con người sống tự do, 
âm no, hạnh phúc. 


Hai là, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 


hội thì độc lập dân tộc mới triệt để và có ý nghĩa. 

Suốt trong chiều dài lịch sử hàng ngàn năm, dân 
tộc Việt Nam đã đồ bao xương máu, chiến đấu cho 
độc lập, tự do của đất nước. Nhưng để có độc lập, tự 
do triệt để và độc lập, w do thực sự có ý nghĩa khi 
độc lập, tự do gắn với “cơm no, áo ấm”, “ai ai cũng 
được học hành”, và với chủ nghĩa xã hội. 

Lịch sử cách mạng Việt Nam những thập niên 
gần đây đã chứng minh : nhờ độc lập dân tộc gắn với 
chủ nghĩa xã hội mà con tàu cách mạng Việt Nam đã 
nhiều lần thoát hiểm. 

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã 
trở thành một trong những bài học vô giá của cách 
mạng Việt Nam. 

Chủ nghĩa xã hội đã thuận chiều với sự phát triển, 
với tiến bộ lịch sử. Xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt 
Nam là xây dựng một xã hội thống nhất tính chất tiên 
tiến của nhân loại với bản sắc Việt Nam. 
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Bản thân tư tưởng xã hội chủ nghĩa có cội nguồn 
sâu xa từ trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân 
loại. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa phản ánh khát vọng 
giải phóng con người và loài người. Khi xã hội có áp 
bức, bất công thì nhân loại đã mơ tới công bằng và 
bình đẳng. Vươn tới tự do, công bằng, bình đẳng, bác 
ái không chỉ là lý tưởng, khát vọng cháy bỏng mà 
còn là động lực nội tại thúc đây nhân loại vươn lên, 
vươn tới. Đi lên chủ nghĩa xã hội là xu hướng phù 
hợp quy luật phát triển khách quan của lịch sử. Sự 
lựa chọn con đường phát triển xã hội chủ nghĩa của 
Đảng ta, dân tộc ta là sự lựa chọn đúng đắn, nhất 
quán. Sự lựa chọn ấy phù hợp quy luật, phù hợp ý 
nguyện của nhân dân ta về xây dựng một nước 
Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh. 

3 - Về đại đoàn kết trong giai đoạn hiện nay 

Định hướng xã hội chủ nghĩa của sự phát triển là 
hướng con người vươn tới những gì văn minh, nhân 
đạo công bằng, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đây 
cũng chính là lý tưởng thẩm mỹ - xã hội trong sự 
phát triển nội tại của bản thân các khát vọng của mọi 
thành viên trong cộng đồng dân tộc. Những gì thuộc 
về chủ nghĩa xã hội với tính chất lý tưởng vươn tới, 
VỚI ý nghĩa là giá trị được khẳng định, với tính cách 
là một chế độ xã hội. cần xây dựng, thì đây là những 
lý tưởng, giá trị, chế độ có triển vọng và phù hợp 
nhất với tiến bộ của văn hóa, của xã hội và phát triển. 
Định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với văn hóa, 
văn minh, với nhân cách chân - thiện - mỹ của con 
người. Định hướng xã hội chủ nghĩa thuận chiều với 
văn hóa và phát triển. Đó cũng chính là điểm tương 
đồng về mở rộng hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc. 
Có thể diễn đạt : giữ vững độc lập dân tộc, tiến lên 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh = 
định hướng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Để thực hiện chiến lược đại đoàn kết dân tộc 
nhằm hướng tới mục tiêu trên thì ý thức hệ của đại 
đoàn kết dân tộc là ý thức hệ của chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Lấy chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng 
tư tưởng cho cách mạng Việt Nam, cho sự hoạt động 
của Đăng và đồng thời cũng là ý thức hệ của đại 
đoàn kết dân tộc, nhất định dân tộc ta sẽ tiếp tục 
giành những | thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng, 
phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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ỘI nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa VIII đã tập trung bàn về 
công tác kiện toàn tô chức, bộ máy của hệ 
thống chính trị ở nước ta. Một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm của việc nâng cao chất lượng và hiệu quả 
công tác lập pháp của Quốc hội hiện nay, theo tỉnh 
thần của Nghị quyết là “đối mới quy trình chuẩn bị 
và thông qua các dự án luật tại kỳ họp Quốc hội”. 
Điêu này đã nói lên mức độ, tính thời sự, cấp bách, 
“độ chín” của vấn đề cả về mặt lý luận và thực tiền. 
Để hình dung được nội hàm của việc đổi mới và 
hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, trước hết, 
nhìn lại “đầu vào” của quy 
trình hiện nay. Thứ nhất là, 
việc soạn thảo và trình các 
dự án. Hiến pháp 1992 đã mở 
rộng các chủ thể có quyền 
sáng kiến lập pháp, tính 
chung có 15 tổ chức và cá 
nhân có quyền trình dự án 
luật ra trước Quốc hội, riêng 
đại biểu Quốc hội có thêm 
quyền trình kiến nghị về luật. - 
Thứ hai, đặc điểm nổi bật 
trong hoạt động lập pháp ở 
nước ta là việc soạn thảo và trình các dự án luật, 
pháp lệnh được tiến hành theo kế hoạch và đã trở 
thành một trong những nhiệm vụ cụ thể của Quốc 
hội. Quốc hội quyết định chương trinh xây dựng 
luật, pháp lệnh. Có thể nói xây dựng pháp luật theo 
kế hoạch đã có bước kiện toàn và phát triển đáng kể 
từ năm 1981 khi lần đầu tiên, danh mục soạn thảo 
các bộ luật, pháp lệnh được Hội đồng Nhà nước ban 
hành. Hiện nay, Quốc hội thông qua Nghị quyết về 
chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hăng năm và 
cho những năm tiếp theo. Trong năm 2000, chưa kể 
việc cho ý kiến một số nội dung về tô chức bộ máy 
nhà nước trong Hiến pháp năm 1992 ; nghiên cứu 
sửa đôi, bố sung và quyết định thành lập Ủy ban sửa 
đối Hiến pháp, theo chương trình Quốc hội sẽ xem 
xét, thông qua 8 dự án luật và thảo luận, cho ý kiến 
về 5 dự án luật. Điểm thứ ba của quy trinh “đầu vào” 
là việc soạn thảo và trình các dự án luật, pháp lệnh 
cũng như trước đây, vẫn là trách nhiệm chính của 
Chính phủ. Căn cứ vào bản phân công cơ quan soạn 
thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc chương trình 
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xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa X 
kèm theo Nghị quyết. số 76/1999 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết 
của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa X, chúng ta thấy sự 
tham gia đông đảo của các bộ, ngành có liên quan. 
Trong tổng số 5 cơ quan đầu mối để trình 42 dự án 
thuộc chương trình chính thức và dự bị, gồm Chính 
phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh và Hội luật gia Việt Nam, thì đã có đến 


Suy nghĩ về 
ĐỔI MỚI QUY TRÌNH LẬP PHÁP 
CỦA QUỐC HỘI 


NGÔ ĐỨC MẠNH ° 


37 bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm 
chuẩn bị 29 dự án luật, pháp lệnh. 

Còn ở “đầu ra”, tính về số lượng, trong nhiệm kỳ 
khóa IX (1992 - 1997), Quốc hội đã ban hành 36 dự 
án luật, bộ luật và có 43 pháp lệnh đã được thông 
qua. Điều này nói lên kết quả hoạt động lập pháp của 
cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thể hiện “sự 
cố găng lớn của Quốc hội khóa IX, góp phần khẳng 
định vai trò của Quốc hội _tr0ng công tác lập 
pháp” (1). Không chỉ tăng về số lượng, mà điều quan 
trọng hơn cả chính là nội dung của các văn bản đã 
ban hành, là “các luật, pháp lệnh được thông qua đều 
bảo đảm quan điểm cơ bản, đúng đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với ý chí và 
nguyện vọng của nhân dân. Một hệ thống pháp 
luật... phục vụ cho yêu cầu đổi mới được hình thành, 

* TS, Phó giám đốc Trung tâm thông tin - tư liệu và nghiên cứu 
khoa học của Quôc hội 
(1) Báo cáo công tác của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội 
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đã và đang phát huy tác dụng trong việc điều chỉnh 
các quan hệ đa dạng của đời sống kinh tế - xã hội 
trên đất nước ta” 02. 

Tuy vậy, quy trình xây dựng và ban hành các văn 
bản luật, pháp lệnh còn chưa theo kịp yêu cầu xây 
dựng pháp luật phục vụ sự nghiệp đổi mới như Nghị 
quyết của Hội nghị Trung ương đã nêu. Nhìn vào 
tiến độ thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh thì chưa năm nào hoàn thành chương trình đã đề 
ra và còn chậm rất nhiều so với kế hoạch. Ví dụ, dự 
án Bộ luật hình sự (sửa đối) được đưa vào chương 
trình chính thức của Quốc hội từ năm 1995, nhưng 
mới được thông qua toàn văn vào kỳ họp thứ 6, Quốc 
hội khóa X, năm 1999 vừa qua. Cũng thuộc chương 
trình xây dựng chính thức từ năm 1995, nhưng đến 
nay dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đối) mới được 
trình lên Quốc hội xem xét, thông qua vào kỳ họp 
thứ bảy, Quốc hội khóa X tháng 5-2000. Với tốc độ 
làm luật như hiện nay, có lẽ phải trong nhiều thập 
niên nữa chúng ta mới có được một hệ thống pháp 
luật hoàn chỉnh và đồng bộ. š 

Từ những nét chung, khái quát trên đây về quy 
trình xây dựng và ban hành các văn bản luật, pháp 
lệnh cho chúng ta thấy mức độ cấp thiết, tính phức 
tạp và mối quan hệ đan xen của vấn đề. Đó là, trong 
quy trinh xây dựng và thông qua luật, pháp lệnh có 
sự tham gia ‹ của rẤU nhiều cơ quan từ Chính phủ, các 
bộ, ngành đến các Ủy ban của Quốc hội, các đại biểu 
Quốc hội và toàn thê Quốc hội tại kỳ họp. Như vậy, 
giải pháp đâu tiên cho vấn đề này, thiết nghĩ, phải là 
một giải pháp tông thể, có định hướng dưới sự lãnh 
đạo của Đảng đề phát huy đầy đủ sức mạnh tổng thể 
của tất cả các cơ quan trong quá trình soạn thảo, xây 
dựng luật, pháp lệnh. 

Bên cạnh đó, tổ chức và hoạt động của bộ máy 
nhà nước ta theo nguyên tắc quyền lực tập trung và 
thông nhất, trên cơ sở phân công, phân nhiệm và 
phối hợp giữa các cơ quan nhà nước thực hiện ba 
quyên lập pháp, hành pháp, tư pháp. Hiến pháp - đạo 
luật cơ bản cao. nhất của Nhà nước đã quy định 
những thâm quyền rất cụ thể của Quốc hội, Uy ban 
Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban 
của Quốc hội trong việc thâm tra, cho ý kiến và 
thông qua các dự án luật, pháp lệnh. Vì vậy, nói đến 
việc đôi mới quy trình lập pháp, không thể không nói 
đến việc kiện toàn, đổi mới tổ chức và hoạt động 
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Quốc hội - “cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và 
lập pháp”, của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của 
Quốc hội trong việc thâm tra, cho ý kiến về các dự 
án luật, pháp lệnh. Đây là một nội dung công việc rất 
lớn, cần được tính toán và tiến hành đồng bộ liên 
quan chặt chẽ với quá trình đổi mới hệ thống chính 
trị ở nước ta, nhằm phát huy hơn nữa nên dân chủ đại 
diện thông qua hoạt động của các cơ quan dân cử. 

Từ cách đặt vấn đề như vậy, ta thấy phạm vi và 
nội hàm của việc đối mới quy trình xây dựng và 
thông qua các văn bản luật, pháp lệnh. Tiếp theo là 
phải làm rõ “dấu ấn” của từng công đoạn và tính kết 
nối của vấn đề trong quá trình hình thành, xây dựng 
và thể hiện chính sách thành dự án luật, pháp lệnh 
cụ thể. 

Nói cách khác, cả quy trình chỉ vận hành thông 
suốt khi từng công đoạn hoạt động nhịp nhàng, ăn 
khớp với nhau theo nguyên tắc của khoa học tổ chức. 
Mặt khác, lại phải làm rõ thành phẩm của mỗi công 
đoạn. Vậy cái gì là “sợi chỉ đỏ” liên kết các khâu, các 
công đoạn lại với nhau ? Thiết nghĩ đó là chính sách 
pháp luật cụ thể về phạm vi điều chỉnh của dự án và 
kỹ thuật lập pháp thể hiện thống nhất. Tức là, dự án 
luật, pháp lệnh qua mỗi lần soạn thảo, mỗi công 
đoạn phải “lớn” dần lên, hình thành rõ nét hơn và cụ 
thể hóa hơn. Chính sự nhất quán về nội dung chính 
sách và hình thức thê hiện (kỹ thuật lập pháp) là 
những điều kiện tiên quyết bảo đảm cho dự án có 
tính thống nhất trong tông thể chung của hệ thống 
pháp luật, giữa các văn bản và trong từng đạo luật 
Cụ thể. 

Như vậy, trước khi bắt tay vào việc soạn thảo, rất 
cần phải có giai đoạn nghiên cứu và phân tích chính 
sách về vẫn đề đang đặt ra, tức là xây dựng, phân tích 
chính sách pháp luật trước, tổ chức thi công, soạn 
thảo sau. Về mặt phương pháp luận, khó mà tách quy 
trình xây dựng nội dung, chính sách luật pháp mà 
mỗi văn bản phải thê chế hóa thành quy trình riêng, 
độc lập với quy trình soạn thảo. Kinh nghiệm cho 
thấy nếu không kịp thời quan tâm đúng mức và giải 
quyết những vấn đề thuộc chủ trương, chính sách, 
mà đi vào soạn thảo các quy định cụ thể, đến lúc phải 
làm lại thi dự án luật, pháp lệnh coi như không đáp 


(2) Tài liệu đã dẫn, tr 8 
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ứng được yêu cầu. Chính sách pháp luật ở đây gồm 


các quan điểm, đường lối chung và các biện pháp tô 


chức cụ thể của Đảng và Nhà nước. Ví dụ, thực hiện 


xóa đói giảm nghèo là một chính sách xã hội lớn, thể 


hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta, nhưng nếu 
không được cụ thể hóa thành các biện pháp ưu đãi, 
khuyến khích cụ thể thì rất khó cho các tổ chức kinh 
doanh, dịch vụ hoạt động ở miễn núi, hải đảo xa xôi. 
Cũng từ việc hoạch định, xây dựng chính sách, 
chúng ta có cách nhin vấn đề một cách tổng thê, lựa 
chọn được giải pháp tối ưu, bước đi thích hợp cho 
vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra. Như vậy, trong quá 
trình xây dựng và hình thành chính sách cụ thể này, 
sự tham gia và đóng góp tích cực của các viện nghiên 
cứu chuyên ngành, của các nhà khoa học đầu đàn và 
của các cán bộ thực tiễn có bề dày kinh nghiệm là rất 
quan trọng. 

Có thể thấy cách đặt vấn đề này không mâu thuần 
VỚI quy trình lập pháp hiện nay đã được cải tiến 
nhiều hơn trước, đã luật hóa cả quy trình thành từng 
công đoạn cụ thể bởi chính khi đã nhận diện được 
vẫn đề cần phải giải quyết thì ban soạn thảo có kế 
hoạch, biện pháp làm rõ nội hàm của vấn đề đó ngay 
từ những bước đi đầu tiên. Đồng thời sẽ cải thiện 
được thực tế đáng lo ngại là tại kỳ họp Quốc hội khi 
bị hạn hẹp về thời gian và đã không ít lần xảy ra là 
phải sửa cơ bản dự thảo về mặt nội dung. 

Ở đây có thể tham khảo kinh nghiệm lập pháp 
của Thụy Điển và một số nước khác. Ví dụ, trong 
suốt quá trình soạn thảo, chuẩn bị dự án cho đến khi 
thông qua, dấu ấn của các lần soạn thảo được thể 
hiện qua việc lưu giữ thành từng tập kết quả điều tra, 
phân tích chính sách kèm theo ý kiến của các chuyên 
gla, bản giải thích đừng quy định của dự thảo thành 
hồ sơ về dự án. Điều này có tác dụng đề các nhà lập 
pháp, các chuyên viên giúp việc của các Ủy ban dễ 
dàng đối chiếu, so sánh, tìm hiểu căn nguyên của vấn 
đề trong quá trình nhận xét, thâm tra về dự luật. 

Điểm nữa liên quan đến việc soạn thảo, quy trình 
“đầu vào”, là phải kiện toàn tổ chức và năng lực của 
cơ quan soạn thảo. Với cách cầu tạo thành phần của 
ban gôm các cán bộ kiêm nhiệm từ các ban, ngành 
trên thực tế là khó thực hiện đầy đủ 7 hạng mục công 
việc theo Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp 
luật đề ra như : 1) Tống kết tình hình thi hành pháp 
luật, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện 
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hành ; 2) Tổ chức nghiên cứu thông tin - tư liệu liên 
quan đến dự án ; 3) Chuẩn bị đề cương, biên soạn và 
chỉnh lý dự án ; 4) Tô chức lấy ý kiến bằng các hình 
thức thích hợp về dự thảo ; 5) Chuẩn bị tờ trình và tài 
liệu có liên quan ; 6) Phối hợp với các cơ quan hữu 
quan để chuẩn bị dự thảo các văn bản quy định chì 
tiết ; 7) Phải tính đến các điều ước quốc tế mà nước 
ta đã ký kết hoặc tham gia. Thiết nghĩ, giải pháp cho 
vấn đẻ này là phải thành lập các ban soạn thảo dưới 
sự chỉ đạo trực tiếp của Độ, cơ quan chủ quản, gồm 
các chuyên gia am hiểu sâu về lĩnh vực chuyên 
ngành và các chuyên gia pháp lý có đủ năng lực, làm 
việc chuyên trách để tập trung cho việc chuẩn bị các 
dự án. 

Liên quan đến quy trình xem xét các dự án luật 
không thể không tính đến các thủ tục công việc này 
tại kỳ họp Quốc hội. Vai trò của các quy tắc và thủ 
tục tại kỳ họp là hết sức quan trọng để Quốc hội có 
thể xử lý được khối lượng công việc đồ sộ với sự 
tham gia của hàng trăm đại biêu, xử lý tình huống 
khi có nhiều ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề, 
khi ý kiến của cơ quan trình và cơ quan soạn thảo và 
nhất là quy định rõ những vấn đề nào được xem xét 
tại phiên họp toàn thể của Quốc hội và tại các cuộc 
thảo luận của đoàn, của tổ. Theo cách làm hiện nay, 
thuyết trình của cơ quan, tổ chức trình dự án và báo 
cáo thâm tra của Hội đồng Dân tộc hoặc Ủy ban chủ 
trì thấm tra được đọc toàn văn. Kết quả là Quốc hội 
đã dành không ít thời gian để nghe đọc toàn văn cả 
hai tài liệu này, mặc dầu trước đó các đại biểu đã 
nhận được đây đủ, trong trường hợp sớm nhất là 20 
ngày trước ngày khai mạc kỳ họp như luật định 6). 
Tiếp đó, các đại biểu thảo luận dự án tại phiên họp 
toàn thể theo từng vấn đề, từng chương hoặc toàn bộ 
đự án. Trước khi thảo luận ở phiên họp toàn thể, dự 
án luật được trao đổi ở đoàn, ở tổ đại biểu Quốc hội. 
Qua các quy định này, về mặt thủ tục công việc của 
kỳ họp, có thê làm rõ một số vấn đề sau như : a) 
Quan niệm thuyết trình là như thế nào ; có phải đọc 
toàn văn hay là phát biểu ngắn gọn của cơ quan có 
đủ thâm quyền báo cáo với Quốc hội về việc soạn 
thảo đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật 


(Xem tiếp trang 62) 


(3) Xem : Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Điều 26 
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Y TẾ MIỄN NÚI - 
NHỮNG THÁCH THỨC CÂN VƯỢT QUA 


RƯỚC ngưỡng cửa của thế kỷ XXI, y tế 
miền núi vân là vân đề nôi bật bởi tâm 


quan trọng và tính cấp bách. Thời gian 
qua, được sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư của 
Đảng, Nhà nước, công tác y tế cả nước nói chung 
và miền núi, vùng sâu, vùng xa nói riêng đã đạt 
được những thành tựu rất quan trọng. Để tiếp tục 
làm tốt công tác bảo vệ sức khỏe (BVSK) nhân 
dân miễn núi, vùng sâu, vùng xa, cần thiết phải 
có những đánh giá tổng quát về công tác này, từ 
đó đề ra chính sách y tế miền núi giai đoạn tiếp 
theo. Trong bài viết này tôi muốn đặt vấn đề y tế 
miền núi theo cách hệ thống hóa các chính sách 
cơ bản, các thành tựu và thách thức, những giải 
pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Công tác y tế miền núi có nét đặc thù thể hiện 
trên các mặt : tô chức cung cấp dịch vụ (màng 
lưới) ; các chính sách tăng tiếp cận, giảm bớt 
gánh nặng tài chính và hỗ trợ chi trả hoặc bao 
cấp - các chính sách ưu tiên đầu tư ngân sách y tế ; 
triển khai các hoạt động y tế theo tính chất đặc 
thù của miên núi. 

I - Tổ chức CUng cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe và nhân lực y tế : 

Chúng ta đã triên khai theo hướng đưa dịch vụ 
đến tận dân, tổ chức dịch vụ qua các đội lưu động 
(tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt rét...) ; 
đưa bác sĩ về xã, kết hợp quân - dân y. Đến nay 
2342/2695 xã của 163 huyện thuộc 16 tỉnh miễn 
núi đã có trạm y tế. Tất cả các huyện đã có bệnh 
viện huyện và phòng khám đa khoa khu vực. 
Trên địa bàn các tỉnh miền núi có 2 cơ sở đào 
tạo bác sĩ là Trường đại học Y Thái Nguyên và 


ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG °* 


Khoa Y Đại học Tây Nguyên ; các trường y - 
dược khác cũng tham gia đào tạo cho miễn núi. 
Các tỉnh miên núi, vùng cao đã và đang sắp xếp 
lại tổ chức hệ thống y tế địa phương. Việc đào tạo 
bác sĩ cho xã theo hình thức cử tuyển đã được tiến 
hành, tuy chất lượng còn chưa đồng đều. Các tỉnh 
miền núi đến nay đã có 22,22% số xã có bác sĩ 
(toàn quốc đến cuối năm 2000 là trên 40%) ; 
70,02% số xã có cán bộ y sĩ sản nhỉ hoặc nữ hộ 
sinh (toàn quốc đạt 83,15%) ; 61,76% số thôn bản 
có cán bộ y tế hoạt động. Các địa phương đã nhiệt 
tình hưởng ứng triển khai đưa cán bộ tuyến trên 
chỉ viện cho tuyến dưới. Kết quả bước đầu cho 
thấy đã phát huy tác dụng tốt trong việc phát triển 
kỹ thuật tại chỗ. Hệ thống bệnh viện tại các tỉnh 
miễn núi đang từng bước được nâng cấp cả về cơ 
sở vật chất và năng lực khám chữa bệnh. Bệnh 
viện đa khoa của 11/38 tỉnh miền núi đã được 
hưởng viện trợ. Hầu hết các bệnh viện huyện của 
các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa được 
hưởng các đự án từ nguôn Ngân hàng thế giới (y 
tế và dân số), SIDA, ADB... 

2 - Hỗ trợ khả năng chỉ trả, tăng khả năng tiếp 
cận của đông bào miễn núi, vùng sâu, vùng xa với 
dịch vụ y KẾ : 

Một loạt chính sách thực hiện trong thời gian 
qua như cấp giấy chứng nhận bảo hiểm y tế cho 
người nghèo ; trợ giá cước miễn giảm viện phí 
cho nhân dân miên núi đã có tác dụng động viên 
thiết thực. Đến nay có 22 tỉnh triển khai mua thẻ 
bảo hiểm y tế cho người nghèo. Các bệnh viện 


* GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế 
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trong toàn quốc đã thực hiện miễn giảm viện phí 
cho khoảng 30% số bệnh viện. Việc miễn phí 
trong các chương trinh tiêm chủng mở rộng, 
phòng chống lao, phong, bướu cô, miễn phí cho 
trẻ em dưới 6 tuổi đã phát huy tác dụng tốt, cải 
thiện tình trạng sức khỏe và thể lực của nhân dân. 

3- Tô chức tốt các hoạt động chăm sóc và bảo 
vệ sức khỏe về các lĩnh vực dự phòng, khám chữa 
bệnh, Cung cấp thuốc và trang thiết bị yiễ 

Y tế dự phòng, phòng chống các bệnh gây 
thành dịch, tiêm chủng mở rộng tiếp tục được duy 
trì tốt. Các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa đều 
có tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy 
đủ 6 loại vắc xin (chiếm trên 90%). Các bệnh gây 
dịch đều giảm mạnh, sốt rét giảm chết 44,72%, 
mắc _giảm 46,23% so với năm 1995. Y học cổ 
truyền được phát huy, _gÓp phần chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân miền núi, chi phí thấp, phù 
hợp với người nghèo, 78% số tỉnh miền núi đã có 
bệnh viện y học dân tộc. Nhiều bệnh viện y học 
hiện đại có khoa y học cô truyền hoạt động tốt 
như Bệnh viện Trung tâm thị xã Yên Bái. Nhiều 
trạm y tế cũng tô chức y học cổ truyền, hoạt động 
lồng ghép với y học hiện đại. Nhiều bài thuốc, 
kinh nghiệm chưa bệnh bằng y học dân tộc được 
các tỉnh kế thừa và phổ biến rộng rãi. Thuốc chữa 
bệnh đã được bảo đảm, xóa bỏ về căn bản tình 
trạng thiếu thuốc chữa bệnh. Thiết bị y tế 
cũng được cải thiện đáng kể. Từ năm 1994 đến 
năm 1999, 38 tỉnh miễn núi, vùng sâu, vùng xa đã 
được đầu tư 264 tỉ đồng trên tông số 406 tỉ đồng 
để nâng cấp trang thiết bị ; chương trình xóa 
xã trắng 10,1 tỉ trên tổng số 12,988 tỉ đồng. 
23/38 tỉnh có dự án của Ngân hàng thế giới. 

4 - Ưu tiên đầu tư cho miền núi : 

Bộ Y tế và các địa phương đã tìm nhiều nguôn 
vốn để xây dựng các trạm y tế xã. Ngoài ngân 
sách nhà nước, Dự án dân số - sức khỏe và Dự án 
hỗ trợ y tế quốc gia đã đầu tư xây dựng, nâng cấp 
588 trạm y tế xã của 16 tỉnh nằm trong phạm vi 
dự án. Các chính sách đầu tư ưu tiên cho miền 
núi, vùng khó khăn đã phát huy hiệu quả, nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh. Hệ số tính ngân 
sách giường bệnh của các địa bàn miền núi, vùng 
sâu, vùng xa được ưu tiên (hệ số 1,7). 


42 


SỐ 22 (11-2000) 


Mặc dù các chính sách trên đã được triển khai 
thực hiện nhưng y tế miền núi hiện nay vẫn còn 
nhiều khó khăn, bất cập. Nhân dân các dân tộc do 
điều kiện địa lý, khó khăn nhiều mặt nên việc 
hương các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 
chịu nhiều thiệt thòi ; mô hình bệnh tật và tình 
trạng sức khỏe còn chênh lệch so với vùng đồng 
bằng, đô thị. Tuổi thọ bình quân : người 
HˆMông : 40 ; người Dao ; 50 ; Tày , Nùng : 65 ; 
Kinh : 67. Tỷ lệ sinh : H'Mông 8,8% ; ; Tây, Nùng 
3,2% ; Kinh 3,5%. Tỷ lệ chết mẹ miền núi 
0,320%o, gấp 3 lần so với miền xuôi (0,111%o). 
Các chỉ số sức khỏe cơ bản như tỷ lệ chết trẻ em, 
tỷ lệ suy dinh dưỡng, tổng tỷ suất sinh, tỷ lệ chết 
mẹ của các tỉnh miền núi vẫn cao hơn mức trung 
bình của cả nước. Miền núi phía Bắc và Tây 
Nguyên là 2 khu vực có các chỉ số sức khỏe trẻ 
em kém nhất trong cả nước. Tỷ lệ suy dinh dưỡng 
ở trẻ em dưới 5 tuôi của miễn núi, trung du Bắc 
Bộ là 40,7%, của Tây Nguyên là 49,1% trong khi 
cả nước là 36,7%. Tây Nguyên có tỷ lệ chết trẻ 
em dưới 1 tuổi (71,6%o so với 45,1%o cả nước) 
và tỷ lệ chết trẻ em dưới 5 tuổi (108%o so với 
61,6%o cả nước). 

Các yếu tố bất lợi về kinh tế xã hội, cơ sở hạ 
tầng, mặt bằng dân trí thấp, nếp sống và phong 
tục tập quán lạc hậu của một Độ phận đồng bào 
miền núi, vùng sâu, vùng Xa tiếp tục là những trở 
ngại cho công ( tác y tế. Việc triển khai các chương 
trình y tế ở miền núi thường khó khăn và đạt hiệu 
quả thấp hơn so với miền xuôi. Thêm nửa, chỉ phí 
(giá thành) dịch vụ liên quan đến y tế (giao thông, 
xăng dầu, nguyên vật liệu...) ở miền núi cao hơn 
miền xuôi nên đã ảnh hưởng tiêu cực đến giá dịch 
vụ y tế. Chính sách trợ giá của nhà nước mới chỉ 
đến được các công ty nhà nước trong khi lực 
lượng tư nhân tham gia cung cấp thuốc men cho 
nhân dân chiếm tỷ trọng khá cao. Mật độ dân 
cư thưa thớt, địa bàn hiểm trở, giao thông khó 
khăn làm giảm khả năng tiếp cận với dịch vụ y tế. 
Cuộc sống du canh, du cư, tỷ lệ mù chữ cao, 
khác biệt về ngôn ngữ, hủ tục lạc hậu vẫn là 
những thách thức to lớn cho công tác chăm sóc và 
bảo vệ sức khỏe nhân dân miền núi, vùng sâu, 
vùng xa. 


Thư tiễn - Hinh nghiệm 


Nhân lực và mạng lưới y tế chưa đáp ứng được 
nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Mới chỉ 
có 22,22% số xã miền núi có bác sĩ, trong khi đó 
toàn quốc cuối năm 1999 là 33,86%. Hầu hết cán 
bộ y tế cơ sở chưa được đóng bảo hiểm xã hội. 
Theo khảo sát của Bộ Y tế tháng 6-1999, trong số 
I 000 xã đặc biệt khó khăn thì còn 105 xã chưa 
có trạm y tế (nhà trạm theo tiêu chuẩn), mới chỉ 
24 xã có bác sĩ (chiếm 2,5%), 317 xã không có bộ 
dụng cụ y tế hoàn chỉnh. Chỉ số sau đây cho 
chúng ta thấy tình trạng chung của cán bộ y tế 
miền núi : 

Tỷ lệ xã có bác sĩ 
Tỷ lệ xã có y sĩ sản nhi 
hoặc nữ hộ sinh 


Tỷ lệ thôn bản có cán bộ 


Y tế hoạt động 


Phân hóa giàu nghèo, nguy cơ tụt hậu ngày 
càng xa của miên núi sO với miễn xuôi tăng 
nhanh. Trên thực tế đã xảy ra mất công bằng 
trong hưởng thụ dịch vụ chăm sóc sức khỏe và 
thuốc (chênh 17 lần giữa thành phố Hồ Chí Minh 
và vùng. núi). Trong khi đó cơ chế và chính sách 
phát triển kinh tế xã hội cho miền núi chưa đạt 
hiệu quả. Một trong những điều kiện của hướng 
thụ dịch vụ y tế là tăng thu nhập cá nhân và bao 
cấp của nhà nước. Vì thế, nâng cao mức sống và 
thu nhập người dân là điều kiện quan trọng trong 
chăm sóc sức khóc. 

Đầu tư cho y tế còn hạn hẹp. Bảo hiểm y tế 
cho người nghèo chưa được thực hiện tốt. Tính 
đến tháng 2-2000 mới chỉ có 22/61 tỉnh thành 
phố triển khai thực hiện việc mua thẻ bảo hiểm y 
tế cho người nghèo với trên 500 ngàn thẻ. Số thẻ 
này còn quá Ít so với ước tính 4,5 triệu người quá 
nghèo trong cả nước. Bảo hiểm y tế tự nguyện 
hầu như không có ở các tỉnh miên núi nên người 
dân lúc ốm đau phải đứng trước nguy cơ khánh 
kiệt rất lớn. Cách phân bố kinh phí theo giường 
bệnh như hiện nay còn bất cập thiệt thòi cho các 
tỉnh miễn núi, vùng sâu, vùng xa. Nhà nước đã ưu 
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tiên kinh phí cho miền núi nhưng chưa đủ. Viện 
phí chi phí cho một giường bệnh tuyến tỉnh ở 
miền núi chỉ bằng 45%, tuyến huyện bằng 60% 
đông bằng. Đầu tư cho y tế ở miền núi lại đắt hơn 
ở miền xuôi (do chi phí giao thông cao, mật độ 
dân cư thấp, khó khăn địa lý...). 

Công tác quản lý còn yếu kém, thể hiện ở tất 
cả các khâu : lập kế hoạch, tố chức thực hiện, hệ 
thống thông tin... Chúng ta chưa có một hệ thống 
thông tin quản lý hữu hiệu để phục vụ cho việc ra 
quyết định và xây dựng chính sách cũng như để 
đo lường các chỉ số đánh giá hiệu quả chương 
trình y tế. Năng lực của cán bộ quản lý về các lĩnh 
vực mới như đấu thâu, kinh tế y tế, sản xuất kinh 
doanh thuốc, trang thiết bị y tế còn chưa theo kịp 
yêu cầu thực tiễn. LẺ lối làm việc nặng về mệnh 
lệnh hành chính, cơ chế chính sách còn nhiều 
chồng chéo, làm cho hiệu quả đầu tư y tế chưa 
cao. 

Vùng núi, vùng sâu, vùng xa có những rét đặc 
thù ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận dụng 
chính sách y tế. Do địa lý, giao thông rất khó 
khăn, thông tin liên lạc nghèo nàn và dân cư bố 
trí rải rác nên muốn tăng khả nắng tiếp cận với Vy 
tế phải có cán bộ y tế tại chỗ theo cụm dân cư 
(thôn, bản) và phải đưa dịch vụ đến gần dân. Đặc 
điểm kinh tế - xã hội, tập quán, dân trí còn thấp 
nên bao cấp của nhà nước đã và sẽ phải đóng vai 
trò chính trong cung cấp dịch vụ bảo vệ và chăm 
sóc sức khỏe. Khả năng bù đắp chi phí qua thu 
phí thấp hơn rất nhiều so với đồng bằng và thành 
thị. Do tài chính và nhân lực y tế có hạn nên 
hướng cung cấp dịch vụ chủ yếu phòng bệnh, 
thuốc thiết yếu, y học dân tộc, dịch vụ điều trị 
đơn giản, tại chỗ. Từng bước hạn chế chuyển 
tuyến về trung ương bằng cách nâng cao năng lực 
của các tuyến tỉnh. Chất lượng cán bộ y tế không 
đồng đều, dẫn tới chất lượng khám chữa bệnh còn 
thấp. Vấn đề đào tạo và đào tạo lại cán bộ y tế đòi 
hỏi phải có biện pháp và hình thức thích hợp. 
Trong tình hình hiện nay đòi hỏi phải đào tạo cán 
bộ cho miền núi theo kịp với miền xuôi, đáp ứng 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. 

Trong thời gian tới, công tác y tế miễn núi sẽ 
thực hiện theo các quan điểm chỉ đạo đã xác định 
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trong chiến lược y tế tại Nghị quyết 37/CP của 
Chính phủ và kế hoạch năm năm (2001 - 2005). 
Mục tiêu chung cho công tác y tế miền núi là phải 
nâng cao tình trạng sức khỏe, xóa dần khoảng 
cách chênh lệch giữa miền núi và miền xuôi, thực 
hiện công bằng và hiệu quả trong chăm sóc sỨc 
khóc. Tư tưởng chủ đạo trong công tác y tế miền 
núi là : đưa dịch vụ đến gần người dân bằng nhiều 
hình thức, tạo điều kiện để bác sĩ về xã, xây dựng 
y tế thôn bản ; củng cố hệ thống y tế đi đôi với 
chính sách chăm sóc sức khỏe cho người nghèo 
hợp lý; gắn công tÁc y tế với nâng cao thu nhập, 
mức sống và ổn định đời sống, nâng cao dân trí 
đồng bào miền núi ; cung câp dịch vụ y tế (dự 
phòng, điều trị, thuốc chữa bệnh) với chất lượng 
hợp lý, tiến tới công bằng trong thụ hưởng dịch 
vụ. Để đạt được những mục tiêu đó, chúng ta cân 
tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau : 

Một là, đưa dịch vụ có chất lượng đến gần 
dân. Tiếp tục củng cố y tế cơ sở, đặc biệt tuyến xã 
và thôn bản. Tăng cường đội ngũ cán bộ y tế có 
chất lượng phân bổ hợp lý. Triển khai tốt các 
chương trình y tế mục tiêu và công tác y tế dự 
phòng, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực 
phẩm. Chú trọng các chương trình nâng cao sức 
khỏe như sức khóe sinh sản, bảo vệ bà mẹ trẻ em, 
sức khỏe người già, vị thành niên. Nâng cao một 
số chỉ tiêu y tế như tỷ lệ đẻ có hỗ trợ của cán bộ 
Y tế (bao gồm đẻ tại trạm và đẻ tại nhà có nữ hộ 
sinh hoặc bà đỡ dân gian được đào tạo chăm 
sóc) ; tỷ lệ dân được dùng nước sạch sinh hoạt... 
Tăng cường kết hợp quân - dân y để củng cố cơ 
sở y tế, tuyên truyền giáo. dục sức khỏe và thực 
hiện các chương trình y tế mục tiêu. Trước mắt 
cần đưa cán bộ tuyến trên về tuyến dưới. Các 
bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh phải có nghĩa vụ 
ch¡ viện cho miễn núi, vùng sâu, vùng xa. Tại khu 
vực này, thực hiện chế độ ưu đãi, đào tạo cán bộ 
đủ sức đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban 
đầu cho nhân dân. Bảo đảm cung ứng thuốc chữa 
bệnh, đặc biệt thuốc thiết yêu và trang thiết bị y 
tế cần thiết cho các cơ sở y tế miễn núi, vùng sâu, 
vùng Xa. Tiếp tục duy trì chính sách cung cấp 
thuốc miễn phí cho các xã thuộc tiểu vùng L 

Hai là, thực hiện mở rộng, bảo hiểm y TẾ, 
nghiên cứu các loại hình bảo hiểm đa đạng, mêm 
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dẻo với mức đóng thích hợp với thực tế như bảo 
hiểm dựa vào cộng đồng, bảo hiểm theo hộ gia 
đình. Việc thu viện phí chỉ là giải pháp nhất thời 
vì nó có nguy cơ làm mất công bằng trong thụ 
hưởng dịch vụ y tế. Ngân sách nhà nước cũng khó 
có thể tăng đột biến trong thời gian tới. Nghiên 
cứu lại chế độ miễn giảm phí thích hợp. Các vắc 
xin trong chương trình tiêm chúng mở Tộng cần 
được ưu tiên miên phí cho miền núi (tiểu vùng Ì, 
I và người nghèo tiểu vùng II). 

Ba là, tăng đầu tư, quản lý và sử dụng hiệu quả 
ngân sách y tế. Xem xét lại để điều chỉnh đầu tư 
cao hơn cho miền núi thông qua ngân sách nhà 
nước và viện trợ vì khả năng thu viện phí ở miền 
núi thấp. Cần thay cách thức phân bổ chỉ đơn 
thuần dựa vào bình quân đầu dân. Việc đầu tư 
phân bổ ngân sách phải dựa trên nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe (nơi nào khó khăn, sức khỏe kém 
hơn phải được ưu tiên). Gắn công tác chăm sóc, 
bảo vệ sức khỏe với xóa đói giảm nghèo, tạo việc 
làm, nâng cao giáo dục, phát triển giao thông và 
thông tin liên lạc miền núi. 

Bồn là, công tác tuyên truyền phải thiết thực, 
phù hợp với tâm lý và dân trí của nhân dân các 
dân tộc. Cần có nhiều hình thức giáo dục để nâng 
cao kiến thức tự phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe 
cho nhân dân. Đội ngũ y tế xã và thôn bản phải 
đóng vai trò quan trọng trong việc đưa kiến thức 
vê hoạt động vệ sinh phòng bệnh tới người dân. 
Bên cạnh đó, chú trọng tăng cường quản lý nhà 
nước để người dân có thể đón nhận các thông tin 
về sức khỏe phong phú, có chất lượng. 

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, điều căn 
bản là phải có sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư của 
Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và sự 
tham gia của toàn xã hội. Chúng ta sẽ tiếp tục 
thực hiện phương châm xã hội hóa công tác y tế, 
gắn trách nhiệm của nhà nước với sức khỏe nhân 
dân. Bước vào thế kỷ mới với xu thế hội nhập, 
ngành y tế nỗ lực phần đấu hoàn thành nhiệm vụ 
chăm sóc sức khóe nhân dân, đặc biệt là những 
vùng khó khăn. Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 
miền núi, vùng sâu, vùng xa là một thể hiện của 
mục tiêu công bằng xã hội và sự ưu việt của chế 
độ ta.Q 


Thực tiễn - Minh nghiệm 


CỔ PHẦN HÓA 
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - 
8 NĂM NHÌN LẠI 


PHAN THẾ HẢI ° 


nước ( CEH) là một trong bốn nội dung đổi 

mới quản lý doanh nghiệp nhà nước. 
Chương trình CPH đã được triển khai từ giữa năm 
1222, theo tính thân của Qu yết định 202CT - HDBT 
về “Thí điểm chuyển một số ñ doanh nghiệp thành 
công ty cổ phân” (ngày 08-06-1992). Qua 8 năm 
vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đến nay chúng ta đã có 
thể rút ra được một số kinh nghiệm để chuẩn bị tốt 
hơn cho những bước tiếp theo. 


I - CỔ PHÀN HÓA - MỘT CHỦ TRƯƠNG 
ĐÚNG 

Với cơ chế quản lý kinh tế theo kiểu tập trung 
cao độ, vào những năm 80, hệ thống doanh nghiệp 
nhà nước đã bộc lộ những yếu kém, đó là : Thói quen 
ÿ lại, thiếu năng động, tệ tham những, bộ máy công 
kềnh, kinh doanh kếm hiệu quả. Nhận thức được 
thực trạng này, Đảng và Nhà nước ta đã kiên quyết 
chỉ đạo đối mới quản lý doanh nghiệp nhà nước. Từ 
năm 1986 đến nay, Chính phủ đã tiền hành 3 đợt sắp 
Xếp, thực hiện đôi mới, phát triên doanh nghiệp nhà 
nước (DNNN) VỚI 4 nội dung cơ bản : Đổi mới cơ 
chế quản lý DNNN ; tổ chức lại, củng cố và hoàn 
thiện Tổng công ty nhà nước ; cô phần hóa DNNN 
và sắp xếp, áp dụng các hình thức giao, bán, khoán, 
cho thuê những DNNN có quy mô nhỏ. 

Chương trình CPH một bộ phận doanh nghiệp 
nhà nước đã được triển khai từ giữa năm 1992, theo 
tỉnh thần của Quyết định 202CT - HĐBT. Theo đó, 
các bộ, ngành, các địa phương đã có văn bản hướng 
dẫn thực hiện. Doanh nghiệp đi tiên phong trong chủ 
trương CPH là Công ty cô phân đại lý liên hiệp vận 
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chuyển (thuộc “Tổng công ty hàng hải), tiếp sau đó là. 
Công ty cô phần Cơ điện lạnh TP Hồ Chí Minh. Hai 
công ty này đã hoàn thành việc cổ phần hóa và 
chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần 
từ 01-10-1993. 

Đến đầu năm 1997, cả nước đã có 10 doanh 
nghiệp nhà nước hoàn thành việc CPH. Sau một thời 
gian thí điểm, rút kinh ngn:ệm, tại Thông báo SỐ 
631B/TU ngày 04-04-1997, Bộ Chính trị đã tổng 
kết và cho ý ý kiến chỉ đạo tiếp tục triển khai tích Cực 
và vững chắc CPH doanh nghiệp nhà nước. Ngày 
23-06-1998, Chính phủ đá ban hành Nghị định số 
44/1998/NĐ-CP về “chuyển doanh nghiệp nhà 
nước thành công ty cổ phần” kèm theo Phụ lục 
danh mục các loại doanh nghiệp nhà nước, để lựa 
chọn CPH. Theo Phụ lục này, chỉ có một số doanh 
nghiệp đặc biệt Nhà nước chưa CPH và một số 
doanh nghiệp quan trọng Nhà nước cần nắm cổ ) phần 
chị phối, còn lại cơ bản các doanh nghiệp nhà nước 
khác đều chuyển thành công ty cổ phần. 

Tính đến giữa quý III năm 2000, cả nước ta đã có 
451 doanh nghiệp nhà nước được CPH, một con số 
còn Ít so với mục tiêu đặt ra. Theo dự kiến của Chính 
phủ thì, cuối năm 2 000 sẽ có khoảng 1 000 doanh 
nghiệp nhà nước chuyển. sang hình thức cô › phân. Kết 
quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn ở một số doanh 
nghiệp điển hình trước và sau khi CPH đã chứng tỏ 
ráng, CPH là một chủ trương đúng. Mục tiêu của 
CPH là huy động thêm vôn trong nước, đổi mới 
phương thức quản lý để tăng hiệu quả kinh tế, tạo 
động lực mới cho sự phát triển, qua đó cơ cấu lại khu 
vực kinh tế nhà nước và xác định quyền làm chủ thật 
sự của người lao động trong doanh nghiệp. Đánh giá 
về thành công của chủ trương này ta hãy xem xét 
những mục tiêu đạt được : 

Về huy động vốn 

Theo tính toán của các nhà kinh tẾ, trong dân 
hiện còn một nguồn vốn nhàn rôi khoảng 8 tÌ USD. 
Huy động tốt nhất nguồn vốn đó cho phát triển kinh 
tế là một yêu cầu đặt ra không chỉ trước mắt mà còn 
là một chiến lược lâu dài. Chủ trương CPH cũng 
phải đáp Ú ứng được yêu ‹ cầu đó. Thống kê 451 DNNN 
CPH có giá trị phần vốn nhà nước là 1 649 tỉ đồng, 
qua CPH đã thu thêm được 1 432 tỉ đồng của các cá 
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nhân, pháp nhân thuộc mọi thành phần kinh tế khác 
nhau đầu tư vào. Đồng thời thông qua việc bán cổ 
phiếu, Nhà nước đã thu lại được 814 tỉ đồng để đầu 
tư vào các DNNN khác và dùng vào việc giải quyết 
chính sách cho người lao động trong DNNN thực 
hiện CPH. Về số tuyệt đối thì đây chưa phải là lớn, 
nhưng. về mặt tỷ lệ thì rất đáng khích lệ. 

Phân vốn nhà nước tại các doanh nghiệp khi CPH 
được xác định lại, nhìn chung đều tăng lên từ 10 - 
I5% so với giá trị ghi trên sô sách. Như vậy, khi thực 
hiện CPH, vôn nhà nước tại các doanh nghiệp CPH 
không mất đi mà được tăng lên, hơn nữa còn thu hút 
thêm được một nguồn vốn nhàn rỗi trong dân. Ngày 
20-7 vừa qua, một trung tâm giao dịch chứng khoán 
đầu tiên đã được đưa vào hoạt động tại 45 - 47 Bến 
Chương Dương - Quận I TP Hồ Chí Minh, thông qua 
thị trường chứng khoán, đã có 4 công ty niêm yết cổ 
phiếu của mình ở Trung tâm giao dịch chứng khoán. 
Các công ty khác khi đủ điều kiện niêm yết cổ › phiếu 
đều có thê huy động vốn ở trong và ngoài nước 
thông qua việc phát hành thêm cô phiếu của mình. 

Tuy nhiên, số lượng 451 DNNN CPH mới chỉ 
chiếm 7% tổng số DNNN hiện có. Số vốn. nhà nước 
tại các doanh nghiệp CPH so với tổng. số vốn nhà 
nước tại các DNNN hiện nay chỉ chiếm gân L2. 
Điều này cho thấy số lượng doanh nghiệp và số vốn 
nhà nước CPH còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chưa có 
tác động đáng kể đến việc cơ cấu lại vốn của khu VỰC 
DNNN. 

Trong kế hoạch đợt I năm 2000, Chính phủ giao 
nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương, tông công 
ty Sẽ triển khai thực hiện CPH 390 DNNN. Trên thực 
tế, tính đến hết ngày 15-8-2000, cả nước mới thực 
hiện CPH được 80 DNNN, chưa được 1⁄3 kế hoạch 
đề ra. Như vậy, mặc dù đã thấy được những mặt tích 
cực do CPH đem lại, nhưng đây là một cuộc cải cách 
doanh nghiệp nhà nước đụng chạm đến khá nhiều 
vấn đề nên tiến độ của công tác CPH thường bị 
chậm. 

Đổi mới ¡ phương thức quản lý kinh tế và hiệu 
quả sản xuất kinh doanh 

Trao đổi với các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, 
các giám đốc đều có chung một nhận xét : mọi hoạt 
động tài chính, mọi chủ trương lớn của giám đốc đều 
phải chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và cao 
hơn là Đại hội cô đông. Kết quả sản xuât kinh doanh 
của doanh nghiệp được thể hiện bằng việc chia cổ 
tức hằng tháng, hằng quý. Chính vì vậy, hoạt động 
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tài chính của doanh nghiệp thường xuyên được giảm 
sát. Lợi ích của doanh nghiệp được gắn chặt với lợi 
ích của cổ đông nên người lao động trong doanh 
nghiệp là những chủ nhân thực sự. Cũng thông qua 
Đại hội cô đông và Hội đồng quản trị, trí tuệ tập thể 
đã được phát huy, nhờ đó mà phương thức quản lý 
kinh tế không ngừng được đổi mới cho phù hợp với 
tình hình biến động của nền kinh tẾ xã hội. 

Theo thống kê của Ban đổi mới quản lý doanh 
nghiệp Trung ương, các doanh nghiệp sau CPH đều 
làm ăn có hiệu quả. Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân 
sách, tích lũy vốn đều tăng. 

Về doanh thu : bình quân các doanh nghiệp tăng 
BẤp : lần so với trước khi CPH. Điển hình là Công 
ty cổ phần Cơ điện lạnh đã phát triển vượt bậc trong 
năm 1999, doanh thu đạt 178 tỉ đồng, gấp gần 4 lần 
so với trước khi CPH là 46 tỉ đồng. Công ty cô ) phần 
Bông Bạch Tuyết năm 1999 đạt doanh số 86 tỉ đồng, 
gấp 1,5 lần so với trước khi CPH là 55 tỉ đồng. 

Về lợi tức cổ phần (cổ tức) bình quân đạt từ 1 - 
2%/thâng. Trong điều kiện nền kinh tế nước ta đang 
phải chịu sức ép lớn từ cuộc khủng hoảng khu vực, 
mức độ lợi tức cổ phần như vậy được coi là cao và 
được các cổ đông chấp nhận. 

Về vốn tăng gần = lần so với trước CPH, nồi 
bật nhất là Công ty cễ cô phần Chế biến hàng xuất khẩu 
Long An, tông sô vốn tăng 5 lần, Công ty cổ phần 
Việt Phong vốn tăng 2,4 lần... 

Về nộp ngân sách tăng bình quân 2 lần SO VỚI 
trước khi CPH. Điển hình là Công ty cổ phần Cơ 
điện lạnh TP Hồ Chí Minh tăng gân 3 lần. Công ty 
cổ phần Sơn Bạch Tuyết TP Hồ Chí Minh tăng 
2,7 lần. 

Một số công ty cổ ) phần khác, do những khó khăn 
về thị trường, doanh số, lợi nhuận, nộp ngân sách 
chưa tăng, nhưng sau khi CPH, nền nêp, kỷ cương 
trong quản lý được thiết lập lại. Tiêu biểu trong số 
này có Công ty cổ phần thiết bị thương mại - Bộ 
Thương mại, bắt đầu hoạt động theo công ty cổ phần 
từ 01-01-1999, năm mà thị trường thiết bị thương 
mại gặp nhiều khó khăn, mọi chỉ phí đầu vào đều 
tăng. Công ty không thể đấy thêm được lượng hàng 
bán ra thị trường, nhưng từ khi được CPH, công ty đã 
xem Xét lại toàn bộ quy trình quản lý, điều chỉnh 
những khâu bất hợp lý, đặc biệt là trong việc quản lý 
giá cả vật tư, định mức hao phí... nhờ đó mà hạ được 
giá thành. Trong năm 1999, doanh số của công ty 
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không tăng nhưng tiền lương, các chỉ tiêu nộp ngân 
sách vẫn bảo đảm, đặc biệt là cổ tức đạt 16%/năm. 

Việc làm và thu nhập cho người lao động. 

Đây là hai vấn đề khiến người lao động rất lo 
lắng khi doanh nghiệp triển khai CPH, bởi nghĩ rằng 
khi đã là doanh nghiệp cổ phần, tài sản trong, doanh 
nghiệp không còn hoàn toàn là của nhà nước, các 
ông chủ mới nắm trong tay đa số cổ phần của công 
ty có thể chỉ biết hành động theo lợi nhuận, sa thải 
công nhân mà không có một đoàn thể nào che chở 
cho họ. . Nhưng thực tế, từ khi thực hiện chủ trương 
CPH đến nay, chưa có công ty nào sau khi CPH sa 
thải vô lý người lao động. Không những thế, việc 
làm và thu nhập của người lao động luôn được bảo 
đảm, ổn định và có chiêu hướng tăng lên. 

Do mở rộng sản xuất kinh doanh, các doanh 
nghiệp này đã tạo thêm nhiều việc làm, lao động 
tăng bình quân 12%. Riêng Công ty cỗ phân Cơ điện 
lạnh TP Hồ Chí Minh tăng từ 334 người lên 73l 
người, Công ty cô phần Chế biến hàng xuất khâu 
Long An tăng từ 900 người lên 1 280 người. 

Thu nhập của người lao động làm việc đại các 
Công ty cô phần tăng bình quân hằng năm gần 20% 
(chưa kể cổ tức). Năm 1999, thu nhập của công, nhân 
viên Công ty cổ phân Đại lý liên hiệp vận chuyển đạt 
4 triệu đồng/người/tháng, gẤp gân 3 lần So với trước 
khi CPH. Thu nhập ở Công ty cô phần ong mật 
TP Hồ Chí Minh năm 1999 đã đạt l,3 triệu 
đồng/ngườitháng bằng 2,6 lần so với trước khi 
CPH. 

Được làm việc trong một môi trường và cơ chế 
mới, người lao động đã thành chủ nhân của doanh 
nghiệp. Ý thức tự giác, tô chức kỷ luật, tính chủ 
động, sâng tạo và tiệt kiệm được nâng cao, góp phần 
đem lại hiệu quả sản xuất, lợi ích thiết thực cho bản 
thân người lao động, cho công ty, nhà nước và 
Xã hội. 

Tuy nhiên, khi cơ chế quản lý được hoàn thiện và 
không còn kẽ hở, không ít kẻ đã mất cơ hội. luồn 
lách, mất hẳn những đặc quyền. Dĩ nhiên là đối với 
những đối tượng này, thu nhập. của họ phải giảm, đầy 
cùng là lý do đề một số Ít người tỏ ra không mặn mà 
với việc cổ phân hóa. 

H- NHỮNG TỒN TẠI VÀ HẠN CHẾ TRONG 
CÔNG TÁC TÔ CHỨC THỰC HIỆN 

Cổ phần hóa được coi như một cuộc phẫu thuật 
nhằm chữa trị căn bệnh mà một sô DNNN đang mắc 
phải. Trước hết là tình trạng tài chính nhập nhèm, nợ 
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đọng dây dưa, nhiều năm không quyết toán được. 
Giá trị doanh nghiệp. cũng là một vấn đề. Hầu hết ỏ Ở 
các doanh nghiệp, giá trị được phản ánh trên số sách 
khác xa với giá trị thực của doanh nghiệp. Không Ít 
người đã khai thác triệt để sự không rõ ràng của hệ 
thống tài chính doanh nghiệp để mưu lợi cho bản 
thân. Chính vì vậy, để chữa trị căn bệnh này, không 
phải ai cũng sẵn lòng làm một cuộc phẫu thuật. 

Ngoài việc đụng chạm đến lợi ích, bao gồm cả lợi 
ích cục bộ của ngành, đơn ¿ị và cả lợi ích của cá 
nhân, còn có một lý do khác đó là thói quen trì trệ, 
thích yên ổn, ngại thay đổi. Không ít tông công ty 
ngàn ngại chỉ đạo triên khai CPH, vì e răng khi một 
công ty thành viên được CPH, tính độc lập SẼ CAO 
hơn, ít lệ thuộc vào tổng công ty hơn. Cũng có những 
đơn vị đã có đề án tổng thể sắp xếp lại DNNN trong 
phạm vi quản lý nhưng lại không có chương trình kế 
hoạch cụ thể, việc triển khai mang tính chất đối phó, 
hinh thức... 

Vẫn còn một. số quy định bất cập trong các văn 
bản pháp. quy về thực hiện chủ trương CPH như 
khống chế tỷ lệ mua cô ) phần của các cán bộ quản lý 
và cá nhân trong lần mua đầu tiên đã làm giảm nhiệt 
tình và niềm tin của người lao động. 

Thủ tục xác định giá trị doanh nghiệp còn rườm 
rà, mất nhiều thời gian, đặc biệt là đôi với các doanh 
nghiệp thuộc các bộ, tổng công ty 91. Công tác vận 
động tuyên truyền còn bị xem nhẹ, chưa tạo được sự 
quan tâm và hưởng ứng tích cực của toàn xã hội đối 
với chủ trương CPH. 

Chủ trương CPH của Đẳng và Nhà nước chưa 
được quán triệt đầy đủ ở các bộ, ngành, địa phương, 
đặc biệt là ở các khâu trung gian như : sở, ban ngành, 
tổng công ty. Chưa có một chế tài cụ thể đối với việc 
chấp hành chủ trương CPH, thậm chí có nơi không 
triển khai cũng không sao. 

Chưa có môi trường thật sự bình đẳng giữa các 
thành phần kinh tế. Một số nơi coi công ty cổ phần 
là doanh nghiệp ngoài quốc doanh nên không được 
ưu ái như DNNN. Mặt khác, do Luật Công ty trước 
đây và Luật Doanh nghiệp nhà nước đều chưa quy 
định rõ vai trò quản lý nhà nước đối với doanh 
nghiệp đa sở hữu có vôn nhà nước góp, nên mỗi nơi 
vận dụng theo nhận thức riêng, không thống nhất. 

Để khắc phục những hạn chế và nguyên nhân gây 
ảnh hưởng chậm tới quá trình CPH, Chính phủ cũng 
đã nhân mạnh công tác CPH và chuyển đổi hình thức 
sở hữu DNNN nói chung phải được đặt ở vị trí trung 
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tâm trong lộ trình đổi mới và sắp xếp lại doanh 
nghiệp nhà nước. Chính phủ cũng đã có những nhắc 
nhở, phê bình đối với một số bộ, ngành, địa phương 
chậm trễ trong việc triển khai chủ trương CPH. 


HI - CÁC GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH 
CHỦ YẾU 


Tiếp theo Quyết định số 51/2000/QĐ- -TTg, ngày 
07-07-2000, Chính phủ đã ban hành Quyết định sô 
80/2000/QĐ-TTg vê giao chỉ tiêu CPH và đa dạng 
hóa hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước 
năm 2000. Theo hai quyết định này, năm 2000 sẽ có 
692 doanh nghiệp nhà nước được chuyển hình thức 
sở hữu. 

Trong 3 năm từ 2000 - 2002, dự kiến sẽ CPH, đa 
dạng hóa sở hữu 1 673 DNNN chiếm 73,7% trong 
tổng số 2 280 DNNN thuộc diện phải sắp xếp lại 
trong thời kỳ này. 

Trên cơ sở lộ trình chung, phù hợp với điều kiện 
cụ thể, từng bộ, địa phương và tông công ty 30- 9] 
triển khai xây dựng và thực hiện phương án tổng thể 
sắp xếp và đổi mới DNNN thuộc phạm vi mình quản 
lý, trong đó có kế hoạch chia theo từng năm đối với 
tiến độ triển khai CPH và đa dạng hóa sở hữu 
DNNN. 

Số lao động hiện đang làm việc trong các doanh 
nghiệp dự kiến CPH trong 3 nắm từ 200 - 2002 là 
311 977 người, bằng 72,7% tổng số lao động trong 
các doanh nghiệp thuộc diện sắp xếp thời kỳ này và 
chỉ bằng 1,9% tổng số lao động đang làm việc tại 
5 280 DNNN hiện nay. 

Về quy mô, các doanh nghiệp thuộc diện sắp xếp 
nói chung cũng như thực hiện CPH, giao, bán, 
khoán, cho thuê nói riêng đa phần là doanh nghiệp 
quy mô vừa và nhỏ. Số doanh nghiệp có vôn nhà 
nước dưới 10 tỉ đồng chiếm tới 75% và thuộc những 
ngành Nhà nước không cân nắm giữ. 

Kết quả thực hiện công tác CPH, giao, khoán, 
bán, cho thuê DNNN nói trên sẽ góp phần quan 
trọng vào tiến trình đồi mới, sắp xếp lại DNNN trong 
kế hoạch 3 năm từ 2000 - 20002. Quá trình triển khai 
với những kết quả đạt được tốt sẽ làm. tăng quy mô 
DNNN từ vốn bình quân 18,425 tỉ đồng lên 27,117 
tỉ đồng/doanh nghiệp, giảm 18,5% tổng nợ, 21% nợ 
ngân hàng ; hiệu quả hoạt động kinh doanh của 
DNNN cũng được nâng lên đáng kể, từ chỗ tỷ trọng 
DNNN thực sự hoạt động có hiệu quả và có triển 
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vọng, đứng vững trong quá trình hội nhập chỉ đạt 
21% tại thời điểm hiện nay, theo dự báo và chiến 
lược phát triên của các bộ, ngành, tổng công ty và địa 
phương, đến khi kết thúc kế hoạch CPH vào đầu 
năm 2003, tỷ lệ này sẽ đạt trên 50%. 

Các cấp, các ngành, các DNNN cần phải quán 
triệt sâu sắc và có nhận thức đây đủ, đúng đắn về chủ 
trương, chính sách, các giải pháp đổi mới và phát 
triển DNNN với tiến trình cụ thể cho từng năm của 
Chính phủ, từ đó triển khai tổ chức thực hiện với 
phương châm tích cực, vững chắc, tạo ra sự chuyển 
biến rõ rệt ngay trong năm 2000. 

Giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm cho 
người lao động, tạo tiền đề cho việc thực hiện thành 
công chương trình CPH, giao, khoán, bán, cho thuê 
DNNN. Tích cực giải quyết các khoản nợ của 
DNNN thực hiện CPH, giao, khoán, bán, cho thuê. 

Nhà nước đã có một số chính sách như : khuyến 
khích cán bộ và công nhân trong doanh nghiệp mua 
cổ phần, nhưng không để chênh lệch quá lớn giữa 
người lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động ; hỗ 
trợ cho công nhân nghèo mua được một số cổ phân 
cần thiết nhằm tạo động lực, góp phần xóa đói giảm 
nghèo và thực hiện công bằng xã hội. Cần phải giải 
thích rõ cho người lao động hiểu được những chính 
sách này. 

Hoàn thiện chính sách CPH, giao, khoán, bán, 
cho thuê DNNN. Đặc biệt là việc quán triệt những tư 
tưởng mới của Luật Doanh nghiệp đến các cơ quan 
chức năng. Bởi là các doanh nghiệp nhà nước sau khi 
chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo luật này, thế 
nhưng, không ít các cơ quan chức năng vẫn còn sử 
dụng những quy định cũ đã lỗi thời để gây khó khăn 
cho các hoạt động của doanh nghiệp. 

Tám năm, kế từ ngày thí điểm CPH, đã có gần 
200 doanh nghiệp nhà nước được chuyển thành công 
ty cổ phân. Cùng với việc thiết lập được một hệ 
thống quản lý mới, chúng ta đã có thêm những doanh 
nghiệp có khả năng cạnh tranh cao, sẵn sàng tham 
gia vào quá trình hội nhập của đất nước. Những bài 
học kinh nghiệm thu được là rất quý giá, khẳng định 
một chủ trương đúng, cho phép chúng ta đấy mạnh 
hơn nữa công cuộc đổi mới quản lý doanh nghiệp 
nhà nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhanh 
chóng hội nhập và đề nền kinh tế nước ta có thể phát 
triên mạnh vào đầu thiên niên kỷ tới. L1 


Thựe tiến - Minh nghiệm 


Doàn Ti3 bộ đội Đặc công 
ba lân anh hùng 


GÀY 3-6-1972, vào giai đoạn cuối của cuộc 
N» chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của 

dân tộc, tại chiến khu Ð, thuộc miền Đông 
Nam Bộ, Đoàn 113 bộ đội Đặc công được thành 
lập. Mặc dù ra đời muộn, nhưng Đoàn I 13 đã liên 
tiếp lập nên nhiều chiến công vang dội, với 
gần 300 trận đánh lớn nhỏ, có những trận tiêu biểu 
như đánh sân bay Biên Hòa, tông kho Long Bình 
và nhiều mục tiêu chiến lược trọng yếu khác trong 
chiến dịch Hồ Chí Minh... Hơn 3 năm kể từ khi 
được thành lập, Đoàn đã tiêu diệt và loại khỏi vòng 
chiến đấu hơn ba vạn tên địch ; phá hủy nhiều 
cầu cống và phương tiện chiến tranh quan trọng 
của kẻ thù... 

Tháng 9 năm 1975, Đoàn được tuyên dương 
danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. 

Ngay sau hòa bình, thống nhất đất nước, 
Đoàn 113 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, 
lập nhiều chiến công thầm lặng trên các mặt trận 
giúp bạn Lào, Cam-pu-chia và trong cuộc chiến 
đấu kiên cường bảo vệ biên giới Tây Nam, biên 
giới phía Bắc của Tổ quốc. Bằng những thành tích 
to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và giúp đỡ 
bạn, ngày 19-12-1979, Đoàn 113 được Đảng, Nhà 
nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang lần 
thứ hai tiếp tục tô thêm truyền thống cách mạng vẻ 
vang của Đoàn. 

Không thỏa mãn với thành tích to lớn của mình, 
cán bộ, chiến sĩ Đoàn 113 quyết tâm phấn đấu rèn 
luyện vượt qua muôn ngàn khó khăn, gian khổ, sẵn 
sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ đôi 
mới. Cán bộ, chiến sĩ luôn luôn trong tư thế huấn 
luyện tốt sẵn sàng cơ động chiến đấu cao... xây 
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dựng đơn vị vững 
mạnh, không ngừng 
phát triển toàn diện. 
Với sự hy sinh phấn 
đầu không mệt mỏi của 
cán bộ, chiến sĩ toàn 
đơn vị, Đoàn đã 7 lần 
được nhận cơ thi đua 
của Thủ tướng Chính 
phủ. Ngày 9-8-2000 
Đoàn I13 bộ đội Đặc công được Đảng và Nhà 
nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng 
vũ trang lần thứ ba. 

Hơn hai mươi năm phấn đấu, trưởng thành, 
Đoàn 113 bước đầu rút ra được nhiều kinh nghiệm 
quý báu. 

Trước hết, đó là bài học về rèn luyện con người. 
Ra đời và trưởng thành trong chiến tranh cách 
mạng, phải đối mặt với kẻ thù hùng mạnh với đầy 
đủ các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện 
đại, đề chiến thắng, con người là yếu tố quyết định. 
Bài học kinh nghiệm này được bộ đội Đặc công 
nói chung và Đoàn 113 nói riêng trân trọng, phát 
huy trong hoàn cảnh mới, nâng lên một tầm 
Cao mới. 

Ngay từ khi tuyển quân, bộ đội Đặc công nói 
chung và Đoàn 1 13 nói riêng đã chủ trương tuyển 
chọn chiến sĩ một cách khá kỹ lưỡng. Sự lựa chọn 
không chỉ về thể lực mà còn nắm rõ tâm tư, nguyện 
vọng, ý thức tự nguyện, hoàn cảnh gia đình, trình 
độ, khả năng phát triển của từng người, thông qua 
gặp gỡ trao đối với đương sự, gia đình, chính 
quyền địa phương. 

Đối với các chiến sĩ mới, đơn vị chú ý rất nhiều 
đến việc giáo dục, rèn luyện ngay từ những giờ 
đầu, ngày đầu. Việc trước hết là giáo dục một cách 
kỹ lưỡng cho họ truyền thống vẻ vang của đơn vị, 
của quân đội và của dân tộc. Làm cho những chiến 
sĩ trẻ thấy rõ đất nước có được như ngày hôm nay 
là kết quả của quá trình lịch sử đấu tranh anh dũng 
của nhân dân và của quân đội. Đơn vị được như 
hôm nay là do có hàng trăm cán bộ,chiến sĩ hy 
sinh, bên cạnh đó, số cán bộ chiến sĩ để lại một 
phần thân thể của mình trên khắp các chiến trường 
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còn gấp nhiều lần số đã hy sinh. Đơn vị có 8 cán bộ, 
chiến sĩ là Anh hùng lực lượng vũ trang, nhiều tập 
thể anh hùng và rất nhiều người được huân chương, 
huy chương các loại do Đảng và Nhà nước phong 
tặng... Được học tập chu đáo như vậy, các chiến sĩ 
mới luôn cảm nhận được niềm vinh dự, tự hào và 
trách nhiệm là người tiếp nối truyền thống vẻ vang 
ấy, từ đó phần đấu, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, yên tâm cống hiến lâu dài. 

Bài học thứ hai là sự lãnh đạo của Đoàn đối với 
việc chăm lo đời sống vật chất, tỉnh thần của cán 
bộ, chiến sĩ. Đây là việc hết sức khó khăn, nhưng 
lại rất nhạy cảm, dù số lượng còn ít nhưng sự quan 
tâm động viên đúng mức, kịp thời sẽ có hiệu quả 
rất lớn. Dù chỉ cố gắng cải thiện bữa ăn rất khiêm 
tốn, thêm một quyển sách, tờ báo nhưng tạo cho 
chiến sĩ có tình cảm tốt đẹp, gắn bó với đơn vị. 
Điều quan trọng nhất là lối sống và sinh hoạt của 
mỗi cán bộ lãnh đạo chỉ huy ở các cấp phải thật sự 
gương mẫu để cấp dưới lấy đó làm gương học tập. 
Thêm vào đó không khí đoàn kết, đầm ấm, dân chủ 
của đơn vị luôn luôn được coi trọng và giữ vững 
cũng tạo môi trường tốt để cán bộ, chiến sĩ yên 
tâm, phấn khởi rèn luyện. Đoàn đã tổ chức các 


phong trào thi đua sôi nối, liên tục và đều đặn. Thi . 


đua đã trở thành động lực phát huy tài năng, trí tuệ 
của mọi người trong đơn vị. Có thể khẳng định đây 
là biện pháp có hiệu quả nhằm khai thác mọi tiềm 
năng to lớn của đơn vị. Đoàn 113 đã làm tốt điều 
này tạo nên sức mạnh tổng hợp, giành chiến thắng 
trong luyện tập và chiến đấu. 

Thứ ba là thường xuyên nâng cao sức chiến đấu 
của tô chức đảng. Ngay từ khi được thành lập, 
Đoàn 113 rất chú trọng công tác xây dựng Đảng. 
Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy quân sự Trung ương 
cũng như của Đảng ủy binh chủng Đặc công, 
Đoàn 113 đã chỉ đạo triển khai tốt bốn nội dung rất 
cụ thể về công tác xây dựng Đảng như sau : 

- Đảng ủy và chỉ huy của Đoàn quán triệt sâu 
sắc và thực hiện có hiệu quả việc gắn xây dựng cơ 
sở đang trong sạch, vững mạnh, với xây dựng đơn 
vị vừng mạnh toàn diện. Đoàn đã quy định cụ thể 
tiêu chuẩn cơ sở đẳng trong sạch, vững mạnh. làm 
cho công tác xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị 
được lượng hóa chặt chẽ. Qua đó công tác đẳng và 
công tác xây dựng đơn vị luôn thiết thực. Việc chỉ 
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đạo cũng cụ thể, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, 
của cá nhân và tập thể được xác định rõ ràng. Vì 
thế, công tác xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị 
luôn phát triển nhịp nhàng, đồng bộ, thống nhất. 

- Đoàn 113 coi trọng và thực hiện tốt việc gắn 
xây dựng đội ngũ cán bộ với đội ngũ đảng viên. 
Hay nói cách khác là gắn công tác đảng với công 
tác can bộ một cách chặt chẽ. Việc gắn các tiêu 
chuẩn, nhiệm vụ đảng viên với phát triển quy 
hoạch đào tạo và giáo dục cán bộ làm cho công tác 
xây dựng Đảng ở đơn vị có nội dung cụ thể, có kế 
höạch rõ ràng và thích hợp từng thời kỳ. 

- Lãnh đạo và chỉ huy Đoàn 113 được sự quan 
tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp trên, thường 
xuyên chú trọng gắn xây dựng cấp ủy trong sạch, 
vững mạnh với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt. 
Đây là nhân tố hết sức quan trọng trong xây dựng 
Đảng và xây dựng đơn vị vững mạnh. Đoàn 1 13 
coi đây là khâu then chốt nên hết sức chú trọng xây 
dựng cấp ủy và đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt, cả 
về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là chất lượng 
chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực lãnh đạo. 
Vì thế, công tác xây dựng Đảng ở Đoàn 113 luôn 
có nội dung phong phú, sáng tạo, phát huy vai trò 
tích cực trong lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt 
công tác của đơn vị. 

- Kết hợp chặt chẽ sự lãnh đạo của cấp trên với 
cán bộ các đơn vị cơ sở. Phát huy đây đủ trách 
nhiệm lãnh đạo, chỉ huy, hướng dẫn của cấp trên 
với việc tăng cường nỗ lực của bản thân cơ sở 
đảng. Coi trọng trách nhiệm cấp trên, song cũng 
đòi hỏi cơ sở phải phát huy tính năng động sáng 
tạo trên cơ sở tuân thủ Điều lệ, quy định của Đảng. 
Cấp trên không khoán cho cấp dưới và cấp dưới 
không thụ động trông chờ ỷ lại ở cấp trên. Cả hai 
phía đều năng động trong việc hoàn thành chức 
trách của mình. Đoàn 113 kiên trì phấn đấu, coi 
xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Bảy năm 
liền Đảng ủy Đoàn đạt trong sạch, vững mạnh ; các 
tô chức cơ sở cấp dưới (liên đội) luôn đạt từ 85% 
đến 100% là cơ sở đẳng trong sạch, vững mạnh. 
Công tác xây dựng Đảng đã thực sự là nhân tố 
quyết định mọi thắng lợi của đơn vị. 

Thứ tư là bám sát và hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chiến đấu, sẵn sàng chiến đầu 


Thưực tiên - Ninh nghiệm 


Trong chiến tranh, Đoàn 113 đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình là chiến đấu 
và chiến thắng vẻ vang. Trong hòa bình, nhiệm vụ 
của Đoàn là sẵn sàng chiến đấu và quyết tâm chiến 
thắng trong mọi tình huỗng. 

Là đơn vị cơ động sẵn sàng chiến đấu của Bộ, 
nhiệm vụ chủ yếu của Đoàn 113 là bảo vệ các mục 
tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước. Để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đoàn tập 
trung cao độ vào việc giáo dục chính trị - tư tưởng 
cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lòng trung thành 
với Tổ quốc, ý chí chiến đấu kiên cường, tỉnh thần 
sẵn sàng hy sinh bảo vệ Tổ quốc... Đây cũng là 
một quá trình phân đấu kiên trì, bền bï với quyết 
tâm rất cao của cả lãnh đạo và chiến sĩ toàn đơn vị. 
Trong điều kiện kinh tế thị trường bên cạnh mặt 
tích cực, những tiêu cực ảnh hướng không nhỏ tới 
cán bộ, chiến sĩ, nhưng công tác đảng, công tác 
chính trị đã thực sự giúp cho mọi người vững vàng, 
kiên định với lý tướng độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. 

Kinh nghiệm và thực tế cho thấy, để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Đoàn, vấn đề 
trước tiên là công tác huấn luyện phải được đặt lên 
hàng đầu. Đoàn 113 đã tập trung mọi nỗ lực trong 
công tác huấn luyện, thực hiện đúng phương châm, 
phương pháp, nguyên tắc huấn luyện của binh 
chủng, của quân đội đã đề ra, trên cơ sở phát huy 
tỉnh thần sáng tạo, chủ động của từng cán bộ, chiến 
sĩ. Ngay từ khâu chuẩn bị đã được cán bộ, chiến sĩ 
tiến hành rất kỹ lưỡng về mọi mặt từ vũ khí trang 
bị đến thao trường luyện tập. Hằng năm, Đoàn tạo 
được hàng chục nghìn học cụ, hàng chục sáng kiến 
cải tiến mô hình học cụ có giá trị ; bỏ ra nhiều công 
sức tu sửa hệ thống bài tập, thao trường với giá trị 
hàng trăm triệu đồng. nhằm đáp ứng yêu câu huấn 
luyện. Trong huấn luyện, Đoàn luôn chú trọng vai 
trò của cán bộ, đặc biệt là nâng cao trình độ kỹ 
chiến thuật của cán bộ. Việc bám, nắm thao trường 
của cán bộ được quy định nghiêm ngặt và cụ thể. 
Cấp cán bộ Đoàn phải đạt 60% quỹ thời gian cho 
huấn luyện, cấp liên đội phải đạt 80%.. với tinh 
thần trách nhiệm cao và thận trọng, tỷ mỹ. Công 
tác thi đua được tiến hành sáng tạo, thường xuyên, 
kịp thời cô vũ, động viên nhiệm vụ huấn luyện 
ngay tại thao trường. Sau mỗi khoa mục hay mỗi 
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buổi tập từng cấp đều tiến hành “hội thao” đánh 
giá, cho điểm biểu dương những cá nhân, tập thể 
khá, giỏi, xuất sắc. Đoàn 113 thường xuyên COI 
trọng và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra 
cán bộ, chiến sĩ thực hiện kỷ luật quân đội, nội 
dung tập luyện, trên cơ sở đó kịp thời uốn nắn, bổ 
sung nội dung huấn luyện. Đoàn còn thường xuyên 
tổ chức các hội thi, hội thao ở nhiều cấp độ, ở các 
nội dung huấn luyện. Thí dụ như các cuộc hội thi 
về mô hình học cụ, hội thi giáo trình... 

Sức mạnh chiến đấu của quân đội cũng như của 
Đoàn được biểu hiện ở tính kỷ luật nghiêm. Đoàn 
nêu quyết tâm rất cao trong thực hiện xây dựng nền 
nếp chính quy và rèn luyện tốt tính kỷ luật. cho cán 
bộ, chiến sĩ, tạo nên nếp sống ngăn nắp, lành 
mạnh, văn minh trong toàn đơn vị. Tình trạng vi 
phạm kỷ luật nghiêm trọng hầu như không có. 


"Đoàn 113 luôn nhận được cờ của câp trên về 


“Quản lý khai thác vũ khí tốt, bèn, an toàn, tiết 


kiệm” “quân y năm tôt” “ngành hậu cân làm theo 
lời Bác”... và nhiêu mặt khác. 


Hằng năm qua kiểm tra chất lượng huấn luyện 
Đoàn đạt gần 100% nội dung xếp loại khá giỏi ; 
các cuộc kiểm tra huấn luyện, báo động chiến đầu 
của cấp trên (Bộ tư lệnh Đặc công, Bộ Quốc 
phòng) Đoàn 113 đều đạt kết quả tốt, được đánh 
giá là đơn vị huấn luyện giỏi, vững mạnh toàn 
diện. Trong các cuộc hội thi, hội thao lớn của binh 
chủng, Đoàn luôn đạt giải nhất toàn đoàn. Nhiều 
đợt điều động lực lượng đi công tác xa nơi biên 
giới, hải đảo... 100% cán bộ, chiến sĩ trong điện lên 
đường đều yên tâm, phấn khởi nhận nhiệm vụ mới. 
100% cán bộ, chiến sĩ của Đoàn luôn ở trong tư thế 
sẵn sàng chiến đấu. 


* * 


Phấn khởi được đón nhận danh hiệu Anh hùng 
lực lượng vũ trang lần thứ ba, do Đảng Nhà nước 
trao tặng, cân bộ chiến sĩ Đoàn 113 nhận rõ vinh 
quang thật lớn lao và trách nhiệm rất nặng nề. 
Gianh được thành tích đã khó, phát huy các thành 
tích tô thắm thêm truyền thống anh hùng của đơn 
vị còn khó hơn nhiều. Phía trước đối với cán bộ, 
chiến sĩ Đoàn 113 sẽ là những khó khăn, thử thách 
lớn, đòi hỏi sự nỗ lực vươn lên, đoàn kết, quyết tâm 
phần đấu không ngừng. 


5S 


Yhưc tiền - Hini: nghiệm 


I - DI DÂN - HIỆN TƯỢNG MANG TÍNH 
QUY LUẬT. 

Di dân là một hiện tượng mang tính quy luật 
từng diễn ra trong lịch sử phát triển của xã hội loài 
người. Quá trình này diễn ra thường xuyên giưa 
các vùng trong nước, giữa quôc gia này với một 
hay nhiều quốc gia khác, do những nhu cầu khách 
quan về kinh tế, xã hội. Chính quyên của mỗi quốc 
gia có thể chủ động tác động đến quá trình di dân 
bằng những kế hoạch, chính sách xã hội 
cụ thể nhằm hướng vào những mục tiêu 
phát triển có kế hoạch của mình. Di dân là 
một trong những nhân tố có ảnh hưởng 
lớn đến quá trình biến đổi cơ cấu xã hội. 
Đương nhiên, ảnh hưởng này tác động 
đến mỗi vùng, mỗi khu vực, mỗi nước ở 
những mức độ khác nhau và cho những 
hiệu quả khác nhau, ở những thời điểm 
khác nhau. 

Tư liệu lịch sử và hiện tại đều cho thấy 
rằng, hầu hết ở những vùng đồng bằng có 
nhiều đất đai canh tác, các khu vực đô thị, các khu 
công nghiệp, thưởng tập trung làn sóng dân di cư 
từ nhiều nguồn. Do sự tập trung dân cư đến từ các 
vùng, với những trình độ khác nhau về văn hóa, 
cách sinh hoạt, cùng những truyền thống, kinh 
nghiệm trong sản xuất ; do được bô sung một 
lượng dân cư mới, làm tăng dân số cơ học đột biến 
ở các khu vực có người nhập cư, tất yếu SẺ gây ra 
những biến động, có thể làm biến đối (cả tích cực 
và tiêu cực) về diện mạo, cấu trúc xã hội cũng như 
đời sống kinh tế - xã hội ở các nơi có dân nhập cư 
và cả nơi có luồng dân di cư đi nơi khác. Những 
vùng nông nghiệp, nơi có nhiều cư dân thuần nông, 
sự xáo trộn thường ít hơn. Còn ở các đô thị, khu 
công nghiệp, nơi luôn có làn sóng dân nhập cư 
đông, sẽ có những xáo trộn lớn về nhiều mặt. 

Ở nước ta trong lịch sử đã từng có những cuộc di 
dân với những quy mô lớn, nhỏ khác nhau, theo cả 
hai hình thức : di dân tự do và theo kế hoạch. Xu 
hướng chung của những đợt di dân này là dân dân từ 
một số vùng đông dân cư ở miền Bắc, miền Trung 
vào khai phá một vài vùng đất mới ở phía Nam. 

,H - THỤC TRẠNG DỊ DÂN TỰ DO Ở TP 
HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ TĨNH ĐÔNG 
NAM BỘ. 

Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và 
nhất là từ năm 1991 đến nay, tình trạng di dân tự 
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do đã và đang diễn ra với mức độ và quy mô lớn, 
tập trung ở những nơi có tốc độ công nghiệp hóa 
cao : Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa (Đồng 
Nai), Thủ Dâu Một (Bình Dương), Vũng Tàu 
(Bà Rịa - Vũng Tàu). Kết quả khảo sát ở 4 tỉnh, 
thành phố thuộc miền Đông Nam Bộ cho thấy : 
TP Hồ Chí Minh tính từ sau giải phóng ‹ đến nay đã 
có 700 000 người đến nhập cư. Tỉnh Đồng Nai, từ 
năm 1975 đến tháng 12-1995 đã có 88 603 hộ với 


DI DẪN TỰ DƠ 
NHIÌN TỪ THỰC TẾ... 


LÊ HANH THÔNG ° 


441 257 khẩu chuyển đến (chiếm 25% dân số của 
tỉnh). Tỉnh Sông Bé (cũ) từ năm 1990 đến 1996 đã 
có 24 296 hộ với 99 254 khâu di cư đến (chiếm 
18% dân số của tỉnh). 

Số liệu trên cho thấy, số dân nhập cư vào các 
thành phố ở Đông Nam Bộ không những tăng 
nhanh về quy mô, mà cả về tốc độ. Với sự gia tăng 
nhanh chóng dân số cơ học như vậy, tất yếu dân 
đến sự biến động, thay đổi lớn trong cơ cấu dân cư 
cũng như nghề nghiệp ở khu vực này. 

1. Những biến động về mặt xã hội do di dân 
tự do 

Khảo sát vài điểm thuộc địa bàn TP Hồ Chí 
Minh, Bình Phước (Sông Bé cũ), Đồng Nai những 
năm gần đây cho thấy, trong cơ cấu dân nhập cư thì 
63,38% chủ hộ là nông dân ; 12,50% làm dịch vụ, 
buôn bán, số còn lại làm việc ở cơ quan nhà nước, 
tiêu thủ công nghiệp, nội trợ, làm nghề tự do. v.v... 
Trong đó, có tới 80% trong độ tuổi lao động, 53% 
là lao động chính, với trình độ văn hóa cấp I, II 
(42,99% cấp I, 46,83% cấp II). 

Trong số dân di cư tự do vào các tỉnh phía 
Nam nói chung và miền Đông Nam Bộ nói riêng, 


tự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện TP. 
Hồ Chí Minh 


Thực tiễn - Minh nghiệm 


TP Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ cao nhất. Từ sau giải 
phóng đến nay, tỷ lệ tăng dân số cơ học của thành 
phố là 2,37% (tỷ lệ tăng tự nhiên là 1,7%/năm). 
Dòng người di cư đến thành phố từ nhiều nguồn : 
Đông bằng sông Cứu Long, miên Đông Nam Bộ, 
miền Trung, miền Bắc, dân kinh tế mới, người hồi 
hương v.v... Những thành phần này có thể chia 
thành 2 nhóm chính : 

- Nhóm những người nghèo, trinh độ văn hóa 
thấp, không có tay nghề, trình độ chuyên môn. 

- Nhóm tương đối có học vấn (kể cả sinh viên, 
học sinh học nghề đang học ở các trường). 

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội TP, tình hình di dân qua 
các thời kỳ như sau : 


Thờikỳ |Sốngườidi 
dần tư do 


Bình quâư, Tỷ lệ % tăng 
› (thời kỳ trước s0 
với thơi kỳ sau) 
IsI-I98 | t0gn | xứ | w§ |. — 
HUƠU | %0 | N8 |} .—, 
L8I-18| s00 | 0m | mg | . - 
[w | |wm| | ._ 


(l) 


Tý lệ có việc làm trong số dân di cư là : 38,4% 
làm nghề tự do ; 8,9% làm việc trong các doanh 
nghiệp tư nhân ; 2,88% làm trong các liên doanh, 
chỉ 8,8% làm việc trong các doanh nghiệp nhà 
nước. Về trình độ văn hóa, hơn 50% trong số họ 
mù chữ hoặc văn hóa chỉ mới hết cấp L, mới 4,79% 
có tay nghề công nhân kỹ thuật °. 

+ Cỏ Vấp. một quận ven nội thành của 
TP Hồ Chí Minh, cửa ngõ nối thành phố với các 
tỉnh miền Đông Nam Bộ, đây là địa bàn hấp dẫn 
đối với dân nhập cư từ nhiều địa phương. Tính đến 
năm 1996, toàn quận có 65 683 người không có hộ 
khẩu (chiếm 37,4% dân số) nhập cư từ nơi khác 
đến. Hằng năm, trung bình có khoảng 2 000 lao 
động mới, chiếm khoảng 8% - 14% lao động. Nếu 
mức tăng dân số tự nhiên hằng năm của quận 
là 1,5%, thì tỷ lệ tăng dân số cơ học lên đến 
II,4%/năm. Lao động khu vực II (gồm các ngành 
khai thắc tài nguyên, nông, lâm, ngư nghiệp), và 


SỐ 22 (11-9000) 


khu vực II (gồm các ngành dịch vụ, thương 
nghiệp) tăng nhanh, đặc biệt là các ngành xây dựng 
và thương nghiệp. Xu hướng biến đổi cơ bản trong 
các ngành kinh tế theo chiều hướng, lao động ở 
khu vực I (đặc biệt trong nông nghiệp), đang bị thu 
hẹp dân. 

Dân nhập cư chủ yếu là người Kinh, một số 
theo đạo Phật ; đa số trong độ tuổi lao động, trình 
độ văn hóa thấp (chủ yếu là cấp I) ; hầu hết từng 
sống ở nông thôn, làm nông nghiệp là chính có thể 
chia làm hai đối tượng : 

- Chuyển cư mang theo cả gia đình, chiếm 
71.2%. 

- Đến lao động theo thời vụ (số này chủ yếu 
làm lao động phổ thông), chiếm 29,8%. 

Giữa hai loại này cũng vẫn có những biến đổi 
do số lao động tuy hết thời hạn nhưng vẫn tiếp tục 
tạm trú hoặc định cư ở thành phố. Số dân nhập cư 
có việc làm chiếm khoảng 92,5% ; 7,5% còn lại 
chưa có việc làm. Nhưng, trong số có việc làm 
cũng chỉ 36,6% là có việc làm ổn định. Công ăn, 
việc làm, là điều kiện tiên quyết tác động đến đời 
sống, mức sinh hoạt, trong khi đó số liệu cụ thể cho 
thấy, tới 48% chưa có nhà ở cố định, phải thuê 
hoặc nương nhờ tạm bợ. Điều đó nói lên mức sống 
vật chất và điều kiện sinh hoạt của dân nhập cư còn 
khó khăn, chưa ổn định. 

Đối tượng dân di cư tự do vào địa bàn Đông 
Nam Bộ ngoài một số ít từ các tỉnh miền Tây Nam 
Bộ, còn đa số là dân ở miền Bắc, miền Trung. Chủ 
yếu là dân nông thôn làm nông nghiệp. 

Tỉnh Đông Nai với thành phố Biên Hòa và 
khu công nghiệp lớn thứ hai ở phía Nam thì tỷ 
lệ tăng dân số cơ học giai đoạn 1991 - 1995 là : 
I991 : 2,62% ; 1992 : 2,77% ; 1993 : 3,03% ; 
1994 : 3,21% ; 1995 : 3,38%. Nếu so sánh tỷ lệ này 
với tỷ lệ tăng của các địa phương khác trong tỉnh 
sẽ thấy, số dân di cư về các thành phố không chỉ là 
những lao động chính đi tìm việc, phân lớn, còn 


(1) Theo số liệu của công an TP Hồ Chí Minh, đến 12-1997 
toàn TP có khoảng 800 000 người nhập cư, tăng hơn khoảng 
100 000 người so với 1996. Ngoài ra con có khoảng 200 000 người 
tạm trú ngăn hạn. Tông cộng trên dưới một triệu dân nhập cư ỡ TP 

(2) Hồng Liên. "Người nhập cư, ở hay về", Báo Nhân Dân. số 
1S5254. ngày 31-3-1997 
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đưa theo cả các thành viên trong gia đình. Ở thành 
phố Biên Hòa có tới 7 653 hộ chuyển đến. Cơ cấu 
kinh tế trong những năm gần đây đã có nhiều biến 
đổi lớn. Công nghiệp ngày càng tăng dân, chiếm tỷ 
trọng ngày càng cao trong GDP : 1991 : 24% ; 
1995 : 33,4%. Ngược lại, ty trọng của ngành nông 
nghiệp ngày càng giảm : 1991 : 47%, 1995 còn 
32,1%. Các ngành dịch vụ cũng tăng dần 1991 đạt 
26,7%, đến năm 1995 đã tăng lên 30,5%”. Dân di 
cư đã phá vỡ nhiều dự án, quy hoạch, gây xáo trộn 
về kinh tế - xã hội nói chung và là một gánh nặng 
cho tỉnh, hộ đói nghèo tăng nhanh... ° 

Cùng với sự gia tăng của khu vực này, kinh tế 
nông nghiệp trên thực tế vẫn phát triển song rất 
chậm, do đó, tỷ trọng của nông nghiệp trong GDP 
giảm dần vì lao động dịch chuyển vào khu vực này 
ngày càng có xu hướng ít đi. 

2. Những mặt tích cực và tiêu cực của làn 
sóng di dân tự do 

Từ những thực tế trên có thể thấy, ảnh hưởng 
của di dân tự do tới phát triển kinh tế - xã hội ở các 
thành phố và khu công nghiệp trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) là rất lớn, 
theo cả hai chiều hướng : tích cực và tiêu cực. 

Và những mặt tích cực : 

Với sự dịch chuyển hàng triệu người trong độ 
tuổi lao động đến các thành phố, đặc biệt, những 
khu công nghiệp, trên thực tế, đã bổ sung một lực 
lượng lao động hậu bị đáng kể khi các dự án phát 
triển kinh tế đang ngày càng mở ra. Hiện tại, ở 
TP Hồ Chí Minh, khu công nghiệp Biên Hòa 
(Đồng Nai), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Thủ 
Dầu Một (Bình Dương), thuộc vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam của đất nước, nơi đang diễn ra quá 
trình CNH, HĐH nhanh hơn các vùng khác ; nơi có 
34 khu công nghiệp tập trung đã và đang xây dựng 
thu hút hàng trăm dự án đầu tư nước ngoài, đang 
đặt ra nhu cầu cần một lượng lao động (bao gồm cả 
lao động kỹ thuật và lao động giản đơn) rất lớn. 
Quá trình di dân trên tất cả các vùng, các khu vực 
trong cả nước, đang là quá trình tự điều tiết. bố trí, 
phân công lại lao động trong các ngành, chuyển 
dịch dần lão động nông nghiệp sang lao động 
công nghiệp theo hướng phát triển kinh tế hiện đại. 
Cùng với sự phát triển các ngành dịch vụ. đang 
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tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý trong nên kinh tế 
quốc dân. 

- Theo kết quả điều tra của dự án VIE 195/004 
do Chương trình phát triên của Liên hợp quốc 
(UNDP) tài trợ cho thấy, di dân tự do đã góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội ở các đô thị. Chỉ tính 
riêng số tiền người lao động nhập cư gửi về quê 
hằng năm ở TP Hồ Chí Minh đã đóng góp cho các 
địa phương trong cả nước khoảng 200 tỉ đồng/năm. 
Đối với các vùng nông thôn sẽ có tác dụng rất lớn 
cho việc phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển đối 
cơ cấu lao động, sản xuất ; phần nào giải tỏa áp lực 
về việc làm trong khu vực nông nghiệp ; góp phần 
rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. 

- Những người dân nhập cư đến làm ăn, sinh 
sống ở địa bàn mới cũng mang theo truyền thống 
văn hóa, phong tục, tập quán, lê thói, gia phong... 
của các vùng, miên, góp phần làm đa dạng. phong 
phú thêm đời sống văn hóa cộng đồng cả về vật 
chất và tinh thần qua quá trình giao lưu, hội nhập 
vào nơi cư trú mới v.v... làm thay đổi diện mạo 
kinh tế, văn hóa, xã hội ở các nơi đang diễn ra quá 
trình đô thị hóa theo xu hướng tích cực. 

Tuy nhiên, nhìn toàn cực, quá trình đi dân diễn 
ra trong cả nước hiện nay phần lớn vẫn đang là quá 
trình tự phát, thiếu một chiến lược phát triển tông 
thể, vì thế bên cạnh chiều hướng tích cực, về mặt 
khách quan, cũng không ít biểu hiện tiêu cực như : 

- Khi lượng dân di cư tập trung về thành phố. 
khu công nghiệp quá đông. không kiểm soát nối sẽ 
làm tăng thêm đội quân thất nghiệp, gây nhiều khó 
khăn cho chính quyền địa phương trong quản lý 
dân cư. Mặc dù được bổ sung đáng kế lực lượng lao 
động dư thừa từ nơi khác, nhưng khi chưa kịp bố 
trí, sắp xếp ốn định việc làm sẽ dẫn đến những biến 
động phức tạp về mặt xã hội : tăng số người thất 
nghiệp ; đội ngũ lao động tự do phải chấp nhận 
nhưng điều kiện lao động và bảo hiểm thấp kém SO 
với yêu câu, tạo ra tình trạng cạnh tranh gay gặt 
nhân công lao động. Dân di cư ngoài số được tuyển 
dụng vào các nhà máy, xí nghiệp, hầu hết phải làm 
nghề tự do, nghề phụ cân lao động chân tay. không 


(3) Nguyễn Tất Đạt : Báo cáo dân di cư tại Đồng Nai - thực 
trạng và giải pháp (Hội thao Khoa học về di dân tự do ở miền 
Đông Nam Bọ, 1997) 


Thức tiễn - Minh nghiệm 


có trình độ chuyên môn. Bố trí, sắp xếp lượng lao 
động dư thừa này thế nào cho có hiệu quả là hết sức 
khó khăn, dù trong điều kiện các đô thị, và đặc biệt 
là các khu công nghiệp đang ngày càng được mở 
rộng, thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài và 
đang rất cần nhiều lao động. Cái khó ở đây là sản 
xuất công nghiệp cần một lực lượng lao động ít 
nhất phải được qua đào tạo tay nghề, kỹ thuật hoặc 
đã làm quen với máy móc cơ khí. Trong khi đó, 
dân di cư tự do hầu hết là cư dân nông nghiệp, 
không có trình độ chuyên môn, và tác phong, tư 
duy công nghiệp, trình độ văn hóa lại thấp. Với số 
lớn người mù chữ, để giải quyết hết công ăn việc 
làm, thực sự không đơn giản. Trước mắt, họ phải 
được qua đào tạo kiến thức văn hóa phổ thông, tay 
nghề và làm quen với lối sống công nghiệp đô thị. 

- Sự xáo trộn cơ cấu dân cư, lực lượng lao động 
quá lớn sẽ tạo ra những trở ngại nhất định cho phát 
triển kinh tế, xã hội ở địa phương, làm đảo lộn các 
kế hoạch, quy hoạch (nhà ở, việc làm, giao thông, 
Y tế, dịch vụ, v.v...) đã được xây dựng, dự trù, hoàn 
chính từ trước. 

Không chỉ gây áp lực cho phát triển xã hội, nó 
còn là điều kiện làm gia tăng các tệ nạn xã hội ở 
những địa bàn quá đông dân di cư. (Theo số liệu 
điều tra, trong 14 000 tiếp viên các nhà hàng ở 
TP Hồ Chí Minh hơn 50% là người ngoại tỉnh ; 
trong số 8 500 người lang thang vỉa hè, lòng 
đường, gầm cầu... thì 2 000 người là đối tượng của 
các tệ nạn xã hội, 300 người là đối tượng hình 
SỰ V.V...). 

- Trình độ dân trí thấp cùng với điều kiện vật 
chất thiếu thốn, mức hưởng thụ văn hóa tỉnh thần 
thấp sẽ là những cản trở lớn cho việc bảo đảm 
quyền bình đẳng công dân. Ở nhiều nơi, lực lượng 
dân di cư tự do cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm 
môi trường sinh thái, nạn chặt phá rừng, lấn chiếm 
đất đai v.v... 

Từ thực trạng trên của TP Hồ Chí Minh và một 
số tỉnh Đông Nam Bộ, khi xem xét để lập kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, cần quan tâm đến yếu tố 
đi dân tự do, coi đây là một trong những nhân tố cơ 
bản tác động vào quá trình biến đổi này. Đương 
nhiên, đòi hỏi phải hết sức khách quan, khoa học, 
tránh phiến diện, không thể chỉ thấy mặt tiêu cực 
mà phải nhìn nhận cả những mặt tích cực của vẫn 
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đề. Có như vậy mới đưa ra những giải pháp đồng 
bộ, hợp lý phát triển các khu đô thị và các khu 
công nghiệp mới. 

3. Những chính sách và giải pháp cụ thể. 

Để khắc phục tình trạng này, cần áp dụng đồng 
bộ một hệ thống các chính sách, giải pháp nhằm 
hướng luồng dân di cư tự do vào phát triển kinh tế - 
xa hội, phục vụ cho sự nghiệp CNH, HDH đất 
nước. 

- Nhà nước cần có chính sách điều tiết, hướng 
luồng đi dân tự do vào các mục tiêu phát triển kinh 
tế của đất nước một cách có kế hoạch chủ động. 
Điều chỉnh và hoàn thiện các văn bản chính sách 
đã và đang vận hành để quân lý một cách có hiệu 
quả dòng người nhập cư vào các thành phố, khu 
công nghiệp. Hoạch định chính sách vĩ mô cũng 
như những biện pháp hữu hiệu dựa trên tính quy 
luật của di dân là mưu sinh. 

- Cân Sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, 
chính quyền địa phương trong giải quyết các vấn 
đề đất đai, nhà ở, hộ khẩu, việc làm cũng như có 
quy hoạch tổng thể cho phát triển các đô thị mới, 
ồn định đời sống cho dân ở các đô thị cũ phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu 
hướng thụ văn hóa. 

- Muốn giải quyết tận gốc rễ của vấn đề không 
thể chỉ chú trọng tới các biện pháp hành chính. 
Vì kinh tế là nguyên nhân cơ bản nên những 
biện pháp kinh tế sẽ là thiết thực nhất để hạn chế 
tình trạng di dân tự phát hiện nay. Các biện 
pháp kinh tế không chỉ đơn thuần là trợ giúp dân 
nhập cư ổn định nhanh đời sống mà phải bao gồm 
cả giải quyết việc làm lâu dài, ổn định, phát triển 
đào tạo ngành nghề, nâng cao trình độ văn hóa 
chung v.v... 

- Nâng cao đời sống vật chất thôi chưa đủ mà 
phải chú trọng tới cải thiện, đáp ứng nhu cầu 
hưởng thụ đời sống tinh thần cho mọi đối tượng, 
mọi thành phần dân cư. 

- Để đạt được hiệu quả, các kế hoạch, chính 
sách cần có sự phối hợp hài hòa, bao trùm các 
vùng, miền, các địa phương (cả nông thôn và thành 
thị) trong cả nước chứ không chỉ bó hẹp ở các khu 
đô thị, khu công nghiệp hoặc chỉ thực thi cho một 
vùng, miên nhất định. 
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ĐẦU PHÁI VÌ QUÁ ĐÔ !? 


RONG các bài giảng 

hay ở các tài liệu, 

người ta thường nói 
tới từ quá độ như : Thời ky 
quá độ, giai đoạn quá độ, 
bước quá độ... Nói như thế là 
đúng và ai cũng hiểu. Thế 
nhưng, trong đời sống, từ quá 
độ nhiều khi lại được dùng 
một cách tùy tiện. 

Đường phố vừa mới làm 
xong chưa được bao lâu đã 
bị đào bới lên để đặt cái này, 
lắp cái kia. Thấy “chướng tai, 
gai mắt” dân phàn nàn, có cán 
bộ giải thích : Quá độ mà. 
Thông cảm Ì! 

Không ít cơ quan, mỗi khi 
thay “sếp” mới là mỗi lần có 
sự phá bỏ, sửa chữa, cải tạo 
trụ sở, phòng làm việc ; 
những trang bị trước đây đều 
vứt bỏ đề mua sắm những thứ 
mới. Mỗi lần như vậy, ít ra 
cũng làm tốn kém tới đăm ba 
trăm triệu đông. Khi có người 
thắc mắc thì được giải thích : 
Cần phải đôi mới cho phù 
hợp. Trước đây, do quá độ, 
chưa có điều kiện. 

Rồi cả việc mở lớp tại 
chức, cấp bằng hay chứng chỉ 
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tràn lan ở chỗ này, nơi kia. Có 
nơi cấp cả cho những người 
không đến lớp học, không 
viết bài kiểm tra, không làm 
tiểu luận, mà những người 
này chỉ dùng tiền “khoán 
gọn” cho “bên B” như kiểu 
thuê xây dựng ! Với cách 
quản lý và mở lớp như vậy, 
hàng loạt người không học, 
kiến thức không có vẫn có 
bằng, có chứng chỉ để đủ tiêu 
chuẩn đề bạt, lên lương. Có ai 
nêu vấn đề này lại cũng chỉ 
nhận được câu trả lời : Thời 
buôi quá độ, đâu chăng thế ! 

Chuyện dạy thêm, học 
thêm theo lỗi thương mại hóa 
ở các thành phố, thị xã đang 
làm giảm sự tôn nghiêm của 
nhà trường, làm hoen ố hình 
ảnh tốt đẹp vốn có của nghề 
thầy giao. Dư luận xã hội phê 
phán gay gắt. Nhưng có 
nhưng người có trách nhiệm 
tặc lưỡi : quá độ, ắt phải thế ! 

Việc đề bạt, cất nhắc cán 
bộ, tuyển dụng nhân viên ở 
nhiều nơi, có những điều tiêu 
cực, khuất tất, không theo tiêu 
chuẩn mà mặc cả với nhau, tất 
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cả đều đổ lỗi cho cách làm 
quá độ ! 

Có những cán bộ, đẳng 
viên thoái hóa về đạo đức, lối 
sống một cách nghiêm trọng, 
dựa vào chức quyên, tham ô, 
làm thất thoát tiền của Nhà 
nước, bị bắt, bị truy tố, hoặc 
bị đưa ra phê bình, kiêm điểm 
vẫn cố tình không thừa nhận 
sai lầm, còn tìm cách đổ lỗi 
cho khách quan như : do quá 
độ, cơ chế, chính sách không 
rõ ràng, tổ chức không thường 
xuyên nhắc nhở. 

Từ điển tiếng Việt giải 
thích : Quá độ là chuyển tiếp 
từ trạng thái này sang trạng 
thái kia trong quá trình vận 
động, phát triển của sự vật. 
Như vậy, đâu phải quá độ là 
nguyên nhân tạo ra sai lầm 
thiếu sót và cũng không phải 
vị quá độ mà không ngăn 
chặn, đây lùi được tình trạng 
tiêu cực kế trên. Rõ ràng từ 
quá độ hiện đã bị cố tình hiểu 
sai và là cái cớ mà những kẻ 
lòng dạ không trong sáng dựa 
vào đó đề che đậy những việc 
làm khuất tất. Cần phải có sự 
kiểm tra nghiêm ngặt và 
những biện pháp cụ thê để 
ngăn chặn, xử lý kịp thời, trả 
lại đúng nghĩa đích thực và 
gạt bỏ nỗi “oan Thị Kính” mà 
từ quá độ phải chịu. 
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HÊ giới ở vào thời điểm chuyển giao giữa 
hai thế kỷ đang chứng kiến những đổi thay 
sâu sắc trên tất cả mọi lĩnh vực, từ sản xuất 
vật chất đến đời sống tinh thần xã hội. Toàn cầu 
hóa nôi lên như một trong những xu hướng chủ 
đạo chi phối hệ thống quan hệ quốc tế hiện đại. 
Xét trên phương diện sản xuất vật chất xã hội, 
một giai đoạn mới của lịch sử nhân loại đang từng 
bước hiện diện thông qua bước quá độ từ xã hội 
gắn với nên văn mình công nghiệp lên nắc thang 
phát triển cao hơn. Nắc thang phát triển này được 
đặc trưng bởi công nghệ và cơ câu kinh tế mới - 
kinh tế tri thức, trên cơ sở âp dụng rộng rãi các 
thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, các 
phương tiện truyền tin hiện đại và máy tính. 
Nhìn một cách tổng quát, toàn cầu hóa trước 
hết là quá trình phô biến theo hướng nhất thể hóa 
trên phạm vi toàn cầu những giá trị, tri thức, 
những hoạt động, những mô hình - cấu trúc trong 
các lĩnh vực từ kinh tế, khoa học, kỹ thuật đến văn 
hóa, chính trị, xã hội, v.v... Tuy nhiên, điều đáng 
chú ý là chủ nghĩa tư bản hiện đại với ưu thế về 
vốn và công nghệ đang ráo riết thực hiện ý đỗ 
chiến lược biến quá trình toàn cầu hóa thành quá 
trình tự do hóa kinh tế và áp đặt chính trị theo quỹ 
đạo tư bản chủ nghĩa. Do đó, xu thế khách quan 
toàn cầu hóa đang đặt các nước trước trạng thái 
đây kịch tính. Một mặt, các quốc gia dù lớn hay 
nhỏ, giàu hay nghèo, đều bị cuốn hút hoặc buộc 
phải chủ động tham gia quá trình toàn cầu hóa. 
Mặt khác, họ phải tiến hành nhiều nỗ lực có tính 
phản ứng vừa để đối phó, vừa để tự bảo vệ trong 
tiến trình hội nhập quốc tế. Như vậy, toàn cầu hóa 
không chỉ thuần túy là một quá trình kinh tế - kỹ 
thuật, mà còn là cuộc đầu tranh kinh tế - xã hội, 
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kinh tế - chính trị và văn hóa - tư tưởng rất gay 
gắt. Bởi vậy, tất cả các nước, nhất là các nước 
đang phát triển, đều phải tìm kiếm các đối sách để 
thích ứng với quá trình toàn cầu hóa đa bình diện 
và đầy nghịch lý. 

Trước sự vận động mang tính bước ngoặt của 
thời đại toàn cầu hóa, phát triển trở thành nhu cầu 
bức xúc của mọi quốc gia, dân tộc. Song, hơn bất 
kỳ khi nào, hiện nay nhu cầu đó càng trở nên đặc 
biệt cấp bách, trở thành mục tiêu mang ý nghĩa 
sống còn nhất là đối với các dân tộc chậm phát 
triên thuộc “thế giới thứ ba”. 

Tiến bộ của khoa học - công nghệ hiện đại, sự 
thay đối trong cơ cấu kinh tế - kỹ thuật và chính 
trị trên thế giới cùng với xu thế toàn cầu hóa mọi 
mặt đời sống quốc tế, tuy một mặt đưa lại những 
cơ hội để các quốc gia, dân tộc đang phát triển có 
khả năng hòa nhập hữu hiệu vào hệ thống các 
quan hệ kinh tế quốc tế, đây nhanh tốc độ tăng 
trưởng và phát triển kinh tế - xã hội ; nhưng mặt 
khác cũng đặt ra nhiều thách thức lớn lao trước 
vận mệnh và tiền đồ của họ. 

Sau hàng thế kỷ đấu tranh kiên cường, anh 
dũng, các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc đã thoát 
khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, 
giành được độc lập dân tộc và chủ quyên. Mặc dù 
vậy, bức tranh Binh tế - xã hội của các nước chậm 
phát triên hiện vẫn đang ngày càng có nhiều biểu 
hiện rất đáng lo ngại về sự tụt hậu so với trình độ 
của các nước phát triển. Khoảng cách Bắc - Nam 
giữa các nước phát triển và các nước đang phát 
triên hiện nay không những không được khắc 
phục, rút ngắn mà còn thực sự trở thành nguy cơ 
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chia cắt thế giới ra làm hai nửa khác biệt : vài 
chục quốc gia công nghiệp tiên tiến đã vượt hơn 
100 quốc gia thuộc “thế giới thứ ba” hàng vài thập 
niên phát triển hoặc gấp trăm lần chênh lệch về 
thu nhập bình quân GDP tính theo đầu người. 

Tuy đã giành được độc lập về chính trị và đây 
là một thành quả vô cùng quan trọng trong trường 
sử đầu tranh bên bị của phong trào giải phóng dân 
tộc, SOng về kinh tế, tuyệt đại đa số các nước đang 
phát triển là các nước nghèo, lạc hậu. Cho nên, họ 
vẫn bị phụ thuộc một cách khá toàn diện vào hệ 
thống kinh tế của chủ nghĩa tư bản : từ khai thác - 
sử dụng tài nguyên, quy trình sản xuất, vốn, kỹ 
thuật - công nghệ đến thị trường tiêu thụ cũng như 
phân công lao động quốc tế... Các nước đang phát 
triên phải đối diện trước thách thức của nguy cơ 
tụt hậu ngày càng xa về trình độ phát triển mọi 
mặt ; trước hết là về kinh tế, xã hội trong bối cảnh 
toàn cầu hóa. Với một cơ cấu kinh tế còn nhiều 
bất hợp. lý, trong đó ty trọng công nghiệp nhỏ bé 
trong tông giá trị thu nhập quôc dân, cộng thêm 
với trình độ thấp kém về năng suất lao động, cho 
nên tốc độ phát triển kinh tế của đa số các nước 
đang phát triển thấp và bấp bênh. Trong thập niên 
60, các nước đang phát triển đạt mức tăng trưởng 
5,7%, thập niên 70 đạt 5,3% thì đến thập niên 80 
là 2% và những năm vừa qua của thập niên 90 tuy 
tình hình có được cải thiện, song cũng chỉ đạt mức 
trên 4% trong khi tỷ lệ tăng dân số vẫn còn ở mức 
trên 2%/năm. 

Thực trạng nêu trên khiến cho đời sống kinh 
tế - xã hội ở các nước đang phát triển hiện vẫn hết 
sức khó khăn : gần 60% lao động thất nghiệp hoặc 
bán thất nghiệp ; gần I tỷ người sống trong điều 
kiện nghèo khổ tuyệt đối ; 195 triệu trẻ em dưới 5 
tuổi bị đói ; tỷ lệ tử vong của trẻ em sơ sinh cao 
gấp 10 lần so với các nước phát triển và tính bình 
quân cứ mỗi tuần có khoảng 250 ngàn trẻ em bị 
chết do đói hoặc các căn bệnh hoàn toàn có khả 
năng chữa trị. Bên cạnh đó, 900 triệu người lớn 
mù chữ, hàng trăm triệu trẻ em không được 
học hành. 

Sự yếu kém của đời sống kinh tế trong các 
quốc gia chậm phát triển kéo theo trình độ dân trí 
thấp, cho nên tiêm lực khoa học - kỹ thuật của họ 
rất nhỏ bé. Thế nhưng, điêu nghịch lý đã diễn ra, 
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đó là tình trạng “chảy máu chất xám”. Trong nửa 
cuối thập niên 90, hằng năm có tới 7 vạn cán bộ 
khoa học - kỹ thuật trình độ cao của các nước 
đang phát triển bị thu hút sang các nước phát triển 
làm việc. Cũng nhờ đó, các nước phát triển đã có 
thể tiết kiệm được từ 35 đến 40 tỉ USD chi cho 
công tác đào tạo mỗi năm. Vậy là, các nước nghèo 
lại phải “gồng mình” gánh chịu cả chỉ phí đào tạo 
nguồn nhân lực tay nghề cao cho các nước tư bản 
giàu có † 

Vấn đề nợ nước ngoài cũng trở thành gánh 
nặng đối với các nước đang phát triển. Số liệu 
thống kê của Liên hợp quốc cho thấy, nợ nước - 
ngoài của các nước này đã tăng hơn 300 lần trong 
4 thập niên qua : từ 6 tỉ năm 1955 lên trên 2000 ti 
đầu năm 2000. Trong đó, có những nước mà tổng 
số nợ đã vượt xa so với tông thu nhập quốc dân. 
Nhưng bi kịch về nợ nước ngoài của các nước 
đang phát triển không chỉ được biểu hiện ở tông 
số nợ khống lồ mà còn là tình trạng nhiều nước 
không có khả năng thanh toán dù chỉ là lãi suất 
hằng năm, trong khi đó tốc độ của các khoản vay 
vẫn gia tăng và không hề có dấu hiệu giảm bớt. 
Do phải trả nợ, hằng năm xuất hiện “dòng tư bản 
chảy ngược” về các nước tư bản phương Tây từ 
các nước đang phát triển. Cùng với nợ nần là tình 
trạng bất bình đăng trong trao đôi mậu dịch - 
thương mại giữa các nước đang phát triển và phát 
triên. Chỉ tính riêng qua trao đổi không ngang giá, 
các nước phát triển mỗi năm thu vê món lợi hàng 
chục tỉ USD. Mặt khác, vẫn tiếp tục diễn ra sự 
phân biệt đối xử với hàng hóa - sản phẩm của các 
nước đang phát triển khi thâm nhập thị trường các 
nước phát triển. Qua con đường đầu tư, chuyển 
giao kỹ thuật - công nghệ, các cường quốc tư bản 
không chỉ thu lợi do bán các thiết bị công nghệ lạc 
hậu và gây ô nhiễm mà còn khống chế nhiều 
huyết mạch kinh tế quan trọng của các nước đang 
phát triển. 

Do chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - 
xã hội, các nước đang phát triển đang phải chịu 
sức ép về chính trị ngày càng có nguy cơ gia tăng 
từ phía các nước tư bản phát triển. Khó khăn phức 
tạp trên con đường phát triển của họ không chì do 
những trở ngại của quá trình bình đăng hóa mối 
quan hệ Bắc - Nam mà còn bởi xu hướng á ap đặt 
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các giá trị xa lạ với truyền thống lịch sử và bản 
sắc văn hóa dân tộc. Lợi dụng sức mạnh áp đảo về 
nhiều mặt, các thế lực đế quốc đẩy mạnh thực 
hiện mưu đồ tuyệt đối hóa con đường phát triển tư 
bản chủ nghĩa, lấy việc tuân thủ các chuẩn mực 
của mô hình xã hội phương Tây làm điều kiện 
trong quan hệ với các nước đang phát triển. Tuy 
nhiên, thực tế lịch sử cũng cho thấy, đại bộ phận 
các nước chậm phát triển hiện nay đã từng vận 
động trong quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Song, 
trừ một sô ít các nước công nghiệp hóa mới 
(NIC$) và các nước xuất khẩu dầu lửa, phần lớn 
các nước đang phát triển vẫn ở trong một hoàn 
cảnh kinh tế - xã hội không mấy sáng sủa và tàng 
ấn nhiều nguy CƠ bất trắc. Ơ nhiều nước, xung đột 
chính trị và đình đốn kinh tế, mâu thuẫn dân tộc - 
sắc tộc, tôn giáo, khuynh hướng ly khai và nội 
chiến kéo dài đã thực sự trở thành mối đe dọa sinh 
tồn dân tộc. 

Trên con đường hợp tác Nam - Nam giữa các 
nước đang phát triển còn nhiều trở ngại, bởi lẽ các 
nước này đều có sự tương đồng về trình độ phát 
triển cũng như các lợi thế về nguồn tài nguyên, 
nhân lực, thị trường... trong khi tất cả đều thiếu 
vốn, kỹ thuật - công nghệ và tri thức quản lý hiện 
đại. Hơn nữa, những lợi thế nêu trên dưới tác động 
của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và toàn 
cầu hóa hiện nay không còn có vai trò, ý nghĩa nổi 
bật như các thập niên trước đây. Điều đó cho thấy, 
các nước đang phát triên cần thiết phải có cách 
tiếp cận mới trong. hợp tác Nam - Nam. Chỉ có 
như vậy, khuôn khô và cơ chế hợp tác Nam - Nam 
mới thực sự trở nên hữu ích và thiết thực đối với 
các nước đang phát triển. Đồng thời, nó đóng góp 
vào việc phối hợp các nỗ lực chung của các nước 
đang phát triên nhằm từng bước khắc phục và hạn 
chế những hậu quả tiêu cực của toàn cầu hóa cũng 
như trong quá trình xúc tiến quan hệ Bắc - Nam. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, với một 
thực trạng kinh tế - xã hội như đã nêu, đối với các 
nước đang phát triển nhu cầu phát triển nhiều khi 
đồng nghĩa với giải phóng khỏi họa diệt vong, trở 
thành một mục tiêu chiến lược vừa cấp bách trước 
mắt, vừa cơ bản lâu dài. Toàn cầu hóa, đặc biệt về 
kinh tế, luôn. có xu hướng, làm gia tăng khoảng 
cách phát triển giữa các quốc gia. Do vậy, vấn đề 
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đặt ra với các nước đang phát triển không chỉ là 
nhận thức được nhu cầu cần phải “đi tắt, đón đầu” 
mà điều cốt yếu là phải biết tìm ra cách “đi tắt, 
đón đầu” để phát triển. 

Phát triển đối với các nước đang phát triển 
trước tiên phải được xem xét, tiếp cận không chỉ 
như một vấn đề kinh tế mà còn như một vấn đề 
văn hóa - xã hội. Dưới áp lực bức bách của nhu 
cầu cải thiện đời sống kinh tế, một số quốc gia 
nghèo rất có thể dễ dàng chấp nhận “chào đón” 
bất kỳ sự cải tiến kỹ thuật - công nghệ nào, bất kỳ 
nguồn vốn tư bản nào. Sự đơn giản dễ dãi này, 
mặc dù trước mắt có thể thúc đây tăng trưởng 
kinh tế, song rất có thể phải trả giá đắt bởi các hậu 
quả kinh tế - xã hội khó lường. Do vậy, lựa chọn 
kỹ thuật - công nghệ, cơ cấu kinh tế, mô hình 
kinh tế - xã hội đang đặt ra những tiêu chuẩn phức 
tạp hơn để có thể tận dụng mọi cơ hội phát triển 
cho cả ngày mai, không chỉ vì những lợi ích tức 
thời trước mắt. 

Bắt đầu từ công nghiệp hóa, song bài toán 
phát triển đối với các nước đang phát triển không 
thể chỉ giải đáp bằng công nghiệp hóa ; càng 
không thể thuần túy chỉ là sự tăng trưởng kinh tế ; 
bởi vì, sự tăng trưởng đó không hoàn toàn đồng 
nhất với phát triển. Phát triển còn bao hàm một 
loạt vấn đề chính trị và lịch sử - văn hóa. Ôn định 
chính trị và phát triên kinh tế, sự hài hòa giữa đây 
đủ vật chất và nâng cao chất lượng cuộc sông tinh 
thần, giữa tự do sáng tạo và chuẩn mực giá trị, 
giữa dân chủ xã hội và trật tự kỷ cương, giữa cá 
nhân và cộng đồng, giữa gia đình và xã hội, giữa 
% thống và hiện đại, giữa dân tộc và quốc 

.. là những nội dung rất căn bản của phát triên 
h các nước đang phát triển hiện nay. Phát triển vì 
tiến bộ xã hội - một mục tiêu mang tính thời đại, 
một bài toán hóc búa hơn bao giờ, đang thách đồ 
các quốc gia, dân tộc đang phát triển, thôi thúc họ 
đi tìm lời giải tối ưu. Giữ vững độc lập dân tộc, 
phát huy nội lực và kết hợp với chủ động mở rộng 
hội nhập quốc tế, trở thành một trong những 
điều kiện tiên quyết - chia khóa hữu hiệu đê giải 
mã bài toán phát triển trong kỷ nguyên toàn 
câu hóa. Q1 
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tuột nêu tử IiñM Tứ 
tà ĐÔI ĐIÊU §UIV R@Ñ11 


AM Tư những ngày tháng chín và tháng mười 

đây kịch tính với những rung chuyển lớn : 

ngày 24-9, bầu cử Tông thống sớm hơn định 
kỳ ; ngày 30-9, Ủy ban bầu cử bác bỏ khiếu nại của 
phe đối lập ; ngày 2-10, ngày đầu tiên của chiến dịch 
“bất tuân lệnh” và từ ngày này những cuộc biểu tình, 
bãi công, bạo động liên tiếp nổ ra... Đất nước Nam 
Tư sau những ngày tháng khói lửa chiến tranh, lại 
một lần nữa phải trải qua cơn khủng hoảng lớn về 
chính trị và xã hội. 

Những nguyên nhân nào đã đưa đất nước Nam 
“Tư đến tình trạng khủng hoảng trên ? 

Trước hết, sự kiện Nam Tư có những căn nguyên 
lịch sử của nó. Trong những năm giữa hai cuộc chiến 
tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, vương quốc của 
người Xéc-bi, Crô-a-ti-a và Mông-tê-nê-grô đã tồn 
tại như là nước “Đại Xéc-bi-a” với mức tập trung 
quyên lực cao (được gọi là Nam Tư từ năm 1929). 
Năm 1941, Nam Tư bị phát xít Đức chiếm đóng và 
chia cắt, nhân dân Nam Tư đã đứng lên chiến đấu 
anh dũng chống phát xít (nhưng cũng chống lẫn 
nhau), du kích của Đảng Cộng sản, dưới sự lãnh đạo 
của nguyên soái B. Ti-tô, đã giành được thắng lợi với 
sự giúp đỡ không nhỏ của Liên Xô. Năm 1945, nhà 
nước Nam Tư mới được thành lập với “mô hình liên 
bang” bao gồm 6 nước cộng hòa (tên chính thức là 
Cộng hòa Liên bang Nam Tư). Tuy nhiên, khi Tổng 
tống B. Ti-tô mất, năm 1980, trong tình hình chủ 
nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu bắt đầu lâm vào 
thời kỳ thoái trào thì Nam Tư cũng rơi vào cuộc 
khủng hoảng “mô hình liên bang”, kinh tế và các vấn 
đề dân tộc. Năm 1990, các cuộc bầu cử mới được 
tô chức ở Nam Tư. Tháng 6 năm 1991, hai nước 
giàu có trong Liên bang Nam Tư là XiIô-ven-ni-a và 
Crô-a-ti-a tuyên bố độc lập, và sau đó là cuộc chiến 
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tranh ác liệt trong suốt hai năm 1991 - 1992 giữa 
người Xéc-bi và người Crô-at. Năm 1992 một thỏa 
thuận ngừng bắn được ký kết, nền độc lập của 
Crô-a-ti-a và Xlô-ven-ni-a đã được công nhận rộng 
rãi về mặt ngoại giao, sau đó Bô-xni-a cũng thu được 
một thỏa thuận độc lập tương tự và Nam Tư thu hẹp 
lại trong một lãnh thổ bao gồm hai nước cộng hòa là 
Xéc-bi-a và Mông-tê-nê-grô với người Xéc-bi là chủ 
yếu. Sau những sự kiện trên, trong khi Cộng hòa 
Liên bang Nam Tư vẫn chưa giải quyết được những 
mâu thuẫn về dân tộc, thì tại miền nam của Nam Tự, 
tính Cô-xô-vô thuộc Cộng hòa Xéc-bi-a, nơi có 90% 
dân cư là người gốc An-ba-ni, lại bùng lên những 
mâu thuẫn lớn về dân tộc và xung đột đã nổ ra... 

Lợi dụng khó khăn của Nam Tư và tình hình 
Cô-xô-vô, Mỹ và NATO đã bất chấp Hiến chương 
Liên hợp quốc tiến hành cuộc không kích 78 ngày 
đêm vào đất nước Nam Tư. Tiếp sau chiến dịch 
không kích ác liệt là chiến dịch bao vây, cấm vận của 
phương Tây và Mỹ đối với Nam Tư. 

Sau cuộc tấn công của NATO, nhân dân Nam Tư 
với những nỗ lực phi thường đã cô gắng xây dựng lại 
đất nước. Về cơ bản Nam Tư đã phục hồi được sản 
xuất, tốc độ tăng GDP đạt 5%, tuy nhiên tỉnh hình 
kinh tế - xã hội Nam Tư vẫn Đặp rất nhiều khó khăn 
do việc bao vây, cấm vận của Mỹ và phương Tây. 

Trong bối cảnh như vậy, sau khi được Đại hội IV 
Đảng Xã hội Xéc-bi bầu lại làm Chủ tịch Đảng, cựu 
Tông thống X. Mi-lô-xê-vích đã sửa đổi Hiến pháp 
Liên bang, quy định Tổng thống sẽ do dân bầu trực 
tiếp theo phương thức phô thông đầu phiếu và có thể 
giữ chức vụ tối đa là hai nhiệm kỳ (mỗi nhiệm kỳ là 
4 năm), đồng thời ông cũng quyết định tổ chức tông 
tuyên cử trước thời hạn (theo Hiến pháp thì tới tháng 
7-2001 mới tô chức bầu cử), và chính cuộc bầu cử này 
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đã dẫn đến những biến động làm rung chuyển không 
chỉ đất nước Nam Tư mà còn tạo nên những yếu tố 
đe dọa sự ổn định của khu vực. X. Mi-lô-xê-vích 
cùng các chiến hữu của mình đã ra khỏi cuộc bầu cử 
với thất bại. 

Theo dư luận thế giới thì X. Mi-lô-xê-vích thất 
bại vì ông đã chủ quan đánh giá sai nội tình đất nước, 
đồng thời chưa lường hết được tác động của Mỹ và 
phương Tây tới Nam Tư. 

Cuộc bầu cử diễn ra trong tình hình kinh tế Nam 
Tư đặc biệt khó khăn, kiệt quệ sau các cuộc chiến 
tranh : tỷ lệ thất nghiệp là 30%, lạm phát 100%, 
GDP dù có tăng, song chỉ đạt 54% của năm 1991], 
đời sống nhân dân sa sút, có Ï triệu dân tị nạn... 
tâm lý một bộ phận không nhỏ trong dân chúng, đặc 
biệt là lớp trẻ, muốn cải thiện tình hình, xóa bỏ cấm 
vận, thoát khỏi những khó khăn về kinh tế, mà tình 
trạng khó khăn này lại bị quy tại chính quyền của 
ông X. Mi-lô-xê-vích. 

Lực lượng cánh tả ở Nam Tư đã bộc lộ những 
chia rẽ, mất dần chỗ dựa quần chúng, quân đội và 
cảnh sát vốn được xem là công cụ của chính quyền 
thì quân đội tuyên bố trung lập, còn cảnh sát thì phản 
ứng yếu ớt trong suốt quá trình xảy ra biến động. 
Trong khi đó các đảng phái đối lập đã tạm gác lại 
những bất đồng, có sách lược bầu cử có lợi cho họ. 

Cuộc bâu cử diễn ra trong bối cảnh quốc tế hoàn 
toàn bất lợi cho ông X. Mi-lô-xê-vích và lực lượng 
cánh tả. Nhiều nguồn tin của chính các nước phương 
Tây cho biết : trước và đặc biệt là trong thời gian bầu 
cử, các nước phương Tây đã có những can thiệp thô 
bạo đến nội tình Nam Tư, gây tác động lớn đến kết 
quả bầu cử ; trong khi đó Nam Tư một mặt bị bao 
vây, cảm vận, mặt khác phải đối phó với nhiều thế 
lực chống đối bên ngoài, đồng thời mất dần những 
chỗ dựa quốc tế quan trọng. 

Ngày 7-10 (tức rạng sáng 8-10 giờ Việt Nam), 
ông V. Cô-xtu-ni-xa chính thức nhậm chức Tổng 
thống Cộng hòa Liên bang Nam Tư, và ngay sau đó 
ngày 9-10, EU bãi bỏ lệnh trừng phạt Nam Tư, bình 
thường hóa các quan hệ ngoại giao và cam kết viện 
trợ ngay cho Nam Tư trong mùa đông này. Ủy ban 
châu Âu đã đề nghị dành riêng cho Xéc-bi một 
khoản viện trợ 2 tỉ Ơ-rô lấy từ ngân sách của EU 
trong 6 năm tới. Cùng ngày, hãng Roi-tơ cho biết, 
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My khẳng định ưu tiên của họ tại Nam Tư là bãi 
bỏ các biện pháp cấm vận, trừng phạt kinh tế. 
Ngày 24-10, Quốc hội Xéc-bi đã phê chuẩn việc thành 
lập một chính phủ quá độ để điều hành đất nước 
trong thời gian từ nay đến khi tô chức bầu cử vào 
tháng 12 tới, theo đó Thủ tướng là ông Mi-lô-mia 
Mi-ních. Ngày 31-10, Hội đồng Bảo an Liên hợp 
quốc đã phê chuẩn kiến nghị chấp nhận Nam Tư là 
thành viên Liên hợp quốc và đề nghị Đại hội đồng 
Liên hợp quốc chấp nhận đề nghị này (Nam Tư là 
thành viên Liên hợp quốc từ năm 1945, vị trí này bị 
bỏ trống từ năm 1992). 

Ngay sau khi nhậm chức, tân Tổng thống V. Cô- 
xtu-ni-xa đã có những hoạt động ngoại giao nhằm 
cải thiện vị thế của Nam Tư trên trường quốc tế, và 
cải thiện tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Đất 
nước đầu tiên mà ông V. Cô-xtu-ni-xa đi thăm sau 
khi nhậm chức là Nga. Chuyến đi một ngày (27-10) 
này mang cả ý nghĩa ngoại giao lẫn kinh tế, trong đó 
có việc giải quyết khí đốt cho Nam Tư. Ngày 31-10, 
V. Cô-xtu-ni-xa lại có chuyến thăm và làm việc một 
ngày tại Na Ủy,... 

Tình hình Nam Tư hiện đã có những chuyển biến 
khả quan, tuy nhiên khó khăn và phức tạp vẫn còn rất 
nhiều. Theo tờ Lơ Phi-ga-rô thì “chỉ hai tuần sau khi 
nắm chính quyền, Tổng thống V. Cô-xtu-ni-xa đã 
phải đối mặt với những chỉ trích cả từ bên trong lẫn 
bền ngoài Nam Tư”. 

Nội tình của Nam Tư sau bầu cử vẫn chứa đựng 
nhiều yếu tố gây bất ôn định. Trước hết đó là việc 
phân chia quyền lực, nếu như các phe phái đối lập có 
thể “đoàn kết” lại trước khi bầu cử, thì việc phân chia 
quyên lực là một lực “ly tâm” mạnh làm họ ly tán, 
chia rẽ, thậm chí có thể trở thành đối địch với nhau. 
Bên cạnh đó, mặc dù thất bại trong bầu cử, nhưng lực 
lượng của X. Mi-lô-xê-vích và lực lượng cánh tả vẫn 
mạnh, và có ảnh hưởng không nhỏ tới tiến trình phát 
triển của Nam Tư. Các phe phái đều có những toan 
tính và sách lược, chiến lược riêng của mình. Tình 
hình này buộc tân Tông thống phải có một chính 
sách dung hòa hợp lý (và đây chính là điều mà dư 
luận coi là ' con dao hai lưỡi”, nó có thể thọc vào 
lưng chính quyền mới bất cứ lúc nào). 

Vấn đề thứ hai không kém phần phức tạp là cái 
“ung nhọt Cô-xô-vô” như báo chí thường gọi. 
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Ngày 28-10, tại Cô-xô-vô đã diễn ra cuộc bầu cử 
chính quyền địa phương, theo đó Liên minh dân chủ 
Cô-xô-vô (LDK) của ông L Ru-gô-va giành được 
55, 13% số phiếu và được quyên kiểm soát 24 trong 
số 30 Hội đồng địa phương ở Cô-xô-vô. Kết quả 
cuộc bầu cử này không được chính quyền của ông 
Cô-xtu-ni-xa công nhận. Nghị quyết 1244 của Liên 
hợp quốc đã xác nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của Nam 
Tư tại Cô-xô-vô, nhưng việc thực thi nghị quyết này 
còn không ít trở ngại mà cuộc bầu cử ngày 28-10 là 
một thí dụ. 

Vấn đề thứ ba cũng rất quan trọng, có ảnh hưởng 
sống còn. đến vận mệnh Nam Tư là phục hồi nền 
kinh tế vốn đã bị tàn phá nặng nề sau các cuộc chiến 
tranh. Sau khi ông V. Cô-xtu-ni-xa lên nắm chính 
quyền, Mỹ và các nước phương Tây đã hứa trợ ØIÚp 
Nam Tư phát triển, nhưng tất cả những điều đó vẫn 
còn chưa trở thành hiện thực, và nhân dân Nam Tư 
vẫn hằng ngày phải đối mặt với những thiếu thốn, 
khó khăn. 

Trong khi tình hình trong nước gặp rất nhiều khó 
khăn, thì tình hình quốc tế, bên cạnh những thuận lợi 
cũng ần chứa nhiều tác . động tiêu cực, ảnh hưởng xấu 
đến quá trình phát triển của Nam 1ư. Theo các nhà 
binh luận quốc tế thì tình hình bất ổn định của đất 
nước này cũng phù hợp với lợi ích của phương Tây. 
Họ sử dụng sự mâu thuẫn phe phái, tình hình kinh tế 
yếu kém, và tình trạng bùng nhùng của Cô-xô-vô 
như những con bài để mặc cả, ép buộc chính phủ 
mới ở Nam Tư đi theo con đường mà phương Tây 
vạch sẵn. Dựa vào thái độ của Tổng thống mới, 
phương Tây sẽ làm dịu hoặc sẽ làm gay gắt thêm 
tình hình tại Cô-xô-vô. Nhìn chung tình hình 
chính trị, kinh tế - xã hội ở Nam Tư sẽ còn diễn biến 
phức tạp. 

Để tiến trình phát triển của Nam Tư diễn ra một 
cách suôn sẻ, lành mạnh, và hợp ý nguyện của nhân 
dân, nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, 
đã lên tiếng đòi chấm dứt sự can thiệp của nước 
ngoài vào công việc nội bộ của Nam Tư - một nước 
có chủ quyên và là thành viên của Liên hợp quốc. 
Việt Nam tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của 
nhân dân Nam Tư, mong muốn tình hình Nam Tư 
mau chóng ổn định để nhân dân Nam Tư có điều 
kiện khôi phục, xây dựng lại đất nước, cùng nhân 
loại tiến bước vào thiên niên kỷ mới. [1 
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Suy nghĩ về. 
( Tiếp theo trang 40) 


và dự thảo đã được chính thức trình ra Quốc hội. b) 
Phân biệt phạm vi và mức độ, yêu cầu của việc 
“thảo luận” và “trao đổi? về dự án như đã trình 
bày. Cũng từ thực tế thảo luận về dự án luật mà có 
thê quy định tại phiên họp toàn thể, Quốc hội chỉ 
xem xét những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc quan 
điểm, phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự án... còn 
với những ý kiến về câu, chữ, cách hành văn... thì 
được chuyển cho bộ phận thư ký, bộ phận biên tập 
dự án. Thiết nghĩ, đấy là những nội dung công việc 
mà muốn thực hiện tốt, cần quy định cụ thể, rõ ràng, 
được các đại biểu Quốc hội nhất trí. Trong trường 
hợp ngược lại, không bị ràng buộc bởi phạm vì thảo 
luận, các đại biểu có quyên trình bày về những vấn 
đề mà mình quan tâm. 

Chất lượng soạn thảo và xây dựng các dự án luật 
còn được nâng cao bằng việc đẩy mạnh công tác 
nghiên cứu, hoạch định chính sách luật pháp phục vụ 
công tác lập pháp của Quốc hội, về việc thành lập 
một cơ quan chuyên môn của Quốc hội gồm những 
chuyên gia giỏi để đảm trách những vấn đề về kỹ 
thuật lập pháp, chính lý câu chữ... 

Từ những vấn đề đã nêu, chúng ta thấy nội hàm 
công việc xây dựng và ban hành văn bản luật, pháp 
lệnh không chỉ đơn thuần là trình tự, thủ tục, đơn 
giản là “các bước phải tuân theo khi tiến hành một 
công việc nào đó” (4). Thực tế cho thấy khi tâm niệm 
của các nhà làm luật, của tất cả mọi người về nội 
dung và mục đích của hoạt động lập pháp là thể chế 
hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, ý 
chí và nguyện vọng của nhân dân thành các quy 
phạm pháp luật cụ thể để mọi người biết và thực 
hiện, thì rõ ràng, một quy trình lập pháp hữu hiệu 
phải là một quy trình khoa học, hợp lý giữa các công 
đoạn, các bước, là phương tiện, công cụ liên quan 
chặt chẽ với quá trình xây dựng và hoạch định chính 
sách để kịp thời thể chế hóa cho đúng, đầy đủ các 
chủ trương, chính sách của Đảng và nguyện vọng 
của nhân dân. 


(4) Đại từ điện Tiếng Việt, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 
1998, tr 1381 


————— TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỀN ——— 


e HỘI THẢO KHOA HỌC - THỰC TIÊN : CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI 
THỊ ĐUA YÊU NƯỚC 


Hòa cùng với khí thế thi đua sôi nổi của các ngành, các cấp, các địa phương trong cả nước, tiến tới Đại hội 
Thi đua toàn quốc lần thứ VI năm 2000, vừa qua tại Hà Nội, Hội đồng thi đua khen thưởng nhà nước và Bảo 
tàng Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ đề : Chủ tịch Hồ Chí Minh với thị 
đua yêu nước. 

Tham dự Hội thảo có các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, các nhà khoa học ; đại diện các đơn vị, địa phương, 
CƠ quan, xí nghiệp có thành tích trong phong trào thi đua vừa qua. 

Bốn mươi mốt bản báo cáo đã được gửi tới cuộc hội thảo, đề cập đến nhiều nội dung về lý luận, thực tiến, 
cũng như kết quả cụ thể, những bài học kinh nghiệm của phong trào thi đua yêu nước, kể từ khi Bác Hồ ra lời 
kêu gọi ngày 11-6-1948 đến nay. Đó là : Thi đua ái quốc - tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kinh nghiệm 
quý báu để xây dựng đất nước. Vai trò và ảnh hưởng của phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta qua 
các thời kỳ cách mạng. Bài học về phát động quần chúng từ phong trào thi đua yêu nước dưới ánh sáng tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Thi đua yêu nước, cái nôi bồi dưỡng, rèn luyện con người mới. Thư Bác Hồ gửi Bác Tôn 
bàn về thi đua ái quốc. Tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới. Bác Hồ với phong 
trào thi đua yêu nước ở Công ty may 10. Một số kết quả bước đầu của phong trào thi đua yêu nước ở Hải 
Phòng. Phát huy động lực của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng mới... 

Cùng với hội thảo, một cuộc triển lãm với chủ đề : Chủ tịch Hồ Chí Minh với thi đua yêu nước, có gần 200 
tài liệu, hình ảnh, hiện vật, trong đó có nhiều tài liệu, bút tích lần đầu tiên được trưng bày, thể hiện rõ sự quan 
tâm của Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ cách mạng. 

| PV. 


e ĐOÀN TẠP CHÍ CỘNG SẲN THĂM TRUNG QUỐC 


Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam và Tạp chí Cầu thị, cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ 
ngày 17 đến 27-10-2000, đoàn cán bộ của Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản do đồng chí Nguyễn Tiến Hải - 
Phó tổng biên tập - dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Trung Quốc. 

Trong thời gian ở Bắc Kinh, Đoàn đã làm việc với lãnh đạo của Tạp chí Cầu thị, do đồng chí Tổng biên tập 
Đới Châu và đồng chí Xã trưởng Cao Minh Quang dẫn đầu. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi 
nước, về hoạt động và kết quả của hai tạp chí trong năm qua, cũng như những nội dung cụ thể nhằm tiếp tục 
tăng cường sự hợp tác giữa Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cầu Thị trong năm 2001 và những năm tiếp theo. 
Đoàn còn đến thăm và trao đổi kinh nghiệm với các đồng chí lãnh đạo Tạp chí Tiền Tuyến của Thành ủy 
Bắc Kinh ; thăm một số di tích lịch sử, văn hóa ở thủ đô Bắc Kinh. 

Đồng chí Lưu Vân Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng 
sản Trung Quốc, đã thân mật tiếp Đoàn. Đoàn đã đến thăm tỉnh Sơn Đông, thành phố Thượng Hải và tỉnh 
Quảng Đông. 

Ở Sơn Đông, Đoàn làm việc với Ban Tuyên truyền tỉnh ủy, thăm khu công nghệ cao, thăm quê hương 
Khổng Tử, làm việc với Ban Tuyên truyền thành phố. 

Ở Thượng Hải, Đoàn đã đến thăm nơi họp Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921), làm việc 
với Tập đoàn Báo Giải phóng, Tập đoàn Báo Văn hối, Đài Truyền hình, tìm hiểu vai trò lãnh đạo của Đảng, sự 
đổi mới và tác động của báo chí đổi với đời sống xã hội Trung Quốc hiện tại ; thăm Phố Đông và một số công 
trình văn hóa nổi tiếng của thành phố. 

Ở Quảng Đông, Đoàn đã thăm thành phố Châu Hải, làm việc với Ban biên tập tờ báo Đảng trực thuộc 
Thành ủy, thăm Trường đại học Đông Sơn vừa mới xây dựng, thăm trụ sở Việt Nam thanh niên cách mạng 
đồng chi Hội ở TP. Quảng Châu ; làm việc với Tập đoàn ngành báo Quảng Châu và thăm Bảo tàng tỉnh 
Quảng Đông... 
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CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI 1 
Hydraulic Engineering Consultants Corporation No. 1 


Địa chỉ : 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội 
Điện thoại : 8526285. Fax : 84-4-5632169 


Ø, k4 


Tổng giám đốc : PHAN NHƯ HÁ 


Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 1 (HEC - 1) tiền thân là Cục 
thiết kế thủy lợi (Bộ Thủy lợi Kiến trúc) thành lập năm 1956 là tổ 
chức tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực phát triển thủy lợi ở Việt Nam. 

Với đội ngũ cán bộ chuyên sâu có kinh nghiệm thực hành qua 
nhiều dự án xây dựng thủy lợi, thủy điện và cơ sở thiết bị 
phần lớn được hiện đại hóa, HEC - 1 thực hiện công việc tư vấn của 
mình theo nội dung sau : 


L 
LỘ 


Cờ thưởng của Thành ủy Hà Nội tặng Công ty 


®Lập các dựán đầu tư xây dựng thủy lợi thủy điện. 

® Khảo sát xây dựng (bao gồm khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, 
môi trường, địa vật lý và khảo sát đánh giá hiện trạng công trình). 

® Thí nghiệm đất, đá, nền móng, vật liệu, cấu kiện xây dựng. 

® Thiết kế và tổng thầu khảo sát thiết kế các dựán thủy lợi, thủy điện, 
các dự án tiêu thoát nước cho các khu vực công nghiệp và dân cư 
bao gồm sửa chữa, tu bổ, nâng cấp làm mới. 

® Thẩm định dựán đầu tư, thẩm định thiết kế. 

® Tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế trong xây dựng 

® Quản lý dựán xây dựng thủy lợi. 

® Thực hiện việc khoan phụt nền móng vào thân công trình thủy lợi, 
thủy điện 

® Gia công, chế tạo, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị cơ khí công trình 
thủy lợi. 

® Thiết kế các trạm biến áp và đường dây truyền tải điện. 

® Nghiên cứu các đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo 
cân bộ. 

®Inắn. 

HEC - I đang duy trì quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan trong nước 
và ngoài nước. HEC - I là thành viên sáng lập các liên doanh : Công 
ty Tư vấn Xây dựng Công trình Châu Á - Thái Bình Dương 
(APECO) và Công ty Tư vấn Phát triển Nguồn nước Việt Nam 
(VWDC) liên doanh tương ứng với 2 công ty PCI và SCI của Nhật 
Bản. 

HEC - 1 thực thi công việc của mình theo chứng chỉ hành nghề Tư 
vấn xây dựng số 23/BXD - CSXD cấp ngày 24/01/1996 của Bộ 
trưởng Bộ xây dựng. 

HEC - I đã được nhà nước tặng thưởng : 

- I Huân chương Độc lập hạng 3 

- 38 Huân chương Lao động từ hạng nhất đến hạng ba. 

- Đảng bộ Công ty được Thành ủy Hà Nội công nhận và tặng cờ 
Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh Š năm (1995 - 1999) 

HEC - 1 có 10 xí nghiệp trực thuộc, trụ sở đặt tại Hà Nội và các 
tỉnh. 

Ngày 7/11/2000 Công ty tư vẫn xây dựng Thủy lợi 1 đã được Chủ 
tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động theo quyết định 
sô 553/KT/CTN. 


(Đất lân lauft đóa tiếp quý khách † Khoan cọc cát xử lý đê La Giang (Hà:Tinh) 


Đê Hà Nội - Công trình kỷ niệm 990 năm Thăng Long - 
Hà Nội được xây dựng băng đồ án của công ty 


Hồ chứa nước Ayun hạ (Gia Lai) cơ quan khảo sát, 
thiết kế công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi 1. 
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Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. 

Tên giao dịch quốc tế: PetroVietNam 

Tiền thân là Tổng cục Dầu khí Việt Nam 
Được thành lập ngày 03/09/1975 

Địa chỉ : 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại tổng đài : 8.252526 

Fax : 84.4.8 265942 84.4.8 249126 


Để xây dựng ngành công nghiệp dầu khí đất 
nước phát triển toàn diện, bên cạnh việc phát 
triển các hoạt động dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho 
ngành công nghiệp dầu khí, Tổng công ty đã và 
đang tích cực triển khai các dự án quan trọng về 
lọc dầu và hóa dầu, các dự án sử dụng nguồn 


tiêm năng khí thiên nhiên to lớn của Việt Nam : 


như : - Dự án Nhà máy lọc dầu số 1 ; - Dự án khí . 


Bạch Hổ ; - Dự án khí Nam Côn Sơn ; - Dự án khí 
Tây Nam ; Dự án Bitumen ; - Các dự án về hóa 
dầu (sản xuất các sản phẩm nhựa PVC, DOP, 


` Polystyren, Polypropylen.) 


` 


- Các dự án sử dụng khí thiên nhiên là nguyên 
liệu để sản xuất Methanol, Ethylen... 


SẢN LƯỢNG KHAI THÁC DẦU THÔ 
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TRUIN0 TRUNE II (ÔN: NGHIỆP VIỆT - HN ; 


NƠI ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI THỢ TRẺ TÀI NĂNG 


Ngày 30-5-1977, TRƯỜNG CÔNG NHÂN KY 
THUẬT HỮU NGHỊ VIỆT NAM - HUNGARI (Gọi tắt là 
Trường công nhân kỹ thuật Việt - Hung) được thành lập với 
sự giúp đỡ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hungøsari và 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần vào sự 
nghiệp đào tạo thanh niên, học sinh Việt Nam cấy nghẻ, tạo 
nghiệp. Trường được xây dựng tại địa điểm phường Xuân 
Khanh - thị xã Sơn Tây - tỉnh Hà Tây. Trường có cơ sở vật 
chất khá hiện đại, với quy mô đào tạo khá lớn ban đầu với 
1000 học sinh và 10 nghề đào tạo cơ khí : hàn, rèn, nguội 
dụng cụ, nguội sửa chữa máy công cụ, tiện, phay bào, mài, 
sửa chữa điện xí nghiệp, sửa chữa ô tô. 

Để đảm bảo giữ vững chất lượng đào tạo, đảng bộ nhà 
trường chú ý và quan tâm đúng mức tới công tác đào tạo bồi 
đưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý thông qua hội 
giảng và nâng cao ở các trường đại học. Nhờ vậy đội ngũ 
giao viên của trường đã trưởng thành nhanh chóng từ 30% 
có trình độ đại học, cao đẳng (năm 1993) đến nay đã nâng 
lên 92% giáo viên có trình độ đại học, cao đẳng. Năm học 
1999 - 2000 nhà trường đã bồi dưỡng nâng cấp học cho 
28 giáo viên, trong đó có 10 cao học, 14 đại học, bồi dưỡng 
35 đồng chí (AUTOCAD, CNC) cử l giáo viên đi bồi 
dưỡng ở Cộng hòa Liên bang Đức, hai đồng chí đi học tại 
Liên Bang Nga và Nhật Bản. 

Năm học 1999 - 2000 nhà trường đã đào tạo và liên kết 
đào tạo 3 hệ : hệ cao học, hệ trung cấp, hệ công nhân kỹ 
thuật và đang chuẩn bị mở thêm hai hệ : hệ đại học và cao 
đăng, Ngoài hệ dài hạn chính quy nhà trường còn mở rộng 
đào tạo hệ ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng để đáp ứng mọi thành 
phần kinh tế và nhu cầu người học. Nhờ vậy quy mô đào tạo 


Kỹ sư VŨ ĐỨC THỊNH 
Bí thư đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường 


đã tăng, năm học 2000 - 2001 lên 2500 học sinh ; kể cả đại 
học từ xa, cao đẳng kỹ thuật và đại học là trên 3000 học 
sinh. Từ chỗ chỉ có một ngành đào tạo bậc trung học chuyên 
nghiệp đến nay đã có 4 ngành : ngành khai thác sửa chữa 
thiết bị, ngành điện, kế toán, tin học và đang chuẩn bị mở 
thêm ngành điện tử. 

Nhằm phục vụ công tác giảng dạy, hai năm qua nhà 
trường đã biên soạn, chỉnh lý 37 chương trình giáo trình, ve 
và chế tạo hàng trăm đồ dùng thiết bị dạy học trong đồ có 
hai đồ dùng thiết bị : Sơ đồ nguyên lý làm việc của tủ lạnh. 
sơ đồ điện xe máy được xếp giải 2 và giải 3 Hội thi đồ đùng 
thiết bị tự tạo toàn quốc lần thứ nhất. 

Đảng bộ nhà trường chỉ đạo từng bước củng cô và đẩy 
mạnh công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo kết hợp với 
lao động sản xuất góp phần quan trọng đáp ứng mục tiêu và 
nâng cao chất lượng đào tạo. 39 sáng kiến cải tiên đã được 
xét chọn, công nhận, nhiều đề tài nghiên cứu xây đựng 
chương trình giáo trình, phòng học, dự án ODA của Tây 
Ban Nha, dự án đào tạo nguồn nhân lực của Nhật Bản dành 
cho khối ASEAN. Trường là một trong 6 TỬ NHI. | 
được Bộ Công nghiệp chọn là trường trọn. TỐ ĐA cẺ 
hiện dự án. Với yêu cầu phát triển của nhà trườt/?r\2 v'ÿ cụ 
sự nghiệp công cuộc công nghiệp hóa, hiện),¿.. 
nước, Trường công nhân kỹ thuật Việt - Hung Đo 
hẹp những khoảng thiếu hụt về tri thức, đổi mớiias2 AA cỀ 
nội dung chương trình kế hoạch phương phái 00 8 AÁx - 
dạng hóa mục tiêu loại hình đào tạo xây ảng 0P đt | 
triển của trường, đầu tư trang thiết bị m m 

củas2 AA c 
chóng tiêu chuẩn hóa giáo Kc-- đáp ú buông vy cũ 
của xu thế giáo dụciệt đậby CÓ *E 
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VIỆT HAM XÃ HỘI CữỦ NGHĨA 


Tổng Bí thư LÊ KHẢ PHIÊU 


Lời BBT : Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI họp tại Hà Nội từ ngày 21 đến 
24-1 1-2000 đã thành công tốt đẹp. Đông chí Tông Bí thư Lê Khả Phiêu đã tới dự 
và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội. Sau đây chúng tôi trân trọng giới thiệu 
với bạn đọc bài phát biểu của đông chí Tổng Bí thư. Đâu đê là của Tạp chí 


Cộng sản. 


ẠI hội chúng ta đã nghe lời khai mạc của 
+†)-› chí Chủ tịch nước Trần Đức Lương 

và báo cáo tổng kết phong trào thí đua của 
Thủ tướng Phan Văn Khải. 

Các đồng chí cũng về thăm Đền Hùng, nơi đất Tổ, 
cội nguồn của dân tộc, mãi mãi còn âm vang lời 
Bác Hồ kính yêu : Các Vua Hùng đã có công dựng 
nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đã đi 
thăm Nhà máy thủy điện Hòa Bình, một trong những 
đứa con đầu lòng của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta ; đã đến 
thăm các cơ sở kinh tế, văn hóa của Hà Nội, Thủ đô 
xã hội chủ nghĩa anh hùng, trái tỉm của cả nước. 

Đại hội cũng đã nghe báo cáo của các tập thể và 
cá nhân tiên tiễn trong phong trào thi đua xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc 15 năm qua. 

Mười lăm năm ấy là một chặng đường đây khó 
khăn và thử thách. Những tổn thất cực kỳ nặng nề do 
các cuộc chiến tranh xâm lược gây nên chưa hàn gắn 
thì chúng ta bị bao vây cấm vận, Liên Xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, lại "phải giúp bạn 
Cam-pu-chia chống họa diệt chúng, nên kinh tế lâm 
vào khủng hoảng, những vấn đề xã hội bức bách chưa 
giải quyết. được, các thế lực thù địch ráo riết tìm cách 
xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, âm mưu điên cuồng 
đánh bại chúng ta trong một thời gian ngắn, đời sống 


nhân dân rất khó khăn. Tình thế lúc ấy thật là 
hiểm nghèo. Chúng ta có thể ví tình thế hiểm nghèo 
lúc ấy của đất nước như con tàu TG-2032-T§ của nữ 
thuyền trưởng Nguyễn Thị Hồng trong cơn bão ngày 
2-11-1997. Gió giật câp 12-13. Nhiều con tàu đã bó 
tay cho những con sóng bứng tung đập vào ghềnh đá 
tan nát. Ngược lại, Nguyễn Thị Hồng không khiếp sợ, 

không phó mặc số phận cho phong ba, mà đưa mũi 
tàu đối mặt với sóng lớn. Nổ máy trong sóng dữ, nhìn 
thăng vào sóng dữ, cầm chắc tay lái ; buông tay lái, 

con tàu sẽ quay ngang, lung lay như một kẻ sợ hãi. lập 
tức sẽ bị sóng dữ nhân chìm. Trong đêm bão hãi hùng, 
một tay ghì lái, một tay điều khiến ngọn đèn pha, kiên 
trì chỗng chọi, con tàu của Nguyễn Thị Hồng đã tồn 
tại, đã thăng, trong khi 264 con tàu khác bị đánh vỡ 
tan tành. 

Cũng như vậy, trong cơn hiểm nghèo vừa qua. dân 
tộc chúng ta đã nhìn thắng vào nguy cơ, Đảng ta đã 
cầm chắc tay lái, kiên định và tin tưởng sắt đá vào con 
đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta và nhân dân ta đã 
lựa chọn, cả nước một lòng, tìm tòi từ trong thực tiễn 
và kinh nghiệm của nhân dân, tiến hành từng bước sự 
nghiệp đổi mới đề tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong cuộc đấu tranh kiên cường đó, nhân dân ta, 
tiêu biểu là các Anh hùng và đơn vị Anh hùng, 
Chiến sĩ thi đua và đơn vị tiên tiến đã bền bỉ vượt qua 
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khó khăn, dũng cảm tiến lên phía trước. Không sờn 
lòng, không lùi bước, gắn bó với nhau, lập nên những 
thành tích rất quý báu trên tất cả các lĩnh vực. 

Đường cách mạng, dù trên mặt trận nào, khi Bập 
khó khăn, không có những con người, những tập thể 
tự nguyện xung phong, mở đường, quyết chí giành 
cho được những thắng lợi thì không thể đạt được mục 
tiêu đã định. Đạo đức và bản lĩnh quý báu nhất của 
các Anh "hùng, đơn vị Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, 

“người tốt, việc tốt” là ở chỗ trong khi có người hoài 
nghi thì mình kiên định, có người chân chừ thì mình 
xông lên, có người bó tay ÿy lại thì mình tự lực, tự 
cường, tìm tòi sáng tạo, có người đua nhau theo danh 
lợi, ích kỷ, kèn cựa,mất đoàn kết, thu vén cá nhân, 
làm ăn gian dối, che giấu khuyết điểm, chạy theo 
thành tích bề nối, tranh công, đồ lỗi, việc khó không 
đám đương đầu, xa hoa, lãng phí, lười biếng học tập 
thi minh làm việc vô tư, quên mình, hết lòng thương 
yêu nhân dân và gắn bó với tập thể, trung thực, chất 
phác, thật thà, liêm khiết, nhận lấy khó khăn, nhường 
bạn thuận lợi, lập được công thì khiêm tốn, có khuyết 
điểm thì sẵn sàng chịu trách nhiệm, miệt mài học tập 
và trau dôi đạo đức. 

Nhà nước đã tuyên dương nhiều Anh hùng và 
đơn vị Anh hùng trên các lĩnh vực, từ sản xuất kinh 
doanh, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, từ những 
sáng chế phát minh của các nhà khoa học, các nhà 
giáo, thầy thuốc, các cựu chiến binh, các người lao 
động, các văn nghệ sĩ, các châu thanh niên... từ vùng 
đồng bằng đến vùng núi xa xôi hẻo lánh, từ cơ quan 
nhà nước đến các trường. học. bệnh viện, trung tâm 
nghiên cứu, trong kinh tế nhà nước hay kinh tế tư 
nhân... Ở các lứa tuổi khác nhau đều có những tấm 
gương tiêu biểu của chủ nghĩa anh hùng cách mạng ; 
nhiều đơn vị kinh tế nhà nước, nhiều hợp tác Xã, nhiều 
giám đốc, Kỹ sư, tổng giám đốc rất giỏi quản lý, tô 
chức sản xuất kinh doanh. Sự thật chứng minh : 
Không phải cứ kinh tế nhà nước, xí nghiệp quốc 
doanh là thua lỗ. Không phải cái thời kinh tế thị 
trường, không có người cộng sản nào dâm hy sinh 
quên mình vì lợi ích tập thể, vì người lao động, vì 
hạnh phúc của nhân dân. Không phải đi vào kinh tế 
thị trường thi không còn phong trào thi đua yêu nước, 
yêu chủ nghĩa xã hội. Nếu chúng ta biết bố trí đúng 
cán bộ, xây dựng ý chí, bản lĩnh, đạo đức cho các 
đồng chí chủ trì và đảng viên, biết dựa vào công nhân, 
từ cái khó mà sáng tạo ra biện pháp mới, thi hoàn toàn 
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có khả năng củng cố tốt các đơn vị kinh tế nhà nước. 
Kinh tế nhà nước là xương sống của kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Các thế lực thù địch âm mưu xóa bỏ chủ nghĩa 
xã hội bằng cách tìm cớ loại dần kinh tế nhà nước. 
Không còn kinh tế nhà nước thì không còn chủ nghĩa 
xã hội. Đảng, Nhà nước, nhân dân đòi hỏi và tin tưởng 
các đông chí được giao nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý 
các đơn vị kinh tế nhà nước, nhận rõ trách nhiệm nặng 
nề của mình trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, có quyết tâm cao hơn nữa, thi đua giỏi hơn nữa. 
xứng đáng với đòi hỏi và lòng tin của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân. 

Tôi cũng như tất cả các đại biểu có mặt tại đây khi 
được nghe chính các anh hùng báo cáo những việc đã 
làm đều xúc động, đều tự hào về những tắm gương 
trong sáng đó. 

Đồng chí Trần Thị Đường, Tổng giám đốc kiêm 
Bí thư Đảng ủy Công ty Dệt Phong Phú hiểu răng : 
Những đơn vị kinh tế nhà nước là tài sản xã hội chủ 
nghĩa, có được là đo mồ hôi, xương máu của nhiều thể 
hệ mà Nhà nước giao cho cân bộ, công nhân viên 
quản lý. Hiểu sâu sắc rằng đôi mới là để xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trong cuộc đấu tranh trên mặt trận kinh 
tế ngày nay phải làm việc với trí tuệ và tốc độ. phải 
khơi dậy tinh thần sáng tạo của công nhân, phải học 
tập hằng ngày, phải đào tạo, bôi dưỡng cán bộ hằng 
ngày, phải không ngừng đôi mới đúng định hướng, 
năm bắt tình hình thị trường. Trước đây, một không 
khí bi quan, ảm đạm, vốn liếng, đầu vào, đầu ra mờ 
mịt, tường chừng không còn lối thoát, thì ngày nay, 
sau ]Ô năm, doanh thu tăng gấp 6 lần, lợi nhuận tăng 
gấp 152 lần, nộp ngần sách tăng gấp 44 lần, vốn 
công ty tự bố sung chiếm 60%. 

Công ty Dịch vụ 2 Bộ Giao thông - Vận tái, 
I1 năm trước, nội bộ mất đoàn kết nghiềm trọng. một 
phần nửa công nhân không có việc làm, công ty đứng 
bên bờ vực phải giải thể. Không khuất phục trước khó 
khăn, kiên trì giáo dục đảng viên, cải tiến máy móc 
cũ, đầu tư mua thêm công nghệ mới, ll năm sau trở 
thành Đơn vị Anh hùng. 

Ở Tổng công ty xây dựng Thăng Long, năm 1988, 
6 000 công nhân không có việc làm, kỹ sư, công nhân 
giỏi bỏ đi nơi khác, cả một tập thể thợ cầu lành nghề 
đứng trước sự đe dọa về đời sống và việc làm. Sau 
một thập niên củng cố, Tông công ty xây dựng Thăng 
Long có thể sánh vai, cạnh tranh với những công ty 
xây cầu ở khu vực. 
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Đồng chí chiến sĩ Lê Sỹ Thức, trong lũ lớn, chỉ lo 
dân chết mà quên thân mình, quên đau, quên đói, tự 
làm bè, tìm mọi cách cứu dân, cứu các cháu nhỏ đang 
bị lũ cuốn. 

Các đồng chí sĩ quan công an Nguyễn Đức Bình 
và Lý Đại Bàng vi cuộc sống binh yên của dân mà 
xông xáo ngày đêm bắt cướp, tìm lại của cải cho dân. 

Đồng chí Khổng Minh Quý, thương binh nặng, 
mất gần hết đôi bàn tay, được nhà nước nuôi dưỡng ở 
trại thương binh, nhưng tự nguyện xin về sinh sống 
với gia đình để giảm bớt khó khăn cho nhà nước. 
Vượt qua đau đớn về thể xác, gian nan chồng chất 
trong cuộc sống, với ý chí còn sức còn lao động tự 
nuôi mình, không ý lại, không cam chịu đói nghèo, 
tìm cách học tập các điển hình làm kinh tế giỏi, quyết 
định vay vốn mua sắm công cụ sản xuất, vận dụng mô 
hình chăn nuôi gia cầm. Lúc đầu thua lỗ, nhưng 
không nản chí, học tập cải tiến công nghệ sản xuất, 
tìm hiểu thị trường, vừa làm vừa học đạt được trình độ 
trung cấp thú y, cải tiến bộ máy ấp trứng gia cầm của 
nước ngoài, đưa công suất 2 000 quả một tháng lên 
25 nghìn quả một tháng, tự chế tạo máy ấp, giúp đỡ 
đồng đội chăn nuôi, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, 
hỗ trợ giống, vốn, tạo việc làm cho 250 gia đình, phát 
triển 217 hộ chăn nuôi trong tỉnh. 

Đồng chí Anh hùng Lê Khắc Vừng và công nhân 
mỏ than Cọc Sáu anh hùng, vật lộn với nắng mưa, 
vượt qua không biết bao nhiêu nghiệt ngã trong sản 
xuất, đổ mô hôi, đổ máu và cả nước mắt trên các vỉa 
than để làm ra của cải cho Tổ quốc. Đồng chí 
Lê Khắc Vừng nghĩ rằng : Tổ sản xuất là nơi trực tiếp, 
thường xuyên diễn ra ba cuộc cách mạng, cách mạng 
khoa học - kỹ thuật, cách mạng văn hóa - tư tưởng, 
cách mạng quan hệ sản xuất, trong đó cách mạng 
khoa học - kỹ thuật là then chốt. Không có cách nào 
khác là phải học tập, tìm tòi nghiên cứu, phải có kiến 
thức quản lý, phải biết tổ chức lao động. 

Nhiều nhà khoa học gắn bó cả đời với đồng ruộng 
Việt Nam, sáng tạo giống cây mới, giống con mới, 
nhiều kỹ sư hết mình phục vụ nông thôn và sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. 

Giáo sư Nguyễn Tài Thu, bám sâu vào truyền 
thống y học dân tộc kiên trì trong nửa thế kỷ, đưa 
châm cứu Việt Nam trở thành một trong những nước 
đứng hàng đầu châm cứu trên thế giới, hết lòng truyền 
đức, truyền nghề, suốt đời quên mình chữa bệnh cho 
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người nghèo với tình hữu ái giai cấp nông nàn và 
sâu nặng. *¬ 

Thương đồng bào vùng dân tộc ít người, nghèo 
khó, canh tác lạc hậu, khi đi phép, đồng chí Nguyễn 
Vũ Thực bỏ tiền riêng, mua giông, mới, kiên trì giúp 
bà con thay giống cũ để có năng suất lúa cao. Biết bao 
nhiêu tắm gương cao quý không thể kê hết. 

Vậy động lực nào thúc đây các Anh hùng, đơn vị 
Anh hùng, Chiến sĩ thi đua và đơn vị tiên tiến có đức 
hy sinh cao đẹp, có dũng khí, bền gan sáng tạo nên 
những thành tựu ấy ? 

La Văn Cầu chặt cánh tay bị thương để tiếp tục 
chiến đấu, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu 
mai, Ngô Gia Khảm trọn đời là một người lao động 
cần cù, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, 
Ngô Mây, Võ Thị Sáu, Người mẹ cầm súng Út Tịch, 
Anh hùng Núp, Bi Năng Tắc..., các Anh hùng và đơn 
vị Anh hùng hôm nay, sức mạnh tự thân phi thường 
chính là lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội,. là lý 
tưởng hy sinh chiến đấu để xây dựng một chế độ mà 
nhân dân ta mong ước, đó là chủ nghĩa xã hội. 

Trước tiếng kêu xé lòng của đồng nghiệp đang 
bị bão biển cuốn trôi, Nguyễn Thị, Hồng thốt lên : 
Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, không sợ hiểm 
nguy cho mình, chỉ lo cứu sông bà con. Cô _ BiÁO 
Trần Thị Nở, Trường mầm non Khe Sanh, rắn hô 
mang cắn vào tay, đau đớn quằn quại vẫn tìm cách 
cứu các cháu nhỏ, chỉ vì thương các cháu mầm non 
mà không sợ chết. 

Chị Nguyễn Thị Thanh, Tổ trưởng quét rác ở 
Công ty Môi trường đô thị thành phố Hải Phòng, 
trong 25 năm làm nghề, thì 15 năm, Vào khoảnh khắc 
giao thừa thiêng liêng, lại đội mũ, cầm chối ra đường 
quét dọn, âm thâm, lặng lẽ. Mới quét sạch xong thì có 
người lại quăng rác ra, nhắc nhở thì người ta mắng : 
Tôi nói cho các cô biết, Nhà nước trả lương cho các 
cô rồi, có rác thì cứ phải quét đọn, đừng lắm lời ! 

Các chị em ấy vì cơm áo, nuôi con, nuôi mình mà 
phải lao động vất vả. Nhưng cùng với điều đó là 
những tắm lòng son cao thượng. Họ nhớ lời Bác Hồ 
ngày xưa : Cô Bịn làm việc vệ sinh, cô Thơm làm 
VIỆC moi công, các bà con nhiều người ¡ đều biết. Công 
việc đó có vẻ vang không ? Rất vẻ vang. Không có 
những người như cô Bin, cô Thơm thì thành phố 
Hải Phòng có sạch sẽ không ? Không sạch sẽ thì bẩn, 
bẩn thỉu nên sinh bệnh. Vì vậy, cho nên tất cả đồng 
bào Hải Phòng chúng ta phải biết ơn và kính trọng 
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những người như cô Bin, cô Thơm... Bắt kỳ công việc 
nào có ích quốc lợi dân, có ích cho đông bào, có ích 
cho xã hội đều là vẻ vang. Không có công việc nào 
san, không có công việc nào hèn... 

Tổ lao động quét rác 33 người của Nguyễn Thị 
Thanh thương yêu, đùm bọc nhau trong mối tình giai 
cấp, mối tình lao động. Đó là một Tổ lao động xã hội 
chủ nghĩa. Không biết tại sao và từ lúc nào ta lại bỏ 
danh hiệu Tổ lao động xã hội chủ nghĩa ? 

Bác sĩ Mai Thị Hậu, Phó giám đốc Trung tâm điều 
trị bệnh phong ở Di Linh (Lâm Đồng), suốt 30 năm 
chăm sóc, thương yêu những người mắc phải bệnh 
phong như thương yêu, chăm sóc những người thân 
ruột thịt. 

Phải có hàng vạn trang sách mới có thể nói được 
một phân tắm lòng, lý tưởng, tâm hồn của những con 
người đẹp đề ây. 

Nhớ lại những tấm gương Anh hùng trong các 
cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng và bảo 
vệ Tổ quốc và qua những Anh hùng, Chiến sĩ thi đua 
ở Đại hội này chúng ta càng yêu quý và tin tưởng con 
người Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam và chế độ xã hội 
chủ nghĩa mà Đảng ta và nhân dân đã vì lý tưởng ấy 
mà hy sinh, chiến đấu ròng rã hơn 70 năm. Chúng ta 
càng tin tưởng trí tuệ, tài năng, ý chí không chịu thua 
kém ai của người Việt Nam, càng tin tưởng khả năng 
tiến kịp bạn bè của nhân dân ta, càng tin tưởng nhất 
định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa đã sản sinh ra 
những người con ưu tú đó và những con người ấy đã 
đột phá, đã đi đầu tạo nên những chiến công trên các 
lĩnh vực vì Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta. 

Nhân dân, Tổ quốc và Đảng kính trọng và biết ơn 
các Anh hùng và đơn vị Anh hùng, các Chiến sĩ thi 
đua và đơn vị tiên tiến. Lý tưởng, bản lĩnh, phẩm chất 
và những việc làm anh hùng của các đông chí đã gieo 
mâm cho những mùa gặt mới về những thành tựu và 
đạo đức xã hội chủ nghĩa. Tôi cũng như Đại hội chúng 
ta đã ứa lệ khi nghe các đồng chí ấy kê về cuộc đời 
mình. Nhưng quan trọng hơn là đem những tấm 
gương ấy soi lại mình, từ sự xúc động chân thành và 
lòng cảm phục tạo thành sức mạnh tự thân, kiên quyết 
sửa chữa khuyết điểm, học tập những điều tốt đẹp để 
trở thành những cân bộ, đảng viên hoàn thành trách 
nhiệm trước nhân dân, trước chế độ, để làm những 
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công dân gương mẫu. Không ai khác, chính mỗi 
người chúng ta, bằng sự dũng cảm soi xét mình mà 
nhân rộng các điển hình tiên tiến. 

Đông chí Nguyễn Thị Thiện, Bí thư chỉ bộ khu 
phố 4, phường l7, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh có e ngại rằng báo cáo của khu phố 4 
khô khan. 

Tôi nhờ đồng chí Bí thư chi bộ về báo cáo lại với 
bà con khu phố 4, những việc làm xóa đói, giảm 
nghèo, chống tệ nạn xã hột, thương yêu, giúp đỡ nhau 
tìm kiếm công ăn việc làm, một gia đình giúp nhiều 
gia đình, nhiều gia đình giúp một gia đình, đảng viên 
lo cho dân, thực hiện dân chủ công khai, dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra của khu phố 4 thật là tốt 
đẹp. Đó là tình thương nòi giống, đó là chủ nghĩa xã 
hội. Nếu tất cả các khu phố, các thôn ấp nghèo khó cả 
nước đều cố gắng như thế, đều đạt được thành tích 
như thế và hơn thế nữa thì chắc chắn dân ta sẽ từng 
bước giàu có, xã hội ta sẽ công bằng, dân chủ, văn 
minh, mọi người sẽ được sống hạnh phúc. 

Bác Hồ dạy : Không có con người xã hội chủ 
nghĩa thì không có chủ nghĩa xã hội. 

Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội lại tiếp tục 
sản sinh và hoàn thiện những con người xã hội chủ 
nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là con người thấm 
nhuân lý tưởng yêu nước. nhất, thương dân nhất, quên 
minh, tận tụy, hy sinh, cần kiệm, liêm chính, học tập 
không mệt mỏi, gắn bó với tập thể, gắn bó với thực 
tiền, gắn bó với những vấn đề sống còn của dân tộc, 
của chế độ, không ngừng sáng tạo, chủ động và 
tiến công. Chi có chủ nghĩa xã hội mới cùng nhau 
đoàn kết thi đua để đem lại hạnh phúc và đời sống 
tốt đẹp cho mọi người và cho mình, mới xóa được 
sự bất công, áp bức, bóc lột, kẻ giàu khinh miệt 
người nghèo. 

Truyền thống yêu nước, nền văn hiến mấy ngàn 
năm quyện chặt với đạo đức xã hội chủ nghĩa là động 
lực phi thường, sức mạnh phi thường làm nên những 
việc rung động lòng người, mãi mãi vun đắp giá trị 
vĩnh cửu cho con người Việt Nam. 

Trong kháng chiến chống xâm lược, chúng ta 
nghèo vũ khí, nhưng ra ngõ gặp anh hùng. Ngày nay, 
chúng ta còn nghèo về kinh tế, nhưng với lòng yêu 
nước quyện chặt với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, con 
người Việt Nam càng biết sống có đạo đức, nhân ái, 


(Xem tiếp trang 15) 


SỐ 23 (12-2000) 


Tổng Bí thư LÊ KHẢ PHIÊU: 
14 KHỨ LÀ 00 RỂ, LÀ NÊN TẢNA, 
L $Ứ0 I7ANđ 0Ú RIÊN TẠI VÀ TU0R0 LAI 


Lời BBT - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trân Đức Lương, Tổng thống Hợp chủng quốc 
Hoa Ky U y-li-am GIơ-phe-xơn Clin-tơn và phu nhân Hi-la-n Clin-tơn đã thăm chính thức 
Việt Nam từ ngày 16 đến ngày ] 9-11-2000. Chiều ngày 18-1 l, tại trụ sở Trung ương Đảng, 
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã tiếp Tổng thống Hoa Kỳ và phát biểu ý kiến như sau : 


ÔI hoan nghênh Ngài và phu nhân 
| cùng phái đoàn Hoa Kỳ sang thăm 


Việt Nam. Tôi đã được thông báo về 
Hội đàm giữa Ngài và Chủ tịch nước 
Trần Đức Lương, cuộc gặp giữa Ngài và 
Thủ tướng Phan Văn Khải cũng như cuộc nói 
chuyện của Ngài tại Đại học quốc gia Hà Nội. 
Đúng là mỗi nước, mỗi dân tộc có lịch sử, 
truyền thống, bản sắc văn hóa riêng ; Hoa Kỳ 
cũng vậy, Việt Nam cũng vậy. Dân tộc chúng 
tôi có mấy ngàn năm văn hiến. 

Về quá khứ, tôi đồng ý với Ngài là chúng ta 
không quên quá khứ, không làm lại được quá 
khứ. Vẫn đề quan trọng là hiểu cho đúng thực 
chất cái quá khứ ấy. Cụ thể là hiểu cho đúng 
thực chất cuộc kháng chiến chống xâm lược 
mà chúng tôi đã phải tiến hành. Căn nguyên 
cuộc kháng chiến chống xâm lược của chúng 
tôi là từ đâu ? Sâu xa là từ khi chủ nghĩa đế 
quốc đi đánh chiếm thuộc địa. Nước Việt Nam 
có đem quân đi đánh Hoa Kỳ đâu mà Hoa Kỳ 
lại đem quân sang đánh Việt Nam ? Kết quả 
của cuộc kháng chiến chống xâm lược của 
chúng tôi là chúng tôi đã giành độc lập dân 
tộc, thông nhất Tổ quốc và đưa đất nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Cho nên đối với chúng tôi, 
quá khứ không phải trang sử đen tối, đau buôn 


và bất hạnh. Nói về trách nhiệm đối với quá 
khứ, đối với cuộc chiến tranh vừa qua, thì 
không thể đánh đồng ; vì nó đã để lại những 
hậu quả nặng nề cho nhân dân và đất nước 
Việt Nam. Về bài học của quá khứ, điều quan 
trọng là những người có trách nhiệm đừng để 
lặp lại những việc như đã làm trong quá khứ. 
Đối với chúng tôi, quá khứ là gốc rễ, là nền 
tảng, là sức mạnh của hiện tại và tương lai. 
Cuộc chiến tranh mà các Ngài gọi là chiến 
tranh Việt Nam, chúng tôi gọi là cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước. Sau Hiệp định hòa 
bình năm 1954, đất nước chúng tôi tạm thời 
chia làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm giới 
tuyến tạm thời. Theo Hiệp định, sau hai năm 
sẽ có tổng tuyển cử nhưng chế độ Ngô Đình 
Diệm không thực hiện, dùng bộ máy của ông 
ta để giết hại nhân dân Việt Nam. Lại có người 
nói, có nước ở Tây bán cầu muốn lấy vĩ tuyến 
17 của Việt Nam làm biên giới. Một nước ở 
Tây bán cầu mà lấy vĩ tuyến 17 của chúng tôi 
làm biên giới là vô lý quá. Không thể thống 
nhất bằng phương pháp hòa bình nên chúng tôi 
phải dùng chiến tranh giải phóng để thống 
nhất đất nước. Đó là căn nguyên Øâầy ra Cuộc 
chiến tranh vừa qua. Từ trước đến nay, nước 
Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. 
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Nhân dân Mỹ, nhân dân thế giới, toàn thể loài 
người đã ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa 
của chúng tôi. Từ quá khứ đó, chúng ta phải 
rút ra kinh nghiệm và phải có trách nhiệm 
đúng đắn với quá khứ. Ngài Mắc-na-ma-ra 
trong một cuộc hội thảo cũng nói rằng cần 
phải rút kinh nghiệm. 

Về công cuộc đổi mới của chúng tôi, đối 
mới bắt nguồn từ mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội và vì mục tiêu độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Trong sự nghiệp này, 
chúng tôi cảm ơn cộng đồng quốc tế đã hợp tác 
giúp đỡ chúng tôi. Mục tiêu đổi mới mà chúng 
tôi phải đi đến là xây dựng một nên kinh tế độc 
lập tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền 
kinh tế của chúng tôi có nhiều thành phân, 
trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ 
đạo. Chúng tôi có kinh tế tư nhân, nhưng 
chúng tôi không tư nhân hóa nền kinh tế. 
Chúng tôi tổ chức lại hợp tác xã chứ không 
phải giải tán hợp tác xã. Trong nền kinh tế mà 
chúng tôi đang xây dựng thì kinh tế nhà nước 
và kinh tế hợp tác có vai trò rất quan trọng. 
Hơn 30 năm chiến tranh, 19 năm bị cắm vận, 
gặp vô vàn khó khăn, thách thức, nhưng chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam vẫn tôn tại, vẫn phát 
triển và nhất định sẽ phát triển. Tôi được mời 
đi thăm Pháp, I-ta-li-a và Cộng đồng châu Âu, 
tôi cũng nói như vậy. Bà Bộ trưởng Ngoại giao 
Hoa Kỳ trong một lần gặp tôi có hỏi : Chủ 
nghĩa xã hội có tôn tại được không 2 Tôi nói : 
Không những tôn tại mà chủ nghĩa xã hội sẽ 
tiếp tục phát triên thắng lợi. 

Về đối ngoại, Việt Nam chúng tôi muốn là 
bạn với tất cả các dân tộc, các quốc gia trên thế 
giới, cùng phấn đấu vì hòa bình, độc lập, hữu 
nghị và phát triển, hợp tác bình đẳng, cùng có 
lợi. Chúng tôi theo đuổi một đường lỗi đối 
ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng 
hóa các mối quan hệ, chúng tôi không đóng 
cửa. Việc ký Hiệp định thương mại Việt Nam - 


8 


SỐ 28 (12-2000) 


Hoa Kỳ chính là cũng nằm trong đường lối đó. 
Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với gần 
170 nước ; quan hệ thương mại với hơn 150 
nước. Đảng chúng tôi có quan hệ với hơn 180 
đảng cộng sản, cánh tả, đảng cầm quyên. 
Trong quan hệ quốc tế ngày nay, mọi quốc gia, 
dân tộc đều cần hợp tác để cùng phát triển. 
Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn, cách sống và 
chế độ chính trị của các dân tộc. Chúng tôi 
cũng đòi hỏi các nước tôn trọng chế độ chính 
trị, sự lựa chọn của dân tộc chúng tôi. Việc các 
nước có chế độ chính trị khác nhau cũng 
không ngăn cản sự hợp tác để cùng phát triển, 
nếu biết tôn trọng độc lập, chủ quyền của 
nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ 
của nhau, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. 
Điều chắc chắn là trong thế kỷ XXI, khoa 
học công nghệ sẽ phát triển như vũ bão. N hưng 
lại có một nghịch lý là hố ngăn cách giữa nước 


_ølàu và nước nghèo lại ngày càng lớn. Ngày 


nay, tổng số tài sản của hơn 300 tỷ phú trên thể 
giới bằng thu nhập của hơn 2 tỷ người ở các 
nước nghèo. 

Tương lai của dân tộc chúng tôi là độc Jập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tôi mong quan hệ 
giữa hai nước chúng ta tiếp tục phát triển, 
không lặp lại những việc làm như trong quá 
khứ đã xảy ra. Chúng tôi quý trọng nhân dân 
Mỹ, cảm ơn nhân dân Mỹ đã ủng hộ cuộc 
kháng chiến chính nghĩa của nhân dân 
Việt Nam. Thấy hình ảnh cháu Chen-xi, 
tôi chạnh nhớ cháu Ê-mi-li, con gái của 
Mô-n-xơn, và mẹ cháu cũng đã từng sang 
thăm Việt Nam. Đó là biểu tượng đẹp của tình 
hữu nghị giữa nhân dân hai nước. 

Dù sau này, Ngài bàn giao nhiệm vụ cho 
tổng thông mới thì tôi vẫn xin mời Ngài và gia 
đình sang thăm lại Việt Nam. 

Chúc Ngài, cụ bà, phu nhân và châu gái 
Chen-xi dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. 
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Lời BBT : Ngày 14-11-2000, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa X, Thủ tướng Phan Văn Khải 
đã đọc một báo cáo quan trọng. Phân I của báo cáo : Đánh giá tình hình thực hiệnNghị quyết 
kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X về nhiệm vụ năm 2000. Phần II : Kiểm điểm sự chỉ đạo điều 
hành của Chính phủ. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn phân III và IV. 


II. CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIÊN KINH TẾ - 
XÃ HỘI NĂM 2001 

Bước vào năm 2001, năm mở đầu thế kỷ mới, năm 
đầu tiên nước ta thực hiện các n ghị quyết của Đại hội 
Đảng IX, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã có 
những thay đổi rất căn bản so với 10 năm trước đây. 

Việc thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển 
kinh tế - xã hội 1991 - 2000, tuy có lúc nhanh, lúc 
chậm, có mặt khá, mặt kém, nhưng nhìn chung đã đạt 
được phần lớn các mục tiêu chủ yếu. Sau 10 năm 
GDP tăng gấp đôi, nên kinh tế có bước phát triên mới 
vê lực lượng sản xuất, quan hệ sẵn xuất và hội nhập 
kinh tế quốc tế. thành công bước đầu trong quá trình 
chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, tăng được thế và lực hơn hắn 10 năm trước, 
khắc phục được một bước tình trạng nước nghèo và 
kém phát triên, nâng cao hơn khả năng độc lập tự chủ, 
tạo thêm điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Tuy nhiên, trình độ phát triển của nước ta còn thua 
kém nhiều so với một sô nước chung quanh và nguy 
cơ tụt hậu xa hơn vấn là thách thức lớn. Mặt khác, 
những mặt yếu kém đã được phân tích trong tình hình 
kinh tế, xã hội năm 2000 cũng là những vấn đề tồn tại 
từ nhiều năm nay, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm 
cao và giải pháp đúng đề khắc phục thì mới vượt qua 
được khó khăn, thách thức, đưa đất nước tiến lên 
nhanh và bền vững trong thời kỳ mới. 


Về tình hình quốc tế, trong xu thế phát triển chung 
của kinh tế thế giới, theo nhiều dự báo, năm 2001 sẽ 
có một số chiều hướng diễn biến chính tác động đến 
nước ta : 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực và thế giới 
tiếp. tục được duy trì ở những mức độ khác nhau. 
Nhiều nước ;. Đông Á và Đông - Nam Á đầy mạnh cải 
cách kinh tế và hội nhập quôc tế, bắt đầu hồi phục và 


phát triển, một số nước táng trưởng cao, một SỐ nước 


chưa ốn định. 

Thị trường khu. vực và thế giới tiếp tục được mở 
rộng, các nguôn vốn đầu tư quôc tế sẽ tăng lên, các 
dòng công nghệ sẽ lưu chuyển sâu rộng hơn, đồng 
thời môi trường Si tranh sẽ gay gắt hơn. 

Tình hình kinh tế quốc tế luôn có một số ð yếu tố 
diễn biến khó lường như giá dầu mỏ, giá nông sản, tỷ 
giá giữa các đồng tiền chủ yếu cùng với tinh hinh 
chính trị - xã hội không ô ốn định của một số nước, đặc 
biệt là trong khu vực, đòi hỏi chúng ta phải luôn theo 
đõi sát sao, sẵn sàng có đối sách phù hợp. 

Bối cảnh trên đây vừa có mặt thuận lợi cho sự phát 
triển kinh tế nước ta năm 2001 như : tạo cơ hội mở 
rộng thị trường xuất khâu, thu hút thêm nguồn vốn 
nước ngoài và công nghệ mới... Đồng thời cũng sẽ đặt 
nước ta trước những thách thức lớn, đặc biệt là phải 
đối mặt với cạnh tranh gay gắt hơn, với những biến 
động bất thường về tỷ giá hối đoái và giá cả của một 
số mặt hàng. 
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Năm 2001 là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 nhằm mục tiêu 
tổng quát được xác định cho cả thời kỳ này là : Đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước ra 
khỏi tình trạng kém phát triển và xây dựng nên táng 
để đến năm 200 nước ta cơ bản trở thành một nước 
CÔng nghiệp. Chất lượng đời sống vật chất, văn hóa, 
tinh thân của nhân dân được nâng lên một mức đáng 
kể. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa được định hình vê cơ bản. Nguồn. lực con 
người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ 
tâng, tiềm lực kinh tẾ, quốc phòng và an ninh được 
tăng Cường. Vị thế trong quan hệ quốc tế được củng 
cỗ và nâng cao. 

Hướng vào mục tiêu đó và mở đầu cho việc thực 
hiện Kế hoạch 5 năm 2001 - 205, năm 2001 phải 
phân đấu : Tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và bên 
vững hơn năm 2000 đi đôi với phát triển mạnh các 
lĩnh vực văn hóa, xã hội ; đấy mạnh nghiên cứu và 
ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo bước chuyển rõ 
rệt vê sức cạnh tranh của từng sản phẩm, từng ngành 
và toàn nên kinh tế. Nâng cao chất lượng giáo dục - 
đào tạo, tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân ; 
giải quyết có hiệu quả các vấn đê bức xúc vê việc làm, 
xóa đói giảm ngho, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là 
ma túy ; giảm tai nạn giao thông. Phát triển dân chủ, 
đặc biệt là dân chủ Ở CƠ SỞ, giải quyết một bước cơ 
bản khiếu nại, tố cáo của nhân dân ; ; giữ vững ôn định 
Xã hội. 

Mục tiêu này được cụ thể hóa bằng một số nhiệm 
Vụ và chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2001 trình 
Quốc hội : 

- Đưa nhịp độ tăng trưởng GDP lên 7,5 - 8%, giả 
trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,5 - 5%, giá 
trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 14 - 14,5%, 
giá trị các ngành dịch vụ tăng T- 15%. 

- Phát huy mọi nguồn nội lực, tăng cường SỨC 
mạnh của các thành phân kinh tẾ, SỬ dụng có hiệu quả 
nguồn tài chính quốc g1, tiếp tục cơ câu lại ngân sách 
nhà nước, đây mạnh việc cải tổ hệ thống ngân hàng 
thương mại, huy động và SỬ dụng ‹ có hiệu quả hơn các 
nguôn vốn trong dân. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn 
xã hội tăng trên 20% so với năm 2000 và bằng 30% 
GDP, trong đó nguồn vốn trong nước chiếm 65%, 
vốn ngoài nước 35%. Bội chỉ ngân sách nhà nước 
thấp hơn tốc độ tăng GDP. Lạm phát (chỉ số giá tiêu 
dùng) tăng khoảng 5%, 

- Đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh 
tranh, thu hút các nguồn vốn bên ngoài, chủ động hội 


10 


SỐ 23 (12-2000) 


nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả. Kim ngạch xuất 
khẩu tăng l5 - 16% ; kim ngạch nhập khẩu tăng 14%. 

- Tiếp tục đối mới, phát triển và nâng cao chất 
lượng giáo dục - đào tạO ; phát triển nhanh hệ thống 
đào tạo nghệ. Cũng cố thành quả phổ cập giáo dục 
tiểu học và xóa mù chữ. Số học sinh trung học CƠ SỞ 
tăng 4,6% ; 10 tỉnh, thành phố đạt tiêu chuẩn phô cập 
trung học cơ sở ; học sinh trung học phổ thông tăn 
6%, trung học chuyên nghiệp tăng 8,7%, dạy nghề 
tăng 6,7%, đại học và cao đẳng tăng 5%. 

- Tạo bước đột phá về chất trong nghiên cứu và 
ứng dụng khoa học và công nghệ, tập trung vào công 
nghệ sinh học, công nghệ tin học, viên thông (đặc biệt 
là công nghệ phần mềm), công nghệ tự động hóa, 
công nghệ vật liệu. 

- Giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc ; tạo việc 
làm cho 1,4 triệu lao động ; tiếp tục thực hiện tốt 
chương trình xóa đói, giảm nghèo và chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9 - 
10% theo tiêu chuẩn năm 2000 (15 - 16% theo tiêu 
chuẩn mới) ; giảm tỷ lệ sinh 0,05%, đưa tốc độ tăng 
dân số xuông 1,48% ; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 
xuống còn 32% ; cung cấp nước sạch cho 50% dân cư 
nông thôn. Tích cực ngăn chặn và đây lùi nạn ma túy, 
tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường. 

- Kết hợp chặt ché phát triển kinh tế - xã hội với 
củng cô quốc phòng và an ninh ; bảo đảm trật tự kỷ 
cương trong hoạt động kinh tế, xã hội. 

- Tạo chuyển biến rõ rệt với hiệu quả cao hơn về 
cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước trong 
sạch và vững mạnh. 

IV. NHỮNG GIẢI PHÁP LỚN THỰC HIỆN 
KẾ HOẠCH NĂM 2001 

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 
năm 2000 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân 
sách năm 2001 gửi tới các đại biểu Quốc hội đã nêu 9 
nhóm giải , pháp và chính sách chủ yếu : (1) lạo động 
lực chuyên đôi cơ cấu và đây mạnh sản xuất, kinh 
doanh ; (2) huy động nội lực để phát triên đất nước ; 
(3) nâng cao hiệu lực các CÔng cụ cụ, chính sách quản lý 
vĩ mô ; (4) phát triển kinh tế đối ngoại và chủ động 
hội nhập quốc tế ; (5) đổi mới trên lĩnh vực giáo dục - 
đào tạo ; (6) đầy mạnh nghiên cứu khoa học và bảo vệ 
môi trường ; (7) phát triển sự nghiệp y tế, chăm sóc 
SỨC khỏe nhân dân ; (8) giải quyết các vấn đề xã hội 
cấp bách ; và (9) đây mạnh cải cách hành chính. đôi 
mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý 
nhà nước. 
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Tôi xin nhân mạnh những giải pháp then chốt, cần 
tập trung làm tốt để tạo điều kiện và thúc đẩy việc 
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khác. 

1. Phát huy mạnh hơn nữa mọi nguồn nội lực. 

Để phát huy mạnh mẽ nội lực, cần sắp xếp, đổi 
mới, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, tạo mọi điều 
kiện cho dân và các doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế có đủ quyên kinh doanh, có cơ hội mở 
mang thị trường, tiếp cận với các nguồn vốn, : công 
nghệ mới ; mặt khác, tạo môi trường và cơ chế thúc 
đây các doanh nghiệp, các ngành và địa phương phát 
huy lợi thế, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả, bảo 
đâm trật tự kỷ cương theo pháp luật. 

Theo hướng đó, trong năm tới cần thực hiện tốt 
các chủ trương, chính sách dưới đây : 

a) Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho mọi 
thành phân kinh tế phát huy hết khả năng cửa 
mình để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. 

- Đối với doanh nghiệp nhà nước : 

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Chính phủ đã có đề 
án trình Bộ Chính trị ra Nghị quyết đây mạnh việc 
thực hiện chủ trương sắp xếp, đối mới, phát triển 
nhằm nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, 
góp phần bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà 
nước. Năm 2001 phải đánh dấu một bước tiến mới 
trong việc thực hiện các chủ trương đó với sự nhất trí 
và quyết tâm cao hơn. 

Tiếp tục giải quyết những vướng mắc để đẩy 
nhanh và nâng cao hiệu quả cổ phần hóa, tích cực 
thực hiện chủ trương giao quân lý, khoán kinh doanh, 
bán, cho thuê những doanh nghiệp nhà nước quy mô 
nhỏ và vừa không cần duy trì hình thức sở hữu 
và quản lý như cũ. Để xử lý những doanh nghiệp thua 
lỗ kéo dài mà không thể chuyển đổi sang hình 
thức khác, cần sửa đổi, bổ sung Luật Phá sản 
doanh nghiệp. 

Đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước 
theo hướng nâng cao quyên tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp, phân định rõ chức năng chủ sở hữu vốn nhà 
nước và trách nhiệm của người sử dụng vốn tại doanh 
nghiệp. Cùng với việc chuyển các doanh nghiệp nhà 
nước sau khi cổ phần hóa sang hoạt động theo quy 
định về Công ty cổ phần trong Luật Doanh nghiệp, 
thực hiện chủ trương chuyển doanh nghiệp kinh 
doanh 100% vốn nhà nước thành công ty trách nhiệm 
hữu hạn một chủ sở hữu theo Luật Doanh nghiệp. 
Nghiên cứu và thí điểm hình thức công ty đầu tư tài 
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chính nhà nước thực hiện chức năng chủ sở hữu vốn 
nhà nước thay cho chế độ cơ quan hành chính chủ 
quản. Tiến hành một bước sắp xêp lại và đối mới quản 
lý các Tổng công ty nhà nước, thí điểm việc ấp dụng 
cơ chế Tổng công ty là chủ đầu tư chính vào các 
doanh nghiệp thành viên. 

Việc sửa đổi Luật Doanh nghiệp nhà nước cần 
được nghiên cứu theo hướng doanh nghiệp nhà nước 
sẽ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp chung đồng 
thời tuân thủ những quy định (đặc thù) của Luật 
Doanh nghiệp nhà nước (sửa đổi). 

- Đối với kinh tế hợp tác : Năm 2001 tiến hành 
tổng kết quá trình chuyển đổi và phát triển hợp tác xã 
theo Luật Hợp tác xã ; trên cơ sở đó tạo điều kiện và 
khuyến khích, hỗ trợ kinh tế hợp tác phát triển có hiệu 
quả ; trong đó có việc xóa các khoản nợ tổn đọng 
(trước khi có Luật Hợp tác xã) mà hợp tác xã không 
có khả năng hoàn trả để có thể chuyển sang hoạt động 
theo Luật Hợp tác xã. 

-_ Đối với kinh tế dân doanh : 

Mức tăng nhanh số doanh nghiệp thành lập mới và 
số vốn của dân đưa vào đầu tư từ khi thì hành Luật 
Doanh nghiệp cùng với Sự g1a tăng tiền gửi tiết kiệm 
và sự xuất hiện nhu cầu lớn mua cổ phiếu trên thị 
trường chứng khoán mới khai trương là những dấu 
hiệu cho thấy tiềm lực trong dân còn lớn. Hướng phát 
huy quan trọng nhất là tạo môi trường và điều kiện 
thuận lợi hơn nữa cho dân trực tiếp đầu tư phát triển 
sản xuất, kinh doanh. 

Để mở rộng cơ hội đầu tư cho dân, cần tạo điều 
kiện và khuyến khích kinh tế dân doanh phát triển 
không chỉ trong các ngành sản xuất và dịch vụ thông 
thường mà cả trong một số lĩnh vực dịch vụ công lâu 
nay chỉ có Nhà nước làm hoặc chủ yếu do Nhà nước 
làm, như y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường, giao 
thông công cộng đô thị, bảo trì và phát triển các công 
trình phúc lợi công cộng, một số công việc dịch vụ 
trong cơ quan hành chính, sự nghiệp của Nhà nước... 
Đây cũng là biện pháp thúc đấy tiến trình xã hội hóa, 
mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ công đi đôi 
với thực hiện chính sách bảo đảm cho người nghèo ‹ có 
điều kiện hưởng thụ các dịch vụ phúc lợi thiết yếu, 
trước hết là giáo dục, y tế. 

Đẩy mạnh hơn nữa việc thi hành Luật Doanh 
nghiệp, tiếp tục xóa bỏ các giấy phép không cần thiết, 
đơn giản hóa các thủ tục hành chính ; quy định khung 
pháp lý xuất phát từ lợi ích chung của nền kinh tế, 
không vì sự thuận tiện cho cơ quan quản lý nhà nước 
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mà gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. Theo 
tỉnh thần đó, Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành 
khẩn trương quy định rõ ngành, nghề, sản phẩm, dịch 
vụ nào cấm kinh doanh, giấy phép kinh doanh nào 
cần duy trì, điều kiện kinh doanh nào cần thực hiện ; 
trên cơ sở đó, chấn chỉnh công tác kiểm tra, thanh tra 
đối với doanh nghiệp. Các cơ quan quản lý chuyên 
ngành phải công bố rõ các điều kiện mà doanh nghiệp 
cần tuân thủ và tiến hành kiểm tra, thanh tra để đảm 
bảo thực thi các điều kiện đó. Những doanh nghiệp đã 
được kiểm toán thì kết quả kiểm toán là căn cứ pháp 
lý về tình hình tài chính của doanh nghiệp ; CƠ quan 
kiểm toán chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả 
kiểm toán của mình. Các cơ quan công an, kiểm sát, 
thanh tra nhà nước không vào kiểm tra tài chính, kiểm 
tra hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp. 
Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật, cơ quan quyết định kiểm tra, thanh 
tra đột xuất phải chịu trách nhiệm về quyết định của 
mình ; nếu kết quả kiểm tra cho thấy doanh nghiệp 
không vi phạm thì cơ quan kiểm tra phải gánh chịu 
chỉ phí phát sinh và bồi thường những thiệt hại 
(nếu có). 

b) Giải quyết những vấn đề then chốt trong 
quản lý vĩ mô 

Xúc tiến việc xây dựng và sửa đối, bô sung các thể 
chế cân thiết tạo khung pháp lý thuận lợi cho hoạt 
động kinh doanh đồng thời tăng cường hiệu lực quản 
lý nhà nước để bảo đảm trật tự, kỷ cương theo pháp 
luật. Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo hướng tạo 
thuận lợi hơn trong việc thực hiện các quyền sử dụng, 
mở rộng quyên hạn của chính quyền địa phương trong 
VIỆC g1laO đất, cho thuê đất. Xúc tiến việc xây dựng 
Luật Cạnh tranh và kiểm soát độc quyền, Luật Kế 
toán. Về chính sách thuế, kiến nghị Quốc hội bãi bỏ 
thuế buôn chuyến đề tránh đánh thuế trùng lặp và tạo 
điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa ; sửa đôi, 
bô sung Luật Thuế giả trị gia tăng theo hướng giảm 
bớt sô lượng thuế suất, cải tiến phương pháp tính thuế, 
mở rộng. diện tự khai và nộp thuế ; sửa đối những bất 
hợp lý về thuế thu nhập cá nhân đang cản trở việc sử 
dụng lao động có tay nghề cao. 

Nhà nước tập trung đầu tư cho kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội và một số công trinh then chốt, chú 
trọng những lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - 
đào tạo, phát huy nhân tố con người, tạo thuận lợi hơn 
cho các doanh nghiệp và nhân dân đầu tư phát triển 
sản xuất, kinh doanh, tận dụng lợi thế đê nâng cao sức 
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cạnh tranh (các dự án, công trình chủ yếu do Nhà 
nước đầu tư được trình bày trong Báo cáo kế hoạch, 
trong đó các công trình trọng điểm quy mô lớn như 
nhà máy lọc dâu, tổ hợp khí - điện - đạm... có báo 
cáo riêng trình Quốc hội). Tiếp tục tăng cường đầu tư 
nhà nước đi đôi với khuyến khích mạnh đầu tư của 
các thành phần kinh tế khác, kể cả nước ngoài, hướng 
vào những ngành, những lĩnh vực có lợi thế, có khả 
năng cạnh tranh, có thị trường tiêu thụ ở trong nước 
và nước ngoài. Trong quản lý nhà nước, các bộ quản 
lý ngành sản xuất và dịch vụ có trách nhiệm quản lý 
thông suốt từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, kể cả 
xuất - nhập khẩu. 

Tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao năng lực cho 
doanh nghiệp đi đôi VỚI phát huy vai trò các hiệp hội 
về thông tin, tiếp thị, mở mạnh thị trường trong và 
ngoài nước. Khai thông vướng mắc trong lưu thông 
hàng hóa và xuất, nhập khẩu, tăng khả năng nối mạng 
in-tơ-nét và giảm cước phí sử dụng, cước phí viên 
thông. Mỡ rộng thị trường trong nước, tăng sức mua 
của dân cư ; bên cạnh việc điều chỉnh tiền lương để 
bù đắp trượt giá, cần có biện pháp hạn chế thua thiệt 
do giá cả nông sản biến động bất lợi đối với nông dân, 
nâng cao thu nhập ở nông thôn. 

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về tín dụng 
đầu tư nhà nước, về bảo lãnh tín dụng, về phát triển 
thị trường vốn mở rộng giao dịch trên thị trường 
chứng khoán đồng thời thúc đây chương trình cải tô 
hệ thống ngân hàng, tách bạch ngân hàng chính sách 
và ngân hàng thương mại, lành mạnh hóa tình hình tài 
chính của các ngân hàng thương mại, tạo điều kiện 
thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận được 
tín dụng ngân hàng. Giải quyết dứt điểm nợ tồn đọng 
của doanh nghiệp đối VỚI ngân hàng : lập công ty 
quản lý và xử lý nợ tôn đọng có tài sản bảo đảm ; đối 
với nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm của các 
doanh nghiệp nhà nước thị các bộ, ngành và chính 
quyền địa phương XỬ lý theo thấm quyền của mình 
trong quá trình sắp xếp và đôi mới quản lý doanh 
nghiệp nhà nước. 

2. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế 
đối ngoại. 

Để thực hiện có hiệu quả các cam kết đa phương 
và song phương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc 
tế, điều then chốt là phải phát huy được lợi thể, tăng 
sức cạnh tranh và hiệu quả, đây mạnh sản xuất đáp 
ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, nâng cao khả 
năng độc lập tự chủ của nền kinh tế. Căn cứ vào định 
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hướng chiến lược phát triển xuất khẩu, nhập khẩu đến 
năm 2005 và 2010 đã được Chính phủ thông qua, 
từng ngành, từng doanh nghiệp phải khẩn trương xây 
dựng chiến lược, giải pháp gắn sản xuất với thị 
trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên 
thị trường trong nước và quốc tế, không bị động và ỷ 
lại vào hàng rào bảo hộ. 

Về xuất, nhập khâu, xây dựng cơ chế điều hành ôn 
định lâu dài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ 
động xây dựng kế hoạch xuất, nhập khẩu với quyền tự 
chủ kinh doanh tiếp tục được mở rộng. Hoàn chỉnh cơ 
chế hoạt động và phát huy tác dụng của Quỹ tín dụng 
hỗ trợ xuất khẩu. Quỹ bảo hiểm xuất khẩu, Quỹ bảo 
lãnh tín dụng. 

Duy trì và mở rộng thị phần trên các thị trường 
truyền thống, chủ động mở rộng xuất khẩu vào các thị 
trường mới, chuẩn bị tích cực cho việc triển khai thực 
hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ khi 
có hiệu lực, tiến thêm một bước trong việc hình thành 
cơ cầu thị trường hợp lý, ôn định, mở rộng việc mua 
tận gốc, bản tận ngọn, _ giảm thị trường trung gian. 
Tiếp tục đây mạnh xuất khâu các mặt hàng truyền 
thống như nông sản, thủy sản, hàng đệt may, giày 
dép, điện tử, thủ công mỹ. nghệ, tăng ty trọng sản 
phẩm chế biến sâu, sản phẩm hàm lượng công nghệ 
cao. Cùng với thị trường hàng hóa, chú trọng phát 
triên mạnh du lịch thành một ngành kinh tế - văn hóa 
mũi nhọn, đây mạnh xuất khẩu lao động và các dịch 
vụ thu ngoại tệ khác với sự tham gia của các thành 
phần kinh tế. Chú trọng nhập khẩu công nghệ, nhất là 
công nghệ mới, hiện đại. 

Đối với đâu tư nước ngoài, tiếp tục cải thiện môi 
trường đầu tư một cách đồng bộ, có sức cạnh tranh với 
các nước chung quanh để thu hút đầu tư mới (cả 
khung pháp lý và việc thi hành luật pháp, kết cầu hạ 
tầng và các dịch vụ cần thiết với giá cả hợp lý, đồng 
thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài đang hoạt động ö Ø nước ta kinh doanh và 
mở rộng đầu tư có hiệu quả, đúng luật pháp, đóng góp 
vào sự phát triển chung của nên kinh tế đât nước. Chú 
trọng thu hút đầu tư của các nước và tẬp đoàn có công 

nghệ nguồn, có thị trường, lớn, hướng vào sản xuất và 
xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, 
sản xuất nguyên liệu hoặc bán thành phâm cho các 
sản phẩm cuỗi cùng xuất khẩu, giảm dân gia công và 
lắp ráp, hình thành các ngành sản xuất có khả năng 
cạnh tranh cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường, 
thâm nhập được các thị trường mới. 
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Tiếp tục tranh thủ nguồn tài trợ của các Chính phủ 
và các tổ chức tài chính quốc tế › tập trung cho xây 
dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguôn nhân lực, bảo 
vệ môi trường, xây dựng nông thôn, xóa đói, giảm 
nghèo và giải quyết một số vân đề xã hội bức XÚc. 
Nâng cao chất lượng dự án và công tác chuẩn bị để 
đây nhanh tốc độ giải ngân, bảo đảm hiệu quả sử dụng 
vốn và trách nhiệm trả nợ. 

3. Tạo chuyển biến tích cực về giáo dục - 
đào tạo và đột phá một số. lĩnh vực công nghệ 
mũi nhọn. š 

Để phát huy vai trò nền tảng và động lực của giáo 
dục - đào tạo và khoa học công nghệ đối với sự phát 
triển bền vững, năm 2001 phải tập trung giải quyết 
một số vấn đè cấp bách : 

Phát triển giáo dục - đào tạo đi đôi với nâng cao 
chất lượng, đổi mới quản lý nhà nước. Đẩy mạnh giáo 
dục phô thông, triển khai thực hiện chương trình phổ 
cập giáo dục phô thông cơ sở, đôi mới nội dung, 
chương trình và phương pháp. giảng dạy ở các câp 
học, tạo một bước chuyên biền rõ trong việc khác 
phục những hiện tượng trái đạo đức và nguyên. tắc sư 
phạm. Triên khai thực hiện quy hoạch sắp xếp các 
trường đại học và cao đẳng, nâng cao chất lượng đào 
tạo, găn kết hơn nữa với nghiên cứu khoa học ; ưu tiên 
đầu tư cho hai Đại học quôc gia và các trường trọng 
điểm. Phát triển mạnh hơn nữa đào tạo nghề cả về quy 
mô và chất lượng, với cơ cấu hợp lý ; chú trọng đào 
tạo nghề phục vụ xuất khẩu lao động. 

Tập trung sức tạo bước bứt phá về một số công 
nghệ mũi nhọn phù hợp với yêu cầu và khả năng của 
ta, tác động tích cực đến việc nâng cao sức cạnh tranh 
và hiệu quả của nền kinh tế. 

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và 
Nghị quyết của Chính phủ về phát triên công nghệ 
thông tin, đặc biệt là công nghệ phần mềm, đi đôi với 
thúc đây quá trình tin học hóa trong kinh tế và xã hội 
(kế cả quản lý, quốc phòng, an ninh). Mở rộng cổng 
kết nối với hệ thống in-tơ-nét, tạo điều. kiện cho các 
doanh nghiệp làm công nghệ phần mềm có thê sử 
dụng đầy đủ và dễ dàng các dịch vụ in-tơ-nét có 
chất lượng cao, theo giá cạnh tranh với các nước trong 
khu vực. 

Phát triển mạnh công nghệ sinh học, công nghệ tự 
động hóa, công nghệ vật liệu mới, trước hết là tập 
trung vào những lĩnh vực gắn với ¡ nâng cao chất lượng 
và sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ yếu (trước hệt 
là nông sản, lâm sản, hải sản), như về giông cây trồng, 
vật nuôi, công nghệ chế biến, chế tạo cơ khí, v.v.. 
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Khoa học xã hội và nhân văn chú trọng một số 
lĩnh vực tác động đến việc hoạch định đường lối, 
chính sách phát triển, nâng cao trình độ quản lý, xây 
dựng con người Việt Nam ; tạo bước tiến mới trong sự 
gắn kết giữa khoa học xã hội và nhân văn với khoa 
học tự nhiên và công nghệ. 

Đối với những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn được 
lựa chọn, cần có cơ chế, chính sách đặc biệt và cách 
thức chỉ đạo sát sao đề thực hiện cho được sự gắn kết 
giữa nghiên cứu khoa học - công nghệ (kể cả khoa 
học cơ bản) với ứng dụng trong thực tế và đào tạo 
nguồn nhân lực ; huy động và kết hợp có hiệu quả đầu 
tư của Nhà nước với nguôn lực vật chất và trí tuệ của 
tất cả các thành phần kinh tế, kể cả của Việt kiều. Nhà 
nước tập trung đầu tư vào những, khâu cần thiết, dùng 
vốn nhà nước làm vốn đối í mg để huy động vốn ODA 
và góp vốn với đầu tư nước ngoài và các thành phần 
kinh tế khác cùng đầu tư. Tăng cường đào tạo nhân 
lực phục vụ yêu cầu phát triển nhanh có tính đột phá 
của các công nghệ mũi nhọn. 

Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực 
này được tạo các điều kiện thuận lợi nhất và hưởng 
một quy chế ưu đãi đặc biệt, như được ưu tiền cho 
thuê đất với thủ tục đơn giản nhất ; được miễn tiền 
thuê đất trong những năm đầu ; được miễn, giảm các 
loại thuế trong một thời gian để tái đầu tư phát triển ; 
được hỗ trợ khi gặp rủi ro ; được chủ động thu hút 
người giỏi, thuê chuyên gia nước ngoài... 

Khuyến khích các : hiệp hội hoạt động trong Ïĩnh 
VỰC này, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng, 
phát triển công nghệ cao, bảo vệ bản quyên tác giả. 

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở 
nước ngoài đầu tư sản xuất, kinh doanh công nghệ cao 
tại Việt Nam và hợp tác, hỗ trợ các cá nhân và doanh 
nghiệp trong nước xúc tiến thị trường, chuyển giao tri 
thức và công nghệ. 

4. Tập trung giải quyết một số vấn đề cấp bách 
về cải cách hành chính. 

- Tăng cường công tác xây dựng thể chế, tập trung 
vào lĩnh vực kinh tẾ, nhăm vào những nội dung chủ 
yếu đã nêu ở các phân trên, tiến thêm một bước trong 
việc định hình thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Đôi mới quy trình xây dựng nhăm 
nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật. Mở 
rộng việc tô chức nghiên cứu, soạn thảo các văn bản 
này băng các nhóm chuyên gia liên ngành. Nghiêm 
chính thực hiện những quy định dưới đây của Luật 
Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật : 
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"Trong trường hợp luật, pháp lệnh có điêu khoản 
cân phải được quy định chỉ tiết bằng văn bản khác, thì 
ngay tại điều, khoản đó phải xác định rõ cơ quan nhà 
nước có thầm quyên quy định và thời hạn ban hành 
văn bản"; không ghi câu chung ở cuối văn bản là giao 
cho một hoặc một số cơ quan quy định chỉ tiết và 
hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. 

"Văn bản quy định chỉ tiết thi hành phải được 
soạn thảo cùng với dự án luật, pháp lệnh để trình cơ 
quan nhà nước có thẩm quyên kịp thời ban hành khi 
luật, pháp lệnh có hiệu lực" ; khắc phục tình trạng 
luật, pháp lệnh có hiệu lực từ rất lâu mà vẫn chưa có 
văn bản hướng dẫn thi hành. 

"Văn bản sửa đôi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc 
đình chỉ việc thi hành các văn bản khác phải xác định 
rõ tên văn bản, điều, khoản của văn bản bị sửa đôi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thỉ hành" ; 
không ghi một câu chung là bãi bổ những quy định 
trái với văn bản mới ban hành. 

Những quy định trên nói về luật, pháp lệnh cũng 
phải được áp dụng trong việc soạn thảo các văn bản 
pháp quy khác. 

- Triển khai thực hiện phương án hợp lý hóa tổ 
chức, tinh giản biên chế của bộ máy hành chính ở 
trung ương và chính quyền địa phương trên cơ sở 
khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và 
phân cấp mạnh thấm quyền hành chính. Năm 2001 
phải tiến hành việc này ráo riết hơn, trước hết ở các 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Chính phủ và các bộ, 
ngành tập trung sức xây dựng thể chế, hoạch định quy 
hoạch, kế hoạch, chính sách vĩ mô và thực hiện chức 
năng kiểm tra, thanh tra cấp dưới thực thi nhiệm vụ. 
Các vấn đề thuộc lĩnh vực dân sinh, dịch vụ phúc lợi 
xã hội, các hoạt động kinh tế cụ thể nên giao cho 
chính quyền địa phương và cơ SỞ giải quyết. Phân cấp 
nhiệm vụ đi liền với phân cấp về tài chính ngân sách, 
về tổ chức cán bộ, trên cơ sở xác định quy chế rõ ràng, 
đề cao trách nhiệm, mở rộng dân chủ và công khai. 
Chính phủ sẽ xây dựng quy chế đòi hỏi cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt của các ngành trung ương và của chính 
quyền tỉnh, thành phố phải định kỳ trực tiếp gặp gỡ 
đối thoại với các doanh nghiệp và nhân dân, giải đáp 
trên phương tiện thông tin đại chúng, đi kiểm tra việc 
thực hiện Quy chế dân chủ, công khai Ở CƠ SỞ. 

Việc quản lý hành chính đô thị cần CÓ quy chế phù 
hợp và có những quy định phân cấp đặc biệt đối với 
thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hai thành 
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phố này phải có kế hoạch phát triển giao thông công 
cộng, khắc phục nạn kẹt xe trên đường. 

Với cùng một khung phâp luật, cùng một hệ 
thống chính sách vĩ mô nhưng hiệu quả quản lý nhà 
nước và phát triển kinh tế - xã hội ở một số địa 
phương khác nhau khá xa. Điều đó phụ thuộc chủ yếu 
vào sự năng động, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm, sát với nhân dân, với cơ sở, tóm lại 
là chất lượng của đội ngũ cán bộ và bộ máy chính 
quyền ở từng nơi. Cần phân tích các bài học cụ thể để 
nâng cao chất lượng và hiệu lực của bộ máy 
chính quyền. 

- Rút kinh nghiệm việc thí điểm khoán biên chế 
và chỉ phí hành chính để mở rộng việc áp dụng trong 
các cơ quan hành chính. Tiếp theo việc bù trượt giá, 
xúc tiến nghiên cứu phương án cải cách chế độ tiền 
lương, bao gồm cả các bước chuẩn bị điều kiện để 
thực hiện trong thời gian sau. 

Củng cố kỷ luật hành chính ở tất cả các cấp ; cán 
bộ, công chức không làm đúng chức trách, vị phạm 
pháp luật phải bị xử lý nghiêm. Những vụ vị phạm 
pháp luật của cơ quan, công chức nhà nước, trước hết 
là những vụ nổi cộm trong quan hệ với dân, đã có đủ 
căn cứ kết luận, thì chính quyền cấp trên cử người có 
thâm quyền thẩm tra tại chỗ, xử lý kịp thời, công bố 
rộng rải. 

- Tích cực giải quyết khiếu kiện của dân. Qua thực 
tiễn của các Đoàn công tác liên ngành cùng với chủ 
tịch tỉnh, thành phố trực tiếp đối thoại với dân để xử 
lý khiếu kiện, có thể thấy rõ yêu cầu bức xúc về chấn 
chỉnh bộ máy và cán bộ trong hệ thống hành chính đi 
đôi với nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật trong 
nhân dân. Đồng thời phải tăng cường Tòa hành chính 
cả về thẩm quyền và cán bộ, mở rộng diện xét xử trên 
cơ sở bô sung căn cứ pháp lý, để giải quyết những 
khiếu kiện của dân đối với quyết định hành chính, áp 
dụng phương pháp tranh tụng thay cho cách xử lý 
hành chính. 

Với tỉnh thần nhìn thắng vào sự thật, chúng ta cần 
tạo sự nhất trí cao trong toàn Đảng, toàn dân về đánh 
giá tình hình đất nước, tự tin với những thành quả đã 
đạt được, đồng thời phân tích nghiêm khắc những mặt 
yếu kém để khắc phục, nhận rõ yêu cầu đổi mới và 
phát triển cùng với khó khăn, thuận lợi của thời kỳ 
mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của 
Kế hoạch năm 2001, đưa đất nước phát triên nhanh 
hơn, bên vững hơn khi bước vào thế kỷ thứ XXI. 
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cao thượng, mỗi người vì mọi người, mọi người vì 
mỗi người, nhất định sẽ có nhiều gương anh hùng nở 
rộ như hoa mùa xuân, đem lại hiệu quả to lớn trong 
lao động sản xuất, kinh doanh, văn hóa - xã hội đưa 
đất nước ta giàu mạnh tiến kịp các nước tiên tiến 
trong khu vực và thế giới. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội, công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước là tiếp tục công cuộc khai phá từ gần 
nửa thế kỷ nay. Công cuộc khai phá ấy đã thu được 
những thắng lợi mở đường cực kỳ quan trọng, làm 
nền tảng vững chắc cho những bước tiếp theo. Chúng 
ta hiểu rằng : Không con đường đột phá nào không 
gian nan, phải có những người anh hùng, có tên và 
không tên, thầm lặng, bền bï, kiên định, nhiệt huyết, 
can trường và xông pha sáng tạo. 

Thi đua là yêu nước, là yêu chủ nghĩa xã hội. 

Thi đua là sáng tạo, là trí tuệ, là tiến công, là đạo 
đức, là rèn luyện bản lĩnh, xây dựng nhân cách con 
người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Từ Đại hội này, chúng ta phát động một cao trào 
thi đua mới, cao trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa, vượt qua thách thức, quét sạch 
mọi cản trở, bảo đảm Tổ quốc ta trường tồn, chế độ 
ta vững chắc và từng bước xây dựng thắng lợi chủ 
nghĩa xã hội. Mỗi người, mỗi đơn vị hãy vượt lên 
chính mình, hãy làm thêm nhiều việc có ích vì hạnh 
phúc cho người khác, cho nòi giống mai sau, vì đời 
sống và niềm vui của chính mình, vì đất nước giàu 
mạnh hơn, làng xóm, phố phường tốt đẹp hơn ; làm 
cho Tổ quốc ta không có đất cho các tệ nạn xã hội, 
cho tham nhũng, quấy nhiễu nhân dân. 

Chúc các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua tiếp tục học 
tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao vai trò tiên phong 
gương mẫu. 

Chúc giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội 
ngũ trí thức, các cơ quan, đơn vị, đồng bào cả nước 
tiến vào cao trào thi đua mới, hoàn thành kế hoạch 
năm 2001 và kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, tạo ra cơ 
sở mới cho dân tộc ta giành những thắng lợi mới 
trong thế kỷ XXI. 

Chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng 
chí đại biểu dỗi dào sức khỏe. L1 
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HỘI THẢO KHOA HỌC VIỆT - TRUNG VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


D19 


(Ộ;G S21 VIỆT t:311 TâO!1G CÔIG (UỘC 


DÔI í+ỚI XâY PỰ;6 (1: t;GI1A Xã tội 


NGUYỀN ĐỨC BÌNH 


Lời BBT - Trong hai ngày 10 và 11-11-2000, tại Hà Nội diễn ra cuộc Hội thảo khoa học 
Việt Nam - Trung Quốc với chủ đề “Chủ nghĩa xã hội - kinh nghiệm của Việt Nam, kinh 
nghiệm của Trung Quốc”. Đông chí Nguyên Đức Bình, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đông lý luận Trung ương, Giám đốc 
Học viện Chính trị quốc gia Hô Chí Minh, Trưởng đoàn đại biếu Việt Nam đã đọc tham luận 
với tiêu đề “Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đối mới xây dựng chủ nghĩa xã hội ”. 
Chúng tôi xin trích giới thiệu cùng bạn đọc những nội dung chính trong tham luận đó. 


Ở đầu bản tham luận, đồng chí Nguyễn 
Đức Bình nói : Hội thảo lần này của 


chúng ta với chủ đề : “Chủ nghĩa 
xã hội - kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm 
của Trung Quốc”, là bước tiếp tục lô- -gíc vòng 
Hội thảo lần trước (tháng 6-2000) tại Bắc Kinh 
với chủ đề lúc đó là : “Chủ nghĩa xã hội - cái phổ 
biến và cái đặc thù”. 

Với tiêu đề “Đảng Cộng sản Việt Nam trong 
công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội”, 
bản báo cáo của tôi đề cập một sô kinh nghiệm 
đổi mới ở Việt Nam, chủ yếu tập trung vào vân 
đề Đảng và xây dựng Đảng, đi sâu các mặt khác 
sẽ có sự tham gia của các nhà khoa học phía 
Việt Nam. | 

Trong phân L, CÁCH MẠNG VÀ ĐỔI 
MỚI TRƯỚC HÉT PHẢI CÓ ĐẢNG, đồng 
chí Nguyễn Đức Bình nêu rõ : Như chúng ta đều 
biết, Đảng là vấn đề cốt tử của cách mạng. 
Trong cuôn “Đường cách mệnh”, in lần đầu tiền 
năm 19270 ở Quảng Châu, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đặt vấn đề “Cách mệnh trước hết phải có cái 
øì ?” và Người nêu rõ : “Trước hết phải có đảng 
cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân 
chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và 
vô sản giai cấp mọi nơi” ' (Hỗ Chí Minh : Toàn 
tập, Nxb CTQG Hà Nội, 1995, t 2, tr. 267). 


l6 


Người còn nói : Chỉ có sự lãnh đạo của một đẳng 
biết vận dụng một cách sáng ` tạo chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì 
mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc 
đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến 
thành công. 

Lịch sử cách mạng Việt Nam 70 nắm qua, 
trong đó có quá trình đổi mới xây dựng CNXH 
đang diễn ra, chứng minh chân lý ấy. 

..ẳ Trải qua 70 năm, con đường cách mạng do 
Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong Cương lĩnh 
năm 1930 đã thực hiện được những nhiệm vụ 
lịch sử dẫn đến những biến đổi lớn lao chưa từng 
thấy trên đất nước Việt Nam. Có thể nói : nếu 
không có Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc đấu 
tranh anh hùng, đầy hy sinh gian khô của nhân 
dân dưới ngọn cờ của Đảng thì không có nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như 
ngày nay. 

Trong hơn hai phần ba thế kỷ, vai trò lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên thực tế 
tuyệt nhiên không có lực lượng chính trị nào có 
thể thay thế hoặc thách thức. Bởi không có 
con đường nào khác dẫn đến độc lập tự do, 
nhân dân âm no, hạnh phúc ngoài con đường gần 
kết độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội mà 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng do 


Mội thảo hhoa học Viộc - Yrung về Chu nghĩa xã hội 


Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo đã vạch 
ra. Sự lãnh đạo của Đảng trở thành nhân tố ăn 
sâu bén rễ trong đời sống dân tộc Việt Nam. 
Ngày nay từng người dân Việt Nam đều cảm 
nhận rằng nhân dân được đồi đời, đất nước thay 
da đổi thịt, Tổ quốc có địa vị xứng đáng trên 
trường quốc tế, tất cả điều ấy không thể có được 
nêu không có Đảng lãnh đạo. 

Sở đi Đảng thực hiện được những nhiệm vụ 
lịch sử ' trọng đại vô cùng khó khăn, phức tạp là 
do nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật là mấy 
nhân tố cơ bản sau đây : 

Một là, Đảng có đường lối đúng. Đó là đường 
lối do Nguyễn Ái Quốc đặt nên móng từ những 
năm 20. Đường lối cơ bản của Đảng là sự 
vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách 
mạng Việt Nam. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối 
đó là việc giải quyết đúng đắn và kết hợp chặt 
chẽ, nhuần nhuyễn các môi quan hệ giữa giai cấp 
và dân tộc, dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc và 
CNXH. 

Hai là, Đảng sinh ra từ một dân tộc có truyền 
thống yêu nước, bất khuất, một nhân dân rất 
cách mạng, thiết tha với độc lập tự do, khát khao 
xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái, điều 
này phù hợp một cách tự nhiên với lý tưởng của 
chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đã nói từ đầu 
những năm 20 rằng sự tàn bạo của chủ nghĩa tư 
bản đế quốc “đã chuẩn bị đất rồi, chủ nghĩa 
xã hội chí còn phải làm cái việc là gieo hạt 
giống của công cuộc giải phóng nữa thôi” 
(Hỗ Chí Minh, Toàn tập, tập 1, tr. 28). Hạt giống 
đầu tiên chính là lý luận Mác - Lê-nin mà 
Nguyễn Ai Quốc đã gieo vào phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước, lập ra Đảng Cộng 
sản Việt Nam, Đảng sông sâu trong lòng dân tộc 
và nhân dân yêu nước, cách mạng, đó là cội 
nguồn sâu xa sức mạnh của Đảng. 

Ba là, Đảng qua các thời kỳ đấu tranh, lúc 
thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, đều được 
tổ chức chặt chẽ trên nguyên tắc tập trung dân 
chủ, có đội ngũ cán bộ, đang viên rất mực trung 
thành với lý tưởng cách mạng, một Jòng một dạ 
phần đấu hy sinh vì dân vì nước, vi KH cấp và 
dân tộc. 
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Phần II. ĐẢNG PHÁI VƯƠN LÊN TRANH 
THỦ THỜI CƠ, VƯỢT QUA NHỮNG 
THÁCH THỨC MỚI ĐỀ NGANG TÂM 
NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 


Bên cạnh những thành tựu nói trên, công 
cuộc đổi mới còn không ít khó khăn, yếu kém. 
Thực tiễn đặt ra nhiêu vân đề, trong đó có những 
vấn đề gay gắt bức xúc. Khó khăn thử thách ở 
phía trước còn rất to lớn. Có những yếu kém do 
lịch SỬ để lại hoặc do điều kiện khách quan chưa 
thể khắc phục một sớm, một chiều. Có những 
yếu kém chủ quan làm trầm trọng thêm những 
khó khăn khách quan. Có thể nói khái quát về 
những khó khăn yếu kém là đất nước còn nghèo 
và vân trong tinh trạng kém phát triển. Nền kinh 
tế tăng trưởng chưa vững chắc, sức cạnh tranh 
thấp, nhịp độ tăng trường có chiều hướng chậm 
lại tuy gần đây đã có dâu hiệu nhích lên. Vốn 
đầu tư nước ngoài, một nhân tố quan trọng của 
phát triển kinh tế, đang giảm mạnh, mới đây có 
phục hồi nhưng còn chậm. Một số vấn đề xã hội 
phức tạp, nhức nhối như tham nhũng, buôn lậu, 
các tệ nạn ma túy, mại dâm... chưa được giải 
quyết có hiệu quả. 

Thực tế 15 năm qua cho thấy sự nghiệp đôi 
mới là cả một cuộc đầu tranh gay go phức tạp, 
mà điêu kiện đấu tranh lại đã thay đôi căn bản so 
VỚI trƯỚc. 

Trước hết là sự thay đôi trong bối cảnh quốc 
tế. Sự sụp đồ của Liên Xô, cường quốc xã hội 
chủ nghĩa lớn mạnh nhất, làm thay đối căn bản 
so sánh lực lượng trên thế giới theo hướng có lợi 
cho chủ nghĩa tư bản - để quốc. Phong trào xã 
hội chủ nghĩa thế giới, trong đó có cách mạng 
Việt Nam, đứng trước thách thức lớn chưa từng 
thấy. Lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh thế giới 
thứ hai vấn đề vận mệnh của chủ nghĩa xã hội 
trên toàn thế giới được đặt ra trực tiếp và rất 
gây gẮI. 

Thử thách đối với Đảng không chỉ ở hoàn 
cảnh quốc tế biến đối phức tạp mà nằm ngay 
trong những điều kiện và môi trường hoạt động 
mới do chính công cuộc đổi mới tạo ra. Lần đầu 
tiên Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong điều kiện kinh tế thị trường. Đảng đứng 
trước hàng loạt vấn đề mới, những mâu thuẫn 
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mới chưa bao giờ gấp phải ‹ cả về lý luận và thực 
tiễn, những vân đề chưa hề thấy trong sách VỞ 
mắc xít và trong kinh nghiệm thực tế. Chẳng hạn 
các vấn đề như chủ nghĩa xã hội. có kết hợp được 
với kinh tế thị trường hay kinh tế thị trường tự nó 
Sẻ triệt tiêu chủ nghĩa xã hội ? Trong thực tế, 
kinh tế nhà nước có thể đóng Vai trÒ chủ đạo 
được không, nếu như các thành phần kinh tế đều 
thực sự bình đẳng ? Nhiều xí nghiệp quốc doanh 
thường kém hiệu quả, làm ăn thua lỗ vì sao, có 
phải do bản chất chế độ công hữu ? Làm gì và 
làm như thế nào để nâng cao tính hiệu quả của 
các doanh nghiệp nhà nước ? Cần phải sắp xếp 
lại thậm chí có thể giảm tỷ trọng của khu vực 
kinh tế nhà nước nhưng giảm đến mức độ nào là 
phù hợp và vẫn giữ được định hướng xã hội chủ 
nghĩa trong nền kinh tế ? Thực chât kinh tế tư 
nhân lớn là gì ? Nó có thể thống nhất về bản chất 
với kinh tế công hữu được không ? Có thể cho 
phép kinh tế tư bản tư nhân phát triển đến mức 
độ nào ? hay không hạn chế ? Sự : phát triển kinh 
tế tư nhân tư bản chủ nghĩa có thể trở thành nguy 
cơ đối với chế độ xã hội chủ nghĩa hay không ? 
Từ kinh nghiệm của chủ nghĩa xã hội thế giới, 
chúng tôi kiên trì chế độ một Đảng Cộng 
sản lãnh đạo, không chấp nhận đa nguyên, 
đa đảng đối lập. Thế nhưng trong điều kiện 
một đảng cầm quyên, cần phải có những điều 
kiện, những, giải pháp và CƠ chế gì để bảo đảm 
sự phát triên mạnh mẽ nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa ? v.v... và v.v.. 

Vấn đề phải giải Quyết rất nhiều và rất không 
đơn giản. Đảng Cộng sản Việt Nam không 
ngừng cô gắng vừa làm vừa học, vừa tông kêt 
thực tiễn và nghiên cứu lý luận, đang cô gắng 
tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn đối mới, 
qua đó làm cho nhận thức vê chủ nghĩa xã hội và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
ngày càng cụ thể hơn, rõ nét hơn và điều này 
được thể hiện tập trung ở Cương Ï lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, ở các nghị. quyết các kỳ Đại hội và Hội nghị 
Trung ương kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến 
nay. Đại hội IX sắp tới của Đảng sẽ đem lại một 
bước tiễn mới trong việc soi sáng các vẫn đè. 

Lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội là nhiệm vụ hết sức khó khăn phức 
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tạp: đòi hỏi Đảng phải nỗ lực vươn lên cả về 
phẩm chất chính trị tư tưởng, cả về trình độ 
trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. 
Đảng phải mạnh hơn bao giờ hết. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nói : “Sức có mạnh mới gánh được 
nặng và đi được xa”. Sự nghiệp của Đảng và của 
dân tộc đang có những thuận lợi và thời cơ lớn. 
Những thành tựu to lớn và rất quan trọng của 
15 năm đổi mới làm cho thế và lực của đất nước 
lớn mạnh lên nhiều. Cơ sở vật chất kỹ thuật của 
nên kinh tế được tăng cường. Đất nước còn nhiêu 
tiềm năng về tài nguyên, lao động. Nhân dân 
Việt Nam có nhiều phẩm chất cao quý. Tình 
hình chính trị - xã hội ốn định. Cuộc cách mạng 
khoa học công nghệ hiện đại tiếp tục diễn ra như 
vũ bão và hứa hẹn nhiều thành tựu kỳ diệu chưa 
thể lường hết trong thế kỷ XXI. Trong khi đó, sự 
giao lưu thương mại và kinh tế quốc tế, sự hợp 
tác, liên kết giữa các nước, ngày càng phát triển 
tạo điều kiện để chúng ta tiếp tục phát huy nội 
lực và lợi thế so sánh, tranh thủ ngoại lực, nguồn 
vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý, mở 
rộng thị trường phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Đó là cơ hội lớn để tạo ra bước 
phát triển mới. Nhưng cơ hội lớn không tự nó 
đem lại điều ta mong muốn. Đề tận dụng được 
thuận lợi và cơ hội lớn, Đảng cũng phải thật 
mạnh, có đường lối đúng đắn, sáng suốt, không 
như vậy thị thuận lợi và cơ hội dù lớn cũng sẽ 
không thể nắm bắt được để phát huy và rồi sẽ 
qua đi. Trong khi khăng định thuận lợi, cơ hội và 
những chỗ mạnh cơ bản của Đảng, chúng tôi 
không quên những thách thức và nguy cơ. 

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
khóa VII (1-1994) đã nêu lên bốn nguy cơ : tụt 
hậu xa hơn về kinh tế ; chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa ; quan liêu, tham những ; “diễn biến hòa 
bình”. Đại hội Đảng lần thứ VI (6-1996) chỉ rõ : 
“Các nguy cơ ây có mối liên hệ tác động lẫn 
nhau và đều nguy hiểm, không thể xem nhẹ 
nguy cơ nào”. Đến nay Đảng nhân mạnh : “Bốn 
nguy cơ mà Đảng ta từng cảnh báo vẫn tôn tại và 
diễn biến phức tạp. Các nguy cơ này đan xen và 
tác động lẫn nhau, không thể xem nhẹ nguy 
cơ nào” (Dự thảo Báo cáo chính trị sẽ trình 
Đại hội IX'). 


Hội thảo Efteoa học Việc - Trương về Ghuủ nghĩa xã hội 


Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với 
nhiều nước trong khu vực: vân là thách thức to 
lớn và gay gắt do điểm xuất phát của Việt Nam 
quá thâp, lại phải đi lên trong môi trường cạnh 
tranh quyết liệt. Ngày nay, những nước lạc hậu 
về kinh tế đứng trước hai khả nẵng : nếu biết 
tranh thủ thời cơ có đường lối và chiên lược phát 
triển đúng, thông minh, sáng tạo thì hoàn toàn có 
thể vươn lên, đi nhanh, sớm khắc phục tình trạng 
kém phát triển, sớm tiến kịp các nước đi trước. 
Những khả năng xấu có thê Xây ra nếu thiếu đi 
những nhân tố chủ quan vừa nói khiến đất nước 
không thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, tụt hậu 
ngày càng xa hơn, thậm chí có thể bị gạt ra ngoài 
lề con đường phát triển. Trên thực tế như đã thấy 
trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay chỉ một sô 
rât ít trong hàng trăm nước đang phát triên có 
khả năng thoát khỏi tình trạng kém phát triển, 
còn đa sô vẫn trong tình trạng | hết sức khó khăn. 
Cho nên nguy cơ tụt hậu là rất lớn. Tuy nhiên, 
Đảng Cộng sản Việt Nam vững tin rắng với sức 
mạnh của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
biết kết hợp sức mạnh tông hợp của nội lực dân 
tộc với SỨC mạnh thời đại, Việt Nam nhất định 
chiến thắng được nghèo nàn, lạc hậu như đã 
chiến thắng giặc ngoại xâm. 

Mười năm tới là đoạn đường cực kỳ quan 

trọng để thu hẹp bớt khoảng cách với các nước. 
Phải đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ưu 
tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây 
dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, phát huy cao độ nội lực của cả 
dân tộc găn với tận dụng mọi nguôn lực bên 
ngoài và chủ động mở rộng quan hệ kinh tế quốc 
tê đề xây dựng, nên kinh tế độc lập tự chủ, phát 
triển nhanh, có hiệu quả và bền vững ; tăng 
trường kinh tẾ đi đôi với từng | bước cải thiện đời 
sông vật chất và tinh thần của nhân dân, thực 
hiện tiến bộ và công bằng. xã hội ; kết hợp 
phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc 
phòng - an ninh. Mười năm tới phải định hình 
được về cơ bản thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Ra sức tăng cường 
nguôn lực con người, năng lực khoa học và công 
nghệ, kết cấu hạ tầng, tiêm lực kinh tế và quốc 
phòng. Nâng cao và củng cố vị thế của Việt Nam 
trên trường quốc tế. Mục tiêu đến năm 2010 là 
phải đưa GDP ít nhất lên gấp đôi so với 
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năm 2000. Đó là những yêu cầu lớn đặt ra trước 
Đại hội IX của Đảng. 

Đối với Việt Nam, phát triển nói chung và 
tăng trưởng kinh tẾ nói riêng, là vấn đề sống còn. 
Chỉ có phát triển nhanh và đúng hướng mới 
tránh được nguy cơ tụt hậu xa hơn, mới giữ vững 
được độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đặt 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trung 
tâm có nghĩa là coi việc phát triển lực lượng sản 
xuất là nhiệm vụ quan trọng hàng đâu, là vấn đề 
ưu tiên số một. Mọi cơ chế, thê chế cản trở sự 
phát triển lực lượng sản xuất, làm chậm công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đều cần được bãi bỏ, 
sửa đối. Mục tiêu quan trọng hàng đầu của đổi 
mới chính là giải phóng lực lượng sản xuất. 

Tuy nhiên, phát triển lực lượng sản xuất 
không phải mục đích tự thân, càng không phải là 
tất cả. Phát triển lực lượng sản xuất, tiến hành 
cách mạng khoa học công nghệ là nhăm mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. Tóm lại là vì con người. Vì thế, 
phát triên kinh tế không những phải nhanh, có 
những đột phá, mà còn phải. bền vững ; tăng 
trưởng. kinh tế phải đi đôi với tiễn bộ xã hội, 
công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thải. 
Có kết hợp được hài hòa tăng trưởng kinh tế với 
thực hiện công bằng xã hội, lầy tăng trường kinh 
tẾ làm cơ SỞ, thì mới bảo đảm tăng trưởng kinh 
tế ổn định, bền vững. Đương nhiên làm được 
điều đó không giản đơn. Phải xem xét cẩn thận 
mặt phải, mặt trái của các giải pháp. Tăng trương 
kinh tế nhất thiết phải theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, nhất thiệt phải đi đôi với giữ vững độc 
lập tự chủ. Không thể xem tăng trưởng là tất cả, 
coi nhẹ định hướng xã hội và chính trị. Trong 
trường hợp đó có thể có tăng trưởng mà không 
phát triển, thậm chí có thể là phản phát triển. 
Như thế là chệch hướng. Sự nghiệp đôi mới càng 
đi vào chiều sâu càng phải đối mặt với những 
vấn đề mới mẻ, phức tạp. Có khi loay hoay mãi 
không tìm ra giải pháp mới, thích hợp để giải 
phóng và phát triên lực lượng sản xuất, người 
bảo thủ thường dễ quay về những bài bản cũ, đã 
quen thuộc, đó là một dạng chệch hướng phải hết 
SỨC. tránh. Dạng chệch hướng nguy hiểm khác là 
“đổi mới” thiếu nguyên tắc. Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã sớm khẳng định (từ tháng 3-1989, tại 
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Hội nghị Trung ương 6, khóa VỊ) 5 quan điểm có 
tính nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đôi mới, trong 
đó nguyên tắc đầu tiên là : “đối mới không phải 
là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là làm 
cho mục tiêu ấy được thực hiện tốt hơn bằng 
những quan niệm đúng đắn, hình thức, biện pháp 
và bước đi thích hợp”. 

Phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
đòi hỏi giải quyết đúng đắn vấn đề SỞ, hữu và môi 
quan hệ giữa các thành phần kinh tế trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ở đây không thê 
dừng lại ở những chủ trương chung mà đòi hỏi 
phải tìm tòi, sáng tạo ra các hình thức kinh tế cụ 
thể, phù hợp. Chủ trương xây dựng nền kinh tế 
thị trường nhiều thành phần có cạnh tranh lành 
mạnh, bình đẳng theo pháp luật đã tạo động lực 
mới cho kinh tê phát triển, phát huy được mọi 
tiềm năng và sức mạnh tổng hợp của các lực 
lượng sản xuất trong dân tộc. Kinh tế cá thể, tiểu 
chủ cả ở nông thôn và thành thị được Nhà nước 
tạo điều kiện và giúp đỡ để phát triển năng động, 
có hiệu quả. Phát triển mạnh kinh tế hộ gia đình, 
kinh tế vườn VAC, vườn rừng, kinh tế trang trại 
ở một số vùng diện tích đất đai còn rộng, nhất là 
trung du, miễn núi, đất trống, đôi trọc, hoang 
hóa, bãi bồi ven sông, biển v.v... Kinh tế tư bản 
tư nhân được khuyến khích phát triển trong 
những ngành có lợi cho quốc kế dân sinh, trên 
những định hướng ưu tiên của Nhà nước, kể cả 
đầu tư ra nước ngoài. Phát triển kinh tế tư bản 
nhà nước dưới nhiều hình thức. Tạo điều kiện để 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển thuận 
lợi. Phát triển mạnh hình thức tô chức kinh tế cô 
phân, các hình thức kinh doanh đan xen hỗn hợp 
nhằm huy động rộng rãi vốn đầu tư xã hội, trong 
nước và nước ngoài. 

Trong tổng thể các thành phần kinh tế hợp 
thành nền kinh tế quốc dân thống nhất quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, nhân tố hàng đầu bảo đảm định 
hướng xã hội chủ nghĩa là vai trò chủ đạo của 
kinh tế nhà nước, là hệ thống doanh nghiệp nhà 
nước. Song doanh nghiệp nhà nước hoạt động 
không phải theo cơ chế kế hoạch tập trung, cấp 
phát - giao nộp - bù lỗ như trước đây, mà theo cơ 
chế thị trường, bình đẳng với các thành phân 
kinh tế khác. Nếu thiếu vai trò chủ đạo của kinh 
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tế nhà nước thì căn bản không thể nói đến định 
hướng xã hội chủ nghĩa, không thể công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa thành công, sẽ không có cơ SỞ 
vật chất chủ yếu nhất bảo đảm quyên làm chủ 
kinh tế của giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động, bảo đâm vai trò kinh tế và chính ngay sự 
tồn tại của Nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, 
do dân, vì dân. Chính vì thế việc đôi mới và nâng 
cao tính hiệu quả của kinh tế nhà nước có tầm 
quan trọng đặc biệt. Đó phải là trọng tâm trong 
xây dựng thể chế kinh tê thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, là một trọng điểm trong chiến 
lược phát triên kinh tế - xã hội nói chung. Việc 
nâng cao tính hiệu quả của kinh tế nhà nước của 
các doanh nghiệp nhà nước trong công nghiệp 
dịch vụ và cả trong nông, lâm nghiệp đang là 
một thách thức cực lớn, bởi trong thực tế đây là 
nhiệm vụ đầy gian khổ, khó khăn. Song dù khó 
khăn gian khổ đến đâu cũng không thể chần chữ, 
dao động, thiếu quyết tâm, không thể không làm 
chừng nào chúng ta còn nhân danh chủ nghĩa 
xã hội. 

Trong xây dựng kinh tế hợp tác đã từng có 
bài học chủ quan nóng vội. Không thể lặp lại sai 
lầm cũ. Song điều đó không có nghĩa là thả nôi 
để cho quan hệ sản xuất ở nông thôn biến động 
một cách tự phát dẫn đến phân cực giàu nghèo 
một cách vô giới hạn dưới tác động của thị 
trường. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa đòi: hoi từng bước Xây dựng chế độ 
hợp tác. Kinh tế hợp tác mà nòng cốt là hợp tác 
Xã phải được từng bước xây dựng, lớn lên để 
cùng với kinh tế nhà nước dần trở thành nền tảng 
của kinh tế quốc dân. Hình thức kinh tế công 
hữu, tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp sẽ 
như thê nào, chắc chắn là hết sức đa dạng, nhiều 
trình độ cao thấp khác nhau, câu trả lời phải từ 
cuộc sống, từ yêu cầu khách quan của phát triển 
sản xuất, của quân chúng nông dân, lẫy hiệu quả 
kinh tế - xã hội làm tiêu chuẩn CƠ bản để lựa 
chọn hình thức thích hợp, tuyệt. đối không ØÒ ÉP, 
áp đặt. Trong thực tế cuộc. sống ở nông thôn 
miền Bắc, miền Trung, miền Nam đang xuất 
hiện ngày càng nhiều những hình thức hợp tác đa 
dạng, từ hợp tác xã kiểu cũ chuyển đối đến các 
hình thức mới ra đời, nhưng do chưa quán triệt 
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sâu sắc quan điểm đường lối của ủa Đảng về kinh tế 
hợp tác nên còn khuyết điêm coi nhẹ việc tổng 
kết kinh nghiệm và thiếu quan tâm đúng mức 
trong chỉ đạo thực tiền. 

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ rằng 
phát triên đất nước phải bằng sức mạnh tổng h 
không chỉ bên trong mà bằng nội lực dân tộc kêt 
hợp với cả sứ mạnh thời đại. Quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản, cái thiếu nhất 
là cơ sở vật chât kỹ thuật công nghiệp. Bằng 
cách nào giải quyết khó khăn này nhất là khi hệ 
thống xã hội chủ nghĩa không còn nữa ? Thực tế 
hơn 10 năm qua. cho thấy ở đây khó khăn lớn â ấy 
hoàn toàn có thể khắc phục được. Trước đây để 
đáp ứng nhu cầu về vật tư, thiết Dị, mây móc, 
Việt Nam được “bao cấp quốc tế” 2 tỉ rúp - 
đô - la/năm từ Liên Xô và các nước xã hội chủ 

nghĩa. Nay sự thiếu hụt đó được thay thế bằng 
không phải 2 tỉ mà hơn 12 tỉ đô - la/năm giá trị 
vật tư, thiết bị công nghiệp, hàng hóa cần thiết 
nhập từ nhiều nước công nghiệp phát triển và 
khu vực trên thế giới, nhất là không phải bằng sự 
ý lại mà nhờ có hàng xuất khẩu do tự Việt Nam 
làm ra với giá trị cũng khoảng trên dưới 12 tỉ 
đô - la/năm. 

Kinh nghiệm các nước và kinh nghiệm Việt 
Nam nói lên răng muốn tranh thủ tôi đa ngoại 
lực như vốn đầu tư, công nghệ, kinh nghiệm 
quản lý, phải dựa vào nội lực là chính. Phát huy 
nội lực, trước hết phải có đường lối chính sách 
đúng đắn, thông minh, Sáng tạo và không chi nói 
đến nguồn lực vật chất mà phải coi trọng hàng 
đầu nguồn lực con người - con người Việt Nam 
với những phẩm chất truyện thống quý báu đặc 
biệt là lòng yêu nước, với tài trí thông minh, với 
ý chí quyết không cam chịu cảnh đất nước 
nghèo hẻn. 

Vấn đề quan trọng là giải quyết đúng đắn mối 
quan hệ giữa xây dựng nên kinh tế độc lập tự 
chủ, cơ SỞ của độc lập về chính trị, với quan hệ 
kinh tế quốc tế trong xu thế thế giới toàn câu 
hóa. Đó là vân đề vừa cơ bản, vừa câp bách. Nếu 
có đường, lối, phương hướng phát triển đúng thì 
hai mặt này không loại trừ nhau, mà kết hợp chặt 
chẽ với nhau vì mục đích phát triển đất nước như 
“hai cánh của một con chim”. Chỉ có trên cơ SỞ 
độc lập tự chủ mới tham gia hợp tác kinh tế quốc 
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tế có hiệu quả, mới chủ động tranh thủ được Cơ 
hội để phát triển, mới “tiêu hóa” được nguôn lực 
từ bên ngoài. Ngược lại, mở rộng quan hệ kinh 
tế quốc tế một cách chủ động, đúng đắn, không 
phải do cái thế buộc phải hội nhập một cách bị 
động, mà vì mục đích phát triên đât nước và biết 
cách tận dụng cái lợi, giảm thiểu tối đa cái hại 
một cách thật khôn ngoan thi mới xây dựng được 
nên kinh tế độc lập tự chủ. Kinh nghiệm cho 
thấy, tham gia toàn cầu hóa trong điều kiện khi 
mà một số nước giàu và các công ty siêu quốc 
gia khổng lồ còn nắm bá quyền thao túng, áp đặt 
thì đầy không phải một. quá trình “ngon lành”, 
suôn sẻ như có người tưởng, I mà là một quá trình 
đấu tranh gay go, phức tạp để bảo vệ lợi ích quốc 
gia dân tộc, lợi ích nhân dân và (tôi nhấn mạnh : 
đối với chúng ta còn là) lợi ích của chủ nghĩa xã 
hội. 

Việt Nam chủ trương mở cửa kinh tẾ trên 
nguyên tắc giữ vững độc lập tự chủ và định 
hướng xã hội chủ nghĩa, chủ quyên quốc gia và 
bản sắc văn hóa dần tộc ; bình đăng cùng có lợi, 
vừa hợp tác vừa đấu tranh với những ý ý đồ sai trái 
để bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc và con đường 
xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn. Đảng Cộng sản 
Việt Nam chủ trương đa phương hóa, đa dạng 
hóa các quan hệ quôc tẾ, luôn đê cao cảnh giác 
trước mọi dã tâm đen tối của Các thế lực xấu và 
thù nghịch. Đảng chủ trương kết hợp chặt che 
giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc 
phòng và an ninh, xây dựng chủ nghĩa xã hội đi 
đôi với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 


Phần II - XÂY DỰNG ĐẢNG . 
LÀ NHIỆM VỤ THEN CHỐT 


Đảng Cộng sản Việt Nam xác định : Phát 
triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ then chốt. Thực tiễn chứng 
minh xác định như vậy là hoàn toàn đúng. 
Không ai quan tâm nhiều về xây dựng Đảng như 
Bác Hồ. Trước năm 1930, Bác đặt vấn đề : muốn 
làm cách mệnh trước hết phải có Đảng cách 
mệnh, và Bác đã tập trung công sức chuẩn bị 
thành lập Đảng. Sau đó, suốt mẫy chục năm, 
trong trăm công nghìn việc cách mạng phải giải 
quyêt, việc lớn Bác chăm lo nhất là xây dựng 
Đảng. Rồi trước khi đi xa, trong Di chúc Bác đê 
lại cũng "trước hết nói về Đảng", về "chỉnh đốn 
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Đảng”. Tôi nghĩ trong tình hình hiện nay, hơn 
bao giờ hết, xây dựng Đảng càng phải được coi 
là nhiệm vụ then chôt. 

Trước hết cần nhất quần khẳng định bản chất 
của Đảng. Tôi cho rằng, nói bản chất của Đảng 
là nói bản chất lai cập của Đảng, điều này 
không thể mơ hồ. Đảng Cộng sản Việt Nam là 
đội tiên phong của glai câp công nhân Việt Nam. 
Chính vì là đội tiền phong của giai cấp công 
nhân, Đảng đại biểu lợi ích không chỉ của giai 
cấp công nhân, mà còn đại biểu cho lợi ích của 
nhân dân lao động và lợi ích của cả dân tộc. 
Ngoài những lợi ích đó, Đảng không có lợi ích 
nào khác. Lợi ích giai cấp, lợi ích của nhân dân 
và của cả dân tộc thể hiện cao nhất ở mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh, nói cách khác ở mục tiêu độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn hiện 
nay sự thực hiện những mục tiêu và lợi ích đó tập 
trung chủ yếu ở cuộc phấn đấu giành thắng lọ 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Thành phần giai cấp xuất thân của đảng viên 

có ảnh hưởng quan trọng đến bản chất Đảng, 
không thể coi nhẹ. Song, yếu tố quan 
trọng nhất, quyết định nhất đối với bản chất 
Đảng là hệ tư tưởng. Đối với Đảng Cộng sản 
Việt Nam đó là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng vững mạnh, trong 
sạch trước hết là ở hệ tư tướng. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nói : "Đảng muốn vững thì phải có 
chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, 
ai cũng phải theo chủ nghĩa ây. Đảng mà không 
có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, 
tàu không có bàn chỉ nam". Người còn nói : 
"Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, 
nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn 
nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin" 
(Hỗ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, tr. 268). 

Điểm lại lịch sử cách mạng Việt Nam ta thấy 
ở đâu, lúc nào nắm vững và vận dụng đúng đắn, 
sâng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư _tường 
Hồ Chí Minh thì ở đấy, lúc đó tình hình dẫu khó 
khăn to lớn đến đâu cách mạng cũng vượt qua. 
Trái lại ở đâu, lúc nào vận dụng máy móc giáo 
điều, hoặc chủ quan duy ý chí, quan điểm lệch 
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lạc, tư tưởng dao động thì y như cách mạng gặp 
khó khăn, tôn thất. 

Chủ nghĩa Mác ra đời đã hơn 150 năm. 
Thế giới đã biết bao thay đối. Song những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác mà nên 
tảng là thế giới quan và phương pháp luận duy 
vật biện chứng, duy vật lịch sử, được Lê-nin bồ 
sung, phát triên, vân là ngọn đèn pha soi đường 
cho nhân loại, cho các dân tộc đi tới tương lai. 
Đối với Đảng Cộng sản, trong bối cảnh lịch sử 
phức tạp hiện nay, việc kiên định lập trường, 
quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác ˆ 
Lê-nin, việc vận dụng sáng tạo và \ phát triển chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin càng cần thiết hơn bao giờ 
hết. Thế giới đã thay đổi nhiều so với thời Mác 
và Lê-nin. Lịch sử đang gia tốc. Thế kỷ XXI 
chắc chắn sẻ đem lại nhiêu cái mới hơn nữa, 
chưa thể lường hết, trong sự phát triển khoa học, 
kỹ thuật, trong công nghệ, trong đời sống con 
người, trong cung cách và nhịp độ vận động của 
lịch sử, trong địa - chính trị, trong môi trường 
sống của loài người, v.v... Tôi nghĩ tất cả điều đó. 
đặt ra trước toàn bộ phong trào cộng sản quốc tế 
yêu cầu phát triển chủ nghĩa Mác - Lê- _nin lên 
một giai đoạn mới cao hơn, phải phát triển chủ 
nghĩa xã hội khoa học lên một giai đoạn mới 
nhằm đáp ứng trúng nhu cầu phát triển của 
lịch sử. 

Bản chất chủ nghĩa Mác - Lê-nin là cách 
mạng, khoa học và sáng tạo, luôn gắn chặt 
với thực tiễn. Trung thành với chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin là phải suy nghĩ và hành động xuất phát 
từ cuộc sống trên cơ sở thế giới quan Và 
phương pháp luận duy vật biện chứng, là "đĩ bất 
biến ú ứng vạn biến" theo tư tưởng và cách nói của 
Hồ Chí Minh. Điều rất cấp thiết là phải dùng thế 
giới quan, phương pháp luận Mác - Lê-nin đột 
phá vào những vân đề cơ bản và bức xúc do thực 
tiên đặt ra, qua đó đi đến những nhận thức mới 
ngày càng đúng đắn hơn về chủ nghĩa xã hội và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với 
điều kiện cụ thể của từng nước và của thế giới. 
Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định : 
"Đâng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh làm nên tảng tư tưởng và kim chỉ 
nam cho hành động”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là 
sản phẩm của sự vận dụng và phát triển sáng tạo 
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chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của 
Việt Nam, một nước vốn là thuộc địa và nửa 
phong kiến đã tiến hành thắng lợi cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân rồi tiến lên con 
đường xã hội chủ nghĩa bỏ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa. Điểm cốt lõi và đặc sắc nhất trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh là sự gắn kết hữu cơ độc lập 
dân tộc với chủ nghĩa xã hội, là giải phóng dân 
tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, là 
kết hợp nhuân nhuyễn lợi ích giai cấp với lợi ích 
dân tộc, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc 
tế trong sáng. 

Trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa xả hội 
với cơ chế thị trường nhiều thành phân, mở cửa 
với bền ngoài, trong bối cảnh quôc tê phức tạp 
hiện nay, sự thống nhất ý chí và hành động của 
toàn Đảng trên nên tảng tư tưởng ` và Cương lĩnh 
chính trị, đường lối của Đảng có tầm quan trọng 

sống còn. Trong, xây dựng Đảng về tư tưởng, 
chính trị, việc củng cô niêm tin cộng sản có ý 
nghĩa đặc biệt. Sự nhất trí về đường lối trong 
toàn Đảng không thể được giữ vững nếu tất cả 
đàng viên không giữ vững niêm tin. Xem ra hiện 
nay trong phong trào cộng sản quốc tế Ở nơi này 
nơi khác niêm tin lý tưởng đang có vấn đề. Ơ 
một bộ phận nào đó phải chăng có thể nói đến 
nguy cơ khủng hoảng lòng tin, thậm chí không 
còn là nguy cơ mà đã thành thực tế. Rõ ràng là 
trong cục diện chính trị thế giới và tương quan 
lực lượng các mặt hiện nay, trong những điều 
kiện đấu tranh cực kỳ gay go phức tạp hiện nay 
cho mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vân đề 
niềm tin của người cộng sản cần thiết hơn bao 
gIỜ hết, quan trọng hơn bao giờ hết, mất niềm tin 
là mất tất cả. 

Tôi cho rằng nguy CƠ chệch hướng rất dễ xuất 
hiện chỗ nào có sự giảm sút niềm tin, có khoảng 
trồng về tư tưởng. Không thể không thừa nhận 
răng hiện nay hiện tượng phai nhạt lý tưởng, 
phai nhạt chủ nghĩa là có thật mà có ngay cả 
trong, một số cán bộ tuy cá. biệt nhưng không 
phải ở cấp thấp. Ở không ít tổ chức đảng khuynh 
hướng chủ đạo không phải là tính chiến đấu cách 
mạng, tính đâng mà là sự bận tâm quá mức cuộc 
sông cá nhân, loay hoay với những tính toán thực 
dụng vị le "làm ăn phát tài”, thăng quan tiến 
chức”, . Cái vòng luấn quân ở chỗ càng 
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thiếu niềm tin lý tưởng, người đảng viên càng dễ 
sa VàO những toan tính cá nhân ; ngược lại càng 
lún sâu vào chủ nghĩa cá nhân lại càng dễ giảm 
sút niềm tin, xa rời lý tưởng. Có quan niệm cho 
rằng đặc trưng của người đảng viên ngày nay 
không phải là hy sinh vì lý tưởng như trước đây 
mà là biết "kết hợp hài hòa" lợi ích của chủ nghĩa 
xã hội và lợi ích riêng, có như vậy mới "lãnh 
đạo” được dân chúng, răng "đất nước đang ở thời 
kỳ quá độ thì ở tiêu chuẩn người đẳng viên cũng 
cân có tính quá độ độ”. Tôi cho không có gì sai lầm 
hơn và không thể nói cách khác, đó là ngụy biện! 
Ở Việt Nam, các nhà khoa học nghiên cứu về 
Đảng đang thảo luận đề tài "Làm người cộng sản 
trong. điêu kiện hiện nay phải như thế nào?". Tôi 
cho rằng, đó là vấn đề thật quan trọng đáng suy 
nghĩ. Làm người cộng sản trong cách mạng giải 
phóng dân tộc thật khó, vì phải đối mặt với 
những thử thách cực lớn : kẻ thù thi mạnh, lực 
lượng cách mạng nhỏ bé, thắng lợi còn xa vời, 
nhưng lao tù, xiêng xích, máy chém thi đã ngay 
trước mắt. Tuy nhiên, đối với người cách mạng 
lúc ấy không có vấn đề "ngã ba đường: hay “con 
đường thứ ba" giữa độc lập tự do và kiếp sông nô 
lệ. Ngày nay, thách thức không phải cái sông, cái 
chết mà thuộc loại khác hẳn. Ngày nay, người 
cộng sản đang đối mặt với một cục diện chưa hề 
có từ khi Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời, 
đó là chủ nghĩa xã hội đã thắng trên một phần ba 
hành tỉnh lại sụp đổ cả mảng lớn, SỤp đổ ngay. tại 
nơi vốn là quê hương và thành trì của nó. Niềm 
tin của người cộng sản vào chủ nghĩa của mình, 
vào chính ngay lý do trở thành cộng sản của 
mình bị thử thách thật nghiêm trọng. Ngày nay, 
người cộng sản lại hoạt động, xây dựng xã hội 
mới trong môi trường kinh tê thị trường. Trong 
điều kiện đó, người cộng sản, như Lê-nin nói, 
phải học biết buôn bán”, phải "biết tính toán 
tiên nong cần thận", phải biết chiến thắng trên 
thị trường, nay lại là thị trường toàn câu, quả là 
khó không biêt bao nhiêu mà kê. Càng khó ở chỗ 
phải làm đúng lời Lê-nin dạy rằng đi với sói phải 
biết gào thét như sói nhưng không bao giờ được 
biến thành sói. Ở đây thể nào là giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa ? Rõ ràng vẫn đề phức tạp hơn nhiều, 
đặt ra những đòi hói cao hơn nhiều so với thời kỳ 
mà nhiệm vụ chủ yếu là đánh giặc. Giác ngộ xã 


23 


Hội thảo khoa học Việc - Trung về Ghủ nghĩa xã hội 


hội chủ nghĩa bây giờ ngoài tình cảm cách mạng 
cao đến mức thắng được những cám dỗ vật chât 
và toan tính cá nhân, phải dựa thật chắc trên cơ 
sở nhận thức khoa học nêu không thì niềm tin rất 
dễ bị lung lay. 

Ngày nay, trong những điều kiện như đã nói 
trên, nhân dân đòi hỏi gì ở người cộng sản ? Tôi 
nghĩ, ngày nay cũng vân như trước đây, nhân 
dân cần người cộng sản vì người cộng sản đi tiên 
phong trong cuộc đầu tranh vì lợi ích của nhân 
dân, giàu hiểu biết và đủ khả năng để lãnh đạo 
nhân dân xây dựng cuộc sống mới tự do, ấm no, 
hạnh phúc. Nhân dân bao giờ cũng xuất phát từ 
lợi ích của chính mình mà đi theo người cộng 
sản. Điều cơ bản, then chốt nhất khiến cho người 
cộng sản được nhân dân thừa nhận là ở chỗ trong 
bất cứ.hoàn cảnh nào người cộng sản cũng toàn 
tâm toàn ý phục vụ nhân dân, cũng đặt lợi ích 
chung lên trên hết và trước hết, đó là lợi ích của 
giai cấp, của dân tộc, của nhân dân. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh có điều nhắc nhở thật chí lý: "Một 
dân tộc, một đẳng và mỗi con người, ngày hôm 
qua là vĩ đại, có sức hấp dân, không nhât định 
hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người 
yêu mên và ca ngợi, nếu lòng dạ không 
trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân" 
(Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, tr 557-558). 

Trở lại vấn đề nguy cơ đối với Đảng. Sau khi 
chỉ ra nguy cơ tụt hậu xa hơn vê kinh tế, Đại 
hội VII nói rõ rằng : "Chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa và quan liêu, tham nhũng vẫn đang thật sự 
là nguy cơ lớn. Tệ quan liêu tham những và suy 
thoái về phâm chất, đạo đức của một bộ phận 
cân bộ, đảng viên làm cho bộ máy đảng và nhà 
nưỚc suy yêu, lòng tin của nhân dân đối với 
Đẳng, đối với chế độ bị xói mòn, các chủ trương 
và chính sách của Đảng và Nhà nước bị thi hành 
sai lệch dẫn tới chệch hướng, đó là miếng đất 
thuận lợi cho diễn biến hòa bình". 

Xây dựng Đảng về mặt tổ chức là một nội 
dung cực kỳ quan trọng của công tác xây dựng 
Đảng hiện nay. Điều này trước hết do yêu cầu 
cao, do quy mô to lớn và tính chất khó khăn 
phức tạp của nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 
mới đòi hỏi. Thực trạng của Đảng về mặt tổ chức 
cũng đang đặt ra những đòi hỏi bức xúc về mặt 
này. Những bài học lịch sử và quốc tế cũng dạy 
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ta nhiều điều phải hết sức quan tâm xây dựng 
Đảng về mặt tô chức. 

Ở đây, nhiệm vụ hàng đầu là phải củng cố 
vững chắc nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập 
trung và dân chủ là một mâu thuẫn thống nhât 
biện chứng phải thường xuyên được xử lý đúng 
đắn. Nhưng trong thực tiễn thường gặp không ít 
khó khăn khi giải quyết mối quan hệ giữa dân 
chủ và tập trung. Dù vậy, không nên từ đó đi đến 
đối lập một cách giả tạo hai mặt vốn thống nhất 
hữu cơ, mặt này làm tiền đề và điều kiện cho mặt 
kia và ngược lại. Cũng không mấy bổ ích vì 
không thực chất nếu đi vào tranh luận xem đúng 
ra nên gọi thế nào : tập trung dân chủ hay dân 
chủ tập trung ? 

Có vấn đề chỗ này chỗ khác chế độ tập trung 
đang bị suy yếu. Đảng đang phải uốn nắn, điều 
chính. Nhưng tập trung suy yêu một phần quan 
trọng là do thiếu dân chủ. Tình trạng hiện nay là 
dân chủ trong Đảng còn bị nhiều hạn chế. Sự tập 
trung quá mức, tách khỏi cơ sở dân chủ là một 
trong những nguyên nhân phát triển bệnh quan 
liêu. Sức mạnh của Đảng là ở chế độ tập trung ; 
tập trung càng cao thì sức chiến đấu: càng mạnh 
nhưng đó phải là tập trung trên cơ sở dân chủ. 
Chỉ có tập trung trên cơ sở dân chủ, Đảng mới 
trở thành đội quân triệu người như một, hàng 
ngũ chỉnh tê, bước đi đều nhịp, chiến đấu kiên 
cường và sáng tạo. Thiếu dân chủ trong Đảng Sẽ 
làm cho đảng viên trở nên thụ động, mất dần vai 
trò làm chủ, mất dần tính tự giác sáng tạo, nuôi 
dưỡng tệ quan liêu ở một bộ phận trong Đảng. 
Tập trung quá mức đi đến độc đoán chuyên 
quyền là một trong những mảnh đất nuôi dưỡng 
chủ nghĩa cơ hội. 

Một mục tiêu lớn của đổi mới là phát huy 
quyên làm chủ của nhân dân, xây dựng nên dân 
chủ xã hội chủ nghĩa. Muốn thực hiện dân chủ 
trong xã hội thì trước hết phải bảo đảm dân chủ 
trong Đảng. Đã mắt dân.chủ trong Đảng tất cũng 
mắt dân chủ trong xã hội. Đương nhiên dân chủ 
nhất thiết phải. đi đôi với kỷ cương : trong Đảng 
là kỷ luật, ngoài xã hội là cả pháp luật. Đó là đòi 
hỏi tự thân của nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Không thể có dân chủ, mà chỉ có hỗn loạn, ở nơi 
nào thiếu kỷ luật, kỷ cương, luật pháp. Nguyên 
tắc tập trung dân chủ căn bản đối lập một mặt 
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với bệnh quan liêu, độc đoán, chuyên quyền ; 
mặt khác với tỉnh trạng tự do chủ nghĩa, vô tổ 
chức, vô chính phủ. 

Muốn phát huy dân chủ trong Đảng phải 
nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, nâng cao 
trình độ nhận thức, nâng cao tính đảng cho đảng 
viên và. các tổ chức đảng. Song dân chủ không 
chỉ là vấn đề tư tưởng và nhận thức mà còn là, và 
trước hết là vấn đề tổ chức, cơ chế. Xây dựng, 
hoàn thiện cơ chế dân chủ dưới sự chỉ đạo tập 
trung hay nói ngược lại cơ chế tập trung trên cơ 
SỞ dân chủ trong Đảng là vấn đề rất quan trọng 
và cấp bách hiện nay. 

Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì nguyên tắc 
tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt 
đàng, chống mọi biểu hiện vi phạm quyền dân 
chủ, chống lối dân chủ hình thức ,cũng như 
chống sự lợi dụng dân chủ để mưu cầu ý đồ và 
lợi ích riêng. Dân chủ trước hết phải được thể 
hiện trong quá trình xây dựng và thực hiện 
đường lối, chính sách. Dân chủ trong công tác 
cân bộ, nhân sự là vấn đề hết sức quan trọng và 
nhạy cảm. Dân chủ phải được thực hiện trong 
sinh hoạt đẳng, từ chi bộ đến các cơ quan lãnh 
đạo ö ở các cấp. Cần có hình thức, cơ chế bảo đảm 
quyên của đáng viên được thông tin, được tham 
gia quá trình quyết định các chủ trương, đường 
lối của Đảng, được phê bình, chất vấn và trả lời 
trong sinh hoạt đảng, quyền bảo lưu ý kiến. 
Đảng đòi hỏi đẳng viên phải nói và làm đúng 
đường lối, nghị quyết của Đảng sau khi được 
thông qua một cách dân chủ và đúng nguyên tắc 
tập trung. Đó là điều tối thiểu để Đảng thực hiện 
được vai trò tiên phong lãnh đạo quân chúng, là 
đòi hỏi của chính nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Đảng là đội quân chiến đấu cách mạng, là tổ 
chức hành động chứ không phải một câu lạc bộ. 
Những bài học trong phong trào cộng sản quốc 
tế cho thấy giữ vững nguyên tắc tập trung dân 
chủ là sinh mệnh của Đảng, thiếu nó thậm chí 
Đảng không còn tồn tại như một tổ chức. 

Đại hội Đảng và Hội nghị đáng bộ các cấp, 
sinh hoạt quan trọng nhất của Đảng, phải thể 
hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Đại hội 
cấp trên là tấm gương cho đại hội cấp dưới về 
phương diện bảo đảm dân chủ trong nội bộ 
Đảng. Đây là điều mà toàn Đảng ta đang rất 
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quan tâm trong quá trình Đại hội Đảng các cấp 
tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đẳng. 

Cùng với xây dựng Đảng về chính trị, về tư 
tưởng, việc xây dựng Đảng về tổ chức theo 
hướng mở rộng dân chủ tăng cường kỷ luật, tất 
cả những nô lực trên đều nhằm giữ vững và tăng 
cường đoàn kết trong Đảng, nâng cao sức chiến 
đầu của Đảng, chuẩn bị đề toàn Đảng bước vào 
thế kỷ mới, hoàn thành những nhiệm vụ hết sức 
nặng nề. 

Để làm tròn sứ mệnh một đẳng câm quyên, 
Đảng luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh: 

"Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, 

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân, 

Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm 
của dân. 

Chính quyền từ xã đến trung ương do dân 
CỬ ra. 

Đoàn thể từ trung ƯƠng đến xã do dân tổ 
chức nên. 

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở 
nơi dân". 

(Hô Chí Minh : Toàn tập, t 5, tr. 698), 

Những năm gần đầy, Đảng có những nỗ lực 
lớn để tăng cường môi liên hệ giữa Đảng VỚI 
nhân đân. Hoạt động của Quốc hội và các Hội 
đồng nhân dân có nhiều cố gắng đổi mới khiến 
cho nền dân chủ đại diện ngày càng có thực chất. 
Cuộc vận động xây dựng dân chủ trực tiếp Ở CƠ 
sở là sáng kiến được dân hoan nghênh và nhiều 
nơi triển khai bước đầu có kết quả. Hoạt động 
của các đoàn thể chính trị - Xã hội và nghê 
nghiệp cũng có những tiến bộ được ghi nhận. 
Tuy vậy, bên cạnh những ưu điểm đó, trong 
phương pháp và phong cách lãnh đạo của Đảng 
còn nhiều khuyết điểm cần khắc phục. Tồn tại 
lớn nhất là tệ quan liêu, tham những phát triển, 
đầy là nguyên nhân chính làm giảm sút niêm tin 
của nhân dân đối với Đảng, làm yếu mối liên hệ 
giữa Đảng và nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh 
đạo của Đảng. 

Trên đhực tế hiện nay, không phải tất cả các 
lợi ích đều vì dân. Một số tài sản quốc gia và của 
nhân dân bị bọn tham những, những kẻ vô trách 
nhiệm - phần lớn là có chức, có quyền - chiếm 


25 


Hội thảo hhea học Việc - Trung về Ghủ nghĩa xé hội 


đoạt và làm thất thoát. Có những vụ ăn cắp tài 
sản quốc gia hàng ngàn tỉ đồng. Một số không ít 
cân bộ, › đẳng viên có chức, có quyên đã và đang 
làm giàu bât chính, tiêu tiền như rác, vì đó là 
"tiên chùa". Quan liêu, tham nhũng làm cho 
nhân dân căm phẫn. Tồn tại này nếu không được 
khắc phục có hiệu quả thì không có gì bảo đâm 
răng Đảng sẽ giữ vững vai trò lãnh đạo. 

Trên thực tế chưa phải tất cả quyền hạn đều 
của dân. Nhân dân chưa được thực hiện đầy đủ 
quyền làm chủ của mình, một mặt do cuộc đấu 
tranh chống quan liêu, chống các hành vi cửa 
quyền, những nhiêu, ức hiếp nhân dân chưa đủ 
kiên quyết, triệt để ; mặt khác, do CƠ chế dân chủ 
XHCN chưa hoàn thiện. Còn thiếu những cơ 
chế, những quy định rõ ràng cụ thể trong quan hệ 
Đảng - Nhà nước, nhằm nâng cao trách nhiệm 
lãnh đạo của Đẳng, phát huy đầy đủ hiệu lực 
quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước. Cơ 
chế Đảng.lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước 
quản lý chưa được cụ thể hóa và thể chế hóa đầy 
đủ. Không những có hiện tượng Đảng bao biện 
làm thay chính quyền, mà còn có hiện tượng 
ngược lại là Đảng buông lỏng sự lãnh đạo các tô 
chức nhà nước. Một sô người phụ trách cơ quan 
nhà nước thiếu tính Đảng thường nhân danh 
"pháp luật là tối thượng" không coi trọng sự chỉ 
đạo của tổ chức đẳng. Trong hệ thống tô chức bộ 
máy giữa Đảng và Nhà nước có hiện tượng trùng 
lặp, chông chéo đang cố gắng tìm cách giải 
quyết song nhiều khi còn lúng túng hoặc thiếu 
quyết tâm. Một trong những nguyên nhân. khiến 
một số cơ quan nhà nước lạm dụng quyền lực 
được nhân dân giao phó, tách rời nhân dân và dễ 
quan liêu hóa là do thiếu sự lãnh đạo, sự kiểm tra 
giám sát của cơ quan đảng có trách nhiệm lãnh 
đạo trực tiếp. 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang thị 
hành những biện pháp đôi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với Nhà nước nhằm nâng cao 
hiệu quả lãnh đạo của Đảng, phát huy đây đủ 
hiệu lực quản lý, điều hành của các cơ quan nhà 
nước. Đang đang tăng cường việc lãnh đạo và 
kiểm tra cán bộ, đang viên hoạt động trong các 
cơ quan nhà nước nhăm làm cho họ thực hiện 
đúng trách nhiệm và quyền hạn được giao, kịp 
thời và kiên quyết xử lý về phương diện đẳng và 
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về phương diện nhà nước - một cách đúng thủ 
tục pháp lý - những đẳng viên có chức, có quyền 
trong cơ quan nhà nước có sai phạm. 

Trong công cuộc đối mới xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đấy mạnh dân chủ hóa 
xã hội chủ nghĩa trong điều kiện một đẳng ( cầm 
quyền, vai trò các đoàn thể nhân dân và Mặt trận 
Tô quôc Việt Nam ngày càng. quan trọng. Để 
tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò 
quản lý của Nhà nước, quyên làm chủ của nhân 
dân, Đảng chủ trương phát huy hơn nữa quyền 
làm chủ, vai trò chủ động sáng tạo của Mặt trận 
Tô quốc và các đoàn thể nhân dân trong tham gia 
phản biện xã hội, trong quản lý Nhà nước và vận 
động nhân dân thực hiện các đường lối chủ 
trương của Đảng, thắt chặt mối quan hệ gắn bó 
giữa Đảng với nhân dân. 

Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân được 
thể hiện trước hết ở việc xây dựng các chủ 
trương chính sách hợp lòng dân, bảo vệ lợi ích 
chính đáng của nhân dân. Để tăng Cường mối 
quan hệ đó, các tổ chức đảng và chính quyền, 
các cán bộ, đảng viên phải hết sức coi trọng công 
tác dân vận, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân 
góp ý kiến xây dựng các nghị quyết của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước, để nhận dân phê bình 
cán bộ, đảng viên, giới thiệu những người ưu tú 
để Đảng xem Xét, kết nạp,. giới thiệu những 
người có đức có tài để được bầu vào các cơ quan 
lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đoàn thể. 

Vấn đề xây dựng Đảng, đổi mới sự lãnh đạo 
của Đảng là một trong những vấn đề quan trọng 
nhất của Đại hội Đảng lần thứ IX, vi đó là vân đề 
then chốt có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi 
của sự nghiệp đổi mới. Chúng tôi tin tưởng răng 
những nghị quyết, những tư tương chí đạo của 
Đại hội sẽ thúc đây bước chuyển biến mới trong 
công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng 
cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm 
cho Đăng ngày càng vững mạnh và trong sạch, 
đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua 
mọi khó khăn thư thách, thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra cho 
giai đoạn mới, đưa đất nước vững bước vào 
thế kỷ XXI, đáp ứng lòng mong mỏi của 
nhân dân. 
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KINII TẾ NHIÊU THÀNH PHÂN VÀ (|UAN HỆ BIAI ĐẤP 
TR0NE 0ÁPH MANG XÃ HỘI ÊHÚ NGHĨA Ứ VIỆT NAM 


ÁCH mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
( diễn ra trong điều kiện lực lượng sản 

xuất còn rất thấp, chưa có sự phân hóa 
thành hai giai cấp đối địch là vô sản và tư bản. 
Ở đây không phải là yêu cầu giải phóng lực 
lượng sản xuất khỏi quan hệ sản xuất ; trái lại 
trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, phải 
phát triển kinh tế tư bản trong quỹ đạo chủ nghĩa 
xã hội bỏ qua chế độ tư bản. Trong công cuộc 
đổi mới hiện nay theo con đường xã hội chủ 
nghĩa, Đảng ta chủ trương xây dựng và phát 
triển một nền kinh tế nhiều thành phần vận hành 
theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa với vị trí, vai trò của mỗi 
thành phần như chúng ta đã biết. Đây là một 
nhiệm vụ mới, rất mới xuất phát từ đặc điểm của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta và theo tư 
duy mới của Đảng ta về con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội, đòi hỏi có nhận thức mới, đúng đắn 
về mối quan hệ giai cấp ở Việt Nam hiện nay - 
đương nhiên bao gồm cả mối quan hệ dân tộc và 
giai cấp nữa. 

Nên kinh tế nhiều thành phần phân ánh cơ 
câu giai cấp - xã hội cùng trình độ phát triển của 
lực lượng sản xuất và yêu cầu giải phóng mạnh 
mẽ lực lượng sản xuất ở nước ta vì sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Nó cũng phân ánh đường 
lối đại đoàn kết dân tộc của Đảng, động viên SỨC 
mạnh của toàn dân, của mọi giai cấp và tầng lớp 
nhân dân trong cộng đồng dân tộc xây dựng đất 
nước và bảo vệ Tổ quốc. Nên kinh tế đó là cơ sở 
vật chất, cơ sở lợi ích để thống nhất dân tộc 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


QUANG CĂN 


Sự vật nào cũng là sự thống nhất và đấu tranh 
của các mặt đối lập. Đại đoàn kết dân tộc trong 
điều kiện của nước ta cũng vậy. Mỗi thành phần 
kinh tế - được xác định thuộc thành phần nào là 
do hình thức sở hữu chỉ phối trong đó (trong sự 
đan xen, hỗn hợp của nhiều hình thức sở hữu 
khác nhau) và có một giai cấp hoặc tầng lớp đại 
diện cho nó. Sự phát triển của nên kinh tế nhiều 
thành phân tất yếu đưa tới sự phân tầng xã hội và 
phân hóa giai cấp, thể hiện trong mối quan hệ 
giai cấp và đấu tranh giai cấp mà Đảng và Nhà 
nước ta phải xử lý. 

Mối quan hệ đó có đặc điểm nêng : có thống 
nhất và mâu thuẫn, có đoàn kết và đấu tranh, có 
hợp tác thi đua và cạnh tranh trong nên kinh tế 
thị trường cũng như trên các lĩnh vực khác của 
đời sống xã hội. Thống nhất và mâu thuẫn trên 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. Thống nhất và mâu thuẫn về lợi 
ích ; trong các thành phần kinh tế khác nhau, 
cùng với hình thức sở hữu chi phối, còn xen kẽ 
và thâm nhập các hình thức sở hữu khác (của các 
tầng lớp nhân dân khác, của các giai cấp khác). 
Giai cấp và đấu tranh giai cấp cũng như quan hệ 
giai cấp và dân tộc về mặt kinh tế, ở đây chính 
là xử lý các thành phần kinh tế trong nên kinh tế 
quốc dân của toàn dân tộc, cũng như trong quan 
hệ kinh tế đối ngoại, hội nhập nền kinh tế thế 
giới trên cơ sở một nên kinh tế độc lập tự chủ 
của Việt Nam, bảo đâm độc lập và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh lấy liên minh công nhân, nông dân và trí 
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thức làm nên tảng dưới sự lãnh đạo của Đảng 
của giai cấp công nhân. Như vậy, về kinh tế, 
phải làm sao xây dựng cho kinh tế nhà nước 
ngày càng làm tốt vai trò chủ đạo và bảo đâm 
kinh tế nhà nước Cùng với kinh tẾ tập thể (kinh 
tÊ : hợp. tác xã) dần dần trở thành nên tảng của nên 
kinh tế nhiều thành phần, đưa nên kinh tế phát 
triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, không 
chệnh sang quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Đảng và 
Nhà nước ta phải có chiến lược xây dựng nền 
kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác xã làm nền 
tảng, đi đôi với khuyến khích các thành phần 
. kinh tế khác cùng phát triển trong hành lang 
pháp luật của Nhà nước ta. Phải khuyến khích 
mọi người dân sản xuất, kinh doanh làm giàu 
chính đáng. 

Trong trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất ở Việt Nam, quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa không những không kìm hãm mà còn góp 
phần tích cực thúc đẩy sự phát triển của lực 
lượng sản xuất. Do vậy, giữa công nhân và nhà 
tư bản có sự thống nhất về lợi ích (thống nhất 
trong mâu thuẫn) ; nhà nước xã hội chủ nghĩa 
phải bằng hệ thống pháp luật và chính sách đúng 
đắn khuyến khích kinh tế tư nhân nói chung và 
kinh tế tư bản tư nhân nói riêng phát triển, làm 
ăn hợp pháp, có lợi cho quốc kế dân sinh, có lợi 
cho nhà tư bản, có lợi cho chủ nghĩa xã hội, 
chống những cách làm ăn phi pháp theo con 
đường tư bản chủ nghĩa. Trong điều kiện của 
nước ta, nhà tư bản dù đầu tư phát triển kinh tế 
tư bản tư nhân hoặc tham gia kinh tế tư bản nhà 
nước (cũng như vào các thành phân kinh tế khác 
nữa), thì đều có lợi nhuận bền vững. Tính khả thi 
của đường lối, chính sách chính là ở chỗ đó. Lợi 
ích của giai cấp công nhân, của dân tộc, của chủ 
nghĩa xã hội cũng có trong đó. 

Giai cấp tư sản dân tộc tất yếu hình thành dần 
- trong nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay ở 
nước ta, nhưng không giống như sự phân chia tư 
bản và vô sản thành hai giai cấp cơ bản đối địch 
nhau (tuy vẫn có mặt thống nhất với nhau) như 
ở các nước tư bản phát triển. Trên chừng mực 
nhất định, nó giống như sự hình thành bộ phận 
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giai cấp tư sản trong công nghiệp và mối quan 
hệ chủ - thợ thời kỳ tư bản chủ nghĩa mới phát 
triển trong lòng chế độ phong kiến ở châu Âu. 
Vào thời kỳ đó, chủ thoát thai từ thợ mà lên, tự 
minh lao động mà thành, cùng tham gia lao động 
với thợ (không chỉ lao động quản lý). "Nhiều nhà 
tư r tưởng tư sản coi cả chủ và thợ khi â ấy là à “đẳng 
cấp thứ ba” (sau hai đẳng cấp quý tộc và tăng 
lữ). Các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng cũng 
coi cả nhà tư bản và công nhân khi ấy là “các 
nhà kỹ nghệ”. Đương nhiên chủ nghĩa Mắc luôn 
luôn làm rõ quan hệ tư bản - lao động, nhưng xác 
định vai trò tích cực hay tiêu cực của nó đối với 
sự phát triển của lực lượng sản xuất trong những 
điều kiện lịch sử nhất định. 

Có thể thấy mối quan hệ tương tự trong nhiều 
doanh nghiệp tư bản tư nhân ở nước ta, ở đó 
doanh nhân tư bản Việt Nam mới, nhiều người 
xuất thân từ người lao động, vốn đi vay, nhưng 
biết làm ăn và thực sự chịu khó làm ăn, “tự thân 
vận động” mà thành. Mối quan hệ khá tốt giữa 
chủ trang trại và người làm công trong trang trại 
tư bản tư nhân cũng chứng minh điều đó. Đương 
nhiên không nên chỉ thấy. màu hông, hoặc màu 
đen. Ở đây vừa có đoàn kết và hợp tác giai cấp, 
vừa có đấu tranh giai cấp nhưng khó mà nói đấu 
tranh giai cấp là chính. 

Trong các doanh nghiệp tư bản tư nhân trong 
nước và cả doanh nghiệp có vốn nước ngoài, đã 
diễn ra những tiêu cực trong quan hệ chủ thợ, 
quan hệ nhà tư bản và nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, quan hệ doanh nghiệp tư bản tư nhân với 
các tổ chức kinh tế, các thành phần kinh tế khác, 
những tiêu cực này vốn thuộc bản chất của chủ 
nghĩa tư bản. Song những tiêu cực đó khó phát 
triên nhiều trong điều kiện có Nhà nước của ta 
(đương nhiên còn phụ thuộc vào trình độ quản lý 
và phẩm chất của bộ máy nhà nước ta). Điều 
quan trọng cần nhận rõ là lợi ích chung của cả 
chủ và thợ, của cả nhà tư bản và nhà nước xã hội 
chủ nghĩa trong lợi nhuận tư bản chủ nghĩa của 
doanh nghiệp. Ở đây củng vừa có đoàn kết và 
hợp tác giai cấp vừa có đấu tranh giai cấp, vừa 
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l- Thực trạng cơ cấu đầu tư nước ta trong 
giai đoạn vừa qua. 

Sau hơn mười năm thực hiện công cuộc đổi mới, 
tình hình đầu tư nước ta đã đạt được một : số thành 
tựu đáng ghi nhận. Thời kỳ 1986 - 1990, vốn đầu tư 
toàn xã hội tăng bình quân hằng năm gần 8%, thời 
kỳ 1991 - 1995 tăng 29,1% và thời kỳ 129 - 2000 
tăng khoảng 17% ; 2 trong đó có một số năm tốc 
độ tăng trưởng vốn đầu tư đạt trên 40%, riêng 
năm 1993 đạt 46,7%. Đây là một trong những nhân 
tố quan trọng đóng góp vào sự tăng trưởng của Việt 
Nam thời gian qua. 

Trong những năm đổi mới vừa qua, Nhà nước đã 
có các chính sách huy động tông lực các nguồn vốn 
đầu tư. Thời kỳ 1991 - 1995, tông vốn đầu tư phát 
triển huy động là 229 300 tỉ đồng (giá 1995) tương 
đương 20,8 tỉ USD. Thời kỳ 199 - 2000, tông vốn 
đầu tư phát triển ước đạt 430 000 tỉ đồng (giá 1995) 
tương đương 37 tỉ USD. Cơ cấu nguồn vốn đã được 
đa dạng hóa. Bên cạnh nguồn vôn ngân sách nhà 
nước còn có các nguồn vốn khác ngày càng đóng vai 
trò tích cực như : vôn tín dụng nhà nước, vốn của 
doanh nghiệp nhà nước, vốn của dân cư và vốn đầu 

của nước ngoài. Cơ cầu vốn đầu tư này 
đa bố đủ nh hợp với cơ chế xóa bỏ bao cấp 
trong đầu tư và theo hướng phát triển nền kinh tế 
nhiều thành phần. 

Về giá trị tương. đối, vốn đầu tư toàn xã hội SO 
với GDP có xu “hướng gia tăng. Những năm cuối 


thập niên 80, vốn đầu tư toàn xã hội chỉ đạt 8 - _ 


9% GDP thì đến năm 1991 đã đạt 15,22% và năm 
1995 đạt 26,9%, đến năm 1998 đã đạt 27,2%. 
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Bảng 1 : Cơ cấu vốn đầu tư theo nguồn vốn (giai 
đoạn 1991 - 2000) 


Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 


Vốn ngân sách nhà nước 
Vốn tín dụng đầu tư 
Vốn đầu tư doanh nghiệp nhà nước 
Vốn đầu tư tư nhân và dân cư 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài 


Nguồn : Viện nghiên cứu chiến lược phát triển, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 


Với mục tiêu đổi mới, Nhà nước ta đã có những 
chính sách đầu tư cần. thiết để tạo điều kiện cho các 
ngành kinh tế phát triển, ưu tiên tương đối thỏa đáng 
cho các ngành kinh tế mũi nhọn như giao thông - 
vận tải, bưu chính - viễn thông... Nhà nước cũng có 
những ưu tiên nhất định đối với các ngành công 
nghiệp cơ bản, những ngành theo đánh giá là sẽ tạo 
thế và đà cho nền kinh tế và các ngành khác phát 
triển. Chắn hạn, đầu tư tập trung ở mức trên 50% 
tổng vốn đầu tư toàn ngành cho lĩnh vực điện, gần 
15% cho ngành vật liệu xây dựng và gần 10% cho 
ngành chế biến thực phẩm. 

Đối với cơ cầu vùng lãnh thổ, trong những năm 
1991 - 2000, cơ cấu đầu tư được phân bổ như sau : 

Bảng 2 : Cơ cấu đầu tư phân theo vùng lãnh thổ 


Miễn núi phía Bắc 
Vùng đồng bằng sông Hồng 
Vùng Bắc Trung Bộ 

Vùng Duyên hải miễn Trung 
Vùng Đông Nam Bộ 

Vùng đồng bằng sông Cửu Long 


Nguồn : Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 


Về cơ bản, cơ cầu đầu tư theo vùng lãnh thổ đã 
có những bước chuyển biến đáng kê. Trong thời kỳ 
1991 - 1998, khoảng 531 nghìn tỉ đồng đầu tư cho 
các vùng khó khăn (vùng núi phía Bắc và Tây 
Nguyên) chiếm khoảng 13,3% tông vốn đầu tư và 


* Giảng viên Trường đại học Kinh tế quốc dân 
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tăng bình quân khoảng 26%/năm. Vùng kinh tế 
tương đối phát. triển (đồng băng sông Hồng và Đông 
Nam Bộ) chiếm 52,89% tăng bình quân khoảng 
22%/năm. Vùng chậm phát triển (Bắc Trung Bộ, 
Duyên hải miền Trung) chiếm 33,82% tăng bình 
quân khoảng. 12, 75/năm. 

Do chuyển biến về cơ cấu đầu tư, nên cơ cầu 
kinh tế đã có những bước chuyên đáng kể theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng đóng 
góp của nhóm ngành nông, lâm và thủy sản trong 
GDP giảm từ 38,7% năm 1990 xuống còn 25,43% 
năm 1999 : tương ứng trong lĩnh vực công nghiệp và 
xây dựng tăng từ 22,7% lên 34,49% và tỷ trọng của 
khu vực dịch vụ từ 38,6% lên 40,08%. 

Bảng 3 : Tỷ trọng đóng góp của các ngành 
trong GDP, % 


| Mm ——— || |. 


38/7 | 298 | 272 |2513 
21 | 289 | 37 13439 
386 | 413 | 421 |404ã 


Nguồn : Viện nghiên cứu chiến lược phát triên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 


Tỷ trọng nông, lâm, thủy sản 
Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng 
Tỷ trọng địch vụ 


Tuy nhiên, bên cạnh ¡ những thành tựu đáng ghi 
nhận, hoạt động đầu tư và cơ câu đầu tư vẫn còn một 
số hạn chế. Nhìn chung quy mô vốn có tăng và 
nguồn huy động đã được đa dạng hóa song hoạt 
động đầu tư vẫn chưa đủ sức để điều chính cơ câu 
kinh tế theo hướng phát. huy lợi thế so sánh, tăng khả 
năng cạnh tranh của nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu 
hội nhập. 

Đối với vốn đầu tư tư nhân và dân cư trong 
những năm đầu của thời kỳ đối mới chiếm tỷ trọng 
khá cao trong cơ cấu đầu tư (thời kỳ 1986 - 1990 là 
46,9%) nhưng từ năm 1994 có xu hướng giảm đi 
(thời kỳ 1996 - 1998 chỉ còn 27,5%) chứng tỏ các 
chính sách và môi trường đầu tư chưa thật sự hấp 
dẫn đối với các nhà đầu tư để họ an tâm bỏ vôn. 
Thực tế cho thấy nhu cầu vốn đầu tư của xã hội rất 
lớn nhưng tại các ngân hàng lại xây ra tình trạng ứ 
đọng vốn. 

Đối với vốn ngân sách nhà nước, đây là nguồn 
vốn vẫn chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tông quy 
mô vốn đầu tư. Tuy nhiên, bản thân nguôn vôn này 
lại có những mặt hạn chế ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến hiệu quả hoạt động đầu tư như dàn trải, thiếu 
quy hoạch và dự báo thiếu chính xác. “Việc lập kế 
hoạch và xây dựng cơ cấu đầu tư vẫn còn nặng tính 
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chủ quan, duy ý chí. Các kế hoạch về đầu tư không 
linh hoạt, chậm được đổi mới và đặc biệt trong quá 
trình triển khai thực hiện lại có nhiều sai sót gầy 
lãng phí nguồn lực. 

Cơ cấu đầu tư theo ngành và vùng vẫn còn bất 
hợp lý. Một số ngành, vùng, lĩnh vực được đầu tư 
lớn (đồng bằng. sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ...) 
trong khi một số vùng đã bị hạn chế về cơ sở hạ tầng 
(vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên...) hoặc một SỐ 
ngành quan trọng như nông nghiệp, giáo dục, y tế 
chưa được đầu tư tương xứng. Đối với nông nghiệp 
(bao gồm cả lâm sản và thủy sản), trong thời kỳ 
1991 - 1998 đầu tư chỉ đạt 7,94%. 

Những tôn tại nêu trên làm ảnh hưởng đến việc 
phát huy lợi thể của nên kinh tế nối chung và của 
môi vùng và mỗi địa phương nói riêng. Trong một 
số trường hợp 6 ơ một sô ngành, địa phương và đơn vị 
đầu tư khi tiến hành đầu tư chưa tính toán cân nhắc 
kỹ càng, gắn sản xuất với tiêu thụ... dẫn đến tình 
trạng lãng phí, thất thoát lớn ảnh x3 | đến hiệu quả 
và khả năng cạnh tranh của nên kinh 

Vì vậy, việc đối mới cơ cầu đầu t tư "trong giai 
đoạn tới là một yêu cầu cấp bách nhằm tiếp tục thúc 
đẩy nhịp độ tăng trưởng kinh tế, đáp ú ứng yêu câu hội 
nhập và thực hiện thành công chiến lược công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. 

ĩư- Quan điểm và giải pháp đổi mới cơ cấu 
đầu tư đáp ứng yêu câu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. 


1 - Cơ cấu đâu tư không những bảo đâm mục tiêu 
phát triển theo hướng công nghiệp hóa, “hiện đại hóa 
đất nước mà còn từng bước tiếp cận nên kinh tế trí 
thức. 

Mục tiêu của chính sách công nghiệp hóa trong 
giai đoạn này là phải làm thay đôi căn bản trong cơ 
cầu kinh tế - xã hội. Công nghiệp hóa phải dựa trên 
cơ sở của kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn 
đề thể chế phù hợp xu thế phát triển chung và không 
thể đảo ngược. Như vậy, công nghiệp hóa Việt Nam 
phải là sự kết hợp của ba quá trình được tiến hành 
song song và gắn bó chặt chẽ với nhau. Cơ cấu đầu 
tư trong giai đoạn này cũng phải nhằm mục tiều thực 
hiện ba quá trình đó là : Chuyển từ một nên kinh tẾ 
vẫn còn mang nặng tính hành chính sang nên kinh tẾ 
thị trường năng động. Chuyên từ một nên kinh tế 
nông nghiệp sang một Kinh tế công nghiệp. Đi tất 
đón đầu xây dựng một số yếu tố đề tiến tới nền kinh 
tế tri thức. 
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Để thực hiện các mục tiêu trên, cần chuyển đối 
cơ cấu đầu tư theo hướng công nghiệp hóa, đồng 
thời trong giai đoạn trước mắt, chú trọng đầu tư 
đúng mức cho nông nghiệp và khu vực nông thôn, 
biến nông nghiệp nước ta thành nền kinh tế hàng 
hóa, hướng. tỚI thị trường thể giới. Đặc biệt, trong 
giai đoạn này cân phải CƠ cấu lại toàn bộ nền nông 
nghiệp theo hướng sắp xếp theo từng ngành, nhóm 
ngành hàng, tổ chức khai thác tốt hơn các tiềm năng 
và lợi thế của từng vùng và của cả nước. Sản phẩm 
làm ra phải có tính cạnh tranh, gắn sản xuất nông 
nghiệp với công nghiệp chế biến, gắn chế biến với 
tiêu thụ theo đúng tiêu chuẩn của thị trường thế giới. 
Dân dần hạ thấp tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm thô và sơ 
chế trong cơ cầu hàng xuất khẩu của Việt Nam. 

Muốn phát triển nền kinh tế tri thức, phải đầu tư 
thỏa đẳng cho việc phát triển các ngành kinh tế mũi 
nhọn, các ngành có hàm lượng trí tuệ và tri thức ở 
mức độ cao, không nên tập trung vào các ngành mà 
“cung” trên thị trường đã quá dư thừa. Đầu tư mạnh 
mẽ cho giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ 
để xây dựng nguồn nhân lực của Việt Nam đủ năng 
lực đưa nền kinh tế nước ta hướng tới nên kinh tế tri 
thức. 

2 - Bảo đảm sự phát triên hợp lý giữa các vùng, 
xây dựng các vùng trọng điểm. 

Giữa các vùng, khi xây dựng cơ cấu đầu tư phải 
bảo đảm sự chuyền dịch giữa chúng có sự đồng bộ, 
cân đối và phát huy được lợi thế so sánh của từng 
vùng. Tạo điều kiện cho các vùng nghèo khó có cơ 
hội phát triển. 

Tuy nhiên, để tạo thế và lực trong phát triển, cần 
xây dựng một số vùng kinh tế trọng điểm (không 
nên dàn trải làm phân tán nguôn lực). Giữa các vùng 
vừa tận dụng lợi thế của mình vừa tạo nên sự liên 
kết, thúc đây, hỗ trợ i nhau cùng phát triển. Thực hiện 
tốt chính sách dân số, phát triên, giải quyết việc làm 
cho người lao động là biện pháp quan trọng để nâng 
khả năng tích lũy nhằm phát triển kinh tế. 

Để bảo đảm sự hợp lý khi xác định cơ cấu đầu tư 
giữa các vùng, cần xem xét các đặc tính xã hội, các 
điều kiện kinh tế, các điều kiện về tự nhiên. Trong 
điều kiện hiện tại, khu vực các thành phố lớn vẫn là 
trung tâm phát triển công nghiệp. Vùng này dân số 
chỉ chiếm khoảng 14% nhưng đã thu hút hơn 70% 
vốn đầu tư tư nhân. Do vậy trong thời gian tới việc 
huy động vốn đầu tư cần thực hiện theo hướng mở 
rộng liên kết với các tỉnh lân cận, hình thành các 
vùng kinh tế trọng điểm, có khả năng phát triển và 
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có lợi thể so sánh, tạo sức : cạnh tranh trên thị trường 
quốc tế. Các vùng kinh tế trọng điểm sẽ là đầu tàu 
phát triển của cả quốc Bla. 

3 - Đồi mới cơ cấu đâu tư gắn liền với việc nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước và kết hợp hài 
hòa giữa nguôn vốn trong nước và vốn nước ngoài. 

Đối với vốn đầu tư của Nhà nước, chỉ nên tập 
trung vào các ngành then chốt của nền kinh tế 
những ngành có tính đột phá tạo đà cho các ngành 
khác phát triển. Về lý thuyết, vốn ngân sách nên đầu 
tư vào các ngành có hệ số ICOR thấp, bởi vì khả 
năng vốn ngân sách còn hạn chế, chọn những ngành 
có ICOR thấp thì hiệu quả cạnh tranh sẽ cao hơn bởi 
các ngành này có thể thu hút nhiều lao động. 

Việc xây dựng cơ cấu đầu tư thuộc nguồn vốn 
ngân sách phải nhăm 3 mục đích : sản phâm làm ra 
nhiều, doanh số lớn và hiệu quả kinh tế cao. Để nâng 
cao hiệu quả vốn ngân sách công tác lậ kế hoạch 
đầu tư phải cải cách một bước. Ở đây, kê hoạch đầu 
tư không chỉ nhằm vào vốn ngân sách - nguồn vốn 
có thể tác động trực tiếp mà còn phải thông qua một 
số công cụ điều tiết vĩ mô để khuyến khích các 
thành phần kinh tế tham gia đầu tư theo định hướng 
mà Nhà nước ưu tiên. 

Mục tiêu phát triển giai đoạn tới là Việt Nam 
phải sẵn sàng bước vào nên kinh tế toàn cầu với tư 
thế chủ động, giữ ổn định và bảo vệ chủ quyền độc 
lập. Vì vậy, ngoài, chính sách thu hút đầu tư nước 
ngoài thỏa đáng, cần tập trung vào khai thác nguồn 
nội lực. Dự kiến, trong . 5 năm từ 2001 - 2005, nguồn 
vốn trong nước sẽ chiếm khoảng từ 60 - 70% tổng 
vốn đầu tư toàn xã hội. Vốn đầu tư nước ngoài sẽ chỉ 
chiếm từ 30 - 40%. Với quan điểm như vậy, đầu tư 
trong giai đoạn: tỚi sẽ CÓ điểm tựa vững vàng . để khai 
thác tôi đa nguôn nội lực, hấp thụ có hiệu quả nguồn 
ngoại lực và tạo sự kết dính giữa tăng trưởng kinh tế 
với công bằng xã hội. 

4 - Coi trọng quan hệ cung câu trong nên kinh tế 
thị trưởng. 

Trong quá trình Xây dựng cơ cấu đầu tư hợp lý 
phải coi trọng các yếu tổ thị trường. Hoạt động đầu 
tư nên cải tiên theo hướng thu hẹp phạm vi đầu tư 
dựa trên những quyết định hành chính của cơ quan 
nhà nước. Mở rộng phạm vi đầu tư do các tổ chức 
sản xuất kinh doanh lựa chọn trên cơ sở định hướng 
của Nhà nước và thực tiễn vận động của thị trường. 
Các dự án nên tập trung làm tốt khâu nghiên cứu thị 
trường. Xác định khả năng cung ứng và nhu cầu 
tiềm năng nhằm tránh trường hợp mất cân đối cung 
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cầu ảnh hưởng đến tình hình đầu tư và sản xuất như 
một số mặt hàng trong thời gian. vừa qua dẫn đến 
các tác động tiêu cực làm giảm tốc độ tăng trưởng 
kinh tế. Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh 
VỰC đầu tư không nên can thiệp quá sâu vào hoạt 
động đầu tư Cụ thể mà tập trung sức làm tốt VIỆC dự 
báo, cung cấp thông tin kinh tế, định hướng đầu tư, 
kiểm tra công tác quản lý đầu tư ở cơ sở. 

2 - Xây dựng và nâng cao. chất lượng quy hoạch 
đầu tư tông thể với một cơ cấu đầu tư hợp lý. 

Cơ cấu đầu tư hợp lý trước hết phải. được xây 
dựng trên cơ sở lợi thê so sánh của đât nước, của địa 
phương. và phải gắn với quy hoạch vùng, quy hoạch 
lãnh thổ, đặc biệt là quy hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội thống nhất giữa. các khu vực và các ngành 
trên địa bàn. Phải tính đến yêu cầu hội nhập khu vực 
và thế giới. 

Quy hoạch đầu tư tổng thể phải gắn với quy 
hoạch, kế hoạch về sản phẩm và thị trường của từng 
ngành. Các quy hoạch, kế hoạch đầu tư được xây 
dựng trên cơ sở coi trọng công tác điều tra nghiên 
cứu thị trường và các dự báo thay đổi của thị trường. 
Đánh giá đây đủ nguồn lực tự nhiên, các thay đổi về 
thể chế, chính sách và gắn quy hoạch, kế hoạch với 
chính sách và các giải pháp thực hiện. 

Khi xây dựng kế hoạch, quy hoạch đầu tư không 
chỉ tính riêng đôi với nguồn vốn ngân sách. Để bảo 
đảm hiệu quả và đáp ứng yêu câu phát triển kinh tế 
luôn thay đổi trong. điều kiện khoa học - kỹ thuật 
phát triển, cơ cầu đầu tư phải được điều chính linh 
hoạt, KỊP thời nhằm tạo ra sự uyên chuyển khi thực 
hiện quá trình đầu tư. Một trong những nguyên nhân 
dẫn đến tốc độ tăng trưởng giảm sút trong một vài 
năm gần đây là sự kém linh hoạt trong cơ cấu đầu tư. 

Trong dài hạn, nên xây dựng những chương trình 
quy hoạch, đầu tư có quy mô lớn, tập trung, vào 
những ngành, những vùng, những khu vực có tác 
động mạnh mẽ đến tăng trưởng, chuyển dịch cơ cầu 
kinh tế, hiện đại hóa sản xuất và tạo nhiều công ăn 
việc làm. 

Tóm lại, trên cơ sở phân tích và đánh giá thực 
tiễn đầu tư trong thời gian qua, chúng ta có thể kết 
luận rằng cơ sở đổi mới cơ cấu đầu tư là phải đáp 
ứng được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước với trọng tâm là giải phóng sức sản xuẤt, 
động viên tối đa mọi nguôn lực bên trong và bên 
ngoài cho đầu tư phát triển. Đồng thời, cân tận dụng 
lợi thế so sánh, tăng năng lực cạnh tranh của hàng 
Việt Nam trên thị trường quốc tế, chủ động hội nhập 
khu vực và thế giới một cách có hiệu quả. 
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có thống nhất, vừa có mâu thuẫn giữa nhà tư bản 
và công nhân và cả giữa nhà tư bản và Nhà nước 
ta. Điều đó thể hiện trong việc chủ - thợ và Nhà 
nước cùng lo phát triển lợi nhuận của doanh 
nghiệp, đi đôi với khắc phục những tiêu cực nằm 
trong bản chất của chủ nghĩa tư bản (làm ăn phi 
pháp, trốn, lậu thuế, ngược đãi công nhân...). 
Như vậy, xét về bản chất thì chủ nghĩa tư bản 
đối lập với chủ nghĩa xã hội, nhưng trong điều 
kiện cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta hiện nay, khi giai cấp công nhân đã làm 
chủ, đã trở thành dân tộc, tuy vẫn có vấn đề giai 
cấp công nhân và giai cấp tư sản, nhưng nổi lên 
lại là mặt thống nhất, còn mặt mâu thuẫn thì 
biểu hiện chủ yếu ở cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa (gắn 


Tiền với mâu thuẫn giữa độc lập dân tộc và dân 


tộc phụ thuộc vào nước ngoài). Không phải Nhà 
nước ta chủ trương chống chủ nghĩa tư bản nói 
chung mà là chống những tiêu cực vốn thuộc 
bản chất của chủ nghĩa tư bản nằm trong thành 
phần kinh tế tư bản tư nhân cũng như trong cắc 
thành phần kinh tế khác, chống khuynh hướng 
tự phát tư bản chủ nghĩa và chệch đường sang 
con đường của chủ nghĩa tư bản ; chống những 
biêu hiện của tư tưởng tư sản trong chính trị, đạo 
đức, lối sống. 

Nhiệm vụ lịch sử của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam để giành thắng lợi trong cuộc 
đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp này là 
phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, gắn liền 
với xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp ; đấy 
mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước 
theo con đường xã hội chủ nghĩa, trước tiên là 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và 
nông thôn, khắc phục cho được lạc hậu và 
nghèo nàn ; tăng cường liên mình công nông và 
trí thức về kinh tế trong khối đại đoàn kết của 
toan dân tộc. Cì 
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c( ĂN hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, 
vừa là mục, tiêu vừa là động lực thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế - xã hội” ®), 

Quan điểm trên đề cập tới nhiều nội dung mới 
về chức năng xã hội của văn hóa, đặt văn hóa trong 
nhiều mối quan hệ để khẳng định vai trò của nó đôi 
VỚI SỰ phát triển và tiến bộ xã hội. Cụ thể là : trong 
quan hệ với đời sống tinh thần của một xã hội thì 
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văn hóa là nền táng, quyết định đời sống tinh thần 
Ấy, trong quan hệ với sự phát triển kinh tế - xã hội 
thì văn hóa vừa là mục tiêu cuối cùng vừa là động 
lực bên trong của chính quá trình phát triên. 

Đây là những nhận thức mới, bố sung thêm sự 
hiểu biết về các chức năng xã hội của văn hóa, về 
quan hệ giữa văn hóa và phát triển. Tuy nhiên, 
những vấn đề này cần được phân tích, làm rõ thêm 
CƠ SỞ khoa học của nó. Đây là một việc không dễ 
nhưng rất hữu ích về cả lý luận và thực tiền. Trong 
bài này, căn cứ vào bản chất, cầu trúc bên trong 
của văn hóa, xin được góp vài lời phân tích cặp 
quan hệ đầu tiên : “Văn hóa là nền tảng tinh thần 
của xã hội”. 

Ở đầy, văn hóa cần được hiểu là hệ thống 
những giá trị vật chất và tinh thần do con người 
sáng tạo ra vì cuộc sống của mình và tiến bộ xã 
hội. Những sản phẩm đi ngược lại lợi ích chân 
chính của con người bị coi là những phản giá trị, 
phản văn hóa. Sáng tạo văn hóa là quá trình con 
người tự hóa thân vào sản phẩm, tự bộc lộ trí tuệ, 
cảm xúc, sự tinh tế - khéo léo, những quan niệm, 
những hiểu biết về thế giới... mà điều này không 
hoàn toàn giống nhau giữa các giai đoạn của lịch 
SỬ cũng như các khu vực, các dân tộc v.v.. Bởi vậy, 
đến lượ. nó, văn hóa vừa là tắm gương soi - thước 


SỐ 98 (12-2000) 


đo trình độ phát triển vừa in đậm dấu ấn riêng của 
mỗi dân tộc. Về cấu trúc và phạm vi của văn hóa, 
có nhiều cách nhìn nhận khác nhau tùy phương 
pháp tiếp cận và mục đích của người nghiên cứu. 
Chăng hạn : dựa trên hai lĩnh vực sản xuất chủ yếu 
của loài người, sản xuất vật chất và sản xuất tỉnh 
thân, văn hóa được hiểu như kết quả của hoạt động 
sản xuất ấy cũng phân chia thành văn hóa vật chất, 
văn hóa tính thần ; dựa trên 
dạng thức tổn tại hữu hinh 
hay vô hình của sản phẩm văn 
hóa, ta lại có văn hóa vật thể, 
văn hóa phi vật thể. 

Dù nhìn nhận cấu trúc văn 
hóa theo mô hình nào thì sự 
phân chia cũng chỉ là tương 
đối ; › trong thực tế, chúng xâm 
nhập vào nhau, “hàm chứa lấn 
nhau tới mức nếu tách ra một 
cách siêu hình, nhiều hiện 
tượng văn hóa sẽ trở nên thô 
thiển hoặc vô nghĩa. Bởi vậy, 
khi nói “văn hóa là nền tảng 
tinh thần của xã hội” thì trước hết là nói văn hóa 
trong phạm vi rộng nhất của nó, tất cả các yếu tố 
văn hóa từ vị thế riêng của mình đều tham gia vào 
quá trình tạo dựng đời sống tỉnh thần của xã hội. 
Bữa ăn của người Việt Nam và nhiều dân tộc 
phương È Đông lấy cộng đồng gia đình làm đơn vị, 
bởi thê nó là nơi biểu hiện, củng cố mối liên hệ tình 
cảm giữa các thành viên trong gia đình, góp phần 
bảo vệ giá trị gia đình - một truyền thống tổ tốt đẹp 
của dân tộc ta, in đậm dấu ấn văn hóa phương 
Đông. Tuy nhiên, ở bài này, chúng tôi chỉ đề cập 
tới văn hóa ở phạm vi hẹp - văn hóa tinh thân ; 
khảo sát quan hệ trực tiếp giữa nó với đời sống tỉnh 
thân của một xã hội trong cái nhìn không chia tách 
với văn hóa vật chất như đã nói ở nhà 

Văn hóa tỉnh thân là bộ phận cầu thành hữu cơ 
của văn hóa, được sáng tạo và tích lũy bởi lĩnh vực 
sản xuất tỉnh thần của nhiều thế hệ người trong lịch 
sử. Văn hóa. tinh thần biểu hiện SỰ phát triển về trí 
tuệ - tinh thần - cảm xúc của con người hướng tới 
chân - thiện - mỹ. Với cách hiểu ñ ây, văn hóa tinh 


* TS, Phân viện báo chí và tuyên truyền, Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIIT, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 110 
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thần có mặt trong mọi lĩnh vực hoạt động tinh thần 
của con người như : ngôn ngữ, đạo đức, khoa học, 
văn học và nghệ thuật, giáo dục, hệ tư tưởng v.v.. 
LZ đương nhiên, văn hóa tỉnh thần không hàm chứa 
cái xấu, cái tiêu cực, cái phản giá trị, trái với lợi ích 
chân chính của con người, căn cứ theo chuẩn giá trị 
tiến bộ nhất của dân tộc và thời đại. 

Đời sống tinh thần là khái niệm có phạm vi 
rộng hơn, nó hàm chứa cả văn hóa tỉnh thần và 
những phản văn hóa, những lệch chuẩn, những cặn 
bã tàn dư của quá khứ, những phản giá trị nội sinh 
hoặc ngoại lai v.v.. Đời sống tỉnh thần trong một 
xã hội được tạo. nên bởi sự lĩnh hội khác nhau của 
các giai tầng, các nhóm dân cư khác nhau đối với 
các giá trị tinh thần cũng như thái độ của họ đối với 
các phản giá trị. Nó biểu hiện thành lập trường 
chính trị, thái độ sống, cách cảm, cách nghĩ, hành 
VÌ - ứng XỬ của con người. Bởi vậy, đời sông tỉnh 
thần của một xã hội hết sức đa dạng, phức tạp, nó 
có những nên tảng chung, thống nhất nhưng cũng 
có nhiều biểu hiện hết sức khác nhau, thậm chí có 
thể trái ngược - thù địch nhau. 

Như vậy, giữa văn. hóa tỉnh thân và đời sống 
tinh thần có những điểm chung thống nhất nhưng 
không đồng nhất. Văn hóa tỉnh thần đóng vai trò 
quyết định trong việc lành mạnh hóa đời sông tinh 
thân, xây dựng cái đẹp, loại trừ cái xấu, cấi ác ra 
khỏi đời sống. Điều đó được xác định bởi bản chất 
và chiều sâu bên trong của cấu trúc văn hóa. 

Thứ nhất là tính đa dạng của văn hóa tinh thần. 
Văn hóa tỉnh thân là một câu trúc đa thành tô ; giữa 
các thành tố vừa có tính độc lập tương đối vừa liên 
hệ, tương tác lẫn nhau và chịu sự chỉ phối của một 
hệ tư tưởng chung, chủ đạo khiến cho văn hóa tỉnh 
thần luôn vận hành theo một khuynh hướng thống 
nhất. Văn hóa tinh thần có vai trò quyết định nhât 
trong việc tạo lập gương mặt tĩnh thần phong phú 
của môi cá nhân trong một xã hội đa nhân cách 
bằng nhiều con đường và phương thức tác động 
khác nhau tùy đặc trưng của môi thành tố. Chẳng 
hạn, hệ tư tướng, văn hóa khoa học và triết học tác 
động vào lý trí bằng con đường nhận thức lô gỊC, 
nhằm xây dựng lý tướng và mục đích cuộc sông 
của mỗi cá nhân, hình thành ở họ một thế giới quan 
khoa học ; văn hóa đạo đức lại thông qua dư luận 
xã hội để điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân theo 
những chuân giá trị chung, hình thành ở mỗi con 
người thói quen tự kiêm soát, tự điều chỉnh bản 
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thân để họ có thể hòa nhập cộng đồng ; văn hóa 
thâm mỹ, văn hóa nghệ thuật là những lĩnh Vực đặc 
thù bởi nó tác động vào lý trí và tình cảm con 
người bằng con đường trực giác thông qua hinh 
tượng nghệ thuật, nó đánh thức và nuôi dưỡng 
những cảm xúc nhân tính hướng con người tới cái 
đẹp và cái thiện. Tín ngưỡng và tôn giáo cũng có 
thê được xem như những thành tô đặc biệt của văn 
hóa tỉnh thần nếu ta biết khai thác mặt tích cực vốn 
có của nó. Giá trị nhân bản trong tín ngưỡng thờ 
Mẫu của người Việt, tỉnh thần hướng thiện của đạo 
Phật, triết lý nhân sinh trong đạo Hin đu, sự yêu 
thương, bênh vực người nghèo, khát vọng bình 
đăng của đạo Ki tô nguyên thủy ; giá trị nhiêu mặt 
của các bộ Thánh kinh ; những công trình kiến trúc 
tôn giáo đã đi vào mỹ cảm của các dân tộc v.v.. 
Chính sách tôn giáo của Đẳng và Nhà nước ta 
tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng 
của mọi công dân, sự tồn tại của tôn giáo chứng tỏ 
răng nó vẫn là nhu cầu tỉnh thần của một bộ phận 
nhân dân và ở những mức độ khác nhau, tín 


ngưỡng - - tôn giáo vân hiện diện trong đời sống tỉnh 


thân của nhiêu tầng lớp dân cư nước ta hiện nay. 
Vấn đề là cần tìm được ranh giới giữa tự do tín 
ngưỡng với mê tín và nghiêm trị những kẻ lợi dụng 
tín ngưỡng - tôn giáo vì những mục đích xấu xa, 
đen tối... 

Như thế, văn hóa tỉnh thần với cấu trúc đa 
thành tố của nó vừa bao quất toàn diện vừa thâm 
nhập vào thế giới tinh thần của mỗi con người. Quá 
trình sáng tạo, phổ biến, tiếp nhận những giá trị 
tinh thần cao đẹp của dân tộc, nhân loại cũng chính 
là quá trình con người tự làm phong phú thêm đời 
sống tỉnh thần của mỗi cá nhân, cơ sở tạo nên đời 
sống tinh thần của toàn xã hội. Lẽ đương nhiên, 
mọi biến động tích cực hoặc tiêu cực :. trong văn hóa 
tinh thần dù muốn hay không nó vân gây nên sự 
biến đối hoặc ít hoặc nhiều trong đời sống tỉnh 
thần của một dân tộc. Xây dựng văn hóa tỉnh thần 
lành mạnh là nên tảng trọng yêu để lành mạnh hóa 
đời sống tinh thần xã hội, đẩy lùi và loại trừ dần 
những phân giá trị ra khỏi đời sống tỉnh thần của 
cộng đông. 

Thứ hai được xác định bởi vai trò của hệ tư 
tưởng với tư cách là thành tố trung tâm của văn hóa 
tỉnh thân. 

Hệ tư tưởng là hệ thống những quan điểm, tư 
tưởng của một giai cấp, phản ánh lợi ích của giai 
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cấp ấy trong một xã hội nhất định. Trong đời sống 
chính trị - văn hóa, đấu tranh tư tưởng luôn tương 
ứng với cuộc đấu tranh giữa các lợi ích giai câp 
trong xã hội có giai cấp đối kháng. Nếu là hệ tư 
tướng của giai câp câm quyền thì hệ tư : tưởng đó sẽ 
được biểu hiện sâu sắc trong đường lối chính trị - 
kinh tế ; được luật pháp hóa để bảo vệ lợi ích giai 
cấp ; được hóa thân vào các giá trị đạo đức, thầm 
mỹ, nghệ thuật ; được bộc lộ trong chính sách phát 
triển khoa học, giáo dục, trong chính sách tôn 
giáo v.V.. 

Nếu xem văn hóa tỉnh thần là sản phẩm sảng 
tạo tỉnh thần của con người thi hệ tư tưởng là sản 
phẩm muộn mẵẳn của sự sáng tạo Ấy. Song khi đã 
xuất hiện thì hệ tư tướng lại có thể chỉ phối các yếu 
tố văn hóa khác, định hướng phát triển chung cho 
một dân tộc, một khu vực, , thậm chí toàn nhân loại. 
Có thể dễ dàng nhận thấy ảnh hưởng của hệ tư 
tưởng Nho giáo đối với đời sống tinh thần xã hội 
Trung Hoa cổ - trung đại cũng như văn minh khu 
vực hoặc vai trò lớn lao của hệ tư tưởng mắc xít đối 
với đời sống nhân loại thế kỷ XX v.v.. Trong văn 
hóa tinh thân, hệ tử tưởng ra đời sau, nó là sản 
phẩm tỉnh thần của nhân loại đã trưởng thành, song 
nó sẽ có sức chi phối mạnh mẽ đời sông tỉnh thần 
của một xã hội một khi đã trở thành hệ tư tướng 
của giai cấp thống trị. Chúng ta sẽ khảo sát vai trò 
của hệ tư tưởng trong điều kiện ấy. 

Là thành tố đặc biệt của văn hóa tỉnh thân, hệ 
tư tưởng đứng ở vị trí trung tâm, là hạt nhân liên 
kết các yếu tổ văn hóa khác, khiến chúng củng vận 
hành theo một khuynh hướng chung thống nhất 
trong cái nhiều vẻ vôn có của nó. Lẽ đương nhiên, 
không thể đồng nhất hệ tư tưởng với văn hóa ; sự 
đồng nhất sẽ làm cho văn hóa nghèo nàn khô cứng 
dẫn đến triệt tiêu văn hóa. Song cũng là sai lầm 
nếu không khẳng. định vị trí trung tâm của hệ tư 
tưởng trong một nên văn hóa bởi đó là một cấu trúc 
khách quan của bản thân văn hóa. Lịch sử phát 
triển của văn hóa nhân loại đã cho ta nhiều minh 
chứng về vấn đề này. Chẳng hạn, chủ nghĩa nhân 
văn - trào lưu tư tưởng cơ bản tạo nên sự phát triển 
rực rỡ của phong trào văn hóa Phục Hưng suốt 
ba thể kỹ XIV, XV, XYVI ở các nước phương Tây. 
Tư tưởng đề cao giá trị con người, xem con người 
là trung tâm “là vẻ đẹp của thế gian, kiểu mẫu của 
nhân loại” (Sếch- -Xp1A) thấm sâu vào toàn bộ sâng 
tạo của các nhà văn hóa Phục Hưng ; ảnh hướng 
của triết học ánh sáng đối với đời . tỉnh thần 
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nước Pháp và phương Tây thế kỷ XVII.. Hoặc 
như ở ở nước Nga, khi hệ tư tưởng Mắc - Lê-nin bị 
cố tình đưa ra khỏi nền tảng tinh thần cơ bản của 
xã hội, thì không chỉ nên văn-hóa Xô viết với 
những giá trị tỉnh thần cao đẹp của nó bị tàn phá 
mà cả những giá trị chân chính của nên văn hóa 
Nga, văn hóa các dân tộc trong liên óc trước mỹ 
cũng bị chà đạp. 

Với định hướng xã hội chủ nghĩa và Ìtriểền 
thống dân tộc, chúng ta khẳng định việc xây dựng 
và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc. Hệ tư tưởng hạt nhân - CƠ SỞ 
nên tảng của nền văn hóa Việt Nam, đời sống tỉnh 
thần Việt Nam hiện nay phải là chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà nội dung cốt 
lõi là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Độc lập 
dân tộc không chỉ hiểu theo nghĩa toàn vẹn lánh 
thổ, không bị ngoại bang cai trị mà còn là quyền 
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trong xu thế liên kết, hội nhập khu vực và toàn cầu 
hóa. Chủ nghĩa xã hội - Xét Ở mục tiêu cuối cùng 
là giải phóng con người với tất cả nội dung sâu sắc 
của nó. Đó là giải phóng con người khỏi áp bức, 
bóc lột, bất công ; giải phóng khỏi sự dôt nát, 
nghèo nàn, lạc hậu ; giải phóng các tiềm năng sáng 
tạo, các năng khiếu cá nhân để mỗi con người đều 
được phát triển tối đa về nhân cách. Nền tảng tư 
tưởng ấy phải thấm sâu vào nếp cảm, nếp nghĩ, nếp 
tư T duy ; phải biểu hiện sinh động trong. đạo đức - 
lối sông, trong các giá trị nghệ thuật và văn học, 
trong nội dung chương trình giáo dục và đào tạo 
thế hệ trẻ ; phải trở thành thị hiếu và lý tưởng sống 
của mỗi cá nhân ; phải tạo nên mối quan hệ sống 
tốt đẹp giữa người với người từ trong môi BỊA đình, 
cộng đồng dân tộc cũng như trong quan hệ với các 
dân tộc khác trên thế giới ; phải trở thành thái độ 
có văn hóa của con người trong quan hệ với thiên 
nhiên, môi trường sống, trong ý thức bảo vệ sinh 
thái hành tinh v.v.. 

Như vậy, với tư cách là thành tố trung tâm của 
văn hóa tỉnh thần, hệ tư tưởng luôn luôn là dòng 
chảy ngầm xuyên thắm qua tất cả các thành tố văn 
hóa khiến cho mỗi nền văn hóa, đặc biệt là văn hóa 
tính thân có một diện mạo, một khuynh hướng phát 
triển chung, thống nhất trong sự đa dạng về nội 
dung và cách thức biêu hiện của chúng. Với vị thế 
ây, hệ tư tưởng - một thành tố trọng yếu của văn 
hóa trở thành nên tảng vững chắc của đời sống. tinh 
thần trong xã hội. Tuy nhiên, cũng cần chú ý tới 
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ảnh hưởng của tàn dư hệ tư tưởng cũ, lạc hậu tuy 
không còn hiện diện như một hệ tư tướng độc lập 
song vẫn bám riết vào xã hội hiện nay dưới dạng 
những tập: tục, thi quen, nếp sống, cách cảm - 
cách nghĩ ở môi con người, môi gia đình, làng Xã.. 
Chẳng hạn, nếp sống gia trưởng, hủ tục cưới xin, 
ma chay, thói trọng nam khinh nữ, thái độ bản vị, 
cục bộ, địa phương chủ nghĩa... Đồng thời cũng 
cần cảnh giác đối với hệ tư tưởng thù địch khoác 
dưới nhiều hình thức hàng ngày hàng giờ xâm nhập 
vào xã hội ta bằng nhiều con đường kinh tế - chính 
trị - văn hóa v.v.. 

Thứ ba là hệ giá trị tỉnh thần - yếu tố cốt lõi của 
bản sắc văn hóa dân tộc. 

Tính dân tộc xét ở phương diện thuộc tính là cái 
vốn có và thường tại của mọi nền văn hóa bởi trên 
thế giới hiện nay, nên văn hóa nào cũng thuộc về 
một dân tộc nhât định. Bản sắc dân tộc là câp độ 
phát triển cao của tính dân tộc xét ở phương diện 
phẩm chất, chất lượng của một nên văn hóa. Theo 
đó, không phải nên văn hóa nào cũng khẳng định 
được bản sắc riêng. Bản sắc dân tộc là sự cá tính 
hóa cao độ của những nên văn hóa ở chiều sâu cội 
nguồn, bề dày lịch sử, và một chủ thể thông minh 
sáng tạo, có ý thức cao về dân tộc mình. Trải qua 
năm tháng, được thử thách và sàng lọc, bản sắc dân 
tộc từng bước định hình, kết tinh thành hệ giá trị 
bên vững vừa khẳng định cái riêng độc đáo trong 
sự đối thoại với các nền văn hóa khác vừa làm nên 
sức sống tiềm tàng trong tầng : sâu của văn hóa dân 
tộc. Hệ giá trị ây có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với 
đời sống tính thần của một xã hội : 

- Là nền tảng tính thân thống nhất của cộng 
đồng dân tộc. Hệ giá trị chỉ phôi, điều tiết hoạt 
động của mọi thành viên, liên kết họ thành một 
cộng đông chặt chẽ bởi sự tôn thờ những chuẩn giá 
trị chung, thiêng liêng và bền vững. 

- Làm nên bản lĩnh, cốt cách, sức mạnh tiềm 
tàng của một dân tộc. Trong những. thử thách, 
những thời điểm bước ngoặt của lịch sử, sức mạnh 
tiềm tàng ấy có thể làm nên những điều kỳ diệu. Sự 
vượt thoát ra khỏi tình trạng bị đô hộ, bị á ập đặt văn 
hóa nghiệt ngã sau hơn một ngàn năm Bắc thuộc 
để có kỷ nguyên văn hóa Đại Việt rực rỡ, hào hùng 
của dân tộc ta là nhờ có bệ đỡ của văn hóa Hùng 
Vương ; Nhà văn hóa Hồ Chí Minh đã từ chủ nghĩa 
yêu nước đến với chủ nghĩa Lê-nin, tim ra con 
đường giải phóng dân tộc đúng đắn nhất, phù hợp 
với quy luật phát triển của lịch sử, giải thoát dân 
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tộc ra khỏi tình trạng bế tắc của việc tìm đường 
trong những năm đầu thế ký. XX... Huyền thoại 
Cách mạng Tháng Tám, huyền thoại Điện Biên 
Phủ, huyền thoại 30-4-1975, cũng như những 
thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới hiện nay đều là 
sự kết hợp tuyệt vời giữa sức mạnh thời đại VỚI 
truyền thông dân tộc. 

- Những chuyến giao hệ giá trị theo trục thời 
gian sẽ tạo nên sự tiếp nôi giữa các thế hệ, tạo nên 
truyền thống dân tộc. Truyền thống, xét về bản 
chât chính là hệ giá trị cơ bản chỉ rõ cái đặc sắc 
riêng của một cộng đồng, một nên văn hóa được 
lịch sử kế tiếp nhau lưu truyền lại. Song truyền 
thống không phải là một bản thể độc lập đứng 
ngoài Con người như sự hiện diện của quá. khứ cho 
thế hệ sau nhìn ngắm, tụng ca về nó ; truyền thống 
thầm thấu trong văn hóa xã hội và văn hóa cá nhân, 
thấm sâu vào tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong 
tục, thị hiểu, biểu hiện qua ngôn ngữ, cử chỉ, hành 
vị của mỗi COn người v. V.. Hệ giá trị văn hóa 
truyền thống tạo nên SỰ. ổn định tương đối, tính 
thông nhất về mặt tinh thần, có ảnh hưởng sâu sắc 
tới hiện tại và tương lai của một dân tộc. 

Việt Nam là đất nước có nên văn hóa lâu đời, 
có cội nguồn. sâu xa. Trong CƠ tầng văn hóa Đông - 
Nam Á, người Việt cô đã tạo dựng: văn hóa Hùng 
Vương với những đường nét, phổ. sắc đầu tiên báo 
hiệu một nên văn hóa bản địa giàu bản sắc ; tiếp 
nhận văn hóa Ấn Độ, văn hóa Trung Hoa, lặng lẽ 
lớn lên và tự khẳng định mình sau hơn một ngàn 
năm Bắc thuộc ; được nhào luyện, rèn dũa, mài 
sắc, đạt độ chín trong, kỹ nguyên Đại Việt ; trường 
thành, biến đổi VỀ chất, vươn lên một trình độ mới 
sau sự nghiệp đấu tranh giải phóng d dân tộc và thực 
hiện công cuộc đổi mới đất nước, nên văn hóa Việt 
Nam đã khẳng định tỉnh hoa - những giá trị tỉnh 
thần bền vững của nó, đó là “Lòng yêu nước nông 
nàn, ý chí tự ' cường dân tộc ; tỉnh thần đoàn kết, ý 
thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng 
xã - Tổ quốc ; lòng nhân ái, khoan dung, trọng 
nghĩa tình, đạo lý ; đức tính cần cù, sáng tạo trong 
lao động ; sự tỉnh tế trong ứng xử, tính giản dị trong 
lối sống...” ®, 

Với bản sắc riêng độc đáo â Ấy, Việt Nam sẽ vững 
bước tiễn vào thế kỷ XXI - thế kỷ của xu hướng hội 
nhập, xu hướng khăng định bản sắc riêng và sự tôn 
trọng lẫn nhau giữa các nên văn hóa. 


(2) Văn kiện đã dẫn, tr 56 
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XÂY DỤNG CHỈNH ĐÔN ĐẢNG - . 
KINH NGHIÊM TƯ ĐANG BỘ THÔT NÔT (CÂN TH0) 


RONG hai ngày 26 và 27- 10-2000, đảng bộ 
'ì huyện Thốt Nốt (Cần Thơ) tiến hành đại hội 

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2000 - 2005 thắng lợi 
tốt đẹp. Đại hội xác định đây là thắng lợi kế thừa và 
phát triển từ các đại hội trước. Lần đại hội này,.đảng 
bộ Thốt Nốt được tỉnh ủy Cần Thơ công nhận là 
đảng bộ vững mạnh. Như vậy 3 nhiệm kỳ liên tục, 
đảng bộ Thôt Nôt đã đạt danh hiệu đảng bộ trong 
sạch, vững mạnh trong tỉnh. 

Sự phát triển của huyện không tách rời công tác 
Xây dựng đảng bộ trong sạch và vững mạnh. Diễn 
biên trong 25 nắm qua (nhất là từ đại hội IV của 
đảng bộ) có nhiều bài học được rút ra từ thực tiễn 
công tác này ở địa phương. 

Thốt Nối là một huyện có tiềm năng lớn và đa 
dạng, dân số trên 300 000 người, có trên 40 000 ha 
đất nông nghiệp và sản xuât tiêu thủ công nghiệp 
phát triên đứng hàng thứ hai trong tỉnh (sau thành 
phố Cần Thơ). 

Số lượng đẳng viên từ 18 đồng chí (20-4-1273), 
nay tăng lên I 367 đảng viên. Đó là kết quả những 
cô găng xây dựng từ đầu cơ sở đảng từ huyện đến Xã, 
ấp ở một huyện trong thời kỳ kháng chiến có rất ít 
đẳng viên và bị địch kiềm kẹp nặng nề. 

Thắng lợi ngày 30-4-1275 đã đem lại cho Đảng 
uy tín to lớn trong quân chúng. Vào thời ky từ 1975 - 
1978 đã có một phong trào quần chúng rộng khắp 
hướng ứng nhiệt tình các chủ trương, chính sách của 
Đảng. Quân chúng lao động đông đảo đã đễ dàng 
vượt qua mọi mặc cảm từ tôn giáo, mọi mơ hồ của 
đĩ vãng, để hăng hái bước vào những nhiệm vụ cách 
mạng của thời kỳ mới. Nhiều điển hình tốt 
xuất hiện. 

Nguyên nhân của phong trào khi đó : số đảng 
viên tuy 1L nhưng phát huy được vai trò tiền phong 
gương mẫu, hào khí chiến thắng và truyền thống quý 
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báu của thời kỳ cách mạng trước. Công tác vận động 
quân chúng cũng như công tác quản lý đảng viên 
đều tương đối thuận lợi, mâu thuẫn giữa lãnh đạo, 
quản lý và yêu cầu của lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã 
hội chưa diễn ra gay sắt. 

Từ năm 1979, bắt đầu phát sinh những vấn đề 
kinh tế - xã hội đầy khó khăn, phức tạp và mới mẻ 
của chặng đường đầu chuyển sang giải. đoạn cách 
mạng mới xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ở Thốt Nốt 
cuộc sống, phong trào, lực lượng cách mạng phát 
triển vượt khỏi năng lực lãnh đạo và sức chiên đấu 
của đảng bộ. 

Trước hết là việc đánh giá tính chất và trình độ 
của lực lượng sản xuất trong huyện chưa được đầy 
đủ, việc tiến hành cải tạo và quản lý chưa phù hợp. 

Do điều kiện địa lý và lịch sử quy định, Thốt Nốt 
là một vùng nông thôn kinh tế tương đối phát triển 
(cũng như ở nhiều vùng khác ở đồng bằng sông Cửu 
Long). Đó là vùng nông thôn đã mở cửa cho các yếu 
tố đô thị, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp kinh 
doanh theo phương thức sản xuất tàng hóa. Kinh tế 
tiêu nông đã bị phá vỡ trước nhiều tác động. Tầng 
lớp trung nông đã vượt lên theo phương thức sản 
xuất nông sản hàng hóa. Tâng lớp tiểu chủ có năng 
lực sản xuất khá cao trong sản xuất các mặt hàng. 
Trung, tiểu thương có phạm vi hoạt động và liên 
hệ thị trường rộng lớn (ngoài tỉnh và thành phố 
Hồ Chí Minh). Hoạt động kinh tế của các tầng lớp 
ấy cũng đã thu hút nhiều lao động và chiều hướng 
làm ăn của phân lớn dân cư ở đây. Đã hình thành 
một lực lượng sản xuất khá mạnh, là tiềm năng đáng 
kể để phát triển, nhưng do cơ chế quản lý chưa phù 
hợp đã kìm hãm sức sản xuất. Trong lúc đó, trình độ 


* Phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh 
Cần Thơ 
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của cán bộ chưa giải đáp nôi tình hình, trên không 
sát, dưới lắng túng, công việc trước mắt dồn dập. 
Yêu cầu phải đạt chỉ tiêu, phải có ngân sách để hoạt 
động đã đấy cán bộ, đảng viên ở cơ sở mệnh lệnh 
với dân, chạy theo mua bán kiếm lời. 

Hiện tượng đẳng viên vi phạm kỷ luật và pháp 
luật tăng lên. Từ năm 1978 đến 1983, đảng bộ Thốt 
Nốt đã thi hành kỷ luật 132 trong tổng số 468 đồng 
chí. Từ năm 1983 đến đầu năm 1986 thi hành kỷ luật 
134 trong số 626 đồng chí. Một nhiệm kỳ từ đại hội 
đảng bộ lần thứ II đến đại hội lần thứ IV, có 12 
huyện ủy viên và 37 chi ủy viên đã bị kỷ luật. Có 
trường hợp nghiêm trọng phải thi hành kỷ luật tất cả 
trong ban chi ủy xã (xã Thạnh Phú, Tân Lộc Đông). 

Trong số đảng viên bị kỷ luật, 70% là những 
người nắm giữ chức quyền ; 50% bị kỷ luật dính đến 
lợi ích kinh tế như tham ô, móc ngoặc, nhận hối lộ, 
chiếm dụng đất đai, hàng hóa, vật tư. Hơn 300 cân 
bộ ở ấp và tập đoàn sản xuất cũng vi phạm kỷ luật 
tương tự. Tiêu cực và tham nhũng xuất phát từ 
những cán bộ mang nặng tư 'tưởng nông dân không 
được rèn luyện, lại nắm quyền lực trong tay. 

Từ năm 1983 đến năm 1986, đảng bộ Thốt Nốt 
sa sút nghiêm trọng, tinh Ủy Hậu Giang (nay là 
Cần Thơ) đưa một đồng chí Ủy viên Thường vụ tinh 
Ủy về trực tiếp làm bí thư, để củng cố, xây dựng lại 
đang bộ. 

Trong đợt phê bình và tự phê giữa năm 19§ó6, 
quán triệt Nghị quyết của Trung ương Đảng 
(khóa V) bằng cách công khai hóa và dân chủ việc 
kiểm tra năng lực và phẩm chất đảng viên, huyện ủ UY 
Thốt Nốt đã thu được những bài học sâu sắc. 

Suốt quá trình 12 năm (của thời kỳ đó) đáng bộ 
Thốt Nốt đã phấn đấu và trưởng thành, nhưng từng 
thời gian phong trào có lúc lên, lúc xuống. Những 
lúc phong trào sa sút là do công tác xây dựng Đảng 
có thiếu sót, trước hết và bao trùm là việc xây dựng 
bản chất giai cấp công nhân của Đảng chưa gắn chặt 
với nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, chưa kết 
hợp chặt với công tác lãnh đạo và quản lý kinh tế - 
xã hội. Cơ chế quản lý và chính sách, nhất là chính 
sách nông thôn, chưa phù hợp cũng đã khiến đẳng 
bộ ở cơ sở lúng túng. Chế độ bao cấp, chủ nghĩa 
bình quân, phương pháp làm việc quan liêu, mệnh 
lệnh đã làm cho đáng bộ một thời gian dài không 
chủ động tập hợp và động viên được các yếu tố tiến 
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bộ, lại còn bị tác động bởi các yếu tố tiêu CỰC, dẫn 
tới một số đảng viên không vững vàng, bị vấp ngã, 
làm giảm sút lòng tin trong nhân dân. 

Qua khảo sát tình hình ở đẳng bộ Thốt Nốt, có 
thể thấy hầu hết đảng viên thành phần nguồn gốc là 
tiểu sản xuất (chủ yếu là nông dân). Ngoài những 
đồng chí được kinh qua thử thách, đại bộ phận đang 
viên còn lại đều được phát triển từ sau giải phóng ¬ 
trẻ, năng nỗ, nhưng giác ngộ về Đảng ít, thiếu kinh 
nghiệm công tác quân chúng, công tác đảng, quan 
điểm chưa vững vàng, lại sớm được Blao chức, giao 
quyền trong một môi trường xã hội còn phức tạp. 
Phần lớn cán bộ, đảng viên bị hư hỏng là do thiếu 
dựa vào quần chúng lao động, lại chơi bời với những 
phần tử cơ hội, bị mua chuộc, hủ hóa. 

Tổ chức ở ở cơ sở, nhất là ở ấp còn phức tạp. Ban 
nhân dân ấp không. phải là một cấp chính quyền, 
nhưng quyên hành rẤt lớn và là nơi va chạm trực tiếp 
hằng ngày với cuộc sống của nhân dân. Tuy thế, đây 
lại là khâu đảng bộ có nhiều sơ hở. Ở nhiều ấp, 
người nắm quyền xử sự theo đầu óc tiểu nông, chứ 
chưa phải trên lập trường quan điểm của giai cấp 
công nhân. 

Việc giáo dục lập trường giai cấp công nhân 
không thể tách rời việc thiết lập và tăng cường kỷ 
cương của Nhà nước. Sự trong sạch và vững mạnh 
của Đảng ngày nay phải được bảo đảm bằng chế độ 
trách nhiệm chặt chế, quyền hạn rõ ràng, coi việc 
tôn trọng Hiến pháp và pháp luật là kỷ luật cao nhất. 

Theo hướng dựa vào nhiệm vụ chính trị, dựa vào 
quân chúng để xây dựng Đảng, từ tháng 4 đến tháng 
8-1986 đảng bộ Thốt Nót đã đưa trên 3 300 cán bộ, 
đảng viên (có 592/626 đảng viên, còn lại là cân bộ 
âp và ban quản lý tập đoàn sản xuất) tự phê binh 
trước dân. Nhân dân đã tham gia các cuộc sinh hoạt 


_ chính trị này rất đông, nhiều cuộc trên 200 người, 


nhiều người đã khóc trước sự tự phê bình thành khân 
của cán bộ, đảng viên. 

Sau đợt tự phê bình và sửa sai, trả đất lại cho dân, 
cán bộ, đảng viên lao vào làm, chăm lo sản xuất và 
đời sống nhân dân, đã củng cố được lòng tin của dân 
và cũng bắt đầu từ đó đảng bộ Thốt Nốt đã tạo dựng 
lại được sức mạnh của đảng bộ và phát triển. Cũng 
từ nguôn lực tại chỗ, khi ¡ đảng bộ sửa sai có đánh giá 
và định hướng đúng, năm vững đội ngũ cán bộ thi 
4 năm sau đó (1986 - 1990) đảng bộ huyện Thốt Nốt 
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trở thành đảng bộ vững mạnh nhiều năm liền 
(3 nhiệm kỳ 1990 - 2000). Ngày nay, huyện có sản 
lượng lương thực cao nhất (nửa triệu tấn/năm) và có 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp và thương 
mại dịch vụ mạnh nhất trong tỉnh, trở thành một 
trung tâm lưu chuyển hàng hóa lương thực của khu 
vực đồng bằng sông Cửu Long (có năm lên gần l 
triệu tấn gạo hàng hóa được lưu chuyển tại đây). 

Từ thực tiễn đảng bộ huyện Thốt Nốt có thể bước 
đầu rút ra những bài học về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng ở một địa phương : 

Trước hết đó là nhờ việc tự phê bình và phê bình 
của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ huyện 
được chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức chu đáo, nghiêm 
chỉnh và có hiệu quả, tiếp đó, xác định đúng phương 
hướng tiến lên. 

Qua tự phê bình và phê bình, huyện ủy thống 
nhất nguyên nhân sa sút là do một thời gian tương 
đối dài buông lơi công tác xây dựng Đảng, trước hết 
buông lỗng nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
Đảng, dễ người, dễ ta, khi nội bộ xảy ra mắt đoàn 
kết, thì dần dần vai trò lãnh đạo của đảng bộ sa sút 
nghiêm trọng. 

Để chuẩn bị cho đại hội lần thứ IV của đảng bộ 
(1986 - 1988), huyện ủy Thốt Nốt tổ chức cuộc khảo 
sát thực tế, đi đến thống nhất về ba kết luận lớn : 

- Hầu hết dân sống tập trung ở vùng ven sông 
Hậu và dọc lộ giao thông, còn gần 2/3 đất vùng ngập 
sâu (trên 20 000 ha đất vùng ảnh hưởng lũ) làm lúa 
nối 1 tấn/ha vụ, một tiềm năng lớn của huyện chưa 
được khai thác. Trên 10 năm điều dân vào không 
được là do chính sách của ta chưa hợp lý. 

- Huyện có l hợp tác xã và 930 tập đoàn sản xuất 
nông nghiệp, nhưng qua khảo sát, kết luận hộ 
nông dân là đơn vị kinh tế cơ bản Ở nông. thôn, chính 
sách đối với nông hộ chưa phù hợp, kiềm chế sức 
sản xuất. 

- Cán bộ bị kỷ luật và hư hỏng nhiều, nhất là ở 
cơ sở là đo lơi lỏng về nguyên tắc tổ chức, tính chất 
giai cấp công nhân của Đảng bị sa sút. 

Từ sự đánh giá tình hình (có luận cứ khoa học, 
qua khảo sát), đại hội đã quyết định phương hướng 
tập trung toàn lực biến vùng lúa mùa nổi một vụ 
thành hai vụ lúa, giải quyết đời sống nhân dân. 
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Giải pháp và vận dụng chính sách và xây dựng 
mô hình “Tăng vụ vùng lúa nối (một vụ)”. Trong hai 
năm 1986 - 1987, đã mở ra được 540 ha tăng vụ, từ 
1 tắn/ha/năm đã tăng bình quân 8 tắn/ha/năm. Thấy 
kết quả thực tế, người dân tin tưởng, chỉ trong năm 
1987, trên 2 400 hộ nông dân đăng ký vào vùng sâu 
sản xuất. Cũng trong năm 1987, huyện đã huy động 
gần 30 000 người làm thủy lợi để mở ra thâm canh 
tăng vụ vùng ngập sâu này. 

Nhiệm kỳ VI (1991 - 1995) - vùng lúa nổi 1 vụ, 
1 tấn/ha/ năm cơ bản được xóa hết (1991), kết quả 
thâm canh/tăng vụ đã đưa năng suất lên trên 
10 tắn/ha/năm, lượng lương thực hàng hóa của 
huyện lên khoảng 300 000 tấn. Đại hội nhiệm kỳ VỊ 
đề ra nhiệm VỤ chuyển mạnh cơ cẫu kinh tẾ của 
huyện. Đến năm 1995, huyện đã hình thành một 
vùng Xây chà gạo xuất khẩu lớn trong tỉnh, thúc đầy 
phát triển nhanh vùng lúa (chất lượng) xuất khẩu 


trong huyện. 


Nhiệm kỳ VIÍ (1996 - 2000), đẳng bộ huyện 
phấn đấu đạt nửa triệu tấn lương thực/năm, 
đến năm 1999 đã đạt 513 900 tấn, trong đó có 
400 000 tấn lúa hàng hóa xuất khẩu, hình thành cơ 
cầu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp (xay chà) và 
dịch vụ mạnh nhất trong tỉnh. 

Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân khá lên, 
các nghĩa vụ thuế, tiền vay ngân hàng, nhân dân đều 
hoàn thành tốt. Hộ nghèo giảm từ 13,3% xuống còn 
5,9%. Trong 5 năm này toàn huyện đã đầu tư gần 
300 tỉ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội nông 
thôn, trong đó nhân dân đã đóng góp trên 206 tỉ 
đồng. Kinh tế và đời sống phát triển, nhân dân yêu 
đất và tin Đảng. 

Hai là nắm vững đội ngũ cán bộ, bảo đảm thực 


.hiện nghị quyết đại hội trong quá trình thực tiễn ; 


xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị 
vững vàng và có đạo đức, có năng lực lãnh đạo và 
quản lý kinh tế - xã hội, một đội ngũ cán bộ đoàn 
kết, nhờ thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc tập 
trung dân chủ của Đảng ; thống nhất nhận thức tư 
tưởng và hành động, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ 
chốt. Cán bộ phải lao vào làm, chăm lo sản xuất và 
đời sống nhân dân, từ đó được dân thương, tín 
nhiệm, và cũng từ đó cân bộ ít dám làm sai. 


39 


Thưựec tiền - Minh nghiệm 


Bước sang nhiệm kỳ VI (2001 - 2005), 
Thốt Nốt nhận thấy đội ngũ cán bộ có bước trưởng 
thành, và trong những năm trước mắt, có thể vẫn 
tiếp tục phát triển. Nhưng về lâu dài, với nhu cầu 
lãnh đạo, quản lý một nền kinh tế thị trường đang 
phát triển nhạy cảm, sôi động, phức tạp trong xu thế 
toàn cầu hóa, đội ngũ cán bộ của huyện, cơ sở đang 
hụt hãng về năng lực, nhất là về tiếp cận thực tiễn và 
xử lý thông tin. Có xu hướng chung là tuổi đời của 
cấp ủy tăng, cán bộ nữ và dân tộc giảm dần. Thực 
tiễn này đòi hỏi một cách bức bách chiến lược tạo 
nguồn đề chủ động đào tạo cán bộ, tạo nguồn từ lớp 
- trẻ (học sinh, sinh viên) bảo đảm sự lãnh đạo của 
Đảng phát triển liên tục và vững chắc. 

Thốt Nốt là một huyện nông nghiệp nằm trong 
một nước nông nghiệp ới lên công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Từ khi có đường lối đổi mới của Đảng, 
nông nghiệp và nông thôn, hệ thống chợ, thị trấn ở 
huyện phát triển khá nhanh. Quá trình chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế ở huyện Thốt Nốt là tương đối hợp 
lý : từ sản xuất lương thực phát triển, huyện đã thu 
hút công nghiệp xay chà gạo xuất khẩu và khi công 
nghiệp, dịch vụ xuất khẩu gạo phát triển, lại thúc 
đấy năng suất và lúa chất lượng (xuất khẩu) phát 
triển. Từ đó thu nhập, đời sống của người dân, tích 
lũy xã hội, nông thôn (cả về kinh tế và xã hội) phát 
triển, tạo cơ sở cho kinh doanh của ngân hàng ngày 
càng có hiệu quả, thu ngân sách của huyện tăng 
nhiều lần hơn trước. Sản xuất và đời sống nhân dân 
được cải thiện (số hộ nghèo và thiếu ăn năm 1995 là 
13,3% đã giảm xuống còn 5,9% năm 2000 (6-2000) 
và quyết tâm của đảng bộ ở nhiệm kỳ VII (2001 - 
2005) là giảm xuống còn 1%). Theo đó lòng. tin của 
dân đối với đảng bộ ngày càng được củng cố. 

Con đường đi của Thốt Nốt trước mắt vẫn còn 
nhiều khó khăn, nhưng có thể xác định là con đường 
đi phù hợp. Suy nghĩ của chúng tôi là các trung tâm 
công nghiệp và dịch vụ của tính, của vùng và các đô 
thị lớn nên phải gắn liền và tập trung phục vụ quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 


nông thôn. Thị trường nông thôn phát triển sẽ là chỗ 


dựa, sức sống và động lực phát triển bền vững của 
các đô thị. Q 
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CHÍNH SÁCH THỦ 
ĐÔI VỚI 
VIỆC SỬ DUNG ĐẤT 


QUÁCH ĐỨC PHÁP ° 


li UẬT Đất đai được kỳ họp thứ 3, Quốc hội 
khóa IX, thông qua ngày 14-7-1993 và có 
hiệu lực thi hành từ ngày 15-10-1993. 

Với việc ban hành Luật Đất đai, Nhà nước đã thực 
hiện chuyển đổi cơ chế quản lý biện pháp hành 
chính là chủ yếu, sang biện pháp hành chính gắn 
với kinh tế đối với việc sử dụng đất đai. Đây là 
bước chuyển quan trọng trong lĩnh vực quản lý 
đất đai ở nước ta từ cơ chế tập trung, bao cấp sang 
cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. 

Trong Luật Đất đai : Điều 79 quy định nghĩa 
vụ 7 điểm đối với người sử dụng đất. Đó là một 
trong những căn cứ pháp lý chủ yếu để hình thành 
các chính sách thu đối với việc sử dụng đất đai, 
công Cụ quan trọng Ốp phần thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước đối với đất đai. Điều 1 của Luật 
quy định : đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà 
nước thống nhất quản lý. Điều 12 quy định : Nhà 
nước xác định giá các loại đất để tính thuế chuyển 
quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất hoặc cho 
thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi 
thường thiệt hại về đất khi thu hồi đất. Chính phủ 
quy định khung giá các loại đất đối với từng vùng 
và theo từng thời gian. 

Đến nay, một hệ thống các văn bản đã được 
ban hành để điều chỉnh việc sử dụng đất trên các 
mặt : giá đất, chính sách thuế đối với sử dụng đất 
và chuyển quyền sử dụng đất, chính sách thu tiền 
sử dụng đất, thu tiền thuê đất, chính sách đền bù 
thiệt hại khi thu hôi đất, góp vốn liên doanh bằng 


* TS, Vụ Chính sách tài chính, Bộ Tài chính 
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giá trị quyền sử dụng đất... Các chính sách nói 
trên đã góp phần quan trọng vào việc triển khai 
thực hiện Luật Đất đai trong thực tế. Tuy nhiên, 
sau một thời gian thực hiện, hệ thống chính sách 
thu đối với việc sử dụng đất đã bộc lộ những 
nhược điểm, bất cập làm cân trở việc quản lý sử 
dụng có hiệu quả đất đai trong cơ chế thị trường 
đang ngày càng hình thành và phát triển ở nước ta. 

Bài viết này chỉ tập trung phân tích một số nội 
dung chính sách thu hiện hành của Nhà nước đối 
với việc sử dụng đất đai, trên cơ sở đó có những 
kiến nghị về các giải pháp để bổ sung, sửa đổi 
nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong thời 
gian tới. 

1 - Về giá đất : Nhà nước quy định giá đất là 
phù hợp với chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. 
Nhưng việc quy định giá đất có phần cứng nhắc, 
một chiều thiếu linh hoạt, đối lập với cơ chế thị 
trường vừa dễ phát sinh tiêu cực (hình thành giá 
ngàm), thất thu cho Nhà nước vừa không linh hoạt 
trong việc giao đất, sử dụng đất. 

Chính phủ quy định khung giá các loại đất đối 
với từng vùng, theo từng thời gian là phù hợp với 
đặc điểm, địa hình các loại đất ở từng nơi. Nhưng 
việc quy định từng loại đô thị với các khung giá 
đất quá khác nhau không phù hợp với thực tế, dẫn 
đến giá đất chênh lệch quá lớn ở các vùng giáp 
ranh, gây khó khăn cho việc thực hiện (thí dụ giá 
đất ở quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh gấp hơn 
4 lần giá đất ở huyện Thuận An tỉnh Bình 
Dương...). 

Ở Điều 12 của Luật Đất đai quy định : “Nhà 
nước xác định giá các loại đất để tính thuế chuyển 
quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất hoặc cho 
thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bôi 
thường thiệt hại về đất khi thu hôi đất. Chính phủ 
quy định khung giá các loại đất đối với từng vùng 
và theo từng thời gian”. Theo quy định này, Chính 
phủ cũng có thể quy định từng khung giá đất hoặc 
quy định nguyên tắc xác định giả đất cho phù hợp 
vỚi từng yêu cầu về thu thuế, về thu tiền khi giao 
đất, về bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất... 
Nhưng thực tế thời gian qua đã quy định một 
khung giá đất để áp dụng chung cho nhiều yêu 


SỐ 93 (12-2000) 


cầu vốn rất khác nhau như : để tính thuế chuyển 
quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê 
đất, đền bù thiệt hại khi thu hồi đất... dẫn đến giải 
quyết được yêu câu này thì mâu thuẫn với yêu cầu 
khác. Thí dụ : khi áp dụng giá thu tiền sử dụng đất 
đối với việc giao đất, cho thuê đất thì thường kêu 
ca là quá cao ; nhưng khi ấp dụng vào việc đền bù 
thiệt hại khi thu hồi đất của dân thì lại cho là giá 
thấp sẽ rất khó được nhân dân chấp nhận. 

Việc quy định giá đất còn có sự phân biệt giữa 
việc cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất và cho 
nhà đầu tư trong nước thuê đất, dẫn đến chưa thật 
bình đẳng trong cơ chế thị trường, hạn chế sự cạnh 
tranh lành mạnh trong lĩnh vực đất đai ; đồng thời 
chưa lường hết những hậu quả khi doanh nghiệp 
FDI chuyển nhượng vốn lẫn cho nhau. 

2 - Về thu hồi và giao quyên sử dụng đất : Điều 
21 Luật đất đai quy định : “Việc quyết định giao 
đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ 
được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất 
đó”. Điều 73 quy định : Người có quyền sử dụng 
đất được bồi thường thiệt hại về đất khi bị thu hồi. 
Điều 79 lại quy định : Người sử dụng đất phải nộp 
tiền sử dụng đất khi được giao đất ; đồng thời phải 
đền bù cho người có đất bị thu hồi để giao cho 
mình. Nhưng Điều 27 của Luật lại quy định : 
“Trong trường hợp thật cần thiết, Nhà nước thu 
hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử 
dụng vào mục đích quốc phòng, an nỉnh, lợi ích 
quốc gia, lợi ích công cộng thì người bị thu hôi đất 
được đền bù thiệt hại”. Như vậy cũng gây sự tranh 
cãi là trường hợp nào thi được đền bù và trường 
hợp nào thì không được đền bù, dẫn đến có những 
hướng dẫn gượng ép thiếu rõ ràng. 

Những điều quy định như nói trên vừa chưa 
nhất quán với nhau, vừa có những mâu thuẫn dẫn 
đến khó thực hiện. Theo Điều 21 thì Nhà nước 
phải thu hồi đất của người này, sau đó mới giao 
đất cho người khác. Nhưng việc thu hồi đất lại 
luôn gắn liền với việc đèn bù thiệt hại, mà việc 
này lại do người được giao đất “phải đền bù cho 
người có đất bị thu hồi để giao cho mình”. Cho 
nên trong nhiều trường hợp Nhà nước chỉ ra văn 
bản thu hồi đất trên giấy tờ và giao đất cũng trên 
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giấy tờ, còn thực tế là tùy thuộc vào sự thương 
lượng giữa hai bên giao đất và nhận đất ; do đó 
không ít trường hợp xảy ra sự mặc cả giữa người 
được bôi thường và người có trách nhiệm bồi 
thường. Vì vậy, nhiều trường hợp việc đền bù vừa 
gây tốn phí tiền bạc, vừa bị kéo dài thời gian, ảnh 
hưởng đến tiến độ đầu tư. Chưa hết, sau khi đền 
bù thiệt hại, người được giao đất hoặc được thuê 
đất còn phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê 
đất cho Nhà nước theo giá quy định. (Như vậy họ 
phải nộp 2 lần tiền sử dụng đất). Đồng thời phải 
cam kết thực hiện nhiều nghĩa vụ khác như : vận 
chuyển tài sản của cư dân đến khu tái định cư, thu 
nhận lao động, giải quyết việc làm cho những 
người bị thu hồi đất... 

3 - Thu tiền sử dụng đất : Hiện nay có nhiều 
nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thu tiền sử 
dụng đất (như Nghị định 89/CP, Nghị định 44/CP, 
Nghị định 17/1999/NĐ-CP, Quyết định 
118/TTg...). Các quy định thường lấy mốc thời 
gian có hiệu lực của Luật Đất đai hoặc các sửa đối 
bổ sung, làm căn cứ phân định trường hợp phải 
nộp hoặc không phải nộp tiền sử dụng đất. Nhưng 
cốt lõi của vấn đề là căn cứ xác định quyền SỬ 
dụng đất hợp pháp của người sử dụng đất thì lại 
Không , có, bởi vì từ xưa đến nay Nhà nước chưa 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ai. 
Ngay cả khi đã có Luật Đất đai, Điều 73 đã quy 
định : Người sử dụng đất có quyền được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng việc “xét 
cấp” vừa rất chậm, vừa dựa trên những căn cứ trái 
ngược nhau, gây khó khăn cho việc thực hiện. Thí 
dụ : quy định là phải nộp tiền sử dụng đất rồi mới 
được cấp giấy chứng nhận. Kết quả là có trường 
hợp lấn chiếm đất trái phép thì không phải nộp 
tiền sử dụng đất vì thời gian sử dụng đất đã quá 
lâu ; ngược lại mua bán đất hoặc cha mẹ cho con 
đất để ở thì phải nộp tiền sử dụng đất, dẫn đến 
nhiều trường hợp chây ỳ không nộp, Bây ách tắc 
cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Một quy định khác “xem ra rất đạo lý” nhưng lại 

không hợp lý là : đất ở mà thuộc diện Nhà nước 
quy hoạch để xây dựng các công trình thì không 
được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 
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do đó sẽ không được bồi thường thiệt hại khi Nhà 
nước thu hồi đất ? Quy hoạch là việc bây giờ mới 
làm, còn đất do người dân đã sử dụng hợp pháp từ 
trước đến nay thì phải cấp giấy chứng nhận cho 
họ. Nếu Nhà nước muốn thu hồi thì phải đền bù 
thiệt hại cho họ theo Luật định. Như vậy mới nhất 
quán và đúng Luật. Chính vì quy định bất hợp lý 
như vậy nên nhiều đoạn đường phải bỏ dở vì 
không giải tỏa được mặt bằng, như đoạn đầu 
đường Đào Duy Anh, đoạn đường giữa đường 
Thái Hà (Hà Nội)... Việc quy định trong trường 
hợp mua nhà thuộc sở hữu nhà nước phải nộp tiền 
sử dụng đất bằng 40% giá đất cho Nhà nước quy 
định là còn cao và bất hợp lý (trong khi có trường 
hợp người sử dụng đất không có giấy tờ hợp lệ thì 
chỉ phải nộp bằng 20% giá đất do Nhà nước quy 
định). Trường hợp đang sử dụng đất vào sản xuất 
nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản mà 
chuyển sang làm đất ó ở thì phải nộp 100% tiền sử 
dụng đất ; nhưng nếu chuyển quyền SỬ dụng đất 
cùng với việc chuyển mục đích sử dụng đất (như 
bán ruộng cho người khác để làm nhà ở) thì chi 
phải nộp tối đa là 50% tiền sử dụng đất... 

4 - Về thuế đối với sử dụng đất. Thuế chuyển 
quyền sử dụng đất : đất đai là một trong những 
loại tài sản có giá trị lớn. Với những người buôn 
bán địa ốc thì tỷ lệ lãi trên tổng doanh số thu được 
cũng là rất nhỏ, chứ chưa kể những người chuyển 
nhượng mang tính nhất thời. Bởi vậy thuế suất 
thuế chuyển quyền sử dụng đất quy định là S%, 
20%, 40% là quá cao ; đặc biệt với các trường hợp 
bố mẹ cho con cái một phần đất của mình mà 
cũng phải nộp thuế đến 20% giá trị đất. Trong 
điều kiện thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng 
nhận quyên sử dụng đất còn có nhiều điều kiện 
bất cập như trên mà việc áp dụng thuế suất thuế 
chuyển quyền sử dụng đất lại phân biệt ra hai 
trường hợp với thuế suất quá cách biệt nhau : 
người chuyển quyền sử dụng đất, nếu đã nộp tiền 
sử dụng đất thì khi được giao đất chỉ phải nộp thuế 
chuyển quyền sử dụng đất với mức 5% ; ngược lại 
người chưa nộp tiên sử dụng đất khi được giao đất, 
thì phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất với 
mức 20% là rất bất hợp lý và không thực tế. 
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Thuế sử dụng đất nông nghiệp hiện hành quy 
định căn cứ tính thuế là diện tích đất, hạng đất và 
định suất thuế trên một đơn vị diện tích của từng 
hạng đất. Định suất thuế hằng năm trên một ha đất 
tính bằng kg thóc như : đất hạng một là 550 kg, 
hạng hai là 460 kg, hạng ba là 370 kg, hạng bốn 
là 280 kg, hạng năm là 180 kg và hạng sấu là 
50 kg. Thiết nghĩ ở nước ta chuyển sang cơ chế thị 
trường mà còn duy trì chế độ thuế tính bằng hiện 
vật là điều không phù hợp. Tuy nhiên, việc quy 


định tính thuế bằng hiện vật nhưng thu bằng tiền, 


đòi hỏi phải xác định giá thóc hằng năm, và đây 
cũng là vấn đề đang gặp khó khăn ở nhiều địa 
phương. 

Thuế đối với đất ở, đất xây dựng : tính chất của 
đất ở, đất xây dựng khác về cơ bản so với đất dùng 
vào sản xuất nông nghiệp, nhưng việc thu thuế đối 
với đất ở, đất xây dựng lại dựa trên những căn cứ 
của đất nông nghiệp và được quy định bằng từ l 
đến 32 lần thuế sử dụng đất nông nghiệp là chưa 
có căn cứ vững chắc và chưa phù hợp với đặc 
điểm và giá trị của loại đất này. Và do vậy thuế 
đối với đất ở, đất xây dựng ngoài nhược điểm như 
thuế sử dụng đất nông nghiệp, nó còn bị hạn chế 
tác dụng điều tiết trong hoạt động chuyển nhượng 
đất đai theo cơ chế thị trường hiện nay. 

5 - Góp vốn liên doanh bằng giá trị quyên sử 
dụng đất : Luật Đầu tư nước ngoài quy định : Bên 
Việt Nam tham gia doanh nghiệp liên doanh được 
góp vốn pháp định bằng giá trị sử dụng đất. Quy 
định này tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt 
Nam trong điều kiện thiếu vốn vẫn có thể liên 
đoanh với doanh nghiệp nước ngoài để phát triển 
sản xuất kinh doanh, đồng thời doanh nghiệp liên 
doanh cũng không phải mất thời gian đi tìm đất và 
thuê đất. Tuy nhiên, quy định hiện hành về việc 
góp vốn liên doanh bằng giá trị quyên sử dụng đất 
đang còn những bất cập, vừa không thống nhất, 
vừa kém hiệu quả mà lại gây trở ngại cho việc 
thực hiện. Cụ thể như sau : 

Thứ nhất : Quy định doanh nghiệp góp vốn 
liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất phải ghi 
nợ với Nhà nước và thời điểm hoàn trả tiền thuê 
đất cho Nhà nước là khi liên doanh có lợi nhuận, 
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nhưng tối đa là 5 năm kể từ ngày thuê đất. Quy 
định này có 2 điều bất hợp lý là : 

Một là, đất đem góp vốn có nhiều nguồn gốc 
có thể là đất đi thuê của Nhà nước, có thể là đất 
mới được giao (giao đất có thu tiền và giao đất 
không thu tiền), có thể là đất nhận chuyển nhượng 
từ người khác, và đã trả tiền cho người ta theo giá 
thỏa thuận, cũng có thể là đất đã được giao sử 
dụng từ xưa đến nay, trong đó đã có sự đầu tư, tu 
bổ về hạ tầng cơ sở, tôn tạo về mặt bằng... Khi 
đem góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất lại 
ghi nợ với Nhà nước theo giá đất Nhà nước quy 
định cho người nước ngoài thuê, là điều không 
công bằng, không hợp lý. 

Hai là, góp vốn vào liên doanh là để được chia 
lãi theo giá trị vốn góp, cho nên phải tùy thuộc kết 
quả sản xuất kinh doanh của liên doanh và số lãi 
được chia hằng năm, chứ không thể hoàn trả Nhà 
nước theo tiền thuê đất hằng năm được. Trong 
thực tế là không thu được mà nhiều trường hợp 
phải xóa nợ. | 

Thứ hai : Quy định về hồ sơ góp vốn bằng giá 
trị quyền sử dụng đất, có nhiều trường hợp là mâu 
thuẫn, không thực tế, như quy định phải có 4 loại 
giấy tỜ sau : 

+ Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng 
đất 

+ Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất 

+ Sơ đồ thửa đất (trích lục bản đồ thửa đất) 

+ Giấy chứng nhận nộp tiền thuê đất. 

Theo đó có 2 loại giấy tờ là rất khó có được là : 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng 
nhận nộp tiền thuê đất. 

Từ thực trạng chính sách thu đối với việc sử 
dụng đất như trên, xin kiến nghị một số giải pháp 
Sau : 

Giải pháp thứ nhất vê giá đất : Chính phủ nên 
đề ra những nguyên tắc chỉ đạo và giao cho chính 
quyền địa phương tự quy định giá đất, theo hướng 
vừa phù hợp với cơ chế thị trường về đất đai, vừa 
không quá chênh lệch giữa các địa phương, đồng 
thời vừa cân đối giữa việc giao đất, cho thuê đất 
với việc thu hồi đất. Thời gian qua ở Đà Nẵng đã 
làm tương đối phù hợp. 
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Thưực ciễn - Mệnh nghiệm 


Giải pháp thứ hai vê giao quyên sử dụng và thu 
hôi đất : Quan hệ giữa Nhà nước với dân chỉ nên 
khẳng định có 2 trường hợp là : 

- Giao đất (giao đất có thu tiền và giao đất 
không thu tiền) 

- Cho thuê đất (áp dụng một cơ chế giá thống 
nhất). 

Sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, 
thì tổ chức, cá nhân được toàn quyền sử dụng đất 
theo đúng mục đích và trong thời hạn được giao 
hoặc được thuê đất. Mọi trường hợp thu hỏi đất, 
cơ quan nhà nước phải đền bù thiệt hại cho người 
có đất bị thu hồi. Thực tế hiện nay Nhà nước chỉ 
đền bù đối với đất thu hồi để sử dụng vào mục 
đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc. gia, lợi ích 
công cộng (như quy định tại Điều 27 của Luật Đất 
đai). Về mặt nguyên tắc, Nhà nước phải thu hôi 
đất của người này rôi mới giao cho người khác sử 
dụng (hoặc cho thuê). Trong trường hợp này, 
người bị thu hổi đất sẽ được Nhà nước đền bù thiệt 
hại (cấp đất khác hoặc trả bằng tiền) ; người được 
giao đất sẽ phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền 
thuê đất. Làm như vậy sẽ rõ ràng hơn và hạn chế 
được nhiều vướng mắc hơn và cũng ít xảy ra tiêu 
cực hơn. 

Giải pháp thứ ba vê thu tiền sử dụng đất : Việc 
thu tiền sử dụng đất gắn liền với việc cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho đại bộ phận 
nhân dân (phần lớn là đất ở) và các tô chức hiện 
đang sử dụng đất. Việc cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất là trách nhiệm của cơ quan 
quản lý hành chính nhà nước đối với dân. Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp đất ở là một 
trong những quyên lợi cơ bản của dân. Đây cũng 
là vấn đề lịch sử để lại khó có thể giải quyết ngay 
một lúc và bảo đảm sự công bằng được. 

Theo chúng tôi nên thu ở mức thấp, thậm chí 
như một loại lệ phí thôi. Vì rằng, phần lớn đất sử 
dụng để ở không sinh lời, nếu thu cao sẽ khó nộp. 
Đối với trường hợp có phát sinh thu nhập thì đã 
được thu bằng các loại thuế khác (như thuế 
chuyên quyền sử dụng đất, thuế kinh doanh bất 
động sản...). Đối với đại bộ phận đất đã làm nhà ở 
mà không có tranh chấp, không phạm quy hoạch 
thì nên căn cứ vào tờ khai để cấp giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng đất. Có như vậy mới tạO TA CƠ SỞ 
pháp lý cho công tác quản lý tiếp theo đối với đất 
đai, không bị ách tắc. Mặt khác, diện xem xét giải 
quyết được thu hẹp lại thì mới có điều kiện thực 
hiện được. 

Giải pháp thứ tư vê thuế đối với sử dụng đất : 
Trong chương trình cải cách bước 2 hệ thống thuế 
hiện hành, nên sửa đổi Luật Thuế sử dụng đất 
nông nghiệp và Pháp lệnh thuế nhà đất theo 
hướng gộp hai loại thuế thành một loại là Luật 
Thuế sử dụng đất. Căn cứ tính thuế là diện tích đất 
sử dụng, giá tính thuế đất và thuế suất. Thuế suất 
nên thấp (khoảng 3 - 4%) thu hằng năm. Giá tính 
thuế do chính quyền địa phương quy định theo giá 
thị trường và công bố từ đầu năm. Đất dùng cho 
sản xuất nông nghiệp được quy định ở mức thấp 
nhất để bảo đảm thu thuế nhẹ đối với sản xuất 
nông nghiệp. Thuế chuyển quyền sử dụng đất nên 
nhập vào thuế thu nhập. Lệ phí trước bạ đối với 
đất đai chỉ nên thu khoảng 1% đối với đất ở và đất 
xây dựng, không thu lệ phí trước bạ đối với đất 
dùng vào sản xuất nông nghiệp. 

Giải pháp thứ năm về góp vốn liên doanh bằng 
giá trị quyền sử dụng đất. Góp vốn liên doanh 
bằng giá trị quyền sử dụng đất được áp dụng với 
cả doanh nghiệp liên doanh với doanh nghiệp 
nước ngoài và liên doanh với doanh nghiệp trong 
nước. Doanh nghiệp có thể mang quyền sử dụng 
đất của mình đi góp vốn liên doanh. Trong trường 
hợp này nếu doanh nghiệp được giao đất đã nộp 
tiền sử dụng đất thì doanh nghiệp được toàn quyên 
hưởng lái được chia trên vôn góp vào liên doanh. 
Nếu doanh nghiệp được giao. đất không phải nộp 
tiền sử dụng đất như giao đất để sản xuất nông 
nghiệp, khi doanh nghiệp đem giá trị quyền sử 
dụng đất nông nghiệp gÓp vốn liên doanh để tiếp 
tục dùng. vào sản xuất nông nghiệp thì doanh 
nghiệp vẫn không phải nộp một khoản tiền nào 
cho Nhà nước, và được hưởng lãi chia trên vốn 
góp vào liên doanh. Doanh nghiệp có thể thuê đất 
của Nhà nước để đem góp vốn liên doanh. Trong 
trường hợp này doanh nghiệp phải trả tiền thuê 
đất cho Nhà nước theo đúng hợp đồng thuê đất và 
doanh nghiệp được hưởng lãi được chia trên vốn 
góp vào liên doanh. Chấm dứt tình trạng nhận nợ 
một cách hình thức như hiện nay. 


Yhưc tiễn - Hinh nghiệm 


ƯỚC TÍNH THIỆT HẠI VÀ HẬU QUẢ 

Năm nay, lũ đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) về sớm, kéo dài hơn 3 tháng, mực nước 
cao nhất trong vòng 70 năm nay, lại rút chậm đã gây 
thiệt hại rất lớn về người và của cho toàn vùng. Hội 
nghị của Chính phủ về Khắ phục lũ lụt tại ĐBSCL 
(họp ở Đồng Tháp, 10-1 1-2000) đã tổng kết : “Trận 
lũ lịch sử này đã làm chết 453 người, phần lớn là trẻ 
em. Lũ lụt đã làm ảnh hưởng đên đời sông 10 triệu 
người, trong đó có 4,5 triệu sống trong vùng bị ngập 
sâu ; 800 nghìn hộ bị ngập nước, trong đó 50 nghìn 
hộ phải di đời, nhiều hộ đi dời 2 - 3 lân ; nửa triệu 
người phải cứu trợ ; 800 nghìn học sinh phải 
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nghỉ học ; 150 nghĩn ha lúa bị ngập, trong đó 
36 nghìn ha bị mất trắng, 30 nghìn ha cây ăn trái, 
12 600 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản ; ; gần 
13 nghìn km đường giao thông, 4 nghìn cầu, cống : : 
26 triệu m2 đất của các hệ thông thủy lợi bị sạt lỡ. 
Bước đầu ƯỚC tính thiệt hại trực tiếp do lũ lụt gây ra 
là 3 800 tỉ đồng”. 

Sụt lở đất ở hàng trăm điểm thuộc các tính An 
Giang, Đông Tháp, Long Ai..., làm thiệt, hại về kinh 
tẾ - xã hội mỗi tinh từ 300 đến 500 tỉ đồng, nhất là 
tỉnh Đông Tháp. Hệ thống giao thông trong đợt lu 
thiệt hại nặng nề ; có tới 10 688 km đường giao 
thông liên tỉnh bị ngập, trong đó có 9 579 km đường 
glao thông nông thôn bị ngập nặng. Mới tính sơ bộ 
7 tỉnh bị ngập, . số thiệt hại về giao thông vận tải đã 
lên tới 764 tỉ đồng. 

Lũ lụt đã làm hư hại diện tích lớn vườn cây ăn 
trái (Tiên Giang 20 nghìn ha, Đồng Tháp 10 nghìn 
463 ha, Vĩnh Long 14 nghìn. ha, Cần Thơ 13,5 nghìn 
ha...). Viện cây ăn quả. miên Nam đã ước tính có 
khoảng : 40 000 ha cần trồng lại với số lượng 28 triệu 
cây giống, chủ yếu là nhãn, cam, quít, bưởi. 
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Tuy nhiên, nguôn cây giống hiện nay đang rất thiếu, 
trong đầu năm tới chưa đủ để đáp ứng nhu cầu, đặc 
biệt là loại cây có múi. Khả năng hiện có của Viện 
chỉ đáp ứng khoảng 200 000 cây. Các trung tâm 
giống các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL có khoảng 
100 000 đến 200 000 cây/tỉnh. Các vườn ươm 
tư nhân (Chợ Lách - Bến Tre) có khả năng cung cấp 
10 triệu cây/năm, nhưng chất lượng không bảo đảm. 

N goài những thiệt hại kể trên, ĐBSCL còn hứng 
trọn mọi thứ độc hại từ thượng nguồn đổ về : môi 
trường sinh thái bị ô nhiễm, dịch bệnh phát sinh, phô 
biến nhất là các bệnh tiêu chảy, sốt xuất huyết, sốt 
rét. (7 930 ca tiêu chảy, 108 ca thương hàn, I 500 ca 
kiết lị...). Riêng tỉnh đầu nguôn 
An Giang lại càng phải gánh 
chịu những thiệt hại nặng nề 
hơn: I1] người chết, trong đó có 
80 trẻ em ; cơ sở hạ tầng, sản 
xuất thiệt hại ƯỚC tính hơn 752 tỉ 
đồng. Ngành y tế An Giang cũng 
chịu tổn thất khoảng 3 tỉ đồng 
(4 trung tâm y tế huyện, thị xã ; 
51 trạm y tế xã, phường bị ngập 
sâu). Các bệnh truyền nhiễm gia 
tăng Ở nhiều nơi, đặc biệt bệnh 
sốt XuẤt huyết phát sinh thành 
dịch từ đầu năm đến nay vẫn 
không giảm (đến cuối tháng 10, toàn tỉnh đã có tới 
hơn 2 100 ca nhiễm, 400 ca nặng độ 3 đến 4, và 7 ca 
tử vong). Tỉnh Đông Tháp cũng có gần 120 đơn vị, 
CƠ SỞ Y tẾ bị ngập, đặc biệt là tuyến huyện, xã (80 
trạm y tế và trung tâm y tế bị thiệt hại). Tỉnh Tiền 
Giang đến cuối thắng 9 cũng đã có 17 trạm y tế, 
bệnh viện bị ngập nước. 

Bên cạnh những thiệt hại to lớn về nhà cửa, tài sản 
của người dân, còn phải kế đến những thiệt hại và 
hậu quả không thể tính bằng tiền bạc của ngành giáo 
đục - đào tạo. Đó là những thiệt hại về cơ sở vật chất, 
về trường lớp, về việc nghỉ học và bỏ học của hàng 
vạn học sinh. (Tỉnh Đồng Tháp có tới 616 phòng học 
bị hư hỏng nặng, cần xây mới. Chỉ tính riêng huyện 
Mộc Hóa (Long An) có 69 điểm trường, thì 62 điểm 
bị ngập, l5 nghìn học sinh phải nghỉ học, khoảng 
2 @0 bộ sách giáo khoa bị ngập nước...). 

NHỮNG KHÓ KHĂN, BÁT CẬP TRONG VÀ 
SAU ĐỢT LŨ 

Qua trận lũ sớm năm nay, chúng ta thấy muốn 

sống chung với lũ (SCVL) thì việc chuẩn bị và 
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biện pháp “sống chung” phải hoàn toàn chủ động và 
đồng bộ. Nhìn nhận khách quan và nghiêm túc ta 
thấy rất rõ, mặc dù có sự quan tâm lớn của Đảng, 
Nhà nước và các cấp lãnh đạo địa phương trong huy 
động chống lũ, song tỉnh thần sẵn sàng SCVL của 
các địa phương sở tại vẫn chưa được phát huy triệt 
để, còn bộc lộ không ít những yếu kém : 

- Qu hoạch giao thông chưa khoa học, chưa 
lường hết các sự cố khi có lũ lớn. 

- Quy hoạch dân cư vùng lũ chưa hợp lý. 

- Các giải pháp ú Ứng phó của ngành giáo dục - đào 
tạo khi cơ sở vật chất bị hư hại trường ngập, học sinh 
phải nghỉ học, chương trình bị gián đoạn... còn kém 
hiệu quả. 

- Giữa các tỉnh chưa có sự hợp tác đúng mức 
trong việc thoát lũ. 

- Việc giải tỏa nhà dân tạm bợ trên vùng kênh 
rạch, vùng sâu chưa triệt để nên thiệt hại lớn hơn ; 
việc di dời dân khỏi các vùng lũ còn thiếu kịp thời và 
kiên quyết. 

-Ở những vùng bị ngập nước, mọi sinh hoạt trên 
bộ bị gián đoạn, nhiều gia đình gần như phải sống 
biệt lập, phương tiện đề duy trì mọi “hoạt động là 
xuông, nhưng rất nhiều hộ không có, vì thể món quà 
cứu trợ mà họ mong đợi đề duy trì cuộc sống nhiều 
khi không phải là lương thực, thực phẩm (bởi có 
những gia đình vẫn dự trữ được) mà là xuông. 

- Trước mùa lũ, công tác thu mua lúa trong nhân 
dân, việc gửi lúa vào kho tiền hành chưa thật khẩn 
trương, vì thế lượng thóc tồn đọng trong dân bị 
mất mát, hư hại khá lớn do không có điều kiện bảo 
quản tốt. 

Công tác cứu trợ, bên cạnh. rất nhiều ưu điểm, 

cũng bộc lộ một số mặt hạn chế : do sai sót về địa 
chỉ, thiếu tập trung trong khâu tiếp nhận nên tiền, 
hàng chậm đến tay đồng bào ; tô chức quá nhiều 
đoàn đi thăm, trao quà trực tiếp cũng làm nảy sinh 
không ít khó khăn cho các địa phương đang lâm 
nạn ; tinh trạng phân phối hàng cứu trợ không đều, 
nơi nhiều, nơi ít v.v. 

- Lũ lụt, dòng chảy, phù sa sau khi nước rút dẫn 
đến tình trạng san bằng hoặc phủ lấp các ranh giới, 
địa gIỚI ruộng đất, nhiều nơi ranh giới cũ bị xóa hẳn ; 
nếu không có chuẩn Dị trước về tinh thần, không 
được hướng dẫn cụ thể để dẫn đến tình trạng tranh 
chấp giữa các chủ SỬ dụng đất. Đây cũng là một 
trong những vấn đề nhạy cảm của các vùng dân cư bị 
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lũ lụt mà các cấp ủy đảng, chính quyền ở đây cần chủ 
động, _ ¡quyết KỊp thời. 
G VIỆC CÂN LÀM NGAY VÀ 
ặi N LƯỢC “CHUNG SÔNG VỚI LỮ? 


Qua các chuyến đi thăm, chỉ đạo trực tiếp và 
nghiên cứu biện pháp khắc phục lũ lụt lâu dài của 
các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, 
ban, ngành trung ương, chuyên gia thủy lợi, các nhà 
khoa học đã đi đến kết luận, phương á án tốt nhất để 
khắc phục lũ lụt ở ĐBSCL vẫn là CSVL. Nhưng 
CSVL là chủ động sử dụng Các giải pháp để ổn định 
sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của 
vùng chứ không phải là lo “chạy lũ” hằng năm. Mục 
tiêu chiến lược mà Chính phủ đặt ra cho ĐBSCL là 
đến năm 2005 sẽ cơ bản khắc phục được hậu quả của 
đợt lu thế kỷ; ; và đến 2010, toàn vùng sẽ ổn định và 
phát triển bên vững. Muốn vậy, ngay từ bây giờ, 
cùng một lúc vừa phải có những giải pháp thật cụ thể 
khắc phục những yêu kém, bất cập phát hiện từ trận 
lũ vừa qua; vừa có chiến lược toàn diện, lâu dài, ồn 
định và phát triển đời sống cho nhân dân trong vùng 
lũ. Các tỉnh ĐBSCL phải coi nội dung triển khai kế 
hoạch SCVL là một nhiệm vụ chính trị phối hợp với 
sự trợ giúp của trung ương. 

Khi lũ bắt đầu rút, Chính phủ đã kịp thời ban 
hành một loạt các văn bản nhằm khẩn trương bắt tay 
vào khắc phục hậu quả : Nghị quyết số 15/2000/NQ- 
CP (6-10-2000) Về một số chủ trương và giải pháp 
tiếp tục khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ôn định đời 
sông nhân dân với nội dung : “bổ sung quy hoạch, bố 
trí dân cư theo tuyến, theo cụm dân cư gắn với xây 
dựng CƠ SỞ “hạ tầng... có giải pháp về xây dựng nhà 
ở, cơ ở hạ tầng xã hội và cung cấp vật liệu xây dựng 
cho phù hợp với vùng lũ...”. Trong Chỉ thị 23/CT- - 
TTg (1-11 -2000) Về việc triên khai thực hiện một số 
công việc cấp bách khi nước rút ở các tỉnh ĐBSCL, 
UBND các tỉnh được giao 4 trách nhiệm : 

1. Có kế hoạch cụ thể giúp dân từ nơi tránh lũ về 
nơi Ở cũ ; ; hướng dân đưa lao động chính về trước đọn 
dẹp vệ sinh, sửa chữa nhà ở, chuẩn bị sản xuất. 

2. Rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch về glaO 
thông, thủy lợi, dân cư, trạm y tế, trường học, đường 
sá, kênh rạch... 

3. Đối với những vùng đất thấp, bị ngập sâu, thiệt 
hại nặng thì hướng dẫn dân chí nên sửa chữa nhà 
tạm ; về lâu dài, vận động di chuyển đến định cư theo 
quy hoạch. 
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4. Có kế hoạch giúp ổn định nơi ăn, chốn ở cho 
số bà con chuyên đi làm thuê, không có nơi ở ổn 
định. Căn cử khả năng của từng địa phương thực hiện 
việc cấp đất, tạo điều kiện sinh sống ổn định, lâu dài. 

Chính phủ đã hỗ trợ 6 tỉ đồng từ nguồn dự phòng 
ngân sách trung ương năm 2000 và xuất không thu 
tiên 20 tấn rau các loại thuộc Quỹ dự trữ quôc gia do 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang quản 
lí để các tỉnh ĐBSCL khắc phục hậu quả lũ lụt và 
khôi phục sản xuất. Bộ Tài chính cũng có Thông tư 
106/2000/TT -BTC (24- 10-2000), hướng dẫn VIỆC 
giảm, miễn các loại thuế đối với vùng lũ lụt nhằm 
giúp. các tô chức, hộ gia đình, cá nhân vùng bị thiên 
tai sớm khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất. Với 
Sự đầu tư, trợ giÚp lớn của Chính phủ ; Sự ủng hộ to 
lớn về tĩnh thân, vật chất của bà con các tỉnh trong 
nước, kiều bào ở nước ngoài và bè bạn quốc tế đã 
gÓp phần giảm bớt khó khăn cho đồng bào vùng lũ, 
giúp đồng bào có thêm sức mạnh, tin tưởng hơn 
trong cuộc đầu tranh đũng cảm chống lại thiên tái, 

Theo Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền 
Nam thì hướng lâu dài cho sản xuất lúa trong điều 
kiện lũ ở ĐBSCL là tiếp tục tập trung làm 2 vụ | lúa 
đồng - xuân và vn thu, nhưng phải sử dụng giống 
ngắn ngày để “né” lũ và tập trung chính vào vụ 
đồng - xuân. Đối với cây lâu năm, cây ăn trái nên rà 
soát, đánh gi lại khả năng chịu lũ, có định hướng ưu 
tiên trồng các loại cây thích nghĩ, chống chịu tốt nhất 
đối với vùng lũ. Riêng vùng Đồng Tháp Mười cần 
tăng diện tích rừng (tràm, bạch đàn...) thay cho việc 
tiếp tục khai hoang trông lúa vùng phèn mặn, ít hiệu 
quả. Trước mắt, các trung tâm khuyến nông và 
phòng nông nghiệp các tỉnh vùng lũ cân tiến hành 
kiểm tra chất lượng nguồn lúa giống trong dân. 
Hướng dẫn nông dân về kỹ thuật gieo sạ đúng lượng 
giông, tránh lăng phí, và kỹ thuật chăm bón sau lũ 
(vì lượng phù sa lớn hơn trước). v.v.. 

Đến cuối tháng 10-2000, Bộ Y tế đã cấp cho các 
tính ĐBSCL ] 000 túi thuốc gia đình, 1,6 triệu viên 
cloramin, 100 cơ số thuốc và 90 triệu đồng. Chỉ đạo 
ngành y tế địa phương thực hiện 5 biện pháp cấp 
bách : xử lí nước ăn, uống cho dân bằng phèn chua, 
cloramin ; tăng cường công tác vệ sinh, chống dịch 
bệnh ; có biện pháp kịp thời chống lạnh cho trẻ em; 
nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đó ; cán bộ y tế sẵn 
sàng làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng y - 
bác sĩ địa phương, Quân khu 9 và từ các nơi như 
thành phố Hồ Chí Minh, các trường, bệnh viện... 
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cũng đã kịp thời đến khám, chữa bệnh cho bà con 
các tỉnh bị lũ. Các địa phương cũng chủ động chuẩn 
bị và phát huy mọi khả năng sẵn có đề khắc phục, 
hạn chế tối đa hậu quả lũ lụt, góp phân ổn định đời 
sống, chăm lo sức khỏe nhân dân. Ngay từ đầu 
quý II, ngành y tế An Giang. đã chủ động lập kế 
hoạch phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai ; toàn 
tỉnh đã triển khai được 176 tổ y tế lưu động, 132 tổ 
tìm kiếm cứu nạn ; từ huyện đến xã đều tổ chức tổ, 
đội cấp cứu và khám, cấp thuốc lưu động miễn phí 
cho hơn 1 000 hộ nghèo. Đông Tháp đã có nhiều tắm 
gương sáng về Ai đức của các y, bác sĩ hết lòng vì 
người bệnh, nhất làỏ ở các huyện đầu nguồn như trạm 
y tẾ Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười). Tuy còn 
một số hạn chế nhỏ nhưng thuyên y tẾ lưu động ö Ơ 
Tân Hồng - Đồng Tháp (có từ năm 1993) được thiết 
kế như một trạm y tế (phòng khám bệnh, phòng đẻ 
và làm kế hoạch hóa gia đình, giường bệnh...) là một 
sáng tạo của địa phương, thật sự có tác dụng trong 
hoạt động chăm sóc sức khóe nhân dân vùng sâu, 
vùng xa (từ đầu đợt lũ đến giữa tháng 11, đã khám, 
cấp cứu cho gần 1 500 người, đỡ 4 ca đẻ và thực hiện 
tiêm vắc xin phòng bệnh cho số trẻ em trong độ tuổi 
trên địa bàn). 

Vấn đề bảo đảm nước sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe 
nhân dân, phòng tránh dịch bệnh là hết sức quan 
trọng, song vừa qua, mới đáp ú ứng khoảng 50% nhu 
cầu về thuốc khử trùng, lọc nước cho dân. Điều đó 
đòi hỏi phải có biện pháp kịp thời, khẩn trương, 
trong khi nhà nước, địa phương chưa có khả năng 
cấp phát, có thể mang ' thuốc về y tế xã, ấp bán cho 
người dân và hướng dẫn họ cách sử dụng. Cần tiến 
hành tuyên truyền về các biện pháp phòng tránh 
bệnh dịch, cách sử dụng thuốc thông thường (cả 
đông, tây y) thuốc khử trùng nước... trên các phương 
tiện thông tin đại chúng một cách thường xuyên chứ 
không phải chỉ trong tình huống có lũ lụt. 

Ngày 6-1], sau hơn 2 tháng ˆ 'nghỉ nước”, học 
sinh vùng lũ ĐBSCL đã bắt đầu đi học trở lại, nhưng 
cả thầy và trò vừa phải học vừa khắc phục hậu quả 
do lũ gây ra. Song, họ đang phải đương đầu với nỗi 
lo lớn : số học sinh bỏ học tăng cao vì nghèo, phải 
mưu sinh và gánh nặng đóng góp và học phí. (Theo 
Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, ước có tới 
200 học sinh bỏ học). Để khắc phục tình trạng trên, 
Bộ Giáo dục - Đào tạo đã đề nghị Bộ Tài chính sớm 
có chế độ hỗ trợ giáo viên tham gia dạy bù, dạy thêm 
giờ để đuổi kịp chương trình chung và miễn giảm 
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học phí cho học sinh, sinh viên bị thiệt hại, gặp hoàn 
cảnh khó khăn ở vùng lũ. 

Mùa lũ năm nay, các tỉnh đã tập trung chỉ đạo các 
công ty lương thực quy hoạch, xây dựng khá nhiều 
kho gửi lúa giúp nông dân. Các kho này đã giải tỏa 
tâm lý cho hàng triệu nông dân vùng lũ yên tâm đợi 
khi lũ rút, giá lúa lên mới bán ra thị trường, vừa cải 
thiện đời sống, vừa có vốn đầu tư vụ đông - xuân. 
Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh 
vùng ĐBSCL, cần có quy hoạch xây dựng hệ thống 
kho gửi lúa theo quy chế ưu tiên về đầu tư xây dựng 
cơ bản. 

Sau hơn 3 năm thực hiện Quyết định 99/TTg của 
Chính phủ về phát triển toàn diện ĐBSCL, Nhà nước 
đã đầu tư lớn ở vùng ngập lũ để đào các kênh thoát 
lũ, đắp bờ bao, mở rộng khẩu độ cầu công, nâng cao 
trình các tuyến giao thông quốc gia và liên tỉnh, bờ 
bao khu dân cư và các tuyến dân cư, cho dân vay tiền 
làm nhà trên cọc hoặc tôn nền... Trong những năm 
gần đây và qua đợt lũ vừa rồi, các công trình này 
cũng bước đầu phát huy tác dụng. Theo đánh giá của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các công 
trình thoát lũ ra biển Tây, ngăn mặn, ngọt hóa cho 
ĐBSCL là hướng đầu tư đúng, Tuy nhiên, lũ 
năm 2000 đã kiểm chứng một cách có hệ thống toàn 
bộ các công trinh thủy lợi, phát hiện những điêm bất 
hợp lý để có thể kịp thời điều chỉnh quy hoạch. Một 
trong những bất hợp lí đó là hệ thống kênh, mương 
nội đồng. Các công trình này phải mang tính đồng 
bộ, thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau. Trong kế hoạch phát 
triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn vùng 
ĐBSCL, hướng chủ đạo là tiếp tục phát huy thế 
mạnh của các công trình ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ 
đã và đang được đầu tư. Bên cạnh đó, xây dựng một 
hệ thống giao thông thủy, bộ huyết mạch với các 
tuyến đường, cao độ và khẩu diện thoát lũ nối liền 
các thành phố, thị xã, thị trấn. Trong chiến lược kiểm 
soát lũ còn có phương án bảo vệ dân cư ; xây dựng 
hệ thống đê, công bảo vệ các thành phố và thị xã. 

Sau 5 năm thực hiện Quyết định 256/TTg của 
Thủ tướng Chính phủ (24-4-1996) về việc cho vay 
vốn làm nhà trên cọc, tôn cao nên nhà, hàng trăm 
ngàn hộ dân ở ĐBSCL đã được vay vốn, thời gian 
qua đã phát huy hiệu quả trong việc an cư cho bà con 
vào mùa lũ. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 30% hộ vay 
vốn đầu tư chưa có hiệu quả. Với mức cho vay bình 
quân khoảng 4 triệu/hộ thì phần lớn chỉ đủ tôn cao 
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nền nhà, chưa đủ để cất nhà kiên cố và nửa kiên cố. 
Vậy mà tiến độ thu nợ vay vốn vẫn rất chậm. Trong 
bối cảnh lũ lụt gây thiệt hại nặng như nắm nay thì tốc 
độ còn chậm hơn nữa bởi đối tượng được Vay \ vốn là 
các hộ chính sách, hộ nghẻo. Việc thu hồi vốn vay 
chậm sẽ ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn xoay 
vòng theo dự kiến ban đầu của chương trình. Theo 
ước tính, 10 tỉnh ĐBSCL hiện có khoảng 300 - 500 
nghìn hộ dân có nhu cầu vay vốn tôn cao nền nhà. 

Từ thử thách của trận lũ vừa qua, việc quy hoạch 
dân cư cũng thể hiện khá nhiều điều bất ô ôn : khi lũ 
về, những căn nhà tôn cao đó trở thành ốc đảo, việc 
đi lại, học hành, chữa bệnh bị đình trệ... Khả năng 
chống trọi với lũ của các cụm dân cư Tân Hiệp - 
Thuận Bình (Đồng Tháp), Bình Châu (Long An) và 
Nam Thái Sơn (Kiên Giang) cũng gợi mở rất nhiều 
điều để tìm kiếm những giải pháp SCVL. Vấn đề cần 
quan tâm trước tiên là xác định các khu định cư ôn 
định lâu đài. Việc này mang ý nghĩa chiến lược trong 
phát triển nông thôn ĐBSCL ; tạo điều kiện cho dân 
sông tập trung trên những vùng đất CaO, được đầu tư 
cơ sở hạ tẳng, hạn chế ít nhất tác hại của lũ lụt. Các 
cụm dân cư này phải nằm trong quy hoạch đường bộ, 
đường thủy nối liền với các cụm dân cư khác và Các 
đường giao thông chính của huyện, tỉnh. Cần có tổ 
chức của Nhà nước chuyên lo việc này, gồm các 
chuyên gia am hiểu kỹ thuật kinh tế, xã hội... và có 
tỉnh thần trách nhiệm cao với vùng lũ để chỉ đạo các 
địa phương và làm tham mưu đắc lực cho lãnh đạo. 
Đối với việc xây dựng những khu nhà ở không bị 
ngập nước, nhiều chuyên gia đề nghị cần nghiên cứu 
các loại chất liệu nhẹ, dễ nôi, vừa rẻ, vừa dễ thi công 
(rơm é Ép, nhựa tổng hợp, «nh 

Muốn phát triển kinh tế - xã hội ôn định, bền 
vững ở ĐBSCL, phải có sự kết hợp nhiều mặt của 
nhiều lực lượng từ trung ương đến địa phương ; CỔ Sự 
hợp tác của nhiều cơ quan, ban ngành (kinh tế, tài 
chính, khí tượng thủy văn, thủy lợi, kiến trúc, giao 
thông, khoa học xã hội và nhân văn...) mà trong đó, 
Đảng và Nhà nước SẼ đóng vai trò điều phối, chỉ huy 
chung. Với truyền thống và kinh nghiệm sẵn có, với 
tỉnh thần bền bỉ và ý chí Kiên cường, VỚI SỰ trợ giúp 
của cả nước và bạn bè quốc tế, tin răng một tương lai 
không xa, bộ mặt của ĐBSCL sẽ ngày một thay đôi, 
ngày một trù phú hơn. Thiên nhiên dẫu khắc nghiệt 
bao nhiêu cũng không thắng nổi trí tuệ và lòng quyết 
tâm của con người. C] 
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CÁC TỈ 


Ấy năm lại đây, cùng với công cuộc đổi 
mới, phát triên kinh tê của đât nước, các 
làng nghê lưu vực sông Câu (thuộc các 


tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, 
Hải Dương và Vĩnh Phúc) cũng không ngừng phát 
triển đa dạng. Theo thống kê chưa đầy đủ, trải rộng 
trên vùng này đã có trên 200 làng nghề. Ngoài các 
làng nghề truyền thống đã và đang xuất hiện thêm 
nhiều làng nghề mới. Chỉ tính riêng tỉnh Bắc Ninh có 
khoảng 58 làng nghề, Bắc Giang 52 làng, Hải Dương 
46 làng... với hàng ngàn cơ sở tư nhân đang hoạt 
động. Các làng nghề này đã đóng BÓp nhiều sản phẩm 
có giá trị vào thị trường hàng hóa đất nước, thúc đây 
tăng trưởng. kinh tế, nâng cao mức sống của nhân dân, 
làm thay đôi bộ mặt địa phương. 

Làng nghề không chỉ đơn thuần làm ra các sản 
phẩm hàng hóa, mà còn là nơi tiềm ân những giá trị 
văn hóa tinh thần và nơi bảo lưu, giữ gìn công nghệ 
truyền thống lâu đời của dân tộc. Môi trường văn hóa 
làng nghề phản ánh sinh động cảnh sống, lối sống và 
nếp sống giàu tính nhân văn. Khung cảnh làng quê 
êm đềm với mái đình, cây đa, giếng nước, ấn giấu bao 
nét đẹp nghĩa tình làng nước. Duy trì và mở rộng các 
làng nghề truyền thống vừa làm đa dạng thị trường 
cung cấp hàng hóa thủ công nghiệp, vừa SÓP phần giữ 
gìn và phát triển những nét đặc sắc của nền văn hóa 
Việt Nam. Điều quan trọng là làng nghề truyền thống 
đang thực sự góp phần chuyển dịch cơ cấu, từng bước 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
và nông thôn, tạo diện mạo mới cho nông thôn tiến 
dần đến đô thị hóa. Nhưng thật trớ trêu, sự vật nào 
cũng có mặt trái của nó. Bên cạnh những đóng góp 
đáng kể của các làng nghề vào sự phát triển kinh tế, 
xã hội và văn hóa của đất nước, thì nguy cơ ô nhiễm 
môi trường ở đây cũng đặt ra thật bức xúc. 


NHI) V4/C SÔNĐD CẤNU 


CHU THÁI THÀNH 


Tình trạng ô nhiễm môi trường 

Có thể phân chia ô nhiễm môi trường làng nghề 
theo ba loại : Thứ nhất là ô nhiễm nước, chủ yếu do 
nước thải từ các làng nghề giấy, nghề mạ kim loại, tái 
chế phế thải, đồ gốm... chảy tự do ra kênh mương, đồ 
xuống a0, hồ, sông suối, làm ô nhiễm nguồn nước 
mặt - nguồn nước sinh hoạt của người dân. Nước thải 
làng nghề có lưu lượng lớn, nồng độ nhiễm bẩn chất 
hữu cơ khó phân hủy sinh học cao, các hóa chất độc 
hại không được xử lý đã làm cho nguồn nước cả khu 
vực bị ô nhiễm nặng nề. Thứ hai là ô nhiễm môi 
trường không khí, do các làng nghề sản xuất thủy 
tỉnh, gốm sứ, vật liệu xây dựng, đúc nhôm, đồng... 
theo tính thủ công, manh mún, tự phát và không có 
khả năng sử dụng các loại thiết bị kỹ thuật - công 
nghệ hiện đại để kiểm soát và hạn chế sự phát thải của 
các loại tác nhân gây ô nhiễm không khí môi trường 
xung quanh. Thứ ba là ô nhiễm đất, do các loại hóa 
chất và kim loại nặng trong các làng nghề đúc đồng, 
nhôm, chi, cơ khí, các ngành nghề sản xuất gốm, 
ngói, gạch lát, dệt... Các chất thải rắn và lỏng từ các 
làng nghề này đều có thể ngắm sâu xuống lòng đất, 
chảy ra làng mạc, đồng ruộng, làm cho nguồn đất và 
khả năng sinh lợi của đất như năng suất, chất lượng 
cây trồng, vật nuôi, sinh vật thủy sinh... bị suy giảm 
và hủy diệt. 

Kết quả điều tra cho thấy, ở những làng nghệ nổi 
tiếng về sản xuất giấy tái chế như Phong Khê, huyện 
Yên Phong và Phú Lâm, huyện Tiên Sơn (Bắc Ninh) 
cũng là nơi có nguồn chất thải khá lớn. Hai khu vực 
này có 50 xí nghiệp với 70 phân xưởng, sản xuất 
18 000 đến 20 000 tấn sản phẩm hàng hóa một năm 
và thải ra môi trường I 200 đến I 500 m3 nước thải 
một ngày. Trong nước thải có chứa các loại hóa 
chất như : xút, thuốc tẩy, phèn kép, nhựa thông, 
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phẩm màu. Nước thải không qua xử lý chây thẳng ra 
nguồn nước, làm cho toàn bộ khu vực này bị ô nhiễm 
trầm trọng. Theo kết quả phân tích của Viện vệ sinh 
dịch tế, thì nước giếng ở đây bị nhiễm khuẩn rất nặng, 
chỉ số Coliform vượt hơn 100 lần chỉ tiêu cho phép, 
ngay cả nước giếng khoan, chỉ số này cũng vượt 
20 lần. Tỷ lệ người dân làng nghề ở đây mắc bệnh đau 
mắt hột, viêm nhiễm khuẩn cao hơn hẳn các nơi khác. 
Làng nghề rèn, cán, kéo sắt thép Đa Hội, chạm khắc 
gỗ Đồng Ky, huyện Tiên Sơn, có 200 hộ sản xuất với 
quy mô xí nghiệp và hàng ngàn hộ thủ công nhỏ, tổng 
sản lượng 500 đến 700 tấn sản phẩm hàng hóa trong 
một ngày, thải ra môi trường 2,5 đến 3,2 tấn gỉ sắt, 
3 000 đến 4 000 m3 nước nhiễm bẩn. 20 cơ sở sản 
xuất giây thép mạ kẽm ngay trong khu vực dân cư, 
chất thải thường là a xít, kiềm, kim loại nặng chưa hề 
xử lý đồ thăng ra sông. Làng nghề Tam Đa, huyện 
Yên Phong chuyên chế biến lương thực, thực phẩm, 
mỗi năm dùng 22 000 đến 24 000 m3 nước và thải ra 
môi trường gây ô nhiễm nguồn nước mặt khu vực này. 
Các làng nghề Văn Môn đúc nhôm, chỉ, kẽm với sẵn 
lượng 10 đến 12 tấn hàng hóa một ngày, lượng khí 
thải và bụi độc lơ lửng phát tán khắp khu dân cư, bám 
lên cây, trần nhà, mái ngói. Hằng năm lớp bụi có thể 
dày lên tới 20 cm. Trong hạt bụi có chứa các kim loại 
nặng do nấu chì kẽm từ nguyên liệu quặng mỏ. 
Qua phân tích cho thấy nồng độ chì trong khu vực đã 
vượt quá tiêu chuẩn cho phép đến 27,7 lần. Bệnh về 
đường hô hấp ở đây chiếm 44,4%, da liễu 13,1% 
trong tổng số người được điều tra năm 122. 

Rượu làng Vân - Vân Hà (Bắc Giang) nổi tiếng từ 
những năm 1930. Những câu thơ “Rượu làng Vân 
lung linh men ngọc. Mắt cô nàng lúng liếng đong đưa. 
Những chàng trai say khướt bốn mùa...” có lẽ chỉ còn 
trong hoài niệm. Mỗi ngày làng Vân Hà ước tính 
dùng 40 đến 50 tấn sắn lát khô để nu rượu. Sản phẩm 
chính chủ yếu là rượu trắng. Sản phẩm phụ được 
người dân sử dụng để nuôi lợn, gà, cá và làm phân 
bón ruộng. Chất thải rắn như bã rượu, phân lợn, xỉ 
than ; chất thải lông như nước rửa nguyên liệu, 
chuồng trại khoảng 4 000 đến 5 000 m3/ngày đêm. 
Tất cả các chất thải đều chưa qua xử lý đổ trực tiếp ra 
sông Cầu, ao hồ, cánh đông lúa quanh làng. 

Các tỉnh dọc sông Cầu không chỉ có làng nghề 
truyền thống mà còn có làng nghề sinh ra từ thời kinh 
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tế mở, đáng chú ý là các làng nghệ giết mổ gia súc. 
Làng nghề Phúc Lâm (Bắc Giang), Văn Thai (Hải 
Dương), mỗi ngày giết mổ trung bình 80 đến 100 con 
trâu bò, 250 đến 300 con lợn. Cao điểm có thể tới cả 
ngàn con. Mỗi gia đình làm nghề giết mô có lượng 
chất thải ước tính : nước thải 3 đến 4m3, phân 80 đến 
100 kg, xương 15 đến 20 kg. Nguôn chất thải này trực 
tiếp đổ ra các ao hồ xung quanh làng. Hiện tại tất cả 
các ao làng đều bị nhiễm bẩn, nước nổi màu đen, đặc 
quánh. Khi được hỏi, người dân ở đây cho biết : 
thường vào tháng 2 đến tháng 3, sau mùa lụt, lại xuất 
hiện những đợt sốt xuất huyết và có một loại sốt lạ, 
chưa rõ nguyên nhân. Các loại bệnh dịch như đau mắt 
hột, mắt đỏ, viêm đường ruột, phụ khoa, ïa chảy, đặc 
biệt là viêm đường hô hấp trẻ em xảy ra thường 
xuyên. 

Môi trường các làng nghề mộc, ngói, gốm, kinh 
doanh sắt vụn, sản xuất đô nhựa ở Vĩnh Phúc cũng rất 
nghiêm trọng. Tiếng ồn của các nhà máy cưa bào 
thường vượt tiêu chuẩn cho phép từ 20 đến 30%, bụi 
89%. Có nơi như ở Bích Chu huyện Vĩnh Tường bụi 
trung bình đo được 18,9mg/m3, vượt 89% tiêu chuẩn 
cho phép. Làng ngói Hương Canh, làng gốm Hiền Lễ 
nguyên vật liệu chiếm dụng cả môi trường không 
gian, chất thải, gạch ngói vỡ, xỉ than không được gom 
lại xử lý theo quy hoạch mà đổ bừa bãi ra ao hồ, vườn, 
thậm chí đổ ra kênh mương gây ách tắc dòng chảy. 
Làng nghề kinh doanh sắt vụn, sản xuất đồ nhựa 
Tê Lỗ, Trung Nguyên huyện Yên Lạc, sắt được chứa 
theo quy mô gia đình trong sân vườn, với đa dạng các 
chúng loại : phoi sắt, dầu mỡ, đồ hộp, bao ni lông... 
nước mưa thấm qua bãi chứa mang theo dầu mỡ và 
các chất bẩn. độc hại gây ô nhiễm nguồn nước mặt. 
Đáng quan tâm là việc khai thác khoáng sản theo kiêu 
“thổ phi” chì, thiếc, vàng ở Đại Từ, Phú Lương. 
Võ Nhai, Đồng Hỷ (Thái Nguyên) bằng những 
phương tiện thủ công thô sơ, làm thất thoát tài nguyên 
và tạo ra chất thải ảnh hưởng tới chất lượng nguồn 


nước sông Câu. 


Làm ô nhiễm nguồn nước sông Cầu còn có chất 
thai của hàng trăm cơ quan công nghiệp, thủ công 
nghiệp trong lĩnh vực sản xuất năng lượng, khai thác 
chế biến khoáng sản, luyện kim, cơ khí, hóa chất, vật 
liệu xây dựng, chế biến lương thực, thực phẩm, công 
nghệ tiêu dùng... Việc khai thác 259 mỏ than, sắt, chì, 
kẽm, thiếc, vàng... tập trung ở Bắc Cạn, Thái Nguyên, 
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trong đó có loại rất độc như cadium, thủy ngân, 
mangan, sắt đều đô xuống dòng sông ngắm sâu vào 
nguồn nước ngầm, chưa được khắc phục. Theo ước 
tính chất thải khai thác ở mỏ than khoảng 1,5 triệu 
m3/năm, thiếc khoảng trên 800 000 m3/năm, sắt 
2,5 triệu tấn/năm. Ở các khu khai thác vàng, tất cả các 
đất đá thải được đổ ra khu vực quanh hào, hố khai 
thác ; đất quặng được chuyển đến ven suối để rửa đãi 
thủ công. Những nguồn chất thải đó đều chảy ra lưu 
vực sông Câu, làm cho nhiều người nhiễm bệnh, động 
thực vật chết, năng suất cây trồng kém, rừng đầu 
nguồn bị tàn phá đữ đội, tạo ra những đợt lũ quét, sạt 
lở nguy hiểm, môi trường cảnh quan bị xâm phạm 
nặng nề. 

Các nguyên nhân 

Có thể nhận thấy nhiều nguyên nhân dẫn đến ô 
nhiễm môi trường làng nghề. Nhưng nguyên nhân cơ 
bản nhất vẫn là do chính người dân làng nghề gây ra. 
Họ thải vô tội vạ các chất độc hại, chưa qua xử lý ra 
môi trường xung quanh, nơi chính bản thân họ cùng 
cộng đồng đang sinh sống và làm việc. Nhận thức của 
người dân làng nghề về vệ sinh môi trường còn nhiều 
hạn chế. Không ít hộ biết được tác hại của ô nhiễm 
môi trường do chính mình gây ra, nhưng để đầu tư 
cho một công nghệ mới, hiện đại, ít gây ô nhiễm, lại 
nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh 
tranh đòi hỏi phải có những chi phí lớn không phải ai 
cũng có khả năng. Mặt khác, tính hấp dẫn về kinh tế 
không cho phép sản xuất ngừng trệ. Cho nên đến nay, 
ô nhiễm ở các làng nghề đã trở thành một vấn đề bức 
xúc nhưng việc xử phạt, hoặc yêu cầu bắt buộc phải 
áp dụng các công nghệ xử lý chất thải bảo đảm vệ 
sinh hầu như chưa được thực hiện. Thí dụ : các hộ sản 
xuất giấy ở Phong Khê (Bắc Ninh) có tổng lượng 
nước thải ra môi trường khoảng 6 000 m3/ngày, đầy 
hóa chất độc hại, nhưng chưa một lần bị các cấp có 
thầm quyền nhắc nhở, kiểm tra. 

Làng nghề dọc theo lưu vực sông Cầu hình thành 
và phát triển tự nhiên, tự phát theo nhu cầu của thị 
trường. Các cơ sở sản xuất của làng nghề thường nằm 
phân tán, xen kế với khu vực dân cư. Do đó việc đề ra 
biện pháp xử lý nguy cơ gây ô nhiễm cho cộng đồng 
thực sự là một bài toán không đơn giản. Các địa 
phương lại chưa có quy hoạch xây dựng cho từng làng 
nghề. Hầu hết mặt bằng sản xuất kinh doanh chật hẹp 


cũng là nơi sinh sống của các hộ gia đình. Hệ thống 
cấp thoát nước hiện tại không bảo đảm. Cơ sở hạ tầng 
dự kiến cho nước thải cũng rất khó thiết kế ở những 
vùng thường đất chật, người đông, nơi ở và sản xuất 
đan xen manh mún. Quy mô sản xuất của các làng 
nghề nhỏ bé, vốn ít (phần lớn là các doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh, hộ gia đình, tổ hợp tác xã...) vẫn 
tận dụng các thiết bị máy móc cũ kỹ, chắp vá từ nhiều 
nguôn. So với trước đây các làng nghề hiện nay đã lớn 
mạnh cả về quy mô và chất lượng. Tuy nhiên, trong 
quá trình chuyển đôi theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, máy móc, công nghệ của các làng nghề 
vẫn thường đi sau một bước. Máy móc thô sơ, công 
nghệ lạc hậu không chỉ tiêu tốn nhiên liệu, mà còn 
thải ra môi trường đủ mọi loại chất độc hại. 

Thực tế cho thấy, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và phát huy tiềm lực của các làng nghề, ngành 
nghề thủ công nghiệp truyền thống đã đây mạnh phát 
triển kinh tế trong lưu vực các tỉnh sông Cầu. Tuy 
nhiên, điều đó cũng gây áp lực mạnh mẽ đối với tài 
nguyên, trước hết là tài nguyên đất, nước, khoáng sản 
và ô nhiễm môi trường ở các đô thị, khu công nghiệp, 
khu vực làng nghề. Các làng nghề muốn phát triển 
bên vững không thể không đi đôi với bảo vệ môi 
trường, môi sinh. Phát triển kinh tế mà không giải 
quyết, dự báo trước những ảnh hưởng tai hại đối với 
môi trường sống của con người, sẽ dẫn đến những hậu 
quả không thể lường trước. Nhận thức được vấn đề 
này, các cấp ủy đảng, chính quyền các tỉnh thuộc lưu 
vực sông Câu đã có sự quan tâm, chỉ đạo, đưa ra nhiều 
biện pháp tích cực để bảo vệ môi trường khu vực làng 
nghề. Trong đó có những biện pháp đã và đang được 
triển khai như : đánh giá tác động hiện trạng môi 
trường của các cơ sở đang hoạt động, xây đựng và 
thực hiện nhiều dự án có giá trị nhiều tỷ đồng để xử 
lý chất thải, làm giảm ô nhiễm và chống suy thoái môi 
trường. Có thể kể đến các Dự án điều tra môi trường 
khai thác xử lý nguồn nước sinh hoạt, trồng cây xanh 
theo Chương trình 327, chống nóng, chống bụi, vệ 
sinh mặt bằng, xử lý nước thải... Đáng chú ý là : mô 
hình xóm Tây Đô huy động được nguồn vốn của dân, 
lồng ghép với chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng và 
mô hình xử lý chất thải, quản lý phân người và gia súc 
ở Đồng Bẩm, Cao Ngạn, Túc Duyên (Thái Nguyên) ; 
mô hình xã hội hóa công tác nước sạch và vệ sinh môi 
trường trên địa bàn huyện ly và khu dân cư tập trung 
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ở Hiệp Hòa ; mô hình hộ nông dân thực hiện vệ sinh 
môi trường nông thôn bằng hầm biogas, kết hợp vệ 
sinh môi trường với lợi ích sức khỏe và sản xuất tăng 
thu nhập ở Vân Hà (Bắc Giang)... Những mô hình này 
mới chỉ được triển khai lẻ tẻ ở một số nơi, bước đầu 
có kết quả, nhưng đáng tiếc là chưa được nhân rộng. 
Hầu hết các làng nghề thủ công nghiệp truyền thống 
vẫn chưa có quy hoạch xử lý chất thải, cũng như các 
biện pháp kiểm soát hữu hiệu việc khai thác khoáng 
sản thủ công theo kiểu dân dã. Nhiều dự toán giải 
quyết ô nhiễm làng nghề mới chỉ dừng lại ở giải pháp 
kỹ thuật công nghệ (cả về công nghệ xử lý và công 
nghệ sản xuất). Môi trường làng nghề vấn tiếp tục bị 
ô nhiễm nặng nề, gây ra những hậu quả nghiêm trọng 
trước mắt và lâu dài đối với đời sống, sức khỏe của 
nhân dân. 

Làm gì để chống ô nhiễm ? 

Làm gì để bảo vệ và phát triển các làng nghệ, đặc 
biệt là làng. nghề truyền thống, chống ô nhiễm, tạo 
điều kiện để làng nghề. cung cấp nhiều hơn nữa hàng 
hóa cho xã hội, góp phần xây dựng giải đất sông Cầu 
ngày càng giàu đẹp ? Đó là câu hỏi đặt ra khẩn thiết 
không chỉ cho các nhà quản lý thuộc 6 tính lưu vực 
sông Cầu, mà còn cho các nhà khoa học, các nhà 
hoạch định đường lối, chính sách trong cả nước phải 
quan tâm. Qua khảo sát các làng nghề dọc lưu vực 
sông Cầu, chúng tôi đề xuất tập trung thực hiện một 
số giải pháp cơ bản sau đây : 

Một là : Đẩy mạnh giÁO dục truyền thông. Đặc 
biệt chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong làng nghề 
các mô hình, giải pháp kỹ thuật mới, kinh nghiệm tốt, 
điển hình tiên tiến về xử lý nước sạch, vệ sinh môi 
trường. Đây là tiền đề xây dựng phong trào các làng 
nghề, từ nhận thức chuyển đổi thành hành vi để tự 
mình cải thiện ngay điều kiện sử dụng nước và vệ sinh 
của gia đình, tích cực tham gia cùng cộng đồng giữ 
gìn nguồn nước, vệ sinh môi trường. Tuyên truyền 
phố biến nâng cao nhận thức về Luật bảo vệ môi 
trường, Luật tài nguyên nước cho tất cả cộng đồng, 
trước hết là các xí nghiệp công nghiệp, thủ công 
nghiệp, làng nghề... các cấp chính quyền, đoàn thê 
trong nhiệm vụ bao vệ môi trường. 

Hai là : Tiến hành quy hoạch bảo vệ môi trường 
làng nghề của từng địa phương (trong đó có việc phát 
triển công nghiệp và đô thị). Đánh giá khả năng chịu 
tải của môi trường và tài nguyên thiên nhiên dưới tác 
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động tông hợp của toàn bộ nguồn thải do làng nghề 
gây ra. Các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 
làng nghề mới phải được quy hoạch, bố trí hợp lý 
nhằm bảo vệ những khu vực có tính nhạy cảm và khu 
dân cư đông đúc. Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng 
kỹ thuật bảo vệ môi trường tương ứng với áp lực môi 
trường, trước hết là hệ thống cấp thoát nước, xử lý 
nước thải, thu gom chất thải rắn, xử lý khói, bụi. Chú 
trọng bảo tồn tài nguyên khoáng sản, nước, đất, rừng, 
sinh vật, hệ thống cây xanh... tài nguyên văn hóa, lịch 
Sử, truyền thống. Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ khai 
thác thổ phi, thực hiện hoàn nguyên. đất và tài nguyên 
rừng ở những vùng khai thác mỏ. Áp dụng các biện 
pháp quản lý kinh tế - kỹ thuật để bảo vệ môi trường 
trong quá trình khai thác, vận chuyển, gia công, chế 
biến khoáng sản. 

Ba là : Tìng bước thanh toán các nguồn ô nhiễm 
làng nghề, trong đó tất cả các cơ sở gây ô nhiễm đều 
phải đầu tư từng bước để cải tiến, đổi mới công nghệ, 
xây dựng hệ thống thiết bị xử lý nước thải, lọc bụi, khí 
độc... bảo đảm sao cho trước khi thải ra cống, mương 
phải đạt tiêu chuẩn cho phép. Hằng năm các cơ sở sản 
xuất phải tìm mọi biện pháp huy động vốn để tiến 
hành các công trình bảo vệ môi trường. Nhà nước cần 
có chính sách bảo vệ môi trường khu công nghiệp, 
làng nghề như : thuế tài nguyên, môi trường, tiết kiệm 
năng lượng và vật liệu trong sản xuất, tiêu dùng ; 
chính sách hỗ trợ, khuyến khích giảm thuế, cho vay 
dài hạn không lãi để thực hiện việc xử lý, ngăn ngừa 
ô nhiễm và chống suy thoái môi trường. Ban hành các 
quy định bắt buộc về khai thác nguồn lợi sông Cầu, 
tăng cường đầu tư kinh phí và ưu đãi cho cơ sở làng 
nghề thực hiện các dự án bảo vệ môi trường. 

Bốn là : Áp dụng các biện pháp kỹ thuật xử lý triệt 
để các chất thải làng nghề, nhất là công nghệ sạch, ít 
phế thải, tiêu hao ít nguyên liệu và năng lượng. Xây 
dựng hệ thống hầm biogas cho từng hộ gia đình. Đây 
là mô hình kết hợp được lợi ích môi trường, sức khỏe 
với lợi ích kinh tế, giúp cho nông dân biết làm giàu 
nguôn phân bón cả về chất và lượng, cải tạo đồng 
ruộng, thực hiện một nền nông nghiệp sạch. Tạo tiên 
đề cho làng nghề phát triển chăn nuôi, chế biến nông 
sản và thịt gia súc theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông thôn. Xây dựng mô hình hợp tác xã vệ 
sinh môi trường ở khu vực cấp huyện và các làng 
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GHO Ý KIÊN 


HỦ trưởng khá nghiêm túc 
| trong việc “cho ý kiến” với 
câp dưới. Cấp dưới cũng 
thích “xin ý kiến” của ông. Thế 
mà đêm đó, đã quá canh hai, ông 
vân còn băn khoăn chưa đặt bút. 
Trước mắt ông là một bản dự thảo 
báo cáo trinh đại hội của một đẳng 
bộ trực thuộc. Cuối cùng, một giấc 
ngủ muộn màng cũng đã đến khi 
ông có quyết định mới. 

Sáng sau, ông bảo người trợ 
lý : Đồng chí hãy trả lại bản dự 
thảo báo cáo này,cho chủ của nó. 

Trợ lý rất đỗi ngạc nhiên : Tại 
sao ? | 

- Tại tôi không có ý kiến gì để 
cho cả, thủ trưởng trả lời. 

- Thì trước đây, đồng chí vẫn 
cho ý kiến về những bản báo cáo 
như thế này mà ! 

- Đúng là như vậy. Nhưng 
trước đây, tôi đã cho ý kiến vì tôi 
thật sự có ý kiến. Mà tôi có được ý 
kiến vì tôi hiểu biết khá kỹ tình 
hình của các đảng bộ ấy. Riêng 
với đẳng bộ này, tôi chỉ biết qua 
báo cáo. Không biết kỹ về nó là 
một biêu hiện quan liêu. Cho M 
kiến về cái mà mình không hiểu 
ky thi lại càng quan liêu hơn. 

- Nhưng bản dự thảo này làm 
gần giông như bản báo cáo tại đại 
hội điểm mà đồng chí chỉ đạo 
cơ mà ! 

- Vấn đề là ở chỗ đó ! Tôi có 
cảm giác là bản báo cáo này gần 
như sao lại nguyên xi bản báo cáo 
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ở đại hội đảng bộ điểm, chỉ khác 
một vài con số và địa chỉ. 

- Bởi hai đơn vị đều có những 
nét giống nhau ! 

- Nhưng giống nhau như đúc 
thì không thể có. 

Câu chuyện trên đây giữa thủ 
trưởng và người trợ lý gợi ra một 
số điều suy nghĩ về công tác chỉ 
đạo. Cấp trên cho ý kiến với cấp 
dưới là lẽ thường tình. Cấp dưới 
xin ý kiến cấp trên cũng là điều 
phù hợp với nguyên tắc làm việc. 
Cơ chê xin - cho này hoàn toàn 
khác với cái cơ chế xin - cho đan 
bị phê phán trong quân lý kinh tê. 
Nêu ta thừa nhận rằng vị thủ 
trưởng nêu trên đã xử lý đúng việc 
cho ý kiến với cấp dưới, thì cũng 
cần thấy một hiện tượng ngược lại, 
không phải là không phổ biến. 

Có những vị thủ trưởng rất sính 
cho ý kiến, thậm chí ban phát ý 
kiên cho câp dưới mà không hề 
chuẩn bị gì, nói ở rất nhiều diễn 
đàn mà nơi nào cũng từng ấy ý, có 
khi hôm nay nói gì ở đẳng bộ này 
hôm sau lại nói như thế ở đảng bộ 
khác, mặc dù tình hình và công 
việc ở hai đảng bộ ấy không có gì 
giống nhau. Cho ý kiến đúng rõ 
ràng là không gì quý bằng, bởi Jẽ 
nó làm sáng tỏ những điều cần 
phải làm. Còn cho ý kiên sai thì lại 
không có gì hại bằng, bởi lẽ người 
được cho ý kiến không biết nên 
hành động ra sao, có khi còn vin 
vào ý kiến sai Ấy mà làm bậy. 
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Khen chê cũng thế thôi. Khen cái 
đâng khen, chê cái đáng chê là 
thực sự đưa ra một sự cổ vũ hay 
một lời cảnh báo. Còn khen cái 
đáng chê, chê cái đáng khen lại là 
sự dung túng và khuyến khích cái 
xấu, cái sai, làm thui chột cái tốt, 
cái đúng. Trong bất cứ trường hợp 
nào, việc cho ý kiến của cấp trên 
đều cần được coi là một trách 
nhiệm, cũng là một nghệ thuật 
lãnh đạo, vì thế, nó đòi hỏi sự 
nghiêm túc và cẩn trọng. 

Lại nói về việc xin ý kiến. Có 
những đơn vị và cá nhân lấy việc 
xin ý kiến đề gọi là làm tròn một 
thủ tục - hoặc để tỏ ra tôn trọng 
cấp trên, tôn trọng nguyên tắc làm 
việc, hoặc đề tránh né việc phải tự 
giải quyết những vấn đề thuộc 
trách nhiệm của mình, có khi lấy 
cớ xin ý kiến để cột trách nhiệm 
của cấp trên vào những việc làm 
không đúng đắn của mình. Một lời 
đệ trình không minh bạch, may 
được cấp trên thông qua, thì cứ thế 
làm tới, có gi đã có câp trên gánh 
đỡ. Có nơi gửi hắn lên cấp trên 
một báo cáo để xin ý kiên mà 
trong đó, tự mình không đề ra 
được ý kiến gì mới, cái gì cũng 
tròn trùng trục như hòn bi, đến nỗi 
cấp trên dẫu là thánh cũng không 
biết phải cho ý kiến như thế nào. 
Có người gặp việc gì khó đều 
không chịu động não, chỉ chạy lên 
cầp trên xoa đầu gãi tai, rắng cái 
này “em bí quá”, răng cái kia thật 
là “quá sức em”, xin anh cho “một 
đường” tháo gỡ ! 

Xem ra, cái cung cách xin - 
cho ý kiến như thế này vẫn còn 
nhiều điều đáng nói. Sửa đổi 
nó phải chăng là một nội dung 
quan trọng của sửa đôi lề lối 
làm việc 2 QC 
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__ HÒA BNH VẢ BÁT BẠI- 
NHƯNG NGUYN ƯƠỚC CHƯA DÊ DUNG HỢP 


UỘC xung đột dữ dột nhất kể từ 4 năm qua 
( giữa những người dân Pa-le-xtin tay không 

và binh lính I-xra-en đã kéo dài hơn 1 tháng 
tại các vùng Bờ Tây sông Gioóc-đan, phần Đông 
thánh địa Giê-ru-xa-lem, và Dải Ga-da. Đến nay, với 
sự quan tâm và lo ngại sâu sắc công luận thế giới vẫn 
khó có thể khẳng định chác chắn điều gì về triển 
vọng diễn biến tình hình, ngoài sự mong muốn cấp 
thiết rằng nó sẽ sớm chấm dứt. Trong thời gian qua, 
thậm chí có lúc giới quan sát đã phải lo ngại mà dự 
đoán, “cuộc chiến ném đá” lần này có nguy CƠ trở 
thành một cuộc chiến tranh thật sự - “cuộc chiến 
tranh Trung Đông lần thứ sáu”. Cho dù khả năng tiêu 
cực ấy rút cuộc sẽ không xảy ra, thì dòng sự biến 
khốc liệt cũng đã kịp giáng xuống vùng đất vốn 
chồng chất đau thương này những hậu quả mới hết 
sức nghiêm trọng và đáng buôn. Chỉ tính tới hết 
10 ngày đầu tháng 11-2000, tức là sau khoảng hơn 
5 tuần kể từ khi bắt đầu nô ra xung đột, các nguồn tin 
khác nhau cho biết đã có ít nhất 190 người chết và 
5 000 người bị thương, trong đó chủ yếu là người 
Pa-le-xtin. Ở đây cũng cân nhớ lại răng, tông số 
thương vong của phía I-xra-en trong cả cuộc 
chiến tranh Trung Đông lần thứ ba (từ ngày 4 đến 
10-6-1967) là khoảng 2 500 người. 

Tình trạng xung đột, bạo lực tái xuất hiện, ngày 
càng gia tăng và kéo dài không chỉ trực tiếp làm gián 
đoạn, kể cả đe dọa phá vỡ “tiến trình hòa bình” trong 
khu vực được manh nha khởi động ngay từ sau cuộc 
hòa đàm Xô - Mỹ tại Ma-đơ-rít (Tây Ban Nha) 
năm 1991 và được chính thức mở ra từ sau Hội nghị 
Ô-xiô (Na-uy) năm 1993, mà thực tế cho thấy, nó 
còn là một “cú hích” đối với khối các nước A-rập, và 
đặc biệt là với phong trào Hồi giáo vốn đã có biểu 
hiện “cực đoan hóa” rõ rệt trong vòng một thập niên 
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trở lại đây. Từ các “điểm ¡ nóng” ban đầu, bạo động 
đã vượt ra khỏi khuôn khổ “?ntifada” (“nổi đậy”) của 
người Pa-le-xtin và lan nhanh sang các vùng lân cận. 
Tại miền Nam Li-băng, nơi I-xra-en mới đơn 
phương rút quân vào tháng 5-2000 vừa qua sau 
23 năm chiếm đóng, quân du kích Héc-bô-la đã mở 
đợt tấn công vào các đồn biên phòng của I-xra-en, 
bắt giữ 3 binh sĩ đối phương. Ở Gióoc-đa-ni, 
3 00 người trong các trại tị nạn Pa-le-xtin nổi đậy 
đòi chính quyền nước sở tại phải cắt đứt quan hệ 
ngoại giao với I-xra-en. Tại Xi-ri, những người biểu 
tình ném đá vào Đại sứ quán Mỹ. Ở Y-ê-men, Xu- 
đăng, I-ran, và cả In-đô-nê-xi-a thuộc vùng Đông - 
Nam Á xa xôi.. , hàng vạn người đã xuống đường 
biểu tình chống. Mỹ, đòi “tiêu diệt” I-xra-en. Các 
nhóm Hồi giáo vũ trang Ha-mát và Gi-hát thì 
tuyên bố sẽ tiến hành trở lại hoạt động khủng bố 
chống ]-xra-en. 

Ngoài ra, cuộc xung đột giữa đôi bên Pa-le-xtin 
và I-xra-en hiện nay dường như còn “cộng hướng” 
với những hậu quả phức tạp của “cuộc khủng hoảng 
dầu lửa” đang diễn ra trên thế giới. Vì không phải chỉ 
đến bây giờ mà hầu như trong suốt thế kỷ XX, hiển 
nhiên “vẫn đề dầu lửa” luôn luôn là một trong những 
nội dung cơ bản chủ chốt “truyền thống” của “vần đề 
Trung Đông”. Có lẻ cũng một phần vì lý do đó mà 
ông Tổng thư ký Liên hợp quốc C. An-nan đã phải 
cảnh báo : cuộc xung đột này đang đe dọa sự ổn định 
kh?ng chỉ của toàn khu vực, mà còn của chính các 
nước lớn và toàn thế giới. 

Tính chất nghiêm đrọng của toàn bộ tình hình sẽ 
được thấy là không hề giảm bớt, mà trái lại có phản 
còn trở nên rõ rệt hơn khi người ta chú ý rằng : gần 
như kế tiếp xen với các làn sóng bạo động vừa qua, 
vẫn có những đợt thương thảo song phương và đa 
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phương “ma-ra-tông” liên tục được tổ chức. 
Ngoài một số lần đàm phán Pa-le-xtin - I-xra-en 
chưa phải ở cấp cao nhất trong thời gian đầu của 
cuộc xung đột, còn có : cuộc gặp tay ba giữa Tông 
thống Pa-le-xtin Y. A-ra-phát, Thủ tướng I-xra-en 
E. Ba-rắc và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M. Ô-brai tại 
Pa-ri (Pháp) vào ngày 4-10-2000 ; Hội nghị thượng 
đinh Sam En Sây-khơ (Ai Cập) lần thứ hai được tổ 
chức trong các ngày l6 và 17-10-2000 với sự 
tham gia của hai ông Y. A-ra-phát, E. Ba-rắc cùng 
các nhà trung gian hòa giải là Tông thống Ai-cập 
H. Mu-ba-rắc, Quốc vương Gióoc-đa-ni Áp-đun-la II, 
Tổng thư ký Liên hợp quốc C. An-nan, vị đại diện 
Liên minh châu Âu (EU) H. Xô-la-na, và “nhà bảo 
trợ số I” cho tiến trình hòa bình Trung Đông, đích 
thân Tổng thống Mỹ W.J. Clin-tơn. Bên cạnh đó còn 
có thể kể thêm Hội nghị cấp cao khẩn cấp của 
22 nước thuộc Liên đoàn A-rập (AL) được tổ chức 
tại Cai-rô (Ai Cập) trong các ngày 2l và 
22-10-2000, phiên họp đặc biệt khẩn cấp về tình 
hình Trung Đông ngày 20-10-2000 của Đại hội đồng 
Liên hợp quốc, cũng như các cuộc gặp tay đôi giữa 
các nhà lãnh đạo Pa-le-xtin hoặc I-xra-en với 
Tổng thống Mỹ tại Oa-sinh-tơn trong các ngày 9 và 
12-11-2000 mới đây. 

Tất cả những nỗ lực ngoại giao rộng lớn và ở tầm 
cao nhất trên đều chỉ mang lại những kết quả rất ít ôi. 
Trừ những thỏa thuận chỉ mang tính “tình thế” và ở 
mức độ thiếu cơ bản để giải quyết các vẫn đề trước 
mắt (như chấm dứt xung đột, tiến hành điều tra làm 
rõ nguyên nhân), về thực chất các cuộc đàm phán 
này không hè vượt xa hơn những lần thương lượng 
được tiến hành tại Trại Đa-vít (Mỹ) vào tháng 7 và 
Xtốc-khôm (Thụy Điển) vào tháng 5-2000 trước khi 
nỗ ra xung đột. 

Vậy thực chất của tình trạng bạo lực bùng phát và 
đổ máu kéo dài kèm theo cục diện “vừa đánh vừa 
đàm” giằng co quyết liệt là gì ? Cần hiêu nguyên 
nhân thật sự của tình trạng ấy ra sao ? 

Trước hết, phải khẳng định chuyến viếng thăm 
ngày 28-9 của cựu Bộ trưởng Quốc phòng I-xra-en, 
lanh tụ Đảng cực hữu Li-cút A. Sa-rông tới khu vực 
Núi Đền (ở Đông Giê-ru-xa-lem) - nơi thánh địa linh 
thiêng mà theo truyền thuyết thì có những thánh tích 
của cả Do Thái giáo lẫn Hồi giáo phân bố sát cạnh 
nhau, thậm chí còn chồng chất lên nhau qua các thời 
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kỳ lịch sử - cùng lắm chỉ là nguyên cớ của cả quá 
trình tiếp theo từ đó đến nay. Nói một cách khác, sự 
kiện này chẳng qua. chỉ là giọt nước cuối cùng làm 
tràn cốc nước đây bất bình, giận dữ của những người 
dân Pa-le-xtin. Ngay một số chính khách lớn ở 
Tây Âu như Tổng thống Pháp, Bộ trưởng Ngoại g1aO 
Tây Ban Nha, hay Chủ tịch Nghị viện châu Âu cũng 
đã thẳng thừng vạch rõ : hành động của ông Sa-rông 
thực ra là một sự khiêu khích có tính toán trước mà 
công luận phải lên án (). 

Thứ hai, nếu xét tổng quát các diễn biến chính 
trong năm 2000 kể từ cuộc lui binh hòa bình của phía 
I-xra-en khỏi Nam Li-băng (mà theo giới phân tích 
nước ngoài thì chủ yếu vì lý do an ninh chứ hoàn 
toàn không phải là một “thử nghiệm tiên lệ” để dẫn 
tới hành động tương tự đối với cao nguyên Gô-lan 
của Xi-ri), cũng như điểm lại các dấu mốc lớn trong 
quan hệ song phương từ sau năm 1993 (Thỏa thuận 
Ga-da - Giê-ri-cô năm 1994, Hiệp định Ô-xIô II năm 
1995, Thỏa thuận Hê-brôn năm 1997, Hiệp định 
Oai Ri-vơ năm 1998, Hiệp định Sam En Sây-khơ I 
năm 1999), thì tình hình thực tế buộc người ta phải 
hiểu rằng : rõ ràng đang tồn tại những “đối án” 
không chính thức nào đó trái với tư tưởng chủ đạo 
“đổi đất lấy hòa bình” của Hiệp định Ô-xIô I, và các 
“lực cản” tương tự như thế đối với việc thực thi “tiến 
trình hòa bình”. 

Thứ ba, nhưng ở đây cần ghi nhận rằng, tất cả 
mọi sự “lệch chuẩn”, “chệch hướng” khỏi kế hoạch 
dự kiến ban đầu ở Ô-xiô và Oa-sinh-tơn nhìn chung 
đều nằm ngoài mong muốn của phía Pa-le-xtin cho 
dù chính họ đã và đang phải trực tiếp can dự vào 
chúng. Quả vậy, khi chấp nhận lấy các Nghị quyết số 
242 năm 1967 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc 
và số I81 (III) năm 1947 của Đại hội đồng Liên hợp 
quốc làm cơ sở cho sự đàm phán, thì xét về mặt nào 
đó thật ra người Pa-le-xtin cũng đã có sự nhượng bộ 
ở mức tối đa có thê có được và đã buộc phải “lựa 
chọn cái đỡ xấu hơn” cho mình. Bởi vì tính đến trước 
ngày I-xra-en tuyên bố độc lập 14-5-1948, trên lãnh 
thô Pa-le-xtin - xứ ủy trị của người Anh thực sự chỉ 
mới có các cộng đồng (&ibboutz”) của người 
Do Thái tập hợp thành một thực thể mà bản “Tuyên 
ngôn Ban-phua” năm 1917 (do nước Anh khởi thảo 


(1) Theo : báo Pháp *L Humaniré” ngày 5- 10-2000 
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và phe Đồng minh thông qua) ấn định là một “Quê 
hương có tính cách quốc gia” (“National home, foyer 
national”). Cho nên các hành động phản kháng của 
người Pa-le-xtin hiện nay nói riêng, từ sau năm 1993 
nói chung, chính là chỉ nhằm thực hiện một mục tiêu 
tối thiểu hết sức chính đáng : đòi lại những vùng đất 
đai họ đã bị cướp đoạt trong cuộc chiến Trung Đông 
năm 1967, chứ hoàn toàn không phải là toàn bộ phần 
lãnh thổ bị chia cắt từ năm 1948. “Vẫn đề nội bộ” 
nào đó của phía Pa-le-xtin như giới quan sát phương 
Tây từng nêu lên, nếu có, chỉ là sự đối sánh có thê có 
lúc trở nên quá khích giữa các chủ trương khác nhau 
về con đường, phương thức. phương tiện, mức độ, 
thời hạn đấu tranh để đạt được cùng một mục tiêu 
chung không thay đối này. Và dù sao thì Chính phủ 
Pa-le-xtin cũng đã có sự kiềm chế và nhượng bộ 
mang tính xây dựng rõ rệt : để cứu vãn “tiến trình 
hòa bình” khu vực và quan hệ song phương bình 
thường, chỉ trong vòng có hơn I năm họ đã phải hai 
lần tự trì hoãn việc tuyên bố Nhà nước độc SP” của 
minh. 

Thứ từ, về phía I-xra-en, phải chăng sự tranh 
chấp quyết liệt của họ trên bàn thương thảo, được hỗ 
trợ và thống nhất với những hành động bạo lực 
không khoan nhượng trên thực địa các vùng tạm 
chiếm, cho thấy một lập trường nhất quán là : “vừa 
muốn có hòa bình, vừa muốn giữ lại đất đai càng 
nhiều càng tốt” ? Đối với các vùng Bờ Tây và Dải 
Ga-da, những nhà đàm phán Ï-xra-en đưa ra nhiều 
“phương án” với mức độ “cao”, “thấp” khác nhau 
như : hoãn trao trả ngay, đôi một phần đất ở vùng 
này lấy một phần đất ở vùng kia, (dự kiến) trao trả 
không toàn bộ, hoặc kể cả việc “thuê lại” sau khi 
“trao trả” trên danh nghĩa... Còn đối với Giê-ru- 
xa-lem thì họ chỉ có một “phương án” tuyệt đối mà 
về thực chất trái ngược hăn với tính thần Hiệp định 
Ô-xlô năm 1993. Đó là, nếu không kể tới một ngoại 
lệ với quy chế hạn hẹp là thánh địa Hồi giáo thứ ba - 
đền thờ Ha-ram En Sa-ríp, thì thành phố này phải 
thuộc về I-xra-en hoàn toàn với chủ quyền trên thực 
tế (quyên kiểm soát) cũng như trên danh nghĩa 
(quyên sở hữu quốc gia) và với toàn bộ lãnh địa lịch 
sử (khu Núi Đền) cũng như hiện tại (cả vùng Tây lần 
vùng Đông). Đồng thời nó cũng phải là thủ đô vĩnh 
viễn của Nhà nước Do Thái. Trong các vẫn đề trọng 
yếu có liên quan khác như : giải quyết các khu định 
cư của người Ï-xra-en, hồi hương người tị nạn 
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Pa-le-xtin, phân định đường biên giới đôi bên trong 
tương lai, công nhận Nhà nước Pa-le-xtin độc lập... 
phía I-xra-en cũng giữ một lập trường cứng rắn cực 
đoan tương tự, bấp chấp những quyền dân tộc tối 
thiểu cơ bản và lợi ích thiết thân sông còn chính đáng 
của phía Pa-le-xtin. Chính bởi thế, các vấn đề này 
thực sự trở thành - như giới quan sát nước ngoài nói - 
những “quả bom nổ chậm” đối với “tiến trình hòa 
bình” khu vực (2) ; và như vậy bất kể lúc nào cũng có 
thể xảy ra nguy cơ biến “tiến trình hòa bình” thành 
“tiến trình chiến tranh”. Tất nhiên có cơ sở để tin 
rằng, những khuynh hướng khác nhau, thậm chí đối 
lập trong chính giới ]-xra-en về một số vấn đề cụ thể 
thuộc quan hệ song phương là có thực ; rằng chính 
Thủ tướng quá cố Y. Ra-bin, cựu Thủ tướng 
X.Pê-rét và Thủ tướng đương nhiệm E. Ba-rắc có thê 
là những người thật sự chủ trương hòa bình hòa giải, 
tuy bản thân họ đã từng là “người anh hùng” trong 
cuộc chiến năm 1967, hay “người chiến binh số I” 
trong các đặc vụ huyền thoại thời kỳ sau đó. Nhưng 
mặt khác cho đến nay lại có rất ít hy vọng về một cá 
nhân hay tổ chức chính trị nào đó ở I-xra-en đám làm 
và có thể làm được việc “đổi đất” một cách triệt để. 
Đơn giản vì gần 2 thế hệ với hàng chục vạn người 
Do Thái ở các khu định cư trên vùng đất A-rập bị 
tạm chiếm từ 33 năm qua đã, đang và chắc chắn sẽ 
còn tiếp tục chống đối việc đó một cách quyết liệt. 
Liên quan đến điều này còn phải tính đến ảnh hưởng 
của những người Ï-xra-en chủ trương một quôc gia 
“Đại Do Thái” với lãnh thổ - theo Thánh kinh của 
họ - “gồm toàn bộ phần đất đai giữa sông Ai Cập 
(sông Ni) và sông Mẹ (sông Ơ-phơ-rát)” (!) 

Thứ năm, lịch sử những thập niên đầu của quan 
hệ Pa-le-xtin - I-xra-en gắn liền và gần như trùng với 
lịch sử “chiến tranh lạnh”. Điều này quy định một 
đặc điêm riêng của mối quan hệ đó là “tác nhân bên 
ngoài” luôn có ảnh hướng mạnh mẽ, quan trọng và 
không hiếm khi còn là quyết định. “Tiến trình hòa 
bình” Trung Đông được đề xướng và khởi động 
trong bối cảnh quan hệ Xô - Mỹ thay đổi lớn từ đầu 
những năm 90, sau đó là sự kiện Liên Xô và Đông 
Âu xã hội chủ nghĩa SỤp đố, kéo theo việc kết thúc 

“trật tự thế giới” cũ. Có lẽ chính vì găn chặt với bước 
ngoặt “đứt gay” đột ngột ấy của cục diện tình hình 
mà giữa ý tưởng ban đầu về “tiến trình” này với hiện 


(2) Theo : 
25-10-2000 


tạp chí Pháp “Le Nouvel Obserateur” ngày 19 / 


Thế giới : Văn đề, sư kiện 


thực triển khai nó về sau có khoảng cách ngày càng 
xa. Trong - thời kỳ “hậu chiến tranh lạnh”, một mặt 
Mỹ vẫn cần loại trừ mọi tham vọng của EU tăng 
cường ảnh hướng tại khu vực này, hoặc mọi sự can 
dự của bất kỳ một Cường quốc nào trên đại lục Á - 
Âu, mong muốn thực hiện ước vỌng mở đột phá 
khẩu trên “vành đai bao vậy” phía Nam để từ đó đặt 
chân xuống được vùng biển ấm Ân Độ Dương, tiếp 
cận địa bàn chiến lược - “ngã ba glao cắt Á - Âu - 
Phi”, “khớp nối huyết mạch Đông - Tây” là vùng 
Trung Cận Đông và “rốn” dầu quan trọng nhất thế 
giới là vùng Vịnh Péc-xích. Mặt khác, đương nhiên 
là My đồng thời còn muốn tận dụng triệt để thời cơ 
đề lấp đầy “khoảng trống quyền lực”, thu phục nốt 
các nước A-rập vốn “không thân thiện”, xác lập “trật 
tự mớT” trên toàn khu VỰC,, từ đó tầng cường đến mức 
tối đa các lợi ích địa - chiến lược và kinh tế trực tiếp 
của riêng mình. Chính điều này đã cắt nghĩa các VIỆC 
làm của Mỹ trong thời gian qua như : phủ quyết việc 
Liên hợp quốc lên án I-xra-en “sử dụng bạo lực quá 
mức”, “thiên vị” phía I-xra-en trong việc xét xử 
đôi bên, hoặc “gây áp lực ghê sớm” đối với ông 
bể A-ra- phát khi đàm phần tay đôi và tay ba. Thành 
ra, về mặt nào đó mà nói và xét từ tác động của 

“nhân tố bên ngoài”, thì do lợi ích riêng của “nhà 
bảo trợ số !” nên trước hết EU và Nga - “người đồng 
bảo trợ” bị gạt ra ngoài lề, sau nữa một bên tranh 
chấp mất hắn mọi chỗ dựa cần thiết, và cuối cùng 
công cuộc “hòa giải” cũng đang dần dân biến thành 
chiến dịch gây sức ép của bên kia với sự tiếp tay của 
chính “vị trọng tài - nhà bảo trợ” đó. 

Tóm lại, nguyện ƯỚC CỦa một bộ phận quan trọng 
người Ï-xra-en muôn được sống hòa bình, hòa giải 
thật sự trong quan hệ rộng mở, bình thường hóa với 
cộng đồng khu vực và thế giới là chính đáng. Nhưng 
nguyện ƯỚC VỀ một vùng lãnh thô độc lập, có chủ 
quyên trọn vẹn của người Pa-le-xtin cũng là điều 
chính đáng không kém. Khi những ước nguyện Ấy bị 
ngăn cân bằng bạo lực, hoặc bị cực đoan hóa, thì 
chúng tất sẽ dẫn đến “phản bạo lực” và trở nên khó 
dung hợp với nhau. Là một dân tộc đã từng phải trả 
giá đắt bằng máu xương cho độc lập, tự do của mình, 
chúng ta mong rằng “tiến trình hòa bình” Trung 
Đông sẽ được duy trì đúng hướng và được đây mạnh 
trên cơ sở bảo đảm tôn trọng những quyên dân tộc 
cơ bản và lợi ích chính đáng cho tất cả các bên có 
liên quan. 


SỐ 23 (12-9000) 


MÔI TRƯỜNG... 
(T lếp theo trang 52) 


nghề truyền thống. Lồng ghép các chương trình phát 
triển làng nghề với dân số, kế hoạch hóa gia đình, xóa 
đói giảm nghèo, tạo ra hành vi văn hóa môi trường 
sinh thái để phát triển bền vững. 

Năm là : Tăng cường quản lý bảo vệ môi trường 
làng nghề, trong đó chú trọng tập huấn, nâng cao 
trình độ cán bộ quản lý môi trường từ các cơ sở sản 
xuất. Thường xuyên đánh giá tác động môi trường 
của các cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động. 
Cơ sở nào gây ô nhiễm quá mức thì phải quy định 
thời gian xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép ; 
nếu gây ô nhiễm nghiêm trọng thì kiên quyết đình chỉ 
hoạt động hoặc di chuyển địa điểm. Đây mạnh phong 
trào các làng nghề bảo vệ môi trường như phong trào 
xanh- sạch - đẹp ; vườn - ao - chuồng (VAC) ; vườn - 
ao - chuồng - rừng (VACR) ; tuần lễ nước sạch và vệ 
sinh môi trường... 

Phát triển và bảo vệ môi trường làng nghề không 
thể tách rời chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của từng địa phương. Kinh nghiệm cho thấy ở 
đâu có sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã hội, tích cực 
vận động để người dân hiểu biết và tham gia thì ở đó 
có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm xử lý nước sạch, vệ 
sinh môi trường làng nghề đạt tỷ lệ phục vụ cao. 
Ở đâu công tác chỉ đạo và quản lý yếu kém, bất cập, 
công tác thanh tra, kiểm tra bị buông lỏng, thiếu cơ 
chế chính sách thích hợp... thì ở đó môi trường làng 
nghề càng trở nên nghiêm trọng và bức xúc. 

Xử lý chất thải làng nghề là điều kiện rất cơ bản 
để làm cân bằng và hài hòa hoạt động của các cơ sở 
sản xuất trong sự đa dạng hóa thị trường hàng hóa và 
bảo tồn những truyền thống dân gian, giữ gìn môi 
trường, nguôn nước, nâng cao sức khỏe và đời sống 
của nhân dân. Đương, nhiên, không thể trong một thời 
gian ngắn có thể giải quyết triệt để chất thải làng 
nghề. Cần có sự tổ chức chỉ đạo chặt chẽ của các cấp 
ủy đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của toàn 
dân mới có thể từng bước khắc phục được tình trạng 
ô nhiễm môi trường làng nghề, góp phần đây nhanh 
tốc độ phát triển kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông thôn, trả lại cho mạch đất vùng 
sông Câu trù phú và thơ mộng như xưa. 
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\ K4... ¡ 
QUYEN CON NGƯỜI VÀ PHAT TRIEN CÔN NGƯƠI 


Báo cáo phát triển con người năm 2000 của 
Chương trình phát triển Liên hợp quốc đã 
nêu lên nhiều nhận xét vê vấn đê này. Sau đây, 
xin ghi lại vài nét chính. 


- Tiên bộ về quyền con người là một trong những 
thành tựu lớn của thế kỷ XX. Năm 1900, hơn một nửa 
dân số thế giới phải sống dưới ách thực dân và chưa 
Có nước nảo mà mọi người dân đều có quyền bầu cử. 
Ngày nay, hầu hết nhân dân trên thế giới được sống 
trong các thể chế dân chủ. Nhân loại đã đạt tiến bộ 
lớn trong việc loại trừ sự phân biệt chủng tộc, tôn 
giáo, giới tính, và tạo ra tiến bộ đáng kể về quyền 
được đi học và chăm sóc sức khỏe cơ bản. 

Năm 1948, “Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền” 
được thông qua, lần đầu tiên trong lịch sử, nhân 
quyền được xem như một vấn đề toàn cầu. Ngày nay, 
5 công ước và thỏa ước cơ bản về các quyền văn hóa, 
xã hội, kinh tê, chính trị và dân sự đã được 140 nước 
phê chuẩn ; 6 công ước cơ bản về quyền lao động 
được 125 nước phê chuẩn. 

Sự phụ thuộc lẫn nhau trên toàn cầu đang tăng 
lên. Các mối quan hệ qua lại về kinh tế và chính trị 
phức tạp đi cùng với việc tăng lên của các nhân tố 
mới như hữu nghị, hợp tác, hội nhập đã mở ra các cơ 
hội mới cho việc xây dựng các thể chế, luật pháp và 
tạo ra một môi trường kinh tế thuận lợi nhằm bảo đảm 
quyền con người ở khắp nơi. 

- Tiến bộ trong thế kỷ XX theo hướng bình đẳng - 
bất chấp giới tính, chủng tộc, tôn giáo, sắc tộc hoặc 
tuổi tác - đã được các phong trào xã hội thúc đầy. Một 
trong các phong trào có ý nghĩa nhất là Phong trào vi 
quyền bình đăng của phụ nữ (đã có lịch sử hàng 
thế kỷ). Cuộc đấu tranh chống lại sự phân biệt đối xứ 
cũng đã dân tới các Phong trào chống phân biệt 
chủng tộc và Quyền dân sự trên toàn thế giới. 

Hơn 3/4 số nước trên thế giới (165 nước) đã phê 
chuẩn “Công ước về loại trừ mọi hình thức phân biệt 
đối xử với phụ nữ” ; 155 nước đã phê chuẩn “Công 
II: quốc tế về loại trừ mọi hình thức phân biệt chủng 

”. Nhưng tình trạng phần biệt đối xử về giới tính, 
sắc ác lộc, chủng tộc và tuổi tác vẫn tiếp tục diễn ra trên 
khắp thê giới. 

Ở Ca-na-đa, năm 1991, tuổi thọ trung bình của 
nam giới người I-nu-ít là 58 tuổi, trong khi đó, tuổi ¡ thọ 
trung bình của nam giới người Ca-na-đa là 75 tuổi. 

Ở Hàn Quốc, lương trung bình của phụ nữ chỉ 
bằng 3/5 của nam giới, và sự bất bình đăng đó không 
chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nhiều nước. 
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Bảo cáo của cảnh sát cho biết có hàng trắm vụ tội 
ác ghê tởm về phân biệt đối xử đối với người nhập cư 
và dân tộc thiểu số ở khắp châu Âu. 

- Thế giới có nhiều tiến bộ trong việc cải thiện mức 
sống của con người. 

Trong thời gian 1980 - 1999, sự suy dinh dưỡng 
giảm đi : tỷ lệ trỏ em thiếu cân ở các nước đang phát 
triển giảm từ 37% xuống còn 27% ; tỷ lệ trỏ em còi 
xương giảm từ 47% xuống còn 33%. 

Trong thời gian 1970 - 1999, ở khu vực nông thôn 
các nước đang phát triển, số người được dùng nước 
sạch tăng hơn 4 lần, tử 13% lên 71%. 

Một số nước đã có tiến bộ lớn trong việc xóa đói 
giảm nghèo : Trung Quốc từ 32% năm 1978 xuống 
còn 7% năm 1994. 

Tuy nhiên thế giới vẫn còn : 1,2 tỉ người sống với 
mức thu nhập chưa tới 1 USD một ngày ; hơn 1 tỉ 
người ở các nước đang phát triển chưa được dùng 
nước sạch và hơn 2,4 tỉ người thiếu hệ thống vệ sinh 
đạt tiêu chuẩn. 

- Trong Íĩnh vực phát triển con người, cũng đã có 
những thảnh tựu : 

Toàn thế giới có 46 nước với hơn 1 tỉ người đạt 
được thành tựu cao về phát triển con người. 

Ở các nước đang phát triển, trong 3 thập niên qua, 
tuổi thọ trung bình tăng lên 10 năm, từ 55 tuổi năm 
1970 lên tới 65 tuổi năm 1998. Tỷ lộ biết chữ ở người 
lớn tăng gần gấp đôi, tử 48% năm 1970 lên 72% năm 
1998. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm hơn 2/5, từ 110 
trên 1 000 trẻ năm 1970 giảm xuống còn 64 
năm 1998. 

Tỷ lệ học sinh ở cấp cơ sở và trung học đã tăng từ 
50% năm 1970 lên tới 72% năm 1998. 

Tuy nhiên vẫn còn : khoảng 90 triệu trẻ em không 
được đi học ; tính đến cuối năm 1999 có gần 34 triệu 
người bị nhiễm HIV, trong đó có 23 triệu người ở 
châu Phi cận Xa-ha-ra. 

- Các phong trào xã hội dân sự đã phát động công 
luận để loại trừ các mối đe dọa về xâm phạm thân thể 
con người. 

Các vụ tra tân giảm đi ở nhiều nước. Ở 
Hon-đu-rát, số VỤ tra tấn, theo báo cáo của Ủy ban 
bảo vệ nhân quyền - một tổ chức phi chính phủ lớn - 
đã giảm từ 156 năm 1991 xuống còn 7 năm 1996. 

Các cuộc xung đột lớn, hầu hết là nội chiến, đã 
giảm từ 55 cuộc năm 1992 xuống còn 36 năm 1998. 


@®ua sách báo nước ngoái 


Tuy nhiên an ninh con người vẫn bị đe dọa ở khắp 
nơi trên thế giới, từ các cuộc xung đột tới các vụ xâm 
phạm và tội ác. 

Toàn thế giới, tính trung bình, cứ 3 phụ. nữ thì có 
† người bị xâm phạm trong quan hệ tình cảm. Hằng 
năm có khoảng 1,2 triệu phụ nữ và các cô gái dưới 
18 tuổi bị bán làm gái mại dâm. 

Khoảng 100 triệu trẻ em đang sống lang thang 
hoặc lao động trên đường phố. Trong thập niên 90, có 
khoảng 300 000 trẻ em phải làm lính và 6 triệu em bị 
thương trong các cuộc xung đột vũ trang. 

- Thế kỷ XXI mở ra triển vọng mới và cả những đe 
dọa mới đối với tự do con người 

“Các Cuộc xung đột vũ trang mặc dù đã giảm 
xuống còn 36 cuộc vào năm 1998 nhưng vẫn đưa tới 
những hậu quả nặng nề : có khoảng 5 triệu người 
chết trong thập niên 90 ; năm 1998 toàn thế giới có 
hơn 10 triệu người tị nạn và 5 triệu người mất 
nhà cửa. 

Những tiến bộ về nhân quyền trong một số nước 
đang bị đe dọa do xung đột sắc tộc, nghèo khổ, căng 
thẳng xã hội và bất bình đẳng tăng lên. 

Khoảng cách về thu nhập giữa nước giàu nhất 
và nước nghèo nhất là khoảng 3 và 1 vào năm 1820, 
35 và 1 năm 1950, 44 và 1 năm 1973 và 72 vả 
1 năm 1992. 

Một nghiên cứu gần đây về sự phân phối thu nhập 
của thế giới trong các hộ gia đình cho thấy sự tăng lên 
ghê gớm về bất bình đẳng với hệ số Gini tăng từ 0,63 
năm 1988 lên 0,66 vào năm 1993 (0: chỉ sự bình 
đẳng tuyệt đối, 1 : chỉ sự bất bình đẳng tuyệt đối). 
Khoảng cách thu nhập giữa người giàu và người 
nghèo đang rộng ra ở nhiều nước. Ở Nga, hệ số Gini 
đã tăng từ 0,24 (thời kỳ 1987 - 1988) lên 0,48 (thời kỳ 
1993 - 1995). Ở Thụy Điển, Anh và Mỹ nó đã tăng 
hơn 16% trong thập niên 80 và đầu thập niên 90. 
Nó vẫn còn rất cao ở nhiều nước Mỹ -la-tinh : 0,57 ở 
Ê-cu-a-đo, 0,59 ở Bra-xin và Pa-ra-goay. 

- Loại trừ nghèo khổ là một thách thức lớn trong 
thế kỷ XXI. 

Trong nhiều khiếm khuyết về nhân quyền thì SỰ 
phủ nhận các quyền về văn hóa, xã hội và kinh tế 
diễn ra rất phổ biến (khoảng 90 triệu trẻ em không 
được tới trường, 790 triệu người bị thiếu đói). Thậm 
chí ở các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển 
kinh tế (OECD) cũng có khoảng 8 triệu người bị thiếu 
dinh dưỡng. Riêng ở Mỹ đã có khoảng 40 triệu người 
không có bảo hiểm y tế và cứ 5 người lớn thì có một 
người mù chữ. 

Phát triển con người ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, quyền con người đã được ghi nhận 
chính thức trong Hiến pháp. Trong những thập niên 
vừa qua, Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn 5 Công 
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ước cơ bản về các quyền xã hội, kinh tế, chính trị và 
dân sự của Liên hợp quốc và 2 Công ước chính về 
quyền lao động của Tổ chức lao động quốc tế (ILO). 

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể 
trong nhiều lĩnh vực. Các thành tựu trong việc thực 
hiện các quyền kinh tế - xã hội như quyền giáo dục là 
rất có ý nghĩa. Do vậy, các chỉ tiêu như : tý lệ biết chữ 
của người lớn, tuổi thọ trung bình là cao, trong khi tỷ 
lệ chết ở trẻ sơ sinh là tương đối thấp so với mức thu 
nhập. Trong những thập niên vừa qua, Việt Nam cũng 
đặc biệt chú trọng đến việc xóa đói | giảm nghòo, cải 
thiện đời sống của nhân dân và giảm đáng: kể tỷ lộ 
nghèo đói. Nghị định về thực hiện dân chủ ở cấp cơ 
sở cũng là một bước tiến quan trọng trong việc tăng 
cường sự tham gia của nhân dân vào các công việc 
của địa phương. 

Về chỉ số phát triển con người - HDI (chỉ số này 
xác định mức độ phát triển của một quốc gia trên cơ 
sở kết hợp các chỉ số về thành tựu giáo dục, tuổi thọ 
và thu nhập), năm 1999 Việt Nam xếp ở vị trí 110 
trong tổng số 174 nước, Năm nay, vị trí của Việt Nam 
là 108. Nếu chỉ xét riêng về yếu tố thu nhập, Việt Nam 


_có vị trí xếp hạng thấp hơn so với vị trí về HDI. Về 


mức thu nhập, Việt Nam đứng ở vị trí 132 trong tổng 
số 174 nước. Điều đó có nghĩa là, thành tựu về phát 
triển con người của Việt Nam cao hơn rất nhiều so với 
mức thu nhập. So sánh một vài chỉ số của Việt Nam 
với Ghi-nê (hai nước có thu nhập tương đương) cho 
thấy Việt Nam đạt tuổi thọ trung bình là 67,8 tuổi, tỷ 
lệ biết chữ là 92,9%, trong khi Ghi-nê chỉ có tuổi thọ 
trung bình là 46,9 tuổi và tỷ lệ biết chữ ở người lớn là 
36%. Điều này phản ánh thực tế là Việt Nam đã 
chuyển đổi thu nhập thành phát triển con người một 
cách hết sức hiệu quả. Tiến bộ này cũng phản ánh 
một thực tế, phát triển con người đã được lồng ghép 
ở mức độ cao trong các mục tiêu và kế hoạch phát 
triển của Việt Nam. 

Về chỉ số phát triển theo giới - GDI (chỉ số đánh 
giá các thành tựu của mỗi nước về những tiêu chí như 
đối với HDI, song nó còn xem xét sự chênh lệch giữa 
nam giới và phụ nữ), năm 1999 Việt Nam xếp ở vị trí 
91 trong tổng số 143 nước, năm nay vị trí của Việt 
Nam là 89 trong tổng số 143 nước. 

So với các nước khác, Việt Nam đã đạt được khá 
nhiều thành tựu về binh đẳng nam nữ. Việt Nam, 
mức phân phối về thu nhập giữa nam giới và phụ nữ 
tương đối đồng đều và tuổi thọ trung bình của phụ nữ 
cao hơn nam giới. Tuy nhiên, vân còn sự bất bình 
đẳng, nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra, phụ 
nữ vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi về khả năng tiếp cận 
với vốn và đất đai như quyền thừa kế đất đai, khả 
năng vay vốn v.v. 

TRỊNH CƯỜNG 
(Lược dịch và giới thiệu) 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH e CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH. 


1. Thủ tục hành chính è trình tự về thời gian và không gian khi thực hiện một thấm quyền nhất định của bộ máy nhà 
nước, là cách thức giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức 
và cá nhân. 

Thủ tục hành chính là một bộ phận cấu thành của hệ thống quy phạm thủ tục. Hệ thống quy phạm thủ tục bao gồm 
toàn bộ các nguyên tắc pháp lý quy định về trình tự, trật tự thực hiện thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong việc 
giải quyết công việc nhà nước và thực hiện nghĩa vụ hành chính đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức và công dân. Đó 
Cũng chính là hệ thống các nguyên tắc quản lý và điều hành bắt buộc các cơ quan nhà nước, cấn bộ công chức phải tuân 
theo khi giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình. Thủ tục hành chính khác với thủ tục lập pháp và thủ tục tư pháp. 
Thủ tục lập pháp là thủ tục lập hiến và lập pháp do Quốc hội tiến hành theo một quy trình lập pháp nhất định. Thủ tục tư 
pháp là thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự, kinh tế, hình sự, hôn nhân - gia đình... theo trình tự điều tra, truy tố, xét xử 
của các cơ quan tư pháp. 

Thủ tục hành chính có thể phân loại theo các hình thức : 

a. Theo đối tượng của quản lý hành chính. Đó là các lĩnh vực như : cấp giấy phép xuất nhập khẩu, đầu tư, xây NÌNG: 
đăng ký kinh doanh, hành nghề ; sở hữu ; hộ khẩu ; xuất nhập cảnh ; trước bạ mua bán, chuyển nhượng tài sản, bất động 
sản ; công chứng... 

b. Theo loại hình công việc cụ thể mà cơ quan nhà nước được giao thực hiện trong quá trình hoạt động. Đó là : thủ 
tục thông qua và ban hành văn bản pháp quy, quyết định hành chính, văn bản hành chính (công văn, báo cáo) ; thủ tục 
tuyển dụng cán bộ công chức (cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên...) ; thủ tục khen thưởng, kỷ luật cán bộ công 
chức. 

c. Theo chức năng hoạt động của các cơ quan như : thủ tục cung cấp các dịch vụ thông tin, thủ tục cho phép xuất 
khẩu nguyên liệu quý hiếm, thủ tục kiểm tra an toàn lao động, an toản phóng xạ.v.v.. 

d. Theo tính chất quan hệ thủ tục hành chính : 

+ Thủ tục hành chính nội bộ : là thủ tục thực hiện các công việc trong nội bộ cơ quan, hệ thống các cơ quan nhà nước 
và bộ máy nhà nước. Chúng bao gồm các thủ tục quan hệ lãnh đạo, kiểm tra của cơ quan cấp trên đối với cấp dưới ; quan 
hệ hợp tác, phối hợp giữa các cơ quan cùng cấp, ngang cấp, ngang quyền, quan hệ công tác giữa chính quyền cấp tỉnh 
với bộ, cơ quan chưyên môn của Ủy ban nhân dân cấp trên. Thủ tục hành chính nội bộ thường là thủ tục ban ' hành những 
quyết định chỉ đạo, quyết định quy Phẩm) quyết định cá biệt nội bộ, quyết định khen thưởng, kỷ luật, thi tuyển, bổ nhiệm 
công chức. 

+ Thủ tục hành chính thực hiện thẩm quyền là thủ tục tiến hành các công việc có liên quan đến quyền và lợi ích hợp 
pháp của công dân. Đó là các thủ tục cho phép, ngăn cấm, cưỡng chế thi hành, thủ tục trưng thu mua, trưng dụng. 

+ Thủ tục hành chính văn thư là những thủ tục liên quan đến toàn bộ các hoạt động lưu trữ, xử lý, cung cấp công văn 
giấy tờ và đưa ra các quyết định dưới hình thức văn bản. 

2. Cải cách thủ tục hành chính. 

Do thủ tục hành chính là trình tự và cách thức giải quyết công việc nội bộ của Nhà nước và thực hiện nghĩa vụ hành 
chính khi giải quyết công việc có liên quan đến quyên và lợi ích hợp pháp của công dân nên cải cách thủ tục hành chính 
trước hết nhằm vào mục tiêu giải quyết công việc nhanh, gọn, thận trọng, tỉ mĩ, hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính 
hướng vào một số nhiệm vụ trọng yếu sau : 

Một là, việc xây dựng các thủ tục hành chính đặt trên các nguyên tắc cơ bản do Hiến pháp quy định, được cụ thể hóa 
trong các văn bản dưới luật. Vì vậy, thủ tục hành chính trước hết phải được xây dựng phù hợp với hộ thống pháp luật 
hiện hành, bao đảm tính hệ thống chặt chẽ. Chỉ có cơ quan nhà nước có thấm quyền do luật định mới được ban hành thủ 
tục hành chính. 

Hai là, các quy định về thủ tục hành chính phải đơn giản, dể hiểu, dễ thực hiện ; phải công bố công khai để các cơ 
quan, tổ chức và công dân biết, trừ trường hợp phải giữ bí mật theo quy định chung, hoặc theo đề nghị của các bên tham 
gia. 

Ba là, thủ tục hành chính phải dựa trên cơ SỞ quan tâm đầy đủ đến nguyện vọng và sự thuận tiện cho nhân dân và 
các tổ chức. Nhanh chóng loại bỏ các thủ tục rườm rà, phức lạp quá mức cân thiết. Bảo đảm các bên tham gia phải thật 
sự bình đẳng trước pháp luật. Giải quyết nhanh chóng các yêu cầu của dân, giảm bớt các cửa, các cấp, các giai đoạn giải 
quyết thủ tục đồng thời tăng cường thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ, công chức thực hiện thủ tục. Để 
thực hiện tốt thủ tục hành chính đòi hỏi phải quy định rõ ràng về chế độ công vụ và quy chế làm việc, tránh tinh trạng đủn 
đây trách nhiệm lẫn nhau giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Củng cố kỹ luật hành chính ở tất cả các cấp ; cán bộ, 
công chức không làm đúng chức trách, vi phạm pháp luật phải bị xử lý nghiêm minh. Tích cực đối thoại với dân và xử lý 
khiếu kiện của dân, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật trong nhân dân. 
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Tổng giảm đốc TCTXD Trường Sơn Ký Hợp đồng 


xây dựng gói thầu số 2 - QL1A đoạn (Đông Hà - 
Quảng Ngãi) 


Đội hình thiết bị thí công rải móng mặt nhựa AC Tại 
Hợp đồng 2, 3, 4 Quốc lộ 1A đoạn Vinh - Đông Hà 
do TCTXDTS thắng thầu xây dựng 


5PA72205123DNT122/TC72.-SWS-Trt22Hf8 đến Tăng Ký - 
Quảng Bình dài 138 km do Tổng CTy XD Trường Sơn thực 
hiện 


` in ƒƑI L/NN ! 
s15 z7 hi ng Có: 


* Trụ sở : 475 - đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 

*Tel :04-8542.573-04.8543.663 

*Fax :84-4-8542.758 

* Chi nhánh Tổng Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh : 30D Phan Văn Trị - Quận 
Gò Vắp - Tel : 088941 147. 

* Đăng ký kinh doanh số : 1 10736 ngày 1 1/5/1996 do Ủy ban Kế hoạch thành phố 
Hà Nội cấp. 

* Tài khoản : 710A - 01.897 Sở giao dịch Ngân hàng Công thương Việt Nam. 

* Tài khoản ngoại thương : 362-1 I 1-370-451 Vietcombank : 

* Tổng Công ty XD Trường Sơn là DNNN trực thuộc Bộ Quốc phòng, có tư cách 
pháp nhân hạch toán kinh tế độc lập được thành lập và hoạt động theo mô hình 
Quyết định 90/TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

* Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu : 

Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu điện, đường dây tải điện, 
trạm biến thế, công trình công nghiệp, dân dụng, cấp thoát nước, xây dựng và kinh 
doanh phát triển nhà, bất động sản khai khoáng. Khảo sát, thiết kế và tư vấn xây 
dựng. Sản xuất, sửa chữa máy móc thiết bị, cơ khí vật liệu xây dựng, sản xuất kinh 
doanh thuốc chữa bệnh. Trồng, chế kiến kinh doanh cây công nghiệp (cà phê, cao 
su) : Khai hoang trồng rừng, khai thác về chế biến gỗ lâm sản. Vận tải đường bộ, 
đường sông. Đào tạo nghề và cung ứng lao động trong nước. Xuất nhập khẩu máy 
móc, thiết bị vật tư, vật liệu xây dựng phục vụ xây dựng của Tổng Công ty, khảo sát, 
thiết kế, thăm dò và xử lý bom mìn vật nổ. 

* Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn là đơn vị kế tục truyền thống Đoàn 559 - Bộ 
đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đã tham gia xây dựng hàng trăm công trình 
lớn, trọng điểm của Nhà nước và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, tiêu biểu 
như : Đường Trường Sơn, QL 279, QL 1A, 5, 51, 14, Thăng Long - Nội Bài, Láng - 
Hòa Lạc... đường dây 500 KV, 6 tuyến đường sắt trong nước, các tuyến 5, 7, 9... 
(Lào), thủy điện Hòa Bình, ĐrayHlin, sân bay Vinh, Điện Biên Phủ, (Lạc Xao, 
Xva-na khẹt - Lào), nghĩa trang liệt sĩ A1, Độc Lập (Điện Biên Phủ), nghĩa trang 
Hàng Dương - Côn Đảo (Côn Đảo)... 

* Tổng Công ty đã liên doanh với các nhà thầu trong và ngoài nước thắng thầu nhiều 
công trình tiêu biểu như : QL5 (km 47 - km 62), QL 51, 14, QL 1A (Pháp Vân - Tự 
Khoát), HĐ 2, 3, 4 đoạn Vinh - Đông Hà, HĐ2 đoạn Đông Hà - Quảng Ngãi, 2 đoạn 
chống ngập lụt FSN3 - FSN7 
(Quảng Ngãi - Nha Trang), QL 18 
Biểu Nghỉ - Bãi Cháy... 

* Tông Công ty có khả năng thí 
công các công trình có yêu cầu kỹ 
thuật công nghệ cao, bảo đảm chất 
lượng, tiến độ, đáp ứng mọi yêu 
cầu của khách hàng. Tổng Công ty 
XD Trường Sơn mong muốn được 
hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết 
với các Doanh nghiệp trong và 
ngoài nước. 


Thắng thầu xây dựng Hợp đồng 61-D - Công trình chỉnh 
trang đê Nội Thành đoạn Bác Cổ - Vĩnh Tuy - Công trình 
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UÑU TY JÊWi YUJ {R VẬN TÂI BÏIÊN VU TÂU 
(VƯNG ˆFAU SHIP) 
VỮNG VÀNG BƯỚC VÀO THẾ KỸ XXI 


si I!I[ữ1JIljI Tỉ lÍf† Hi < | tIẾ HỘ 
LAN THỰ VỊ Sau nhiều năm đã đào tạo và qui tụ được đội ngũ CB có trình độ năng lực: ứng vàng, 
đáp ứng được nhu cầu phát triển của nhiều nghiệp vụ, dịch vụ hàng hải vận tải b /ũng . 
Tàu SHIP là một đơn vị dịch vụ và vận tải biển có truyền thống trên địa bàn tỉnh và kh = + 
“MA6lnyérthfng coinkýtnhất bịtrnutlp thểng2tg®S- MXH )các _ 
chỉ bộ, năng động sáng tạo vượt qua các khó khăn trong SXKD, giữ gìn được mề thệ . 
hợp tác với bạn hàng, các năm qua công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD có hì quả, - 
phát triển được vốn và tài chính lành mạnh, đặc biệt là thực hiện được chủ trượt KEcbeoi 
thường vụ tỉnh ủy về việc phát triển kinh tế biển trên địa bàn. Doanh thu g. 
100% kế hoạch, một số nghiệp vụ mũi nhọn đáng khích lệ : dịch vụ Hoa Tiêu Ec T ếng - 
vàng và uy tín trong hàng hải và khu vực. Dịch vụ đại lý hàng hải mở rộng phạm vì hoạt động và khách hàng, nâng cao chất lực 
của tàu, dịch vụ Forwarder được tổ chức một cách khoa học, với tính năng động cao nhờ đó tiếp tục giữ vững được thị pt 
này. Đạida số đảng viên rong đảng bộ đồ lập tường trưởng vững vàng, các đàng iênlàcác cảnbộ chủ chốtluôngiđu 
tàu trong các phong trào do công ty và đảng bộ phát động. Các công tác phát triển đẳng luôn được chú trọng như một nF 
Ngoài việc tạo điều kiện cho đảng viên học tập nâng cao trình độ chính trị tư tưởng, chỉ bộ còn tạo điều kiện về kinh phí, tôi dạng | 
viên và CBCNV học tập nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề. Chỉ bộ và công đoàn đã chăm lo cho người lao động. Thu ni vn. 
càng được cải thiện năm 1998 bằng 1.250.000đ - năm 1999 là : 1.800.000đ/người/tháng. Năm 1999 và năm 2000 công ty đã đóng góp _ 
đục Tại 00000 5x kế đi no ân về các tư, Từ những hoạt động và kết quả đạt được công ty đã đư gvà Nhànưt ức tặng thự 
* Huân chương lao động hạng hai và hạng ba. * Đảng bộ trong sạch vững mạnh. * UBND tỉnh tặng cờ thi đua (Lá cờ đầu ng nh aoth 
_ vận tải). * Cờ thi đua và bằng khen của Bộ GTVT, Liên đoàn lao động tỉnh, Bảo hiểm, Tổng Cục thuế. * Đ/c Lê Văn Long - E s : 
606 15519606 660004N0ER2actngte.ngxierduingee shgieoiia TDRDDODAE : 
quan, bộ, tỉnh và các ban ngành. n2 


TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN 
BẰNG CHÍNH NĂNG LỰC 
VÀ TRÍ TUỆ CỦA MÌNH. 


Công ty Dược và Vật tư Y tế Tiền Giang được thành lập 1992 chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc phòngch 
cho nhân dân. Công ty có 196 CBCNV - 1 đảng bộ. Năm 1995 đề tài : “Dung dịch bao phim tan trong bP”) 
dụng thay thế cho dung dịch bao phim trước đây phải nhập ngoại, đem lại hiệu quả cho những năm qua 4 
Là doanh nghiệp loại vừa trong tỉnh nhưng công ty luôn luôn chăm lo đời sống của CBCNV ngày được nâng ca 
quả SXKD - Năm 1990 là 91.700 đồng, đến năm 1999 đạt 1.334.000đ/người/tháng. Công ty xây dựng är 
nuôi 4 bà mẹ VN anh hùng và trợ cấp 9 học sinh nghèo. Công ty luôn luôn chú ý đến việc nữgcaotih độ SE 
đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành. Đảng viên luôn luôn giữ các vị trí chủ chốt, phát huy vai trò tốt, é 
tín nhiệm đảng bộ luôn luôn được công nhận trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Công đoàn là công đo: 
nhất ngành Y tế. Định hướng PT của Công ty năm 2000 doanh thu tăng 110% - năm 2001 bằng 224%, c tà. lú 
phối trong tỉnh cùng mở rộng thị trường cả nước. Hoàn thành chương trình quản lý đạt ISO - 9.002 trong nh 
của thế kỷ XXI. Công ty đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng. * Huân chương lao động hạng “hết § 
chương chiến công hạng nhì. * Huy chương vàng, bạc, đồng về sản phẩm thuốc. * Bằng khen của Thủtt —— hp 


* Bằng khen của Bộ Nội vụ. * Bằng khen của Tổng LĐLĐVN. * Bằng khen của UBND tỉnh và các ban, ne 2ngtỉn 
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PHÁT HUY SÁNG KIÊN CẢI TIẺ NKY THUẬT | 
VỮNG BƯỚC VÀO THIÊN NIÊN KỶ MỚI \ l. 

Bưu điện Long Khánh được thành lập từ năm 1975 có 116 CB-CNV Chi bộ 
Đảng với 18 đảng viên nhiều năm trong sạch vững mạnh. Nhiệm vụ chính sản 
xuất và kinh doanh các dịch vụ Bưu chính viễn thông trên địa bàn huyện và các Ï 
vùng phụ cận tỉnh Đồng Nai. 

Là đơn vị đi đầu trong các công ty phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp 
lý hóa sản xuất, áp dụng sáng kiến vào quá trình sản xuất ; Đơn vị đã tận dụng 
triệt để những tiềm năng sẵn có, bố trí lao động hợp lý, đã đem lại năng suất chất 
lượng và hiệu quả kinh tế xã hội ngày càng cao, đạt 94% so với năng suất lao 
động bình quân của Bưu điện tỉnh. Năng suất lao động đạt 168 triệu 
đồng/người/năm, tăng 23 lần so với năm 1990. Với phương châm : Lắng nghe ý kiến phản ánh, đề xuất ch ‹Ê nhân, di, mạnh 
phong trào thi đua để mọi người phấn đấu trở thành người bưu điện sản xuất giỏi, văn minh lịch sự. Trong 10 năm qua Bưu điện 
Long Khánh đã góp phần đáng kể trong sự phát triển kinh tế địa phương, mở rộng mạng lưới bưu chính viễn thông trong huyện, đc 
biệt các vùng sâu vùng xa, Bưu điện Long Khánh là huyện đầu tiên của tỉnh Đồng Nai có 100% xã có máy điện thoại, cân bằng - 
chênh lệch thiếu thông tin giữa thành thị và nông thôn, sản lượng điện thoại đường dài 1999 tăng 180 lần so với 1990 - Phát triển 
máy điện thoại tăng 29 lần, mật độ máy điện thoại tăng 40 lần, chỉ tiêu doanh thu tăng 67,8 lần, năng suất lao động tăng 23,8 lần. 
Đảm bảo thu nhập 1.700.000đ/người/tháng tăng 3,4 lần so với 1990. Bưu điện Long Khánh luôn luôn đi đầu về công tác nâng cao. 
trình độ CB - CNV đi đầu trong công việc chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách của Đảng, tập thể đoàn kết nhất trí, 
tập thể Đảng trong sạch vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh toàn diện, quản lý tốt tiền vốn, tài sản đảm bảo an toàn tuyệt đối về 
người và tài sản. Chính vì vậy bưu điện Long Khánh đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng : * Huân chương chống Mỹ hạng nhất, 
* Huân chương chiến công hạng nhì, * Huân chương lao động hạng II - III, Cờ thi đua Chính phủ, cờthi đua Tổng cục bưu điện, cờ thi 


đua tổng Công ty, Cờ thi đua Công đoàn Bưu điện Việt Nam, cờ cơ sở đảng trong sạch vững mạnh 8 năm liền của Đảng bộ huyện 
Long Khánh, và nhiều bằng khen, giấy khen của các cơ quan ban ngành trong tỉnh. 


TRƯỜNG CHINH TRI BÌNH THUẦN 
ĐỜN VỊ ĐẲNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH “NÉP SÔNG VĂN MÌNH” 


e Huân chương Lao động hạng llÍ 

e Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 

e_ Bằng khen Học viện Hành chính quốc gia 

e_ Bằng khen Học viện Chính trị quốc gia, Tp. HCM. 
e_ Bằng khen UBND tỉnh 

e Cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn ngành. 


' 
BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG 


Trường Chính trị Bình Thuận thành lập 3/7/1975 Nhiệm vụ của trường là đào tạo - bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, các trưởng phó phòng 
cấp tỉnh và huyện, thành phố nhằm nâng cao trình độ năng lực cho CB trong hệ thống chính trị. Ð/c Đinh Lưu Vân, Hiệu trưởng cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt 
và giảng viên của trường được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm trong công tác quản lý và giảng dạy. Năm 1995 - 1999 đã mở 96 lớp với 10.456 học viên. Hệ 
đảo tạo 23 lớp (1.741 học viên). Hệ thống bồi dưỡng 73 lớp (8.715 học viên). CB - xã phường thị trấn 4.303 học viên. CB Huyện thành phố 2.885 học viên. 
CB - Sở, Ban ngành cấp tỉnh 3.268 học viên. Ngoài ra còn phối hợp với các ban ngành trong tỉnh mở được 23 lớp (2.729 học viên). Trường đều vượt €hi tiêu 
bồi dưỡng cán bộ hàng năm tỉnh giao. Từ 1995 đến nay công tác nghiên cứu khoa học đã có nhiều chuyển biến tích cực. Được sự quan tâm của tNườnG vụ 
tỉnh ủy, phòng KHTT - TLTV được thành lập, đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường tổ chức và triển khai tốt các đề tài khoa học. Trường thường xuyên chú 
trọng đến việc giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ trẻ, đặc biệt là phong trào “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”. Chi đoàn, công đoàn nhiều 
năm liền được công nhận là cơ sở vững mạnh. Công tác nữ công “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Đảng ủy, ban lãnh đạo nhà trường luôn năm chắc tình hình, 
tích cực chủ động trong việc xây dựng kế hoạch mở lớp phù hợp với yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả của đông 
tác đào tạo, quan hệ đoàn kết nội bộ tốt, quan hệ giữa nhà trường và học viên, các cơ quan đơn vị trong vàngoàjtỉnh n$ày.càng chặt chẽ hơn. 
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Sản nhầm Công ty Giầy Thụy Khuê sản xuất theo ï CHẤT LƯỢNG xử 
hệ thống tiêu chuẩn chất lượng IS0 9002. NAM Llu Ty 
BÙy Thụy Khuê là . .“ _ 
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mạnh 10 năm liền từ năm 1990 - 1999. đã - ` 
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| Vietnam Pefroleunn ÍYansporÉ ẤOinjpi11V 
Pernoulwx ‡ÐĐơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới 


TRỤ SỞ : 37 PHAN BỘI CHÂU - HẢI PHÒNG “* ĐIỆN THOẠI : 031. 838816 - 838607 - 838835 - 838680 - 838881 
TELEX : 311238 - XDTMVT FAX : 84.31.838033 - 839944 E-MAIL : VIETPETROCO@HN.VNN.VN 
Công ty Vận tải Xăng dầu Đường thủy I Hải Phòng là doanh nghiệp nhà nước thành lập 


năm 1980, trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. LÍ 
NGÀNH NGHỀ KINH D0RNH CHÍNH ` 


KINH DOANH VẬN tẢI : 
tông ty có đội tầu hiến và đội tầu sông chuyên vận tải xăng dấu và 
sản phấm hóa tiẩu trong và ngoài nước. 
KINH DOANH XĂNG DẦU : 
Bán buôn và bán ¿ các sản phẩm xăng đầu cho tất cả các Gối rgeg 
có nhu cầu trong và ngoài nước với chất lượng và giá cả hợp lý 
trong khu vực. 


ĐẠI LÝ TẦU BIỂN : 
Chuyên làm đại lý cho các tẩu chứ các sản nhấm diầu mỏ hóa chất 
iến các cảng Việt Nam, đại lý viên luôn săn sàng, tận tụy. 


ĐÓNG VÀ SỬA CHỮA TẦU : 
Nhận đóng và sửa chứa các tấu chử dầu, tấu chứ hàng khô có trọng tải tỉ 800 tấn trử xuống, chất lượng cao, giá tả lgỹ li, 
Công fy có như câu liên doanh hợp tác với tấf cả các fố chức kính lế và cá nhân rong tả nước. 


NHÀ MÁY ĐIỆN PHñä LñI 


ĐỊA CHỈ : THỊ TRẤN PHẢ LẠI - HUYỆN CHÍ LINH - TỈNH HẢI DƯƠNG 


ĐIỆN THOẠI : 0320.881126 - 881457 


Tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi 
ngành điện nói chung, nhà máy điện Phải Lại nói riêng 
ngày càng sản xuất nhiều điện để đáp ứng nhu cầu sản 
xuất, tiêu dùng ngày càng cao của nền sản xuất. Nhà 
máy luôn bảo đảm duy trì sản xuất vận hành an toàn ổn 
định, đáp ứng kịp thời mọi phương thức huy động thiết 
bị của Tổng công ty cả những lúc vận hành công suất 
tối đa và những lúc vận hành công suất hạn chế, làm tốt 
công tác đại tu, sửa chữa, phục hồi và nâng cấp thiết bị: 
Đảng ủy nhà máy, cấp ủy các chi bộ ở đơn vị, toàn thể 
cán bộ, đảng viên của nhà máy trên mọi vị trí sản xuất 
đều đề ra các biện pháp lãnh đạo kịp thời, có kế hoạch 
sản xuất cụ thể với những con số và chỉ tiêu được cấp 
trên duyệt. Nhiều năm liền nhà máy bảo đảm an toàn 
trong lao động sản xuất. Hằng tháng, hằng quý có kiểm 
điểm đánh giá ưu. khuyết điểm cùng với những hình 
thức khen thưởng và kỹ luật thích đáng. Nhờ vậy, 


pHong trào thi đua ngày một có chât lượng hơn. 


EAX. 0320 881338 


K_ 


Năm 1998 nhà máy sản xuất được 2386 triệu kWh ; 
năm 1999 sản xuất được 2081 triệu kWh vượt 1,5% so 
với kế hoạch ; 6 tháng đầu năm 2000 sản xuất được 
1123 triệu kWh đạt 50% so với kế hoạch. 

Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động xây dựng và. 
chỉnh đốn Đảng theo tinh thần của Nghị quyết TƯ 6 
(lần 2). Phân loại đảng viên bằng hình thức bỏ phiếu 
kín với 97% đảng viên loại I ; 3% đảng viên loại lI ; 
không có đảng viên yếu kém. Nhiều năm liền đảng bộ 
nhà máy được công nhận là đảng bộ trong sạch vững 
mạnh, được Tỉnh ủy Hải Dương tặng bằng khen : “Tổ 
chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” trong 4 năm 
liền 1996, 1997, 1998, 1999, 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ của đẳng bộ nhiệm kỳ 
khóa IX (2000 - 2003), dưới ánh sáng của Nghị quyết 
Đại hội Đảng cùng với những cơ hội cũng như những 
thách thức của những năm đầu thế kỷ XXI, đẳng bộ nhà 
máy điện Phả Lại quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành 
được nhiệm vụ được ø1a0: 
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ĐỊA CHỈ : SƠN LỘC, SƠN TÂY ĐIỆN THOẠI: 034.835312 


I- KẾT QUÁ KHEN THƯỞNG CHO NHÀ TRƯỜNG 


* NHÀ TRƯỜNG: 

- 2 Huân chương quân công hạng lÏ 

- 14 Cờthi đua trên các mặt công tác 

- 19 Bằng khen 

- I6 Giấy khen 

* ĐƠN VỊ 

21 Đơn vị quyết thắng : 41 đơn vị bằng khen ; 
45 đơn vị giấy khen 

*CÁ NHÂN: 

- 509 lượt đồng chí được thưởng huân chương các 
loại 


Trường đại học Biên phòng thành lập năm 19643. 
Trong 5 năm qua ( 1996 - 2000) dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 
trực tiếp của Thường vụ, Ban giám hiệu nhà trường, sự 
hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, nhà 
trường đã tiếp nhận tổ chức điều hành huấn luyện cho 
71 khóa, lớp với lưu lượng 7658 học viên. Đã tổ chức ra 
trường cho 45 khóa lớp với số lượng 4743 học viên gồm 
5 khóa đại học, 4 khóa HTĐH, 2 khóa cao đắng, 3 khóa 
TCBP, 17 khóa ngắn hạn, 4 khóa THBP, 10 lớp đào tạo 
văn hóa ngoại ngữ. Hiện nay đang tổ chức điều hành 
huấn luyện cho 26 khóa lớp với 2915 học viên. Công tác 
tuyên sinh thực hiện đúng quy chế chất lượng ngày một 
nâng cao. Năm 1996 có 561 học viên ; 1997 có 554 học 
viên ; 1998 có 513 học viên ; 1999 có 201 học viên ; 
2000 có 321 học viên. Nhà trường đã xây dựng và điều 
chinh 9 chương trình đào tạo ; 19 chương trình hành động 
của nhà t rường : kiện toàn các văn bản, quy định về công 
tác quản lý chương trình đào tạo và triển khai duy trì các 
hoạt động dạy, học và quản lý rèn luyện học viên đi vào 
nè nếp. Đây mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra chấp 
hành các quy định huấn luyện, hạn chế các biểu hiện tiêu 
cực trong dạy, học và thi cử. Bảo đảm vật chất huấn luyện 
đúng nguyên tắc, thủ tục, phục vụ kịp thời các hoạt động 
ziáo dục thường xuyên cũng như đột xuất. 

Về công tác tổ chúc xây dựng Đảng : Đảng ủy nhà 

rường luôn phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trên cả 
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II- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ PHÁT TRIÊN ĐẢNG 
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3 lĩnh vực : chính trị, tư tưởng : tổ chức và cán bộ, € 
hoạt động công tác đảng được duy trì, nề nếp, từng È 
được nâng cao. Tổ chức tốt các ngày lễ lớn trong năi 
chức tốt cuộc vận động phê bình và tự phê bình theØ 
TƯ 6 (lần 2). Kiểm điểm và phân loại đảng viên cổ K 
thưởng kịp thời. Duy trì và nâng cao chất lượng. 
động của các cơ sở đảng, nề nếp sinh hoạt Đảng. 
dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng cho cân bộ đẳng việ 
chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp đẳng viên mi 
Hướng tới xây dựng nhà trường ngày càng chính đ 
vững mạnh toàn diệnoïtIzed »„LOOG € 
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 


ĐÔI MỐI TƯ DỤY LÝ LUẬN 
TRONG SỰ NGHIỆP BôI MỚI Ø VIỆT HAM 


ẠI hội của Đảng Cộng sản Việt Nam đã 
đề ra đường lối đối mới toàn diện - từ đối 


mới kinh tế là trọng tâm, đến đổi mới 
chính trị, văn hóa, xã hội ; từ đối mới tư duy, nhận 
thức, tư tưởng đến đổi mới hoạt động thực tiễn 
của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vấn đề có ý 
nghĩa quyết định trong sự nghiệp đối mới là Đảng 
phải đối mới trên cả ba lĩnh vực : đổi mới tư duy ; 
đôi mới tổ chức và cán bộ ; đổi mới phong cách 
làm việc. Phải đặt vấn đề đối mới tư duy lên hàng 
đầu, vì có đổi mới tư duy mới đổi mới được các 
lĩnh vực khác. Đổi mới tư duy là đổi mới phương 
pháp tư duy, khắc phục lối tư duy kinh nghiệm, 
giáo điều, chủ quan, siêu hình ; là phải đấu tranh 
loại bỏ những quan điểm sai trái, khắc phục 
những quan điểm lạc hậu về chủ nghĩa xã hội, về 
công nghiệp hóa, về cải tạo xã hội chủ nghĩa, về 
cơ chế quản lý kinh tế, v.v... Đối mới tư duy 
nhằm quán triệt phương pháp tư duy biện chứng 
duy vật, hình thành những quan điểm mới về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
ở Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, bổ sung và phát triển 
những thành tựu lý luận mà Đảng đã đạt được. 
Từ Đại hội VI đến nay đã gần 15 năm, đã qua 
Đại hội VII, Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ và 
Đại hội VIII, đường lối đổi mới đã được cụ thể 
hóa và phát triển, đem lại những thành tựu to lớn 
và rất quan trọng trong sự nghiệp đối mới của 
Việt Nam. Trong những thành tựu to lớn ấy có 
thành tựu của đối mới tư duy. 
Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một nước vốn 
xuất phát từ một xã hội thuộc địa, nửa phong 
kiến, nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nhỏ, bỏ qua 


NGUYÊN DUY QUÝ * 


chế độ tư bản đòi hỏi Đảng ta luôn luôn phát huy 
tinh thần độc lập tự chủ, tự cường và sáng tạo. 
Chủ nghĩa xã hội, như các nhà kinh điển của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin nhấn mạnh, không phải là 
một lý tướng mà hiện thực phải khuôn theo, nó là 
một phong trào hiện thực ; chủ nghĩa xã hội 
không phải là kết quả của những sắc lệnh từ trên 
ban xuống, nó là sự nghiệp sáng tạo của bản thân 
quân chúng nhân dân. Thực tiễn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở các nước càng được mở rộng thì 
lý luận về chủ nghĩa xã hội càng trở nên phong 
phú hơn. 

Sự hình thành và phát triển của xã hội xã hội 
chủ nghĩa, là một quá trình lịch sử - tự nhiên, tuân 
theo những quy luật khách quan. Không phải 
ngẫu nhiên mà các Đẳng Cộng sản sau một thời 
gian lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội đều rút ra bài học giống nhau là không thể 
“đốt cháy” giải đoạn bằng nguyện vọng chủ 
quan, không thể giải quyết các nhiệm vụ bằng 
phương pháp duy ý chí, mà phải tôn trọng và 
hành động theo quy luật khách quan, phải xuất 
phát từ thực tế khách quan. 

Đại hội VI của Đảng ta đã rút ra một trong 
những bài học quan trọng là Đảng phải luôn luôn 
xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo 
quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành 
động theo quy luật là điều kiện bảo đảm sự lãnh 
đạo đúng đắn của Đảng. 

Tư duy mới ra đời có nguôn gốc sâu xa từ thực 
tiễn. Chính thực tiễn với những khó khăn gay gắt 
của đất nước buộc Đảng phải suy nghĩ, phân tích 


* GS,VS, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Trung tâm 
Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 
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tình hình nguyên nhân, tìm tòi các giải pháp. 
Chính thực tiễn đổi mới bộ phận ở các cơ sở, địa 
phương đã cung cấp những tư liệu cho hoạt động 
tư duy của Đảng trong việc đề ra những chính 
sách cụ thể, có tính chất đối mới từng phần. Ví 
dụ, ngay từ cuối những năm 60, ở nông thôn đã 
xuất hiện hình thức khoán đến hộ gia đình bắt 
đầu từ Đồ Sơn (Hải Phòng) và Vĩnh Lạc 
(Vĩnh Phú). Hình thức khoán hộ làm cho nông 
dân phấn khởi đẩy mạnh sản xuất. Việc 
“khoán chui” đó đã được Đảng xem xét để ra 
Chi thị 100 - CT/TƯ(năm 1981) của Ban Bí thư 
Trung ương, tạo ra một động lực mới trong sản 
xuất nông nghiệp. Những hiện tượng “phá rào” 
để gỡ khó khăn cục bộ trong xí nghiệp cũng đã 
đi tới Quyết định 25 - CP. Như vậy, chính sự 
thúc bách của cuộc sống đã thúc đấy mạnh mẽ 
quá trình đổi mới tư duy của Đảng mà bước ngoặt 
của nó là Đại hội VI. Sự năng động của quần 
chúng và sự nhạy cảm của lãnh đạo là nguyên 
nhân quan trọng dẫn đến quá trình đối mới. 

So với công cuộc cải cách và chuyển đổi từ 
kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường ở các 
quốc gia khác, đổi mới ở Việt Nam có những nét 
đặc thù riêng. Đôi mới ở Việt Nam diễn ra từ cả 
hai chiều : “từ dưới lên”, tức là từ các doanh 
nghiệp và trong nội bộ dân cư, và “từ trên 
xuông”, tức là từ các quyết định. của hệ thống 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Mối quan hệ hai 
chiều tương đối nhanh nhạy giữa Đảng và nhân 
đân trong việc nảy sinh, nhận biết và đáp ứng yêu 
cầu điều chỉnh các chính sách kinh tế, xã hội đã 
làm cho công cuộc đối mới ở Việt Nam diễn ra 
không có sự xung đột giữa “phía trên” và “phía 
dưới”, cũng như không có các “cú sốc” quá mạnh 
được tạo ra bởi các chính sách và biện pháp điều 
chỉnh vĩ mô quá cứng rắn và duy ý chí của bộ 
máy lãnh đạo “phía trên”. Tóm lại, một đặc điểm 
nổi bật của quá trình đổi mới ở Việt Nam là vừa 
có sự sáng tạo của quần chúng từ bên dưới lên, 
vừa có sự chỉ đạo từ bên trên xuống. Do đó, đối 
mới đã dẫn đến những thành công. 

Khác với các nước Đông Âu và Liên Xô trước 
đây, ở nước ta, nhu cầu đối mới các chính sách 
kinh tế đã xuất phát từ chính lĩnh vực kinh tế, chứ 
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không phải là hệ quả của những biến động chính 
trị. Sự chuyển từ thời kỳ chiến tranh sang hòa 
bình đã làm bùng nổ các nhu cầu về đời sống, từ 
đó làm nảy sinh yêu cầu tháo gỡ các cán trở về 
quản lý kinh tế và sau đó dẫn đến những thay đổi 
trong quan niệm về sự vận hành của nền kinh tẾ. 
Nói một cách khác là thực tiễn đã làm “tan băng” 
các quan niệm xơ cứng và thúc ép hình thành hệ 
thống lý thuyết và quan niệm mới phù hợp hơn. 

Đổi mới ở Việt Nam không phải là chuyển từ 
mô hình cũ sang một mô hình đã có sẵn lấy từ 
một nước khác nào đó, mà là một quá trình đồng 
thời xóa bỏ các yếu tố của mô hình cũ và thay thế 
bằng những yếu tố mới thích hợp hơn với điều 
kiện của Việt Nam. 

Việt Nam tiến hành đổi mới trong bối cảnh bị 
cô lập tương đối về kinh tế trong một thời gian 
dài. Những hỗ trợ kinh tế và tài chính từ bên 
ngoài cho quá trình đổi mới và khắc phục những 
khó khăn do tình hình chính trị và kinh tế thế giới 
biến động gây ra đã hầu như không đáng kể. 
Nguồn viện trợ và cho vay của Liên Xô trước đây 
và các nước Đông Âu bị cắt từ cuối những 
năm 80. Cho đến cuối năm 1993, các tô chức tài 
chính quốc tẾ lớn như Ngân hàng thế giới, Quỹ 
tiền tệ quốc tế, Ngân hàng phát triển châu Á giới 
hạn Sự trợ giúp của họ cho Việt Nam ở Ĩnh vực 
tư vấn. Viện trợ chính phủ của một số Ít nước tập 
trung chủ yếu vào các mục tiêu xã hội. Trái lại, sự 
phong tỏa về kinh tế, sự lôi cuốn Việt Nam vào 
những xung đột chính trị và quân sự bởi các yếu 
tố bên ngoài đã buộc đất nước phải tiêu hao 
nguồn lực mà lẽ ra có thể sử dụng cho tăng 
trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Bản thân việc 
thiếu một môi trường an ninh quốc tế cân thiết đã 
là một cản trở đối với các cố gắng tiến hành đổi 
mới bên trong. Trong bối cảnh như vậy, nền độc 
lập và sự đoàn kết dân tộc có tính chất truyền 
thống vẫn được bảo tổn song song với quá trình 
cải cách cũng là một nét độc đáo của Việt Nam. 

Quá trình đổi mới ở Việt Nam không phân 
chia thành các giai đoạn : giai đoạn chuẩn bị lý 
luận về đổi mới và giai đoạn áp dụng lý luận đó 
vào thực tế, mà là quá trình vừa khái quát lý luận 
từ thực tiễn đổi mới, vừa ấp dụng ngay những lý 
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luận đã có vào cuộc sống. Đổi mới ở nước ta diễn 
ra trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi lớn 
lao, hầu như tất cả các nước đều có sự điều chỉnh 
chính sách của mình. Những kinh nghiệm cải 
cách của các nước cũng là sự gợi M cho Việt Nam 
trong sự tìm tòi con đường đổi mới. Vì vậy, 
những quan điểm đổi mới của Đảng ta hình thành 
không chỉ từ việc đúc kết kinh nghiệm của nước 
mình, mà còn từ những kinh nghiệm thành công 
và không thành công của các nước xã hội chủ 
nghĩa khác. 

Đổi mới ở Việt Nam là quá trình thử nghiệm, 
trong quá trình đó cái mới và cái cũ xen kẽ, cái cũ 
không mất đi ngay mà lùi dần, có lúc, có nơi còn 
lấn át cái mới, nhưng xu hướng chung là cái mới 
dần dần được khẳng định và đưa tới những thành 
công, tuy không dễ dàng trong cuộc đấu tranh 
giữa cái cũ và cái mới. Việc tìm ra những chủ 
trương, chính sách mới, những hình thức, biện 
pháp, bước đi mới về kinh tế hoàn toàn không 
đơn giản. 

Để khắc phục được khuyết điểm, chuyển biến 
được tình hình, trước hết Đảng phải thay đổi nhận 
thức, đối mới tư duy. Phải nhận thức đúng đắn và 
hành động phù hợp với hệ thống quy luật khách 
quan, trong đó các quy luật đặc thù của chủ nghĩa 
xã hội ngày càng chỉ phối mạnh mẽ phương 
hướng phát triển chung của xã hội (!. 

Đảng Cộng sản Việt Nam coi đổi mới tư duy 
là việc cấp bách, đồng thời là việc thường xuyên 
lâu dài. Để tiến hành đổi mới tư duy Đảng đã tạo 
ra bầu không khí dân chủ trong xã hội, nhất là 
trong sinh hoạt đâng, trong nghiên cứu khoa học, 
nghiên cứu lý luận. Đó là việc phải thông tin 
chính xác và đầy đủ, là việc tự phê bình và phê 
bình phải được tiến hành nghiêm túc và thường 
xuyên. Đó là việc Đảng phải coi trọng công tác 
nghiên cứu lý luận nhằm cung cấp luận cứ khoa 
học cho việc đôi mới tư duy. Nếu không có những 
điều kiện đó thì không thể nói tới việc đôi mới 
tư duy. 

Việc đổi mới tư duy mà Đại hội VI đặt ra là 
rất khái quát, nhưng hết sức cơ bản có ý nghĩa rất 
quan trọng cho việc tiếp tục về sau này. Khi công 
cuộc đổi mới được triển khai thì việc tiếp tục đối 
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mới tư duy cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Bắt cứ 
một sự ngưng trệ nào trong tư duy cũng đều làm 
ngưng trệ công cuộc đối mới trên tất cả các lĩnh 
vực của đời sống xã hội. Thực tiễn đổi mới về 
kinh tế, chính trị, xã hội vừa là kết quả của đổi 
mới tư duy, lại vừa đặt ra những yêu cầu mới cho 
việc tiếp tục đổi mới tư duy của Đảng. 

Qua thực tiễn của gần. 15 năm đổi mới, Đảng 
ta đã rút ra được những kết luận quan trọng, điều 
chỉnh, bô sung nhiều chủ trương, chính sách, từng 
bước phát triển đường lối đổi mới và đã giành 
được những thành tựu hết sức quan trọng. Những 
thành tựu của công cuộc đổi mới trên tất cả các 
mặt của đời sống xã hội bắt nguồn từ sự đổi mới 
tư duy và từ cách tiến hành sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Đổi mới không phải là từ bỏ 
mục tiêu chủ nghĩa xã hội, mà là làm cho chủ 
nghĩa xã hội đi tới thắng lợi. Đối mới không phải 
là xa rời chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ 


_ Chí Minh mà là nhận thức cho đúng học thuyết, 


tư tưởng của các ông, lấy đó làm nền tảng tư 
tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng 
và của nhân dân. Đôi mới không phải là phủ định 
quá khứ, mà là khẳng định những gì đã hiểu đúng, 
làm đúng, loại bỏ những gì hiểu sai, làm sai, bổ 
sung những nhận thức mới và cách làm mới, đáp 
ứng những yêu cầu của tình hình mới. Thực hiện 
được điều này hoàn toàn không đơn giản. Đây 
thực sự là cuộc đấu tranh phức tạp giữa cái đúng 
và cái sai, giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu lỗi thời, 
giữa cái mới thúc đầy sự phát triển với cái cũ cản 
trở sự phát triển. Tiêu chuẩn để phân biệt 
những mặt trái ngược đó chính là thực tiễn, là kết 
quả về kinh tế - xã hội giành được trong thực tiễn 
đổi mới. 

Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã được hình thành thông qua hàng loạt 
chuyển biến của tư duy. 

Chuyển biến thứ nhất là từ tư duy dựa trên 
mô hình kinh tế hiện vật với sự tuyệt đối hóa sở 
hữu nhà nước và tập thể, với sự phát triển vượt 
trước của quan hệ sản xuất đối với lực lượng 


(1) Xem Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1997, tr 30 
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sản xuất sang tư duy mới xây dựng nên kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phân, trong đó kinh tế nhà 
nước giữ vai trò chủ đạo trong sự thống nhất biện 
chứng với tính đa dạng các hình thức sở hữu, đa 
dạng các hình thức phân phối, lấy phân phối theo 
lao động làm đặc trưng chủ yếu, nhằm thúc đây 
phát triển sản xuất. Đây là chuyển biến căn bản 
mà ý nghĩa sâu xa của nó là tôn trọng quy luật 
khách quan vê sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất 
với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, và 
tùy thuộc vào trình độ phát triển của lực lượng 
sản xuất mà từng bước thiết lập quan hệ sản xuất 
tương ứng, nhờ đó, mở đường giải phóng mọi 
tiềm năng xã hội, giải phóng sức sản xuất, trong 
đó có nhân tố quan trọng bậc nhất là con người 
với tất cả SỰ năng động, sáng tạo của họ. Bước 
chuyển này có ý nghĩa cách mạng. Nó đặt đúng 
vị trí và tầm quan trọng của cái tất yếu kinh tế 
trong sự phát triển tới chủ nghĩa xã hội của các 
nước phải đi con đường phát triển “rút ngắn” theo 
loại hình quá độ gián tiếp mà lịch sử đã quy định. 

Chuyển biến thứ hai là từ tư duy quản lý kinh 
tế dựa trên mô hình một nên kinh tế chỉ huy tập 
trung, kế hoạch hóa tuyệt đối với cơ chế bao cấp 
và bình quân sang tư duy quản lý mới thích ứng 
với nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phân, vận 
hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của 
Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có 
sự điều tiết của kế hoạch ở tầm vĩ mô, thông qua 
quản lý, kiểm soát bằng pháp luật của Nhà nước. 
Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành 
theo cơ chế thị trường dân tới sự tác động, thâm 
nhập lẫn nhau giữa các thành phân kinh tế, tạo 
thành sự đan xen các hình thức sở hữu, các 
phương thức tổ chức quản lý, các phương thức 
phân phối lợi ích phù hợp với yêu cầu của quan 
hệ sản xuất mới, có tác dụng thúc đây sự phát 
triên của lực lượng sản xuất ở thời kỳ quá độ đi 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Con người với tư cách vừa là chủ thể sản 
xuất - kinh doanh, vừa là chủ thể tiêu dùng các 
sản phâm hàng hóa đã được đặt vào những cơ hội 
như nhau để phát triển, để bộc lộ tài năng, năng 
lực, tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động kinh 
tế. Cơ chế thị trường đòi hỏi sự thừa nhận cạnh 
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tranh, ganh đua, dẫn tới sự chênh lệch thu nhập, 
sự phân hóa giàu - nghèo. Đây là mặt trái của cơ 
chế thị trường. Vấn đề đặt ra là phải có chính sách 
đúng đắn đề cho cơ chế thị trường không đẩy tới 
sự phân hóa giàu - nghèo vượt quá giới hạn cho 
phép, vi phạm mục tiêu công bằng xã hội là mục 
tiêu mà chúng ta đang phấn đấu trên con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là một nét mới 
tiêu biêu cho tư duy kinh tế trong sự nghiệp 
đổi mới. 

Chuyển biến thứ ba là đổi mới hệ thống 
chính trị theo hướng xóa bỏ phương thức quản lý 
hành chính mệnh lệnh, dân chủ hóa các lĩnh vực 
của đời sống xã hội, thực hiện dân chủ gắn liền 
với tôn trọng luật pháp, pháp chế, kỷ cương xã 
hội, phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân 
dân. Chuyến biến này đã góp phần quan trọng 
vào việc tháo gỡ từng bước những lực cản đối với 
tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, 
sản sinh ra những nhân tố mới, động lực mới của 
sự nghiệp đối mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Nội dung cơ bản của đổi mới hệ thống chính 
trị là thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân 
dân, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
Chính trị là lĩnh vực hết sức nhạy cảm. Ngay từ 
khi bắt đầu công cuộc đối mới toàn diện đất nước, 
Đảng đã chủ trương phải giữ vững ôn định chính 
trị, coi đó là tiền đề, là điều kiện cơ bản để thực 
hiện đổi mới thắng lợi. Chúng ta đã thực hiện 
nhiều chủ trương biện pháp để xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam - nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành bền bi 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị ; tăng cường mối quan hệ 
giữa Đảng với nhân dân, phát huy ảnh hương và 
uy tín của Đảng trong xã hội, thực hiện đại đoàn 
kết toàn dân, xây dựng và tăng cường hiệu lực 
quản lý của Nhà nước đối với mọi mặt của đời 
sống xã hội. 

Thực tiễn đã xác nhận tầm quan trọng của 
những nguyên tắc, biện pháp và bước đi mà Đảng 
đã hoạch định trong đường lối đối mới nói chung 
và đôi mới hệ thống chính trị nói riêng. 


Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 


Chuyển biến thứ tư là Đảng đã quan niệm sự 
hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội ở 
một nước phải dựa trên cơ sở lý luận của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và điều quan trọng nữa là từ 
chính những đặc điểm, điều kiện và hoàn cảnh 
lịch sử cụ thể của nước đó. Đây là cơ sở khách 
quan quy định nhận thức và những tìm tòi sáng 
tạo của chủ thể lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Nó cũng đồng thời làm sáng tỏ một 
lần nữa quan điểm thực tiễn chi phối sự hoạch 
định đường lối, chính sách. Phải phát huy tỉnh 
thần độc lập tự chủ và sáng tạo để tìm cách giải 
quyết phù hợp và có hiệu quả nhất những vấn đề 
do thực tiên của nước mình đang đặt ra trên con 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sẽ không có một 
mô hình duy nhất để giải quyết các vấn đề của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội giống hệt nhau 
Ở mọi. nước ; cũng không có một hình mẫu duy 
nhất về chủ nghĩa xã hội được áp dụng cho tất cả 
mọi quốc gia mặc dù những nguyên tắc, nguyên 
lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về chủ nghĩa xã 
hội - chỗ dựa của các Đảng Cộng sản - đều như 
nhau. Tất nhiên không phải vì thế mà có thể chấp 
nhận lý luận “chủ nghĩa xã hội dân tộc”, khép kín 
và đóng kín sự phát triển xã hội chủ nghĩa chỉ 
trong phạm vi quôc gia - dân tộc như một “ốc 
đảo”, tách khói sự giao lưu, hợp tác quốc tế giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa với nhau và giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa với cộng đồng thế giới. 

Vấn đề đặt ra là phải kết hợp dân tộc với quốc 
tế, truyền thống với hiện đại, kết hợp chủ nghĩa 
yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công 
nhân. Đó cũng là cơ sở của đường lối đối ngoại, 
vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Nó mở ra khả năng để 
Việt Nam tham gia vào thị trường kinh tế thế giới, 
vào đời sống chính trị quốc tế, vào sự giao lưu, 
hợp tác văn hóa. Tuy nhiên, đề giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta không những 
phải khắc phục những ảnh hưởng của chủ nghĩa 
giáo điều, máy móc tiếp nhận và sao chép mô 
hình nước ngoài, mà còn phải đấu tranh chống lại 
âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” của 
các thế lực thù địch, giữ vững nguyên tắc, quan 
điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, đồng thời linh hoạt, mềm dẻo trong 
sách lược, phù hợp với hoàn cảnh, thời cuộc hiện 
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nay. Thực tiễn gần 15 năm đổi mới ở Việt Nam 
cho thấy, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, 
phát triển kinh tế, văn hóa và tô chức quản lý xã 
hội thông qua hàng loạt những biện pháp thực 
tiễn sáng tạo vừa phù hợp với đặc điểm của nước 
mình, vừa thích ứng với xu thế của thời đại là cơ 
sở bảo đảm cho sự phát triển lành mạnh, tích cực 
của sự nghiệp đối mới. 

Chuyển biến thứ năm trong sự hình thành 
quan niệm mới của Đảng về chủ nghĩa xã hội là 
những nhận thức mới về nhân tố con người - nhân 
tố quyết định thành công của chủ nghĩa xã hội. 
Khắc phục những hạn chế và khiếm khuyết của 
nhận thức về chủ nghĩa xã hội có liên quan đến 
vấn đề con người, chúng ta đã làm sáng tỏ hơn tư 
tưởng nhân đạo, khoa học và cách mạng của Mác, 
Ăng-ghen, Lê-nin và Hồ Chí Minh. Trong khi 
phê phán và cương quyết loại bỏ chủ nghĩa cá 
nhân, chúng ta thừa nhận và bảo vệ những lợi ích 
chính đáng của cá nhân, coi lợi ích cá nhân của 
người lao động là một trong những động lực trực 
tiếp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, là cơ 
sở thực hiện lợi ích chung của tập thể và của xã 
hội. Hơn nữa, lợi ích xã hội, lợi ích tập thể không 
phải là trừu tượng mà rất cụ thể, gắn bó thiết thực 
với lợi ích chính đáng của từng người trong tập 
thể và trong cộng đồng xã hội. 

* 
* * 

Với thực tiễn đổi mới, trước hết là đối mới tư 
duy, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở ơ Việt Nam ngày một rõ 
ràng và đầy đủ hơn. Điều này, trên thực tế, đã trở 
thành một nguôn lực đặc biệt có ý nghĩa bảo đảm 
cho mỗi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội cụ thể 
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Nhận thức bao giờ cũng là một quá trình đi từ 
đơn giản đến phức tạp, từ chưa hoàn thiện tới 
hoàn thiện. Hơn thế nữa, chủ nghĩa xã hội lại là 
một hiện tượng mới mẻ, đang vận động, sinh 
thành trong lịch sử loài người. Bởi vậy, bám sát 
thực tiễn, nghiên cứu và tổng kết thực tiễn để phát 
triển lý luận - đó là yêu cầu to lớn mà thực tiễn 
đang đặt ra cho hoạt động lý luận của Đảng 
hôm nay. 


Đưa Nghị quyếc của Đảng vào cuộc sống 
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qUÁN TRIỆT TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MÌNH 
NÂNG 0A0 SỨC IIANH CHIẾN ÂU PỦA QUÂN ĐỘI 
TR0N6 §IAI D0AN ÊACH MẠNG MI 


ÁCH đây 36 năm, nhân kỷ niệm lần 
thứ 20 Ngày thành lập Quân đội 


nhân dân (22-12-1944 - 22-12-1964) 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên dương : “Quân 
đội ta trung với Đảng hiếu với dân, sẵn sàng 
chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, 
vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn 
thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào 
cũng đánh thắng”. Câu nói nổi tiếng đó của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát cô đọng 
bản chất giai cấp công nhân, truyền thống 
cách mạng, đồng thời chỉ ra mục tiêu phấn đấu 
lâu dài của quân đội ta qua các giai đoạn 
cách mạng. 

Đảng tổ chức, lãnh đạo quân đội ta, xác định 
mục tiêu chiến đấu, các nhiệm vụ chiến lược 
của quân đội. Mục tiêu chiến đấu : Vì độc lập 
tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, cũng là 


mục tiêu của cách mạng Việt Nam - cách mạng ' 


dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Mục tiêu đó thể hiện nổi bật sự thống nhất 
giữa tính giai cấp, tính nhân dân và tính dân tộc 
của quân đội ta. 

Kiên định mục tiêu chiến đấu đó cũng tức là 
quân đội ta tuyệt đối trung thành với Đảng, hết 
lòng phục vụ nhân dân. Ở nước ta, độc lập dân 
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nên trung 
thành với Đang gắn liền với trung thành với Tổ 
quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng đã trao 
cho quân đội những nhiệm vụ lớn lao : 
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: Xây dựng cơ sở chính trị, củng cố chính 
quyền cách mạng: ở khu giải phóng, tiến lên 
cùng toàn dân Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 
thắng lợi. 

- Quét sạch bọn Quốc dân đảng phản động, 
bảo vệ Nhà nước cách mạng non trẻ... 

- Sát cánh cùng toàn dân kháng chiến chống 
thực dân Pháp thắng lợi, làm hậu thuẫn cho 
công cuộc cải cách ruộng đất, tích cực tham gia 
sửa sai, xây dựng chính quy, hiện đại góp phần 


khôi phục, phát triển kinh tế, tăng cường tiềm “' 


lực về mọi mặt của hậu phương lớn. 

- Tham gia đấu tranh chống chủ nghĩa cơ 
hội, kiên định con đường cách mạng bạo lực đề 
giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

- Làm nòng cốt cho cuộc chiến tranh nhân 
dân phát triển đến đỉnh cao trên cả nước, “đánh 
cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, đồng thời 
làm nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với nước Lào 
và Cam-pu-chia anh em. Bảo vệ vững chắc 
biên giới của Tổ quốc và giúp bạn Cam-pu-chia 
thoát khỏi họa diệt chúng. 

- Khắc phục thiên tai báo lụt, xây dựng 
nhiều vùng kinh tế mới, phát triển công nghiệp 
quốc phòng. 

- Ở thời điểm khủng hoảng kinh tế - xã hội, 
quân đội ta đã góp phần giữ vững ôn định chính 
trị của đất nước, làm chỗ dựa tin cậy để Đảng, 


* Trung tướng, PGS, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam 


Đưa Nghị quyế‹ ca Đảng vào cuộc sống 


Nhà nước ta thực hiện đường lối đổi mớt, chủ 
động hội nhập với khu vực và thế giới, Øóp 
phần đấu tranh sắc bén với các khuynh hướng 
chính trị sai trái, tận dụng thời cơ mới, đây lùi 
nguy CƠ. 

Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, quân đội 
nhân dân Việt Nam đã trở thành một đội quân 
chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động 
sản xuất ; mọi nhiệm vụ hoàn thành. 

Trong quá trình đấu tranh cách mạng, quân 
đội ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã 
vượt qua được 4 loại thử thách lớn : 

- Chiến tranh rất ác liệt, lâu dài, gian khổ ; 
kẻ thù có trang bị vũ khí mạnh hơn hắn ta. 

- Sự khủng hoàng của chủ nghĩa xã hội thế 
giới và sự tiến công của các thế lực thù địch Ỡ 
bên ngoài cũng như ở trong nước, sự xuất hiện 
các khuynh hướng cơ hội làm cho tình hình 
chính trị nước ta có lúc rất phức tạp ; có thời 
điểm đã có nguy cơ mất ổn định chính trị. 

- Thắng lợi lớn của cách mạng cũng là một 
loại thử thách. Bài học lịch sử của cách mạng 
trên thế giới là sau thắng lợi lớn thường. dễ nảy 
sinh tư tường chủ quan, say sưa với thắng lợi, 
Xã rỜI quân chúng, mất cảnh giác. Sau thắng 
Pháp, thắng Mỹ, nước ta cũng có vấp vấp, 
nhưng Đảng ta đã kiên quyết khắc phục. 

- Thất bại tạm thời là điều khó tránh trong 
chiến tranh. Có khi là một chiến dịch ta bị tổn 
thất nhiều, có khi là do ta chậm chuyển hướng 
chiến lược, nên vấp váp. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã dạy quân đội ta : “Thắng không kiêu, bại 
không nản”. Chúng ta rút ra bài học từ thất bại 
để vươn lên giành thắng lợi lớn và vững chắc. 

Quân đội ta, hơn nửa thế kỷ qua đã vượt qua 
được mọi khó khăn, thử thách. 

Chiến thắng mọi kẻ thù là mục tiêu tập trung 
nhất của quân đội ta. Sát cánh cùng toàn dân, 
quân đội ta đã đánh thắng phát xít Nhật, thực 
dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược cùng bè lũ tay 
sai. Quân đội nhân dân Việt Nam được rèn 
luyện trong khói lửa chiến tranh, cọ xát với 
nhiều loại đối tượng tác chiến khác nhau nên đã 
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hun đúc được phẩm chất tinh thần cao quý, 
truyền thống “ quyết thắng” và nghệ thuật quân 
sự rất năng động. Trên thế giới Không phải 
quân đội nào cũng có được “tài sản” vô giá đó. 

Trong tình hình và nhiệm vụ cách mạng 
ngày nay, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, 
quân đội ta đang thực hiện các nhiệm vụ chiến 
lược theo đường lối đổi mới của Đảng. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã nói với Sư đoàn Quân tiên 
phong trước khi vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội : 
“Các vua Hùng đã có công dựng nước ; Bác 
cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” . Dựng 
nước đi đôi với giữ nước. Đó là quy luật tồn tại 
phát triển của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, 
nước ta đã hoàn toàn độc lập, nhưng việc bảo 
vệ nền độc lập của dân tộc vẫn là một trong hai 
nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân. 

Dân tộc ta trải qua chiến đấu lâu dài, nay đã 
có hòa bình để xây dựng, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, chiến thắng lạc hậu 
và nghèo nàn. Có xây dựng đất nước mạnh mới 
củng cố được nền độc lập. Nước ta đang chủ 
động hội nhập với khu vực và toàn cầu để tạo 
thêm một nguồn lực rất quan trọng cho sự 
nghiệp phát triển kinh tế, khoa học và công 
nghệ. Đây là một thuận lợi lớn, thời cơ lớn, 
chúng ta phải nắm lấy để đưa nước ta phát triên, 
không tụt hậu. Đảng ta từ khi thành lập đến nay 
rất sáng tạo trong chiến tranh cách mạng và 
trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc và 
đôi mới ngày nay. 

Đôi mới, mở cửa, hội nhập... là một chiến 
lược mới, tận dụng được thuận lợi, thời cơ mới. 
Muốn quá độ lên-chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế 
độ tư bản chủ nghĩa, trong tình hình cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trên thế giới tạm thời lâm vào 
thoái trào, thì phải phát huy cao độ nội lực, 
đồng thời biết tạo thêm nguồn lực : vốn, công 
nghệ mới từ nước ngoài. Nước ta duy trì nền 
kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà 
nước phải mạnh và kinh tế tư bản nhà nước, 
tư bản tư nhân được phát triển. Đó là con đường 
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Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 


tốt nhất để phát triển lực lượng sản xuất, hoàn 
thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Con đường này tạo ra tốc độ phát triển nhanh 
nhưng buộc chúng ta phải thường xuyên đấy lui 
nguy cơ. 

Xu thế toàn cầu hóa hiện nay trên thế giới là 
do chủ nghĩa tư bản chi phối. Ta chủ động hội 
nhập với thế giới, vừa phải giữ vững độc lập, 
chủ quyền, định hướng xã hội chủ nghĩa, vừa 
phải chấp nhận luật “chơi” chung về kinh tế và 
thương mại. Chủ nghĩa để quốc thì chạy theo 
lợi nhuận tối đa, áp đặt, can thiệp nội bộ, dùng 
kinh tế thương mại, viện trợ, các thủ đoạn, 
chính trị, ngoại giao, văn hóa, con bài “tự do, 
dân chủ, nhân quyền” thực hiện “diễn biến hòa 
bình”, gây sức ép, kích động nổi loạn lật đổ, 
hoặc phát động chiến tranh xâm lược. Một 
trọng điểm trong chiến lược chống phá cách 
mạng của chủ nghĩa đế quốc hiện nay là tạo ra 
những nhân tố chống đối từ bên trong các nước, 
làm xói mòn chủ quyền quốc g1a, từng bước 
làm biến chất, tê liệt chính quyền cách mạng. 

Trong tình thế phức tạp như vậy, quân và 
dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tỉnh 
thần cách mạng tiến công, chủ động hội nhập, 
triển khai đồng thời hai mặt trận : tận dụng thời 
cơ và thuận lợi, đi đôi với đấy lùi nguy cơ. 
Muốn toàn thắng trên cả hai mặt trên, chúng ta 
cần nâng cao sức mạnh chiến đấu và hiệu lực 
lãnh đạo của Đảng, củng cố chính quyền của 
dân, do dân, vì dân, thực hiện dân chủ, tăng 
cường đại đoàn kết dân tộc, thực hiện chính 
sách ngoại giao đa phương, đa dạng, muốn là 
bạn với tất cả các nước, củng cố quốc phòng và 
an ninh, đấu tranh sắc bén với mọi thủ đoạn 
chống phá cách mạng. Trong mọi tình thế, 
Đảng mạnh và quân đội mạnh là hai nhân tố 
hàng đầu bảo đảm thắng lợi, không bị bất ngờ 
về chiến lược, ứng phó kịp thời có hiệu lực với 
các tình huống bất trắc, giữ vững ổn định chính 
trị của đất nước đề đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Phải xây dựng quân đội nhân dân 
theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc 
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biệt coi trọng xây dựng về chính trị làm cơ sở 
cho việc xây dựng chính quy, từng bước hiện 
đại, phát triển nghệ thuật quân sự cách mạng. 
Quân đội ta theo chỉ thị của Bác Hồ có thời kỳ 
đã hoạt động theo phương châm “chính trị 
trọng hơn quân sự”. Ngày nay trong thời bình, 
trong cuộc đấu tranh phức tạp, phương châm đó 
có ý nghĩa thực tiễn lớn lao. Quân đội nhân dân 
vừa là lực lượng vũ trang chiến đấu sắc bén, 
vừa là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân. Quân đội phải có năng lực 
chiến đấu mới trên mặt trận chính trị tư tưởng, 
góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ 
xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc đấu tranh cách 
mạng hiện nay, mặt trận chính trị tư tưởng luôn 
sôi động. nóng bỏng. Từ mặt trận này, chúng ta 
làm thấu suốt sự lãnh đạo chính trị của Đảng 
trên mọi lĩnh vực : kinh tế, thương mại, văn 
hóa, quân sự, ngoại giao... phê phán triệt để các 
quan điểm sai trái, các luận điệu phản động. 
Quân đội ta phải là một trong những đội quân 


đi tiên phong trên mặt trận chính trị tư tướng, 


cùng công nhân, nông dân, trí thức kết thành 
nền tảng vững chắc của Mặt trận đại đoàn kết 
dần tộc. 

Quân đội nâng cao sức mạnh chiến đấu đáp 
ứng yêu cầu bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn 
lãnh thổ của Tổ quốc, cả trên đất liền, trên biển 
và trên không. Sự xuất hiện các loại hình chiến 
tranh mới cùng những vũ khí phương tiện kỹ 
thuật hiện đại như ở I-rắc, Cô-xô-vô... đòi hỏi 
quân đội ta vừa làm nòng cốt cho nền quốc 
phòng toàn dân, vừa rèn luyện làm chủ vũ khí 
có trong tay, đồng thời biết cách đối phó với 
các loại vũ khí mới, đôi mới cách đánh, không 
bị bất ngờ và thắng kẻ địch ngay từ trận đầu. 

Phát huy bản chất và truyền thống vẻ vang 
“bộ đội Cụ Hồ", quân đội nhân dân không 
ngừng phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ 
trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự tin cậy 
của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 


HỘI THẢO KHOA HỌC VIỆT - TRUNG VẺ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
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TRUNG QUỐC VÀ THỂ GIỚI TRONG ĐẦU THẺ KỶ XĂI: 
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 


LÝ THIẾT ÁNH 


LỜI BBT : Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc Hội thảo khoa học với chủ đề : 
Chủ nghĩa xã hội - kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc. Đông chí 
Lý Thiết Ánh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Viện trưởng Viện hàn 
lâm khoa học xã hội Trung Quốc, Trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc đã có bài phát biểu 
tại hội nghị với chủ đề trên. Sau đây, chúng tôi xin trích giới thiệu với bạn đọc nội dung 


bài phát biểu của đồng chí Lý Thiết Ảnh. 


“Đứng bên thềm thế kỷ mới, điểm lại một 
trăm năm qua điều chúng ta trước hết nhận thấy là 
sự biến đổi to lớn theo dòng thác cuồn cuộn của 
lịch sử thế giới. Thế kỷ XX sẽ mãi mãi được ghi 
vào lịch sử, là 100 năm rực rỡ nhất của loài người. 

Sự phát triên như vũ bão của sức sản xuất, 
những thành tựu huy hoàng của khoa học kỹ thuật 
và sự tiến bộ rõ rệt của nền văn minh xã hội trong 
thế kỷ XX là vượt xa thiên niên kỷ trước ; thế 
nhưng hai cuộc đại chiến thế giới do chế độ tư bản 
chủ nghĩa mang lại cũng như mọi cố tật xã hội và 
các cuộc khủng hoảng mang tính toàn cầu lại làm 
cho nhân loại phải hứng chịu tai vạ hơn bao giờ 
hết, gây nên mối hiểm họa vô tận. Sự kiện lịch sử 
và tiến bộ xã hội vĩ đại nhất trong thế kỷ này là 
việc chế độ xã hội chủ nghĩa lần lượt được thiết lập 
và phát triển tại một số nước, qua đó đã thúc đây 
phong trào giải phóng dân tộc toàn câu, làm cho hệ 
thống thống trị thực dân tan rã nhanh chóng và 
thúc đây sự vùng dậy của các nước thế giới thứ ba. 
Sự đầu tranh, cùng tồn tại và hợp tác giữa các nước 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa đã quyết định 
trực tiếp đến tiến trình khúc khuỷu của lịch sử thế 
gIỚới trong ngót một trăm năm qua. 

Điểm lại một trăm năm qua, điều mà làm cho 
chúng tôi càng thêm cảm phấn là dân tộc Trung 
Hoa đã bắt đầu chấn hưng toàn diện sau khi trải 


qua chặng đường gian nan và đấu tranh anh dũng. 

Một pho sử cận đại Trung Quốc vừa là trang sử 
lăng nhục bị các cường quốc phương Tây giày xéo 
lại càng là trang sử phấn đấu anh đũng của nhân 
dân Trung Quốc. Từ năm 1900, Liên quân 8 nước 
đánh vào Bắc Kinh, Trung Quốc lâm vào nguy cơ 
chưa từng có là mất nước, diệt chủng, đến năm 
2000 Trung Quốc bước vào xã hội khá giả, đó là 
một trăm năm xã hội biến đối sâu sắc nhất mang 
tính lịch sử, và bắt đầu đi đến phồn vinh giàu 
mạnh. Trong một trăm năm qua, xã hội Trung 
Quốc đã trải qua ba cuộc cách mạng vĩ đại, lịch sử. 
Cuộc cách mạng Tân Hợi do Tôn Trung Sơn lãnh 
đạo đã lật đổ chế độ chuyên chế quân chủ phong 
kiến hàng nghìn năm, xây dựng nên chế độ cộng 
hòa đâu tiên trong lịch sử Trung Quốc ; cuộc cách 
mạng tân dân chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Trung 
Quốc và đồng chí Mao Trạch Đông lãnh đạo đã lật 
đổ “ba quả núi lớn” là chủ nghĩa để quốc, chủ 
nghĩa phong kiến và chủ nghĩa tư bản quan liêu, 
thành lập nên nước Trung Hoa mới và chế độ xã 
hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ mới, với tỉnh thần 
sáng tạo, Đảng chúng tôi và đồng chí Đặng Tiểu 
Binh đã lãnh đạo công cuộc cải cách mở cửa, mạnh 
đạn tìm tòi về lý luận và thực tiễn và đã thu được 
những thành tựu khiến cả thế giới phải quan tâm 
theo dõi trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội 


lãi 


Hội thảo hhoa học Việt - Trung về chủ nghĩa xã hội 


mang đặc sắc Trung Quốc và thực hiện hiện đại 
hóa xã hội chủ nghĩa. 

Tiến trình lịch sử biến đối to lớn trong một trăm 
năm của thế giới và Trung Quốc đã làm cho nhân 
dân Trung Quốc hiểu được hai chân lý cơ bản nhất 
không gì phá vỡ nổi : một là không có Đảng Cộng 
sản thì không có nước Trung Hoa mới ; hai là chỉ 
có chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm Trung Quốc 
được phát triển. Thực tiễn vĩ đại của sự biến đổi to 
lớn trong một trăm năm qua, với sự kết hợp nguyên 
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác với thực tiễn cụ thể 
của cách mạng Trung Quốc, đã nảy sinh ra hai 
thành quả lý luận lớn, đó là tư tưởng Mao Trạch 
Đông và lý luận Đặng Tiểu Bình. Trên bước đường 
tiến lên thế kỷ XXI, nhân dân Trung Quốc sẽ 
tiếp tục kiên định bất di bất dịch lấy chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông và lý luận 
Đặng Tiểu Bình để chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp của 
chúng tôi, không ngừng phong phú và phát triển 
chủ nghĩa Mác trong thực tiễn xây dựng hiện đại 
hóa xã hội chủ nghĩa. 

Tổng quan những diễn biến của tình hình toàn 
cầu có thể nhận thấy thế giới ngày nay đang CÓ Sự 
biến đối hết sức sâu sắc. Để giành được quyền chủ 
động về phát triển và tiến bộ trong thế kỹ mới, hiện 
nay các nước trên thế giới đều đang khẩn trương 
vạch kế hoạch, tích cực chuẩn bị, tăng cường khả 
năng ứng phó. Liệu có nắm bắt được cơ hội, chào 
đón thách thức, tranh thủ được sự chủ động hay 
không, đó là những vấn đề trọng đại liên quan đến 
tiền đồ và vận mệnh của dân tộc Trung Hoa trong 
thế kỷ mới. Triển vọng về thế kỷ XXI, niềm tin 
kiên định nhất và trách nhiệm lịch sử trang nghiêm 
nhất của những người cộng sản Trung Quốc chúng 
tôi là pgiương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa Mác, 
thuận theo trào lưu lịch sử, tăng nhanh sự phát triển 
của bản thân, tích cực đây mạnh sự nghiệp vĩ đại 
của Trung Quốc là sự nghiệp xã hội chủ nghĩa”. 

Đồng chí Lý Thiết Ánh đã trình bày những suy 
nghĩ về cơ hội và thách thức của Trung Quốc trong 
đầu thế kỷ XXI, tóm tắt như sau : 

I - Những điều kiện và cơ hội có lợi. 

Xét về quốc tế: 1) Hòa bình và phát triển vẫn là 
chủ đề của thời đại ngày nay. 2) Toàn cầu hóa kinh 
tế là xu thế tất yếu của sự phát triển kinh tế thế giới 
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ngày nay. Điều này đã tạo khả năng và cơ hội cho 
Trung Quốc trong việc tận dụng tài nguyên bên 
ngoài và thị trường bên ngoài. 3) Cuộc cách mạng 
công nghệ cao và việc điều chỉnh cơ cầu ngành 
nghề trong phạm vị toàn cầu đã mang lại sự phát 
triển mới cho nên kinh tế thế giới. 

Xét về trong nước : 1) Trình độ sức sản xuất 
của Trung Quốc đã bước lên một tầm cao mới. 
2) Thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đã 
được thiết lập bước đầu. 3) Thực lực giáo dục và 
khoa học kỹ thuật được tăng cường rõ rệt. tố chất 
văn hóa của quốc dân được nâng cao rất lớn. 
4) Việc xây dựng nên pháp chế xã hội chủ nghĩa đã 
giành được những thành tựu to lớn. 5) Điều quan 
trọng nhất là Đảng đã có lý luận cơ bản và đường 
lối cơ bản về xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc 
sắc Trung Quốc, đã tích lũy được một số kinh 
nghiệm mới và phương pháp mới về thúc đẩy cải 
cách mỡ cửa và xây dựng hiện đại hóa. 

II - Những nhân tổ và thách thức bất lợi. 

Xét về quốc tế : 1) Mặc dù tình hình quốc tế nói 
chung là đi vào hòa hoãn, nhưng chủ nghĩa bá 
quyên và chính trị cường quyền vẫn đang không 
ngừng phát triển, hòa bình thế gIỚI. vẫn đứng trước 
môi đe dọa ; trật tự chính trị, kinh tế quốc tẾ không 
công băng và không hợp lý vẫn đang tiếp tục ; 
khoảng cách về phát triển và giàu nghèo giữa các 
nước Nam Bắc ngày càng mở rộng ; các xung đột 
cục bộ do các nguyên nhân sắc tộc, tôn giáo. tài 
nguyên... vẫn liên tiếp xảy ra... 2) Tuy toàn cầu hóa 
kinh tế làm cho mối liên hệ giữa các nước càng 
thêm gắn bó, cũng xúc tiễn nền kinh tế thế giới 
phát triển, nhưng sự phát triển của khoa học công 
nghệ hiện đại và toàn cầu hóa kinh tế vẫn chưa làm 
cho các nước trên thế giới được lợi phổ biến. 3) Xu 
thế “phương tây mạnh, ta yếu” về chiến lược sẽ 
không có sự thay đổi trong một thời gian khá dài. 

Xét về trong nước : l) Dân số Trung Quốc 
đông, cơ sở móng manh, tài nguyên tương đối 
thiếu vẫn là tình "hình cơ bản trong nước. 2) Trong 
đời sống kinh tẾ - xã hội còn tôn tại nhiều mâu 
thuẫn và vấn đề ở tầng nắc sâu. 3) Trong tình hình 
mới, việc xây dựng Đảng cũng đứng trước thách 
thức mới, những tình hình mới và vấn đề mới chưa 
từng có. 4) Trong lĩnh vực văn hóa - tư tưởng. có 
người thôi phồng thuyết hư vô lịch sử, chủ trương 


Hội thảo hhea học Việt - Yrung về chui nghĩa xã hội 


đa nguyên hóa tư tưởng chỉ đạo, phủ định địa vị chỉ 
đạo của chủ nghĩa Mác ; có người chủ trương tư 
hữu hóa toàn diện, tây hóa hoàn toàn, phủ định chủ 
nghĩa xã hội ; ảnh hưởng của chủ nghĩa vì tiền, chủ 
nghĩa hương lạc cũng như tư tưởng hủ bại của chủ 
nghĩa phong kiến và chủ nghĩa tư bản vẫn còn mở 
rộng không ngừng ; 

Đồng chí Lý Thiết Ánh trình bày tiếp : 

III - Nắm vững đúng đắn quan hệ giữa cơ 
hội và thách thức. 

Nhìn lại tình hình trong và ngoài nước đầu thế 
kỷ XXI. Trung Quốc vừa có cơ hội phát triển hiếm 
có, cũng sẽ đứng trước sự thách thức gay cấn. Về 
một chừng mức nào đó mà nói, tiếp tục thúc đẩy sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc 
Trung Quốc, tức là quá trình không ngừng nắm bắt 
cơ hội và đón nhận thách thức. Điều này yêu cầu 
chúng tôi, cần phải xuất phát từ tầm cao chiến lược 
liên quan đến tương lai, vận mệnh của chủ nghĩa xã 
hội và sự hưng suy thành bại của dân tộc Trung 
Hoa, nhận thức, nắm bắt đúng đắn quan hệ biện 
chứng giữa cơ hội và thách thức, khéo léo nắm bắt 
cơ hội, đón nhận thách thức, tăng nhanh phát triển. 

Cơ hội và thách thức là hai mặt của một sự việc, 
dưới điều kiện thời đại khác nhau mà thời kỳ lịch 
sử khác nhau, có phương thức biêu hiện và đặc 
điểm khác nhau. Các bậc hiền triết Trung Quốc có 
cầu danh ngôn, “Họa. hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở 
phục”, tức chuyện xấu có the biến thành chuyện 
tốt, hoặc ngược lại, chính là nói về lý lé này. 

Trong lĩnh vực lịch sử xã hội, cùng một sự việc, 
đối với các nước, giai cấp khác nhau, thường có 

tính chất và ý nghĩa khác nhau. Một số nước cho là 

cơ hội tốt đẹp cũng có thể lại chính là sự thách thức 
tàn khốc đối với một số nước kháo ; một số nước 
cho là cơ hội lớn cũng có thể lại chỉ là cơ hội nhỏ 
đối với một số nước khác. Trên vấn đề phân tích 
phán đoán cơ hội và thách thức, quan điểm cơ bản 
của chúng tôi là, cân nhắc cái lợi và cái hại, kiên 
trì kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích của nhân dân và sự 
tiến bộ của lịch sử. 

Nắm vững quan hệ biện chứng giữa cơ hội và 
thách thức, điều càng quan trọng hơn là phân tích, 
nghiên cứu hai thứ đó có thể chuyển hóa cho nhau 
dưới điều kiện nhất định. Hai mặt đang mâu thuẫn 
trong nội bộ sự vật, có thể chuyển hóa theo hướng 
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ngược lại với mình dưới điều kiện nhất định. 

Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế 
giới, tham gia tiến trình toàn cầu hóa kinh tế, vừa 
là cơ hội, lại là thách thức. Nếu chúng ta tích cực 
tạo điều kiện, ứng đối thích đáng, thì có thể lợi lớn 
hơn hại, trở thành cơ hội phát triển. Ngược lại, thì 
có thể hại lớn hơn lợi, trở thành sự thách thức gay 
cần. Tổ chức Thương mại thế giới không phải là 
mỏ vàng, để mặc người khai thác, mà là một thị 
trường cạnh tranh tràn đây biến số, gay gắt mà tàn 
khốc, mạnh thì thắng. yếu thì bại. Thế vận hội 
không phải là cơ quan từ thiện kính biếu huy 
chương vàng, mà là sân đấu phấn đấu ngoan 
cường, thách thức với cực hạn thể dục - thể thao. 
Thế giới đầu thế kỷ XXI chính là một “sân đấu” 
như Vậy, hợp lý đi đôi với không hợp lý, chính 
nghĩa sống chung với tà ác, cơ hội tồn tại với thách 
thức. Việc thất bại tại thế vận hội chẳng qua chỉ là 
không giành được huy chương vàng mà thôi, 
những sai sót trong cuộc cạnh tranh trên thị trường 
thế giới sẽ chịu sự tổn thất và nguy hiểm to lớn. 
Chúng ta cần phải đánh giá đúng đắn, nắm bắt 
đúng mức mọi nhân tố liên quan đến cơ hội và 
thách thức, khéo léo biến nhân tố bất lợi thành 
nhân tố có lợi, biến tiêu cực thành tích cực, biến bị 
động thành chủ động ; khéo léo nắm bắt mọi cơ 
hội, biến thách thức thành động lực tiến lên. Ở đây 
phải thừa nhận rằng, đứng trước cơ hội và thách 
thức, con người không phải là bất lực, không phải 
là không làm nên việc gì. Con người có tính năng 
động, hoàn toàn có thể làm nên nhiều việc. Vấn đề 
không những chỉ là nhận thức thế giới, mà chủ yếu 
là cải tạo thế giới. 

Liệu có nắm bắt được CƠ hội, không ngừng đăng 
nhanh phát triển, từ trước đến nay đều là vấn đề lớn 
liên quan đến sự hưng suy thành bại của sự nghiệp 
cách mạng và xây dựng. Được thời thì phát đạt, 
thất thời thì diệt vong. Năm 1927, sau khi cuộc đại 
cách mạng của Trung Quốc thất bại, tuy đứng 
trước tình hình gay cấn khủng bố trắng, nhưng 
Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không chút sợ hãi, 
nắm bắt chặt chẽ cơ hội lịch sử quân phiệt mới và 
cũ của Quốc dân đảng hỗn chiến với nhau v.v. ra 
sức phát triển vũ trang đỏ, đã mở ra con đường 
cách mạng lấy nông thôn bao vây thành thị, vũ 
trang giành lấy chính quyền. Những đốm lửa nhỏ 
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ngày xưa nay đã trở thành thế lửa cháy đông. 
Năm 1978, trong giai đoạn lịch sử quan trọng kết 
thúc 10 năm cách mạng văn hóa trăm công nghìn 
việc cần phải làm, dựa trên sự suy nghĩ bình nh 
đối với tình hình thế giới lúc đó, Đảng chúng tôi 
cho rằng, tuy nguy cơ chiến tranh còn tồn tại, 
nhưng lực lượng ngăn chặn chiến tranh cũng đang 
tăng cường, tranh thủ một môi trường hòa bình 
quốc tế tương đối dài là có thể được. Điều này đã 
tạo cơ hội lịch sử hiếm có để chúng tôi thực hiện 
sự chuyển dịch chiến lược trọng điểm công tác, 
tiến hành cải cách mở cửa, tập trung sức lực xây 
dựng kinh tế. Bắt đầu từ đó, Đảng chúng tôi lãnh 
đạo nhân dân Trung Quốc, đã mở ra thời đại mới 
cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội 
chủ nghĩa. 

Đối với một chính đảng của giai cấp vô sản, sự 
chín chắn về lý luận bao giờ cũng là tiền đề chín 
chắn về chính trị. Một tiêu chí nổi bật chín chắn về 
chính trị là ở chỗ, mỗi khi ở vào thời kỳ bước ngoặt 
quan trọng, trong mỗi giai đoạn phát triển lịch sử, 
Đảng có thể không ngừng nghiên cứu phân tích 
những cơ hội và thách thức gặp phải, không để mất 
thời cơ nêu ra nhiệm vụ mới thực tiễn, nhằm hướng 
dẫn, khích lệ và gắn bó nhân dân khêu gợi tài trí 
thông minh của họ, để thực hiện nhiệm vụ vĩ đại 
của mình. 

Nhìn sang thế kỷ XXI, mặc dù chủ nghĩa bá 
quyền, chính trị cường quyên còn sẽ phát triển, 
mặc dù phong trào chủ nghĩa xã hội gặp phải sự 
trắc trở tạm thời, mặc dù trên con đường tiến lên 
của chúng ta còn sẽ có mọi khó khăn và rủi ro, 
nhưng chúng ta vẫn tin chắc rằng, cơ hội lớn nhất 
của lịch sử phát triển hiện nay, tức là đoàn kết mọi 
lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới. tranh 
thủ được một môi trường hòa bình quốc tế thời kỳ 
tương đối dài. Như vậy, chúng ta sẽ có thể tập 
trung sức lực phát triên kinh tế. Vấn đề căn bản của 
Trung Quốc là ở phát triên, xét đến cùng giải quyết 
vấn đề của Trung Quốc là dựa vào phát triển. 

IV - Nắm bắt cơ hội, đón nhân thách thức, 
đẩy nhanh sự phát triển của bản thân. 

Gần đây, Hội nghị Trung ương 5, khoá 15 của 
Đảng chúng tôi nêu rõ : “đối với những cơ hội 
cũng như thách thức do sự biến đổi sâu sắc và xu 
thế phát triển của tình hình thế giới hiện nay mang 
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lại cho nước ta, chúng ta phải có nhận thức tỉnh táo, 
phải có ý thức bức xúc và ý thức gian nan cực khổ”. 
Đây là sự đánh giá khách quan của Đảng chúng tôi 
trước tình huống mà Trung Quốc đang gặp phải 
khi bước vào thế kỷ XXI. Theo sự nhận thức như 
vậy, với sự ứng phó đúng đắn về chiến lược, nắm 
bắt cơ hội, đón nhận thách thức, chúng tôi mới có 
thê đây nhanh việc xây dựng hiện đại hóa xã hội 
chủ nghĩa. 

Mọi người đều biết, cuối thế kỷ XX, chủ nghĩa 
xã hội thế giới gặp phải những trắc trở nghiêm 
trọng. Song những sự trắc trở lịch sử này, không 
thể chứng minh cho sự “thất bại” hoặc kết thúc của 
chủ nghĩa xã hội, càng không thể chứng minh cho 
sự trường tồn vĩnh viễn của chế độ tư bản. Chủ 
nghĩa xã hội tất sẽ thay thế chủ nghĩa tư bản, đây 
là quy luật phát triển khách quan của lịch sử xã hội. 
Trong thế kỷ XXI sắp tới, những người cộng sản 
chúng ta cần tăng cường sự tìm tòi trong thực tiễn 
cũng như lý luận, dựa vào quần chúng nhân dân 
một cách chặt chẽ, làm tốt sự nghiệp chủ nghĩa xã 
hội ở nước mình. Thế kỷ XXI chắc sẽ là một thế kỷ 
mới về sự phát triển của chủ nghĩa xã hội, là thế kỷ 
mới càng rực rỡ huy hoàng của nhân loại. 

Trong thế kỷ mới, nhiệm vụ lịch sử của nhân 
dân Trung Quốc, là giương cao ngọn cờ vĩ đại lý 
luận Đặng Tiểu Bình, giải phóng tư tưởng, thực sự 
cầu thị, kiên trì đường lối cơ bản của Đảng chúng 
tôi 100 năm không dao động, thực hiện Cương lĩnh 
cơ bản của Đảng chúng tôi là xây dựng nền kinh tế. 
chính trị và văn hóa mang đặc sắc Trung Quốc, 
thúc đẩy công cuộc xây dựng hiện đại hóa chủ 
nghĩa xã hội theo sự bố trí chiến lược ba bước đi. 
Mục tiêu chung của Trung Quốc trong những năm 
đầu thế kỷ XXI là, nền kinh tế quốc dân duy trì tốc 
độ phát triển tương đối nhanh, việc điều chỉnh 
chiến lược đối với cơ cấu kinh tế thu được hiệu quả 
nối bật, chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế 
được nâng cao rõ rệt. Đến năm 2010, GDP tăng 
gấp đôi so với năm 2000, đời sống khá giả của 
nhân dân càng thêm sung túc ; thiết lập thể chế 
kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa tương đối hoàn 
thiện, sức mạnh tông hợp Nhà nước được tăng 
cường thêm một bước ; qua nỗ lực thêm 10 năm 
nữa. đến khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thanh lập 
tròn 100 năm, các chế độ càng thêm hoàn thiện. 
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hình thành một chế độ chín chắn hơn, định hình 
hơn, nền kinh tế quốc dân lại bước lên một bậc cao 
mới ; để giữa thế kỷ XXI khi nước Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa thành lập tròn 100 năm, thực hiện 
mục tiêu phát triển bước thứ ba, GDP bình quân 
đầu người đạt tới mức các nước phát triển trung 
bình, cơ bản thực hiện hiện đại hóa, xây dựng Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ và văn 
minh. 

Nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của 
Trung ương Đảng mà hạt nhân là đồng chí Giang 
Trạch Dân, đang nắm bắt cơ hội, đón nhận thách 
thức, đoàn kết phấn đấu, vững bước tiến lên theo 
mục tiêu phát triển cũng như tư tưởng chiến lược 
nói trên. 

Ở đây, tôi xin trình bày quan điểm về mấy vấn 
đề mang tính nguyên tắc về sự phát triển của Trung 
Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI. 

Thứ nhất, kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác. 
Sức sống của chủ nghĩa Mác là ở chỗ : cần kết hợp 
giữa nguyên lý cơ bản của nó với thực tế cụ thể của 
nước mình ; cần không ngừng phong phú và phát 
triển theo sự phát triển của thực tiễn xã hội. Chỉ có 
sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác với thực tiễn Trung 
Quốc đương đại và đặc trưng của thời đại, mới có 
thể giải quyết vấn đề tương lai và vận mệnh của 
chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc. Đây là nhiệm vụ 
lịch sử của những người cộng sản chúng tôi. 

Kính nghiệm lịch sử của Đảng chúng tôi cho 
biết, về vấn đề thái độ đối với chủ nghĩa Mác, vừa 
phải chống lại chủ nghĩa giáo điều cứng nhắc, lại 
phải chống lại chủ nghĩa kinh nghiệm hẹp hòi. 
Đứng trước cơ hội và thách thức mới trong thế kỷ 
mới, chúng ta vừa phải kiên trì lại phải phát triển 
chủ nghĩa Mác. Không kiên trì thì nói gì đến phát 
triển, không phát triển thì không thể kiên trì được, 
những thứ không còn phát triển, những thứ đã cứng 
đờ, tất sẽ mất hết sức sống, không còn giá trị. Sức 
sống và tính khoa học của chủ nghĩa Mác chính đã 
thể hiện ở tính thực tiễn cũng như phẩm chất phát 
triển của nó. Bởi vậy, chúng ta phải kết hợp chặt 
chẽ thực tiễn vĩ đại trong cải cách mở cửa và xây 
dựng hiện đại hóa, nghiêm chỉnh nghiên cứu và 
tổng kết kinh nghiệm hai mặt phải trái về xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trên quốc tế cũng như trong nước, 
theo dõi chặt chẽ sự tiến bộ của khoa học - kỹ thuật 
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và sự phát triển của xã hội loài người đương đại, từ 
các mặt triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa 
xã hội khoa học v.v. kiên trì phong phú và phát 
triển chủ nghĩa Mác, trả lời một cách khoa học 
hàng loạt vấn đề quan trọng mà thời đại ngày nay 
nêu ra, chỉ đạo thực tiễn của chúng ta tiến theo 
hướng đúng đắn. 

Thứ hai, kiên trì, tìm tòi và phát triển chủ nghĩa 
xã hội. Chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp mở mang mà 
người xưa chưa hê làm, là sự nghiệp vĩ đại và gian 
nan hơn bao giờ hết, cần một quá trình lịch sử 
không ngừng tìm tòi, không ngừng cải cách, 
không ngừng đổi mới thể chế, không ngừng tự 
hoàn thiện bản thân. Xã hội xã hội chủ nghĩa là 
một xã hội không ngừng phát triển, đôi mới thông 
qua cải cách. Chế độ xã hội chủ nghĩa còn rất non 
trẻ, có tương lai rộng lớn và sức sống mạnh mẽ. 
Nguồn gốc của sức sống này không những ở chỗ 
chế độ xã hội chủ nghĩa tất sáng tạo ra năng suất 
lao động cao hơn chủ nghĩa tư bản, mà cũng ở chỗ 
thông qua việc tự hoàn thiện mình, đổi mới thể chế 
thích ứng và xúc tiến sự phát triển của sản xuất lớn 
hiện đại hóa xã hội hóa, mở ra không gian rộng lớn 
bao la cho nhân dân lao động phát huy tính tích cực 
và tính sáng tạo, và cuối cùng đi đến cùng nhau 
giàu có. Sức sống của chủ nghĩa xã hội là ở chỗ nó 
không ngừng cải cách, đổi mới và hoàn thiện mình, 
cải cách là một tiến trình lịch sử đi cùng với phát 
triển. Về bản chất, chế độ xã hội chủ nghĩa là chế 
độ phát triển, là chế độ đổi mới. Không ngừng phát 
triển thì phải không ngừng cải cách. Bởi vậy, 
chúng ta phải kiên trì cải cách theo hướng xã hội 
chủ nghĩa trong cải cách, lấy cải cách quán xuyến 
suốt quá trình xây dựng hiện đại hóa. 

Cải cách là sự tự hoàn thiện và phát triển bản 
thân của chế độ xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. 
Việc cải cách thể chế kinh tế, thể chế chính trị và 
các thể chế liên quan khác của chủ nghĩa xã hội 
cần phải tiến hành đồng bộ. Trong việc cải cách 
hiện nay của Trung Quốc, có hai nhiệm vụ lịch sử 
lớn : một là, đi sâu cải cách thê chế kinh tế, thiết 
lập và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội 
chủ nghĩa ; hai là, tiếp tục thúc đẩy cuộc cải cách 
thể chế chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa. Phải phát triên và kiện toàn nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhưng quyết không làm 
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“đa nguyên hóa” chính trị. Đây là nhiệm vụ lịch sử 
của chúng ta kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác. 
Chúng ta cần phải lý luận kết hợp với thực tiễn, 
mạnh dạn tìm tòi, từng bước giải quyết những mâu 
thuẫn và vấn đề này, mới có thể phát huy ưu thế 
chế độ và ưu thế chính trị của chúng ta. Nền chính 
trị dân chủ xã hội chủ nghĩa mà chúng tôi bàn đến, 
phải có lợi cho việc kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản. 
thực sự thực hiện việc nhân dân làm chủ ; phải có 
lợi cho việc giải phóng và phát triển sức sản xuất, 
thúc đẩy kinh tế phát triển và xã hội tiến bộ toàn 
diện ; phải có lợi cho việc giữ gìn sự thống nhất đất 
nước, đoàn kết dân tộc và ổn định xã hội ; phải có 
lợi cho việc tăng cường sức sống của Đảng và Nhà 
nước, huy động mọi nhân tố tích cực. 

Thứ ba, tăng cường và cải thiện sự lãnh đạo của 
Đảng, bảo đảm tính tiên tiến của Đảng và cơ thể 
Đảng tràn đầy sức sống. Kiên trì địa vị lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản, là sự bảo đâm chính trị căn 
bản nhất cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. Mà muốn 
tăng cường và cải thiện sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản, phải lấy học thuyết xây dựng Đảng của chủ 
nghĩa Mác làm chỉ đạo, kết hợp với sứ mệnh lịch 
sử của người cộng sản hiện nay, tăng cường và cải 
tiến việc xây dựng Đảng. Làm thế nào để khiến 
cho Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn “trở 
thành đại diện trung thực với yêu cầu phát triển sức 
sản xuất tiên tiến ở Trung Quốc, phương hướng 
tiến lên của nền văn hóa tiên tiến ở Trung Quốc và 
lợi ích căn bản của đông đão nhân dân Trung 
Quốc”, đây là nhiệm vụ lịch sử vĩ đại của Đảng 
chúng tôi trong thời kỳ mới. Đảng Cộng sản Trung 
Quốc sẽ tuân theo tư tưởng quan trọng “ba đại 
điện”, tăng cường toàn diện việc xây dựng Đảng, 
tăng cường và cải thiện sự lãnh đạo của Đăng, làm 
cho Đảng chúng tôi luôn luôn giữ được bản sắc 
tiền phong của giai cấp công nhân, luôn luôn tràn 
đầy sức sống, luôn luôn trở thành trụ cột của sự 
nghiệp xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. 

Thứ tư. kiên trì lấy việc xây dựng kinh tế làm 
trung tâm, lấy phát triển làm chủ đề. thúc đấy xã 
hội tiến bộ toàn diện. Phát triển là đạo lý “cứng”, 
là chủ đề vĩnh hăng của xã hội loài người. Cơ sở 
phát triển của xã hội loài người là sự phát triển của 
sức sản xuất, qua đó thúc đẩy xã hội tiến bộ toàn 
diện. Bản chất của chủ nghĩa xã hội trước hết là 
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giải phóng và phát triển sức sản xuất, huống hồ 
Trung Quốc đã xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở một nước có sức sản xuất rất lạc hậu, bởi thế phải 
luôn luôn đặt việc phát triển sức sản xuất xã hội lên 
vị trí hàng đầu. Từng bước tạo nên năng suất lao 
động cao hơn chủ nghĩa tư bản, hình thành nền văn 
minh vật chất sung túc hơn, là cơ sở căn bản để 
thúc đây xã hội tiến bộ và giải quyết mọi vẫn đề xã 
hội khác. 

Trong khi nắm chặt việc xây dựng văn minh vật 
chất, chúng ta phải tăng cường hơn nữa việc xây 
dựng văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa. Phải 
kiên trì phương châm “nắm cả hai tay, hai tay đều 
phải mạnh”. Quyết không thể trả giá bằng việc hy 
sinh văn minh tinh thần để đổi lấy sự phát triển 
kinh tế nhất thời. Chỉ có hai nền văn minh phát 
triển nhịp nhàng, mới có thể thúc đẩy xã hội tiến 
bộ toàn diện. 

Thứ năm, kiên trì mở cửa hướng ra nước ngoài 
hơn nữa, tích cực tham gia sự hợp tác và cạnh tranh 
quốc tế, mưu cầu bình đẳng và cùng nhau phát 
triển. Trung Quốc trước sau như một thi hành 
chính sách ngoại giao hòa bình. độc lập và tự chủ. 
chủ trương phát triển quan hệ hợp tác hưu nghị VỚI 
tất cả các nước trên cơ sở 5 nguyên tắc cùng tồn tại 
hòa bình. Trung Quốc phải mở rộng đối ngoại hơn 
nữa, tích cực tham dự tiến trình phát triển toàn câu 
hóa kinh tế, tăng cường sự giao lưu và hợp tác kinh 
tế, khoa học - kỹ thuật và văn hóa với nước ngoài. 
nâng cao sức cạnh tranh trong cạnh tranh. Trung 
Quốc đang tiến ra thế giới, thế giới cũng đang quan 
tâm Trung Quốc. Trong công việc quốc tế, Trung 
Quốc luôn luôn chủ trương tất cả các nước binh 
đẳng tham B14, cùng nhau phát triên. Phản đối chủ 
nghĩa bá quyền và chính trị cường quyên. giữ gin 
hòa bình thế giới, cùng với nhân dân các nước. nô 
lực phấn đấu nhằm xây dựng trật tự chính trị. kinh 
tế quốc tế công bằng và hợp lý. Trung Quốc mãi 
mãi là lực lượng hòa bình trên thế IỚI, mãi mãi 
không xưng bá. Trong sự giao lưu với nước ngoài. 
Trung Quốc quyết không can thiệp vào công việc 
nội bộ của nước khác, cũng kiên quyết phản đối 
nước khác can thiệp vào công việc nội bộ của 
Trung Quốc, phản đối mưu toan chính trị "tây 
hóa” „phân hóa” và “làm suy yếu” Trung Quốc 
của thế lực thù địch trong nước và nước ngoài. 
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PHÍT HUY TRUYỀN THÔNG “CẢM TỪ CH0 TÔ QUỐC QUVẾT SINH” 
XÂY ĐỰNG LỊC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU THỦ ĐÔ ` 
VỨNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ 


À một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân 
| dân Việt Nam do Đảng Cộng sản tô chức 

và lãnh đạo, sinh ra và lớn lên, hoạt động 
ở Thủ đô, trải qua hơn 50 năm chiến đấu, xây 
dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Thủ đô 
đã làm tròn nhiệm vụ nòng cốt toàn dân đánh 
giặc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa 
bàn Hà Nội, là chỗ dựa tin cậy và lực lượng chính 
trị trung thành của đảng bộ và nhân dân thành 
phó, đã lập được nhiều chiến công, hoàn thành 
xuất sắc các nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách 
mạng. 

Những năm 1945 - 1946, từ các đoàn thê cách 
mạng mà ra, hoạt động vũ trang luôn gắn liên với 
hoạt động chính trị. Trung thành với Đảng, yêu 
nước nông nàn, anh dũng và sáng tạo trong đấu 
tranh giành, giữ chính quyền, kiên quyết bảo vệ 
Đảng, bảo vệ chế độ mới trong lúc tình hình đất 
nước khó khăn hiểm nghèo, lực lượng vũ trang 
Thủ đô đã thể hiện rõ là một bộ phận trung kiên, 
tin cậy của Đảng, góp phần đắc lực bảo vệ chính 
quyền cách mạng. 

Quán triệt đường lối kháng chiến của Đảng, 
hướng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
“Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không 
chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” 
lực lượng vũ trang Thủ đô sát cánh cùng với nhân 
dân nhất tề đứng dậy, xây dựng thế trận, tiêu thổ 
kháng chiến, biến mỗi cửa ô, đường phố là một 
chiến lũy, mỗi căn nhà là một pháo đài, mỗi người 
dân là một chiến sĩ, mỗi chiến sĩ là một cảm tử 
quân. Chủ động tiến công bám trụ 60 ngày đêm 
giành giật với địch từ căn nhà, góc phố chiến đấu 
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gần 300 trận, vây hãm tiêu hao sinh lực địch, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ cho Trung ương 
Đảng, Chính phủ lên Việt Bắc, bảo toàn lực lượng 
chiến đấu lâu dài ; làm thất bại bước đầu chiến 
lược đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp, 
xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ “Các em 
là đội cảm tử, các em quyết tử cho Tổ quốc quyết 
sinh”. Đó là giá trị chính trị tinh thần vô cùng quý 
báu đối với các thế hệ lực lượng vũ trang Thủ đô. 

Thấm nhuân chân lý “Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do”, quần triệt quyết tâm kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, bảo vệ miền Bắc, giải phóng 
miền Nam, với lực lượng phòng không - không 
quân làm nòng cốt, quân và dân Thủ đô đã sáng 
tạo các hình thức của chiến tranh nhân dân đất 
đối không, đánh bại các cuộc tập kích đường 
không chiến lược của đế quốc Mỹ, bắn rơi nhiều 
máy bay, bắt sống nhiều giặc lái, tạo nên một 
“Điện Biên Phủ trên bầu trời Hà Nội”, góp phần 
làm thay đối cục diện cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ 
quốc, viết nên trang sử sáng ngời chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng. 

Nắm vững quan điểm nâng cao chất lượng 
tông hợp của lực lượng vũ trang Quân khu, lấy 
xây dựng chất lượng chính trị làm cơ sở, lực lượng 
vũ trang Thủ đô tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh 
đạo của Đảng và đường lối đối mới, cảnh giác 
với âm mưu của các thế lực thù địch, kiên quyết 
bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, 
sát cánh cùng lực lượng công an nhân dân và các 


* Đại tá, Chủ nhiệm chính trị Quân khu Thủ đô 
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tổ chức, cơ quan, đoàn thể trong hệ thống chính 
trị, chủ động ngăn ngừa âm mưu của kẻ thù, giữ 
vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ỏ ở Thủ 
đô ; làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành 
phố, chỉ đạo quận, huyện xây dựng thành phố 
thành khu vực phòng thủ vững chắc. Quân khu coi 
trọng việc giáo dục định hướng, nhận thức nhiệm 
vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô từ sẵn sàng 
chiến đấu trong khu vực phòng thủ chống chiến 
tranh xâm lược quy mô lớn với vũ khí trang bị kỹ 
thuật cao, sang đấu tranh chống “diễn biến hòa 
bình” là nhiệm vụ chính trị hàng đầu và sẵn sàng 
chiến đấu đối phó với mọi tình huống. Tổ chức 
thực hiện có hiệu quả quy chế giáo dục chính trị 
trong quân đội nhân dân Việt Nam, bảo đảm 
100% đội ngũ giáo viên kiêm chức được tập huấn 
nội dung và bồi dưỡng phương pháp giảng đạy ; : 
kết quả kiểm tra nhận thức hằng năm đa số đạt 
khá và giỏi. Tổ chức đảng trong sạch vững mạnh 
đạt trên 80% ; đảng viên phát huy tốt vai trò tiên 
phong gương mẫu đạt 92,5% ; trình độ học vấn 
của đội ngũ cán bộ được nâng lên một bước, hiện 
có 52,6% tốt nghiệp đại học và cao đẳng. Nhiệm 
vụ công tác dân vận từ quan hệ truyền thống đoàn 
kết quân dân, giúp dân sản xuất, giải quyết khó 
khăn và động viên nhân dân thực hiện chính sách 
hậu phương quân đội chuyển sang công tác vận 
động chính trị trong nhân dân, tham gia giáo dục 
nhiệm vụ quốc phòng góp phần xây dựng nên 
tang chính trị trong nhân dân. Thực hiện chương 
trình phối hợp hoạt động với các đoàn thê quần 


chúng của thành phố, hầu hết các đơn vị, các tô 


chức đoàn ở cơ sở đã kết nghĩa với các đoàn thể, 
tạo phong trào hành động cách mạng của quân 
chúng. Đên nay, lực lượng vũ trang Quân khu đã 


kết nghĩa với 160 xã, phường và 40/87 trường phố 


thông trung học, làm cho các tầng lớp nhân dân và 
học sinh, sinh viên gắn bó hơn với lực lượng vũ 
trang Quân khu. Thông qua đó thực hiện tốt việc 
giáo dục quốc phòng trong nhà trường và các tô 
chức xã hội. 

Lực lượng vũ trang Quân khu Thủ đô đã tích 
cực tham gia nhiêu hoạt động của thành phố, phối 
hợp chặt ché hơn với các tô chức trong hệ thống 
chính trị, động viên nhân dân thực hiện các 
chương trình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
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ninh và giúp thành phố giải quyết có hiệu quả 
những sự việc nghiêm trọng Xây ra từ mâu thuần 
trong nội bộ nhân dân, không để hậu quả xấu kẻ 
địch có thể lợi dụng. 

Hiện nay đất nước và Thủ đô Hà Nội đang đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì 
mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng. 
văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa". 
Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến 
phức tạp. Cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân 
tộc, để bảo vệ độc lập chủ quyền, giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa đang diễn ra quyết liệt. 
Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phần 
tử cơ hội chính trị ráo riết thực hiện chiến lược 
“diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước 
ta mà Thủ đô Hà Nội là một trọng điểm. Chúng 
mưu toan dùng các biện pháp “phi chính trị hóa 
quân đội” hòng làm biến chất quân đội cách 
mạng, chia rẽ quân đội với nhân dân, phá hoại sự 
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng 
đối với quân đội. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Thủ đô Hà Nội 
vững chắc, đòi hỏi phải tăng cường xây dựng lực 
lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, 
cùng với đảng bộ và nhân dân thành phố đấu tranh 
thắng lợi trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, giữ vững 
ổn định chính trị ở Thủ đô, góp phần cùng cả nước 
thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Với chức năng, nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Thủ 
đô Hà Nội đang trên đà đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, lực lượng vũ trang Quân khu 
cần nâng cao chất lượng toàn diện theo phương 
hướng xây dựng lực lượng chính quy, tính nhuệ, 
từng bước hiện đại. Phát huy giá trị tỉnh thần “cảm 
tử cho Tổ quốc quyết sinh”, các lực lượng vũ 
trang Thủ đô nhanh chóng vươn lên đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ mới, thực sự trở thành một lực lượng 
chính trị trung kiên, là công cụ sắc bén của Đảng. 
Quân đội không những tinh nhuệ về quân sự. có 
trình độ tác chiến, xử lý nhanh nhạy các tình 
huống có thê xây ra, mà còn tinh nhuệ về đấu 
tranh trên mặt trận chính trị - tư tưởng, đồng thời 
luôn gắn bó máu thịt với các tầng lớp nhân dân. 
Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu về chính 
trị, thực chất là bảo đảm tăng cường bản chất 
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giai cấp công nhân, biểu hiện cụ thể ở trình độ 
giác ngộ mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, 
tin tưởng vững chắc vào con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta ; quán triệt sâu sắc, vận 
dụng và thực hiện một cách nghiêm túc đường lối 
quân sự và các chủ trương chính sách của Đảng 
trong mọi lĩnh vực hoạt động. Khi có tình huống 
xảy ra, săn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm 
vụ, có ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, 
pháp luật Nhà nưỚc. Giải quyết đúng đắn các mối 
quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, giữa đồng chí, 
đồng đội, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy 
những giá trị tỉnh hoa của Thủ đô nghìn năm văn 
hiến. Làm cho lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : 
“Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến 
đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ 
nghĩa xã hội ; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh 
thắng” ngày một thấm sâu vào lực lượng vũ trang 
Quân khu. 

Để tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang Quân 
khu vững mạnh về chính trị,"phải giải quyết đồng 
bộ nhiều vấn đề, trước hết tập trung mấy điểm cơ 
bản sau : 

Một là : Tăng cường công tác tư tướng - văn 
hóa, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, xây 
dựng đạo đức, lối sống tốt đẹp của “bộ đội Cụ Hồ” 
trong thời kỳ mới. 

Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, 
Thủ đô Hà Nội đã giành được những thắng lợi rất 
quan trọng, tạo ra những thời cơ mới, đưa thành 
phố phát triển đi lên, nhưng trên mặt trận chính trị 
tư tưởng đang còn phải thường xuyên cảnh giác 
đấu tranh với những âm mưu thủ đoạn chống phá 
của các thế lực thù địch. Do đó, hơn lúc nào hết 
đang bộ Quân khu phải thường xuyên quán triệt 
sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội 
lần thứ VIII của Đảng, các Nghị quyết của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết Bộ 
Chính trị, Nghị quyết Đảng ủy Quân khu về 
nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ; làm cho mọi cán 
bộ, chiến sĩ của Quân khu luôn luôn kiên định chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh, thấm 
nhuân tư tưởng quân sự của Đảng, nắm vững mục 
tiêu chiến đấu, nhất trí cao với mọi đường lối, 
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chủ trương của Đảng. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, nhạy bén, sáng tạo trong xem 
xét xử lý những diễn biến phức tạp diễn ra trên 
địa bàn, đúng với quan điểm của Đảng. Coi trọng 
giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống 
anh hùng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần 
theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VII). Trên 
CƠ SỞ Chỉ thị 198/CT Đảng ủy quân sự Trung 
ương về è đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, 
tiếp tục đây mạnh phong trào thi đua quyết thắng 
trong toàn lực lượng, gắn với phong trào "Người 
tốt, việc tốt” của thành phố. Bồi dưỡng tình cảm 
cách mạng, không ngừng nâng cao lòng yêu nước, 
yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, động viên cán bộ, 
chiến sĩ phát huy ý chí tự lực, tự cường trong tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ. Chủ động làm cho mọi 
người nhận thức rõ những âm mưu thủ đoạn của 
kẻ thù, đấu tranh chống những quan điểm sai trái 
và những luận điệu thù địch. Khắc phục triệt để 
những biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin, mơ 
hồ, mất cảnh giác, cá nhân chủ nghĩa, cơ hội thực 
dụng, cục bộ địa phương, suy thoái về tư tướng, 
đạo đức, lối sống. 

Hai là : Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) về cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. Xây dựng các tổ chức cơ sở đảng 
trong đâng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh 
đủ sức lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn 
thành mọi nhiệm vụ. 

Chất lượng chính trị được biểu hiện tập trung 
ở hiệu lực lãnh đạo của tổ chức đang các cấp, Ở 
trình độ giác ngộ chính trị mỗi đảng viên. Vì vậy, 
đảng bộ Quân khu thường xuyên chăm lo, xây 
dựng củng cô vững chắc sự lãnh đạo của Đảng, 
tạo chuyển biến về chất, nhằm nâng ‹ cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở 
đàng, làm cho lực lượng vũ trang Quân khu luôn 
kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Đảng ủy Quân khu nhiều năm 
qua đã tập trung chỉ đạo xây dựng trên các mặt 
chủ yếu sau : Kết hợp chặt chẽ xây dựng tổ chức 
đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ 
quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Lẫy kết quả 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị làm cơ 
sở, thước đo đánh giá, xem xét đảng bộ, chi bộ 
đạt trong sạch, vững mạnh. Chăm lo củng cố 
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kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo 
cho đội ngũ cấp ủy các cấp, gắn kiện toàn cấp ủy 
với kiện toàn chỉ huy. Tập trung chỉ đạo hướng về 
cơ sở, tất cả cho cơ sở vững mạnh toàn diện, trước 
hết là các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đấu. Chỉ đạo thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh 
đạo được thể hiện bằng các quy định, quy chế, kế 
hoạch | làm việc của người chỉ huy và quy chế công 
tác quần chúng. 

Trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh 
hoạt đảng, các cấp ủy đảng của quân khu khi ra 
nghị quyết đều tập trung vào những vấn đề trọng 
tâm, trọng điểm, phát huy dân chủ trong Đảng, 
đồng thời nâng cao tính chiến đấu, kết hợp sinh 
hoạt, lãnh đạo với học tập tự phê bình và phê binh. 
Kết hợp chặt chẽ xây dựng đội ngũ đảng viên với 
xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo nguồn đảng viên với 
tạo nguồn cán bộ. Tập trung quán triệt tổ chức 
thực hiện Nghị quyết Trung ương ó6 (lần 2) làm 
cho mọi cán bộ, đảng viên nắm chắc mục đích, ý 
nghĩa, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc cuộc vận 
động, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm tốt đợt sinh 
hoạt tự phê bình và phê bình trong toàn đẳng bộ 
Quân khu. Đảng viên trong đảng bộ bất luận ở 
cương vị nào đều tự phê bình và phê bình nghiêm 
túc trước tập thê, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và 
kế hoạch phần đấu sửa chữa. Đưa cuộc vận động 
đi vào chiều sâu, tạo sự đoàn kết thống nhất trong 
Đảng, thực hiện nghiêm Cương ĩĩnh, Điều lệ 
Đảng, nâng, cao một bước năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai 
trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự 
quốc phòng năm 2000. 

Ba là : Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 
luôn tiên phong gương mẫu, làm nòng cốt đê xây 
dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. 

Trong đảng bộ Quân khu, có 99% đảng viên là 
cân bộ, nên việc xây dựng đội ngũ đảng viên với 
đội ngũ cán bộ có quan hệ mật thiết với nhau, bảo 
đảm cho việc thực hiện xây dựng tô chức cơ sở 
đảng trong sạch, vững mạnh và cũng là cơ sở xây 
dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Đảng ủy Quân khu thường xuyên thống nhất 
lãnh đạo trực tiếp công tác xây dựng đội ngũ cán 
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bộ. Từ việc quy hoạch, xác định mục tiêu, yêu 
cầu, đào tạo, bôi dưỡng, đến VIỆC tạo nguồn đào 
tạo, sắp xếp, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, điều động 
cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt gắn chặt với yêu 
cầu củng cố tổ chức đảng và nâng cao chất lượng 
cấp ủy đảng, chuẩn bị thật tốt nhân sự cho đại hội 
Đảng các cấp vào năm 2000. 

Kết hợp chặt chẽ quản lý cán bộ VỚI quản lý 
đảng viên, quản lý con người gắn với quản lý 
công việc và nhiệm vụ chính trị, thực hiện có chất 
lượng việc nhận xét cán bộ, đảng viên. Tiếp tục 
quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 
(khóa VIII) và Nghị quyết 93 của Đảng ủy quân 
sự Trung ương, phát huy tiềm năng của địa bàn 
Thủ đô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo cán bộ, 
làm cho đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, 
đạo đức, kiến thức, năng lực ngang tầm với yêu 
cầu nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô Hà Nội đang trên đà 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng lực 
lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị 
là nhiệm vụ của toàn đảng bộ và của mọi cấp, 
trong đó nòng cốt là từng tổ chức cơ sở đảng và 
đội ngũ cán bộ chính trị. Vì vậy, đòi hỏi người cán 
bộ chính trị phải có bản lĩnh vững vàng, có kiến 
thức và kinh nghiệm tiến hành công tác đảng - 
công tác chính trị, có tác phong và phương pháp 
vận động quần chúng tốt vừa giỏi công tác xây 
dựng con người, đồng thời biết làm tốt công tác 
chỉ huy khi cần thiết. 

Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu Thủ đô 
vững mạnh về chính trị là vấn đề cực kỳ quan 
trọng, là quá trình khó khăn, phức tạp, lâu dài, đòi 
hỏi phải tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ 
với nhiêu nội dung, biện pháp với sự tham gia của 
tất cả các cấp, của mọi cán bộ, chiến sĩ ba thứ 
quân. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là 
tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi 
mặt của Đảng ủy quân sự Trung ương đối với 
Quân khu Thủ đô, thực hiện một cách đầy đủ, có 
hiệu lực cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với lực 
lượng vũ trang quận, huyện, tinh, thành. Bản thân 
đảng bộ Quân khu không ngừng phấn đấu vươn 
lên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
ngang tầm với nhiệm vụ quốc phòng trong thời kỳ 
mới. 
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Một số vấn đê 
TRN6 XÂY DỤNG 

BÌNH HƯỚNG tHIÊN LUJ0 
HỘI NHẬP KINR TẾ qUÚC TẾ 


PHẠAM CÔNG MINH “* 


Nam được bắt đầu từ cuối những năm 80, 
khi Đảng và Nhà nước thực hiện chính sách 
mở cửa và đổi mới nền kinh tế. Đại hội VI của 
Đảng (1991) đã thông qua định hướng : “đa 
phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế”. Nghị 


Q- trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 


quyết Đại hội VIII của Đảng (1996) đã quyết 


định : “đấy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu 
vực và thế giới”. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
lần thứ 4 khóa VII (12-1997) chỉ rõ nguyên tắc 
hội nhập là : “trên cơ sở phát huy nội lực, thực hiện 
nhất quán, lâu đài chính sách thu hút các nguồn 
lực từ bên ngoài”, “tiến hành khẩn trương, vững 
chắc việc đàm phán Hiệp định thương mại với Mỹ, 


gia nhập APEC và WTO”, “có kế hoạch cụ thể 


để chủ động thực hiện các cam kết trong khuôn 
khổ AFTA”. 

Thực hiện chủ trương của Đảng về mở cửa nền 
kinh tế để phát triển, các bộ, ngành đang xây dựng 
chiến lược phát triển 10 năm tới 2010 cùng với 
việc xây dựng chiến lược tổng thể về phát triển 
kinh tế - xã hội và chiến lược tổng thể về hội nhập 
kinh tế quốc tế. Trong quá trình Xây dựng những 
chiến lược đó có nhiều vấn đê về phương diện lý 
luận lẫn quan điểm cần bàn luận và thống nhất. 
Trong bài viết này, chúng tôi bàn đến một số vấn 
đề trong xây dựng định hướng chiến lược hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

I - Trên thế giới có rất nhiều tài liệu viết về 
khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế. Nhiều người 
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cho rằng, thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế là quá 
trình tự do hóa thương mại và đầu tư. Giáo sư vê 
kinh tế học quốc tế thuộc Đại học tông hợp Giôn 
Hốp-kin, Oa-sinh-tơn D.C, Giêm Ri-đen đã định 
nghĩa : “Hội nhập là tự do thương mại, không phải 
chỉ đơn giản là bản thân thương mại”. Cũng có 
người tiếp cận đến vấn đề tự do hóa thương mại 

này bằng cách đi từ các chính sách tự do thương 
mại đơn phương trong chính sách kinh tế của mỗi 
quốc gia đến các hình thức thỏa thuận tự do hóa 
thương mại ở cấp độ khu vực và quốc tế. 

Các cách tiếp cận như trên là chưa đủ. Bởi lẽ, 
ngay về mặt lý luận, các vấn đề kinh tế không chỉ 
mang các đặc trưng của kinh tế đơn thuần, mà luôn 
luôn gắn với một hệ thống chính trị là nền tảng tư 
tưởng của nó. Về mặt thực tiễn, rõ ràng ở quốc gia 
nào cũng vậy, người ta chỉ chấp nhận hội nhập 
kinh tế quôc tế một khi lợi ích của quốc gia đó 
được bảo đảm. Các lợi ích này không chỉ đơn 
thuần là lợi ích kinh tế. Nó luôn được xác định 
gồm cả lợi ích chính trị của mỗi quốc gia. Kể cả 
trong Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch 
(GATT) năm 1994, cũng như trong Hiệp định thực 
hiện khu vực mậu dịch tự do (AFTA) của khối 
ASEAN, hay bất kỳ hiệp định song phương giữa 
hai quốc gia nào cũng luôn có điều khoản loại trừ 
các yếu tố gây hại đến an ninh quốc gia mỗi nước. 

Với cách tiếp cận này, có thê hiểu hội nhập 
kinh tế quốc tế của ta hiện nay không chỉ là quá 
trình gia nhập các tổ chức kinh tế quốc tế (bao 
gồm các thỏa thuận trong phạm vi khu vực và 
quốc tế) như AFTA/ASEAN, Diễn đàn hợp kinh 
tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO) và kể cả việc đàm 
phán Hiệp định thương mại Việt - Mỹ đang được 
tiến hành hiện nay, mà còn được thể hiện trong 
bản thân hệ thống chính sách thương mại, chính 
sách phát triển kinh tế đã và đang được Đảng, Nhà 
nước định hướng. 

Như vậy, có thể xác định hội nhập kinh tế quốc 
tế là việc các nước (có thể là trong một khu vực, ví 
dụ ASEAN; có thể là giữa hai nước, ví dụ quan hệ 


* Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ Tài chính 
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Việt - Mỹ ; cũng có thể là giữa một nước với một 
nhóm các nước, ví dụ quan hệ Việt Nam - EU ; 
hoặc có thể là toàn thế giới, ví dụ WTO) đi tìm 
kiếm một số điều kiện nào đó mà họ có thể thống 
nhất được với nhau, kể cả dành cho nhau những ưu 
đãi, tạo ra những điều kiện công bằng, có đi có lại 
trong quan hệ hợp tác với nhau... nhăm khai thác 
các khả năng lẫn nhau, phục vụ cho nhu cầu phát 
triển kinh tế của mình. | 

Với cách tiếp cận như trên, rõ ràng mục tiêu 
của hội nhập kinh tế quốc tế sẽ phải là phục vụ cho 
nhu cầu phát triển nền kinh tế của mỗi nước. Hội 
nhập kinh tế quốc tế mà không làm cho nền kinh 
tế phát triển được theo đúng định hướng của mình, 
thì cần phải đối chiếu trở lại với mục tiêu này. Đây 
là vấn đề rất cốt yếu. Nó liên quan đến nhận 
thức để xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách 
nhằm bảo vệ và phát triển cơ sở kinh tế của mỗi 
quốc gia. 

2 - Để thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế, các 
điều kiện chung được quy định đối với mỗi quốc 
gia, là tự do hóa thương mại và đầu tư một cách 
công khai, rõ ràng. Cụ thể, các tổ chức hợp tác 
kinh tế quốc tế hay khu vực nói chung đều hoạt 
động theo 4 nguyên tắc cơ bản sau : 

- Công bằng : các nước dành cho nhau quy chế 
ưu đãi cao nhất của mình và chung cho mọi nước 
(nghĩa là mọi hàng hóa và dịch vụ của các công ty 
các nước đối tác đều được hưởng một chính sách 
ưu đãi chung) ; đồng thời không phân biệt đối xử 
giữa các công ty : mọi chế độ chính sách liên quan 
đến thương mại và đầu tư trong mỗi nước đều 
phải bình đăng giữa các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước, giữa hàng nhập khẩu và hàng sản xuất 
nội địa. 

- Tự do hóa thương mại : mỗi nước chỉ được sử 
dụng công cụ bảo hộ cho nền sản xuất của mình là 
thuế ; các biện pháp phi thuế như giấy phép, cô-ta, 
hạn ngạch xuất nhập khâu,... đều không được sử 
dụng, và các biểu thuế này đều phải có lộ trình rõ 
ràng công khai về việc giảm dần đến tự do hóa 
hoàn toàn (thuế suất bằng 0%). 

- Làm ăn hay thương lượng với nhau phải trên 
cơ sở có đi có lại : khi nền kinh tế thị trường của 
một nước thành viên bị hàng nhập khẩu đe dọa 
thái quá hoặc bị những biện pháp phân biệt đối xử 
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gây hại, thì nước đó có quyền khước từ một nghĩa 
vụ nào đó hoặc có thể có những hành động khẩn 
cấp cần thiết, được các nước thành viên khác thừa 
nhận, để bảo vệ quyền lợi của nền kinh tế thị 
trường trong nước. 

- Công khai mọi chính sách thương mại và 
đầu tư. 

Với các điều kiện và nguyên tắc trên, nước ““đi 
sau” như ta sẽ có nhiều thuận lợi, nhất là trong 
việc học hỏi các kinh nghiệm của các nước ““đi 
trước”, nhưng cũng sẽ phải chịu rất nhiều khó 
khăn thách thức, mà quan trọng hàng đầu là việc 
bảo hộ nên sản xuất trong nước và các doanh 
nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp quốc 
doanh đang mới “chân ướt, chân ráo” bước vào 
nên kinh tế thị trường. Đây không chỉ là việc bảo 
hộ thuần túy cho nền kinh tế, cho từng doanh 
nghiệp, mà còn là vấn đề của yêu cầu phát triển 
nên kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Kinh tế quốc doanh sẽ giữ vai trò chủ đạo trong 
nên kinh tế quốc dân của nước ta như thế nào ở 
thời điểm tự do hóa thương mại ? Đó là câu hỏi mà 
mỗi phương án của chiến lược hội nhập kinh tế 
quốc tế phải đặt ra và trả lời. Nhưng định lượng 
hóa hay tiêu chuẩn hóa vấn đề này lại là điều rất 
khó và cũng chưa hề có quy định cụ thể nào. Theo 
chúng tôi, đây là vấn đề trước hết cần xác định rõ 
về mặt lý luận kinh tế chính trị học, mới có thể trả 
lời được. 

Với tầm nhìn chiến lược, xác định rõ tình hình 
và xu thế phát triển của thế giới, trên cơ ở yêu cầu 
bức xúc của phát triển kinh tế đất nước, Đại 
hội VI của Đảng đã khẳng định : “Xây dựng một 
nên kinh tế mở”, “đẩy nhanh quá trinh hội nhập 
kinh tế khu vực và thế giới” ; Nghị quyết 04 của 
Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII cũng đã nêu 

rõ : “Tích cực và chủ động thâm nhập và mở rộng 
tị trường quốc tế tế”, “Gia nhập APEC và WTO, có 
kế hoạch cụ thể để chủ động thực hiện các cam kết 
trong khuôn khổ AFTA”. Rõ ràng, hội nhập kinh 
tế quốc tế là quan điểm, là định hướng phải được 
nhất quán tuân thủ. 

Do đó, trước mắt, mặc dù tính thuyết phục của 
mỗi phương án chưa cao, nhưng tạm thời có thê 
đặt câu hỏi trên ở hình thái định tính và trả lời 
băng một câu hỏi định tính, để tiến tới khi có 
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chuẩn mực hóa, vấn đề này sẽ được giải quyết cả 
về mặt định lượng. Vấn đề là ở chỗ, phải có tông 
kết sơ bộ, đánh giá những cái được và chưa được 
của các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tẾ của ta 
nói chung và từng ngành, từng doanh nghiệp nói 
riêng, để từ đó có các định hướng và giải pháp 
đúng cho thời gian tới cả về mặt tông thể quốc gia 
cũng như trong từng ngành, từng lĩnh vực sản xuẤt. 

3 - Qua nghiên cứu thực tiễn các hoạt động hội 
nhập kinh tế của các nước, nhất là các nước đang 
phát triển, có thể thấy rằng hội nhập kinh tế quốc 
tế luôn không phải chỉ toàn được mà không có 
những thua thiệt. Về phương diện nguyên tắc, phải 
xác định một chiến lược hợp lý, sao cho có thể 
kiếm được lợi một cách tối đa và hạn chế đến mức 
thấp nhất có thể được những thua thiệt. Và điều 
quan trọng là cái được phải lớn hơn cái mất. 

Ngoài ra, trong thực tế xây dựng chiến lược hội 
nhập kinh tế tổng thể nền kinh tế quốc dân cũng 
như trong xây dựng chiến lược hội nhập của từng 
ngành và trong triển khai thực hiện, thường nảy 
sinh những tranh luận về vấn đề xử lý mối quan hệ 
giữa bảo thủ với đổi mới, giữa được và mất của 
từng ngành với tống thể nền kinh tế. 

Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình vừa hợp 
tác vừa đấu tranh, vừa tranh thủ vừa cạnh tranh, 
vừa tận dụng mọi cơ hội vừa phải đối phó với 
những thách thức to lớn. Đối với nước ta hiện nay, 
thách thức lớn nhất là năng lực cạnh tranh của các 
doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh 
nghiệp quốc doanh còn yếu, rất dễ bị thua thiệt 
trên thương trường ; là sự thiếu hụt năng lực thu 
thập và phân tích thông tin để dự báo chiều hướng 
phát triển của nền kinh tế thế giới và các đối tác 
cạnh tranh, từ đó kém khả năng mở rộng và phát 
triển thị trường của mình. Ngay cả đội ngũ cân bộ 
làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế của ta hiện 
nay cũng vừa làm, vừa học. Chúng ta tham gia 
cuộc đua tranh kinh tế khi trình độ phát triển kinh 
tế và công nghệ của ta còn thấp. Bảo vệ nền kinh 
tế cũng như bảo vệ các doanh nghiệp của ta, nhất 
là các doanh nghiệp quốc doanh là vấn đề phải 
được đặt lên hàng đầu. Một lộ trình hội nhập 
nhanh quá khả năng chịu đựng của nên kinh tế, với 
mức độ cao quá khả năng của các doanh nghiệp sẽ 
dẫn đến những “cú sốc” đối với các doanh nghiệp 
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mà họ khó có thê có khả năng xoay xở để thích 
nghi. Và kết quả của nó là những thua thiệt, đổ vỡ 
của hàng loạt doanh nghiệp, kéo theo những hậu 
quả khó lường đối với nền kinh tế, và đôi khi cả 
chính trị của đất nước. Song, điều đó cũng không 
có nghĩa là càng kéo dài lộ trình hội nhập kinh tế 
với mức độ càng thấp là càng tốt. Bởi vì kéo đài lộ 
trình sẽ làm cho sức ì càng nặng, kém đầu tư cải 
tiến quản lý và công nghệ, dẫn tới tình trạng kém 
hiệu quả, yếu sức cạnh tranh, và nền kinh tế ngày 
càng tụt hậu so với nền kinh tế thế giới. 

Việc đánh giá mặt được hay thua thiệt của mỗi 
phương án hội nhập cần dựa trên cái nhìn toàn cục 
đối với nền kinh tế đất nước, không chỉ nhìn nhận 
trong từng ngành, từng Ï h nh vực riêng lẻ. Cân nhắc 
giữa cái được và cái mất đối với mỗi ngành hàng, 
mỗi sản phẩm phải được Xét trên cả quyên lợi của 
người tiêu dùng lẫn nhà sản xuất. Đây là điều cũng 
hết sức rõ ràng, bởi lẽ tương tự như khi “dàn trận 
đánh”, sẽ phải có những ngành xung kích đi tiên 
phong và những ngành khác làm hậu thuẫn cho 
công cuộc phát triển. Thông thường, ngành đi đầu 
có thể sẽ có những thiệt thòi hơn, còn ngành chậm 
tham gia có thê sẽ có những lợi thế hơn. Vì vậy, 
điều quan trọng là phải xem xét, tính toán hết sức 
kỹ lưỡng và toàn diện các điều kiện, khả năng cụ 
thê của từng ngành hàng, từng loại doanh nghiệp, 
không chi ở khả năng công nghệ kỹ thuật, mà phải 
cả trên các mặt khả năng kinh doanh cũng như 
trình độ quản lý... 

Vì vậy, tiến hành hội nhập từng bước, dần dần 
mở cửa thị trường với lộ trình hợp lý, thường 
xuyên có những tông kết đánh giá rút kinh nghiệm 
thực tế là một yêu cầu bức bách. Xác định lộ trình 
hội nhập quốc tế không chỉ đơn thuần là xác định 
thời gian và biện pháp để mở cửa thị trường trong 
nước cho hàng hóa, dịch vụ và đầu tư của nước 
ngoài thâm nhập, mà còn là phác họa được thời 
điểm và giải pháp cho nền kinh tế của nước ta 
vươn lên, phát huy lợi thế so sánh, chiếm lĩnh thị 
phần ngày càng lớn trên thương trường quốc tế. Có 
như vậy mới thực hiện được nguyên tắc độc lập, tự 
chủ, mới giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa 
cho sự phát triển của nền kinh tế, và thông qua hội 
nhập mang lại những nguôn lực ngày càng lớn hơn 
cho đất nước. L] 
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ẾN nay, các tổ chức 
+)- sở đảng và nhiều 
đảng bộ cập huyện 


đã tiến hành xong đại hội. 
Nhiều quận, huyện, tỉnh, 
thành phố đã tổ chức hội 
nghị rút kinh nghiệm. Riêng 
về đại hội cấp huyện, Trung 
ương đã có hội nghị trao đối 
kinh nghiệm ở cả ba khu vực 
Bắc, Trung, Nam. Có nhiều 
vấn đề đặt ra và đáng quan 
tâm qua các đại hội vừa qua. Một trong những 
vấn đề nổi lên là vấn đề thảo luận trong đại hội. 

Đại hội các cấp cũng như Đại hội đại biểu 
toàn quốc của Đảng ta là cơ quan quyền lực cao 
nhất của tổ chức ấy cũng như của toàn Đảng. 
Đại hội là nơi tập trung và thể hiện trí tuệ của 
Đảng để quyết định những vấn đề trọng yếu 
của một nhiệm kỳ cũng như phương hướng lâu 
dài cho cả quá trình phát triển của địa phương, 
cơ sở, của đất nước. Do vậy, công việc chuẩn 
bị về mọi mặt, từ nội dung, chương trình, nhân 
sự đến bầu đại biểu đi dự đại hội là rất quan 
trọng và có ý nghĩa quyết định sự thành công 
của đại hội. Những diễn biến và các văn kiện 
của đại hội được đông đảo quân chúng nhân 
dân quan tâm, nhìn nhận, đánh giá và chờ đợi 
như một sự kiện rất quan trọng ở các cấp, các 
ngành, ở từng địa phương, cũng như trong cả 
nước. Các tổ chức và bạn bè quốc tế thông qua 
đại hội cũng có sự đánh giá, nhin nhận. Còn 
các thế lực thù địch trong và ngoài nước thường 
thông qua quá trình chuẩn bị và diễn biến của 
các đại hội đê tìm cách xuyên tạc, làm lạc 
hướng dư luận. Do vậy, trong đại hội thường 
diễn ra hai trạng thái tâm lý phổ biến. Một là, 
sợ mất uy tín của tổ chức đảng, của cán bộ lãnh 
đạo, sợ “vạch áo cho người xem lưng” mà 
không dám nhìn thẳng vào sự thật để “mổ xẻ” 
khuyết điểm, yếu kém mà chủ yếu ca ngợi 
thành tích của tô chức hay địa phương, cơ sở 
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NÊN TÔ CHỨC THẢO LUẬN 
Ở ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẬP 
NHƯ THÊ NÀO ? 


VŨ NGỌC LẦN 


mình. Hai là, lợi dụng công khai dân chủ bất 
chấp nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng để làm 
mất ổn định tình hình, gây mất đoàn kết nội bộ, 
đấu đá, đơn thư, kiện cáo làm mất uy tín cá 
nhân v.v... Nhưng dù thế nào chăng nữa thì đại 
hội đảng phải được chuẩn bị chu đáo về nội 
dung và nhân sự để nghị quyết của đại hội được 
thực thi trong đời sống và lựa chọn được một 
“bộ tham mưu” đủ sức lãnh đạo phơng trào 
cách mạng. 

Vấn đề tham luận, thảo luận trong đại hội 
như tham luận, thảo luận vấn đề gì, thảo luận 
như thế nào... đang là một vấn đề bức xúc góp 
phần làm nên sức hấp dẫn và kết quả đại hội. 
Trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư 
Lê Khả Phiêu tại Hội nghị trao đổi kinh 
nghiệm về đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện 
ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã có 
nhận định : “Đại hội ở các cấp là dịp biểu thị 
sức mạnh tông hợp trong sinh hoạt của Đảng 
ta, biểu thị trí tuệ của đảng viên trong toàn 
Đảng và trí tuệ của nhân dân”. “Nội dung có 
được chuẩn bị kỹ và thảo luận nghiêm túc thì 
đại hội mới kết quả”. “Đại hội các cấp cần phải 
thảo luận những ý kiến khác nhau xung quanh 
vấn đề đường lối và Trung ương cũng sẽ thảo 
luận. Coi nhẹ điều đó là rất nguy hiểm”. 

Qua nhiều đại hội cấp cơ sở và cấp huyện 
thời gian qua cho thấy, tuy các tổ chức đảng đã 
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có nhiều cố gắng trong việc chuẩn bị nội dung, 
nhân sự cũng như trong thảo luận nhưng nói 
chung việc thảo luận ở nhiều đại hội chưa sâu, 
chưa sát, thậm chí rất ít nơi có tranh luận chung 
quanh những nội dung mà đại hội đề ra. Trung 
bình mỗi đại hội có từ 12 đến 16 ý kiến tham 
luận và thảo luận. Có đại hội có từ 50 đến 70 ý 
kiến (do chia tổ thảo luận). Nhưng số lượt ý 
kiến đó không phải hoàn toàn tỉ lệ thuận với 
tính nghiêm túc hay sôi nổi, phát huy được hết 
trí tuệ của đại biểu. Theo đánh giá của đồng chí 
Nguyên Văn An, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng 
Ban Tổ chức Trung ương thì “nhìn chung 
không khí thảo luận ở một số đại hội sôi nổi, 
thắng thắn, có trách nhiệm và tỉnh thần xây 
dựng”. Nhưng “việc thảo luận trong đại hội vẫn 
còn theo nếp cũ là đọc bản tham luận viết sẵn. 
Có đại biểu đọc trên 40 phút nhưng nặng về lý 
luận chung chung hoặc nêu thành tích của cơ 
quan, đơn vị mình. Ở nhiều nơi chưa tạo được 
không khí tranh luận trong đại hội. Đoàn chủ 
tịch chưa làm tốt việc gợi ý để đại biểu đi sâu 
thảo luận, tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn 
để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội... 

Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng 
bấy lâu nay trong nhiều đại hội thường có tình 
trạng chất lượng của việc thảo luận chưa cao ? 
Có nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể nêu 
ra một số nguyên nhân chính sau đây : 

- Do một thói quen khi đã thành nếp không 
dễ khắc phục trong nhiều đại hội, hội nghị, hội 
thảo, kể cả hội thảo khoa học. Lâu nay, trong 
nhiều diễn đàn kể trên thường phần “hội” vẫn 
là chính yếu, còn phần “thảo” là phụ, hoặc 
không được chú trọng lắm. Nhiều người tham 
gia vào các hoạt động này coi việc trình bày 
xong tham luận viết sẵn của mình là xong đại 
hội, hội thảo. Việc đọc tham luận viết sẵn trong 
các diễn đàn là quan trọng và cần thiết và phù 
hợp trong một số hoàn cảnh nhất định. Tuy 
nhiên, không phải điều này ở đâu và lúc nào 
cũng phù hợp và đạt hiệu quả cao. Thói quen có 
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vÂ, 


phần không tốt như trên đã “lây” vào các đại 
hội đảng. Ở nhiều đại hội, hầu hết các phát biểu 
là đọc bản tham luận viết sẵn. Các tham luận 
chủ yếu kể thành tích, minh họa cho báo cáo 
chính trị, nêu kiến nghị mà ít thảo luận, đẻ ra 
các biện pháp tháo gỡ cho chính cấp minh, địa 
phương hay cơ sở mình. 

- Do chưa bầu đúng đại biểu đi dự đại hội 
hoặc đại biểu chưa được chuẩn bị kỹ nội dung 
phát biểu. Đây là nguyên nhân có tính chất 
quyết định thành công và kết quả của đại hội. 
Có khi vì lý do này hay lý do khác mà một số 
đại biểu đi dự đại hội chưa thật tiêu biểu cho 
đông đảo đáng viên hoặc chưa tập hợp, phản 
ánh một cách trung thực tính đa dạng ý kiến và 
nguyện vọng của đông đảo đảng viên mà họ là 
đại diện. Có không ít đại biểu không đọc kỹ 
những dự thảo văn kiện sẽ trình bày ở đại hội ; 
không nắm bắt được những vấn đề bức xúc, 
chưa chịu khó suy nghĩ để có ý kiến độc lập, 
cho nên thường ít có ý kiến sâu sắc, thiết thực. 
Có đại biểu cho rằng dự thảo văn kiện đã khá 
hoàn chỉnh, đã được ban chấp hành đảng bộ, 
các ngành, các cấp... thảo luận, bàn bạc kỹ, đại 
biểu cấp trên đã “chốt” ý kiến rồi cho nên dù có 
phát biểu cũng khó có thể đóng góp được ý kiến 
gì mới và thay đổi được văn bản. Mặt khác, 
cũng phải kể đến những đại biểu thiếu bản lĩnh 
chính trị, kém tính chiến đấu hoặc không có 
chính kiến, rơi vào tình trạng chung chung, 
xuôi chiều, thậm chí có ý kiến trái ngược quan 
điểm của Đảng cũng không có đại biểu nào có 
ý kiến lại. 

- Do chưa thật sự khuyến khích tranh luận 
thắng thắn trong đại hội. Từ lâu, Đảng ta, trong 
các văn kiện, nghị quyết chủ trương mở rộng 
dân chủ, tự do thảo luận trong Đảng trên cơ sở 
nguyên tắc tập trung dân chủ. Tuy nhiên, trên 
thực tế không phải lúc nào và ở đâu vấn đề này 
cũng được quán triệt và thực hiện đúng đắn. 
Vẫn còn không ít người nhân danh tổ chức, 
nhân danh bảo vệ uy tín của Đảng, của cán bộ 
lãnh đạo mà định kiến, “chụp mũ” hoặc 
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k 


“để bụng” khi có những ý kiến khác với ý kiến ˆ 


của tập thể hay cá nhân một vài cán bộ lãnh đạo 
có chức, có quyên. Mặc dù Đảng ta chủ trương 
bảo lưu ý kiên cho những đảng viên phát biêu 


trong tô chức đảng, trong đại hội hoặc trong - 


những nơi thích hợp nhưng vấn đề này vần 
chưa phố biến, việc tranh luận thắng thắn vẫn 
chưa thành nếp trong sinh hoạt đảng, nhất là 
trong đại hội. Như trên đã nói, vi có tâm lý đại 
hội mang tính chất đối ngoại, có cấp trên “nhìn 
xuống”, “người ta trông vào” cho nên nhiều đại 
biểu ngại tranh luận, va chạm làm cho đại hội 
“mất vui”. 

- Ban tổ chức, đoàn chủ tịch đại hội chưa 
làm tốt việc chuẩn bị, gợi ý đại biểu thảo luận. 
Trong quá trình chuân bị cũng như trong những 
ngày đại hội, ban tổ chức và đoàn chủ tịch có vị 
trí, vai trò rất quan trọng trong kết quả đại hội 
nói chung và việc thảo luận ở đại hội nói riêng. 
Tuy vậy, không ít ban tổ chức, đoàn chủ tịch 
đại hội không chuẩn bị kỹ càng, chu đáo cả về 
nội dung tham luận, thảo luận, về đại biểu cũng 
như thời gian tham luận. Không ít đoàn chủ tịch 
đại hội lúng túng trong điều hành, cũng như gợi 
ý những vấn đề mấu chốt cần thảo luận. Do 
chưa nắm chắc nội dung thảo luận cũng như 
quy chế đại hội nên dẫn đến tình trạng có 
những đại biểu tham luận vài chục phút nội 
dung như bản báo cáo thành tích nhưng đoàn 
chủ tịch cũng không ngắt lời. 

Trong nguyên nhân này đôi khi cũng có sai 
sót thuộc về ý kiến phát biểu của lãnh đạo cấp 
trên. Thường thi lãnh đạo cấp trên được mời 
phát biểu ngay trong buôi khai mạc sau khi 
nghe đọc báo cáo chính trị hoặc sau khi có một 
vài đại biểu đã tham luận. Hầu hết những ý kiến 
của cấp lãnh đạo cấp trên thường cổ vũ, động 
viên, khích lệ, chi ra rằng những yếu kém, tôn 
tại và gợi ý một số vấn đề để đại hội tiếp tục 
thảo luận. Cũng có ý kiến của lãnh đạo cấp 
trên, có những sự đánh giá, gợi ý, chỉ đạo một 
cách khuôn cứng như “đỉnh đóng cột”, ít gợi 
mỡ làm cho đoàn chủ tịch cũng như các đại 
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biểu dù có ý kiến khác cũng không dám trái ý 
cấp trên. 

Chúng ta đang sống trong “mùa đại hội”. 
Đây là một dịp đê phát huy, mở rộng dân chủ 
trong toàn Đảng, toàn dân. Trong Dự thảo Báo 
cáo Chính trị trình Đại hội X của Đảng, phần 
mục tiêu phần đầu đã được thêm hai từ “dân 
chủ”. Đây được coi là một trong những điểm 
mới của văn kiện lần này và cần được thê hiện 
qua đại hội đâng các cấp hiện nay. Thảo luận, 
tranh luận trong đại hội là một biêu hiện của 
dân chủ trong Đảng. Tất nhiên phải nhận thức 
rõ ràng răng : thảo luận, tranh luận trong Đảng 
là một cuộc “gặp gỡ” của những người đồng 
chí, cùng lý tưởng, cùng mục tiêu, cùng trao đôi 
quan điểm để tập hợp được trí tuệ của từng cá 
nhân đàng viên mong muốn tìm ra chân lý, giải 
pháp hữu hiệu trên con đường vươn tới lý tường 
chung. Là những người đảng viên, trong thao 
luận, tranh luận không được đi trái những gi 
thuộc về mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc, Cương 
lĩnh của Đảng và Hiến pháp của Nhà nước ta. 
Trong thảo luận, tranh luận những vấn đề về lý 
luận, những giải pháp tháo gỡ khó khăn, tim 
kiếm những cách làm v.v... thì những ý kiến bất 
đồng hoặc không hoàn toàn khớp nhau là điều 
đương nhiên. Sự nhất trí quá dễ dàng, không 
cần đến thảo luận, tranh luận không phải lúc 
nào cũng chứng tỏ sức mạnh, sự thống nhất thật 
sự của tập thể. Những vấn đề của nội dung đại 
hội có được thảo luận kỹ, thống nhất cao thì khi 
đi vào thực tiễn nó càng được thể hiện một cách 
suôn sẻ và tính khả thi cao. Vấn đề luôn luôn 
được quán triệt là những người có ý kiến dẫu có 
đối lập nhau đến mấy cũng phải luôn luôn coi 
nhau như anh em, đồng chí, người này thành 
thật, bình tĩnh lắng nghe ý kiến của người kia, 
phải gạt bỏ tư tưởng hiếu thắng, cố chấp đến 
cùng hoặc tìm cách để “chân lý thuộc về 
mình”. Trong thảo luận, tranh luận tại đại hội, 
tiếng nói của các đại biểu đều phải được đặt 
ngang nhau để xem xét và điều quyết định cho 
giá trị của một ý kiến là sự đúng đắn của nội 
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dung ý kiến đó chứ không phải là ý kiến đó của 
ai. Càng không thể chấp nhận thái độ thành 
kiến, “trấn áp” những người có ý kiến ngược lại 
với mình. Nhưng dù thảo luận và tranh luận 
như thế nào thì cuối cùng cũng phải tuân thủ 
nguyên tắc tập trung dân chủ : thiểu số phục 
tùng đa số, cá nhân phục tùng tập thể, cấp dưới 
phục tùng cấp trên và người có ý kiến bất đồng 
hoàn toàn có quyền bảo lưu ý kiến và được xem 
xét lại khi có điều kiện và cơ hội. Như vậy cũng 
không có nghĩa là đại hội bỏ qua, làm ngơ, 
buông xuôi hoặc không tranh luận lại với 
những ý kiến nói ngược lại mục tiêu, lý tưởng, 


Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà. 


nước. 

Khuynh hướng phổ biến qua các đại hội cấp 
cơ sở và cấp huyện thời gian qua là sự thảo 
luận, tranh luận thiếu chiều sâu chưa thật sôi 
nổi, thắng thắn để tìm ra các giải pháp tháo gỡ 
vướng mắc, đầy mạnh sự phát triển kinh tế - xã 
hội, xây dựng Đảng, chính quyên trong sạch, 
vững mạnh... Để tạo không khí thảo luận, tranh 
luận thẳng thắn, sôi nổi và hiệu quả cao trong 
các đại hội sắp tới, theo chúng t tôi, ngoài việc 
tìm giải pháp khắc phục một số nguyên nhân 
chính yếu nói trên, cần tập trung vào một số 
khâu quan trọng, cấp thiết sau : 

- Đổi mới và cải thiện việc chuẩn bị tham 
luận và phát biểu tại đại hội. Việc làm rõ báo 
cáo chính trị bằng các bản tham luận là cần 
thiết nhưng không nhất thiết đọc và đọc hết tại 
đại hội. Nên quan tâm và dành thời gian nhiều 
hơn nữa cho thảo luận những nội dung chính 
yếu. Các tham luận cần chuẩn bị ngắn gọn, súc 
tích, sâu sắc và được ¡n sẵn gửi các đại biểu. 
Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến trao đổi 
những nội dung thiết thực, kiến nghị, đề xuất 
những biện pháp khắc phục khó khăn, hướng 
phát triên hoặc đóng góp thiết thực, cụ thể cho 
những ý kiến vào các vấn đề văn kiện đã nêu. 

- Trong quá trình chuẩn bị đại hội, ban tổ 
chức cần nắm rõ từng đại biểu về khả năng, môi 
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trường công tác, những vấn đề nổi cộm của cấp, 
ngành, lĩnh vực hay cơ sở đó cần có ý kiến, giải 
quyết, tháo gỡ. Trên cơ sở đó, ban tổ chức gợi 
ý, đặt vẫn đề trước để đại biểu đó có điều kiện 
chuẩn bị, tham khảo, tổng hợp ý kiến của cấp 
ủy đảng hay các đảng viên ở cơ sở phản ánh 
trước đại hội. Đối với những điển hình tiên tiến, 
những nơi làm tốt, khi báo cáo kinh nghiệm 
cũng cần tóm tắt chủ yếu rút ra bài học kinh 
nghiệm, nêu những nội dung đặc sắc nhất để 
nơi khác tham khảo, học tập. _ 

- Có thể không nhất thiết phải đọc toàn văn 
báo cáo chính trị trước đại hội mà chỉ cần đọc 
bản báo cáo rút gọn hoặc tóm tắt, còn các đại 
biểu có trách nhiệm nghiên cứu kỹ các văn kiện 
trước khi đại hội. Để khuyết khích tự do tư 
tưởng và sự chủ động suy nghĩ của các đại biểu 
một số văn kiện không nhất thiết phải dự thảo 
một cách hoàn chính mà đôi khi chỉ là những 
gợi ý về những vấn đề chủ yếu, sau đó để các 
đại biểu thảo luận và quyết định. 

- Việc tập hợp và công bố ý kiến của các 
ngành, các cấp, của các đoàn thể, quần chúng 
nhân dân... đóng góp vào báo cáo chính trị nhất 
là những ý kiến trái ngược nhau về nhận định, 
giải pháp, chỉ tiêu v.v... là rất quan trọng và cần 
thiết. Một mặt để mọi người thấy được ý kiến 
của họ được tôn trọng, mặt khác những tiếng 
nói từ cơ sở, từ quần chúng nhân dân thường là 
khách quan, xuất phát từ lợi ích chung. 

- Những đồng chí tham gia ban tổ chức, 
đoàn chủ tịch phải thật sự là những người có 
phâm chất, năng lực, nhất là năng lực điều 
hành, nắm chắc các nguyên tắc, thủ tục, quy 
trình đại hội và công tác bầu cử. Đoàn chủ tịch 
phải bố trí thời gian cân đối và hợp lý để thực 
hiện tốt nội dung đại hội. Tránh tình trạng quá 
tập trung thời gian công sức vào công tác nhân 
sự mà ít chú ý hướng dẫn thảo luận, tìm ra giải 
pháp thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 
công tác xây dựng Đảng... CÌ 
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đề thuộc bản chất của Nhà nước, là chủ trương 

cua Đảng, là mục tiêu và động lực của công 
Cuộc đối mới. Trong 4 bản Hiến pháp nước ta, trước 
sau vẫn khẳng định quyền lực nhà nước là thuộc về 
nhân dân. Nhân dân là chủ thể tối cao và duy nhất 
của quyền lực nhà nước. Điều này không chỉ được 
làm sáng tỏ về mặt lý luận mà còn thể hiện ở cách 
tổ chức và hoạt động của Nhà nước trên thực tiễn 


P*> huy quyền làm chủ của nhân dân là vấn 


sao cho ý j tưởng về một nhà nước của dân, do dân, 


vì dân trở nên hiện thực, hiệu quả. 

Khi khẳng định nhân dân là chủ thể duy nhất và 
tối cao của quyền lực nhà nước 
thì một vấn đề đặt ra là làm sao 
để người dân có đủ năng lực 
làm chủ với tư cách là chủ thể 
của quyền lực. Bởi vì năng lực 
chủ - quan của người sở hữu 
quyền lực quyết định khả năng 
quyết định và thực thi quyên 
chủ thể của họ. Lịch sử phát 
triển nhà nước cho thấy quyền 
lực nhà nước vốn quen thuộc 
VỚI Các giai cấp cầm quyên, 
_ song lại rất mới mẻ đối với bản 
thân quần chúng nhân dân. Do 
bị áp bức lâu dài trước đây, đã 
hình thành tâm lý e ngại quyên lực nhà nước, thậm 
chí thờ ơ, xa cách với Các quan hệ quyền lực của đại 
đa số nhân dân. Vì vậy, việc làm đầu tiên là phải 
khắc phục tâm lý tiêu cực của quần chúng đối với 
các công việc của Nhà nước, giáo dục nhân dân ý 
thức về địa vị chủ thể của mình. Lịch sử đã chứng 
kiến không ít những lời tuyên bố hoa mỹ về vai trò 
của quân chúng nhân dân, về quyền lực thuộc về 
nhân dân của các nhà tư tưởng tư sản, song rốt CUỘc 
nhân dân vẫn chỉ mang cái địa vị hờ và luôn đứng 
ngoài các quan hệ quyên lực. Vì vậy, việc xây dựng, 
tăng cường năng lực chủ thể của nhân dân đối với 
quyền lực nhà nước cần được tiến hành thường 
xuyên và lâu dài trên cơ sở nâng cao dân trí, năng 
lực thực hành dân chủ. 

Dân chủ trực tiếp là hinh thức thể hiện ƒ N chí trực 
tiếp của. chủ thể quyền lực về những vấn đề cơ bản, 
chính yếu của một tập thê, một cộng đồng. Cơ quan 
quản lý có trách nhiệm ghi nhận ý chí đó và bảo 
đảm đưa nó vào thực thi trong cuộc sống. Dân chủ 
đại diện, ngược lại là hình thức thê hiện ý chí không 
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trực tiếp từ chủ thể quyền lực mà thông qua đại điện 


có thẩm quyền do chủ thể bầu ra. Xét về bản chất, 
dân chủ trực tiếp tạo ra nhiều khả năng cho sự tham 
gia trực tiếp và nhiều mặt của người dân vào các 
công việc của nhà nước và xã hội. Dân chủ trực tiếp 
và dân chủ đại diện đều có điểm chung là phân ánh 
nguyện vọng, ý chí, quyền lực của nhân dân, là 
phương thức thể hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng phương thức và cơ chế thực hiện lại khác 
nhau với những ưu, nhược điểm khác nhau. Dân chủ 
đại diện dễ tô chức thực hiện, dễ tập trung thống 


MỞ RỘNG VÀ PHÁT HUY 
DÂN CHỦ TRỰC TIẾP 
Ở NƯỚC TA HIÊN NAY 


NGUYÊN THỊ VY 


nhất nhưng khó bao quát hết thực tiễn đời sống cũng 
như ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. 
Dân chủ trực tiếp ngược lại, khó tổ chức một cách 
tập trung, khái quát nhưng lại bao quát được mọi 
khía cạnh của thực tiễn đời sống cũng như ý chí, 
nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Như vậy, 
mỗi hình thức dân chủ có vị trí, vai trò khác nhau 
trong việc thực thi quyền làm chủ của nhân dân, cần 
bổ sung, kết hợp chặt chẽ với nhau. Nếu quá coi 
trọng hình thức dân chủ đại diện dễ dẫn đến sự lộng 
quyên, tùy tiện từ phía các cơ quan nhà nước. Nếu 
chỉ coi trọng dân chủ trực tiếp thì dân chủ đại diện 
hoạt động khó có chất lượng, hiệu lực quản lý của 
bộ máy nhà nước không cao. 

Vị trí, vai trò của dân chủ trực tiếp được thể hiện 
trên những điểm chính sau đây : 

Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân là phát 
huy cao độ mọi tiêm năng, trí tuệ của nhân dân 
trong quá trình Xây. dựng nhà nước và xã hội, giải 
quyết những vấn đề lớn từ quốc kế dân sinh đến 
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những việc của đời sống cộng đông, đời sống dân 
cư. Thông qua hình thức dân chủ trực tiếp, nhân dân 
có điều kiện tham gia ý kiến, có điều kiện để tập 
dượt, trưởng thành, trở thành người chủ đích thực. 
Một nhà nước biết lắng nghe và học hỏi dân, biết bồi 
dưỡng và nâng cao đời sông của dân thì nhân dân 
không chỉ nói lên những điều mình mong muốn mà 
còn gợi ý, kiến nghị và chỉ ra rằng nhà nước cần 
phải hành động như thế nào, bằng phương j pháp, 
công cụ nào đê giải quyết các vấn đề kinh tế - xã 
hội. Thực tiễn của những năm đổi mới vừa qua đã 
chứng tỏ rằng, những sáng kiến đầy tâm huyết của 
nhân dân đã tạo nên nguôn trí tuệ quý giá không gì 
thay thế được cho những chủ trương, đường lối, 
chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tạo ra 
những bước phát triển vững chắc của đất nước trên 
con đường phát triển và hội nhập. Việc xây dựng 
một nhà nước của dân, do dân và vì dân phải bắt đầu 
từ sáng kiến của dân kết hợp với việc nắm bắt tri 
thức của thời đại, kết hợp sức mạnh của dân tộc với 
sức mạnh của thời đại, nâng cao và hoàn thiện 
chúng trong hoạt động thực tiễn. 

Dân chủ trực tiếp tạo nên cơ chế đối trọng, kiểm 
tra, giám sắt đối với hình thức dân chủ đại diện, với 
bộ máy nhà nước, giảm bớt được sự tùy tiện, lộng 
quyền, phát huy được tính tự giác, tích cực của mỗi 
thành viên trong một tập thể, một cộng đồng, khắc 
phục thói quen trì trệ, thụ động hay ý lại, trông chờ 
người khác. Phát huy truyền thống tương thân, 
tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, tăng cường sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Dân chủ trực tiếp là “hệ thống báo động” nhạy 
câm nhất, những thông tin phản hồi nhanh nhất về 
hiệu lực, hiệu quả của các đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước để kịp thời sửa 
chữa, bô sung. “Hệ thống báo động” và các thông 
tin phản hồi này giúp cho Đảng và Nhà nước kiểm 
nghiệm lại đường lối, chính sách của mình một cách 
nhanh nhất, khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí, xa 
rời thực tế, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa 
Đảng với nhân dân, Đảng yêu dân, dân tin Đảng. 

Trong mối quan hệ với nhà nước, hình thức dân 
chủ trực tiếp của nhân dân được thể hiện một cách 
phong phú và sinh động nhưng tựu trung lại được 
tập trung chủ yếu trên ba phương diện : 
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1. Quyền quyết định các vấn đề quan trọng của 


. đất nước. 


Quyền này được xác lập và thực hiện qua hình 
thức pháp lý phố biến trên thực tế là trưng câu ý dân. 
Hình thức trưng cầu ý dân cho phép nhân dân tự do 
bày tỏ ý chí và sự phán quyết của mình đối với các 
vấn đề quan trọng của quôc gia. Ngay từ Hiến pháp 
1946, hình thức trưng cầu ý dân thông qua chế định 
toàn dân phúc quyết Hiến pháp đã được xác lập. Tuy 
nhiên, đây là vấn đề không đơn giản nên chúng ta 
thực hiện còn nhiều hạn chế, mặc dù các cuộc góp ý 
kiến về các dự thảo Hiến pháp, dự thảo luật vẫn 
được tổ chức trong các tầng lớp nhân dân mỗi khi 
Hiến pháp, các đạo luật sắp được thông qua hay sửa 
đổi. Các cuộc thảo luận, đóng góp ý kiến của đông 
đảo quần chúng đã gÓp phần đáng kể trong việc 
nâng cao chất lượng các văn bản pháp luật quan 
trọng, qua đó nhân dân thể hiện ý chí của mình đối 
với các hoạt động của Nhà nước. Nhưng dù sao các 
cuộc thảo luận ấy vẫn không thể xem là biểu hiện 
của hình thức trưng cầu dân ý bởi vì chúng không 
được tổ chức theo một trật tự pháp lý xác định và 
không tạo ra khả năng cho hhân dân tự do và độc lập 
lựa chọn sự phán quyết của mình đối với các vấn đề 
quan trọng của đất nước. Trên thế giới đã từng diễn 
ra cuộc trưng cầu dân ý của nhân dân Pháp thông 
qua Hiến pháp 1958 thay cho Hiến pháp 1946. Hay 
như cuộc bỏ phiếu của nhân dân Ca-na-đa để tách 
tỉnh Quê-bếch. ra khỏi liên bang nhưng đã không 
thành công... Ở Việt Nam cũng từng diễn ra Hội 
nghị Diên Hồng dưới thời Trần kháng chiến chống 
quân Nguyên, hay như Hội nghị chính trị đặc biệt do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập vào 27-3-1964 được 
coi là những giá trị dân chủ sáng mãi của dân tộc ta. 

2. Quyên lập ra bộ má ý nhà nước. 

Đối với nhân dân, quyền lập ra bộ máy nhà nước 
được thực hiện thông qua quyền bầu cử các đại biểu 
vào các cơ quan nhà nước với nguyên tắc quyền lực 
nhà nước là tập trung, thống nhất nhưng có sự phân 
công, phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan nhà 
nước thực hiện các quyên lập pháp, hành pháp, tư 
pháp. Nhân dân tự lựa chọn những người mà họ tin 
tưởng để ủy quyền và thay mặt họ thực hiện quyền 
lực nhà nước. Nhân dân bầu ra các “đây tớ”, “công 
bộc” của mình phải bảo đảm đề họ phải thực sự liêm 
khiết, không được quay lại phiền hà, sách nhiễu dân. 
Quyền lực thuộc về nhân dân là hoài bão của nhiều 
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thế hệ con người nhưng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới 
có thể có điều kiện tạo ra những bảo đảm để hoài 
bão đó trở thành hiện thực, tuy chưa phải là hiện 
thực đầy đủ. Trong các bản Hiến pháp nước ta đều 
khẳng định nguyên tắc : nhân dân sử dụng quyền lực 
nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng 
của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách 
nhiệm trước nhân dân. Việc bầu cử đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân tiến hành theo nguyên tắc 
phô thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. Đại 
biểu Quốc hội bị cử tri hoặc Quốc hội bãi nhiệm và 
đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Hội đồng 
nhân dân bãi nhiệm khi đại biểu đó không còn xứng 
đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. 

3. Quyên kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với 
các hoạt động của các cơ quan nhà nước, các đại 
biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. 

Các cơ quan nhà nước, cán bộ, viên chức nhà 
nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân 
dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý ý kiến 
và chịu sự giám sát của nhân dân ; kiên quyết đấu 
tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa 
quyền, tham nhũng. Mặt trận Tổ quốc, công đoàn, 
các tổ chức chính trị - xã hội... động viên nhân dân 
thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chính thi hành 
Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ 
quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức 
nhà nước. Quyền kiểm tra, giám sát của công dân 
chỉ thật sự có ý nghĩa khi các hoạt động của Nhà 
nước được công khai hóa, được phân công rõ ràng, 
chặt chẽ. Chỉ có công khai hóa các hoạt động của 
các cơ quan nhà nước thì mới tạo điều kiện để Công 
dân có thông tin đầy đủ, chính xác, tiếp cận và biệt 
được cân bộ nhà nước được dân cử ra có xứng đáng 
với sự ủy quyền và tin tưởng của dân hay không. Vị 
vậy, phải nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm tra, 
giám sát của Nhà nước và nhân dân đối với hoạt 
động của Nhà nước. 

* 
* x 


Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, 
tăng cường dân chủ, hoàn thiện các cơ sở pháp lý 
cho dân chủ được thực hiện phải được xem là hoạt 
động thường xuyên của Nhà nước để một mặt bảo 
đảm mỗi bước phát triên của dân chủ được ghi nhận 
và củng cô bởi các quy định pháp luật phù hợp ; mặt 
khác, các quy định pháp lý mở đường, định hướng 
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chung cho sự phát triển của quốc gia. Dân chủ là sân 
phẩm của một xã hội có tô chức, là nhu cầu phát 
triển của các quan hệ tiên tiến. V. L Lê-nin nói : 
“Chủ nghĩa xã hội sẽ không có nếu không có dân 
chủ với 2 nghĩa : l) giai cầp vô sản không thể hoàn 
thành cách mạng xã hội chủ nghĩa nếu nó không tự 
chuẩn bị dân chủ cho minh thông qua cuộc đấu 
tranh vì dân chủ ; 2) chủ nghĩa xã hội chiến thắn ØS€ 
không thể giữ được thắng lợi và không dẫn đến sự 
tiêu vong của nhà nước nêu thiếu thực hiện dân chủ 
một cách trọn vẹn” ()). Để tăng cường hơn nữa 
quyền làm chủ trực tiếp của dân cần phải dựa trên 
những quan điểm cơ bản sau đây : 

Trước hết, cân có nhận thức đúng đắn việc sử 
dụng các hình thức dân chủ trực tiệp. 

Khi nói đến dân chủ, chúng ta đều biết đây là 
vấn đề rất lớn, gắn liền với các yêu tố con người, chế 
độ xã hội, tiến trình phát triển của lịch sử. Có quan 
điểm cho rằng, để thực hiện dân chủ trực tiếp cần có 
trình độ dân trí cao, trình độ phát triển kinh tế - xã 
hội nhất định, trình độ tô chức hoạt động của bộ máy 
nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Đúng là 
dân chủ trực tiếp có phụ thuộc vào các yếu tố trên 
nhưng không phải vì trình độ dân trí, trình độ phát 
triển kinh tế - xã hội, trình độ tổ chức bộ máy còn 
hạn chế mà chúng ta không sử dụng hình thức dân 
chủ trực tiếp. Dân chủ là một quá trình phát triển từ 
thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. 
Nhân dân là người làm chủ, nếu không tập đượt cho 
họ thì họ không thê thực hiện quyên làm chủ của 
mình được ; V. I. Lê-nin đã khẳng định : “toàn thể 
công dân, không trừ một ai đều phái tham gia vào 
việc xét xử và quản lý đất nước và điều quan trọng 
đối với chúng ta là thu hút toàn thể những người lao 
Xdc không trừ một ai tham gia việc quản lý đất 

ước `(2), Phê phán những quan điểm lệch lạc cho 
ng: “một người công dân bình thường hoặc một 
người nông dân bình thường không thể điều khiển 
nhà nước được” @) ; Lê-nin khẳng định : “người 
công nhân binh thường. hoặc người nông dân bình 
thường có thể điều khiển được nhà nước và sẽ học 
được cách điều khiển nhà nước nếu người đó bắt day 
vào điền khiển nhà nước" ° 4). Từ đó đề thấy rằng 
Đảng ta thật sự sáng suốt khi lựa chọn mô hình tô 


(1) V. 1. Lênin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mat-xcơ-va 1977.123, 
tr 128 

(2) V. I. Lênin : Toàn tập, Sđd, t 3ó, tr 65 - 68 

(3) (4) Sdd, t 33, tr 333 
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chức bộ máy nhà nước ngay từ khi mới ¡ lập nên nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa. Những yếu tố dân chủ, 
tỉnh thần dân chủ, truyền thống “lây dân làm gốc”, 
COI trọng dân vốn đã hình thành trong lịch sử dựng 
nước và g1Ữ nước của dân tộc của cha ô ông, nay được 
Đảng ta kế thừa và phát huy trong điều Kiện mới. 
Có ý kiến cho rằng, dân chủ trực tiếp chỉ thích 
hợp ở các nước phương Tây nơi có trình độ phát 
triển nhất định của dân chủ tư sản ; còn ở phương 
Đông không có truyền thống dân chủ, chí quen phục 
tùng, độc đoán, gia trưởng, nếu áp dụng dân chủ, 
nhất là dân chủ trực tiếp chi gây rôi, có khi còn tạo 
điều kiện cho kẻ địch thực hiện “diễn biến hòa 
bình”. Đúng là phương Đông có lịch sử phát triển 


riêng với tính cách, truyền thông văn hóa, đạo đức, 


lối sống có đặc trưng riêng, song không phải vì thế 
mà không có truyền thống dân chủ. Trái lại, do phải 
liên tục chống chọi với thiên tai, địch họa nên sự 
đoàn kết cộng đồng “lá lành đùm lá rách” được hình 
thành rất sớm và có nét khác so với phương Tây. 


Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện những cơ sở, 


pháp lý cho từng hình thức dân chủ trực tiếp. 
Sau khi có đường lối đúng thì vấn đề tổ chức 
thực hiện giữ vai trò quan trọng. Thực tiễn hoạt 
động của Nhà nước ta cho thấy, không phải lúc nào, 
ở đầu các hình thức dân chủ trực tiếp cũng được thực 
hiện tốt, có hiệu quả. Có nơi, có lúc hoạt động dân 
chủ còn có tính chất chiếu lệ, hình thức. Dân chủ 
thực sự không phải ở tên gọi của định chế này hay 
định chế khác mà là ở sự chín muôi của những tiền 
đề và điều kiện của dân chủ cũng như những thiết 
chế cụ thể. Để nhân dân có điều kiện và cơ sở pháp 
lý bày tỏ ý chí trong việc lựa chọn sự phán quyết của 
mình đối với các "Vân đề quan trọng của quốc gia thi 
hình thức trưng câu dân ý cần được nghiên cứu và áp 
dụng trong thực tiễn. Quyền phúc quyết các vấn đề 
quôc gia được quy định trong Hiếp pháp 1946 và 
tiếp tục khẳng định ở Hiến pháp 1992 : “Công dân 
có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham 
gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa 
phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết 
khi Nhà nước tô chức trưng cầu ý dân” (Điều 53). 
Tuy nhiên, quyền này cho đến nay chưa được cụ thể 
hóa và triên khai trong thực tế. Vì vậy, phải cụ thể 
hóa quy định của Hiến pháp bằng một đạo luật. Luật 
về trưng cầu dân ý sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng đề 


thân mình cho cử trì biết... 
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người dân thực hiện quyên chính trị của mình khi 
tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của 
đất nước. Cùng với Luật về trưng cầu ý dân cần 
nghiên cứu xây dựng Luật dân nguyện. Hơn nửa thế 
kỷ qua Đảng và nhân dân ta gắn bó mật thiết với 
nhau. Đảng và Nhà nước thông qua Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thê nhân dân phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân, tăng cường đoàn kết toàn dân, 
củng cố sự nhất trí VỀ chính trị và tỉnh thần của chế 
độ ta. 

Tiếp tục hoàn thiện chế độ bầu cử đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân các cấp, táng cường các 
bảo đảm pháp lý, đề cao các yêu cầu về dân chủ, 
công khai. Tăng cường các khả năng đối thoại trực 
tiếp giữa ứng cử viên với cử tri, xác định số lượng 
cần thiết của hội nghị đại biểu cử tri, quy định trách 
nhiệm của ứng cử viên phải thông tin đầy đủ về bản 
Cần có những, quy định 
cụ thể về việc đại biểu sau khi được bầu tiếp xúc với 
cử tri, về VIỆC tiếp nhận, chuyển, giải quyết các kiến 
nghị, khiếu nại tố cáo của cử tri. 

Đối với những quyết định của chính quyền địa 
phương, có cơ chế lấy ý kiến đóng góp của nhân dân 
trước khi ban hành. Cần có quy chế về quyền hạn và 
trách nhiệm của hội nghị công nhân viên chức, hội 
nghị cư dân.v.v.. khi bàn về những vấn đề liên quan 
đến quyền lợi của người dân. 

Việc ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở là một 
bước cụ thê trên thực tế quyền làm chủ của người 
dân, là sự phản ánh cụ thể bản chất Nhà nước của 
dân, do dân, vì dân trong hoạt động thực tiễn ở cấp 
cơ sở. Kinh tế - xã hội phát triên, đời sống nhân dân 
ngày một nâng cao là tiêu chuẩn, là thước đo hữu 
hiệu nhất kết quả thực hiện dân chủ của nhân dân. 
Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra” từ ý tưởng, chủ trương đã biến thành các hành 
động cụ thể thông qua các quy định trong Quy chế 
nhằm tăng cường tính kiểm tra, giảm sát của nhân 
dân đối với các cơ quan nhà nước và cán bộ, viên 
chức nhà nước. 

Thứ ba, củng cố kiện toàn tổ chức đẳng, chính 
quyên, các đoàn thể nhân dân. 

Hệ thống chính trị được xem như một cơ chế 
chung, tổng thể xác định quyền lực của nhân dân và 
phương thức thực hiện quyền lực đó. Đổi mới hệ 
thống chính trị là hướng tới việc hoàn thiện nền dân 
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chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm toàn bộ quyền lực 
thuộc về nhân dân. Sẽ không có dân chủ nếu hệ 
thống chính trị mà trụ cột là Nhà nước thiếu trong 
sạch, vững mạnh. Củng cố, kiện toàn tô chức cơ sở 
đảng là làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh cả về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đổi mới phương thức 
lãnh đạo cho phù hợp với thực tiễn để nhân dân có 
thể kiểm tra được Đảng. Nâng cao chất lượng của 
đội ngũ đảng viên, gương mẫu về lối sống, tác 
phong, năng lực chuyên môn. Tô chức đẳng. vững 
mạnh, đẳng, viên tiên phong, gương mẫu, tin ở dân, 

vì lợi ích của dân, quyền làm chủ của nhân dân sẽ 
được phát huy. Xây dựng chính quyền mạnh trước 
hết thể hiện ở năng lực thể chế hóa đường lối, chủ 
trương của Đảng thành các chính sách, pháp luật, 
các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương, bộ, ngành. Nhà nước vững mạnh, quyền 
làm chủ và sức sáng tạo của nhân dân mới được phát 
huy. Để phát huy hơn nữa vai trò của Nhà nước 
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa cần tiến hành cải cách hành chính nhà 
nước trên các phương diện : thể chế, bộ máy, cán bộ. 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát do 
các cơ quan nhà nước thực hiện theo thẩm quyền, 
đông thời phôi hợp chặt chẽ với thanh tra, kiêm tra, 
giám sát của dân. Cùng với nâng cao vai trò lãnh 
đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, việc củng cố, 
kiện toàn, nâng Cao vai trò của Mắt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể cũng được đề cao vì cách mạng là sự 
nghiệp của quân chúng nhân dân. 

Thứ tư, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ có 
đủ năng lực và phẩm chất. 

“Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán 
bộ tốt hoặc kém” (5). Thấm nhuần lời dạy của Bác 
Hộ, Đẳng ta nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan 
trọng của công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ 
xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, 
vững vàng - về chính trị, có bản lĩnh, phẩm chất, đạo 
đức, lấy hiệu quả công tác làm thước đo. Đào tạo, sử 
dụng, bế trí, tuyển chọn cán bộ gắn với yêu cầu Xây 
dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, tất 
cả vì lợi ích của dân, do dân, vì dân. Thực tiến là cái 
nôi để rèn luyện, tuyên chọn, đào tạo, bôi dưỡng 
kiến thức, năng lực cho cán bộ một cách tốt nhất. 
Cán bộ, công chức là cầu nối trực tiếp giữa chủ 
trương, đường lối của Đảng, Nhà nước với dân. Mọi 
sự thành bại đều phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ khi 
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có chủ trương, chính sách đúng đắn. Cán bộ phải 
thực sự tin yêu nhân dân, gắn bó, gần gũi, tôn trọng 
dân, vì lợi ích của dân, xứng đáng với sự ủy quyền 
của dân. Tránh mọi hành vỉ gây phiền hà, sách nhiễu 
dân. Cán bộ làm sai, thực lòng nhận khuyết điểm, 
hứa sửa chữa trước dân. Vi phạm quyền làm chủ của 
nhân dân thường diễn ra nhiều hơn ở phía cán bộ, 
những người có chức, có quyền. Việc xử lý kỷ luật 
nhằm mục đích ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương. Để xử lý đúng phải đi 
sâu, đi sát nắm thông tin từ nhiều phía, nhiều nguồn, 
không nên kết luận vội vàng, xử lý thiếu công minh, 
thiếu cân nhắc. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng đội 
ngũ cán bộ đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền 
gương mẫu, rèn luyện phong cách lãnh đạo, coi đó 
là phẩm chất cách mạng của mình. Thường xuyên tổ 
chức đánh giá tín nhiệm cán bộ ở cơ sở. Nếu hai 
năm liền cán bộ nào phẩm chất, năng lực, trình độ 
yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, tín nhiệm 
thấp, hoặc không còn tín nhiệm thì phải thay ngay, 
không chờ sau nhiệm kỳ Š năm hoặc sau khi thi 
hành kỷ luật, xử lý kỷ luật mới thay. Xu hướng hợp 
tác và hội nhập, kinh tế tri thức đang dần chiếm lĩnh 
ưu thế tác động không nhỏ tới việc đào tạo và chuẩn 
hóa cần bộ. Đảng ta đang cần một đội ngũ cán bộ 
vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, phát 
huy truyền thống yêu nước và đoàn kết dân tộc, giác 
ngộ lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, nhân loại ; có 
tính tổ chức, kỷ luật, và tác phong công nghiệp... 

Tăng cường và hoàn thiện các chế độ thực hiện 
dân chủ của nhân dân là việc làm lâu dài và thường 
xuyên của Đảng và Nhà nước để bảo đảm mỗi bước 
phát triển của dân chủ phải được ghi nhận bởi các 
quy định của luật pháp có tính chất mở đường định 
hướng cho sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. 
Nhưng việc phát huy và mở rộng dân chủ phải phù 
hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội, trình độ 
dân trí, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán 
của qhỜi quốc gia, dân chủ đi đôi với kỷ cương, 
quyền hạn gắn với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với 
nghĩa vụ. 


(5) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 
2000, t 5, tr 240 
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“văn hóa đại chúng” như một sản phẩm của 

xã hội tiêu thụ phương Tây tràn vào nước ta 
và nền văn hóa có tính chất đại chúng mà Đảng ta 
đã xác định. 

Văn hóa có tính đại chúng theo quan điểm của 
Đảng là nền văn hóa có vai trò quan trọng trong 
việc giáo dục, xây dựng con _BƯỜI mới phát triển 
toàn diện, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân sử 
dụng một cách có ích nhất và hiệu quả nhất thì gIỜ 
rảnh rôi vào việc 
hướng thụ và sáng tạo 
các hoạt động văn hóa 
nghệ thuật, vào việc 
xây dựng, tổ chức đời 
sông văn hóa cơ sở. Đó 
là nên văn hóa hướng 
tới nhân dân vì lợi ích 
của nhân dân. 

Kể từ khi đất nước 
ta thoát khỏi ách nô lệ 
của thực dân phong 
kiến (1945) Đảng ta đã 
lựa chọn con đường 
độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội. Đẳng ta chủ trương xây 
dựng một nền văn hóa mới với 3 tính chất dân tỘc - 
khoa học - đại chúng, phương châm này được, đề ra 
trong Đê cương - văn hóa Việt Nam (1943). Ở đây 
đại chúng được hiểu là vì nhân dân, gắn với nhân 
dân, hướng về nhân dân. 


T2 tiên chúng ta cần phân biệt thuật ngữ 


Trước thời điểm đổi mới, cái gọi là văn hóa đại 


chúng của phương Tây (culture de mass€) Ở Việt 
Nam được hiểu là những biểu hiện của những giá 
trị thấp kém suy đồi. Nay, khi mà xã hội phát triển 
theo hướng hiện đại hóa trở thành xã hội công 
nghiệp, dưới tác động của cơ chế thị trường, VIỆC 
sản sinh ra một loại hình văn hóa thích ú ứng là một 
hệ quả có tính tất nhiên. Trong điều kiện sản xuất 
hàng hóa, văn hóa cũng phải tuân theo quy luật đó, 
có quá trình sản sinh, lưu hành, truyền bá với nhiều 
hình thức đa dạng hướng tới sản xuất có hệ thống 
và thực hiện tập trung hóa kinh doanh, tạo ra một 
thị trường văn hóa rộng lớn. Mặt khác chúng ta 
chủ động mở cửa, hội nhập với thế giới. Bên cạnh 
trao đổi kinh tế, ngoại giao hòa bình, trao đổi học 
thuật, du lịch xuyên quốc gia, -truyền thông đại 
chúng, mạng thông tin toàn cầu... thì sự phong 
phú sắc màu của văn hóa các dân tộc và những 
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xao động tương hỗ của nhiều loại tư tưởng, giá trị 
đã làm xuất hiện sự thay đổi về quan niệm, giá trị, 
lối sống, đạo đức vốn đã bền chặt trong lịch sử. 
Khuynh hướng thị trường khiến cho văn hóa càng 
thêm gân gũi với sinh hoạt của quần chúng, can 
dự và thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ văn hóa nhiều 
mất của quần chúng. Như vậy, Xét về mặt bản chất, 
“văn hóa đại chúng” là sản phẩm của kinh tế thị 
trường và xã hội công nghiệp đồng thời cũng là 
sản phẩm của quá trình “nhất thể hóa thế giới”. 
Nó được thể hiện 
khá đa dạng qua các 
hình thức ca nhạc, 
ka-ra-ô-kê, MTV, 
phim hài, thời trang, 
quảng cáo... Gắn với 
những thành tựu khoa 
học kỹ thuật và có sức 
mê hoặc lớn, văn hóa 
nN chúng là “món 
' được đông đảo 
A4 chúng nhân dân 
nhất là tầng lớp thanh 
thiếu niên và tầng 
lớp thị dân đón nhận. 
Có thể thấy những đặc trưng cơ bản của “văn 
hóa đại chúng” là tính công nghiệp, thương 
nghiệp, lưu hành, phổ biến và mang đậm màu sắc 
hưởng lạc. Theo quan niệm truyên thống việc sản 
xuất các sản phẩm văn hóa chỉ là hoạt động riêng 
lẻ của một sô nghệ nhân. Ngày nay quá trình sản 
xuất và quá trình tiêu thụ đều chịu sự tác động của 
nền sản xuất công nghiệp và cơ chế thị trường. 
Việc áp dụng các thành tựu khoa học.kỹ thuật được 
kết hợp mật thiết với sự chi trả cho văn hóa khiến 
cho văn hóa đại chúng có đặc trưng là sản xuất 
hàng loạt, số lượng lớn như các loại sản phẩm nghe 
nhìn, các loại mốt thời trang. Đây cũng là yêu tố 
gÓp phần tăng trưởng kinh tê, tăng phúc lợi và tìm 
kiêm công ăn việc làm. Loại sản phẩm văn hóa đại 
chúng có tính kinh doanh và tính lợi ích, theo đuổi 
quy luật giá trị, cũng luôn biến hóa theo nhu cầu 
của thị trường. Có thể thấy rõ trong việc sản xuất 
các loại đồ chơi, hàng lưu niệm, các loại phục 
trang, các dụng cụ sản phẩm văn hóa trong toàn 
cầu chiếm phân lớn thị phần. Tùy theo sự phát 
triển của sức sản xuất và tiến bộ xã hội, quan niệm 
về tiêu thụ và kết cấu tiêu thụ sẽ phát sinh những 
biến hóa, nhu cầu vật chất tăng lên một cách đáng 
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kể sẽ dẫn tới sự chuyển biến về nhu cầu tỉnh thần. 
Theo đó các sản phẩm văn hóa và hoạt động văn 
hóa cũng trở nên đa dạng hơn. 

Trong điều kiện sinh hoạt của một xã hội có 
mức thu nhập cao thì văn hóa giải trí có sức thu hút 
và gây được sự quan tâm đáng kể của quân chúng. 
Do kích thích cạnh tranh thị trường, nhịp độ công 
VIỆC tăng nhanh, lối sống công nghiệp gấp gắp... 
người ta cần nghỉ ngơi và giải trí nhiều hơn, nhằm 
đạt được sự thoải mái về tỉnh thần. Ca nhạc, thời 
trang, phim hài, ka-ra-ô-kê chính là những dạng 
thức phổ cập đáp ứng được nhu cầu này của số 
đông. Đây chính là nguyên nhân khiến cho văn hóa 
đại chúng có mặt Ở cả thành thị và nông thôn. Nó 
dễ được sự ủng hộ của đông đảo quân chúng, nhận 
được sự hưởng ú ứng của mọi giỚI. Chính bởi vậy có 
người đặt vân đề : nếu không có văn hóa đại chúng 
thì vẫn đề “sân chơi” cho thanh thiếu niên hiện có 
giải quyết được không 2 

Văn hóa đại chúng phát triển ngày càng rằm rộ, 
phá bỏ ý hy thức o bế của lũy tre làng, đề cao sự lựa 
chọn của mỗi cá nhân, đồng thời mở rộng giao lưu, 
giải phóng tầm mắt của mọi người. Người ta ngồi 
nhà xem tỉ vi cũng có thể biết được tất cả các sự 
kiện xảy ra trên thế BIỚI. Về mặt này văn hóa đại 
chúng là một bước tiến của lịch sử. Tuy nhiên 
trong cơ chế thị trường cũng tồn tại những mâu 
thuần của nó và tác động mạnh vào bộ mặt văn 
hóa. Qua các phương tiện truyền thông đại chúng 
với kỹ thuật ngày càng tinh xảo, văn hóa đại chúng 
đánh vào cảm giác mạnh, lạ mắt, hình thành thói 
quen tiêu dùng văn hóa mang tính thời thượng. 
Người ta say mê với các ca khúc lưu hành trên 
MTV, làn sóng xanh, ka-ra-ô-kê và chạy theo mốt 
ca nhạc.phim ảnh, thời trang, mẫu mã chóng mặt, 
khôn lường. Nhu cầu hưởng thụ cái đẹp, cái mới, 
cái kỳ thú dần tăng lên làm xuất hiện không ít các 

“món ăn” nhanh, những thứ giải trí hoan lạc. Hơn 
nữa quá trình du lịch đã góp phần tăng thêm các 
hạng mục giải trí nhằm thỏa mãn nhu cầu hưởng 
thụ của con người. Nó khiến cho nghệ thuật trở 
thành bình dân hóa và cào bằng độ sâu, giảm tính 
nhân văn của văn hóa. 

Mặt khác do tác động của quá trình toàn cầu 
hóa, văn hóa Mỹ và phương Tây với ưu thế của nó 
đã bành trướng len nhập vào mọi ngõ ngách của 
mọi quốc gia. Đang diễn ra một thực tế : văn hóa 
Của các nước giàu đã truyền bá khắp thế giIỚI, tạo 
ra cái gọi là đế quốc văn hóa. Những mặt hủ bại, 
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những rác rưởi của một thế giới văn n hóa Mỹ khủng 
hoảng không bị ngăn trở sẽ tràn vào nhiêu nưỚớC 
trong đó có nước ta. Yếu tố “ngoại công” này cộng 
thêm với những tiêu cực “nội kích” trong nước sẽ 
có tác động không nhỏ đến đạo đức, tư tưởng, lối 
sống, tâm lý, hành vi, thói quen... của người tiêu 
dùng văn hóa. Đây chính là hiệu ứng xã hội rất 
quan trọng của văn hóa đại chúng. 

Những năm gân đây cùng với sự tăng trưởng 
kinh tế một bộ phận cư dân đã giàu lên, khi thu 
nhập tăng cao thi nhu cầu tiêu dùng cũng tăng cao 
trong đó có cả nhu cầu tiêu dùng văn hóa. “Trong 
cách sinh hoạt dần phát sinh sự nghiêng ngả về tư 
tưởng và tâm lý để lộ ra chủ nghĩa sùng bái đồng 


- tiền, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân hưởng lạc. Sự bành 


trướng về vật chất trong hưởng thụ tất yếu sẽ kéo 
theo sự thiếu hụt về tỉnh thần. Như đã nói sự phát 
triển của nền công nghiệp và cơ chế thị trường đã 
hình thành một nên văn hóa tiêu thụ, tăng cường 
yếu tố hoan lạc, tìm kiếm cái thời thượng ở tầng 
lớp thứ thấp và thỏa mãn cảm giác nhất thời. Trong 
thời gian vừa qua đã xuất hiện rất nhiều những bộ 
phim, sách truyện đề cao bạo lực. tình dục, xung 
động tâm lý vô thức. Nguyên nhân là do tính ích kỷ 
của khách hàng và động cơ vì lợi nhuận của người 
sản xuất. 

Khuynh hướng tìm kiếm cái kích thích sẽ dẫn 
đường cho văn hóa đi vào tính bình quân của tinh 
thần, thỏa mãn cảm giác nhất thời, đi vào hư ảo 
làm cho cái tiêu cực không ngừng phát. triển. Dần 
dà con người mất lý tưởng đi tìm cái bản năng, 
hướng thụ, cái hư vô, hư giả, cả xã hội đi vào trạng 
thái vô trật tự, mất đi quy chuẩn đạo đức và thâm 
mỹ. Lối sống, đạo lý của chủ nghĩa để quốc thấm 
dần vào tư tưởng, tình cảm, lối sông của đại chúng. 
Những tích tụ ấy sẽ dần gây hiệu ứng xã hội rộng 
rãi và khi có nguyên cớ sẽ bùng nô thành những 
biến cỗ xã hội có sức công phá mạnh mẽ. Thực 
chất, hệ thống khổng lỗ các phương tiện truyền 
thông đại chúng của Mỹ và phương Tây là vỏ bọc 
tình vị cho thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của 
chúng. “Đối với người Mỹ, báo chí, phát thanh. 
xuất bản, điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, vũ đạo, 
kịch, văn học, mỹ thuật, giáo dục, thể thao. y tế và 
khoa học kỹ thuật... đều là những “binh chúng” có 
thể lợi dụng tiến hành “chiến tranh tư tưởng” - 
(“tác chiến tâm lý”) đối với các nước. Chính phủ 
Mỹ cho rằng điện ảnh cần phối hợp với chiến lược 
toàn cầu của chính phủ, tiếng nói Mỹ “là lực lượng 


Nghiên cứu - Yrao đổi 


quân sự to lớn, là lực lượng nhóm lửa trong bóng 
tối của chủ nghĩa cộng sản”U!. 

Đứng trước tình hình này, câu hỏi đặt ra là : 
trước áp lực của văn hóa phương "Tây ỗ ạt tràn vào, 
liệu bản sắc văn hóa dân tộc có bị biền dạng và 
thay đôi bản chất hay không ? Thái độ của chúng 
ta là tiếp thu có chọn lọc những giả trị tích cực 
trong kho tàng văn hóa nhân loại đê làm phong phú 
và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam, tiêp thu một 
cách chủ động kỹ thuật của phương Tây trên cơ SỞ 
giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của tâm hồn dân tộc để 
nó trở thành những giá trị mang bản sắc Việt Nam, 
Lịch sử hiện đại hóa văn hóa - xã hội đầu thế 
kỷ XX đã chứng tỏ sự tiếp thu có sáng tạo văn hóa 
phương Tây đã tạo nên những chuyển biến lớn 
trong đời sông văn hóa - xã hội Việt Nam. Chúng 
ta đã từng dân tộc hóa thành công các giá trị văn 
hóa phương Tây. Đó là thành tựu về văn hóa như 
văn học thời kỳ 1930 - 1945 ( Thơ mớ!), tranh của 
Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Tô Ngọc Vân, 
sáng tác nhạc của Văn Cao... Như thế việc hiện đại 
hóa văn hóa trên cơ sở cắm sâu vào bề dày văn hóa 
truyền thống vẫn là bài học gợi mở nhiều điều bổ 
ích cho hôm nay. Có như thê mới loại bỏ được ra 
khôi cơ thê văn hóa dân tộc một thứ văn hóa tuy có 
ưu thế về vật chất, kỹ thuật nhưng lại khủng hoàng, 
SUy đôi về tinh thần, tách con người ra khỏi đồng 
bào, tổ quốc, ra khỏi trách nhiệm công dân mà các 
phương tiện nghe nhìn và quá trình toàn cầu hóa 
đang đem lại cho chúng ta. 

Đối với văn hóa đại chúng cần “phải có thái độ 
phê phân sự suy giảm đạo đức, đề cao tính nhân 
văn và lối sống lành mạnh. Người sâng tạo trong 
quá trình tìm tòi nghệ thuật, người tiêu dùng trong 
quá trình tiếp nhận đều phải cô gắng đáp ú ứng được 
sự thỏa mãn nhu cầu thầm mỹ, nhu cầu giáo dục 
trong các sản phẩm văn hóa nhằm hướng tới cái 
cao thượng, nhân ái, nhân văn. Đây là một yêu cầu 
lớn. Bơi lẽ bên cạnh hiệu quả kinh tế cần phải tạo 
ra hiệu quả xã hội tương ứng về mặt tỉnh thân. Điều 
đó đòi hỏi phải tăng. cường việc giáo dục đạo đức, 
tư tướng, lôi sông xã hội chủ nghĩa, phát huy tỉnh 
hoa văn hóa dân tộc. giáo dục truyên thống lịch sử, 
làm sao để văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam 
thích _ứng được với xu thế phát triên của thời đại 
mà vân giữ được những nét riêng có của mình. Văn 
hóa không chỉ dừng lại ở tính hưởng thụ. giải trí 
đơn thuần mà phải hướng tới giáo dục ý thức nhân 
nghĩa, ý thức chăm lo cuộc sông cộng đồng và lý 
tương công bằng, bình đăng, bác ái, vì mọi người. 
Tất nhiên phải giáo dục băng cái đẹp, cái gọi là 
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nghệ thuật thực sự chứ không phải là sự gò ép khô 
cứng. Hơn nữa, trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện 
đại hóa phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng văn hóa và tư 
tướng “văn hóa phải thấm sâu vào tâm lý quốc 
dân”, từ đó đầy lùi những mặt hạn chế tiêu cực của 
văn hóa đại chúng phương Tây. 

Đối với quản lý văn hóa phải tạo ra hành lang 
pháp lý thích hợp cho việc quản lý xuất nhập văn 
hóa, quản lý các hoạt động nghệ thuật. Nghiêm 
cắm các loại văn hóa phản động và suy đồi. Gần 
đây các hoạt động văn hóa như các cuộc thi trên 
đài phát thanh truyền hình, các cuộc liên hoan văn 
học - nghệ thuật, các hoạt động văn hóa của các bộ, 
ngành, các hoạt động lễ hội truyền thống.. đã góp 
phần tích cực làm lành mạnh hóa đời sông văn hóa 
của nhân dân, đẩy lùi sự bành trướng của văn hóa 
đại chúng du nhập từ bên ngoài. 

Cuối cùng không thể không nói đến việc phải 
đề ra chính sách đãi ngộ hợp lý đối với người làm 
công tác văn hóa, không để xuất hiện phổ biến các 
hiện tượng “chân trong chân ngoài” như thời gian 
gân đây. Có như thế mới tạo ra động lực thực sự 


khuyến khích người sáng tạo nghệ thuật và các 


nghệ sĩ biểu diễn toàn tâm toàn ý hướng tới mục 
tiêu cao đẹp của nên văn hóa cách mạng mà không 
phải băn khoăn và kiếm sống và không bị biến chât 
trước áp lực của tiên tài hoặc những ảo giác về 
danh tiêng và bệnh ' ngôi Sao”. 

Trong bước chuyển mình của đất nước hiện 
nay, hiện đại hóa kinh tế - xã hội phải đi đôi với 
hiện đại hóa văn hóa. Chỉ có thế mới tạo ra một 
nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, mới 
đáp ứng được sự hưởng thụ và sáng, tạo văn hóa của 
nhân dân, được nhân dân hưởng ứng. Chính việc 
xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mới 
là một công hiến thực sự của chúng ta vào thành 
quả chung đa sắc màu của nền văn minh nhân loại. 
Đó cũng là con đường làm lành mạnh hóa văn hóa 
đại chúng trong nước và ngăn ngừa được những 
ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa đại chúng phương 
Tây. Cuộc chiến tranh về văn hóa đòi hỏi chúng ta 
phải nỗ lực dồn toàn bộ tâm huyết và trí tuệ của 
dân tộc để chiến thắng độc hại văn hóa đại chúng 
phương Tây, tạo ra một sinh quyển văn hóa thật sự 
tiên tiên đậm đà bản sắc dân tộc và mang tính nhân 
văn cao cả. C 


(1) Dẫn theo tạp chí Nghiên cứu triết học (Trung Quốc) số 12- 
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CHẶNG bƯỜ?!6 PỐN NĂM PHẦN ĐẤU XÂY DỤNG 
VÀ PHÁT TRIÊN CỦA ĐẢNG BỘ,NHÂN DÂN HÀ NAM 


_ hội khóa X ngày 6-I 1-1996, tỉnh Hà Nam 
được tái lập sau 32 năm hợp nhất với Nam 
Định, Ninh Bình. Bốn năm qua, được sự quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, 
Chính phủ và sự giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, 
ban, ngành. trung ương ; với sự nỗ lực phấn đấu, 
đang bộ và nhân dân Hà Nam đã giành được 
những thắng lợi quan trọng trên H nh vực phát 
triển kinh tế xã hội ; tạo được chuyển biến sâu sắc 
trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và 
các đoàn thể của tỉnh. 

Hà Nam nằm ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô 
Hà Nội, có trục giao thông đường bộ, đường sắt 
Bắc - Nam chạy qua. Tỉnh ly Phủ Lý cách Hà Nội 
58 km. Hà Nam nằm trong vùng đồng bằng sông 
Hồng và vùng Bắc Bộ rộng lớn, giàu tiềm năng, 
đang phát triên năng động và tương đối nhanh 
trong công cuộc đôi mới. Bản thân tỉnh có tiềm 
năng nông nghiệp, lao động, ngành nghề và 
nguôn vật liệu xây dựng hết sức dồi dào. Bên 
cạnh những lợi thế và tiêm năng đó, khi tái lập 
tính, Hà Nam đứng trước những khó khăn, thử 
thách lớn. Đó là điểm xuất phát về kinh tế rất 
- thấp, bằng khoảng 50 - 60% so với các tỉnh trong 
khu vực và cả nước. Cơ sở hạ tầng và nên công 
nghiệp hết sức yếu kém và nhỏ bé. Kinh tế của 
tỉnh mang nặng tính thuần nông, độc canh cây 
lúa. Đội ngũ cán bộ vừa thiếu về số lượng, vừa 
không đồng bộ và bất cập về nhiều mặt. Khi mới 
tái lập, nhiều sở, ban, ngành chỉ có vài ba cán bộ 
và hầu như không có cấp trưởng. Và một điều rất 
đáng tiếc đã xây ra là, nội bộ cán bộ lãnh đạo 
trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành đảng bộ 
tỉnh xảy ra mất đoàn kết nghiêm trọng, ảnh hưởng 
không tốt đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng 


Tế hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 Quốc 
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viên và nhân dân và tiến trình phát triển kinh tế, 
xã hội của tính ; làm cho việc kiện toàn bộ máy, 
cán bộ, việc tổ chức kỳ họp đầu tiên Hội đồng 
nhân dân tỉnh và Đại hội đẳng bộ tỉnh lần thứ XV 
đều bị chậm lại. 

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời và sắt sao 
của Trung ương ; với quyết tâm sửa chữa thiếu 
sót, khuyết điểm của tập thể cán bộ lãnh đạo tỉnh, 
sau bốn năm kiên trì phấn đấu, đảng bộ và nhân 
dân Hà Nam đã đạt được sự ổn định và phát triển 
tương đối nhanh. Tổng sản phẩm (GDP) của tỉnh 
tăng bình quân 9,1%/năm, cao hơn mức b¡nh 
quân chung cả nước. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
có bước chuyển biến tích cực, tăng tỉ trọng công 
nghiệp, xây dựng từ 18,8% năm 1997 lên 28.5% 
năm 2000 ; giảm tỉ trọng nông nghiệp từ 49,6% 
xuống 41,3%. Sản xuất nông nghiệp bốn năm liền 
được mùa lớn. Năm cao nhất đạt năng suất 10,2% 
tần/ha ; bình quân lương thực đầu người một năm 
đạt 530 kg. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp tăng 45,9%. Nhà máy xi măng Bút Sơn 
công suất 1,4 triệu tấn/năm đi vào sản xuất từ 
cuối năm 1998, cùng với bốn nhà máy xi măng 
khác trên địa bàn hình thành vùng sản xuất vật 
liệu xây dựng tập trung, có quy mô lớn. Trong 
bốn năm, kim ngạch xuất khẩu tăng 2,7 lần ; thu 
ngân sách tăng hơn hai lần, từ 67 tỉ năm 1997 lên 
151 tỉ năm 2000. Tổng số vốn đầu tư : phát triên 
trên địa bàn tăng nhanh, bình quân mỗi năm đạt 
830 tỉ đồng. Công tác xây dựng cơ sở hạ tâng, 
quy hoạch lại thị xã Phủ Lý thành trung tâm kinh 
tế, chính trị, văn hóa của tỉnh cũng như xây mới 
các cơ quan, công sở và xây dựng của cán bộ. 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam 
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nhân dân đã và đang làm đổi thay nhanh chóng 
bộ mặt của tỉnh, nhất là khu vực thị xã. 

Trong lĩnh vực xã hội, phát triển nông nghiệp, 
nông thôn, đẳng bộ và nhân dân Hà Nam đã phát 
động được nhiêu phong trào sâu rộng, đạt được 
nhiều thành tích nổi bật, có những mặt dẫn đầu cả 
nước, như làm giao thông nông thôn, xã hội hóa 
công tác giáo dục và đào tạo, thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình, xây dựng làng văn hóa, thực hiện 
quy chế dân chủ cơ sở... Tính riêng số vốn huy 
động trong dân để làm giao thông đạt 163,2 tỉ 
đồng ; .sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới 
2.612 km đường các loại ; 98 trên tông số 116 xã, 
phường có từ một đến hai trường học cao tầng ; 
100% số thôn, xóm có điện sinh hoạt cung cấp 
đến hộ gia đình ; nhiều xã xây dựng được hệ 
thống cung cấp nước sạch ; 63% số xã, phường có 
bác sĩ. Các chương trình quốc gia về giải quyết 
việc làm, xóa đói giảm nghèo được triển khai đạt 
kết quả tốt. Tỉ lệ hộ đói, nghèo từ 15,4% 
năm 1997 giảm xuống dưới 10% năm 2000 ; 
không còn hộ đói. Trong lĩnh vực giữ gìn an ninh 
chính trị, ổn định xã hội, nhất là Ở CƠ SỞ nông 
thôn đạt được kết quả rất đáng phấn khởi. Cấp ủy 
đảng và chính quyên các câp đã làm tốt công tác 
tiếp dân và giải quyết có kết quả nhiều vụ việc 
khiếu kiện phức tạp, kéo đài, đông người, vượt 
cấp. Số đơn thư khiếu tố hằng năm giảm trung 
bình 10%. 

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyên 
và các đoàn thể nhân dân cũng đạt được những 
tiến bộ và trưởng thành. Đặc biệt là những chuyền 
biến tích cực, rõ nét trong việc khắc phục khuyết 
điểm mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập 
trung dân chủ. Thông qua những đợt kiêm điểm 
tự phê binh và phê binh trong Ban Thường vụ và 
Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh cho thấy, thực hiện 
tốt phát huy dân chủ nội bộ thi càng tăng cường 
đoàn kết, nhất trí, giữ gìn ký luật, kỷ cương, nâng 
cao SỨC chiến đấu và hiệu lực lãnh đạo, điều hành 
của cấp Ủy, chính quyên. 

Các cấp ủy đảng đã xử lý kỷ luật kịp thời, 
nghiêm minh những cán bộ, đáng viên vi phạm 
nguyên tắc sinh hoạt đảng, pháp luật của nhà 
nước, kể cả những cán bộ đã hoặc đang giữ cương 
vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ; tạo được sự đồng 
tinh cao trong nội bộ, có tác dụng giáo dục, ngăn 
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ngừa những vi phạm mới, đem lại niềm tin trong 
nhân dân. 

Trong quá trình thảo luận xây dựng dự thảo 
Báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ tỉnh khóa XVI 
nhiệm kỳ 2001 - 2005, đảng bộ tỉnh Hà Nam nêu 
lên bốn bài học về công tác xây dựng Đảng, chính 
quyền và các đoàn thể nhân dân ; trong đó, bài 
học giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết 
trong Đảng là bài học đâu tiên. Cán bộ, đảng viên 
trong đảng bộ nhận thức sâu sắc răng, có xây 
dựng được sự đoàn kết, nhất trí trong, Đảng, nhât 
là trong cơ quan lãnh đạo mới có thể đây nhanh 
nhịp độ phát triển kinh tế, xã hội, làm tốt công tác 
quôc phòng, an ninh ; mới phát huy được SỨC 
mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị. 
Những cán bộ bị xử lý ký luật do vi phạm nguyên 
tắc tập trung dân chủ, để cho chủ nghĩa cá nhân 
chỉ phối, gây chia rẻ bè phái đá đưa lại bài học vô 
cùng sâu sắc, thấm thía đối với toàn đảng bộ. 

Bài học thứ hai là về công tác cán bộ; trong 
đó nhắn mạnh việc đánh giá, bố trí và sử dụng cán 
bộ, phải coi trọng cả đức và tài, lấy đức là gốc. 
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể 
phải làm tốt vai trò hạt nhân đoàn kết, quy tụ 
được mọi người ; phải gương mẫu tự phê bình và 
phê bình. Phải đặc biệt coi trọng xây dựng cơ chế 
phát huy dân chủ, bàn bạc tập thê trong việc đánh 
giá, lựa chọn, bố trí cán bộ, nhất là người, đứng 
đầu cấp ỦY, cơ quan. Khi người đứng đâu câp ỦY, 
cơ quan mắc khuyết điểm nghiêm trọng, không 
còn đủ phâm chất, năng lực, uy tín đề đảm đương 
công việc phải kịp thời thay thế, không đê ảnh 
hướng đến phong trào. 

Bài học thứ ba là phải xây dựng tô chức CƠ SỞ 
đảng trong sạch, vững mạnh ; Đảng gắn bó mật 
thiết với dân. Thực tiên cho thấy, sự vững mạnh 
của Đảng là nhân tố quyết định sự vững mạnh của 
hệ thống chính trị và sự ôn định chính trị của cơ 
sở. Cơ sở là nơi diễn ra mối quan hệ qua lại, trực 
tiếp, hằng ngày giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể 
với nhân dân. Nơi nào xây dựng tô chức đảng 
vững mạnh, trong sạch, thực hiện tốt dân chủ 
trong Đảng và dân chủ trong dân thì nơi đó mọi 
phong trào do Đảng phát động đều được nhân dân 
đồng tình hướng ứng, đem lại kết quả tốt. 

Bài học thứ tư là, thực hiện nghiêm túc sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Trung ương ; đông thời phát huy 


37 


Yhưec tiễn - Ninh nghiệm 


tính năng động, vận dụng sáng tạo các chủ 
trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Nêu 
lên bài học này bởi vì đã có lúc có những cân bộ 
không chấp hành nghiễm túc Sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của câp trên, đã sử dụng quyên lực ca nhân chì 
phối các quyết định của tập thể, nhất là trong 
công tác cán bộ ; gây nên sự chia rẽ, rạn nứt 
nghiêm trọng trong nội bộ cơ quan, cấp ỦY. Mặt 
khác, cũng vì mất đoàn kết mà nhiều đồng chí 
không dám chịu trách nhiệm giải quyết các công 
việc. Nhắn mạnh yêu. cầu châp hành nghiêm túc 
sự lãnh đạo, chi đạo của câp trên, nhưng cũng đòi 
hỏi cán bộ phải đề cao tinh thần trách nhiệm, 
năng động, dám nghĩ, dám làm ; phải ra sức phát 
huy các nguồn lực của địa phương, cơ sở để thực 
hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của 
Đảng và Nhà nước. 

- Bốn năm là quãng thời gian tương đối ngắn so 
với một nhiệm kỳ Đại hội. Đảng bộ và nhân dân 
trong tỉnh đã trải qua chặng đường phần đấu hết 
sức tích cực và khẩn trương, vừa tranh thủ phát 
huy tối đa những thuận lợi, tiềm năng, thế mạnh 
của tỉnh ; vừa quyết tâm vượt qua khó khăn, thử 
thách, sửa chữa khuyết điểm, thiếu sót để tiến lên 
phía trước, rút ngắn khoảng cách chênh lệch so 
với các tỉnh trong khu vực Và VỚI Cả nước. Những 
thành tích đạt được trong bốn năm qua là là hết sức 
quan trọng và đâng phần khởi, là tiên đề cho sự 
phát triên trong những năm tiếp theo. Những 
thành tựu và tiên bộ đó không chỉ đem lại niêm 
phần khởi, tin tương cho cán bộ, nhân dân trong 
tỉnh mà cũng là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo 
thường xuyên, sâu sát của Trung ương ; là niềm 
vui của tất cả những ai luôn luôn quan tâm, giúp 
đỡ và theo dõi từng bước đi lên của tỉnh Hà Nam. 

Nhìn lại chặng đường bốn năm qua, trong quá 
trình chuẩn bị Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 
đảng bộ Hà Nam càng nhận thức sâu sắc hơn 
nguyên nhân của những thành công và yếu kém, 
của những khó khăn, thử thách đang đặt ra trên 
con đường đi lên ; nhận thức sâu sắc hơn về 
những đòi hoi của đảng bộ và nhân dân trong tính 
đối với sự nghiệp phát triên kinh tế, xã hội, xây 
dựng Đảng, chính quyên, đoàn thể của tỉnh nhà. 

Tình hình kinh tế, xã hội những năm qua có 
bước phát triển tương đối nhanh nhưng chưa toàn 
diện, chưa vững chắc. Lãnh đạo chuyên dịch cơ 
cấu kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu. Tỷ trọng công 
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nghiệp còn nhỏ bé. Trong nông nghiệp giá trị thu 
nhập binh quân trên đơn vị diện tích còn thấp ; 
chế biến và tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn. Tích 
lũy từ nội bộ nên kinh tê của tỉnh còn thấp ; chưa 
cân đối được thu chỉ ngân sách. Nhân dân về cơ 
bản mới vươn lên no đủ, tỷ lệ hộ khá giả, hộ giàu 
còn ít. Vấn đề giải quyết việc làm, đời sông, 
phòng chống tệ nạn xã hội, đầu tranh chống tham 
nhũng, tiêu cực trong hệ thống chính trị... vấn 
đang là những đòi hỏi bức xúc hằng ngày của 
nhân dân. 

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc những thuận lợi 
và khó khăn, tiêm năng và triển vọng, thành tựu 
và yếu kém, đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp 
tục quần triệt tư tưởng chỉ đạo chiến lược xuyên 
suốt của Đảng : phát triển kinh tế là nhiệm vụ 
trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, 
vừa ra sức phát huy nội lực, vừa tranh thủ thu hút 
đầu tư, liên doanh, liên kết ; tiếp tục thực hiện tốt 
cuộc vận động xây dựng, chính đốn Đảng, tăng 
cường đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đầng bộ 
tĩnh nhiệm kỳ 2001 - 2005, với những chí tiêu 
chủ yếu : Tổng sản phẩm tăng bình quân 
9%/năm. Tăng tỉ trọng công nghiệp trong cơ câu 
kinh tế từ 28,5% lên 34% vào năm 2005. Giá trị 
sản xuất nông nghiệp tăng bình quân trên 
3,5%/năm. Doanh sô.thương mại và dịch vụ tăng 
bình quân 12%/năm. Ty lệ hộ nghèo đến 
năm 2005 còn dưới 7% ; kêt hợp hài hòa mục tiêu 
phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội ; 
thực hiện công bằng xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; tăng 
cường sự găn bó mật thiết Đảng với dân. Phần 
đầu giữ vững và phát huy hơn nữa sức mạnh của 
các phong trào hành động cách mạng của nhân 
dân trong tỉnh. 

Bước vào thời kỳ phát triển mới, đáng bộ và 
nhân dân Hà Nam tin tưởng sâu sắc răng, được sự 
quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính 
phủ, sự giúp đỡ của các ban, ngành trung ương, 
đâng bộ và nhân dân Hà Nam nhất định sẽ vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng 
lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVI, gÓp phần cùng cả nước thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng, vì mục tiêu đân giàu, nướ 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. C) 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


ẠI học quốc gia Hà Nội ((ÐĐHQGHN) được 
+)” lập tháng 12-1993 và chính thức bước 

vào hoạt động từ tháng 4-1994 trên cơ sở tổ 
chức sắp xếp lại 3 trường đại học lớn, có truyền thống 
lâu năm : Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Sư phạm 
Hà Nội 1, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Đây là 
những trường đại học trọng điểm, đầu ngành về các 
[nh vực : khoa học cơ bản, sư phạm, ngoại ngữ. 
Năm 1999, Trường đại học Sư phạm được tách khỏi 
ĐHQGHN để xây dựng thành Trường đại học Sư phạm 
Hà Nội trọng điểm. 

Cùng với truyền thống của các trường đại học 
thành viên, vốn quý nhất của ĐHQGHN là đội ngũ cán 
bộ giảng dạy, quản lý đông đảo, có trình độ khoa học 
cao và bề dày xinh nghiệm, đặc biệt là về khoa học cơ 
bản. Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức của 
ĐHQGHN gồm 1 988 người, trong đó có 1 339 cán bộ 
giảng dạy. Võ học vị, có 52 TSKH, 435 TS (tỷ lệ cán 
bộ giảng dạy có học vị tiến sĩ trở lên đạt 37%) và 322 
thạc sĩ (tý lệ cán bộ giảng dạy có trình độ sau đại học 
trở lên đạt 61%). Về học hàm, có 58 GS, 178 PGS 
(ty lệ : 18%). Lĩnh vực khoa học cơ bản, tỷ lệ cán bộ 
giảng dạy có học vị tiến sĩ trở lên khoảng 60% và tỷ lệ 
cán bộ giảng dạy có học hàm GS, PGS khoảng 30%. 
ĐHQGHN có 16 821 sinh viên hệ chính quy, 1 820 học 
viên cao học và nghiên cứu sinh, 2 149 học sinh 
trung học phổ thông chuyên về khoa học tự nhiên và 
ngoại ngữ. 

Trong 6 năm qua, được sự quan tâm của Đảng và 
Nhà nước, sự giúp đỡ của các ngành, các cấp, các địa 
phương, thầy và trò đã nỗ lực phấn đấu xây dựng 
ĐHQGHN thành một trung tâm đảo tạo và nghiên cứu 
khoa học chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực ; thực 
hiện tốt quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cao, sử 
dụng có hiệu quả đầu tư lớn của Nhà nước, và đã đạt 
được những thành quả ban đầu rất cơ bản. 

Thứ nhất, giữ vững được sự ồn định. Đảng ủy và 
Ban Giám đốc đã có nhưng. chủ trương và giải pháp 
đúng đắn, kịp thời nhằm khắc phục những khó khăn 
nảy sinh do nhận thức về mô hình ĐHQG chưa nhất 
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quán, làm cho quá trình sắp xếp tổ chức, điều chỉnh 
cơ cấu, tách nhập các đơn vị bị kéo dài, dẫn đến sự 
phân tâm. Nhờ vậy, 6 năm qua, ĐHQGHN luôn giữ 
được sự đoàn kết nhất trí trong lãnh đạo, sự ổn định 
trong nhà trường, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ 
chính trị được giao. 

Thứ hai, đã phát huy trí tuộ tập thể các nhà khoa 
học, các cán bộ quản lý để xác định đúng phương 
hướng và có những bước đi sáng tạo nhăm giải quyết 
vấn đề này. Đến nay, mô hình phát triển ĐHQGHN về 
cơ bản đã được xác định và bước đầu đã triển khai 
xây dựng. 

Về cơ cấu, khi mới thành lập, ĐHQGHN chủ yếu 
chỉ có các ngành khoa học cơ bản. Phát huy thế mạnh 
về khoa học cơ bản, ĐHQGHN đã tích cực và chủ 
động thực hiện đa ngành, đa lĩnh vực, sắp xếp lại cơ 
cấu ngành nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu mới của 
phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), xây dựng được 20 
ngành học mới theo các hướng mũi nhọn của công 
nghệ và KT -XH như : công nghệ thông tin, điện tử viên 
thông, khoa học vật liệu, công nghệ sinh học, công 
nghệ hóa học, môi trường, địa chính, khí tượng thủy 
văn, quốc tế học, đông phương học, du lịch, quản lý xã 
hội, khoa học chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh, ngôn 
ngữ và văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc... Trên cơ sở đó, 
ĐHQGHN đã quyết định thành lập theo thẩm quyền 
gần 20 khoa mới trực thuộc các trường đại học thành 
viên, đồng thời đã chủ động xây dựng các fĩnh vực đào 
tạo mới, bao gồm những ngành công nghệ cao, những 
ngành KT-XH mũi nhọn dựa trên nền tảng khoa học cơ 
bản, dưới hình thức tổ chức bước đầu là các khoa trực 
thuộc. Hiện nay, bên cạnh 3 trường đại học thành viên 
(Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn, Đại học Ngoại ngữ), ĐHQGHN còn có 5 
khoa trực thuộc (Công nghệ, Kinh tế, Quản trị kinh 
doanh, Luật, Sư phạm). Đại học quốc gia Hà Nội còn 
có một số trung tâm nghiên cứu trực thuộc về những 


* GS, TSKH, Ủy viên Trung ương Đảng,Đại học quốc gia 
Hà Nội 
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hướng khoa học công nghệ liên ngành, ưu tiên như : 


Viện đảo tạo Công nghệ thông tin ; Trung tâm nghiên . 


cứu tài nguyên và môi trưởng ; Trung tâm Công nghệ 
sinh học ; Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và giao lưu 
văn hóa ; Trung tâm bảo đảm chất lượng đào tạo và 
nghiên cứu phát triển giáo dục ; Trung tâm bồi dưỡng 
cán bộ giảng dạy lý luận Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh ; Trung tâm nghiên cứu về phụ nữ ; Trung 
tâm phát triển hệ thống ; Trung tâm hợp tác đào tạo và 
bồi dưỡng cơ học ; một số đơn vị phục vụ đào tạo và 
nghiên cứu khoa học. 

Về cơ chế, ĐHQGHN đã xây dựng và thực hiện 
Quy chế hoạt động, cụ thể hóa Quy chế do Thủ tướng 
ban hành, một mặt bảo đảm quyền chủ động của các 
trường đại học thành viên, mặt khác tăng cường sự 
hòa nhập, liên thông giữa các đơn vị và sự điều phối 
thống nhất của Ban Giám đốc, nhất là trong quản lý và 
sử dụng chung đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ 
cao và cơ sở vật chất kỹ thuật quý hiếm. Đảng bộ và 
các tổ chức quần chúng (công đoàn, đoàn thanh niên, 
hội sinh viên) cũng được tổ chức theo mô hình cấp trên 
trực tiếp cơ sở trực thuộc đảng bộ và các đoàn thể 
quần chúng của thành phố Hà Nội. 

Về bộ máy quản lý, ĐHQGHN đã kiện toàn tổ chức 
văn phòng và các ban chức năng, gọn nhẹ, đáp ứng 
yêu cầu thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
cao về kế hoạch - đầu tư, tài chính, tố chức nhân sự, 
đào tạo, khoa học - công nghệ, quan hệ quốc tế... 

Mô hinh ĐHQGHN theo hướng trên hoàn toàn phủ 
hợp với ý kiến của Thường vụ Bộ Chính trị về tổ chức 
lại hai ĐHQG. Phương án tổ chức lại hai ĐHQG của 
Chính phủ đề nghị giữ nguyên cơ cấu ĐHQGHN hiện 
nay với cơ chế quản lý tự chủ cao hơn trước. 

Tuy nhiên, cơ cấu ĐHQGHN còn thiếu cân đối giữa 
các lĩnh vực, các ngành ; giữa các bậc, hệ đảo tạo ; 
giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ. 

Thứ ba, chất lượng đào tạo đã có tiến bộ nhất định. 
Mục tiệu, đồng thời cũng là thách thức lớn nhất đối với 
ĐHQGHN là đào tạo chất lượng cao. Tuy chưa có 
chuyển biến rõ nét trong chất lượng đào tạo đại trà, 
nhưng ĐHQGHN đã thực hiện thành công một số giải 


pháp, nhờ đó đã đạt được chất lượng cao trong một số: 


linh vực và đối với một bộ phận sinh viên, đồng thời tạo 
ra những tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng 
đào tạo đại trà. 

Đại học quốc gia Hà Nội đã xây dựng chương trình 
cho 47 ngành đào tạo đại học, 122 chuyên ngành đào 
tạo cao học và 106 chuyên ngành đảo tạo tiến sĩ. Sau 
hai đợt điều chỉnh, hệ thống chương trình đào tạo đã 
có tỉnh khoa học, hiện đại, khả thi ; đã biên soạn 655 
giáo trình, bài giang phục vụ đào tạo đại học, sau đại 
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học và thực hiện một số giải pháp đổi mới phương 
pháp dạy, học, kiểm tra đánh giá theo hướng lấy người 
học làm trung tâm. ĐHQGHN cũng đã thực hiện tốt dự 
án đầu tư bước một. Đây là dự án trọng điểm quốc gia 
cùng với một số dự án đầu tư từ các nguồn vốn khác 
để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị. ĐHQGHINI 
xây dựng được 64 214 m2 sàn, gấp rưỡi tổng diện tích 
đã có khi thành lập. Nhiều giảng đường đạt chuẩn, thư 
viện khang trang, một số phòng thí nghiệm hiện đại về 
công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, khoa học vật 
liệu, công nghệ môi trường, hóa dầu, multimedia phục 
vụ học tiếng... với trang thiết bị trị giá khoảng 10,3 triệu 
USD và 32 tỉ đồng. 

Cùng với việc chuẩn bị các tiền đề để nâng cao 
chất lượng đào tạo đại trà, ĐHQGHN chú trọng phát 
triển các hệ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và 
nhân tài khoa học, công nghệ cho đất nước. Tiếp tục 
phát huy thành tích của hệ phổ thông chuyên (toán 
học, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngoại ngữ) trong 
việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, cung 
cấp nguồn học sinh giỏi cho các trường đại học. Thầy 
giáo và học sinh hộ phổ thông chuyên của ĐHQGHN 
đóng vai trò nòng cốt trong hoạt động bồi dưỡng học 
sinh giỏi và thường nằm trong thành phần các đội 
tuyển đi thi Olympic quốc gia, quốc tế, đạt được nhiều 
giải cao. 

Đại học quốc gia Hà Nội có sáng kiến tổ chức hệ 
đào tạo cử nhân tài năng, tập hợp trò giỏi, thầy giỏi, 
điều kiện đào tạo tốt để thực hiện chương trình đào tạo 
tiên tiến. Kết quả 3 năm thí điểm cho thấy chất lượng 
của hệ đào tạo này cao, được quốc tế thửa nhận, một 
số sinh viên được cử đi học chuyển tiếp ở một số đại 
học lớn trên thế giới, được xếp loại giỏi, có em đứng 
đầu ở đại học Bách khoa Pa-ri. ĐHQGHN tổ chức một 
số khóa đào tạo đại học, sau đại học liên kết với nước 
ngoài, chất lượng đạt chuẩn khu vực, quốc tế. 

Hệ phổ thông chuyên, hệ đào tạo cử nhân tải năng 
và các khóa học liên kết quốc tế là những đỉnh cao 
trong bức tranh tổng thể về chất lượng đảo tạo. Tuy 
nhiên, số sinh viên của các loại hình đào tạo chất 
lượng cao này còn rất khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 7% 
tổng số sinh viên. 

Thứ tư, đã có tiến bộ vượt bậc cả về số lượng và 
chất lượng trong hoạt động khoa học - công nghệ (KH- 
CN). Tổng kinh phí sự nghiệp KH-CN năm 2000 tăng 
gần 20 lần so với năm 1995, chủ yếu là của các đề tài, 
dự án cấp nhà nước và cấp ĐHQGHN. Giai đoạn 
1996 - 2000 ĐHQGHN được giao quản lý chương trình 
nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và thực 
hiện 819 đề tài, dự án KH-CN, có 112 đề tài, dự án cấp 
nhà nước, 95 đề tài nghiên cứu cơ bản, chiếm 1/3 tổng 
kinh phí nghiên cứu cơ bản toản quốc. Ngoài ra, 
ĐHQGHN còn thực hiện 52 đề tài, dự án hợp tác quốc 


Thực ciễn - Minh nghiệm 


tế và hàng chục đồ tài hợp đồng với các bộ, ngành, địa 
phương. Các đồ tài, dự án KH-CN đã góp phần phát 
triển tri thức, phục vụ thực tiền, nâng cao chất lượng 
đào tạo và tăng cường trang thiết bị khoa học. Một số ít 
công trình đã đạt tầm cỡ quốc tế, có giá trị thực 
-tiễn cao. 

Thứ năm, tửng bước khẳng định được vị thế, uy tín 
trong xã hội và trên trường quốc tế. Kế thừa và phát 
huy truyền thống của các trường đại học tiền thân, 
ĐHQGHN đã trở thành một trung tâm giao lưu văn hóa 
lớn, một đầu mối hợp tác quốc tế. 

Đại học quốc gia Hà Nội có quan hệ với trên 90 
trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức giáo 
dục, khoa học trên thê giới. Trong 6 năm qua 
ĐHQGHN đã cử gần 3 000 lượt cán bộ, sinh viên ra 
nước ngoài dự hội nghị, trao đổi nghiên cứu, học tập và 
đón hơn 3 000 lượt khách dự hội nghị, hợp tác nghiên 
cứu, học tập. Các nguồn kinh phí chủ yếu do nước 
ngoài đài thọ. Các dự án hợp tác quốc tế với tổng trị 
giá khoảng 14 triệu USD, đã góp phần tăng cường 
trang thiết bị hiện đại hỗ trợ học bổng cho sinh viên 
khoảng 100 900 USD, giúp đảo tạo, bồi dưỡng, nâng 
cao trình độ cho hàng trăm cán bộ khoa học. 
ĐHQGHN đã đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc gia, 
quốc tế, trong đó có “Hội thảo quốc t tế về giáo dục đại 
học trong thế kỷ XXI”, “Hội nghị quốc tế về Việt Nam 
học lần thứ nhất”... ; mở rộng hợp tác và hỗ trợ trong 
đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhiều trường đại học, 
viện nghiên cứu trong nước, trước hết là hai trung tâm 
khoa học quốc gia. Sự hợp tác giữa ĐHQGHN với 
Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia 
đã và đang góp phần quan trọng vào việc phát triển 
[nh vực công nghệ cao. 

ĐHQGHN đang bước vào giai đoạn phát triển mới, 
theo chiều sâu, tiếp tục huy động sức mạnh của đội 
ngu cán bộ khoa học, quản lý và cơ sở vật chất kỹ 
thuật đã có, của mô hình tổ chức đã được khẳng định, 
sử dụng có hiệu quả đầu tư, cơ chế tự chủ, chính sách 
được ưu tiên, đấy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế 
nhằm xây dựng ĐHQGHN thành một trung tâm đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 
đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, ngang tầm khu 
vực, từng bước tiến tới đạt trình độ quốc tế. Để đạt 
được mục tiêu đó, ĐHQGHN phấn đấu giữ vững sự 
đoàn kết, nhất trí và ổn định ; củng cố và phát triển một 
cách cân đối cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực ; kết hợp 
hữu cơ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyền 
giao công nghệ, làm chuyển biến rõ nét chất lượng đào 
tạo, ưu tiên mở rộng quy mô đào tạo sau đại học và 
các hệ đào tạo chất lượng cao, nâng cao giá trị và thực 
tiễn của hoạt động KH-CN. Trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ này, ĐHQGHN cần có sự quan tâm chỉ đạo, 
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giúp đỡ của Đảng và Nhà nước, các ban, ngành, địa 
phương. Trước mắt, chúng tôi nêu một số kiến nghị : 

1 - Tổ chức các trường đại học và các viện nghiên 
cứu mới. Các lĩnh vực đào tạo mới, các đơn vị nghiên 
cứu của ĐHQGHN hiện nay hình thành dưới hình thức 
tổ chức tạm thời (do ĐHQGHN quyết định thành lập) là 
các khoa và trung tâm trực thuộc. Nhà nước cần ưu 
tiên đầu tư kinh phí và tăng cường biên chế để đủ điều 
kiện phát triển các đơn vị này thành các trường đại học 
và viện nghiên cứu. Trước mắt, đề nghị Chính phủ 
quyết định thành lập Trường đại học Công nghệ, 
Trường đại học Kinh tế, Viện khoa học ứng dụng và 
công nghệ, Viện nghiên cứu Mu Nam và phát triển 
trực thuộc ĐHQGHN. 

2 - Mở rộng quy mô đảo tạo cử nhân tài năng. Hệ 
đào tạo ‹ cử nhân tài năng với chất t lượng cao đạt chuẩn 
mực quốc tế đã được ĐHQGHN tổ chức thí điểm 3 năm 
và đủ cơ sở để khẳng định hệ đào tạo này có hiệu quả 
và khả thi. Nhưng hiện nay số sinh viên của hệ này chỉ 
chiếm khoảng 1,5% tổng số sinh viên chính quy 
(khoảng 15% số ngành và 10% số sinh viên trong môi 
ngành tham gia đào tạo). Xét năng lực đội ngũ cán bộ, 
cơ sở vật chất kỹ thuật và chất lượng đầu vào thì có thể 
tăng quy mô hệ đào tạo này lên 10 - 15% tổng số sinh 
viên ĐHQGHN. Nhà nước sớm chỉnh thức công 
nhận, có quy chế, chính sách, chế độ ưu tiên và kế 
hoạch đầu tư cho ĐHQGHN từng bước mở rộng hệ 
đào tạo nảy. 

3 - Sử dụng tiềm lực nghiên cứu của đội ngũ cán 
bộ giảng đạy đại học. ĐHQGHN có đội ngũ cán bộ 
giảng dạy đông đảo, trình độ khoa học cao. Theo quy 
định, mỗi cán bộ giảng dạy được dành 1/3 thời gian 
cho nghiên cứu khoa học. Nhưng hiện nay việc sử 
dụng năng lực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ giảng 
dạy ở ĐHQGHN còn rất lãng phí. Mức kinh phí sự 
nghiệp KH-CN bình quân cấp cho một cán bộ giảng 
dạy chỉ bằng khoảng 1/10 mức cấp cho một cán bộ 
nghiên cứu ở các trung tâm khoa học quốc gia. Nhà 
nước cần điều chỉnh lại sự phân bổ kinh phí KH-CN để 
mỗi cán bộ giảng dạy được giao nhiệm vụ nghiên cứu 
bằng 1/3 cán bộ nghiên cứu toàn thời gian. 

Việc giao nhiệm vụ nghiên cứu cho các bộ giảng 
dạy khoa học xã hội và nhân văn còn nhiều khó khăn. 
Bởi lẽ ĐHQGHN chưa được xem là đầu mối của Hội 
đồng lý luận Trung ương như Trung tâm Khoa học Xã 
hội và Nhân văn quốc gia. Việc phân công nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cho 
ĐHQGHN chưa tương xứng với tiềm lực đội ngũ cán bộ 
giảng dạy khoa học xã hội và nhân văn và chưa công 
bằng so với các cơ quan khoa học khác. ĐHQGHN cần 
có sự quan tâm của Đảng để có thể trở thành một đầu 
mối nhận nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và 
nhân văn trực tiếp từ Hội đồng lý luận Trung ương. Q 
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những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn, trên mặt 

trận tài chính chúng ta đã đạt được những thành 
công. Thu ngân sách không những bảo đảm đủ nguồn 
cho chỉ tiêu thưởng xuyên của Nhà nước mà còn dành ra 
một phần tích lũy cho đầu tư phát triển, tăng cường dự 
trữ, củng cố tiềm lực tải chính. Bình quân 10 năm tỷ suất 
thu ngân sách nhà nước (NSNN) so với GDP đạt 20,2%, 
tăng khả so với mức 13,4% giai đoạn 1986 - 1990. 
Những năm cuối thế kỷ, quy mô NSNN đã tăng khoảng 
2,6 đến 2,9 lần so với năm 1991. Nếu xét về số tuyệt đối, 
tính theo giá hiện hành, thu NSNN năm 2000 đã tăng 
gấp 7,7 lần so với năm 1991. Nếu loại trừ yếu tố lạm 
phát, quy mô tuyệt đối thu NSNN vẫn cỏn tăng gấp 
2,6 lần năm 1991. Trong đó, số thu từ thuế, phí ngày 
càng lớn vả chiếm tỷ trọng quyết định trong tổng thu 
NSNN (bình quân đạt khoảng 95% đến 98% trong tổng 
thu). Thành tựu này đánh dấu tiền bộ của ngành thuế, 
đồng thời, khẳng định chiều hướng phát triển đúng đắn 
của công cuộc chuyển đổi kinh tế, cải cách thuê, xây 
dựng nền tải chính nhà nước phù hợp với thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Các năm 1990, 1991, 1992 tốc độ tăng thu NSNN 
năm sau luôn cao hơn năm trước. Cao nhất là năm 1992, 
thu ngân sách bằng 198% so với năm 1991. Số thực thu 
NSNN những năm này phản ánh rõ rệt hiện tượng tăng 
trưởng nhanh của nền kinh tế. Từ 1993, tốc độ tăng thu 
năm sau so với năm trước tuy vẫn tăng nhưng mức tăng 
lại giảm dẫn vả tăng chậm lại. Thực tế, tốc độ tăng thu 
NSNN đã giảm từ 98,1% (1992 so với 1991) xuống 3,1% 
(1997 so với 1996). Sau đó, tốc độ tăng thu ngân sách 
đã nhích lên, điều đó có thể được lý giải do xuất khẩu 
dầu thô. 

Chỉ NSNN diễn biến khá thất thường trong những 
năm đầu thập niên 90. Năm 1990, tổng chi NSNN chiếm 
20% GDP, năm 1991 giảm xuống còn 15,0%. Sau đó 
đột ngột tăng lên tới gần 30% GDP vào năm 1993. Từ 
1994, đặc biệt là sau 1995, tổng chỉ NSNN so với GDP 
liên tục giảm. Chỉ trong 5 năm, tỷ trọng chỉ NSNN đã 


CS? 10 năm tiếp tục công cuộc đổi mới, bên cạnh 
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giảm từ 29,4% GDP (1993) 
xuống 22,7% GDP (1998), lượng 
giảm tương đương với khoảng 
1/5 tổng chi NSNN. Bình quân từ 
1991 đến 1998, chỉ NSNN đạt 
24,5% GDP. Các năm 1999, 
2000 mặc du đã áp dụng các 
biện pháp kích cầu nhưng tỷ 
suất chỉ NSNN so với GDP cũng 
chỉ ước đạt 22,5% - 23,5% GDP. 
Tuy vậy, xét cả thời kỳ 10 năm, nếu tính theo giá hiện 
hành, quy mô tuyệt đối chi NSNN năm 2000 đã tăng gấp 
8,5 lần so với năm 1991. Nếu loại trừ yếu tố lạm phát, 
quy mô tuyệt đối chi NSNN năm 2000 vẫn còn tăng gấp 
2,9 lần năm 1991. Bình quân cä thập niên (1991 - 2000) 
mức chỉ NSNN đã đạt 24,1% GDP, tăng mạnh so với 
mức binh quân 19,7% trong giai đoạn 1986 - 1990. 

Nhìn chung, tình hình thu - chỉ NSNN giai đoạn đầu 
thập niên 90 là tích cực, phủ hợp với xu thế tăng trưởng 
kinh tế mạnh. Tốc độ thu - chỉ NSNN luôn luôn cao hơn 
tốc độ lạm phát và tăng trưởng, chứng tỏ số thực thu - 
chi ngân sách vẫn còn bảo đảm giá trị thực của nó sau 
khi loại trừ mức độ mất giá tiền tệ. Có thể nói, cuộc cải 
cách thuế giai đoạn ! (1986 - 1990) cũng như các biện 
pháp chống lạm phát đã phát huy tác dụng và mang lại 
hiệu quả tốt. Nhưng sau năm 1994, tốc độ tăng thu - chỉ 
NSNN thấp hơn tốc độ lạm phát và tăng trưởng kinh tế, 
chứng tö đã xuất hiện khó khăn đối với hoạt động tài 
chính nhà nước. Trong điều kiện đó, nếu loại trừ yêu tổ 
lạm phát, số thực thu - chỉ NSNN đã không đạt yêu cầu. 
và khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á lại càng tác 
động tiêu cực đến kinh tế, trực tiếp làm giảm cơ sơ thu 
đồng thời gia tăng áp lực chi NSNN. Thực tế, tốc độ tăng 
chỉ năm 1997 cao hơn tốc độ tăng thu tới 40%. Những 
tín hiệu suy thoái kinh tế phải chăng đã được phần ánh 
trước hết ở cân đối nảy. 

Trong điều hành, NSNN được cân đối theo nguyên 
tắc tổng số thu tử thuế, phí và lệ phí phải lớn hơn tổng 
số chỉ thưởng xuyên. Bội chỉ NSNN chủ yếu được sử 
dụng tập trung cho đầu tư phát triển. Trong đó, chú trọng 
đầu tư vào cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, không sử dụng 
vốn vay cho tiêu dùng, chỉ sử dụng cho mục đích phát 
triển, phải có kế hoạch thu hồi vốn vay, bảo đảm cân đối 
ngân sách để chủ động trả hết nợ khi đến hạn. Lần đầu 
tiên trong lịch sử điều hành tài chính nhà nước, những 
quan điểm trên đã được cụ thể hóa trong Luật NSNN, 


* Viện nghiên cứu Tài chính 


Thưực tiễn - Hinh nghiệm 


đánh dấu một bước tiến quan trọng trong phương pháp 
điều hành chính sách tài khóa. 

Năm 1993, tốc độ tăng chỉ ngân sách lớn hơn tốc độ 
tăng thu, bội chỉ ở mức kỷ lục (6,4% GDP). Một phần 
đáng kể lượng bội chi này được sử dụng để xây dựng 
đường dây tải điện 500 kV Bắc - Nam. Sau đó, bội chỉ 
được kiểm soát chặt chẽ và kiểm chế ở mức thấp dưới 
5% GDP. Bình quân giai đoạn 1991 - 1998 bội chi NSNN 
đạt 3,8%. Các năm 1999, 2000, do thực hiện các chính 
sách kích cầu đầu tư, tăng lương cơ bản, bội chỉ NSNN 
đã tăng tới mức giới hạn do Quốc hội duyệt, đạt từ 4,9% 
đến 5% GDP. Bình quân cả thập niên 90, bội chi NSNN 
đạt 4% GDP. 

Trước đây, do phát hành tiền để bủ đắp bội chỉ nên 
lạm phát đã tăng cao không kiểm soát được. Từ năm 
1992, Nhà nước đã hạn chế phát hành tiền bù đắp bội 
chỉ, nên đã giảm được áp lực tăng chỉ số giá tiêu dùng, 
góp phần ổn định nền tài chính quốc gia, chặn đứng và 
khống chế lạm phát xuống mức dưới 10%. 

Những nguyên nhân thành công. 

1 - Điều hảnh thu, chỉ ngân sách nhà nước. Lần đâu 
tiên, chi NSNN được kết cấu lại theo hướng tôn trọng cả 
3 linh vực chỉ đâu tư, chi thường xuyên, chỉ trả nợ. Trong 
đó, mặc dù chi thường xuyên vẫn chiếm tý trọng lớn 
(bình quân 63,5% tổng chi NSNN) nhưng tý trọng chỉ 
đầu tư phát triển từ NSNN đã vươn lên đạt mức bình 
quân khoảng 25%, chỉ viện trợ và trả nợ chiếm hơn 11% 
trong tổng chỉ NSNN. Trong thực tế, đã bước đầu xác lập 
được quan hệ cân đối cân thiết giữa các ty lệ chỉ ngân 
sách cho đầu tư (định hướng phát triển kinh tế nhanh, 
bền vững) với tỷ lệ chỉ thường xuyên (đáp ứng nhu cầu 
chỉ tiêu hợp lý của bộ máy nhà nước) và chỉ trả nợ, dự 
trữ, dự phòng. Đồng thời, đã bước đầu chuyển những nội 
dung chỉ tiêu không thuộc phạm vi chức năng của NSNN 
sang khu vực doanh nghiệp và dân cư (xa hội hỏa). Việc 
cắt giảm đáng kể những khoản chi mang tính bao cấp 
hoặc chi không thuộc chức năng của NSNN (như một số 
nội dung chỉ cho các sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, 
thể thao...) đã bước đầu huy động các nguồn lực trong 
dân cư và giảm bớt gánh nặng cho NSNN. 

Nhờ biện pháp cổ phần hóa và sự kiên quyết trong 
điều hành, các khoản chỉ mang tỉnh bao cấp cho các 
doanh nghiệp nhà nước cũng đã giảm đáng kể (như bao 
cấp qua vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết 
bị, cấp vốn lưu động, bủ lỗ, bù chênh lệch giá, bán hàng 
theo giá cung cấp...). Trước đây, bình quân các khoản 
chi bao cấp cho khu vực doanh nghiệp nhả nước chiếm 
tới 1/2 tổng số thu NSNN từ các xí nghiệp quốc doanh 
nộp lên. Từ năm 1995 đến 1997, chỉ cấp vốn lưu động 
cho doanh nghiệp chỉ dao động trong khoảng 0,6% - 
0,7%, bình quân năm 1991 đến 1997 đạt 1,5% tống chỉ 
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NSNN. Đây là hướng đi đúng đắn, phù hợp với kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện để các 
doanh nghiệp vươn lên, tự chủ trong sản xuất, kinh 
doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện sức cạnh 
tranh. Đồng thời, nhờ việc giảm bớt các khoản chỉ bao 
cấp, bao biện, Nhà nước có điều kiện tập trung nguồn 
lực tài chính để điều tiết vĩ mô, định hướng phát triển 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

2 - Xây dựng và hoản thiện môi trường luật pháp về 
thuế. Một hệ thống thuế mới, hiện đại, thống nhất, được 
điều chỉnh theo pháp luật đã được hình thành và củng cố 
nhở kết quả cải cách thuế giai đoạn l và những bước đi 
ban đầu của cải cách thuế giai đoạn II (1996 - 2005). 
Hiện nay, hệ thống thuế bao gồm 9 sắc thuế chủ yếu, 
được chế tài bằng 6 luật, 3 pháp lệnh, áp dụng thống 
nhất đối với mọi đối tượng nộp thuế thuộc mọi thành 
phần kinh tế °, 

Luật pháp hóa chế độ thuế là tiến bộ rất quan trọng, 
đúng thời điểm của ngảnh tài chính. Về cơ bản, thuế và 
các nguồn thu NSNN đã được chế tài bằng luật. Nghĩa 
vụ, trách nhiệm của đối tượng nộp thuế được xác định 
công khai bằng luật pháp. Trên cơ sở đó, ổn định nguồn 
thu NSNN, tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ chủ động 
điều hành vĩ mô. 

Hệ thống thuế mới đã từng bước khắc phục những 
yếu kém của hệ thống thuế cũ bằng cách : xóa bỏ sự 
phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế ; tăng 
cường được tính pháp quy ; hạn chế mức độ phức tạp về 
phạm vi, đối tượng chịu thuế, cơ sở tính thuế, thuế suất, 
chế độ miễn, giảm... Do đó, khắc phục được tình trạng 
hiểu luật theo nhiều nghĩa đều có vẻ đúng, hạn chế tỉnh 
trạng tủy tiện thỏa thuận các vấn đề về thuế hoặc ban 
phát miễn, giảm... 

Tuy nhiên, hiện nay chế độ thuế vẫn còn phải đảm 
nhiệm nhiều mục tiêu, kể cả mục tiêu “chính sách xã 
hội”. Các nhiệm vụ đặt ra có lúc mâu thuẫn lẫn nhau, 
như tăng thu NSNN và kích thích sản xuất phát triển ; 
bảo hộ, san xuất trong nước và hội nhập quốc tế về thuế ; 
binh đẳng về thuế giữa thành phần kinh tế và củng cố 
vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước... 


(1) Sáu luật thuế gồm : Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp (ban 
hành 10-7-1993 có hiệu lực từ ï-]-1994) ; Thuế chuyển quyên sử 
dụng đất (ban hành 22-6-1994 có hiệu lực từ 1-7-1994) ; Thuế giá 
trị gia tăng (ban hanh 10-5-1997 có hiệu lực từ I-]-1999) ; 
Thuế thu nhập doanh nghiệp (ban hành 10-5-1997 có hiệu lực 
từ I-l-I999) ; Thuế tiêu thụ đặc biệt (bạn hành 10-5-1997 có 
hiệu lực từ 1-1-1999) ; Thuế xuất khẩu, nhập khâu (ban hành 
20-5-1998 có hiệu lực từ 1-1-1999). Ba pháp lệnh thuế gồm Pháp 
lệnh thuế nhà, đất (ban hành 19-5-1994 có hiệu lực từ I-l-1994), 
Pháp lệnh sửa đổi Thué thu nhập đối với người có thu nhập cao 
(ban hành 19-5-1994 có hiệu lực từ I-6-1994) và Pháp lệnh sửa 
đôi Thuế tài nguyên (ban hành 16-4-1998 có hiệu lực từ 1-6-1998) 
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3 - Đổi mới hộ thống bộ máy thu thuế. Từ ngày 
7-8-1990, Chính phủ quyết định hợp nhất ba hệ thống 
_ thu độc lập (Cục Thu quốc doanh, Cục Thuế nông 
nghiệp và Cục Thuế công thương nghiệp) thành Tổng 
cục Thuế nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Quyết định 
này đã góp phần then chốt trong việc quản lý thống nhất 
các chính sách thuế và công tác thu thuế của Nhà nước. 
Đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy thu thuế đã có những 
đóng góp mang tính quyết định đến thành công của sự 
nghiệp đổi mới. 

4 - Xây dựng và hoản thiện môi trường luật pháp về 
ngân sách nhả nước. Luật NSNN ra đời năm 1996 là 
nguyên nhân của các tiến bộ trong quản lý và điều hành 
NSNN, đánh dấu bước tiến mới, nâng cao tính pháp quy 
trong quan hệ tài chính giữa các cấp, các ngành. Luật 
xác định rõ : Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách 
trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa 
phương được quản lý thống nhất theo nguyên tắc tập 
trung dân chủ, công khai, có phân công trách nhiệm gắn 
với quyền hạn, phân cấp quản lý giữa các ngảnh các 
cấp ®. 

Lần đầu tiên Luật NSNN đã giải quyết khá căn bản 
quan hệ tài chính giữa các cấp chính quyền. Trong đó, 
ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm các 
nhiệm vụ chiến lược, có quy mô toàn quốc. Đồng thời, 
thực hiện nguyên tắc phân định rõ các nguồn thu, nhiệm 
vụ chỉ đối với ngân sách địa phương, ổn định tỷ lệ điều 
tiết và số cấp bổ sung từ 3 - 5 năm nhằm tạo thế chủ 
động, bảo đảm tính độc lập tương đối của ngân sách địa 
phương. Vì lẽ đó, một mặt, quyền tự chủ của địa phương 
được mở rộng để chủ động khai thác các nguồn thu tại 
chỗ, chủ động bố trí chỉ tiêu hợp lý. Mặt khác, bảo đảm 
cho địa phương có đủ năng lực tài chính thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị trên địa bản. 

5 - Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý ngân sách nhà 
nước. Đối với hệ thống bộ máy quản lý quỹ NSNN, quyết 
định chuyển nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN và các quỹ tải 
chính nhà nước tử Ngân hàng nhà nước sang Bộ Tài 
chính, thành lập hệ thống Kho bạc nhà nước trực thuộc 
Bộ Tài chính tử ngày 1-4-1990 (sau đó được kiện toản 
bằng Nghị định 25/CP ngày 5-4-1995) là một quyết định 
quan trọng trong sự nghiệp đối mới tải chính phù hợp với 
cơ chế kinh tế thị trường, phân biệt rõ chức năng quản 
lý, điều hành chính sách tải khóa với chức năng tổ chức 
điều hành chính sách tiền tệ. 

Việc đổi mới này, một mặt đã tạo thế chủ động cho 
Chính phủ, mặt khác lại bảo đám tính độc lập tương đối 
của Ngân hàng nhà nước, tạo nền tảng để duy trì và 
củng cố nền tài chính - tiền tệ lành mạnh và ổn định. 
Đồng thời đây là điều kiện kỹ thuật tiên quyết bảo đảm 
kiểm soát chỉ ngân sách, hoặc triển khai cải cách, đổi 
mới trong quan lý thu, chỉ NSNN. 
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Còn tiểm ẩn một số nguyên nhân của các yếu 
kóm. 

1 - Nhìn chung, NSNN vẫn chưa được điều hành trên 
cơ sở nền tảng lý luận về tài chính nhà nước trong nền 
kinh tế thị trường, thiếu những định hướng chiến lược rõ 
ràng, còn thiếu về cấp phát (theo đúng nghĩa đen của 
nó). Thiếu vắng các quan điểm táo bạo, tích cực trong 
hoạch định, điều hành tài khóa nhằm thúc đẩy kinh tế 
phát triển nhanh vả bền vững. 

Do phải đối mặt với những khó khăn về nguồn thu, 
về tiềm lực tài chính, cũng như sự ám ảnh về nguy cơ giá 
cả tăng vọt không kiểm soát được, cộng thêm tình trạng 
lãng phí, tham nhũng trong bộ máy công quyền, ngân 
sách đã được điều hành theo chủ trương thắt chặt chỉ 
tiêu, triệt để thực hảnh tiết kiệm thông qua cắt giảm chỉ 
thường xuyên ngay từ khâu giao dự toán. Tốc độ tăng chi 
thấp, thua tốc độ tăng thu đã chứng tỏ phần nào rằng 
ngân sách được điều hành theo quan điểm “tải khóa thắt 
chặt. 

Chính sách tài khóa thắt chặt hoàn toàn phù hợp với 
bối cảnh đất nước vừa thoát khỏi khủng hoảng trầm 
trọng trong thập niên 80, duy trì ổn định vĩ mô trong thập 
niên 90, bảo đảm cho quá trình chuyển đổi được triển 
khai đúng hướng. Nhưng tình hình thực tế những năm 
cuối thập niên 90 cho thấy chính sách thắt chặt chỉ tiêu 
ngân sách đã bộc lộ dấu hiệu tiêu cực và kìm hãm các 
hoạt động kinh tế. Để khắc phục tình trạng này, cần đổi 
mới thực sự trong nhận thức luận và phương pháp luận 
về việc chủ động sử dụng công cụ tài khóa trong điều 
hành kinh tế vĩ mô, phù hợp với sự thay đổi vai trò, chức 
năng của Nhà nước trong môi trường phát triển nên kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước cần 
phải sử dụng và biết sử dụng đúng cách, hợp quy luật, 
có hiệu quả công cụ tài khóa để thúc đẩy tăng trưởng, 
phát triển kinh tế nhanh và bền vững, và mục tiêu đó 
hiện nay là rất cấp bách. 

2 - Số thực thu NSNN những năm gần đây giảm dẫn 
đã phản ảnh rõ nét thực trạng kinh tế có chiều hướng 
chững lại và giảm sút, theo chúng tôi, chủ yếu là do các 
loại nguyên nhân sau : 

a) Hiệu ứng bùng nổ kinh tế về lượng (1991 - 1995) 
đã hết. Do đó, tăng trưởng kinh tế chững lại sẽ thu hẹp 
cơ sở thu NSNN. Hệ thống cơ chế, chính sách đổi mới 
thuộc thế hệ thứ nhất, hợp với thời kỳ đầu chuyển đổi, đã 
phát huy hiệu quả ở mức tối đa, gần như hết tác dụng 
tích cực ở giai đoạn sau. Thậm chí, có chính: sách còn tö 
ra bảo thủ, bộc lộ các lỗ hổng, bất cập, cản trở tiến trình 
đổi mới. Bối cảnh kinh tế đã thay đổi. Những nỗ lực thiên 


(2) Xem : Luật Ngân sách nhà nước, Điều 3, 4, Chương l 
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về lượng đỏi hỏi phải được thay thế bằng các chính sách 
có chiều sâu về chất, hợp với kinh tế thị trường. Thêm 
vào đó, tỷ suất thụ NSNN trên GDP giảm là do từ nửa 
sau thập niên 90, nền kinh tế thế giới và khu vực (kể cả 
nước ta) bước vảo giai đoạn suy thoái, khủng hoảng tài 
chính lan rộng, giảm phát ngày càng lộ rõ những tác 
động tiêu cực của nó. Chính điều này đã ảnh hướng xấu 
đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong 
nước, nhất là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoải và các doanh nghiệp hoạt động thương mại dịch 
vụ. Khi kinh tế bộc lộ các dấu hiệu trì trệ thì đương nhiên 
cơ sở kinh tế của các nguồn thu ngân sách sẽ bị co hẹp. 
Đáng chú ý là trong bối cảnh suy thoái kinh tế chung, thì 
khu vực thương mại, dịch vụ sẽ gánh chịu hậu quả nhiều 
nhất vì đó là khu vực nhạy cảm nhất ; tý trọng khu vực 
dịch vụ đã giảm từ 44,1% (1996) xuống 40,7% (1991). 
Điều này giải thích tại sao tỷ trọng đóng góp vào nguồn 
thu NSNN từ khu vực III liên tục giảm sút với số lượng 
đáng kể trong những năm vừa qua, mặc dù mức thuế 
suất cũng như các sắc thuế áp dụng cho khu vực này 
hầu như không có gì thay đổi. 

b) Khủng hoảng tải chính châu Á (1997) và thiên tai 
liên tiếp xảy ra vào các năm 1997, 1998, 1999, 2000 ở 
miền Trung, miền Nam đã tác động tiêu cực đến tình 
hinh thu - chỉ NSNN. 

c) Do các nguyên nhân bên trong hệ thống tài chính. 
Trước hết, chất lượng, hiệu quả của hệ thống quản lý 
hành chính nhà nước nói chung và quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực tài chính nói riêng còn thấp. Ngân sách 
nhà nước ta có một kết cấu dễ bị tốn thương bởi các yếu 
tố bên ngoài. Bình quân giai đoạn 1991 - 1997, nguồn 
thu từ thuế xuất nhập khẩu (19%) và dầu thô (15%) 
chiếm 1/3 tổng thu NSNN. Do đó, khi giá cả trên thị 
trường thế giới giảm mạnh (1997) thì tổng kim ngạch 
xuất, nhập khẩu nước ta cũng giảm nhiều, kéo theo việc 
giảm sút đáng kể số thu ngân sách, kể cả thu từ dầu thô, 
từ thuế xuất nhập khẩu và tử thuế thu nhập đối với các 
doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. 

3 - Trong điều hành chi NSNN, chủ trương xã hội hóa 
một sô nhiệm vụ chỉ thường xuyên mà lâu nay NSNN 
vân bao cấp đã bước đầu được xúc tiến và tỏ ra đúng 
hướng. Nhưng nhiều nội dung bao cấp vẫn còn, thậm chỉ 
có nguy cơ tái phát. Ngân sách vẫn còn sử dụng các 
biện pháp cấp vốn lưu động hoặc gia hạn nợ đọng thuế 
hoặc khoanh nợ, đảo nợ, giảm nợ, hoặc bao cấp qua lãi 
suất, qua bảo lãnh vay... Trong khi đó, do thủ tục, quy 
trình cấp phát kinh phí NSNN, quy trình thanh toán qua 
Kho bạc Nhà nước còn rườm rà nên không. đảm bảo 
được chất lượng kiểm soát chỉ NSNN, hiệu quả chi ngân 
sách cùng hạn chế. 
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Trong lĩnh vực chỉ đầu tư phát triển, đã xuất hiện xu 
hướng mới : chỉ đầu tư phát triển tử nguồn vốn tập trung 
của Nhà nước đang được dành chủ yếu cho xây dựng hạ 
tầng cơ sở và những khu vực khó hoặc không thu hồi 
được vồn. Đây là một xu hướng tích cực, phù hợp với 
thực tế, cần được củng cố và tăng cường trong giai đoạn 
tới. Tuy nhiên, tính tập trung, dứt điểm và hiệu quả đầu 
tư vẫn đang là vấn để nhức nhối. Tình trạng dàn trải, 
lãng phí ngay từ khâu thiết kế, lựa chọn dự án đầu tư... 
vẫn còn khá phổ biến. Bố trí đầu tư vẫn chưa chú trọng 
hảm lượng thiết bị, mới chỉ quan tâm đến quy mô số 
lượng vốn xây dựng nên hiệu quả đầu tư chậm được 
phát huy. Hơn nữa, kế hoạch đầu tư phát triển chưa 
được đặt trong bối cảnh thực thụ của một chương trình 
phát triển kinh tế dài hạn, vẫn còn nặng về cơ chế kế 
hoạch tập trung tử trên xuống. Quy hoạch tổng thể 
không vững vàng. Chưa có cơ sở lý luận về việc sử dụng 
hiệu quả công cụ tài khóa để tác động vào tổng cầu ¡ (kích 
cầu) nhằm kích thích tăng trưởng, nuôi dưỡng nguồn thu 
lâu dài cho NSNN. 

Những khoản chỉ vì lợi ích dài hạn - yếu tố cơ sở bảo 
đảm tăng trưởng bền vững cũng còn chưa được quan 
tâm đúng mức (chi cho khoa học và công nghệ, bảo vệ 
môi trường, giáo dục, nhất là giáo dục tiểu học, đào tạo 
nghồ,...) những khoản chỉ nảy chỉ chiếm vị trí rất khiêm 
tốn trong tổng chỉ NSNN hàng năm. Bình quân 1991 - 
1997, chỉ giáo dục đào tạo đạt 9,5% tổng chỉ ; chỉ cho cả 
khoa học, công nghệ và môi trường chỉ đạt 1,1% tổng chỉ 
NSNN, chiếm không đầy 0,5% GDP. Trong khi cùng kỳ 
đó, chi cho sự nghiệp kinh tế (mà phần lớn là chi bao 
cấp, bao biện cho các doanh nghiệp nhà nước làm ăn 
thua lỗ, kém hiệu quả) lại lớn hơn 6 lần (6,3% tổng chỉ 
NSNN). 

Trong thực tế, chi ngân sách cho đầu tư phát triển 
kinh tế thời gian qua chưa thực sự chú trọng đến mục 
tiêu phát triển công nghệ, nâng cao năng suất lao động. 
Do đó, tăng trưởng kinh tế tuy đạt mức cao nhưng chất 
lượng tăng trưởng còn hạn chế, thiếu bền vững, nên kinh 
tế chưa thoát khỏi vòng luấn quấn : công nghệ lạc hậu, 
năng suất lao động thấp, hao phí nhiều, chất lượng sản 
phẩm kém, giá thành cao, sức cạnh tranh yếu, hàng hóa 
khó tiêu thụ dẫn đến thiếu vốn để mở rộng đầu tư, công 
nghệ tiếp tục lạc hậu... 

Tóm lại 10 năm tiếp tục đổi mới đã minh chứng một 
sự chuyển biến đáng kể trong điều hành chính sách tài 
khóa. Những thành tích và tiến bộ cả về quy mô, tốc độ, 
cơ cấu thu - chỉ và điều hành NSNN là rất cơ bản. Bên 
cạnh đó, cũng cần đánh giá đúng mực những nguyên 
nhân tiềm ẩn có thể gây ra các yếu kém trong lĩnh vực 
tài chính để tiếp tục đưa nền kinh tế Việt Nam có nhịp độ 
phát triển cao và bền vững trong những năm tới. L1 
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ĂM ở tận cùng phía bắc của tỉnh Lạng Sơn, 
N” tích tự nhiên 1 011,98 km2, Tràng Định là 

huyện núi cao có 23 xã và thị trần với 59 268 
người (thống kê 1-4-2000), nằm trên trục quốc lộ liên 
tỉnh 4A từ Lạng Sơn lên Cao Bằng, huyện ly cách thị xã 
Lạng Sơn 79 km. Nơi đây có 3 con sông và nhiều con 
suôi với tổng chiều dài dòng chảy là 1 020km. Đặc 
điểm các sông suối của Tràng Định là đều chảy về 
thung lũng Thất Khê, sau đó đô về Bình Nghi rồi chảy 
sang Trung Quốc. Địa hình chia cắt bởi nhiều sông suỗi 
tạo thành những tiểu vùng khí hậu khá phức tạp song lại 
có tiêm năng lớn về đất lâm nghiệp (87 444 ha đất 
rừng), đất nông nghiệp chiếm 3 - 8%. Vùng thung lũng 
Thất Khê tương đối bằng phẳng có bề rộng 2km, dài 
6km, đất đai phi nhiêu thuận lợi cho việc canh tác lúa, 
rau màu, chăn nuôi gia súc và phát triển cây công 
nghiệp ; chính tiểu vùng này còn là trọng điểm lương 
thực, thực phâm của tỉnh Lạng Sơn. Tiêm năng là thế, 
vậy mà 6 dân tộc sống trên đất Tràng Định bao đời nay 
vẫn lam lũ vất vả, cái đói nghèo luôn bám riết họ. Vào 
đầu những năm 90 cả huyện còn tới 30% số hộ đói 
nghèo ; nhiều hộ còn sống du canh, du cư đốt phá rừng 
làm nương rây. Đặc biệt các xã vùng cao như Đội Cấn, 
Tân Minh, Đào Viên... chăn nuôi gia súc chủ yếu là thả 
rông. Đường giao thông giữa các xã phần lớn là đường 
mòn, đi lại khó khăn. Đời sống văn hóa nghèo nàn, đơn 
điệu ; trường học, cơ sở y tế của các xã đa phần là nhà 
tranh, vách nứa v.v.. 

Với điểm xuất phát về kinh tế, văn hóa, xã hội quá 
thấp so với mặt bằng của cả nước, năm 1993, dự án 327 
đã đến với đồng bào các xã Đại Đồng, Quốc Khánh, Tri 
Phương, Đội Cần. Dự án định canh định cư thực hiện ở 
các xã Khánh Long, Vĩnh Tiến, Bắc Ái, Cao Minh ; dự 
án PAM đã tạo điều kiện cho 8 xã VÙng cao đổi mới sản 
xuất. Trong 5 năm qua, Tràng Định đã xây dựng đường 
điện Thất Khê - Quốc Khánh, Thất Khê - Đội Cấn, 
Lũng Vài - Bình Độ. Đến nay đã có 532 số hộ trên toàn 
huyện hưởng điện lưới quốc gia, 34% số hộ có máy thu 
hình, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm. Sự 
nghiệp giáo dục, y tế, công tác dân số kế hoạch hóa gia 
đình được quan tâm đây mạnh ; các đối tượng chính 
sách xã hội ngày càng được chăm sóc tốt hơn. Chủ 
quyền biên giới quốc gia được bảo vệ vững chắc, niêm 
tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố, 
tăng cường. 

Nhận thức r0 tầm quan trọng của việc chuyển đôi cơ 
cấu kinh tế, cơ cầu cây tròng, vật nuôi theo hướng sản 
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xuất hàng hóa, đảng bộ, Ủy ban nhân dân huyện Tràng 
Định đã phát huy, đánh thức tiềm năng vốn có là đất và 
rừng. Đât lâm nghiệp của Tràng Định rộng, nhưng độ 
che phủ năm 1993 chỉ đạt 19%. Để thực hiện khoanh 
nuôi bảo vỆ rừng, đồng thời tích cực tuyên truyền nhân 
dân hiểu về luật và các quy định của nhà nước về rừng 
theo Nghị định 02/CP của Chính phủ, tới nay huyện 
đã giao đất rừng 67 000 ha ; riêng hộ gia đình chiếm 
64 000 ha. Năm 1993, chỉ có 19 473 ha rừng được quy 
hoạch, đến nay đã có 37 400 ha rừng được quy hoạch ; 
đưa diện tích che phủ đạt 37,2% (năm I999).N ghề rừng 
được kết hợp phát triển kinh tế đồi rừng với việc mở 
rộng diện tích trồng hồi - một loại cây công nghiệp có 
giá trị cao của Tràng, Định. Hiện nay toàn huyện đa 
trồng được 5 000 ha các loại cây đặc sản có giá trị kinh 
tẾ cao trong đó có 4 700 ha hồi, thu nhập bình quân 
450 tấn một năm : với giá thành 70 000 đông/T]kg hồi 
khô (năm 1999). Đây là một nguồn lợi đáng kê cho 
nhân dân và cho ngân sách huyện. 

Về sản xuất nông nghiệp, Tràng Định có cánh đồng 
rộng lớn với hơn 3 000 ha nằm ở các xã Quốc Khánh, 
Tri Phương, thị trần Thất Khê... rất phì nhiêu, màu mỡ. 
Gần mười năm trở lại đây, huyện đã chỉ đạo đầu tư có 
chiều sâu về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến 
nay, toàn huyện đã có gần 90% diện tích lúa, ngô. dưa 
hấu, khoai tây xuống ruộng một vụ, đưa vòng quay của 
đất bình quân 1,8 lần, có nơi được 2 - 3 lần trong năm. 
Công tác khuyến nông, áp dụng khoa học - kỹ thuật, 
thâm canh tăng vụ bảo đâm ; hệ thống thủy lợi được đặc 
biệt quan tâm trong đó có hồ Cao Lan xây dựng với vốn 
đầu tư 32 tỉ đồng đã nâng diện tích được tưới nước chủ 
động lên l 800 ha. Từ việc chuyển dịch cơ cấu cây 


* Thạc sĩ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hỗ Chí Minh 
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trông, vật nuôi đã làm tăng nhanh tổng sản lượng lương 
thực quy ra thóc toàn huyện từ 18 600 tấn năm 1993 nay 
lên 26 500 tấn ; ; bình quân lương thực đạt 400 
kg/người/năm. Cơ‹ cấu kinh tế thay đối theo hướng tăng 
tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm tỷ trọng nông - 
lâm nghiệp cụ thể như sau : 


2000 (dự kiến) 


Các ngành kinh tế 


Nông - lâm nghiệp 
Công nghiệp XD 
Dịch vụ 


Tạo được bước chuyển biến trên quê hương Tràng 
Định hôm nay, trước hệt là do có sự chỉ đạo chặt chế của 
các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, biết vận 
dụng sáng tạo mọi chủ trương, đường lối chính sách của 
Đẳng ở ở một huyện vùng cao biên giới. Trước đây 23 xã 
và thị trần trong huyện, nhiều cấp ủy còn yếu kém, vai 
trò đẳng. viên mờ nhạt, nhiều thôn bản chưa có đẳng 
viền, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 
chưa đên được với dân. Có đẳng viên thiêu tỉnh thân 
trách nhiệm, gây phiền hà cho dân, có đẳng viên yếu 
kém không được dân tín nhiệm... Nhận thấy nhưng vân 
đề đó, đảng bộ huyện tập trung giải quyêt, sửa chữa, làm 
trong sạch vững mạnh các tổ chức cơ SỞ đảng. Các nghị 
quyêt, chỉ thị của Đảng đều được triển khai đến tận cơ 
sở ; các thôn, bản đều đã có đảng viên. Họ được phân 
công và chịu trách nhiệm trước nhiệm vụ của mình, hiệu 
được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. 

Sau gần mười năm nỗ lực phân đấu, kể từ khi thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VI) tới nay, Tràng 
Định đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, kể cả đời sông vật 
chất, tỉnh thần và trình độ dân trí. Tuy nhiên, so với mặt 
băng của các huyện trong cả nước ta và so với yêu cầu 
CỦa SỰ nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì Tràng 
Định vẫn còn rất nhiều khó khăn : đường sá chưa tỐt, Cơ 
sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhỏ bé, trình độ 
canh tác lúa và chăn nuôi còn hạn chế ; đội ngũ cán bộ, 
giáo viên thiếu. Đặc biệt, công trinh thủy lợi, giao thông 
chưa được nâng cấp hoàn thiện đầy đủ nên sản xuất 
nông nghiệp vân còn phụ thuộc thiên nhiên ; tỉnh trạng 
hạn hán vân thường xuyên xây ra, thu nhập của nông 
dân vẫn thấp và tăng chậm. 

Để khắc phục tình trạng trên, Tràng Định cần có 
những quyết sách mới : 

Thứ nhất, tăng cường xây dựng và hoàn thiện các 
kết cầu hạ tầng, trong đó thủy lợi hóa là biện pháp hàng 
đầu ; cần phải kiên cố hóa kênh mương. đặc biệt là các 
xã vùng cao như Đoàn Kết, Cao Minh, Bắc Ái, 
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Đội Cấn... › xây đập tràn để có nước tưới ổn định cho 
cây trông. 


Cùng với thủy lợi, giao thông cũng cần phải đầu tư 
nâng câp. Có thể nói nơi đói nghèo cũng là nơi cơ SỞ hạ 
tầng kém. Vì vậy, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tốt 
cũng là tạo môi trường thuận lợi làm điểm tựa cho xóa 
đói giảm nghèo. 

Thứ hai, thực hiện những biện pháp ' thích hợp để phá 
thế độc canh, đây mạnh kinh tế vườn đồi, vườn rừng, kết 
hợp, phát triển và mở rộng những cây đặc sản có giá trị 
như hồi, thạch đen..., đây mạnh chăn nuôi theo hướng 
sản xuất hàng hóa. Tạo mọi điều kiện để khuyến khích 
nông dân cải tạo vườn tạp và làm tốt công tác khuyến 
nông, khuyến lâm. 

Trong cơ chế mới, hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự 
chủ. Vì Vậy, khuyên nông, khuyến lâm phải col là biện 
pháp cấp bách và lâu đài có tác động sâu sắc đến quá 
trình sản xuất hàng hóa của nông dân và xây dựng nông 
thôn mới. Công tác này cần cán bộ quản lý kỹ thuật và 
khuyến khích, tập hợp, động viên những hộ nông dân 
sản xuất giỏi, có kinh nghiệm làm giàu tham gia. 

Thứ ba, phải khuyến khích mở rộng thị trường, mở 
thêm chợ, nhất là các xã vùng biên giới như Đội Cấn, 
Tân Minh, Đào Viên, Quốc Khánh; đông thời phát triển 
thị tứ, thị trấn, tăng khả năng tiếp thị của nông dân và 
những người kinh doanh nông phâm. Tăng thu nhập của 
nông dân để tăng sức mua của thị trường, mở rộng thông 
tin kinh tế nắm bắt được nhu cầu thị trường trong, ngoài 
nước (nhất là thị trường Trung Quốc). Nâng cao chất 
lượng sản phẩm bằng cách đối mới giông, ky thuật canh 
tác, tăng cường chế biến để đầu ra của sản phâm có hiệu 
quả kinh tê cao. 

Thứ tư, đào tạo, sử dụng cán bộ và làm tốt chính 
sách xã hội ở nông thôn. Đổi mới và có chế độ đãi ngộ 
thỏa đẳng với cán bộ vùng sâu, vùng heo lánh bằng cách 
có thể tăng thêm phụ cập, đi tham quan, thực tế và giao 
lưu các huyện trong. Và ngoài nước để có thêm kinh 
nghiệm. Quan tâm và có chính sách thỏa đáng đối với 
những cán bộ có những sáng tạo về khoa học, quân lý 
và tâm huyết hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn trong địa bàn huyện. 

Tóm lại, trong công cuộc đổi mới của đất nước giai 
đoạn hiện nay, Tràng Định không những phải theo kịp 
các địa phương, mà còn phải tự vươn lên đáp ú ímg yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội theo đường lôi đôi mới 
của Đảng. Khó khăn còn nhiều, nhưng Tràng Định nhất 
định thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề 
ra và tiền bước vững chắc cùng với sự phát triển chung 
của đất nước. CÌ 


47 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


UẬN 4 (Q.4) thành phố Hồ Chí Minh 
(TP HCM) nằm trên vùng đất cù lao hình 
tam giác lọt giữa ba con sông và kênh, rạch. 
Từ đầu thế kỷ XX, trên vùng đất có tên là “Tam giác 
Xóm Chiếu - Khánh Hội” thuộc nội thành Sài Gòn 
(SG), thực dân Pháp đã xây dựng cảng Sài Gòn 
nhằm khai thác thuộc địa, chuyên chở lúa gạo từ 
đồng bằng sông Cửu Long xuất khẩu sang các nước 
khác và về “mẫu quốc”. Tuy nhiên, chúng không 
tiến hành công nghiệp hóa vùng đất trũng này, mà 
_chỉ triệt để lợi dụng sức lao động rẻ mạt của dân 


QUẬN 4 THẦN DHÔ HỒ 


nghèo đến đây lập nghiệp từ nhiều nơi. Dù thay tên, 
đối dạng nhiều lân, song suốt từ năm 1931 đến ngày 
thành phố hoàn toàn giải phóng (30-4-1975), vùng 
đất này vẫn chỉ là một khu lao động nghèo giữa chốn 
đô thành hoa lệ. 

Sau ngày giải phóng, tàn dư của chủ nghĩa thực 
dân (Pháp), đặc biệt là hậu quả của 20 năm chiến 
tranh khốc liệt chống Mỹ để lại hết sức nặng nề : 
hàng vạn người thất nghiệp, hàng vạn TEƯỜI không 
nhà, tệ nạn xã hội tràn lan... Chính quyền cách mạng 
đã nhanh chóng từng bước giải quyết những vấn đề 
nóng bỏng, đưa sinh hoạt xã hội trở lại bình thường. 
Chỉ trong thời gian ngắn, 27 000 người được tạo mọi 
điều kiện trở về quê cũ, đưa 25 000 người đi xây 
dựng kinh tế mới, tạo công ăn việc làm cho 32 000 
người, dân 4 000 dân, 3 000 thanh niên xung phong 
được cử đi xây dựng quê hương mới. Công tác cứu 
đói được tiến hành liên tục trong suốt l4 tháng, đã 
cứu trợ cho 300 000 lượt người, 300 gia đình sống 
lang thang dưới các gầm câu, via hè, lán chợ được 
đưa vào các khu cư xá. Việc cải tạo những người lâm 
đường, lạc lối và thanh toán các tệ nạn xã hội của 
chế độ cũ cũng được tiến hành song song. Đến đầu 
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năm 1977, về cơ bản tình hình xã hội đã được ôn 
định. Hầu hết các cơ sở sản xuất cũ đã hoạt động trở 
lại, thu hút 22 000 lao động. Hơn 100 cơ sở thủ công 
nghiệp sản xuất các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đã 
ra đời thu hút hơn 3 000 lao động có việc làm, có thu 
nhập. Nhiều cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ 
được hình thành, giải quyết công ăn việc làm cho 
nhiều người, trong đó có hàng I trăm người thuộc các 
gia đình ngụy quân, ngụy. quyền cũ. Song song với 
việc tô chức sản xuất tiểu thủ công nghiệp, hoạt 
động dịch vụ cảng (kể cả cảng nước sâu) được quan 
tâm đặc biệt. Cùng với việc 
khôi phục và từng bước mở 
rộng quy mô hệ thống cảng, 

mạng lưới dịch vụ được tổ 
chức có khả năng thu nhận 
hàng vạn công nhân các 
nghề khuân vác, chuyên chở 
và phục vụ các tàu cảng, hệ 
thống kho, bến bãi, cùng với 
hàng loạt dịch vụ cảng 
(cung ứng tàu biển, kiểm 
hóa, khai quan thuế, đóng 
mới và sửa chữa tàu, kho 
vận, phát, gửi hàng phi mậu dịch...), tạo được sự tín 
nhiệm của khách hàng trong và ngoài nước, mang lại 
hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Từ năm 1993 đến nay 
đã có 19 doanh nghiệp tư nhân ra đời, với các hoạt 
động dịch vụ sôi động, có hiệu quả thiết thực. N gaY 
nay (năm 2000), cụm cảng đã đạt công suất bốc xếp 
15 triệu tấn, đứng đầu các cảng trong cả nước, mang 

lại thu nhập gần 70 tỉ đồng (năm 1991 mới là 28,6 tỉ 

đồng). Nếu 1991, doanh thu từ ngành công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp mới là 36,5 tỉ đồng, thì năm 

1999 đã lên đến 350 tỉ đồng. 

Trong suốt 7 nhiệm kỳ đại hội, đảng bộ Q.4 luôn 
thấu hiểu rằng, phát triển kinh tế phải song song với 
phát triển văn hóa bởi nâng cao dân trí chính là xây 
đựng nên tảng của xã hội, là cơ sở đề thực hiện công 
bằng xã hội và thực hiện tốt việc nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần cho người dân. Những thành tựu 
trong lĩnh vực nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh và 
phúc lợi xã hội đạt được trong một phần tư thế kỷ 
qua (từ 1975) đã khẳng định hướng đi đúng, đồng 
thời minh chứng cho lòng quyết tâm, tinh thần kiên 
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trì vượt khó của đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
trong quận. 

Giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí 

Sau ngày giải phóng, từ 5 ký nhi viện và 4 trường 
tư thục loại nhỏ, (học sinh phải học 4 ca), sau 25 năm 
xây dựng và phát triển, lĩnh vực giáo dục - đào tạo 
của quận đã đạt được những thành tựu : 

- Công tác xóa mù chữ được quan tâm ngay từ 
những ngày đầu giải phóng nên chỉ sau 2 năm, đã 
hoàn thành công tác xóa mù chữ. 25 năm qua, các 
lớp bình dân học vụ được mở liên tục, tạo điều kiện 
học tập cho mọi người dân lao động, các đối tượng 
cân bộ, công nhân lao động thường xuyên được nâng 
cao trình độ văn hóa. 

- Hệ thống trường mẫu giáo và nhà trẻ (trước 
1975 không có) nay đã được hình thành ở hầu hết các 
phường. Hệ thống trường mẫu giáo hiện có khả năng 
tiếp nhận trên 5 000 cháu (chiếm 60% tông số cháu 
trong độ tuôi). Mạng lưới trường tiểu học ở hầu hết 
các phường được cải tạo, xây mới, xóa bỏ tình trạng 
học ca 3, ca 4. Hiện có 12 000 học sinh (HS) đang 
học trong 14 trường tiểu học ; 6 trường trung học cơ 
sở tiếp nhận 7 800 HS ; 1 trường trung học phổ thông 
với 2 500 HS. Đã có 305 HS tiểu học và trung học 
cơ sơ của quận đoạt giải trong các kỳ thí học sinh 
giỏi cấp thành phố, và 16 em đoạt loại giỏi cấp quốc 
gia. Nhờ những cố gắng liên tục, năm 1998, quận đã 
đạt tiêu chuân phổ cập giáo dục tiêu học, phần đầu 
đạt tiêu chuân phố cập trung học cơ sở vào 
năm 2001. 

- Hàng ngàn, con em lao động vì những lý do khó 
khăn khác nhau không có điều kiện đến trường, vì 
thế quận đã tổ chức hệ thống “trường đặc biệt” cho 
các đối tượng “vừa học, vừa làm” với hệ thống 13 
trường ban đêm, thu nhận 87% tông số HS trong 
diện này. Trung tâm dạy nghề ra đời năm 1987 với 
nhiệm vụ đào tạo nghề cho thanh niên và học sinh, 
đặc biệt là chuẩn bị lực lượng lao động kỹ thuật cho 
các khu công nghiệp theo quy hoạch tông thể phát 
triên thành phố đến năm 2020. Ngoài ra, Trung tâm 
dạy nghề còn có nhiệm vụ bồ túc nghiệp vụ - kỹ 
thuật cho hàng ngàn lao động phô thông phục vụ 
trong các cảng theo yêu câu phát triên của trình độ 
cơ giới hóa sản xuất. Đến nay, hơn 21 000 công nhân 
kỹ thuật đã được đào tạo, cơ ban đáp ứng nhu câu về 
trinh độ kỹ thuật của lao động. 
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Chăm lo sức khỏe cộng đông 

Trước 1975, toàn quận mới chi có Ì quân y viện 
(chuyên phục vụ cho binh lính và gia binh), 1 nhà hộ 
sinh, 1 cơ sở điều trị đa khoa (với 2 bác sĩ và 30 nhân 
viên), việc chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho hơn 
15 vạn dân trong quận coi như bỏ ngỏ. 

Trong muôn vàn bề bộn sau ngày giải phóng, 
cùng với việc khôi phục kinh tế, chăm lo giáo dục, 
vấn đề chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân 
được đặc biệt quan tâm. Bệnh viện đa khoa được xây 
dựng và từng bước trang bị tốt, có khả năng chữa trị 
nội trú cho 50 bệnh nhân ; đã khám, điều trị ngoại trú 
cho hàng ngàn người mỗi năm cùng với một bệnh xá 
tâm thần 30 giường, và một nhà hộ sinh 40 giường. 
Hệ thống trạm y tế (do bác sĩ phụ trách) được xây 
dựng ở tất cả các phường. Đã hình thành mạng lưới 
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên khắp địa bàn 
quận. Các đội vệ sinh phòng dịch, đội y tế lưu động 
và Hội chữ thập đó (với 50 000 hội viên) thực sự có 
những đóng góp quan trọng trong ngăn chặn kịp thời 
các loại dịch bệnh, cải tạo môi trường và môi sinh 
trong những khu ô › chuột â ầm thấp, chật chội của quận 
bị coi là nghèo nhất thành phố. Đội ngũ cán bộ y tế 
hiện có 112 bác sĩ và hơn 300 cán bộ chuyên môn 
các cấp, các chuyên khoa thường xuyên chăm sóc 
sức khỏe cho gần 200 000 dân. Tất cả trẻ em đều 
được lập y bạ theo dõi sức khóe, 98% trẻ trong độ 
tuổi được tiêm chủng các loại vắc-xin phòng bệnh, 
100% thai phụ được khám định kỳ. Với một quận 
còn rất thiếu thốn về cơ sở vật chất như Quận 4, thì 
con số trung binh cứ 2 000 dân có I bác sĩ, ] 100 dân 
có một giường bệnh dù còn khá khiêm. tốn, nhưng 
đã nói lên cố gắng rất lớn của chính quyền và người 
dân ở đây cũng như sự quan tâm vê mọi mặt của 
nhà nước. 

Đời sống văn hóa 

Trước ngày giải phóng, trên địa bàn quận hâu 
như còn chưa có một cơ sở vật chất nào đáng kể cho 
các sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí của quần 
chúng. Thêm vào đó, chủ nghĩa thực dân cũ và mới 
đã để lại một “di sản đổi bại” với đủ các loại tệ nạn 
xã hội (trên đoạn đường Trịnh Minh Thế, nay là 
đường Nguyễn Tất Thành dài 500m đã có tới hơn 
20 snackbar chuyên phục vụ lính viễn chính Mỹ). 
Một năm sau ngày giải phóng vẫn còn hơn 300 
gái mại dâm hành nghè lén lút ; gần 800 “con nghiện 
xi-ke” ; hàng trăm “trẻ bụi đời” ; hàng loạt băng 
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nhóm du đãng hoành hành, gây mất trật tự an ninh 
cho đời sống người dân. 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Nghị 
quyết đảng bộ đã xác định là tập trung xây dựng một 
hệ thống thiết chế văn hóa xã hội chủ nghĩa, góp 
phần trần Ấp các tệ nạn xã hội, ổn định đời sông, 
khẳng định niềm tin của quần chúng vào chế độ mới. 
Trong một phần tư thế kỷ qua, các thiết chế văn hóa 
lần lượt ra đời, và trong từng thời kỳ, đã đóng góp 
công sức không ít vào sự nghiệp phát triển kinh tế, 
ổn định và lành mạnh hóa đời sống xã hội : 17 đội 
văn nghệ được thành lập và hoạt động có hiệu quả ở 
tất cả các phường và 17 trạm thông tin thường xuyên 
cung cấp tin tức mới nhất cho cư dân Vi phường 
trong quận. Các kỳ hội diễn văn nghệ quần chúng 
được hưởng ứng sôi nổi ; các đội chiếu phim lưu 
động thường xuyên phục vụ nhân dân không chỉ 
trong quận mà cả cho các đối tượng dân của quận đi 
xây dựng các khu kinh tế mới ở Đồng Nai, Tây Ninh, 
Bình Phước. Từ 1978 - 1985 đã xây dựng được 4 nhà 
văn hóa cấp phường, 1 Nhà văn hóa Trung tâm 
(1 800m2) gồm nhiều câu lạc bộ nghệ thuật với 1 200 
hội viên. Thư viện quận có hơn 50 000 bản sách với 
phòng đọc đủ chỗ cho 100 bạn đọc và 15 phòng đọc 
tại tất cả 15 phường (theo hình thức quay vòng sách) 
đã trở thành điểm hẹn thường xuyên của nhiều người 
dân. Mạng lưới đài truyền thanh quận và của 
17 phường đã hình thành ngay trong những năm đầu 
sau ngày giải phóng đâm nhận công tác thông tin, 
tuyên truyền đến từng người dân. Phòng truyền 
thống và triển lãm lưu giữ hàng trăm hiện vật lịch sử 
phản ánh các phong trào cách mạng và xây dựng 
địa phương, đã góp phần quan trọng trong giáo dục 
truyền thống cho nhân dân, đặc biệt là thanh 
thiếu niên. 

Từ chỗ không có một sân bãi, một câu lạc bộ thể 
thao nào trước ngày “Biải phóng (thanh thiếu niên 
không có cơ hội và điều kiện vật chất cho những nhu 
cầu rèn luyện thể lực), chính quyền cách mạng đã 
đặc biệt chú trọng đến nhu câu hoạt động này của lớp 
trẻ. Các câu lạc bộ thể thao (bóng chuyền, bóng bàn, 
võ thuật...) được thành lập trong các cơ quan, xí 
nghiệp. Sân bóng đá, bóng chuyền... được xây dựng 
trên những vùng đất lây lội, hoang hóa trước kia ở 
các khu lao động. Các câu lạc bộ võ thuật ra đời đã 
nhanh chóng khẳng định thế mạnh : Lò võ Q.4 cung 
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cấp cho thành phố và nước nhà nhiều VÕ Sĩ tài năng 
(Trần Quang Hạ - vô địch châu Á bộ môn Thái cực 
đạo ; võ sĩ Judo Cao Ngọc Phương Trinh 3 lần vô 
địch SEA-games và gần 20 nhà vô địch quốc gia). 
Các lớp năng khiếu gồm 700 nhà thể thao trẻ thường 
xuyên bổ sung lực lượng vận động viên cho đội 
tuyển thành phố và đội tuyển quốc gia. Với sự hỗ trợ 
của thành phố. và đóng gÓp của nhân dân, hô bơi đạt 
tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế đã được khánh thành 
nhân kỷ niệm 300 năm Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh 
(1698 - 1998). Nhờ những cố gắng đó, thể thao Q.4 
luôn đứng ở thứ hạng đầu của phong trào thể thao 
thành phố. 

Hiện nay, Q.4 vẫn còn tạm xếp vào loại nghèo về 
kinh tế so với 12 quận nội thành khác, nhưng về văn 
hóa đã đạt được những tiến bộ vượt bậc. Trong 
những năm kế tiếp, theo quy hoạch tổng thể phát 
triên của TP Hồ Chí Minh đên năm 2020, thực hiện 
nhiệm vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, Q4 sẽ 
thành lập khu công nghiệp. và khu dãn dân ở Q.7, 
huyện Bình Chánh nhằm giảm áp lực về mật độ dân 
số quá cao hiện nay (46 230 người/km), tạo điều 
kiện cải thiện và xây dựng mới các công trình hạ 
tầng kỹ thuật và xã hội, phục vụ ngày càng tốt hơn 
sự nghiệp nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh và 
phúc lợi xã hội, tạo động lực mới cho sự phát triên 
về mọi mặt của quận. 

Thành công trên các lĩnh vực nâng cao dân trí, 
cải thiện dân sinh và phúc lợi xã hội trong một phần 
tư thế kỷ qua (1975 - 2000) có được là nhờ truyền 
thống cách mạng chống ngoại xâm của dân tộc, của 
các thế hệ dân cư trên địa bàn thành phố, trong quận 
cùng với sự lãnh đạo của các cấp bộ đảng (từ quận 
đến phường), sự nỗ lực của nhân dân cũng như sự 
quan tâm của thành phố và trung ương. Tuy đã đạt 
được những thành tựu đẳng kể, song, vẫn tồn tại 
không ít những thiếu sót, yếu kém, đó là những thách 
thức lớn mà Q.4 còn phải khắc phục và cố gắng vượt 
qua trong công tác của các thời kỳ tiếp theo. Bài học 
xuyên suốt trong một phần tư thế kỷ qua là kinh 
nghiệm quý báu cho giai đoạn phát triển hiện nay và 
trong tương lai là : trong cơ chế thị trường, mỡ cửa 
và hội nhập, phát triển tốt văn hóa, ô ốn định xã hội sẽ 
là cơ sở bền vững cho phát triển kinh tế, đó cũng là 
con đường và cơ hội duy nhất để thoát khỏi nghèo 
nàn, lạc hậu, tiến tới dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công băng, dân chủ và văn minh. Œ 


YThưực tiền - Minh nghiệm 


A túy là hiểm họa đối với loài người. 
M rong những năm gần đây, Ở một sô 

quôc gia trên thế giới đã có nhiều nghiên 
cứu phản ánh tác hại to lớn của ma túy đối với các 
cá nhân, các nhóm xã hội trên phương diện kinh tế, 
sức khỏe, tâm, sinh lý, trí tuệ, đạo đức, nghề 
nghiệp, tính mạng. Thảm họa mà ma túy gây ra 
cho con người là to lớn nhất so với các dạng tệ nạn 
xã hội khác. Ma túy không chỉ gây hại cho những 
người dùng nó mà còn gây hại cho cả gia đình lẫn 
cộng đồng. Trong những năm gây đây, ở Việt Nam 
cũng bắt đầu có một số nghiên cứu khá sâu sắc về 
ma túy. Tuy nhiên, 
những nghiên cứu về 
ma túy được phân 
tích theo quan điểm 
giới, nghĩa là nhin từ 
góc độ quan hệ xã 
hội giữa nam và nữ 
trong thể chế xã hội 
hiện nay vẫn còn một 
khoảng trống. Điều 
này không chi làm 
hạn chế tầm nhìn 
khách quan và chính 
xác về một vấn đề xã 
hội (bệnh tật xã hội) 
mà còn cả những 
biện pháp giải quyết vấn đề theo hướng tích cực 
nhất. Vì lẽ đó, bài viết này 4 cố gắng bước đầu cung 
cấp một cách nhìn mới về ma túy ở Việt Nam, 
phân tích nó trên quan điểm giới. 

Rõ ràng là tác hại của ma túy đối với hai giới 
nam và nữ không hoàn toàn giống nhau. Mặc dù số 
người nghiện ma túy được ghi nhận là nam nhiều 
hơn nữ nhưng thực tế, những kết quả điều tra của 
chúng tôi đã cho thấy, phụ nữ do hoàn cảnh và địa 
vị đặc thù của mình trong gia đình và cộng đồng xã 
hội, lại là người phải chịu tác hại của ma túy nặng 
nê hơn nam giới. 

Phụ nữ với tư cách là nạn nhân của ma túy 

Theo thống kê, số người sử dụng ma túy là nam 
giới cao hơn sô người SỬ dụng ma túy là phụ nữ rất 
nhiều. Những kết quả điều tra năm 1999 trong 
7 tỉnh thành của Cục phòng chống tệ nạn xã hội, 
thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã 
cho thấy, trong khi số người nghiện ma túy là nam 


———” 


PEiỤU XU, 
Đi ‹ (1 VÀ Á LÁAÁ TÚY 
C.VIfT 


SỐ 24 (12-2000) 


giới chiếm tới 94,1% thì nữ giới chỉ là 5,9%. Tỷ lệ 
này ở TP Hà Nội là 94,3% nam giới và 5,7% là nữ 
giới. Tại TP Hồ Chí Minh tỷ lệ người nghiện là nữ 
giới có cao hơn ở TP Hà Nội nhưng cũng chỉ chiếm 
có 8,9% tổng số người nghiện (I). 

Nguyên nhân của tình trạng nghiện hút ma túy 
liên quan đến nhiều yếu tố kinh tê, xã hội, văn hóa 
như tình trạng thiếu việc làm, trình độ văn hóa 
thấp, thiếu thông tin, đua đòi theo bạn bè, bị người 
khác Ép buộc hoặc chán đời, song nguyên nhân 
phô biên nhất vẫn là do tò mò. Rất nhiều nạn nhân 
đã thú nhận là họ mắc vào vòng nghiện rất tình cờ, 
do thiếu biểu biết về 
ma túy, đua theo 
chúng bạn, thử cho 
biết (84%)2). Vì 
vậy nhìn chung, 
những cơ hội 
nghiện hút của nam 
giới thường cao hơn 
phụ nữ 

Những trường 
hợp nghiện ma túy 
thường xây ra ở bên 
ngoài gia đình. Phụ 
nữ, những người vợ, 
người mẹ chị em 
gái thường đang 
phải lao động quá sức vì cuộc mưu sinh và phục vụ . 
gia đình đã không thể theo chân chồng, con, em 
đến các tụ điểm vui chơi và càng không kiểm soát 
nối họ. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là ngày 
nay, khi nạn ma túy bùng nô, đã có không í I{ người 
vì thiếu hiểu biết đầy đủ về quan điểm giới lại đổ 
lỗi cho phụ nữ, coi họ như là người phải chịu trách 
nhiệm nhiêu nhất. 

Chúng tôi cho rằng ma túy là một vấn đề xã 
hội, một tệ nạn xã hội mang tính toàn câu. Sự ra 
đời của nó không phải là do “sáng kiến” của phụ 
nữ lại càng không phải vì phụ nữ đã tham gia nhiều 
vào công tác xã hội mà ít lo việc “công, dung, 
ngôn, hạnh” trong gia đình. Ơ đây vai trò và trách 
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* TS, Trung tâm nghiên cứu khoa học về Gia đình và Phụ nữ 

(1) Điều tra của Cục phòng chống tệ nạn xá hội, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, năm 1999 tại 7 tỉnh, thành : Hà Nội, Hỗ 
Chí Minh, Yên Bái, Thái Bình, Nghệ An, Khánh Hòa, Cần Thơ 

(2) Theo điều tra của Ủy ban quốc gia phòng chống ma túy 
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nhiệm của cả hai giới đều rất lớn và đều quan trọng 
như nhau. Việc đô lỗi cho phía này hoặc phía kia 
một cách phiến diện là không thực tế và không 
công bằng. Đặc biệt, nam giới trong cả ba tư cách : 
người sử dụng ma túy, người tổ chức sử dụng ma 
túy và người thân của những người sử dụng ma túy, 
trách nhiệm của họ thật không nhỏ và dứt khoát là 
càng không thể nhẹ hơn phụ nữ. 

Ma túy, trước hết đã gây hại cho các gia đình. 
Ước tính mỗi năm, người nghiện ở Việt Nam đã 
tiêu tốn khoảng 150 tỉ đồng vào ma túy, chưa kể 
tiền chi cho việc phòng chống nó (3). Theo thống kê 
của ngành tòa án, từ cuối năm 1998 đến nay, những 
vụ ly hôn với lý do chồng nghiện ngập ma túy đang 
có nguy cơ tăng. Tuổi của các Cặp vợ chồng ly hôn 
_ Vị ma túy thường khá trẻ (dưới 30 tuổi). 

Có thể thấy ngay được rằng trong một gia đình 
có người nghiện ma túy, nạn nhân đầu tiên của ma 
túy không phải là người nghiện mà lại chính là 
những người phụ nữ, những người mẹ, người VỢ 
của họ. Có những người sau khi lấy VỢ mới bị 
nghiện hút, nhưng cũng có nhiều người đã mắc vào 
vòng nghiện từ trước khi lấy vợ. Trong những 
trường hợp này, nhiều cô dâu tương lai đã không 
biết được cái hiểm họa to lớn đối với cuộc sông và 
hạnh phúc của mình. Một phần do đối tượng giấu 
rất Kỹ. Họ chỉ đến với các cô trong dáng VỀ CỦa 
người bình thường khi đã chích đủ thuốc. 

Mặt khác, cha mẹ và người thân của các con 
nghiện này thường cũng không muốn cho các cô 
dâu tương lai biết sự thực về con họ. Một phân, họ 
sợ răng nếu tan vỡ tình yêu, con họ sẽ càng lao sâu 
Vào con đường. ma túy. Mặt khác, họ cũng mang 
niềm hy vọng rằng chính người con dâu sẽ có thể 
chia sẻ bớt gánh nặng với họ, răng tình yêu bao la 
và lòng vị tha của người vợ, con họ sẽ bỏ được ma 
túy, chí thú làm ăn. 

Tuy nhiên, trên thực tế, sự che giấu có tính lừa 
lọc trên đã chỉ trút thêm nỗi thống khổ lên đầu 
những người vợ tre. Thật khó có những gia đình trẻ 
nào tìm được hạnh phúc yên lành khi người chồng 
bị nghiện nặng và thiếu quyết tâm từ bỏ ma túy. Bi 
kịch lại chính là ở tinh thương và sự độ lượng của 
người phụ nữ. Rất hiếm có người vợ nào mà chồng 
vừa “dinh” vào ma túy đã vội dứt tỉnh ngay, mặc dù 
họ luôn phải trở thành lao động chính trong gia 
đình với tình thế tuyệt vọng về tinh thân, cạn kiệt 
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về sức lực. Cách ứng xử thường thấy ở họ là cố 
gắng khuyên lơn, chịu đựng mọi sự vất vả, bị hành 
hạ, kế cả những trận đòn chỉ với mục đích níu kéo 
người chồng trở lại cuộc sống lành mạnh. Tuy 
nhiên, tình thương yêu vô bờ bến của họ không 
phải lúc nào cũng thành công mà nhiều khi chỉ 
nhận được sự vô vọng. 

Một số phụ nữ đã phải trả giá bằng sinh mạng 
của mình, một số khác thì may mắn hơn đã có thể 
ly hôn trong hoàn cảnh kiệt quệ toàn diện. Có 
người đã can đảm dứt bỏ gia đình để làm lại cuộc 
đời, giải phóng cho mình và những đứa con, còn 
hơn là mãi mãi sống trong nỗi đau đớn ê chè, vô 
vọng. Đối với những người chồng nghiện ngập, đa 
số khi ra tòa đều thừa nhận những lỗi lầm đã qua 
song lại gần như không có đủ thiện chí và khả năng 
khắc phục. Do đó, mặc dù tòa cố gắng hòa giải 
nhưng hầu hết những cặp vợ chồng này đều đi đến 
ly hôn. Những vụ án ly hôn này còn đặc biệt ở chô 
các cắp vợ chồng thường chẳng có tài sản gì để 
phân chia, bởi lẽ người chồng đã “nướng” hết vào 
má túy, người chồng khó có khả năng lo cho chính 
bản thân anh ta, vì vậy người vợ phải nhận nuôi 
con, phải chịu thiệt thòi, nuôi con với hai bàn 
tay trắng. 

Mặt Khác, nếu nguy cơ bị lây nhiễm HIV/AIDS 
trong những người tiêm chích ma túy là cao nhất ở 
Việt Nam (tới 80%) thi nguy cơ này cũng cao như 
thế đối với những người vợ, người tình của những 
người tiêm chích ma túy. 

Nếu người nghiện hút là người chông, thi dù 
đau đớn, đôi khi người phụ nữ còn có thê dứt bỏ để 
cứu lấy những đứa con, nhưng nếu người nghiện là 
những đứa con, thì nỗi đau của những người phụ nữ 
đã bị nhân lên gấp bội, bởi lẽ họ không thể bỏ được 
con. Đã có những người mẹ, người vợ, người con 
bị mất người thân khi những con nghiện tự tử, bị 

“sốc” thuốc vì chích quá liều, hoặc trở thành tội 
phạm (4), Cũng có người không chi bị chồng, con 
hành hạ vi ma túy mà còn bị chúng giết hại. Một số 
người khác đã phải tự vẫn để tự giải thoát mọi khô 
đau tột cùng. 


(3) Theo tính toán của Ủy ban quốc gia phòng chống ma tủy 

(4) Theo báo cáo của ngành công an thì có đến 70 - 80% các vụ 
trộm cắp cướp giật. giết người, đâm thuê chém mướn, đều de 
những người nghiện ma túy 
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Bên cạnh đó, đã có không ít phụ nữ bị con 
nghiện cưỡng hiếp. Số khác quan hệ tình dục với 
con nghiện vì là gái mại dâm. Bằng cách đó, việc 
lan truyền bệnh tật, đặc biệt là bệnh AIDS từ nam 
giới sang phụ nữ đang có nguy cơ gia tăng. 

Phụ nữ với tư cách là người sử dụng ma túy 

Số liệu của Ủy ban quốc gia phòng chống ma 
túy cho biết : hiện nay (1999) ở Việt Nam có 
khoảng 105 000 người nghiện ma túy có hồ sơ 
quản lý. Ma túy đang có chiều hướng gia tăng ở lứa 
tuổi thanh, thiếu niên, tới 70%, trong đó có gần 
3 000 học sinh, sinh viên. Xin xem bảng sau : 


1994 1998 
TT 


Tăng (số lần) 


Nguôn : Ủy ban quốc gia phòng chống ma túy 


Các nguyên nhân dẫn đến việc phụ nữ nghiện 
ma túy nhìn chung cũng không khác nhiều với nam 
giới. Tuy nhiên, phân tích tỷ lệ cơ cấu của những 
nguyên nhân phạm tội chúng ta thấy, số phụ nữ 
nghiện ngập do bị lừa đảo hoặc bị cưỡng bức là cao 
hơn nam giới nhiều. Ngoài ra còn một nguyên nhân 
khá phố biến là nhiều phụ nữ trẻ trong trường hợp 
hoạt động mại dâm đã bị ép buộc dùng ma túy để 
chủ chứa và bọn chăn dắt dễ bề khống chế, ép 
buộc. 

Nếu phần lớn nam giới nghiện ma túy còn có 
mẹ. vợ con ở bên cạnh giúp đỡ thì rất hiếm phụ nữ 
nghiện ma túy đã được chồng con giúp đỡ. Họ 
thường bị bö rơi ngay sau khi bị phát hiện. Dư luận 
xã hội, dù có phê phán gay gắt các trường hợp 
nghiện hút thì vẫn có phần nương nhẹ hơn đối với 
nam giới và nặng nê hơn đối với phụ nữ. Đây là 
một sự bất công lớn nếu xét theo quan điểm giới. 
Vị lẽ đó, khi nam giới nghiện thi phụ nữ phải chia 
sẻ, phải chịu chung số phận, còn khi phụ nữ nghiện 
thì họ phải chịu đựng một mình. Nhiều phụ nữ khi 
mắc vào vòng nghiện ngập đã không dám trở về 
gia đình hoặc quê hương mà phải trở thành những 
người vô gia cư, bỏ đi lang thang, làm mọi thứ 
nghề nghiệp thấp kém thậm chí đen tối đề tự nuôi 
sống mình, 
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Phụ nữ với tư cách là người tham gia mạng 
lưới ma túy. 

Lợi nhuận không lồ của việc buôn bán ma túy 
đã lôi cuốn nhiều người ở đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi, 
giới tính, trình độ văn hóa, mù quáng lao vào, mặc 
dù hình phạt cho tội này là rất nghiêm khắc. Cũng 
như nam giới, ngoài việc tham gia trồng cây thuốc 
phiện, phụ nữ còn có mặt trong các khâu vận 
chuyền, phân phối, tiêu thụ ma túy và che giấu tội 
phạm, đặc biệt khi tội phạm là người thân của họ. 
Phương thức hoạt động của mạng lưới ma túy 
thường theo gia đình, họ hàng hoặc những người 
thân quen. Có những bản cả dòng họ, cả bản tham 
gia vào việc vận chuyển, thu gom các chất ma túy 
như bản Na Ư, Tây Trang (Lai Châu), bản Pa Hốc, 
Pù Nhì (Thanh Hóa), bản Tiền Tiêu, Nậm Cần, Kỳ 
Sơn (Nghệ An). 

Tuy nhiên, trong mạng lưới ma túy, vai trò của 
nam giới và phụ nữ cũng không giống nhau. Nhìn 
chung, những tội phạm ma túy lớn nắm vai trò điều 
hành, chỉ đạo (trùm) là phụ nữ không nhiều. Họ 
chủ yếu có mặt trong các khâu vận chuyển (dưới 
dạng làm thuê), phân phối, tiêu thụ hêrôin dưới 
dạng tép nhỏ cho con nghiện. Bọn tội phạm thường 
sử dụng phụ nữ để vận chuyển ma túy vì họ có thể 
giấu ở những nơi “tế nhị”. Phụ nữ tham gia vào 
mạng lưới ma túy từ nhiều nguyên nhân : nhiều phụ 
nữ do quá nghèo hoặc muốn làm giàu nhanh chóng. 
Một số người khác có chồng, con nghiện, khi 
không kiếm đủ tiền cung phụng cho những người 
nghiện, họ đã liều lĩnh buôn bán ma túy đề cho 
chồng con hút, hít. Một số người khác do thiếu hiểu 
biết về pháp luật, về tác hại ghê gớm của ma túy 
nên đã vô tỉnh phạm tội... 

Một thực trạng đáng lo ngại là ngày càng có 
nhiều phụ nữ trẻ ở nông thôn khi ra thành thị kiếm 
việc làm đã rất dễ bị rơi vào các ổ mại dâm hoặc 
buôn bán ma túy. Một nghiên cứu mới đây của Ủy 
ban bảo vệ trẻ em Hà Nội đã cho thấy : trong những 
năm gầy đây, số trẻ em gái ra Hà Nội kiếm sống có 
chiều hướng tăng hơn các em trai (5). Con đường 
dẫn đến phạm tội của các cô gái quê ở thành phố 


(5) Ủy ban bảo vệ trẻ em Hà Nội. Nghiên cứu những diễn biến 
mới về tình hình trẻ em lang thang, xu hướng ngăn chặn và 
giải pháp, 1999 - 2000 
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thường na ná như nhau : theo dòng di cư, các cô lên 
thành phố kiếm sống, thuê nhà ở, đi làm bất cứ 
nghề gì từ thu gom rác đến làm thuê cho các gia 
đình hoặc các quán ăn. Sau đó, do nhẹ đạ, cả tin, 
các cô đã rơi vào cạm bấy của bọn thanh niên hư 
hỏng. Bọn này thường dụ các cô bó việc ra ngoài 
thuê nhà chung sống với chúng như vợ chồng. Sau 
đó, chúng đưa các cô vào các tụ điểm mại dâm 
hoặc ma túy. Khi đã nghiện ma túy rồi, các cô cũng 
đồng thời trở thành nô lệ cho chúng, phải vận 
chuyển hoặc bán lẻ ma túy, không ít các cô đã trở 
nên lì lợm, liều lĩnh. 

Phụ nữ tham gia phòng chống ma túy. 

Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng công tác 
phòng chống ma túy với hàng loạt các biện pháp từ 
pháp luật đến tuyên truyền giáo dục, kết hợp các 
biện pháp kinh tế với văn hóa, xã hội. Nhiều 
chương trình phòng chống, ngăn chặn hiểm họa ma 
túy được tiến hành trên diện rộng, đã huy động tất 
câ các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân tham 
gia. Các biện pháp ngắn ngừa ma túy rất đa dạng 
và phong phú : từ việc phong tỏa các nguồn cung 
cấp ma túy từ nước ngoài, câm trồng, buôn bán và 
sử dụng ma túy ở trong nước, đến việc tô chức các 
hình thức cai nghiện cho người nghiện. Trên thực 
tế, mặc dù công tác phòng ngừa và ngăn chặn nạn 
ma túy vẫn còn nhiều hạn chế và chưa đáp ứng 
được với những đòi hỏi cấp thiết của thực tế nhưng 
nhìn chung những năm gần đây, chúng ta cũng đã 
đạt được một số thành tích đáng khích lệ. 

Hiện nay, khoảng trên 90% diện tích trồng cây 
thuốc phiện ở 12 tỉnh miền núi phía Bắc đã bị phá 
hủy, thay vào đó là các cây trông có ích khác. Các 
hình thức cai nghiện như cai tại nhà, tại trung tâm 
y tế, hoặc cơ sở tập trung của xã, phường, trung 
tâm giáo dục lao động của quận, huyện, thành 
phó... đã được tô chức trên cả 6 l tỉnh, thành. Trong 
tháng 9 đầu năm 1998, cả nước đã tổ chức cai 
nghiện cho 5 404/8 000 người tại cộng đồng, chiếm 
59% số người nghiện. Từ tháng 1 1-1998 đến tháng 
2-1999, tình hình buôn bán ma túy đã có dấu hiệu 
chững lại, số học sinh nghiện ma túy trong trường 
học có giảm nhưng tình trạng nghiện ma túy ngoài 
xã hội vẫn rất phức tạp (6). 

Các chương trình của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội như chương trình phối hợp với Mặt 
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trận Tổ quốc Việt Nam “Toàn dân đoàn kết xây 
đựng cuộc sống mới ở khu dân cư” đã chỉ đạo công 
tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ 
nạn xã hội. Đây là các biện pháp hỗ trợ tích cực cho 
việc cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau 
cai. Tuy nhiên, do nhiêu nguyên nhân, tỷ lệ tái 
nghiện còn rất cao, chiếm từ 80 đến 90%. 

Trên thực tế các hoạt động phòng chống ma túy 
đã thu hút được sự tham gia của các tầng lớp nhân 
dân, đặc biệt là phụ nữ. Hơn ai hết, phụ nữ và trẻ 
em là nạn nhân đau, khổ nhất của hiểm họa ma túy 
nên họ rất kiên quyết trong cuộc chiến này. Phụ nữ 
ở các tỉnh có trồng cây thuốc phiện đã cùng chồng 
con, tham gia công tác phá bỏ cây thuốc phiện. Phụ 
nữ ở nhiều địa phương khác đã tham gia công tác 
phòng chống ma túy, theo dõi, tố giác các tội phạm 
vận chuyến, tàng trữ, buôn bán, tổ chức chích hút 
ma túy. 

Xã Đại Áng, huyện Thanh Trì (Hà Nội) là một 
xã không có mại dâm và ma túy. Có được thành 
tích này là do chính quyền và nhân dân Đại ng 
nhất trí tiễn công ma túy. Ngoài các biện pháp 
phòng chống tại chỗ, Hội Phụ nữ đã giao trách 
nhiệm cho các hội viên có chông, con thường 
xuyên đi làm ăn kiếm sống ở các địa bàn 
ngoài xã phải theo dõi, động viên chông con tránh 
xa ma túy (?ì. 

Đặc biệt trong công tác cai nghiện, những đóng 
góp của phụ nữ là rất lớn. Những phụ nữ trong các 
vai trò cán bộ chính quyền, đoàn thể đã tích cực 
giúp đỡ người nghiện. Song, quan trọng hơn vần là 
đóng BÓp không mệt mỏi nhiêu lúc trong tuyệt 
vọng của những người thân của người nghiện. 
Bằng tấm lòng của người vợ, người mẹ, người chị, 
nhiều phụ nữ đã nêu tắm gương kiên trì, dũng cam 
giúp người thân cai nghiện. Hầu hết những người 
chiến thắng ma túy đều thừa nhận vai trò quyết 


định của những người phụ nữ là người thân của họ. 
* 


* * 
Phòng chông và ngăn chặn tệ ma túy là một 
công việc khó khăn và phức tạp. Trước hêt, chúng 
ta cân mở rộng các nghiên cứu khoa học toàn diện 


(6) Theo Ủy ban phòng chống na túy quốc gia 
(7) An ninh Thủ đô, 5-5-1999 
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và đầy đủ trên vấn đề ma túy để có sự thống nhất 
trong nhận thức và quan điểm của xã hội, cộng 
đồng và gia đình trong công việc quan trọng này. 

Muốn mở mặt trận thì phải nhận diện được kẻ 
địch. Thời gian qua, công tác phòng chống ma túy 
ở nước ta mới chỉ nặng về các biện pháp hành 
chính và nhằm vào hai khâu cơ bản : ngăn chặn 
việc buôn bán ma túy và cai nghiện cho các nạn 
nhân. Đây là các biện pháp rất đúng đắn và tích cực 
song chúng ta cần kết hợp với những biện pháp 
kinh tế, văn hóa, xã hội một cách đồng bộ và mạnh 
mẽ hơn. Cần hoàn thiện các chủ trương, chính sách 
phòng chống : ma túy vì các chính sách hiện nay vẫn 
còn nhiều bất cập. Chẳng hạn, Hà Nội hiện có 
khoảng II 000 người nghiện, trong đó có 300 trẻ 
em. Chúng ta chưa có chính sách cai nghiện cho trẻ 
dưới 18 tuổi. Gái mại dâm ở các tỉnh khác bị 
nghiện ở Hà Nội cũng không được tiêu chuẩn cai 
tại Hà Nội. 

Theo chúng tôi, biện pháp cai nghiện tại các 
Trung tâm sẽ đem lại hiệu quả hơn vì khi cai 
nghiện, các bệnh nhân có điều kiện để cách biệt với 
môi trường cũ một thời gian. Họ được lao động, 
sinh hoạt tập thể, có kỷ luật, có điều kiện để suy 
ngẫm về việc làm của mình. Về phương diện tâm 
lý, các bệnh nhân thường nể và nghe lời các cán bộ 
trung tâm, các bác sĩ hơn là nghe lời người thân của 
mình. Hơn nữa, khi lên cơn “vã” thuốc, các cán bộ 
chuyên môn, những người đồng cảnh sẽ có kiến 
thức để giúp họ tốt hơn. Tuy nhiên, khi chữa chạy 
về bệnh lý cho bệnh nhân chúng ta cũng cần chú ý 
kết hợp thường xuyên hơn các biện pháp chữa chạy 
về tâm lý, tăng cường ý chí cho họ. 

Cần nghiên cứu đầy đủ, bổ sung thêm các biện 
pháp cai nghiện đa dạng và phong phú hơn từ phĩa 
gia đình bởi lẽ trên thực tế kết quả cai nghiện thu 
được ở khu vực này không cao. Đã có nhiều gia 
đình tan nát vì bất lực. Nhiều người cha, người vợ, 
người con của bệnh nhân đã phải trả giá bằng sinh 
mạng mình cho việc cai nghiện của người thân. 
Tâm lý của những người thân trong gia đình thường 
mềm yếu nên dễ đầu hàng, chiều theo ý của bệnh 
nhân. Điều này sẽ làm cho việc cai nghiện gặp 
nhiều khó khăn và kéo dài hơn. 

Một yếu tố rất quan trọng là môi trường xã hội. 
Một con nghiện đã thừa nhận anh ta không thể cai 


được vì khi cai xong, chỉ cần nhìn thấy bạn nghiện 
hoặc gặp người bán hêrôïn là lập tức nghiện trở lại. 
Cái vòng luấn quần ấy nếu không giải quyết được 
thì nó sẽ chỉ làm tốn tiền và công sức của nhà nước 
và nhân dân. Việc làm trong sạch môi trường xã 
hội sẽ không thể có được thành công nếu chỉ trông 
dựa vào lực lượng công an và các cơ quan chức 
năng. Cân động viên toàn xã hội tham gia cuộc đấu 
tranh gian khổ này một cách kiên quyết và có hiệu 
quả hơn. Hiện nay, việc mua bán ma túy vẫn là phổ 
biến ngay trước mắt mọi người, trong sự thờ ơ hoặc 
né tránh của nhiều người. Đây là một hiện tượng 
không lành mạnh cần được khắc phục. 

Việc phòng ngừa và ngăn chặn ma túy cần phải 
được nhìn nhận trên quan điểm giới nhằm huy 
động được sức mạnh đặc thù của cả hai giới vào 
công việc này. Thực tế những năm vừa qua đã cho 
thấy, sự tham gia của chị em phụ nữ vào công tác 
phòng chống và ngăn chặn tệ nạn ma túy đã là yếu 
tố quan trọng góp phần vào những thành công bước 
đầu của công tác này. Những nỗ lực không biết mệt - 
mỏi của các tô chức phụ nữ, của những người bà, 
người mẹ, người chị... vào việc chăm sóc, giáo dục, 
chữa chạy, cải hóa các con nghiện đã cho thấy phân 
nào tiềm năng mạnh mẽ và tự nhiên của họ. Chúng 
ta cần phải có kế hoạch mở rộng việc đào tạo và bồi 
dưỡng cho cả nam và nữ các kiến thức và kỹ năng 
trong việc phòng chống và ngăn chặn tệ nạn ma túy 
tại cơ sở và gia đình. Cần có sự đầu tư thích đáng 
về vật chất và tỉnh thân, tạo điều kiện để các tô 
chức phụ nữ, nhất là những tổ chức tình nguyện 
tham gia tích cực và có hiệu quả vào công việc này. 

Mặt khác, cần phải có sự phân công trách 
nhiệm giữa giới nam và giới nữ, giữa cha và mẹ 
trong việc theo dõi, chăm lo, giáo dục con cái trong 
gia đình để chúng không rơi vào hoàn cảnh nghiện 
ngập. Về phương diện này những người đàn ông 
trong gia đình cũng cần phải nhận thức rõ được 
trach nhiệm của mình, chia sẻ những khó khăn 
trong công việc phòng ngừa và ngăn chặn ma túy 
với người phụ nữ từ chính gia đình mình. Ma túy là 
hiểm họa của mỗi gia đình và của cả xã hội. Nó 
phải nằm trong sự kiểm soát của cả xã hội, của cả 
hai giới, nam và nữ. C 
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UY định của Trung ương 

về việc ølới thiệu người vào 

ban chấp hành đảng bộ các 
cấp nói chung rât chặt chẽ. Số một 
là tiêu chuẩn, thứ đến mới tới cơ 
cấu. Nhưng rồi Cũng có lúc, có nơi, 
do quá thiên về cơ cấu, đã bỏ mất 
tiêu chuẩn hoặc ngược lại. Việc 
bầu cử như vậy đương nhiên là 
không đạt yêu câu. Tuy thế, câu 
chuyện sau đây không nhằm nói về 
khuyết điểm này, mà lại đề cập tới 
một vấn đề có liên quan khác : việc 
giới thiệu người đê được lựa chọn 
hay đê bạt. 

Thông thường aI cũng mừng 
khi thấy người mình giới thiệu 
được trúng cử, được đề bạt hoặc 
giao cho nhưng trọng trách. Thế 
nhưng gặp những trường hợp â ây, có 
người lại tÓ ra hôi tiếc. 

Vị thủ trưởng nọ nói : Giá tôi 
biết cái thăng ăn cháo đá bát như 
vậy thị tôi đã không giới thiệu nó. 

Vị khác bảo : Ai ngờ nó lại đổ 
đốn đến thế, mới được lên chức mà 
đã ra mặt làm cao, chẳng thèm để ý 
đến ai. 

Vị khác nữa lại than phiên : 
Tưởng nó cũng vừa vừa thôi, hóa ra 
nó quá. thể lắm, vuốt mặt chẳng nể 
mũi, đến con mình mà nó vẫn cứ 
mang ra trị. 

Vân vân và vân vân. 

Những lời hối tiếc như thế 
thường xuất phát từ động CƠ cả 
nhân. Hóa ra giới thiệu ai đó là đề 
người được giới thiệu trung thành 
với minh, làm theo ý minh, bợ đỡ 
cho minh. Còn nêu người ta làm 
khác đi thi có nghĩa là mình đã giới 
thiệu sa. 
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Cũng có trường hợp ngược lại. 
Người ta hối tiếc vị đã giới thiệu 
không trúng người tốt, làm thiệt hại 
cho Đảng và cho Nhà nước. 

Có thủ trưởng giới thiệu người 
thay mình, tưởng đó là người trung 
thực, vững vàng về chính trị, hóa ra 
lại là kẻ cơ hội chủ nghĩa, nắm 
quyền chả bao lâu đã nhanh chóng 
thoái hóa, biến chất, thậm chí phạm 
pháp. 

Cũng có vị giới thiệu người lý 
lịch không rõ ràng, chỉ qua những 
lời nói ba hoa, khoác lắc mà cứ ngỡ 
là giỏi giang, thật ra chẳng có tài 
cán gì. 

Lại cũng có vị giới thiệu là do 
nễ nang người quen thân của mình 
hoặc của cập trên mình, tuy chẳng 
có tư túi nhưng cũng là tắc trách. 

Về những trường hợp đại loại 
như thế, không thể kể hết được. 

Câu hoi đặt ra là “tại sao lại có 
sự giới thiệu vô trách nhiệm đến 
như vậy ?”, Một cán bộ lãnh đạo 
công tác tô chức ở cấp cao, khi giới 
thiệu những quy định của Trung 
ương vê vân đề nhân sự có nói vui 
như sau : Ngày nay, ta nói giới 
thiệu nhân sự, Chứ xưa kia, người ta 
gọi là tiến cử hiền tài. Các minh 
quân thường. khuyến khích các 
quan trong triều và cả cấp dưới tiến 
cử người ra ganh vác việc nước. Ai 
tiến cử được người hiền tài thì 
người đó được khen thưởng. Ai tiến 
cử phải kẻ tham nịnh thì người đó 
bị tội, có khi là dứt đầu. Cho nên 
người tiến cử phải cần trọng lắm. 
Còn ta chưa ai bị đứt đầu vì giới 
thiệu sat Ì 
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Tuy là nói vui nhưng cũng rất 

đáng đề suy nghĩ. Tiến cử ngày xưa 
là công việc có tính cá nhân, cho 
nên cá nhân chịu trách nhiệm rât 
cao. Còn giới thiệu ngày nay lại 
mang tính tập thể. Tập thê quyết 
định, về nguyên tắc bao giờ cũng 
sáng suốt hơn cá nhân quyềt định. 
Song trách nhiệm thường không rõ 
ràng. Thử xem. Trong các cuộc bầu 
cử, người giới thiệu chịu trách 
nhiệm rât ít, bởi lế người bầu chính 
là tập thể. thí dụ đại hội bâu ra ban 
chấp hành và ban chấp hành bầu ra 
bí thư hay thường vụ, v.v.. Vậy nêu 
có ủy viên ban chấp hanh bị bâu sai 
(không đúng tiêu chuân) thì người 
chịu trách nhiệm là đại hội, còn bí 
thư hay thường vụ bị bâu sai thì 
người chịu trách nhiệm lại là ban 
chấp hành. Lại nói về việc bổ 
nhiệm. Giới thiệu để bổ nhiệm 
thường không phải là việc của một 
người mà có khi là của một tập thê 
lãnh đạo nhỏ và người ký quyết 
định bô nhiệm có khi lại chăng 
phải là quyết định của riêng mình 
mà là thực hiện ý. kiến cũng của 
một tập thể. Vậy nêu bổ nhiệm sai 
thi ai chịu trách nhiệm ° Người g giới 
thiệu, cơ quan: tổ chức hay người ký 
quyết định bố nhiệm ? Hình như 
lâu nay chúng ta chưa có một quy 
định cụ thể vê vấn đề này. Chưa ai 
thi hành kỹ luật một đại hội hay 
một ban chấp hành vì bầu sai. 
Cũng chưa ai thí hành kỷ luật 
người bố nhiệm hay phê duyệt khi 
bô nhiệm hoặc phê duyệt saI. 

Chỗ hở trong công tác tô chức 
của chúng ta là ở đó. Người giới 
thiệu không hè chịu trách nhiệm ! 
Người kỹ quyết định bô nhiệm và 
phê duyệt cun § không hè chịu trách 
nhiệm. Cho nên người giới thiệu cứ 
việc giới thiệu mà không cần lao 
tâm khô tứ gì. Nếu tiên cử sai mà bị 
mắt chức hoặc đứt đầu, Ất sẻ không 
CÓ người tiến cử theo lối tắc trách. 
ban ơn. Đề rồi hối tiếc và ân hận.fO 
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VẤN ĐÈ TOÁN CẬ U HÓA - 
PHƯƠNG PHÁP LUẬN TIẾP CẬN TRIẾT HỌC 


l E cầu hóa mà cốt lõi của nó là toàn cầu hóa 
kinh tế là một xu thế khách quan của lịch sử, 
đang tác động nhiều mặt đến sự phát triển của 

tất cả các quốc gia, các dân tộc trên thế giới, nó đặt 

mỗi quốc gia trước những thời cơ và cả những thách 
thức to lớn, nhất là đối với các nước đang phát triển. 

Đã có nhiều cuộc hội nghị, hội thảo quốc gia và quốc 

tế về chủ đề toàn cầu hóa, song cho đến nay vẫn còn 

có rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau thậm chí đối 
lập nhau trên vấn đề này. 

Nguyên nhân của sự khác nhau đó không chỉ do 
khác nhau về lợi ích, về lập trường quan điểm mà còn 
do khác nhau về phương pháp luận tiếp cận vân đề. 
Chỉ có trên cơ sở một phương pháp luận khoa học thì 
mới có thể nhận thức đúng đắn vấn đề toàn cầu hóa. 

Đối với chúng ta, việc nhận thức đúng đắn bản 
chất và nguyên nhân của toàn cầu hóa kinh tế cũng 
như những tác động của nó đến các mặt chính trị, văn 
hóa, xã hội có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoạch 
định và thực thi các chủ trương, chính sách, giải pháp 
về hội nhập quốc tế và khu vực của Việt Nam, đồng 
thời góp phần nhận thức đúng đắn tình hình thế giới 
hiện nay. 


* * 


Phương pháp luận triết học khoa học cho vấn đề 
toàn cầu hóa - đó là phương pháp luận của triết học 
Mác - Lê-nin mà trước hết và chủ yếu lả phép biện 
chứng duy vật và quan niệm duy vật lịch sử. 

Phép biện chứng duy vật, theo Lê-nin, là học 
thuyết triết học tổng quát về sự phát triển, nó xem xét 
các sự vật, hiện tượng trong sự liên hệ và vận động, 
phát triển theo quy luật khách quan vốn có của chúng. 
Tất cả hệ thống các nguyên lý, phạm trù, quy luật của 
phép biện chứng nhằm diễn tả sự phát triển đều là cơ 
sở phương pháp luận khoa học để xem xét, nhận thức 
vấn đề toàn cầu hóa. 


LÊ HỮU NGHĨA * 


Theo Lê-nin, “điều kiện quan trọng nhất của một 
sự nghiên cứu khoa học là không nên quên mối liên 
hệ lịch sử căn bản ; là xem xét mỗi vấn đề theo quan 
điểm sau đây : một hiện tượng nhất định đã xuất hiện 
trong lịch sử như thế nào, hiện tượng đó đã trải qua 
những giai đoạn phát triển chủ yếu nảo, và đứng trên 
quan điểm của sự phát triển đó để xem xét xem hiện 
nay nó đã trở thành như thế nào” (1). Việc xem xét vấn 
đồ toàn cầu hóa cần phải quán triệt quan điểm đó. 
Nghĩa là phải xét quá trình hình thành, phát triển, 
nguyên nhân, nguồn gốc và bản chất của hiện tượng 
toàn cầu hóa. 

Theo chúng tôi, toàn cầu hóa là quá trình tăng lên 
mạnh mẽ sự tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau 
của tất cả các khu vực, các quốc gia, các đân tộc trên 
toàn thế giới, là quá trình tạo ra sự giao lưu phổ biến 
trên phạm vi toàn cầu, tạo ra mối liên, hệ phổ biến 
giữa các quốc gia, các khu vực và toàn thế giới. Có 
thể nói, toàn cầu hòa không đồng nghĩa với quốc tế 
hóa mà là sự tiếp tục của xu thế quốc tế hóa đã có từ 
trước. 

Quá trình quốc tế hóa được hình thành và đẩy 
mạnh trong điều kiện CNTB. Những phát kiến về địa 
lý, những cuộc chiến tranh xâm chiếm thuộc địa, sự 
phát triển đại công nghiệp, sự phát triển sản xuất nhờ 
áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, sự mở 
rộng thị trường quốc tế, mở rộng giao lưu quốc tế đã 
phá vỡ tính chất biệt lập, khép kín trong phạm vi quốc 
gia, mở rộng không gian hoạt động của các quốc gia. 
Ngày nay xu thế quốc tế hóa đã phát triển đến một 
giai đoạn mới, giai đoạn cao của nó - giai đoạn toản: 
cầu hóa. 


* GS, TS, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh 

(1) V. I. Lê-nin : Toàn tập. Nxb tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1979, t 39, 
tr 78 
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Trong lĩnh vực kinh tế, toàn cầu hóa trong giai 
đoạn hiện nay (tức toàn cầu hóa kinh tế), là xu thế 
khách quan đi tới hình thành nền kinh tế thế giới mà 
trong đó các quốc gia có sự liên kết với nhau, tùy 
thuộc lẫn nhau trong sự phân công và hợp tác kinh tế 
trên phạm vi toàn cầu, có sự lưu thông các luồng hàng 
hóa, dịch vụ, vốn, công nghệ, nhân lực trên phạm vi 
toàn cầu dưới sự chi phối của những tập đoàn tư bản 
đa quốc gia và xuyên quốc gia. 

Có nhiều nhân tố tác động dẫn tới sự hình thành 
và phát triển xu thế toàn cầu hóa kinh tế, trong đó có 
một số nhân tố chủ yếu là : 

- Xu thế toàn cầu hóa kinh tế trước hết bắt nguồn 
từ sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, tử 
tính chất xã hội hóa của lực lượng sản xuấttrên phạm 
vi quốc gia và quốc tế, thúc đẩy phân công lao động 
quốc tế ngày càng sâu rộng, phát triển nhanh chóng 
mậu dịch quốc tế và đầu tư... 

Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của lực lượng 
sản xuất, với sự ra đời của lực lượng sản xuất tin học 
hóa thì lực lượng sản xuất mang tính chất xã hội hóa 
cao độ, quốc tế hóa nền kinh tế và đời sống xã hội, 
thúc đẩy kinh tế thị trường phát triển, phân công lao 
động quốc tế ngày càng sâu rộng, gia tăng xuất khẩu 
tư bản, và chuyển giao công nghệ, phát triển nhanh 
chóng các quan hệ mậu dịch, trao đối hàng hóa, dịch 
vụ, luân chuyển vốn, đầu tư... 

- Xu thế toàn cầu hóa kinh tế chịu sự tác động trực 
tiếp rất mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ hiện đại. Sự phát triển của các công nghệ 
cao (công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, 
công nghệ thông tin, công nghệ viên thông...) đã làm 
thay đối về chất lực lượng sản xuất của loài người, 
đã đưa loài người tử văn mình công nghiệp lên 
văn minh tin học, đã tạo thành kinh tế tri thức, kỹ thuật 
số, tiền điện tử, hình thành mạng máy tính toàn cầu 
(In-tơ-nét)... Công nghệ thông tin hiện đại đã phá vỡ 
hàng rào ngăn cách về không gian và thời gian giữa 
các vùng trên thế giới, làm cho các quốc gia xích lại 
gần nhau. Năm 1991, cả thế giới mới có 31 nước nối 
mạng lIn-tơ-nét thì năm 1997 có 179 nước, năm 1996 
có 67,5 triệu người sử dụng, dự kiến năm 2000 sẽ là 
350 triệu người và năm 2005 là 1 tỉ người. 

- Một nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ xu thế toàn cầu 
hóa kinh tế là sự phát triển và bành trướng của các 


công ty tư bản độc quyền xuyên quốc gia - lực lượng ` 


chi phối toàn cầu hóa. 
Như chúng ta biết, các công ty xuyên quốc gia là 
kết quả của quá trình tích tụ và tập trung sản xuất và 
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tư bản. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, làn sóng 
sáp nhập các công ty lớn ở Tây Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản 
và Hàn Quốc diễn ra khá mạnh mẽ nhằm tăng cường 
khả năng cạnh tranh trên thị trường. Chỉ riêng năm 
1998 đã có 7 700 vụ sáp nhập với tổng giá trị lên tới 
2 400 tỉ USD, bằng mức của thập niên 80 và gấp rưỡi 
năm 1997. Năm 1999, riêng 10 vụ sáp nhập của các 
công ty lớn trên thế giới đã lên tới 1 500 tỉ USD. Tính 
chung trong thập niên 90, tổng số các vụ sáp nhập đã 
lên đến 20 000 tỉ USD. 

Hiện nay các công ty xuyên quốc gia đang chỉ 
phối, thống trị nền kinh tế thế giới. Theo Hin Đi-tơ-rích 
chuyên gia nghiên cứu chiến lược thuộc Trung tâm 
nghiên cứu quốc tế của Mỹ thì vào những năm 60 có 
7 000 nhưng đến nay có khoảng 57 000 công ty 
xuyên quốc gia với tổng doanh thu đã vượt toàn bộ 
giá trị 5 800 tỉ USD của nền thương mại thế giới năm 
1992. Các công ty này với gần 500 000 chỉ nhánh 
đang kiểm soát 80% công nghệ mới, 40% nhập khẩu, 
60% xuất khẩu, 90% đầu tư trực tiếp nước ngoài. 
Có 500 công ty xuyên quốc gia hàng đầu thế giới 
trong đó có 435 công ty (chiếm 87%) là thuộc các 
nước G7. 500 công ty nói trên có giá trị tài sản lên 
tới 30 515,2 tỉ USD và sử dụng 34 515 427 nhân viên, 
năm 1994 thu nhập của 500 công ty này lên tới 
10 245,3 tỉ USD, lợi nhuận thu về lên tới con số 
khổng lồ : 281,8 tỉ USD. 

Các công ty xuyên quốc gia trên đây có quy mô 
cực kỳ lớn, địa bản hoạt động rất rộng, kinh doanh đa 
ngành, những chi nhánh của chúng như những chiêc 
vòi bạch tuộc giăng ra khắp hành tỉnh. Các công ty 
xuyên quốc gia bành trướng các hoạt động thương 
mại, tài chính, tín dụng, đầu tư, chuyển giao công 
nghệ trên phạm vi toàn cầu, hình thành hệ thống chỉ 
nhánh của mình ở nhiều quốc gia trên thế giới, lôi 
cuốn các quốc gia vào “vòng kim cô”, vòng phong tỏa 
của nó, biến mỗi quốc gia thành những bộ phận trọng 
quy trình sản xuất của nó. Chẳng hạn, hãng Bồ-inh 
Mỹ) đã sử dụng 600 công ty ở các nước khác nhau 
để sản xuất các chỉ tiết, linh kiện của máy bay Bô-inh 
747, hoặc 1 xe ô tô con của hãng Vôn-pha-ghen 
(Đức) được lắp ráp bằng các chỉ tiết do các chỉ nhánh 
của nó sản xuất ở 16 nước. Có thể nói, các công ty 
xuyên quốc gia là đội quân xung kích thúc đấy quá 
trình toàn cầu hóa. 

- Vai trò của các tổ chức kinh tế, tải chính, thương 
mại quốc tế 

Các tổ chức này trước hết là Quỹ tiền tệ quốc tế 
(IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Hiệp định chung về 
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thuế quan và thương mại (GATT), Tổ chức thương 
mại thế giới (WTO)... có vai trò ngày càng to lớn đối 
với quá trình toàn cầu hóa. Các tổ chức này ra đời là 
kết quả của quá trình toàn cầu hóa kinh tế, do nhu 
cầu của toàn cầu hóa kinh tế, song đến lượt mình 
chúng lại trở thành nhân tố thúc đẩy toàn cầu hóa 
kinh tế cả về bề rộng và chiều sâu. 

IMF và WB ra đời vào cuối chiến tranh thế giới lần 
thứ hai (năm 1944), còn GATT ra đời năm 1947, WTO 
ra đời ngày 1-1-1995 trên cơ sở kế tục GATT. Nếu 
GATT đã trải qua 8 vòng đàm phán chỉ đóng khung 
trong mua bán hàng hóa thì WTO bao quát cả thương 
mại hàng hóa, dịch vụ và tài sản trí tuệ. WTO là một 
thể chế kinh tế toản cầu chi phối hơn 90% tổng kim 
ngạch thương mại thế giới. Chức năng chủ yếu của 
WTO là : điều hành và thực thi các hiệp định thương 
mại đa phương và hiệp định giữa một số bên cấu 
thành WTO ; hoạt động với tính chất một diễn đàn cho 
các cuộc thương lượng mậu dịch đa phương ; tìm 
kiếm các giải pháp xử lý tranh chấp thương mại ; giám 
sát các chính sách thương mại quốc gia ; và hợp tác 
với các thiết chế quốc tê khác liên quan tới hoạch định 
chính sách toàn cầu. Những quy tắc, luật lệ của WTO 
trở thành những định chế cơ bản của một nền kinh tế 
toàn cầu hóa mang tính chất Tư bản chủ nghĩa. Trong 
thực tế hoạt động của mình, WTO không dừng ở 
phạm vi thương mại mà đã can thiệp sâu vào nhiều 
linh vực của đời sống xã hội, vượt qua mọi biên giới 
quốc gia, áp đặt lên toàn thế giới những luật lệ có lợi 
cho sự thống trị của chủ nghĩa tư bản. 

Cũng như vậy, IMF và WB cung can thiệp sâu vào 
công việc các nước thông qua các luật lệ của mình về 
tín dụng, tài chính, đầu tư. Điều đó thể hiện rất rõ qua 
việc IMF và WB tham gia giải quyết khủng hoảng tài 
chính tiền tệ ở Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Hàn Quốc, 
Liên bang Nga, Bra-xin... vừa qua. 

Có thể nói, IMF, WB và WTO là những tổ chức 
đặt dưới sự chi phối của chủ nghĩa tư bản do Mỹ 
đứng đầu, là những công cụ của các công ty xuyên 
quốc gia, của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn, là những 
công cụ của toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa. Vì vậy 
Mai-cơn Brâu, Chủ tịch mạng lưới thông tin thế giới 
thứ ba đã từng nói : ^WB và IMF được dàn dựng đề 
phục vụ cho chủ nghĩa bá quyền của Hoa Kỳ”. 

Như vậy do những nhân tố trên quy định nên toàn 
cầu hóa là một xu thế khách quan tác động đến tất cả 
các quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên đây là cái khách 
quan trong xã hội nên nó phải được thể hiện ra thông 
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qua hoạt động của con người có ý thức, vì vậy nó là 
quá trình thống nhất của khách quan và chủ quan, là 
thể hiện phép biện chứng của khách quan và chủ 
quan. Do đó không nên quan niệm tính tất yếu khách 
quan của toàn cầu hóa như một định mệnh, trái lại 
các quốc gia, các lực lượng xã hội khác nhau có thể 
phát huy nỗ lực chủ quan, chủ động nhận thức và 
hành động, có chính sách khác nhau để tham gia 
toàn cầu hóa nhằm hạn chế mặt tiêu cực, sử dụng 
mặt tích cực của toản cầu hóa, nhằm giành lợi ích về 
cho mình. Đường lối chủ động hội nhập kinh tế quốc 
tế và khu vực của Đảng và Nhà nước ta chính là như 
Vậy. 

Toàn cầu hóa là một quá trình phức tạp, đầy mâu 
thuần, nó được thực hiện trong mâu thuẫn và thông 
qua mâu thuẫn biện chứng. 

Trước hết đó là mâu thuẫn giữa mặt tích cực và 
mặt tiêu cực của toàn cầu hóa, nó như một “con dao 
hai lưỡi”. Một mặt toàn cầu hóa tạo cơ hội phát triển 
kinh tế - kỹ thuật, tạo khả năng giao lưu văn hóa, trí 
tuệ, chuyển giao công nghệ hiện đại, phát triển văn 
minh vật chất, mặt khác nó làm trầm trọng thêm bất 
công xã hội, đào sâu hố ngăn cách giàu nghèo, làm 
xói mòn bản sắc văn hóa dân tộc, tấn công vào chủ 
quyền quốc gia... Tính 2 mặt trên đây của toàn cầu 
hóa bắt nguồn cả từ sự qui định của lực lượng sản 
xuất (tích cực) và cả từ sự chỉ phối của quan hệ sản 
xuất TBCN đã lỗi thời đối với toàn cầu hóa (tiêu cực). 

Các mâu thuẫn của quá trình toàn cầu hóa còn 
được thể hiện ở chỗ : mâu thuẫn giữa một bên là 
quyền lực và lợi ích của những thế lực tư bản quốc tế, 
các nước lớn TBCN với một bên là chủ quyền quốc 
gia của các dân tộc ; mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh 
tế với phân phối không công bằng dẫn tới phân cực 
giàu - nghèo ngày càng tăng giữa các quốc gia và 
trong mỗi nước, giữa trung tâm với ngoại vi, giữa Bắc 
với Nam ; mâu thuẫn giữa kinh tế tăng trưởng với văn 
hóa, đạo đức xã hội suy đổi do tác động từ mặt trái 
của kinh tế thị trường và mở cửa, hội nhập ; mâu 
thuẫn giữa con đường XHCN của một số nước với quá 
trình toàn cầu hóa do CNTB chỉ phối, khống chế ; 
mâu thuẫn giữa các nước TBCN, các tập đoàn tư bản 
với nhau, mâu thuẫn giữa xu hướng tự do hóa kinh tế 
với xu hướng bảo hộ mậu dịch v.v.. Những mâu thuần 
kế trên xét cho cùng, bắt nguồn từ mâu thuẫn cơ bản 
của CNTB là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất được 
xã hội hóa đến cao độ với chế độ chiếm hữu tư nhân 
TBCN trong mỗi nước tư bản phát triên và trên phạm 
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vi thế giới. Toàn cầu hóa càng làm sâu sắc thêm các 
mâu thuẫn vốn có của CNTB cũng như những mâu 
thuẫn của thời đại. Với toàn cầu hóa, bản chất của 
CNTB vẫn không hề thay đổi. Quá trình toàn cầu hóa 
hiện nay vẫn nằm trong thời đại quá độ từ CNTB lên 
CNXH trên phạm vi thế giới, nghĩa là từ hình thái kinh 
tế - xã hội cũ lên hình thái kinh tế - xã hội mới cao 
hơn. 

Ở đây lý luận mác xít về hình thái kinh tế - xã hội 
là cơ sở phương pháp luận đặc biệt quan trọng để tiếp 
cận vấn để toàn cầu hóa ; Quá trình toàn cầu hóa 
đang thể hiện rất rõ phép biện chứng của lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất, của kinh tế và chỉnh trị, 
kinh tế và văn hóa, xã hội. 

Toàn cầu hóa kinh tế có tác động trực tiếp đến 
chính trị, có những hệ quả về mặt chính trị, song ở 
đây không nên hiểu luận điểm kinh tế quyết định 
chính trị một cách đơn giản và máy móc. Toàn cầu 
hóa tạo nên mâu thuẫn giữa quyền lực và lợi ích của 
các thế lực tư bản quốc tế, các nước lớn TBCN với 
chủ quyền - an ninh quốc gia của các dân tộc. Thông 
qua con đường hợp tác, đầu tư, tự do hóa thương mại, 
viện trợ, cho vay theo hướng khuyến khích tư nhân 
hóa, tự do hóa tư sản, các thế lực TBCN đứng đầu là 
Mỹ muốn tạo ra những cơ sở kinh tế TBCN, từ đó dẫn 
đến hình thành những lực lượng chính trị đối lập ngay 
trong lòng xã hội để thực hiện tự diễn biến hòng thay 
đổi chế độ XHCN (đối với các nước XHCN) hoặc thay 
đối chính phủ theo hướng thân phương Tây (đối với 
các nước đang phát triển), gây sức ép về kinh tế và 
chính trị đối với các nước. 

Tuy vậy, chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ) vấp phải sự 
phản kháng mạnh mẽ của các nước đang phát triển, 
các nước XHCN nhằm chống lại âm mưu áp đặt về 
chính trị, âm mưu “diễn biến hòa bình”, can thiệp kể 
cả can thiệp vũ trang của CNĐQ nhằm giữ vững độc 
lập chủ quyền và an ninh quốc gia, giữ vững độc lập 
về chính trị, tự chủ về kinh tế và bản sắc văn hóa dân 
tộc của nước mình trong quá trình toàn cầu hóa và hội 
nhập. 

Cũng như fính vực chính trị, linh vực văn hóa cũng 
chịu tác động bởi toàn cầu hóa kinh tế. 

Toản cầu hóa tạo điều kiện cho việc mở rộng giao 
lưu quốc tế, tăng thêm mối liên hệ và sự hiểu biết lẫn 
nhau giữa các dân tộc, sự xích lại gần nhau giữa các 
quốc gia, do đó nó cũng tạo điều kiện cho việc mở 
rộng giao lưu về văn hóa, khoa học giữa các quốc gia, 
dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những thành tựu của văn 
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hóa nhân loại, bổ sung cho nhau, tạo điều kiện hiện 
đại hóa văn hóa. Tưy nhiên mặt khác, toàn cầu kinh 
tế trong điều kiện do thế lực tư bản chỉ phối lại tạo 
nguy cơ làm xói mòn bản sắc văn hóa dân tộc, mâu 
thuẫn với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

Trên thế giới, CNĐQ nhất là đế quốc Mỹ dựa trên 
sức mạnh kinh tế của mình đang muốn toàn cầu hóa 
văn hóa, thậm chí là Mỹ hóa. Người ta tuyên truyền về 
lối sống Mỹ, văn hóa Mỹ, còn các kênh truyền thông 
Mỹ thì phủ khắp hảnh tỉnh, phim ảnh Hô-li-út của Mỹ 
được chiếu khắp các nước, thậm chí đồ ăn thức uống 
Mỹ (Mac Donald, Coca Cola...) lan tràn khắp nơi. Đến 
nỗi Pháp cũng lo bị Mỹ hóa. Mỹ muốn áp đặt giá trị, 
lợi ích văn hóa, lối sống của mình cho toàn cầu. 

Vì vậy, toản cầu hóa là một cuộc đấu tranh gay 
go, phức tạp cả trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng. 
Chúng ta chủ động hội nhập quốc tế nhưng cũng phải 
chủ động đấu tranh chống lại những hiện tượng phản 
văn hóa, lai căng, độc hại, chống lại sự áp đặt về văn 
hóa của;CNĐQ. Chúng ta tiếp thu có chọn lọc tinh 
hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở bảo vệ, phát huy 
bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn bản sắc dân tộc, tiếp 
tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

Như vậy khi xem xét vấn đề toàn cầu hóa, không 
thể không đứng vững trên quan điểm mác xít về giai 
cấp và đâu tranh giai cấp. Trong tình hình thế giới 
ngày nay, xa rời quan điểm mác xít về giai cấp khi 
phân tích nguồn gốc, bản chất, xu hướng, lợi ích của 
toàn cầu hóa sẽ là một sai lầm lớn. Sự trình bày ở trên 
đã cho thấy rằng toàn cầu hóa là một quá trình đấu 
tranh giai cấp và dân tộc gay gắt, là cuộc đấu tranh 
của nhân dân lao động, các lực lượng xã hội tiến bộ, 
các dân tộc của các nước đang phát triển chống lại sự 
bóc lột, nô dịch, can thiệp, áp đặt, xâm lược của 
CNTB, CNĐQ, chủ nghĩa thực dân vì một sự toàn cầu 
hóa bình đẳng giữa các quốc gia dân tộc - sự toàn 
cầu hóa XHƠN, CSCN trong tương lai. Đó là toàn 
cầu hóa kiểu mới, trong đó mọi quốc gia dân tộc đều 
có chủ quyền, đều được bình đăng, đều được sống 
trong hòa bình, hữu nghị hợp tác và cùng phát triển. 
Tại hội nghị quốc tế về “Toàn cầu hóa và những vấn 
đề của sự phát triển tổ chức tại La Ha-ba-na (Cu Ba) 
tháng 1-1999, đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô khăng định 
rằng “Toàn cầu hóa là sản phẩm của sự phát triển của 
lịch sử, nhưng xu thế phát triển hiện nay không thể 
tồn tại vĩnh viễn. Toàn cầu hóa trong tương lai nhất 
định phải là toàn cầu hóa XHCN, CSCN”.G 
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RONG năm 2000, Tạp chí Cộng sản đã thường xuyên nhận được những ý kiến của đông đảo bạn đọc 
ma cả nước. Những ý kiến chân tình, thẳng thắn và kịp thời của bạn đọc đã góp phần giúp Tạp chí 
phục vụ tốt hơn yêu câu, nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. 

Không có điều kiện để phản ánh hết những ý kiến mà bạn đọc đã gửi đến Tạp chí trong năm qua, trong số 
báo cuôi năm 2000 này, chúng tôi chỉ xin được điểm lại những nội dung chính mà bạn đọc nêu lên. 

Đồng chí Lê Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Tĩnh viết : Tạp chí Cộng 
sản đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lập trường quan điểm, 
chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tạp chí đã kịp 
thời tuyên truyền phổ biến những kinh nghiệm, những bài ¡học để trao đổi và học tập... Tạp chí đã đi đầu trong 
việc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nm, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh, đường lối, quan điểm 
của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 
Đồng chí cũng cho biết ở Hà Tĩnh, số lượng phát hành Tạp chí Cộng. sản năm 2000 đạt 483 bản một kỳ, tăng 
1,5 lần so với năm I226. Tuy nhiên với 64 000 đẳng viên, số lượng â Ấy là còn quá ít. Mặt khác, việc sử dụng 
Tạp chí cũng chưa tốt và hiệu quả còn hạn chế. Đồng chí Trần Thế Tuyển ở ở TP Hồ Chí Minh gửi tới Bộ biên 
tập một bài viết với đầu đề : “Cần tăng, cường sức chiến đấu cho tờ tạp chí lý luận và chính trị của Trung ương 
Đảng” đã viết : Tạp chí Cộng sản đã có bước đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức. Bám chắc nhiệm 
vụ chính trị của Đảng, Tạp chí Cộng sản đã có một loạt bài mang tính chuyên luận của nhiều đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, quân đội ó Ở trung ương và địa phương ; các nhà lý luận, những nhà quản lý ; về những vấn 
đề bức xúc trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tạp chí đã bám sát cuộc vận động 
xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm sáng rõ tư tưởng chỉ đạo của Đảng ta về cuộc vận động lớn này. Tạp chí có 
nhiều bài có tính lý luận và thực tiễn sâu sắc như : Đảng dân một ý chí của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Xây 
dựng Đảng về tư tưởng chính trị của đồng chí Nguyễn Đức Bình. Nêu cao danh hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam, 
đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam của đồng chí Phạm Văn Đông... Mảng kinh tế, chính trị, triết học, văn 
hóa - xã hội cũng được Tạp chí đề cập khá sâu sắc... 

Tuy nhiên, để đáp ú ứng yêu cầu nhiệm vụ nặng nê là cơ quan lý luận, chính trị của Trung ương Đảng đề nghị 
Tạp chí cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hơn nữa. Nên chăng từ kết quả phê bình và tự phê bình theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) cần đưa lên Tạp chí những điển hình cả về mặt làm được và chưa 
làm được, điều tra vì sao có hiện tượng ấy... Đồng chí PGS, TS Phan An, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu dân 
tộc học và tôn giáo thuộc Viện Khoa học xã hội ở TP Hỗ Chí Minh cho rằng : Tạp chí đã cung câp cho độc 
giả, đặc biệt là những cán bộ nghiên cứu khoa học những lý luận cơ bản về chủ nghĩa cộng sản, về Đảng Cộng 
sản và những. kiến thức về chủ nghĩa xã hội từ thực tiễn Việt Nam, về lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam. 
Tuy nhiên, đồng chí cũng nêu lên thiếu sót là vẫn có một số bài còn lý luận chung chung... 

Tiến sĩ Nguyễn Thế Nghĩa, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội tại TP Hồ Chí Minh nêu ưu điểm của Tạp chí 
là nội dung đã được nâng lên một bước ; mục Nghiên cứu trao đôi của Tạp chí được đồng chí rất ưa thích. 
Nhưng Tạp chí còn có ít bài đi sâu vào lĩnh vực khoa học xã hội ở các tỉnh phía Nam. Những bài nghiên cứu, 
tổng kết những vấn đề thực tiễn ở phía Nam chưa nhiều. 

Cũng từ TP Hồ Chí Minh đồng chí Phan Thư,Phó t thủ trưởng cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân thành 
phố nêu ý kiến : Tạp chí đã kịp thời đưa các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, phục vụ cho các ngày 
lễ kỷ niệm, ngày hội lớn của đất nước, đã gắn lý luận với thực. tiễn. Nhưng nhìn chung Tạp. chí còn ít bài đề 
cập đến mảng pháp luật và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mục Thế giới : vấn đề, sự 
kiện chưa được phong phú, sâu sắc. 
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Đồng chí Phan Hiền cho rằng : -Tạp chí “có nhiều bài tốt, bổ ích, kịp thời”, nhưng cần chú ý làm thế nào 
để phát huy tác dụng tốt trong cán bộ, đảng viên và lực lượng thanh niên, trí thức ô ở phía Nam, bởi “ở các tỉnh 
phía Nam, rất nhiều đảng viên không biết Tạp chí Cộng sản. Thanh niên lại càng xa lạ”. Cũng từ vấn đề băn 
khoăn mà đồng chí Phan Hiền nêu lên, đồng chí Trần Trọng Đăng Đàn - Tổng biên tập Tạp chí khoa học xã 
hội (TP Hồ Chí Minh) sau khi nêu lên ưu điêm của Tạp chí Cộng sản như : nội dung đáp ứng được tính lý luận 
và thông tin mang tầm vĩ mô, tạo được sức hấp dẫn... đã kiến nghị : nên chăng điều tra xem có thật sự số lượng 
phát hành phản ảnh đúng thực chất nhu cầu người đọc ? 

Từ TP Cần Thơ đồng chí Vũ Lân một nhà mỹ học nêu nhận xét : Cả hình thức và nội dung của Tạp chí đều 
có nhiều tiễn bộ so với trước. Cụ thể là về nội dung có những bài “sát sườn” với yêu cầu cách . mạng của từng 
thời kỳ. Các mục đều đẻ cập tới nhiều vẫn đề mà anh chị em ở địa phương đang “mắc mứu”. Về hình thức việc 
¡in ấn cũng đẹp hơn xưa. 

Đông chí Nguyễn Đình Thí thay mặt một số bạn đọc ở Huế thường xuyên gửi những ý ý kiến nhận xét đối 
với từng số của Tạp chí. Trong bài từ Huế gửi ra ngày 26-6-2000 đồng. chí việt : Các bài nói về hoạt đông lập 
pháp của Quốc hội, về phát triển con người, về thi đua khen thưởng, về dân vận, toàn cầu hóa... (số 10 và II 
năm 7000) nội dung tốt, có những quan điểm và định hướng mới. 

Đồng chí Lê Hải Trà ở thị xã Sơn La trong thư gửi về Bộ biên tập nêu kiến nghị cụ thê : mỗi số nên có l bài 
đề cập các vấn đề về miền núi. Mỗi số nên có 1, 2 bài về mô hình, điển hình, gương đảng viên tốt trong đó nêu 
được kinh nghiệm, bài học hay để các nơi khác học tập. 

Thông tin viên Nguyễn Yêm ở Nghệ An, sau khi cho biết thời gian nhận được từng số Tạp chí phát hành ở 
Nghệ An, đã có nêu nhận xét cụ thể, từng bài chính đăng trên Tạp chí, đồng thời đề xuất : "Tạp chí cần có nhiều 
bài tông kết thực tiễn, các điển hình tiên tiến, kinh nghiệm về xây dựng tổ chức đảng và đâu tranh phê phán 
kiên quyết, mạnh mềé hơn với bệnh quan liêu, tham nhũng trong Đảng. 

Đồng chí Bí thư huyện ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nêu ý kiến : Trong tình hình hiện nay, một bộ phận cán bộ, 
đảng viên suy thoái vê đạo đức, lối sống, chuyên mục Sinh hoạt tư tưởng với cách việt hóm hinh, ngắn øọn, 
mang tính chiến đấu đã góp phần hạn chế, ngăn chặn các thói hư tật xâu. Qua các bài ở chuyên mục này được 
địa phương sử dụng trong các kỳ sinh hoạt chỉ bộ đã có tác dụng thiết thực đối với việc giáo dục cán bộ, đẳng 
viên ; bởi như ý kiên đồng chí Trần Thanh Bình Bí thư huyện ủy Thạch Hà (Hà Tĩnh) là đã làm cho “không ít 
người phải giật mình, soi mình một cách nghiêm túc”. 

Một số bạn đọc ở Thanh Hóa như : Đặng Hùng, Nguyễn Văn Chiến, Phạm Minh Chỉnh... cho Tăng : Nội 
dung bài đăng trong Tạp chí cũng đã nêu lên được những cái được và chưa được trong chỉ đạo. Nhiều bài tông 
quan có giá trị cho việc nghiên cứu vận dụng vào các lĩnh vực, ở từng địa phương. Nhưng cũng có những vân 
đề bức xúc chưa được lý giải một cách thỏa đáng. Bạn đọc nêu kiến nghị : 

I - Nên có những cuộc trao đối bàn tròn xung quanh một vấn đề nào đó. 

2 - Nên có một số hình ảnh minh họa cho một số bài tiêu biểu để Tạp chí sinh động hơn, hấp dẫn hơn. 

3 - Có một số bài còn dài, cần rút gọn. 

4 - Bảo đảm thường xuyên việc phát hành đúng kỳ hạn. Bởi vẫn có tình trạng Tạp chí đến với bạn đọc chậm. 

Đồng chí Trần Văn Sĩ ở Nghệ An cho biết : Qua khảo sát một số cơ quan, ban ngành cấp tỉnh thì đảng bộ 
TP Vinh số chi bộ có Tạp chí Cộng sản là 20% ; đâng bộ dân chính đảng là 59%, đẳng bộ công an tỉnh là 32%, 
đảng bộ các doanh nghiệp nhà nước là 21%. Đồng chí nêu nhận xét : nhìn chung công tác phát hành còn yếu, 
cần làm tốt hơn đề Tạp chí đến với đồng đảo cán bộ, đâng viên và tổ chức cơ sở đảng. 

Một bạn đọc khác là đồng chí Đỗ Hữu Nhơn, giáo viên bộ môn Kim loại ở Trường. đại học Bách Khoa Hà 
Nội trong thư gửi đến Bộ biên tập viết : Tôi thường xuyên đọc, nghiên cứu các bài việt ở Tạp chí. Tôi thấy Tạp 
chí ngày càng đẹp, hấp ‹ dẫn. Tuy nhiên một số chỗ dịch mục lục ra tiêng nước ngoài chưa chính xác. 

Có thể nói còn có rất nhiều ý kiến bạn đọc thuộc mọi lứa tuổi, ngành nghề, chức vụ, môi trường công tác 
khác nhau ở khắp mọi miền của Tổ quốc gửi đến đóng góp cho Tạp chí, nhưng chúng tôi không thể nêu hết 
được. 

Hy vọng rằng bước sang năm 2001 cũng như những nắm tiếp theo Tạp chí Cộng sản tiếp tục nhận được sự 
quan tâm và những ý kiến quý báu của bạn đọc xa gân, giúp cho Tạp chí hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ 
là cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng, xứng đáng với sự yêu mến, tin cậy của bạn đọc cả nước. L 
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COMATCE 


Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng (Comatce), đơn vị thành 
viên trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam, được thành lập 
theo QĐÐ §24/BXD-TCLĐ ngày 3/12/1990 và được thành lập 
lại theo QĐÐ số 022A/BXD-TCLĐ ngày 12/3/1993 của Bộ 
trưởng Bộ xây dựng là doanh nghiệp nhà nước có chức năng 
kinh doanh vật tư vận tải chuyên ngành; Tổ chức khai thác và 
kinh doanh các loại phụ gia phục vụ cho sản xuất xi măng; Kinh 
doanh và dịch vụ vận tải; Đại lý VLXD. Hoạt động theo cơ chế 
thị trường và theo kế hoạch của Tổng công ty xi măng Việt Nam 
giao cho. 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, NGÀNH NGHỀ KINH 
DOANHCHÍNH 

+ Kinh doanh vật tư- thiết bị phục vụ sản xuất xi măng 

+ Kinh doanh dịch vụ vận tải _ 

+ Kinh doanh vận tải đường sông 


+Kiai ác uyễnxỷ dùng cho sả xuất xi măn vàcáccông _ 


trình giao thông, thủy lợi. 
+ Cung ứng bô xít, phụ gia, quặng sắt cho sản xuất xi măng. 
+ Vận tải clinker Bắc - Nam. 
+ Đại lý tiêu thụ xi măng Hoàng Thạch, Hải Phòng, Bút Sơn 
và các loại vật liệu xây dựng khác. 


Các đơn vị trực thuộc Công ty 


1* Chỉ nhánh tại Bỉm Sơn 

- Địa chỉ : Thị xã Biìm Sơn - Thanh Hóa 

- Tel : 037.770241 

- Địa chỉ : Thị xã Ninh Bình tỉnh Ninh Bình 

- Tel :030.871018  Fax:030.874450 

2* Chỉ nhánh tại Quảng Ninh 

- Địa chỉ : Số 27 Hạ Long - TP. Hạ Long Quảng Ninh. 
- Tel: 033.825387 Fax : 033.828096 

3* Chi nhánh tại Hà Nam 

- Địa chỉ : La Mát - Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam 
- Tel: 0351.853098 Fax : 0351.853122 

4* Chi nhánh tại Hải Phòng 

- Địa chỉ : Số 20 đường Hà Nội - TP. Hải Phòng 

- Tel: 031.842158 Fax : 031.824406 

5* Chi nhánh tại Hoàng Thạch 

- Địa chỉ : Huyện Kim Môn - Hải Dương 

- Tel : 0320.821090 Fax : 0320.821068 


TỔNG CÔNG TYốI MĂNG VIỆT NAM 


CÔNG TY VẬT TƯ - VẬN TẢI - XI MĂNG 
Địa chỉ : 21B Phố Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội 
Tel : (04)8457458 ; (04)8457328 Fax: (04)8457186 


k 1E vn suyệt 
ki Lái 


6* Chỉ nhánh tại Lâm Thao - Phú Thọ 

- Địa chỉ : Xã Chu Hóa - Lâm Thao - Phú Thọ 
- Tel : 0210.825023 Fax: 0210.825715 

7* Chỉ nhánh tại Phả Lại 

- Địa chỉ : Chí Linh - Hải Dương 

- Tel : 0320.881271 Fax: 0320.881271 

§* Trung tâm kinh doanh VLXD 

- Địa chỉ : Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 
- Tel : 04.8232109 ; 04.8542667 

9* Đoàn vận tải thủy bộ 

- Địa chỉ : Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 
- Tel :04.5531811 Fax: 04.5531801 

10* Văn phòng Đại điện tại TP. Hồ Chí Minh 
- Địa chỉ : 229/4A - Bùi Thị Xuân - Tân Bình 
Thành phố Hồ Chí Minh 

- Tel :08.8445497 Fax : 088.8461870 


Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng rất hân hạnh được đón tiếp quí khách, đến với Công ty chúng tôi, quí khách sẽ được phục 
vụ tốt nhất, với phương thức bán hàng đa dạng theo yêu cầu của quí khách, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý, thái độ 


phục vụ lịch sự, văn minh. 
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TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI 


TRỤ SỞ: 243A ĐÊ LA THÀNH - Q. ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI 
TEL: 84.4.8348976 - 8348384 FAX: 84.4.8348863 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY: KỸ SƯ TRẦN VĂN SƠN 
PHÓ GIÁM ĐỐC KIÊM BÍ THƯ ĐẢNG ỦY: KỸ SƯ NGÔ XUÂN NHAM 


Giá trị sản lượng: Từ năm 1996 đến năm 2000, giá 


! RữI f LÌ . 3 ` k 
(Wo1) He ÚC h _ trị sản lượng đã tăng từ 90 tỷ đồng lên đến 230 tỷ 


đồng. 
Doanh thu: Từ năm 1996 đến năm 2000, dc 
thu tăng từ 82 tỷ đồng lên đến 155 tỷ đồng. 
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Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Xây dựng số 4 
nhiệm kỳ lần thứ X (2000 - 2003) 
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1H: 
Công trình Nhà hát lớn thành phố Hà Nội 


Đã vinh dự được Đăng và Nhà nước tặng thưởng ˆ 
\ 6 !/ : Huân chương Độc lập hạng 3. ruàt 
¬ Y ` Đảng bộ công ty được công nhận là Đảng bộ 
l»* sạch vững mạnh 5 năm liền (từ 1995 đến 1 
“212 NHƯ ANNG được nhận cờ thưởng của thành ủy Hà Nội. ?? 
Đã được tặng thưởng nhiều cờ thưởng, bằng kh 
của chính phủ, của Bộ xây dựng, của thành phố H 
Nội và các tỉnh bạn. M. 
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Công trình khu nhà ở người nước ngoài Công trình thoát nước Yên Sở 
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TỔNG 0ÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT Nñ 
VIETNAM NATIONAL SHIPPING LINE 


TRỤ SỞ CHÍNH CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH TP. HẢI PHÒN 
Head Office in Hanoi Branch in Ho Chi Minh City Branch in Haiphong Ciy 
201 Khâm Thiên, Đống Đa 211 Nguyên Văn Trôi, Phú Nhuận 282 Đà Nẵng, Ngô Quyền 

Tel : (84-4) 651 7750-53 Tel : (84-8) 845 3053 Tel : (84-31) 825 657 

Fax : (84-4) 8517746 Fax : (84-8) 845 3056 Fax : (84-31) 825 6ã8 

E-mail : vinalines8fpt.vn È-manl : vnÌhem@®vinalÌines.com.vn E-mail : vnÌhpg@vinalines.com. 


Lểổng công †y Ttlàng hải Việt N 
(VJN;zÀLN€S) là mxÖ† lổng công †y "m 
nước và là một doanh nghiệp đầu đàn cả 
ngành hàng hưái Việt Nam. Với gần 4O dea 
nghiệp thành viên, doanh nghiệp có vốn gé 
đã có kinh nghiệm hơn 4O năm hoạẹt† động trê 
thị †rường hàng huải long và ngoài nưé 
Lểổng công †y hàng hải Việt Nam luôn sẽ 
sông cung cếp tới các lhách hàng tro 
nước và quốc †ế những dịch vụ sau: 

® Vận tải và lựa thông hàng hóa †ro 
nƯưỚC Vỏ quốc tế, đặc biệt là hàèu 
con†ainew; 

e Đốc xếp hàng hóa tại cảng biển, cẻi 
sông, cảng nội địa và các dịch vụ cé liê 
qua; 

® Đại lý, môi giới hàng hàải và giao nhệ 
hàng hóa ; 

® Cho thuê kho bãi và phương thiện vận tả 
bộ ; 

e Đàotaovè cung ứng lao động hàng hỏi; 

® Xuết nhập lchhểu phương tiện, †rang thiể 


bị, nhiên liệu và vật tự chuyên ngành ; 


® Lưvến các dự án hàng hải. 


/MNhân dlip Xuân mới Lân Ly, Lống công ty Tlàng hải Việt am xin kính chúc 
Cuý khách càng toàn thể gia đình mộ† năm mới yẦn khang - Thịnh VƯƯỢNG. 
Rất H„ON@ tiếp tac nhận dược sự hợp tác và hồ tơ của khách hàng gần xa đ 


ngây cảng phục và cược tốt hơn. 


Mời tới thăm chúng tôi tại: http:/www.vinalines.oofn.v@)C3G ÌC 
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Đi0itized by 


MỤC LỤC 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN NĂM 2000 


Tên bài Tác giả 


I - Những vấn đề chung 


- Năm 2000 - năm chuẩn bị bước vào thế kỷ mới Xã luận 


- Ba bức thư thắm đậm nghĩa Đảng, tỉnh dân *** 


- Ngọn cờ chỉ đường thắng lợi của cách mạng nước ta 
- Xuân Canh Thìn - Đâng 70 xuân 


- Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và mùa xuân đât nước 


Hoàng Tùng 
Xã luận 

Trần Đức Lương 
- Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - điều kiện bảo đảm 


giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Nguyễn Phú Trọng 


Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi vì dân, vì nước, thủy chung 
Lê Khả Phiêu 
Phạm Thế Duyệt 

Nguyễn Đức Bình 


với bè bạn 


Công tác quốc tê của Đảng 


Đảng ta tròn 70 tuổi 


Cống hiến của Hỗ Chí Minh và Đảng ta vào kho tàng lý luận 


cách mạng thế giới Hoàng Tùng 


Trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hô Chí Minh - nguồn gốc thắng lợi của cách mạng 
Lê Hưu Nghĩa 
Nguyễn Duy Quý 


nước ta 


Hồ Chí Minh, Đảng ta và định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội 


Vận dụng và phát triển bài học xây dựng, huy động sức mạnh 


tổng hợp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay Phạm Văn Trà 


30-4, thăng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc đầu tranh giành 


độc lập và thống nhất, mở ra kỷ nguyên mới tiến lên chủ nghĩa 


Võ Nguyên Giáp 
Lê Hữu Nghĩa 


xa hội 
- Chủ nghĩa Mác - Lê-nin : sức sông và ý nghĩa thời đại 


- Lê-nin với vai trò của nhân dân trong cuộc đâu tranh chông tệ 


Vũ Đương 


Phạm Văn Đông 


quan liêu 


- Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc, tinh hoa của thời đại 


Số 


- Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, đưa đất nước tiến 


nhanh trong giai đoạn mới Phan Văn Khải 


- Hô Chí Minh - cái nhìn văn hóa xuyên thế kỷ Hà Xuân Trường 
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ Vũ Đình Cự 


Tư duy chính trị Hồ Chí Minh, tiếp cận từ góc độ văn hóa Quang Cận 


Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường Đảng ta và nhân 
dân ta tiến vào thế kỷ XXI 


Lê Khả Phiêu 


- Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Bình 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới hiện nay Văn Tạo 

- Hồ Chí Minh - kiến trúc sư hòa bình của dân tộc và nhân loại Phạm Hồng Chương 
- Một năm thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng Nguyễn Văn An 

- Để xứng đáng với lòng tin của dân Lê Khả Phiêu 


Đôi điều suy nghĩ về vận mệnh của chủ nghĩa xã hội Nguyễn Đức Bình 


Với tinh thần cách mạng tiến công, vững tin vào thắng lợi của 


sự nghiệp cách mạng, tiến tới Đại hội IX của Đảng, đưa đất 


nước vững bước tiến vào thế kỷ XXI Lê Khả Phiêu 


Một số nội dung cơ bản trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình 
Đại hội IX của Đảng 


Bảy mươi năm công tác tư tưởng của Đảng - truyền thống vẻ 


Nguyễn Phú Trọng 


vang, trách nhiệm to lớn 


Nguyễn Ái Quốc - người sáng lập và chủ biên đầu tiên của Tạp 
Nguyễn Trọng Thụ 


** * 


chí lý luận và chính trị của Đang 
- Tạp chí Cộng sản - 70 năm xây dựng và trưởng thành 
Năm năm Việt Nam trong ASEAN 


Phát huy cao độ truyền thống cách mạng kiên cường của dân 


Nguyễn Dy Niên 


tộc, vì độc lập, tự do và phôn vinh của Tổ quốc, vững bước tiễn 
vào thế kỷ XXI 


- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 


Trần Đức Lương 


Nông Đức Mạnh 
Nguyễn Mạnh Cầm 


Quốc hội trong thời kỳ mới 


Ngoại giao Việt Nam thời kỳ đối mới 


Nguyễn Dy Niên 
Hà Đăng 


Ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh 


Cái mới trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội IX 


Tiếp tục đi theo con đường đã chọn, dù 50 năm, 100 năm hay 


lâu hơn nữa, chúng tôi cũng không bao giờ nao núng, chủ nghĩa 


xã hội nhất định thành công Lê Khả Phiêu 


“. 
~“ 


Tên bài Tác giả Số 


- Cục diện cách mạng nước ta hiện nay và nhiệm vụ chủ yêu của 


công tác tư tưởng Lê Xuân Tùng 


Vũ Hiên 


- Những chuyên biến lớn về kinh tế -xã hội 10 năm qua 


- Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách-mạng, đẩy mạnh phong trào 


Xã luận 
Phạm Thế Duyệt 
Hà Đăng 


thi đua yêu nước trong thời kỳ mới 


- Tuyên truyền tốt hơn nữa chiến lược đại đoàn kết dân tộc 


- Ý chí và duy ý chí 


- Thi đua là sáng tạo, là rèn luyện bản lĩnh, xây dựng nhân cách 
Lê Khả Phiêu 


con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa 


- Quá khứ là gốc rê, là nên tâng, là sức mạnh của hiện tại và 


tương lai Lê Khả Phiêu 
- Đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững khi bước vào 
thế kỷ XXI 


- Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đôi mới xây dựng 


Phan Văn Khải 


chủ nghĩa xã hội Nguyễn Đức Bình 


- Đổi mới tư duy lý luận trong sự nghiệp đôi mới ở Việt Nam Nguyễn Duy Quý 


II - Kinh tế 


- Tống quan kinh tế - xã hội năm 1999, triển vọng năm 2000 


Nguyễn Sinh Cúc 
Tào Hữu Phùng 

Nguyễn Hữu Mai - 
Ngô Tuấn Kiệt 


- Kích cầu để phục hồi tăng trưởng kinh tế 


- Về chính sách và chiến lược phát triển năng lượng trong sự 


nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 


- Về các hình thức hợp tác, hợp tác xã kiểu mới và Công ty cổ 


Nguyễn Văn Ngọc 
Duy Hiếu 
Nguyễn Hoa 


phần trong nông nghiệp - 


- Về kích câu ở nước ta hiện nay 


- Chương trinh 135 - ý Đảng, lòng dân 


Thiếu Huyền 
Quách Đức Pháp 
Đồng Xuân Ninh 


- Thuế giá trị gia tăng ở nước ta sau một năm thực hiện 


- Kinh tế trang trại Đồng Nai : thực trạng và giải pháp thực hiện 


- Về đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam 


- Hội nhập kinh tế với thế giới : vấn đề và giải pháp 


Mai Hữu Thực 
Nguyễn Mại 


- Sản xuất công nghiệp ở nước ta : thực trạng 4 năm (1996 - 1990) 


và triển vọng năm 2000 Nguyễn Sinh Cúc 


- Cân thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy kinh tế trang trại 


phát triên Phạm Phan Dũng 


Tên bài Tác giả SỐ 


- Thừa Thiên - Huế vượt gian lao, vững bước tiến vào thời kỳ 


phát triển mới Ngô Yên Thi 
- Liên minh hợp tác xã Việt Nam trong quá trình phát triên các 

hình thức kinh tế hợp tác và hợp tác xã Nguyễn Ty 
- Nhận diện các công cụ và thủ đoạn cạnh tranh của các doanh 
Nguyễn Quốc Dũng 
Lê Văn Toàn 


Nguyễn Cảnh Hưng 


nghiệp trong nên kinh tế thị trường 


- Vị trí của nước ta qua hai chỉ tiêu so sánh quốc tế 
- Xuất khẩu gạo năm 2000 : thời cơ - thách thức -giải pháp 


- Về chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề, làng nghề ở 


nông thôn Dương Ba Phượng 


- Nhìn lại quá trình đổi mới và phát triển hợp tác xã ở nước ta Chu Tiến Quang 
- Khai thông thị trường, chủ động hội nhập quốc tế Tào Hữu Phùng 
- Hà Giang trên đường bước vào thế kỷ mới Vũ Ngọc Kỳ 


- Xây dựng hợp tác xã thương mại - dịch vụ trên địa bàn nông thôn | Doän Công Khánh 


- Đồng bằng sông Cửu Long : một mô hình nông nghiệp hàng 


hóa lớn, đa ngành Nguyễn Sinh 


- Hải Phòng 45 năm sau ngày giải phóng Tô Huy Rứa 
- Một số suy nghĩ về tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước Trần Du Lịch 


- Nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế Lê Xuân Đình 
- Hà Tây sau 6 năm xây dựng thí điểm mô hình quỹ tín dụng 
nhân dân Đỗ Xuân Trường 
- Quan điểm và giải pháp về phát triển kinh tế trang trại ở nước 
ta hiện nay Doãn Huề 


- Một số vấn đề về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty 


cổ phần Nguyễn Kế Tuấn 


- Thuế giá trị gia tăng, nhìn từ vĩ mô đến vi mô Nguyễn Hoa Huyền 


- Chính sách thương mại của Việt Nam trong xu thế thương mại 


Ng. Thị Thanh Hoài 
Lê Trọng 


quốc tế hiện nay 


- Từ thủy lợi hóa nông nghiệp, nông thôn 


- Nông trường sông Hậu - điểm sáng vùng nông nghiệp Trần Kim Dung 

-_ Về phát triển nhà ở theo mô hình xây dựng chung cư cao tầng Nguyễn Hiệp 

- Đổi mới và sắp xếp lại hệ thống doanh nghiệp nhà nước Vũ Huy Từ 

- Các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay : thực trạng và giải pháp | Nguyễn Sinh Cúc 
- Con đường đi lên của Sóc Trăng Trần Văn Vụ 

- Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Ky Vũ Khoan 


- Thị trường chứng khoán Việt Nam - một công cụ huy động vốn | Phan Thế Hải 


Á 


Tên bài Tác giả Số 


- Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế hợp tác ở nước ta 


hiện nay Phạm Thị Cần 
- Phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thế Tràm 
- Kinh tế - xã hội Việt Nam 55 năm xây dựng và phát triển Nguyễn Sinh Cúc 


- Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam 10 năm qua Doän Khánh 


- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay nước ngoài đê đầu tư phát 


Tào Hữu Phùng 
Nguyễn Sinh Hùng 
Vũ Hiền 


triên kinh tê - xã hội 


Quản lý tài chính - ngân sách trong tình hình mới 


- Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ 


Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam - hành trình một 


Trân Xuân Mùi 


Nguyễn Đăng Kiều - 


chặng đường 


Công nghiệp chế biến cao su trên đường hội nhập 


Nguyễn Hữu Tiên 


- Định hướng chính sách thương mại trong tiến trình hội nhập 


kinh tế quốc tế Mai Văn Dâu 


Các giải pháp về kinh tế - tài chính để doanh nghiệp ngoài quốc 


Phạm Phan Dũng 


Lư Văn Điện 


doanh phát triển 
Cần Thơ : 25 năm xây dựng và phát triển 


Thanh Hóa trong sự nghiệp đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 


Trịnh Trọng Quyền 
Vũ Khoan 
Dương Vũ 


đại hóa 


- Xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 10 năm đầu của thế kỷ mới 


- Phát triển du lịch trong tầm nhìn mới 


-_ Yên Bái - đôi điều rút ra từ lãnh đạo phát triển kinh tế - xãhội | Nguyễn Văn Ý 


- Những đổi thay và hứa hẹn phát triển trên cao nguyên Lâm Đồng | Nguyễn Hoài Bão 


- Nhà nước - thị trường - doanh nghiệp trong quá trình chuyển 


đối ở Việt Nam Nguyễn Cúc 


- Về các biện pháp xử lý bội chi ngân sách Bùi Đường Nghiêu 
- Giải pháp vốn tín dụng với công tác xóa đói giảm nghèo Nguyễn Đắc Hưng 
- Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - 8 năm nhìn lại Phan Thế Hải 


- Đôi mới cơ câu đầu tư, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, 


Phạm Văn Hùng 
Quách Đức Pháp 


hiện đại hóa đât nước 


Chính sách thu đối với việc sử dụng đất 


Đồng bằng sông Cửu Long : những vấn đề sau đợt lũ lịch sử 
năm 2000 


Một số vấn đề trong xây dựng định hướng chiến lược hội nhập 


Trần Kim Dung 


kinh tế quốc tế Phạm Công Minh 


- Đổi mới trong lĩnh vực tài chính nhà nước 10 năm qua Bùi Đường Nghiêu 
Nguyễn Thị Sinh 
Trần Nhu - 
Hồng Diễm 


- Tràng Định - vùng đất tiềm năng được đánh thức 


- Quận 4, TP Hồ Chí Minh không ngừng nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần cho nhân dân 


II - Chính trị - Triết học 


- Cách tiếp cận lịch sử băng các nên văn minh 


Nguyễn Tĩnh Gia 


- Chính trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật Phạm Ngọc Quang 


- Đạo đức và pháp luật với an ninh trật tự trong nền kinh tế 


thị trường Đặng Thái Giáp 


- Đảng lãnh đạo xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 


cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Nguyễn Khánh 


- Đối mới tư duy trong xây dựng giai cấp công nhân, tăng cường 


bản chất giai cấp của Đảng Văn Tạo 

- Sự nghiệp đôi mới - thành tựu, bài học kinh nghiệm, những vấn 
đề đặt ra hiện nay Đặng Xuân Kỳ 

Vũ Máo 

Phạm Quang Nghị 


- Tăng cường dân chủ trong hoạt động của Quốc hội 


-|- Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Hà Nam 


- Bộ đội Biên phòng trong xây dựng biên giới hữu nghị với các 


nước láng giềng Phạm Hữu Bông 


- Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội Trương Mỹ Hoa 


- Một nội dung cơ bản, cấp bách của cải cách nền hành chính 


nhà nước Chu Văn Thành 


- Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do 


không tín ngưỡng, tôn giáo Lê Quang Vịnh 


- Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tổ quyết định sự trưởng thành và 
Lê Xuân Lựu 


chiến thắng của quân đội ta 


- Đại thắng mùa xuân năm 1975 - sự toàn thăng của cuộc cách 


Văn Tiến Dũng 
Đào Trí Úc 


mạng dân tộc dân chủ nhân dân 


- Xây dựng luận cứ khoa học của chiến lược lập pháp ở nước ta 


- Đôi điêu về triệt học Mác dưới lăng kính của văn hóa 


Quang Cận 
Lê Văn Yên 

Ngô Sĩ Quốc 

Lê Xuân Lựu 
Bạch Đình Ninh 
Nguyễn Văn Yếu 


phương Đông 


- Nâng cao chất lượng và hiệu quả xuất bản sách lý luận chính trị 


-_30 năm xây dựng và trưởng thành của một đơn vị hai lần anh hùng 


- Kinh nghiệm xây dựng nhân tố tinh thần cho quân đội 


- Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước 


- Tiếp tục đối mới hoạt động lập pháp của Quốc hội 
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Tên bài Tác giả 


- Đôi điều về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Hà Nội Tiến Hải 
- Thi đua và khen thưởng - một động lực phát triển kinh tế - xã hội | Cao Kim Hường 
- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở sau 2 năm nhìn lại Trần Quang Nhiếp 
- “Chiếu dời đô” của Lý Công Uấn - góc nhìn triết học Nguyễn Tài Thư 
- Bộ luật hình sự (1999) và nhiệm vụ thể chế hóa chính sách hình 
sự của Đảng trong thời kỳ đối mới Nguyễn Đình Lộc 
- Ninh Bình xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Nguyễn Thanh Túc 
- Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thực hiện Quy chế dân chủ Trần Quy 
- Phong trào thi đua ở một doanh nghiệp nhà nước Nhật Tân 
- Công ty 20 : bốn mươi ba năm xây dựng và trưởng thành Trần Bang 
- Lực lượng xung kích trên mặt trận thầm lặng vì sự bình yên 
biên giới Trịnh Xuân Việt 
- Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật 
và thực hành quyên công tố Hà Mạnh Trí 
- Cách mạng chính trị và cách mạng kinh tế - xã hội Hoàng Tùng 


Mấy vấn đề kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - 
cái phổ biến và cái đặc thù Trần Xuân Trường 


Đầu tranh chống “diễn biên hòa bình” trên báo chí Vũ Hiên 


Phong trào thi đua - khen thưởng ở Công ty Viễn thông liên tỉnh | Nhật Tân 


Tiếp tục đôi mới và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa 


trong thời kỳ mới Nguyễn Thị Hằng 
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên hậu cần quân đội 
trong thời kỳ mới Nguyễn Hùng Phong 
- Một cuộc khởi nghĩa chớp nhoáng, thắng lợi nhanh chóng 
không ngờ Hoàng Tùng 
- Công an nhân dân - lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh chính trị, 
ø1ữ øin trật tự an toàn xã hội Lê Minh Hương 
- Xây dựng Hải quân nhân dân vững mạnh toàn diện Đỗ Xuân Công 


Nhận thức thêm về sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và 


chủ nghĩa xã hội Quang Cận 
- Từ nguyên lý phát triển mác xít đến triết lý phát triển xã hội 

Hồ Chí Minh _ Nguyễn Văn Huyên 
- Phong trào thi đua thanh niên tỉnh nguyện Vũ Trọng Kim 


- Về một số xã anh hùng trong thời kỳ đổi mới Thái Sơn 


- Phong trào Thi đua quyết thắng trong quân đội Phạm Thanh Ngân 


Tên bài Tác giả 


- Xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược đáp ứng sự tin cậy của 


Đảng, quân đội và nhân dân 


- Phát huy truyền thống Xô - viết, xây dựng quê hương Thanh 


Chương giàu đẹp 
- Tiếp tục tạo phong trào thi đua sâu rộng, tiến tới Đại hội Thi 
đua toàn quốc lần thứ VI (11 - 2000) 
- 55 năm tô chức nhà nước ta - những đòi hỏi trước tình hình mới 
- Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh biên giới, biên, đảo 
- Về cải cách hành chính hiện nay 
- Xây dựng ngành cơ yếu Việt Nam chính quy, hiện đại 
- Công nhân, viên chức, lao động và công đoàn Việt Nam với 
phong trào thi đua yêu nước 
Hội thảo quốc tế : Việt Nam trong thế kỷ XXI : 
+ Việt Nam - Hồ Chí Minh - Chiến thắng 
+ Tầm quan trọng lịch sử của công cuộc đổi mới 


+ Đôi mới của Việt Nam - một tiên trình sáng tạo 


- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 

- Muốn sản xuất kinh doanh tốt phải đẩy mạnh phong trào thi 
đua - khen thưởng 

- Về vẫn đề ý thức hệ của đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam 

- Suy nghĩ về đôi mới quy trình lập pháp của Quốc hội 

- Đoàn 113 Bộ đội Đặc công ba lần anh hùng 


- Kinh tế nhiều thành phần và quan hệ giai cấp trong cách mạng 


XHCN ở Việt Nam 
- Quán triệt tư tưởng Hỗ Chí Minh, nâng cao sức mạnh chiến đấu 


của quân đội trong giai đoạn cách mạng mới 


- Phát huy truyền thống “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, xây 


dựng lực lượng vũ trang Quân khu Thủ đô vững mạnh về chính trị 
- Mỡ rộng và phát huy dân chủ trực tiếp ở nước ta hiện nay 
IV - Văn hóa - xã hội 
- Tiên công trên mặt trận xóa đói giàm nghẻo 
- Văn hóa và quan hệ văn hóa với chính trị 


- Thành quả bước đầu về giáo dục của Kiên Giang 


- Chính sách xã hội trong công cuộc đôi mới và phát triên 


đãt nước 


Lê Văn Dũng 


Nguyễn Duy Quý 


Nguyễn Thị Bình 
Nguyễn Văn Thảo 
Nguyễn Phúc Thanh 
Đỗ Quang Trung 
Đỗ Văn Ân 


Đặng Ngọc Chiến 


Rô-mét Chan-đra 
A-lếch-xăng Li-lốp 


Hê-xút Ai-xê 


Xô-lông-gô 


Trần Quang Nhiếp 


Nhật Tân 
Nguyễn Chí Mỳ 
Ngô Đức Mạnh 
Từ Thanh 


Quang Cận 


Nguyễn Đình Ước 


Lê Minh Cược 
Nguyễn Thị Vy 


Đàm Hữu Đặc 


Quang Cận 


Hoàng Ngọc Hòa 


Nguyễn Thị Hằng 


Tên bài Tác giả SỐ 


- Phối hợp giữa các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong 


Lê Truyền 
Nguyễn Xuân Lạc 


thực hiện xóa đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay 


Am vang những vân thơ xuân của Bác 


Một vài khía cạnh về đào tạo nguôn nhân lực cho công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa Định Xuân Lý 


Nhìn lại ba năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 về khoa 


Đặng Hữu 
Vũ Đình Cự 
Đặng Thanh Lê 


học và công nghệ 


Khoa học, công nghệ và toàn cầu hóa 
- Ý thức dân tộc trong hành trình hội nhập toàn cầu 


Đào tạo nghề cho lực lượng lao động vì sự nghiệp công 


Lê Ái Lâm 
Trần Trọng Đăng Đàn 
Chu Thái Thành 
Trần Kim Dung 
Tiến Hải 


nghiệp hóa, hiện đại hóa 


- Đời sống văn hóa - sân khấu Việt Nam thời điểm năm 2000 


- Đê đội ngũ nhà báo nước ta xứng đâng với niêm tin yêu của Đảng 


Lâm Đông thực hiện xóa đói, giảm nghèo 
- Bàn thêm về phẩm chất, năng lực của nhà báo 
Xác định, đánh giá các giá trị đạo đức trong kinh tế thị trường ở 


nước ta hiện nay Đặng Hữu Toàn 


Một số vấn đề xã hội nổi cộm, nguyên nhân và giải pháp : 
khắc phục Đường Vinh Sường 


Kiên Giang thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) 


về khoa học và công nghệ Hồ Văn Vĩnh 


Xu thế phát triên khoa học và công nghệ trong thế kỷ XXI - 
thách thức và thời cơ đối với Việt Nam Nguyễn Thành Bang 


Luật thuyết “sự đụng độ giữa các nên văn minh” của Hun-tinh-tơn 


Nguyễn Chí Tình 
Lê Minh Lý 
Lê Ngọc Trọng 


và quan điềm của chúng ta 


Mây vân đề câp bách bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam 


- Ngành y tế chủ động giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai 


Dương Trung Quốc 
Ng. Thị Tuyết Hạnh 
Đặng Hữu 


'“Tô tiên rực rỡ - anh em thuận hòa” 


- Đên Hùng với người Việt Nam 


- Kinh tế tri thức : thời cơ và thách thức đối với nước ta 


Sáng tạo những tác phẩm văn học có chất lượng tư tưởng và 
nghệ thuật. Phạm Thế Duyệt 


- Yêu tô con người, một trong những nguyên nhân thăng lợi của 


cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Vũ Oanh 


Từ tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suy ngẫm về 


chiến lược phát triền giáo dục hiện nay Nguyễn Xuân Lạc 


_ Tên bài Tác giả SỐ 


- Bám sát và phản ánh sinh động cuộc sông đôi mới - lôi gỡ của 


Lê Văn 
Hải Ninh 


sân khâu 


Để “Nghệ thuật thứ bảy” tồn tại và phát triển 


Vấn đề bảo hộ lao động trong quá trình công nghiệp hóa, 


Lê Vinh Danh 
Hồ Sĩ Quý 
Phan Đăng Nhật 


hiện đại hóa 


Phát triên con người : những điêu cân làm rõ 
Du lịch và lễ hội 


Tư tưởng Hồ Chí Minh chiếu sáng hoạt động thông tin đại 


chúng hôm nay Hồ Sĩ Vịnh 


70 năm Đảng lãnh đạo báo chí với những vấn đề nóng hối tính 


thời sự Tạ Ngọc Tấn 


Báo chí TP Hồ Chí Minh tích cực tham gia công tác xã hội Trần Kim Dung 


Nguyễn Văn Huyên 
Bùi Hiền 


Hiện đại hóa theo hướng nhân văn ở Việt Nam 


Nguồn gốc đích thực tạo ra sự bất ổn trong ngành giáo dục 


Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng khoa học - công nghệ và 


Song Thành 
Nghiềm Xuân Đạt - 
Nguyễn Minh Phong 
Minh Thắng 

Đặng Cảnh Khanh 
Lê Ngọc Hoàn 


trí thức 


Phát triển kinh tế môi trường ở Việt Nam 


Về mô hình điêm bưu điện - văn hóa xã 


Vấn đề toàn cầu hóa và thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay 


Ngành giao thông - vận tải trong cuộc hành trình 5Š năm 


Về xã hội thông tin của nền văn minh trí tuệ Nguyễn Thành Bang 


Phát triển y tế nông thôn trong giai đoạn mới Đỗ Nguyên Phương 


Đưa Luật khoa học và công nghệ vào cuộc sống Phạm Khôi Nguyên 


Giáo dục thấm mỹ định hướng sự phát triển nhân cách của tuổi 


trẻ học đường Nguyễn Ngọc Thu 


Bước tiền mới của các hoạt động khoa học xã hội và nhân văn 


ở các iinh, thành Nam Bộ Hồng Quân 


Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp và phát triển nông thôn Đặng Hữu 


Trần Quốc Tuân - nhân cách lớn của người anh hùng dân tộc, 


nhà quân sự kiệt xuất Lê Đình Sỹ 


Nguyễn Quốc Anh 


Công băng xã hội trong giáo dục ở nước ta hiện nay 


Phổ cập giáo dục tiểu học - sự nghiệp lớn của toàn dân Nguyễn Kế Hào 


- Thăng Long - Hà Nội ngàn năm “mưu toan nghiệp lớn, tính kế 


muôn đời” Dương Trung Quốc 
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- Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người nghèo Lê Ngọc Trọng 

- Sức sống 990 năm Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Phú Trọng 

- Có hay không sự khủng hoảng lý luận phê bình văn học Mai Hải Oanh 

- Việc làm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2001 - 2010 Bùi Ngọc Thanh 

- Giải pháp khắc phục hậu quả lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long | Phạm Khôi Nguyên 


- Đồng bằng sông Cửu Long - mùa lũ cuối thiên niên kỷ Trần Kim Dung 
- Chính sách xã hội trong đổi mới đất nước - |Nguyễn Thị Hằng 
- Đổi mới cơ chế quản lý theo hướng tạo lập thị trường cho hoạt 
động khoa học và công nghệ Bùi Mạnh Hải 
- Đối diện với nền kinh tế tri thức, thách thức và cơ hội Tương Lai 


- Công nghệ thông tin với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 


hóa nước ta Đặng Hữu 
- Kinh tế tri thức và vấn đề lựa chọn mô hình phát triển ở Việt Nam | Trần Đình Thiên 
-_Y tế miền núi - những thách thức cần vượt qua Đỗ Nguyên Phương 
- Di dân tự do, nhìn từ thực tế... Lê Hanh Thông 
- Để hiểu thêm vai trò của văn hóa qua cách nhìn nhận của Đảng | Lê Quỳnh Khuê 
- Môi trường vùng làng nghề các tỉnh lưu vực sông Cầu Chu Thái Thành 
- Một số vấn đề về “văn hóa đại chúng” Lệ Mai 
- Xây dựng và phát triển Đại học quốc gia Hà Nội Đào Trọng Thi 
- Phụ nữ, giới và ma túy ở Việt Nam Lê Thị Quỹ 

V - Xây dựng Đảng 

- Tuôi trẻ Việt Nam đoàn kết và sáng tạo Trương Thị Mai 
- Qua mấy vụ án kinh tế lớn, nhìn nhận một số “kẽ hở" trong 

công tác quản lý cân bộ, đảng viên Vũ Ngọc Lân 
- Vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng trong xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng Thành Duy 
- Vấn đề đẳng viên đương nhiệm giữ mối liên hệ với tổ chức đảng, 

đảng viên, tô dân phố, đoàn thể và nhân dân nơi cư trú Phí Văn Chỉ 


- Những cống hiến lịch sử của Nguyễn Ái Quốc vào quá trình 


Song Thành 
- Chỉnh đốn Đảng từ mỗi đảng viên Bùi Ngọc Thanh 


thành lập Đảng 


- Cuộc hành trình của nhưng sáng tạo Ngô Đăng Trì 


- Nắm vững quy luật khách quan - điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo 


đúng đắn của Đảng Nguyễn Trọng Phúc 


- Những đẳng viên 70 năm tuổi đảng Vũ Ngọc Lân 


- Mấy bài học từ công tác xây dựng Đảng ở Hà Nam Vũ Ngọc Lân 

- Vấn đề kết nạp đẳng viên trong công nhân, công đoàn Phí Văn Chi 

- Phong trào công nhân TP Hồ Chí Minh vững bước tiên phong 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đặng Ngọc Tùng 

- “Cái nôi” của đội ngũ cân bộ công đoàn Việt Nam Nguyễn Viết Vượng 

- Công tác dân vận thiết thực góp phần vào nhịp đi của đất nước | Trịnh Xuân Giới 

- Nền tảng sức mạnh Đảng ta Nhị Lê 

- Đồng chí Nguyễn Văn Linh - người cộng sản kiên cường nhà 
lãnh đạo có uy tín lớn Phạm Hồng Chương 

- Công đoàn Việt Nam với cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng Cù Thị Hậu 

- Tỉnh ủy Bắc Giang gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung 


ương 6 (lần 2) với giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội Vũ Ngọc Lân 
- Nghĩ về một biện pháp khắc phục bệnh quan liêu Phạm Ngọc Quang 
- Tìm hiểu thêm tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết Phạm Văn Khánh 
- Thành ủy Hà Nội rút kinh nghiệm qua các đại hội điểm ở một 

số tổ chức cơ sở đảng Lê Anh Hào 
- Nâng cao chất lượng trong việc làm thấu suốt nghị quyết của 

Đảng ở cơ sở Lê Xuân Bảo 
- Thăng Long - Hà Nội từ khi có Đảng Phùng Hữu Phú 
- Phát huy truyền thống 70 năm công tác dân vận của Đảng Trương Quang Được 
- Chặng đường 70 năm của Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Đức Triều 
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sau 70 năm hình thành và 

phát triển Hà Thị Khiết 
- Phụ nữ Việt Nam bước vào thế kỷ XXI Lê Thi 
- Góp phân nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới Vũ Ngọc Am 


- Về những điều kiện cần thiết chủ yếu của đẳng vô sản Trinh Gia Bang 
- Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - 70 năm một chặng 
đường lịch sử vẻ vang Trần Văn Đăng 
- Một số vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong việc chuẩn bị và tiến 
hành đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới Nguyễn Văn An 
- Xây dựng chỉnh đốn Đảng - kinh nghiệm từ đảng bộ Thốt Nốt 
(Cần Thơ) — | Trần Văn Tư 
-~ Nên tổ chức thảo luận ở đại hội Đảng các cấp như thế nào ? Vũ Ngọc Lân 
- Chặng đường 4 năm phần đấu xây dựng và phát triển của đảng bộ, 
nhân dân Hà Nam Phạm Quang Nghị 
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VI - Sinh hoạt tư tưởng 


- Mốc mới trong quan hệ Việt - Trung 


- Nước Nga với việc ông En-xm từ chức 


“Ngũ chứng nan y” 

Cán bộ xã 

Dùng người 

“Dại” 

Khó vào, khó ra 

Lời thề 

Tiêu hóa 

Thành tâm hay báng bổ 2 
Nghịch lý đói, nghèo 


Chuyện nghe được ở quán “Mộc tồn” 


“Đi cửa sau” 

“Dân trí thấp” ! 
“Cả nể” 2 

Oan Thị Kính 
“Khó lãnh đạo” 

Tự phê bình chạy 
Vẫn còn “nín thở” 
Ham hồ, địa vị 2 
Của đề dành 

Mong được xóa tên 
Dốt ? ! 

Đâu phải vi quá độ † 
Cho ý kiến 


Tiên cử 


VHI - Thư gửi Bộ biên tập 


Niêm tin đặt ở đâu 2 
Tâm sự của một đẳng viên trẻ 


Đặt đúng vị trí của hai từ “dân chủ” 


VIII - Thế giới : Vấn đề, sự kiện 


Thê giới năm qua 


Sự chuyển dịch cân cân lực lượng phía sau thất bại của Hội 


nghị Xít - tơn 


Vũ Bình Minh 
Nguyễn Trung Thực 
Dị Thảo 

Kỳ Hoa 

Mai Ninh 

Nguyễn Tiến 

Mai Ninh 

Nguyễn Trung Thực 
Diệu Hương 

Vũ Lân 

Mộc Lan 

Anh Vũ 

Hoành Anh 

Kỳ Hoa 

Mai Ninh 

Nhân Đăng 

Vũ Lân 

Cao Phi Yến 


Nguyễn Tuẫn Dũng 
Mai Ninh 
Nguyễn Trung Thực 


Xuân Kim 
Mai Ninh 
Nhân Đăng 


Mai Thanh Hải 
Trọng Minh 
Nguyễn Văn Hải 


Hồng Diệu 


Đào Huy Giám 
Vụ Khoan 
Vũ Hiền 


\© œ ~¬.) ŒƠ CC. + C©%2 tt = 


1... 
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số 
- “Châu về hợp phố” Duy Phương 2 
- Hoa Kỳ với di sản kinh tế của thế kỷ XX La Côn 

- Nước Nga trước thềm thế kỷ mới Bùi Khắc Bút 


- Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với tiến trình toàn cầu 


Nguyễn Văn Thanh 
Phăn Đuông Chít 
Vông Sa 


hóa 
- Hạnh phúc và lợi ích cao quý nhất của Đảng Nhân dân cách 


mạng Lào là vi nhân dân và Tô quôc 


- Phong trào công nhân, công đoàn ở Tây, Bắc Âu trong giai 


đoạn hiện nay Nguyễn Văn Lan 


- ASEAN X: Đặc điểm mới và những vấn đề đặt ra Nguyễn Hữu Cát - 
Ngô Kim Anh 


Nguyễn Thế Lực - 


- Quan hệ Nga - Đông - Nam Á hiện nay và triển vọng 


Nguyễn Tất Giáp 
Nguyễn Thúy Anh 


- Các nước đang phát triển trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế 


- Hội nghị UNCTAD X : những thành công của nghị trường 


Đào Duy Giảm 
Nguyễn Thị Bích 


thương mại 
- Phục hồi kinh tế ASEAN và những thách thức 


- Vân đê tiên bộ xa hội trong cuộc cách mạng thông tin toàn câu 


hiện nay Lê Thị Duy Hoa 
Nguyễn Hoàng Giáp - 


Thái Văn Long 


- Nền kinh tế tri thức và những thách thức đối với các nước đang 


phát triển 


- Lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại và cuộc khủng hoảng tài 


chính - tiền tệ châu Á năm 1997 Ngô Quang Thành 


- Hy vọng của nước Nga Bình Nga 
- Chủ quyền kinh tế của các nước đang phát triển trong toàn cầu hóa | Duy Thao 


- Trung Đông : tiến trình hòa bình đã đến hồi kết 2 Võ Thủ Phương 


- Toàn cầu hóa thị trường viễn thông : những vấn đề đặt ra cho 


Trần Đức Lai 
Phan Thế Hải 
Vũ Khoan 
Xuân Kim 
Trần Bá Khoa 

Đậu Ngọc Xuân 


công tác quản lý 


- Trung Quốc - con đường đến với Tổ chức Thương mại thế giới 
-_ Việt Nam và tương lai châu Á 


- Hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên 


- “Nên kinh tế mới” của nước Mỹ, cái mạnh và cái yêu 


- Về hội nhập kinh tế quốc tế 


- Kinh tế tri thức và những tác động đối với quan hệ kinh tế 


Phạm Quốc Trụ 
Nguyễn Văn Thanh 


quồc tê 


- Thương mại công bằng 
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- Những mâu thuần cơ bản của thời đại trong giai đoạn hiện nay | Phạm Văn Chúc 
Nguyễn Phan Thọ 


- Nghệ thuật truyền thống Đông - Nam Á 
- Hội nghị thượng đỉnh thiên niên kỷ và một thế giới hướng về 


Võ Thủ Phương 
Nguyễn Huy Quý 


tương lai 
- Trung Quốc trước xu thế toàn cầu hóa kinh tế 


- Những vấn đề đặt ra từ khóa họp đặc biệt của Đại hội đồng 


Nguyễn Lương Trào 
Định Tích 

Nguyễn Thị Hoa 
Nguyễn Hoàng Giáp 
Anh Đào 

Phạm Văn Chúc 


Liên hợp quôc về phát triên xã hội 
- Mười năm quan hệ Việt Nam và Liên minh châu Âu 


- Vấn đề đi lên hiện đại hóa của các nước đang phát triển 


- Các nước đang phát triên trong bôi cảnh toàn câu hóa 


- Cuộc bâu cử Nam Tư và đôi điều suy ngầm 


- Hòa bình và đất đai - những nguyện ước chưa thể dung hợp 

- Trung Quốc và thế giới trong đầu thế kỷ XXI : cơ hội và 
thách thức 

- Vấn đề toàn cầu hóa, phương pháp luận tiếp cận triết học 


Lý Thiết Ánh 
Lê Hữu Nghĩa 


IX - Qua sách báo nước ngoài 


Mai Hải Oanh (trích 
thuật) 

Phan Thế Hải 

(tông thuật) 

Trịnh Cường (thuật) 


- Về những vấn đề chủ yếu phải đối mặt trong xây dựng văn hóa 
ở Trung Quốc 


- Ba chương trình cài cách của Trung Quỗc 


- Nước Mỹ đằng sau tâm bình phong tự do 


- Quyền con người và phát triên con người Trịnh Cường (lược 


thuật và giới thiệu) 
X - Tìm hiểu khái niệm 

- Dân tộc 

- Tôn giáo 

- Chủ nghĩa dân tộc 

- “Hành động nhân đạo” và “Can thiệp nhân đạo” 

- Phát triển con người. Chỉ số phát triển con người 

- Thủ tục hành chính. Cái cách thủ tục hành chính 


XI - Tin hoạt động lý luận - thực tiễn 
- Bộ Quốc phòng trao giải thưởng văn học - nghệ thuật, báo chí 
- Nghiệm thu đề tài khoa học : Nâng cao hiệu quả chống “diễn biến 
hòa bình” trên các phương tiện thông tin đại chúng 


- Hội nghị trao đôi kinh nghiệm về tự phê bình, phê bình 


⁄ 
Số 


- Phát động cuộc thi báo chí toàn quốc về những nhân tố mới, 


điển hình tiên tiến trong sự nghiệp đổi mới đất nước 2 
- Quỹ hỗ trợ phát triển đầu năm 2000 3 
- Đoàn cán bộ Tạp chí A-lun-may (Lào) thăm Việt Nam và làm 

việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản 3 
- Hội nghị sơ kết các đơn vị làm điểm thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 6 (lần 2) ở tỉnh Hải Đương 4 
- Hội thảo khoa học : “xây dựng chiến lược hoạt động văn hóa 

tỉnh thần vui chơi giải trí của trẻ em năm 2001 - 2010” 5 
- Hội nghị công tác dân vận toàn quốc 7 
- Hội nghị công tác tư tưởng - văn hóa toàn quốc 8 
- Hội nghị sơ kết chương trình nghiên cứu cuộc khởi nghĩa 

Nam Kỳ I0 
- Hội nghị cán bộ toàn quốc về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới 

Đại hội IX của Đảng II 
- Hội thảo khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh II 
- Hội thảo khoa học “kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối 

với Việt Nam” 14 
- Về các giải pháp tài chính 6 tháng cuối năm 2000 14 
- Hội nghị bạn đọc, cộng tác viên của Tạp chí Cộng sản 19 
- Hội thảo khoa học - thực tiễn : Chủ tịch Hồ Chí Minh với 

thi đua yêu nước 22 
- Đoàn Tạp chí Cộng sản thăm Trung Quốc 22 
- Ý kiến bạn đọc trong năm qua 24 

XI - Văn kiện - tư liệu 

- Thông điệp đầu năm của Chủ tịch nước Trần Đức Lương 2 
- Thông báo Hội nghị lần thứ chín BCH TƯ Đảng Cộng sản 

Việt Nam (khóa VI) 9 


- Thông cáo đặc biệt của BCH TƯ Đảng, Quốc hội, Chính phủ, 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc đồng 


chí Phạm Văn Đồng từ trần 1O 
- Tiểu sử đồng chí Phạm Văn Đồng l9 
- Lời điều (do đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đọc tại lễ truy 

điệu đồng chí Phạm Văn Đồng) I0 
- Thông báo Hội nghị lần thứ mười BCH TƯ Đảng Cộng sản 

Việt Nam (khóa VIII) I4 
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